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Sa-môn Hải Vân biên ghỉ 


QUYÊN 1 


VẺ THỨ TỰ PHÓ PHÁP TRONG LƯỠNG 
BỘ 
LƯỢC THUẬT VỀ KIM CANG GIỚI ĐẠI 
GIÁO VƯƠNG KINH THỨ TỰ THẦY TRÒ 
TIẾP THỪA PHÓ PHÁP 


Tam Tạng Pháp sư Kim cang trí nói: "Ta từ 
nước xứ Nam Thiên trúc, thân gân bên cạnh A-xà- 
lê Long Trí, được truyền kinh Kim cang giới này 
gân cả trăm ngàn bài kệ tụng. A-xà-lê Long Trí tự 
bảo: "Từ Đức Như Lai T-lô-giá-na (tức Thích-ca 
Như Lai. Đây là ước về pháp tánh thân mà gọi tên) 
còn ở đời, đem pháp Kim cang giới tối thượng thừa 
này giao phó cho Phố Hiền Kim Cang Tát Đỏa, 
Phố Hiền Kim Cang Tát Đỏa lại giao phó cho Diệu 
Cát Tường Bồ-tát. Qua sau mười hai đời, Diệu Cát 
Tường Bô-tát lại đem giao phó cho Long Mãnh 
Bồ-tát (Long Mãnh Bỏ-tát tức Long Thọ Bô-tát, 
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lúc sinh Bô-tát dưới gốc cây Long Thọ nên gọi tên 
là Long Thọ vậy). Lại trải qua vài trăm năm sau, 
Long Mãnh Bồ-tát đem pháp này giao phó cho A- 
xà-lê Long Trí. Lại trải qua hơn trăm năm, A-xà-lê 
Long Trí (hai Thánh giả này thành tựu Đạo quả đều 
sông thọ vài trăm năm) đem pháp này giao phó cho 
Tam Tạng Pháp sư Kim Cang Trí (tiêng Phạm là 
Chuyền-viết-la-cát-nương-nắng, Trung Hoa phiên 
dịch nghĩa là Kim Cang Trí). Hòa thượng Tam 
Tạng Pháp sư Kim Cang Trí tích nhóm các pháp 
Đại Tiểu thừa, Chư Nhất Thiết Hữu Bộ. trú giới 
nghiêm khiết như băng sương, luật làm dẫn đường, 
là con thứ ba của vua nước xứ Nam Thiên trúc, vì 
hoăng pháp, nên chống tích trượng đi khắp năm xứ 
Thiên trúc, vân du đến nước Chân Đán (Trung 
Hoa). Bây ø1ờ có Tam lạng Pháp sư; người nước 
xứ Trung Thiên trúc, vôn dòng họ Thích-ca, cháu 
chắt đời thứ năm mươi hai của vua Hộc Phạn. 
Nhân phụ vương bảo đi đánh trận, bèn thây giết 
chết tàn hại lắm nhiều người, nên chắng. thích ngôi 
vị Đề vương, nhàm chán thế tục, mà xuất gia, phát 
nguyện truyền pháp đến nước phương Đông. 
Khoảng trong đời vua Huyền Tông (Lý Long Cơ 
712-756) thời Tiên Đường, cùng Tam Tạng Pháp 
sư Kim Cang Trí đông làm Quốc sư. Biệt Tam 
Tạng Pháp sư Kim Cang Trí giải được pháp Kim 
cang giới, nên bèn câu thỉnh Tam Tạng Pháp sư 
Kim Cang Trí truyền trao Ngũ bộ pháp Kim cang 
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GIỚI. 

Bấy giờ Tam Tạng Pháp sư Kim Cang Trí biết 
Tam Tạng Pháp sư Vô Ủy người nước xứ Trung 
Thiên trúc hiểu giải giáo pháp đại Iỳ-lô- giá-na, 
mới than rằng: "Pháp này rất sâu mâu khó gặp, xưa 
trước ở nước xứ Nam Thiên trúc, nghe có tên pháp 
đại Tỳ-lô-giá-na, bèn vân du khắp năm xứ Thiên 
trúc phỏng hỏi tìm cầu, mà đều không có người 
giải được. Nay đến Đại Đường (Trung Hoa) đây, 
mừng gặp pháp này. Bèn thỉnh mời Tam Tạng 
Pháp sư Vô Úy, câu xin trao truyền cho Đại giáo 
1y-lô- -øiá-na, bày làm thây trò truyên trao hai đại 
giáo. lam Tạng Pháp sư A-xà-lê Kim Cang Trí lại 
đem K1m cang gI1ới đại giáo vương này truyền trao 
cho Tam Tạng Pháp sư A-xà-lê Bất Không Trí ở 
chủa Đại hưng thiện. Hòa thượng Tam Tạng Pháp 
sư Bất Không Trí lại đem pháp này truyền trao cho 
A-xà-lê Hàm Quang v.v... cả thảy năm vị đệ tử, đó 
là: I. A-xà-lê Hàm Quang (vì vua Đại Tông (Lý 
Dự 763-780 thời Tiên Đường) có ban sắc tu sửa 
chùa Kim các ở Bắc ngũ đài, nên không rãnh để 
truyền pháp); 2. A-xà-lê Huệ Lãng ở chùa Đại 
hưng thiện (truyện trao cho A-xà-lê Thiên Trúc ở 
chùa Sùng phước. A-xà-lê Thiên Trúc lại truyền 
trao cho Đức Mỹ, Tuệ Cần, cư sĩ Triệu Cứu); TA" 
xà-lê Đàm Trinh ở chùa Thanh long (chăng truyền 
trao đệ tử, mỗi lúc có người đến học pháp thì bảo: 
"Tại viện Đông tháp có A-xà-lê Huệ quả khéo 
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thông giáo tướng, nên đên đó học; 4. A-xà-lê Giác 
Siêu ở chùa Bảo thọ (truyền trao cho A-xà-lê Khê 
Như, Huệ Đức); 5. A-xà-lê Huệ Quả ở viện Đông 
tháp tại chùa Thanh long, khéo thông rành thanh 
luận, rõ suốt Hoa ngôn Phạm ngữ, thường gá tâm 
nơi môn thật tướng, khéo ngộ giải nơi Lý như như, 
thường trì tụng kinh Duy-ma. Lại những lúc rảnh 
rỗi lại mở bày đọc tụng các kinh Niết-bàn, Hoa 
Nghiêm, Bát-nhã, Lăng Già, Tư Ích v.v... Lại gặp 
Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư ở chùa Đại hưng 
thiện truyền trao cho Kim cang giới. Mới bảo 
"Giáo pháp này tôi thượng tôi diệu, nhưng chỗ ngộ 
tâm địa Đại thừa ngày xưa cũng là chí cực chỉ diệu. 
Nay gặp pháp môn Km cang giới, lại là tôi thượng, 
do đó gọi là cùng cực không gì trên. Vả lại, với 
hiển giáo tâm địa chỉ rõ được Lý quán. Còn Du già 
giáo đây thông cả lý sự hai môn, trú Kim cang 81ới, 
một niệm tương ưng, bèn thành Chánh giác, nhẫn 
nhục cùng cực không có gì đó vậy. 

Truyền pháp Kim Cang Giới thì có truyền quán 
đảnh giáo Đông học A-xà-lê Huệ Ứng, A-xà-lê 
Huệ Tắc ở chùa Đại hưng thiện. A-xà-lê Duy 
Thượng ở phủ Thành đô. A-xà-lê Biện Hoăng ở 
Biện lâm. A-xà-lê Huệ nhật ở nước Tân La, A-xà- 
lê Không Hải ở nước Nhật Bản, A-xà-lê Nghĩa 
Mãn, A-xà-lê Nghĩa Minh, A-xà-lê Nghĩa Tháo, 
A-xà-lê Nghĩa Chiếu, A-xà-lê Nghĩa Mãn, A-xà-lê 
Nghĩa Chính, A-xà-lê Nghĩa Nhất, cư sĩ Linh Ân, 
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ở viện Đông tháp chùa Thanh long (mười bốn vị 
trên đều được truyền trao đại pháp). Tiếp đến, A- 
xà-lê Nghĩa Tháo ở viện Đông tháp chùa Thanh 
long truyền trao pháp Km Cang Giới, thì có chư 
Tăng đồng học ở tại viện như A-xà-lê Pháp Nhuận, 
Nghĩa Trinh, Nghĩa Chu, Nghĩa Viên, Sa-môn 
Thâm Đạt ở chùa Cảnh công. Sa-môn Hải Vân ở 
chùa Tịnh trụ, Sa-môn Đại Ngộ ở chùa Sùng 
phước, Sa-môn Tùng Hạ, Sa-môn Văn Uyên Ở 
chùa LỄ truyền, Sa-môn Quân Lượng ở nước Tân 
La, Sa-môn Thường kiên ở tại viện, Sa-môn Trí 
Thâm, Sa-môn Pháp Toàn và đệ tử là Sa-môn Văn 
Bí ở chùa Huyền Pháp (mười bốn vị trên đều trao 
Đại pháp Kim Cang Giới, lần lượt giữ ngôi vị A- 
xà-lê). Được Đại pháp Kim Cang Giới, lưu hành 
khắp hải nội, cành lá chăng dứt tuyệt, Biến giáo 
Ưu-đàm-bát mãn tự đã tròn đây. Những vị có được 
truyền pháp Kim cang giới, chóng thây Bô-tát, vào 
Mạn-trà-la, được trao vị A-xà-lê Quán đảnh, như 
trao ngôi vị Chuyên pháp luân vương. 

Đại giáo vương này tên là Kim Cang GIới. Kim 
cang nghĩa là kiên cố, vì tiêu biêu cho pháp thân 
của Đức Như Lai kiên cố bất hoại, không sinh 
không diệt, không thủy không chung, bên chắc 
thường còn vậy. Giới nghĩa là tánh, rõ tánh Kim 
cang của Đức Như Lai biến khắp trong thân hữu 
tình xưa nay vốn có đây đủ viên mãn Phô Hiền Tỳ- 
lô- giá-na đại dụng tự tánh thân, hải tánh công đức. 
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Nên người tu pháp Du giả lại dùng Đại lạc Phô 
Hiện Kim cang dục tiễn Tam-ma-địa phá hạt giống 
hai chướng vô minh trú địa, hiện cả hạt giông Nhị 
thừa đêu phá nát không còn thừa, ngay trong 
khoảng một niệm chứng đắc ngôi vị Đại nhật Tỳ- 
lô-giá-na, kinh đây lại có tên gọi là "Kim Cang 
đảnh". Như thân con người, đảnh đầu là cao quý 
ưu thăng hơn cả. Giáo pháp này đối với tất cả giáo 
pháp Đại thừa rất là tôn quý cao thượng, nên gọi là 
"Km Cang Đảnh" (Tiếng Phạm gọi là Phược-viết- 
lỗ-săc-ni-sa, Trung Hoa phiên dịch nghĩa là "Kim 
Cang Đảnh”). Lại là Kim cang giới Quang minh 
biến chiêu Như Lai hiện Đắng giác thân, thị hiện 
Tam mật Ngũ trí, khiến tất cả hữu tình chứng Đại 
viên cảnh trí, Thành đại Bồ-đề. 

Kinh này nguyên Phạm bản có mười vạn kệ 
tụng, lược bản có bốn ngàn kệ tụng, Quảng bản thì 
có vô lượng trăm ngàn Câu-chi-na-sưu-đa vi trần 
sô kệ tụng. Như trong "Kim Cang Đánh Nghĩa 
Quyết" nói: "Tại xứ Nam Thiên trúc có tháp sắt 
lớn, phía trong có Kim cang giới Mạn- trà-la. Hình 
tượng Thánh giả được đúc băng sắt. Trong tháp có 
Phạm giáp (Bản Kinh) như sản giường rộng 
khoảng tám - chín thước, từ cao xuông thấp khoảng 
năm - sáu thước, đêu là "Kim Cang Giới Đại Giáo 
Vương” là kinh thuộc Quảng Bản Bằng Phạm Ngữ. 
Vậy thì biết Quảng Bản kinh này có vô lượng trăm 
ngàn Câu-chi-na-sưu-đa vi trần số kệ tụng, không 
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thế dùng phàm tâm mà lường biết được. Như trong 
phẩm "Hóa thành dụ" của kinh „ Pháp Hoa" nói: 
"Kinh Pháp Hoa có kệ tụng như sô cát sông Hãng". 

Lại như trong phẩm ' 'Dược Vương Bản Sự” nói: 
"Chân-ca-la, Tân-bà-la, A-sơ-bà v.v... kệ tụng”. 

Tùy căn cơ diễn giảng giáo pháp, quảng lược 
chăng đông. Tức như kinh Hoa Nghiêm có ba bản: 
Thượng bản có mười ba ngàn đại thiên thế giới vi 
trần số kệ tụng, bốn thiên hạ vi trần số phẩm. Trung 
bản có bốn thiên hạ vi trần số kệ tụng, tiếp bản thứ 
ba có mười vạn kệ tụng (tức kinh Hoa Nghiêm tắm 
mươi quyễn v.v... ây vậy). Tức như kinh "Kim 
Cang Đảnh” bản Phạm gIáp, lược bản có bốn ngàn 
kệ tụng, trung bản có mười vạn kệ tụng, Quảng bản 
có vô lượng trăm ngàn Câu-chi-na-sưu-đa vĩ trần 
SỐ kệ tụng. Lại như kinh Hoa Nghiêm thuyết Phô 
Hiền Tu-đa-la, cõi Phật như số vi trân Tu-đa-la mà 
làm quyến thuộc. Xưa kia trong thời Diêu Tân, 
Tam Tạng Pháp sư La-thập đem Phạm bản kinh 
này nói: "Đó là Đại bản Bồ-tát giới kinh", lược 
dịch thành hai quyên, gọi đó là Hành tướng thiên 
lược trong kình này. Đến trong niên hiệu Khai 
Nguyên (713-742) thời Tiền Đường, Tam Tạng 
Pháp sư Kim Cang Trí từ nước xứ Nam Thiên trúc 
đem được kinh "Kim Cang Giới" băng Phạm giáp 
có mười kệ tụng, bấy giờ ngang trong biển có gió 
bão dữ, các vật báu xá-lợi công đức có trong ba 
chiếc thuyên đêu ném bỏ xuống biến. Phạm bản 
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mười vạn kệ tụng kinh này bị lâm quên cũng ném 
xuống biên. Khi ấy Tam Tạng Pháp sư Kim Cang 
Trí tác phát "dứt tai", bèn được lắng 1ó, nên biết 
mười vạn kệ tụng kinh ấy cùng VỚI đât nước này 
cơ duyên còn cạn mỏng nên kinh ây lăng chìm 
trong biển lớn. Tiếp đến năm Thiên Bảo thứ chín 
(750) thời Tiên Đường, Tam Tạng Pháp sư À-xà- 
lê Bất Không tự đến năm xứ Thiên trúc, đi khắp 
mong câu thắng pháp. Đến nước xứ Nam Thiên 
trúc, gặp được Trưởng lão A-xà-lê Phố Hiên, bèn 
lại thưa hỏi cầu học lại pháp Kim Cang Giới gần 
được mười vạn kệ tụng của kinh (nên pháp Kim 
cang giới học được trước vả sau có chút ít chắng 
đồng. Do đó Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư ở chùa 
Đại hưng thiện là bậc thầy quán đảnh của Hoàng 
để Đại Tông (Lý Dự 763- 780) thời Tiên Đường. 
Mỗi lúc củng Hoàng đề giảng pháp Kim Cang 
Giới, nghĩa vị rất sâu mâu. Thường ở tại nội Đạo 
tràng phiên dịch Thánh giáo, đồ chúng tập học trì 
minh quán đảnh có cả ngàn vạn người, lên pháp 
đường cùng dự phiên dịch có ba mươi vị, vào thât 
truyền ngôi vị A-xà-lê Quán đảnh, chỉ có năm vị 
(như trong văn trước đã nói). 

Kinh Kim Cang Giới Tỳ-lô-giá-na bằng Phạm 
bản có trăm ngàn kệ tụng (tức mười vạn kệ tụng). 
Nơi giảng nói kinh có mười tám hội (danh mục nêu 
sô thứ tự như mười tám hội chỉ quy nói vậy). Có 
bốn phẩm lớn, đó là: 1. Kim Cang Giới; 2. Giáng 
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Tam Thế; 3. Biến Điêu Phục; 4. Nhật Thiết Nghĩa 
Thành Tựu (bốn phẩm này đều nhiếp thuộc trong 
Kim Cang GIới. Hết thảy pháp yêu dùng bốn trí ân 
ân nhiếp, chỗ gọi là Đại ân, Tam-ma-da â ân, Pháp 
trí ân, Yết ma trí ân. Lại nữa, mỗi một Mạn-trà-la 
đều đủ sáu Mạn-noa-la, đó là: 1. Đại Mạn-noa-la; 
2. Tam-muội Mạn-trà-la; 3. Phạm Mạn-trà-la; 4. 
Yết ma Mạn-trà-la; 5. Tứ ân Mạn-trà-la; Ó. Nhất ân 
Mạn-trà-la. Chỉ trừ Giáng Tam Thê Mạn-trà-la đủ 
mười Mạn-trà-la, TgOải ra chỉ có sáu Mạn-trà-la. 
Kinh đó giảng nói năm bộ, đó là: 1. Phật bộ (Tỳ- 
lô-giá-na Phật làm bộ chủ, bốn Ba-la-mật Bồ-tát 
làm quyên thuộc); 2. Kim Cang bộ (A-sơ Phật làm 
bộ chủ, bốn Đại Bồ-tát làm quyên thuộc); 3. Bảo 
Bộ (Bảo sinh Phật làm bộ chủ, bôn Bô-tát làm 
quyên thuộc); 4. Liên Hoa bộ (À- di- đà Phật làm 
bộ chủ, bốn Đại Bỏ-tát làm quyến thuộc); 5. Yết 
Ma bộ (Bất Không Thành Tựu Phật làm bộ chủ, 
bốn Đại Bô-tát làm quyên thuộc), cúng dường 
trong ngoài và bốn nhiếp thành ba mươi bảy. Lại 
nói bốn thứ pháp thân, đó là: 1. Tự tánh thân; 2. 
Thọ dụng; 3 Biến hóa thân; 4. Đẳng lưu thân. Lại 
có bốn thứ địa vị, đó là: I. Tháng giải hạnh địa; 2. 
Phố Hiên hạnh nguyện địa; 3. Đại Phố Hiện địa; 4. 
Phố biến chiếu huy địa. Từ đó địa trở về trước 
thuộc hàng Tam hiên là Thắng giải hạnh địa, từ Sơ 
địa đến Thập địa là Phô Hiên hạnh nguyện địa, Bồ- 
tát Đăng giác là Đại Phố Hiên địa, Phật địa gọi là 
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Phổ biên chiêu huy địa. Lại có bôn thứ niệm tụng, 
đó là: 1. Thanh niệm tụng; 2. Ngữ niệm tụng (cũng 
gọi là Kim cang niệm tụng, nghĩa là đầu lưỡi hơi 
máy động, môi răng ngậm kín); 3. Tam-ma-địa 
niệm tụng (nghĩa là Trú Định cùng Quán trí tương 
ưng); 4. Thăng nghĩa niệm tụng (tư duy Đệ nhất 
nghĩa để như lý lâu xa vậy). Lại có bỗn thứ pháp 
câu nguyện (nghĩa là Dứt tai, Tăng ích, Hàng phục, 
Kính ái cùng với Nhiếp triệu thành năm vậy). 

Lại nữa, trong kinh Du Già nói có bốn thứ Nhãn 
(như kinh nói) bỗn thứ tòa pháp (như kinh nói), 
năm thứ đại nguyện (như kinh nó!). Lại nữa, trong 
"Nhất Thiết Như Lai Giáo Tập Du già" nói có một 
trăm hai mươi thứ lò hộ ma, trong lò năm ấn, căm 
cờ mỗi mỗi khác nhau, minh châu nhanh chóng 
thành rõ biết quả báo thế gian và xuất thê gian, các 
hội mênh mông, ba mươi bảy tôn vị ở nội Mạn-trà- 
la và mười sáu Đại Bô-tát ở hiền kiếp tiêu biểu một 
ngàn Đức Phật trong hiển kiếp. Hoặc ngàn Đức 
Phật ở hiền kiếp đều ở tại bốn øóc Mạn-trà-la, bao 
quanh Đại Mạn-trà-la thành năm mươi ba. Và phía 
ngoài có hai mươi trời, thành bảy mươi ba. Tại nội 
viện có các trời đất, nước, ø1ó, lửa, thành bảy mươi 
bảy, bốn góc có bôn Minh vương giận dữ (hoặc đặt 
căm hình cờ) thành tám mươi mốt thân Thánh giả. 
Trên đây, gọi chung là "Kim cang giới Đại Mạn- 
trà-la vương” (năm mươi ba Thánh giả phía trong 
thuộc Quán đảnh tôn, ngoài ra, các trời v.V... đều 
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là Kim cang bộ phía ngoài không vào Quán đảnh 
vị). Tên thân Kim Cang CG1ới Mạn-trà-la và Kim 
Cang Bộ phía ngoải cộng chung cả thảy là tắm 
mươi mốt vị, đều là quyên thuộc của Kim Cang 
Giới Quang Minh Biến Chiêu Như Lai, tiêu biểu 
cho thân của khắp mưƯỜi phương ba đời tận hư 
không biên pháp giới vi trân sát hải hết thảy Như 
Lai. Bởi vì thế đó cũng là chư Phật Ở khắp mưỜi 
phương ba đời, Bát-nhã Ba-la-mật mẫu đều có thể 
xuất sinh hết thảy chư Phật Bô-tát Kim Cang Tát 
Đỏa Tánh, nơi thành tựu chư Phật, Bồ-tát v.v.. 
cũng hay xuất sinh trăm ngàn muôn ức tạng Tu- đa- 
la bí mật thậm thâm, đều là tánh biển công đức của 
Đức Tỷ-lô- giá- na Như Lai cũng hay xuất sinh hữu 
tình thế gian và khí thế gian trong biến thế gIỚI Hoa 
tạng trang nghiêm thể tánh của Đức Tỳ-lô-giá-na 
Như Lai biến tỏa khắp cùng, nên một thân sung 
mãn hết thảy cõi nước, nên giáo môn này rất là khó 
gặp. 

Từ xưa trước truyên trao pháp này phải trải qua 
ngoài vài trăm năm mới truyền trao cho một người. 
Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư ở chùa Đại hưng 
thiện chúng ta đích thân đi kính lễ khắp năm xứ 
Thiên trúc lại cầu học thắng pháp, giáo hóa lưu 
truyện trong thiên hạ, đại pháp hưng thạnh hoăng 
truyền. Do đó vua các nước Tân La vượt qua vải 
vạn dặm thuyên biến, quên cả thân mạng, đến đất 
Trung Hoa chúng ta kính cầu thăng pháp nên được 
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Km cang giới đời đời tương thừa. Thường năm có 
sắc ban ở các chùa Đại hưng thiện, chùa Thanh 
long, chùa Bảo thọ, chùa Hưng đường, chùa Sùng 
phước, chùa Lễ tuyên Đại khai quán đảnh, truyền 
pháp độ người, đó đều là con cháu của Hòa thượng 
Tam Tạng Pháp sư ở chùa Đại hưng thiện chúng ta 
truyền pháp hoằng giáo, cành lá bèn cùng truyền 
trì, vĩnh viễn không dứt. 

Ty-kheo Hải Vân tôi nhân lúc nhản rỗi, đang 
tháng trọng thu, kính cân y theo Bản giáo, lược 
biên tập Kim cang ĐIớI Đại giáo vương thây trò 
tương thừa thứ lớp truyền pháp. Từ Phô Hiền Kim 
Cang Tát Đỏa đến nay, lưu truyên tiếp nối đã được 
tám đời. 

Kính lễ Kim cang giới tự tại, Phố Hiền Tát Đỏa 
trì minh VƯƠng, Hồi hướng tán thán diễn giảng này 
đến các quân sinh, nguyện khắp đồng sinh vào thê 
giới Hoa tạng. 

Thời Tiên Đường, năm Thái Hòa thứ tám, ngày 
hai mươi tháng tám năm giáp dân (834). 

Chùa Tĩnh trụ. truyền giáo Phạm Tự, Sa-môn 
Hải Vân biên tập. 


LƯỠNG BỌ ĐẠI PHÁP TUƠN G THỪA 
THÀY TRÒ PHÓ PHÁP KÝ 


QUYÊN 2 


LƯỢC THUẬT VÈ TRUYÈN ĐẠI TỲ-LÔ- 
GIÁ-NA THÀNH 
PHẬT THÂN BIẾN GIA TRÌ KINH, 
ĐẠI GIÁO TƯỚNG THỪA PHÓ PHÁP THỨ 
TỰ KÝ 


(Tựa đề kinh tên là "Đại Tỳ-lô-giá-na Thành 
Phật Thân Biên Gia Trì Kinh". Tiếng Phạm gọi là 
"Ma-ha", Trung Hoa phiên dịch nghĩa là "Đạt" 
"Ty-lô-giá-na", Trung Hoa phiên dịch nghĩa là 
"Quang Minh Biến Chiếu", hoặc là "Đại Nhật Biến 
Chiếu") 

Nguyên chánh Phạm ngữ, nên nói là "Phệ-lô- 
tả-năng" ("T-lô- giá-na" là theo cổ dịch, y cứ theo 
trong "Kim Cang Đảnh Nghĩa Quyết" giải thích thì 

"Ty-lô-giá-na", phiên dịch nghĩa là "Vô Biên 
Quảng Nhãn Tụ Như Lai", "nhãn" nghĩa là "Trí". 
Nói pháp thân Như Lai đây trí tuệ thiên nhãn vô 
biên ngăn mé. Phước đức trí tuệ, muôn đức tròn 
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đây, như Hư không giới lượng không ngăn mẻ quả 
sô lượng nên vậy). Hoặc nói: "Ty-lô-giá-na thành 
Phật kinh”. Tiếng Phạm gọi là "Phệ-lô-tả- -năng- 
tam-mẫu-đệ-bà-lệ-đa-tố-đăc-lãm" (Trung Hoa 
phiên dịch nghĩa là "Nhật biến chiếu tôn kinh"), 
kinh này nguyên Phạm giáp có ba bản. Quảng bản 
øôm mười vạn kệ tụng, nêu y theo Phạm bản phiên 
dịch đủ tất cả có thể có hơn ba trăm quyên. Kinh 
này chưa lưu truyền đến, Quảng bản hiện ở nước 
Tây vức chưa đên xứ này. Phạm kinh lược bản có 
bốn ngàn kệ tụng, lại có lược bản khác có ha1 ngàn 
năm trăm kệ tụng. Do Đại A-xà-lê ở nước Trung 
Thiên trúc biên tập, lưu truyền hiện nay gồm có 
bốn ngàn kệ tụng. Năm Khai Nguyên thứ bảy (719) 
thời Tiên Đường, Sa- -môn Thích Tử Tam Tạng 
Pháp sư Thiện Vô Úy vâng phụng sắc chiếu phiên 
dịch, Sa-môn Nhất Hạnh bút thọ", tức là kinh "Đại 
Tỳ-lô-giá-na Thành Phật Thân Biến Gia Trì" đó 
vậy. Nói kinh này là do Đức Tỷ-lô- giá- -na Như Lai 
hiện sức thân thông bỗ thí gia trì vậy. Y cử theo 
Phạm bản, phiên dịch thành sáu quyên, lại tổng tập 
một bộ giáo trì nệm thứ đệ, thành bảy quyên, cộng 
thành một bộ. 

Bây giờ, Đức Ty-lô- giá-na Như Lai ở tại cung 
Kim cang pháp gIỚI, cùng với Phô Hiền v.v... các 
Đại Bô-tát, mười cõi Phật số vi trân Kim cang ngưu 
bí mật chủ v.v... mười cõi Phật số vi trần các chấp 
Kim cang Hộ đời chủ trời v.v... số đó đông nhiều 
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vô lượng không thê xưng kê, đêu là do sự gia trì 
của Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai tự thọ dụng thân 
quảng hải đại pháp giới, kinh nói rõ Bồ-tát tu hạnh 
chân ngôn tu Vô thượng Bô-đê tâm, siêu vượt một 
trăm sáu mươi thứ tâm vọng niệm, trú tâm Đại Bỏ- 
để, một niệm tương ưng vượt qua ba A-tăng-kỳ 
kiếp, lúc mới phát tâm, tức đặc A-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-bô-đề tâm, kinh đây y cứ hai thứ tu hành. 
Tâm Bô-đề làm nhân, đại bi làm căn, phương tiện 
làm cứu cảnh, tiếp nói rõ về câu mười duyên sinh, 

có nghĩa là nói rõ Bô-tát tu hạnh chân ngôn rõ biết 
các pháp như huyễn, theo duyên mà sinh. Lại y cứ 
theo Thắng Nghĩa Đề và Thế Tục Đế. Nếu y cứ 
theo Thắng Nghĩa Đề tu hành kiến lập pháp thân 
Mạn-trà-la, cho nên trong kinh nói trước tiên đánh 
Mạn-trà-la giữa hư không, cho nên pháp thân bản 
tôn xa lìa hình sắc giống như hư không, trụ Tam- 
ma-địa như vậy. Nếu y cứ theo thế tục đề tu hành, 
y cứ Tứ luân lây làm Mạn-trà-la, Thánh giả Bản 
tôn, nêu sắc vàng thì trụ Địa luân Mạn-trà-]a (hình 
vuông, tên là kim luân), Thánh giả nếu sắc trăng 
thì trụ Thủy luân Mạn-trà-la (hình tròn, tên là thủy 
luân). Thánh giả nêu sắc đỏ thì trụ Hỏa luân Mạn- 
trà- la (Hình tam giác). Thánh giả nếu sắc xanh 
hoặc sắc đen thì trụ phong luân Mạn-trà-la (hình 
như bán nguyệt). Đại Mạn-trà-la an đặt nơi đài sen 
tám cánh, năm Đức Phật, bốn VỊ Bồ-tát an đặt trong 
cánh đài. Ngoài Mạn-trà-la lại có ba thứ Mạn-trà- 
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la, đó là: 1. Hết thảy Như Lai Mạn- trà-la; 2. Thích- 
ca Mâu-nI Mạn-trà-la; 3. Văn-thù-sư-lợi Mạn-trà- 
la, gọi tên chung là Đại BI Thai Tạng Mạn-trà-la. 
Đệ tử thọ pháp Quán đánh thiêu Mạn-trà-la rât nhỏ 
nhiệm ủy khúc, chỗ các bộ khác chăng thay thế. 
Trong đây, tu hạnh cúng dường gồm có hai thứ, đó 
là sự và lý vậy. Trong kinh nói có một trăm hai 
mươi lăm thứ lò Hộ ma, lửa trời Hộ ma có bốn 
mươi bốn thứ, tựu trung có mười hai thứ lửa làm 
ưu thắng. Trong đó, cực diệu có năm thứ lửa trí, 
làm đâu là hình lò đến cây gỗ có quả sữa khô luyện, 
chỗ dùng chắng đồng, Đông Tây Nam Bắc mong 
nguyện mỗi khác, trong ngoài Hộ ma cũng y cứ 
theo ngũ luân, câu bốn thứ sự mau chóng thành tựu 
Dứt trai, Tăng ích, Hàng phục, Kính ái, đó gọi là 
lửa trời, mỗi mỗi chăng đông, lặng yên, sáng suốt, 
tức giận, mừng vui lần lượt ứng trí, Khô y theo 
Quảng giáo về Hành tướng có lăm nhiêu. Nay tạm 
lược thuật phân ít ý thú ở trong "Đại Tỳ-lô-giá-na 
Đại giáo vương kinh” vậy. 

Tiếp theo nói về từ trước thây trò tương thừa, 
thứ lớp truyền pháp. Chỉ vì Hải Vân tôi lo sợ thầy 
trò truyền trì Đại Giáo tiệp nối Đại pháp lăng chìm 
nhiêu năm bị phế bỏ quên mất vậy. 

Tam Tạng Pháp sư Thiện Vô Úy nói: "Pháp này 
từ Đức Phật Tỳ- lô-giá-na giao phó cho Bô-tát Kim 
Cang Thủ, qua vải trăm năm sau, Bô-tát trao cho 
A-xà-lê Đạt-ma-cúc-đa ở chùa Na-lan-đà tại xứ 
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Trung Án Độ. Tiếp đến A-xà-lê Đạt-ma-cúc-đa 
truyền trao cho Tam Tạng Pháp sư vốn chủng tộc 
Thích-ca -Thiện Vô Ủy ở nước xứ Trung Ấn Độ 
(tiếng Phạm gọi là "Luân-bà-ca-la Tăng ha", Trung 
Hoa phiên dịch nghĩa là "Thiện Vô Úy") Tam 
Tạng học hết, ngũ nghịch thông rành, với các thứ 
nghệ nghiệp ở năm xứ Thiên trúc, không gì chăng 
có khả năng hoàn bị, là cháu đời thứ năm mươi hai 
của vua Hộc Phạn, xả bỏ tiếp nối ngôi vua, xuất gia 
vào đạo. Năm Khai Nguyên thứ bảy (719) thời 
Tiên Đường, từ Tây vức, đem các kinh Đại Tỳ-lô- 
giána v.V.. băng Phạm bản đến Trung Hoa, 
Hoàng Đề Huyền Tông (Lý Long Cơ 712-756) 
kính lễ thỉnh mời Quốc sư. Theo giá vào ở hai kinh, 
phiên dịch các kinh Đại Tỳ-lô-giá- na v.v... làm 
Đại Ty-lô-giá-na Mạn-trà-la quán đảnh đại A-Xà- 
lê. Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư Thiện Vô Úy 
lại đem "Đại T-lô-giá-na Đại Giáo Vương Kinh" 
này truyền trao cho thật tướng Pháp sư Kim Cang 
Trí người nước xứ Nam Thiên trúc. Tam Tạng 
Pháp sư Kim Cang Trí lại đem Kim Cang GIới Đại 
Giáo Vương truyện trao cho Tam Tạng Pháp sư 
Thiện Vô Úy, hỗ tương cùng làm A-xà-lê cho 
nhau, bèn cùng truyền trao. Thật tướng Pháp sư 
Kim Cang Trí (tiếng Phạm gọi là Phược-viêt-la- 
cát-nương-nắng, tiếng Trung Hoa phiên dịch nghĩa 
là Kim Cang Trí), rất khéo giỏi các pháp Đại thừa 
lẫn Tiểu thừa, hiểu thông luận Thanh Minh, ở trong 
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Nhật thiết hữu bộ, xuât gia tại nước xứ Nam Thiên 
trúc, vốn con của vua nước đó, cũng xả bỏ ngôi vị 
Đề vương mà xuất gia, vân du đến nước Chân Đán 
(Trung Hoa), thệ nguyện hoăng truyền Thánh giáo, 
Hoàng đề Huyền Tông cũng lễ kính thỉnh mời làm 
Quốc sư, theo giáo vào ở hai kinh, phiên dịch các 
kinh "Kim Cang Đảnh Đại Cáo Vương” v.v... làm 
Km cang giới Mạn-trà-la Quán đảnh A-xà-lê. Tam 
Tạng Pháp sư Kim Cang Trí lại đem "Đại Tỳ-lô- 
giána Đại Giáo Vương Kinh". Truyễn trao cho 
Tam Tạng Pháp sư A-xà-lê Bất Không Trí ở chùa 
Đại hưng thiện (tiếng Phạm là A-mục-khư-cát- 
nương-na, Trung Hoa phiên dịch nghĩa là Bất 
Không Trí). Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư Bất 
Không Trích chứa nhóm ngũ bộ Bí ý, nhập tâm 
biến tánh của Phô Hiên, Trú Du già thì chóng vào 
Phật thừa, diễn nói chân ngôn, thì Thiên ma đều 
nát toái. Làm quán sát cả ba triều, từ vua Huyễn 
Tông (Lý Long Cơ 712-756) vua Túc Tông (Lý 
Hanh 756-763) đến vua Đại Tông (Lý Dự 763- 
780) thời Tiền Đường thảy đều cúi đâu kính lễ, tỏ 
tâm trân quý kính ngưỡng như Phật, Hoàng đề Đại 
Tông thỉnh cầu làm Đại A-xà-lÊ tác pháp quán 
đảnh, hoăng truyền Đại giáo hơn bỗn mươi năm, 
phiên dịch kinh luận có hơn trăm bộ. 

Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư (Bất Không 
Trí) ở chùa Đại hưng thiện theo Đại Hòa thượng 
Tam Tạng Pháp sư Kim Cang Trí được truyên trao 
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pháp Kim Cang Giới, thê rôi lại sợ Đại pháp chưa 
tròn đây, nên tự đên nước xứ Nam Thiên trúc, thân 
gân kính lễ Trưởng lão A-xà-lê Phô Hiên, lại thưa 
hỏi cầu thọ Ngũ bộ Kim cang giIỚI có cả trăm ngàn 
bài kệ tụng, đem được kinh mười vạn kệ tụng, nên 
hai bản Đại giáo vương tối thăng. bí mật sâu xa này, 
người kham nhận truyền trao hiếm ít, nên trải qua 
vài trăm năm mới truyền được một người. Từ khi 
Phật pháp lưu truyền đến Thần châu -Trung Hoa 
qua thời gian dài hơn ngàn năm, mà giáo môn Trì 
niệm tâm địa lưu hành không qua hai bản Đại giáo 
Vương (tức là "Đại Ty-lô-giá-na Đại Giáo Vương” 
và "Kim Cang Giới Đại Giáo Vương" vậy), tổng 
nhiếp tất cả các giáo môn trì niệm. 

Tiếp nữa, có "Tô-tất- địa (Trung Hoa dịch nghĩa 
là Diệu thành tựu) giáo" rộng nói về ba bộ, cũng 
nhiếp thuộc pháp luận trì niệm. Trong đó chỉ nói 
rõ sự thành tựu củng với Kim cang giới và Đại Ty- 
lô- giá-na, nghĩa vị tương quan lẫn nhau. Đó cũng 
là pháp yếu diệu rât cùng cực. Tam Tạng Pháp sư 
Thiện Vô Ủy phiên dịch øôm cả hai bộ Đại giáo 
trước và Tô-tât-địa, cộng thành ba bộ Đại giáo, 
Hòa thượng Tam Tạng Pháp sư (Bất Không Trí) ở 
chùa Đại hưng thiện lại pháp đường lưu truyên. 
Bấy giờ, Tam Tạng Pháp sư Thiện Vô Ủy lại đem 
"Đại Tỳỷ- lô- giá- -na Đại Giáo Vương" này truyền 
trao cho Sa-môn Nhất Hạnh ở chùa Đại hưng thiện, 
và Sa-môn Huyền Siêu người nước Tân La ở chùa 
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Bảo thọ. Sa-môn Nhật Hạnh đã được Đại g1áO TÔI, 
bèn tạo thuật "Đại Tỳ-lô-giá-na Nghĩa Thích” bảy 
quyền (hoặc phân làm mười bốn quyền). lược dịch 
hai quyền "Đại Tỳ-lô-giá-na Hình Tượng Đô Dạng 
Đàn Nghĩ. một quyền. “Tiêu Xí Đàn Nghĩ Pháp" 
một quyền. "Khê Ấn Pháp” một quyên, "Kim Cang 
Đảnh Kinh Nghĩa Quyết" ba quyên (quyên Thượng 
hiện có bản, hai quyên trung, hạ khuyết mất bản). 
Hòa thượng Nhật Hạnh ở chùa Đại hưng thiện 
thông rành chiêm đoán thiên văn, học thông nội 
ngoại. Các kinh sử bằng Hoa ngôn Phạm ngữ 
không gì chắng thông rành, thường cùng Hoàng đề 
Huyễn Tông theo nhau đi đứng ngôi năm luận bàn 
việc nước và dự việc phiên dịch kinh, chắng rãnh 
để truyền pháp. Tiếp đến, Sa-môn A-xà-lê Huyền 
Siêu lại đem “Đại Tỷ-lÔ-giá-na Đại GIáo Vương” 
và “Tô-tât-địa Giáo” truyện trao cho A-xà-lê Huệ 
Quả ở viện Đông tháp tại chùa Thanh long. A-xà- 
lê lại truyền trao cho Sa-môn Duy Thượng (còn ØỌI 
là Duy Minh) ở phủ Thành đô, ŠSa-môn Biện 
Hoăng ở Biện châu, Sa-môn Tuệ Nhật, Sa-môn 
Ngộ Chân ở nước Tân La, Sa-môn Không Hải ở 
nước Nhật Bản, Sa-môn Nghĩa Mãn, Sa-môn 
Nghĩa Minh, Sa-môn Nghĩa Chứng, Sa-môn Nghĩa 
Chiếu, Sa-môn Nghĩa Tháo, Sa-môn Nghĩa Mẫn, 
Sa-môn Pháp Nhuận ở viện Đông tháp tại chùa 
Thanh long (số được phú pháp truyền ngôi vị A- 
xà-lê có cả thảy mười hai người), trong đó hoặc có 
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vị ở tại Kinh đô truyện trì, hoặc có vị ra phương 
ngoải hoằng truyền giáo hóa. Tiếp theo, A-xà-lê 
nghĩa tháo viện Đông tháp tại chùa Thanh long 
truyền trao cho Đông học là Sa-môn Nghĩa Chân, 
Sa môn Thâm Đạt ở viện Đông tháp tại chùa 
Thanh long, đệ tử Hải Vân ở chùa Tịnh trụ, Sa- 
môn Đại Ngộ ở chùa Sùng phước, Sa-môn Văn 
Uyên ở chùa Lễ truyền (năm vị này đều truyền 
giáo) truyền lân lượt ngôi vị A-xà-lê. Tiếp theo, A- 
xà-lê Pháp Nhuận ở viện Đông tháp lại truyền trao 
cho Sa-môn Đạo Thăng ở chùa Tịnh pháp, Sa-môn 
Pháp Toàn, Sa-môn Duy Cần ở chùa Huyền pháp. 
"Đại Tỳ-lô-giá-na Đại CGIáo Vương” này còn có 
tên gọi là "Đại BI Thai Tạng Tỳ-lô-g1á-na”, từ căn 
bản đại bị của Đức Nhự Lai phát sinh tâm Đại Bộ- 
để, từ tâm Đại Bô-đề thành Hạnh Bôỏ-đê, tiệp 
chứng Đại Bồ-đề và Bát Niết-bàn, đêu từ thân đây 
đủ phương tiện thành tựu năm trí tức là trưởng ác 
tự môn, nên kinh nói phương tiện là cứu cánh, hay 
thành các Phật sự, như Chuyên luân Thánh vương 
sắp muôn thọ sinh, gá vào bụng mẹ Thánh hậu, 
phải biết Thánh vương không lầu sẽ ra đời vậy. 
Người tu Du già, phát tâm Bỏ-đề, trú quán chữ A 
"2" quán pháp bất sinh tức là trú Tỳ-lô-giá-na thai 
tạng. Như "Đại Thừa Nhân Vương Bát-nhã" ở 
Hiến giáo nói: "Phục nhẫn Thánh thai ba mươi 
người, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng đây 
gọI là ba mươi tâm trước sơ địa, gọi là Trụ Thánh 
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thai". Đó là ước về Bô-tát tu hành trước sơ địa tiệm 
ngộ theo Hiển giáo, trải qua một Đại A-tăng-kỳ 
kiếp, mới gọi là Bồ-tát Trụ Thánh Thai, còn gọi là 
ngoại phảm. Bồ-tát tu hạnh chân ngôn thì không 
như vậy, chỉ trong khoảng một niệm đây đủ thân 
năm trí, trụ ngôi vị Phật Đại Tỳ-lô-giá-na, rông 
rang đồng VỚI pháp giới làm Mạn-trà-la thể mới trụ 
tâm, lúc ây gọi là vào Thánh thai, quản đến cứu 
cánh gọi là thành ngôi vị Phật. Đó gọi là siêu vượt 
ba A-tăng-kỳ kiếp mà chứng Bô-đê. 

Trên đây, nói rõ đây đủ ý Thai tạng giáo, kính 
cần y theo Hiển giáo và Mật giáo lược thuật 
nguyên do, Ý giáo sâu rộng khó cùng đến đáy. Chỉ 
bởi Hải Vân tôi nhục đội ân Phật, được gặp Thánh 
giáo, thân gần tiếp thừa pháp nhãn. Hoăng truyền 
Đại Tỳ-lô-giá-na, Tô- tât-địa, từ trước đến nay đã 
tám đời, thô thuật về Tông chỉ tùy theo chỗ thây 
nghe, lược ghi thứ tự, kính cùng các bậc Trí giả 
mong xin chỉ bày. Cúi đâu kính lễ hết thảy chư 
Phật ba đời, Phố Hiền bí mật trì Kim cang, hôi 
hướng tán thán diễn giải này †ạo phước cho quần 
sinh, đều nguyện đông sinh về cõi nước An lạc. 

Thời Tiên Đường, năm Thái Hòa thứ tám, ngày 
mông 4 tháng 10 năm Giáp dân (834). 

Chùa Tịnh trụ, truyền giáo Sa-môn Hải Vân 
biên tập. 

Ngày 28 tháng 3 năm Khoan Hỷ thứ nhất, 
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phụng biên tả xong. 

Kñm cang Phật tử. 

Tế Biện giao xong. Sách này có vài ba bản khác 
vậy. 

Ngày 30 tháng II năm Vĩnh Nhân thứ năm, 
đem kiện bản ngự thư biên tả kiểm hiệu xong thì là 
kinh sợ Tiên sư ngự danh, lắn vượt tuyết lạnh quên 
cả g1ó rét biên tả xong. Từ Tâm Biên ghi đó. 

Năm Khương An thứ nhất ngày 30 tháng 3, 
Diên văn lục cải đối đó. Ngày mông 7 tháng 4, đến 
viện Quán trí ở chùa Đông, đem bản sách do từ tâm 
biên tả xong chỉ sai nhằm chữ nhiều nhiều, có thê 
chỉnh sửa đó, Kim Cang, Tư Hiền, Bảo Sinh v.v... 
cả thảy hai mươi chín đông chung mười ngày biên 
tả bản và kiểm hiệu hợp xong. Văn ký này thật sự 
có các bản khác, như bản của Viên Nhân, Viên Tải, 
Viên Trân, Tông Duệ, Biên Chiếu v.v... biên chì 
tuy có ngay bản triều. Riêng bản này không biên 
hi, sợ là cỗi rễ ư? Văn ký này đã soạn tập từ năm 
Thái Hòa thứ tám (834) thời Tiền Đường, sau đó 
đưa vào Đường học pháp. Từ niên hiệu Thái Hòa 
trở về sau. Sương sao hơi cách biệt, sao có thể biên 
ghi danh tự kia ư? Vì biết chỗ người sau đặt để nên 
biên tả lưu lại bản này vậy. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


MINH BÁO KÝ 


SỐ 2082 
(QUYÊN THƯỢNG - TRUNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2082 
MINH BÁO KÝ 


Thời Tiển Đường, Lại bộ thượng thư Đường Lâm soạn 
thuật 


LỜI TỰA 


Phàm, ngậm khí mà sinh không gì chăng có 
thức, có thức mà có hành, tùy hành vi thiện ác mà 
nhận chịu quả báo đó. Như người nông phu gleo 
trông, tùy sự gieo trồng ây mà thâu hoạch kết quả, 
đó là lý thường của vật, hắn không 8Ì đáng ngh1. 
Hàng thượng trí thâu đạt cội nguôn, biết mà không 
thấy, hàng hạ ngu mờ tối vết tích đó, mê mờ mà 
chăng trái đêu hết phải nói, còn với hạng người 
trung lưu, chưa thể tự thấu đạt, theo duyên động 
thấy, theo thấy mà sinh nghi, nghi thây có nhiều 
mối, mỗi tự ôm giữ chấp trước khác nhau. Kinh 
sách nhà Phật luận bàn phân biệt đó, có cả thảy sáu 
mươi hai kiến. Tà vạy trái ngược từ đó phát sinh 
vậy. 

Đường Lâm tôi từ tuối trung niên trở về sau 
may mà có tỉnh ngộ chút ít trong muôn một, nhân 
thây mọi người không tin nhân quả, nói thây tuy 
nhiêu, đồng chi là thiện ác không có quả báo. 
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Thuyết không quả báo lược có ba thứ: Một là Tự 
nhiên, nên không nhần quả, chỉ đang mặc tình 
muôn chờ đợi việc mà thôi. Hai là Diệt tận, nói chết 
là thân diệt hoại, Thức không chỗ nương trú, thân 
và thức đều mất hết, ai nhận chịu khô vui. Vì không 
nhận chịu nên biết không nhân quả. Ba là không 
quả báo, nói thấy người hiện nay có tu đạo đức, mà 
nghèo khô thì chết sớm. có kẻ làm điều hung ác, 
giàu sang lại sông lâu dài. Với việc như vậy, nên 
biết không nhân quả. Đường Lâm tôi trộm cho 
răng, sách của Nho gia luận bản quả báo thiện ác 
có lãm nhiêu. Gân thì quả báo ngay đương thời, 
vừa vừa thì quả báo ngoài nhiêu năm, xa thì quả 
báo về sau đến con cháu. Quả báo ngay đương thời, 
như Sở Tử ăn nuốt đĩa, bệnh có tật đêu lành. Tống 
công không câu đảo, yêu tinh phần nhiêu lui tan. 
Náo Xỷ hung nghịch, vụt chốc theo phục thù giết 
chết. Triệu Cao hoặc loạn bỗng chốc diệt mắt tông 
tộc v.v... vậy. Quả bảo nhiêu năm, như Ngụy Lão 
vọng lây chồng cuối cùng đem tế thầy. Tôn Tịch 
chôn răn cuôỗi cùng hưởng nhiều phước, Hản Châm 
Như ý thương cầu thành tai họa. Tế giết bành sinh 
lập heo mà sùng quý v.v... vậy. Quả báo đến đời 
con cháu, như Phât Phụ cung kính Vương Mạng, 
Quảng Tuyên Đạo của NI, Đặng Huấn mỗi năm 
sửa trị ngản người để lại vui mừng của Hòa Hy. 
Trần Bình ngâm tính, tự biết không người nối dõi, 
Loan Yếm xa xỉ, đủ đầy bị ương họa ấy v.v... đó 
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vậy. Đến như Ngu Thuần vì hiêu hạnh mà lên ngôi, 
Chu Văn vì nhân hiền mà thọ mạng, Trụ Kiệt vì 
tàn nhằn mà mắt nước, U Lệ vì dâm dật phóng túng 
mà họa chung, công đức ba đời kéo vận lâu dài 
xuống dưới, Tân Hoàng kiêu ngạo hung bạo đến 
đời con bèn diệt mất, với lệ như vậy, cùng loại thật 
lắm nhiều, tuy là lớn nhỏ có khác nhau, nhưng 
cũng đều ứng nghiệm của thiện ác, chỉ việc phép 
vua, đạo lý liên quan thiên mạng, trong khoảng 
thường đảm, chăng phải chỗ nên nói: Nay ghi lục 
đây lấy ngày ứng nghiệm nhỏ nhiệm, mong dùng 
phát khởi đông loại, để lại báo cùng cháu con, răn 
dè giữa khoảng cách của người và quỷ, chỉ như vậy 
thôi. 

Dòng họ Thích giảng nói giáo pháp, không øì 
chăng là nhân quả. Nhân tức là tạo tác, quả tức là 
nhận chịu, không một pháp nào chăng phải nhân, 
không một nhân nào chăng quả báo. Nhưng thuyết 
quả báo ấy cũng có ba thứ: Một là Hiện báo: Tức 
ngay trong thân này tạo nghiệp thiện ác thì ngay 
thân này nhận chịu quả báo, đều gọi đó là Hiện báo. 
Hai là Sinh báo: Nghĩa là thân này tạo nghiệp, 
chăng tự thân này nhận chịu quả báo, mà theo 
nghiệp thiện ác, sinh trong các đường, đều gọi là 
sinh báo. Ba là hậu báo: Nghĩa là thân trong đời 
quá khứ tạo nghiệp thiện ác hay được quả báo phải 
qua nhiều thân nhận chịu. Vì vậy hiện tại tạo 
nghiệp, chưa liên nhận chịu quả báo, hoặc đời kế 
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tiệp hay đời sau nữa sinh ra nhận chịu, hoặc năm 
đời hoặc mười đời, mới bắt đầu nhận chịu. Đó đều 
gọi là hậu báo. Trong ba quả báo â ây nhiếp hết thảy 
pháp không gì chắng hết. Các điều thây như hiện 
nay lại là đại ngộ, nhưng các hàng tục sĩ nay còn 
có mê hoặc đó, phân nhiêu tập nhân mà quên quả, 
nghĩ ngờ tai mà quên mắt, do đó nghe nói hậu báo 
thì như còn như mất, thấy có hiệu nghiệm thì kinh 
thán tin phục. Xưa kia, Cao sĩ Tạ Phu ở thời nhà 
Tân, Thượng thư lệnh Phó Cao, Thái tử trung thư 
xá nhân Báo Diễn ở thời nhà Tông, Tư đồ sự trung 
lang lục quả ở thời nhà Tè. 

Hoặc là lệnh vọng một thời, hoặc là danh gia ở 
đương thời, đêu ghi lục "Quán Âm Ứng Nghiệm 
Ký" và Tê Cánh Lăng Vương Tiêu Tử Lương làm 
"Tuyên Nghiệm Ký, Vương Viêm làm "Minh 
Tường Ký", đều vì nêu rõ thiện ác, khuyên răn 
tương lai, thật khiến người nghe thâm tâm cảm 
ngộ. 

Đường Lâm Tôi đã kính mộ Phong hóa yếu chỉ 
đó, lại nghĩ dùng khuyên người, liền biên ghi mọi 
sự thây nghe nhóm tập thành văn ký này, nhưng 
trình bày đủ điều nhận chịu và nguyên do thấy 
nghe, lời không chải chuốt, việc chuyên nêu xác 
thực, ngõ hầu người sau trông thấy có thể lưu tâm 
để ý vậy. 
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MINH BÁO KÝ 


QUYÊN THƯỢNG 

l1. Sa-môn Thích Tín Hạnh ở thời nhà Tùy. 

Đại đức Sa-môn Thích Tín Hạnh ở Kinh đô 
thời nhà Tùy, vốn là Tăng chúng ở chùa Pháp tạng 
tại Tương châu. Mới đầu mâu thân không CÓ CON, 
qua thời gian lâu dài rất lo buôn, có vị Sa-môn đi 
ngang qua nhà khuyên nên xưng niệm Bỏ- tát Quán 
Thế Âm. Từ đó, mẫu thân suốt đêm ngày cầu niệm, 
qua thời gian bèn có thai, sinh ra Tín Hạnh. 

Thuở nhỏ, Sa-môn Tín Hạnh đã thông minh 
mẫn tuệ, học rành các kinh luận, nhận biết vượt quá 
người, lây làm theo kinh Phật giảng nói chuyên 
việc tế độ, hoặc theo căn tánh, chỉ người bày đạo, 
hoặc theo thời nghi, nhân việc mà phán pháp, cho 
răng đời nay cách Thánh đã lâu xa, căn tánh và thời 
cơ cũng khác, nếu đem hạng người thấp kém tu 
hành thượng pháp, pháp không xứng hợp căn tánh, 
dung chứa có thể thành sai trái, mới sao tập các 
kinh, tham tầm xét nghiệm nhân pháp thích đảng 
với người học, làm thành ba mươi sáu quyên, đê 
tên là "Nhân Tập Lục". 
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Khoảng đâu niên hiệu Khai Hoàng (581) thời 
nhà Tùy, Tả Bộc Xạ Tê Công nghe tiếng tắm vang 
vọng của Sa-môn Tín Hạnh, tâu trình cùng vua 
Văn Đề (Dương Kiên 581-605), đề cử thỉnh mời 
vào kinh đô ở chùa Chân Tịch do TẾ Công tạo 
dựng, Sa-môn Tín Hạnh lại y cứ kinh luật, biên 
soạn bộ "Tam Giai Lục" bốn quyền, ý chỉ đại khái 
trong đó là khuyên người cung kính khắp cùng, 
nhân chịu gôc ác, quán Phật tánh, tùy theo bệnh 
trao thuốc, đốn giáo Nhất thừa. Từ đó trong thiên 
hạ các bậc sĩ tỉnh tân dõng mãnh đều lấy làm tông 
chỉ. Sa-môn Tín Hạnh thường tu hạnh Đâu đà 
chuyên hành khât thực, mỗi ngày sáu thời lễ bái, 
dốc sức tịnh tâm, hình không trí thật mà thôi. Mỗi 
lúc tọa thiên giảng pháp thường thây có mười 
Đông tử mặc áo xanh năm hoa đứng đâu. Thường 
cùng đô chúng tọa thiên trong giảng đường. Đại 
chúng chợt nghe có mùi hương ky đặc, ánh sáng 
khác lạ soi chiêu trong giảng đường, bèn cùng nhau 
lấy làm quái lạ nên thưa hỏi: Sa-môn Tín Hạnh bảo 
nên hỏi đệ tử mình là Sa-môn Tăng Ung, Huệ Như. 
Sa-môn Tăng Ứng đáp: "Vừa thây có hóa Phật từ 
giữa hư không lại đến trước Thiên sư xoa đảnh và 
thọ ký". Sa-môn Huệ Như bảo: Cũng thấy CÓ Xoa 
đảnh đầu Tăng Ung và thọ ký”, ngoài ra, các tướng 
trạng khác đều đông như Sa-môn Tăng Ung nói. 

Về sau, Sa-môn Tăng Ung cùng đô chúng của 
mình đến ân cư tại núi Thái bạch. Một sáng sớm 
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nọ, bảo cùng chúng Tăng răng: "Các ông hãy cùng 
thây đồng trở về Kinh đô". Đại chúng tôn kính, đều 
cùng đi theo. Bèn liên xuống núi, đêm nghỉ lại tại 
Võ Công, đến lúc chưa sáng bèn lại lên đường, mà 
bảo cùng Tăng chúng răng: "Thây trò chúng ta 
găng dốc sức, tối nay hăn phải vào được trong 
thành”. Chiều tôi hôm đó, vừa đến vị Thượng, nghe 
tiếng trồng øióng, Sa-môn Tăng Ung than răng: 
“Cửa thành đã đóng vậy!" Bèn dừng nghỉ nơi quán 
trọ. Đến lúc tôi trời, buồn khóc bảo rắng: Không 

còn được kịp nữa!" Tăng chúng hỏi lý do gì thì 
không đáp. Sáng sớm vào thành, đên chùa Chân 
tịch, thì Sa-môn Tín Hạnh đã thị tịch đâu đêm qua 
lúc trời xâm tôi. Tăng chúng trong chùa lây làm 
quái lạ sao Sa-môn Tăng Ung biết mà đến. Sa-môn 
Tăng Ung đáp: "Ở trên núi xa thấy có nhiêu người 
mang câm hương hoa phan lọng từ phía Tây đi đến 
vào cửa Khai viên, hướng vào chùa Chân tịch, nghĩ 
Thiên sư muốn ra đi, nên trở vê. Hôm qua lúc trời 
xâm tối, thây Thiên sư dẫn theo đi về hướng Tây, 
xoay mặt lại cùng giả biệt, nên biết là không kịp 
vậy". 

Mới đâu, chư Sư ở Kinh đô, có người nghi ngờ 
pháp của Sa-môn Tín Hạnh đến lúc đó mới cùng 
nhau bàn nghị, căn cứ theo kinh Tạng Phó Pháp, 
nếu người thông thân, là do quá khứ đã từng nghe 
chánh pháp vậy. Khi â ấy cùng nhau dò thăm trên 
đảnh đâu cốt, hai tai của Sa-môn Tín Hạnh đều 
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chánh thông mới cùng nhau hôi hận tin phục! 

Mới đầu, Sa-môn Tín Hạnh theo chúng ở năm 
chùa tại Kinh đô, sau tuy lớn rộng, nay vẫn còn 
xưng gọi là Ngũ (05) Thiên sư". (Theo các Lão 
Tăng và cậu của Đường Lâm tôi kế nói như vậy). 


2. Sa-môn Thích Tuệ Như ở chùa Chân 

tịch. 

Sa-môn Thích Tuệ Như ở chùa Chân tịch tại 
Kinh đô. Thuở thiểu thời tính cần khổ hạnh theo 
phụng thờ Sa-môn Tín Hạnh. Sau khi Sa-môn Tín 
Hạnh thị tịch, Sa-môn Tuệ Như bèn tuân theo pháp 
đó. 

Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-617) 
thời nhà Tùy, nhân tọa thiên tu định, bèn qua bảy 
ngày không lay động. Đại chúng đều tán thán thật 
khác lạ, cho răng đang nhập Tam-muội. Thế rôi 
Tuệ Như mở mắt buôn khóc lệ trào hoen my. Tăng 
chúng lây làm quái lạ mà hỏi đó, Tuệ Như đáp: 
"Lửa đốt cháy căng chân đau nhức. Đến lúc nhìn 
vết thương xong mới nói. Đại chúng lại càng quái 
lạ mà hỏi. Tuệ Như đáp: "BỊ vua Diêm-ma thỉnh 
mời hành đạo bảy ngày xong. Vua Diêm-ma hỏi: 
"Muốn thấy biết Tiên vong tri thức chăng / Tuệ 
Như tôi đáp: "Muôn thấy gặp hai người". Vua 
Diêm-ma liên sai gọi một người, chỉ thây một con 
rùa đến liễm nơi chân, trong khóe mắt ứa lệ rồi bỏ 
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đi. Lại bảo gọi một người khác, thì bảo người đó 
tội nặng không thể gọi đến được nên khiến đến đó 
để thấy, Sứ giả dẫn Tuệ Như tôi đến nơi cửa ngục, 
cửa đóng rất chặt. Kẻ sứ gọi người g1ữ cửa, liền có 
người ứng tiếng đáp. Kẻ sứ bảo Tuệ Như tôi: "Sư 
nên gập lánh đường chớ đứng ngay cửa". Tuệ Như 
tôi vừa mới lánh, cảnh cửa bật mở, có lửa lớn dữ 
từ cửa tuôn trào ra như một sao xẹt của sắt rèn tới 
dính căng chân, Tuệ Như tôi đưa chân phủi bỏ, 
ngửa mắt trông nhìn cửa, thì cánh cửa đã đóng bít 
lại, trọn không được cùng thây gặp. Vua Diêm-ma 
có cúng thí ba mươi xấp lụa quyên. Tuệ Như tôi cố 
từ, mà vua Diêm-ma không chịu bảo là đã sai 
người đưa đến sau phòng. Nghe vậy chúng Tăng 
tranh nhau đến sau phòng trồng xem thi có lụa 
quyên đang năm trên sàn g1ường vậy. Vết thương 
lửa đốt nơi cắng chân Tuệ Như lớn như Đông tiền, 
qua hơn trăm ngày mới lành. Đến khoảng đầu niên 
hiệu Võ Đức (618) thời Tiền Đường, Sa-môn Tuệ 
Như thị tịch, chùa Chân tịch chính là chùa Hóa độ 
ngày nay vậy. (Chùa đó do Tê Công tức ông ngoại 
của Đường Lâm tôi tạo lập. Tôi thường đến đó 
tham quan, được nghe người cậu kế lại như vậy). 


3. .Sa-môn Thích Tăng Triệt ở Rảng châu. 
»a-môn Thích Tăng Triệt ở Ráng châu. Thuở 
thiêu thời đã siêng năng tình luyện, đên Tây A-cô- 
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sơn tạo lập phòng thât, trong nhiêu cây rừng, rât 
được hình thắng ở núi. Tăng Triệt thường vân du 
giữa khoảng núi. Đến trong một hang đât thấy một 
người mặc bệnh hủi vết thương dơ bân hôi hám, 
theo Tăng Triệt xin ăn, lãng Triệt gọi ra dẫn cùng 
đi về ở bên cạnh tinh xá, vì tạo cho hang đất để ở 
cấp cho thức ăn áo mặc, dạy bảo trì tụng kinh Pháp 
Hoa, nhưng đó lại không biết chữ, tánh lại ám độn, 
Tăng Triệt phải dạy cho từng câu một rât tốn hao 
công sức nhưng trọn không tỏ vẻ nhọc mệt. Người 
đó học tụng được nữa bộ kinh, bèn mộng thây có 
người chỉ dạy cho, từ đó về sau hơi dân thông ngộ. 
học tụng đến năm -sáu quyên, các vết thương cảm 
thây lành dân, học tụng xong trọn bộ thì lông mày 
mọc lại bình thường, da dẻ hình thể trở lại như cũ, 
mà lại hay vì trị bệnh cho người. Đường Lâm tôi 
thường. mặc bệnh sưng thủng. Tăng, Triệt sai người 
đó trì cắm chú có ứng nghiệm, tự nói đúng vậy. Về 
sau, Phòng nhân dụ làm Tần châu thứ sử, dâng biểu 
văn trình bày nói Tăng Triệt lập tính xá làm thành 
chùa Hảm tuyên. Mới đầu chỗ đất đó không có 
nước, Tăng Triệt phải xa xuông dưới núi múc nước 
để tự sử dụng, một sáng nọ bỗng có một chỗ đất 
hốm xuống, nơi hõm đó có dòng suối tuôn chảy, 
nhân đó mà gọi tên là chùa Hãm tuyên. Tăng Triệt 
chuyên làm việc khuyên thiện và sư tu Thiên định, 
mỌI người xa gân đều sùng kính như cha mình. 
Đến tháng giêng năm Vĩnh Huy thứ hai (651) 
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thời Tiên Đường, bỗng nhiên Tăng Triệt dặn dò đô 
chúng, tự nói là sắp chết. Thế rồi ngôi đoan nghiêm 
nơi thăng sàn nhằm mắt không lay động. Ngày đó 
khí trời trong sảng và mưa hoa như tuyết có mùi 
hương thơm chẳng. tan trong khoảng hai dặm 
vuông trên lá cây đều có sắc trắng như lớp phần 
mỏng, suốt ba ngày mới trở lại sắc màu như 
thường. Và Tăng Triệt đã thị tịch, đến nay qua ba 
năm mà vẫn riêng ngôi như cũ, cũng không hôi thối 
rã hoại chỉ nước mắt hơi rỏ xuống. (Đệ tử của Tăng 
Triệt là Bảo Thái v.v... và người ở châu quận đó 
đều nói như vậy). 


4. Cô Ni luyện hạnh ở Hà đông. 

Tại Hà đông có Cô NI luyện hạnh thường trì 
tụng kinh Pháp Hoa, phỏng tìm một người khéo 
viết chữ trả giá gấp bội, , đặc biệt làm một tịnh thật, 
nhờ biên tả kinh đó, mỗi lần dậy một lần tắm rửa, 
đốt hương xông ướp y phục, và nơi phòng thất biên 
tả kinh đục xuyên tường một lỗ thông ra ngoài cắm 
vào một ống trúc, khiên người biên tả kinh môi lúc 
muốn ra hơi thì ngậm vào ông trúc đó nhả hơi ra 
ngoài vách tường, biên tả một bộ kinh bảy quyền 
mất tám năm mới hoàn tất, dốc hết tâm chí kính, 
cúng dường rất nghiêm trọng. Có Sa-môn Pháp 
Đoan ở Long môn thường nhóm tập đại chúng 
giảng kinh Pháp Hoa, vì bản kinh của Cô Ni ấy rất 
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tinh định, bèn sai người đến câu thỉnh, Cô Ni ây cô 
khước từ không cho, Sa-môn Pháp Đoan trách bỏ 
đó, Cô Ni ây bất đắc dĩ mới tự đưa đến trao, Sa- 
môn Pháp Đoan v.v... mở kinh đọc xem, chỉ thây 
trang giấy màu vàng trọn không có một chữ, lại mở 
các quyên khác đọc xem, thảy đều như vậy. Sa- 
môn Pháp Đoan thẹn sợ liền trả lại Cô Ni ây. Cô 
Niâ ây buôn khóc nhận lây, dùng nước hương thơm 
tây rửa hộp kinh. Tăm rửa thân mình, mang đội hộp 
kinh trên đảnh đâu đi nhiễu quanh tôn tượng Phật, 
hành đạo suốt bảy ngày đêm trọn chẵng tạm ngưng 
nghỉ. Thê rôi. Mở kinh ra trông xem, văn tự có lại 
y như cũ. 

Năm Trinh Quán thứ hai (628) thời Tiên 
Đường, Sa-môn Pháp Đoan tự kế cho Đường Lâm 
tôi nghe như vậy (bây giờ có nói rõ tên Cô Ni â Ấy, 
nhưng Đường Lâm tôi quên mất, chỉ ghi nhớ sự ây 
thôi vậy). 


5. Sa-môn Thích Đạo Huyễn ở chùa Nhân 

thọ. 

Sa-môn Thích Đạo Huyền ở chùa Nhân thọ tại 
Bồ châu. Thuở thiếu thời rất thông mẫn, khéo ham 
học, được người trong châu quận kính sùng. Đạo 
Huyền giảng kinh Niễt-bàn hơn tám mươi biến, 
được gọi là tính rành thuần thục. Năm Trinh Quán 
thứ hai (628) thời Tiên Đường, Thôi Nghĩa Trực 
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đến trân nhậm Ngô hương huyện, bèn sai người 
thỉnh mời Đạo Huyện giảng kinh, mới đầu khai mở 
đê, Đạo Huyện buôn khóc bảo cùng mọi người 
răng: “Cách Thánh lâu xa, lời huyện ấn mắt, điều 
lưu truyền của hàng. Dong ngu như tôi không đủ 
làm mẫu mực, chỉ nên lấy tín tâm mà quy hướng, 
tự sẽ biết ngộ, việc giảng thuyết nay đây chỉ dừng 
Ở phẩm "Sư Tử”, thời gian đã thúc giục mong môi 
tự g1ữ tâm mình". Thê rồi lần lượt giảng đến phẩm 
"Sư Tử”. Một sáng nọ, không bệnh tật gì mà Đạo 
Huyền thị tịch. Các hàng Đạo tục đều kinh ngạc 
thương khóc, Thôi Nghĩa Trực tự thân đi chân đât 
tiễn đưa về phía Bắc Sơn nam, bấy giờ đang tháng 
mười một, đất lạnh đóng băng, tôn trí nhục thân 
Đạo Huyện xuống nơi đất, đất liên mọc hoa tợ hoa 
sen mà nhỏ, trên đâu và nơi tay chân mỗi nơi đều 
có một hoa. Thôi Nghĩa Trực lây làm kỳ lạ bảo 
người canh giữ ban đêm, người canh giữ nhọc mệt 
ngủ quên, có người trộm lén bẻ cành hoa nơi đầu. 
Đến sáng sớm trông xem lại thì khắp thân mình 
đều có hoa mọc, tông cộng có hơn năm trăm cành, 
qua bảy ngày mới héo khô. (Thôi Nghĩa Trực và 
các hàng đạo tục đều nói như vậy). 


6. Sq-môn Thích Đạo nh ở Hà đông. 


Sa-môn Thích Đạo Anh ở Hà đông, thuở thiêu 
thời tu tập Thiên hạnh, lây luyện tâm làm gôc, 
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chăng thận trọng oai nghĩ, nhưng đôi với ái nghĩa 
kinh luật không gì chăng một lân nghe qua liên 
hiểu. Các hàng Tăng NI xa gân đua nhau đên thỉnh 
hỏi phản quyết. Đạo Anh đều liền bảo họ răng: 
“Các người còn chưa nghĩ, nên tạm tư duy điều 
nghĩ lắng ngưng thành, sau đó sẽ đến hỏi". Các 
người đên hỏi trở về tư duy điều nghĩ nhiêu. Có 
người cô tư duy giải mà chăng dứt, có người tư duy 
mà chăng ngộ. bèn trở lại thưa hỏi. Đạo Anh vì họ 
mà giảng nói cơ yếu, mọi người đều mừng vui tỏ 
ngộ trở về. Đạo Anh từng cùng nhiều người đi 
thuyền qua Hoàng hà, giữa dòng thuyên chìm mọi 
người đêu chết. Các hàng đạo tục trông thây Đạo 
Anh chìm mất, đến nơi bờ sông thương khóc. Bây 
giờ cuỗi mùa Đông, sông đóng băng sắp tan lỡ, hai 
bên bờ đang còn cứng chắc. Đạo Anh mới từ trong 
nước đi ra đến bờ, xuyên qua băng mà đi. Mọi 
người trên bờ vừa kính vừa mừng đua nhau tự cởi 
áo mình muốn mặc cho Đạo Anh. Đạo Anh DảO, 
_lrong thân thể còn nóng, chớ đắp mặc thêm áo" 

Thế rôi từ từ bước trở về, trọn không tỏ vẻ lạnh 
buốt, nhìn trên thân thê như nơi có đặt than lửa. Có 
người nhận biết, cho răng Đạo Anh nhập định nên 
vậy. Hoặc có lúc Đạo Anh làm người chăn trâu, 
cưỡi xe, ăn dùng rau tỏi, hoặc mặc y phục người 
thế tục, để tóc dài vài tắc. Đạo Anh từng đến nơi 
chùa Nhân thọ. Sa-môn Đạo Anh cung kính xếp 
đặt nghỉ ở. Chiêu tôi, Đạo Anh đòi ăn. Sa-môn Đạo 
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Anh nói: "Thượng đức không tướng ăn, há chăng 
vì dứt nghĩ gièm phá chứ?" Đạo Anh cười đáp: 

"Huyền Công tâm mới rong ruồi chắng tạm ngưng 
nghỉ chốc lát, mà không đói khát, sao tự khô vậy?" 
Sa-môn Đạo Huyền rất thán phục. Đạo Anh thị tịch 
trong khoảng miên hiệu Trinh Quán (627- 650) thời 
Tiên Đường (Sa- -môn Pháp Đoan cùng các hàng 
Đạo tục đồng nói như vậy). 


7. Sa-môn Trí Uyễn ở U châu. 

Sa-môn Thích Trí Uyễn ở U châu là người tinh 
luyện, rất có học thức. Trong khoảng niên hiệu Đại 
Nghiệp (605-617) thời nhà Tùy, phát tâm tạo lạng 
kinh băng đá, để phòng bị pháp diệt. Thế rôi đến 
Bắc sơn ở U châu, đục hang làm thạch thật, mài 
gọt bỗn phía vách tường để khắc tả kinh, lại dùng 
tản đá vuông khác, sọt mài khắc tả cất chứa trong 
các thật, mỗi một thất chứa đây thì dùng đá đóng 
bít cửa, dùng sắt khóa chặt. Bây giờ vua Dương Đề 
(Dương Quảng 605-617) thời nhà Tùy đến Trác 
quận, có Nội sứ thị lang Tiêu Võ là em cùng mẹ 
VỚI Hoàng hậu, tâm tánh rât sùng tín Phật pháp, 
đem việc đó mách cùng Hoàng hậu. Hoàng hậu 
cúng thí ngản xấp lụa quyên và các tiền vật khác 
để hỗ trợ hoàn thành Phật sự đó. Tiêu Võ cũng 
cúng thí năm trăm xâp lụa quyên. Khắp cả triêu 
đình cho đến thôn dã đêu được nghe biết, nên tranh 
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nhau cùng chung cúng thí nên Trí Uyến được toại 
công việc đó. 

Trí Uyên thường vì thợ làm đã đồng nhiêu, các 
hàng Đạo tục lại luôn tìm đến, nên muôn ngay 
trước hang tạo một điện Phật bằng cây gÕ, cùng 
các thứ trai đường, phòng ngủ, mà nghĩ tính ngói 
gỗ khó có đề làm, sợ tốn hao kinh phí mọi vật nên 
chưa thể khởi công làm. Một đêm nọ bỗng nhiên 
mưa gió bão bùng, sâm sét nỗ dùng cả núi rừng, 
sảng sớm đã tạnh mới thấy dưới núi có vài ngàn 
gôc cây tùng bách lớn bị nước trôi dạt đến sắp cặp 
theo đường, Tại Sơn đông ít cây gỗ rừng, tùng bách 
lại càng hiếm có, các hàng đạo tục rất kinh ngạc 
không biết từ xứ nào đưa lại, tìm theo dâu vết xa 
đến từ Sơn tây, bờ sườn vỡ đồ, cây côi gầy ngả trôi 
nổi đưa đến. Từ đó, mọi người xa gân đến thán 
phục, cho là do "Thân hỗ trợ. Trí Uyễn mới sai thợ 
chọn lây cây øố đó, còn thừa đều phân giao cho 
trong thôn Ấp, mọi người trong thôn ấp đều rất 
mừng vui, và cùng giúp tạo dựng nhà cửa, chỉ 
khoảng thời gian ngắn bèn hoàn thành, đêu như chí 
nguyện đó. Trí Uyễn tạo tạng kinh chất chứa đây 
được bảy thật. 

Đến năm Trinh Quán thứ mười ba (632) thời 
Tiên Đường, Trí Uyên thị tịch, các đệ tử còn nỗi 
tiếp công việc đó. (Điện trung thừa tướng Lý 
Huyễn Tráng, Đại Lý Thừa Thái Tuyên Minh v.v... 
đều nói với Đường Lâm tôi như vậy. Năm Trinh 
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Quán thứ mười chín (645) thời Tiên Đường, 
Đường Lâm tôi theo xa giá đến U châu, hỏi người 
trong thôn ập cũng đồng nói như vậy, nhưng vì 
quân sự, chắng được tận mắt đến trông thấy). 


§. Người bị hang lấp vùi ở thời Đông Ngụy. 

Khoảng cuối thời Đông Ngụy (534-550) tại 
Nghiệp Hạ có một số người cùng vào Tây sơn 
lượm nhặt bạc đồng, khi trở ra hang chưa hết mà 
miệng hang sập, có một người còn sau, bị đá bít 
cửa hang, ra không được nhưng chẳng bị thương 
tốn gì. Nơi chỗ hang sập đó có một hang nhỏ chẳng 
kín lấp hơi thây được ánh sáng mặt trời. Người â ây 
nghĩ suy trọn không còn phương cách ra khỏi, mới 
nhất tâm niệm Phật. Người cha nghe con đã bị 
hang sập bít lắp, không biết đâu đề kiêm thấy xác, 
lại thêm cảnh nhà nghèo túng, không có gì để tu 
tạo cầu phước, mới dùng một bát thô mang đến 
chủa chư Tăng. câu thỉnh một vị chứng trai. Chúng 
Tăng phân nhiêu theo sự nông hậu, chắng ai chịu 
thọ nhận, người cha đó bưng bát cơm mà khóc lớn, 
khi ây có vị Tăng. xót thương, bèn thọ nhận, ăn 
XONE, vì chú nguyện cho người con Ấy. Ngày đó, 
người con ây ở trong hang bỗng từ nơi lỗ hỏng nhỏ 
có ánh sáng đó thây có một vị Sa-môn từ trong 
hang đi lại mang theo bát cơm mà trao cho, người 
ây ăn xong bèn hết đói khát, chỉ đoan tọa nghiêm 
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giữ chánh niệm. Trải qua hơn mười năm đến lúc 
vua Văn Đề (Cao Dương) thời Bắc Tê lên ngôi 
(550), đến Tây sơn tạo dựng cung điện mát mẻ, các 
người thợ phá dẹp hang đá đó mới thây trong hang 
có người còn sông, bèn đem ra cùng đưa vê nhà, 
song thân người ây rât vui mừng, cả nhà chun 
luyện hạnh. (Tư Mã Lô thừa nghiệp ở Ung châu kê 
cho Đường Lâm tôi như vậy và do từ Đặng Giảng 
lưu truyền đó). 


9. Kẻ đày tớ ở Ký châu. 

Trong thời Bắc Tê, có người ở Ký châu theo 
quân lính đánh nhà Lương chiến bại nên bị bắt làm 
đày tớ. Song thân ở tại quê nhà không nghe tin tức, 
cho là đã chết, mới vì tu phước, tạo ngôi Phù đồ 
thanh tịnh, khi đã hoàn thành thì thiết lập trai hội 
cúng dường, các hàng Tăng tục cùng dự tham có 
vài trăm vị. Vừa mới ngôi thọ trai, nghe có tiếng 
gõ cửa, người cha là chủ nhà ra trông xem, thấy có 
một vị Tăng hình tướng rất cao nhã, nói cùng chủ 
nhà răng: "Cho xin Ít cháo rau gói bọc trong khăn 
tay, và cho xin một đôi dép”. Người chủ mời ở lại 
cùng thọ trai vị Tăng â ây không chịu nói: "Cần đi 
sớm gâp". Người chủ bèn thuận theo dùng vải mới 
bọc đựng chảo và đưa ra đôi dép dâng tặng. VỊ 
Tăng ây nhận rôi bèn đi ngày đó ngay lúc tại nhà 
thiết trai hội, thì con của người chủ ây đang ở trong 
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đâm tại Giang nam, chăn trâu cho người chủ, thây 
một vị Tăng trong tay xách bọc cháo và một đôi 
dép mới, đến nơi kẻ tớ ấy mà hỏi: “Có nghĩ muốn 
về thấy gặp cha mẹ chăng. Kẻ đày tớ ấy khóc đáp: 
Không dám nghĩ mong”. VỊ Tăng đó trao cho bọc 
cháo và bảo ngôi ăn. Ăn xong lại trao cho đôi dép 
và bảo mang vào chân xong rôi trải chiếc y ca sa 
nơi đất, bảo vào ngôi trên y ca sa nơi đất, bảo vào 
ngôi trên y Ca Sa đó, và vị Tăng năm bốn góc y tũm 
dât lên mà xoay, chuyền dời cách khoản hai trượng 
xong, đặt để lại nơi đất. Kẻ đày tớ ấy mở mắt ra 
trông xem, không thây vị Tăng đó và chiếc y ca sa 
đầu nữa, mà thân mình đã ở tại ngoài cửa vườn 
nhà, bước vào thây mọi người đang thọ thực, song 
thân rất mừng vui ra hỏi. Kẻ đày tớ ấy kê lại nhân 
duyên, trông nhìn trong khăn còn ít cháo thừa và 
đôi dép mới mang ở chân, mới hướng đến trong 
chúng Tăng kính lễ, mọi người cả thôn ấp đều kinh 
ngạc, cùng nhau kính tin. Ngày đó là ngày mông 
sáu, nên đặt gọi ngôi Phù đô thanh tịnh đó là "Phù 
đồ mông sáu" - Ngôi Phù đồ đó đến nay vẫn hiện 
còn. Mọi người trong thôn â ập còn lưu truyên việc 


Ấy vậy. 


10. Kẻ Hàn sĩ ở thời Nam lương. 
Thuở thiêu thời, vua Võ Đề (Tiêu Diễn) thời 
Nam Lương, có biệt một kẻ hàn sĩ. Đên lúc lên 
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ngôi (502-550), vân du nơi vườn uyên lại thây kẻ 
Hàn sĩ ấy kéo thuyên vua Võ Đề mới hỏi: "Còn 
nghẻo hèn như xưa vậy ư?” và ban sắc: "Ngày mai 
có thê đến bái yết, ta sẽ cho ông làm huyện lệnh”. 
Người ây vâng lời mà đến, gặp lúc có việc nên 
không thây gặp được. Kẻ Hàn sĩ ây từng đến nhiêu 
lần nhưng đêu bận việc trọn không được gặp vua, 
mới tự lấy làm quái lạ đem hỏi cùng Sa-môn Bảo 
Chí. 

Khi ây Sa-môn Bảo Chí đang vì mọi người mà 
giảng kinh. Thính chúng có vài ngàn vị, kẻ hàn sĩ 
ây không tiên tới được. Sa-môn Bảo Chí bảo đại 
chúng răng: “Có người muôn đến ra mắt thưa hỏi 
điều gì, hãy mở lôi cho vào”. Mọi người mới vì 
lánh đường. Kẻ Hàn sĩ ây tiên tới chưa đến nơi, Sa- 
môn Bảo Chí đón mà bảo răng: "Ông vì không 
được làm huyện lệnh nên đến hỏi phải chăng? Thật 
trọn không thể được, chỉ nhận ân ban trống rỗng 
mà thôi, bởi trong thời quá khứ, vua làm một trai 
chủ cúng dường, trong lời sớ ông hứa cúng năm 
trăm tiên mà trọn chăng dâng cúng, cho nên ngày 
nay chỉ được nữa cho làm quan, nhưng trọn không 
được làm quan”, kẻ Hàn sĩ ây nghe vậy bèn ra đi, 
vua Võ để cũng chăng kiếm tâm (các hàng Tăng 
tục ở Giang tây đến nay còn lưu truyên việc đó). 
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II. Nghiêm cung ở Dương châu. 

Nghiêm Cung ở Dương châu, vốn người xứ 
Tuyên châu, gia đình rất giàu có của cải mà không 
có anh em nên cha mẹ rất mến quý Nghiêm Cung, 
nói gì đêu được, không bao giờ trái ý, khoảng đâu 
niên hiệu Thái kiên (569) thời nhà Trân, Nghiêm 
Cung vừa tuổi hai mươi, xin cha mẹ năm vạn tiên 
đến Dương châu mua vật. Song thân “chấp thuận 
cho. Nghiêm cung theo thuyền mang tiền đi xuống, 
cách Dương châu khoảng vải mươi dặm, gặp một 
thuyền. chở rùa đem đến chợ bán. Nghiêm cùng dò 
hỏi, biết được nguyên do, nghĩ rùa trong thuyên 
hăn sẽ bị chết, nên xin mua chuộc đó, ngươi chủ 
rùa bảo: "Rùa của tôi rất lớn, mỗi con phải một 
ngàn mới bán”. Nghiêm cung hỏi: "Có cả thảy là 
bao nhiêu con?" chủ rùa đáp: "Ta có năm mươi 
con". Nghiêm Cung nói: "Tôi hiện có năm vạn tiên, 
xin dùng mua chuộc đó”. Người chủ rùa vui vẻ 
nhận lây tiền, giao rủa cho Nghiêm Cung rÔi đi, 
Nghiêm Cung đem tất cả rùa thả xuống sông, rôi 
đi thuyền không đến Dương châu. Người chủ rùa 
giả biệt Nghiêm Cung đi cách hơn mười dặm, 
thuyên bị đăm chìm mà chết. Ngày đó, cha mẹ của 
Nghiêm Cung ở tại nhà, vừa lúc trời xâm tối, có 
năm mươi người khách mặc áo đen đến gõ cửa nhà 
xin nghỉ lại qua đêm, và đưa năm vạn tiên trao cho 
cha Nghiêm Cung mà nói: “Con của ông hiện ở chợ 
Dương châu, gởi nhờ mang tiên này vệ, xin y theo 


SỐ 2082 - MINH BẢO KÝ, Quyền Thượng 49 


sô mà nhận lây". Cha của Nghiêm Cung kinh ngạc 
cho răng Nghiêm Cung bị chết, nhân đó dò hỏi. 
Người khách đáp: “Con của ông bình an không Sao 
cả, chỉ không cân tiên nên gởi mang trở về. Cha 
của Nghiêm Cung bèn nhận lấy, nhớ rõ vốn số tiên 
đó do mình giao nhưng đều bị nước ướt, để khách 
nghỉ lại và vì dọn mời ăn tối. Ở lại qua đêm, đến 
sáng sớm, đoàn khách giả từ ra đi. Qua hơn tháng 
sau, Nghiêm Cung trở về, song thân rất vui mừng, 
thê rồi hỏi nguyên do gởi tiền về. Nghiêm Cung 
đáp: "Đâầu có việc đó”. Song thân bèn kể lại hình 
trạng các người khách và ngày tháng mang tiền VỆ. 
Đúng là ngày Nghiêm Cung mua chuộc rùa, khi â ây 
mới biết năm mươi người khách ấy chính là rùa do 
Nghiêm Cung đã mua chuộc, cha con cùng nhau 
kinh ngạc tán thán. Nhân đó cùng đến Dương châu 
tạo dựng tinh xá, chuyên việc biên tả kinh Pháp 
Hoa, bèn chuyển dời nhà đến đó ở, gia đình ngày 
càng giàu có, mới mở rộng phòng nhà biên tả kinh, 
trang nghiêm thanh tịnh, cung cấp rất nông hậu, 
thư sinh biên tả kinh thường có khoảng vài mươi 
người, các hàng đạo tục ở Dương châu thảy đều 
sùng kính, xưng gọi là “Nghiêm Pháp Hoa". Từng 
có người thân quen đền vay mượn một vạn tiên 
biên tả kinh, Nghiêm Cung bất đắc dĩ mà cho vay 
mượn. Người vay mượn nhận tiên dùng thuyên 
mang chở đi, giữa đường, thuyền lắc nghiêng đồ, 
tiền rơi vào nước mà người thuyền không chìm 
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đăm. Ngày đó, Nghiêm Cung vào trong kho tiên, 
thây có vạn tiền bị thâm ướt như vừa mới lấy từ 
nước ra, Nghiêm Cung tất lây làm quái lạ, sau đó 
Đặp thây người vay mượn tiền trước kia, mới biết 
tiền ướt đó là tiền cho vay mượn. Lại có một 
thương nhân đến nơi Đình Hồ chỗ thờ thần cúng tế 
rượu thức ăn và dâng các vật. Đêm đó mộng thây 
thần đưa vật trả lại và bảo: "Nhờ ông vì tôi mang 
vật này đến dâng biểu Nghiêm Pháp Hoa để cúng 
dường vào việc biên tả kinh”. Vả lại các vật dâng 

cúng thân đều hiện có trước mặt". Thương nhân ấy 
kinh lạ tán thản, bèn đưa đến nơi Nghiêm Cung, và 
cúng thí nông hậu thêm nhiêu. Sau đó, Nghiêm 
Cung đến chợ mua giây, gặp lúc thiếu tiền, bỗng 
thây một người mang ba ngàn: tiên đến trao cho 
Nghiêm Cung và nói: "Hỗ trợ ông mua giấy biên 
tả kinh". Nói xong bẻn biến mất, mà tiên thì tại 
trước mặt Nghiêm Cung. Những việc quái lạ như 
vậy Xây Ta không chỉ một lân. 

Đến cuỗi niên hiệu Khai ,Hoàng (605) thời nhà 
Tùy, con cháu vẫn duy trì nôi dõi nghệ nghiệp đó. 
Đến cuỗi thời nhà Tùy (618), giặc đến Giang tô, 
đêu cùng ước định với nhau chớ vào trong làng 
Nghiêm Pháp Hoa. Dân chúng trong làng nhờ đó 
mà đều được bình an hoàn toàn. Gia đình của 
Nghiêm Cung đến nay vẫn chuyên việc biên tả 
kinh không thôi nghỉ, (Mọi người ở châu ấp đông 
thây như vậy, các hàng nhân sĩ ở kinh đô phân 
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nhiều đêu biệt việc đó, Phò mã Thú Quôc Công 
Tiêu Duệ rât rõ biệt việc ây vậy). 


MINH BÁO KÝ 


QUYÊN TRUNG 

l1. Thứ sử Thôi Ngạn Võ ở Ngụy châu 

Trong khoảng niên hiệu Khai Hoàng (S§1-605) 
thời nhà Tùy, Thứ sử bác lăng Thôi Ngạn Võ ở 
Ngụy châu, nhân hành bộ đến một âp nọ, chợt 
nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói cùng mọi 
người đi theo răng: "Xưa trước, tôi từng làm vợ 
người trong ấp này, nay còn nhớ biết nơi nhà đó". 
Bèn xoay ngựa đi vào một hẻm nhỏ, đến một ngôi 
nhà gõ cửa, người chủ tuôi già vội ra bái yết. Thôi 
Ngạn Võ vào nhà, trước tiên lên nhà trên, trông 
nhìn lên vách tường phía Đông cách đất khoảng 
sáu - bảy thước nơi có chỗ nồi cao, bảo cùng người 
chủ răng: “Xưa trước, tôi đọc tụng kinh Pháp Hoa, 
và có năm chiếc vàng xuyên cất giâu trong vách 
tường này nơi nối cao ây. Ö trang sau cuôi quyền 
bảy của kinh bị lửa chảy mất chữ, nên đến nay môi 
lần tụng kinh ấ ây đến cuối quyền bảy bèn quên mất, 
trọn không thê nhớ nỗi". Nhân đó bảo mọi người 
đến tường vách dò tìm xem, quả nhiên có được bộ 
kinh, mở ra cuối quyền bảy và vòng vàng xuyến, 
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đêu đúng như lời Thôi Ngạn Cung nói. Người chủ 
buôn khóc mà nói rằng: "Ngày trước lúc vợ tôi còn 
sông thường đọc tụng kinh này, và vàng xuyên đó 
cũng là vật của vợ tôi. Vợ tôi nhân sinh nở mà qua 
đời, bèn mắt, không biết ở đâu, chăng nhớ Sứ quân 
chỉ Dày cho chỗ ây". Thôi Ngạn Võ lại bảo: "Nơi 
sốc cây hòe trước sân, lúc tôi sắp sinh nở, tự cắt 
tóc trên đầu để nơi hang trống cây ây, thử bảo 
người tìm xem”. Quả nhiên có được năm tóc, khi 
ây người chủ vừa buôn vừa mừng, Thôi Ngạn Võ 
lưu lại các vật và y phục cấp cho người chủ rồi ra 
đi. Thôi Thượng Thư Đôn LỄ nói như vậy. Năm 
trước gặp Lô Văn Lệ cũng nơi đồng vậy, mà chỉ 
nói là Thứ sử ở Tê châu chứ không nói được họ tên 
đây đủ như Thôi Đôn Lễ. Đường Lâm tôi bèn y 
theo Thôi Đôn Lễ mà ghi lục. 


2. VỊ khách Tăng ở thời nhà Tùy. 

Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-617) 
thời nhà Tùy, có vị khách Tăng đến miếu Thái sơn 
xin nghỉ lại qua đêm. Người giữ miễu nÓI: ƠI đây 
không có phòng nhà, chỉ dưới hiên miều thân là nơi 
có thê nghỉ, nhưng từ trước đến nay các người nghỉ 
lại đêu bị chết". Vĩ Tăng ây đáp: Khỏi phải khổ 
ngại”. Người giữ miêu bất đắc dĩ mà sắp đặt 
giường dưới hiên. Đến đêm, vị Tăng ấy đoan tọa 
tụng kinh, đến khoảng canh một nghe trong phòng 
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có tiêng vòng đeo va chạm nhau, chốc lát có vị thân 
ra kính lễ. Vị Tăng ây hỏi: “Nghe từ trước đến Tay, 
mọi người nghỉ lại tại đây phân nhiêu đều chết, há 
Đàn Việt làm hại đó ư? Xin được bảo hột” Thân 
đáp: “Gặp các người đó thời điểm chết sắp đến, 
nghe tiêng đệ tử, nhân đó kinh sợ mà chết, chắng 
phải đệ tử làm hại họ, xin Sư chớ lo". VỊ Tăng â ầy 
bèn mời ngôi, cùng đàm nói như với người. GIây 
lâu, vị Tăng â ây hỏi: "nghe người đời truyền miệng 
Thái sơn là nơi Quỷ thông trị, có phải vậy không?” 
thân đáp: "Đệ tử phước mỏng nên thật có vậy. Sư 
muôn thấy gặp người thân của mình đã mất trước 
chăng?” VỊ Tăng ây đáp: "Tôi có hai vị Tăng là bạn 
đồng học đã mất trước, xin được thấy gặp họ". 
Thân hỏi tên vị nào. Vị Tăng ấy đáp rõ họ tên. Thân 
nói: "Một người đã sinh tử lại nhân gian, còn một 
người hiện ở trong ngục, vì tội quá nặng không thể 
øỌI lại thấy gặp. Có thể cùng Sư đến đó thấy gặp". 
Vị Tăng ây rât mừng, nhân cùng đứng dậy bước ra 
cửa, đi không xa bèn đến một nƠI, thây có nhiều 
chuông ngục, ánh lửa hừng hực rất mạnh dữ. Thân 
dẫn vị Tăng ấy vào trong một viện, xa thấy có một 
người đang trong lửa kêu gào, nói không thể được, 
hình trạng lại không còn nhận biết, mà máu thịt 
cháy thối, khiên người. thương tâm. Thân bảo: 
"Chính vị ây vậy. Sư có muôn ởi trồng xem qua 
chăng?" VỊ Tăng ây buôn xót bảo muôn trở Ìụi. 
Bỗng chốc đến nơi miều cũ, vị Tăng ấy cùng thân 
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đông ngôi, nhân đó hỏi: "Tôi muôn cứu giúp bạn 
đồng học, có cách gì chăng?" Thân đáp: "Có thể 
được vậy. Nên vì biên tả một bộ kinh Pháp Hoa, 
tiện được thoát khỏ!I". Thê tôi, sắp gân sáng, Thần 
giá từ trở vào trong miếu. Đến sảng sớm, người giữ 
miễu thây vị Tăng ây không chết, lấy làm quái lạ 
mà hỏi, nhân đó, vị Tăng ấy bèn vì kế rõ. Và bèn 
liền biên tả một bộ kinh Pháp Hoa. Khi kinh biên 
tả hoàn thành, trang nghiệm xong, vị Tăng â ây mang 
kinh đến nghỉ lại nơi miễu. Đêm đó, thân cũng ra 
như trước, vui mừng lễ bái, an ủi hỏi lý do đên nghỉ 
lại. VỊ Tăng â ây bèn đem sự tình mà nói. Thân đáp: 
"Đệ tử biết đó vậy, Sư vì biên tả kinh, lúc mới hết 
để mục, vị Tăng kia đã được thoát khỏi, thác sinh 
đến nay đã lâu, không còn trong ây nữa. Nhưng 
đây là nơi không được thanh khiết, chăng thê tôn 
trí kinh. Xím sư đưa kinh trở về lại chùa". Cùng nói 
bàn thời gian lâu, đến lúc gần sáng, Thân giả từ đi 
vào. Vị Tăng ấy đưa kinh trở về chùa (Hàng châu 
biệt giá Trương Đức nói là trước kia lúc trấn tại 
Duyệt châu có biết rõ vị đó, nên kế cùng Đường 
Lâm tôi như vậy). 


$. Tiêu Củnh. 

Tiêu Cảnh, vốn người xứ Lan lăng, là Huyễn 
tôn của vua Võ Đê (Tiêu Diên 502-550) thời Nam 
Lương, là con thứ năm của Lương Vương VỊ. Khi 
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nhà Lương mật vào thời nhà Tùy, chỉ của Tiêu 
Cảnh là Hoàng hậu của vua Dương Đề (Dương 
Quảng 605-617) thời nhà Tùy, sinh trưởng mà gia 
đình lại sùng tin Phật pháp. Trong khoảng niên 
hiệu Đại nghiệp (605-617) thời nhà Tùy, tự vì trì 
tụng kinh Pháp Hoa, mới y theo kinh văn, nên dùng 
gố đàn hương tạo tháp Đa bảo. Tháp cao ba thước, 
phía trên hình vuông phía dưới dày, lại dùng gỗ tạo 
tôn tượng Phật Đa bảo. Qua vài năm sau đó, Tiêu 
Thuyên là con của người Tiêu Cảnh, một sớm mai 
ngủ dậy bỗng thấy trong lùm cỏ trước có một ngôi 
Phù đô bằng gô, che dưới có một tôn tượng băng 
thau thạch, chế tác khác lạ so với ở Trung Hoa, 
hình dạng mặt mày tợ người Hỗ, tròng mặt được 
làm bằng bạc, tròng ngươi đen lánh trong sáng sạch 
như tự nhiên. Tiêu Thuyên mới chạy đến mách báo 
cùng Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh trông thây vừa kinh lạ 
vừa mừng vui bèn lây che đưa về, thử tôn trí vào 
trên tháp, uyên nhiên tương xứng như cô làm nên, 
tuy sắc gỗ có nhỏ khác nhưng hình tháp lại diệu 
tuyệt, đem tôn tượng Phật an trí trong tháp cũng 
tương xứng như đã làm trước. Tiêu Cảnh rất vui 
mừng, tự cho là bởi sự tinh thành mà cảm nên vậy. 
Trong hợp tôn tượng Phật có hơn trăm viên xá-lợi. 
Tiêu Cảnh có người con gái xuất gia làm Ni tuôi 
nhỏ trộm nghi ngờ các vị Hồ Tăng từng nói là xá- 
lợi lây dùi đánh không vỡ nát, mới thử lây ba mươi 
viên đem để trên đá và dùng búa đánh, xá-lợi trọn 
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không sao cả, người nữ Ni ây mới tìm kiêm nơi đât 
chỉ nhặt lượm được ba- bốn viên, ngoài ra đều biến 
mất không thây đâu cả. Thế rồi kinh sợ mách báo 
cùng Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh đến trong tháp trông 
xem thì xá-lợi đều có ở đó như cũ. Từ đó, Tiêu 
Cảnh tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày một biến, cho 
đến trọn đời. 

Năm Trinh Quán thứ mười một (637) thời Tiên 
Đường. Tiêu Cảnh cảm mặc cơn bệnh rất nặng. 
Tiêu Hậu cùng. chị em trông thăm, Tiêu Cảnh thây 
gặp mỗi mỗi đều bảo đốt hương cùng giả biệt, chỉ 
lưu lại người em là Tống Công Võ và người con 
gái cô Ni ấy đốt hương tụng kinh, chỉ chốc lát Tiêu 
Cảnh bảo cùng cô Ni răng: "Ta muôn đi, Bô-tát 
Phố Hiền lại nghĩnh đón Ta hiện ở tại Đông viện, 
cô Ni có thê đên nghĩnh đón đó". “Cô Ni bèn vâng 
lời song nghinh đón, chưa trở về. Tiêu Cảnh lại 
bảo: "Viện nay bắt tịnh, chăng chịu lại, Ta phải đến 
đó, các người hãy khéo sông”, nhân đó giả biệt 
cùng Tông Công Võ, rồi bèn quỳ thắng châp tay, 
xoay mặt về chánh hướng Tây, khoảnh khắc bỗng 
ngã nằm lại mà qua đời. Tiêu Cảnh căn dặn lại 
riêng dùng một xe để chở, gom thay y phục ở tại 
thân, vợ và mọi người không được đưa đám tang, 
chở dùng rượu thịt để cúng tế, chế phân mộ mới 
khiến lấp vùi kín quan tài. Mọi người đều ngợi 
khen Tiêu Cảnh là bậc thông ngộ, người nhà đều 
vâng theo mà thực hành đó. (Hiểu, em của Trọng 
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Khê đêu làm người Đại lý chủ bộ vì kê cho Đường 
Lâm tôi biệt, và nghe mọi người ở châu ây cũng 
nói như vậy). 


4. Lâm Ấn Vì Trọng Khuê. 


Lâm Ấn Vi Trọng Khuê vốn tánh rất hiểu đề, 
rất được mọi người trong châu Lý mến kính. Năm 
mười bảy tuôi, Quận biêu Tả Dị làm Mông dương 
trưởng. Thân phụ là Liêm Mục vốn làm Dương 
quận thừa vì tuôi giả nên trở vê. Đến trong khoảng 
niên hiệu Võ Đức (618-627) thời Tiên Đường, thân 
phụ mắc bệnh rất nặng. Trọng Khuê chăng cởi đai 
mão mà tự dưỡng nuôi đến lúc thân phụ qua. đời, 
Trọng Khuê từ tạ vợ con đến giữ bên phần mộ, do 
vốn rất kính tin Phật giáo, chuyên trì tụng kinh 
Pháp Hoa, ban ngày thì khiêng đât đắp mộ, đêm lại 
đọc tụng kinh điện, tỉnh cân chí thành không biêng 
trễ, trọn ba năm chăng trở về nhà, từng có con hô 
ban đêm đến ngôi xôm trước chòi để nghe kinh, lâu 
mà chăng đi Trọng Khuê giữ chánh niệm bảo rằng: 
"Chắng mong thú dữ cùng bức hại vậy". Hồ liền 
đứng dậy bỏ đi. Sáng ngày trông thấy nhiễu quanh 
mộ sinh mọc bảy mươi hai cành cỏ chị chỉ ngay 
trước mộ xếp theo thứ tự như có người trồng nên, 
đều táng màu đỏ tía, cành táng dài năm tắc, sắc 
màu sáng sạch khác thường. Có người ở gần thôn 
đem báo cùng châu huyện. Bấy giờ Tân Quận 
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Xướng làm Thứ sử Thâm Dụ làm Biệt giá cùng đến 
nơi mộ đó xét xem, bỗng có một con chim như vịt 
ngậm hai con cá chép bay đến đặt đề nơi đất rồi bỏ 
đi. Quân Xướng v.v... rất mực ngợi khen, hái cỏ 
chi niêm phong lại đem tâu trình, vua ban chiếu 
ngợi khen cả thôn â âp. (Năm Trinh Quán thứ Dảy 
(633) thời Tiền Đường, Đường Lâm tôi vâng 
phụng đi sứ Giang đông, Dương Châu Chân Y 
Chân Đà kê cho biết như vậy). 


5. Tôn Báo ở Giang đô. 

Tôn Bảo vốn người xứ đất Bắc, khoảng cuỗi 
thời nhà Tùy (618) chuyên dời đến ở Giang đô. 
Thuở thiếu thời từng bị chết mà trong thân còn âm 
nóng qua hơn bốn mươi ngày mới sông lại, tự kế 
răng: "Mới đầu bị bắt đến trong Quan Tào, bỗng 
nhiên thấy mẹ mình bị giam câm trong đó, Tôn Bảo 
vừa buôn vừa mừng vui. Người mẹ nhân đó tự nói 
là từ lúc chết đến nay đã lâu, bị giam cầm không 
tiên dừng được, chăng do đâu để tự phân bua. Sáng 
sớm Chủ ty dẫn Tôn Bảo ra mắt Quan, Quan bảo 
"Tôn Bảo không có tội, nên phóng thả ra". Nhân 
đó, Tôn Bảo xin hỏi: "Chưa xét rõ lúc sông tạo tác 
mọi việc tội phước, có thành quả báo chăng?" 
Quan đáp: "Nhất định sẽ có quả báo". Tôn Bảo hỏi: 
"Người tạo tội vừa tạo phước có thể hủy trừ 
chăng?" Quan đáp: "Được". Tôn Bảo nói: "Có 
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người ở gân thôn xóm tôi lúc bình sinh tạo tội 
nhiêu, làm phước ít, nay hiện ở ngoài, còn mẹ tôi 
tạo phước nhiêu, tạo ác ít lại bị giam giữ lâu dài, 
nếu nhất định có quả báo, cớ sao lại như vậy?” 
Quan kêu đòi hỏi Chủ lại, Chủ lại đáp không có 
bản án, Quan mới gọi mẹ của Tôn Bảo đến xét hỏi, 
biết đúng là tạo phước nhiêu tạo tội ít. Quan trách 
Chủ lại, Chủ lại đánh mất bản án nên không biết 
bản án trạng nhẹ nặng như thế nào. Quan lại xét ở 
bộ khác quả thật đúng như lời nói đó, nhân đó bảo 
phóng thả phối sinh đến Lạc đường. Mẹ con đều đi 
ra, Tôn Bảo đưa mẹ đến nơi thác sinh, Lạc đường 
ây như cung điện đẹp xinh có nhà gác lớn, có đông 
nhiêu trai gái ở trong đó hưởng lạc. Tôn Bảo không 
có ý muốn trở về, chỉ rảo bước xem nhìn các nhà 
vui thú mà thôi, qua hơn tháng trời, chợt gặp người 
Bác ở giữa đường, trách Tôn Bảo răng: "Ngươi 
chưa hợp chết, sao chắng sớm trở vê?" Tôn Bảo 
đáp: "Không muốn trở về nữa vậy . Người Bác tức 
giận bảo: "Người chết mỗi mỗi đêu theo bản 
nghiệp mà nhận chịu quả báo, ngươi tạo nghiệp ác 
chăng được sống ở Lạc đường, chỉ vì chưa hợp 
chết nên được làm khách tạm ở trong ấy vậy. Nếu 
như đáng chết thì quan đã bắt lây ngươi đâu được 
thây gặp mẹ ngươi ư?" Nhân đó, dùng một bình 
nước rưới trên mình Tôn Bảo từ đảnh đâu đến chân 
khắp nơi đều thâm ướt chỉ còn chút ít nơi tay chưa 
khắp cùng vì nước hết, và chỉ một ngôi nhà trỗng 
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không, bảo Tôn Bảo vào trong đó. Đã vào trong đó 
rôi bèn sông lại, nơi nước rưới không khắp, thịt bèn 
thôi rửa rơi rớt, đến nay còn thấy. cốt xương. (Năm 
Trinh Quán thứ bảy (633) thời Tiên Đường, Đường 
Lâm tôi vâng phụng đi sứ CIang đồng, gặp Chân 
Đà kế nói như vậy. Tôn Bảo nay hiện còn sông). 


6. Trương LƯỢnG. 


Trương Lượng làm U châu Đô đốc phủ trưởng 
lại, rất sùng tin Phật pháp, thường vào một ngôi 
chùa, thấy tôn tượng Phật cao lớn ngang băng thân 
mình, nhân đó Trương Lượng riêng vì cúng dường 
tôn tượng ấy. Sau, ngôi trong phòng nhà, có hai 
đứa tớ đứng hâu, bỗng nhiên nghe tiếng sâm chớp, 
mà tánh Trương Lượng vốn rât sợ sâm sét, nhân 
vậy mà tâm nghĩ nhớ tôn tượng Phật ngang bằng 
thân mình, bỗng chốc sâm sét nồ rên lay động cả 
trụ nhà, một đứa tớ đứng hầu kinh sợ chạy ra, vừa 
đến thêm cấp bèn chết, có một trụ gỗ tán loạn đánh 
trúng vào trán Trương Lượng mà không đau nhức 
lắm, trông xem đó mới có vết sẹo đỏ, mà trụ gỗ 
một nửa xé rơi nơi đất như có người chặt phá. Thế 
rồi, sau đó Trương Lượng đến chùa, thấy sau trắn 
tôn tượng Phật có vết sẹo lớn như vật øì đánh vào 
đó, tương đương đúng nơi vết sẹo trên mình 
Trương Lượng vậy. Trương Lượng cùng mọi 
người đông kinh sợ thở than. (Trương Lượng tự kế 


62 SỬ TRUYỆN 12 


cho Cao Dục nghe việc đó, và mọi người ở U châu 
đêu biệt việc đó). 


7. Giám sát ngự sử Phạm Dương Lô Văn 

Lệ. 

Ciám sát ngự sử Phạm Dương Lô Văn Lệ, mới 
đâu làm Văn Dương Úy, vâng phụng đi sứ Kinh 
châu, trên đường trở lại, đến Giang nam, cảm mắc 
bệnh rất nặng, Dụng trướng cứng như đá, ăn uốn 
nuốt không xuông, các thây thuốc đều không thê 
chữa trị. Lô Văn Lệ tự cho răng: "Hắn chết, không 
còn trông mong được sông!" mới khuyên tâm xưng 
niệm danh hiệu Bô-tát Quán Thế Âm, trải qua vài 
ngày, hoảng hốt như đang ngủ, bỗng thấy một vị 
Sa-môn đi đến tự xưng là Bô-tát Quán Thê Âm, 
bảo cùng Lô Văn Lệ răng: "Ngươi hay chuyên tâm 
xưng niệm, nên lại cứu g1úp, nay sẽ vì ngươi mà 
dứt trừ bệnh trong bụng". Nhân đó đưa tay nắm cây 
gỗ dùng xoay nơi bụng. Trong bụng nhả ra một vật 
đơ uê lớn hơn ba thăng rất hôi hám. Và bảo: "Hắn 
được lành vậy". Thê rôi, Lô Văn Lệ kinh ngộ, thân 
bụng thản nhiên, liền ăn và đậy được, và mọi bệnh 
cô tật đêu lành, đến nay rất khỏe mạnh. 

Lô Văn Lệ thật cùng Đường Lâm tôi đồng làm 
ngự sử, tự kể như vậy. 
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§. Mục Nhân Thiên. 


Mục Nhân Thiên, vốn người ở Cám Đan, Triệu 
Quận, thuở thiêu thời có trải qua học, chắng tin quỷ 
thân, thường muốn củng thử có hay không. Đến tư 
nhân tập học, hơn mười năm mà chăng được thấy, 
sau đó dời nhà đến huyện ở, giữa đường đi thấy 
gặp một người như quan lớn, áo mão rất hùng, VI, 
cưỡi ngựa béo tốt, có hơn năm mươi người cùng 
theo, trông nhìn Nhân Thiên mà không nó1 năng gÌ› 
sau vài lần thấy, thường như vậy. Trải qua mười 
năm, có đến vài mươi lân thấy gặp. Sau đó, bỗng 
nhiên dừng ngựa, gọi Nhân Thiên mà bảo: "Từ 
trước đến nay từng ĐặpP thây ông tâm tình cùng 
luyện mộ, nay muôn dẫn ô ông cùng giao du”. Nhân 
Thiên liền kính bái và hỏi: "Ông là người nào?” Kẻ 
ây đáp: "Ta là Quỷ vậy, vôn dòng họ Thành, tên là 
Cảnh, người xứ Hoăng nông, xưa trước trong thời 
Tây Tân (265-317) làm Biệt giá, còn nay đang 
nhậm giữ Trưởng lại ở nước Lâm Hỗ". Nhân Thiến 
hỏi: "Nước đó tại đâu? vua tên là gì?” Quỷ đáp: 
“Từ Hoàng Hà trở về phía Bắc, tất cả đều là nước 
Lâm Hồ, kinh đô đóng tại phía Tây Bắc Lâu Phiên, 
tức thuộc Chân Thích vậy. Vua nước đó là Triệu 
Võ Linh Vương xưa trước, hiện nay thông trỊ nước 
Ấy, tật cả đêu nhận chìm Thái sơn không nhiếp. 
Mỗi tháng các Sứ lên cùng châu Thái sơn, do đó 
từng nhiêu lần ngang qua đây cùng gặp gỡ ông, Ta 
mới hay có cùng lợi ích, khiến ông dự biết mọi sự 
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họa nạn mà ấn lánh trước có thê thoát khỏi hoạnh 
hại, chỉ trừ mạng sống chết cùng với quả báo họa 
phước lớn, không thế chuyển dời lay động đó". 
Nhân Thiền bèn theo đó. Nhân đó, Thành Bảo bảo 
người cùng cưỡi theo thường chưởng sự (trông xét 
mỌI VIỆC) mà cấp tặng sai đi theo Nhân Thiên, có 
việc gì thì khiến báo trước, còn việc ông không biết 
nên báo lại cùng ta. Khi ấy cùng nhau giả biệt. 
Chưởng Sự thường luôn đi theo như người tùy 
tùng, khoảnh khăc có hỏi, không gì chẳng biết. 
Bấy giờ, khoảng đầu niên hiệu Đại nghiệp 
(605) thời nhà Tùy, có Sâm Chi Tượng ở Giang 
lăng làm Cám Đan lệnh, có người con là văn bản 
chưa đủ tuôi hai mươi. Sầm Chi Tượng mời Nhân 
Thiên đến nhà để dạy cho văn bản học sách. Nhân 
Thiên mới đem việc ây nói với Văn Bản, nhưng 
nói răng: “Thành Trưởng sử (Thành Bảo) nói ta có 
một việc xấu hỗ với ông không. thể nói, nhưng đã 
cùng ông tương giao kêt bạn nên cũng không thể 
không nói với ông. Trong đạo quỷ thân cũng có ăn, 
nhưng chăng thê no, khổ đói mãi hoài, nêu được 
người cho ăn bèn được no cả một năm. Các quỷ 
thân nhiễu trộm lây thức ăn của người. Ta đã quý 
trọng, không thê trộm đó, nên theo ông xin cho một 
bữa ăn". Nhân Thiến đã báo cùng Văn Bản như 
vậy, Văn Bản liên vì săm sinh các thức ăn đầy đủ 
mọi thứ ngon lành. Nhân Thiên bảo: Quỷ không 
muốn vào nhà người, nên đem ra ngoài bờ sông, 
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căng màn trải chiếu, thiết bày các thứ rượu thức ăn 
lên đó". Văn Bản bèn y theo lời đó. Đến .g1ờ, Nhân 
Thiên thấy Thành Cảnh và hai khách đến ngôi, và 
có hơn trăm người cùng cưỡi theo đến. Đã ngồi 
xong, Văn Bản xoay mặt hướng đến chiếu kính bái, 
tạ lỗi vì thức ăn không tĩnh khiết, cũng truyền ý 
đến Thành Cảnh, xong rồi từ tạ. Mới đâu, Văn Bản 
sắp thiết bày các thức ăn để cấp thí, Nhân Thiến 
xin có vàng lụa để chuộc đó. Văn Bản hỏi: "Phải là 
các vật gì?" Nhân Thiên bảo: "Vật dụng của quỷ 
đêu khác so với người, chỉ trừ vàng ròng và lụa 
quyên là thông dùng, nhưng cũng không như giả 
vậy, dùng mảu sắc vàng bôi thoa vào sắt lớn để làm 
vàng, dùng giây làm lụa quyên, rất là quý trọng”. 
Văn Bản đêu y theo chí bảo mà làm. Đến lúc Thành 
Cảnh ăn xong, bảo các người cưỡi theo thay ngôi 
ăn, Văn Bản đem các thứ làm thành vàng tiền lụa 
quyên mà cấp tặng đó. Thành Bảo rất vui mừng 
cảm tạ rằng: Nhân Mục Nhân Thiên phát sinh làm 
phiên Lang Quân cung cấp. Lang Quân có muốn 
biết về thọ mạng, của mình chăng?” Văn Bản đáp: 
"Không muôn biết điều đó". Thành Cảnh giả từ mà 
đi. 

Sau đó vài năm, Nhân Thiên mặc bệnh rất lãm 
khốn đốn, không thể dậy nỗi. Qua hơn một tháng, 
Nhân Thiến hỏi Thường Chưởng Sự, Chưởng Sự 
đáp: "Không biết". Bèn hỏi Trưởng Sứ -Thành 
Cảnh, Trưởng sứ bảo: "Trong nước không biết, 
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ngày sau nhân đến châu Thái sơn sẽ vì hỏi tin tức 
mà bảo lại”. Đến tháng sau, Trưởng sứ đến báo 
răng: "Do người cùng quê ông là Triệu Võ làm 
Thái sơn chủ bộ, chủ bộ bị khuyết thiếu một thành 
viên, đề cử ông thay thế làm chức quan đó, nên làm 
văn án qua năm vời gọi ông vậy. Khi văn án đã 
hoàn thành vì ông sẽ chết". Nhân Thiên hỏi: "Tính 
làm sao để ra khỏi?" Thành Cảnh bảo: "Tuổi thọ 
của ông đáng ngoài sáu mươi, nay mới vừa bốn 
mươi tuổi, chỉ vì Triệu chủ bộ nêu øỌI vậy. Tôi sẽ 
vì ông mà câu xin đó". Xong, Thành Cảnh mới nói 
với Triệu chủ bộ, cùng hỏi: "Mục Huynh (Mục 
Nhân Thiên) ngày trước là bạn đông học, ân tình 
rất sâu nặng, nay tôi may được làm Thái sơn chủ 
bộ, vừa gặp lúc khuyết thiêu một chủ bộ, phủ bảo 
chọn người, tôi đã khai bầm Phủ Công, Phủ Công 
hứa sẽ cùng dùng, ông không được sông thọ, mạng 
sẽ có chết, chết gặp lúc cơ hội vừa đến, chưa hắn 
được làm quan, sao tiếc một vài mươi năm, giả sử 
có tham sông mà nay văn thú đã ban xuất, cũng 
không thể ngưng lại được, xin quyết làm theo ý 
trong tương lai, không nên nghi ngờ vậy”. Nhân 
Thiên lo sợ, bệnh càng quá lắm, Thành Cảnh bảo 
cùng Nhân Thiến răng: "Triệu chủ bộ hăn muốn 
đặt để đến ô ông, ông có thê đến Thái sơn nơi chỗ 
Phủ quân mà trình bày tố giác, thì có thể được 
khỏi". Nhân Thiên hỏi: "Do đâu mà được thây gặp 
Phủ Quân?" Thành Cảnh bảo: "Quỷ cũng có thể 
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thây gặp được vậy, ông đến miều Thái sơn, theo 
hướng Đông vượt qua một hang nhỏ, nơi chỗ đất 
băng phăng tức là Đô sở, ông đến sẽ tự thấy gặp 
đó. "Nhân Thiên đem việc ấy nói cùng Văn Bản. 
Văn Bản vì chuẩn bị hành trang. Vài ngày Sau, 
Thành Cảnh trở lại bảo cùng. Nhân Thiên răng: 
"Văn thư sắp hoàn thành, nêu ông tố giác, sợ cũng 
chăng thê khỏi. Hãy gập tạo một tôn tượng Phật thì 
văn thư kia tự tiêu mất". Nhân Thiền lại bảo cùng 
Văn Bản, dùng ba ngàn tiên vì đắp họa một tòa tôn 
tượng nơi vách tường phía Tây chùa. Thế tôi, 
Thành Cảnh lại đến báo răng: "Ông được khỏi 
vậy”. Nhân Thiên tình ý chắng tin Phật pháp nên 
còn lắm nghi ngờ đó. Nhân đó hỏi Thành Cảnh 
rằng: _"IHrong Phật pháp nói có nhân quả ba đời, 
điều â Ấy là thật hay dối?" Thành Cảnh đáp: "Thật có 
vậy". Nhân Thiên lại hỏi: "Tức như người chết 
đáng phân vào trong sáu đường, nào phải tật cả đêu 
làm quỷ, mà Triệu Võ Linh Vương và ông đến nay 
vẫn phải làm quỷ vậy?" Thành Cảnh hỏi: "Trong 
huyện ông có bao nhiêu hộ nhà?" Nhân Thiên đáp: 
"Có hơn muôn hộ nhà". Thành Cảnh hỏi: "Có bao 
nhiêu kẻ bị đày đọa tù ngục?" Nhân Thiến đáp: 
"Thường có khoảng hai mươi người trở xuống". 
Thành Cảnh hỏi: “Trong muôn hộ nhà có được bao 
nhiêu người làm quan Ngũ phẩm? Nhân Thiền đáp: 
"Không có người nào cả". Thành Cảnh hỏi: "Từ 
quan Cửu phẩm trở lên có được bao nhiêu người?" 
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Nhân Thiên đáp: "Có vài mươi người". Thành 
Cảnh bảo: "Trong sáu đường cũng đông nhất như 
vậy đó. Người được sinh lên cõi trời, trong muôn 
người chỉ có một, như trong huyện ông không có 
một người làm quan Ngũ phẩm, kẻ sinh trong cõi 
người có được vài người, như quan Cửu phẩm của 
ông, còn vào địa ngục có cũng Vải mươi người, như 
kẻ trong tù ngục ông, chỉ có ở loài quỷ và súc sinh 
thì có lãm nhiều. Tóm lại trong đây mà nói, lại còn 
có Đắng cấp". Nhân đó, chỉ kẻ cùng theo mà bảo: 
"Người kia lớn chẳng băng Ta, còn kẻ lớn chăng 
băng người kia thì rất đông nhiều". Nhân Thiên lại 
hỏi: Quỷ có chết chăng?" Thành Cảnh đáp: "Có 
chết". Nhân Thiến hỏi: "Chết sinh vào đường 
nào?" Thành Cảnh đáp: Không biết, như người 
biết chết mà không biệt việc sau khi chết". Nhân 
Thiên hỏi: "Đạo gia cúng tế là có ích lợi chăng?" 
Thành Cảnh đáp: "Đạo là Thiên đề thông trị cả sáu 
đường, đó gọi là Thiên Tào, còn vua Diêm-ma như 
Thiên tử trong cõi người, Thái sơn phủ quần như 
Thượng thư lệnh, Lục ngũ đạo thần như các thượng 
thư, còn nước của bọn tôi như châu quận lớn, mọi 
việc trong nhân gian, đạo dâng lễ Dày tâu rõ thỉnh 
phước Thiên Tào nhận đó, ban xuông vua Diêm- 
ma bảo rằng: _ Ngày... tháng... năm ây, có người họ 
tên... ấy tô cáo VIỆC... ây đều nên theo hết Lý mà 
xét xử chớ khiến uống lạm". Vua Diêm-ma kính 
nhận mà phụng hành đó. Như người vâng phụng 
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sắc chiều, không lý thì chăng thê câu thoát khỏi, có 
oan uông hắn sẽ được tỏ bảy, không thê là vô ích 
vậy". Nhân Thiến lại hỏi: "Trong nhà Phật tu 
phước thì như thê nào?" Thành Cảnh đáp: “Phật là 
bậc Đại Thánh, không văn thư ban hành xuống. 
Với người tu phước thì trời thân kính phụng được 
nhiêu khoan dung ủng hộ. Nếu người tu tạo phước 
sâu dày, tuy có văn bộ trong ác đạo cũng không thể 
đuổi bắt. Đó không phải chỗ tôi có thể biết, cũng 
chớ biết lý do đó như thế nào". Nói xong, Thành 
Cảnh bèn đi. Một vài ngày sau Nhân Thiên dậy 
được và bèn lành mạnh. Đến khi thân phụ của Văn 
Bản qua đời, nên trở về quê hương. Nhân Thiến 
gởi thư đến TÓI rắng: Quý thân nhất định là có 
tham lam xiêm nịnh, ngày, trước muốn Lang quân 
ban thí ăn uống, mới ân cân đó, từ đó biết không 
đáp lại lợi ích nông hậu thì cùng thây khác lạc. Tự 
nhiên, Thường chưởng Sự còn thấy theo, trong bản 
huyện bị giặc vùi lập, chết mật gân hết, kẻ tớ nhờ 
Chưởng sự dẫn dắt nên thường như giặc không 
thây, trọn được an toàn”. 

Ngày mông 9 tháng 9 năm Trinh Quán thứ 
mười sáu (642) thời Tiên Đường, Văn Quan Tứ 
Thức ở cửa phía Bắc Huyễn Võ. Khi ấy, Văn Bản 
làm Trung thư thị lang, cùng người anh trong nhà 
là Thái phủ khanh, cùng Trị thư thị ngự sử Mã chu, 
Cấp sự Trung VI Côn, cùng Đường Lâm tôi chung 
ngôi trò chuyện, Văn Bản tự kế cho mọi người 
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nghe như vậy. 


9. Tôn Hồi Phác. 

Điện Trung thị lang Tôn Hỏi Phác, vốn người 
ở Tế âm. Năm Trinh Quán thứ mười ba (639) thời 
Tiên Đường, theo xa giá đến cốc Tam thiện ở cung 
Cửu thành, cùng ở gần nhà Ngụy Thái sư. Từng 
một đêm nọ vào lúc canh hai, nghe ngoài cửa có 
tiếng người gọi "Tôn Thị Y". Tôn Hỏi Phác ra xem, 
tự cho là Thái sư gọi. Khi đã ra, thây có hai người 
bảo cùng Tôn Hôi Phác rằng: “Quan gọi”. Tôn Hồi 
Phác nói: "Tôi không thể đi bộ”. Liên lấy ngựa của 
Phác cưỡi đi theo hai người ây, mới cảm thây đất 
trời sáng sủa như ban ngày. Tôn Hôi Phác lấy làm 
ngờ lạ mà không dám nói. Hai người dẫn ra cửa 
côc, trải qua châu các nhà phía Đông, lại theo 
hướng Đông bắc, đi khoảng sáu -bảy dặm. Đến cốc 
Mục túc, xa thây có hai người dẫn Hàn Phụng 
Phương đi, bảo hai người dẫn Tôn Hồi Phác răng: 
"Các người sai nhâm rồi, kẻ ta bắt được đây mới là 
phải, các người nên thả người ây ra". Hai người đó 
bèn thả Tôn Hồi Phác. Tôn Hỗi Phác theo đường 
lần dò trở vẻ, chẳng khác lúc bình sinh. Về đã đến 
nhà, buộc ngựa, thây đứa tớ đang ngủ nơi cửa nhà, 
gọi nó chắng đáp, Tôn Hỏi Phác bước vượt qua, 
vào cửa nhà, thây thân mình cùng vợ đêu ngủ, 
muốn đến đó mà trọn chăng được, chỉ dính đứng 
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nơi vách tường phía Nam, lớn tiêng gỌI vợ, nhưng 
vợ vẫn không đáp. Trong phòng rất sáng, thấy 
trong góc vách tường có màn lưới nhên nhện, Ong 
lưới có hai con ruôi, một lớn một nhỏ và thây nơi 
xà nhà có dính vật thuốc, không øì chăng TỐ ràng, 
chỉ không được đến nơi sàn giường. Tôn Hồi Phác 
tự biết là đã chết, nên rất buôn bã, hận không được 
cùng vợ giả biỆt, đứng tựa nơi phía vách tường phía 
Nam, lâu sau hơi ngái ngủ, bỗng kinh ngạc tỉnh 
giấc, thây thân mình đã năm trên giường mà trong 
phòng tối đen không trông thấy gì, Tôn Hôi Phác 
kêu gọi vợ, bảo vợ đốt lửa, mà thân mình đồ mô 
hôi ướt đẫm, dậy trông nhìn màn lưới nhên nhện rõ 
ràng chăng khác, thấy ngựa cũng đồ mô hôi. Đêm 
đó, Hàn Phụng Phương bạo tử. 

VỆ sau, đến năm Trinh Quán thứ mười bảy 
(643) thời Tiên Đường, Tôn Hỗi Phác vâng phụng 
sắc chiếu đi ngựa trạm đến Tê châu trị bệnh cho Tê 
Vương Hựu xong trở về, đến trạm Hiếu Nghĩa Ở 
phía Đông Lạc châu, bỗng thây một người lại hỏi: 
"Ông có phải là Tôn Hỏi Phác chăng?" Tôn Hồi 
Phác đáp: "Phải. Ông hỏi làm gì?" Người ây đáp: 
"Ta là quỷ, Ngụy Thái sư có văn thư tìm bắt ông 
để làm ký thất". Nhân đó đưa văn thư cho Tôn Hồi 
Phác. Tôn Hồi Phác đọc xem, thì đó là Trịnh Quốc 
Công Nguy Huy Thự. Tôn Hồi Phác kinh ngạc hỏi: 
“Trịnh công chăng chết, sao sai ông đưa thư?" Quỷ 
đáp: "Đã chết rôi vậy, hiện nay làm Thái dương đô 
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lục đại giám, nên bảo ta tìm gọi ông". Tôn Hôi 
Phác dẫn mời cùng ăn, quỷ vui mừng cảm tạ Tôn 
Hồi Phác, Tôn Hồi Phác xin rằng: "Tôi vâng mạng 
đi sứ chưa VỆ. Trịnh Công không nên đuôi tìm tôI, 
đợi tôi trở về Kinh đô, tâu trình sự việc hoàn tắt, 
sau đó tôi sẽ vâng mạng, có được chăng?" Quỷ bèn 
chấp thuận. Từ đó, ban ngày thì đồng đi, ban đêm 
thì chung ngủ. Về đến Văn Hương. Quỷ từ giả, bảo 
rằng: "Tôi tạm qua chỗ vượt ải chờ đợi ô ông”. Tôn 
Hồi Phác vượt qua ải ra cửa phía Tây, thây Quỷ đã 
ở ngoài cửa, lại cùng đi, đến trạm Tư Thủy, Quỷ 
lại giả biệt, nói rằng: "Đợi ông tâu trình sự việc 
xong, sẽ cùng gặp lại. Ông nên chớ ăn dùng các 
thứ tanh nông". Tôn Hôi Phác hứa: "Vâng". Tâu 
trình sự việc xong, Tôn Hồi Phác phỏng hỏi Trịnh 
Công đã chết thật, ngay trước ngày đến trạm Hiếu 
nghĩa, Tôn Hỏi Phác tự cho răng: "Mình hăn phải 
chết", bèn cùng người nhà từ biệt, thỉnh mời chư 
Tăng hành đạo, chú tạo tôn tượng, biên tả kinh 
điển, khoảng năm -sáu ngày sau, ban đêm ngủ 
mộng thây Quý trước đến gọi dẫn đưa lên núi cao. 
Trên đỉnh núi có cung điện lớn. Đã vào bên trong, 
thấy các quân tử nghĩnh đón mà bảo rằng: "Người 
này tu phước, không thê lưu ở lại đây, nên phóng 
thả đi”. Và liên xô đây Tôn Hôi Phác rơi xuông nÚI. 
Khi ây tự nhiên kinh hãi tỉnh ngộ, mãi đến nay 
không bệnh hoạn gì. Tôn Hỏi Phác tự nói cho 
Đường Lâm tôi nghe như vậy. 
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10. Hộ Bộ thượng thư Võ Xương Công Đái 

Hộ Bộ thượng thư Võ Xương Công Đái VỊ, vôn 
cùng Thư Châu biệt giả Thâm Dụ kết bạn thân. 
Năm Trinh Quản thứ bảy (633) thời Tiên Đường, 
Đái Vị qua đời. Đến tháng tám năm sau (634), 
Thâm Dụ đang ở tại châu, mộng thấy tự thân mình 
đến nơi đường thông phía Nam thôn Nghĩa ninh tại 
K¡nh đô, bỗng thây Đái VỊ vận mặc áo quân xâu 
cũ, nhan sắc rât tiêu tụy khốn đốn, trông thây Thầm 
Dụ, vừa buôn vừa mừng. Thâm Dụ hỏi: "Lúc bình 
sinh ô ông tu phước, nay cớ sao như vậy?" Đái Vị 
đáp: "Lúc sông, Tôi nhằm lẫn tâu giết một người. 
Sau khi tôi chêt có người khác giết một con dê để 
cúng tế tôi. Do hai việc ây mà phải đối biện, khôn 
khô chắng thể nói, nhưng cũng thê xong vậy". 
Nhân đó, nói cùng Thâm Dụ rắng: "Lúc còn sông, 
Tôi cùng ông kết bạn lành, nhưng cuối cùng không 
thể tiên tới địa vị quan quân, rất lấy buôn hận âm 
ức trong lòng. Ông nay tự được làm quan Ngũ 
phẩm, văn thư đã qua đến Thiên Tào, cùng hỗ trợ 
hân hoan vui mừng, nên tôi báo cùng ông được rõ". 
Nói xong, thế rôi Thâm Dụ tỉnh mộng, bèn nói với 
mọi người là đã có mộng tức có điêm ứng. Mùa 
đông năm đó, Thâm Dụ vào kinh đô dự tham tuyến 
chọn, vì có đồng phạt, không được làm quan, Thầm 
Dụ lại nói với mọi người điềm mộng không ứng 
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nghiệm. Qua mùa xuân năm Trinh Quán thứ chín 
(635) thời Tiền Đường, Thâm Dụ sắp về Giang 
nam, vừa đi đến Từ châu, bỗng nhiên vâng phụng 
có chiêu thư ban trao cho Thâm Dụ làm quan Ngũ 
phẩm, và làm Vụ châu Trị Trung (anh của Đường 
Lâm tôi làm Lại bộ thị lang nghe vậy, mời Thâm 
Dụ đến hỏi và Thâm Dụ nói như thê). 


II. Lý Đạt Án ở Lũng tây. 

Lý Đại An ở Lũng tây là anh ruột của Công bộ 
thượng thư Lý Đại Lượng. Trong khoảng niên hiệu 
Võ Đức (618-627) thời Tiên Đường, Lý Đại Lượng 
làm Việt châu Tổng quản, Lý Đại An từ Kinh đô 
đến thăm, Lý Đại Lượng sai bảo vài người tôi tớ 
theo anh trở về. Về đến Lộc kiểu ở Cốc châu, dừng 
nghỉ tại quán trọ. Các tôi tớ ấy có mưu ý giết hại 
Lý Đại An, đợi lúc ngủ say, dùng kiếm nhỏ đâm 
vào cô Lý Đại An găm lút xuông dính sàn giường. 
Nhân đó, kẻ tớ ây chắng rút ra mả bỏ chạy trôn. 

Lý Đại An kinh hãi tỉnh giấc, gọi kẻ tớ, kẻ tớ 
không phản hại đến, muốn rút kiêm ra, Lý Đại An 
bảo: “Rút kiếm ra hắn sẽ chết vậy, nên lấy giấy bút 
để viết thư trước đã, kẻ tớ bản báo cùng người chủ 
quán trọ tô cáo lên Quan huyện. Lúc Lý Đại An 
viết thư xong thì Quan huyện cũng vừa đến, nhân 
vì rút mũi nhọn ra, tây rửa vết thương, bôi thoa bó 
thuốc, Lý Đại An bèn chết ngất, bỗng nhiên như 
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nØười năm mộng thây có một vật dài hơn một 
thước trơn nhẫn dày khoảng, bốn -năm tắc, hình 
trạng tợ như thịt heo, cách đất khoảng hai thước, 
từ ngoài cửa dân vào đến trước sản giường. Trong 
đó có tiếng bảo: “Hãy gập hoàn trả thịt cho ta". Lý 
Đại An hỏi: " Tôi chăng ăn thịt heo, duyên gì mặc 
nợ ngươi?” Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nói: “Sa1 
nhâm tôi, không phải, vật này tức trả lại", rồi từ 
cửa đi ra, Lý Đại An bèn thây trước sân có một ao 
nước, trong sạch cạn rất đáng thích, ở trên bờ phía 
Tây có một tôn tượng Phật bằng vàng cao khoảng 
năm tắc, chốc lát dân lớn mà hóa làm vị Tăng đắp 
mặc ảo ca sa rất mới sạch, bảo cùng Lý Đại An 
răng: "Ông bị thương ư? Ta nay sẽ vì ông mà khử 
bỏ nỗi đau đó, ông sẽ bình phục, trở vê nhà mà 
niệm Phật tu thiện". Nhân đó đưa tay thoa vào vết 
thương nơi cô của Lý Đại An, rồi bỏ đi. Lý Đại An 
ghi nhớ rõ kỹ hình trạng đó thây trên lưng vị Tăng 
có mãnh lụa sắc hông vá ảO Ca Sa vuông khoảng 
một tậc, rất TỔ Tảng. Thê rôi Lý Đại An tỉnh giâc 
sông lại và vết thương cũng không đau nhức, có 
thể ngôi dậy ăn uông được. Mười mây ngày Sau, 
con em ở Kinh đô đên đưa trở về nhà, người nhà 
cô lại trông thăm. Lý Đại An vì nói nguyên do tình 
trạng bị thương và việc thây gặp vị Tăng. Có kẻ tớ 
ở tại phòng đó nghe nói như thê, nhân đó kế lại. 
Từ đó, Lý Đại An bắt đầu thực hành. Vợ Lý 
Đại An sai bảo kẻ tớ đến người thợ làm tượng vì 
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Lý Đại An mà tạo tôn tượng Phật. Lúc tượng hoàn 
thành, dùng màu để họa vẽ, có một chấm son làm 
dơ trên lưng, sai người thợ tây bỏ, nhưng chăng 
chịu, đến nay vẫn hiện còn, hình trạng như điêu nói 
của Lang quân (Lý Đại An). Nhân đó, Lý Đại An 
cùng vợ và mọi người trong nhà cùng đến trồng 
xem tôn tượng, mới thây châm son trên lưng uyên 
nhiên như chỗ vá đắp. khi â ây mới thán dị, bèn kính 
tin Phật pháp vợ của Đại An vôn người thuộc dòng 
họ Hạ Hầu, là em gái của Lãng châu thứ sư Tuân, 
trước đã nói cho Đường Lâm tôi nghe. Về sau, còn 
của Anh Lý Đại An là Thương Dụ làm Đại Lý 
Khanh cũng nói như vậy. 


12. Đô Thủy Sứ giá Tô TrHờnG. 
(Xem chú thích 34, ở đây kết hợp với truyện 
thứ mười bôn ở sau). 


13. Đồng Hùng ở Hà đông. 

Đồng Hùng ở Hà đông, thuở thiếu thời rất chí 
thành kính tin Phật Đạo. Ăn chay trường suốt vài 
mươi năm. Trong khoảng niên hiệu Trinh Quán 
(627-650) thời Tiên Đường, làm Đại Lý thừa. Mùa 
xuân năm Trinh Quán thứ mười bốn (641), vì bị 
liên lụy với việc của Lý Tiên Đông, hệ thuộc với 
Ngự Sử Đài. Bây giờ vua Thái Tông (Lý Thế Dân) 
lây làm cam tâm vô cùng tức giận, sai Trị thư thị 


SỐ 2082 - MINH BẢO KÝ, Quyền Trung 71 


ngự sử nghiệp tông v.v... băt khảo hỏi rât gấp, 
phòng cắm nghiềm mật. Có khoảng hai mươi 
người bị bắt ø1am câm. Trong đó, Đại Lý thừa Lý 
Kính Huyền, ly trực Vương Hân đêu liên lụy VIỆC 
đó, đồng bị giam cắm trong một phòng với Đồng 
Hùng, và bị xiêng xích rât chặt chẽ. Đồng Hùng 
chuyên trì niệm phẩm Phố Môn trong kinh Pháp 
Hoa, qua vải ngày được ba ngàn biến. Nửa đêm 
riêng ngôi đọc niệm kinh, bỗng nhiên khóa tự mở 
TƠI HƠI đất, Đồng Hùng kinh ngạc bảo củng Lý 
Kính Huyện và Vương Hân. Hân và Huyễn đều 
trông thấy khóa nhưng vẫn cứng chắc kín khít nơi 
đất, móc khóa cũng nghiễm nhiên không hư hoại 
mà móc và xích lia cách nhau vải thước. Huyễn, 
Hân v.v... vô cùng kinh lạ đó. Đồng Hùng lo sợ bị 
khiến trách tội, báo cùng người giữ, xin móc xích 
đó. Giám sát ngự sử Trương Kính Nhất trực đêm 
tại đó, bảo kẻ lại mở khóa, kẻ lại đem đuốc soi 
xem, thây móc xích và khóa chăng liên quan mà tự 
nhiên lìa nhau, rất quái lạ. Nhân đó móc xích khóa 
không lại, dùng giây niêm phong ô ỗ khóa viết đặt 
để trên niêm phong, kẻ lại làm xong, đi khỏi. Đồng 
Hùng lại ngôi tụng kinh, đến canh năm, khóa lại 
mở rơi mà có tiếng như người mở. Đồng Hùng 
kinh sợ lại báo cùng Huyền, Hân v.v... cho răng, 
gân sáng không nên báo với kẻ lại. Đến sáng mọi 
người cùng trông xem, thấy móc và xích mỗi tự rời 
nhau nơi đất, mà móc khóa vẫn kín chặt, nơi niêm 


78 SỬ TRUYỆN 12 


phong vẫn hoàn toàn như cũ không xê dịch, móc 
xích Tât kín chắc, không lý nào mở được. Lý Kính 
Huyên từ thuở thiếu thời chăng tin Phật pháp, thấy 
vợ đọc tụng kinh thì thường bảo răng: "Sao lại vì 
một vẻ đẹp của Hồ thân mà đọc sách â ấy ư?” đến 
lúc thây việc này của Đồng Hùng mới rất thán 
phục, tỉnh ngộ, mới bảo răng: Nay tôi mới biết, 
Phật là Đại Thánh, không thể xếp đặt xem như 
thường tình, thật chăng thê nghĩ bàn vậy”. Bây giờ, 
Vương Hân, Lý Kính Huyền cũng trì tụng danh 
hiệu tám vị Bô-tát, đủ ba vạn biên, hết ngày, khóa 
tự mở rơi, trông nhìn đò, móc khóa tướng trạng so 
với Lý Kính Huyện cũng không khác nhau". Khi 
ây, Kính Huyền tin phục hồ thẹn hôi tạ. Thế rồi cả 
ba người đêu được rửa sạch tội oan. Lý Kính 
Huyễn mới biên tả kinh Pháp Hoa, họa vẽ tôn 
tượng tám vị Bồ- tát, quy y Tam bảo, phát tâm cúng 
dường. (Khi ấy, Đường Lâm tôi mặc bệnh rất nặng 
ở tại nhà, Lý Kính Huyền đến thăm bệnh, tự nói rõ 
sự việc ấy. Khi bệnh lành, Đường, Lâm tôi lại nhiếp 
chức, hỏi đải nội quan lại, nói cùng như Lý Kính 
Huyện không khác, Đồng Hùng cũng tự nói việc 
đó, mà tinh cân cô gắng càng dôc chí. Đồng Hùng 
đến nay hiện còn, làm Chu lệ lệnh). 

l4. Đô Thủy Sứ giá Tô Trường 

Trong khoảng niên hiệu Võ Đức (618-627) thời 
Tiên Đường, Đô Thủy Sứ giả Tô Trường làm Ấp 
châu thứ sử, Tô Trường dẫn đem người nhà đến 


SỐ 2082 — Ahhà ko BẢO KÝ, Quyền Trung 79 


nƠI trần nhậm, vượt qua sông Ca lăng, giữa dòng, 
gió nôi thuyên chìm, mọi người nam nữ có hơn sáu 
mươi người một lúc đồng chết đắm. Chỉ có một 
người thiếp thường . đọc tụng kinh Pháp Hoa, nước 
sông vào, người thiếp đó đội hộp kinh trên đâu, thê 
cùng kinh chìm đăm. Thế rồi, thuyền chìm, riêng 
nØười thiếp Ấy, không đăm, theo sóng đây tấp, 
khoảnh khắc đến bờ, bèn mở hộp mà xem kinh. 
Trọn không thâm ướt, nay vẫn hiện còn ở Dương 
châu, lấy chông làm vợ người mà càng dốc lòng 
kính tin. (Sâm Lệnh nói được nghe người thiếp â ầy 
nói như vậy. Đường Lâm tôi nhân đi sứ trên sông 
đó, mọi người chung thuyền cũng đồng nói vậy). 


15. Trung thư lệnh Sâm Văn Bản. 


Trung thư lệnh Sầm Văn Bản, từ thuở nhỏ đã 
kính tin Phật pháp, thường niệm tụng phẩm Phố 
Môn trong kinh Pháp Hoa. Từng ởi thuyên đến 
Ngô giang, giữa dòng thuyên hư, mọi người đều 
chết, Sâm Văn Bản ở trong nước, nghe có tiếng 
người bảo: "Chỉ nên niệm Phật, hăn sẽ không 
chết". Nói như vậy ba lần, thế rồi theo sóng vọt ra, 
đã đên trên bờ phía Bắc. Sau đến Giang lăng, thiết 
trai hội củng dường. Các hàng Tăng tục đều nhóm 
tụ nơi nhà Sầm Văn Bản. Có một khách Tăng đến 
sau, bảo cùng Sâm Văn Bản răng: “Thiên hạ mới 
loạn, ông may chăng dự phải tai họa ây, cuỗi cùng 


80 SỬ TRUYỆN 12 


gặp Thái Bình, đạt được phú quý". Nói xong, liên 
rảo bước đi ra. Thê rồi, Sâm Văn Bản từ trong chén 
ăn có được hai viên xá-lợi. Về sau mọi việc quả 
nhiên đều như lời nói đó (Sâm Văn Bản tự đến 
Đường Lâm tôi nói như vậy). 


ló. Nguyên Đại Báo ở Hà nam. 

Nguyên Đại Bảo ở Hà nam, trong khoảng niên 
hiệu Trinh Quán (627-650) thời Tiền Đường, làm 
Đại Lý thừa, một đời không tin việc nhân quả. 
Cùng đông quan liêu Trương Tán Sách kết bạn 
thân. Nguyên Đại Bảo từng nói với Trương Tán 
Sách rằng: "Hai người chúng ta, nếu ai chết trước 
thì nên trở lại báo việc nhân quả có hay không vậy. 
Đến năm Trinh Quán thứ mười một (63 7) thời Tiền 
Đường, Nguyên Đại Bảo theo xa giá đến Lạc 
dương, mắc bệnh mà chết, khi ấy Trương Tán Sách 
đang ở tại Kinh đô chưa biết. Một đêm nọ mộng 
thấy Nguyên Đại Bảo đến báo răng: "Tớ đã chết 
vậy. Lúc bình sinh không, tin có quả báo thiện ác. 
Nay mới nhất định biết có thật không hư dối, nên 
lại cùng báo. Ông cô gắng tu tạo phước nghiệp”. 
Trương Tán Sách hỏi tướng trạng đó như thế nào. 
Nguyên Đại Bảo đáp: "Sự khốn khổ trong minh 
báo thật không thê nói, kia cũng không thế giải 
bày, chỉ báo cho ông biết nhất định là thật có" 
Trương Tản Sách tỉnh mộng, nói cùng các quan 
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đông liêu biết việc đó, hai ngày sau thì tin đám tang 
Nguyên Đại Bảo đưa đến. Trương Tán Sách xét lại 
giâc mộng đó là sau ngày Nguyên Đại Bảo đã chết 
(Trương Tán Sách tự nói cho Đường Lâm tôi biết 
như vậy). 


17. Trịnh Sư Biện. 

Đông cung hữu giám môn bình tào tham quân 
Trịnh Sư Biện, lúc chưa tròn hai mươi tuôi, bị bệnh 
dữ, chết ngất, ba ngày sau sống lại, tự nói: "Có vài 
người đến bắt lấy, dẫn đi vào cửa lớn quan phủ, 
thấy có hơn trăm kẻ tù nhân đều xếp hàng xoay mặt 
về hướng Bắc mà đứng, có cả thảy sáu hàng. 
Những TƯỜI đứng hàng thứ nhất hình trạng béo 
trăng vận mặc y phục đẹp sạch như thuộc hạng quý 
nhân. Tiếp hàng thứ hai sau, dân gây ốm xâu xí, 
hoặc mang gông cùm, hoặc chỉ cởi bỏ khăn đai, 
binh lính nghiêm mật canh giữ đều xếp hàng liên 
tay áo. Trịnh Sư Biện đến, bị xếp đưa vào hàng thứ 
ba, tính đầu hàng từ phía Đông là đứng thứ ba cũng 
cởi bỏ khăn đai, xếp liên tay áo. Trịnh Sư Biện rất 
lo sợ nên chuyên tâm niệm Phật, bỗng thấy có một 
vị Tăng từng quen biết lúc bình sinh vào trong 
hàng binh lính vây quanh. Binh lính không cản 
ngăn, nhân đó đến nơi Trịnh Sư Biện mà bảo: "Lúc 
bình sinh chăng lo tu phước nay bỗng đến đây như 
thê nào?" Trịnh Sư Biện tha thiết cầu xin cứu giúp. 
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Nay ta cứu ngươi được ra khỏi, ngươi có thể trì 
giới chăng?" Trịnh Sư Biện hứa: "Xin vâng theo”. 
Chỉ khoảnh khắc, có kẻ lại dẫn vào các tù, đến 
trước mặt quan đề lân lượt hứa hỏi đến Trịnh Sư 
Biện. Nhân thấy có vị Tăng vì quan nói về phước 
nghiệp của Trịnh Sư Biện. Quan bảo: "Thả cho ra" 
Nhân đó, vị Tăng ấy dẫn Trịnh Sư Biện ra đến 
ngoài cửa vì trao cho pháp ngũ giới, dùng bình 
nước sạch rưới trên trán Trịnh Sư Biện và bảo: 
"Lúc mặt nhật lặn về hướng Tây, hăn sẽ sống vậy". 
Lại lẫy một cái áo choàng màu vàng trao cho Trịnh 
Sư Biện và bảo: "Khoát áo này về đến nhà đặt để 
nơi sạch sẽ tôn nghiêm”. 

Đồng thời chỉ đường trở về. Trịnh Sư Biện 
khoát áo choàng và đi về, đến nhà, XẾp gấp áo 
choàng đặt đề trên góc giường. Thể rồi, Trịnh Sư 
Biện mở mắt thân mình cử động, mọi người trong 
nhà đều kinh sợ chạy tan, chỉ mình người mẹ chăng 
bỏ đi, hỏi Trịnh Sư Biện răng: Ngươi trị ư?”" Trịnh 
Sư Điện nói: "Mặt nhật lặn vê hướng Tây hăn 
sông”. Trong ý Trịnh Sư Biện cho răng lúc đó là 
giữa trưa nên hỏi mẹ, người mẹ đáp: Đang là nửa 
đêm". Mới biết sông chết trái ngược về đêm ngày 
vậy. Thế rồi hôm sau lúc mặt nhật lặn về hướng 
Tây, Trịnh Sư Biện bèn ăn được và lành, còn thây 
chiếc áo choảng ở trên đâu giường. Đến lúc, Trịnh 
Sư Biện có thê dậy nỗi hình áo choàng dần ân diệt 
mất, mà còn có ánh sáng, qua bảy ngày sau mới 
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hết. Trịnh Sư Biện bèn hành trì ngũ giới. Vài năm 
sau, có người khuyên mời ăn thịt heo, chăng đặng 
đừng, Trịnh Sư Biện mới ăn một miễng, đêm đó 
mộng thấy đã hóa làm La- sát, răng nanh mỗi cái 
đài vài thước, tủm bắt heo sông mà ăn. Đến sáng 
tỉnh giấc trong miệng nông tanh, khạc nhồ ra, mới 
bảo người trông xem đó, đây trong miệng đều là 
huyết đọng. Trịnh Sư Biện kinh sợ chẳng dám ăn 
thịt. Lại vài năm sau, cưới vợ, người vợ bức ép 
Trịnh Sư Biện ăn thịt, ăn lâu mới không ứng 
nghiệm, nhưng từ năm - sáu năm trở lại nay, nơi lỗ 
mũi Trịnh Sư Biện có vết thương lớn chín mùi, mà 
tự trọn đời chắng lành. Sợ răng do phá giới nên như 
thế đó. (Ngày trước Đường Lâm tôi cùng Trịnh Sư 
Biện đồng trực ở Đông cung, được nghe Trịnh Sư 
Biện tự nói việc đó). 


18. Phu nhân của Trần Công Thái. 

Phu nhân của Trần Công Thái, vỗn người thuộc 
dòng họ Đậu lô, là chị ruột của Nhuê Công Khoan. 
Phu nhân rất tin tạo phước, tụng kinh Kim Cang 
Bát-nhã chưa hết quyền, chỉ một trang giây lâu mà 
chăng xong. Sau đó, một ngày nọ lúc trời xấm tối, 
trên đầu đau nhức, tứ chi chắng an, đêm năm lại 
càng quá lãm, phu nhân tự nghĩ thản như nếu chết 
thì tụng kinh không được trọn bộ, muốn dậy tụng 
kinh mà trong nhà đèn đuốc đã tặt mất, phu nhân 
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dậy gọi bảo kẻ tớ đốt đèn, chốc lát sau kẻ tớ trở lại, 
trong bếp không còn lửa, phu nhân lại bảo mở cửa 
đến nhà người để xin, lại cũng không có lửa, phu 
nhân càng rất than hận, bỗng nhiên thầy trong đóm 
có một đóm lửa lên thêm cập vào trong nhà, thăng 
đến trước giường, cách đất khoảng ba thước mà 
không người câm nắm, ánh sáng như ban ngày, 
phu nhân vừa kinh hãi vừa vui mừng, đầu đau cũng 
giảm lành, liền lấy kinh ra trì tụng, khoảnh khắc 
sau, người nhà kéo dùi được lửa, đôt đuôc đem vào 
nhà thì ánh sáng đóm lửa đó tự nhiên ân mắt, bèn 
ngay đêm đó tụng trọn bộ kinh. Từ đó, mỗi ngày 
phu nhân trì tụng năm biến kinh lây làm lệ thường. 
Về sau, Nhuê Công sắp chết, phu nhân đến thăm. 
Nhuê Công bảo cùng phu nhân răng: "Chỉ nhờ 
phước đức tụng kinh sẽ sông thọ đến trăm tuổi, 
khéo nên sông vậy". Đến nay phu nhân vẫn còn 
khỏe mạnh, tuôi đã tám mươi. Phu nhân tự kế với 
chị dâu của Đường Lâm tôi như vậy. 


19. Tả giám môn hiệu úy Phùng Dực Lý 

Sơn Long. 

Tả giám môn hiệu úy Phùng Dực Lý Sơn Long, 
trong khoảng niên hiệu Võ Đức (618-627) thời 
Tiền Đường, bị bạo bệnh chết ngất, mà trên tim 
không lạnh như ở lòng bản tay, người nhà chưa 
nhẫn tâm liệm. Đến bảy ngày sau, sông lại, Lý Sơn 
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Long tự nói: Đang lúc chết bị quan thâu bắt xiêng 
xích đưa đến nơi một Quan tào, sảnh sự rất hoành 
tráng, sân đó cũng rộng lớn, trong sân có vài ngàn 
kẻ tủ nhân, hoặc bị gông cùm, hoặc bị xing xích 
đêu xoay mặt về hướng Bắc mà đứng đây cả trong 
sân. Kẻ lại dẫn đưa Lý Sơn Long đến nơi sảnh sự, 
có một quan lớn ngôi nơi sàn tòa cao, có người 
canh hầu như vua, Lý Sơn Long HỘI: "Đó là quan 
nào?" Kẻ lại đáp: "Đó là vua vậy". Lý Sơn Long 
đến trước dưới thềm cấp, vua hỏi: "Lúc bình sinh 
người tạo phước nghiệp gì?" Lý Sơn Long đáp: 
"Mỗi lúc người trong làng quê thiết trai hội giảng 
pháp, tôi thường thí vật đông chung hỗ trợ". Vua 
hỏi: “Tự thân ngươi làm được thiện nghiệp gì?" Lý 
Sơn Long đáp: "Trì tụng kinh Pháp Hoa được hai 
quyền". Mễ bảo: "Tốt lành thay! Có thể bước lên 
thêm cấp", Lý Sơn Long đã lên trên sảnh, ở phía 
Đông bắc có một tòa cao như giảng tòa, vua chỉ 
đến đó ngôi, và bảo Lý Sơn Long: "Có thể lên tòa 
ây trì tụng kinh". Lý Sơn Long vâng phụng lệnh 
đến bên cạnh tòa. Vua liền đứng dậy, xướng: 
"Thỉnh Pháp sư lên pháp tòa”. Lý Sơn Long lên tòa 
XOng, vua mới xoay mặt hướng về pháp tòa mà 
ngôi. Lý Sơn Long cất tiếng tụng: "Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, phẩm Tựa thứ nhất", Vua bảo: "Xin 
Pháp sư dừng!" Lý Sơn Long xuống khỏi pháp tòa 
lại đứng dưới thêm cấp, ngoáy trông nhìn trong 
sân, tất cả tù nhân đêu mắt không còn một người ở 
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đó. Vua bảo Lý Sơn Long răng: "Phước lực của 
ông tụng kinh, chăng chỉ tự lợi, mà khiên tất cả tù 
nhân trong sân đều nhờ nghe kinh mà được thoát 
hg Đó chăng phải tốt lành ư? Nay thả ô ông trở 

", Lý Sơn Long kính bái từ tạ, mới đi vài mươi 
" vua gọi trở lại, và bảo kẻ lại: "Có thể dẫn 
người này đi trông xem các ngục". Kẻ lại liên dẫn 
Lý Sơn Long theo hướng Đông, đi hơn trắm bước, 
thây một thành sắt rất rộng lớn, phía trên có nhà 
che phủ, bên cạnh thành đó có nhiêu cửa số nhỏ, 
hoặc lớn như cái bồn nhỏ, hoặc như chén bát, thấy 
có các người nam nữ từ đất bay vào trong cửa số 
đó, rồi chắng trở ra. Lý Sơn Long lây làm quái lạ, 
hỏi kẻ lại. Kẻ lại đáp: "Đó là ngục lớn, trong ngục 
phân nhiều đều có phân cách, tội phạt môi nơi một 
khác, mỗi mỗi tùy theo bản nghiệp vào ngục nhận 
chịu tội”. Nghe thế, Lý Sơn Long buôn sợ, xưng 
niệm: "Nam-mô Phật!" Và xin kẻ lại đưa ra. Đến 
nơi cửa viện thây một cái vạc lớn, nước sôi tuôn 
trào, bên cạnh có hai người ngồi ngủ. Lý Sơn Long 
hỏi đó, hai người ấy đáp: “Chúng tôi bị tội báo vào 
vạc nước sôi này, may nhờ hiên giả xưng niệm 
Nam Mô Phật nên người tội trong ngục đều được 
tạm ngưng nghỉ một ngày, vì quá nhọc mệt nên ngủ 
vậy". Lý Sơn Long lại xưng niệm: "Nam Mô 
Phật!" Kẻ lại bảo Lý Sơn Long răng: "Số quan phủ 
dời đôi, nay vua phóng thả ông đi, ông có thể trình 
vua xin sao, nêu không như vậy sợ các quan khác 
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chăng biết, lại đuối bắt ông". Lý Sơn Long lại đên 
bái yết vua xin sao lục. Vua bảo lấy giây, viết một 
hàng chữ, giao cho kẻ lại và bảo: "Hãy vì lấy Quan 
thự ở Ngũ đạo v.v... " kẻ lại vâng mạng, dẫn Lý 
Sơn Long đi qua hai Tào, mỗi một sảnh sự đều có 
người canh hầu như trước. Vua sai kẻ lại đều lấy 
Quan thự đó, mỗi nơi viết một hàng xong, giao cho 
Lý Sơn Long. Lý Sơn Long miang ra đến cửa, có 
ba người bảo Lý Sơn Long răng: "vua phóng thả 
cho ông đi, có thê chăng ít nhiêu xin cho chúng 
tôi?" Lý Sơn Long chưa nói điều gì. Kẻ lại bảo Lý 
Sơn Long răng: "vua phóng thả ông đi chẳng do ba 
người kia. Đó là kẻ sứ trước kia tóm bắt ông, trong 
đó một người là Thắng chủ, dùng sợi dây đỏ trói 
buộc ông, một người là bỗng chủ, dùng roi đánh 
đâu ông, và một người là đại chủ, hớp lây hơi ông, 
thây ông được tha trở về, nên xin các vật vậy". Lý 
Sơn Long bàng hoàng kinh sợ cảm tạ ba người đó 
rằng: "Tôi kẻ phảm ngu, không biết các ông, xin 
đến nơi nhà sẽ có đủ các vật, chỉ không biệt đưa 
đến nơi nào để dâng hiên?" Ba người ây bảo: "Đưa 
đến bên bờ sông, hoặc dưới gôc cây lớn". Lý Sơn 
Long hứa: "Kính vâng”. Rôi từ tạ kẻ lại, trở về nhà, 
thấy mọi người đang than khóc, sắm sửa mọi vật 
tân liệm, Lý Sơn Long vào nhà, đến bên cạnh thây 
mình, liên sông lại. Ngày hôm sau cắt giấy làm tiên 
lụa, và sắm các thứ rượu, thức ăn, tự đưa đến bên 
bờ sông mà thiêu đốt, bỗng thây có ba người cảm 
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tạ răng: "Nhờ ông chăng mắt chữ tín, lại cùng cập 
tặng, chúng tôi hô thẹn mang đội!" Nói xong, liên 
không thây nữa. Lý Sơn Long tự đến nơi vị Tăng 
chủ chùa Tống Trì kế nói việc ấy, lại chuyên đến 
Đường Lâm tôi kê nói như vậy. 


MINH BÁO KÝ 


QUYÊN HẠ 

l1. Vương Nhâm ở Đại châu. 

Khoảng cuỗi niên hiệu Khai Hoàng (605) thời 
nhà Tùy, tại Đại châu có người dòng họ Vương, 
tên Nhâm, làm ky phiêu tướng quân, trấn thủ ở 
Kinh châu, tánh tình ham thích ruộng vườn săn 
bắn, giết hại đông nhiêu vô số. Có năm người con 
trai, không có con gái, về sau sinh được một người 
con gái, tướng mạo đẹp xinh như tranh họa, mọi 
người trông thấy đêu mến quý đó. Cha mẹ hợp 
nghĩ, đã trở vê làng quê, thân tộc người làng tranh 
nhau làm y phục tốt lành đẹp xinh mà cùng mên 
thương đó. Người con gái ây lên bảy tuổi, một ngày 
nỌ bỗng mất, không biết đi đâu, mới đâu nghi các 
người trong làng lân cận đùa giấu, phỏng hỏi 
nhưng trọn không người nào thấy, các người anh 
cỡi ngựa đi tìm xa, cách nhà hơn ba mươi dặm, 
thây trong bụi gai. Muốn lại kéo ra, nhưng liên 
kinh sợ bỏ chạy xa, ngựa đuôi không kịp. Các 
người anh dùng cả vài mươi người cưỡi ngựa vây 
quanh mới bắt được, trong miệng mở tiếng tợ 


90 SỬ TRUYỆN 12 


người kêu oan, bèn bông ăm đưa về nhà, mà chắng 
thê nói được, khắp trên thân thể cây gai chầm chích 
tốn thương, người mẹ vì khươi mà bị châm chích 
đây, ăm bông được hơn một tháng, mà không ã ăn, 
bèn chết, cha mẹ buôn đau, cả nhà đều cùng phát 
tâm hành trì trai giới luyện hạnh. Đại lý thừa Tuyên 
Minh từng làm Đại phủ pháp tào, vì Đường Lâm 
tôi mà kế nói như vậy. 


2. Tư đô Thôi Hạo ở thời Hậu Ngụy. 

Tư đồ Thôi Hạo ở thời Hậu Ngụy là người học 
rộng rất có mưu lược, phụng sự vua Thái Võ Đề 
(Thác Bạt Đào 424-452) thời Bắc (Hậu) Ngụy, nói 
làm hứa theo, dân chúng trong nước cho đó là 
khuôn phép. Thôi Hạo bất chước phụng sự Khấu 
Khiêm Chị, rất không tin Phật, cho đó là hư dỗi 
làm tốn phí của muôn dân. Thôi Hạo thấy vợ mình 
đọc tụng kinh, liền đoạt lấy mà ném vật vào trong 
giếng. Theo vua Thái Võ Đề đến Trường an, vào 
chùa thây có cung tên dao thuẫn, vua tức giận giết 
hại chư Tăng ở chùa. Thôi Hạo nhân đó tiên tới 
nói: "Giết hết Sa-môn, đốt phá kinh tượng, lưu lại 
đài phía dưới, khắp nơi đều y theo việc làm ở 
Trường an". Khâu Khiêm Chi cùng Thôi Hạo tranh 
cãi nhưng Thôi Hạo chăng nghe theo, Khấu Khiêm 
Chi bảo cùng Thôi Hạo răng: "Khanh theo "¬ 
nhận giết hại, tức diệt mật tông tộc nhà cửa vậy". 
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Bốn năm sau, Thôi Hạo quả nhiên vô tội mà bị giết 
chết cả dòng tộc, sắp hành hình chuyên đến nơi 
đường lộ, Quan sứ có cả mười người tại trên xe, 
tiêu giải vào miệng Thôi Hạo, kéo đi vài dặm, 
chắng kham khốn khổ, kêu gào thảm thiết, cuối 
cùng bị đủ năm cách hành hình, từ xưa trở lại giết 
hại nhục nhã như thê trước đó chưa từng có. Vua 
Thái Võ Đề cũng giết hại Thái tử oan uông, sau đó 
lại bị kẻ Hoạn quan Tông ái giết hại. Người thời 
bấy giờ cho răng do vì hủy phá Phật pháp mà bị 
quả báo ứng nghiệm như vậy (Thây ở "Hậu Ngụy 
Thư” và "mười sáu nước xuân thu"). 


3. Vua Nguyên Đề thời Nam lương. 


Vua Nguyên Đề (Tiêu Dịch 552-555) thời Nam 
lương, lúc sáu tuôi, thấy trong hộp trang điểm của 
mẹ có hạt châu lớn, Nguyên Đề lén lây ngậm trong 
miệng, bèn nhằm nuôt mất, người mẹ bị mất hạt 
châu, trong ý cho là các người chung quanh cấp 
trộm, phỏng hỏi mà không a1 chịu nhận, mới nướng 
một con cá sông tự để nguyên rủa. Ngày hôm sau, 
Nguyên Đề đại tiện, hạt châu theo tiện mà ra, 
Nguyên Đề bèn bị chột mất một mắt. (Thây Lương 
Hậu lược nói vậy). 


4. Vua Võ Đề thời Bắc Chu 
Vua Võ Đề (Võ Văn Cung 561-579) thời Bắc 
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Chu, rất ưa thích ăn trứng gà mỗi lần ăn vải quả. 
Có Giám thiện nghĩ đồng tên là Bạt Bưu thường 
dâng ngự thực nên có được sủng ái. Mãi đến lúc 
vua Văn Đề (Dương Kiến 581-605) thời nhà Tùy 
lên ngôi, còn làm CIám thiện dâng thức ăn. Trong 
niên hiệu Khai Hoàng (581-605) thời nhà Tùy, Bạt 
Bưu bị bảo tử mà tim còn âm nóng, người nhà, ba 
ngày sau mới sống lại, khi nói năng được, trước 
tiên bảo: "Đưa ta đên ra mắt vua, vì vua Võ Đề thời 
Bắc Chu có chuyên lời". Thê rôi đưa đến ra mắt, 
vua Văn Đề dẫn hỏi. Bạt Bưu kế: Mới đầu thây một 
người gọi, theo đến một nơi có hang rắn lớn, con 
đường phải đi, thăng vào trong, hang, vừa đến 
miệng hang, xa thây từ phía Tây có hơn trắm người 
cưỡi lại, nghi vệ như vua, bỗng chốc đến cửa hang, 
thì ra đó là vua Võ Đề thời Bắc Chu, Bạt Bưu kính 
bái. Vua Võ Đề bảo: vua gọi ngươi đến làm chứng 
việc ta rõ ràng, thân ngươi không tội lệ BÌ- Nói 
xong, vua Võ Đề liên vào trong hang, Sứ giả cũng 
dẫn Bạt Bưu vào, tiện thây cửa cung, dẫn vào sân, 
thây vua Võ Đề cùng một người đồng ngôi, mà có 
dung mạo Tăng phân cung kính đó. Sứ giả bảo Bạt 
Bưu kính bái vua. Vua hỏi Bạt Bưu: “Ngươi vì vua 
làm thức ăn, trước sau dâng cả thảy bao nhiêu quả 
Bạch đoàn?" Bạt Bưu không biết Bạch đoàn là gì, 
ngoáy lại hỏi các người chung quanh, Các nØười 
chung quanh bảo: “Tên của trứng gà là Bạch đoàn”. 
Bạt Bưu liên đáp: "vua (Võ Đề) thường ăn Bạch 
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đoàn, thật không thê nhớ được số lượng đó”. Vua 
bảo Võ Đề: "Người này không nhớ, cần phải đưa 
ra đó". Vua Võ Đề buôn thảm tỏ vẻ không vui mà 
đứng dậy. Bỗng thây trước sân có một chiếc 
giường sắt và vài mươi ngục tốt đêu là đầu trâu 
thân người, vua Võ Đề đã đến năm trên giường, 
ngục tôt dùng xả sắt cán ép đó, nơi hông vua Võ 
Đề bị xé rách, nơi xé rách gà con tuôn ra an toàn 
chốc lát đây cả giường có hơn mười hộc, mới bảo 
tính đêm số đó Xong, giường và ngục tốt bỗng chốc 
không còn trông thây. Vua Võ Đề đã trở lại nơi chỗ 
vua ngôi. Vua bảo Bạt Bưu: "Tha cho ngươi về đi". 
Có người dẫn đưa ra đến trong cửa hang, lại thây 
vua Võ Đề theo ra, bảo cùng Bạt Bưu: "Nghe Đại 
Tùy Thiên Tử xưa trước từng cùng ta cộng tác. Các 
thứ ngọc lụa trong kho khô cũng là do ta tích trữ. 
Nay ta, lúc thân tự làm vua mà phá diệt Phật pháp 
nên phải nhận chịu tội khô, lớn. Có thê vì ta mà tạo 
giIÚp công đức vậy”. Khi â Ấy, vua Văn Đề ban sắc 
mọi người trong thiên hạ xuất một tiên để vì truy 
phước. (Ông ngoại của Đường Lâm tôi đích thần 
thây điều đó, lúc về nhà kế nói lại như vậy). 


5. Sĩ nhân dòng họ Lương ở thời Bắc Tê. 
Trong thời Bắc Tê (550- 578), có Sĩ nhân vốn 


dòng họ Lương, gia đình giàu sang sung túc. Đến 
lúc sắp chết, bảo cùng vợ con răng: "Lúc bình sinh, 
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tôi mên thương kẻ tớ và con ngựa, đêu đã cấp sứ 
cưỡi dùng nhiêu ngày, xứng hợp ý nPƯỜI, nay tôi 
chết, có thể vì giết nó luôn, nêu không như vậy thì 
không có kẻ câp sử và cưỡi dùng”. Đến lúc Sĩ nhân 
chết, người nhà dùng cái đấy đựng đây đật, đè ép 
giết chêt kẻ tớ, còn con ngựa thì chưa giết. Kẻ tớ 
chết, sau bốn ngày sông lại, nói rằng: "Ngay lúc 
mê man chẳng biết đi, chợt đến nơi cửa quan phủ, 
người giữ cửa nhân đó lưu dừng lại, nghỉ qua một 
đêm, đên sảng sớm, thấy ô ông chủ bị gông cùm, lính 
nghiêm canh giữ dẫn vào nơi quan sở, thấy kẻ tớ - 
tôi mà bảo: "Ta đã chết, khi đang làm người thì có 
được tôi tớ sai khiến, kêu gọi ngươi, nay mỗi tự 
nhận chịu khổ, không liên quan øì nhau. Nay ta sẽ 
tâu thưa phóng tha ông". Nói xong mà vào, khi ây 
tôi lặng yên ở ngoài lén nhìn vào, thây quan hỏi 
người canh giữ răng: "Hôm qua ép mở được ít 
nhiêu?" Người canh giữ đáp: "Được tám thăng”. 

Quan bảo: “Lại dẫn đi, ép lấy một hộc sáu đấu". 

Ông chủ liền bị dẫn kéo ra, trọn không nói được gì. 
Qua ngày mai thấy lại có tỏ vẻ vui mừng bảo tôi: 
"Nay sẽ vì ngươi mà tâu trình vậy”. Lúc nào, Quan 
hỏi: "Ep có được mở không?" Người canh giữ đáp: 
"Không được". Quan hỏi nguyên do sao không 
được, người canh g1ữ lại đáp: "Người này vừa chêt 
ba ngày mà người nhà vì thỉnh mời chư Tăng, thiết 
lập trai hội cúng dường, mỗi lần nghe tiếng trong 
kinh thì xà sắt liên gãy nên ép không được". Quan 
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bảo: "Hãy tạm dẫn đi". Nhân đó, ông chủ tâu trình 
quan: "Xin phóng thả cho kẻ tớ". Quan liền gọi: 
"Phóng thả": Cùng chung ra cửa, ông chủ có truyền 
lời bảo tôi về nói với vợ con răng: "Nhờ các người 
tu tạo phước, nên được khỏi nỗi khô lớn, nhưng 
còn chưa được thoát. Nếu hay lại vì biên tả kinh 
Pháp Hoa, tạo tôn tượng Phật, dùng đó để cùng cứu 
gIúP, mong hắn được thoát khỏi. Từ nay không nên 
thiệt bày cứng tế, đã chăng được ăn mà càng thêm 
tội cho tôi”. Ong chủ nói xong, bèn giả biệt, kẻ tớ 

sống lại mà nói dời đó đây đủ, trong nhà quả thật 
ngày ấy có thiết trai hội cúng dường. Từ đó cả nhà 
đêu vì tu tạo phước và đồng phát tâm luyện hạnh. 
(Cao Kinh Châu là cậu của Đường Lâm tôi nói như 
vậy và thây người đất Tê nói về tai họa đó). 


6. Thượng trụ quốc bô sơn Huệ Công Lý 

Khoan. 

Trong thời nhà Tùy (SSI-618) có Thượng trụ 
quốc bô sơn Huệ Công Lý Khoan tánh tình ham 
thích ruộng vườn sẵn băn, thường nuôi vài mươi 
con chim săn, sau đó sinh được một đứa con trai 
mà miệng như mỏ chim ưng, bèn chẳng cử đó. 
(Huệ Công là cha của Lý Mật, cùng thân gần với 
nhà Đường Lâm tôi nên tôi thảy đều thây đó). 


7. Ung Dương Lang tướng Thiên thủy nữ 
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Khương Lược. 


Trong thời nhà Tùy (581-618) có Ứng Dương 
Lang tướng Thiên thủy nữ Khương Lược, thuở 
thiêu thời, ham thích ruộng vườn sẵn bắn, khéo 
giỏi thả chim săn. Về sau cảm mặc bệnh, thấy có 
đàn chim cả ngàn con đều không đầu vây quanh 
nơi giường Khương Lược, kêu réo: "Gấp trả đầu 
lại cho ta". Mỹ Lược liên đau nhức trên đầu chết 
ngất, lâu sau mới sống lại, nói: "Xin sẽ vì các chim 
mà tu tạo phước". Hứa xong, đàn chim đều bay đi. 
Thê rồi Khương Lược được lành mạnh, bèn trọn 
đời bỏ tuyệt uống rượu ăn thịt, chăng giết hại sinh 
mạng (lúc Đường Lâm tôi ở lại Lũng Hữu Hạ, có 
thây gặp Khương Lược. Năm sáu mươi tuôi, 
Khương Lược tự kế nói cho Đường Lâm tôi nghe 
như vậy). 


§. Đứa bé trộm cắp trứng gù. 

Khoảng đâu niên hiệu Khai Hoàng (581) thời 
nhà Tùy, ở trong ngoại âp tại Ký châu, có đứa bé 
khoảng mười ba tuôi thường trộm cắp trứng øà của 
nhà ở gân, đốt nướng mà ăn, về sau một sáng sớm 
nọ, người trong thôn còn ngủ chưa dậy, người cha 
nehe có tiêng gõ cửa gọi đứa bé ây, mới bảo nó ra 
đáp lại. Vừa ra, thấy một người bảo: "Quan gọi 
ngươi làm việc”. Đứa bé nói: "Gọi ta làm việc thì 
tôi phải vào lây theo y phục và lương thực". Kẻ Sứ 
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bảo: "Chăng cân vậy". Nhân đó, dẫn đứa bé ra cửa 
thôn, ở phía Nam của thôn trước kia là ruộng dâu, 
canh cảy rôi mà chưa gieo giống. Khi ây, đứa bé 
chợt thấy bên hữu đường ởi, có một thành nhỏ, bốn 
mặt là cửa lầu, đỏ trăng rất tráng lệ. Đứa bé lấy làm 
quái lạ hỏi: "Có như vậy từ bao giờ?” Kẻ Sứ la 
trách nó, khiến chớ nói. Nhân đó dẫn đến cửa phía 
Bắc của thành, bảo đứa bé đi vào trước. Đứa bé 
vừa bước qua ngạch cửa, cửa thành bỗng nhiên 
đóng lại, không thây một người nào, chỉ là thành 
trồng không, dưới đât đều là than nóng lửa vụn, sâu 
lút mặt cá cha. Đứa bé chạy vượt đến cửa phía Nam 
thành, vừa đến nơi thì cửa liên đóng bít. Lại chạy 
đến cửa phía Đông phía Tây, cũng đêu như vậy. 
Lúc chưa đến thì thấy mở, đã đến nơi thì đóng bít. 
Đến lúc mọi người trong thôn ra đồng, kẻ nam 
người nữ lớn nhỏ đêu thấy đứa bé ây ở trong ruộng 
cày, miệng tợ như có tiếng khóc, rong chạy khắp 
bốn phía, nên đều cùng nói với nhau răng: "Đứa bé 
này điên cuông ư, CỚ sao như thế, chạy đùa chăng 
ngưng nghỉ?" Đến gIỜ ăn, mọi người đều trở vê, 
cha đứa bé hỏi rằng: "Có thấy con tôi chăng?” Các 
người hái dâu đáp: "Thấy nó chạy đùa trong phía 
Nam thôn, kêu gọi mà chăng chịu lại”. Người cha 
ra phía Nam thôn, xa thây đứa bé chạy, gọi lớn tên 
nói một tiếng, đứa bé liên dừng lại, thành và lửa 
cũng không tìm thây, trông thây người cha mà ngã 
té, ào khóc, nói chắng được. Trông nhìn chân đứa 
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bé từ nửa căng chân trở lên, máu thịt cháy khô, từ 
đâu gối trở xuống chín đỏ như than, người cha 
bông đỡ vẻ nhà, nuôi dưỡng chữa trị, thịt từ đùi về 
thịt được trở lại như cũ, từ đâu gôi trở xuống bèn 
thành cốt xương khô, mọi người ở thôn lân cận 
nghe vậy cùng đến trông xem nơi đứa bé chạy, dâu 
chân nhanh nhẹn, trọn không có than lửa. Từ đó 
mọi người ở ấp, kẻ nam người nữ già trẻ đều trì 
giới luyện hạnh. (Có Sa-môn Đại Đức Đạo Tuệ, 
vôn người ở Ký châu kế nói cho Đường Lâm tôi 
nehe như vậy. Đó là âp lân cận vậy). 


9, Tên lính canh ngục ở quận Kinh triệu. 

Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-617) 
thời nhà Tùy, tại quận Kinh triệu, có tên lính canh 
ngục (không rõ biết tên họ là gì) rất hung bạo đôi 
với các tù nhân, tủ nhân không kham nỗi các thứ 
khốn khô mà tên lính ây lại lây làm vui thích. Về 
sau, sinh một người con mà dưới gò má, phía trên 
vai có thịt như gông củm, không có cô trước sau, 
sông được vài năm đi không được mà chết. 


10. Người vợ ở Hà nam. 

Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-617) 
thời nhà Tùy tại Hà nam có người vợ của đứa cháu 
nuôi dưỡng bà cô mà bât hiệu, Bà cô bị mù cả hai 
mắt, người vợ ây văm trùn (g1un) làm canh đê cho 
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ăn, Bà cô lây làm quái lạ mùi vị đó lén giâu một lát 
cất giữ đề cho đứa cháu xem. Đứa cháu trở về trông 
thây vậy, muốn đưa người vợ đến quan huyện, 
chưa kịp đưa mà sâm sét đánh cướp mất người VỢ, 
chốc lát sau từ giữa không trung rơi xuông, thân 
mình áo quận vân như cũ nhưng đối thay cái đầu 
làm thành đầu chó trăng, nói năng chăng khác. Hỏi 
nguyên do cớ sao vậy? Người vợ ây đáp: "Bởi vì 
bât hiểu với Bà cô nên trời thân trách phạt". Người 
chồng tức đứa cháu đưa đến quan. Khi ây người vợ 
đó đi xin ăn nơi chợ, về sau không biết ở đâu. 


l1I. Người cha của Biện Sĩ Du ở Dương 

châu. 

Biện Sĩ Du ở Dương châu, có người cha ở trong 
thời nhà Tùy vì Bình Trần có công được trao thức 
Nghi đồng. Tánh tình ông rất keo lậu, từng thuê 
mướn người làm vườn mà không trả tiền công. 
Người làm mướn đến đòi xin tiên, ông ta dùng TOI 
đánh, lại tỏ vẻ tức giận nói: "Nêu thật ta có mắc nợ 
sau khi chết sẽ làm trâu mà đến trả đó". Sau khi 
cha của Biện Sĩ Du chết, con trâu của người làm 
thuê mướn mang thai sinh ra một con Hoàng độc - 
trâu nghé, nơi eo có đường văn đen giăng ngang 
giáp vòng như giải eo lưng người, bên đủi chân trái 
có đường văn trăng xuyên suốt lớn nhỏ chánh như 
hình tượng hốt, người chủ trâu gọi lại hỏi: "Biện 
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Công cớ sao mặc nợ ta?" Trâu nghe đến quỳ hai 
ĐÔI trước, cúi đâu sát đất. Biện Sĩ Du đem mười 
vạn tiên đến xin mua chuộc con trâu nghẻ â ây nhưng 
người chủ không bán. Đề đến chết mới chôn (Chân 
Đà kề nói cho Đường Lâm tôi nghe vậy). 


12. Ân An Nhân ở Kinh triệu. 


Tại Kinh triệu, có Ấn An Nhân, gia đình giàu 
CÓ Của Cải, vốn chuyên phụng sự chư Tăng ở chùa 
Tê môn. Khoảng đầu niên hiệu Nghĩa Ninh (617) 
thời nhà Tùy, có người khách đến dừng nghỉ nƠI 
nhà. Người khách trộm lừa người khách giết chết, 
lột da đề lại cho An Nhân. Đến năm Trinh Quán 
thứ ba (629) thời Tiên Đường, An Nhân chợt thây 
gặp một người nơi đường, bảo An Nhân răng: 
“Quan đòi bắt ông, sai người ngày mai đến, ông sẽ 
bị chết". An Nhân kinh sợ đi thăng đến trong điện 
Phật chùa Từ Môn. Ở lại qua đêm không ra. Hôm 
sau đến giIỜ ăn quả thật có ba người cưỡi ngựa và 
vài mươi người đi bộ đều nắm binh trượng vào 
chùa, xa thây An Nhân bèn kêu gọi, nhưng An 
Nhân chăng đá lại mà niệm Phật tụng kinh càng 
tính chuyên hơn. Quỷ tự bảo với nhau răng: "Hôm 
qua chắng bắt lây. ngay, nay kẻ â ây tu phước như 
vậy, làm sao có thể bắt được?" Nhân đó cùng nhau 
bỏ đi, để lại một người canh giữ. Người ở lại đó 
bảo cùng An Nhân răng: "Ngày trước ông giết lừa, 
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nay lừa tô cáo ông, nên chúng tôi lại bắt ông vậy. 
Ông phải đối mặt với kia nói rõ sự tình xưa trước, 
không đi chăng ích lợi gì". An Nhân xa đáp răng: 
"Ngày trước, kẻ trộm tự giết lừa, chỉ đem da đên 
cho tôi, chắng phải tôi giết, sao lại đi đuôi bắt? Xin 
ông trở vê hãy vì tôi nói với lừa răng: Tôi vốn 
không giết hại ngươi, nhưng nay sẽ vì ngươi mà tu 
tạo phước, đối với ngươi sẽ có được lợi ích. Và nên 
tha cho tôi. Người ây bèn hứa vâng và bảo: "Nếu 
như lừa không chấp thuận thì ngày mai Tôi sẽ đến 
lại, còn như lừa châp thuận thì không đến nữa". Nói 
xong bèn đi, ngày mai không trở lại. Từ đó An 
Nhân vì lừa mà tu tạo phước, và cùng cả gia đình 
trì giới ăn chay (Lô Văn Lệ kể nói như thế, An 
Nhân nay hiện còn). 


13. Đứa con gái của Triệu Sĩ Thứ. 

Tại thôn chợ Trường an có phong tục sau ngày 
mông một tết hàng năm, mọi người cùng làm các 
thứ ăn uỗng đồng vui chơi, gọi đó là truyên thọ. 
Tại phía Đông chợ có người thợ vẽ tên là Triệu Sĩ 
Thứ đang vì bảy biện mọi việc. Có một người 
khách đến trước nơi nhà xí, thấy trên côi Xay CÓ 
một bé gái tuổi khoảng mười ba -mười bốn, mặc 
quân màu xanh áo sam màu trăng, lụa gấp buộc cô 
tay nỗi liên VỚI cột trụ côi xay, khóc bảo với người 
khách răng: "Tôi vốn là con gái của người chủ, 
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năm trước, lúc chưa chết trộm lây. của cha mẹ một 
trăm tiền, muốn dùng mua son phân, chưa kịp bèn 
chết, số tiền đó hiện nay ở trong vách tường góc 
Tây bắc nhà bếp, tuy chưa sử dụng nhưng đã là 
trộm cắp nên bị tội như thê này đề đên trả cho cha 

+ Nói xong bèn hóa làm một con dê lông xanh 
TP cô trắng, người khách kinh ngạc báo củng 
người chủ, người chủ hỏi về tướng mạo đứa bé thì 
ra đó là đứa con gái nhỏ đã chết hai năm trước. 
Xong đến nơi vách tường nhà bếp tìm kiếm có 
được tiên, tợ như cất giấu tại đó đã lâu. Khi Ấy, bèn 
đưa Dê đến trong chùa Tăng, cả nhà đều phát 
nguyện không ăn thịt. (Lô Văn Lệ kê nói như vậy). 


l4. Phan Quả ở Kinh triệu. 


Tại Kinh triệu, có Phan Quả tuôi chưa đến hai 
mươi, trong khoảng niên hiệu Võ Đức (618-627) 
thời Tiên Đường, nhậm làm Đô thủy tiêu lại, lúc 
về trong thôn cùng vài thiêu niên ra đông ruộng vui 
đùa, đi ngang qua øò mã thây một con dê bị người 
bỏ rơi riêng đứng ã ăn cỏ. Nhân đó, Phan Quả củng 
các thiêu niên bắt lây dẫn đem về chùa, đi giữa 
đường con dê kêu rẻ, Phan Quả sợ chủ dê nghe biết 
bèn rút lưỡi dê, dê mới không kêu ra tiếng, đêm đó 
làm thịt dê mà ăn. Sau đó một năm, chiếc lưỡi của 
Phan Quả dân nhỏ lại, bèn tiêu hết, Phan Quả tâu 
trình văn điệp xin giải chức. Phú Bình huyện úy 


SỐ 2082 - MINH BẢO KÝ, Quyên Hạ 103 


Trịnh Dư Khánh nghi Phan Quả lừa dôi, bảo mở 
miệng khám nghiệm, đúng thật không có lưỡi. 
Xem nơi gốc thì chỉ còn băng hạt đậu không tiêu 
hết, rất lấy làm quái lạ hỏi nguyên do. Phan Quả 
đúng như thật đáp lại trình bày đó. Quan huyện bảo 
nên vì dê mà tu tạo việc phước, Phan Quả mới thọ 
ngũ giới, tu tạo phước thiện, sau đó một năm, lưỡi 
mới dần mọc ra lại, sau đó được bình phục như cũ, 
Phan Quả đến Quan huyện trình bày, Quan huyện 
mới dùng lại làm Lý chánh. 

Năm Trinh Quán thứ mười tám (944) thời Tiên 
Đường, Trịnh Dư Khánh làm giám sát ngự sử, tự 
kế nói cho Đường Lâm tôi nghe như vậy. 


15. Người dòng họ Vương ở Lạc dương. 

Trong khoảng niên hiệu Đại nghiệp (605-617) 
thời nhà Tùy, tại Lạc dương có người dòng họ 
Vương chuyên tâm hành trì ngũ giới, thường nói 
những việc chưa xảy ra, mọi người trong thôn ấp 
thảy đều kính tin. Một ngày nọ, bỗng nhiên bảo với 
mọi người rằng: "Ngày nay sẽ có người cho ta một 
con lừa". Trưa hôm đó quả nhiên có người dẫn đến 
cho một con lừa, tự buôn khóc mà kế răng: "Tôi 
sớm đã chịu tang cha, người mẹ góa bụa nuôi 
dưỡng anh em tôi một trai một gái, đên lúc em gái 
tôi lây chồng thì mẹ cũng qua đời, đến nay đã mười 
năm. Nhân ngày Hàn thực (tiết trước thanh minh), 
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em gái tôi trở vê nhà, ở nhà có con lừa vài tuôi tại 
Lạc dương có tập tục ngày Hàn thực mang rượu và 
các thức ăn ra cúng tế nơi phân mộ. Người â ây cưỡi 
lừa mà đi, mộ ở phía Đông sông ây, muôn qua sông 
ây nhưng lừa chắng chịu đi, nên dùng ro1 đánh vào 
đâu mặt lừa bị thương đồ máu. Thê rôi, đến nơi mộ, 
thả lừa mà cúng tế, bỗng nhiên lừa biến đi đâu mắt, 
chốc lát có lại như cũ. Ngày đó, người em gái riêng 
một mình ở nhà người anh, chợt thấy người mẹ VỆ, 
đầu mặt đều đỗ máu, hình dáng gây ôm tiêu tụy, 
khóc than bảo cùng em gái răng: "Lúc sông ta lén 
anh người lây năm thăng gạo cho ngươi, nên bị tội 
báo như thế . này, phải nhận chịu làm thân lừa suốt 
năm năm để đến trả cho anh ngươi, ngày nay anh 
ngươi muốn qua sông Ấy, vì nước sâu, ta sợ anh 
ngươi dùng roi đánh vào đâu mặt ta đều rách phá 
như vậy, nhưng trở về nhà, hăn sẽ đánh ta đau khổ 
hơn nữa, nên ta chạy đến báo trước cùng ngươi. 
Nay ta đến trả oan trải cũng xong có thê rất phi lý 
nhận chịu khô vậy". Nói xong bèn chạy ra, sau đó 
không thây nữa, người con gái phi nhớ rõ kỹ hình 
trạng nơi vết thương, thế rồi người anh trở về, 
người em gái trước ra trông xem lừa, đầu mặt đều 
có vết thương, bèn ôm chằm lây lừa mà khóc. 
Người anh lây làm quái lạ hỏi nguyên do, người 
em kề rõ tình trạng lúc ở nhà, người anh cũng bảo: 
"Mới đâu lừa chăng chịu lội qua sông. Đến lúc mất 
rôi có lại, tướng trạng cũng đồng như thê". Khi ây 
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cả hai anh em ôm châm lây lừa mà khóc ròng, lừa 
cũng ứa trào nước mặt hoen my, chăng chịu ăn 
uông cỏ nước, anh em cùng quỳ xuống cầu xin!" 
Nếu thật đúng là mẹ, xin nên vì ăn cỏ". Lừa liên ăn 
cỏ, thê rồi lại thôi. Cả hai anh em chắng biết làm 
sao, bèn chuẩn bị thóc đậu đưa đến nơi người dòng 
họ Vương chuyên trì ngũ giới, lừa mới chịu ăn 
uống lại. Vệ sau đến lúc lừa chết, người em gái 
mang đưa về chôn cất. 


ló. Khương Báo. 


Trong thời nhà Tùy (581-618) có Khương Bảo 
làm quan tân thân ở Giang nam, thuở thiếu thời có 
được học hành, cùng người anh một đều rât có 
tiếng tăm, năm Đại nghiệp thứ chín (613) thời nhà 
Tùy, Dương Huyện Võ dấy loạn, người anh của 
Khương Bảo nhận làm quan Trạng của Dương 
Huyện Võ, do đó Khương Bảo cùng anh đồng bị 
bắt đáng sẽ phải chết, mà Khương Bảo ngầm trồn 
lánh tự sống chìm lánh tại kinh đô. Qua năm sau 
(614), Khương Bảo nhân vào Bí thư tỉnh tìm kiếm 
người quen biết cũ, khi ây, vua Dương Đề (Dương 
Quảng 605-617) không có ở đó, nên các cửa ở cung 
thành đều đóng bít, mọi sự ra vào chỉ do bằng một 
cửa An môn thượng. Khương Bảo vào đến cửa, 
thây gặp một người quen biết xưa trước vốn dòng 
họ Tăng, Tăng cũng người Giang nam, bấy giờ 
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phán ở lại trông giữ việc. Thây gặp Khương Bảo, 
cùng nói năng trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bình 
an, Khương Bảo biết Tăng tường cùng chung nên 
cũng tình thật tỏ bảy, thê rội giả biệt mà vảo. Tăng 
bèn sai người đuổi theo bắt, Khương Bảo vảo Bí 
thư, người đuôi theo bắt báo lên quan. Khi ây, 
Vương Thiệu làm Bí thư thiếu giám, thuở thiêu 
thời cũng cùng quen biết với Khương Bảo, không 
muôn bắt tội Khương Bảo, mới chặn đón người 
đuổi theo bắt mà bảo răng: "Ta trước vốn có biết 
Khương Bảo, người ây không phải là Khương 
Bảo". Khương Bảo biết ý ý chỉ ây liên ứng tiếng đáp: 
"Tôi thật là kẻ trai ở đất phía Nam trốn lính vậy". 

Vương Thiệu xua đuôi người đuôi theo bắt đó ra 
và bảo đi. Người đuôi theo bắt đó trở về báo cùng 
Tăng, Tăng lại đến nơi An thượng môn chơi chờ 
đón bắt lây. Khương Bảo biết không thoát khỏi, 
nên nói với Tăng ráng: "Ta thật có mặc nỢ quan 
chết, chết tự phân ta, nhưng không mắc nợ ông, 
ông và ta quen biết xưa trước, đã không thể cứu 
giúp, sao lại trái phản nhau như vậy. Nếu chết thì 
thật có biết, ta sẽ cùng báo oán ông". Sau đó, 
Khương Bảo chịu phục pháp luật bị chết. Sau vài 
ngày, nhà của Tăng vôn ở làng Thái bình sắp vào 
lưu thú cùng Thiện Hòa đến trong cửa phía lây, 
bỗng thấy Khương Bảo cưỡi ngựa, áo mão rất mới 
đẹp, có hai kẻ hầu mặc áo xanh theo sau, bảo cùng 
Tăng răng: "Mạng tôi cũng sắp hết, nhưng còn có 
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đến ba năm, do ông giết chết oan uông, nay tôi 
đang nhậm Thái sơn chủ bộ, đã xin Thiên tào báo 
thù giết ông". Tăng cúi đâu xin tạ tội, nguyện sẽ vì 
tu tạo phước hôi hướng, Khương Bảo hứa thuận 
mà bao nhiêu không thây nữa, vài ngày sau lại gặp 
Khương Bảo, nói với Tăng răng: "Ta nhất định sẽ 
giết ông, tạm tha cho ông bảy ngày để tu phước, 
qua thời hạn ấy sẽ trước đến lây đâu ông đi. Nếu 
không tin thì sẽ thây ô ông chết mặt xoay sau lưng”. 
Tăng kinh sợ trở về nhà tu tạo phước đức, đến kỳ 
hạn thì chết, xoay mặt lui sau lưng, đúng lời 
Khương Bảo nói (có người thân quen của Khương 
Bảo kế nói như vậy). 


l7. Người dòng họ Vì ở Lâm Ngang. 

Trong khoảng niên hiệu Võ Đức thời Tiền 
Đường (617- 627) tại Lâm ngang, có người dòng 
họ VI, cùng một người vợ mở lời thê thốt mong 
hẹn chăng trái phụ nhau, trải qua nhiêu năm đánh 
mất sự mên thương, người vợ oán hận. Vi lo sợ đó 
đã kịp bèn thắt cổ giết chết vợ, vài ngày sau khắp 
thân thê vi nhân phát bệnh hủi mà chết. 


l6. Mã Gia Vận ở Ngụy quận. 

Mã Gia Vận ở Ngụy quận, tháng giêng năm Võ 
Đức thứ sáu (623) thời Tiên Đường, đang ở nhà lúc 
trời chiêu, ra nơi cửa lớn, chợt thây hai người, môi 
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người bắt một con ngựa, ngưỜI trước đứng dưới 
cây ngoài cửa, Gia Vận hỏi: "Ông là người nào?" 
Người ây đáp: "Tôi là Đông hải , công sứ đến 
nghênh đón Mã sinh vậy. Gia Vận vốn có học thức, 
biết các châu Lý từng có đài Lý và các khách quý 
ở bốn phương thường hay mời đón thây gặp: Đến 
khi nghe gỌI TỜI Vậy, chăng lấy làm quái lạ, bảo 
cùng Sứ giả răng: “Tôi không có ngựa. Sứ giả liên 
dắt đưa ngựa và nói: “Dùng ngựa này đề nghĩnh 
đón Mã sinh". Gia Vận liên đến dưới tàng cây, leo 
lên ngựa mà ởi, kỳ thật thân mình té ngã dưới gốc 
cây. Bỗng chốc đên một Quan tào, sắp vào cửa lớn 
có vài mươi người vừa nam vừa nữ đứng ở ngoài 
cửa như muốn kiện tụng, có một người phụ nữ 
trước kia từng quen biết với Gia Vận, là vợ của 
Trương Công Cân, người Ở đồng quận, vốn dòng 
họ Thôi, trong tay năm một văn thư bảo cùng Gia 
Vận răng: "Mã sinh còn cũng biết chăng? Xưa 
trước cùng Trương tổng quản giao du, đã từng vài 
lân thây gặp. Tổng quản không quan trạng vô lý 
giết hại tôi. Tôi tố cáo với Thiên tảo đến nay đã ba 
năm, nhưng vì Thiên vương chủ cứu hộ Công Cần 
nên thường bị ép bức, nay đến lúc được tỏ bày, 
quan đã đi đuôi bắt, không bao lâu nữa Công Cân 
sẽ đến đây. Nghi tôi riêng bị giết hại oan uông, Mã 
sinh sao cũng bị đến đây ư?" Gia Vận biết người 
họ Thôi này bị giết, đến nay thấy biết mình đã chết, 
Sứ giả dẫn vào cửa, người giữ cửa bảo: Công đang 
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ngủ, chưa thể vào bái yêt". Nên dẫn đến ngôi nơi 
Hoắc Ty Hình, Gia Vận thây Ty Hình, chính là Ích 
châu Hành đài Lang Trung Hoặc Chương, thây C1a 
Vận đến bèn mời ngôi và bảo: Phủ này, ký ( thật bị 
khuyết thiêu người, Đông Hải Công nghe. Ông có 
tài học nên muôn khuất phục ô ông đên đây làm quan 
vậy". Gia Vận nói: "Tôi vôn nhà nghèo khó, vợ con 
chăng lập, xin ông vì nơi giúp được khỏi thì rất lấy 
làm may: " Hoắc Chương bảo: "Nếu vậy thì ông có 
thể tự nói là không được học hành nhiêu lắm, tôi 
sẽ có thê cùng biện giải rõ ràng". Bỗng chốc có 
người đến báo: "Công ngủ đã đậy”. Bèn dẫn Gia 
Vận vào, thấy một người ngôi nơi sảnh sự, thân 
hình béo thấp sắc da đen ngâm gọi Gia Vận đến 
phía trước và bảo: "Nghe ông có tài học vẫn, muốn 
cùng khuất phục đưa đến đây làm ký thất, có thể 
làm được chăng?" Gia Vận bái tạ thưa: "Rất may, 
chỉ vì quê kệch tôi chuyên việc ruộng Tây, cũng có 
dùng kinh nghiệp chỉ dạy người sau, chăng đủ khả 
năng để đảm nhậm cai quản ký thât". Công bảo: 

"Có biết Hoặc Chương chăng?” Gia Vận đáp: "Có 
biết". Nhân đó saI1 người gọi Hoắc Chương đến hỏi 
về tài thuật của Gia Vận. Hoắc Chương đáp: "Bình 
sinh thây Gia Vận có kinh học nhưng chưa từng 
thây làm văn chương". Công bảo: "Phóng thả Mã 
sinh trở vê". Và liên bảo người đuôi tìm bắt Trân 
Tử Lương, Gia Vận giả từ lui ra, Hoắc Chương 
cùng Gia Vận giả biệt, bảo răng: "Nhớ ông về nói 
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với Tam Câu nhà tôi, lúc lâm chung nói ngươi bán 
con ngựa của tôi thường cưỡi để làm Phù đồ, người 
nào bán ngựa sao tự phí vậy? Hãy chóng nghe lời 
tôi bảo tạo lập phù đô". Tam Câu tức là con trai 
trưởng của Hoắc Chương. Nhân đó Gia Vận hỏi: 
"Vừa rồi gặp vợ của Trương Công Cân có nói là 
Thiên chủ, vậy đó là ai?" Hoặc Chương đáp: 
“Vương ngũ giới là người đồng hương với Trương 
Công Cần, sau khi chết làm Thiên chủ thường cứu 
hộ cho Công Cần nên mãi được đến nay, nhưng 
nay tỢ như chăng được khỏi vậy”. Nói xong bèn 
giả biệt, sai sứ giả đưa Gia Vận đi đến một đường 
tắt rít sáp, chỉ bảo theo đường â ây mà về. Gia Vận 
vào con đường tắt đó, bèn sông lại, giây lát sâu sau 
mới dậy được, lúc ây đã là nửa đêm vợ con đều 
ngôi quanh khóc, Gia Vận kê lại rõ đủ sự việc vừa 
Xảy ra. 

Đến tháng bảy năm đó (623), tại Miễn châu có 
người danh hiệu Trân, tên là Từ Lương bị bạo tử, 
qua đêm mới sông lại, tự nói răng: "Đên thây gặp 
Đông Hải Công, muốn dùng làm ký thất, nhưng từ 
chối nói là không biết chữ, riêng có Trần Tử Lương 
-người đất Ngô rất khéo giỏI văn chương khi â ay 
Đông Hải Công bảo tìm bắt kia mà thả tôi vậy”. 
Qua năm sau (624) Trân Tử Lương Ở đất Ngô chết, 
và Trương Công Cần cũng chết. Sau hai người ây 
chết, Gia Vận từng cùng vài người đồng đi, giữa 
đường bỗng thấy gặp quan phủ, thần sắc Gia Vận 
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tỏ vẻ lo sợ, chỉ rảo chạy, giây lát sau mới định tỉnh. 
Các bạn đồng hành hỏi nguyên do, Gia Vận đáp: 
"Người thấy vừa rồi chính là kẻ sứ của Đông Hải 
Công, nói là muốn đến Ích châu tim bắt người, Tử 
Lương rất mực tô cáo ông. Hoắc ly Hình vì ông 
tụng độc, ông sao chăng khỏi, nhờ ông có phước 
cứu chuộc kẻ khác sông, nên được khỏi vậy". Mới 
đầu Gia Vận ở tại đất Thục, người dân đất Thục vét 
ao bắt cá, khi ấy Gia Vận vì người giảng sách, có 
được vài mươi xấp lụa quyên, nhân đó mua cá ao 
ấy phóng thả đi, đó tức là phước cứu chuộc sông 
vậy. Đến trong khoảng niên hiệu Trinh Quản (627- 
650) thời Tiên Đường, xa giá nhà vua ở tại cung 
Cửu thành nghe vậy bèn sai Trung thư thị lan Sâm 
Văn Bản đến hỏi sự việc ây. Sâm Văn Bản biên ghi 
lại đây đủ tâu trình xong, VỀ sau, Gia Vận làm 
Quốc tử Bác sĩ, cuối cùng chết đang lúc là quan 
chức. 


19. Không Khác. 


Khoảng đầu niện hiệu Võ Đức thời Tiên Đường 
(618). Toại châu tổng quản phủ ký thât tham quân 
Không Khác mắc bệnh dữ mà chết, một ngày sau 
sông lại tự nói răng: Bị bắt dẫn đến quan sở hỏi: 
"Cớ sao giết hại hai con trâu?" Không Khác đáp: 
"Tôi không giêt", Quan bảo: "Em của ông làm 
chứng ông giết, cớ sao ông không nhận?" Nhân đó, 
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gọi người em đên, người em chết đã vải năm trước. 
Khi đã đến nơi, người em bị gông cùm rất nghiêm 
mật, quan hỏi: "Ông nói anh ông giết trâu là thật 
hay đôi?" Người em đáp: “Anh trước vâng phụng 
sử, chiêu vời an ủy giặc Lão sai bảo giết trâu đề 
tiếp đãi gặp gỡ đó. Thật tôi theo lệnh anh chứ 
không phải tự giết", Không Khác nói: "Không 
Khác tôi sai em giết trâu để tiếp đãi gặp gỡ giặc 
Lão, việc ấy có thật nhưng đó là việc nước nhà, 
Không Khác tôi nào có tội gì.” Quan bảo: "Ông 
giết trâu đề tiếp đãi gặp gỡ giặc Lão muốn lây việc 
chiêu vời an ủy làm công, để cầu thưởng quan, chỉ 
vì tự lợi, sao lại nói là việc nước nhà ư?” Nhân đó, 
bảo người em của Không Khác răng: "Vì người 
làm chứng anh ngươi nên lưu g1ữ ngươi ở lại đây 
lâu, nay anh người đã thừa nhận là sai giết hại, 
ngươi không có tội, nên thả ngươi đi thọ sinh”. Nói 
XONE, bỗng nhiên người em biến mất không trông 
thây nữa, cũng trọn không nói được lời nào. Quan 
lại hỏi Không Khác răng: "Lại nhân vì sao ông giết 
hai con vịt?" Không Khác đáp: "Ngày trước làm 
huyện lệnh, giết vịt là để tiếp đãi Quan khách, đâu 
phải tội Không Khác tôi ư?" Quan bảo: "Quan 
khách tự có lo liệu lương thực, không vịt, ngươi 
giết hại để tiếp đãi, vì mong cầu danh dự tốt lành, 
há không phải tội sao? Lại nữa, cớ sao giết hại sáu 
cái trứng gà?" Không Khác đáp: "Bình sinh tôi 
không ăn trứng gà, chỉ nhớ lúc chín tuối, nhân ngày 
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nh thực mẹ tôi có cho sáu cái trứng gả, và tự nâu 
", Quan bảo: "Vậy, muốn đồ tội cho mẹ nữa ư?”" 
Không Khác đáp: "Chăng dám, đó chỉ nói cái nhân 
ây vậy, chứ đó chính tự Không Khác tôi giết nó" 
Quan bảo: "Ngươi giết hại mạng sống kẻ khác, thì 
phải tự nhận chịu lây tội báo". Nói xong, bỗng 
nhiên có vài mươi người đều mặc áo xanh bắt dẫn 
Không Khác đưa ra. Không Khác kêu lớn tiếng 
răng: Quan phủ cũng rật uông lạm”. Quan nghe 
thê, kêu gọi lại hỏi: "Uông lạm điều gì?" Không 
Khác nói: "Lúc bình sinh có tội thì đều chi lục đây 
đủ không sót, nhưng từ lúc mới sinh đến nay tạo 
phước, khiến người không ghi, há chăng uông lạm 
ư?" Quan bèn hỏi Chủ ty: "Không Khác có tạo 
phước gì, cớ sao chăng ghi lục?" Chủ ty đáp: 
"Phước cũng có ghi lục, chỉ để lường tội phước ít 
nhiêu ra sao, nếu phước nhiêu tội ít thì trước hưởng 
thọ phước, còn tội nhiêu phước ít thì trước khiến 
nhận chịu tội, Không Khác đây tội nhiêu Phước ft 
nên Duông qua, chưa luận xét về phước ây". Quan 
tức giận bảo: “Tuy trước buộc nhận chịu tội, cớ sao 
chăng nên điều phước chỉ bảy rõ ràng?" Và bảo 
đánh Chủ ty một trăm gậy. Chốc lát đánh xong, 
máu me đây đất, thê rôi Chủ ty nêu bày các điều 
phước mà Không Khác đã tu tạo trong lúc bình 
sinh, cũng không quên sót một điều nào". Quan 
bảo Không Khác răng: "Ông đáng trước phải nhận 
chịu tội, nay ta tạm thả ông về nhà bảy ngày, có thể 
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lo siêng năng tu tạo phước đức”. Nhân đó sa1 người 
đưa ra. 

Được sống lại, Không Khác thỉnh mời các 
Tăng n1, hành đạo sảm hồi tinh chuyên hành đạo, 
tự kê nói việc đó. Đên ngày thứ bảy, Không Khác 
bèn giả biệt mọi người (rong gia đình, bỗng chốc 
mà qua đời. Nhà người anh của Lâm Đường tôi 
cùng quen thuộc nơi Toại phủ nên rõ biết vậy. 


20. Lạc châu Đô đốc Tún Công Đậu Quỷ. 

Lạc châu Đô đốc Tán Công Đậu Quỷ tánh tình 
rất ưa thích giết hại. Mới đầu làm Ích châu hành 
đài bộc xa đã từng giết hại nhiều tướng sĩ, lại giết 
hại cả Hành đài thượng thư Vĩ Vân Khởi. Đên mùa 
Đông năm Trinh Quán thứ hai (628) thời Tiên 
Đường, khi â ây đang ở tại Lạc dương, Đậu Quỷ cảm 
mặc bệnh rất nặng, bồng nhiên nói: "Có người đem 
dưa đến cho ta ăn". Mọi người chung quanh bảo: 
"Mùa đông không có dưa". Đậu Quỷ nói: "Một 
mâm dưa tươi tốt, sao bảo là không?" Thê rôi kinh 
ngạc trồng nhìn, Đậu Quỷ lại bảo: "Chắng phải 
dưa, mà tật cả đều là đâu người đến theo ta đòi 
mạng". Lại bảo: "Nâng đỡ ta dậy, thấy gặp VI 
thượng thư (VI Vân Khởi) nói xong bèn chết. 


21. Thượng thư hình bộ thị lang Tổng 
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Hành Chất. 


Thượng thư hình bộ thị lang Tống Hành Chất 
vốn người xứ Tào lăng. Tánh tình không kính tin 
Phật, có những lời khinh mạn khác thường. Tháng 
năm năm Vĩnh Huy thứ hai (65 L) thời Tiên Đường, 
Tống Hành Chất mắc bệnh nặng mà chết. Đên 
ngày mông 9 tháng 6 (năm 651), Thượng thư đô 
quan lệnh sứ Vương Thọ mắc bạo bệnh chết ngất, 
hai ngày sau sông lại, tự kế nói: Lúc đầu mới chết 
thấy CÓ bốn người đến nơi Sở bảo: "Đuôi bắt 
ngươi”. Vương Thọ bèn theo đi vào một cửa lớn, 
thây trên sảnh phía Tây có một Quan nhân ngôi, 
hình dung mập mạp sắc da đen ngâm, và phía Đông 
sảnh có một vị Tăng ngôi cùng quan nhân tương 
đương xoay mặt vê hướng Bắc, mỗi bên đêu có 
chăn giường án ghê, có khoảng vài trăm Đồng tử 
đứng hầu, hoặc có đội mão hoặc không đều là dung 
mạo đẹp xinh. Dưới thêm cập có quan lại văn án, 
có một người g1ả mang gøông mặt xoay về hướng 
Tây, trói đứng dưới thêm. Vương Thọ đến nơi sân 
đó cũng đã bị trói buộc. Có một kẻ lại năm giấy bút 
đến phỏng hỏi Vương Thọ răng: "Năm Trinh Quán 
thứ mười tám (644) thời Tiền Đường, ngày ông 
nhận nhiệm vụ Trường an Tả sứ, cớ sao thay đối 
số bộ?" Vương Thọ đáp: "Đó không phải tội bởi 
Vương Thọ tôi". Quan lớn trên sảnh đọc lời từ biện 
bạch xong, xoay mắt bảo kẻ tù già dưới thêm cấp 
phía Đông: "Cớ sao ông dối tô cáo kẻ khác?" Kẻ tủ 
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giả ây đáp: "Tuối Tu-đạt tôi thật chưa đên lúc, do 
vì Vương Thọ cải đối số bộ thêm tuổi của Tu-đạt 
tôi, không dám dối vọng vậy". Vương Thọ nói. 
Năm Trinh Quán thứ mười bảy (643) tôi đã đối 
nhiệm vụ khác, Cáo Thần hiện còn ở tại nhà, xin 
tìm lấy xét nghiệm đó”. Quan lớn nhân đó gọi ba 
người mở trói cho Vương Thọ, đi lây cáo thân, cáo 
thân mang đến, quan lớn tự xem đọc đó, và bảo kẻ 
Tù- -glả kia răng: _VƯƠng Thọ đối thay nhiệm vụ rât 
rõ ràng, ông nói vô lý". Nhân đó, bảo kẻ tủ giả ây 
ra cửa phía Bắc tăm tối, có nhiêu thành, trên thành 
đêu là nữ tướng, tợ như nơi xấu ác. Quan lớn nhân 
viết trên án, bảo Vương Thọ: "Ông không tội, tha 
cho đi". Vương Thọ bái từ, kẻ lại dẫn Vương Thọ 
đến dưới thêm cấp phía Đông, kính sái vị Tăng. VỊ 
Tăng ấy dùng ấn in trên vai Vương Thọ chữ "khéo 
đi". Kẻ lại dẫn Vương Thọ ra cửa phía Đông, theo 
hướng Nam ởi qua ba lớp cửa, mỗi cửa đều khám 
xét dâu â ân trên vai, sau đó mới châp thuận cho ra. 
Đến cửa thứ tư, cửa ấy rất lớn, nhiêu lớp lầu đan 
xen phòng nhà đều mở, hình trạng như cửa thành 
của quan, TƯỜI canh giữ rất nghiêm mật, kiêm xét 
dâu ân rôi cho ra cửa. Lại theo hướng Đông nam 
đi vài mươi bước, nghe có tiếng người gọi Vương 
Thọ. Vương Thọ xoay mặt trông nhìn lại, thây Thị 
Lang Tông Hành Chất mặt mày thảm não, sắc da 
đen nám, bày đầu rách eo, mặc áo bào lụa đào cũ 
kỹ, đầu tóc ngắn xũ xuống như người Hồ đứng 
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dưới thêm cấp sảnh sự, có lính lại canh giữ. Thêm 
cấp phía Tây gần thành, có một bia gỗ lớn cao hơn 
một trượng, rộng hai thước, có sách lớn trên bia, 
đó là khám xét xác đảng qua cả vua người. Trông 
giữ đó lớn Vương hơn cả thước rất rõ ràng. Trên 
sảnh sự có giường tòa ghế án như là . quan phủ mà 
không có người. Tống Hành Chât trông thấy 
Vương Thọ vừa buôn vừa mừng hỏi: "Cớ sao ông 
được lại đây?" Vương Thọ đáp: . Quan đuôi bắt 
khám xét thay đối số bộ, nhưng việc ây không có 
nên được phóng thả trở vê” . Tống Hành Chất duỗi 
hai tay và nói với Vương Thọ răng: "Tôi bị trách 
hỏi sô bộ công đức, nhưng trong, tay tôi không có 
số bộ công đức, nên bị khôn khô này lại thêm bị 
đói khát, khỗ chăng thể nói. Ông có thể gắng SỨC 
đến nói nhà tôi bảo mọi người tu tạo công đức". Ân 
cần căn dặn như thế xong mới giả từ. Vương Thọ 
cất bước đi, vừa đi được vài mươi bước, lại gọi 
Vương Thọ trở lại, chưa KỊP nói lời nào, trên sảnh 
bỗng có quan nhân đến ngôi, tức giận bảo Vương 
Thọ răng: "Ta mới vừa khám nghiệm các việc, ông 
là người nào liên đến nơi tù?” Nhân đó, sai lính xả 
lỗ tai Vương Thọ, xả lỗ tai rồi đây bảo Vương Thọ 
đi, Vương Thọ chạy lại đên một cửa. Kẻ lại giữ cửa 
đó bảo: "Ông bị xả lỗ tai, tai sẽ điếc, nay ta vì ông 
lây vật trong đó ra". Nhân đó đưa tay khêu lỗ tay, 
trong tai có tiếng kêu mới nghiệm thực, và liền tha 
cho ra. Ra phía ngoài cửa, đen như sơn, Vương 
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Thọ chắng biết đi đâu, đưa tay sờ mò từ phía Tây 
đến phía Nam, đều là vách tường, chỉ có phía Đôn 

không vây chướng ngại nhưng đen tối chăng thể 
đi. Vương Thọ dừng đứng chốc lát, thấy kẻ lại vừa 
rÔi phỏng hỏi Vương Thọ từ cửa đi ra bảo Vương 
Thọ Tăng: "Ông còn hay chờ đợi tôi, rất tốt! Có thê 
vì xin cho tôi ngàn tiền?" Vương Thọ không lên 
tiếng trả lời mà trong tâm tự suy nghĩ: "Ta vốn 
không tội, quan phóng thả ta về, cớ sao phải có đút 
lót kẻ lại ư?” Kẻ lại liên bảo: "Ông không thế 
không thực hành, vừa rồi nếu tôi chắng sớm dẫn 
ông qua quan, khiến hai ngày nhận chịu trói buộc, 
há không khốn khổ ư?" Vương Thọ tỏ rõ trong tâm 
như vậy, nhân đó hỗ thẹn xin tạ răng: "Kính cân y 
theo lời chỉ bảo”. Kẻ lại bảo: “Tôi không sử dụng 
tiền Đông như ông, chỉ muốn có được tiên giây 
trăng, kỳ hạn cho ông mười lăm ngày trở lại". 

Vương Thọ xin hứa kính vâng, nhân đó hỏi đường 
trở về. Kẻ lại bảo: "Chỉ đi theo hướng Đông 
khoảng hai trăm bước sẽ thấy một thành cũ bị phá 
thủng, thấy sáng thì có thê xô đây ngã đó, tức đến 
nhà ông. Vương Thọ y theo lời nói ây, đi đến bức 
tường, xô đầy. giây lâu mới ngã đồ. Vương Thọ 
theo nơi ngã đồ ây đi ra liền đến nơi ở. Đó chính là 
cửa phía Nam phường Long chính. Khi â ấy bèn trở 
về nhà, mọi người trong, nhà đang gảo khóc, 
Vương Thọ vào nhà mà sống lại. Đến ngày thứ 
mười lăm, Vương Thọ quên chăng cấp tặng tiền, 
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sáng hôm sau lại cảm mắc bệnh khôn khô, tắt hơi 
thở, thây kẻ lại đến, tức giận bảo: "Ông quả thật là 
người không giữ chữ tín, hẹn cho ta tiền mả trọn 
chăng cho. Nay đáng lại bắt ô ông đi”. Nhân đó ép 
đưa đi ra cửa Hàm quang, khiến vào trong một cái 
hâm lớn. Vương Thọ kính lạy tạ hơn trăm lạy, xin 
sẽ vì làm tiền, mới được tha trở về. Sống lại, 
Vương Thọ bảo người nhà mua trăm trang giấy 
làm tiên để cấp tặng. Ngày hôm sau, Vương Thọ 
lại mắc bệnh nặng dữ, thây kẻ lại đến bảo: "Ông 
may hay cho tiền, mà xấu, không được tốt đẹp". 
Vương Thọ lại từ tạ xin làm lại, kẻ lại hứa thuận. 
Đến ngày thứ hai mươi, Vương Thọ bảo dùng sáu 
mươi tiền mua một trăm trang giấy trắng làm tiên 
và đem các thứ rượu thức ăn, tự đến trên cừ sôn 
phía Tây phường Long Chính mà thiêu đốt đó. Thê 
rôi, thân thê được nhẹ nhàng, dân dân mạnh khỏe. 

Bấy giờ, Đường Lâm tôi nghe việc ây, bèn 
cùng Hình bộ thị lang lưu yên khách, Đại lý thiêu 
khanh Tân Mậu cùng ở tại Đại lý cốc ngục Gia Lưu 
vời gọi Vương Thọ đến cùng các Tế quan đáp hỏi 
nói như vậy. 


22. Vì Khánh Thực ở Kinh triệu. 

Trong khoảng niên hiệu Trinh Quán (627-650) 
thời Tiên Đường. Ngụy vương phủ Trưởng sử 
Kinh triệu Vi Khánh Thực, có một người con gái 
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không may chết sớm, cả cha mẹ vô cùng đau xót 
tiếc thương. Sau đó hai năm, Khánh Thực sắp 
nhóm tụ thân thích tân khách, kẻ mồ thịt chuẩn bị 
thức ăn, người nhà mua được một con dê chưa giết. 
Vợ của Khánh Thực ban đêm ngủ mộng thây đứa 
con gái của mình đã chết đó vận mặc quân xanh áo 
sam trắng trên đâu tóc có đôi ngọc xuyên. Đó là 
cách vận mặc lúc bình sinh của đứa con ây đến 
trông thấy mẹ, đồ lệ khóc than nói răng: "Con 
thường riêng sử dụng các vật mà không nói với cha 
mẹ nên bị nghiệp báo nảy, nay nhận chịu làm thân 
dê lại phải đến trả mạng cho cha mẹ, ngày mai sẽ 
bị giết chết, con dê xanh đâu trắng đó chính là con 
vậy. Kính cân xin ban ân từ xót thương tha cho 
tánh mạng con". Người mẹ kinh hãi tỉnh giấc, sáng 
sớm đến trông xem, thây cô dê và xương đùi đều 
trăng, trên đầu có hai châm trắng tương đối như 
hình ngọc xuyến. Người mẹ đối trước mặt nó liên 
khóc, bảo người nhà chớ giết hại, đợi Khánh Thực 
đến phóng thả đi. Bỗng chốc Khánh Thực đến thúc 
giục làm thức ăn, mọi người trong bếp thưa: "Phu 
nhân không cho giết con dê xanh”. Khánh Thực tức 
giận bảo cứ giết. Kẻ mồ thịt trói buộc dê muốn giết. 
Có vài người khách đã đến, mới thấy một bé gái 
dung mạo đoan chánh, mách báo người khách 
răng: "Con là con gái của Vi trưởng sứ, xin hãy vì 
cứu mạng”. Người khách kinh ngạc cản ngăn kẻ 
mồ thịt. Kẻ mồ thịt sợ Khánh Thực tức giận, lại chỉ 
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thây con dê kêu, nên bèn giết chết nó. Thế rôi, 
khách cùng ngôi dự, thức ăn đem đến, khách đều 
không ä ăn, Khánh Thực lây làm lạ hỏi, khách bèn 
nói rõ sự tình vừa rồi. “Khánh Thực buôn đau phát 
bệnh bèn chắng dậy nỗi. 

Các hàng sĩ nhân ở dưới kinh đô đêu biết việc 
đó. Thượng thư Thôi Đôn Lễ kê nói cho Đường 
Lâm tôi nghe như thế. Thượng thư Diêm Lập Đức 
cũng nói như vậy. 


23. Trương Pháp Nghĩa. 


Tại Hoa châu Trịnh Luyện có người tên là 
Trương Pháp Nghĩa, thuở thiêu thời nghèo khổ quê 
mùa, không tu lễ độ. Năm Trinh Quán thứ mười 
(636) thời Tiên Đường, vào Hoa sơn chặt cây, gặp 
thây một vị Tăng ngôi trong hang, Pháp Nghĩa bèn 
đến cùng trò chuyện, gặp lúc trời chiêu tôi ngôi lâu 
chẳng, thể về, nhân đó nghỉ lại qua đêm. VỊ Tăng 
ây thiết bày bột tùng bách để mời cùng ăn, và bảo 
Pháp Nghĩa răng: "Bân đạo ở nơi đây đã lâu, không 
muôn người ngoài biết, Đàn Việt lúc ra về, xin cân 
trọng chớ nói việc thây gặp bản đạo". Nhân đó, vì 
nói răng: Người thế tục có lãm nhiêu tội lụy, chết 
rôi thác sinh vào đường ác, thành tâm sám hồi mới 
có thể diệt trừ được". Mới bảo Pháp Nghĩa tắm gội 
sạch sẽ vận mặc y phục vị Tăng, vì sắm hồi, xong 
rồi, giả biệt mà ra đi. Đến năm Trinh Quán thứ 
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mười chín (645) thời Tiên Đường, Pháp Nghĩa mắc 
bệnh mà chết, đưa chôn vùi ngoài đồng hoang, vì 
nghèo khổ không có quan quách, nên dùng củi che 
đậy thô sơ không. chôn cất kỹ, bảy ngày Sau, Pháp 
Nghĩa sống lại xô đây mà đi ra trở về nhà, người 
nhà kinh ngạc xét hỏi, biết thật là sông lại mới vui 
mừng. Pháp Nghĩa tự nói: Lúc đâu mới chết có hai 
người đến bắt lây vượt giữa khoảng không theo 
hướng Nam mà đi, đến nói quan phủ vào cửa lớn, 
lại dần qua đường hẻm đều là Quan tảo, cửa công 
đối xứng nhau, nhiêu chăng kế xiết. Pháp Nghĩa 
đến một Tảo thấy Quan nhân từ xa trách kẻ sứ 
răng: “Đó phải Trương Pháp Nghĩa ở Hoa châu 
chăng. Vốn hạn định ba ngày đến, sao lâu Dảy ngày 
mới đến?" Kẻ sứ đáp: "Nhà Pháp Nghĩa có chó 
hung đữ lại có chú Sư, thân bị đánh rất lắm". Nhân 
đó vạch áo trông xem trên lưng, lưng đều có các 
vết sưng bầm xanh, Quan bảo: "Xét qua có lắm tội, 
cho hai mươi gậy”. Đánh gậy đã xong, máu đồ nơi 
đât. Quan lại bảo: "Có thê dẫn đưa Pháp Nghĩa đến 
Lục sự”, Lục sự đặt phát văn thư, bảo đưa g1ao 
Phán quan. Phán quan gọi Chủ điển lây án Pháp 
Nghĩa. Án bộ rất nhiều, đây cả một giường, ( Chủ 
điên đối trước Pháp Nghĩa, mở bày kiêm xét, sô bộ 
đó phân nhiêu câu châm son trước đã hết, chỉ có 
câu cuối cùng. Điền thì ghi lục đó là: "Năm Trinh 
Quán thứ mười một (637) thời Tiên Đường, Pháp 
Nghĩa do cha sai bảo đi cắt lúa, Pháp Nghĩa trái lại 
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trợn mặt trông nhìn và lén măng chửi. Phạm tội bất 
hiểu, đáng đánh tám mươi gậy". Mới đâu có ghi 
lục một điều, liên thấy vị Tăng từ trong hang lại, 
Phản quan đứng dậy nghĩnh đón, hỏi vị Tăng ây có 
việc gì? VỊ Tăng ây đáp: Trương Nghĩa là đệ tử 
của bân đạo, những tội lỗi của nó đêu đã sám hồi 
trừ diệt, trong bản án của Thiên tào đã móc hết cả, 
nay bị oan uông bị đuôi bắt đến đây, chưa đáng 
phải chết". Chủ Điền thưa: "Trải qua sám hồi, bản 
án đây cũng đã móc xong, đến như trừng mắt mắng 
chửi cha, tuy nhờ được sắm hối nhưng sự việc ây 
chưa móc xong”. VỊ Tăng â ây bảo: "Nếu không như 
vậy, phải lây bản án để khám xét đó, nên có phước 
lợi, Phán quan bảo Chủ điển dẫn đưa Pháp Nghĩa 
đến thưa hỏi vua, cung tại phía Đông, điện vũ rất 
hoành tráng, có đến vài ngàn người hâu giữ. Vị 
Tăng ây cũng theo đến nơi chỗ vua. Vua đứng dậy 
nghĩnh đón vị Tăng và hỏi: "Sao Sư phải đến đây 

ư?" Vị Tăng ấy đáp: "Chưa đúng phải đến, vì có đệ 
tử Trương Pháp Nghĩa, bị ghi lục bắt lại đây, người 
Ấy, có các điêu tội xưa trước, bân đạo đều đã xin 
móc, chưa đáng phải chết". Chủ Điền lại đem việc 
trừng mắt dò hỏi vua. Vua bảo: _lrừng mắt là việc 
sau khi đã sám hối, chẳng thế miễn khỏi, nhưng sư 
đã vì lại đây xin có thể đặc biệt phóng tha cho bảy 
ngày. Pháp Nghĩa nói với vị Tăng ây răng: “Bảy 
ngày đã chăng phải thời gian nhiêu, lại phải đến 
đây, sợ không gặp thây Sư, nên xin ở đây theo Sư". 
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VỊ Tăng â ây bảo: "Bảy ngày tức là Dảy năm vậy. Có 
thế nên gâp đi”. Pháp Nghĩa cô nài nỉ xin theo vị 
Tăng â ây. Nhân đó, vị lãng âầy xin mượn viết vua 
viết một chữ "Nhât" nƠI lòng bản tay Pháp Nghĩa, 
lại xIn mượn ân vua in vào đó, và bảo: "Ông nên 
gập đi trở về nhà tu phước, nếu sau này lại đây 
không thây gặp ta, nên đưa dầu â ân này trình vua, 
vua tự sẽ phóng thả ông vậy". Pháp Nghĩa mới từ 
tạ đi ra, vị Tăng ây bảo người dẫn đưa Pháp Nghĩa 
đến nhà. Trong nhà đen tôi, Pháp Nghĩa chăng dám 
vào, kẻ sứ xô đây Pháp Nghĩa vào, bẻn sông. lại. 
Cảm nhận mình đang ở trong đất rât trông rồng, 
Pháp Nghĩa đưa tay đây vạch được mà ra. Nhân đó 
vào núi đến nơi vị Tăng ấy tu đạo, chỗ đường văn 
dâu ân in trong lòng bản tay chăng biết đó, nhưng 
đều biên thành vết sẹo trọn chắng thể lành. Đến 
nay vẫn hiện còn. 

Lũng Tây Vương Bác Xoa Cư cùng Pháp 
Nghĩa là chỗ thân gân tháy đều rõ biết, nói kế 
Đường Lâm tôi nghe như vậy. 


24. Liêu Trí Cảm ở Hà đông. 

Liễu Trí Cảm ở Hà đông, khoảng đầu niên hiệu 
Trinh Quán (627) thời Tiền Đường, làm Hưng 
châu trưởng, cử huyện lệnh. Một đêm nọ chết ngất, 
đến sáng ngày sông lại, nói răng: "Mới đầu bị Minh 
quan đuổi bắt đưa đến một quan phủ lớn, sắc giới 
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dẫn vào thây vua. Vua bảo: "Nay có một viên quan 
khuyết thiếu, nên ép uông đưa ông đến đây để đảm 
nhận đó". Trí cảm lấy cớ còn người thân tuôi giả 
mà từ chối, vả lại tự tỏ bày phước nghiệp của mình 
chưa đáng phải chết. Vua sai khám xét đó, tin đúng 
như vậy. Nhân đó bảo: "Ông chưa đáng phải chết, 
có thể giữ quyên Phán lục sự". Trí Cảm hứa kính 
vâng và bái từ. Kẻ lại dẫn lui đưa đến nơi Tào. Tào 
có năm vị Phán quan cộng thêm Trí Cảm nữa là 
sáu người. Sảnh sự ây, người trưởng ốc ở nơi ba 
gian, môi mỗi có đủ giường án, công VIỆC có lắm 
nhiêu chông chất. Ở đầu phía Tây có một tòa trồng 
không có Phán quan, kẻ lại dẫn Trí Cảm đến tòa 
trồng ấy, có các kẻ lại dẫn đem văn bộ lại lây Trí 
Cảm phán đặt trên án rồi lui đứng dưới thêm cấp. 
Trí Cảm hỏi nguyên do. Kẻ lại ây đáp: "Vì hơi hôi 
hám chắng đôi thay bức Ngặt Công, nên chỉ đứng 
xa, theo việc trong án mà đáp”. Trí Cảm xét đọc án 
như án ở nhân gian vậy. Từ đó liên có khoảng thời 
gian làm Phán câu. Có người mang thức ăn đến, 
các Phán quan đồng ă ăn, Trí Cảm cũng đến ngôi dự. 
các quan bảo: "Ông đã giữ quyên Phán, không nên 
ăn đây". Trí Cảm cũng nghe theo đó, trọn không 
dám ăn. Đên chiêu tôi, kẻ lại đưa Trí Cảm trở vê 
nhà, sống lại thì vừa chiêu. Từ đó trở về sau, trong 
nhà đến lúc mờ tối thì kẻ lại liền đến nghinh đón 
đến kia thì vừa sáng, nên biết giữa U Hiển, đêm 
ngày trái ngược nhau. Từ đó, ban đêm Trí Cảm 
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phán xét minh sự, ban ngày đến vẫn giữ chức tại 
huyện, trở thành việc thường qua hơn năm sau. Trí 
Cảm lúc đang ở tại Minh tào, nhân dậy đến nhà XÍ, 
ở phía Tây nhà thấy có một người phụ nữ tuôi 
khoảng ba mươi, dáng mạo đoan chánh, áo quân 
mới sạch, đứng mà lau nước mắt khóc, Trí Cảm 
hỏi: "Ngươi là ai?" Người nữ ấy đáp: "Thiếp là vợ 
của Hưng Châu Ty Thương Tham Quân, bị bắt lại 
đây, vừa mới giả biệt chồng con, vì vậy mà buôn 
thương”. Trí Cảm đem hỏi kẻ lại. Kẻ lại bảo: Quan 
dẫn đưa đến, có chỗ án hỏi làm chứng đây đủ về 
VIỆC của chồng, Trí Cảm nhân đó hỏi bảo người nữ 
Ấy: "Trí Cảm tôi làm Trưởng cử lệnh, phu nhân nêu 
có bị khám hỏi, mong chỉ tự phân bày rõ ràng chớ 
lâm lôi kéo cả ụ thương cùng chết không ích lợi 
sì". Người nữ ấy đáp: "Thật chắng muốn lôi kéo, 
chỉ sợ quan cùng lôi kéo vậy”. Trí Cảm bảo: "Chỉ 
mong phu nhân chớ lôi kéo thì không phải lo ngại 
bị bức ép”. Người nữ ây bèn hứa đó. Thế rôi, Trí 
Cảm trở về châu, trước tiên hỏi về người vợ của Ty 
Thương có tật bệnh gì? Ty Thương đáp: "Vợ tôi 
tuổi còn trẻ nhỏ không tật bệnh gì. ” Trí Cảm đem 
điều thây gặp người nữ mà báo cùng, nói rõ về 
dung mạo y phục, vả lại khuyên nên tu phước. Ty 
Thương chạy vê nhà thây vợ đệt trong khung máy, 
không tật bệnh gì, nên rât không tin. Qua hơn mười 
ngày sau, vợ Ty Thương cảm mắc bệnh dữ mà 
chết. Ty cảm mới kinh sợ, lo việc tu tạo phước đức. 
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Lại có hai Quan nhân Châu Mãn ở Hưng châu 
sắp đến kinh đô dự tuyến chọn, nên hỏi Trí Cảm 
răng: "Ông phán xét việc ở Minh đạo, xin hỏi tôi 
nay dự tuyên chọn được làm quan gi?" Trí Cảm 
đến Minh tào, đem tên họ người đó hỏi Lục sự. Lục 
sự đáp: "Danh bộ đều niêm phong tại trong hộp đá, 
kiêm xét đó, phải hai ngày sau mới báo đáp được". 
Đến kỳ hạn lại báo, mới thấy hai người năm nay 
đỗ đạt danh hiệu quan. Trí Cảm báo lại cho hai 
người ây biết. Hai người ấy đến Kinh đô dự tham 
tuyển chọn. Lại bộ ghi chú phỏng định chức quan 
đều chẳng đồng như Trí Cảm báo. Các quan ở châu 
nghe thê đem báo lại cùng Trí Cảm, Trí Cảm lại 
hỏi Lục sự. Lục sự lại kiêm xét số bộ và ghi là: 
"Nhất định như kiểm xét trước “không sai nhâm 
vậy". Thê rôi, hai người dự tuyên chọn qua dưới 
cửa, dưới cửa xét lùi lại đến Lại bộ ghi chú quả 
đúng như số bộ Minh tào kiểm báo, khi Ấy mọi 
người thảy đều tin phục. Mỗi lúc đến nơi số bộ ở 
Minh tào, trồng thây danh trạng của các thân thức, 
đến đúng ngày tháng, Trí Cảm đều báo cho, và bảo 
khuyên tu phước, phân nhiêu đêu được miễn khỏi. 
Trí Cảm giữ quyên Phán quan ba năm, kẻ lại trước 
kia đến báo: "Đã có được Lý Tư Hộ ở Long châu, 
trao nhậm chánh quan để thay thê Công, Công 
chăng phải lại làm quyên Phán nữa. Trí Cảm sáng 
ngày đến châu, báo cùng Thử Lại Lý Đức Phụng, 
sai người đến Long châu xét xem, thì Tư Hộ đã 
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chết, hỏi vê ngày chết, tức đúng trước lúc kẻ lại 
báo cùng Trí Cảm vậy, từ đó bèn thôi nghỉ. 

Về sau, Châu ty sai phái Trí Cảm lãnh dẫn kẻ 
tù đến Kinh đô, vừa đến ranh giới Phụng châu, tù 
nhân đều chạy trồn, Trí Cảm rất lo sợ, đuôi bắt qua 
vài ngày mà chẳng thể được. Ban đêm từng nghỉ 
nơi tính xá. Bỗng thây Bộ minh lại trước kia đến 
báo: "Các tù nhân đều bắt được cả, trong đó một 
người đã chết, còn ba người hiện ở trong cốc tại 
Nam sơn, và đều đã bắt trói, xin Công chớ phải lo 
ngại”. Nói Xong, bèn từ tạ mà đi. Trí Cảm liền xin 
binh lính vào côc phía Tây nam sơn, quả nhiên thây 
bốn kẻ tù. Các tù nhân biết chạy không khỏi, nhân 
đó lại chồng cự, Trí Cảm phân cách, giết chết một 
người, còn ba người nhận chịu trói buộc, thật đúng 
như điều báo. Trí Cảm đến nay hiện còn, đang 
nhậm chức Từ châu tư mã quan lục khanh. 

Liễu Hanh kế nói cho Đường Lâm tôi nghe như 
vậy. Liễu Hạnh làm Tảo châu thứ sử, thây gặp Trí 
Cảm thân gân hỏi như vậy, và Ngự sử Bùi Đồng 
Tiết cũng nói thây nói đều như lời ấy vậy. 
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LỜI TỰA 


Năm 9 tuôi, tôi xuất gia, nay đây đã ngoài 60. 
Đến ở nhà rộng Tiêu Dao, ngoái bước phương âm, 
hình thể an khương mêm mại, thân sông nhàn dật. 
Ánh tỉnh thê chưa ló dạng, cố bàn tinh khiết 10 lợi 
đã bày, vâng nhật vừa giữa ngày, thức ăn quý lạ 3 
đức hợp đủ, chắng biết sự khôn khó do cây cày mà 
có được, không hay sự lao nhọc bởi nấu đem tôi 
đảnh mà nên. Thân cao 6 thước, toàn mạng trăm 
năm. Ai người đạt đến cùng ây ư? Ấy là nguyện 
lực của Đức bản Sư chúng ta vậy! 

Tôi thử ước tính trong vòng 50 năm, sớm trưa 
ăn uống, hao phí hơn 300 thạc, nóng lạnh áo thuốc 
tốn phí hơn 20 vạn vậy. Kia cửa cao hiên sâu, thêm 
biếc cột son, xe cưỡi tôi hâu các thứ, ghê bản 
giường nệm các loại, tôn phí l lại không ngăn mẻ đó. 
Hoặc lại vô minh đen tôi dấy khởi, tà kiến phát 
sinh, bỏ dùng phi pháp, ăn uống trái thời, những 
tôn phí ây lại khó lường biêt được. Mọi thứ như thê 
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đêu có ra từ sức lực kẻ khác, giúp thành cho ta 
dùng. Cùng với người nông phu miệt mài công 
việc đầu được quanh năm mà sánh ví khô vui ư? 
Vậy đủ viết giáo nghĩa của đức Đại từ đạt đến thê, 
sức lực của đức đại bi sâu như vậy. Huỗng hỗ Đức 
Như Lai 10 hiệu điều ngự và chúng ta là con mà 
che chở đó, § bộ trời rông vì ta là thầy mà phụng 
cung đó. Vua chúa tuy quý, song không dám lấy lễ 
đối đãi bề tôi mà nuôi dưỡng ta, vậy thì điều quý 
ây có thể biết, cha mẹ tuy sâu nặng, nhưng không 
dám nghĩa cử đối đãi với con mà trông nhìn ta, vậy 
đủ biết sự tôn trọng ấy. Nếu như dăng dặc khắp 4 
hạng người, mang mác cùng cả 9 xứ, nhà a1 chăng 
phải là kho tích trữ của ta, người nào chăng phải là 
con em của ta. Do đó, mang bát vào nhà, bữa cơm 
ngậm bít sâu mở, chống tích lên đường, dung nghi 
buôn mạng mà chỉnh túc cung kính. Người xưa 
đem I bữa ăn mà ban cho còn hay dốc sức, dùng 
lời mà đoái hoài còn hoặc mất thân. Huống gì 
chúng ta từ đảnh đầu cho đến gót chân đều do Đức 
Như Lai nuôi dưỡng, từ sống đến chết đêu nương 
nhờ bóng mát của Đức Như Lai ư? Giả sử như 
chẳng gặp được Phật pháp, chắng được dự phân 
xuất gia, thì theo nghề nghiệp sớm tối xâm phạm 
giữa gió Sương, sáng chiêu chăm chỉ nơi đôi ruộng, 
rong ruôi muôn môi, bức bách ngàn mưa, áo thô tơ 
bụi hoặc chắng đủ mà che hình, dưa đậu rau lá ăn 
ngon hoặc chắng thê được đầy môm. Sao rảnh nhìn 
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ngang điện rông, roi trượng ở nhân đình, mở giày 
thanh đảm, vạch áo đùa vui, trồn lánh nóng lạnh 
lựa chọn ngọt cay, măng quở trẻ nhỏ, nêu đòi bưng 
cấp, phỏng ý ý ngựa đến hại cả đàn, mặc tình khỉ bay 
nhảy cây, chỉ bởi ba chướng mây cao, 10 triền thắt 
buộc, nghĩ phỏng ái loạn tâm, cuông ngu hoạn não, 
tự hồi tự trách chỉ qua nháy mắt mà đã đối dời. 
Buôn "thương đó, tủi hận đó, qua 10 ngày nửa tháng 
mà bỗng nhiên biến cải. Hoặc lại lên Phật đường 
mà chí thành kính lễ, xâu hồ với Tôn nghi mà mưa 
khóc. Đối cảm cách mở bày văn, hồ cùng Thánh 
giáo mà rơi lệ, hoặc vận mặc áo quân: tả tơi ăn nuốt 
cây cỏ, khốn nhục mà sửa trị đó, mất của cải, bỏ 
bạn bè. Một mình khốn cùng mà chịu khô đó, trọn 
chăng thế khuất trừ núi mạn, lắng trong lửa dục, xả 
bỏ thanh sắc thô tệ, miễn khỏi trách sâu vạc sôi. Há 
chắng đau xót thay! Há chăng đau xót thay! Do đó 
mà thường buôn thảm thường khóc thương, chua 
cay chắng. cùng cực, không gian ân giấu, đất dày 
ân giấu, vô phương mà cứu tiếp. 

Tôi thường trở lại tìm xét ngay tự mình, hình 
dung tai mắt đâu giảm bớt so với người thường, 
thức ngộ thân tình sâm sai so với danh bôi. Bởi 
phước gì mà được sinh ngay giữa chốn văn hóa? 
Bởi căn lành gì mà được dự phân xuất gia? Bởi tội 
chướng øì mà giới kiểm lắm trái phạm? Bởi hứa gì 
mà cứng cỏi khó chuyển hóa? Do đó, quanh co 
giữa ngày, đứng than trong đêm, chăng biết 


SÓ 2083 - SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT - Lời Tựa 133 


phương thức gì để cứu đó, chăng rõ pháp thuật gì 
để đồi thay đó! Nhưng từ bé nhỏ, có được dạy răn 
ở sân nhà, sớm đượm nhuân Thích giáo. Lại nghe 
di ngôn của các bậc Trưởng giả, từng tham yết cao 
luận của Danh tăng. Kẻ sĩ Tam Tư gá dây đàn da 
thuộc dùng làm vốn, khắc cửu Triết đợi minh châu 
mà làm lời dạy răn. Nên mới tìm rõ nhiều đời, bày 
xem các thiên, gặt hái từ hàng hạ lưu đông bệnh, 
phỏng hỏi khách thôn dã bến mê. Trong đó như có 
khi miệt Thánh ngôn, xem thường nghiệp lụy, 
phóng túng không xâu hồ, ngu đần chăng kiểm xét. 
Có thể bị trừng trị khuyên răn đều nhóm tập mà ghi 
chép lại đó, bèn chọn làm 10 khoa, phân thành 3 
quyền (2 quyên?) để sớm tối đọc xem, ngõ hâu bố 
ích trong muôn một. Như là ngôi thành quả báo 
làm rông, đứng nghiệm thành thân răn, trâu khóc 
mà lên sườn núi, lạc đà kêu gào mà nhiễu quanh 
chùa. Hoặc bị roi gậy đánh đên, khắp thân thể đêu 
lửa đốt cháy, hoặc bị giáo mác qua lại, tức thời máu 
đồ, hoặc lưỡi tiêu tan, mảy my rơi rụng, hoặc mất 
tâm tánh phát cuông, hoặc ân cân đói khát mà làm 
kẻ tôi đòi, hoặc xâm lấn bó củi mà bị đốt chân, 
hoặc nương tựa thân vườn cây mà cắt thịt báo đáp 
ân thí chủ, gá vết cánh cửa vườn, biến cất nhận chịu 
sự trách phạt phi bảng người. Xưa chăng thây mà 
nay được thấy, trước không biết mà nay mới biết, 
kêu trời đập đất chăng vì truy tìm, phá gan rạch mật 
chăng phải chỗ kịp. Đang lúc đó, cha mẹ trăm thân 
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mà không chuộc nỗi, khách thân vang danh bôn xứ 
mà chăng cứu, của cải tặng đưa giao phó tích chứa 
mà bày không, chung quanh vỗ ngực mà đâu bô 
ích. Xưa trước vui chơi mỹ lạc làm sao còn ư? 
Ngày xưa bè bạn thân thuộc sao cậy ư? Than ôi! 
Sáng sớm là bậc Thạnh đức xướng dứt nơi hiện dài, 
chiều tối làm kẻ chết non buôn khóc nơi phòng 
văng chăng phải người ấy riêng cói Nghĩ đến thân 
phận tội chử hoặc đương đâu, hoặc giả trăm năm 
sau 1 lần gặp, xIn sẽ hồ thẹn sám hỗi chừ ương øì, 
có thê chăng xót thương ư? Có thể không lo sợ ư? 
Nên biên cả đuôi đâu đó, đủ đầy phải trải, đứng đợi 
găng răn của thư thân, xin mong công của chiến 
thắng, trong đây hoặc có nhã cao của bậc danh hiển 
hiền, khác vết của hàng triết nhân, nhơ bần ùn đây 
của hóa đạo, che giảu chăng của thời sự cũng phụ 
mà ghi chép đó đê gởi cùng mọi người thông biết. 
Người xưa có nói răng: "Bóng hình trăm năm chết, 
tâm thức ngàn năm còn”. 

Thật mong, sau ngàn năm biết được tâm thức 
tôi còn vậy! 


SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT 
QUYÊN THƯỢNG 


MỤC LỤC 

- Quyên Thượng 

L. Ghi về nghiệp buộc dài lâu. 

II. Ghi về bột nghịch xiến đê. 

II. Ghi về khinh hủy giáo pháp. 

IV. Ghi về ghen hiện ghét hóa. 

V. Ghi về sân hận tham hèn. 

VI. Ghi về học thế tục không bồ ích. 

VII. Ghi về biếng lười khinh mạn chắng siêng 
năng. 

- Quyến Hạ: 

VII. Ghi về hại vật thương tốn Đức từ 

IX. Ghi về uống ăn trái pháp. 

X. Ghi về keo kiệt bớt xen vật của chúng Tăng. 

Trong 10 khoa mục trên, gồm cả thảy 73 điều 
(có 2 chương nhã cáo, sự tích có 71 người, phụ có 
l4 người. 
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I. GHI VỀ NGHIỆP BUỘC DÀI LẦU 

l1. Thánh giá Đạt-imda-mật-da ở Táy Vức đã 

500 kiếp làm thân chó. 

Sau khi Đức Phật diệt, trong núi Kê Tân có 1 
Thánh Tỷ-khưu tên là Đạt-ma-mật-đa là bậc tài tuệ 
siêu tuyệt, tọa thiên đệ nhất. Tại chỗ Thánh giả ở 
có 3 lớp hang. Bây giờ có 2 vị Tăng xa nghe danh 
tiếng ưu thắng của Thánh giả nên sang lễ bái. Thây 
Thánh giả mặc y phục thô xấu, nhơ nháy lộ bày 
đang ở trước bêp dưới hang vì muốn điều phục 
thần tâm nên làm vị Tăng đốt lửa. Khi đó, 2 vị Tăng 
ây hỏi rằng: "Trưởng lão Đạt-ma-mật-đa đang ở tại 
nơi nào”. Thánh giả đáp: Đang ở trong phòng trên 
lớp hang cao tột cùng”. 2 vị Tăng ây bèn sang tìm. 
Thánh giả dùng sức thân túc bỗng. chốc trở về lại 
phòng cũ, 2 vị Tăng â ây đã trông thấy nên đều sinh 
nghĩ ngờ quái lạ, hỏi răng: "Đại Đúc là bậc Thánh 
nhân oai danh vang khắp chốn Diêm Phù Đề. Cớ 
sao tự chịu làm vị Tăng đốt lửa?" Thánh giả bảo: 
"Nay ô ông nên biết, tôi nghĩ nhớ sinh tử chịu khổ 
lâu dài, giả sử như đầu tay có thể được đốt cháy, 
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tôi sẽ vì chưa Tăng mà đốt đó. Xưa trước trang 500 
đời, Tôi thường làm thân chó đói khát khốn cùng, 
tuy trải qua lãm thân hình mà chỉ được 2 lần ăn no 
đủ. Một lần nọ có người uông rượu say bên vệ 
đường ói mửa, Tôi đi ngang qua gặp thây bèn được 
ăn một bữa no nê, và Ì đời nọ, tôi làm thân chó ở 
trong nhà người nghèo khô, 2 vợ chỗng nấu 1 nôi 
cháo đây, có duyên sự nên tạm đi văng, tôi vì quá 
đói nên đưa đầu vào trong nôi cháo mà ăn, khi đã 
được no, kéo đâu không ra khỏi, có người lại thây 
vậy, tức giận nôi lên bèn năm dao sắc bén mà chặt 
đứt đầu tôi. Tôi tự nhớ nghĩ 500 đời chịu làm thân 
chó, tuy gặp được 2 lần no đủ mà lại bị mất thân 
mạng, cho nên suy tư sinh tử dài lâu xoay chuyển 
trong năm đường không nơi nào chăng nhận chịu 
khô. Nên nay tôi chăng sợ lao nhọc, đâu chối từ vì 


Ị" 


chư Tăng mà đốt lửa vậy! 


2. Thánh giá Xa-dạ-đa ở Tây Vực thấy quỷ 
và quả than khổ tử dài lâu (rút từ Phú Pháp 
truyện). 

Xưa kia, có vị Thánh giả hoăng truyền giáo 
pháp tên là Xà-dạ-đa dẫn các đệ tử vào thành, vừa 
đến nơi cửa bỗng nhiên buôn thảm không vui. Sau 
đó lại đi tiếp, trên đường thấy l con chim quạ, bỗng 
nhiên Thánh giả mỉm cười. Các đệ tử lây làm quái 
lạ, hỏi Thánh giả nhân đó mà trả lời răng: "Mới đầu 
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nơi dưới cửa thành, thây con Quỷ đói khát, nó quá 
đói khốn cùng suy yếu, tự nói rằng: "Từ khi mẹ tôi 
sinh tôi trở lại nay, đi vào thành tìm kiếm thức ăn, 

từ khi cách biệt đến nay đã trải qua 500 năm, Tôi 
đói khát trong lòng trống rồng khốn cùng, mạng 
sông chắc chăng được kéo dài lâu". Đến khi gặp 
thấy Qui mẹ, tôi nói lại ý của Quỷ con, Quỷ mẹ nói 
răng: “Tôi từ giả nó vào thành trải qua thời gian lâu 
dài tìm kiếm thức ăn không có được, giả sử như có 
được chút ít đàm giải thì bị các Quỷ lớn mạnh cướp 
đoạt mất. Mới ngày hôm nay, vừa gặp l người khạc 
nhồ, bên cạnh không có Quỷ nảo khác, Tôi muốn 
đem về cho con, nhưng nơi dưới cửa thành có lắm 
Quỷ thần, sợ bị cướp đoạt mất nên không dám đem 
ra. Nguyện xin Tôn giả rủ lòng từ bi dẫn cho tôi ra 
cửa thành”. Sau khi Quý mẹ mang các thứ đàm giải 
cho Quỷ con cùng ăn rôi, Tôi lại hỏi răng: "Từ lúc 
mới sinh trở lại, thời g1an trải qua đã bao lâu?” Quỷ 
mẹ đáp răng: "Tôi thây thành này đã 7 lân xây dựng 
và 7 lân hư hoại!" Tôi nghe lời nói ây VÔ cùng 
khiếp sợ sinh tử thật không ngắn mé nên nhăn mảy 
sụ mặt buôn thảm chắng vui. Lại ở trong thời quá 
khứ đã qua 91 kiếp. Lúc bẩy giờ, Tôi làm con của 
I vị Trưởng giả, chí nguyện tôi nhàm chán thê tục 
muôn được xuất gia. Nếu như tôi được xuất gia thì 
hăn đã dứt đoạn các kết sử thành A-la-hán, chỉ vì 
song thân tôi chẳng chấp thuận theo chí nguyện tôi, 

cưỡng ép tôi lây vợ mong câu có con cái đề nôi dõi 
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tông đường. Thê rôi, không được thoát khỏi, tôi lây 
vợ sinh con. Sau đó, tôi lại mong cầu xuất gia, khi 
Ấy con tôi vừa 6 tuôi. Song thân tôi dạy bảo con tôi 
răng: "Cha của con muôn giả từ ông bà mà xuất 
ø1a, con nên ôm lây chân cha con mà nói: "Nêu cha 
bỏ con mà đi thì ai sẽ nuôi sống. con, nên trước tiên 
cha hãy giết chết con sau đó tôi đi!". Tôi thấy con 
ôm châm lây chân và nói thế, bèn sinh luyên á1, 
nên bảo cùng con răng: "Cha nay vì con mà không 
xuất gia nữa!" Do vì đứa con nên chăng chứng Đạo 
quả. Qua 91 kiếp lưu chuyền trong 5 đường, vì thân 
sinh tử nên chưa từng cùng gặp đứa con ây. Nay 
dùng Đạo nhãn thấy nó sinh trong loài chim quạ, 
xót thương cho con trẻ ngu muội, do đó nên cười 
vậy!". 


3. Thánh giá Bích Chỉ Phật Ly Việt ở Táy 
ức từng phí bảng người, trộm cướp trâu 
nên bị quả báo. 

Xưa kia, tại phía Tây thành của nước Nguyệt 
Thị ( Ch¡) có 1 núi lớn, đó là chỗ ở của Thánh giả 
Ly Việt. Mánh thượng cách đó không xa, có I 
người mất trâu, tìm đến nơi núi ấy, khi ây gặp lúc 
Thánh giả đang đốt lửa xông y phục, bởi do nghiệp 
lực xưa trước nên bình bát bỗng nhiên biến thành 
đâu trâu, pháp y biên thành da trâu, nước nhuộm y 
biễn thành máu huyết, cặn bả nước nhuộm biến 
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thành thịt trâu và củi đốt biên thành cốt xương trâu, 
vết tích chứng cứ đã rõ ràng như thê nên Thánh giả 
bị người chủ mất trâu bắt đưa glam vào trong, tù 
ngục, các đệ tử tìm kiêm chắng biết Thánh giả ở 
đâu từ đó dân dà trải qua 12 năm, sau gặp nhân 
duyên mới biết là Thánh giả đang ở trong ngục, các 
đệ tử bèn đến tâu trình vua răng: "Thây của chúng 
tôi đang bị giam ở trong tù ngục, xin vua nên ân xá 
phóng thích!” vua hỏi vị cai quản ngục có vị Tăng 
nào chăng? VỊ cai ngục đáp “không có vị Tăng nào 
cả!" Các đệ tử thưa cùng vua rằng: "Xin vua kêu 
øỌI1 vị Sa-môn trong ngục ra thì Thây tôi sẽ ra vậy" 
VỊ cai ngục tìm kêu gọi: "Bích Chị Phật hãy ra". Vì 
Thánh giả ở trong ngục thời gian đã lâu dài, nên 
tóc ra dài, pháp y hư hoại, hình tướng Sa-môn đều 
biến mất. Các đệ tử liên đảnh lễ mà hỏi rắng: 

"Cớ sao Thây bị giam ở trong này?" Khi đó 
Thánh giả đem sự việc trên mà trả lời. Các đệ tử 
lại hỏi: "Do đời trước thây tạo nhân gì mà nay phải 
bị như thế?" Thánh giả đáp răng: "Trong đời quá 
khứ tôi phỉ báng người và trộm cướp trâu, nên nay 
khiến bị như vậy!". 


4. Sa-môn Thích Tuệ Đạt ở thời nhà Tân 
chêt đoạ vào địa ngục, và đời trước phạm 
giới (Rút từ Minh Tường ký v.V... ) 

Sa-môn Thích Tuệ Đạt vốn dòng họ Lưu, tên là 
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Tát Hà, người xứ Ly Thạch, Hà Tây. Lúc đang còn 
tại g1a, được sinh trưởng nơi quân lính nên chăng 
nehe Phật pháp, rất mên chuộng võ khí, khéo giỏi 
vê săn bắn. Năm 31 tuổi, bỗng nhiên mặc bệnh dữ 
mà chết, thân thể còn nóng âm mêm mại nên người 
nhà chưa dám tân liệm an táng, qua 7 ngày sau, 
sông lại kề răng: 

"Lúc vừa chết bị 2 người trói buộc lây dẫn đi, 
theo hướng Tây Bắc mà đi, đường đi chuyền dân 
lên cao, vừa đến được nơi đường hơi rộng bằng 
phăng, 2 bên trồng những hàng cây, thây 1 người 
câm năm cung tên đeo mang kiếm ngay giữa ngã 
tư mà đứng chỉ bảo 2 người dẫn tôi đến hướng Tây. 
Ở đó, tôi thây phòng nhà lắm nhiêu, bỗng chôc 
thây có 2 vị Sa-môn hỏi tôi rằng: "Ngươi biết ta 
chăng?" Tôi đáp: "Không biết". 2 vị Sa-môn ây 
bảo: "Nay ngươi nên quy mạng Đức Phật Thích- 
ca văn". Tôi nghe lời ây rôi bèn phát nguyện. Nhân 
đó, theo 2 vị Sa-môn cùng đi, xa thấy 1 thành, 
tướng trạng như thành Trường An nhưng sắc màu 
rất đen tôi, bởi đó là thành sắt vậy. Thây người thân 
hình rất dài lớn, da đẻ như sơn, đầu tóc dài tới đât. 
VỊ Sa-môn bảo: "Đó là Quỷ trong ngục ấy vậy". 
Tại xứ đó rất lạnh, có băng như đá bay tan, dính 
vào đâu người thì đâu người đứt mất, dính vào 
căng chân người thì căng chân người đứt mắt, dính 
vào cánh tay người thì cánh tay người đứt mất. ? 
vị Sa-môn ây bảo: "Đây là địa ngục Hàn băng vậy". 
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Trong tâm tôi lúc â ây tức khắc nhớ biết vê túc mạng. 
Biết 2 vị Sa-môn ấy xưa kia ở thời Đức Phật Duy 
Vệ đều là thây của tôi. Lúc ấy tôi được xuất gia 
làm Sa-môn, vì phạm tội thể tục nên không được 
thọ giới, tuy ở đời có Phật xuất hiện mà Tôi trọn 
không được thấy! Từ đó trở lại nay, 2 lần được tái 
sinh trong loài người; 1 lần sinh trong giống TỢ 
khương và nay được sinh trong đất nhà Tân. Tiếp 
đến, lại thấy địa ngục núi Đao, lân lượt trải qua 
trông xem nhìn thây lãm nhiêu, mỗi mỗi ngục khác 
thành chắng cùng xen tạp, sô người trong đó rất 
nhiêu không thê tính kể, bảy đọc khoa pháp lược 
như kinh diễn tả cùng phù hợp. 

Bỗng chốc có ánh sáng sắc màu vàng ròng soi 
chiêu rực rỡ, có một người thân cao 2 trượng, 
tướng hảo trang nghiêm xinh đẹp, khắp thân thê 
toàn là vàng ròng, mọi người chung quanh bảo 
răng: "Đại sĩ Quán Thế Âm!" Và đều đứng dậy 
đảnh lễ nghĩnh tiếp. Có 2 vị Sa-môn hình chất đồng 
loại đều đi ở 2 phía Đông Tây. Tôi đảnh lễ xong, 
Bồ-tát đều vì mọi người mà giảng pháp, phát ra 
hơn ngàn lời, rôi lại bảo tôi rằng: "Đáng lẽ ngươi 
phải trải qua nhiều kiếp chịu đủ mọi thứ tội báo, vì 
từng được nghe kinh pháp mà sinh tâm hoan hỷ, 
nay sẽ bị nhận chịu tội bảo nhẹ qua | ,phen bẻn 
khỏi. Ngươi được cứu sông lại, nên xuât gia làm 
Sa-môn”". Khi đó lại gặp thây l người hỏi tôi răng: 
"Lúc ở tại Tương Dương cớ sao ngươi cô giết hại 
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nai?" Tôi quỳ đáp răng: "Người khác giết nai, tôi 
chỉ rập theo, lại chăng dám ăn thịt, bởi duyên gì mà 
phải chịu tội báo”. Khi đó, Tôi liên thấy Ở tại 
Tương Dương nơi chỗ băn giết nai, Cỏ cây rừng 
châm uyền nhiên như tại trước mắt. Với ngựa sắc 
đen tôi cưỡi đêu mở lời nói được và đông làm 
chứng rõ ràng ngày tháng năm giết nai. Tôi liên 
khiếp sợ không dám mở lời. Phút chốc có người 
năm câm chĩa đâm chích ném tôi vào trong vạc sôi, 
Tôi tự cảm thấy khắp thân mình đều tan vỡ nát bẩy, 
có g1ó nhẹ thối lại, dạt tấp bên bờ sông nước, bỗng 
chốc cảm thây hoàn phục lại toàn thần hình. Người 
ây lại hỏi răng: "Ngươi lại còn bắn chim trĩ, giết 
chim nhạn”". Nói XOng, liên năm chĩa đâm vào thân 
mình tôi và ném vào trong vạc sôi và cũng tiêu rã 
như trước. Nhận chịu tội báo ấy XOng. Mới sai bảo 
tôi đi. ĐI vào trong l thành lớn, có người ở đó nói 
cùng tôi răng: Ngươi đã nhận chịu tội báo nhẹ, 
nên nay được sông lại. Do phước lực nâng đỡ, từ 
nay trở về sau không nên tạo tội ác nữa!" Và liên 
sai bảo người đưa tôi đi. Xa thấy thân hình cũ, tôi 
chắng muôn trở lại, người đưa tôi đi bèn đây dân. 
lâu sau mới gá vào thần hình mà được sông lại... 

Từ đó, Ngài kính phụng Phật pháp rất tinh cân, 
bèn liền xuất gia, về sau tỏ ngộ thiên pháp, khéo 
giỏi hoăng hóa. Riêng có truyện ký. 


5. Sa-môn Thích Đạo Quang ở thời Tiên 
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Đường nhiêu đời cầu độ xuất gia chẳng 

được Quan danh. (Rút từ Tần Lục). 

Sa-môn Thích Đạo Quang, Ngài người xứ Tình 
Châu, vốn dòng họ Trương, gia phong tỉnh thối, 
thẹn ở Danh quan. Từ tuôi bé thơ, Ngài lánh xa thê 
tục, sớm biết trai giới. Năm 10 tuổi, Ngài giả từ 
thân thích, rảo bước khắp nơi câu hỏi Đạo. Nhân 
đó, tự xuống tóc phiêu bạc đến ngụ ở Quang Trung, 
sau, Ngài phụng thờ Luật sư Đạo Tuyên, hành giải 
rất hiển trước, xoay chuyên chí thành tư duy, sớm 
tôi thưa hỏi tiếp thừa, rât mực hiểu dưỡng ôn thanh, 
xa hắn đồng bạn. Ngài Đạo Tuyên vì tình lễ cùng 
đến ây mà càng thêm sự dạy răn. Ngài tinh chuyên 
tập học qua vài năm, bèn thành hồng khí. 

Đến lúc vua Cao tông (Lý Trị) lên ngôi, trong 
khoảng niên hiệu Vĩnh Huy (650- 656) thời Tiên 
Đường, vua rất lưu tâm để ý ý đến Phật giáo, từng có 
dịp ban sắc độ người xuất gia, nhưng Ngài thường 
trái duyên chắng được dự tham, trong lòng hồ thẹn 
hận trách, thường ôm hoài tâm tức. Đến trong 
khoảng niên hiệu Lâu Đức (664-666) thời Tiên 
Đường, ngài Đạo Tuyên do nhờ GIới Đức, bỗng 
cảm có thiên thân qua lại, nhiều ngày cùng đàm với 
danh lý, từ vài Đức Phật ở đời quá khứ trở lại, mỗi 
lúc và nơi chốn đi ngôi, không gì chăng rõ biết. 
Ngài Đạo Tuyên nhân hỏi về kinh luật khai giá, 
nguyên do các Thánh tích, mới trước thuật I bộ 
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"Thông Ký" 10 quyên. Lại nhân những lúc rảnh rỗi 
thong dong, mới hỏi cùng thiên thân rằng: "Đạo 
Tuyên tôi có đệ tử là Đạo Quang là người hiểu ái 
chí thuân, không biết bởi nghiệp øì mà bị như thế?" 
Thiên Thân nói: "Đạo Quang cùng Luật sư đã từng 
làm cha con môn đồ hơn 300 kiếp, ân quen thân 
lâu dài nên đến nỗi như vậy. Ngặt vì quả báo dư 
thừa và các duyên khác đến nay vẫn còn chưa hết". 
Ngài Đạo Tuyên lại hỏi: “Đạo Quang đã từng cầu 
được độ xuất ø1a thọ ø1ới mà trọn chăng toại tâm 
nguyện. Ấy là bởi nghiệp gì mà nên vậy?" Thiên 
thân đáp: "Xưa kia vào thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, 
Đạo Quang lúc đó từng làm vị chủ chùa, có I Tăng 
giới hạnh phân nhiều bị khiểm khuyết, chủ chùa 
tức giận bèn bảo hoàn tục. Do duyên nghiệp â ây nên 
đời đời Đạo Quang vào Đạo chăng được Quan 
danh, nghiệp dư thừa â ấy ương lụy đến nay vẫn còn 
chưa hệt”. Sau khi ngài Đạo Tuyên thị tịch, ngài 
Đạo Quang bèn chọn mộc Đông tây, nhân đó đến 
dừng ở tại Hà Bắc. 

Đến năm Chí Nguyên thứ 2 (675) thời Tiền 
Đường vua Cao Tông vì hiệu kính đối với vua Thái 
Tông (Lý Thê Dân 627- -650) mà tu sửa lại chùa 
Bạch Mã, chủ chùa lúc ây là Sa-môn Sùng Nghĩa 
sưu tìm khắp cùng, nhân vì tiếng tăm Ngài (Đạo 
Quang) đã ngời sáng từ trước, bèn ứng với sự tuyến 
chọn tốt lành ây, nên tâu trình tên vào nội. Ngài 
cảm mắc bệnh, vua bèn ban sắc đưa đến Ngụy 
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Châu, thì thân Ngài đã qua đời, nghiệm xét lời nói 
của Thiên thân thật đáng tin vậy. 

Có Thiên sư Bảo Lượng là người đã từng cùng 
Ngài vân du vài năm, từng tiếp nhận mọi sự nói nín 
của Ngài ghi nhớ ở cõi lòng. Đến khi nghe Ngài 
tiếng tăm vang vọng thì thân đã mất. Mới biết 
nghiệp mạng ây như vậy. Thiên sư Bảo Lượng bày 
tỏ với tôi (Hoài Tín) đây đủ như thế đó!. 


H. GHI VẺ BẬC NGHỊCH XIÊN ĐÈ. 

l1. Sa-môn Thích Đạo Chí ở chùa Đa Bảo 

tại Tông Bắc trộm lấy châu ngọc tướng tốt 

nên chịu khổ (Phụ Cô Ni Trí Thông). 

Sa-môn Thích Đạo Chí, chưa rõ người xứ nào, 
xuất gia từ thuở thiêu thời, ở chùa Đa Bảo tại Bắc 
Tống, từng giữ chức trông coi điện tháp. Nhân lúc 
thuyết tối trộm lây các vật màng trướng, lọng V.V.. 
Sau bèn trộm lẫy châu ngọc tướng tốt nơi giữa chặn 
mày tôn tượng, thế rôi đục thủng vách tường như 
người ngoài vào lây trộm, nên chúng Tăng không 
thể phát hiện được. Hơn 10 ngày sau, Đạo Chí mặc 
bệnh bèn thấy có người khác lạ cầm nắm quả mâu 
đến đâm chém, khi lại khi đi, Đạo Chí kinh sợ kêu 
vang, theo tiếng mà trào máu huyết. Mới đầu còn 
trong l ngày 2 lần như thế, về sau càng lắm đâm 
chém nhiều lân, thương đau lở loét khắp thân thể, 
rên rỉ không ngưng dứt. Chư Tăng trong chùa ây 
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rât nghi là có tội, muôn vì sám hỗi thay, mới hỏi, 
nhưng Đạo Chí vẫn kiên dè chắng chịu nói. Đến 
trước lúc sắp chết vài ba ngày, Đạo Chí mới tự tỏ 
bày đây đủ, khóc lệ thỉnh câu, nói răng: "Tôi vì ngu 
bột mê mờ Đạo, cho là không có sự đô thán, phóng 
ý tạo tội, nay rước lấy ương khốc này, đang sống 
thì nhận chịu tra khảo, đến lúc chết thì bị dao chém 
vạc sôi, thân đã nát nhừ, chỉ xin rủ lòng thương xót, 
riêng không có vật gì khác, chỉ có y phục chăn màn 
giày dép hoặc có thê sung đủ 1 hội. Và cần câu 
thỉnh mọi người xưa cũ vì tôi mà sắm hồi. Ngày 
trước tôi trộm lây 2 viên châu ngọc tướng tốt nơi 
tôn tượng, trong đó l viên đã thuộc vê người mẹ 
không thê lây lại được, còn I viên cầm đỡ tiên tại 
nhà trân chiếu, nay có thê vì tôi mà chuộc lây lại". 

Nói xong Đạo Chí bèn qua đời. Khi đã chuộc lại 
được viên châu ngọc tướng tốt, và thiết lập trai hội 
sám hối. Mới đầu, người thợ găn đặt viên châu 
ngọc lại mà cứ xoay chuyển loanh quanh trọn 
chăng vừa hợp. Chư Tăng lại vì đốt hương lễ bái, 
mới găn đặt được. Hơn một năm sau, các bạn đồng 
học đang lúc đêm tôi, nghe giữa không trung có 
tiếng nói năng, lắng nghe kỹ đó là tiếng của Đạo 
Chí, nói răng: “Từ khi mới chết đến nay phải chịu 
lắm sự thông khô độc địa, mới trải qua nhiêu năm 
kiếp chưa có kỳ hạn được ra, may nhờ chúng Tăng 
xót thương cứu hộ chuộc lại châu ngọc tướng tốt, 
nên ở trong lúc khổ khốc có được thời ø1an tạm 


148 SỬ TEUHEN 12 


ngưng nghỉ. Cảm ân đức quên mình â ây, nên tạm 
đên tỏ Dảy cùng cảm tạ!” Chỉ nói lời â ấy mà thôi, và 
mọi người đã nghe lời â Ấy, khi ấy có mùi tanh nông 
hôi thối không thể tả nói. Nói xong mới hôi hết. 
Lúc đó là khoảng cuối niên hiệu Thái Thi (465- 
472) thời Tiên Tông vậy. 

Cô Ni Trí Thông xuất gia từ thuở thiếu thời ở 
chùa giản tỉnh tại kinh đô, tin Đạo chưa thuần. Đến 
năm nguyên gia thứ 9 (432) thời Tiền Tống , bốn 
Sư thị tịch, Trí Thông bèn bỏ Đạo lấy chồng, làm 
vợ của Lương Tê Phủ ở Ngụy quận sinh được Ï 
đứa con trai, khi đứa con ây lớn khoảng 6, 7 tuổi, 
trong nhà rất nghèo khốn không biết lây gì để làm 
áo mặc, lúc Trí Thông đang là Cô Ni có vài cuộn 
lụa ghi tả các kinh Võ Lượng Nghĩa, Pháp Hoa 
v.v... Trí Thông bèn lây luyện đàm đó để làm áo 
cho con mặc. Qua sau l năm đứa con trai ây mặc 
bệnh hoảng hốt kinh sợ, khắp thân mình lở loét 
tướng trạng như vết bỏng lửa, có những trùng nhỏ 
sắc trắng ban ngày tràn ra ngoài, đau nhức thảm 
thiết phiên độc ngày đêm gào khóc. Bỗng nghe 
giữa không trung có tiếng bảo răng: "Phá hoại kinh 
làm áo mặc nên bị quả báo lắm như thê". Hơn 10 
ngày sau thì đứa con ây qua đời. 


2. Vến Thông trộm lấy tiễn sĩnhụctôn 
tượng hiện thân cảm lây bệnh húi và bị đât 
vửï lấp. (Rút từ Quang Trung Phong Tục 
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truyện ký). 

Yến Thông không biết là người Xứ nảo, tuy dự 
vào hàng Đạo môn, mà chí lắm ngu đân, cậy gá 
việc công đức để mưu câu việc nhuận, từng chủ 
đúc Ï tôn tượng lớn bằng đồng, Quang hư thị vệ 
thảy đều khuyết đó, các thứ tài thí có được liền tự 
thầu vào mà gọi là tôn tượng vì xuất thê cho đứa ở 
vậy. Về sau, trải qua thời gian lâu mà một mảnh 
cũng không có, Yến Thông bèn năm gậy xỉ vào tôn 
tượng mà bảo răng: "Đứa ở cớ sao không xuất 
thế?" Và sắp muốn đánh tác vào tượng, trong lúc 
chưa giang tay, bỗng thây 1 người thân tướng cao 
lớn 2 trượng, có đủ Qua giáp. trong ánh mặt tức 
giận đi thăng đến quát răng: "Kia vô lại thụ tử sao 
nhẫn đôi trước tôn tượng Phật mà như thế ư?" Bèn 
kéo cô lìa khỏi đất khoảng vài thước, dùng roi sắt 
mà đánh đó, khắp thân mình từ đầu đến chân đều 
tuôn đồ máu. Yến Thông rên rỉ kêu than cầu cứu, 
tiếng nghe vang xa ngoài, cả dặm. Các hàng Đạo 
tục trồng thây không ai chăng chạnh lòng. Sau hơn 
10 ngày dưới các vệt thương bị đánh roi lại sinh ra 
vết lở lớn như trái đào trái hạnh, máu mủ chảy tràn, 
khắp mình mấy biến thành sắc đỏ tướng trạng như 
lửa đốt, cách khoảng vài bước mà hơi nóng tỏa đến 
cùng. Yến Thông chỉ sớm tối kêu gảo lăn lóc trên 
máu mủ. Qua hơn trăm ngày ngay tại trong phòng, 
đât sụp lở sau vài thước, và Yên Thông chết ở dưới 
đó vậy. 
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3. Tư Lễ chẻ tượng trộm lụa quyễn bị thân 

đè đánh, thời Tiền Đường. 

Tư hệ, chưa rõ là thuộc dòng họ nào, người xứ 
Lam Điển, Ung Châu. Lập tánh ngu tiện, chí quy 
cầu lợi. Tuy dự phần xuất gia mà chưa đượm nhuân 
chân hóa. 

Trong khoảng niên hiệu Hàm Hanh (670-674) 
thời Tiên Đường, Tư Lễ đến Kiết Hạ an cư ở chùa 
Ngộ Chân tại Lam cốc. Bấy. giờ chúng Tăng có 
khoảng vải mươi vị phân nhiều đều là tinh luyện, 
Tư Lễ mạo trộm hình dáng lạm thôi thường ôm 
hoài không khuôn phép, mới vảo trong chánh điện 
trộm lấy lụa quyên trong tôn tượng Phật. Vài ngày 
sau, chư Tăng phát hiện được nhưng chắng biết ai 
trộm Cấp, bèn xúm xít cùng nhau SUY hỏi vặn, mọi 
người ôm hoài nghĩ hoặc. Những vị hồ thẹn phân 
nhiêu mỗi tự muôn mau tan. Khi đó, Thượng tọa 
pháp tạng đối trước chúng Tăng mà nói răng: 
lừng nghe tại chùa này linh tích lắm nhiêu, nay 
đã có người chẻ phá tôn tượng, Thân hộ trì già lam 
đầu nên im lặng vậy? Nội trong 3 ngày, xin nên chỉ 
bày rõ ràng VIỆC Ay đế khiến chúng tăng được an 

ôn!" nói xong môi người tự trở vê phòng mình ở. 
Tư Lễ ở nơi phòng dưới lầu chuông, đang năm ngủ 
ngày, bỗng thây Đại thần Bạch y đến vây hãm Tư 
LỄ vào giữa khoảng giường nằm và vách tường, 
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duôi đầu xuông đât, dùng đá đè chăng lên. Đến 
sáng sớm hôm sau, chư Tăng trong chùa đã không 
thây Tư Lễ, bèn đến phòng hỏi tìm, phòng ấy bít 
đóng bên chặt mở không thể được, lại trải qua Ï 
đêm nữa, chư Tăng càng nghi ngờ quái lạ rất lãm 
bèn đục lỗ hồng nơi cảnh cửa, nhìn vào thây Tư Lễ 
năm nơi Đ1ường, các tâm lụa quyên trong tôn | tượng 
chất chồng nhiêu lớp trên thân mình Tư Lễ. Chư 
Tăng bèn cùng nhau kéo dẫn ra ngoài cửa, thây sắc 
mặt Tư Lễ như sơn phết, hơi thở chăng thông. Chư 
Tăng v.v... mới vì đó mà sám hối, lâu sau, Tư Lễ 
mới hơi tỉnh sông lại tự rõ bày tội ác của mình, đến 
đêm tôi Tư Lễ bèn bỏ trốn đi, không biết về sau 
như thê nào. 


II. GHI VỀ KHINH HỦY KINH GIÁO. 

1. Luận Sư Vô Cầu Hữu ở Tây Vức phí 

báng Đại thừa, 5 chiếc lưỡi đông mọc dài 1 

lần. (Rút từ Tây Vức truyện, phụ Sa-môn 

người nước Vu điền). 

Xưa kia tại Tây Vức có vị Luận sư tên là Tỳ- 
mạt-la-mật-đa, Trung Hoa dịch là Vô Câu Hữu, 
người nước Ca-thấp-di-la, xuất gia theo Nhất Thiết 
Hữu Bộ. Rộng thông kinh giáo Tiểu thừa, vang 
danh khắp 5 xứ Ấn Độ. Trên đường sắp trở về bản 
quốc, lân lượt đến nơi tháp của Luận sư Chúng 
hiển, vỗ về mà than rằng: "Chỉ Luận sư là người 
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nhã lượng thanh cao, khéo giỏi đè nén hay nâng 
bốc Đại nghĩa, mới muốn khuất nhục Dị bộ, lập 
nghiệp Bản tông. Cớ sao giảng năm chưa trọn? Tôi 
là Vô Câu Hữu Kê bèn tiếp thừa học cuỗi. Lúc 
khúc Chiêu mộ nghĩa mở rộng thay thê ôm hoài 
Chí Đức. Thế thân tuy đã chết mất nhưng tông học 
còn hoăng truyện nơi đời. Với tất cả khả năng nhận 
biết của tôi, Tôi sẽ chế tác các Bộ luận, khiến các 
người học v.v... ở Thiệm Bộ châu nương theo, dứt 
tuyệt danh xưng Đại thừa, diệt mất tên gọi Thế 
Nhân”. Nói lời ây TÔI, trong tâm Vô Câu Hữu phát 
nên cuông loạn, 5 chiếc lưỡi đồng một lúc mọc dài 
ra. Máu huyết nóng tuôn trảo. Biết thân mạng. hắn 
chết mật, Vô Cầu Hữu mới ghi thư sám hối răng: 
"Đại thừa giáo là thuyết cứu cánh trong Phật pháp. 
danh vị sâu tuyệt, lý giáo cao mâu. Vì ngu muội 
nên tôi khinh thường chê bai các bậc đi trước, báo 
ứng TỔ Tảng diệt mất thân mạng nên vậy. Xin báo 
cùng tất cả những người câu học quyết phải SOI XÉf 
ngay đây, môi tự thân trọn giữ gìn chí ý, chớ hoài 
nghĩ hoặc vậy!" Liên đó, trái đât TUNg chuyền, Vô 
Cấu Hữu bèn qua đời. Ngay chỗ chết ấy đất vùi 
hõm sâu thành hó. Bây giờ có vị A-la-hán chỉ một 
lân trông thây nơi Vô Câu Hữu qua đời mà than 
răng: "Tiếc thay! Khô thay! Nay Luận sư này mặc 
tình chấp kiến, hủy ác Đại thừa, bị đọa vào địa 
ngục vô giản vậy!" 

Lại nữa, tại nước Vu Điền có vị Sa-môn tên là 
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Bạt-chiêc-tư-la-na, Trung Hoa dịch nghĩa là Kim 
cang quân, chuyên thọ trì giáo pháp Tiểu thừa học 
luận Câu Xá, chăng tin giáo nghĩa Đại thừa, 
thường luôn đâu tranh phỉ Dáng, 2 mắt nhân đó mà 
mờ tối, trải qua hơn 10 năm mù tôi không thây gì. 
VỀ sau nghe được Sa-môn Sư Tử Hữu răn bảo, vân 
chưa tin hăn ngài Sư Tử Hữu mới răn bảo trì tụng 
Quán Âm tâm chú, liền đó 2 mặt được tỏ sáng. 
Nhân vậy mà xoay chuyền quy hướng kính tin Đại 
thừa, bỏ học Tiểu thừa vậy. 


2. Thích Tuệ Nghiêm, ở chùa Đông 1n tại 
kinh đô thời nhà Tổng được Thân răn bảo. 
(Phụ; Sa-môn Tăng Tung, Sa-môn Tăng 
Uyên). 

Thích Tuệ Nghiêm, ngài dòng họ Phạm, người 
xứ Dự Châu, là bậc Lý thức thanh bác, các hàng 
học giả thảy tôn sùng. Bây giờ Đại Niết Bàn kinh 
mới lưu truyền đến đất (tiên) Tổng, văn ngôn rất 
mực tốt lành mà phẩm sô còn đơn giản sơ sải, nên 
hàng hậu học khó toan liệu ghi nhớ, Tuệ Nghiêm 
mới cùng Sa-môn Tuệ Quán, Tạ Linh Vận v.v... y 
theo bản Nê Hoàn mà thêm vào đó phẩm mục, như 
văn từ hoặc có vượt quả thật chất cũng lại sửa chữa 
đó, sang định 40 quyền làm thành 36 quyên. Mới 
đầu. vừa chỉ có lưu hành vài bản, nhân lúc năm 
ngủ, Tuệ Nghiêm bỗng thấy có 1 người thân cao 2 
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trượng, hình nghi rất kỳ vĩ đên bảo rằng: "Với Tôn 
kinh Niết bàn cớ sao khinh thường mà thêm sự 
châm chước?" Khi đã tỉnh giâc, Tuệ Nghiêm lo sợ 
không vul, lại thấy người hôm qua, tướng, trạng 
như tỏ vẻ tức giận đến bảo rằng: "Nếu cô chấp giữ 
mưu đồ sau Tiày SẼ khiến ông biết đó". Tuệ Nghiêm 
kinh hãi mất tiếng, mới nhóm tập chư Tăng thâu 
rút lầy các bản lưu hành trước, tuy được mà cắm 
đó. Có những vị thức giả can giản răng: "Đó là bởi 
muốn răn khuyên những người về sau vậy. Nếu 
hắn không thích ứng sao có thể dung thứ đến nay 
đầy mới báo mộng ư?” Tuệ Nghiêm tuy đồng ý như 
thê trong tâm vân kinh sợ vậy. 

Lại nữa, trong khoảng niên hiệu Thái Thỉ (465- 
472) thời Tiên Tông có Sa-môn Tăng Tung ở chùa 
Trung Hưng là bậc thông rành về sô luận. Đến lúc 
tuổi già chấp trước hẹp hòi, cho răng: "Phật không 
nên thường trú". Đến ngày qua đời, chiếc lưỡi thôi 
rửa trước. 

Lại nữa, trong nhà Lương, tại Bành Thành có 
Sa-môn Tăng Uyên phi báng kinh Niết Bàn, bỗng 
chốc chiếc lưỡi liền bị tiêu tan. 


3. Sa-môn Thích Tăng Phạm ở chùa Đại GIác 
tại Nghiệp Hạ, thời nhà Tê, lúc Bô-tát thấy Thân 
răn trách dựng lập nghĩa. 

Thích Tăng Phạm, Ngài dòng họ Lý, người xứ 
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Bình hương. Năm 29 tuổi mới xuât gia, học hạnh 
đều ưu tú, rất được mọi người thời bây BIỜ, mêễn 
chuộng, Ngài thường giảng kinh Pháp Hoa, liên có 
I vị Tăng khinh hủy răng: "Hết Cao, giải chỗ nào?" 
Liên đó thấy có Ì vị thân đặc kỳ riêng đánh roI, vị 
Tăng ấy chết mà được sông lại. 

Lại một lần nọ, Ngài đến chùa khác nghỉ lại qua 
đêm, øặp ngày Bồ-tát, có vị Tăng lên tòa sắp muôn 
dựng lập nghĩa, mới nói răng: "Dựng lập nghĩa 
luận bàn pháp tướng sâu hợp với Thánh ngôn, sao 
nhọc phải thuyết gIớI, chư Tăng há chăng thường 
nghe vậy?" Bỗng thây có l vị Thân thân hình cao 
lớn hơn trượng, tướng mạo tất oai hùng đi đến 
trước tòa, hỏi vị Tăng dựng lập nghĩa ây răng: 
"Nay là ngày gì?” VỊ Tăng ây đáp: "Nay là ngày 
Bồ- tát". Vị thân liên đưa tay vắt lấy kéo vị Tăng ây 
xuông khỏi tòa nhanh chóng như rủ chết. Tiến đến 
Thân lại vắt kéo trên tòa đồng như trước. Từ đó 
đến lúc thị tịch, Ngài (Tăng Phạm) trọn không dám 

"gởi Dục”, cho đên những lúc mặc bệnh rât lăm 
cũng bảo khiêng đến trong chúng Tăng. Do vì kính 
trọng ngày thuyết giới ấy vui thây được pháp thân 
vậy. 


4. Sa-môn Thích Tăng Vân ở chùa Báo 
Minh tại Nghiệp Hạ, thời nhà Tê bỏ Bô-tát 
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bị thân hại. 

Sa môn Thích Tăng Vân, không rõ ngài là 
người Xứ nào, rất thông minh tải biện, từ lệnh đủ 
đây, rành rỏi cả giáo nghĩa Đại thừa lẫn Tiêu thừa, 
Ngài mang đội Tăng luân ở chùa Bảo Minh. Khi 
ây, vào ngày 15 tháng 4, sắp đến lúc thuyết giới, 
chúng Tăng đều nhóm tập tại Phật đường. Ngài 
ngôi ở đầu hàng, mới bạch cùng Đại chúng răng: 
“Giới bản là phòng phi, mọi người đều đọc tụng 
được, sao phiên nhọc chúng phải thường luôn ngôi 
lắng nghe đó? có thê nên dựng lập nên móng để 
khiên hàng hậu sinh khai ngộ. Bởi khí độ phong 
cách của Ngài, thời bấy giờ, không ai dám chông 
lại, nên mỗi mỗi đều theo đó, đến cuối mùa hạ vân 
thường phế bỏ vị Bồ-tát thuyết giới. Đến ngày 15 
tháng 7, sắp lên tòa cỏ, bỗng nhiên Ngài mât dạng 
không. biết ở đâu, trong đại chúng vì các hàng tân 
học tuổi nhỏ chưa thọ ĐIỚI đều bỏ tự tứ. Đông một 
lúc bảo khắp 4 phía để tìm kiếm Ngài, mới đên nơi 
trong một gò mả xưa cũ cách chùa khoảng 3 dặm 
tìm thây Ngài ở đó, khắp thân thê đều tuôn đồ máu 
như chỗ bị dao cắt hại. Gạ hỏi về nguyên d do, ngài 
đáp răng: "Có 1 người Trượng phu câm nắm con 
dao lớn dải 3 thước, tỏ vẻ sân hận hỏi” cớ sao đối 
bỏ Bồ- tát, vọng khiến dựng lập nghĩa?" và dùng 
dao cắt thái thân hình, thống khổ khó nhãn chịu”. 
Nhân đó mọi người dìu đỡ Ngài trở về lại chùa. 
Ngài dốc hết tâm thành sám hối, mới trải qua 10 
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năm Thuyết giới, Bồ-tát, tụng đọc các kinh, Ngài 
lây đó làm hạnh nghiệp thường. Đến ngày thị tịch, 
có mùi thơm khác lạ đền nghĩnh đón, thân sắc Ngài 
vẫn không loạn tạp, an nhiên mà thị tịch. 


5. Sa-môn Thích Tuệ Thiếu ở chùa T, hân 
Tục tại Tương Châu thời Tiê iên Đường phỉ 
báng Tam Luận bị nhổ kéo lưỡi dài ra ba 
thước. (Phụ: Sa-môn Hiếu Từ, Thân Phưởng 
và Tín Hạnh). 

Sa-môn Thích Tuệ Thiếu, Ngài dòng họ Trang, 
xuất gia từ thuở thiếu thời, chuyên lây pháp Tiểu 
thừa làm thường nghiệp, vang danh khắp xứ Giang 
Hán. Nhân tượng vương Triệt Công giảng vê Tam 
luận, trong tâm Ngài khởi sinh bất nhẫn, cho rằng: 
"Tam Luận nói rõ về không mà người giảng lại 
chấp trước không. Nói xong, chiếc lưỡi dài ra 3 
thước, mũi mắt và 2 tai đều tuôn trào máu, suốt 7 
ngày không nói năng gì được. Có Luật sư Thái 
nehe thế, bảo Ngài răng: "Ông là người rất si mê, 
một lời phí báng kinh giáo, tội báo quá hơn ngũ 
nghịch. Nên kính tin theo Đại thừa mới được miên 
khỏi vậy". Mới bảo Ngài sám hôi, chiếc lưỡi dân 
thâu rút vào, bèn khiêng Ngài đến chỗ Thiết công, 
phát nguyện nghe học Đại thừa. Về sau, Ngài 
thường giảng các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, 
dùng để tỏ bày sám tạ. Ngài từng ở nơi rừng tùng 
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tọa thiên, thây có 3 người hình sắc đêu cao nhã đến 
thỉnh cầu Ngài cho thọ giới Bôồ-tát. Sau khi thọ giới 
xong, thưa cùng Ngài răng: "Thiền sư là bậc Đại 
lợi căn, nêu chăng cải đôi tâm tánh tin theo Đại 
thừa, thì sau khi ngàn Đức Phật đã xuất hiện ở đời, 
vẫn còn ở nơi địa ngục chưa ra khỏi". Nghe nói lời 
ây rôi, lệ trào hoen my, Ngài khóc lớn mà trở về 
chùa, đến trước phòng của Triết Công lăn lóc 
nghẹn ngào chắng thể nói nên lời. Sau đó, Ngài lại 
khuyên hóa các hàng sĩ tục tu tạo các kinh Hoa 
Nghiệm, Đại Phẩm, Pháp Hoa, Duy-ma, Tư Ích 
v.v... môi thứ trăm bộ. Đên lúc Ngài thị tịch, cảm 
động cả rừng cây đều biến thành sắc trắng. Thật 
đáng xưng gọi là: "Có lỗi quá mà hay cải đôi vậy!" 

Lại nữa, có Sa-môn Hiếu Từ ở chùa Từ Môn. 
Lúc â ấy tuổi độ 50, từ thuở nhỏ trở lại, Ngài y theo 
Thiền sư Tín Hạnh giảng dạy về Tam giai Phật 
pháp. Ngài chuyên tu khô hạnh, thường hành khât 
thực, môi ngày 6 thời lễ bái, đắp mặc VÃ phần tảo. 
Tùy chỗ đến ở, Ngài thường giảng dạy về Tam giai 
Phật pháp đề khuyên dẫn các hàng mông tục. Và, 
những lúc giảng dạy Tam giai Phật pháp, Ngài 
thường bảo: "Không hợp việc tụng đọc các kinh 
điển Đại thừa. Nếu người nào đọc tụng tức sẽ đọa 
vào nơi địa ngục A-tỳ ở khắp 10 phương, cân phải 
sập nhanh sám hồi". sau đó, có một lúc Ngài đến 
Kỳ Châu giảng dạy về Tam giai Phật pháp. Bây giờ 
có 1 vị ƯUu-bà-di thọ trì kinh Pháp Hoa, lại khuyên 
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hóa những người có duyên đông thọ trì kinh Pháp 
Hoa. Ngài bèn khuyên các Uu-bà-di v.v... thọ trì 
kinh Pháp Hoa ây Tăng: "Các ngươi thọ trì kinh 
Pháp Hoa chăng xứng hợp với căn cơ, nên sẽ bị 
đọa vào địa ngục, Tôi xin khuyên các người nên bỏ 
sự tụng trì ây". Bèn có vài vị Ưu-bà-di bỏ sự tụng 
trì kinh Pháp Hoa, đến nơi trong chúng ở chỗ Ngài 
để sám hồi tội trì tụng kinh Pháp Hoa, vị Uu-bà-di 
dẫn đầu khuyên hóa mọi người trì tụng kinh Pháp 
Hoa ây trong tâm bắt nhẫn, bèn ngay ngày Đại trai 
hội khi các Thiền sư vì giảng dạy vê Tam giai Phật 
pháp, lúc đó dưới tòa có cả muôn người cùng đến 
dự, vị Ưu-bà-di ây đối trong đại chúng, đốt hương 
lễ bái mà phát nguyện rằng: "Nếu chúng con (... ) 
trì tụng kinh Pháp Hoa không xứng hợp với ý Phật 
thì nguyện, cho chúng con (... ) ngay thân nảy chịu 
bệnh tật xấu ác, để khiến đại chúng cùng biết trì 
tụng kinh Pháp Hoa mặc phải tội báo như thế. Lại 
nguyện ngay thân hiện sông này bị vùi lấp vào 
thăng chôn địa ngục, khiến cho đại chúng đồng 
trông thây. Trái lại, như chúng con (... ) thọ trì kinh 
Pháp Hoa xưng thuận với ý Phật, thì các Thiên sư 
đây cũng bị như thế". Ngay lúc vị Uu- bà-di ây 
phát nguyện như thế. Thiên sư (Hiểu từ) thì thân 
đánh, mật cả âm tiếng không thể nói năng, VỊ 
xướng tập lục trên tòa cao ở phía Tây cũng bi mất 
âm tiêng không, thể nói năng, lại có 5 lão Thiên sư 
khác cũng bị mất âm tiếng không thể nói năng. Và 
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sô người trước đó bỏ sự trì tụng kinh Pháp Hoa, 
nhân đó bèn phát tâm trì tụng kinh Pháp Hoa, lại 
càng sinh tâm ân trọng. 

Lại nữa, ở chùa Từ BI có Sa-môn Thân 
Phưởng, từ thuở bé nhỏ trở lại từng theo nghe học 
kinh Thập luân, tỉnh cần khô hạnh, đặc biệt khác lạ 
người thường, đắp mặc y phần tảo, mỗi ngày 6 thời 
lễ bái, chuyên hành khât thực. Mỗi lúc giảng kinh 
Thập luân, thường nói: "Chúng sinh không hợp 
đọc tụng kinh điển Đại thừa. Nếu người nào đọc 
tụng hắn sẽ đọa vào địa ngục". Cuối cùng đến lúc 
mạng chung, với thân đang hiện sông này bị lửa 
địa ngục thiêu đốt, bên cạnh thân có hơi khói sắc 
đen. Khi â ây Sa-môn Tư Giản ở chùa Tế Pháp thân 
gân trông thấy sự việc ấy, nên tin biết bỏ học Bát 
Nhã hắn có ác chứng hiện thân lập nghiệm vậy. 

Thứ nữa, ở chùa Phước Tiên tại Thần Đô có Sa- 
môn (... ) trong một lúc bỗng nhiên mạng chung, 
thân thức theo trong nghiệp Đạo thấy Thiên sư Tín 
hạnh làm thân răn lớn khắp thân thể đêu có những 
lỗ miệng. Lại thấy những người thọ học vê Tam 
giai Phật pháp s sau khi chết đêu vào trong lỗ miệng 
thân rắn ây, chắng biết đi đâu. Vì Sa-môn (... ) ây 
sau khi đã sông lại, nhân sự cô ây nên đến kinh đô 
báo cùng Thiên sư Tăng Tỉnh. Thiên sư Tăng Tỉnh 
không tin, bèn liên bỏ trở về Thân đô. 
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IV. GHI VÉ GHEN HIÈN GHÉT HÓA. 


1. Sa-môn Đạo Tú ở T: IƠng Châu thời nhà 
Tê biến làm thành thân raăn. 


Sa-môn Thích Đạo Tú xuất gia từ thuở thiếu 
thời, chuyên tỉnh tập học, mọi người đều tôn xưng 
là bậc thân tuân. Học chúng nhàn tụ đông đúc, nên 
Đạo Tú trở thành bậc tôn tượng ở đương thời. Có 
bạn đồng học của Đạo Tú là Sa-môn Tuệ Ý, tuy 
tuôi nhỏ hơn vài năm mà sức tỏ ngộ siêu vượt đó, 
giới hạnh tĩnh thuân tự sống, cao đàm xuất chúng, 
do đó tiếng tăm vang khắp nghiệp Đô, các hàng 
Đạo tục thảy đều quy hướng kính ngưỡng, bèn đến 
đối diện chùa Đạo Tú mà khai giảng. Trong lòng 
Đạo Tú ôm hoài ghen ghét, chuyên nghĩ suy ftỉm 
cách muốn bẻ gảy làm nhục. Mà ngài Tuệ Ý tiếng 
tăm cảng vang cao, không do đâu mà mở đâu, Đạo 
Tú bèn dùng bạo liên họa sắp có mưu đô khác, vây 
bọc đã lắm nhiêu rốt cùng không được tỉnh. Về sau, 
Đạo Tú cùng các đệ tử ra thành, dừng nghỉ dưới 
sốc cây. Đạo Tú năm ngủ, bỗng nhiên có cơn gió 
xoay chuyền nồi dậy, mưa nhỏ tuôn đồ trên thân 
Đạo Tú, 2 chân bỗng chốc hợp liên với nhau biến 
thành đuôi răn, cứ như thê dân dân lên đến ngực. 
Đạo Tú buôn khóc bảo cùng đệ tử răng: "Ta vì tâm 
xấu ác chuyển thành mạnh dữ, muôn hại Sư Tuệ 
Ý. Độc hại bên trong ta nung nấu biến làm thành 
thân rắn. Nghiệp báo như thê này hối hận cũng 
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không ích lợi gì! Có thể lây các thứ y vật trong 
phòng vì Ta mà tu tạo việc phước, và đến sám tạ 
cùng sư Tuệ Ý xin ban cho sự hoan hýÿ”. Nói XOng, 
Đạo Tú bỗng nhiên biến thành thân rắn dài vài ba 
thước, chỉ phút chốc từ trong cỏ rậm có vải trăm 
con răn nhỏ đua nhau lại nghĩnh tiếp, từ đó mà đi, 
mọi người xa gần nghe thể, không ai chăng vì 
thương than vậy. 


2. Sa-môn Đạo Khế ở chùa Bạch Tháp tại 
Dương Châu, thời nhà Tùy bị thần đánh 
giêt. 

Sa-môn Thích Đạo Khế, vỗn dòng họ Trân, 
người xứ Dĩnh Xuyên, dung mạo nhan sắc rất xấu 
xí, nói năng tánh tỉnh hẹp hòi thô bỉ. Tuy đến ở chỗ 
lắng tịnh mà chí vẫn còn bị ràng buộc, nhưng 
phóng túng làm thây thuốc chân đoán bịnh tật, 
chăng khéo giỏi về minh pháp. Bởi vì chỗ biết cạn 
cợt đến đó, tự khoe, khinh thường lân lướt mọi 
người lớn nhỏ. Đông ở trong chùa có Sa-môn Đức 
Lân là bậc khí nghiệp thông rành khéo giải Tỳ Nị, 
kiêm tu Định Tuệ, nhọc khiêm nhường thối lùi tỉnh 
lắng SOnØ, Đạo phong tỏa khắp xa gần. So với Đạo 
Khê thi tuôi tác hạ lạp ngang bằng nhưng tùy mà 
tiếng tăm lớn trọng. Đạo Khê ghét sự sáng giả ây, 
thường muôn cư xử phi báng độc hại. Sa-môn Đức 
Lân rỗng rang nhận chịu tốn từ, tiếp hầu nhan sắc 
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do dùng chánh pháp mà đượm nhuân, lây đức từ 
nhân mà dẫn dụ, Đạo Khế mới ngậm độc trong tâm 
nung nấu, ngày tháng càng mạnh dữ, ôm hoài gian 
dối đấu ngụy, bèn cùng vu cáo. Bây giờ huyện Tế 
Lưu nghĩa là người qua lại Đạo Khế nên tin lời sàm 
bậy ấy mà hành xử phi lý, dối kết đoán từ, ép buộc 
Đức Lân phải hoàn tục. Sa-môn Đức Lân chăng 
giãng nỗi sự buôn hận ấy, trên đầu mang đội pháp 
y ca sa đôi trước Tăng chúng mà khóc ròng, đem 
tâm tự thệ nguyện. Khi đó cả chúng Tăng đều buồn 
đau cảng thêm sự phần kết, chỉ mặt Đạo Khê mà 
mỗi cự riêng chú nguyện bởi khó lường vậy. Qua 
sau đó vải ngày, Đạo Khế ở nơi phòng năm ngủ 
giữa ban ngày, bỗng thấy có 4 vị Thần thân hình 
cao lớn cả trăm thước, mỗi một vị đều dẫn bộ 
chúng theo đến thắng tới trước mặt Đức Lân. 
Trong đó có 1 vị thần với ánh mắt giận dữ bảo 
răng: "Ta là Tỳ Sa-môn nên lại đây bắt lây mạng 
ngươi. Ngươi là kẻ hay làm giặc hại người, cớ sao 
như vậy ư?" Rôi bảo lính quỷ đánh đập đảo lộn, 
kéo ra. Đạo Khế kinh hãi kêu rông, âm thanh nghe 
vang ngoài xóm thôn ngỏ vắng. Chư Tăng vội đua 
nhau chạy sang trông xem, thây Đạo Khê cách đất 
vài thước, đâu tay đều rủ xuống, tai mắt miệng mũi 
đêu trào máu, chậm chạp đi giữa khoảng không 
như có sự nâng đỡ, ra đến ngoài cửa đường thông, 
bỗng nhiên rơi nơi đất, tắt thở rôi sống lại, vừa nói 
được vài lời bèn qua đời. Khi đó các hàng Đạo tục 


164 SỬ TRUYỆN 12 


đại khái đêu lây làm quái lạ vui mừng kéo đến. 
Những người có Ài bài bác Hiên giả ghét chen hàng 
tài đức không ai chăng chí thành cải đôi tâm tư. 
Lưu Nghĩa chính mắt trông thây sự yêu trừng ây 
nêu bảy trải tim gan sám hồi lỗi quá, thỉnh mời Sa- 
môn Đức Lân trở về lại chùa hoằng truyền Bảo 
Huấn. Sa-môn Đức Lân rộng giáo hóa dẫn dắt 
những người có duyên. Ghi tả trăm bộ kinh Pháp 
Hoa, ngàn bộ kinh Bát Nhã, thiết lập pháp hội 
muôn người, vì Đạo Khế mà tỏ bảy sám hối, 
nguyện tiêu trừ oan chướng. 


3. VỊ.Sa-môn ở chủa Thạch Bích tại Tình 
Châu thời Tiền Đường ói nhả ra rắn và cải 
đổi sám hỗi. 


Ở chùa Thạch Bích tại Tĩnh Châu có một vị Sa- 
môn lạc mất họ tên, đỗ ky với người hiên, phân 
nhiêu tạo những việc trái với Đạo. Trong chùa â ầy 
có Sa-môn Minh Tịch là bậc giới hạnh tinh thuần 
nghiêm túc thật đáng bậc trú trì Phật pháp. Mỗi lúc 
muôn cùng chúng Tăng đồng tu Thiên tuệ, vị Tăng 
ây kích động khuyên nhủ mọi người dứt tuyệt 
chánh pháp, trông xem Sa-môn Minh Tịch như là 
kẻ oán, môn đường phi báng, chắng giằng nỗi sự 
sân hận độc hại, vị Tăng ây cầm năm dao muỗn 
phóng làm hại. Trong chúng Tăng có vị tôn kính 
Thây, nghiệp lý cao thuân đôi trước chúng mà quở 
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trách khiến phạt vị Tăng ây, bảo cung kính đứng 
yên. VỊ tăng ây tuy theo lời Thây mà tâm ý tức giận 
càng bên chắc, chư Tăng lớn nhỏ đều mở lời can 
gián, song chăng nhồ khỏi, cứ đứng yên như thế 
qua 2 ngày. Sa-môn Minh Tịch cùng chư Tăng trở 
lại theo xin hối tạ. Vị Tăng â ấy chỉ trừng mắt tràn 
đây hơi khí phần hận, dáng vẻ chuyển nên xâu ác. 
Thế rồi qua ngày thứ 3 ở trong phòng, vị Tăng ây 
bỗng nhiên té ngã mà chết. Sa-môn Minh Tịch 
cùng thầy và chư Tăng v.v... bùi ngùi quái lạ buồn 
bã đau thương hận không rõ biết vật tình, bèn đến 
bên thi thê vị Tăng ấy sám hôi lỗi quá mà tự trách. 
Lại vì chủ đúc tôn tượng, chuyển đọc kinh pháp 
thay vì vị Tăng â ấy mà giáo hóa tây trừ. Đến chiêu 
tối, mắt vị Tăng ấy mở ra, hơi thở trở lại tiếp tục, 
mới ói nhả ra 1 con rắn thân dải hơn cả thước chạy 
ra ngoài cửa. Bỗng chốc vị Tăng ây bèn sông lại. 
Từ đó, vị Tăng ấy nghĩ nhớ sám hỗi những tội 
khiên xưa trước, phụng hành các đức tánh từ nhãn, 
kính thờ Sa-môn Minh Tịch như là bậc Thây, bèn 
trở thành bậc Thăng sĩ. 


4. Sa-môn Tuệ Kỳ ở chùa Hành Nhạc tại 

Hành Châu, thời Tiên Đường mặc hoạn 

mù mặt mà khô chết. 

Sa-môn Thích Tuệ Kỳ người xứ Tân Châu, lưu 
ngụ xuât gia, đên ở chùa Hành nhạc tại Hành Châu, 
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mà chí đạo rất kém cỏi, ghét ghen các bậc hiên giả 
lại quá lắm, bên ngoài tỏ vẻ hành trì oai nghi mà 
bên trong lăm sự thôi nát. Có vị chủ chùa là Sa- 
môn Nghĩa Bản là bậc danh Tăng cao hạnh, dẫn 
đặt nhiệp hóa mọi người khắp bôn phương, hoăng 
dương muôn Thiện pháp, ngày mông 6 tháng 4 
năm Tái sơ thứ nhất (689) thời Tiền Đường, tại đài 
Bát Nhã chùa Hành Nhạc, vì chư Tăng thọ giới, 
khi ấy, Tuệ Kỳ tuôi nhỏ đức cạn, không được mời 
thỉnh dự tham trong sô Thập sư, bỗng nhiên phát 
sinh phần hận, dẫn khơi mưu toan khác, vào chiêu 
tối mông 7, đến nơi chùa núi mà nói răng: "Có 
người bảo tại xứ này hắn phản nghịch, đóng binh 
sẽ tìm đến, sao được rối ren phóng túng mà tu tập 
vậy?" Khi đó, Sa-môn Nghĩa Bản nói cùng Tuệ Kỳ 
răng: "Ngươi muốn tạo duyên xấu ác phá hại pháp 
nhãn kẻ khác, nếu chăng gầp sám hối thì khiến 2 
mắt ông mù mất, hoặc sẽ mặc lây bệnh hủi". Tuệ 
Kỳ tỏ khí tức giận biến đối sắc mặt bèn lần lừa mà 
trở lui, chưa đây I tháng sau, Tuệ Kỳ sang chợ mua 
vật Ở Tương Châu, nhân cảm mắc bệnh mù tối 2 
mắt vô cùng đau nhức, vải ngày sau bèn qua đời. 


5. Vị Tu-đà-hoàn ở Tây Vức cảm mắc bệnh 
độc dữ nơi thân mình có trùng rúc ría ăn 
và hơi miệng hôi thôi. 


Xưa kia tại Tây Vức, có vị A-la-hán đi hoăng 
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truyền giáo pháp tên là Ưu-ba-câp-đa, dẫn 1 đệ tử 
đi khất thực, đến nhà Chiên-đà-la. Có 1 người con 
của Chiên-đà-la đã chứng quả Tu-đà-hoàn, nơi 
thân cảm mắc bệnh độc dữ, khắp cùng thân thể đều 
bị trùng rúc ría ăn, hơi miệng hôi thối, vị đệ tử hỏi 
răng: "Bởi duyên gì mà vị Tu-đà-hoàn â ây bị quả 
báo như thế?" Ngài Ưu- ba-câp-đa đáp răng: 
Người này đời trước xuất gia làm vị Duy-na. Bây 
ĐIỜ trong chúng có Ì vị La-hán ở đó mặc bệnh độc 
dữ cào gảy phát ra tiếng. VỊ Duy-na bảo _Tẵng: 
“Trùng rúc ra ăn thịt ông mà phát ra tiếng ây ư?" 
Liên năm cánh tay kéo ra Và nÓI: Ngươi vào ở nhà 
Chiên-đả-la". VỊ La-hán ấy bảo: "Ông nên tinh tấn, 
chớ qua lại nơi chốn sinh tử mà nhận chịu khổ!" 
Khi đó, vị Duy-na bèn liền sám hối, sám hỗi xong 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn. Nay là người con nhỏ 
trong nhà này vậy. 


V. GHI VÉ SÂN HẬN THAM HFÈN. 

1. VỊ Sa-di ở Tây Vức tham thích mũi vị 

ngon, ôm hoài phẫn hận, hiện thân biễn 

làm thành rông. 

Xưa kia, tại nước Kiên-đả-la ở Tây Vức, có vị 
A-la-hán thường thọ nhận sự thỉnh mời của Long 
vương Ở trong hô trên đỉnh núi tuyết Vào nƠI cung 
điện để cúng dường mỗi ngày đến giờ cơm trưa, vỊ 
A-la- hán ấy dùng sức thân thông ngôi nơi thăng 
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sảng bay bỗng giữa hư không mà sang, Có vị Thị 
giá Sa-dI kín núp vào dưới thăng sàng vin theo 
ngâm đến cung rông, Long vương nhân đó thỉnh 
mời ở lại thọ tra1, và dùng cơm cam lỗ cõi trời mà 
dâng cúng vị A-la-hán, còn đem các thức ăn ở nhân 
gian để tiếp đãi vị Sa-di. VỊ A-la-hán dùng bữa 
xong, vị Sa-di ấy thâu dọn tây rửa chén bát, nơi 
chén bát còn dính thừa vài hạt cơm, tỏa ngát mùi 
vị thơm tho, vị Sa-di ấy liền hận Thây mình và tức 
giận rồng, bèn khởi tâm nguyện xấu ác: "Nguyện 
tật cả phước lực đã có được thảy đều hiện đoạn dứt 
mạng rông này, và ta tự làm vua”. Và khi vị Sa-di 
ầy phát lời nguyện đó, Long vương cảm thây trên 
đâu đau nhức, rồng tuy sám tạ, nhưng vị Sa-di â ây 
chăng chịu nhận. Thể rôi trở về lại chỗn Già lam, 
vị Sa-di ấy càng chí thành phát nguyện, nghiệp ác 
cảm đến, đêm đó vị Sa-di ây mạng chung làm Đại 
Long Vương, oai thế hùng mạnh phấn phát bèn vảo 
nơi hô mà giết Long vương và Ở tại cung rông. Do 
có bệ thuộc, vì ước nguyện xưa trước nên dây nồi 
gió bão tuôn đồ mưa, bẻ nhô cây cối, muôn phá 
hoại ngôi Già lam. Khi ây vua Ca-nặc- sắc-ca lây 
làm quải lạ phát hỏi, vị A-la-hán â ây đem sự việc đó 
tâu trình đây đủ cùng vua. Vua đã vì rồng ( vị Sa- 
di ấy) đến dưới chân núi tuyết dựng lập ngôi Già 
lam và ngôi Bảo tháp cao hơn trăm thước. Rồng 
thường luôn luôn phá hoại đó, và vua vẫn đeo đuôi 
sửa sang lại có đên 7 lân hư hoại 7 lân tạo dựng. 
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Vua vì khuât nhục ây sắp muôn khỏa lập hô rÔng, 
rồng kinh sợ mà sám tạ răng: "Tôi vì nghiệp ác thọ 
thân làm rông, rồng vôn tánh mạnh dữ hung bạo 
chăng thể tự gìn giữ. Nếu nay xây dựng lại ngôi già 
lam, Tôi không còn dám phá hủy nữa. Có thể 
thường luôn sai bảo người trồng nhìn trên đỉnh núi 
có mây đen nỗi lên thì liền gâp gióng chuông. Tôi 
nghe được âm thanh ấy thì tâm niệm xâu ác sẽ 
chấm dứt". Đến nay việc ấy vẫn chẳng ngưng dứt 
vậy. 


2. Sa-môn Pháp Hạnh là bạn đồng học với 
ngài An Thể Cao ở Lạc Dương thời nhà 
Hán nhận chịu thân trăn răn. 


Sa-môn Thích Pháp Hạnh vốn người nước An 
Tức, là bạn đồng học với Thân Tăng An Thế Cao, 
tánh tình có lắm sân hận. Những lúc đi khất thực 
lần lượt giữa đường, như thí chủ cúng dường 
không xứng ý, bèn liên oán giận, ngải An Thế Cao 
chợt cản ngăn đó, song Pháp hạnh vân không tâm 
ý sửa đối, cứ như vậy hơn 20 năm, ngải An Thế 
Cao sắp giả biệt cùng từ quyết rằng: "Tôi phải sang 
Quảng Châu để đên trả cho xong việc đời trước. 
Ông là người sảng tỏ kinh điển, tinh cần chắng 
thuộc sau tôi mà tánh tình có lăm sân hận, sau khi 
mạng chung sẽ phải nhận chịu thân hình xấu ác. 
Nếu tôi đắc đạo sẽ vì cùng cứu giúp". 
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Thê rôi, sau khi Pháp hạnh qua đời bèn làm 
thần nơi miễu Hỗ cung đình. Ngài An Thế Cao khi 
đã đặc Đạo, bèn sang miêu ấy. Tại miếu Ấy xưa 
trước có oaI linh, cùng hàng thương lữ thuyền nhân 
đặc biệt nghĩ nhớ kính sợ. Ngài An Thế Cao cùng 
hơn 30 thuyền mang theo muông sinh dâng cúng 
cầu phước. Thân mới giáng hiện chú nguyện răng: 
“Trong thuyên có Sa-môn, có thê nên kêu lên". Các 
thuyền khách trở lại kinh ngạc thỉnh mời ngài An 
Thê Cao vào miêu. Thân nói rằng: "Xưa trước ở 
ngoại quốc, tôi cùng ông đồng xuất gia học Đạo, 
khéo thực hành bố thí mà tánh tôi có lắm sân hận, 
nay làm thân ở miễu. Chung quanh đây trong vòng 
ngàn dặm đều do tôi cai quản, bởi nhờ sự bô thí 
nên các thứ trân quý rất lắm nhiều, và cũng bởi 
tánh tình sân hận nên bị sa đọa nhận chịu quả báo 
làm thần đây. Nay thây được bạn đồng học, buôn 
VUI CÓ thể nói, chứ thọ mạng sẽ hết chỉ trong sớm 
tối, mà thân hình xấu xí dài lớn nếu xả mạng tại 
đây thì bân dơ khắp cùng sông Hồ, nên phải sang 
trong đâm ở phía Tây núi. Sau khi thân này chết 
mắt, thân thức sợ sẽ đọa vào địa ngục. Tôi có ngàn 
xấp lụa quyên và các tạp vật quý báu, nên lây đó vì 
tôi mà dựng chủa tạo lập tháp khiến tôi được sinh 
về cõi tốt lành! Ngài An Thế Cao bảo: "Tôi cô đến 
cùng cứu gIÚp, Cớ SaO chắng xuất hiện hình?" Thần 
nói: ' Phân hình tôi rất xâu xí, mọi người trồng thấy 
ăt kinh sợ!" Ngài An Thế Cao bảo: "Chỉ nên xuất 
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hiện, mọi người chăng lây làm quái lạ vậy". Thân 
từ dưới giường ló đâu lên, mới là trăn rắn rất lớn, 
buôn khóc như mưa, chốc lát liền ân lại. Ngài An 
Thế Cao bèn lây lụa duyên và các vật rôi từ biệt mà 
đi. Thuyền khách căng buôm, trăn xuất hiện thân 
hình leo lên núi mà ngóng trông, mọi người đưa 
tay vẫy chào, sau đó trăn mới ân mất. Ngài An Thế 
Cao đi đến Dự Chương dùng các vật tạo dựng 
chùa. Bỗng chốc mà thân đã bỏ mạng, tâm thức 
đến cùng báo rằng: "Được sinh về chôn tốt lành". 
Sau đó có người đến trong đầm ở phía Tây núi có 
xác trăn năm chết, từ đâu đến đuôi dài hơn vài 
trượng. Nay tại huyện Tần Dương có thôn đại xà 
là đó vậy. 


3. Sa-môn Đàm Toại ở chùa Tây T: rần thời 
Tiên Tổng sau khi qua đời làm thân miễu. 


Sa-môn Trúc Đàm Toại, không rõ người xứ 
nào. Thuở thiếu thời vân du phóng đảng, chăng tu 
giới hạnh mà khinh ngạo tự khoe, lúc trưởng thành 
thì lại trộm cướp. Hoặc giả có ai nói một lời nào 
xúc phạm bèn tích chứa nhiêu năm vẫn ôm hoài 
tức giận. Đông ở trong chùa mọi người lớn nhỏ, 
không ai chăng bị Đàm Toại oán giận. Tùng một 
đêm nọ, Đàm Toại mộng thây l người nữ đến bảo 
rẵng: “Tùy theo nghiệp sẽ làm thân miễu Thanh 
Khê". Về sau, cảm mặc bệnh, đến lúc sắp qua đời, 
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Đàm Toại nói cùng các bạn đông học răng: "Tôi 
lúc bình sinh có lắm sự trái nghịch, ít điều chất thức 
ngay ngăn. Lại vì phước đức cạn mỏng, sẽ phải 
nhận chịu làm thân quý thân, làm chủ miếu Thanh 
Khê, các bạn là người có duyên, có thê rủ lòng sang 
phỏng hỏi đó!” Kịp đến lúc Đàm Toại qua đời quả 
nhiên nghe nói miêu có thân mời. Các Đạo nhân 
sang đến trong miễu cùng nhau trò chuyện, lời 
tiếng nói cười còn như lúc đang bình sinh vậy. Mới 
thỉnh mời chư Tăng đọc tụng kinh điển. Có Sa-môn 
Tuệ Cận là người trước kia thường đọc tụng, nhân 
vì làm số khê ước, mỗi lần xong bèn ngâm lắng. 
Nhân đó nói: "Nay tôi nhận chịu thần ác, xâu xí dơ 
bần chăng thường, khôn khô quá lãm, sao có thể tỏ 
bày lại được. Nên bảo đệ tử dưới ngạch cửa nơi 
phòng cũ của tôi có 5000 tiên, nên vì lây đó đề tu 
tạo VIỆC phước, ngỏ hâu tôi được lìa khỏi khổ này!" 
Từ đó bèn cùng cách biệt, chư Tăng vì thiết trai 
sám hồi, nơi miêu bèn vắng lặng không còn vết tích 
của thân nữa vậy. 


4. Sa-môn Đạo T: uấn ở Thanh châu thời 

nhà Tê keo kiệt của cải nên cảm mắc bệnh 

HẶNG. 

Sa-môn Đạo Tuấn vốn dòng họ Vương, chăng 
tu giới hạnh, chỉ chuyên tạo dựng sự nghiệp ruộng 
vườn, tích chứa các thứ vải bố lụa quyên, lụa nhữn 
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v.v... đây cả muôn kê mà tham tiệc keo kiệt chăng 
nhồ ra một sợi lông. Về sau bỗng nhiên cảm mặc 
bệnh nặng, nơi chỗ ân kín dính liền đại tiện tiêu 
tiện chăng thông, thân mạng sắp muốn dứt mất. Tại 
chùa đó có Ï vị Pháp sư đến vì giảng pháp. tâm trí 
Sa-môn Đạo Tuấn có chút khai ngộ, bèn xả một 
phân ba của cải vốn có thí cúng khắp cùng, vừa 
mới xong thì cơn bệnh ây nhẹ khỏi hắn. Sau khi 
cơn bệnh tạm lành được vải ngày, Sa-môn Đạo 
Tuân kiểm xét trên gác thây không có các vật, nghĩ 
nhớ tiền của, khi â ây bèn thành cuông loạn, chuyên 
xướng giặc răng: "Chư Tăng ở các chủa lại cướp 
vật của tôi”. Những vị đồng bạn bèn vì can gián. 
Song, mới đầu không sự tỉnh ngộ, vị Pháp sư ây 
mới báo khắp chư Tăng ở các chủa khiến hoàn trả 
lại các tải vật. Sa-môn Đạo Tuân thấy các vật rôi, 
tiếng kêu than mới ngưng dứt. Một vài ngày sau, 
bệnh cũ phát lại, khôn khô cảng quá lắm. Lại thỉnh 
mời vị Pháp sư ây đến xin của cải sám hồi. Vì Pháp 
sư ấy chê trách rôi khuyên răn khiến xả bỏ tâm tánh 
keo kiệt tham lam, trở lại cúng thí các vật ngày 
trước, bệnh â ây lại giảm đỡ. Sau khi đã lành, Sa- 
môn Đạo Tuân lại nghĩ nhớ đến tiên của thường 
ôm hoài phần hận. Vài ngày sau đó bèn qua đời. 
Lúc chết, mắt sưng lớn như cái chén, khắp thân thể 
biến thành sắc màu hông đỏ. 


5. Sa-môn Đàm Lượng ở Tổng Châu thời 
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nhà Tê keo kiệt tham tiếc của cải biên làm 

thành thân rắn. 

Sa-môn Đàm Lượng, người dòng họ Phó, xuất 
gia từ tuổi bé thơ, ít theo tập học, vì phước trước 
nên được lợi dưỡng, giàu có tích chứa, gâm lụa tính 
ra hơn cả vạn mà keo kiệt ngu đân tự khôn khô, 
thân chắng ăn mặc. Có Thiên sư Nghiêm ở Bắc 
châu là bậc giới hạnh tinh thuần, mỗi năm thường 
thính mời các bậc danh đức đọc tụng Đại Tạng 
kinh 1 biến, nghe Đàm Lượng giảu có nên sang bảo 
xin, Đàm Lượng bèn đối lại mở lời sân hận mắng 
trách răng: "Ông đã tự có ăn mặc, cớ sao lại đến 
củng não hại?" Hoặc có người khôn khổ đến câu 
xin, Đảm Lượng cũng lại măng rằng: Người sa 
đọa chăng chuyên cân đến nỗi phải bân cùng khôn 
khô". Từ trẻ nhỏ đến người già, Đàm Lượng chắng 
từng xả thí một máy may. Về sau, mắc phải bệnh 
hoạn khôn đôn quá lãm, Chư Tăng trong chùa sang 
thăm hỏi. Từ xa thấy, Đảm Lượng trồ mắt tức giận 
bảo răng: "Trọn chăng phải là có tâm tốt, chỉ vi cân 
đến vật của ta mà đến". Năm ba ngày sau vắng bặt 
không một người sang thăm hỏi. Lại ở nơi hợp tối 
tăm, bèn đóng kín cửa, Đảm Lượng năm trên 
rương tráp vài ngày. Chư Tăng thử đến trông xem 
mới thấy biên thành một con rắn dài vài trượng 
cuộn tròn năm trên rương tráp, chư Tăng bèn bảo 
người đưa rắn đi nơi khác, sau đó răn cũng trở về 
lại. Về sau đem đặt để nơi hầm hồ sâu, bèn tuyệt 
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mât không còn thây nữa. 


6. Sa-môn Đạo Tuệ ở Tê Châu thời nhà Tê 
có tiên ban đêm bỗng dời chạy đi (Phụ. Sa- 
môn Đàm Tuệ). 

Sa-môn Thích Đạo Tuệ vốn dòng họ Trương, 
là người giới hạnh phần nhiều khiếm khuyết, chỉ 
chuyên mong cầu tiên tài của cải, chỉ trong vài 
mươi năm mà có được 2500 quan tiền, thuận dùng 
sợi dây gai tự day xỏ buộc, mỗi mỗi văn tiên cùng 
hướng mỗi mỗi lưng cùng đè lấy. 

Đến khi mãn kỳ đủ 3000 quan tiền mới sắp phí 
dùng. Về sau, mộng thấy có một vị Tăng bảo răng: 
"Người keo kiệt tham tiếc tiền của chăng chịu tu 
tạo phước. Tại Ương Châu có Lý Đức Thăng đang 
doanh tạo công đức, nay đem tiền của người đưa 
sang cho người đó khiến tu tạo phước nghiệp”. Sau 
khi tỉnh mộng, kiểm xét lại tiên quả đúng như lời 
nói nên không trông thấy, bèn buôn râu đên nỗi ói 
trào ra huyết. Đến sáng ngày chăng bước ra, chư 
Tăng ở phòng bên cạnh bèn sang hỏi. Đạo Tuệ 
trình bảy rõ ràng về sự việc øì. Chúng than kêu quái 
lạ vậy. Đạo Tuệ bèn sang Tương Châu tìm hỏi Lý 
Đức Thắng. Lý Đức Thắng bảo: “Đúng thật có vậy, 
hôi đêm đệ tử nghe tiếng như 2 thạch đấu, đến sáng 
sớm nay tìm kiếm, ở dưới cỏ Tế có được 1500 quan 
văn và dưới trúc um tùm có được T000 quan. Tuy 
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nhiên tiên của Sư có chứng cứ gì?" Đạo Tuệ y như 
thật mà đáp đó. Lý Đức Thắng đem tiền tự kiếm 
nghiệm quả nhiên chăng khác, nên bảo: "Tiên tài 
thuộc ở nhà tôi, nên trước dùng được, Sư đã không 
dùng, Thiên thân đoạt lây đó đưa đến cho đệ tử 
khiên tu tạo phước nghiệp”. Lý Đức Thắng mới đối 
cùng Đạo Tuệ phân tán 1500 quan để doanh tạo 
công đức, còn 1000 quan trao cho Đạo Tuệ và 
khuyên nên. bồ thí, mà bảo rằng: "Nếu như còn keo 
lận tham tiếc, thì không lâu sẽ hoàn trả lại". Đạo 
Tuệ có được tiên liền bố thí, không dám lưu giữ 
nữa. 

Lại nữa, tại Bột Hải có Sa-môn Đàm Tuệ có 
100 quan văn tiền, úp mặt của mỗi mỗi quan tiên 
hợp nhau đựng đây trong rương tráp. Khi đi khỏi 
phòng nhà, Đàm Tuệ ngủ mộng thây mất số tiền ấy 
và có tiếng nói là "Do họ tên (... ) người ấy ở 
phường Đàn tại Tĩnh Châu lấy đi". Sau khi tỉnh 
mộng trở về kiểm xét mở Tương trắp ra trông xem 
thì thật không có sỐ tiên ây, bèn y theo mộng báo 
sang đến nhà người ây khất thực. Người chủ ấy 
đáp: "Nghèo khô không có cơm". Đàm Tuệ nói: 
"Mới được trăm quan văn tiền làm 8Ì hết?" Người 
chủ ấy kinh ngạc đáp:  1Hật là mới có được tiên, 
xm sẽ dâng cúng ông”. Đàm Tuệ chối từ, bảo: 
“Trời ĐI tiền đó cho ông bần đạo không được lây 
đó vậy". 
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7..Sq-môn Tăng Cương ở chùa Đại Từ tại 

Tương Châu thời nhà Tùy chẳng hay cúng 

dường bị thân quở trách. 

Sa-môn Thích Tăng Cương từ thuở thiêu thời 
chuyên hành tập Thiền pháp, cùng a-môn Hồng 
Hiến đông ở chung phòng. Ngài Hồng Hiến gIớI 
hạnh tinh chuyên hiển trước, từng cảm có 1 vị thần 
tự xưng tên là Bát Nhã đến cầu thọ giới và thường 
luôn cùng đàm nói. Tăng Cương tánh lăm keo kiệt. 
Bát Nhã bèn lây các thứ y vật đó cúng thí cho ngài 
Hồng Hiến, ngài Hồng Hiến đem việc ây báo cùng 
Tăng Cương, như Tăng Cương trọn chăng tin. 
Thân bèn mở toan phòng ở của Tăng Cương, đem 
các thứ y vật đề đây trên bàn, lẫn lộn khắp cùng 
sân, quạt trúc cân thước đêu bẻ gảy vài đoạn. Thần 
ở giữa không trung nói răng: "Sa-môn Tăng Cương 
chắng hay khéo thiết lập trai hội cúng dường Tam 
bảo, Ta gieo họa mà ngươi chưa tỏ sáng". Tăng 
Cương chắng biết làm sao, chỉ sợ bức bách không 
thôi, bèn đem tất cả của cải chi phí của riêng mình 
tu tạo các trai phước. Bát Nhã bảo: "Đã thực hành 
tu tạo phước, nay cùng buông thả vậy". 


ở. VỊ Lão tăng ở chua Linh Quang tại Tổ 
Châu thời Tiên Đường tiếc lận bình bát, bị 
bạo tử biến thành thân rắn. 


Ở chùa Linh Quang tại Tế Châu, có 1 vị Lão 
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tăng mật họ tên tịnh tu giới hạnh, thường trì một 
bình bát hơn vài mươi năm từng sai bảo người khác 
Dbưng cầm xúc chạm. Nó sau, nhân có công việc 
gập nên bảo vị Sa-di tây rửa bình bát đó. Vì Sa-di 
ây bị sây tay làm rơi vỡ bình bát đó. Lão Tăng nghe 
thê kinh hãi kêu mất tiếng, hận tiếc quá lăm bèn 
xẾp năm mà qua đời. Các đệ tử đưa đi an tảng nơi 
đồng hoang trồng. Qua vài ngày sau Lão Tăng biến 
hóa làm con răn lớn quân quanh. vị Sa-di ây từ chân 
lên đến đảnh đầu và cúi đâu xuông dưới sắp muốn 
nuốt sống vị Sa-dI â ây. Chư Tăng thây vậy kinh hãi 
chú nguyện răng: "Chỉ bởi duyên cớ I bình bát, keo 
lận sân hận ác độc chết rồi làm thân rắn, chăng ‹ chịu 
cải hỗi tội khiên xưa trước, lại muốn nuốt giết đệ 
tử, tỘI nghiệp rất lăm, cớ sao như thế ư?" Và rộng 
VÌ giảng nói các pháp thiện ác, thay thê vì đó mà 
sám hồi phát nguyện, lâu sau, rắn mới mở giải khỏi 
thân vị Sa-môn ây mà bỏ đi. Vì Sa-di ấy mê ngất 
kinh sợ hơn 10 ngày sau mới dân tỉnh lại. 


9..Sa-môn Thích Trí Bảo ở chùa T, hằng 
Quang tại kinh đô thời Tiê jên Đường sau khi 
qua đời làm Thân nơi tháp. 


Sa-môn Thích Trí Bảo, người xứ Hà Đông, 
xuất gia từ thuở thiêu thời. Do giới hạnh mà vang 
danh, tài trí đây đủ, Tăng truyện cụ thê vậy, mà lập 
táảnh cứng răn, ít tâm từ thuận. Đến lúc sắp tịch, 
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bảo cùng người bạn là Sa-môn Tuệ Mãn răng: "Tôi 
muốn chết vậy mà quả báo trong tương lai, tĩnh 
thân không được siêu thoát ưu thắng, tợ như là làm 
thần giữ chùa ở nơi viện phía Tây Phật điện. Tôi 
từng dùng pháp để xua đuôi đó mà trọn chăng thể 
xa la!" Nói xong bèn thị tịch. Từ đó ở viện phía 
Tây Phật điện, mọi người ít ai dảm đến một mình. 
Những lúc cần mở cửa, không ai chắng kinh sợ 
dựng đứng cả lông tóc. Sau hơn trăm ngày, có một 
bà lão cất giấu thức ăn và rượu bụng đem vào cho 
l vị Tăng, vừa mới ởi đến cửa chùa, bỗng nhiên 
øặp bị Thân hại, thân năm chết nơi đất, các vật 
vung vãi, chúng Tăng trong chùa kinh sợ đó, mới 
biết là có chứng nghiệm vậy. 


10. VỊ Lão Tăng ở chùa Hưng Luân tại 
nước Tân La thỏi Tiê iên Đường biễn làm 
thân rắn (Phụ: Một Cô Ni). 


Ở chùa Hưng Luân tại nước Tân La, vị Lão 
Tăng thứ nhất quyết tên là Đạo An, xuất gia từ thuở 
nhỏ liền ở chùa â ây, lại thông rành các kinh luận nên 
rất được mọi người lớn nhỏ tôn kính. Nhưng đôi 
với mọi sự cơm nước ăn uống riêng hay ưa thích 
chọn lựa, như có một thứ trái với tâm mình bèn liền 
TOI gây vung vãi, nên sớm tối thường luôn chăng 
an ôn trong phòng nhà. Chúng Tăng tuy khôn khô 
đó mà chăng ai có thể cứu vớt ngưng dứt. Về sau, 
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nhân cảm mắc tật bệnh quá lăm so từ trước trở lại, 
chửi mắng sân đánh ném vất các vật, trong ngoài 
thân gân không ai dám đến dòm xem, qua vài ngày 
sau bẻn biến làm thân rắn dài hơn trăm thước, kêu 
rông, ra cửa đi thăng vào trong rừng hoang. Các 
hàng Đạo tục thấy nghe, không ai chắng thương 
tâm mà răn dè. 

Ở xứ đó, lại có một Cô Ni tánh cũng lãm sân 
hận, sau khi qua đời vải ngày hiện hình về báo cùng 
Thây rằng: "Sinh ở nơi chỗn xấu ác bị làm thân răn 
ở tại phía Nam thành". Rồi khóc lóc từ bỏ đi. Sau 
đó quả nhiên ở phía Nam thành cách chừng vài 
dặm có I con rắn đầu lớn như cái đấu, thân dài 3 
trượng, đi thì uyên chuyên, Đặp người hắn rượt 
đuổi. Những người gặp răn phân nhiêu đêu bị chết, 
hiểm có người thoát khỏi. Người vật qua lại rất lây 
làm răn dè vậy. 


VI, GHI VÉ HỌC THÊ TỤC KHÔNG BÔ 

ÍCH 

1. Tiên Ba Dĩ Ni ở Tây Vức tạo Thanh luận 

đến đời sau không nghiệp học. (Rút từ Tây 

Vức truyện). 

Xưa kia, sau khi Đức Như Lai diệt độ khoảng 
500 năm, có vị À- la-hán từ nước Ca-thập-di-Ìa đến 
âp Bà-la thuộc nước Kiên-đà- la, thây 1 vị Phạm 
Chí răn dạy trẻ thơ. Vị La-hán ấy hỏi: "Cớ sao làm 
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khỗ con trẻ vậy?” Phạm Chí đáp: "Bảo nó học 
Thanh minh mà nghiệp chăng lúc nào tiễn triển!" 
VỊ La-hán thở dài mà cười. Phạm Chí thưa rằng: 
"Sa-môn lấy từ bi làm tâm tình thương xót mọi vật 
loại. Với sự mỉm cười nay đây của Nhân giả, tôi 
xin được nghe bởi duyên cớ gì?" VỊ La-hản hỏi: 
"Ông có từng nghe Tiên ba Dĩ Ni chế thuật Thanh 
minh luận đề răn dạy ở đời ư?" Phạm Chí đáp: "Đã 
có nghe.. VỊ La-hán bảo: "Con của ông tức là Tiên 
ây vậy". Do vì cưỡng học ham thích theo sách thế 
tục, chỉ đàm nói DỊ luận chẳng rốt ráo chân lý, thần 
trí mật hết, lưu chuyên chưa dứt. Xưa kia tại bờ của 
Nam Hải có một cây khô, tại đó có 500 con đơi ở 
trong hang. Bảy giờ có đoàn thương khách đến 
dừng ở dưới cây, gặp lúc gió đông, mọi người đều 
đói lạnh bèn chất củi đốt xông phía dưới cây, khói 
cháy dần mạnh cây khô, tự bị đốt cháy, trong sỐ 
thương khách ấy có một người khách buôn vào lúc 
sau nữa đêm đọc tụng A-ty- đạt Ma tạng, thính 
nguyện các con dơi ấy tuy bị lửa đốt khôn khô 
nhưng mến thích pháp âm đành nhẫn chịu chắng 
bay đi. Do đó, đàn dơi mạng chung thọ sinh trở lại 
được làm thân người, bỏ nhà thể tục để tu học, nhờ 
nghe pháp âm nên thông minh lợi trí đều chứng 
Thánh quả. Nên khi vua Ca-ni-sắc-ca cùng Hiếp 
Tôn giả chiêu tập 500 Hiền Thánh ở nước Ca-thấp- 
di-la trước thuật Tỳ-bà-sa luận đó đều là 500 con 
dơi xưa trước ở trong cây khô ấy vậy. Tôi tuy là kẻ 
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ngu hèn cũng thuộc Ì trong sô ấy vậy. Đó thì hơn 
kém tốt lạ bay năm khác nhau. Nhân giả nay mêễn 
thương con thì nên đi xuất gia. Công đức ây rất lớn 
không thê thuật nói rõ hết". Khi ây, vị La-hán nói 
lời đó rồi thì hiện các sự thần thông, và nhân đó 
bỗng nhiên không thấy nữa. Phạm Chí rất sinh kinh 
dị bèn cho người con ây xuất gia vậy. 


2. Sa-môn Tuệ Lâm ở chùa Bành Thành 
thời Tiên Tô Ống phú báng Phật ' pháp bị lưu 
đày và mắt mù lòa (Phụ: Sa-môn Tuệ Hưu). 


Sa-môn Thích Tuệ Lâm, vốn dòng họ Lưu, 
người xứ Tân Quận, khéo thông các kinh và Trang 
Lão, chê bai khôi hài, hay khéo nói cười, có sở 
trường về việc chế tác, nên nhóm tập có L0 quyền. 
Mà vì tánh ngạo dỗi rất tự khoe khoan. Thây của 
Tuệ Lâm là Sa-môn Đạo Uyên là vị Tăng rất có 
học hạnh. Vua Văn Đề (Lưu Nghĩa Long 424-454) 
thời Tiên Tông rất mực mến quý. Ngài Đạo Uyên 
thường đến chỗ Phó Lượng, Tuệ Lâm đã ngôi ở đó 
trước, lúc ngài Đạo Uyên đến, chắng chịu đứng dậy 
thi lễ, ngài Đạo Uyên tức giận hiện rõ trên nét mặt. 
Phó Lượng bèn phạt đánh 20 trượng. VỆ sau, Tuệ 
Lâm trước thuật "Bạch Hắc luận" gièm pha chê 
trách Thích giáo. Nhan Diên Chi và Tống Bính khó 
bác bỏ luận của Tuệ Lâm, mới có hơn ngàn lời. 
Tuệ Lâm đã tự phá hủy giáo pháp ấy bèn bị ruộng 
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đuôi đên Giao Châu. Nhân cảm mặc bệnh mắt mù, 
qua sau vài năm phẫn kết mà qua đời. Luận ây hiện 
shi đầy đủ trong "Hoăng Minh tập" của Sa-môn 
Tăng Hựu ở thời nhà Lương vậy. 

Sa-môn Tuệ Hưu tự là Mậu Viễn, vốn dòng họ 
Thang, ở chùa Trường Can. Lưu Đảng tự do, thích 
rượu ham sắc, khinh thường đồng bạn trong thích 
giáo, chiêu mộ tâm ý thế tục, nắm bút tạo nên văn 
thơ, văn từ rất rõ rệt, như chắng thăng nuôt lời của 
áo đen cũng là bít miệng trên đời. Từ đó, tiếng tăm 
chóng bay cao, tài bén trội vượt. Tốt lành của 
Thanh Diễm có vượt cả ca xưa, lưu chuyển vào 
phương Đông đều khéo giỏi ca vịnh, Chỉ Quý 
thường ngợi khen tuyệt luân. Tự cho là nhỏ hèn 
chắng muốn bãi bỏ Đạo. Đang lúc bấy giờ có các 
hàng Thanh Hiền thăng lưu đều cùng tán thưởng 
mên chuộng đó. Đến đời vua Hiếu Võ Đề (Lưu 
Tuân 454-465) thời Tiên Tống, mời vị ban sắc 
buộc hoản tục, bồ nhậm Dương châu văn học tùng 
sự. Ý khí đã cao nên Tuệ Lâm rất có hồ thẹn. Lại 
gặp xuất bố nhậm câu dung lệnh, bèn không được 
thỏa ý mà qua đời. (Rút từ Trần ước Tống thư). 


3. .Sq-môn Trí Lăng ở thời Lương Nguy bãi 
bỏ Đạo, khinh húy giáo pháp nên bị mắt 
tiêng và lưỡi cuốn lại. (Rút từ Đạo học 
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truyện, và Phụ: Vương Bân). 

Sa-môn Thích Trí Lăng vốn dòng họ giả, xuất 
gia từ tuôi bé thơ, phụng thờ Sa-môn Đạo Thừa 
làm Thây. Trí Lăng thông ngộ quá vượt người, lại 
có sở trường vệ hài hước, khéo giỏi các kinh Niết 
Bàn, Tịnh Danh, rất công kích về số luận. Với › 
thứ sách của Trang Lão lại càng là chỗ lưu tâm. Về 
sau, gặp lúc giặc đã nên Trí Lăng hoàn tục. Sinh kế 
đã thường rông không, lại vì Đạo sĩ mạnh Tất Đạt 
luôn qua lại dần dụ cung cấp cho mọi chi phí sớm 
tối, nên dụ khiến làm Hoàng Cân. Trí Lăng thẹn vì 
ân huệ ấy, nhân đó mà bèn theo. Đã có tiếng tăm 
từ xưa trước nên bèn vì Đạo Tông. Giảng giải vê 
“Tây Thắng Diệu Chân" và các Đại nghĩa đều phát 
xuất đâu tiên Trí Lăng vậy. Mà các kinh của Đạo 
gia đại khái đều không Tông chỉ, Trí Lăng bèn 
tham cứu Phật giáo vì đó mà nhuận sắc. Vua Võ 
Đề lúc chưa xả bỏ Đạo từng dẫn Trí Lăng đến điện 
Ngũ Minh để dựng lập nghĩa. Đến lúc tuổi ĐIà, Trí 
Lăng ở Diệu môn quán vì các Đạo sĩ mà giảng 
"Tây Thăng kinh”, tại nơi hội tòa có vài trăm người 
mà Trí Lăng mạnh dạng nêu dẫn kinh Phật vạch 
chiết phù hợp, ngôn từ chống Dáng thăng hơi hân 
hoan tỏ vẻ tự đặc. Bỗng chốc mà mất tiếng, lưỡi 
cuỗn xuống. dưới, môi răng cùng cách xa vài tắc, 
chỉ đồ lệ mà thôi, bèn chết nơi giảng tòa vậy, các 
hàng thức giả nghe thế, lấy làm ứng nghiệm bởi 
khinh hủy giáo pháp vậy. 
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Lại có Vương Bân, thuở thiêu thời cũng làm 
Sa-môn. Ngôn từ thanh biện kiêm khéo giỏi Văn 
nghĩa, mà tảnh dụng thô tháo gian dối phân nhiêu 
trải VỚI giới hạnh, hình thể kỳ quái tánh tình khác 
lạ làm việc chắng thường, luôn mang giày cỏ đến 
ngôi trên tòa, hoặc mang guốc rảo bước giữa 
đường thông, đã từng trái nghịch với chúng Tăng, 
bèn bỏ Thích giáo theo Đạo giáo, vì do tài giỏi tư 
duy trong lành mới lạ nên ở hàng cao vọng của 
Hoàng câu. Thiệu Lăng Vương nhã cùng thường 
tiệp, xưng gọi là “Tam giáo học sĩ", có trước thuật 
các bộ Đạo gia Linh Bảo đại chỉ, tông xưng Tứ 
Huyền, Bác Cảnh, Tam Đồng, Cửu Huyên v.v... có 
vài trăm quyên, phân nhiều là dẫn từ kinh Phật, nên 
có các từ nhân duyên, pháp luân, ngũ đạo, tam giới, 
thiên đường, địa ngục, ngạ qui, túc thế, thập hiệu, 
thập gIỚI, thập phương, tam thập tam thiên v.v.. 
Lại cải đôi Lục Thông làm thành Lục Đồng, như 
nước Uất đơn lại gọi là thế giới khí hiển, cũng có 
các ngôn từ Đại phạm, Quán Âm, Tam bảo, Lục 
tình, Tứ đăng, Lục độ, Tam nghiệp, Tam tai, Cửu 
thập lục chủng, Tam hội, Lục trai v.v... Lại soạn 
ngũ cách bác, đều là pháp luận nạn. 


4. Sa-môn Thích Minh Giải ở chùa Phổ 
Quang tại kinh đô thời Tiên Đường bãi bỏ 
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Đạo, sau khi thân chết về gá mộng. 

Sa-môn Thích Minh Giải tự là Chiêu Nghĩa, 
vốn dòng họ Diêu, người xứ Võ Khương, Ngô 
Hưng, xuất g1a từ tuổi bé thơ ở chùa Phố Quang tại 
Tây kinh. Bầm tánh thông mẫn, ít có văn tảo, đàn 
sách xanh đỏ, bấy giờ chắng cùng đua tranh. Vả 
lại, ø1eO giống tam tuyệt, nhưng khoe anh biết cạn, 
dính trệ nài tửu sắc hoang tình. Bởi vì chỗ biết của 
kẻ văn hợp, chỗ bỏ của hàng trinh thuân. Mỗi lúc 
thây kẻ chăng học đến HỎI, chư Tăng phần nhiều 
xưng gọi đó là "Lừa con". 

Năm Hiên Khánh thứ 5 (660) thời Tiền Đường. 
Vua Cao Tông (Lý TrỊ) tạo dựng chùa Tây Minh, 
sưu tìm những bậc Long tượng để thỉnh mời đến ở 
đó. Vua lấy một người Sai bảo đến chỗ Pháp sư 
Linh Nhuận ở chùa Hoằng phước TỐ rằng tuyến 
chọn có được chăng? Bảy ĐIỜ có vải người thuộc 
hàng liêu tế đến chỗ ngài Linh Nhuận, đề cử Minh 
Giải. Ngài Linh Nhuận bảo: “Các ô ông là Quốc khí 
danh thân mở lời không phải dễ, nên tìm câu những 
bậc có giới định tuệ học đề tăng trưởng phước điền, 
cớ sao lại nên cử kẻ khách rượu thây họa để đáng 
làm hồng ký Các quan V.V.. - kinh sợ đối sắc mặt 
toát đồ mô hôi, rụt rẻ giây lát rôi rút lui. Minh Giải 
nhân đó lại rất mực căm hận, vô cùng khinh thường 
Pháp Hoa. Bỗng chốc mà lên đạt Tứ khoa, chắng 
can gián các hàng Đạo tục, Minh Giải ứng theo 
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chiêu ban tự giâu cung tên roi ngựa lên để, vui 
mừng nói cùng người bạn răng: "Nay, Minh Giải 
tôi được xả bỏ da lừa con mà trở lại thân người 
vậy!" Nhân đó đặt rượu thiết hội vui mừng, thuật 
lại chí ý của mình mà làm thơ rằng: 

"Nhát thừa vốn chẳng có 

Tam không quy chỗ nảo 

May được chiếu cửa vàng 

Đi lúng ngời ngọc sảng 

Chưa thể bằng ta vật 

Còn nghĩ biết thị phỉ 

Nhờ ông đồng tâm hợp 

Biết chí tôi chẳng sai 

Màn ngang mây lá cuỗn 

Rượu bằng hoa lựu bay 

Gởi lời giường chóng giữ 

Xa ông chẳng ngôi oai". 

Nhân đó đề ghi lớn vách tường rằng: 

"Mẹ già còn sống 

Pháp phục lia thân 

Đường trước đen tôi 

Sóng gợn mở sảng ( mình giải). " 

Minh Giải chán ghét đó. Sau đó không bao lâu, 
cảm mắc bệnh, Minh Giải thây Vài mươi người 
hình dung lạ lùng, mỗi người tự cầm năm khuôn 
mạnh mẽ đến nghinh đón Minh Giải. Minh Giải rất 
khiếp sợ đỗ mô hôi. Nói chưa xong mà chết tại làng 
Trạch thiện ở Đông Đô. Lúc đó là tháng § năm 
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Long Sóc thứ nhất (661) thời Tiên Đường. Sau đó, 
Minh Giải gá mộng báo cùng Sa-môn Tăng Chỉnh 
ở chùa Tịnh Độ tại Lạc châu là người ngày trước 
cùng quen biết rằng: "Minh Giải tôi chăng tuân 
theo nội giáo, nay chịu tội lớn, đói khát thiếu thốn 
chắng thường, mong có sự quen biết xưa cũ nghĩ 
nhớ mà ban cấp cho 1 bữa ăn". Đang trong cơn 
mộng ngài Tuệ Chỉnh đáp ' vâng. Sau khi đã tỉnh 
giác bèn vì thiết bày. Đêm đó, ngải Tuệ chỉnh vừa 
mới năm ngủ, liên thấy Minh Giải đến hồ thẹn mà 
cảm tạ. Đến trong mùa thu năm Long Sóc thứ 2 
(662) thời Tiên Đường, Minh Giải lại gá mộng báo 
cùng người thợ họa vẽ răng: "Tôi vì không tin Phật 
pháp, đam mê ưa thích sách vở thế tục, nay chịu 
khố lớn. Mong ô ông nên nỗ lực vì tôi mà ghi tả cho 
vài ba quyền kinh!" Và năm tay ân cân đê thi phú 
giả biệt, bảo người thọ họa vẽ đọc tụng 18 biến 
khiến được ghi nhớ. Sau khi tỉnh mộng, người thợ 
họa vẽ ghi nhớ đó với bài thơ răng: 
"Nắm tay chăng thể rời 
Võ ngực lại tự thương ` 
Đau thay thời gian ngắn 
Buôn thay đường suối đải 
Rừng tùng sợ giỏ trồng 
Mô hoang sương lạnh rơi 
Lìa lời lây øì tặng 
Dặn lòng nội điền chương!" 
Người thợ họa vẽ trước kia vốn không biết chữ, 
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khi tỉnh giâc mới nhờ mượn người ghi chép, và dẫn 
nêu việc cũ lúc sinh tiên của Minh Giải. Mọi người 
đều bảo "Đó là văn thê của Minh Giải vậy", không 
ai chăng xót xa! 


VII. GHI VỀ BIÊNG LƯỜI KHINH MẠN 

CHÀNG SIÊNG NĂNG. 

1. Sa-môn Chỉ Pháp Hành ở thời nhà Tấn 

thấy bánh xe sắt nhận chịu khổ. (Rút từ 

Minh Tường ký). 

Sa môn Thích Pháp Hành, không TÕ người 
thuộc dòng tộc nảo. Tuy ôm hoài mên mộ đạo mà 
chăng lăm tinh cân. Về sau mắc bệnh hơn 10 ngày 
thì qua đời. Qua 3 ngày sau, sống lại, Pháp Hành 
kế răng: 

"Lúc vừa mới chết, có 2 người dẫn đi, thây vải 
chỗ như nhà của Quan Tào và chăng chịu nhận lấy. 
Bỗng chốc thấy có I bánh xe sắt, bánh xe có móng 
sắt từ phía Tây xoay chuyền lại, không người điều 
khiến mà xoay chuyên như gió. Có 1 quan lại kêu 
tội nhân đến đứng nơi bánh xe sắt. Bánh xe sắt 
xoay chuyền lại nghiên cán lên thân, vùn vụt trở lại 
như thê, vài người vỡ nát. Quan lại gọi tôi: "Đạo 
nhân đên đứng nơi bánh xe”. Tôi khiếp Sợ tự trách 
hối hận bởi chăng tự tinh tân nên ngày nay phải bị 
bánh xe sắt nghiên cán như vậy, mới chí tâm xưng 
niệm danh hiệu Đức Phật. Quan lại bảo: "Đạo nhân 


190 SỬ TRUYỆN 12 


có thê đi!" Lại vì tôi mà trao cho thuyên bè, Quan 
nói bảo tôi năm lấy bánh lái. Lại gặp đàn chó tranh 
nhau muôn căn tôi. Tôi rất kinh sợ, cô khát muôn 
được uống nước, mới rơi vào trong nước, nhân đó 
được sống lạt". 

Từ đó, Pháp Hành ngày đêm tinh tân tư duy, 
trở thành bậc Sa-môn chí hạnh vậy. 


2. Sa-môn Thích Tăng Quy ở Thánh để 

thấy sự cân lường tội phước. (Rút từ Minh 

Tường ký). 

Sa-môn Thích Tăng Quy, chưa rõ là người xứ 
nào, xuất gia từ thuở thiêu thời, lây việc hóa 
chuyền mọi vật làm chuyên mà khinh phạm tiêu 
BIỚI. Phân nhiều hay giao du với nhà thê tục. Bây 
ø1ờ tại Kinh Triệu, có Trương Du thường thỉnh mời 
Tăng Quy đến nhà để cúng dường. 

Ngày mông 5 tháng l2 năm Vĩnh Sơ thứ nhất 
(420) thời Tiên Tông, tự nhiên không bệnh, bỗng 
chết giấc, 2 ngày sau sống lại. Tăng Quy tự kê 
rằng: "Vào khoảng canh 2 đêm mông 5, tôi nghe 
nơi cửa tặc có tiếng rõ dân rồi phút chôc có 5 người 
năm đuốc lửa, cầm thư phan đi thắng vào phòng 
nhà quát gọi tôi. Nhân đó tôi cúi năm kinh sợ, Š 
người bèn dùng dây chạy trói buộc dẫn đi. Đi đến 
một núi lớn toàn không cây cỏ, đất màu đen bên 
chắc có loại như sắt đá. Bên cạnh núi chung quanh 
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xương cốt trăng chất đây. Đi qua khỏi núi chừng 
vài mươi dặm, đến đoạn đường rẽ 3, có một người 
rật lớn mạnh mặc áo giáp năm gậy, hỏi Š người 
rằng: "Có được bao nhiêu người lại?" 5 người đáp 
răng: "Chỉ có l người đây vậy". 5 người ây lại dẫn 
tôi vào trong một thành, phía ngoài thành có vài 
mươi ngôi nhà đều xây dựng theo kiên trúc giàu có 
làm nên. Phía trước nhà có Ï cây gỗ dựng đứng cao 
hơn 10 trượng, phía trên có xả sắt hình dáng như 

con quay, 2 bên có cả lông đât lớn nhỏ vài loại. Có 
Ï người vận mặc khăn áo toàn sắc đỏ hỏi tôi rằng: 
"Lúc bình sinh ngươi làm những tội phước gì? Cứ 
y như thật mà nói chớ vọng khai bảy”. Tôi kinh sợ 
chưa dám trả lời. Người mặc áo đỏ ây bảo l người 
khác như là Cục Lại răng. > thể mở lông để kiếm 
xét tội phước của kẻ này”, Chỉ khoảnh khắc kẻ 
Quan lại â ây đến dưới cây gỗ kéo lây lông đất treo 
lên trên xà sắt để cân, xong rồi bảo tôi: "Ngươi 
phước Ít mà tội nhiều, nên trước phải nhận chịu 
tội”. Bỗng ‹ chốc có 1 người áo mão cao lớn đến bảo 
cùng tôi răng: "Ngươi là Sa-môn, cớ sao không 
niệm Phật. Tôi nghe sám hỗi lỗi quá có thê vượt 
qua § nạn". Khi đó tôi nhất tâm xưng niệm danh 
hiệu Đức Phật. Người mặc áo mão cao lớn â ây nói 
với Quan lại răng: Nên vì người này mà cân thử 
lại, đã là đệ tử Phật, may có thể độ thoát". Quan lại 
lại vì treo lên cân, đòn cân khi ấy được ngang bằng. 
Thế rồi dẫn tôi đến chỗ Giám quan lúc trước mà 
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nêu bày. Giám quan năm bút trông xem số bộ chân 
chử còn nghi ngờ chưa quyết định. Giây lát sau đó 
lại có những người mặc áo đỏ đội mũ đen đeo â ân 
dây thao câm năm ngọc Dảng lại bảo răng: "Trên 
sô bộ chưa có tên người này”. Giám quan ngạc 
nhiên bảo tả hữu thâu ghi v.v... Bỗng chốc thấy trói 
buộc dẫn 5 người trước kia lại, Giám quan bảo: 
"Quỷ giệt hại cớ sao lạm dẫn người lại đây?” và 
đánh roI 5 người ây. Chỉ giây lát lại có sứ giả xưng 
là Thiên để bảo gọi tôi lại. Đã đến nơi cung vua, 
trải qua mọi chỗ thấy thảy đều là vàng báu lấp lánh 
ngời sáng, những người 2 bên vua mặc áo đỏ đội 
mũ báu. Vua hỏi tôi: "Ngươi là Sa-môn cớ sao 
chăng siêng năng tu hành để bị bọn tiểu quỷ vây 
bắt như thê?" Tôi cúi đầu câu xin ban ân. Vua bảo: 
"Mạng của ngươi chưa hết, nay sẽ được sông trở 
lại, nên phải chuyên cân tinh tân, chớ thường giao 
du với nhà người thế tục!" Rồi Sứ giả đưa tôi đến 
nhà Trương Du mà bỏ đi vậy. 


3. Sa-môn Thích Pháp Tông ở chùa Long 

Hoa thời Tiên Tổ Lông chẳng chuyên cân tu 

tạo nên cảm mặc bệnh. (Rút: Minh Tường 

ký) 

Sa-môn Thích Tăng Diệu ở thôn Thượng Minh 
tại Giang Lăng. Vào năm Đại Minh thứ nhất (457) 
thời Tiên Tống , ngài Tăng Diệu vân du đến Lĩnh 
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Lăng, nhân đó ở lại tinh xá Long Hoa tại quận trỊ 
buôn bán, tích chứa gạo thóc được vài ngàn hộc. 
Đến năm Đại minh thứ § (484) thời Tiên Tống, 
chùa Long Hoa gấp phải hỏa hoạn nên bị thiêu 
cháy hết. Đến lúc săp tịch ngài Tăng Diệu đem tât 
cả của cải g1ao cho đệ tử là Sa-môn Pháp Tông và 
bảo tạo dựng giảng đường, Tăng phòng. Pháp 
Tông xây dựng giảng đường hoàn tất bèn rất biếng 
lười chẳng chịu xây dựng Tăng phòng. 

Đến tháng giêng năm Thái Thi thứ 3 (467) thời 
Tiên Tông, Pháp Tông cảm mặc bệnh rất quá lắm. 
Bây giờ có Tỳ-kheo Đạo Mãnh từ Tuyển Lăng lệnh 
Cao Dương Hứa Tỉnh Tuệ tại huyện. Huyện tức là 
âp của quận Trị vậy, đi sang thăm bệnh của Pháp 
Tông. Vừa mới vào chùa vài bước, ngài Đạo Mãnh 
thấy l vị Sa-môn mặc quân vải bố hoa đào, y đơn, 
áo ngủ nhỏ sắc vàng vừa đi vừa măng răng: "Tiêu 
tử Pháp Tông làm trái nghịch sự ta phân chia, 
chắng chịu xây HỆ: lãng phòng, phung phí tan 
mất của cải v.v... " Thê rỗi xoay nhìn lại, thây ngải 
Đạo Mãnh, tỏ vẻ tướng trạng như xấu hồ kinh hãi 
bèn lây áo ngủ mà trùm đầu, đi vào trong phòng 
Pháp Tông. Tuy thường qua lại chùa ấy nhưng ngài 
Đạo Mãnh chưa bao giờ thây vị Sa-môn đó. Vì 
không muốn liên can đường đột, nên trước hết ngài 
Đạo Mãnh đem mọi sự thấy nghe ây báo cùng Đạo 
nhân Pháp Siêu. Ngài Pháp Siêu nghi ngờ cho là 
dối vọng mới kiểm xét hỏi lại hình trạng lời tiếng, 
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thì ngài Đạo Mãnh diễn tả đây đủ đó. Ngài Pháp 
Siêu mới bảo: "Đó tức là thây Của Pháp Tông vừa 
mới thị tịch cách đây vài năm”. 2 ngài bèn cùng 
nhau than thở buôn bã. Đêm đó liền gá nhập vào 
Linh ngữ bảo gấp gọi Pháp Tông. Pháp Tông đã 
đến liền tỏ vài lời quở trách rất nghiêm trọng, còn 
đem sự việc Tăng phòng mà nói đó, lời tiếng hơi 
điệu chăng khác (ngài Tăng Diệu) lúc bình sinh, 
Pháp Tông cúi đâu sám tạ xong, bèn hỏi: "Hòa 
thượng nay sinh ở xứ nào, thiện ác ra làm sao?” 
Ngài Tăng Diệu gá tiếng đáp: "Sinh ở chỗ lại thô, 
chỉ phải nhận chịu khiến trách nhỏ, 2 năm sau mới 
có thể được khỏi. Lại có sự ngang trái nhỏ, ta muốn 
kêu oan cùng sở ty, ngặt nôi không có pháp „ý ca sa 
nên không thực hành được, ngươi có thể gâp vì ta 
mà chế tạo đó". Pháp Tông nói: "Pháp y ca sa thì 
có thể làm được, nhưng không biết làm sao đề dâng 
đưa đến được cho Hòa thượng?” Ngài Tăng Diệu 
gá tiêng bảo: "Thỉnh mời chư tăng mà thiết cúng, 
đem pháp y ca sa vì dâng thí ta liền được". Pháp 
Tông bèn y theo lời bảo thiết đặt trai phạn thỉnh 
mời cúng dường chư Tăng và dâng thí pháp y. Lúc 
đó, ngài Đạo Mãnh có dự tham trong pháp hội, lại 
thây ngài Tăng Diệu đứng tựa ngoài cửa giảng 
đường khoanh tay lắng nghe kinh. Sau khi dâng 
cúng trai phạn hoàn tất, ngài Đạo Mãnh liên thấy 
pháp y ca sa đã ở nơi thân ngải Tăng Diệu, mới đến 
giữa giảng đường xướng răng: "Muôn nương tựa 
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theo Tăng thì nên y thứ lớp mà ngôi". Hỏi Ngài vê 
niên lạp bao nhiêu. Ngài Đạo Mãnh đáp: “Tôi quên 
năm ấy rôi, chỉ nhớ là tháng 2 năm Sách Lỗ Lâm 
Cang vậy”. Ngài Tăng Diệu nói: "Vậy là cùng tôi 
đồng tuôi, nhưng Ngài được lớn hơn I tháng vậy". 
Mới đến . ngôi phía dưới ngài Đạo Mãnh. Ngài Đạo 
Mãnh liền co xếp đầu gối lại, để trống 1 chỗ ngôi. 
Ngài Tăng Diệu đoan nghiêm ¡ im lặng lắng nghe 
kinh. Đến lúc pháp hội tan, mới lại không thây. Khi 
đó trong giảng đường, các hàng Đạo tục có hơn 
trăm người, Linh Lăng Thái úy Dương Xiến cũng 
dự pháp tập ấy. Chính tự ngài Đạo Mãnh và ngài 
Tăng Diệu giảng luận qua lại. Đại chúng chỉ nghe 
riêng mình ngài Đạo Mãnh nói năng. Sở dĩ đều biết 
ứng nghiệm là thật vì ngài Đạo Mãnh và ngài Tăng 
Diệu chăng cùng biết nhau. Nói về hình sắc cử 
động tuôi tác lúc trước thiếu thời, không gì chẳng 
là phù đồng khế hợp. Thứ nữa, Pháp Tông lúc mắc 
bệnh nguy k khốn mới bảo đến Linh Ngữ nói, thì cơn 
bệnh trâm lăng liên lành. Linh Ngữ là người trẻ nhỏ 
mà mở lời hơi tiếng, âm từ khiến người nghe chắng 
rõ khác lạ đó nên đều tin lạ vậy. Mới đầu, Dương 
Xiến chắng lắm kính phụng pháp, nhân sự việc đó 
mà dây khởi sự kính ngộ, liên kiên tạo phước tập, 
nên ngay năm đó, thuyết giảng tại chùa ây và trì 
trai bô thí v.v... mọi vIỆc. 


4. Sa-môn Thích Tri Đạt bị thân quở trách 
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cho đên nhận chịu tội. 

Sa-môn Thích Tri Đạt, chưa rõ là người xứ nảo, 
tuy dự phân Đạo môn mà hạnh rât lưu tục. Tháng 
6 năm Vĩnh Huy thứ 3 (652) thời Tiên Đường(1), 
cảm mắc bệnh mà qua đời, nhưng thân thể còn ấm 
nóng, mọi người chưa tân liệm an táng, bèn kéo dài 
qua ngày thứ 2, hơi thở trở lại bình thường, qua 
ngày thứ 3 mới nói năng được, Tri Đạt tự tỏ bày 
răng: 

“Lúc mới cảm bệnh khốn đồn, thây có 2 người 
đêu mặc quân áO kép băng vải bố sắc vàng. Ï người 
đứng Ở ngoài cửa, còn Ì người đi thắng đến trước 
ØIường, nói răng: "Thượng nhân nên đi, có thể 
chóng bước xuông đất". Tôi nói: "Bân đạo thân thể 
suy yêu chăng kham giảm trải giữa đường”. Người 
ầy bảo: "Có thể cưỡi kiệu vậy”. Và liền đưa kiệu 
đến. Tôi đã lên ngôi trên kiệu, ý thức bèn liên 
hoang mang, lại chăng còn thây người nhà phòng 
ôc, từ nơi kiệu cưỡi trông nhìn khắp bốn phía xa 
vời chỉ thấy toàn là hoang dã đường lỗi hiểm nguy, 
2 người khiêng dẫn đi chăng được ngưng nghỉ. Đên 
nơi Ì cửa sơn son, tường cửa hoa hòe xinh đẹp, vào 
trong nhà dưới, ở nhà trên có I quý nhân mặc áo 
sắc đỏ, mũ khăn cứ ngạo nơi sàng tòa, dáng mạo 
nghiêm trang, từ xa trông thấy rất là oai dung, 2 
bên binh lính gìn giữ có đến cả trăm, mọi người 
đêu mặc áo đỏ chông dao liệt bảy hàng lớp, Quý 


SỐ 2083 - SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT, Quyền Thượng 197 


nhân vừa trông thây tôi, liên chau mày nghiệm nét 
mặt bảo rằng: "Người xuất gia sao nên lắm lỗi 
quá?” Tôi đáp: "Từ khi có sự nhận biết đến nay 
chăng nhớ đã tạo những tội gì?" Quý nhân hỏi: 
Ngươi có phế bỏ tụng giới chăng?" Tôi đáp: "Lúc 
đâu mới thọ giới cụ túc thật thường tụng tập, đến 
lúc chuyên việc tra1 hội giảng pháp chỉ thường đọc 
tụng kinh, nên đối với việc trì tụng giới có 'khuyết 
bỏ”. Quý nhân bảo: "Lúc làm Sa-môn mà chăng 
đọc tụng giới đó là vô cùng trái pháp”. Và Quý 
nhân liên bảo người đến ghi chép về tôi răng: "Nên 
đưa kẻ này vào thăng nơi xấu ác, chớ khiến đại 
khố". 2 người dẫn tôi đưa đi, cách chừng vài mươi 
dặm hơi nghe có tiếng xoang xoảng vang vọt giữa 
trời mà đường phía trước chuyên dân mờ tôi. Tiếp 
theo đến nơi một cửa cao vài mươi trượng, sắc màu 
rất đen tôi, bởi đó là cửa sắt, tường vách cũng như 
vậy, Khi đó, trong tâm tôi tự nghĩ nhớ "trong kinh 
nói địa ngục" chăc hăn là đầy vậy. Mới rất khiếp 
sợ, hồi trách lúc còn ở đời chăng tu nghiệp hạnh. 
Kịp đến lúc vào trong cửa, âm thanh quấy động 
càng mạnh, lâu lâu tỉnh lãng chăm chú nghe mới 
biết đó là âm hưởng của người kêu câu. Khi đó có 
ánh lửa sáng chợt tắt chợt hiện, thấy có vài người 
bị trói ngược xô đây tới, ở phía sau có vải người 
năm chĩa đâm chích, máu huyết tuôn đồ như dòng 
suôi. Đi vào trong cửa khoảng 200 bước, thấy có 1 
vật hình tướng như vựa thóc cao hơn ] trượng. 2 
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người năm lây tôi đặt ném lên trên vựa. Trong vựa 
có lửa cháy rực, thiêu đốt thân tôi, nửa mình thân 
thê đều bị đốt cháy, đau. nhức không thể nhẫn chịu 
nỗi. Từ trên vựa TƠI xuông dưới đât, tôi chết ngất 
giây lâu, 2 người ây lại dẫn tôi đi, thấy có hơn 10 
cái vạc sắt đêu đem nấu tội nhân. Người trong vạc 
theo vọt trào lên rồi chìm xuống, bên cạnh có I 
người cầm chĩa đâm chích. Hoặc có người vin 
miệng vạc mả ra, 2 mặt vỡ hồng, lưỡi kéo ra dải 
hơn cả thước, thịt chẻ chảy hết mà vẫn còn không 
chết. Ỏ trong các vạc đều chứa đây, chỉ có 1 cái 
còn trồng không, 9 người ây bảo: Thượng nhân 
liền sẽ bị vào trong vạc này”. . Nghe lời nói ây gan 
mật tôi đêu xoa đất, mới cầu xin 2 người ây răng: 
“Các ông cho Bản đạo tạm thời đảnh lễ Phật". Và 
tôi liên chí tâm cúi đâu cầu xin miễn khỏi khô ấ Ấy, 
tôi năm Úp nơi đất chừng khoảng bữa ăn nguyện 
cầu sám hối rât mực chí thành. Thế rôi trông nhìn 
khắp 4 phía không còn thây øì nữa, chỉ thây đồng 
bằng, cây côi tươi tốt phong cảnh trong lành mát 
sáng. Và 2 người ấy còn dẫn tôi đi đến 1 tòa lầu. 
Hình dáng tòa lâu càng lên cao cảng nhỏ, trên đó 
có Ï người nói củng tôi rằng: "Sa-môn nhận chịu 
tội báo nhẹ, thật rất nên vui mừng vậy. Khi đó tôi 
ở dưới tòa lâu, bỗng nhiên bất chợt mà trở lại bốn 
thân". 

Trí Đạt hiện nay vẫn còn ở tại chủa Sách, trai 
giới rất bên bỉ, Thiên tụng rất kiên cô vậy. 
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53..9g-môn Thích Tuệ Nghĩ ở chùa Sùng 
Chân thời Hậu Nguy trước mặt vua Diêm- 
ma thấy phán xét năm vị Tăng. (Rút từ Lạc 
Dương G1à Lam ký). 


Sa-môn Thích Tuệ Nghi ở chùa Sùng Chân 
chết qua thời gian 7 ngày, cùng với 5 vị Ty- -kheo 
đối trước chỗ vua Diêm-ma xét duyệt tội quá. Tuệ 
Nghi về sai lầm bắt lây nên được phóng thả sông 
lại, tỏ Dày cụ thể mọi việc trước vua Diêm-ma. 
Trong ý š như là các quan hiện sông chăng khác vậy, 
và 5 VỊ 1y-kheo â ấy cũng là Đạo nhân ở các chùa 
tại kinh ấp cùng với Tuệ Nghi đông số bộ mà sai 
lầm. 

Trong đó, Ï Tỷ-kheo tức là Sa-môn Trí Thông 
ở chùa Bảo Minh tự nói là: "Lúc bình sinh tọa thiền 
khổ hạnh lây đó làm hạnh nghiệp chánh”, nên được 
sinh lên Thiên đường. Lại có Ï ID -kheo là Sa-môn 
Đạo Phẩm ở chùa Bát Nhã tự nói là: "Tụng kinh 
Niết Bàn được 40 quyền, cũng được sinh lên Thiên 
đường. Lại có I Tỳ-kheo là Sa-môn Đàm Mô Tôi 
ở chùa Dung Giác xưng là chú giải 2 bộ kinh Niết 
Bàn, Hoa Nghiêm, thường lãnh chúng cả ngàn 
người giải thích nghĩa lý. Vua Diêm-ma bảo: 
"Giảng kinh cho chúng Tăng mà ngã công cao, 
trong tâm ôm hoài ý niệm ta người, kiêu ngạo lân 
lướt người. Đó là hành vi thô xâu thứ nhất của Tỳ- 
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kheo". Đàm Mô Tôi nói răng: "Bân đạo từ lúc lập 
thân trở lại thật chắng kiêu mạn, chỉ ưa thích giảng 
kinh, phu diễn nghĩa lý". Vua Diêm-ma bảo: "“G1ao 
phó cho quan Ty", liên có 10 người mặc áo xanh 
đưa Đàm Mô Tối đi về hướng Tây bắc vào trong 
cửa phòng nhà đen tôi, bạn chăng phải chỗ tốt lành. 

Lại có Ï 1-kheo là Sa-môn Đạo Hoăng ở chùa 
Thiền Lâm tự nói: "Tôi giáo hóa 4 chúng đàn việt 
tạo hết thảy kinh, ở trong cõi người có chú đúc 10 
tôn tượng bằng vàng ròng”. Vua Diêm-ma bảo: 
"Thể của Sa-môn hăn phải nhiếp tâm Đạo tràng, 
chí niệm thiền tụng, chắng can dự việc thế tục, 

chuyên tâm nghĩ niệm giới, chăng tạo mọi sự hữu 
vi. Giáo hóa mà câu tài lợi thì tâm tham liên khởi. 

Đã ôm hoài tâm tham thì 3 độc chăng thể diệt. Giao 
cho Quan ty y cứ thử xét”. Liên có người mặc ảO 
xanh đưa đi đông vào một chỗ với Đàm Mô Tối. 

Lại có ] T- -kheo là Sa-môn Bảo Chân ở chủa Linh 
Giác tự nói là: "Trước lúc chưa xuất gia từng làm 
Lũng Tây Thái Thú, từ khi nhận biết về khô không 
bèn quy y Tam bảo, cắt bỏ xả thí của cải gia nghiệp 
tạo dựng chùa Linh Giác. Khi chùa đã hoàn thành, 
bèn xả bỏ quan vị mà vào Đạo. Tuy chăng thiền 
tụng, mà lễ bái chắng khuyết". Vua Diêm-ma bảo: 

"Ngày ông làm Thái thú sử dụng tình cong ép uống 
trái pháp cướp đoạt của cải muôn dân đề sung vào 
làm vật của mình. Giả sử như có làm ra chùa ấy 
cũng chắng phải sức lực của ông, cớ sao nhọc nói 
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vậy? Cũng giao cho quan ty chuẩn cứ xét thử". Và 
cũng có người mặc áo xanh đưa đi vào cửa đen tỐi, 
tợ chẳng phải chỗ tốt lành vậy. Còn tôi vì bắt lây 
sai lâm nên chắng hỏi, được phóng thả trở về sông 
lại". 

Khi Tuệ Nghi tỏ bày đây đủ mọi sử xảy ra trồng 
thây ở trước mặt vua Diêm-ma. Lúc đó trong số 
những người nghe kế có Tần Hồ Thái Hậu. Thái 
Hậu nghe thế lây làm điều khác lạ, bèn sai Hoàng 
môn thị lang y cứ theo sự trình bày của Tuệ Nghi 
mà phỏng hỏi về các Sa-môn Trí Thông V.V... Ở Cả 
5 chùa, và đều cho biết có những vỊ ây vừa qua đời 
trong vòng 7 ngày trở lại và những hạnh nghiệp lúc 
bình sinh đêu đúng như sự bày nói của Tuệ Nghi 
vậy. 


6. Sq-môn Huyễn Chân ở chùa Huyền 

Pháp ở thời Tiên Đường phá trai nhận 

chịu tội báo. 

Sa-môn Thích Huyền ( Hành?) Chân vốn dòng 
họ Thiệu, người xứ Lam Điên. Từ thuở bé thơ kính 
thờ bậc danh Sư, sớm ôm hoài thức ngộ mà rât 
công kích sự đọc tụng, nối tiếng khắp cùng thôn 
âp, từng bị cảm bệnh nóng sốt quá nửa ngày rất 
kịch liệt nên từng phạm phá trai pháp, chưa hôi 
hoàng cải đối chỉnh túc. 

Đến năm Vĩnh Huy thứ 3 (652) thời Tiên 
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Đường, Huyên Chân đến chủa Thăng Quang nghe 
Pháp sư Nhuận giảng kinh Niết Bàn. Qua ngày l7 
tháng 5, bỗng nhiên đang ngủ ban ngày, thâm như 
chết ngất, khắp thân thê hơi lạnh, hơi thở dân suy 
yếu, người bên cạnh chắng dám rỗi loạn xúc chạm, 
trải qua một đêm mới sông lại, mô hôi tuôn đồ, 
kinh sợ, Huyền Chân tự nói răng: Bị Minh Quan 
quở trách tội phá trai, nên đáng nhận chịu làm thân 
quỷ đói. Huyền Chân buôn hận, không biết tính sao 
mới đáp răng: "Bởi vì khôn khổ bệnh nóng sốt, 
chẳng phải là cố tâm. Nếu được ban ân, thì sẽ thiết 
trai hội cúng dường trăm vị Tăng, từ nay xin cải 
đối lỗi làm xưa trước không còn dám trái phạm phá 
trai". Nhân đó được trở về sông lại, xả thí hết y vật 
theo như lời nói mà thiết trai hội. Về sau trải qua 
năm tháng mà nhã chí chưa hoản toàn. Đến tháng 
§ năm Hiến Khánh thứ 5 (670) thời Tiên Đường, 
Pháp sư Nhuận lại đến chùa Huyễn Pháp giảng 
kinh Niết Bàn, Huyền Chân cũng lại bị ép bắt như 
trước, Minh Quan tức giận quở trách rằng: "Ngươi 
dám còn trở lại đây ư?” Và bảo 2 người dẫn đến 
hướng Bắc, mới thấy vài lớp hâm khe, gai góc kín 
đây, 2 người ây ruông đuôi phải từ trong đó mà 
qua, máu thịt rách xé rơi rớt không còn chỗ nguyên 
vẹn. Khi đã qua khỏi hầm gai TÔI, thấy có ngàn quỷ 
đói, hình dung cháy đen gây ôm, cô họng như kim, 
lông mình như gai nhọn, tranh nhau ăn nuốt các 
thứ máu mủ tanh nông, trông nhìn lại thân mình 
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cũng đông như thê, Huyện Chân kinh hãi hồi trách, 
øieo mình nơi đất, bất chợt xưng niệm danh hiệu 
Phật, ngước dậy trong lúc chưa chết, trọn không 
thây các tướng trước đó. 2 người ây lại dẫn đến 
trước mặt vua Diêm-ma. Vua hỏi: "Ông thấy như 
thê nào?" Huyện Chân cúi đâu tự trách thệ nguyện 
trọn sẽ tu trì cải hối. Khi đó được phóng thả trở vê. 
Và Huyền Chân không còn dám thối lùi. 


7. VỊ T. hiển sự ở nước Tân La cắt thịt để 
đền đáp thí chủ. 


Khoảng cuối thời nhà Tùy, tại nước Tân La có 
I vị Thiền sư, mất họ tên, cảnh hạnh rất tinh cần 
hiển trước, phân nhiều hay ở tại I nhà Đàn Việt 
nhận thọ sự cúng dường, qua lại không ngưng nghỉ 
có hơn I0 năm. Vì Đàn Việt ây cũng do sức tin sâu 
bên, trong nhà lại đây đủ tiện nghi nên sớm tối 
cung câp tứ sự dốc cả thân tâm. Đến lúc Thiên sư 
tuổi g1à mà thị tịch cũng y cứ như pháp mà an táng. 
Chưa đây vài ngày sau trong vườn nhà Đàn Việt â ây 
có I cây khô bỗng sinh ra loại nằm mêm mại, 
người trong nhà bèn hái lấy làm canh thịt, mùi vị 
thật đồng như thịt, mọi người lớn nhỏ đều ưa thích, 
ngày ngày hái lấy nấu ăn, khắp thân cây khô cũng 
tùy mọc ra cung câp đủ đây, trải qua năm tháng lâu 
đài, mọi người thân gân thảy đều biết. Về sau ở gần 
phía Tây có I người ban đêm đạp tường rào dùng 
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dao trộm. cắt lây nâm, bỗng nghe từ thân cây khô 
phát ra tiếng người nói răng: "Ai cắt thịt tôi ấy? Tôi 
đâu mắc nợ ông? Người ây kinh ngạc hỏi: "Ngươi 
là ai?" Từ cây khô đáp răng: 

"Tôi là Thiền sư (... ) ngày trước, duyên VÌ tÔI 
đạo hạnh thiển cạn mà nhận thọ tâm sâu nặng của 
thí chủ cúng dường, hạnh nghiệp chắng thể tiêu, 
nên nay trở lại đây đề đáp trả. Ông có thê vì tôi mà 
xin mọi vật hoàn trả lại cho người chủ thì tôi liền 
được giải thoát". Người â ây nhớ nghĩ về xưa trước, 
có cùng nhận biết đó nên quái lạ. Ôi thôi! Liên vì 
báo lại cùng người chủ, người chủ nghe thê lặng 
ngã gào khóc chết ngất, đôi diện với cây mà sám 
hôi mong thứ lỗi oan khiên, phát nguyện cùng 
phóng thả khỏi. Và người ở gần nhà kia vì xin trăm 
thạch gạo mang lại trao cùng người chủ. Từ đó, cây 
khô trong vườn không còn mọc sinh nắm nữa. 

Có Sa-môn Đạt Nghĩa cũng người nước Tân La 
tuổi gân 80 trinh thuân thành khân đến nương náu 
nơi núi này. Tôi (Hoài Tín) kính trọng đức hạnh â ây 
nên luôn cung câp áo mặc thuốc thang, ngài Đạt 
Nghĩa buôn khóc đối với tôi mà thuật kề việc trên 
và nói răng: "Tôi cũng lại phải cắt thịt để đáp trả 
Sư vậy!" 


Š. Sa-môn Biện Khuê và Sa-môn Hoằng 
Lượng ở Tương Châu thời Tiên Đường sau 
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khi đã qua đời mà mong cầu phước. 

Trong khoảng tháng 5 năm Vĩnh Huy thứ 5 
(652) thời Tiền Đường, có Lý Tư Nhất ở Tương 
Châu chết ngất qua I đêm sông lại nói răng: "Vì 
thọ mạng chưa hợp đáng chết nên được vua Diêm- 
ma phóng thả trở vê. Ở trước mặt vua Diêm-ma 
thây có Sa-môn Biện Khuê ở chùa Pháp Quản, 
huyện Phủ Dương, Tương Châu. Lại thây có Sa- 
môn Hoằng Lượng và Sa-môn Tuệ Bảo ở chùa Hội 
Phước, 3 người đều tại trước vua Diêm-ma để đối 
biện. Minh Quang bảo: "Sa-môn Tuệ Bảo thời gian 
chết chưa đến nên phóng thả trở về tu hành công 
đức. Còn Sa-môn Biện Khuê và Sa-môn Hoăng 
Lượng tuổi chết hăn đã đến. Hậu quả như lời nói: 
“Chư Tăng ở trong 2 chùa â ây mới mời l thây đồng 
cốt đến phòng Sa-môn Biện Khuê và Sa-môn 
Hoằng Lượng VỜI gọI thân thức đề hỏi đó. Sa-môn 
Biện Khuê gá ứng nói răng: "Tôi vì phá trai nên 
nay phải nhận chịu rất mực đau khô, nên bảo cùng 
các đệ tử... vì tỎI mà thiết trai cúng dường để cứu 
bạt khô nạn ấy". Các đệ tử và thiết lập trai hội, thầy 
đông cốt liền báo là: “Đã được miên khỏi tội". Còn 
Sa-môn Hoằng Lượng gá ứng nói rằng: “Tôi vì phá 
trai lại thêm rao nói những chuyện tốt xấu ngắn đài 
của người khác, nên nay bị kéo lưỡi rất thông khổ, 
chăng thể nói được nhiêu!" 
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9. Sa-môn Thích Tuệ Uớc ở chùa Thăng 
Nghiệp tại Tây kinh thời Tiền Đường thấy 
chư Tăng nhận chịu tội khổ. 

Hai vị Sa-môn Thích Tuệ Ước và Thích thọ quả 
đêu xuất gia từ thuở thiếu thời ở chùa Thăng 
Nghiệp tại Tây Kinh. Năm Thùy cũng thứ 3 (687), 
thời Tiên Đường, hai người đều làm trị thế trong 
nhà kho. Bỗng nhiên trong tháng 5 bị Minh quan 
bắt dẫn đến chỗ vua Diêm-ma. Vua hỏi: "Các 
ngươi lúc bình sinh làm những hạnh nghiệp gì?” 
ngài Tuệ Uớc đáp răng: "Tụng kinh Pháp Hoa 
được 3, 4 quyền”. Vua Diêm-ma bèn châp tay cung 
kính mà nói răng: "Thả phóng thích trở về". Và sai 
bảo người dẫn đi trông xem các chỗ nhận chịu khô. 
Bèn theo hướng Tây nam ởi đến một cửa lớn, ở 
viện phía Bắc thây 1 hàng nhà dài, dùng bảng làm 
tường, hai phía Đông Tây tương đương với nhau, 
làm lỗ như lỗ gông cùm không khác. Trong mỗi 
mỗi lỗ đều có đầu chư Tăng ở đó. Thây có Sa- -môn 
Đại Lượng cùng ở đồng chùa, thây tuy còn sống 
mà đâu đã xuất hiện trong lỗ. Vừa trông thấy 2 ngài 
Tuệ Ước và Thọ Quả liên gào khóc sợ kêu, không 
thê trình bày lại đây đủ. Sa-môn Đại Lượng thường 
co1 sóc sửa sang 3 tôn tượng lớn trong chánh điện, 
riêng lạm dùng vật tu sửa tôn tượng nên bị đuôi 
bắt. Bên cạnh mỗi lỗ đều có ngục tốt, hình trạng rất 
đáng sợ, cầm năm đao đâm vào đó, máu huyết dơ 
bân lan tràn. Ngục tốt đặt đầu lên rồi kêu sông trở 
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lại. Đầu liên chứng ngộ trong lỗ, cứ như thê không 
bao lâu mà đã trải qua vải ba mươi lần. Tiếp đi đến 
hướng Tây, lại thấy chỗ kẻ giết hại ăn thịt tội khô. 

Có vô số chúng Tăng bị căt hại. Tiếng kêu khó 
kham nhẫn sự bị hại, các chúng sinh bị ăn thịt xưa 
trước đều đến đòi mạng, chia nhau ăn gặm máu 
thịt. Lại thấy Sa-môn Trí Cảm là vị chủ chùa đông 
ở trong chủa và Đô Duy Na Sa-môn A Lục bị trói 
buộc rât bức gấp. Đang khám xét tội ăn thịt và dùng 
vật của chúng Tăng, bỗng nhiên 2 ngài Tuệ Ước và 
Thọ Quả bị đầy rơi vào trong hâm đen tối, chốc lát 
mà được sông lại, khắp thân thê toát đồ mô hôi, 

tâm thân không tự chủ. Sau đó, chưa đầy một 
tháng, Sa-môn Đại Lượng qua đời, Sa-môn Trí 
Cảm cũng bị bạo tử, nhận chịu thông khổ vô cùng. 

Sa-môn A Lục liền phát tâm sám hồi, không ra 
khỏi cửa phòng, tụng đọc hết thảy các kinh, ngày 
đêm câu khẩn. Có vài lần thây Minh quan sai 2 kẻ 
sứ mặc y phục, sắc vàng cưỡi ngựa trắng đến muốn 
bắt lấy, vừa đến trong cửa phòng Sa-môn A Lục, 

một người nói răng: "Phát khởi đại tâm ngày đêm 
không phế bỏ đọc tụng hết tháy các kinh, nên sẽ có 
thể được phóng thả". Phàm có 3, 4 lần đến như thế, 

do được thân gân trông thấy A Lục chuyên cần sám 
hối không thôi nghỉ, bèn được không sao. 


10. Lược trích "Tịnh Độ Tứ” do Cánh 
Lăng Văn Tuyên Vương thời Nam TẾ soạn 
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thuật. 


Tiêu Tử Lương ở thời Nam Tê soạn trước bộ 
"Tịnh Độ Tử" 20 quyền, trong đó có kiểm hiệu 
Ku. nghiệp môn, nay lược trích phần ấy vậy. 

.. Thứ lại, kiểm hiệu càng thêm kinh sợ hỗ 
thẹn, kiểu hiệu thế nào? Thân ta đây từ sáng sớm 
đến trưa, từ trưa đến chiêu, từ chiều đến tối, từ tôi 
đến sáng, cho đến trong một giờ một khắc một 
niệm một khoảnh, ta đã có bao nhiêu tâm bao nhiên 
thiện bao nhiêu ác? Bao nhiêu tâm muôn diệt trừ 
phiền não? Bao nhiêu tâm hàng phục ma oán? Bao 
nhiêu tâm nghĩ nhớ Tam bảo và pháp tứ đế? Bao 
nhiêu tâm nghĩ nhớ báo ân sinh dưỡng của mẹ cha? 
Bao nhiêu tâm nguyện thay thế chúng sinh để nhận 
chịu khô? Bao nhiêu tâm phát khởi nghĩ nhớ Đạo 
ý của Bô-tát? Bao nhiêu tâm muốn bồ thí trì giới? 
Bao nhiêu tâm muốn nhẫn nhục tinh tấn? Bao 
nhiêu tâm muốn thiên tịch niệm định? Bao nhiêu 
tâm muốn hiển bày trí vô tướng? Bao nhiêu tâm 
muốn thực hiện từ bi cứu độ? Bao nhiêu tâm muốn 
độ khắp năm loài? Bao nhiêu tâm muốn giúp 
khuyên gắng thực hành việc khó thực hành? Bao 
nhiêu tâm muốn vượt câu thăng quả hoàn thành sự 
khó hoàn thành? Bao nhiêu tâm muốn giữ nhọc 
nhẫn khô kiến lập Phật pháp? Bao nhiêu tâm muốn 
xả bỏ thân mạng để hộ trì Tam bảo? Bao nhiêu tâm 
muốn tiếp nối giống Phật khiên không đoạn tuyệt? 
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Bao nhiêu tâm muôn chuyền hóa các hàng ngoại 
Đạo khiến họ vào với chánh pháp? Bao nhiêu tâm 
nghĩ nhớ việc làm đã Xong của các Thanh văn? Bao 
nhiêu tâm nghĩ nhớ công đức hạnh địa của các Bỏ- 
tát? Bao nhiêu tâm chuyên nghĩ nhớ câu trí tuệ của 
Đức Như Lai? Bao nhiêu tâm tự nghĩ ta sẽ làm 
Phật? Bao nhiêu tâm vận tưởng duyên đến CỐI 
tịnh? Bao nhiêu tâm phát ý quán chiếu nỗi khổ 
chôn địa ngục? 

Thứ lại kiểm xét về miệng, từ sáng sớm trở lại, 
lân lượt theo thời khắc. Ta đã được diễn nói bao 
nhiều câu nghĩa lý sâu mầu? Đã mở Dày đọc tụng 
bao nhiêu quyền kinh điển? Đã được ôn tụng bao 
nhiêu văn tự? Đã được bao nhiêu lần chịu xưng tán 
tùy hỷ? 

Thứ lại kiểm xét về thân, thời khắc như thê từ 
sáng sớm trở lại, khuất mình cúi ngưỡng kính lễ 
Phật bao nhiêu bái, cho đến cả pháp và Tăng số ây 
được ít nhiều? Đã được bao nhiêu lần chịu quét 
tháp lâp đât? Đã được bao nhiêu lần chịu đốt đèn 
rải hoa? Đã được bao nhiêu lần vào trong điện 
đường thờ Phật? Đã được đi nhiễu quanh mấy 
mươi vòng? Đã được bao nhiêu lần chịu quét trừ 
bụi dơ? Đã được bao nhiêu lần sửa “bày các vật 
dâng cúng? Đã được mang đội trên đầu bao nhiêu 
tràng phan? Đã được thiêu đốt bao nhiêu Diệu 
hương? 

Thử kiểm xét như thế thì nên biết hợp với Lý 
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thì rât ít mà trái với Đạo có lắm nhiêu, nghiệp Bạch 
tịnh quyết chắc không đủ nói. Còn phiên não trọng 
chướng thì có lắm đây tràn mắt, mờ che tích chứa, 
giải thoát do đâu mà có được! Nếu chịu bỏ nói 
năng thê tục, bè bạn tụ hợp giao du đùa bỡn, mà 
chăm lo kiểm xét như thê, thì ác do đâu sinh khởi? 
Chỉ được tự cứu mình còn không rảnh, đầu được 
bàn luận đề cập đến người khác. Nếu chắng chịu 
kiểm xét như thé, thì lại cũng nói ta công đức chắng 
ít, và có lắm nhiều việc thiện. Và, bèn tự cho răng 
việc người làm không được mà ta làm được, người 
không thể thực hành mà ta thực hành được. Còn 
nếu sinh khởi kiểm xét như thế thì bèn có thể liên 
biết thiện ác cạn sâu, nhẹ nặng ít nhiều. Đức Như 
Lai đại bi thương xót nghĩ nhớ chúng, sinh, muôn 
khiến xa lìa khổ mà được an ồn nên xiễn dương vô 
lượng pháp môn, mở đường chân chánh cho trời 
người, mà ta xúc niệm trái với kinh, trải tâm trái 
với luật, Thư Lễ Châm răn vất bỏ chăng theo, thuận 
với ác, nghịch với thiện, trong môi môi niệm Tăng 
thêm lớn mạnh, mà muôn dùng mảy may phước 
mọn ngỏ mong hầu thoát khỏi khô lớn. Há được 
thoát khỏi ư? Nay kiểm xét đã xong, thật rõ biết 
việc ác nặng như núi đôi, điều thiện nhẹ như lông 
tóc. Bèn nên mỗi mỗi tự trách tâm miệng cùng dạy 
răn. Tâm bảo cùng miệng “Ngươi phải thường nói 
pháp, chớ nói phi pháp”. Miệng trở lại bảo cùng 
tâm "Ngươi phải thường tư duy về pháp chớ tư duy 
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phi pháp”. Tâm lại bảo cùng thân "Ngươi phải 
siêng năng thực hành như pháp, chớ thực hành phi 
pháp . Như thê thì tâm ta tự răn chế miệng ta, 
miệng ta tự răn chế tâm ta, tâm ta tự răn chế thân 
hình ta, thần hình ta tùy thuận theo miệng ta. Lại 
cùng răn chế siêng năng há chăng tốt lành ư? Sao 
phải nhọc mệt tâm miệng người khác răn chế tâm 
miệng ta. Nếu nhọc mệt tâm miệng người khác để 
răn chế tâm miệng ta. Ta sao chăng tự xấu hồ với 
tâm miệng ta ư?”. 


SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT 
QUYÊN HẠ 


VI. GHI VÉ HẠI VẬT THƯƠNG TỎN 
ĐỨC TỪ. 


1. Sa-môn Trúc Pháp Tuệ ở Tương dương thời 
nhà Tần bị hại và môn nhân đệ tử bị bẻ gảy chân. 

Sa-môn Trúc Pháp Tuệ vốn dòng họ Trương là 
bậc Hiện Đ1ả ngay thăng rất có giới hạnh, lại còn 
có cả Thần tích, từng bảo cùng đệ tử là Sa-môn 
Pháp Chiếu răng: "Ở trong quá khứ ông từng bẻ 
chân Ï con gà, ương lụy đó vân còn tìm đến ngày 
nay, ông nên cần trọng đó". Pháp Chiếu bỗng nhiên 
đi ra, lầm bị người đánh ném bèn gảy Ì căng chân, 
Pháp Chiếu mới tin ngộ. Trúc Pháp Tuệ lại nói 
cùng môn nhân răng: "Ta có mắc nợ oan trái xưa 
trước, nay phải nhận chịu". Bỗng chốc đi đến 
hướng Tây, bèn bị Sưu Trỉ Cung làm hại. 


2. Thích Tăng Quân, ở Hoắc sơn bẻ gáy 
cảnh vịt thấy nhận chịu quả báo. (Rút từ 
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Minh Tường ký, phụ: Chi Tuân). 

Thích Tăng Quân, chưa rõ ngài. là người xứ 
nào, thường luôn thanh bản thủ tiệt, ăn rau quả trì 
tụng kinh. Về sau, đến ở Hoặc Sơn, núi ây một 
mình riêng lẻ trong biến, phía trên có chén đá, 
đường kính khoảng vải trượng, nước sâu khoảng 6, 
7 thước thường có dòng chảy trong mát. Các bậc 
kỳ lão xưa trước tương truyền đó là chỗ ở của các 
tiên, uỗng nước tức liên chắng đói, nhân đó dứt bỏ 
gạo thóc. Am cốc của Ngài ‹ ở cách chén â ây một khe 
suôi nhỏ, thường lây cây øố làm xà cầu, do đó mà 
qua lại múc nước. Về sau, có một lúc bỗng thấy | 
con vịt bị bẻ gảy cánh Duông rơi cánh ở đầu xà cầu 
đến lẹt xẹt, Ngài muốn giấu tích trượng gạt vất đi, 
bỗng nhiên nghĩ nhớ thuở thiêu thời từng bẻ gáy 
cánh ] con vịt, tự nghiệm lây đó làm nhận chịu quả 
báo, mới bỏ hắn sự ăn uông mà thị tịch. Đến lúc 
sắp tịch tỏ bày sự ấy đây đủ với người mà thôi! 

Lại nữa, Sa-môn Chi Tuân tự là Đạo Lâm, vốn 
dòng họ Lậu, người xứ Trần Lưu. Ngài xuất gia từ 
thuở thiêu thời, là bậc thần tuân siêu ngộ ngàn năm 
có được một người, mà lây làm trứng gà ấp khí 
chưa đủ cho là không có mạng sông, nói ăn thứ đó 
không tội. Thây của Ngài là bậc danh Tăng giới 
hạnh trinh thuân thường vì dạy răn, mà Ngài khoái 
biện luận nói thắng lời nên thầy Ngài chẳng thể 
điều phục. Sau khi thây Ngài đã thị tịch, bỗng lại 
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hiện hình lây trứng gà đôi trước mặt Ngài mà ném 
nơi đất, mới có gà con từ trong trứng xuất hiện ra 
bay liệng mồ ăn, trong : Ngài hơi sinh nghĩ ngờ, 
chưa thê toàn cải đôi, về sau lại muốn ăn đó nữa, 
bèn mộng thấy có 2 vợ chồng người nọ đến quỳ 
thăng trước mặt Ngài mà thưa răng: "Có 30 người 
con, ngày mai cung câp vào nhà trù để nâu ăn, nên 
xIn thầy ban tha mạng, nguyện rủ lòng xót thương 
cứu với". Mới ngậm gà con đến trước mặt Ngài gõ 
phá, đều có những đứa trẻ mặc áo trắng từ trong 
mà ra. Sau khi tỉnh giắc TÔI, Ngài rât tự hối trách, 
từ đó chỉ rau quả đến trọn đời. 


3. Sa-môn Trúc Tuệ Sĩ ở chùa Tứ Tổng tại 

Giang Lăng thời Tiền Tông ăn thịt nên 

sinh làm chó đói nơi địa ngục. (Bút từ Minh 

Tường ký). 

Sa-môn Trúc Tuệ Sĩ người xứ Tân Dã, ở chùa 
Tứ Tầng tại Cang Lăng, tịch năm Vĩnh Sơ thứ 2 
(421) thời Tiền Tổng. Các đệ tử vì thiết trai hội 
cúng dường 7 ngày. Ngày đó, lúc sắp tối đốt hương 
xong. Sa-môn Đạo Hiên nhân sang trông xem đệ 
tử của Tuệ Sĩ, vừa đến trước cửa phòng, bỗng thấy 
loáng thoáng như có hình bóng người. Trông nhìn 
kỹ thì là Tuệ Sĩ, dung mạo y phục chắng khác lúc 
bình sinh. Tuệ Sĩ nói cùng Đạo Hiên rằng: "Ông ăn 
thịt có ngon chăng?" Đạo Hiền đáp: "Ngon!" Tuệ 
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S1 bảo: “Tôi vì ăn thịt nên nay đọa làm chó đói nơi 
địa ngục". Đạo Hiên kinh sợ chưa kịp nói năng gì. 
Tuệ Sĩ lại bảo răng: "Nếu như ông không tin thì thử 
trông xem sau lưng tôi". Mới vén lưng cho Đạo 
Hiền xem, thây 3 con chó vàng, một nửa thần hình 
tợ như lừa, mắt rất đỏ phóng tỏa ánh sáng soi chiếu 
vào trong cửa nhà, tướng trạng như muôn gặm căn 
Tuệ Sĩ mà lại ngưng dùng. Đạo Hiền kinh sợ chết 
ngất, giây lâu mới sông lại tỏ bày đây đủ sự việc 
ây, nhân đó mà hôi chừa cải đối. 


4. Linh Tài ở thời nhà TÊ ăn thịt vừa vào cổ 

họng bị đau khô mà chết. 

Linh Tài vốn dòng họ Triệu, người xứ Đông 
Dương. Tuy thân dự phân Đạo môn mà hạnh đông 
như thế tục, nhóm tụ uông ăn, chưa bao giờ sinh 
tâm hồ thẹn. Từng ở tại xứ Ngô đến nhà Hào Sĩ Cô 
Bái, đưa khách lên chơi tại đình Thăng Bình, thấy 
dẫn theo 1 con dê sắp đưa vào bếp đề làm thịt, vì 
lưới tham che phủ Tâm nên Linh Tài chăng hê cản 
ngăn, bỗng chốc con dê ây kéo giụt đứt dây chạy 
vào dưới đâu gôi Linh Tài xuyên chui đầu vào dưới 
áo ca sa, tỏ vẻ muốn được cứu giúp, mà Linh Tài 
vẫn điềm nhiên không nói năng øì. Con đê đã bị 
dẫn kéo đi, chỉ chốc lát mô xẻ đã xong, đốt lửa 
nướng mà hành. Linh Tài trước ăn một miếng thịt 
mới đưa vào cô họng, thịt bèn từ trên chạy xuông 
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dưới xung chạm tới tim quấy động trong bụng, thất 
chặt khổ thông, chắng thể kham nhãn, đứng. năm 
rên ri, đau buốt những người chung quanh. Cô Bái 
liền bảo thây thuốc châm chích, cứu còn nhiễu 
động, mới phá da mả ra nguyên miêng thịt cũ, Linh 
Tài mặc bệnh làm tiếng dê kêu nhả nước bọt, trở 
vệ chùa thời gian ngăn thì qua đời, mọi người xa 
sân thấy nghe đêu lây đó đề tự răn mình chỉnh túc. 


3..9g-môn Trí Thận ở Dương Châu thời 

nhà Trân bị vua Diêm- ma răn dè khuyên 

bảo. (Rút từ Trưng Nghiệm truyện). 

Sa-môn Trí Thận, chưa rõ là người thuộc dòng 
tộc nào, nói năng hành xử có lắm bân đơ, đam mê 
dầm dục, thường ăn cá tươi lây làm ngọt ngon 
miệng bụng, mới tại nơi phòng đào cái hồ rộng 
khoảng 2 trượng thả nuôi nhiêu cá ngon lành dùng 
để cung câp sớm tối. Lại đồ họa tượng vua Diêm- 
ma đặt để nơi tòa không, cá lương nâu chín, trước 
hiễn dâng tượng. Có người hỏi vê nguyên do, Trí 
Thận nói răng: "vua Diêm-ma là chủ ngục tối, đuôi 
phạt đều do đầu ngọn bút của vua, giả sử như cùng 
øặp, ngỏ hâu được khoan dung tha thứ". Các đồng 
bạn chê trách quở răn, nhưng Trí Thận trọn không 
nghỉ bỏ, về sau cùng mặc bệnh mà chết ngất, bèn 
thây vua Diêm-ma bảo răng: "Đệ tử từ trước trở lại 
từng được cúng dường, tuy Sư dốc hết ý nông hậu 
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mà trọn chỉ khiến đệ tử tội lụy càng sâu, mong Sư 
chớ như thế nữa! Việc giết hại sinh mạng tội nặng 
chẳng thể cứu chuộc lại được". Và bảo quan trông 
coi ngục dẫn đi trông xem các chỗ nhận chịu tội 
khô, trông xem rồi có thể đưa Sư trở về lại. Trí 
Thận đi thắng đến trước, thấy một thành rất lớn lửa 
dữ cháy bừng, chưa đến vài trăm thước, sao lửa vụt 
bay loạn xạ, gân đến nơi chỗ Trí Thận, Trí Thận 
kinh sợ chăng chịu tiễn tới. Vua Diêm- -ma mới hỏi: 

"Sự thấy thê nào?” Trí Thận buôn khóc câu xin sám 
hối, mong câu được tạm thả về đề tu công đức. Vua 
Diêm-ma bảo: "Ở phía ngoài ngục còn như vậy, 
nên nghĩ biết phía trong ngục như thế nào. Tự mình 
tạo tác, tự mình nhận chịu, lời nói ây thật không 
xăng bậy! Từ trước đến giờ mong đội ân, nay lây 
đó vì báo đáp!" Trí Thận bèn được sông lại, rất sinh 
tâm cải hồi, sớm tôi tinh cần, về sau trở thành VỊ 
Tăng cao hạnh vậy. 


6. Sq-môn Oai Chỉnh ở chùa Thái Bình tại 
Thân Đô thời Tiền Đường hại con nhên 
nhện. (Tân Lục). 

Sa-môn Oai Chỉnh, chưa rõ là người thuộc 
dòng tộc nào, xuất gia từ thuở thiếu thời, chuyên tu 
tuệ giải, tinh cần nghe học, chưa từng luỗống qua 
thời gian, ở chùa Thái Bình tại Thân Đô, thường 
giảng vài bộ kinh luận Đại thừa, rât có lợi ích rộng 
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lớn. Bỗng nhiên phía trên tường vách ở sau giường, 
thây có l con nhên nhện, dùng gây xua đuôi, lầm 
làm gảy mật một chân, bảo người đưa đi ném thả 
nơi khác. Đến ngày hôm sau, Oai Chỉnh cũng trở 
lại thây con nhên nhện ấy, lại bảo người mang đến 
thả ở phía Nam dòng nước. Qua một đêm sau, nhên 
nhện cũng trở lại, vô tướng mới đưa tay xé bỏ cắng 
chân bị gảy ây và bèn bị nó cắn vào ngón tay, lại 
bảo người đem đi thả bỏ chỗ xa. Ngày khác, bất 
chợt nhên nhện trở lại và căn tay Oai Chỉnh. Mới 
đâu, vết thương tuy nhỏ mà đau nhức không thể 
nhân chịu, lại bảo người đưa nó ởi, từ đó không 
thây nó trở lại, vết thương nơi tay Oai Chỉnh vệ sau 
dân tăng lan dân khắp thân thể, nơi thân thể cảm 
thây dần sinh ngứa, Oai Chỉnh mới đưa tay gãi cào 
đó, bèn theo dâu tay mà làm thành vết thương, 
trong vết thương có tơ của nhên nhện Tút ra ngoài 
vết thương đêu dân lớn đến vào ba tắc. Tôi sớm 
khổ đau khó nói khó nhãn, trải qua thời gian 2 năm, 
khạc nh tiểu tiện đêu có con nhên nhện nhỏ cùng 
ra, mãi đến nay vẫn chưa lành, tìm hỏi trăm 
phương trọn chắng thể chữa trị. Tăng chúng, trong 
chùa luôn luôn nhóm tập vì Oai Chỉnh mà khẩn câu 
Phật, liên cảm thấy nhỏ, mới xả thí tất cả của cải y 
phục đến núi Long Môn tạo lập 15000 tôn tượng, 
tôn tượng đến nay sắp hoàn thành, vết thương ây 
hơi thu gom nhỏ lại, há chắng phải ương trái xưa 
trước chỗ chắng thỉnh cầu đặt đề đó ư? 
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IX. GHI VẼ ĂN UỐNG TRÁI PHÁP. 

l1. Saq-môn Trúc Đàm Du ở núi Thiên Thai 

thời nhà Tín, lúc còn trong thai mẹ từng 

giãm qua chỗ đất trông hành kiệu nên bị 

Thánh giả xua đuổi. 

Sa môn Trúc Đàm Du còn gọi là Pháp du, 
người xứ Đôn Hoàng. Từ thuở thiêu thời sông theo 
khổ hạnh hành tập Thiên định, có lăm thân tích 
diệu ngộ, chưa rảnh nêu Dày tường tận. Về sau đến 
ở núi xích thành, hang núi ây liên thuộc với núi 
Thiên Thai, mà sườn núi Thiên Thai cao vợi súc 
tích. Các bậc kỳ lão xưa trước tương truyện răng: 
“Trên đó có tính xá, là nơi những vị đặc Đạo Ở, 
nhưng có câu đá gác qua khe mà đá đâm ngang cắt 
đứt người. Vả lại, rêu rong xanh phủ trơn nhẫn, từ 
xưa trước trở lại không người nào được đến đó". 
Đàm Du đi đến nơi chỗ câu đá, nghe giữa không 
trung có tiếng bảo răng: "Biết ông rất mực chí 
thành, nhưng nay chưa được qua, hãy trở về 10 
năm sau đến lại đây vậy!" Trong tâm Đàm Du buôn 
bã, dừng nghỉ lại qua đêm tại đó, nghe có tiếng 
hành Đạo xướng tát. Thả từ sau muôn tới trước, 
thây có l người tóc mày bạc trăng hỏi Đàm Du đến 
đó với việc gì? Đảm Du đem tâm ý mình mà đáp. 
Người â ấy bảo: "Ông ở trong sinh tử, tội lâm thân 
sao có thê được đi? Tôi là thân ở núi này, nên cùng 
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báo ông biết vậy". Đàm Du mới lui về đừng ở thời 
gian ngăn, khiết trai nhiêu ngày, nhân lại sang đó, 

thấy đá đâm mở rỗng, câu đi qua ngắn Ít, trông thây 
rõ các bậc Thần Tăng và tinh xá, quả đúng như lời 
đồn đãi. Nhân đó, Đàm Du đốt hương giữa bữa ăn 
trưa, ăn xong, có vị Thần Tăng bảo răng: "Nói ông 
có mùi hơi hành kiệu, nên chưa thể đến ở đây. Hãy 
trở về 10 năm sau đến lại đây vậy!" Đàm Du nói: 

“Từ lúc mới sinh trở lại tôi chưa từng biết mùi vị 
tanh nông dơ uê huông øì là ăn vào miệng mà nói 
là có mùi hôi ư?" Thân tăng bảo: "Lúc ô ông ở trong 
bào thai, mẹ ông từng giâm trải qua nơi chỗ đất 
trồng hành kiệu". Đàm Du hồ thẹn mà thôi lui, 

trông nhìn thây đá ngầm ngang, bèn trở lại phòng 
nhà như mới đầu. VỀ sau, tịch tại núi ấy mà khắp 
thân thê toàn sắc màu xanh lục. 


2. Sa-môn Nan Công ở chùa Tân thời Tiên 

Tổng uống rượu bị quở trách. (Rút tù 

Minh tường ký). 

Tương Tiểu Đức người xứ Giang Lăng, tuy 
mới độ tuổi niên thiêu mà kính tin chí hướng tĩnh 
cần vượt qua TEƯỜI. Đến cuối niên hiệu Đại Minh 
(465) thời Tiền Tống , cảm mặc bệnh mà chết, tới 
canh ba trong đêm sắp tấn liệm, bỗng nhiên sống 
lại kế rằng: 

"Có Sứ giả tự xưng là vua sai chiêu tới gọi bắt, 
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Tiêu Đức bèn theo đi. Đã đến nơi, vua Diêm-ma 
bảo: "Ông tinh cần dùng tâm nhỏ mà kính phụng 
đại pháp, được vua Trời Đề Thích chỉ vì ông 
chuyên chí nên chóng được sinh về cõi tốt lành. 

Mà tính về tuôi ông thì còn lâu dài, bảo ta đặc biệt 
với gọi ông vậy. Ngày nay sắp nhận thọ khoái lạc 
trên cõi trời, nên cùng vì ông mà vui mừng vậy”. 

Tiêu Đức rất hoan hỷ thưa: "Vâng". Vua Diêm-ma 
lại bảo: "Ông có thể trở về lại nhà muôn gởi gắm 
gì và làm mọi việc công đức nhanh chóng, 7 ngày 
sau lại đây vậy!" Tiểu Đức vâng lời mà trở VỆ, trên 
đường do đi qua 1 chỗ có một ngôi nhà nhỏ rất hẹp 
xâu, thấy gặp Sa-môn Nan Công ở chùa Tân ở 
trong ngôi nhà ấy. Vì trước vôn đã quen biết, nên 
cùng han hỏi. Nan Công bảo Tăng: "Bân đạo từ lúc 
xuất gia trở lại chưa từng uống rượu, thả tạm đến 
nƠI phòng Lan Công. Lan Công khổ thây khuyên 
ép uông một thăng, khiến ngày nay bị ở trong ngôi 
nhà hẹp xấu này vậy, 3 năm sau mới được lên trên". 
Tiêu Đức trở về nhà muôn nghiệm biết lời nói ấy, 
ngay đêm đó vội sai người sang hỏi về Nan Công. 

Quả nhiên ngảy đó năm ngủ nơi phòng Lan Công, 
đến tôi không bệnh mà Nan Công qua đời. Tiểu 
Đức đã qua trong 7 ngày thiết Đại trai phước cúng 
dường. Đến kỳ hạn an nhiên mà qua đời. Lan Công 
và Nan Công 2 Sa-môn ấy đông ở tại chùa Tân, 
Nan Công đạo hạnh rât tinh cần. 
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3Ÿ. Sa-môn Thích Viên Thông ở chùa Đại. 
T rang Nghiêm tại Nghiệp Hạ thời nhà Tê 
uống rượu bị Thánh giả ruông đuổi quở 
trách. 


Sa-môn Thích Viên Thông, không rõ là người 
thuộc dòng tộc nào, xuất gia từ thuở thiêu thời, 
nghiên tầm tụng đọc kinh Niết Bản. 

.lrong mùa Hạ năm Kiến Đức thứ 4(1), vừa tan 
buôi giảng, có vị khách Tăng bỗng nhiên lại chùa 
nương náu muôn dừng ở mà thể mắc bệnh nặng dữ, 
mùi hôi thôi xông tỏa, chư Tăng không ai ngó ngàn 
đếm xỉa. Viên Thông mới dẫn khách Tăng ây đến 
trong phòng mình, vì lo chăm sóc thuốc thang, tuy 
có dơ uê, nhưng Viên Thông trọn không khinh sợ. 
Trong một đêm nọ, Viên Thông đem lại l bát 
"Xuân Tửu” vả nói răng: "Bạn khách đang bệnh 
hoạn uông rượu nảy rất tôt?" Vị khách Tăng ây 
ngân ngại giây lâu mới vì đó mà nhăn mày uông 
một ngụm bèn thôi. Đến lúc mãn hạ, cơn bệnh cũng 
tạm lành, vị khách Tăng â Ấy, bèn tự tạ Viên Thông 
để đi. Lúc cách biệt, năm lây tay Viên Thông, vị 
khách Tăng ấy răn bảo: "Người tu Đạo chớ khinh 
thường lúc ở nơi phòng, tối, huông gì rượu là thứ 
bắt thiện, gốc của mọi vIỆc ác. Pháp Sư ngày trước 
ban tặng, vì sợ tốn thương tâm ỳ tôt lành mang lại 
nên uống vậy. Từ nay trở đi, việc ấy xin nên chấm 
dứt! Tiểu Tăng ở dưới nhà chùa nhỏ cách 5 dặm về 
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phía Bắc của chùa Thạch Quật tại Cổ Sơn, phải đi 
nhiễu quanh khe đâm mà lại tức là chùa Trúc Lâm 
vậy. Như có duyên nghĩ tưởng thì cùng phỏng hỏi 
đến đó!" Viên Thông nghe nói chùa Trúc Lâm tức 
là chỗ ở của các bậc Hiền Thánh, bèn kính tạ lời 
dạy răn ây trước, và hắn sẽ tìm sang thăm đó. 

Đến năm sau, Viên Thông sang chùa Thạch 
Quật an cư kiết hạ, mới cùng vài người mang 
hương hoa tìm đường mà đi, đến trong hang núi 
phía Bắc cách chùa khoảng 5 dặm, rôi theo hướng 
Đông mà ra leo lên trên gò núi, thây một ông giả 
khăn tay bịt trán cầm bừa khai hoang hơn vài mươi 
mẫu đất. Ông ta thây chư Tăng bèn cưỡi phóng trên 
mình một con ngựa mà quát măng răng: "Năm 
trước chùa Quang phóng thả ngựa ăn phá lúa mạ 
sống, con ta ra ngăn cản giữ gìn lại bị đánh đến 
chết, nay lại dẫn mặt mũi đến đây ư?" Và kéo bừa 
lại rượt đuôi, chư Tăng vội rút lui, riêng không 
được đuôi Viên Thông, mà bảo răng: , Ngươi can 
cường cứng mạnh, hắn bảo hồ đói bắt ăn". Viên 
Thông đi ra hướng Đông, tìm theo một khe nhỏ, 
nghe trên đảnh núi có tiếng dụng kinh. Viên Thông 
hỏi chỗ chùa Trúc Lâm, liên ứng tiếng đáp răng: 
"Há chăng là Pháp sư Thông đó ư?” Viên Thông 
liên biết quả là vị khách Tăng xưa cũ, bèn vạch 
rừng vượt đường hiểm nguy đi đến chỗ Viên 
Thông rất mừng vui. Nhân đó bảo cùng đi tới trước 
vài dặm, bỗng thấy 2 cái cổng cửa cao hiên dài, 
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đường nhiêu lôi, trúc dài chạm tới mây, tùng xanh 
ngăn che ánh mặt nhật, mới để Viên Thông, đứng 
lại phía tả cửa và bảo là: "Phải bước hỏi ý Hòa 
thượng!" Chốc lát lại dẫn vào trong giảng đường 
dưới hàng hiên phía lây. Hòa thượng ngôi nƠI 
sàng tòa cao, có năm sáu mươi người thị giả, Hòa 
thượng tuôi khoảng 70, tướng trạng như Phạm 
Tăng, Viên Thông lễ bái xong rôi đứng yên, mới 
bảo an đặt dẫn đi lễ bái chung quanh, thây 2 dãy 
phòng Tăng mỗi mỗi đều ngôi nơi màn trướng báu 
giao kết trang sức các thứ ánh ngời sáng lòa cả mặt 
nhật, bảo cùng vị Tăng â ây đi răng. "Kẻ kia khách 
rượu ở đâu dám đến đây vậy?” và đưa tay xua đuổi 
đi. Viên Thông tỏ vẻ xấu hỗ, vị Tăng ấy mới dẫn 
vào phòng mình và thiết Dày thức ăn bữa trưa. Viên 
Thông nhân đó tỏ bày ý nguyện của mình muốn 
được ở tại đó cùng quét tước. VỊ Tăng â ấy bảo: "Cần 
phải hỏi ý Hòa thượng". Hòa thượng cô khước từ. 
VỊ Tăng ây đưa ra đâu cửa, Viên Thông ngoái nhìn 
lại luyên mộ rơi lệ tự thương trách tội trước của 
mình, năm tay vị Tăng ây mà giả biệt. Theo hướng 
Tây đi chừng trăm bước, trông nhìn lại còn thây 
cửa công nghiễm nhiên, vừa bước từng bước vừa 
trông nhìn lại. Đi chừng 4 dặm, bỗng nhiên thây 
ngỌn TÚI cao vỢi, chăng còn lại chủa cũ, đến nơi 
chỗ đất khai hoang, trọn không vết tích manh mỗi, 
chỉ là một rừng cây Tân. 

Các bậc thức giả cho răng: "Ông già nói: "Năm 
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trước chùa Quang phóng thả ngựa” là chư Tăng 
như ngựa chỉ nghĩ nhớ đên nước cỏ, chắng mong 
cầu Thánh đạo. Và nói "ăn phá lúa mạ sông” tức 
nói Viên Thông khuyên mời khách Tăng uống 
rượu, bị hại mầm Đạo, và nói "Con ta ra ngăn cản 
giữ gìn ' là nói khách Tăng mới đâu giữ giới chăng 
chịu uông rượu còn nói "bị đánh đến chết" tức nói 
bị khuyên uống một ngụm mất không biết bao 
nhiêu Thánh Đạo. Và rượt đuôi chư Tăng tức là 
riêng để lại dẫn đến người có duyên vậy. Viên 
Thông chăng liễu ngộ lời nói ây, mà chăng trở lại 
gia tâm chuyên cân sám hôi. Nên bị xua đuôi khiến 
bảo đi ra, há chăng phải ư!. 


4. Sa-môn Tăng Đạo Viễn ở chùa Tiết tại 

Lương Châu thời nhà Tê uỗng ăn yễn tiệc 

bị lông my rơi rụng. 

Sa-môn Thích Tăng Đạo Viễn, không biết là 
người xứ nào, ở chùa Tiết tại Lương Châu. Vì tánh 
SƠ suất dối trá, chăng tu tê hạnh, ưa thích theo sự 
uống ăn yến tiệc lây làm chuyên. 

Năm Võ Bình thứ 3 572) thời Bắc Tê, bỗng 
nhiên mộng thấy | người to lớn nghiên răng quở 
trách rằng: "Ông là người xuất gia mặt mắt như thế, 
vội phóng túng tạo ác, sao chăng lây gương để tự 
soi chiều xem coi?" Đạo Viễn tỉnh giâc toát mô 
hôi, đên sáng sớm vì bồn nước tự ngời ánh mới 
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thây bên khóe mắt có châm đen, cho đó là bân dơ 
bèn có cọ rửa lông my đêu rơi rụng. Nhân đó tự hồi 
trách, nghĩ nhớ tội ương ây, bèn cải cách thường tu 
tập, thay hình đối chí, mang mặc y phục thô xâu 
dép giày rách rưởi, ngày ăn một bữa trường trai, 
tuân phụng theo luật nghĩ, sớm tối thực hành sám 
hối, chắng lúc nào lệ không rơi đồ, trải qua hơn 
một tháng, Đạo Viễn lại cảm mộng thây TƯưỜI 
trước kia mỉm cười bảo răng: "Biết được lỗi qua 
mà hay cải đối, đó là người trí vậy! Tha cho ngươi 
những lầm lỗi trước kia, chớ trở lại tiếp tục”. Đạo 
Viễn kinh sợ vui mừng mà tỉnh giác, mô hôi đồ ướt 
thân mình, mặt mắt sáng sạch đượm nhuận lại, 
lông my đều mọc ra. Đạo Viễn từng gióng chuông 
báo tin biết mọi sự trong 3 đời, dc hết tánh tình 
kính phụng pháp, bèn trở thành vị Tăng luyện hạnh 
vậy. 


5..Sq-môn Thích Pháp Tứ ở chùa Nöa 

Hưng tại Hà Tây thời nhà Tùy uỗng rượu 

say bị vua Diêm-ma khUHyÊn răn. 

Sa-môn Thích Pháp Tứ, giới hạnh tuy lăm trái 
phạm mà thường ôm hoài kính hướng sùng 
chuộng. Vào thời niên thiêu thường cùng cách vài 
ba đêm uông rượu. Đêm lầu mà tan, chỉ ra nơi cửa, 
bỗng chốc có 3 người vây bọc trước sau. Pháp Tứ 
hỏi: "Các ngươi là a1?" Đáp là kẻ sứ của vua Diêm- 
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ma sai đến ØỌI bắt, và liên kéo đúm lại. Pháp Tứ 
dốc hết sức lực tranh đâu, bảo răng: "Tôi có tội gÌ 
mà bị bắt bớ?" Vừa lùi vào được trong phòng vIn 
tựa té ngã mà chết ngất. Chư tăng cả chùa kinh 
ngạc đều lại giữ gìn trông co. Đến sáng sớm mai, 
Pháp Tứ sông lại, nhân đó buôn khóc mà tỏ bày 
những sự thây biết răng: "Sang thây vua Diêm-ma. 
Vua hỏi: Ngươi tạo tội gì?" Pháp Tứ đáp: "Từ lúc 
thơ bé vào Đạo, phân nhiêu khiếm khuyết ĐIỚI 
hạnh, ngoài ra hứa hồ chuộng khinh, chỉ uỗng rượu 
là thường thôi". Vua Diêm-ma liên bảo người hai 
bên rót rượu đưa cho Pháp Tứ. Các người ây vội 
lây rượu, khi đã mang đến đưa cho Pháp Tử bát 
rượu lớn băng một thăng. Pháp Tứ nhận lây Dưng 
vào trong tay, bỗng nhiên biến thành nước đông sôi 
phừng phực cháy cao lên vài trượng. Pháp Tứ kinh 
sợ ném vất đi mà không thể rời khỏi tay. Vua 
Diêm-ma lại thúc giục bảo uống nhanh. Pháp Tứ 
ào khóc xin cứu. Vua Diêm-ma hỏi: "Lúc bình 
sinh ông tạo phước gì?" Pháp Tứ đáp: “Thường 
tụng giới kinh mỗi đêm một biên", nói vừa xong 
thì bỗng nhiên bát rượu lìa khỏi tay. Vua Diêm-ma 
bảo: "Giới là gốc hạnh đã tụng thì phải trì, chớ lại 
nói không thì chỉ tôn phí hơi sức. Sức lực của sự 
tụng trì cũng có khả năng tiêu trừ lắm tội chướng. 
Nay thả Sư trở về, nên tư duy mà cải hối, như lại 
muôn uống rượu thì nên nghĩ nhớ đến nước đồng 
sôi". Bèn thây 1 vị Phạm Tăng dẫn Pháp Tứ cùng 
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đi ra. VỀ sau, Pháp Tứ lại chắng tuân theo thâm hồi 
cải, nên lại bị đuôi bắt lần nữa. Từ đó mới cải đối, 
bèn được không sao. 


6. Sa-môn Thích Huyền Giám ở chùa 

Thanh Hóa tại Trạch Châu thời Tiên 

Đường phá vỡ vật đựng rượu, các Sq-môn 

khác bị qHỷ khuyên răn. 

Sa-môn Thích Huyền Giám, vốn dòng họ Tiêu, 
người xứ Cao Bình, Trạch Châu, năm 19 tuổi xuất 
gia quy hướng Đạo Phật. Đối với các thứ Tượu thịt 
thức ăn tanh nông, tự nhiên chán ghét. Về sau đến 
ở chùa Thanh Hóa, nương tựa theo Viễn Công, 
rộng tham cứu các kinh luận, đối với kinh Niết bản, 
rất thấu đạt chí thú, mà chánh tánh thuần thắng 
thăng, nói năng và hành động cùng nương nhau. 
Phàm những lúc thây øặp uông rượu trái pháp, 
không lúc nào chăng phá vỡ vật đựng rượu, nên 
các hàng sĩ tục tụ tập ulông ăn yến tiệc, nghe Huyền 
Giám đến đều liên vội bỏ tan. 

Bấy giờ, chùa Thanh Hóa tu sửa tạo dựng điện 
Phật, Trường Tôn Nghĩa là Quan. trưởng ở Trạch 
Châu rât mến mộ kính tin, nghe SỐ người thầy thợ 
làm việc ở đó rât đông, mới đưa đến 2 kiệu rượu 
đề ban tặng. Khi đó, Huyện Giám thây vậy liên phá 
vỡ tất cả vật đựng rượu tung tóc nơi đất, và bảo: 
"Công đức của ta chợt có thê chăng thành, nhưng 
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trọn chăng dùng vật trái pháp này vậy". Tôn Nghĩa 
nghe thế rất tức giận, muôn ngày hôm sau sẽ đến 
làm hại, đêm đó liền mộng thấy có người nắm dao 
đi đến, thê rôi bỗng nhiên kinh hãi tỉnh ngộ, bèn 
liên quy y sám hồi. Lại nữa, có một thời gian gặp 
phải bệnh dịch khí chết người, chăng chỉ một 
người đến chỗ Huyền Giám mà sám hỗi. Huyền 
Ciảm khuyên bảo họ dứt bỏ rượu thịt, được bình 
phục lại sô ây đồng nhiêu. Có Lý Thiên là người ở 
trong làng tánh riêng ham thích uống rượu, nhân 
cảm mắc bệnh nên đên cầu xin sám hồi, bỗng chốc 
bệnh được lành, từ đó chán ghét vật bỏ hết, từng 
không nói năng đến, và thường nói cùng Các người 
bạn răng: "“Fừ khi gặp được Đại sư Huyền Ciám 
trở lại, với hơi rượu như là thuốc độc, tôi còn chăng 
vui thích nghe, huống gì chánh mắt trông thấy". 
Với sức giới hạnh thanh tiết của Huyền Giám cảm 
hóa mọi người đại loại đều như thê. 

Thứ nữa, năm Võ Đức thứ 4 (621) thời Tiền 
Đường, Lý Lục sự là Đang Bộ Hộ Trạch huyện qua 
đời, qua 7 ngày sau lại bảo cùng người VỢ rắng: 
"Tôi bị làm quỷ, hôn vân du ở nhân gian, mọi việc 
chưa rõ rằng thảy đều nhận biết đó. Cùng người 
giao tiếp nói năng mọi sự, lúc đang sống chỉ vì vật 
tự ngăn che không hiện được hình tướng ây, còn 
lúc làm quỷ. Tôi sang chùa cảnh nghiệp nghe giảng 
kinh Duy Ma, có các Pháp sư khác có lúc uông 
rượu nói cùng với quỷ răng: "Nay giảng kinh này 
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cảm có hạng người nào nghe?" Quỷ đáp: "Từ loài 
người trở lên tức là có quỷ thân và lên đến cả chư 
thiên, có nhiều tâng lớp khắp đây giảng hội. Lúc 
xướng lời văn thì đều chỉnh trang nghi dung lắng 
nghe, lúc Pháp sư giải nghĩa thì xoay mặt vê hướng 
khác mà nghe, bởi vì nghe tỏa hơi rượu nên vậy. 
Như thế nhất định cân nên đoạn tuyệt, nếu chắng 
thê thả không nên giảng còn hơn, không chỉ ở pháp 
hội này, mà hết thảy đêu như vậy! Chư Tăng hỗ 
thẹn tự dứt bỏ vậy. 


7. Bài văn khuyên dứt bỏ uỗng rượu ăn thịt 
của vua Võ Đê (502- 330) thời Nam Lương. 
(Nguyên bản nhiều rộng, ở đây lược bớt) Đệ 
tử con Tiêu Diễn kính bạch chư Đại đức 

V.V... 

Phàm, sửa chánh Phật pháp là việc của hàng 
Hắc y ( Sa-môn), chăng phải sự cân kíp của hàng 
đệ tử bạch y ( cư sĩ), chỉ vì trong kinh giáo Đức 
Phật cũng có nói "Phật pháp giao phó cho người 
thế tục". Do đó, đệ tử không thể chắng nói. Nay 
chư Đại đức Tăng NI nên mở ` nghe nhận, chớ sinh 
nghĩ ngờ bít đóng: Phàm người xuất gia sở dĩ khác 
với hàng ngoại Đạo chánh vì tin nhân tin quả, tin 
điều trong kinh giải thích rõ ràng, tin đó là do Phật 
nói. Trong kinh nói: "Người làm 10 nghiệp xấu ác 
thì phải nhận chịu quả báo xấu ác, người hành trì 
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10 nghiệp tốt lành thi hưởng thọ quả báo tốt lành. 
Nay người xuất gia còn ham thích uông rượu, gặm 
ăn các thứ cá thịt. Đó là hành vi đồng với hàng 
ngoại Đạo. Hàng ngoại Đạo chấp đoạn kiến thường 
kiên, không nhân, không quả, không thi vi, không 
quả báo. Nay đệ tử Phật mà vui thích uống rượu ăn 
thịt, không sợ tội nhân, không sợ khổ quả, tức là 
không tin nhân, không tin quả, và không thị vị 
không quả báo, thì đầu có gì khác ư? Việc ấy SO 
với hàng ngoại Đạo thì thây đồng, mà lại có sự 
chăng băng với hàng ngoại Đạo, VÌ: 

Hàng ngoại Đạo môi mỗi đều tin theo lời thây 
của họ. Thây bảo là “phải” ( thị), đệ tử cũng nói là 

"phải". Thây bảo là "Quây" ( Phi), đệ tử cũng nói 
là "Quây". Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy 
rằng: Ngày nay cắm chế các đệ tử không được ăn 
hết thảy các thứ thịt". Và trong giới luật nói: "Uống 
rượu tức phạm Ba-dật- đê". Mà nay chư Tăng Bì 
uống rượu ăn thịt, việc ấy trái với sự dạy răn của 
Thây mình. Đó là điều thứ nhất không sánh bằng 
hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo tuy là tà kiến hành trì 
giới trâu, giới chó, nhưng sau khi đã thọ giới rôi thì 
trọn không có tái phạm. Nay, người xuất gia đã thọ 
giới rồi, thì khinh mạn húy phạm. Đó là điêu thứ 2 
không sánh băng hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo tuy là dùng 5 thứ lửa 
nóng nướng đốt thân, ném vất vào hầm lửa sâu, 
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chưa hăn là ăn thịt chúng sinh. Nay người xuất gia 
ăn nuốt các thứ cá thịt. Đó là điều thứ 3 không sánh 
băng hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo dị học tuy chăng phải 
lý chánh đáng, song môi tự hành tập theo pháp của 
bậc thây của họ, không có che giâu. Nay người 
xuất gia ăn nuốt cá thịt, ở chỗ Tgười thân mới tự 
cùng chung tỏ sáng, Ở chỗ người sơ thì đều ấn lánh. 
Hành vi như thế là điều thứ 4 không sánh băng 
hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo mỗi mỗi tự trọng pháp 
của họ, cho đến bảo là "Tât cả không gì băng Đạo 
chân chánh của ta", đôi với người khác, không tỏ 
vẻ kiên ky khiếp SỢ. Nay người xuất gia ăn nuôt cá 
thịt, hoặc tự trốn lánh các bạn đồng học, hoặc trốn 
lánh đệ tử của mình, hoặc trốn lánh hàng tại gia, 
hoặc trỗn lánh các quan trông coI chùa. Lòng hẹp 
chí tà, gập chênh che giâu. Đó là điều thứ 5 không 
sánh bằng hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo thăng tình thắng hạnh, 
có thể nuôi lớn đồ chúng ác của mình, mà không 
nuôi lớn dị bộ xấu ác. Nay người xuất gia ăn nuốt 
cá thịt, hoặc cùng với chỗ nghe thấy của hàng đệ 
tử tại gia mà trong tâm không từng hồ thẹn, mới 
trang sức tà thuyêt, bảo răng: "Phật giáo là pháp 
vôn còn ở nhân xa, tại ngay ngày nay chưa đều dứt 
đoạn hết". Các hàng tại gia ngu si nghe chư Tăng 
nói thê cho đó là lời nói chân thật, bèn tin nhận tự 
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tạo các nghiệp bất thiện, tăng rộng thêm các ác. Đó 
là điều thứ 6 không sánh băng hàng ngoại Đạo. Lại 
nữa, hàng ngoại Đạo tuy là trái pháp mà nói là 
pháp, song môi mỗi tự tin theo kinh sách ấy, mãi 
đến lúc chết vẫn không trái phạm. Nay trong kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy răng: "Vì lợi mà giết hại 
chúng sinh, dùng tài của mà bủa lưới cá thịt, cả 2 
nghiệp ấy đêu là bất thiện, sau khi chết đọa vào địa 
ngục kêu gào. Cớ sao vì tài của mà bủa lưới cá thịt? 
Ở trên đất liền thì đặt lưới Ta phù ( lưới săn thỏ), ở 
nơi dưới nước thì đặt lưới cỗ ( lưới vớt bớt cá). Đó 
là dùng lưới bủa lưới cá thịt. Nếu ở sự giết hại trong 
nhân gian chỉ dùng tiền để mua cá thịt, còn đây thì 
dùng tài của bủa lưới cả thịt. Nếu khiến người ây 
chắng dùng tài của bủa lưới cá thịt, tập hành theo 
ác luật nghị, bắt hại chúng sinh, người ây sẽ chuyên 
tự cung câp vào miệng mình, cũng lại riêng có chỗ 
phỏng định, nếu riêng có chỗ phỏng định, cô ăn 
nuốt cá thịt, há không phân giết hại, sao được nói 
là Ta không sát sinh. Đó chính là châm lửa đốt 
hưng kinh văn. Đó là điều thứ 7 không sánh băng 
hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo đôi với người đồn 
pháp của họ thì hòa hợp, khác pháp của họ thì khô 
công sửa trị, khiến thực hành câm chỉ, không ai 
chăng vâng theo. Nay người xuất 81A, hoặc làm bậc 
Sư trưởng, hoặc làm quan trông coI chùa, tự khai 
mở cấm rượu, ăn nuốt cá thịt, thì lại chắng thể được 
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thi vi dạy răn, vừa mới muôn mở lời thì người khác 
liền cười chê châm chích. Thân mình đã có vết bản, 
đã không thê điều phục vật, trái lại bị mài giữa quở 
trách. Ngay đó chỉ còn, bởi vì người ở tại chùa sai 
trái, nên người thọ Đạo buông lung. Đó là điều thứ 
§ không sánh băng hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, hàng ngoại Đạo nhận sự cúng dâng 
của người khác thì phải đúng như pháp của mình 
mà nhận. Người thọ giới chìm quạ thì nhận sự cúng 
dâng của giới chim quạ, người thọ giới nai thì nhận 
sự cúng dâng của giới nal, người thọ giới chĩm quạ 
trọn không che giâu giới mà nhận sự cúng dâng của 
giới nai. Người thọ giới nai trọn không che giấu 
giới mả nhận sự cúng dâng của giới chim quạ. Nay 
người xuất gia bảo răng: Ta có khả năng tinh tấn, 
ta có khả năng khô hạnh", đồng một lúc che giấu 
tướng thật lừa dối các hàng tại gia. ĐI ra thì uông 
rượu, mở toan các cửa xâu ác, đi vào thì ăn thịt, 
nhóm tập lăm gốc khô. Đó là điều thứ 9 không sánh 
băng hàng ngoại Đạo. 

Lại nữa, người uống rượu là mùi hôi thối, nước 
gạo mất tánh chánh thật của gạo, biến thành mùi vị 
riêng biệt ấy. Chúng sinh vì nhân duyên á ác nghiệp 
nên nhận chịu xúc chạm sự xấu ác ấy. Đó chăng 
phải là Đạo pháp chánh chân, cũng chắng phải là 
cam lồ mùi vị cao thượng. Làm sao hàng Tăng NI 
xuất gia trao truyền ngũ giới cho hàng tại gia, khiến 
bảo không được uống rượu, khiến bảo không được 
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nói dôi. Cớ sao lật lại tự mình uông rượu, trái phụ 
lời ước thệ? Giới của 7 chúng, 6 trai giới, 5 thiên 7 
tụ. Luật nghi dài ngắn, Ở trong khoa nào mà rút ra 
văn ây? Như người tại gia cam chịu thuốc cuông 
ây còn phải quở trách dừng bỏ, cớ sao người xuất 
gia mà lại tự uỗng rượu, sa đọa vào địa ngục Ni-la- 
phù-đà, thân như từng đoạn thịt, không có nhận 
biết. Đó là người nào mà đều uống rượu? Các hàng 
Tăng Ni xuât gia, há chắng. thể tin sâu vào kinh 
giáo, há có thê bên trong chăng thẹn mà còn mặc 
áo Như Lai, thọ nhận sự cúng dâng của người kính 
tin, ở nơi chủa tháp, ngửa mặt đối cùng tôn tượng, 
nếu như uông rượu ăn thịt thì không thê sánh băng 
VỚI NĐƯỜI tại 81a, VÌ: 

Người tại gia tuy là uỗông rượu ăn thịt mà không 
tội phạm giới. Đó là điều thứ nhất không sánh bằng 
VỚI nĐưỜi tại Ø1a. 

„ Người tại gia tuy là uống. rượu ăn thịt, nhưng 
mỗi tự có phòng nhà hang đôi, trọn chăng vì thê 
mà ngưỡng nhìn đôi xúc với tôn tượng. Đó là điều 
thứ 2 không sánh băng với TRgười tại Ø1a. 

Người tại gia tuy là uông rượu ăn thịt nhưng 
trọn chăng ói nhả tiết lậu nơi chùa nhà. Đó là điều 
thứ 3 không sánh băng VỚI TBƯỜI tại g14. 

Người tại gia tuy là uống rượu ăn thịt mà không 
có hiềm trách đồ ky. Người xuất gia nêu uông rượu 
ăn thịt tức khiến người khinh tiện Phật pháp. Đó là 
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điêu thứ 4 không sánh băng VỚI NĐưỜi tại Ø1a. 

Người tại gia tuy là uông rượu ăn thịt thì cửa 
nhà giêng bếp mỗi đều an đặt quỷ ở đó. Người xuất 
ga nêu uông rượu ăn thịt thì hơi thôi xông khắp, 
tật cả thiên thần thảy đều lánh xa, tất cả ma quỷ 
đều cùng vui mừng. Đó là điêu thứ 5 không sánh 
bằng với người tại gia. 

Người tại gia tuy là uỗông rượu ăn thịt, song họ 
chỉ tự phá tài sản của mình, không phá tài sản 
người khác. Người xuất gia nêu uống rượu ăn thịt, 
tự phá thiện pháp nơi chính mình lại phá ruộng 
phước của người khác. Đó là điều thứ 6ó không sánh 
bằng với người tại gia. 

Người tại gia tuy là uống rượu ăn thịt đều là do 
tự sức lực của chính mình tạo tác ra. Người xuất 
gia nêu uông rượu ăn thịt đều do sự kính tin mà 
dâng cúng của người khác. Đó là điều thứ 7 không 
sánh bằng với người tại gia. 

Người tại gia tuy là uống rượu ăn thịt là tội 
nghiệp thường, không việc gì khác. Người xuất gia 
nêu uông rượu ăn thịt thì các ma ngoại Đạo môi 
một đều được tiện lợi. Đó là điêu thứ 8 không sánh 
bằng với người tại gia. 

Người tại gia tuy là uống rượu ăn thịt vẫn còn 
cúng dường mất sự nghiệp ở đời, trừ hạng người 
quá đam mÊ mờ tối tức là không được. Người xuất 
gia nếu uông rượu ăn thịt hoặc nhiêu hoặc ít thảy 
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đêu đoạn mật giống Phật Đó là điêu thứ 9 không 
sánh bằng với người tại gia. 

Lại nữa, ăn thịt đoạn mất hạt giông đại từ. 
Phàm người có tâm đại từ hay khiên chúng sinh 
đồng được an lạc. Nếu người ăn thịt thì với tật cả 
chúng sinh đêu là oán đối, đều chăng an lạc. Nêu 
người ăn thịt tức là xa lìa các pháp của hành Thanh 
văn, Bích Chi Phật, xa lìa các pháp của Bồ- tát, Phật 
quả, xa lìa các pháp Bồ-đê, Niết bàn. Nêu người ăn 
thịt tức là chướng ngại sinh lên cõi trời lục dục, 
huông øì đối với các pháp Tứ thiên tứ không, 37 
phẩm trợ đạo, 6 Ba-la-mật. Cũng là chướng ngại 4 
hoăng thệ nguyện, 4 món nhiếp pháp tất cả các 
môn tam muội, ngũ nhãn, thập lực, cho đên Vô 
thượng Bồ-đề. Tại sao? Vì nêu người ăn thịt tức là 
chướng ngại tâm Bồ-đề, không có pháp Bồ-tát, 
không có 4 vô lượng tâm, không có Đại từ Đại bi. 
Vì nhân duyên đó nên Phật tử không tiếp tục. Do 
đó, trong kinh Phật dạy: Người ăn thịt tức đoạn 
mất hạt giống Đại từ”. Các người xuất gia tuy là 
không thê thực hành Đại từ Đại bị, rốt ráo hạnh Bồ- 
tát, thành tựu Vô thượng Bồ- để, cớ sao chăng thê 
nhãn chịu các thứ tanh hôi ây mà tu Đạo Nhị thừa? 
Đến như các loài chó sói, dã can đều biết. ham thích 
ăn thịt. Con người có sự nhận biết ưu tối hơn hăn 
tật cả các loài chúng sinh, cớ sao lại đồng VỚI 
những loài vật ây cam chịu dơ bần như thê? Như 
nói ở trước, đó đêu là việc đáng xa lia, chưa là thần 
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sân cân thiết. 

Chư Đại đức Tăng Ni! Nếu người ăn thịt chúng 
sinh tức làm việc ma, là hạt giông địa ngục, là Ấn 
Độ khiếp sợ dứt đoạn mạng đốt nâu, là căt xé đa 
thịt, chặt đứt tay chân, phá bụng mô ruột, nát tủy 
móc mắt, nghèo hèn hạ tiện, lạnh đói xấu xí, điệc 
đui câm ngọng, tay chân què quệt, ung nhọt, tật cả 
các thứ bệnh khô đều nhân đó mà hoành hành. Cho 
đến dây đen, kêu gào, lạnh nóng, A-tỷ, quỷ đói, súc 
sinh, vô lượng cực khổ, đêu là do nghiệp sát sinh 
mà nhận chịu quả báo như thế. 

Lại phải nên tư duy một việc lớn. Nếu như ăn 
thịt cha mẹ của chúng sinh, thì chúng sinh cũng 
báo ăn thịt cha mẹ kẻ đó. Nếu như ăn thịt con của 
chúng sinh thì chúng sinh cũng báo ăn thịt con kẻ 
đó. Oán đối cùng báo ăn thịt như thê, trải kiếp đêm 
đài không có cùng tận! Như trong kinh nói: "Có Ï 
người nữ suốt 500 kiếp hại con chó sói con, con 
chó sói con cũng suốt 500 kiếp hại con người nữ 
ây. Lại có Ì người nữ suốt 500 đời đoạt dứt mạng 
căn của quỷ. Quỷ â ấy, cũng suốt 500 kiếp đoạn dứt 
mạng căn người nữ ây". Kinh nói như thế, không 
thế không tin. Ngoài ra các thứ tướng bảo chuẩn cứ 
theo thể lệ có thể DiỆt, 

Lại có I Đại sự cần phải nên tin nhận là từ vô 
thi trở lại cho đến đời nay, trải qua trong 6 đường, 
nhận chịu đủ thứ quả báo, hết thảy thân duyên cùng 
tật cả chỗ. Chỉ vì trải qua có lắm bận sinh tử, thân 
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minh cách trở chướng ngại nên các hàng quyên 
thuộc không còn nhận biết với nhau. Chúng sinh 
ngày nay hoặc đã từng trải qua làm cha làm mẹ 
thây bạn anh em chị em con cháu bè bạn, mà ngày 
nay vì không có sức lực Đạo nhãn nên không thế 
phân biệt mà trở lại cùng ăn thịt nhau chắng tự 
nhận biết. Lúc ăn thịt thì vật ây có tánh linh tức 
khởi sinh phẫn hận trở lại thành oán đối. Từ trước 
là rất mực thân gân mà nay trở lại thành rât mực 
thù oán. Những sự như thế há chắng tư duy ư? Tạm 
tranh nhau chút Ít mùi vỊ trong thời gian ngắn qua 
đầu môi lưỡi, mà trọn cùng những kẻ thân thích 
xưa trước trở thành oán đối dài lâu. Rất đáng đau 
lòng, khó bày nói hết! 

Lại, cũng phải tư duy thêm một việc nữa. Phàm 
là ăn thịt chúng sinh là oan gia của hết thảy chúng 
sinh như thể, oan gia khắp cùng cả 6 đường, như 
muốn tu hành đều là chướng nạn. l là chướng về 
Lý và 2 là chướng về Sư. Thê nào là chướng về 
Lý? Vì nghiệp nhân duyên tự sinh chướng nạn, 
khiến hành nhân ây ngu si không trí tuệ, không biết 
pháp xuất yếu, không có phương tiện. Giả sử như 
gặp được Thiện tri thức cũng không thê tin nhận. 
Giả sử như có tin nhận cũng không thê tập hành! 
Còn chướng về Sự là như các oán đối â ây, hoặc tại 
trong ác quỷ thú độc, hoặc tại trong thân rồng trời 
ma. Các chôn như thế đến làm lưu nạn. Giả sử như 
gặp được bạn lành, tâm tin nhận sâu, vừa muốn tu 
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hành liên có nạn khởi, hoặc dẫn vào đường tà, hoặc 
nhiễu não khiến loạn tâm. Tu giới định Tuệ, tu các 
Đồng cư, thường chăng thanh tịnh, thường chăng 
đây đủ, đều do oán thù xưa trước khởi nên đối 
chướng. Những sự như thê lại nên tư duy sâu sắc. 
Đệ tử Tiêu Diễn con lại kính bạch chư Đại đức 
Tăng Ni! Đệ tử Tiêu Diễn con đối trước mười 
phương chư Phật tôn pháp chúng Tăng cùng chư 
Đại đức Tăng Ni đều tỏ bày ước thệ! Ngày nay tập 
hội này là Đại sự nhân duyên, chăng ngay hết thảy 
chư Phật ở tại đây, hết thảy tôn pháp, chúng Tăng 
ở tại đây. Các trời hộ đời, 4 vua Km Long mật tích, 
Ma-hê-thủ-la, Tán chỉ Đại tướng, mười phương hết 
thảy § bộ rồng thân, có thân túc lớn đều ứng tại 
đây, bên cạnh hay â ân hình giữa không trung, u hiển 
như thế, không a1 chăng xét xem quán sát. Người 
xưa có nói răng: "Khó của không biết", đó lại thực 
hành vậy. Đệ tử Tiêu Diễn con ngày nay phải phát 
thệ nguyện trước để rõ bản tâm, từ nay trở đi cho 
đến ngày ngôi nơi Đạo tràng giác ngộ, nêu phóng 
túng uông rượu, khởi sinh các thứ dâm dật, khi 
cuông vọng ngữ ăn thịt chúng sinh, cho đến uống 
các thứ sữa mật và cả Tô Lạc ( ván sửa) thì nguyện 
xin hết thảy quỷ thân trước phải khổ trị thân Tiêu 
Diễn con, sau đó mới đem giao phó cho vua Diêm- 
ma ở chỗn địa ngục. Phải nhận chịu các thứ tội khó, 
cho đến khi tất cả chúng sinh đều thành Phật hết, 
mà đệ tử Tiêu Diễn con vẫn còn ở tại trong địa 
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ngục, A-ty. Trong hàng Tăng Ni nêu có người 
uông rượu ăn thịt mà chăng sám hối lỗi quá, thì hết 
thảy các vị quỷ thân có sức lực lớn cũng nên trỊ hỏi 
như thế đề khiến tăng thêm rộng lớn các thiện pháp 
làm thanh tịnh Phật quả. Nếu chưa bị sự tra hỏi 
trừng trị của U-ty, hiện còn sống ở đời, thì đệ tử 
Tiêu Diễn con sẽ như pháp mà trị hỏi, đuối buộc 
hoàn tục, tùy lúc mà saI1 sử. 

Đệ tử Tiêu Diễn con lại kính bạch chư Đại đức 
Tăng Ni! Từ trước đến đây con đã trình bày thô 
thiên về cá thịt chướng lụy chuốc đến quả khô. Nay 
đây lại muốn kính bạch chung một lời: "Ở trong 

cõi Diêm Phù Đề thọ mạng tuy nói 120 năm” 
nhưng, ở trong nhân gian ít nghe có hạng người Ấy, 
mà phân nhiều biến đồi lưu lạc không ngưng nghỉ 
ở thời sớm trẻ. Trong kinh nói răng: "Trong 
khoảng l niệm có 60 sát-na, sinh tử vô thường tạm 
có các căn, bỗng nhiên suy diệt, các khổ trong tam 
đồ vụt chốc liên đến. Muôn xa lìa địa ngục, việc ây 
rất khó, những bậc oai đức thanh tịnh còn sợ khó 
tránh khỏi, huống hồ hạng người húy phạm sao 
thoát miễn ư? Chư Đại đức Tăng Ni nên biết việc 
này. Phàm là ăn cá thịt là cảnh giới của ma, làm 
việc ma làm, tâm không quyêt định, phần nhiều có 
lưu nạn. Trong ngoài các ma cùng nhau nhiễu loạn. 
Do đó, hành giả cần phải tư duy nghĩ nhớ cá thịt 
rượu là nước sữa của ma, nên không được đợi nói. 
Phàm người ăn cá thịt ham thích uông rượu thì các 
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thiện thân xa lánh, bên trong không có chánh khí. 
Hạng người như thê phân nhiêu là suy não. Nếu 
người có tâm quyết định chỉ ăn dùng rau quả khổ 
tiệt, tức un đúc tâm đại bị. Hàng người như thế 
phân nhiêu là sức Thánh thiện, với sự hộ trì chánh 
pháp. Có lắm khả năng kham nhận. Chư Đại đức! 
Kê từ ngày nay trở đi nên khéo cùng mở dẫn, khiến 
người chưa đạt từ nay trở đi đều đạt. Nếu đã nhóm 
tập hạnh nguyện thì bên bỉ chí lực. Như chưa từng 
có hạnh nguyện thì đều cải đối. Ngày Tay cùng 
nhau đồng làm chủng tử Bồ-đề, chớ nên quái lạ 
mọi điều tỏ bày kính bạch từ trước tới đây của đệ 
tử Tiêu Diễn con vậy!" 

Khi ấy 1448 Tăng Ni nhóm tập tại trước điện 
Hoa Lâm. Khuyến thỉnh Pháp sư Vân ở chùa 
Quang Trạch lên pháp tòa giảng ] phân trong phân 
của phẩm ' "Tứ Tướng" trong kinh Niệt Bàn, trình 
bày vệ nghĩa ăn thịt đoạn dứt hạt giống Đại từ. Vua 
Võ Đề tự thân ngồi giữa đất ở phía Băc cao tòa. 

Sau đó, lại nhóm tập các hàng Tăng NI nghĩa 
học øôm 200 vị đến điện Hoa Quang, khuyến thỉnh 
các Sa-môn luật học lên tòa cao. Vua Võ Đề bảy 
trải nơi đất mà ngôi, chế chỉ mả hỏi răng: "Nay 
nhóm tập Đại chúng vì muốn tìm cầu hiểu nghĩa 
trong luật. Đệ tử nghe chư Tăng nói trong luật 
không có pháp dứt bỏ ăn thịt, lại cũng không có 
pháp sám hôi về tội ăn thịt. Chư vị Luật sư từ trước 
trở lại làm thê nào để mở dẫn, khiến nØười hiểu 
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suôt có điêu nghi ây?" Luật sư Pháp Siêu kính đáp 
răng: "Giáo chỉ là l1 mà người thọ nhận bất đông. 
Luật tuy hứa cho ăn dùng ba thứ Tịnh nhục, nhưng 
ý muôn vĩnh viễn dứt bỏ. Cớ sao biết vậy? VÌ trước 
nói rõ dứt bỏ 10 thứ bắt tịnh, tiếp đến hứa cho ăn 
ba thứ tịnh nhục và sau cùng lại hứa cho ăn 9 thứ 
tịnh nhục, tiệm chế như thể tức là ý muốn vĩnh viễn 
dứt bỏ”. Vua lại hỏi Sa-môn Tăng Biện. Ngài Tăng 
Biện đáp răng: "Chỉ vì giáo có cạn sâu, theo tâng 
cấp mà dẫn vật, lý đúng là lỗi quá, chỉ bởi giáo 
chưa rốt cùng". Vua lại hỏi: "Người ăn thịt là có 
tâm từ bị hay không tâm từ bị?". Ngài Tăng Biện 
đáp: "Chẳng có tâm từ bị". Vua lại hỏi: "Luật giáo 
muốn khiến người vượt ra khỏi chăng?". Ngài 
Tăng Biện đáp: "Muốn khiến người vượt ra khỏi". 
Vua lại hỏi: "Án thịt có vượt ra khỏi được chăng?". 
Ngài Tăng Biện đáp: "Không được”. Vua lại hỏi 
Luật sư Bảo Độ: "Ý Luật sư thế nào?" ngài Bảo Độ 
đáp: "Theo sự hiểu biết ngu cạn của tôi thì chỉ là 
Tiệm giáo. Do đó trong luật văn hứa cho ăn thứ 
Tịnh Nhục. Còn trong kinh Niết Bàn thì rốt ráo 
không hứa cho ăn thịt. Nêu là hàng lợi căn đôi với 
ba thứ tịnh nhục, chỉ dạy tức được chắng ă ăn. Còn 
hàng Độn căn mới phải đợi chỉ bày lại sau". Vua 
lại hỏi Ty-kheo Pháp Sủng: "Theo như ông thì 
chúng Tăng cớ sao có nên ăn thịt chăng?". Ngài 
Pháp Sủng đáp: "Không nên ăn thịt, chỉ vì ăn thịt 
thì dục tình càng sâu”. Vua lại hỏi: "Thể nào là sám 
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hồi?". Ngài Pháp Sủng đáp: "Khân thiết xót xa chí 
tâm tức là sám hôi". Vua lại hỏi: "Sám hồi xong có 
ăn chăng?” Ngài Pháp Súng đáp: "Do vì vô minh 
nên phần nhiêu hoặc cũng chăng khỏi". Vua lại 
hỏi: "Trước nói sắm hôi, mà lại còn ăn thịt, như 
vậy tức là biết mà cỗ phạm, chẳng thể gọi là hồ 
thẹn. Nếu như lúc trước không biết hoặc là lầm lỗi, 
sau mới sinh khởi tự thẹn, ấy mới gọi là hồ thẹn. 
Lại hồ thẹn chắng được trải phạm lại, như đây trái 
phạm lại thì tội ấy càng lớn". Vua cùng chư vị Đại 
đức qua lại vài phen đều chăng thê giải đáp. Vua 
lại ban sắc Sa-môn Cảnh Du lên tòa cao tụng các 
kinh Lăng Già, Ương-quật-ma-la, Niết Bàn v.v.. 
nói rõ vê nghĩa dứt bỏ ăn thịt, xướng đọc kinh văn 
xong, thiết hội hoàn tất bèn tan bãi. 

Chiêu hôm đó; vua Võ Đề bảo cùng Hữu Vệ 
Suất Chu xả răng: "Như điêu nói của Sa-môn Pháp 
Sủng, hỗ thẹn mà lại ăn thịt chúng sinh. Đó chính 
trong kinh nói rõ về nữ La-sát răng: "Vì ta thương 
nhớ người nên ta ăn thịt ngươi”. Tâm mà Sa-môn 
Pháp Sủng nói đó tức là La-sát nói ở trong kinh 
vậy”. Vua lại bảo Chu Xả răng: "Điệu nói của Sa- 
môn Tăng Biện là tự thịt đã chết. Nếu nói như thê 
thì các con vật như cú tai mèo, chim quạ khoang, 
chim tu hú, chim bô câu, tại chỗ nó ở không con 
nào chẳng chết mà lại chăng thây có 1 con tự chết? 
Và các loài chương, nai, chim trĩ, thỏ khắp đây 
đông hoang đâm nước, cũng chăng từng thấy có 1 
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con tự chêt. Mà muôn tìm thây thịt chết chỉ đên nơi 
nhà mồ giết, tìm thây cá chết hắn đến nơi mành 
lưới vớt bắt. Trong kinh nói: "Mua thịt và tự giết 
hại, tội ấy ngang bằng nhau". Ta vốn chăng tự làm, 
chánh vì chư Tăng Ni làm nhân duyên xa lìa tội" 
vua lại bảo cùng Chu Xả răng: "Sở dĩ không được 
giết hại chúng sinh vì phảm nơi một chúng sinh có 
đủ tám vạn Hộ trùng, như trong kinh cũng có S0 
ức vạn Hộ trùng. Nếu dứt đoạn sinh mạng của một 
chúng sinh tức là dứt đoạn mạng sông của tám vạn 
Hộ trùng. Chúng sinh tự chết lại cũng không được 
ăn thịt nó, vì trùng loại nương gá trước tuy đã diệt 
mất mà trùng nương gá sau sô ây càng đông hơn 
nhiều. Hoặc nấu hoặc nướng thì sô trùng loại 
nương gá sau đều không còn mạng sống. Chỉ lợi 
đâu chóp lưỡi chút ít mùi vị mà hại vô lượng chúng 
sinh. Trong đó, loại nhỏ thì mắt thịt không thể nhìn 
thây, loại lớn nếu đốt lửa thì có thê trồng nhìn thấy. 
Diệt mất tâm từ bị, tăng trưởng độc ác. Đó thật 
chăng phải việc đáng nên làm của hàng Sa-môn 
Thích Tử". 

Vua đã bảo cùng Chu Xả rằng: "Chúng Tăng 
ăn thịt đã phạm tánh tội, lại tốn thương giới luật. 
Vì đó nên nói có 2 trọng tội. Nếu là chúng Tăng 
học vẫn mà ăn thịt, đó là nghiệp ác lại gấp bội hơn 
trước. Sở dĩ như vậy là vì đã thân gân trái với kinh 
giáo, lại vì người khác mà giảng nói. Miệng xưng 
là từ bi mà tâm nghĩ nhớ độc hại. Phải quây (thị 
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phi) chăng biết, biết mà lại cô phạm, nói năng và 
hành động trái nhau, tức thành lừa dối. Luận về học 
vân ăn thịt tức tội có 3 thứ. Sở dĩ quý ở giải nghĩa 
chánh vì như thuyết mà tu hành, trái lại ăn nuôt cá 
thịt, xâm chiếm tàn khốc đối với sinh loại, tạo ác 
tri thức, khởi sinh lắm oán đôi, đọa vào địa ngục 
nhanh như khoang dáo. Phàm là người xuất gia thật 
nên phải tư duy sâu sắc!" 

Vua lại bảo cùng Chu Xả răng: Hàng Thanh 
văn thọ giới luật nghi, vốn Chế Thân miệng 7chì 
phân, một khi đã thọ từ đó về sau cho đến cả trong 
ngủ nghỉ mê say v.v... Luật nghi vẫn thường sinh 
được luật nghĩ chưa từng được. Sở dĩ như vậy là vì 
những lúc ngủ nghỉ v.v.. . chăng khởi tâm ác nên 
không tốn không mắt, cho đến thường sinh. Nếu 
khởi tâm muôn giết hại, đôi với trong pháp Thanh 
văn tuy chăng mật giới của thân và miệng, mà đối 
VỚI gIỚớI CÓ Sự hao tồn, chẳng chỉ hao tốn ĐIỚI 
không giết hại, cũng gôm dơ bần các giới khác, đến 
như tay gặp răng nhai động nghiệp thần miệng thì 
mất giới thân miệng. Khi ấy luật nghĩ VÔ tác liền 
gián đoạn chăng tương tục. Đã mất giới không giết 
hại, cũng còn dơ bân đến các giới khác. Sở dĩ như 
vậy là vì như người Chiên-đà-la làm nghệ mồ thịt 
lúc ấy vì những người nảo mà giết Chánh vì người 
ăn thịt. Nếu là người ăn thịt tức có phân giết hại. Ở 
nơi giới không giết hại tức thành có khiếm khuyết. 
Nếu cho là ở thiện luật nghi nhận chịu phân giết 


SỐ 2083 - SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT, Quyền Hạ 247 


hại, ở nơi gIới không giêt hại không có khiêm 
khuyết, thì là người thọ bắt thiện luật nghĩ trì 8 trai 
giới, là ác luật nghi còn nên tương tục. Nếu người 
thọ ác luật nghi trì § trai giới, ác luật nghi chắng lại 
tương tục, là biết người thọ thiện luật nghĩ nhận 
chịu phân giết hại, là giới không giết hại tức liên 
khiêm khuyết, giới Biệt giải thoát chắng còn lại 
giải thoát. Người thọ ác luật nghĩ không luận là trì 
ö trai giới, chỉ khởi | tâm niệm thiện thì ác luật 
nghĩ liên dứt đoạn. Nếu 1 niệm chắng dứt đoạn, thì 
lắm niệm cũng nên không dứt đoạn. Nếu lăm niệm 
chăng dứt đoạn, thì lắm niệm cũng nên không dứt 
đoạt. Nêu lắm niệm dứt đoạn là biết lúc I niệm dứt 
đoạn. Người thọ thiện luật nghi, việc ây cũng vậy, 
không luận nhận chịu các phần giết hại, có ít phân 
giết hại, luật nghi không giết hại tức thời cũng dứt 
đoạn. Người Bô-tát trì tâm giới nên biết, không có 
lý ăn thịt chúng sinh, nếu không khiếm . ĐIỚI 
Thanh văn, trọn chăng khỏi tội địa ngục v.v.. 


X. GHI VÉ KEO KIỆT BỚT XÉN VẬT 

CỦA CHÚNG TẮNG. 

1. Thánh giá Tăng-già-da-xá ở Tây Vực 

tuân du thấy chư Tăng nhận chịu khổ. (Rút 

tứ phú pháp tạng truyện). 

Sau khi Đức Như Lai diệt độ khoảng vài trăm 
năm, có 1 Thánh giả đi hoăng truyền giáo pháp tên 
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là Tăng-già-da-xá, từng đến bên bờ biên thây 1 trụ 
xứ, nhà gác trang sức nghiêm lệ mọi thứ ky diệu, 
chúng Tăng ở đông nhiêu trong đó, kinh hành thiên 
niệm, ban ngày gióng chuông bèn nhóm tập tại trai 
đường, ăn xong thì các thức ăn ngon lành bỗng 
biến thành máu huyết tanh nông, bình bát cùng 
đánh vào đầu mắt mà vỡ nát, máu dơ chảy tràn thân 
thế và y phục, mà nói lời răng: "Cớ sao tham tiếc 
ăn uống khiến nay phải nhận chịu khổ này |) 340 
Thánh giả đi tới trước mà hỏi. Chư Tăng ây đáp 
răng: “Trưởng lão, chúng, tôi ở đời trước ở thời Đức 
Phật Ca-diếp, "bây giờ đồng ở l chủa, thấy CÓ VỊ 
khách Tăng đến, tâm sinh phẫn hận, cất giầu tham 
tiếc ăn uống, chăng. chịu phân phát cho cùng. Do 
sự keo kiệt tham tiếc ây nên nay nhận chịu khổ 
này”. Thánh giả nghe thê sinh tâm khiếp sợ, quán 
sát như thế bỗng chốc chứng đắc Thánh quả. 


2. Sa-rmôn Thích Pháp Phong, bớt xin thức 

ăn của chúng Tăng sau khi qua đời làm 

thân quỷ đới. (Rút từ Trưng Nghiệm truyện). 

Sa môn Thích Pháp Phong, dòng họ Trúc, 
người xứ Đông Hoàng. Về sau sang đến nước Quy 
Tư tu sửa tạo dựng Ï ngôi chùa, mọi công việc 
hoàn tất, bây giờ nhân xưng gọi đó là chùa Pháp 
Phong. Vì đã trải qua thời gian lầu dài chuyên đảm 
nhiệm việc chùa nên hơi ÿ lại công sức mình, Pháp 
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Phong rút trong lây cho rất trái với châm chước, 
liền giảm xét bớt thức ăn của chúng Tăng, khiến 
không được chu toàn đây đủ. Lâu sau qua đời, 
Pháp Phong đọa trong loài quỷ đói, thường ở nơi 
chùa viện đến lúc đâu đêm cuôi đêm làm tiếng lạc 
đà đói kêu réo, tuân rảo các phòng nghe vang tiếng. 
Có đệ tử là Sa-môn Bảo Tuệ nghe mà than răng: 
"Đó thật là tiếng của Thây ta!" Nhân hỏi cớ sao 
vậy? Pháp Phong đáp răng: "Do vì giảm bớt thức 
ăn của chúng Tăng nên nay nhận chịu khô của quỷ 
đói. Sự khô sở quá lắm khó kham nhãn nỗi! 
Nguyện xim được cứu giúp". Các đệ tử vì đó mà 
thiết trai sám hối, Pháp Phong được sinh về cõi 
thanh tịnh ưu thắng v.v... 


3. Sa-môn Thích Huệ Quả ở chùa Ngõa 
Quang tại kinh độ thời Tiền Tổ ông đến nhà 
xí thấy quỷ xin cầu cứu. 


Sa-môn Thích Huệ Quả, người xứ Dự Châu, từ 
thuở thiếu thời chuyên ăn rau quả thuần tô, trì tụng 
kinh Pháp Hoa. Từng đi đến nhà xí, trên nhà xí thây 
có Ì con quỷ rất mực chí kính đến nói với Huệ Quả 
răng: "Thân trước của con xuất gia làm Duy-na, vì 
xúc phạm dơ bân nơi tịnh trù nên bị đọa trong loài 
quỷ, thường ăn phân uẽ. Pháp sư đức hạnh trinh 
thuần cao minh từ bi cứu giúp, nguyện xin vì chỉ 


bày phương thức để diệt trừ khổ!" Và, quỷ lại nói: 
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"Xưa kia con ở nơi chùa này đi thắng theo hướng 
Đông đến phòng thứ 3, trước sân có Ì cây thị, bấy 
giờ con có chôn giấu 3000 quan tiên tại dưới cây 
ầy, xin hãy lây đó đề làm phước". Nói xong bèn ấn 
mật. Huệ Quả bảo cùng chúng Tăng đảo bới, quả 
nhiên có được tiền, vì tạo kinh Pháp Hoa và thiết 
trai cúng, dường. Sau đó, Huệ Quả lại mộng thấy 
con quỷ ây báo là được sinh lên cõi trời. 

Tăng chúng nghe thế, không ai chẳng tự răn sợ. 


4. Sa-môn Hoằng Minh ở chùa Bách Lâm 

tại Vĩnh Hưng thời nhà Tê thấy 1 trẻ nhỏ 

xin cầu cứu. (Rút từ Cao Tăng truyện). 

Samôn Thích Hoăng Minh vôn dòng họ 
Doanh, người xứ Sơn Âm, Cỗi kê. Xuất ø1a từ thuở 
thiêu thời, rất trinh khổ, có ĐIỚI tiết, chuyện trì tụng 
kinh Pháp Hoa hành tập thiền định. Hoăng Minh 
từng đến chùa Vân Môn, thấy l trẻ nhỏ lại nghe 
mình tụng kinh, nhân đó, Hoăng Minh hỏi: "Người 
là ai? Trẻ nhỏ ấy đáp: "Xưa kia con làm Sa-dI ở 
trong chùa này, vì lén trộm các thức ăn uông của 
chúng Tăng nên nay bị đọa ở trong nhà xí. Xin 
nguyện trợ giúp phương tiện cho con thoát khỏi 
khổ ấy!" Hoãng Minh liên vì nói pháp khuyên hóa, 
nhận hiểu rôi trẻ nhỏ ấy mới ấn mắt. 


5..Sd-môn Thích Tuệ Mán ở chùa Sách tại 
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Ích Châu thời Bắc Chu lén trộm vật của 

chủng Tăng bị đọa làm thân trâu. 

Sa-môn Thích Tuệ Mân, dòng họ Có, xuất gia 
từ thuở thiếu thời, chăng tu hạnh nghiệp, khéo giỏi 
tạo dựng buôn bán, thường ở nơi nhà trù nhà kho 
của Tăng chúng, riêng tự ăn dùng, trông coI của cải 
vật tiền của chúng Tăng, bèn dùng phương tiện 
trộm cắp. Về sau, mặc bệnh mà qua đời, thân thức 
bèn gá trong bụng trâu, sau khi sinh ra, hình dung 
sạch đẹp, móng chân và sừng tròn đẹp, chúng Tăng 
thây rất mên thương riêng ø1a tâm nuôi dưỡng. Đến 
thời gian sau, nhân giá xe chở trúc sắp muôn lên 
sườn núi. Trâu ấy dùng hết sức lực cô kéo khốn 
khô mà chưa lên tới, bèn 2 đầu gối quy ngã nơi đất, 
khuỷu chân lỗ mũi thảy đều đồ máu. Bấy giờ có 
Sa-môn Song Nam ở Miên Châu chăng lường biết 
là người xứ nào, đến Ích Châu, nhân trên đường ởi 
thây thế, mới thở than răng: "Người đây vậy!" và 
đưa tay xoa vuốt sừng trâu, hỏi han với trâu răng: 
"Sao tợ như Mân Công đèn trả khô nhọc vậy?" Khi 
đó, trâu tuôn đồ nước mắt như mưa, chúng Tăng 
thây thế không ai chắng xót thương, bèn báo cho 
đệ tử của Tuệ Mân cùng chuộc lại đó. Trâu bỏ ăn 
vài ngày, sau đó bèn chết. 


6. Vị Thiên sư nhân lấy Ít rau quả của 
chủng Tăng sau khi qua đời làm đứa ở 
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trong chúng. (Rút từ Quôc Thanh tự Bách 

Lục, và phụ: Sa-môn Tăng Chiếu). 

Thiên sư Trí Giả ở núi Thiên Thai răn bảo cùng 
vị Tri Sự răng: "Xưa kia, có Ì ngôi chùa nọ, thây 
trò đông cả trăm vị, ngày đêm thiên tụng, đúng như 
thời khóa không phế bỏ. Có 1 tịnh nhân ( cư sĩ) lén 
trộm nghe giảng pháp, bèn buộc niệm chuyên tập. 
bỗng nhiên ngôi xôm trước bếp. Lặng lẽ mà nhập 
định, nên lửa tắt nước lạnh. Vì Duy-na sợ bỏ sót 
bữa ăn của chúng Tăng, nên đến thưa cùng Thượng 
tọa. VỊ Thượng tọa bảo: "Đó là sự ưu thăng, chúng 
Tăng nên nhãn chịu, cần trọng chớ kinh xúc khiến 
nghe người ây sẽ tự dậy". Vài ngày sau, vị Tịnh 
nhân ây mới tỉnh lại, đên trước Thượng tọa trình 
bày sở chứng của mình, tuân đtự pháp dân sâu. 
Thượng tọa bảo dừng, mà nói rằng: "Với điều nói 
của ngươi đều là cảnh ĐIỚI của ta, mà nay điều nói 
ây chăng phải sự ta biết vậy, Ngươi chớ nói lại 
nữa!" Nhân đó trông nhìn và Thượng tọa hỏi rằng: 
"Ngươi có biết được túc mạng chăng?" Người tịnh 
nhân ấy đáp: "Có biết sơ sài". Thượng tọa lại hỏi: 
"Bởi tội gì mà làm kẻ hèn kém? Bởi phước gì mà 
để tỏ ngộ?” Tịnh nhân ây đáp: "Sở dĩ làm thân hèn 
kém là vì lúc đời trước là làm Thây của Thây trò 
lão ngày nay. Sở học của Đồ chúng ngày nay đều 
là sự dạy bảo ngày xưa của con vậy. Thời bây giờ 
con có lắm khách riêng nhưng thường tự ước chế 
không dám xâm phạm vật của chúng Tăng, bỗng 
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nhiên có khách đến gâp nên liên lây dùng một ít 
rau quả của chúng Tăng mà quên bôi thường lại. 
Do thế mà bị khiến trách. Ngày nay làm đứa ở 
trong chúng Tăng, vì sự tập học trước chưa bao lâu 
có tạm tu nên để tỏ ngộ. Tội phước của Túc Mạn 
việc ây như vậy!" Đại chúng mọi người nghe thê 
buôn hương không ngăn cản nỗi!" 

Thiên sư Trí Giả lại bảo: "Tôi có người bạn 
đông học là Thiên sư Tăng chiêu, ở trong chúng 
Nam Nhạc, khổ hạnh thiền định rât đạt được nhật, 
tạm dùng của chúng Tăng I nắm muối để tự làm 
thức ăn chay tịnh, với xâm phạm ây không bao 
nhiêu chẳng lây làm thành việc quan trọng. Vệ sau, 
Tăng chiếu lại hành trì phương Đắng, bỗng nhiên 
thây tướng năm muỗi hiện khởi. Tính ra chỉ mới 3 
năm mà Tăng lớn đến vải mươi hộc, gấp khiến bôi 
thường đây đủ, Tăng chiêu mới bán tất cả của cải 

y phục, mua muối đến trả chúng Tăng. Việc ây 
không xa, và cũng chăng truyền rộng ra. Nên lây 
đó làm khuôn phép, chớ đề về sau phải hồi hận ăn 
năn. 


7..Sq-môn Đạo Mìinh ở Tương Châu thời 

nhà Tủy xâm lạm củi của chúng tăng nên 

bị đôt chân. (Rút từ u nhân ký). 

Sa-môn Thích Đạo Minh, dòng họ Nguyên, 
người xứ Tương Châu. Tuy tuôi còn niên thiêu mà 
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cao thượng, có lắm tiết hạnh kỳ đặc, tiêng tăm 
thiền tụng vang khắp gân xa, khoảng trong tháng 3 
năm Đại nghiệp thứ nhất (605) thời nhà Tùy, Đạo 
Minh thị tịch tại Bản tự. 

Đến tháng 7 năm đó (605) có người bạn cùng ở 
chung phòng với Đạo Minh là Sa-môn Huyện Tự, 
nhân đi đến ngoài giao dã, gặp lúc trời sắp chiều 
tối, bỗng gặp được 1 ngôi Già lam, bèn sang muốn 
xin dừng nghỉ qua đêm. Vừa đến đầu cửa, mới thấy 
Đạo Minh từ trong chùa mới ởi ra, tướng mạo nói 
năng chăng khác lúc bình sinh, bèn dẫn Huyền Tự 
vào đến nơi phòng, Trong tâm Huyện Tự riêng lây 
làm quái lạ, mà chăng vội hỏi. Đến cuối đêm, Đạo 
Minh bàn dậy bảo cùng Huyền Tự rằng: "Đây là 
xứ chăng thường, Thượng nhân phải thận trọng 
chớ lên trên trai đường". Đến sảng, lúc nghe tiếng 
chuông gióng, Đạo Minh lại nói cùng Huyền Tự 
cũng không chấp thuận cho lên trai đường, mà hình 
thê Đạo Minh chóng tiêu hao, nhan sắc đối khác 
hăn. Sau khi Đạo Minh đã đi, Huyền Tự liên sang 
nơi trai đường đứng sau bên cạnh cửa số, trông 
nhìn mọi sự trong trai đường, cũng lễ Phật hành 
hương như pháp của chúng Tăng, VỊ Duy-na 
xướng dâng thí cháo rôi liên thây có người khiêng 
cháo đem lại, đêu là sắc màu như máu huyết dâng 
thí khắp đủ, và thấy khắp thân thê chúng Tăng lửa 
cháy xoay chuyển mà chết ngất, như thể chừng 
khoảng bữa ăn. Lâu sau, vị Duy-na đánh lắng, chư 
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Tăng đông một lúc không còn tướng khổ. Huyện 
Tự kinh sợ về lại nơi phòng nghỉ, chốc lát, Đạo 
Minh đến, sắc da càng đen nắm và tiêu tụy. Huyện 
Tự hỏi Đạo Minh đáp răng: "Đây là địa ngục, khổ 
chẳng thể nói!" Huyện Tự lại hỏi: "Cớ sao ông khô 
đến như thế?" Đạo Minh đáp: "Vì ngày trước lây 
dùng của chúng Tăng l bó củi để nâu nước nhuộm 
y mà quên bôi thường, vì vậy phải chịu nhận tội bị 
đốt chân 1 năm”. Và Đạo Minh đưa tay vén y phục 
lên, từ đầu gôi trở xuống. đều bị chảy đen. Nhân đó, 
Đạo Minh khóc than mà nói răng: "Thượng nhân 
từ bi, xin nguyện được cứu độ!". Huyền Tự kinh 
sợ thở than mà bảo cùng Đạo Minh răng: "Ong là 
người tinh luyện, còn mặc phải như thê, huông hỗ 
chúng tôi sẽ lại phải thê nào? Chăng xét biết phải 
làm sao để củng thoát khỏi!" Đạo Minh bảo: "Mua 
cho trăm bó củi để bôi thường chúng Tăng thường 
trú, và phi tả cho I bộ kinh Pháp Hoa". Huyền Tự 

ói: "Tôi sẽ tự dốc hết những øì tôi có được vì ông 
mà lo liệu đó. Cầu nguyện cho ông sớm lìa khỏi 
nỗi khô này". Nhân đó bèn giả biệt, Huyền Tự trở 
về lại chùa, y như lời nói mà đáp trả, và ghi tả kinh, 
xong tôi trở sang đó tìm xem, tự nhiên tỉnh lặng 
không thấy øì nữa. 


ở. Sq-môn Thích Đạo Tướng ở Ký Châu 
thời nhà Tùy thấy chư Tă 'ũng ở chủa Lính 
Nham nhận chịu tội khổ. (Rút từ Linh 
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Nham tự ký). 


Sa-môn Thích Đạo Tướng, người xứ Ký châu, 
nghe chư Tăng ở chùa Linh Nham tại Tê Châu tu 
hành nghiêm chỉnh, thân linh kính túc. Vào năm 
Khai Hoàng thứ ló (596) thời nhà Tùy, nhân trên 
đường hành Đạo, bỗng chốc Đạo Tướng bị bạo tử, 
thân thức đến trong Minh Ty, thây Bồ-tát Đại Thế 
Chí, và được Sa-môn Đàm Tường chủ chùa Hóa 
Xưng dẫn đi trông xem chư Tăng đọa nơi địa ngục. 

Mới đầu thây Sa-môn Tăng Chân. Tăng Chân 
bị đọa trong địa ngục hắc ảm (đen tối), than lửa 
thiêu đốt đó. Nói cửa ây có tắm bảng ghi răng: 
"Người này vì riêng dùng 20 quan tiền dầu đèn nhà 
chúng Tăng, chỉ đèn vô tận trong chùa dầu do nhà 
rất có của cải dâng cúng, Tăng Chân trải qua thời 
gian làm chủ chùa, trong ý cho răng: "Dâu của đèn 
vô tận, nghĩa là chúng Tăng có thọ dụng”. Tuy bảo 
là vay mượn dùng, mà ý riêng chăng hoàn trả. Vì 
nghiệp Đạo ây nên chắng khỏi nhận chịu quả báo". 
Tăng Chân nhiêu năm trở lại đây, thân thường đen 
nám suy gây sinh mọc các mụt nhọt nóng đốt, chữa 
trị đó mà chắng lành khỏi. Ngài Đàm Tường bảo 
cùng Đạo Tướng răng: "Ông trở về lại chùa nói 
cùng Tăng Chân hãy gấp hoàn trả lại vật cho nhà 
cúng đầu đèn, thì được thoát khỏi đọa địa ngục. 
Tăng Chân liên tự ngày ấy hoàn trả, trọn từ đó 
được khỏi và tâm bảng nơi địa cũng theo dứt mất". 
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Tiệp đến thây Sa-môn Pháp Hỏi tại địa ngục 
Phương lương Yêm. Tấm bảng ở đó ghi răng: 
"Người này riêng dùng 30 xâp lụa quyên của chúng 
Tăng". Ngài Đàm Tường bảo cùng Đạo Tướng 
răng: "Ông trở về lại chùa nói cùng Pháp Hỗi phải 
chóng hoàn trả lụa quyên cho chúng Tăng, thì được 
thoát khỏi đọa địa ngục”. Đạo Tướng trình bày việc 
trên đây đủ, Pháp Hôi liên chống cự không thừa 
nhận, mới nói là: "Từ trước trở lại chắng dùng của 
chúng Tăng I1 thước vật, nhân nào có được 30 xấp 
lụa quyên?" Đạo Tướng nói nơi tâm bảng ây ghi 
răng: "Năm Khai Hoàng thứ 9 (585) thời nhà Tùy, 
chúng Tăng sai pháp Pháp Hỏi đến kinh đô xin đặt 
đê biên ngạch chùa Linh Nham, mang theo 100 xấp 
lụa quyên, 2 con lừa, ngoải ra còn có các thứ lương 
thực. Pháp Hồi đến kinh đô, gặp được Thông sự xá 
nhân vôn là Đàn Việt của chùa Linh Nham vì giúp 
tấu trình mà được biển ngạch chùa chẳng phí tôn l 
tiền. Pháp Hôồi tự suy nghĩ răng "Biến ngạch chùa 
này do Pháp Hỏi đây mà có được, nên đối VI chùa 
rất có công ân, nên tiêu 30 xấp lụa quyên”. Mới 
dùng 10 xâp mua đối vàng, 5 xâp đối lây tơ vải, 6 
xâp mua chén sữa và thạch hộc, 6 xâp mua trầm 
hương, 3 xấp mua than thạch, và rương khóa, đủ 
cả thảy 30 xâp, trong đó 25 xấp đã bán, 5 xâp hiện 
tại trong rương, hương ây đều hiện còn, chén sữa 
thạch hộc dùng xong, tơ vải hiện còn 2 xấp tạo 
trong rương, vàng Ï trượng cũng chưa dùng”. Pháp 
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Hôi hiện thấy sự việc nghiệm chứng, ngay đó liên 
cúi đầu hoàn trả lại 30 xâp lụa quyên và trong ngày 
đó liền Xong, tâm bảng niêm yết trên cửa ngục 
cũng tiêu mât. 

Tiếp đến thây Sa-môn Đạo khuếch tại địa ngục 
Hỏa thiêu. Tâm bảng ở đó ghi rằng: Người này 
đốt của chứng Tăng 80 tiền củi nên đọa vào địa 
ngục này”. Đạo Tướng trình bày đây đủ như. thế 
mà Đạo Khuếch không thừa nhận, mà tự bảo rằng: 
Từ lúc ở chùa trở lại nay, với l tắc củi lá chưa từng 
bám đốt, huồng gì là có riêng dùng 80 tiền củi" 
Đạo Tướng nói thây trên bảng ghi rằng: "Có người 
trộm cây hạnh trong rừng của chúng Tăng kéo ra 
ngoải ranh giới cắt làm lược gô, do có không hết, 
Đạo Khuếch thâu gom øố còn sót lại cắt làm 3 bó, 
và 1 cái rễ là thô, nên tính thắng là 80 tiên". Đạo 
Khuếch do không phục bảo ” ngoài rừng đem 3 bó 
củi thô là 1 kế vào bó, trị giá củi bán thời bây giờ, 
đến chùa chỉ 20 văn tức được 1 đoạn. Sao có 3 bó 
củi hạnh được ngay 80 tiên?" Đạo Tướng nói trên 
bảng nói răng: "Thô chỉ 1 cái rễ nhưng có thê làm 
được lược gỗ, nên tính thăng §0 tiền". Đạo Khuyết 
thây vậy bèn thừa nhận, hoàn trả lại cho chúng 
Tăng 80 tiền, và như trên mà được ra khỏi!. 

Tiếp đến thấy Sa-môn Tuệ Thái ở trong địa 
ngục hỏa thiêu, trên tắm bảng ghi răng: "Thiêu đốt 
1 cái nia mộc trác của chúng Tăng, chỉ tính thăng 
20 tiền". Tuệ Thái liên thừa nhận, hoàn trả lại 20 
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văn tiên. Và như trên mà được ra khỏi. Tiếp đến 
thây Sa-môn Tuệ Khản, trên tắm bảng ghi răng: 
"Trong Lan nhã có 40 người thường ngày đều làm 
l bữa thức ăn chay tịnh. Tuệ Khản khuyên mời chư 
Tăng Ở ngoài lại ăn cháo tốn hao hết 3 thăng gạo 
nên đọa vào địa ngục. Hoàn trả lại được ra khỏ!. 
Tiếp đến thấy riêng Đạo Tướng đọa nơi địa ngục 
tiếp chúc, lửa đốt cháy tay. Trên tắm bảng ghi răng: 
Người này được sai bảo vì chúng Tăng mà làm 
đuốc, bèn bỏ khuyết không làm, và người đông 

cùng làm từng kêu không được, mới làm nói đùa: 
"Đại đức sao có thể cùng ngươi làm đuốc?" ĐC trái 
chúng Tăng như thế nên đọa địa ngục này". Đạo 
Tướng hoàn trả lại trị giá đuốc cho chúng Tăng, 
liền được ra khỏi ngục ây. 

Tiếp đến thấy 3 vị Sa-di, quên mất tên tự của 
họ bị đọa nơi địa ngục hỏa thiêu. Trên tâm bảng đề 
răng: "Theo pháp chùa â ây tuyệt không được đốt củi 
khô. Các Sa-di ấy liên đột của khô. Ở trên cửa ngọc 
có nhóm trùng con theo Sa-di ây đói lây mạng nên 
đọa vào địa ngục này”. Ngài Đàm Tường bảo cùng 
Đạo Tướng răng: "Người trở lại chùa nói cùng 3 
Sa-di ây, môi người thiết 1 hội cúng để cúng dường 
chúng Tăng mà sám hôi thì được thoát khỏi". 3 Sa- 
di ấy mỗi một đêu thiết lễ hội cúng dường, nên 
được ra khỏi. Theo đó, thấy Sa-di Minh có đọa 
trong địa ngục phí thiết bạc tỉnh, lửa đến đốt cháy 
mặt. Trên tâm bảng ghi rằng: "Người này vì chúng 
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Tăng thường làm bánh mỏng, lại không người sai 
sử, vì không dụng tâm tiếc giữ bột bánh, mới phủi 
bột bánh rơi vãi nơi đất chăng thể thâu gom lây nên 
đọa vào địa ngục này”. Sa- di Minh có trong 
khoảng 4, 5 năm trở lại đây, khắp mặt mày sinh 
nhiêu mụt nhọt, chịu khổ não lớn, chữa trị không 
lành. Ngài Đàm Tường bảo củng Đạo Tướng răng: 
Ngươi nên bảo cho Minh có biệt vậy”. Sa-di Minh 
có liên thừa nhận, thiết lễ cúng dường mà được 
khỏi. Tiếp theo lại thây Sa-di Đạo Hoằng đọa trong 
địa ngục nuốt viên sắt, từng viên sắt lửa đốt cháy 
nuôt vào trong miệng, miệng đêu tiêu cháy. Trên 
tâm bảng øhi rằng: "Người này vì chúng Tăng làm 
bánh bao, đại chúng chưa ăn mà trộm ăn một bát, 
nên đọa vào địa ngục này”. Sa-di Đạo Hoăng trong 
khoảng vài năm trở lại đây, trong miệng luôn mọc 
mụt nhọt, đau khô khác thường. Ngài Đàm Tường 
bảo nên vì chúng Tăng mà thiết 1 lễ cúng, tức được 
thoát khỏi sa đọa địa ngục ây. 

Những vị như thế có cả thảy hơn 30 người, 
trong thời gian 7 ngày mà Đạo Tướng chỉ bày tội 
tướng, rộng như ở Biệt ký. 


9. Sa-môn Thích Trí Khôi ở chùa Quốc 
Thanh thời Tiên Đường qua đời làm đứa ở 
trong chúng Tăng. (Tần Lục) 

Sa-môn Thích Trí Khôi, không rõ là người 
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thuộc dòng tộc nào, xuất gia ở chùa Quốc Thanh 
tại núi Thiên Thai. Theo thứ lớp giữ việc trị tuế, 
mới đem 10 xấp vải nhỏ cho Thừa Lý Yở huyện 
Thi Phong vay mượn, đến khi hoàn tất trọn chăng 
trả lại. Vê sau Trí Khôi qua đời sinh làm đứa ở 
trong nhà chùa, tên là Sư Lập. trên lưng có đường 
văn làm thành chữ là “Trí Khôi", mọi người hiện 
tại đông thây. Và, Lý Ý kia sau khi chết cũng sinh 
làm đứa ở trong chùa, tên là Sĩ Tung, trên lưng 
cũng có thê "Lý Ý" và danh tự. 


10. Sa-rmôn Đạo Sưởng ở chùa Bạch Tháp 
tại Dương Châu thời Tiên Đường bị Minh 
Quan răn khuyên. (Tân Lục. Phủ: Cô NI 
Diệu Giác). 

Sa-môn Đạo Sưởng dòng họ Tống, người xứ 
Giang Đô, Dương Châu, xuất gia từ thuở thiếu thời 
ở chùa Bạch Tháp, nhậm giữ chức Đô Duy-na 
trông coI mọi vật của chúng Tăng, tự do xâm lạm 
sử dụng. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh Xương 
(689-689) thời Tiên Đường, bỗng nhiên có vài 
người Minh quan đều mặc y phục đỏ tía cưỡi ngựa 
giữa ban ngày xông vào trong phòng, kéo Đạo 
Sưởng xuông đất, trong ánh mắt tức giận vung dao 
sắp xuông cô Đạo Sưởng. Đạo Sưởng không biết 
là người nào kinh sợ kêu gào xIn tha mạng. Các đệ 
tử v.v... chạy đến báo cùng chủ chùa. Chủ chùa đi 
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đến thây vậy rơi vãi dơ uê đứng bên cạnh đêu 
không nói được gì. Minh Quang găn tiếng bảo: 
"Tật cả của cải phòng nhà có ra đêu phải đưa hoàn 
trả chúng Tăng thì sẽ tha cho ngươi được sống". 
Đạo Sưởng cúi đầu đáp: "Xin vâng, không dám trái 
mạng lệnh". Minh Quan nói: "3 ngày sau sẽ trở 
lại". Đạo Sưởng liền gióng chuông nhóm tập chúng 
Tăng, xả hết mọi thứ y vật bôi thường chúng Tăng, 
tu tạo tôn tượng, thiết trai sám hối, 3 ngày sau 
Minh Quan lại đến, thây Đạo Sưởng chỉ còn 1 bình 
bát l áo nạp, ngoài ra không tích chứa gì, Minh 
Quan bèn chăng nói gì mà bỏ đi. Từ đó, Đạo Sưởng 
không còn bị gì, về sau trở thành bậc Minh hạnh. 
Lại nữa, Cô Ni Diệu GIác ở chùa Pháp GIới, 
trong lúc đang nhậm trị tuế đưa 26 quan tiền nhờ 
Sa-môn Huyền Trạm ở chùa Khai Nghiệp bán 200 
thạc thóc quan, thiêu 13 gian tiền thóc, chưa hoản 
trả tiên ây. Quan điển nhớ trong lòng vị Tăng ấy, 
khô công quyết đòi không được. Bèn trải qua 3 
năm sau. Đến trong tháng 9 năm Thánh Lịch thứ 
nhất (698) thời Tiên Đường, Cô Ni Diệu Giác đang 
ở tại phòng, bỗng nhiên mặc bệnh nặng. Bèn có 
người đuổi theo bảo: "vua đuôi tìm đòi Sư!" Diệu 
Giác liền theo kẻ sứ đến chỗ vua Diêm-ma. Vua 
hỏi: "Tại sao Sư dùng tiên của nhà chùa ư?" Cô Ni 
Diệu Giác nói: "Một đời trở lại chùa từng dùng tiền 
của nhà chùa". Vua bảo: “Lúc đang giữ việc trỊ tuế 
dùng 13 quan tiên bán lúa thóc quan, thóc đã không 
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tay tiên sao chăng hoàn trả". Cô NI Diệu Giác 
ÓI: "Tiên ây Sa-môn Huyền Trạm đem giao cho 
Giá Điển, còn Diệu Giác tôi thật chăng tự dùng". 
Vua liên gập sai tìm kiếm Sa-môn Diệu Giác để 
đối chất với Cô ni ây. Đang lúc ở trong Minh Đạo 
suốt 2 ngày tìm kiếm Sa-môn Huyện Trạm khắp 
nơi không được, bèn xin vua Diêm-ma đuổi tìm, 
vua cũng chấp nhận đuôi tìm. Cô Ni Diệu Giác chết 
trong Minh Đạo, lúc tìm kiếm Sa-môn Huyền 
Trạm thì Diệu Giác đang nắm trên giường tại 
phòng nhà cũng nhiêu lần mở miệng bảo: "Hãy gập 
gọI Sa-môn Huyền Trạm". Người đứng bên cạnh 
liền vì tìm kiếm, trải qua 2 ngày tìm thấy được Sa- 
môn Huyện Trạm, Cô Ni Diệu Giác đang bệnh đã 
nghe Huyện Trạm đến, bất chợt trên giường bỗng 
nhiên ngôi dậy, trong ánh mắt sân hận bảo: "Vì Đại 
sư bị đuổi tìm kêu gọi gấp, đã 2 ngày tìm kiếm Sư 
khắp nơi không được, dưới căng chân tôi bị phá 
hết. Đại sư làm gì không lại?". Khi đó, người bên 
cạnh xét xem dưới căng chân Cô NI Diệu Giác đều 
bị phá làm thành vết sẹo. Cô Ni Diệu Giác nói cùng 
Sa-môn Huyền Trạm răng: "Đại sư không thê 
chăng vì gấp hoàn trả vật lại cho nhà chùa. Nếu 
không có được vật tôi trọn không được phóng thả. 
Vua Diêm-ma hiện tại cũng đang đuôi tìm Đại sư. 
Bồi rối như thê khô đòi Sa-môn Huyền Trạm". 
Huyễn Trạm bèn liên lập tờ thiếp xin hoàn trả lại. 
Ghi răng: "Đến tháng chạp sang năm mà không 
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hoàn trả, thì xin mọi vật trong phòng hiện nay đêu 
đem g1ao trong minh đạo, trình bày đầy đủ và 
quanh co bảo răng: "Sa-môn Huyện Trạm đều cho 
biết đó, không liên quan gì đến việc Diệu Giác tôi". 
Quan điển trong Minh đạo còn tự khổ lưu giữ 
chăng phóng thả Cô Ni Diệu Giác, , bỗng thây Pháp 
sư Ấn và Pháp sư Thúy khuyên rằng: "Sự việc đã 
chăng cùng liên quan, cớ sao không phóng thả?". 
Điện Lại trong Minh Đạo bèn cấp cho Cô Ni Diệu 
Giác bản sao, và bảo: "Phóng thả Sư đi". Cô Ni 
Diệu Giác thân bệnh bèn được dân lành. Và Sa- 
môn Huyền Trạm đến trong tháng chạp năm sau 
hoàn trả tiên lại bên xong. Đồ chúng cả 2 chùa đều 
thây biết việc ấy. 


TỊ. Vị Tăng ở Ấn Châu thời Tiên Đường 

cắt thừa I giảm bớt cháo, hiện đời nay bị ăn 

phần uễ. (Tân Lục). 

Tại Ấn Châu có I vị Tăng, mất tên họ, đã từng 
trải qua sự việc trị tuê, bèn cắt cái thìa khiến nhỏ 
bớt, nên cháo chúng Tăng ä ăn không no đủ, qua sau 
l tháng, hăng ngày VỊ Tăng ây không ra khỏi 
phòng, chư Tăng lây làm quải lạ riêng đến trông 
xem, thây VỊ Tăng â ây mỗi lúc đến giờ ăn mang bát 
đến nơi nhà xí lây phần uê mà tự ăn. Chư Tăng 
nhân đó liên mở phòng ra, trong phòng ây đặc đây 
mùi hôi thối, bèn hỏi nguyên do. Vị Tăng ấy đôi 
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trước chúng Tăng mà sám hôi, bèn được trở lại như 
xưa cũ... 


12. Sa-môn Tuệ Tiên và Sa-môn T, hân Anh 
ở chùa Đạo T: hẳng tại Ninh Châu thời Tiên 
Đường nhận chịu khổ báo. (Tân Lục). 


Thượng tọa Tuệ Tiên và Đô Duy-na Thân Anh 
ở chùa Đạo Thăng tại Ninh Châu, đêu vì chùa đồng 
sự hòa mục, dùng vật của chúng tăng thường trụ, 
không ngang hạng mượn, tiện vượt hắn ăn uống vô 
sô. Với nhân quả nghiệp Đạo chăng hề liên quan 
đến tâm. Thiên tụng kinh hành không từng để ý. 
Tuy sống trong hàng Tăng Lữ mà thật làm dơ bân 
Đạo phong. Các hàng Đạo tục đều giềm pha quở 
trách cho đó là hạng người không báo ứng. Thượng 
tọa Tuệ Tiên cảm nhiễm bệnh mà qua đời, sau đó 
3 năm Đô Duy Na Thân Anh cũng bỏ đi. 

Đến trong tháng 7 Vạn Tuế Thông Thiên (696- 
697) thời Tiên Đường, bỗng gặp Sư Bà ở Quách 
Lý, nhân liên hỏi: "Thần Anh tôi có tốt lành 
chăng?" Sư bà trồng nhìn Thần Anh mà bảo rằng: 
"Sau lưng Sư có 1 vị Tăng luôn đuôi theo sư. Nêu 
qua khỏi phương tháng 8 tức sẽ không việc gì”. 
Thân Anh cho đó là lời nói đùa chơi. Đến đâu 
tháng 8, có người nhà trong chủa ban đêm mộng 
thây Thượng tọa Tuệ Tiên cùng I người khác câm 
năm sợi dây màu đỏ đi vào chùa hỏi: "Đô Sư ( Thân 
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Anh) người nhà ây đáp: "Không có ở đây". Thượng 
tọa Tuệ Tiên bảo: "Tôi cùng ông ấy đông trông coi 
việc chúng Tăng, riêng phá tải vật của chúng Tăng 
phung phí tan mất rất nhiêu. Tôi bởi duyên tội ây 
mà bị đọa vào địa ngục Ngại luân ( côi xay), ngày 
đêm nhận chịu khổ, không sao diễn tả được. Ông 
lại chăng. vì tôi mà tạo tác chút ít công đức, đầu 
được khiến tôi riêng nhận chịu khổ ấ ây”. Bèn vào 
trong chùa tìm kiếm Đô Sư Thân Anh, thấy gặp Sa- 
môn bát Nhân là chủ chùa hiện đương thời, người 
năm sợi dây đỏ liên dùng dây gỡ xé chủ chùa Bát 
Nhân. Sa-môn Bát Nhân bảo: "Việc không liên 
quan gì đến tôi". Và liên đưa tay năm lây dây dẫn 
kéo chống cự, nhân đó liên được thoát, vượt tường 
mà Ta. Người nhà ây sau khi tỉnh mộng, kế cùng 
mỌi người. Lại thây Thân Anh, liên nói: “Đêm qua 
có 1 giâc mộng rất không tốt lành, con muôn tỏ bày 
cùng Đô Sư nhưng sợ Đô Sư tức giận”. Thân Anh 
bảo: "Cứ nói có gì phải sợ". Người nhà â ây liên đem 
sự việc trong mộng tỏ bày đây đủ, và nói: “Tháng 
này Đô Sư không nên ở tại chùa”. Trong tâm ý 
Thân Anh tỏ ngộ thây đồng như lời nói của Sư bà 
ngày trước, nên lo sợ mà trở về nhà. 

Đến ngày 21 tháng §, Thân Anh bảo cùng trong 
nhà răng: "Ngày nay trên chùa có Quan đến cúng 
trai mà không người tản Phật, nên tôi tạm trở vê 
chùa”. Người trong nhà nói: "Sư không nên ở chùa, 
tại sao phải đi?" Thân Anh bảo răng: "Đâu thê do 
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vậy. Tôi tạm sang rôi trở vê liên". Nhân đó đi đến 
chùa, g1ờ cúng trai chưa đến nên Thần Anh xuống 
nhà trù xét xem, vừa tạm ngôi, người trong nhà trù 
đem bún ăn bảy mời. Thân Anh liên lây ă ăn vài ba 
miếng, trong cơ thể nóng bừng, Thần Anh bảo: 
"Tôi uống thuốc trước tợ như không thích nghĩ". 
Giờ cúng trai đã đến, Thần Anh tự tán Phật, đến 
nửa chừng, hơi khí sức lực chuyên suy yếu dân 
không thể trọn được buôi lễ, liên nói cùng Sa-môn 
chủ lễ Pháp ngưng răng: "Thân Anh tôi trong thân 
tôi không được khỏe tốt, xin được về nhà đề nghỉ”. 
Sa-môn Pháp Ngưng bảo: "Tôi thây ô ông rất là khôn 
khô, không nên ở lại lâu". Về đến nhà được 1 đêm, 
đến sáng ngày hôm sau Thần Anh không dậy nỗi, 
người trồng nhà cùng đến trông xem, liên thấy có 
2 người cùng đi theo vào, Thần Anh bảo: "Đỡ tôi 
dậy, Trương Đô, Vương Đô 2 quan đã lại". Và 
Thân Anh hướng về Vương Đô cúi đâu nói răng: 
"Xin phóng thả Thần Anh lại được I năm để tu tạo 
công đức, cũng vì Đô quan mà tạo tác công đức, ân 
đức â ay không do đâu có thể nói!" Vương Đô bảo 
răng: "Hắn không thế được, Thượng tọa Tuệ Tích 
kia sớm đã chết trước 3 năm nhận chịu thông khô 
nơi địa ngục Ngại luân, sao nói người khác chờ đợi 
Sư rất gâp không thôi". Thần Anh câu xin Vương 
Đô không được, bèn hướng sang Trướng Đô cúi 
đâu nói răng: "Tôi cùng Đô Quan đồng dòng họ, 
há chắng cùng cứu tôi sao?" Trương Đô liền nói 
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cùng vương Đô răng: "Sự Thân Anh muôn cùng 
ông tu tạo công đức, trong ý ông sao mà không 
phóng thả?”. Vương Đô bảo rằng: "Việc này hăn 
không thê được, giây lát nữa vua Diêm-ma đến, 
đâu được tự do?". Mới ước định trói buộc Thân 
Anh, bèn bảo răng: "Chớ nên lăm lời nữa, vua đến 
sẽ sân trách”. Thân Anh câu xin đã không được, 
liên hỏi người trong nhà rằng: "Có sữa mật chăng?” 
Người trong nhà đáp: "Không có sữa mật, chỉ có 
trái cây". Thân Anh liền bảo dời giường phô bày, 
đặt hơn 10 diệp trái cây, phỏng định dâng cúng Đại 
vương. Chỉ thời gian ngăn, Đại vương ( vua Diêm- 
ma) liên đến, thân cao hơn 6 thước, cưỡi ngựa Tử 
lưu, thân mặc áo bào sắc tía, các người theo hâu 
đông nhiêu có hơn 30 vị, đến chỗ Thân Anh đang 
năm, Trương đô và Vương Đô liền bước xuông 
thêm câp đứng bên cạnh. Thân Anh liên ngôi dậy, 
như muôn núói lời từ tạ. Đại Vương bảo cùng 2 Đô 
quan răng: "Lại đợi đến lúc nào? Gấp trói ngược 
tay lại”. Thân Anh 2 tay đưa lui ra sau lưng tợ như 
muốn bị trói ngược, muốn kéo đưa tay tới trước 
trọn không thê được. Đại Vương lại bảo: "Sao 
chăng đánh gẬp””, Thân Anh rên rỉ thống khô. 
Người nhà vén kéo y phục lên, thấy trên lựng rộng 
khoảng 2 bàn tay, chỗ gây đánh xanh bằm sưng 
thâu đên trước ngực. Đến chiêu ngày ây Thần Anh 
qua đời vậy. 
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13. Sa-môn Huyền Biện ở chùa Đài Từ Ân 
tại kinh đô thời Tiên Đường bị Minh quan 
đuổi bắt. (Phụ: Sa-môn Thần đức ở chùa 

Khai Nghiệp). 

Sa-môn Huyện Biện, dòng họ Vương, người xử 
Trường An, xuất gia vào Đạo từ tuôi bé thơ, ít dự 
can theo lưu tục, tuy đượm nhuân pháp vũ, mà 
chăng nảy mâm tiêu cháy giông. Từng vì chúng 
tăng sai bảo đến Trị Tuế nơi trang trại ở Đông 
châu, mới chắng tư duy đến nghiệp lụy, thỏa sướng 
ở đó không nhàm chán, riêng dùng của chúng Tăng 
30 thạc hỗ ma, 20 thạc đậu lớn. Đã ấn giâu nhiêu 
năm, chắng tỏ bày sám hồi. 

Đến trong niên hiệu Vĩnh Xương (689) thời 
Tiên Đường, bỗng mặc phải khô hoạn, tự thấy thân 
mình ở trong hâm lửa. Lại có con răn lớn muôn lại 
ăn nuốt. Thân sắc màu hông đỏ, 2 căng chân cháy 
nát, xoay quanh kêu gào, chua xót khó nghe. 
Chúng Tăng thây. thê không ai chăng dựng đứng 
lông tóc toát đồ mô hôi. Trong giây lát tỉnh táo, liên 
sai một người giữ bên cạnh thay thư và kêu dẫn Sa- 
môn Cảnh Tiên đến. Cảnh Tiên lúc chân đang còn 
sông mà Huyền Biện đã thấy Cảnh Tiên ở trong 
hâm lửa. Huyền Biện cắt hết y vật của cải, khắc ký 
tỏ bày sám hối. Trải qua 20 ngày sau mới thây 
Minh quan dẫn theo năm sáu trăm người cầm năm 
khí trượng đến, Huyễn Biện chỉ biết cúi đâu, cúi 
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đâu như thê mà qua đời. Bây giờ Pháp sư Hoa 
Nghiêm đang giảng pháp ở trong, các hàng Đạo tục 
có đến vài trăm người, thảy đều nghe biết đó. 

Thứ nữa, Samôn Thần Đức ở chùa Khai 
Nghiệp, cũng tiêu dùng lắm vật của thường trụ, 
bỗng nhiên bị bạo tử. Có người dòng họ Lưu ở Tân 
Phong cũng bị bạo tử thấy đầu Thân Đức như núi 
lửa, thân làm thành chân vạc, lại dẫn Thượng tọa ở 
cùng đồng đi và dẫn Đô Duy-na nhân kính. Thân 
Đức bèn xả thí y vật đền trả của Thường trụ, sớm 
tôi tinh cần tu tập, bèn khỏi bị đuôi bắt. 


14. Sa-môn Tuệ Trừng ở chùa Khải Phước 
tại Phần Châu thời Tiê lên Đường dùng vật 
lẫn lộn nhận chịu khổ. (Tân Lục). 


Sa-môn Tuệ Trừng là chủ chùa Khải Phước ở 
Phần Châu. là bậc rât phong phú tuệ giải luật nghĩ, 
đai mũ môn đô. Đô chúng có đến vài trăm vị nên 
rất vang danh ở đương thời. Đến trong tháng 6 nắm 
Điều Lộ thứ 3 (681) thời Tiên Đường, cảm mắc 
bệnh hoạn sắp hết, uỗông sữa bò vài ngày, tự nhiên 
không sao mà qua đi. Vài ngày sau đó, có Sa-môn 
Trường Ninh ở Đồng chùa là bậc tinh tu thiên 
hành, ban đêm bỗng thây Tuệ Trừng lại mà hình 
sắc tiêu tụy, nói răng: "Tôi vì dùng vật lẫn lộn của 
Tam bảo, chịu khổ quá lăm khó thê nói, nay mong 
theo ông xIn cho I bữa ăn!” Và lại nói cùng Trường 
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Ninh răng: "Các tội đêu tạm nhẹ, thứ nhât là không 
được dùng vật của chôn già làm, nhiêu lần phải đên 
trả". Bây giờ có I vị Sa-môn tên là Trí Cảm là 
người học hạnh kiêm thông, tinh tu thận mật. Tuệ 
Trừng nói cùng Trường Ninh rằng: "Cả trong 1 
châu chỉ có I người ấy có thể toàn khỏi, ngoài ra 
đêu là rất khó!" Và lại nói: "Pháp sư Thiện Trừng 
ở chùa Đường Hưng cũng sử dụng lẫn lộn vật của 
Tam bảo, không bao lâu nữa sẽ phải nhận chịu”. 


1S. Sq-môn Trí Thao ở chùa Nghĩa Hưng 

tại Tỉnh Châu thời Tiên Đường xâm phạm 

vật của chúng Tăng bị trừng phạt, ngục tốt 

hiện đến. 

(Tân Lục). 

Samôn Trí Thao ở chủa Nghĩa Hưng, năm 
Điệu Lộ thứ nhât (679) thời Tiên Đường, bông 
nhiên trong đêm thấy lửa bốc cháy phủ cao trên 
đâu vài trượng, ngưu đầu ngục tốt đông đây trước 
sau, bảo cùng Trí Thao răng: "Ngươi tự do dùng 
vật của chúng Tăng, nên phải vào trong địa ngục”. 
Trí Thao buôn khóc câu xin, thê đền trả liên, rỏ ØiỌt 
máu khẩn thành đến sáng sớm mới được khỏi, mê 
muội qua vài ngày, sau mới nói lại điều đó và liên 
chừa bỏ cải đôi, bèn được không việc øì. 


ló. Sa-môn Bá Đạt ở chùa Nội GIỚI tại 
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Phân Châu thời Tiên Đường sau khi qua 

đời làm thân trâu ở chùa. 

(Tân Lục). 

Trong khoảng niên hiệu Trình Quán (627-650) 
thời Tiên Đường ở chùa Nội Giới tại Phân Châu có 
I vị Sa-môn tên là Bá Đạt, tánh tình ham thích 
uống rượu, mỗi ngày thường say. Sau được sung 
vào nhà khố làm Trị tuế, thường luôn lây tiền 
chúng Tăng để mua rượu uống, vài năm sau qua 
đời. Về sau, chúng Tăng trong chùa mua được Ï 
con trâu rất có sức lực. Tăng chúng ở ngoài cửa dời 
cậy hoặc ngôi hoặc đứng, thấy người nhà xua đuôi 
đàn trâu vào chùa, con trâu mới mua được ây đ 
sau cuỗi đàn cách vài mươi bộ, có 1 vị Sa-môn bảo: 
"Con trâu đi bước đăng trước rất tợ như Bá Đạt bàn 
thời xưa của chúng ta". Con trâu ây nghe tên đó 
bèn sang xoay nhìn đến chúng Tăng, Chư Tăng, bảo 

"phân nhiêu là Bá Đạt". Mới nói cùng trâu ây răng: 
"Nêu ngươi thật là Bá Đạt tức nên đến trong chúng 
Tăng. Trâu ấy ứng tiếng liên đến, nhân cúi đầu 
nơi đất mà trong ánh mắt tuôn trào lệ. Chúng Tăng 
nhân đó vỗ xoa đầu trâu. đối cùng nó mà rỏ lệ khóc, 
vì trâu mà sám hối và cho thọ giới. 

Đến năm Trinh Quán thứ 19 (645) thời Tiên 
Đường, vua Thái Tông (Lý Thế Dân) đánh phạt 
Liêu Đông, bảo Tả Thừa Vũ Văn Tiệt đến trong 
các châu gom bắt tất cả trâu để cung cấp cho quân 
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lính ăn. Đến trong chùa ây tìm bắt trâu, con trâu ây 
riêng chồm nhảy húc chống chắng ra, chúng Tăng 
nói cùng Vũ Văn Tiết sự tình nghi như thê. Vũ Văn 
Tiết nói củng chúng Tăng báo trâu ây Sứ giả không 
bắt lầy ngươi. Nhân đó bảo cùng trâu răng: "Sứ giả 
chỉ muôn tông thây ngươi, không bắt dẫn ngươi 
đi”. Trâu ây ứng tiếng liên ra. Sứ giả bảo quy, trâu 
liên quỳ, Vũ Văn Tiết rất kinh ngạc mà bỏ đi. 


17. Sa-môn Tăng Giác ở chùa Không Tuệ 

tại Ích Châu thời Tiên Đường sử dụng tiền 

chùa nên bị đục trán khô chêt. 

(Tân Lục). 

Sa-môn Tăng Giác, không rõ là người thuộc 
dòng tộc nào, xuất gia từ tuổi nhỏ ở chùa Không 
Tuệ. Trong chùa ây tiện nghi đây đủ, mọi vật tràn 
đây. Tăng Giác dòm ngó đục khoét lén trộm lắm 
nhiêu. Đên năm đảm nhận trông coi mọi việc, 
chiếm dùng tiền của chúng Tăng, chăng từng hồ 
thẹn. Sau đó bỗng thoát cởi y phục thân thể đỏ rần, 
tay như bị trói buộc, kêu gảo lớn tiêng buôn khóc 
rơi lệ. Bấy giờ có Sa-môn Tăng Thái v.v... lây làm 
quái lạ sang hỏi thăm. Tăng Giác nói răng: "Hiện 
thân tôi nay bị đoạ vào trong địa ngục, có người ở 
giữa không trung nắm cái đục, đục trên trán tôi lui 
tới sau não và cho đên cả trên lưng đều làm lỗ trỗng 
lớn. Ở giữa không trung có tiên hoặc đan xen hoặc 
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cả xâu hoặc 1.000 hoặc 100 theo từ miệng vào 
trong lỗ trên lưng, rôi ra, hoặc từ trong lỗ trên lưng 
vào trong miệng TÔI ra, hoặc từ trước trán vào trong 
não rôi ra, hoặc từ sau não vào trước trán TÔI ra, lúc 
tiền xoay chuyền đau nhức không thể nói. Muôn 
có được sám hối mong. cầu đều tạ". Liền đó mê 
ngất, lăn lóc vải ngày rôi qua đời. 


18. Sa-môn Hiễu Chí ở chùa Thăng Quang 
tại Tây kinh thời Tiên Đường lấy trái cây 
cho người thêm ăn bị tội báo. (Tân Lục). 


Sa-môn Thích Hiếu Chí, dòng họ Đậu là con 
của Hoa Quốc Công Đàn. Tuy từ thuở bé nhỏ mà 
dốc chí với kinh giới, đặt để tâm ý nơi Thích giáo. 
Năm Trinh Quán thứ 13 (639) thời Tiên Đường, 
xuất gia ở chùa Thăng Quang. Chùa đã kín gần chợ 
quán, anh em thân nhân qua lại thường xuyên. 
Hiểu Chí từng lây trái cây trong chùa ra củng ăn, 
không bao lâu cảm mặc bệnh ói máu. Khi mọi 
người phát hiện ra thì chỉ còn có chết. Hơi thở kéo 
dài buôn kêu rất chua xót, những người trông thấy 
không ai chăng sợ run đùi về, qua thời gian ngăn 
tỉnh sông lại, máu huyết ngưng lại. Hiểu Chí tự kể 
răng: "Trước lúc sắp muôn ói máu, thây có kẻ sứ 
mặc y phục sắc đỏ dẫn Hiêu Chí sang trong rừng 
đen tối, quạt gió lớn thối khắp các thân phân của 
Hiểu Chí khiến tự phân tán, bỗng chốc lại dẫn Hiểu 
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Chí đến chỗ trong sáng. Tại đó, Đài quán thoáng 
rộng, phía trên có người nghi dung rất đáng sợ, găn 
tiêng bảo cùng Hiệu Chí răng: "Cớ sao lây trái cây 
trong nhà chùa để cùng các người thân v.v... ăn ư? 
nói xong bẻn â ân mất". Như thê trải qua hơn Ï tháng 
sau Hiếu Chí tạm thường phục. Đến ngày 24 tháng 
6 năm Hiến Khánh thứ 5 (660) thời Tiên Đường, 
Hiểu Chí qua đời tại chùa, chỉ thọ 2l tuôi. 
Thích môn tự cảnh lục, quyền hạ (hết) 


NÊU BÀY Y CỨ 

(Những sự tích trên đây được rút từ nhiều sách 
khác nhau, do đó nêu bày chứng cứ rút trích để tiện 
đối chiêu). 

- Truyện Đạt-ma-mật-đa (rút từ Tạp Bảo Tạng 
kinh quyên 6, truyện 11 và phá pháp tạng kinh 
quyền 5 truyện 10) -Truyện Xà-dạ- đa (rút từ Tạp 
Bảo Tạng kinh quyền 6, truyện 9 và kinh luật Dị 
tướng quyền 19 truyện 19) -Truyện Ly Việt (rút từ 
Tạp Bảo Tạng kinh quyền 2 truyện 12 và và kinh 
luật Dị tướng quyền 19 truyện 26) - -Truyện Tuệ Đạt 
(út từ Lương cao Tăng truyện, quyên 13 truyện ] 
và Đường Cao Tăng truyện quyên 33 truyện 5, 
Tam bảo Cảm Thông Lục quyên 3 phân C truyện 
3; Pháp Uyên Châu Lâm quyền 41 truyện § và 
quyên 103 truyện 16) -Truyện Đạo Chí (rút từ 
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Châu Lâu quyền 96 truyện 14) 

-Truyện Trí Thông (rút từ Châu Lâm quyền 36 
truyện 13) -Truyện Vô Câu Hữu (rút từ Tây Vức 
ký quyên 4 truyện 5) -Truyện Tuệ Nghiêm (rút từ 
Lương Cao Tăng truyện quyên 1 truyện 7 và Châu 
Lâm quyên 26 truyện 13) -Truyện Tăng Tung (rút 
từ Lương Cao Tăng truyện quyền 7 truyện 24) - 
Truyện Tăng Phạm (rút từ Đường Cao Tăng truyện 
quyền 10 truyện 1, Châu Lâm quyền 33 truyện 18 
và quyền 61 truyện 21) 

-Iruyện Tăng Vân (rút từ Đường Cao Tăng 
truyện quyền 34 truyện 1, Châu Lâm quyền 108 
truyện 24) -Truyện Tuệ Chiếu (rút từ Đường Cao 
Tăng truyện quyển 17 truyện 4) -Truyện Tu Đà 
Hoàn ở Tây Vức (rút từ Phú Pháp quyên 18 truyện 
2T) -Truyện vị Sa-di ở Tây Vức (rút từ Tây Vức ký 
quyên I1 truyện 22, kinh luật Dị Tướng quyền 20 
truyện 23)- Truyện Pháp Hạnh (rút từ Lương Cao 
Tăng truyện. quyên 1 truyện 3 và Cảm Thông Lục 
quyên 3 phân C truyện 3, Châu Lâm quyên 7l 
truyện 14, Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyền I 
truyện 17) -Truyện Đàm Toại (rút từ Châu Lâm 
quyền 108 truyện 22) -Truyện Tăng Cương (rút từ 
Đường Cao Tăng truyện quyền 34 truyện 3, Châu 
Lâm quyên 61 truyện 13) -Truyện Vị Tăng ở chùa 
Linh Quang (rút từ Nguyên Hóa ký, Thiện Ác Ứng 
Báo Thiên 6 điều dẫn thứ 16) -Truyện Trí Bảo (rút 
từ Đường Cao Tăng truyện quyền 27 truyện 22) - 
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Truyện Tiên Ba Nề Ni (rút từ Tây Vức ký quyên 
22 truyện 13) -Truyện Tuệ Lâm (rút từ Lương Cao 
Tăng truyện quyền 7 truyện 10) -Truyện Minh Giải 
(rút từ Đường Cao Tăng truyện quyền 35 truyện 
33, Châu Lâm quyền 61 truyện 24) 

-Truyện Pháp Hành (rút từ Châu Lâm quyên 12 
truyện 18) -Truyện Tăng Quy (rút từ Châu Lâm 
quyền 100 truyện 14) -Truyện Pháp Tông (rút từ 
Châu Lâm quyên 47 truyện 13) -Truyện Trí Đạt 
(rút từ Châu Lâm quyền 108 truyện 22) -Truyện 
Tuệ Nghi (rút từ Châu Lâm quyên 111 truyện 14, 
Tống truyện quyền 29 truyện I) -Truyện VỊ Tăng 
ở nước Tân La (rút từ Truyền Đăng Lục quyên 2 
truyện 2, Phật Tô Thông Tải quyên 5 truyện I], Đề 
Bà truyện) -Truyện Biện Khuê và Hoằng Lượng 
(rút từ Châu Lâm quyền 109 truyện 18) -Truyện 
Tịnh Độ Tử (rút từ Quảng Hoăng Minh Tập quyền 
32 truyện 11) -Truyện Tăng Quân (rút từ Lương 
Cao Tăng truyện quyền 12 truyện 1) -Truyện Chi 
Tuân (rút từ Lương Cao Tăng truyện quyên 4 
truyện 12, Châu Lâm quyên 89 truyện 20) -Truyện 
Tuệ Sĩ (rút từ Châu Lâm quyền 113 truyện 4) 

- Truyện Đàm Du (rút từ Lương Cao lãng 
truyện quyên II truyện 3, Cảm Thông Lục quyên 
3 phần A truyện 1, Châu Lâm quyên 27 truyện 24 
quyền 52 truyện 15 quyền 100 truyện 13) - Truyện 
Nam Công (rút từ Châu Lâm quyên 113 truyện 4) 
-lruyện Viên Thông (rút từ Đường Cao Tăng 
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truyện quyền 33 truyện 17, Cảm Thông Lục quyền 
3 phân A truyện 3, Châu Lâm quyên 25 truyện 25 
quyên 52 truyện I7) -Truyện Huyện Cám (rút từ 
Đường Cao Tăng truyện quyên l7 truyện 3, Phật 
Tổ Thống Ký quyên 40 truyện 10) -Văn Đoạn Tửu 
Nhục (rút từ Quảng Hoăng Minh Tập quyền 30 
truyện 9 quyền 31 truyện 1) -Truyện Tuệ Quả (rút 
từ Lương Cao Tăng truyện quyên l2 truyện 13, 
Cảm Thông Lục quyền 3 phân A truyện 14, Châu 
Lâm quyên I3 truyện 22) - Truyện Hoăng Minh 
(rút từ Cảm Thông Lục quyên 3 phần A truyện 15) 
-Truyện Đạo Minh (rút từ Tam bảo Thông Ký 
quyên 40 truyện 8) -Truyện Đạo Tướng (rút từ 
Tam bảo Thông Ký quyên 40 truyện 5 là - Truyện Trí 
Khôi (rút từ Tam bảo Thống Ký quyền 40 truyện 
32) - Truyện Đạo Sưởng (rút từ Tam bảo Thống Ký 
quyên 40 truyện 35) -Truyện Tuệ Trừng (rút từ 
Tam bảo Thống Ký quyền 40 truyện 33) -Truyện 
Hiếu Chí (rút từ Tam bảo Thông Ký quyên 40 
truyện 27). 


BỎ TÚC TIẾP THEO 


1. Sa-môn Thích Minh Sâm. 
Sa-môn Thích Minh Sâm, người xứ đất Tê. 
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Thuở nhỏ thời du học ở Lưỡng Hà, vì thông rành 
soi xét nên vang danh, tuy tài giỏi kinh luận mà 
tâm luôn lây làm nêu bày cật nạn. 

Dưới thời vua Minh Nguyên Đề (Thác Bạt Tư 
409-424) thời Bắc Ngụy, Phật giáo rất hưng thạnh 
Minh Sâm có học thức nhưng chỉ du tứ mà thôi, 
nên nhã lượng chắng phải Đạo nghiệp lớn. Bây ĐIỜ 
có Sa-môn Trí Dực tiếng tăm Đạo hạnh rất được 
mọi người mến chuộng, xa gần đêu tôn xưng, học 
chúng đông đảo như chợ. Minh Sâm không hơn nỗi 
u tình, rất ky ghét tiếng tăm rộng lượt, mới riêng 
kết mật giao, rộng tìm các luận Đạo, mới đầu làm 
"Ốc Tử Luận Nghị Pháp”, lập biểu đô, trước thuật 
kinh, bên ngoài thi vi danh giáo, bên trong dắt lời 
dẫn, kéo dẫn vào ra chắng trùm dậy thanh thuyết 
nghe nói thì có thể lãnh hội nhưng đến lúc thuật 
bày thì mịt mờ. Các hàng Dõng ý đua nhau nhóm 
tập như mây ùn trồng biểu đồ đọc xem kinh hoảng 
hiên như mây mộng, một lần theo chỉ bày thì tan 
vỡ như Dăng tiêu. Nên người đến học trước Dày 
suối gâm, vào học Ốc tử pháp â ây bản lắm thừa, có 
năm bắt được chẳng hay bí ấn, nên tiếng tăm của 
Minh Sâm ít dân so với trước kia. Minh Sâm mới 
lại "Xà thế pháp". Thế ấy như đô họa trận Xà thê 
đánh đầu đuôi đến ở Thường Sơn của Gia Các 
Lượng, đại loại là như vậy, trở lại dùng pháp sỐ 
bên cạnh rắn ( xả) để sánh định, chợt đạt tính, chợt 
vật bỏ trước sau sâm sai. Tôi (có lẽ là Đạo Tuyên) 
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đã từng thây đô họa ây rât là đáng sợ, họa vẽ làm 
l con răn dài khoảng 3 thước lúc cụp xuông lúc 
ngồm lên, bên cạnh lại thêm đạo phẩm. Đến cuối 
niên hiệu Đại nghiệp (617) dưới nhà Tùy thì cũng 
có người học đó, nhưng đến nay thì chăng lưu 
hành, tưởng cũng nên dứt mắt. 

Mới đầu, Minh Sâm hoăng truyền lưu hành Xà 
luận, khắp ở Đông Xuyên có nhiều vị Đạo hạnh, 
Minh Sâm cùng can gián dẫn dụ quyết ý ý lưu hành 
rộng rãi để làm thành Đạo thê. Bây ø1Ờờ tại Thượng 
âp thuộc Lộ châu, nghĩ muốn hoằng dương kinh 
Pháp Hoa, mới sang chùa Hông Cốc ở huyện Lâm 
Lự thuộc Nham Châu thỉnh mời chư Tăng, quên 
mất tên vị Tăng sang giảng đó. Minh Sâm vôn cùng 
CÓ SỰ quen biết, nên nghe thế bèn tìm sang ‹ đến. Vị 
Tăng â ây nghe Minh Sâm đến, trong tâm tất lo sợ, 
vì biết Minh Sâm luận Đạo thì tự mình không thế 
nào cùng chống cự, mới đem tình thật mà nói cùng 
Minh Sâm răng: "Mọi người ở ấp đây vừa mới kính 
tin nên mọi sự cân phải quy phục. Các hàng sĩ tục 
v.v... đã có dốc lòng, xin Pháp sư chớ để lại xưa cũ 
mong cùng thành tán thán, nay đây có Ít y phục cắt 
may, tạm dùng kính dâng, mong hiểu sâu cho nỗi 
lòng tôi đây". Bèn dâng 10 XẤp, lụa quyên, Minh 
Sâm bảo: "Xưa nay ở đây có thể có ý lân lướt ây 
ư? Mong dứt bỏ tâm niệm ây đi". Nhưng Minh 
Sâm chăng chịu đi, muôn ở lại được nghe một lân. 
VỊ Tăng ây càng khiếp sợ, nhưng sự tình chăng 
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đặng đừng, nên phải như thường lệ mà lên giảng. 
Sau cùng Minh Sâm vào nơi giảng đường mang 
theo lụa quyên bó lại đến trong chúng, bảo răng: 
Pháp sư trên tòa cao hôm qua đem lụa quyên này 
đến dâng tặng tôi, tỏ ý muôn không nên luận nghị, 
nhưng đôi với Phật pháp rộng sâu, phải quây cân 
được rõ ràng, giả như dùng tà pháp để giáo hóa 
người thì biệt bao nhiêu hàng sĩ tục sai lầm". Vị 
Tăng ấy ngôi trên tòa cao nghe thế, khiếp sợ không 
thôi, nên y cứ theo thường xướng kinh văn, giảng 
giải theo nghĩa sớ. Minh Sâm gỌI dừng lại, muốn 
cùng luận bản chí lý. Khi đó vị Tăng ây ngôi nơi 
tòa cao thần ý rong ruối mạnh dạng tự nhiên đợi 
chờ hỏi. Minh Sâm bèn Dày nêu hỏi. VỊ Tăng ây 
tùy. điêu hỏi bèn vị giải nói, trùng điệu tuy lãm 
nhiêu những gì chắng thông nghĩa. Minh Sâm tĩnh 
thân trở nên bỗi rôi, nghĩ khó thể không theo, liên 
từ tòa đứng dậy nói răng: Pháp sư nơi tòa cao từ 
trước trở lại mờ tôi, cớ sao ngày nay nhanh chóng 
tỏ rõ, như thê tức là có thần quỷ trong núi hỗ giúp 
niệm lực, nếu chăng vậy làm sao được thế ư?" VỊ 
Tăng â ấy cùng Đại chúng cả giảng đường đông một 
lúc cười lớn. 

Minh Sâm liên ra ngoài ấp cùng 2 người bạn 
đến nhà người khất thực. Đã bị đây hơi, nghẹn 
không thể xuống, các giải dụ khác làm sao tranh 
luận ư? Luận nghị chắng lại là đại lý ngày thường 
bởi nhân gì chóng khởi phiền não như thế. Minh 
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Sâm chăng nên cùng, bèn theo hướng Đông mà đi 
từng bước mà than thở quát măng. Lên đến trên 
đỉnh núi, khốn đôn vô cùng, bèn dừng nghỉ dưới 
gốc cây. Minh Sâm nói cùng 2 người bạn răng: 
Nay ta bị phiên não đốt chảy không thể nói, trong 
ý sợ hăn sẽ làm thân rắn" . Bèn mở xé xiêm y để lộ 
bày thân hình đỏ au mà năm, lật qua lật lại không 
an định, kéo dài 2 chân, chỉ trong chốc lát, 2 chân 
bỗng nhiên hợp lại làm thành đuôi răn đưa cao ngất 
nghễu, bèn tự chuyên động. Minh Sâm lại nói cùng 
2 người bạn răng: “Ta làm "Xà Thế luận" nên nay 
mặc quả báo thê này. Các ông nên nhanh leo lên 
cây, tâm răn nếu đến thì ă ăn nuốt kẻ có duyên, nên 
phải gập gấp leo lên cây". Tâm Minh Sâm chưa 
hoàn toàn biến đối, 2 người bạn tiện leo lên cây 
nhưng vẫn còn nói năng với nhau. Thường làm xà 
luận quả đến như thế nào? Nói năng trong chốc lát, 
tự nhiên toàn thân Minh Sâm biến làm thành rắn, 
chỉ còn cái đầu chưa biến đối mà chăng nói năng 
được nữa, lăn lóc nơi đất, ngâng cao đâu tự đánh, 
đánh không dừng nghỉ, đến lúc vỡ nát bỗng nhiên 
biến thành đâu trăn, thân hình bỗng biến dài 
khoảng 5 trượng ngắng đâu trông nhìn 4 phía ảnh 
mặt như sao lửa. Bây giờ khắp 4 có vô lượng các 
loài răn đồng một lúc đua nhau kéo đến. Con trăn 
ây ngắng đầu. cao cách đât năm sảu thước, theo 
hướng hang cốc mà xuống, các con răn khác cũng 
theo đó mà đi. 
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Hai người bạn ây chính mắt trông thây chứng 
nghiệm quả báo của Minh Sâm như thê, đến 
Nghiệp Đô nói lại vậy. (Rút từ tục Cao Tăng 
truyện). 

2. Sa-môn Thích Thuận Cảnh. 

Thích Thuận Cảnh, người ở Lãng quận, vốn 
dòng tộc thượng Chị mà gia hệ ở Đông DI, nên khó 
rõ ràng về manh mối. Thuận cảnh rất trọng về Dịch 
học thanh giáo, bởi xuất phát thiên nhiên huông hồ 
là Học Nhân Minh do Trang sư tính chuyên nghiên 
cứu truyền nhận, chư Tăng tại Trung Hoa còn chưa 
lắm thâu đạt, mà Thuận Cảnh chỉ trong khoảnh 
khắc bèn thông, nếu chăng do sức lực gieo trồng từ 
đời trước tự sao mà đên như thế ư? 

Trong khoảng niên hiệu Cản Phong (666-668) 
thời Tiền Đường, nhân sứ thần vào triều công, 
Thuận Cảnh nương theo đó mà đến. Bấy giờ Sa- 
môn Đại thừa có ngợi khen rằng: “Tại nước Tân 
La có Pháp sư Thuận Cảnh tiếng tăm vang động 
khắp Đường Phiên, tài học bao gồm cả Đại thừa 
Tiểu thừa, hạnh nghiệp tôn sùng theo Tôn giả Ca- 
diệp chỉ chuyên hạnh Đâu Đà, tâm rộng thoáng bó 
buộc từng nổi danh là Thiểu Dục v.v... chỉ tiếc 
thay! Thuận Cảnh lui ở Bản quốc có trước thuật ít 
nhiêu và cũng có truyền đến Trung Nguyên. Với 
tông chữ ây là pháp tướng Đại thừa liễu nghĩa vậy, 
thây trong kinh Hoa Nghiêm nói: "Mới đầu theo 
phát tâm liên đã thành Phật", mới khởi sinh phỉ 
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báng không tin. Hoặc có thuyết nói là đang lúc mở 
tay chân, bảo các đệ tử v.v... nâng đỡ xuống đất, 

đât liên từ từ xé Tát ra, bỗng chốc thân hình Thuận 
Cảnh rơi lọt xuống, người thời bây giờ nói là thân 
đang còn sống. mà đã bị lập vùi xuông địa ngục. 

Đến nay còn có hầm hồ rộng hơn ] trượng, thật là 
hố hõm vậy, và xưng gọi là "Thuận Cảnh Nại-lạc- 
ca" vậy. (Rút từ Tống Tăng truyện). 

3. Khoảng đầu niên hiệu Khai Hoàng (58 1) thời 
nhà Tùy, tại Dương Châu có Ì vị Sa-môn, quên mất 
tên họ, tụng đọc thông rảnh kinh Niết Bàn tự khoe 
khoang lấy làm Đạo nghiệp của chính mình. Tại 
trong thôn Đông Sơn hạ ở Kỳ Châu, có l vị Sa-di 
chuyên trì tụng kinh Quán Thế Âm, cả 2 VỊ ấy đều 
bị bạo tử, dưới tim ngực đều còn nóng ấm và tâm 
thức của 2 vị đông đến chỗ vua Diêm- -ma, Vua 
thỉnh mời vị Sa-di ngồi nơi tòa vàng cao, rất tỏ vẻ 
cung kính đó, còn mời vị Sa-môn tụng kinh Niết 
Bàn ngồi nơi tòa bạc, tỏ tâm cung kính không trọng 
vọng lăm. Sau mọi sự khám xét đã XOng, vua 
Diêm-ma nói "2 vị thọ mạng vốn còn thừa, nên đều 
phóng thả trở về". Vị Sa-môn tụng kinh Niết Bàn 
ây trong tâm buôn hận, cậy ÿ sự tụng đọc của mình 
lãm nhiêu, mới hỏi chỗ Ở của vị Sa-dI â ây. Xong tôi 
2 người từ biệt nhau, mỗi mỗi đều sống lại. Sau đó, 
từ phía Nam của vị Sa-di, và hỏi rõ về nguyên do, 
vị Sa-di ấy đáp: "Tử thuở nhỏ, tôi trì tụng Quán 
Thế Âm, thay đôi y phục riêng khác tại chỗ riêng 
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khác, đốt hương chú nguyện xong tôi, sau đó mới 
tụng, pháp thức ấy trọn chẳng biếng lười phê bỏ, 
ngoài ra không thuật gì khác". VỊ Sa-môn ây sám 
tạ răng: "Tội tôi thật sâu nặng vậy. Tôi trì tụng kinh 
Niết Bàn mà oai nghĩ không nghiêm chỉnh, thân 
miệng bắt tịnh, cứ quên mà thôi. Người xưa có để 
lại lời răng: "Lắm ác chăng bằng chút ít thiện". 
Ngày nay mới lây nghiệm biết vậy. Hôi tạ xong, 
vị Sa-môn tụng kinh Niết Bàn ây bèn trở về. (Rút 
từ Pháp Uyên Châu Lâm). 

4. Trong thời Tiên Đường, tại tích xây dựng lại 
điện Từ Hòa, sửa đất thường gặp phải loài giun 
xuyên đục hang lỗ, có 1 vị Sa-môn bảo dùng nước 
đá vôi rưới đó thì có thể hết. Nhân đó mà giết chết 
loài giun vô SỐ con. Sau đó không bao lâu vị Sa- 
môn ấy cảm mắc bệnh ngứa khắp, thân thành bệnh 
nhọt, da thịt đêu thối rửa mà chết. (Rút từ Công 
Quá Cách). 

5. Ở chùa Đại Từ tại Thục quận có luật sư Tu 
Chuẩn, tuy nói là kính phụng luật mà tánh rất hẹp 
hòi và thô tháo, trước sân trông tre, có nhiêu kiến 
men ở dưới mái hiên nhà, Tu Chuẩn tức giận chặt 
bỏ tre, bắt hết kiến vất bỏ vào trong lửa. VỀ sau, 
Tu Chuẩn bỗng cảm mắc bệnh ghẻ lỡ khắp đâu 
mặt, thây thuốc bảo: "Bởi kiến tiết lậu, vết thương 
không thể trị lành". Sau đó đành chịu chết. 

6. Ở chùa Kim Hoa tại Thục quận có Pháp sư 
Tú Vinh, trong viện có nhiều tùng bách nên sinh 
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loài trùng lông sắc vàng thân dài vài ba tâc, chăng 
biết số lượng là bao nhiêu, Tú Vĩnh bảo người quét 
trừ chôn lấp hoặc thả vào trong chỗ chật chứa củI. 
Sa-môn Nhân Tú lo liệu việc củi đốt nâu, nên đem 
củi lấy phơi khô giữa ngay năng nóng, loài trùng đó 
chết vô số. Qua hơn tháng sau, Tú Vinh bèn bị bạo 
tử, trong chùa Kim Hao có 1 Sa-môn khác thân 
thức vào chốn Minh quan thấy Tú Vĩnh mang gông 
sắt ngôi nơi đất trồng giữa ngày năng nóng, có 
hàng vạn con trùng rúc ria thân thịt ăn. VỊ Sa-môn 
ây sau khi hoàn hôn tỏ bảy lại đây đủ sự tình ấ ây 
cùng Nhân Tú. Nhân Tú rất kinh sợ, bèn cảm mắc 
bệnh nhọt sau lưng, qua vài ngày sau đó thì chết. 
7. Chùa Từ Vân trên núi Vân Đảnh rất được 
đàn tín khắp bốn phương quy hướng tìm đến cúng 
dường vật thực rât nông hậu, chủ chủa là Sa-môn 
Thấm Ngôn tánh tình tham lam thô bỉ, khi dối cất 
giấu của cải cúng thí bản tự để uống rượu ăn thịt 
nuôi dưỡng vợ con, không điều gì chăng làm. Tăng 
chúng hơi cô quạnh thanh khiết nêu gặp hắn lấn 
lướt măng nhục. Một sáng sớm nọ, cảm mặc bệnh 
rất lăm. Thấm Ngôn tự nói rằng: "Giữa không 
trung có dây treo l côi đá, có 1 con chuột gặm căn 
dây, dây â ây đứt côi đá rơi trúng ngay tim”. Kêu lớn 
l tiếng rôi tắt hơi thở, lâu sau tỉnh sông lại, cứ như 
thê qua vải mươi lần mới chết. Qua năm sau, trong 
thôn phía dưới chùa có I con trâu sinh ra con nghé, 
dưới bụng rõ ràng có 2 chữ "Thấm Ngôn". (Rút từ 
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cảnh giới lục). 

Š. Trong thời nhà Tùy tại Lương Châu có Sa- 
môn Tuệ Toàn, có được đồ chúng đến 500 VỊ, 
Trong đó có [ vị thô xâu khác lạ, Tuệ Toản vốn 
chỗ chẳng ghi nhận, bỗng nhiên người ấy tự nói 
chứng đặc A-na- hàm quả, Tuệ Toàn cảm mắc 
bệnh đóng bít cửa, người ây đi thắng đến trước 
giường để hỏi thăm bệnh, mà cửa vẫn đóng bít như 
cũ, ngày hôm sau cũng lại như vậy. Nhân đó người 
ây nói cùng Tuệ Toản rằng: "Sau khi Thây mạng 
chung sẽ thác sinh vào nhà Bà-la-môn". Tuệ Toàn 
bảo: "Ta suốt 1 đời tọa thiền, cớ sao lại sinh vào 
đó?" Người ấy đáp: "Vì thây tin Đạo chưa thuân, 
ngoại học chưa dứt, nên tuy có phước nghiệp mà 
chẳng được vượt đến". 

9. Ở chùa Lợi Tế tại Ô Trần có vị Sa-môn, chỉ 
2 thầy trò, đều xưng là cần trọng thuần hậu, nên 
mọi người đến nương nhờ tụng kinh bái sám ngày 
một đông nhiều. Nhân đó mọi sự cúng dường càng 
sung túc, nhưng vị Sa-môn ấy lại keo lậu chăng tự 
sử dụng lại cũng không bô thí. Về sau cảm mắc 
bệnh, người trong dòng tộc đến nghinh đón về để 
điều trị, bỗng chốc vị Sa-môn ây qua đời, mọi của 

cải tích chứa lúc bình sinh đều thuộc về của người 
dòng tộc có được. Qua 10 năm sau, vị Sa-môn ây 
hiện mộng về báo cùng người thân răng: "Tụng 
kinh sám bái chưa được hoàn tất, nơi âm phủ xét 
khảo rất kỹ, khô chăng thể nói được". 
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10. Trong Tạc Sơn có vị Tăng phương ngoại 
cảm mắc bệnh đã quá dữ, đến chiêu ra ngoài cúng 
thí, vị „lãng ây nói cùng những người đến thăm 
bệnh răng: " Có quỷ bạn ta đồng ra đến hưởng thọ. 
Giả từ rồi chắng đến, bỗng chốc trở lại nói" Pháp 
sư chăng thành thật. Chúng tôi rỗng không trở lại 
hắn phải có gì báo đó chứ?" Khi đó nắm lây cánh 
tay ta hài hòa cùng đi. Chúng tôi kéo dùng, dăng, 
bảo răng: "Muôn kéo Pháp sư nay xuống đất". Ta 
ra khiếp sợ kêu cứu thất thanh, đồng một lúc tan đi 
hết". Qua vài ngày sau, vị Tăng ây qua đời. 

Cho đến có 1 vị Tăng không thành thật, bị quỷ 
khiêng đến trong sông nước muốn nhận chìm đó. 
Lại có 1 vị Tăng mất chìa khóa rương tráp, y phục, 
trong tâm cứ nghĩ tưởng đến lá mía ỗ khóa, các quỷ 
thây trên cơm đều là săt mảnh, bèn không ăn được. 
Có I vị Tăng hong phơi y phục chăn màn chưa 
øom lẫy, gặp lúc trời mưa nên trong tâm nghĩ nhớ 
y phục chăn màn ấy. Các quỷ thây trên cơm đều là 
lông thú, bèn ăn không được. Mỗi mỗi đều nhận 
chịu hiển bày quả báo. Lại có 1 vị người thân thức 
đến chốn Minh Quan thây trong phòng đen tối có 
vài trăm vị Tăng thân thê suy yêu tiêu hao, nhan 
sắc tiêu tụy, tợ như tướng trạng khổ não chăng 
kham. Bèn hỏi thăm đó thì đều là những vị Sư 
chuyên cúng thí thực vậy. (Rút từ Trúc Song Tùy 
Bút). 

I1. Tại G1Iang Bắc có Sa-môn Ấn Viên, tham 
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học ở Thiên Ninh. Trong tháng 6 năm đó, bị bạo 
tử. Thân mẫu của Ấn Viên ở tại Tân Châu nên khi 
báo đến thì da dẻ của Ấn Viên dính liền với chiêu. 
Sắp tân liệm, Ấn Viên bỗng nhiên sông lại, nói với 
lời tiếng nhỏ nhiệm rằng: “Đời trước từng làm 
quan Ì lệnh ở huyện (... ) â ây, tự xâm đoạt lây kho bạc 
rôi vây họa cho kẻ lại giữ kho, lại tính cách giết 
chết kẻ đó đề bít lập miệng môm. Kẻ lại ấy rât phẫn 
hận, kiện tụng đến Diêm Quân ( vua Diêm-ma), 
đòi phải bắt lầy để đối trị. Vua Diêm-ma khuyên 
kẻ lại ấy răng: "Kẻ kia (tức chỉ Ấn Viên) đã xuất 
gia làm Tăng, mà ngươi quyết ) báo thù lại thì sao 
băng khiến dùng pháp lực để siêu độ cho TBưƠI ư? 
Án Viên vâng thừa ý chỉ bèn lập nguyện suốt 3 
năm mỗi ngày sám hôi đảnh lễ danh hiệu ngàn Đức 
Phật, ban đêm phóng thả được trở về lại núi, để giải 
mở oán hận xưa trước. Kẻ lại â ây bèn gật đầu chập 
nhận. Nên Ấn Viên được sông lại. Nhân xin 1 vị 
Minh sử dẫn đi nơi chôn địa phủ đến 1 chỗ đại hội, 
trên tắm bảng ghi là "Bồ Kinh Đường" ( nhà tụng 
kinh bố khuyết), trong đó có hàng trăm Tăng Đạo 
nương nhờ ánh sáng mà tụng đọc kinh, bỗng chốc 
liên tôi mỊt. Ấn Viên hỏi "Đó là xứ nào?" Minh sứ 
đáp răng: "Đó là các vị Tăng Đạo lúc ở dương gian 
bao nhận tạng kinh của thí chủ, tuy được tiên của 
mà kinh chưa tụng xong, nên ở trong đây để tụng 
bố khuyết vậy". Ấn Viên lại hỏi: "Cớ sao bỗng 
chốc liên tôi mịt như thể?" Minh sứ đáp: "Vì 
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nghiệp lực sâu dày, không cho được tiện lợi khiên 
bô khuyêt hoàn mãn nên phải chờ đợi lâu ánh sáng 
mới hiện lại, vừa hiện thì liền thâu tắt, khiến các vị 
ây ở lâu nơi ngục tối vậy". Sau khi sông lại, Ấn 
Viên thù đáp nguyện mong hoàn tất. Sau đó đến 
tham học ở Linh An vậy. 

12. Ở chùa Bạch Tước tại Hồ châu có Luật sư 
Nhược Am là người nối dõi dòng pháp của Hòa 
thượng Mậu Lâm ở chùa Báo Quốc tại Tô Châu. 
Trong chùa xây dựng điện Đại Bi thiếu thêm cấp 
đá, có I thí chủ người dòng họ Phan quyên được 
20 vàng khiến tạo dựng hoàn tất công án ấy. Nhược 
Am cho là nhà xí ở phía Đông chưa hoàn thành, 
chúng Tăng không nơi tiện lợi, nên tạm mượn thêm 
câp đá â ây để làm hầm hó. Sau đó, vị thí chủ ây đến, 
hỏi nguyên do. Nhược Am nói: "Tôi đã riêng làm 
được 1 việc công đức rất tốt lành. Sau này sẽ tìm 
kiêm bạc để hoàn thành thêm cấp ấy vậy". VỊ thí 
chủ ây đành lòng ngậm hận. Sau khi Nhược Am 
qua đời, có I vị Sa-di bỗng nhiên phát điên. Vị 
Tăng chủ sự dùng dây cỏ ga1 buộc trói ngược øiam 
giữ trong l ngôi nhà. Sáng ngày hôm sau, vị Sa-di 
ây bỗng nhiên thoát vượt ra ngoải, có người hỏi: 
"Ai mở khóa trói cho ngươi vậy". Vị Sa-di điên ấy 
đáp: "Hòa thượng Nhược Am mở khóa vậy". Đại 
chúng nghĩ ngờ cho là dối vọng. Nhược Am liên 
gá miệng vị Sa-di ấy mà bảo: "Sa-di này chẳng dối 
đâu, chính ta mở thật đó. Nhân vì ta sai lầm dùng 
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đá làm thêm cập điện Đại B1 mà làm nhà xí ở phía 
Đông, nên Minh phủ thường dùng đá lớn để đè ép 
ta, khổ SỞ chăng thê nói. Đồ chúng các ông mà phá 
gỗ đá tây rửa sạch. Đông thời nhóm tập Tăng 
chúng tụng kinh Phạm Võng, thì nỗi khổ của Ta 
liền được thoát khỏi vậy”. Tăng chúng hỏi: "Hòa 
thượng làm sao nương gá vào Sa-di ây ư?” Nhược 
Am đáp: "Lén thấy Sa-di ây đã điên, trên đầu 
không có ánh sáng lớn, ta mới được nương gá vào 
đó mà truyền tin. Nếu chắng vậy thì ta phải nhận 
chịu khổ không có kỳ hạn thoát khỏi đó". Tăng 
chúng bèn y theo lời bảo mà phá gở đá, và nhóm 
tập Tăng chúng tụng kinh Phạm Võng, Nhược Am 
mới đi vậy. 

13. Tại Tần Châu có 1 vị Tăng hiệu là (... ) theo 
hâu Tam Muội Tiên Lão Nhân (Hoa Sơn Cụ Đức). 
Có ]I năm nọ vì làm Giám viện ở điện Tạng tại xứ 
(... ) đó, mà tánh rất keo kiệt, chắng lãng phí tiêu 
dùng 1 tiền. Sau khi vị Tăng ấy thị tịch, vào trong 
ø1ữa đêm, có vị Tịnh nhân (cư sĩ) ở trong điện, nơi 
2 Thiền đơn của Tăng, liên thây Giám viện ( vị 
Tăng ấy) hiện hình, mới đầu vì sửa chỉnh giày dép 
nơi 2 đơn của Tăng mà nét mặt tỏ vẻ buôn khô, tiêp 
đến lên nơi tòa Phật đưa tay sờ mó vào tạng hoa 
quan khác, sau đó vui cười mà đi, chúng Tăng đem 
sự việc ấy thưa bạch cùng Tiên Lão Nhân. Tiên 
Lão Nhân bảo: Nghiệp chướng â ây hăn có di vật 
tại trong hoa quan, nên ràng buộc quyên luyến 
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không xả bỏ vậy". Và liên bảo đưa thang leo lên 
xét xem quả nhiên có bạc và §0 vàng. Tiên Lão 
Nhân bảo vì tu tạo trai phước mà truy cúng. Sau 
khi Pháp sư hoàn tât, từ đó không còn thây hiện về 
nữa. 

14. Nơi ngỏ tắc Lô Phủ ở Cang Ninh, có Ï tục 
Tăng rất ưa thích bài bạc, nên các thứ y vật đều hết 
sạch, chỉ còn được ] tôn tượng Đức Phật DI Lặc 
băng đồng cao khoảng 2 thước, bèn đem đối bán 
cho Hồi Tử lây bạc và 3 vàng. Trong đêm, Hồi Tử 
khiêng đưa tượng về nhà, dùng chày sắt lớn đánh 
vào đâu tượng Phật. Song, bên cứng chăng lay 
động, lại băn tóe sao lửa, Hỏi Tử bảo "chặắc là trên 
đỉnh đầu đồng đúc dày". Mới dùng chày đánh vào 
bụng tượng, bỗng nhiên Đức Di Lặc mở miệng 
cười lớn, Hồi Tử kinh sợ ngã lộn, cúi đầu tạ tỘI. 
Đến sáng ngày bèn dùng hương hoa trống kèn 
nghĩnh đưa tôn tượng trả lại am cũ. VỊ tục Tăng 
chủ ở đó vội chạy trôn, về sau mắc bệnh độc dữ mà 
qua đời. 

15. Tại Ma Thành có I Tăng-giàu có tên là Bích 
Phan, từng quyên 100 vàng để trợ giúp dân chúng 
trong thôn xây dựng chỗ canh phòng bảo vệ ] 
phương. Đồ chúng đông vô cùng, muốn được đi 
câu thọ giới, Bích Phan không chấp thuận. Ban 
đêm đô chúng lén chạy đến chỗ Hòa thượng Hạnh 
Nham câu xin bẩm thọ giới pháp xong Tôi trở về 
lại. Bích Phan chỉ 1 lần vừa trông thấy liên nỗi cơn 
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tức giận đùng đùng, xé rách 3 pháp y, ném vỡ bình 
bát. Ngay chiêu hôm đó, vừa mới năm ngủ, Bích 
Phan liên thây VỊ Đà Tôn Thiên tức giận rất lắm 
quát mắng răng: "Ngươi là người øì mà dám hủy 
phá pháp khí của Đức Như Lai vậy ư?”. Và dáng 
đứng như muốn dùng chảy báu để đánh đó, Bích 
Phan cúi đâu câu xin sám hôi. Vi Đà Tôn Thiên 
bảo răng: "Nghĩ nhớ người có công lao tu tạo nơi 
canh phòng, chăng lây bớt đi l cánh tay". Bèn đưa 
chày nhẹ nhẹ đến châm 1 chấm nơi cảnh tay phải. 
Bích Phan cuồng đau kêu lên ] tiếng mà tỉnh lại. 
Trong khoảng vải ngày bỗng có vết tiêu đen nơi 
cánh tay phải, dài khoảng Dảy tám tắc, năm tay nhỏ 
như trái quýt treo trên vai. Đến nay thây trò Bích 
Phan vẫn hiện còn vậy (ghi theo quả báo hiện có). 
16. Ở chùa Đại Trung Hưng tại kinh đô thời 
Bắc Chu, có Sa-môn Thích Đạo An, vốn dòng họ 
Diêu, là bậc Thức ngộ Huyền lý, sớm nương gả 
pháp môn, thân khí cao sáng, tiệt tháo cao xa, có 
trước thuật DỊ giới gồm 1 chương để răn dạy môn 
nhân đệ tử. Bản Di giới ấy với văn từ ghi răng: 
“Kính tạ cùng các đệ tử v.v... ! Phảm xuất gia 
làm Đạo rất nặng rất khó, không thể tự xem 
thường, không thể tự lấy làm dễ. Sở dĩ nặng là vì 
đội Đạo đeo đức buộc nhân mang nghĩa, phụng trì 
tịnh giới đên chết mà thôi. Sở dĩ khó là vì dứt thế 
lia tục, trọn cặt bỏ thân ái, xoay tình đôi tánh, 
chắng đồng như mọi người, thực hành việc mà 
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người không thê thực hành, cắt bỏ sự mà người hữu 
tình cắt bỏ. Nhẫn khô chịu nhục, vất bỏ thân mạng, 
nên gọi là khó vậy. Được mang danh là Đạo nhân. 
Đạo nhân nghĩa là dắt dẫn cho người vậy. Hành vi 
hắn có thê đáp lại, nói năng hăn đúng hợp với pháp. 
Đắp mặc xuất gia thì cử động là phép tắc, không 
tham không tranh, không gièm pha không trồn 
giấu. Học hỏi cao xa, chí luôn đặt để huyền mặc, 
thì là danh xưng dự tham ngôi vị trong tam tôn, ra 
hiền vào Thánh, tây trừ tinh hôn. Nêu được vua 
chúa chăng cao hơn phước báo â ây, song thân chăng 
cao hơn Đạo lực â Ấy, khắp trong trời người không 
ai chắng quy nhiếp. Vật bỏ vợ con, giảm bớt nuôi 
dưỡng, cúng dâng ăn mặc, chịu thân cúi ngưỡng, 
chăng từ nhọc hận. Dùng chí hạnh â ây thanh khiết 
thông cả thần minh, đạm bạc rỗng sạch, đáng kỳ 
đáng quý. Như tự khuynh hướng hoang lưu thì Đạo 
pháp bèn suy biến. Những người mới học chưa 
thâu hiểu pháp tắc, bỏ chánh theo tà, quên sự chân 
thật ấy. Lây chút hiểu biết cho là trí tuệ, lấy chút 
cung kính lây đó làm đủ. Ăn no trọn ngày không 
chút dụng tâm. Lại tự suy Xét, thật đáng buôn 
thương. Tính đên ngày nay xuât gia đã nhiêu năm 
tháng mà kinh nghiệp chưa thông, chữ nghĩa chắng 
rành, nhọc mất một đời, không chỗ thành danh. 
Những sự như thế, không thể nghĩ sâu, hạn định vô 
thường chăng sớm thì tôi, thống khô trong tam đô, 
không mạnh thì yếu. Bởi tình nghĩa sâu xa giữa 
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thây trò nên vì tỏ bày chỉ bảo, các hàng hữu tình có 
thể lây đề tự răn: 

- Ông đã xuất gia trọn trái ngược với sự sống 
thê tục, cạo bỏ râu tóc hủy phá dung nghi, dùng 
pháp phục che thân. Ngày xa ha thân thích, trên 
dưới mọi người lệ đồ hoen my, cắt đứt ái ân kính 
sùng Đạo pháp, ý muốn vượt lên sự trong sạch lớn, 
đáng nên tuân theo chí ý Ấy, kinh đạo tu tập thông 
rành. Cớ sao lại vô tâm cô còn thanh sắc, dẫn dặc 
trọn ngày, k kinh nghiệp chăng thành, đức hạnh ngày 
một tôn mất, vết dơ bân bèn mạnh lớn. Thây bạn 
xâu hồ, phàm tục xem thường. Xuất gia như thế 
nhọc tự làm nhục chánh danh. Nên răn khuyên 
găng, cân phải tinh chuyên. 

- Ông đã xuất gia bỏ tục lìa vua, nên tự răn 
øăng, chí quả ở tận mây xanh, tài săc chắng đoái 
hoài, chắng đền như thế tục. Vàng ngọc không quý, 
chỉ Đạo là trân quý. ước chê tự mình giữ gìn chí 
tiết, nhẫn khô vui nghẻo, pháp huy đức hạnh tự độ, 
lại hay cứu độ người, cớ sao đối bỏ tiết tháo rong 
ruôi theo phong trân, ngồi chưa nóng chiếu vội rảo 
Đông tây, quá hơn quan huyện kéo bắt làm việc, 
kinh Đạo không thông, giới đức chăng toàn, bè bạn 
cười chê, động học vất bỏ, xuất gia như, thế, chỉ 
nhọc mất ngày trời. Nay nên răn khuyên gắng, mỗi 
cần tự thương xót mình. 

- Ông đã xuất gia, vĩnh viễn xa lìa tông tộc họ 
hàng, không thân không sơ, thanh tịnh không ham 
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thích, tôt cũng chăng mừng vui, xâu cũng không 
buôn khóc, vượt hắn thong dong, tự nhiên lìa tục, 
chí ở huyên diệu, khuôn phép chân thật, giữ gìn mô 
phạm, được độ lại rộng cứu giúp, khiến khắp thắm 
đượm phước lộc. Cớ sao lại vô tâm, bèn đắm 
nhiễm xúc, tranh không hơn kém, cân lường đâu 
hộc, cùng người thê tục tranh lợi, đâu khác gì kẻ 
tôi tớ. Kinh Đạo chăng rành, đức hạnh không đủ. 
Xuất gia như thế, nhọc tự hủy nhục. Nên nay răn 
bày, môi tự nên tắm ĐỘI. 

- Ông đã xuất gia, xưng gọi Đạo nhân, cha mẹ 
chăng kính, vua chúa không hâu, khắp trời đồng 
dâng phụng kính thờ như thân, cúi đâu cung kính, 
chăng kê giàu nghẻo, bởi kính chuộng sự fu trì 
thanh tịnh â ây, tự lợi lợi người, giảm cắt rất nặng, 
một hạt gạo có đến 7 cân. Cớ sao lại biêng lười khi 
mạn, chăng hay báo ân, cậy phóng du dật, thân ý 
rỗng phiên. Không giới đức mà ăn dùng cúng thí, 
sau khi chết vào núi Thái Sơn, ăn viên sắt nóng, 
uống nước đông sôi, thống khổ như thế, kinh điển 
diễn tả đủ. Nên nay răn ước, mỗi tự cần phải đối 
MỚI. 

- Ông đã xuất gia, xưng gọi là tức tâm, chăng 
đắm trước uế tạp, chỉ khâm trọng Đạo, chí dự tham 
thanh khiết như ngọc như băng, phải tu kinh giới 
để cứu giúp tinh thần, chúng sinh mong đội nhờ và 
độ bao người thân. Cớ sao lại vô tâm, đắm chìm 
theo thế tục, phóng túng bốn đại mặc tình năm căn. 
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Đạo đức bèn cạn, việc đời càng sâu, xuât ø1a như 
thế, đồng như bụi đời. Nên nay răn ước, mong mỗi 
tự mở thân. 

- Ông đã xuất gia, vật bỏ hình hài thế tục, phải 
chuyên dốc tâm tình phù hợp với Niết bàn, cớ sao 
lại nhiễu động, chăng vui thích nhàn cư, kinh Đạo 
tốn hao, việc đời có thừa. Sạch trắng chăng đến, 
vào trái Niết bản. Mạng thoát quả ảnh chỉ trong 
chốc lát. Thống khô nơi địa ngục, không thế ghi 
hết. Nên nay răn khuyên găng, mỗi tự nên tôn sùng 
khuôn phép. 

- Ông đã xuất gia, không thể tự khoang dung, 
thân hình tuy thô xâu mà cử chỉ đáng trông xem, y 
phục tuy đơn sơ, đứng ngôi khiến đoan chánh, ăn 
uống tuy đạm bạc nhưng mở lời đáng ngon lành. 
Mùa hạ thì nhận nóng, mùa Đông thì chịu lạnh, hay 
tự giữ tiết, chăng uông trộm nước suỗi, cung phụng 
của kẻ ngu đủ chắng vọng trước. Lâu ở nơi thât 
riêng như vào nhà đâng chí tôn. Học tuy chăng 
lắm, nhưng có thể ngang băng bậc Thượng Hiên, 
xuất gia như thê, đáng đủ bảo bô song thân, tông 
tộc dòng họ quen biết thảy đều nhờ ân. Nên nay 
khuyên răn các ông, nên mỗi tự đôn đốc. 

- Ông đã xuất gia, tánh có tôi sáng, học không 
ít nhiều, cốt yết ở tinh tu, hạng Thượng sĩ thì tọa 
thiền, hạng Trung sĩ thì tụng kinh, hạng Hạ sĩ thì 
kham nhận tạo dựng chùa tháp, đâu có thể trọn 
ngày không thành một sự gì. Lập thân không nghe 
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mới có thê gọi là học trò. Nên nay khuyên răn các 
ông, mỗi tự thăng tình. 

- Ông đã xuất gia, trọn trái nghịch với song 
thân, nương đạo pháp mà đối tánh, y phục thế tục 
lia khỏi thân hình. Ngày xa lìa thân thích chợt buồn 
chợt vui. Xa vời dứt tục, vượt khỏi trân ai, phải tu 
kinh Đạo, khắc chế tự mình giãm trải chánh chân. 
Cớ sao lại vô tâm, càng nhiễm tục nhân, kinh Đạo 
đã mỏng manh, chí hạnh lại không mảy lông, nói 
năng chăng gì đáng quý, đức hạnh chăng gì đáng 
trần. Thây bạn rất mực phiên lụy, phần hận ngày 
một lớn sâu. Xuất gia như thế, chỉ tôn hại Đạo pháp 
ô nhục tự thân, nên tư duy đó, nghĩ nhớ đó, khéo 
tự nuôi thân!” (Rút từ tục Cao Tăng truyện và pháp 
Uyên Châu Lâm). 

17. Sa-môn Như Cảnh ở chùa Nguyên Thiên 
răn dạy răng: "Gần đây có những hạng người xuất 
gia, tuy nói là lia tục, mà tập tục chắng trừ bỏ, nói 
là xuất trần mả trần duyên chắng dứt. Đối với kinh 
giáo cô nhiên không biết, còn với tham thiền lại 
chăng hiểu gì. Tâm vượn chạy loạn, ý ngựa Duông 
rong, nhóm đội thành đàn đánh hông qua ngày, 
không chỉ rồng tiêu của tín thí, mà cũng tự lấp VÙI 
tánh linh của chính mình. Đến lúc mắt sáng rơi nơi 
đât, đầu đường biết đến hướng nào. Đang khi giữa 
trời trong tỏ sáng mà cha mẹ chăng biết, chưa 
chứng cho là đã chứng, chưa đắc cho là đã đặc. 
Thật là nhọc vào không môn, sông rỗng chết 
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buông. Ôi! Thử xin hỏi cùng các ông nhân xuất gia 
để làm việc gì? Vì cơm áo ư? Vì tham giảu. sang ư? 
Vì câu sự an lạc ư? Cha mẹ xả bỏ cho các ông xuất 
gia, chỉ hoải mong siêu độ cho song thân, báo đáp 
bến ân, mà nay tự mình còn không thể nương tựa, 
huống hồ làm sao cứu giúp người khác ư? Có ngày 
Diêm La Lão Tử sẽ cùng ông đánh tính tiền cơm, 
sẽ rất chỉ trích, như chắng rơi vào địa ngục, ngạ 
qui, nhất định cũng phải mang lông đội sừng. Xuất 
gia như thế thật đáng buôn thương, thật đáng đau 
xót! 

Chư nhân giả đuôi theo đó, trước lúc chưa già 
không bệnh, hãy gấp sớm tính kế tạo tác sự sống, 
kiên trì trai giới, niệm Phật tụng kinh, lễ sám phát 
nguyện, câu sinh về Tịnh độ. Sau khi được thây 
Đức Phật A-di-đà, mới có thể lây đó cứu độ mẹ 
cha, mới có thê lấy đó báo đáp bốn ân, mới có thể 
lây đó cứu vớt quân sinh, mới có thể lây đó trọn 
hưởng thọ khoái lạc. Xuất gia như thê mới thật là 
Phật Tử". (Rút từ Tịnh độ hoặc vân). 

Phàm, thuyết thiện ác báo ứng, kiệt xuất nơi 
kinh điển, mà hàng ngu bột còn mê hoặc đó. Nếu 
chứng nhận đó ở sự thật, cũng là một thuật cảnh 
giác vậy. Nhân những ngày rảnh rỗi, giẫm đọc các 
truyện xưa, tham cứu ghi chép nghiệp báo của hàng 
Tăng Lữ rõ ràng. Chợt gặp được bộ "Sự tự xét ghi 
trong nhà Phật" ( Thích Môn Tự Cảnh Lục) của 
Đại sư Hoài Tín, tôi mới than rằng: "Ta nghĩ người 
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xưa thật thâu được tâm ta thay!” Mới đem khắc bản 
in để rộng lưu truyền. Vả lại nay đây có thêm được 
bấy nhiêu điều mới phụ bồ túc ở sau vậy. 


Ngày 14 tháng Š năm Nhám thìn tức năm Án 
Vĩnh thứ nhất 

Sa-môn Thích Huyền Trí ở chùa Khánh Chứng 
tại Bình An viết tại Nam Kỷ Lộ Sám tỉnh sở. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 
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Thích tử Phi Trược ghi tập. 
LỜI TỰA 

Tam bảo cảm ứng yếu lược tức lây vị cảm ứng 
của Linh cảm ứng là thuộc Phật Bảo, cảm ứng của 
Tôn Kinh là thuộc Pháp Bảo, và cảm ứng của Bỏ- 
tát là thuộc Tăng Bảo. Thật là chủ chốt của trong 
đời mạt Phật uê trược, là khuôn phép của sự đoạn 
ác tụ thiện. Phàm, đức tin là sự tích tụ công đức 
nguôn đạo. Công hạnh là nên tảng của yếu lộ giải 
thoát. Đạo thấu đạt cả ba ngàn, khuyên răn người 
sau kính tin, giáo trùm khắp trăm ức, chỉ bày vết 
tích cho thời tượng pháp. Nay lược nêu bày cương 
yếu, thô thiên nêu dẫn các điêm kì đặc. Duyên này 
nêu bị rơi lạc thì tương lai không u cứ. Nên chọn 
làm ba tụ, phân thành ba quyền, để khiến thấy hiểu 


^ 


vậy. 
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PHẬT BẢO TỤ 
QUYÊN THƯỢNG 


MỤC LỤC 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Thích-ca 
băng vàng và băng gỗ của vua Ưu điền và vua Ba- 
tư-nặc tu tạo. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Thích-ca do 
vua Cảnh Thắng đắp họa. 

Cảm ứng của Linh tượng Đức Phật Thích-ca 
đâu tiên tại đất Hán (Trung Hoa). 

Cảm ứng của Thụy tướng Đức Phật Thích-ca 
do vua Võ Đề thời Nam Lương phụng thỉnh. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Thích-ca do 
Sa-môn Pháp khánh ở chùa ngưng Quán tu tạo 
chưa hoàn tất. 

Cảm ứng của vợ Lý Thái An vì Lý Thái An tu 
tạo Tôn tượng Đức Phật Thích-ca mà được cứu 
thoát chết. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Huệ Kính ở chùa 
Ngộ chân tu tạo Tôn tượng đức Phật Thích-ca và 
Phật A Di Đà mà được thây tướng Tịnh độ. 

Cảm ú ứng của haI người nghéo. khô ở nước Kiên 
Đà La mỗi người cúng một tiên vàng cùng đắp họa 
một Tôn tượng Phật. 

Cảm ứng của Ngu an Lương ở thời Tiên Đường 
hỗ trợ tu tạo Tôn tượng Đức Phật Thích-ca mà 
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được thoát khỏi khô. 

Cảm ứng của Sa-môn Đạt-ma-Lưu-ch1 ở xứ 
Bắc Ấn Độ cảm được đức Phật Thích-ca. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật À Di Đà do 
VỊ Bỏ-tát chứng đặc Ngũ thông ở chùa Kê Đầu Ma 
câu thỉnh đô tả. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật vô lượng 
Thọ do Sa-môn Thích Huệ Hải ở chùa An Lạc thời 
nhà Tuỳ đô tả. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A DI Đà cao 
ba tậc của Sa-môn Đạo Dụ ở thời nhà Tuy. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A DI Đà do 
Trương nguyên Thọ ở Tình Châu vì song thân qua 
đời mà tu tạo. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A DI Đà do 
Sa-môn Thích Đạo Như vì muốn cứu chúng sinh 
trong ba đường khô mà tu tạo. 

Cảm ứng của Tôn tượng, Đức Phật Vô lượng 
Thọ cao trượng sáu do Sa-môn Thích Tăng cao tu 
tạo ở thời Tiền Tống . 

Cảm ứng do Đức Phật A Di Đà hóa làm chim 
Oanh Vũ đề dẫn tiếp người nước An Tức. 

Cảm ứng do Đức Phật A Di Đà hóa làm thân cả 
lớn dân tiếp ngư dân vớt bắt. 

Cảm ứng của người phụ nữ Kính tin xưng niệm 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà. 

Cảm ứng của xưng niệm vãng sinh. 
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Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A Sơ do Sa- 
môn Thích Tuân Huệ tu tạo. 

Cảm ứng của vị Bà-la-môn ở Thiên trúc tu tạo 
Tôn tượng Đức Phật Dược Sư mà người con được 
kéo dài tuôi thọ năm mươi năm. 

Cảm ứng của Lĩnh tượng Đức Phật Dược Sư do 
một người giòng họ cao quý thỉnh mà được giàu 
sang. 

Cảm ứng của người nghèo khô dùng một và 
tiền Đông cúng dường Tôn tượng Đức Phật Dược 
Sư mà được giàu sang. 

Cảm ứng của một người phá giới xưng niệm 
danh hiệu Phật Dược Sư mà giới Phật được trở lại 
thanh tịnh. 

Cảm ứng của Tôn tượng đức Phật Dược Sư do 
Ha Hầu Quân tu tạo mà được thoát khỏi tội. 

Cảm ứng do Đức Dược Sư Như Lai cứu khổ 
sản nạn. 

Cảm ứng của thân thuộc trong gia đình Tư mã 
ở Ôn Châu nơi trong một ngày tu tạo được bảy Tôn 
tượng đức Phật Dược Sư. 

Cảm ứng của người tu tạo Tôn tượng đức Phật 
Tỳ Lô Xá Na mà được phủi trừ chương nạn. 

Cảm ứng của Thánh Vô Động Tôn tử xưng Vô 
giá Đà Bà. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Ham chiếu đồ tả 
ngàn Tôn tượng Phật. 
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Cảm ứng của Thai Tạng mạn trà La tương 
truyền. 

Cảm ứng của Kim cang giới Mạn Đà La truyền 
hoăng. 

Cảm ứng của Sự kiên tạo Kim cang giới Quán 
Đánh Đạo tràng câu mưa mà được. 

Cảm ứng của sự lễ bái Kim cang giới Đại mạn 
Đà La Đô. 

Cảm ứng của sự xưng niệm các Tôn tượng ở 
Thai Tạng Đại mạn Đà La. 

Cảm ứng của Xá-Lợi-Phất ở đời vua minh Đề 
thời Hậu Hán. 

Cảm ứng khi thời nhà Ngô bao vây chùa câm 
bắt chư Tăng mà Xá-Lợi hiện nỗi toả phóng ánh 
sáng trên Bình bát. 

Cảm ứng của Đường A Đắc kiến tạo tháp được 
phóng thả. 

Cảm ứng của sự Đầu chưa đến chỗ hành hình 
mà dao bén tự gãy mất. 

Cảm ứng của thần miếu dâng cúng vải lụa 
quyên đề. Sa-môn An thế cao Kiên tạo Bảo Tháp 
mà được thoát khỏi thân trăn. 

Cảm ứng của Trưởng giả Tu Đạt tính do đất 
xây dựng Tịnh xá. Cảm ứng nói chỗ đất xây dựng 
tinh xá sau khi Đức Phật diệt độ. 

Cảm ứng của vị Sa Di dùng gậy trượng mở 
rộng tịnh xá làm vách phên băng cây gỗ mà được 
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kéo dài thọ mạng. 

Cảm ứng của sự phầy quét sân tịnh xá mà được 
sinh lên cõi trời. 

Cảm ứng của chùa sự nơi chỗ đất vườn nhà cũ 
của cha mẹ mà kiến tạo Tịnh xá. 

Cảm ứng của chùa ở nước Thất La-phạt-tât-Đê 
che phủ đến thờ lớn. 

Cảm ứng của đứa bé nghèo khô dùng lá cây đùa 
vu1 làm chùa mà được kéo dài thọ mạng. 

Cảm ứng của vị Tỳ-kheo đắp vá lỗ hồng vách 
tường chùa mà được kéo dài thọ mạng. 

Cảm ứng của vua nước Kim Địa tu sửa chùa cổ 
mà được kéo đài thọ mạng. 


:£*k*k*% 


1- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Thích- 
ca bằng vàng và bằng gỗ do vua Ưu điền và vua 
Ba-tu-nặc tu tạo. 

(Rút từ kinh A-hàm Quán Phật tạo tượng Du 
lịch Kỷ luật và Tây quốc truyện, chỉ, cáo, v.v... ) 

Sau khi thành tựu đạo quả tám năm, Đức 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai nghĩ suy muốn báo đáp 
thâm ân của Thánh mẫu Ma Da, bèn từ chùa Kỳ 
hoàn, lên đến cung trời Đao-lợi, ở trong Thiện 
Pháp Đường. Đức Phật ngôi kiết già trên Kim 
Thạch. Khi đó, Thánh mâu Ma Da toả phóng hai 
luông sữa đượm nhuân vào môi Đức Thê Tôn, phô 
bày duyên mẹ con. Đức Phật vì Thánh mẫu mà 
thuyết pháp. 

Bây ĐIỜ bốn chúng đệ tử Phật ở nhân gian 
không thây đức Như Lai, nêu sinh lòng khát 
ngưỡng buôn râu như mắc phải chịu tang cha mẹ, 
tợ mũi tên băn găm vào tim, bèn cùng nhau sang 
đến chỗ Đức Thế Tôn, họ càng gầp bội sự buồn 
thương, chăng thể tự cản ngăn, liên hỏi cùng Tôn 
giả A-nan răng: "Ngày nay, Đức Như Lai hiện ở 
đầu?” Ngài A-nan đáp: "Lôi cũng không biết!" Hai 
vua nghĩ muốn được thấy Đức Như Lai, bèn cảm 
mắc khô hoạn. Khi đó, vua Ưu Điền ban sắc mời 
gọi tật cả các bậc thây thợ tài giỏi ở trong cõi nước 
lại mà bảo răng: "Nay ta muốn tạo Tôn tượng đức 
Phật". Những người thợ khéo giỏi tâu cùng vua 
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răng: " Chúng tôi không thê tạo tác Diệu tướng của 
Đức Phật. Giả sử như thời Tỳ-thủ-yết-ma mà có 
tạo tác cũng không thể tương tợ đức Như Lai. Nếu 
chúng tôi có vâng mạng lệnh thì chỉ có thể mô 
phỏng tướng một phân nhỏ trên búi tóc ngọc hào. 
Ngoài ra, các thứ tướng hảo quang minh oal đức 
khó kịp. Vậy ai có khả năng tạo tác ư? Lúc Đức 
Thế Tôn đến Pháp hội, với hình tượng tạo tác như 
có sai lầm thì thanh danh chúng tôi thảy đều mật 
cả. ”" Họ trộm cùng nhau bàn tính không dám tạo 
tác. Họ lại tâu cùng vua rằng: "Nay tạo Tôn tượng 
nên dùng toàn gô Chiên Đàn thuân sắc tía. Văn lý 
thể chất thảy đêu kím. chắc. Chỉ là hình tượng Tôn 
tượng là đứng hay ngôi, cao thấp như thế nào?" vua 
đem việc ây hỏi các Quan thân. Có Quan có trí tuệ 
tâu vua răng: "Nên tạo Tôn tượng ngôi, vì tật cả 
chư Phật chứng đắc đạo quả Bô-đê, chuyên vận 
bánh xe chánh pháp, hiện các thân biến, làm mọi 
Phật sự thảy đều ngồi cà. Nên tạo Tôn tượng. ngôi 
Kiết già trên tòa sư tử". Khi ây trời Tỳ-thủ- yết-ma 
biến hóa thân làm người thợ mang các dụng cụ 
khắc chạm đến nơi cửa Thánh, tâu vua răng: "Nay 
tôi muốn vì Đại "Vương tạo tác Tôn tượng Phật”. 
Trong tâm vua rất mừng, cùng quan thân làm chủ 
kho tàng đến trong kho tàng chọn lấy gỗ hương, 
vua dùng vai vác mang cùng nâng đỡ, bảo cùng 
người thợ răng: "Nhân giả vì tạo Tôn tượng, cần 
nên tương tợ cùng hình tượng Đức Như Lai vậy". 
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Khi đó, Tôn giả Đại Mục- kiên-liên câu thỉnh Thân 
lực của Phật, sang cung trời đồ họa hình tướng rôi 
trở về, năm búa rìu phá gỗ, âm thanh phá gỗ vang 
vọng lên đến cung trời Đao-lợi, đến pháp hội nơi 
chỗ Đức Phật đang giảng pháp. Do vì sức thân của 
Phật nên âm thanh ây vang khắp mọi nơi, khiến các 
chúng sinh nghe được, tội câu đều tiêu trừ, như 
người mù được mắt sáng, người tai điếc lại nghe 
được, người câm ngọng lại nói được, kẻ xâu xa 
được đoan chánh, kẻ nghèo khô được phước lợi. 
Cho đến tất cả chúng sinh trong ba đường đều lìa 
khổ được vui. Tất cả đều được lợi ích chưa từng 
có, và thảy đều hiệu khởi. Khi ấy, người thợ trời 
chưa hết một ngày mà tạo tượng hoàn thành, cao 
bảy thước, hoặc có thuyết nói cao năm thước, bởi 
tuỳ căn cơ nên sự thảy chẳng đông. Mặt, mắt và tay 
chân Tôn tượng thảy đều sắc màu vàng tía. Vua 
trông thây tướng hảo, tâm liên khởi sinh tịnh tín. 
Chứng đặc pháp. nhãn nhu thuận, nghiệp chướng 
phiên não thảy đều tiêu trừ, chỉ trừ đã từng đôi với 
Thánh nhân khởi tạo nghiệp ác ngữ. 

Khi đó, vua Ba-tư-nặc lại mời gọi tất cả các thợ 
khéo giỏi trong nước lại, muôn tạo tác Tôn tượng 
đức Phật, mà sinh khởi ý niệm răng: "Hình thể Đức 
Như Lai chắng như thuần vàng thật". Liên dùng 
vàng Tử ma mà tạo Tôn tượng cao năm thước. Từ 
đó trong cõi Diêm phù đề mới có hai Tôn tượng 
Đức Như Lai ây. 
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Qua khỏi mùa hạ sau chín mười ngày rôi, Đức 

Như Lai bảo củng bồn chúng răng: “Bảy ngày sau 
ta sẽ xuống cõi Diêm phù Đề đến bên ao hỗ nước 
Tăng-già-thi". Khi đó, vua trời bảo cùng trời Tự tại 
răng: "Từ đảnh núi Tu Di đến nơi ao hô nước nên 
làm ba con đường thăng thuân bằng vàng, bạc và 
thủy tinh". Hoặc có thuyết làm băng đường đất, 
hoặc có thuyết nói do trời Tịnh cư làm đường â ây. 
Đức Như Lai đi trên đường vàng mà xuông. Khi 
đó, năm vị vua đồng sang đên chỗ Đức Phật. Trong 
đó, vua Ba-tư-nặc ở nước Già Thi, vua Ưu Điền ở 
nước Bạt Ta, chủ của nhân dân Ngũ Đô là vua Ác 
sinh. Chủ ở Nam Hải là vua Đà Diền, và vua Bình 
Sa ở nước Ma-kiệt-đà đem cả đầu mặt đảnh lễ chân 
Đức Phật. Khi đó, vua Ưu Điện dùng đảnh đâu đội 
Tôn tượng Phật và các thứ ngon lành thượng VỊ 
khác lạ đi đến nơi chỗ Đức Phật mà dâng cúng. Khi 
ây, Tôn tượng Đức Phật băng gỗ từ tòa đứng dậy 
như Đức Phật hiện sông chân bước giữa hư không, 
dưới chân mưa hoa, tỏa phóng ánh sáng đến nghĩnh 
đón Đức Phật, chấp tay xoa tay tác lễ đức Phật có 
phân ít tương tợ Đức Phật, mà nói kệ răng: 

“Phát tại trời Đao-lợi 

Tiếng người thợ tạo tượng 

Chung trời tam thập Tam 

Người đời sau tạo tượng 

Lúc vì mẹ giảng pháp 

Vang đến Thiện pháp đường 
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Đồng âm đêu tuỳ hỷ, 
Được vô lượng Thăng phước" 

Khi đó, Đức Thế Tôn cũng quỳ dài chấp tay 
hướng về Tôn tượng ở giữa không trung, có trăm 
ngàn hóa Phật cũng đêu chấp tay. Tự thân Tôn 
tượng ây cúi thấp đánh đầu, Đức Thê Tôn thân gần 
xoa đảnh mà dự ghi răng: " Sau khi Tôi diệt độ 
ngoài ngàn năm, sẽ ở tại cõi này, vì các hàng trời 
người mà làm điêu lợi ích lớn. Với các Đệ tử của 
ta, ta đều giao phó người. Nêu có chúng sinh sau 
khi Phật diệt độ tu tạo Tôn tượng, dùng các thứ 
phan hoa hương đèn mang đến cúng dường. Người 
ầy ở đời sau ắt được thây Phật, ra khỏi khô sinh tử. 
" Lúc ấy, vua Ưu điền bạch cùng Đức Thế Tôn 
răng: "Trước lúc Đức Phật diệt độ, người tu tạo 
Tôn tượng còn tại thê chăng?" Đức Phật bảo rằng: 
"Ta dùng Phật Nhãn xem khắp mười phương, sau 
khi các Đức Phật diệt độ, những người tu tạo Tôn 
tượng đều sinh trước chư Phật ở mười phương. 
Không có một người còn ở tại sinh tử, chỉ một 
người tu tạo Tôn tượng Bô-tát nên còn ở lại nơi 
đời, đó là vua Bình Sa vậy. " Khi ây Tôn tượng 
Phật băng gỗ bạch cùng Đức Phật răng:"Đức Thê 
Tôn bước đi trước, có thế vào Tịnh xá”. Đức Thế 
Tôn cũng bảo Tôn tượng răng: "Thôi, thôi, chăng 
cần nói, Duyên ta sắp hết, sự diệt độ không còn lâu. 
Người nên ở lại Thê gian lâu dài để làm lợi ích cho 
chúng sinh. Ta nhập diệt trước, nếu nhập diệt sau, 
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mọi người sinh khởi khinh mạn vậy. Vài ba phen 
đối đáp qua lại như thể, Tôn tượng bẻn tiên trước 
trở lại nguyên vị. Khi đó, Đức Thê Tôn tự dời vào 
trong tính xá nhỏ ở bên cạnh chùa, ở khác chỗ với 
Tôn tượng, cùng cách vài mươi bữa. Vua Ưu Điển 
vui mừng chắng thể tự ngưng nghỉ. Khi ây năm vị 
vua bạch cùng Đức Thê Tôn răng: "Nên tạo lập 
chùa thân như thê nào?" Đức Thê Tôn bèn duôi 
cánh tay phải, từ trong đất lưu xuất chùa Phật Ca 
Diệp, lây đó làm pháp. Lúc đó, năm vị vua liên đến 
tại chỗ ây, tạo dựng chùa thân lớn để an trí Tôn 
tượng đó mà trở vê v.v.. 


2- Cảm ứng của Linh Tượng Đức Phật 
Thích-ca do vua Cảnh Thắng đắp họa. 

(Rút từ Tỳ-nạI-da luật văn) 

Xưa kia, khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm, bấy giờ 
trong Nam Thiệm Bộ Châu, có hai Thành lớn. Một 
Thành tên là Hoa tử và một Thành tên là Thắng 
Am. Trong hai Thánh â ây đắp đồi thay nhau mọi sự 
suy thạnh. Lúc ây, nhân dân ở thành Thắng Am 
đang giàu có hưng thạnh. Vua ở thành ây là Tiên 
Đạo, dùng chánh pháp để trị vì đất nước. Không có 
các thứ oán đói bệnh khổ, ngũ cốc đều được tốt 
tươi. Phu nhân của vua tên là Đảnh Kê. Có hai vị 
Đại thân tên là lợi ích và Trừ Hoạn. Khi ây, Vua Ở 
Thành Vương Xá tên là Cảnh Thắng, phu nhân tên 
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là Thắng Thân, Thái tử tên là VỊ sinh oán, Đại thân 
tên là Hành Vũ. 

Bây giờ, vua tiên Đạo nhóm tập Đại hội triều 
đình, vua hỏi mọi người rằng: "Có nước nào giàu 
có an vui tương tợ như nước ta chăng?” Khi đó có 
người khác ở nước Ma-kiệt-đả tâu cùng vua rằng: 
"Ở phương Đông có thành Vương Xá, nước ây 
tương tợ như nước nhà của vua đây vậy. " vưa 
Tuyên Đạo nghe thế bèn sinh tâm ái niệm đối với 
vua Cảnh Thăng, nên hỏi quan Đại thân rằng: k ° 
nước ấy thiêu thôn vật gì?" Quan Đại thân đáp: "ở 
nước ây không có vật báu”. Khi ây, vua Tiên Đạo 
đem các vật báu kỳ diệu đựng đây trong hòm vàng, 
và ban sắc thư sai sứ đến dâng tặng vua Cảnh 
Thắng. Vua cảnh Thăng đọc xem thư vả nghe 
Quộc tín, tâm rất hoan hỷ hỏi răng:"Ở nước ây 
thiêu thốn vật gì?" Mọi người đáp: "Ở nước ấy 
không có bông vải đẹp". Vua liền đem vải bông 
đẹp làm ra từ trong nước đựng đây rương tráp, chân 
biệt theo việc trên báo đáp dâng tặng lại vua Tiên 
Đạo và đưa thư đến vua Tiên Đạo ở thành Thăng 
Âm. Vua Tiên Đạo trồng thây rất vui mừng hỏi kẻ 
sứ rằng: "Hình tướng của vua Cảnh Thăng như thê 
nào?” Kẻ sứ đáp răng” Hình tướng của vua cao lớn, 
có phân tướng tợ như Đại Vương, tảnh hạnh hùng 
mạnh, tự thân xông ra chinh chiến". Vua Tiên Đạo 
liền y theo lượng mà tạo áo giáp thượng phục có 
năm Đức để sai kẻ sứ đưa đến dâng tặng. 
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Một là, lúc thời tiết nóng mặc vào liên được 
mát lạnh 

Hai là, đao đâm chém không thủng 

Ba là, tên băn không xuyên lủng 

Bồn là, tránh được các độc hại 

Năm là, hay toả phát ánh sáng. 

Khi áo giáp làm xong, vua liên ban sắc thư sai 
sứ mang đến dâng tặng vua Cảnh Thắng. Vua Cảnh 
Thăng đọc thư xong xem áo gIáp, trong lòng khởi 
sinh hiếm có, chuẩn lượng trị giá bằng mười ức 
tiền vàng, nên liên lo nghĩ răng: "Nước ta không 
có các thứ này, biết lây øì để đáp trả ư?" Khi đó, 
Đại thân Hành Vũ thấy vua lo buôn hiện bày trên 
sắc mặt nên hỏi nguyên do. Vua Cảnh Thắng đem 
sự việc ây đáp đủ. Đại thân nói:"" vua nước kia chỉ 
tặng một chiệc áo giáp quý báu. Còn trong nước 
của Đại Vương đây có Phật. Phật là diệu bảo trong 
loài người, khắp mười phương không có gÌ sánh 
băng vậy". Vua Cảnh Thắng nói: "Thật là việc ấy 
nhưng muốn phải làm thế nào?" Đại thân nói: "Nên 
đắp họa ảnh tượng Đức Thế Tôn trên vải bông đẹp, 
rôi sai sứ đưa dâng tặng: vua Cảnh Thắng nÓI: 
"Nếu vậy thì nên bạch cùng Đức Phật "Khi ây, vua 
bèn đem sự việc ấy bạch cùng Đức Phật, Phật bảo: 
"Lành thay! Ý nghĩ hay khéo. Nên đắp họa một 
Tôn tượng Phật đề hiến tặng vua kia. Với phương 
thức: trước tiên đắp họa Tôn tượng đã, phía dưới 
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Tôn tượng ghi việt ba pháp Quy y, tiếp theo viết 
năm họa xứ-tức là ngũ giới, tiếp nữa viết pháp 
mười hai nhân duyên lưu chuyển và hoàn diệt và ở 
phía trên viết hai bài kệ tụng răng: 

"Ngươi nêu câu ra khỏi 

Hay dứt trừ sinh tử 

Đổi với ' pháp Luật này 

Hay cạn biên sinh tử 

Tỉnh cần theo Phật dạy 

Như voi xô nhà cỏ 

Thường tu không lười biếng 

Sẽ hết ngăn mé khổ" 

Vua Cảnh Thắng viết xong trao cho kẻ sứ và 
bảo răng: "Khi ngươi mang thư và Tôn tượng đến 
nước ây, nên ở chỗ rộng thoáng, treo các thứ phan 
lọng, đàn bày hương hoa thiết đặt trang nghiêm, 
mới mở Tôn tượng ây. Nếu có người hỏi đó là vật 
gì thì nên trả lời với họ là: "Đó là hình tượng Đức 
Thế Tôn. Người đã xả bỏ Vương vị thành Đăng 
Chánh giác. Và với chữ nghĩa phía dưới lần lượt 
nên giải đáp đó" Khi ây vua Cảnh Thắng vui mừng 
mà trở về, tạo tác Tôn tượng và thư đúng như hình 
trạng rồi xếp đặt trong hòm băng vàng bạc. Ban sắc 
thư sai sứ đưa đến dâng tặng: vua Tiên Đạo. Vua 
Tiên Đạo mở đọc xem thư rôi tức giận bảo Quan 
Đại thân rằng: "Chưa biết ở nước ây (Vương Xá) 
có thư và vật gì thăng diệu kỳ đặc, mà trong thư 
viết là nêu cách chừng hai trạm sửa sang đường sá, 
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trang sức thành hoàng, treo bày các thứ hoa lọng 
tràng phan, nhóm tập dân chúng, và bảo ta tự dẫn 
đâu bôn binh ra nghĩnh tiếp. Tiên Đạo ta xem hình 
chú này thây trong ý muốn khinh thường, các 
ngươi nên sắp đặt bốn binh, ta sẽ tự thân ra đến để 
đánh diệt nước vua Kiệt Đà". Quan Đại thân tâu 
răng: "Từng nghe vua ấy rất độ lượng, chăng có sự 
xem thường Đại Vương, nay nên thuận theo lời ây. 
' vua Tiên Đạo bèn y như thư thiết bày các thứ 

cúng dường, dẫn đến nơi tháp ấp, mở bày Tôn 
tượng đắp họa, đứng mà chiêm ngưỡng. Khi ây, 
các hàng Thương nhân trong nước cùng nhóm lại, 
khác miệng đồng lời xưng niệm: “Nam mô Phật Đà 
Da v.v... " vua nghe mà lông tóc khắp mình mây 
đều dựng đứng, bèn lần lượt hỏi về các nghĩa ấy. 
Các thương nhân đêu trả lời đây đủ, vua đọc tụng 
văn ây rôi bèn trở về lại cung nội, y cứ theo văn mà 
suy nghĩ. Đến sảng hôm sau chăng lia khỏi tòa, vua 
chứng đắc sơ quả, trong tâm rất vui mừng nói lời 
kệ răng: 

"Kính lạy Đại y Vương 

Thể Tôn tuy ở xa 

Khéo chữa trị tạm bệnh 

Hay khiến ban mắt sáng" 

Và liền viết thư báo cùng vua Cảnh Thăng 
răng: “Tôi nhờ ân của Nhân giả nên được thây 
Chân Đề. Tôi muốn được thây chúng Tỳ-kheo, xin 
nên ban đến đây". Vua Cảnh Thắng đọc thư xong 
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rôi, bạch cùng Đức Phật. Đức Phật quan xét biết 
Tôn giả Ca Đa Diễn-na có di bằng uyên với nước 
ây, nên bảo sang đó để hoăng truyền giáo pháp. 
Khi Ấy, năm trăm vị Tỳ-kheo sang đến Thành 
Thăng Âm và vua Cảnh Thắng báo cùng vua Tiên 
Đạo răng: "Nhân tỏ ngộ được pháp duyên sinh, 
chứng đặc sơ quả, muôn cùng được thây chúng Tỳ- 
kheo. Đức Phật bảo cho năm trăm vị Tỳ-kheo, xa 
khởi cầu phước, Nhân giả nên tự đến nghinh đón. 
Tạo dựng một ngôi chùa lớn, làm năm trăm gian 
phòng, được phước vô lượng”. Vua Tiên Đạo đọc 
thư rôi bèn y theo lời ây mà thực hành. Tôn giả Ca- 
Đa-Diễn-Na tuỳ có duyên mà thuyết pháp, nên 
hoặc có vị chứng đắc A-la- hán quả, cho đên phát 
khởi thú hưởng đại thừa. Bây ĐIỜ Các người nữ 
trong cung câu thỉnh Tôn giả, nhưng Tôn giả Ca- 
Đa-Diễn-Na không chấp thuận đến trong chỗ 
người nữ để giảng pháp, mà bảo có các vị Tỳ-kheo 
có thể vì phái nữ mà giảng pháp. Vua Tiên Đạo bèn 
gởi thư báo cùng vua Cảnh Thắng. Vua Cảnh 
Thăng đem sự tình bạch Phật. Đức Phật bảo Thế 
La v.v... năm trăm vị thọ giáo sang đó vì giảng 
pháp. 

Đến lúc phu nhân Nguyệt Quang mạng chung 
sinh lên cõi trời, bèn xuông cảnh giác cùng đại 
Vườn: Vua Tiên Đạo buôn vui lẫn lộn tự suy nghĩ 
răng. “Ta nên lập Thái tử Đảnh Kế lên làm vua, 
còn ta xuất gia" và đưa trạng văn bảo cùng hai vị 
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Đại thân. Hai vị Đại thân nghe thê rôi rơi lệ, bảo 
cùng Thái Tử Đảnh Kế. Thái Tử nghe xong buồn 
khóc. Vua Tiên Đạo bèn đánh trồng tuyên lệnh bảo 
cùng dân chúng trong nước. Khi ây, những người 
đội ơn vua đêu buôn khóc, phân nhiêu xuất thê của 
cải vật báu thiết lập pháp hội vô giá. Vua dẫn theo 
một vị thị giả bước bộ mà đi, đến thành Vương Xá. 
Thái Tử và dân chúng trong nước đêu theo đến 
thành Vương Xá. Vào trong một khu vườn, bảo 
cùng vua Cảnh Thắng. Vua Cảnh Thắng. nghe 
xong, bèn sửa sang đường sá, dẫn bốn binh đên chỗ 
vua Tiên Đạo cùng uỷ an thăm hỏi. Vua cưỡi một 
con ngựa vảo thành hỏi han về nguyên do, vua Tiên 
Đạo đáp: "Đến nơi chỗ Phật, muôn câu xin xuất 
gia". Vua Cảnh Thăng bèn cùng đi đến nơi Phật, 
Đức Phật bảo ”" Lành thay!" Râu tóc của vua Tiên 
Đạo đêu rơi rụng, tướng mạo như vị J1ÿ-kheo đã 
trăm tuổi hạ. vua Cảnh Thắng đảnh lễ rồi trở VỆ. 
Tỳ-kheo Tiên Đạo nương theo Đại chúng mà sống 
an lạc vậy(Lây ý rút lược). 


3- Cảm ứng của Linh tượng Đức Phật Thích- 
ca đâu tiên tại đất Hán. (Trung Hoa) 

(Rút từ văn bản Danh Vương Tuyến, Minh 
Tường Ký v.v... ) 

Vua Minh Đề (Lưu Trung 58-76) thời Đông 
Hán mộng thấy Thần nhân thân hình cao hai 
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trượng sắc màu vàng ròng. Nơi cô đeo vâng nhật 
quang, bèn đem hỏi Quân thân. Có vị đáp răng: "Ở 
phương tây có Thân hiệu là Phật, hình tướng như 
là điêm mộng của Bệ hạ vậy", Khi ấy, vua sai sứ 
đi Thiên Trúc ghi tả kinh điển, đô họa Tôn tượng 
mang về tại Trung hạ (Trung Hoa), từ nhà vua cho 
đến các bậc Vương hầu thảy đều kính thờ đó. 
Người nghe khi chết tính thân chẳng diệt mất, 
không al chắng lo sợ tự mắt. Mới đâu sứ giả Thái 
Âm dẫn Sa-môn ca Diếp Ma Đăng từ Tây vực và 
mang Tôn tượng Đức Phật Thích-ca do vua Uu 
Điển đắp họa về, đúng như sự mộng thấy của vua, 
vua bèn sai bảo thợ đặp họa làm nên vài bản tôn trí 
tại Thanh Lương Đài ở phía nam cung điện và trên 
Hiến Tiết thọ Lăng ở cao Dương môn để cúng 
dường. Lại đến nơi vách tường chùa Bạch Mã đắp 
họa Tôn tượng, ngàn xe muôn ngựa nhiễu quanh 
Tháp ba vòng và nhiễu quanh Tôn tượng cũng như 
vậy, đúng như pháp mà truyền tải khắp nơi. 

4- Cảm ứng của Thụy Tướng Đức Phật 
Thích-ca do vua Võ Đề thời Nam Lương phụng 
thính. 

Ngày mông tám tháng giêng năm Thiên giám 
thứ nhất (502) thời Nam Lương, vua Võ Đề (Tiêu 
Diễn) mộng thây Tôn tượng băng gỗ Chiên Đàn 
đưa vào nước Trung Hoa, nhân đó, vua liền ban 
chiếu chiêu mộ người đi nghĩnh đón. Căn cứ theo 
" Phật du Thiên Trúc Ký" và hai quyền Kinh "Ưu 
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Điện Vương" thì Đức Phật lên cung trời Đao-lợi 
trọn một mùa Hạ, vì Thánh Mẫu Ma Da mà giảng 
pháp, tất cả vua tôi muôn được trông thây Phật hiện 
ở tại nước nhà nên vua sai ba mươi hai người thợ 
khéo giỏi, và mang gỗ Chiên Đàn, thỉnh cầu thần 
lực của Tôn giả Mục- kiên-liên chuyền vận đưa lên 
cung trời khiến đồ họa dung tướng Đức Phật. Khi 
đã như ý nguyện đồ họa xong trở về tôn trí nơi tòa 
cao năm thước tại chùa Kỳ Viên, cúng dường mãi 
đến ngày nay. Vua Võ Đề muốn nghĩnh thỉnh Tôn 
tượng đó. 

Bây ĐIỜ, Quyết Thắng tướng quân, Hác Kiên 
Hoa phụ v.V... gồm tám mươi người ứng chiếu 
chiêu mộ mang trạng văn sang câu thỉnh, vua nước 
Xá Vệ bảo răng: "Tôn tượng trên trời trong đây 
không thể nghĩnh đưa đến xứ biên địa". Mới sai 
bảo ba mươi hai ,BưỜI thợ khăc chạm một tướng 
của Tôn tượng bằng gô Đàn hương, từ giờ mão bắt 
đâu ra tay mãi đến giờ ngọ thì hoàn tật, tướng hảo 
đây đủ, mà trên đảnh tôn tượng ây toả phóng ánh 
sáng tuôn rải mưa nhỏ và có mùi hương thơm khác 
lạ. Nên trong Kinh Ưu Điện Vương nói rằng: "Sau 
khi chân thân đã ấn (Tức là Đức Phật đã diệt độ) 
do từ hai tượng hiện đều vì chúng sinh làm mọi sự 
lợi ích sâu dày" là ây vậy. Hác Khiên v.v... mang 
thỉnh Tôn tượng thứ hai đi vài muôn dặm trải qua 
khắp nơi, khó thê nói đây đủ, lại trải qua biến lớn 
lăn lộn giữa sóng gió, tuỳ theo cơn sóng đưa lên 
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đến núi, lương thực lại hết, những người dẫn theo 
và nghinh đưa phân nhiều bị hại mất mát, lại gặp 
phải thú dữ. Mọi người mới nhất tâm niệm, nghe ở 
phía sau Tôn tượng có tiếng của áo giáp mũ trụ. 
Lại nghe có tiếng chuông vang, ở bên cạnh đỉnh 
núi có vị Tăng đoan toa dưới gôc cây. Hác Khiên 
bèn mang Tôn tượng đến đặt trước mặt, vị tăng ây 
đứng dậy đảnh lễ Tôn tượng. Hác Khiên v.v... đảnh 
lễ vị Tăng ây. Vị Tăng ây đưa cho nước tăm rửa 
khiến uống, mọi người đều được no đủ. Vị tăng ấy 
bảo: "Tôn tượng này tên là Tam Miệu Tam Phật 
Đà. Vua Kim Kỳ la tự theo đến đó làm Phật sự 
lớn". Nói xong bông chốc biên mật. Đêm đó mọi 
người đêu mộng thấy thân, đến sáng cùng nhau đô 
họa lại. Đến ngày mông năm Thánh tư năm Thiên 
giám thứ mười (511), Hác Khiên v.v... về đến 
Dương Đô. Vua Võ Đề cùng trăm quan đi ra đến 
bốn mươi dặm nghinh đón Tôn tượng về Điện Thái 
Cực, kiến lập trai hội, độ người, đại xá nạp giết, chỉ 
là cung Dao dự v.v... đều làm tháp Hoa sen, vua 
Võ Đề cho đó mà ăn dùng rau quả đoạn dục. 

Đến tháng năm năm Đại Thông thứ ba (5291) 
thời Nam Lương, vua Võ Đề băng hà, Tương Đông 
Vương lên ngôi tại Giang Lăng lây hiệu là "Vô 
Thừa Toạ", sai người đến Dương Đô nghĩnh thỉnh 
Tôn tượng đưa lên Kinh châu, tôn trí tại Điện Thừa 


! Vua Võ Đề băng hà năm Thái Thanh thứ ba (550). 
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Quang đề cúng dường. Đên năm Đại Định thứ tám? 
thời Hậu Lương, vua Tuyên Đề (Tiêu Sát) tạo dưng 
chủa Đại Minh tại Tỉnh Lăng ở phía bắc thành, mới 
nghĩnh thỉnh Tôn tượng ây về đó để thờ tàng mãi 
đến nay có lắm sự ghi chép lưu truyền v.v.. 


5- Cảm ứng của Tôn tượng Đúc Phật Thích- 
ca do Sa-môn Thích Pháp Khánh ở chùa Ngưng 
Quán tu tạo chưa hoàn tất. (Ñút truyện). 

Năm Khai Hoàng thứ ba (S83) thời nhà Tuy, 
Sa-môn Thích Pháp ở chùa Ngưng Quản dùng sợi 
øaI vải tu tạo một Tôn tượng đứng Đức Phật Thích- 
ca cao một trượng sáu thước, công việc tạo tượng 
chưa hoàn tất, Pháp Khánh bèn tịch. Ngày đó lại 
có Sa-môn Đại Trí ở chùa Bảo Xướng cũng tịch, 
ba ngày sau sống lại bèn đến chúng Tăng trong 
chùa mà kế răng: "Ở trước vua Diêm La, thấy Sa- 
môn Pháp Khánh có tỏ vẻ lo buôn, chỉ chốc lát sau 
lại thấy Tôn tượng đến. Vua Diêm La vội chạy lại 
trước, xuống thêm cấp chấp tay lễ bái Tôn tượng 
ây. Tôn tượng ây bảo vua Diễm La rằng: “Pháp 
Khánh tu tạo Tôn tượng ta đây, nay chưa hoàn tât 
CỚ SaO khiến chết?" vua Diêm La tự xoay lại hỏi 
một người răng: "Sa-môn Pháp Khánh chêt đã hợp 
chưa?” Người ây đáp răng: "Mạng chưa hợp chêt 
mà thức ăn đã hết"vua Diêm La bảo: "Có thể cập 


? Niên hiệu Đại Định chỉ có năm năm 557-562). 
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dùng lá sen, người ây mạng chung có được phước 
nghiệp vậy. " Bỗng chốc bèn liên không thây. "Sa- 
môn Đại Trí sau khi sống lại vì chúng Tăng trong 
chùa kế như thể rôi liên sai người đến chủa Nhưng 
Quán trông xem sao. Chỉ thời gian ngăn, Sa-môn 
Pháp Khánh sống lại, nói Dày không khác với Sa- 
môn Đại Trí vậy. Từ sau khi sông lại, Sa-môn Pháp 
Khánh thường luôn ăn lá sen, lấy đó làm mùi vị 
ngon lành. Như ăn các thức ăn khác trọn không thể 
được. Sau khi Tôn tượng làm hoàn tất khoảng vài 
năm, Sa-môn Pháp Khánh mới thị tịch. 

Tôn tượng ây dung nghi tướng hảo viên mãn, 
thường luôn toả phóng ánh sáng, chùa nầy (Ngưng 
Quán ?) tuy từng bị hư hoại mà Tôn tượng ây vẫn 
hiện còn v.v... 


6- Cảm ng của Lý Thái Án ở Lúng Táy thời 
Tiên Đường vì Lý Thái An mà tu tạo Tôn tượng 
Đức Phật Thích-ca mà được cứu thoát. 

(Rút từ Minh Báo Ký). 

Lý Thái An ở Lủng tây thời Tiên Đường là Anh 
của Công bộ Thượng thư Lý Thái Cao. 

Trong khoảng niên hiệu Võ Đức (618-627) thời 
Tiên Đường, Lý Thái Cao làm Tổng quản tại Việt 
Châu, Lý Thái An từ Kinh đô sang trông xem, Lý 
Thái Cao sai bảo vài người tôi tớ theo người anh 
(Lý Thái An) trở về. Vừa đến Cốc Châu, qua khỏi 
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câu bèn dừng nghỉ qua đêm. Kẻ tớ ây có âm mưu 
ý muôn giết hại Lý Thái An, chờ đợi ngủ say, quá 
nữa đêm, kẻ tớ bèn dùng mũi nhọn nhỏ đâm vào 
cô Lý Thái An, mũi nhọn xuyên găm nƠI ØIƯỜng. 
Kẻ tớ chăng rút ra mà bỏ chạy trôn. Kinh hãi tỉnh 
giác, Lý Thái An gọi kẻ tớ, kẻ tớ ây chăng trở lại. 
Kẻ tớ khác muôn rút dao ra, Lý Thái An bảo:" Rút 
dao ra hắn sẽ bị chết, nên trước lây. cho giấy bút để 
viết thư”. Quan huyện cũng vừa đến, nhân đó, rút 
dao, tây rửa vết thương và băng bó thuốc thang. Lý 
Thái An bèn chết ngất, bỗng như trong mộng thấy 
tật cả mọi vật đều dài hơn cả thước, rộng sâu bốn 
năm tấc, tướng trạng tợ như thịt heo, cách đất 
khoảng hai thước, từ ngoài cửa đi vào đên trước 
giường năm trong vật đó có tiếng bảo răng: "Hãy 
gầp trả thịt heo lại cho ta". Lý Thái An nói: "Tôi 
không ăn thịt heo, duyên øì mắc nợ ngươi Liên 
nghe phía ngoài cửa có tiếng nói lầm bâm vậy. Vật 
ây liên ra ngoài cửa Lý Thái An bèn thây trước sân 
có ao, ao nước trong cạn rất đáng ưa thích, ở trên 
bờ tây có Tôn tượng bằng vàng cao khoảng năm 
tắc, bỗng chốc dân lớn hóa thành vị tăng đặp mặc 
áo cà sa rất mới sạch, bảo cùng Lý Thái An răng: 
Ngươi bị thương nay sẽ vì ngươi mà dứt trừ đau 
khô ây. Người sẽ được bình phục, trở về nhà nhớ 
niệm Phật tu thiện vậy”. Nhân đó đưa tay xoa vào 
vết thương nơi cô Lý Thái An tôi đi. Lý Thái An 
thây trên lưng vị Tăng ây có vết sắc hồng đắp vá 
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nơi ảo cả sa vuông khoảng, một tâc rât rõ ràng. Thế 
rồi, Lý Thái An tỉnh giấc sống lại, vết thương cũng 
trở lại không đau nhức, có thể đứng dậy ngôi 
xuống, ăn uông khoảng sau mươi ngày. Con em ở 
Kinh đô đến đón đưa về nhà, mọi người trong nhà 
đến hỏi thăm, Lý Thái An kế lại tình trang nguyên 
do bị thương và việc thấy Tôn tượng. Có một kẻ tớ 
đứng bên tả nghe nói vậy, nhân nói khi Lý Thái An 
vừa mới đi, ở nhà, vợ của Lý Thái An saI1 bảo kẻ tớ 
đến chỗ người thợ làm tượng vì tạo Tôn tượng 
Phật. Khi tượng đã hoàn thành dùng các màu để tô 
VỀ Yy áo, có một vết son làm dơ bần trên lưng tượng. 
bảo người \ thợ tây xoá mà không được, nên tướng 
trạng. ây vẫn hiện còn tợ như lời nói của Lý Thái 
An kế vậy. Lý Thái An nhân đó bèn cùng vợ vả các 
người nhà đồng đến trông xem Tôn tượng, mới thật 
đồng như chỗ thấy, không khác chấm dơ trên vai 
ây nhiều chỗ đắp vá vậy. Do đó khen lạ, tin biết 
Thánh giáo nó lửa dối, bèn cảng tin sùng Phật 
pháp, càng ân cân lễ bái, trải qua nhiều năm mà 
chăng chết. 

Từ khi Phật pháp lưu truyền đến Trung Hoa, 
những sự cảm ứng của Linh Tượng, ghi thuật 
không thể hết, nhưng không Tôn tượng nào như 
Tôn tượng ấy. 


7- Cảm ứng của Sa-môn Thích Huệ Kính ở 
chua Ngộ Chún tu tạo Tôn tượng Đúc Phật 
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Thích-ca và Phật 4 Di Đà mà được thây tướng 
Tịnh độ. (Tần Lục). 

Sa-môn Thích Huệ Kính ở chùa Ngộ Chân, vốn 
người Truy Châu. Từ khi xuất gia, chỉ ăn rau quả 
khô hạnh, rât có tài năng khéo léo, tâm ý luôn kính 
sùng đạo Phật, tự tạo hai Tôn tượng Đức Phật 
Thích-ca và Phật A Di Đà, để cúng dường lễ bái. 

Đến năm sáu mươi bảy tuổi, vào đêm rằm 
tháng giêng, Huệ Kính mộng thấy có một vị Sa- 
môn thân hình sắc mảu vàng ròng đến bảo cùng 
Huệ Kính răng: "Ngươi muôn thấy Cảnh Tịnh độ 
chăng?” Huệ Kính đáp: " Rất muốn được thấy". Sa- 
môn ây lại hỏi:"Ngươi muốn thây Phật chăng?". 
Huệ Kính đáp: Cũng rất muôn được thấy. khi đó, 
À, Sa-môn ây đưa cho Huệ Kính một cái bát về bảo: 

"ngươi nên trông xem vào trong bát này”. Huệ 
Kính liên trông vào trong Bình bát, bỗng thấy 
thoáng rộng, cối Tịnh độ trang nghiêm, dùng các 
vật báu để trang nghiệm, cõi đất thuân ròng vàng, 
dầy vàng giăng mé đường đi, cung điện lầu gác lớp 
nhiêu vô lượng, các đồng tử cõi trời dạo chơi trong 
đó, có cả chúng hội Thanh văn Bô-tát vây quanh, 
Đức Thế Tôn vê giảng pháp. Khi đó, vị Sa-môn ấy 
đi trước, Huệ Kính theo sau, dân đến trước Đức 
Phật. Khi đã đến chỗ, bỗng nhiên không còn trồng 
thây vị Sa-môn ấy nữa. Huệ Kính chập tay mà 
đứng, Đức Phật hỏi: "ngươi có biết vị Sa-môn dẫn 
trước ấy chăng? " Huệ Kính đáp: "Không biết". 
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Đức Phật bảo: "Đó là Tôn tượng Đức Phật Thích- 
ca do ngươi tu tạo vậy. Và ngươi có biết ta chăng?" 
Huệ Kính đáp: "Không biết". Đức Phật lại bảo: "Ta 
là Tôn tượng Đức Phật A DI Đà do ngươi tạo nên 
vậy. Đức Thích-ca như cha, ta đây như mẹ, chúng 
sinh ở cõi Ta Bà như con đỏ. Thế như cha mẹ có 
nhiêu người con, vì nhỏ dại không hay biết nên bị 
TƠI lạc trong bùn dơ, người cha vào trong bùn sâu 
vớt đưa các người con ây đặt để trên bờ cao, còn 
người mẹ ở trên bờ bông ăm nuôi dưỡng dạy dỗ 
không để rơi lại trong bùn dơ. Chúng ta đây cũng 
như vậy, Đức Thích-ca giáo hóa chúng sinh ngu sĩ 
ở trong cõi Ta Bà trược ác, vì chúng sinh mở lỗi 
dẫn dắt, chỉ bày đường đến Tịnh độ. Còn ta đây ở 
cõi Tịnh độ tiếp nhận lấy chúng sinh, Không để trở 
lại cõi Ta Bà". Huệ Kính nghe lời â ây tôi, vui mừng 
nhảy nhót muốn được thây Đức Như LaI, bỗng 
nhiên không còn thấy gì nữa. Sau khi tỉnh giấc, 
thân tâm Huệ Kính cảm giác an lạc như vào cõi 
Thiền định. Huệ Kính cảng kính tin lễ bái hai Tôn 
tượng, Lại mộng thấy vị tăng trước kia bảo rằng: 
“Mười hai năm sau, ngươi sẽ sinh về CÕI Tịnh độ. 
Nghe lời ây, Huệ Kính suốt đêm ngày tinh tân thân 
tâm không biếng lười. Đên năm bảy mươi ba tuôi, 
Huệ Kính thị tịch. 

Có vi Sa-môn ở phòng bên cạnh mộng thấy có 
trăm ngàn Thánh chúng từ phương Tây lại nghĩnh 
đón Huệ Kính đi, có tiếng âm nhạc vang vọng giữa 
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không trung. Đông một lúc có nhiêu người nghe 
biết. 


ở- Cảm ng của hai người nghèo khổ ở nước 
Kiên Đà La mỗi người cúng một HIÊH vàng cùng 
đắp họa một Tôn tượng Phật (Rút từ Tây Vức ký). 

Tại nước Kiền Đà La có một Tôn tượng Phật 
đắp họa cao một trượng sáu thước, từ phân ngực 
trở lên phân làm hai Thân, từ ngực trở xuông hợp 
thành một hình thể. Nghe các bậc lão túc nói về 
Tôn tượng ây răng: "Mới đâu có một người nghèo 
khổ riêng tự lực nuôi sông tích chưa được một tiên 
vàng, nguyện muốn tạo một Tôn tượng Phật, nói 
cùng một người thợ đắp họa răng: Nay tôi muôn 
đặp họa diệu tướng đức Như Lai, mà chỉ có được 
một tiền vàng sợ trả tiền công còn thiêu, bởi tâm 
ngày trước Ìo sợ nghèo khô bức bách nên bị thiếu 
thốn. " Khi đó, người thợ â ấy sự chí thành của người 
nghèo khổ đó mà không nói vệ giá cả chỉ hứa sẽ 
làm hoàn thành. Lại có một người khác cũng đồng 
cảnh ngộ như thế, mang đến một tiên vàng, xin đắp 
họa Tôn tượng Phật. Khi â ây, người thợ nhận tiền 
của hai người đó mua sắm các thứ sắc màu xanh 
đỏ cùng đắp họa một Tôn tượng. Hai người đó 
cùng một ngày đông đến lễ kính Tôn tượng. Người 
thợ đông chỉ vào một Tôn tượng cho hai người đó 
thây mà nói răng: "Đó là Tôn tượng Phật của ngươi 
vậy. " Hai người ấy cùng trong xem mà như có sự 
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ngờ vực. Người thợ trong tâm biết là nghi ngờ nên 
nói cùng hai người đó răng: "Cớ sao suy nghĩ gì 
lâu vậy ư? Phàm, tiền tôi nhận của hai người làm 
hết không sót mảy có thể. Nếu tôi nói vậy mà 
chăng sai lâm thì Tôn tượng hắn có thân biết". Lời 
nói chưa lắng dứt của người thợ thì Tôn tượng ứng 
hiện Lĩnh dị, phần thân giao ảnh ánh sáng cùng toả 
chiếu, Cà hai người đó đều vui mừng đượm nhuân, 
tâm kính tin hoan hỷ vậy. 


9- Cảm ứng của Neu An Lương ở thời Tiền 
Đường hỗ trợ tu tạo Tôn tượng Thích-ca mà 
được thoát khỏi khổ. 

Tại huyện Ngư Dương ở U châu có An Lương 
người giòng họ Ngu. Gia tộc chuyên lây sự sát hại 
làm nghiệp sông chính. Với sinh mạng mà Ngu An 
Lương đã giết hại không biết số lượng đã mây ngàn 
muôn ức. Lại không từng nhận biết tu tạo công 
đức, thường bảo răng: "Nếu tu Thiện hắn sẽ suy 
tốn". Đến năm ba mươi Dảy tuổi, đang lúc đi săn 
bắn, Ngu An Lương bị rơi từ lưng ngựa xuống đất 
bèn tt hơi thở chết ngất, trải qua nữa ngày mới 
sông dậy, Ngu An Lương vật vã thân mình nơi đât 
khóc than ăn năn hôi quá VỚI trời Tịnh cư răng; 
"Tôi sai lầm, Tôn giả sai lầm" Kẻ Tôi tớ hỏi về 
nguyên do, giây lát sau, Ngu An Lương mỚ nÓI: 
"Lúc đầu mới chết ngất, có hai người đầu trâu mặt 
ngựa đem xe lửa đến ném vào thân tôi, lửa dữ thiêu 
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đốt thân mình, đau đớn vô lượng. Khi ây, có một 
người vận mặc sắc phục của Sa-môn đến dùng 
nước rưới vào trên xe, đưa tay chống cự lại lửa. 
Thân tâm tôi ngừng dứt bớt đau khô, dân đến chỗ 
vua Diêm-ma. Vua thấy Sa-môn ấy bèn từ thêm 
cập mà chạy xuống châp tay cung kính mà bạch 
răng: "Có duyên cớ gì ngài đến đây?". Vị Sa-môn 
ây bảo: . Người tội này là Đản Việt của ta, nên ta 
muốn đến xin tạm tha mạng". Vua Diêm-ma nói: 
"Người này rất ác, không thê phóng thả, nhưng vì 
Đại Sư đến xin nên không thể lẫn tiếc đó". Vị Sa- 
môn ây dẫn ta trở vê. Trong tâm ta nghi ngờ quái 
lạ, chẳng, biết cớ sao cứu giúp ta, nên ta bèn hỏi. Vị 
Sa-môn ấy bảo: "Ngươi không nhận biết ư? Anh 
của ngươi là Ngu An Thông phát tâm tạo Tôn 
tượng Đức Phật Thích-ca, ngươi nương tựa theo 
duyên ấy mà nên cúng ba mươi văn tiên, hỗ trợ cho 
anh ngươi tạo tượng. Ngươi đã góp thê một ít tiền 
để tu tạo Tôn tượng ta, cho nên ta đến cứu ngươi, 
ngươi thây xem ta vận mặc sắc phục của sa nhân, 
nên lấy đó mà nghiệm biết". Nói rỗi bèn không còn 
thây nữa. Vì nhân duyên ấy nên ta ăn năn lỗi quá 
tự thương trách”. ÑNgu An Lương mới sang nhà của 
Ngu An Thông, trông xem Tôn tượng của Ảnh tu 
tạo toàn đồng như chỗ thây. Đượm nhuân cảm ngộ 
nên Ngu An lương tự phát tâm tu tạo Tôn tượng 
Đức Phật vậy. 
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10- Cảm ứng của Sa-môn Dạt ra Lưu Chỉ ở 
nước Tăng-già Bồ La thuộc Bắc Ân Độ cảm được 
Đức Phật Thích-ca dạy răn. (Rút từ Thường Mẫn 
du lịch Ký). 

Samôn Thích Thường Mẫn phát đại thệ 
nguyện từ xa đến Tây vức đảnh lễ đức Như Lai. 
Với các di tích ngài đi qua, đến nước Tăng- già Bố 
La ở Bắc Ấn Độ có một Tháp đá cao hơn hai mươi 
trượng, bên cạnh có một tinh xá mới có khắc chạm 
Tôn tượng ngồi: hai Đức Phật Thích-ca và Phật Di 
lặc băng gỗ Chiên Đàn, nếu ai chí tâm câu thỉnh 
hắn Tôn tượng hiển bày Diệu thân, chỉ rõ mọi sự 
tốt xâu. 

Theo các bất kỳ cựu kê lại nguyên do khoảng 
vải mươi năm trước có một vị Tỳ Khưu tên tiêng 
Phạn là Đạt-Ma-Lưu-Chi, tiếng Trung Hoa dịch 
nghĩa là Pháp ái ở bên cạnh Tháp đá, phát nguyện 
muốn tu tạo Tôn tượng Đức Bô-tát Di Lặc. Khi ây 
có một vị Sa-môn người ngoại quốc đên dừng nghỉ 
qua đêm nơi phòng của Pháp Ái, tán thán Đại nghĩa 
của Kinh giáo, Pháp Ái nghe mà mừng vui cùng 
thuật ý niệm quanh co, mà nói răng: "Tôi muốn 
sinh lên cung Trời Đâu-suất, sắp tu tạo tượng đức 
Từ Thị". VỊ Sa-môn ấy bảo: "Như phát nguyện 
muốn sinh lên cung trời Đâu-suất, nên tu tạo Tôn 
tượng Đức Phật Thích-ca, Đức Từ Thị (DI Lặc) là 
đệ tử của Đức Phật Thích-ca, ngươi được giải thoát 
trong ba hội giảng pháp. Đức Phật Thích-ca di 


SỐ 2084 - TAM BẢO CẢM ỨNG LƯỢC YÊU LỤC, Q. Thượng 333 


chúc giáo pháp cho Đệ tử. Nêu có đủ thì trước nên 
tạo Tôn tượng Đức Phật Thích-ca. Tại sao vậy? 
Bởi vì, nay trong ba cõi đây đều là của Đại Sư 
(Thích-ca) có ra. Đức Thích-ca tự nói: "Chỉ một 
mình ta có thể vì cứu giúp" Ông há chắng nghĩ đến 
ân phân ấy ưu?" Đức Phật Thích-ca đã diệt độ, 
không giáo hóa ở tương lai, đầu giúp hiện đời này 

ư” Cô châp không cải đôi. Xong, mỗi người tự năm 
Nnn Đến lúc canh phân tỏ rạng, Pháp Ái chóng 
thức dậy sớm, buôn khóc gieo cả năm vóc vật vã 
nơi đất. Vị Sa-môn người ngoại quốc ây hỏi về 
nguyên do, Pháp Ái đáp: " Tôi mộng thây có người 
thân sắc vàng ròng cao lớn hơn cả trượng, với lời 
nói mêm dịu mà bảo cùng Tôi răng: "Người là Đệ 
tử được ta điều phục trong nhiều đời kiếp đã lâu. 
Cớ sao xăng Dây cho là ta vĩnh viễn diệt độ. Chúng 
sinh thường ngài hưởng dụng mà không hay biết. 
Tất cả các thứ cỏ cây rừng rậm đất đai cho đến hư 
không các thứ lúa thóc chúng sinh ăn dùng v.v... 
Trong ba cõi đêu là thân ta trở lại làm ra. Chư Phật 
ở mười phương giúp ta hiện hóa, cớ sao ngươi 
khinh mạn chăng chịu tạo Tôn tượng ta? Nếu 
ngươi chăng chịu tạo Tôn tượng ta thì không thế 
được sinh lên cung trời Đâu-suất. Vì đã khinh 
thường bậc thây thì Từ Thị sao dám tán Thánh hỗ 
trợ u? Và cũng không được sinh về cõi cảnh giới 
Tịnh độ ở mười phương, vì chư Phật hỗ trợ ta thì 
đâu muốn khinh thường ta". Nói lời ây rồi bèn ấn 
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mất không thây nữa” Và khi đó, vị Sa-môn người 
ngoại quôc ây cũng không bước đi đâu mà bỗng 
chốc không còn trồng thấy. Pháp Ái tự buôn 
thương, xả thí y bát của cải, tu tạo hai Tôn tượng 
ây, và tinh xá đó do dân chúng trong nước ây cùng 
nhau xây dựng nên. 

Sa-môn Thường mẫn dừng ở lại đó nhiều ngày 
câu thỉnh mọi điêu rôi đi v.v... 


II- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật 4 Di 
Đà do vị Bồ-tát chứng đắc Ngũ Thông ở chùa Kê 
Đầu ma câu thỉnh Đô Tả (Rút từ cảm Thông lục 
và dẫn ở Tây vức truyện). 

Tương truyền răng: Xưa kia tại chùa Kê Đầu ở 
Thiên Trúc có vị Bồ- tát chứng đặc ngũ thông sang 
thế giới An Lạc cầu thỉnh Đức Phật A Di Đa vì 
chúng sinh ở cõi Ta Bà muốn sinh về Tịnh độ song 
không có hình tượng Đức Phật và nguyện lực 
chăng do đâu mà có được nên xin Đức Phật rũ lòng 
giáng hiện. Đức Phật A DI Đà: "Ngươi nên ởi 
trước, ta sẽ hiện sang đó”. Khi vị Bồ-tát trở về thì 
Tôn tượng ấy đã đến. Một Đức Phật và năm mươi 
VỊ Bỏ- tát môi mỗi đều ngôi trên hoa sen tại trên cây 
lá, vị Bồ-tát ấy lây lá ây đô họa ghi tả lưu bố khắp 
cả xa gân vậy. 


l12- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Vô 
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lượng thọ do Sa-môn Thích Huệ Hải ở chùa 1n 
lạc thời nhà Tuỳ đô tả. 

(Rút từ Đường Cao tăng truyện). 

Vào thời nhà Tuy ở chùa An Lạc tại Giang Đô 
có Sa-môn Thích Huệ Hải, ngài vốn giòng họ 
Trương, người xứ Võ Thành, Thành hà, ngài có 
khả năng thông rãnh Kinh Luận, nhưng lây pháp 
môn Tịnh độ làm hạnh nghiệp, chính, ngài chuyên 
tinh đến nôi có sự cảm ứng, bồng có Sa-môn Đạo 
Linh ở Tê Châu mang đến Tôn tượng Đức Phật Vô 
lượng Thọ mà nói răng: "Đó là Tôn tượng do vị 
Bồ-tát chứng đắc lục thông ở chùa Kê Đầu ma tại 
Tây trúc lướt giữa không trung sang thế giới An 
Lạc, đô tả nghi dung Đức Phật". Đã thâm hợp với 
tâm tình thuân khiết, ngài luôn nghĩ nhớ lễ sám, 
mới trông thấy ánh sáng thân rực rỡ, thấu đạt tốt 
lành hiểm có. Từ đó, ngải mô tả la khổ, nguyện 
sinh về thế giới Tịnh độ. Đến lúc tuôi giả vân 
khuyên niệm. Đến tối bỗng nhiên ngài ngôi dậy, y 
theo lệ thường xoay mặt về phương Tây lễ bái mên 
mộ rôi ngôi Kiết già, tới sáng sớm ngài mới tịch, 
nhan sắc vẫn tươi mươi, nghiễm nhiên như thân 
thức hiện còn. Ngài hưởng thọ sáu mươi chín tuổi 
vậy. 


13- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A1 Di 
Đà cao ba tác của Sa-môn Thích Đạo Dụ ở thời 
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nhà Tuỳ 

(Rút từ Thụy ứng truyện). 

Trong thời nhà Tuỳ, có Sa-môn Thích đạo Dụ 
ở chùa Khai Giác chuyên xưng niệm danh hiệu 
Phật A Di Đà, tạo Tôn tượng Đức Phật cao ba tắc. 
Về sau bồng nhiên ngài tịch, bảy ngày sau bèn sông 
lại kế rằng: "mới đầu trông thấy một vị Hiển giả, 
sinh sang bên bờ Ao báu, Hiền giả ấy đi nhiễu 
quanh Hoa ba vòng, Hoa bèn nở ra, bèn vào trong 
Hoa mà ngôi. Ngài cũng đi nhiễu quanh ba vòng 
mà hoa không hé nở nên đưa tay ngắt bẻ hoa, hoa 
héo úa rơi. Đức Phật A Di Đà liên bảo răng:"Ngươi 
nên trở về cõi nước ấy, sám hối các tội, dùng nước 
nóng ấm hương thơm mà tắm gội. Đến lúc sao mai 
lộ dạng, ta sẽ đến nghĩnh đón. Ngươi tạo hỉnh 
tượng của ta cớ sao quá nhỏ vậy?" Ngài bạch răng: 
"Tầm lớn tức lớn, tâm nhỏ tức nhỏ”. Nói xong, Tôn 
tượng bèn biến giữa hư không. Ngài y theo đó dùng 
nước ấm hương thơm tắm gội, nhất tâm sám hối. 
Bảo cùng mọi người răng: "Hãy vì Tôi mà xưng 
niệm danh hiệu Phật, đến lúc Sao mai ló dạng, hóa 
Phật sẽ lại nghĩnh đón". Đến lúc ánh sáng toả 
phóng, mọi người đều thấy biết, ngài liên thị tịch. 
Lúc đó là năm Khai Hoàng thứ tắm (S88) thời nhà 
Tuy vậy. 


l14- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật 4 Di 
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Đà do Trương Nguyên Thọ ở Tĩnh Châu vì song 
thân đã qua đời tu tạo (Rút từ Tình Châu Ký). 

Ở Tinh Châu có Trương nguyên Thọ tuy là 
người có Thiện Tâm, song trong gia đình chuyên 
sông với nghê giết hại. Sau khi song thân qua đời, 
Trương Nguyên Thọ dứt bỏ nghiệp giết hại, tu 
hạnh xưng niệm hông danh Đức Phật A Di Đà, 
phát tâm muốn cứu độ song thân, tu tạo Tôn tượng 
Đức Phật A DI Đà cao ba thước tôn trí nơi phòng 
nhà xưa cũ, dùng các thứ hương hoa đèn đuốc cúng 
dường lễ bái. Trương Nguyên Thọ mộng thấy 
trong phòng nhà có ánh sáng phóng toả. Trong ánh 
sáng đó có hơn hai mươi người ngôi trên đài hoa 
sen. Trong đó lại có hai người đến gân trên sân gọi 
Trương Nguyên Thọ. Trương Nguyên Thọ liên 
hỏi: "Hai người là ai?" Hai người ây đáp: Ta là cha 
mẹ của người, tuy có hiểu biết pháp môn niệm Phật 
Tam muội, nhưng vì ham thích uông ăn rượu thịt, 
giết hại các thứ chim cá v.v... lắm nhiều nên sa đoạ 
vào ĐỊa ngục kêu gào. Tuy đoạ nơi Địa ngục 
nhưng nhờ sức niệm Phật của ngươi nên sắt nóng 
nước đông sôi đêu như nước mát. Hôm qua có vị 
Sa-môn thân hình cao lớn ấy giảng pháp đều được 
thoát khỏi chốn Địa Ngục, sinh về cảnh Tịnh độ, 
nay lúc đã chín mùi nên lại báo cùng rõ biết nhân 
duyên ấy. Các người hiện ở giữa không trung HỘ 
là những người đồng nghiệp trong Địa Ngục vậy". 
Nói lời ây rôi, bèn theo hướng Tây mà đi! Trương 
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nguyên Thọ đem điêu mộng thây ây kê cùng chư 
Tăng. Chư Tăng đều bảo đó là Tôn tượng do 
Trương Nguyên Thọ tu tạo vào trong chốn Địa 
ngục để cứu khô vậy. 


15- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A Di 
Đà mô Thích Đạo Như vì muốn cứu chúng sinh 
trong ba đường khổ mà tu fạo (Rút từ Tình Châu 
Ký). 

Samôn Thích Đạo Như là người xứ Tân 
Dương, Tĩnh Châu, là Đệ tử huyện tôn của Thiền 
sư Đạo Xước, tâm ý bao gồm nhân tử, xót thương 
bốn loài chúng sinh đang chịu khố. Tuy tu Tinh 
Nghiệp nhưng trước muốn độ kẻ khác. Phát 
nguyện cứu độ chúng sinh nhận chịu khổ trong ba 
đường mà tu tạo Tôn tượng Đức Phật A DI Đà cao 
trượng sảu băng vàng ròng, nhưng vì là khả năng 
của bân đạo nên phải trải qua ba năm mới thành, 
tinh tấn chuyên cúng dường. Bèn ngay tại trước 
Tôn tượng ngài mộng thấy có một minh quan đem 
Điệp thư bằng vàng ròng đến thưa răng: "Đây là 
Điệp thư của Đếm -ma pháp Vương tuỳ hỷ tâm 
nguyện của Đại sư”. Ngài liên mở xem thấy viết 
răng: "Đại sư vì muôn cứu các chúng sinh chịu khổ 
trong ba đường, tu tạo Tôn tượng Đức Phật A Di 
Đà, vào nơi Địa Ngục giáo hóa chúng sinh, uyễn 
nhiên như Phật hiện sông toả phóng ánh sáng giảng 
pháp, lợi ích không thể nghĩ bàn. Các chúng sinh 
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nghiệp nhẹ nơi Địa Ngục đêu thoát khô được vui" 
Sau khi tỉnh giấc, ngài càng chuyên chí nguyện Ấy. 
Đến ngày tra1, nơi ngục Tôn tượng ây toả phóng 
ánh sáng, trong mười người chỉ có năm sáu người 
được thây. Hoặc có người mộng thây ngài hiện 
thân sắc màu vàng ròng vào chỗn Địa Ngục giảng 
pháp, hoặc vì hàng ngạ quỷ giảng pháp. Cảm ứng 
như thế của ngải có lắm nhiều, nhất quyết điều 
nguyện không luỗng hư vậy. 


ló- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Vô 
lượng Thọ cao trượng sảu do Sa-môn Thích 
Tăng cao tu tạo thời Tiên Tổng. 

(Rút từ Lương cao Tăng truyện và lấy ý trong 
Châu Lâm). 

Vào thời Tiên Tông ở chùa Trường Sa tại 
Giang Lăng, có Sa-môn Thích Tăng Cao là người 
có khí tiết tháo mạnh mẽ, mong câu Tây phương 
phát nguyện tu tạo Tôn tượng Đức Phật vô lượng 
Thọ Cao trượng sáu, mọi công dụng đã lớn, trải 
qua nhiêu năm mà không hoàn thành. Nghe ở miễu 
núi Đông Khê ở Tương châu có nhiêu vật bằng 
đồng, nên ngài muốn giáo hóa dẫn dắt Quý thân 
đến lây để nung vào làm hoàn thành Tôn tượng, 
bèn đên quan thứ Sử trong Châu là Trương Thiệu 
nói việc câu vật liệu và sức người, xin cho vài chiêc 
thuyên và trăm người khoẻ mạnh. Trương Thiệu 
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nói: "Miều ây rất linh nghiệm, kiện án tức liên chết. 
Vả lại, người giông man rợ giữ gìn, sợ khó thành 
quả việc ây. ” Ngài bảo: "Như họa với ông cùng 
chết trừ thân tôi sẽ tự gánh lây" Trương Thiệu bèn 
cấp cho người và thuyên. Chưa qua khỏi một đêm 
mà thân đã dự biết, gió chuyên mạnh dữ, mây kéo 
mịt mờ, thủy thủ kêu rú, chỉ chốc lát thì ngài đến, 
mây sương tan biến mặt nhật tỏ rạng. Cách miễu 
khoảng hơn hai mươi bước có hai chiếc vạc Đông, 
mỗi chiếc lớn vài trăm hộc, thây có một con răn 
lớn dài hơn mười trượng từ trong vạc vọt nhảy ra 
căn thân mình chắn ngang đường, cả trăm người 
cùng theo thảy đều chạy lùi tan, ngài mới chỉnh 
trang y phục, bước tới, dộng tích trượng mà bảo 
cùng răn răng: "Ngươi bởi tại nghiệp đời trước nên 
phải nhận chịu làm thân răn, chăng từng nghe đến 
Tam bảo, vậy do đâu mà có thê thoát khỏi. Tôi tạo 
Tôn tượng Đức Phật vô lượng Thọ cao trượng sáu, 
nghe ở đây có nhiêu vật bằng đồng nên từ xa tìm 
đên, mang, cơ thê mở đường để tôi được đi tới 
trước. " Rắn bèn ngắng đầu trông nhìn ngài rôi 
chuyền thân mình từ từ bước đi. Ngài đích thân dẫn 
mọi người đi bộ, nhanh chóng lây các vật bằng 
đồng, chỉ có cái ông nhỏ ở đầu g1ường có thể dung 
chứa cả bốn suyên, có con thắn lăn đài hơn một 
thước nhảy vọt vào ra, ngài bèn vất bỏ không dây. 
Mọi vật quý trọng ở miêu lớn nhỏ chẳng lây một 
thứ, chỉ hơn nhỏ vậy, chất đầy thuyên mà trở vẻ, 
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người giữ miễu là giông man rợ chắng dám chông 
cự. Ngài về đến Thành đô, chú đúc Tôn tượng. Đến 
năm Nguyên (Gia) thọ thứ chín 432) thời Tiên 
Tống thì công việc hoàn tất, Thân sắc phô bày 
đoan nghiêm, oai quang hùng vĩ tráng lệ, tạo tượng 
linh dị tiếng tăm truyền khắp vậy. 


17- Cảm ứng do Đức Phật 4 Di Đà hóa làm 
chỉm Oanh Vũ để dẫn dân chúng nước An Tức. 

(Rút từ ngoại Quốc ký) 

Dân chúng ở nước An Tức không biết Phật 
pháp, sông nơi biên địa, bản chât ngu mỜ. Bấy giờ 
có con chim Oanh Vũ thân sắc vàng ròng có các 
màu xanh trắng xen lẫn nghiêm sức có khả năng 
nói tiếng người. Vua Tôi dân chúng tháy đêu mên 
thích. Thân chim béo tốt mà khí lực yêu đuối, có 
người hỏi chim răng: “Ngươi dùng vật gì để ăn?". 
Chim đáp: "Tôi nghe tiếng xưng của Đức Phật À 
Di Đà lây đó làm thức ăn mà thân được béo tốt sức 
lực khoẻ mạnh. Nêu muốn nuôi dưỡng tôi thì nên 
xưng niệm danh hiệu Đức Phật A DI Đà". Mọi 
người đua nhau xưng niệm, chim dân Day nhảy 
giữa không trung rồi trở lại nơi đất, bảo củng mọi 
người răng: "Các người có muôn thấy cõi đất tốt 
lành sung túc chăng?" Mọi người đáp: "Muôn được 
trông thây đó" Chim bảo: "Nêu muốn trông thây 
thì nên cưỡi trên lông cánh ta". Mọi người liền cưỡi 
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lên trên lông cánh. Do vì sức lực còn yêu nên chim 
khuyên mọi người nên xưng niệm Phật, và chim 
bay vạt giữa không trung chỉ thắng hướng Tây mà 
đi, vua tôi đều ngợi khen khác lạ mà nói răng: "Đây 
là Đức Phật A Di Đà hóa làm thân chim dẫn tiếp 
mọi người ở chốn biên địa ngu hèn, há chăng hiện 
thân vãng sinh sao?" Bèn ở ngay xứ ấy tạo tinh xá 
đề hiệu là chùa oanh Vũ, đến mỗi ngày trai tu pháp 
niệm Phật Tam Muội. Từ đó trở lại dân chúng ở 
nước An Tức ít biết Phật pháp vãng sinh Tịnh độ 
lắm nhiều vậy. 


l16- Cảm " Ứng do Đức Phật 4 Di Đà làm thân 
cả lớn để dẫn tiêp ngư nhân vớt bắt. (Rút từ ngoại 
Quốc ký). 

Ở phía Tây nam nước Chấp sư tử trông nhìn hết 
sức thây của ánh mặt không biết bao nhiêu dặm có 
một hòn đảo riêng biệt, người sinh sống ở đó có 
khoảng hơn năm trăm ngôi nhà, chuyên bắt chim 
để ăn, lại chắng được nghe Phật pháp. Bây giờ có 
vài ngản con cá lớn đến ở gần bờ biển, mỗi mỗi 
đều nói tiếng người, xưng niệm Nam mô À DI Đà 
Phật dân chúng ở ven biến thây thê không nhận biết 
về nguyên do chỉ y theo lời xướng mà gọI là Cá A 
DI Đà. Có người xướng gọi A Di Đà thì cá dân đến 
gân bờ, từng bảo giết hại đó mà cá chăng đi, mùi 
vị của thịt cá rất ngon, như các người xưng niệm ít 
thì cá họ vớt bắt mùi vị thịt rất tôi thượng. Người 
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xưng niệm lâu thì thịt cá họ vớt có mùi vỊ cay đăng. 
Ngư dân ở bờ biến ăn dùng thịt cá và chuyên xưng 
niệm danh hiệu Phật A Di Đà lây làm việc chính. 
Trong sô mới ăn đâu tiên có một người mạng 
chung, ba tháng Sau Cưỡi giữa ảng mây sắc tía toả 
phóng ảnh sáng đến nơi bờ biến bảo cùng mọi 
người răng: "Tôi là bậc già nhất trong các người 
vớt bắt cá, sau khi mạng chung được sinh vê thê 
giới Cực lạc. thân hình cá lớn ây là do Đức Phật A 
Di Đà Như Lai hóa hiện ra vậy. Đức Phật ây xót 
thương chúng ta ngu hèn nên hóa hiện làm thân cá 
lớn khuyên chúng ta siêng năng niệm Phật Tam 
muội. Nếu như không tin thì cứ xem nơi thân cốt 
của cá đêu là hoa sen. Khi đã thây bèn cảm ngộ dứt 
bỏ nghiệp giết hại, chuyên xưng niệm danh hiệu 
Phật A Di Đà, mọi người sinh sông ở đó đều vãng 
sinh về cõi Tịnh độ. để hoang trông nhiêu năm. Có 
A-la-hán Sư Tử Hiện ở nước Chấp Sư Tử vận dụng 
thân thông sang đến Đảo đó, truyền thuyết như 
vậy. 


19- Cảm ứng của người phụ nữ Kính ti XWng 
niệm danh liệu Đức Phật A4 Di Đà. 

(Rút từ ngoại Quốc Hiên Thánh Ký). 

Xưa kia trong nước A Du Sa ở Thiên Trúc, có 
vị Bảà-la-môn ngu sĩ không tâm kính tin, chuyên 
làm nghiệp xấu ác để trang nghiêm thân mình, trái 
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lại, người vợ của ông rât kính tin thanh tịnh, hiểu 
biết niệm Phật Thiên định, từng khuyên chông 
răng:"Ông nên xưng niệm danh hiệu Đức Phật vô 
lượng Thọ". Người Bà-la-môn ây lắm ham thích 
mên thương vợ, tình sâu đăm nhiễm, chăng biết 
chán đủ. Khi ấy người vợ bảo răng:"Vợ chông như 
hai cánh, cớ sao ông không tợ như công hạnh của 
tôi Đã chắng theo tâm tôi thì cũng chăng tuy theo 
ông. Mọi sự đều chăng thuận tình. Khi ây, Bà-la- 
môn ây nói răng: "Tôi ngu si nên không thể thực 
hành theo công hạnh của người, theo như thế nào?" 
Người vợ bảo: "Ông hãy tập Định một thời gian, tôi 
tu niệm Phật định xong, đến lúc đánh tiếng vàng 
thì theo xướng Nam mô - Di Đà Phật rơi vào 
phòng ngủ mới cùng năm". Bà-la-môn ấy bèn y 
theo lời nói ấy mà thực hành. Ba năm sau cản mắc 
chút bệnh mà qua đời, ở phía trên hồng vẫn còn 
nóng âm, người vợ nghĩ mà chăng VỘI an táng. 
Năm ngày sau sông lại, Bà-la-môn ây buôn khóc 
mà kể cùng vợ răng:"Tôi chết bị vô địa ngục vạc 
sôi, các La Sát bà dùng gậy sắt đánh tội nhân, đánh 
động đến vạc và liên bảo người là tiếng trống vàng, 
bắt chợt tôi xưng niệm Nam mô A DI Đà Phật. Khi 
ây, Địa ngục như ao mát, hoa sen nở khắp đây 
trong đó, âm thanh vang vọng, các tội nhân đều 
sinh về Tịnh độ. La sát Bà tâu cùng vua Diêm-ma, 
vua bèn phóng thả ta và bảo rằng nên đem việc kỳ 
lạ này mà nói cùng mọi người ở nhân gian và liên 
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nói một bài kệ răng: 
"Nếu Hgười tạo lắm tôi 
Phải đoạ trong ngục tối 
Vừa nghe hiệu Dĩ Đà 
Lửa dữ liên mát lạnh". 
Bà-la-môn ấy nhớ kỷ mà nói lại, mọi người 
nghe đều vui mừng vậy. 


20- Cảm ứng của Xưng niệm Vũng sinh (Rút 
từ Tịnh độ Luận). 

Nghe có một người không biết tên họ là gì tánh 
tình rất thô tháo gian hiểm, không tin nhân quả, 
thường lây việc săn bắn giết hại làm chính. Vì cảm 
mặc bệnh sắp mạng chung thấy các thứ khô cụ ở 
Địa ngục. Người ấy bèn ăn năn hăn: "Lúc bình 
sinh, Tôi không tin lời chư Tăng, mọi điệu ngày 
nay trông thây quả đúng như trong Kinh nói” . Liên 
Đi mọi người trong nhà răng: "Các người hãy cứu 

kien he con hỏi răng. "Phải làm thê nào để cùng 

'- Người â ây bảo: "nêu không thể cứu ta thì hãy 
gắn ấp đến nơi chủa thỉnh mời một vị Tăng. Người ây 
buôn khóc mà nói răng: "Xin Đại Sư rũ lòng Đại 
bi gấp cứu Đệ tử". Vị tăng đó bảo răng: "Khi bình 
sinh bỏ qua không kính tin Tam Đảo, ngày nay sắp 
chết, rất cùng cứu khó được vậy". Người ây nói: 
"Thật đúng vậy, Đại sư tụng đọc Kinh Phật như đệ 
tử là kẻ tội nhân lúc mạng sắp chung, có pháp gì 
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để cứu độ chăng?" VỊ Tăng đó bảo: "Trong Quản 
Kinh có viết, đoạn văn ấy là. v.v... " Bỗng nhiên 
người ấy nhảy nhót vui mừng nói rằng: "Lời Phật 
nói có ĐỊa ngục, như lời nói ây thật có vậy và Phật 
dạy chỉ niệm mười niệm tức được vãng sinh, nay 
Đệ tử nhất định được vãng sinh vậy". Và liên bảo 
người nhà răng: "nên đem lửa lại đây" - Người nhà 
liên đem lửa màu và lò hương đưa người ây. Người 
ây bảo: "Nay, chỉ thời gian ngắn ta liên vào trong 
Địa ngục tại trong lò vạc đầu dùng lò hương, nên 
đem lửa đến đặt trong tay ta". Và liền đó, tay trói 
nắm lây lửa màu, tay phải cầm năm hương, người 
ây xoay mặt về hướng Tây, chỉ tâm xưng niệm 
Phật. Chưa đủ mười niệm người ây lại bảo mọi 
người răng: "Đức Phật từ phương Tây đến có nhiều 
Đồ chúng đều toả phóng ảnh sáng lớn, trao cho ta 
tòa hoa". Nói xong, người ấy liên mạng chung. Đó 
là mười niệm vãng sinh vậy. 


21- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật A4 Sơ 
do Sa-môn Thích Tuấn Huệ tu tạo. (Rút từ Tuỳ 
Ký). 

Trong khoảng niên hiệu Khai hoàng (581-601) 
thời nhà Tuỳ, Có Sa-môn Thích Tuấn Huệ (tức 
Song Huệ). Không biết ngài là người xứ nào, trọn 
một đời câu mong chứng đắc quả vị Bất thối 
chuyền, ngài đắp họa Tôn tượng Đức Phật A Sơ 
gøôm mười một hình thê, ngài lại tu tạo cũng Tôn 
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tượng như thê gôm mười hai linh thể; Tôn tượng 
đứng cao ba thước. Ngài chuyên tâm câu thỉnh 
Cảm ứng, mộng cảm có hai vị tăng, một vị tự xưng 
là Nhật Quang và một vị xưng là Hy Bích hỏi ngài 
răng: "Ngươi có biết Bản nguyện của. Đức Phật A 
Sơ chăng?". Ngài đáp” Có biết sơ qua". Hai vị tăng 
ây hoan hỷ bảo: "Lành thay! Như Ông ở trong đời 
dơ uề mà quy y với Đức Phật A Sơ, ngay trong một 
đời này sẽ vào Quả vị bất thôi, được sinh về cõi 
nước Hoan hỷ". Sau khi tỉnh mộng ngài cùng xưng 
niệm. Đến lúc lâm chung, ngài bảo cùng đại chúng 
rằng: "Nay Tôi vãng sinh vê cõi nước Hoan hỷ 
vậy". 


22- Cảm ứng của vị Bà-la-rmôn ở Thiên Trúc 
tu tạo Tôn tượng Đức Phật Dược Sự mà người 
con được kéo dài tuổi thọ năm mươi (Rút từ Tam 
bảo ký). 

Xưa kia tại Thiên Trúc có vị Bà-la-môn vốn 
ø1àu có mà không con nỗi dõi, nên thỉnh câu ở trời 
Tự tại, người vợ bèn mang thai, khi đủ chín tháng 
sinh được một đứa con trai, nhan sắc đoan chánh, 
mọi người đêu quý mến. Bây giờ có một vị Ni tên 
là Càn Thiện trông xem tướng, vừa thấy liên không 
vui mà bảo răng: "Đứa trẻ này có các tướng chưa 
đủ để kế thừa gia nghiệp, thọ mạng chỉ ngoài hai 
tuổi". Vợ chồng vị Bà- la-môn đó nghe thế sinh 
buôn râu như trúng phải tên độc. Vị Bà-la-môn đó 
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ngày trước có người bạn thân xuất gia làm Sa-môn 
rât thông rành bí ảo, đến thăm, hỏi về nguyên nhân, 
vị Bà-la-môn đó đem đầu đuôi sự việc trên mà nói. 
VỊ Sa-môn ấy bảo: "Ông nên y theo Phật của bảy 
Đức Phật mà tu tạo Tôn tượng Đức Dược Sư Như 
Lai, và nên đúng như pháp mà cúng dường ”. Vào 
ngày trai đầu tháng, Bà-la-môn đó y theo pháp thức 
mà cúng dường, đên đêm, ông mộng thây có một 
người mặc y phục khác lạ đội mũ sắc đỏ từ trong 
Minh Đạo cưỡi ngựa sắc xanh tay cầm cái thẻ đến 
bảo răng: "Ngươi y theo pháp của bảy Đức Phật, tu 
tạo Tôn tượng Đức Phật đề cúng dường, con của 
ngươi sẽ được kéo dài tuổi thọ năm mươi năm!" 
VỀ sau quả như mộng ấy vậy. 


23- Cảm ứng của Linh tượng Đức Phật Dược 
St lo một người thuộc giòng họ cao quý phụng 
thính mà được giàu sang. 

Tương truyền xưa kia tại Thiên Trúc có một 
người thuộc giòng họ cao quý nhưng rất nghèo 
khổ, thường ngày chỉ xin ăn đê tự sông. Người â ây 
đến trong thành âp thảy đều đóng cửa. Mọi người 
đều gọi những người ây là Đóng cửa. Do đó, người 
ây thường tự buôn thương sang đến trước Tôn 
tượng Đức Phật Dược Sư ở trong chùa đi nhiễu 
quanh theo phía hữu Tôn tượng Đức Phật, chí tâm 
sám hỗi lỗi quá, bỏ ăn suốt năm ngày. Như trong 
mộng từ Tôn tượng Đức Phật lưu xuất thân hình 
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xinh đẹp tợ Tôn tượng nhỏ, bảo người ấy răng: 
"nghiệp chướng xưa trước của ngươi đã diệt, ăt sẽ 
được giàu sang, ngươi nên rõ về nơi vườn nhà xưa 
cũ của cha mẹ đã ở, " Sau khi tỉnh rõ lời đó, người 
ây bèn trở về đến vườn nhà xưa cũ, thành quách 
đêu đã hư hoại, chỉ còn sảng cột gỗ cũ mục nát. Tin 
theo lời bảo độ, người ây ở đó hai ngày dùng gậy 
moi đào đất, tự nhiên kho tàng hiển hiện đó là của 
cải của cha mẹ người ây cất giấu. Nội trong một 
năm, người ấy liên được giàu sang. Đó tức là 
nương nhờ Phật lực vậy. 


24- Cảm ứng của người nghèo khổ dùng một 
văn tiên Đông cúng dường Tôn tượng Đức Phật 
Dược Sự mà được giàu sang. (Bút từ Minh Bảo 
ký). 

Trong thời Tiền Đường, tại Biên Châu có một 
người nữ nghèo khô, cô độc tự sống, trong nhà chỉ 
có được một văn tiên Đông, người nữ ây suy nghĩ 
răng: "Một văn tiền này không thê đủ làm vốn liêng 
của một đời, Ta nên cúng dường Tôn tượng Đức 
Phật". Và liên sang trong một ngôi chùa đề cúng 
dường Linh tượng Đức Phật Dược Sư. Qua sau bảy 
ngày Ở huyện gân đó có một nhà tất giàu sang, 
người vợ của ông ta sớm qua đời, lại muôn tìm 
cưới một người nữ khác, đã lâu mà không được 
vừa ý, bèn đến thỉnh câu nơi Tôn tượng đồng ở 
chùa ấy. Mà có được cảm mộng báo lây người nữ 
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nghèo khô ây làm vợ, cùng được hưởng phước thọ. 
Vệ sau sinh được ba người con trai và hai người 
con gái và đêu cho đó là nhờ Phật lực vậy. 


25- Cảm ứng của một người phá giới XWHg 
niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư mà giới pháp 
được trở lại thanh tịnh. 

(Rút từ Thượng Thống Pháp Sư truyện). 

Xưa kia có một vị Tỳ Khưu sang Tây vức muốn 
thưa hỏi về nguyên do đắc giới. Khi đã đến Thiện 
Trúc, vừa gấp một vị A-la-hán, vị lỷ- kheo ấy liên 
thưa hỏi vê việc Tăng vi đặc giới và không đắc 
giới. VỊ A-la-hán â y bảo: "Ta là Thánh giả Tiểu 
thừa không biết về giới của Bồ- tát Tăng NI v.v.. 
có đặc chăng! Và VỊ A-la-hản â ây liên nhập định 
lên trời Đâu- suất kính hỏi đức Di Lặc". Và vị A- 
la-hán ấy liên nhập định lên cõi trời hỏi đây đủ về 
Tăng Ni và đắc giới câu xin linh nghiệm. Đức Di 
Lặc liên trao cho một hoa vàng ròng và bảo 
răng: "Nêu Tăng ni ở biên địa năm lây hoa vàn 
ròng này đặt vào lòng bàn tay A-la-hán không thê 
chắng vào được"... vị A-la-hán ây khi đã phát tâm 
xong, có được hoa, đặt để vào trong lòng bàn tay, 
hoa hiển hiện cao một thước. Lây đó làm ứng 
nghiệm. VỊ A-la-hán ây lại hỏi: "Nếu người đã thọ 
giới lại bị huỷ phạm thì phải làm thê nào để giới 
pháp được trở lại thanh tịnh?" Đức DI Lặc đáp: 
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"Nếu theo pháp của Thanh văn thì đã phạm Tánh 
giới, ngay hiện đời nay khó được trở lại thanh tịnh. 
Còn theo pháp đại thừa thì việc ấy không khó. Ở 
phương đông có cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, Đức 
Phật hiệu là Dược Sư, với sức bản nguyện của Đức 
Phật ây thì người phá giới xưng niệm danh hiệu 
của Đức Phật ây hăn được trở lại giới pháp thanh 
tịnh vậy". Sau khi nghe xong, vị Tỳ-kheo ấy nói lại 
sự việc đó, mọi người nghe được đều tin nhận vậy. 


26- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phát Dược 
Sư do Hạ Hầu Quân tu tạo mà được thoát khỏi 
rội. (Rút từ Linh Ứng Ký). 

Hạ Hầu Quân vốn người xứ Dõng Châu. Năm 
Hiển Khánh thứ hai (657) thời Tiên Đường, cảm 
mắc bệnh nặng trả qua hơn bốn mươi ngày hôn 
loạn chết ngất, tự bị phối hợp làm thân trâu, bèn 
cầu xin răng: "Từng trải qua ba lần chỗ Âm Sư thọ 
giới và gân thọ trì Kinh Dược Sư, tự tu tạo Đức 
Phật. Tự xét biết mình không có lỗi quá CỞ sao bị 
sai làm thân trâu nhận chịu khô như vậy. " Hạ Hầu 
Quân đã bị phôi hợp vào ma phường, trải qua hai 
mươi bốn ngày nhận chịu khỗ sai, sau vì xét về các 
sự thọ giới là có thật không hư dối, mới được thoát 
khỏi khô. Sau khi sống lại kế rõ sự việc ây vậy. 


27- Cảm ứng do Đức Phật Dược Sư Nhự Lai 
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cứu khô sản nạn. 

(Rút từ Dược Sư nghiệm Ký). 

Tại Truy Châu có một người phụ nữ mang thai 
qua mười hai tháng mà không sinh nở được, thân 
mình khổ nhọc cốt tuỷ đau nhức cất tiếng khóc 
than. Sau đó nghe theo lời chỉ dậy của Sa-môn Mại 
Công mà xưng niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, 
bèn mộng thây Đức Phật tự đến cứu giúp, lại càng 
kính tin xưng niệm, mọi khổ đau tạm dứt, sinh 
được người con trai, mọi người đều cho là việc 
hiểm có vậy. 


28- Cảm ứng của thân thuộc (rong gia đình 
Tư Mã ở Ôn Châu nội trong một ngày tu tạo được 
bảy Tôn tượng Đức Phật Dược Sư. (Rút từ Linh 
Ứng Ký). 

Tư mã ở Ôn Châu cảm mắc bệnh lâu ngảy, suy 
hư sắp muốn qua đời, mọi người thân thuộc và tôi 
tớ đều nhóm tập tại nhà mà khóc than. Tư Mã đã 
chết trải qua một ngày. Các người trong thân thuộc 
có sự nhận biết, bèn chí tâm quy y Đức Phật Dược 
Sư câu nguyện ứng cảm diệt trừ bệnh khô. Chỉ 
trong một ngày tu tạo Dảy Tôn tượng Đức Phật 
Dược Sư, y theo pháp mà cúng dường. Qua đến 
ngày thứ hai, Tư Mã sống lại kế răng: "Lúc ta vừa 
ra khỏi nhà bị ba người Minh quan trói buộc dẫn 
qua con đường tối tăm, không có người nào đi theo. 
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Đến trong một thành thây có tòa cao, thân đội mũ 
ngọc đêu ngôi, phía trước đêu có cả ngàn người 
đêu bị xiêng xích. Tôi hỏi kẻ sứ: "Đó là ai?" Kẻ sứ 
đáp: TÔ là vua Diêm-ma vậy. Đã đến lúc xử trị tội 
ngươi. Khi â Ấy. Vua Diêm-ma gọi tôi lại hỏi: "ông 
có làm được việc Thiện nào chăng?” Tôi đáp: "Tôi 
chưa trọn chí ý mà đã sớm chết". Vua bảo: "Ngươi 
có lắm tội ác nhất định không thể thoát khỏi Địa 
ngục ". Khi â ây bỗng nhiên có ánh sáng khác lạ soi 
chiếu trên thân Tôi, vua nhận biết mà bảo răng: 
“Thân thuộc và Tôi tớ của ngươi tu tạo bảy Tôn 
tượng Đức Phật, nên ngươi được kéo dài tuôi thọ 
mạng. Ngươi hãy sớm trở về lại nhân gian. ” do 
nhân duyên ấy mà Tư Mã sống tỉnh lại. 


29- Cảm ứng của người tu tạo Tôn tượng Đức 
Phật Tỳ Lô Giá Na mà được phá trừ chướng nạn. 

(Rút từ Thường Mẫn Ký và Du Thiên Trúc ký). 

Sa-môn Thích Thường Mẫn phát nguyện tìm 
các Thánh Tích, vân du đên Thiên Trúc, một ngày 
nọ đến xứ Trung Ấn Độ qua nước Bích Sách ca, tại 
đường phía nam thành Vương Xá, hai bên đường 
đêu có tạo dựng tỉnh xá cao hơn hai mươi trượng, 
bên trong tính xá có Tôn tượng Đức Phật Tỳ Lô 
Giá Ma rất mực linh nghiệm, phảm có mong cầu 
øì thảy đều như ý. Nghe về nguyên do của Tôn 
tượng từ xưa trước là: "Xưa nay tại nước ấy, quỷ 
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thân nhiêu loạn, dân chúng hoang phê, có một Ni 
Càn Tử khéo giỏi về Chiêm sát, vua trong hò muôn 
đoán biết sự hoang phế của nước nhà. Ni Càn Tử 
ây đưa thẻ ấn xuống đất mà bảo răng: Hoang thân 
loạn khởi các chướng nạn, phải kết quy về Đại thân 
mới an ôn". Vua ây là TƯỜI thông minh thâu đạt 
quy tông, biết Đại thần trong các thần không ai 
băng Đức Phật, Tiên liền tu tạo Tôn tượng Đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na ấy tôn trí tại các Tịnh xá hai bên, ở 
phía tả thì thuần toàn bạc trắng và đều cao hai mươi 
trượng thường ngày lễ bái cúng dường, từ đó phô 
bày Đông tử Dạ xoa xua đuôi Hoang thân ác quỷ 
ra khỏi cõi nước, mới không các chướng nạn vậy. 


30- Cảm ứng của Thánh Vô Động Tôn tự 
xưng là Vô Giá đà Bà. 

(Rút từ Bí mật ký). 

Xưa kia tại Nam Thiên Trúc có vị Thiên tử, 
nhàm chán thế tục mà xuất gia hành trì hoằng 
dương chánh pháp, đọc tụng Kinh Thánh Vô Động 
Minh vương, riêng bước nơi đồng hoang, minh 
vương hiện hình cùng làm bạn, tự xưng là Vô Giá 
Đà Bà phụng thờ người tu hành giông như Đệ tử 
Đức Thê Tôn cung phụng Đức Thê Tôn, khăn lụa 
buộc trên vai tôi, ây là tiêu biểu cờ hiệu vậy. (Đà 
Bà, Trung Hoa dịch nghĩa là tôi tớ, không dùng tiên 
xâu xỏ gọi là Vô giá, trên vai buộc khăn là tiêu biểu 


SỐ 2084 - TAM BẢO CẢM ỨNG LƯỢC YÊU LỤC, Q. Thượng 355 


cho sự khác lạ. Thánh Vô Động Tôn nhận là việc 
sai sử của người khác, tuỳ theo mà làm. tương tợ 
như không dùng tiền mua tôi tớ. Nay tự buộc khăn 
là tiêu biêu kẻ tớ vô giá, nói tự xưng không thể sai 
lầm vậy. 


31- Cảm ứng của Sa-môn Thích Hàm Chiếu 
đồ tả ngàn Tôn tượng Phật (Rút từ Tự Ký). 

Trong thời Tiền Đường. tại chùa Hưng Thiện 
có Sa-môn Thích Hàm Chiếu phát nguyện đồ họa 
Tôn tượng ngàn Đức Phật, vừa mới đô họa được 
Tôn tượng bảy Đức Phật, không biết còn lại chín 
trăm chín mươi ba Đức Phật oai nghi thủ ấn như 
thế nào mới tính thành cầu thỉnh rơi lệ sám hồi lỗi 
quá, mộng thấy chín trăm chín mươi ba Đức Phật 
hiện hình trên lá cây, nên vui mùng đô tả lưu bố 
nơi đời vậy. 


32- Cảm ứng của Thai tạng mạn Trà La 
fHƯƠHĐ fruyÊn. 

Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai giảng thuyết Đại 
bi Thai tạng Mạn đà La cứu hộ hết thảy chúng sinh, 
ngài Kim Cang thủ truyền nhận Phật dạy trải qua 
vài trăm năm sau bài truyền trao cho Ngài Đạt ma 
Cúc Đa ở chùa Thế Vô Yêm tại Trung Ấn Độ. Ngài 
Đạt Ma Cúc Đa kính cân hoăng truyền phó chúc 
cho Sa-môn Thích Thiện vô úy là con cháu đời thứ 
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năm mươi hai của vua Hộc Phạn. Đến năm Khai 
Nguyên thứ Dảy W 13) thời Tiên Đường, từ Tây vức 
ngài Thiện vô uý đem Đồ Án Mạn Đà La đến 
Trung Hoa. Dưới thời vua Huyền Tông (Lý Long 
Cơ 712- 756). Ngài Thiện Vô Uý làm Quốc sư, 
phiên dịch Đại Giáo Đại Mạn Đà La, thiết lập Đại 
Đán Trường, chư Tôn tỏa phóng ánh sáng, trời 
mưa hoa nhỏ nhiệm mà cúng dường. Với sự cảm 
ứng ây không thê ghi chép một cách đơn thuân. 


33- Cảm ứng của Kim Cang giới Mạn Đà La 
truyền hong. 

Xưa kia, Kim cang Tát đỏa thân gần trước Đức 
Phật Tỳ Lô Cá Ma thọ nhận pháp nghĩa Kim cang 
giới Đại Mạn Đà La, vài trăm năm sau lại hoăng 
truyền cho Bồ-tát Long Mãnh. Lại qua vải trăm 
năm sau, ngài Long Trí Mãnh lại truyền trao cho 
ngài Long Trí. Ngài Long Trí cần trọng truyên trì 
như bình đựng đây nước mà chuyên dời, lại truyền 
trao đến ngài Kim Cang Trí. Ngài Kim Cang Trí 
vốn người ở nước Ma Lại Da thuộc nam Ấn Độ, 
theo duyên mà vân du tùy xứ mà làm lợi ích quân 
sinh, nghe tại nước Trung Hoa, Phật giáo hưng 
thạnh, nên theo đường thuyền ngài, đến phương 
đông có thể đến được bờ biển. Đến năm Khai 
Nguyên thứ tám (720) thời Tiên Đường, ngài Kim 
Cang Trí mới đên Kinh Ấp, từ đó rộng hoăng 
truyện Bí mật giáo, Kiến lập Man Đà La y cứ theo 
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pháp mà làm thành, đêu cảm các điêm ứng vậy. 


34- Cảm ứng của sự kiến tạo Kim Cang giới 
Quán Đảnh Đạo tràng cầu mưa mà được (Rút từ 
Kñm Cang Trí truyện). 

Xưa kia, Hòa thượng Tam Tạng pháp sư Kim 
Cang Trí vào năm ba mươi mốt tuôi, ngài sang nam 
Thiên Trúc theo ngài Long Trí thọ học Năm Bộ 
Quán Đảnh các tạng Bí mật rồi trở về lại Trung 
Thiên Trúc. Sau đó tại nam Thiên Trúc suốt ba năm 
năng hạn, cây cỏ đều khô chết, vua xứ đó sai sứ 
đến nghĩnh thỉnh ngài vào ngay trong cung kiên lập 
Km Cang giới Quán Đảnh đạo tràng để câu mưa. 
Khi ấy, nước mưa đượm nhuân, vua tôi thảy đều 
mừng vul, bèn vì ngài mà tạo lập chùa, đem thờ 
Kinh pháp vậy. 


35- Cảm ứng của sự lễ bái Kim Long giới Đại 
mạn Đà La Đồ (Tân lục). 

Tương truyên răng: tại Tân Châu có một người 
nữ goá bụa, ngu si không có niềm tin, không biết 
nhân quả. Đến lúc năm mươi bảy tuổi cảm mắc 
bệnh tật mà qua đời, . Ông thây mọi sự, sau sáu 
ngày sống. lại, người ây rơi lệ vật vã thân mình mà 
tự trách lỗi quá. Mọi người “thấy lạ bèn hỏi về 
nguyên do, người nữ ấy đáp răng:"Tôi thấy những 
sự hiếm có, chăng thê nghĩ bàn. Lúc đầu mới chết 
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vào nơi Địa ngục sắt lửa, bị ném vào trong Địa 
ngục, nƠơI ngục có người tâm tâu cùng vua, vua bèn 
kiểm xét ở một quyên sách mà nói răng: "Người nữ 
này ngảy trước đến nơi thât Hòa thượng Biện ngôn 
Hoăng lễ bái Kim Cang giới Đại mạn Đà la Quán 
Đánh Đạo Tràng. Chỉ do công sức ấy nên ngươi 
chăng phải là người sinh tử, hãy sớm trở vê nhân 
gian". Thấy sự việc ấy rôi được sông lại, nhân đó 
mà phát tâm tu hành vậy. 


36- Cảm ứng của sự xưng niệm các Tôn 
tượng ở Thai Tạng Đại mạn Đà La. (Tân Lục). 

Tương truyện răng: "Sa-môn A Xa Lệ Huệ ứng 
ở chùa Đại Hưng Thiện truyền pháp Quán Đảnh, 
có một vị Sa DI từ năm bảy tuôi theo phụng thờ 
Hòa thượng. Sau bảy năm, nhân có Phật sự. VỊ Sa 
Di ấy nương nhất tâm xưng niệm Thánh chúng 
Thai tạng mà câu nguyện răng: "Xin Đại chúng 
trong Hải hội Khởi Tâm Đại Bi, khắp cứu mọi 
người cùng thuyên bị đắm chìm". Bèn như mộng 
thây giữa Hư không Thánh chúng đông nhiêu như 
sao toả phóng ánh sáng. Thân mình vị Sa Di ấy 
bỗng ở tại trên bờ, hơn năm mươi người kia chăng 
bị đăm chìm mà ở đồng một chỗ, trong đó hơn hai 
mươi người nói là có thây Thánh chúng giữa hư 
không. Nên biết sức lực cứu nạn chăng thể nghĩ 
bàn vậy. 
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37- Cảm ứng của Xá-Lợi Đức Phật ở đời vua 
Minh Đé thời Hậu hán (Rút từ Hán Phật nội 
truyện v.v... ). 

Vua Minh Đề (Lưu Trang 58-76). thời Hậu hán 
hoăng dương Phật pháp xây dựng chùa Viện. Bây 
Ø1Ờ từ Tây vức đem lại năm viên Xá Lợi, năm sắc 
đặt để giữa không trung, xoay chuyền như lọng, 
ánh sáng chói ngời khuât lấp cả mặt nhật. 


36- Cảm ứng khi thời nhà Ngô bao vậy chủa 
cẩm bắt chư Tăng mà Xá Lợi hiện nổi toả phóng 
ánh sáng trên Bình Bái. (Rút từ DỊ Lục Tuyên 
Nghiệm Ký). 

Khi Tôn Hạo (Quy Mệnh Hầu 264-280) thời 
đông Ngô có được ngôi vua, Chánh giải tâu trình 
sự việc mả nói răng: “Phật pháp nên cảm Ứng tại 
Trung Quốc chỗ liệt bày đông như các vị thân ở 
nước Hồ". Tôn Đạo bèn ban sắc chiếu nhóm tập 
các vị Sa-môn, dàn bày quân lính bao vây chùa, 
muốn thực hành VIỆC giết phá. Nói cùng Phật sư 
Khương Tăng Hội răng: "Phật mà như thân thì nên 
Kính sửng đó, còn như Phật không có oal linh, thì 
Hắc ` cùng một ngày đồng với mạng chúng Tăng. 
Khi ây, hoặc có người tự quyên sinh, hoặc có người 
trồn bỏ ra ngoại. Ngài Khương Tăng Hội mới câu 
xin thiết trai cầu hiện oal thần, dùng một bình bát 
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băng đông đựng đây nước đặt để trong sân. Sau 
khoảng bữa ăn bỗng chốc thấy có ảnh sáng toả 
chiếu và trong bình bát giữa sân có tiếng XOang 
XOảng, bỗng thấy có Xá Lợi chiếu sáng nơi thềm 
câp phòng nhà, nôi trên Bình Bát. Tôn Đạo và Đại 
Chúng đên trông xem trước, kinh ngạc mất cả thải 
độ bình thường, rời khỏi chỗ ngôi đối sắc mặt mà 
bước tới, Ngài Khương Tăng Hội nói: "Bệ hạ hãy 
bảo người có sức rất mạnh khoẻ dùng chày bằng 
chất Kim cang nặng trăm cân đề đánh, trọn chăng 
thế phá hoại được”. Tôn Hạo bèn y theo lời ây mà 
cho răng trước Kinh bái là bái, rải hoa thiên hương 
mà xướng cao lời răng:"Thật là dấu vết Quân Từ 
Thị đến bờ chưa dứt, thì bánh xe chánh pháp vẫn 
CÒn Xoay chuyển i In. dâu vào trong đường tÔI, Oal 
thân chăng thiếu ngâm hiện. Ngày nay nêu chắng 
như thế thì Tam bảo hăn dứt mật. " Nói lời â ây vừa 
Xong thì chày nơi Quân sĩ bỗng nhiên nôi gió. Mọi 
người trông xem thảy đều kinh sợ đến ngưng thở, 
chày vỡ nát mà Xá Lợi chăng tốn hại gì. Ánh sáng 
từ chày toả phóng ngời sáng khắp đây. Tôn Hạo 
bèn khâm phục chữa thành khuyên thiết lập trai 
giảng, xây dựng tháp đá tại phía Bắc chợ lớn Kiến 
Đường, sau vân còn toả phóng ánh sáng tốt lành. 
Đến mùa thu năm Nguyên gia thứ mười chín (442) 
thời Tiền Tông , vào nửa đêm nơi chùa toả phóng 
ánh sáng, trên sông phát nên hình thê tươi đẹp, có 
ánh sáng lửa khác lạ khiến trên bốn tâng từ phía 
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tây nhiễu quang đến phía nam. Lại vì lửa thiêu đốt 
nên ảnh sáng nhảy vọt lên trên hóa làm hoa sen lớn. 
Mọi người bèn phát sinh niêm tin, mới về lập chùa 
đề hiệu là Kiến Sơ, đối tên đất tại chỗ ấy gọi là Đất 
Phật vậy. 


39- Cảm ứng của Đường A Đắc kiến Tạo 
Tháp được phóng thả sông lại. 

Đường A Đắc bị chết, ba ngày sau sông lại kế 
răng: "Lúc đầu vừa chết, có hai người đên cặp nách 
và một kẻ sứ lại cưỡi ngựa trắng đến xua đuôi, 
không biết đi được mây dặm, thây phía Bắc có lửa 
tối đen mà vào, lại thây ở phía đông có cửa tối đen 
mà vào, thấy phía nam có cửa tối đen rôi đến phía 
bắc vào thây có hơn bảy mươi rường nhà thảy đều 
có người ở, mặc áo sắc đen đội mũ rông, bên cạnh 
có hơn hai mươi kẻ lại đêu nói là Phủ quân. Phía 
Tây nam lại có bỗn mươi kẻ lại. Đường A Đắc bèn 
giả từ Phủ Quân trước. Phủ Quân hỏi: "Ông phụng 
thờ gì?" Đường A Đắc trả lời răng: "Khi ở nhà 
dựng xây bảo Tháp chùa chiền, cúng dường Đạo 
nhân". Phủ Quân nói: "Ông là người có phước đức 
lớn”. Và bèn hỏi quan sứ Đô Cục răng: Người này 
thọ mạng đã hết chưa?” Thấy năm một quyên sách 
đặt để nơi An, chữ viết rất nhỏ đề răng: "Tuôi thọ 
còn thời ba mươi lăm năm”. Phủ Quân tức giận 
bảo: - KẾ sứ nhỏ này dám vội cướp đoạt mạng 
người". Liền sai bắt kẻ sứ cưỡi ngựa trăng trói vào 
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nơi trụ phạt đánh trăm trượng, máu me đô chảy lan 
tràn. Rôi hỏi Đường A Đặc răng: "Ngươi muôn HỘ 
về lại chăng Đường A Đắc đáp: "Muôn vậy". 

Phủ Quân nói: "Nay nên đưa ông HỞ VỆ, muốn tiện 
khiến ông xét xem các Địa ngục". Liên cấp cho 
một con ngựa và một người, từ phía đông bắc mà 
đi ra không biết bao nhiêu dặm, thấy một thành 
vuông vài mươi dặm, nhà cao khắp đây thành, 
nhân thấy họ chưa phụng thờ Phật. Khi ây VỢ 
chông người bác và vợ chông người chú đã qua đời 
đêu mặc y phục thân vức rách nát, thân hình tan 
hoại máu me lan tràn. Đi thăng đến trước lại thây 
một thành, trong đó có dùng 81ường sắt đặt đề Ở 
trên, đốt giường cháy đỏ, có đến mười ngục, mỗi 
mỗi đều có sự khô sở độc hại, ngục tên là cát đỏ, 
cát vàng, cát trắng, bảy loại cát như thế có cây dao 
kiếm nướng cột đồng cháy đỏ. Khi ấy bèn đi 
nhanh. Lại thây có Dảy mươi hai gian nhà, cặp theo 
đường đi đều trồng cây hòe gọi đó là nhà Phước. 
Các Đệ tử Phật ở trong đó, người nhiêu phước thì 
sinh lên các cõi trời, người thiêu phước thì sông ở 
nhà ấy. Xa thấy một Đại Điện có hơn hai mươi 
Ø1an, có một người nam vì hai người nữ từ trên Đại 
Điện ởi xuông, là sau khi Đường A Đắc phụng thờ 
Phật, vợ chông người bác đã qua đời chỉ phút chốc 
gặp gỡ, người lại hỏi Đường À Đắc răng: "Một 
thành vuông vài mươi dặm khắp cùng, vậy có biết 
ta chăng?" Đường A Đắc nói: "Không biết". Lại 
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hỏi: "Cớ sao ngươi không biết ta? Ta cùng ngươi 
làm chủ nhà Phật". Khi ây bèn cười mà nhớ lại đó. 

Về đến chỗ Phủ Quân, kiên sai hai người trước đưa 
Đường A Đắc trở về, gấp khiến sông lại vậy. 


40- Cảm ứng của Sự Đầu chưa đến chỗ hành 
hình mà sao bèn tự gấy mất (Rút từ Tuyên 
Nghiệm ký). 

Ở Vinh Dương có Cao Cầu tuôi đã năm mươi 
là người giết hại bị bắt xiêng xích nơi cô trong nhà 
tù khác, thân phận hắn phải nhận chịu. chết. Có 
người đồng ở trong tù khuyên: “Nên nô lực đọc 
tụng Kinh Quán Thế Âm". Cao Cầu nói: "Tội tôi 
rất nặng phải chịu chết, chăng có đâu mà có thế 
thoát khỏi”. Lại có người cùng bị glam cầm khuyên 
bảo, nhân đó Cao Câu bắt đầu phát tâm, thệ nguyện 
sẽ bỏ ác làm lành. Và khuyên xưng niệm Bồ-tát 
Quán Thê Âm, chẳng gian vội vàng. Nếu như được 
thoát khỏi thì nguyện sẽ tạo dựng tháp Phật cao 
năm tầng. Xả thân làm kẻ tôi tớ để cúng dường 
chúng Tăng. Chỉ mới dụng tâm trong mưƯỜi ngày 
mà gông cùm tự cởi mở, quan coi ngục tù kinh sợ, 
nói cùng Cao Cầu răng: "Nếu được Phật thân 
thương xót ông thi tạm nên thoát khỏi chết". Đến 
ngày hành hình dao vừa nhắc lên chưa hạ xuống 
mà tự nhiên dao nhọn gãy mất, quan sứ tâu trình 
nên được thoát khỏi. 
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41- Cảm ứng của thân Miễu dâng cúng vải 
lụa để Sa-môn An Thế cao kiến thọ tạo bảo tháp 
mà được thoát khỏi thân hình trăn răn. 

Sa-môn An Thế Cao là thái tử con vua nước An 
Tức rất hết lòng du phương hoăng hóa. Trên đường 
sang Dự. chương, đến hỗ Cung đình, vào miều, 
Thân miễu nói Củng ngài rằng: "Xưa trước ở ngoại 
Quốc. Tôi xuất gia làm đạo nhân, ưa thích thực 
hành bô thí mà chăng trì giới, nên ngày nay sinh 
làm thân ở Hồ Cung Đình này. Chung quanh trong 
vòng ngàn dặm đều đặt dưới sự cai quản của tÔI, 
trăm họ dâng cúng mọi thứ quý báu vô số, đó là 
quả báo do đời trước của tôi tự tốn mình để lợi 
người vậy. Nếu như hay hành trì giới pháp cùng 
với phước ây hăn sinh ở cõi trời, nhưng vì huỷ 
phạm giới pháp nên bị đoạ làm thân ở trong đây. 
Đại Sư là bạn đông học của tôi ở ngày xưa trước, 
nay được gặp gỡ, mọi điều buôn vui có thê cùng tỏ 
bày vậy, Thọ mạng của tôi sắp hết chỉ trong sớm 
tối mà thân hình to lớn xấu xí, nên tôi không muốn 
xả bỏ báo thân nơi đây khiến bần dơ nước Hô. Tôi 
sẽ vượt qua núi phía tây ở giữa đầm trông đề xả bỏ 
thân này; nhưng sợ Tâm thức sẽ sa đoạ vào Địa 
ngục, tôi có ngàn xấp lụa quyên hiệu để trong hộp 
đá và các thứ tạp vật. Đại sư có thể vì tôi. Lây đó 
mà xây dựng Bảo tháp cúng dường Tam bảo, ngỏ 
hâu sau khi qua đời tôi được sinh về cõi đất lành. 
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Rất lây. làm mong mỏi nương cậy vậy. - Ngài nghe 
thê, buôn khóc lưu luyến, bèn bảo củng thân răng: 
"Sao chăng. thây thân hình mặt mũi mà cùng đôi 
đáp ư?" Thân đáp. "Do vì tội huỷ phạm giới nên 
ng hình tôi rất xấu xí. Sợ trông thây hăn sẽ khiếp 

”". Ngài bảo: Hãy cứ tạm hiện thấy, thân tôi đây 
không khiếp sợ vậy. " Thân bèn từ phía : sau sáng ló 
đâu ra thì là thân rắn lớn đến bên đâu gôi của ngài, 
lệ đỗ như mưa. Không biết đuôi trăn dải ngăn đến 
bao nhiêu, bỗng chốc liên ân mất sau sảng. Khi ấy 
ngài øom lây lụa quyên và mọi vật mà thôi lui, đặt 
đê vào thuyên r rồi cùng giả biệt. Cùng với đồng bạn 
vượt thuyên tiên tới, trên đường lại thấy thân phô 
Dảy thân hình răn bò lên đảnh núi mà vượt qua xa, 
mọi người đều huơ tay cùng từ biệt. Chốc lát bèn 
đến Sự chương. Và ngải ở tại xứ ây xây dựng chùa 
chiên. Thân vượt phía Tây núi xả bỏ thân mạng. 
Đầu đuôi cùng cách nhau hơn bốn mươi dặm. Nay 
đó tức là Xà Thôn (Làng Răn) ở quận Tâm dương 
vậy. Ngài dùng các vật khác ở trong miều thần đến 
báo là" : Do nhờ Đại sư fu tạo phước mà thân được 
thoát khỏi thân răn vậy". 


42- Cảm ứng của trưởng Giả Tu Đụt tính do 
đất xây dựng tỉnh xá. 

Trưởng giả Tu Đạt cùng ngài Xá-Lợi-Phất sang 
tính do đất xây dựng tinh xá. Tự tay trưởng g1ả đưa 
một đầu dây cùng tính đo xây dựng tinh xá. Khi ây 
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tự nhiên ngài Xá-Lợi-Phât mỉm cười. Trưởng giả 
hỏi rằng: "Cớ sao Tôn giả mỉm cười vậy?" Ngài 
Xá-Lợi-Phất bảo: "Ông chỉ mới ở tại chỗ đất này, 
mà cung điện trong cõi trời Lục Dục đã hoàn thành 
vậy. Nhưng sức Đạo nhãn tôi thấy cả thảy sáu cõi 
trời trang nghiêm các Điện Báu'. Trưởng giả hỏi 
ngài Xá-Lợi-Phất răng: "Trong sáu cối trời, nơi 
nảo là vui thú An Lạc nhất?" Ngài Xá-Lợi-Phất 
bảo: "Dưới ba cõi sắc nhiễm, trên hai cầu Vượt qua, 
ở trong cõi trời thứ tư, là nơi ít ham muốn biết đủ, 
thường có các Bô-tát trong một đời sẽ được Bồ xứ 
làm Phật đến sống tại đó, ngôn từ giáo pháp luôn 
tuyên giảng không ngừng dứt. Trưởng giả nói: "Tôi 
sẽ sinh vào trong cõi trời thứ tư”. Nói vừa xong, 
các cung Điện khác đều ấn mất chỉ còn cung Điện 
của cõi trời thứ tư vẫn trạm nhiên vậy. 


43- Cảm ứng của chỗ đất xây dựng tỉnh xá 
sau khi Đức Phật diệt độ. 

(Rút từ Thiên Thỉnh Vấn Ký và Quang Mẫn Bỏ- 
tát Kinh). 

Xưa kia, khi Đức Phật ở tại tính xá Kỳ Hoàn, 
ngài toả phóng ánh sáng lớn soi chiếu khắp ba ngàn 
Đại Thiên Thê giới đến trăm ức xứ trời đât. Không 
chỗ nào chăng thâu suốt như vật trong lòng bản tay, 
Bấy giờ trong Đại chúng có trăm ức vị như ngài 
Xá-Lợi-Phất v.v... làm Thượng Thủ. Ở trong ánh 
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sáng ây thây trăm ức bốn Thiên hạ, cõi đất thuân 
băng vàng ròng, nơi nơi khắp cùng, ánh sáng của 
Đức Phật phân tán dừng ở chỗ đất vàng ròng không 
thâu lây lại. Qua thời gian lâu, cư sĩ Tu Đạt từ. chỗ 
ngôi đứng dậy châp tay bạch cùng Đức Phật rằng: 

"Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao ngày nay Đại Chúng 
CON V.V.. . đây thấy trong thế gIỚI tạp nhiễm nơi nơi 
đều có đất vàng ròng như khắc chạm.? Cớ sao Đức 
Thế Tôn phân tán ánh sáng dừng ở nơi nơi vàng 
ròng mà không thâu lây lại?" Đức Phật dạy: "Sau 
khi ta nhập Niêt-bàn, lúc phân các thời chánh pháp 
tượng Pháp và Mạt Pháp, các hàng Thiện nam tín 
nữ, Iy-kheo, Ty-kheo Ni, Quốc Vương, Trưởng 
giả, Đại thân, nhân dân, do oai thần của Phật mà 
nói các xứ ây dựng xây chủa chiên, chỗ ở của ánh 
sáng ngày nay là nơi đất vàng Tòng ây vậy. Bốn Bộ 
Đệ tử ây do công đức ánh sáng Bạch hào của ta 
phân tán nên làm được mọi Phật sự, công đức có 
được so với ông thật không khác lạ. Thứ nữa lưu 
lại ánh sáng Bạch hào, tuy ta nhập Niết-bàn nhưng 
vẫn thường trú bất diệt. Trong tương lai, lúc hưng 
khởi, rất vì chiếu sáng theo miệng của thế chủ vào 
ở trong cõi lòng tắc vuông, dân dân chiếu lắng 
trong sinh tử, nhât định không còn sa đoạ trong bốn 
đường xấu ác, hăn sẽ thành Phật. Cõi báu vàng 
ròng, như Văn Thù Sư Lợi v.v... tuy có lợi ích đó. 
Bốn bộ Đệ tử thường ngày thường dụng mà trọn 
không hay biết vậy. 
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44- Cảm ứng của vị Sa Di dùng sậy fF—ƯỢHG 
mở rộng tình xá, làm vách phên bằng gỗ mả được 
kéo dài thọ mạng. 

(Rút từ Tây vức tạp ký). 

Xưa kia, tại nước Kế Tân có một ngôi tinh xá, 
Tăng chúng có hơn ba trăm vị, Sa DI có hơn hai 
mưƠI VỊ. Trong đó có một vị Sa Di nhỏ nhất, tuôi 
mới mười ba, các vị Thượng Toạ sai bảo làm việc 
của chúng Tăng. VỊ Sa DI ây chăng hề trái phạm. 
Bấy giờ có một vị Ni càn Tử rất khéo giỏi đoán 
tướng thây vị Sa Di ấy mà bảo răng: “Tuôi thọ của 
ông còn hơn hai năm nữa". VỊ Sa Di ây nghe vậy 
trong lòng rất khiếp sợ. Trải qua thời gian sau một 
mùa hạ. Ni Càn Tử đó trông thây lại vị Sa Di ây 
mà bảo răng: :"Thật không thê nghỉ bàn! Không thể 
nghĩ bàn, rât là hiểm có, tuôi thọ của ông đã kéo 
dài đến năm mươi tuổi, ông có pháp thuật kỳ diệu 
gì vậy?" VỊ Sa Di ây đáp:"Trọn không tu pháp gì 
để kéo dài thọ mạng". Ni Càn Tử đó bạch Thượng 
tọa. Thượng tọa là bậc Đại A-la-hán chứng đạt 
Tam minh, vào Định Biên Tê, quán xét biệt về 
nhân duyên, nên sau khi xả định, bảo cùng Ni Càn 
Tử rằng: "Vào đâu hạ, chúng Tăng tạo dựng. vách 
phên Thích-ca, vị Sa DI ây dùng một cây gô nhỏ 
tức năm chiếc gậy xưa cũ gia thêm vách phên, do 
nhân duyên ấy nên tuổi thọ kéo dài đên năm mươi 
năm vậy. " 
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45- Cảm ứng của sự phẩy quét tỉnh xá mà 
được sinh lên cối trời. 

Xưa kia, khi Đức Phật Như Lai còn tại thế, bầy 
Ø1Ờ CÓ một người trời xuống đến tinh xá Kỳ Hoàn. 
Đức Phật vì người ây mà giảng pháp Tứ Đề, Người 
ây chứng đắc pháp nhãn Tịnh. Ngài A-nan bạch 
hỏi Đức Phật vê nhân duyên Phật dạy: "Sau khi 
Trưởng giả Tu Đạt tạo dựng tinh xá rôi, sai bảo 
một kẻ Tôi tớ quét trước sân chủa, sửa sang đường 
sá. Do căn lành đó mà kẻ Tôi tớ Ấy được sinh lên 
cõi trời Đao-lợi, nay đến nghe giảng pháp mà 
chứng đặc pháp nhãn tịnh vậy. 


46- Cảm ứng của sự ở nơi chỗ đất vườn nhà 
cũ của cha mẹ mà kiến tạo tỉnh xá. (Rút từ Hiền 
Thánh tập truyện). 

Xưa kia, Tôn giả Dạ Tu Đa trở về quê cũ, ngay 
chỗ đất vườn của cha mẹ mà dựng xây tỉnh xá để 
thờ phụng Phật vào nữa đêm, có trăm ngàn Thiên 
tử đên cúng dường tĩnh xá. Tôn giả không biết nên 
hỏi. Thiên tử đáp răng: "Ta là cha mẹ của ngươi, vì 
nghiệp ác nên đoạ nơi Địa ngục. Ngày ngươi xuất 
gia, ta được sinh lên cõi trời. Lại đến khi nơi vườn 
nhà xưa cũ mà ngươi xây dựng tinh xá thì cung 
điện ta ở tự nhiên lay động, toả phóng ánh sáng gâp 
bội thường ngày, Vì thấy sự việc ấy nên đến cúng 
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dường vậy. 


47- Cảm ứng của chùa ở nước Thất-La-Phạt- 
Tất-để che phủ đên thờ lớn. (Rút từ Tây vức ký) 

Tại nước Thât-La-Phạt-Tất-để có một tỉnh xá 
cao hơn sáu mươi thước, ở phía đông có một đền 
thờ trời cũng cao ngang băng tinh xá, sáng sớm 
mỗi ngày mặt nhật soi chiếu ánh sáng, song bóng 
của đền thờ trời không thể che phủ tinh xá. Khi mặt 
trời nghiêng ngã vệ tây soI chiếu thì ảnh bóng tinh 
xá bèn che phủ ảnh đên thờ trời vậy. 


48- Cảm ứng của đứa bé nghèo khổ dùng lá 
đùa vui làm chùa mà được kéo dài thọ mạng (Rút 
từ bần Nhi diên thọ Kinh). 

Xưa kia có vị A-la-hán đi giữa đường gặp một 
đứa bé nghèo khổ, quán xét biết được thọ mạng 
còn lại của đứa bé chỉ có ba ngày, nên vị A-la-hán 
ây bèn thương mà bỏ đi. Qua đến ngày thứ ba Đặp 
lại đứa bé ây, vị A-la-hán nhập Định quán sát biệt 
đứa bé â ây tuổi thọ kéo dài đến sáu mươi năm, bèn 
sinh ý hiểm có, lại quán sát do căn lành 8Ì, mới biết 
đứa bé ấy cùng các trẻ nhỏ khác đùa vui nhặt lây 
lá cây làm chùa, nói với mọi người, khiến người 
nghe phát sinh tín tâm nên được vậy. 


49- Cảm ứng của vị T)-kheo đắp vá lỗ hỗng 
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vách tường chùa mà được kéo dào thọ mạng (Rút 
từ Tạp Bảo Tạng). 

Xưa kia, có một vị Tỳ-kheo đến lúc sắp lâm 
chung, nhân vào trong Tăng-già Lam, thây nƠI 
vách tường có lỗ hông, bèn lây đất bùn mà đắp vá 
vách tường ấy, do đó được kéo dài tuổi thọ vậy. 


50- Cảm ứng của vua nước Kim Địa tu sửa 
chùa Cổ mà được kéo dài thọ mạng (Rút từ Thê 
Dụ Kinh). 

Xưa kia, có vị thầy khéo giỏi đoán tướng, đoán 
biết vua nước Kim Địa bảy ngày sau hắn sẽ qua 
đời. Ngày hôm sau, đang lúc đi săn bắn thấy một 
ngôi chùa cũ bị hư hoại liên phát khởi bi Tâm gâp 
tu sửa lại, nên vua được kéo dài tuôi thọ thêm ba 
mươi năm vậy. 


TAM BẢO CẢM ỨNG YÉU LƯỢC LỤC 
QUYỀN THƯỢNG 
(HÉT) 


TAM BẢO CẢM ỨNG YÊU LƯỢC LỤC 


PHÁP BẢO TỤ 
QUYÊN TRUNG 


MỤC LỤC 

Cảm ứng của sự sắp tụng Kinh Hoa Nghiêm 
dùng nước rửa tay, nước rơi vải thâm ướt côn trùng 
được sinh lên cõi trời. 

Cảm ứng của sự các Sa-môn tu pháp Tiêu thừa 
đem Kinh Hoa Nghiêm đặt để dưới Kinh A-hàm 
mà Kinh Hoa Nghiêm thường năm trên Kinh A- 
hàm. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Linh Cán giảng 
Kinh Hoa Nghiêm thây cung trời đến nghinh đón 
mà cải đối sinh về thế giới Hoa Tạng. 

Cảm ứng của sự phát nguyện ghi tả Kinh Hoa 
Nghiêm của quan Triều tán Đại phu Tôn Tuyên 
Đức thời Tiên Đường. 

Cảm ứng của Hành chứng ở phía đông chợ vì 
người thân mà ghi tả Kinh Hoa Nghiêm để cứu 
khổ. 

Cảm ứng của Vương Thị Cảm Bồ-tát Địa tạng 
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tụng kệ Kinh Hoa Nghiêm mà phá dẹp Địa ngục. 

Cảm ứng của Sa DI Định sinh ở chùa Không 
Quán thây Địa ngục Hồng Liên mà lầm cho là Thê 
giới Hoa Tạng. 

Cảm ứng của Rồng con theo Tỳ-kheo Tăng Độ 
tụng tập bốn bộ Kinh A-hàm. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Tăng Du ở nước 
Tân La tụng Kinh A -hàm vãng sinh về Tịnh độ. 

Cảm ứng của sự ghi tả Kinh A-hàm được sinh 
lên cõi trời. 

Cảm ứng của A-la-hán Phú Na Xá ở nước Kiên 
Đà Vệ xưa trước nghe Kinh Trung A -hàm. 

Cảm ứng của năm trăm con dơi ở bờ biển Nam 
Hải nghe giảng A- tỳ-đạt-ma tạng mà chứng đắc 
thành năm trăm vị A-la-hán. 

Cảm ứng của con chuột ở nước Kế Tân nghe 
tụng Luật tạng mà chứng đắc Quả vị A-la-hán. 

Cảm ứng của vị Tỳ-kheo trì Luật cảm người 
trời cúng dường. 

Cảm ứng của Đức Phật Thích-ca trong Kiếp xa 
xưa lúc còn ở phàm vị được một Hộp Kinh Đại tập 
mà diệt tội chướng đắc thần thông. 

Cảm ứng của Tỳ-kheo Đạo Như ở Tình Châu 
chỉ nghe danh tự Kinh Phương Đăng mà được sinh 
về Tịnh độ. 

Cảm ứng của Sa-môn Đàm Vĩnh và Tăng Định 
hành về trì pháp sám Phương Đắng mà được thọ 
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ký. 

Cảm ứng của Đại sư Trí giả ở thời nhà Tuy 
giảng Kinh Tịnh Danh. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Phố Minh ở Lâm 
Truy thời Tiền Tông tụng Kinh Duy ma. 

Cảm ứng của một thư sinh ở Sơn âm; côi kê ghi 
tả Kinh Duy Ma mà dứt trừ khổ bệnh cứu độ người 
thân đã qua đời. 

Cảm ứng của Pháp sư Pháp tổ vì vua Diêm La 
mà giảng Kinh Thư Lăng Nghiêm 

Cảm ứng của Pháp sư Vân ở chùa Quang TìỊnh 
giảng Kinh Thắng Ma mà trời giáng mưa. 

Cư của người nữ nghèo khổ trì tụng Kinh 
Thăng ma mà hiện đời được làm Hoàng Hậu. 

Cảm ứng của Thiền sư Đạo Trân tụng Kinh A 
D1 Đà mà được vãng sinh Tịnh độ. 

Cảm ứng của pháp sư Đàm Loan được Kinh 
Quán Vô lượng Thọ mà vãng sinh Tịnh độ. 

Cảm ứng của Sa-môn Tăng cảm ở Tình châu 
thọ trì Quán Kinh và Kinh A DI Đà mà được vãng 
sinh Tịnh độ. 

Cảm ứng của sự giảng Kinh Kim Quang Minh 
ở nước phía Tây Ấn Độ mà nước thù địch được 
hòa. 

Cảm ứng của sự giảng Kinh Kim Quang Minh 
tối Thăng ở nước Trung Ấn Độ. 

Cảm ứng của Trương cư Đạo đang trên đường 
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đến Minh phủ phát nguyện tu tạo bôn quyên Kinh 
Kim Quang Minh. 

cảm ứng của Hoàng Hậu Tắc Thiên cúng 
dường Kinh Kim Quang Minh tối Thăng Vương. 

Cảm ứng của Diêu Hải ở Tử Châu vì người 
thân qua đời mà tự ghi tả bốn bộ Kinh Đại thừa. 

Cảm ứng của Trương Tạ Phu ở thời Tiền 
Đường tụng Kinh Dược Sư mà dứt trừ bệnh. 

Cảm ứng của Trương Lý Thông ở thời Tiền 
Đường phi tả Kinh Dược Sư mà được kéo dài thọ 
mạng. 

Cảm ứng của sự ghi tả hoăng truyền Kinh Đại 
Tỳ Lô Giả Na. 

Cảm ứng của sự ghi tả thần chú Tuỳ Cầu Đà- 
la-ni buộc đeo nơi cô mà được diệt tội. 

Cảm ứng của Kinh Tôn Thăng Đà La Ni được 
thỉnh lại. 

Cảm ứng của đứa trẻ nghe tụng Kinh thọ mạng 
mà được kéo đài thọ mạng. 

Cảm ứng của Vương nữ ở nước Ô Kỳ trì tụng 
Kinh Bát Nhã mà dứt trừ oán hại v.v... 

Cảm ứng của vua nước Tất Thí ghi tả trì tụng 
Kinh Bát Nhã mà dứt trừ oán hại v.v... 

Cảm ứng của Biên Học Tam Tạng mở đầu 
bước đường đi Tây vức mỗi ngày trì tụng bảy biến 
Kính Bát Nhã. 

Cảm ứng của lúc phiên dịch Kinh Đại Bát Nhã. 
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Cảm ứng của sự cúng dường Kinh Đại Bát Nhã 
lần đầu tiên. Cảm ứng của một thư sinh ở trung 
niên hiệu Càn Phong thời Tiền Đường y cứ sắc ban 
của vua Cao Tông mà ghi tả một pho Kinh Đại Bát 
Nhã. 

Cảm ứng của sự đọc tụng cúng dường Kinh Đại 
Bát Nhã của vua nước Tam Ma Đát Tra tại phía 
Đông Ân Độ, 

Cảm ứng của Thiên sư Thường Mẫn ở Tĩnh 
Châu ghi tả Kinh Đại Bát Nhã. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Tăng Trí ở Kinh 
Triệu phúng tụng hai quyên Kinh Đại Bát Nhã. 

Cảm ứng của Sa-môn Đạo Tuân ở Tinh Châu 
phi tả Kinh Đại Bát Nhã. 

Cảm ứng của thân mẫu ở Dự Châu thời Tiên 
Đường nghe tên Kinh Đại Bát Nhã mà chết rồi 
được sông lại. 

Cảm ứng của sự đạp vào chỗ đất hiện tôn thờ 
Kinh Đại Bát Nhã mà được lìa khỏi nghiệp á ác thú. 

Cảm ứng của Đức Phật Thích-ca lúc đến dưới 
gốc cây Bô-đề, Đại Thần dâng cúng cặp vàng tôn 
trí Kinh Bát Nhã. 

Cảm ứng của Kinh Đại Tập lúc vua Võ Đề thời 
Bắc Chu phá diệt Phật Pháp. 

Cảm ứng của Ty-kheo A Luyện Nhã đọc tụng 
Kinh Đại Phẩm. Cảm ứng của Trương Chí Đạt ở 
quận Thiên Thủy ghi tả ba hàng Kinh Đại Phẩm 
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mà được kéo đài thọ mạng. 

Cảm ứng của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã của cư 
sĩ Tân Châu Mẫn. Cảm ứng của Kinh Phóng 
Quang Bát Nhã của Sa-môn Tam tạng Pháp sư Chu 
sĩ hành. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Thanh Hư vì 
chúng sinh nhận chịu khô trong ba đường mà Thọ 
trì Kinh Km cang Bát Nhã. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Pháp Tạng ghi tả 
trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã mà diệt trừ tội 
chướng. 

Cảm ứng của vua Huyền Tông thời Tiền 
Đường đọc tụng Kinh Nhân Vương câu thỉnh binh 
lính cõi trời cứu g1úp nước An Tây. 

Cảm ứng của vua Đại Tông thời Tiền Đường 
giảng Kinh Nhân Vương Bát Nhã mà trời giáng 
mưa. 

Cảm ứng của Kinh Nhân Vương Bát Nhã bản 
cựu dịch. Cảm ứng của sự hoằng truyền Kinh Vô 
lượng nghĩa. 

Cảm ứng của Công đức nghe Kinh Vô lượng 
nghĩa mà được sanh lên cõi trời Đao-ÌỢi. 

Cảm ứng của sự trì tụng Kinh Pháp Hoa đủ số 
một ngản bộ hăn có linh nghiệm. 

Cảm ứng của sự ghi tả Kinh Pháp Hoa đủ tám 
bộ hắn có được sự cứu khổ. 

Cảm ứng của sự ghi tả Kinh Pháp Hoa nội trong 
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Cảm ứng của sự phân chia bảy quyên Kinh 
Pháp Hoa giảng ở tám tòa. 

Cảm ứng của Tam tạng Pháp sư Đảm ma Sám 
hoăng truyền Kinh Đại Niễt-bàn. 

Cảm ứng của Sa-môn Huệ Nghiêm san lược 
sửa đối Kinh Niết- bàn bị thân quở trách. 

Cảm ứng của sự ghi tả Kinh Niết-bản được sinh 
về nước Bât Động. 

Cảm ứng của sự nghe hai chữ " Thường trú”. 
Cảm ứng của sự đưa tay xúc chạm Kinh Niêt-bàn. 
Cảm ứng các vua ghi tả hết thảy Kinh. 


*£*£*k* 


Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, Quyền 
Trung 


1- Cảm ứng của một người sắp tụng Kinh 
Hoa Nghiêm dùng nước rửa fay, nước rơi vải 
thấm ướt côn trùng được sinh lên cối tròi. 

(Rút từ Kinh Điện và Du Ký). 

Sa-môn Thích-Ca-Di-Đà-La người nước Chấp 
Sư Tử, tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là "Năng Hữu” 
là người đã chứng đắc Tam quả. Khoảng đâu niên 
hiệu Lâm Đức (664) thời Tiên Đường, ngài vân du 
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đên Chân Đán (Trung Hoa), tham lễ khặăp các 
Thánh Tích danh sơn chùa viện v.v... Ngài đến 
chùa Đại Nguyên ở phía Tây Kinh Đô, khuyên chư 
Tăng đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm, mới gọi vị dịch 
ngữ hỏi: "Đó là Kinh gi?" VỊ ây đáp: “Kinh Hoa 
Nghiêm. Nghe thê, bất chợt ngài cải đổi sắc mặt 
và nói:"Không biết ở xứ này cũng có Kinh Hoa 
Nghiêm ư?” Và Ngài chấp tay hoan hý tán thán 
răng: "Nếu nghe được chữ Đề mục Kinh Hoa 
Nghiêm, hắn nhất định không đoạ lạc vào bốn 
đường xâu ác. Đó là công đức của Đại Phương 
Quảng chăng thể nghĩ bàn! Ở Tây vức tương 
truyền răng: Có người dùng nước rửa tay lúc sắp 
tụng Kinh này, nước ây rƠơI vải thâm ướt trùng kiến, 
nhân đó mà kẻ xả bỏ thân mạng về sau được sinh 
lên cõi trời, huống øì là người thọ trì đọc tụng, 
phước lợi ấy thật không thể nghĩ bàn. Tôi từng 
nghe ở phía đông nam nước Vương Điện cách 
chừng hơn hai ngàn dặm có một nước tên là GIá 
Câu Bàn, bên cạnh cung vua có một tinh xá, trong 
đó các Sa-môn tu Pháp đại thừa đọc tụng Kinh Hoa 
Nghiêm, vua tôi rất mực cung kính công đức tinh 
xá ây. Bỗng nhiên vào nữa đêm nọ có toả phóng 
ánh sáng soi chiêu khắp trong thành, trong ánh 
sáng ây có trăm ngàn người trời dùng các thứ y 
phục cõi trời, ngọc báu, anh lạc v.v... đến hiến dâng 
vua và các Sa-môn. Vua hỏi: “Ngươi là a1?" Người 
đáp: "Tôi là côn trùng ở bên cạnh tinh xá, do Sa- 
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môn dùng nước rửa tay lúc sắp tụng Kinh Hoa 
Nghiêm, nước ấy rơi vải thắm ướt, nhân đó mà tôi 
xả bỏ thân mạng, được sinh lên cõi trời Đao- lợi. Ở 
trên cõi trời được Pháp như vậy mới biết rõ về bản 
nhân nên xuống cùng báo đáp thâm ân". Vua nghe 
người trời nói như thê, buôn vui lẫn lộn, liền chế 
ước định răng: "Nước ta riêng Kính trọng Phật Đại 
thừa, không nên lưu hành pháp Tiểu thừa". Từ đó 
trở về sau, trải qua nhiêu đời vua ở nước ấy thảy 
đêu tụng kính trọng pháp Đại thừa. Những bậc 
Danh tăng ở các nước vào nước đó đều phải trải 
qua sự khảo xét, nếu là người học pháp Tiểu thừa 
thì mời đi không giữ lại, còn người tu học Phật đại 
thừa thì thỉnh mời lưu giữ lại đề cúng dường, mãi 
đến ngày nay ước định ấy vẫn không cải đôi. Ở 
trong cung vua tự có các Kinh Hoa Nghiêm, Ma- 
ha Bát Nhã, Pháp Hoa v.v... cả mười hai loại bộ 
Kinh giáo và cả mười vạn kệ tụng. Vua tự thọ trì, 
đích thân năm giữ chìa khoá cửa. Khi đọc tụng thì 
chưng bày hương hoa để cúng. dường, những điều 
kỳ đặc như thế có lắm nhiêu vậy. 


2- Cảm ứng của sự các Sa-môn tu pháp Tiểu 
thừa ở chùa Tỳ Sắt Noa đem Kinh Hoa Nghiêm 
đặt để dưới Kinh A-hàm mà Kinh Hoa Nghiêm 
thường nằm trên Kinh A-hàm. 

Sa-môn Tam Tạng Pháp sư Nhật chiếu nói 
răng: "Ở phía nam Thiên Trúc gần thành Chiêm Ba 
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có một ngôi già Lam tên là Tỳ Sắt Noa. Trong đó 
có các Sa-môn tu pháp Tiêu thừa thường sống. về 
sau có một pháp sư tu pháp Đại thừa mang đên đó 
một pho Kinh Hoa Nghiêm. Các Sa-môn tu pháp 
Tiểu thừa chăng tỏ vẻ kính tụng. VỊ pháp sư Đại 
thừa ây lưu để bộ Kinh â ây lại đó mà đi. Các Sa- 
môn học pháp Tiểu thừa trong tâm chăng tin nên 
đem pho Kinh ây ném vất trong giếng. Sau đó thây 
trong giếng tỏa phóng ánh sáng như lửa dữ. Tuy 
lâu ngày ở trong giêng mà pho Kinh ây không hê 
bị thâm ướt, các Sa-môn tu pháp Tiểu thừa mới tin 
Kinh â ấy, là do chính Đức Phật giảng nói song vẫn 
chắng bằng Kinh giáo Tiểu thừa, bèn đem bộ Kinh 
ây đặt để dưới các Kinh Luật như A-hàm, v.v... 
Đến sáng ngày hôm sau liên thấy bộ Kinh ấy năm 
ở trên các Kinh luận kia, mới quở trách lớp nhỏ 
trong chùa: "Mới đặt xuông dưới trở lại như cũ, 
Qua sáng ngày hôm sau, Bộ Kinh â ây cũng lại năm 
ở trên các Kinh luận kia, qua vài lần như thế, các 
Sa-môn tu pháp Tiêu thừa rất kinh hãi, mới biết bộ 
Kinh ấy hơn hắn ác Kinh luận mà mình hiện đang 
tu học, bèn ngã mình nơi đất lăn lóc khóc gào sám 
hôi hồi tâm, cùng nhau chuyên thọ trì chỉ một bộ 
Kinh Hoa Nghiêm và hoằng truyền hưng thạnh tại 
nước ấy vậy. 


3- Cảm ứng của Sa-môn Thích Linh Cán 
giảng Kinh Hoa Nghiêm thấy cung trời đên 
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nghỉnh đón mà cải đổi sinh về thê giới Hoa Tạng. 

(Rút văn từ các Kinh truyện). 

Samôn Thích Linh Cán thường giảng Kinh 
Hoa Nghiêm, xa gần đều đượm nhuân. Năm Khai 
Hoàng thứ mười bảy (597) thời nhà Tuỳ, ngài cảm 
mắc bệnh nên chết ngất, chỉ nơi tim còn âm nên 
mọi người chưa dám tấn liệm an táng. Sau đó, ngài 
tỉnh lại kế răng: "Ta sinh lên cung trời Đâu- suất, 
thây hai pháp sư Huệ Hưu va Huệ Viễn đều ngồi 
trên đài hoa toả phóng ảnh sảng khác thường ở trên 
thê gian, bảo cùng ngài răng: "Ông cùng các đệ tử 
của ta sau này đêu sinh lên đây". Đến tháng giêng 
năm Khai Hoàng thứ mười tám(598) thời nhà Tuy, 
ngài thị tịch, hưởng thọ bảy mươi tám tuôi, bèn hoả 
táng tại phía bắc núi Chung Nam. 

Lúc bình sinh ngài luôn giữ chí kính phụng 
Kinh Hoa Nghiêm, thường y theo nguyên bản mà 
khởi quán tưởng thế giới Liên Hoa Tạng và DI Lặc 
Thiên cung. Đên lúc cảm mặc bệnh rất lãm, ngài 
thây trên tròng mắt mà chăng nó1 cùng mọi người, 
lâu sau mới trở lại như thường, có Sa-môn Đồng 
Chân chăm sóc bệnh ở bên cạnh, Ngài mới bảo 
cùng Đông Chân răng: "Vừa rôi ta thây có Đồng 
Tử mặc áo sinh dẫn đến cung trời Đâu-suất. Mà 
những sự an vui ở cung trời chăng được lâu dài, rốt 
cùng sẽ rơi lạc luân hôi, Thế giới Liên Hoa Tạng 
là nơi ta thường mong tính”. Sau đó không lầu, 
ngài ngưng thở, chỉ chôc lát trở lại, Đông Chân hỏi 
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ngài trồng thây gì. Ngài bảo: "Thây nước lớn khắp 
đầy, có hoa sen lớn như bánh xe, ngôi trên hoa đó, 
điêu ước nguyện đã tròn đây". Phút chốc ngài bèn 
thị tịch vậy. 


4- Cảm ứng của sự phát nguyện ghi tả Kinh 
Hoa Nghiêm của quan Triều tán Đại phu Tôn 
Tuyên Đức ở thời Tiên Đường. (Tân Lục). 

Tôn Tuyên Đức là quan triều Tán Phu thời Tiền 
Đường là người ở huyện Vĩnh An, Ung Châu. 
Tuyên Đức nương theo nhân duyên phát nguyện, 
sắp tu tạo Kinh Hoa Nghiêm. Đang lúc gặp việc 
bèn sinh tâm Bất tín liền phế bỏ tất cả, trái lại 
không việc ác gì chăng làm. Về sau, đang lúc đi 
săn băn bị rơi trên mình ngựa xuông đất nên chết 
ngất, trải qua một ngày, sông lại buồn khóc vật vã, 
ăn năn hối lỗi quá mà tự trách nói cùng Tư Mạc 
răng: 

Lúc đầu tôi mới chết thấy ba người ở Minh 
Quan đuôi bắt đưa đến trước một thành lớn. Các 
Đại thân trong ngũ đạo theo thứ tự mà xếp hàng. 
Vua Diêm- -ma ngôi vên tại chỗ tỏ vẻ tức giận mà 
quát măng tôi răng: "Ngươi là người ngu sĩ, là kẻ 
phóng túng tạo ác. Theo các loại cầm thú mách tô 
bị giệt hại chẳng. phải phân mà kêu bắt ngươi". 
Liên thây trong sân có trăm ngàn muôn vật bị tôi 
giết hại mỗi mỗi hướng đến vua tâu trình nguyên 
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do chăng phải phân mà bị Cướp mật mạng sông" 
vua càng tức giận. Khi ây có một Đông tử tự xưng 
là Thiện tài bồng nhiên đến nơi chỗ vua. Vua cung 
Kính từ chỗ ngôi bước xuống chấp tay vái chào 
Đồng tử. Đồng tử bảo: "Ngươi có thê phóng thả 
Tuyên Đức, người ấy phát tâm tu tạo Kinh Hoa 
Nghiêm mà chưa hoàn thành. Lúc phát nguyện, 
người ây không gì chăng là tín tâm. Há vì việc ác 
vê sau này mà vât bỏ nguyện Thiện trước kia ư?”" 
vua hoan hỷ nói rằng: "Lý thật đúng như vậy, nên 
có thê phóng thả trở về. Và nhờ Đông tử chỉ đường 
trở về mà được sông lại". 

Thật công đức của Kinh Đại Hoa Nghiêm 
không thể nghĩ bàn. Từ đó Tuyên Đức bèn sám hỗi 
những ngu muội cũ trước, dốc hết của cải ghi tả tu 
tạo Kinh Hoa Nghiêm. Đến năm tám mươi sáu 
tuổi, trước lúc qua đời, Tuyên Đức nói cùng bè bạn 
thân thích răng: "Tôi ghi tả Kinh Hoa Nghiêm 
được sinh lên cung trời Đâu-suất, phụng thờ đức 
Từ Thị". Nói xong bèn qua đời. 


3- Cảm ứng của Hành chứng ở phía đồng chợ 
vì người thân mà ghỉ tả Kinh Hoa Nghiêm đề cứu 
khó. (Rút văn từ Kinh Truyện). 

Ngày mông một tháng năm năm Điêu Lộ thứ 
hai (680) thời Tiền Đường, có Khương A Lục Sơn- 
người huyện vạn Niên, Ung Châu bị cảm mặc bệnh 
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mà qua đời. Năm ngày sau sông lại, A Lục Sơn tự 
nói các điều ở Minh Đạo, bị lầm bắt đến chỗ vua 
Diêm-ma, khi ấy thấy người làm thuốc A Dung sư 
ở phía Đông chợ mà đi, A Dung sư cảm mặc bệnh 
nên đã qua đời từ năm Điều Lộ thứ nhất (679) thời 
Tiên Đường. Lúc sông chiên nấu thịt gà, nên cùng 
bảy trăm người sa đoạ vào Địa ngục vạc SÔI, VÌ 
trước kia cùng có biết A Lục Sơn nên bèn nhăn lời 
về nói răng: "Hành chứng là người con thứ tư của 
tôi hơi có chút nhân từ, ông nên nói với nó, bảo ghi 
tả cho tôi một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Tôi chăng 
cùng gặp được nó. Nếu như vừa mới ghi tả Kinh 
ây thì bã trăm người đây đều được giải thoát". 

A Lục Sơn đi sang phía đông chợ mua thuốc ở 
nhà A Dung, đem lời nhăn nhủ của A Dung sư nói 
cùng hành Chứng. Hành chứng rất buồn cảm bèn 
đến chùa Đại Nguyên ở phía Tây thỉnh Kinh và 
mỜI người ghi tả. Kế từ khi A Dung sư qua đời, 
mọi người trong nhà không ai mộng tưởng, đến 
đêm đầu tiên mới ghi tả Kinh cả nhà đều đồng 
mộng thây A Dung sư đến tỏ vẻ rất vui mừng 
không thôi. Đến tháng tám năm Vĩnh Long thứ 
nhất (689) thời Tiên Đường, công việc ghi tả Kinh 
Hoa Nghiêm được hoàn tất, thỉnh mời Đại Đức 
Pháp Tạng và các Sa-môn nghĩa học củng vui 
mừng Kinh mà thiết cúng. Ngày đó A Lục sơn 
cũng có vinh dự tham tại hội, mới thây A Dung sư 
v.v... cả thầy bảy trăm quý chúng đều đến nơi thiết 
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trai, lễ kính Tam bảo, đông quỳ trước chư tăng mà 
sắm hồi thọ giới. Khi pháp sự hoàn tất, A Dung sư 
nói rằng: "Chúng tôi nhờ sức lực của Kinh mà 
được cải đối quả báo sinh lên Thiên Đường". Nói 
xong bèn đi. A Lục sơn đã thoát khỏi và đã thấy rõ 
mọi sự ở Minh ty nên rât Kính tin mỗi điều tội 
nghiệp vậy. 


6- Cảm ứng của Vương Thị Cảm được Bồ-tát 
Địa tạng dạy tụng kệ Kinh Hoa Nghiêm rà phá 
dẹp Địa ngục. 

(Rút từ Kinh truyện biệt ký v.v... ) 

Tại Kính đô có người giòng họ Vương mà 
không biết tên là gì (Tôi ghi là Định tạng). Người 
ây vôn đã không giới hạnh, lại chắng từng tu tập 
thiện pháp. Năm Văn Minh thứ hai (686) thời Tiên 
Đường, nhân cảm mặc bệnh, người ấy qua đời, 
thấy hai người dẫn đến cửa Địa ngục. Vương thị 
vôn phụng thờ Bỏ-tát Địa tạng, thây có một vị tăng 
nói là Bô-tát Địa tạng mới dạy cho Vương thị tụng 
một hàng kệ trong Kinh. Bài kệ đó là: 

"Nếu người muốn biết rõ 
Chữ Phật trong ba đời, 
Phải nên quán xét là 
Tám tạo chư Như Lai. " 

Bỏ-tát bảo rằng: "Tụng được kệ ây tức có thể 
phá dẹp ĐỊa ngục”. Vương thị tụng xong, bèn vào 
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chỗ vua Diêm-ma. Vua hỏi: "Người này có công 
đức gì?" Đáp rằng: "Chỉ thọ trì được một bài kệ 
bốn câu" đây đủ như ghi trên, vua bèn phóng thả 
Vương thị. Đang lúc Vương thị tụng đọc bài kệ đó 
âm thanh vang vọng đến người nhận chỊu khổ được 
nghe mà đều được giải thoát. Ba ngày sau, sống lại, 
Vương thị nói lại việc ây cùng các Sa-môn (Một 
bài kệ ây tức trong Phâm. “Vô lượng chư vị Bô-tát 
vân tập nói pháp tại cung trời Dạ ma" Ở Kinh Hoa 
Nghiêm quyền mười hai vậy). 


7- Cảm ứng của Sa DI Định sinh ở chùa 
Không Quán thấy Địa ngục Hồng Liên mà lâm 
cho là Thể giới Hoa Tạng. (Rút văn từ Biệt Lục). 

Sa Di Định sinh Phụng vâng pháp tắc của 
chúng tăng chăng hay đọc tụng Kinh giới. Nghe 
nói về tướng của thê giới Hoa Tạng, trong tâm 
thường luôn mến mộ ưa thích, phóng tứ lâm làm 
mọi việc do chúng Tăng bị đoạ vào nơi Địa ngục 
Hồng Liên Hoa mà lâm cho đó là Thế giới Hoa 
Tạng, hoan hỷ ngợi ca ” Cối nước Hoa Tạng vi 
điệu”. Khi â âY cả ĐỊa ngục biến thành Hoa Tạng. 
Những người nhận chịu khô nghe lời xướng ấy đêu 
ngôi trên Hoa sen. Bây Ø1Ờ, quan cal1 quản ngục tâu 
cùng vua Diêm-ma. Vua bảo: "Đó là do sức lực Của 
Kính Đại Hoa Nghiêm không thể nghĩ bản vậy". 
Và liên nói lời kệ tụng răng: 

"Quy mạng Hoa Nghiêm 
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Nếu nghe tên Kinh, 
Hay phá Địa ngục 
Các vật nơi ngục 
Và đêu tự thấy 
Kinh chắng nghĩ bàn 
Một kệ bốn câu 
Giải thoát nghiệp buộc 
Đều thành Hoa Tạng 
Ngôi Hoa sen báu". 

Qua một ngày một đêm sau, Sa Di Định sinh 
mới sông lại, tự nói kế về nhân duyên ây. Và từ đó 
về sau có sự tỏ thông. Sau khi đã nhóm tập đây đủ, 
không biết Sa Di Định sinh du phương như thế nào. 


ổ- Cảm ứng của Rồng con theo Tỳ-kheo Tăng 
Độ tụng tập bôn bộ Kinh 1-hàm. (Rút từ văn Kinh 
Tăng Hội). 

Xưa kia, lúc Đức Phật còn tại thế, trong nước 
Xá Vệ có năm trăm Thương nhân vào trong biển 
lớn tìm cầu Châu báu. Họ thỉnh mời Tỳ- kheo Tăng 
Hộ vì họ làm vị pháp sư. Khi chưa đến chỗ vật báu, 
vua Rồng đến gìn giữ thuyên ngừng lại, các 
Thương nhân kinh sợ ngửa mặt hỏi: "Thần Kỳ nào 
mà kéo cản thuyên dừng lại vậy?' Khi ấy, vua Rồng 
hiện thân thỉnh mời Ty-kheo Tăng Hộ, các Thương 
nhân sợ oal lực của Rông nên đề ngài ở lại mà tự 
ra đi. Vua Rồng mừng vui dẫn ngài đến trong cung, 
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Rông có bôn Rông con rât thông minh trí tuệ xin 
làm ĐỆ tử ngải. Vua Rông thưa ngài răng: "Xim 
ngài vì tôi mà dạy dỗ bốn Rồng con ây, môi mỗi 
học một bộ A-hàm, Rông con thứ nhất, ngài dạy 
cho học Kinh Tăng nhất A-hàm, Rông. con thứ hai 
ngài dạy cho học Kinh trung A-hàm, Rông ‹ con thứ 
ba ngài dạy cho học Kinh Tạp A-hàm và Rông con 
thứ tư ngài dạy cho học Kinh Trường A-hàm. ` 
Ngài liền vì chỉ dạy cho đó. Trong đó, Rồng con 
thứ nhất thì im lặng nghe nhận, Rông con thứ hai 
thì nhắm mắt ngủ miệng đọc tụng bằng, Rồng con 
thứ ba thì xoay nhìn nơi khác mà nghe nhận, và 
Rông con thứ tư thì đứng xa mà nghe nhận. Bốn 
Rông con ây rất thông minh trí tuệ nên chỉ trong 
sáu tháng tụng thông bốn bộ Kinh A- hàm, nhớ giữ 
trong lòng. Không một sai sót. Khi â ây vua Rông 
hỏi: ngài có buôn phiền gì chăng?" Ngài đáp: "Rât 
buôn, tại sao? Người thọ trì Kinh pháp, cốt yêu cân 
phải có phép tắc. Các Rông con đây ở trong loài 
súc sinh không tuân khuôn phép nên không đúng 
như ở pháp mà thọ trì đọc tụng. Vua Rông thưa 
cùng ngài răng: “Đại Đức chớ nên quở trách tôi. Vì 
muôn gìn giữ mạng sống của pháp sư, phàm loài 
rồng chúng tôi có bốn thứ độc, nên không được 
đúng như pháp mà thọ trì tụng tập. Tại sao? Sở dĩ 
Im lặng mà nghe nhận là vì lời tiếng độc hại nên 
vậy, nêu mở miệng phát lời hăn hại mạng sống của 
pháp sư, cho nên im lặng mà nghe nhận. Nhắm mắt 
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ngủ mà nghe nhận vì thây hăn độc vậy, xoay nhìn 
nơi khác mà nghe nhận là vì giữ độc. Đứng xa mà 
nghe nhận là vì xúc chạm đên độc hại vậy”. Bây 
ĐIỜ, Các Thương nhân trở về lại chỗ mắt ngài. Vua 
Rông biết tâm niệm của các Thương nhân nên liên 
đưa ngải trả lại cho các Thương nhân v.v.. . Rông 
mà còn cân phải tụng tập huống øì là người ư. 


9- Cảm ứng của Sa-môn Thích Tăng Du ở 
nước Tân La tụng Kinh A-hàm, vãng sinh về 
Tịnh độ. (Tần lục). 

Sa-môn Thích Tăng Du, ngài người nước Tân 
La, xuất gia từ thuở thiếu thời, quy tâm với giáo 
điển Tịnh độ. Thấy những người tụng tập Kinh A- 
hàm, bèn quở trách khiến bỏ. Ngài mộng thấy đến 
cối Tịnh độ Cực lạc ở cửa phía đông, sắp vào trong 
cửa, lúc ây có Vô lượng Đông tử người trời đứng 
tại ngoài cửa dùng gậy báu xua đuôi ngải ra mà bảo 
răng: "Tiêu đạo diệt mất thì Đại giáo cũng củng 
diệt, vì tiểu pháp là thêm thang để bước lên Đại 
Đạo, là khuôn phép ở cõi nước của ông vậy. Khinh 
mạn Kinh A-hàm, xả bỏ mà không tập tụng thì 
không thể vào trong cửa Đại thừa v.v... "Sau khi 
tỉnh mộng, ngài buôn khóc hối quá, kiêm chuyên 
thọ trì đọc tụng bốn bộ A-hàm, được cảnh Tịnh độ 
đến nghinh đón. Đệ tử cũng mộng thấy ngài ngôi 
trên hoa sen đên bảo là: "Ta ở cõi Ta Bà kiêm tụng 
tập Kinh A-hàm, do tụng tập ây nên trước được 
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tiêu đạo, không bao lâu nữa sẽ trở vào Đại Đạo vậy. 


10. Cảm ứng của sự ghi tả Kinh AÁ-hàm được 
sinh lên cối trời. 

(Rút từ Ngoại quốc Ký). 

Xưa kia, sau khi Đức Như Lai diệt độ trong 
khoảng một trăm năm, vào nửa đêm có một người 
trời tỏa phóng ánh sáng soi chiếu xuông chỗ Tháp 
Ngài A Nan, rãi hoa cúng dường. Bây giờ có vị Đại 
A-la-hán hiệu là Cận Hộ tức thây của vua A Dục 
hỏi người trời rằng: “Cơ sao ông thường đến lễ bái 
nơi tháp?" Người trời ấy đáp: "Xưa trước ghi toàn 
bốn bộ A-hàm nên được sinh lên cõi trời Đao-lợi, 
đó là do ân đức của ngài A-nan, vì nhân duyên ây 
nên thường, lại cúng dường ". Ngài Cận Hộ lại hỏi: 
"Ở cõi trời ây có ai như ông nữa chăng? Người trời 
ây đáp: "Có cả trăm ngàn người đồng nghiệp trong 
đó hành trì Bộ Tăng Nhất A-hàm mà được sanh lên 
cõi trời có lăm nhiêu vậy. " 


TI- Cảm ứng của Á-la-hán Phú Na Xá ở nước 
Kiên-Đà- Vệ xưa trước nghe Kinh Trung A-hàm. 

Xưa kia, tại nước Kiên Đà Vệ có tinh xá Cù Mà 
DI, trong đó có vị A-la-hán tên là Phú Na Xá, với 
Tam minh lục thông thảy đều thấu triệt, suốt ngày 
đêm ngài thường trì tụng Kinh Trung A-hàm, chưa 
từng tạm phế bỏ. Có người hỏi ngài rằng: "Sư đã 
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chứng quả vị Thánh cùng cực, cớ sao riêng ưa thích 
tập tụng?”. Ngài đáp: "Ban đêm tôi an trú trong 
Tam muội xét biết nghiệp đời trước. Xưa kia, tôi 
bị sanh trong loài chó theo một vị T-kheo mà đi. 
VỊ Tỷ-kheo ây tụng Kinh Trung A-hàm, tôi theo 
nghe đó mà vui thích nên không tru sủa, nhờ một 
căn lành â ấy nên được sinh trong nhà Bà-la-môn ở 
nước Kiền Đà Vệ xuất gia tu tập mới chứng đắc 
quả vị A-la-hán. Vì nhân duyên ây nên tôi thường 
trì tụng không phế bỏ vậy. 


12- Cảm ứng của năm trăm con dơi ở bờ biển 
Nam Hải nghe giảng 4-f)-dạf-rma Tạng mà 
chứng đắc thành năm trăm vị A-la-hán. (Rút từ 
Tây vức truyện) 

Xưa kia, tại bờ biển nam Hải có một cây khô, 
có năm trăm con dơi cùng nhóm tụ ở trong Dbọng 
cây. Có đoàn thương buôn đến dừng nghỉ dưới gộc 
cây, gặp tiết giả rét, mọi người đêu đói lạnh, nên 
nhóm chất củi khô đốt lửa phía dưới, lửa khói dần 
bốc mạnh, cây khô bèn bị thiêu. Khi ấy trong đoàn 
thương buôn có một khách buôn đã quá nữa đêm 
đọc tụng A-tỳ-đạt-ma tạng, các con dơi tuy bị lửa 
nóng thiêu đốt khôn khô nhưng vui thích được 
nghe pháp âm nên nhẫn chịu chắng bay đổi, đó 
mạng chung, thân thức theo nghiệp thọ sinh đều 
được làm thân người, bỏ nhà xuất gia tu tập theo 
giáo Tiểu thừa, nhờ thông minh lợi trí nên đều 
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chứng đắc quả Thánh. Nên khi vua Ca Nị sắc Ca 
cùng Kiếp Tôn giả chiêu tập năm trăm vị Hiền 
Thánh đến ở nước Ca Thấp DI La trước thuật luận 
Tỳy-bà-sa, đó chính là năm trăm con dơi ở trong 
bọng cây khô ây vậy. 


13- Cảm ứng của con chuột ở nước KẾ Tân 
nghe tụng Luật tạng mà chứng đắc Quả vị A-la- 
hán. 

Xưa kia, ở tỉnh xá A-la-hán Mạt Điền Địa tại 
nước Kê Tân, có một vị A-la-hán chứng đắc Tam 
minh Lục thông, thâu đạt Tam Tạng, mười hai 
phân loại Kinh giáo. Trong đó, riêng về giới luật 
rất thanh cao tương đồng như Tôn giả Ưu Ba Ly 
lúc còn tại thê, thường quở trách khuyên răn Môn 
đô răng: "Các ông phải siêng năng tu học giới luật. 
Tại sao? Tôi xưa trước khi đang ở phân vị, do vì 
nghiệp ác nên nhận chịu làm thân chuột ở nơi hang 
đá. Bây giờ có một vị Tỳ-kheo thường đêm ở trong 
hang đá ấy đọc tụng giới luật. Tôi lắng nghe đó. 
Do căn lành ấy mà được làm thân người tu tập 
chứng đặc quả vị A-la-hán, thông rành giới luật. 
Do từ làm thân chuột lãng nghe Luật tạng còn được 
như thê, huống gì người có tín tâm tu hành ư?" 


l14- Cảm ứng của vị Tỳ-kheo trì Luật cảm 
Hgười trời cúng dường. 


394 SỬ TRUYỆN 12 


Xưa kia, trong tinh xá Khả Duy ở nước Kê Tân, 
CÓ hai vị 1y-kheo, trong đó một người thọ trì Luật 
tạng, một người thọ trì Luận tạng. Mọi người đều 
đem các thứ ăn thượng diệu đến cúng dường Luật 
sư. Vào nửa đêm, người trời lại đến cúng dường lễ 
bái vị Tỳ-kheo hành trì luật mà không lễ bái cúng 
dường vị T-kheo hành trì luận tạng. Cứ như vậy, 
hơn một tháng sau, vị Ty-kheo hành trì luận tạng 
trong tâm khởi nên tức giận. Người trời bèn quở 
trách răng: “Giới luật mở đường cho người và trời 
và cho đến cả Đạo Niết-bàn. Vì nhân duyên â ấy nên 
người trời đều kính trọng trì tụng, không nên hôi 
hận". Khi ây vị Tỳ-kheo hành trì Luận tạng và vị 
Ty-kheo hành trì luật tạng đều tỉnh cân tu tập nên 
đồng chứng đắc sơ quả. Và Người trời cúng dường 
cả hai vị Tỳ-kheo ây vậy. 


15- Cảm ứng của Đức Phật Thích-ca trong 
Kiếp xa xưa lúc còn ở phàm vị được một hộp 
Kinh Đại tập mà diệt tội, chứng đắc thân thông. 

(Rút từ tập Pháp diệt xả khổ Đà La vi Kinh, 
tức bản riêng lưu hành trong Kinh Đại tập vậy). 

Trong vô lượng kiếp xa xưa, Đức Phật Thích- 
ca lúc còn tại trong phàm phu, với tên gọi là Cà 
Tha, ở nước Gia Thâu La làm người Thương khách 
buôn bán để sống, hư dối không thật, tạo các việc 
ác, giết hại cha mên yêu mẹ. Trải qua vài năm, dân 
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chúng trong nước ai ai cũng biết, Têu rao gọI: "Gà 
Tha đã giết hại cha mễn mẹ yêu. Khi ấy, ngài tự 
suy nghĩ mình chăng khác gì với loài súc sinh, nên 
trong đêm tối ngài vượt thành chạy đến trong đâm 
sâu. Vua nước ây tên là Tỳ Xà La báo cùng dân 
chúng, trong nước: "Đó tức là kẻ dâm sĩ vô đạo. 
Nếu ai bắt được thì sẽ ban thưởng các thứ vật báu". 
Dân chúng trong cả nước đêu nhận lời vời gọi ấy, 
muốn bắt được thân ngài. Ngài bèn vượt ra nước 
ngoài làm vị Sa-môn. Khi ở tại nước khác ngài toạ 
Thiền học Đạo, ngày đêm đồ lệ than khóc suốt ba 
mươi bảy năm, vì chướng ngại của tội ngõ nghịch, 
nên trong tâm lo, sở đắc. Suốt ba mươi bảy năm 
ngài ở trong hang núi gào khóc buôn than. Ngài 
xuống hang núi đi khất thực, giữa đường bèn được 
một bình bát lớn. Trong binh bát có một tập Kinh. 
Không Kinh gì khác mà chỉ có "Kinh Đại tập Pháp 
duyệt xả khô Đà La ni". Kinh ây có khả năng dứt 
trừ các tội nặng ngũ nghịch sinh tử trong năm trăm 
ức kiếp. Nếu người thọ trì đọc tụng trọn không sa 
đoạ trong ba đường xấu ác. Tại sao? Vì Kinh ây do 
chư Phật nhiêu hơn hơn SỐ cát sông Hằng ø1ảng nói 
vậy. Khi có được Kinh ấy rôi, ngài không đi khất 
thực nữa, vui mừng trở lại trong hang núi, đốt 
hương lễ bái, buồn khóc tán ngưỡng, ngài ở trong 
hang núi tu tập đọc tụng, trải qua một năm mới 
được, nhưng vì tội nghiệp chướng ngăn nên không 
thế thâm đượm vào tâm. Lại trải qua vài năm tu 
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hành, ngài mới bay đi không ngại, thây được chư 
Phật ở mười phương. Lại như có hành trì thì đúng 
như pháp mà hành trì vậy. 


l1ó- Cảm ứng của Tỳ-kheo Đạo Nhự ở Trình 
Châu chỉ nghe danh tự Kinh Phương Đẳng mà 
được sinh về Tịnh độ. 

Tại Tĩnh Châu có vị Tôn giả tên là Đạo như. Từ 
năm bảy tuổi trở đi, ngài đã hiểu niệm Phật, nhưng 
chẳng tu niệm Phật, chắng trì trai giới, cất chứa vật 
bắt tịnh, thân có trải phạm cũng không hê sám hối. 
Đến lúc sáu mươi mốt tuôi, mắc phải bịnh phong, 
hơn một tháng sau thi qua đời. Ba ngày sau sông 
lại, ngôi dậy nhẹ nhàng, bệnh chứng dứt trừ, kê 
rằng: "Lúc tôi mới chết, thấy các Bồ- tát Quán Âm, 
Thê chí đến chỉ dạy lợi mừng, bảo rằng: Ngươi 
chăng tu nghiệp Tịnh độ, chỉ nghe danh tự các 
Kinh điển Đại thừa Phương đăng, mười hai bộ loại 
Kinh giáo. Do nhân duyên đó mà tội cấu dạt phai, 
xa lại ảnh hưởng, thọ mạng còn chưa hết. Mười hai 
năm sau, Ông sẽ sinh vê Tịnh độ. " Tôi bèn chấp 
tay rơi lệ, mới sông tỉnh lại". Và bèn xả bỏ tất cả 
mọi vật của mình tu tạo các Kinh Phương Đắng 
Đại Tập, kiêm tu niệm Phật. Đến ngày mười lăm 
tháng giêng năm thứ mười hai, ngài mới thị tịch, 
trong phòng. có tiếng âm nhạc, trời rãi mưa hoa, 
mọi người đều thây nghe thế. 
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17- Cảm ứng của Sa-môn Đàm Vĩnh và Tăng 
Định hành về trì pháp sám Phương Đăng mà 
được thọ ký. (Đường cao Tăng truyện). 

Năm Trinh Quán thứ bảy (637) thời Tiên 
Đường, Sa-môn Thích Đàm Vĩnh ở chùa Pháp Trú, 
nhân sự thỉnh mời của các cư sĩ Thường Ngựng 
Bão v.v... mà hành trì pháp sám hồi Phương Đắng 
tại chùa Pháp trú. Đến ngày mười bốn tháng bảy, 
có Sa-môn Tăng Định là người đông ở chùa ây là 
bậc giới hạnh tính cao, ở trong Đạo tràng thây ánh 
sáng lớn soi chiêu từ trên xuông; năm sắc TỰC TỠ, 
trong ánh sáng có bảy Đức Phật tướng tốt khác 
thường nói cùng Tăng Định răng: "Ta là Tỳ Bà Thì 
Như Lai vô sở trước chư Chân Đắng chánh giác. 
Vì người tội chướng tiêu diệt nên ta lại làm chứng, 
nhưng chăng phải là Bản sư nên Ta chăng vì thọ 
ký cho ngươi”. Và như vậy có đến sáu Đức Phật 
đồng nói như thê, cuối cùng có một Đức Phật nói 
răng: "Ta là Bản sư Thích-ca Mâu-ni, vì ngươi tội 
chướng tiêu diệt nên ta lại thọ ký. Sa-môn Đàm 
Vinh là nhân duyên tốt lành cho ngươi diệt trừ tội 
chướng, ở trong đời Hiền Kiếp thành Phật là Phố 
Ninh, ngươi có được thân khí thanh tịnh, về sau sẽ 
thành Phật cũng hiệu lả Phổ Ninh". Ứng hiện cảm 
nên linh tường như thẻ, tin thật khó cùng vậy. 
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l16- Cảm ứng của Đụi sự Trí giả ở thời nhà 
Tuỳ giảng Kinh Tịnh Danh. (Rút từ truyện và 
Thụy ứng truyện v.v... ). 

Đại sư Trí giả ở thời nhà Tuỳ, ngài tên húy là 
Trí Khải, vốn dòng họ trân, người xứ Dinh Quyên. 
Khi ngài ra đời thì đất nổi lên một ngọn núi tên là 
Đại Hiền, đến lúc ngài tịch thì xuông núi Ấy cũng 
theo ấn chìm làm thành Hồ Đại Hiên vậy. Ngài 
giảng Kinh Tịnh Danh lần lượt bỗng thấy ba đường 
thêm cập báu tử giữa không trung mà xuống, một 
hội ở cõi nước Đức Phật A sơ nghiễm nhiên mà 
hiện. Có hàng chục vị Phạm tăng cầm năm lò 
hương vảo trong giảng Đường đi nhiễu quanh ngài 
ba vòng mà tán thán răng: 

“Lành thay Trí Khải 
Khéo ngộ ý Phát 
Tôi lại ảnh hưởng 
Cảm tnơ như vậy”. 


19- Cảm ứng của Sa-môn Thích Phố Minh ở 
Lâm Truy thời Tiên Tổng tụng Ninh Duy ma. 
(Rút từ Lương cao Tăng truyện). 

Trong thời Tiền Tống tại Lâm Trung có Sa- 
môn Thích Phố Minh chuyên trì tụng hai bộ Kinh 
Pháp Hoa và Duy ma. Khi ngài tụng Kinh Duy Ma, 
nghe giữa không trung có tiếng nhạc xướng, Ngài 
lại khéo giỏi về thần chú, cứu giúp đều tốt lành, có 
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người vợ của Vưu Đạo Chân ở trong làng quê bị 
bệnh, thỉnh mời ngài chữa trỊ, ngài mới vào, người 
vợ ấy bèn chết ngất, bỗng thấy có một vật con Ly 
đài cả vài thước v.v... 


20- Cảm ứng của một thư sinh ở Sơn âm; Cối 
kê ghỉ tả Kinh Duy Ma mà dứt trừ khổ bệnh cứu 
độ người thân đã qua đời. (Tần lục) 

Ở huyện Sơn âm, Cối Kê có một Thư sinh mất 
cả họ. lẫn tên, trong thân mình có chút bệnh tật, Thư 
sinh ây phát nguyện ghi tả Kinh Duy Ma, ngay đêm 
mới lập đề Kinh, mộng thây có một Thiên nữ đến 
đưa tay xoa thân mình Thư sinh. Sau khi tỉnh 
mộng, thân liên hết bệnh, Thư sinh ây càng phát tín 
tâm, đến lúc hoản tật một Bộ Kinh, Thư sinh ây lại 
phát nguyện về song thân đã qua đời mà ghi tả 
thêm một bộ khác. Khi viết đến phân “Thăm 
Bệnh", bỗng nhiên mộng thây CÓ VỊ trời nương 
trong mây mà đến dừng nơi phòng và bảo răng: 
“Tôi là cha của ngươi do vì nghiệp ác nên vị đoạ 
trong Địa ngục tối tăm, ngươi. vì chúng ta mà tu tạo 
Kinh, bèn có ánh sáng soi chiếu đến nơi thân, nhân 
đó mà được dứt khổ, sinh lên cõi trời. Do vui mừng 
nên đến báo cho biết rõ nguyên nhân”. Khi đó Thư 
sinh lại hỏi: Không biết thân mẫu hiện ở tại xứ 
nào?” Người ây đáp: "Mẹ ngươi vì tham lam của 
cải nên bị đoạ trong loài ngạ quỷ, ngươi ghi tả Kinh 
đến phẩm "Phật Quốc" thì mẹ ngươi lìa khỏi khổ 


400 SỬ TRUYỆN 12 


và liên sinh vê cõi TƯỚC Bất động. Không bao lầu 
nữa tôi cũng sinh về cõi nước ấy. Ngươi nên ân cần 
ghi tả cho hoàn tât!" Khi đã tỉnh mộng, Thư sinh 
ây buôn cảm rơi lệ. Bộ Kinh øh1 tả hoàn tật lại thiết 
bày cúng dường. Thư sinh ây lại mộng một quan 
nhân mặc y phục khác lạ cầm năm cờ hiệu đên mà 
nói răng: "Trong văn điệp vời gọi của vua Diêm- 
ma có tên ông, nói ông ghi tả Kinh Duy ma nên có 
thể sinh đến cõi nước Đức Phật Kim Lật. Vua ban 
cho ông tuôi thọ thêm hai mươi năm. Ông nên nỗ 
lực chớ biếng lười". Đến năm Dảy mươi chín tuôi, 

Thư sinh ây qua đời, thân sắc vàng TÒnØ, mỌIi người 
đều gọi đó là sinh về cõi nước Đức Phật Kim Lật 
nên biểu hiện như vậy mà thôi. 


21- Cảm ứng của Pháp sự Pháp tổ vì vua 
Diễm La mà giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. (Rút 
từ trong truyện). 

Sa-môn Bạch Viễn tự là Pháp tô, người xứ Hà 
Nội mới đến Trường An tạo dựng tinh xá. Ngài 
chuyên giảng tập Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây ĐIỜ 
có một người giòng họ Lý tên là Thông chết đi 
sông lại kể răng: "Thấy Pháp Tô tại chỗ vua Diêm- 
ma, vì vua mà giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, có 
vô lượng tội nhân nghe tiêng pháp sư giảng nên 
được sinh lên cõi trời thứ hai. Tự nói giảng xong 
sẽ sinh lên cung trời Đao- lợi. Ở các cõi trời ấy nêu 
nghe được Kinh này tức được công đức không thôi 
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lun. 


22- Cảm ứng của Pháp sự Vân ở chùa Quang 
Tịnh giảng Kinh Thắng Man mà trời giúng mưa. 

Vua Võ Đề (Tiêu Diễn 502-550) thời Nam 
Lương muốn câu mưa, Ngài Chí Công bảo thỉnh 
mỜI Pháp Sư Vân ở chùa Quang Trạch. Vua liên 
thỉnh mời ngài giảng Kinh Thắng man mà trời mưa 
đượm nhuân khắp nơi. 


23- Người nữ nghèo khổ trì tụng Kinh Thăng 
Man mà hiện đời được làm Hoàng Hậu. (Rút từ 
Km Bảo Ký). 

Xưa kia, sau khi Đức Phật diệt độ trong khoảng 
ba trắm năm, tại nước A Du Xà, có một người nữ 
nghèo khổ thân thích đêu không có, thường ngày 
chuyên lượm củi để tự nuôi sông, những lúc rãnh 
rồi thì thọ trì Kinh Thắng man. Người nữ nghèo 
khô ã Ấy, vì lượm củi mà vào núi, thân mình mệt là 
nên chăng thể trở ra, bèn năm trong núi mà tụng 
Kinh. Bấy ĐIỜ Vua Vào núi sẵn bắn, bỗng nhiên 
thây người nữ ây có mây phủ trên thân mình, vua 
lây làm lạ bèn đến gân trồng xem, thấy rõ đà một 
người nữ đoan chánh nên vui mừng đưa về cung, 
lập làm Hoàng Hậu. Tại nước ây từ lâu không lưu 
hành Kinh điên, đến lúc đó mới trở lại thỉnh cầu 
giáo pháp, từ đó mới có được bản Kinh ấy. 
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24- Cảm ứng của Thiên sư Đạo Trân tụng 
Kinh 4 Di Đà mà được vãng sinh Tịnh độ. (Rút 
từ Thụy Ứng truyện) 

Thiền sư Đạo Trân ở thời nhà Lương niệm Phật 
tạo Thủy Quán, mộng thấy nước có trăm người đi 
thuyên, ngài muốn sang Tây phương mới câu xin 
được chở đi, người trên thuyên trông thây ngài 
không cho. Ngài nói: "Một đời tôi tu nghiệp tây 
phương, cớ sao không cho?” Người trên thuyên 
bảo: "Hạnh nghiệp sư chưa tụng Kinh A Di Đà và 
tạo nhà tắm". Khi đó, thuyền mọi người đồng một 
lúc đều đ1. Ngài không được đi bèn khóc gào đến 
tỉnh giấc mới trì tụng Kinh A Di Đà và làm phòng 
tăm chúng Tăng. Lúc khác ngài lại mộng thây một 
người. cưỡi trên lâu đài băng bạc trắng huơ tay bảo 
ngài răng: "Hạnh nghiệp của ông đã viên mãn cần 
khéo nên dụng tâm nên ta đến cùng báo, nhất định 
người sẽ vãng sinh về lây Phương". Đến đêm ngài 
thị tịch, trên đảnh núi sáng rực như có vài mươi 
đuốc lửa, có mùi hương thơm khác lạ lan toả khắp 
chùa. sau khi ngài tịch có người nhặt được duy ký 
lúc bình sinh của ngài trong hộp Kinh. 


25- Cảm ứng của pháp sự Đàm Loan được 
Kinh Quán Vô lượng Thọ mà vãng sinh Tịnh độ. 
Trong thời nhà Tê, Pháp sư Đàm Loan gặp 
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được Kinh Tiên mười quyên ở tại Trung Hoa, 
muốn phỏng hỏi Đào Ân để ở học Tiên thuật. 

Sau, gặp được Tam Tạng Pháp sư Bô-đê, ngài 
hỏi: "Irong Phật Pháp có pháp trường sinh bất tử 
ưu thắng hơn Kinh Tiên ở xứ này chăng? Ngải Bỏ- 
đề khạc nhô nơi đất măng quở trách răng: "tại 
phương này nơi nào có pháp trường sinh bất tử? 
GI1ả sử như có kéo đài mạng sông cuỗi cùng cũng 
vẫn đoạ lạc trong ba cõi và liên đem Kinh Quán Vô 
lượng thọ trao cho ngài mà bảo rằng: “Đây là Đại 
Tiên Phương, y cứ đó mà thực hành hắn sẽ được 
giải thoát, xa lia sinh tử”. Ngải liền lây lửa thiêu 
đốt Kinh Tiên. Bỗng trong nữa đêm nọ, ngài cảm 
được Bô-tát Long Thọ vì nói kệ tụng. Ngài mới 
biết thọ mạng sắp chung, bèn cầm năm lò hương 
Xoay mặt vê hướng tây xưng niệm danh hiệu Phật 
và thị tịch, nghe giữa không trung có tiếng âm nhạc 
từ phía tây vọng lại, chỉ chốc lát liền đi vậy. 


26- Cảm ứng của Sa-môn Tăng cảm ở Tĩnh 
châu thọ trì Quán Kinh và Kinh 4 Di Đà mà được 
vãng sinh Tịnh độ. 

Tại Tình Châu có vị Tỳ-kheo tên là Tăng Cảm 
chuyên thọ trì Kinh Quán Vô lượng thọ và Kinh A 
Di Đà lây làm hạnh nghiệp chánh. Ngài mộng thây 
thân mình làm lông cánh, bên tả là văn Kinh Quán 
Vô lượng thọ và bên hữu là văn Kinh A Di Đà, ngài 
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muốn Day lên mà thân còn hơi nặng. Sau khi tỉnh 
giấc ngải càng trì tụng hai Kinh â ây. Ba năm sau lại 
mộng thấy lông cánh đã dài, ngài muốn bay, thân 
mình có phân nhẹ. Lại trải qua hai năm nữa ngài 
mộng thây thân mình nhẹ nhàng, bay vọt giữa hư 
không chăng ngăn ngại, liên thăng hướng tây mà 
Day đi đến nước Cực lạc. Khi ây có một Đức Phật 
và hai vị Bồ-tát bảo ngài rằng: Ngươi nhờ sức 
tụng Kinh được. đến nơi ngăn mé cõi Cực lạc, 
người sớm trở về lại nơi cõi Ta Bà, mỗi ngày tri 
tụng bốn mươi sáu quyền qua một ngàn quyên, sau 
đó ngươi mới sinh nơi thượng phẩm”. Sau khi tỉnh 
mộng, niệm ngài bèn y theo lời nói ây | mà tu hành, 
ba năm sau, ngải thị tịch, tại chỗ ngài năm liên mọc 
lên bảy cánh hoa sen suốt bảy ngày sau mà Hoa 
vẫn không héo rơi. 


27- Cảm ứng của sự giảng Kinh Kim QHang 
Minh ở nước phía Tây An Độ mà nước thủ địch 
được hòa. (Bút từ Khai Nguyên lục và Ma Đăng 
truyện). 

Ở phía tây. Ấn Độ có một nước nhỏ thỉnh mời 
Tôn giả Ca Diệp Ma Đăng giảng Kinh Kim Quang 
Minh, bỗng. chôc mà quân lính ở nước láng giêng 
kéo lại đã lấn chiếm trên địa vức, liền có sự ngăn 
ngại, binh lính â ây không thê tiên thêm nữa. Binh 
lính nước ấy nghi ngờ cho là có pháp thuật kỳ lạ 
mới kín sai sứ đến dò xem, chỉ thây Quân thần vẫn 
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an nhiên cùng lăng nghe giảng Kinh Đại thừa nói 
rõ về Pháp vua Thân đất gìn giữ cõi nước. Khi â ấy, 
nước kia bèn xin cầu phương pháp hòa giải và đều 
được an ôn vậy. 


28- Cảm ứng của sự giảng Kinh Km Quang 
Minh tôi Thắng ở nước Trung Ấn Độ. (Rút từ tây 
Quốc truyện). 

Tại Trung Ấn Độ có một đất nước tên là Bôn- 
Na-Phạt-Đàn-Na, sau khi Đức Phật Như Lai diệt 
độ khoảng tám trăm năm, đất nước ấy hoang đàn, 
ngũ cốc chăng tươi tốt, vua tôi dân chúng trong 
nước đói kém, dịch bệnh hoành hành, người chêt 
non đây đường. Vua hỏi Quân thân răng: "Có 
phương tiện gì để cứu khổ hoạn này chăng?” Có bề 
tôi thông minh trí tuệ tâu vua răng: "Trừ yêu nghiệt 
trong nước nhà không øì băng Kinh Phật. vua nên 
tu hành theo Phật giáo”. Vua hỏi: "Kinh điển gì? 
Bê tôi đáp: "Xưa kia, tại nước Ma-kiệt-đà vì cứu 
trái nạn nên nương pháp giảng Kinh Kim Quang 
Minh tối Thắng, Đê Vương. Vì vậy ngài nên giảng 
nghe Kinh ấy. ", vua liên thỉnh mời pháp sư SuỐt 
một mùa hạ giảng được năm biến. Bấy giờ mộng 
thấy có các Đông tử cầm năm gậy trúc đánh đuôi 
ác quỷ ra khỏi đât nước, liên đó dịch bệnh chóng 
dứt. Lại mộng thây có quý thân với sức lực mạnh 
mẽ đào cuốc đất đai, nước ngọt tuôn trảo thâm 
khắp ruộng đông, liên có lúa mạ tươi tốt, ngũ cốc 


406 SỬ TRUYỆN 12 


được mùa. Chưa đây một năm mà dân chúng cả 
nước giàu có, lây làm một năm thử nghiệm vậy. 


29- Cảm nợ của Trương cư Đạo đang trên 
đường đến Minh phủ phát nguyện tu tạo bốn 
quyền Kinh Kim Quang Minh. 

Xưa kia, tại Ôn Châu có Trương Cư Đạo nhân 
việc cưới gã con gái nên giết hại các vật heo, đê, 
ngông, vịt v.v... Sau đó chưa đầy một tuân, bèn 
cảm mắc bệnh nặng mà qua đời, trải qua ba đêm 
sau, sống lại Trương Cư Đạo kế răng: "Mới đầu 
thây có bốn người đến rút một trang văn thư từ 
trong bụng ra chỉ bày cho Trương Cư Đạo thế đó 
là văn từ của các vật heo, đê, ngỗng, VỊIÍ V.V... đồng 
tố cáo răng: "Heo v.v... tuy thân đời trước tích chứa 
tội ác nên nay phải nhận chịu làm thần súc sinh, 
nhưng mỗi tự có niên hạn tuổi tác, bèn bị Cư Đạo 
giết hại oan uông nên xin xét đoán, sau đó có phán 
sai ty mang đuôi bắt" Và liền đánh trói buộc dẫn 
đi, thắng một đường đến phía bắc, đang giữa 
đường kẻ sứ bảo rằng: "Ông chưa đáng phải chết 
nhưng phải có hơn ba mươi kẻ chuyên tại dưới đáy 
cửa vua, ăn năn khó kịp vậy”. Trương Cư Đạo nói: 
"Tôi tự tính tội đã trái phạm thật khó thoát khỏi, 
xin bày cho một phương kế". Kẻ sứ bảo: "Ông nên 
vì các vật bị giết hại mà phát tâm nguyện tu tạo bốn 
quyên Kinh Kim Quang Minh thì sẽ được thoát 
khỏi nạn". Trương Cư Đạo theo lời bảo ây liên 
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xướng lời ây, chỉ chốc lát trông nhìn cửa thành thây 
trước sảnh của vua có vô sô muôn ức người tiếng 
kêu la ai oán đau đớn không thê nghe nôi. Kẻ sứ 
gọi tên, vua liền đem trạng văn tô cáo của các vật 
heo v.v... ra chỉ Dảy. Trương Cư Đạo thuật lại lời 
trạng phát nguyện. Các vật bị giết hại nương nhờ 
công đức đó nên đều theo nghiệp mà hóa hình thác 
sinh. Vua hoan hỷ cho Trương Cư Đạo trở lại 
đường sông". Nghe được nhân duyên đó mà phát 
tâm tu tạo Kinh có hơn trăm người, và chấm dứt sự 
giết hại ăn thịt thì có cô số người. (Lại có truyện 
Thừa thê thoát khỗ ở huyện An cô, nhưng phiên 
nhiêu chắng øghi thuật đó). 


30- Cảm ứng của Hoàng Hậu Tắc Thiên cúng 
dường Kinh Kim Quang Minh tôi Thắng Vương. 
(Rút từ Hoàng Hậu truyện). 

Sa-môn Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh người 
xứ Tê Châu vốn giòng họ Trương, tự là Văn minh, 
ngài phát chí nguyện vân du Tây vức, trải qua hơn 
ba mươi nước. Đến năm Chương Thánh thứ. nhất 
(695) thời Thiên Hậu (Võ Tắc Thiên), ngài về đến 
Hà Lạc. Thiên Hậu nhận Phật dự ghi kính trọng 
Đạo pháp. Ngày mông bốn tháng mười năm 
Trường An thứ ba (703), phiên dịch Tỳ Sa-môn Bà 
Luân, tại chùa Tây Minh do các Sa-môn Huệ Biêu, 
Huệ Trị bút thọ. Đến ngày mười lăm tháng mười 
liền thiết bày cúng dường tại chùa Tây minh, cúng 
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hai cây phan dài một trăm thước, bôn mươi chín 
cây phan môi cây dài bốn mươi chín thước, trăm 
xâp lụa quyên, các thứ hương hoa v.v.. . đều dùng 
bảy báu để trang nghiêm. Khi ây, mây tía phủ khắp 
cả chùa, Kinh quyên toả phóng ánh sáng, quả đât 
rung nhẹ, trời mưa hoa nhỏ nhiệm. Nếu chăng phải 
nhận sự dự ghi của Đức Phật, thì ai là người sau 
khi Phật diệt độ trong năm trăm năm mà có được 
sự cảm ứng như vậy. 


3I- Cảm ứng của Diệu Đi ở Tử Châu vì 
người thân qua đời mà tự ghỉ tả bôn bộ Kinh Đại 
thừa. (Rút từ Km cang Bát Nhã ký v.v... ) 

Diêu Đãi người xứ Huyện Thê, Tử châu, Năm 
Trường An thứ tư (704) thời Vũ Hậu-Tiên Đường, 
có tang nên phát nguyện vì song thân đã qua đời 
mà tự ghi tả bốn bộ Kinh Đại thừa. Trong đó, Kinh 
Pháp Hoa và Duy ma mỗi loại một bộ, Kinh Dược 
sư mười quyên, Kinh Kim Cang Bát Nhã một trăm 
quyền. Đang lúc ban ngày ø1ữa trưa, có một con 
nai xung xáo qua cửa mà vào đứng trước án Kinh, 
ngắng đầu đưa lưỡi liễm vào án Kinh. Con chó 
trong nhà trông thấy mà chăng. liên sủa. Diêu Đãi 
bước xuông khỏi sảng ôm bắt lẫy, con nai ây cũng 
chắng kinh sợ, bèn vỉ nó mà cho thọ pháp Tam quy, 
nó nhảy nhót lên tới đùi VỀ, phóng thả ra, nó cũng 
chẳng chịu đi. Lại có Lý Hồi Nô là con của nhà Đô 
tế lại đứng trước án Kinh, cầm nắm quyên Kinh 
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Bát Nhã mà rảo đi. Sau khi đã đi không thây trở lại 
nữa, chắng biết đi đầu. (Khi â ây có người láng giềng 
mộng nói con nai ây là mẹ của Diêu Đãi, còn đứa 
trẻ con nhà Đồ tế là chị của Diêu Đãi, mỗi người 
tự ý theo nghiệp mà nhận chịu thân khác. Diêu Đãi 
tự vì ghi tả Kinh nên đến nhận sự cảm hóa mà thôi 
vậy. 


32- Cảm ứng của Trương Tạ Phu ở thời Tiên 
Đường tụng Kinh Dược Sư mà dứt trừ khổ bệnh. 
(Rút từ Tam bảo Ký). 

Trong thời Tiền Đường có Tạ Phu vốn giòng 
họ Trương cảm mắc bệnh nặng. Vợ con trong nhà 
thỉnh mời chúng tăng suốt bảy ngày bày đêm đọc 
tụng Kinh Dược Sư. Đến đêm đã hoàn mãn, 
Trương tạ Phu mộng thấy có chư Tăng đem quyền 
Kinh che phủ trên thân mình, sau khi tỉnh giâc bèn 
được bình phục như cũ, tự nói đó là do công sức 
của Kinh vậy. 


33- Cảm ứng của Trương Lý Thông ở thời 
Tiên Đường ghỉ tả Kinh Dược Sư mà được kéo 
dài thọ mạng. 

Trương Lý Thông năm hai mươi bảy tuôi, có 
một thây tướng thây mà bảo rằng: "Tuôi thọ của 
ông quá ngăn ngủi, chắng qua khỏi ba mươi mốt 
tuôi"Lý Thông buôn rầu tìm đến nương tựa Mại 
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Công. Mại Công bảo: "Có phương pháp để được 
trường thọ. Ông nên đem tâm cung kính ghi tả thọ 
trì". Và liền trao cho Kinh Dược Sư bản dịch của 
pháp sư Huyền trang. Lý Thông nói: "Công việc ở 
đời rất sợ quân cương quở trách, thọ trì thật vô 
cùng khó khăn, nay trước phải ghi tả". Và liên 
thỉnh quyên Kinh, tĩnh thành tự ghi tả. Do việc ở 
đời cùng bức bách, nên mới được một quyền vị 
thầy đoán tướng trước kia gặp lại Lý .Lhông, liên 
bảo: "Rất là hiếm có, rất là hiếm cói Ông có công 
đức gì mà chóng được kéo dài tuôi thọ thêm ba 
mươi năm?" Lý Thông bèn đem sự việc trên mà kể 
lại, mọi người nghe mà quy tâm kính hưởng đông 
nhiêu. 


34- Cảm ứng của sự ghỉ tả hoằng truyền Kinh 
Đại Tỳ Lô Giá Na. 

(Rút từ lời tựa của Kinh). 

Xưa kia, trong địa vức của bắc Thiên Trúc có 
một nước nhỏ tên là Bột Lỗ La, ở phía bắc thành 
nước ấy có một núi đá lớn, vách đứng cao ngàn 
nhận, ven sườn dải muôn trượng, ở lưng chừng núi 
có một hang ân tàng bí pháp. Thường năm vào 
tháng bảy có các Thánh giả nhóm tập trong đó, lại 
có vài ngàn con khi vượn bưng Kinh ra hang phơi. 
Đã đang lúc sáng sớm tĩnh sương, phảng phât trông 
thây đó, nhưng muốn lên thì không có thêm cấp. 
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Vì trông xem mây chim nhạn lại gặp khi gió bão 
bỗng kéo đến mới thôi bay một hòm phạm bản 
xuông. Khi ây người đi hái củi gặp được, trông 
thấy kỳ đặc bèn liên đem dâng lên vua. Vua đã 
nhận lây, cho là chưa từng có, Đến chiều tôi ngày 
hôm đó, có một con khi lớn đến đòi Kinh đó, chỉ 
cần chưa trả, con khỉ ây liền muốn tự hại thân 
mạng, vua mới dùng phương tiện khéo léo, ân cân 
đôi ba phen nói răng: "Con khỉ thấy ngôn từ của 
vua khẩn thiết bèn hứa thuận đó mà nói răng: "“Fạm 
có thê nhận chịu từ trước, nội trong ba ngày tức sẽ 
lại lây đi. "vua, mới sai phân các nhóm khéo g1ỏI 
ghi tả để kịp thời hạn mà hoàn trả. Vua chỉ một 
Minh Thái tử cùng truyền cho bản Kinh đó, không 
lưu xuất ra ngoài. Gần đây có A Xà Lê Đại Du Già 
ở Trung thiên từ xa giâm bước khắp núi sông tìm 
câu bí tạng quý báu. Khi ấy vua trông thây A Xà 
Lê có sự kỳ dị mới vui mừng mà truyền cho Kinh 
đó. 


35- Cảm ứng của sự ghỉ tả thân chú Tuỳ Câu 
Đa-la Nỉ buộc đeo nơi cỗ mà được diệt tội. (Rút 
từ ghi chú quyền thượng). 

Từng có vị Ty-kheo tâm luôn nghĩ nhớ thanh 
tịnh kính tin. Đối với giới luật Như Lai câm chê có 
sự trái phạm, chắng dốc lấy vật của chúng Tăng 
hiện tiền, vật của chúng tăng ký đem vào riêng 
mình dùng. Về sau cảm mắc bệnh nhận chịu mọi 
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khô não. Khi đó vi Tỳ-kheo ây không có người cứu 
GIÚP, kêu gào vang tiếng lớn. Tại xứ đó có một Bà- 
la-môn nghe tiếng gào đó liên sang đến chỗ vị Tỳ- 
kheo mặc bệnh ây mà sinh tâm thương cảm, liên vì 
ghi tả thân chủ Tuỳ cầu Đại Minh Vương Đà LaNI 
rồi đeo vào dưới cô vị Tỷ-kheo ây. Mọi thứ khô 
não đêu dứt mất, vị Tỷ- -kheo ây mạng chung đoạ 
vào ĐỊa ngục Vô gián. Thị thê vị Tỷ-kheo â ầy an 
táng trong Tháp, thần chú Đà La Ni ây đeo mang 
trên người nhận chịu tội, các thứ thông khổ thảy 
đêu ngưng dứt và đều được An Lạc. Trong Địa 
ngục A- -tÿ nơi có lửa dữ, do sức oai đức của thân 
chú ây mà thảy đều tiêu mắt. 


36- Cảm ứng của Kinh Tôn Thắng Đà La Nỉ 
được thỉnh lại. (Rút từ lời tựa và mục lục của Kinh 
V.V... ). 

Sa-môn Phật-Đà-Ba-Lợi, tiêng Trung Hoa dịch 
nghĩa là Giác Hộ, ngài người nước Kế Tân thuộc 
Bắc Ấn Độ. Ngài quên mất thân mạng. nghe Bỏ- 
tát Văn-thù-sư-lợi ở tại núi Thanh Lương nên từ xa 
giảm bước đến tự thân muốn lễ bái yẾt kiến mong 
được trông thấy Thánh dung. Bỗng thấy một ông 
già tử trong núi đi lại nói củng ngài răng: "Sư từ 
nước ây lại có mang theo Kinh Tôn Thắng Đà La 
Ni đến chăng? Chúng sinh ở cối này phân nhiêu 
tạo các thứ tội. Các hàng xuất gia cũng lắm sal 
phạm. Thân chủ Phật Đảnh là Bí pháp diệt tội. Nếu 
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chăng mang Kinh ây theo thì chỉ nhọc lại đầu có 
ích gì. GIả sử như có được thấy Bồ-tát Văn- thù-sư- 
lợi cũng không thê nhận biết. Sư có thể trở vệ nước 
ây thỉnh Kinh đó lại lưu truyền nơi cõi này”. Ngài 
nghe lời ây rồi, mừng vui nhảy nhót không thể tự 
ngăn dừng. Khoảnh khắc ngắng đâu, bỗng nhiên 
ông già ây đã biên mắt. Ngài kinh ngạc bẻn trở về 
lại nước minh thỉnh được kinh â ây đem vào trong 
núi Ngũ Đài, mãi đến nay vẫn chắng thây ra. 


37- Cảm ng của đứa trẻ nghe tụng Kinh thọ 
mạng mà được kéo dài thọ mạng. (Rút từ lời tựa 
của Kinh sở). 

Cuối miên hiệu Khai Nguyên (742) thời vua 
Huyền Tông (Lý Long Cơ-thời Tiên Đường), có 
một vị thây đoán tướng chỉ nghe tiếng tức liên biết 
được tuổi thọ ngăn dài. Đến chùa Tư Thánh, nghe 
ngoài cửa có tiêng nói, thấy tướng ấy đoán biết tuổi 
thọ chỉ nội trong ngày ây, liền bước ra trông nhìn 
thì là đứa trẻ vừa mới mười ba tuổi dung, mạo sắc 
tướng đoan chánh, bèn buồn thương mà đi vào. 
Đến sáng ngày hôm sau lại nghe tiếng nói của đứa 
trẻ ấy, thì tuổi thọ đã kéo dài đến ngoài bảy mươi, 
thầy tướng sinh khởi ý niệm kỳ đặc liên ra hỏi về 
nguyên do. Đứa trẻ ây nói: "Đêm qua tôi dừng ngủ 
tại Tăng phòng nghe tụng Kinh thọ mạng, ngoài ra 
không việc gì khác”. Thây tướng tán thán răng: 
"Phật pháp thật không thê nghĩ bàn, dùng trí tuệ 
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đoán tướng không thể nhận biết được đó vậy. " 


38- Cảm ứng của Vương nữ ở nước Ô Kỳ trì 
tung Kinh Bát Nhã mà dứt trừ oán hại. (Rút từ 
Kinh Minh Nghiệm tán ký). 

Xưa kia, tại nước Ô Kỳ, dân chúng mắc phải 
dịch bệnh diệt mật hơn một nữa. Có một Vương 
Nữ tên là Điển Ni, sau khi mang thai, dần đến chín 
tháng, người mẹ bị bệnh nặng, thai con đã chết 
mất, Vương Nữ vào nơi chỗ mờ tối lo sợ vô cùng, 
chuyên bức bách muộn tuyệt. Không cậy nhờ. 
Vương Nữ khiếp sợ, ngày đêm rơi khóc, đọc tụng 
Bát Nhã Tâm kinh. 

Do sức Thân của Kinh mà thai con sống lại, an 
ôn sản sinh, tật bệnh được bình phục. Tiếng khóc 
lóc kêu của đứa con ấy khác lạ nơi đời, và thường 
tụng Kính Ma-ha Bát Nhã Ba La mật. Vua tôi rât 
VUI mừng, đặt gọi tên là "Ba La". Đến năm ba tuôi, 
đứa con ây nói Bát Nhã liễu nghĩa. Đến năm bảy 
tuổi trở thành Thái Tử thông minh mẫn duệ, thâu 
hiểu Tam Tạng, tài tuân ở đương thời. Mọi người 
đều mừng vui kinh sợ hành sự của đứa con ây. 
Khắp cả nước nhà đều đọc tụng Kinh, tật bệnh 
không còn nỗi dậy. Thiên hạ thái bình, muôn dân 
được An Lạc. 


39- Cảm ứng của vua nước Tất Thí ghỉ tả trì 
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tụng Kinh Bát Nha mà đứt trừ oán hại v.v... 

Xưa kia, nước Tất Thế là một nước nhỏ ở ven 
bờ, giòng tộc của vua dứt mắt sự tiếp nối, phải chịu 
khô dịch phụ thuộc nước gần đó, các hàng quý 
nhân sang giàu trốn lánh rãi rác đến các xứ khá. 
Dân chúng phân nhiêu oán thán nhà vua. Các nước 
đua nhau đến bức hiếp cướp đoạt. Bấy giờ có vị 
Thánh chúa tên là Thính Hữu là bậc trí tuệ vang 
danh, trong tâm tự tư duy Phật pháp linh nghiệm 
tại Bát Nhã Tâm Kinh. Quán xét như thế rồi, ban 
cáo khắp trong nước nhà các hàng nam nữ lớn nhỏ, 
mỗi mỗi. đều _ phải chi tả đọc tụng Bát nhã Tâm 
Kinh, mỗi mỗi sớm mai một kỳ hạn. Chuẩn theo 
hình luật mà ước chế, khen phong chức vị mà 
khuyên răn. Chỉ thời gian ba năm mỗi mỗi sáng 
mai trì tụng một biến khắp cùng cả nước nhà, nên 
rồng thân vui vẻ. Khi ây các nước sinh khởi ác tâm 
đến nước Tất Thê thì quên lính ấy hoặc chết hoặc 
đều rơi lạc mất. Như có bọn phản nghịch. Khi ấy, 
nước Tất Thí sau khi đã được bình định, dâu kéo 
dài đến mười năm lan toả hơn ba mươi nước thành 
Đại Thánh chúa, các phương như Quý Hồ v.v... có 
ba mươi bôn nước, Sở Triều v.v... hai mươi tám 
nước, gọi là cảm hai nghiệm, riêng người ghi tả 
đọc tụng cứu hộ đời, người hành trì luôn theo lệ 
thường, hết thảy chúng sinh không ai chắng được 
cứu hộ. 
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40- Cảm ứng của VỊ học Tam Tạng mở đâu 
bước đường đi Tây vức môi ngày trì tung hai 
mươi mốt biên Kinh Bát Nhã. 

Pháp sư Huyền Trang vốn tên Vĩ, giòng họ 
Trân. Năm Trinh Quán thứ ba (629) thời Tiên 
Đường, bắt đầu gậy trượng lên đường, mỗi ngày 
ngài tụng Bát Nhã Tâm Kinh hai mươi môt biến, 
phát lời thệ nguyện rằng: "Bần Đạo vì muốn cầu 
Đại pháp nên cât bước đên Tây phương, nếu không 
đến được nước Bà-la-môn thì trọn chăng trở về lại 
phương Đông. Giả sử có bỏ mất thân mạng giữa 
đường cũng không gì phải hối hận" . Thật trọng lao 
khinh, ngài vân du đến Tây vức suốt mười bảy 
năm, mọi sự taI mắt nghe thây trải qua một trăm ba 
mươi tám nước. Nêu đến nơi nảo gặp phải chướng 
nạn, ngài trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh và xưng niệm 
danh hiệu Bô-tát Quán Thế Âm, và thảy đều thoát 
khỏi mọi khiếp sợ. Đến tháng giêng năm Trinh 
Quán thứ mười chín (645) thời Tiên Đường, ngài 
mới trở vê. Khi đã đến Trường An, các Kinh luận 
ngài thỉnh về được cả thảy sáu trăm năm mươi bảy 
bộ, ngài tự nói: "Đó đều là do sức lực của Bát Nhã 
Tâm Kinh và Bô-tát Quán Thế Âm vậy. 


4TI- Cảm ứng của lúc phiên dịch Kinh Đại Bát 
Nhữ. 
(Rút từ Từ An truyện). 
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Ngày mông một tháng giêng năm Hiền Khánh 
thứ năm (660) thời Tiên Đường, bắt đâu phiên dịch 
Kinh Đại Bát Nhã. Theo Kinh văn phạm bản có cả 
thảy hai mươi vạn bài tụng. Văn đã rộng nhiều, nên 
đồ chúng mỗi mỗi đều xin dãn định lược bớt. Ngài 
(Huyền Trang) cũng tuỳ thuận theo ý của Đại 
chúng, như ngài La Thập phiên dịch bỏ rườm rả 
bớt trùng lập, khởi nên ý niệm ây rôi, liên ở trong 
mộng thây có những sự rất khiệp sợ, hiện tướng 
kinh răn như thấy giầm trải qua mọi thứ hiểm nguy, 
hoặc thây thú dữ bắt lây người, kinh sợ toát đô mô 
hôi mới được thoát khỏi. Sau khi tỉnh giác vẫn còn 
kinh sợ, ngài liên đến trước đại chúng kề rõ việc ây 
và trở lại phiên dịch đây đủ theo nguyên bản. Đêm 
đến, ngải lại mộng thấy chư Phật Bô-tát toả phóng 
ánh sáng giữa chặn mây soi chiếu khắp thân mình 
ngài, trong tâm ý vui thích, Ngài lại thây tự tay 
mình cầm nắm hoa đèn cúng dường chư Phật, hoặc 
lên tòa cao vì đại chúng mà giảng pháp. Có nhiêu 
người vây quanh tán thán cung kính. Hoặc mộng 
thây có người đem hoa quả cúng dường ngài, Sau 
khi tỉnh giâc, ngài vui mừng, không đám lược bỏ, 
mỗi mỗi đều y theo phạm bản mà phiên dịch. 

Đức Phật giảng nói Kinh Đại Bát Nhã ở bốn trú 
xứ: một là tại núi Linh thứu ở thành Vương Xá, hai 
là tại vườn Cấp Cô Độc, ba là tại cung trời Tha hóa 
tự tại, bốn là tại tinh xá Trúc lâm ở thành Vương 
xá, và cả thảy có mười sáu hội, nay làm thành một 
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bộ. Nhưng khi ngài đên Tây vức thỉnh được ba bản, 
đến đậy ngài phiên dịch với văn bản nghĩ CÓ Sự Sa1 
lầm nên phái kiêm xét cả ba bản để xác định, chăm 
chú xét lại mới viết thành văn Kinh. Tâm ý cần 
trọng xét khảo từ trước chưa Kinh nảo nhự thê. 
Hoặc như văn Kinh có trái với yếu chỉ sâu mâu, có 
ý do dự, hắn cảm thấy có cảnh giới khác tợ như có 
người trao cho mà rõ ràng quyết định, tỉnh thức liên 
rõ ràng như vạch mây mà trông nhìn mặt nhật. 
Ngài tự nói:"Như điềm tỏ ngộ đây, đâu phải cõi 
lòng thiên cận Huyền Trang tôi mà thông được, mà 
đêu là do chư Phật Bô-tát thâm gia hộ vậy". Hội 
đâu trong Kinh có phẩm: , Lrang nghiêm thanh tịnh 
cõi Phật”. Trong phẩm ây nói:' các chúng Bồ-tát 
Ma-ha-tát vì Bát Nhã Ba La Mật Đa nên dùng Thần 
Thông nguyện lực, khắp cả đại Thiên Thê giới có 
các thứ trân báu thượng diệu, các thứ hương hoa v1 
diệu trăm thứ uông ăn, y phục âm nhạc thảy đều 
tuy ý. Khởi sinh năm thứ vi diệu, muôn ức các thứ 
cúng dường để trang nghiêm nơi nói pháp: "Khi ây 
chủ chùa Ngọc hoa là Sa-môn Tuệ Đức và Sa-môn 
Hỷ Thượng trong chúng Tăng phiên dịch Kinh, 
đêm đó đồng cảm mộng thấy trong chùa Ngọc hoa 
rộng thoáng nghiêm tịnh, trang sức tráng lệ, tràng 
trướng xe báu, hoa phan kỷ nhạc đầy khắp trong 
chùa. Lại thây có vô lượng chúng Tăng tay năm 
lọng lụa như trước mà cúng dường Kinh Đại Bát 
Nhã. Các lỗi đường đi tường vách trong chùa thảy 
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đêu trang nghiêm, đât trải các thứ danh hoa, Tăng 
chúng cùng giằm bước trên đến viện phiên dịch 
Kinh, gấp bội sự thắng diệu như trong Kinh ghi tả 
vật báu trang nghiêm cõi nước. Lại nghe trong viện 
nơi ba giảng đường đều có giảng pháp. Pháp sư 
(tức Huyền Trang) ở trong giảng đường mà tuyên 
giảng. Đã thấy thê rồi, cả hai vị điểm mộng. Ngài 
bảo: Hiện nay đang phiên dịch phẩm Kinh ây, chư 
vị Bô-tát hắn có cúng dường. Chư vị thấy tin vậy 
ư?" Khi ây bên cạnh chánh Điện có hai cây lý, 
bỗng nhiên trái mùa mà hoa đang nở, hoa đều sảu 
màu hông trăng ánh ngời tươi đẹp khác thường rất 
đáng ưa thích. Khi ây, Đại chúng bàn luận răng: 
"Đó là điềm hiện khai diễu Bát Nhã. Lại Hoa nở 
sáu màu tức biều hiện của sáu Pháp Ba La mật 
vậy". 

Đến ngày hai mươi ba tháng mười năm Long 
Sóc thứ ba (663) thời Tiên Đường, mới gát bút 
trang nghiêm. Bộ Kinh hợp thành sáu trăm quyền 
xưng gọi tên là Kinh Đại Bát Nhã. Ngài châp tay 
hoan hỷ bảo cùng Đại chúng răng: "Đậy là có 
duyên với xứ này vậy. Huyện Trang tôi đến chùa 
Ngọc Hoa này là do sức của Kinh vậy. " 


42- Cảm ứng của sự cũng dường Kinh Đại 
Bát Nhã lán đâu tiên. 
(Rút từ phiên Kinh tạp ký). 
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Sa-môn Thích Tịnh Chiêu là Đô Duy Na chùa 
Ngọc Hoa vui mừng công việc phiên dịch Kinh Đại 
Bát Nhã đã hoàn tật, bèn đem tấu trình cùng vua 
Cao Tông (Lý TrỤ), Kinh phiên dịch đã hoàn tất 
nên thiết trai hội cúng dường. Vua Cao Tông hoan 
hỷ trang nghiêm điện Gia Thọ thiết lập trai hội, 
trang hoàng các thứ tràng phan lọng báu các thứ 
cúng dường rất mực xinh đẹp. Đến ngày ba mươi 
tháng mười năm Long Sóc thứ ba (663) thời Tiên 
Đường, nghĩnh thỉnh Kinh từ điện Túc Thành sang 
điện G1a Thọ, nơi trai hội giảng giải đọc tụng. 
Đang lúc nghĩnh thỉnh Kinh, Kinh Đại Bát Nhã toả 
phóng ánh sáng soi chiếu khắp xa gân, trời mưa 
hoa báu vi diệu, lại có mùi hương thơm khác 
thường. Khi â Ấy. Pháp sư Huyện trang bảo cùng Đại 
chúng rằng: "Kinh tự nói tại phương này, sẽ có 
nhạc Đại thừa vậy. Quốc Vương đại thần, bốn bộ 
Đại chúng phi tả thọ trì đọc tụng lưu truyền đều 
được sinh lên cõi trời, cuôỗi cùng giải thoát, đã có 
văn đó không thể im lặng”. Lại nữa, Sa-môn Tịch 
Chiếu tự cảm mộng, thây ngàn Đức Phật ở giữa 
không trung, khác miệng đồng lời mà nói kệ tụng 
răng: 

"Bát nhã Phật mẫu Pháp sâu mầu 

Ở trong các Kinh là thứ nhất 

Nếu người có được một Kinh ấy 

Thát được thành đạo Đẳng chánh giác 
Ghi tả thọ trì và đọc tụng 
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Một hoa một hướng dáng cúng dường 
Là người hiểm có hơn điểm linh 
Là người hắn dứt ngăn sinh tử v.v... 
Sau khi tỉnh mộng, liên bạch cùng Phật sư 
Huyễn Trang. Ngài Huyễn trang bảo: "Đó là ngàn 
Đức Phật trong Kinh hiện vậy”. 


„”r 


43- Cảm ứng của một thự sinh ở trung miên 
hiệu Càn Phong thời Tiền Đường y cứ sắc ban 
của vua Cao Tông mà ghi tả một pho Kinh Đại 
Bát Nhá. (Rút từ truyện Tân lục). 

Trong niên hiệu Càn Phong (666-668) thời 
Tiên Đường, có một Thư sinh cảm mặc bệnh mà 
qua đời, qua một ngày và hai đêm sau, sống lại kế 
răng: "Lúc đâu tôi mới chết có một Minh quan mặc 
y phục sắc đỏ đưa văn điệp mời gọi, tôi bèn theo 
Minh quan đến cửa thành lớn. Sứ giả nói rằng: 
"Đại Vương ở trong thành, đó là vua Tức Tránh, 
đưa văn điệp kia mời gọi ông. Khi đó tôi kinh sợ, 
thây tự thân mình từ tay phải toả phóng ánh sáng 
lớn soi chiêu thắng đến trước vua, rực rỡ hơn cả 
ảnh sáng nhật nguyệt. Vua kinh lạ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, chấp tay tầm theo ánh sáng mà đưa đây 
ra cửa. Vua kinh lạ hỏi tôi rằng: "Ông có công đức 
gì mà từ tay phải toả phóng ảnh sảng?” Tôi liên 
đáp: "Tôi trọn chăng tu pháp lành ¬ Lại chắng 
biết nguyên nhân toả phóng ánh sáng". Vua bèn trở 
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lại trong thành, kiêm xét trong một quyên sách rôi 
ra thành vui vẻ nói cùng tôi răng: "Ông y cứ theo 
sắc vua Cao Tông (Lý TrỊ., phi tả mười quyền 
Kinh Đại Bát Nhã. Do tay phải năm bút ghi tả nên 
từ tay đó tỏa phóng ánh sáng" Khi ấy tôi nhớ biết 
lại được việc ây. Vua nói: "Nay phóng thả ông sớm 
trở vệ" . Khi ây tôi nói cùng vua”: Tôi quên đường 
trở về". Vua bảo: "Ông tìm theo ảnh sáng mà trở 

'. Tôi liên theo lời vua chỉ bảo, về gân đến nhà 
cũ, ñ, ánh sáng tự nhiên ân mất, mà tôi sông tỉnh lại”. 
Nói nhân duyên đó xong, Thư sinh ây buôn mừng 
đồ lệ, dốc hết của cải vốn có để ghi tả sáu trăm 
quyền Kinh Đại Bát Nhã. Đó là do thân gân nghe 
vậy. 


44- Củm ứng của sự đọc tụng cúng dường 
Kinh Dại Bát Nha của vụa nước Tam Ma Đát Tra 
tại phía Đông Ấn Độ. (Rút từ Cầu Pháp Ký). 

Thiên sư Tăng Triết ở Lễ Châu nghĩ muôn kính 
mộ các Thánh Tích, bèn theo thuyên đến Tây vức. 
Khi đã đến Tây vức, tuy duyên : mà hoằng hóa, vân 
du kính lễ khắp cùng, rôi trở về đông Ấn Độ, đến 
nước Tam-ma-đát-tra. Vua nước đó tên là Hạt-la- 
xã-bạf-tra, vua rât kính tin Tam bảo hết mực chí 
thành ngời sáng hơn cả trước sau. Thường mỗi 
ngày tạo mười vạn tôn tượng Chá-mô-nI, đọc tụng 
mười vạn kệ tụng Kinh Đại Bát Nhã, dùng mười 
vạn cánh hoa tươi mới xinh đẹp đích thân đền cúng 
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dường trong Vương thành. Chư Tăng ở trong thành 
có bốn ngàn vị, đều nhận sự cúng dường của vua. 
Mỗi mỗi sớm mai, vua bèn vào chùa chấp tay, 
trước phòng gấp làm việc nước nhà, vua kính Phật 
cùng thăm hỏi: "Chư Pháp sư đêm qua có được an 
hòa chăng?" Chư Tăng đáp răng: "Xin nguyện Đại 
Tăng chú Nguyện Đại Vương không tật bệnh mạng 
sông trường thọ, vận nước an minh, các nước oán 
thù đều cầu hòa, dân chúng no đủ. Đó là sức lực 
của Kinh Đại Bát Nhã vậy. 


45- Cảm ứng của Thiên sự Thường Mẫn ở 
Tĩnh Châu ghi tả Kinh Đại Bát Nhấ. 

Thiên sư Thường Mẫn ở Tinh Châu phát đại thệ 
nguyện muôn sinh về cõi Cực lạc, tu tạo các hạnh 
tịnh nghiệp đã rộng lớn khó có thê trình bày rõ tất 
cả. VỀ sau, ngài đến Kinh đô, lại chuyên kính sùng 
hạnh nghiệp ây, rất mực ngầm nghĩ chí thành. Có 
được các điểm cảm, bèn phát nguyện ghi tả Kinh 
Đại Bát Nhã trọn đủ vạn quyên. Lại mong được xa 
đến Tây vức lễ bái các Thánh tích của Đức Như 
Lai, do thắng. phước ây mà nguyện sinh Tây 
phương, bèn đến cung vua tâu trình thư thỉnh, xin 
đến các châu giáo hóa ghi tả Kinh Đại Bát Nhã. 
Tâm kia đã thâu đạt, trời hắn tuỳ theo, theo hướng 
nam đến giang biểu, kính ghi tả Kinh Đại Bát Nhã 
để báo đáp ơn trời. Tâm ước muốn sâu xa đã mãn, 
bèn nương thuyên đi Tây vức, có trăm ngàn người 


424 SỬ TRUYỆN 12 

trời đánh tâu ký nhạc, liên thây ngài nương thuyên 
lá thuyên như được cặp. Về sau, ngài thị tịch tại 
Tây vức, được cảnh Tịnh độ nghĩnh tiếp. 


46- Cảm ứng của Sa-môn Thích Tăng Trí ở 
Kinh Triệu phúng tụng hai quyển Kinh Đại Bát 
Nhã. (Tân lục). 

Sa-.môn Thích Tăng Trí người xứ Kinh triệu. 
Thân mẫu ngài mộng thấy nuốt lò hương bằng 
đồng, bèn mang thai sinh ra ngài. Khi vừa mới sinh 
ngài liên tự xưng tên mình là Đại Bát Nhã, mọi 
người đều lấy đó làm lạ. Đến năm mười tuổi, tự 
nhiên ngài tự tụng thâm Kinh Đại Bát Nhã hai trăm 
quyền, trong tâm lây làm quải lạ cho là: "Tôi chăng 
tập học trước, mong cầu nghĩ muốn được biết 
nguyên do, bèn mộng thây một Sa-môn đến nói 
cùng ngài rằng: “Đời trước người bị làm thân trâu 
xâu tệ, người chủ mang hai trăm quyền Kinh Đại 
Bát Nhã buộc ông chở đến tinh xá. Ông giẫm đạp 
luôn vào bùn sình sâu mà mạng chung bèn được 
sinh vào trong nhân gian. Vì nhân duyên đó nên 
phúng tụng hai trắm quyền Kinh ngoài ra không 
luyện tập. Ông xả bỏ thân này rôi thì sẽ sinh về cõi 
Phật Lôi Âm". Sau khi tỉnh mộng, ngài bèn hỗi tạ 
vậy. 


47- Cảm ứng của Sa-môn Đạo Tuấn ở Tỉnh 
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Châu ghi tả Kinh Đại Bát Nha. 

(Rút từ Tĩnh Châu vãng sinh ký). 

Sa-môn Thích Đạo Tuần một đời tu pháp niệm 
Phật Tam muội, chắng vui thích các hạnh nghiệp 
khác. Bấy giờ tại Cung Châu có Sa-môn Thích 
Thường Mẫn khuyên ghi tả Kinh Đại Bát Nhã. 
Ngài nói: "Tôi tu niệm Phật, toàn không thời gian 
rãnh rỗi làm sao sao tả được?" Ngài Thường Mẫn 
nói: "Bát Nhã là đường thắng đến Bỏ-đê, là con 
đường cốt yếu để vãng sinh, ông. nên phải sao tả". 
Ngài chắng vâng theo mà nói răng:"Tôi sinh về 
Tịnh độ tự nhiên viên mãn”. Ngay đêm đó ngài 
mộng thây đến nơi bờ biển để vượt qua, trên phía 
tây bờ biển có điện đường trang nghiệm, có sáu 
Đông tử bơi thuyền trên bãi biển, ngài nói cùng các 
động tử trên thuyền rằng: “Tôi muôn nương thuyên 
để đên bờ phía tây". Các Đông tử bảo: "Ông không 
tin tưởng thuyên, đâu có thể nương tựa thuyền 
được ư?” Ngài hỏi: "Sao gọi là tôi không tin tưởng 
thuyền?" Các Đồng tử bảo: "Thuyên là Bát nhã. 
Nếu không có Bát nhã thì không thể vượt qua biển 
sinh tử, đâu thể sinh đến cảnh ĐIỚI địa VỊ bất thối. 
Cả sử ông nương gá vào thuyên thì Thuyên liên 
đắm chìm". Sau khi tỉnh mộng, ngài kinh sợ, sám 
hối lỗi quá, xả thí y bát để ghi tả Kinh Bát Nhã, tự 
nhiên trong ngày cúng dường có mây tía từ phía 
tây bay lại, âm nhạc nghe vang giữa không trung. 
Đó chăng phải cảm ứng ư?". 
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48- Cảm ứng của thân mẫu ở Dự Châu thời 
T lên Đường nghe tên Kinh Đại Bát Nhã mà chết 
rôi được sông lại. 

Trong thời Tiền Đường tại Dự Châu có một bà 
mẹ già không biết tên họ là gì, chỉ phụng thờ Thân 
Đạo, không kính tin Tam bảo, mọi người đều xưng 
gọi là Thân Mẫu. Bà ta bị tà kiên che phủ tâm thức, 
chắng đến chốn chùa tháp, nếu lúc đi đường ĐặP 
các vị Tỳ-kheo tăng thì liên bít mắt mà trở về. Bây 
giờ có một con trâu đâu vàng đến ngoài cửa nhà bà 
ta mà đứng, trải qua ba ngày không thây có chủ 
trâu, bà ta mới cho đó là Thân hộ trợ, bèn tự ra dẫn 
trâu vì trâu sức lực quá mạnh nên chăng theo, bà ta 
cỚI giải ảo buộc vảo mũi trâu, trâu liên kéo vào 
trong chùa Phật. Bà ta tiếc trâu và giải áo nên bít 
che mắt mình mà đi vào chùa, xoay lưng với tôn 
tượng Phật mà đứng. Khi ây tăng chúng trong chùa 
kinh ngạc đi ra, cảm sinh thương xót, mỗi vị đều 
tự xưng niệm: “Nam Mô Đại Bát Nhã Ba La mật 
Đa Kinh". Bà ta liên vất bỏ trâu mà chạy ra, đến 
nơi dòng sông nhỏ rửa tai, nói rằng: "Ta nghe việc 
không tốt lành, chỗ gọi là Nam Mô Đại Bát Nhã 
Ba La mật Đa". Ba lần bà ta xướng như thế và tự 
cho là đã theo nước mà rơi rớt, rồi trở về nhà. Bỗng 
nhiên không còn thấy con Trâu ấy đâu nữa, Sau đó 
bà ta mắc bệnh mà qua đời. Người con gái đâu nghĩ 
nhớ mến thương, bèn cảm mộng về bảo răng: "Khi 
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ta chết, Tâm thức đên chỗ vua Diêm-ma. Chính ta 
chỉ có toàn nghiệp ác thân, không một mảy có thê 
căn lành. Vua Diêm-ma kiểm tra lại thẻ, mỉm cười 
bảo răng: "Người có nghe tên Kinh Bát Nhã, nhưng 
vì ngươi nghiệp ở loài người đã hết, nên được sinh 
lên cõi trời Đao- lợn. Ngươi chớ sinh lo buôn". Sau 
khi tỉnh mộng, người con gái ây bèn phát tâm ghi 
tả Kinh Bát Nhã hơn ba trăm quyên, đến nay hiện 
còn. 


49- Cảm ứng của sự đạp vào chỗ đất hiện tôn 
thờ Kinh Đại Bát Nha mà được lìa khỏi nghiệp 
ác thú. (Rút từ cứu pháp ký). 

Sa-môn Thích Linh vận, tiêng phạm là Bát- 
Nhã-Đèề-Ba, vốn người xứ Tương Dương. Trên 
bước đường truy tìm Thánh tích, ngài vượt bờ phía 
nam đến các nước Tây vức. Đến chùa Na Lan Đà, 
ở đó có tôn tượng Đức Phật Di Lặc và gốc cây Bỏ- 
đề được đắp họa. Ngài lại đến nước Y-La-Noa-bạt- 
Phạt-Đa, tại đó có Cô sơn là chốn đất ưu thăng, 
Miềễu Linh có nhiều và lãm thứ cảm ứng. Trong sâu 
thăm có một tinh xá, tại đó có một tôn tượng Bỏ- 
tát Quản Thế Âm được khắc chạm bằng gô Chiên 
Đàn. Nếu có người nào hoặc bảy ngày hay mười 
bốn ngày, phát tâm cầu nguyện mọi ước mong thì 
từ nơi tôn tượng lưu xuất Diệu thân an uý dẫn dụ 
tâm người đó. Người đó sẽ tròn đầy tâm nguyện, 
bên cạnh tinh xá có một Tháp sắt tôn thờ hai mươi 
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vạn kệ tụng Kinh Đại Bát Nhã, mọi người ở khắp 
năm xứ Ấn Độ đua nhau đến cúng dường Tôn 
tượng và Kinh. jNgài bèn trải qua bảy ngày bỏ ăn, 
thỉnh câu ba điều ước nguyện: một là thân hắn xa 
lìa ác thú, hai là được trở về bản quốc rộng làm mọi 
Phật sự, ba là tu hành Phật Pháp mau chứng đắc 
quả. Và liên từ trong tôn tượng gô Chiên Đàn lưu 
xuất Diệu thân đây đủ các tượng trang nghiêm toả 
phóng ảnh sáng an ủI ngài răng: "Ba điều tâm 
nguyện của ngươi thảy đêu thành tựu, ngươi nên 
vào trong Tháp sắt, đọc tụng Kinh Đại Bát Nhã, 
giảm đạp vào chỗ tôn thờ Kinh, hắn sẽ thoát khỏi 
CÕI xâu ác. Nêu ngươi phát tâm đến nơi chốn này 
mỗi mỗi bước chân đêu là diệt tội, tăng tân Phật 
đạo. Xưa kia, ta hành Trì Bát Nhã mà chứng đắc 
địa vị Bất thôi. Nếu ngươi trì Kinh â ây, ghi tả quyền 
Kinh, ta hiển khiến đây đủ mọi điều mong câu của 
người đó”. Nói lời ây rồi hóa thân bỗng nhiên ân 
mắt. Ngài li liên suốt hai mươi mốt ngày vào trong 
Tháp sắt, lễ bái hộp Kinh rồi mới đọc tụng Kinh 
văn, trải qua nửa năm. Xong rÔi, trở vỀ Trung Hoa, 
ngài rộng làm mọi Phật sự, phiên dịch Thánh giáo. 
Thật rất có khả năng kham nhận. Đó là do sức gia 
vị của Bô-tát Quán Thế Âm và oai đức của Kinh 
Đại Bát Nhã vậy. 


50- Cảm ứng của Đức Phật Thích-ca lúc đến 
dưới gốc cấy Bồ-đê, Đại Thán dáng cúng hộp 
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vàng tôn trí Kinh Đại Bát Nhã. 

(Rút từ Ngoại quốc ký v.v... ). 

Sau sáu năm khô hạnh, lúc sắp chứng đắc Đạo 
quả chánh giác, Bồ- tát Thích-ca lên đến núi Bát- 
La- Cấp- Bỏ-Đè; tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là núi 
"Tiền chánh giác". Từ phía đông bắc, Bồ- tát lên 
đến đảnh núi, quả đất chân động, núi sắp sụp đỗ. 
Thân núi kinh sợ bảo răng: "Núi này không phải là 
nơi thành đạt Đạo quả chánh giác, nếu dừng nghỉ 
qua đêm tại đây, Bô-tát nhập định Kim Cang thì 
núi sẽ sụp đồ". Bồ-tát liên xuống núi, theo hướng 
tây nam, đi đến lưng chừng núi, vào trong một 
Thạch thất lớn, ngài ngôi Kiết giả, đất cũng lay 
động. Khi â ây Trời Tu Đà Hội ở giữa không trung 
bảo răng: "Đây không phải là nơi chốn Thành Đạo, 
từ đây theo hướng Tây Nam đi khoảng bốn mươi- 
năm mươi dặm, cách rừng khổ hạnh không xa có 
một cây Bồ-đề. Dưới cây Bồ-đề đó có tòa Kim 
Cang là nơi chỗ ba tai tám nạn không thể phá hoại, 
là nơi đảng nương tựa rât bên bỉ. Chư Phật trong 
ba đời đêu ngôi trên tòa ây. Đó là nơi chỗ Thành 
Đạo, Bô-tát nên sang chỗ. đó". Khi ấy, tại Thạch 
thât có một con rông lớn câu thỉnh Đức Thế Tôn ở 
lại. Bồ-tát bèn lưu lại bóng dáng mà đi. Các trời 
dẫn đường đi trước, sắp đến dưới cây Bô-đê, giữa 
đường, Đại Thân từ đất vọt lên Dưng lây hộp vàng 
lớn ba tắc đem dâng lên Bô-tát mà thưa răng: Đây 
là Hộp ấn chứng của các Phật trước thâu nhập vảo 
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Pháp môn Bát Nhã ba La mật. Chư Phật trong ba 
đời đều được Hộp này. Do sức lực của Bát Nhã mà 
hàng phục ma Đạo, xoay chuyên Đại Pháp Luân 
cứu độ chúng sinh thoát khô. Nếu chưa được hộp 
Ấn chứng thì tuy có ngôi dưới cây Bô-đẻ, Phật 
pháp cũng chắng hiên ra trước, không được thành 
Phật Đạo. Tôi trong thời quá khứ, lúc sâu đức Phật 
mới thành đạo đều kính dâng hộp này”. Bỏ-tát liên 
hoan hỷ đưa tay nhận lây hộp và mang đội trên 
đảnh đâu, sang đến dưới cây Bô-đê, ngôi nơi tòa 
Kim Cang, lúc mở hộp vàng, trong hộp rỗng 
thoáng, các cõi Phật ở mười phương, Ấn văn Bát 
Nhã đều trở lại làm Phật toả phóng ánh Sáng lớn 
soi chiêu trên đảnh đâu Bồ-tát trao đặt ngôi vị Phật 
Vương, mới thành chánh giác, các vị Phạm Vương 
ở khắp mười phương đến thỉnh cầu chuyên Pháp 
luân. Khiâ ây Đức Thê Tôn 1m lặng tư duy chưa vội 
giảng thuyêt vậy. 


51- Cảm ứng của Kinh Đại Tập lúc vua Võ Để 
thời Bắc Chu phá diệt Phật Pháp. (Rút từ Pháp 
Uyên Châu Lâm v.v... ) 

Khi vua Võ Đề (Võ văn Ung 561-579) thời Bắc 
Chu phá diệt Phật pháp, tất cả Kinh điển đều bị 
thiêu đốt. Đến trong năm sau, bỗng thây giữa 
không trung có năm, sáu cây. nắm lớn bay liệng 
trên không trung, đến cùng tầm mắt không thây 
toàn là một đoạn theo nhẹ nhàng trên dưới. Triều 
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Tế đứng trông nhìn chăng lường biết là vật gì, lâu 
sau mới vụt rơi xuông trên tường nhà thượng sĩ. 
Trông xem thì đó là Kinh Đại Tập Quyền thứ mười 
b. Mọi người đêu cho là điều cảm ứng hiếm có, nên 
dốc tâm quy hướng có lắm nhiêu. 


352- Cảm ứng của T)ỳ-kheo 4 Luyện Nhá đọc 
tụng Kinh Đại Phẩm. 

(Rút từ Tây Quốc truyện). 

Xưa kia, có Ty-kheo A Luyện Nhã đọc tụng 
Kinh Đại Bát Nhã, thường hăng đêm có người trời 
đến chỗ vị Tỳ-kheo ây dùng cam lỗ cõi trời mà 
dâng cúng. Vị Tỳ-kheo ây hỏi người trời răng: 
"Trên trời có Kinh Bát Nhã chăng?" Người trời 
đáp: "Có". Vị Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

"Đã có, cớ sao lại xuống đây?" Người trời đáp: 
“Vì kính Pháp. Lại nữa, Bát Nhã trên cõi trời, các 
trời tương truyền là Bát Nhã ở trong cõi người 
chánh là ghi lại lời của Đức Phật, cho nên xuông 
đây vậy". Vị Tỳ-kheo ấy lại hỏi: "Trên trời có 
người thọ trì chăng?". Người trời đáp: "Trên cõi 
trời đăm trước dục lạc nên không thể thọ trì. Và Ở 
các châu khác cũng không, chỉ tại Diêm Phù Đề 
này, con người, có được căn tánh Đại thừa thuân 
thục mới có thể hành trì Bát Nhã và hắn dứt hết 
ngăn mé khô đau". Vị Tỳ-kheo ấy hỏi: "Vậy gìn 
giữ hộ trì người thọ trì Kinh Bát Nhã là chỉ có một 
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mình ông ư?"Người trời đáp: "Có tắm mươi ức các 
trời đến nơi cõi người này hộ trì người thọ trì Kinh 
Bát Nhã. Cho đến như nghe được một câu Kinh thì 
kính trọng đó như Phật gìn giữ Phật mẫu, không 
thê phê bỏ thôi thất vậy. 


33- Cảm ng của Trương Chí Đạt ở quận 
Thiên Thúy ghỉ tả ba hàng Kinh Đại Phẩm mà 
được kéo dài thọ mạng. (Tân lục). 

Tại quận Thiên Thủy có Trương Chí Đạt là 
người khéo giỏi ghi tả nỗi danh mà chỉ tin thọ theo 
Đạo sĩ, chăng ghi tả Kinh Phật. Có lần nọ đến nhà 
người bạn thân thấy ghi tả Kinh Đại Phẩm Bát 
Nhã, vì không biết nên cho là Lão Kinh, hỏi người 
bạn thân đó có phải là Kinh Lão tử chăng? Người 
bạn thấy ây mỉm cười nói đúng vậy, Trường Chi 
Đạt bèn ghi tả ba hàng, mới biết là không phải Kinh 
của Lão tử nên tức giận mà bỏ đi. Sau đó ba năm, 
cảm mặc bệnh mà qua đời, sau một đêm sống lại, 
rơi lệ vừa buôn vừa mừng mà hồi tạ, đến nhà người 
bạn thân ấy nói răng: "Ông là Đại Thiện trị thức 
khiến tôi kéo dài được mạng sông. Tôi nay được 
lên Thiên Đường. Người bạn thân â Ấy, kinh lạ hỏi: 
“Cơ sao nói vậy?. Trương Chí Đạt kế rằng: "Tôi 
chết, tâm thức đến chỗ vua Diêm- ma, vua thấy tôi 
đến bèn bảo: "Ông là kẻ ngu SI tin theo thây tà, 
không biết Phật pháp". Và liên lấy ra một quyên 
sách, tra xét các nghiệp ác, sách ây dày hơn hai 
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mươi trang, lật xem đã đến cuôi, chỉ còn nữa trang 
giấy, vua dừng lại trông nhìn tôi mà bảo răng: 

"Ngươi có công đức lớn, đến nhà người bạn thân 
phi tả ba dòng Kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Chúng ta 
đầy y cứ vào sức của người ở nhân gian thọ trì Kinh 
Bát Nhã, mà ba thời nhận chịu khô được giảm nhẹ. 

Thọ mạng của ông đến nay đã hết, nhưng nay lại 
có được hạnh nghiệp kéo dài thọ mạng, nên phóng 
tha ngươi về lại trong nhân gian. Các ông thọ trì 
Kinh Bát Nhã, báo ân phóng thả ngày nay v.v... " 
Nghe nói lời ây rôi, Tâm thức tôi bèn được trở lại 
bản thân, ấy há chăng phải là ân đức do ô ông sao?" 
Nói xong liên trở về nhà, Trương Chí Đạt xả thí tất 
cả của cải, ghi tả được tám bộ Kinh Bát Nhã mà 
cúng dường. Đến lúc tám mươi ba tuôi, tự nhiên 
không bệnh mà Trương Chí Đạt qua đời. VỀ sau có 
người trông, thây Di văn ông để lại rằng: "Có ngàn 
Đức Phật đến nghinh đón tôi, dùng Kinh Bát Nhã 
làm hai cánh, vãng sinh về Tịnh độ vậy. 


54- Cảm ứng của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 
của cự sĩ Tân Châu Mẫn. (Rút từ Minh Bảo ký). 

Tân Chu Mẫn người xứ Giang Nam, Tân Hộ 
quân giúp Quân Thê kính phụng Phật pháp. Gặp 
lúc loạn lạc ở Tô Lang, mọi người ở Đô âp đều đôi 
đời khắp nơi. Trong nhà Tân Châu Mẫn có Kinh 
Đại Phâm dùng nữa bức lụa dài tắm trượng lật lại 
mà phi tả đó, lại có các Kinh khác trong vài đài, 
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Kinh Đại Phâm cũng lẫn lộn trong đó, đã đến lúc 
sắp chạy loạn, không thế mang đi theo hết, rất chú 
trọng đến Kinh Đại Phẩm mà không biết ở trong 
đài nào. Qua khỏi bữa cơm hắn sẽ phải đi, chắng 
bày tìm tượng, bồi hôi than trách, bất chợt mà bộ 
Kinh Đại Phẩm ấy tự lưu xuất, Tân Chu Mẫn vô 
cùng kinh lạ vui mừng mang theo, đến lúc nhà họ 
Chu đổi bắt thế lây làm quý đó, đến nay vẫn hiện 
còn. Có một thuyết nói: "Vợ của Chu Tung là Hồ 
Mẫu có bức lụa ghỉ viết Kinh đại Phẩm, bức lụa đó 
rộng năm tắc mà một bộ Kinh Đại Phẩm chi viết 
trọn trong đó”. 


35%5- Cảm ứng của Kinh Phóng Quang Bát 
Nhã của Sa-môn Tam tạng Pháp sự Chu sĩ hành. 
(Rút từ truyện). 

Năm cam Lộ thứ năm (260) dưới thời Cao Quý 
Lang Công (Tảo Mao) thời Tiên Ngụy, Sa-môn 
Chỉ Sĩ Hành giảng Kinh Tiêu Phẩm. Hoặc có 
thuyết nói răng thường giảng Kinh Đạo Hạnh Bát 
Nhã, và thường than bản dịch Kinh â ây chưa hết lý, 
nên từ Trường An ngài cất bước vượt qua Lưu Sa 
đến nước Vương Điện, thỉnh được chánh bản phạm 
âm gân chín mươi chương, tại nước đó phân nhiêu 
là các học giả Tiểu thừa sàm tấu củng vua nước đó 
là: "Có vị Sa-môn ở đất Hán muôn đem Kinh sách 
của Bà-la-môn giáo để hoặc loạn chánh pháp, sao 
chăng thiêu đốt bỏ? Đó là lỗi làm câm điếc đất Hán 
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vậy". Vua â ây liên cản ngăn không cho ngài mang 
Kinh về Trung Hoa. Nhân đó ngài cầu xin thiêu đột 
để làm nghiệm chứng, bèn chất củi trước điện, cuối 
cùng thiêu đốt mà Kinh không tốn hoại, vua ây mới 
quy hướng kính tin. Ngài mong thỉnh Kinh ấy về 
đến được, và do ngài Trúc Thúc Lan Đàm Vô La 
Xoa phiên dịch, đó là Kinh phóng Quang Bát nhã 
vậy. 


56- Cảm ứng của Sa-môn Thích Thanh Hư vì 
chúng sinh nhận chịu khổ trong ba đường mà 
thọ trì Kinh Kim cang Bát Nhấã. (Rút từ Kinh 
nghiệm ký). 

Sa-môn Thích Thanh Hư ở chùa Huệ nghĩa tại 
Tử Châu, từ thuở thiêu thời chuyên trì tụng Kinh 
Kim Cang Bát nhã. Khoảng đâu tháng mười năm 
Vạn Tuế Thông Thiên thứ nhất (696) thời Võ Hậu- 
Tiên Đường, ngài đến trong núi Tam Tổng ở phía 
bắc chủa Linh Nham tại Tê Châu, phát nguyện vì 
chúng sinh nhận chịu khổ trong ba đường mà thọ 
trì tụng Kinh Kim cang Bát nhã. Từ chiều ngày hai 
mươi ba tháng mười, ngài ở trong núi đoan toạ tụng 
Kinh, bỗng nhiên tợ như cảm mộng thấy một 
Thành quách rộng thoáng khoảng năm dặm, có vị 
tăng xuông đường đên cửa phía đông của thành, 
cửa ây chỉ dung chứa được một người đi vào. Vị 
tăng ây hỏi người g1ữ cửa răng: Ông có tự biệt Đại 
Vương lúc nào phóng thả những chúng sinh nhận 
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chịu khô nơi Địa ngục chăng” Người â ây đáp răng: 
“Hôm qua vào g1ờ mùi, có vị Thiên sư ở Tê Châu 
cầm năm Tích trượng tuổi ngoái bảy mươi đến 
trước Đại Vương mà nói răng: "Có một khách 
Tăng vì chúng sinh nhận chịu khổ trong ba đường 
mà trì tụng Kinh Kim Cang Bát nhã, vua có biệt 
chăng? Và lúc nào vua sẽ phóng thả các chúng sinh 
nhận chịu khô ở Địa ngục này". Đại Vương đáp 
răng: "Đã biết trước, ngày mai vào giờ ngọ sẽ vì 
Địa sư mà phóng thả những chúng sinh có phân tội 
nhỏ nhiệm". Người giữ cửa ây nói với vị Tăng đó 
răng: "Đại sư nên đi, xin chớ nói điêu ấy vậy. 


357- Cảm ứng của Sa-môn Thích Pháp Tạng 
ghi tả trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhá mà điệt 
trừ tÔi CHƯỚNG. 

Sa-môn Thích Pháp Tạng ở chùa Thật Thất tại 
Tuy Phù Châu, vào tháng ba nhuận năm Võ Đức 
thứ hai thời Tiên Đường, ngài cảm mắc bệnh tật rất 
khốn khổ, qua hơn hai tuân mới thây một người 
vận mặc y phục sắc xanh trang sức rất hoa lệ đứng 
trên lâu cao, tay nắm một quyền Kinh, bảo cùng 
ngải rằng: "Đời nay ông sử dụng vật lẫn lộn của 
Tam bảo, mắc vô lượng tội. Kinh ta đang gìn giữ 
đầy là Kinh Kim Cang Bát nhã, nếu tự tạo một 
quyền và chú tâm đọc tụng thì một đời trở lại đây 
các tội sử dụng vật lẫn lộn của Tam bảo đều được 
dứt mất". Ngài liên ứng tiếng nói răng: "Nếu được 
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diệt tội và tật bệnh lành hăn, tôi kính ghi tả trăm 
bộ, đọc tụng thọ trì không phế bỏ”. Và ngài liền 
mạng chung, thần thức dẫn đến chỗ vua Diêm-ma. 
Vua hỏi: "Một đời qua, ông tạo được những phước 
nghiệp gì?” Ngài bèn giải bày nào tôn tạo tượng 
Phật, sao tả Kinh Kim Cang Bát nhã trăm bộ, ở nơi 
tật cả mỌI ñgưỜi Xoay chuyên đọc tụng và phi tả 
Kinh gôm tám trăm quyền, ngày đêm thọ trì tụn 
dọc tụng Kinh Kim Cang Bát nhã chưa từng phê 
bỏ”. Vua nghe nói vậy liền bảo: "Đại sư tu tạo công 
đức thật không thể nghĩ bàn". Và liên sai sứ vào 
kho lây số công đức đem đến nơi vua, vua tự mở 
xem, thảy đêu đúng như những gì ngài nói, không 
một sai sót. Vua bảo: Công đức của Đại sư thật 
không thể nghĩ bản, nên phóng thả sư trở về lại 
chùa. Khuyên hóa tật cả mọi người thọ trì đọc tụng 
Kinh Kim cang Bát nhã, tập tụng đây đủ các thứ 
công đức, chớ nên sinh khởi biếng lười. Sư sẽ được 
trường thọ an lạc không mặc tật bệnh, sau ngày 
mạng chung sẽ sinh đến cõi Tịnh độ ở mười 
phương”. Sau khi sông lại, ngài tự bày nói sự việc 
ây VỚI mỌI người. 


58- Cảm ứng của vua Huyễn Tông thời Tiên 
Đường đọc tụng Kinh Nhân Vương câu thỉnh 
bình lính cối trời cứu giúp nước Án Táy. (Tân 
lục). 

Năm Nhâm Tý(1) tức năm Thiên Bảo thứ nhất 
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thời Tiên Đường, năm Tây Phiên Thái Cực 
Khương đều xâm chiếm nước An Tây. Ngày mười 
một tháng hai năm đó, nước An Tây tâu trình câu 
xin viện binh. 

(1) Năm Thiên Bảo thứ nhật (742), đúng phải 
là năm nhầm ngọ. 

Vua Huyện Tông (Lý Long Cơ 712-756) ban 
chiếu nêu sai phái binh lính với đường đài hơn vạn 
dặm, phải trải qua nhiêu tháng mới đên, đầu có thế 
cứu g1úp được đó. Có vị Đại thần tâu rằng: "Đại 
Vương có thể ban chiêu hỏi Tam Tạng Pháp sư Bất 
Không thử xem”. Vua bèn theo y lời cầu thỉnh 
thiên vương vÌ cứu giúp, tự tay vua cảm nắm lọ 
hương, còn ngài Bất Không trì tụng Kinh Nhân 
Vương Hộ Quốc Đà La Ni, qua mười bốn biển, 
bỗng nhiên, vua thây có khoảng năm trăm Thần 
Nhân, mặc áo giáp đội mũ trụ mang vác các thứ 
giáo mác đến đứng trước điện, vua rất kinh dị hỏi 
ngài Bất Không. Ngài đáp: "Đó là Trử Kiện, Thái 
Tử thứ hai con vua Tỳ Sa-môn dẫn đâu binh lính 
theo ý của Bệ Hạ sang cứu giúp nước An Tây nên 
đến từ giả đó". Đến tháng tư năm đó, từ nước An 
Tây tấu trình răng: "Từ ngày mười một tháng hai 
trở lại nay, Ở phía đông bắc của thành cách chừng 
ba mươi dặm, mây mốc mờ tôi trong đó có rất 
nhiêu người thân hình cao lớn hơn cả trượng đêu 
mặc áo giáp sắt vàng ròng, lúc đến phía tây, trồng 
kèn vang rên khắp cả ba trăm dặm, đất rung động 
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nghiêng đô, trải qua hai ngày, binh lính của năm 
nước Thái, Thạch, Khương, v.v... đồng một lúc 
tháo chạy, ở nơi trướng màn thây có các thứ như 
lông chuột vàng ròng, răng gãy, cung, nỏ, đàn v.V... 
và các khí trượng đều không thể sử dụng. Trông 
nhìn lại trên lầu Thành có ánh sảng, vua trời hiện 
hình, không ai chăng thây, kính cần đô học lại hình 
dạng của vua trời vậy. 


59- Cảm ứng của vua Đại Tông thời Tiên 
Đường giảng Kinh Nhân Vương Bát Nhà mà trời 
giúng mưa. 

Mùa thu năm Vĩnh Thái thứ nhất (765) thời 
Tiên Đường. khắp thiên hạ không mưa cây cỏ khô 
chết. Vào ngày hai mươi ba tháng tám, vua Đại 
Tông (Lý Dự 763-780) ban sắc thỉnh mời một trăm 
vị Pháp sư ở hai chùa Tư Thánh và Tây Minh giảng 
Kinh Nhân Vương Bát nhã, mời Tam tạng gháp sư 
Bất Không làm Đô giảng. Đến ngày mông một 
tháng chín, mây đen giăng phủ khắp trời, rưới mưa 
am lô, khắp thiên hạ đều được thâm nhuân, cây có 
khô chết sớm được trở lại tốt tươi. Thật là oai thân 
của Kinh Nhân Vương Bát nhã không thể nghĩ 
bàn! Thêm nữa, giặc cướp Khương Hồ đến bên 
cạnh Kinh Đô, lại nhân tĩnh sao biến hiện. Từ trong 
vua Lưu xuất ra hai quyên Kinh Nhân Vương, thiết 
lập Đạo Trảng Nhân Vương øôm trăm tòa, mọi sự 
đêu có cảm ứng vậy. 


440 SỬ TRUYỆN 12 


60- Cảm ứng của Kinh Nhân Vương Bát Nha 
bản cựu dịch. (Tân lục). 

Năm Trinh Nguyên thứ mười chín (803) thời 
Tiên Đường, có một vị Sa-môn không biết tên họ 
và người ở xứ nào đến dừng nghỉ qua đêm tại Miễu 
Phủ Quân tại Thái Sơn, tụng bốn bài kệ vô thường 
trong Nhân Vương bản mới phiên dịch. Phủ Quân 
giáng mộng bảo răng: "Xưa kia, tại trước Đức 
Phật, tôi đích thân được nghe Kinh này. Ngài La 
Thập phiên dịch văn từ khí chất nghĩa vị thuần hợp, 
nghe tiếng đọc tụng, thân tâm thảy đêu mát dịu. 
Nay bản Kinh mới phiên dịch đây, văn từ rất hay 
khéo nhưng nghĩa vị thì lạt lẽo. Bản Kinh ông trì 
so với Kinh quyên của Tỳ Sa-môn có phân thua 
kém”. Sau khi tỉnh mộng, vị Sa-môn ây kiên trì cả 
bản Kinh cựu dịch. 


61- Cảm ứng của sự hoằng truyền Kinh Vô 
lượng nghĩa. (Rút từ lời tựa của Kinh và Tê ký). 

Kinh Vô lượng nghĩa tuy ghi tả ở đầu Kinh 
Pháp Hoa, nhưng tại Trung Hoa chưa thấy thuyết 
ây. Những vị giảng Kinh Pháp Hoa mỗi lúc đến 
giảng tứ thường luôn nghi ngờ không al chẳng phê 
bỏ đàm nói mà than nghĩ thây văn Kinh ây. Bồng 
nhiên có Sa-môn Huệ Biểu ở Võ Đang là người 
chuyên cần cầu Đạo, vân du tìm kiếm khắp nam 
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bắc, chăng kề hiểm nguy. Năm Kiến Nguyên thứ 
ba (481) thời Nam Tê, ngài lại đi tìm tòi điệu bí â ân 
sâu màu, xa đến Lãnh Nam, vào ở chùa Miêu Đình 
tại Quảng Châu gặp được S5a-môn Đàm-ma-glà- 
Đà- Da- Xá người xứ Trung An Độ, là người khéo 
giỏi viết chữ lệ, miệng nói rành tiếng xứ Tê Châu, 
muôn truyền Kính ây mà chưa bIỆt trao cho al. 
Ngài bèn ân cần cầu thỉnh, dốc hết thâm tâm rất 
mực chí thành, trải qua mươi ngày nữa tháng, chỉ 
được một bản, bèn trở lại theo đường núi cao từ 
Bắc Tế mà vào Võ Đang. Đến ngày mười tám 
tháng chín năm Vĩnh Minh thứ ba (485) thời Nam 
Tê, ngài mang đội trên đâu bước ra khỏi núi muốn 
hoăng truyền lưu thông, kính hầu Chân văn, vui 
mừng cung kính rất mực chí thành, ca vịnh đến nỗi 
không biết tay múa, chân nhảy đạp, chắng tuyên 
truyền mà đã kiến thành. Khi ây có một người sinh 
tâm bất tín, bảo rằng: "Kinh ây sao có thê làm phân 
tựa của Kinh Pháp Hoa ư?” Bèn cảm mộng thấy 
một vị thần thân hình cao lớn một trượng mặc áo 
giáp vàng, dùng kiếm sắc bén, phóng chận bảo 
răng: "Nêu ngươi không tin, ta sẽ chém đâu cố 
ngươi. Kinh này chánh là phân tựa của Kinh Pháp 
Hoa. Người được một Kinh này hắn không thôi 
thât Tâm Bô-đê, trải qua thời gian ức kiếp mới một 
lân gặp, há để mất cả hai điều lợi ư?" Sau khi tỉnh 
giác, người đó hồi tạ vậy. 
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62- Cảm ứng của Công đức nghe Kinh Vô 
lượng nghĩa mà được sang lên cõi trời Đao-lọt. 
(Rút từ tê ký). 

Xưa kia, Tỳ-kheo Tuệ biểu ở núi Võ Đang trì 
tụng Kinh Vô lượng nghĩa, về sau ngài mang đội 
Kinh ra núi, đến dừng nghỉ. qua đêm trong núi, mới 
đâu đêm có vị trời đến và dẫn theo trăm ngàn người 
trời dùng làm quyên thuộc cúng dường Kinh và 
ngài. Ngài hỏi: "Ngươi là ai?" Vị trời ấy đáp: 
"Chúng là chìm tước lông xanh ở tại núi Võ Đang 
nhóm tụ nghe Vô lượng nghĩa, nên khi mạng chung 
được sanh lên cõi trời Đao- lợi. Vì muốn báo đáp 
nên đến ra mắt cà cúng dường. Chúng tôi cùng 
nhau tụ một góc ở phía Tây nam của núi mà xả bỏ 
báo thân”. Nói lời ây rồi bỗng nhiên ấn mất. Ngài 
mới sai bảo người đến tìm kím nơi chim nhóm tụ, 
quả nhiên đúng như lời nói ấy. Thật công đức nghe 
Kinh có được như vậy. Ngài hoan hỷ dốc lòng 
hoăng thông vậy. 


63- Cảm ứng của sự trì tụng Kinh Pháp Hoa 
đủ số một ngàn bộ hẳn có linh nghiệm. (Rút từ 
Lương Cao tăng truyện). 

Dưới thời vua Võ Thành Đề (Cao Chạm 561- 
565) Bắc Tê, bên cạnh núi Đông Khán ở Tình Châu 

có một người đào bới đât, thây một chỗ đất sắc màu 
vàng trắng. Sau đó thấy có một vật tướng trông như 
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hai bờ môi của người, phía trong có chiếc lưỡi sắt 
màu đỏ hồng tươi đẹp. Bèn đem sự việc ấy tâu 
trình, vua hỏi các hàng Đạo tục, không một ai biết 
đến. Bây giờ có Sa-môn Pháp Sư Đại Thông dâng 
biểu văn tâu răng: "Đó là quả báo của người thọ trì 
Kinh Pháp Hoa sáu căn không rã hoại vậy. Nêu thọ 
trì đủ số ngàn biên hăn có ứng nghiệm". Vua mới 
nhóm tập những người trì tụng Kinh Pháp Hoa đi 
nhiễu quanh mà tụng, vừa nói mở lời, môi lưỡi linh 
ứng ây đồng một lúc máy động. Mọi người nghe 
thây đều dựng đứng lông tóc, đem việc ây tâu trình. 
Vua bèn ban sắc là Hộp đá tôn trí vào trong và 
thỉnh vào trong thất mà phụng thờ. 


64- Cảm ứng của sự ghi tả Kinh Pháp Hoa đủ 
tám bộ hắn có được sự cứu khổ. (Rút từ Kinh 
truyện). 

Vào thời Tiên Tống tại chùa Ngoã Quang có 
Sa-môn Thích Huệ Đạo vôn người xứ Dự Châu là 
em cùng mẹ với Sa-môn Thích Huệ Quả, lúc bình 
sinh chăng chuyên tu hành chỉ khéo trái ngược. 
Đang trông coi nhà kho của Tăng chúng mà riêng 
lén lẫy tự ăn dùng, biết có các thứ vải lụa thì tìm 
phương tiện mà trộm cắp. Về sau cảm mặc bệnh 
tật mà qua đời, ba ngày sau sông lại kế răng: "Tôi 
bị Minh Quan rượt đuôi dẫn đến nơi đường xa xăm 
mờ tối, có một vị Sa-môn bảo tôi răng: "Nêu bị vua 
truy hỏi thì nên nói là ngày trước có nguyện tạo 
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tám bộ Kinh Pháp Hoa". Nói lời ây rồi bỗng nhiên 
ấn mất. Khi đến nơi chỗ vua Diêm-ma, vua hỏi: 
"Ông có tu tạo công đức gì chăng?" Tôi đáp: "Tôi 
có nguyện tạo tám bộ Kinh Pháp Hoa”. Vua mỉm 
cười mà bảo rằng: "Đã nói là có nguyện. Nếu tạo 
Kinh Pháp Hoa đủ số tám bộ thì hắn thoát khỏi tám 
Địa ngục. Y cứ HỘI lời nói nên nay phóng thả ông 
trở lại nhân gian”. Kế lại nhân duyên ấy rồi, Huệ 
Đạo bèn xả bỏ thí tật cả mọi vật hiện có mà tạo tám 
bộ Kinh. Kinh đó đến nay hiện còn. 


65- Cảm nợ của sự ghi tả Kinh Pháp Hoa 
nội trong một ngày liền được cứu khổ. (Rút từ 
Kinh truyện). 

Tại Ráng Châu có Cô Sơn, trong khoảng niên 
hiệu Vĩnh Huy (650- 656) thời Tiên Đường, có hai 
vị Tăng đông chung sống một phòng. Một vị tên là 
Tăng Hành chuyên hành trì Tan giai Phật Pháp, 
còn một vị tên là Tăng Pháp chuyên hành trì Pháp 
Hoa Tam muội. Hai vị cùng ước hẹn nhau nếu ai 
qua đời trước thì nên trở lại bảo cho biết chỗ thác 
sinh. VỀ sau ngài Tăng Hành qua đời trước. Sau đó 
ba năm, ngài Tăng Pháp câu thỉnh đức Bô-tát Quán 
Thê Âm, bèn mộng thây đến chỗn Địa ngục, lửa dữ 
cháy phừng, không thê đến gân, có bảy lớp lưới sắt 
che phủ phía trên, cửa sắt khắp bốn mặt mở đóng 
rất bên bỉ. Có trăm ngàn vị Sa-môn trái phạm tịnh 
giới, chăng chịu điều nhiếp thân tâm, hiện ở trong 
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đó nhận chỉ thông khô. Bèn hỏi: "Trong đây có Sa- 
môn Tăng Hành chăng?" Quỷ La sát đáp: "Có”. Lại 
nói: "Tôi muốn được trồng thây". Quỷ đáp: 
"Không thể thấy được”. Lại nói: "Chúng tôi đều là 
Phật tử, cớ sao cô tiếc như thê?" Khi ấ ây quỹ La sát 
dùng mũi nhọn thọc vào trong than mà chỉ bảo. Sa- 
môn Tăng Pháp thấy than đen đồ lệ khóc ròng, nên 
liền hỏi: "Sa-môn Thích tử cớ sao phải chịu khổ 
vậy? Tôi muôn. được thây hình thê ngày xưa”. Quỷ 
La sát bảo: "Sống". Liên đó uyễn nhiên như bình 
sinh. Chỉ có khắp thân thể đều bị cháy nám, Sa- 
môn Tăng Hành nói cùng Tăng Pháp răng: "Ông 
hãy cứu giúp tội khô của tôi". Tăng Pháp hỏi: "Làm 
sao để cứu giúp?" Tăng Hành bảo: "Nên vì tạo 
Kinh Pháp Hoa". Tăng Pháp lại hỏi: "Tạo như thê 
nào?" Tăng Hành bảo: "Nội trong một ngày phải 
làm hoàn tât công việc”. Tăng Pháp nói: "Bân đạo 
làm sao nội trong một ngày mà công việc ây làm 
hoàn tất?" Tăng Hành nói: "Khổ đau không thê 
nhận chịu, chỉ mỗi sát na còn khó qua khỏi. Nếu 
chắng nội trong một ngày nhanh nhẹn hoàn tất 
công việc thì khô này sao sát dứt được". Sau khi 
tỉnh mộng liền trong ngày đó. Tăng Pháp xả thí tật 
cả y bát mọi thứ của cải vốn có, thuê bốn mươi thư 
sinh đồng một ngày ghi tả Kinh Pháp Hoa mà cúng 
dường lễ bái. Đêm đó lại mộng thây Tăng Hành 
thoát khỏi khô Địa ngục, gân sinh lên cõi trời Đao- 
lợi vậy. 
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66- Cảm ứng của sự phân chỉa bày quyển 
Kinh Pháp Hoa giảng ở tám tòa. 

(Rút từ Kinh truyện). 

Sa-môn Thích Huệ Minh, không biết ngài là 
người xứ nảo, cũng lạc mất giòng họ. Phong thái 
dung mạo ngài rất nhàn thoáng, học rộng nghe 
nhiêu, thông minh đĩnh ngộ về Phật thừa. Ngài 
chuyên giảng Kinh Pháp Hoa có đặc sắc độc đoán, 
cùng tụng giảng nói giải thích. Hoặc có lúc vào 
trong núi sâu ngải ngôi nơi thạch thất giảng Kinh. 
Có một đàn khỉ vượn đến nghe pháp, qua ba tháng 
sau, trên hang đá bỗng nhiên có ánh sáng, dân lại 
gân trước hang, thì ra đó là người trời, tự xưng 
răng: "Tôi là kẻ già nua lại mù mắt trong đàn khỉ 
vượn, nhờ nương tựa nghe ông giảng Kinh nên 
được sinh lên cõi trời Đao-lợi, bản thân của tôi hiện 
xả bỏ tại phía Đông nam của thất này cách chừng 
hơn bảy mươi bước. Nghĩ đến ân đức của Đại sư, 
do nghe Đại sư giảng pháp, nên nay đến nơi này 
mong được nghe giảng pháp!". Ngài hỏi: “Giảng 
như thế?". Người trời thưa: "Tôi gấp gấp muôn 
mau được trở vê cõi trời, nên xin Đại sư đem một 
bộ Kinh Pháp Hoa, phần thành tám phân để giảng". 
Ngài bảo: "Kinh tôi đang hành trì vôn chỉ bảy 
quyền, hăn phân làm bảy tòa, cớ sao phải phân 
giảng thành tám?”. Người trời nói:"Kinh Pháp Hoa 
là Kinh Đức Phật giảng nói trong tám năm, nếu 
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như giảng đúng tắm năm thì quá lâu dài nên xin 
mở làm thành tám tòa, phóng tợ như giảng tắm 
năm, lược vậy nhưng cũng có thể hợp với ý chỉ của 
Đức Phật". Ngài bèn phân bảy quyền thành tám 
pho vì người trời mà giảng giải. Người trời dâng 
cúng ngài tám hạt nhân châu, và nói bài kệ tụng 
răng: 


"Thế Tôn thị tịch đã lâu xa 

Lưu truyền Diệu Pháp khó gặp thay 

Tuy gặp, hiểu nghĩa cũng là khó 

Hiểu rồi giảng giải càng khó hơn 

Nếu nghe một bộ Kinh Pháp Hoa 

Chỉ trong phút chốc nghe chẳng báng 

Tôi chứng ba đời đêu tiêu diệt 

Tự nhiên thành Phật, Đạo không nghỉ 

Tôi nay nghe Kinh bỏ thân thu 

Sinh trong dục giới, trời thứ hai 

Oai đức sảng ngời hơn trời trước 

Thăng lợi khó nghĩ chăng thể bàn ". 

Nói xong bài kệ, người trời ây liên trở về lại cõi 

trời, ngài ghi lại đây đủ sự việc đó, khắc vào nơi 
đá, đến nay vẫn hiện còn. 


67- Cảm ứng của Tam tạng Pháp sự Đàm ma 
Sâm hoàng truyền Ninh Đại Niễt-bàn. (Rút tù 
Tăng mục lục v.v... ). 

Trong thời vua An Đề (Tư Mã Đức Tông 397- 
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419), Đông Tân, có Tam tạng Pháp sư Đàm ma 
Sắám, tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là Pháp Phong. 
Ngài vôn người Trung Án Độ, mang mười quyên 
phân đâu Kinh Đại Niết-bàn và Bô-tát ĐIỚI V.V.. 
đến Cô Tăng, dừng nghỉ tại nhà trọ, vì sợ mất bản 
Kinh nên ngài gôI trên đầu để ngủ, nữa đêm có 
người kéo ngài xuống đất, ngài kinh hãi tỉnh giấc 
cho là có kẻ trộm, cứ như vậy mất ba đêm, ngài 
mới nghe giữa không trung có tiếng bảo răng: "Đó 
là Pháp tạng giải thoát của đức Như Lai, cớ sao gối 
đâu lên đó?". Ngài mới dân tỏ nguồn riêng đặt để 
nơi chỗ cao. Có kẻ trộm ban đêm đến lây đi nhưng 
nhắc không lên nỗi. Đến sáng sớm, ngài mang đi 
không tỏ vẻ nặng nhọc, kẻ trộm mới cho là bậc 
Thánh nhân nên bèn đến sám tạ. 


68- Cảm ứng của Sa-môn Huệ Nghiêm san 
lược sửa đổi Kinh Niễt-bàn bị thần quở trách. 
(Rút từ truyện ký). 

Trong thời Tiền Tống, có Sa-môn Thích Huệ 
Nghiêm ở chùa Đông An tại Kinh đô, thường bực 
nhọc bởi Kinh Đại Niết- bàn văn tự lắm nhiêu, bèn 
gia công san định cắt xén làm thành SỐ quyền, ghi 
tả vài ba phen, ban bô chỉ bà đồng tốt đẹp, nhân 
như trong lúc mộng, bỗng nhiên thây có một người 
thân hình cao lớn hơn hai trượng, khí mạo oal 
phong kỳ vĩ đến bảo răng: "Kinh Đại Niết-bàn là 
Tông chủ của các Tạng, cớ sao ông xem thường 
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mà châm chước?" Ngài buôn bã tỏ vẻ không hải 
lòng, còn cho là ý đã định, chưa có tâm hồi Cải. 
Đến đêm hôm sau lại mộng thấy người ấy VỚI 
tướng trạng tỏ vẻ tức giận bảo răng: "Có lỗi mà biết 
cải đôi thì gọi là chăng lỗi quá, nên đến cùng, mách 
bảo cho, cớ sao vẫn không cải đôi ư? Kinh ấy đã 
không sửa đối một mảnh, vả lại họa ông cũng sắp 
đến". Ngài kinh sợ tỉnh giâc mà mất tiếng, chưa 
đến trưa hôm sau đã vội đưa thư xin đòi lại các bản 
Kinh đã lưu bố mà thiêu đốt tật cả. Có các vị Thức 
giả cho răng: "Đó là răn dè người sau". Ngài cũng 
cho là như vậy nhưng trọn hoài ngh1 sợ. 


69- Cảm ứng của sự ghỉ tả Kinh Niễt-bàn 
được sinh về nước Bất Động. (Tân lục). 

Thượng Thư hình bộ Thị lang Trương Hành An 
phát nguyện chỉ tả Kinh Đại Niêt-bàn, vừa mới lật 
đề, đêm đó năm mộng thây có hai vị Sa- -môn đến 
bảo răng: "Ngươi ghi tả Kinh Pháp sâu mâu hắn 
nhất định được sinh về cõi nước của Phật Bất 
động". Sau khi tỉnh mộng, Trương Hành An 
chuyên chí ghi tả, không biết về sau ông ta như thê 
nào? 


70- Cảm ứng của sự nghe hai chữ " Thường 
trú”. (Tân lục). 
Tại Dương Châu có vị cư sĩ không tin Đại Niệt- 
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bàn là Lý Tánh thường trú của chư Phật, lại nghe 
hai chữ ” Thường trú”. Chăng sa đoạ vào đạo ác, 
mà sinh tâm bất tín mà nói là: "Nghe trọn cả một 
bộ Kinh còn chưa thể khỏi ác đạo, huông øì chì hai 
chữ ư?”. Sau đó, vị cư sĩ ây cảm mặc bệnh mà qua 
đời, trên tim đang còn âm nóng nên mọi người 
chưa vội an táng. Qua bảy ngày sau sông lại kế 
răng: "Tôi đến nơi thành Diêm-ma, vua quở trách 
răng: "Ngươi phỉ Dáng Kinh Pháp sâu mâu, quả 
báo đang sa đoạ vào Địa ngục A Tỳ. Khi đó, tôi 
nghĩ nhớ đến nhân quả nên thưa cùng vua rắng: 
"GI1ả sử có phỉ bảng nên sa đoạ vào đường xâu ác, 
nhưng nghe được hai chữ "thường trú" cũng có thể 
đóng bít cửa ác đạo chứ?” Khi đó giữa không trung 
toả hiện ánh sáng, trong ánh sáng ây nói bài kệ tụng 
răng: 

"Hoặc tin hoặc chăng tin 

Chỉ nghe chữ Thưởng trú 

Hẳn chăng sa đường ác 

Sinh về nước Bất Động". 

Do đó, vua hoan hỷ mà phóng thả tôi trở vê", 
Tự nói nhân duyên đó rôi, vị cư sĩ ây rơi lệ mà tinh 
tấn tu hành. Đên lúc lâm chung có được cõi nước 
Bất Động đến nghinh đón vậy. 


7I- Cảm ứng của sự đưa tay xúc chạm Kinh 
Miêr-bàn. (Bút từ Tầy vức câu pháp truyện). 
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Xưa kia, tại Tây vức có một vị Bà-la-môn từ 
nơi bàn tay toả phóng ánh sáng. Mọi người lây làm 
lạ đó bèn đem hỏi vị A-la-hán, song không biết là 
do nhân duyên gì. Về sau có bậc Đại sĩ đã chứng 
đặc thần thông đến nhà vị Bà-la-môn ấy, thây toả 
phóng ánh sáng, bèn bảo răng: "Lành thay Bà-la- 
môn! Ngày trước ông đưa tay xúc phạm Kinh Đại 
Niết-bàn, vì nhân duyên ây nên toả phóng ánh 
sáng. Trong tương lai ông được thành Phật cũng 
tên Quang minh Tôn vậy". 


72- Cảm ứng các vua ghi tả hết thảy Ninh. 
(Rút từ Kinh Lục và Kinh Pháp uyễn Châu Lâm). 

Các vua cao Đề (Tiêu Đạo Thành 479- 483), 
vua Minh Đề (Túc Loan 494- 501) thời Nam Tê ghi 
tả hết thảy Kinh. Vua Võ Đề (Trần Bá Tiên 557- 
560) thời nhà Trần phi tả hết thảy Kinh gøôm mười 
hai tạng. Vua Văn Đề (Trân Quyến 560-567) thời 
nhà Trân ghi tả nắm mươi Tạng, vua Tuyên Đề 
(Trân Húc 569-583) thời nhà Trần ghi tả hết mười 
hai Tạng. Vua Đạo Võ Đề (Thác Bạt Quê 386-396) 
thời Bắc Nguy ghi tả hết thảy Kinh. Vua Túc Tông 
Hiếu Minh Đề thời nhà Tê vì Tiên Vương chi tả 
hết thảy Kinh gồm mười hai Tạng. Và có cả thảy 
ba mươi tám ngàn không trăm bốn bảy quyền. Vua 
Văn Đề (Dương Kiên 5Šl- 605) thời nhà Tuỳ ghi tả 
hết thảy Kinh, gồm mười sáu Tạng, có cả thảy một 
trăm ba mươi ba ngàn không trăm tám mươi sáu 
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quyền. Vua Dương Đề (Dương Quảng 605-617) 
thời nhà Tuy ghi tả sảu trăm mười hai tạng, hai 
mươi chín ngản một trăm bảy mươi hai bộ. Tất cả 
đều có sự cảm ứng, không thể ghi tả đầy đủ cả, cần 
nghiệm xét ở các sách sử vậy. 


TAM BẢO CẢM ỨNG LỤC 
QUYEN TRUNG 
HÉT 


TAM BẢO CẢM ỨNG YÊU LƯỢC LỤC 


TĂNG BẢO TỤ 
QUYÊN HẠ 


MỤC LỤC 

Cảm ứng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi có được 
danh xưng. 

Cảm ứng của Bô-tát Văn-thù-sư-lợi hóa thân 
làm người nữ nghèo khô. 

Cảm ứng của vua A Dục tạo tắm mươi bốn 
ngàn Tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Cảm ứng của Thiên sư Thích Giải thoát ở chùa 
Chiếu Quả gặp được Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Trí Mạnh tu tạo 
Tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, tinh thành cúng 
dường. 

Cảm ứng của Trương Nguyên Thông ở huyện 
Ngũ Đài tu tạo Tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Cảm ứng Thái Hậu Lộ Chiếu thời nhà Tống tu 
tạo Tôn tượng Bô-tát Phố Hiên. 

Cảm ứng của Pháp sư Khuy Xung tạo Tôn 
tượng Bồ-tát Phố Hiên mà thoát khỏi tai nạn, đến 
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được nước Ấn Độ. 

Cảm ứng của Tân An Nghĩa ở Cao Lục được 
Bô-tát Phố Hiện cứu khô tự liệu 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Phố Minh ở chùa 
Thượng Định Lâm thấy thân hình Bô-tát Phố Hiên. 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng 
gỗ trong sông Đạt Lệ La ở nước Ô Trường Na. 

Cảm ứng của Giang DI tạo Tôn tượng đức DI 
Lặc. 

Cảm ứng của Thích Chiếu Vương tạo Tôn 
tượng Bô-tát DI Lặc 

Cảm ứng của Thích Thuyên Minh tạo Tôn 
tượng Đức Từ Thị băng gỗ Chiên Đàn. 

Cảm ứng của hai Tôn tượng Bô-tát Quán Tự 
Tại ở dưới gộc cây Bồ-đề. 

Cảm ứng của Bô-tát Quán Thế Âm tại Cô Sơn 
ở nước Ma-klệt-đà. 

Cảm ứng của Luận sư Giới Hiền ở chùa Thế 
Vô Yêm được ba vị Bô-tát hiển bày dạy răn. 

Cảm ứng của Vương tử Giới nhật cảm Tôn 
tượng Quán Tự Tại. 

Cảm ứng của Linh Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 
của Bô-tát Y Lợi Mật Đa ở Thiên Trúc. 

Cảm ứng của các Cư sĩ Lưu Độ v.v... ở thời nhà 
Tần tạo Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm đứng. 

- Cảm ứng của Sa-môn Thích Đạo tân xưng niệm 

Bô-tát Quản Thê Am mà được kéo đài thọ mạng. 
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Cảm ứng của người phụ nữ cô quạnh ở Quận 
Lỗ cúng dường Tôn tượng Quán Thê Âm đã rã 
mục. 

Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Bồ-tát Quán 
Thê Âm mười một mặt ở nước Kiêu-tát-la mà được 
khỏ!1 nạn dịch bệnh. 

Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Quán Thê 
Âm ngàn tay ngàn mắt mà được kéo dài thọ mạng. 

Cảm ứng của sự hành pháp Tôn tượng ngàn tay 
ngàn mắt ở nước Kế Tân mà được khỏi nạn. 

Cảm ứng của các người con nhà Đại Bà-la-môn 
V.V... 

Cảm được Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 
ngản tay ngàn mắt. 

Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Bắt Không 
Quyên sách ở nước Nam Ân độ. 

Cảm ứng của Diêu Từ Khúc ở Lương Châu vì 
người thân đã quá vãng mà tu tạo Tôn tượng Bồ- 
tát Quán Âm. 

Cảm ứng của Triệu Văn Thị ở Kinh Châu vì 
người thân đã quá vãng mà đắp họa sáu Tôn tượng 
Bô-tát Quán Thế Âm. 

Cảm ứng của hai Tôn tượng Bồ-tát Quán Thê 
Âm và Địa Tạng được đắp họa tại Hàn Châu thời 
nhà Lương, 

Cảm ứng của Lý Triệu Đãi ở Ngạc Huyện Ung 
Châu vì thân phụ đã qua đời mà tu tạo Tôn tượng 
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Bồ-tát Đại Thê Chí. 

Cảm ứng của Bô-tát Địa Tạng ở thời Quá khứ 
là người nữ tìm chỗ mẹ thác sinh mà cứu khổ nạn. 

Cảm ứng của Tôn tượng đặp họa Bồ-tát Địa 
Tạng ở Ích Châu thờ tại Chùa Pháp tụ. 

Cảm ứng của Tôn tượng Địa Tạng khắc trên 
đâu gậy ở nhà Lưu Thị Lang tại huyện Kim Thủy, 
Giảm Châu. 

Cảm ứng của Bô-tát Địa Tạng cứu nạn ác quỷ 
ở nhà Trưởng giả Kiều Đề. 

Cảm ứng của vua nước Di Đề đắp họa năm Tôn 
tượng Đại Lực mà thoát khỏi bệnh quỷ. 

Cảm ứng của Tôn tượng Bô-tát Diệt Ác Thú do 
Sa-môn Thích Pháp An ở chùa Pháp tụ tại Ích Châu 
tu tạo. 

Cảm ứng của Tôn tượng Dược Vương Dược 
Thượng do Sa-môn Thích Diệu Vận ở chùa Tổng 
nhân tại Đại Châu tu tạo. 

Cảm ứng của Bô-tát Đà La Ni tự tại Vương vào 
trong ĐỊa ngục men trên vạc sôi mà giảng pháp. 

Cảm ứng của thây trò Tôn giả Mã Minh Long 
Thọ. 

Cảm ứng của Thiên sư Thích Đạo Thuyên tạo 
Tôn tượng Tôn giả Long Thọ mà được sinh về cõi 
Tịnh độ. 

Cảm ứng của Sa-môn Thích Huệ Hải ở Truy 
Châu họa vẽ Tôn tượng Tôn giả Vô Trước, Thê 
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Thân mà được trời nghĩnh đón. 


£*k*k*k* 


1- Cảm ứng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi có 
được danh xưng. 

(Rút từ Thanh Lương truyện v.v... ) 

Văn-thù-sư-lợi, theo cựu dịch nghĩa là " Diệu 
Đức”, tần dịch nghĩa là "Diêu Cát Tường”. Có hai 
nhân duyên mà đặt tên. Thứ nhất là đến với Thế 
tục, nhân điềm lành hiển hiện bày tên Bồ-tát ấy có 
Đại từ bị, sinh trong nhà Bà-la-môn Phạm đức tại 
tụ Lục Đà-la nước Xá Vệ. Khi sinh, phòng Ốc trong 
nhà đều như hoa sen. và từ hông phía hữu của mẹ 
mà sinh, thân hình sắc màu vàng tía, vừa lọt lòng 
liền nói năng được như Đông tử cõi trời, có lọng 
Dảy báu theo che phía trên, có đủ mười sự cảm ứng 
nên gọi tên là Diệu Cát Tường. Mười sự đó là: một 
là trời rải cam lô, hai là Đất tuôn vọt củi giấu, ba là 
biển xanh biến thành gạo vàng, bốn là trước sân 
mọc hoa sen vàng, năm là ánh sáng toả chiêu khắp 
phòng nhà, sáu là gà sinh nở Loan phụng, bảy là 
ngựa sinh ra Kỳ lân, tám là trâu sinh ra Bạch.. 
chín là heo sinh ra Long đồn, mười là voi sáu ngà 
hiện. Do đó Bô-tát nhận điềm lành ú ứng hiện mà đặt 
tên. Thứ hai là y cứ theo thăng để mà đặt tên thì 
như trong Kinh Kim Cang Đảnh nói: "Do thân Bô- 
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tát nhiệp khắp hết thảy thân các Đức Như Lai ở 
khắp các Pháp giới v.v... Hết thảy trí tuệ v.v... của 
Như Lai và hết thảy sức thân biên du hý của Như 
Lai đều do cực Diệu cát Tường nên gọi tên Bô-tát 
là Diệu Cát Tường. 


2- Cảm ứng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hóa 
thân làm người nữ nghèo khổ. (Rút từ Thanh 
Lương truyện). 

Ở đời tương truyền xưa kia có một người nữ 
nghèo khô, gặp lúc hai hội nhóm tụ nên từ phương 
nam mà đến, lúc sáng sớm đến nơi chùa, dẫn theo 
hai đứa con và một con chó. Chưa đến giờ chúng 
Tăng thọ trai, người nữ ấy thưa cùng vị Tăng chủ 
răng: "Tôi muôn được ăn trước để vội đến nơi 
khác", Chư Tăng chấp thuận cho, bảo người cập 
cho ba phân ăn rất đây đủ, trong ý muôn khiến 
người nữ ây và hai đứa con được no đủ. Người nữ 
ây nói: "Con chó cũng nên cho một phân ăn”. Chư 
Tăng găng gượng cũng cho đó. Người nữ ây lại 
nÓI: Trong bụng tôi còn có đứa con cũng cần được 
phân ä ăn". Chư Tăng tức giận bảo rằng: "Người cầu 
xin thức ăn của chúng Tăng không biết chán đủ. 
Con đang còn trong Dụng chưa sinh làm sao cần 
được ăn?". Quát măng rôi bảo đi. Người nữ ây bị 
quở trách, liên lìa khỏi đất, bỗng chốc hóa hiện 
thân hình tức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Con chó tức 
là con Sư Tử, hai đứa con tức là Thiện tài Đông tử 
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và vua nước Vương Điễn, mây khí năm sắc che 
phủ mỊt mờ khắp không trung, nhân đó mà lưu lại 
bài kệ tụng răng: 

"Bầu đăng rễ cũng đăng 

Dưa ngọt dây cũng ngọt 

Ta đây vượt ba cối 

Bỏ sau sự ghét ghen ” 

Bồ-tát nói kệ ây rồi liền ấn mất, các hàng Tăng 
tục nơi pháp hội không ai chăng kinh lạ tán thán. 
VỊ Tăng chủ sự tự hận trách mình không nhận biết 
được chân Thánh, muốn dùng dao nhọn phá hại 
mắt, mọi người khô công cản ngăn mới dừng bỏ. 
Bây giỜ các hàng sang hèn trông xem kẻ giàu 
người nghéo không hai không khác, bèn đem tóc 
người nữ ây dâng cúng đến chỗ Bồ-tát cưỡi mây 
mà ân dựng lập Bảo Thánh cúng dường. 


3- Cảm ứng của vua A Dục tạo tắm mươi bốn 
ngàn Tôn tượng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. (Rút từ 
cảm Thông kỳ và Châu Lâm v.v... ) 

Xưa kia, vua A Dục thông trị châu nảy, học 
theo quý chúa làm ngục, tàn ác rất lắm, lại làm Địa 
ngục, người hung dữ làm lính Tục. Bỏ-tát Văn- 
thù-sư-lợi hiện đên trong vạc sôi, lửa đốt cháy dữ 
mà nước mát mát lạnh, lại mọc lên hoa sen xanh. 
Tâm vua được cảm ngộ, liên trong ngày đó phá huỷ 
Địa ngục, tám mươi bốn ngàn Phu nhân đông vào 
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hâm lửa xây dựng tám mươi bôn ngàn Bảo Tháp 
và đều tạo Tôn tượng Bô-tát đứng cũng đủ sô tắm 
mươi bốn ngàn pho. Vào thời Đông Tân, tại Lô 
Sơn có một Tôn tượng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bằng 
vàng là một trong sô đó vậy. 


4- Cảm ứng của Thiên sư Thích Giải thoát ở 
chùa Chiếu Quả gặp được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 
(Rút từ biệt truyện). 

Thiên sư Thích Giải thoát ở chùa Chiêu Quả tại 
huyện Ngũ Đài, ngài giòng họ Hình vốn người Tây 
Thể. Ngài thường trì tụng Kinh Pháp Hoa vả tu 
pháp Quán Quang v.v... truy tìm dấu vết Bồ-tát 
Văn-thù-sư- lợi. Tại phía tả Đông Đường đã vải ba 
phen gặp được. Mới đâu thì ngài vừa lễ bái xong 
thì ân mất, sau thì đích thân được tiếp nhận sự chỉ 
dạy. Ngài xin hỏi đức Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi răng: 
"Đại sĩ làm sao để có được lợi ích cho các chúng 
sanh ngu S1 VÔ trÍ thuyết khuyết thiếu đức tin khó 
tin giáo hóa?" Đức Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo răng: 
"Một ngày có ba thời vào phá tan các ma, ba thời 
vào phá ma nghiệp của chúng sinh ở cõi này. Nhập 
Trí mẫu Tam muội để phá mờ tôi phá si. Vào trong 
chỗn Địa ngục, nơi mỗi mỗi ngục hiện làm thân 
Phật toả phóng ảnh sáng mà giảng pháp, . Vào 
Thành của ngạ quỷ ban thí các thức ăn uông. Các 
người khác ban thí thức ăn đưa vào miệng đêu hóa 
làm than lửa, chỉ có thức ăn ban thí có khả năng lợi 
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ích cả thần Tâm nên được sinh lên các cõi trời giải 
thoát. Vào trong loài súc sinh hay trừ sự ngu sSI, 
khai mở trí tỏ ngộ, khiến đêu phát tâm Bô-đề". 
Ngài lại hỏi: "Chúng sinh làm sao được hóa độ?”". 
Đức Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo răng: "Đắp họa 
hình tượng ta, tu tạo tượng ta, hoặc dùng móng tay, 
hoặc chỉ như lá Yêm La, miệng tự phát lời xưng 
niệm "Nam mô” - Những chúng sinh như thê rất dễ 
hóa độ. Ngoài ra các chúng sinh khác, tuy có dốc 
hết lòng thương, nhưng vì nghiệp cũ khó có thể 
được hóa độ”. Ngài lại hỏi: "Giải thoát con đây làm 
sao liên được tỏ ngộ vô sinh trọn không còn thối 
thật rơi lạc?" Đức Văn-thù-sư-lợi bảo răng: "Xưa 
trước kia ông tạo hình tượng ta chỉ ba tắc, căn lành 
ây đã thuần thục, nay đều cân phải thân gân lễ bái. 
Với điều tự hỏi trách, hắn sẽ tỏ ngộ vậy. Ngài bèn 
kính vâng Thánh chỉ, nhân đó mà tự tìm cầu ở 
chính mình mới tỏ ngộ Pháp vô sinh, lại càng tăng 
trưởng Pháp hỷ, mới cảm được chư Phật hiện thân 
nói pháp vậy. 


3- Cảm ứng của Sa-môn Thích Trí Mạnh tu 
tạo Tôn tượng Bồ-tát Văn-thì-sư-lợi, tỉnh thành 
cúng dường. (Rút từ Biệt truyện). 

Sa-môn Thích Trí Mãnh thuở thiếu thời rất ngu 
S1, không tâm phân biệt. Thân phụ vì ngài mà dùng 
ba mươi văn tiền để họa Tôn tượng Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi và bảo ngài luôn đôi diện với Tôn tượng, 
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bèn cảm mộng thây Tôn tượng toả phóng ánh sáng 
chiếu trên đảnh đâu và gom thâu vào đâu. Sau khi 
tỉnh giấc tự nhiên ngài có được trí tuệ biện tài như 
VỊ Tỷ-kheo học Pháp đã lâu năm, tư chất Kinh luật 
V.V... Các văn, ngài đêu ngầm tụng văn nghĩa không 
øì chăng rõ suôt. Sau khi xuất gia tải trí của ngài 
vượt quá người khác nên hiệu là Trí mãnh. Đức 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hóa làm vị Phạm Tăng đến 
nơi xứ này mà ra mắt ngài vậy. 


6- Cảm ứng của Trương Nguyên Thông ở 
huyện Ngũ Đài tu tạo Tôn tượng Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi. (Tân lục). 

Trương Nguyên Thông tín tâm trinh kiên cô, 
phát tâm tu tạo Tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư- lợi 
cao ba thước tôn trí trong nhà mà cúng dường. Đến 
đêm tôi vào lúc canh ba, có vài ba vị Phạm Tăng 
tay năm lò hương vảo trong phòng nhà đi nhiễu 
quanh Tôn tượng ba vòng rôi bỗng nhiên không 
thây đâu cả. Trương Nguyên Thông càng phát tín 
tâm cúng dường hương hoa. Đến chiêu ngày hôm 
sau Tôn tượng toả phóng ánh sáng. Đêm đó vào lúc 
canh năm, Trương Nguyên Thông lại mộng thấy 
chư Phật ở mười phương đồng nhóm tụ trong 
phòng nhà dùng các thứ Diệu hoa cúng dường hình 
tượng mà bảo răng: "Ta là Bản sư (tức là Thích-ca 
Mâu-n¡). Vì kính trọng thây nên chúng ta đên cúng 
dường Trương Nguyên Thông, vì ngươi đem tín 
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tâm mà tu tạo Tôn tượng Thây ta nên đến cúng 
dường”. Đang trong mộng, Trương Nguyên Thông 
bạch cùng chư Phật răng: "các Thê ĐIỚI Ở THƯỜI 
phương có người tu tạo Tôn tượng Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi, chư Phật đêu đến các xứ ây ư?" Đức Phật 
dạy: Trong các Thế ĐIỚI ở mười phương, nếu có 
việc thê này, chúng tôi đêu đến cúng dường. Tại 
sao? Vì chúng tôi phát tâm đều do sức giáo hóa của 
Đức Văn-thù-sư-lợi. Nếu có người quy y Đức Văn- 
thù-sư- lợi, quá hơn quy y đức Văn-thù-sư-lợi, quá 
hơn quy y chư Phật ở mười phương". Và Đức Phật 
liền nói kệ răng: 

"Văn Thu Đại Thánh Tôn 

Thấy chư Phật mười phương 

Ái quy y cúng đường 

Hơn cúng dường chư Phát ”. 

Nói bài kệ ấy xong, bỗng nhiên ân mất. Trương 
Nguyên Thông lại thấy Thánh chúng đến nghinh 
đón mà nói răng: "Tôi sinh về Thê giới vàng ròng 

v... ". Lúc bình sinh, Trương Nguyên Thông giấu 
kín không nói, ghi chủ vào Di Thư và cất trong 
rương tráp, sau khi nạng chung, có người mở bày 
đọc xem mới thây vậy. Và Tôn tượng âầy thỉnh dời 
về chùa Chiếu Quả, Linh Nghiệm vân hiện còn. 


7- Cảm ứng Tôn tượng Bồ-tát Phố Hiên do 
Thái Hậu Lộ Chiêu thời nhà Tông tu tạo. (Rút từ 
Minh Tường Ký và Minh Cảm truyện). 
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Năm Đại Minh thứ tư (460) thời Tiên Tống, 
Thái Hậu lộ Chiếu tu tạo Tôn tượng Bô-tát Phố 
Hiển cưỡi kiệu báu bạch tượng tôn trí tại thiên 
phòng ở chùa Trịnh Hưng. Ngày mông tám tháng 
mười năm đó, nhân thuyết giảng tại chùa đã đến 
lúc trai lợi hoàn tật giải tòa, Tăng chúng có hai trăm 
vị. Bấy giờ tại chùa mới mở giảng, vua Hiếu Vũ 
Đề (Lưu Tuấn 454- 465) rất lưu tâm đích thân đến 
dự, biện liệu công việc đến cùng, có bốn vị Tăng 
theo đôi sắc ban câm giữ nghiêm túc. Ngài đó danh 
sách chư Tăng đã định sẵn chăng ai xen tạp, lâu 
sau bỗng có một vị Tăng đến dự nơi pháp tòa dáng 
mạo, phong thái rât đẹp xinh, cả giảng đường mọi 
người đêu kinh lạ đưa mắt chăm nhìn, trai chủ cùng 
nói bàn qua lại hơn trăm lượt, bỗng nhiên không 
thây vị Tăng. ây nữa, cả giảng hội trông thây mới 
biết đó là Thân nhân vậy. 


ổ- Cảm ứng của Pháp sự Khuy Xung tạo Tôn 
fựng Bồ-tát. Phố Hiền mà thoát khỏi tai nạn, đến 
được nước Ấn Độ. (Rút từ Cầu Pháp ký). 

Pháp sư Khuy Xung, ngài người xứ Giao Châu, 
chí nguyện mong muôn được đên nước Ấn Độ, nên 
phát nguyện tu tạo Tôn tượng Đức Bồ-tát Phố Hiền 
và câu thỉnh răng: "Đại sĩ Phô Hiên có nguyện luôn 
tuy thuận chúng sinh, há lại xả Tâm chí thành của 
bân đạo". Bèn cảm mộng thấy được Bồ-tát Phố 
Hiền cưỡi voi trắng đến xoa vào đảnh đâu mà bảo 
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rằng: "Ông có tâm chí thành sắp sang nước Ấn Độ, 
nêu gặp sự trở ngại, ta sẽ vÌ cứu giúp . Sau khi tỉnh 
mộng ngải rất vui mừng, cùng Sa-môn Minh Viễn 
đồng ngôi một thuyên mà vượt biên Nam Hải, 
bỗng nhiên gặp phải gió dữ, sắp muôn lạc vào nước 
quỹ La Sát. Ngài chuyên tâm xưng niệm Bô-tát 
Phố Hiển, Tôn tượng ây bèn hiện trên thuyên, gió 
dân tỉnh lặng, theo hướng nước Sư tử mà đi, lại gặp 
phải nạn cá Ma Kiệt, ngài càng chuyên tâm xưng 
niệm Bồ-tát Phô Hiền, Tôn tượng ây lại hiện trên 
thuyền. Cá lớn bèn ngậm miệng mà đi. Thoát khỏi 
hiểm nạn, đến được nước Sư tử. Lại theo hướng 
Tây Ấn Độ mà đi, gặp được pháp sư Huyền Chiêu 
cùng đến xứ Trung Án Độ, ngài lễ bái nơi gốc cây 
Bồ-đề, lại đến vườn Trúc Lâm, cảm mắc chút bệnh, 
ngài lại mộng thấy Bô-tát Phô Hiên đến bảo răng: 
“Nương theo Thánh lực được tròn bản nguyện. 
Ông được sáu năm căn Thanh Tịnh, chớ sinh lo 
buôn". Ngài bèn ghi chú vào Di Thư mà thị tịch. 


9- Cảm ứng của Tân An Nghĩa ở Cao Lục 
được Bồ-tát Phổ Hiền cứu khổ tự liệu. (Rút từ 
cảm ứng truyện). 

Tân An Nghĩa xứ Cao Lục, từ nhỏ đến lớn chỉ 
phóng túng sẵn băn lấy làm nghệ nghiệp chính, 
môi ngày giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng. 
Tháng này qua tháng khác năm nảy đến năm nọ, 
giết hại sinh mạng thật không thê tính kể. Thật là 
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người tà kiến v.v... Tân An Nghĩa vui thích giết hại 
thân thể chắng từng bệnh hoạn gì. 

Đến năm năm mươi tám tuôi, bỗng nhiên phát 
bệnh ung nhọt, máu mũ tanh nông khắp thân thê, 
hôi hám chăng thê đến gân. Vợ của Tân An Nghĩa 
lúc mặt trời mới mọc thây các mụt nhọt nồi trên làn 
da mỗi mỗi đều tợ như mỏ chim trĩ bèn sinh tâm 
hiểm có nên gọi các người con đến trông xem, vào 
đêu bảo là tợ như môi mép chim trĩ, nơi môi như 
có máy động. Khi â ây vội sai bảo người đi thỉnh mời 
Pháp sư Đạo Tuân bảo: Người này săn bắn tội ác 
tích chứa nhiêu, hiện thân còn bị mồ ăn lạp xạp. 
nếu chắng do sức tự cải hối thì rất khó trị liệu cứu 
thoát”. 

Và bẻn hỏi Tần An Nghĩa: "Thân tâm ông cảm 
thây thế nào?". Tân An Nghĩa đáp: " Thân tâm cảm 
thây như bị đâm giã, nhăm mắt liên thây có vô số 
chim thú mồ rỉa ăn lây thịt xương. Xin ¡ nguyện Đại 
sư cứu giúp trị liệu cho”. Ngài Đạo Tuân bảo: "Nên 
tạo Tôn tượng Bồ-tát Phô Hiền mới sảm tạ được 
tội khiên". Chỉ chốc lát, Tân An Nghĩa tắt thở, mọi 
người trong thân thuộc than khóc. Ngài Đạo Tuấn 
khuyên bảo tạo Tôn tượng, tu trì pháp sám Phô 
Hiên, ba ngày sau tỉnh lại, Tần An Nghĩa kệ rằng: 
"Ban đầu tôi thây đầu trâu mặt ngựa từng mắt tức 
giận, cưỡng bức bảo răng: "Ngươi là kẻ ngu sĩ, giết 
hại sinh mạng các loài chim trĩ, gà, v.v... ăn gặm 
da thịt. Các loài nal, dê, v.v... đông đây nơi sảnh 
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mỗi mỗi đêu tô cáo chưa phải sô phận mà bị CƯỚP 
đoạt mạng sông. Vua y cứ theo cáo trạng mà sa1 sứ 
đến băt đề xét hỏi, ngươi không được chống trái". 

Và liên trói ngược tay chân đưa vào trong xe lửa, 
bỗng nhiên đưa trả lại giữa đường, tự nhiên vô sự 
gặp được vị Sa-môn đưa tay xoa vào thân mình, tự 
nhiên nóng khổ tạm ngưng dút, bèn đến nơi sảnh 
vua thấy có ngàn muôn ức cầm thú bị gông cùm 
xiêng xích trói buộc, trở lại trói buộc các tội nhân. 
Khi ây vị Sa-môn đó cũng lại, vua liên từ chô ngôi 
chấp tay mà đứng dậy. VỊ Sa-môn đó bảo: Người 
này là Đàn Việt của ta, thân thuộc người này vì 
cúng dường ta mà sám hỗi lỗi khiên của người nảy, 
nên hãy phóng thả người này đi". Vua thưa: "Với 
lời nói của Đại sư thì không thể chông lại, nhưng 
nay y CỬ Sự tố cáo của các loài hữu tình đây, mới 
bắt gọi đến xét tra đó. Việc này thì thế nào?" Vị 
Sa-môn đó bảo: "Bạn bè tri thức của người này ở 
nơi nhân gian đã vì tu pháp sám hối, hôi tưởng 
công đức cho các loại đã bị giết hại. Kẻ oán đều 
phải trừ oán thì tâm mới được thoát khô". Vua 
nói: "Thật như lời đại sư nói, nên sẽ phóng thả trờ 
về", Và vua từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ vị SA- 
môn đó và thưa răng:"Đại sư cũng cùng trở vệ" 

Khi ây vị Sa-môn đó dẫn tôi cùng đi ra, bỗng nhiên 
thấy lại trở lại nhà cũ. VỊ Sa-môn đó dùng gậy mở 
miệng. Tôi vào bèn liên không còn thây nữa". Khi 
đó, thân thuộc nói cùng Tân An Nghĩa răng: 
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“Chúng tôi vì ông mà tạo Tôn tượng, tượng liên 
đến cứu giúp". Tân An Nghĩa nghe nói vậy, buôn 
vui lẫn lộn, những mụt nhọt trên thân mình dân 
lành, khí lực trở lại điều hòa, bèn xả thí của cải 
cúng dường Tôn tượng đó. Rồi cắt tóc xuất gia, răn 
bảo con cháu trong giòng tộc răng: "Vì thân hình 
chỉ như điện chớp sương móc nên phạm tội, giết 
hại một thân mạng, phải trải qua nhiều kiếp nhận 
chịu tai ương, mọi sự nơi minh ty đêu xác thực 
không thể miễn khỏi". Tân An Nghĩa chỉ để lại lời 
đó, không biết đi đến ở xứ nảo. 


10- Cảm ứng của Sa-môn Thích Phổ Minh ở 
chùa Thượng Định Lâm thấy thân hình Bồ-tát 
Phổ Hiên. (Rút từ Đường Tăng truyện). 

Sa-môn Thích Phố Minh ở chùa Thượng Định 
Lâm thời nhà Tê chuyên sám hối lấy làm hạnh 
nghiệp chánh, trì tụng Kinh Pháp Hoa mỗi lúc đến 
phẩm: "Khuyết Phát" tức liền thây Bồ- tát Phố Hiền 
cưỡi tượng Vương trăng ở trước mắt v.v.. 


TI- Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Di Lặc 
bằng gỗ trong sông Đạt Lệ La ở nước Ô Trường 
Na. (Rút từ ngoại quốc ký). 

Trong sông Đạt Lệ La ở nước Ô Trường Na 
(còn gọi là Băng Trượng) tại bắc Ấn Độ có một 
tinh xá, khắc chạm Tôn tượng Đức Di Lặc băng gỗ 
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sắc mảu vàng ròng linh dị, ngầm thông dải hơn 
mười trượng. Sau khi Đức Phật diệt độ do Tôn giả 
Đại A-la-hán Mạt Điển Địa tạo nên vậy. Tôn giả tự 
suy niệm rằng: "Đức Đại Sư Thích-ca khi diệt độ 
đem đệ tử giao phó cho Đức DI Lặc, những người 
giải thoát trong Tam hội đều là từ trong DI Pháp 
của Đại Sư Thích-ca. Người xưng một tiêng:"Nam 
Mô” tức ban thí cho người một nắm thức ăn vậy. 
Bôỏ-tát sinh lên cung trời Đâu-suất, chúng sinh 
nương tựa vào đâu mà thấy được chân dung, chỉ sợ 
tu tạo Tôn tượng không tương tợ như Diệu thê. Bèn 
dùng sức thân thông dẫn các người thợ lên cung 
trời Đâu-suất diện kiến chân tướng Đức DI Lặc. 
Qua lại đến ba lần, sau đó công việc tạo tượng mới 
hoàn thành. Lúc ở tại cung trời, đức Di Lặc bảo 
cùng Tôn giả mạt Điện Địa rằng: "Ta dùng Thiên 
nhãn xem khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, trong 
đó như có người tạo hình tượng ta, ta kín sai các 
người hầu thân giúp công việc đó. Người đó nhất 
định chăng rơi vào đường xấu ác. Đến lúc ta thành 
Phật, hình tượng ây sẽ dẫn đâu đưa người đó đến 
chỗ ta. Khi ấy ta tán thán rằng: "Lành thay chúng 
sinh các ông ở trong thời chánh pháp tượng pháp 
và mạt pháp của Đức Thích-ca tạo hình tượng 
tương tợ ta. Và khi ấy tượng sẽ bay giữa hư không 
toả phóng ánh sáng và nói kệ tụng ngợi khen. 
Người nghe đều rơi lệ mà chứng đắc đạo quả Tam 
Thừa". Tôn giả Mạt Điền Địa cung kính nhận lây 
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yêu chỉ dậy răn, công việc mới hoàn tât vậy, tự có 
Pháp Phật Pháp Tăng lưu truyền đến Đông độ vậy. 

12- Cảm ứng của Giang Dĩ tạo Tôn tượng đức 
Di Lặc. (Rút từ Tăng truyện). 

Trong thời nhà Tân có Tiêu Quốc Đái Quỳ, tự 
là An Đạo, người con thứ hai do Đái Quý tên là 
Khoả, tự là Trọng Nhã, tố vận sâu lắng, khéo giỏi 
về binh quốc. Đã mang đội U Chân cũng tiếp thừa 
chí khí khéo léo. Mỗi lúc Đái Quỳ tạo tượng đều 
cùng dự tham chung lo. Có Giang Di ở Tế Dương 
thuở nhỏ kết bạn chơi thân với Khoả. Giang Di 
từng nhờ Khoả tạo Tôn tượng Bỏ- tát Quán Thế 
Âm, rất dốc sức ân cần lo toan muốn khiến công 
việc hoàn thành tốt đẹp, mà tướng hảo của Tôn 
tượng chắng viên mãn, trải qua nhiêu năm. mà 
không thành. Về sau mộng thây có người bảo rằng: 
Giang Di đối với Đức Quán Thế Âm không được 
sức gia bị, nên có thê đôi làm Tôn tượng Bô-tát Di 
Lặc”. Đải Khoả bèn dừng tay làm tượng, vội viết 
thư báo cho Cang Di biết, chưa kịp gởi đi mà thư 
của gang, Di đã gỞI đến đều cùng trong đêm đó cảm 
mộng, và điều nói trong thư cũng đông phù hợp. 
Đái Khoả vui mừng với Thân Thông liên đòi làm 
Tôn tượng đức Di Lặc, đến lúc buông tay, bèn 
thành khéo đẹp, mới đâu chăng xét nghĩ, dung mạo 
toả sáng, bỗng chốc mà thành, có người nhận biết 
tán thán cảm ngộ nhân duyên chắng sai vậy. 
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13- Cảm ứng của Tôn tượng Bồ-tát Di Lặc do 
Sa-môn Thích Chiểu Vu tu tạo (Tân lục). 

Sa-môn Thích Chiểu Vu xuất gia từ thuở thiếu 
thời, rất có tiếng tăm về nghĩa học, ngài thường 
nguyện câu được sinh lên cung trời Đâu- suất, nên 
tu pháp quán cung trời Đâu-suất, chú giải Nghĩa 
nguyên bôn quyên, mộng thây có một Đông tử mặc 
áo xanh đến bảo răng: “Đại sư muốn sinh lên cung 
trời Đâu-suất diện kiên Đại Sĩ Di Lặc thì nên tạo 
hình tượng mà tu quán chân dung”. Sau khi tỉnh 
mộng, ngài liên khác chạm gô làm tượng. Đến lúc 
ngài Dảy mươi tuổi ngài thị tịch. Lúc sắp tịch ngài 
bảo cùng đồ chúng rằng: "Tôn tượng ta tu tạo hiện 
giữa không trung. Ta theo Tôn tượng ây mà được 
sinh lên cung trời Đâu-suất vậy. 


l14- Cảm ứng của Pháp sự Thích T thuyền 
Minh tu tạo Tôn tượng Đức Từ Thị bằng gô 
Chiên Đàn cao ba tắc. 

Pháp sư Thích Thuyên Minh phát nguyện tu tạo 
Bồ-tát Tôn tượng Từ Thị khắc chạm băng gỗ Chiên 
Đàn cao ba tác và câu nguyện được sinh lên cung 
trời Đâu- suất. Ngài có trước thuật bộ Thượng sinh 
Kinh sao gôm bôn quyền rõ nghĩa lý sâu mâu, bèn 
mộng thấy Tôn tượng ấy dân cao lớn toả phóng ánh 
sáng sắc màu vàng ròng rực rỡ đôi trước mặt ngài 
mà mỉm cười. Ngài bạch cùng Tôn tượng răng: 
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Chúng con câu nguyện sinh lên cung trời Đầu- 
suất có được hay chăng?" Tôn tượng ây bảo rằng: 
"Ta đã được Đại Sư Thích-ca Mâu-nI giao phó, 
chẳng kể là người kính chuộng hay kẻ xả Đỏ, huỗng 
hô là người có tâm niệm mong câu”. Nói lời ây rôi, 
Tôn tượng trở lại nguyên hình. Ngài thầm kín 
chăng nói với người khác. Sau khi ngài thị tịch mới 
thây ngài ghi lại việc ấy trong di thư, nên biết là có 
sự cảm ứng. Và lúc ngài thị tịch, có người ở bên 
cạnh mộng thấy có trăm ngàn người mặc áo xanh 
đến nghinh đón, ngài chỉ lên trời mà đi. 


15- Cảm ứng của hai Tôn tượng Bồ-tát Quán 
Thế Âm ở dưới sốc cây Bồ- để. 

Sau khi Đức Thê Tôn nhập. Niết-bàn, các hàng 
vua chúa ở tại nước tương truyền, nghe Phật nói về 
hạn lượng của tòa Kim Cang, bèn đem hai Tôn 
tượng. Bỏ- tát Quán Tự Tại (tức là Quán Thế Âm) 
đến nêu mốc giới ở hai phía nam bắc và ngôi ở hai 
phía động tây. Nghe các bậc Lão đức kỳ cựu nói 
răng: "Thân hình Tôn tượng Bô-tát ấy mà ân mất 
không còn thấy tức Phật pháp sẽ diệt tận vậy”. Nay 
Tôn tượng Bồ-tát ở góc phía nam đã ân chìm quá 
ngực, .. Tháng tám năm Kỷ Sửu (629) tức năm 
Trinh Quán thứ ba thời Tiên Đường, Tôn tượng 
Pháp sư Huyền trang đến Tây vức. Tính từ năm 
Nhâm Ngọ tức năm thứ năm mươi hai thời Chu 
mục Vu mãn, lúc đó Đức Phật bảy mươi chín tuôi, 
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vào nữa đêm ngày mười lăm tháng hai thì Đức Phật 
nhập Niêt-bàn đên khi ngài Huyện Trang tới đó tức 
đã cách một ngàn năm trăm bảy mươi tám năm 
vậy. 


16- Cảm ứng của Tôn tượng Bồ-tát Quán Tự 
Tại tại ở Cô Sơn nước Ma-kiệt-đà. (Rút từ Đông 
ký và Từ Án truyện). 

Tại tình xá Chánh trung ở Cô Sơn nước Ma- 
kiệt-đà, có Tôn tượng đức Bô-tát Quán Tự Tại thân 
hình tuy nhỏ nhưng oai thân rất lớn, tay nắm hoa 
sen trên đảnh đâu đội Tôn tượng Phật. Từng có một 
sỐ người bỏ ăn phát khởi yêu tâm mong muốn thấy 
Bồ-tát hoặc trong bảy ngày hoặc mười bốn ngày 
cho đến một tháng hắn có sự cảm ứng, thấy được 
Diệu tướng trang nghiêm oal quang rực rỠ của Bỏ- 
tát từ trong Tôn tượng lưu xuât an uỷ người ây. 

Xưa kia, vua nước Tăng-g1à-la ở Nam Hải vào 
một buôi Sáng sớm, dùng ương soI mặt mình mà 
chăng thấy hình tướng của mình, mới thấy trên Cô 
Sơn trong rừng Đa-la ở nước Ma-kiệt-đà có Tôn 
tượng Bồ-tát ây, vua rất cảm mừng chuẩn bị mọi 
thứ đê đến mong câu. Khi đã đến núi đó, thật thể ít 
tương tợ, nhân đó mà dựng lập tĩnh xá cúng dường 
mọi thứ. Về sau các vua khác cũng đến cúng dường 
không ngớt. Những người cúng dường Tôn tượng 
đó sợ mọi người đến làm dơ bắn tôn nghi mới 
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chung quanh Tôn tượng cách chừng bảy bước đóng 
gỗ làm lan can có thê chăn lại, người đến lễ bái chỉ 
đứng phía ngoài lan can có thể, không được đến 
gần Tượng, các thứ hương hoa dâng cúng cũng từ 
xa rãi vào. Như người tung rãi mà hoa dính bấm 
trên tay hay trên vai Tôn tượng ây thì đều cho là 
điềm tốt lành là được toại nguyện vậy. 

Tu tạo Pháp sư Huyện Trang muốn sang đó đề 
câu thỉnh, mời mua các thứ hoa kết làm thành tràng 
đem đến nơi chỗ Tôn tượng, chí thành lễ bái tán 
thán rồi, ngải quỳ thắng phát ba điều nguyện rằng: 
"Một là ở tại Tây vức để học rôi, trở về quê cũ (tức 
là Trung Hoa) được bình an. Không các chướng 
nạn thi nguyện tràng hoa dính bám trên tay Tôn 
tượng. Hai là mọi sự tu tập Phước Tuệ đều nguyện 
hôi hướng cầu sinh về cung trời Đâu-suất để phụng 
thờ Bô-tát Từ Thị, nếu được như ý thì xin nguyện 
tràng hoa dính bám trên hai cánh tay của Tôn 
tượng. Ba là trong Thánh giáo nói trong chúng sinh 
có một phân không có Phật tánh, Huyền Trang con 
nay tự nghi ngờ không biết có phải vậy chăn. Nếu 
như đêu có Phật tánh và tu hành có thê thành Phật 
thì xin nguyện tràng hoa dính bám trên cô Tôn 
tượng”. Nói xong từ xa ngài tung rãi hoa và cảm 
được đúng như lời ngài câu nguyện. Ngài đã mãn 
nguyện mong cầu, những người chung quanh trông 
thây đều nói là: "Chưa từng có vậy, trong tương lai 
nêu được thành Phật xin nên nhớ nhân duyên ngày 
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nay, trước vì cứu độ vậy. 


17- Cảm ứng của Luận sư Giới Hiển ở chùa 
Thế Vô Vễm được ba vị Bồ-tát hiển bày dạy răn. 
(Rút từ Từ Ấn truyện). 

Pháp sư Huyện Trang đến nước Ma-ha-đà, vào 
chùa Thế Vô Yếm, gặp được Luận sư Giới Hiên là 
bậc mà chúng Tăng tôn xưng là Chánh Pháp Tạng 
vậy. Ngài Giới Hiên bảo Pháp sư GIắc Hiên răng: 
"Ông nên vì Đại chúng mà nói về nhân duyên bệnh 
khổ của tôi ở ba năm trước”. Ngài Giác Hiên nghe 
vậy nghẹn khóc nuốt lệ mà kê về duyên xưa rằng: 

"Hòa thượng (tức Giới hiền) ngày trước cảm 
mắc bệnh phong, mỗi lúc bệnh phát thì tay chân 
đau nhức như lửa đốt kim châm vậy. Đau nhức 
chợt phát dứt suốt hơn hai mươi năm như thể, cách 
ba năm trước đây đau nhức chợt Tât lắm, nên Hòa 
thượng nhàm ghét thân này, muốn bỏ ăn để nhận 
lây sự chết, bèn trong đêm mộng thấy có ba người 
trời. Một người nhan sắc vàng rÒng, một TƯỜI 
nhan sắc như lưu ly, và một người nhan sắc như 
bạc trắng, hình mạo đoan chánh. Nghĩ dung nhẹ 
nhàng sáng rỡ, đến hỏi Hòa thượng Tăng. "Ông 
muôn bỏ thân này ư? Trong Kinh nói răng: "g1ả sử 
như thân có các thứ khổ cũng không nên nhàm 
chán xả bỏ". Ở đời trước ông từng làm vị Quốc Vu 
não hại lắm nhiêu chúng sinh nên nay phải nhận 


476 SỬ TRUYỆN 12 


chịu quả báo Ấy. Nay ông nên quán niệm mọi oan 
trái xưa kia mà chí thành sám hỗi, nhẫn chịu mọi 
sự đau khổ, riêng năng hoăng tuyên Kinh Luận, tự 
sẽ tiêu mất. Ngay sự ông nhàm thân bệnh khô, trọn 
không thê hết". Hòa thượng nghe vậy rôi bèn chí 
thành lễ bái. Người nhan sắc vàng ròng ây chỉ 
người nhan sắc lưu ly mà nói cùng Hòa thượng 
răng: "Đây là Bô-tát Từ Thị". Hòa thượng liên 
đảnh lễ đức Từ Thị mà thưa hỏi răng: "Giới Hiền 
con thường câu nguyện được sinh vê nơi chốn của 
từ Tôn. Không biệt có được chăng”. Người ấy đáp 
răng: "Ông nên rộng hoằng truyền chánh pháp vê 
sau hắn sẽ được sinh vệ đên đó”. Người nhan sắc 
màu vàng ròng tự nói răng:"Ta là Bô-tát Mạn-thù- 
thât-lợi. Chúng tôi đang thây ông muốn xả bỏ 
mạng sông, chăng làm lợi ích cho quân sinh nên 
đến khuyên ô ông. Ông nên theo y lời nói của chúng 
tôi mà hiển dương chánh pháp, giảng giải các luận 
Du già v.v... lan toả khắp đến mọi người chưa được 
nghe, thân ông dân dân sẽ được an ôn, chớ buôn lo 
bệnh không lành. Có vị Sa-môn ở nước Chi-na 
(Trung Hoa) muốn thông hiểu Đại Pháp, ưa thích 
đến học nói ông. Ông có thể vì mà trao truyền đó". 
Nói xong bỗng nhiên không còn thấy nữa. Từ đó 
trở lại, căn bệnh của Hòa thượng giảm. dân. lăng 
chúng nghe thế thảy đều ngợi ca là việc hiểm có 
vậy. Pháp sư Huyền trang ghi chép vào Thánh ký 
vậy. 
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l6- Cảm ứng của Vương tứ GIỚi nhật cảm 
được Tôn tượng Quán Tự Tạt. (Rút từ Tây vức ký 
V.V... ). 

Tại phía Đông Ấn Độ, có vua nước Kim Nhĩ 
tên là Nguyệt hại, vua nước Yết-nhã-các-xà tên là 
Vu tăng. Đại Thân rành rõ khuyên tân con của tiên 
cảm ứng, vì Giới Nhật là em của ông ta là Thái tử 
của vua, dám chăng hứa, liên đến trước Tôn tượng 
đức Bồ- tát Quản tự Tại ở bờ sông Căn G1à, bỏ ăn 
mà câu thỉnh. Bồ-tát bèn hiện hình mà bảo rằng: 
"Thân trước của ông ở tại trong rừng này làm vị 
Ty-kheo A Luyện Nhã mà tinh cần không biếng 
trễ, nương phước lực đó nên nay được làm Vu tử. 
Vua nước Kim nhĩ đã phá hoại Phật pháp. Ông tiếp 
nối Vu vị nên phải phát huy hưng thạnh, lấy tâm từ 
bi làm chí nguyện không bao lâu sẽ làm vua cả năm 
xứ Ấn Độ". Khi đó Vu tử Giới Nhật vâng lời chỉ 
giáo mà trở về tiếp nỗi Vu vị, mỗi mỗi đều y cứ 
theo Thánh ngôn, suốt ba mươi năm binh lính giặc 
dã chắng hê dây động. 


19- Cảm ứng của Linh Tượng Bồ-tát Quán 
Thế Âm của Bồ-tát Y Lợi Mật Đa ở Tây vức (Rút 
từ truyện Thích Trí Mãnh). 

Vào thời Tân Diêu Hưng, tại Kinh Triệu có Sa- 
môn Thích Trí Mãnh vân du đến Tây vức, thuở 
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thiêu thời có sang nơi Tháp của Bô-tát Y- lợi-mật- 
đa-la tại nam Ấn Độ, bên cạnh tháp có một ngôi 
tính xá bị phả hoại đã lâu ngày. Trong ấy có một 
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thê Âm sắc màu vàng 
ròng, mưa sương chắng hề thấm ướt thân tượng, 
bèn thành Tâm câu thỉnh, thấy giữa không trung có 
lọng che chở. 

Theo tương truyền của các người lớn tuôi nói 
răng: "Xưa kia, có vị Bô-tát tên là Y-lợi-mật-đa. 
Với việc lợi sinh luôn nhớ nghĩ, từ bị thương cứu 
giúp, rất thương xót chúng sinh nhận chịu khổ 
trong ba đường, nên phát nguyện tu tạo Tôn tượng 
Bồ-tát Quản Thế Âm, suốt ba năm công việc mới 
hoản tất. Có lắm sự linh đị cảm động, như có người 
chuyên tâm câu thỉnh, Tôn tượng vì hiện Diệu thân 
chỉ bảo cho điêu ước nguyện ấy. Bồ-tát Y Lơi Mật 
Đa bèn đối trước Tôn tượng đó mà khởi tâm niệm 
răng: "Bồ-tát Quán Thế Âm hay diệt khô trong hai 
mươi lăm cõi, mà nổi khổ trong ba đường rất quá 
lắm. Linh tượng có sự cảm thông xin giúp cho thệ 
nguyện của con cùng cứu khổ ây". Đến đêm tôi vào 
lúc canh hai. Linh tượng toả phóng ánh sáng, khắp 
đất trời đều sáng rực, trong ánh sáng ấy có thấy 
mười tắm Địa ngục là nơi chúng sinh nhận chịu tội 
khố, và ba mươi sáu thành ngạ quỷ nhận chịu khô, 
bốn mươi ức khổ của loài súc sinh. Linh tượng 
chóng hiện trăm ngàn quân lính mang mặc áo giáp 
vàng, mỗi mỗi đều cầm nắm gậy dao qua bỗng vảo 
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nơi mười tám Địa ngục, mới đâu từ ngục A-tỳ lân 
lượt đập phá các vạc sôi lò đỏ, các thứ khí cụ lảm 
khổ chúng sinh đều phá hoại hết. Khi ấy các hàng 
đâu trâu mặt ngựa V.V.. . hết thảy lính ngục đều sinh 
tâm khiếp sợ ném vất các thứ khí cụ làm khổ, mà 
vội chạy. đến thành vua Diêm-ma tâu cùng vua 
răng: "Bỗng nhiên có trăm ngàn quân lính ky binh 
mặc áo giáp vàng cầm nắm qua nhận đập phá vạc 
chảo, phá hoại các thứ khí cụ làm khô. Nói Địa 
ngục bỗng biến thành ao mát, các khí cụ làm khô 
đêu biến thành hoa sen, hết thảy tội nhân đều lìa 
khỏi khô não. Đó là sự việc chưa từng thấy. Vậy 
phải làm thê nào?. Vua Diêm-ma bảo: "đó chắng 
là việc làm của Bô-tát Quán Thế Âm ư?" Chúng ta 
không thê sánh kịp được". Bèn liên chấp tay hướng 
về phương ấy mà nói kệ rằng: 

“Kính lạy Quản T, hé Âm 

Bác T, hân thông tự tại 

Hiển bày trăm ngàn quân 

Phá trừ ba ác khÍ" 

Phá hoại mười tám Đidi ngục như thế rôi, nhiếp 
hóa chúng sinh mà vì giảng pháp. Tiếp đến vào 
trong Thành nøạ quỷ, tay phải nắm kéo năm trăm 
dòng sông, tay trái năm kéo năm trăm dòng sông ở 
giữa không trung mà tuôn mưa cam lô, hết thảy ngạ 
quỷ đều no đủ, mà vì nói Pháp. Lại vào trong 
đường súc sinh dòng ảnh sáng trí tuệ phá trừ tâm 
ngu si, mà vì nói pháp. Trong một lúc đên khắp ba 
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đường. Bô-tát Y-lợi-mật-đa thây việc hy hữu ấy, 
bèn tự họa duyên tượng khắc đá ghi chú. Linh 
tượng đó tức thì duyên â ầy vậy. (Riêng xin nói răng: 
"Việc hiểm có ấy, nếu chăng là nghiêm chỉ của Đại 
Thánh thì khó nghĩ bàn. Về sau kiểm xét bản mới 
dịch Kinh Đại thừa Bảo Vương có tướng lợi sinh 
ây. Lại xét ở văn kia, nay muốn khuyên người tạo 
tượng và ghi lại duyên cớ mà lưu truyền v. v... Nay 
cũng xIn nói là trong khoảng niên hiệu Hoằng Thế 
tại Trung Hoa có Tỳ-kheo Thị La đến nơi Di Tích 
của Bô-tát Mật Đa ở Nam Ấn Độ, chùa Quán Thế 
Âm ây vậy). 


20- Cảm ứng của Tôn tượng Bồ-tát Quán Thể 
Âm đứng do các Cư sĩ Lưu Độ v.v... ở thời nhà 
Tấn tu tạo mà được thoát khỏi khổ nạn (Rút từ 
Minh tường ký). 

Trong thời nhà Tấn, có Lưu Đệ vốn người xứ 
Liêu Thành, Bình Nguyên, trong làng xóm có hơn 
trăm nhà đều kính phụng Đại Pháp, tạo Tôn tượng 
đứng, cúng dường Tăng Ni. Bấy giờ đang thời niên 
Lự Chúa Mộc vịỊ, tại huyện đó thường có sự trỗn 
mất, nên Mộc VỊ rất oán ghét muốn diệt hết một 
thành, mọi người đều kinh sợ số phận ắt sẽ bị giết 
hết. Lưu Độ mới khiết trai chí thành hướng dẫn 
mọi người quy mạng đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chỉ 
trong khoảng khắc, Mộc vị thấy có một vật từ giữa 
không trung bay xuống nhiễu quanh nơi cột nhà 
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đang ở, kinh sợ trông nhìn thì đó là Kinh Quán Thể 
Âm, sai bảo người đọc lây. Mộc Vị bèn hoan hỷ 
xét luật hình giết hại, từ đó ở thành bèn được khỏi 
hại v.v... 


21- Cảm ứng của Sa-môn Thích Đạo tân 
xưng niệm Bôồ-tát Quán Thể Âm mà được kéo dài 
thọ mạng. (Rút từ Đường Tăng truyện và Bồn ký 
Cảm truyện). 

Tại tinh xá Hạnh Đường ở núi Nguy thường có 
Sa-môn Thích Đạo Tân là người sông cuôi thời nhà 
Ngụy, mộng thây có người bảo răng: "Ông đến 
năm đó, sẽ qua đời lúc bốn mươi hai tuôi". Sau khi 
tỉnh giấc, ngài rất lo sợ, bèn dốc hết của cải vốn có 
mà tu tạo vIỆC phước. Có một người bạn bảo răng: 
“Tôi nghe Kinh nói cúng dường sảu mươi Ức VỊ 
Bồ-tát so với một tiếng xưng niệm Bồ-tát Quán 
Thế Âm, phước đức của hai việc ây ngang bằng 
không khác. Cớ sao ông chắng chí tâm quy y để có 
thê tăng thêm tuôi thọ?" Ngài mới cảm nhận lời nói 
ây, suột bốn ngày đêm chuyên tinh xưng niệm, 
không ngưng nghỉ ngài ngôi dưới mảng trướng 
bỗng nhiên thấy có ánh sáng từ ngoài Cửa SOI rỌI 
vào và thấy bàn chân không của Bôồ-tát Quán Thế 
Âm màu vàng ròng chiếu sán bảo cùng ngài răng: 
"Như có cảm sâu dày đó. Định nghiệp cũng có thể, 
nếu duyên ở quá khứ và hiện tại cạn cợt thì khổ 
nhỏ cũng không nghiệm. Nếu phát tâm quy mạng 
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sẽ biết được có cảm sâu dày. Nêu nghe mà không 
xưng niệm sẻ như duyên xưa cạn cợt vậy. Ông 
xưng niệm Bô-tát Quán Thế Âm ư?" Ngài vén 
màng trông nhìn thì lại chăng thấy, buôn vui lẫn 
lộn toát đỗ mô hôi, bèn cảm thây thân thê nhẹ 
nhàng. Bệnh tật giảm bớt là do sức gia bị. Về sau 
được kéo dài thọ mạng vậy. 


22- Cảm ứng của Hgười phụ nữ cô quạnh ở 
Quận Lỗ cúng dường Tôn tượng Quán Thể Âm 
đã rã mục. (Tân lục). 

Tại Quận Lỗ có một phụ nữ cô quạnh, ở nơi 
tỉnh xá xấu cũ, thấy gặp được khúc gỗ ở trong 
ruộng lúa tương tợ như Thánh tượng bèn đem về 
tôn trí nơi am tranh. Tôn tượng rã mục đó lây ra từ 
ruộng lúa tươi tốt nên người phụ nữ ây cho là do 
sức của Tôn tượng, bèn đem phân trên thức ăn của 
chính mình mà dâng cúng. Về sau cảm mắc bệnh 
mà qua đời, trải qua một ngày một đêm mới sống 
lại, người phụ nữ ây đem đât nhà cúng dường tỉnh 
xá, đem thân mặt mà tạo Tôn tượng Bồ-tát Quán 
Thế Âm. Mọi người lây làm quải lạ nên hỏi vê 
nguyên đo. Người phụ nữ ây đáp: "Khi tôi chết bị 
hai người bắt giam trong xe lửa mà chở đi, bỗng 
nhiên có một vị Sa-môn khắp cả thân thể đêu huỷ 
hoại nói cùng người giữ xe răng: "Ta thay cho 
người này, người này là Đàn Việt của ta". Người 
giữ xe bèn để xe xuống đất chấp tay mà thưa răng: 
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"đại sĩ xin lời, không lường được sự thành thực của 
vua, sẽ phóng thả người nữ nảy". Liên đó VỊ Sa- 
môn lên xe lửa đưa dẫn tôi trở về nhà. Khi â ây tôi 
thưa cùng vị Sa-môn răng: "Sư là ai mà đến cứu 
tôi?”. VỊ Sa-môn ây đáp: "ta là Quán Thể Âm, 
ngươi không biết gỗ rã mục lúc đó là tượng của ta 
vậy v.v... ". Tôi được lợi ích như thế nên không 
luyên tiếc ruộng nhà mà thôi". 


23- Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Bồ-tát 
Quán Thê Am mười một mặt ở nước Kiêu-tát-la 
mà được khỏi nạn dịch bệnh. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn trong khoảng 
tám trăm năm, tại nước Kiêu-tát-la bị nạn bệnh 
dịch lan tràn, người chết đến một nữa, trải qua ba 
năm mà không dứt nạn, các hàng vua tôi cùng nhau 
bàn tính lập thệ nguyện câu thỉnh người có tâm Đại 
bi ở trong loài người hay trong loài trời khắp mười 
phương thể giới ắt đến cứu giúp. Bây giờ mộng 
thây có một Thánh tượng đây đủ mười một khuôn 
mặt thân sắc vàng ròng toả phóng ánh sảng SOI 
chiều, buông tay xoa vào đánh đâu vua mà nói 
răng: "ta dùng mười một khuôn mặt để gìn giữ 
quôc vương”. Sau khi tỉnh mộng, vua bèn báo cùng 
bê tôi. Vua tôi dân chúng nội trong một ngày tu tạo 
Tôn tượng Bô-tát Quán Thế Âm mười một mặt. 
Cùng một lúc thoát khỏi ách nạn, từ đó trờ về sau 
trong trăm nhà chưa một nhà cảm mắc nạn dịch 
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bệnh ây nữa. 


24- Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Bồ-tát 
Quán Thể Ẩm ngàn fay ngàn mắt mà được kéo 
dài thọ mạng. (Rút từ trong Kinh Thiên Tý tức là 
ngàn cánh tay). 

Xưa kia, ở nước Ba La nại có một vị Trưởng 
giả chỉ có được một người con thọ mạng hợp được 
chỉ mười sáu tuổi. Đến năm mười lăm tuôi, có một 
vị Sa-môn đi tuần tự từng nhà mà khất thực, thây 
trưởng giá tỏ vẻ lo buồn không vui, vợ chồng tiêu 
tuy mặt mày không tươi nhuận. VỊ Sa-môn ây mới 
hỏi Trưởng giả: "Cớ sao mà không vui?" Trưởng 
giả bèn kể lại duyên cớ ây. VỊ Sa-môn Ấy bảo cùng 
Trưởng giả răng: "Chớ phải nên lo buôn chỉ lấy sự 
phân xử của bần đạo đây thì thọ mạng đứa con ắt 
được lâu dài". Khi ấy vị Sa-môn đạo pháp tượng 
đó dùng ngàn tay chú nguyện suốt một ngày một 
đêm. Bèn được vua Diêm-ma bảo rằng: "Con của 
Trưởng giả Thị hiện, chỉ hợp mười sáu tuôi, nay đã 
mười lăm tuôi, đúng chỉ còn sống thêm một năm, 
nhưng nay gặp được duyên lành, thọ mạng sẽ được 
kéo dài đến tám mươi tui, nên ta lại cùng báo cho 
biết". Khi đó MU chồng Trưởng, Ø1ả VÔ Cùng vVUI 
mừng xả thí tất cả của cải để cúng dường chúng 
Tăng. Nên biết Pháp tượng đó thật không thê nghĩ 
bàn vậy. 
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25- Cảm ứng của sự hành pháp Tôn tượng 
ngàn tay ngàn mắt ở nước Kế Tân mà được khỏi 
nạn. 

Xưa kia, tại nước Kế Tân cảm mắc bệnh dịch 
hoành hành, người mắc bệnh không qua khỏi một 
ngày đều chết. Có Bà-lamôn Chân Đề bây giờ 
đem Pháp tượng ây mà thi hành cứu giúp trị liệu, 
tức thời đêu được tiêu diệt. Hành bệnh quỷ Vương 
bèn ra khỏi cảnh vực nước ấy vậy. 


26- Cảm ứng của các người con nhà Đại Bà- 
laq-môn v.V... cảm được Tôn tượng Bồ-tát Quán 
Thế Âm ngàn fay ngàn mắt. 

Xưa kia, có một vị Sa-môn phụng hành Đại 
pháp, theo tuân tự mà đi khất thực đến nhà Bả-la- 
môn. Khi đó trong nhà â ây Đặp vị Sa-môn ấy đến 
sườn cột trong nhà gãy đồ, bốn bình chậu nước đồ 
bể, trâu ngựa bức đứt tuôn chạy tứ phía, vị Bà-la- 
môn đó cho răng: "Vì người không. tốt lành đến nhà 
ta nên có biễn chuyển quái lạ này". VỊ Sa-môn ây 
nghe nói vậy bẻn bảo cùng Bà-la-môn đó răng: 
"Ông có thây các con trong nhà ông bụng trướng 
mặt sưng thân hình nặng nhọc ánh mắt mờ tối, bởi 
quỷ não hại đó chăng , Bà-la-môn đó đáp: “Ta đã 
thây trước như vậy". Vị Sa-môn ấy bảo: "Trong 
nhà ông có ác quỷ Dạ xoa hút tính khí của người, 
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nay trong nhà ông có các chứng bệnh dịch là do 
các quỷ V.V.. . ây vậy. Vì ` ta nên các quỷ chạy 
trồn mà sinh việc như vậy". Liền đó các người. con 
bệnh khô được dứt trừ, Bà-la-môn nên đó nói răng: 
"Ông có sức lực gì vậy?". VỊ Sa-môn ây đáp: "Vì 
ta thân gân Đại Pháp của Đức Như Lai, mang Tôn 
tượng ngàn tay nên có oai thân vậy. " Vợ chồng 
ông Bà-la-môn nghe xong hoan hỷ mà cúng dường 
đó vậy. 


27- Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Bắt 
Không Quyên sách ở nước Nam Ấn độ. (Rút từ 
Tây vức ký). 

Ở nước Tam Ấn Độ bị hoang phê, vua tôi không 
được bảo tồn thọ mạng, dân chúng rã tan. Vua bèn 
sa1 kẻ sứ đến câu thỉnh Sa-môn Y lợi mật đa ở trung 
Ấn Độ đến để cứu g1úp tai ương trong nước nhà. 
Ngài Y Lợi Mật Đa đến nước đó tâu cùng vua răng: 
"Có Đại Thánh Bất Không Quyên sách Quán Tự 
Tại Đại Vương, nên tạo Tôn tượng thiết trí tại các 
phía tây nam của thành”. Vua vâng theo lời dạy â ấy 
liền tạo hình tượng tôn trí nơi ác ở góc tây nam của 
thành. Tượng ây toả phóng ánh sáng chiếu toả khắp 
một do tuân, vua tôi được bảo an thọ mạng, lúa 
thóc tốt. tươi được mùa. Dân chúng từ các nước 
khác mẫn cảm Tôn tượng đó. Ở phía nam của 
thành có một ngôi chùa cũ, bèn dời cách làm lại 
chùa ấy vậy. 
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28- Cảm ứng của Diệu Từ Khúc ở Lương 
Châu vì người thân đã qua đời mà tu tạo Tôn 
tượng Bồ-tát Quán Âm. 

Ở Lương Châu có Từ Khúc vốn giòng họ Diệu, 
từ nhỏ đã mất cả song thân. Không biết phần ân 
nghĩa. Đến lúc trưởng thành nghe duyên báo ân, cả 
hai mắt đêu đồ lệ. Bèn họa vẽ Tôn tượng Quán Tự 
tại ngàn tay ngàn mắt và sáu Tôn tượng Quán tự 
tại tôn thờ nơi nhà cũ mà cúng dường. Trải qua một 
năm rưỡi, đêu không có điềm cảm gì. Đến đêm 
mười bốn tháng bảy năm sau, bỗng nhiên giữa 
không trung có tiêng gọi: "Từ Khúc". Không biết 
nguyên do gì nên Từ Khúc hỏi ai đó. Bèn đáp lại: 
"Chúng tôi là song thân của ngươi, lúc sông phóng 
túng tạo mọi ác nghiệp nên bị đoạ vào Địa ngục 
nuốt hoàn sắt nóng. Ngày mười tắm tháng hai năm 
trước, có sáu vị Sa-môn oai quang rực rỡ vào nơi 
thành Địa ngục, các hàng ngục tốt thây vậy nên 
sinh tâm cung kính không dám niệm", không quáy 
ngại. Khi đã vào Địa ngục rôi, thâu nhiếp ánh sáng 
vì chúng tôi mà giảng pháp. Mới đâu không nhận 
biết, dần dân dạy răn dẫn dụ, liền xả báo mà sinh 
lên cõi trời có trăm người. Chúng tôi sinh ở trên 
cõi trời thứ hai. Mới đâu nhận biết được là nhờ ân 
của ngươi, nhưng ở trên cõi trời thọ hưởng an vui 
không ngừng nghỉ nên những việc khác dễ quên. 
Vì vậy mà chúng tôi đến đây chậm trễ". Từ Khúc 
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hỏi: "Lây gì làm chứng cứ để biết các người là cha 
mẹ tôi?" Đáp răng: "Nêu không tin lời chúng tôi 
nói thì xem nơi rương vàng trong kho, vì ngươi mà 
cất lại cho trăm viên tiền vàng". Nói xong bèn bặt 
tiếng. Đến sáng ngày Từ Khúc xem lại rương trong 
kho thật đúng như lời nói ây, buôn vui dâng trào 
lẫn lộn, thấy ngày giờ họa vẽ quả nhiên hợp với lời 
nói ấy vậy. 


29- Cảm ứng của Triệu Văn Thị ở Kinh Châu 
vì người thân đã qua đời mà đắp họa sáu Tôn 
tượng Bồ-tát Quán Thể Ẩm. (Rút từ Ty mạng chí). 

Triệu Văn thị người xứ Kinh Châu, song thân 
tà kiến, không tin Tam bảo còn Văn Thị thì phụng 
thờ Bỏ-tát Quán Thế Âm, Sau khi song thân đã qua 
đời, Văn Thị khởi niệm răng: “Song thân ta tà kiên 
không tin Tam bảo, không biết thác sinh vào xử 
nào, ta nên họa vẽ sáu Tôn tượng Bồ-tát Quán Thê 
Âm để cùng cứu g1úp trong sáu đường, song thân 
ta há chăng vào trong sô đó ư? Bèẻn thuê mướn 
người thợ khéo giỏ1 họa vẽ sáu Tôn tượng Bồ-tát 
Quán Thê Âm. Chưa gia công học vẽ mà đêm đó 
mộng thây sáu Bô-tát Quán Thế Âm, Văn Thị liên 
chấp tay bạch cùng sáu Bô-tát Quán Thê Âm răng: 
“Xin nguyện rũ lòng từ bị giúp cho con biết được 
chỗ thác sinh của cha mẹ con". Khi ây, Đức đại Bi 
Quán Thế Âm bảo Văn Thị răng: "Cha ngươi bị 
đoạ trong Địa ngục thiêu đốt nhận chịu tội khổ 
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nóng đốt. Ngươi họa vẽ Tôn tượng ta nên ta sang 
Địa ngục đó toả phóng ảnh sáng mà giảng pháp 
cứu khô Ở chỗn Địa ngục. Đức Đại từ Quán Thế 
Âm bảo răng: "Nếu dời vào trong loải ngạ quý, ta 
sẽ vì cứu giúp. Chỉ vì mẹ của ngươi đoạ trong loài 
ngã Quý, ta sang CÕI ấy Duông tay rưới mưa cam 
lô khiến được no đủ, mà vì nói Pháp”. Đức Sư Tử 
vô Uý Quán Thê Âm bảo răng: "Nếu dời sinh trong 
loài súc sinh, ta sẽ về cứu 1úp đó”. Đức Thiên 
Nhân Trượng Phu Quán Thê Âm bảo răng: "Nêu 
chuyển sang trong loài người, ta sẽ hiển bày dẫn 
đường đến Tịnh độ”. Đức Đại Phạm thâm Viễn 
Quán Thế Âm bảo răng: "Nêu chuyên sinh trên cõi 
trời. Ta sẽ vì cứu giúp lúc đăm chìm khô mà ra khỏi 
ba cõi". Sáu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm nói như thể 
rồi, bỗng nhiên giác ngộ, đến lúc học vẽ vừa mới 
thành, Tôn tượng liền toả phóng ánh sáng, ở xa 
trông thấy như có ánh sáng đèn đuốc, nhưng ở gân 
trồng thây ân mật. Cha mẹ của Văn Thị đến bào 
mộng, hai người đều dáng vẻ Trượng Phu cưỡi 
mây sắc tía mà đến bảo cùng Văn Thị răng: Chúng 
tôi nhờ được Bồ-tát Quán Thế Âm đến cứu giIÚp 
vãng sinh về cõi Tịnh độ v.v... ". Những người 
nehe đều cho đó là song thân của Văn Thị đến báo 
mộng vậy. 


30- Cảm ứng của hai Tôn tượng Bồ-tát Quán 
Thê 1m và Địa Tạng được đặp họa tại Hàn Châu, 
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thời nhà Lương. 

Trên vách tường Đông Long ở chùa Thiện Tịch 
tại huyện Đức Dương, Hàn Châu có họa vẽ hai Tôn 
tượng Bô-tát Quán Thê Âm và Địa Tạng tướng 
mạo đều là Tăng tướng v.v.. . bảy mả ngôi. Được 
học vẽ trong thời nhà Lương. Bây giờ mọi người 
đến chiêm lễ, Tôn tượng toả phóng ánh sáng rực rỡ 
khác lạ. 

Đến năm Lân Đức thứ nhất (664) thời Tiền 
Đường, trong chùa có vị Tăng chiêm ngưỡng Tôn 
tượng, muôn có sự khác thường, bèn đem lụa 
quyên đến vách tường mô tả Tôn tượng, mà cúng 
dường, Tôn tượng toả phóng ánh sáng chăng khác. 
Khi ây mọi người đua nhau đến mô tả có lắm 
nhiêu. Đến năm Lân Đức thứ ba (666) thời Tiên 
Đường, Vương Ký ra trân nhậm Tư Châu Thứ Sử, 
đang vì mô tả, tinh thành cúng dường, Đoàn thuyên 
cùng đi có đăm chìm bởi gặp sóng gió Ấy, chỉ một 
chiếc do Vương Ký đi không ngại gì, nên biết đức 
Bồ-tát hoăng thí Đại từ bi có được sức lực như thê. 

Đến năm Thuỳ Củng thứ hai (684) thời Tiền 
Đường, Võ Hậu (Võ Chiêu) nghe Tôn tượng như 
thê, bảo người thợ mô tả, ánh sáng cũng toả phát 
như trước, bèn tôn trí tại Nội Đạo tràng mà cúng 
dường. Đến năm Đại Lịch thứ nhất (766) thời Tiên 
Đường có vị Đại Đức ở chùa Bảo Thọ vào nội Đạo 
tràng thây tướng ánh sáng khác lạ nên tâu trình. 
Vua Đại Tông (Lý Dự 763-780) mới phát tâm chí 
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thành đảnh lễ tán thán. Lúc ánh sáng ây hiện khắp 
trong nước nhà đêu được an thái. Về sau có người 
Vợ của một thương nhân mang thai đến hai mươi 
tám tháng mà không sinh nở, bỗng thấy được 
tướng ánh sáng. của Tôn tượng, bèn liên mô tả nhất 
tâm phát nguyện ở trước Bô-tát, đêm đó bèn sinh 
được một người con trai, tướng tốt đoan nghiêm, 
mọi người trông thấy đều hoan hý. 


3I- Cảm ng của Lý Triệu Đãi ở Ngạc Huyện, 
Ung Châu vì thân phụ đã qua đời mà tu tạo Tôn 
tượng Bồ-tát Đại T hề Chí. 

Lý Triệu Đãi, người xứ Huyện ngạc, Ung 
Châu, thân phụ Triệu Đãi khởi sinh ác kiến, bài bác 
cho là không có Phật pháp, bèn cảm mộng bị thân 
quở trách, nhân đó ói máu mà chết. Triệu Đãi vôn 
dốc tâm quy y hướng Bô-tát Thế Chí, chuyên tinh 
niệm Phật, lại vì muôn cứu khô cho thân phụ, nên 
tạo Tôn tượng Bô-tát Đại Thê Chí cao ba thước. 
Mới ngày đâu tiên khắc họa, bỗng nhiên quả đất 
rung động, mọi người cho là đất chân động, suy 
tìm mọi sự tốt xâu. Trải qua hai thắng Công VIỆC 
mới hoàn tất. Triệu Đãi bèn mộng thây có một 
người thân sắc vàng ròng trên đâu đội mũ báu đến 
bảo răng: "Ông có biết cớ sao ngày trước quả đât 
chấn động chăng? Ta là Bôồ-tát Đại Thế Chí, vì 
ngươi tạo hình tượng ta, nên ta đáp lại sự thỉnh cầu 
của ngươi mà đến thê giới này, lúc cất chân lúc đặt 
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chân, khắp cả Đại thiên đêu chân động. Chúng sinh 
trong ba đường xấu ác đều được lìa khổ. Ta y cứ 
theo niệm Phật môn, nhập vô sinh nhẫn, nhiếp lấy 
chúng sinh ở mười phương xưng niệm Phật. Ngươi 
tạo hình tượng và kiêm tu niệm Phật, thân phụ của 
ngươi đã thoát khỏi ở chôn Địa ngục, tu nhiếp dẫn 
đưa về cõi Tịnh độ". Nghe nói thê rôi, Triệu Đãi 
ngước mắt muôn chiêm lễ, bỗng nhiên tỉnh mộng 
buôn vui lẫn lộn, Triệu Đãi tinh tấn tu niệm chắng 
phế bỏ. 


32- Cảm ứng của Bồ-tát Địa Tạng ở thời Quá 
khứ làm người nữ tìm chỗ mẹ thác sinh mà cứu 
khổ (Rút từ Kinh văn). 

Trong thời quá khứ trải qua A Tăng Kỳ Kiếp 
không thê kê có đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa 
Định Tự tại Vương Như Lai ở trong thời tượng 
pháp có một Bà-la-môn nữ đã nhiêu đời chứa 
phước sâu dảy, mọi người đều kinh nẻ. Người mẹ 
tin theo tà kiến kinh khi Tam bảo. Khi ấy Thánh 
nữ bày nhiêu chước phương tiện đề khuyên nhủ mẹ 
khiến sinh chánh tín, nhưng bà ta chưa tin hắn, 
chăng bao lâu bà â ây chết, thân hôn sa đoạ vào Địa 
ngục vô gián. Bấy giờ Thánh nữ bèn bán nhà đất, 
săm nhiều hương hoa và các thứ cúng cụ, đến nơi 
chùa tháp Phật cúng dường cung kính chiêm lễ tôn 
dung mà tự suy nghĩ rằng: "Đức Phật là đắng Đại 
giác. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, khi mẹ ta mắt, ta 
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đến bạch hỏi Đức Phật, hắn sẽ rõ biết chỗ thác sinh 
của mẹ ta". Khi ây Đức Phật ở giữa hư không mà 
bảo răng: "Người nữ kia chớ nên buôn rầu quá lãm, 
nay ta bảo cho ngươi biết chỗ thác sinh của mẹ 
ngươi. Ngươi nên sớm trở về nhà, ngôi Tigay ngăn 
nghĩ tưởng danh hiệu ta, tức sẽ biết chỗ thác sinh 
của mẹ ngươi. Thánh nữ bèn trở về nhà, vì thương 
nhớ mẹ nên Thánh nữ ngồi ngay ngăn xưng niệm 
danh hiệu Phật. Trải qua một ngày một đêm bỗng 
nhiên thây tự thân mình đến nơi một bờ biển, nước 
trong biển đó sôi sùng sục, có nhiều thú đữ thân 
thể toàn băng sắt bay nhảy trên biến, thây có các 
người nam nữ dâng đến trăm ngàn muôn ức nỗi 
chỉm trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thị. 
Lại thấy Quỷ Dạ Xoa thân hình lạ lùng. Khi ây 
Thánh nữ hỏi một Quỷ Vương tên là Vô Độc rằng: 
“Đây là xứ nào?" Vô Độc đáp răng: "Đây là lớp 
biến thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi". Thánh 
nữ hỏi răng: "Tôi nghe trong núi Thiết Vĩ có Địa 
ngục, điều ấy có thậi chăng?" Vô Độc đáp rằng: 
"Thật là Địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Vì nhân 
duyên øÌì mà nước trong biển này sôi sùng sục và 
có nhiêu người tội như thê". Quỷ Vương đáp răng: 
"Đó đều là những chúng sinh tạo nghiệp ác ở trong 
cõi Diêm phù Đê vừa mới chết đong khoảng bốn 
mươi chín ngày không người kế tự về tạo các thứ 
công đức đề cứu khổ nạn. Lúc sông kẻ đó lại không 
gầy nhân lành nên phải cứ theo bản nghiệp mà 
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nhận chịu quả báo nơi ĐỊa ngục, tự nhiên họ phải 
lội qua biên này, về phía đồng biển này cách 
chừng một muôn do tuân lại có một biển nữa, nồi 
khô ở biến đó gấp bội hơn biên này, phía đông của 
biến đó lại có một biến nữa, những sự thống khổ ở 
biến đó lại gập bội hơn nhiêu, đó đều do ba nghiệp 
ác mà chiêu cảm quả khổ, nên gọi đó biển nghiệp 
trong ba đường". Thánh nữ lại hỏi: “Địa ngục ở 
đầu?”. Vô Độc đáp: "Trong ba biển ấ ấy ( đều là Đại 
Địa ngục. Số đó có đến trăm ngàn, mỗi mỗi đều 
riêng khác". Thánh nữ lại hỏi: "Mẹ tôi mới chết 
gần đây không bao lâu mà không biết thác sinh vào 
xứ nào?" Quỷ Vương Vô Độc hỏi: "Thân mẫu của 
Bồ-tát khi còn sông quen làm những nghiệp gì?" 
Thánh nữ đáp răng: "Mẹ tôi mê tín tà Đạo, khinh 
chê Tam bảo. Hoặc có lúc tạm thời nhưng rôi 
chắng kính". Vo Độc lại hỏi: "Thân mẫu của Bồ- 
tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp: “Thần phụ và thân 
mẫu tôi đều giòng dõi Bà-la-môn. Thân phụ tôi 
hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là 
Duyệt Đề Lợi". Quỷ Vương Vô Độc nói: "Thánh 
giả hãy trở về chớ nên lo buôn quá lắm, tội nữ 
Duyệt Đề Lợi đã được sinh lên cõi trời cách nay ba 
ngày. Nhân sự hiểu thuận của người con vì mẹ mả 
thiết cúng tu phước, chăng chỉ Thân mẫu của Bồ- 
tát được giải thoát, mà ngày đó các tội nhân đều 
được an lạc, đồng được thác sinh về các cõi trời". 

Thánh nữ như mộng mơ chợt tỉnh bèn rõ biết, liền 
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đôi trước tháp tượng Đức Giác Hoa Định Tự tại 
Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện răng: 
"Nguyện tôi cùng tận đời kiếp ở tương lai nếu có 
những chúng sinh nhận chịu khổ thì tôi rộng bày 
các phương tiện khiến họ được giải thoát”. Quỷ 
VƯƠng, Vô Độc lúc bây giờ là Bỏ-tát Tài Thủ ngày 
nay, còn Bà-la-môn nữ là Bồ-tát Địa tạng vậy. 


33- Cảm ứng của Tôn tượng Bồ-tát Địa Tụng 
được đắp họa ở chùa Pháp tụ tại Ích Châu thời 
Tiên Đường 

Tại chùa Pháp tụ ở Quách hạ, Ích Châu có đắp 
họa một Tôn tượng Bỏ-tát Đại Tạng ngôi cách 
thăng sảng duối chân cao khoảng tám, chín tắc. 
Tôn tượng ây vốn do Trương Tăng Diêu đắp họa. 
Đến tháng Dảy năm Lân Đức thứ hai (665) thời 
Tiên Đường có vị Tăng ở trong chùa đồ họa từ Tôn 
tượng đó được một bản, toả phóng ánh sáng chợt 
ân chợt hiện tợ như vòng vàng, phân nhiêu đồng 
như ánh sáng gốc, và cứ thế lân lượt đô họa lưu 
xuất và đều toả phóng ánh sáng. Tháng tám năm 
đó, vua Thái Tông (LÝ Thế Dân) ban sắc tìm một 
bản đưa vào cung đề cúng dường. Hiện nay ở khắp 
trong, ngoài thành mọi người đồ họa Tôn tượng ầy 
mà cúng dường thảy đều toả phóng ảnh sáng. Nên 
biết oai lực của Phật thật chăng thê lường (Ở nhà 
riêng có một bản nhưng chắng riêng dẫn ghi). 
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34- Cảm ứng của Tôn tượng Địa Tụng khắc 
trên đầu gậy ở nhà Lưu Thị Lang tại huyện Kim 
Thủy, Giảm Châu, thời Tiên Đường. (Tân lục). 

Quan Thị Lang ở huyện Km Thủy, giản Châu 
vốn giòng họ Lưu có công việc sang nhà người 
xóm giêng, giữa đường lượm nhặt được chiếc gậy, 
thây trên đâu đêu có khắc hình tượng mà không 
biết là tượng gì, bèn đem về để trong vách nhà, trải 
qua nhiêu năm không nhớ đặt để tại đầu. VỀ sau 
cảm mắc bệnh mà qua đời, nơi tim còn âm nóng 
nên chưa an táng, qua một ngày hai đêm sau sông 
lại, Thị Lang rơi lệ hỗi hận tự trách lỗi quá, vật vã 
thân mình nơi đât, người nhà hỏi về nguyên do. Thị 
Lang đáp răng: "Lúc tôi mới chết có hai minh quan 
cưỡi ngựa áp đặc trước sau dẫn đến ƠI chỗ vua 
Diêm-ma. Vua tỏ vẻ tức giận trừng mắt trông nhìn. 
Khi ây, có một vị Sa-môn dung mạo xấu xí đến nơi 
sảnh, vua thấy liên tỏ vẻ cung kính từ chỗ ngôi 
đứng dậy mả quỳ thắng thưa cùng Sa-môn ây rằng: 
"Đại sĩ có nhân duyên gì mà đến nơi này?". Vị Sa- 
môn ấy bảo: "Thị Lang, người bị ông bắt gọi lại là 
Thí chủ của ta năm xưa trước, nên nay ta muôn cứu 
đó”. Vua Diêm-ma mói: "Nghiệp đã quyết định, 
vậy việc này phải làm sao?” VỊ Sa-môn ây bảo: 
"Xưa kia, nơi cung trời Đao-lợi, ta nhận sự phó 
thác của Đức Phật Thích-ca Như Lai hay vì cứu 
vớt những chúng sinh tạo nghiệp đã cô định, há trừ 
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Thị Lang ra sao?". Vua Diễêm-ma nói: "Chí nguyện 
của Đại sĩ kiên cố không lay động như núi Tu DỊ, 
nên tôi phải thả người bảy trở lại nhân gaIn”, VỊ 
Sa-môn ây hoan hỷ nắm tay tôi dẫn trở về cõi sống. 

Đến khi từ biệt, tôi hỏi vị Sa-môn " Không biết ông 
là người nào mà đến cứu vớt tôi vậy?" VỊ Sa-môn 
ây bảo: "Ta là Bô-tát Địa Tạng, lúc bình sinh ngươi 
đi giữa đường thây hình tượng ta, ngươi đem vê 
nhà đặt để trong vách tường. Ngươi có nhớ việc ây 
chăng?" Nói lời đó rồi, bỗng nhiên ấn mắt. Đã thây 
được sự thắng lơi đó, tôi nghĩ nhớ ngày xưa biến 
lười, nên tự hôi trách mà thôi". Mọi người nghe thê 
đều ngợi ca là điều khác lạ, thấy nơi vách có Tôn 
tượng trên đầu gậy, bèn gia công khắc chạm vẽ họa 
thành Tôn tượng cao năm tắc toả phóng ánh sáng. 

Và tôn trí tại trong nhà, xả thế mọi vật làm thành 
tỉnh xá đề hiệu là Viện Địa tạng vậy. 


35- Cảm ứng của Bồ-tát Địa Tạng cứu nạn ác 
quỷ ở nhà Trưởng giả Kiêu Đề. (Rút từ Địa Tạng 
Đại Đạo Tâm Khu sách pháp v.v... ). 

Xưa kia, khi đức Như Lai đang còn ở tại núi 
Linh Thứu. Bây giờ Bồ-tát Địa Tạng vân du khắp 
các cõi nước để giáo hóa chúng sinh. Bỏ-tát đến 
nơi nhà Trưởng giả Kiêu Đề ở dưới núi Tỳ Phú la, 
trong nhà Trưởng giả đó bị Quỷ. đoạt mắt tinh khí, 
trong nhà có năm trăm người đều bị mê man đến 
nối không hay biết gì, trải qua mười ngày Bồ-tát 
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thây vậy liên khởi tâm niệm răng: "Thật là khô 
thay! Thật đáng đau xót! ở trong đời có những việc 
không thê nói như vậy, Ta nay thương xót những 
chúng, sinh này, nên vì cứu giúp”. Nghĩ nói như vậy 
rồi, Bồ-tát liên bay bỗng thân hình sang núi Linh 
thứu, bạch cùng Đức Phật răng: "Con thây nhà ô ông 
Trưởng giả Kiêu Đề có hơn năm trăm người đều bị 
ác quỷ đoạt mất tinh khí, mê man nơi đất đã trải 
qua vài ngày. Thây vậy, con sinh tâm xót thương 
sinh tâm muôn cứu hộ, cúi xin Đức Thế Tôn hứa 
khả cho con thiết bày phương pháp cứu giúp đó. 
Khiến ác quỷ hàng phục nƠơI người, khiến các hành 
giả đều tuỳ ý sai sử, và khiến Trưởng giả trở lại 
như xưa cũ". Bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên đảnh 
đâu toả phóng ánh sáng soi chiêu đến thân hình Bồ- 
tát Địa Tạng. Khi đó, trong chúng hội, mỗi mỗi 
người cùng nói với nhau rằng: “Ngày nay đức Như 
Lai toả phóng ánh sáng soI chiếu thân Bô-tát. Bồ- 
tát ấy tự nhiên thành Đại Pháp giáo hóa chúng 
sinh". Khi â ây Bồ-tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật 
răng: "bạch Đức Thế Tôn, nay con có một thân chú 
hay khiến dứt mắt tà tâm, lại sai sử các quỷ V.V... Ở 
trong thời quá khứ đã trải qua vô lượng vô số kiếp 
lâu xa. Bây giờ có Đức Phật hiệu là Thiên Quang 
Vương. Sau khi Đức Phật đó diệt độ ở trong thời 
Tượng Pháp, con đang là kẻ phàm phu, có một 
Tiên nhân ở núi Câu đặc La khéo hành các Đạo 
thuật. Con thây các chúng sinh bị Quỷ não hại như 


SÓ 2084 — TAM BẢO CẢM ỨNG LƯỢC YẾU LỤC, Q. Hạ 499 


nhà ông Trưởng giả hiện nay vậy. Khi ây con phát 
thệ nguyện: "Nêu gặp được bậc Thiện Tri Thức, 

con sẽ câu học phương pháp để nhiếp phục”. Nghĩ 
nói vậy rôi, con liền sang núi Cầu Đặc La nói cùng 
Tiên nhân ấy. Tiên nhân ây thây con mà sinh tâm 
hoan hỷ. Con bèn học hỏi phương, pháp ở Tiên 
nhân ấy khiến con được mở rõ, dự biết muôn lý dứt 
trừ ác nghiệp. Và, các ác quỷ đều phục tâm mình. 

Con khiên họ phát Đạo tâm, chỉ trong khoảnh khắc 
tất cả chúng sinh nhận chịu khô nơi chốn Địa ngục 
mỗi mỗi đêu ngôi trên hoa sen, các khổ đêu dứt. 

Bây giờ Tiên nhân ây thấy con có được thân lực 
như vậy, bèn vi thọ ký mà nói rằng: "Ông Ở nơi VÔ 
lượng vô số thế giới được chư Phật cùng thọ ký 
cho ông tên là Địa Tạng. Và ở trong đời ác năm 
trược, các hàng người trời bị sa đoạ nơi ĐỊa ngục, 
ông phải thường nên hóa hiện thân hình mà cứu độ 
chúng sinh khiến được ra khỏi khổ nạn, như 
nguyên bản không khác”. Nay con sang nhà ông 
Trưởng giả đó để vì cứu độ, mong Đức Thế Tôn 
hứa thuận cho con". Và Bô-tát liên sang chuyền 
hóa hơn năm trăm người đó đồng một lúc sông lại 
tỉnh táo như cũ. 


36- Cảm ứng của vua nước Di Đề đắp họa 
năm Tôn tượng Đại Lực mà thoát khỏi bệnh quỷ. 
(Tân lục). 

Có vị Pháp sư người Thiên Trúc kể răng: "Sau 
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khi Đức Phật diệt độ trong khoảng thời ba một 
ngàn trăm năm, tại nước Di Đề có trăm ác quỷ vào 
nhiễu loạn, tật bệnh hoành hành, dân chúng thông 
khổ chết non lắm nhiêu. Vua tôi đại chúng cùng 
bàn tính với nhau rằng: "Xưa kia, Đức Pháp Vương 
vô thượng giao phó năm vị Bồ-tát đại lực bảo hộ 
øìn g1ữ cõi nước của chúng ta, nhưng vì chúng ta 
vận trước không có thể năm, trên thì huỷ họa sự 
dạy bảo của đâng pháp Vương, dưới thì náo loạn 
vận báu của nước nhà, tiễn thì nhục nhã với Tiên 
Vương, lùi thì xem thường vua sau, vậy làm sao để 
trừ yêu quái mới khỏi tai họa”. Bây giờ có vị Quan 
có trí tuệ tâu cùng vua răng: "Phải nên đắp họa Tôn 
tượng năm vị Bô-tát đại lực, thiết lập trai hội Nhân 
Vương, kéo dài vận báu của nước nhà dứt trừ tai 
họa trong dân chúng". Liên ngay ngày mông tám 
tháng giêng, vua ban sắc dân chúng trong nước 
khiến đắp họa Tôn tượng năm vị Bô-tát Đại lực, 
vua tôi dành các thứ bông tơ mịn đẹp nhất để đắp 
họa. Đến đâu đêm vẽ màu mới khắp, Bồ-tát Kim- 
cang-ba-la-mật-đa toả phóng ánh sảng năm sắc, 
Bộ- tát Kim Cang Bảo toả phóng ảnh sáng xanh, 
Bồ-tát Kim Cang Dược xoa toả phóng ánh sáng sắc 
màu lưu ly, Bồ-tát Kim Cang Lợi toả phóng ánh 
sáng sắc màu vàng ròng, tự nhiên soi chiếu khắp 
trong cõi nước như giữa ban ngày. Vua tôi vui 
mừng, những người gặp được ánh sảng đó thân tâm 
an lạc. Các thân ác quý thây ánh sáng đó liên ra 
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khỏi cối nước. Nêu người đã vào cửa chết bèn được 
sống lại, nếu người đang lúc mắc bệnh thì tiêu trừ 
an ôn. Đông trong một lúc khắp cả cõi nước đều 
được an ôn, mọi người thầm tâm khoái lạc như vào 
thiên Định, đến canh ba các Tôn tượng mới thâu 
ân ánh sáng. Từ đó trở về sau, , khắp trong cõi nước 
khỏi hăn trăm thứ bệnh tật. Mỗi năm theo lệ thường 
cứ đến ngày mông tám tháng giêng, thiết lập trai 
hội Nhân Vương cúng dường Tôn tượng năm Bồ- 
tát đại lực. Gần bao năm trở lại nay liên tục không 
ngưng dứt. 


37- Cảm ứng của Tôn tượng Bô-tát Diệt Ác 
Thú do Sa-môn Thích Pháp Án ở chùa Pháp tụ 
£u fao. (Tân lục). 

Sa-môn Thích Pháp An ở chùa Pháp tụ, hành 
trì pháp sám Phương đăng, trải qua nhiều ngày 
chuyên tu mà không ứng nghiệm øì, bèn đến trước 
Tôn tượng than khóc tự trách, mộng thây có một vị 
Thân đội mũ khác lạ đến bảo cùng ngài răng: "Ông 
có tội nặng, sám hôi không thể kịp". Ngài hỏi: "Tôi 
có những tội gì nặng?". Thần bảo: "Ông phạm 
dùng vật của Tăng thường trú, tội đó khó diệt”. 
Ngài hỏi: "Vậy có phương pháp øì để diệt tội ấy 
chăng?" Thân bảo: "Ông nên đặp họa Tôn tượng 
Bỏ-tát diệt ác thú, chuyên tụng Kinh Tuỳ Câu 
Minh, tội sẽ dân tiêu diệt, hành trì pháp sám hối 
phương đắng, tội chướng tiêu trừ có thê được hóa 
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thân". Sau khi tình giâc mộng, ngài buôn cảm rơi 
lệ, liên đắp họa Tôn tượng Bỏ-tát diệt ác thú, 
chuyên tu sám hối. Mỗi lúc nhăm mắt liền được 
thây hóa phương đến năm sáu mươi bảy tuôi ngài 
mới tịch. Lúc ngài tịch có điềm lành kỳ lạ lăm 
nhiêu vậy. 


36- Cảm ứng của Tôn tượng Dược Vương, 
Dược Thượng do Sa-môn Thích Diệu Vận ở 
chùa Tổng nhân tại Đại Châu tu tạo. (Tân lục). 

Sa-môn Thích Diệu Vận ở chùa Tông nhận 
chuyên trì tụng Kinh Pháp Hoa, thường cầu 
nguyện sinh lên cung trời Đâu- suất, để phụng thờ 
đức Bồ-tát Di Lặc. Lại đắp họa Tôn tượng hai vị 
Bồ-tát Dược Vương, Dược Thượng, câu nguyện 
được cảm ứng. Đến năm ngoài Dảy mươi tuổi, ngài 
cảm phát chút bệnh, bèn nói cùng với vị Sa-môn 
bạn thân răng: "Có hóa Phật đến nghĩnh đón mà 
bảo là ô ông đặp họa Tôn tượng hai vị Bồ-tát Dược 
Vương và Dược Thượng. Nếu có người biết được 
danh tự của hai vị Bôồ-tát đó thì tật cả trời người 
cùng nên lễ bái, không bao lâu hắn đẻ sinh vào 
Đâu-suất nội viện, phụng sự Bồ-tát Từ Thị vậy". 
Sau đó không lâu, ngài bèn thị tịch. 


39- Cảm ứng của Bồ-tát Đà La Ni tự tại 
Wương vào trong Địa ngục ImHeH trên vạc sÔi mà 
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giảng pháp. (Tân lục). 

Trong thời Tiên Đường, có Sa-môn Thích Huệ 
Sinh là đệ tử của Thiên sư Huệ Như ở chùa Chân 
Tịch, ngài chuyên trì tụng các Kinh Đại thừa. Bỗng 
suốt một ngày một đêm thân mình ngài không lay 
động như vào cảnh Thiền định. Đến lúc mờ sảng, 
ngải mở mắt, buôn vui lẫn lộn rơi lệ rướm máu. 
Nhân chư Tăng hỏi về nguyên do. Ngài đáp răng: 
"Tôn giả bị dẫn đến cung vua Diêm-ma, vua từ chỗ 
ngôi đứng dậy cung kính hỏi răng: "Đại sư có thây 
Địa ngục chăng?" Tôi đáp: "”Tuy đã từng nghe tên, 
song, chưa thật thấy". Vua bèn sai kẻ sứ dẫn tôi đi, 
từ phía đông lần lượt mà đi, thây. có ba mươi hai 
thành lớn, trong mỗi mỗi thành đều có Địa ngục, 
người nhận chịu tội khổ phân nhiều là hàng Sa- 
môn. Men theo trên vạc sắt sôi có một vị Sa-môn 
giảng pháp chỉ bày giáo hóa lợi mừng. Các tội nhân 
hỏi: "Ông là ai mà vào trong Địa ngục giảng 
pháp?" Vị Sa-môn ấy bảo: "Ta là Bồ-tát Đà La Ni 
Tự Tại Vương, trong đại Thiết vi này có vô lượng 
Sa-môn bị đoạ vào Địa ngục, bởi tham trước danh 
lợi thê gian, huỷ phạm giới phẩm Phật chế, đồng 
sông trong thành giáo mả làm dơ bấn chốn Già 
Lam, không tâm hồ thẹn, luông nhận thọ của tín 
thí, nói Pháp bất tịnh, dối hoặc thê gian, tạo những 
tội như thế đêu cảm quả báo nơi ĐỊa ngục. Ta vì 
thương xót các Sa-môn ngu sĩ nhận chịu tội khổ 
vậy, nên hoặc men theo trên vạc sắt sôi hoặc ở trên 


504 SỬ TRUYỆN 12 


xe sắt, tuỳ khô mà vì giảng pháp, khiên họ nhớ nghĩ 
đến nghiệp phạm tội xưa trước mà tự hồ thẹn cải 
hồi, ăn năng tự trách". Tôi tự thây nghe việc ây cho 
nên vừa buôn vừa mừng,. Mọi người nghe đều 
ngợi khen khác lạ, bỏ ác lăm nhiêu. 


40- Cảm ứng của thấy trò Tôn giả Mã Minh 
Long Thọ. 

(Rút từ Bản nghiệp nhân duyên luận). 

Xưa kia, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có một 
Trưởng giả tên là Luân Tú và có một người nữ tên 
là Thù Tha. Hai người ấy mỗi mỗi đều đem bảy 
báu dâng cúng Đức Phật Ca Diếp, thỉnh. cầu xứng 
ân. Khi đó Đức Thế Tôn bảo hai người rằng: "Nên 
mau trở về chỗ ở của mình, mọi sự cầu mong của 
các người trong vòng mười bảy ngày, đã qua thời 
gian ây hăn sẽ mãn nguyện: Khi â ây, hai người đầu 
thành đảnh lễ Đức Phật rồi trở vê nhà mình, đến 
ngày thứ mười bảy, đang lúc trong mộng, người nữ 
Thù Tha ấy mộng thây điêm tốt lành, rât lây làm 
hoan hỷ, không thê thí dụ, đó là thứ nhất mộng thấy 
ảnh sáng nhật luôn soi chiếu đến trong bụng, thứ 
hai là thấy vòng ánh sáng như trăng tròn đây SOI 
chiếu vào trong bụng. Được điềm lành ấy rôi, qua 
sau chín tháng, Thủ Tha sinh nở được hai người 
con, người anh tên là Nhật Châu, người em tên là 
Nguyệt Cảnh, vì theo tướng trước nên đặt tên tự 
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như vậy. Chỉ mới bảy ngày cả hai anh em bèn đêu 
xuất gia đồng đến ở chùa Đức Phật Ca Diếp, theo 
Phật Thể. Tôn tu hành pháp hạnh, thường phát thệ 
nguyện răng: "Đời đời kiếp kiếp bất cứ sinh ở nơi 
nào cũng chắng xa nhau, đông học trí thức, hỗ 
tương cùng làm thây trò cho nhau, kiến lập chánh 
Pháp, đầy đủ diệu hạnh. Nghĩ nhớ đồng một biểu 
giác. Nhật Châu xưa đó là Bồ-tát Mã Minh đời 
nay vậy. Vì sự duyên â ây nên hai vị Bồ- tát ây chăng 
hê lìa nhau, cũng đông lưu chuyên xuất hiện tích 
làm lợi ích chúng sinh vậy. 

Lại nữa, trong Kinh Kim Cang Chánh Trí nói: 
"Bô-tát Mã Minh ở thời quá khứ thành Phật hiệu là 
Đại Quang Minh, còn Long Thọ hiệu là Phật Diệu 
Vân Tướng, và trong Kinh Đại Trang nghiêm Tam 
muội cũng nói: Bô-tát Mã Minh ở thời quá khứ 
thành Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tình Minh. Còn 
Bồ-tát Long Thọ tên là Diệu Vân tự tại Vương Như 
Lai v.v... 


41- Cảm ứng của Thiên sự Thích Đạo Thuyên 
tu tạo Tôn tượng Tôn giả Long Thọ mà được sinh 
về cối Tịnh độ. (Rút từ Tịnh độ truyện). 

Samôn Thích Đạo Thuyên, không biết là 
người xứ nào. Thuở thiêu thời, ngài là bậc nghĩa 
học rất nổi danh, chuyên lây luận Đại Trí Độ làm 
tâm yếu, tôn xưng Bồ-tát Long Thọ là bậc sư Tông. 
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Ngài phát nguyện răng: "Đại sĩ Long Thọ được 
Phật dự ghi với lời thành thật là đã chứng đặc quả 
vị Hoan hỷ ĐỊa, sinh nước An Lạc giúp Phật A Di 
Đà giáo hóa dẫn nhiếp chúng sinh ở mười phương, 
xin nguyện Đại sĩ rũ lòng thương xót cho con được 
sinh về cõi nước ây". Ngài lại tạo hình Tôn tượng 
Bồ-tát Long Thọ cao ba thước, dùng các thứ hương 
hoa mà cúng dường, chuyên tâm câu nguyện. Ngài 
cảm mộng thây có một vị Sa-môn đến bảo răng: 
"Ông thành tựu hạnh nghiệp Tịnh độ nhất định vui. 
Nghĩ, ba năm sau mới vãng sinh về cõi nước An 
Lạc". Ngài thưa rằng: "Con còn có thây bạn, đâu 
thể xả bỏ mạng trước, việc ây phải thê nào?". Vị 
Sa-môn ây bảo: "Ta phải bạch cùng Đức Phật A Di 
Đà rôi sẽ trở lại báo cho biết thật sự". Sau khi tỉnh 
mộng ngài càng câu thỉnh cho chính bản thân mình 
cùng với thây bạn đồng bỏ xả thọ mạng trước sau 
chỉ trong vòng ba ngày. Lại mộng thấy vỊ Sa-môn 
trước đên bảo ngài răng: "Ta đem lời ô ông nói bạch 
cùng A Di Đà, Phật dạy: Thây của ông mười hai 
năm sau sẽ tịch, ông mười bảy năm mới qua đời, 
thân mẫu ông hai mươi năm nữa mới qua đời, 
nhưng vì tâm nguyện của ông vi điệu nên kéo dài 
thêm ba năm thành hai mươi năm nữa ông mới qua 
đời, và đến năm thứ hai mươi ba ông mới sinh về 
nước Ấy. Phật dạy như thê". Ngài lại hỏi: "Song 
thân và thây bạn của tôi có được sinh về cõi trời 
Tịnh độ chăng?". VỊ Sa-môn ây đáp: "Đông tâm 
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phát nguyện, hắn được vãng sinh không phải nghi 
ngờ". Ngài mừng vui lại hỏi: "Ông là người nào?" 
Vị Sa-môn ấy đáp: "“Fa là Long Thọ, trong Phú 
Pháp Tạng là người thứ mười ba. Do vì ông tạo 
hình tượng ta nên ta đến báo cho ông cùng biệt đó. 
" Sau đó hai mươi ba năm, vào ngày mươi lãm 
tháng giêng, ngài thị tịch. Song thân và thây bạn 
của ngài đêu đông như Phật dự ghi rõ biết, đồng 
sinh vê Tịnh độ. Lúc ngài tịch, mây tía giãng phủ 
khắp cùng, âm nhạc vang vọng giữa không trung, 
các điềm kỳ đặc chắng chỉ có một. Mọi sự thây 
nghe đều thật vậy. 


42- Cảm ứng của Sa-môn Thích Huệ Hải ở 
Truy Châu họa vẽ Tôn tượng Tôn giả Vô Trước 
và Thế Thân mà được người trời nghỉnh đến đón. 
(Tân lục). 

Sa-môn Thích Huệ Hải là người thâu suốt cội 
nguôn tông Pháp tướng, rành rẽ chư Phật pháp, tự 
họa vẽ Tôn tượng hai Tôn giả Vô Trước và Thế 
Thân, nghĩ suy kính mộ sự giải thích sâu mâu. Đôi 
VỚI Nhiếp Luận Duy Thức ngài thường tìm cầu 
quyết trạch u áo. Cảm mộng thây hai Đồng tử đến 
bảo ngải răng: "Ông sẽ sinh lên cung trời Đâu- 
suất, ông họa vẽ Tôn tượng hai Tôn giả Võ Trước 
và Thê Thân hiện ở trên cõi trời ấy làm thị giả Bô- 
tát Từ Thị". Ngài nói: "tôi chưa vui thích xả bỏ thọ 
mạng, muốn tạm ở tại nhân gian mà duy trì DI 
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giáo". Thiên Đông tử ây bảo: "Ông theo tôi tạm lên 
cung trời Đâu-suât để quyết trạch điêu nghi". Ngài 
liền theo hai đồng tử ấy lên cung trời Đâu-sut, 
thây có bỗn mươi chín lớp Điện Ma Ni, những 
người mặc áo xanh ở trong đó đồng nhiêu. Ngài 
vào Nội viện, thấy Bồ-tát Từ Thị và hai Tôn giả Vô 
Trước vả Thế Thân đều mặc y phục thê tục mà bảo 
ngài răng: “Ngươi không lễ bái ta, tại gia xuất gia 
có tôn ty chăng đông. Ông nên hỏi về những điều 
ông nghi". Ngài bèn trình bày những điều nghi 
ngờ. Bô-tát Từ Thị bảo hai Thị giả vì giải thích cho 
ngài được thông hiểu. Sau đó ngài lại theo Đồng tử 
cõi trời trở lại nơi nhân gian, rộng hoăng dương 
Phật pháp, nhưng giữ kín việc đó, chắng nói với 
mọi người. Sau khi ngài thị tịch, thấy có ghi chú 
trong Di thư, nên nay ghi lại lưu truyên thầy nghe 
đó. 

Ngoài ra những sự cảm ứng từ Tam bảo thật có 
lắm nhiêu không thê ghi thuật đầy đủ, nay đây chỉ 
lược ghi năm ba truyện để tỏ bày kính tin triệt để 
mà phát thọ nguyện. Thử tóm lược với lời kệ rằng: 

"Đã theo Tập lục và khẩu truyền 
Lược ghi Tam bảo cảm ứng lục 
Đến kẻ thất nghe, khen hoặc che 
Đều được lợi ích thoát sinh tử. 
Trong thời Mạt pháp của Thể Tôn 
Người nghe Tam bảo sinh chút tin 
Tội chướng ba đời đều tiêu trừ 
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Tương lai hắn thấy các Thánh chúng, 
Nguyện ghi cảm ứng các công đực 
Hỏi hướng chúng sinh khắp Pháp giới 
Khiển được ưu thắng thêm phước tuệ 
Đồng chứng Đạo Quả Đại Bồ-để". 


TAM BẢO CẢM ỨNG YÊU LƯỢC LỤC. 
QUYÊN HẠ 
(HẼT) 
TRỌN BỘ 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


TRUYỆN CAO TĂNG 
PHÁP HIẾN 


SÓ 2085 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2085 
TRUYỆN CAO TĂNG PHÁP HIẾN 


Thời Đông Tấn, Sa-môn Thích Pháp Hiển tự ghỉ mọi sự 
trong chuyển vân dụ Tây vức. 


Ngày trước, khi đang ở Trường An, ngài (Pháp 
Hiền) bùi ngùi nghĩ đến sự suy tàn và khuyết thiếu 
của Luật tạng. Năm Ký Hợi (399) tức năm Hoăng 
thi thứ ha1, Ngài cùng các Sa-môn Tuệ Cảnh, Đạo 
Chỉnh, Tuệ Ứng, Tuệ Ngồi..., là đồng bạn đi Thiên 
trúc tìm câu giới Luật. 

Mới đầu, phát xuất từ Trường An, vượt qua đất 
Lũng đến nước Càn Quy, dừng lại an cư Kiết Hạ. 
Sau khi mãn Hạ, các ngài đến nước Nhục Đàn, 
vượt qua núi Dưỡng Lâu đến trần Trương Dịch, tại 
Trương Dịch loạn lạc, đường sá tắt nghẽn, vua 
Trương Dịch ân cần lưu giữ ở lại và phát tâm làm 
Đàn Việt. Ở đó, ngài gặp lại các Sa-môn Trí 
Nghiêm, Tuệ Giản, Tăng Thiệu, Bảo Vân, Tăng 
Cảnh... , vô cùng vui mừng bởi đồng chí hướng, 
các Ngài bèn ở lại An cư Kiết Hạ. Sau khi mãn Hạ, 
lại tiếp tục đến Đôn Hoàng, có một vùng ven từ 
đông sang tây dài tám mươi dặm, từ nam đến bắc 
bốn mươi dặm. Các ngài cùng nhau dừng lại hơn 
một tháng. Ngài..., cả thảy năm người theo Kẻ Sử 
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dẫn đường đi trước, lại cùng các Sa-môn Bảo Vân 

., giả biệt nhau tại Đôn Hoàng. Thái Thú Lý Hạo 
cung cấp mọi thứ để vượt qua sông Cát. Trong 
sông cát có nhiêu ác quý, giÓ nóng. Nếu gặp phải 
đều phải chết, không một ai được toàn mạng, trên 
không chim Day, dưới không thú chạy. Trông khắp 
hết tâm mắt muôn định hướng để vượt qua thì trọn 
không nơi phỏng định, chỉ lây cốt xương khô của 
người đã chết đê làm mốc hiệu. Đi suốt mười bảy 
ngày được khoảng một ngàn năm trăm dặm thì đến 
được nước Thiện Thiện. Đất xứ đó đôi núi gập 
ghênh xấu kém, con người ăn mặc thô sơ đồng như 
tại đất Hán (Trung Hoa), chỉ có giạ bện vải thô là 
khác. Vua Xử đó kỉnh phụng Phật Pháp, chư Tăng 
có hơn bốn ngản vị đều học theo Pháp Tiểu thừa. 
Người thế tục và Sa-môn ở các nước đêu thực hành 
theo pháp của Thiên trúc, chỉ có sự tình thô khác 
nhau. Từ đó, theo hướng tây trải qua các nước đại 
loại đêu như vậy. Chỉ có mỗi môi nước nói tiếng 
Hồ chắng đồng. Nhưng người xuất gia đều tập học 
theo sách Thiên Trúc, nói tiếng Thiên Trúc. Nghỉ 
ở lại đó một tháng, lại theo hướng tây bắc đi suốt 
mười lăm ngày đến nước Ô Di. Tại nước Ô Dị, 
Tăng chúng cũng có hơn bốn ngàn vị đêu học theo 
pháp Tiểu thừa, phép tặc rất tê chỉnh. Các Sa-môn 
ở đât Tân sang đó đêu chắng dự hàng chúng Tăng. 
Ngài cùng gặp lại các Sa-môn Bảo Vân.. .tại nước 
Ô Di. Dân chúng ở đó chắng tu lễ nghĩa nên đôi 
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đãi với khách rât lạnh dạt. Các Sa-môn Trí 
Nghiêm, Tuệ Giản, Tuệ Ngôi bèn trở hướng đến 
Cao Xương muốn tìm kiếm tư lương hành trang. 
Ngài... được Phù Công Tôn cung câp nên cứ thắng 
hướng đến tây nam. Giữa đường đi không có dân 
chúng ở nên trải qua lăm gian nan. Mọi nỗi khô 
giảm trải, lẽ đời khó sánh, phải suốt một tháng năm 
ngày mới đến được nước Vụ Điện. 

Đắt nước Vu Điễn rất phong phú, dân chúng 
hưng thạnh đông đúc và đều kính phụng Phật Pháp, 
lây Pháp lạc để cùng vui. Chư Tăng có vài muôn 
người, phân nhiêu là học theo Pháp Đại thừa, đều 
có chúng thực. Dân chúng nước đó sông về ban 
đêm, trước mỗi mỗi cửa nhà đều có tạo dựng một 
ngôi tháp nhỏ, ngôi nào nhỏ nhất cao khoảng hai 
trượng, xây phòng Tứ phương Tăng để tiếp đãi 
cung cập khách Tăng, ngoảiI ra mọi sự cần thiết đều 
do Quốc chủ sắp xếp cung cấp. Ngài... ở lại trong 
một Tăng-già lam tên là Cù Ma Đé, đó là chùa Phật 
giáo Đại Thừa. Có đến ba ngàn vị Tăng, cùng đánh 
kiên chùy mà thọ thực, lúc vào Trai đường, Oal 
nghi tê chỉnh theo thứ tự mà ngôi, tất cả đêu im 
lặng, không có tiếng muỗng bát va chạm, các hàng 
Tịnh nhần dùng thức ăn, không mở lời kêu bảo chỉ 
đưa tay làm dâu hiệu. Các Sa-môn Tuệ Cảnh, Tuệ 
Chỉnh, Tuệ Đạt đi trước đến nước Kiệt Xoa, còn 
Ngài ... vì muôn xem biết pháp hành tượng nên 
dừng ở lại ba tháng. Trong nước Vu Điển có bốn 
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ngôi giả Lam lớn, còn chùa nhỏ thì nhiêu vô sô. Từ 
ngày mông một tháng bốn, trong thành lo việc quét 
tước sửa sang đường sá đến cả các ngỏ hẻm, trên 
cửa Thành đô giăng treo màn trướng lớn, mọi sự 
đêu nghiêm sức. Vua và Phu nhân thê nữ đều ở bên 
trong. Chư Tăng ở chùa Cả Ma Đề đều học theo 
Pháp Đại Thừa, rất được vua kính trọng. Việc đầu 
tiên rong Pháp Hành tượng là cách Thành khoảng 
ba đến bỗn dặm làm bốn xe luân tượng cao hơn ba 
thước, tưởng trạng như Điện đang đi, dùng bảy 
món báu để trang nghiêm, treo các phan lọng. Tôn 
tượng đứng ở trong xe, có hai vị Bô-tát đứng hâu, 
làm các trời theo hầu, đều dùng vàng bạc khắc 
chạm ảnh ở treo giữa không trung. Tôn tượng đến 
cách cửa chừng trăm bước, vua cởi bỏ mũ Trời đối 
mẫu áo mới, đi chân không, tay bưng hoa hương 
chắp cánh theo ra cửa Thành đề nghinh đón Tôn 
tượng, đem cả đâu mặt đảnh lễ sát chân Tôn tượng, 
rải hoa đốt hương. Lúc Tôn tượng vào Thành, Phụ 
nhân đứng trên cửa lâu củng VỚI thể nữ từ xa tung 
rải các thứ hoa lẫn lộn rơi xuống. Cúng dường đây 
đủ trang nghiêm như thế mỗi mỗi xe mỗi khác. Một 
ngôi Tăng già Lam thì một ngày hành Tượng. Từ 
ngày mông một tháng bốn là băt đầu và kết thúc 
vào ngày mười bốn tháng bốn. Sau khi lễ pháp 
hành tượng xong xuôi, vua cùng Phu nhân mới trở 
về trong cung, ở phía tây thành đô cách chừng tám 
đặm có một ngôi Già Lam tên là chùa Vương Tân. 
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Từ khi khởi công làm suốt tám năm trải qua ba đời 
vua mới hoàn thành, cao hai mươi lắm trượng, 
khắc chạm điêu văn, vàng bạc phủ trên, các món 
báu hợp thành. Phía sau Tháp là điện Phật trong 
nghiêm diệu hảo, rường cột cửa nẻo đều dùng vàng 
phết mỏng, riêng làm Tăng phòng cũng oai nghiêm 
tráng lệ chỉnh trang, không lời nào có thể diễn tả 
hết. Các vua sáu nước vùng lãnh đông có những 
vật báu quý giá phần nhiêu đều đem cúng dường, 
người sử dụng thì ít. Đã qua bôn tháng trông xem 
pháp hành Tượng, một mình Sa-môn Tăng Thiêu 
theo một Đạo nhân người Hồ đi đến nước Kế Tân. 
Còn ngài ... thăng đến nước Tử Hợp. 

Phải trải qua hai mươi lãm ngày đường mới tới 
nước đó. Vua nước đó rất tinh tân, Tăng chúng có 
hơn ngàn vị, phân nhiêu là học Pháp Đại Thừa. 
Dừng ở lại đó mười lãm ngày, rôi theo hướng nam 
đi suốt bốn ngày vào núi Thông Lãnh, đến an cư 
tại nước Huy. Sau khi mãn Hạ, lại đi suốt hai mươi 
lăm ngày đên nước Kiệt Xoa. Ngài gặp lại Sa-môn 
Tuệ Cảnh ... gặp lúc vua nước đó làm Ban - G1à - 
Việt - Sư, Ban - Già - Việt - Sư tiếng Trung Hoa 
dịch nghĩa là "Đại Hội Năm Năm”, lúc khai mở hội 
thỉnh mời các Sa-môn ở tứ phương đều đến nhóm 
tập. Sau khi đã nhóm tập mới trang nghiêm chỗ 
ngôi của chúng Tăng, treo các phan lọng, làm các 
hoa sen băng vàng băng bạc xếp đặt sau tòa. Bày 
toạ cụ thanh tịnh. Vua và quân thân đều như pháp 
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mà cúng dường, hoặc một tháng, hai tháng, hoặc 
ba tháng, phân nhiêu là trong mùa xuân. Vua làm 
hội ấy rôi lại khuyên Quân Thân thiết bày các thứ 
cúng dường, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, 
năm ngày cho đến bảy ngày, cúng dường đều xong, 
vua đem ngựa yêu dâu của mình đang cưỡi tự cho 
các trọng Thân trong nước cưỡi đó, và các gia đệm 
sắc trắng cùng các thứ trâu báu, vật Sa-môn cần 
dùng mà cùng các Quân Thân phát nguyện cúng 
thí chúng Tăng. Cúng thí rồi lại theo chúng Tăng 
vứt bỏ nơi đất. Ở đó núi lạnh chẳng sanh mọc các 
thứ lúa thóc, chỉ có ăn dùng mì chín. Chúng Tăng 
mãn Hạ xong, sáng đó liên sương, nên vua nước 
đó mỗi lúc mời thỉnh chúng Tăng phải bảo làm mì 
chín, sau đó mới giải hạ. Trong nước đó có ống nhồ 
của Đức Phật được làm băng Đá, sắc màu tợ như 
Bình bát của Đức Phật. Lại có một chiếc răng của 
Đức Phật, dân chúng trong nước tạo dựng Tháp để 
phụng thờ. Ở nước đó có hơn ngàn VỊ Tăng, đều 
học theo pháp Tiêu thừa. Từ núi đó đi xuông phía 
đông, dân chúng vẫn mặc thô sơ như ở đất Tân, 
cũng có khác ở điểm giạ bện vải thô. Các Sa-môn 
dùng pháp ưu thăng không thê ghi chép hết đầy đủ. 
Nước đó ngay trong Thông lãnh. Từ Thông Lãnh 
trở về trước trái cây thật đều khác, chỉ có ba thứ 
cây Trúc, An Thạch lựu và Cam giá là đồng như ở 
đất Hán vậy. 

Từ phía tây đô thăng đến bắc Thiên Trúc, mất 
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một tháng trời đi qua Thông Lãnh. Trên đánh núi 
quanh năm đều có tuyết, lại có rồng độc, nếu không 
để ý thì rồng phun gió độc mưa tuyết bay cát sỏi 
đá. Gặp phải nạn đó thì muôn người chắng còn 
được một. Mọi người xứ đó đều gọi là núi tuyết 
vậy. Đã qua khỏi Thông Lãnh, đến bắc Thiên Trúc, 
mới đầu vào nơi ranh giới, có một nước nhỏ tên là 
Đà Lịch, cũng có chúng Tăng đêu học theo pháp 
Tiểu thừa. Tại nước đó xưa kia có một vị A-la-hán 
dùng sức Thân túc dẫn một người thợ lên cung trời 
Đâu-suất trông xem dáng mạo nhan sắc thân hình 
cao thập thế nào của Bô-tát Di-lặc rồi trở về dùng 
øỐ tạc tượng. Trước sau có đến ba lần lên xuống 
trông xem, sau đó mới hoàn thành Tôn tượng cao 
tám trượng, mu chân rộng tám thước. Những ngày 
Trai Tôn tượng ấy thường có toả phóng ánh sáng, 
vua ở các nước đua nhau đến cúng dường, đến nay 
vẫn hiện còn ở đó. 

Theo hướng tây nam đảnh núi đi suốt mười lăm 
ngày, đường sá ở đó còn cheo leo hiểm trở cách 
ngăn. Núi đó chỉ có vách đá dựng đứng cao ngàn 
nhận, aI đến đó đều mờ loà mắt, muốn bước tới thì 
không chỗ đặt chân. Có một dòng sông tên là sông 
Tân Đầu. Xưa kia có người đục đá làm đường 
thông, làm thêm cấp. bên cạnh có đến bảy trăm cấp, 
qua khỏi thêm cấp rồi phải bước nhẹ trên dây treo 
hỏng mà vượt qua sông, hai bên bờ sông cách nhau 
gân tám chục bộ. Theo sự ghi nhận của Cửu Dịch 
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thì Trương mạch Cam Anh ở đât Hán đêu không 
đến đó. Chư Tăng hỏi ngài rằng: "Phật Pháp truyền 
sang phương đồng bắt đầu từ qua đó có phải 
chăng". Ngài đáp: "Không hỏi người ở xứ đó, thì 
đêu nói là các bậc lão túc tương truyền từ khi dựng 
Tôn tượng Bồ-tát - Di-lặc, sau đó mới có các Sa- 
môn từ Thiên Trúc mang kinh Phật đi qua sông đó. 
Tôn tượng ây được dựng lập sau Phật nhập Niết 
Bàn khoảng ba trắm năm. Tính ra từ khoảng trong 
đời vua Bình Vương (Cơ Nghi Cửu bảy trăm bảy 
mươi - bảy trăm mười chín trước Tây Lịch) thời 
Đông Chu ở Trung Hoa. Do đó mà nói thì Phật 
Pháp được hoằng tuyên lưu bố bắt đầu từ Tôn 
tượng ấy. Nếu chắng phải là Đại Sĩ Di-lặc tiếp nối 
khuôn phép của đức Thích-ca Thể Tôn thì ai là 
người có khả năng khiến Tam bảo tuyên lưu hoăng 
thông cho người xứ biên địa được biết chánh Pháp 
ư?. Nên biết khai mở vận ngầm vốn chắng phải 
việc của con người, thì giắc mộng của vua Minh 
Đề (Lưu Trang năm mươi bảy - bảy mươi sáu) thời 
Đông Hán thật có nguyên do rõ ràng vậy". 

Vượt qua sông đó thì đến nước Ô Trường. 
Nước Ô Trường ở chánh bắc Thiên Trúc đều sử 
dụng ngôn ngữ của Trung Thiên Trúc. Trung Thiên 
Trúc có nghĩa là chính g1ữa nước Thiên Trúc (bằng 
trung tâm xứ Ấn Độ). Người thế tục vận mặc ăn 
uống đều đồng như tại Trung Hoa, Phật Pháp rất 
hưng thạnh, gọi nơi chúng Tăng ở là Tăng-già 
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Lam. Ở đó có năm trăm ngôi Tăng-già Lam và chư 
Tăng đêu học theo Pháp Tiểu thừa. Như có khách 
Tăng Tỳ-kheo đến tháy đều cúng dường trong ba 
ngày, qua sau ba ngày mới bảo hãy tìm sự an ồn. 
Có lời tương truyền răng: Xưa kia Đức Phật đến 
bắc Thiên Trúc tức đến nước đó, Phật lưu lại một 
dâu chân tại đó, thấy hoặc dài hoặc ngắn hoặc lớn 
hoặc nhỏ đêu do tâm niệm của mỗi người, đến nay 
vẫn hiện còn. Và tảng đá nơi Đức Phật hong phơi 
y, nơi Phật hóa độ rông ác độc thảy đều hiện còn. 
Tảng đá đó cao một trượng bốn thước, rộng hai 
trượng, một bên bằng phăng. Ba vị Sa-môn Tuệ 
Cảnh, Tuệ Đạt và Dạo Chỉnh đi trước đến nước Na 
Kiệt; cảnh đất Phật. Còn ngài ..., dừng lại ở nước 
đó an cư. 

Sau khi mãn Hạ, theo hướng nam, 
Ngài...xuống đến nước Túc - ha - Đa, Phật Pháp 
tại nước đó cũng hưng thạnh. Xưa kia có vị trời Đề 
Thích muốn thử Bồ- tát nên hóa làm chim ưng Tượt 
đuôi bắt chim Bồ Câu, Bồ-tát vì lóc thịt cân lường 
để chuộc lây chim Bồ Câu. Sau khi Đức Phật đã 
thành Đạo, Ngài dẫn các Đệ Tử du hành, đến đó, 
ngài bảo “Đó là nơi đời trước Tôi lóc thịt cân lường 
đê chuộc mạng chim Bồ Câu". Dân chúng trong 
nước từ đó mới biết, và dựng lập bảo Tháp dùng 
các thứ vàng bạc... trang nghiêm cúng dường. 

Từ đó, theo hướng đông đi xuống qua năm 
ngày là đến nước Kiên Đa Vệ, là nơi trị vì của An 
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Dục Vương tử Pháp Ích. Xưa kia lúc Đức Phật còn 
tu hạnh Bô-tát cũng ở tại nước đó mà móc mắt 
dâng tặng người. Tại nơi đó cũng có xây dựng ngôi 
tháp lớn, trang nghiêm bằng các thứ vàng bạc. Mọi 
người ở nước đó phân nhiều học theo pháp Tiểu 
thừa. Từ đó cũng đi về hướng đông qua bảy ngày 
đường có một nước tên là Trúc - Sát - Thị - La, 
Trúc - Sát - Thị - La tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là 
Tiệt Đâu (băng Cắt Đâu). Khi Đức Phật còn tu 
hạnh Bô-tát ở tại xứ đó đem đâu ban thí cho người, 
do nhân duyên ấy mà đặt tên nước như vậy. Lại đi 
theo hướng đông qua hai ngày đường là đến nơi 
đời trước Đức Phật đem thân mình ném cho CỌp 
đói. Cả hai nơi đó cũng có xây dựng Tháp lớn và 
đều dùng các vật báu đề trang nghiệm. Vua tôi dân 
chúng ở nước đua nhau đến cúng dường, rãi hoa 
đốt hương liên tục không ngừng dứt. Cũng như hai 
ngôi Tháp trước, dân chúng ở xứ đó đều xưng gọi 
là bốn ngôi Tháp lớn vậy. 

Từ nước Kiên Đà Vệ, theo hướng nam đi qua 
bốn ngày đường là đến nước Phất Lâu Sa. Xưa kia 
Đức Phật cùng các Đệ Tử du hành đến nước đó, 
Đức Phật bảo ngài A-nan rằng: "Sau khi Tôi nhập 
Niết Bàn sẽ có một vị Quốc và tên là Kế NÑì 
Già tạo dựng Bảo Tháp tại xứ này". Về sau, vua Kế 
N¡ Giả ra đời lúc vân du trông xem, trời Đề Thích 
muốn mở tâm ý vua nên hóa làm đứa trẻ nhỏ chăn 
trâu ở giữa đường làm Tháp. Vua đi ngang đến, hỏi 
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răng: "Tốt lành thay!". Từ đó vua liên ngay trên 
chỗ đứa trẻ làm Tháp mà tạo dựng ngôi Tháp cao 
hơn bốn mươi trượng dùng các vật báu để trang 
nghiêm. Trên bước đường trải qua trông thấy các 
Tháp miễu tráng lệ oai nghiêm không nơi nào sánh 
băng Tháp ấ ây. Tương truyền răng các Tháp trong 
Diêm Phù Đề chỉ có Tháp đó là cao lớn hơn hết. 
Khi vua tạo dựng ngôi Tháp ấy đã hoàn thành, liên 
tự bên cạnh xuất hiện ngôi Tháp ở phía nam cao ba 
thước. 

Binh Bát của Đức Phật hiện tôn thờ tại nước 
đó. Xưa kia vua nước Nguyệt Chi dẫn đâu binh lính 
đồng đảo đến chiếm nước đó, muôn lây bình Bát 
của Đức Phật. Đã dẹp yên nước đó rôi, vua nước 
Nguyệt Chi rất sùng tín Phật Pháp muốn nghĩnh 
thỉnh Bình Bát đi nên thiết lễ cúng dường lớn. 
Củng dường Tam bảo xong mới trang sức một con 
voi lớn, tôn trí Bình Bát lên trên, con voi ây liên 
quy năm nơi đất, không thể đi được. Vua lại làm 
bốn chiếc xe lớn để thỉnh chở Bình Bát, dùng tám 
con voi cùng kéo cũng không thể đi bước nào. Vua 
biết duyên của vua nghĩnh thỉnh Bình Bát của Đức 
Phật chưa đến nên rất tự hỗ thẹn buôn than, và liên 
tại nơi đó xây dựng ngôi Tháp và Tăng-già Lam, 
đồng thời để người ở lại gìn giữ, dùng các thứ cúng 
dường. Chư Tăng ở đó có hơn bảy trăm vị. Mỗi 
nsày sắp đến trưa chư Tăng thỉnh Bình Bát ra, các 
hàng cư sĩ dâng cúng mọi vật. Sau đó, mới dùng 
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bữa trưa. Đên chiều tôi, lúc đốt hương cũng lại như 
vậy. Bình Bát â ây có thê dung chứa được hai đâu. 
Sắc màu xen tạo mà phân nhiêu là màu đen, bốn 
phía rõ ràng, dày khoảng hai phần trong ngoài sáng 
đượm. Những người nghèo khổ dùng ít hoa rãi vào 
trong liền đây. Có một người rất giàu có muốn 
dùng nhiêu hoa để cúng dường, dâng rãi cả trăm 
ngàn vạn hộc mà trọn chắng đây. Các Sa-môn Bảo 
Vân, Tăng Cảnh chỉ cúng dường nơi tôn thờ 

Bình Bát của Đức Phật rồi trở về. Các Sa-môn 
Tuệ Cảnh, Tuệ Đạt, Đạo Chỉnh đi trước đến nước 
Na Việt cúng dường nơi tôn thờ Răng Đức Phật và 
Cốt đảnh Đức Phật. Sa-môn Tuệ Cảnh cảm mắc 
bệnh, nên Sa-môn Đạo Chỉnh phải ở lại chăm sóc, 
chỉ một mình Sa-môn Tuệ Đạt trở về lại nước Phất 
Lâu Sa, cùng gặp mà các Sa-môn Tuệ Đạt, Bảo 
Vân, Tăng Cảnh bèn trở về đất Tân (Trung Hoa). 
Còn Sa-môn Tuệ Cảnh thị tịch tại chùa tôn thờ 
Binh Bát của Đức Phật, nên chỉ một mình 
ngài(Pháp Hiến) đi đến chỗ tôn thờ Cốt đảnh của 
Đức Phật. 

Theo hướng tây, từ đó đi khoảng mười sáu do 
diên là đến thành Toan La ranh giới của nước Na 
Kiệt. Trong thành có tính xá tôn thờ Cốt đảnh đầu 
Đức Phật đêu dùng vàng dát mỏng và bảy vật báu 
trang nghiêm. Vua nước đó rất kính trọng Cột đánh 
đâu Đức Phật lo sợ có người gian cướp mất, mới 
chọn lây tám người thuộc dòng họ sinh quý trong 
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nước, mỗi người giữ một chiếc ân, ân phong gìn 
giữ. Mỗi mỗi sáng sớm mai cả tám người đồng đến, 
và mỗi tự xem nhìn ân đó sau mới mở cửa. Mở cửa 
rồi, dùng nước hương thơm rửa tay, nghinh thỉnh 
Cốt đảnh đâu của Đức Phật ra tôn trí ở trên tòa cao 
ngoài tĩnh xá, dùng bảy vật báu chôn quanh phía 
dưới chân, phía trên dùng chén lưu ly đậy lại đêu 
dùng các thứ châu ngọc để trang sức. Cốt đảnh sắc 
màu vàng trắng, vuông tròn bốn tắc, phía trên dân 
phát lớn. Mỗi ngày sau khi nghĩnh thỉnh rôi, người 
thì lên trên lâu cao đánh trống lớn, thôi loa địch, 
bảng đông. Vua nghe xong thì đến nơi tinh xá dùng 
hương hoa cúng dường, cúng dường xong lần lượt 
đội trên đỉnh đầu mà đi vào cửa phía đồng ra cửa 
phía tây. Mỗi mỗi sáng sớm vua đều cúng dường 
lễ bái như thế, sau đó mới nghe tâu trình việc Quốc 
Chỉnh. Các hàng cư sĩ Trưởng giả trước tiên môi 
ngày cũng cúng dường xong rôi mới lo liệu việc 
nhà. Mỗi mỗi ngày thảy đều như vậy trọn không 
biêng trê. Cúng dường xong rôi mới nghĩnh thỉnh 
Cốt đảnh vào trong tinh xá. 

Lại có Tháp giải thoát bảy báu, hoặc đóng hoặc 
mở, cao năm trượng, dùng đựng đây trong đó. 
Trước cửa tinh xá mỗi sớm mai thường có người 
bán hoa hương, phàm ai muốn cúng dường cứ đến 
đó mua các thứ. Vua các nước khác cũng thường 
sai sứ đên cúng dường. Tại nơi tinh xá vuông Tộng 
bốn mươi bộ, tuy trời có chuyên động, đất có sụp 
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đồ nhưng ở nơi đó vẫn không chuyên động. Từ đó 
theo hướng bắc đi khoảng một do diên là đên thành 
của nước Na Kiệt. Đó là nơi đời trước Bồ-tát dùng 
tiền bạc mua năm cảnh hoa sen cúng dường Đức 
Phật Định Quang. Trong thành cũng có Tháp tôn 
thờ răng Đức Phật, pháp thức cúng dường cũng 
như nơi Tháp tôn thờ Cốt đảnh đâu của Đức Phật 
vậy. 

Từ đó theo hướng đông bắc đi khoảng một do 
diên là đến một cửa hang, nơi có Tích trượng của 
Đức Phật, cũng xây tinh xá mà cúng dường. Tích 
trượng đó dùng bằng các vật ngưu đâu chiên đàn 
mà làm nên dài một trượng sáu. Tôn trí trong cây 
gỗ rông, giả sử có trăm ngàn người nhắc cũng 
không di chuyền. Vào trong hang đi theo hướng 
tây đên nơi có y Tăng-già Lê của Đức Phật, cũng 
xây tinh xá mà cúng dường. Tại nước đó những lúc 
năng hạn, dân chúng cùng nhau đến nghĩnh thỉnh 
y ra lễ bái cúng dường, tự nhiên trời liền mưa lớn. 

Từ thành Na Kiệt về hướng nam cách khoảng 
nữa do diên có Thạch thất núi lớn, tại đó theo 
hướng tây nam là đến nơi Đức Phật lưu lại Di ảnh. 
Trong đó đứng cách xa hơn mười bộ mà trông nhìn 
tợ như hình thật của Đức Phật, sắc mảu vàng rông 
tướng tốt chói sảng rực rỡ, càng đến gân cảng 
phảng phất như có. Vua các nước khác sai bảo các 
thây thợ họa vẽ tài giỏi phỏng theo đồ họa sang 
chăng thê sánh kịp. Dân chúng ở đó tương truyền 
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răng: "Ngàn Đức Phật đêu lưu lại hình ảnh tại đó". 
Cách đó khoảng trăm bộ, khi Đức Phật còn tại thế 
cạo tóc cắt móng tay, Đức Phật tự dùng các đệ tử 
đồng tạo dựng ngôi Tháp cao bảy - tám trượng, lấy 
làm Tháp pháp. tương lai, đến nay vẫn hiện còn. 
Bên cạnh có ngôi chùa, trong chùa có hơn bảy trăm 
VỊ Tăng, tại xứ đó có đến số ngàn ngôi Tháp của 
các vị La Hán, Bích Chị Phật. 

Dừng ở lại đó mất mùa đông ba tháng. Ngài 
Pháp Hiền cả thảy ba người lại theo hướng, nam 
vượt qua núi tuyết nhỏ. Quanh năm núi ây đều có 
tuyết phủ, vào trong phía bắc núi _ lúc gió lạnh 
bộc phát, mọi người đêu cứng miệng. Sa-môn Tuệ 
Cảnh chăng thê tiễn bước được, trong miệng trào 
nước dải mà nói cùng Ngài răng: "Tôi không thể 
sông lại nổi, nên gấp rút mà đI, chớ cùng phải chực 
chết". Và bèn thị tịch, Ngài vỗ về buồn khóc: "Ước 
muốn chưa thành tựu, mạng sống sao phải thế này 
lột 

Rồi gắng dốc sức đi qua đảnh núi, theo hướng 
nam đến nước La Di, gần đó có ba ngàn vị Tăng tu 
tập cả Pháp Tiểu thừa lẫn Đại Thừa. Dừng lại an 
cư kiết hạ, sau khi mãn Hạ, lại theo hướng nam đi 
suốt mười ngày là đến nước Bạt Na. Ở đó cũng có 
khoảng ba ngàn vị Tăng đều học theo Pháp Tiểu 
thừa. Từ đó theo hướng đông, đi mắt ba ngày lại 
vượt qua sông Tân Đầu, hai bên bờ đất đều băng 
phăng. Qua khỏi sông có một nước tên là Tỳ Trà. 
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Tại đó Phật Pháp rât hưng thạnh, mọi người học cả 
Pháp Tiêu thừa lẫn Đại Thừa. Thấy Đạo nhân ở đất 
Tân đến mới xót thương nói răng: “Cớ sao người Ở 
biên địa có thể biết xuất g1a làm Đạo, từ xa đến tìm 
cầu Phật Pháp?" Và đều cung cấp mọi thứ cần 
dùng, tiếp đãi đúng như pháp. 

Từ đó theo hướng đông nam đi gân tám mươi 
do diên, trên đường ngang qua có lắm chùa chiên, 
chư Tăng có cả muôn vị. Qua xứ đó rôi đến một 
nước tên là Ma Đầu La. Lại vượt sông Bô Na, hai 
bên bờ sông có hai mươi ngôi Tăng già Lam, và có 
khoảng ba ngàn vị Tăng, Phật Pháp ở xứ đó lại 

càng hưng thạnh. Phảm các nước từ sông Cát trở 
về phía tây Thiên Trúc, các vị vua chúa đều rất 
sùng kính Phật Pháp cúng dường chúng Tăng. Đến 
lúc thì cởi bỏ mũ trời cùng các thân thuộc trong 
giòng tộc, tự tay làm các thức ăn, làm Xong trải 
nệm gia nơi đất, đôi trước Thượng toạ mà ngồi 
trước chúng Tăng, chăng dám ngôi trên sàng toạ. 
Xưa kia, khi Đức Phật còn tại thê, pháp thức cúng 
dường của các vua vẫn được tương truyền mãi đến 
ngày nay. 

Từ đó trở về hướng nam gọi là trung tâm của 
đât nước. Tại trung tâm đất nước Ấn Độ, năng mưa 
đêu hòa, không có sương tuyết. Dân chúng đồng 
đúc, không lập hộ tịch quan pháp, chỉ có người cảy 
đất vua mới nộp lợi tức của đất. Ai muôn đi thì đi, 
muốn ở thì ở. Vua quan xử trị không dùng hình 
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phạt chém chặt. Nêu người có tội thì chỉ phạt tiên 
tuỳ tội nặng nhẹ. Tuy có kẻ mưu mô lắm điêu phản 
nghịch, chăng qua cũng chỉ cắt tay phải mà thôi. 
Người hầu hai bên của vua đêu có cung lộc. Dân 
chúng cả nước đều không giết hại, không uống 
rượu, không ăn dùng các thứ tanh nông như hành 
hẹ, chỉ trừ hàng Chiên - Trà - La. Chiên - Trà - La 
nghĩa là người ác, sông cách biệt với mọi người. 
Nếu có vào trong thành thị thì phải đeo mang cây 
gỗ đề tự làm khác, khiên mọi người biết đó mà lánh 
xa chăng phải bị xung đột. Trong nước không nuôi 
dưỡng các vật heo gà, chăng bán vật sông. Chợ 
không quản thịt và người buôn bán rượu. Mua bán 
đối chác toàn dùng băng bôi xỉ, chỉ có hàng Chiên 
- Trà - La và những người săn băn chải lưới bán 
thịt vậy. Từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các 
hàng vua chúa Trưởng giả, cư sĩ vì chúng Tăng mà 
lập dựng tĩnh xá, cung cấp ruộng vườn ... nhà dân, 
trâu Dò, quyền sắt sách tập. các vua về sau tương 
truyền không dám phê bỏ, mãi đến nay vẫn không 
ngưng nghỉ. 

Chúng Tăng tại nước đó đều ở phòng nhà, sàn 
giường chăn gôi y phục uông ăn không thiêu vật 
gì, nơi nơi như vậy. Chúng Tăng chỉ lo tạo công 
đức làm việc chính cho đên tụng kinh toạ thiên. 
Như có khách Tăng mới đến thì những vị Tăng cũ 
nghĩnh đưa tiếp đón, thay thế mang Dưng y bắt, cấp 
nước rửa chân, cấp dầu thoa chân và sữa uống phi 
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thời, chốc lát nghỉ ngơi rôi hỏi han vê hạ lạp, tuỷ 
theo thứ tự mà câp phòng nhà ngọa cụ, mỗi môi 
đều đúng như pháp. Chúng Tăng ở xứ đó tạo dựng 
Tháp các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục-kiên-liên, A- 
nan và Tháp kinh luật A Tỷ Đàm. Sau khi an cư 
một tháng các nhà mang câu phước khuyến hóa 
cúng dường. Chúng Tăng làm sữa uông phi thời, 
chúng lãng thiết lập Đại hội giảng pháp. Giảng 
pháp rôi cúng dường Tháp tôn giả Xá Lợi Phất 
băng các thứ hương hoa, đốt đèn suốt đêm, bảo kỷ 
nhạc đóng làm Xá Lợi Phất vốn là người Bà-la- 
môn lúc đến câu xin Đức Phật mà xuất gia. Và các 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Đại Ca Diệp cũng đều 
như vậy. Chúng Tê -kheo Ni phần nhiều cúng 
dường Tháp tôn giả A-nan, vì tôn giả A-nan là 
người cầu xin đức Thế Tôn cho hàng nữ nhân xuất 
gia. Còn hàng Sa Di thì phân nhiêu cúng dường 
Tháp tôn giả La Vân (La Hầu La). Các luận sư A- 
tỷ- -đàm thì phần nhiều cúng dường Tháp A- tỷ-đảm, 
các luật sư thì cũng dường luật. Mỗi năm có một 
lần cúng dường, mỗi tự có một ngày ân định. 
Những vị học Pháp Đại Thừa thì cúng dường Bát 
Nhã Ba La Mật, các vị Bồ -Tát Văn-thù-sư-lợi, 
Quan Thế Âm ... Sau khi chúng Tăng tự tứ xong, 
các hàng Trưởng giả, cư sĩ Bả-la-môn ... mỗi tự 
đem các thứ y vật mà Sa-môn cần dùng để cúng 
dường chúng Tăng. Chúng Tăng thọ nhận rồi mỗi 
mỗi cũng tự bố thí. Từ khi Đức Phật đã nhập Niết 
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Bàn trở lại, mọi sở hành Thánh chúng luôn giữ oal 
nghi phép tắc tiếp thừa không dứt. Từ đó, qua sông 
Tân Đâu đến Nam Thiên Trúc suốt đến Nam Hải 
khoảng bốn - năm muôn dặm, biển bình lắng, 
không có núi sông lớn. 

Từ đó theo hướng đông nam đi khoảng mưƯỜI 
tám do diễn có một nước tên là Tăng-già Thị, là 
nơi Đức Phật xưa kia lên cung trời Đao-lợi suốt ba 
tháng vì Thánh Mẫu mà giảng pháp trở xuống. Khi 
Đức Phật lên cung trời Đao-lợi dùng sức thân 
thông khiến các hàng Đệ Tử không một người nào 
biết. Sau bảy ngày, Đức Phật mới phóng ánh sáng 
thân túc. Tôn giả A Na Luật dùng Thiên nhãn xa 
trông thấy Đức Phật liên nói cùng Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên răng: "Tôn giả nên lên cung trời 
Đao- lợi để thăm hỏi đức Thế Tôn". Tôn giả Mục- 
kiên-liên liên lên cung trời Đao-lợi, đem đầu mặt 
đánh lẽ sát chân Đức Phật, cung kính thăm hỏi. Hỏi 
han xong, Đức Phật bảo tôn giả Mục- kiên-liên 
răng: "Bảy ngày sau, Ta sẽ trở xuông lại cối Diễm 
Phù Đê". Tôn giả Mục-kiên-liên trở về trước. Bây 
ØI1Ờ, các vị Đại ,V ƯƠng ở tảm nước cùng các thân 
dân trải qua nhiều ngày không trồng thây Đức Phật 
nên đều sinh tâm khát ngưỡng, cùng tụ hội tại nước 
đó đề chờ đợi Thê Tôn. Khi ây Tỳ-kheo Ni Uu Bát 
La liên tự suy nghĩ răng: "Ngày nay các hàng Quốc 
Vương thân dân đang chờ đợi đón Đức Phật, mà 
Ta là người nữ làm sao đề thây Đức Phật trước?" 
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Và liên vận dụng sức thân túc hóa làm chuyền luân 
Thánh Vương đến đứng trước hết để đợi đảnh lễ 
Đức Phật. Đức Phật từ trên cung trời Đao-lợi trở 
xuÔng. Lúc xuống, hóa làm ba đường thêm cấp 
băng vật báu. Đức Phật đi tại đường giữa giâm 
bước trên thêm cấp bằng bảy báu, Trời Phạm Thiên 
cũng hóa làm đường thêm cấp bằng bạc trắng tại 
phía hữu cầm năm phất trần trăng mà đứng hâu. 
Trời Thiên Đề Thích cùng hóa làm đường thêm cấp 
băng vàng tía tại phía tả câm nắm lọng bảy báu mà 
đứng hậu, các trời đông vô số theo Phật cùng đi 
xuông. Đức Phật đã đi xuống, ba đường thêm cập 
đêu ân chìm xuông đât chỉ còn lại bảy thêm câp 
hiện trên mặt đất. VỀ sau, vua A Dục muốn biết 
được ngăn mé dưới chân thêm cấp, bảo người đào 
bới đề trồng xem. Đào bới ¡ xuông tận suôi vàng mà 
ngăn mé của thêm cấp vẫn chưa hết. Do đó vua 
càng sinh Tâm kính tin, liên ngay trên thêm cấp mà 
xây dựng tinh xá, tại đường thềm cập ø1ữa tạo tôn 
tượng Đức Phật đứng cao trượng sáu. Phía sau tĩnh 
xá dựng một trụ đá cao hai mươi khuýu tay. Trên 
đâu Trụ đá làm hình sư tử. Bốn phía trong trụ có 
tôn tượng Phật, trong ngoài sáng suốt sạch tợ lưu 
ly. Có một Luận sư ngoại Đạo tranh giảnh trụ xứ 
đó với một vị Sa-môn. Khi â ây vị Sa-môn bị đuối 
lý, bèn cùng nhau lập lời thê răng: "Nếu nơi này là 
trụ xứ của Sa-môn thì ngay đây có sự linh nghiệm 
ứng hiện". Nói lời ấy rôi, tượng đá Sư Tử trên đầu 
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trụ liên rông lớn tiếng hiện điêu ứng nghiệm. Do 
đó luận sư ngoại Đạo kinh sợ, tâm phục mà rút lui. 
Đức Phật suốt ba tháng thọ nhận thức ăn cõi trời 
nên khắp thân mỉnh toả mùi hương thơm khác hắn 
thế gian. Sau khi Đức Phật tăm rửa, tại nơi Đức 
Phật tắm rửa mọi người liên xây nhà tăm, Nhà tắm 
vẫn hiện còn. Và nơi Tỳ-kheo Ni Ưu Bát La đảnh 
lễ Đức Phật trước tiên, hiện nay cũng tạo dựng ngôi 
Tháp. Lúc Đức Phật còn tại thế có tạo Tháp cạo tóc 
và cắt móng tay chân. Và nơi kinh hành, nơi ngôi 
thiên của ba Đức Phật thời quá khứ cùng với Đức 
Thế Tôn và nơi làm hình qtượng chư Phật đều có 
tạo dựng Tháp, đến nay vẫn hiện còn, nơi trời Đề 
Thích và Phạm Thiên Vương theo Đức Phật đi 
xuống cũng có tạo dựng Tháp. 

Tại xứ đó, Tăng Ni có khoảng ngàn vị đều đồng 
chúng thực, tập học lẫn lộn vừa Đại Thừa vừa Tiểu 
thừa. Tại xứ đó có một con rông lỗ tai trăng làm 
Đàn Việt cho chúng Tăng ở đó, khiến trong nước 
mùa màng tươi tốt, mưa năng đúng mùa, không các 
thứ tai hại, và khiến chúng Tăng được bình an. 
Chúng Tăng cảm ân huệ đó nên tạo nhà rồng đặt 
để nơi chỗ ngôi, lại vì rồng mà thiết hội tạo phước 
cúng dường. Mỗi ngày trong chúng Tăng đặt cử ra 
ba vị đến thọ trai ¡ trong nhà rông. Mỗi năm đến lúc 
mãn Hạ xong, Rông liên hóa mình làm con rắn nhỏ 
hai bên lỗ tai sắc trắng khiến chúng Tăng nhận biết 
đó, dùng chén Đông đựng đây vàng sữa đem đặt 
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trong nhà rông từ Thượng toạ cho đến Hạ toạ đêu 
làm như vậy, khắp đủ rôi bèn biên hóa đi. Mỗi năm 
xuất hiện một lần. Đất nước đó rất sung túc, dân 
chúng hưng thạnh đông đúc, an lạc không đâu sánh 
bằng. Người ở các nước đến, đều được cung cấp 
mọi thứ cần dùng. 

Phía bắc chùa đó cách khoảng năm mươi do 
diên lại có một ngôi chùa tên là Đại Phân. Đại Phần 
tức là tên của ác quỷ. Vốn do Đức Phật giáo hóa ác 
quỷ đó, nên người đời sau ở xứ đó tạo dựng tinh xá 
tại đó và chỗ cúng dường nước cho vị A-la-hán rửa 
tay, nước rỏ giọt nơi đất, chỗ ấy vẫn hiện còn. Có 
các quỷ thân tu tạo việc thiện luôn quét tước, mới 
đầu không cần đến công sức của người. Có một vị 
Quốc Vương tin theo Tà Kiên bảo răng: "Ngươi có 
khả năng làm như thể, Ta sẽ dẫn binh lính đông 
nhiêu đến đây vung vãi phần uế để xem thử ngươi 
có khả năng dọn dẹp chăng?". Quỷ thân liền nỗi 
gió lớn thôi hết khiên nơi đó thảy đều sạch sẽ thanh 
tịnh. Có hàng trăm ngôi Tháp nhỏ, có người trọn 
ngày tính đếm mà trọn không biết đúng sô lượng. 
Nếu người có ý chí muốn thật sự biết bèn bên cạnh 
Tháp đặt đề một người. rôi lại lần lượt tính đếm, 
nhưng mỗi người tính đếm hoặc nhiêu hoặc ít, trọn 
chăng thê biết được. Có một ngôi Tăng- già Lam, 
chúng Tăng ở đó khoảng sáu bảy trăm vị. Trong đó 
có chỗ thọ thực của vị Bích Chi Phật thuân toàn đất 
bùn lớn như bánh xe, chung quanh các nơi cỏ đều 
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sinh mọc tươi tt chỉ riêng chỗ đó cỏ không sinh 
mọc. Và chỗ đất phơi y cũng không sinh mọc cỏ, 
các điêu y dính nơi đất đến nay dấu vết vẫn hiện 
còn. Ngài (Pháp Hiển) ở lại an cư kiết hạ tại tỉnh 
xá có nhà Rông lỗ tai trăng. 

Sau khi mãn hạ, theo hướng đông nam đi bảy 
do diên là đến Thành kế Nhiêu Di, Thành đó tiệp 
liền với sông Hăng, có hai ngôi Tăng- giả Lam đều 
học theo Pháp Tiêu thừa. Cách Thành về hướng tây 
khoảng Sấu - Dảy dặm ở bờ phía bắc sông Hằng là 
nơi Đức Phật vì các Đệ Tử giảng pháp. Tương 
truyền tại đó Đức Phật giảng các pháp Vô Thường, 
Khô, Không, giảng về thân như bọt Dóng.. - Tại đó 
có xây dựng Tháp đến nay vẫn hiện còn. Vượt qua 
sông Hăng, theo hướng nam đi khoảng ba do điên 
là đến một thôn ấ âp tên là Ha Lê, nơi Đức Phật ở 
trong thôn đó giảng pháp kinh hành đều có tạo 
dựng Tháp. Từ đó theo hướng tây đi khoảng mười 
do diên là đến nước Sa Kỳ, ra Thành Sa Kỳ theo 
cửa hướng nam rồi đi về đường hướng đông vốn là 
nơi xưa kia Đức Phật câm cảnh dương xong cắm 
xuống nơi đất liền sinh lớn cao hơn bảy thước, 
không thêm không bớt, các hàng ngoại Đạo, Bà-la- 
môn sinh tâm ganh chét hoặc chặt phá hoặc bẻ gãy 
đem vất bỏ nơi xa, nhưng tại đó vân sinh mọc lại 
như cũ. Trong đó cũng có bốn chỗ Đức Phật kinh 
hành toạ Thiền đều xây dựng Tháp và hiện còn. Từ 
đó hướng nam đi khoảng tám do diên là đến thành 
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Xá Vệ nước Câu Tát La. 

Dân chúng trong thành Xá Vệ hiểm ít rỗng 
thoáng chỉ có khoảng hai trăm nhà, tức là thành do 
vua Ba Tư Nặc trị vì xưa kia. Nơi tính xá cũ của 
Tỳy-kheo NI Đại AI Đạo, nơi vách giếng của 
Trưởng giả Tu Đạt, nơi Ương Quật ma la đặc Đạo 
nhập Niết Bàn thiêu thân đều tại trong thành đó và 
người đời sau đêu có dựng lập Tháp tại các nơi đó. 
Các hàng ngoại Đạo Bà-la-môn sinh tâm ganh ghét 
muốn huỷ hoại, trời liền nỗi dậy sâm sét bão tô 
đùng đùng khiến không thể phá hoại. Ra khỏi cửa 
phía nam của Thành cách khoảng một ngàn hai 
trăm bộ theo đường hướng tây là đến nơi Trưởng 
giả Tu Đạt dựng xây tình xá. Cửa tình xá mở về 
hướng đông, hai bên cửa đều có hai trụ đá. Trên 
đầu trụ đá bên Tả làm hình tượng bánh xe, trên đầu 
trụ đá bên hữu làm hình con Trâu. Hai bên tỉnh xá 
đêu CÓ aO chảy nước trong sạch, cây rừng còn tươi 
tốt, các giống hoa thuần sắc vàng um tùm rất đáng 
ưa thích, tức nơi thường gọi là tinh xá Kỳ Hoàn 
vậy. 

Khi Đức Phật lên cung trời Đao-lợi suốt chín 
mươi ngày giảng pháp cho Thánh mẫu Ma Gia, vua 
Ba-tư-nặc nghĩ ngợi trông mong được nhìn thây 
Phật, nên liền khắc chạm tôn tượng Đức Phật băng 
Øỗ ngưu đâu chiên đàn mà tôn trí tại chỗ Đức Phật 
thường ngôi. Khi Đức Phật từ cung trời Đao-lợi trở 
về tinh xá, tôn tượng ây liên lánh khỏi tòa ra nghĩnh 
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đón Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn tượng: Hãy trở 
lại chỗ ngôi. Sau khi Tôi nhập Niết Bản có thể vì 
bốn bộ chúng mà làm pháp thức". Tôn tượng ấy 
liền trở lại chỗ ngôi. Đó là Tôn tượng ‹ đâu tiên của 
mọi Tôn tượng Phật. Người đời sau đều theo pháp 
thức đó mà tu tạo Tôn tượng Phật. Từ đó, Đức Phật 
đời sang ở một tinh xá nhỏ bên cạnh phía nam cách 
nơi Tôn tượng đó khoảng, chừng hai mươi bộ. Tĩnh 
xá Kỳ Hoàn vôn có bảy tâng. Vua chúa dân chúng 
các nước đua nhau đến cúng dường, treo các thứ 
phan lọng rãi hoa đốt nhóm hương đèn liên tục 
sáng rực thường ngày không ngưng dứt. Thử Hàm 
đốt đuốc thiêu chảy các thứ hoa phan lọng cho đến 
tính xá bảy tâng đều rụi hết, các hàng vua chúa dân 
chúng đều rất buôn đau khổ não cho răng Tôn 
tượng chiên đàn â ây chắc đã bị đốt chảy, qua sau 
bốn - năm ngày, mở cửa nơi một tinh xá nhỏ ở phía 
đông, bỗng nhiên thây Tôn tượng còn nguyên vẹn 
tại đó, mọi người đều rất VUI mừng, cùng nhau sửa 
sang tinh xá được hai tầng rôi nghĩnh thỉnh Tôn 
tượng về lại chỗ cũ. 

Lúc mới đến tinh xá Kỳ Hoàn, Ngài cùng Sa- 
môn Đạo Chỉnh nghĩ nhớ ngày xưa Đức Thê Tôn 
thường trú tại đó suốt hai mươi lăm năm, mà tự xót 
thương mình sinh ở chốn biên địa cùng các bạn 
đông chí hướng du lịch các nước, mà hoặc có 
người trở về lại, hoặc có người vô thường mất 
mạng giữa đường, ngày nay đến được xứ Phật thì 
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rỗng không, thật đáng thương tâm ! Chư tăng ở đó 
ra hỏi ngài răng: "Các vị là người ở nước nảo đến 
đây?" Ngài đáp: "Vốn từ đất Hán (Trung Hoa) đến 
đây. ˆ Chư Tăng đó ngợi khen răng: "Kỳ đặc thay 
! Người ở đất nước biên địa mà có thê đến đây câu 
pháp !" Và tự cùng nói với nhau răng: "Các Thây 
Hòa thượng của chúng ta trải qua nhiêu đời truyền 
thừa mãi đên nay chưa thấy có Đạo Nhân đất Hán 
đến đây cầu pháp như thế nảy !" 

Cách tinh xá về hướng tây khoảng bốn dặm có 
một khu rừng tên là Đăc Nhãn. Xưa kia vốn có năm 
trăm người mù nương tựa tinh xá mà sông tại đó. 
Đức Phật vì họ mà giảng pháp khiến mắt sáng trở 
lại. Họ rất vui mừng căm gậy nơi đât gieo cả năm 
vóc đầu thành đảnh lễ Đức Phật, các cây gậy bèn 
lớn tươi tốt. Người đời kính trọng đó nên không ai 
dám chặt phá, bèn thành rừng và nhân đó mà gọi 
tên là rừng Đắc Nhãn vậy. Chúng Tăng ở tinh xá 
Kỳ Hoàn, mỗi ngày sau bữa cơm trưa, phân nhiêu 
đều sang rừng đó để toạ Thiên. Cách tinh xá Kỳ 
Hoàn về phía đông bắc khoảng sáu - bảy dặm là 
nơi Tỳ - Xá - Khư - Mẫu dựng lập tính xá thỉnh 
Đức Phật và chúng Tăng đến ở, nơi đó vẫn hiện 
còn. Nơi viện lớn tĩnh xá Kỳ Hoàn mỗi mỗi đều có 
hai cửa, một cửa về hướng đông, một cửa về hướng 
bắc. Vườn đó tức là nơi Trưởng giả Tu Đạt trải tiên 
vàng để mua đất. Tinh xá dựng ngay chính giữa. 
Đức Phật thường trú tại đó rất lâu. Các nơi giảng 
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pháp độ người, kinh hành, toạ thiên, mỗi mỗi đêu 
có tạo dựng Tháp và đều có đặt tên hiệu. Cho đến 
cả nơi Tôn Đà Lợi giết hại thân mình phỉ báng Đức 
Phật. 

Ra cửa phía đông tính xá Kỳ Hoàn, đi theo 
hướng bắc khoảng bảy mươi bộ về đường hướng 
tây là nơi xưa kia Đức Phật cùng chín mươi sảu 
hàng ngoại Đạo luận nghị. Các hàng Quốc Vương 
Đại thân cư sĩ dân chúng đều cùng nhau tập họp để 
nehe. Bấy giờ có một nữ ngoại Đạo tên là Chiên - 
Già - Ma - Na khởi tâm ganh ghét Đức Phật mới 
ôm áo đặt trước bụng tợ như người mang thai đến 
trong chúng hội phỉ báng cho là Đức Phật làm điều 
phi pháp. Liên đó, trời Đề Thích hóa làm bỗôn con 
chuột bạch cắn đứt dây eo, dây đứt nên áo độn 
bụng rơi vãi nơi đất, đât liên nứt nẻ và người nữ đó 
sa đoạ vào thăng Đại ngục. Và nơi Điều Đạt độc 
hại lăn đá làm tôn thương móng chân Đức Phật mà 
bị sa đoạ vào ĐỊa ngục, người đời sau đều có làm 
dâu hiệu. Tại chỗ Đức Phật cùng luận nghị có xây 
dựng một tinh xá cao sảu trượng, bên trong tinh xá 
có Tôn tượng Đức Phật ngôi. Tại đường đó về phía 
đông có một ngôi chủa của ngoại Đạo thờ trời tên 
là Ảnh Phủ, đôi xứng cặp đường với tính xá nơi 
Đức Phật luận nghị, cũng cao băng sáu trượng. Sở 
đĩ gọi tên Ảnh Phủ, bởi vì thường ngày lúc mặt trời 
ngã về hướng tây, ảnh bóng tinh xá đức Thế Tôn 
che phủ lên chùa ngoại Đạo thờ trời, nhưng lúc 
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sáng sớm mặt nhật còn tại phía đông thì ảnh bóng 
của chùa ngoại Đạo thờ trời nghiêng về hướng bắc 
trọn không thê che phủ ánh sáng nơi tỉnh xá Phật 
Luận nghị vậy. Các ngoại Đạo thường cắt đặt 
người giữ gìn chùa thờ trời đó, quét tước, trông đốt 
hương đèn cúng dường. Đến sáng sớm thì các 
hương đèn ấy dời sang trong tinh xá Phật. Các Bà- 
la-môn tức giận bảo là "Các Sa-môn lấy đèn của 
chúng ta tự đem về cúng dường Phật". Sự việc cứ 
mãi như thế không thôi, do đó, ban đêm, các Bà- 
la-môn dò xét thấy Thân trời mà họ đang phụng 
thờ bưng đèn sang nhiễu quanh tinh xá thờ Phật 
trong ba ngày và cúng dường. Cúng dường xong 
bỗng. nhiên ấn mất không còn trông thây. Các Bà- 
la-môn mới biết Phật lớn hơn Thân, bèn bỏ nhà vào 
Đạo. 

Tương truyện răng, gần lúc có việc thiêu đốt 
tinh xá Kỳ Hoàn ấy, có đến chín mươi tám ngôi 
Tăng-già Lam và mỗi mỗi đều có chư Tăng thường 
trú. Chỉ có một ngôi không có. Tại trong nước đó 
có chín mươi sáu thứ ngoại đạo đều biết được việc 
đời nay và đời sau, đồng thời đều có đồ chúng, 
cũng điều đi khât thực, chỉ không trì Bình, cũng lại 
câu phước, dựng lại nhà phước đức bên cạnh 
đường đi đồng trồng. Cung câp mọi thứ phòng nhà 
giường chóng các thứ ăn uông cho người đi đường 
người xuất gia, hành khách qua lại. Chỉ có sự mong 
câu là khác vậy. Điều Đạt cũng có Đồ chúng, cũng 


SÓ 2085 — TRUYỆN CAO TĂNG PHÁP HIẾN 539 


thường cúng dường ba Đức Phật thời quá khứ, chỉ 
không cúng dường đức Thích-ca Thế Tôn. 

Cách Thành Xá Vệ khoảng bốn dặm về hướng 
đông nam là nơi vua Tỳ Lưu Ly muốn đánh chiêm 
nước Xá Di, nơi Đức Thể Tôn đứng bên cạnh 
đường, đêu có dựng lập Tháp. Từ Thành theo 
hướng tây đi khoảng năm mươi dặm là đến một ấp 
tên là Đô Duy là nơi bản sinh của Đức-Phật Ca 
Diếp, nơi cha con cùng gặp nhau, nơi nhập Niết 
Bàn, đều có tạo dựng Tháp. Nơi xá lợi toàn thân 
Đức Ca Diếp Như Lai cũng tạo dựng ngôi Tháp 
lớn. Từ Thành Xá Vệ theo hướng đông nam ởi 
khoảng mười hai do diên đến một âp tên là Na Tỳ 
Giả là nơi bản sinh của Đức Phật Câu Lưu Tân. 
Nơi cha con cùng gặp nhau, nơi nhập Niết Bản, 
cũng đều có tạo dựng Tháp. Từ đó theo hướng bắc 
đi gần một do diện là nơi bản sinh của Đức Phật 
Câu Na Hàm Mẫu NI, nơi cha con cùng gặp nhau, 
nơi nhập Niết Bàn, đều có tạo dựng Tháp. Từ đó 
theo hướng tây đi gần một do diên là đến Thành Ca 
Di La Vệ. Trong Thành đều không còn có vua dân, 
toàn là gò hoang, chỉ có chúng Tăng. Hộ dân chỉ 
vài mươi nhà mà thôi. Nơi cung cũ của vua Bạch 
Tịnh, tạo hình Thái Tử và Thánh Mẫu, và lúc Thái 
Tử cưỡi bạch tượng vào thai mẹ, Thái Tử ra cửa 
Thành phía đông thây người bệnh... các nơi đều 
- Na lập Tháp. Nơi A Di cùng Thái Tử và Nan 

.. đánh voi băn tên, mũi tên bay về hướng đông 
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nam cách ba mươi dặm găm căm xuông đất khiến 
nước suôi tuôn vọt. Người đời sau sữa làm thành 
giêng để người đi đường dùng uống. Nơi Đức Phật 
sau khi đã đắc Đạo trở về thăm phụ Vương, năm 
trăm vị trong giòng họ Thích xuât gia đến nơi Ưu 
Ba Ly để tác lễ, mà đất dây khởi sáu cách chân 
động. Nơi Đức Phật vì chư Thiên giảng pháp, bốn 
vị Thiên Vương gìn giữ bốn cửa khiến phụ Vương 
không được vào. Nơi Đức Phật ngôi dưới gốc cây 
Ni Câu Luật xoay mặt về hướng đông, Tỷ-kheo Ni 
Đại Ái Đạo dâng cúng Phật y Tăng-già Lê, cây ây 
đến nay vẫn hiện còn. Nơi vua Tỳ Lưu Ly giết hại 
giòng họ Thích, mọi người trong giòng họ Thích 
đã chết chứng đắc quả Tu Đà Hoàn đêu có dựng 
lập Tháp, đến nay vân hiện còn. Cách Thành vệ 
hướng đông bắc khoảng vài dặm là nơi vua Tịnh 
Phạm dự lễ Hạ điền, Thái Tử ngôi dưới gốc cây 
trông xem người cày ruộng. Cách Thành vê hướng 
đông khoảng năm mươi dặm có một khu vườn của 
vua, vườn ây tên là Luận Dân, khi Phu Nhân 
(Thánh Mẫu Ma Gia) vào ao tăm rửa, ra bờ ao phía 
bắc cách khoảng mười bước đưa tay vịn cành cây 
xoay mặt vê hướng đông thì sinh hạ Thái Tử. Thái 
Tử vừa lọt lòng mẹ bước đi bảy bước, có hai Long 
Vương tắm gội cho Thái Tử. Nơi Thái Tử được 
tăm gội bèn làm thành giếng, và trên bờ ao nơi tắm 
rửa, ngày nay chúng Tăng thường lây nước đó để 
uông. 
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Phàm, chư Phật có bôn xứ thường cô định: một 
là nơi thành Đạo, hai là nơi chuyển pháp luân, ba 
là nơi giảng pháp luận nghị, hàng phục ngoại Đạo 
và bốn là nơi lên cung. trời Đạo lợi vì Thánh Mẫu 
mà giảng pháp xong rôi trở xuống, ngoài ra các nơi 
đều tuỳ thời mà thị hiện. Tại nước Ca Di La Vệ vô 
cùng hoang văng, dân chúng ít ỏi, đường đi ghê sợ, 
đến nỗi các loài Bạch Tượng, Sư Tử cũng không 
dám vọng hành. Từ nơi Đức Phật đản sinh theo 
hướng đông đi khoảng năm do diên có một nước 
tên là Lam Mạc, vua nước đó thỉnh được một phân 
Xá lợi của Phật đem về tạo dựng Tháp để cúng 
dường gọi là Tháp Lam Mạc. Bên cạnh tháp có một 
ao hô, trong ao có một con rông thường gìn giữ 
Tháp đó, đêm ngày cúng dường. Đến thời vua A 
Dục muốn phá tám ngôi Tháp để xây dựng tám 
mươi bốn ngàn ngôi Tháp, phá được bảy ngôi Tháp 
kia rôi, tiếp đến muôn phá Tháp ấy, Rồng bèn hiện 
thân dẫn vua A Dục vào trong cung trông xem các 
thứ cúng dường xong tôi nói cùng vua A Dục răng: 
"Nếu ông cúng dường hơn được như thê thì có thê 
tự tiện phá Tháp thỉnh nà lợi đi, Tôi không cần 
phải tranh luận với ông. " vua A Dục biết các thứ 
cúng dường đó trong thế gian không sao có được, 
do đó bèn trở vê. Trong đó hoang vắng không 
người quét tước, thường có một đảm vol dùng VÒI 
hút nước đến phun rước nơi đất, dùng các thứ 
hương hoa lẫn lộn mà cúng dường Tháp. Có Đạo 
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nhân ở nước khác đến muôn lễ bái Tháp đó, gặp 
voi nên khiếp sợ, bèn nương tựa cây côi mả tự ngăn 
che thần mình, trông thây voi đúng như pháp mà 
cúng dường, Đạo nhân ây rất tự buôn cảm. Trong 
đó không có Tăng- già lam nên cúng dường Tháp 
Ấy, mới khiến voi quét tước. Đạo nhân â ây bèn tự 
xả Đại giới, trở lại làm vị Sa DI tự kéo cây cỏ sửa 
sang nơi chôn băng phăng khiến được sạch sẽ 
khuyên hóa vua chúa tạo dựng nơi thường trú của 
chư Tăng, và chính mình tự làm chủ chùa, đến nay 
hiện có chỗ chư Tăng nương trú. Việc ấy rất gân, 
và mãi từ đó đến nay thường là vị Sa Di làm chủ 
chùa ấy. 

Từ đó theo hướng đông đi khoảng ba do điên là 
đến nơi Thái Tử sai bảo Xa nặc đem ngựa trăng 
(Kiền Trắc) trở về, cũng có tạo dựng Tháp. Từ đó 
theo hướng đông đi khoảng bốn do diên là đến nơi 
Tháp Than cũng có ngôi Tăng- già Lam. Lại theo 
hướng đông đi khoảng mười hai do diên là đến 
Thành Câu Di Ni Kiệt, phía bắc Thành là sông Thọ 
giang bên cạnh sông Hy liên Thuyền, Đức Thế Tôn 
đến đó gôi đầu về hướng bắc mà nhập. Niết Bàn, và 
cũng là nơi Tôn giả Tu Bạt Đà La đắc đạo người 
Đệ tử cuối cùng trong cuộc đời giáo hóa của Đức 
Phật. Nơi dùng kim quan cúng dường Đức Thế 
Tôn Dảy ngày, nơi các thân Kim Cang lực sĩ phóng 
chày vàng rông, nơi tâm vua phân chia Xá lợi. Các 
nơi ây đều có tạo dựng Tháp và có Tăng già Lam 
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đến nay vẫn hiện còn. Dân chúng trong Thành đó 
cũng thưa thớt, chỉ có hộ dân chúng Tăng. Từ đó 
theo hướng đông nam đi khoảng mười hai do diễn 
là đến nơi Lê Xa muôn thúc øiục Đức Phật nhập 
Niết Bàn, mà Đức Phật chưa hứa khả, bèn luyến 
mộ Đức Phật mà chăng chịu đi, Đức Phật bèn hóa 
làm một hầm hồ sâu rộng không thể vượt qua, và 
Đức Phật trao cho Bình Bát để làm tin, đồng thời 
bảo trở về nơi nhà dựng lập trụ đá, trên đầu trụ có 
đề bài minh. 

Từ đó theo hướng đông đi khoảng mười do điên 
là đến nước Tỳ Xá Ly. Phía Thành Tỳ Xá Ly là 
từng Đại Lâm nơi có tinh xá Trùng Các. Nơi Phật 
ở và Tháp nữa thân hình của Tôn giả A-nan. Trong 
Thành đó vốn là nhà của Yêm Bà La Nữ vì Đức 
Phật mà tạo dựng Tháp, đến nay vẫn hiện còn. Từ 
Thành đó theo hướng nam khoảng ba dặm ởi 
đường đến hướng tây là nơi Yêm Bà La Nữ đem 
vườn đất cúng thí Đức Phật làm nơi Phật ở. Khi 
Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, dẫn cùng các Đệ Tử 
đi ra cửa phía tây của Thành Tỳ Xá Ly mà bảo cùng 
các Đệ Tử răng: "Đây là nơi hành xứ cuối cùng của 
Tôi !" Người đời sau ở xứ đó cũng tạo dựng ngôi 
Tháp. 

Từ Thành đó theo hướng tây bắc đi khoảng ba 
đặm có một ngôi Tháp tên là Phóng Cung Trượng 
(buông bỏ cung tên và roi gậy). Sỡ dĩ có tên gọi ây 
là vì ở thượng lưu sông Hăng có một Quốc Vương, 
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phu nhân nhỏ của vua sinh nở một bào thai khôi 
thịt, phu nhân lớn ganh ghét đó má bảo răng: 
Ngươi sinh ra điềm không tốt lành. " và bèn để 
vào trong hộp ĐỒ. ném vất giữa dòng sông Hắng. 
Ở Hạ lưu có vị Quốc Vương đang dạo chơi, thây 
hộp gỗ trên dòng sông bèn vớt mở ra trông xem 
thây ngàn đứa trẻ con dáng vẻ đoan chánh đặc thù. 
Vua liên đem vệ nuôi dưỡng, bèn liên to lớn trưởng 
thành rất dõng kiện, đi đánh chiếm không xứ nào 
chăng khiếp phục, lần lượt đến đánh nước của phụ 
Vương. Vua rất buôn rầu, phu nhân nhỏ mới hỏi 
vua rằng: "Cớ sao buôn bã vậy?" vua đáp: "vua 
nước kia có ngàn người kia rất lớn mạnh không a1 
sánh băng muôn đến đánh nước Ta, vì vậy mà đang 
lo buôn. ' _ Phụ nhân nhỏ bảo răng: "vua chớ nên 
buôn lo, nêu đến phía đông Thành lầu cao, khi giặc 
đến đề Tôi lên trên lầu đó, thì Tôi có thể dẹp giặc 
đó. " vua bèn y theo lời ấy mà thực hành. Đến lúc 
giặc đến, phu nhân nhỏ đứng trên lầu đó bảo cùng 
giặc răng: "Các ngươi là con của Ta, cớ sao làm 
việc phản nghịch?" GIặc nói: "Ngươi là người nào? 
mà đám nói là mẹ của chúng Tôi?” Phu nhần nhỏ 
bảo: "Nếu các ngươi không tin thì cứ ngửa mặt về 
đây và há miệng ra. " Đông thời phu nhân nhỏ đưa 
hai tay vặt lây hai vú sữa, mỗi bên làm thành năm 
trăm dòng sữa và đều rơi thăng vào trong miệng 
của ngàn đứa con. CiIặc mới biết đò là thật là mẹ 
của mình, bèn liên buông bỏ cung tên gậy trượng. 
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Hai bậc phụ Vương do đó mà tư duy bèn đêu chứng 
đặc Quả Bích Chi Phật. Tháp của hai vị Bích Chì 
Phật ấy đến nay vẫn hiện còn. Sau khi Đức Thế 
Tôn thành Đạo bảo cùng các Đệ Tử: "Đó là nơi xưa 
kia Ta buông bỏ cung tên gậy trượng. " Người đời 
sau được biệt ở xứ đó mà vì tạo dựng Tháp, nên 
gọi tên như vậy. Đức Phật đến bên cạnh Tháp 
phóng cung trượng, bảo cùng A-nan răng: "Ba 
tháng sau Ta sẽ nhập Niết Bàn. " Khi đó bị ma 
vương quây nhiễu nên Tôn giả A-nan không hay 
biết đề thỉnh cầu Đức Phật ở lại nơi đời. 

Từ đó, theo hướng đông, đi khoảng ba - bốn 
dặm có một ngôi Tháp, sau khi Đức Phật nhập Niết 
Bàn khoảng một trăm năm, có vị T- kheo ở Tỳ Xá 
Ly đặt bày hành giới luật, nói mười sự chứng và 
cho Phật dạy như thê. Khi ây các vị A-la-hán và 
những Ty-kheo chuyên hành trì luật có đến bảy 
trăm vị đồng kiểm xét lại luật tạng. Người đời sau 
ở xứ đó cũng xây dựng Tháp đến nay vẫn hiện còn. 
Từ đó theo hướng đông đi khoảng bốn do diên là 
đến nơi nhóm hợp của năm dòng sông xử Ấn Độ. 
Tôn giả A-nan từ nước Ma Kiệt đến Tỳ Xá Ly 
muốn nhập Niết Bàn, chư Thiên mách bảo cùng 
vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế liên từ trang nghiêm 
xa giá dẫn các dân dĩ đến nghĩnh đón trên bờ sông. 
Bên kia, các Lê Xa nghe Tôn giả A-nan đến cũng 
cùng lại trên bờ sông đề nghĩnh đón. Tôn giả A- 
nan bèn tư duy rằng: "Nếu đi đến phía trước thì vua 
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A Xà Thể rất hận, cò đi lui thì Lê Xa lại oán !" Bèn 
ngay giữa dòng sông, Tôn giả nhập Hoả quang 
Tam muội tự thiêu đốt thân mình mả nhập Niêt 
Bàn. Phần thân thành hai phân, mỗi phân mỗi bên 
bờ sông, do đó hai vua môi tự một nữa thâu phân 
Xá lợi của Tôn giả A-nan, bèn nghĩnh thỉnh trở về 
xây Tháp để cúng dường. 

Vượt qua dòng sông, theo hướng nam đi xuông 
là đến ấp Ba Liên Phât thuộc nước Ma Kiệt Đề. Ấp 
Ba Liên Phất là Thành nơi vua A Xà Thể trị vì. 
Cung điện của vua ở trong Thành đều sai sử quỷ 
thân làm nhiêu lớp đá dựng tạo tường vách cửa 
nẻo, khăc chạm hoa văn đường nét khác hăn người 
đời làm nên, đến nay vẫn hiện còn. Vua A Xà Thế 
có người con đã chứng đặc Đạo quả A-la-hán 
thường ở trong núi Kỳ Xà Quật, ưa thích sự tĩnh 
lắng, vua sinh tâm kính trọng muốn thỉnh mời về 
nhà để cúng dường, nhưng vì ưa thích sự tĩnh lắng 
ở núi nên chăng. nhận lời thỉnh mời. Vua nói cùng 
Em răng: "Chỉ cân nhận lời thỉnh mời thì Tôi Sẽ vÌ 
Ông mả tạo núi ở trong Thành. " Và vua liên sắm 
sinh đủ các thứ ăn uống mời gọi các quỷ thần bảo 
răng: "Sáng mai hăn đã nhận sự thỉnh mời của Ta, 
nhưng ở đây toàn không có tòa tịch, mỗi mỗi đều 
phải tự mang đến. " Tới sáng sớm, các quỷ thân 
mỗi tự mang đến một tảng đá lớn vuông bôn - năm 
bộ, ngôi Xong liên sai quỷ thần chất nhiều đá lớn 
làm thành núi. Ở dưới đáy núi dùng năm tảng đá 
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lớn làm một thạch thất dài ba trượng, rộng hai 
trượng, cao một trượng. Có một Bà-la- môn Tử tu 
theo Pháp Đại Thừa ở trong Thành đó, là người 
thông minh sáng toả lắm trí, không VIỆC gÌ chăng 
thông đạt, lẫy sự thanh tịnh mà tự sông, vua tất 
sùng kính phụng thờ như bậc thây, như có sang 
thăm hỏi trọn chăng dám cùng ngôi. GIả sử vua có 
dùng. tâm mến kính mả năm tay, nắm tay rôi, Bà- 
la-môn tử ấy liên tây rửa, tuôi khoảng ngoài năm 
mươi mà cả nước nhà đêu cùng chiêm ngưỡng, nhờ 
một người ấy hoăng dương Phật pháp mà các ngoại 
Đạo chăng dám lân lướt chúng Tăng. Ở bên cạnh 
Tháp vua A Dục tạo dựng một ngôi Tăng-già Lam 
rất trang nghiêm tráng lệ, cũng có chùa Tiểu thừa, 
hợp cả thảy có khoảng sáu bảy trăm vị Tăng, Oal 
nghĩ tường tự rất khả quan. Các bậc Sa-môn cao 
đức và những người học hỏi muốn tìm câu nghiên 
lý, đêu đên chùa đó. Thầy của Bà-la-môn Tử cũng 
tên là Văn Thù Sa Lợi. Các bậc Sa-môn Đại Đức, 
các vị Tỳ-kheo học Pháp Đại Thừa đều tôn sùng 
kính ngưỡng, cũng cùng ở trong Tăng già Lam ấy. 
Dân chúng đông đúc hưng thạnh đua nhau làm mọi 
việc nhân nghĩa. 

Thường năm vào mông tám tháng hai tác lễ 
hành tượng, làm xe bôn bánh, buộc tre làm năm 
tâng, có nhân nhồ vọt cản cao hơn. hai trượng, hình 
trạng như Tháp, dùng bông tơ trăng buộc ở trên, 
sau đó mới họa vẽ làm tượng trời, dùng các thứ 
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vàng bạc lưu ly trang sức ở trên, treo các phan lọng 
ở bôn phía làm khám, đều có tôn tượng Đức Phật 
ngôi, Bô-tát đứng hầu. Có đến hai mươi xe, mỗi 
môi xe trang nghiêm mỗi khác. Đến ngày đó, các 
hàng Đạo tục khắp trong địa vức đều nhóm tập làm 
xưởng kỷ nhạc, cúng dường hương hoa. Bà-la-môn 
Tử đên nghĩnh thỉnh Phật, Tôn tượng Phật lần lượt 
vào Thành. Đã vào trong Thành trải qua vài ba 
đêm, suốt đêm đốt đèn xướng tác kỷ nhạc cúng 
dường, mỗi mỗi nước đêu như vậy. Các hàng 
Trưởng giả cư sĩ trong nước đó đêu đến trong 
Thành tạo dựng nhà thuốc thang phước đức, tật cả 
những người bệnh nghèo khô cô quạnh không nơi 
nương tựa đêu đến chữa trị tại Bệnh Xá đó, thây 
thuốc khám bệnh, cung cấp mọi thứ tuỳ nghi uỗng 
ăn khiến đều được an lạc. Sau khi lành bệnh thì tự 
đ1. 

Lúc vua A Dục phá bảy ngôi Tháp để tạo dựng 
tám mươi bỗn ngàn ngôi Tháp, ngôi Tháp lớn tạo 
dựng đâu tiên là cách Thành đó hơn ba dặm về phía 
nam. Trước Tháp đó có dấu vết xây dựng tinh xá 
Phật, cửa xoay về hướng Tháp. Ở phía nam của 
Tháp có một trụ đá chu vi khoảng trượng bốn - 
năm, cao hơn ba trượng. Trên đâu trụ Đá có đề bài 
minh là: "vua A Dục đem cõi Diêm Phù về cúng 
thí chư Tăng mười phương, sau lại dùng tiên đê 
chuộc. ” Ba lớp ghi việt như thê. Cách Tháp 
khoảng ba bốn trăm bộ về phía bắc là nơi vua A 
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Dục làm Thành Địa Ngục. Trong Thành Địa Ngục 
có một trụ Đá cao hơn ba trượng, trên đầu trụ có 
làm hình con sư tử. Và trên trụ cũng có bài minh 
hi về nguyên nhân tạo dựng Tháp Địa Ngục, cũng 
như năm tháng ngày gIỜ. 

Từ đó theo hướng đông nam, đi khoảng chín do 
diên là đến núi Nhất Tâm Cô Thạch. Trên đâu núi 
có Thạch Thất. Ở phía nam Thạch Thất xưa kia 
Đức Phật an toạ trong đó, là nơi trời Đề Thích đem 
các thứ nhạc trời như Ban già đàn cảm đến cúng 
dường. Trời Đề Thích nêu hỏi bốn mươi hai sự việc 
cùng Đức Phật, mỗi mỗi đều dùng ngón tay họa vẽ 
lên đá, dâu vết họa vẽ vẫn còn như cũ. Trong đó 
cũng có ngôi Tăng-già Lam. Từ đó, theo hướng 
đông nam đi một do diên là đến tụ lạc Na La là 
thôn xóm quê cũ của Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả 
Xá Lợi Phât trở lại trong thôn xóm đó mà nhập Niết 
Bàn, mọi người xứ đó cũng có tạo dựng ngôi Tháp, 
đến nay vẫn hiện còn. Từ đó, theo hướng tây đi 
khoảng một do diên là đến Thành Vương Xá mới. 
Thành mới đó là do vua A Xà Thế tạo dựng nên, 
trong đó có hai ngôi Tăng-già Lam. Ra khỏi cửa 
Thành phía tây khoảng ba trăm bộ là nơi ÀA Xà Thê 
chia được một phân Xá lợi của Đức Phật mà tạo 
dựng Bảo Tháp để cúng dường. Tháp đó rất cao 
lớn nghiêm lệ. Ra khỏi cửa Thành hướng nam cách 
chừng bốn dặm, theo hướng nam vào hang, đến 
trong núi gôm năm ngọn. Năm ngọn núi ây chu vi 
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tướng trạng như Thành quách, tức là Thành xưa cũ 
của vua Tân Bà Sa. Hai phía đông tây của Thành 
rộng khoảng năm sáu dặm hai phía nam bắc của 
Thành dài khoảng bảy tám dặm. Là nơi Tôn giả Xá 
Lợi Phất và Mục-kiên-liên đầu tiên thấy Ất Bính, 
là nơi Ni Kiên tử làm hầm lửa cơm độc mà thỉnh 
mời Đức Phật thọ nhận, nơi vua A Xà Thế cho voi 
dữ uống rượu muốn hại Đức Phật. 

Ở góc cong thuộc phía đông bắc của Thành xưa 
kia là trong vườn của Yêm Bà La xây dựng tinh xá 
để thỉnh mời Đức Phật cùng một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo để cúng dường, nay vẫn còn 
như cũ. Trong Thành đó hoang vu không có người 
ở. Vào hang men theo núi đi lên hướng đông nam 
khoảng mười lăm dặm là đến núi Kỳ Xà Quật. 
Chưa đến đầu núi khoảng ba dặm có một hang đá 
xoay mặt về hướng nam là nơi xưa kia Đức Phật 
thường toạ thiên, theo hướng tây băc cách chừng 
ba mươi bộ lại có một hang đá là nơi Tôn giả A- 
nan thường toạ Thiên trong đó, Ma Ba Tuân hóa 
làm chim Điêu Thứu đến đứng trước cửa hang 
khủng bố A-nan, Đức Phật dùng sức Thân túc cách 
vách đá duõi tay xoa chạm vai A-nan, sự khiếp SỢ 
trong người A-nan liên ngưng dứt. Dấu vết nơi 
chim đậu và lỗ Đức Phật duỗi tay đến nay vẫn hiện 
còn. Nên gọi là hang núi Điêu Thứu. Trước hang 
có bỗn chỗ Đức Phật ngôi, lại cũng có chỗ của các 
vị A-la-hán mỗi mỗi thường toạ Thiền đến số trăm. 
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Lúc Đức Phật kinh hành ở hai hướng đông tây 
trước Thạch Thất, Điêu Đạt ở nơi hiểm hóc tại phía 
bắc núi xô đây lăn đá làm tốn thương ngón chân 
Đức Phật, tại nơi đó Tảng Đá vẫn hiện còn. Giảng 
đường nơi Đức Phật thường nói pháp đã hư nát chỉ 
còn lại nền móng vách tường gạch. Trên đỉnh núi 
đó xinh đẹp oai hùng là nơi cao nhất trong năm 
ngọn núi. 

Ngài (Pháp Hiền) mua sắm các thứ hương hoa 
dầu đèn trong Thành mới tôi thỉnh nhờ hai vị Tỳ- 
kheo kỳ cựu ở đó đưa dẫn đến núi Kỳ Xà Quật, 
dâng cúng hương hoa, chong đèn sáng rực rỡ liên 
tục, Ngài tự bùi ngùi rỏ lệ mà nói rằng: "Xưa kia 
Đức Phật ở đây giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Pháp Hiến con đây sinh đời không được gặp Phật, 
chỉ được tây nơi di tích mà thôi !" Và liên ở trước 
hang đá, ngài trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Dừng ở lại đó một đêm rồi trở về Thành mới. Ra 
phía bắc Thành cũ đi hơn ba trăm bộ đường về phía 
tây là nơi tỉnh xá Trúc Viên Ca Lan Đà, nay vẫn 
hiện còn. Có chúng Tăng quét tước tình xá. Theo 
hướng đi khoảng ba bốn dặm là đến nơi có Thi - 
Ma - Sa - Na, Thị - Ma - Sa - Na Trung Hoa dịch 
nghĩa là Đồng ruộng mộ chôn bỏ người chết. Men 
theo hướng tây nam của núi đi khoảng ba trăm bộ 
có một Thạch Thất tên là Tân Bà La Quật, là nơi 
sau khi thọ trai Đức Phật thường tọa thiên tại đó. 

Lại đi theo hướng tây cách năm sáu dặm vào 
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trong phía bắc của núi có một Thạch Thật tên là Xa 
Đề, là nơi năm trăm vị A-la-hán kết tập kinh điển 
sau khi Đức Phật vừa mới nhập Niết Bản. Lúc kết 
tập Kinh Tạng, thiết bày ba tòa cao rất trang 
nghiêm, Tôn giả Xá Lợi Phất ngôi phía tả, Tôn giả 
Mục-kiên-liên ngôi phía hữu (1) [ Hai Tôn giả Xá 
Lợi Phất và Mục- kiên-liên đều tịch trước Đức Phật 
]. Trong số năm trăm vị thiêu một vị A- la-hán, Tôn 
giả Đại Ca Diệp làm Thượng Toạ, khi â ây Tôn giả 
A-nan ở ngoài cửa thất không được vào. Tại nơi đó 
cũng có tạo dựng ngôi Tháp đến nay vẫn hiện còn. 
Men theo núi cũng có những hang đá nơi các vị À- 
la-hán toạ Thiên rất nhiều. Ra khỏi phía đông bắc 
Thành cũ đi khoảng ba dặm, có hang đá của Điều 
Đạt, cách đó năm mươi bộ có một tảng đá sắc đen 
vuông lớn, là nơi xưa kia có vị Tỳ-kheo kinh hành 
trên đó tư duy tự thân là Vô Thường, Khô, Không, 
thành đạt pháp Quán Bắt tịnh nên nhàm chán tự 
thân, liên nắm dao muốn tự giết hại, lại suy nghĩ 
Đức Thế Tôn chế ĐIỚI câm không được tự giết hại, 
đồng thời quán xét tuy vậy nhưng ngày nay Ta chỉ 
muôn giết giặc ba độc, nên bèn tự giêt thần mình, 
lát dao vừa mới lóc vào thịt liên chứng quả Tu Đà 
Hoàn, khi lát dao vào một nữa thì chứng quả ANa 
hàm, và khi cắt đứt ngang thịt thì chứng quả A-la- 
hán và bèn nhập Niết Bàn. 
Từ đó đi theo hướng tây cách khoảng bốn do 
diên là đên Thành Già Na. Trong Thành đó cũng 
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hoang văng trông không. Lại đi theo hướng nam 
khoảng hai mươi dặm là đến nơi xưa kia Bô-tát 
suốt sáu năm tu hành khổ hạnh, nơi đó có rừng cây. 
Từ đó theo hướng tây đi khoảng ba dặm là đên nơi 
dòng nước Đức Phật xưa kia vào tăm rửa, trời hóa 
đặt cành cây, Đức Phật men theo đó mà ra được 
khỏi dòng sông. Lại theo hướng bắc đi khoảng hai 
dặm là đến nhà người nữ dâng cúng sữa và cháo 
nhừ lên Đức Phật. Lại theo hướng bắc đi khoảng 
hai dặm là đến nơi Đức Phật ngôi trên tảng đá dưới 
gốc cây Đại Thọ xoay mặt về hướng đông mà ăn 
cháo. Cây và tảng đá đó đến nay vân hiện còn. Tại 
trung tâm Ấn Độ mưa nắng rất điều hòa nên cây 
côi sông đến cả ngàn năm. Có cây sông đến cả vạn 
năm. Từ đó theo hướng đông bắc đi khoảng nữa do 
diên là đến một hang đá, nơi xưa kia Bỏ-tát vào 
trong đó XOay mặt vê hướng tây ngôi kiết già mà 
tự tâm niệm răng: "Như Ta được thành Đạo thì 
phải có Thần ứng linh nghiệm. " Liên đó trên vách 
đá có ảnh Phật hiện cao lớn ba thước, đến nay vẫn 
còn sáng rõ. Bấy giờ trời đất chân động, các vị trời 
ở giữa không trung bạch cùng Bồ-tát rằng: "Đây 
không phải là nơi ở quá khứ ở tương lai chứng đắc 
Đạo Quả. Từ đây theo hướng tây nam đi khoảng 
sân nữa do diên đến dưới gốc cây Bồi Đa đó là nơi 
chư Phật ở quá khứ ở tương lai chứng đắc Đạo 
Quả. " Các vị trời nói lời ây rồi bèn dẫn đường đi 
trước, Bồ-tát đứng dậy đi theo, vừa cách khỏi gốc 


554 SỬ TRUYỆN 12 


cây khoảng ba mươi bộ, trời trao cho ôm cỏ cát 
tường, Bồ-tát nhận lây rôi đi khoảng mười lăm bộ, 
có một đàn chim tước sắc xanh năm trăm con bay 
nhiễu quanh Bồ-tát ba vòng mà đi. Bô-tát đến dưới 
gốc cây Bồi Đa, trải ôm cỏ Cát tường, xoay mặt về 
hướng đông mà ngôi. Khi ấy ma vương sai ba ngọc 
nữ từ phía bắc đên thử, ma Vương từ phía nam lại 
thử, Bồ-tát đưa ngón chân ân xuông đất, ma binh 
chạy lui tán loạn, ba ngọc nữ biến thành bà già. 
Trên đây từ rừng, nơi Bồ-tát suốt sáu năm tu khổ 
hạnh và các nơi, người đời sau đều có tạo dựng 
Tháp tượng trong đó. Đến nay đều hiện còn. 

Nơi, Đức Phật sau khi thành Đạo bảy ngày 
trồng nhìn cây hưởng thọ pháp lạc. Nơi Đức Phật 
ngôi trên tảng đá vuông XOay mặt về hướng đông 
dưới góc cây Ni Câu Luật, các vị Phạm Vương đến 
thỉnh câu Đức Phật giảng pháp. Nơi chư Thiên hóa 
làm nhà bảy báu để cúng dường Đức Phật bảy 
ngày. Nơi văn lân rùa mù bảy ngày nhiễu quanh 
Đức Phật. Nơi bôn vị Thiên Vương dâng Bình Bát 
cúng dường Đức Phật. Nơi năm trăm người buôn 
bán dâng cúng bột gạo rang và mật. Nơi Đức Phật 
hóa độ ba anh em giòng họ Ca Diễp và cả thảy bảy 
thây trò có một ngàn vị. Các nơi đó đều có dựng 
lập Tháp. Nơi Đức Phật thành Đạo có ba ngôi già 
Lam và đều có chư Tăng ở đó. Chư Tăng được dân 
chúng cung cấp mọi thứ rất đây đủ không thiêu 
thôn gì. Chư Tăng hành trì giới luật trang nghiêm, 
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Oai nghĩ đi đứng ngôi năm vào chúng đêu đúng như 
pháp, kế từ thời Đức Phật tại thế mãi đến nay vẫn 
như vậy. Sau khi Đức Phật nhập, Niết Bàn trở lại 
nay nơi bốn ngôi Tháp lớn đều vẫn tương tục tiếp 
nối không ngưng dứt, nơi bôn ngôi Tháp lớn là nơi 
Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành Đạo, nơi 
Đức Phật chuyên pháp luân và nơi Đức Phật nhập 
Niết Bàn. 

Đời xưa trước, bây giờ vua A Dục là một đứa 
trẻ đang vui đùa giữa đường, gặp Đức Phật Ca 
Diếp đi khất thực, đứa bé vui mừng vốc nắm đât 
bột dâng cúng Đức Phật, Đức Phật Ca Diếp đem 
về rãi nơi thường ngày kinh hành, do duyên lành 
mà vua A Dục đời nay được làm Thiết luân Vương 
là vua cõi Diễm Phù Đệ, nhận lúc Thiết luân 
Vương tuân du nơi Diêm Phù Đề thấy giữa khoảng 
hai núi Thiết Vi là nơi Địa Ngục trừng trị tội nhân. 
Vua liền hỏi Quân Thân đó là nơi nào? Cá thân 
đáp: "Đó là nơi vua Diễm La trị tội TgƯỜI.. - vua 
bèn tự suy niệm rằng: "Quỷ Vương còn có thể làm 
Địa ngục để trừng trị tội người. Ta là chúa trong 
loài TƯỜI, Cớ sao không làm Địa ngục để trị tội 
người ư?” Và liên hỏi Quân Thân: "Ai là người có 
thể làm Địa ngục chủ để trừng trị người tội?" Quân 
thân đáp: "Chỉ có người cực ác mới có thể làm vậy. 

' vụa liên sai bảo Quân thân đi khắp nơi tìm kiêm 
người ác. . Thấy bên bờ ao có một người tướng trạng 
to lớn, sắc mặt sạm đen, tóc vàng mặt xanh, đưa 
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căng chân cầu bắt cá, miệng kêu hú các loài câm 
thú, cầm thú lại bèn liên băn giết không vật nào 
được thoát. Tìm kiếm được người ây rôi dẫn đến 
cho vua. Vua kín sai bảo người đó răng: "Ông làm 
tường thành cao bốn phía, phía trong trông các loại 
cây trái, làm ao tắm rửa xinh đẹp, trang trí các thứ 
nghiêm lệ khiến người khác ngưỡng, nơi lao ngục 
làm cửa đóng chắn, có người nào vào liên bắt trị 
tội, khiến chăng được thoát ra. Giả sử như Ta có 
vào cũng trị tội không tha. Qhôi trao phong cho Ông 
vì Ta mà làm chủ Địa ngục. " Khi ấy có vị Ty-kheo 
lần lượt đi khât thực bước vào cửa đó, ngục tốt 
trông thấy bèn liên muốn trị tội. Vị Tỳ-kheo ấy 
kinh sợ, cầu xIn cho hoảng đãi thời gian chừng bữa 
ăn, chốc lát lại thây người khác đi vào, ngục tôt bắt 
bỏ vào. côi Xây giã đầm trào nước dãi sắc đỏ. Trồng 
thây rôi vị Ty-kheo ây tư duy "Thân này là vô 
Thường, là Khô, là Không, chỉ như bọt bóng như 
nước dãi !” Và liên chứng đặc quả vị A-la-hán. Thế 
rỒi ngục tốt bắt bỏ vào trong vạc nước sôi, vị TỲ- 
kheo ây tâm thức hỷ hoan bỗng nhiên lửa tắt nước 
mát lạnh, trong vạt mọc lên hoa sen, vị T-kheo â ây 
lên ngôi trên hoa sen. Khi ấy ngục tốt bèn sang tâu 
trình cùng vua: “Trong ngục có sự kỳ quái xIn vua 
hãy sang đó trông xem. " vua bảo: "Ngày trước Ta 
có thê ước nay không dám sang. " Ngục tốt bảo: 
"Đây chắng phải việc nhỏ, vua nên nhanh sang. 
Cần sửa đôi sự thề ước trước kia. " vua liền theo 
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ngục Tôt đi vào. Vị Tỳ-kheo ây vì vua mà giảng 
pháp. Vua được tin hiểu, liên phá hoại Địa ngục, 
sám hồi những việc tội ác ngày trước, do đó mà tin 
trọng Tam bảo, thường đến dưới gốc cây Bối Đa 
sám hôi lỗi quá tự trách chính mình, phát tâm thọ 
trì tám pháp trai giới. Phu nhân của vua hỏi vua 
thường đi đầu vậy? Quân thân đáp: "vua thường 
đến dưới gốc cây Bồi Đa. " Phu nhân bèn dò xét 
lúc không có vua đến đó liên sai bảo người chặt 
phá cây ây đồ ngã. Vua đến trông thây được bèn 
mê loạn ngã té nơi đất, Quân Thân lây nước rưới 
vào mặt, giây lát sau vua mới tỉnh lại, liền đem 
sạch chất nhiều lớp bốn phía dùng trăm bình sữa 
bò rưới vào rễ cây, vua buông xui thân mình nơi 
đât mà phát lời thê răng: "Nếu cây không sống lại 
thì tôi sẽ không đứng dậy. " Phát lời thê â ây rôi, liền 
ngay trên rễ cây đâm cành nhánh, mãi đến ngày 
nay cây cao gần mười trượng. 

Từ đó theo hướng nam đi gần ba dặm, đến một 
quả núi tên là Kê Túc. Hiện nay Tôn giả, Đại Ca 
Diệp đang ở trong núi đó, bửa xuông núi để đi vào, 
nƠI VàO chăng dung dạng, có người vào xuống rất 
xa, có lỗ hông bên cạnh, toàn thân Tôn giả Đại Ca 
Diệp hiện ở trong đó, phía ngoài lỗ trông có chỗ 
đất nơi Tôn . giả vôn rửa tay. Người ở xứ đó như có 
ai bị đau đầu dùng đất đó bôi thoa bèn liên khoẻ 
mạnh. Nếu người nào có tâm sâu dày, ban đêm liên 
có vị La - Hán đến cùng luận bàn giải thích mọi 
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điêu nghi, xong bỗng ấn mật. Tại núi đó cây côi 
rậm rạp tốt tươi, lại có lãm sư tử hỗ lang, không 
thể vọng hành (tự tiện rảo đi). 

Ngài (Pháp Hiền) trở về lại hướng â âp Ba Liên 
Phất, thuận theo hướng tây sông Hãng đi xuống 
khoảng mười do diên, có một ngôi tinh xả tên là 
Khoáng Dã, là nơi Đức Phật đã từng dừng ở, hiện 
nay cũng có chư Tăng. Lại theo hướng tây dọc bờ 
sông Hăng đi mười hai do diên là đến Thành Ba La 
Nại thuộc nước Ca Thi, ở phía đông bắc Thành 
cách chừng mười dặm là có tính xá Tiên nhân lộc 
dã uyên. Trong vườn (uyên) đó vôn là nơi ở của vị 
Bích Chi Phật, thường có những con nai hoang dã 
đến nương náu qua đêm. Xưa kia, lúc Đức Thế Tôn 
sắp thành Đạo, chư Thiên ở giữa không trung 
xuống lời răng: "Con của vua Bạch Tịnh xuất gia 
học Đạo, sau đây bảy ngày sẽ thành Phật Quả. " Vị 
Bích Chi Phật ây nghe lời đó rồi bèn nhập Niết Bàn 
nên gọi xứ đó là Tiên Nhân Lộc dã uyên. Sau khi 
Đức Thế Tôn đã thành Đạo, mọi người ở xứ đó lập 
dựng tinh xá. Đức Phật muốn hóa độ Câu Lân ... cả 
thảy năm người. Năm người ấy cùng nói với nhau 
răng: "Sa-môn Củ Đàm ấy sáu năm tu khô hạnh 
mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè một hạt gạo còn chưa 
đặc Đạo, huông gì vào trong nhân gian phóng túa 
thân miệng ý, Đạo nào có vậy? Ngày nay nếu đến, 
thì chúng ta hãy thận trọng chớ cùng nói năng. Nói 
Đức Phật đến, năm người ấy đứng dậy lễ bái. Lại 
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đi hướng băc đi khoảng sáu mươi bộ là nơi Đức 
Phật xoay mặt hướng đông mà ngôi bắt đầu chuyền 
pháp luân hóa độ Câu Lân... cả năm người. Phía 
bắc nơi đó cách khoảng hai mươi bộ là nơi Đức 
Phật vì ngài DI Lặc mà thọ ký. Phía nam cách đó 
khoảng năm mươi bộ là nơi y La Bát Long hỏi Đức 
Phật về lúc nào mới được thoát khỏi thân rông Ấy, 
Các nơi đều có tạo dựng Tháp, đến nay hiện còn. 
Trong đó có hai ngôi Tăng-già Lam đều có chúng 
Tăng ở. 

Từ tinh xá Lộc dã uyễn theo hướng tây bắc đi 
khoảng mười ba do diên, đến một nước tên là Câu 
Diệm DI, trong đó có tính xá tên là Củ Sư La Viên, 
là nơi xưa kia Đức Phật có dừng ở. Nay hiện có 
chúng Tăng, phần nhiêu học theo Pháp Tiểu thừa. 
Từ đó theo hướng đông đi khoảng tám do diện, xưa 
kia Đức Phật vôn ở nơi đó hóa độ ác quỷ, và Đức 
Phật cũng từng ở nơi đó kinh hành tọa Thiên, đều 
có tạo dựng Tháp, cũng có Tăng-già Lam và có 
khoảng hơn trăm vị Tăng thường ở đó. Từ đó theo 
hướng nam đi khoảng hai trăm do diên là đến một 
nước tên là Đạt Thân (bằng Sẵn), có ngôi Tăng già 
Lam trong đời quá khứ thời Đức Phật Ca Diệp, đục 
xuyên núi đả lớn mà làm thành, Tính Xá đó có năm 
tâng, tầng thập cuôi hết làm hình tượng, có năm 
trăm gian phòng nhà, ở tầng thứ hai làm hình tượng 
Sư Tử, có năm trăm Thạch Thất, ở tầng thứ ba làm 
hình tượng ngựa, có ba trăm gian phòng, ở tâng thứ 
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tư, làm hình tượng trâu có hai trăm gian phòng. 
Trên hết có suối nước, men theo Thạch Thất nhiều 
quanh trước các phòng mà chảy, xoay chuyển 
quanh co như thế xuống tâng thấp dưới củng theo 
cửa tuôn đồ ra. Chư Tăng ở trong, thất nơi nơi đều 
đục đá làm cửa số để thông ánh sáng, trong phòng 
thât sảng rõ không bị tôi tăm, bốn góc phòng thât 
đục xuyên đá làm thêm cấp để đi lên, nơi đó, người 
đời nay thân hình nhỏ có thể men theo thêm cập 
mà lên thăng được một căng chân người xưa nơi 
dẫm đạp, nhân đó mà gọi tên chùa đó là chùa Ba 
La Việt. Ba La Việt là tiếng Thiên Trúc, Trung Hoa 
dịch nghĩa là chim Cáp (Bồ Câu). Trong chùa đó 
thường có những vị La - Hán ở. Xứ đó đât đôi 
hoang văng không dân chúng ở. Cách núi rất xa 
mới có thôn xóm, người trong thôn xóm ây đêu là 
người Tà Kiến không biết Phật pháp. Các hàng Sa- 
môn, Bà-la-môn và các vị DỊ học. Dân chúng nước 
đó thường thấy có người bay lại vào trong chùa â ấy. 
Bấy giờ có các Đạo nhân ở nước khác muốn lại để 
bái chùa đó, người dân trong thôn xóm ây bảo 
rằng: "Sao các Ông chăng bay lại ư? Chúng tôi 
thây các Đạo nhân ở đây đều bay ra vào. " Đạo 
nhân bèn phương tiện đáp: "Vì lông cánh chưa 
thành nên chưa bay được. " Ở nước Dạt Thần, 
đường sá hiểm trở khó khăn, mà biết nơi muốn 
sang cần phải mang tiền đút lót vua nước đó. Về 
sau vua nước đó mới sai người lần lượt chỉ bày con 
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đường tắt. Ngài (Pháp Hiền) trọn không sang được 
nơi đó, chỉ nghe người ở xứ đó nói nên trình bày 
lại như vậy. 

Từ nước Ba La Nại theo hướng đông ởi trở lại 
âp Ba Liên Phật, Ngài (Pháp Hiển) vốn muốn đi 
tìm câu giới luật, mà các nước thuộc bắc Thiên 
Trúc, các đời Sư Tử chỉ truyền miệng. không có 
văn bản ghi tả. Do đó Ngài phải xa giảm trải đến 
trung Thiên Trúc (trung tâm Ấn Ðộ), vào nơi một 
ngôi Tăng-già Lam Đại Thừa mới có được một bộ 
luật tức Bộ luật Ma-ha Tăng Kỳ. Khi Đức Phật còn 
tại thê, đại chúng hành trì Bộ luật ây trước tiên, bản 
luật đó được truyền tại tĩnh xá Kỳ Hoàn. Ngoài ra 
mười tám bộ luật mỗi mỗi đều có thây trò, phân 
lớn kết quy chăng khác, nhưng các phần nhỏ có sự 
chắng đông, hoặc sử dụng mở bít chỉ bộ đó là hơn 
cả, lá Quảng thuyết đây đủ cả thảy. Ngài lại gặp 
được một bộ luật sao có đến "Dảy ngàn kệ tụng, tức 
là bộ luật cúng chúng Tăng ở đất Tần (Trung Hoa) 
hiện hành trì, nhưng cũng đều qua các đời sư sư 
truyền miệng trao truyền lần nhau không ghi chép 
băng văn tự. Lại ở trong chúng đó có được Bộ Tạp 
A-ty-đàm Tâm có sáu ngàn kệ tụng, lại có được 
một bộ kinh có đến hai ngàn năm trăm kệ tụng, lại 
có được một quyền kinh phương đăng Bát Niết 
Bàn có đến năm ngàn kệ tụng. Lại có được Ma-ha 
tăng Kỳ A-ty Đám, nên Ngài (Pháp Hiển) dừng ở 
lại đó suốt ba năm, học phạm thư phạm ngữ, ghi tả 
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luật. Sa-môn Đạo Chỉnh khi đã đến Trung Thiên 
Trúc, thấy phép tắc. của hàng Sa-mồn, oai nghi của 
chúng Tăng mỗi mỗi sự đêu rất đáng ưa thích, mới 
nghĩ nhớ tự than "ở đất Tân (Trung Hoa) là xứ biên 
địa, chúng Tăng khiếm khuyết giới luật. " Và phát 
lề thê nguyện: "Từ nay trở đi cho đến ngày thành 
tựu quả Phật, nguyện chăng sinh ở xứ biên địa. ' 
Nên bèn dừng ở tại Trung Thiên Trúc, chăng trở 
về. Còn bản tâm Ngài (Pháp Hiển) muốn khiến 
giới luật lưu truyền rộng rãi ở Trung Hoa, nên đành 
một mình một bóng trở về. 

Dọc theo hướng đông sông Hằng đi xuống 
mười tám do diên, bên bờ phía nam sông Hăng có 
một nước lớn tên là Chiêm Ba, trong nước đó có 
tinh xá nơi Đức Phật kinh hành và bốn nơi Đức 
Phật toạ Thiên thảy điều xây dựng Tháp và có 
chúng Tăng hiện ở tại đó. Từ đó theo hướng đông, 
đi gần năm mươi do diên là đến nước Ma Lê Đề 
tức nơi cửa biên. Nước đó có hai mươi bỗn ngôi 
Tăng già Lam, đều có chư Tăng ở, Phật pháp cũng 
rất hưng thạnh. Ngài (Pháp Hiền) dừng ở lại đó hai 
năm, ghi tả các bộ kinh và họa Tôn Tượng. Từ đó, 
theo thuyền lớn của thương buôn trôi nỗi theo 
đường biên, từ phía tây nam bờ biển ngay đêm đầu 
tiên gặp được gió đông thối mạnh suôt mười bôn 
ngày đêm bèn về đến nước sư tử. Người ở xứ đó 
nói cách xa khoảng bảy trăm do diên. Nước đó vốn 
tại Châu Thượng, hai phía đông tây dài năm mươi 
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do diên, hai phía nam bắc rộng ba mươi do diên, ở 
hai phía tả hữu các châu có đến số trăm, khoảng 
cách xa hoặc mười dặm, hai mươi dặm, hoặc đến 
hai trăm đặm tật cả đều phụ thuộc châu lớn, lưu 
xuất lăm nhiều châu ngọc quý báu, hoặc có cả ngọc 
Ma NI. Địa vức đó rộng khoảng mười dặm, vua saI 
bảo người gìn giữ, như có người nhặt được mười 
phân thì lây lại ba phân. Nước đó vốn không có 
người dân, chỉ có Quỷ Thân và Rông ở. Thương 
nhân ở các nước cùng đến trao đôi mua bán. Lúc 
trao đối, Quỷ thân chăng tự hiện thân, chỉ đưa ra 
vật báu và để nêu giá trị, thương nhân thì y cứ theo 
trị giá mà mua lây vật. Do đó mà thương nhân qua 
lại dừng ở, nên người ở các nước nghe xứ đó an 
lạc, thảy đều cùng đến, từ đó trở thành đất nước 
lớn. Tại nước đó khí tiết điều hòa không có đông 
hạ sai khác. Cây cỏ thường tươi tốt, ruộng đất gieo 
rồng tuỳ theo ý người không có thời tiết. Xưa kia, 
Đức Phật đến nước đó, muốn giáo hóa rông ác độc, 
nên dùng sức Thân túc, một chân đạp trên phía bắc 
Thành vua, một chân đạp trên đảnh núi. Hai vết 
dâu chân đó cách nhau khoảng mười lăm dặm. 
Trên dâu vết ở phía bắc Thành vua có tạo dựng một 
ngôi Tháp lớn cao bốn mươi trượng, dùng vàng bạc 
đê trang nghiêm các vật báu hợp thành. Bên cạnh 
Tháp lại xây dựng một ngôi Tăng-già Lam đề tên 
là Vô Uý. Tại núi đó có năm ngàn vị Tăng cùng ở. 
Có xây dựng một điện Phật, dùng các thứ vàng bạc 
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để khắc chạm và trang sức băng các vật báu. Trong 
đó có một tôn tượng Phật bằng ngọc xanh cao ba 
trượng, khắp thân tôn tượng thảy đêu là vật báu ánh 
ngời oai tướng nghiêm hiển, không ngôn từ nào có 
thê nói ghi hết được. 

Trong lòng bàn tay phải có một viên Bảo Châu 
VÔ giá. 

Vì đã nhiêu năm xa rời Trung Hoa và những 
nơi giao tiệp đều khác địa vức khác con người, núi 
sông cây cỏ khắp mắt không øì là quen cũ, lại thêm 
những người bạn đồng hành lần lượt phân chiết, 
hoặc vị ở lại, hoặc vị qua đời, trông nhìn cảnh vật 
chỉ còn một mình nên trong lòng Ngài (Pháp Hiền) 
thường buôn thương, bỗng nhiên ở bên cạnh tôn 
tượng ngọc xanh ây có người thương buôn dùng 
cuộn lụa quyên trăng cúng dường, bất giác bùi ngùi 
lệ trào hoen my. Vua trước của nước đó sai sứ đi 
đến Trung Thiên Trúc chiết lẫy một cây con Bồi 
Đa đem vê trồng bên cạnh Điện Phật cao khoảng 
hai mươi trượng. Cây đó nghiêng về phía đồng 
nam, vua sợ cây ngã đồ nên dùng, tám - chín cây 
trụ tròn để chông đỡ cây, ở chỗ cây trụ chông đỡ 
bèn mọc xuyên qua trụ đâm xuông đất một cái rễ 
lớn khoảng hai thước. Cây trụ chỗng đỡ tuy bên 
trong bị xé nứt nẻ song vân còn phía ngoài, mọi 
người cũng chăng vất bỏ đi. Phía dưới cây có tạo 
dựng tĩnh xá, trong đó có một tôn tượng Đức Phật 
ngôi, các hàng đạo tục thảy đều kính ngưỡng 
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không chán mệt. 

Phía trong Thành lại có xây dựng một tinh xá 
phụng thờ cốt răng Đức Phật, đêu dùng bảy vật báu 
mà làm nên, vua tịnh tu phạm hạnh, tâm tánh dân 
chúng trong Thành kính tin cũng rất chí thiết. Nước 
đó từ lúc lập pháp trở lại không có nạn đói kém 
tang tóc loạn lạc, trong kho lâm của chúng Tăng có 
lắm nhiêu châu báu ngọc ma ni vô giá. Vua đó vào 
trông xem trong kho của chúng Tăng, thây ngọc 
ma ni liền khởi tâm tham, muốn đoạt lẫy, ba ngày 
sau mới tỏ ngộ, liên đến trong chúng Tăng cúi đâu 
đảnh lễ chí thành sám hồi tâm tội trước đó. Nhân 
đó thưa bạch chúng Tăng răng: "Xin chúng Tăng 
nên lập chế định từ nay trở về sau chớ cho vua vào 
nơi nhà kho trông xem, các vị Tỷ Kheo phải từ bỗn 
mươi tuổi hạ trở về sau mới được vào nhà kho của 
chúng Tăng. - ' Trong Thành đó có nhiêu CƯ SĨ 
Trưởng giả, Tát Bạt thương nhân sinh sống, nhà 
cửa rất tráng lệ, đường sá ngỏ ngách bằng phăng. 
Ở ngã tư đường lớn đêu tạo dựng nhà giảng pháp. 
Mỗi tháng những ngày mông tám, mười bốn, răm, 
thiết bày tòa cao, các hàng Đạo tục bốn chúng Đệ 
tử Phật đêu nhóm tụ nghe giảng pháp. Người ở 
nước đó nói có khoảng sáu vạn vị Tăng, đều có 
chúng thực. Vua riêng cúng dường trong Thành 
khoảng năm sáu ngàn vị. Chúng Tăng cân gì cứ trì 
bát vào Thành để nhận lây trì bát chứa đựng thảy 
đều đây đủ mà trở vê. 
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Mỗi năm, trong khoảng tháng ba thường 
nghinh thỉnh cốt răng Đức Phật ra khỏi cúng 
dường. Trước lúc chưa nghĩnh thỉnh khoảng mười 
ngày, vua trang sức một con voI lớn, sai người có 
khả năng tải giỏi nói năng mặc y phục của vua cưỡi 
trên mình con voi ây đánh trống xướng rằng: "Bồ- 
tát suốt ba A Tăng kỳ kiếp tu hành không tiếc lận 
thân mạng, đem quôc thành vợ con, móc mắt cho 
người, lóc thịt để cứu chuộc chim Bồ Câu, cắt đầu 
để bồ thí, ném mình cho hồ đói ăn, chăng tiếc tuỷ 
não, tu hành các hạnh khô như thê đều vì chúng 
sinh nên thành quả Phật. Trụ thế bốn mươi lăm 
năm giảng pháp giáo hóa, khiến người không an 
được an, người không được hóa độ trở thành hóa 
độ. Đến lúc chúng sinh hết duyên, Đức Phật muốn 
nhập Niết Bàn. Từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn trở 
lại nay đã trải qua một ngàn chín mươi bảy năm, 
mắt sáng của thế gian bị dứt mật, chúng sinh buôn 
khô lâu dài. Mười ngày sau cốt răng của Đức Phật 
sẽ nghinh đón đến tinh xá núi Vô Uý. Các hàng 
Đạo tục khắp. trong nước, ai muôn øIeo trông 
phước đức, môi môi nên tự sữa sang đường sá, 
chỉnh trang cửa nẻo, thiết bày các thứ hương hoa 
để cúng dường. " Xướng rao lời ây rôi, cặp theo 
hai bên đường ởi, vua sai bảo làm năm trăm thân 
hình Bồ-tát từ trước trở về biểu hiện các thứ. Hoặc 
làm thân hình Thái Tử Tu Đại Noa, hoặc làm thân 
hình diệm biến, hoặc làm thân hình vua chúa, hoặc 
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làm thân hình nai ngựa... các hình tượng như thê 
đêu được họa vẽ nghiêm sức, tướng trạng như 
người sông. Sau đó, mới nghĩnh thỉnh cốt răng của 
Đức Phật ra theo giữa đường mà đi. Men theo dọc 
đường cúng dường đến trên Phật đường ở tỉnh xá 
Vô Uý. Các hàng Đạo tục nhóm tụ đốt hương 
chong đèn làm mọi Phật sự mất đêm ngày không 
ngưng dứt, trải qua ba tháng mới nghĩnh thỉnh cốt 
răng của Đức Phật vào lại tinh xá trong Thành. Nơi 
tinh xá trong Thành đến ngày trai thì mở cửa kính 
lễ đúng như Pháp. 

Từ tinh xá Võ Uý hướng đồng đi khoảng bốn 
mươi đặm có một quả núi, trong núi đó có một ngôi 
tinh xá tên là Chi (Bạt) Đê, có khoảng hai ngàn vị 
Tăng cùng ở. Trong chúng Tăng cò một vị Sa-môn 
Đại đức tên là Đạt Ma Cù Đê, dân chúng trong 
nước thảy đều kính ngưỡng. Ngài Đạt Ma Cù Đề ở 
trong thạch thât suốt bốn mươi năm, thường hành 
từ tâm, hóa cảm các loài rắn chuột, khiến cùng 
chung sống một nhà mà chắng hề tốn hại nhau. 
Cách Thành khoảng bảy dặm đi về hướng nam có 
một tinh xá tên là Ma-ha Tỳ Khả La, có ba ngàn vị 
Tăng cùng sông ở đó, có một vị Sa-môn cao đức, 
giới hạnh rất thanh khiết, dân chúng trong nước 
đều nghi Ngài đã chứng quả A-la-hán. Đến lúc sắp 
thị tịch, vua nước đó đên hầu thăm, y cứ theo pháp 
nhóm tập chư Tăng mà hỏi ngài: "Tỳ-kheo đã đắc 
Đạo quả ư?” Ngài bèn như thật mà đáp: "Thật đã 
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đắc quả A-la-hán. " Thế rôi sau khi thị tịch, vua 
bèn căn cứ theo kinh luật đúng như pháp mà an 
táng La Hán, nên cách phía đồng tinh xá khoảng 
bốn năm dặm nhóm chất cây củi lớn tốt rộng 
thoáng khoảng hơn ba trượng, cao cũng gần vậy. 
Phía trên chất các thứ gỗ hương trâm Thủy Chiên 
Đàn, bốn phía. đêu làm như thêm cấp, phía trên lại 
trải bông tơ trăng mới sạch, bao bọc chung quanh, 
làm chiêc kiệu lớn sàng kiệu tựa như xe mêm mại 
chỉ không có các thứ cá rông. Đến lúc Trả-tỳ, vua 

cùng bốn chúng nhân dân trong nước đêu nhóm tập 
dùng các thứ hương hoa đề cúng dường, từ nơi kiệu 
ra đên chỗ Tháp mộ, vua tự tay cúng dường hương 
hoa, cúng dường xong, đặt kiệu lên trên sàng củi 
dùng dầu tô rưới chung quanh, sau đó mới châm 
lửa. Lúc lửa cháy rực, mọi người với tâm thành 
kính mỗi tự cởi bỏ các thứ y phục quý giả và vũ 
nghi tán lọng từ xa ném vào trong lửa để hỗ trợ 
Trà-tỳ. Trà-tỳ xong, thân nhặt lây di cốt, tạo dựng 
Tháp đề cúng dường. 

Ngài (Pháp Hiền) đến nước đó thì vị La Hán ấy 
không còn tại thế, chỉ thấy tang lễ an táng, khi đó 
vua rât sùng tín Phật Pháp, muốn vì chúng Tăng 
mà tạo dựng tinh xá mới, trước tiên thiết đại trai 
hội, cúng dường chư Tăng thọ trai xong, mới chọn 
một cặp trâu bò béo tốt khoẻ mạnh nhất, đem các 
thứ vàng bạc vật báu trang sức trên sửng, làm lưỡi 
cày bằng vàng tốt đẹp, vua tự cày xới khai khẩn 
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khuôn viên bỗn phía thành quách, sau đó mới cặt 
cấp ruộng vườn cho hộ dân, dùng quyên sắt để ghi 
chép đó. Từ đó trở về sau, đời đời nỗi tiếp không 
ai dám cải đối. 

Khi ở tại nước đó, Ngài (Pháp Hiền) nghe Đạo 
nhân người Thiên Trúc ngôi trên tòa cao đọc tụng 
lời kinh răng: "Bình Bát của Đức Phật vốn ở Tỳ Xá 
Ly, nay hiện ở tại Kiên Đà Vệ, cuỗi cùng qua mấy 
trăm năm (Lúc ngài nghe đọc tụng có định rõ sô 
năm, nhưng nay đã quên mắt), rôi sẽ đến phía tây 
ở nước Nguyệt Chị, trải qua mẫy trăm năm TÔI Sẽ 
đến nước Vu Điện, trải qua mây trăm năm rôi Sẽ 
đến nước Quật Tỳ, trải qua mây trăm năm TÔI sẽ 
đến nước Sư Tử, trải qua mây trăm năm rôi sẽ đến 
nước Trung Hoa, trải qua mây trăm năm TÔI sẽ trở 
về lại Thiên Trúc, và sẽ lên cung trời Đâu- suất. 
Đức Bồ-tát Di Lặc trông thây mà tán thán rằng: 
"Bình Bát của đức Thế Tôn Thích-ca văn đến. " Và 
bèn cùng các trời cúng dường hương hoa suốt bảy 
ngày, qua sau bảy ngày, Bình Bát trở lại Diễm Phù- 
đê, Vua rồng ở biên nghĩnh thỉnh vào cung rồng. 
Đến lúc Di Lặc sắp thành Đạo, Bình Bát trở lại 
phân làm bốn và trở lại trên núi Át Na. Sau khi đức 
Di Lặc đã thành Đạo, bốn vị Thiên Vương lại nghĩ 
nhớ Đức Phật như Phật pháp xưa trước. Ngàn Phật 
pháp trong thời hiển kiệp cùng sử dụng một Bình 
Bát ây. Khi Bình Bát ấy nghĩnh thỉnh đi rôi thì Phật 
pháp dân giảm diệt. Sau khi Phật pháp giảm diệt, 
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thọ mạng con người dân ngắn lại, cho đến tuôi thọ 
chỉ còn năm năm. Lúc tuôi thọ có năm năm, lúa 
thóc tô lạc đều biến diệt, dân chúng rất ác độc, cầm 
năm cây cỏ thì biên thành dao gậy cùng làm thương 
hại nhau. Trong đó, những người có phước trồn 
lánh vào ở trong núi, những người ác độc giết hại 
nhau gân hết rôi, bèn lui tới qua lại với nhau, cùng 
nói với nhau rằng: "Người xưa tuổi thọ rât đài, chỉ 
vì quá ác nên làm điều phi pháp, nên tuôi thọ của 
chúng ta dần ngăn lại như vậy cho đến chỉ còn sống 
được năm năm. Ngày nay chúng ta phải cùng nhau 
làm mọi việc lành, khởi tân từ bị, tu hành nhân 
nghĩa. " như vậy rôi mỗi người tự tu tạo mọi vIỆc 
nhân nghĩa, tuổi thọ chuyển dân gấp bội, lấn đến 
tám vạn năm. Lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, lần 
chuyên pháp luân đâu tiên là hóa độ những Đệ Tử 
sông trong Di Pháp của Đức Phật Thích-ca, những 
người xuât gia, và người thọ trì tam quy ngũ gIới, 
thọ pháp bát quan trai, cũng dường Tam bảo... lần 
chuyển pháp luân thứ hai thứ ba là hóa độ những 
người có duyên. Bấy giờ, Ngài (Pháp Hiền) muôn 
ghi tả kinh ây, nhưng Đạo nhân đó bảo: "Kinh đó 
không có bản văn, chỉ từ tâm miệng tôi đọc tụng 
vậy. " 

Ngài (Pháp Hiền) dừng ở lại nơi đó hai năm, lại 
tìm câu được bản luật Tạng Di Sa Tắc, được bộ 
kinh Trường A-hàm, Tạp A-hàm, được một bộ Tạp 
Tạng, những kinh luật đó tại Trung Hoa không có. 
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Được các phạm bản ây rôi bèn chuyên chở trên 
thuyên lớn của thương buôn có hơn hai trăm người, 
phía sau buộc kèm theo một thuyên nhỏ, lúc thuyền 
ra giữa biển gặp phải gian nguy hiểm trở, thuyền 
lớn bị hư hoại, có được tin lành gió đông hạ dân. 
Ba ngày sau bỗng gặp phải gió lớn, nước tràn vào 
đây thuyên, các thương nhân muốn sang thuyền 
nhỏ. Người trên thuyền nhỏ sợ người sang lắm 
nhiêu, liền cắt đứt dây lớn. Các thương nhân khiếp 
Sợ vÌ mạng sống ' chỉ còn trong phút chôc, lo thuyền 
nước tràn vào đây, nên lây những vật của cải thô 
nặng ném xuống biển. Ngài Pháp Hiến cũng ném 
vật các vật quân trì, bôn tắm và những vật khác vảo 
biến, chỉ lo sợ thương nhân vất bỏ kinh tương. Nên 
ngải chuyên chủ nhất tâm xưng niệm Bô-tát Quan 
Thê Âm và quy mạng chúng Tăng ở Trung Hoa, 
nghĩ nói thầm răng: “Tôi đi xa tìm cầu kinh pháp, 
nguyện nhờ oai thân, trở về được đến nơi chôn. ' 

Có lớn cứ dôn dập như thế suốt mười ba ngày đêm 
bèn tập đến bên bờ khu đảo nhỏ. Sau khi thủy triều 
rút cạn, trông nhìn khắp chung quanh thuyên nên 
vá đắp. hoàn bị lại. Từ đó lại tiêp tục đi. Trong biển 
có nhiêu giặc Cướp bắt, nếu Đấp ặt chăng an toản. 
Giữa biển lớn cảng mênh mông không bờ bến nên 
chăng thê nhận biết, ở hai phía đông tây chỉ nhìn 
mặt trời mặt trăng và các ngôi sao mà đi tới, nếu 
gặp lúc mưa râm thì bị gió lùa đi cũng không chuẩn 
cứ. Đang lúc đêm tối chỉ sóng lớn vỗ đập loáng 
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thoáng như ánh lửa, gặp phải các loài Thủy tộc như 
ngoan Đà quái lạ. Các thương nhân hoảng hốt lo 
sợ chăng biết đi hướng nào, biến sâu không đáy, 
lại không chỗ đá dừng trú, đến lúc trời sáng mới 
nhận biết được hướng đông tây, trở lại theo hướng 
chánh mà đi, nêu gặp phải đá ngâm thì không còn 
đường sông. Như vậy trải suốt chín mươi ngảy mới 
đến được một nước tên là Da Bà Đê. Ở nước đó có 
hàng ngoại Đạo Bả-la-môn rất hưng thạnh, Phật 
pháp chắng có đủ trăm nhà. 

'Dừng ở lại nơi nước đó năm tháng, Ngài (Pháp 
Hiển) lại theo thuyên lớn của thương nhân khác đê 
đi, trên thuyền có hơn hai trăm người, lương thực 
mang theo ăn dùng trong vòng năm mươi ngày, 
phát xuất từ ngày mười sáu tháng bốn, Ngài an cự 
tại trên thuyên đó, theo hướng đông bắc để đi về 
Quảng Châu. Trải qua hơn một tháng trời, có hai 
lần gặp phải gió dữ mưa bão, các khách thương 
buôn bán đêu khiếp sợ, khi ấ Ấy, Ngài (Pháp Hiền) 
cũng chỉ nhất tâm xưng niệm Bồ-tát Quan Thế Âm 
và câu nguyện chúng Tăng ở Trung Hoa, mong 
nhờ oai thân gia hộ. Khi đã đến lúc trời sáng, các 
Bà-la-môn cùng bàn với nhau răng: "Bởi vì chở 
theo các vị Sa-môn này nên khiến chúng ta không 
tiện lợi, gặp phải khổ nạn này. Nay nên thả vị Tỳ- 
kheo lại bên cạnh Đảo biến. Không lẽ chỉ vì một 
người mà khiến chúng ta phải chịu nguy hiểm. " 
Ngài (Pháp Hiền) nhờ có được một Đàn Việt nhờ 
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nói với các Bà-la-môn răng: "Các ông nêu thả vị 
Ty-kheo này ở lại thì cũng nên thả Tôi ở lại, không 
như vậy thì hãy giết chết Tôi đi. Nêu Các ông thả 
bỏ vị Tỳ-kheo này ở lại, về đến đất Hán (Trung 
Hoa), Tôi sẽ tâu trình với vua việc các ông làm. 
Vua ở đất Hán cũng rât kính tin Tam bảo sùng 
trọng Tỳ-kheo Tăng. " Các thương nhân bèn do dự 
chăng tiện thả bỏ ngài xuÔng. Bây giờ trời trải qua 
nhiêu ngày sâm tối, thây tướng trông nhìn biển cả 
nhận đoán sai lầm, bèn trải qua hơn bảy mươi 
ngày, lương thực nước tương muôn hết, nên lẫy 
nước muôi biển làm thức ăn, phân chia nước ngọt 
cho mỗi người được hai thăng, bèn khiến muốn 
hết. Các thương nhân cùng nói với nhau: "Bình 
thường đi chỉ năm mươi ngày là đến Quảng Châu, 
nay đã trải qua kỳ hạn nhiêu ngày cũng không đến 

ư?" Liên theo hướng đông bắc đề tìm kiêm bờ bến, 
trải qua mười hai ngày đêm bèn đến bờ phía nam 
Lao Sơn thuộc ranh giới Quận Trường Quảng, bèn 
có được rau nước tốt lành, chỉ vì trải qua hiểm nạn 
lo sợ quá nhiêu ngày, bỗng nhiên đến được nơi bờ 
đó, chỉ thây rau lê rau hoặc y nhiên biết đó là thuộc 
đât Hán (Trung Hoa) nhưng chưa trông thấy người 
và hành tích nên chứ không biết là tại châu quận 
nào? Hoặc có người bảo là chưa đến Quảng Châu, 
có người lại bảo là vượt qua xa. Liền nương thuyên 
nhỏ đi vào bờ tìm kiêm người vì muôn hỏi xứ đó 
là đâu, gặp được hai người thợ săn sắp trở vê, bèn 
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bảo ngài phiên dịch tiêng mà hỏi Họ. Ngài an uỷ 
họ trước rôi chậm rãi hỏi: "Các ông là người ở 
tai Ế Hai người ây đáp rằng: _ Chúng tôi là Phật 

” Ngài lại hỏi: "Các ông vào núi để tìm kiếm 
nà Hai người ây liền đáp: "Sắp, đến ngày mười 
lăm tháng bảy, chúng tôi muốn kiếm sắp đào cúng 
dường Phật. " Ngài lại hỏi: "Đây là nước nào?" Hai 
người ấy đáp: "Đây là ranh giới của quận Trường 
Quảng thuộc Thanh Châu, đang trong triều đại nhà 
Tân. " Các thương nhân nghe nói thế rồi rất vui 
mừng, liền xin của cải sai bảo người đưa sang quận 
Trường Quảng. Thái thú Lý Nghi rất kính trọng 
Phật pháp, nghe có vị Sa-môn mang kinh tượng 
nương theo thuyên trôi nối đường biển mà đến, liên 
dẫn người ra tận bờ biên để nghinh đón kinh tượng. 
trở vê đến quận Trị, các thương nhân bèn trở lại 
Dương Châu đề đến “Thanh Châu. Mà thỉnh mời 
Ngài dừng ở lại đó suốt một mùa đông mùa hạ. Đến 
sau khi mãn Hạ, vì cách xa thây bạn đã lâu năm 
nên Ngài muốn đrỞ về Trường An liên, chỉ vì mọi 
sự mang theo công kênh nặng nhọc, nên bèn men 
theo phía nam xuông Thanh Đô, đến chỗ Thiên sư 
lưu gởi kinh luật Tạng lại. 

Mới đầu từ Trường An, trải qua sáu năm, Ngài 
(Pháp Hiền) mới đến nước Trung Ấn Độ, dừng ở 
lại đó sáu năm. Đến lúc trở về, trải qua ba năm mới 
đến Thanh Châu. Phàm các xứ đặt chân đến gân ba 
mươi nước. Từ phía tây Sa Hà đến tận Thiên Trúc, 
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chúng Tăng oai nghi pháp hóa rât tốt lành, chưa thể 
trình bày rõ ràng hết cả. Trộm nghĩ chỉ vì chư sư 
chưa được nghe thây đầy đủ, vì vậy chắng đoái 
hoài mạng sông mỏng manh theo biên trong sạch 
mà trở về, trải qua đủ thứ gian nan, may nhờ oai 
linh của Tam Tôn, nên tuy gặp hiểm nguy mà được 
cứu g1úp, nên dùng giây bút để ghi VIỆT lại những 
nơi đã trải qua, muốn khiến các bậc Hiện g1ả cùng 
đồng thây nghe. Lúc đó là năm Giáp Dân (năm bốn 
trăm mười bốn) tức năm nghĩa Hy thứ mười hai 
thời Đông Tân ( ). Ngài đã đến tuổi mừng thọ. 
Đến cuỗi mùa Ha an cư, nghĩnh đón ngài, các 
Đạo nhân đã đến dừng ở lại cùng chung suốt trai 
hội mùa đông, nhân những lúc giảng tập rãnh rỗi, 
lại hỏi đến những ØÌ trong chuyển du lịch. Người 
ây cung kính vâng thuận, nói liên y như thật. Do 
đó trước kia lược trình bày, lại khuyên. khiến ghi tả 
rõ ràng. Ngài lại tự thuật đây đủ từ đầu đến Cuối. 
Và tự nói răng: "Trông nhìn lại kinh Phật tìm cầu 
được, bất chợt tim rung động toát đồ mô hôi, bởi 
vì giãm trải qua mọi thứ nguy hiểm, chắng tiếc 
hình hài thân mạng, do vì chỉ có còn được chuyên 
sự ngu thắng nên ném mạng vào chỗ chết để đạt 
được ước mong trong muôn một. Do đó mà cảm 
thán. ” Người ây cho là xưa nay hiếm có, từ khi 
Phật pháp lưu truyền đến Trung Hoa, chưa có 
người nào vì mong câu giáo pháp mà quên thân 
mạng như Ngài, sau đó mới biết thật điều cảm 
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chăng cùng chăng mà chắng thông, điêu giúp đỡ 
của chí nguyện không công nghiệp mà chắng 
thành. Thành đạt công nghiệp đâu chăng do quên 
mất điều trọng, trong điêu quên mất ấy ư? 


Pháp Hiền truyện một quyền. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
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Tháng mười một năm Thân quy thứ nhất (năm 
trăm mười tám) thời Bắc Ngụy, Thái Hậu sai Tỳ- 
kheo Thích Huệ Sinh ở chùa sùng lập cùng Tông 
Vân người. Xứ Đôn Hoàng đi Tây Vức thỉnh câu 
kinh pháp, có được cả thảy một trăm bảy mươi bộ, 
đêu là kinh Điền Đại Thừa. Ban đầu xuất phát từ 
Kinh Đô theo hướng tây đi suốt bốn mươi ngày đến 
Xích Lảnh, tức biên cương phía tây của nước 
Trung Hoa, núi ở đó không có cây cỏ, chim thú đều 
ở dưới hang. Lại đi theo hướng tây suốt hai mươi 
ngày đến nước Thổ Cốc Hôn. Lại đi theo hướng 
tây khoảng ba ngàn năm trăm dặm đến Thành 
Thiện Thiệu, tiếp tục theo hướng tây đi một ngàn 
sáu trăm dặm đên Thành Thả Mạt. Tại đó có Lã 
Quang khi đánh người Hồ tu tạo hình tượng Phật 
Bồ-tát. Lại tiếp đi theo hướng. tây một ngàn ba trăm 
bảy mươi lăm dặm đên cuôi Thành. Lại đi theo 
hướng tây hai mươi hai dặm đến Thành Hãn Ma, 
có Tháp cúng dường Phật của Vu Điễn, bên cạnh 
có hàng ngàn ngôi Tháp nhỏ, treo giăng phan lọng 
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có cả vạn muôn. Lại đi theo hướng tây tám trắm 
Dảy mươi tám dặm là đến nước Vu Điện, có một 
cái bôn úp phù đồ do vua tạo nên. Có giày ủng của 
Bích Chi Phật, mãi đến nay vẫn không mục nát. 
Khắp cảnh vực nước Vu Điền từ đông sang tây 
khoảng ba ngàn dặm. 

Đến ngày hai mươi chín tháng bảy năm Thân 
Quy thứ hai (năm trăm mười chín) thời Bắc Ngụy, 
vào nước Chu Câu Ba, dân chúng xứ đó ở núi, 
chẳng lập các nhà giết mồ sát hại, chỉ ăn thịt loài 
vật tự chết. Phong tục và ngôn ngữ đồng như ở 
nước Vu Điện. Văn học đồng như Bả-la-môn, bờ 
cõi của nước đó, đi khoảng năm ngày thì cùng 
khắp. Đến tháng tám thì vào nước Khát Bàn Đà, 
men theo hướng tây đi khoảng sáu trăm dặm là lên 
núi Thông lãnh. Lại theo hướng tây đi ba ngày là 
đến Thành Bát Mạnh, đi thêm ba ngày nữa là đến 
ao hô Rông độc. Đó là nơi xưa kia Bàn Đà Vương 
vì Bà-la-môn mà chú nguyện cầu đảo nên rông dời 
sang phía tây Thông lãnh. Cách đó khoảng hai 
ngàn dặm, từ Thông lãnh từng bước đi dân cao lên, 
như thế đi suốt bốn ngày là đến đỉnh núi, y cứ đó 
mà ước định thì giữa và dưới thì thật là lưng chừng 
nữa trời vậy. Nước Khát Bản Đà ở tại đỉnh núi. Từ 
Thông lãnh trở về hướng tây, nước đều theo dòng 
chảy về hướng tây mà vào biến cả. Người đời nói 
răng: ” Đó là khoảng giữa của đất trời. " Đến trung 
tuân tháng chín là vào nước Bát Hòa. Tại đó núi 
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cao hang sâu, đường đi hiểm trở như thường, nhân 
núi làm thành, mặc y phục băng Đ1ạ Ở hang, người 
vật cùng nương Ở, g1ó tuyết rất lắm, CÓ núÚI tuyết 
lớn trông nhìn như núi ngọc. Đến thượng tuân 
tháng mười, vào đến nước Yêm Bát, dân chúng tại 
đó sông không thành quách, luôn đồi theo cỏ nước, 
không biết văn tự, năm không có tháng nhuân, cứ 
mười hai tháng là một năm, chỉ thọ hưởng các nước 
công dâng. Phía nam đến tận Diệp La, phía Ì bắc đến 
tận Thích Lặc, phía đông trùm đến Vu Điện, phía 
tây đến xứ Ba Tư, có hơn bốn mươi nước đều đến 
triều công, rất là lớn mạnh, màn trướng vua chu vi 
bốn mươi bộ, mọi vật đều dùng bằng bảy báu, 
không tin Phật pháp, thây kẻ Băc Ngụy đến bái 
nhận chiếu thư, cách kinh Thành hơn hai mươi 
dặm. Đến tháng mười một thì vào nước Ba Từ, đât 
đai ở đó rất nhỏ hẹp, đi chỉ Dảy ngày là qua khắp, 
dân chúng sống ở hang nÚI, tuyết phủ sáng ngời 
như mặt nhật. Đến trung tuân tháng mười một vào 
đến nước Xa Di, dân ra khỏi Thông lãnh, ở đó sỏi 
đá nhọn hoắc hiểm nguy, người ngựa cân trọng 
bước đi, khoá sắt theo lường, dưới không thây đáy. 
Đến thượng tuân tháng mười hai, vào đến nước Ô 
Trường, phía bắc tiếp giáp với Thông lãnh, phía 
nam nôi liền với Thiên Trúc, đất đai khí hậu ôn hòa 
âm áp, đồng ruộng tốt tươi người vật hưng thịnh. 
Vua nước đó chỉ ăn rau quả trường trai, sớm tối lễ 
Phật, thường ngày sau bữa trưa mới bắt đâu lo việc 
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trị nước. Tiếng chuông vang vang khắp mọi nơi, 
có các thứ hoa quý lạ để cúng dường, nghe có kẻ 
sứ từ Bắc Ngụy đến bèn vái chào mà nhận chiêu 
chỉ. Trong nước có tảng đá là nơi Đức Phật phơi y. 
Ngoài ra những vết tích của Đức Phật đều rất rõ 
ràng và đều có xây dựng chùa Tháp che phủ ở trên. 
Các 1y-kheo giỚI hạnh thanh tịnh khổ tiết. 

Đến trung tuần tháng tư năm Chánh Quang thứ 
nhất (năm trăm hai mươi) vào đến nước Càn Đà 
La, bị nước Yếm Đát phá diệt bèn lập thành Thích 
Lặc làm vua. Dân chúng trong nước đều là Bả-la- 
môn, vì theo pháp điển của nước Yêm Đát, mà vua 
rất ưa thích giết hại, chăng kính tin Phật pháp, 
tranh giành cảnh vức với nước Kế Tân trải suốt 
nhiêu năm tranh đâu. Các bậc thây giả bị dân oán 
ghét, ngôi mà nhận chiêu thư, hung bạo khinh mạn 
vô lễ, đưa kẻ sứ đến ở nghỉ trong một ngôi chùa, 
tiếp đãi rất lạnh nhạt. Lại theo hướng tây đi đến 
dòng sông lớn tên là Tân Đầu. Lại theo hướng tây 
đi mười ba ngày đến Thành Phật Sa Phục. Thành 
quách ở đó rât ngay thăng, suối rừng tươi tốt, đất 
đai lắm thứ quý báu, phong tục thuân thiện. Các 
bậc Danh Tăng đức tuyên đạo hạnh cao lạ, tôn 
tượng đá trang nghiêm, khắp thân phết bằng vàng 
mỏng, có vét tích của Đức Phật Ca Diệp Ba. Lại 
theo hướng tây đi một ngày, nương thuyền vượt 
qua dòng sông sâu hơn ba ngàn bộ. Lại theo hướng 
tây nam đi sáu mươi dặm đến Thành Càn Đà La. 
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Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hai trắm 
năm có vua Ca Di Ca tạo dựng Tháp Tước Ly cả 
tháy mười hai tâng cách đất cao bảy trăm thước, 
nên móng rộng hơn ba trăm bộ, đều dùng đá vân 
làm thêm cập, trong Tháp có Phật sự, ngàn muôn 
biễn hóa, mâm vàng sáng rỡ, chuông báu reo vang. 
Đó là ngôi Tháp đứng hàng đâu ở Tây Vức. Lại 
theo hướng tây bắc vượt qua một dòng sông là đến 
nước Na Ca La, nơi đó có cốt xương đảnh đầu của 
Đức Phật, và bài minh tự tay Đức Phật viết băng 
phạm tự nơi Tháp đả. 

Ngài (Huệ Sĩnh) ở lại tại nước Ô Trường hai 
năm. Đến năm Chánh Quang thứ hai (năm trăm hai 
mươi một) thời Bắc Ngụy, ngài trở về lại kinh đô 
của Trung Hoa. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 
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Tam tạng Pháp sư Huyền Trang vâng phụng chiếu 
phiên dịch. Sa-môn Biện Cơ 
ở chùa Đại tổng trì soạn thuật. 


LỜI TỰA (1) 


Trộm lây sự ông lớn của khung nghĩ phương 
tải, sự khác lạ đến cùng cực, bao quát vê đât há đủ 
để biện rõ nguyên nhân. Nên biết là điều chưa 
tuyên trong Phương Chí. Sự chưa kịp trong Thanh 
giáo, đâu có thê nói hơn thay? Rõ rằng răng cõi 
nước Thiên Trúc từ xa xưa lại là nơi các bậc Thánh 
hiền lây đó quanh co lắm lớp, nhân nghĩa ở đó đã 
trở thành phong tục. Nhưng mọi sự đã tuyệt từ xa 
xưa, cõi nước lại cách biệt với Trung Hoa. Núi kinh 
chăng chép ghi, vương hội không viết tả, rộng xem 
rành rẽ không, vôn ít nghĩ nhớ đến Ấn Trúc. Côn 
Minh thường bít lối. lầm bậy bày sức ở thân trì, bèn 
khiến điềm ứng tốt lành phô bày như muôn sao soi 
sáng, ùn chứa huyện diệu đến cả ngản năm. Từ khi 
(Hán Minh Để) mộng thấy rõ người mang đeo mặt 
nhật, thân bí soi sáng muôn dặm. KỊp đến lúc Thái 
Hâm đi phỏng hỏi đạo, tôn giả Ma Đăng vào đến 
Lạc Dương. Kinh chứa nơi thạch thất, chưa biết áo 
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nghĩa của Long cung. Tượng hạc ở Lương Đài sao 
cùng vẻ đẹp của non Thứu. Từ đó về sau thời cuộc 
chính sách có lắm sai lầm, hoạn quan dựng đứng 
tiếp thừa quyền bính, tan vỡ Đông kinh mà vướng 
đảnh trơ trọi, mẫu hậu thành lửa, cắt đứt trung 
triều, mà xé rách bức. Hiến chương hết sạch ở Hàm 
Lạc, đốt đuốc cảnh răn nơi đện ải, bốn phía giao 
biên nhân đó mà lắm lớp. Huông gì bang quôc ây 
cách tuyệt như vậy. Nhưng mà khách cầu kỳ hiếm 
đên thê gian, vả lại hiện còn ghi chú, sao hêt được 
sở nghi của mọi vật và thê phong. Nhọc tham xét 
kinh thân chưa cùng tận yêu chỉ của chân như. Có 
thời đại nhà Tùy được nhất thống, thật chuyên việc 
khôi phục biên cương, còn thả trồng nhìn tây hải 
mà than hỏi, ngó lại Đông lạc mà trử trục, dương 
cờ bảy nơi cửa ngọc, tin cũng có lắm người, nhanh 
nhẹn giẫm trải ngọn nguôn của Thông Lãnh, bởi 
không đủ thời gian thì sao có thể chỉ Tuyết Sơn mà 
chạy lông xa, trông Long Trì mả chỉ trong hơi thở. 
Bởi vì, đức chăng trùm đến muôn vật, oai chăng 
kịp khắp xa. 

Từ khi triều đại nhà Đường chúng ta có được 
thiên hạ, mở mang hoàn vũ, sáng lập Đề đô, quét 
cướp trộm lần lộn mà lăng sạch bước trời, công 
sánh bằng tạo hóa, sáng tỏ đồng chiếu lâm. Người 
người đội ân tái sinh, thịt xương nơi mép. miệng 
lang sói, nhà nhà được nhờ tích thọ, hoàn hôn ở gò 
hoang qui vức. Tất cả đều khác loại nơi cỏ khô 
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đường trông, bít xa hoang nơi đât rộng. Chứa mười 
châu mà ao vòng quanh biên. Nhỏ Ngũ Đề mà men 
Thượng hoàng. Pháp sư (Huyện Trang) từ thuở bé 
thơ dân đượm pháp môn, bùi ngùi chốn kỳ viên mà 
chân không giãm bước, đến lúc trưởng thành nghĩ 
nhớ Chân tích, ngưỡng mộ Lộc Uyên mà tâm chí 
thành kiêu kính. Vén xiêm nơi cảnh tịnh, thật chỉ 
vốn chứa giành, hợp thuần phong nơi Tây yên, 
thuộc hầu luật ở Đông quy. Vào năm Trinh Quán 
thứ 3 (629) thời Tiền Đường, pháp sư mang trượng 
tích men theo đường. Giúp Hoàng Linh mà chỉ 
khác tục, mạo xung lãm hiểm trở mà vẫn như 
thường, nhờ thân giúp mà đạp bước đường kinh sợ, 
dân hăn nguy mà đã qua, lạnh dức lác mà chợt dời, 
lần lượt mới đạt. Nói tìm chân tướng, thây chặng 
giữa khoảng có không, rộng xét tính vi, nghe 
không nghe ở ngăn sinh diệt. Mở rỗng các mỗi nghi 
giữa biên tánh, khai sảng Diệu giác tại bến mê. Từ 
đó gồm tất các kinh không mãnh lời nào mà chắng 
cùng tận. Không xét các Thánh tích, không một vật 
gì mà chăng trông xem, giẫm trải nhiêu năm mới 
bắt đầu xoay trở lại. Đến tháng giêng năm Trinh 
Quán thứ 19 (646) thời Tiên Đường, pháp sư về 
đến Trường An. Các kinh luận thỉnh mang vê được 
có cả thảy 657 bộ, vua Thái Tông (Lý Thê Dân) có 
ban chiếu phiên dịch đó. 

Pháp sư đã giẫm bước qua 110 đất nước, được 
truyền nghe có 28 nước, hoặc sự kiện thấy ở kinh 
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điển trước, hoặc tên mới có ở đời nay, không gì 
chẳng hưởng hòa nhuân đượm. Cúi đầu mà biết 
chỗ trở vê, xin mời quan lại cách âm, men thang 
núi mà phụng tiễn, cung đình mừng vui mà cùng 
hoan nghĩnh, tiếp nôi đai mão mà thành đoản, sản 
vật đó khác với thô phong, tập tục ây lạ với sông 
núi. Xa thì xét xem nơi sách nước, gần thì dò hỏi 
tại các bậc lão thành, tít mờ khác phương, y nhiên 
như tại trước mặt, không nhọc cầm bản đã rõ ràng 
do tô, đê tên là “Đại Đường Tây Vức Ký" một bộ 
12 quyền, trộm chỉ viết sự ghi lời, hăn đã biên tập 
nơi vi uyên. Từ vụn nói nhỏ mong có bồ ích cùng 
đi khuyết. 
Bí thư trước tác lang kinh khơi lời tựa vậy. 


LỜI TỰA (2) 


Thượng thư tả bộc xạ Yến quốc công Trương 
thuyết chế. 

Phàm là Ngọc hào tỏa chiếu, cam lỗ rưới khắp 
đại thiên, Kim Cảnh khơi sáng, luân phong lan 
cùng hữu tiệt. Nên biết thị hiện nơi tam giới bèn 
xứng tôn quí của thiên hạ, tỏa sáng bốn phương thử 
nêu fo lớn trong đất trời. Cho nên tuệ nhật trầm 
ảnh, dấu vết Tượng Hóa XOay về đông. Vận vua 
mở rộng, bước Đại Chương dân cùng Tây. Tại đạo 
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tràng chùa Từ Ấn có Tam Tạng pháp sư hủy Huyền 
Trang, vốn giòng họ Trân, tiên tỔ xưa trước người 
xứ Dĩnh Xuyên. Xưa Kkla, Đề Hiên bày tượng, ém 
Hoa chữ mà mở nguồn. Đại Thuấn đãi môn, gốc 
Lịch sơn mà động kết. Ba kính chiêu SOI CƠ tải, sáu 
ky sáng rỡ Hán Kỷ. Thư tấu mà tiếp thừa trăng tỏ, 
đi đường mà nhóm tụ sao đức. Buông hang liên 
vảy, vun gió bằng cách. Đời giúp cho vẻ đẹp, chứa 
làm thành cảnh trụ, pháp Sử dâm xéo tốt lành mà 
đản sinh, ngậm hòa giáng đức. Kết căn sâu mà tươi 
tốt, dẫn nguôn thắm mà linh trường. Vừa tuôi mơ 
lạ ráắng hiện ngời trăng tỏ, đến tuổi vốc cát, lan 
huân quê ngát hương. KỊp đến thời thành lập, trì 
nghệ hết phân tố, chín ven dân ảnh hưởng, năm phủ 
giao kết đàn. Bởi vì sớm tỏ ngộ chân giả, trước rõ 
rành từ tuệ. SoI chân thuyên mà chờ đợi lâu dài, 
nhìn tử sinh mà trọn dứt nghỉ. Và thao đỏ giải tía 
thật lưới mâu của hữu giới. Xe báu gỐI. son chánh 
bến đường xuất thê. Do đó, gạt rơi bụi trân cặn đục, 
nói trở về cùng nhân khoáng, khiến anh đầu là pháp 
sư Tiệp là bậc rường cột của Thích môn, chiêm vị 
long tượng ngay thân thê, nối trội Thu Lộ ở đương 
thời. Khắp triều đình đến thôn đã đêu mến thích 
không du ây, trong ngoài ham muốn thanh thái đó. 
Thê rôi, tình sâu bạn mên, đạo hòa thiên luân, pháp 
sư đượm phục chuyên cân thỉnh ích, tấc bóng 
chắng bỏ. Học nghiệp tỏa sáng đứng đầu, cất cao 
anh tú rừng đàn, đức hợp trung dung, vút tỏa hương 
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thơm lan thât. Vác sách đường ban, ân chín bộ mà 
nuốt mộng, gõ chèo bên huyện, gá bên vi mà nhỏ 
dốt. Từ đó, rảo bước khắp Đàm tứ, chuyền đối 
cùng nóng lạnh, công đã đạt thành khả năng cũng 
hoàn tất. Đên lúc thái sơ nhật nguyệt, đuối soi linh 
đài, tử vân đai duyệt, phát huy thân phủ, khi ấy văn 
vàng tạm mở đợi giá thu mà bay vút theo mây. 
Chuôi ngọc vừa phầy mặc áo sương móc mả gợn 
sóng. Như gặp được yêu chỉ của người đây kinh 
nghiệm, tợ rõ rành vi diệu của sắc cầm, vì đa văn 
như nước rót bình, nổi thuyền không mà riêng xa 
vợi, mới đến đất của Hoàn Kiên, trước gạt bỏ khoe 
khoang của lòng sắt, quê hương tỉnh lạc, vội Dày 
nén nôi khác lạ, xa gần đêu kính chuộng, vì vậy mà 
nói răng: "xưa trước nghe họ Tuân có 8 rồng, ngày 
nay nhà Trần có hai ngựa ký. Ông khác lạ lãm 
nhiêu kỳ sĩ". Thật thay lời ây! Pháp sư từ thuở bé 
mãi đến lúc trưởng thành, buông tâm nơi huyện lý, 
danh vang cùng tiên đạt, bộ chập tương ø1ao rong 
ruôi, chạy theo ngọn bỏ quên gôc, nhặt nhánh phù 
hoa bỏ mất chân thật, bèn có lỗi học nam bắc khác 
nhau, phải quây phân vân chăng chịt. Trọn nói đến 
đây bèn liên bùi ngùi, hoặc sợ truyền dịch lẫn lộn, 
chưa thể nơm đón đến cùng. Muôn tận cùng văn 
của Hương tượng, dẫu hết mắt của Long cung, 
dùng đức tuyệt luân, trông nhìn mong mỏi của Hội 
Xương, chỗng tích phây y, lần lượt đến cảnh vức 
xa. Khi ây, trái Huyền Bá mà xa trông, chỉ thông 
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lãnh mà nắn vết. Nước non xa dài, nêm đủ mọi gian 
nan nguy hiểm xâu xa. Rộng trông nhìn đó chắng 
xa. Cười Pháp Hiên cho đó là hạn cục. Với những 
nơi dẫm bước qua tháy đều nghiên cứu phương 
ngôn khắc cầu sâu mâu, khéo tận cùng bên hội ngộ. 
Khi ây ngôn từ phát ra thư vàng, tĩnh anh Day cùng 
Thiên Trúc. Văn truyền bôi diệp, bèn trở vê Chân 
Đán. Bấy giờ, Thái Tông Văn Hoàng Đề (Lý Thế 
Dân 627 - 650) đang ngự Kim Luân, ngôi báu ngôi 
trên, chuyền đợi không huy. Vời thây trên Thanh 
bồ, mới nhìn theo thể thức thường. Trước gối giữa 
khoang Hoàng, Ốc, ban chiêu viết tay buộc ràng. 
Trung Sứ kế tiếp đường, cúi bắt Duệ Tư, mới chế 
tác bài tựa "Tam Tạng Thánh Giáo" gồm cả thảy 
780 lời. Ngày, trước, vua ở tại Xuân Vi, chế thuật 
"Thanh ký" gồm 579 lời, mở bến huyền diệu, ghi 
ý chỉ đức Phật dương. Như chắng phải đạo ngời Kê 
Lâm, vẻ vang non Thứu, đâu có thê xa giáng Thần 
Tảo để nêu bày ưu tú ở đương thời, pháp sư vâng 
phụng sắc chiếu phiên dịch Phạm bản gồm cả thảy 
657 bộ, đầy đủ trông nhìn phương xa khác tục, 
vùng tuyệt cảnh đất nước thuân phong, mọi sở nghi 
của bản xứ tường tự của nhân luân. Kịp đến chánh 
sóc, nhân sự sâu xa của Thanh giáo, bèn trước thuật 
"Đại Đường Tây Vức Ký" khắc thành 12 quyền, 
biên ghi điển áo, gôm khơi xét rõ, lập lời không hư 
bại. Ay tại đây vậy. 
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QUYÊN 1 


(Nói về 34 nước) 
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12. Nước Hát Hãn 

13. Nước Bồ Khát 

14. Nước Đại Địa 

15. Nước Hóa Lợi Tập DI Già 
16. Nước Yết Sương Na 

17. Nước Đát Mật 

18. Nước Xích Ngạc Diễn Na 
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19. Nước Hốt Lộ Ma 
20. Nước Thâu Mạn 
21. Nước Cúc Hòa Diễn Na 
22. Nước Hoạch Sa 
23. Nước Kha Đốt La 
24. Nước Câu Mê Đà 
25. Nước Phược Già Lãng 
26. Nước Hột Lộ Tất Mẫn Kiến 
27. Nước Hốt Lẫm 
28. Nước Phược Hát 
29. Nước Duệ Mạt Đà 
30. Nước Hô Thật Kiện 
31. Nước Đản Sắc Kiến 
32. Nước Yết Chức 
33. Nước Phạm Diễn Na 
34. Nước Ca Tắt Thí 
Tuyến chọn qua Hoàng Đức Phật, xem xét xa 
vê Đê Lục. Từ lúc mới đầu Bao Hy ra chân, Hiên 
Viên rủ áo, do đó Ty Chăn Lê Nguyên Cương họa 
phân dã, kịp đến lúc Đường Nghiêu Thọ Thiên vận 
sáng hợp khắp bốn phương, Ngu Thuân nhận địa 
đô, đức tỏa cùng chín cõi. Từ đó về sau, không 
truyện sách viết sự. Xa nghe tiền tu, không nghe sử 
shi lời, như thời gặp có đạo, vận thuộc vô vi ấy 
vậy! 
Triêu Đại Đường chúng ta trụ vì thiên hạ theo 


594 SỬ TRUYỆN 12 


trời, nương thời vận câm năm kỷ cương, một là sáu 
hợp mà tỏa sáng, bốn là Ba Hoàng mà soi chiếu, 
huyện hóa lưu trản, gió lành xa thối, đồng VỚI SỰ 
che chở của đất trời, băng cùng, đượm với của gió 
mưa. Cùng như Đông Di vào triều cống, tây nhung 
liền tiếp theo, mở sáng sự nghiệp, dẹp loạn phản 
chánh, nên vì bước vượt vua trước, bao quát đời 
xưa. Đông văn cùng khuôn phép, đặt trị thần công. 
Nếu chắng ghi truyên, thì không lấy gì để tán thán 
đạo lớn, nêu không soi sảng tuyên bày thì chắng do 
đâu mà tỏa sáng nghiệp thạnh. Huyền Trang tôi tùy 
nơi đi đến, nên bày phong thô ở xứ đó, tuy chưa 
xét phương biện tục, nhưng tim cũng đã vượt 5 quá 
ba. Tất cả Hàm sinh đều được vui đượm, với loài 
biết nói không ai chăng xưng công, Vượt từ Thiên 
phủ kịp đến Thiên Trúc, các vùng tối tăm hoang vu 
khác tục, cùng vức khác bang, đều tiếp thừa chánh 
sóc đông đượm nhuân thanh giáo, tán thán tích 
chức võ công, đọc tụng cảm thành miệng thật, ngợi 
khen hưng thạnh văn đức, vẻ vang làm xứng đâu, 
rõ xem nơi sách sử, chỗ chưa từng nghe, xa chỉ Đô 
Điệp, thật không cùng hai, chăng có chỗ bắt đầu, 
sao có thê ghi về hóa hợp? Nay y cứ sự thấy nghe 
mà phi lại đầy vậy. 

Nhưng mà thế giới Sách Ha (xưa trước gọi là 
thế giới Sa Bà, lại còn gọi là thế giới Sa Ha, đều là 
sai nhâm vậy) có ba ngàn đại thiên cõi nước, là nơi 
nhiếp hóa của một đức Phật. Nay đây chỉ một mặt 
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trời một mặt trăng soI chiêu. Bốn thiên hạ tức chỉ 
cho trong ba ngàn đại thiên, chư Phật Thế Tôn đều 
ở trong đây xót thương giáo hóa, hiện sinh hiện diệt 
dẫn Thánh dẫn phàm. Núi Tô Mê Lô (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là núi Diệu Cao, xưa 
trước gọi là Tu DI, lại còn gọi là Tu Di Lâu đều là 
sai nhầm gọi lược vậy), do bốn vật báu hợp thành, 
tại trong biến lớn, y cứ trên kim luân, nơi nhật 
nguyệt soi chiều quanh, chỗ nhà đến dừng nghỉ của 
chư thiên, bảy núi bảy biển vây quanh Cao VỢI vây 
quanh liệt bày. Giữa khoảng núi trồng biển nước 
đủ tám công đức. Ngoài Dảy núi vàng mới là biển 
mặn. Trong biến là nơi có thê ở được, đại lược là 
có bốn châu. Phía đông là Tỳ đề ha châu (xưa trước 
gọi là Phất Bà Đêẻ, lại còn gọi là Phất Ưu Đãi, đều 
là sai nhầm vậy), phía nam là Thiệm Bộ châu (xưa 
trước gọi là Diêm Phù Đề châu, còn øọI là Diệm 
Phù châu, đều là sai nhầm vậy). Phía tây là Cù Đà 
Ni châu (xưa trước gọi là Cù Da NI, lại còn gọi là 
Đích Già Nị, đều là sai nhằm vậy). Phía bắc là Câu 
Lô châu (xưa trước gọi là Uất Đơn Việt, lại còn gọi 
là Cưu Lâu, đều là sai nhằm vậy). Kim Luân 
Vương là nhiễp hóa khắp tứ thiên hạ, Ngân Luân 
Vương thì nhiếp chánh trừ cách bắc Câu Lô. Đồng 
Luân Vương thì trừ cách bắc Câu Lô và Tây Củ Đà 
Ni, Thiết Luân Vương thì chỉ thông nhiếp Thiệm 
Bộ châu. Phàm nói là Luân vương tức ngôi vị lớn, 
tùy phước đức cảm nên, có xe báu lớn nổi giữa 
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không trung mà lại ứng, đêu có sự khác biệt giữa 
vàng, bạc, đồng, sắt. Và cảnh có sai biệt bốn ba hai 
một, nhân điểm lành sáng ấy tức lây làm tên hiệu, 
thì đất trạng của Thiệm Bộ châu tức là ao A Na Bà 
Đáp Đa (tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Vô Nhiệt Não, xưa trước gọi là ao A Nậu Đạt, đều 
là sai lầm vậy) tại phía nam núi Hương và thuộc 
phía bắc núi tuyết lớn, chu vi rộng hơn 800 dặm. 
Các vật vàng, bạc, lưu ly, pha chi nghiêm sức trên 
bờ ấy. Cát vàng tràn đây, dáng trong gợn ảnh, có 
vị Đại Địa Bô-tát dùng nguyện lực nên hóa làm 
Long Vương ở trong vườn nhà ngâm, lưu xuất ra 
nước mát lạnh câp cho Thiệm Bộ châu. Vì vậy về 
mặt phía đông ao là có miệng trâu bạc lưu xuất ra 
sông Khắc Già (xưa trước gọi là Hăng Hà, còn gọi 
là Hăng Cà, đều là sai nhâm vậy) lượn quanh ao 
một vòng rồi đồ vào biển ở phía đông nam. Về mặt 
phía nam ao có miệng trâu vàng lưu xuất ra Tín Độ 
(xưa trước gọi là sông Tân Đâu là sai nhầm vậy) 
lượn quanh ao một vòng rồi đồ vào biến phía tây 
nam. Về mặt phía tây ao có miệng ngựa lưu ly lưu 
xuất ra sông Phược Sô (xưa trước gọi là sông Bác 
Xoa là sai nhằm vậy) lượn quanh ao một vòng rôi 
đồ vào biến phía tây bắc. Về phía bắc ao có miệng 
sư tử pha chi lưu xuất ra sông Tỷ Đa (xưa trước gọi 
là sông Tư Đà là sai nhầm vậy) lượn quanh ao một 
vòng rôi đồ vào biến phía đông bắc. Hoặc có thuyết 
nói ngâm dòng dưới đất lưu xuất ra núi Tích Thạch 
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tức là dòng của sông Tỷ Đa làm nguôn sông của 
nước Trung Hoa vậy. 

Bây giờ không có Luân vương ứng vận. Đất xứ 
Thiệm Bộ châu có bốn chủ. Phía nam có Tượng 
(voi) chủ vì năng nóng âm thập thích nghi với voI. 
Phía tây có Bảo chủ là gân biến có nhiêu vật báu. 
Phía bắc có Mã (ngựa) chủ vì lạnh cứng hợp với 
ngựa, phía đông có Nhân (người) chủ. Bởi hóa 
sướng đông nhiêu người. Nên nước của Tượng chủ 
tiết thác mãnh liệt dôc học, ưu đặc nhàn du dị thuật, 
mặc thì quân khăn vai hữu. đầu thì từ nhục kế rủ 
tóc bốn phía, tộc loại ở ấp, phòng nhà tâng gác. 
Làng của Bảo chủ thì không có lễ nghĩa chỉ quý 
trọng của cải, chế vạt áo ngăn bên tả, cắt tóc đề râu, 
có chùa thành quách, chuyên việc buôn bản tài lợi. 
Tập tục của Mã chủ thì bẩm chất hung bạo, tánh 
tình chịu khó giết hại, mà trướng mêm mịn lò cao, 
chim muông nương ở bèn đuôi bắt lẫy. Địa vức của 
Nhân chủ, phóng tục khéo ân huệ, nhân nghĩa rõ 
sol, mão đai vạc áo phía hữu, xa phục có thứ lớp, 
an ở đất lại đối dời, chuyên bâm chất có từng loại. 

Về phong tục của ba chủ thì phương đông là ưu 
thượng, nhà họ ở thì cửa mở xoay vệ hướng đông, 
lúc sáng sớm trông về hướng đông mà kính bái. 
Đất của Nhân chủ thì mặt hướng nam là quý, 
phương tục khác phong hóa, đại khải là như vậy. 
Đến như lễ của vua tôi trên dưới, nghi của Hiên 
Vương Văn Quỷ, đất của Nhân chủ không đâu 
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thêm hơn nữa. Huân răn của lăng lòng thích lụy, 
giáo nghĩa của thoát la sinh tử. Nước của Tượng 
chủ, vê lý thật ưu việt vậy. Đó đều mang cả kinh 
cáo, hỏi các thổ tộc, rộng mở xưa nay, Xét rð thây 
nghe. Nhưng mà đức Phật xuất hiện ở phương tây, 
giáo điển lưu truyền đến phương đông, thông dịch 
âm sai nhâm, phương ngôn nói xăng bậy. Âm sai 
nhằm thì nghĩa mất, lời xăng bậy là trái lý, nên nói 
ăc chánh danh ư? Quý ở điêm không trái bậy vậy. 
Phàm người có tánh cương nhu khác biệt, lời tiếng 
chăng đông, đó bởi buộc khí phong thổ, cũng là do 
tập tục tạo nên. Như về sự khác nhau của núi sông 
vật sản, sự sai biệt của phong tục tánh loại thì đât 
của Nhân chủ trong Quốc sử ghi đã rõ ràng. Tập 
tục của Mã chủ, làng quê của Bảo chủ, sử cáo đã 
ghi đủ, có thể lược mà nói đó. Đến như nước của 
Tượng chủ, xưa trước chưa rõ rảng, hoặc ghi đất 
lắm năng nóng âm thấp, hoặc phi tập tục ưa thích 
nhân từ, vả lại hiện còn ở Phương Chí chăng thê rõ 
cùng. Đâu thể là đạo có tận cùng của hành tàng, 
đời có vận đối thay chuyền dời vậy. Vậy biết Hầu 
luật vì quy hóa, uông đượm mà lại đón, vượt lắm 
lớp hiểm trở mà nghi là ngọc môn, cống dâng 
Phương kỳ mà kính bái ráng khuyết, bởi khó mà 
nói được vậy. Do đó nên đi xa phỏng hỏi Đạo, nhân 
lúc nhân rảnh thỉnh hỏi điều lợi ích còn ghi về 
phong thổ. Từ Hắc Lãnh trở lại không gì chắng 
phải tập tục của người Hô, tuy người Nhung đồng 


SỐ 2087 — ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 1 509 


tập quán, mà tộc loại mỗi phân khác, họa vẽ biên 
giới phong ranh biên cương, đại khái là lắp đất, xây 
dựng thành quách, công việc trồng tỉa chăn nuôi, 
tánh trọng của cải, tục xem thường nhân nghĩa, 
cưới gã không lễ nghĩ, tôn ti không thứ lớp. Vợ nói 
thì dùng, chỗ ngôi nam ở dưới, chết thì thiêu đốt 
thi hài, kỳ hạn an táng vô số, sửa mặt, rạch tai, cắt 
tóc xé xiêm, giết hại các thức súc vật cúng tê u hôn. 
Tốt lành mới mặc y phục sắc trăng, hung xấu thì 
mặc áo sắc đen, đồng phong loại tục, lược nêu sơ 
qua. Chính sách quy chế khác biệt thì túy xứ riêng 
nêu Dày, Phong tục của Ấn Độ nói ở phân sau. Ra 
khỏi xứ cũ của Cao Xương, bắt đâu từ gân tức là 
nước A Kỳ Ni (xưa trước gọi là nước Ô Kỳ). 


1 - Nước A Kỳ Ni 

Nước A Kỳ NI hai phía đông tây dài hơn 600 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 400 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vị rộng khoảng 6 - 7 
dặm, bốn mặt đều tựa ven núi, đường đi hiểm trở 
rất dễ gìn gIỮ. Suối chảy đan xen nhau dẫn nước 
làm ruộng. Đất đai thích nghi với lúa môn lúa mùa 
lúa tẻ và các loại cây trái hương táo, bô đào, lê, nại, 
v.v... , khí hậu hòa sướng, phong tục chất trực, văn 
tự thì theo lỗi chữ của Ấn Độ, ít có lụa là vải quyên, 
vận mặc bằng áo hạc vải gia, cắt tóc ngắn, không 
có khăn, buôn bán đổi chác bằng tiền vàng, tiền 
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bạc, tiên đông nhỏ. Vua nước đó là người hùng 
dũng mà ít mưu lược, thích tự dây quân đấu đánh. 
Nước không có kỷ cương, luật pháp chắng nghiêm 
túc. Có hơn 10 ngôi già lam, chư tăng hơn 2000 vị, 
tập học theo giáo nghĩa Tiêu thừa thuyết nhất thiết 
hữu bộ. Kinh giáo luật nghi đều tuân theo Ấn Độ. 
Người tập học tức y cứ ngay văn mà thưởng ngoạn, 
giới hạnh luật nghi thanh khiết chuyên cần, nhưng 
ăn dùng lẫn tạp tam tịnh nhục, còn ứ trệ nơi tiệm 
giáo vậy. Từ đó theo hướng tây nam đi hơn 200 
dặm, vượt qua một quả núi nhỏ và hai dòng sông 
lớn, lại theo hướng tây vượt qua vùng đồng bằng 
có sông nước, và đi hơn 700 dặm là đến nước 
Khuất Chi (xưa trước gọi là nước Quy Tư). 


2- Nước Khuất Chỉ 

Nước Khuất hai phía đông tây dài hơn ngàn 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 600 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng khoảng 17 - 18 
dặm. Đất đai thích nghĩ với môn lúa tẻ, lúa canh, 
lúa giê, lại sản sinh các thứ bô đào, thạch lựu, có 
lắm nhiều lê, nại, đào, hạnh. Đất đai còn lại sản 
sinh các thứ vàng, đồng, sắt, dung dịch, khí hậu 
điều hòa, phong tục thuần chất. Văn từ sử dụng tặc 
của Ấn Độ và hơn có phân biến đổi. Với các thứ 
đàn sáo kỹ nhạc đặc biệt khéo hay hơn các nước 
khác, vận mặc áo hạt sâm, cắt tóc ngắn có thân 
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quân đâu. Buôn bán đôi chác băng tiên vàng, tiên 
bạc và tiền đồng nhỏ. Vua thuộc chủng tộc Khuất 
Chị, trí mưu kém ít mờ mịt, mà áp bức các thần tớ 
mạnh, nước đó có tập tục sinh con tức dùng gỗ cây 
kẹp vào đâu vì muốn nó dẹp quanh. Có hơn trăm 
ngôi g1à lam, tăng chúng hơn 5000 vị, tập học theo 
giáo nghĩa Tiểu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ. Kinh 
giáo luật nghĩ lẫy tắc của Ấn Độ, tập đọc tức y cứ 
vào bản văn gôc, còn bó buộc với tiệm giáo, ăn 
dùng xen tạp tam tịnh nhục, khiết tịnh thanh bạch 
ham học mọi người lây đó tranh công. 

Tại phía bắc thành thuộc phía đông nước đó, 
trước đên thờ trời có một ao rông lớn. Các rông 
luôn thay hình biến dạng giao hợp với ngựa cái, 
bèn sinh ra loài Long câu tánh nết ngang ngạnh khó 
cưỡi. Con của Long câu mới là thuận giá, do đó 
nước ấy phân nhiêu sinh Ta các ngựa tốt. Nghe các 
vị lão túc nói răng: "gần đây có một vị vua tên là 
Km Hoa, dùng chánh sách giáo hóa trị dân rất sáng 
sủa xác thực, nên cảm có rông để Tương Cưỡi, vua 
ây đến lúc 'Sắp băng hà dùng roi xúc chạm tai rồng. 
Nhân đó rông liên lắng â ân mãi đến ngày nay. Trong 
thành không có giêng nên nước dùng lây từ ao hô 
Ấy, Rồng biên làm người cùng các phụ nữ giao hợp 
nên sinh con khoẻ mạnh nhanh nhẹn, chạy kịp VỚI 
ngựa trồng, như thê dần nhiễm con người đều là 
giông rông, cậy thế sức lực ra oai, không cung kính 
vương mạng. Vua mới dẫn đưa binh lính Đột 
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Quyêt đánh giết người ở thành đó, lớn nhỏ thảy đêu 
bị giết, lược không còn loại căn nhai. Nay tại thành 
đó hoang tàn, người vật khói lửa đêu hết hắn. 

Từ thành hoang tàn ấy đi về phía bắc cách hơn 
40 dặm, tiếp liền với Sơn a, lại cách một dòng 
sông, có hai ngôi già lam cùng đồng tên là Chiêu 
Hồ Ly, mà đông tây tùy xưng gọi. Phật tượng trang 
sức nghiêm lệ, hết khả năng tài khéo của các người 
thợ. Tăng chúng thanh tịnh trai giới thật rất mực 
chuyên cân. Trong Phật đường chùa Đông Chiêu 
Hồ Ly có một tảng ngọc thạch mặt rộng hơn hai 
thước, sắc màu ven theo vàng trăng, tướng trạng 
như Hải cáp (nghêu biên), trên mặt đá ây có In dâu 
chân Phật dài một thước tám tắc, rộng hơn sáu tâc. 
Có lúc trong các ngày trai tỏa phóng ảnh sáng, 
Ngoài cửa phía tây thành lớn ha1 bên đường đi môi 
mỗi đều có tôn tượng đức Phật đứng cao hơn 90 
thước. Trước tượng ây là nơi cứ năm năm kiến lập 
đại hội một lân. Mỗi năm vào địp thu phân, khoảng 
Vải mươi ngày, tật cả các hàng chư táng trong nước 
đều nhóm tập lại, trên từ các bậc quân vương dưới 
đến các hàng sĩ thứ để phê bỏ việc thế tục chăn 
chuyên phụng trì trai giới, thọ đọc kinh nghe giảng 
pháp trọn ngày không mỏi mệt. Các ngôi Tăng- -Ølà 
lam trang nghiêm Phật tượng dùng các vật quý báu 
ánh ngời đề nghiêm sức, lại dùng các thứ gắm lụa 
trang sức xe kiệu để nghĩnh chở, gọi đó là tôn 
tượng đi, động đến có cả số ngàn đêu cùng nhóm 


SỐ 2087 — b26cẻ ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN I 603 


tập vê hội. Thường là chiêu tôi ngày 15 tháng 5, 
quốc vương và đại thần cùng nhau bàn tính việc 
nước nhà, phỏng hỏi ý kiến các bậc cao tăng sau 
rồi mới tuyên bô. 

Từ hội trường về hướng tây bắc vượt qua dòng 
sông đến ngôi già lam A Xa Lý Nhị (tiếng Trung 
Hoa thời tiền đường gọi là Kỳ Đặc), sân nhà thoáng 
rộng. Phật tượng trang nghiêm kỳ công, chư tăng 
chỉnh túc hòa mục tỉnh cân chăng biến trễ, đều là 
các bậc kỳ ngải túc đức thạc học, cao tài. Các hàng 
anh tài tuần tú ở các phương xa kính mộ Đức Nghĩa 
đêu đến nương ở. Các hàng quốc vương sĩ thứ hảo 
gia chuyên lo cúng dường tứ sự, lâu dần cảng sùng 
kính. Nghe các bậc lão đức nói là xưa trước Tiên 
vương nước đó rất sùng kính Tam bảo, sắp muốn 
du phương tham quan kính lễ các Thánh tích, mới 
bảo ban mẫu cùng con trông coI công việc còn lại. 
Người em ây vâng nhận mạng lịnh, trộm tự cắt hạt 
dái đề phòng những mâm mông chưa phát sinh, đất 
để trong hộp vàng mang ø1ao lên vua. Vua hỏi: "ây 
là vật gì?”. Người em ây đáp: "Nên đợi đến ngày 
xa giá trở VỀ rôi hãy mở xem”. Vua bèn g1aO cho 
quan trông COI công việc theo quân gìn gIỮ. Đến 
lúc vua trở về, quả nhiên có người dựng điều họa 
sàm tâu là: "vua bảo trông co1 nước nhà mà gây ra 
dâm loạn trong cung”. Vua nghe thê phát giận, 
muốn đặt xét nghiêm hình. Người em ây nói: 
"Không dám trỗn tránh điều trách phạt, xin mở hộp 
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vàng trông xem". Vua bèn bảo mở hộp vàng để 
trông xem thì ra đó là hạt dái, vua hỏi: "vật gì lạ 
vậy, muốn làm rõ điều gì?". Người em ấy đáp: 
Ngày trước, lúc du phương, vua bảo ban trồng COI 
việc còn lại, sợ có người sàm tấu điêu họa, nên tự 
cắt hạt dái để tự rõ ràng, nay quả thật có xảy ra điều 
đó, xin rủ lòng xét xem!". Vua rất kinh dị, tâm tình 
càng thấm đượm lớn mạnh, từ đó ra vào nơi nội 
cung không còn phải ngăn ngại. VỀ sau, người em 
ây thường gặp một người nuôi giữ 500 con trâu, 
muôn giết thịt nó, người em ấy thấy mà nghĩ suy 
dẫn lại càng thêm xót thương, ta nay thân hình bị 
khuyết thiếu, đâu chăng phải do nghiệp xưa trước! 
Bèn đem các thứ của cải vật báu để chuộc đàn trâu 
ây. Do sức từ thiện nên hình tướng nam căn dân 
hồi đây đủ. Vì hình tướng đây đủ nên bèn chắng 
vào trong cung. Vua lấy làm quái lạ mà hỏi đó. 
Người em ấy mới tỏ bày đâu đuôi sự việc. Vua lấy 
làm đặc biệt, bèn tạo lập ngôi già lam, để tán dương 
vết đẹp lưu truyền hương thơm cho đời sau. 

Từ đó theo hướng tây đi hơn 600 dặm, vượt qua 
bãi sa mạc nhỏ đến nước Bạt Lục Ca (xưa trước 
øọI1 là Lô Mặc, hay là Hàm Mặc). 


3- Nước Bạt Lục Ca. 


Nước Bạt Lục Ca hai phía đông tây dài hơn 600 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 300 dặm. Đô 
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thành lớn của nước đó chu vi rộng khoảng Š - 6 
dặm. Đất đai thích nghi, khí hậu thuần hòa phong 
tục tánh người, phép tặc văn tự thì đồng như ở nước 
Khuất Chi, nói Tăng có phân khác chút ít. Vận mặc 
đệm gia nhỏ mịn, áo hạt nhỏ mịn, các nước lân cận 
rất quý trọng đó. Có khoảng vải mươi ngôi giả lam, 
tăng chúng có hơn ngàn vị, tập học theo giáo điển 
Tiểu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ. 

Từ nước đó về phía tây băc đi hơn 300 dặm 
vượt qua sỏi đá đến Lăng Sơn, đó tức cao nguyên 
phía bắc Thông Lãnh, các dòng sông phân nhiêu 
xuôi chảy vê hướng đông. Hang núi luôn chứa 
tuyết, mùa xuân mùa hạ đều ngưng đóng, tuy có 
lúc tiêu tan song sau đó lại kết đóng băng lại. 
Đường ởi qua rât hiểm trở, gió lạnh thảm khốc, 
phân nhiêu hay gặp nạn rông dữ phạm hại người đi 
đường. Mọi người đi theo con đường ây không 
được buông ¿ áo, cầm nắm trái bầu kêu la lớn tiếng, 
hơi có chút trái phạm, tai họa mắt trông thây, gió 
bão mạnh dữ, cát bay mưa đá, những người gặp 
phải hắn mật mạng khó mong sóng sót. Lại đi theo 
đường núi hơn 400 dặm đến ao Đại Thanh (còn gọi 
là Nhiệt Hải hay Hàm Hải) chu v1 rộng hơn ngàn 
dặm, hai phía đông tây thì dài, hai phía nam bắc 
nhỏ hẹp. Bốn mặt men theo núi, các dòng đều tuôn 
chảy đan xen. Sắc màu đeo theo xanh đen, mùi vị 
có phân mặn đăng. Sóng lớn nhiều dơ bắn, kinh 
sóng chìm vẫn đục, cá rông chung ở lẫn lộn, linh 
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quái hiện khởi, do đó mọi người qua lại luôn vì câu 
phước, các loài thủy tộc tuy lăm nhiêu mà chẳng 
dám vớt bắt. Từ ao Đại Thanh về phía tây bắc đi 
hơn 500 dặm đến thành Tổ Diệp, chu vi thành â ây 
rộng khoảng 6 - 7 dặm. Jhương buôn người Hồ tại 
các nước đến chung sông lẫn lộn. Đất đai thích 
nghỉ với lúa môn lúa tẻ, bô đảo, cây rừng SƠ SảI, 
khí hậu men theo gió lạnh, mọi người vận mặc áo 
hạt vãi gIẠ. Từ thành Tố Diệp trở về hướng tây có 
vài mươi thành quách đơn lẻ. Thành đều đứng dài. 
Tuy chắng cùng vâng mạng nhưng đều phục dịch 
lệ thuộc Đột Quyết. Từ thành Tố Diệp đến nước 
Yết Sương Na, đất tên là Tốt Lợi, mọi người cũng 
gọi là như vậy, văn tự nói năng tức tự tuy xưng. 
Nguôn chữ giản lược vốn chỉ có hơn 20 lời, triển 
chuyền tương sinh dàn trải rộng sâu. Mới đâu tổ 
tiên có ghi viết, dựng đọc văn ây, xa củng truyện 
trao, thây trò không ngầm mất. Mọi người vận mặc 
ảo hạt vải giạ, y phục làm bằng da giạ. Xiêm mặc 
viên øâp, cắt tóc ngang bằng để bảy đánh đầu, hoặc 
cắt cạo toàn bộ, dùng vải lụa quấn quanh vâng trán, 
dáng mạo to lớn, chỉ tánh nhác sợ, phong tục bạc 
bẽo, lắm nhiều hành vi dôi trá, đại đề là chỉ biết 
tham câu, cha con cùng tính lợi lẫn nhau, chỉ biết 
của cải lắm nhiêu là quý. thuần lương nghèo hèn 
không đều nhau. Tuy giảu có tiên vạn, nhưng ăn 
mặc thô xâu. Những người dùng sức ruộng nương 
trục lợi có xen tạp một nửa. 
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Từ thành Tô Diệp theo hướng tây đi hơn 400 
dặm đến xứ Thiên Tuyên (ngàn suối). Tại xứ Thiên 
Tuyên đất đai rộng hơn 200 dặm. Phía nam đối 
diện núi tuyẾt, còn lại ba phía đất phẳng bằng. 
Nước đất thâm nhuân, cây rừng sơ sài. Đến tháng 
cuối xuân, tạp hoa đan dệt, suối ao có cả ngàn dòng 
nên gọi tên như vậy. Vua rợ Đột Quyết tên là Khả 
Hàn thường đến đó lánh nắng nóng. Trong đó có 
đàn nai, phân nhiều đeo mang linh khánh, thuân 
quen VỚI NĐƯỜI, chăng hề sợ chạy, Khả Hàn rất 
mên thương đó, ban sắc thuộc hạ như ai dám giết 
hại thì hắn bị giết không tha nên đàn nai ấy được 
trọn chung sống đến già. Từ Thiên Tuyển đi về 
hướng tây khoảng 140 - 150 dặm đến thành Đát Ca 
Tư, chu vi thành ây rộng khoảng ö - 9 dặm. Thương 
buôn người Hồ ở các nước chung sống lẫn lộn tại 
đó. Đất đai thích nghi khí hậu thuân hòa phân lớn 
đêu như ở thành Tô Diệp. Lại theo hướng nam đi 
hơn 10 dặm có một thành nhỏ đơn lẻ có hơn 300 
hộ dân sinh sống: họ vốn là người Trung Quốc, xưa 
trước bị Đột Quyết đánh cướp. Sau đó cùng tụ hợp 
mọi người đồng nước chung nhau g1ữ gìn thành ây, 
trong đó vườn nhà ăn ở vận mặc ởi lại đều đông 
như Đột Quyết, nói rằng ngôn từ nghi quỷ còn giữ 
bản sắc nước nhà. Từ đó theo hướng tây nam đi 
hơn 200 dặm đến thành Bạch Thủy, chu vi thành 
ây rộng 6 - 7 dặm, mọi vật đất đai sinh sản, thích 
nghi của phong khí ưu thăng hơn ở thành Đát Ca 
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Tư. Lại theo hướng tây nam đi hơn 200 dặm đên 
thành Cung Ngự, chu vi thành ây rộng khoảng Š - 
6 dặm, vườn đôi âm thập phì nhiêu, cây rừng tươi 
tốt. Từ đó lại theo hướng nam đi 40 - 50 dặm đến 
nước Nô Xích Kiến. 


4- Nước Nô Xích Kiển. 

Nước Nô Xích Kiên chu vi rộng hơn ngàn dặm, 
đật đai đượm nhuân phì nhiêu, có lăm thứ giêng 
mạ, cây cỏ tươi tốt, hoa quả lắm nhiều. Phân nhiều 
là bô đào cũng là vật quý, thành ấp có đến số trăm, 
mỗi mỗi đều riêng có Quân trưởng, đi ở qua lại 
chăng cùng bẩm thưa mạng lệnh, tuy là phân chia 
khu vức nhưng đồng gọi chung là nước Nô Xích 
Kiến. Từ đó theo hướng tây đi hơn 200 dặm đến 
nước G1ả Thời (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Thạch Quốc). 


3- Nước Giá Thời. 

Nước Giả Thời chu vi rộng hơn ngàn dặm, phía 
tây gân Diệp Hà, hai phía đông tây hẹp nhỏ, nam 
bặc kéo dài, đât đai thích nghi khí hậu thuân hòa 
đông như ở nước Nô Xích Kiến. Có vài mươi thành 
ập, mỗi mỗi đều riêng có Quân trưởng, đã không 
có chúa chung nên mọi việc làm đều tùy thuộc Đột 
Quyết. Từ đó theo hướng đông nam đi hơn ngàn 
dặm đến nước Bỗ Hãn. 
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6- Nước Bồ Hãn. 

Nước Bồ Hãn chu vi rộng hơn 4000 dặm, núi 
bao bọc quanh bốn phía, đất đai phì nhiêu, lúa má 
gặt hái nhiều lắm và có nhiêu hoa quả, thích nghĩ 
với dê ngựa, khí hậu thân tự gió lạnh, con người 
mang tánh cứng mạnh, nói năng khác với các nước, 
hình dáng xấu xí. Từ vài mươi năm trở lại không 
có quân trưởng lớn, nên các nhà giàu có đứng đâu 
dốc sức đua tranh chắng chịu khước phục, nương 
theo sông chiếm cứ điểm hiểm trở, họa vẽ đồng 
hoang phân chia đô thành. Từ đó theo hướng tây 
nam đi hơn ngàn dặm đến nước Tốt Đồ Lợi Sắt Na. 


7- Nước Tốt Đồ Lợi Sắt Na. 

Nước Tốt Đồ Lợi Sắt Na chu vi rộng khoảng 
1400 - 1500 dặm, phía đông gân với Diệp Hà, từ 
Diệp Hà xuất sinh ra đồng băng phía bắc Thông 
Lãnh, và về phía tây bắc là dòng nước lăm nhiêu 
dơ bân vân đục, đât đai thích nghĩ và phong tục 
đông như ở nước Giả Thời. Tự có vua nhưng phụ 
thuộc với Đột Quyết. Từ đó theo hướng tây bắc vài 
bãi sa mạc lớn, tuyệt không có cỏ nước, đường đi 
mờ mịt, biên cương khó lường: biết. Trông nhìn 
theo núi lớn và tìm di cốt đề biết phương, hướng. 
Đề ghi đường đi qua. ĐI hơn 500 dặm đến nước 
Tạp Mạt Kiến (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
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gọI là nước Khương). 


§- Nước Tạp Mụạt Kiến. 

Nước Tạp Mạt Kiến chu vi rộng khoảng 1600 
- 700 dặm, hai phía đông tây dài, hai phía nam 
bắc nhỏ hẹp. Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng 
hơn 20 dặm, rất hiểm trở bên chắc và lăm nhiều 
người sinh sông. Những người từ các xứ khác buôn 
bán vật báu phân nhiều hay sản sinh giống ngựa 
hay, kỹ nghệ cớ xảo đặc biệt khéo léo hơn hắn so 
với các nước khác. Khí hậu hòa sướng, phong tục 
mạch cứng. Phàm người Hồ ở các nước hiện ở 
trong đó mọi sự ởi ở oai nghi xa gân mỗi mỗi đều 
theo phép tắc nước đó. Vua nước đó giàu mạnh, 
các nước lắng giêng, binh ngựa mạnh đông phân 
nhiêu là Giả Yết. Người Giả Yết tánh khí mạnh dữ, 
trông thây chết như trở vẻ, nên đánh không có địch 
thủ phía trước. Từ đó theo hướng đông nam đến 
nước Nhị Mạt Hạ (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là nước Mễ). 


9- Nước Nhị Mụạt Hạ. 

Nước Nhị Mạt Hạ chu vi rộng 400 - 500 dặm, 
chiếm cứ trong sông, hai phía đông tây nhỏ hẹp, 
hai phía nam bắc dài. Đất đai thích nghi và phong 
tục đồng như ở nước Tạp Mạt Kiến. Từ đó theo 
hướng bắc đến nước Khư Bồ Đát Na (tiếng Trung 
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Hoa thời Tiên Đường gọi là nước Tảo). 


10- Nước Khư Bồ Đát Na. 


Nước Khư Bồ Đát Na chu vi rộng 1400 - 1500 
dặm, hai phía đông tây dài hai phía nam bắc nhỏ 
hẹp, đất đai thích nghi và phong tục đồng như ở 
nước Tạp Mạt Kiến. Từ nước đó theo hướng tây đi 
hơn 300 dặm đến nước Khuất Sương Nhĩ Ca (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là nước Hà). 


11- Nước Khuất Sương Nhĩ Ca. 


Nước Khuất Sương Nhĩ Ca chu vi rộng khoảng 
1400 - 1500 dặm, hai phía đông tây nhỏ hẹp hai 
phía nam bắc dài, đất đai thích nghi và phong tục 
đông như ở nước Tạp Mạt Kiến. Từ nước đó theo 
hướng tây đi hơn 200 dặm đến nước Hát Hãn (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là nước Đông An). 


lI2- Nước Hát Hãn. 


Nước Hát Hãn chu vi rộng hơn 1000 dặm, đất 
đai thích nghi và phong tục đông như ở nước Tạp 
Mạt Kiến. Từ nước đó theo hướng tây đi hơn 400 
dặm đến nước Bồ Hát (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là nước Trung An). 
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13- Nước Bồ Hát. 

Nước Bồ Hát chu vi rộng khoảng 1600 - 1700 
dặm, hai phía đông tây dải, hai phía nam bắc hẹp 
nhỏ. Đất đai thích nghĩ về phong tục đồng như ở 
nước Tạp Mạt Kiến. Từ nước đó theo hướng tây đi 
hơn 400 dặm đến nước Phạt Địa (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là nước Tây An). 


l14- Nước Phạt Địa. 

Nước Phạt Địa chu vi rộng hơn 400 dặm, đất 
đai thích nghĩ và phong tục đông như ở nước Tạp 
Mạt Kiên. Từ đó theo hướng tây nam đi hơn 500 
dặm đên nước Hóa Lợi Tập DI Gà. 


l15- Nước Hóa Lợi Tập Di Già. 

Nước Hóa Lợi Tập Di G1à thuận theo hai bên 
bờ sông Phược Sô, hai phía đông tây rộng khoảng 
20 - 30 dặm, hai phía nam bắc dài hơn 500 dặm. 
Đất đai thích nghi và phong tục đồng như ở nước 
Phược ĐỊa, nói năng có phân khác nhau chút ít. Từ 
nước Tạp Mạt Kiến theo hướng tây nam đi hơn 300 
dặm đến nước Yết Sương Na (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là nước Sử). 


16- Nước YVết Sương Na. 
Nước Yết Sương Na chu vi rộng khoảng 1400 
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- 1500 dặm, đât đai thích nghi và phong tục đồng 
như ở nước Tạp Mạt Kiến. Từ đó theo hướng tây 
nam đi hơn 200 dặm vào núi, đường núi gập ghênh, 
khe lạch hiểm trở. Đã không có làng người ở lại 
thiêu cỏ nước. Theo về hướng đông nam đi bằng 
đường núi hơn 300 dặm, vào Thiết Môn (cửa săt). 
Thiết môn hai bên phải trái mang đeo theo núi, núi 
rất cao vút, tuy có đường tắt cặp theo, lại thêm 
hiểm trở, hai bên vách đá sắc màu như thiết (sắt). 
Đã có đặt cánh cửa. Nhân sự bên chắc và hiểm 
nguy ây nên bèn lây đó mà đặt tên. Ra khỏi Thiết 
môn đên nước Đồ Hóa La (xưa trước gọi là nước 
Thổ Hỏa La tức là sai nhằm vậy). 

Địa thê nước Đồ Hóa La hai phía nam bắc rộng 
hơn ngàn dặm, phía đông tây dài hơn 3000 dặm. 
Phía đồng hiểm ác bởi Thông Lãnh, phía tây tiếp 
liên với Ba Thích Tư, phía nam là núi tuyết lớn và 
phía bắc là Thiết môn. Theo dòng nước đồ về phía 
tây trong cảnh vức của sông lớn Phược Sô, từ vài 
trăm năm trở lại đây, VƯƠng tộc tuyệt tự không 
người kế thừa. Do đó các nhà giảu có dốc sức đua 
tranh, mỗi tự chiếm cứ làm quân trưởng. Men theo 
sông y cứ nơi hiểm trở phân chia thành 27 nước. 
Tuy họa đô phân khu nhưng, đều phục dịch tùy 
thuộc Đột Quyết. Khí hậu đã âm nhưng dịch bệnh 
cũng nhiêu. Cứ cuôi đông đầu xuân, mưa phủn lâm 
râm tương tục. Nên từ xứ đó trở về hướng nam, và 
thuộc phía bắc của nước Lạm Ba thì nước đó phong 
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thô đêu lắm dịch bệnh. Và chư tăng lây ngày l6 
tháng 12 bắt đâu vào an cư, đến ngày 15 tháng 3 
năm sau là giải chế an cư. Đó là y cứ theo nói lắm 
mưa, và cũng là thiết giáo tùy thời vậy. Tập tục xứ 
đó thi dân chúng chí tánh nhút nhát, dung mạo xấu 
xí. Hơi biết tin nghĩa, không sự khi dối, nói năng 
đi đứng, có phân khác biệt so với các nước. Nguồn 
gốc chữ viết chỉ có 25 từ, lần lượt mà phát sinh, 
dùng đó có đủ mọi vật. Viết thì viết ngang, đọc từ 
trái sang phải, văn ký dân nhiều vượt rộng hơn 
nước Tốt Lợi (Tốt Đồ Lợi Sắt Na). Phần nhiều vận 
mặc áo giạ, ít mặc áo vải hạt thô. Buôn bản đối 
chác dùng bằng tiền vàng tiên bạc, hình dạng khác 
biệt so với các nước. Từ đó thuận theo hạ lưu phía 
bắc sông Phược Sô đến nước Đát Mật. 


17- Nước Đát Mật. 

Nước Đát Mật hai phía đông tây dài hơn 600 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 400 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vIi rộng hơn 20 dặm. Hai 
phía đông tây dài, hai phía nam bắc hẹp nhỏ. Có 
hơn 10 ngôi già lam, chư tăng hơn ngàn vị. Các 
Tốt-đồ-ba; tức xưa trước gọi là Phược Sô, còn gọi 
là Thâu Bà, lại còn gọi là Tư Thâu Bá, lại còn gọi 
là Tâu Đầu Ba, đều là sai nhằm vậy. Và các tôn 
tượng Phật lắm thân dị có linh giám vậy. Từ đó 
theo hướng đông tức đến nước Xích Ngạc Diễn Na. 
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18- Nước Xích Ngạc Diễn Na. 

Nước Xích Ngạc Diễn Na hai phía đông tây 
rộng hơn 400 dặm, hai phía nam bắc dài hơn 500 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng hơn L0 
dặm. Có năm ngôi g1à lam, chư tăng rất hiêm ít. Từ 
đó theo hướng đông đến nước Hốt Lộ Ma. 

19- Nước Hốt Lộ Ma. 

Nước Hốt Lộ Ma hai phía đồng tây rộng hơn 
trăm dặm, hai phía nam bắc dài hơn 300 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn I0 dặm. 
Vua nước đó là Hệ Tố; người xứ Đột Quyết. Có 
hai ngôi Già Lam, chư tăng có hơn trăm vị. Từ đó 
về hướng đông tức đến nước Thâu Mạn. 


20- Nước Thâu Mạn. 

Nước Thâu Mạn hai phía đông tây dài hơn 400 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn trăm dặm, đô 
thành lớn của nước đó chu vI rộng khoảng 16, 17 
đặm. Vua nước đó cũng là Hê Tô; người xứ Đột 
Quyết. Có hai ngôi già lam, chư tăng rất hiễm 
thiêu. Từ đó về phía tây nam gân sông Phược Sô 
rồi đến nước Cúc Hòa Diễn Na. 


21- Nước Cúc Hòa Diễn Na. 
Nước Cúc Hòa Diễn Na hai phía đông tây rộng 
hơn 200 dặm, hai phía nam bắc dài hơn 300 dặm. 
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Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 10 dặm, 
có ba ngôi già lam, chư tăng có hơn trăm vị. Từ đó 
theo hướng đông đên nước Hoạch Sa. 


22- Nước Hoạch Sa. 


Nước Hoạch Sa hai phía đông tây rộng hơn 300 
dặm, hai phía nam bắc dài hơn 500 dặm. Đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng khoảng 1ó, L7 dặm. 
Từ đó theo hướng đông đến nước Kha Đốt La. 


23- Nước Kha Đốt La. 

Nước Kha Đốt La hai phía đông tây rộng hơn 
ngàn dặm, hai phía nam bắc cũng rộng hơn ngàn 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 20 
dặm. Phía đông tiếp liền với Thông Lãnh rôi đến 
nước Câu Mê Đà. 


24- Nước Câu Mê Đà. 

Nước Câu Mê Đà hai phía đông tây dài hơn 
2000 dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 200 dặm, y 
cứ trong Đại Thông Lãnh. Đô thành lớn của nước 
đó chu vi rộng hơn 20 dặm. Về phía tây nam gân 
sông Phược Sô. Phía nam tiếp liên với các nước 
Thi Khí Ni, rồi theo hướng nam vượt qua sông 
Phược Sô đến nước Đạt Ma Tất Thiết Đề, nước Bát 
Đạt Sáng Na, nước Dậm Bạc Kiện, nước Khuất 
Lũng Noa, nước Hý Ma Đát La, nước Bát Lợi Hạt. 
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Nước Ngột Lật Sắc Ma, nước Hạt Ca Hô, nước A 
Lợi NI, nước Măng Kiện. Từ nước Hoạt theo 
hướng đông nam đến nước Khoát Tất Đa, nước An 
Đát La Phược, mọi sự như ghi tả ở Hỏi Ký. Từ 
nước Hoạt theo hướng tây nam đến nước Phược 
Cà Lãng. 


25- Nước Phược Già Lãng. 

Nước Phược Già Lãng hai phía đông tây rộng 
hơn 50 dặm, hai phía nam bắc dài hơn 200 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 10 dặm. 
Từ đó theo hướng nam đên nước Hột Lộ Tât Mân 
Kiện. 


26- Nước Hột Tất Mẫn Kiện. 

Nước Hột Tât Mẫn Kiện chu vi rộng hơn ngàn 
dặm. Đô thành lớn của nước đó rộng khoảng l4 - 
15 dặm. Từ đó theo hướng tây bắc đên nước Hôt 
Lâm. 


27- Nước Hốt Lẫm. 

Nước Hốt Lẫm chu vi rộng hơn §00 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng khoảng Š - 6 
dặm. Có hơn 10 ngôi già lam, chư tăng hơn 500 vỊ. 
Từ đó theo hướng tây đên nước Phược Hát. 
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28- Nước Phược Hát. 


Nước Phược Hát hai phía đông tây dài hơn 800 
dặm, hai phía nam bắc rộng hơn 400 dặm, phía bắc 
sân sông Phược Sô. Đô thành lớn của nước đó chu 
vi rộng hơn 20 dặm, mọi người đều gọi đó là "Tiêu 
vương xá thành”. Thành đô tuy xưa cũ, người ở rất 
ít. Đât đai sản sinh ra vật loại rất nhiều, từ sông 
nước đến đất liên có các giếng hoa khó thê nêu bảy 
đủ cả. Có hơn trăm ngôi giả lam, chư tăng có hơn 
3000 vị đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa. 

Tại phía tây nam ngoài thành có một ngôi 
Tăng-già lam tên là Nạp Phược (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là chùa Tân) do vị tiên vương 
nước đó tạo lập nên. Các vỊ luận sư tạo luận ở phía 
bắc núi tuyết lớn chỉ có các vị ở chùa đó là sự 
nghiệp mỹ mãn không ngâm mất. Chùa đó có tôn 
tượng Phật dùng bằng các vật báu danh tiếng trang 
nghiêm ánh ngời. Phòng nhà trang nghiêm bằng 
các vật báu kỳ lạ. Nên Quân trưởng Ở các nước vì 
ham lợi nên đảnh cướp. Chùa ây vôn có tôn tượng 
Tỳ Sa-môn Thiên Oai linh xem xét, rất đáng nương 
cậy thần gia hộ gìn giữ. Gần đây có Tứ Diệp Hộ 
Khả Hàn con của Diệp Hộ Khả Hàn; vua xứ Đột 
Quyết dốc hết bộ lạc dẫn hết binh lính vội nhóm tụ 
đến chùa ấy mưu toan Cướp lây vật báu. Cách đó 
không xa bèn nhóm tụ quân lính dừng nghỉ giữa 
đồng. Đêm đó mộng thấy tỳ Sa-môn Thiên đến bảo 
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răng: "Ông có sức lực gì mà dám phá hoại chôn giả 
lam?". Và năm kích dải đâm suốt từ trước ngực 
xuyên lui sau lưng. Tứ Diệp Hộ Khả Hàn kinh sợ 
tỉnh giác bèn cảm thây đau nhói nơi tim, liên bảo 
cho tất cả mọi người tùy tùng biết rõ về mộng cảm 
trừng trị lỗi quá, vội thỉnh cầu chúng tăng để tỏ bày 
sám tạ, nhưng chưa kịp theo như ước muôn bèn đã 
chết mất. Trong Phật đường ở phía nam chùa ấy có 
chiếc bồn đức Phật tăm có thê dung chứa được hơn 
một đâu nước, có các tạp sắc ánh ngời, khó thế gọi 
đó là băng vàng hay băng đá vậy. Lại có một chiếc 
răng của đức Phật dài hơn một tắc, rộng khoảng § 
-_ 9 phân, sắc mảu trăng chât thuần sáng sạch. Lại 
có cái chối của đức Phật quét được làm băng loại 
có ca xa dài hơn 2 thước, vòng đai rộng khoảng 7 
tắc, cán nắm được trang sức băng các vật báu tạp. 
Với ba loại vật trên, mỗi lúc đến sáu ngày trai các 
hàng pháp tục đêu cùng nhóm tụ thiết bày cúng 
dường, do sự chí thành cảm nên hoặc tỏa phóng 
ánh sáng v.v... 

Phía bắc chùa ấy có ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 
200 thước, được dùng băng các chất kim cang 
khảm thếp các vật báu trang sức nên. Bên trong có 
xá lợi, luôn có đèn đuốc tỏa ánh sáng linh. 

Phía tây nam chủa đó có một Tình Lô, từ khi 
tạo lập trở lại nay đã trải qua thời gian lâu dài. 
Những bậc cao tài nhóm tụ, từ phương xa đua nhau 
đến, những vị đã chứng đắc tứ quả khó thê nêu bảy 
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rõ. Nên các vị A-la-hán lúc sắp nhập niết bàn, thị 
hiện sức thân thông, mọi người đều nhận biết mới 
có tạo lập các Tốt-đồ-ba, vết tích nên móng cùng 
gân nhau có hơn vài trăm ngôi vậy. Tuy có những 
vị đã chứng đắc Thánh quả nhưng khi thị tịch 
không hiện sức thân thông cũng có đến số ngàn 
nhưng không tạo lập Tôt-đô-ba và phong ký. Hiện 
nay chư : tăng có hơn trăm vị ở đó, sớm tôi chắng 
biệng trễ công phu, nên Thánh phàm khó thể lường 
biết được. 

Từ đô thành lớn theo hướng tây bắc đi hơn năm 
dặm tức đến thành Đề VỊ. Từ thành ấy về hướng 
bắc đi hơn 40 dặm có thành Ba Lợi. Trong các 
thành trên mỗi mỗi đều có một Tôt-đỗ-ba cao hơn 
ba trượng, xưa kia lúc đức Như Lai mới chứng 
thành Phật quả, từ tòa Bô-đề đứng dậy chỉ hướng 
đi đến vườn nai. Khi â ây có hai ông trưởng Ø1ả Øặp 
được ánh sáng oai thân của Phật nên men theo 
đường đức Phật đi và bèn dâng cúng bún, mật. Đức 
Thế Tôn vì đó mà giảng nói về phước của người 
trời. Đó là hai người đâu tiên được nghe nói về năm 
giới và mười điều thiện vậy. Khi đã được nghe 
giảng pháp, và thỉnh cầu cúng dường rôi, đức Phật 
bèn trao cho tóc và móng tay. Hai ông trưởng giả 
ây đưa về nước mình với nghi thức nghinh thỉnh 
rât cung kính. Đức Như Lai lại trao cho Tăng-già 
Chì (xưa trước gọi là Tăng Kỳ Lê tức sai nhâm 
vậy) vuông băng gia trải phía dưới. Tiếp lại trao 
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cho Uất Đa-la tăng, tiếp nữa trao cho Tăng Tức Khi 
(xưa trước gọi là Tăng Kỳ Chi là sai nhầm vậy). 
Lại che đậy bình bát, căm chống tích trượng. Cứ 
như vậy theo thứ tự tạo lập Tốt-đồ-ba. Hai ông 
trưởng, giả ây vâng thừa mạng lệnh trở về trong 
thành ây, phỏng theo nghi thức Thánh chỉ thử tu 
tạo dựng lập đó. Đó tức là những ngôi Tốt-đồ-ba 
đâu tiên trong giáo pháp của đức Phật Thích-ca 
vậy. 

Từ thành â ây đi về phía tây cách hơn 70 dặm có 
một ngôi Tốt-đố-ba cao hơn hai trượng được tạo 
dựng từ thời đức Phật Ca Diếp Ba. Từ thành lớn 
theo hướng tây nam vảo núi tuyết rồi đi đến nước 
Duệ Mạt Đà. 


29- Nước Duệ Mụạt Đà. 

Nước Duệ Mạt Đà hai phía đông tây rộng 
khoảng 50 - 60 dặm, hai phía nam bắc dài hơn trăm 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng hơn L0 


dặm. Từ đó lại theo hướng tây nam đến nước Hồ 
Thật Kiện. 


30- Nước Hồ Thật Kiện. 

Nước Hồ Thật Kiện hai phía đông tây rộng hơn 
500 dặm, hai phía nam bắc dài hơn ngàn dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 20 dặm. Xứ 
đó có lắm nhiều núi sông, nơi sản sinh ra giông 
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ngựa hay tốt. Từ đó theo hướng tây bắc đến nước 
Đát Thích Kiện. 


3I- Nước Đát Thích Kiện. 

Nước Đát Thích Kiện hai phía đông tây dài hơn 
500 dặm, hai phía nam bắc rộng khoảng 50 - 60 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vĩ rộng hơn 10 
dặm. Phía tây tiếp giáp với biên giới nước Ba 
Thích Tư. Từ nước Phược Hát theo hướng nam đi 
hơn trăm đặm đến nước Yết Chức. 


32- Nước Vết Chức. 

Nước Yết Chức từ đông sang tây dài hơn 500 
dặm, từ nam sang bắc rộng hơn 300 dặm. Đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng khoảng 4 

- 5 dặm. Đất đai sành sỏi cứng nhắc gò đôi nối 
liền, hiểm ít hoa quả, có lắm nhiều tiêu, lúa tẻ, khí 
hậu rét lạnh, phong tục cứng mạnh. Có hơn T0 ngôi 
già lam. Chư tăng có hơn 300 vị, đều học theo giáo 
pháp Tiểu thừa thuyết nhật thiết hữu bộ. Từ đó theo 
hướng đông nam vào núi tuyết lớn, hang núi cao 
sâu, hang đánh. hiểm nguy, gió tuyết tương tục, đến 
giữa mùa hạ vẫn đóng băng, tuyết chứa đây hang, 
đường khe trắc hiểm khó vượt qua. Thân núi quỷ 
mỊ, túng bạo yêu sùng. Trộm cướp đông nhiêu tung 
hoành, chuyên làm việc giết hại. ĐI hơn 600 dặm 
ra khỏi cảnh vức nước Đồ Hóa La, đến nước Phạm 
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Diên Na. 


33- Nước Phạm Diễn Na. 

Nước Phạm Diễn Na từ đông sang tây dài hơn 
200 dặm, từ nam sang bắc rộng hơn 300 dặm, tại 
trong núi tuyết. Mọi người men theo hang núi tìm 
thê lập ấp sinh sống. Đô thành lớn của nước đó 
men theo sườn núi vượt hang cốc dài khoảng 6 - 7 
dặm, phía bắc gối lưng đỉnh núi cao. Xứ đó có 
giống lúa túc mạch (lúa tẻ), hiếm ít hoa quả, thích 
nghi chăn nuôi súc vật có lắm nhiều dê ngựa, khí 
hậu rất rét lạnh. Phong tục cứng mạnh hung, ác. 
Phần nhiều vận mặc y phục băng da vải hạt, và đó 
cũng là điểm rất thích nghĩ, văn hóa chữ nghĩa 
thuân phong, sử dụng tiền bạc cũng đồng như ở 
nước Đồ Hóa La, ngôn ngữ có phân. 1t khác lạ, hình 
nghĩ dung mạo phân lớn tương đồng. Tâm tánh 
thuân tín đặc biệt rất gân nước nhà. Trên từ Tam 
bảo, dưới đến trăm thân, không đôi với gì chắng 
dốc tâm chí thành tôn kính. Các khách thương 
buôn bán qua lại, trời thần hiện chứng điềm lành, 
nêu bày cao sùng biểu hiện cầu phước đức. Có 
khoảng vài mươi ngôi già lam. Chư tăng khoảng 
vài ngàn vị, tôn kính tập học giáo nghĩa Tiểu thừa 
thuyết xuất thế bộ. Tại núi ở phía đông. bắc vương 
thành có tôn tượng đức Phật đứng bằng đá cao 
khoảng 140 - 150 thước sắc màu vàng ròng sáng 
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rỡ, dùng các vật báu trang nghiêm ánh ngời. Về 
phía đông có một ngôi giả lam do tiên vương nước 
đó tạo lập, phía đông ngôi già lam â ây có tôn tượng 
đức Phật Thích-ca đứng bằng đá thau cao hơn trăm 
thước, phân thân riêng nhiều phân để chú đúc rồi 
chép lại thành tôn tượng đứng. 

Từ thành ấy về hướng đông cách khoảng 12 - 
13 dặm, trong một ngôi già lam có tôn tượng đức 
Phật năm nhập niết bàn dài hơn ngàn thước. Vua 
nước ây thường đến tại đó thiết lập đại trai hội thí 
vô già. Trên từ vợ con dưới đến vật báu nước nhà, 
kho lẫm đã dốc hết, lại dùng tự thân để bố thí. Các 
quan tước liêu tả đến trong chúng tăng thù đáp câu 
chuộc. Cứ như thế lẫy làm việc thường chuyên vậy. 

Từ ngôi già lam có tôn tượng đức Phật năm ây 
theo hướng đông nam ởi hơn 200 dặm, vượt qua 
núi tuyết lớn, lại theo hướng đông đến đầm sen 
nhỏ, suỗi ao lắng trong như kiếng soi cây rừng 
thông xanh, có ngôi Tãng- già lam. Bên trong có 
chiếc răng của đức Phật và răng vị Độc giác ở thời 
kiếp sơ dài hơn năm tắc rộng gân bốn tắc. Lại có 
chiếc răng của Kim Luân Vương dài ba tắc rộng 
hai tậc. Lại có bình bát băng sắt của Đại A-la-hán 
Thương Nặc Ca Phược Sa (xưa trước gọi là 
Thương Na Hòa Tu là sai nhằm vậy) hành trì lường 
khoảng § - 9 thăng. Cả ba di vật của Thánh hiền đó 
đều dùng vàng ròng phong bịt. Lại có pháp y Tăng- 
già chị 9 điều của A La Há Thương Nặc Ca Phược 
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Sa sắc màu đỏ tía được dùng băng loại da cỏ Ca 
nặc ca dệt thành. Thương Nặc Ca Phược Sa là đệ 
tử của tôn giả A-nan, nhân trong đời trước đem áo 
có Nặc Ca cúng thí chúng tăng trong ngày giải An 
Cư. Do phước lực đó mà trong 500 đời tự thân 
thường mặc loại áo ấy. Đến thân ở đời cuối củng 
áo ây cùng từ bào thai đồng sinh ra. Đến lúc gặp 
được tôn giả A-nan độ cho xuất gia thì áo ấy biến 
thành pháp phục, đến lúc thọ giới cụ túc lại biến 
thành pháp y Tăng-già chi 9 điều. Và lúc sắp lâm 
chung tịch diệt nhập biên tế định, phát trí nguyện 
lực lưu lại pháp y ca sa ây, mãi đến khi di pháp của 
đức Phật Thích-ca diệt hết. Sau khi Di pháp diệt 
hết pháp y ây mới biết hoại, nay đã có hư tốn phân 
nào, nên tin có chứng nghiệm vậy. Từ đó theo 
hướng đông đi vô núi tuyêt trải vượt qua Hắc lãnh 
đến nước Ca Tất Thí. 


34- Nước Ca Tất Thí. 


nước Ca Tất Thí chu vi rộng hơn 4000 dặm, 
phía bắc gôi lưng núi tuyết, còn ba phía kia là Hắc 
Lãnh. Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 
10 dặm, đất đai thích nghi giống lúa tê, có lãm 
nhiêu cây trái, là nơi sản sinh ra giông ngựa hay 
tốt, và Uất kim hương. Các phương khác buôn bản 
vật lạ phần nhiêu nhóm tụ tại nước đó. Khí hậu gió 
rét, con người hung tàn bạo dữ. Ngôn từ nói năng 
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vận mặc xâu xí, hôn nhân loạn tạp. Chữ nghĩa phân 
lớn đông như ở nước Đỗ Hóa La. Tập tục nói năng 
thuân phong mỹ giáo rất khác biệt. Vận mặc dùng 
bằng áo lông áo giạ và thêm loại áo hạt bằng đa. 
Buôn bản đối chác dùng bằng tiên vàng tiền bạc và 
tiền đông nhỏ khuôn khô hình dạng có khác so với 
các nước. Vua nước đó thuộc chủng tộc Sát để lợi, 
rất có trí tuệ mưu lược, tánh tình mạnh mẽ, oai 
phong thông nhiếp các xứ lần cận có cả thảy hơn 
10 cõi nước, mên thương nuôi dưỡng trăm họ. Rất 

sùng kính Tam bảo, thường năm chú tạo tôn tượng 
đức Phật băng bạc cao trượng tám và thiết đại hội 
thí vô già, chu cấp mọi người nghèo khô, bố thí cho 
các kẻ góa bụa. Nước đó có hơn trăm ngôi giả lam, 
chư tăng có hơn 6000 vỊ, phân, nhiêu đều học tập 
giáo pháp đại thừa. Các ngôi Tốt- đỗ-ba, Tăng-già 
lam đều cao lớn thoảng rộng trang nghiêm sạch sẽ, 
có khoảng vài mươi ngôi đên thờ, các hàng dị đạo 
có hơn ngàn người, hoặc để loã hình hoặc bôi tro 
bụi, hoặc xâu đầu lâu làm thành tràng mũ đeo 
mang. 

Từ thành lớn theo hướng đông đi khoảng 3 - 4 
dặm, dưới núi phía băc có một ngôi đại già lam, 
chư tăng có hơn 300 vị đều tập học theo giáo pháp 
Tiểu thừa. Nghe các bậc lão thành nói là: "xưa kia, 
vua Ca NỊ Sắc Ca ở nước Kiên Đà La, oai phong 
trùm cả các nước láng giềng, phong hóa thấm 
đượm đến phương xa, ngự trị binh lính mở rộng 
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vùng đât đên tận phía đông thông lãnh. Phiên Duy, 
Hà Tây sợ oai phong đó nên dâng trao con tin. Vua 
Ca Nị Sắc Ca đã có được con tin lại đặc biệt thêm 
lễ, thay đối cung quán theo thời tiết nóng lạnh, mùa 
đông thì ở các nước tại Ấn Độ, mùa hạ trở về lại 
nước Ca Tât Trí, mùa thu và mùa xuân dừng lại ở 
nước Kiên Đà La, nên các con tin tùy nơi ở hợp VỚI 
ba mùa mỗi mỗi đều tạo lập giả lam. Nay ngôi già 
lam ấy là dựng lập để ở vào mùa hạ vậy. Nên vách 
tường phòng nhà đô họa hình ảnh các con tin, dung 
mạo và hình thức vận mặc rất đồng như ở đông Hạ. 
Về sau các con tin được trở về lại đất nước mình 
mà tâm tình vẫn còn găn liên nơi chỗ ở cũ. Tuy núi 
sông cách trở nhưng vẫn không phê bỏ sự cúng 
dường. Nên chúng tăng ngày nay môi lúc vào an 
cư và giải chế an cư đêu thiết lập Đại pháp hội vì 
các con tin mà cầu phước tu thiện tương tục không 
ngưng dứt mãi đến ngày nay. 

Tại phía nam của cửa phía đông Phật viện già 
lam có tôn tượng Đại thân Vương dưới chân phải 
chôn giấu vật báu trong đất, do các con tin cất giâu 
đó, và có khắc ghi răng: "Đến lúc nào giả lam bị 
hư hoại thì lây đó để tu sửa. Gần đây có vị ở lân 
cận tham lam hung bạo nghe ở giả lam â ây có cất 
giáu nhiêu vật quý báu, bèn đến xua đuôi chư tăng 
rôi đào bới, từ trong mão của Thân vương có tượng 
chìm Oanh Vũ võ cánh tung Day kinh sợ kêu réo, 
đât đai chân động, vua ây cùng với quân nhân lung 
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lay ngã té, lâu sau mới dậy được, bèn sám tạ lỗi 
quá mà trở về. 

Trên đảnh núi phía bắc ngôi già lam ây CÓ Vài 
ngôi thạch thất là nơi các con tin tu tập thiên định, 
trong đó cất giấu lắm nhiêu vật báu xen tạp. Bên 
cạnh đó có bài minh khắc chi, do Dược Xoa gìn 
ø1ữ, như có người muốn khai phá lây vật báu trong 
đó thì thân Dược Xoa ấy biến đôi thân hình khác, 
hoặc làm hình sư tử, hoặc làm thân hình trăn răn, 
thú dữ trùng độc, thân hình khác lạ kinh động giận 
dữ, cho nên không người nào dám khai phá. Từ 
thạch thất về hướng tây cách khoảng 2 - 3 dặm, lên 
trên đỉnh núi lớn có tôn tượng Bô-tát Quán Tự Tại. 
Như có người chí thành câu nguyện mong trông 
thây, Bồ- tát từ trên trong tôn lượng ây lưu xuất ra 
thân sắc vi diệu an úy người ây. 

Từ thành lớn vê hướng tây nam cách hơn 30 
dặm đến Tăng-già lam Hạt La Hồ, bên cạnh đó có 
ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn trăm thước. Có lúc đến các 
ngày trai tỏa phóng ánh sáng, hình thế bát Úp đậy 
phía trên tảng đá giữa khoảng lỗ hỗng lưu xuât mùi 
dâu Hắc hương, lúc trong đêm thanh vắng nghe có 
tiếng âm nhạc. Nghe các bậc lão thành nói răn 

"xưa trước quan đại thần nước đó tên là Hạt La Hô 
tạo lập tháp ây khi công việc đã hoàn tất, bổng 
nhiễn (rong đêm mộng thấy có người bảo răng: 

"ngươi kiếp tạo Tôt-đồ-ba mà chưa có xá lợi, sáng 
sớm mai có người đem đến dâng tặng vua, ngươi 
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nên đên nơi vua để câu xin". 

Đến sảng ngày, quan đại thân vào triều đình 
thưa thỉnh răng: chăng, lường sự ngu hiện, thân 
dám xin có sự nguyện câu". Vua hỏi: "Ông muốn 
cầu điều gì? Quan đại thân đáp: Ngày nay có 
người đem xá lợi hiễn tặng, xin giũ ân ban cho!". 
Vua bảo: "Được vậy!". Quan đại thần Hạt La Hỗ 
bèn đứng tại cửa cung đợi chờ trông mong người 
đến. Bỗng chốc có người mang binh xả lợi đi đến. 
Quan đại thân Hạt La Hồ hỏi: Ngươi dâng hiến 
vật gì vậy?”. Người â ây đáp: "Xá lợi của đức Phật!”. 
Quan đại thân Hạt La Hồ bảo: "Tôi sẽ vì ông giữ 
lại đây. Ông nên vảo tâu củng vua trước”. Đại thân 
Hạt La Hồ khi ây bèn nghĩ Sợ vua sẽ trân quý xá 
lợi, bèn hỗi hận ân trước nên vội chạy sang Tăng- 
già lam, leo lên Tốt-đổ-ba, do sự chí thành cảm 
nên, tảng đá hình bát ú úp đậy â ây tự nhiên mở ra, bèn 
tôn trí xá lợi vào đó rôi vội rút lui mà còn kẹt lại 
vạt áo. Vua saIl xứ đuôi theo, vừa đến nơi thì đá bịt 
lại vậy, nên giữa khoảng lỗ hồng tỏa mùi dâu hắc 
hương. 

Từ thành ây về phía nam cách hơn 40 dặm là 
đến thành Tập Tệ Đa Phạt Thích Từ. Phàm những 
lúc đất đai chân động, núi đôi sụp đồ, chung quanh 
ranh giới thành ây trọn không lay động. Từ thành 
Tập Đệ Đa Phạt Thích Từ theo hướng nam đi hơn 
30 đặm là đến núi A Lộ Nhu, sườn đảnh cao vót, 
hang núi mịt mờ. Đảnh núi đó mỗi năm cao dân vài 
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trăm thước, cùng đông ngang núi Sô Na Hý La ở 
nước Tảo Củ Tra phảng phât cùng trông thấy nhau 
thì bên liền SỤp đồ. Nghe các hoàng Sĩ tục nói răng: 
"mới đâu thân trời Sô Na từ nơi xa mà đến, muốn 
dừng trụ ở tại núi đó. Thân núi đô kinh động tức 
giận lay động khe hang. Thân trời nói là "do không 
muôn cùng chung ở một nhà nên khuynh động như 
vậy. Nên đôi chút tình khách chủ, sẽ cùng doanh 
tạo của báu. Nay tôi sang núi Sô Na H La ở nước 
Tào Củ Tra, mỗi năm đến nhận sự cúng tế của vua 
và đại thần nước tôi sẽ cùng trông gặp nhau”. Nên 
núi A Lộ Nhu tăng cao, thế rồi sau đó liên sụp đỗ". 
Từ Vương thành theo hướng tây bắc đi hơn 200 
dặm đến núi Tuyết lớn. Trên đánh núi có ao. Mọi 
người cầu mưa cầu tạnh, v.v... tùy sự mong cầu 
tháy đều được mãn nguyện. Nghe các bậc lão túc 
nói rằng: "xưa kia tại nước Ma-kiệt-đà có vị A-la- 
hán thường thọ nhận sự cúng dường của vua rồng 
aO Ấy. Thường ngày đến gIỜ thọ trai, vị A-la-hán 
ây vận dụng sức thần ngôi nơi thăng sân rôi bay 
bồng giữa không trung mà sang. Có vị sa di làm thị 
giả ấn kín dưới thăng sâu men vịn trôn trong đó. 
Khi vị A-la-hán đó sang đến cung rông mới thây 
có vị sa di đi do cùng theo. Vua rông nhân đó thỉnh 
mời ở lại dùng cơm. Vua rông đem cơm cam lô cõi 
trời dâng củng vị A-la-hán, ma đem cơm nhân gian 
tiếp đãi vị sa di đó. VỊ A-la-hán sau khi thọ trai 
xong bèn vì vua rồng mà giảng nói các pháp yếu. 
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VỊ sa di ây vẫn như thường ngày rửa dọn mọi vật 
chén bát của thây. Nơi chén bát có sót lại vải hạt 
cơm có mùi thơm tỏa ngát. VỊ sa di ây liên sinh 
khởi ý niệm xấu xác, buôn hận thây tức giận rông 
mà nguyện đem tất cả các thứ phước lực có được 
nay đây thảy đều hiển hiện để đoạn đứt mạng sông 
rông ây. Và ta sẽ tự làm vua. Khi vị sa di ây phát 
lời nguyện đó, vua rông đã cảm thấy trong đầu 
mình đau nhức. VỊ A-la-hán dạy Dày các pháp can 
răn dẫn dụ. Vua Rồng sảm tạ lỗi quây tự trách thân 
mình. Nhưng vị sa di ấy vẫn ôm hoài tức giận 
không nhận sự hôi tạ đó. Thê rồi trở về lại trong 
già lam, chí thành phát nguyện. Do phước lực cảm 
nên, đêm đó vị sa di ây mạng chung làm vua Rông 
lớn, oa1 thê mạnh dữ phân phát bèn vào nơi ao giết 
hại vua Rông â ấy: rÔi vào ở nơi cung Rông, tất cả bộ 
thuộc của vua Rông trước thảy đều tuân vâng theo 
mạng lệnh. Do vì nguyện lực xưa trước nên dây 
nôi mưa gió bão bùng, nhồ bẻ cây cối muốn phá 
hoại ngôi già lam. Khi ấy vua Ca Nị Sắc Ca lấy làm 
quá lạ nên hỏi. VỊ A-la-hản đó bèn đem đây đủ sự 
tình tâu bày cùng vua. Vua liên vì Rồng (tức vị sa 
đi xưa trước) mà đến dưới núi tuyết tạo dựng ngôi 
giả lam và Tôt-đồ-ba cao hơn trăm thước. Rông 
vân ôm hoài sự tức giận xưa trước, bẻn nôi gió 
mưa. Vua lây Sự rộng tế độ làm tâm. Rông nương 
sự tức giận mà hung bạo, nên ngôi Tăng-già lam 
và Tốt-đồ-ba đó trải qua sáu lần bị hủy hoại, bảy 
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lân tạo dựng nên. Vua Ca Nị Sắc Ca lây làm xâu 
hỗ công nguyện chăng thành bèn muôn sang lấp ao 
rồng hủy phá nhà ở, nên liên. khởi động binh lính 
đồng nhiều đến dưới núi tuyẾt. Khi đó, vua Rông 
ây trong lòng rất lo sợ, biên hình làm một vị Bà-la- 
môn đến cúi đầu trước VOI Vua mà can ngăn rằng: 
“Đại vương xưa trước vốn gieo gốc lành, rắc nhiêu 
nhân tổ ưu thắng, được làm vua trong cõi người 
không nghĩ chăng báo, ngày nay cớ sao lại giao 
tranh với loài Rông? Phàm Rồng: tức là súc vật, loài 
xấu ác thập hèn, nhưng có oai thế lớn, ta không thể 
dùng sức mà đua tranh. Rồng nương mây cưỡi gió, 
vượt đạp giữa hư không, chìm lặng trong biển 
nước, sức người không thể ngăn chế nỗi. Đâu dễ 
như sự tức giận trong lòng vua nghĩ tưởng ư? Nay 
vua dây động binh lính khắp cả nước cùng tranh 
đâu với một con Rông, nêu thắng thì oai lực của 
vua cũng chăng nhiếp phục đến xa, còn nêu thất 
bại hắn vua sẽ xâu hỗ với kẻ địch. Do đó vì vua xin 
áo bàn tính nên có thê cho binh lính rút lui trở 

. Vua Ca Nị Sắc Ca chưa chịu nghe theo đó. 
Rồng bèn trở lại nơi ao tuôn phát âm thanh. chấn 
động sắm sét nỗ đùng, gió bão đây nhô cây ‹ CÔi, cát 
đá tuôn đồ như mưa, mây mốc mờ tối, khiến quận 
ngựa đêu kinh sợ, vua mới quy mạng Tam bảo, cầu 
xin sức gia hộ, nói răng: "xưa trước gieo trồng lắm 
việc phước, nay được làm vua cõi người, oa1 lực 
nhiếp chế địch mạnh, thông trị cả Thiệm-bộ-châu, 
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mà nay bị Rông là loài súc vật khuây động, thật là 
bởi tôi phước bạc vậy! Nguyện xin tât cả phước lực 
có được ngay hiện tại đây, giữa khoảng chặn mày 
nối lên khói lửa lớn, khiến Rông rút lui gIÓ lắng 
mưa móc cuốn mắt mây tan". Vua bèn khiến quân 
lính đông nhiều người vác một tảng đá đến bít lắp 
ao rông. Rồng trở lại biên làm thân vị Bả-la-môn 
lại cầu xin củng vua răng: "Tôi là vua Rồng ở ao 
ấy, khiếp sợ oai thê của vua, nay xin quy mạng, 
Câu xin vua rủ lòng thương xót ban tha cho lỗi quá 
xưa trước. Vua vôn mang ngậm, chở che mạng 
sông sinh linh. Cớ sao nay riêng đối với tôi mà gia 
tâm muốn hại. Nếu vua giết tôi, tÔI sẽ cùng vua đều 
sa đọa vào đường xấu ác. Vì vua có tội cắt đứt 
mạng sống, còn tôi có tâm ôm hoài thù hận, nghiệp 
báo rõ ràng thiện ác rành rành vậy!”. Vua bèn cùng 
rồng (tức Bà-la- môn) minh bạch lập nên khế ước. 
VỆ sau nêu như có trái phạm thì không thê cùng 
dung tha. Rông nói: "Tôi vì hạnh nghiệp xâu ác nên 
thọ thân nhận chịu làm loài rồng, mà Rồng vốn 
tánh mạnh dữ không thể tự gìn gIỮ. Mỗi khi tâm 
sân đã dây khởi hắn sẽ quên sự chế ước. Nay vua 
trở lại tạo lập ngôi già lam, tôi không dám phá hủy 
nữa, nhưng xin hãy bảo có một người hâu luôn 
trông nhìn trên đảnh núi, nếu như có mây đen nỗi 
lên, xin gập đánh kiên chùy. Tôi nghe âm thanh đó, 
tâm xấu ác liên tan mật". Khi đó, vua trở lại lên 
ngôi già lam, xây dựng Tốt-đồ-ba. Có người hầu 
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trông canh mây khói nối đên nay vẫn không ngưng 
nghỉ”. Lại nghe các bậc Lão túc nói là: "trong Tốt- 
đô- ba có xá lợi côt thịt của đức Như Lai nhiêu hơn 
một thăng. Có những sự thân biên chắng thê thuật 
bày rõ rằng nồi. Có một lúc từ trong Đồ tốt ba bỗng 
nhiên có khói nối lên, chốc lát bàn phát ra lửa dữ. 
Mọi người thời bấy giờ cho là Tôt-đỗ-ba đã theo 
lửa mà tiêu mất. Cứ chiêm ngưỡng lâu sau, lửa tắt 
khói tiêu, mới thấy xá lợi như phan câu sắc trắng 
XOay quanh ngoài trụ uyền chuyền mà lên, lên cao 
đến giữa khoảng mây cuộn lượn xoay mà xuống 
lại. 

Từ Vương thành về phía tây bắc, trên bờ phía 
nam sông lớn có nô- gi già lam cựu vương, bên 
trong có chiếc răng sữa của Bồ-tát Thích-ca lúc bé 
thơ săc màu vàng, trắng. lớn hơn một tắc, về phía 
đông nam ngôi già lam ây lại có một ngôi giả lam 
cũng tên là cựu vương có một mãnh xương côt 
đảnh đầu đức Như Lai mặt rộng hơn một tắc sắc 
màu vảng trăng lỗ chân tóc rõ ràng, lại có tóc của 
đức Như lai, tóc sắc màu xanh biêc, búi tóc quận 
XOay về phía hữu kéo ra dài hơn một thước, cuôn 
lại còn khoảng nửa tậc. Phàm nơi có ba sự ấy, mỗi 
lúc đến sáu ngày trai, vua cùng các quan đại thần 
đều rải hoa cúng dường. 

Từ ngôi già lam có cốt xương đảnh đâu về phía 
tây nam có ngôi già lam cựu vương phi. Bên trong 
có ngôi Tốt-đồ-ba băng đông và vàng cao hơn trăm 
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thước. Nghe các hàng sĩ tục kế răng: "trong Tốt- 
đồ-ba đô có hơn một thăng xá lợi Phật. Vào ngày 
15 của mỗi thắng đêm đó bèn tỏa phóng ánh sản 
vòng tròn soi sảng hiện bày mâm, ánh ngời như thê 
đến gần sáng hôm sau ánh sáng mới dân thâu lại 
vào trong Tốt-đồ-ba. Từ thành về phía tây nam có 
núi Tỷ la sa lạc, (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
øỌI là Tượng Kiên). Thân núi đó biến làm hình voi 
(tượng) nên gọi là Tượng Kiên vậy. Xưa kia, khi 
đức Như Lai còn tại thế, thân Tượng Kiên phụng 
thỉnh đức Thế Tôn cùng 1200 vị Đại A-la-hán, trên 
đảnh núi có một tảng đá lớn, đức Như Lai bèn đến 
đó nhận sự cúng dường của Thân. Sau đó, vua Vô 
Ưu bèn đến trên tảng đá tạo lập ngôi Tốt-đồ-ba Cao 
hơn trăm thước. Người đời nay gọi đó là ngôi Tốt- 
đồ-ba Tượng Kiên vậy”. Cũng còn có người nói ở 
bên trong có hơn một thăng xá lợi của đức Như 
LaI. 

Về phía băc Tốt-đỗ-ba Tượng Kiên, dưới hang 
núi có một suối Rồng, là nơi xưa kia đức Như Lai 
đã thọ nhận cơm của thần cúng dường rôi, cùng các 
A-la-hán đến trong đó súc miệng nhâm nhành 
dương, nhân đó bèn căm rễ, nay thành rừng tươi 
tốt. Người sau đến đó dựng lập ngôi già lam tên là 
Tỳ Đạt Khư (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Tước Dương Chị). Từ đó theo hướng đông đi 
hơn 600 dặm, hang núi tiếp liên đảnh núi CaO VỢI, 
vượt qua Hắc Lãnh vào cảnh giới phía bắc Ấn Độ 
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vào nước Lạm Ba (thuộc bắc Ấn Đội). 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 2 


Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu ghỉ chép 
chùa Đại Tổng Trì, 
Sa Môn Biện Cơ soạn. 


(Nói về ba nước) 
1- Nước Lạm Ba 
2- Nước Na Yết La Hạt 
3- Nước Kiện Đà La. 

Rõ thấy danh xưng của Thiên Trúc có lăm sự 
bàn nghị khác nhau rỗi rắm. Xưa trước gọi là 
"Thân Độc", hoặc gọi là "Hiền Đậu". Nay theo 
chánh âm nên gọI là "Ân Độ". Người Ấn Độ tùy 
theo địa vức mà xưng nước. Dâu khác phương 
khác tục xa gần gọi một tên chung, nói đến sự tốt 
đẹp nên gọi đó là Ấn Độ. 

Ấn Độ, tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là “Nguyệt” (vâng trăng). Nguyệt có nhiêu danh 
nghĩa. Nay nói vê nghĩa thứ nhất là nói tất cả các 
loài quân sinh lưu chuyền luân hôi không. ngưng 
dứt suốt đêm dài tôi mịt không có điều khiến sáng 
sớm mai. Đó tợ như ánh bạch nhật đã ấn. Giữa đêm 
ánh đuốc tiếp nỗi tuy có soi chiễu của sao sáng, 
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nhưng đâu như ảnh sáng của vâng trăng. Kê từ 
duyên â ấy dẫn đến nhân mà thí dụ như vâng nguyệt. 
Bởi vì các bậc hiền Thánh ở cõi nước đây tiêp nôi 
khuôn phép dẫn dắt phảm tỉnh ngự trị mọi vật như 
vâng nguyệt soi chiêu đên. Do từ ý nghĩa â ấy nên 
xưng gọi là Ấn Độ. Tại Ấn Độ, chủng tộc giòng họ 
phân đàn mà Bà-la-môn là đặc ưu thanh bạch cao 
quý. Từ sự nhã xưng ấy lưu truyền thành tục. 
Không nói riêng biệt của kinh giới, mà gọi chung 
là "nước Bà-la-môn”. 

Nêu theo cảnh vức phong cương có được mà 
có thể nói là cảnh vức của năm xứ Ấn Độ chu vi 
rộng hơn chín vạn dặm, ba phía là biến lớn, còn 
phía bắc gối lưng vào núi tuyết. Phía bắc thì rộng, 
phía nam hẹp nhỏ, hình như nửa vâng trăng. Vẽ 
họa đồng trồng phân chia khu vực có hơn 70 nước, 
thời tiết đặc biệt năng nóng, đất có nhiêu suôi âm 
thập. Phía bắc mới núi đôi quanh co, gò đôi xếp 
lớp. Phía đông thì sông đồng tưới nhuận, đât đai 
phì nhiêu. Phía nam cây cỏ tươi tốt, phía tây đất đai 
sành sỏi. Đại khái như thế có thê nói lược vậy. 

Phàm về danh xưng của sỐ lượng thì gọi là Du 
Thiện Na (xưa trước gọi là Do tuân, hoặc gọi là Du 
xà na. Lại còn gọi là Do diên, đều là gọi lược sai 
lầm vậy). Thiện na tức là quãng đường mà quân 
của Thánh vương xưa kia đi trong một ngày. Xưa 
trước tương truyền một Du thiện na là 40 dặm, theo 
tục của nước Ấn Độ là 30 đặm. Theo trong Thánh 
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giáo ghi chép thì chỉ có 16 dặm. Con số nhỏ tột 
cùng là phân một Du thiện na làm thành 8 Câu lô 
xá. Câu lô xá nghĩa là tiếng kêu của trâu lớn vang 
nghe ở điểm cùng cực thì gọi là Câu lô xá. Nhân 
một Câu lô xá làm thành 500 cung. Phân một cung 
làm thành bốn khủy tay, phân một khủy tay làm 
thành 24 ngón tay, phân một đốt ngón tay làm 
thành Dảy hạt lúa tẻ. Cho đên lỗ hồng giữa khoảng 
chấy rận lông trâu dê lông thỏ nước đây lược phân 
thành bảy phần cho đến hạt bụi nhỏ, hạt bụi nhỏ 
phân thành bảy phân làm thành hạt bụi cực nhỏ. 
Hạt bụi cực nhỏ không còn chia chẻ được nữa, chia 
chẻ tức kết quy về không, nên gọi là "cực vi" 

Nếu theo âm dương lịch vận ngày tháng thứ lớp 
hợp xưng, nghĩa là tuy có khác mà thời gian không 
khác. Tùy theo Tinh Kiên (chuôi sao) mà nêu tên 
tháng. Với thời gian cực ngăn, gọi đó là Sát na. Cứ 
120 sát na là một Đát sát na, cứ 60 Đát sát na làm 
một Lạp phược, cứ 30 Lạp phược làm một Mâu hô 
lật đa, xứ 5 Mâu hồ lật đa làm một thời, cứ sáu thời 
hợp thành một ngày một đêm (ngày 3 đêm 3). Thế 
tục còn còn phân mỗi một ngày đêm có tám thời 
(ngày 4 đêm 4 ở mỗi một thời mỗi có 4 phân). 
Trăng từ đầu đến tròn gọi là Bạch phân, trăng 
khuyết đến tối gọI là Hắc phân. Hắc phân hoặc có 
14 ngày hoặc có lŠ ngày do tháng có tháng thiếu 
tháng đủ nên vậy. Hắc trước Bạch sau hợp thành 
một tháng. Cứ sáu tháng hợp thành một hành, mặt 
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nhật đi lại xoay chuyên theo hướng băc, mặt nhật 
đi tại ngoài xoay chuyên theo hướng nam. Gồm cả 
hai hành ấy hợp làm thành một năm. Lại phân một 
năm làm thành sáu thời (mùa); từ ngày 16 tháng 
giêng đến ngày 15 tháng 3, tức là dân nóng. Từ 
ngày 16 tháng 3 đến ngày l5 tháng 5 là rất nóng. 
Từ ngày 16 tháng 5 đến 15 tháng 7 là mùa mưa. Từ 
ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 là mùa tươi 
tôt. Từ ngày l6 tháng 9 đến ngày l5 thắng II là 
dân lạnh. Từ ngày 16 tháng II đến ngày ngày 15 
tháng giêng là (năm sau) là rất lạnh. Theo Thánh 
giáo của đức Như Lai thì một năm phần làm 3 mùa; 
từ ngày l6 tháng giêng đến ngày 15 tháng 5 tức là 
mùa nóng. Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 16 tháng 
9 là mùa mưa, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 
tháng giêng (năm sau) là mùa lạnh. Hoặc phân làm 
4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Ba tháng mùa xuân là 
tháng chế đát la, tháng phê xá khư, thắng thệ sắc 
tra tức từ ngày 16 tháng giêng đến ngày 15 tháng 
4. Ba tháng mùa Hạ là tháng A sa trà, tháng Thất 
la phạt noa và tháng Bà la bát đà tức từ ngày l6 
tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Ba tháng mùa thu là 
tháng Át thấp phược sưu xà, tháng Ca thi để ca mà 
tháng Mạt già thi la tức từ ngày 16 tháng 7 đến 
ngày 15 tháng 10. Ba tháng mùa đồng là tháng Báo 
sa, tháng Ma khư và tháng Át lặc lũ noa tức từ ngày 
16 tháng 10 đến ngày 15 tháng giêng năm sau. Nên 
chư tăng ở Ấn Độ y theo Thánh giáo của Phật tọa 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 2 641 


an cư có hai mùa, hoặc 3 tháng trước hoặc 3 tháng 
sau. Ba tháng trước tức từ ngày 16 tháng 6 đến 
ngày I5 tháng 9. Đời trước những người phiên dịch 
kinh luật, hoặc gọi là "Tọa Hạ”, hoặc gọi là "Tọa 
lạp" đó đều là xứ biên địa khác tục, chưa thâu đạt 
chánh âm của Trung Hoa, hoặc bởi dùng phương 
ngôn chưa dung thông mà truyện dịch có sai lâm. 
Lại suy tính vê ngày tháng đức Như Lai nhập thai, 
sơ sinh, xuất ø1a, thành Phật, nhập Niết bàn, v.v... 
đều có sâm Sa1. Nói tại "Hậu kỹ". 

Như về làng âp thôn xóm phương vức rộng cao, 
đường thông ngỏ tắt lượn uôn quanh co, cửa chợ 
ngày đường, cờ đình cặp đường, giết mồ chải câu, 
con hát, đầu sỏ nem thịt, cờ quyết vườn nhà ở gạt 
bỏ ngoài âp, hành lý qua lại, hẹp bên tả đường. Đến 
như chế vườn nhà ở, làm nên tường quách, thê đất 
thập xấu ấn trưng, thành nhiều lớp gạch. Cả đến 
như tường vách hoặc bện cây trúc, phông nhà đài 
quán, bảng nhà ngang băng đâu, dùng đá tro bôi 
lấp, dùng ngói gạch đậy phủ. Các thứ khác lạ tạo 
dựng cao lớn, hình thức chế tác đồng như ở Trung 
Hoa. Che lợp băng tranh bằng. cỏ, hoặc bằng gạch 
băng ván. Vách tường dùng băng đá tro trang sức 
nên, đất bùn phân trâu làm sạch. Có lúc tán trải 
hoa, đó là khác lạ vậy. Các ngôi Tăng- g1à lam thiết 
chế rất kỳ đặc. Ở bốn gÓc lầu xây dựng nổi lên 
trùng các ba tâng, rui xà rường cột chạm trổ các 
hình kỳ lạ, cửa thông, cửa sô quanh tường họa vẽ 
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các hình sắc nơi ở của dân chúng lê thứ, bên trong 
xa xỉ phía ngoài cần kiệm, phòng âm nhà giữa, tầng 
đài trùng trùng các hình thứ chế tác không gò bó. 
Cửa nẻo xoay trở về hướng đồng, tòa Triêu xoay 
mặt hướng đồng. Đến như ngôi nghỉ đều dùng 
băng thắng sàng. Các hàng vương tộc đại nhân sĩ 
thứ giàu có trang sức tuy có khác nhưng quy cũ 
không khác. Tòa triều của quân vương lại càng cao 
lớn, khảm cần các thứ ngọc châu ky gọi đó là 
giường sư tử, dùng đệm giạ nhỏ mịn lót trải mà 
dẫm bước, lại dùng băng các thứ ghê báu. Còn với 
trăm thứ quan liêu thứ tùy sự ưa thích mà khắc 
chạm hình loại khác nhau, châu ngọc ánh ngời. 
Xiêm y vận mặc không ít cắt chế đêu dùng băng 
các thứ quý, đẹp trắng nhẹ, hình sắc xen tạp. Người 
nam thì quân eo thắt nách, khăn rộng rủ vai phải, 
người nữ thì choàng xiêm rủ xuông hai khủy tay 
đêu che kín, trên đảnh đâu là một búi tóc nhỏ, tóc 
còn lại đều rủ xuống, hoặc có người cắt tóc khác 
biệt làm sự lạ lùng với đời, đầu quấn vòng hoa, 
thân đeo mang chuỗi anh lạc. Người vận mặc như 
vậy gọi là áo Kiêu xa da, và bông vải v. v... Kiêu 
xa da tức là tơ của tăm hoang dã. Áo tùng ma, tức 
các loại SỢI gaI. Áo Hạm bát la được dệt bằng lông 
dê nhỏ mịn. Áo Hạt thích ly dệt bằng lông thú 
hoang dã. Lông thú nhỏ mịn có thể dùng chắp đánh 
Sợi nên lây làm trần quý mà sung vảo mặc dùng, 
Tại phía bắc Án Độ phong thô rét lạnh, cắt chế áo 
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nhỏ hẹp, rât đông như cách vận mặc của người Hô. 
Các hàng ngoại đạo vận mặc trang sức chế tác khác 
lạ xen tập, hoặc áo đuôi lông không tước, hoặc 
trang SứC bằng đâu lâu chuỗi anh lạc, hoặc không 
vận mặc; để lộ bày thân hình, hoặc dùng tâm cỏ 
che thân, hoặc nhồ tóc cắt râu, rôi bong tóc mai đây 
lên làm búi tóc, xiêm y không nhật định, sắc màu 
đỏ trăng chắng thường. Còn pháp phục của hàng 
Sa-môn - thích tử chỉ có ba y và Tăng khư khi, Nê 
phược ta na, Ba y cắt chế tùy bộ chắng đồng, hoặc 
viên có rộng hẹp, hoặc lá có lớn nhỏ, Tăng khư khi 
((tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Yêm 
dịch (bít che nách), xưa trước gọi là Tăng kỳ chị 
tức là sai nhầm vậy) phủ che vai tả, bít hai nách, 
bên tả mở bên hữu lợp kín dài cắt quá eo. Nê phược 
ta na (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là 
quân, xưa trước gọi là Niết bàn tăng tức là sai nhằm 
vậy), đã không đai dãi, lúc mặc chỉ năm lây xếp 
thành nếp nhỏ để buộc, xếp nếp các bộ mỗi tự có 
khác, sắc mâu hoặc vàng hoặc đỏ chắng đồng. Các 
hàng chủng tộc Sát để lợi, Bà-la-môn ăn ở đơn giản 
thanh sạch thuân tố, kiệm ước minh bạch sáng 
sạch, các hàng quốc vương, đại thân vận mặc tốt 
lành quý báu có khác, tràng hoa mũ báu dùng để 
trang sức trên đâu, vòng xuyến anh lạc đeo mang 
nơi thân. Còn các hàng thương buôn giàu sang quý 
giá chỉ có vòng xuyến mà thôi. Ngoài ra mọi người 
phân nhiêu là đi chân đất không giày dép, răng sức 
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đêu nhuộm hoặc màu đỏ màu đen, tóc căt ngang 
bằng, xâu lỗ tai, mũi dài mắt lớn. Tướng mạo đại 
khái là như thế. 

Còn về sự thanh khiết tự giữ thì chăng kiêu chí 
khí ấy, phàm thiết bày thức ăn thì trước hăn phải 
tây rửa. Thức ăn còn lại qua đêm không đem dùng 
lại, vật đựng thức ăn chăng để lại, các thứ vật dụng 
bằng sứ băng SỐ, dùng qua hắn vất bỏ. Các vật 
băng vàng bạc đông sắt thì luôn chùi mài ngời ánh. 
Ăn cơm đã xong thì nhâm nhành dương mà làm 
sạch và súc miệng, mọi sự chưa xong thì chắng 
cùng xúc chạm. Mỗi lúc có tiểu giải thì hăn tây rửa, 
thân hình bôi thoa các thứ hương thơm như là chiên 
đàn, uất kim hương, V.V... Các VỊ quân vương lúc 
sắp tăm thì giông trồng tâu đàn ca hát cúng tế bái 
vái đền thờ bôn tăm rửa. 

Xét rõ về văn tự thì Phạm thiên chế tác nên, 
nguyên thê bày trải khuôn phép chỉ có 47 ngôn từ, 
ngụ vật hợp thành, tùy sự mà chuyền dùng, lưu 
diễn thành chi phái, nguôn ây xâm rộng ra, nhân 
địa vức tùy con người mà hơi có sự cải biến. Ngôn 
ngữ ây đại lược chưa khác nguôn sốc. Mà tại trung 
Ấn Độ đặc biệt rõ ràng chính xác, từ điêu hòa nhã 
đông âm với Phạm thiên, khi vận trong sáng đáng 
làm khuôn phép cho TREƯỜI. Các vùng lân cận và 
nước khác tập học sai lâm thành thói dạy rắn, đua 
tranh bạc tục › chăng giữ thuần phong. Đên như ghi 
lời viết sự mỗi mỗi đêu có quản lý hiện còn. Sử cáo 


SỐ 2087 — ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 2 645 


gọi chung đó là Ni la tệ trà (tiêng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là “Thanh Tạng”. Thiện ác nêu bày 
đây đủ, tốt xâu VIỆt đủ, mà mở mang cho kẻ trẻ nhỏ 
mờ tối, dẫn dụ tiễn triển, trước hết dạy dặn băng 12 
chương. Đến bảy tuổi trở lên mới trao dạy "Ngũ 
Minh đại luận” tức: I là thanh minh tức là giải thích 
chữ nghĩa cô huấn, thuyên phân từng mục lưu biệt 
- 2 là công xảo minh tức là cơ quan kỷ luật, lịch số 
âm dương - 3 là y phương minh tức là câm chú gian 
tà, thuốc đá châm cứu - 4 là nhân minh tức là xét 
định tà chánh nghiên tâm khơi xét chân ngụy (giả, 
thật) - 5 là nội minh tứ là nghiên cứu thỏa sướng 
về ngũ thừa, diệu lý nhân quả. Còn đối với Bà-la- 
môn thì học Tứ phệ đà luận (xưa trước gọi là Tỳ đà 
tức sai nhằm vậy): 1 là thọ tức là dưỡng sinh sửa 
tánh - 2 là tứ tức là cúng tế cầu đảo - 3 là bình tức 
là lễ nghi chiêm bói binh pháp quân trận - 4 là thuật 
tức là kỷ số tài năng khác lạ, câm chú y phương. 
Các bậc thây hắn rộng nghiên cứu tinh vi, suôt 
cùng huyện ảo, chỉ bày đại nghĩa dùng lời vi diệu 
mà dạy rắn dẫn dắt, khắc suy khuyên bạc, khéo dẫn 
dụ nhắc lên. Nếu là biết rộng thông mãn, chí hoài 
trồn vượt xa thì bó buộc trở lại khai mở học nghiệp 
thành đạt. Đến tuổi 30 lập chí học thành, đã ở ngôi 
VỊ hưởng lộc, trước bảo đáp ân đức của thây. Như 
có rộng thông xưa cổ ưa thích thanh nhã, ân lánh 
béo tốt, sông đời thuân trinh. Chìm nỗi ngoài vật, 
thong dong khỏi mọi sự. Sủng ái hay hỗ nhục 
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chăng kinh sợ, tránh xa tiêng tăm. Quân vương có 
nhã lòng mến chuộng cũng chắng lay động vết 
chân. Nhưng mà nước nhà trọng người thông duệ, 
thế tục quý bậc cao minh, tán thán ngợi khen đã 
lớn, lễ mạng cũng trọng, nên hay găng chí dốc học, 
quên cả mỏi mệt đuôi theo nghề nghiệp, phỏng tìm 
hỏi đạo nương tựa nhân từ, chẳng ngại ngùng vượt 
xa ngàn dặm. Nhà tuy giàu có mà chí đêu theo ở 
trọ, của cải miệng bụng, theo chế độ kẻ tù mà chu 
cấp, có quý biết đạo, không xâu hỗ thiếu thốn của 

cải. Trái lại với kẻ ham vui theo nghiệp biếng khác, 
trộm cướp. để ăn, xa xỉ vận mặc. Đã không có lệnh 
đức lại chẳng có lúc tập học, thì hỗ nhục đều đến, 
tiếng xâu vang vọng xa. 

Đôi với giáo lý của đức Như Lai tùy loại mà 
được hiều, cách Thánh thửa xa, chánh pháp thuân 
nhạt. Mặc tùy tâm có kiến giải mà đêu được ngộ 
nghe biết. Bộ chấp như núi cao vợi, tranh luận dây 
nội sóng. Các hàng dị học chuyên môn khác đường 
đồng đên. Cả tháy có 18 bộ phái, mỗi tự chiếm xứ 
sự bén nhọn riêng mình, đại thừa Tiểu thừa nói ở 
riêng biệt. Họ có điểm an tỉnh tư duy minh hành 
dừng đứng, định tuệ chột cách biệt, ôn náo và tĩnh 
lặng khác nhau hắn. Tùy theo đô chúng họ ở mà 
mỗi tự chế tác khoa điêu phòng cắm, không nói 
Luật luận kinh là kinh Phật, tuyên giảng một bộ 
mới khỏi việc chư tăng biết, hai bộ thì tăng thêm 
phòng ở và mọi dụng cân thiết, ba bộ thì sai thị giả 
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câu nương theo, bôn bộ thì cập cho tịnh nhân đề 
sai sử phục dịch, năm bộ thì đi cưỡi ngựa kiệu, sáu 
bộ lại dẫn đồ chúng vây quanh vệ hộ. Đạo đức đã 
cao, cờ hiệu mạng cũng khác. Đến lúc nhóm tập 
giảng luận, xét phận sự hơn kém, rõ ràng riêng biệt 
thiện ác, gạt vượt tôi sáng. Người ây có đăn đo 
chống bẻ lời nhỏ nhiệm, đẻ nén hay dương bốc 
diệu lý. Ngôn từ thanh nhã đây đủ tốt lành, khéo 
biện giải nhanh nhẹn. Khi â ây nương cưỡi ngựa báu 
dẫn theo như rừng, cho đến các hàng nghĩa môn 
mở rỗng, ngôn từ sắc bén bẻ dẹp bén nhạy, lý ít mà 
ngôn từ nhiêu, nghĩa trái mà lời thuận, bèn liên mặt 
bôi đất đỏ, thêm các bụi dơ, ruộng bỏ ra ngoài đồng 
trồng, vất đến nơi ngòi rãnh, đã phô bày sự trắng 
trong và vần đục, cũng lộ TỐ hiển ngu. Người biết 
vui thích đạo, nhà chuyên cần chế học. Xuất gia trở 
về tục, theo chỗ tốt đẹp đó, mặc lỗi quây phạm điều 
luật theo khoa liệu trong chúng tăng mà phạt, nhẹ 
thì tăng chúng la trách, tiếp thêm bậc nữa thì tăng 
chúng chăng củng nói năng, nặng mới chăng củng 
chung sông với chúng tăng. Không chung sông tức 
ruông đuổi chẳng hề đếm xỉa. Ra khỏi một trụ xứ 
thì không nơi ném thân vào, theo nương trọ khó 
khổ, hoặc trở lại vâng phục như từ đầu. 

Còn về giòng họ thì có bốn dòng: - 1 là Bà-la- 
môn tức là Tịnh hạnh, chuyên giữ đạo, sống trinh 
thuân, thanh khiết trăng trong tiết tháo - 2 là Sát để 
lợi (xưa trước gọi là Sát lợi) tức chủng tộc vua 
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chúa, nôi đời quân vương, tâm chỉ có đủ nhân từ 
và tức giận - 3 là Phệ xa (xưa trước gọi là Tỳ Xá tứ 
sai nhầm vậy) tức thương gia buôn bán, đôi chác 
có không, đuôi theo lợi xa gân - 4 là Thú đà la (xưa 
trước gọi là Thủ đà tức sai nhâm vậy) tức là Nông 
nhân, dốc sức với ruộng đồng, lăn mình gặt hái lúa 
má. Phàm, bốn giòng họ đây, đục trong có khác 
dòng. Hôn thú thông gần bay năm khác đường. Nội 
ngoại tông phái kết hôn chăng tạp, người. phụ nữ 
một khi đã gã chồng trọn không còn tái giá. Ngoài 
Ta Các  giÒng họ xen tạp thì có lãm nhiêu. Chủng 
tộc môi một tùy loại tùy nhóm khó thể phi bày rõ 
ràng. Quân vương nối đời chỉ có Sát để lợi. Lúc 
Cướp giết, nối dậy giòng họ khác để xưng tôn, 
chiên sĩ tuy trong nước hùng mạnh đêu tuyến chọn 
xong. Cha con truyền nghiệp theo cùng binh thuật. 
Ở thì nơi cung lô bảo vệ chung quanh, lúc chinh 
chiến thì phân phát binh lính dẫn đầu. Có bốn loại 
binh lính là bộ, mã, xa, tượng, Tượng binh thì trang 
bị áo giáp bên chắc, ngà chuốc sắc bén, một tướng 
cỡi đều nhiếp trao đặt tiết độ, có hai binh lính hai 
bên trải phải vì đó mà giá ngự. Xa binh tức dùng 
xe bốn ngựa làm giá, binh soái nương cưỡi đó, liệt 
bày binh lính bảo vệ chung quanh, nâng đây bánh 
xe cặp theo bầu trục. Mã biĩnh thì tán ngự đuôi chạy 
trông rượt mạng. Bộ binh thì gìn giữ nhẹ nhàng 
cảm đõng sung chọn, mang giáo lớn, năm kích dài, 
hoặc mang dao, kiểm, phân phát dẫn trước vào 
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trận. Phàm các binh khí không gì chăng bén nhọn, 
đó là: mâu, thuẫn, cung, tên, dao, kiếm, búa, nỏ, 
mác, thù, giáo dài, dây vồng, v.v... ở đời đêu có tập 
luyện đó. Phong tục xứ đó tảnh tỉnh tuy có mạnh 
gâp. chí ý M rất trinh thuần chân chất. Đôi với của cải 
không cầu thả mà có được, đối với đạo nghĩa thì có 
thừa khiêm nhượng. Lo sợ tội với minh vận, xem 
thường nghê nghiệp của sự sống. Dối trả quỷ quyệt 
chăng làm, minh ước thệ nguyện rât tin kính, chỉnh 
sửa giáo lưu còn chất, phong tục vẫn hòa. Lúc đàn 
tiêu nhân hung nghịch trái phạm quôc hiễn mưu 
toan nguy hại quân thượng, mọi vết tích sự VIỆC rÕ 
ràng thì thường bắt giam tù tối, không hề giết hại, 
mặc tình nó sông chết, chẳng đếm xỉa đên nhân 
luân. Với kẻ xúc phạm tốn thương lễ nghĩa, bội 
nghịch trung hiểu thì xẻo mũi cắt tai, bẻ tay, chặt 
chân, hoặc xua đuôi ra khỏi nước, hoặc phóng thả 
đến vùng ven hoang vắng. Ngoài ra, các lỗi phạm 
khác thi nộp đóng của cải để chuộc tội, xử trị bắt 
tù, xem từ, chẳng thêm luật hình đánh gạt. Tùy hỏi 
mà cứ thật đôi đáp, thì y cứ sự tình mà bình liệu. 
Còn chồng trái điêu phạm, xấu hỗ quá cả sức phục 
trái quấy. Muốn nghiên cứu về tình thật, thì sự việc 
phải cứu xét, phàm có bốn điều đó là Thủy (nước) 
Hỏa (lửa) Xứng (cân) Độc (độc tô). Thủy tức 
người phạm tội mang cùng đãy đá thả chìm xuông 
dòng nước sâu để xét tội giả thật, nếu người chìm 
đá nôi tức là có phạm, trái lại người nỗi mà đá chìm 
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tức không ân giâu. Hỏa tức là đốt tâm sắt nóng, bắt 
người phạm tội ngôi lên, lại bảo đưa chân dâm đạp, 
áp bàn tay lên trên, lại bắt thẻ lưỡi liễm, nếu là hư 
dõi thì không tôn hại, nếu là có thật hắn bị bỏng 
thương. Với người mêm yếu khiếp sợ, không thê 
xúc chạm đến lửa dữ, thì năm hoa chưa nở tung 
ném vảo lửa, nếu hư dối thì hoa nở, nếu thật có tì 
hoa tiêu cháy. Xứng tức là đem người và đá cần 
bằng, lây sự nhẹ nặng mà rút ứng nghiệm, nếu hư 
dối thì người nặng xuông đáy, đá đất bỗng lên, nếu 
thật thì đả nặng người nhẹ. Độc tức là đem cắt đùi 
về con dê đem ướp tâm các độc dược vào đó, tùy 
người bị tô tụng ăn lây một phân, nêu thật thì độc 
phát mà chết, còn hư dối thì độc tự tiêu hết mà 
sông. Nêu bảy bốn điều đây để phòng đường có 
trăm lỗi quây. 

Còn về thể thức trí kính, hình nghi có chín thứ: 

- | là mở lời an ủI hỏi han 

- 2 là cúi đầu tỏ bày cung kính 

- 3 là đưa cao tay vái chào 

- 4 là chấp tay cân bằng khoanh vòng 

- 5 là khom đầu gôi 

- 6 là quỳ dài 

- 7 là tay và đầu gôi quỳ nơi đất 

- 8 là năm bậc đêu cúi khuât 

- 9 là năm vóc gieo sát đất. 

Phàm chín thứ đây cuôi cùng chỉ một bái. Quỳ 
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mà tán thán đức hạnh, thì gọi đó là hết mực cung 
kính, xa thì cúi đầu vái tay, gần thì liễm chân xoa 
căng đùi. Phàm có bảo ban ngôn từ, mà vâng 
phụng mạng lệnh thì vén áo quỳ dải. Với các bậc 
tôn hiên nhận sự kính bái thì hăn có lời an Ủy, hoặc 
đưa tay xoa đảnh đâu, hoặc vỗ về trên vai lưng, 
khéo nói lời chỉ bảo ủy an để tỏ bày sự thân gân 
nông đượm. Đối với hàng xuất gia Sa-môn đã thọ 
kính lễ, chỉ thêm tâm nguyện tôt lành, không chỉ 
quỳ bái, tùy theo sự việc tôn kính, phần nhiêu có 
đi nhiễu quanh hoặc chỉ một vòng, hoặc lại ba 
vòng, giữ tâm riêng câu thỉnh, số mục thì tùy theo 
sự ước muốn. 

Phàm mắc phải bệnh tật thì bỏ ăn bảy ngày, 
trong kỳ hạn đó, phân nhiều có được thuyền giảm, 
hăn chưa hoàn toàn lành khỏi mới nên uông thuốc, 
tánh loại danh chủng của thuốc chắng đông, tài 
nghệ của thây thuốc đoán xem có khác. Như có 
người chết, đến viếng lễ tang buồn thương cùng 
khóc, xé áo, bứt tóc, đánh má đâm ngực, phục chê 
không hạn định, tang kỳ chăng số lượng. Nghi thức 
tiên đưa tông táng có ba cách: - l là hỏa táng tức 
chất củi mà thiêu đốt - 2 là thủy táng tức đem thả 
chìm dưới dòng nước và - 3 là dã táng tức vất bỏ 
vào rừng cho câm thú rỉa ăn. Quốc vương Dbăng hà 
thì trước lập người kế dõi để làm chủ tang tế và đề 
định trên dưới. Khi sông có lập đức hiệu, đến lúc 
chết không bàn nghị tên thụy. Nhà có tang họa mọi 


652 SỬ TRUYỆN 12 


người chăng đên ăn. Sau khi tân táng, thường 
không húy ky. Mọi người đến dự đưa tang, cho là 
không sạch sẽ, nên đêu ra ngoài thành quách tăm 
gội sau đó mới vào. Đến như những vị lão thành 
cao thọ, thời hạn chết sắp đến, bệnh tật trâm kha, 
ngăn mé Sự sông sợ cùng cực, nhàm lìa trần tục, 
mong muôn xa bỏ cõi nhân gian, xem thường 
khinh bỉ sự sống chết, mong xa khỏi đường đời. 
Khi đó các người thân quen trước cũ, bẻ bạn cùng 
biết, tâu nhạc bảy hội tiễn đưa, đặt để trên một 
chiếc thuyền, gõ mái chèo đưa đến trong sông 
Khắc già mà tự chìm đắm, cho đó là được sinh lên 
cối trời. Mười người chỉ có một, thật sự chưa tận 
mắt thây sự hẹp hòi đó. Với chúng tăng xuất gia thì 
có định chế không khóc gào, song thân qua đời thì 
tụng niệm để báo đáp â ân đức, truy tìm tới xa cần 
trọng đến cùng, thật giúp minh phước vậy. 

Chính sách khoa giáo đã khoan thoảng, CÓ VỤ 
cũng giản đơn, nhà không sách số, người chăng 
thuê khóa, trong đất ruộng vua phân lớn phân chia 
thành bốn phân: - 1 là sung vào nước nhà lo việc 
cúng tế - 2 là để phong dựng phụ tả tế thân - 3 là 
tưởng thưởng những người thông duệ thạc học cao 
tài - 4 là gieo trông ruộng phước, cung cấp các 
hàng dị đạo. Do đó thu kiêm nhẹ mỏng, dao thuế 
xét kiểm, mỗi tự an bài thế nghiệp đều thuê mướn 
theo khâu phân, mướn g1eo trông ruộng đất vua đó 
là một trong sáu thứ thuế. Thương nhân buôn bán 
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đuổi theo tài lợi qua lại đối dời, bên đường phòng 
ải thuế nhẹ qua sau. Nước nhà xây dựng chăng hư 
dối nhọc làm, căn cứ công việc hoàn thành mà đáp 
trả giá trị. Đối với người trân thú chinh hành cung 
lô doanh vệ, lường sự chiêu mộ mà treo thưởng đãi 
người. Tế mục, phụ thân, thứ quan, liêu tả, mỗi mỗi 
đêu có phân đất, phong ấp tự ăn. Thổ phong đất đai 
đã riêng biệt, địa lợi cũng sa1 khác, hoa cỏ cây trái 
giông loại xen tạp khác tên, như lả: quả Am một 
la, quả Am nhị la, quả Mạt để ca, quả Bạt đạt la, 
quả Kiếp tỷ tha, quả A mạt la, quả Trân đồ ca, quả 
Ô đàm bạt la, quả Mậu già, quả Na lợi cân, quả 
Bàn... sa, phảm các loại như thế, khó thê ghi Dày 
đây đủ. Thấy người đời trân quý đó nên lược nêu 
như vậy. Đên như các thứ táo, lật, cậy, thị, thì tại 
Ấn Độ không nghe có, còn lê, nại, đào, hạnh, bổ 
đào, v.v... các giông trái cây này từ nước Ca thấp 
đi la trở lại thường thường có đrông. Các thứ thạch 
lựu, cam, quật, ở các nước đều có trông. Đào XỚI 
đất đai nông vụ cày bừa gạt g1eo lúa mạ, gico trồng 
theo mùa, mỗi mỗi đêu theo lao nhọc quá. Đất đai 
thích sinh sản các giống lúa giê lúa tẻ lắm nhiêu. 
Còn giống rau lá thì có gừng, rau cải, dưa, bầu, 
huân đà, v.v... , hành, tỏi tuy thiêu ít mà người ăn 
cũng hiêm. Trong nhả có người ăn thì ruông đuôi 
ra ở ngoài quách. Đến như các thứ sữa, lạc, mỡ, 
dâu, đường cát, đường phèn, dầu hạt cải là các gia 
vị ngon lành của các thứ bách bún. Lúc cúng tế 
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hiêm thây các thứ thịt cá, dê, chương, nai. Và với 
các thứ trâu, lừa, voi, ngựa, heo, chó, chôn, sói, sư 
tử, khi, vượn, loài thú lông này hết tháy đêu không 
nghe đến mùi vị ăn uông. Nếu người nào ăn thì hẹp 
hòi xấu hỗ, mọi TREƯỜI đều ghét gớm, lánh ở ngoài 
thành quách, hiểm thấy dâu vết nơi nhân gian. Đến 
như sự sai khác của rượu lễ, mùi vị riêng biệt khác 
dòng. Bồ đào, cam giá thì chủng tộc sát để lợi 
uống. Men bách rượu nông thì hàng phệ xa, v.v... 
uống. Còn Sa-môn và Bà-la-môn uống nước tương 
của cam giá, bồ đào, chăng gọi là đó là rượu lễ 
(rượu ngọt) vậy. Còn các giòng họ xen tạp, chủng 
tộc thấp hèn không có dòng riêng biệt, nhưng mọi 
vật họ sử dụng công và chât có khác, dụng cụ mọi 
vật tùy thời không thiêu. Tuy chỏ vạc dùng đó mà 
nôi nâu chăng biết, phân nhiêu sử dụng chén đất, ít 
dùng đồng đỏ, ăn thì chỉ trong một đồ vật, các thứ 
ăn trộn đều, dùng ngón tay bốc vốc, chắng sử dụng 
thìa đũa, đôi với người già bịnh mới dùng thìa băng 
đồng. 

Lại về các thứ vàng, bạc, than đá, bạch ngọc, 
hỏa châu phong thổ sinh lại càng chất đầy, vật báu 
xen tạp trân quý, kỳ đặc, khác loại khác tên, đưa ra 
ngoài góc biển để dễ tìm câu trao đối, nhưng mà 
của cải sử dụng giao đối có không, tiền vàng, tiên 
bạc, ngọc bối, ngọc nhỏ, khắp biên giới cảnh vức 
Ấn Độ đều có đây đủ. Về sự sai khác của thổ phong 
đất đai đại khái như vậy, đồng đều cùng suốt, bày 
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sơ khái lược. Còn khác chánh sách khác tập tục sẽ 
y cứ theo từng nước mà nêu bày. 


1- NUỚC LẠM BA. 


Nước Lạm Ba chu vi rộng hơn ngàn dặm, phía 
bắc gối lưng với núi tuyết, còn ba phía kia là Hắc 
lãnh. Đồ thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn T0 
đặm. Từ vào trăm năm trở lại đây, giòng họ vua 
chúa nước ây không người nối dõi. Các nhà hào 
kiệt có sức lựa đua tranh lẫn nhau, không có quân 
trưởng lớn, sân đây mới phụ thuộc vào nước Ca tất 
thí. Đât đai thích nghi với lúa canh lúa giê, có nhiều 
cam giá. Cây rừng tuy lắm nhiều mà trái quả hiễm 
ít. Khí hậu dân âm nóng, hơi có sương mù mà 
không tuyết. Tập tục nước đó rất phong phú về âm 
nhạc, mọi người đêu mến chuộng ca vịnh, chỉ tánh 
nhút nhác, lòng dạ dối trá, lại cùng nhau khinh rẻ 
xoi bói, chưa có sự tôn kính nhường trước, thê chất 
dung mạo con người thấp nhỏ, cử chỉ hành động 
thô tháo, phần nhiêu vận mặc vải lông tơ sắc trăng, 
trang sức sạch đẹp. Có hơn 10 ngôi già lam, chư 
tăng hiếm ít phần nhiêu đều tập học theo giáo pháp 
đại thừa. Có vài mươi ngôi đên thờ trời, các hàng 
dị đạo rất đông nhiều. Từ đó theo hướng đồng nam 
đi hơn trăm dặm, vượt qua đánh núi lớn và một 
dòng sông lớn là đến nước Na Yết La Hạt (thuộc 
cảnh về bắc Ấn Độ). 
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2- NƯỚC VÉT NA LA HẠT. 


Nước La Yết La Hạt từ đông sang tây dài hơn 
600 dặm, từ nam đến bắc rộng khoảng 250 - 260 
dặm, núi bao bọc chung quanh bốn phía, huyện 
cách hiểm trở. Đô thành lớn của nước đó chu vi 
rộng hơn 20 dặm, không có quân trưởng lớn, chủ 
lệnh làm việc đều phụ thuộc nước Ca Tất Thí. 
Nước đó có lắm lúa thóc, nhiều hoa quả, khí hậu 
âm nóng, phong tục thuần chất, con người nhanh 
nhẹn hùng mạnh, xem thường của cải ham thích 
tập học, sùng kính Phật pháp, ít người tin theo dị 
đạo. Giả lam tuy lắm nhiều mà chư tăng hiểm ít, 
các ngôi Tốt-đỗ-ba đêu hoang tàn hư hoại. Có năm 
ngôi đên thờ trời. Các hàng dị đạo có hơn trăm 
nĐØƯỜI. 

Từ thành đi về hướng đông cách khoảng hai 
dặm có một ngôi Tốt- đồ- ba cao hơn 300 thước, do 
vua Vô Ưu tạo dựng, đá sắp kỳ đặc cao nỗi, khắc 
chạm chế tác kỳ vĩ. Đó là nơi xưa kia Bồ-tát Thích- 
ca gặp đức Phật Nhiên Đăng mà trải áo da nai và 
tóc đề lấp che vũng sình mà được thọ ký. Thời gian 
đã trải qua kiếp hoại mà vết tích ấy không mắt. 
Hoặc có những ngày tral, trời mưa các thứ hoa. 
Dân chúng thành tâm đua nhau cúng dường. Từ đó 
về phía tây, có một ngôi g1à lam, chư tăng hiếm ít. 
Lại tiếp về phía nam có một ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ, là 
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chỗ đất xưa kia bít che vũng sình, vua Vô Ưu tránh 
đường lớn mà tạo tượng nhỏ hẹp vậy. 

Trong thành có một ngôi Tốt-đồ-ba lớn chỉ còn 
nên cũ. Nghe các bậc lão thành nói xưa trước có 
chiếc răng Phật cao lớn nghiêm lệ, nay đã không 
còn Tăng, chỉ còn lại nên móng cũ. Bên cạnh đó có 
ngôi Tốt- đô- ba cao hơn 30 thước, tập tục xứ đó 
tương truyện không biết nguôn gốc mà chỉ nói là 
từ trên không trung xuống, nên móng cao vợi như 
thê, đã chẳng phải công sức của con người, thật có 
lắm điểm linh. 

Từ thành về phía tây nam cách hơn 10 dặm, có 
một ngôi Tốt-đồ- ba, là nơi xưa kia đức Như Lai từ 
Trung Án Độ vượt giữa hư không đi giáo hóa giáng 
vết ở đó. Dân chúng nước đó cảm mộ nên tạo lập 
nên móng linh thiêng đó. Từ đó về hướng đông 
cách không xa lắm có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 
xưa kia Bô-tát Thích-ca gặp đức Phật Nhiên Đăng 
mà mua hoa tại đó. 

Từ thành về phía tây nam cách hơn 20 dặm đến 
một đảnh núi đá nhỏ, có một ngôi giả lam, nhà cao 
trùng các sắp chất đá làm thành, sân nhà vắng vẻ, 
tuyệt không có chúng tăng. Bên trong có một ngôi 
Tôt-đô- ba cao hơn 200 thước, do vua Vô Ưu tạo 
dựng. 

Từ ngôi già lam ây về phía tây nam có một khe 
suỗi hiểm tuyệt, nước đồ dốc theo dòng bay sườn 
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vách dựng đứng. Ở vách đá sườn núi phía đông có 
một hang động lớn là nơi ở của rồng Cù ba la, cửa 
tặt hẹp nhỏ, hang hóc mờ tôi, sườn đá nước rỏ nhọt, 
đường tắc ra các dòng khác. Xưa trước có hình ảnh 
của đức Phật, rõ ràng như chân dung, tướng hảo 
đây đủ, nghiễm nhiên như đức Phật hiện tại ở đời. 
Trong thời gian trở lại gân đây, con người chẳng 
thây cùng khắp, g1ả sử như có trông thây cũng chỉ 
phảng phất mà thôi. Nếu người chí thành câu thỉnh 
thì có sự thâm cảm, thì tạm rõ thấy nhưng chăng 
lâu dài. Xưa kia khi đức Như Lai còn tại thê, Rông 
đó là một gã chăn trâu, đem sữa lạc dâng cúng vua, 
vì hiên dâng cử chỉ mất oai nghĩ nên đã bị khiến 
trách, trong lòng bèn ôm hoài sân hận, bèn dùng 
tiền vàng mua hoa đến cúng dường ở ngôi Tốt- đồ- 
ba, nơi xưa kia Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Bồ-tát 
Thích- ca, mà phát nguyện làm rông độc ác phá 
nước hại vua, rôi đên nơi vách đá ném thân mình 
mà chết, bèn sinh nơi hang đó làm vua rông lớn 
liên muôn ra khỏi hàng để hành động cho thành đạt 
ý nguyện vốn độc ác. Vừa khởi tâm đó, thì đức 
Như Lai đã soi xét xót thương dân chúng nước đó 
sẽ bị rông làm hại, nên vận dụng sức thân thông từ 
xứ Trung Ấn Độ đến đó. Rông thây đức Như Lai 
thì tâm ác độc liên ngưng dứt, vâng thọ giới không 
giết hại, và phát nguyện hộ trì chánh pháp. Nhân 
đó câu thỉnh đức Như Lai thường ở tại hang đó, 
cầu thỉnh các Thánh đệ tử Phật thường thọ nhận sự 
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cúng dường của mình. Đức Như Lai bảo là: "”Fa 
sắp nhập Niết bàn, nên vì ngươi mà lưu lại hình 
ảnh, và khiến 500 vị A-la- hán thường nhận sự 
cúng dường của ngươi, mãi đến lúc chánh pháp â ân 
mất, việc này cũng không tan mắt. Nếu lúc tâm ác 
độc của ngươi nôi dậy tức giận thì nên trông nhìn 
hình ảnh của ta lưu lại, do sức từ thiện nên tâm ác 
độc sẽ ngưng dứt. Và các đức Thế Tôn sau này 
trong đời hiên kiếp cũng vì xót thương ngươi mà 
lưu lại ảnh tượng”. Phía ngoài hang ảnh tượng đó 
có hai tảng đá vuông, trên một tảng đá có dâu vết 
chân đức Như Lai dẫm đạp, tướng vòng tròn hiện 
rõ, có khi tỏa phóng ánh sáng. Hai bên ảnh tượng 
đó có nhiêu ngôi thạch thất, đều là nơi các Thánh 
đệ tử đức Như Lai nhập định. Từ hang ảnh tượng 
ây về góc tây bắc có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi xưa 
kia đức Như Lai kinh hành. Bên cạnh đó có một 
ngôi Tốt-đồ-ba có tôn thờ tóc và móng tay của đức 
Như Lai. Cách đó không xa lại có một ngôi Tốt- 
đồ-ba là nơi xưa kia đức Như Lai bày xướng Chân 
Tông giảng nói các pháp Uâấn, Xứ, Giới. Từ hang 
ảnh tượng đó về hướng tây có một tảng đá lớn là 
nơi xưa kia đức Như Lai giặt nhuộm pháp y ca sa 
trên đó, đường văn hình ảnh hiện tại vẫn còn. 

Từ thành về phía đông nam cách hơn 30 dặm 
đến thành Hê La. 

Chu vi thành ây rộng khoảng 4 - 5 dặm, dựng 
đứng cao vợi chung quanh hiểm hóc, hoa rừng ao 
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hô sáng sạch lăng soi. Người ở trong thành thuân 
chất chánh tín. Lại có trùng các khắc họa đòn dong, 
cột đứng sắc son. Trong tâng các thứ hai có ngôi 
Phù đô nhỏ bằng bảy báu tôn trí cốt xương đảnh 
đầu của đức Như Lai, chu vi cốt xương rộng một 
thước hai tắc, lỗ chân tóc rõ ràng sắc màu vàng 
trắng, dùng hộp báu để tôn trí rôi thiết đặt trong 
Tốt-đồ-ba. Nêu người muốn biết mọi sự thiện ác 
thì dùng mạt hương hòa với bùn ân vào cốt xương 
đánh đầu đó, sẽ tùy theo phước đức cảm hiện 
đường văn rõ ràng. Lại có một ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ 
băng bảy báu tôn thờ cốt xương đâu sọ đức Phật, 
tướng trạng như lá sen, sắc màu đông như cốt 
xương đảnh đâu. Cũng dùng hộp báu tôn trí phong 
đậy mà thiết đặt. Lại có ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ băng 
bảy báu tôn thờ tròng mắt của đức Như Lai, tròng 
mắt lớn như trái nại, tỏa sáng thấu suốt ánh ngời cả 
trong ngoài. Cùng dùng hộp báu tôn trí phong bít 
mà thiết đặt. Lại có pháp y Tăng-già chi ca sa của 
đức Như Lai bằng bông tơ nhỏ mịn làm nên, sắc 
màu vàng đỏ, tôn trí trong hộp báu. Thời gian năm 
tháng trải qua lâu dài đã hơi có phần hư hoại. Lại 
có tích trượng của đức Như Lai dùng bằng sắt trắng 
làm vòng, gô chiên đàn làm cán, làm ông băng vật 
báu đề tôn trí. Gần đây có vị quốc vương nghe các 
vật ấy đều là phục dụng xưa kia của đức Như Lai, 
bèn cậy ý thê lực bức hiệp lây đem về, khi đã về 
đến nước nhà, tôn trí nơi cung ở, chưa tới sáng hôm 
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sau, tìm kiêm lại thì đã mật, bèn trở lại tìm hỏi thì 
các vật trở về lại nơi chỗn cũ. Năm Thánh tích ây 
có lắm linh đị. Vua nước Ca-tất thí ban lệnh năm 
người tịnh hạnh chăm lo cấp hầu hương hoa. Mọi 
người đến trông xem lễ bái liên tục không ngưng 
dứt. Các vị tịnh hạnh v.v... muốn theo sư tĩnh lắng, 
thâu lây tài vật của người kính trọng, tạp lập khoa 
điều để giảm bớt sự huyện tạp, đại khái như là: 
người muốn trông xem cốt xương đảnh đâu của 
đức Như Lai thì đóng thuê một tiên vàng, người 
muốn ấn xem tốt xâu thì đóng thuê năm tiên vàng, 
ngoài ra các tiết cập theo thứ lớp khoa điều. Khoa 
điều tuy nặng mà người đến trồng xem lễ bái lại 
càng đồng nhiêu. Từ trùng các vê phía tây bắc có 
một ngôi Tốt-đồ-ba cũng rất cao lớn và lắm nhiêu 
linh dị. Như người đưa ngón tay xúc chạm đến bèn 
liên lay động liên cả nền móng chuyên động, linh 
khánh hòa reo. 

Từ đó theo hướng đông nam đi trong hang núi 
hơn 500 dặm, đến nước Kiện Đà La (xưa trước gỌI 
là Càn đà vệ tức là sai nhằm, thuộc cảnh vức bắc 
Ấn Độ). 


3- NƯỚC KIỆN ĐÀ LA. 

Nước Kiện Đà La từ đông sang tây dài hơn 
ngàn dặm, từ nam đên bắc rộng hơn 800 dặm, phía 
đông gân sông Tín Độ. Đô thành lớn của nước đó 
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tên là Bỗ Lộ Sa Bô La, chu vi rộng hơn 40 dặm. 
Ciòng tộc vua chúa không người nối dõi, mọi việc 
làm đều "phụ thuộc nước Ca Tât Thí. Thôn ấp 
hoang trồng hiếm thiếu người ở. Tại một góc cung 
thành có hơn một ngàn hộ dân. Lúa thóc lắm nhiều, 
hoa quả tươi tốt, có nhiều cam giá, và cũng là sản 
sinh thạch lựu. Khí hậu â âm nóng, đại khái không 
có sương tuyết. Con người tánh tình khiếp sợ ưa 
thích tập học điển nghệ, phân nhiều kính sùng 
ngoại đạo, hiểm ít người tin kính chánh pháp. Từ 
xưa trở lại khắc các các xứ ở Ấn Độ, các luận sư 
trước tác luận như tôn giả Na La Diên Thiên, Bỏ- 
tát Vô Trước, Bỏ-tát Thế Thân, Sa-môn Pháp Cứu, 
Như Ý, Hiếp Tôn giả, v.Vv.. . vốn sinh tại nước ây. 
Có hơn ngàn ngôi Tăng-già lam đều đã SỤụp đồ hư 
nát tiêu điều hoang phê. Các ngôi Tốt-đồ-ba cũng 
lắm nhiều nhưng đều hư hoại. Có hàng trăm ngôi 
đến thờ trời, các hàng ngoại đạo chung sống lẫn 
lộn. 

Bên trong Vương thành về góc đông bắc có một 
nên móng cũ, xưa trước là đài báu tôn trí bình bát 
của đức Phật vậy. Sau khi đức Như Lai nhập niết 
bàn, bình bát lưu tại nước đó, trải qua vài trăm năm 
kính lễ cúng dường, lưu chuyên các nước, hiện nay 
tại nước Ba Thích Tư. Phía ngoài thành về hướng 
đông nam cách khoảng 8 - 9 dặm, có cây Tỳ-bát- 
la cao hơn trăm thước, cành lá đơn sơ, bóng râm 
mờ kín. Bốn đức Phật ở thời quá khứ đã từng ngôi 
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dưới đó, nay hiện còn có tôn tượng của bôn đức 
Phật ngôi. Còn lại 996 đức Phật trong thời Hiển 
kiếp đêu sẽ ngôi tại đó. Thần minh cảnh vệ, linh 
giám ngâm gia bị. Xưa kia đức Thích-ca Như Lai 
ở dưới cây đó, xoay mặt về hướng nam mà ngôi và 
bảo tôn giả A-nan răng: "Sau khi ta nhập Niêt bàn 
khoảng 400 năm, sẽ có vị vua trị đời hiệu là Ca Nị 
Sắc Ca về phía nam này cách đây không xa tạo 
dựng ngôi Tốt-đồ-ba, tật cả xá lợi cốt thịt của ta 
phân nhiêu nhóm tập vào trong đó". 

Ở phía nam cây Tỳ-bát-la có ngôi Tốt-đồ-ba do 
vua A Nị Sắc Ca tạo dựng. Vua Ca Ñị Sắc Ca là 
sau khi đức Như Lai nhập Niết bàn trong trăm năm 
thứ tư, ứng vận thống trị Thiện - Bộ châu. Vua vôn 
không tin tội phước, khinh hủy Phật pháp. Lượt 
đến đâm cỏ ĐặP thây một con thỏ trắng, vua men 
gân rượt đuổi tới nơi, bỗng nhiên ân mật, thấy một 
trẻ nhỏ chăn trâu ở nơi rừng cây làm một ngôi Tốt- 
đồ-ba nhỏ cao hơn ba thước. Vua hỏi: "Ngươi làm 
øì vậy?". Đứa trẻ chăn trâu ây đáp rằng: "Xưa kia 
đức Phật Thích-ca dùng Thánh trí huyền ký sẽ có 
VỊ quốc Vương đến chỗn Thánh địa này tạo lập Tốt- 
đồ-ba, và xá lợi thân Phật phân nhiều chứa nhóm 
trong đó. Đại vương là bậc Thánh đức Tốt đồ gieo 
trông xưa trước, danh hiệu phù hợp với dự nghĩ 
xưa. Thân Công thắng phước đáng thuộc .. buôi 
này. Nên nay tôi trước cùng phát thệ nguyện”. Nói 
lời ây xong bỗng nhiên ân mất. Vua nghe lời ấy rồi, 
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mừng vui dân lớn trong lòng, tự mang danh hiệu 
của đại Thánh dự ghi xưa trước, nhân đó phát khởi 
niêm tin chân chánh rất kính trọng Phật pháp, bèn 
bao quanh ngôi Tốt-đồ- ba nhỏ ây lại tạo dựng ngôi 
Tốt-đồ- ba băng đá, muốn dùng công lực xây dựng 
cao che phủ lên trên, nhưng tùy theo số lượng đó 
ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ kia vẫn nỗi trội ra ngoải cao 
hơn ba thước. Cứ tăng cao như vậy vượt hơn 400 
thước, nên móng cao vợi, chu vi rộng đến cả dặm 
Tưỡi. Tâng nên 5 cấp cao 150 thước, mới che phủ 
được ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ kia. Nhân đó, vua càng 
vui mừng, lại ở phía trên đó tạo dựng 25 tâng tướng 
vòng bánh xe băng vàng đồng, và đem một hộc xá 
lợi của đức Như Lai tôn trí trong đó, kính lễ tu tạo 
cúng dường. Xây dựng vừa xong bỗng thây ngôi 
Tốt-đồ-ba nhỏ xuất hiện một nữa bên cạnh dưới 
góc đông nam nên móng lớn, vua bèn sinh tâm bất 
bình, liên ném bỏ mà bèn ở trong nên móng đá 
dưới tầng cấp thứ hai của ngôi Tốt-đồ-ba lớn. Hiện 
một nữa, lại trở về chỗ gôc có xuất hiện một ngôi 
Tốt-đố-ba nhỏ, vua mới thối lui mà than răng: 
"Than ôi! Việc người đời dễ mê mờ, công sức thân 
khó bít che. Phàm sự phù trì của linh Thánh, ta tức 
giận sao kịp”. Hỗ thẹn sợ hãi, sảm tạ lỗi quả mà 
trở về. Hai ngôi Tốt-đồ-ba đó đến nay vân hiện 
còn. Như người có bệnh tật muỗn mong cầu lành 
mạnh, thoa hương rải hoa, chí thành quy mạng, 
phân nhiêu đêu được lành mạnh. Nơi thêm câp đá 
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phía nam ở mặt phía đông ngôi Tốt-đồ-ba lớn khắc 
chạm làm hai ngôi Tốt-đố-ba; một ngôi cao ba 
thước và một ngôi cao năm thước, quy mô hình 
trạng giỗng như ngôi Tốt-đồ-ba lớn. Lại tu tạo hai 
tôn tượng Phật; một tôn tượng cao bốn thước và 
một tôn tượng cao sáu thước phòng theo hình dáng 
tôn tượng ngôi kiết giả dưới gôc cây Bỏ-đề. Mặt 
nhật chói sáng, sắc vàng ánh ngời. Bóng âm dân 
dời văn đá xanh biếc. Nghe các bậc lão thành nói 
là: "Vài trăm năm trước, có lỗ hồng nơi nên móng 
đá có loài kiễn sắc màu vàng ròng; con lớn bằng 
ngón tay con nhỏ tợ hạt lúa tẻ, đồng loại cùng theo 
nhau gặm nhắm nơi vách đá đường văn như khắc 
chạm, bên cạnh dùng cát vàng làm bên tôn tượng 
ây đến nay hiện còn" 

Ở mặt phía nam thêm cấp đá của ngôi Tốt-đồ- 
ba lớn có họa tôn tượng Phật cao một trượng sáu 
thước, từ ngực trở lên phân thành hai thân, từ ngực 
trở xuống “hợp làm một hình. Nghe các bậc lão 
thành kề răng: "Mới đầu có một người nghèo khổ 
dốc sức làm thuê mướn đề tự sông, có được một 
tiền vàng, phát nguyện muốn tu tạo tôn tượng đức 
Phật, đến ƠI ngôi Tốt-đô- ba nói cùng người thợ 
đặp họa răng: Nay tôi muốn đắp họa Diệu tướng 
đức Như Lai, mà chỉ có được một tiền vàng trả 
công còn thiếu, giữ lòng buôn mang bức bách bởi 

sự nghèo thiêu". Khi ấy người thợ đáp họa đó xét 
thây sự chí thành của người nghèo khô ây mà bảo 
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răng: "Chớ lo tính đến trị giá, tôi hứa sẽ làm hoàn 
thành”. Sau đó lại có một người khác sự tình cũng 
đồng như thế, mang đến một tiên vàng, cầu xIn họa 
tôn tượng Phật, khi â ây người thợ họa vẽ ây nhận 
tiền của hai người ngho khô đó chọn mua các sắc 
màu xanh, đỏ diệu kỳ cùng chung họa làm một tôn 
tượng. Về sau, hai người nghèo khô ấy đông một 
ngày cùng đến kính lễ. Người thợ họa vẽ đó đồng 
chỉ một tôn tượng cho cả hai người ây mà bảo răng: 
"Đó là tôn tượng của các người tu tạo vậy”. Hai 
người ấy cùng trông nhìn mà như có sự nghĩ ngợi 
lo toan. Trong tâm người thợ vẽ đó biết họ có điều 
nghĩ nên nói với hai người. ây rằng: "Cớ sao nghĩ 
ngợi âu lo lâu vậy? Phàm tiên vật tôi nhận, đã vì tu 
tạo, một mảy may cũng không khuyết thiếu. Nêu 
lời tôi nói đây chăng sai lâm thì tôn tượng hăn có 
thần biến". Lời nói chưa yên lắng, tôn tượng liên 
hiện linh dị, phần thân giao ảnh, tướng sảng tỏa 
chiếu hiễn trước, hai người nghèo khô ây cùng vui 
lòng, kính tin hoan hỷ”. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba lớn ấy đi về phía tây nam 
cách hơn trăm bộ có tôn tượng đức Phật băng đá 
trắng cao một trượng tám thước xoay mặt hướng 
bắc mà đứng, có nhiêu linh tướng, từng tỏa phóng 
ánh sáng. Bây giờ có người trông thấy tôn tượng 
ban đêm ra ngoài đi nhiễu quanh ngôi Tốt-đồ-ba 
lớn. Gần đây có bọn giặc muôn vảo trộm cướp, tôn 
tượng bèn ra nghĩnh đón giặc, bọn giặc kinh sợ rút 
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lui, tôn tượng trở về lại chỗ cũ đứng vên như cũ, 
bọn giặc nhân đó mà cải đối lỗi quá làm mới cuộc 
đời, rảo bước trong thôn â âp, nói bày khắp gần Xa. 
Hai bên ngôi, Tốt-đồ-ba lớn có hàng trăm ngôi Tốt- 
đồ-ba nhỏ Xếp. hàng như vảy cá. Tôn tượng Phật 
trang nghiêm, ân công thợ khéo cùng. Có lúc nghe 
thây mùi hương khác lạ, âm thanh kỳ đặc, hoặc 
thây tiên linh Thánh hiển đi nhiễu chung quanh. 
Với ngôi Tốt-đồ-ba, xưa kia đức Như Lai có dự ghi 
là trải qua bảy lần bị thiêu đốt, bảy lần tạo dựng lại 
thì Phật pháp mới diệt tận. Theo các bậc tiên hiền 
phi chép lại là thành hoại đã qua ba lần. Mới đầu, 
khi Huyền Trang tôi đến nước đó vừa gặp phải 
hoạn nạn lửa lớn, nên đang thây tạo dựng còn chưa 
hoàn thành. 

Phía tây của ngôi Tôt-đồ-ba lớn có một ngôi giả 
lam cũ do vua Ca Ñị Sắc Ca tạo dựng. Trùng các 
nhiêu lớp sàn, tầng đài phòng rỗng, cờ với cao 
tăng, kinh soi cảnh phước. Tuy đã hủy hoại mà còn 
đáng gọi là kỳ công. Tăng chúng tuy giảm Ít và đều 
học theo giáo pháp Tiểu thừa, tự tạo dựng ngôi giả 
lam, làm ra khác với nhân gian. Các bậc luận sư 
trước tác luận và những vị chứng, đắc Thánh quả, 
gió trong còn quạt, chí đức chưa hết. Nơi trùng các 
thứ ba có phòng thất của tôn giả Ba Lật Thấp 
Phược (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Hiếp) từ lâu đã bị sụp đồ hư hoại, mà còn lập nêu 
tiêu biểu. Mới đâu tôn giả làm vị thây phạm chí, 
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tuôi đến 80 mới xả tục xuất gia. Các hàng niên 
thiêu trong thành bèn _gièm pha đó răng: "Lão già 
ngu phu sao trí cạn thế, phàm người xuât gia có hai 
hạnh nghiệp: - Ï là chuyên hành tập thiên định; 2 - 
là tụng kinh, mà nay già yêu không thê tiến tới, lạm 
dâu vết nơi dòng thanh tịnh, không biết ăn no". Khi 
ây tôn giả Hiếp nghe những lời gièm pha bàn nghị 
đó, nhân cảm tạ mọi người ở đương thời mà tự lập 
thệ nguyện răng: "Nếu như tôi chăng thông hiểu 
nghĩa lý của Tam Tạng Thánh giáo, chẳng dứt 
đoạn dục trong tam giới, chắng chứng đặc sáu pháp 
thân thông và đây đủ tám pháp giải thoát, thì trọn 
chắng đặt lưng xuống chiêu". Từ đó về sau chỉ ban 
ngày chăng đủ, kinh hành an tọa đi đứng tư duy, 
ngày thì nghiêm tâm tập học giáo lý, đêm mới tĩnh 
lãng ngưng thân, liên miên trải suôt ba năm, học 
thông Tam Tạng, dứt đoạn dục trong ba cõi, chứng 
đặc trí tam minh. Người thời bây giờ rất kính 
ngưỡng, nhân đó xưng hiệu là Hiếp tôn giả vậy. 

Phía đông của thất tôn giả Hiếp có phòng thất 
cũ, là nơi xưa trước Bô-tát Thế Thân ở đó chế tác 
luận A-tỳ-đạt-ma câu xá. Mọi người tôn kính đó 
nên phong niêm và ghi lại vậy. 

Từ thất của Bô-tát Thế Thân về phía nam cách 
hơn 50 bộ (dặm), tại trùng các thứ hai, xưa kia 
luận sư Mạt Nô Thích Tha (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Như Ý) ở tại đó chế tác luận Tỳ- 
bà-sa. Quận sư Như Ý xuất hiện sau khi đức Thế 
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Tôn thị tịch trong ngàn năm. Thuở thiêu thời ham 
thích học, có tải hùng biện, tiếng tăm vang Xa, các 
hàng pháp tục thảy đệu quy tâm. Bây giờ vua nước 
Thật La Phạt Tất Đề là Ngật La Ma A Điệt Đa 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Siêu 
Nhật) oai phong thâm đượm xa. Quan thân đi đến 
các xứ Ấn Độ, vua Siêu Nhật đem năm ức tiền 
vàng chu cấp cho những người nghèo khô cô độc, 
vị quan tỈ thân chủ kho tàng lo sợ nước nhà sử dụng 
thiêu thôn, mới tâu trình can ngăn răng: "Đại 
vương oal phong trùm khắp các tục, đượm nhuân 
đến cả côn trùng, xIn tăng thêm năm ức tiên vàng 
để cung cấp mọi người khôn. khó khắp bốn 
phương, kho lãm phủ tàng đã rỗng không, canh 
thuê có đất, lại kiếm không thôi, tiếng oán dân 
vang thì quân thượng có Ân chu cấp, mà thân hạ bị 
trách Cang. Vua bảo rằng: "Nhóm tụ thì có thừa 
mà ban câp chăng đủ. Chắng phải câu thủ vì tự thân 
xa XỈ chăng dùng cho nước nhà”. Bèn tăng thêm 
năm ức tiên vàng ban cấp cho những người nghèo 
thiếu. Sau đó, vua đi săn, đuổi theo một con heo 
mất dẫu vết. Nếu ai tìm thấy được dấu vết hăn sẽ 
ban thưởng một ức tiên vàng. Luận sư Như Ý sai 
một người cạo đầu, liên được ban thưởng một ức 
tiền vàng. Sứ thân nước đó y cứ theo vậy mà ghi 
chép. Vua xấu hỗ bị chơi cao, trong lòng tâm tức, 
muôn mọi người làm nhục Luận sư Như Ý, mới 
chiêu tập các hàng dị học đức nghiệp cao sâu có cả 
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trăm người. mà ban lệnh răng: "Muôn thâu sự thây 
nghe đến các cảnh thật, các hàng dị đạo lẫn lộn xen 
tạp quy tâm chăng thi thô, nay xét xem sự hơn kém 
đê chuyên tinh tuân phụng”. KỊp đến lúc nhóm tập 
cùng nghị luận, vua lại ban lệnh răng: "Các luận sư 
ngoại đạo đều là những bậc anh tuân. Pháp chúng 
Sa-môn khéo nên giữ vững tông nghĩa. Nêu thắng 
thì sùng kính Phật pháp còn thật bại thì giết hết 
chúng tăng". Khi ấy luận sư Như Ý cật vẫn các 
ngoại đạo, hết 99 người đã rút lui bay khỏi. Chỉ còn 
một người dưới chiếu trông nhìn đó mà khinh 
thường luận sư Như Ý, và nhân đó mà kịch liệt 
đàm luận nói đến lửa khói. Vua cùng vị ngoại đạo 
đâu rầm rĩ nói răng: "Luận sư Như Y trông nhả 
ngôn từ nghĩa lý có sự thất bại. Phàm trước nói về 
khói, sau để cập đến lửa, đó là sự lý có thường 
VậY.. Luận sư Như Ý tuy muốn giải thích cật nạn 
mà vua vả ngoại đạo trọn chắng nghe xét, bèn tự 
xâu hỗ bị chúng làm nhục, bèn căn lưỡi mình, và 
viết lời Tăn bảo chúng cùng môn nhân là Bồ-tát Thế 
Thân răng: "Bọn đảng viện không biết tranh đua 
đại nghĩa, trong bây mê chăng hiện rõ chánh luận". 

Nói viết Xong, bèn thị tịch, sau đó không lâu, vua 
Siêu Nhật mât nước. VỊ vua mới lên ngôi tiếp nhận 
ban biểu chiêu thử tài hiên. Khi ấ Ấy Bồ-tát Thê Thân 
muốn rửa tủi nhục xưa trước nên đến tâu cùng vua 
răng: "Đại vương dùng đức Thánh mà ứng vận, vì 
quân sinh mà làm chủ mạng. Thây tôi xưa trước là 
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Luận sư Như Ý học cùng huyện áo. Tiên vương 
giữ luận bảo chúng làm nhục cao tăng. Tôi được 
tiếp thừa sự rắn. dạy, dẫn dụ nên muôn trả lại oán 
trước". VỊ vua ấy vôn biết luận sư Như bí là bậc 
triết nhân, tán thán tiết tháo cao nhã của Bô-tát Thế 
Thân, mới chiêu tập các hàng ngoại đạo ngày trước 
đã từng tranh luận với luận sư Như Ý. Bô-tát Thế 
Thân bèn thuật lại ý chỉ xưa trước, các hàng ngoại 
đạo đều tạ khuât mà rút lui. 

Từ ngôi già lam do vua Ca NÑị Sắc Ca tạo lập 
theo hướng đông bắc đi hơn 50 dặm, vượt qua một 
dòng sông lớn đến thành Bồ Sắc Yết La Phạt Đề, 
chu vi thành Ấy rộng khoảng 14 - I5 dặm, dân 
chúng sinh sông đồng nhiêu, cửa nẻo thôn xóm 
thông liên. Tại ngoài cửa phía tây thành có một 
ngôi đền thờ trời, tôn tượng trời rất oai nghiêm, có 
lăm linh dị tương tục. 

Từ thành về phía đông có một ngôi Tốt-đồ-ba 
do vua Vô Ưu tạo lập, tức là nơi giảng pháp của 
bốn đức Phật thời quá khứ. Xưa trước các bậc 
Thánh hiền từ Trung Ấn Độ giáng thân tiếp hóa 
mọi vật ở xứ ấy thật lắm nhiêu, như Luận sư Phạt 
Tô Mạt Đát La (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường 
gọi là Thế Hữu, xưa trước gọi là Hòa Tu Mật Đa 
tứ sai nhằm vậy) ở tại đó chế tác luận Chúng sự 
phân A-ty-đạt-ma. 

Từ thành về hướng bắc cách khoảng 4 - 5 dặm 
có một ngôi già lam cũ, sân nhà hoang lạnh. Chư 
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tăng chiêm ít, nhưng đều tôn kính tập học theo giáo 
nghĩa Tiểu thừa. Và cũng là nói luận sư Đạt Ma 
Đát La Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Pháp Cứu, xưa trước gọi là Đạt Ma Đa-la tức sai 
nhằm vậy) ở tại đó chế tác luận Tạp A-ty-đạt-ma. 

Bên cạnh ngôi già lam có ngôi Tôt-đổ-ba cao 
vài trăm thước do vua Vô Ưu tạo lập, chạm khắc 
trên cây gỗ đường văn nói đá rất khác lạ với công 
năng của con người. Là nơi xưa kia đức Phật 
Thích-ca làm vị quôc VƯƠng tu hạnh Bồ-tát, tùy 
theo tâm mong muốn của chúng sinh mà ban ân bỗ 
thí không mệt mỏi, táng thân không bỏ sót. Ở tại 

cõi nước đó đã ngàn đời làm vua, va ngay tại Xứ ây 
ngàn đời xả thí mắt. 

Từ nơi xả thí mắt về hướng đông cách không 
xa, có hai ngôi Tốt- đồ-ba bằng đá, mỗi ngôi cao 
hơn trăm thước. Ngôi bên hữu do Phạm Vương bên 
tả có tượng Đề Thích tạo lập, dùng băng các vật 
báu vi diệu ngời ánh để trang sức đó. Sau khi đức 
Như Lai diệt độ các vật báu â ây đều biến thành đá, 
nên móng tuy SỤP đồ mà vẫn còn cao lớn. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba do Phạm Thích tạo lập theo 
hướng tây bắc đi hơn 50 dặm, có một ngôi Tốt-đồ- 
ba, là nơi xưa kia đức Thích-ca Như Lai đến đó 
giáo hóa Quý Tử Mẫu, khuyên bảo chớ nên làm hại 
người. Nước đó có tập tục đến đó cúng tế để câu 
con nối dõi. 
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Từ nơi đức Như Lai giáo hóa Quỷ Tử Mẫu theo 
hướng bắc đi hơn 50 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba, 
là nơi xưa kia Bồ-tát Thương Mạc Ca (xưa trước 
gọi là Bô-tát Ánh Ma tức là sai nhằm vậy) cung 
kính hành hạnh cúc dục nuôi dưỡng chăm sóc song 
thân bị mù, đến đó nhặt hái rau quả, gặp vua đi săn 
nên bị trúng nhằm tên độc, do sự chí thành cảm 
linh được thiên để ban trao thuốc, nhờ đức cảm 
động đến minh Thánh nên sau đó liên được sông 
lại. 

Từ nơi Bô-tát Thương Mạc Ca bị trúng độc hại 
theo hướng đông nam đi hơn 200 dặm đến thành 
Bạt Lỗ Sa, phía bắc thành ấy có ngôi Tốt-đồ-ba. Là 
nơi xưa kia Thái tử Tô Đạt Noa (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là Thiện Nha) đem voi lớn 
của vua cha ban thí cho vị Bà-la-môn nên bị trách 
phạt xua đuôi để đoái hoài tạ tội với nước nhà và 
dân chúng, khi đã ra ngoài cửa thành quách đến đó 
là cáo biệt. Bên cạnh đó có hơn 50 ngôi già lam, 
chư tăng đều tập học theo giáo pháp Tiêu thừa. 
Xưa kia luận sư Y Thấp Phạt La (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là Tự Tại) ở tại đó chế tác 
luận A-ty-đạt-ma minh đăng. 

Ngoài cửa phía đông thành Bạt Lỗ Sa có một 
ngôi già lam, chư tăng có hơn 50 vị đều tập học 
theo giáo pháp Đại thừa. Có một ngôi Tốt-đồ-ba 
do vua Vô Ưu tạo lập, là nơi xưa kia thái tử Tô Đạt 
Noa bị xua đuổi đến núi Đàm đa lạc ca (xưa trước 
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gọi là Đàm Sơn tức sai nhâm vậy), vị Bà-la-môn 
xin hai người con trai gái của thái tử đến ở đó để 
bán cháo. 

Từ thành Bạt Lỗ Sa theo hướng đông bắc đi 
hơn 20 dặm đến núi Đàm đa lạc ca, trên đảnh núi 
có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo lập, là nơi xưa 
kia thái tử Tô Đạt Noa đến đó ân náu. Bên cạnh đó 
không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi thái tử đem 
hai người COn trai gái cấp thí cho vị Bả-la-môn. Vị 
Bà-la-môn ây đánh hai người con đó đồ máu 
nhuốm nơi đất, đến nay các cây cỏ ở đó vẫn còn 
mang sắc mảu rắng đỏ. Nơi thạch thật trên đảnh 
núi là nơi thái tử cùng Vương phi tu tập thiền định. 
Cây rừng trong hang rủ cành như màn che đều là 
những nơi xưa kia thái tử đến dừng nghỉ. Bên cạnh 
đó không xa lại có mọt lò đá là chỗ ở của tiên nhân 
thời xưa kia vậy. 

Từ lò đó của tiên nhân theo hướng tây bắc đi 
hơn trăm dặm, vượt qua một núi nhỏ, đi đến núi 
lớn. Phía nam núi ây có một ngôi ø1à lam, chư tăng 
rất hiếm ít, đều tập học theo giáo pháp Đại thừa. 
Bên cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo 
lập, là nơi xưa kia tiên nhân Độc Giác nương Ở. 
Tiên nhân vì dâm nữ dẫn dụ loạn lạc thôi mắt thân 
thông, dầm nữ mới cưỡi trên vai tiên nhân â ây mà 
trở về thành âp. 

Từ thành Bạt Lỗ Sa theo hướng đông bắc đi 
hơn 50 đặm đến một núi cao. Tại núi đó có tôn 
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tượng vợ của Đại Tự Tại Thiên tức là Thiên nữ Tỳ 
Ma băng đá xanh. Nghe các hàng sĩ tục nói răng: 
tượng trời Ấy tự nhiên mà có linh dị đã lắm nhiều, 
mà người câu đảo cũng đông. Mọi người ở các 
nước xứ Án Độ đến câu phước thỉnh nguyện, các 
hàng sang hèn đông tấp nập mọi người xa gân đều 
tụ hội. Trong đó như có người nguyện mong thây 
hình thiên thân, mà chí thành không nghĩ ngờ, bỏ 
ăn suốt bảy ngày, hoặc có người được thây, câu 
nguyện phân nhiêu được thành đạt. Phía dưới núi 
có đền thờ Đại Tự Tại Thiên, do các hàng ngoại 
đạo bôi tro thân mình chăm lo kính tu cúng tế. 

Từ đến thờ trời Tỳ Ma theo hướng đông nam đi 
150 đặm, đến thành Ô đạt ca hán trà, chu vi thành 
ây rộng hơn 20 dặm, phía nam gân sông Tín Độ. 
Dân chúng ở đó giảu sang an lạc, vật báu chất chứa 
đây. Những thử quý lạ ở các phương khác phân 
nhiêu gom tập đến đó. 

Từ thành Ô đạt ca hán trả theo hướng tây bắc 
đi hơn 20 dặm đến ấp Bà la đỗ la, là nơi sinh sông 
của Ba Nhĩ Ni Tiên chế tác luận Thanh Minh. Nói 
đầu xa xưa, văn tự rộng nhiêu, trải qua thời gian 
kiếp hoại, thê giới rồng không, các tiên trường thọ 
giáng linh dẫn dắt người đời. Do từ đó văn tự SỐ 
sách nãy sinh lại. Từ thời gian ây về sau, nguôn 
sốc văn tự bị phiếm loạn. Các phạm vương thiên 
để tạo ra phép tắc tùy theo thời. Các tiên dị đạo mỗi 
tự chế tác văn tự. Mọi người cùng nhau tố thuật 
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đua nhau tập học những øì được lưu truyền. Các 
học giả luông hư công khó khó dùng nghiên cứu rõ 
ràng. Đến lúc tuôi thọ con người được trăm năm, 
khi ây có Bà nhĩ ni tiên vừa sinh mà rộng biết mỌi 
vật, xót thương thời thê khinh bạc, nên muốn chuốt 
øọt sự phù ngụy, san định sự lắm nhiều tạp nhạp, 
mới du phương phỏng hỏi đạo, gặp được tự tại 
thiên, bèn tỏ bày ý chí muốn tác thuật. Tự Tại 
Thiên bảo răng: "Lớn vậy thay! Tôi sẽ giúp đỡ 
ngươi". Tiên nhân thọ giáo rồi lui về. Từ đó 
nghiêm tinh trâm tư nhặt nhạnh các ngôn từ làm 
thành chữ viết, đây đủ có ngàn bài tụng, mỗi mỗi 
bài tụng có 32 ngôn từ, nghiên cứu tận cùng xưa 
nay, bao quát tt cả ngôn phong lại mà tấu trình lên 
vua. Vua rất lây làm quý lạ, ban lệnh trong nước 
nhà rộng khiến trao truyền tập học. Có người tập 
tụng thông lợi được thưởng ngản tiền vàng, do đó 
thây trò trao truyền cho nhau thạnh lưu hành nơi 
đời. Nên các Bà-la-môn ở trong âp đó đêu là những 
bậc thạc học cao tài, rộng biết mọi vật hùng mạnh 
nhận biết. 

Trong ấp Bà la đồ la có ngôi Tôt-đồ-ba, là nơi 
vị A-la-hán giáo hóa hậu tân tiên nhân Ba nhĩ ni. 
Sau khi đức Như Lai diệt độ khoảng 500 năm, có 
vị Đại A-la-hán từ nước Ca Thấp Di La trên đường 
du đến đó, thấy vị phạm. chí dạy răn một trẻ nhỏ. 
Khi ấy vị A-la-hán hỏi ông Phạm Chí răng: "Cớ 
sao làm khô đứa trẻ này vậy?". Ông Phạm Chí ây 
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nói: "Bảo nó học luận Thanh Minh mà sự học 
chăng lúc nảo tiên" .- VỊ A-la-hán đột nhiên phát 
cười. Ông Phạm chí ấy nói: "Phàm là Sa-môn lây 
tâm từ bị làm tình xót thương muôn vật mọi loài. 
Nay nhân giả cười, tôi chắng hiểu bởi À4 øì, xin 
muôn được nghe nói đó”. VỊ A-la-hán nói: "Đàm 
nói chắng dung dể, sợ đặt đề nghi sâu. Ông có từng 
nghe tiên nhân Ba Nhĩ Ni chế tác luận Thanh Minh 
đê răn dạy nơi đời chăng?". 

Ông Phạm Chí ấy nói: "Ông ây ở ấp này, hàng 
hậu tiên kính ngưỡng đức đó thiết lập tôn tượng 
nay vẫn hiện còn". Vị A-la- hán bảo răng: "Đứa con 
của ông đây tức là tiên nhân ấy vậy. Do vì sức nhận 
biết mạnh nên ham thích tập học pháp điển thê 
gian, chỉ bàn nói vỆ dị luận, chẳng nghiên cứu lý 
chân, thân trí tốn mắt nên lưu chuyển chưa ngưng 
dứt. Còn nương nhờ các điêu thiện khác nên được 
làm con ông mền thương. Nhưng mà văn từ pháp 
điển thê gian chỉ lao nhọc tích chứa công phu, đâu 
như Thánh giáo của đức Như Lai phước trí thầm 
thắm đượm. Xưa kia tại bờ biển Nam Hải có một 
cây khô, có 500 con dơi nương ở trong hang động. 
Bây giờ có các người khách thương buôn đên dừng 
nghỉ dưới cây ấy, gặp lúc _ĐIÓ TÉt mọi người đều 
lạnh cóng đói khát bèn chất củi un lửa phía dưới; 
khói lửa dân cháy dượm bốc, cây khô ấy bèn bị 
cháy theo. Khi ây trong đoàn thương buôn có một 
người đã quá nữa đêm đọc tụng A-ty-đạt-ma tạng, 
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đàn dơi tuy bị lửa đốt khôn khô nhưng vì ham thích 
Pháp Âm nên chịu nhẫn chăng bỏ đi, do đó mạng 
chung, và tùy theo nghiệp thọ sinh, đều được làm 
thân người, bỏ tục xuất gia tu học. Nương nhờ sức 
nghe pháp âm nên có được thông minh lợi trí. Do 
đó đều chứng đặc Thánh quả, vì đời mà làm ruộng 
phước. Gân đây, vua Ca Nị Sắc Ca củng Hiếp tôn 
giả chiêu tập 500 vị hiên Thánh đến tại nước Ca 
thập di la chế tác luận Tỳ-bà-sa, đó chính là 500 
con dơi xưa trước ở trong bọng cây khô â ây vậy. Tôi 
(tức vị A-la-hán) tuy ngu hèn chăng được một phân 
trong sô đó; nhưng mà mọi sự hơn kém hay khác, 
hay năm tách biệt. Nay, nhân giả thương con, thì 
nên cho nó xuất gia. Công đức xuất gia ngôn ngữ 
chắng thể thuật hết". Nói lời ấy xong, vị A-la-hán 
ây biến hiện những sự thân thông, nhân đó bỗng 
nhiên biến mắt. Ông Phạm chí đó sinh tâm rất kính 
lạ, ngợi khen tốt lành giây lâu. Sau đó nói bày sự 
tình với mọi người các làng lân cận và bèn cho 
người con đó xuất gia tu học. Và nhân đó cũng 
xoay chuyền đức tin tôn sửng Tam bảo. Mọi người 
trong làng theo phong hóa ây, đến nay càng phát 
mạnh. 

Từ thành Ô Đạt La Hán Trà theo hướng bắc 
vượt qua núi băng qua sông đi hơn 600 dặm đến 
nước Ô trượng na (tiếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là Uyến; là vườn hoa xưa kia của Luân 
vương vậy. Xưa trước gọi là Ô tràng hay là Ô trà, 
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đêu là sai nhâm. Nước ây thuộc Bắc Ấn Độ). 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 3 
(Nói về 8 nước) 

1 - Nước Ô Trượng Na. 

2 - Nước Bát Lộ La 

3 - Nước Đát Xoa Thi La 

4 - Nước Tăng Ha Bồ La 

5 - Nước Ô Thí Thị 

6 - Nước Ca Thấp Di La 

7- Nước Bán Nô Ta. 

8 - Nước Át La Xà Bồ La. 


1- NUỚC Ô TRƯỢNG NA 


Nước Ô Trượng Na chu vi rộng hơn 5000 dặm, 
núi hang cùng thông thuộc, sông đâm liên nhau kéo 
dài. Lúa má tuy gieo trồng nhiêu mà đất sinh lợi 
chẳng đượm đủ. Lắm nhiêu cây bồ đào, hiếm ít cây 
cam giá. Đất đai sản sinh ra vàng, sắt, thích nghĩ 
giống cây uật kim hương, Cây rừng sâm uất, hoa 
quả tươi tốt, lạnh nóng hòa sướng, gió mưa điều 
thuận. Con người tánh chí mềm yêu, tục tình dối 
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trá, ham thích học mà hiểm ít thành công, chuyên 
dùng câm chú làm nghề nghiệp. Phân nhiêu vận 
mặc lông tơ sắc trăng, Ít mặc các sắc phục khác. 
Nói năng tuy khác, nhưng phân lớn đồng với Ấn 
Độ, văn tự lễ nghi hơi tương quan tham dự. Con 
người rất sửng trọng Phật pháp kính tin đại thừa. 
Cặp theo sông Tô bà phạt tôt đô xưa trước có 1400 
ngôi già lam, nay phân nhiêu đêu đã hoang tàn, xưa 
kia Tăng chúng có đến 1800 vị, đến nay dân giảm 
ít, mà đêu tập học theo giáo pháp đại thừa, chuyên 
nghiệp hành trì tịch định, khéo giỏi đọc tụng bản 
văn ây mà chưa nghiên cứu nghĩa lý sâu mâu, giới 
hạnh thanh khiết, đặc biệt thông rành về cấm chú. 
Luật nghi truyền dạy gôm có năm bộ: I là pháp mật 
bộ; 2 là Hóa địa bộ; 3 là Âm quang bộ; 4 là Thuyết 
nhất thiết hữu bộ và 5 là Đại chúng bộ. Có hơn 10 
ngôi đến thờ trời, các hàng đị đạo chung sông lẫn 
lộn. Thành quách kiên cô có 0 4 - 5 cái, vua nước 
đó phân nhiêu thông trị ở thành Măng vết ly, chu 
vi thành ấy rộng khoảng 16 - 17 dặm, dân chúng 
sinh sông đông nhiêu. 

Từ thành Măng yết ly về hướng đông cách 
khoảng 4 - 5 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba rất lăm 
điềm linh. Là nơi xưa kia đức Phật làm tiên nhãn 
nhục bị vua Yết Lợi (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Đâu Tránh, xưa trước gọi là Kha Lợi 
tức là sai nhầm vậy) cắt xẻo chi phân thân thê. 

Từ thành Măng yết ly về hướng bắc cách 
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khoảng 250 - 260 dặm vào trong núi lớn, đến nơi 
suỗi rồng A Ba La La, tức đâu nguôn của sông Tô 
Bà Phạt Tốt Đỗ, mạch dòng theo về hướng tây 
nam, mùa xuân mùa hạ đều đóng Dăng, sớm tối đều 
có tuyết bay, tuyết bay lất phât có năm sắc, ánh 
sáng tỏa chiều bốn phía. Rông đó, vào thời đức 
Phật Ca Diệp Ba vốn sinh trong loài người tên là 
Khắc Kỳ rất thông giỏi về chú thuật, cắm ngăn chế 
ngự được rông độc không cho tung hoành mưa 
bão, nhân dân nước ây nhờ đó mà tích chứa lương 
thực được dư thừa, vua tôi dân chúng cảm ân mên 
đức nên mỗi nhà đóng một hộc thóc đề dâng tặng 
đó đã nhiều năm. Bây giờ có người trôn thuế khóa, 
Khắc Kỳ ôm giữ tức giận phát nguyện làm rồng 
độc bạo hành gió mưa làm tốn hại lúa má. Sau khi 
mạng chung sinh làm rông ở ao đó, dòng suối biến 
thành nước bạc làm tốn hại vật lợi từ đầt. Đến khi 
đức Thích-ca Như Lai với tâm đại bi xuất hiện nơi 
đời, xót thương dân chúng nước đó riêng gặp phải 
nạn ấy nên giảng thân đến đó muốn giáo hóa rông 
độc, nên cầm năm chày thân Kim cang đánh gõ vào 
sườn núi. Vua rông kinh sợ mới ra quy y, nghe đức 
Phật giảng kinh nói pháp, tâm thanh tịnh kính tin 
tỏ ngộ. Đức Như Lai bèn. cấm chế chớ làm tốn hại 
lúa má của nông phu. Rông thưa răng: "Phàm sự 
ăn uống đêu nhờ thâu ở ruộng lúa con người, nay 
nhờ nghe Thánh giáo, sợ khó cấp giúp cứu tế, nên 
xin cứ 12 năm thâu lây lương thực một lần". Đức 
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Như Lai ngậm che thương xót mà hứa thuận đó, 
nên mãi đến nay cứ 12 năm có một lần gặp phải tai 
họa nước bạc. 

Từ suối rồng A ba la la theo hướng tây nam 
cách hơn 30 dặm, trên bờ phía bắc dòng SUÔI nước 
bạc có một tảng đá lớn trên mặt có dâu chân của 
đức Như Lai, tùy theo phước lực của mỗi người mà 
lường đo có ngăn dải. Đó là nơi sau khi đức Như 
Lai đã nhiếp phục Rồng độc â Ấy, rôi, lưu lại dâu vết 
mà đi. VỀ sau có người lên đó sắp chất đá làm thất, 
mang hoa hương đến cúng dường, mọi người theo 
dòng suối đi xuống hơn 30 dặm đến nơi tảng đá 
xưa kia đức Như Lai tây giặt pháp y, đường văn 
của pháp y ca sa hiện rõ ràng như khắc chạm vậy. 

Từ thành Măng yết ly theo hướng nam đi hơn 
400 dặm đến núi Hê La, hang nước bắt nguôn từ 
phía tây chảy ngược dòng đến phía đông. Có lắm 
tạp hoa, trải lạ phủ cùng khe hang men theo sườn 
núi, đảnh núi hiểm nguy, khe hang cuộn quanh, 
hoặc nghe có tiếng rầm rï, hoặc nghe tiếng âm nhạc 
vang vọng, có tảng đá vuông như chiếc giường, có 
vườn như do công sức người tạo thành, nối liên 
tương tục tiếp trải theo bờ sườn hang núi. Đó là nơi 
xưa kia đức Như Lai vì nghe pháp của nữa bài tụng 
(xưa trước gọi là Già Phạm tức là lược văn, hoặc 
nói là Kệ Tha là phạm âm; tức sai nhầm. Nay theo 
chánh âm nên gọi là Già Tha. Già Tha tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường gọi là tụng, một bài tụng gồm 
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có 32 ngôn từ), mà xả bỏ thân mạng tại đó vậy. 

Từ thành Măng yết ly theo hướng nam đi hơn 
200 dặm đến bên cạnh núi lớn, có ngôi già lam tên 
là Ma-ha phạt na (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Đại Lâm), là nơi xưa kia đức Như 
Lai tu hạnh Bô-tát, làm vua hiệu là Tát phược đạt 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gỌI, là Nhật thiết 
trí) trỗn lánh địch thù bỏ nước đến ngâm ân tại đó, 
gặp phải một vị Bà-la-môn nghèo khô đến cầu xin, 
vì đã mất ngôi vị và cả nước nhà nên không còn øì 
để bố thí, bèn bảo vị Bà-la-môn ây trói buộc lây 
mình dẫn đưa đến cho vua giặc địch, mong được 
tưởng thưởng của cải trở làm làm huệ thí. 

Tử giả lam Ma-ha phạt na theo hướng tây bắc 
xuống núi đi khoảng 30 - 40 dặm, đến già lam Ma 
Thâu (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Đậu). Tại đó có một ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn trăm 
thước, bên cạnh đó trên tảng đá vuông lớn có dâu 
vết bàn chân của đức Như Lai, là nơi xưa kia đức 
Như Lai dẫm bước chân đến tảng đá đó tỏa phóng 
ánh sáng câu chi soi chiếu đến già lam Ma-ha phạt 
na vì các hàng người trời mà giảng nói về việc Bản 
sinh. Dưới nên ngôi Tốt-đồ-ba đó có một tảng đá, 
sắc đai vàng trắng, thường có thâm nhuộm, là nơi 
xưa kia đức Như Lai lúc tu hạnh Bô-tát, vì nghe 
chánh pháp nên ở đó chẻ cốt xương ghi tả kinh 
điển. 

Từ già lam Ma Thâu về hướng tây đi khoảng 
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60 - 70 dặm đên một ngôi Tôt-đồ-ba do vua Vô Ưu 
tạo dựng, là nơi xưa kia đức Như LaI tu hạnh Bồ- 
tát đang làm vua hiệu là Tỳ Ca (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường và xưa trước gọi là Thị Tỳ Ca tức 
là sai nhâm vậy) vì cầu Phật quả nên ở đó cắt thịt 
cân cấp cho chim ưng để thay chim cáp. 

Từ nơi Tháp chim cáp (Bồ câu) về hướng tây 
bắc đi hơn 200 dặm, vào sông Sang mi la xà, đến 
Tăng-giả lam Bầu sát địa (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Xà Dược) có một ngôi Tốt-đồ- 
ba cao hơn 80 thước. Là nơi xưa kia đức Như Lai 
lúc làm trời Đề Thích gặp phải năm đói kém dịch 
bệnh hoành hành, các thứ phương thuốc đều không 
công hiệu, nơi đường đi người chết tương tục, trời 
Đề Thích buôn thương nghĩ tìm phương cách để 
CỨu g1Úp, mới biến thân hình làm một con trăn lớn 
vật thây chết nơi hang men sông, và từ giữa không 
trung có tiếng rao bảo khắp cùng. Mọi người nghe 
đều vui mừng củng kéo nhau chạy đến, tùy theo cắt 
lóc, thịt lại nỗi sinh, trị liệu được nạn đói kém và 
dịch bệnh. Bên cạnh đó không xa có ngôi Tốt-đồ- 
ba lớn tên là Tô Ma. Là nơi xưa kia đức Như Lai 
lúc làm trời Đề Thích, trong đời đang mặc nạn dịch 
bệnh, trời Đề Thích xót thương quân sinh nên tự 
biến thân mình làm rắn Tô Ma, phàm mọi người ăn 
thịt răn đó, không ai chăng lành mạnh. 

Từ sông Sang ni la xà về hướng bắc bên cạnh 
sườn đá có một ngôi Tốt-đồ-ba. Những người bệnh 
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đến đó câu nguyện phân nhiêu đều được lành 
mạnh. Xưa kia đức Như Lai làm vua chim Không 
Tước cùng cả đàn đến đó, bởi nóng khát bức bách 
tìm kiêm nước không được, chim không tước vua 
mới dùng mỏ mồ vào sườn núi, bỗng có dòng suối 
tuôn chảy, đến này bèn thành ao, mọi người dùng 
uống và tắm đêu lành bệnh. Trên tảng đá còn có 
dâu chân chim không tước. 

Từ thành Măng yết ly theo hướng tây nam đi 
khoảng 60 - 70 dặm đến phía đông dòng sông lớn 
có một ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 60 thước do vua 
Thương Quân tạo lập. Xưa kia, lúc đức Như Lai 
sắp tịch diệt, bảo cùng các đại chúng răng: "Sau 
khi ta nhập Niết bàn, đối với vua Thương Quân ở 
nước Ô Trượng Na, nên phân chia cho một phân 
xá lợi". Và đến lúc các vua sắp muôn phân lường 
đều, vua Thượng Quân đến sau bèn sẽ có sự bàn 
nghị khinh bỉ, khi â ây đại chúng trời người tuyên 
bày lại lời đoái hoài ủy thác của đức Như Lai, vua 
Thượng Quân mới được dự đồng phân, nghĩnh 
thỉnh xá lợi Phật trở về nước kính lễ sùng phụng 
tạo dựng ngôi Tốt-đồ-ba. Bên cạnh bến bờ sông 
lớn có một tảng đá lớn tướng trạng như con voi, 
xưa kia vua Thượng Quân dùng VOI trắng lớn để 
chở thỉnh xá lợi đức Phật, về đến nơi đó, bỗng 
nhiên voi ngã té, nhân đó mà tự chết bèn biên thân 
hình thành đá. Và vua liền ngay bên cạnh đó tạo 
dựng ngôi Tốt-đồ-ba. 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 3 687 


Từ thành Măng yêt ly theo hướng tây cách hơn 
50 dặm, vượt qua sông lớn, đến ngôi Tốt- đổ- ba tên 
là Lô Hê Đát Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Xích) cao hơn 50 dặm, do vua Vô Ưu tạo 
lập. Là nơi xưa kia đức Như Lai tu hạnh Bô-tát làm 
vị Đại Quốc vương hiệu là Từ Lực, ở đó chích lây 
máu thân mình đề bô thí cho năm Dược Xoa (xưa 
trước gọi là Dạ Xoa tức sai nhầm vậy). 

Từ thành Măng vết ly theo hướng đông bắc 
cách hơn 30 dặm đến nơi ngôi Tốt- đồ-ba tên là Át 
bộ đa (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Kỳ 
Đặc) băng đá cao hơn 40 thước, là nơi xưa kia đức 
Như Lai vì các hàng người trời giảng nói pháp mở 
dẫn tu đạo, sau khi đức Như Lai thị tịch, ngôi Tốt- 
đồ-ba đó từ đất nôi lên. Mọi người sùng kính dâng 
cúng hương hoa không ngưng dứt. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba băng đá đó theo hướng tây 
Vượt qua dòng sông lớn cách khoảng 30 - 40 dặm 
đến một ngôi tinh xá. Trong đó có tôn tượng Bỏ- 
tát A Phược Lô Chỉ Để Thấp Phạt La (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Quán Tự Tại tức hợp 
chữ liên tiếng. Theo Phạm ngữ như trên mà phân 
văn chia âm thì "A Phược Lô chỉ để" dịch nghĩa là 
"Quán" và "Y thập phạt la" dịch nghĩa là "Tự tại". 
Theo các nhà phiên dịch xưa trước gọi là Quang 
Thế Âm, hay là Quán Thế Âm, hoặc là Quán Thê 
Tự Tại, đêu là sai nhằm vậy), oai linh ngầm khắp, 
vết thân tỏ sáng, các hàng pháp tục cùng nhau tìm 
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đến cúng dường không ngưng ngớt. 

Từ tôn tượng Bôồ-tát Quán Tự Tại Tha theo 
hướng tây bắc cách khoảng 140 - 150 dặm, đến núi 
La Bột Lô. Trên đảnh núi có ao Rông, chu vi rộng 
hơn 30 dặm, sóng biếc tuôn trào, dòng trong ngời 
ánh kiếng soI. Xưa kia vua Tỳ Lô Thích-ca trước 
đánh chiêm các người giòng họ Thích. Có bốn 
người chông kháng quân lính, Tông Thân bèn tấn 
đuổi, mỗi tự phân bay. Có một người trong giòng 
họ Thích ấy đã ra khỏi đô thành của nước nhà, lặn 
lội nhọc mệt bèn dừng nghỉ giữa đường. Khi ấy có 
một con nhạn bay vượt qua trước, thế rôi dần thuân 
quen, nhân đó bèn cưỡi nương. Con nhạn đó bay 
lượn xuông bên cạnh ao đó. Người giòng họ Thích 
đó đi bằng đường không trung xa đến nước khác, 
mê mờ không biệt đường sá, bèn gá ngủ dưới tàng 
cây. Khi ấy, thiêu nữ con của rồng ao đó rảo bước 
xét xem bờ nước, bỗng thấy người giòng họ Thích, 
SỢ chăng được đương đâu, bèn biến làm thân hình 
người mà xoa vô. Người giòng họ Thích â ây tỉnh 
giâc kinh sợ, nhân đó liên cảm tạ rằng: - Kẻ ở nhờ 
này thân người gây yếu, sao được thân gân võ vệ?", 
Bèn thành thực ân cần lân bức hợp quê. Người nữ 
ây nói: "Cha mẹ có dạy răn, an tâm vâng phụng 
không trái nghịch. Tuy được ân nuệ đoái hoài, 
nhưng chưa thể hàm — thừa cao Tạng. Người giòng 
họ Thích hỏi răng: "Đây chốn núi hang mịỊt mờ, 
vậy nhà của ngươi ở đâu?". Người nữ ây đáp: "Tôi 
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là con gái của Rông ở ao này, kính nghe giòng họ 
Thánh giả lánh nạn lưu ly, may nhân rảo bước 
trông xem, dám ủy an tệ nhọc, mạng có sum họp 
riêng, chưa nghe được ý chỉ tại đây, huỗng hồ bởi 
chất chứa học phải nhận thọ thân rông này, người 
vật khác đường, chăng phải chỗ nghe vậy". Người 
giòng họ Thích bảo Tăng: "Một lời thấy đáng, giữ 
tâm đến rốt cùng vậy”. Con gái rồng âầy nói răng: 

"Kính vâng nghe mạng lệnh vậy. Chỉ chở đi đến... 
", Người giòng họ Thích mới phát thệ tâm nguyện 
răng: "Phàm tôi có được bao nhiêu sức lực phước 
đức, khiến con gái rồng này khắp thân thể đều biến 
thành người". Do phước lực cảm nên, con gái rồng 
bèn biến đồi thân hình. Khi đã được thân người bèn 
rất tự mừng vui, mới cảm tạ giòng họ Thích răng: 

"Tôi tích chứa vận tai vạ, lưu chuyền trong đường 
ác, nay được rủ lòng đoái hoài nhờ phước lực gia 
hộ nên thân xấu tệ trong nhiêu kiếp, một mai được 
cải đôi. Muôn báo ân đức này dâu nát nhừ thân 
mình cũng chưa thê tạ hết. Tâm nguyện muốn gập 
sang còn bó buộc vật bàn nghI. Nguyện thưa cùng 
mẹ cha, sau đó hăn đây đủ lễ". Con gái rồng trở về 
lại ao thưa trình cùng cha mẹ rằng: "Ngày nay rảo 
bước trông xem bỗng gặp một người giòng họ 
Thích, do phước lực cảm nên biến đối thân hình 
con làm thành người. Tình còn hảo hợp, dám xin 
tỏ bày sự thật". Vua rồng trong tâm mừng kính loài 
người, tình lại quý trọng chủng tộc Thánh hiền, nên 
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bèn theo sự thỉnh câu của con gái, mới ra khỏi ao 
cảm tạ người giòng họ Thích răng: "Chăng để sót 
chăng phải đồng loại, giáng hạ tôn quý xuống tới 
thập hèn, kính mời đến phòng nhà chúng tôi, dám 
cung phụng quét tước”. Người giòng họ Thích 
trồng thấy thân hình của rông, trong tâm luôn sợ 
gớm, mới muốn từ tạ lu1 ra, vua Rồng ngăn cản nói 
răng: "Mong chớ ngại xa nhà, gân đây có vườn nhà 
ở được, tôi sẽ khiến trấn vạch biên cương đất đai 
tôn xưng hiệu lớn, và gồm có bê tôi dân thứ chở 
giIÚp kéo dài ở đời”. Người giòng họ Thích cảm tạ 
VỚI Vua Rồng rằng: "Lời ấy tôi chăng mong câu!". 
Vua Rồng bèn đem kiêm báu đặt để trong hộp, và 
dùng bông tơ sắc trắng xinh đẹp vi diệu che phủ 
lên trên, nói cùng người giòng họ Thích răng: 
"Mong mang bông tơ này đến dâng cúng quộc 
VƯƠng, quôc Vương hắn lại gần nhận lấy vật triều 
công của người từ xứ xa. Ngay khi đó có thể ra tay 
hại vua ấy, và nhân đó chiêm cứ ngay nước nhà, 
đó chăng tốt lành ư2?". Người giòng họ Thích vâng 
nhận sự chỉ bày của vua Rồng, bèn đi sang dâng 
hiễn lên vua nước Ô trượng na, vua ây đích thân 
nâng Dưng bông tơ đó. Người giòng họ Thích nắm 
lây tay áo vua mà giết chết, các thị thần vệ binh 
huyện loạn nơi thêm cấp, người giòng họ Thích 
vung kiêm mà bảo Tăng: _Trượng kiếm của ta đây 
là do Rông. thân hiến dâng, đê giÊt kẻ phục sau, để 
chém kẻ bất thân". Khi ây mọi người đều lo sợ, 
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Thân Võ suy tôn người giòng họ Thích lên ngôi vị 
lớn. Từ đó men theo xử đoán mà lập chính sách, 
biểu dương người hiên tải, giúp đỡ kẻ khốn khó, 
thê rôi cât động chúng đồng, chuẩn bị pháp giá liên 
đến nơi cung rồng mà báo đáp ân mạng, nghĩnh 
đón con gái rồng về nơi thành đô. Con gái rồng bởi 
nghiệp xưa trước chưa hết, quả báo dư thừa vẫn 
hiện còn, nên mỗi lúc xum họp riêng, trên đâu nổi 
lênh chín đầu rồng. Người giòng họ Thích gớm sợ, 
chắng biệt đó là mưu đô kê tính gì, bèn xét dò lúc 

con gái rồng ngủ yên, dùng dao bén cắt bỏ đó, con 
gái rông kinh hãi tỉnh giâc nói răng: "Đó chắng 
phải lợi của con cái nối dõi, chăng những mạng ta 
có ít tôn thương mà con cháu của ông sẽ phải khổ 
đau đâu". Nên chủng tộc nước đó thường có bệnh 
hoạn ây, tuy chăng liên miên chỉ một lúc phát 
động. Sau khi người lòng họ Thích đã qua đời, 
người con tiếp nối kê vị, đó là vua Ôt Đát La Tê 
Na (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là 
Thượng Quân). 

Sau khi vua Thượng Quân lên kế vị, người mẹ 
bị mù mắt, khi ấy đức Như Lai vừa nhiệp phục 
rồng A ba la la trở về, từ giữa không trung đến 
trong cung đó. Vua Thượng Quân vừa mới ởi săn. 
Đức Như Lai nhân vì người mẹ đó lược giảng nói 
pháp yếu. Người mẹ đó gặp được Thánh giả, được 
nghe giáo pháp bèn được mắt sáng trở lại. Đức 
Như Lai bảo răng: "Con của ngươi là người cùng 
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øiòng họ với Ta, nay đang ở đâu?". Người mẹ ây 
đáp: "Lúc sảng sớm nó vừa đi săn, nay sắp trở vê". 

Đức Như Lai củng đại chúng muốn cất bước ra đi. 
Người mẹ nói răng: "Tôi nhờ phước đức gặp sinh 
và nuôi dưỡng con của giòng họ Thích. Đức Như 
Lai lại xót thương mà đên đây, con tôi sắp trở vệ, 
mong dừng Ở giây lát chờ đợi". Đức Thê Tôn bảo 
răng: Người â ầy là trong giòng tộc của Ta, có thế 
nehe chỉ giáo mà tin ngộ, chăng cân phải gân gũ1 
để răn dạy khiến phát tâm. Ta nay đi đây vậy. Sau 
khi con người trở vê nên bảo cùng nó răng: "Đức 
Như Lai từ đây sang thành Câu Thị, ở giữa khoảng 
cây sa la mà nhập niết bàn, nên sang đó nhận phân 
mà tự cúng dường”. Nói xong, đức Như Lai cùng 
đại chúng bỗng vượt giữa hư không mà đi. Vua 
Thượng Quân vừa mới đi săn, từ xa trông về thấy 
trong cung có ảnh sáng rực rỡ, nghị là gặp phải nạn 
lửa, bèn bỏ cuộc đi săn mà trở vê, mới thây. mẹ 
mình mắt sáng lại, vua rất vui mừng mà hỏi răng: 
"Sau khi con đi bao lâu thì có được điềm cảm tôt 
lành như vậy! Mà khiến mẹ hiền được sáng mắt lại 
như xưa". Người mẹ ây bảo rằng: "Sau khi con đi 
khỏi, đức Như Lai đến đây, mẹ nghe Phật giảng 
nói pháp mà được sáng mắt lại như vậy. Đức Như 
Lai từ đây sang ‹ đến thành Câu Thi khoảng giữa cây 
sa la sẽ nhập niết bản, gọi bảo con nhanh đên đó để 
phân chia lây phân xá lợi". Khi ấy, nghe nói như 
thê, vua Thượng Quân buôn khóc ngã quy, giây lâu 
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mới tỉnh lại, bảo chuẩn bị xa giá vội đên giữa 
khoảng hai cây sa la, thì đức Phật đã nhập Niết bàn. 
Khi ấy các vị quốc vương xem thường vua Thượng 
Quân, cho đó là biên bí, mà quý trọng xá lợi chắng 
muôn phân chia cho. Lúc đó trời người đại chúng 
nói bày lại ý Phật, các vua nghe rôi, bèn trước cho 
trao cho vua Thượng Quân. 

Từ thành Măng yết ly theo hướng đông bắc, 
vượt qua núi qua hang đi ngược dòng lên sông tín 
độ, đường đi nguy hiểm, núi hang mịt mờ, hoặc 
phủ dây nhợ, hoặc kéo vòng sắt, câu treo lửng lờ 
giữa hư không, cầu bay tạo dựng nguy hiểm, rui 
cọc, men bước ngơ ngác, đi hơn ngàn dặm đến 
sông Đạt lệ la, tức là đô thành xưa cũ của nước Ô 
trượng na, xứ đó sản sinh có lắm vàng ròng và uất 
kim hương. Bên trong sông Đạt lệ la có ngôi giả 
lam lớn, bên cạnh có khắc chạm gỗ tôn tượng Bồ- 
tát Từ Thị, sắc mảu vàng ròng chiếu sáng rực rỡ, 
linh giám ngâm thông cao hơn trăm thước, do À- 
la-hán Mạt địa để ca (xưa trước gọi là Mạt Điển 
Địa, tức lược gọi sai nhằm vậy) tạo dựng. A-la-hán 
dùng sức thân thông dẫn đưa các người thợ lên 
cung trời Đồ Sử Đa (xưa trước gọi là Đâu-suất Đà, 
hoặc gọi là Đâu Thuật Tha tức là sai nhằm vậy) 
đến gân xem Diệu Tướng, sau ba lần lên xuông 
mới hoàn tất công việc. Từ khi có tôn tượng ây, 
Phật pháp lưu truyền đến phương đông. 

Từ đó theo hướng đông đi vượt qua đỉnh núi 
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Vượt qua hang cốc, ngược lên sông Tín Độ, qua câu 
bay câu treo hiểm dẫm nguy trải hiểm, đi hơn 500 
dặm đến nước Bát Lộ La (thuộc Bắc Ấn Độ). 


2- BẤT LỘ LA. 


Nước Bát Lộ La chu vi rộng hơn 4000 dặm, 
năm giữa khoảng núi tuyết lớn, từ đông sang tây 
đài, từ nam sang bắc hẹp, có lắm lúa tẻ, đậu. Đất 
đai sinh sản vàng bạc, nhờ lợi của vàng mà đất 
nước sử dụng giàu có. Thời tiết chỉ lạnh gắt, con 
người tánh khí mạnh mẽ, khinh bạc đối với nhân 
nghĩa, không nghe thây có lễ tiết, thân hình dáng 
mạo thô xâu, vận mặc thuân áo lông vải sợi. Văn 
tự phân lớn đồng với Ấn Độ. Nói năng có phân 
khác so với các nước. Có vài trăm ngôi già lam, 
chư tăng khoảng vài ngàn vị, học không chuyên 
tập, giới hạnh phân nhiêu khuyết lạm. Từ đó trở lại 
thành Ô đạt ca hán trà, phía nam là sông Tín Độ, 
sông ấy rộng khoảng 3 - 4 dặm, xuôi dòng về phía 
tây nam, nước lắng trong ngời ánh gương soI, lắng 
cặn đục tràn đây dòng. Rồng độc thú dữ làm hang 
lộ Ở trong, như có người mang theo vật quý báu, 
giông cây trái lạ cũng như xá lợi Phật vượt qua 
sông, thuyên bè phân nhiêu đều bị chìm đắm. Vượt 
qua sông đó tức đến nước Đát Xoa Thi La (thuộc 
Bắc Ấn Độ). 
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3- NƯỚC ĐÁT XOA THÍ LA. 


Nước Đát Xoa Thi La chu vi rộng hơn 2000 
đặm, đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn T0 
dặm, các tù trưởng và những nhà giàu có nỗ lực 
đua tranh nhau. Giòng tộc vua chúa đã tuyệt dứt 
không người nỗi dõi. Ngày trước mọi việc làm đều 
tùy thuộc nước Ca Tất Thí, gần đầy lại phụ thuộc 
làm thuê mướn cho nước Ca Thập DI La. Đất đai 
màu mỡ, lúa thóc lắm nhiêu, sông suôi nhiêu, hoa 
quả tươi tốt, khí hậu hòa sướng, phong tục xem 
thường mạnh dữ, rất sung, kính Tam bảo. Các ngôi 
già lam tuy lắm nhiều mà đều hoang phí hư hoại 
rất lãm, chư tăng hiếm thiếu, đêu tập học theo giáo 
pháp đại thừa. 

Từ thành lớn theo hướng tây bắc cách hơn 70 
dặm có ao vua rông Y La Bát Đát La chu vi rộng 
hơn trăm bộ. Nước trong ao đó lắng trong, hoa sen 
tạp sắc đồng tươi tốt dáng vẻ khác nhau. Rồng đó 
vôn là vị Bí Sô phá hoại cây Y La Bát Đát La ở 
thời đức Phật Ca Diệp Ba. Nên nay tại xứ đó câu 
mưa câu tạnh thảy đều cùng với các Sa-môn đồng 
đến nơi ao đó khảy móng tay ủy an han hỏi, tùy 
theo ước nguyện đêu được thành quả. 

Từ ao rông ấy theo hướng đông nam đi hơn 30 
dặm, vào giữa khoảng hai quả núi có một ngôi Tốt- 
đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng cao hơn trăm thước. 
Là nơi xưa kia đức Như Lai dự ghi trong tương lai 
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lúc đức Từ Thị Thê Tôn xuất hiện ở nơi đời, tự 
nhiên có bốn kho tàng báu lớn, tức tại Thánh địa 
đó sẽ có một kho. Nghe các bậc lão thành nói rằng 
có lúc đất chuyên động các nước đều lay động, 
chung quanh kho tàng khoảng trăm bộ, không nơi 
nào chăng lay động. Khi có kẻ ngu phu vọng phát 
khởi đào bới, đất bị chân động, mỌI n8£Ưười đêu ngã 
té. Bên cạnh đó có ngôi già lam đã hư hoại rất lãm, 
từ lâu tuyệt hắn không có chúng tăng. 

Từ thành về hướng bắc cách khoảng 12 - 13 
dặm có một ngôi Tốt- đố-ba do vua Vô Ưu tạo 
dựng, có lúc đến các ngày trai tỏa phóng ánh sáng, 
hoa thân nhạc trời, từng có nghe thấy. Nghe các 
bậc lão thành nói là gần đây có người phụ nữ thân 
hình mặc phải bệnh cùi hủi rât dữ, trộm đến ngôi 
Tốt-đồ-ba đó mà tự trách mình, chí thành lễ sám, 
thây nơi sân nhà có các phân uế, bèn vốc bỏ quét 
dọn, bôi thoa hương thơm, rải hoa, lại hái nhặt hoa 
sen xanh trải phủ nơi đất đó, mà bệnh độc dữ được 
trừ lành, hình mạo trở nên xinh đẹp. Từ thân tỏa ra 
mùi thơm hoa sen xanh đồng phảng phất. Đó là nơi 
xưa kia đức Như Lai tu hạnh Bồ-tát làm vị Đại 
quôc vương hiệu là Chiến Đạt La Bát Thích Bà 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Nguyệt 
Quang) với chí cầu đạo Bồ-đê nên cắt bỏ đầu mình 
để bố thí. Xả thí như thế trải qua cả ngàn đời. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba xả thí đầu ây có ngôi 
Tăng-già lam, sân nhà hoang văng, chúng tăng 
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hiểm ít. Xưa kia, luận sư Kinh Bộ Câu Ma La La ở 
tại đó chế tác các bộ luận. 

Tại phía tây bắc của Nam Sơn thuộc phía đông 
nam ngoài thành có một ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 
trăm thước là nơi thái tử Câu Lãng Noa con vua 
Vô Ưu bị mẹ ghẻ (kế mẫu) lừa dối mà móc mắt, do 
vua Vô Ưu tạo dựng, những người mù đến nguyện 
cầu, phân nhiều có được sáng mắt lại. Thái tử Câu 
Lãng Noa do chánh hậu sinh ra, nghi mạo đẹp xinh 
cao nhã, nhân từ sớm hiển trước. Sau khi chánh 
hậu qua đời, kế thất (vợ kế của vua Vô Ưu) quá 
dầm phóng túng ngu mờ, riêng cưỡng bức thái tử, 
thái tử đồ lệ khóc dẫn trách, lùi thân tạ tội. Kê mẫu 
thây chống trái càng tăng thêm sự tức giận. ớG 
lúc vua nhàn rãnh kế thất thong dong nói răn 
"Phàm yếu lãnh của nước Đát Xoa Thi La, nêu 
chăng phải con em thân gân thì ai là người có thế 
giao phó cho đó ư? Nay, thái tử nhân từ hiểu hạnh 
vang xa, thân hiện đều chiêu có, vật nghị tại đây”. 
Vua lâm nghe nói nhã duyệt mưu gian, bèn gọi thái 
tử đến mà dạy răn rằng: "Ta tiếp thừa cơ đồ rủ ban 
kế nghiệp, chỉ sợ rơi lạc mất, trên trái phụ đôi với 
tiên vương. Áo đai của nước Đát Xoa Thi La, nay 
ta phải bảo con ra trần nhậm nước ấy. Việc nước 
nhà rất lớn nặng, mà tình người quỹ quyệt gian tạp. 
Con chớ vọng đến đi mà có khuyết trái cơ đồ piêng 
mối. Phàm như có vời bảo, phải nghiệm xét ân dâu 
răng ta. Ấn tại miệng của Ta, con chớ sai nhầm đó 
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vậy!". Khi ây, thái tử vâng mạng đến trân. Ngày 
tháng tuy đã ngầm lăng xa, mà kế thất cảng tức 
giận, bèn dối phát ban chế thư, dùng đất bùn sắc đỏ 
phong ký, nhân hâu vua lúc ngủ say trộm lây răng 
làm Án, vội sai kẻ sứ mang sang, đem thư trách 
khiến ban trao. Phụ thân quỷ đọc mà trông nhìn 
mật mưu đô. Thái tử hỏi rằng: "Cớ sao tỏ vẻ ưu 
buôn?". Phụ thân đáp: “Đại vương có ban thư trách 
thái tử, móc bỏ hai mắt, xua đuôi đến núi hang, 
mặc tình hai vợ chông tùy thời sống chết. Tuy có 
mạng lệnh này, nhưng còn chưa nên y cứ. Nay nên 
xm thỉnh buộc mặt đợi tội". Thái tử bảo răng: "Cha 
mà bảo chết, dám từ chối ư? "Răng ân làm phong 
thư, thật chăng sai nhầm vậy". Rôi Thái tử bảo gã 
Chiên Trà La móc lây hai mặt mình. Mặt đã bị 
móc, mất hắn ảnh sáng. Thái tử cùng vợ bèn làm 
kẻ xin ăn tự sông, lưu lạc triển chuyển dân đên đô 
thành phụ vương. Vợ thái tử nói răng: "Đây là 
thành vua. Than ôi! Đói lạnh thật khổ, xưa trước 
làm thái tử, nay làm kẻ ăn xin, mong được nghe 
biết, lại tỏ bày sự khiến trách xưa trước". Khi â ây 
bèn mưu tính vào trong chuông ngựa của vua, quá 
nửa đêm khóc đôi mặt với gió trong lành, huýt kêu 
dài buôn ngâm, không hâu và trông hòa vang, vua 
Ở nơi lầu cao nghe vọng tiếng nhã xướng ây, ngôn 
từ rất buôn oán, lây làm quái lạ mà hỏi rằng: "Tiêng 
ngâm ca và không hâu ấ ầy tợ như là con ta, cớ sao 
nay lại đến đây vậy?". Liền hỏi trong chuông ngựa 
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ai là người ca huýt vậy. Bèn dẫn người mù ra đổi 
trước Thánh chỉ. Vua thây thái tử, đành ngậm đau 
buôn mà hỏi rắng: "Ai hại thân con gặp phải họa 
hân này. Thái tử mù mắt còn chắng tự biết. Phàm 
đối với trăm dân lê thứ to lớn làm sao mà cứu xét? 
Trời ơi! Trời ơi! Đức đâu suy vậy?”. Thái tử buôn 
khóc lạy tạ mà thưa răng: "Thật là bất hiễu, phụ trái 
đối với trời. Ngày... tháng... năm... đó, bỗng nhiên 
phụng vâng từ chỉ, không do đâu đề chỗi từ và cũng 
chăng dám trôn trách nhiệm". Trong tâm vua liên 
biết kế thất làm điều trái với pháp luật, không chỗ 
đáng phải cứu xét nữa, bèn xử hành hình. Bây ĐIỜ 

tại già lam Bồ-đề Thọ, có A-la-hản Củ Sa (Iêng 
Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Diệu Ẩm) là vị 
chứng đặc tứ biện vô ngại, tam minh đây đủ, vua 
bèn dẫn con (thái tử) mù đến bày tỏ sự việc, và cầu 
xin đủ lòng từ bị khiến thái tử được sáng mắt lại. 
Khi â ây A-la-hán Cù Sa nhận lời cầu thỉnh của vua 
rôi liên trong ngày đó tuyên bảo cùng mọi người 
trong nước ây là: "Ngày mai tôi muôn giảng nói 
Diệu lý, mỗi người mang theo một đô vật đến nghe 
pháp để đựng nước mặt khóc đồ". Khi ây mọi 
người khắp xa gần đều kéo tới, các hàng sĩ nữ đồng 
tụ hội. Bây giờ A-la-hán Cù Sa giảng nói pháp 12 
nhân duyên. Mọi người đến nghe pháp, không ai 
chắng cảm khóc, bèn dùng đô vật mang theo đó 
hứng đựng lệ đô. Đến lúc giảng pháp đã xong, gôm 
thâu tất cả nước mặt của thính chúng đó đặt để 
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trong mâm vàng, và A-la-hán Củ Sa tự phát thệ 
nguyện răng: "Phàm tôi giảng nói chí lý của chư 
Phật. Lý nêu chăng chân thật, giảng nói có sai 
nhâm, như thê thì thôi, còn như chẳng phải thê thì 
nguyện đem tật cả nước mắt này tây rửa mắt mù 
kia, mắt cây sáng trở lại được thây rõ như xưa cũ" 
Nói lời â ây rôi, A-la-hán Cù Sa đem mâm nước mắt 
ây tây rửa mắt thái tử, mắt thái tử bèn sáng lại. Vua 
mới trách phạt vị phụ thần ây, cật vẫn các liêu tá, 
hoặc có người bị trục xuất, hoặc phóng tha, hoặc 
đối dời, hoặc xử tội chết, v.v... các nhà giàu có 
trong thế tục dời đến ở trang bãi sa mạc thuộc phía 
đông bắc núi tuyết. 

Từ đó theo hướng đông nam vượt qua các núi 
hang, đi hơn 700 dặm đến nước Tăng Ha Bồ La 
(thuộc Bắc Ấn Độ). 


4- NƯỚC TẢNG HA BÔ LA. 


Nước Tăng Ha Bồ La chu vi rộng khoảng 3500 
- 3600 dặm, phía tây gần sông Tín Độ, đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng khoảng 14 - 15 dặm, 
tựa núi y cứ trên đỉnh bên chắc cao vợi. Việc nông 
tuy làm tốn kém ít công mà đất đai cho lợi nhuận 
lắm nhiều. Khí hậu thuân lạnh, con người tánh tình 
cứng mạnh, tập tục mến chuộng khỏe mạnh, lại 
lắm nhiêu quỷ quyệt. Nước đó không có quân 
trưởng, chủ vị, mọi việc làm đều phụ thuộc nước 
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Ca Thập Di La. Từ thành về phía nam cách không 
xa có một ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, 
trang tiết tuy có khuyết thiêu mà lĩnh dị tương tục. 
Bên cạnh có một ngôi già lam trỗng rỗng chăng có 
chúng tăng. 

Từ thành theo hướng đông nam đi khoảng 40 - 
50 dặm có một ngôi Tôt-đồ-ba băng đá do vua Vô 
UU tạo dựng cao hơn 200 thước, ao hồ có cả 10 cái 
ảnh ngời đeo quanh hai bên phải trái, khắc chạm 
đá làm bờ có lắm hình loại khác lạ. Nước xoáy 
dòng trong, lắng gạn vấn đục trút bỏ, cá rồng thủy 
tộc làm hang huyệt ngâm bơi lặn, hoa sen bốn màu 
lan tràn giữa đâm trong. Trăm thứ cây trái lãm 
nhiều đồng tốt tươi khác sắc màu. Ao rừng giao 
ánh ngời bóng thật đáng rảo bước thưởng ngoạn. 
Bên cạnh đó có ngôi già lam, từ lâu không có 
chúng tăng sinh hoạt. Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba 
cách không xa, có nói của Bạch y ngoại đạo mà vị 
bốn sư của họ đã tỏ ngộ lý qua sự tìm câu, giảng 
nói pháp lần đâu tiên, ngày nay hiện có phong ghi, 
bên cạnh có tạo dựng ngôi đền thờ trời. Đồ chúng 
đó tu hành khô hạnh, đêm ngày tinh cân, chăng 
chút ngưng nghỉ. Pháp do bôn sư họ giảng nói phân 
nhiêu trộm lây nghĩa trong kinh Phật, tùy loại mà 
thiết bày bài pháp, phỏng theo phép tắc nghi quỷ. 
Các vị lớn xưng gọi là Bí Sô, những người nhỏ gọi 
là Sa Di, oai nghi luật hạnh rât đồng như pháp chê 
của chúng tăng. Họ chỉ để lại một ít tóc lại thêm để 
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lõa hình, hoặc có vận mặc thì y phục sắc trắng là 
khác. Xét cứ theo dòng riêng đó thì hơi dùng phần 
khu. Tôn tượng thiên sư của họ phỏng trộm như 
tôn tượng đức Như Lai, chỉ y phục là sai biệt, còn 
tướng hảo không khác lạ. 

Từ đó trở lại nước Đát Xoa Thỉ La về biên giới 
phía bắc vượt qua sông Tín Độ, theo hướng đông 
nam đi hơn 200 dặm, qua cửa đá lớn, là nơi xưa kia 
vương tử Ma-ha Tát Đỏa đến đó ném thân thí cho 
Ô Đề (hồ - cọp) đói ăn. Từ đó về hướng nam cách 
khoảng 140 - 150 bộ, có một ngôi Tốt-đỗ-ba băng 
đá là nơi VƯƠng tử Ma-ha Tát Đỏa sợ thú đói không 

còn sức lực, nên vừa đến đó, bèn lây cây tre khô tự 
đâm vào mình lây máu cho thú liễm ăn, từ đó thú 
mới gặm ăn. Trong đó, đât đai cho đến cây cỏ hơi 
mang sắc màu ráảng đỏ, bởi do máu huyết nhuôm 
nhiễm vậy. Mọi người đi ngang qua đó như mang 
có gai chích, chắng kế là nghĩ hay tin, không ai 
chăng buôn thảm. Về phía bắc của nơi vương tử 
Ma-ha Tát Đỏa xả thân đó có một ngôi Tôt-đô-ba 
băng đá cao hơn 200 thước do vua Vô Ưu tạo dựng, 
điêu khắc chế tác kỳ đặc, luôn có tỏa phóng ánh 
sáng. Có hàng trăm ngôi Tốt-đố-ba nhỏ và các 
khám đá bao bọc chung quanh đó ảnh ngời cả cảnh 
vức. Những người bị bệnh tật đi nhiễu quanh đó 
phân nhiêu có được lành mạnh. 

Phía đông ngôi Tốt-đỗ-ba băng đá có ngôi giả 
lam, chư tăng có hơn một trăm vị đều tập học giáo 
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pháp đại thừa. Từ đây đi vê hướng đông hơn 50 
dặm thì đến núi Cô Sơn, giữa núi lại có một già 
lam. Tăng tín đồ hơn 200 người. Họ đều tu học 
theo giáo pháp Đại Thừa. Nơi đó, hoa quả lắm 
nhiêu tươi tốt, ao suối lắng trong như gương soI. 
Bên cạnh có ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 200 thước, là 
nơi xưa kia đức Như Lai đến đó giáo hóa quý Dược 
Xoa bạo ác, khiến chắng ăn thịt. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 500 dặm 
đến nước Ô Thí Thi (thuộc Bắc Ấn Độ). 


5- NƯỚC Ô THÍ THỊ. 

Nước Ộ Thí Thị chu v1 rộng hơn 2000 dặm, núi 
đôi liên tiếp, ruộng đồng men cặp. Đô thành lớn 
của nước đó chu vi rộng khoảng 7 -8 dặm. Không 
có quân trưởng lớn, mọi việc làm đều phụ thuộc 
nước Ca Thấp. Di La. Đất đai thích nghị với lúa 
thóc, hiểm. thiêu hoa quả, khí hậu âm hòa hơi có 
sương tuyết. Phong tục không có lễ nghĩa, con 
người tánh tình cứng mạnh, phân nhiều làm các 
VIỆC dối trá, không kính tin Phật pháp. Từ thành 
lớn về hướng tây nam cách khoảng 4 - 5 dặm có 
một ngôi Tôt-đồ-ba cao hơn 200 thước do vua Vô 
Ưu tạo dựng. Bên cạnh đó có ngôi giả lam, chư 
tăng hiểm ít, mà đều tập học theo giáo pháp Đại 
thừa. Từ đó theo hướng đông nam leo lên núi dẫm 
trải hiểm nguy, vượt qua câu sắt đi hơn ngàn dặm 
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đến nước Ca Thập DI La. (Xưa trước gọi là Kế 
Tân, tức sai nhầm, nước đó thuộc Băc An Độ). 


6- NƯỚC CA THÁP DI LA. 


Nước Ca Thấp Di La chu vi rộng hơn 7000 
dặm, bốn phía đều đeo mang theo núi, núi rât cao 
VỢI, tuy có cửa đường mả lại hiểm trở nhỏ hẹp. Từ 
xưa các nước giặc địch lân cận không dám đến 
đánh chiếm. Đô thành lớn của nước đó về phía tây 
sân sông lớn, từ nam sang bắc rộng khoảng 20 - 30 
dặm, từ đông sang tây dài khoảng 4 - 5 dặm. Đất 
đai thích nghĩ với thóc lúa, có lắm nhiêu hoa quả, 
nơi sản sinh các giống Rông, ngựa, và uất kim 
hương, hỏa châu, cỏ thuốc. Khí hậu lạnh cứng, 
nhiêu tuyết ït gió. Con người vận mặc vải sợi lông, 
y phục bằng bông tơ sắc trăng. Thê tục khinh lật, 
con người tánh tình nhút nhát. Nước đó được Rông 
hộ trì nên bèn hùng mạnh cảnh vức xung quanh. 
Con người dung mạo xinh đẹp, tánh tình dỗi trá, 
ham học nghe nhiêu, tà chánh đêu kính tin. Có hơn 
trăm ngôi già lam, chư tăng có hơn 5000 vị. Có bốn 
ngôi Tốt-đồ-ba đều do vua Vô Ưu tạo lập, trong 
mỗi một ngôi đều có hơn một thăng xá lợi của đức 
Phật. 

Theo "Quốc chí" nói: Đất của nước đó xưa kia 
vốn là ao rông, khi đức Phật từ nước Ô trượng na 
nhiếp phục thân ác đã xong, muốn trở về lại nước 
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Trung Ấn Độ, đang bay giữa hư không ngay trước 
trên nước đó, đức Phật bảo cùng tôn giả A-nan 
rằng: "Sau khi ta nhập Niết bàn, có A-la-hán Mạt 
Điển Đề sẽ đến xứ này lập nước an dân, hoăng 
dương Phật pháp”. Quả thật sau khi đức Phật nhập 
Niết bản. Trong 50 mươi năm, có A-la-hán Mạt 
Điển Đề đệ tử của tôn giả A-nan là vụ chứng đắc 
sáu pháp thân thông, có đủ tám pháp giải thoát, 
nghe lại xưa trước đức Phật có huyện ký như thế, 
trong tâm tự vui mừng, bèn đến xứ đó ở trên đảnh 
núi lớn an tọa trong rừng, hiện sức đại thần biên, 
rông: trông thây bèn sinh kính tin sâu sắc, thỉnh cầu 
sẽ hỗ gIÚp. điều ước muôn. A-la-hán Mạt Điện Đề 
vận sức thần thông nới lớn thân, vua rồng tung sức 
rút nước, hết nước ao trông không, vua rông bèn 
vụt cầu xin đất dung thân. A-la-hán Mạt Điện Để 
mới về góc tây băc, nơi đó luu lại một ao nhỏ chu 
vi rộng hơn trăm dặm. Các chi thuộc của Tông đều 
riêng đến ở nơi ao nhỏ. Vua rông thưa răng: "Đất 
ao xin nguyện cúng thí hết, và nguyện xin thườn 

đến nhận sự cứng dường". A-la-hán Mạt Điền Đề 
Ca nói răng: “Tôi nay không bao lâu nữa sẽ nhập 
Vô dư Niết bàn, tuy muôn nhận sự thỉnh mời, như 
thê có được ư?". Vua rông lại cầu thỉnh: "Xin thỉnh 
500 vị A-la-hán thường đến nhận sự cúng dường 
của con mãi đến lúc pháp hủy diệt hết. Sau khi giáo 
pháp hủy diệt hết, con sẽ trở lại lây đât nước này 
đê làm ao ở". A-la-hán Mạt Điện Đê Ca đã có được 
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chỗn đất đó, bèn vận dụng sức thân thông lớn tạo 
lập 500 ngôi già lam. Đôi với hạng nghèo hèn mua 
cháo ở các nước khác đêu đưa về sung vào làm kẻ 
sai khiến để cung phụng chúng tăng. Đến sau khi 
A-la-hán Mạt Điện Đề Ca nhập Niết bản, người 
ngho hèn ở các nước ây tự lập Quân trưởng. Các 
nước láng giềng bèn xem thường cho đó là người 
thuộc chủng tộc thấp hèn nên chăng cùng thân 
thiện tương giao. Mà gọi đó là "Khất Lợi Đa" 
(tiêng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là "Mãi 
Đắc" (đổi mua được). Mãi đến thời nay thì mỗi 
nước đã có nhiều lạm phát. 

Tại nước Ma-kiệt-đà, sau khi đức Như Lai diệt 
độ trong trăm năm thứ nhất, có vua Vô Ưu xuất 
hiện trị vì, oai đức trùm xa khác tục, rất kính tin 
Tam bảo, mến thương bốn loài chúng sinh. Bây giờ 
có 500 vị tăng A-la-hán và 500 vị tăng phàm phu, 
vua đều tôn kính, cúng dường không riêng khác. 
Có vị tăng phảm phu tên là Ma-ha Đê Bà (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Đại Thiên) là 
người thông biết rộng nhiêu trí, ngầm câu danh 
thật, lắng suy tư soạn tác luận, lý trải với Thánh 
giáo, phàảm mọi người thây nghe đêu có những điêu 
bàn nghị khác nhau. Vua Vô Ưu không biết phàm 
Thánh, điều tốt của đồng tình chỗ thân gân của 
Đảng viện, bèn vời gọi tât cả chúng tăng đến bờ 
sông Khắc giả muôn cho chìm sâu dưới dòng sông 
giết chết tất cả. Khi ấy các vị A-la-hán gặp nạn bức 
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đoạn mạng đêu vận dụng sức thân thông Day vọt 
giữa không trung mà đến nước đó ân náu nơi núi 
hang. Khi ây vua Vô Ưu nghe mà kinh sợ đích thân 
đến sám tạ lỗi quá thỉnh câu trở về lại nước cũ (tức 
Ma-kiệt-đà). Các vị A-la-hán ấy xác thức không 
theo lời vua. Vua Vô ƯUuU mới vì các vị A-la-hán 
tạo dựng 500 ngôi già lam, đem hết của cải nước 
đó mà cúng thí chư tăng. 

Sau khi đức Như Lai diệt độ trong trăm năm 
thứ tư, tại nước Kiện Đà La có vua Ca NỊ Sắc Ca 
ứng thời vỗ vận, oai phong của vua trùm xa, mọi 
người khác sắc tộc bên trong đều nương nhờ. 
Những lúc công việc nước nhà rảnh rôi, vua 
thường tập học kinh Phật. Mỗi ngày thỉnh một vị 
tăng vào trong cung để giảng nói pháp. Mà các lời 
bàn nghị khác nhau, bộ chấp chắng đông. Vua sinh 
tâm nghi ngờ sâu xa, không lảm sao để dứt trừ lầm 
hoặc. Khi ây có Hiếp tôn giả bảo răng: "Đức Như 
Lai đã nhập Niết bàn thời gian lâu dài. Đệ tử theo 
bộ châp, thây trò bản luận khác nhau, mỗi tự y cứ 
sự thấy nghe của riêng mình, cùng làm mâu thuẫn 
lẫn nhau". Bây Ø1ờ, vua nghe vậy rôi bèn rât cảm 
thương, buôn than giây lâu mới nói cùng Hiếp tôn 
giả răng, "Tạp nhạp phước thừa, bèn tuân theo 
giêng môi trước. Cách Thánh tuy lâu xa mà còn có 
may, dám quên hạng hèn xâu tiếp nối làm ngời 

sáng giáo pháp, tùy theo từng bộ chấp đều nên giải 
thích đây đủ về Tam Tạng". Hiếp tôn giả bảo rằng: 
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"Đại vương xưa trước gieo trông gôc lành, lắm nhờ 
phước giúp đỡ, lưu tình đối với Phật pháp đó là 
điều ước nguyện vậy”. Vua mới tuyên lệnh chiêu 
tập tật cả các bậc Thánh triết ở khắp xa gân. Khiâ ây 
khắp bốn phương đông kéo đến, xa muôn dặm đều 
vội vàng. Các bậc anh hiền đồng nhóm tụ, duệ 
Thánh đều vân tập, suốt trong Dảy ngày cúng 
dường tứ sự. Đã muốn luận bàn về giáo pháp lại 
còn lo sợ trong đó huyện tạp, vua mới đem cả nỗi 
lòng thưa cùng chúng tăng răng: "Những vị nào đã 
chứng đặc Thánh quả thì ở lại. VỊ nào còn các thứ 
buộc ràng thì trở về". Như vậy mà đại chúng vẫn 
đông nhiêu. Vua lại tuyên lệnh "Những ai đã chứng 
đặc vô học thì ở lại, còn hàng hữu học thì trở về, 
nhưng chúng vẫn đông nhiêu. Vua lại hạ lệnh: "Ai 
đã chứng đắc Tam mình, đây đủ lục thông thì ở lại, 
ngoải ra mỗi tự trở về". Tăng chúng vẫn còn đông 
nhiêu. Vua lại hạ lệnh: Những ai bên trong đã suốt 
cùng Tam tạng, bên ngoài đã thông rảnh ngũ kinh 
thì ở lại, ngoài ra môi tự lui về”. Khi â ây còn được 
499 vị. Vua muốn thực hiện tại nước nhà (Kiện Đà 
La) nhưng vì khô bởi năng nóng và ẩm thập, lại 
muôn đến nơi thạch thất xưa trước kia tôn giả Đại 
Ca Diệp kết tập kinh điển tại thành Vương Xá. 
Hiếp tôn giả, v.v.. , cùng bản nghị răng: Không thể 
được, tại xứ đó lắm nhiêu ngoại đạo đỊ luận rôi ren, 
không rảnh để đôi đáp, công đâu mà trước thật 
luận. Tâm của chúng hội chú ý đến nước đó. Tại 
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nước đó (Ca Thập Di La) bốn phía đêu là núi bao 
bọc kiên cô, có thần Dược Xoa thủ hộ gìn giữ, đất 
đai phì nhiêu, các sản vật lắm nhiều. Nơi các bậc 
hiền Thánh nhóm tập cùng ở, nơi các tiên linh đến 
dừng nghỉ. Chúng bàn nghị tại đó, mọi người nói 
thật đáng hòa hợp. Khi ây vua Vô Ưu cùng các vị 
A-la-hản từ nước Kiện Đà La sang đến nước Ca 
Thấp Di La tạo dựng già lam, kết tập tam tạng 
Thánh giáo, muốn chê tác luận Tỳ-bà-sa. Khi ã ây, 
tôn giả Thế Hữu ở ngoài phòng nhà dâng nạp áo. 
Các vị A-la-hán bảo cùng tôn giả Thế Hữu răng: 
"hàng kết sử chưa dứt trừ, tranh luận sal lầm. Ông 
nên tránh vết xe đồ ở nơi đây”. Tôn giả Thế Hữu 
nói răng: "Chư vị Hiện giả đối với giáo pháp không 
sinh nghĩ ngờ, thay thê đức Phật thiết thi hành hóa, 
mới nhóm kết đại nghĩa, muốn chế tác chính luận. 
Tôi tuy chắng thông mân, song thô sơ thâu đạt lời 
huyện diệu. Đối với Huyễn văn trong Tam. tạng, 
chỉ lý của ngũ minh, cũng có phân nghiên tâm và 
thâu đạt chỉ thú ấ ấy vậy”. Các vị A-la-hán bảo rằng: 
"Nói không thể là như vậy, ông nên lắng ở để 
chóng chứng vô học. Xong rôi vào dự hội đây, khi 
ây cũng chưa muộn vậy". Tôn giả Thế Hữu nói 
răng: "Tôi trông xem quả vị vô học còn như là đàm 
dãi, chỉ mong câu Phật quả chớ hướng theo con 
đường nhỏ hẹp. Ném cuộn chỉ này chưa rơi tới đât, 
hăn đã chứng đặc quả Thánh vô học”. Khi â ây các 
vị A-la-hán cùng nhau quở trách răng: "Người tăng 
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thượng mạn mới cho là như vậy, với quả vị vô học, 
chư Phật đều tán thán. Ông phải nên mau chứng để 
quyết dứt lòng nghĩ của đại chúng”. Khi ây tôn giả 
Thế Hữu liên ném cuộn chỉ lên giữa không trụng. 
Các trời tiếp nhận lấy cuộn chỉ mà câu thỉnh răng: 
"Đức Thích-ca Như Lai vừa mới chứng Phật quả, 
tiếp đến bô xứ đức Từ Thị Thê Tôn, khắp cả ba cõi 
đêu đặc biệt xưng tán. Cả bốn loài chúng sinh thảy 
đội nhờ. Cớ sao nay đây lại muốn chứng đặc tiểu 
quả. Khi đó, các vị A-la-hán trông thây sự việc 

ây rồi, bèn sám tạ lỗi quấy, sùng kính đức hạnh 
thỉnh mời làm thượng tòa. Phàm có những điểm 
bàn nghị nghĩ ngờ thảy đều được giải quyết. 500 vị 
A-la-hán ây trước đã tạo 10 vạn bài tụng luận Ô Ba 
Đề Thước (xưa trước gọi là luận Ô Ba Đề Xá tức 
sai nhằm vậy). Giải thích Tố Đát Lãm Tạng (xưa 
trước gọi là tạng Tu Ða-la tức sai nhằm vậy). Tiếp 
theo tạo 10 ngàn bài tụng luận Tỳ-nại-da Tỳ-bà-sa 
giải thích tạng Tỳ-nạ1-da (xưa trước gọi là Tạng Tỳ 
na da tức là sai nhầm vậy). Sau đó lại tạo 10 vạn 
bài tụng luận A-ty-đạt-ma Tỳ- bà-sa giải thích tạng 
A-ty-đạt-ma (hoặc còn gọi là Tạng A-ty-đàm là 
lược gọi vậy). Phàm có cả thảy 30 vạn bài tụng 960 
vạn lời, đây đủ giải thích về tam tạng Thánh giáo, 
cao suôt cả ngàn xưa, không gì chăng tận cùng 
cành lá, rốt ráo mọi cạn sâu. Đại nghĩa sáng lại, lời 
huyễn trải bày, rộng hoăng tuyên lưu bố, các hàng 
hậu tiễn rất được đội nhờ vậy. Vua Ca NỊ Sắc Ca 
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bèn bảo dùng đông đỏ làm lá, khắc tả luận văn, 
dùng hộp đá để tôn trí mà phong bít rồi tạo lập Tốt- 
đồ-ba mà cất chứa bên trong. Bảo các thân Dược 
Xoa vây quanh gìn giữ đất nước đó, không cho các 
hàng đị học mang các luận đó ra ngoài. Như người 
muôn tìm câu học hỏi thì vào trong đó mà tập học. 
Đến lúc công việc đã hoàn tất, vua bèn rút quân trở 
về lại đô cũ. Ra khỏi ngoài cửa phía tây nước đó, 
xoay mặt về hướng đông mà lạy. Vua lại đem đất 
nước đó cúng thí cho chư tăng. 
Sau khi vua Ca NI Sắc Ca băng hà, chủng tộc 
Ngật Lợi Đa trở về lại tự xưng vương, bài xích 
ruông đuôi chúng tăng, phá hủy Phật pháp. Tại 
nước Đồ Hóa La có vua Hý Ma Đát La (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Tuyết Sơn Hạ), 
tiên tô vôn giòng họ Thích, vua ra đời trong khoảng 
trăm năm thứ sáu sau khi đức Như Lai diệt độ. Tiên 
tỔ của vua có biên cương đất nước, nối tiếp cơ 
nghiệp làm vua, trồng tâm nói đất Phật, đặc tình 
trong biển pháp. Nghe vua Ngật Lợi Đa hủy diệt 
Phật pháp, bèn chiêu tập các bậc tài sĩ dũng cảm ở 
đó trong nước có được 3000 người, dối bày làm 
thương buôn mang theo nhiều của báu hàng hóa, 
cắp giâu binh khí mũi nhọn dao bén, đến vào nước 
đó (Ca Thấp Di La), vua nước đó đặc biệt rất trọng 
đãi khách vô cùng hậu lễ. Trong sô các thương 
buôn â ấy. lại chọn tuyển 500 người khỏe mạnh lăm 
mưu, mỗi tự cất giâu mũi nhọn dao bén trong tay 
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áo, củng mang theo các vật báu nặng, đích thân 
mang đên dâng hiển lên vua. Khi â ây vua Tuyết Sơn 
Hạ cất bỏ khăn quấn đầu mà ngôi, vua Ngật Lợi 
Đa kinh sợ không thi thố. Vua Tuyết Sơn Hạ bẻn 
chém đâu Ngột Lợi Đa và bảo cùng quân hạ rắng: 
“Ta là vua Tuyết Sơn Hạ ở nước Đô Hóa La tức 
giận giòng giông hèn mọn các ông làm điều trái 
ngược chính sách, nên nay đến nay để giết kẻ có 
tội". Phàm trăm chúng dân thứ chăng có tỘi ấy, 
nhưng các hàng quôc phụ tế thần nước đó đều 
chuyên dời đến ở cảnh vức khác. Khi đã binh trị 
được đất nước đó, vua Tuyết Sơn Hạ lại thỉnh mời 
nhóm tập chúng tăng, kính lễ tạo lập các ngôi già 
lam, an đặt như xưa cũ. Vua là đến ngoài cửa phía 
tây của nước đó, xoay mặt về hướng đông quỳ lạy 
dâng cúng chúng tăng. 

Chúng tộc Ngật Lợi Đa ây đã từng bị „ chúng 
tăng lấp diệt tông tự, nên đời đời tích chứa nỗi niêm 
oán hận ấy nên ghét ganh Phật pháp. Năm tháng 
tuy đã cách dài xa, mà lại tự xưng vương, nên na 
tại đất nước đó chắng kham tôn sùng kính tin. Đối 
với đền thờ trời, ngoại đạo, thì lại đặc biệt lưu ý. 

Từ thành mới, theo hướng đông nam đi hơn 10 
dặm đến phía nam núi lớn thuộc phía bắc thành cũ, 
có một ngôi Tăng- già lam, chư tăng có hơn 300 vỊ. 
Ở đó, bên trong ngôi Tốt- đồ- ba có chiếc răng của 
đức Phật dài lớn tâc rưỡi, sắc màu vàng trắng, đến 
những ngày trai thường tỏa phóng ánh sáng. Xưa 
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kia, khi chủng tộc Ngật Lợi Đa phả diệt Phật pháp, 
chư tăng giải tán, mỗi tự tìm nơi thuận lợi để ở. Có 
một vị Sa-môn vân du đến nước Ấn Độ, chiêm 
ngưỡng lễ bái Thánh tích tỏ bày chí thành. Về sau 
nghe ở nước nhà đã được bình trị, liền muốn trở 
VỆ, đang đi giữa đường gặp một đàn voi hoành 
hành nơi đầm cỏ, chạy, rảo gầm rông. Sa-môn thây 
vậy bèn leo lên cây để trôn lánh. Khi ấy đàn voi 
cùng nhau chạy tìm hút nước ao hô đến phun xói 
Độc cây, cùng nhau lay lắc, sốc cây bèn ngã đồ. Đã 
bắt gặp được vị Sa-môn Ấy, đàn voi mang chở mà 
đi đên trong rừng lớn nơi có con voi đang mặc bệnh 
đau đớn mà năm. Đàn voi dẫn đưa tay vị Sa-môn 
ây nói chỗ vết thương đau thì đó là một cây tre khô 
đầm chích vào, Sa-môn ây bèn nhồ tre khô ra rôi 
rắc thuốc, xé xiêm y trong chân để bó buộc lại. 
Riêng có một con voI lớn khác mang một hộp. vàng 
trao cho con voi bệnh. Con voi bệnh nhận lây rồi 
chuyền trao dâng cúng vị Sa-môn ấy. Vị Sa-môn 
ây mở hộp ra trông xem, thì trong hộp là chiếc răng 
của đức Phật. Các con voi khác lại bao bọc chung 
quanh. VỊ Sa-môn ây không do đâu mà thoát ra 
khỏi. Đến sáng hôm sau vảo giờ thọ trai, mỗi con 
vol tự mang lại trái cây khác lạ dâng cúng dùng 
bữa trưa. Sau khi dùng xong đàn voi lại chở đưa vị 
Sa-môn ây ra khỏi rừng cách ngoài vài trăm dặm 
mới đặt đê xuông, và mỗi con tự quỳ bái lạy rôi bỏ 
đi. VỊ Sa-môn ấy đến biên giới phía tây của nước 
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đó, vượt thuyền qua một con sông, vừa đến giữa 
dòng, thuyền SẤp muốn đắm chìm. Mọi người đi 
chung thuyền cùng cho răng: "Nay tai họa thuyền 
nảy muốn đăm chìm là do vị Sa-môn này. VỊ Sa- 
môn này hắn có xá lợi của đức Như Lai, nên các 
rồng ham thích lấy lại đó". Vị chủ thuyên liên kiếm 
xét, quả nhiên có chiếc răng của đức Phật. Khi đó, 
vị Sa-môn ây nâng răng Phật trao cho và nói cùng 
rồng răng: “Nay tôi giao gởi ngươi, không bao lâu 
nữa sẽ trở lại lây". Và bèn chăng qua sông mà xoay 
ngược thuyền lại để đi, trồng nhìn lại dòng sông 
mà than răng: "Tôi không có, cấm thuật, nên loài 
rồng khinh đết". VỊ Sa-môn â ây sang lại nước, Ấn 
Độ học pháp cắm ngăn rông. Sau ba năm trở về lại 
nước nhà, đến bên bờ sông ây, thiết lập đàn tràng, 
và rông ây bèn bưng dâng hộp răng đức Phật trao 
lại vị Sa-môn Ấy. Vị Sa-môn ây mang về trong ngôi 
già lam đó mà thiết tu cúng dường. 

Từ ngôi già lam đó theo hướng nam đi khoảng 
14 - 15 dặm, có một ngôi già lam nhỏ, bên trong 
có tôn tượng Bồ-tát Quán Tự Tại đứng. Như có 
người bỏ ăn, lây sự chết làm kỳ hạn, nguyện được 
thây Bô-tát, tức từ trong tôn tượng xuất hiện ra thân 
tướng vị diệu. 

Từ ngôi già lam nhỏ ây theo hướng đông nam 
đi hơn 30 dặm đến núi lớn, có ngôi già lam xưa cũ, 
hình dáng tạo dựng rất rộng lớn hùng tráng nhưng 
đêu đã hư hoại rất lăm, nay chỉ còn nơi một góc 
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xây dựng một trùng các nhỏ, chư tăng có hơn 30 vị 
đều học theo giáo pháp Đại thừa. Xưa kia, luận sư 
Tăng-già Bạt Đà La (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Chúng Hiền) ở tại đó chế tác luận 
"Thuận Chánh lý". Hai bên ngôi già lam đó có các 
ngôi Tốt-đồ-ba. Xá lợi của các vị A-la-hán đều tôn 
thờ tại đó. Thú hoang vượn núi hải trái dâng cúng, 
quanh năm không lúc nào ngừng nghỉ như vâng 
thừa chỉ mạng. Và trong núi đó có lắm linh tích, 
hoặc là vách đá phần chỉ ngang, hoặc là trên đảnh 
núi lưu lại dẫu vết chân ngựa. Các loại như thế 
tướng trạng rất kỳ quái, đều là những vị A-la-hán 
sa đi từng đoàn đùa vul, đưa tay chỉ lụa họa vẽ cưỡi 
ngựa qua lại. Những di tích như thế, khó thể thuật 
rõ. 

Từ ngôi già lam tôn thờ răng đức Phật theo 
hướng đông đi hơn 10 dặm, giữa sườn núi phía bắc 
có một ngôi già lam nhỏ, là nơi xưa kia Đại luận 
sư Sách Kiến Địa La ở tại đó chế tác luận "Chúng 
Phân Sự Tỳ-bà-sa”. 

Trong ngôi già lam nhỏ có một ngôi Tốt-đồ-ba 
băng đá cao hơn 50 thước, là nơi tôn thờ xá lợi di 
thân của vị A-la-hán. Xưa trước có vị A-la-hán 
thân hình rất to lớn. VỊ đó uống ăn nhiều ngang 
đông như voi. Người thời bây giờ gièm pha răng: 
"Chỉ biết ă ăn no, Sao biết được mọi sự phải quây”. 
Đến lúc sắp nhập tịch diệt, vị A-la-hán ây bảo cùng 
mọi người răng: “Nay tôi còn không bao lâu nữa 
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sẽ nhập vô dư niết bàn, nên muôn giảng nói Diệu 
Pháp của tự thân tôi đã chứng đặc". Mọi người 
nghe thế lại cùng nhau gièm pha cười rộ. Nhưng 
cũng đều nhóm tập để trông xem thử sự được mật 
thê nào. Khi đó, vị A-la-háắn â ây bảo cùng mỌI người 
răng: "Nay tôi vì các ông mà nói vê nhân duyên 
của bản thân mình. Nhân đời trước tôi chịu quả báo 
làm thân voi ở trong chuông nuôi của vua tại Đông 
Ấn Độ. Khiâ ây tại nước đó có một vị Sa-môn đi xa 
đến Ấn Độ tìm cầu phỏng học Thánh giáo thỉnh 
cầu các kinh luật luận. Vua đó bèn đem tôi trao cho 
vị Sa-môn ấy chở mang kinh Phật mà đến nơi này. 
Sau đó không lâu bèn mạng chung, nhờ phước lực 
chuyên chở kinh nên tôi bèn được làm thân người 
này đây, lại tiếp nối các điều tôt lành khác nên sớm 
dự phân xuất la, chuyên câu xuất ly, chăng tạm 
ngưng nghỉ, nên đã chứng đắc sáu pháp thân thông, 
đoạn trừ dục trong tam gIới. Nhưng sự ăn uống của 
tôi là bởi tập khí dư thừa hiện còn. Tôi thường tiết 
chế tự thân, trong ba phân chỉ ăn một phần". Tuy 
nói như vậy nhưng mọi người còn chưa tin. VỊ A- 
la-hán ây bèn bay bổng giữa hư không, nhập định 
hỏa quang tự thân tỏa phóng khói lửa mà nhập tịch 
diệt. Di cốt còn lại rơi xuông, nên xây dựng Tốt- 
đồ-ba phụng thờ như thế. 

Từ Vương thành theo hướng tây bắc đi hơn 200 
dặm đến ngôi già lam tên là Thương Lâm, xưa 
trước, Luận sư Bồ Thứ Noa (tiếng Trung Hoa thời 
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Tiên Đường gọi là Viên Mãn) ở tạo đó chê tác luận 
“Thích Ty-bà-sa". Từ Vương thành theo hướng tây 
đi khoảng 140 - 150 dặm, đến phía bắc sông lớn, 
tiếp men phía nam sườn núi đến ngôi già lam tên 
là Đại chúng bộ, xưa kia luận sư Phật Địa La (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Giác Thủ) ở tại 
đó chế tác luận "Đại chúng bộ tập chân". 

Từ đó theo hướng tây nam, vượt qua núi băng 
hiểm nguy đi hơn 700 dặm đến nước Bán Nô Ta 
(thuộc Bắc Ấn Độ). 


7- NƯỚC BÁN NÔ TA. 


Nước Bán Nô Ta chu vi rộng hơn 2000 dặm, 
núi sông nhiều, đồng ruộng sò đôi hẹp, nhỏ, lúa 
thóc gieo trồng theo mùa vụ, hoa quả lắm nhiều 
tươi tốt. Có nhiêu cam giá, không có bồ đào, cây 
quả Am Một La, quả Ô đàm bạt la mậu giả, V.V.. 
Mọi nhà đều trông rừng, rất quý mùi vị Ấy. Khí hậu 
xứ đó ấm nóng, phong tục đõng mạnh, xiêm y chế 
tác, phân nhiêu vận mặc y phục vải bố bông tơ. 
Con người tánh khí chât trực, thuần tin Tam bảo. 
Có năm ngôi giả lam, phân nhiêu đều là hoang tàn 
đồ nát, không có Quân trưởng lớn. Mọi việc làm 
đều tùy thuộc nước Ca Thập Di La. Phía bắc của 
thành có ngôi già lam nhỏ có chư tăng ở. 

Phía bắc ngôi già lam ấy có một ngôi Tốt-đồ- 
ba bằng đá thật lắm nhiều linh dị. Từ đó theo 
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hướng đồng nam đi hơn 400 dặm đến nước Át La 
Xà Bồ La (thuộc Bắc Ấn Độ). 


8- NƯỚC ÁT LA XảÂ BÖ LA. 


Nước Át La Xà Bồ La chu vi rộng hơn 4000 
đặm. Đô thành lớn nước đó chu vi rộng hơn T0 
dặm. Địa thê rất hiểm trở bên bí, có lắm núi đôi, 
sông gò hiểm hẹp, vật lợi từ đất không nhiêu. Đất 
đai thích nghi và khí hậu đồng như ở nước Báu Nô 
Ta. Phong tục rât mạnh đữ, con người tính khí 
hùng dũng. Nước đó không có Quân trưởng, mọi 
việc làm đều tùy thuộc nước Ca Thấp DI La. Có 10 
ngôi già lam, chư tăng rất hiểm thiếu. Có một ngôi 
đên thờ trời, các hàng ngoại đạo rất đông nhiêu. Từ 
nước Lạm Ba đến nước đó, con người vóc hình 
dung mạo thô xâu, tánh tình mạnh dữ. Ngôn ngữ 
hẹp hèn thô bí, lễ nghĩa khinh nhạt. Chắng phải 
cảnh vức chánh của Ân Độ, đó mới chỉ là tập tục 
quanh co của vùng ven biên địa vậy. 

Từ đó, theo hướng đông nam xuống núi vượt 
qua sông, đi hơn 700 dặm đến nước Trách Ca 
(thuộc Bắc Ấn Độ). 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền 3 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 4 
(Nói về 15 nước). 

1. Nước Trách Ca 

2. Nước Chí Ma Bộc ĐẺẻ. 

3. Nước Xà Lạn Đạt Đa 

4. Nước Khuất Lộ Đa 

5. Nước Thiết Đa Đồ Lô. 

6. Nước Ba Lý Dạ Đát La. 

7. Nước Mạt Thô La 

8. Nước Tát Tha Nê Thấp Phạt La. 

9. Nước Tốt Lộc Cần Na 

10. Nước Mạt Đề Bồ La. 

11. Nước Bà La Hấp Ma Bồ La. 

12. Nước Củ Tỳ Sương Na. 

13. Nước Ác Hê Chế Đát La 

14. Nước Ty La Sang Na 

15. Nước Kiếp Tỷ Tha. 


1- NƯỚC TRÁCH CA. 
Nước Trách Ca chu vi rộng hơn vạn dặm, phía 
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đông men tựa sông Tỳ Bá Xà, phía tây gân sông 
Tín Độ. Đô thành lớn của nước đó rộng hơn 20 
dặm. Đất đai thích nghĩ với lúa canh lúa giê, có lắm 
nhiều lúa tẻ. Là nơi sản sinh các thứ vàng, bạc, than 
đá, đồng, sắt. Khí hậu nắng nóng đất lắm gIÓ cuôn 
lật. Phong tục bạo ác, nói năng thô xấu bần thỉu, 
vận mặc y phục trắng đẹp như là áo Kiêu xa da, áo 
Thiêu hà, v.v... Ít người kính tin Phật pháp, phân 
nhiêu phụng sự trời thân, có 10 ngôi già lam, vài 
trăm ngôi đến thờ trời. Nước đó từ xưa trước có 
nhiêu ngôi nhà làm phước để giúp đỡ cho người 
nghèo khô túng thiếu, hoặc cho thuốc thang, hoặc 
câp thức ăn, mọi thứ ăn mặc, lữ hành không phải 
phiên lụy. 

Từ thành lớn theo hướng tây nam cách khoảng 
14 - 15 dặm, là đến thành cũ Xa yết la, trường 
thành bao bọc chung quanh, tuy đã đồ nát hư hoại 
nhưng nên móng vẫn còn bên chắc, chu vi rộng 
hơn 20 dặm, bên trong lại xây dựng một thành nhỏ 
chu vi rộng khoảng 6 - 7 dặm, dân chúng sinh sông 
giàu sang đông đúc. Đó tức là thành đô xưa cũ của 
nước ây. Cách vài trăm năm về trước có một vị vua 
hiệu là Ma hê la củ la (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Đại Tộc) đóng đô trị vì tại thành đó. 
Vua đên Ấn Độ, tất có tài trí, tánh khí mạnh mẽ, 
các nước lần cận không ai chăng thân phục. Những 
lúc công việc rãnh rỗi, vua muốn tập học Phật 
pháp, khiến trong chúng tăng suy cử một vị tài đức. 
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Khi ây trong chúng tăng không một ai dám ứng 
mạng, phân nhiêu đều là ít muốn vô vi, chắng 
mong câu tiêng tăm trọng vọng, học rộng cao minh 
có sợ oai nghiêm. Khi ây có một vị là đứa nhỏ xưa 
trước trong nhà vua, xuất gia đã lâu, có khả năng 
văn từ biện luận thanh nhã, nói bàn sáng suốt, 
chúng tăng cùng suy cử vị ấy ứng mạng. Vua bảo: 
"Ta kính trọng Phật pháp, xa đến hỏi các bậc danh 
tăng, mà chúng tăng suy cử kẻ tôi tớ này cùng ta 
đàm luận. Và thường cho đó là bậc hiền minh sánh 
ngang vai trong chúng tăng, lây đó mà biết đâu có 
gì đáng kính ư?". Khi ây vua bèn ban tuyên lệnh 
khắp năm nước xứ Ấn Độ nối dõi Phật pháp thảy 
đều hủy diệt. Tăng chúng xua đuôi tất cả không để 
sót lại một vị nào. 

Bây gIỜ tại nước Ma YVết Đà, có vua Bà La A 
Điệt Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Âu Nhật) rất sùng kính Phật pháp, mễn thương dân 
chúng, vì vua Đại tộc sử dụng chánh sách trái 
nghịch luật hình quá ác, nên vua Âu Nhật tự giữ 
cương trường chắng kính trọng chức công. Khi đó, 
vua Đại Tộc dẫn binh lính sang đánh. Vua Âu Nhật 
nehe tiếng tăm đó, bèn bảo cùng quan thân rằng: 
"Nay nghe cÓ giặc cướp đến, ta chăng nhẫn đánh 
đâu với binh lính â ây, mong các người liệu thứ tha 
cho chớ bắt tội. Ban PHÓ tâm thân mỏng manh này 
ngâm ấn nơi đầm cỏ". Nói lời ấ Ấy xong, vua bèn ra 
khỏi cung men nương theo núi đông. Dân chúng 
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trong nước kính mộ cảm ân cùng đi theo có hơn 
vài vạn người, nương náu ân trốn nơi đảo biến. Vua 
Đại Tộc đem binh lính nước nhà giao cho người 
em và từ mình trội nồi bằng đường biển sang đánh. 
Vua Âu Nhật trân giữ nơi hiểm nguy, rong cưỡi 
dẫn dụ khiêu chiến. Trống vàng đên lúc giáng 
động, binh lính kỳ đặc từ bốn phía nổi dậy, bắt 
sông vua Đại Tộc, trở lại dẫn ra. Vua Đại Tộc hỗ 
thẹn mật đạo bèn đem áo che phủ mặt. Vua Âu 
Nhật ngôi nơi tòa giường sư tử các quan thân bao 
bọc chung quanh. Vua mới bảo thị thân nói cùng 
vua Đại Tộc răng: "Ông hãy phô bày mặt ra, tôi 
muốn có đôi lời với ông”. Vua Đại Tộc đáp răng: 
"Tớ và chủ khác ngôi vị, oán địch cùng trồng nhìn 
nhau, đã chăng phải là giao hảo, sao phải cần đối 
mặt đàm nói". Vài ba phen vua Âu Nhật bảo mở 
Dày nhưng vua Đại Tộc trọn chăng vâng mạng. Khi 
ây vua tuyên lệnh nói về tội vua Đại Tộc là: "Tam 
bảo là ruộng phước, cả bốn loài chúng sinh thảy 
nương nhờ. Câu thả theo tính lang SÓI phá. hủy 
thắng nghiệp, phước chăng hồ giúp ngươi nên bị 
bắt đến nơi ta. Tội không thể tha nên theo luật xử 
hình”. Khi â ây mẹ của vua Âu Nhật là người nghe 
rộng hiểu biết nhiều, khéo thấu đạt chiêm tướng, 
nghe giết vua Đại Tộc, nên vội bảo cùng vua Âu 
Nhật răng: “Ta từng nghe vua Đại Tộc dáng dập kỳ 
đặc lắm nhiều trí mưu, nên muốn một lân được 
thây khuôn mặt đó". Vua Âu Nhật vâng lệnh, dẫn 
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vua Đại Tộc đến trong cung của mẹ. Mẹ của Âu 
Nhật bảo răng: "Than ôi! Đại Tộc! Mong chớ nên 
xâu hỗ vậy, thể gian là vô thường, vinh nhục là 
chuyện đối thay. Tôi đây như mẹ của ngươi, ngươi 
như con của tôi, nên cởi bỏ áo che cùng nói một lời 
đối mặt". Đại Tộc nói: "Xưa kia làm vua nước 
địch, ngày nay làm kẻ nghịch tù, phế nát vương vị, 
diệt mật tông tự. Trên thẹn với tiên linh, dưới hỗ 
với dân thứ. Thật xâu hỗ mặt mắt, cúi ngưỡng VỚI 
đất trời, chăng giằng nỗi sự tự tan mất nên che phủ 
áo như vậy”. Mẹ vua Âu Nhật bảo răng: “Hưng phế 
tùy thời, còn mất có vận. Đem tâm đặt để ngang 
bằng tâm thì khen chê nỗi lại. Nên tin nghiệp báo 
cùng thời đối thay. Nên cởi bỏ áo che cùng đối diện 
nói bàn, hoặc có thế còn được thân mạng”. Đại Tộc 
cảm tạ nói răng: "Câu thả đem sự bắt tài tiếp ứng 
VƯƠng. nghiệp, sử dụng chánh sách luật hình trái 
đạo, vận nước diệt mất. Tuy ở trong, ông cùm trói 
buộc, nhưng vẫn còn tham mạng sông trong sớm 
chiêu. Xin vâng thừa khí hòa của trời đất mà đối 
mặt cảm tạ ân sâu”. Khi đó liên cởi bỏ áo che đề lộ 
bày mặt. Mẹ vua Âu Nhật bảo răng: "Ông nên tự 
VUI mừng sẽ được trọn thọ mạng của ông”. Và bà 
bảo cùng vua Âu Nhật rằng: "Phép tặc xưa trước 
có răn dạy rộng thứ cho kẻ tội quả là khéo sông. 
Nay vua Đại Tộc tuy tích chứa tội ác lâu nhiêu 
nhưng phước thừa chưa hết. Nếu giết người này 
trong vòng 12 năm sắc thái sẽ cùng thâu gân, 
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nhưng có khi trung hưng, trọn chăng là vua của 
nước lớn. Nên cho đến ở phương bắc nơi có đất 
của nước nhỏ”. Vua Âu Nhật vâng thừa mạng lệnh 
của từ mẫu, xót thương cho vị vua mất nước, bèn 
đem con gái nhỏ gã cho và dùng lễ ưu đặc mà đãi 
tiếp. Tất cả binh lính đề lại và các vệ tùng khi chưa 
ra khỏi đảo biến, em của vua Đại Tộc trở về lại 
nước nhà tự lập, nên vua Đại Tộc mất ngôi vị, bèn 
ân trồn giữa chôn rừng hoang. Men theo hướng bắc 
đến nước Ca Thấp DI La, vua nước Ca Thập DI La 
lại ban thêm cho lễ mạng, xót thương vì mất nước 
nên cấp đất phong cho vua Đại Tộc. Năm tháng trải 
qua đã lâu, Đại Tộc cầm dẫn người dân âp đó trở 
lại giết hại vua nước Ca Thấp DI La mà tự tôn lập. 
Nương nhân oai phong chiến thăng ấy bèn men đên 
hướng tây đánh chiếm nước Kiện Đà La, ngâm 
phục binh giáp bèn giết được vua nước đó. Và đối 
với quốc tộc đại thân đều giết hại hết, phá hủy 
những ngôi Tốt-đồ-ba và Tăng- già lam có cả tháy 
1600 ngôi. Ngoài binh lính đã giệt hại ra, còn có 
đến chín ức người, vua Đại Tộc đêu muôn giết hết 
không để sót một aI. Bây giờ các hàng phụ tá đều 
đến can ngăn răng: "Đại vương oai thê nhiếp phục 
giặc địch hùng mạnh, còn binh lính chăng đao khua 
bén nhọn, chỉ nên giết kẻ ác cầm đâu, muôn dân 
đâu có lỗi gì, chúng tôi xin đem tâm thân mảnh mai 
này thay thế chịu chết đó". Vua Đại Tộc bảo: "Các 
ông tin theo Phật pháp, sùng trọng minh phước, 
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phỏng nghĩ muốn thành Phật quả rộng giảng nói vê 
bản sinh, muôn rao Dảy ta xâu ác cho đời sau ư? 
Các ô ông nên trở về vỊ trí của mình chớ có nói thêm 
lời nào nữa". Khi ấy, vua Đại Tộc đem ba ức người 
thuộc giòng tộc bậc thượng đến nơi bờ sông Tín 
Độ mà giết chết, đem ba ức người thuộc giòng tộc 
bậc trung thả chìm giữa dòng sông Tín Độ giết 
chết, còn ba ức người thuộc giòng tộc bậc hạ phân 
cấp cho binh lính. Và mang của cải của người mất 
nước mà trở về. Sau đó không lâu, chưa qua năm 
khác thì vua Đại Tộc qua đời. Khi đó mây móc phủ 
trùm mờ tôi, quả đất chân động, gió bão đua nhau 
nỗi dậy. Có người đã chứng quả Thánh xót thương 
đó mà than răng: "Giết oan uông người không tội, 
hủy diệt Phật pháp nên phải đọa vào ngục vô gián, 
sẽ bị lưu chuyển không thời nghỉ". 

Trong thành Xà Yết La xưa cũ có một ngôi tăng 
già lam, chư tăng có hơn trăm vị ở đó đều tập học 
theo giáo pháp ' Tiểu thừa. Xưa kia Bô-tát Thế Thân 
ở trong đó chế tác luận "Thắng Nghĩa Đề". Bên 
cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 200 thước, là 
nơi bốn đức Phật thời quá khứ ở đó giảng nói pháp, 
lại có di tích của bốn đức Phật kinh hành. Từ ngôi 
già lam ấy theo hướng tây bắc cách khoảng 5 - 6 
dặm có ngôi Tốt-đô-ba cao hơn 200 thước do vua 
Vô Ưu tạo dựng. Đó là nơi bỗn đức Phật thời quá 
khứ giảng nói pháp. 

Từ đô thành mới theo hướng đông bắc đi hơn 
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10 dặm đên một ngôi Tôt-đồ-ba băng đá cao hơn 
200 thước do vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi xưa kia 
đức Như Lai sang phương bắc hành hóa đến đó 
dừng nghỉ giữa đường. Theo "Ấn Độ ký" nói là 
trong ngôi Tốt-đồ-ba đó có lắm nhiêu xá lợi. Hoặc 
có lúc vào những ngày trai từng tỏa phóng ánh 
sáng. 

Từ đó theo hướng đông đi hơn 500 dặm đến 
nước Chí Na Bộc Đề (thuộc Bắc Ấn Độ). 


2- NUỚC CHÍ NA BỘC ĐỀ. 


Nước Chỉ Na Bộc Để chu vi rộng hơn 2000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vĩ rộng khoảng 
I4 - 1Š dặm. Lúa thóc rất đượm nhuận tươi tốt mà 
trái cây SƠ sảI. Sắp xếp quanh. nhà an nghiệp, nước 
dùng đây đủ, khí hậu âm nóng, phong tục nhút 
nhát, học gồm cả chân tục, tin lẫn chánh tà. Có 10 
ngôi già lam, § ngôi đến thờ trời. 

Xưa kia, vua Ca NỊ Sắc Ca đang trị vì thiên hạ, 
tiếng tăm vang động khắp các nước láng giêng, oai 
đức trùm khắp các dị tộc. Nên các xứ Hà Tây Phiên 
Duy kính sợ oal phong ấy bèn dâng Ø1ao con fin. 
Vua Ca NỊ Sắc Ca đã có được các con tin bèn đãi 
ngộ nông hậu, theo thời tiết ba mùa mà thay đối 
quân, có bôn binh chủng canh phòng cận vệ. Tại 
nước đó tức nơi ở trong mùa đông của vua, nên gọi 
là nước Chí Na Bộc Đề (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
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Đường gọi là Hản Phong). Các con tin ở đó nên 
nhân vậy mà làm quôc hiệu. Từ cảnh vức ây đến 
các nước xứ Ấn Độ, đất đai vốn không có giống 
cây lê, đào, do các con tin trồng nên, do đó mà gỌI 
là đào "chí na nhĩ" (tếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là Hán trì lai), gọi lê là “chỉ na la xà 
phất đát la" (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi 
là Hán Vương Tử). Nên người nước đó rất kính 
trọng Đông Độ (Trung Hoa), lại cùng nói với nhau 
là "Tiên vương chúng ta vốn người nước đó". 

Từ thành lớn theo hướng đông nam đi hơn 500 
dặm đến ngôi Tăng- già lam tên là "Đáp mạt tô 
phạt na" (tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Xà Lâm), chư tăng có hơn 300 vị, tập học theo 
thuyết nhật thiết hữu bộ, oai nghi chỉnh túc, đức 
hạnh thanh cao. Những vị học theo Tiêu thừa đặc 
biệt lấy đó làm nghiên cứu rộng. Ngàn đức Phật 
trong thời Hiên kiếp đều ở tại xứ đó nhóm tập các 
chúng trời người mà giảng nói diệu pháp sâu mâu. 
Sau khi đức Thích-ca Như Lai nhập niết bản trong 
trăm năm thứ ba, có luận sư Ca Đa Diễn Na (xưa 
trước gọi là Ca Chiên Diên, tức sai nhằm vậy) ở tại 
xứ đó chế tác luận "Phát trí" vậy. 

Trong già lam Xà Lâm có ngôi Tôt-đỗ-ba cao 
hơn 200 thước do vua Vô Uu tạo dựng. Bên cạnh 
đó có vết tích còn lại của bốn đức Phật ở thời quá 
khứ thiền tọa và kinh thành. Có những ngôi Tốt- 
đồ-ba nhỏ và các thạch thất lớn sắp bày thứ lớp 
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cùng đôi nhau, chắng thể thuật rõ hết số lượng đó. 
Và từ kiếp sơ trở lại những vị đã chứng đặc quả 
Thánh thị tịch tại đó khó thể nêu bày đây đủ, răng 
cốt vẫn hiện còn. Các ngôi già lam bao bọc quanh 
núi chu vi rộng đến 20 dặm. Những ngôi Tôt-đô- 
ba tôn thờ xả lợi Phật có đến trăm ngàn ngôi, liên 
sóc tiếp ảnh lẫn nhau. 

Từ đó theo hướng đông bắc đi khoảng 40 - 50 
dặm đến nước Xà Lạn Đạt La (thuộc Bắc Ấn Độ). 


3- NƯỚC XÀ LẠN ĐẠT LA. 

Nước Xà Lan Đạt La từ đông sang tây dài hơn 
ngàn dặm, từ nam đến bắc rộng hơn 800 dặm. Đô 
thành của nước đó chu vị rộng khoảng 12 - 13 dặm. 
Đất đai thích nghi với lúa thóc, có nhiều lúa canh 
lúa giê, cây rừng sơ sài, hoa quả rất tươi tốt. Khí 
hậu ấm nóng, phong tục cứng mạnh, con người 
dung mạo xâu xí, nhà cửa giàu sang. Có hơn 50 
ngôi già lam, chư tăng có hơn 2000 vị, đôi với giáo 
pháp đại thừa Tiêu thừa đều chuyên môn tập học. 
Có ba ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo có hơn 
500 vị đêu là chúng bạn bôi than tro bụi vào mình. 
Tiên vương của nước đó rất sùng kính ngoại đạo, 
về sau gặp được vị A-la-hán, được nghe giáo pháp 
mà tỏ ngộ, nên tại 1rung Ấn Độ các vua rất hiểu 
sự thuân tín ây. Mọi việc của Tam bảo ở năm nước 
Ấn Độ, vua đều trông coI tất cả, lẫn lộn cả đây kia, 
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quên mất mọi thương ghét, độc xét chư tăng, khéo 
thâu cùng mọi sự trong sạch hay tả vọng. Nên đối 
với những vị đạo đức vang VỌng, vua hệt lòng chí 
thành kính ngưỡng. Với người giới hạnh khuyết 
phạm thì vua trách phạt nặng nê. Những nơi Thánh 
tích vua đều xây dựng tán thán, hoặc là Tốt- đồ- ba, 
hoặc là Tăng- ø1à lam. Khắp trong cảnh vức Ấn Độ, 
không nơi đâu vua chăng khắp cùng. 

Từ đó theo hướng đông bắc vượt qua núi non 
cao vợi, băng lội hang động, dẫm trải đường sá 
hiểm nguy, đi hơn 700 dặm đến nước Khuất Lộ Đa 
(thuộc Bắc Ấn Độ). 


4- NUỚC KHUẤT LỘ ĐA. 


Nước Khuất Lộ Đa chu vi rộng hơn 3000 dặm, 
núi non bao bọc bốn phía. Đô thành lớn của nước 
đó chu vi rộng khoảng l4 - IŠ dặm, đất đai màu 
mỡ, lúa thóc ø1eo trông. thời vụ, hoa quả tươi tốt, 
cỏ cây xanh tươi. Đã gân núi tuyết bèn có nhiều 
thuốc quý, là nơi sản sinh các thứ vàng, bạc, đồng 
đỏ, than đá. Khí hậu dân lạnh, sương tuyết hay đồ, 
con người dáng mạo thô xấu, đã mắc bứu lại thủng. 
Tánh khí mạnh mẽ, mến chuộng nghĩa dõng. Có 
hơn 20 ngôi già lam, chư tăng có hơn ngàn vị, phân 
nhiêu tập học theo giáo pháp đại thừa, ít tập học 
các bộ. Có hơn 15 ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại 
đạo chung sống lẫn lộn, nương hang núi tựa đảnh 
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núi có nhiêu thạch thất nôi liên nhau, hoặc là nơi 
các vị A-la-hán ở hoặc là nơi các tiên nhân đến 
dừng nghỉ. Trong nước đó có ngôi Tốt-đồ-ba do 
vua Vô Ưu tạo lập. Xưa kia đức Như Lai từng đến 
nước đó giảng nói pháp, hóa độ người, di tích hiện 
ghi chép tại đó. 

Từ đó theo hướng, bắc đi khoảng 1800 - 1900 
dặm băng đường sá hiểm nguy vượt núi băng hang, 
đến nước Lạc Hộ La. Từ đó lại theo hướng bắc đi 
hơn 2000 dặm, qua đường sá gian nan hiểm trở gió 
lạnh tuyết bay mới đến nước Mạt La Sa (cũng còn 
øọI là nước Tam Sa Ha). 

Từ nước Khuất Lô Đa theo hướng nam đi hơn 
700 dặm, vượt qua núi lớn và sông lớn, đến nước 
Thiết Đa Đồ Lô (thuộc Bắc Ấn Độ). 


5- NƯỚC THIẾT ĐA ĐÔ LÔ. 


Nước Thiết Đa Đồ Lô chu vi rộng hơn 2000 
dặm, phía tây gân sông lớn, đô thành lớn của nước 
đó chu vi rộng khoảng 17 - I§ dặm, là nơi lúa thóc 
lắm nhiêu, hoa quả tươi tốt, có nhiều vàng, bạc, 
châu ngọc, vật quý. Dân chúng ăn mặc tốt đẹp. Con 
người tánh khí thuân thiện, trên dưới có thứ lớp, 
thuân tín Phật pháp, tâm lành kính thật. Trong 
ngoải vương thành có LŨ ngôi già lam, sân nhà đêu 
hoang tàn vắng vẻ, chư tăng hiểm ít. Từ thành vê 
phía đông nam cách khoảng 3 - 4 dặm, có ngôi Tôt- 
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đồ-ba cao hơn 200 thước do vua Vô Ưu tạo lập. 
Bên cạnh đó là nơi có vết tích của bỗn đức Phật 
thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. Lại từ đó, theo 
hướng tây nam đi hơn S00 dặm đến nước Ba Lý 
Dạ Đát La (thuộc Trung Ấn Độ). 


6ó- NƯỚC BA LÝ DẠ ĐẮT ĐA. 


Nước Ba Lý Dạ Đát Đa chu vì rộng hơn 3000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vĩ rộng khoảng 
14- 15 dặm. Đất đai thích nghĩ với lúa thóc, có lắm 
nhiêu lúa tẻ, có giống lúa giê khác lạ chỉ gieo trồng 
60 ngày là thu hoạch. Có lắm nhiêu trâu đê, ít hoa 
quả, khí hậu năng nóng, phong tục cứng mạnh, 
chăng chuộng học nghẻ, tin kính ngoại đạo. Vua 
nước đó thuộc chủng tộc Phệ Xả, tánh khí cứng răn 
lắm nhiều võ lược. Có 8 ngôi là lam hủy hoại đã 
rất lắm, tăng chúng hiếm ít đều tập học theo giáo 
pháp Tiêu thừa. Có hơn 10 ngôi đên thờ trời, các 
hàng dị đạo có hơn ngản vị, từ đó, theo hướng đông 
đi hơn 500 dặm đến nước Mạt Thế La (thuộc Trung 
Ấn Độ). 


7- NUỚC MẠIT THẺ LA. 

Nước Mạt Thế La chu vi rộng hơn 5000 dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. 
Đất đai màu mỡ, lúa thóc Ø1eo gặt theo vụ. Giống 
cây quả Am mật la mọi nhà đêu trông thành rừng, 
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tuy đồng một tên gọi mà có hai loại: loại nhỏ lúc 
sông màu xanh, lúc chín màu vàng, loại lớn sông 
chín đều màu xanh. Là nơi sản sinh bông tơ lan lỗ 
nhỏ mịn, và vàng ròng, khí hậu nắng nóng. phong 
tục thuân thiện, ưa thích tu tạo ninh phước, rât sùng 
đức, chuộng học. Có hơn 20 ngôi g1à lam, chư tăng 
có hơn 2000 vị, đôi với giáo pháp đại thừa và Tiêu 
thừa đêu dốc công tu tập. Có năm ngôi đèn thờ trời, 
các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. Có ba ngôi 
Tốt-đồ-ba đều do vua Vô Ưu tạo dựng. Di tích của 
bốn đức Phật thời quá khứ tại nước đó thật lăm 
nhiêu. Có những ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ di thân của 
các Thánh đệ tử đức Thích-ca Như Lai, như là xá 
lợi tử (xưa trước gọi là xá lê tử, còn gọi là xá lợi 
phất, đều là lược gọi sai nhằm vậy). Một Đặc già 
la tử (xưa trước gọi là Mục- kiên-liên tức sai nhâm 
vậy). Bồ thí noa mai đát lệ diễn ni phất đát la (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Mãn Từ Tử, xưa 
trước gọi là DI Đa-la mi tử, đều là lược gọi sai nhằm 
vậy). Ô Ba Ly A-nan đà, La hồ la (xưa trước gọi là 
La hầu la, còn gọi là La Vân, đều là lược gọi saI 
nhâm vật). Và Tốt-đồ-ba tôn thờ như vị Bô-tát, như 
Mạn-thù-thất-lợi (tiếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là Diệu Cát Tường, xưa trước gọi là 
Mãn Thủ, lại còn gọi là Văn-thù-sư-lợi, hay gọi là 
Mạn thủ thí lợi, dịch nghĩa là Diệu Đức, đều là sai 
nhâm vậy). Mỗi năm, vào 3 tháng trường trai, và 6 
ngày trai trong mỗi tháng, chư tăng cùng nhau 
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đông ưa thích mang mọi vật đến thiết bày cúng 
dường, tùy chỗ chính mà thiết đặt tôn tượng, như 
chúng chuyên học tập A-tỳ-đạt-ma thì cúng dường 
tôn giả Xá Lợi Tử, chúng chuyên tập hành thiên 
định thì cúng dường tôn giả Một Đặc Cà La Tử, 
chúng chuyên trì tụng kinh thì cúng dường tôn giả 
Mãn Từ Tử, chúng chuyên tập học Tỳ-nại-da thì 
cúng dường tôn giả ở Ba Ly, các Bí Sô Ni thì cúng 
dường tôn giả A-nan. Các vị chưa thọ giới cụ túc 
(sa đi) thì cúng dường tôn giả La Hồ La, chúng 
chuyên học tập giáo pháp đại thừa thì cúng. dường 
chư vị Bô-tát. Ngày đó, tại các ngôi Tốt- đỗ-ba có 
lắm nhiêu người đua nhau tu tạo cúng dường, phan 
ngọc trải Dảy, lọng báu dàn lưới, khói hương như 
mây, hoa rải như mưa, che khuất cả mặt nhật 
nguyệt, chấn động tỏa cùng các khe hang. Các 
hàng quốc VƯƠN, đại thần chuyên tu lo tạo phước 
thiện. Từ thành vê hướng đồng, đi khoảng Š - 6 dặm 
đến một quả núi làm ngôi già lam, men theo bờ 
sườn làm phòng thất, mượn hang cốc làm cửa do 
tôn giả Ô Ba Cúc Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là gọi là Câu Hộ) tạo dựng nên, bên 
trong đó có ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ móng tay của 
đức Như Lai. 

Có một ngôi Già Lam ở phía bắc năm trong núi 
có nhiều phòng băng đá cao hơn 20 thước, chiêu 
dài hơn 30 thước. Cứ 4 tắc, có một tâm thẻ, làm 
dâu nơi Ngài Cận Hộ (Ưu Ba Cúc Đa) thuyết pháp 
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và hóa độ cho một cặp vợ chông. Họ đã chướng 
quả A La Hán. Cứ cách một thẻ thì có những phòng 
khác, có tộc khác, tuy có chứng cớ; nhưng không 
ghi gì cả. 

Từ ngôi già lam ấy theo hướng đông nam đi 
khoảng, 24 - 25 dặm đến một ao rỗng lớn, bên cạnh 
có ngôi Tốt-đồ-ba. Là nơi xưa kia đức Như Lai 
kinh hành tại đó, khi ây có con Nhĩ Hầu Dưng mật 
đến dâng cúng Phật, đức Phật bảo hòa VỚI RƯỚC để 
cúng dường cả đại chúng. Con Nhĩ Hầu ây VUI 
mừng nhảy nhót, bị rớt xuông hâm hồ mà chết, nhờ 
phước lực đó mà sinh trong cõi người. 

Từ ao ấy về phía băc cách không xa vào trong 
rừng lớn có vết tích còn lại của bôn đức Phật thời 
quá khứ kinh hành. Bên cạnh đó có nơi xưa kia tôn 
giả Xá Lợi Tử, Một Đặc Cà La Tử, v.v... cả qđhảy 
có 1250 vị đại A-la-hán tập hành thiên định đều có 
tạo dựng những ngôi Tốt-đồ-ba và ghi chép lại di 
tích. Xưa kia, khi còn tại thế, đức Như Lai từng đến 
nước đó, những nơi đức Phật giảng nói pháp đều 
có tạo dựng Tốt-đồ-ba. 

Từ đó theo hướng đông bắc đi hơn 500 đặm đến 
nước Tát Tha Nê Thấp Phạt La (thuộc Trung Ấn 
Đội. 


8- NUỚC TT TH NỀ THÁP PHẬT LA. 
Nước Tát Tha Nê Thập Phạt La chu vi rộng hơn 
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700 dặm, đô thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 
20 dặm. Đất đai mâu mỡ, lúa thóc rất lắm nhiêu, 
khí hậu ấm nóng, phong tục khinh bạc, nhà cửa 
giàu sang, đua nhau xa xỉ, rất thông rành về :' huyễn 
thuật, cao chuộng tài năng khác lạ, phân nhiêu đuôi 
theo danh lợi, hiêm ít người chuyên việc nông phu. 
Của vật quý lạ ở các phương khác phân nhiêu đều 
tích tụ tại nước đó. Có ba ngôi già lam, chư tăng 
có hơn 700 vị đều tập học theo giáo pháp Tiểu 
thừa. Có hơn trăm ngôi đến thờ trời, các hàng dị 
đạo rất đông nhiêu. 

Bốn phía thành lớn chu v1 trong vòng 200 dặm, 
mọi người ở xứ đó đều cho đó là Phước địa. Nghe 
các bậc lão thành kế là: xưa trước cả năm nước Ấn 
Độ, có hai vị vua phân chia nhau trị vì, nên cảnh 
vức đt đai xâm chiếm lẫn nhau, chiến tranh không 
ngưng dứt. Hai chúa cùng mưu tính, muốn quyết 
liệt băng binh chiến, để phân định trông mái, để an 
bình dân tộc, song dân chúng đêu thán oán chăng 
tuân theo quân mạng. Vua cho là chúng đông nhiêu 
khó cùng lo trước vậy, sức thần có thê cảm động 
vật, quyên xảo có thể lập nên công. Bây giờ có một 
vị phạm chí vôn biết tài cao, mới kín mang bó lụa, 
bảo đem vào sân sau, tạo tác pháp thư, đem cất giấu 
nƠI hang ở đảnh núi cao. Trải qua năm tháng đã 
lâu, cây côi lợp bao quanh, vua ngôi nơi triêu, bảo 

cùng các quan thân răng: "Tôi là kẻ không đức, 
nhục ở ngôi vị cao, Thiện đề dủ thương soi chiếu, 
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mộng ban cho linh thư, nay hiện ở núi... ấy, cất 
giấu tại hang đảnh... ây". Và khi Ấy, vua ban lệnh 
đi tìm kiếm, có được thư ở dưới núi rừng, các quan 
đều tán thán, dân chúng đồng mừng vui, tuyên bày 
khắp xa gân khiến mỌI người đều được nghe thấy. 
Đại khái pháp thư ấy viết răng: "Phàm, sông chết 
không bờ mé, lưu chuyển chăng cùng, mọi loài đều 
chìm đắm chăng do đâu để tự cứu. Ta đem mưu 
chước kỳ đặc khiến đêu lìa các khô. Nay vương 
thành đây chu vi rộng 20 dặm, là chôn đât phước 
lợi của các đời vua xưa trước, năm tháng đã xa xôi, 
minh ký đều hư hoại. Các sinh linh không tỏ ngộ 
bèn chìm đăm trong biên khô. Đăm chìm mà không 
cứu vớt, nghĩa là thế nào ư? Các ngươi, loài hàm 
thức vào chiến địch, binh lính chết được sinh trong 
loài người, phân nhiêu giết hại không tội lệ nên 
hưởng phước lạc cõi trời. Con cháu hiểu thuận đỡ 
nâng tôn thân giả yếu đến xứ này được phước vô 
cùng. Công ít mà phước nhiêu, đâu là mắt lợi. Một 
khi đã mất thân người, mịt mờ trong ba đường. Cho 
nên các loài hàm sinh mới nên chuyên tu tịnh 
nghiệp!”. Khi ây mọi người đều nhóm tập binh 
chiến, trông xem sự chết như trở về. Vua bèn hạ 
lệnh, chiêu mộ các người hùng dũng, hai nước 
cùng đánh nhau, người chết như cỏ, mãi đến ngày 
nay hài cốt vẫn còn vung vãi khắp đồng hoang. 
Thời gian đã xa xưa, hài cốt con người to lớn. 
Trong nước có phong tục tương truyện gọi là "Đất 
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Phước". 

Từ thành theo hướng tây bắc cách khoảng 4 - 5 
dặm, có ngôi Tốt- đồ-ba cao hơn 200 thước do vua 
Vô Ưu tạo dựng, gạch xây toàn sắc màu vàng đỏ 
sáng sạch, bên trong có một đấu xá lợi của đức Như 
Lai thường luôn tỏa phóng ánh sảng, vết tích thần 
linh thật có lắm mối. 

Từ thành theo hướng nam đi hơn trăm dặm đến 
ngôi Tăng-già lam tên là Câu hôn trà, trùng các liên 
rui, lầu tầng cao vợi, chư tăng thanh tịnh chỉnh túc, 
oai nghi nhàn nhã. Từ đó theo hướng đông bắc đi 
hơn 400 dặm đến nước Tốt Lộc Cân Na (thuộc 
Trung Ấn Độ). 


9- NUỚC TẤT LỘC CÁN NA. 


Nước Tất Lộc Cân Na chu vi rộng hơn 6000 
dặm, phía đông gần sông Khắc Già, phía bắc gôi 
lưng núi lớn, cảnh vức năm trong sông Diêm-mâu 
Na mà xuôi dòng. Đô thành lớn của nước đó chu 
vi rộng hơn 20 dặm, phía đông gân đến sông Diêm 
Mâu Na, cảnh đất hoang văng tuy nên móng vẫn 
còn bên bỉ. Mọi thứ do đất đai sản sinh cũng như 
thích nghi của phong khí đều đồng như ở nước Tát 
Tha Nê Thập Phạt La. Con người tánh khí thuân 
chất, tôn sùng kính tin ngoại đạo, quý học nghệ, 
chuộng phước tuệ, có năm ngôi già lam, chư tăng 
có hơn ngàn vị, phân nhiêu đều tập học theo giáo 
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pháp Tiêu thừa, ít học các bộ phái khác, đắn đo xác 
thực lời huyện, thỉnh cầu bản luận sâu mâu, nên 
những bậc tải giỏi ở các phương khác tầm luận xét 
nghi. Có trăm ngôi đên thờ trời, các hàng dị đạo rất 
đông nhiêu. Giữa khoảng phía đông nam thành lớn, 
thuộc phía tây của sông Đồ Ba do vua Vô Ưu tạo 
dựng, xưa kia đức Như Lai từng đến nơi đó giảng 
nói pháp hóa độ người. Bên cạnh đó lại có một ngôi 
Tốt-đồ-ba, bên trong có tôn thờ tóc và móng tay 
của đức Như Lai. Và các ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ 
tóc và móng tay của các vị A-la-hán như tôn giả 
Xá Lợi Tử, Một Đặc Già La, v.v... , bao bọc chung 
quanh đó có hơn vải mươi ngôi. Sau khi đức Như 
Lai tịch diệt, nước ấy bị các ngoại đạo lừa dối 
khiến tin nhận theo tà pháp, phê tốn chánh kiến. 
Nay hiện có năm ngôi già lam là nơi các luận sư 
người nước khác cùng các ngoại đạo và Bà-la-môn 
luận bàn thắng nghĩa, nhân đó mà tạo dựng. 

Từ sông Diêm-mâu Na theo hướng đông đi hơn 
S00 dặm đên sông Khắc Già, từ đầu nguôn sông 
rộng khoảng 3 - 4 dặm xuôi dòng theo hướng đông 
nam chảy vào biến, nơi rộng khoảng hơn 10 dặm, 
sắc nước xanh trong, sóng vô tràn bờ, lĩnh quái lắm 
nhiều nhưng chắng làm hại vật, mùi vị nước ngọt 
ngon, cát mịn chảy theo dòng, sách vở tập tục xứ 
đó gọi là dòng sông nước phước. Người có tội tuy 
tích chứa lắm nhiêu nhưng tắm gội bèn được trừ Ít. 
Người xem thường mạng sông mà tự đắm chìm 
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hăn được sinh lênh cõi trời hưởng thọ phước lạc. 
Người đã chết mà ném thi hài xuông sông đó hăn 
chắng bị sa đọa vào ác thú. Người vây sóng khơi 
nguôn thì vong hôn người thân đã qua đời được 
cứu tế. Bây ĐIỜ CÓ Bỏ-tát Đề Bà người nước Chấp 
Sư Tử là bậc rất thâu đạt thật tướng, chứng đắc các 
pháp tánh, xót thương các hàng ngu phu nên đến 
đó dẫn dụ. Đang lúc ây các hàng sĩ nữ đêu nhóm 
tụ, già trẻ. rất đông nhiều đến nơi bờ sông vẫy sóng 
khơi nguồn, Bỏ-tát Đề Bà cùng chung với họ mà 
cúi đầu khơi ngược lại, tướng trạng khác hắn mọi 
người. Có vị ngoại đạo bảo răng: "Con tôi ới! Sao 
làm lạ vậy?”". Bồ- tát Đề Bà đáp răng: “Cha mẹ thân 
thích của tôi vốn ở nước Châp Sư Tử, vì sợ khô đói 
khát nên tôi mong cầu từ nơi xa đây cứu tê". Các 
vị ngoại đạo bảo răng: "Con tôi ơi sai nhằm quá 
vậy! Sao không nghĩ lại mà làm như vậy? Nhà ở 
nước xa cách núi sông ngàn trùng xa vợi. Khơi vẫy 
nước ở đây để câp giúp ở kia đói khát, đó giông 
như bỏ hàng để tìm câu trước, vả chăng phải chỗ 
nehe vậy". Bô-tát Đề Bà bảo răng: Những nØười 
ở trong đường tăm tối tội khổ chông chất còn mong 
nhờ được nước sông này. Còn đây, núi sông tuy 
hiểm. trở, nhưng CỚ SaO chăng thể cứu giúp được?”. 
Khi â ây các VỊ ngoại đạo biết khó thể nhiếp phục 
Bỏ-tát Đề Bà nên bỏ tà kiến, thọ học chánh pháp, 
cải đối lỗi quá tự làm mới cuộc đời, phát nguyện 
vâng phụng lời chỉ dạy của Bô-tát Đề Bà. 
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Từ đó vượt qua bờ phía đông của sông, đến 
nước Mạt Đê Bô La (thuộc Trung An Độ). 


10- NƯỚC MẠT ĐỀ BÔ LA. 


Nước Mạt Đề Bồ La chu vi rộng hơn 6 ngàn 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vĩ rộng hơn 20 
dặm. Đất đai thích nghi với lúa thóc, lúa tẻ, lăm 
nhiêu hoa quả. Khí hậu hòa sướng, phong tục thuân 
chât. Con người sùng chuộng học nghè, rất thâu đạt 
về cấm chú. Hạng người kính tin cả tả lẫn chánh số 
đó có một nửa. Vua nước đó vốn chủng tộc Thú Đà 
La, không tin Phật pháp, kính thờ trời thần. Có hơn 
I0 ngôi già lam, chư tăng có hơn 800 vị, phân 
nhiêu tập học theo giáo pháp Tiểu thừa thuyết nhất 
thiết hữu bộ. Có hơn 50 ngôi đến thờ trời, các hàng 
ngoại đạo chung sông lẫn lộn. 

Từ thành lớn theo hướng nam ởi khoảng 4 - Š 
dặm đến một ngôi già lam nhỏ, chư tăng có hơn 50 
vị. Xưa kia luận sư Cù Noa Bát Thích Bà (tiếng 
Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Đức Quang) ở 
tại đó trước tác luận Biện Chân, v.v... , cả thảy có 
hơn trăm bộ. Luận sư ở tuổi thiếu thời là bậc anh 
kiệt, đến lúc trưởng thành rộng thông nhanh nhẹn, 
hiểu rảnh mọi vật, nhận biết lắm nhiều, học rộng 
nehe nhiêu, vốn tập học theo giáo pháp đại thừa 
mà chưa thâu cùng huyện áo, nhân đọc xem luận 
"Tỳ-bà-sa" thối lui mà học theo giáo pháp Tiểu 
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thừa, trước tác vài mươi bộ luận, chông phá kỷ 
cương của đại thừa, thành chấp trước Tiểu thừa, lại 
trước tác hơn vải mươi bộ sách thê tục, chăng bài 
xích điển luận của các bậc tiền bôi trước thuộc, 
lắng ngâm tư duy trong kinh Phật có hàng chục 
điều chăng quyết sạch, tính tường nghiên cứu tuy 
lâu dài mà nghi tỉnh vẫn chưa trừ sạch. Bấy giờ có 
A-la-hán Đề Bà Tê Na (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Thiên Quân) thường lên xuống nơi 
cung trời Đồ Sư Đa. Luận sư Đức Quang ( Cù Noa 
Bát Thích Bà) nguyện muốn được sập, đức Từ Thị 
để dứt quyết điêu nghi, nên thỉnh câu A-la-hán 
Thiên Quân vận dụng sức thân thông dẫn đưa lên 
cung trời. Khi đã 'thây gặp đức Từ Thị, mà chỉ đứng 
vái chăng kính lễ. A-la-hán Thiên Quân bảo răng: 
"Bồ-tát Từ Thị sắp tiếp nỗi quả vị Phật, cớ sao ông 
dám tự cao chẳng chí kính? Muốn thọ học cớ sao 
lại chăng khuất phục?". Luận sư Đức Quang nói 
răng: “Lời nói của tôn giả thật là sự dạy răn, nhưng 
mà tôi đây là đệ tử xuất gia đã đây đủ giới pháp Bí 
Sô. Bồ-tát Từ Thị hưởng thọ phước lạc cõi trời, 
chăng phải đồng bạn của người xuất gia. Mà muôn 
đảnh lễ sợ chăng hợp nghi". Bô-tát Từ Thị biết luận 
sư Đức Quang mang tâm ngã mạn nên chăng phải 
khí cụ nghe nhận giáo pháp. Do đó dẫu qua lại ba 
phen mà chăng được quyết nghi. Lại cầu thỉnh A- 
la-hán Thiên Quân trở lại muốn hầu lễ. A-la-hán 
Thiên Quân ghét tâm ngã mạn ây nên khinh miệt 
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chăng đôi đáp. Luận sư Đức Quang đã không toại 
nguyện, bèn khởi sân hận, đến nơi núi rừng tập tu 
pháp định phát thông, nhưng vì tâm ngã mạn chưa 
trừ nên không chứng đắc đạo quả. 

Từ ngôi già lam luận sư Đức Quang ở theo 
hướng bắc ởi khoảng 3 - 4 dặm, có một ngôi già 
lam lớn, chư tăng có hơn 200 vị đều tập học theo 
ĐiáO pháp Tiểu thừa. Đó là nơi luận sư Chúng Hiển 
thị tịch vậy. Luận sư Chúng Hiện vốn là người Ca 
Thập DI La, là người thông mẫn bác đạt, từ thuở 
nhỏ tiếng tăm đã vang vọng, đặc biệt nghiên cứu 
thâm sâu về luận "Ty-bà-sa" thuyết nhất thiết hữu 
bộ. Bây ĐIỜ CÓ Bỏ-tát Thê Thân là bậc nhất tâm 
huyện đạo, cầu hiểu ngoài ngôn từ, trước thuật luận 
A-ty-đạt-ma câu xá phá xích điều chấp của các 
luận sư chuyên nghiệp Tỳ-bà-sa, ngôn từ ý nghĩa 
khéo léo, lý mâu thâu đạt thanh cao. Luận sư 
Chúng Hiền lén trộm xem bèn có điểm tâm đắc, từ 
đó ngâm nghiên cứu đến cùng suốt 12 năm, trước 
thuật luận "Câu xá bạc” gôm 25000 bài tụng cả 
thảy 80 vạn lời. Và cho đó là ngôn từ sâu, đặt để 
sâu, thấu cùng u mâu, suốt đạt vi diệu, mà bảo cùng 
môn nhân đệ tử răng: "đem tài của ta, dùng luận 
chánh của ta để bài xích Thế Thân, bẻ gãy sức bén 
nhọn ấy, không để lão già suy ây Tiêng chiêm nêu 
danh trước. Khi đó có 3 - 4 vị tài giỏi đệ tử của luận 
sư Chúng Hiền mang luận â ây đến phỏng hỏi Bô-tát 
Thế Thân. Bây giờ Bôồ-tát Thế Thân đang ở tại 
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thành Xa Yết La thuộc nước Trách Ca, từ xa vang 
vọng có tiếng là luận sư Chúng Hiển sắp đến. Bô- 
tát Thế Thân nghe thê, liền chuẩn bị hành trang. 
Môn nhân đệ tử hoài nghi bèn đến cản ngăn răng: 
"Đại sư là bậc tài cao tiên triết, tiếng tấm vang 
vọng ở đương thời. Các hàng học chúng xa gân 
không aI chăng suy tôn kính trọng. Nay nghe luận 
sư Chúng Hiên đến, sao bàng hoàng gấp vội hắn 
có sự hạ thấp, chúng ta thật mặt dày không biết xâu 
hồ". Bô-tát Thế Thân bảo răng: "Nay tôi đi xa 
chăng phải tránh mặt ông ây. Trồng nhìn lại trong 
nước này, không còn có người xét xem thâu đạt, 
luận sư Chúng Hiên là hàng hậu tiến, dối trá biện 
luận như dòng, chảy. Tôi đây già suy luận còn 
chăng mong nôi, Muốn đem một lời để làm SỤp đồ 
dị châp ây thì dẫn đến Trung Ấn Độ đối đáp cùng 
các bậc tài giỏi hắn xác thực chân ngụy và rõ ràng 
sự được mật". Sau đó, Bô-tát liên bảo đồ chúng 
mang tráp đi xa. Luận sư Chúng Hiền đến đó chỉ 
sau một ngày, bỗng nhiên tự cảm thấy khí lực suy 
yếu, bèn liên viết thư sám tạ cùng Bô-tát Thê Thân 
răng: "Sau khi đức Như Lai tịch diệt, các đệ tử 
phân bộ chấp chặt, truyền trao tông học của mình, 
mỗi tự chuyên môn. Bạn đảng thì đông đạo mà 
chét ganh bộ phái, tôi ngu đem sự mờ mỊt của mình 
mà tạp nhạp trông xem truyên trao tập học, xem 
đọc luận A-t-đạt-ma câu xá do Bồ-tát trước thuật 
để phá chấp đại nghĩa của các luận sư chuyên 
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nghiệp Tỳ-bà-sa, liên chăng lường sức trâm ngâm 
nghiên cứu nhiêu năm, làm nên luận này để pho trợ 
chánh tông học, trí nhỏ mà mưu đô lớn, chết sắp 
đến nơi. Bồ-tát tuyên dương lời huyện diệu đè nén 
hay xiên dương chí lý, chắng hủy phá điều chấp, 
được còn di văn là điều ước mong vậy. Chết đâu gì 
phải hồi hận ư?". Khi ây luận sư Chúng Hiển tuyên 
chọn qua trong môn nhân đệ tử những vị có khả 
năng ngôn từ biện luận mà bảo cùng răng: "Tôi thật 
là hàng hậu học mà khinh thường lân lướt các bậc 
tiên đạt, mạng sống chưa biết như thế nào, ắt sẽ 
chết nơi đây. Các ô ông mang thư này và vài bộ luận 
tôi chế tác, đến sám tạ Bô-tát Thê Thân, thay tôi 
mà tỏ bày hối quá!”". Nói lời ây xong, luận sư 
Chúng Hiện lắng dân mà tịch. Các môn nhân đệ tử 
mang thư â ấy đến nói Bô-tát Thê Thân mà trình bảy 
răng: "Thây của chúng con là luận sư Chúng Hiền 
đã xả thọ mạng, sai bảo chúng con mang thư này 
đến đây tỏ bày sự trách thân và sám tạ lỗi quá. 
Không TƠI mật danh ấy chăng phải điều. dám 
mong”. Bồ-tát Thế Thân xem thư đọc luận â ây TÔI 
trâm ngâm giây lầu mà bảo răng: “Luận sư Chúng 
Hiền là hàng hậu tiễn thông mân, lý tuy chắng đủ 
mà lời có thừa. Nay ta muốn phá bỏ luận của 
Chúng Hiền như chỉ trong lòng bản tay, nhưng 
trông nhìn lại sự gởi gầm lúc sắp qua đời. Ta trọng 
các ngôn từ biết nạn, tạm duyên đại nghĩa mà còn 
chí xưa đó. Huống gì luận này lại là phát minh làm 
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tỏa sang tông của ta". Bèn vì cải đối tựa đề là luận 
“Thuận chánh lý". Các môn nhân đệ tử can ngăn 
răng: "Luận sư Chúng Hiển chưa qua đời, mà đại 
sư đã cất xa dâu vết. Nay đã có được luận ấy, lại vì 
đó mà sửa đối tựa đề. Hàng hậu học chúng con mặt 
mũi nào mà nhận lây hỗ thẹn?". Bồ-tát Thế Thân 
muốn trừ lòng nghĩ ngờ của đại chúng mà nói bài 
tụng răng: 

"Như sư tử chúa 

Lành đường heo đi 

Hai sức hơn kém 

Người trí nên hay ”. 

Luận sư Chúng Hiên thị tịch rồi, thiêu đốt thi 
thê gom lây hài cốt đưa đến trong rừng Am Một La 
cách ngôi già lam ây hơn 200 bộ, xây dựng ngôi 
Tốt-đồ-ba mà tôn trí, đến nay vẫn hiện còn. 

Bên cạnh rừng Am Một La có một ngôi Tốt- 
đồ-ba tôn thờ di thân của luận sư Tỳ Mạt La Mật 
Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Vô 
Cấu Hữu). Luận sư Võ Cấu Hữu vốn người nước 
Ca Thấp Di La, xuất gia theo thuyết nhất thiết hữu 
bộ. Thông rành các kinh điển, nghiên cứu các dị 
luận, vân du học Phật khắp năm nước Ấn Độ, tập 
học huyện văn tam tạng. Đến lúc danh thành 
nghiệp đạt, sắp trở về lại quê cũ, trên bước đường 
lần lượt đến nơi Tốt-đổ-ba của luận sư Chúng 
Hiên, vỗ về mà than rằng: "Chỉ có luận sư là người 
nhã lượng thanh cao, đè nén xiến dương đại nghĩa, 
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sắp muôn đẹp phá dị bộ, lập nghĩa của bản tông, cớ 
sao mà tuôi lớn lại chắng trọn? Tôi là Vô Câu Hữu 
thuộc hàng tạp nhạp tiếp thừa học cuối. Tuy khác 
thời nhưng kính mộ cao nghĩa, cả đời không có 
mễn mộ đức. Kia, Thế Thân tuy có qua đời nhưng 
tông học vẫn còn truyền. Tôi đem hết điều. hiệu biêt 
của mình sẽ chế tác các bộ luận, khiến tất cả mọi 
người cầu học, v.v... Ở Thiệm-bộ-châu dứt tuyệt 
danh xưng đại thừa, diệt mật tiếng tăm của Thế 
Thân, đó là không hư nát, dùng hết tâm xưa”. Nói 
lời ây rồi, bỗng nhiên tâm phát cuồng loạn, năm 
cái lưỡi đồng một lúc nổi mọc, máu nóng tuôn trào. 
Biết mạng sông sắp dứt, Vô Câu Hữu mới viết thư 
sám hối răng: "Phàm, đại thừa giáo là thuyết cứu 
cánh trong Phật pháp danh vị tuyệt hết, lý đạt sâu 
mâu, khinh vì ngu muội, bài xích các bậc tiền bối, 
nghiệp báo hiền hiện, diệt hoại thân đáng vậy. Xin 
báo cùng tất cả hàng môn nhân đệ tử hãy nên soi 
xét đây, mỗi tự thận trọng chí khí của mình, không 
được ôm hoàải nghĩ ngờ”. Quả đất chân động, mạng 
sông luận sư Vô Câu Hữu bèn dứt mất, và ngay 
chỗ qua đời đó, đất hẻm thành hô. Các đồng bạn 
bèn vì thiêu đốt thi thê gôm nhặt hài cốt, dựng Tốt- 
đồ-ba để nêu Dày đó. Bây giờ có một vị A-la-hán 
trông thây vậy mà than răng: "Tiếc thay! Khô thay! 
Nay luận sư này mặc tình chấp kiến ghét hủy đại 
thừa, hăn sa đọa vào địa ngục vô gián vậy!". 

Về cảnh vức phía tây bắc nước ấy, trên bờ phía 
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đông sông Khắc Già có thành Ma Du La chu vi 
rộng hơn 20 dặm. Dân chúng sinh sống đông đúc, 
dòng nước trong sạch giao đãi. Là nơi sản sinh các 
thứ than đá, thủy tinh, các đồ vật báu. Cách thành 
đó không xa, gân sông Khắc Già có một ngôi đến 
thờ lớn, rất lắm linh dị, bên trong có ao sắp đá làm 
bờ, dẫn nước từ sông Khắc Già làm bến. Người của 
năm nước Ấn Độ gọi đó là cửa sông Khắc Già, là 
nơi sinh phước diệt tội. Thường có cả trăm ngàn 
người từ phương xa tụ tập đến đó tăm rửa. Các vua 
vui thích làm việc thiện, xây dựng những ngôi nhà 
làm phước, có đủ các vật ngon lành, tích chừa 
thuốc thang, ban bỗ cho mọi người góa bụa, chu 
cấp cho người cô độc. 

Từ đó theo hướng bắc, đi hơn 300 dặm đến 
nước Bà La Hấp Ma Bồ La (thuộc Bắc Ấn Độ). 


II- NUỚC BÀ LA HP MA BÔ LA. 


Nước Bà La Hấp Ma Bồ La chu vi rộng hơn 
4000 đặm, núi non bao bọc bốn phía. Đô thành lớn 
của nước đó rộng hơn 20 dặm, người ở đông đúc, 
nhà cửa giàu sang, đất đai màu mỡ, lúa má gieo 
trông theo mùa vụ. Là nơi sản sinh các thứ than đá, 
thủy tinh. Khí hậu hơi lạnh, phong tục cứng mạnh, 
ít học nghề, phần nhiêu đuổi theo lợi, con người 
tánh khí hung dữ, kính tin lẫn lộn vừa tà vừa chánh. 
Có năm ngôi già lam, chư tăng rất hiếm thiếu. Có 
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hơn 10 ngôi đên thờ trời, các hàng dị đạo chung 
sông lẫn lộn. 

Về phía bắc cảnh vức nước đó ở trong núi tuyết 
lớn có đất nước tên là Tô Phạt Thích Noa Cù Đát 
La (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Kim 
Thị) là nơi sản sinh các loại vàng ròng trên nên lây 
tên đó, từ đông sang tây dài, từ nam sang bắc hẹp, 
tức là nước Đông Nữ, ở đời vì lây người nữ làm 
vua, nên lây nữ xưng tên nước. Người chồng (đàn 
ông) cũng làm vua nhưng, không biết chính sự. Đản 
ông chỉ đi đánh chiêm và làm ruộng mà thôi. Đất 
đai thích nghi với lúa té. Nuôi dưỡng lắm nhiêu dê 
ngựa, khí hậu rất lạnh. Con người tảnh khí thô tháo 
mạnh dữ. Phía đông tiếp liên với nước Thổ Phiên. 
Phía bắc tiếp liên với nước Vu Điền, phía tây tiếp 
giáp với nước Tam Ba Ha. 

Từ nước Mạt Đề Bồ La theo hướng đông nam 
cách hơn 400 dặm đến nước Cù Tỳ Sương Na 
(thuộc Trung Ấn Độ). 


12- CÙ TY SƯƠNG NA. 


Cù Tỳ Sương Na chu vi rộng hơn 2000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng khoảng l4 - 
15 dặm, cao vợi hiểm chắc. Dân chúng sinh sống 
đông đúc, hoa rừng ao hồ liên tiếp nối nhau, khí 
hậu và đất đai thích nghĩ đồng như ở nước Mạt Để 
Bồ La, phong tục thuân chất, chăm học ham thích 
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việc phước, phân nhiêu tin theo ngoại đạo, mong 
cầu niêm an lạc ngay đời hiện tại. Có hai ngôi già 
lam, chư tăng có hơn trăm vị đều tập học theo giáo 
pháp Tiểu thừa. Có hơn 30 ngôi đên thờ trời, các 
hàng dị đạo chung sống lẫn lộn. Bên cạnh thành 
lớn trong ngôi già lam xưa cũ có ngôi Tốt-đỗ-ba do 
vua Vô Ưu tạo dựng cao hơn 200 thước. Xưa kia 
đức Như Lai ở đó một tháng giảng nói các pháp 
yếu. Bên cạnh có di tích của bỗn đức Phật kinh 
hành và tọa thiền. Bên cạnh đó có hai ngôi Tốt- đồ- 
ba tôn thờ tóc và móng tay của đức Như Lai, mỗi 
ngôi cao hơn một trượng. Từ đó theo hướng đông 
nam đi hơn 400 dặm đến nước Ác Hê Chê Đát La 
(thuộc Trung Ấn Độ). 


13- NUỚC ÁC HỀ CHẺÈ ĐẤÍT LA. 


Nước Ác Hê Chế Đát La chu vi rộng hơn 3000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó rộng khoảng l7 - 
18 dặm, nương tựa nơi hiểm chắc. Đất đai thích 
nghi với lúa thóc, lắm nhiều rừng suối. Khí hậu hòa 
sướng, phong tục thuần chất, vui thích thưởng đạo, 
dốc chí tập học, nhiêu tài năng, hiểu biết rộng. Có 
hơn 10 ngôi già lam, chư tăng có hơn ngàn vị, tập 
học theo giáo pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 
chín ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo có hơn 300 
vị, phụng thờ tự tại thiên, đồng bạn bôi tro vào 
mình. Phía ngoài thành bên cạnh ao rồng có ngôi 
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Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. Là nơi xưa kia 
đức Như Lai vì vua rồng mà ở tại đó bảy ngày 
giảng nói giáo pháp. Bên cạnh đó có bốn ngôi Tốt- 
đồ-ba nhỏ hơn là nơi di tích của bôn đức Phật thời 
quá khứ kinh hành tọa thiền. Từ đó theo hướng 
đông đi khoảng 260 - 270 dặm, vượt qua sông 
Khắc Già rồi theo hướng nam đến nước Tỳ La 
Sang Na (thuộc Trung Ấn Độ). 


14- NƯỚC TY LA SANG NA. 


Nước Ty La Sang Na chu vi rộng hơn 2000 
dặm. Đô thành hơn 10 dặm. Khí hậu và đất đai 
thích nghi đồng như ở nước Ác Hê Chế Đát La. 
Phong tục mạnh bạo, con người biết học nghề 
nghiệp, tôn sùng kính tin ngoại đạo, ít kính Phật 
pháp. Có hai ngôi già lam, chư tăng có khoảng 300 
vị, và đều tập học theo giáo pháp đại thừa. Có năm 
ngôi đến thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn 
lộn. Jrong ngôi giả lam xưa cũ tại trong thành lớn 
có nên móng ngôi Tốt-đô-ba tuy đã hủy hoại đồ nát 
mà còn cao hơn trăm thước, do vua Vô Ưu tạo 
dựng, là nơi xưa kia đức Như Lai ở trong đó bảy 
ngày giảng nói các kinh về Uân, Xứ, Giới. Bên 
cạnh đó có di tích của bốn đức Phật thời quá khứ 
tọa thiền kinh hành đến nước Kiếp Tỷ Tha (xưa 
trước gọi là nước Tăng Ca Xá, thuộc Trung Ấn 
Đội. 
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15- NƯỚC KIÉP TỶ THA. 


Nước Kiếp Tỷ Tha chu vi rộng hơn 2000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. 
Khí hậu và đất đai thích nghi đồng như ở nước Tỳ 
La Sang Na. Phong tục thuần hòa, con người phân 
nhiêu tập học nghệ nghiệp. Có bốn ngôi giả lam, 
chư tăng có hơn ngàn vị đều tập học theo giáo pháp 
Tiêu thừa chánh lượng bộ. Có 10 ngôi. đên thờ trời, 
các hàng dị đạo chung sống lẫn lộn, đồng cùng tôn 
thờ trời Đại Tự Tại. 

Từ thành về phía tây cách hơn 20 dặm có một 
ngôi giả lam lớn. Cách thức chế tạo rực rỡ hết mực 
kỳ công khắc chạm các Thánh hình tôn tượng vô 
cùng trang nghiêm, chư tăng có khoảng vài trăm vị 
tập học giáp pháp của chánh lượng bộ. Có vài vạn 
tịnh nhân tạo lập vườn nhà ở bên cạnh ngôi g1à lam 
đó. Bên trong tường thành lớn có ba đường thêm 
cập băng vật báu sắp hàng theo nam bắc xoay mặt 
xuông hướng đông, là nơi đức Như Lai từ cung trời 
Tam Thập Tam trở về lại nhân gian. Xưa kia, đức 
Như Lai từ tinh xá Thắng Lâm lên cung trời ở tại 
Thiện Pháp Đường vì Thánh Mẫu mà giảng nói 
pháp. Qua sau ba tháng sắp muốn trở xuông, trời 
Đề Thích mới tung phóng thân lực tạo nên đường 
thêm cấp bên tả bằng thủy tinh và đường thêm cấp 
bên hữu băng bạc trắng. Đức Như Lai từ Thiện 
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Pháp đường cùng các chúng trời dẫm bước đường 
thêm câp giữa mà xuống. Trời Đại Phạm năm phât 
trần trắng, dẫm bước trên đường thêm cấp bạc mà 
Ở phía hữu hâu Phật đi xuống. Trời Đề Thích cầm 
năm lọng báu dẫm bước trên đường thêm cấp thủy 
tinh ở phía tả hầu đức Phật đi xuÔng. Các chúng 
trời bay vọt giữa hư không, rải hoa tán thán đức 
hạnh của Phật. Khoảng vài trăm năm trước còn có 
thêm cấp, mãi đến ngày nay thì đã vùi lâp hết dưới 
lòng đất. Các bậc quân Vương ở các nước buôn 
than bùi ngùi chắng gặp thây, bèn dùng gạch đá sắp 
chất nhiều lớp, dùng các vật quý báu đê trang sức. 
Ngay nơi nên móng cũ ây phỏng theo thêm cấp 
băng vật báu xưa kia cao hơn 70 thước, phía trên 
đó tạo dựng một ngôi tính xá, bên trong có tôn 
tượng đức Phật bằng đá. Và nơi thềm cập hai bên 
tả hữu có hình tượng trời Đại Phạm và Đề Thích, 
dáng thế phỏng theo như mới đâu đang đi xuống. 
Bên cạnh có trụ đá cao hơn 70 thước do vua Vô Ưu 
tạo dựng, sắc màu y xanh biếc sáng nhuận, hình 
chật bên chắc kín lý. Phía trên có hình tượng sư tử 
ngôi hướng nhìn về thêm cấp. hình dáng khắc 
chạm kỳ đặc, chung quanh bốn mặt trụ đá đó tùy 
mỗi người tội phước khác nhau mà hiện hình trong 
đó. 

Bên cạnh đường thêm cập băng vật báu không 
xa có ngôi Tốt- đồ-ba, là nơi di tích của bôn đức 
Phật thời quá khứ tọa thiên kinh hành. Bên cạnh đó 
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lại có ngôi Tôt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai 
thường tắm rửa tại đó. Bên cạnh đó có ngôi tinh xá 
là nơi xưa kia đức Như Lai nhập định. 

Bên cạnh tinh xá có nền móng đá lớn dài 50 bộ 
cao 7 thước, là nơi xưa kia đức Phật thường kinh 
hành, nơi dâu vết bước chân của đức Phật có đường 
văn hoa sen. Hai bên tả hữu nên móng đá ây môi 
bên đêu có ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ do trời Đề Thích và 
Đại Phạm tạo lập. Trước ngôi Tốt-đồ-ba do trời Đề 
Thích tạo lập là nơi xưa kia BI Sô NI Liên Hoa Sắc 
muốn trông thây và đón rước đức Phật trước hết 
nên biến hóa thân làm Chuyên Luân Vương. Khi 
đức Như Lai từ cung trời trở vệ lại Thiệm-bộ-châu, 
khi đó tôn giả Tô Bộ Đề (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Thiện Hiện, xưa trước gọi là Tu 
Phù Đề, Tu Bồ-đê, dịch nghĩa là Thiện Cát, đều là 
saI nhâm vậy) an tọa nơi thạch thất trận tự tư duy 
răng: "Nay đức Phật sắp trở lại các hàng người trời 
cùng đi theo. Nay ta làm sao nên đi? Từng nghe 
đức Phật bảo là "biết được các pháp không là thâu 
suốt pháp tánh". Vậy thì dùng tuệ nhãn để quán 
pháp thân đó". Bây giờ BI Sô Ni Liên Hoa Sắc 
muôn được diện kiên đức Phật trước hơn ai hết nên 
hóa làm Chuyên Luân Vương có đủ Dảy báu, dẫn 
theo và có cả bốn binh chúng cảnh vệ, đi đến nơi 
chỗ đức Phật và biến đối lại thân tướng Bí Sô NI. 
Đức Như Lai bảo Liên Hoa sắc răng: "Chắng phải 
ngươi là người được diện kiến đức Như Lai trước 
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hết. Tôn giả Thiện Hiện đã quán đủ chư pháp 
không là thây các pháp thân. Các Thánh tích bên 
trong tường thành thường có những linh dụ tương 
tục. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba lớn về phía đông nam có 
một cái ao có rồng ở đó thường luôn gìn giữ Thánh 
tích. Đã có thần minh hộ vệ nên khó thể khinh 
phạm. Năm tháng trải qua lâu dải nên tự hủy hoại, 
sức người chăng thể phá hủy được. Từ đó theo 
hướng đông nam đi gân 200 dặm đến nước Yết 
Nhã Cúc Xà (tiếng Trung Hoa thời Tiền 'Đường gọi 
là nước Khúc Nữ Thành, thuộc Trung Ấn Độ). 


Đại Đường Tây Vức ký, hết quyền 4. 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN ã 


(Nói về 6 nước). 
1. Nước Yết Nhã Cúc Xà. 
2. Nước A Thâu Đà. 
3. Nước A Da Mục Khư. 
4. Nước Bát La Da Gà. 
5. Nước Kiều Thưởng DI. 
6. Nước Bính Sách Ca. 


1- NUỚC YÉT NHÀ CÚC XẢ. 

Nước Yết Nhã Cúc Xà chu vi rộng hơn 4000 
dặm, phía tây đô thành lớn nước ấy gân sông Khắc 
Già. Thành ây dài hơn 20 dặm, rộng khoảng 4-5 
dặm. Thành Hoàng bên chắc cao vợi, đài các cùng 
trông nhìn thây nhau. Hoa rừng ao hồ sáng đẹp 
lắng trong như kiêng soi. Những của cải kỳ lạ ở các 
phương khác phân nhiêu đêu nhóm tụ tại đó. Dân 
chúng sinh sông phong phú an vui, nhà cửa giàu 
có. Hoa quả đây đủ lắm nhiêu, lúa thóc gieo trồng 
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theo thời vụ. Khí hậu hòa hợp, phong tục thuân 
chất. Con người dung mạo xinh đẹp thanh nhã, vận 
mặc xinh đẹp. Dốc lòng tham học đeo đuôi nghề 
nghiệp, luận bàn cao xa. Hạng người tin theo cả tà 
lẫn chánh có đến một nữa. Có hơn trăm ngôi giả 
lam, chư tăng có hơn vạn vị chuyên công tập học 
giáo pháp của đại thừa lẫn Tiêu thừa. Có hơn 200 
ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo có hơn vài ngàn 
VỊ. 

Nước Yết Nhã Cúc Xà vào thời con người 
trường thọ, vương thành xưa cũ ây hiệu là Câu Tô 
Ma Bồ La (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Hoa Cung), vua hiệu là Phạm Thọ, là người 
phước trí vôn đủ từ xưa trước, văn võ đêu hoàn bị, 
oal đức thông nhiếp cả Thiệm-bộ-châu, tiếng tăm 
chấn động các nước láng giềng. Có ngản người con 
đêu là trí dũng nghị lực mạnh. Lại có trăm người 
con gái nghi mạo đẹp xinh thanh nhã. Bấy giờ có 
vị tiên nhân ở bên cạnh bờ sông Khắc Già thâu thần 
nhập định trải qua vài vạn năm, hình hài như cây 
khô, chim muông nhóm tụ nương đậu vung vãi hạt 
cây NI Câu Luật trên vai tiên nhân, năng qua mưa 
lại rủ bóng hợp quanh, trải qua nhiêu năm, từ định 
mà dậy, tiên nhân muôn gỡ bỏ cây ây đi lại e ngại 
TƠI đồ ô chìm. Người thời bấy giờ mến quý đức 
hạnh ấy nên xưng gọi là tiên nhân Đại Thọ. Tiên 
nhân ghé mắt qua bờ Sông, vân du trông xem rừng 
mỏng thấy các người con gái của vua cùng nhau 
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vui đùa, tâm ái dục giới sinh khởi nhiễm trước, bèn 
đến nơi Hoa Cung muốn tỏ bảy lễ thính. Vua nghe 
tiên nhân đến đích thân ra nghĩnh đón an ủy răng: 
“Đại tiên giá tỉnh ngoài vật, sao lại có thê khinh cử 
tiếp đón?". Tiên nhân nói răng: "Tôi nương náu nơi 
rừng chằm trải qua năm tháng lâu dài, sau khi xuất 
định rảo bước trông xem, thấy các con gái của vua, 
tâm bèn sinh nhiễm ái, vì do vậy mà từ xa đến đây 
câu thỉnh". Vua nghe nói vậy không biết tính SaO, 
bèn nói cùng tiên nhân là: "Nay tiên nhân trở về lại 
ở nơi cũ, xin đợi thời gian tôt lành". Tiên nhân 
nghe theo vậy, trở về nơi rừng châm, vua mới hỏi 
khắp cùng các người con gái, không ai chịu sính 
hôn. Vua bèn sợ oal đức của tiên nhân nên lo buôn 
tiêu tụy. Người con gái út của vua lo hâu lúc vua 
rảnh rồi mới thong dong hỏi răng: "Phụ vương có 
ngàn người con trai, có cả muôn nước kính mộ 
phong hóa, cớ sao mà u buôn như có điêu lo lắng 
vậy?”. Vua bảo răng: "Tiên nhân Đại Thọ mong 
đoái hoài muốn cầu hôn mà bọn các con chăng a1 
chịu vâng mạng. Tiên nhân có oai lực có thể tạo 
nên mọi điêu tai ương hoặc tốt lành, thảng như 
không toại tâm nguyện hắn nối sân hận phá hoại 
nước nhà hủy diệt cúng tê, nhục đến tiên vương, 
rất lo lắng đến tai họa ây nên thật có sự khổ sợ". 

Người con gái nhỏ â ấy tạ lỗi mà thưa răng: "Đề lại 
nỗi lo buôn sâu xa nảy là lỗi của chúng con. Nay 
con xin đem tâm thân mỏng manh này để mong 


758 SỬ TRUYỆN 12 


được kéo dài vận tôt của nước nhà". Vua nghe thê, 
vui mừng bảo chuẩn bị xa giá nghĩnh đưa. Khi đã 
đến chỗ ở của tiên nhân, vua tạ lỗi cùng tiên nhân 
mà nói rằng: "Đại tiên rủ tỉnh ở phương ngoài, xót 
đoái hoài thê gian, xin dâng đứa con nhỏ để cung 
cập quét tước”. Tiên nhân trông thây mà chăng VƯI 
mỚI nói củng vua răng: "Ông khinh tôi giả yêu nên 
gã cho người con không xinh đẹp này”. Vua nói: 
"Đã hỏi qua tất cả các người con gái nhưng không 
aI chịu vâng lỚI, chỉ có đứa nhỏ này, xin đưa đến 
đại tiên sai sử". Tiên nhân ôm hoài tức giận, bèn 
chú nguyện xấu ác là: "99 người con gái kia đồng 
một lúc cong lưng. Thân hình đã hủy hoại xâu tệ 
hăn trong đời không ai đến câu hôn". Vua sai người 
sang nghiệm xét, quả nhiên đều đã bị gù lưng. Từ 
đó về sau bèn gọi đó là "Khúc nữ thành" vậy. 

Còn vua ngày nay vốn chủng tộc Phệ Xa, tự là 
Hạt Lợi Sa Phạt Đàn Na (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Hy Tăng). Từ khi tiên quân có 
được đất nước đã trải qua hai đời mà ba vua. Thân 
phụ tự là Ba La Yết La Phạt Đàn Na (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Quang Tăng), người 
anh hiệu là Hạt La Xà Phạt Đàn Na (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Vương Tăng). Vương 
Tăng là anh lớn nên kê thừa ngôi vị dùng đức mà 
nhiếp trị. Bấy g1ờ tại Đông Ấn Độ CÓ vua Thiết 
Thương Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Nguyệt) ở nước Yết La Noa Tô Phạt Thích Na 
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(tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là "Kim 
Nhĩ") từng nói với quan thân răng: “Gân đây có vị 
hiển chúa, là họa của nước ta vậy”. Khi â ây bèn dẫn 
dụ mời nhóm hội mà giết hại vua (Hạt La Xà Phạt 
Đàn Na). Vua Hạt La Xà Phạt Đàn Na đã mất, nước 
nhà cũng hoang loạn. Khi ây quan đại thần Bà Ni 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Biện 
Liễu) là người biết. lo cao lớn nặng nhọc, nói cùng 
các hàng liêu thứ răng: "Kê lớn của nước nhà phải 
quyết định ở ngày nay, con của tiên vương đã mất, 
em của vua là người bản tảnh nhân từ, tâm luôn 
chiếu kính các thân liền đáng nên chú ý Mã tôi muốn 
đề cử kế tiếp ngôi vị. Đối với việc này thì thế 
nào?". Mọi người đều bảo đông chung chí ây. Mọi 
người thường kính ngưỡng đức hạnh, không phải 
tính bàn gì khác. Khi ây quan phụ thân đều cùng 
khuyên (Hy Tăng) răng: "Xin vương tử rủ lòng 
châp thuận nghe tiên Vương tích chứa công lao, 
lắm nhiêu đức hạnh, tỏa sáng vận nước nhà. Người 
nối dõi đó là Vương Tăng đã là qua đời. Các hàng 
phụ tá không tài giỏi xả bỏ thân mạng ứng đối tay 
chân, làm cho nước nhà mắc xâu hồ lớn đó thật là 
tội của hạ thần vậy. Lúc bàn nghị đã vang lời đôn 
đãi quy hướng minh đức, soi sảng đến nước nhà, 
khắc phục thân thù, rửa nhục của đất nước, làm 
sáng nghiệp của phụ. thân, công ấy gì lớn hơn thay? 
Mong chớ chối từ vậy. Vương Tử (Hỷ Tăng) bảo 
răng: "Việc nôi tiếp vận nghiệp của nước nhà rất là 


760 SỬ TRUYỆN 12 


lớn nặng, xưa nay đêu cho là việc khó. Ngôi vị vua 
của muôn dân dựng lập nên xét kỹ. Tôi đây thật là 
kẻ kém đức, cha và anh đều bỏ xa, nay Suy cử nôi 
tiếp ngôi vị lớn, làm sao có thê cứu giúp ây ư? Bàn 
nghị đã làm nên thế đâu dám quên hư đãng! Nay 
tại bờ sông Khắc Già có tôn tượng Bồ-tát Quán Tự 
Tại đã có lắm soi xét kinh dị, xin nên sang đó để 
cầu thỉnh". Vương tử Hỷ Tăng bèn đến trước tôn 
tượng, bỏ ăn mà câu thỉnh. Bồ- tát cảm tâm chí 
thành đó nên hiện hình mà bảo rằng: "Con chỉ bởi 
tích chứa họa, từ phụ đã qua đời, lại thêm hình phạt 
chua cay nữa là nay người anh bị hại, tự xét xem 
mình khiếm khuyết tài đức mà dân chúng trong 
nước nhà suy tôn khiến tiếp nối ngôi vị lớn để làm 
sáng tỏ sự nghiệp của phụ thân. Con ngu mê không 
biết, dám câu mong Thánh chỉ”. Bồ-tát Quán Tự 
Tại bảo răng: "Đời trước ông ở trong rừng này làm 
(Ty-kheo) Bí Sô luyện nhã màả tính cân không 
biêng nhác, nhờ phước lực ây nên sinh làm con vua 
đầy. Vua nước Kim Nhĩ đã hủy hoại Phật pháp. 
Ông sẽ tiếp nối vương vị nên phát huy hưng thạnh 
vẻ vang lại, lây từ bi làm chí nguyện, đem sự xót 
thương giữ ở cõi lòng. Không bao lâu sẽ làm vua 
toàn cảnh vức năm xứ Ấn Độ. Muốn kéo dải vận 
tốt của nước nhà, phải nên nghe theo ta dạy răn, 
nhờ thần minh gia hộ cảnh phước, quanh láng 
giêng không có thù địch mạnh. Chớ lên tòa sư tử, 
chớ xưng hiệu đại vương". Khi ấy Vương Tử Hỷ 
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tăng thọ nhận sự răn dạy rôi trở về. Bèn liên tiệp 
nối ngôi vua, tự xưng là Vương Tử hiệu là Thị La 
A Điệt Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Giới Nhật). Khi ây (Giới Nhật = Hỷ Tăng) bảo 
cùng các quan thân răng: "Mỗi thù của anh chưa 
báo trả, các nước láng giêng không thê tiếp đãi, 
trọn không có tay phải lúc dâng thức ăn. Nên các 
hàng liêu thứ các ông phải đồng lòng góp sức". Bèn 
đốc suất tất cả binh lính trong nước nhà, giảng tập 
chiến sĩ, có 5000 quân lính voi, 20000 quân lính 
ngựa, 50000 quân lính bộ. Từ phương tây đến 
hướng đông đánh diệt kẻ bất thân, voi không mở 
vên, người không cởi giáp, trong vòng sáu năm, 
trải khăp năm nước Ấn Độ, đã rộng mở địa thê, lại 
tăng thêm binh lính, quân lính voi có đến 60000, 
quân lính ngựa lên đên 10 vạn. Rôi trải suốt 30 
năm, chiến tranh không nỗi dậy, nên chánh trị răn 
dạy hòa bình, chuyên tu tiết kiệm, tạo phước Ø1eO 
thiện, quên ăn bỏ ngủ. Ban khắp năm xứ Án Độ 
mọi người không được ăn thịt, nêu aI giết hại sinh 
mạng thì hăn giết không tha. Đên bên cạnh bờ sông 
Khắc Già dựng tạo vài ngàn ngôi Tốt-đồ-ba, mỗi 
ngôi cao hơn trăm thước. Khắp năm xứ Ấn Độ từ 
thành âp xóm làng tụ lạc đến các ngõ hẻm đường 
thông tạo dựng những ngôi nhà túc trực, dự trữ các 
thức ăn uông thuốc men, ban thí cho người nghèo 
khô, chu cấp cho kẻ không nơi nương tựa. Các nơi 
có Thánh tích đều tạo dựng các ngôi già lam. Cứ 


762 SỬ TRUYỆN 12 


năm năm có một lân thiết lập đại hội thí vô già, dốc 
hết của cải trong kho phủ ban thí cho mọi người, 
chỉ lưu lại binh khí không ban xả. Và trong môi 
năm có một lân nhóm tập tất cả các hàng Sa-môn 
ở các nước suốt trong 21 ngày cúng dường tứ sự, 
trang nghiêm pháp tòa, rộng bày nghĩa diện, khiến 
cùng nhau luận nghị để phân rành hơn kém, khen 
chê trong đục, cắt phân tôi sáng. Với những vị giới 
hạnh trinh thuân kiên cố, đạo đức thuần túy thì suy 
tôn lên ngôi tòa sư tử, đích thân vua đến gân thọ 
học giáo pháp. Với những vị giới hạnh thanh tịnh, 
mà tài học không xét đến xưa thì vua chỉ kính lễ tỏ 
bày sự có tôn sùng. Với hàng không có luật nghi 
kỷ cương, dơ bần đức hạnh đã rõ bày thi vua xua 
đuổi ra khỏi đất nước, chắng muôn thây nghe hạng 
đó. Các nước láng giêng, những vị tiểu vương, phụ 
tá đại thân biết gieo trồng phước đức không biếng 
lười, câu pháp lành quên mỏi mệt thì vua kéo tay 
cùng ngôi chung tòa, xưng gọi đó là "bạn lành”. 
Trái lại như thế, thì vua chắng đôi mặt cùng nói 
năng. Như có việc tâu trình bàn nghị thì vua liền 
sai sứ qua lại. Và vua thường đi tuân các nơi, xét 
xem phong tục, chẳng thường ở tại một chỗ. 
Thường tại nơi Hành cung, môi ngày săm sinh các 
thức ăn ngon lành cúng dường các hàng đị học và 
tăng chúng cả ngàn vị, Bà-la-môn 500 vị. Mỗi ngày 
vua tự phân thời gian thành ba phân, một phân 
chuyên lo công việc châp chánh nước nhà, hai phân 
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tạo phước tu thiện, chăm chăm không mỏi mệt, hết 
ngày còn chưa đủ. 

Mới đâu, Huyền Trang tôi nhận sự thỉnh mời 
của vua Câu Ma La là từ nước Ma-kiệt-đà sang đến 
nước Ca Ma Lũ Ba. Khi ấy vua Giới Nhật đi tuân 
các phương đang ở tại nước Kiệt Chu Ôt Kỳ La, 
bảo vua Câu Ma La răng: "Nên cùng vị Sa-môn 
khách phương xa hiện ở Ba Lạn Đà lại phó hội”. 
Khi ấy, Huyện Trang tôi bèn cùng vua Câu Ma La 
sang ra mắt. Vua Giới Nhật đã nhiều ngày nhọc 
khố, hỏi răng: "Từ nước nào lại và sẽ muôn điêu 
øì?". Huyền Trang tôi đáp: "Từ nước Đại Đường 
đến thỉnh câu Phật pháp". Vua Giới Nhật hỏi: 
"Nước Đại Đường ở tại phương nào? Đường sá trải 
qua thế nào? Cách đây xa gân?". Huyền Trang tôi 
đáp: " Từ đây về hướng đông bắc cách hơn vài vạn 
dặm. Với người Ấn Độ thì gỌI đó là nước Ma-ha 
Chí Na vậy”. Vua Giới Nhật nói: "Tôi từng nghe ở 
nước Ma-ha Chí Na có thiên tử Tân vương từ thuở 
thiêu thời đã là minh giám đến lúc lớn thì thành 
Thân Võ. Xưa trước đó tán loạn khắp nước nhà 
phân chia SỤP. đồ. Chiến tranh đua nhau bùng nỗ, 
muôn dân ngậm nuốt khổ độc mà Thiên tử Tần 
Vương sớm ôm hoài mưu lược xa, dây khởi tâm 
đại từ bi cứu tê muôn loài, bình định trong nước 
nhà, mỹ phong. thuân giáo trùm xa, đức hạnh thâm 
đượm cùng khắp. Khác phương cách xứ kính mộ 
phong hóa mà xưng thân. Dân chúng đội ân nuôi 
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dưỡng ây đêu ca bản nhạc "Tân Vương phá trận", 
nghe nhã tụng ấy đến nay đã lâu xa. Vẻ vang đức 
lớn đó thật có vậy ư? Đại Đường há là nước ây 
sao?”. Huyện Trang tôi đáp răng: "Đúng vậy, Chí 
Na là quôc hiệu của vua trước, Đại Đường là quốc 
hiệu của vua chúng tôi ngày nay. Xưa kia chưa nôi 
tiếp ngôi vị thì gọi đó là Tân Vương, nay đã tiếp 
thừa nhất thông xưng là Thiên Tử. Đời trước hệt 
thời vận muôn dân không có chủ, nên chiến tranh 
loạn khởi tàn hại sinh linh, Thiên tử Tân Vương 
mở tâm dung rộng phát động xót thương, oai 
phong cô vũ, hung đữ diệt sạch. Khắp, tám phương 
tĩnh lăng, muôn nước đều đến triều công. Thương 
nuôi bốn loài, kính sùng Tam bảo, mỏng manh ban 
cấp, kiếm xét hình phạt, mà đất nước sử dụng có 
thừa, dân tộc không thiêu kém. Phong đức Phật 
xiên hóa rộng lớn, khó thể nêu bày hết!". Vua Giới 
Nhật nói: “Thật thạnh vậy thay!". 

Tại đất nước đó (Yết Nhã Cúc Xả) dân chúng 
cảm phước Thánh chúa. Khi â ấy, vua Giới Nhật sắp 
trở vê lại Khúc Nữ thành đề thiết lập pháp hội. Có 
cả vạn người cùng đi theo, tại bờ phía nam sông 
Khắc Già. Và vua Câu Ma La có vài vạn TEưỜời 
cùng theo ở bờ phía bắc, phân giữa dòng sông và 
đât liên cùng tiến tới. Hai vua đồng dẫn trước, bôn 
thứ binh lính nghiêm cần hộ vệ, hoặc đi băng 
thuyên hoặc cỡi bằng voi, đánh trông thôi loa, gãy 
đàn, khua sáo, qua 90 ngày mới đến Khúc Nữ 
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thành, tại trong Hoa Lâm lớn ở phía tây sông Khắc 
Gnà. Bây ø1Ờờ có hơn 20 vị vua ở các nước trước đó 
đã vâng phụng cáo mạng cùng các bậc Sa-môn tài 
đức và những Bà-la-môn các quan thân binh sĩ ở 
nước mình đến dự hội. Trước kia tại phía tây bờ 
sông vua đã tạo lập ngôi già lam lớn, phía đông 
ngôi già lam ấy tạo lập đài báu cao lớn trăm thước, 
bên trong có tôn tượng đức Phật hình dáng đông 
như thân vua. Ở phía nam đải báu làm một đàn báu 
làm nơi tăm gội tôn tượng đức Phật. Từ đó về 
hướng Đông Bắc cách khoảng l4 - IŠ dặm riêng 
xây dựng một Hành cung. Bây ĐIỜ đang trong tiết 
tháng hai. Bắt đầu từ ngày mông một, săm sinh các 
thức ăn ngon lành cúng dường chư vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, từ ngày mông một đến ngày 21, từ hành 
cung hướng đến ngôi giả lam, cặp hai bên đường 
có tạo lập các trùng các, mọi thứ trang sức ánh 
ngời. Các Nhạc nhân (người đánh trỗi nhạc) chăng 
đối dời, hòa tâu âm thanh cao nhã. Vua từ nơi hành 
cung nghinh thỉnh ra một tôn tượng băng vàng ân 
nÔI g1ữa khoảng không cao hơn ba thước, thỉnh chở 
băng voi lớn, căng bày màn báu. Vua Giới Nhật 
mang mặc y phục trời Đề Thích cầm năm lọng báu 
theo hầu phía tả, vua Cầu Ma La làm dung nghĩ 
của trời Phạm Vương c cầm nắm phât trân trắng theo 
hâu phía hữu, mỗi mỗi có 500 quân lính voi mặc 
phủ áo giáp bao quanh trước sau nghĩnh vệ tôn 
tượng Phật. Mỗi phía lại có trăm con voi, các nhạc 


766 SỬ TRUYỆN 12 


nhân dùng chở trông, hòa tâu âm nhạc. Vua Giới 
Nhật dùng các trần châu vật báu xen tạp cùng với 
vàng bạc và các thứ hoa, theo từng bước một rải 
tung cả bốn phía, cúng dường Tam bảo. Trước hết 
đến nơi đàn báu, dùng các thứ nước hương thơm 
gội tăm tôn tượng Phật. Đích thân vua đội mang 
đưa lên trên đài phía tây, dùng các vật báu như áo 
Kiêu xa da có cả ngản trăm chiếc mà cúng dường. 
Khi ấy chỉ có hơn 20 vị Sa-môn cùng theo tham 
dự. Vua các nước làm kẻ hâu vệ. Sau khi thiết trai 
thọ thực đã XOng, nhóm tập các hàng dị học cùng 
đồng đăng đo xác quyết lời huyền diệu, đè nén và 
xiên dương chí lý. Tới lúc trời sắp chiêu tối mới 
xoay trở xa giá về lại hành cung. Cứ như thê cho 
đến ngày tan hội. 

Tại đài lớn bỗng nhiên nỗi lửa, cửa lầu ngôi già 
lam khói lửa bốc mạnh dữ. Vua Giới Nhật bảo 
răng: "Dốc hết mọi vật quý báu của nước nhà, vì 
tiên vương mà tạo dựng ngôi già lam này, kính lễ 
chiếu soi hạnh nghiệp ưu thắng, nhưng vì kém đức, 
không được thần giúp, nên mới có tai họa này, lỗi 
quá hiện điềm như thẻ, dùng øì để sông đây?". Vua 
mới đốt hương lễ thỉnh mà tự phát lời thê răng: 
"Xin đem mọi việc thiện xưa trước của các vua 
khắp xứ Ấn Độ nguyện giúp cho tôi có được phước 
lực diệt trừ hỏa tai này, như không được linh cảm 
thì mắt mạng ngay đây". Và liên đó, vua cất thân 
từ cửa nhảy xuông thành. Như có sự đánh diệt, lửa 
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tắt khói tan, các Vua trông thây lạ thường, càng 
tăng thêm kính cầu mà kinh sợ. Thế rôi, nhan sắc 
của vua Giới Nhật vẫn không đối thay, nói năng 
vẫn như cũ mà hỏi các vua răng: "Bỗng nhiên tai 
họa này biến mất khói lửa đều hết, hăn là công 
thành, hoài mong trong tâm, ý các vua thế nào ?", 
Các vua đều cúi phục buôn khóc, đồng đáp rằng: 
"Công thành thắng tích mong lưu truyền cho đời 
sau. Một ngày mà tro lửa tiêu tan sao có thể nghĩ 
nhớ, huông hỗ các ngoại đạo an khoái trong tâm 
cùng mừng vui!". Vua Giới Nhật bảo: "Lấy đây mà 
xem xét, thì điều giảng dạy của đức Như Lai là thật 
vậy. Các hàng ngoại đạo dị học luôn giữ chấp 
thường kiến. Chỉ có bậc thầy cao cả của chúng ta 
chỉ dạy là vô thường. Như vậy chúng ta xả thí đã 
chu toàn, tâm nguyện đã toại, nên tai họa đây biến 
diệt, lại càng, thây điều dạy bảo của đức Như Lai 
quả nhiên chắc thật. Đó là điều tốt lành lớn, không 
nên buôn cảm". Khi đó vua Giới Nhật cùng các vua 
theo hướng đông lên ngôi Tốt- đồ- ba lớn. Vừa mới 
lên tới, trông nhìn dưới tâng cấp bỗng nhiên có một 
người khác lạ năm mũi nhọn đi ngược đến nơi vua. 
Khiâ ây vua VỘI vàng liên đến tâng cấp cúi bắt người 
ây g1ao cho các quan. Bấy giờ các quan. kinh sợ vội 
vã chăng biết đến cứu, các vua đều xin giết chết 
người đó. Vua Giới Nhật khác hắn, không tỏ vẻ tức 
giận, cản ngăn bảo không nên giết. Và tự thân vua 
lại gần mà hỏi rằng: "Ta mặc nợ gì, mà ngươi hung 
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bạo như vậy?" Người đó đáp: "Đại Vương đức 
hạnh đượm thâm không riêng trong ngoài, đâu mắc 
nợ gi! Nhưng vì tôi là kẻ cuông ngu không mưu kế 
lớn, nên nhận lời dụ hoặc của ngoại đạo liền làm 
kẻ thích khách dẫn đầu mưu toan nghịch hại". Vua 
Ciới Nhật hỏi: “Cớ sao các ngoại đạo dây khởi tâm 
xấu ác ấy? Người đó đáp răng: "Đại vương nhóm 
tập các nước, dốc hết kho phủ cúng dường Sa-môn, 
chú đúc tôn tượng đức Phật, mà các ngoại đạo từ 
xa chiêu tập đến chăng được hỏi han đoái hoài, 
trong tâm thật xâu hỗ, mới sai khiến kẻ cuông ngu 
làm điều dối trá hung ác". Khi ấy vua Giới Nhật 
tìm hiểu xét hỏi các hàng ngoại đạo. Có 500 vị Bà- 
la-môn đều là những bậc tài cao, vâng mạng chiêu 
tập. ganh ghét các Sa-môn được vua tiếp lễ trọng 
hậu, mới bắn tên lửa thiêu đốt đài báu, mong lúc 
cứu lửa mọi người hỗn loạn, muốn nhân thời gian 
ây mà giết hại đại VƯƠng, Đã không CÓ CƠ duyên 
hở trồng, bẻn thuê mướn người ây vào nơi hiểm 
hóc để đầm giết vua. Khi ây các vua, đại thân xin 
được giết chêt các vỊ ngoại đạo. Vua Giới Nhật mới 
phạt người cầm đầu sự việc hung ác ấy, còn các 
đồng bọn khác không bắt phạt tội. Di đời 500 vị 
Bà-la-môn đưa ra khỏi cảnh vức nước Ấn Độ. Sau 
đó, vua Giới Nhật trở về lại đô thành. 

Ở phía tây bắc của thành có một ngôi Tốt-đồ- 
ba do vua Vô Ưu tạo lập, là nơi xưa kia đức Như 
Lai từng ở tại đó bảy ngày giảng dạy các diệu pháp. 
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Bên cạnh đó là nơi có di tích của bôn đức Phật thời 
quá khứ kinh hành và tọa thiền. Lại có ngôi Tốt- 
đồ-ba nhỏ tôn thờ tóc và móng tay của đức Như 
Lai. Từ ngôi Tốt-đồ- ba, nơi xưa kia đức Phật giảng 
pháp về hướng nam gân sông Khắc Già có ba ngôi 
g1à lam cùng chung tường vách mà khác cửa. Tôn 
tượng đức Phật trang nghiêm tráng lệ, chư tăng rất 
chỉnh túc, các hàng tịnh nhân lo việc công quả có 
hơn ngàn hộ. Trong tính xá có chiếc răng đức Phật 
tôn thờ trong hộp báu dài hơn tắc rưỡi. Có ánh sáng 
đặc thù, sắc màu biến đôi sáng chiều khác nhau. 
Mọi người xa gần đều tìm đến, các hàng sĩ thức 
cùng nhóm tụ kính tu chiêm ngưỡng mỗi ngày có 
trăm ngàn người. Các vị trông coi gìn giữ phiên 
nhọc bởi sự ôn náo đông đúc mới tạm lập bày thâu 
nặng thuê tuyên cáo khắp gân xa rằng: "Người nào 
muôn trông thây răng đức Phật thì thâu một tiên 
vàng lớn”. Nhưng mà mọi người đến chiêm lễ vẫn 
đông nhiều, với thuế tiên vàng ấy vẫn vui lòng 
tranh nhau. Thường vào những ngày trai là nghĩnh 
thỉnh ra tôn trí trên đài cao, có cả trăm ngàn người 
đến hương rãi hoa, hoa tuy chứa chất đầy mà hộp 
răng đức Phật vẫn không bị khỏa lấp. 

Hai bên tả hữu trước ngôi giả lam mỗi bên đều 
có tinh xá cao hơn trăm thước, nên móng xây bằng 
đá, phòng thất xây băng gạch, bên trong có tôn 
tượng đức Phật dùng băng các vật báu trang 
nghiêm, hoặc chủ đúc băng vàng bạc, hoặc rót đỗ 
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băng than đá. Trước hai ngôi tinh xá mỗi mỗi đêu 
có một ngôi già lam nhỏ. 

Từ ngôi giả lam về phía đồng nam cách không 
xa có một ngôi tính xá lớn, nên móng xây băng đá, 
phòng thất băng gạch cao hơn 200 thước, bên trong 
tạo tôn tượng đức Như Lai đứng cao hơn 30 thước, 
được chú đúc băng than đá, dùng các vật báu kỳ 
diệu trang sức. Phía trên vách đá ở bôn mặt tỉnh xá 
khắc họa các tôn tượng đức Như Lai thời tu Bô-tát 
hạnh, theo các sự tích trong kinh thảy đều khắc họa 
cả thảy. Phía nam đền thờ có cách không xa lại có 
đến thờ Tự Tại Thiên, đều được xây dựng bằng đá 
xanh ánh ngời, khắc chạm cùng khắp, quy mô rộng 
lớn đồng như ở tinh xá thờ Phật. Mỗi bên có ngàn 
hộ dân chúng lo việc quét tước, trống nhạc đàn ca 
ngày đêm không ngưng nghỉ. 

Từ thành lớn theo hướng đồng nam cách 
khoảng 6 - 7 dặm đến phía nam sông Khắc Già có 
ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 200 thước, do vua Vô Ưu 
tạo dựng. Là nơi xưa kia đức Như Lai ở tại đó 6 
tháng giảng nói về pháp "Thân Vô thường, khô, 
không, bắt tịnh". Bên cạnh đó là nơi có di tích của 
bốn đức Phật thời quá khứ kinh hành tọa thiền, lại 
có ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ tôn thờ tóc và móng tay đức 
Phật. Như người có nhiễm mắc tật bệnh, chí thành 
đi nhiễu quanh đó, hăn được lành mạnh và được 
phước lợi. Từ thành lớn về hướng đông nam đi hơn 
200 đặm đến thành Nạp Phược Đề Bà Củ La năm 
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tại bờ phía đông sông Khắc Già, chu vi rộng hơn 
20 dặm, hoa rừng ao trong soi chiếu ảnh hình lẫn 
nhau. 

Ở phía tây bắc thành Nạp Phược Đề Bà Củ La; 
thuộc về phía đông sông Khắc Già có một đền thờ 
trời, trùng các tầng đài xây dựng kỳ đặc. Từ thành 
về phía đông cách khoảng 5 dặm có 3 ngôi già lam 
cùng chung vách tường mà khác cửa, chư tăng có 
hơn 500 vị đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa 
thuyết nhất thiết hữu bộ. Trước ngôi già lam cách 
hơn 200 bộ có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo 
dựng, nền móng tuy đã sụp đỗ nhưng còn cao hơn 
trăm thước, là nơi xưa kia đức Như Lai ở đó bảy 
ngày giảng nói diệu pháp. Bên trong có xá lợi có 
lúc tỏa phóng ánh sáng. Bên cạnh đó là nơi có di 
tích của bốn đức Phật thời quá khứ kinh hành và 
tọa thiên. 

Từ ngôi già lam ấy về phía bắc cách khoảng 3 
- 4 dặm gần bờ sông Khắc Già có ngôi Tốt-đồ-ba 
cao hơn 200 thước do vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi 
xưa kla đức Như Lai ở tại đó 7 ngày giảng nói 
pháp. Bấy giờ có 500 quỷ đói đến nói đức Phật 
nghe pháp bèn tỏ ngộ. xả báo kiếp quỹ sinh lên cõi 
trời. Bên cạnh ngôi Tốt-đổ-ba ấy là nơi có di tích 
của bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiền và kinh 
hành. Bên cạnh đó lại có ngôi Tốt-đồ-ba thờ tóc và 
móng tay của đức Như LaI. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 600 dặm 
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vượt qua phía nam sông Khắc Già đến nước A 
Thâu Đà (thuộc Trung An Đội). 


2- NƯỚC A THU Đải. 


Nước A Thâu Đà chu vi rộng hơn 5000 dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. 
Xứ ây lúa thóc lắm nhiêu, hoa quả tươi tốt, khí hậu 
hòa sướng, phong tục thuân tiện, con người ưa 
thích tu tạo phước đức, chuyên cần tập học nghệ 
nghiệp. Có hơn trăm ngôi già lam, chư tăng có hơn 
3000 vị, với giáo lý đại thừa Tiểu thừa đều dốc 
công tập học. Có 10 ngôi đèn thờ trời, các hàng dị 
đạo hiếm ít. Trong thành lớn có ngôi giả lam xưa 
cũ, là nơi xưa kia Bỏ-tát Phạt Tô Bạn (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Thế Thân, xưa trước 
gọi là Bà Lũ Bàn Đậu dịch nghĩa là Thiên Thân tức 
là sai nhằm vậy) ở tại đó trong vài mươi năm chế 
tác các luận khác nhau giữa đại thừa và Tiểu thừa. 
Bên cạnh đó có nên móng giảng đường cũ là nơi 
Bỏ-tát Thế Thân vì các vị quốc Vương, các vỊ Sa- 
môn, Bà-la-môn tài đức, v.v... , ở khắp bốn phương 
mà giảng nghĩa nói pháp. 

Từ thành vê phía bắc cách khoảng 4 - 5 dặm, 
gần bờ sông Khăc Già, trong ngôi già lam lớn có 
ngôi Tôt-đồ-ba cao hơn 200 thước do vua Vô Ưu 
tạo dựng, là nơi xưa kia đức Như Lai vì các hàng 
người trời mà ở tại đó ba tháng giảng nói các diệu 
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pháp. Bên cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba là nơi có di 
tích của bôn đức Phật thuở quá Ì khứ kinh hành và 
tọa thiên. Từ ngôi giả lam ây về hướng tây cách 
khoảng 4 - 5 dặm có ngôi Tốt- đồ- ba tôn thờ tóc và 
móng tay đức Như Lai. Từ ngôi Tốt-đồ-ba thờ tóc 
và móng tay về phía bắc có nền móng của một ngôi 
g1à lam còn lại, là nơi xưa kia luận sư Kinh Bộ Thất 
Lợi La Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Thắng Lợi) ở tại đó chế tác luận Kinh Bộ Tỳ-bà- 
sa. 

Từ thành về phía tây nam cách khoảng 5 - 6 
đặm, trong rừng Am một la lớn, có ngôi già lam 
xưa cũ, là nơi xưa kia Bỏ-tát A Tăng Già (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gỌI, là Vô Trước) ở tại 
đó thỉnh cầu pháp lợi ích và dẫn dắt hàng phảm 
phu. Bồ- tát Vô Trước ban đêm lên cung trời đến 
nơi Bô-tát Từ Thị mà thọ học luận Đức Phật Già 
Sư Địa, kinh luận Trang Nghiêm đại thừa, luận 
Biện Trung Biên, v.v... còn ban ngày vì đại chún 
mà tuyên giảng diệu lý. Từ rừng Am Một La vê 
phía tây bắc cách hơn trăm bộ có ngôi Tốt-đồ-ba 
tôn thờ tóc và móng tay đức Như Lai. Bên cạnh đó 
có nên móng xưa cũ là nơi Bồ-tát Thế Thân từ cung 
trời Đồ Sử Đa xuống thây gập Bỏ-tát Vô Trước. 
Bồ- tát Vô Trước vôn là người nước Kiện Đà La, 
xuất hiện ở đời cách sau đức Phật nhập niết bàn 
khoảng trong 1000 năm; là người lợi kiến thừa 
phong ngộ đạo, mới đâu xuất gia tu học theo ở Di 
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Sa Tắc bộ, sau đó xoay lại kính tin đại thừa. Em 
của Bô-tát Vô Trước là Bô-tát Thế Thân xuất gia 
thọ học ở Thuyết nhất thiết hữu bộ, là người rộng 
nghe nhận biết mạnh, thành đạt sở học, nghiên cứu 
tận tường căn cơ. Bồ-tát Vô Trước có người đệ tử 
tên là Phật Đà Tăng Ha (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Sư Tử Giác) là người có mật hạnh 
khó nghĩ lường, tài cao vang vọng. Cả ba vị hiển 
triết ây cùng nói với nhau răng: “Phàm hạnh nghiệp 
tu hành của chúng ta là nguyện mong được hầu đức 
Từ Thị. Nếu ai xả báo thọ mạng trước mà được toại 
tâm nguyện xưa trước thì nên cùng báo cho nhau 
nói nơi thác sinh đến". Về sau, Sư Tử Giác thị tịch 
trước, trải qua ba năm không có tin báo. Tiếp đến 
Bồ-tát Thê Thân cũng xả bỏ thọ mạng, trải qua thời 
gian sáu tháng cũng không tin báo. Bấy giờ các 
hàng dị học đêu cùng nhau gièềm pha cho là Bỏ-tát 
Thế Thân và Sư Tử Giác lưu chuyền trong ác thú 
nên không có sự soI chiếu linh thiêng. Sau đó, vừa 
mới đâu đêm, Bô-tát Vô Trước vì các môn nhân đệ 
tử dạy trao định pháp, bỗng nhiên có ánh đèn soi 
sảng từ không trung tỏa chiêu lóa cả mắt người, và 
có một tiên trời từ giữa hư không mà xuông,. liên 
đến nơi thêm sân kính lễ Bô-tát Vô Trước. Bồ-tát 
Vô Trước hỏi: "Sao ông đến chiêu tối vậy và nay 
tên gọi là gì?". Vị tiên trời (tức Bồ-tát Thế Thân) 
đáp rằng: "Từ khi nơi đây xả bỏ thọ mạng sinh sang 
cung trời Đồ Sử Đa thác sinh trong hoa sen giữa 
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đại chúng của đức Từ Thị. Hoa sen vừa hé nở, đức 
Từ Thị ngợi khen là "Lành thay trí tuệ lớn! Lành 
thay trí tuệ lớn!”. Bèn đi nhiễu quanh vòng liền trở 
lại đây báo mạng!". Bô-tát Thế Thân đáp răng: 
"Lúc đi nhiễu quanh, thây Sư Tử Giác ở trong 
chúng tại ngoại viện đăm trước dục lạc không được 
rảnh rồi để cùng hỏi han có đầu trở lại bảo mạng”. 
Bô-tát Vô Trước bảo răng: "Sự việc ây đã là như 
vậy. Có tướng đức Từ Thị thê nào? Giảng nói pháp 
øì?". Bồ-tát Thế Thân đáp: "Tướng tốt của đức Từ 
Thị ngôn ngữ không thê tuyên bày, diễn nói diệu 
pháp nghĩa chắng khác đây. Nhưng Bỏ-tát Từ Thị 
có diệu âm thanh nhã hòa sướng, người nghe quên 
Cả TỎI mệt, nhận thọ không nhàm chán!”. 

Từ nên móng giảng đường xưa cũ của Bồ-tát 
Vô Trước theo hướng tây bắc đi hơn 40 dặm đến 
một ngôi già lam xưa cũ, phía bắc gân sông Khắc 
Già, bên trong có ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn trăm 
thước, là nơi xưa kia Bô-tát Thể Thân lúc mới đầu 
phát tâm kính tin Đại thừa. Bô-tát Thê Thân từ bắc 
Ấn Độ đến đó. Khi ấy Bô-tát Vô Trước bảo môn 
nhân đệ tử sang cùng nghĩnh đón, đến ngôi già lam 
đó gặp mà cùng hội kiến. Đệ tử của Bô-tát Vô 
Trước ở ngoài cửa số phòng thất quá nữa đêm đọc 
tụng kinh Thập Địa. Bồ- tát Thế Thân nghe xong 
bèn cảm ngộ mà hồi tiếc cho là diệu pháp sâu mâu 
từ trước đên nay chưa từng được nghe. 

Tội khiên phi báng phát xuất từ chiếc lưỡi. 
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Chiếc lưỡi là gốc của tội lỗi, nay nên cắt bỏ đi, liên 
năm dao bén muôn tự cắt bỏ. Mới thây Bô-tát Vô 
Trước đến trước mặt, bảo răng: "Phàm các Thánh 
thảy tôn sùng, tôi muốn răn bảo ông cải hồi, mà 
nay ông tự tỏ ngộ. Lúc tỏ ngộ đó có gì tốt lành 
băng? Trong Thánh giáo của chư Phật dạy cắt bỏ 
chiếc lưỡi chăng phải là hối lỗi. Xưa trước vì chiếc 
lưỡi mà ông hủy bảng đại thừa. Nay ông cũng nên 
dùng chiếc lưỡi ây đề tán thán đại thừa, bù đáp cho 
lỗi quá, tự làm mới cuộc đời, như làm việc lành 
vậy. Còn ngậm, miệng dứt lời, lợi ích â ây ở đâu?". 
Nói lời ấy rôi bông nhiên â ân mất. Bồ- tát Thê Thân 
vâng thừa lời dạy ây bèn không cắt bỏ chiếc lưỡi. 
Qua sáng sớm đến nơi Bồ-tát Vô Trước câu hỏi thọ 
học pháp đại thừa. Từ đó tinh chuyên nghiên tâm, 
lắng đọng tư duy, chế tác các luận đại thừa, có cả 
thảy hơn trăm bộ đều hưng thạnh hoăng tuyên lưu 
hành. 

Từ đó theo hướng đông đi hơn 300 dặm, vượt 
qua phía bắc sông Khắc Già đến nước A Da Mục 
Như (thuộc Trung Ấn Độ). 


3- NUỚC A DA MỤC NHƯ. 

Nước A Da Mục Như chu vi rộng khoảng 2400 
- 2500 dặm, đô thành lớn của nước đó gân sông 
Khăc Già, chu vi rộng hơn 20 dặm. Xứ đó khí hậu 
và đât đai thích nghi đông như ở nước A Thâu Đà. 
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Con người thuân thành, phong tục chất trực, tỉnh 
cần tập học ham thích phước thiện. Có năm ngôi 
g1à lam, chư tăng có hơn ngàn vị, tập học theo giáo 
pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 10 ngôi 
đến thờ trời, các hàng ngoại đạo chung sống lẫn 
lộn. 

Từ thành về phía đông nam cách không xa, gân 
bên bờ sông Khắc Già, có ngôi Tốt-đồ-ba do vua 
Vô Uu tạo dựng cao hơn 200 thước, là nơi xưa kia 
đức Như Lai ở tại đó ba thắng giảng nói pháp. Bên 
cạnh đó là nơi có di tích của bôn đức Phật thời quá 
khứ tọa thiền kinh hành. Lại có ngôi Tốt-đồ-ba 
băng đá tôn thờ tóc và móng tay của đức Như Lai. 
Bên cạnh đó lại có ngôi già lam, chư tăng có hơn 
200 vị, tôn tượng đức Phật trang nghiêm thiết trí 
như hiện còn tại thê. Đài các rộng đẹp. tạo dựng kỳ 
đặc nỗi lên rất nhiêu. Đó là nơi xưa kia luận sư Phật 
Đà Đà Bà (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Giác Sử) ở tại đó chế tác luận "Đại Tỳ-bà-sa" 
theo Nhất thiết hữu bộ. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 700 dặm 
Vượt qua phía nam sông Khắc Già, thuộc phía bắc 
sông Diêm-mâu NI đến nước Bát La Da Già (thuộc 
Trung Ấn Độ). 


4- NƯỚC BÁT LA DA GLẢ. 
Nước Bát La Da Già chu vi rộng hơn 5000 


778 SỬ TRUYỆN 12 


dặm. Đô thành lớn của nước đó năm tại nơi hai 
dòng sông giao nhau, chi rộng hơn 20 dặm. Đất 
nước đó thóc lúa rất tươi tốt, hoa quả sơ sài, khí 
hậu hòa sướng, phong tục thuần thiện, ưa thích học 
nghê, kính tin ngoại đạo, có hai ngôi già lam, chư 
tăng rất hiểm ít và đều tập. học theo giáo pháp Tiêu 
thừa. Có vài trăm ngôi đến thờ trời. Các hàng dị 
đạo rất đông nhiêu. 

Từ thành lớn về phía tây nam đến trong rừng 
hoa Chiêm Bác Ca, có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô 
Ưu tạo dựng, nên móng tuy đã sụp đồ nhưng vẫn 
còn cao hơn trăm thước, là nơi xưa kia đức Như 
Lai ở tại đó nhiếp phục các ngoại đạo. Bên cạnh đó 
có ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay, hiện 
còn di tích đức Phật xưa kia đi kinh hành. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba â ấy, có ngôi già lam 
xưa cũ là nơi Bô-tát Đê Bà (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Thiên) chế tác luận "Quảng 
Bách" để bẻ phá Tiêu thừa và nhiếp phục ngoại 
đạo. Mới đầu Bô-tát Đề Bà từ Nam Ấn Độ đến ngôi 
ø1à lam đó, trong thành có các vị ngoại đạo Bà-la- 
môn là những bậc cao luận có tiếng tăm, biện tài 
vô ngại, trồn danh trách thật, trở lại cật vẫn cùng 
từ, nhũ biết Bỏ- tắt Đề Bà là vị nghiên cứu sâu rộng 
về huyền áo, muốn bẻ gãy khả năng bén nhọn đó, 
mới danh hỏi răng: "Ông tên là gì? Bô-tát Đề Bà 
đáp: ”Ta tên Thiên”. Ngoại đạo hỏi: "Thiên là a1?”. 
Bỏ-tát Đề Bà đáp: "Thiên là ta". Ngoại đạo hỏi: 
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"Ta là ai?". Bô-tát Đề Bà đáp: "Ta là chó". Ngoại 
đạo hỏi: "Chó là ai2". Bồ-tát Đề Bà đáp: "Chó là 
ngươi". Ngoại đạo hỏi: "Ngươi là ai?". Bô-tát Đề 
Bà đáp: "Ngươi là Thiên”. Ngoại đạo hỏi: "Thiên 
là ai2". Bô-tát Đề Bà đáp: “Thiên là ta". Ngoại đạo 
hỏi: "Ta là ai2". Bô-tát Đề Bà đáp: "Ta là chó”. 
Ngoại đạo hỏi: "Chó là ai?". Bồ-tát Đề Bà đáp: 
“Chó là ngươi”. Ngoại đạo hỏi: "Ngươi là a1?". Bô- 
tát Đề Bà đáp: "Tuân hoàn như thế". Các ngoại đạo 
mới tỏ ngộ, từ đó về sau rất kính phục phong đức 
Phật của Bô-tát Đề Bà. Ở trong thành có đến thờ 
trời, trang sức ánh ngời, có lăm điều linh dị. Y cứ 
theo sách vở ở đó thì xứ đó là thắng địa của chúng 
sinh gieo trông phước đức. Nếu ai đến đến thờ đó 
xã thí chỉ một tiên. Công đức ưu thăng hơn cả ban 
thí ngàn vàng nơi các xứ khác. Lại nữa, nếu ai có 
khả năng xem thường sự sông đến trong đên thờ ấy 
mà dứt tuyệt mạng sông, hắn sẽ được hưởng phước 
lạc cõi trời, vĩnh viên không cùng. 

Trước nhà đên thờ có một cây lớn, cành lá 
chông chất che phủ kín sóng, có quý ăn thịt người 
nương tựa đó làm vườn nhà ở, nên chung quanh đó 
có lắm nhiều di cốt. Như người đã đến trong đền 
thờ đó không ai chắng xem thường xả bỏ thân 
mạng, đã sợ hãi bởi tà thuyết lại bị thân dụ dẫn, từ 
xưa mãi đến nay tập tục sai nhầm ấy không dứt 
mất. Gần đây có vị Bà-la-môn vốn giòng họ Tử là 
người thông hiểu rộng rãi, lắm trí, thông minh tài 
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cao đến trong đên thờ ây, bảo cùng mọi người răng: 
"Phàm tập tục Cong queo, chí khí bỉ lận, khó thể 
dẫn dụ. Tôi mới đồng cộng sự, sau mới nhiệp hóa 
đầy. Cũng đã đến nơi phủ nói cùng người bạn thân 
răng: "Tôi chết đây vậy. Xưa trước cho là dỗi vọng 
ngụy bày nhưng nay nghiệm xét là chân thật. Tiên 
trời đánh trôi kỹ nhạc nương giữa không trung mà 
tiếp dẫn. SỂ theo cảnh ưu thắng mà vất bỏ thân hình 
bỉ lậu này”. Sau đó tôi ném thân mình tự chuốc lấy 
sự chết mất. Người bạn thân tôi cản ngăn nhưng 
chí ý ây vẫn không đối thay. Bèn trải y phục quanh 
khắp dưới gốc cây. Đến lúc tự ném thân xuông thì 
được toàn mạng sông, giây lâu tỉnh lại mới thây là 
g1ữa không trung có các trời chiêu vời mạng, đó là 
tà thân dẫn kiến. Chẳng có được nhạc trời vậy". 
Phía đông của thành lớn có hai dòng sông ø1ao 
nhau rộng hơn 10 dặm, đất đai cao ráo, cát mịn tràn 
đây. Từ xưa đến nay các hàng quân vương hào tộc 
phàm có muốn xả thí thì không ai chăng đên đó mà 
thực hành, chu cấp không tính kê, xưng gọi là "Đại 
Thí Trường „ Ngày nay vua Giới Nhật bèn tu tiếp 
nối giêng mối trước, dốc thuật huệ thí, của cải tích 
chứa trong suốt năm năm chỉ một sáng mai dốc 
sạch xả thí, đến nơi thí trường â Ấy, chứa nhóm nhiêu 
của cải quý báu, ngày thứ nhất thiết đặt tôn tượng 
đức Phật lớn, dùng các món báu để trang nghiêm, 
và liên đội dâng các vật trân quý kỳ diệu mà cúng 
dường. Tiếp sau đó là cúng dường chư tăng thường 
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trụ, thứ nữa là đại chúng hiện tiên, tiệp theo là các 
bậc tải cao thạc học, rộng thông mọi vật có lắm khả 
năng, tiếp đến là đồ chúng ngoại đạo, những vị ân 
trầm trốn lánh béo tốt, thứ nữa là những người góa 
bụa cô thân, nghèo khô xin ăn, đây đủ các thứ trân 
quý tột cùng cho đến các thức ăn thương vỊ, tiết 
cấp như thế, không ai chăng ban thí đủ đây. Kho 
phủ đã dốc sạch, các thứ trang phục tốt đẹp đều hết. 
Vua mới lấy minh châu trong búi tóc các ngọc anh 
lạc nơi thân mình lần lượt thí cấp như mới đâu, 
không chút hồi tiếc. Khi đã xả thí xong, TÔI, Vua reO 
mừng răng: "Thật an lạc thay! Phàm tất cả của cái 
của ta đêu đã đưa vào kho tàng kim cang kiên cố" 
Từ đó về sau, những bậc quân vương ở các nước, 
mỗi tự dâng hiến các trang phục quý báu. Thường 
chưa tới 10 ngày mà kho phủ đã tràn đây lại. 

Phía đông "Đại Thí Trường. là cửa hai dòng 
sông hợp lại. Mỗi ngày có vài trăm người đến đó 
tự chìm đắm thân mình mà chết. Tập tục xứ đó cho 
là làm như thê là vì muốn cầu sinh lên cõi trời. Đến 
nơi đó bỏ ăn mà tự đăm chìm, tắm gội trong dòng 
sông đó thì tội câu tự tiêu trừ. Vì vậy mọi người từ 
phương xa, các nước khác đua nhau kéo đến, bỏ ă ăn 
bảy ngày sau đó mới tự chìm đăm tuyệt mạng. Đến 
như các loài khi vượn ở núi, nai thú đồng hoang 
từng đàn kéo nhau đến nơi bến sông, hoặc tăm rửa 
mà trở về, hoặc bỏ ăn mà tự chết. Đang lúc vua 
Giới Nhật thiết đại thí hội, có một con Nhĩ hầu ở 
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nơi bên sông, riêng một mình dưới gốc cây lăng 
bậc dấu vết bỏ ăn, qua vài ngày sau tự đói khát mà 
chết. Nên các hàng ngoại đạo tu hành khô. hạnh đến 
trong dòng sông dựng lập một trụ cao, mỗi ngày từ 
lúc sáng sớm bèn liên lên trụ ây, một tay một chân 
bám lấy đầu trụ, đạp cọc bên cạnh, còn một tay một 
chân treo bày ở ngoài, gân giữa khoảng không mà 
vẫn chăng khuất, kéo dài cô trương lớn mắt, trông 
nhìn mặt nhật xoay chuyền theo phía hữu, mãi đến 
chiêu tôi mới xuông khả trụ. Hạng người làm nhự 
vậy có đến vài mươi, họ mong mỏi nhờ sự cân khổ 
ây mà được ra khỏi tử sinh. Có người trải suốt cả 
vải mươi năm, chưa từng thây biếng lười ngưng 
nghỉ. Từ đó theo hướng tây nam vào trong rừng 
lớn, nơi có thú dữ voI hoang hung bạo đi từng đàn. 
Nếu chắng đông bạn đông nhiều khó thê dẫm trải 
qua đó, đi hơn 500 dặm thì đến nước Kiều Thưởng 
Di (xưa trước gọi là nước Câu Diệm DI, tức là sai 
nhâm vậy, thuộc Trung Ấn Độ). 


5- NƯỚC KIỂU THUỞNG DI. 


Nước Kiêu Thưởng Di chu vi rộng hơn 6000 
dặm, đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 
dặm. Đất đai màu mỡ, địa lợi trồng tỉa lăm nhiêu 
lúa canh lúa giê, có nhiêu cam giá tươi tốt. Khí hậu 
năng nóng, phong tục cứng mạnh, con người ưa 
thích tập học điển nghệ, mễn sùng tạo tu phước 
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thiện, có hơn T0 ngôi giả lam, nhưng đêu đồ nát 
hoang phé, chư tăng có hơn 300 vị tập học theo 
giáo pháp Tiểu thừa. Có hơn 50 ngôi đên thờ trời, 
các hàng ngoại đạo thật đông nhiêu. 

Trong cung xưa cũ phía trong, thành có ngôi 
tính xả xưa cũ cao hơn 60 thước, có tôn tượng đức 
Phật được khắc chạm bằng gỗ đàn hương, phía trên 
có treo chiếc lọng đá, do vua Ô Đà Diễn Na (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Xuất Ái, xưa 
trước gọi là vua Ưu Điền, tức sai nhằm vậy) tạo 
lập. Linh tướng hay hiện bày, ánh sáng thân có lúc 
tỏa chiếu. Các bậc quân vương ở các nước ý cậy 
sức lực muốn nghĩnh thỉnh đi, tuy nhiêu TEƯỜI 
chung sức mà chăng thể di đời, bèn đồ tả đấp họa 
lại theo tôn tượng ây để củng dường, và đều cho là 
được sự chân thật, và nói vê nguôn sốc tức chỉ từ 
tôn tượng ây vậy. Mới đầu là sau khi đức Như Lai 
đã chứng đắc đạo quả chánh giác, lên trên cung 
trời, vì Thánh mẫu mà giảng nói pháp suốt ba tháng 
chưa trở lại. Vua ây nghĩ nhớ đức Như Lai nên 
muốn đồ họa tôn tượng Phật mới thỉnh câu tôn giả 
Một Đặc Già La viện sức thân thông đưa người thợ 
lên cung trời thân gân trông xem diệu tướng đức 
Như Lai rồi khắc chạm băng gỗ chiên đàn. Đên lúc 
đức Như Lai từ cung trời trở lại, tôn tượng khắc 
chạm â ấy bèn đứng dậy nghĩnh đón đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn ủy an răng: "GI1áo hóa có nhọc mệt 
chăng? Khai dẫn cho chúng sinh ở đời mạt pháp 
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thật nhờ ở đây vậy!". 

Từ tinh xá ấy về hướng đông cách hơn trăm bộ, 
là nơi có di tích của bốn đức Phật thời quá khứ tọa 
thiên và kinh hành. Bên cạnh đó không xa có giếng 
và nhà tăm của đức Như Lai. Giêng nước vẫn còn 
Sử dụng, phòng nhà tăm đã hư hoại. 

Ở góc đông nam tại trong thành có nền móng 
còn lại của vườn nhà xưa cũ, tức vườn nhà cũ của 
Trưởng giả Cụ Sử La (xưa trước gọi là Cù Sư La, 
tức sai nhằm vậy), Bên trong đó có tinh xá của đức 
Phật ở, và ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay, 
lại có nên móng xưa cũ là phòng nhà tắm của đức 
Như LaI. 

Từ thành về phía đông nam cách không xa có 
ngôi già lam xưa cũ, đó là khu vườn cũ của trưởng 
giả Cụ Sử La. Bên trong có ngôi Tốt-đỗ- ba cao 
hơn 200 thước, do vua Vô Ưu tạo dựng, xưa kia 
đức Như Lai từng ở tại đó vài năm giảng nói pháp. 
Bên cạnh đó là nơi có dâu vết của bốn đức Phật 
thời quá khứ tọa thiền và kinh hành. Lại có ngôi 
Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay của đức Như 
Lai. Từ ngôi già lam ấy về phía đông nam, ở trên 
trùng các có phòng nhà băng gạch, xưa kia Bô-tát 
Thế Thân thường ở trong đó soạn thuật luận Duy 
Thức đề phá dẹp Tiêu thừa và cật nạn ngoại đạo. 

Từ ngôi già lam ấy về phía đông, tại trong rừng 
Am Một La có nên móng phòng nhà xưa cũ, là nơi 
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xưa trước Bô-tát Vô Trước ở tại đó trước thuật luận 
"Hiên dương Thánh giáo". 

Từ thành ấy về phía tây nam cách khoảng 8 - 9 
dặm có hang đá của Rông độc. Xưa kia đức Như 
Lai đến nhiễp phục Rồng độc và lưu lại hình ảnh ở 
trong đó, tuy là truyện ký nay không trông thây. 
Bên cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 200 thước 
do vua Vô Ưu tạo dựng, bên cạnh đó lại có dấu vết 
của đức Như Lai đi kinh hành xưa trước và ngôi 
Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay đức Như Lai. 
Những người bệnh khố đến đó cầu nguyện, phân 
nhiêu được lành mạnh. Giáo pháp của đức Thích- 
ca Như Lai hủy diệt hết cả cuối cùng là tại nước 
đó, nên trên từ các bậc quân vương dưới tới các 
hàng thứ dân bước vào cảnh vức nước đó tự nhiên 
cảm thương, không ai chăng nuốt lệ buôn than mà 
trở VỀ. 

Từ hang đá rông độc theo hướng đông bắc vào 
trong rừng lớn, đi hơn 700 dặm vượt qua sông 
Khắc Già, lại theo hướng bắc đến thành Ca Xa Bồ 
La. Thành â ấy chu vi rộng hơn 10 dặm, dân chúng 
sinh sống giàu có an vui. Bên cạnh thành có ngôi 
già lam Xưa Cũ, chỉ còn lại nên móng, là nơi xưa 
trước Bô-tát Hộ Pháp nhiếp phục ngoại đạo. Tiên 
vương nước đó phù trì tà thuyết, muốn hủy diệt 
Phật pháp, sùng kính ngoại đạo. Trong chúng đông 
của ngoại đạo mời một vị luận sư thông mẫn cao 
đức, thâu đạt sâu mâu trước thuật tà thư có ngàn 
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bài tụng gôm cả thảy 32000 lời, chắng hủy phá 
Phật pháp phù trợ chánh bản Tông. Khi ấy nhóm 
tập các hàng tăng chúng, khiến cùng luận bàn phá 
bẻ. Các ngoại đạo có ưu thắng sẽ phả hủy Phật 
pháp. Chúng tăng không cậy vảo đâu, hâu cắt lưỡi 
mà tạ tội. Khi ây, chư tăng lo sợ có lui thẹn, cùng 
nhau nhóm tập bàn nghị răng: "Tuệ nhật đã trầm 
lắng, cầu pháp sắp hủy diệt. Vua và bạn đảng ngoại 
đạo ấy, sao có thê địch nỗi ư? Sự thê đã như vây, 
biết tỉnh ra làm sao?". Cả chúng tăng đêu im lặng 
không một aI dựng lập nghĩa. Bô-tát Hộ Pháp tuôi 
còn bé nhỏ mà trí tuệ tài biện đa văn, phong thái 
khuôn phép rộng xa. Ở giữa đại chúng xướng lời 
tán răng: "Tôi tuy ngu chắng thông mân, nhưng xin 
trình Dày sơ lược đó, thật nên đưa tôi nhanh ứng 
đáp với vương mạng. Cao luận được thắng đó là 
nhờ linh thân hộ giúp. Còn nêu bày nghĩa bản nghị 
có rơi lạc thua kém ây là tuổi nhỏ vậy. Nhưng mà 
tiên thôi hắn có ngôn từ, pháp tăng không xâu hỗ 
vậy”. Mọi người đêu hòa đồng chập thuận. Như sự 
trù tính ây, sau đó liên ứng VỚI Vương mạng, bèn 
lên tòa luận. Các ngoại đạo mới nêu cử nhanh 
chóng giêng lưới, đè nén và xiên dương từ nghĩa, 
đọc tụng điêu chấp của mình khiến kia luận nghị. 
Bồ- tát Hộ Pháp nghe nhận lời â ây rôi cười mà bảo 
răng: "Tôi được thăng vậy, sắp ngược lại mà tụng 
ư? Làm loạn từ mà tụng ư?”. Các ngoại đạo tái 
người đi mà bảo răng: "Ông không tự cao đó chứ? 
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Nêu có khả năng lãnh hội hết ngôn từ đây là thắng 
vậy. Trước là thuận nhận theo văn ây, sau g1ải thích 
về nghĩa đó". Bồ-tát Hộ Pháp mới tùy theo thanh 
điệu đó mà thuật về văn nghĩa ây. Từ lý không 
nhâm lẫn, khí vận không sai sót. Khi đó các ngoại 
đạo nghe xong muôn tự cắt lưỡi. Bô-tát Hộ Pháp 
bảo răng: "Cặt lưỡi chăng phải tạ lỗi, cải đôi điều 
chấp mới là hối quá". Và liền vì giảng pháp, các 
ngoại đạo tâm khởi niềm tin, ý sinh tỏ ngộ, vua ây 
bèn bỏ tà đạo, tôn sùng chánh pháp. 

Bên cạnh nơi Bồ- tát Hộ Pháp nhiếp phục ngoại 
đạo có một ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. 
nên móng tay đã sụp đồ mà còn cao hơn 200 thước. 
Xưa kia đức Như Lai từng ở tại đó sáu tháng giảng 
nói giáo pháp. Bên cạnh có dâu vết đức Phật kinh 
hành, và ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay. 
Từ đó theo hướng bắc đi khoảng 170 - 180 dặm 
đến nước Bính Sách Ca (thuộc Trung Ấn Độ). 


6- NƯỚC BÍNH SÁCH CA. 


Nước Bính Sách Ca chu vì rộng hơn 4000 dặm. 
Đô thành lớn nước đó chu vị rộng l6 dặm. Lúa 
thóc tươi tốt, hoa quả lãm nhiều, khí hậu hòa 
sướng, phong tục thuân chất. Con người ham thích 
học hành không mỏi mệt, mong câu phước đức 
chăng xoay trở lại. Có hơn 20 ngôi già lam, chư 
tăng có hơn 3000 vị, đều tập học theo giáo pháp 
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Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 50 ngôi đên thờ 
trời, các hàng ngoại đạo đông nhiêu. 

Bên tả đường đi ở phía nam của thành có một 
ngôi già lam lớn, xưa kia A-la-hán Đề Bà Thiết Ma 
ở tại đó tạo luận Thức Thân, giảng thuyết về Vô 
ngã, nhần. A-la-hán Củ Ba tạo luận Thánh giáo yếu 
thuật, ,gplảng thuyết về Hữu ngã, nhân. Nhân pháp 
chấp ây bèn tranh luận sâu. Lại là nơi Bô-tát Hộ 
Pháp ở tại trong đó bảy ngày nhiếp phục 100 luận 
sư Tiểu thừa. Bên cạnh ngôi già lam ây có ngôi 
Tốt-đồ-ba cao hơn 200 thước do vua Vô Ưu tạo 
dựng, là nơi xưa kia đức Như Lai ở tại đó sáu năm 
giảng pháp dẫn dắt giáo hóa. Bên cạnh nơi đức 
Phật giảng pháp có giông cây kỳ đặc cao khoảng 6 
- 7 thước. Quanh năm chặt phá nhưng vân không 
tăng giảm. Vốn là xưa kia đức Như Lai nhắm hành 
nhành dương, để sót lại một cành, nhân đó đầm 
mọc rễ, phát triển cành nhánh tươi tốt mãi đến nay. 
Các người tà kiên và chúng ngoại đạo đua nhau đên 
chặt phá, nhưng sau đó sinh mọc lại như cũ. Bên 
cạnh đó không xa là nơi có dấu vết của bốn đức 
Phật thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. Lại có 
một ngôi Tốt- đồ- ba tôn thờ tóc và móng tay của 
đức Như Lai, nền móng linh thiêng nói liên ĐÓC 
cạnh, ao rừng soI ánh. Từ đó theo hướng Đông Bắc 
đi hơn 500 dặm, đến nước Thất La Phạt Tât Để 
(xưa trước gọi là nước Xá Xệ, tức sai nhằm, thuộc 
Trung Ấn Độ). 
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Đại Đường Tây Vức ký, hết quyền 5. 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 6 
(Nói về 4 nước) 
1. Nước Thất La Phạt Tất Để. 
2. Nước Kiêệp Tỷ La Phạt Tôt Đô. 
3. Nước Lam Ma. 
4. Nước Câu Thi Na Yết La. 


1- NUỚC THT LA PHÁT TẤT ĐẺ. 


Nước Thất La Phạt Tất Đề chu vi rộng hơn 
6000 dặm. Đô thành đều đã hoang tàn, cương 
trường không còn giêng mỗi. Nên móng cung 
thành xưa cũ chu vi rộng hơn 20 dặm. Tuy lắm 
hoang tàn đồ nát, nhưng vẫn có người ở. Xứ ấy lúa 
thóc đầy đủ, khí hậu hòa sướng, phong tục thuân 
chất, con người ham thích phước thiện. Có khoảng 
vài trăm ngôi già lam, nhưng hư hoại đã lắm nhiêu, 
chư tăng hiếm thiếu đều tập học theo chánh lượng 
bộ. Có trăm ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo 
rất đông nhiều. Thời gian đức Như Lai còn tại thê, 
đật nước đó do vua Bát La Tê Na Thị Đa (tiếng 
Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Thắng Quân, 
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xưa trước gọi là Ba-tư-nặc tức lược gọi sai nhằm 
vậy) trị vì, và Đô thành đóng tại đó, nên trong cung 
thành có nền móng cũ là dâu vỆt cung điện còn lại 
của vua Thắng Quân vậy. Tiếp về phía đồng cách 
không xa có nên móng xưa cũ, phía trên có tạo lập 
ngôi Tôt-đỗồ-ba nhỏ, là nơi xưa kia vua Thăng Quân 
vì đức Như Lai mà xây dựng Đại pháp đường. 

Bên cạnh Đại pháp đường cách không xa có 
nên móng cũ, phía trên có ngôi Tốt- đồ-ba, đó là 
tính xá của Bí Sô NI Bát La Xà Bát Đề (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Sinh Chủ, xưa trước 
gọi là Ba Xa Ba Đê, tức là sai nhằm vậy) - là di 
mâu của đức Phật, do vua Thắng Quân tạo lập. 
Tiếp về hướng đông có ngôi Tôt-đô-ba là nơi vườn 
nhà xưa cũ của Tô Đạt Đa (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Thiện Thí, xưa trước gọi là Tu 
Đạt, tức sai nhằm vậy). 

Bên cạnh vườn nhà Trưởng giả Thiện Thí có 
ngôi Tôt-đồ-ba lớn, là nơi Ương Lũ Lợi Ma La 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Chỉ Man, 
xưa trước gọi là Ương Quật Ma, tức sai nhầm vậy). 
Xả bỏ tà kiến. Ương Lũ Lợi Ma La là người hung 
ác ở nước Thất La Phạt Tất Đề, làm hại sinh linh, 
bạo hành nơi Quốc thành, giết người cắt lây ngón 
tay xỏ đeo thành vòng quân quanh trên đâu, sắp 
muốn giết hại mẹ mình để sung đủ số lượng đã ân 
định. Khi đó đức Thế Tôn xót thương bèn dùng 
phương tiện đề dẫn dắt nhiếp hóa. Từ xa trông thấy 
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đức Thê Tôn, Ương Lũ Lợi Ma La trộm tự vui 
mừng mà bảo rằng: "Nay ta chắc hắn được sinh lên 
cõi trời vậy! Lời dạy để lại của tiên sư chánh ở 
ngay đây, hại được Phật, giết được mẹ thì sẽ sinh 
lên cối Phạm Thiên". Và bảo cùng người mẹ là: 
"Lão giả ngày nay tạm ngưng, trước hết là phải hại 
Sa-môn kia đã". Khi ây liền nắm trượng kiếm đến 
nghịch hại đức Thế Tôn. Đức Như Lai bước từ từ 
rút luI, Ương Lũ Lợi Ma La đeo mang vòng ngón 
tay rượt đuôi nhanh nhưng không kịp. Đức Thế 
Tôn bảo răng: "Cớ sao giữ chí xấu xa như thế? Tự 
bỏ gốc thiện mà khơi nguồn ác". Khi Ấy, Ương Lũ 
Lợi Ma La nghe lời dạy răn đó bèn tỏ ngộ việc làm 
của mình là sai trái. Nhân đó, liên quy mạng, cầu 
xm vào trong giáo pháp tĩnh tân chuyên cân không 
biếng trễ, bèn chứng quả A-la-hán. 

Từ thành vê phía nam cách khoảng Š - 6 dặm, 
có rừng Thệ Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Thăng Lâm, xưa trước gọi là Kỳ Đà, tức sai 
nhâm vậy), là vườn Cấp Cô Độc. Vua Thắng Quân 
cùng đại thân Thiện Thí vì đức Phật mà tạo lập tĩnh 
xá. Ngôi già lam xưa kia nay đã hoang phê. Hai 
phía tả hữu cửa phía đông, mỗi bên đều có dựng 
trụ đá cao hơn 70 thước. Trụ đá bên tả khắc chạm 
luân tướng ở đầu trụ. Trụ đá bên hữu khắc hình trâu 
ở phía trên, đều do vua Vô Ưu tạo dựng. Phòng nhà 
đêu đã đồ nát chỉ còn lại nền móng cũ. Riêng có 
một phòng được xây băng gạch vần nghiễm còn 
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lại. Bên trong có tôn tượng đức Phật. Xưa kia, sau 
khi đức Như Lai lên cung trời Tam Thập Tam vì 
Thánh mẫu mà giảng pháp, vua Thắng Quân nghe 
vua Xuất Ái (Ô Đà Diễn Na) khắc tạo tôn tượng 
đức Phật bằng gỗ chiên đàn, nên vua bèn tạo tôn 
tượng này, Còn trưởng giả Thiện Thí là người vừa 
nhân từ mà lại thông mẫn, tích chứa của cải mà hay 
phân tán, cứu g1úp người nghèo khổ, xót thương kẻ 
cô đơn giả yếu. Người thời bấy giờ ngợi khen đức 
hạnh ấy nên xưng gọi trưởng giả là Câp Cô Độc. 
Trưởng giả Thiện Thí nghe vỆ công đức của Phật, 
phát sinh tâm tôn kính sâu sắc, nguyện tạo dựng 
tinh xá, thỉnh mời đức Phật đên ở. Đức Thê Tôn 
bảo tôn giả Xá Lợi Tử theo cùng trưởng giả để 
trông xem và lường tính, chỉ có rừng Thệ Đa của 
thái tử là thê đất cao thoáng đáng nên tạo dựng tinh 
xá. Bèn tìm đến chỗ thái tử, đem sự tình mà tỏ Dày 
đây đủ. Thái tử cười và bảo rằng: "Cứ đem vàng 
lót trải khắp đó, tôi mới bán”. Trưởng giả Thiện 
Thí nghe thê trong tâm bỗng nhiên ưng thuận, liên 
ban xuất kho vàng, theo lời Ø1ao ước mà trải đất, 
vàng còn thiêu một ít chưa đủ khắp. Thái tử xin lưu 
lại, nói răng: "Đức Phật là ruộng tôt, nếu Ø1©€O trồng 
giông lành". Và bèn ngay chỗ đất trồng mà tạo 
dựng tĩnh xá. Đức Thế Tôn nhân đó mà bảo cùng 
tôn giả A-nan răng: "Vườn đất là do Thiện Thí 
mua, còn cây rừng do Thệ Đa hiến cúng. Hai người 
ây đông tâm kính sùng công nghiệp. Từ nay trở đi 
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nên gọi chôn đât này là rừng Thệ Đa vườn Câp Cô 
Độc". 

Từ vườn Cấp Cô Độc về phía đông bắc có ngôi 
Tốt-đồ-ba là nơi xưa kia đức Như Lai tắm rửa cho 
vị Bí Sô cảm mắc bệnh. Xưa kia, lúc đức Như Lai 
còn tại thế, có vị Bí Sô cảm mắc bệnh, ngậm chịu 
khổ, riêng ở một nơi. Đức Thế Tôn thấy vậy, hỏi 
răng: "Ngươi có nỗi khố gì? Cớ sao TBƯƠI Ở 
riêng?". Vị Bí Sô ấy đáp: “ánh con biếng nhác, 
không chịu khó chăm sóc bệnh tật, nên nay cảm 
mặc bệnh không có người chăm nom”. Khi ây, đức 
Như LaI xót thương mà DẠO răng: "Này Thiện nam! 
Nay ta sẽ chăm sóc ngươi". Và liên đưa tay vỗ về, 
bệnh khô đêu tiêu tan. Đức Phật lại đỡ dìu ra ngoài 
cửa, thay đối chăn màn, tự tay đức Phật giặt tây 
tăm rửa, thay, đối y phục mới sạch. Đức Phật lại an 
ủy vị Bí Sô ây răng: "Phải nên tự cô găng siêng 
năng!". VỊ Bí Sô ây nghe lời dạy răn đó, nghĩ cảm 
ân đức, trong tâm vui mừng, thân bèn thư thái. 

Từ vườn cấp cô độc về phía tây bắc có ngôi 
Tốt-đồ-ba nhỏ, là nơi tôn ø1ả Một Đặc GIà Tử vận 
dụng sức thân thông nhắc giải y của tôn giả Xá Lợi 
Tử mà không lay động. Xưa kia, khi đức Như Lai 
đến nơi ao Vô Nhiệt Não, các hàng người trời đêu 
tụ hội, chỉ riêng tôn giả Xá Lợi Tử khi ây chăng 
nhóm tập. Đức Như Lai bảo tôn giả Một Đặc Già 
La sang mời đến nhóm hội. Tôn giả Một Đặc Già 
La vâng lời mà sang đó. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Tử 
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đang vá Y hộ pháp. Tôn giả Một Đặc Già La bảo 
răng: "Hiện nay đức Thê Tôn đang Ở tại 2O Vô 
Nhiệt Não, bảo tôi sang đầy gọi mời nhân giả". Tôn 
giả Xá Lợi Tử nói là: "Tạm đợi chờ giây lát vá y 
xong, sẽ cùng nhân giả đồng đi". Tôn giá Một Đặc 
Già La bảo: "Nếu chăng nhanh đi tức muôn tôi vận 
dụng sức thân thông nâng đưa nhân giả và cả thạch 
thất đến nơi đại hội". Tôn giả Xá Lợi Tử mới cởi 
giải y đặt để nơi đất mà nói là: "Nêu nâng cất được 
giải V này thì thân tôi hoặc có thể lay động". Khi 
ầy tôn giả Một Đặc Già La vận dụng sức đại thân 
thông nâng cất giải y nhưng không lay động, quả 
đất vì đó mà. chấn động. Nhân đó bèn dùng sức 
thân túc trở về lại nơi chỗ đức Phật thì thây tôn giả 
Xá Lợi Tử đã ngôi trong pháp hội, Tôn giả Một 
Đặc Già La mới cúi đầu mà tán thán rằng: "Ngày 
nay tôi mới biết sức của thần thông, không băng 
sức của trí tuệ vậy!”. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đố-ba nâng cất giải y ấy 
cách không xa có một cái giếng. Xưa kia đức Như 
Lai còn tại thê thường múc lấy sử dụng. Bên cạnh 
đó lại có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. 
Bên trong có tôn thờ xá lợi đức Phật. Là nơi có dâu 
vết kinh hành và giảng nói pháp, đêu có dựng biều 
tán dương và tạo lập các ngôi Tốt-đô-ba. Có các 
thần minh gìn giữ, điềm linh có lúc hiển hiện, hoặc 
tránh trôi nhạc trời, hoặc nghe có mùi hương thân. 
Điểm tốt lành của cảnh phước, khó thê nêu bày đây 
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đủ cả. 

Phía sau ngôi già lam ấy cách không xa là nơi 
ngoại đạo phạm chí giết chết một dâm nữ đề vu 
Dáng đức Phật. Đức Như Lai là bậc đây đủ 10 lực 
vô úy, nhất thiết chủng trí, người đời đêu kính 
ngưỡng, Thánh hiền thảy tuân vâng. Khi ây các 
hàng ngoại đạo cùng nhau bản nghị răng: "Nên làm 
điều dỗi trá đến trong đại chúng để phỉ báng làm 
nhục". Mới dẫn dụ thuê mướn một dâm nữ giả 
dạng đi nghe giảng pháp. Trong đại chúng ai cũng 
biệt mặt dâm nữ ây rôi, các ngoại đạo mới kín giêt 
dâm nữ đó, vùi chôn thi hài bên cạnh gốc cây, và 
kêu oán tâu trình lên vua. Vua ban lệnh truy tìm, 
bèn đến trong vườn Thệ Đa tìm được thi hài dâm 
nữ đó. Khi ây các hàng ngoại đạo cao tiêng bảo 
răng: "Đại Sa-môn Kiêu Đáp Ma thường xưng là 
người hành trì giới nhẫn, mà nay tư thông với 
người nữ này rồi giết hại để bít miệng. Đã dâm, đã 
sát, thì đầu là gĐIỚI? Đâu là nhãn?". Khi đó từ trong 
hư không, các trời theo tiếng mà Xướng răng: 
"Hàng ngoại đạo, những người hung ác, hành động 
ây là phi báng vậy". 

Từ ngôi già lam ây về phía đông cách hơn trăm 
bộ có một hầm hồ sâu lớn, là nơi Đề Bà Đạt Đa 
muỗn dùng thuốc độc để hại đức Phật, mà thân 
sông đời nay bị vùi lấp vào địa ngục. Đề Bà Đạt 
Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Thiên 
Thọ) con của vua Hộc Phạm, trong 12 năm đầu đã 
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tinh cân tụng trì tám vạn pháp tạng. Vệ sau vì lợi 
dưỡng nên câu học thân thông, thân gân bạn xâu 
ác, cùng nhau bàn nghị răng: "Ta có được 30 tướng 
tốt, kém thua đức Phật không bao nhiêu, có đại 
chúng vây quanh ta đầu khác gì đức Như LaI". 
Nghĩ suy như thế rồi liên làm những việc phá hoại 
chúng tăng. Các tôn giả Xá Lợi Tử, Một Đặc Già 
La vâng phụng sự chỉ dạy và nương oai thân của 
đức Phật mà giảng pháp khuyên răn dẫn dụ, chúng 
tăng trở lại hòa hỢp. Còn Đề Bà Đạt Đa vẫn không 
xả bỏ tâm xâu ác, bèn dùng thuốc độc trét trong 
móng tay, muốn nhân lúc tác lễ mà làm tốn thương 
hại đức Phật, vừa bắt đầu thực hành mưu tính đó, 
từ xa mà đến đó, tự nhiên đất nứt nẻ, thân Đề Bà 
Đạt Đa đang sông mà bị vùi lấp vào địa ngục. Từ 
đó về phía nam, có một hầm hồ lớn, là nơi Bỉ Sô 
Củ Già Lợi hủy Đáng đức Như Lai mà thân đang 
sông bị vùi lấp vào địa ngục. Từ hầm hô vùi lấp Cù 
Ma Lợi về phía nam cách hơn 800 bộ, có một hầm 
sâu lớn, là nơi Bà-la-môn nữ chiến già phi Dáng 
Như Lai mà sa đọa vào địa ngục. Đức Phật đang vì 
người trời giảng nói các pháp yêu, có một đệ tử của 
ngoại đạo xa thấy đức Thế Tôn có được đại chúng 
cung kính, bèn tự tư duy rằng: "Ngày nay, ta cân 
phải làm nhục Kiều Đáp Ma. Nêu kia thât bại thì 
tiếng tăm tốt lành ấy sẽ khiến thây ta riêng một 
mình chiếm ưu thê, tiếng thơm lan tỏa. Bèn buộc 
bình bát bằng gỗ vào trước bụng đi đến trong vườn 
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Câp Cô Độc, vào giữa đại chúng cất tiêng lớn nói 
răng: "Người đang giảng pháp đó cùng ta tư thông. 
Đứa con trong bụng ta đây là giòng giống của họ 
Thích vậy”. Những người tà kiến không a1 chăng 
tin, nhưng những người trinh thuần kiên cô biết đó 
là hư dỗi để phi báng. Khi ấy, trời Đề Thích muốn 
dứt trừ điều nghĩ đó bèn hóa làm một con chuột 
trăng căn đứt sợi dây buộc bình bát. Tiếng cắn dây 
đứt chấn động cả đại chúng, mọi người thây nghe 
càng thêm vui mừng sâu xa. Trong chúng có một 
người đứng dậy năm lây bình bát gỗ chỉ cho người 
nữ đó mà bảo là: "Đây là con của ngươi ư?”. Khi 
ấy tự nhiên đất nứt nẻ, toàn thân người nữ đó bị lấp 
vùi rơi thăng vào địa ngục Vô Giản, nhận chịu đủ 
đây sự ương lụy ây. Cả ba hầm hồ đó sâu hút không 
bờ đáy, mùa thu mùa hạ mưa dầm, các sông ngòi 
ao hô nước dâng tràn mà ba hầm hồ sâu ấy thường 
không có nước đọng. 

Từ ngôi giả lam ấy về phía đông cách khoảng 
6 - 7 bộ, có một ngôi tinh xá cao 60 thước, bên 
trong có tôn tượng đức Phật, xoay mặt về hướng 
đồng mà ngôi, là nơi xưa kia đức Như Lai ở tại đó 
cùng các ngoại đạo luận bàn nghĩa đạo. Tiếp về 
hướng đông lại có một ngôi đền thờ trời cao lớn 
cũng đồng như tỉnh xá ấy. Lúc sảng sớm mặt nhật 
ló dạng dân lên cao Đóng hình của đến thờ trời 
không hiện che phủ ngôi tính xá, nhưng khi mặt 
trời ngã dân về hướng tây, bóng hình tinh xá che 
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phủ lên đên thờ trời. 

Từ tinh xá che phủ bóng hình ấy về phía đông 
cách khoảng 3 - 4 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba, là 
nơi tôn giả Xá Lợi Tử cùng các ngoại đạo luận 
nghị. Mới đâu, trưởng giả Thiện Thí mua được 
vườn của Thái tử Thệ Đa muốn vì đức Như Lai mà 
tạo dựng tinh xá. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Tử cùng đi 
theo trưởng giả đến trông xem và tính lường. Các 
hàng lục sư ngoại đạo đòi muốn đấu sức thân. Tôn 
giả Xá Lợi Tử bèn tùy sự mà nhiếp hóa, ứng vật 
mà điêu phục. Bên cạnh đó, trước mặt ngôi tinh xá 
có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai 
ở tại đó bẻ gãy nhiếp phục các ngoại đạo, lại nhận 
sự thỉnh mời của Tỳ Xá Khư mẫu. 

Từ nơi ngôi Tốt-đồ-ba đức Như Lai nhận sự 
thỉnh mời ấy, về phía nam, là nơi vua Tỳ Lô Thích- 
ca (xưa trước gọi là vua Ty Lưu Ly, tức sai nhâm 
vậy) dây binh lính giết hại chúng tộc Thích-ca, vừa 
đến đó trông thấy đức Phật, bèn dẫn binh trở vê. 
Vua Tỳ Lô Thích-ca sau khi lên nỗi ngôi vị, nghĩ 
nhớ oán thù nhục nhã xưa trước, bèn dây binh giáp 
đông nhiêu, các bộ thực đã đủ đây, bèn tự thân vua 
dẫn đâu chinh chiên. Bấy giờ có vị Bí Sô nghe vậy, 
đem trình bạch cùng đức Phật, khi ấy đức Thê Tôn 
đang ngôi dưới gốc cây khô. Vua Tỳ Lô Thích-ca 
xa thấy đức Thế Tôn, bèn xuông xa giá mà kính lễ 
xong rôi lui đứng mà thưa răng: “Cơ sao nơi cây 
tươi tốt mà không ngôi lại ngôi nơi gốc cây khô trơ 
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trọi cảnh lá sắp bị nguy ách thì che chở nơi đâu?". 
Thế Tôn bảo răng: Tông tộc cũng như cành lá 
vậy, cành lá mà ngay thì sốc đâu còn nữa. Vua Tỳ 
Lô Thích-ca nói răng: "Đức Thê Tôn. . Tông Thân 
như thê, nên có thể xoay xa giá trở về". Khi ấy vua 
trông nhìn Thánh dung, cảm nghĩ trong lòng là lui 
binh quay trở về lại đât nước mình. 

Bên cạnh nơi vua Tỳ Lô Thích-ca lui binh có 
một ngôi Tôt-đô-ba, là nơi các người nữ giòng họ 
Thích bị giết hại. Khi vua Tỳ Lô Thích-ca đánh diệt 
được giòng họ Thích-ca thành công, bèn chọn 500 
người nữ đưa vào trong cung các, các người nữ 
giòng họ Thích tức giận mở lời oán đối không vâng 
theo, mắng thăng vua là người con của người trong 
vương gia. Vua Tỳ Lô Thích-ca nghe thê tức giận, 
ban lệnh bảo giết chết. Người chấp hành công việc 
vâng theo mạng lệnh vua, chặt tháo tay chân ném 
xuông các hầm hố. Khi cây các người nữ trong 
giòng họ Thích ngậm nuốt khô độc kêu vang đến 
đức Phật. Đức Thê Tôn với mặt Thánh xét xem 
thây cảnh khô độc ấy, bèn bảo vị Bí Sô vén y mà 
sang vì các người nữ giòng họ Thích giảng nói các 
pháp vi diệu, chỉ cho thấy sự buộc ràng của năm 
món dục, lưu chuyền trong ba đường xấu ác, ân ái 
xa ha. Sinh tử dài lầu. Khi ấy các người nữ giòng 
họ Thích nghe sự dạy răn của đức Phật bèn xa lìa 
trần cấu, chứng đặc pháp nhãn tịnh, đồng thời 
mạng chung đông thác sinh lên cõi trời. Và bây 
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giờ, trời Đề Thích biên hóa làm vị Bả-la-môn thâu 
nhặt hài cốt ấy mà hỏa táng. Người đời sau ghi nên 
lại vậy. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đỗ-ba giết hại các người nữ 
giòng họ Thích, cách không xa có một ao động lớn, 
là nơi vua Tỳ Lô Thích-ca bị vùi lập thân mình vào 
chốn địa ngục. Đức Thế Tôn quán sát các người nữ 
giòng họ Thích XONg, trở về lại vườn Cấp Cô Độc, 
bảo cùng các vị Bí Sô là: "Bảy ngày sau, vua Tỳ 
Lô Thích-ca sẽ bị lửa thiêu hại”. Vua Ty Lô Thích- 
ca nghe đức Phật dự ghi như thế trong lòng rất 
khiếp sợ kinh hoàng, mãi đến ngày thứ bảy vẫn còn 
được an lạc không nguy ách, vua mừng bảo các 
cung nữ cùng đến bên hỗ ao ca nhạc vui chơi ăn 
ung, như đang còn sợ lửa nôi, bèn gõ mái chèo 
giữa dòng nước trong theo sóng gợn nhập nhô, 
bỗng nhiên lửa đữ nôi đến thiêu đốt thuyên nhẹ, 
vùi lấp thân vua vào thắng địa ngục Vô gián, nhận 
chịu đủ các thứ khô. 

Từ ngôi già lam ây về phía tây bắc cách khoảng 
3 - 4 dặm, đến rừng đắc nhãn, nơi đó có dẫu vết 
của đức Như Lai kinh hành, có nói các Thánh hiển 
tu tập thiên định, đều có dựng tạo Tốt-đồ-ba lập trụ 
ghi chép sự tích lại đây đủ. Xưa kia tại nước đó có 
đoàn trộm cướp gôm 500 người, hoành hành khắp 
các thôn ấp, dẫn xéo đến quốc thành. Vua Thăng 
Quân bắt được hết cả, bảo móc mắt và thả vào rừng 
sâu. Bọn giặc cướp khổ bức kêu câu ai oán, tiêng 
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vang đến đức Phật. Khi ây đức Như Lai đang ở tại 
tinh xá Thệ Đa nghe tiếng buôn đau nên khởi tâm 
thương xót, giữa lúc gió mát trong lành hòa sướng 
thôi tiếng nhạc núi tuyết, thoảng khắp cùng mặt 
bọn giặc cướp. ây rôi, sau đó bỗng nhiên mắt được 
sáng lại, và thây đức Thê Tôn đang đứng trước mặt 
mình, bọn giặc cướp ây đều phát tâm Bô-đê, VUI 
mừng đánh lễ, vất bỏ gậy mà đi, nhân đó mọc rễ 
vậy. 

Từ thành lớn theo hướng tây bắc đi hơn 60 dặm 
có một thành xưa cũ, là nơi trong thời hiền kiếp lúc 
con người có được tuôi thọ hai vạn năm, đức Phật 
Ca Diệp Ba vốn sinh sông tại thành đó. Phía nam 
thành đó có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi lần đầu tiên gặp 
thấy vương phụ sau khi đức Phật thành đẳng chánh 
giác. Phía bắc thành ấy có ngôi Tốt-đô- ba, bên 
trong có toàn thân xá lợi của đức Phật Ca Diếp Ba, 
đều do vua Vô Ưu tạo lập. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 500 dặm 
đến nước Kiếp Tỷ La Phạt Tốt Đồ (xưa trước gọi 
là nước Ca Tỳ La Vệ, tức sai nhầm vậy, thuộc 
Trung Ấn Độ). 


2- NƯỚC KIÉP TỶ LA PHẠT TÓT ĐÔ. 

Nước Kiếp Tỷ La Phạt Tốt Đồ chu vi rộng hơn 
4000 dặm, có hàng chục cung thành đêu đã hoang 
phê rât lăm. Vương thành đã đô nát, nên chu vi khó 
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lường biết rõ ràng, còn thành ở nội cung chu vi 
rộng khoảng l4 - 15 dặm, được xây đắp nhiêu lớp 
gạch làm thành, nên móng cao vợi bên chắc. Vì 
hoang phế với thời gian lầu dài nên thôn xóm dân 
chúng sinh sống hiếm ít thưa thớt. Không có Quân 
trưởng lớn, môi thành tự lập nên người chủ. Đất 
đai màu mỡ, lúa thóc gieo trông theo thời vụ, khí 
hậu không khắc nghiệt, phong tục hòa sướng. Nên 
móng già lam xưa cũ có hơn ngàn ngôi, và bên 
cạnh cung thành có một ngôi già lam, chư tăng có 
hơn 30 ngàn vị tập học theo giáo pháp Tiêu thừa 
chánh lượng bộ. Có hai ngôi đên thờ trời, các hàng 
ngoại đạo chung sông lẫn lộn. 

Trong cung thành có nền móng xưa cũ, là 
chánh điện xưa cũ của vua Tịnh Phạn. Phía trên tạo 
lập một ngôi tinh xá, bên trong có tôn tượng vua 
Tịnh Phạn. Bên cạnh đó không xa có một nên 
móng xưa cũ là tâm đường của phu nhân Ma-ha 
Ma Da (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Đại Thuật), Phía trên có xây dựng tính xá, bên 
trong có tôn tượng, hoàng hậu Ma-ha Ma Da. Bên 
cạnh đó có một ngôi tĩnh xả là nơi Bồ-tát Thích-ca 
giáng thân vào thai Thánh mẫu, bên trong có tạo 
tôn tượng Bồ-tát giáng thân. Theo thượng tọa bộ 
thì Bô-tát Cliáng thân vào thai Thánh mẫu trong 
đêm 30 tháng Ất Đát La Át Sa Trà; tương đương 
với ngày l5 tháng 5 tại Trung, Hoa. Còn các bộ 
khác thì cho là Bô-tát giáng thân vào thai Thánh 


804 SỬ TRUYỆN 12 


mẫu đêm 23 tháng 2; tương đương với ngày mông 
ö tháng 5 ở Trung Hoa. Từ tĩnh xá nơi Bồ- tát Giáng 
Thân về phía đông bắc có một ngôi Tốt-đồ- ba là 
nơi tiên A Tư Đà đoán tướng Thái tử. Ngày Bỏ- tát 
đản sinh, điềm lành vui mừng vang cùng, Khi ây 
vua Tịnh Phạn mời các thây tướng sô đến mà bảo 
răng: "Đứa con vừa mới sinh đây, tốt xâu như thế 
nào, nên lây lời rõ ràng minh bạch mà phân đáp”. 
Các thây tướng sô đáp răng: "Y cứ theo sự ghi chép 
của các bậc tiên Thánh, thì xét đây là điềm ứng tôt 
lành. Nếu thái tử ở tại gia sẽ làm chuyển luân 
Thánh Vương, còn xả tục xuất gia thì sẽ thành đăng 
chánh giác". Khi â ấy tiên A Tư Đà từ xa mà đến, cúi 
đầu nơi cửa câu xin được ra mắt. Vua Tịnh Phạn 
rất vui mùng, tự thân ra nghĩnh tiếp lễ kính, mời 
đến ngôi tòa báu, mà thưa răng: "Chắng hay đại 
tiên ngày nay giáng lâm đoái hoải". Tiên A Tư Đà 
bảo răng: “Tôi ở tại cung trời an cư tĩnh tọa, bỗng 
thây các trời đua nhau nhảy múa, khi ấy tôi hỏi 
răng: "Cớ sao vu mừng quá lắm vậy?". Các trời 
đáp: "Đại tiên nay nên biệt trong Thiệm-bộ-châu, 
phu nhân thứ nhất của vua Tịnh Phạn vốn giòng họ 
Thích vừa mới sinh được vị Thái tử. Thái tử đó sẽ 
chứng đắc tam miệu tam Bồ-đề, viên minh nhất 
thiết trí". Tôi nghe nói vậy nên lại đây để chiêm 
ngưỡng. Có điều buôn tủi bởi tôi đã già nua không 
gặp được Thánh hóa!". 

Tại cửa phía nam thành có ngôi Tốt-đỗ-ba là 
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nơi thái tử cùng các vị trong giòng họ Thích đâu 
sức ném voi. Thái tử là người. có được kỹ nghệ đa 
năng riêng nồi bật không ai bằng. Vua Tịnh Phạn 
rất mên thương. Lúc sắp trở vê, kẻ phu bộc đánh 
voi ngựa sắp ra thành. Đề Bà Đạt Đa vốn là người 
tự phụ sức mạnh, từ bên ngoài đi vào, hỏi TưỜi 
đánh voi đi răng: "Nghiêm giá voi này, để a1 là 
người muốn Cưỡi vậy?” Người phu bộc ây Pri 
“Thái tử sắp trở vệ nên đưa sang để thái tử cưỡi" 

Đề Bà Đạt Đa nỗi cơn tức giận, dẫn lây VOI Vã VàO 
đầu trán voi, đá vào Ức vo, khiễn voi ngã té bít lấp 
đường tắt nghẽn lỗi đi không thế di dời, mọi người 
đông nghẹt. Khi â ây Nan Đà từ sau đi đến mà hỏi 
răng: "AI giết vol ây vậy?"”. Mọi người đáp: "Đề 
Bà Đạt Đa giết". Nan Đà liền kéo voi tránh khỏi 
đường đi. Sau đó, thái tử. đến đó lại hỏi răng: "Kẻ 
nảo làm điêu bất thiện giết hại voi này vậy?"”. Mọi 
người đáp: "Đề Bà Đạt Đa giết hại làm bít lấp 
đường đi, Nan Đà kéo đưa sang đó để mở lôi". Thái 
tử mới nhắc nâng xác voi lên cao ném vượt qua 
khỏi vách tường thành, xác voI ấy rơi xuống nơi 
đất làm thành một hầm hỗ sâu rộng. Các hàng sĩ 
tục tương truyền gọi đó là hầm hồ voi rơi. Bên cạnh 
đó trong ngôi tinh xá có tạo tôn tượng của thái tử. 
Bên cạnh đó lại có ngôi tịnh xá là nơi tắm cung của 
thái tử và hậu phi, bên trong có tạo tôn tượng của 
cung chúa Da Thâu Đà La và La Hồ La. Bên cạnh 
tâm cung ấy có ngôi tỉnh xá, tạo hình tượng thọ 
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học, đó là nên móng phòng nhà xưa cũ nơi thái tử 
thọ học vậy. 

Từ thành về góc đông nam có một ngôi tỉnh xá, 
bên trong có tạo hình tượng thái tử cưỡi con ngựa 
trắng lướt giữa hư không, là nơi thái tử vượt thành 
xuất gia vậy. Ngoài bốn cửa thành mỗi mỗi đều có 
các ngôi tinh xá, bên trong có các hình tượng người 
già, người bệnh, người chết và vị Sa-môn. Là các 
nơi Thái tử trông xem thây Các tướng, càng thêm 
nghĩ nhớ, rất nhàm chán trần tục, từ đó mà cảm 
ngộ, bèn bảo kẻ phu bộc xoay giá trở vê. 

Từ thành về phía nam đi hơn 50 dặm đến một 
thành xưa cũ, là nơi trong thời hiển kiếp thuở con 
người có tuôi thọ sáu vạn năm, đức Phật Ca La Ca 
Thôn Đà vốn sinh sống tại đó. Từ thành về phía 
nam cách không xa, có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi 
sau khi đã thành đăng chánh giác, đức Phật gặp 
thấy phụ thân. Từ thành về phía đông nam có một 
ngôi Tốt-đố-ba có xá lợi di thân của đức Phật ấy. 
Phía trước có dựng trụ đá cao hơn 30 thước, phía 
trên khắc hình tượng sư tử, bên cạnh khắc ghi về 
sự tịch diệt, do vua Vô Ưu tạo lập. 

Từ thành của đức Phật Ca La Ca Thôn Đà về 
phía đông bắc đi hơn 30 dặm đến một thành lớn 
xưa cũ, bên trong có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 
trong thời hiền kiếp của thuở con người có được 
tuôi thọ bốn vạn năm, đức Phật Ca Mặc Ca Mâu 
Ni vốn sinh sống tại đó. Từ đó về phía đông bắc 
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cách không xa có một ngôi Tôt-đồ-ba, là nơi sau 
khi đã thành chánh giác, đức Phật hóa độ phụ thân. 
Tiếp về phía bắc có một ngôi Tốt- đô- ba, bên trong 
có xá lợi di thân của đức Như Lai ấy. Phía trước 
thọ dựng một trụ đá cao hơn 20 thước, trên có khắc 
hình sư tử, bên cạnh khắc chì về sự tịch diệt, do 
vua Vô Ưu tạo lập. 

Từ thành về phía đông bắc cách hơn 40 dặm, 
có một ngôi Tốt-đồ- ba, là nơi thái tử ngồi dưới 
bóng cây trông xem cày ruộng. Tại đó, thái tử tập 
hành thiền định mà được lìa dục. Vua Tịnh Phạn 
trông thây thái tử ngôi nhập định dưới Đóng cây, 
ảnh sáng mặt nhật xoay chiêu mà bóng cây không 
di dời. Tâm vua biết đó là linh Thánh, càng thêm 
tôn kính. 

Từ thành lớn về phía bắc, có vài trăm ngàn ngôi 
Tốt-đồ-ba, là nơi chủng tộc giòng họ Thích bị giết 
chêt. Vua Tỳ Lô Thích-ca đã giêt chêt mọi người 
trong dòng họ Thích, trái ngược tộc loại có cả tháy 
9990 vạn người bị giết, thây chất như cỏ rạ, máu 
đồ thành ao, trời kinh sợ lòng người bèn thâu gom 
hài cốt mà an táng. 

Từ nơi chủng tộc giòng họ Thích bị giết hại về 
phía tây nam có bốn ngôi Tốt-đỗ-ba nhỏ, là nơi có 
bốn người trong giòng họ Thích chồng lại quân 
địch. Mới đầu vua Thắng Quân lên ngôi kế vị, đến 
giòng họ Thích để cầu hôn. Trong giòng họ Thích 
khinh chê cho vua Thăng Quân là hàng phi loại, 
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bèn dôi đem tớ gái trong nhà làm lễ trọng gã cho 
vua. Vua Thắng Quân bèn lập làm chánh hậu. Về 
sau sinh được một người con, đó là vua Tỳ Lô 
Thích-ca. Thuở nhỏ Tỳ Lô Thích-ca muốn sang 
nhà người cậu đề thỉnh cầu điều lợi ích mà thọ học. 
Vừa đến nơi phía nam thành ấy, thấy một giảng 
đường mới tạo dựng, bèn vào bên trong dừng nghỉ. 
Những người trong giòng họ Thích nghe thây vậy 
bèn xua đuôi mà măng răng: "Con của hạng thâp 
hèn tôi tớ mà dám vào ở trong nhà này ư? Các 
người trong giòng họ Thích xây dựng ngôi nhà 
này, phòng đề đức Phật ở nghỉ vậy". Sau khi đã lên 
ngôi kế vị vua Tỳ Lô Thích-ca nghĩ nhớ lại điều bị 
nhục xưa trước bèn dây binh giáp đến đó đóng 
quân. Trong giòng họ Thích khi ây có bốn người 
đang canh cày ruộng, bèn liền chỗng cự, quân lính 
lui tan. Sau khi đã vào trong thành, mọi người 
trong giòng tộc đêu lấy đó làm những người con 
nối dõi tốt lành kế thừa ngôi vị quân vương làm 
tông tử (con chánh) của pháp vương. Vua Tỳ Lô 
Thích-ca dâm hành hung bạo, nhẫn chịu giết hại 
làm ô nhục tông môn, tuyệt dứt thân gân xa xôi 
phóng thả. Bồn người ây bị đuổi, theo hướng bắc 
đến núi tuyết. Một người làm vua nước Ô Trượng 
Na, một người làm vua nước Phạm Diễn Na, một 
người làm vua nước Hý Ma Đát La và một người 
làm vua nước Thương DI Ca, rực rỡ ở đời lưu 
truyền sự nghiệp con cháu không dứt tuyệt. 
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Từ thành về phía nam, cách khoảng 3 - 4 dặm 
đến trong rừng cây Ni Câu Luật, có một ngôi Tốt- 
đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi đức Thích- -ca 
Như Lai sau khi thành đăng chánh giác, trở về lại 
đất nước mình gặp thấy. phụ vương mà giảng nói 
pháp. Vua Tịnh Phạn biết đức Như Lai hàng phục 
ma quân rôi du hành giáo hóa, nỗi lòng cảng thêm 
khát ngưỡng, nghĩ muôn được lễ kính, mới sai kẻ 
sứ đến trình bạch đức Như Lai rằng: _ Xưa trước có 
ước hẹn sau khi thành Phật sẽ trở về nƠI quề nhà. 
Lời nói ây nay đã đến lúc nên trở về vậy”. Kẻ sứ 
đến nơi đức Phật trình bảy đây đủ vê ý của cha. 
Đức Như Lai bảo răng: "Bảy ngày sau, ta sẽ trở về 
quê cũ”. Kẻ sứ trở vệ tâu trình lại cùng vụa như 
vậy. Vua Tịnh Phạn mới ban lệnh tất cả thần dân 
lo quét tước đường sá, chuẩn bị hương hoa. Vua 
cùng quan thân ra ngoài biên giới cách 40 dặm, 
xuông giá đứng đợi nghĩnh đón. Khi â ây, đức Như 
Lai cùng đại chúng đồng đi đến, có tám vị thần bảo 
hộ chung quanh, bốn vị thiên vương dẫn đường đi 
trước. Trời Đề Thích cùng các trời cõi dục theo hầu 
bên tả, trời Phạm Vương cùng các trời cối sắc theo 
hâu bên hữu. Các Bí Sô tăng sắp hàng thứ lớp theo 
sau. Chỉ đức Như Lai tại giữa đại chúng, như vâng 
nguyệt soi sáng ánh sao, oai thân rung động cả ba 
cõi, ánh sảng vượt hơn hắn thất diệu, bước giữa hư 
không mà đến đất nước quê nhà. Vua Tình Phạn và 
các quan thân cùng theo lễ kính xong đều trở về lại 


810 SỬ TRUYỆN 12 


nước mình (Kiếp Tỷ La Phạt Tôt Đô), dừng nghỉ 
tại ngôi Tăng- già lam Ni Câu Lô Đà. Bên cạnh đó 
không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi đức Như 
Lai đên dưới gốc cây lớn xoay mặt về hướng đông 
mà ngôi, nhận áo ca sa dệt bằng vàng ròng của Di 
Mẫu. Tiếp theo đó lại có ngôi Tôt-đỗ-ba, là nơi đức 
Như Lai độ tám vị vương tử và 500 người trong 
giòng họ Thích. 

Tại bên tả đường đi bên trong cửa phía đông 
thành, có một ngôi Tốt-đố-ba, là nơi xưa kia thái 
tử Nhất Thiết Nghĩa Thành ở tại đó tập học các thứ 
kỹ nghệ. Tại phía ngoải cửa có đên thờ Tự Tại 
Thiên. Trong đến thờ đó có tôn tượng trời băng đá 
thế nỗi cao vợi, là nơi lúc thái tử còn ẫm trong tả 
lót đưa vào đền thờ. Vua Tịnh Phạn từ vườn Lạp 
Phạt Ni đến nghĩnh đón thái tử trở về, trên đường 
đến nơi đên thờ trời, vua bảo: "Đến thờ trời này có 
nhiêu linh thiêng SoI Xét, các trẻ nhỏ trong giòng 
họ Thích đến cầu nguyện xin thân hộ giúp hăn có 
linh nghiệm, nên đưa thải tử vào đó để tu kỉnh". 
Khi ây người mẹ đỡ giúp ăm thái tử vào đến, tôn 
tượng băng đá đó đứng dậy nghĩnh đón thái tử. Sau 
khi ẫm thái tử ra khỏi rồi, tôn tượng trời ây ngồi 
trở lại như cũ. 

Bên tả đường đi ngoài cửa phía nam thành có 
một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi thái tử cùng các người 
trong giòng họ Thích thi đầu tài nghệ băn trồng sắt. 
Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 30 dặm có một 
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ngôi Tôt- đồ-ba nhỏ. Bên cạnh đó có dòng suối, 
nước suối lắng trong như kiếng soi, là nơi thái tử 
và các người trong giòng họ Thích nâng cung thử 
tài năng, cung tên đã bắn ra Xuyên qua mặt trồng 
rôi đến đât lút mất xuống, nhân đó nước suỗi tuôn 
vọt thành dòng chảy trong sạch. Tập tục bấy giờ 
tương truyền gọi đó là suôi mũi tên. Những người 
mặc phải bệnh tật đến tắm uống phân nhiêu đều 
được lành mạnh. Người ở phương xa đến mang đất 
bùn tại suôi đó trở về, tùy sự khô độc mà bôi thoa 
vào trán, nhờ thân linh thầm gia hộ phần nhiều đều 
được lành mạnh. 

Từ dòng suối mũi tên theo hướng đông bắc đi 
khoảng 80 - 90 dặm đến rừng Lạp Phạt Ni, có một 
ao tắm của các người dòng họ Thích, lắng trong 
ánh ngời như gương soIl. Các thứ hoa tạp sinh mọc 
lan tràn. Từ đó về phía bắc cách khoảng 24- 25 bộ, 
có cây hoa Vô Ưu, nay đã khô rụi, là nơi Bồ-tát 
đản sinh. Bô-tát đản sinh sau nữa ngày mông § 
tháng Phệ xá khư; tương đương với ngày mông 15 
tháng 3 tại Trung Hoa. Từ đó tiếp về hướng đông 
có một ngôi Tốt-đồ-ba do Vô Ưu tạo lập, là nơi hai 
con Rông tăm gội thân Thái tử. Khi Bô-tát vừa đản 
sinh XOng, không người nâng đỡ mà từ đi khắp. bốn 
phía, mỗi phương ăt đi bảy bước, và tự nói rằng: 
"Thiên Thượng Thiên Hạ duy ngã độc tôn, kim 
phân nhi vãng, sinh phân dĩ tận", (trên trời dưới 
trời, chỉ có ta là cao quý hơn cả, từ nay trở đi không 
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còn tái sinh). Tùy chân dẫm bước đều có hóa hiện 
hoa sen lớn nâng đỡ bước chân. Có hai con rông 
nhảy vọt lên trú giữa hư không và mỗi tự phun 
nước, một con phun dòng nước lạnh, một con phun 
dòng nước móng âm tắm thân thái tử. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba â ấy về phía đông có hai dòng 
suối trong mát, có hai ngôi Tôt-đô-ba là nơi hai con 
rồng từ đât vọt lên. Sau khi Bô-tát đã đản sinh, mọi 
người trong chi thuộc tông thân giòng họ Thích 
đua nhau kiếm tìm nước để tắm gội thân thái tử. 
Trước mặt các người trời có hai dòng suối bỗng 
nhiên xuất hiện tuôn trào, một dòng mát lạnh và 
một dòng âm nóng, bèn lây đó là tăm gội. Từ đó về 
phía nam có một ngôi Tốt- đồ-ba là nơi trời Để 
Thích nâng tiếp Bỏ-tát. Bô-tát vừa mới ra khỏi bảo 
thai, trời Đề Thích dùng y Diệu Thiên quỳ tiếp 
nâng Bồ-tát. Tiếp đó lại có bốn ngôi Tốt-đồ-ba là 
nơi bốn Thiên Vương âm giữ nâng Bỏ-tát. Khi Bô- 
tát từ hông phía hữu của Thánh mâu sinh ra, bốn VỊ 
thiên vương dùng y Bông tơ sắc mảu vàng rông 
bồng nâng Bỏ- tát đặt trên ghế vàng, và đưa đến 
trước Thánh mẫu mà nói răng: "Phu nhân hạ sinh 
người con phước này thật rất đáng vui mừng. Các 
trời còn mừng vui huông hồ người đời ư?". 

Bên cạnh các ngôi Tôt-đố-ba, bốn vị thiên 
vương âm nâng thái tử, cách không xa có một trụ 
đá lớn, phía trên làm hình tượng con ngựa, do vua 
Vô Ưu tạo dựng. Về sau bị Rồng độc dữ nỗi sắm 
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sét đánh giữa trụ đồ ngã nơi đât. Bên cạnh đó có 
dòng sông nhỏ xuôi dòng đồ về phía đông nam. 
Các hàng sĩ tục gọi đó là dòng sông Dâu, là nơi phu 
nhân Ma Da sau khi sinh hạ thái tử rồi, trời hóa 
hiện dòng sông sáng nhuận lắng sạch muốn khiến 
phu nhân lây để tắm gội tây sạch bụi trần. Nay biến 
thành dòng sông, nước dòng sông ấy còn trơn 
nhuân. 

Từ đó theo hướng đông, đi trong đồng trông 
rừng hoang vượt qua hơn 200 dặm đên nước Lam 
Ma (thuộc Trung An Đội. 


3- NƯỚC LẠAM MA. 


Nước Lam Ma hoang phế đã lâu năm nên 
cương trường không còn giêng mối, nơi thành ấp 
gò đôi dân chúng sinh sông hiếm ít hoang Sơ. Từ 
thành cũ về phía đồng nam có một ngôi Tôt-đồ-ba 
băng gạch cao gần trăm thước. Xưa kia, sau khi 
đức Như Lai đã nhập Niết bàn, tiên vương nước đó 
được chia một phân xá lợi, mang về nước nhà, kính 
tuân tạo lập mà phụng thờ, những điểm linh dị có 
lúc hiện khởi, ánh sáng thuần có khi tỏa chiếu. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba đó có một ao nước 
trong mát, có Rông thường luôn vào ra biến hiện 
hình thân rắn năm, hoặc theo phía hữu chuyển 
nhiễu quanh ngôi Tốt- -đồ-ba. Voi hoang từng đàn 
hái nhắc hoa trái đên tung rãi, do sức thân minh 
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cảnh vệ giám sát, từ lúc mới đầu không lúc trâm 
lắng. Xưa trước khi vua Vô Ưu phân chia xá lợi 
của đức Phật để tạo dựng các ngôi Tốt-đồ-ba, thì 
các ngôi Tốt-đồ-ba ở bảy nước kia đều đã khai 
quật. Khi đến nước đó (Lam Ma) vừa muốn dây 
công khai quật, thì rông từ ao đó kinh sợ bị lân lướt 
chiêm đoạt mới biến hình hóa làm vị Bả-la- -môn 
đến cúi đầu trước voi của vua Vô Ưu mà thưa răng: 
"Đại vương lưu tình chuyên ý với Phật pháp, rộng 
øieo trông ruộng phước, xin mời dừng giá quan 
lâm vườn nhà của tôi giây lát". Vua Vô Uu hỏi: 
"Nhà ngươi tại đầu, cách đây xa gân?". Vị Bà-la- 
môn ây đáp: "Tôi là vua rông ở trong ao đây. Nhân 
vì đại vương muốn tạo lập thắng phước nên đến 
đây bái yết thỉnh mời". Vua Vô Ưu nhận lời thỉnh 
mời đó, bèn cùng vào cung. Rồng. Ngôi chừng giây 
lát, rông xuất hiện ra thưa răng: "Chỉ bởi tạo nghiệp 
xâu ác nên tôi phải nhận chịu làm thân rồng này. 
Tôi nguyện cúng dường xá lợi mong câu tiêu trừ 
tội quá. Xin vua củng sang trông xem mà lễ kính”. 
Vua Vô Uu trông thây rôi, kinh hãi mà nói rằng: 
"Phàm các thứ cúng dường chăng phải nơi nhân 
ø1an có được”. Rông liền bảo: "Nêu vậy thì xin Đại 
vương không nên phá hủy ngôi Tôt-đô-ba này". 
Vua Vô Ưu tự lường sức mình chắng thể ngang 
băng đó, bèn không khai quật mà ra khỏi nơi ao. 
Hiện nay còn có trụ dựng ghi chép nêu bày. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba cách đó không xa có 
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một ngôi già lam, chư tăng hiểm ít, nhưng thanh 
tịnh chỉnh túc đoan nghiêm. Và dùng vị sa di trông 
coi đảm nhận tất cả mọi việc của chúng tăng. Chư 
tăng từ phương xa đến thì lễ tiếp đón đãi nông hậu 
hắn lưu giữ lại ba ngày cúng dường tứ sự. Nghe 
các bậc lão thành nói răng: "Xưa kia có một vị Bí 
Sô đông bạn cùng thỉnh mời, từ xứ xa đến đảnh lễ 
ngôi Tôt-đồ-ba, thây đàn voI cùng nhau rảo chạy 
qua, hoặc là ngà ủ1 cỏ, hoặc dùng vòi rưới nước, 

môi tự cùng mang hoa trái khác lạ đến cúng dường. 

Khi ấy các vị tăng thấy vậy buôn than cảm hoài, có 
một vị Bí Sô bèn xả giới cụ túc, phát nguyện ở lại 
lo việc cúng dường, cùng chúng tăng mà từ tạ răng: 

"Tôi chỉ lo nhiễu phước nên lạm vết trong chúng 
tăng năm tháng lâu dài mà hạnh nghiệp không bao 
nhiêu. Nay tại ngôi Tốt- đồ-ba này có xá lợi của đức 
Phật, Thánh đức ngâm thông, nên đản voi dẫm đạp 
tưới rưới. Tôi nguyện đem tâm thân này ở lại đây 
cùng làm đồng bạn, trọn hết năm tháng còn lại lại 
may măn lắm vậy!". Chúng tăng, đều bảo: An, thật 
việc lớn vậy! Chúng tôi bởi dơ bân . nặng nệ, trí hiểu 
biết không mưu tính được như thế". Vị â ây bèn tùy 
thời tự mừng vui không khuyết khiêm thắng 
nghiệp, cũng đã lia khỏi chúng đồng cảng tỏ bày 
chí nguyện khẩn thành, hoan hỷ riêng ở có chí đến 
trọn đời vậy. Từ đó cặt nhặt cỏ tranh làm nhà, dẫn 
khơi dòng nước thành ao hỗ, hái nhặt hoa theo 
mùa, quét tước sạch sẽ quanh vùng, trải qua năm 
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tháng dài lâu mà tâm chí và mọi việc không biếng 
trễ. Những vị vua ở các nước láng giêng nghe thê 
mà nhã chuộng đua nhau xả thí của cải vật báu 
củng chung tạo dựng ngôi già lam. Nhân đó thỉnh 
mỜI VỊ ây trông COI tông quát mọi việc của chúng 
tăng. Từ đó lần lượt nỗi bước theo nhau không đê 
mất công khó mới đâu, và nhân vậy nên lấy vị sa 
đi trông coI tật cả công việc của tăng. 

Từ ngôi giả lam do sa di trông coi việc tăng ấy 
theo hướng đông vào trong rừng lớn đi hơn trăm 
dặm, đến một ngôi Tốt-đồ-ba lớn do vua Vô Ưu 
tạo dựng, là nơi thái tử vượt thành đến đó, cởi bỏ 
áo báu chuỗi châu anh lạc bảo kẻ tớ hâu mang về 
lại. Vào nữa đêm thái tử vượt thành, mãi đến gần 
sáng thì tới đó, đã thỏa xứng với tâm ý xưa trước, 
mới nhìn lại hình hài mà bảo răng: _ Vậy là ta đã ra 
khỏi phên lông giam hãm, vượt thoát sông xích trói 
buộc. Đây là nơi mở giá cuỗi cùng vậy". Và tự mở 
ngọc báu Mạt Ni từ trong Thiên quan, trao cho kẻ 
tôi tớ mà bảo răng: "Ngươi mang vật báu này trở 
về tâu với phụ vương: từ nay ta trôn đi xa, chớ nhọc 
cản trái sự xa lìa, ta muôn dứt đoạn vô thường, 
tuyệt hắn các Hữu lậu!". Xiến Đạt La (xưa trước 
gọi là Xa Nặc, tức sai nhằm vậy) nói: "Há có tâm 
nguyện gì, không giá mà trở về?". Thái tử phải 
khéo dùng lời ủy an võ về dẫn dụ. Xiến Đạt Ca cảm 
ngộ mà trở về. 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba xoay giá ấy về phía đông có 
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cây Thiệm bộ, cành lá tuy đã điêu tàn khô rụi 
nhưng gốc. vẫn hiện còn. Bên cạnh đó lại có một 
ngôi Tốt-đố-ba nhỏ, là nơi thái tử đem y báu còn 
lại đối lây chiếc áo da nai. Thái tử đã cắt tóc đối 
xiêm y, tuy bỏ hết chuỗi châu anh lạc mà vận còn 
có thiên y› bèn tự nói răng: "Y phục này rất xa xỉ, 
làm sao cải đối đây ?”. Khi ây trời Tịnh Cư biến hóa 
thân hình làm người thợ săn, mặc áo da na1, mang 
cung tên đội lông. Thái tử bèn dâng áo mình đang 
mặc mà nói răng: "Tôi muôn cùng trao đối, xin 
được chấp thuận". Người thợ săn bảo: "Tốt thay!". 
Thái tử bèn cỡi áo đang mặc trên thân trao cho 
người thợ săn. Người thợ săn được áo rôi hiện lại 
thân hình trời năm giữ áo ây, vọt giữa hư không 
mà ởi. 

Bên cạnh thái tử đối áo cách không xa có một 
ngôi Tốt-đồ-ba, do vua Vô Ưu tạo lập, là nơi thái 
tử cắt tóc. Thái tử năm lấy dao từ Xiến Đạt Ca trao 
cho mà tự cắt bỏ tóc mình, trời Đề Thích tiệp nhận 
lây đưa về cung trời để cúng dường. Khi ây con 
trời Tĩnh Cư hóa hiện làm người thợ cắt tóc, năm 
dao sắc bén từ từ bước đi. Thái tử bảo răng: "Ông 
có thể cắt TÓC được ư? Mong hãy vì ta mà cắt cạo 
sạch giúp". Người ây nhận lời bèn vì cạo tóc cho 
thái tử. 

Về thời gian thái tử xuất gia cũng không nhất 
định. Có thuyết nói là Bồ-tát xuất gia lúc 19 tuổi. 
Có thuyết nói là lúc 29 tuôi. Và có thuyết nói là 
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xuất gia sau nửa ngày mông tám tháng Phệ Xá 
Khư; tức tương đương ngày mông S tháng 3 ở 
Trung Hoa. Có thuyết nói là xuất gia sau nửa ngày 
1Š tháng Phệ Xá Khư; tức tương đương ngày 15 
tháng 3 ở Trung Hoa. 

Từ ngôi Tốt-đố-ba nơi thái tử cắt tóc theo 
hướng đông nam đi trong đồng trồng qua khoảng 
180 - 190 dặm, đến rừng Ni Câu Lô Đà, có ngôi 
Tốt-đồ-ba cao hơn 30 thước. Xưa kia sau khi đức 
Như Lai nhập niết bàn, xá lợi đã phân chia, các Bà- 
la-môn không có được phân, bèn đến nơi Niết Điệp 
Ban Na (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Phần Thiêu, xưa trước gọi là Xà Duy, tức sai nhằm 
vậy) gom thâu tro than mang về nước nhà tạo dựng 
nên móng linh thiêng â ây mà thiết tu cúng dường. 
Từ đó trở lại giáng hiện các điềm tích ky đặc. 
Những người mặc phải bệnh tật đến câu thỉnh, 
phân nhiều đều được lành mạnh. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đỗ-ba thờ tro than Ấy, trong 
ngôi già lam xưa cũ là nơi có dấu tích của bôn đức 
Phật thời quá khư tọa thiên và kinh hành. 

Hai bên ngôi già lam xưa cũ ây có vài trăm ngôi 
Tốt-đồ- ba, trong đó có một ngôi lớn, do vua Vô Ưu 
tạo lập, nên móng tuy đã sụp đỗ, nhưng còn cao 
hơn trăm thước. Từ đó theo hướng đông bắc, Dăng 
trong rừng lớn, đường đi gian nguy hiểm trở có đủ 
thứ trâu núi voi hoang từng đàn, trộm cướp từng 
đoàn dò xét tìm kiêm người đi đường làm hại 
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không nhỏ. Qua khỏi rừng ây rôi đên nước Câu Thi 
Na Yết La (thuộc Trung Ấn Độ). 


4- NƯỚC CÂU THỊ NA VÉT LA. 


Nước Câu Thị Na Yết La thành quách đã hủy 
hoại, thôn ấp tiêu điều. Nên móng băng gạch thành 
xưa cũ, chu vi rộng hơn I0 dặm, dân chúng sinh 
sông hiếm ít thưa thớt, công đường hoang, vắng, 
Tại góc đông bắc phía trong thành có một ngôi Tốt- 
đồ-ba di vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi vườn nhà xưa 
cũ của Chuẩn Đà (trước kia gọi là Thuân Đá tức 
sai nhằm vậy). Trong vườn ây có cái giêng. Khi 
Chuẩn Đà Sắp hiễn cúng đức Phật và chúng tăng 
mới khởi công đục, năm tháng trải qua tuy đã lâu 
xa mà nước vẫn trong sạch mát ngọt. 

Từ thành về phía tây bắc cách khoảng 3 - 4 
dặm, vượt qua sông A Thị Đa Phạt Đề (tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường. gọi là Vô Thắng, người đời 
nay cùng xưng gọi vậy, xưa trước gọi là sông A 
Lợi La Bạt Đề, tức là sai nhằm vậy. Theo điển ngôn 
gọi đó là sông Y Lại Noa Phạt Đề, dịch nghĩa là 
sông Hữu Kim Sa), cách bờ phía tây không xa đến 
rừng sa la, loại cây ây tợ như cây học mà vỏ da 
xanh trắng, lá rất sáng nhuân. Có bốn cây đặc biệt 
cao lớn đó là nơi đức Phật nhập niết bàn. Tại đó, 
trong ngôi tinh xá lớn xây dựng bằng gạch có tạo 
một tôn tượng đức Như Lai nhập niết bàn, gối đầu 
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vê hướng băc mà năm. Bên cạnh có ngôi Tốt-đồ- 
ba do vua Vô Ưu tạo lập, nền móng tuy đã đồ nát 
nhưng còn cao hơn 200 thước, phía trước có dựng 
một trụ đá để khắc ghi về sự kiện đức Như Lai nhập 
niết bàn. Tuy có văn ghi mà chăng viết tháng ngày. 
Nghe các bậc lão thành nói là đức Như Lai đên 
năm §0 tuổi, nhập niết bàn vào sau nửa ngày l5 
tháng Phệ Xá Khư, tức tương đương ngày I5 tháng 
3 tại Trung Hoa. Theo thuyệt nhất thiết hữu bộ thì 
cho là đức Phật nhập niết bàn sau nửa ngày mông 
§ tháng Ca Thí Đề Ca; tức tương đương ngày mông 
ö tháng 9 tại Trung Hoa. Từ sau khi đức Phật nhập 
niết bàn, các bộ phái có những quan điểm bàn nghị 
khác nhau. Có bộ phái có những quan điểm bàn 
nghị khác nhau. Có bộ phải cho là đức Phật nhập 
niết bàn đã hơn 1200 năm, hoặc nói hơn 1.300 
năm, hoặc nói hơn 1.500 năm. Có bộ phái cho là 
qua hơn 900 năm chưa đây 1000 năm. 

Bên cạnh tinh xá cách đó không xa có một ngôi 
Tốt-đổ-ba, là nơi ở thời đức Như Lai tu hạnh Bồ- 
tát làm vua đàn chim trĩ mà cứu lửa. Xưa kia tại xứ 
đó là một khu rừng lớn cây cối tươi tốt, là nơi các 
loài chim muông nhóm tụ làm hang ỗ sinh sống, 
bỗng nhiên có gió dữ từ bốn phía nỗi dậy, đồng 
một lúc lửa dữ vụt bay tới, khi ây có một con chim 
trí có tắm lòng xót thương, cô động lặn hụp thân 
mình xuống dòng nước trong rôi bay lên giữa hư 
không rũ cánh tung rảy nước. Bây giờ, trời Để 
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Thích cúi xuông mà bảo răng: "Sao ngươi đem sự 
ngu dốt nhọc bức lông cánh vậy? Lửa lớn mới nỗi 
dậy thiêu đốt rừng hoang, đâu thê dùng tâm thân 
nhỏ bé của ngươi mà có thê dập tắt được?". Chim 
trĩ hỏi răng: "Người nói ây là ai vậy?". Có tiếng 
đáp răng: "Ta là trời Đề Thích". Chim trĩ nói: Nay 
trỜI. Đề Thích có phước lực lớn, không điều ước 
muốn gì mà không toại nguyện, cứu tai giúp nạn 
như chỉ trong jJòng bàn tay, trái lại mà gặn hỏi 
không công, lỗi ây thế nào? Lửa dữ đang cháy 
bừng, không nên lãm lời". Sau đó chìm trĩ lại nhảy 
Day sang dòng nước. Trời Đề Thích bèn vỐc nước 
rưới giúp cánh rừng đó, lửa tặt khói tiêu, tất cả sinh 
loại đều được toàn thân mạng. Nên nay xưng gọi 
đó là ngôi Tôt-đỗ-ba cứu lửa vậy. 

Bên cạnh nơi chim trĩ cứu lửa cách không xa, 
có một ngôi Tốt-đồ- ba, là nơi thời đức Như Lai tu 
Bồ-tát hạnh làm thân nai cứu vớt quân sinh. Tức 
vào thời xa xưa kia, tại đó là một khu rừng lớn, 
bỗng nhiên lửa dữ từ đồng hoang táp vào, các loài 
chim thú đều cùng quấn, phía trước hiểm ác bởi 
dòng nước ngăn cản, phía sau khốn cùng bởi nạn 
lửa dữ, nên không vật gì chắng tự đăm chìm mình 
tự táng mất thân mạng. Con nai ấy xót xa nỗi lòng 
bèn đứng ngang giữa dòng nước, xuyên thủng da, 
cắt đứt xương côt tự găng cứu vớt các vật đắm 
chìm, có con thỏ bị què chân đến sau, nhẫn chịu 
nhọc mệt mà cứu giúp đó. Đến lúc sức lực cứu giúp 
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cùng kiệt bèn đắm mình giữa dòng nước mà chết. 
Các trời gom nhặt hài cốt mà tạo dựng ngôi Tốt- 
đồ-ba để tôn trí. 

Từ nơi nai cứu vớt vật đăm chìm ấy về phía tây, 
cách không xa có một ngôi Tốt- đồ- ba là nơi Tô Bạt 
Đà La (tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Thiện Hiên, xưa trước gọi là Tu Bạt Đà La tức sai 
nhâm vậy) nhập diệt. Thiện Hiền vốn là một vị thầy 
Phạm Chí, đến lúc đã 120 tuôi, là một bậc lão túc 
lắm trí, nghe đức Phật sắp nhập niết bản, bèn đến 
nơi song thọ, hỏi cùng tôn giả A-nan răng: "Đức 
Phật Thê Tôn sắp nhập niết bản. Tôi nay trong lòng 
có sự nghi trệ mong muốn được thỉnh hỏi". Tôn giả 
A-nan bảo răng: "Đức Phật sắp nhập niệt bàn, 
mong chớ phiền nhiễu". Thiện Hiên nói răng: "Tôi 
nghe đức Phật xuất hiện nơi đời rất khó được ĐặP. 
chánh pháp lại khó được nghe, tôi mang nặng điêu 
nghi sâu xa, Sợ không có nói đề thưa hỏi nữa!". Và 
Thiện Hiền bèn vào trước đức Phật mà hỏi Tầng: 
"Có các chúng khác tự xưng là thây, mỗi tự có giáo 
pháp riêng để răn dạy người đời. Kiêu Đáp Ma 
(xưa trước gọi là Cù Đàm tức sai nhâm vậy) có biết 
hết chăng?". Đức Phật bảo: I hắn nghiên cứu 
sâu xa qua hết mới vì giảng nói". Thiện Hiên nghe 
vậy, tâm thanh tịnh tin hiểu. Câu xin đức Phật cho 
phép được vào dòng pháp, thọ giới cụ túc. Đức 
Như Lai bảo: "Ông có thế được vậy ư? Các hàng 
dị học ngoại đạo muốn tu hành phạm hạnh phải trải 
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qua bôn năm thử thách trồng xem về đức hạnh, xét 
kiểm về tánh nết, oai nghi văng lặng nói năng thành 
thật, thì có thể ở trong giáo pháp của ta tịnh tu 
phạm hạnh. Ở nơi nhân hạnh đâu có gì khó ư?”. 
Thiện Hiển thưa rằng: "Đức Thế Tôn xót thương 
cứu độ khắp cùng không riêng. Qua bốn năm thử 
học, ba nghiệp thân khẩu Ÿ mới điêu thuận". Đức 
thật bảo: “Tôi trước đã nói đó chỉ tại nhân hạnh 
vậy”. Khi ây Thiện Hiền được xuất gia và liền thọ 
ĐIỚI cụ túc, tĩnh cần cô găng tu tập, thâm tâm dõng 
mãnh, thế rồi đối với giáo pháp không sinh tâm 
nghi ngờ, tự thân hiện chứng, đến đêm tôi chưa bao 
lâu bèn chứng quả A-la-hán. Các lậu đã hết, phạm 
hạnh đã lập, không nhẫn thây đức Phật nhập đại 
niết bàn, nên bèn ở trong đại chúng nhập hỏa giới 
định, hiện các việc thân thông mà nhập diệt trước. 
Đó là vị đệ tử cuối cùng của đức Như Lai mà lại 
diệt độ trước, và đó tức là con thỏ què chân được 
cứu sau cùng xưa kla vậy. 

Bên cạnh nơi Thiện Hiên nhập diệt có một ngôi 
Tốt-đồ-ba là nơi Thần Chấp Kim Cang ngã quy nơi 
đât. Đức Đại Bi Thế Tôn tùy cơ duyên lợi kiến, 
công phu hóa độ đã hoàn tất, nhập tịch diệt an lạc 
giữa hai cây sa la, gối đầu về hướng bắc mà năm, 
Thân Chấp Kim Cang, lực sĩ Mật Tích thây đức 
Phật nhập niết bàn bèn gảo khóc, than răng: "Đức 
Phật bỏ chúng ta mà nhập đại niết bàn, không còn 
nơi nương tựa, không còn được chở che bảo hộT". 
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Tên độc thâm sâu, lửa sâu cháy mạnh, buông chày 
kim cang, muốn tuyệt quy ngã nơi đất. Giây lâu 
tỉnh lại buôn than luyện mộ, cùng nói với nhau 
răng: "Biên lớn sinh tử ai là người làm thuyên chèo 
cứu vớt, đêm dài vô minh, a1 là người làm ánh đuốc 
soI sáng?!”, 

Bên cạnh các thân chấp kim cang ngã quy nơi 
đất có một ngôi. Tốt-đồ-ba, là nơi sau khi đức Như 
Lai đã nhập niết bàn, lưu lại tại đó bảy ngày để 
cúng dường. Lúc đức Như Lai sắp nhập niệt bàn, 
ánh sáng soi chiêu khắp cùng, người trời thảy đều 
tụ hội, không aI chắng buôn cảm, lại cùng bảo nhau 
rằng: "Ngày nay đức Đại Giác Thê Tôn sắp nhập 
niết bản. Chúng sinh phước đã hết. Thế gian không 
còn nơi nương tựa!". Đức Thê Tôn năm nghiêng 
phía hữu trên giường tòa sư tử bảo củng đại chúng 
răng: "Chớ cho là đức Như Lai rôt ráo nhập tịch 
diệt. Pháp thân vẫn thường trú, vượt lìa khỏi mọi 
sự biên đôi. Phải nên Duông bỏ tâm biếng lười, sớm 
câu giải thoát". Khi ây, các hàng Bí Sô, v.v... sùi 
sụt gào khóc. Tôn giả A Nê Luật Đà (xưa trước gọi 
là A Na Luật, tức sai nhằm vậy) bảo cùng các Bí 
Sô v.v... răng: "Thôi! Thôi! Chớ hoài buôn khóc. 
Các trời quái lạ gièm pha kìa!". Khi ây chúng Mạt 
La cúng dường đã Xong, muốn nâng nghĩnh kim 
quan đức Phật đến nơi Niết Diệp Ban Na, tôn giả 
A Nê Luật Đà bảo răng: “Hãy tạm dừng, chư thiên 
muốn lưu lại bảy ngày để cúng dường". Khi ây 
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chúng trời mang các thứ hoa trời kỳ diệu tung rãi, 
bay giữa hư không tán thán Thánh đức, mỗi mỗi 
đều dốc tâm chí thành cùng dâng cúng dường. 

Bên cạnh nơi lưu lại kim quan có một ngôi Tốt- 
đồ-ba, là nơi Thánh mẫu Ma-ha Ma Da khóc cảm 
đức Phật. Sau khi đức Như Lai nhập niết bản đã 
hiện vào kim quan xong. Khi ấy tôn giả A Nê Luật 
Đà lên trên cung trời báo cùng phu nhân Ma Da 
rằng: "Đức Đại Thánh pháp vương, nay đã nhập 
niết bàn!". Thánh mẫu Ma Da nghe thế rồi, bèn 
khóc nghẹn ngào, muốn tuyệt giây lầu, bèn cùng 
các chúng trời giáng xuống đến rừng sa la, trông 
thây y tăng già chi, bình bát và tích trượng, bèn vô 
thoa, gào khóc mà lại cất tiếng than răng: "Người 
trời phước đã hết, mắt thế gian đã diệt mắt, nay đây 
mọi vật rông không, không có chủ". Đức Như Lai 
vận dụng sức Thánh, nắp kim quan tự bung mở, 
tỏa phóng ánh sáng, đức Như Lai chắp tay ngôi ủy 
an hỏi han Từ mâu tử xa xuông đến, hành pháp là 
như vậy, xin chớ quá cảm buôn". Khi ấy tôn giả A- 
nan ngậm nén đau thương mà thỉnh hỏi đức Phật 
răng: "Người đời sau hỏi đến, con phải đáp thê 
nào?”. Phật dạy: ""Đức Phật đã nhập niết bàn. Từ 
mẫu Ma Da từ cung trời xuông đến nơi rừng sa la, 
đức Như Lai vì các hàng chúng sinh bất hiệu, nên 
từ trong Kim Quan ngôi dậy, chấp tay giảng nói 
pháp". 

Từ thành ấy theo hướng bắc, vượt qua sông, 
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cách xa hơn 300 bộ có một ngôi Tốt- đồ-ba, đó là 
nơi tiêu nhục thân đức Như Lai. Đắt xứ đó hiện nay 
sắc màu vàng đen lẫn tạp tro than. Có kẻ chí thành 
câu thỉnh, hoặc có được xá lợi. Đức Như Lai tịch 
diệt, các hàng trời người buôn cảm, dùng bảy vật 
báu làm kim quan, dùng ngàn bức bông tơ quân 
quanh thân, thiết Dảy hương hoa, căm dựng phan 
lọng, chúng người Mạt La nghĩnh khiêng kiệu giá 
phát dẫn, trước sau dẫn theo, từ . phương bắc vượt 
qua sông Kim Liên, để đây dầu thơm vào kim 
quan, chất nhiêu gỗ thơm, phóng lửa để thiêu đốt. 
Có hai bức bông tơ không cháy, đó là một bức quân 
sát trong thân Phật, và một bức che phủ ngoài 
cùng. Phân chia xá lợi cho các chúng sinh. Chỉ có 
tóc và móng tay vẫn nghiễm nhiên không tốn hại. 
Bên cạnh nơi thiêu thân đức Phật có một ngôi 
Tốt-đồ-ba, là nơi đức Như Lai vì tôn giả Đại Ca 
Diếp Ba mà hiện Dày hai bàn chân. Kim quan Như 
Lai đã hạ xuống, gỗ thơm đã chồng chất, phóng lửa 
đốt không cháy. Đại chúng đều kinh hãi. Tôn giả 
A Nê Luật Đà nói là: "Chờ đợi tôn giả Đại Ca Diếp 
Ba đến". Khi ấy, tôn giả Đại Ca Diếp Ba cùng 500 
vị đệ từ từ núi rừng xa đi đến thành Câu Thi, hỏi 
tôn giả A-nan Tăng: "Thân đức Thế Tôn có thể con 
được trông thây chăng?”. Tôn giả A-nan thưa rắng: 
“Thân đức Thê Tôn đã quân quanh, ngàn bức bông 
tơ, lại tân liệm trong kim quan, gô thơm đã gom 
chất, chỉ còn việc thiêu đốt". Khi ã ây, đức Phật từ 
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trong kim quan vì duỗi hiện hai bản chân ra ngoài, 
trên luân tướng thây có sắc màu khác lạ. Tôn giả 
Đại Ca Diệp Ba hỏi A-nan rằng: "Cớ sao có thế 
này ?”. Tôn giả A-nan đáp răng: "Lúc đức Phật vừa 
mới nhập niết bàn, các hàng trời người buồn 
thương gào khóc nhỏ lệ vậy nhiễm nên có sắc màu 
khác lạ như thế". Tôn giả Đại Ca Diệp Ba đánh lễ, 
đi nhiễu quanh cùng tán thán, xong rôi, gỗ thơm tự 
thiêu đốt, lửa cháy lớn mạnh mẽ. 

Sau khi đã nhập niết bàn, từ trong kim qua, đức 
Phật đã ba lần lưu xuất ra, lần đầu là duỗi cánh tay 
hỏi A-nan sửa trỊ đường, lần thứ hai là ngôi dậy vì 
Thánh mẫu giảng nói pháp và lần thứ ba duỗi hiện 
hai bàn chân cho tôn giả Đại Ca Diếp Ba thây. 

Bên cạnh nơi đức Phật duõi hiện hai bàn chân 
có một ngôi Tốt- đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, là 
nơi tảm vị vua phân chia xá lợi. Phía trước có dựng 
một trụ đá khác ghi sự việc ây. Sau khi đức Phật 
nhập niết bàn và đã Niết Điệp Ban Na xong, các vị 
vua của tám nước chuẩn bị bốn loại binh lính cùng 
đến đó, khiến Bà-la- -môn Trực Tánh nói cùng các 
lực sĩ ở thành Câu Thị răng: "Bậc đạo sư của trời 
người tịch diệt tại nước nảy, nên từ xa củng đến 
xin được chia phân xá lợi để tôn thờ". Các lực sĩ 
bảo răng: "Đức Như Lai giáng hiện tôn quý tức 
dưới đất đây, diệt mất ánh sáng dẫn dắt thê gian, 
tang vùi cha lành của chúng sinh. Xá lợi của đức 
Như Lai, chúng tôi phải tự cúng dường, chớ nhọc 
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đường sá xa xôi, trọn không được chia". Khi ây các 
vua nhóm thuận từ để lại, đã không được thỏa 
đáng, lại nói cùng các lực sĩ rằng: "Lễ thỉnh đã 
hi ếc thuận theo, binh lính oai hùng cách đây đâu 
'. Bà-la-môn Trực Tánh cất lớn tiếng bảo rằng: 
"Mong hãy nhớ nghĩ cho: Đức Đại Bi Thế Tôn, 
nhân tu phước thiện trải qua nhiêu kiếp, nghĩ tưởng 
điều đó mọi người đều đã nghe rõ đủ. Nay muôn 
cùng tranh lân lướt nhau, ấy hăn chắng nên vậy. 
Nay xá lợi đức Phật hiện tại đây phải chia đều tám 
phân, mỗi mỗi đêu được cúng dường, sao đến nỗi 
phải dây binh lính”. Các lực sĩ bèn y theo lời đó, 
và liên phân lường đêu muốn làm tám phân. Trời 
cũng sẽ có một phân, xIn đừng dùng lực Tà mạng 
đi, Trời Đề Thích nói cùng các vua răng: "vua rông 
A Na Bà Đáp Đa, vua rồng Văn Lân, vua rông Y 
Na Bát Đát La lại cùng nhau bàn nghị răng: 
“Không nên để sót bọn chúng tôi. Nếu dùng sức 
lực đâu tranh thì các chúng không thế sánh KỊP”. 
Bà-la-môn Trực Tánh bảo răng: "Chớ nên ôn náo 
tranh cãi, nên cùng phân chia đó”. Bèn phần làm 
ba phân: một phần của các trời, một phân cho 
chúng rồng và một phần lưu lại tại cõi người. 
Trong tâm nước các vua lại phân chia nhau. Trời, 
rông, vua người thảy đều buôn cảm. 
Từ nơi ngôi Tốt-đô-ba phân chia xá lợi theo 
hướng tây nam đi hơn 200 dặm, đến một thôn âp 
tụ lạc lớn, có nhà Bà-la-môn giàu có cự phách, xác 
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thực không g1an tạp, học tập nghiên cứu ngũ minh, 
kính sùng Tam bảo, tiếp theo bên cạnh nhà ở, xây 
dựng tăng phường, đây đủ các thứ tư dụng trang 
sức hết mực quý báu. Hoặc có chư tăng qua lại giữa 
đường, Bà-la-môn ây ân cân thỉnh mời lưu lại, dốc 
hết tâm thành cúng dường, hoặc dừng ở một đêm 
cho đến bảy ngày. VỆ sau, nơi đó bị vua Thiết 
Thưởng Ca phá hủy Phật pháp, ‹ chư tăng tuyệt dứt 
tới lu1, năm tháng dân ngâm ngâm sâu lắng, mà VỊ 
Bà-la-môn ây thường luôn nghĩ nhớ khẩn thiết bùi 
ngùi. Nhân lúc đang kinh hành, thây có một vị Sa- 
môn lông mảy quản, tóc bạc, chống tích trượng mà 
đến. Bà-la-môn ấy vội sang nghĩnh đón, thưa hỏi 
từ đâu đi đến. Và thỉnh mời vào trong tăng phường, 
chuẩn bỉ đầy đủ các thứ cúng dường. Đến sảng 
Sớm, dùng thuần chât sữa để nâu cháo dâng cúng. 
VỊ Sa-môn nhận tôi, vừa mới đưa vào ngang môi 
răng, liền đặt bát xuống, trầm ngâm thở dài. VỊ Bà- 
la-môn dâng cúng cháo vội quỳ mà hỏi rằng: "Đại 
đức là bậc trí tuệ bén nhặm tùy duyên. Con đây 
may được đoái hoài quan tâm, vì đêm qua không 
được an giấc ngủ ư? Hay vì bát cháo không hợp 
mùi vị?". VỊ Sa-môn ây xót thương mà bảo răng: 
"Tôi buôn thương cho chúng sinh phước nay dân 
" nhạt! Thẻ tạm ngay đây mà ăn xong rôi hăn 

1. VỊ Sa-môn ăn xong bèn xếp lấy áo liên đi. VỊ 
Bà. la-môn ây nói rằng: "Nãy hứa có nói, cớ sao 
giờ chăng lời nào?". VỊ Sa-môn bảo răng: "Tôi 
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chăng quên đó, đàm nói chăng dễ dàng. Sự việc 
hoặc đặt đề điều ngh1. Hắn muốn được nghe, thì tôi 
vì nói lược. Hồi nãy tôi than chăng phải khinh nhạt 
cháo của ông. Mà từ vài trăm năm về trước tôi chưa 
từng nêm thử mùi vị như vây. Xưa kia lúc đức Như 
Lai còn tại thê, bây giờ tôi từng dự theo, hoặc ở tại 
thành Vương Xá hoặc tinh xá Trúc Lâm, rủ dòng 
nước trong mà tây rửa đồ vật, hoặc dùng để súc 
miệng, hoặc dùng để tăm rửa. Than ôi! Nay đây chỉ 
thuân chất sữa mà chăng băng nước đạm nhạt ngày 
xưa. Đó hắn là người trời phước giảm nên khiến 
như vậy”. VỊ Bà-la-môn ấy nói: "Vậy là đại đức đã 
thân gần thấy được đức Phật ư?". VỊ Sa-môn đó 
bảo: “Đúng vậy, ông há chắng nghe con của Phật 
là La Hồ La chính thân tôi đây. Vì hộ trì chánh 
pháp, nên tôi chưa nhập tịch diệt". Nói lời ây rôi, 
bỗng nhiên không còn thấy vị Sa-môn đó nữa. Vị 
Bà-la-môn ấy bèn đến nơi phòng vị Sa-môn ấ 
nghỉ qua đêm, bôi hoa hương thơm quét tước, thiệt 
bày tôn tượng trang nghiêm chỉnh túc, cung kính 
như hiện tại đối với mặt thật vậy. 

Từ đó, băng trong rừng lớn đi hơn 500 dặm, 
đến nước Ba la nại tư (xưa trước gọi là nước Ba La 
Nại, tức sai nhầm vậy, thuộc Trung Ấn Độ). 


Đại Đường Tây Vực ký hết quyền thứ 6. 
CCCCCCCC 
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ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 


QUYÊN 7 
(Nói về 5 nước). 
1. Nước Bà La Nại Tư. 
2. Nước Chiến Chủ. 
3. Nước Phệ Xá Ly. 
4. Nước Phất Lật Thị. 
5. Nước Ni Ba La. 


1- NUỚC BÀ LA NẠI TƯ: 


Nước Bà La Nại Tư chu v1 rộng hơn 4000 dặm, 
phía tây đô thành lớn nước đó gần sông Khắc Già, 
dài khoảng l8 - 19 dặm, rộng khoảng 5 - 6 dặm, 
xóm làng kê nhau, dân chúng sinh sông đông 
nhiêu, nhà nhà giàu có tiền vạn, phòng thật chất 
đây của cải ky đặc. Con người khí tánh ôn cung, 
tập tục mến tụng mạnh học, phân nhiêu tin theo 
ngoại đạo, hiểm ít cung kính Phật pháp, khí hậu 
điều hòa, lúa thóc lắm nhiêu, cây trái đêu đặn, cỏ 
đậu tốt tươi. Có hơn 30 ngôi giả lam, chư tăng có 
hơn 3000 vị đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa 


SỐ 2087 — ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 7 833 


chánh lượng bộ. Có hơn trăm ngôi đên thờ trời, các 
hàng ngoại đạo có hơn vạn vị, và phân nhiêu đều 
tôn thờ trời Đại Tự Tại, hoặc cắt cạo tóc, hoặc búi 
cao đồng, hoặc đề khỏa hình không vận mặc, hoặc 
dùng tro bôi thân, tinh cần khô hạnh, câu thoát sinh 
tử. 

Bên trong thành lớn có 20 ngôi đến thờ trời, 
tầng đài nhà thờ khắc đá chạm gỗ, rừng tốt che 
bóng, ao trong øiao đãi, có tôn tượng trời băng than 
đá cao gần trăm thước, oai nghiêm chỉnh túc, trông 
nhìn sợ run như hiện tại thật. 

Từ thành lớn về phía đông bắc; thuộc phía tây 
sông Bà La Nại có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu 
tạo dựng cao hơn trăm thước, phía trước có dựng 
trụ đá sắc màu xanh biếc mới sạch như gương soi, 
sáng nhuần như nước ngưng đọng, bên trong 
thường hiện ảnh tượng đức Như Lai. 

Từ sông Bà La Nại về hướng đông bắc đi hơn 
10 dặm đến ngôi già lam Lộc Dã, khu biệt ranh giới 
tám phân tường thành liên nhau bao bọc chung 
quanh. Tâng đài lan can trùng các ánh ngời củng 
quy cũ. Chư tăng có cả thảy 1500 vị đều tập học 
theo giáo pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Bên 
trong tường thành lớn có một ngôi tính xá cao hơn 
200 thước, phía trên dùng vàng ròng ân hiện làm 
quả Am Một La, dùng đá làm nên móng thêm Cấp, 
dùng gạch làm tâng khám bao quanh bốn phía, có 
cả hàng trăm tiết câp, đều có tôn tượng Phật băng 


834 SỬ TRUYỆN 12 


vàng ròng ân hiện. Phía trong tinh xá có tôn tượng 
đức Phật băng than đá cao lớn đồng như thân đức 
Như Lai, làm theo thê đang chuyền pháp luân. 

Từ tinh xá về phía tây nam có một ngôi Tốt-đồ- 
ba do vua Vô Ưu tạo dựng, nên móng tuy đã sụp 
đồ mà còn cao hơn trăm thước, phía trước có dựng 
trụ đá cao hơn 70 thước, đá ngậm ngọc nhuận soi 
chiếu ánh ngời. Nếu người chí thành câu thỉnh ảnh 
hiện các tượng, mọi tướng thiện ác có lúc được 
thây. Đó là nơi sau khi đã thành đăng. chánh giác, 
đức Như Lai chuyền pháp luân lân đâu tiên. Bên 
cạnh đó không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi 
các tôn giả A Nhã Kiêu Trân Như, v.v.. „ thây Bỏ- 
tát xả bỏ khô hạnh bèn chăng theo hầu hộ vệ, mà 
đi đến đó và tự tập hành thiên định. Bên cạnh đó 
lại có một ngôi Tôt- đồ-ba là nơi 500 vị Độc giác 
đồng nhập niết bàn. Lại có ba ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 
có di tích của ba đức Phật thời quá khứ tọa thiền 
và kinh hành. 

- Bên cạnh di tích ba đức Phật kinh hành có ngôi 
Tôt-đô-ba, là nơi Bô-tát Ma Đát Lệ Da (tiêng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi Từ là giòng họ, 
xưa trước gọi là Di Lặc tức lược gọi sai nhầm vậy) 
nhận lời dự ghi sẽ thành Phật. Xưa kia đức Như 
Lai ở tại núi Linh Thứu, thành Vương Xá bảo cùng 
các vị Bí Sô răng: "Ở đời tương lai tại Thiệm Bộ 
châu này cõi đất băng phăng, lúc con người có 
được tuôi thọ § vạn năm, có một người chủng tộc 
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Bà-la-môn; giòng họ Từ, thân hình thuân sắc vàng 
ròng, quang minh tỏa sảng, sẽ xả bỏ nhà thê tục, 
xuất gia thành Đăng chánh giác, rộng về các chúng 
sinh lập ba hội giảng pháp, những người được đức 
Phật đó tế độ đều là các chúng sinh trong dị pháp 
của Ta gieo trông phước đức, đối với Tam bảo, 
nhất tâm kính tin sâu sắc, dẫu tại gia hay xuất gia 
tháy đều trì giới phạm hạnh và đêu được dẫn dắt 
giáo hóa chứng quả giải thoát. Trong ba hội giảng 
nói pháp đêu hóa độ đồ chúng đã sống trong di 
pháp của ta, sau đó mới giáo hóa các hàng bạn lành 
đông duyên. Khi â ấy, Bô-tát Từ Thị nghe đức Phật 
nÓI Vậy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy bạch cùng đức 
Phật Tăng. “Xin nguyện cho con là Thế Tôn Từ Thị 
kia vậy". Đức Như Lai bảo răng: "Như lời ô ông nói, 
sẽ chứng đắc quả vị đó. Các điều nói trên đều là 
nghi thức của ông giáo hóa”. 

Từ nơi Bô-tát nhận lời dự ghi thành Phật về 
phía tây có ngôi Tốt- đồ-ba, là nơi Bô-tát Thích-ca 
nhận lời dự ghi thành Phật. Trong thời hiển kiếp, 
thuở con người có được tuổi thọ hai vạn năm, đức 
Phật Ca Diếp Ba xuất hiện nơi đời chuyển diệu 
pháp luân, khai mở dẫn hóa quân sinh, dự ghi cho 
Bỏ-tát Hộ Minh răng: "Bô-tát ở đời sau lúc con 
người có được tuôi thọ 100 năm, sẽ thành Phật hiệu 
là Thích-ca Mâu-n1". 

Từ nơi Bô-tát Thích-ca nhận lời dự ghi thành 
Phật, về phía nam cách không xa là nơi có dâu tích 
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của bôn đức Phật thời quá khứ kinh hành dài hơn 
50 bộ cao khoảng 7 thước, dùng đá xanh sắp chất 
thành, phía trên làm tôn tượng đức Như Lai kinh 
hành. Hình tượng ây hùng kiệt khác lạ, Oai nghiêm 
chỉnh túc, phía trên nhục kế đặc biệt nỗi hiện búi 
tóc, linh tướng chăng â ân, thân linh soi suốt. Phía 
trong tường thành ây, các Thánh tính thật lắm 
nhiêu, các tinh xá và Tốt-đô-ba có hơn vài trăm 
ngôi. Ở đầy chỉ lược nêu vài ba sự kiện chứ không 
thê thuật hết. 

Từ nơi tường thành ngôi giả lam về phía tây có 
một ao hô trong sạch, chu vi rộng hơn 200 bộ, xưa 
kia đức Như Lai từng tăm rửa trong đó. Tiếp về 
phía tây có ao hô lớn, chu vi rộng 180 bộ, xưa kia 
đức Như Lai thường tây rửa các đô vật tại trong đó, 
tiếp về phía bắc có một cái ao hô, chu vi rộng 150 
bộ, xưa kia đức Như Lai thường giặt nhuộm y 
trong đó. Trong ba ao hô ây đều có rông ở, nước 
ao hô ấy đã sâu mùi vị lại mát ngọt, lăng trong sáng 
sạch, thường không tăng giảm, như người có tâm 
khinh mạn vảo giặt rửa trong ao ây, có loài thú Kim 
Tỳ La phân nhiêu làm hại đó. Còn như người với 
tâm cung kính sâu sắc thì múc dùng không ngại SỢ. 
Bên cạnh ao giặt nhuộm y có một tảng đá vuông 
lớn, phía trên có dấu vết đường văn của áo ca sa 
đức Như Lai, đường văn ây hiện rõ ánh ngời như 
khắc phạm. Các vị tịnh tín thường đến đó cúng 
dường. Các hàng ngoại đạo những kẻ hung dữ dẫm 
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đạp lên tảng đá đó thì vua rông trong ao liên nỗi 
Ø1Ó mưa. 

Bên cạnh ao ây cách không xa có một ngôi Tốt- 
đồ-ba, là nơi đức Như Lai trong lúc tu Bồ-tát hạnh 
làm con voi chúa có sáu ngà. Có người thợ săn 
muốn cắt lấy ngà đó nên dôi mặc áo ca sa mang 
cung tên dò rình để bắt. Voi chúa vì kính trọng 
pháp y ca sa mà vặn bẻ ngà trao cho đó. 

Bên cạnh nơi voI chúa bẻ ngà cách không xa có 
một ngôi Tôt-đồ- ba, là nơi đức Như Lai lúc tu Bồ- 
tát hạnh, thương đời vô lễ, nên hiện làm thân chim, 
CÙng VỚI VOI trắng kia, và nhĩ hầu đông ở đó hỏi 
nhau ai là người trước tiên thấy cây Ni Câu Luật, 
mỗi vật tự nói về sự tích, bèn xêp đặt lớn nhỏ, tỏa 
lan xa gân, mọi người biết trên dưới, các hàng đạo 
tục thảy quy tâm. 

Bên cạnh đó không xa vào trong khu rừng lớn, 
cÓ ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai cùng 
Đề Bà Đạt Đa đông làm nai chúa mà dứt trị. Xưa 
kia tại xứ đó, trong khu rừng lớn, có hai đản nai, 
mỗi đàn có hơn 500 con. Bấy giờ vua nước đó đi 
sẵn băn lùng khắp đông băng, đầm nước. đai chúa 
Bồ-tát bèn đến trước mặt vua mà thưa răng: "Đại 
VƯƠng đi săn bắn, phóng lửa phóng tên thì mạng 
sông của đàn chúng tôi đêu dứt hết trong hôm nay, 
chăng mấy ngày thịt sẽ rã thối, không còn có để 
sung câp ngon lành. Nên xin muôn lân lượt mỗi 
ngày sai băt nộp một con nai, thì đại vương đã có 
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được thịt tươi mới ngon lành, mà chúng tôi cũng 
được kéo dài mạng sông trong sảng tối". Vua thuận 
theo lời â ây bèn xoay xa giá trở vê. Từ đó trong hai 
đàn nai lần lượt dâng nộp mạng. Trong đàn nai của 
Đê Bà Đạt Đa làm chúa có hơn một con đang mang 
thai, theo thứ tự đáng đến lúc chết, con nai ây nói 
cùng nai chúa (Đề Bà Đạt Đa) răng: "Thân tôi tuy 
đáng chết, nhưng còn con chưa phải lúc". Nai chúa 
tức giận bảo: “AI không quý mạng sông ?". Con nai 
cái ây mới than răng: "Chúa tôi bất nhân, không 
cho chọn ngày chết". Và bảo øâp với nai chúa Bồ- 
tát. Nai chúa Bô-tát bảo răng: "Buôn thương thay! 
Tâm của mẹ hiền! Ân đến với con Chựa được thành 
hình. Nay tôi thay mạng cho ngươi”. Và nai chúa 
Bồ-tát bèn đến cửa nhà vua. Mọi người đi trên 
đường sá truyền xướng răng: "Nai chúa lớn kia nay 
lại vào áp!", Dân chúng thành đô, các hàng sĩ thứ, 
không ai chăng vội đến trông xem. Nhà vua nghe 
thê lấy làm chăng thật. Đến khi có người ngoải cửa 
vào tâu trình vua mới tin. Vua hỏi nai chúa Bồ-tát 
sao vội đến vậy? Nai chúa Bồ-tát đáp rằng: "Có 
một con nai cái đáng đến lúc chết, nhưng vì mang 
thai con chưa sinh. Tâm tôi không thể cam nhẫn, 
nên đem thân này xin thay thế". Vua nghe thế, than 
răng: "Ta đây tuy làm thân người mà còn thua nai. 
Ngươi tuy thân nai mả hơn cả người”. Từ đó 
phóng thả tật cả đàn nai không thâu nạp mạng nữa, 
liên dùng khu rừng ấy làm nơi loài nai sinh sống, 
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nhân thê mà gọi đó là rừng “Thí lộc” (thả nai), và 
tên gọi Lộc Dã phát xuât từ đó vậy. 

Từ ngôi già lam ấy về phía tây nam cách 
khoảng 3 - 4 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn 
300 thước, nên móng rộng lớn cao vợi, trang trí 
băng các vật trân quý ánh ngời. Phía trên không có 
tâng khám, tiện thiết đặt hình bình bát úp. Tuy tạo 
dựng phô bày ngoài trụ mà không có vòng khánh 
đạt bao quanh. Bên cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ, 
là nơi các tôn giả A Nhã Kiểu Trần Như, v.v... , cả 
thảy năm vị bỏ ước chế nghinh đón đức Phật. Mới 
đâu, thái tử Tát Bà Hạt Thích Tha Tất Đà (tiếng 
Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Nhất Thiết 
Nghĩa Thành, xưa trước gọi là Tât Đạt Đa, tức lược 
gọi sai nhằm vậy) sau khi vượt thành đến nương 
tựa núi rừng ân náu hang cốc, quên thân câu hỏi 
đạo. Vua Tịnh Phạn mới gọi ba người trong gia tộc 
và hai người bên họ ngoại mà bảo răng: "Con của 
ta là Nhât Thiết Nghĩa Thành đã bỏ nhà đi tu đạo. 
Một mình đến chốn núi đâm, riêng thân sông trong 
rừng châm, nên nay ta bảo các ông cùng đi theo dò 
xét nơi ở. Bên trong thì bà con chú cha bác cậu, 
bên ngoải đã là vua lại tôi, phàm mọi sự động tĩnh 
đêu nên xét biết đi ở v.v... Năm vị ấy tuân vâng 
mạng lệnh cùng mang đến chung sông gân để bảo 
vệ thái tử. Nhân đó cũng cầu cầu muốn mong thoát 
ha. Từng cùng nói với nhau răng: "Phàm người tu 
đạo phải cần khổ mới chứng? Hay an lạc mới 
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chứng”. Trong đó, ba người cho là cân khổ là đạo, 
còn lại hai người cho là an lạc là đạo. Một bên hai 
người, một bên ba người giao tranh lẫn nhau chưa 
phân minh. Khi ây thái tử tư duy chí lý, vì phục các 
ngoại đạo khô hạnh, nên tiết dục chỉ ăn hạt gạo hạt 
mè đề giữ thân mạng. Hai người kia thây thế mà 
bảo răng: "Điều thái tử đang thực hành chăng phải 
là pháp chân thật. Phàm tu đạo phải có sự an lạc đề 
chứng đắc đó. Nay chỉ chuyên cần khô chăng phải 
cùng đồng bọn với chúng tôi". Bèn bỏ trồn đi xa để 
tư duy về quả chứng. Qua sảu năm khô hạnh, thái 
tử chưa chứng quả Bỏ-đề, muốn nghiệm lại khổ 
hạnh chắng phải là pháp chân thật, nên thọ nhận 
bát cháo cúng dường mà chứng quả. Ba người kia 
nghe thế mà than răng: “Công đã sắp thành, nay tự 
thối thất, suốt sáu năm chuyên hành khô hạnh chỉ 
một ngày tốn mật công không!". Khi â ây bèn cùng 
nhau tìm kiếm hỏi đến hai người kia, đã được gặp 
nhau TÔI, lại cùng ngôi bàn luận cao siêu, mà nêu 
bày răng: "Xưa kia thấy thái tử Nhất Thiết Nghĩa 
Thành ra khỏi cung vua tìm đến núi hoang văng, 
vật bỏ y phục trân quý, vận mặc áo da nai, tính cần 
găng chê, trinh tiết khô tâm, mong cầu diệu pháp 
sâu mâu, hoài mong chứng quả vô thượng. Nay lại 
thọ nhận bát cháo sữa của mục nữ, thật là hư bại 
đạo, khuyết phá ý chí. Chúng tôi biết đích thực như 
thê, không thê làm vậy!". Hai người kia bảo rắng: 
"Các ông sao thấy điêu ấy muộn thế? Đây là hàng 
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người còn rõ vậy. Phàm ở nơi cung sâu, an thay 
cao quý ưu thắng, mà chăng thê tự tĩnh chỉ, xa dấu 
vết đến chốn núi rừng, vất bỏ ngôi vị chuyền luân 
vương, làm hành nhân thấp hèn bỉ lậu. Sao có thể 
đáng nghĩ nhớ thay! Nói ra càng thêm xót xa vậy". 

Bồ-tát xuông dòng sông N¡ Liên Thuyên, tắm xong 
lên ngôi dưới gôc cây Bỏ-đê, thành đạt quả vị 
chánh đăng chánh giác, hiệu là Thiên Nhân Sư, 
điềm nhiên vắng lặng, tư duy quán sát người nào 
đáng độ, mới tự bảo răng: Ong Uất Đầu Lam Tử 
kia chứng định phi tưởng, có khả năng nhận thọ 
diệu pháp”. Bỗng nhiên từ giữa không trụng các 
trời tìm theo tiếng báo răng: "Ông Uât Đầu Lam 
Tử qua đời đến nay đã bảy ngày". Đức Như Lai 
than tiếc rằng: "Cớ sao không được gặp để lăng 
nghe diệu pháp mà vội theo biên hóa!". Đức Phật 
lại quán sát xem cùng khắp thê giới, nghĩ nhớ có 
ông A Lam Ca Lam là người chứng đắc Vô Sở Hữu 
Xứ Định, ta có thể trao cho chí lý. Các trời lại DO 
là: °A Lam Ca Lam mạng chung đã năm ngày. 

Đức Như Lai lại than tiếc, xót thương cho các vị 
ây bạc phước. Lại quán xét xem ai là người đáng 
thọ giáo pháp? Chỉ tại trong rừng Thí Lộc có năm 
người, có thê đáng được dẫn dắt trước hết. Khi â Ấy, 
đức Như Lai từ cây Bồ-đề đứng dậy đi đến vườn 
Lộc Dã, oal nghĩ tính lắng, thân quang tỏa sáng, 
giữa chặn mày ngậm chiêu sắc ngọc, thân thuần 
sắc màu vàng ròng, an tường nhẹ nhàng đi tới dẫn 
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dắt Tiãm vị Ấy. Từ xa trông, thây đức Như Lai, năm 
vị ấy cùng nói với nhau răng: "Nhất Thiết Nghĩa 
Thành kia đang lại đây, hăn là năm tháng vội trôi 
qua mà Thánh quả không chứng đắc, tâm hoài 
mong đã thôi thât nên tìm trở lại với bọn chúng ta. 
Chúng ta mỗi người tự nên im lặng chớ đứng dậy 
nghĩnh đón lễ tiếp". Đức Như Lai đi dân lại gân, 
do oal thân cảm chuyền vật tình, năm sự ấy bèn 
quên mất ước chế nên bái lạy nghĩnh tiệp hỏi han, 
theo hâu như nghi thức. Đức Như Lai dân dân dẫn 
dụ chỉ bày diệu lý, qua hai mùa an cư, năm vị ây 
mới được quả chứng. 

Từ rừng Thí Lộc về hướng đồng đi khoảng 2- 
3 dặm đến một ngôi Tốt-đồ-ba, bên cạnh ây có một 
ao rộng chu vi rộng hơn 80 bộ; ao ây có tên gọi là 
"Cứu Mạng”, lại còn gọi là ao "Liệt ST". Nghẹ các 
bậc lão thành kế là vài trăm năm trước có một vị 
ân sĩ đên bên ao đó dựng lập am tranh mà ấn vết, 
rộng tập học các thứ kỹ thuật, nghiên cứu tận cùng 
về thần lý, có khả năng khiến ngói sỏi biên thành 
vật báu. Người vật thay đối hình dạng, chỉ chưa đủ 
khả năng cưỡi trên ĐIÓ mây, tiếp củng tiên giá. Xét 
duyệt đô cố, lại cầu tiên thuật. Phương ấy nói là 
phàm thuật thần tiên là thuật trường sinh. Như 
muốn câu học, trước phải định chí ý, dựng lập đàn 
tràng, chu vi rộng hơn một trượng, bảo một liệt sĩ 
có niêm tin dõng mãnh tỏa chiêu trước khắp, cầm 
năm dao dài đứng ở góc đản, lăng nhẹ hơi thở, dứt 
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tuyệt nói năng từ tôi đên sáng. Còn người câu tiên 
đạo ngôi tại trong đản, tay đè nén dao dài, miệng 
tụng thân chú, thâu trả thây nghe. đến sáng sớm lên 
tiên. Với dao bén nhọn nắm giữ ây biến làm thành 
kiếm báu, vút dẫm .ø1ữa hư không tức củng các tiên 
đông bạn, nắm kiếm chỉ huy, mọi điều ước muôn 
thảy đều vâng theo, không suy yếu, không Ølà nua, 
không bệnh, không chết. Người ây đã được 
phương thuật thân tiên, mới đên phỏng hỏi Liệt Sĩ, 
bày biện mong cầu trải qua nhiêu năm mà chưa hải 
hòa tâm nguyện. VỀ sau, đang ở trong thành, thấy 
gặp một người buôn khóc men theo đường đI. Án 
sĩ trông. thấy tướng dáng đó, trong tâm rất vui 
mừng liên vì ủy an thăm hỏi cớ sao mà oán thương 
đến thế. Người ây đáp răng: "Tôi vì nghèo khô, 
phải dốc sức làm thuê mướn để tự sông, người chủ 
thấy. biết rất đặc biệt tin dùng, kỳ hẹn đủ năm năm 
sẽ đên đáp trọng thưởng. Từ đó tôi nhẫn chịu cân 
khó, quên cả gian nan, sắp đủ năm năm, bỗng có 
một sảng mai trái nhất, đã bị đánh nhục, lại không 
được gì. Vì vậy mà tâm đau buôn, biết ai cứu 
giúp!". Vị ân sĩ bảo cùng đi đến nơi am tranh, dùng 
sức lực phương thuật biên hóa đủ thứ thức ăn ngon 
lành cho ăn uông rôi, lại dẫn bảo vào trong ao tắm 
ĐỘI, thay mặc áo mới. Lại đem 500 tiền vàng cho 
đó mà bảo răng: "Cứ sử dụng hết thì đến đây kiêm 
cầu không vượt ngoài vậy. Từ đó về sau qua vài 
lần cấp tặng, ngầm làm điều âm đức cảm khái tâm 
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người ây. VỊ liệt sĩ luôn câu công hiệu mạng đề bảo 
cùng trI kỷ. Vị ân sĩ bảo: "Ta câu tìm liệt sĩ, trải 
qua thời gian năm tháng lầu dài may mà được hội 
ngộ. Dung mạo kỳ đặc ứng đồ, chăng phải có 
nguyện xưa cũ khác, một đêm không, nøhe tiếng 
vậy". Liệt sĩ bảo rằng: "Chết còn chăng từ, đâu 
nhọc gì lăng thở". Khi ấy bèn thiết lập đàn tràng 
tập thọ tiên pháp. Y theo phương thức mà hành sự, 
ngôi giữ ảnh sáng thừa của mặt nhật. Từ sau khi 
mặt trời lặn mọi sự dò xét việc của mình, ấn sĩ tụng 
thân chú, còn liệt sĩ đè nén dao bén nhọn, mãi đến 
lúc gần sáng, bỗng nhiên phát tiếng kêu. Khi ấy từ 
giữa không trung lửa phóng xuông khói đất may 
ngùn ngụt. Ấn sĩ vội kéo dẫn Liệt sĩ vào nơi ao lánh 
nạn, thê rôi hỏi răng: "Đã răn bảo ông không được 
mở tiêng cớ sao kinh hãi kêu?". Lực sĩ đáp răng: 
"Tôi đã vâng theo lời mãi đến cuỗi đêm, mịt mờ 
trong cơn mộng khô, biên đổi khác lạ lại nỗi lên, 
thây người chủ nơi tôi làm việc xưa kia đích thân 
đến ủy an thứ tạ, cảm đội ân sâu dày, tôi vẫn nhẫn 
chăng mở lời đáp, người chủ ây tức giận, tôi bèn bị 
giết hại. Đang lúc nhận chịu thân trung âm, trông 
nhìn lại thi thê mà tự than tiếc, mà vẫn giữ nguyện 
trải qua trọn đời không nói, để báo ân sâu dày, bèn 
thây thác sinh trong nhà Đại Bà-la-môn tại xứ Nam 
Ấn Độ. Cho đến lúc vào thai ra thai, trải qua đủ thứ 
khổ ách, vì cảm đội ân đội đức nên thường chắng 
mở lời, kịp đến lúc thọ học, thành thân, cưới vợ, 
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chịu tang song thân, sinh con, mỗi mỗi đêu nghĩ 
nhớ ân đức xưa trước nên nhẫn mà chẳng nói. Mọi 
người trong bà con thân thuộc đều thấy quái lạ. 
Đến lúc tuổi đã 65, người vợ tôi mới bảo răn 
"Ông nên nói chứ. Nêu như chăng nói thì tôi sẽ giết 
con của ông đây”. Khi â ây tôi chỉ nghĩ nhớ đã cách 
qua đời kiếp, tự nhìn thây mình đã già suy, và chỉ 
có được đứa con nhỏ ây. Nhân cản ngăn người vợ, 
khiến không giết hại, mới bèn phát ra tiếng ấy 
vậy". Ấn sĩ DẠO răng: “Đó là lỗi quá tại tôi. Đó là 
ma nhiễu vậy". Liệt sĩ ây cảm ân. Buôn sự việc 
không thành nên tức giận mà chết. Vì thoát khỏi 
nạn hỏa tai, nên gọi là "Cứu Mạng”, vì cảm ân mà 
chết, nên gọi là "Liệt sĩ" vậy. 

Từ ao Liệt Sĩ về phía tây có ngôi Tốt-đồ-ba ba 
con thú. Là nơi đức Như Lai ở thời tu Bồ-tát hạnh 
thiêu thâu. Vào thời kiếp sơ, tại rừng hoang trông 
ây, có con chỗn, con thỏ và con khỉ tuy ba con khác 
loại mà luôn vui hòa. Bây giờ trời Đê Thích muốn 
xét nghiệm người tu hạnh Bô-tát nên giáng linh 
hiện hóa làm một lão phu đến nói cùng ba con thú 
ây răng: "Nghe nói ba ông khéo an ân với nhau ư? 
Không kinh sợ nhau ư?". Ba con thú đáp: "Dẫm 
trải qua cỏ tươi tốt, rảo bước giữa rừng bao la, tuy 
khác loài mà đồng vui vẻ, đã an lại lạc". Lão phu 
ây bảo răng: "Nghe nói ba ông tình sâu ý kín, quên 
cả sự già tệ nên từ xa lại tìm. Nay chánh đang lúc 
đói khát, vậy có gì để cho ăn?". Ba con thú nói: 
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"Mong đợi chờ giây lát, tự thân chúng tôi sẽ gâp 
kiểm tâm". Khi ây cả ba con thú đồng tâm quên cả 
chính mình phần chia đường đi tìm kiếm thức ăn. 
Con chôn men theo bến nước bắt được con cá chép 
ngon lành. Con khỉ vào trong rừng cây bẻ hái hoa 
trái kỳ lạ, cùng mang trở lại đông dâng cho lão phu. 
Chỉ có con thỏ trở về không, nhảy nhót chung 
quanh. Lão phu mới bảo răng: "Theo sự thấy của 
tôi thì các ông chưa thật sự hòa, khi và chôn cùng 
đồng chí mỗi mỗi đều làm theo tâm, còn thỏ lại trở 
vê không, riêng chăng có gì đãi ăn. Lấy đó mà nói 
thì thật sự có thê biết vậy. Con thỏ nghe lời gièm 
pha ấy rôi, bèn nói với khi và chôn răng: "Nên 
nhóm chất lại nhiêu củi khô tôi mới kiếm ra làm 
thức ăn". Chôn và khi đua nhau vội ngậm . cỏ, kéo 
cây, đã chất thành đồng cao, lửa dữ sắp đốt cháy, 
thỏ nói cùng lão phu răng: "Thân tôi nhỏ yếu, nên 
sự mong câu khó được toại. Nay xin đem tấm thân 
nhỏ nhoi này để sung dâng làm một bữa ăn!". Nói 
vừa dứt lời, thỏ bèn nhảy vào đồng lửa, chốc lát 
liền chết. Khi â ây lão phu hiện lại thân trời Đề Thích 
dập trừ lửa tắt, gom nhặt hài cốt của thỏ, thương 
than giây lầu, rôi nói cùng chôn và khi rằng: "Sao 
phải đến nỗi này? Tôi cảm tâm chí đó, không để 
mất hết vết tích ấy. Xin gởi thỏ lên vắng trăng lưu 
truyền lại gương sáng cho đời sau". Nên ở xứ đó 
mọi người đều nói: "Thỏ trong ánh trăng do từ đó 
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Tốt-đồ-ba ây. 

Từ đó thuận theo phía đông dòng sông Khắc 
Già, đi hơn 300 dặm đến nước Chiến Chủ (thuộc 
Trung Ấn Độ). 


2- NƯỚC CHIẾN CHỦ. 


Nước Chiến Chủ chu vi rộng hơn 2000 dặm, đô 
thành gần sông Khắc Già chu v1 rộng hơn 10 dặm. 
Dân chúng sinh sống đông vui, thôn Ấp gần kể 
nhau. Đất đai màu mỡ, lúa thóc gieo trồng theo 
mùa vụ, khí hậu hòa sướng, phong tục thuân chất. 
Con người tánh khí mạnh dữ, tà chánh đêu kính tin. 
Có hơn 10 ngôi giả lam, chư tăng có gân ngàn vị, 
đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa. Có 20 ngôi 
đến thờ trời, các hàng ngoại đạo chung sống lẫn 
lộn. 

Từ thành lớn về phía tây bắc, trong một ngôi 
già lam có ngôi Tốt- đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. 
Theo các bậc lão thành nói là: trong đó có một đâu 
xá lợi của đức Như Lai. Xưa kia đức Thê Tôn từng 
đến ở xứ đó, suốt trong 7 ngày vì các chúng trời 
người mà hiện bày diễn nói diệu pháp. Bên cạnh 
đó là nơi có dấu vết của ba đức Phật thời quá khứ 
tọa thiền và kinh hành. Gân đó lại có tôn tượng đức 
Bỏ-tát Từ Thị, hình lượng tuy nhỏ mà oai thân cao 
vợi. Linh giám ngầm thông, vết tích kỳ đặc có lúc 
hiện khởi. 
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Từ thành lớn theo hướng tây đi hơn 200 dặm 
đến Tăng-già lam A Ty Đà Yết Thích Noa (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Bất Xuyên Nhĩ 
= = không xỏ lỗ tai). Tường thành chung quanh 
chăng rộng chạm trô trang sức rất kỳ công, hoa ao 
ø1ao ảnh. Đài các liền mái, chư tăng chỉnh túc hòa 
mục, oa1 nghi tường tự. Nghe các bậc lão thành nói 
là: xưa trước ở nước Đồ Hóa La tại phía bắc núi 
tuyết lớn, có vị Sa-môn ham thích học đạo ham 
thích học đạo, cùng vài ba người đồng kết chí 
hướng, những lúc nhản rỗi việc trì tụng, thường 
cùng với nhau răng: "Diệu lý sâu xa ngôn từ chắng 
thể bàn nói đến cùng cực, các Thánh tiên hiển hiện 
có thể giẫm bước truy tâm, chúng ta câu nên phỏng 
hỏi chớ ngại nghịch cảnh đích thân đi chiêm lễ các 
Thánh tích". Khi ây cả hai ba người đồng kết bạn 
chồng tích đông đi. Khi đã đến Ấn Độ dừng ở tại 
các ngôi già lam, bịnh khinh thường cho là ở chỗn 
biên bỉ, nên chăng có được phòng nhà dừng ở, bên 
ngoài thì bị bức bách bởi gió sương, bên trong thì 
bởi thiêu đói nhiều ngày, nên nhan sắc tiêu tụy, 
thần hình chỉ còn như cây khô. Bây giờ VUA nƯỚớc 
đó (Chiên Chủ) tuần du ra gân ngoài biên giao, 
thây các khách tăng, lây làm quái lạ mà hỏi răng. 
"Các khất sĩ vôn người ở xứ nào, có nhân duyên gì 
mà đến đây? Tai đã không xỏ, lại vận mặc y phục 
dơ bần xấu tệ?". Các Sa-môn ấy đáp răng: "Chúng 
tôi là người ở nước Đồ Hóa La, kính vâng tiếp thừa 
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đ giáo, dẫm bước phong. trân dẫn cùng đông bạn 
muôn tham quan chiêm lễ các Thánh tích. Nhưng 
XÓt Xa thay, vì kém phước nên mọi người đều bỏ 
rơi. Các vị Sa-môn xứ Án Độ này chắng đoái hoài 
cho dừng nghỉ trọ, muốn trở về lại quê cũ thì sự 
thăm quan lễ bái chưa cùng khắp, tuy vội vàng cần 
khô mà tâm bẻn đề sau vậy!”. Vua nghe nói vậy rất 
mực thương cảm, bèn đến chọn Thánh địa này mà 
tạo dựng ngôi giả lam, dùng bộng tơ sắc trăng vì 
các vị Sa-môn ây mà chê định răng: "”Fa đã được ở 
nøôi vị cao quý cùng cực trong đời, đó là do sự chở 
che giúp đỡ linh thiêng của Tam bảo. Đã làm vua 
trong cõi người nhưng lại nhận sự phó chúc của 
chư Phật, nên phàm đôi với những người xuât gia 
tôi đều hộ giúp. Tạo lập ngôi già lam này là để kính 
mời các hàng Sa-môn khách lữ. Từ nay trở đi, với 
các hàng Sa-môn có xỏ lỗ tai không được dừng ở 
tại ngôi giả lam tôi tạo lập đây". Nhân sự tích ây 
mà gọi tên như vậy. 

Từ Tăng-già lam A Ty Đà Yết Thích Noa theo 
hướng tây nam đi hơn trăm dặm, lại theo hướng 
nam vượt qua sông Khắc Già, đến ấp Ma-ha Bà La. 
Xứ đó thuân là chủng tộc Bà-la-môn, không tuân 
kính Phật pháp, nhưng thây các hàng Sa-môn, 
trước hết phỏng hỏi về khả năng học nghiệp, biết 
ai là người có sự nhận biết lớn mạnh thì rất mực lễ 
kính. 

Tại phía bắc sông Khắc Giả có ngôi đền thờ trời 
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Na La Diên, trùng các tâng đài trang sức rât ánh lệ. 
Tôn tượng chư thiên được đục khắc đá tạo thành, 
sắc sảo hệt sức nghĩ ngợi của con người. Linh ứng 
khó thê diễn bày hết được. Từ đên thờ trời Na La 
Diên ây theo hướng đông đi hơn 30 dặm có một 
ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng đã hơn một 
nữa bị vùi lấp dưới đất, phía trước có dựng một trụ 
đá cao hơn hai trượng, phía trên làm hình sư tử, 
khắc ghi sự tích nhiếp phục quý. Xưa kia tại xứ đó 
có quỷ khoảng đã tự cậy ý có oalI lực lớn nên ăn 
thịt uông máu người làm hại sinh linh. Ngang tàng 
hiện bày lắm sự yêu quái, đức Như Lai xót thương 
những chúng sinh chết mà chăng được toàn thây. 
Đức Như Lai bèn dùng sức thân thông dẫn dụ giáo 
hóa các quỷ. Dẫn dắt băng sự cho biết kính trọng 
quy y. Và dùng giới không giết hại mà cứu tế, các 
quỷ tuân theo sự chỉ giáo, kính phụng chu toàn, 
thiết đặt tảng đá tại đó, thỉnh Phật lên ngồi. Và câu 
xm được nghe giáo pháp, khắc niệm hộ trì. Từ đó 
về sau có những hạng người không tin dời chuyền 
tảng đá do các quỷ sắp đặt, có cả sô đông hàng 
ngàn người mả vân không lay chuyền. Cây rừng 
xanh tốt, ao nước trong xanh bao chung quanh đó, 
mọi người đến đó không ai chăng sinh tâm kinh sợ. 

Bên cạnh nơi đức Phật nhiếp phục các quỷ ây 
cách không xa có vài ngôi Tốt-đô-ba, trong đã bị 
hư hoại lắm nhiêu, nhưng hiện còn có chư tăng 
sinh hoạt, và đều tập học theo giáo pháp đại thừa. 
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Từ đó theo hướng đông nam đi hơn trăm dặm, đến 
một ngôi Tốt-đồ-ba, nền móng tuy đã sụp đồ hư 
hoại, nhưng hiện còn cao hơn vài trượng xưa kia, 
sau khi đức Như Lai diệt độ, các vị vua của tám 
nước phân chia xá lợi, vị Bà-la-môn đong lường xá 
lợi, dùng mật bôi phêt trong bình đong phân chia 
cho các vua, còn vị Bà-la-môn ây giữ lây chiếc 
bình đó mang về, đã có được xá lợi dính ở trong 
bình nên bèn tạo dựng ngôi Tốt-đồ-ba đó để tôn 
thờ. Thiết đặt chiếc bình ây trong đó và cũng nhân 
vậy mà đặt tên. VỀ sau, vua Vô Ưu khai quật lẫy 
bình xá lợi, lại tạo dựng ngôi Tốt- đồ-ba lớn, hoặc 
đến các ngày trai có lúc tỏa phóng ánh sáng. 

Từ đó theo hướng đông bắc vượt qua sông 
Khắc Già, đi khoảng 140 - 150 dặm đến nước Phệ 
Xá Ly (xưa trước gọi là Tỳ Xá Ly tức sai nhằm 
vậy, thuộc Trung Ấn Độ). 


3- NƯỚC PHẸ XÁ LY. 

Nước Phệ Xá Ly chu vi rộng hơn 5000 dặm, 
đất đai màu mỡ, hoa quả tôt tươi. Quả Am Một La, 
Quả Mậu Già đã lắm nhiều mà lại quý. Khí hậu hòa 
sướng, phong tục thuân chất, ưa thích sự phước 
đức, quý trọng điều học hành. Có vài trăm ngôi già 
lam, phân nhiêu đều đã hư hoại, chỉ còn lại năm ba 
ngôi, chư tăng rất hiếm ít. Có vài mươi ngôi đến 
thờ trời, các hàng ngoại đạo chung sống lẫn lộn. 
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Hàng lõa hình ngoại đạo đông bạn đông nhiêu. 
Thành Phệ Xá Ly đã hư hoại lãm nhiêu, dấu vết 
nên móng xưa cũ còn lại rộng khoảng 60 - 70 dặm, 
chu vi cung thành rộng khoảng 4 - 5 dặm đến một 
ngôi già lam, chư tăng hiếm ít và đều tập học theo 
giáo pháp Tiêu thừa chánh lượng bộ. Bên cạnh đó 
có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai 
giảng nói kinh Tỳ Ma La Cật, trưởng giả Tử Bảo 
Tích, v.v... dâng cúng lọng báu. Từ đó về phía 
đông có ngôi Tôt-đô-ba, là nơi các tôn giả Xá Lợi 
Tử, v.v... ở tại đó chứng đắc quả vị Vô Học. 

Từ nơi các tôn giả Xá Lợi Tử v.v..., chứng đắc 
quả vị vô học về phía đông nam có ngôi Tôt-đỗ-ba 
do vua nước Phệ Xá Ly tạo dựng. Xưa kia, sau khi 
đức Như Lai nhập niệt bàn, tiên vương nước đó 
phân chia được phân xá lợi, nên tạo lập tôn thờ. 
Theo "Ấn Độ Ký" nói là trong Tốt-đồ-ba đó xưa 
trước có một hộc xá lợi của đức Như Lai, vua Vô 
Uu đã mở lấy hết chín đấu, về sau có vị quốc 
vương lại muôn mở lây, vừa mới chuẩn bị khởi 
công, liền đó quả đất chấn động bèn không dám 
mở lấy. Từ đó về phía tây bắc có ngôi Tốt-đồ-ba 
do vua Vô Ưu tạo lập, bên cạnh đó có một trụ đá 
cao khoảng 50 - 60 thước, phía trên làm hình tượng 
sư tử. Từ trụ đá đó về phía nam có một cái ao là do 
đàn khi vượn vi đức Phật mà moi đảo. Xưa kia đức 
Như Lai từng ở tại nơi đó. Từ ao ây về phía tây 
cách không xa có một ngôi Tốt-đổ-ba là nơi các 
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khi vượn mang bình bát đức Như Lai leo lên cây 
để lấy mật. Lại từ ao ây về phía nam cách không 
xa có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi các khỉ vượn dâng 
bát mật cúng dường đức Phật. Và từ ao ây về góc 
tây băc còn có hình tượng của khỉ vượn. 

Từ ngôi già lam ấy về phía đông bắc cách 
khoảng 3 - 4 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 
vườn nhà xưa cũ của Tỳ Ma La Cật (tiếng Trung 
Hoa thời Tiền Đường gọi là Vô Câu Xưng. Xưa 
trước gọi là Tịnh Danh, nhưng “Tịnh” tức là "Vô 
cầu", còn "Danh" tức là "Xưng", nghĩa là tuy đồng 
nhưng tên gọi khác. Xưa trước gọi là Duy Ma Cật, 
tức là lượt gọi sai nhằm vậy), có nhiêu linh dị, cách 
đó không xa có một thần xá (nhà thân) hình tướng 
như gạch chất nhiều lớp. Tương truyền nơi sắp chât 
gạch đá đó là nơi trưởng giả Vô Câu Xưng hiện 
tướng bệnh để giảng nói pháp. Cách đó không xa 
có ngôi Tốt-đố-ba là nơi vườn nhà xưa cũ của 
trưởng giả tử Bảo Tích. Cách đó không xa lại có 
ngôi Tốt- đố-ba là nơi vườn nhả xưa cũ của Am 
Một La Nữ, là nơi di mẫu của đức Phật cùng các 
Bí Sô ni ở tại đó mà chứng nhập niết bàn. 

Từ ngôi già lam ấy về phía bắc cách khoảng 3 
- 4 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi xưa kia đức 
Như Lai sắp qua nước Câu Thi Na để nhập niết 
bàn, người cùng các hàng phi nhân cùng đi theo 
đức Thế Tôn đên đó đứng chờ đợi. Từ đó tiếp về 
phía tây bắc cách không xa lại có một ngôi Tôt-đồ- 
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ba là nơi đức Phật đứng tại đó trông nhìn lại thành 
Phệ Xá Ly lần cuối cùng. Từ đó về phía nam cách 
không xa lại có một ngôi tinh xá, phía trước có tạo 
dựng ngôi Tôt-đồ-ba là nơi khu vườn của Am Một 
La Nữ dâng cúng đức Phật. 

Bên cạnh khu vườn của Am Một La Nữ có một 
ngôi Tốt-đồ-ba là nơi đức Như Lai dự báo sẽ nhập 
Niết bản. Xưa kia đức Như Lai đến tại đó cùng tôn 
giả A-nan răng: "Người đã chứng đắc tử thân túc, 
có thê sông kéo dài thọ mạng với thời gian một 
kiếp. Ngày nay đức Như Lai đến tại đó bảo cùng 
tôn giả A-nan răng: "Người đã chứng đắc tử thân 
túc, có thê sông kéo dải thọ mạng bao lâu?”. Qua 
vài ba phen đức Phật hỏi như thê, mà tôn giả A- 
nan bị Thiên Ma làm mê hoặc nên chắng trả lời. 
Và tôn giả A-nan liền từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào 
trong rừng ngôi im lặng. Khi â âầy Ma lại thỉnh cầu 
đức Phật răng: "Như Lai ở tại thể gian giáo hóa đã 
lâu, chúng sinh được cứu độ lưu chuyên số đông 
như cát bụi, niềm an lạc của sự tịch diệt nay đã 
đúng phải thời vậy". Đức Thê Tôn bèn lấy ít đất 
đặt đê trên móng tay mà bảo cùng ma răng: "Đất 
giữa đại địa nhiêu hay đất trên móng tay của ta 
nhiêu?". Ma đáp răng: "Đất giữa đại địa nhiêu". 
Phật bảo: "Số chúng sinh ta đã hóa độ thì như sỐ 
đất trên móng tay của ta, còn số chưa độ thì như 
giữa đại địa vậy. Ba tháng sau, ta sẽ nhập niết bàn". 
Ma nghe đức Phật bảo vậy bèn vui mừng mà rút 
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lui. Bây giờ tôn giả A-nan đang ở trong rừng bỗng 
cảm điều mộng khác lạ, trở lại thưa bạch cùng đức 
Phật rằng: "Con ở trong rừng mộng thây có một 
cây lớn cảnh lá tươi tốt, che bóng kín khắp cùng, 
bỗng nhiên gió nỗi dậy thôi bẻ tan nát không còn 
một gì. Đầu chăng phải là đức Như Lai sắp nhập 
niết bàn ư? Trong tâm con ôm hoài lo sợ, nên lại 
thỉnh hỏi?". Đức Phật bảo tôn giả A-nan răng: 
"Trước kia tôi đã bảo hỏi ông, nhưng ông bị ma 
che mờ khuất lấp nên khi đó ông không thỉnh cầu 
lưu ở lại. Ma VƯƠng đến khuyên thỉnh tôi sớm nhập 
Niết bàn. Tôi đã nói ky hạn hứa thuận. Nên điềm 
mộng ấy là như thế vậy". 

Bên cạnh nơi đức Phật dự báo sẽ nhập niết bàn 
cách không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi ngàn 
người con được gặp thây lại song thân. Xưa kia có 
vị tiên nhân ở ân nơi hang cốc, vào trong tháng hai 
xuông tắm rửa dưới dòng suối trong mát, có con 
nai xuông uông nước nơi dòng suối ấy bèn cảm 
sinh một người con gái dáng mạo xinh đẹp trội 
vượt khác người thường. Tiện nhân gặp thây vậy 
bèn đưa vê nuôi dưỡng. VỀ sau, tiên nhân bảo 
người con gái (nàng na!) â ây đến nơi vị tiên khác để 
xin lửa. Những dấu vết bước chân giẫm trên đất 
đều nỗi hiện hoa sen, vị tiên kia thây thế lây làm 
kỳ lạ, bèn bảo đi nhiễu quanh am tranh mới cho lửa 
để mang về. Nàng nai bèn y theo lời bảo â ây mới có 
được lửa mang trở về. Bấy giờ, vua Phạm Dự đang 
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đi săn thây hoa sen nên tìm theo dâu vết, khi đã 
thây gặp, rất vui lòng và lây làm quái lạ, bèn đưa 
nàng nai trở vê cung. Sau đó, các thây tướng chiêm 
đoán nàng nai sẽ sinh ngàn người con, các người 
vợ khác của vua nghe thê không aI chẳng dám mưu 
tính. Đến lúc ngày thắng đã đủ, nàng nai sinh ra 
một hoa sen, hoa có ngàn cánh, môi mỗi cánh có 
một người con ngôi Ở trong. Các người vợ khác 
của vua gièm pha sàm tâu đều gọI đó là điềm không 
tốt lành, bèn đem ném vất giữa dòng sông Khắc 
Già, theo làn sóng dập dìu trôi nối. Khi ây vua Ô 
Kỳ Diên đang tham quan phía dưới dòng sông, 
thây mây vàng che phủ Cưỡi sóng mà lại, vua vớt 
lên mở xem thì có ngàn người con, bèn đem về 
chăm sóc bú mớm nuôi dưỡng, đến lúc trưởng 
thành có sức lực mạnh. Vua ởỷ cậy có ngàn người 
con bẻn dẫn binh đánh chiêm khắp bốn phương. 
Binh lính thừa oai thế chiến thắng lân lượt kéo đên 
nước đó (Phệ Xá Lý thuở xưa trước). Khi â Ấy, vua 
Phạm Dự nghe binh lính đông mạnh kéo đến trong 
lòng rất lo sợ binh lính của mình không sức địch 
nỒI, chẳng biết tính sao. Bấy giờ, trong tâm nàng 
nai biết binh lính đó là con của mình nên nói cùng 
vua rằng: “Nay binh lính sắp đánh chiêm nước nhà, 
trên dưới đều rối ren cõi lòng, tiện thiếp đây nghĩ 
Suy CÓ thể đánh bại giặc địch mạnh”. Vua chưa thể 
tin hiểu điều đó, lo sợ cảng sâu xa. Nàng nai mới 
leo lên lầu thành chờ đợi giặc đến. Ngàn người con 
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ây dẫn binh lính vây bọc khắp bốn phía thành. 
Nàng nai bảo răng: "Chớ nên làm điều trái ngược. 
Ta là mẹ của các ngươi, các ngươi là con của ta”. 
Ngàn người con ây bảo răng: "Cớ sao dám nói 
xăng Dây vậy?”. Nàng nai bèn đưa tay đè nén hai 
núm vú, bỗng tuôn vọt ngàn dòng, sữa, như thiên 
tánh cảm nên đêu rơi vào trong miệng ngàn người 
con. Khi ấy ngàn người con ây bèn cởi áo g1áp, giải 
tan binh lính trở vê với giòng tộc. Hai nước g1ao 
hảo muôn dân thảy đều an lạc. 

Bên cạnh nơi ngàn người con ấy quay về lại với 
tông tộc có ngôi Tốt-đô-ba, là nơi có dâu vết xưa 
kia đức Như Lai kinh hành đến đó, và chỉ bảo cùng 
chúng tăng răng: "Đây là nơi xưa kia ta trở lại với 
tông tộc được thây gặp song thân. Muôn biết ngàn 
người còn ây tức là ngàn đức Phật ở thời hiền kiếp 
này vậy". 

Từ nơi đức Phật thuật bày về Bản sinh về phía 
đông có một nên móng xưa cũ, phía trên có tạo 
dựng một ngôi Tốt-đồ- -ba, có lúc tỏa phóng ảnh 
sáng. Mọi người đến cầu nguyện phân nhiêu đều 
được toại nguyện. Đó là nơi xưa kia đức Phật giảng 
nói các kinh Phố Môn, Đà La Ni, v.v... Trùng các 
giảng đường hiện còn lại nền móng xưa cũ. 

Bên cạnh giảng đường cách không xa có ngôi 
Tốt-đồ-ba, bên trong có một nửa thân phân xá lợi 
của tôn giả A-nan. Cách đó không xa có khoảng 
vải trăm ngôi Tốt-đồ-ba, muốn xác định số lượng 
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đó chưa thê biết rõ. Đó là nơi ngàn vị độc giác nhập 
diệt vậy. Cả trong và ngoài chung quanh tường 
thành Phệ Xá Ly, các Thánh tích có lắm nhiêu khó 
thê nêu bày đây đủ, hình thê ưu thắng thành quách 
xưa cũ đồ nát xếp sắp như vảy cá cao vợi, năm 
tháng chợt biên đôi, mưa nắng thuở đối thay, rừng 
đã gãy đồ suy tàn, ao cũng khô cạn, sốc cây trơ trọI 
còn lại dấu vết có thê lấy đó nghiệm rõ vậy. 

Từ thành lớn theo hướng tây bắc đi khoảng 50 
- 60 dặm, đến một ngôi Tốt-đỗ-ba lớn, là nơi các 
Lật Chiếp Bà Tử (xưa trước gọi là Ly Xa Tử, tức 
sai nhằm vậy) giả biệt đức Như Lai. Xưa kia, lúc 
đức Như Lai từ thành Phệ Xá Ly đi đến nước Câu 
Thị La, các Lật Chiếp Bà Tử nghe đức Phật sắp 
nhập niết bàn, bèn cùng nhau buôn khóc tiễn biệt. 
Đức Thế Tôn đã thây sự buôn thương luyên mộ đó, 
ngôn từ không thể dẫn dụ được, bèn dùng sức thần 
hóa hiện thành một dòng sông lớn, bờ mé cao vợi, 
nước sông sâu thăm, sóng dâng cuông cuộn, các 
Lật Chiết Bà Tử bèn buồn khóc dừng lại, đức Như 
Lai lưu lại cho cái bình bát để làm vật truy niệm. 

Từ thành Phệ Xá Ly về phía tây bắc cách gân 
200 dặm có một khu thành xưa cũ đã hoang tàn với 
năm tháng lâu dài, người Ở hiểm ít trông văng thưa 
thớt. Bên trong có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa trước 
đức Phật có ở tại đó vì các vị Bồ-tát cùng các chúng 
trời người dẫn nói về Bản sinh, tu Bô-tát hạnh. Đức 
Phật đời trước từng ở tại thành đó làm vua chuyển 
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luân, hiệu là Ma-ha Đê Bà (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Đại Thiên) có ứng bảy báu, làm 
vua cả tứ thiên hạ, thấy được tướng suy tàn biến 
đồi, thâu rõ lý vô thường, bèn thầm ôm hoài giảm 
bước cao, quên tình ngôi vỊ lớn, xả bỏ nước nhà mà 
xuất ø1a học đạo. 

Từ thành về phía đông nam cách khoảng 14 - 
15 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba lớn, là nơi 700 vị 
hiền Thánh kiết tập kinh điền lần thứ hai. Sau khi 
đức Phật nhập niết bàn khoảng 110 năm, tại thành 
Phệ Xá Ly có các vị Bí Sô, xa lia Phật pháp, hành 
trì sai nhằm VỆ giới luật. Bây giờ có trưởng lão Da 
Xá ở nước Kiêu-tát-la, trưởng lão Tam Bồ Già ở 
nước Mạt Thô La, trưởng lão Ly Ba Đa ở nước Hàn 
Nhã, trưởng lão Sa La ở nước Phệ Xá Ly, trưởng 
lão Phú Xà Tô Di La ở nước Sa La Lê Phất, và các 
vị Đại A-la-hán tâm được tự tại, hành trì gìn giữ 
Tam tạng, chứng đắc Tam minh, có tiếng tăm lớn, 
mỌI người đêu nghe biết, và đêu là đệ tử của tôn 
giả A-nan. Bây giờ trưởng giả Da Xá Đà sai sứ báo 
mời các vị Hiên Thánh đêu có thể nhóm tập tại 
thành Phệ Xá Ly, còn thiêu một người, chưa đủ số 
700. Khi ấy trưởng lão Phú Xà Tô DI La dùng thiên 
nhãn xem xét thấy các bậc Đại hiên Thánh cùng 
nhóm tập bàn nghị về pháp sự, bèn vận dụng sức 
thân túc, đến nơi pháp hội. Lúc đó, trưởng lão Tam 
Bỏ Già ở giữa đại chúng trịch áo bày vai hữu quỳ 
dài mà xướng lời rằng: "Đại chúng không rầm tĩ, 
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thật đáng khâm trọng thay? Thật đáng nghĩ nhớ 
thay! Xưa kia đức đại Thánh pháp vương khéo 
dùng phương tiện thị hiện nhập niết bàn, năm tháng 
trải qua tuy xa nhưng ngôn giáo hiện còn. Tại thành 
Phệ Xá Ly có các Bí Sô biếng lười, sai nhầm đối 
VỚI gØIỚI luật. Có nêu Dảy 10 sự trái ngược với giáo 
điện 10 lực. Nay chư vị Hiền giả thầu suôt sâu xa 
về mọi sự trì phạm. Và đầu tiếp thừa sự dạy răn của 
đại đức A-nan, nghĩ nhớ muốn báo đáp ân đức chư 
Phật trùng tuyên lại Thánh chỉ". Khi ấy các bậc đại 
Thánh không ai chắng buôn cảm, liên vời các vị Bí 
Sô nhóm tập rôi y cứ vào Ty-nại- -đa (Luật tạng) mà 
quở trách và cấm chế ngăn cản, gạt trừ các vị sai 
nhâm giáo pháp và tuyên bày rõ ràng về Thánh 
giáo lại. 

Từ nơi 700 vị hiền Thánh kết tập kinh điền theo 
hướng nam đi khoảng 80 - 90 dặm đến ngôi Tăng- 
giả lam Thập Phệ Đa Bồ La, tầng đài vòng quanh, 
Tốt-đồ-ba trùng các bày liệng, tăng chúng thanh 
tịnh chỉnh túc đều tập học giáo pháp đại thừa. Bên 
cạnh đó là nơi có dấu vết của bốn đức Phật thời quá 
khứ tọa thiền và kinh hành. Bên cạnh đó lại có ngôi 
Tốt-đồ-ba do vua Vô-ưu tạo dựng, là nơi xưa kia 
đức Như Lai theo hướng nam đên nước Ma Yết 
Đà, xoay về hướng bắc trông nhìn lại thành Phệ Xá 
Ly, dấu vết dừng nghỉ giữa đường vẫn hiện còn. 

Từ Tăng-già lam Thập Phê Đa Bồ La theo 
hướng đông nam đi hơn 30 dặm, hai phía nam bắc 
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của sông Khăc Già mỗi bên đêu có một ngôi Tốt- 
đồ-ba là nơi tôn giả A-nan Đà phân thân chia cho 
hai nước. Tôn giả A-nan Đà là con người chú của 
đức Như Lai, là bậc đa văn tông trì nhận biết sâu 
xa thông rành mọi vật. Sau khi đức Phật nhập niệt 
bàn, tôn giả A-nan nối tiếp tôn giả Đại Ca Diệp 
đảm nhận hành trì giáo pháp giảng dạy sách tân 
người học. Đang lúc kinh hành ở trong rừng ở nước 
Ma Yết Đà thây một vị sa di đọc tụng kinh Phật, 
chương cú sai nhâm, chữ câu lẫn lộn, tôn giả A- 
nan nghe rôi, cảm thương nghĩ nhớ càng xót xa, 
bèn tử từ bước đến nơi vị sa di ây dẫn dắt chỉ dạy. 
VỊ sa di â Ấy \ cười bảo: "Đại đức là người g1à nua suy 
yếu, nói điều sai nhằm. Còn thây của tôi là bậc cao 
minh, tuôi tác còn trẻ khỏe, tôi được thừa sự chỉ 
dạy thật không sai nhằm vậy". Tôn giả A-nan im 
lặng rút lui mà than răng: "Ta nay tuy tuôi đã lớn 
nhưng vì xót thương các hàng chúng sinh nên 
muốn dừng ở dài lâu nơi thế gian để gin g1ữ chánh 
pháp, nhưng vì chúng sinh nghiệp lực sâu nặng khó 
thê dạy răn, nên nêu ta có ở lâu nơi đời cũng chăng 
ích lợi gì. Fa nên chóng nhập niết bàn". Khi ây từ 
nước Ma Yết Đà, tôn giả đi đến nước Phệ Xá Ly, 
vượt qua sông Khắc Già, đi bằng thuyên đang giữa 
dòng sông, vua nước Ma Yết Đà nghe tôn giả À- 
nan cất bước ra đi, trong lòng rất kính mộ đức hạnh 
liên chuẩn bị binh lính nghiêm giá vội đuôi nhanh 
đê thỉnh câu trở lại với sô vài trắm ngàn quân lính 
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đóng dừng ở tại bờ phía nam. Còn vua nước Phệ 
Xá Ly nghe tin tôn giả A-nan đến nước mình cũn 
chuẩn bị binh quân vội sang nghĩnh đón với sô 
quân vài trăm ngàn đến dừng đóng tại bờ phía bắc. 
Hai bên bờ sông quân lính đối nhau giăng treo cờ 
hiệu ngăn che cả mặt nhật. Tôn giả A-nan lo sợ có 
sự đâu loạn binh lính hai bên giết hại lẫn nhau, mới 
từ thuyền vọt bay lên giữa hư không, hiện bày thân 
biến và liên nhập niết bàn, hóa lửa tự thiêu đốt nhục 
thân, lại phân chiếc giữa đâu thân hình, một nửa 
rơi xuông bờ phía nam, một nửa rơi xuống bờ phía 
bắc. Do đó hai vua ở hai bên, mỗi bên được một 
phân xá lợi, cả quân lính đồng khóc gào và đều trở 
về lại nước mình, tạo dựng Tôt-đỗ-ba mà phụng tu 
cúng dường. Từ đó theo hướng đông bắc đi hơn 
500 dặm đến nước Phất Lật Thị (người phương bắc 
gọi là nước Tam Phạt Thị, thuộc Bắc Ấn Độ). 


4- NUỚC PHÁTT LẬT THỊ. 


Nước Phất Lật Thị chu vi rộng hơn 4000 dặm, 
từ đồng sang tây dài, từ nam sang bắc hẹp. Đất đai 
mâu mỡ, hoa quả tươi tốt, khí hậu hơi lạnh. Tánh 
tình con người gấp vội. Phân nhiều kính trọng 
ngoại đạo, ít tin Phật pháp. Có hơn 10 ngôi già lam, 
chư tăng có gân ngản vỊ, đối với giáo pháp Tiểu 
thừa đại thừa đêu dôc công học thông. Có vài mươi 
ngôi đền thờ trời. Các hàng ngoại đạo đông nhiều. 
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Đô thành lớn nước đó tên là Thú Noa, phân nhiêu 
đã hư hoại sụp đồ. Phía trong cung thành xưa cũ 
còn có hơn 3000 nhà, tợ như thôn ấp vậy. 

Từ dòng sông lớn về phía đông bắc có một ngôi 
già lam, tăng chúng hiếm ít, học hạnh thanh cao. 
Từ đó về hướng tây đi theo phía nam dòng sông có 
một ngôi Tôt-đồ-ba cao hơn ba trượng. Ở dải phía 
nam dòng sông dài là nơi xưa kia đức Đại Bi Thế 
Tôn hóa độ các ngư nhân. Xưa kia, lúc đức Phật 
còn tại thế, có 500 ngư nhân kết đàn hợp đảng vớt 
bắt loài thủy tộc ở nơi dòng sông đó, vớt bắt được 
một con cả lớn có l8 đâu, mỗi đầu có hai mắt, các 
ngư nhân muốn giết hại đó. Khi ây đức Như Lai 
đang ở tại nước Phệ Xá Ly, dùng thiên nhãn trông 
thấy, bèn khởi tâm thương xót, nhân thời gian 
hoăng hóa đạo, nhờ có duyên ây mà khai ngộ nên 
bảo cùng chúng là: "Ở tại nước Phất Lật Thị hiện 
có con cá lớn, ta muốn dẫn dắt nó để khai ngộ cho 
các ngư nhân, các ông nên phải biết thời cơ". Khi 
ấy đại chúng vây quanh vận dụng Sức thân túc vượt 
giữa hư không mà đến. bến sông đó, vẫn như lệ 
thường bày tòa mà ngôi, đức Phật bảo các ngư 
nhân răng: "Các ông chớ nên giêt hại con cá ây”, 
Và đức Phật liền dùng sức thần thông mở môn 
phương tiện, oa1 lực phủ trùm cá lớn â âY, khiến. nó 
nhận biết được túc mạng, có thể nói được tiếng 
người, suốt hiểu tâm tình COn người. Bây giờ đức 
Như Lai nhận biết mà cố hỏi rằng: "Thân trước 
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ngươi từng làm tội ác gì mà lưu chuyên trong 
đường xấu ác phái nhận chịu thân hình xấu tệ 
này?". Con cá lớn ây đáp: "Xưa trước nhân nhờ 
phước tốt lành tự sinh trong giòng tộc cao quý, Đại 
Bà-la-môn Kiếp Tỷ Tha chính là thân con. Do ý lại 
giòng tộc ây nên lân lướt khinh miệt người thường, 
ý mình hiểu thông mọi sự vật mà khinh bỉ người 
nghèo hèn, xem thường kinh pháp. Do vì tâm 
khinh mạn, phỉ báng chư Phật, dùng lời nói xâu ác 
mà nhục mạ chúng tăng, dẫn loại hình sánh ví như 
lạc đà, lừa, vol, ngựa, V.V.. . các loại hình xấu xí mà 
đối đãi đó, do vì nghiệp ác ấy nên phải nhận chịu 
thân hình xấu tệ này, Lại nhờ phước thiện xưa 
trước nên sinh đời này được gặp đức Phật, chính 
mắt trông thấy Thánh hóa, thân gân tiếp nhận 
Thánh giáo". Nhân đó mà con cá ấy sám tạ ăn năn 
các nghiệp ác đã tạo từ trước! Đức Như Lai bèn tùy 
CƠ duyên mà nhiếp hóa, như ứng đối mà mở dẫn. 
Con cá lớn ấy đã được nghe pháp, bèn liên mạng 
chung nương phước lực ây được sinh lên cung trời. 
Ở đó, tự quán xét thân mình do duyên gì mà được 
sinh đây. Khi đã biết được túc mạng, bèn nghĩ nhớ 
muốn báo đáp ân Phật, liên cùng các chúng trời 
sánh vai cùng đến nơi đức Phật, lễ bái xong rồi theo 
phía hữu mà đi nhiễu quanh và lui đứng một bên, 
dùng các hương hoa vật báu cõi trời để dâng cúng 
đức Phật. Đức Thế Tôn chỉ bảo cho các ngư nhân 
thây rõ và vì giảng nói diệu pháp. Khi ấy các ngư 
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nhân bèn liên cảm ngộ chí thành đảnh lễ sám tạ, xé 
phá lưới chài, đốt bỏ thuyền bè, quay trở lại nguôn 
chân thọ học giáo pháp, sau khi đã được xuất gia 
lại nghe chỉ giáo, và đều được ra khỏi trần cầu đồng 
chứng đắc Thánh quả. 

Từ nơi đức Phật hóa độ các ngư dân theo hướng 
đông bắc đi hơn trăm dặm đến phía tây một thành 
xưa cũ có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng 
cao hơn trăm thước. Là nơi xưa kia đức Phật từng 
ở tại đó sáu tháng giảng nói giáo pháp hóa độ các 
người trời. Từ đó vê phía. bắc cách khoảng 140 - 
150 bộ có một ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ, là nơi xưa kia 
đức Phật từng ở đó vì các vị Bí Sô mà chế gIỚI. 
Tiếp theo vê phía tây cách không xa lại có ngôi 
Tốt-đồ-ba tôn thờ tóc và móng tay của đức Phật, là 
nơi xưa kia đức Phật từng ở tại đó, mọi người ở các 
thôn ấp xa gần cùng nhau kéo đến đốt hương tung 
rải hoa, đèn đuốc luôn rực sáng không ngưng dứt. 
Từ đó theo hướng tây bắc đi khoảng 140 - 150 dặm 
vượt qua núi vào hang động đến nước Nị Ba La 
(thuộc Trung Ấn Độ). 


5- NUỚC NI BA LA. 


Nước Ni Ba La chu vi rộng hơn 4000 dặm năm 
trong núi tuyết. Đô thành lớn nước đó rộng hơn 20 
dặm, núi sông liền nhau, đất đai thích nghị với lúa 
thóc lắm nhiều hoa quả. Là nơi sản sinh ra các thứ 
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đông đỏ, trâu mao, chim mạng mạng. Mua bán đối 
chác dùng bằng tiền đồng đỏ, khí hậu rét lạnh, 
phong tục hiểm bí, con người tánh khí cứng mạnh 
hung dữ, tín nghĩa khinh bạc, không học nghệ, có 
sự khéo léo, thân hình xấu xí. Với các giáo nghĩa 
tà chánh đều kính tin. Các ngôi g1à lam và đên thờ 
trời, tiệp nhau vách tướng nôi tiếp góc cạnh, chư 
tăng có hơn 2000 vị. Đối với giáo lý đại thừa Tiểu 
thừa đêu dốc công tập học. Các hàng ngoại đạo dị 
học số lượng chăng rõ là bao nhiêu. Vua Sát Đề 
Lợi thuộc chủng tộc Lật Chiếp Bà, có chí học thanh 
cao, thuần kính tin Phật pháp. Gân đây có vị vua 
tên là Ương Thân Phạt Ma (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Quang Trụ) là người học rộng 
thông mãn tự chế tác luận Thanh Minh. Mến trọng 
người ham học, kính chuộng các bậc đức hạnh, nên 
tiêng tắm vang khắp xa gần. Từ đô thành về phía 
đồng nam có ao nước nhỏ, nêu dùng lửa người ném 
Xxuông, nước liên bốc cháy, lại ném các vật khác 
cũng biên thành lửa. 

Từ đó trở về lại nước Phệ Xá Ly theo hướng 
nam vượt qua sông Khắc Già đến nước Ma Yết Đà 
(xưa trước gọi là Ma-kiệt-đà, còn gọi là Ma Kiệt 
Đẻ, đều là sai nhâm vậy, thuộc Trung Ấn Độ). 


Đại đường tây vức ký hết quyên bảy. 
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ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 8 


(Nói về một nước). 
1. Nước Ma Yêt Đà. 


1- NƯỚC MA VÉT Đủ. 


Nước Ma Yết Đà chu vi rộng hơn 5000 dặm. 
Tại độ thành hiểm It người ở, nơi thôn â âp nhà cửa 
sắp liên. Đất đai mâu mỡ rất thắm đượm lúa thóc. 
Có giống lúa giê khác lạ, hạt nó thô lớn, mùi vị 
khác hắn, sắc màu sáng đẹp đặc thủ. Người ở nước 
ây quen gọi đó là gạo cúng đại nhân. Đất đai có 
phần âm thấp, thôn ấp người ở gò đôi cao. Từ sau 
tháng tư đến trước tháng tám, bình thường sinh 
sông men theo dòng sông có thể sử dụng thuyền bè 
trôi nổi. Phong tục thuân chất, khí hậu âm nóng, rât 
sùng tụng người có chí học, tôn kính Phật pháp. Có 
hơn 50 ngôi già lam, chư tăng có hơn vạn vị, phân 
nhiêu đều kính trọng tập học giáo pháp đại thừa. 
Có vài mươi ngôi đền thờ trời. Các hàng dị đạo rất 
đông nhiêu. 

Từ sông Khắc Già về phía nam có thành xưa 
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cũ, chu vi rộng hơn 70 dặm, hoang tàn tuy đã trải 
qua thời gian lâu dải nhưng nên móng địa chỉ vẫn 
hiện còn. Xưa kia lúc con người có được tuổi thọ 
không biết bao nhiêu năm thì gọi đó là thành Câu 
Tô Ma Bồ La (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường 
gọi là cung thành Hương Hoa) vì nơi vương cung 
có lắm nhiêu hoa nên gọi tên như vậy. Mãi đến lúc 
con người có được tuôi thọ khoảng vài ngàn năm, 
thì lại gọi đó là thành Ba Tra Ly Tử (xưa trước gọI 
là Ấp Ba Liên Phất tức sai nhầm vậy). Mới đầu có 
vị Bà-la-môn tài cao học rộng, môn nhân đệ tử có 
vài ngàn người, dùng sở học mà truyên trao. Các 
học trò cùng nhau đi dạo chơi, có một thư sinh 
buôn bã bôi hôi trông ngắm. Đông bạn mới hỏi 
răng: "Cớ sao u buôn vậy?". Thư sinh ây đáp: "Sắc 
đẹp mới cứng mạnh, rảo bước giãm bóng hình, 
năm tháng đã chồng chất mà nghệ nghiệp không 
thành. Trông nhìn lại đây mà nói lòng buôn càng 
quá lắm". Khi ấy các học trò cười đùa mà bảo răng: 

"Nay sẽ vì ông mà sính hôn". Thân gần mới giả 
lập ba người làm cha mẹ của người nam, hai người 
làm cha mẹ của người nữ, bèn ngôi nơi gốc cây Ba 
Tra Ly, nói với người nữ băng tiếng, cây răng: "Lúc 
hái, quả rót dòng trong, bảy đầu môi của hôn nhân, 
xin khéo hợp với kỳ hạn". Khi ây giả làm cha của 
người nữ xin cành hoa trao cho thư sinh mà bảo 
răng: P oài là tình cờ gặp gỡ tốt lành, xin chớ chối 
từ vậy". Trong lòng thư sinh mừng vui tự đặc. Đến 
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lúc xế tôi, mỌi người mới trở về, nhưng thư sinh 
quyến luyên mà ở lại. Các học trò bảo: "Lời nói 
trước là đùa vui thôi vậy, mong có thê đồng trở vê. 
Trong rừng có nhiêu thú dữ, sợ cùng làm hại đó”. 
Thư sinh vần cứ ở lại, và qua lại bên cạnh ốc cây. 
Sau khi trời đã tôi, bỗng nhiên có ánh sáng khác lạ 
tỏa chiêu khắp trồng văng, âm thanh đản sáo thanh 
nhã hòa vang, bỗng chốc thây có một ông già trên 
tay VỚI trượng sách đến ủy an. Lại có một bà già 
dẫn theo người thiêu nữ cùng với khách theo đến 
đông đầy đường, vận mặc y phục đẹp xinh tâu trỗi 
ca nhạc. Ông già mới chỉ người thiêu nữ mà bảo 
cùng thự sinh răng: Đây là người vợ nhỏ yếu của 
ông vậy. Và bèn cùng ca nhạc yến tiệc trải qua 
bảy ngày. Các học trò nghi là thư sinh đã bị thú dữ 
làm hại, bèn sang mà tìm kiếm, mới thấy thư sinh 
riêng một mình ngôi dưới bóng cây, dáng thế đang 
như đối đãi với thượng khách, bảo cùng trở về 
nhưng thư sinh khước từ không vâng theo. Sau đó 
tự vào thành một mình, thư sinh bái yêt thân thích 
xưa cũ, tỏ bày đầu đuôi sự việc, mọi người nghe 
đêu kinh hãi. Các người bạn thân đồng sang trong 
rừng và đều thây cây hoa â Ấy là một ngôi nhà ở lớn, 
có các tôi tớ sai sử mọi công việc qua lại vội vàng. 
Và ông giả ấy thong dong tiếp đối, thiết bày thức 
ăn ngon tâu trỗi ca nhạc, chủ khách đều đủ lễ. Các 
người bạn trở lại trong thành kế cùng mọi người xa 
gần. Đên lúc tuôi già, thư sinh ây sinh được một 
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người con. Thư sinh mới bảo cùng vợ răng: "Tôi 
nay muốn trở về quê cũ mà chưa nhẫn lìa xa cản 
trở. Vừa lại lưu ở, nương náu nơi trú ngụ vụt lộ 
bày”. Người VỢ nghe thế rồi, bèn đem thưa cùng 
cha già. Ông già ây bèn bảo cùng thư sinh răng: 
Người đời hành lạc há hăn phải có quê cũ. Nay 
sắp xây dựng nhà cửa, ông nên chớ có ý chí đổi 
khác”. Khi ây bèn sai sử mọi người lo việc xây 
dựng không mây ngày mà đã hoàn thành. Thành cũ 
Hương Hoa dời đô đến ấp này. Do sức thân của 
người con kia vì xây dựng thành, từ đó về sau nhân 
đó mà gọi tên là thành Ba Tra Ly Tử vậy. 

Từ cung xưa cũ của vua về phía bắc có một trụ 
đá cao vài mươi thước đi vua Vô Ưu tạo lập, đó là 
nơi tạo dựng cảnh địa ngục vậy. Sau khi đức Như 
Lai nhập niết bàn trong 100 năm thứ nhất, có VỊ 
vua tên là A Thâu Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là vua Vô Ưu, xưa trước gọi là vua A 
Dục, tức sai nhầm vậy), là tăng tôn của vua Tân Tỳ 
Bà La (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Ảnh Kiên, xưa trước øọI là Tân Bà Sa La, tức sai 
nhâm vậy), từ thành Vương Xá dời đô đến Ba Tra 
Ly, xây dựng thành quách phía ngoài bao quanh 
thành cũ, thời gian trải qua đã lâu xa chỉ còn lại địa 
chỉ nên móng cũ. Các ngôi già lam, đến thờ trời, 
Tốt-đồ-ba nên móng xưa cũ có vải trăm ngôi mà 
hiện còn chỉ vài ba ngôi. Chỉ có nơi phía bắc cung 
thành gần sông Khắc Già, trong một thành nhỏ còn 
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có hơn trăm ngôi nhà. Mới đâu, sau khi lên ngôi, 
vua Vô Ưu mọi cử chỉ hành động vô cùng hung 
bạo, mới lập ra cảnh địa ngục làm hại sinh linh, 
chung quanh tường vách cao vợi. Góc lầu đặc biệt 
nôi cao, có lửa dữ cháy phừng phực, lò vạc, dao, 
mũi nhọn bén sắc, có đủ thứ khí cụ làm khổ quân 
sinh, phỏng theo hình tượng nơi chốn u đôi, vời 
gọI. Các người hung dữ lập làm chủ ngục, mới đầu 
thì đem các tội nhân phạm pháp trong nước nhà bất 
kế nặng nhẹ đều đưa vào chịu đựng sự khốn khô. 
Về sau, đem những người đi ngang qua ngục thảy 
đều bị bắt lây giết hại. Những người đến đó tháy 
đêu bị chết, bèn bít miệng được vậy. Bây ĐIỜ CÓ VỊ 
Sa-môn mới vào pháp chúng, rảo bước khắp các 
thôn â ấp để khát thực. Không may, gặp đến chỗn địa 
ngục ây. Chủ ngục sai người hung dữ bắt lây. muốn 
giẾt hại. VỊ Sa-môn ấy kinh sợ, xin được lễ sám. 
Bỗng chốc lại thây có một người bị trói dẫn đưa 
vào địa ngục, cắt chặt tay chân, nghiên nát hình 
hài, chỉ khoảnh khắc cúi xuống ngửa dậy mà khắp 
thân phân đêu nát tan. Vị Sa-môn ấy thấy vậy rôi 
rất lây làm buôn thương, thành tựu được pháp quán 
vô thường, chứng quả. lề học. Ngục tốt bảo răng: 
"Có thê đến lúc chết vậy". VỊ Sa-môn ây đã chứng 
quả Thánh, trong tâm xem thường mọi sự sống 
chết, nên tuy vảo trong vạc sôi mà tợ như ở trong 
ao nước mát, có hoa sen lớn hiện ra và ngôi trên 
đó. Chủ ngục kinh sợ vội saI sứ chạy đến báo vua. 
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Vua bèn đích thân đến trông xem và vô cùng tán 
thán linh thần hộ giúp. Chủ ngục bảo rằng: "Đại 
Vương đáng chết". Vua hỏi: "Cớ sao?". Chủ ngục 
nói: "Trước kia đại vương có răn bảo đến trông coi 
hình ngục, phảm mỌI người đến nơi tường ngọc, 
tháy đêu giết hại, không thê nói là vua vào được 
mà thoát khỏi". Vua Vô Uu bảo: Pháp tặc đã nhất 
định, lý không cải đối. Ta trước có bảo đâu nói trừ 
thân ngươi. Từ lâu ngươi lạm sống trong lỗi quá 
của ta". Và liền bảo các ngục tốt ném thân chủ ngục 
vào trong vạc lớn. Chủ ngục đã chết, vua Vô Ưu 
mới được ra khỏi. Khi ây, vua bèn phá hủy tường 
vách phê bỏ tù gục, khoan tha các tội hình. Từ 
cảnh địa ngục ây vỀ phía nam cách không xa có 
một ngôi Tốt-đồ-ba, nên móng đều đã sụp đồ chỉ 
còn hình thế như bình bát úp, được dùng các vật 
báu để trang sức, dùng đá làm lan hạm. Đó là một 
trong 84000 ngôi Tốt-đỗ-ba. Vua Vô Ưu dùng sức 
người mà xây dựng trong cung. Bên trong có một 
đầu xá lợi của đức Như LaI. Linh giảm có hiện nôi, 
có khi tỏa phóng ảnh sáng. 

Sau khi phá hủy cảnh địa ngục, vua Vô Ưu gặp 
được đại A-la-hán cận hộ sử dụng phương tiện 
khéo léo dẫn dụ, tùy cơ duyên mà dạy răn. Vua nói 
cùng A-la-hán Cận Hộ răng: "May nhờ có phước 
xưa trước nên ở ngôi vị cao quý trong loài người. 
Song xót xa bởi chướng lụy sâu dày nên không gặp 
được Phật giáo hóa. Nay đôi với xá lợi di thân của 
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đức Như Lai, tôi muôn tu tạo các ngôi Tôt-đồ-ba 
để cúng dường tôn trí". A-la-hán Cận Hộ bảo răng: 
"Đại vương dùng sức phước đức saI sử trăm linh, 
dùng tâm thệ nguyện rộng lớn mà hộ trì Tam bảo. 
Với tâm nguyện đó, nay đúng, phải thời vậy „ Và 
nhân đó mà A-la-hán Cận Hộ rộng ø1ảng nói về các 
nhân duyên hiễn cúng đất nước, đức Như Lai dự 
chi công phu phục hưng hoăng hóa Phật pháp. Vua 
Vô Ưu nghe xong rât lây làm vui mừng, chiêu tập 
các hàng quý thân mà bảo răng: "Đắng pháp Vương 
dẫn bày pháp lợi, các loài hàm linh có được vui 
mừng. Ta vôn nhờ có thiện căn xưa trước nên ở 
ngô! vị cao quý trong loài người. Nay đối với xá 
lợi di thân của đức Như Lai, ta muôn trùng tu cúng 
dường. Các ngươi hàng quý thân nên hợp sức đồng 
tâm, đến cùng khắp cảnh vức của Thiệm-bộ-châu, 
mỗi hộ khắp cả câu chị, đem xá lợi Phật mà tạo 
dựng các ngôi Tốt-đồ-ba đề cúng dường. Phát tâm 
vôn từ nơi ta mà công thành do ở các ngươi. Lợi 
ích thắng phước â ây, chăng muốn riêng ta có được. 
Nên môi môi hãy tự tạo dựng, đợi sau sẽ bảo tiếp". 

Các hàng quỷ thân vâng nhận ý chỉ rồi, đi đên tùy 
nơi mà khởi công tạo dựng. Tạo dựng đã hoàn 
thành nên bèn cùng nhau trở lại cầu xin sự chỉ bảo. 
Vua Vô Uu đã khai quật mở các ngôi Tốt-đồ-ba ở 
tám nước phân chia xá lợi ấy giao phó cho các quỷ 
thân xong, bèn thưa cùng A-la-hán Cận Hộ răng: 
"Tâm nguyện tôi muốn đồng một lúc ở khắp các 
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nơi cùng hạ xá lợi tôn trí, tâm tuy mong muốn như 
thể, nhưng sự việc chưa hắn đã theo ước muôỗn!". 
A-la-hán Cận Hộ bảo răng: "vua nên bảo các quỷ 
thần đến các nơi đúng với ngày kỳ hạn, lúc mặt trời 
có tướng mạng bị ân che như lòng bàn tay thê khi 
ây nên hạ xá lợi". Vua Vô Ưu nghe theo sự chỉ bảo 
đó mà bảo cùng các quỷ thân. Mãi đến ngày đã kỳ 
hạn, vua Vô Ưu thấy bâu trời quang đăng, giữa lúc 
buổi trưa. A-la-hán Cận Hộ dùng sức thần thông 
duỗi xòe bày tay ngăn che mặt nhật. Các nơi tạo 
dựng Tốt-đồ-ba các quý thần đều ngóng đợi chiêm 
ngưỡng, và đông lúc ây hạ xá lợi tôn trí, công việc 
được hoàn tắt. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đô-ba cách đó không xa có 
một tảng đá lớn, là nơi xưa kia đức Như Lai giãm 
bước dâu vết vẫn hiện còn. Dấu chân ây dài một 
thước tám tắc, rộng hơn sáu tắc. Cả hai dâu chân 
đều có luân tướng, cả 10 ngón chân niệm dãi hoa 
văn, hình cá ngời sáng nỗi bày, có lúc phóng tỏa 
ánh sáng. Xưa kia, đức Như Lai lúc sắp nhập niết 
bàn, theo hướng bắc đến thành Câu Thi Na, ngoái 
lại phía nam trông nhìn đến nước Ma Yết Đà. Giãm 
đạp trên tảng đá đó mà bảo củng tôn giả A-nan 
răng: Nay là cuối cùng ta lưu lại dâu vết chân này 
tại đây. lúc sắp nhập niết bàn ngoái nhìn về phía 
nước Ma Yết Đà, khoảng trăm năm sau có vua Vô 
Ưu thống trị muôn dân sẽ xây dựng thành đô tại xứ 
này. Hộ trì Tam bảo, sai sử các hàng quỷ thân". 
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Kịp đến lúc vua Vô Ưu lên ngôi, đời đô xây dựng 
Áp bít bọc bao quanh tảng đá có dâu chân đức Phật. 
Do vì đã gần nơi cung thành nên vua thường đến 
cúng dường. VỀ sau các vua nước khác đua nhau 
muôn đời chuyên tảng đá đó về đất nước mình. Tuy 
tảng đá không lớn lăm, mà có nhiều người cũn 
không khả năng dời chuyển. Gân đây vua Thiệt 
Thưởng Ca hủy hoại Phật pháp, bèn đến nơi tảng 
đá đó muốn phá hủy Thánh tích, đục bỏ rôi lại hiện 
đường văn bình thường như xưa cũ. Bên cạnh đó 
lại có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi có đi tích của bốn đức 
Phật thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. 

Bên cạnh tính xá có dẫu chân đức Phật cách 
không xa có một trụ đá lớn cao hơn 30 thước, văn 
thư ghi chép đã bị mòn khuyết, mà đại khái nói là: 
"vua Vô Ưu có tín căn tinh thần kiên cô, đã ba lần 
đem cõi thiệm bộ châu cúng dường Phật pháp tăng, 
ba lần đem các vật quý báu lại tự đáp tặng, v.v... 
văn từ ở đó ghi chép, đại lược là như vậy! 

Từ vương cung xưa cũ về phía bắc có một ngôi 
thạch thất lớn. Bên trong rộng khoảng vải trượng, 
bên ngoài tướng trạng như núi cao, do vua Vô Ưu 
và người em xuât Ø1a mà sa1 các quỷ thân tạo dựng. 
Mới đâu vua Vô Ưu có người em cùng mẹ tên là 
Ma Hê Nhân Đà La (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Đại Đề) vốn sinh từ quý tộc lại lạm 
dụng vương chế, xa xỉ hung bạo, các hàng thứ dân 
ôm hoài oán hận. Các hàng quốc phụ lão thần đến 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 8 §77 


can ngăn cùng vua Vô Ưu răng: "Người em của 
vua kiêu căng làm oai cũng đã quá lắm. Phàm 
chính sách của binh đăng thì nước nhà an trị, dần 
hòa thì chúa an. Phép tặc dạy răn từ xa xưa trở lại 
nay đã lầu lắm vậy, xim vua nên bảo tôn phép nước. 
Bắt giao cho người nắm giữ luật . pháp xử trị". Vua 
Vô Ưu buôn khóc bảo cùng em răng: "Tôi tiếp thừa 
ging mối cơ nghiệp che chở bão thọ sinh linh, 
huống hỗ đôi với ông là người đồng chung một bào 
thai mà há quên ban ân mên quý. Ông đã trước giúp 
đỡ dẫn dắt muôn dân lại giầm đạp xem thường luật 
hình quốc pháp. Trên sợ đối với tiên linh, dưới bức 
bách bởi mọi người bàn nghị... !" Ma Hê Nhân Đà 
La cúi đầu sám tạ răng: "Em chăng tự nghiêm cần 
mọi hành vi, dám can phạm đến pháp hiển của 
nước nhà. Xin được ban ân sinh lại và khoan thứ 
cho bảy ngày". Và khi ấy bèn đi thắng vào nhà tối. 
Nghiêm mật thêm sự giữ gìn canh vệ, mọi thứ ngon 
lành thức ăn thượng vị câp dâng không khuyết 
thiêu, kẻ sử trồng COI xướng răng: "Đã qua một 
ngày, ( còn lại sáu ngày nữa". Đến ngày thứ sáu, đã 
rât buôn sợ, Ma Hê Nhân Đà La lại cô gắng dốc 
hết thân tâm tinh tấn, bèn được chứng quả, liền bay 
vọt giữa không trung biến hiện thần lực, ra khỏi 
trần câu, xa đến nương náu nơi hang núi. Vua Vô 
Uu đích thân sang tìm mà bảo cùng em răng: "Xưa 
kia bó buộc bởi quy chế phép tắc của nước nhà, 
muốn đưa đến sửa trị nghiêm hình, đâu có ý thanh 
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tịnh vượt cao để chứng lây Thánh quả.. Đã không 
ứ trệ bởi hình lụy, có thê nên trở về với nước nhà!". 
Ma Hê Nhân Đà La đáp rắng: "Xưa kia nghiêm 
buộc bởi lưới ác, tâm tình rong ruôi với thanh sắc, 
nay đã ra khỏi thành lũy nguy ách, tâm chí vui 
thích ở chốn núi hang. Xin từ bỏ cõi nhân gian mãi 
sông lâu đài nơi gò nũng!". Vua Vô Uu bảo răng: 
"Như muốn tĩnh lắng tâm tư đâu hắn phải ở chôn 
núi hang sâu thắm. Tôi sẽ theo chí nguyện của ông 
mà vì tạo dựng". Bèn vời gọi các quỷ thân mà bảo 
răng: Ngày hôm sau, ta sẽ chuẩn bị các thứ ngon 
lành, các ngươi hãy cùng nhau nhóm tập đến nơi 
hội của ta. Mỗi mỗi hãy tự mang theo một tảng đá 
lớn để làm sàng tòa". Các quý thân vâng mạng, đến 
kỳ hạn đêu nhóm tụ đồng đủ. Khi chúng hội đã 
xong, vua Vô Uu bảo cùng các quỷ thân rằng: "Tòa 
đó nghĩnh ngang nên nhóm chất lại, nhân công khó 
chăng nhọc sắp chật làm thành thất rồng”. Các quỷ 
thần vâng lệnh rồi, không mấy ngày bèn hoàn 
thành. Vua Vô Ưu lại đích thân sang nghĩnh đón 
thỉnh mời Ma Hê Nhân Đà La về ở nơi hang núi 
ầy. 

Từ vương cung xưa cũ về phía bắc, thuộc phía 
nam nơi chôn cảnh địa ngục có một máng đá lớn, 
do vua Vô Ưu khéo sai sử công sức quý thần làm 
nên vật đó để lúc cúng dường chư tăng mà tích 
chứa thức ăn. Từ vương cung xưa cũ vê phía tây 
bắc có một núi đá nhỏ bao quanh hang cốc có 
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khoảng vài mươi thạch thât, do vua Vô Ưu vì chư 
vị A-la-hán như Cận Hộ, v.v... , mà sa1 sử quỷ thân 
tạo dựng nên. Bên cạnh đó đền đài xưa cũ, nên 
móng chất sắp đá vẫn hiện còn, ao cong sóng øợn 
lăn tăn, sóng lắng trơn sạch như gương soIl. Mọi 
người ở các nước xa gân gọi đó là nước Thánh, nếu 
có được dùng uông hay tăm rửa thì tội câu tiêu trừ. 

Từ núi ấy về phía tây nam có năm ngôi Tốt-đồ- 
ba, nền móng tuy đã sụp đỗ mà hiện vẫn còn cao. 
Từ xa trông nhìn đó núm uất như ØÒ TÚI, mỗi mặt 
rộng khoảng vài trăm bộ, người đời sau lên trên đó 
tạo dựng một ngôi Tốt-đồ-ba. Theo "Ấn Độ Ký" 
nói là: xưa kia vua Vô Ưu tạo dựng S4000 ngôi 
Tốt-đồ-ba xong tôi, phân chia xá lợi đến các nơi 
còn lại hơn năm đâu, nên riêng tạo dựng năm ngôi 
Tốt-đồ-ba đó, hình dáng chế tác khác lạ so với các 
nơi, các điều linh dụ có lúc hiện bày để biểu thị 
năm phân pháp thân của đức Như Lai. Các hàng 
đức tin mỏng cạn củng nhau bàn nghị là: "Đó là 
nơi xưa kia vua Nan Đà xây dựng năm kho tàng ấy 
để cât giấu bảy báu". Về sau có vị vua không tâm 
thuân kính tin, nghe những ‹ điều nghĩ ngờ bản nghị 
trước nên ứng tâm tham cầu, dây động binh lính 
đích thân dẫn đến quật phá, bỗng nhiên quả đất 
rúng động núi non sụp đồ, mây tôi ngăn che mặt 
nhật. Từ trong Tốt-đồ- ba phát ra tiếng sắm nỗ lớn. 
Các hàng binh lính ngã té, voi ngựa kinh sợ trông 
chạy. Từ khi đã giáng điểm ấy, về sau không còn 
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dám mong mỏi. Hoặc có người bảo răng: "Các sự 
bàn nghị tuy lắm nhiều mà chưa là xác thực luận 
rõ. Theo sự ghi chép của người xưa thì tin được đó 
là thật vậy”. 

Từ cung thành xưa cũ về phía đông nam có 
ngôi Tăng-già lam Khuất Tra A Lạm Ma (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Kê Viên) do vua 
Vô Ưu tạo dựng. Mới đâu, vua Vô Ưu phát tâm 
kính tin Phật pháp, kính tuân tạo dựng gieo trồng 
nhân thiện, thỉnh mời ngàn vị tăng cả hai chúng 
Thánh phàm, cúng dường tứ sự cung cập đây đủ 
mọi vật, tuy bị hư hoại hủy nát từ lâu mà nên móng 
hiện còn. Bên cạnh ngôi già lam đó có ngôi Tốt- 
đồ-ba lớn tên là A Ma Lạc Già; là tên của một loại 
trải cây thuốc ở xứ Ấn Độ. Vua Vô Ưu cảm mắc 
bệnh lâu dải, tự biết mạng sống chăng thể cứu chữa 
nối nữa, muốn xả bỏ tất cả mọi vật quý báu để tu 
tạo phước điên. Quyền thân chấp chính răn chớ 
theo sự ước muốn ây. VỀ sau, nhân ăn lại quả À 
Ma Lạc, ngẫm nghĩ đó nữa trái chín mùi, bèn năm 
quả thở dài. Vua Vô Ưu hỏi quân thân răng: "Chủ 
thiệm bộ châu ngày nay là người nào? Quân thân 
đáp răng: "Chỉ có một mình đại vương". Vua Vô 
Uu bảo: Không phải vậy. Ta nay chắng phải chủ, 
chỉ nửa ngày mà được tự tại. Than ôi! Thế gian 
giàu sang, nguy ác rất như gió đuốc. Ngôi VỊ chiếm 
cứ cả hoàn vũ, danh cao thật xứng lý vậy. Đến lúc 
sắp mạng chung thiếu thốn bị bức bách bởi bê tôi 
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mạnh. Thiên hạ chăng phải của ta có. Chỉ nửa quả 
này tại đây!”. Mới gọi thị thân mà bảo cùng răng: 
"Mang nửa quả này đến ngôi giả lam Kê Kiên cúng 
thí chúng tăng mà thưa răng: "Ta ngày xưa làm chủ 
cả Thiệm-bộ-châu, nay chỉ nửa quả A Ma Lạc làm 
vua, xin cúi đầu trước đại đức chúng tăng nguyện 
xin nhận sự cúng thí cuỗi cùng này. Phàm mọi thứ 
có được thảy đều mất tan, chỉ nửa quả này được ít 
tự tại. Xót thương kẻ túng thiêu được tăng trưởng 
giêng phước". Khi â ây, vị thượng tọa trong chúng 
tăng bảo răng: "Đại vương Vô Ưu xưa trước ước 
mong cứu tế rộng khắp, nay bệnh khắc nghiệt đang 
lân áp thân mình, gian thân lại cướp đoạt quyên 
mạng. Của cải tích chứa chắng còn phải của mình, 
nên vua dâng nửa quả A ma lạc này để cúng thí. 
Vâng thừa ý muốn của vua muốn cúng thế khắp 
cùng chúng tăng. Liên mời vị tăng trông coI mọi 
việc đem để vào nâu chung trong canh. Nhặt lại hạt 
quả ây, xây dựng ngôi Tốt-đồ- ba. Đã được đội nhờ 
ân đức sâu dày bèn nêu bày đoái hoài mạng lệnh 
của vual 

Từ ngôi Tốt-đồ-ba A ma lạc giả về phía tây bắc 
trong ngôi già lam xưa cũ có ngôi Tốt-đồ-ba tên là 
"Kiên Kiên Chúng Thanh". Mới đầu trong thành 
đó có cả trăm ngôi già lam. Chư tăng rất chỉnh túc 
hòa mục, học hạnh thanh cao, các hàng dị học 
ngoại đạo ngậm miệng khóa môi. VỆ sau, chư tăng 
lần lượt thô tháo sa lạc, và các hàng hậu tấn chăng 
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nồi nghiệp tiên tu, còn thây trò ngoại đạo truyền 
dạy lẫn nhau thành đạt nghệ nghiệp. Bèn bảo đồng 
bọn nhóm tập bạn đảng đông cả ngàn. vạn, tụ tập 
đến nơi tăng phường khơi lời xướng răng: "Phàm 
đánh kiên chùy tức nhóm tập người học. Đây chỉ 
bọn ngu đân ở mà cũng lầm sai đánh gõ". Bèn tâu 
trình cùng vua, xin được kiểm xét sự hơn kém. 
Ngoại đạo đều là những bậc thây tài cao học đạt, 
còn chư tăng tuy đông nhiêu mà ngôn tử biện luận 
cạn cợt. Các ngoại đạo bảo răng: "Ta đã đối luận 
được thăng, từ nay trở về sau trong các ngôi Tăng- 
già lam không được đánh kiên chủy đề nhóm tập 
chúng". Vua chấp thuận lời thỉnh cầu ây, chư tăng 
đành phải n nhận chịu sự xâu hỗ chê mắng mà rút lui 
trở vê, suốt thời gian 12 năm chẳng đánh kiên 
chùy. Bây giờ tại nam Ấn Độ có Bỏ-tát Na Già Át 
Thích Thọ Ma (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường 
gọi là Long Mãnh, xưa trước gọi là Long Thọ, 
chẳng có vậy) từ thuở bé nhỏ đã lan tỏa tiếng tăm 
thanh nhã đến lúc trưởng thành lại chuyên chiếm 
cao danh, xả bỏ ái dục xuất gia học đạo, nghiên 
tinh đạo lý sâu mâu, chứng đắc quả VỊ SƠ địa. Có 
vị đệ tử lớn tên là Đê Bà là người có trí huệ thông 
mẫn, cơ thân cảnh ngộ, thưa cùng thây mình (Long 
Mãnh) răng: "Các hàng Sa-môn học nhân ở thành 
Ba Tra Ly khuất phục ngoại đạo không đánh kiên 
chùy, ngày tháng vụt đối thay đã l2 năm TÔI. Nay 
con muốn phá dẹp tà giáo để trông thây núi, đôt 


SỐ 2087 — ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 8 883 


đèn chánh pháp tỏ soi". Bô-tát Long Mãnh bảo 
răng: "Các hàng ngoại đạo ở thành Ba Tra Ly đều 
là những bậc học rộng cao tài, chăng phải nơi ¡ông 
có thể sánh đâu nỗi, nên nay tôi phải đi vậy”. Đê 
Bà thưa răng: "Muốn phá dẹp cỏ thúi há hăn phải 
nghiêng dốc núi, xin được tiếp nhận ý chỉ dạy răn 
để truất phế các dị học. Đại sư nên lập nghĩa của 
ngoại đạo, con sẽ tủy theo văn mà phá chiết, rõ bày 
sự hơn kém, sau đó sẽ tính đi”. Bồ-tát mới nêu bày 
lập nghĩa của ngoại đạo, Đề Bà tùy theo phá đẹp lý 
đó, sau bảy ngày, Bồ-tát Long Mãnh mật hăn 
chánh tông. Thê rôi ngợi khen răng: "Sai nhâm lập 
từ dễ mắt, nghĩa tà vạy khó đỡ chông. Ông đi sang 
đó hắn có thê dẹp phả các ngoại đạo ây được vậy! ". 

Bỏ-tát Đề Bà sớm đã vang tỏa cao danh. Các hàng 
ngoại đạo ở thành Ba Tra Ly đã từng nghe biết, “bèn 
cùng nhau nhóm tập vội tâu trình cùng vua răng: 

"Xưa trước uất hận nghe xem, cấm chế các Sa-môn 
không được đánh kiên chùy. Nay xin nên bảo ban 
những người canh phòng Ở Các cửa, đối với các Sa- 
môn khác lạ ở các vùng láng giêng, không cho vào 
thành, vì sợ cùng đồng đảng câp viện, xem thường 
mà cải đôi chế định trước". Vua chấp thuận lời câu 
xIn đó của ngoại đạo, tăng thêm sự dò xét nghiêm 
cần. Đề Bà khi đã đến nơi không được vào thành, 

nghe lệnh nghiêm câm chế ấy bèn đối thay h) phục, 

XẾp y tăng già ch giấu trong bó cỏ, vén quân xiêm 
vội xua đuôi mang đội mà vào. Sau khi đã vào 
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được trong thành, Đê Bà bèn vật bỏ cỏ, đáp mặc 
lại pháp y. Đến ngôi già lam đó muốn câu xin dừng 
nghỉ. Biệt người đã hiếm ít, chăng có cùng ở chung 
phòng, Đề Bà bèn lên ngủ qua đêm trên đải kiên 
chùy. Đến thời sáng sớm, Đê Bà liên giông kiền 
chùy, tăng chúng nghe tiếng bèn sang xét xem, thì 
ra đó là vị Bí Sô du khách đến dừng nghỉ từ hôm 
qua. Các ngôi già lam khác cũng nghe tiếng vang 
mà giáng kiên chùy vọng hòa hưởng ứng. Vua 
nghe tiếng kiên chùy như thê, bèn tìm hiểu xét hỏi, 
chắng tìm được nơi phát xuất đâu tiên, lần lượt đến 
ngôi giả lam đó, chư tăng đồng đưa đây cho là Đề 
Bà gióng đánh kiên chùy. Đề Bà nói rằng: "Phàm 
là kiền chùy tức phải đánh để nhóm tập đại chúng, 
có mà không sử dụng, treo đó để làm øì?". Vua mới 
sai bảo người đến báo răng: "Lúc trước chư tăng 
luận nghị đạo lý bị rơi lạc thua kém, vì thế cắm chê 
không được đánh kiên chùy đến nay đã là năm thứ 
12". Đề Bà hỏi răng: "Có vậy ư? Ngày nay tôi 
gióng lại trống pháp". Kẻ sử về báo lại cùng vua 
là: "Có vị Sa-môn khác lạ, muôn rửa vết nhục xưa 
trước”. Vua mới chiêu tập các hàng học nhần mà 
định chế rằng: "Nếu tranh luận mà lạc mất bản 
tông, thì phải giết thân mình đề hối tạ". Khi ấy các 
ngoại đạo đua nhau nêu Dây cô xúy, đàm luận dị 
nghĩa mỗi tự sáng rỡ, ngôn từ bén nhọn. Bồ-tát Đề 
Bà đã lên luận tòa, lăng nghe các ngoại đạo nêu nói 
trước, và tùy theo nghĩa ây mà thiệt phá, chưa tròn 
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một buồi mà dẹp phá xong các dị đạo. Vua cùng 
các quan đại thân thảy đều vui mừng, nên tạo dựng 
nên móng linh thiêng đó để tán dương bậc chí đức. 

Từ ngôi Tốt-đô-ba kiên kiên chùy về phía bắc 
có một nên móng xưa cũ, là nơi xưa kia, có quỷ 
biến loạn vị Bả-la-môn mà ở đó. Xưa trước trong 
thành ây có vị Bà-la-môn chấp vá phòng nhà ở nơi 
thăm hoang vắng, chẳng tương giao với thế sự, 
chuyên thờ quy câu phước, vọng lượng cùng tựa 
nương, luận bàn cao xa đàm nói quá lăm, nhã từ 
được hưởng ứng. Như có người khơi kích nạn thì 
rủ màn đối đáp. Những bậc học cũ tài cao không al 
chăng phát xuất từ sự giúp đỡ ở đó. Các hàng sĩ thứ 
tự nhiên kính ngưỡng đó như Thánh thân. Có Bô- 
tát A Thấp Phược Lũ Sa (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Nhã Minh) là bậc trí tuệ rõ cùng 
muôn vật, đạo hạnh truyền bá cả ba thừa, từng bảo 
cùng mọi người răng: "Bà- la-môn ấy học chăng 
thọ nhận từ nơi thây, tài nghệ không suy xét từ xa 
xưa, vắng bặt ở nơi tĩnh lặng, riêng chiếm cao 
danh. Nếu chắng phải có quỷ thân nương tựa, yêu 
mỊị gá gầm. sao có thê được như vậy ư? Phàm biện 
luận vôn từ quỷ thân đạt, nói năng chăng đối mặt 
VỚI người, ngôn từ nói ra nghe qua một lân không 
thê thuật lại được. lội nay phải sang đó trồng xem 
cử chỉ như thê nảo". Bèn liên đến nơi am cỏ của 
Bà-la- môn ấy mà bảo răng: "Kính ngưỡng khâm 
trọng bậc tài đức lớn làm ánh sáng soI tỏa đã lâu, 
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cúi mong vén màn, tôi nay muôn tỏ bày chí nguyện 
xưa trước”. Mà Bà-la-môn ây vẫn cứ ngạo tự nhiên 
rủ màn đôi đáp. Trong tâm Bồ-tát Mã Minh biết đó 
là quỷ mị, tánh tình rất tự phụ. Giả từ XOng, lui về 
nói cùng mọi người: "Tôi đã nhận biết ra rôi, dẹp 
phá kia hăn được vậy". Sau đó bèn sang tấu trình 
cùng vua: “Cúi xin rủ lòng xét hứa cho cùng được 
đối luận kính đàm với cư sĩ kia". Vua nghe thê kinh 
hãi bảo: "Đây là hạng người nào vậy? Nếu chẳng 
phải là bậc đã chứng tam minh đắc lục thông, thì 
làm sao có thể cùng với cư sĩ kia đối luận ư?". Và 
bèn bảo chuẩn bị xa giá đích thân vua đến xét xem 
tận mặt cuộc đôi luận. Khi ấy Bồ-tát Mã Minh luận 
nêu vi ngôn trong tam tạng, thuật bày đại nghĩa của 
Ngũ minh, khéo biện ngang dọc, luận cao trong xa. 
Và khi Bà-la-môn đã thuật từ lại rôi, Bô- tát Mã 
Minh lại bảo rằng: “Lạc mất yếu chỉ của tôi rôi vậy, 
Nên thuật lại đi". Khi â ây, Bà- la- môn 1m lặng ngậm 
miệng. Bô-tát Mã Minh quát răng: "Sao chăng giải 
thích cật nạn? Với quỷ mị ngươi phụng thờ hãy 
mau truyền đạt ngôn từ, nhanh vén bỏ màn ây để 
thấy rõ sự kỳ quái đó”. Bà-la-môn ây kinh sợ mà 
nói răng: "Thôi! Thôi! Bồ-tát Mã Minh bèn trở lui 
mà nói răng: "Tiếng nÓI CỦa nĐƯỜI này sáng nay 
nghe đã rời rạt trầm lăng, danh hư còn chăng. bao 
lâu nữa, ý nghĩa chính ở ấy vậy". Vua bảo răng: 
"Nếu không phải là bậc tài đức lớn, ai có thể soi 
xét được đường trái. Tài triết biết được người, dứt 
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tuyệt ngày sau tỏ sáng từ xưa trước. Nước ta có 
pháp tặc thường, nên nêu bày sự tốt lành chân thật 
này vậy". 

Từ cung thành về góc tây nam cách hơn 200 
dặm có ngôi g1à lam hiện còn dâu vết, bên cạnh đó 
có ngôi Tốt-đồ-ba, ánh sáng thân có lúc tỏa chiều, 
điềm linh dị có khi hiện nội, mọi người xa gân 
không aI chăng câu thỉnh. Đó là nơi có di tích của 
bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiền kinh hành vậy. 

Từ ngôi già lam xưa cũ theo hướng tây nam đi 
hơn trăm dặm, đến ngôi giả lam Đề La Thích-ca, 
sân nhà bốn viện, quán các ba tầng, đài cao nhiều 
lớp nhọn, cửa lớp mở thông, do người cháu út của 
vua Tân lỳ Sa La tạo dựng, nêu bảy vời gọi các vỊ 
tài cao, rộng mời những bậc tuần đức, các học nhân 
ở những địa vức khác, những hàng tài Ø1Ỏ1 nơi xứ 
Xa, đồng loại củng đến, kê vai cùng nương ở, chư 
tăng có ngàn vị, đều tập học theo giáo pháp đại 
thừa. Ngay đường phía trong cửa có ba ngôi tinh 
Xá. Phía trên thiết đặt quân tướng, linh khánh treo 
rông giữa khoảng không, phía dưới xây dựng tâng 
nên, lan can bày quanh, cửa thông cửa sô, rường 
cột liền tường làm thêm cấp, dùng các thứ vàng 
đông ấn hiện nghiêm sức trang hoàng. Bên trong 
tinh xá có tôn tượng đức Phật đứng cao ba trượng, 
bên tả là tôn tượng Bồ-tát Đa La, bên hữu là tôn 
tượng Bồ-tát Quán Tự Tại. Cả ba tôn tượng đều 
được chú đúc bằng than đá, oai thần chỉnh túc, 
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thâm xét khắp xa. Trong mỗi tinh xá đêu có một 
thăng xá lợi, ánh sáng linh thiêng có lúc tỏa chiếu, 
điềm hiện kỳ đặc có khi nỗi bày. 

Từ ngôi già lam Đề La Thích-ca theo hướng tây 
nam đi hơn 90 dặm đến một núi lớn. Mây đá ùn nồi 
sùm uất như ở nhà của linh tiên, răn độc rông dữ 
làm hang huyệt nơi đầu chăm, thú dữ chim ương 
nương nâu nơi hang rừng. Trên đỉnh núi có một 
tảng đá lớn, phía trên có tạo dựng một ngôi Tốt- 
đồ-ba cao hơn 10 trượng, là nơi xưa kia đức Phật 
nhập định diệt tận. Xưa kia đức Như Lai giảng thân 
đến đó ngôi trên tảng đá â Ấy, nhập định diệt tận, thời 
gian trải suốt qua đêm, có các trời và linh Thánh 
đến cúng dường đức Như Lai, tâu trôi nhạc trời, 
mưa rải hoa trời. Đên lúc đức Như Lai xuất định, 
các trời cảm mộ bèn dùng các thứ vàng bạc vật báu 
để xây dựng ngôi Tôt-đô-ba. Thời gian trải qua 
cách Thánh lâu xa, các vật báu biên hóa thành đá. 
Từ xưa mãi đến nay chưa từng có người nào đến 
đó. Từ xa đứng trông xem lên núi cao mới thây các 
loài khác nhau như rắn dài thú dữ từng đàn theo 
nhau đi nhiễu về phía hữu, các trời, các tiên, linh 
Thánh kê nhau theo đến lễ bái tán thán. 

Tại sườn phía đông núi có ngôi Tốt-đồ-ba, là 
nơi có dâu vết xưa kia đức Như Lai dừng đứng 
trông nhìn về nước Ma Yết Đà. Từ núi đó theo 
hướng tây bắc đi hơn 30 dặm lại đến một núi có 
ngôi già lam tựa vào đảnh núi, làm bên bám tại mé 
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sườn, trùng các cao vợi, chư tăng có hơn 50 vị, đêu 
tập học theo giáo pháp đại thừa. Đó là nơi Bồ-tát 
Cù Ma Mạt Để (tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Đức Tuệ) nhiệp phục ngoại đạo. Xưa kia 
trong núi đó có ngoại đạo Ma Đạp Bà, tổ thuật 
pháp của Tăng Khư mà tập học đạo, học cùng nội 
ngoại giáo nghĩa, nói suốt cả hữu không, tiếng tăm 
hiển Dày trước, đức hạnh rất được đương thời kính 
trọng, các hàng quốc vương, v. v..., đều trân kính 
xưng gọi đó là quôc bảo, các lớp thần dân đồng 
tông ngưỡng đêu tôn xưng là gia sư. Các người 
tham học ở những nước lân cận nhân đạo phong 
mà kính mộ đức hạnh, nên kết tụ từng đoàn kéo 
đến, thật đáng là bậc bác đạt vậy, được ban thực â ập 
cả hai thành bao ở quanh mà tạo dựng. Bấy giờ tại 
Nam Ấn Độ có Bô-tát Đức Tuệ, từ thuở bé nhỏ mà 
đã mãn đạt sớm chiêm tỉnh vi, học thông tam tạng, 
thâu suốt lý tứ đế, nghe ngoại đạo Ma Đạp Bà đàm 
luận sâu mâu, trong tâm ân hoài muôn bẻ gãy sự 
bén nhọn ây, mới bảo cùng một môn nhân mang 
thư đến, nói rằng: "Kính hỏi cùng Ma Đạp Bà có 
khéo được an lạc chăng? Nên quên nhọc mệt tinh 
cần luyện tập điều học xưa cũ. Ba năm sau tôi sẽ 
bẻ gãy tiếng tăm tốt lành của ông vậy!". Đến trong 
năm thứ hai, năm thứ ba, cũng luôn sai sứ đến báo 
cùng. Và đến lúc sắp cất bước lại sai người đem 
thư tâu, nói răng: "Kỳ hạn năm tháng đã hết, học 
nghiệp đã thê nào rôi? Nay tôi đang đi đến, ông nên 
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biết cho đó!". Ngoại đạo Ma Đạp Bà trong lòng rât 
lo sợ, răn bảo các môn nhân đệ tử và khắp mọi nhà 
trong thôn ấp là: "Từ nay trở về sau không được 
cho các hàng Sa-môn dị đạo đến dừng ở lại, phải 
gập tuyên bảy cho nhau, không được trải phạm. 
Khi ấy, Bồ-tát Đức Tuệ chồng tích đến thôn âp nơi 
Ma Đạp Bà ở, người trong thôn ập gìn giữ cấm 
ước. Chắng có phòng nhà cho dừng ở. Các Bà-la- 
môn lại măng Đức Tuệ muốn dẹp trừ dị đạo nên 
mong được dừng nghỉ qua đêm tại âp đó, nhân đó 
với tâm từ nhỏ lời cảm tạ rằng: "Các ngươi là hàng 
tịnh hạnh thế đê, tôi đây là hàng tịnh hạnh thắng 
nghĩa đê, tịnh hạnh đã động, sao lại bị chống cự?”. 
Các Bà-la-môn nhân đó chăng cùng đối đáp, chỉ 
một mực xua đuôi. Xua đuổi ra ngoài thôn ấ ập, Bỏ- 
tát Đức Tuệ ởi vào trong rừng lớn, trong rừng đó 
có thú dữ từng đàn luôn hành hung bạo. Có một vị 
tịnh tín sợ Bô-tát Đức Tuệ bị thú dữ làm hại, nên 
ôm bó đuôc mang cung tên gậy trượng đến nói 
củng Bồ-tát Đức Tuệ răng: "Tại Nam Án Độ có 
Bôỏ-tát Đức Tuệ, tiếng tám vang xa, muốn củng đến 
luận nghị, nên người chủ trong ập này sợ gãy mắt 
tiếng tăm tốt lành xưa nay, do đó nghiêm câm 
không cho các Sa-môn vào dừng nghỉ lại. Vì sợ bị 
vật làm hại ngài nên tôi đến cùng tiệp viện, mong 
nên đi gập đê được an toàn, chớ có toan nghĩ gì 
khác”. Bồ-tát Đức Tuệ bảo cùng người tịnh tín ây 
răng: "Bô-tát Đức Tuệ chính là tôi đây". Người 
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tịnh tín ây nghe thê lại càng rât mực cung kính, nói 
cùng Bôồ-tát Đức Tuệ rằng: “Thật đúng như điều 
báo, nên có thể nhanh đi!". Liên ra khỏi rừng sâu 
đến dừng nghỉ nơi đâm trồng. Người tịnh tín ấy 
nhóm đốt lửa, cầm năm cung tên Xoay quanh gìn 
g1ữ, mãi đến lúc đêm hết, lại nói cùng Bô-tát Đức 
Tuệ rằng: "Cân nên đi vậy, sợ có người biết sẽ cùng 
làm hại!". Bồ- tát Đức Tuệ cảm tạ nói răng: "Không 
dám quên mất ân đức này!". Và khi ây, Bồ-tát Đức 
Tuệ bẻn đến nơi cung vua, nÓI VỚI người giữ của 
răng: "Nay có Sa-môn từ phương xa đến xin vua 
dủ lòng hứa cho cùng biện luận với Ma Đạp Bà'. 

Vua nghe thê kinh hãi bảo: "Đây là . người hư dối 
vậy!". Và liền sai sứ thần sang chỗ Ma Đạp Bà 
tuyên cáo ý chỉ của vua là: "Có vị Sa-môn khác lạ 
lại câu xin cùng đối luận. Nay đã trong thiết luận 
trường, báo củng tật cả mọi người xa gân đứng đợi 
trông lai nghĩ, xin đến dự". Ma Đạp Bà hỏi kẻ sứ 
của vua răng: "Há chăng là luận sư Đức Tuệ ở Nam 
Ấn Độ ư?”. Kẻ sứ đáp răng: “Đúng là người ấy 
vậy”. Ma Đạp Bà nghe thê trong lòng rất không vui 
vẻ, song sự việc khó thê chối khỏi, bèn phải đến 
nói luận trường. Từ Quốc vương cho đến các hàng 
đại thân sĩ thứ hào tộc thảy đều tụ tập, đồng muôn 
được nghe đàm luận cao xa. Trước tiên Bô-tát Đức 
Tuệ đứng dậy nêu lập tông nghĩa. Kịp đến lúc xế 
bóng, Ma Đạp Bà lây cớ tuôi già trí tuệ mờ kém 
khó đối biện nhanh mà chối từ, xin được trở về tỉnh 
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lắng tư duy mới đáp lại cật nạn. Tuy đề theo sự nói 
trở về, đên sáng hôm sau lên tòa, trọn không nghị 
luận được gì khác lạ. Đến ngày thứ sáu bèn oái máu 
mà chết. Lúc sắp chết, trông nhìn lại người vợ, Ma 
Đạp Bà bảo răng: "Ngươi có tài cao, chớ quên sự 
tủi nhục này". Ma Đạp Bà chết rôi bèn giấu kín 
không phát tang. Vợ Ma Đạp Bà lại mặc y phục the 
lụa mới đẹp đi đến nơi luận hội. Mọi người đều 
rầm rì cùng bảo với nhau răng: "Ma Đạp Bà tự phụ 
tài cao, lây làm xâu hỗ phải đối đáp với Đức Tuệ, 
nÊn sai người vợ đến, sự hơn kém nay đã rõ ràng 
vậy. Bồ-tát Đức Tuệ bảo củng vợ Ma Đạp Bà răng. 
"Nêu có thể cắm chế ngươi thì ta đã cấm chế vậy". 
Vợ Ma Đạp Bà biết khó rút lui. Vua hỏi rằng: "Bồ- 
tát nói gì kín nhiệm, kia đành phải im lặng thê?", 
Bồ-tát Đức Tuệ nói răng: Đáng tiếc thay Ma Đạp 
Bà đã chết!, vợ ông ta muôn lại cùng tôi đối luận 
vậy”. Vua hỏi: "Cớ sao Bỏ-tát biết thể, nguyện xin 
chỉ bảo cho?". Bỗ- tát Đức Tuệ đáp: "Người vợ Ma 
Đạp Bà đến (rong sắc mặc tỏ vẻ tang chết, trong lời 
nói ngậm tiếng ai oán. Vì thế nên biết Ma Đạp Bà 
đã chết vậy. Còn nói có thê cắm chê ngươi, có 
nghĩa là chỉ cho chồng người ấy vậy" (Ma Đạp Bà). 
Vua bèn sai sứ sang trồng xem, quả thật đúng như 
lời Bồ-tát Đức Tuệ nói, vua mới cảm tạ răng: "Phật 
pháp huyền diệu, có các bậc anh hiền tiếp vết 
khuôn phép. Vô vi giữ đạo, muôn loài thắm đượm 
ân hoằng hóa. Y theo khuôn phép nước nhà từ xưa 
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trước tán dương khen thưởng tài đức có thường". 
Bồ-tát Đức Tuệ nói răng: "Ví thực lấy Sự ngu muội 
hiểu biết đạo, sống trinh thuân còn đủ sự chánh 
chân, luận bàn cứu tế mọi vật, giúp rộng cấp dẫn. 
Trước phá dẹp cứ ngạo chỉ là phương tiện nhiếp 
hóa. Nay đến thời đây chỉ cầu mong đại vương đem 
tất cả con cháu trang Ấp, hộ của Ma Đạp Bà suốt 
ngàn đời thường cung câp người vào chôn Tăng- 
già lam, thì đuôi dài dạy răn đời sau lưu truyền sự 
tốt lành không cùng, chỉ có người tịnh tín kia được 
giúp hộ, phước kéo dài ngàn đời, ăn cùng đồng như 
chư tăng, để khuyên các thanh tín để khen thưởng 
người đức dày". Khi ấy bèn tạo dựng ngôi già lam 
đó kính tu nên bày Thánh tích. Mới đâu, sau khi 
Ma Đạp Bà đối luận thất bại, có khoảng I0 vị tịnh 
hạnh Bà-la-môn trồn nạn chạy đến các nƯỚC lắng 
giêng báo cùng các ngoại đạo ở các xứ ấy biết vê 
sự sỉ nhục đó, và chiêu mộ những bậc anh tải trở 
lại rửa nhục ngày trước. Vua đã trân kính Bộ- tát 
Đức Tuệ nên đích thân sang mà câu thỉnh rằng: 
"Nay các ngoại đạo chẳng tự lường sức mình, kết 
tập bạn đảng liên đàn, dám cùng muốn tranh luận, 
cúi xIn đại sư dẹp bỏ các dị đạo”. Bồ-tát Đức Tuệ 
bảo răng: "Nên nhóm tập những người muôn đôi 
luận". Khi â Ấy ‹ các học nhân ngoại đạo vô củng vui 
mừng ủy an lẫn nhau chúng ta ngày nay nhất định 
hắn sẽ thắng vậy. Đến lúc các ngoại đạo nêu Dảy 
nghĩa lý, Bô-tát Đức Tuệ bảo răng: "Nay các ngoại 
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đạo trôn nạn đi xa, như chế định của tiên vương thì 
đó đêu là kẻ giặc. Tôi nay làm sao cùng kia mà đối 
luận, Đức Tuệ tôi có mang theo một sàn tòa dựng 
đứng vốn nghe được các nghị luận của kẻ khác lại 
khéo thông rành ý chỉ tinh vi, đang đứng đợi bên 
cạnh mà lắng nghe các vị cao đàm". Bô-tát Đức 
Tuệ vỗ về sàn tòa ấy mà nói răng: "Sàn tòa ơi! 
Ngươi có thê đối luận đi". Mọi người đều kinh dụ 
sự bảo ban ấy. Khiâ ây tòa sàn được mang theo dựng 
đó liền phát tiếng cật nạn nghĩa lý sâu xa tuôn ra 
như suôi vọt, biện luận mất tông nghĩa. Lại bẻ gãy 
sự bén nhọn â ây, lại dứt tiệt vây cánh ây. Các ngoại 
đạo tự phục đôi luận xong, trở lại tạo dựng ngôi già 
lam nơi âp hộ. 

Từ ngôi già lam nơi Bô-tát Đức Tuệ đối luận 
theo hướng tây nam đi hơn 20 dặm, đến một núi 
đơn lẻ, có ngôi già lam, là nơi luận sư Thị La Bạt 
Đà La (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
GIới Hiện) luận nghị được thắng nên xả thí Ấp tạo 
dựng nên, đứng sững trên đảnh núi cao như ngôi 
Tốt-đồ-ba, có tôn trí xá lợi đức Phật. Luận sư vốn 
người thuộc Vương tộc ở nước Ma Đát Tra; chủng 
tộc Bà-la-môn, thuở thiêu thời ham thích học hành 
rất có phong thái tiết tháo, rảo bước đến khắp các 
xứ Ấn Độ tìm cầu các bậc minh triết, đên tăng già 
lam Na Lan Đà ở nước đó, gặp được Bỏ- tát Hộ 
Pháp, nghe giảng giáo pháp mà tin ngộ, câu xin 
được xuất gia, tìm cầu lây sự thấu đạt rốt ráo học 
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hỏi lây đường giải thoát. Đã thâu cùng chí lú cũng 
rốt ráo với vi ngôn, tiếng tăng vang vọng ở đương 
thời, đạo hạnh tỏa lan các xứ khác. Bây ø1ờ tại Nam 
Ấn Độ có vị ngoại đạo tham cứu sâu xa, viện dẫn 
kín ấn, thông suốt u vi, nghe tiếng tăm của Bồ- tát 
Hộ Pháp mà khởi sinh ngã mạn, ghét ganh sâu sắc, 
chắng ngại cản trở bởi núi sông, gióng trồng muốn 
câu đối luận, bảo răng: "Ta là người ở xứ Nam Ấn 
Độ, nhân trong nước nhà cửa vua đây có vị Đại 
luận sư, ta tuy chắng thông : mẫn nhưng muôn được 
cùng đối luận". Vua bảo rằng: "Thật có vậy, thật 
như điều muôn nghị luận". Mới sai sứ thần đến cầu 
thỉnh Bồ-tát Hộ Pháp răng: "Tại Nam Ấn Độ có 
một vị ngoại đạo chăng ngại đường xa ngàn dặm 
đến cầu muốn được đôi luận. Cúi xin Bô-tát cất 
bước đến dự ở luận trường". Bồ-tát Hộ Pháp nghe 
thê rồi xếp \ sắp sang, môn nhân đệ tử Giới Hiển 
là người tài g1Ỏ1 trong "hàng Hậu tân bước ra trước 
mà thưa răng: "Sao vội đi vậy? Bồ- tát Hộ Pháp 
bảo răng: "Từ khi tuệ nhật ngầm ân ánh sáng, 
thuyên đăng lắng soi chiếu. Các hàng ngoại đạo 
đông nhiêu như kiên bu, đị học tợ ong bay, nên nay 
ta phải phá dẹp kẻ muốn đấu luận kia". Luận sư 
Ciới Hiên thưa rằng: "Cung kính được nghe các 
luận khác, dám xIn phá dẹp dị đạo”. Bồ-tát Hộ 
Pháp biết Giới Hiền là hàng tài tuân, nhân đó mà 
hứa khả. Khi ấy luận sư Giới Hiên vừa mới 30 tuôi, 
mọi người đều xem thường cho là còn nhỏ khó thể 
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riêng một mình đảm nhận. Bỏ-tát Hộ Pháp. biết tâm 
bắt bình của đại chúng mới giải thích đó răng: "Có 
cần quý ở sự cao minh, đâu cân gì đến tuổi tác. Lây 
ngày nay mà trồng xem đó hắn phá dẹp hơn kia 
vậy". Mãi đến ngày nhóm tập đôi luận, mọi người 
xa gần đều đến, già trẻ thảy nhóm tụ. Ngoại đạo ây 
nêu bảy mưu chước lớn hết cả sự sâu mâu. Luận 
sư Giới Hiên theo lý trách thật sâu củng u huyện. 
VỊ ngoại đạo ây bèn hết ngôn từ đành mang sự tủi 
nhục mà rút lui. Vua muôn để đáp ân đức hạnh đó 
bèn phong tặng ấp thành ây, luận Sư GIỚI Hiện chối 
từ răng: "Kẻ sĩ mặc ảo nhuộm vốn chỉ nên biết đủ 
thanh tịnh tự giữ, đâu lấy thành â âp làm gì?". Vua 
bảo: "Đẳng pháp vương ân uất, thuyên trí tuệ lắng 
sâu, nên chăng có nêu bảy riêng biệt đâu biết lây 
øì để khuyên răn hàng hậu học. Vì muốn hoăng 
dương chánh pháp, nguyện xin dủ lòng xót thương 
nhận nạp”. Luận sư Giới Hiên chối từ không được, 
bèn nhận ấp ây, và tạo dựng ngôi giả lam đủ đây 
mọi quy cũ, xả thí ấp hộ ấy, kính tu cúng dường. 
Từ ngôi già lam của luận sư Giới Hiền theo 
hướng tây nam đi khoảng 40 - 50 dặm, vượt qua 
sông NI liên thuyên đến thành Già Da là nơi rất 
hiểm trở kiên cô, hiểm ít người ở, chỉ có hơn ngàn 
gia đình Bà-la-môn là con cháu nôi dõi của Đại tiên 
nhân, vua không có bê tôi, mọi người đều tôn kính. 
Từ thành ây về phía. bắc cách hơn 30 dặm có một 
dòng suôi trong. Ở Ấn Độ tương truyền xưng gọI 
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đó là dòng nước Thánh, phàảm những người uông 
dùng hay tăm rửa thì tội câu đều tiêu trừ. 

Từ thành ây về phía nam cách khoảng 5 - 6 
dặm, đến núi Già Da, khe hang mịt mờ đánh núi 
nguy hiểm, ở các xứ Ấn Độ có tập tục xưng gọi đó 
là núi linh. Từ xưa các bậc quân vương lên ngôi trị 
vì thiên hạ tiếp thừa thông lãnh, cảm hóa thắm hợp 
đến người phương xa, đức hạnh sáng tỏa đời trước, 
không ai chăng lên đó để khấn cáo công thành. 
Trên đảnh núi có ngôi Tốt-đồ-ba băng đá cao hơn 
trăm thước do vua Vô Ưu tạo dựng, thân linh soi 
xét ngâm khắp, ánh sáng thân có lúc tỏa chiêu. Xưa 
kia đức Như Lai từng ở tại đó giảng nói các kinh 
Bảo Vân, v.v.. 

Từ núi Giả Da về phía đông nam có ngôi Tốt- 
đồ-ba, là nơi thôn â ập tôn giả Ca Diệp Ba vôn sống 
tại đó. Từ đó về phía nam lại có hai ngôi Tốt- đồ- 
ba tức là nơi Già da Ca Diệp Ba và Nại Đà Ca Diệp 
Ba (xưa trước gọi là Na Đề Ca Diếp là sai nhầm, 
và các Ca Diếp nêu bảy đêu không có chữ "Ba" là 
lược gọi vậy) phụng thờ lửa. Từ nơi Giả Da Ca 
Diếp Ba phụng thờ lửa theo hướng đông vượt qua 
dòng sông lớn đến núi Bát La Câp Bồ- đề (tiêng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là núi Tiên Chánh 
Giác. Đức Như Lai lúc sắp chứng đắc chánh giác, 
trước tiên bước lên đó nên xưng gọi là núi Tiên 
Chánh Giác). Xưa kia đức Như Lai suốt sáu năm 
cần cầu khô hạnh mà chưa thành chánh giác, sau 
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đó xả bỏ pháp tu khô hạnh, thọ nhận bát cháo sữa, 
đi từ phía đông bắc lên đến núi đó, trong tâm âm 
hoài tỉnh lăng, muốn chứng đặc Thánh giác. Từ 
Sườn núi phía đông bắc lên đến trên đảnh, đất đã 
chấn động, núi lại nghiêng lay, thân núi kinh sợ 
báo thưa cùng Bỏ-tát răng: "Núi này vốn chăng 
phải nơi phước địa thành đăng chánh giác, nêu Bỏ- 
tát ở tại đây nhập định kim cang thì đất sẽ chân 
động nghiêng đồ, núi cũng vùi lấp". Bô-tát bèn 
xuông theo hướng tây nam đến nữa lưng chưng 
núi, lưng kê đảnh núi mặt xoay xuống khe suôi có 
một thạch thất lớn, Bô-tát bèn đến đó ngôi kiết già, 
đât cũng lại chấn động núi cũng nghiêng lay. Khi 
ây trời Tịnh Cư ở giữa không trung xướng răng: 
"Đây không phải là nơi đức Như Lai thành đắng 
chánh giác. Từ đây theo hướng tây nam đi khoảng 
14 - 15 dặm cách rừng khô hạnh không xa có cây 
Tỷy-bát-la phía dưới có tòa kim cang. Từ xưa trước 
trở lại chư Phật đêu ngôi tại đó mà thành đăng 
chánh giác. Xin Bồ- tát nên đến xứ ây!". Bồ- tát vừa 
mới đứng dậy, có rông trong thật thưa rằng: "Thất 
này thanh tịnh ưu thắng có thế lây làm nơi chứng 
đặc Thánh quả, CÚI xIn Bôồ-tát với tâm từ bi chớ di 
dời đâu khác". Bô-tát đã biết đó không phải là nơi 
chứng đắc đạo quả bèn để toại theo ý rông nên lưu 
lại hình ảnh mà đi (hình ảnh tại đó, ngày trước các 
hàng neu liên đều trông thây, mãi đến thời nay, có 
lúc có thê được thây), chư thiên dẫn đường đi trước 
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sang đến nơi cây Bô-đê. Mãi đên lúc vua Vô Ưu 
tôn sùng Phật pháp, tật cả các dâu vết trên dưới của 
Bỏ-tát lên núi thảy đều tạo dựng các ngôi Tốt-đồ- 
ba nêu dấu, hình lượng tuy có khác nhau, nhưng 
linh ứng chắng khác, như là hoặc mưa hoa trời 
trong không rung, hoặc ánh sáng tỏa chiêu giữa 
hang cốc u tối, mỗi năm đến ngày tự tứ mãn kỳ an 
cư, các hàng pháp tục từ những phương xa khác 
nhau cùng lên đên đó cúng dường qua vài ngày 
mới trở vê. Từ núi tiền chánh giác theo hướng tây 
nam đi khoảng l4 - 15 dặm đến nơi cây Bô-đê, 
tường vách bao quanh được sắp chất băng gạch cao 
vợi bên chặt, từ đông sang tây dài, từ nam sang bắc 
hẹp, chu vi rộng hơn 500 bộ, cây quý hoa lạ che 
mát liền bóng, cát mịn cỏ lạ mọc tràn xanh khắp. 
Cửa phía chánh đông mở thoảng đối điện với sông 
Ni Liên Thuyền. Cửa phía nam tiếp liên với ao hoa 
lớn, phía tây hiểm ác bên chặt, cửa phía băc thông 
liên với ngôi giả lam lớn, ven tường bên trong, 
những Thánh tích tiệp liên nhau, hoặc là Tôt-đô- 
ba, hoặc là tinh xá, đêu do các vị quốc vương, đại 
thân, các hàng hào tộc ở Thiệm-bộ-châu khâm kính 
đi giáo mà tạo dựng ghi nhớ. 

Bên trong vòng tường cây Bô-đê, chính giữa có 
tòa kim cang, khi thời hiên \ kiếp hình thành thì cùng 
với đại địa không đồng nôi, năm giữa ba ngàn đại 
thiên thê .ĐIỚI, dƯỚi đến tận nơi Kim Luân, trên xâm 
cùng ngăn mẻ đất, dùng băng chất kim cang làm 
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thành chu vĩ rộng hơn trăm bộ, ngàn đức Phật trong 
thời Hiên kiệp đêu ngôi tại đó nhập định kim cang, 
nên xưng gọi đó là tòa kim cang, là nơi chứng đặc 
Thánh đạo, cũng còn gọi là đạo tràng, khắp đại địa 
chân động riêng nơi đó không lay động. Cho nên 
xưa kia đức Như Lai lúc sắp chứng đặc chánh giác 
đi đến bốn ĐÓC đất đều lay động, sau đến nơi đó, 
được tỉnh lăng không khuynh động. Từ dân vào 
thời mạt phát, chánh pháp suy giảm, cát đất càng 
phủ che nên không còn được thấy. Sau khi đức 
Phật nhập. niết bàn, những bậc quân Vương ở các 
nước truyện nghe đức Phật giảng nói về lượng của 
tòa kim cang, bèn đem hai tôn tượng Bồ-tát Quán 
Tự Tại đến tôn trí nêu bày mốc giới ở hai phía nam 
bắc xoay mặt về hướng đông mà ngồi. Nghe các 
bậc lão thành nói là đến lúc nảo tôn tượng Bồ-tát 
ây thân hình vùi lắp không còn trông thấy thì Phật 
pháp sẽ diệt tận. Đến nay tôn tượng ở phía nam đã 
bị vùi lấp quá ức ngực vậy. 

Cây Bô-đề trên tòa kim cang tức là cây Tất Bát 
La, xưa trước lúc đức Phật còn tại thê, cây đó cao 
đến vài trăm thước, từng trải qua nhiêu lần phá hại 
đốn chặt nên còn cao khoảng 4 - 5 trượng. Đức 
Phật ngôi dưới gốc cây ây thành đẳng chánh giác, 
nhân đó mà xưng gọi là cây. Bồ-đề. Cành nhánh sắc 
màu vàng trắng, cọng lá sắc màu xanh biếc, mùa 
đông mùa hạ chăng hê điêu tàn, sắc màu vàng sảng 
đẹp không biến đổi. Thường năm đến ngày đức 
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Như Lai nhập niệt bàn lá đêu rơi rụng, sau đó trở 
lại tươi tốt như cũ. Ngày đó những vị quân vương 
ở các nước, các hàng pháp tục ở các phương khác 
có cả số ngàn muôn không mời gọi mà tự nhóm 
tập, dùng các thứ nước thơm sữa thơm để rưới lên 
tây rửa, khi ấ ây tâu trôi âm nhạc, thiết Dày hương 
hoa chong đốt đèn nến liên tiếp từng ngày để cúng 
dường. Sau khi đức Như Lai nhập niết bàn, vua Vô 
Ưu mới lên tiếp nỗi ngôi vị tin nhận theo tà đạo, 
hủy phá các di tích của Phật giáo, phát động binh 
lính đích thân vua dẫn đến chặt phá, cành nhánh 
cọng lá băm chặt thành từng phân tắc đưa vệ phía 
tây cách vài mươi bộ chất thành đồng lớn, bảo vị 
Bà-la-môn thờ lửa châm đốt đề cúng tế trời. Khói 
lửa chưa dứt lăng bỗng nhiên sinh mọc lên hai cây, 
đang trong lửa dữ mà cành lá tươi tốt ngậm biếc, 
nhân thế mà øọI đó là cây Bỏ- đề tro lửa. Vua Vô 
Ưu trông thây kỳ lạ như vậy rôi bèn sám hồi lỗi 
quá, dùng sữa thơm rưới vào gốc rễ còn lại, đến 
sáng sớm hôm sau cây xanh mọc trở lại như cũ. 
Vua thấy linh thiêng kỳ lạ lại càng rất vui mừng, 
đích thân tu tạo cúng dường, vui thích quên cả sự 
trở VỆ. Vương phi vốn tin theo ngoại đạo, kín sai 
kẻ sứ vào lúc quá nửa đêm lén đến chặt phá cây 
Bồ-đề đó. Đến sáng sớm, vua Vô Ưu sắp ra kính lễ 
chỉ thấy còn gốc đâm chôi, vua cùng thân buồn 
cảm xót xa. Chí thành câu thỉnh, dùng sữa thơm 
tưới tắm, không mấy ngày sau mọc lại. Vua rất 
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kính dị, sắp chât đá làm tường thành bao bọc chung 
quanh cao hơn 10 thước nay vẫn hiện còn. Gần đây 
vua Thiết Thưởng Ca tin theo ngoại đạo, ghét ganh 
phá hủy Phật pháp, phá hoại các Tăng- ø1à lam, chặt 
cây Bỏ- đề đào bới sâu xuống tới suỗi nước chẳng 
hết đáy rễ, mới phóng lửa thiêu đốt, dùng cam giá 
rưới đồ xuống khiến tiêu hủy dứt tuyệt mầm mông 
sót lại. Vài tháng sau, vua Bồ Thích Noa Phạt Ma 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọI là Mãn Trụ) 
ở nước Ma Yết Đà là cháu út của vua Vô Ưu nghe 
thê mà than răng: "Tuệ Nhật đã ngâm ấn chỉ còn 
lại cây của Phật, nay lại bị chặt phá tàn hại, sinh 
linh còn thấy gì đâu!". Ném vật thân mình nơi đất, 
buôn cảm động đến vật tình, đem vải ngàn con bò 
vặt lầy sữa đề tưới tâm xuống đó, qua đêm sau, cây 
xanh mọc lại cao hơn một trượng. Sợ người sau 
chặt phá nên Sắp chất đá bao bọc chung quanh cao 
hai trượng bốn thước, nên nay cây Bồ-đê ân trong 
vách đá đã lôi ra ngoài hơn một trượng. 

Từ cây Bồ-đề đi về phía đồng có một ngôi tinh 
xá cao l60 - 170 thước, mặt nên phía dưới rộng 
hơn 20 bộ, dùng bằng gạch xanh đê SẤp xây, dùng 
than đá để tô thoa, tầng khám đêu có tôn tượn 
băng vàng, bốn phía vách tường đều khắc họa chê 
tác kỳ công, hoặc hình chuỗi châu liên VÒng, hoặc 
tượng chư thiên chư tiên, phía trên đặt quả A ma 
lạc ca (cũng gọi là Bảo Bình, hay là Bảo Đài) bằng 
đồng vàng, mặt phía đông tiếp làm trùng các, diễm 
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mái đặc biệt nỗi cao ba tâng, xà trụ rường cột, cánh 
cửa thông cửa số dùng băng vàng bạc khắc chạm 
trang sức, lại dùng châu ngọc khắc làm khỏa bít, 
thât kín nhà sâu cửa thông ba lớp, hai bên tả hữu 
ngoài cửa mỗi mỗi đều có khám thất, bên tả thiết 
đặt tôn tượng Bồ- tát Quán Tự Tại, bên hữu thiết 
đặt tôn tượng Bô-tát Từ Thị dùng bằng bạc trắng 
chú đúc thành cao hơn 10 thước. Chỗ đất tinh xá 
xưa cũ, mới đâu do vua Vô Ưu tạo dựng ngôi tinh 
xá nhỏ. Về sau có vị Bà-la-môn mở mới xây dựng 
rộng thêm. Mới đầu có vị Bà-la- môn không tin 
Phật pháp, phụng thờ đại tự tại, truyền nghe trời 
thần ở tại trong núi tuyết, bèn cùng người con sang 
đó nguyện câu. Trời bảo: "Phàm mọi sự nguyện 
cầu đều có phước mới thành quả, chắng phải chỗ 
mong câu của ngươi, cũng chăng phải do ta có khả 
năng khiến được toại nguyện. Bà-la-môn ấy thưa 
răng: TỦ tu phước gì có thể được toại tâm 
nguyện”. Trời bảo: "Muôn g1IeO giống thiện lành, 
tìm cầu ruộng phước ưa tháng. Thì cây Bô-đề là 
nƠI chứng đặc Phật quả. Với thời gian này nên gập 
trở về sang nơi cây Bồ-đề, xây dựng ngôi tinh xá 
lớn, đục làm ao nước lớn, tu tạo mọi sự cúng dường 
thì điều ước nguyện sẽ được toại ý". VỊ Bà-la-môn 
ấy vâng nhận sự chỉ bảo của trời, phát tâm tin lớn 
cùng dẫn nhau trở về, người anh thì xây dựng tinh 
xá, người em thi đào đục ao nước, từ đó rộng tu tạo 
mọi sự cúng dường, chuyên cân mong câu tâm 
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nguyện về sau được thành quả làm vua và quan đại 
thần. Phàm có được mọi thứ phước lộc đều đưa vào 
xả thí. Đến lúc tinh xá được hoàn thành, chiêu mộ 
các người thợ đồ họa tôn tượng đức Như Lai lúc 
mới thành đạo, trải qua tháng năm lâu dài mà 
không người nào ứng đáp sự mời gọi. Lâu sau có 
một vị Bả-la-môn đến bảo với mọi người răng: "Ta 
có khả năng hay khéo đô họa diệu tướng đức Như 
Lai”. Mọi người bảo: "Nay hãy giúp ta tu tạo tôn 
tượng. Ông cân có những vật gì?". Bà- la-môn ấy 
đáp: " Câần có bột bùn thơm nên đặt trong tính xá và 
đốt một ngọn đèn, sau khi tôi đã vào trong TÔI đồng 
chặt cửa ấy, sáu tháng sau mới có thể nên mở cửa”. 

Khi ấy các hàng tăng chúng đều y theo lời yêu cầu 
đó. Mãi đến lúc còn hơn bôn ngày chưa đủ sáu 
tháng tăng chúng đêu lấy làm quái lạ mở cửa ra để 
trông xem, thấy trong tinh xá có tôn tượng đức Phật 
nghiễm nhiên ngôi kiết già chân phải gác đặt phía 
trên, tay trái cong rút lại, tay phải duỗi ra, xoay mặt 
về hướng đông mà ngôi, chỉnh túc trang nghiêm 
như đức Phật đang hiện tại, tòa cao bốn thước hai 
tắc, rộng một trượng hai thước năm tắc, tôn tượng 
cao hai trượng năm tắc, hai đầu gôi xa cách nhau 
tám thước tám tắc, hai vai rộng sáu thước hai tâc, 
tướng tốt đầy đủ, dung nhan hiền từ như thật, chỉ 
có phía trên năm vú bên hữu đắp thoa ngọc sáng 
chưa hoàn tật. Đã không còn thây người Bà-la-môn 
ây nữa, mới nghiệm là do thân soi xét, chúng tăng 
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đêu buôn than, ân cân câu thỉnh muôn được biết. 
Có một vị Bà-la-môn trước ây mà bảo răng: "Ta là 
Bỏ-tát Từ Thị, sợ sự nghĩ suy của các người thợ 
chăng lường biết Thánh dung nên ta đã đích thân 
đến đô họa tôn tượng đức Phật. Duỗi cánh tay phải, 
tức xưa kia lúc đức Như Lai sắp chứng Phật quả, 
thiên ma đến quấy nhiễu, địa thân đến báo, vị thứ 
nhất xuất hiện hỗ trợ đức Phật nhiệp phục quân ma. 
Đức Như Lai bảo: “Ngươi chớ phải lo sợ. Ta dùng 
SỨC nhãn để nhiếp phục quân ma kia hăn sẽ thăng 
„ Ma Vương hỏi: "AI làm minh chứng”. Đức 
Như Lai mới duỗi tay chỉ xuông đất và bảo rằng: 
"Nơi đây có người minh chứng". Khi ấy vị địa thân 
thứ hai nhảy vọt ra làm chứng. Nên nay tôn tượng 
phỏng theo việc xưa mà duỗi xuông". Mọi người 
nghe thê, biết là linh thiêng soi xét, không ai chăng 
buôn cảm. Khi â ây, nơi trên núm vú chưa làm hoàn 
tật, mọi người mới dùng các vật báu chuỗi châu xỏ 
quân các thứ trân quý kỳ lạ giao xen trang sức. Sau 
khi chặt phá cây Bô-để, vua Thiết Thưởng Ca 
muốn hủy hoại tôn tượng đó nhưng khi đã thây từ 
nhan tâm không an nhãn. Lúc sắp xoay trở xa giá 
trở về, bèn bảo Tê thân răng: "Nên trừ bỏ tôn tượng 
đó đề thiết đặt hình tượng trời đại tự tại". Quan tê 
thần vâng nhận Thánh chỉ, song lo sợ mà than răng: 
"Hủy hoại tôn tượng Phật thì trải qua nhiêu kiếp 
phải nhận chịu tai ương. Còn trái với lệnh vua thì 
tan thân và cả giòng tộc bị chết hết. Tới và lui như 
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thê, nên thực hành ra sao?". Mới vời gọi những 
người có tín tâm để làm kẻ sai sử, bèn đến trước 
tôn tượng sắp chất gạch chân ngang thành bức 
tường, trong tâm dân mờ tôi. Lại đặt một cây đèn 
sáng phía trước tường gạch, đắp họa hình tượng 
trời tự tại, công việc hoàn tất báo tin cùng vua. Vua 
Thiết Thưởng Ca nghe: thê mả trong tâm kinh sợ, 
khắp cả thân hình nỗi đây mụt nhọt, da thịt lở loét, 
sông không mây ngày bèn sau qua đời. Sau khi vua 
Thiệt Tưởng Ca qua đời, quan Tế Thân vội trở lại 
tinh xá phá hủy bức tường chắn ngang ây. Tuy thời 
gian trải qua đã nhiêu ngày nhưng cây đèn ây vẫn 
không. tắt mật. Tôn tượng đó ngảy nay vân hiện 
còn, công thân khuyết hủy. Đã thiết trí trong phòng 
thất sâu kín, đèn đuốc phải đốt sáng tương tục, 
muốn trông thấy được từ nhan chắng do đâu mà 
thâm xét. Vào lúc sáng sớm phải mang kiêng sáng 
lớn dẫn ánh sáng soi chiếu vào bên trong mới thấy 
được linh tướng. Phàm những người được trông 
thây đêu tự tăng thêm buôn cảm! 

Đức Như Lai là thành đắng chánh giác sau nữa 
ngày mông § tháng Phệ Xá khư ở Ấn Độ; tương 
đương ngày mông 8 tháng 3 tại Trung Hoa. Theo 
thượng tọa bộ thì đức Như Lai thành đăng chánh 
giác sau nữa ngày 1Š tháng Phệ Xá Khư; tức tương 
đương ngày 1Š tháng 3 ở Trung Hoa. Và, khi ây 
đức Như Lai vừa tròn 30 tuổi, có thuyết nói là đức 
Như Lai vừa 35 tuôi. 
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Từ cây Bô-đê vê phía bắc, có nơi đức Phật kinh 
hành. Xưa kia, lúc mới thành đăng chánh giác đức 
Như Lai chăng vội đứng dậy khỏi tòa, mà ngôi 
thiên định tỉnh lắng suốt bảy ngày, đến lúc đứng 
dậy thì đi đến góc phía băc của cây Bồ-đê, trải qua 
bảy ngày đi kinh hành qua lại theo hướng đông tây. 
ĐI hơn 10 bộ thì có hoa khác lạ, nôi theo vết chân 
có 18 đường văn. Người đời sau đến đó sắp gạch 
làm thành nên móng cao hơn ba thước. Nghe các 
bậc lão thành nói là nơi nên móng Thánh tích đó 
biểu hiện thọ mạng ngắn dài của con người, nên 
trước phát khởi tâm nguyện chí thành sau mới đo 
lường, tùy thọ mạng ngắn dài mà số ây có tăng 
giảm. 

Từ nên móng nơi đức Phật kinh hành về phía 
bắc, bên hữu đường đi, trong tinh xá trên một tảng 
đá có tôn tượng đức Phật ngửa mặt trông nhìn lên. 
Xưa kia đức Như Lai đến tại đó suốt Dảy ngày 
trông nhìn cây Bồ-đề mắt chắng tạm rời, vì muôn 
báo đáp ân đức cây. Bỏ-đêề nên trông nhìn vậy. 

Từ cây Bô-đê về phía tây cách không xa trong 
tinh xá lớn, có tôn tượng đức Phật băng than đá, và 
trang sức băng các vật trân quý kỳ lạ, tôn tượng 
xoay mặt về hướng đông mà ngôi, phía trước có 
tảng đá sắc xanh, đường văn kỳ đặc hình thái khá 
lạ. Đó là nơi xưa kia đức Như Lai mới thành đăng 
chánh giác, trời Phạm vương xây dựng nhà băng 
bảy báu, trời Đề Thích làm tòa bảy báu, đức Phật 
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lên ngôi trên đó suốt bảy ngày tư duy, tỏa phóng 
ánh sáng khác lạ soi chiếu lại cây Bỏ-đề. Vì các 
Thánh xa dân nên các vật báu biến thành đá. 

Từ cây Bô-đề về phía nam cách không xa có 
một ngôi Tốt-đỗ-ba cao hơn trăm thước do vua Vô 
UUu tạo dựng là nơi xưa kia Bồ- tát sau khi đã tăm 
rửa dưới sông NI Liên Thuyên TÔI, sắp đi đến nơi 
cây Bô-đê, tự suy nghĩ nên dùng vật gì để làm tòa? 
Sau đó bổng tự phát minh là nên dùng cỏ sạch. Khi 
ấy trời Đế Thích biến hóa thân hình làm kẻ đi cắt 
cỏ, mang đội đuổi theo đường đi. Bô-tát gặp thấy 
bèn bảo răng: "Cơ ông mang đội, có thể ban cho 
một Ít chăng”. Người cắt có ây bèn cung kính 
dâng cỏ cúng dường. Bỏ-tát. Bô-tát nhận cỏ rồi 
thăng theo đường đi về phía trước. 

Từ nơi Bô-tát nhận cỏ về phía đông bắc cách 
đó không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi Bỏ-tát 
sắp chứng Phật quả có đản chím tước sắc xanh và 
đàn nai bày hiện điềm lành. Ở Ấn Độ có tập tục tốt 
lành ứng hiện đó là điềm ( ứng an vui, nên trời Tịnh 
Cư tùy thuận theo thê gian biến hiện thành đàn bay 
liệng quanh để hiệu ứng điềm linh hiển bày quả 
Thánh. Từ cây Bô-đề về phía đồng hai bên con 
đường lớn mỗi bên đều có một ngôi Tốt- đồ-ba, là 
nơi Ma vương nhiễu loạn Bô-tát. Bô-tát lúc sắp 
chứng đắc Phật quả, Ma vương đến khuyên nên 
nhận ngôi vị Luân vương, răn nói nhiều mà Bồ-tát 
không thực hành, Ma vương đành ôm lo buôn lớn 
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mà trở vê. Con gái của Ma vương lại xin sang dụ 
dỗ, Bồ-tát nhờ sức oai thân khiến suy biến sửa đối 
hình dung, khiến ma nâng đỡ thân hình suy gây 
chống gậy cùng dẫn. nhau rút luI. 

Từ cây Bô-đề về phía tây bắc trong ngôi tinh 
xá có tôn tượng đức Phật Ca Diệp Ba, đã xứng linh 
Thánh, có lúc tỏa phóng ánh sáng. Nghe các bậc 
lão thành kế răng nếu người chí thành đi nhiễu 
quanh bảy vòng thì ngay đời nay chứng đắc trí túc 
mạng. 

Từ tinh xá có tôn tượng đức Phật Ca Diếp Ba 
về phía tây bắc có hai thất bằng gạch mỗi thất đêu 
có hình tượng của Địa thân. Xưa kia lúc đức Như 
Lai sắp thành Đẳng chánh giác, một vị báo có Ma 
vương đến, một vị hộ Phật chứng quả. Người đời 
sau ghi niệm công lại nên đắp họa hình tượng để 
nâng bày đức. 

Từ tường thành cây Bôồ-đề về phía tây cách 
không xa có một ngôi Tốt-đồ-ba là Uất kim hương 
cao hơn 40 thước do vị thương chủ ở nước Tào Cũ 
Tra tạo dựng. Xưa kia tại nước Tào Củ Tra có một 
vị Đại thương chủ tôn sùng phụng thờ trời thân 
cúng tế mong câu phước lợi, khinh miệt Phật pháp, 
không tin nhân quả. Sau đó, dẫn. các người khác 
buôn đi buôn bán đôi chác, trôi nỗi thuyên bè trên 
Nam Hãi gặp phải gió dữ, lạc mất đường hướng, 
sóng gió cuôn cuộn cuôn tấp trải qua ba năm, 
lương thực cạn hết, cháo hô còn không đủ sung cập 
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vào miệng, mọi người cùng chung thuyền sông 
buôi sáng chăng tính nghĩ đến buôi chiều đồng tâm 
hợp lực xưng niệm vị trời họ đang tôn thờ. Tâm tư 
đã nhọc mệt mả công sức thâm lăng chăng cứu 
øIÚp. Bỗng chốc thầy một núi lớn, sườn cao đảnh 
vút, có hai mặt nhật nôi liền tỏa sáng, ánh sáng 
chông nhau SOI chiều. Khi ấy các khách buôn cùng 
ủy an với nhau răng: Chúng ta có phước nên gặp 
được núi lớn này, nên vào trong, đó dừng nghỉ hăn 
được an lạc”. VỊ thương chủ ây bảo răng: "Đó 
chăng phải là núi, chính là Cá Ma Kiệt, sườn cao 
đảnh vút ấy là râu tóc, hai mặt nhật nối liền tỏa 
sáng đó là nhãn quang". Tiếng nói chưa lắng dứt, 
buôm thuyền vụt tới nơi. VỊ thương chủ lại bảo các 
khách buôn rằng: "Tôi nghe Bồ-tát Quán Tự Tại ở 
nơi các thứ ách nạn hay ban sự an lạc, nên mỗi 
người liên đồng tiếng quy mạng xưng niệm, núi 
cao ây bèn ân, hai ánh mặt nhật cũng lặng mất. Chỉ 
chốc lát lại thấy có vị Sa-môn hình nghi tường tự 
chống tích bay vượt giữa hư không không mà đến 
cứu vớt, chăng qua thời gian bao lâu mà đã về đến 
nước nhà, nhân đó phát khởi tín tâm trinh thuân 
kiên cô, cầu phước chắng đoái lại, bèn tạo dựng 
ngôi Tốt-đồ-ba kính tu cúng dường, dùng bột uất 
kim hương để bôi thoa trên dưới. Đã phát tâm tin, 
vị thương chủ ấy lại dẫn những người cùng đồng 
chí ý đi đảnh lễ các Thánh tích, chiêm ngưỡng cây 
Bỏ-đề, chưa rỗi nói trở về mà đã qua cả tháng trời. 
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Các khách buôn đông đi lại cùng nói với nhau răng: 
"Núi sông cách trở, quê hương xa vời, ngôi Tốt- 
đồ-ba chúng ta tạo dựng ngày trước mà nay chúng 
ta hiện ở tại đây thì ai lo việc quét tước?”. Nói xong 
bèn đi nhiễu quanh, đến đó bỗng thấy ngôi Tốt-đô- 
ba, kinh hãi sự xuất hiện đó, bèn đến phía trước 
chiêm lễ xem xét quả nhiên đúng thật là ngôi Tốt- 
đồ-ba do họ tạo dựng ở tại nước nhà. Nên nay tại 
nước Ấn Độ nhân đó mà gọi tên là Tốt-đồ-ba "uất 
kim hương” vậy. 

Từ tường thành cây Bô-đề về góc đông nam 
bên cạnh cây Ni câu luật có ngôi Tốt-đồ-ba. Bên 
cạnh đó lại có ngôi tinh xá, bên trong có tạo tôn 
tượng đức Phật ngôi, là nơi xưa kia lúc đức Như 
Lai vừa mới chứng đắc Phật quả, trời đại Phạm 
thiên đến đó khuyên thỉnh đức Phật chuyền Diệu 
pháp luân. Bên trong vách tường quanh cây Bỏ-đề 
ở bôn góc đều có các ngôi Tốt-đồ-ba lớn, là các nơi 
xưa kia đức Như Lai sau khi đã nhận cỏ cát tường 
đi đến nơi cây Bồ-đê, trước tiên trải quả bốn góc, 
đất đều chuyên động, sau đó đến tòa kim cang mới 
được an tĩnh. Bên trong tường vách cây Bô-đê, các 
Thánh tích có lắm nhiều, khó thể nêu bày cùng 
khắp. 

Bên ngoài tường vách cây Bồ-để về phía tây 
nam có ngôi Tốt-đô- ba là nơi vườn nhà xưa cũ của 
hai mục nữ dâng cúng bát cháo sữa. Bên cạnh đó 
lại có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi mục nữ dâng cúng bát 
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cháo sữa ây. Tiếp theo lại có ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 
đức Như Lai nhận bát cháo sữa. 

Ngoài cửa phía nam tường vách cây Bồ-đê có 
một ao lớn chu v1 rộng hơn 700 bộ, nước trong trơn 
nhận lắng như gương solI, do hai anh em vị Bà-la- 
môn vâng sự chỉ bảo của trời Đại tự tại mả đục tạo 
nên. Tiếp về phía nam lại có một ao, là nơi xưa kia 
đức Như Lai mới thành Đắng chánh giác muốn tắm 
rửa, nên trời Đề thích vì Phật mà hóa thành ao. Tiếp 
về phía tây, có một tảng đá lớn, là nơi xưa kia đức 
Phật giặt y xong vừa muôn hong phơi, trời Đề thích 
từ núi tuyết lớn mang tảng đá đó lại. Bên cạnh đó, 
lại có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai 
nhận chiếc y cũ của bà giả dâng cúng, Từ ao do trời 
Đề Thích biến hóa về phía đông vào trong rừng có 
ao vua rông Mục Chị Lân Đà, nước ở đó trong đen 
mùi vị ngọt mát. Trên bờ phía tây có một ngôi tỉnh 
xá nhỏ, bên trong có tạo tôn tượng đức Phật. Xưa 
kia đức Như Lai lúc mới thành Đắng chánh giác 
đến đó ngôi yên nhập định suốt bảy ngày. Khi ây 
vua rông đó cảnh vệ đức Như Lai tức đem thân 
mình quân quanh dưới đức Phật bảy vòng và hóa 
ra nhiều cái đầu làm lọng tàn che phủ phía trên, nên 
trên bờ phía đông ao có ngôi thất đó. 

Từ ao vua rông Mục Chi Lân Đà về phía đông 
vào trong rừng có ngôi tinh xá, có thờ tôn tượng 
đức Phật thân hình gầy ôm. Bên cạnh đó có nơi xưa 
kia đức Phật đi kinh hành dài hơn 70 bộ, hai phía 
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nam bắc mỗi bên đêu có cây Tât bát la. Nên nay 
các hàng sĩ tục những người mặc phải bệnh tật mà 
dùng dâu thơm bôi thoa vào tôn tượng đó, phân 
nhiêu đều được lành mạnh. Đó là nơi xưa kia Bô- 
tát tu khổ hạnh, nơi Như Lai vì phục ngoại đạo, lại 
nhận sự thỉnh câu của Ma ở đó suốt sáu năm tu khổ 
hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè hạt thóc, thân 
hình tiêu tụy còn da bọc xương, kinh hành qua lại 
phải vịn cây để đứng dậy. 

Bên cạnh cây Tất bát la; nơi Bô-tát tu khổ hạnh 
có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi dừng ở của năm tôn giả 
A Nhã Kiều Trân Như, v.v... Mới đầu, lúc thái tử 
bỏ tục xuất g1a, bảng hoàng nơi chôn núi đầm 
nương nghỉ nơi suối rừng, khi ây vua Tịnh Phạn 
mới bảo năm người đi theo đề chăm lo cho thái tử. 
Đến lúc thái tử đã tu khô hạnh, thì A Nhã Kiểu 
Trần Như, v.v... cũng cân câu. Từ nơi nương ở của 
năm tôn giả A Nhã Kiều Trân Như, v.v... , về phía 
đồng nam có ngôi Tốt-đô-ba, là nơi Xưa kia Bô-tát 
vào sông Ni Liên Thuyên để tắm rửa. Bên cạnh 
sông cách không xa là nơi Bô-tát nhận bát cháo 
sữa. Bên cạnh đó lại có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi hai 
VỊ trưởng g1ả dâng cúng bột mật. Xưa kia đức Phật 
đang tại dưới cây Bôồ-đê ngôi kiết giả tỉnh lắng cảm 
thọ sự an lạc giải thoát qua Dảy ngày sau mới từ 
thiền định dậy, khi â ấy. có hai vị thương chủ đang đi 
ngoài mé rừng, và thân ở rừng đó mách báo cùng 
hai vị thương chủ răng: "Thái tử giòng họ Thích 
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nay đang ở trong rừng này vừa mới chứng đắc Phật 
quả, tâm ý đang ngưng lắng tịch định, đã qua hơn 
49 ngày đêm không ăn uông gì. Hai ông nêu có gì 
dâng cúng sẽ được phước lợi rất lớn". Khi ấy hai 
vị thương chủ đều cùng đem bột và mật mang theo 
vào dâng cúng. Đức Thế Tôn bèn thọ nhận. 

Bên cạnh nơi hai trưởng giả dâng cúng bột và 
mật có một ngôi Tốt-đồ-ba là nơi bốn vị trời dâng 
cúng bình bát cho đức Phật. Sau khi hai thương chủ 
đã dâng cúng bột và mật, đức Phật nghĩ nên dùng 
vật gì để nhận đựng. khi ây bốn vị trời từ bốn 
phương lại, mỗi vị mang đên một bình bát bằng 

vàng dâng cúng đức Phật, đức Thế Tôn im lặng mà 
không nhận, vì người xuất gia không nên sử dụng 
đô vật ấy. Bồn trời lại bỏ bình bát vàng mà dâng 
cúng bình bát bằng bạc, cho đến các bình bát bằng 
pha chị, lưu ly, mã não, xa cừ, chân châu, v.V... 
Đức Thế Tôn vẫn như trước 1m lặng không nhận 
lây. Bốn VỊ trời lại trở về cung mang đến bình bát 
băng đá sắc màu xanh biếc ánh ngời mà dâng cúng, 
Đức Thê Tôn đoán biết đây kia mà nhận hết tất cả, 
lần lượt chất đè nén làm thành một bình bát, nên 
bên ngoài có bốn đường sáng lớn. 

Bên cạnh nơi bốn vị trời dâng cúng bình bát 
cách không xa có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia 
đức Như Lai vì Thánh mẫu mà giảng nói pháp. 
Xưa kia, lúc đức Như Lai đã thành Đăng chánh 
giác, xưng là thầy của trời người, khi ấy Thánh 
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mẫu Ma Da từ cung trời giáng hiện xuông đó, đức 
Thế Tôn bèn tùy cơ duyên nêu bày chỉ nói lợi 
mừng. Bên cạnh đó có ao hô cạn, trên hồ có ngôi 
Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai hiện các sự 
thân biên để giáo hóa những người CÓ duyên. Bên 
cạnh nơi đức Phật hiện sức thân biến có ngôi Tốt- 
đồ-ba, là nơi xưa kia đức Như Lai hóa độ ba anh 
em Ưu Lâu Tân Loa Ca Diệp Ba cùng với hơn một 
ngản người đệ tử. Như Lai vì con đường thiện mỹ 
mà tùy cơ nghi ứng phó để hàng phục. Thế rôi Ưu 
Lâu Tân Loa Ca Diệp Ba cùng với 500 người. học 
trò câu xin thọ học Phật giáo. Ca Diệp Ba nói rằng: 
“Ta cùng các người đồng đi ngược lại đường mê" 
Khi ây bèn cùng dẫn nhau đi đên chỗ đức Phật, đức 
Như Lai bảo răng: "Nên vất bỏ áo đa nai, bỏ các 
vật dụng cúng tế lửa". Lúc đó các Phạm chí vâng 
thừa Thánh chỉ cởi bỏ tất cả ném vất xuông sông 
Ni Liên Thuyên. Nại Địa Ca Diệp Ba thấy các vật 
cúng tế trôi nồi giữa dòng nước, bèn cùng các học 
trò tìm đến dò xem anh mình động tĩnh thê nào. Đã 
thây cải đôi tật cả, bèn cũng tùy theo cầu xin xuất 
gia. Khi ấy, Già Da Ca Diếp Ba nghe hai người anh 
mình xả bỏ pháp đang tôn thờ, bèn đến nơi chỗ đức 
Phật phát nguyện xin tu phạm hạnh. 

Từ nơi đức Phật hóa độ ba anh em Ca Diếp Ba 
về phía tây bắc có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia 
đức Phật nhiếp phục rông lửa do anh em Ca Diếp 
Ba tôn thờ. Khi đức Như Lai sắp giáo hóa ba anh 
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em đó, trước tiên là nhiệp phục sự phụng thờ của 
họ, nên đến dừng nghỉ nơi thật rông lửa phạm chí. 
Qua nửa đêm, rông phun nhả lửa khói, Phật đã 
nhập định cũng phóng hỏa quang. Thất đó bỗng 
nhiên sáng rông, lửa dữ cháy mạnh, các thây phạm 
chí khiếp sợ cho là lửa hại đức Phật nên củng nhau 
chạy đến khóc gảo buôn tiếc. Ưu Lâu Tân Loa Ca 
Diếp Ba bảo cùng các phạm chí răng: "Lây đó mà 
trông xem chưa hắn là lửa vậy, có thể là Sa-môn 
đó nhiếp phục rồng lửa vậy". Đức Như Lai mới 
cuộn hết lửa rồng để trong bình bát, đến sáng sớm 
mang ra chỉ Dày cho các học trò ngoại đạo. Bên 
cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba là nơi 500 vị Độc giác 
đồng nhập Niết bàn. 

Từ nơi ao vua rông Mục Chi Lần Đà về phía 
nam có ngôi Tốt-đồ- ba, là nơi Ca Diệp Ba đến cứu 
đức Phật đăm chìm trong nước. Lúc đó anh em Ca 
Diệp Ba suy tôn chứng đặc thân thông. Mọi người 
xa gần đông kính ngưỡng đức, các hàng lê thứ thảy 
quy tâm. Đức Thế Tôn ¡ dùng phương tiện dẫn trốn 
đồ chúng, sử dụng quyên biên lớn đề nhiếp hóa nên 
dây giăng mây kín mít, tuôn trút mưa bão lón, 
quanh nơi Phật ở riêng không có nước. Khi â ây Ca 
Diếp Ba thấy mây mưa như thế bảo cùng môn nhân 
học trò răng: “Trụ xứ của Sa-môn sắp bị nước dập 
chìm, nên đem thuyên bè đến cứu". Đến nơi thì 
thây đức Thê Tôn giãm bước trong nước đi như 
giữa đất liên, đạp giữa dòng sông thì nước rẽ phân, 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 8 917 


cát hiện bày, Ca Diệp Ba thây thê, trong tâm kính 
phục mà trở vê. 

Ngoài cửa phía đồng tường vách cây Bô-đề 
cách khoảng 2 - 3 dặm có một ngôi thật rông mù. 
Rông đó bởi ương lụy nhiều đời kiếp trước nhân 
chịu quả báo thọ sinh bị mù. Lúc đức Như Lai từ 
núi tiên chánh giác sắp đến cây Bô-đề, rông mù ấy 
nói với Bô-tát răng: "Nay đây, nhân giả không bao 
lâu nữa sẽ thành đăng. chánh . giác. Mắt tôi bị mù từ 
trước đến nay đã lâu lắm, mỗi lúc có đức Phật xuất 
hiện nơi đời thì mắt tôi liền được sáng, Trong thời 
Hiên kiếp này có ba đức Phật ở quá khử xuất hiện 
nơi đời, mắt tôi đã có sáng thây được. Nay nhân 
g1ả tỚiI đây, mắt tôi bỗng mỞ được, do đó mà biết 
nhân giả sắp thành Phật vậy". 

Bên cạnh cửa phía đông tường thành cây Bồ- 
đề có một ngôi Tôt- đô-ba, là nơi Ma vương kinh 
sợ Bô-tát. Mới đầu Ma vương biết Bô-tát sắp thành 
chánh giác, đến dẫn dụ hoặc loạn mà không thành, 
buồn sợ không nơi nhờ cậy. bèn nhóm tập các 
chúng. thân, chỉnh trang quân ma, sửa sang binh 
lính dốc sức cùng uy hiếp Bồ-tát, khi ấy gió mưa 
tuôn đồ sâm sét mịt mù, phóng lửa bay khói, tung 
cát vung đá, đủ cả các thứ giáo mác, dụng cụ cung 
tên. Khi ấy Bồ-tát nhập định đại từ, khiến tất cả 
mọi thứ binh trượng đều biến thành hoa sen, quân 
ma kinh sợ vội chạy rút lui. Bên cạnh đó không xa 
có hai ngôi Tốt-đồ-ba do trời Phạm vương và Đề 
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thích tạo dựng nên. 

Ngoài cửa phía bắc cây Bô-đề có ngôi Tăng- 
già lam Ma-ha Bô- đề, mới đầu do vua nước Tăng- 
già-la tạo dựng. Nhà sân sáu viện, quán các ba 
tâng, tường vách bao bọc chung quanh cao 3 - 4 
trượng, các thợ dựng xây hết sức kỳ diệu, trong tiết 
xanh đỏ rất mực đẹp xinh. Đến như tôn tượng đức 
Phật được chú đúc bằng vàng bạc, mọi thứ trang 
nghiêm đều dùng băng các vật báu. Các ngôi Tỗt- 
đô-ba cao rộng diệu kỳ, sáng nhuận sạch đẹp, bên 
trong có tôn thờ xá lợi của đức Như Lai, xá lợi bằng 
cốt lớn như. đốt lóng ngón tay, sáng nhuận trăng 
sạch ánh suốt trong ngoài, xá lợi bằng thịt lớn như 
chân châu dãi sắc màu hông phiền. Mỗi năm đến 
ngày mãn tháng Như Lai đặc thân biến nêu bày ra 
cho đại chúng trông xem (tức ngày 30 tháng 12 ở 
Ấn Độ, tương đương ngày 15 tháng giêng ở Trung 
Hoa). Khi ây hoặc có tỏa phóng ánh sáng, hoặc 
mưa hoa. Chư tăng có gần 1000 vị đều tập học giáo 
pháp đại thừa Thượng tọa bộ, luật ngh1 thanh tịnh, 
chỉnh túc, giới hạnh trinh thuần trong sáng. Xưa 
kia có vị vua ở nước Tăng-già-la tại Nam Hải, vua 
ấy tinh thuân kính tin Phật pháp bấm phát tự nhiên, 
có người em họ xuất gia, kính tưởng các Thánh tích 
của đức Phật nên từ xa đến Ân Độ, dừng nghỉ trong 
các ngôi già lam, đều bị khinh thường cho la biên 
bi, khi ây bèn trở gót trở về lại nước nhà. Vua â ấy 
đích thân ra đến nơi xa nghinh đón. VỊ Sa-môn ấy 
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buôn nghẹn tự như không thể nói. Vua ây hỏi: 

"Mắc phải điều gì mà u buôn vậy?". VỊ Sa-môn đó 
đáp: ” Tôi nương nhờ oai phong của nước nhà, vần 
đức Phật phỏng hỏi đạo đến nương trọ nơi cảnh 
vức khác. Giãm trải nắng mưa, gặp phải khinh 
thường hủy nhục, nói thây gièềm pha, mang điều 
đau buôn tủi nhục â ây, làm sao trong tâm hân hoan 
được?". Vua â ấy hỏi: "Như vậy nghĩa là sao?”. VỊ 
Sa-môn đó nói: "Thật cầu mong đại Vương luôn lây 
ruộng phước đặt đề tâm ý, đi đên các xứ Ân Độ tạo 
dựng những ngôi già lam, đã là nêu bày Thánh tích 
lại còn có được cao danh. Phước đức ây có thể giúp 
được cho tiên VƯƠơng, ân Ấy | lại đượm khắp đời 
sau". Vua ấy bảo: "Việc ây rât tốt lành, nghe đó sao 
có thê hoảng muộn?". Khi ây bèn đem các vật báu 
trong nước sang dâng hiện vua Xứ Ấn Độ. Vua xứ 
Ấn Độ đã nhận sự triều công, nghĩa cử còn nghĩ 
tính xa, nên bảo cùng sứ thân răng: "Nay ta nên lây 
vật gì để đáp trả tâm tình?". Sứ thần tâu rằng: "vua 
nước Tăng-già- la củi đâu với xứ Ấn Độ đây hướng 
về vua Đại Cát Tường. Đại vương oal đức vang 
động phương xa, ân huệ đượm trùm khắp. Các Sa- 
môn nước dưới khâm sủng kính mộ phong hóa 
dám rảo bước đến nước trên đó bày kính lễ các 
Thánh tích. Đến nương ở nơi các ngôi giả lam, 

chẳng nói đâu thấy quán, trải qua đủ thứ khổ nhọc 
mang chịu lấy sự tủi nhục mà trở về. Nghĩ tính ước 
xa dâng tặng khuôn phép với sự nghiệp tương lai, 
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muôn đến các xứ Ấn Độ xây dựng những ngôi giả 
lam, để cho các đức Phật khác khất sĩ có nơi dừng 
nghỉ, hai nước giao hảo hân hoan mọi người qua 
lại không ngưng dứt”. Vua xử Ấn Độ bảo: "Đức 
Như Lai lắng â ân giáo hóa, mà Di phong hiện còn 
đây. Với các chỗ Thánh tích, mặc tình chọn một 
nơi". Sứ giả kính vâng về báo lại, quần thân đều 
kính bái vui mừng chúc tụng, bèn chiêu tập các 
hàng, Sa-môn bèn nghị sự tạo dựng. Có vị Sa-môn 
nói răng: "Nơi cây Bô-đê, từ xưa trở lại chư Phật 
đêu chứng đắc Thánh đạo tại đó". Xét bàn mọi kiến 
nghị khác đều không ngoài ước tính đó, khi ây bèn 
xả thí các vật trân quý của nước nhà đến tạo dựng 
ngôi già lam đó, vì chư tăng nước đó mả phụng tu 
cúng dường, và mới khắc bản đồng làm bài minh 
ký răng: "Phàm phu cấp không riêng chư Phật chỉ 
giáo, ban huệ với hàng có duyên, kính tạo ngôi già 
lam, dùng, nêu bảy tán dương Thánh tích, phước 
giúp cha ông, ân ban khắp dân chúng, chỉ mong 
chư tăng ở nước tôi được tự tại, và mọi người nước 
tôi cũng đồng như chư tăng, lưu truyền điều này 
tiếp nối về sau, mãi mãi không cùng tận". Nên ngôi 
già lam đó phân nhiêu là chư tăng người nước Sư 
Tử sinh hoạt tu tập. 

Từ cây Bô-đề về phía nam xa hơn 10 dặm các 
Thánh tích tiếp liên nhau, khó thê nêu bày đủ hết. 
Mỗi năm đến ngày chư tăng giải kết an cư, các 
hàng pháp tục ở khắp bốn phương có cả trăm ngàn 
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chúng suôt bảy ngày đêm mang hương hoa đến, tâu 
trỗi âm nhạc khắp cùng cả khu rừng lễ bái cúng 
dường. Chư tăng ở Ân Độ y cứ theo Thánh giáo 
của Phật đều lấy ngày mông một trước nửa tháng 
Thất La Phạt Noa vào an cư kỳ mưa, tương đương 
ngày l6 tháng 5 ở Trung Hoa, và lây sau nữa ngày 
15 tháng Át Thập Phược Sưu Xà Giải An Cư kỳ 
mưa, tương đương ngày 15 tháng 6 tại Trung Hoa. 
Tại Ấn Độ tên tháng y cứ theo ngôi sao mà lập, xưa 
nay không cải đổi. Các bộ không sai, chỉ bởi 
phương ngôn chưa dung thông nên sự truyền dịch 
có sai nhằm, phân thời tính tháng đặt kỳ trái khác, 
nên lấy ngày l6 tháng 4 vào An Cư và đến ngày 15 
tháng 7 giải An cư vậy. 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền tám. 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 9 


(Nói về một nước). 
1. Nước Ma Yêt Đà (tiêp theo) 


1- NUỚC MA VÉT ĐÀ (Tiếp Theo) 

Từ cây Bô-đề về phía đông vượt qua sông Ni 
Liên Thuyên Na vào trong rừng lớn có một ngôi 
Tốt-đồ-ba. Từ đó về phía bắc có một cái ao, là nơi 
voi Hương Tượng hâu mẹ. Xưa kia đức Như Lai 
đang trong thời tu Bô-tát hạnh làm voi con Hương 
Tượng Ở trong Bắc Sơn rảo bước đến bên cạnh aO 
hồ đó, voi mẹ bị mù, nên voi con nhặt hái ngó rễ 
sen hút nước trong để nuôi dưỡng cung kính hành 
hiễn theo thời gian suy dời, gặp lúc có người vào 
rừng lạc mất đường đi, bảng hoàng qua lại buồn 
khóc thảm thiết. Voi con Hương Tượng nghe thê 
mà xót thương đến vì chỉ dẫn, đưa đường trở về. 
Người ấy sau khi đã về được, bèn tấu trình cùng 
vua rằng: "Tôi có biết một con voi Hương Tượng 
đi ở nơi rừng chăm, đó là loài vật kỳ đặc rât giá trị, 
có thể nên sang bắt lây". Vua chấp thuận nghe theo 
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lời đó bèn chuân bị binh lính sang bắt. Người ây 
dẫn đường đi trước chỉ nơi voi ở cho vua. Và liền 
đó hai cánh tay người ây rơi rớt như có người chặt 
lìa, vua tuy kinh sợ điều kỳ lạ ây nhưng vân trói 
bắt voi con Hương Tượng mà dẫn về. Con voi 
Hương Tượng đã bị trói buộc trải qua thời gian lâu 
đài mà chẳng chịu ăn uống cỏ nước. Người cai 
quản voi tấu trình cùng vua. Vua bèn đích thân đến 
hỏi thăm, voi con Hương Tượng bèn đáp răng: "Mẹ 
tôi bị mù trải qua nhiều ngày đói khát, nay bị u ách 
há làm sao cam lòng mả ăn uông?". Vua xót xa 
nghe tình cảnh â ây nên bèn phóng thả voI. Bên cạnh 
đó lại có ngôi Tốt- đồ-ba, phía trước có dựng trụ 
đá, là nơi xưa kia đức Phật Ca Diệp Ba an tọa tĩnh 
lắng tại đó. Bên cạnh đó là nơi có di tích của bốn 
đức Phật thời quá khứ tọa thiền và kinh hành. 

Từ nơi bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiền về 
phía đồng Vượt qua sông Mạt Ha đến trong rừng 
lớn có một trụ đá, là nơi vị ngoại đạo nhập định và 
phát ác nguyện. Xưa trước có ngoại đạo Uất Đầu 
Lam Sử chí khí vượt ngoài ráng mây, thân hình để 
nơi cỏ đâm, đến trong rừng pháp đó gá thân ấn vết, 
đã đây đủ ngũ thông lại chứng đắc Đệ nhất hữu 
định, vua nước Ma Yết Đà đặc biệt rất tôn kính, 
thường vào giữa trưa mỗi ngày thỉnh mời đến trong 
cung thọ thực, Uât Đầu Lam Tử giẫm vượt giữa hư 
không qua lại không ngăn ngại, vua nước Ma Yết 
Đà theo đúng thời gian chiêm ngưỡng trông mong, 
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cũng đã đên rôi bưng tiếp đặt tòa. Đên lúc vua sắp 
ra ngoài tuần đức Phật muốn giao phó công việc 
còn lại, lựa chọn khắp trong cung mà không CÓ aI 
đủ khả năng vâng nhận công việc. Chỉ có một 
người nữ tuôi nhỏ đang trinh thuần thận mật hợp 
nghĩ đã thân gân lại hiên không aI vượt hơn, vua 
nước Ma Yết Đà gọi lại và bảo răng: "Tôi muốn đi 
xa, sắp có công việc cần giao phó, ngươi nên dốc 
lòng thận trọng với công việc. Đại tiên Uậât Đầu 
Lam kia là bậc đáng tôn kính, theo đúng thời gian 
đến thọ thực, ngươi phải như ta mà kính dâng”. 

Răn bảo rồi, vua bèn tuân du. Thiếu nữ ây vâng 
thừa Thánh chỉ, chăm hâu đúng như nghi tác. Đại 
tiên đến nơi thì bưng dâng đặt tòa. Uât Đầu Lam 
Tử đã xúc chạm người nữ, khởi nhiễm dục giới, lùi 
mắt thân thông. Thọ trai xong, nói trở về mà không 
thể vượt 1ữa hư không, trong tâm xấu hỗ, dối bảo 
cùng thiếu nữ ấy răng: “Tôi tu đạo nghiệp như vậy, 
nhập định vui vẻ tâm thân, nhảy vượt giữa hư 
không qua lại lược không nhàm cảnh. Dân chúng 
nước nhà nguyện muôn trông thây, tôi nghe vậy đã 
lâu, nhưng trước thấu đạt dủ bày dạy răn, lây việc 
lợi vật làm chính. Đầu phải chỉ giữ tốt lành riêng 
mình mà quên sự lợi tê kháp cùng. Nay muôn từ 
cửa đây mà ra giãm bước giữa đất mà đi, khiến 
những người trông thấy đêu được phước lợi". 

Thiệu nữ ây nghe vậy rôi bèn tuyên cáo gân xa. 
Khi â ây mọi người vội đua nhau quét tước, dọn đẹp 
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đường sá, có cả trăm ngàn vạn người đứng đợi 
trông ngóng lai nghĩ. Uât Đầu Lam Tử đi bộ từ 
vương cung về đến rừng pháp đó, an tọa nhập định, 
tâm vội rong theo ngoại cảnh, nương nâu nơi rừng 
thì chim chóc réo rít, đến gân cạnh bờ ao thì cá, ba 
ba, V.V.. . quấy động phát tiếng, ý tan tâm loạn, mất 
thân, bỏ phế tập định, mới sinh khởi phẫn hận, liên 
phát ác nguyện: "Nguyện tôi trong đời sau sẽ làm 
thân thú dữ chôn ly, làm thân chim vỗ cánh bắt ăn 
sinh loại, thân lớn rộng 3000 dặm, hai cánh; mỗi 

cánh rộng 1500 dặm đến nơi rừng thì bắt ăn các 
loài chim muôn, vào sông nước thì vớt bắt ăn loài 
thủy tộc”. Phát nguyện ây rôi tâm tức giận dân lắng 
dứt. Cần câu chỉ khoảnh khắc trở lại được với cảnh 
thiên định xưa cũ. Sau đó không bao lâu bèn mạng 
chung thác sinh lên cõi trời Đệ nhất hữu, tuôi thọ 
sông đến tám vạn kiếp. Đức Như Lai dự ph về Uất 
Đầu Lam Tử khi thọ mạng ở cõi trời đã hết sẽ phải 
nhận chỊu quả báo bởi phát nguyện xưa trước nhận 
làm thân xâu tệ, từ đó lưu chuyền trong đường ác 
chưa có thời kỳ ra khỏi. 

Từ sông Mạt Ha về phía đông vào trong rừng 
hoang lớn, đi hơn trăm dặm đến núi Quật Quật Tra 
Bá Đà (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
núi Kê Túc), cũng còn gọi là núi Lũ Lô Bá Đà 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Tôn Túc) 
cao vút nhọn hoặc, vực thắm sâu rồng không bờ, 
sườn núi lắm khe hang, rừng cao nhiêu côc, ven 
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núi nhỏ chân như bình phong nhiêu cỏ phủ kín 
hang, trót vót nỗi cao ba ngọn tột cùng, khí gần tiếp 
liền chân trời, hình đồng tợ mây. Sau đó, tôn giả 
Đại Ca Diệp Ba ở bên trong tịch diệt không dám 
chỉ lời, nên xưng là gọi là “Tôn Túc”. Tôn giả Ma- 
ha Ca Diệp. Ba là đệ tử thanh văn của đức Như LaI, 
đã chứng đặc sáu pháp thân thông, có đủ tám pháp 
giải thoát. Khi đức Như Lai do duyên giáo hóa đã 
hoàn tất, sắp nhập Niết bàn, bèn bảo cùng Đại Ca 
Diếp Ba rằng: "Ta trải qua nhiều kiếp chuyên cân 
tu khổ hạnh, vì các chúng sinh mà cầu pháp vô 
thượng, mong cầu xưa trước, nay đã quả mãn. Nay 
ta sắp muốn nhập Đại niết bàn, đem tất cả pháp 
tạng giao phó cho ông. Ông khéo nên gìn g1ữ tuyên 
truyền lưu bố chỗ để lạc mắt. Và đem pháp y ca sa 
thêu dệt bằng vàng của Di mẫu hiến cúng giao cho 
ông, đợi đến lúc đức Từ Thị thành Phật, ông nên 
lưu truyền giao phó lại. Đối với những người tu 
hành trong Di pháp của ta như các Bí Sô, Bí Sô Ni, 
Ô Ba Sách Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Cận Sự Nam. Xưa trước gọi là Y bồ tắc, còn 
gọi là Ưu ba tắc, hay Ưu bà tắc đêu là sai nhằm 
vậy) đều nên trước cứu độ họ khiến được lìa khỏi 
lưu chuyền". Tôn giả Đại Ca Diệp Ba vâng thừa sự 
chỉ giáo mà trú trì chánh pháp, sau khi kết tập kinh 
điển đã xong đến năm thứ 20, nhàm chán thê sự vô 
thường, sắp nhập tịch diệt sang núi kê túc, từ dưới 
tàn núi mà lên cuộn quanh lấy đường đến sườn núi 
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phía tây nam, đỉnh núi hiểm trở, bờ đường cuộn 
quanh, tôn giả bèn dùng tích trượng øõ rạch vào 
như cắt, đường núi tự mở, tôn giả bèn men đường 
mà đi, quanh co khúc chiết xoay trở đâm thông, lên 
đến đảnh núi, xoay đưa mặt ra phía đông bắc. Khi 
đã vào trong ba ngọn núi, tôn giả Đại Ca Diếp Ba 
bưng pháp y của đức Phật trao mà đứng, do sức 
nguyện lực nên ba ngọn núi khép đậy kín lại. Nên 
đên nay ba ngọn núi ây nồi cao lên. Trong tương 
lai lúc đức Thế Tôn Từ Thị xuất hiện nơi đời, sau 
ba hội giảng nói pháp. Còn lại có Vô lượng chúng 
sinh kiêu mạn dẫn nhau lên núi đó đến chỗ tôn giả 
Đại Ca Diếp Ba. Đức Từ Thị khảy móng tay, đánh 
núi tự mở ra, các chúng sinh ây đã thây được tôn 
giả Đại Ca Diệp Ba lại càng thêm tâm kiêu mạn. 
Khi đó tôn giả Đại Ca Diệp Ba trao pháp y cho đức 
Từ Thị, đặt từ kính lễ, xong rồi cử thân bay vượt 
giữa không trung, hiện bày các thứ thân biên, hóa 
lửa tự thiêu thân bèn nhập tịch diệt. Khi ấy mọi 
người chiêm ngưỡng mà tâm kiêu mạn tự dứt trừ, 
nhân đó cảm ngộ đêu chứng Thánh quả. Nên nay 
trên đảnh núi ây có tạo dựng ngôi Tốt-đồ-ba, ,g1ữa 
đêm tĩnh lăng đứng từ xa trông nhìn hoặc thấy có 
đuốc, nhưng leo lên núi, không còn trông thây gì 
cả. Từ núi Kê Túc theo hướng đông bắc đi hơn 
trăm đặm, đến núi Phật Đà Phạt Na, đảnh sườn cao 
vót hiểm hóc, giữa khoảng hang rỗng có thạch thất, 
đức Phật xưa kia từng giáng hiện dừng nghỉ, bên 
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cạnh có tảng đá, là nơi trời Đê Thích và Phạm 
Vương mài gỗ ngưu đầu chiên đàn bôi thoa nghiêm 
sức tôn tượng đức Như Lai, mãi đến nay trên tảng 
đá ấy vẫn còn hương thơm phảng phất. Có 500 vị 
A-la-hán thường ngâm linh tại đó. Những nĐười có 
cảm ngộ có lúc được trồng thấy, có lúc hoặc hiện 
hình sa đi vào trong thôn âp khất thực, vết tích ấn 
hiện linh kỳ. Đẹp tốt khó thê nêu thuật. 

Từ núi Phật Đà Phạt Na vào trong hang cốc 
rồng theo hướng đồng bắc đi hơn 30 dặm đến rừng 
Tiết Sắc Tri, đó là rừng trúc, cành đài phủ núi cùng 
hang. Xưa kia có vị Bà-la-môn nghe nói đức Phật 
Thích- ca thần cao trượng sáu, thường ôm hoài 
nghi hoặc, chưa đủ kính tín, mới dùng chiếc gậy 
trúc cao trượng sáu muốn lường đo thân đức Phật, 
thường đặt chiếc gậy đứng thắng vượt quá trượng 
sáu, cứ như vậy tăng cao mà chăng thê thâu cùng 
thật, bèn ném gậy mà đi, chiếc gậy ấy đầm rê bốn 
phía trở thành rừng trúc. Bên trong có ngôi Tôt-đồ- 
ba lớn do vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi xưa kia đức 
Như Lai từng ở tại đó bảy ngày vì các hàng trời 
người hiện sức thân thông lớn, giảng nói giáo pháp 
thâm diệu. 

Gân trong rừng gậy trúc, có Ô Ba Sách Ca Xà 
Da Tê Na (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi 
là Thắng Quân) vôn chủng tộc Sát Đề Lợi ở Tây 
Ấn Độ, chí khí mễên chuộng thường nhàn, tâm tình 
vui thích ở rừng núi, hình tích tuy tại cảnh huyễn 
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mà tâm vân du giữa khoảng chân tê, đôi VỚI sách 
vở trong ngoài đêu nghiên cứu hết sâu mâu, từ luận 
trong cao, nghi phạm nhàn nhã. Các hàng Sa-môn, 
Bà-la-môn, dị học, Quốc vương, đại thân, trưởng 
giả, hào tộc đều cùng nhau tìm đến bái yết thỉnh 
cầu tầm học điêu lợi ích. Các hàng môn nhân đến 
thọ học trong mười nhà có hết sáu. Đến lúc gần 70 
tuổi, đam mê đọc tụng không nhảm mỏi, các tài 
nghề khác đều vất bỏ chỉ lưu tâm tập học kinh Phật, 
khuyên găng tâm thân, chăng xả bỏ đêm ngày. Ở 
Án Độ có pháp dùng mạt hương làm bùn bột, 
Thăng Quân bèn dùng đắp nắn Tốt-đồ-ba nhỏ cao 
khoảng 5 - Ó tâc, ghi tả kinh văn đặt vào trong đó, 
và gọi đó là pháp xá lợi. Số lượng dân đây nhiêu 
lại làm ngôi Tôt-đố-ba lớn, tất cả các Tôt-đỗ-ba 
nhỏ đều nhóm tụ bên trong đó, thường tu cúng 
dường. Nên hạnh nghiệp của Thắng Quân là miệng 
thì tuyên nói diệu pháp dẫn dụ người học, tay thì 
làm Tốt-đồ-ba, kính sùng thắng phước, ban đêm lại 
kinh hành lễ tụng tĩnh tọa tư duy, ăn ngủ chắng thư 
nhàn, ngày đêm không biếng trễ. Mãi đến lúc tuôi 
ngoài 100 mà chí nghiệp vân chăng suy yêu. Suốt 
thời gian 30 năm làm được 7 câu chi (tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường gọi bằng một ức) Tôt-đồ-ba 
pháp xá lợi, thường đủ một câu chi là làm một ngôi 
Tốt-đồ-ba lớn mà thiết đặt tật cả vào trong kính tu 
cúng dường, câu thỉnh chúng tăng cùng dự pháp 
hội, tán thán vui mừng. Khi ấy có lúc ánh sáng thân 
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tỏa chiêu, những điêm linh dị hiển bày rõ ràng. Từ 
đó mãi về sau, thường luôn tỏa phóng ánh sáng. 

Từ rừng gậy trúc về phía tây nam cách hơn 10 
dặm, đến phía nam núi lớn có hai dòng suỗi âm 
nóng, nước đó rất nóng. Xưa kia đức Như Lai còn 
tại thê hóa ra dòng suôi đó để vào tăm rửa, ngày 
nay vẫn hiện còn, dòng nước rong sạch vẫn không 
giảm bớt, mọi người xa gân đêu đến tăm rửa, 
những người cảm mắc các bệnh trằm kha nay nối 
SỞI phân nhiêu đều được lành hắn. Bên cạnh đó có 
ngôi Tôt-đồ-ba là nơi xưa kia đức Phật thường kinh 
hành. 

Từ rừng, gây trúc về phía đông nam đi khoảng 
6 - 7dặm đến núi lớn, phía trước đảnh chăn ngang 
có ngôi Tốt-đồ-ba bằng đá, là nơi xưa kia đức Phật 
ở tại đó ba tháng vì các hàng trời người mà giảng 
nói pháp. Bây giờ vua Tân Tỳ Sa La muôn đến 
nghe pháp, mới mở núi chất đá làm thêm cập đề đi 
lên rộng hơn 20 bộ, dài khoảng 3 - 4 dặm. 

Từ núi lớn về phía bắc cách khoảng 3 - 4 dặm 
có một quả núi đơn lẻ, là nơi xưa kia tiên nhân 
Quảng Bác nương náu: đến ở đó đục sườn núi làm 
thật, địa chỉ đên nay vẫn hiện còn, truyền dạy cho 
môn nhân đệ tử, di phong vẫn còn. Từ núi đơn lẻ 
ây về phía đông bắc cách khoảng 4 - 5 dặm lại có 
một núi đơn lẻ nhỏ hơn, vách núi có thạch thất 
thoáng rộng có thể dung chứa ngồi hơn ngàn 
người. Xưa kia, đức Như Lai ở tại đó ba tháng 
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giảng nói pháp. Phía trên thạch thât lại có tảng đá 
lớn, các trời Đề Thích, Phạm Vương ở đó mài bột 
øố chiên đàn ngưu đầu bôi thoa nghiêm sức thân 
Phật, đến nay trên tảng đá vẫn còn mùi thơm phảng 
phất. 

Từ thạch thất ấy về góc tây nam có một hang 
núi. Ở Ấn Độ gọi đó là cung A Tô Lạc (xưa trước 
gọi là A tu la, còn gọi là A tu luân hay A tô la, đều 
là sai nhằm. Xưa trước có người việc tốt rất thông 
rảnh về chú thuật, đoái hoài bảo cùng đồng bạn 
øôm 14 người ước giao ký kết đồng chí ý ý vào trong 
hang núi đó. ĐI khoảng 30 - 40 dặm, bỗng nhiên 
rông rang sáng tỏ, mới thấy thành â Ấp, đài quán đều 
bằng vàng bạc, lưu ly. Người ấy đến rôi có các 
thiếu nữ đứng đợi chờ bên cạnh cửa, vui mừng đón 
tiếp rất là lễ ngộ. Khi ấy dân đi thắng vào bên 
trong. Cửa thành có hai người hâu, mỗi bên đều 
bưng mâm vàng đựng đây hoa hương mà lại 
nghĩnh hâu, nói cùng mọi người là: "Nên đến nơi 
ao tăm rửa, bôi thoa hương hoa rôi sau mới có thể 
vào, trên đó rất tốt đẹp, chỉ thuật sĩ kia nên tức thời 
vào nhanh". Còn lại 13 người bèn liền đi tăm rửa. 
Khi đã vào trong ao, hoảng hốt như có quên, mới 
ngôi trong đồng Tuộng lúc. Cách đó về phía bắc 
bên trong dòng sông băng phắng đã khoảng 30 - 40 
dặm. 

Bên cạnh thạch thất có một cầu treo rộng hơn 
10 bộ, dài khoảng 4 - 5 dặm. Xưa kia vua Tân Tỳ 


932 SỬ TRUYỆN 12 


Sa La sắp sang chỗ đức Phật mới chẻ đá thông 
hang mở sườn núi lấp sông, hoặc sắp chất đá hoặc 
đục hang làm thành tâng cập để đến nơi chỗ đức 
Phật. Từ đó theo trong núi lớn về phía đông đi 
khoảng 60 dặm đến thành Củ Xa Yết La Bồ La 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là cung 
thành Thượng Mao). Cung thành Thượng Mao ở 
ngay trung tâm nước Ma Yết Đà, là nơi các bậc 
Quân Vương xưa trước đóng đô, nơi sinh sản rất 
nhiêu cỏ mao. Núi cao quanh bốn phía lây làm 

vòng quách bên ngoài, phía tây thông với đường 
hẹp, phía bắc mở thoáng cửa núi. Từ đông sang tây 
đài, từ nam sang bắc hẹp, chu vi rộng hơn 150 dặm, 
nên móng hiện còn cửa thành bên trong chu vi rộng 
khoảng hơn 30 dặm, cây Yết Ni Ca trồng khắp các 
lỗi đi, hoa ngậm hương thơm đặc thù, sắc màu khi 
chín vàng ròng, đến tháng cuỗi xuân (tháng ba) cả 
rừng đều sắc màu vàng ròng. 

Ngoài cửa thành phía bắc cung thành có ngôi 
Tốt-đồ-ba là nơi Đề Bà Đạt Đa cùng vua VỊ sinh 
oán cùng là bạn thân mới phóng túng tải của cho 
VOI uông rượu say, muốn hại đức Như Lai. Đức 
Như Lai duỗi thăng ngón tay sinh xuất năm con sư 
tử. Voi say khi ây bèn chịu thuần phục mà đến. 

Từ nơi voi say thuần phục về phía đông bắc có 
ngôi Tốt-đồ-ba là nơi tôn giả Xá Lợi Tử nghe Bí 
Sô A Thấp Bà Thị (tiếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là Mã Thắng) giảng nói pháp mà được 
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chứng quả. Mới đâu, lúc còn ở tại gia, tôn giả Xá 
Lợi Tử là người tài cao nhã lượng rất được kính 
trọng ở đương thời. Môn nhân học trò đông nhiêu, 
hiện đang truyền pháp thọ học. Khi ây Xá Lợi Tử 
sắp vào thành Vương Xá lớn, Bí Sô Mã Thắng 
cũng vừa đi khât thực, từ xa trông thây Bí sô Mã 
Thăng, Xá Lợi Tử bảo cùng học trò răng: "Người 
đang đi lại kia rất là tường tự, nều chăng chứng đắc 
Thánh quả thì đầu có điêu hòa tĩnh lắng như thế. 
Chúng ta nên đứng dừng thời g1an ngăm trông nhìn 
người ây đi đến". Bí Sô Mã Thắng đã chứng quả 
A-la-hán, tâm được tự tại, dung nghi cử chỉ hòa 
nhã, chống tích trượng đi lại. Xá Lợi Tử thưa hỏi 
răng: "Trưởng lão khéo được an lạc ư? Thây của 
người là ai? Đã tu chứng pháp øì mà duyệt dự như 
thế?". Bí Sô Mã Thăng bảo răng: "Ông không biết 
ư? Thái tử con vua Tịnh Phạn xả bỏ ngôi vua 
Chuyển Luân, xót thương các loài chúng sinh, mà 
tu khô hạnh sáu năm, chứng đắc đạo quả Tam Bồ- 
đề, đây đủ nhất thiết trí, đó là DU: của tôi. Còn về 
nói đến pháp tức chăng phải ˆ " chắng phải 
"không". Khó thể thuyên giải nối, “chỉ có Phật với 
Phật mới đủ khả năng thuật bày, rột ráo, đâu phải 
điều mà hạng ngu muội ây có thê bàn nghị được". 
Nhân đó, Bí Sô Mã Thắng vì đọc tụng giảng nói 
xưng tán Phật pháp. Xá Lợi Tử nghe xong, bèn 
được chứng quả. 

Từ nơi tôn giả Xá Lợi Tử chứng quả đi về phía 
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bắc cách không xa, có một các hâm hô sâu lớn, bên 
cạnh đó có tạo dựng ngôi Tốt-đồ- ba, là nơi Thất 
Lợi Cúc Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường ØỌI 
là Thắng Mật) dùng hâm lửa và cơm độc muôn hại 
đức Phật. Thăng Mật là người rất kính tin ngoại 
đạo đăm trước tả kiến sâu nặng. Các Phạm chí bảo 
răng: "Kiêu Đáp Ma rất được mọi người trong 
nước nhà tôn kính bèn khiến chúng ta không còn 
có nơi cậy nhờ. Nay ông có thể nên thỉnh mời đến 
nhà thiết bày phạn hội. Nơi cửa đào một hâm hồ 
lớn, bên trong chất đây than lửa, dùng cây số mục 
sác ngang, và phủ kín băng đất khô ráo, còn các 
thức ăn uống đêu pha trộn thuốc độc, nếu thoát 
khỏi hầm lửa thì cũng trúng phải thức ăn độc". 
Thăng Mật vâng theo lời chỉ bảo đó bèn thiết Dày 
độc hội mà thỉnh mời đức Phật đến dự. Mọi người 
trong thành đều biết Thắng Mật có tâm ác hại đối 
với đức Thế Tôn nên đều khuyên thỉnh Phật chớ 
đến. Đức Thế Tôn bảo rằng: "Chớ nên phải lo 
buôn, thân Như Lai, mọi vật không thể làm hại”. 
Và đức Phật nhận lời thỉnh mời mà đến, chân giảm 
bước đến ngạch cửa, hầm lửa biến thành ao, nước 
lắng trong sạch như gương so, hoa sen mọc nở lan 
tràn. Thắng Mật thây thể lo sợ, không thể bày biện, 
nÓI VỚI mỌI người đồng bọn răng: "dùng pháp thuật 
thoát khỏi nạn lửa, vân còn có thức ăn độc". Đức 
Thế Tôn ăn cơm xong, lại vì giảng nói diệu pháp. 
Thăng Mật nghe xong, sám tạ lỗi quá mà quy y. 
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Từ nơi hâm lửa nhà Thăng Mật đi vê phía đông 
bắc nơi khúc cong thành núi có ngôi Tốt-đồ-ba là 
nơi Đại Y Phược Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Kỳ Bà, tức sai nhầm vậy) đến đó vì 
đức Phật mà xây dựng giảng đường thuyết pháp. 
Chung quanh tường thành lắm nhiều hoa quả, nên 
móng gôc chôi hiện còn dâu vết. Xưa kia, lúc còn 
tại thế, đức Như Lai phân nhiêu thường ở trong đó. 
Bên cạnh đó lại có vườn nhà xưa cũ của Phược La. 
Nền móng vách tường miệng giếng sụp đồ vẫn 
hiện còn. Từ cung thành theo hướng đông bắc đi 
khoảng 14 - I5 dặm đến núi Cô Lật Đà La Củ Đa 
(tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Thứu 
Phong còn gọi là Thứu Đài, xưa trước gọi là núi 
Kỳ Đà Quật tức sai nhằm vậy). Tiếp liên phía nam 
của Bắc Sơn, riêng cao tít đặc biệt nỗi trội, đã nói 
chìm thứu nương ở lại thuộc loại đài cao, giữa 
khoảng không xanh biếc, đậm nhạt phân sắc. Suốt 
50 năm đức Như Lai giảng đạo hành hóa trong đời, 
phân nhiêu ở tại núi đó rộng giảng nói điệu pháp. 
Vua Tân Tỳ Sa La vì nghe pháp nên phát động mọi 
người từ sườn núi lên đến đảnh cao, đạp côc vượt 
hang sắp chất đá làm thêm cấp, rộng hơn 10 bộ, dài 
khoảng 5 - 6 dặm, giữa đường có hai ngôi. Tốt- đồ- 
ba nhỏ; một gọi là "Hạ Thùy" tức vua đến đó thì 
chỉ đi không mà đến nơi Phật; và một øọI là "Thôi 
Phàm”, tức chọn lựa những kẻ phàm nhân không 
cho đông đi. Trên đảnh núi đó thì từ đông sang tây 
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dài, từ nam sang bắc hẹp. Gân sườn núi phía tây có 
ngôi tinh xá xây dựng băng gạch cao rộng chê tác 
rât kỳ đặc, cửa mở xoay về mặt về phía đông, là 
nơi xưa kia đức Như Lai phân nhiêu thường ở tại 
đó giảng nói pháp, nay có tôn tượng đức Phật 
thuyết pháp hình lượng đồng như thân đức Như Lai 
vậy. 

Từ tinh xá đó về phía đông có một dãy đá dài, 
là nơi xưa kia đức Như Lai kinh hành giãm bước 
trên đó. Bên cạnh đó có tảng đá lớn cao một trượng 
4 - 5 thước, chu vi rộng hơn 30 bộ, là nơi xưa kia 
Đề Bà Đạt Đa từ xa ném đánh đức Phật. Từ đó về 
phía nam dưới sườn núi có ngôi Tốt-đô-ba là nơi 
xưa kia đức Phật ở tại đó giảng nói kinh Pháp Hoa. 
Từ tinh xá về bên cạnh sườn núi phía nam có một 
thạch thất lớn là nơi xưa kia đức Như Lai nhập định 
tại đó. 

Từ nơi thạch thất đức Phật nhập định về phía 
tây bắc lại có một thạch thất, phía trước có một 
tảng đá lớn là nơi tôn giả A-nan bị Ma khủng bố. 
Tôn giả A-nan nhập định tại đó, ma vương hóa làm 
chìm thứu, quá nữa đêm không trăng đến đậu nơi 
thạch thật võ cánh kêu réo khủng bô tôn giả. Khi 
ây tôn giả A-nan kinh sợ chăng biết làm sao, đức 
Như Lai quán sát thấy vậy bèn duỗi tay sang ủy an, 
đưa tay thông qua vách đá thoa sờ đảnh đầu tôn giả 
A-nan, dừng lời nói đại từ mà bảo rằng: "Đó là do 
Ma biến hóa ra, chớ nên phải kinh sợ". Tôn giả A- 
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nan được ủy an nên thân tâm an lạc. Phía trên tảng 
đó hiện còn dấu chân chim, và trong sườn núi có 
lỗ hang thông tuy đã thời gian lâu dài mà vẫn hiện 
còn. 

Bên cạnh tỉnh xá đó có vài ngôi thạch thất là 
nơi các Đại A-la-hán Xá Lợi Tử, v.v... nhập định ở 
đó. Phía trước thạch thất Xá Lợi Tử có một cái 
giêng lớn khô cạn không có nước miệng thành vẫn 
hiện còn. 

Từ tinh xá đó về phía đông bắc trong khu đá có 
tảng đá lớn, là nơi xưa kia đức Như Lai hong phơi 
pháp y ca sa, đường văn pháp y hiện bày rõ rằng 
như khắc chạm, bên cạnh đó phía trên tảng đá có 
dâu vết căng chân của đức Phật, đường văn luân 
tướng tuy mờ tối nhưng vẫn có thê phỏng SỜ xem 
xét. Trên đảnh núi phía bắc có ngôi Tốt-đồ-ba, là 
nơi xưa kia đức Như Lai đứng trồng nhìn về thành 
Ma-kiệt-đà và ở tại đó bảy ngày giảng nói pháp. 

Từ cửa phía bắc thành núi về phía tây có núi Tỳ 
Bồ La, nghe các hàng sĩ tục nói là ngầm dưới sườn 
núi phía tây nam xưa kia có 500 dòng suôi âm 
nóng, hiện nay chỉ còn có vải mươi dòng mà thôi, 
nhưng còn có lạnh có nóng, chưa hết nóng ấm. 
Nguồn suối ây phát xuất từ ao Vô Nhiệt Não tại 
phía bắc núi tuyết, dòng phân chẻ thành 500 cành 
ngang qua địa ngục tiêu nhiệt, lửa nóng nung đốt 
lên, đến đó biến thành ấm nóng, nơi cửa miệng 
dòng suôi đều có khăc chạm đá làm tượng đầu sư 
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tử, voi trăng, hoặc làm ông đá treo đường dòng 
nước, phía dưới mới sắp chất đá làm ao. Mọi người 
ở các phương vức xa khác đều đến đó tắm rửa, 
người tăm rửa nơi suối đó các thứ bệnh tật xưa 
trước đêu lành hắn. Hai bên dòng suối âm nóng ây 
có các ngôi Tốt-đô-ba và tinh xá, nền móng sắp 
liên kê nhau, và là nơi có di tích của bốn đức Phật 
thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. Xứ ây đã là 
nơI nÚI sông liền nhau, là nơi các bậc nhân trí 
thường ở, các kẻ sĩ ân lánh đời thường cũng rất lắm 
nhiêu. 

Từ dòng suỗi âm nóng về phía tây có thạch thất 
Tất Bát La, là nơi xưa kia đức Thê Tôn thường ở 
trong đó, phía sau vách tường hang rông. là nơi 
cung A Tô Lạc. Các vị Bí Sô hành tập thiên định 
phân nhiều ở tại thất đó. Có lúc phát ra các thứ quái 
lạ như hình rông, rắn, sư tử. Có người trông thây 
đó, tâm phát cuồng loạn. Những nơi thắng địa, chỗ 
dừng ở của Linh Thánh, mọi người dẫm vết nối gót 
khâm chuộng mỹ phong, quên cả mọi tai họa ây. 
Gân đây có vị Bí Sô giới hạnh tinh khiết, tâm chí 
ưa thích ở chỗn u tịnh, muốn đến nơi thất đó ân vết 
hành tập thiền định. Có người can gián rằng: "Chớ 
nên sang nơi đó, nơi đó có lãm sự tai dị làm hại 
không ít. Đã khó giữ pháp định mà cũng còn sợ tan 
mất thân mạng. Nên soi xét việc trước, chớ để về 
sau phải hối hận". Vị Bí Sô â ây bảo răng: Không 
thê như vậy. Chí ý tôi muốn mong câu Phật quả, 
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nhiệp phục thiên ma, những tai hại như vậy đâu có 
gì đáng phải nói". Bèn chồng tích mà sang thật đó. 
Đến đó thiết lập đàn tràng, đọc tụng cắm chú. Sau 
hơn 10 ngày từ trong hang có một thiêu nữ xuất 
hiện ra nói cùng vị Bí Sô đó rằng: "Tôn giả là người 
đắp mặc nhiễm y, hành trì giới pháp, làm nơi 
nương tựa của các loài hàm sinh, tu tuệ tập định, 
làm người dẫn đường tốt lành cho sinh linh, mà nay 
lại ở đây làm cho chúng tôi phải kinh sợ. giáo pháp 
của đức Như Lai đầu chỉ dạy như vậy ư?"”. VỊ Bí 
Sô đó bảo: “Ta giữ gìn tịnh giới tuân theo Thánh 
giáo, ân vết nơi chốn núi hang xa lia huyện tạp. 
Bỗng nhiên bị giẻm pha như vậy, lỗi đó tại đây?”. 
Thiệu nữ ấy đáp: “Tôn giả tụng chú tiếng phát ra 
lửa tử ngoài vào thiêu đôt phòng nhà ở của chúng 
tôi làm khô chi thuộc chúng tôi. Xin nguyện tôn 
giả dủ lòng từ bị chớ nên tụng chú nữa!". VỊ Bí Sô 
đó bảo: ,lụng chú là để tự bảo hộ chính mình đâu 
phải muốn hại mọi vật. Xưa trước các hành giả đến 
ở nơi đây tu tập thiên định mong thành đạt Thánh 
quả để cứu độ chúng sinh nơi chốn tối tăm, trông 
thây những sự quái lạ kinh sợ đến nỗi táng, mất thân 
mạng. Tội ấy do ngươi g1eo rắt. Như thê nói SaO 
ư?". Thiếu nữ ây đáp: "Tội chướng đã nặng nè, trí 
tuệ quá mỏng cạn, trí tuệ quả mỏng cạn, từ nay trở 
về sau tôi xin sông yên lặng tự giữ phận mình và 
cũng xin tôn giả chớ nên trì tụng thần chú". VỊ Bí 
Sô ây từ đó tập tu thiên định như mới đâu an tĩnh 
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không hại. 

Trên núi Tỳ Bồ La có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi 
xưa kia đức Như Lai ở tại đó giảng nói pháp. Nay 
có các lõa hình ngoại đạo nương ở nơi đó lắm 
nhiêu, tu tập khô hạnh, sớm tôi chăng biêng lười. 
Từ sáng sớm cho đến chiêu tối xoay chuyển quán 
sát. Bên tả cửa phía bắc thành núi, dưới sườn núi 
phía nam theo hướng đông đi khoảng 2 - 3 dặm đến 
một thạch thất lớn, là nơi xưa kia Đề Bà Đạt Ma 
nhập định tại đó. 

Từ thạch thất về phía đông cách không xa, trên 
một tảng đá có hình thái lan lỗ tướng trạng như 
vướng máu. Bên cạnh đó có ngôi Tốt- đồ-ba, là nơi 
vị Bí Sô tu tập thiền định tự hại thân mình mà 
chứng quả. Xưa kia có vị Bí Sô chuyên cần dốc cả 
thân tâm ở nơi tĩnh lắng tu tập thiên định trải qua 
năm tháng lâu dài mà không chứng đắc Thánh quả, 
bèn thối lui tự trách, lại than rằng: - Quả vị vô học 
trọn không bao giờ chứng đặc, phiên lụy xác thân, 
sông không chắng ích gì”. Bèn đến nơi tảng đá đó 
tự đâm vào cô mình, khi ây liên chứng quả A-la- 
hán, cử thân bay lên giữa hư không, Dày hiện các 
thứ thân biến, hóa lửa tự thiêu thân mà nhập tịch 
diệt. Người sau tán thán tiết tháo cao nhã ây nên 
dựng tạo Tôt-đồ-ba để ghi nêu công danh. 

Từ nơi vị Bí Sô chứng quả ây vê phía đông trên 
sườn núi đá có một ngôi Tôt-đô-ba băng đá, là nơi 
vị Bí Sô tu tập thiền định tự ném thân mình xuống 
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sườn núi mà chứng quả. Xưa kia, lúc đức Như Lai 
đang còn tại thế có một vị Bí Sô an tọa nơi núi rừng 
tu tập mong chứng quả định, tính cần đã lâu mà 
chứng quả, ngày đêm buột niệm không quên tĩnh 
định. Đức Như Lai nhận biết căn cơ vị ây sắp phát, 
bèn sang đó mà khiến thành đạt, nên từ vườn trúc 
lâm đến dưới sườn núi khảy móng tay mà gọi đứng 
đợi tiếp đón. VỊ Bí Sô ấy từ xa trông thấy Thánh 
chúng, thân ý vui mừng ném buông thân mình 
xuống sườn núi, còn g1ữ tâm thanh tịnh kính tin lời 
Phật, chưa đến nơi đất bèn đã chứng. đặc Thánh 
quả. Đức Thế Tôn bảo răng: "Nên biết ngay thời 
gian ấy". Vị Bí Sô đó liền bay giữa không trung 
hiện bày các thứ thân biến. Người sau vì để nêu rõ 
tâm tịnh tín nên dựng tạo Tốt-đồ-ba chi nhớ đó. 
Từ cửa phía bắc thành núi đi hơn một dặm đến 
vườn trúc Ca Lan Đà, hiện nay còn có tinh xá, nên 
móng đá phòng thất bằng gạch cửa mở XOay về 
hướng đông. Xưa kia đức Như Lai tại thế, phân 
nhiêu thường thường ở trong đó giảng nói giáo 
pháp nhiếp hóa các hàng phàm tục, hiện nay có tạo 
tôn tượng đức Như Lai ở tại đó. Mới đầu trong 
thành đó có vị đại trưởng giả tên là Ca Lan Đà 
người thời bấy giờ thường xưng gọi ông là giảu 
sang. Ông đem vườn trúc lớn cúng thí cho ngoại 
đạo. Đến lúc thấy gặp đức Như Lai, được nghe 
giáo pháp, tâm thanh tịnh phát sinh kính tin, ông 
bèn đuôi các hàng dị chúng ở nơi vườn trúc xưa 
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trước với cớ là hiện nay bậc thây của cả trời người 
không có nơi quán xá dừng ở. Khi â Ấy ( các hàng quỷ 
thân cảm sự tâm thành của ông bèn hỗ trợ xua đuôi 
các ngoại đạo mà bảo rắng: “Trưởng giả Ca Lan 
Đà sắp lấy vườn trúc xây dựng tinh xá cúng Phật. 
Các ngươi nên đi mau đi khỏi để được thoát khỏi 
nguy ách". Các ngoại đạo tức giận ngậm oán mà 
đ1. Trưởng giả đến đó xây dựng tinh xá, đến lúc 
công việc hoàn tất, đích thân trưởng giả đến thỉnh 
mời đức Phật. Đức Thế Tôn khi ây bèn nhận sự 
cúng dâng đó". 

Từ vườn trúc Ca Lan Đà về phía đông có ngôi 
Tốt-đồ-ba do vua A Xà Đà Thiết Đốt Lộ (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là VỊ Sinh Oán, 
xưa trước gọi là A Xà Thê tức lược ĐỌI Sa1 nhằm 
vậy) tạo dựng. Sau khi đức Như Lai nhập niết bàn, 
các vua cùng nhau phân chia xá lợi, vua VỊ Sinh 
Oán được chia một phân thỉnh đưa về, kính tuần 
tạo dựng Tốt-đồ-ba đó tôn trí cúng dường. Về sau, 
khi vua Vô Ưu phát khởi tín tâm khai mở lấy xá lợi 
tạo dựng các ngôi Tốt-đồ-ba để cúng dường, do 
còn sót lại nên có lúc tỏa phóng ánh sáng. 

Bên cạnh ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vị Sinh Oán 
tạo dựng, lại có một ngôi Tốt-đồ-ba có xá lợi nửa 
thân phân của tôn giả A-nan. Xưa kia, lúc sắp nhập 
niết bàn, tôn giả A-nan từ nước Ma Yết Đà đến 
thành Phệ Xá Ly, khi ây hai nước giao tranh nhau 
muốn dây khởi binh lính, tôn giả A-nan xót thương 
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lo ngại có sự tồn hại, bèn tự phân thân mình, vua 
nước Ma Yết Đà nghĩnh thỉnh đưa về để cúng 
dường, bèn đến nơi thắng địa đó, kính tu tạo dựng 
Tốt-đồ-ba để tôn trí xá lợi của tôn giả mà cúng 
dường. Bên cạnh đó có nơi xưa kia đức Như Lai 
từng đi kinh hành. Cách đó không xa lại có ngôi 
Tốt-đồ-ba, là nơi các tôn giả Xá Lợi Tử, Một Đặc 
Già La Tử, v.v... ở g1ữ. 

Từ vườn rừng trúc theo hướng tây nam ởi 
khoảng 5 - 6 dặm, đến phía nam của Nam Sơn 
trong, rừng trúc lớn có ngôi thạch thât lớn, là nơi 
tôn giả Ma-ha Ca Diếp Ba cùng với 999 vị Đại A- 
la-hán ở tại đó kết tập tam tạng, sau khi đức Thê 
Tôn nhập Niết bàn ba tháng. Phía trước có nên 
móng cũ, do vua VỊ Sinh Oán vì các Đại A-la-hán 
kết tập pháp tạng mà tạo dựng giảng đường phòng 
nhà đó. Mới đâu tôn giả Đại Ca Diếp Ba an tọa 
trong núi rừng, bỗng thây ánh sáng tỏa phòng, lại 
thây quả đất chân động; tôn giả tự nghĩ "có điềm 
tốt lành gì mà biến hiện khác lạ như vậy?”. Lại 
dùng thiên nhãn quán sát thây đức Phật Thế Tôn 
đã nhập niết bàn tại rừng Sa La Sang Thọ, liền bảo 
đồ chúng nhanh cùng đi đến thành Câu Thị, giữa 
đường gặp một vị Phạm Chí trên tay năm cành hoa 
trời, tôn giả Đại Ca Diệp Ba hỏi răng: "Ông từ đâu 
lại? Có biết Đại sư của tôi hiện nay ở đâu chăng?”. 
VỊ phạm chí â ây đáp răng: "Tôi vừa từ thành Câu 
Thi lại đây, thây đại sư của ông đã nhập niết bàn. 


944 SỬ TRUYỆN 12 


Các hàng trời người đại chúng cùng nhau cúng 
dường. Cảnh hoa tôi năm đây là nhặt từ đó vậy". 
Tôn giả Đại Ca Diếp Ba nghe thê rÔi bảo cùng đồ 
chúng răng: "Tuệ nhật đã lăng ngầm hệt tỏa chiêu, 
thê giới mờ tối. Bậc thây khéo dẫn dắt bỏ đi xa, 
chúng sinh điên đảo loạn lạc!”. Khi đó các Bí Sô 
biếng lười cùng mừng vui nói với nhau răng: "Đức 
Như Lai đã tịch diệt, chúng ta được an lạc, như có 
điều trái phạm cũng không aI quở trách cấm chê". 
Tôn giả Đại Ca Diệp Ba nghe thê lại càng thêm 
cảm thương, nghĩ muôn kết tập pháp tạng Y cứ luật 
giáo đề sửa trị trái phạm. Bèn đến nơi Sa La Song 
Thọ chiêm ngưỡng kính lễ đức Phật. Đẳng pháp 
Vương đã xa bỏ cõi đời, các hàng trời người không 
ai dắt dẫn, những vị Đại A-la-hán cũng lần lượt thị 
tịch, khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp Ba khởi lên suy 
niệm là "thuận theo lời Phật dạy, nên kết tập pháp 
tạng, và bèn lên núi Tô Mê Lô đánh kiên chùy lớn 
mà xướng lời răng: _Nay tại thành Vương Xá sắp 
có pháp sự. Những ai có chứng đắc Thánh quả, nên 
gấp rút thời gian nhóm tập”. Trong tiếng kiên chùy 
lan tỏa lời xướng của tôn giả Đại Ca Diếp Ba khắp 
đến 3000 đại thiên thế ĐIỚI. Những vị đã chứng đắc 
thân thông nghe thê đều cùng nhóm tập. Khi ây tôn 
giả Đại Ca Diệp Ba bảo các chúng rằng: "Đức Như 
Lai đã tịch diệt, thế giới trở thành trỗng không, nên 
phải kiết tập pháp tạng dùng để báo đáp ân Phật. 
Nay sắp kết tập pháp tạng việc trước tiên phải 
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tuyên chọn sự thanh tịnh, không thể tin cậy chúng 
đông mà chắng thành thắng nghiệp. Những vị đã 
đủ pháp tam minh, chứng đắc lục thông, nghe nhớ 
không sai nhầm, biện tải chăng ngăn ngại. Những 
vị như thế trở lên mới ứng vào việc kết đập: Ngoài 
ra các quả vị hữu học môi nên tự trở về lại trú xứ 
của chính mình". Khi ây có được 999 vị, trừ tôn 
giả A-nan đang còn ở địa vị hữu học. Tôn giả Đại 
Ca Diệp Ba bèn gọi A- nan lại và bảo: "Ông chưa 
hết các lậu, nên ra ngoài Thánh chúng". Tôn giả A- 
nan thưa răng: "Tôi theo hâu đức Như Lai trải qua 
nhiêu năm tháng mỗi lúc có pháp nghị, tôi chưa 
từng bỏ sót. Nay sắp kết tập pháp tạng, mà bị xua 
đuối, thật là đâng pháp VƯƠng đã tịch diệt, tôi 
không nơi nương tựa!”. Tôn giả Đại Ca Diệp Ba 
bảo răng: "Chớ ôm hoài ưu não. Ông thân gần hầu 
Phật thật lại là nghe nhiêu, nhưng mà ái hoặc chưa 
hết, tập kết chưa dứt". Tôn giả A-nan vâng nhận 
mà lui ra, đến nơi chỗ rồng rang tỉnh lắng, muốn 
được thành chánh quả vô học, chuyên tâm cần cầu 
mà chăng chứng đắc, đã quá sức nhọc mệt bèn 
muôn nghiêng lưng năm ngủ, đâu chưa tới gối bẻn 
chứng đắc quả A-la-hán, liên sang nơi chỗ kết tập 
gõ cửa thưa xin vảo, tôn giả Đại Ca Diệp Ba hỏi 
răng: "Các lậu kết ông đã hết ư? Nến vận sức thân 
thông từ nơi không cửa mà vào”. Tôn giả A-nan 
nghe theo lời bảo ây, men theo lỗ hồng ô ô khóa mà 
vào, đảnh lễ chúng tăng xong lui vào chỗ ngồi. Khi 
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ây tăng chúng đã an cư 15 ngày. Khi ây tôn giả Đại 
Ca Diệp Ba ngợi khen và đê xướng rằng: "Đại 
chúng cân nên nghĩ nhớ A-nan là người có khả 
năng nghe và nhớ được đức Như Lai tản thán, nên 
kết tập tạng Tố Đát Lãm (xưa trước gọi là Tu Đa- 
la tức sai nhằm vậy). Uu Ba Ly là người trì luật 
nghiên cứu thấu suốt rõ ràng, đại chúng đều đã 
biết, nên kết tập tạng Ty-nại- da (xưa trước gọi là 
Tỳ Na Da, tức sai nhâm vậy). Còn tôi Ca Diệp Ba 
kêt tập tạng A-ty-đạt-ma”. Qua vài ba tháng công 
việc kết tập tam tạng hoàn tất, vì tôn giả Đại Ca 
Diếp Ba là bậc thượng tọa trong chúng tăng, do vậy 
mà xưng gọi đó là Thượng Tọa Bộ. 

Từ nơi tôn giả Đại Ca Diệp Ba kết tập tam tạng 
Thánh giáo về phía tây bắc có ngôi Tốt-đồ-ba, là 
nơi tôn giả A-nan nhận chịu sự la trách của chúng 
tăng chăng được dự tham kết tập mà đến đó an tọa 
tĩnh lăng bèn chứng đắc Thánh quả A-la-hán. Sau 
khi chứng đắc Thánh quả mới vào dự tham kết tập. 

Từ nơi tôn giả A-nan chứng đắc Thánh quả 
theo hướng tây đi hơn 20 dặm có một ngôi Tốt-đồ- 
ba do vua Vô Ưu tạo dựng, là nơi đại chúng bộ kết 
tập tam tạng Thánh giáo. Các hàng hữu học và vô 
học có đến vài trăm ngàn vị chăng dự trong chúng 
kết tập Thánh giáo của tôn giả Đại Ca Diếp Ba mà 
đến nơi đó cùng nói với nhau rằng: "Lúc đức Như 
Lai đang còn tại thê thì đồng học một thây, nay 
đâng pháp vương đã tịch diệt lại kén chọn khác bọn 
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chúng ta! Muôn báo đáp ân đức của Phật, chúng ta 
phải kết tập pháp tạng”. Khi ây các hàng phàm 
Thánh đều tụ hội, những bậc hiển trí đồng nhóm 
tập, lại kết tập tạng Tố Đát Lãm, tạng Tỳ-nại-da, 
tạng A-ty-đạt-ma, tạng Tạp tập và tạng Cấm Chú, 
riêng làm thành năm tạng. Và cuộc kết tập ây, 
phàm Thánh đồng tụ hội, nhân vậy mà gọi đó là 
Đại chúng bộ. 

Từ tinh xá rừng trúc về hướng bắc đi hơn 200 
bộ, đên ao Ca Lan Đà, xưa kia đức Như Lai còn tại 
thê thường hay giảng pháp tại đó. Ao â ây, nước đã 
trong lăng lại có đủ tám thứ công đức. Sau khi đức 
Như Lai nhập niết bàn bèn khô cạn không còn. 

Từ ao Ca Lan Đà về phía tây bắc đi khoảng 2 - 
3 dặm có một ngôi Tốt-đồ-ba di vua Vô Ưu tạo 
dựng cao hơn 60 thước, bên cạnh có trụ đá khắc 
ghi việc dựng tạo ngôi Tôt-đố-ba đó cao hơn 50 
thước, phía trên làm hình tượng con voI. 

Từ trụ đá đó về phía đông bắc cách không xa 
đến thành Hạt La Xà Cô Lợi Hý (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là Vương Xã). Khung quách 
phía ngoài đã hư hoại không còn dâu vết, thành 
phía trong tuy đã hư hoại nhưng nên móng vẫn còn 
cao vợi chu vi rộng hơn 20 dặm, môi mặt đều có 
một cửa. Mới đâu, vua Tân Tỳ Sa La đóng đô tại 
trên cung thành, các ngôi nhà chung quanh thường 
bị gặp phải tai họa nạn lửa, chỉ một ngôi nhà buông 
lung không canh phòng thì cả bốn phía lân cận đều 
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mặc phải tai ương. Nên canh phòng nạn lửa còn 
không rảnh, sản nghiệp phê bỏ, dân chúng thán oán 
sông không an ôn. Vua nói rắng: "Bởi ta không có 
đức nên dân chúng mặc lây tai nạn. Nên tu tạo 
phước đức gì có thể dùng để cầu đảo đó?". Quần 
thân tâu răng: "Đại vương là người có đức cảm hóa 
khắp Ung mục, chính sách dạy rắn rõ ràng xác 
thực. Nay trong dân chúng sông bắt cần đến nỗi 
khiến thường xảy ra hỏa hoạn, nên cấm chế nghiêm 
khắc để lắng sạch kẻ phạm sau. 

Nếu có nạn lửa xảy ra bốc cháy, phải tìm xét 
trước tiên phát xuất từ đâu, phạt kẻ xâu ác đâu tiên 
đó dời đưa đến ở nơi rừng lạnh, rừng lạnh là nơi 
vật bỏ tử thi. Trong thời gian đó gọi là chỗ đất 
không tốt lành, mọi người dứt tuyệt dâu vết qua lại, 
mà nay bị dời đưa đên đó tức đông như tử thi vất 
bỏ. Kẻ ấy đã xấu hỗ sống nơi xâu xa, sẽ tự cân 
mật". Vua bảo: "Khéo nên tuyên cáo khắp trong 
dân chúng biết điều đó". Khoảnh khắc sau đó 
không bao lâu, trong cung vua tự nhiên bị nạn lửa. 
Vua DảO các quan thân răng: "Ta nay phải chuyển 
đời vậy. Mới bảo thái tử lo liệu mọi việc của nước 
nhà còn lại. Vì muốn trong sạch hiện pháp của 
nước nhà nên vua dời chỗ ở vậy. Khi ấy vua nước 
Phệ Xá Ly nghe vua Tân Tỳ Sa La dời đến ở nơi 
rừng lạnh hoang dã bèn chỉnh trang nhóm tập binh 
linh muốn tiếp lây ngôi vị không cân do dự. Ở xứ 
biên vức đã nghe, mới dựng lập thành ấp để vua 
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trước đến ở nơi đó, nên xưng gọi là thành Vương 
Xá. Các hàng quan thuộc sĩ thứ đều dời nhà cửa 
theo cùng. Hoặc có thuyết nói là đến thuở vua Vị 
Sinh Oán mới xây dựng thành đô. Khi thái tử VỊ 
Sinh Oán đã tiếp nỗi ngôi vua, nhân đó bèn dời đô. 
Kịp đến lúc vua Vô Ưu dời đô ở thành Ba Tra Ly 
đem thành Vương Xá cúng thí cho các Bà-la-môn, 
nên nay trong thành đó không có phàm dân, chỉ có 
chủng tộc Bà-la-môn có gần ngàn gia đình. 

Từ cung thành về góc tây nam có hai ngôi già 
lam nhỏ, là nơi khách tăng các nước qua lại dừng 
nghi, là nơi xưa kia đức Phật từng ở tại đó giảng 
nói giáo pháp. Từ đó tiếp về phía tây bắc lại có một 
ngôi Tốt- đồ- ba là nơi làng â âp quê cũ của trưởng giả 
Châu Để Sắc Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Tĩnh Lịch, xưa trước gọi là Thọ Đề 
Ca, tức sai nhầm vậy) sinh sông. 

Bên tả đường đi ngoài cửa phía nam thành có 
ngôi Tốt-đổ-ba, là nơi xưa kia đức Phật ở tại đó 
giảng nói pháp và hóa độ La Hồ La. Từ đó về phía 
bắc đi hơn 30 dặm đến ngôi Tăng-giả lam Na Lạn 
Đà (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Thí 
Vô Yêm). Nghe các bậc lão thành nói răng: Phía 
nam Tăng-già lam ấy vảo trong rừng Am Một La 
có một cải ao, rông ở ao đó tên là Na Lạn Đà, bên 
cạnh có xây dựng ngôi già lam nên lây đó mà đặt 
tên. Theo sự thật để bàn nói thì xưa kia đức Như 
Lai lúc tu Bô-tát hạnh làm vị Đại quốc vương đóng 
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đô tại đât đó, vì thương xót chúng sinh nên chu câp 
mọi vật đây đủ, người thời bây giờ ngợi khen đức 
hạnh đó nên xưng gọi là "Thí Vô Yêm”. Do vậy 
mà ngôi già lam ây lây đó làm tên gọi. Khi đức 
Phật còn tại thế, đất ở đó vốn là vườn Am Một La, 
có 500 thương nhân dùng 10 ức tiền vàng mua để 
cúng dường đức Phật. Đức Phật ở tại đó ba tháng 
giảng nói pháp. 

Các thương nhân, v.v... cũng chứng đắc Thánh 
quả. Sau khi đức Phật nhập niết bàn không bao lâu, 
tiên vương nước đó tên là Thước Ca La A Dật Đa 
(tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Đề Nhật) 
là người kính trọng nhất thừa, tôn sửng Tam bảo, 
thử chiêm bói đất phước, tạo dựng ngôi già lam đó. 
Mới đầu khởi công, đào bới làm tôn thương thân 
rông. Bây g1ờ có vị NI Càn Tử ngoại đạo. rất thông 
giỏi về đoán tướng, thây vậy mà dự ghi răng: "Với 
thăng địa đó tạo dựng chốn già lam hăn sẽ xương 
thạnh, sẽ làm khuôn phép cho cả năm xứ Ấn Độ, 
hơn ngàn năm sau lại càng lớn mạnh, các hàng hậu 
tân người học dễ bề thành nghiệp, nhưng phân 
nhiêu hay bị oái máu, bởi làm tôn thương thân rông 
nên vậy”. Kế tiếp người con là vua Phật Đà Cúc 
Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Giác 
Hộ) nối tiếp ngÔI VỊ, thể thừa truyền thông, tuân 
hành theo thăng nghiệp, đến đó, tiếp về phía nam 
tạo dựng thêm ngôi già lam. Sau đó là vua Đát Tha 
Yết Đa Cúc La (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường 
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gọi là Như Lai) dốc lòng kính tu tiêp nôi theo trước 
nên đến đó tiếp. về phía đông lại tạo dựng thêm 
ngôi già lam. Tiếp ngôi vị đó là vua Bà La A Dật 
Đa (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi là Âu 
Nhật) tiêp vê phía đông bắc đó lại tạo dựng ngôi 
già lam, công việc hoàn tất, thiết bày phước hội 
mừng vui, xoay quanh chí thành u hiển, thỉnh mời 
các hàng phàm Thánh, phước hội ây có đủ chư tăng 
năm xứ Ấn Độ, xa cả muôn đặm cũng tụ hội. Đại 
chúng an tọa đã định, có hai vị tăng. đến Sau, dẫn 
lên trùng các thứ ba, có người hỏi rằng: "vua sắp 
thiết hội, trước đã thỉnh mời tât cả phàm Thánh, đại 
đức ở xứ nảo mà đến sau cùng vậy? Hai vị tăng 
ây đáp: "Chúng tôi ở nước Chí Na, vì Hòa thượng 
cảm mắc bệnh sởi nên phải thọ trai xong mới đi, 
nhân sự thỉnh mời của vua từ xa nên lại phó hội". 
Người hỏi ây kinh sợ, vội đem sự việc tấu trình 
cùng vua. Trong tâm vua cảm biết đó là Thánh tăng 
nên đích thân sang thăm hỏi, đợi lên đến trùng các 
thì không biết hai vị tăng đó đã đi đâu. Vua càng 
kính tin sâu sắc bỏ nước xuất gia. Sau khi đã xuất 
gia vua được ở hàng cuối cùng chúng tăng nên 
trong lòng thường luôn tâm tức chắng được tự an, 
vua nghĩ răng: "Xưa trước ta làm vua ở ngôi vị cao 
quý trên hết, ngày nay xuất gia lại thập kém ở cuỗi 
cùng chúng tăng!". Sau đó vua sang thưa bạch 
cùng chúng tăng thuật bày sự tình tâm tư. Khi â ấy 
chúng tăng Yết ma hòa hợp bảo ban tất cả mọi 
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người chưa thọ cụ túc đêu lây tuôi tác ở đời mà sắp 
thứ tự. Nên tại ngôi già lam đó riêng có định chế 
ây. Con của vua đó là Phạt Xà La (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là Kim Cang) sau khi lên ngôi 
với tín tâm kiên cô, lại đến phía tây nơi đó tạo dựng 
ngôi già lam. Từ đó chung quanh tường vách cao 
vợi đông làm chung một cửa, đã trải qua các đời 
quân Vương tiếp nôi sự nghiệp thế gian tạo dựng 
chôn giả lam, cùng các khắc chạm thật là trang 
quán vậy. Vua nói: "Nơi ngôi già lam lớn chính, 
nay đặt tôn tượng đức Phật, trong đại chúng mỗi 
ngày cắt cử 40 vị tăng đến đó thọ trai để báo ân của 
thí chủ. Chư tăng ở giả lam đó vải ngàn vị đều là 
tuân kiệt anh tài cao học, đức trọng ở đương thời, 
tiếng tăm vang xa đến cảnh vức khác, có hơn vài 
trăm vị, giới hạnh thanh bạch luật nghi thuân túy, 
chư tăng có định chế nghiêm minh, chúng đều trinh 
thuân trong trắng. Các nước xứ Ấn Độ đều kính 
ngưỡng khuôn phép â ây, nên đến thỉnh hỏi điều lợi 
ích, đàm luận cao sâu hết ngày chưa đủ, sớm tối 
cảnh răn; lớn nhỏ cùng thành. Như có người chăng 
đàm luận yếu chỉ sâu mâu của Tam tạng Thánh 
giáo thì hình ảnh tự hỗ thẹn. Nên các hàng người 
tham học ở các xứ khác muốn vang vọng tiêng tăm 
đều lại xét nghĩ mới lưu tỏa danh dự cao nhã, do 
đó, hoặc có vị trộm danh mà đổi, đều được lễ trọng. 
Những vị ở phương xa khác muốn vào đàm luận, 
cật nạn phân nhiều thối khuất mà trở vê. Những aI 
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có được sở học sâu xa nghiên cùng kim cô mới 
được vào. Vì vậy các hàng đức Phật khách hậu tân 
hiện rõ tài năng thì trong 10 người có hết 7 - 8 
người rút lui, 2 - 3 người thông rành mọi vật vào 
trong chúng tiệp tục cật vân, không ai chăng gãy 
đồ bén nhọn ấy, giảm tôn tiếng tăm. Còn nếu là 
người tài cao thông mọi vật nhận biết lớn mạnh 
lắm nhiêu tài năng và những minh đức triết nhân 
nối liên tỏa sáng kê tiếp khuôn vết, đên như các tôn 
giả hộ pháp, hộ nguyệt chân bày bụi thơm nơi di 
giáo, đức tuệ, kiên tuệ lưu tỏa vẻ vang ở đương 
thời. Quang Hữu có luận bàn trong suốt, thắng hữu 
được đàm giải cao xa, trí nguyệt thì mỹ phong SOI 
chiếu minh mẫn. Giới Hiên là bậc chí đức sâu xa. 
Những bậc thượng nhân trên mọi người đều cùng 
nhận biết, đức sáng tiêu đạt, học suôt cựu chương, 
thuật trước luận thích mỗi vị có cả hàng chục bộ 
đêu hưng thạnh lưu thông được trân quý ở nơi đời. 
Bốn phía chung quanh ngôi giả lam đó, các Thánh 
tích có cả hàng trăm, đây chỉ nêu vài ba điều có thể 
lược nói vậy. 

Từ ngôi già lam đó về phía tây cách không xa 
có một ngôi tinh xá, xưa kia đức Phật từng ở tại đó 
ba tháng vì các hàng trời người rộng giảng nói 
Diệu pháp. Từ đó vê phía nam cách hơn trăm bộ 
có một ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ, là nơi các vị Bí Sô từ 
phương xa trông thây đức Như Lai và Thánh 
chúng, từ bên trong phát tâm cung kính, gieo cả 
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năm vóc xuông sát đât mà phát thệ nguyện mong 
cầu quả vị luân vương. Đức Như Lai thây vậy bảo 
chúng tăng răng: "VỊ Bí Sô kia thật đáng tiếc 
thương, có được phước đức sâu xa, tâm tin bên 
chắc, nếu cầu Phật quả thì không bao lâu hăn SẼ 
chứng đặc, nay vị đó lại phát thệ nguyện mong câu 
quả vị lảm vua Chuyên luân. Ở trong đời tương lai 
hăn nhận quả báo đó. Thân thê Ø1©€O xuống ‹ đất đến 
tận Kim luân, trong đó với số lượng vi trần, mỗi 
mỗi máy trần là quả báo của một luân vương. Đã 
đam mê vui thú thê gian thì Thánh quả đôn xal". 
Từ đó về phía nam có tôn tượng Bỏ- tát Quản Tự 
Tại, hoặc có người trông thây câm nắm lò hương 
đi sang nơi tinh xá Phật theo phía hữu đi nhiễu 
quanh. 

Tử tôn tượng Bồ-tát Quán Tự Tại về phía nam, 
trong một ngôi Tốt-đồ-ba có tôn thờ tóc và móng 
tay của đức Như Lai dài ba tháng mới cắt cạo. 
Những người cảm mặc bệnh tật đến đi nhiễu quanh 
đó phân nhiêu đêu được lành khỏi. Từ đó về ngoài 
tường thành bên cạnh cái ao có ngôi Tốt-đồ-ba là 
nƠI CÓ VỊ ngoại đạo bắt chim sẻ đến đó hỏi đức Phật 
về việc sinh tử. Từ đó về phía đông nam bên trong 
tường thành cách hơn 50 bộ có lùm cây kỳ lạ cao 
khoảng 8 - 9 thước, thân có hai cành, là nơi xưa kia 
đức Như Lai nhằm cành dương vất bỏ nơi đất, nhân 
đó đâm rễ lên mâm. Năm tháng trải qua tuy đã lâu 
dài nhưng vẫn như mới đâu không thêm bớt. Tiếp 
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vê phía đông lại có ngôi tinh xá cao hơn 200 thước, 
xưa kia đức Như Lai từng ở đó trong bốn tháng 
giảng nói các pháp thâm diệu. Tiếp về phía bắc 
cách hơn trăm bộ trong một tinh xá có tôn tượng 
Bồ-tát Quán Tự Tại, các hàng tín đồ thanh tịnh 
kính tin thiết bày cúng dường, được cảm thây 
không đồng và cũng không nơi cô định, hoặc thây 
đứng bên cạnh cửa, hoặc thấy ra trước diễm hiên, 
v.v... các hàng pháp tục ở các nước đều lại cúng 
dường. 

Từ tính xá có tôn tượng Bồ-tát Quán Tự Tại về 
phía bắc có một ngôi tinh xá cao hơn 300 thước, 
do vua Bà La A Dật Đa tạo dựng, độ lượng trang 
nghiêm và tôn tượng đức Phật bên trong đồng như 
ở tính xá lớn dưới cây Bô-đề. Từ đó về phía đồng 
bắc có ngôi Tốt-đố-ba, xưa kia đức Như Lai còn 
tại thê từng ở tại đó bảy ngày diễn giảng các giáo 
pháp thâm diệu. Từ đó vê phía tây bắc là nơi có 
dâu vết của bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiên. 
Từ đó về phía nam có ngôi tinh xá bằng thau thạch 
do vua Giới Nhật tạo dựng, công việc tuy chưa 
hoàn tất mà đô lượng cao lớn 10 trượng, VỆ sau mới 
xây dựng hoàn thành đó. Từ đó tiếp về phía đồng 
cách hơn 200 bộ, phía ngoài tường thành có tôn 
tượng đức Phật đứng băng đồng cao hơn 80 thước. 
Trùng các cao sáu tâng mới được phủ che, do vua 
Mãn Trụ tạo dựng từ xưa trước. 

Từ tôn tượng đức Phật do vua Mãn Trụ tu tạo 
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vê phía băc cách khoảng 2 - 3 dặm, trong ngôi tinh 
xá băng gạch có tôn tượng Bô-tát Đa La, hình 
tượng đã cao lớn mà linh ứng cũng lắm xác thực. 
Mỗi năm vảo ngày mông một tết, thiết bày cúng 
dường rất long trọng, các hàng quốc VƯƠng, đại 
thần, các nhà hảo tộc ở các nước láng giêng mang 
các thứ hương hoa kỳ diệu, cầm năm các phan lọng 
quý báu, vàng, đá, xúm quanh tâu trôi, đàn sáo 
cùng hòa. Trong thời gian bảy ngày thiết bày pháp 
hội ây. Từ đó về bên trong cửa phía nam tường 
vách có một cái giêng lớn, xưa kia lúc đức Như Lai 
còn tại thê, có đoàn khách buôn lớn gặp phải nóng 
khát bức bách, đến nơi chỗ đức Phật. Đức Thế Tôn 
bèn chỉ xuông chỗ đất đó và bảo ở đó có thể có 
được nước, vị thương chủ mới đem trục xe đóng 
xuống đật, đât đã hõm xuống, nước bèn tuôn trào 
thành dòng suối, các thương buôn dùng uống rồi, 
nghe giáo pháp đều được tỏ ngộ và chứng đắc 
Thánh quả. 

Từ ngôi già lam đó theo hướng tây nam ởi 
khoảng 8 - 9 dặm đến âp Câu Lý Ca. Trong ấp đó 
có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, đó là 
làng quê cũ của tôn giả Một Đặc Già La Tử. Bên 
cạnh đó có một ngôi Tốt-đổ-ba, là nơi tôn giả nhập 
vô dư niết bàn, bên trong Tốt-đồ-ba đó có xá lợi di 
thân của tôn giả. Tôn giả Một Đặc Già La vốn 
chúng tộc Đại Bà-la-môn, thuở thiếu thời cùng tôn 
giả Xá Lợi Tử kết bạn thân giao. Xá Lợi Tử do tài 
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trí anh minh mà được tôn quý. Còn tôn giả Một 
Đặc Giả La thì tĩnh thông soI xét mà vẻ vang. Tài 
trí cùng sánh, động chỉ đồng nhau, kết ước thỉ 
chung, đông hợp đên đi. Cả hai vị cùng chắn thê 
tục, đông mong câu xuất gia, bèn thờ vị thây là 
Sang Xà Da. Tôn giả Xãá Lợi Tử gặp được A-la- 
hán Mã Thắng, nghe pháp môn tỏ ngộ Thánh đạo, 
bèn trở vệ vì tôn giả Một Đặc Già La mà thuật Dày 
lại. Tôn giả Một Đặc Cñà La nghe xong mà tỏ ngộ 
giáo pháp bèn chứng đặc sơ quả. Cùng với đô 
chúng học trò gân 250 vị đồng đên chỗ đức Phật. 
Từ xa trông thây tôn giả Một Đặc Già La, đức Thế 
Tôn và bảo đại chúng răng: "Người đang đi lại đây 
sẽ là bậc thân thông đệ nhất trong hàng đệ tử của 
ta!". Khi đã đến nơi, tôn giả Một Đặc Già La câu 
xin g1a nhập vào trong giáo pháp. Đức Thế Tôn bảo 
răng: "Lành thay Bí Sô! Tịnh tu phạm hạnh, được 
lia ngàn vức khô". Nghe lời đó rôi, râu tóc của tôn 
giả Một Đặc Già La tự nhiên rơi rụng. Xiêm y thế 
tục biến đối thành pháp y, giới phẩm thanh tịnh, 
oai nghĩ đều thuận, qua sau bảy ngày các kết lậu 
đều hết, chứng quả A-la-hán, đặc sức thần thông. 
Từ làng quê cũ của tôn giả Một Đặc Già La theo 
hướng đông đi khoảng 3 - 4 dặm có một ngôi Tốt- 
đồ-ba, là nơi vua Tần Tỳ Sa La nghĩnh đón đức 
Phật. Xưa kia đức Như Lai lúc mới chứng đắc Phật 
quả, biết tâm tư của dân chúng nước Ma Yết Đà rất 
khát ngưỡng. Nhận sự thỉnh mời của vua Tân Tỳ 
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Sa La, vào lúc sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y mang 
bình bát củng theo 1000 vị Bí Sô vây bọc chung 
quanh đêu là những bậc lão thành các hàng phạm 
chí búi tóc do kính mộ giáo pháp đắp mặc nhiễm y 
trước sau cùng phụ giúp đồng đi vào thành Vương 
Xá. Khi ấy trời Để Thích biên hóa thân hình làm 
Ma Na Bà trên đầu quân búi tóc tay trái bưng bình 
vàng, tay phải nắm gậy báu, chân đạp bước giữa 
hư không cách đất khoảng bốn ngón tay tại trong 
đại chúng dẫn đường đi trước đức Phật. Bấy giờ 

vua nước Ma Yết Đà là Tân Ty Sa La cùng các 
hàng Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong nước đó 
có cả trăm ngàn người, trước sau dẫn nhau ra thành 
Vương Xá cung kính nghĩnh thỉnh Thánh chúng. 
Vua Tân Tỳ Sa La nghĩnh thỉnh đức Phật theo 
hướng đông nam đi hơn 20 dặm đến ấp Ca La Tý 
Noa Ca. Trong âp đó có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô 
Ưu tạo dựng. Đó là nơi làng quê cũ của tôn giả Xá 
Lợi Tử. Có cái giếng. đến nay vẫn hiện còn. Bên 
cạnh đó có ngôi Tôt-đỗ-ba là nơi tôn giả Xá Lợi Tử 
tịch diệt, bên trong Tốt-đồ-ba đó có xá lợi di thân 
của tôn giả Xá Lợi Tử. Tôn giả Xá Lợi Tử là người 
vốn chủng tộc Đại Bả- la-môn, thân phụ của tôn 
giả Xá Lợi Tử là người tài cao nhận biết lớn, suy 
xét xâu xa tinh vi, phàm đối với các thứ sách vở, 
không thứ gì chăng nghiên cứu học tập. Người VỢ 
(mẹ của tôn giả) cảm mộng tỏ bảy đây đủ cùng 
chông răng: "Đêm qua nắm ngủ cảm mộng thây 
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người khác lạ thân mặc áo giáp, tay cầm năm kim 
cang đập phá các núi rôi sau đó lui đứng dưới một 
quả núi” - Người chồng (thân phụ của tôn giả) bảo 
răng: "Điềêm mộng đó rất tốt lành, ngươi sẽ sinh 
một người con trai, học hành thâu đạt thông rành 
thê sự, dẹp trừ các luận sư, phá hủy các tông ây đến 
cuôi củng, chỉ không bằng một người, và sẽ làm đệ 
tử người đó”. Quả nhiên có thai, người mẹ bỗng 
thông mẫn, luận bản cao xa quá lăm, đàm nói 
không khuất trệ. Sau đó hạ sinh tôn giả Xá Lợi Tử 
vừa mới § tuổi mà tiếng tăm lan tỏa bốn phương, 
tánh khí thuân chât, tâm tình từ bi, rả hoại mọi buộc 
ràng, thành tựu trí tuệ, cùng với tôn giả Một Đặc 
Cà La từ thuở thiêu thời đồng kết bạn thân. Nhàm 
chán tục trần nhưng chưa có nơi quay về nương 
tựa, khi ấy bèn cùng tôn giả Một Đặc Già La Tử 
đến chỗ ngoại đạo Sang Xà Da mà tu tập, mới cùng 
nói với nhau răng: 'Đây chăng phải là lý cứu cánh, 
chưa thê dứt hết ngăn mé các khô. Mỗi trong chúng 
ta nên tìm cầu bậc thông tuệ dẫn dắt, trước tưởng 
thưởng mùi vị cam lô â ây hắn đông báo cho nhau 
chung hưởng". Bây giờ Đại A-la- hán Mã Thắng 
đang bưng bình bát vào thành khất thực, tôn giả Xá 
Lợi Tử thây A-la-hán Mã Thắng oaI nghi nhàn nhã 
liền đến mà hỏi răng: "Thây của ông là ai?". A-la- 
hán Mã Thắng. đáp răng: "Thái tử giòng họ Thích 
nhàm chán thế tục, xuất gia tu đạo thành đăng 
chánh giác, đó là thây của tôi". Tôn giả Xá Lợi Tử 
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hỏi răng: "Vị thây ây giảng nói pháp gì? Có thê cho 
nghe được chăng?". A-la-hán Mã Thăng bảo: "Tôi 
mới thọ giáo nên chưa thấu đạt nghĩa sâu". Tôn giả 
Xá Lợi Tử nói: "Xin nêu nói những gì đã được 
nghe”. A-la-hán Mã Thắng mới tùy nghi giảng 
nói. Tôn giả Xá Lợi Tử nghe Xong liên chứng sơ 
quả bèn cùng đồ chúng học trò có cả thảy 250 vị 
sang đến chỗ đức Phật. Từ xa trông thấy tôn giả Xá 
Lợi Tử, đức Phật chỉ và bảo chúng tăng răng: 
"Người ấy là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử 
của ta vậy!”. Khi đã đến nơi, tôn giả Xá Lợi Tử 
đánh lễ, nguyện xin theo Phật pháp. Đức Thế Tôn 
bảo rằng: “Lành thay Bí Sô!”. Lúc nghe lời nói ây, 
tôn giả Xá Lợi Tử tự nhiên giới phẩm đây đủ. Qua 
hơn nữa tháng sau, nghe đức Phật vì phạm chí 
Trường Trảo mà giảng nói diệu pháp, nghe lời nói 
thừa mà tôn giả Xá Lợi Tử cảm ngộ bèn chứng quả 
A-la-hán. VỆ sau, nhân tôn giả A-nan vâng thừa 
Phật bảo kỳ hạn tịch diệt, lần lượt lan truyền lẫn 
nhau, mọi người đều ân hoài buôn cảm. Tôn giả Xá 
Lợi Tử càng thêm tâm kính ngưỡng, luyên mộ, 
không nhãn trông thây đức Thế Tôn nhập bát niết 
bàn, bèn cầu xin đức Thế Tôn nhập tịch diệt trước. 
Đức Thê Tôn bảo: "Nên biết thời vậy!". Tôn giả 
Xá Lợi Tử cảm tạ và báo cùng môn nhân đệ tử 
xong trở về lại làng quê cũ. Vị đệ tử sa di làm thị 
giả báo khắp trong thành ây. Vua VỊ Sinh Oán cùng 
dân chúng trong nước đó thảy đều tụ tập. Tôn giả 
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Xá Lợi Tử rộng vì giảng nói diệu pháp, mọi người 
nehe xong trở về. Vào sau nửa đêm, tôn giả Xá Lợi 
Tử chánh ý buộc tâm nhập định diệt tận, từ thiên 
định dậy mà nhập tịch diệt. 

Từ ấp Ca La Tý Noa Ca theo hướng đông nam 
đi "khoảng 4 - 5 dặm có ngôi Tốt-đồ-ba là nơi VỊ 
môn nhân đệ tử của tôn giả Xá Lợi Tử nhập niết 
bàn. Có thuyết nói vào thời đức Phật Ca Diệp Ba, 
có ba câu chi (câu chi tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Ức) vị Đại A-la-hán đông nhập vô 
dư tịch diệt tại nơi đó. 

Từ ngôi Tốt-đô-ba của môn nhân tôn giả Xá 
Lợi Tử theo hướng đông đi hơn 30 dặm đến núi 
Nhân Đà La Thế La Hũ La (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Để Thích Quật), núi đó hang 
cốc mịt mờ, hoa rừng um tủm, trên đảnh núi có hai 
ngọn cao vợi đặc biệt nỗi trội. Nơi hang phía nam 
của ngọn núi phía tây có thạch thất lớn, rộng mà 
không cao. là nơi xưa kia đức Như Lai thường nghỉ 
ở đó, khi ấy trời Đế Thích đem 42 điêu nghi ngờ 
khắc họa trên đá để thỉnh hỏi đức Phật, đức Phật vì 
giảng nói giải thích, vết tích ây vẫn còn, nay tạo 
hình tượng ây phỏng theo Thánh nghĩ xưa. Những 
người vào bên trong lễ kính, không a1 chăng chỉnh 
túc kinh sợ. Trên hang núi là nơi có dấu vết của 
bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. 
Và trên ngọn núi ở phía đông có ngôi già lam, nghe 
các hàng sĩ tục nói là tăng chúng trong đó hoặc có 
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lúc vào nữa đêm trông thây đến ngọn núi phía tây 
trước tôn tượng Phật nơi thạch thất có đèn đuốc 
thường luôn tỏa sáng. 

Trước ngôi già lam ở ngọn núi phía đông của 
núi Nhân Đà La Thế La Lũ Ha có ngôi Tốt-đồ-ba 
tên là Hoàn Bà (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Nhạn). Xưa kia trong ngôi già lam đó, chúng 
tăng tu tập theo giáo pháp Tiêu thừa. Tiểu thừa là 
tiệm giáo nên mở khai cho ăn dùng tam tịnh nhục, 
mà ngôi giả lam đó tuân theo không rơi lạc. VỀ sau, 
tam tịnh nhục tìm cầu có lúc không được. Có vị Bí 
Sô đang kinh hành, bỗng thấy đàn chim nhạn bay 
liệng đùa nói với nhau rằng: "Ngày nay trong 
chúng tăng ăn dùng không no đủ. Ma-ha Tát Đỏa 
cần nên biết thời vậy". Tiêng nói chưa ngưng dút, 
trong đàn có một con nhạn bay lùi đến trước vị Bí 
Sô ây tự ném vật thân mình mà chết. Vị Bí Sô â ấy 
thây vậy rôi thưa bạch cùng chúng tăng. Mọi người 
nghe, buôn cảm cùng nói với nhau răng: "Đức Như 
Lai diễn bảy giáo pháp tùy căn cơ mà dẫn dụ chúng 
ta giữ lẫy sự ngu mê tuân hành theo tiệm giáo. Đại 
thừa mới thật là chánh lý, nên sửa đổi điều chấp 
trước chuyên theo Thánh chỉ, con nhạn này dủ lòng 
cảnh răn, thật đáng là bậc thông tuệ để dẫn dặt 
chúng ta vậy. Nên tuyên bày đức hạnh sâu dày, 
truyền ghi trọn ngàn, xưa đó”. Khi ấy bèn cùng 
nhau tạo dựng ngôi. Tốt-đồ-ba, kinh soi di liệt đem 
thi thê con nhạn chết đó chôn cất ở dưới. 
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Từ núi Nhân Đà La Thê La Lũ Ha theo hướng 
đông bắc đi khoảng 150 - 160 dặm đến ngôi giả 
lam Ca Bộ Đức Ca (tiếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là Cáp = bô câu), chư tăng ở đó có hơn 
200 vị đều học theo giáo pháp thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ. Phía đông ngôi già lam ấy có ngôi Tốt- 
đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, xưa kia đức Phật ở 
tại đó một đêm vì các đại chúng giảng nói pháp, 
bấy giờ có La Giả đến trong rừng đó bủa lưới bắt 
các loài chim muôn trọn một ngày mà không được 
con nào, bẻn tự bảo răng: "Ta chỉ vì phước bạc 
thường làm việc xâu tệ". Lại đến nơi chỗ Phật mà 
nói răng: "Ngày nay đức Như Lai đến đây giảng 
nói pháp, khiến tôi giăng lưới săn bắt không được 
gì! Vợ con tôi tớ hiện tại đói khát, biết tính sao 
đây?". Đức Như Lai bảo răng: "Ông nên nhóm chất 
lửa, ta sẽ cho ông thức ăn”. Khi ây, đức Như Lai 
biến hóa làm một con chim cáp (bô câu) lớn ném 
mình vào lửa mà chết. La Giả mang đem về, vợ 
con tôi tớ cùng ăn dùng, sau đó lại sang nơi chỗ 
Phật. Đức Như Lai bèn dùng phương tiện nhiếp 
hóa. La Giả nghe pháp xong hối cải lỗi quá tự làm 
mới cuộc đời, bỏ nhà tu học, bèn chứng đắc Thánh 
quả. 

Nhân đó gọi chỗ tạo dựng ấy làm ngôi giả lam 
cáp (bô câu). 

Từ ngôi già lam Ca Bố Đức Ca theo hướng nam 
đi khoảng 2 - 3 dặm đến một quả núi đơn lẻ. Quả 
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núi ấy cao vợi, cây rừng um tùm, hoa quý dòng 
trong phủ sườn men hang, phía trên có nhiêu tinh 
xá, miễu linh, khắc chạm rât mực tinh xảo. Tĩnh xá 
chính giữa có tôn tượng. Bỏ-tát Quán Tự Tại, thần 
lượng tuy nhỏ mà oai thần cảm khắp, tay nắm hoa 
sen, đảnh đầu đội hình tượng Phật. Từng có sỐ 
người bỏ ăn phát tâm cần yêu câu thấy. Bô-tát, hoặc 
trải qua bảy ngày, hay 14 ngày, cho đến một tháng 
thì có sự cảm ứng thây Bô-tát Quán Tự Tại với 
Diệu tướng trang nghiêm Oa1 quang rực TỜ từ trong 
tôn tượng lưu xuất dy an dẫn dụ người ây. Xưa kia 
vua nước Tăng-già-la ở Nam Hải, vào một buổi 
sáng sớm dùng gương soi mặt, không thây thân 
hình mình mà thấy trên núi nhỏ trong rừng Đa-la ở 
nước Ma Yết Đà thuộc thiệm bộ châu có hình 
tượng Bỏ-tát đó, vua rât cảm mừng, toan tính đề 
tìm câu. Khi đã đến núi đó, thật chỉ giống tợ. Nhân 
đó vua tạo dựng ngôi tỉnh xá, thiết Dày mọi thứ 
cúng dường. Từ đó vệ sau, các vị vua mên chuộng 
kính tưởng di phong, bèn đến bên cạnh đó lần lượt 
tạo dựng các ngôi tinh xá và miễu linh, dùng các 
thứ hương hoa kỷ nhạc cúng dường không ngưng 
dứt. 

Từ quả núi đơn lẻ có tôn tượng Bô-tát Quán Tự 
Tại đó theo hướng đông nam đi hơn 40 dặm, đến 
một ngôi già lam, chư tăng ở đó có hơn 50 vị đều 
tập học theo giáo pháp Tiểu thừa. Phía trước Tôi 
già lam đó có ngôi Tôt-đồ-ba lớn có lắm nhiêu sự 
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linh dị, xưa kia đức Phật từng ở đó bảy ngày vì các 
phạm thiên vương, v.v... , giảng nói diệu pháp. Bên 
cạnh đó là nơi có di tích của ba đức Phật thời quá 
khứ tọa thiên và kinh hành. Từ ngôi già lam ây theo 
hướng đông bắc đi hơn 70 dặm, theo phía nam 
sông Khắc Già đến một tụ lạc lớn. Dân chúng ở đó 
đông nhiêu, có vài ngôi đên thờ trời, đều điêu tản 
hết mọi thứ nghiêm sức. Từ đó về phía đông nam 
cách không xa, có ngôi Tốt-đồ-ba lớn, xưa kia đức 
Phật từng ở nơi đó một đêm giảng nói pháp. Từ đó 
theo hướng đông vào trong núi rừng đi hơn 100 
dặm, đến tụ lạc Lạc Ban Nị La, ở đó có ngôi già 
lam, phía trước có ngôi Tốt-đồ-ba lớn, do vua Vô 
Ưu tạo dựng, xưa kia đức Phật từng ở nơi đó ba 
tháng giảng nói diệu pháp. 

Từ đó theo hướng bắc đi khoảng 2 - 3 dặm có 
một ao hỗ lớn chu vi rộng hơn 30 dặm, hoa sen bốn 
màu đua nở quanh năm. Từ đó lại theo hướng đông 
vào trong núi rừng lớn đi hơn 200 dặm đến nước 
Y Lạn Noa Bát Phạt Đa (thuộc Trung Ấn Độ). 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền chín. 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 
QUYÊN 10 


(Nói về 17 nước). 


1; 
- Nước Chiêm Ba. 

. Nước Yêt Chu Ôt Kỳ La. 

. Nước Bôn Na Phạt Đàn Na. 


©œ 1 Œ ta Gò kÓ 


Nước Y Lạn Noa Bát Phạt Đa. 


Nước Ca Ma Lũ Bà. 


. Nước Tam Ma Đát Tra. 
. Nước Đam Ma Lật Đề. 
. Nước Yết La Noa Tô Phạt Thích Na. 
S 


Nước Ô Trà. 


10. Nước Cung Ngự Đà. 

11. Nước Yết Lăng Già. 

12. Nước Kiêu-tát-la. 

13. Nước Án Đạt La. 

14. Nước Đà Na Yết Trách Ca. 
15. Nước Châu Lợi Đa. 

1ó. Nước Đạt La Tỳ Trà. 

17. Nước Mạt La Củ Tra. 
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1- NUỚC VY LẠN NOA BÁẤT PHÁT ĐA. 


Nước Y Lạn Noa Bát Phạt Đa chu vi rộng hơn 
3000 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng 
hơn 20 dặm, phía tây gân sông Khắc Già. Xứ ây 
lúa thóc tươi tốt, hoa quả lãm nhiêu, khí hậu hòa 
sướng, phong tục con người thuân chất. Có hơn 10 
ngôi già lam, chư tăng có hơn 4000 vỊ, phân nhiêu 
tập học theo giáo. pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. 
Có hơn 20 ngôi. đên thờ trời, các hàng dị đạo chung 
sông lẫn lộn. Gần đây có vị vua ớ nước láng giêng, 
xả bỏ ngôi vị và nước nhà, đem đô thành lớn dâng 
cúng cho chúng tăng đến 4rong đô thành đó tạo 
dựng hai ngôi già lam, môi ngôi có gần ngàn vị 
tăng tu tập và đêu học theo giáo pháp Tiểu thừa 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Bên cạnh đô thành lớn 
sân sông Khắc Già có quả núi Y Lạn Na thường 
luôn ngậm nhả mây khói che khuất cả mặt nhật mặt 
nguyệt. Từ xưa tới nay các bậc tiên Thánh tiếp nối 
nhau đến gá, thân ở đó. Nay có đên thờ trời còn tuân 
theo phép tắc để lại. Xưa kia, đức Như Lai cũng 
từng ở lại nơi đó vì các hàng trời người rộng giảng 
nói diệu pháp. Phía nam đô thành lớn có ngôi Tốt- 
đồ-ba, xưa kia đức Như Lai từng ở tại đó ba tháng 
giảng nói pháp. Bên cạnh đó là nơi có di tích của 
ba đức Phật thời quá khứ tọa thiền và kinh hành. 

Từ nơi có di tích của ba đức Phật thời quá khứ 
kinh hành về hướng tây cách không xa có một ngôi 
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Tốt-đồ-ba, là nơi quê hương sinh sông của Bí Sô 
Tân Thiết Để Câu Chi (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Văn Nhị Bách ỨC. Xưa trước gọi là 
Ức Nhĩ tức sai nhằm vậy). Xưa kia tại thành đó có 
VỊ trưởng giả g1àu sang phú quý nhưng chậm muộn 
cÓ con nôi dõi. Đến lúc có báo kết quả, liên ban 
cấp tặng 200 ức tiền vàng, và nhân đó gọI tên người 
con ây là "Văn Nhị Bách Ức". Mãi đến lúc trưởng 
thành mà chân chưa từng dẫm bước nơi đất, nên 
dưới bàn chân có sợi lông dài hơn cả thước sảng 
sạch nhỏ mịn sắc vàng như vàng ròng. Trưởng giả 
trân quý người con ây sắm sinh đủ thứ vui chơi tốt 
đẹp. Từ nơi nhà ở đến tận núi tuyết dựng nhà trạm 
liên gÓC, tôi tớ đứng giao nhau giữa đường, phàm 
cần các thứ thuốc tốt ưu diệu liền đáp đối cùng I báo 
nói, trao nhận chăng vượt mất thời gian. Ông 
trưởng giả ây giàu sang đến thê. Đức Thế Tôn dự 
biết căn lành của trưởng giả tử sắp phát, bèn bảo 
tôn giả Một Đặc Già La Tử đi sang giáo hóa. Khi 
đã đến dưới cửa chăng do đâu mà tự biết nhả ô ông 
trưởng giả thờ cúng nhật thiên, thường mỗi sảng 
sớm mai xoay mặt hướng đông mà lễ bái. Khi ây 
tôn giả Một Đặc Già La dùng sức thân thông từ 
trong vâng mặt nhật giáng hiện đứng trước. 
Trưởng giả tử nghi ngờ cho đó là Nhật Thiên (thân 
mặt trời), nhân đó cúng thí cơm thơm mà trở vê, 
mùi cơm thơm â ây tỏa khắp cùng thành Vương Xá. 
Khi ấy vua Tân Tỳ Sa La lấy làm kinh lạ mùi thơm 
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phảng phât, bèn bảo kẻ sứ đi hỏi khắp cùng, mới 
biết là ở tỉnh xá Trúc Lâm do tôn giả Một Đặc Già 
La mang từ nhà trưởng giả đến, nếu đi bằng thuyên 
gõ mái chèo thì có gian nguy sóng g1ó, cưỡi xe cưỡi 
voi sợ hoạn vập vấp, Khi ấy bèn từ nhà ở đến thành 
Vương Xá, khơi ngòi thông rãnh đồ đây dòng băng 
hạt cải, đến lúc dừng thuyền cặp nghỉ dùng dây dài 
dẫn đến thành Vương Xá, trước vào kính lễ đức 
Thế Tôn. Đức Thê Tôn bảo răng: "vụa Tân Tỳ Sa 
La bảo kẻ sứ mời gọi ông đến chẳng qua là muốn 
thây sợi lông dưới bản chân ô ông vậy. Vì vua muôn 
trông thây nên ông phải ngôi kiết già bày bàn chân 
hướng đên vua. Đúng quôc pháp là đáng chết vậy". 

Trưởng giả tử vâng nhận lời dạy răn ây rôi sang 
đến nơi vua, dẫn vào sân bái yết, vua muôn trông 
xem SỢI lông, trưởng ø1ả tử mới ngôi kiết giả. Vua 
ngợi khen và ban lễ thù đặc và cũng rất mên quý. 
Thể rôi tạ từ trở về nơi chỗ đức Phật. Khi ã ây đức 
Như Lai vì giảng nói giáo pháp dạy răn dân dụ. 
Trưởng giả tử nghe mà cảm ngộ bèn liên xuất gia. 
Từ đó tinh cần tu tập tư duy mong câu chứng quả, 
kinh hành chắng luỗng bỏ nên chân bèn tôn thương 
đồ máu. Đức Thế Tôn thấy vậy bảo: "Này gã thiện 
nam! Lúc còn ở nhà, ông có biết đánh đàn chăng?”. 
Trưởng giả tử (Bí sô Thôt Lũ Đa Tân Thiết Đề Câu 
Chị) thưa: "Dạ có biết!". Đức Thê Tôn đạy: "Nêu 
vậy thì lây đó để thí dụ, nêu dây đàn quá căng hăn 
không hợp vận, dây đàn quá chùng thì điệu không 
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hòa nhã, nên phải là dây đàn không căng không 
chùn âm thanh mới hòa. Phàm người tu hành cũng 
vậy. Gấp quá thì thân nhọc mệt tâm sinh biếng 
lười, hoảng quá thì tình buông duỗi và chí phóng 
túng”. Trưởng ø1ả tử vâng theo sự chỉ dạy của đức 
Phật mà hành trì chu toàn, như vậy sau đó không 
bao lâu bèn chứng đắc quả vị. 

Ở biên giới phía tây nước đó tức thuộc phía 
nam sông Khắc Già, có một quả núi nhỏ đơn lẻ 
chập chùng cao xót, xưa kia đức Phật từng an cư 
tại đó ba tháng để nhiếp phục Bạc Câu La Dược 
Xoa. Dưới hang ở phía đông nam của núi trên tảng 
đá lớn có dâu vết của đức Phật ngôi In sâu vào đá 
hơn một tắc, dài 5 thước 2 tắc, rộng 2 thước tắc, 
phía trên đó có tạo dựng ngôi Tốt- đồ- ba. Tiếp về 
phía nam trên tảng đá thì có dâu vết đức Phật đặt 
Quân Tri Ca (tức là bình tắm, xưa trước gọi là 
Quân trì, tức lược gọI sai nhằm vậy), in sâu trên đá 
hơn một tậc làm nội đường hoa văn. Từ nơi dâu vết 
đức Phật ngôi về phía đông nam cách không xa có 
dâu vết căng chân của Bạc Câu La Dược Xoa dải 
khoảng 5 - 6 tắc, rộng khoảng 7 - 8 tắc, in sâu trên 
đá gần 2 tắc. Phía sau dâu vết cắng chân Dược Xoa 
có tôn tượng đức Phật ngôi băng đá cao khoảng 6 
- 7 thước. Từ đó tiếp về phía tây cách không xa là 
nơi có dâu vết của đức Phật kinh hành. Trên đảnh 
núi đó có thất cũ của Dược Xoa. Từ đó về phía bắc 
có dấu vết bàn chân của đức Phật dài § tắc, rộng 
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hơn 6 tắc in sâu trên đá gần nửa tâc. Phía trên dâu 
chân đó có ngôi Tốt-đồ-ba. Xưa kia đức Như Lai ở 
đó nhiếp phục Dược Xoa, khiến không giết hại 
người ăn thịt. Dược Xoa kính thọ giới pháp của 
Phật, về sau được sinh lên cõi trời. Lừ đó vê phía 
tây có khoảng 6 - 7 dòng suối nóng ấm. Nước các 
suỗi đó rât nóng. Ở biên giới phía nam nước đó 
trong rừng núi lớn có lắm nhiêu voi hoang dã thân 
hình rất to lớn. 

Từ đó dọc theo bờ phía nam sông Khắc Già 
theo hướng đông đi hơn 300 dặm đến nước Chiêm 
Ba (thuộc trung Ấn Độ). 


2- NƯỚC CHIÊM BA. 


Nước Chiêm Ba chu vi rộng hơn 4000 dặm. Đô 
thành lớn nước đó chu vị rộng hơn 40 dặm, gối 
lưng phía bắc gân. sông Khắc Già. Đất đai thục 
thấp, lúa má tràn đây, khí hậu ấm nóng, phong tục 
thuân chất. Có khoảng vài mươi ngôi giả lam phân 
nhiêu đều đã bị hư hoại, chư tăng có hơn 200 vị 
đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa, có hơn 20 
ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo chung sống 
lẫn lộn. Đô thành được sắp chất băng gạch cao đến 
vài trượng, nền móng cao vợi cách ngự phòng địch 
cao hiểm. Xưa kia vào thời đầu kiếp, người vật mới 
đâu hoang dã ở nơi hang hâm, chưa biết làm cung 
thật. Về sau có một thiên nữ giáng hiện trong loài 
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người rảo bước đến sông Hăng tắm gội tự vui, cảm 
linh có thai sinh ra bốn người con, phân chia ở 
Thiệm Bộ Châu mỗi người chiếm một khu vức, 
xây thành đô, lập thôn âp, phân biên cương, họa 
ranh giới, nơi đó là đô thành nước nhà của một 
trong bốn người con đó vậy, và cũng là đầu tiêu 
của các đô thành ở Thiệm-bộ-châu. Từ đô thành â ấy 
hướng về đồng cách khoảng 140 - 150 dặm, vê 
phía nam sông Khắc Già dòng nước cuỗn XOay lại 
nối lên một hòn đảo nhỏ cao vợi, trên đó có đền 
thời trời. Thân lăm linh cảm, đục sườn đảo làm 
thật, dẫn dòng nước thành ao cong, hoa rừng cây 
lạ, đá lớn ngọn cao nguy hiểm, là nơi các bậc nhân 
trí nương ở. Người đến trông xem quên cả trở vê. 
Trong núi rừng ở cảnh vức phía nam nước đó, voi 
hoang thú dữ kết đàn cùng đi rất đông nhiêu. Từ 
đó theo hướng đông đi hơn 400 dặm đên nước Yết 
Chu Õt Kỳ La (xứ ây có tập tục hoặc xưng gọi đó 
là Yết Dăng Yết La, thuộc Trung Ấn Độ). 


3- NƯỚC VÉT CHU ÔT KỲLA. 


Nước Yết Chu Ôt Kỳ La chu vi rộng hơn 2000 
dặm, đât đai thâp âm, lúa thóc lăm nhiêu, khí hậu 
ôn hòa, phong tục thuân chất, con người dốc chuộc 
cao tài, sùng quý nghê học. Có khoảng 6 - 7 ngôi 
già lam, chư tăng có hơn 300 vị. Có mười ngôi đên 
thờ trời, các hàng dị đạo chung sống lẫn lộn. Từ 
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vài trăm năm trở lại đây, giòng họ nhà vua tuyệt tự 
không người nối dõi, mọi việc làm tùy thuộc các 
nước lần cận, do đó thành quách gò thành phân 
nhiêu ở nơi thôn ấp. Nên vua Giới Nhật tới Đông 
Ấn Độ xây dựng cung quán sửa trỊ các việc nước 
nhà, đến thì rép tranh cỏ làm nhà ở, đến lúc đi thì 
phóng lửa thiêu đốt. Cảnh vức phía nam nước đó 
có lắm nhiêu voi hoang. Cách vức phía bắc cách 
sông Khắc Già không xa có đài cao lớn, sắp chất 
gạch đá mà xây dựng nên, nên móng rộng cao, 
khắc chạm chế tác rất kỳ đặc. Chung quanh đài mặt 
vuông, chạm khác hình tượng các Thánh, hình Phật 
và trời phân biệt rõ mà làm. Từ đó theo hướng đông 
vượt qua sông Khắc Già đi hơn 600 dặm đến nước 
Bôn Na Phạt Đàn Na (thuộc trung Ấn Độ). 


4- NUỚC BÔN NA PHẬT ĐÀN NA. 


Nước Bôn Na Phạt Đàn Na chu vi rộng hơn 
4000 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu v1 rộng 
hơn 30 dặm, dân chúng sinh sống đông nhiêu, aO 
quán hoa rừng thường luôn đan xen. Đất đai ẩm 
thấp, lúa thóc tươi tốt. Quả Ban Hạch Sa đã lắm 
nhiêu mà lại quý. Quả â ây lớn như quả Đông Qua 
(bí đao), lúc chín sắc mảu vàng đỏ, xẻ bô ra bên 
trong vải mươi quả nhỏ lớn băng trứng chim hạc, 
lại phá ra nữa thì giọt nước vàng đỏ, mùi vị ngọt 
ngon, hoặc tại trên cành như kết thật nhiều quả, 
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hoặc tại dưới gốc rễ cây thì tợ như Phục Linh nơi 
đất. Xứ đó khí hậu hòa sướng, phong tục ham học. 
Có hơn vài mươi ngôi già lam, chư tăng có hơn 
3000 vị, đôi với giáo pháp Đại thừa Tiểu thừa đều 
dốc công tập học. Có vài trăm ngôi đền thờ trời, 
các hàng dị đạo chung sống. lẫn lộn, với hàng lõa 
hình Ni càn tử thật đông nhiêu. 

Từ đô thành về phía tây cách hơn 20 dặm, có 
ngôi Tăng-già lam Bạt Thi Bà, dân nhà rỗng 
thoáng, đài các lớn cao, chư tăng có hơn 700 vị đều 
tập học theo giáo pháp đại thừa. Những bậc thạc 
học danh tăng ở cảnh vức phía Đông Ấn Độ phân 
nhiêu đến ở trong đó. Bên cạnh đó cách không xa 
có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. Xưa kia 
đức Như Lai từng ở tại đó ba tháng vì các hàng trời 
người giảng nói giáo pháp. Hoặc đến những ngày 
trai có lúc tỏa phóng ảnh sáng. Bên cạnh đó lại là 
nơi có di tích của bốn đức Phật thời quá khứ tọa 
thiên và kinh hành. Cách đó không xa lại có một 
ngôi tinh xá, bên trong có tạo tôn tượng Bồ-tát 
Quán Tự Tại, thân quang SOI XÉ{ chăng ân, lĩnh ứng 
luôn hiện Dảy, nên mọi người ở khắp xa gần đến 
đó bỏ ăn mà câu thỉnh. 

Từ đó theo hướng tây đi hơn 900 dặm, vượt qua 
sông lớn đên nước Ca Ma Lũ Ba (thuộc Đông Ấn 
Đội). 
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5- NƯỚC CA MA LŨ BA. 


Nước Ca Ma Lũ Ba chu vĩ rộng hơn vạn dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng hơn 30 dặm. 
Đất đai thấp âm, lúa thóc gieo trồng theo thời vụ. 
Quả Ban hạch sa, quả Na la kê la, cây giỗng ây tuy 
lắm nhiều mà lại càng trân quý. Sông, rạch, hô, 
vũng giai dãi quanh thành â âp. Khí hậu hòa sướng, 
phong tục thuân chất. Con người thân hình thập 
nhỏ, dung mạo đen sạm, nói năng ít khác so với 
các nước xứ Trung Ấn Độ. Tánh khí con người 
hung dữ mạnh bạo, chí chuyên mạnh học, phân 
chính là tôn thờ trời thân, không tin Phật pháp. Nên 
từ khi đức Phật xuất hiện nơi đời mãi đến ngày nay, 
còn chưa tạo dựng được một ngôi già lam nào đề 
chiêu tập các hàng tăng lữ. Nước đó có một sô tịnh 
tín nhưng chỉ trộm nhớ nghĩ mà thôi. Có vài trăm 
ngôi đên thờ trời, cách hàng dị đạo đông đến vải 
Vạn vỊ. 

Nay, vua nước đó vốn là con cháu nỗi dõi của 
trời Na La Diên, thuộc chủng tộc Bà-la-môn, tự là 
Bà Tắc Yết La Phạt Ma (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Nhật Trụ), hiệu là Câu Ma La (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Đồng Tử) tự 
chiếm cứ đất đai biên cương, lớn mạnh bành 
trướng, mãi đến ngày nay đã qua 1000 đời vua. Do 
các vị quốc Vương ham học nên dân chúng đều 
theo phong hóa, các bậc cao tài từ phương xa kính 
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mộ nghĩa khách du. Vua tuy không thuân tin Phật 
pháp nhưng rất kính trọng các hàng Sa-môn cao 
học. Mới đầu nghe có Sa-môn ở nước Chí Na đang 
ở Tăng-già lam Na Lạn Đà tại nước Ma Yết Đà từ 
phương xa đến học giáo pháp thâm sâu của Phật, 
vua bèn saI người ân cân qua lại vải ba phen thỉnh 
mời, nhưng Huyền Trang tôi vẫn chưa đáp ứng ước 
muốn đó. Khi ây luận sư Thị La Bạt Đà La bảo 
răng: "Muôn báo ân đức của Phật, phải nên hoăng 
dương chánh pháp. Ông nên đi sang đó chớ ngại sợ 
giảm trải đường xa. Vua Câu Ma La ở đời kính thờ 
ngoại đạo, nay lại cầu thỉnh Sa- -môn, đó là việc tốt 
lành, nhân nay mà cải đối đường vết phước lợi rộng 
xa. Xưa kia ông khởi tâm rộng lớn, phát hoăng thệ 
nguyện, một mình loi lẻ đi đên cảnh vức xa khác, 
bỏ quên thân mạng vì mong cầu giáo pháp khắp 
cứu tê hàm linh, đâu không là quê hương nước nhà, 
nên quên mọi sự được mật, chớ bó buộc bởi vĩnh 
nhục, tuyên dương Thánh giáo mở dẫn quân mỆ, 
trước lợi vật sau mới thân mình, quên danh tiếng 
để hoăng dương giáo pháp". Khi â ây, chối từ không 
được khỏi, Huyện Trang tôi bèn cùng sứ giả đồng 
đi mà hội kiến. Vua Câu Ma La nói răng: “Tôi tuy 
bất tài, nhưng thường mến mộ những bậc cao học, 
nghe tên bèn nhã chuông, liêu dám việc xa thỉnh 
mời!". Huyện Trang tôi nói: "Tôi tài năng hiểm ít, 
trí tuệ riêng kém, hèn tệ theo nghe”. Vua Câu Ma 
La bảo rằng: "Lành thay! Kính mộ giáo pháp, khéo 
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tham học, xem thân mạng như bọt nồi, giẫm vượt 
lắm hiểm trở, đi xa đến cảnh vức khác, ấy hăn do 
mỹ hóa của quân vương; thuân phong của nước 
nhà mến chuộng học khiến các nước xứ Ấn Độ 
phân nhiêu có ca tụng bản nhạc "Tần vương nước 
Ma-ha Chí Na phá trận”, tôi nghe đó đã lầu vậy. 
Há đó là quê hương đất nước đại đức ư?". Huyễn 
Trang tôi nói: "Thật đúng vậy. Đó là bản nhạc ca 
ngợi khen oal đức của nước chúng tôi vậy". Vua 
Câu Ma La nói: "Không đề ý đại đức là người nước 
đó, tôi kính mộ phong hóa xoay về phương đông 
đã từ lâu. Nhưng vì núi sông cách trở đường sá 
hiểm nguy không đo đâu đê đên đó được!". Huyện 
Trang tôi nói: "Thánh đức vua nước chúng tôi thắm 
đượm cùng xa, nhân hóa khắp trùm. Các xứ khác 
tục khác vức đều đến bái yết cung quyết xưng thân 
rất đông nhiều vậy". Vua Câu Ma La nói rằng: 
"Với sự chở che như thế, tâm tôi đây tất mong 
được triều công. Nay đây, vua Giới Nhật ở tại nước 
Yết Chu Ôt Kỳ la sắp thiết bày đại thí hội, tu tạo 
phước tuệ lớn. Các hàng Sa-môn, Bà-la-môn, 
những người có học nghiệp ở khắp năm xứ Ấn Độ 
không aI chăng được chiêu tập, nay có sai sứ đến 
đây thỉnh mời, nguyện xin đại đức cùng đồng đi 
đến đó!”. Khi â ây tôi bèn cùng vua Câu Ma La đến 
nước Yết Chu Ôt Kỳ La. 

Từ nước (Ca Ma Lũ Ba) đó về hướng đông, núi 
đồi liền tiếp nhau, không có đô thành nước lớn, 
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cảnh vức tiếp liên với tây nam Di Viên, con người 
về xứ đó thuộc giống Man lão. Hỏi rõ về thổ tục 
thì đi khoảng hai tháng thì vào đến cảnh vức phía 
tây nam đất Thục. Nhưng vì núi sông hiểm trở, 
chướng khí dịch bệnh, rắn độc cỏ độc làm hại rất 
lắm. Về phía đông nam của nước đó, voi hoang đi 
từng đàn hung bạo, nên trong nước đó vẽ tượng 
quân rất đặc biệt lớn mạnh. 

Từ đó theo hướng nam đi khoảng 1200 - 1300 
dặm đến nước Tam Ma Đát Tra (thuộc Đông Ấn 
Đội). 


6- NƯỚC TA4AM MA ĐẤT TRA. 


Nước Tam Ma Bát Đa chu vi rộng hơn 3000 
dặm, bến bãi gần biến lớn, đất đai thấp âm. Đô 
thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 20 dặm, lúa 
thóc gico trồng tươi tốt, hoa quả lăm nhiêu, khí hậu 
hòa sướng, phong tục điều thuận, con người tánh 
khí cứng mạnh, thân hình thấp nhỏ sắc da đen sạm, 
ham thích câu học chuyên cần mài miệt. Tà chánh 
đều kính tin, có hơn 30 ngôi giả lam, chư tăng có 
hơn 2000 vị đều vâng tu tập học theo giáo nghĩa 
Thượng tọa bộ. Có trăm ngôi đền thờ trời, các hàng 
dị đạo chung sống lẫn lộn, hàng lõa hình Ni càn tử 
đồ chúng đông nhiêu. Cách đô thành không xa có 
ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. Xưa kia 
đức Như Lai từng ở tại đó bảy ngày vì các hàng 
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trời người mà giảng nói diệu pháp sâu mâu. Bên 
cạnh đó là nơi có di tích của bôn đức Phật thời quá 
khứ tọa thiên và kinh hành. Cách đó không xa, 
trong ngôi già lam có tôn tượng đức Phật bằng 
ngọc xanh cao tám thước, tướng tốt tròn đây, linh 
ứng lắm hiệu nghiệm. Từ đó về phía đông bắc có 
bến bãi biến lớn, theo trong đường hang núi có 
nước Thất Lợi Ta Đát La, tiếp về phía đông nam ở 
góc biến lớn có nước Ca Ma Lũng Ca, tiếp về phía 
đông có nước Đọa La Bát Đề, tiếp về ề phía (tiếp đến 
phía đông có nước Y Thưởng Na Bô La) đông có 
nước Ma-ha Chiêm Ba; tức ở Trung Hoa gọi đó là 
Lâm âp vậy. Lại tiếp về phía tây nam có nước 
Diêm-ma Na Châu. Cả sáu nước đó núi sông 
đường sá hiểm trở nên Huyền Trang tôi không vào 
các cảnh vức đó, nhưng phong tục đất đai cảnh giới 
tiếng tăm có thể biết được vậy. 

Từ nước Tam Ma Đát Tra theo hướng tây đi 
hơn 900 dặm đến nước Đam Ma Lật Đề (thuộc 
Đông Ân Độ). 


7- NUỚC ĐAM MA LẬT ĐỀ. 


Nước Đam Ma Lật Để chu vi rộng khoảng 
4.500 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng 
hơn 10 dặm, bến bãi gân biển, nên vùng ven đât 
đai thập ấm, lúa thóc gieo trồng theo thời vụ, hoa 
quả tốt tươi lắm nhiêu. Khí hậu ấm nóng, phong 
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tục thô tháo nóng nãy, con người tánh khí cứng 
mạnh. Tà chánh đều kính tin, có hơn 10 ngôi giả 
lam, chư tăng có hơn ngàn vị. Có hơn 50 ngôi đên 
thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. Đất 
nước đó bến bãi ở gân góc biến, đất liên và sông 
nước giao hội. Các vật trân quý báu lạ phân nhiều 
đều tích tụ tại đó, nên dân chúng nước đó đại khái 
đều là giàu sang. Bên cạnh đô thành có ngôi Tốt- 
đồ-ba do, vua Vô Ưu tạo dựng, bên cạnh đó là nơi 
có dâu vết của bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiền 
và kinh hành. 

Từ đó theo hướng tây bắc đi hơn 700 dặm đến 
nước Yết La Noa Tô Phạt Thích Na (thuộc Đông 
Ấn Độ). 


8- VÉT LA NOA TÔ PHẠT THÍCH NA. 


Nước Yết La Noa Tô Phạt Thích Na, chu vi 
rộng khoảng 1400 

- 1500 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vi 
rộng hơn 20 dặm. Dân chúng sinh sông đông 
nhiêu, nhà cửa giàu sang. Đất đai thập âm, lúa thóc 
IeO trông. theo thời vụ. Các thứ hoa tươi tốt, quả 
lạ lắm nhiều. Khí hậu điều sướng, phong tục thuân 
hòa. Con người khéo mến chuộng học các nghệ 
nghiệp. Tà chánh đều kính tin, có hơn 10 ngôi giả 
lam, chư tăng có hơn 2000 vị đều tập học theo giáo 
pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 50 ngôi 
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đên thờ trời, các hàng dị đạo thật lắm nhiêu. Riêng 
có ba ngôi già lam, chư tăng không ăn dùng sữa 
lạc, tuân theo di huấn của Đề Bà Đạt Đa. 

Bên cạnh đô thành lớn có ngôi Tăng-già lam 
Lạc Đa Vị Tri (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường 
gọi là Xích Nê), sân nhà rỗng thoảng, đài các cao 
vợi, các bậc tài cao đạt học thông mẫn có tiếng tăm 
trong nước nhà đều tụ tập tại đó, cảnh tỉnh răn dắt 
nhau cùng thảnh đạt, mài giũa đạo đức. Mới đâu, 
tại nước đó chưa kính tin Phật pháp, khi â ây tại Nam 
Ấn Độ có một ngoại đạo bụng bịt đồng lá, đầu đội 
đuốc đốt sáng chông mang trượng sách cao bước 
vào trong thành đó, bày đánh trồng luận, tìm cầu 
muốn nói bàn đối luận. Có người hỏi rằng: "Đầu 
và bụng của ông mang đội gì khác lạ vậy?". Ngoại 
đạo đó đáp: "Tôi học nghề, lắm nhiêu tài năng, Sợ 
bụng xé rách, lại xót thương hàng ngu tôi, do đó 
đeo mang soi chiếu". Trải qua cả 10 ngày mà 
không người nảo hỏi han 8Ì, ngoại đạo đó phỏng 
hỏi tìm kiến các bậc tài giỏi mà chắng có hạng 
người đó. Vua nước đó bảo rằng: "Khắp trong 
nước nhà đâu có những bậc minh triết, có khách 
đến cật nạn mà không đối đáp, đó thật là tủi nhục 
sâu lớn, nên tìm kiêm phỏng hỏi ở các nơi có 
những vị ấn dật sâu kín". Có người bảo rằng: 
“Trong rừng lớn có một người khác lạ, tự xưng là 
Sa-môn, có sức học sâu mạnh, nay hiện lắng Ở nơi 
sâu kín đã lâu vậy. Nếu vị ây chắng tỏ rõ các pháp, 
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hợp đức, thì đâu có thể sông được như vậy ư?”. 
Vua nghe thế, đích thân đi đên núi rừng tìm kiếm 
thỉnh mời. VỊ Sa-môn ây đáp răng: "Tôi vốn người 
ở xứ Nam Ấn Độ làm du khách đến nương náu nơi 
đây, khả năng học nghiệp cạn cọt, sợ chăng như 
điêu vua nghe, song xin vâng thừa ý chỉ, không 
dám chỗi từ. Nhưng đối luận không thua, xin được 
tạo dựng ngôi già lam để nhóm tập chư tăng xiễn 
dương tán thán Phật pháp”. Vua nói: "Kính nghe 
điều đó, không dám trái đức!". Vị Sa-môn ấy vâng 
nhận sự thỉnh mời đi đến luận trường. VỊ ngoại đạo 
đó khi ấy nên xướng chính tông của mình có hơn 
ba vạn lời, nghĩa lý sâu xa văn từ rộng lớn, bao hàm 
cả danh tướng, bủa khắp thấy nghe. Vị Sa-môn ấy 
nghe qua một lượt rốt cùng trông xem từ nghĩa 
không sai nhằm, dùng vài trăm lời biện minh để 
giải thích đó. Nhân đó hỏi về điểm cùng cực của 
chánh tông, vị ngoại đạo đó cùng cụt ngôn từ khuất 
nghĩa ây bèn mang tủi nhục mà rút lui. Vua rất kính 
trọng tài đức của Sa-môn ây nên tạo dựng ngôi giả 
lam ấy. Từ đó về sau mới hoăng dương Phật pháp. 
Bên cạnh ngôi già lam đó cách không xa có 
ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng. Xưa kia 
đức Như Lai từng ở nơi đó Dảy ngày giảng pháp 
khai dẫn. Bên cạnh đó lại có ngôi tinh xá là nơi có 
di tích của bôn đức Phật thời quá khứ tọa thiền và 
kinh hành. Và có vài ngôi Tốt-đồ-ba đều là những 
nơi xưa kia đức Như Lai từng đến giảng nói pháp, 
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do vua Vô Ưu tạo dựng. 
Từ đó theo hướng tây nam đi hơn 700 dặm đên 
nước O Trà (thuộc Băc An Đội). 


9- NUỚC Ô TRÀ. 

Nước Ô Trà chu vi rộng hơn 7000 dặm, đô 
thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 20 dặm. Đất 
đai mâu mỡ lúa thóc tươi tốt, các thứ trái quả lớn 
hơn so với các nước, cỏ lạ hoa quý lắm nhiêu khó 
thể nêu thuật, khí hậu âm nóng, phong tục con 
người mạnh dữ. Con người dáng mạo khôi ngô, 
nhan sắc đen sạm, nói năng ngôn từ phong thái 
điều nhã có phần khác so với các nước xứ Trung 
Ấn Độ. Khéo ham thích tập học không mỏi mệt, 
phân nhiêu kính tin Phật pháp, có hơn trăm ngôi 
già lam, chư tăng có hơn vạn vị đều tập học theo 
giáo pháp đại thừa, có khoảng 50 ngôi đền thờ trời, 
các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. Có hơn 10 ngôi 
Tốt-đồ-ba do vua Vô ƯU tạo dựng đều là những 
nơi xưa kia đức Như Lai từng đến giảng nói pháp. 

Ở cảnh vức phía tây nam nước đó, trong núi 
hơn ngôi Tăng-già lam Bồ Sáp Ba Kỳ Ly. Ở đó có 
ngôi Tốt-đồ-ba bằng đá rất nhiêu linh dị, hoặc đến 
những ngày trai có lúa tỏa phóng ánh sáng, nên các 
hàng tịnh tín xa gần đều tụ hội mang theo lọng hoa 
kỳ diệu đua nhau cúng dường, để bày mâm phía 
dưới, thế bình bát úp phủ phía trên. Đem cây lọng 
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hoa căm đặt đó bèn đứng như đá nam châm hút 
kim vậy. Từ đó về phía tây bắc trong ngôi già lam 
cũng tại núi có ngôi Tốt-đồ-ba có những sự khác lạ 
cũng đồng như trước. Cả hai ngôi Tốt-đỗ-ba đó do 
quỷ thân tạo dựng nên có sự kỳ đặc như vậy. 

Ở cảnh vức phía đông nam nước đó gân bãi 
biển lớn có thành Chiếc Lợi Bát Đa (tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường gọi là Phát Hành) chu vi rộng 
hơn 20 dặm, các hàng thương nhân đi vào biến hay 
lữ khách phương xa đều vào thành đó dừng nghỉ 
giữa đường. Thành đó bên bỉ cao vợi có lắm nhiều 
vật báu kỷ lạ. Phía ngoài thành theo thứ lớp có năm 
ngôi già lam, đải các cao lớn, tôn tượng đẹp xinh 
kỳ công. Từ đó về phía nam đến nước Tăng- già-la 
cách khoảng hơn vài vạn dặm giữa đêm tĩnh lăng 
xa trông nhìn lại trên ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ răng 
của đức Phật có châu ngọc báu sáng rực xếp lớp 
như treo đèn đốt sáng. 

Từ đó theo hướng tây nam đi vào trong rừng 
lớn đi hơn 1200 dặm đến nước Cung Ngự Đà 
(thuộc Đông Ấn Độ). 


10- NUỚC CÔNG NGỰ ĐÀ. 

Nước Công Ngự Đà chu vì rộng hơn ngàn dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm, 
bên bãi gân góc biên, núi đôi đan xen. Đât đai âm 
thâp. lúa thóc gieo trông thời vụ. Khí hậu âm nóng, 
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phong tục con người mạnh mẽ nóng nảy, thần hình 
to lớn dáng mạo đen sạm, hơi có phân lễ nghĩa, 
không lắm dối trá. Đến như văn tự đông như các 
nước ở Trung Ấn Độ, nói năng phong thái nhã điệu 
hơi có phần khác. Dân chúng sùng kính ngoại đạo, 
không tin Phật pháp. Có hơn trăm ngôi đên thờ trời, 
các hàng dị đạo có hơn vạn vị. Trong cảnh vức 
nước đó có vài mươi khu thành nhỏ tiếp liên đảnh 
núi, gắn cùng biến cả. Thành quách đã bên chắc 
cao vợi. Binh lính lại quả cảm oai hùng, nên các 
nước láng giêng không dám cường địch. Đất nước 
gân liền bãi biên nên có nhiều vật quý báu kỳ lạ 
như ốc trai ngọc ky, và lây đó làm vật dụng đối 
chác. Xứ đó là nơi sản sinh loài voI lớn sắc xanh 
cưỡi vượt thầu đến xa. Từ đó theo hướng tây nam 
vào đồng hoang trồng lớn, lại vào rừng sâu có lăm 
cây gô to lớn che phủ cả ánh mặt nhật, đi khoảng 
1400 - 1500 dặm đến nước Yết Lăng Giả (thuộc 
Nam Ấn Độ). 


11- NƯỚC YÉT LẶNG GLẢ. 

Nước Yết Lăng Già chu vi rộng hơn 5000 dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. 
Lúa thóc gI1eo trồng thời vụ, hoa cỏ có lắm nhiêu, 
rừng chăm liên tiếp dài cả vài trăm dặm. Là xứ sản 
sinh loài voi sắc xanh, các nước láng giêng lây làm 
quý lạ. Khí hậu ấm nóng, phong tục con người thô 
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tháo hung bạo, tánh khí phân nhiêu hẹp hòi bạo ác, 
song chí tiết còn có tín nghĩa. Nói năng nhẹ nhanh 
âm điệu chất thực chính xác, từ chỉ phong thái có 
phân khác so với các nước ở xứ Trụng Ấn Độ. 
Hiểm ít người kính tin chánh pháp, phân nhiêu tôn 
sùng theo ngoại đạo. Có hơn 10 ngôi giả lam, chư 
tăng có hơn 500 vị đều tập học theo giáo pháp đại 
thừa thượng tọa bộ. Có hơn trăm ngôi đên thờ trời, 
các hàng ngoại đạo rất đông, phân nhiều là đô 
chúng của NI Càn Tử. 

Vào thời xa xưa đất nước Yết Lăng Già, dân 
chúng đông nhiêu kê vai tụ hội giăng tay áo thành 
màn che phủ, có vị tiên nhân chứng đặc ngũ thông 
nương náu nơi núi hang, có người lân lướt xúc 
chạm, vị tiên nhân ây lùi mất sức thần, bèn dùng 
chú thuật xâu ác tàn hại dân chúng nước đó, lớn 
nhỏ không bỏ sót, hiền ngu đều chết mất. Người 
khỏi tuyệt dứt trải qua thời gian lâu dài. Dân hỏi 
dời đôi chỗ ở nhưng vẫn chưa sung đủ, nên đến 
nay, tại nước đó, dân hộ còn hiếm ít. 

Từ đô thành về phía nam cách không xa có ngôi 
Tốt-đồ-ba cao hơn trăm thước, do vua Vô Ưu tạo 
dựng, bên cạnh đó là nơi có di tích của bốn đức 
Phật thời quả khứ tọa thiên và kinh hành. Về biên 
thùy phía băc cảnh vức nước đó, trên đảnh núi có 
ngôi Tốt-đố-ba băng đá cao hơn trăm thước. Vào 
thời đầu kiếp lúc con người có được tuôi thọ vô 
lượng. Khi ây có vị Độc Giác ở tại đó nhập tịch 
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diệt. Từ đó theo hướng tây bắc vào trong rừng núi 
đi hơn 1800 dặm, đến nước Kiêu-tát- la (thuộc 
Trung Ấn Độ). 


12- NƯỚC KIÊU-TÁT-LA. 


Nước Kiêu-tát-la chu vi rộng hơn 6000 dặm, 
núi non bao quanh bốn phía, rừng chăm liên tiếp. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 40 dặm, 
đất đai mâu mỡ sản sinh lắm thứ lợi nhuận rất lắm. 
Thôn ấp liên nhau, dân chúng nhà cửa lắm nhiêu. 
Con người hình dáng to lớn, sắc da đen sạm, phong 
tục cứng mạnh, con người tánh khí mạnh mẽ nóng 
nảy. Tà chánh đêu kính tin, học hành tài nghệ sáng 
suốt cao vời. Vua thuộc dòng Sát Đề Lợi. Tôn kính 
Phật Pháp, nhơn từ đức độ. Có hơn trăm ngôi già 
lam, chư tăng có gân vạn vị đều tập học theo giáo 
pháp đại thừa. Có hơn 70 ngôi đên thờ trời, các 
hàng dị đạo chung sống lẫn lộn. 

Từ đô thành về phía nam cách không xa có ngôi 
già lam xưa cũ, bên cạnh có ngôi Tốt-đồ-ba do vua 
Vô Ưu tạo dựng, xưa kia đức Như Lai từng ở tại 
đó, hiện sức thân thông lớn nhiếp phục các ngoại 
đạo. Về sau, Bồ-tát Long Mãnh đến ở ngôi già lam 
đó. Bây giờ vua nước đó hiệu là Sa Đa Bà Ha (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Dẫn Chánh rất 
trân quý Bồ-tát Long Mãnh nên bao học gìn giữ 
cửa nẻo phòng thất. Khi ây Bô-tát Đề Bà từ nước 
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Châp Sư Tử đến câu xin luận nghị, nóI VỚI người 
giữ cửa răng: "Tôi mong được cùng bái yết (Bô-tát 
Long Thọ)". Người giữ cửa bèn vảo trình bạch. 
Bộ- tát Long Thọ đã nhã biết danh tiếng của Bô-tát 
Đề Bà, nên đưa một bát đựng nước đây và bảo đệ 
tử răng: "Ngươi đem bát nước này ra bày cho 
người kia (Bồ-tát Đề Bà). Bồ-tát Đề Bà thấy bát 
nước bèn chỉ im lặng mà ném cây kim vào bát 
nước. VỊ đệ tử ây bưng bát nước mà hoài nghĩ trở 
vào. Bô-tát Long Mãnh hỏi răng: “Người â ây nói gì 
chăng?”. VỊ đệ tử ấy đáp: Người ây chỉ im lặng 
không nói gì, ném cây kim vào bát nước mà thôi". 
Bồ-tát Long Mãnh bảo: "Trí tuệ thay, người ấy! Ta 
biết rõ căn cơ tinh thần người ấy xác thực là bậc Á 
Thánh, đức lớn như thê, hãy nhanh ra bảo người ấy 
vào đây. Vị đệ tử ây hỏi: _Vậy nghĩa là sao? 
Người â ây không nói năng gì mà đại sư khéo biện 
rõ vê đó ư?”. Bô-tát Long Mãnh bảo răng: "Phàm, 
nước thì tùy đồ vật chứa đựng hình thể vuông tròn, 
theo vật đục trong mà lan tràn không ngăn ngại, 
lắng đượm chắng thể lường, khắp đây mà nêu bày 
đó sánh như trí của ta học thâu khắp cùng. Người 
ây ném cây kim bát nước hắn lặn tới đáy, nên đó là 
người phi thường, nên gập chóng vời vào đây!". 
Và, Bô-tát Long Mãnh vốn phong thái khuôn phép 
khiến mọi người kính sợ, chỉnh túc mọi vật. Mọi 
nEƯỜI I muốn nói năng đàm luận thảy đều cúi ngâng 
đâu. Bô-tát Đề Bà vôn kính trọng phong huy đó, từ 
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lâu đã mong muốn đến thỉnh hỏi điều lợi ích mới 
muốn đến thọ học. Trước sợ cơ thân, nhã sợ oai 
nghĩ. Lúc vào phòng thât đứng kê bên tòa đàm nói 
sâu mâu trọn ngày, ngôn từ nghĩa lý trong suốt cao 
siêu. Bô-tát Long Mãnh bảo răng: "Thật là kẻ hậu 
học thông cùng cả thế gian, khéo biện sáng tỏ xưa 
trước. Ta nay già sau, gặp được bậc anh tài như 
ông thật như nước rót bình, có nơi gởi øâm trao đèn 
nối đuốc không dứt tuyệt. Sự hoằng tuyên g1áO 
pháp thật rất mong nhờ con người như ông, may 
có khả năng đôi trước pháp tịch nhã đàm huyện 
'. Bồ-tát Đề Bà nghe bảo vậy, trong tâm riêng tự 
kiêu phụ. sắp mở nghĩa phủ, trước ráo quanh vườn 
biện luận, nêu bày lời đâu, ngưỡng trông thây 
nghĩa lý thất thật, bỗng thấy Oa1 nghĩ dung chỉ của 
Bô-tát Long Mãnh, bèn quên lời ngậm miệng, lánh 
mặt khỏi pháp tịch dẫn bày tự trách, bèn câu xin 
thọ học. Bộ- tát Long Mãnh bảo răng: "Hãy ngồi lại 
đây, nay sắp trao cho ông diệu lý chí chân, giáo 
pháp. chất thật của đẳng pháp vương". Bô-tát Đề 
Bà liên gieo cả năm vóc xuông. đất, nhất tâm quy 
mạng, thưa rằng: "Từ nay trở về Sau cúi xin vâng 
theo sự chỉ dạy!". 

Bô-tát Long Mãnh khéo thông rành về dược 
thuật tự ăn dùng phẩm vật bố dưỡng sinh mạng tuổi 
thọ kéo dài cả vài trăm năm, chí khí dung mạo 
không suy lão. Vua Dẫn Chánh đã được diệu dược 
âầy tuôi thọ cũng được vài trăm năm. Vua có người 
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con trẻ nhỏ nói cùng với mẹ răng: "Đên lúc nào 
con đây mới được nối tiếp ngôi vua?". Mẹ bảo 
răng: "Lây Sự Ở ngày nay mà xét xem thì kỳ hạn â ấy 
chưa thê có. Bởi vì phụ vương của ông tuôi thọ có 
thê đến vải trăm năm, khi ấy con cháu thảy đều già 
cả cũng đã lắm nhiêu. Đó là điều do phước lực của 
Bồ-tát Long Mãnh gia trợ giúp dược thuật mà cảm 
nên. Đến lúc nào Bồ-tát Long Mãnh tịch diệt thì 
phụ vương của ông mới qua đời! Bồ-tát Long 
Mãnh là bậc trí tuệ rộng xa, tâm từ bị sâu dày, chu 
cấp cho các loài quân sinh, xem thân mạng chỉ như 
là vật thừa. Nay ông nên sang đó thử câu xin cái 
đâu. Nếu toại được chí nguyện Ấy, thì điều ước của 
ông hắn sẽ thành". Vương tử vâng theo sự chỉ bảo 
của mẹ, đến ngôi già lam đó, người giữ cửa kính 
sợ nên vương tử được vào tự tại. Khi đó Bồ-tát 
Long Mãnh vừa đang tán tụng kinh hành, bỗng 
thây VƯƠng tử, bèn dừng đứng mà bảo răng: "Đêm 
nay có nhân duyên gì mà quá bước đến tăng 
phường”. Vương tử vừa như nguy ác như kinh sợ, 
nhanh vội bước đến mà đáp răng: "Tôi vâng theo 
lời bàn thừa của từ mẫu, nói bàn về các bậc sĩ tu 
hạnh cấp xả, vì là hàm sinh đều quý mạng. Kính 
cáo cách ngôn chưa có nói đến xem thường xả bỏ 
báo thân thí cho kẻ muốn mong câu. Từ mẫu tôi 
bảo là: "Không phải như vậy. Những bậc thiện thệ 
ở khắp mười phương, các đức Như Lai trong ba 
đời, từ lúc xa xưa mới đầu phát tâm cho đến khi 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN 10 901 


chứng quả, chuyên cân mong câu Phật đạo, tu tập 
ĐIỚI nhãn, hoặc ném bỏ thân mình cho thú vật ăn, 
hoặc xẻo lót thịt đùi để cứu chim bô câu, như vua 
Nguyệt Quang thí đầu cho vị Bà-la- -môn, vua Từ 
Lực câp máu cho quỷ Dược Xoa đói uống, V.V.. 

những sự đại loại như vậy thật lắm nhiêu khó nêu 
bày hết đủ. Những bậc mong cầu giác ngộ trước 
đời nào không có”. Nay Bồ- tát Long Mãnh dốc chí 
cao ây, tôi có sự mong cầu một cái đầu người vì 
cần dùng, chiêu mộ đã lâu, mà chưa có người thí 
xả cho. Muốn hành hung bão giết hại thì tội lụy rất 
nhiêu, ngược hại kẻ không tội thì dơ bần đức hạnh 
rõ bày. Chỉ có Bô-tát tu tập Thánh đạo, xa mong 
cầu quả Phật, tâm từ đượm nhuân các loài hàm 
thức, ân huệ ban cập không cùng, khinh thường 
mạng sông như bọt nối, coi rẻ thân hình tợ gỗ mục. 
Chắng trái với bản nguyện, xin hứa thuận cho điều 
mong câu! Bỏ- tát Long Mãnh bảo rằng: Thật tốt 
lành thay lời nói ấy của ông! Tôi mong câu quả vị 
Phật Thánh, tôi tập học hạnh năng thí xả của Phật. 
Xem thân này chỉ như vọng hưởng, xem thần này 
chỉ tợ bọt bóng nỗi trôi, lưu chuyên trong bốn loài 
sáu đường, xưa trước đã từng khế hợp với thệ 
nguyện sâu rộng, chăng trái với mọi vật mong câu. 
Nhưng nay đôi với vương tử có một điêu không thể 
được. Đó là gì? Như thân mạng tôi đã dứt thì phụ 
thân vương tử cũng mật". Vương tử nói rằng: "Nếu 
đoái hoài với ý ấy thì ai là người có thể giúp đây?". 
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Bô-tát Long Mãnh bôi hôi trông nhìn thây điêu 
mong cầu dứt tuyệt mạng, bèn lây lá có tranh khô, 
tự cắt lây cô mình như kiêm bén cắt đứt, thân và 
đầu mỗi phân lìa một nơi. Vương tử trông thây thê 
rôi kinh sợ tuôn bỏ chạy đi. Người giữ cửa bèn tâu 
trình nói bày đây đủ đuôi đâu. Vua Dẫn Chánh 
nehe thê buôn cảm, quả nhiên cũng băng hà. 

Từ nước đó về phía tây nam cách hơn 300 dặm 
đến núi Bạt La Mạt La Kỳ Ly (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là Hắc Phong) cao vợi nồi trội 
đảnh ngọn chót vót hiểm nguy, đã không hang cốc 
ven sườn, y nhiên tợ toàn vùng đá. Vua Dẫn Chánh 
vì Bồ-tát Long Mãnh mà đục khoét bên trong núi 
đó tạo lập ngôi già lam. Cách núi xa khoảng T0 
dặm đục mở con đường rỗng, đến dưới chân núi 
ngửa trông nhìn lên đục xẻ đá, bên trong thì làm 
hành lang đi bộ dải, đài cao trùng các, môi cái có 
năm tâng, mỗi tầng có bốn viện đêu xây dựng tinh 
xá, mỗi nơi đều chú đúc tôn tượng bằng vàng, hình 
lượng đông như thân đức Phật, đẹp xinh hết mực 
của tư duy khéo léo. Ngoài ra, các thứ trang 
nghiêm chỉ chỉ trang trí toàn bằng vật báu vàng 
ròng. Từ trên ngọn núi cao gần như suôi bay trút 
đồ, dòng nước bao quanh trùng các, giao dãi khắp 
hiên nhà. Đục sâu cách ngoài hang đặt đèn soi sảng 
trong phòng nhà. Mới đầu vua Dẫn Chánh tạo dựng 
ngôi già lam đó, sức người đã cùng kiệt khổ nhọc, 
kho đụn cũng hết của cải, song công việc chưa 
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được một nửa, trong tâm vua rât lo buôn. Bô-tát 
Long Mãnh mới hỏi rằng: "Cớ sao đại VƯƠng như 
có vẻ lo buôn gì vậy?". Vua Dẫn Chánh nói: "Tôi 
vận khởi đại tâm, muốn tạo dựng thăng phước, 
mong đó được vĩnh viễn kiên cô để chờ đợi đến lúc 
đức Từ Thị xuất hiện nơi đời. Nhưng công việc 
chưa hoàn thành mà của cải sử dụng đã hết, thường 
nghĩ nhớ buôn hận đó, ngồi mà chờ đợi tháng 
ngày!". Bô-tát Long Mãnh bảo răng: "Đại vương 
chớ phải lo buôn, tạo phước thiên ưu thắng, lợi ích 
đó chăng cùng. Có phát khởi thệ nguyện lớn, chớ 
lo ngại không ai hỗ trợ. Ngày nay trở về cung, đại 
vương sẽ được vô cùng hoan lạc, sáng sớm mai ra 
Xét xem nơi núi đồng rồi đên đây đề bản tính VIỆC 
tạo dựng". Vua Dẫn Chánh đã nhận sự chỉ bảo â ây 
rồi, kính lo chu toàn. Bô-tát Long Mãnh vận dụng 
sức thần diệu dược nhỏ giọt các tảng đá lớn đều 
biễn làm thành chất vàng ròng. Vua Dẫn Chánh đi 
ra trông xem, thấy vàng, trên miệng cùng vui mừng 
chúc tụng, rồi xoay xa giá đến nơi quỷ thân dụ 
hoặc, lúc đến trong núi rừng thây toàn vàng đồng”. 

Bồ-tát Long Mãnh bảo răng: "Không phải quý. thân 
dụ hoặc đâu. Đó là do sự chí thành cảm ứng nên có 
vàng ây. Đại VƯƠng nên tùy thời lây dùng giúp đỡ 
để hoàn thành công nghiệp ưu thăng. Vua Dẫn 
Chánh bèn vì tạo dựng, đến lúc công việc hoàn 
thành, vàng vẫn còn thừa. Do đó ở trong năm tâng 
các mỗi mỗi đều có chú đúc bỗn tôn tượng lớn 
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băng vàng, vẫn còn dư thừa, sung chât vào trong 
các kho khô. Và nhóm tập ngàn vị tăng đến ở trong 
ngôi già lam đó lo việc lễ tụng. Bồ-tát Long Mãnh 
đem kho tàng giáo pháp của một đời đức Như Lai 
giảng nói. Các bộ luận do chư vị Bồ-tát diễn thuật, 
nhóm tập từng bộ riêng biệt cất chứa trong đó. Nên 
ở tầng các thứ nhất trên cùng là nơi để thiết trí tôn 
tượng đức Phật và các kinh luận. Tại tầng thứ năm 
dưới củng là để các hàng tịnh nhân cư sĩ ở và cất 
chứa mọi thứ vật dụng của cải, v.v... còn ba tầng 
các khoảng giữa là nơi phòng thất của chúng tăng 
sinh hoạt. Nghe các bậc lão thành nói răng: "vua 
Dẫn Chánh tạo dựng ngôi giả lam đó đến lúc hoàn 
tật. Tính về muỗi các người thợ ăn dùng mua mất 
hết chín câu chi (câu chi tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường, gọi là Ức) tiền vàng. Về sau trong chúng 
tăng có sự phân tranh dữ dội, dẫn đến vua bình 
nghị. Khi â ây các hàng tịnh nhân nói cùng với nhau 
răng: "Chư tăng nôi dậy phân tranh mở lời bàn luận 
trái nhau, hắn khiến người hung xấu xét dò lỗ hỗng 
mà phá hoại ngôi già lam”. Khi đó trùng các trở lại 
chông cự xua đuôi chư tăng. Từ đó trở đi không 
còn có tăng chúng. Từ xa trông nhìn đến đánh núi 
chăng biết cửa nẻo nơi nào. Có lúc đưa dẫn người 
khéo giỏi phương thức vào bên trong chữa trị bệnh 
tật. Nhưng toàn mở mắt ra vào, chăng biết đường 
đi. 


Từ đó, đi trong rừng lớn theo hướng nam cách 
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hơn 900 đặm đến nước Án Đạt La (thuộc Nam Ấn 
Đội). 


13- NUỚC ÁN ĐẠT LA. 


Nước Án Đạt La chu vi rộng hơn 3000 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó hiệu là Bình Kỳ La chu vi 
rộng hơn 20 dặm. Đất đai mâu mỡ, lúa thóc tươi 
tốt lắm nhiều, khí hậu ấm nóng, phong tục con 
người cứng mạnh hung bạo, nói năng từ điệu khác 
VỚI Các nước Xứ Trung Ấn Độ. Còn về văn tự phép 
tặc thì phân lớn có sự tương đông. Có hơn 20 ngôi 
già lam, chư tăng có hơn 3000 vị. Có hơn 30 ngôi 
đên thờ trời, các hàng dị đạo rất đông nhiêu. 

Bên cạnh đô thành Bình Kỳ La cách không xa 
có ngôi già lam lớn, trùng các tâng đài chế tạo khắc 
chạm rất mực kỳ công, tôn tượng Phật Thánh oal 
dung xinh đẹp. Phía trước ngôi ø1à lam đó có ngôi 
Tốt-đồ- ba băng đá cao vải trăm thước đều do Đại 
A-la-hán A Chiếc La (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Sở Hành) tạo dựng. 

Sau chùa A La Hán Sở Hành về hướng tây nam 
chẳng bao xa lại có một bảo tháp do vua A Dục 
xây. Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã thuyết 
pháp, luận đại thân thông, độ vô lượng chúng. 

Từ ngôi già lam của A-la-hắn Sở Hành tạo 
dựng. Về hướng tây nam đi hơn 20 dặm đến một 
quả núi đơn lẽ. Trên đảnh núi có ngôi Tốt-đồ-ba 
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băng đá. Xưa kia Bô-tát Trân Na đến ở tại đó tạo 
luận Nhân Minh. Bồ-tát Trân Na (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là Đông Thọ). Sau khi đức 
Phật đã nhập niết bàn, nương thừa di phong mà 
xuất gia, là bậc trí nguyện rộng lớn, tuệ lực sâu bên, 
xót “thương ở đời không nơi nương tựa, nghĩ suy 
muôn hoãng dương Thánh giáo, nên tạo luận nhân 
minh, lời sâu lý rộng. Các hàng học giả hao tốn lắm 
công sức mà khó thành học nghiệp, Bồ-tát Trần Na 
bèn ấn vết nơi núi sâu, gá thần trong tịch định, quán 
xét sự lợi hại của trước thuật, dò xem sự ít nhiêu 
về văn nghĩa. Khi ấy hang núi chân động tiếng 
vang, mây khói bủa trùm khắp cả. Thân núi bưng 
nâng Bỏ-tát lên cao vài trăm thước, và xướng lời 
răng: "Xưa kia đức Phật Thế Tôn dùng phương tiện 
quyên biến giáo hóa dẫn dắt mọi vật, dùng tâm từ 
bị giảng nói luận Nhân Minh, bao gôm tất cả diệu 
lý, nghiên cứu sâu săc lời huyền. Từ khi đức Như 
Lai tịch diệt, đại nghĩa dân ân mất. Nay đây, có Bộ- 
tát Trân Na là người có được phước tuệ sâu xa, rất 
thâu đạt Thánh chỉ. Do đó, luận Nhân Minh lại 
được xiến dương ở ngày nay. Bô-tát Trân Na mới 
tỏa phóng ảnh sáng lớn soI chiếu vào nơi tôi tăm, 
khi â ây vua nước đó rất sinh tâm cung kính, thây 
ánh sáng đó, cùng nghi là Bồ- tắt Trần Na nhập định 
kim cang, nhân đó thỉnh cầu Bô-tát Trần Na chứng 
quả Vô Sinh. Bô-tát Trần Na bảo răng: "Tôi nhập 
định, quán xét muốn giải thích nghĩa kinh sâu mâu, 
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tâm mong câu quả vị chánh giác, chăng nguyện chỉ 
ở quả vị vô sinh". Vua nước đó nói: "Quả vị vô 
sinh, các Thánh đồng vui thích ngưỡng mộ, đã 
đoạn dục trong ba cõi, thông suốt trí tam minh. Đó 
là việc lớn, nguyện mau đắc độ". Khi ây Bô-tát 
Trần Na vui nhận sự thỉnh cầu của vua nước đó, 
vừa muốn chứng nhận Thánh quả vô học. Lúc đó, 
Bỏ- tát Diệu Cát Tường nhận biết mà than tiếc đó, 
muốn cùng cảnh tỉnh răn bảo, mới khảy móng tay 
khai mở ngộ mà bảo cùng Bô-tát Trần Na răng: 
"Thật tiếc thay: Cớ sao xả bỏ tâm rộng lớn mà làm 
theo chí ý yêu kém, tự ôm hoài riêng tốt lành cho 
chính mình mà bỏ hạnh nguyện rộng cứu tế cùng 
khắp? Muôn làm điều thiện lợi, phải rộng hoăng 
truyền giảng nói về luận Du Già Sư Địa do Bồ-tát 
Từ Thị tác thuật, dẫn đất khuyên dụ hàng hậu học 
lợi ích ấy rất lớn vậy". Bô-tát Trần Na bèn kính 
nhận lời chỉ bảo dạy răn đó và lo chu toàn, từ đó 
đàm luận tư duy nghiên tầm sâu rộng về luận Nhân 
Minh, còn sợ các hàng học giả hãi sợ. về văn nghĩa 
vi diệu, ngôn từ ước lược, mới nêu gôm đại nghĩa, 
bao quát vi ngôn, tạo luận Nhân Minh để dẫn dắt 
hàng hậu tiến. Từ đó trở về sau lại tuyên dương 
luận Du Già Sư ĐỊa, các hàng môn nhân đệ tử 
thành đạt hạnh nghiệp lớn, rất có tiếng tăm ở nơi 
đời. 

Từ trong rừng hoang đó theo hướng nam đi hơn 
ngàn dặm đến nước Đà La yết Trách Ca (cũng còn 
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øọI1 là nước Đại An Đạt La, thuộc Nam Ấn Đội). 


14- NUỚC ĐÀ NA VÉT TR.ÁCH CA. 


Nước Đà Na Yết Trách Ca chu vi rộng hơn 
6000 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vI rộng 
hơn 40 dặm. Đất đai mâu mỡ, lúa thóc lắm nhiêu. 
Do vì hoang dã đã lâu dài nên thôn â ấp hiếm ít dân 
chúng ở. Khí hậu âm nóng, con người dung mạo 
đen sạm, tánh khí mạnh mẽ nóng nãy, khéo léo 
ham học nghề nghiệp. Những ngôi già lam xếp bày 
theo thứ lớp đã hoang tàn lăm nhiêu, chỉ còn hơn 
20 ngôi. Chư tăng có hơn 1000 vị, phần nhiêu đều 
tập học giáo pháp đại chúng bộ. Có hơn trăm ngôi 
đên thờ trời, các hàng dị đạo rất đông nhiêu. 

Phía đông đô thành, tựa men vào núi có ngôi 
Tăng-già lam Phất Bà Thế La (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là Đông Sơn) ở phía tây đô 
thành cũng men tựa vào núi có ngôi Tăng-g1à lam 
A Phạt La Thê La (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là Tây sơn), do tiên vương nước đó vì 
đức Phật mà tạo dựng nên. Moi đạo thông đường, 
xẻ sườn núi đặt các, hành lang dẫn bộ dài gôI đâu 
vào hang thông liền với đảnh núi, có linh thân cảnh 
vệ trông coi, là nơi các bậc Thánh hiên đến nương 
nghỉ. Từ sau khi đức Thê Tôn đã diệt độ trong 
khoảng 1000 năm, mỗi năm có cả ngàn vị phàm 
phu tăng đồng vào đó an cư, đến ngày giải chế an 
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cư đêu chứng quả A-la-hán, bèn dùng sức thân 
thông vượt giữa hư không mà đi. Qua sau ngàn 
năm đó, các hàng chư tăng phàm Thánh đông 
chung ở. Từ trăm năm trở lại đầy không còn có chư 
tăng, mà thần núi biến hiện thân hình, hoặc làm 
lang sói, hoặc làm khỉ vượn, v.v... khủng bố mọi 
người đi đường qua lại, nên trở thành hoang vắng, 
tuyệt không dâu vết chư tăng. 

Từ đô thành về phía nam cách không xa có một 
hang núi lớn. Xưa kia luận sư Bà Tỳ Phệ Giả (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Thanh Biện) ở 
tại cung A Tô Lạc đến đó chờ đợi đức Bồ-tát Từ 
Thị xuât hiện nơi đời thành Phật. Luận sư Thanh 
Biện là người nhã lượng rộng xa, chí đức sâu sắc, 
bên ngoài hiện Dày sắc phục của tăng khư, song 
bên trong mở rộng giáo học của Bồ-tát Long 
Mãnh, nghe Bô-tát Hộ Pháp ở nước Ma Yết Đà 
tuyên dương giáo pháp, đồ chúng học trò có cả 
ngàn vị, rất muôn đàm luận nghĩa đạo, nên luận sư 
Thanh Biện chống tích tìm sang. Vừa đến thành Ba 
Tra Ly, biết Bô-tát Hộ Pháp đang Ở tại cây Bô-đê, 
luận sư Thanh Biện mới bảo vị đệ tử răng: "Ông 
nên đến cây Bô-đê, nơi Bồ-tát Hộ Pháp đang ở tại 
đó, theo như lời ta mà trình Dày răng: "Bô-tát tuyên 
dương di giáo, dẫn dắt quân mê, ta đây kính 
ngưỡng đức hạnh, rồng rang cõi lòng đã lâu lăm, 
nhưng mà ước nguyện xưa chưa thành quả thì bèn 
trái với lễ yết. Vì đối với cây Bồ-đề, ta nguyện 
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chăng thây rỗng không, hề thây hắn phải có quả 
chứng xứng là bậc thầy của trời người”. Bỏ-tát Hộ 
Pháp bảo cùng vị đệ tử ây răng: "Người đời như 
huyễn mộng, thân mạng chỉ như bọt bóng nổi trôi. 
Khát ngưỡng từng ngày chuyên cần thành thực, 
chưa vội phải đảm nói nghị bàn”. Đệ tử ấy đưa tin 
qua lại trọn không gặp thấy. Khi đã trở về lại nơi 
đât nước mình, giữa lúc tĩnh lắng mà tư duy rằng: 
"Nếu chắng phải là Bô-tát Từ Thị thành Phật thì ai 
là người có thể giải quyết điều nghi của mình". Bèn 
đối trước tôn tượng Bô-tát Quán Tự Tại mà trì tụng 
"Tùy Tâm Đà La NI". Bỏ ăn, chỉ uống nước trải 
suốt thời gian ba năm. Bỏ- tát Quán Tự Tại mới 
hiện thân sắc tướng diệu mâu bảo cùng luận sư 
răng: "Ông có điều chí nguyện gì ư?". Luận sư 
Thanh Biện đáp: "Nguyện muốn lưu giữ thân này 
đợi thấy Bô-tát Từ Thị thành Phật". Bồ-tát Quán 
Tự Tại bảo rằng: "Mạng người dòn vỡ”, thế gian 
này chỉ như bọt Dóng nôi trôi, nên tu thiện nghiệp 
ưu thắng, phát nguyện sinh lên cung trời Đồ Sử Đa, 
ở đó thân gần tham hầu còn nhanh hơn là chờ đợi 
trông thây ở thế gian này”. Luận sư Thanh Biện nói 
răng: "Chí nguyện không thê đoạn dứt, tâm mong 
câu đoạn dút, tâm mong cầu chăng thể đối thay". 

Bồ-tát Quán Tự Tại bảo răng: "Nếu vậy, nên sang 
nơi hang núi ở phía nam đô thành của nước Đà Na 
Yết Trách Ca; chỗ thân Chấp Kim Cang ở mà trì 
tụng "Chấp Kim Cang Đà La Ni thì sẽ được toại 
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nguyện ây". Luận sư Thanh Biện mới sang đó trì 
tụng, ba năm sau, thân Chấp Kim Cang mới nói 
cùng luận sư rẳng: "Ông có điều nguyện gì mà 
chuyên cần cô găng như vậy? Luận sư Thanh 
Biện đáp răng: "Tâm nguyện muốn lưu lại thân này 
chờ đợi Bô-tát Từ Thị thành Phật, được Bô-tát 
Quán Tự Tại chỉ bảo đên đây để cầu thỉnh. Thành 
đạt ước nguyện của tôi, chính do thần đây ư?". 
Thân Chấp Kim Cang mới trao phương thuật bí 
mật, và bảo cùng luận sư rằng: "Trong hang đá này 
có cung A Tố Lạc, nếu đúng như pháp hành trì cầu 
thỉnh, thì vách đá thường mở. Khi đã mở thì vào 
trong đó có thê ở chờ đợi được thây Bỏ- tát Từ Thị 
vậy". Luận sư Thanh Biện nói: "Ở nơi tôi tăm còn 
không thấy, vậy làm sao biết lúc đức Phật xuất hiện 
nơi đời?”. Thân Chấp Kim Cang bảo rằng: "Đến 
lúc Từ Thị xuất hiện nơi đời, tôi sẽ cùng báo cho 
biết". Luận sư Thanh Biện vâng nhận theo lời ây, 
chuyên tinh tụng trì trải qua ba năm nữa vẫn như 
mới đâu không thay đôi ý tưởng, chú nguyện. hạt 
cải để đánh vách hang đá, bỗng nhiên bèn mở rỗng. 
Khi ây có cả trăm . ngàn vạn người cùng đến trông 
xem quên cả trở vê. Luận sư Thanh Biện dẫm bước 
lên cửa hang mà bảo rằng: "Từ lâu tôi mong cầu 
thỉnh nguyện đợi chờ được trông thây Bôồ-tát Từ 
Thị xuất hiện nơi đời thành Phật, được Thánh linh 
cảnh tỉnh hỗ giúp nên nay đại nguyện được toại 
thành. Các người nên có thể vào đây đề đồng được 
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trông thây đức Phật xuât hiện nơi đời". Mọi người 
nghe nói vậy đều kinh sợ chăng ai dám giảm bước 
lên cửa ấy, mà cho răng: Độ là nơi hang ỗ của rắn 
độc, sợ sẽ tan mất thân mạng". Luận sư Thanh Biện 
lại thêm vài ba phen khuyên nhủ nhưng chỉ có 
được sáu người theo vào. Luận sư Thanh Biện 
ngoái nhìn lại mọi người lúc đó và thong dong đi 
vào. Sau khi vào rôi, vách đá tự nhiên bít lại, mọi 
người bên ngoài đều oán thán tự trách lỗi lầm của 
lời nói trước. 

Từ đó theo hướng tây nam đi hơn ngàn dặm đến 
nước Châu Lợi Da (thuộc Nam Ân Độ). 


15- NƯỚC CH.ẦU LỢI DA. 


Nước Châu Lợi Da chu vị rộng khoảng 2400 - 
2500 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng 
hơn 10 dặm. Đất đai hoang rỗng, đầm châm hoang 
vu, nhà người ở hiểm ít, giặc cướp đường từng 
đoàn lộng hành, khí hậu âm nóng. Phong tục con 
người gian dối hung dữ, tánh khí cứng mạnh nóng 
nãy, rất sùng tín ngoại đạo, các ngôi già lam xưa 
cũ đều đã đô nát, lơ sơ hiếm có chư tăng. Có vài 
mươi ngôi đền thờ trời, phần đông là đồ chúng lõa 
hình ngoại đạo. 

Từ đô thành về phía đông nam cách không xa 
có một ngôi Tốt-đỗ-ba do vua Vô Ưu tạo dựng, xưa 
kia đức Như Lai từng ở nơi đó hiện sức thần thông 
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lớn, giảng nói giáo pháp thâm diệu, nhiệp phục 
ngoại đạo, hóa độ. các chúng trời người. 

Từ đô thành về phía tây cách không xa, có một 
ngôi già lam xưa cũ là nơi xưa kia Bô-tát Đề Bà 
cùng luận nghị với vị A-la-hán. Mới đầu Bô-tát Đề 
Bà nghe ở ngôi già lam đó có A-la-hán Ôt Đát La 
(tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Thượng) 
là vị chứng đắc lục thông có đủ tám pháp giải thoát, 
bèn từ xa tìm đến trong xem đạo phong nghi phạm. 
Khi đã đến nơi ngôi già lam đó vào phòng nghỉ của 
A-la-hán. A-la-hán tu hạnh thiểu dục tr1 túc chỉ đặt 
một chiếc sàng tòa, Bồ-tát Đề Bà đã đến nơi không 
có gì để làm tòa, bèn nhóm nhặt các ngọn lá rơi để 
ngôi. VỊ A-la-hán đó nhập định quả nữa đêm mới 
xuất. Khi â ấy, Bồ-tát Đề Bà mới trình bày điêu nghi 
cầu xin quyết trạch vị A-la-hán đó tùy sự cật nạn 
mà vì giải thích. Bồ-tát Đề Bà men theo tiếng, trở 
lại chất vấn. Trải qua bảy lược, vị A-la-hán đó tự 
nhiên ngậm miệng không đối đáp, lén vận dụng 
sức thân thông lên cung trời Đồ Sử Đa hỏi Bồ-tát 
Từ Thị. Bô-tát Từ Thị vì đó mà thích nạn và cũng 
nhân đó mà bảo răng: "Bồ-tát Đề Bà là người đã 
trải qua nhiêu đời kiệp tu hành. Ở trong thời Hiện 
kiếp sẽ tiếp nối ngôi vị thành Phật, chăng phải điều 
ông biết được, nên phải rất kính lễ". Chỉ trong khảy 
móng tay, vị A-la-hản trở về lại sàng tòa, và mới 
đè nén và xiến dương diệu nghĩa, vạch chiếc vi 
ngôn. Bồ-tát Đê Bà nói rằng: "Đó hăn là sự thích 
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nạn do Thánh trí của Bô-tát Từ Thị, chứ đâu phải 
khả năng tỏ rõ rốt ráo của nhân giả chứ?". Vị A- 
la-hán đó nói: "Thật đúng vậy. Đó là diệu chỉ của 
đức Như Lai". Và khi ây bèn lánh rời khỏi sàng tòa 
lễ tạ và rất kính trọng thán phục. 

Từ đó theo hướng nam vào trong rừng hoang đi 
khoảng 1500 - 1600 đặm đến nước Đạt La Tỳ Trả 
(thuộc Nam Ấn Độ). 


16- NƯỚC ĐẠT LA TY TRÀ. 


Nước Đạt La Tỳ Trà chu v1 rộng hơn 6000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó hiện là Đãi Chí Bồ La, 
chu vi rộng hơn 30 dặm, đất đai màu mỡ lúa thóc 
lắm nhiều và lắm hoa quả, là nơi sản sinh các vật 
báu. Khí hậu âm nóng, phong tục con người mạnh 
mẽ nóng nảy, rất dốc lòng VỚI tín nghĩa, cao 
chuộng nhận biết rộng, mà nói năng và văn tự có 
phân hơi khác so với các nước xứ Trung Ấn Độ. 
Có hơn trăm ngôi già lam, chư tăng có hơn vạn vị 
đều tuân theo tập học theo giáo pháp của thượng 
tọa bộ. Có hơn 80 ngôi đến thờ trời và lăm nhiêu 
đồ chúng lõa hình ngoại đạo. Xưa kia, lúc còn tại 
thê, đức Như Lai từng đến nước đó giảng nơi giáo 
pháp hóa độ mọi người, nên tại nơi các Thánh tích 
vua Vô Ưu đều có tạo dựng các ngôi Tốt-đồ-ba. 
Thành Đãi Chí Bồ La tức là thành nơi quê hương 
sinh sông của Bồ-tát Đạt Ma Ba La (tiếng Trung 
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Hoa thời Tiên Đường gọi là Hộ Pháp). Bô-tát vôn 
người con đầu của quan đại thân nước đó. Từ thuở 
bé nhỏ đã ôm hoài nhã lượng, . đến lúc trưởng thành 
lại càng rộng xa. Vừa đến tuôi 20, vương phi ban 
giảng xuông, trong đêm lễ diên mà cõi lòng lo buôn 
thảm thiết, bèn đối trước tôn tượng đức Phật ân cần 
câu thỉnh. Do sự chí thành mà cảm ứng được vị 
thần mang đi trồn lánh xa cách đó khoảng vải trăm 
dặm, đến ngôi trong điện Phật ở một ngôi giả lam 
tại núi. Có vị tăng mở cửa, thấy thiêu niên ây bèn 
nghĩ là kẻ trộm, lại cật hỏi từ đâu đến, Bồ- tát mới 
đem cả nỗi lòng nói bày, và nhân đó câu xin xuất 
gia. Chúng tăng đêu kinh dị bèn hứa thuận với chí 
ý âY, Vua nước đó ban lệnh tìm kiêm khắp xa gân, 
mới biết Bô-tát được thân mang đưa lánh xa cõi 
trần. Vua biết như vậy rồi càng thêm sự kính trọng 
khác lạ. Từ sau khi đã xuất gia, Bồ-tát dốc chí 
chuyên cần câu học. Khiên vang vọng phong thái 
phép tắc như ghi bảy ở các nơi trước. 

Từ đô thành vê phía nam cách không xa có một 
ngôi già lam lớn. Các bậc thông minh tài duệ trong 
nước nhà đều ở tại đó đông nhiều. Ở đó có ngôi 
Tốt-đồ-ba cao hơn trăm thước do vua Vô Ưu tạo 
dựng. Xưa kia đức Như Lai từng ở tại đó giảng nói 
giáo pháp nhiếp phục ngoại đạo, rộng hóa độ các 
hàng trời người. Bên cạnh đó là nơi có di tích của 
bốn đức Phật thời quá khứ tọa thiên và kinh hành. 

Từ đó theo hướng nam đi hơn 3000 dặm đến 
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nước Mạt La Củ Tra (cũng còn gọi là nước Chỉ Mạt 
La, thuộc Nam An Đội. 


17- NƯỚC MẠT LA CŨ TRA. 


Nước Mạt La Củ Tra chu vi rộng hơn 5000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng hơn 40 
dặm. Đất ruộng nhiễm muối mặn nên mặt địa lợi 
chắng có gì. Bên bãi gần kê biến, do vậy các vật 
quý báu phân nhiều nhóm tụ ở nước đó. Khí hậu 
nóng cháy, COn nØười phân nhiêu sắc da đen sạm, 
chí tảnh cứng mạnh nóng nãy. Tà chánh đều tôn 
sùng, chăng chuộng tập học các nghề nghiệp, chỉ 
khéo đuổi theo vật lợi. Những nên móng của các 
ngôi già lam xưa cũ còn lại thật lãm nhiêu, nhưng 
các ngôi già lam hiện còn thì hiếm ít và chư tăng 
cũng rất Ít. Có vài trăm ngôi đên thờ trời. Các hàng 
dị đạo rất đông nhiêu, phân nhiêu là đồ chúng lõa 
hình ngoại đạo. 

Từ đô thành về phía đông cách không xa có 
ngôi giả lam xưa cũ, sân nhà đã hoang nát, nên 
móng vẫn hiện còn, do em của vua Vô Ưu tạo 
dựng. Phía đông ngôi già lam đó có ngôi Tốt-đô- 
ba do vua Vô Ưu tạo dựng, nên móng Cao VỢI tuy 
đã sụp đồ nhưng hình thể bát úp vân hiện còn. Xưa 
kia đức Như Lai từng ở tại đó giảng nói pháp, hiện 
sức thân thông lớn hóa độ vô lượng chúng. Vì 
muốn nêu bày sáng tỏ các Thánh tích nên vua Vô 
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Ưu tạo dựng đó, lâu năm thêm thân linh, câu 
nguyện bèn toại cảm. 

Ở bến bãi biển phía nam nước đó có núi Mạt 
Thích Da sườn cao đảnh vót, cốc hang thông rỗng 
khe suối ngâm sâu. Bên trong có giông cây bạch 
đàn hương, cây chiên đản nê bà. Loại cây Bạch 
Đàn không thê dùng riêng. Chỉ vào giữa mùa hạ 
nắng nóng leo lên trên cao từ xa trông nhìn, cây ấy 
có răn lớn quân quanh, khi ấ ây mới được đó như cây 
gỐ ây có tánh mát lạnh nên rắn quân ở, đã trông 
thấy thê rôi dùng cung tên băn đên làm dâu đến sau 
ngày đông chí mới chặt lây dùng. Còn cây Yết bỗ 
la hương thân như cây tùng mà lá hoa quả khác 
biệt. Mới đâu chặt lây thì ẩm ướt còn chưa có mùi 
thơm, tướng trạng như vân mẫu sắc màu tợ băng 
tuyết. Ở Trung Hoa gọi đó là Hương long não. 

Từ núi Mạt Thích Da về phía đông có núi Bồ 
Đát Lạc Ca, đường núi hiểm nguy, hang dốc quanh 
co. Trên đảnh núi có ao, nước ao đó lăng trong như 
kiếng soi, dòng chảy đồ vào sông lớn, kéo dòng 
chạy quanh núi khoảng 20 vòng mới vào Nam Hải. 
Bên cạnh ao đó có cung trời băng đá, Bô-tát Quán 
Tự Tại thường qua lại dừng nghỉ. Như người có 
ước nguyện mong trông thây Bô-tát chăng đoái 
hoài thân mạng, găng mang nước lên núi, quên cả 
mọi sự gian nan hiểm trở. Hạng người có khả năng 
thâu đạt như thế thật hiếm ít. Mà tại dưới núi mọi 
người ở dốc tâm mong câu trông thấy, hoặc làm 
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hình tượng Tự Tại Thiên, hoặc làm ngoại đạo bôi 
tro bụi thân mình, an ủy dẫn dụ người đó toại được 
ÿ nguyện. 

Từ đó về hướng đông bắc, bên cạnh bờ biên có 
một khu thành là đường sang đến nước Tăng-già- 
la ở Nam Hải. Nghe các hàng sĩ tục nói là từ đó 
vào biến theo hướng đông nam đi hơn 3000 dặm 
đến nước Tăng-øià-la (tiếng Trung Hoa thời Tiền 
Đường gọi là nước Chấp Sư Tử, chăng thuộc cảnh 
vức các xứ Ấn Độ). 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền mười. 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 


QUYÊN 11 
(Nói về 23 nước). 
1. Nước Tăng-già La 
. Nước Trà Kiên Na Bồ La 
. Nước Ma-ha Thích Tha. 
. Nước Bạt Lộc Yết Chiếp Bà 
Nước Ma Lạp Bà 
. Nước A Tra Ly 
. Nước Khế Tra 
. Nước Phạt Lạp Tỳ 
9. Nước A-nan Đà Bồ Đà La 
10. Nước Tô Thích Tha 
11. Nước Cù Chiếc La 
12. Nước Ở Xa Diễn Na 
13. Nước Trịch Chỉ Đà 
14. Nước Ma Hê Thấp Phạt La Bồ La 
15. Nước Tín Độ 
16. Nước Mậu La Tam Bộ 
17. Nước Bát Phạt Đa 
18. Nước A Điểm Bà Sí La 
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19. Nước Lang Yết La. 
20. Nước Ba Thích Tư. 
21. Nước Tý Đa Thế La 
22. Nước A Áng Trà 

23. Nước Phạt Thích Noa. 


I- NUỚC TĂNG-GIÀ LA. 


Nước Tăng-già-la chu vi rộng. hơn 7000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 40 dặm, 
đât đai mầu mỡ, khí hậu âm nóng, lúa thóc gieo 
trồng theo thời vụ, hoa quả lắm nhiêu. Nhà cửa dân 
chúng đồng đúc, của cải giàu có. Con người dáng 
thập nhỏ sắc da đen sạm, tánh khí mạnh mẽ nóng 
nãy, ham thích học kính chuộng tài đức, tôn sùng 
điêu thiện, chuyên cân tu tạo phước. Nước đó vôn 
là bến bãi vật báu, có lắm nhiêu thứ trân quý, là nơi 
quỷ thân nương Ở. Về sau, tại Nam Ấn Độ có một 
VỊ quốc vương câu hôn với người con gái nước láng 
giêng, chọn ngày tốt nghĩnh đưa về nước, giữa 
đường gặp phải sư tử, các hàng thị vệ bèn vất bỏ 
người con gái ây mà chạy trốn nạn, còn người con 
gái ây ngôi trong kiệu giá cam tâm chịu mật mạng. 
Khi ấy sư tử chúa mang người con gái ấy đi vào 
trong rừng núi sâu đã ở nơi hang cốc, thường ngày 
bắt nai hái trái theo thời cung cấp nuôi dưỡng, đã 
trải qua nhiêu năm tháng bèn mang thai sinh ra hai 
người con một trai một gái, hình dáng đông như 
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người mà tánh khí thuộc súc vật. Người con trai 
lớn dân có sức mạnh khỏe đích nỗi với thú dữ. Đến 
năm 20 tuôi trí tuệ con người mới phát, bèn nói với 
mẹ răng: "Con đây gọi là gì ư? Cha là loài thú 
hoang dã, còn mẹ là loài người. Đã chắng đồng tộc 
loại làm sao phối ngẫu?". Người con trai ây mới 
nói răng: "Người và thú khác loải, nên mau trỗn 
lánh đi”. Người mẹ bảo: “Trước kia, mẹ cũng đã 
từng trồn lánh mà không được thoát". Người con 
trai đó về sau theo sư tử cha lên núi vượt non, xét 
dò mọi chỗ đi ở của cha để có thê trôn lánh nạn. 
Đã dò xét sư tử cha đi rồi, người con trai đó bèn 
mang dẫn mẹ và em cùng chạy xuông trong Jàng 
âp của người. Người mẹ bảo: Chúng ta môi tự 
phải lo cân mật, chớ nói ngọn nguôn sự tình, hoặc 
có người nghe biết sẽ khinh bỉ chúng ta". Khi â ây 
người mẹ dẫn con về lại nước nhà của cha xưa cũ, 
thì nước nhà chắng còn gia tộc, giòng họ đã tiệt 
mất, bèn đến ở ngụ nơi làng ấp của người. Mọi 
người ở đó hỏi răng: "Các người vốn ở nước nào?". 
Ba mẹ con đáp răng: "Chúng tôi vốn người nước 
này, xa lìa đến ở xứ sở khác đã lâu. Nay mẹ con 
chúng tôi cùng dẫn nhau về quê cũ". Nghe vậy, mọi 
người đều cùng xót thương mà cung câp cho mọi 
thứ. Sử tử chúa kia sau khi trở vê không thấy VỢ, 
nghĩ nhớ hai đứa con trai gái. Dân hồi tức giận đã 
phát bèn ra khỏi hang núi tìm đến nơi làng â âp, gầm 
gừ gào thét hung bạo, làm hại người và vật, tàn hại 
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sinh loại, người trong làng ấp vừa ra thì bèn bắt 
giết, nên mọi người phải đánh trông thôi ốc, mang 
cung cầm mâu đi thành từng đoàn, sau mới thoát 
khỏi. Vua nước đó lo sợ, dùng nhân từ cảm hóa đó 
mà chẳng cảm được, mới phóng tung những người 
săn bắn mong sẽ bắt được sư tử. Đích thân vua dẫn 
có bốn loại binh lính đông đến vạn TƯỜI, vây bít 
quanh rừng, chăm dẫm đạp khắp núi hang. Nhưng 
sự tử gầm Tông thì người vật đều lánh sợ. Đã không 
thể nào bắt được, sau đó vua lại chiêu mộ nêu ai 
bắt giữ được sư tử đó, dứt trừ họa hoạn cho nước 
nhà thì sẽ đền đáp, trọng thưởng, kính trọng tán 
thán công tích. Người con trai đó nghe lệnh ban 
như thế của vua mới nói với mẹ răng: "Chúng ta đã 
đói lạnh rất lãm, nên có thê ra đáp ứng sự chiêu 
mộ, hoặc như có được gì để cùng: nuôi dưỡn 

nhau". Người mẹ bảo rằng: "Nói vậy không thê 
được. Kia tuy là súc vật, nhưng còn gọi là cha, đầu 
thê vì khó, khô mà trở lại nghịch hại?". Người con 
trai đó nói răng: "Người vật khác loài, lễ nghi ở 
đầu? Đã trái ngược cản trở, tâm này sao an!”. Mới 
giấu con dao nhỏ trong tay áo mà ra đáp ứng sự 
chiêu mộ. Khi â ây có cả ngàn người vạn ky cùng 
nhóm tụ như mây mộc. Sư tử ngôi xâu trong rừng, 
không ai dám đến gân. Người con trai đó đi đên 
trước, sư tử cha bèn thuần phục, khi ây thân ái vỗ 
về lăng quên sự tức giận. Người con trai đó mới 
năm dao đâm vào bụng sư tử. Sư tử với lòng từ ái, 
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còn không tức giận oán độc, đành chịu xé rách 
bụng ôm ngậm khô mà chết. Vua nước đó bảo: 
"Người ấy là ai mà có sự kỳ lạ vậy ư?". Đem mọi 
sự phước lợi mà dẫn dụ, lấy những điều oai mạnh 
mà chân động, sau đó người con trai ây bèn trình 
bày đuôi đâu đây đủ, thuật nói TỐ về sự tình. Vua 
bảo răng: "Trái nghịch thay! Đôi với cha mà còn 
có khả năng giết hại như thế, huống gì với người 
chẳng thân ư? Chúng tánh súc vật khó thuân, tâm 
tình hung dữ dễ động. Trừ hại cho dân chúng, công 
ây thật lớn vậy, nhưng giết chết mạng cha, đó là 
nghịch tâm vậy”. Bèn trọng thưởng để đền áp công 
khó đó, nhưng nên thả đi xa để trừ nghịch hại đó 
thì phép tắc nước nhà không khuyết trái. Lời vua 
ban nói không hai. Khi ây liền chỉnh trang hai chiếc 
thuyên lớn, chất chứa tích trữ nhiều lương thực, lưu 
giữ người mẹ ở lại tại nước đó chu câp mọi thứ để 
thưởng công. Còn hai người con trai gái mỗi người 
lên một chiêc thuyên, nôi trôi theo sóng gió phiêu 
bạt. Thuyên người con trai đó trên biến trôi dạt đến 
bến bãi vật báu đó, thây lãm nhiêu châu ngọc quý 
giá, bèn dừng ở lại trong đó. Về sau, có các thương 
nhân đi tìm kiếm vật báu lại đến trong bãi đó. 
Người con trai đó mới giết hại người thương chủ, 
lưu giữ lại một người nam một người nữ, lân hôi 
sinh nở con cháu dân đông nhiêu, bèn lập thành 
vua tôi, sắp đặt trên dưới, dựng đô lập âp, chiếm 
cứ cương vức. Vì tiên tô của họ (tức người con trai 
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đó) bắt giữ được sư tử. Nhân nêu bày công tích xưa 
trước mà đặt thành tên hiệu nước. Còn thuyền 
người con gái kia, trôi dạt đến phía tây nước Ba 
Thích Tư, do quỷ thân mị hoặc bèn sản sinh một 
đàn con gái, nên ngày nay gọi đó là nước Tây 
Vương Nữ vậy. Nên người ở nước Châp Sư Tử 
dung mạo thấp nhỏ đen sạm, gò má vuông trán lớn, 
tánh tình hung bạo nóng nãy, chịu nhẫn ngậm độc, 
đó cũng bởi chúng tánh còn sót lại của loài thú dữ, 
nên người nước đó phân nhiêu đều mạnh mẽ. Đó 
là một thuyết nói về khởi nguyên của nước Chấp 
Sư Tử (Tăng-già La). 

Còn theo sự ghi chép trong Phật pháp thì là: 
xưa kia ở đó là thành sắc lớn của Bảo Châu (châu 
lục lắm vật báu). Trong đó có 500 La Sát nữ chung 
sông. Phía trên lầu thành dựng hai cây phướn biểu 
thị sự tốt xâu. Như có sự tốt lành thì cây phướn tốt 
lành lay động, có sự xấu xa thì cây phướn xấu xa 
lay động. Thường dò xét các thương nhân đến Bảo 
Châu, liền biến thành những người nữ xinh đẹp 
mang hương hoa, tâu trỗi âm nhạc ra nghĩnh đón 
ủy an, dẫn dụ vào trong thành sắt, xum họp ca hát 
vul chơi, thê rôi bắt giam trong chuông sắt, dần lấy 
ra ăn thịt uống máu. Bây ø1ờ tại Thiệm Bộ châu có 
vị đại thương chủ tên là Tăng- già, có người con 
tên tự là Tăng-già La. Vì cha đã giả yếu nên Tăng- 
già-la thay thê mọi công việc nhà. Tăng-già-la dẫn 
500 thương nhân vào biên tìm kiếm vật báu, theo 
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sóng gió phiêu bạt, bèn gặp đến Bảo Châu. Khi â ây 
các La Sát nữ trồng thây cây phướn tốt lành lay 
động, liên mang các thứ hương hoa tấu trỗi âm 
nhạc ra nghinh đón dẫn dụ vào thành sắt, lúc đó 
thương chủ (Tăng- -ølà La) cùng với La Sát nữ 
vương mua vui cùng nhạc hội. Ngoài ra, các 
thương nhân mỗi mỗi cùng các La Sát nữ ï phối hợp. 
Trải qua thời gian khoảng một năm, mỗi mỗi đêu 
sinh được một người con. Các La Sát nữ tỉnh mến 
cô nhân, muốn dẫn dụ bắt giam. vào chuông sắt, lại 
dò xét các thương nhân. Lúc ây, đang đêm ngủ, 
Tăng-già-la cảm mộng xấu ác, biệt hăn có điêm 
không tốt lành, lén tìm đường trở vê, bỗng gặp đến 
nơi chuồng sắt mới nghe có tiếng kêu khóc bị 
thương, bèn leo lên phủ cao mà hỏi rằng: "Ai trói 
buộc các ngươi mà kêu khóc oán thương như thế?", 
Những người trong chuồng sắt đáp răng: "Ông 
không biêt ư? Các người nữ trong thành đêu là La 
Sát. Xưa trước dụ dẫn chúng tôi vào thành cùng 
mua vui. Ông đã sắp đến nơi chuông đen tối, chúng 
tôi dân bị sung vào làm thức ăn nay đã hơn một 
nửa. Không bao lâu nữa, ông cũng mắc phải họa 
này!”. Tăng- già-la nói: "Vậy phải tính thế nảo để 
thoát khỏi ách nạn?". Các người trong chuồng sắt 
bảo: “Chúng tôi nghe tại bờ biển có một con ngựa 
trời, đến đó chí thành câu thỉnh, ắt có thể cùng 
được cứu giúp". Tăng-già-la nghe thê rồi, lén báo 
cùng các thương nhân cùng ngóng trông về bờ biển 
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chuyên tinh câu cứu. Lúc đó, ngựa trời lại bảo mọi 
người răng: "Các ông nên tự bám chắc vào bờm 
của tôi không được xoay trở lại, tôi sẽ cứu các ông 
vượt khỏi biên ách nạn, đến Thiệm-bộ-châu về tới 
quê hương nước nhà!". Các thương nhân vâng theo 
sự chỉ bảo đó, chuyên nhất không đôi thay bám lây 
bờm ngựa. Ngựa trời mới nhảy vọt giữa đường 
mây, vượt qua bờ biển. Các La Sát nữ bỗng phát 
giác chồng mình trốn mất, vội báo cho nhau, mỗi 
mỗi phân chia đường hướng, dẫn theo con nhỏ 
vượt giữa hư không mà qua lại. Biết các thương 
nhân sắp ra bờ biên, bèn cùng gọi nhau bay đi xa 
tìm hỏi. Đang lúc chưa vượt thì gặp các thương 
nhân, buôn vui cùng đến, lệ trào hoen mị, mỗi tự 
bưng ngậm khóc mà nói rằng: "Tôi chỉ cảm ngộ, 
may Đặp được người tốt, gia thất đã có sự mừng 
vul, ái ân đã lâu dài. Mà nay vội bỏ đi xa, vợ con 
để lại cô quạnh, dăn vặt cõi lòng như thế này aI 
nhẫn chịu nỗi ư? Mong nên trông nhìn lại cùng trở 
về thành!". Trong lòng các thương nhân chưa chịu 
xoay lại ý tưởng, các La Sát nữ khuyên nói không 
công hiệu, bèn buông tủa yêu mỊị, hành xử theo 
kiêu hoặc. Các thương nhân bị tình ái luyến, khó 
thê kham nhãn, tâm nghi tan mất lưu để thân lại 
đêu cùng rơi rớt. Các La Sát nữ lại cùng vái chào 
mừng vui, cùng các thương nhân đó dẫn nhau mà 
đi. Còn Tăng-già-la có được trí tuệ sâu chắc, tâm 
không ngưng trệ tình lụy, nên vượt qua biển lớn 
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thoát khỏi ách nạn đó. Khi ây La Sát nữ vương trở 
về thành sắt một mình trống không. BỊ các La Sát 
nữ khác bảo rằng: "Ngươi là kẻ không có mưu trí 
phương kế, bị chông vất bỏ, đã không tài nghê thì 
nên chớ ở đây nữa". Lúc đó, La Sát nữ vương bèn 
dẫn đứa con mình sinh bay đến trước mặt Tăng- 
già-la phóng tủa yêu họa dụ dẫn câu xin nên trở vê. 
Tăng-già-la miệng tụng thân chú, tay năm khua 
kiểm bén, quát la mà bảo răng: Ngươi là loài La 
Sát, ta là con người. Người và quy khác đường, sao 
có thê cùng sánh hợp? Nếu khổ cùng bức bách ta 
sẽ giết mạng ngươi”. La Sát nữ vương biết là dụ 
hoặc không thê thành công, bèn vượt giữa hư 
không bay đến nhà của Tăng-già-la lừa dôi người 
cha tức Tăng-già răng: "Tôi là con gái của vua 
nước... đó, Tăng-già-la lấy tôi làm vợ sinh được 
một người con, do mang các của cải vật báu trở về 
lại quê hương nước nhà, thuyền bè nối trôi giữa 
biển gặp phải sóng gIÓ, mỌi người đêu chìm chết, 
chỉ có mẹ con tôi và Tăng-g1à-la được cứu thoát. 
Trải qua núi sông hiểm trở, đường sá gian nan. Chỉ 
một lời nghịch ý mà Tăng-già-la bèn bỏ rơi tôi, 
mắng chửi hết từ tôn, mạt sát cho là La sát. Trở về 
quê cũ thì nước nhà xa vợi, ở lại thì một mình cô 
quạnh khách lữ. Tới hoặc lui đều không có nơi 
nương tựa, mới dám mạo muội tỏ bày tình sự”. 
xeÀ già bảo răng: "Thật sự như vậy thì nên vảo 

hà". Ở chưa bao lâu thì Tăng-già-la về đến nhà. 
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Tăng-già bảo răng: "Cớ sao quý trọng của báu mà 
khinh thường vợ con?”. Tăng- già- la nói: "Đó là La 
Sát nữ vậy”. Và đem tất cả mọi sự từ trước tới nay 
tỏ bảy củng mẹ cha. Bà con thân thích đều cùng 
nhau xua đuôi. Khi ây La Sát nữ bèn đến tố cáo 
cùng vua, vua muốn bắt tội Tăng-glà La. lãng- già- 
la nói rằng: "La Sát nữ tánh lăm yêu quái nhiễu 
hoặc". Vua cho là Tăng-già-la nói đều không thật, 
lại thêm tình mến thích sự đẹp xinh của La Sát nữ, 
nên bảo cùng Tăng-già- la rằng: "Nếu ông hăn bỏ 
người nữ TâY, nay ta lưu g1ữ lại trong cung”. Tăng- 
già-la nói: "Sợ sẽ sinh ra tai họa. Nữ đó đã là La 
Sát chỉ chuyên ã ăn uống máu thịt”. Vua không tin 
lời Tăng-già La, bèn lây làm vợ. Sau đó, lúc quá 
nữa đêm, La Sát nữ VƯƠng bèn bay về bãi báu, gọi 
kêu 500 quý La sát nữ cùng đến trong cung vua, 
dùng chú thuật độc ác tàn hại trong lòng, tất cả 
người vật đều bị uông máu ăn thịt. Mang các thây 
chết còn thừa đem vệ bãi báu. Sáng sớm hôm sau 
quân thân vào triều tụ tập trước cửa vua mả đóng 
bít chắng mở, mọi người củng nhau tiên vào bèn 
đến trong, cung đình, văng teo không thây người 
nào chỉ có các hải cốt, các quân thân liêu tá cùng 
trông nhìn mắt hết mọi mưu tính, buôn xót gào 
khóc, chăng lường biết nguôn sốc tai họa. Tăng- 
g1à-la mới tỏ bảy đây đủ đầu đuôi sự tình, các hàng 
thân thứ tin rõ tai họa ấy do vua tự rước lây. Lúc 
đó các bậc quốc phụ lão thần, các quan tướng cụ 


SỐ 2087 - ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - QUYỀN II 1019 


lân lượt dò hỏi tìm người minh đức, suy cử cao 
quý. Mọi người đêu kính ngưỡng phước trí của 
Tăng-già La, mới củng bản nghị với nhau răng: 
"Phàm làm chủ mọi người đâu có thể câu thả lựa 
chọn ư? Trước tiên là vôn có phước đức, thứ đến 
rõ suốt minh triết. Nếu không có phước đức thì 
không sao ở được ngôi báu, nêu chăng là bậc minh 
triết thì chăng biết lấy øì để xử lý mọi việc. Tăng- 
già- -la thật là người vôn đủ các thứ đó vậy. Từ giâc 
mộng xét biết cơ họa, cảm ứng gặp được ngựa trời. 
Với tâm trung thành mà can gián cùng chủ, có đủ 
trí tuệ để mưu tính cho bản thân. Trải qua lắm vận 
như thế, mãi đến nay, chỉ mới nên tạo thành ca 
vịnh". Mọi người đều vui mừng suy tôn Tăng-già- 
la lên làm ngôi vua. Tăng- già-la từ chối không 
thoát khỏi, đáng năm giữ trong đó, bèn cung kính 
vái chào các quan, nhận lây ngôi vua. Từ đó, dần 
men cải đôi những tệ hại trước, nêu bày kính trọng 
các bậc hiện lương. Mới ban sắc lệnh rằng: "Tôi 
trước kia làm khách thương buôn đi đến cõi nước 
Quỷ La Sát, sông chết khó thể lường. Thiện ác 
chăng phân rành, nay sắp vì cứu nạn, nên chỉnh 
trang binh lính, cứu nguy giúp hoạn nạn, đó là 
phước của nước nhà, thâu nhật được mọi vật quý 
báu là lợi của nước nhà vậy”. Khi â ây bèn chuẩn bị 
binh lính thuyền bè theo đường biển mà sang. Khi 
đó cây phướn xấu ác trên thành sắt lay động. Các 
La Sát nữ trông thấy mà khiếp sợ, bèn phóng tủa 
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yêu mị nghinh đón cuông hoặc dẫn dụ. Vua Tăng- 
già-la vốn biết đó là dối trá nên khuyên bảo các 
binh sĩ miệng đọc tụng thần chú, thân mạnh dạng 
ra võ oal, các La Sát nữ quýnh chân rơi rớt, hoặc 
chạy trôn ân nơi đảo biên, hoặc trầm lặn dưới dòng 
lớn, v.v... Lừ đó, vua Tăng- già-la phá hủy thành 
sắt, và chuồng sắt cứu các thương nhân, thâu nhặt 
được nhiêu châu ngọc vật báu, chiêu mộ các hàng 
thứ dân dời đến ở Bảo Châu, dựng thành đô, lập 
làng â âp, bèn thành một nhà nước. Nhân lây tên vua 
mà làm hiệu nước. Tăng-già-la tức là sự tích bản 
sinh của đức Thích-ca Như Lai vậy. 

Thời xưa trước, ở nước Tăng-g1à-la chỉ tôn thờ 
dâm từ. Sau khi đức Như Lai nhập niết bản trong 
trăm năm thứ nhất. Có người em của vua Vô Ưu là 
Ma Hê Nhân Đà La, xả bỏ ái dục, chí ý mong cầu 
Thánh quả, tu hành chứng đặc sáu pháp thân thông, 
có được tám pháp giải thoát, dẫm bước giữa hư 
không đi đến nước đó, hoằng tuyên chánh pháp, 
lưu bô di giáo. Từ khi đã giáng hiện, phong tục dân 
thuân tin, tạo dựng được khoảng vài trăm ngôi giả 
lam, chư tăng có hơn vài vạn vỊ, tất cả đều tuân 
hành tập học theo giáo pháp đại thừa thượng tọa 
bộ, dân hôi Phật giáo đến sau đó hơn 200 năm. Các 
Sa-môn mỗi tự chiếm cứ chuyên môn, phân thành 
hai bộ phái: "Một là Ma-ha Tỳ Ha La Trụ Bộ, bài 
xích đại thừa, chỉ chuyên tập học giáo pháp Tiểu 
thừa. Và một là A bạt Tà Kỳ Ly Trụ Bộ, gôm học 
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cả giáo pháp đại thừa lẫn Tiểu thừa, hoăng dương 
xiên hóa Tam tạng, chư tăng giới hạnh trinh khiết, 
định tuệ lăng trong tỏa sáng, nghi phạm đáng xứng 
bậc thầy, đông đúc như vậy. 

Bên cạnh vương cung có tinh xá Phật Nha (tính 
xá tôn thờ cốt răng đức Phật) cao vài trăm thước, 
dùng các thứ châu ngọc quý báu trang nghiêm ánh 
ngời. Phía trên tinh xá tạo dựng một trụ biểu, thiết 
đạt Bát Đàm Ma La Cà thêm các vật báu lớn. Vật 
báu tỏa sáng soi chiêu khắp cùng. Ban đêm ở từ xa 
trông nhìn sáng rực như sao sáng, mỗi ngày, vua 
ba lần nghĩnh thỉnh răng đức Phật ra rưới tâm hoặc 
băng nước hương thơm, hoặc bằng bột hương 
thơm, hoặc tây gội, hoặc xông ướp, công việc rât 
trân quý kỳ đặc, kính tu cúng dường. 

Bên cạnh tinh xá Phật nha có ngôi tính xá nhỏ, 
cũng dùng bằng các vật báu để nghiêm sức, bên 
trong có tôn tượng đức Phật băng vàng, lường bằng 
thân hình của tiên vương nước đó mà chủ đúc, 
nhục kế lại được nghiêm SỨC băng các vật báu. Về 
sau có kẻ trộm dò xét muốn trộm lấy, mà cửa lớp 
bao bọc chung quanh, có người trồng coi cần mật, 
kẻ trộm mới đục đường thông vào tinh xá mà đột 
nhập đó, bèn muốn lây vật báu đó thì tôn tượng dân 
cao xa lên, kẻ trộm đó đã không thành đạt sự mong 
cầu, rút lui mà than rằng: "Xưa kia đức Như Lai tu 
Bỏ-tát hạnh, khởi tâm quảng đại, phát hoăng thệ 
nguyện, trên từ thân mạng, dưới đến cung thành 
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nhà nước, vì xót thương mọi loài chúng sinh mà 
chu cập tật cả. Ngày nay cớ sao với di tượng mà 
lẫn tiếc vật báu? Lắng nghe lời như thế, chăng rõ 
hạnh nguyện xưa!”". Khi ây tôn tượng đó bèn cúi 
đầu mà trao vật báu cho kẻ trộm đó. Đã được báu 
vật rôi, kẻ trộm đó bèn mang ra đôi bán. Mọi người 
trông thây đều bảo kẻ trộm đó răng: "Vật báu này 
là vật báu nơi nhục kê trên đảnh đâu tôn tượng đức 
Phật bằng vàng của tiên vương, từ đâu mà ông có 
được mang đến đây đối bán?". Bèn bắt kẻ trộm đó 
tâu trình cùng vua. Vua hỏi từ đâu mà có được? Kẻ 
trộm đó đáp: "Đức Phật tự cho tôi, chăng phải tôi 
trộm lây", Vua cho là không thành thật nên sai kẻ 
sứ đến trồng xem kiểm xét, quả nhiên tôn tượng 
đức Phật vẫn còn cúi đầu. Vua thây Thánh linh như 
thê, tâm sinh kính tin càng thuân thục kiên cô, 
chẳng bắt tội kẻ trộm đó, mà chuộc lại vật báu ây 
để nghiêm sức lại nhục kế tôn tượng Phật đặt lại 
trên đảnh đầu. Tôn tượng nhân cúi đâu như thế mãi 
đến ngày nay vẫn vậy. 

Bên cạnh vương cung có một nhà trù lớn, mỗi 
ngày sắm sinh vật thực cúng dường 18000 vị tăng. 
Đến giờ thọ trai, chư tăng mang bình bát đến nhận 
lây thức ăn, xong rÔi mới tự trở về nơi ở của mình. 
Từ khi Phật giáo lưu truyền đến thì lập nên sự cúng 
dường đó, con cháu cứ nôi tiếp nhau tuân hành mãi 
đến ngày nay. Trong khoảng mười năm trở lại đây, 
bởi vì trong nước nhà nhiễu loạn chưa có định chủ, 
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mới phê bỏ hạnh nghiệp đó. 

Nơi góc bến bãi biến là nơi sản sinh các vật quý 
báu, đích thân nhà vua ra đến cúng tế, thân bày tỏ 
cho các vật quý báu kỳ lạ. Mọi người ở thành đô, 
các hàng sĩ tục qua lại mong câu, tùy xứng với 
phước báu, nên môi người có được chắng đồng. 
Tùy được các vật ngọc báu châu ky mà thâu thuế 
có thứ bậc. 

Ở góc đông nam nước đó có núi Lăng Ca, hang 
cốc sâu thắm cao vợi, nơi các quý thần thường đến 
nghỉ ở. Xưa kia, đức Như Lai đến núi đó giảng nói 
kinh Lăng Ca (xưa trước gọi là kinh Lăng Già tức 
sai nhằm vậy). 

Từ nước đó về phía nam, đi băng đường biến 
khoảng vài ngàn dặm đến châu Na La Kê La. Con 
người ở châu đó thân hình thấp nhỏ, cao hơn ba 
thước mà miệng chim. Lúa thóc đã không có, chỉ 
ăn dùng trái dừa. 

Từ châu Na La Kê La đi bằng đường biến về 
phía tây cách vài ngàn dặm đến một hòn đảo đơn 
lẻ ở sườn bờ phía đông có một tôn tượng đức Phật 
băng đá cao hơn trăm thước, xoay mặt về hướng 
đông mà ngôi, dùng chât châu ngọc á1 nguyệt mà 
làm nhục kế, lửa trăng sắp lên soi chiếu, nước liên 
treo thành dòng dàn dụa theo sườn đảnh rót đỗ vào 
khe hang. Bấy giờ có các thương nhân gặp phải 
sóng gió phiêu bạc, theo cơn sóng mà đến đảo đơn 
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lẻ đó. Vì nước biến chât mặn không thể lây uống, 
thiêu khát đã lâu. Khi đó vào ngày 15 giữa tháng, 
từ trên đảnh đầu tôn tượng Phật nước đỗ chảy 
xuống thành dòng, mọi người đều được cứu giúp 
qua cơn khát, bèn cho là bởi sự chí thành mà cảm 
nên được linh Thánh cứu gIÚP. Những người đó 
dừng Ở lại trải qua nhiêu ngày, mỗi lúc trăng ấn thì 
nơi đánh đâu núi nước không tuôn đồ thành dòng. 
Khi ây vị thương chủ mới bảo là: "Chưa hắn vì cứu 
giúp bọn chúng ta mà nước tuôn đồ thành dòng, 
Tôi từng nghe loại châu ngọc Ái nguyệt mỗi lúc 
trăng soi chiếu sáng thì có nước tuôn chảy thành 
dòng vậy. Chắng là trên đảnh đâu tôn tượng đức 
Phật có loại ngọc báu ấy ư?". Bèn men leo lên sườn 
mà trông xem thì mới rõ là thật dùng châu ngọc Ải 
nguyệt để làm nhục kế tôn tượng Phật. Huyện 
Trang tôi chính được nghe người đó nói về đầu 
đuôi sự kiện ây vậy. 

Từ nước đó theo hướng tây đi bằng đường biên 
cách vài ngàn dặm, đến một châu có vật báu lớn. 
Tại đó không có người ở, chỉ có các bậc hiền 
nương náu. Trong đêm tĩnh lăng từ xa trông nhìn, 
thây đuốc sáng, núi nước. Các hàng thương nhân 
đi sang đó lăm nhiêu nhưng đều không có được gì. 

Từ nước Đạt La Tỳ Trả theo hướng bắc vào 
trong rừng hoang. Trải qua khu thành đơn lẻ, lại 
qua thôn ấp nhỏ, xứ đó các người hung dữ kết 
thành bạn đảng làm hại lữ khách, đi hơn 2000 dặm 
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đến nước Trà Kiên Na Bồ La (thuộc Nam Án Độ). 


2- NƯỚC TRÀ KIÊN NA BÖ LA. 


Nước Trà Kiên Na Bồ La chu vi rộng hơn 5000 
đặm, đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 
dặm. Đất đai rât mầu mỡ lúa thóc lắm nhiều, khí 
hậu ấm nóng, phong tục con người vội vã nóng 
nảy, thân hình đen sạm, tánh tình mạnh dữ hung 
bạo, ham thích tập học, mễn chuộng tài đức và 
nghệ nghiệp. Có hơn trăm ngôi giả lam, chư tăng 
có hơn vạn vỊ, đối với giáo lý đại thừa Tiểu thừa, 
đêu gắng công sức tập học. Có vải trăm ngôi đến 
thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. 

Bên cạnh thành vương cung, có ngôi già lam 
lớn, chư tăng có hơn 300 vị, thật chỉ những bậc anh 
tài đức hạnh. Tại già lam đó, có ngôi tinh xá lớn 
cao hơn trăm thước, bên trong có bảo quan (mũ 
báu) của thái tử Nhất Thiết Nghĩa Thành cao gân 
hai thước được trang sức băng các vật trân báu, tôn 
trí trong hộp báu. Thường đến những ngày trai, đưa 
ra đặt trên tòa cao, dùng các thứ hương hoa để cúng 
dường, có lúc tỏa phóng ánh sáng. 

Bên cạnh đô thành, trong ngôi già lam lớn có 
ngôi tĩnh xá cao hơn 50 thước, bên trong có tôn 
tượng Bô-tát Từ Thị được khắc chạm băng số đàn 
hương cao hơn 10 thước. Đến những ngày trai 
thường tỏa phóng ánh sáng thân, nghe nói tôn 
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tượng đó do 200 ức A-la-hán tu tạo nên vậy. 

Từ đô thành về phía bắc cách không xa có rừng 
cây Đa-la chu vi rộng hơn 30 dặm, giỗng cây ấy lá 
dài rộng, sắc màu sáng nhuận. Các nước có việc 
ghi chép đêu đến hái nhặt để dùng. Trong rừng đó 
có ngôi Tốt-đô-ba là nơi có di tích của bốn đức 
Phật thời quá khứ tọa thiền và kinh hành. Bên cạnh 
đó nghe có ngôi Tốt-đồ-ba tôn thờ xá lợi di thân 
của 200 ức vị A-la-hán. 

Từ đô thanh về phía đông cách không xa có 
ngôi Tốt-đồ-ba nền móng tuy đã nghiêng đồ, mà 
vần còn cao hơn ba trượng. Nghe các bậc lão thành 
nói là trong đó có xá lợi của đức Như Lai, đến 
những ngày trai có lúc tỏa phóng ánh sáng linh 
thiêng. Xưa kia đức Như Lai từng ở tại đó, giảng 
nói giáo pháp, hiện sức thần thông độ các quân 
sinh. 

Từ đô thành về phía tây nam cách không xa có 
ngôi Tốt-đô-ba cao hơn trăm thước do vua Vô Ưu 
tạo dựng. Nghe nói là 200 ức vị A-la-hán ở tại đó 
hiện sức thân thông lớn để hóa độ chúng sinh. Bên 
cạnh đó có ngôi già lam chỉ còn lại nên móng là do 
các vị A-la-hán tạo dựng. 

Từ đó theo hướng tây bắc vào trong rừng hoang 
lớn, nơi có những thú dữ hung bạo làm hại, có lắm 
nhiêu giặc cướp tàn hại, đi khoảng 2400 - 2500 
dặm đến nước Ma-ha Thích Tha (thuộc Nam Ấn 
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Độ). 


3- NUỚC M.1-HA THÍCH THA. 


Nước Ma-ha Thích Tha chu vi rộng hơn 6000 
dặm, đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 
dặm, phía tây gân dòng sông lớn. Đất đao mâu mỡ, 
lúa thóc lăm nhiều, khí hậu âm nóng, phong tục 
con người thuân chất, thân hình to lớn, tánh tình 
xắc láo, có ân thì đáp, có oán thì trả thù, như có 
người lấn lướt làm nhục thì quên cả thân mạng để 
báo thù. Với người túng cùng thì ném bỏ phân 
mình quên nghĩ tự thân mà vì cứu giúp. Trước lúc 
trả oán hăn báo cho kẻ kia biết, mỗi bên tự mặc 
mang giáp phục, sau đó mới đánh nhau. Lúc vào 
chiến trận xua đuôi đến phương bắc, chăng giết đã 
đâu hàng, binh lính sắp mất lợi, không buộc hình 
phạt, ban cho một bộ nữ phục, rôi cảm kích mà tự 
chết. Trong nước nhà nuôi dưỡng các dõng sĩ, có 
vài trăm người, mỗi lúc sắp quyết chiến thì uống 
rượu vul say. Một người đánh dẹp bén nhọn thì cả 
muôn người đêu bẻ gãy sắc bén. Gặp người phóng 
túng làm hại, luật nước không hành hình, môi lúc 
xuất hành, đánh trồng dẫn trước. Lại nuôi dưỡng 
đàn voi hung dữ có vải trăm con. Sắp muốn ra đánh 
trận cũng cho voi uống rượu trước, cả đàn rong 
ruôi dầm đạp, phía trước không còn có kẻ địch 
cứng mạnh. Vua nước đó ÿ cậy sức người sức voI 
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như thê nên khinh thường lân lướt các nước lân 
cận. Vua nước đó vốn chủng tộc Sát Đề Lợi tên là 
Bồ La Kê Xá, mưu trí rộng xa, nhân từ trùm khắp, 
các hàng quan thân rất mực trung thành kính thờ. 
Hiện nay, vua Giới Nhật đánh chiếm khắp. đông 
tây, xa gần đều chỉnh túc. Chỉ có riêng đôi với 
người nước đó không thân phục. Vua Giới Nhật 
từng dẫn tất cả binh lính khắp cả năm xứ Ấn Độ và 
chiêu mộ những tướng liệt hùng ở các nước, và 
đích thân vua sang đánh phạt nhưng vẫn chưa 
chiến thăng. Đất nước đó có được quân đội binh 
lính như thể, có được phong tục như thế! Con 
người nước đó biết ham thích học. Tà chánh đều 
kính tin. Có hơn trăm ngôi già lam, chư tăng có 
hơn 5 ngàn vỊ, đối với giáo lý đại thừa Tiểu thừa 
đều dốc lòng cầu học. Có khoảng trăm ngôi đền 
thờ trời, các hàng dị đạo rất đông nhiêu. 

Trong và ngoài đô thành lớn có năm ngôi Tốt- 
đồ-ba đêu là những nơi có di tích của bốn đức Phật 
thời quá khứ tọa thiên và kinh hành do vua Võ Ưu 
tạo dựng. Ngoài ra những ngôi Tốt-đố-ba băng 
gạch đá số đó lắm nhiều, khó thể nêu bày rõ đủ. 

Từ đô thành về phía nam cách không xa có ngôi 
già lam xưa cũ, bên trong có tôn tượng Bồ-tát Quản 
Tự Tại bằng đá, thân linh soI xét ngâm khắp, mọi 
người đến mong câu, phần nhiêu được toại ý. 

Ở phía đông cảnh vức đó có một quả núi lớn, 
lắm ngọn ngăn chướng liên nhau, nhiêu lớp quanh 
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co hiểm tuyệt, có ngôi già lam nên móng cắm trong 
hang sâu, nhà cao phòng sâu xẻ sườn gối đảnh, 
trùng các tầng đài gôi lưng vào đảnh núi xoay mặt 
vào hang hỗc, do Đại A-la- hán ÀA Chiếc La (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Sở Hành) tạo 
dựng. A-la-hán Sở Hành vốn người xứ Tây Ấn Độ. 
Sau khi thân mẫu đã qua đời, A-la-hán Sở Hành 
quán xét sinh về xứ nào, thấy thác sinh đến nước 
đó làm thân người nữ. A-la-hán Sở Hành bèn đến 
nước đó sắp muôn dẫn dắt giáo hóa, tùy căn cơ mà 
nhiếp thọ. A-la-hán Sở Hành vào trong thôn ấp 
khât thực đến nhà người mẹ thác sinh. Bỗng nhiên 
có người con gái ra cúng thí mà sửa bỗng giỏ giọt. 
Mọi người trong thân thuộc thây thế cho là điềm 
không tốt lành, A-la-hán Sở Hành bèn nói về nhân 
duyên xưa trước, người con gái ấy bèn chứng 
Thánh quả. A-la- hán Sở Hành cảm ân sinh dưỡng, 
nghĩ nhớ về nghiệp duyên, để báo ân đức sâu dày 
nên tạo dựng ngôi già lam đó. 

Tại ngôi già lam đó có ngôi tính xá lớn cao hơn 
trăm thước, bên trong có tôn tượng đức Phật băng 
đá cao hơn 70 thước. Phía trên có chiếc lọng đá bảy 
lớp lơ lửng giữa hư không, không nơi bám víu, 
giữa môi tâng lọng cách nhau khoảng ba thước. 
Nghe các vị nói là đó là do SỨC nguyện lực của A- 
la-hán Sở Hành giữ gìn vậy". Lại có thuyết nói: 
"Do công sức của Dược thuật". Nhưng xét quyết 
thực lục chưa rõ ràng đến cùng. Khắp bốn mặt tỉnh 
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xá đều khắc chạm vách tường đá, tạo những sự tích 
của đức Như Lai xưa kia tu hạnh Bồ-tát ở phần 
nhân địa và những điềm tốt lành chứng đặc Thánh 
quả, những linh ứng lúc nhập tịch diệt, v.v... mọi 
sự lớn nhỏ không để sót, đều khắc chạm đây đủ tất 
cả. Bên ngoài ngôi già lam ở hai phía nam bắc, mỗi 
bên có một con voI đó. Nghe các hàng sĩ tục nói là: 
"Có lúc voi đá ây rỗng tiếng lớn, quả đất chấn 
động. Xưa kia Bô-tát Trần Na phân nhiêu thường 
ở trong ngôi già lam đó. 

Từ đó theo hướng tây đi hơn ngàn dặm vượt 
qua sông Nại Mạt Đà đến nước Bạt Lộc Yết Chiếp 
Bà (thuộc Nam Ấn Độ). 


4- NUỚC BẠT LỘC VÉT CHIÉP BA. 

Nước Bạt Lộc Yết Chiếp Bà chu vi rộng 
khoảng 2400 - 2500 dặm. Đô thành lớn của nước 
đó chu vi rộng hơn 20 dặm. Đất đai nhiễm muối 
mặn, nên cỏ cây SƠ SảI hiểm ít, trên bãi biên chuyên 
sản xuất muôi, lấy lợi suất từ biên làm nghề chính. 
Khí hậu nắng nóng, gió xoáy vụt nôi, phong tục 
kiểu bạc, tánh khí con người dối trá, không biỆt tập 
học các thứ nghề nghiệp, tà chánh đêu kính tin. Có 
hơn 10 ngôi giả lam, chư tăng có hơn 300 vị, đều 
tập học theo giáo pháp đại thừa thượng tọa bộ. Có 
hơn 10 ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo chung 
sông lẫn lộn. Từ đó theo hướng tây bắc đi hơn 2000 
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dặm đên nước Ma Lạp Bà (tức là nước Nam La 
thuộc Nam An Đội). 


5- NƯỚC MA LẠP B.ÀI. 


Nước Ma Lạp Bà chu vi rộng hơn 6000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 dặm 
ở gân phía đông nam của sông Mạt Hê. Đất đai 
mâu mỡ, lúa thóc lãm nhiều, cỏ cây tươi tốt, hoa 
quả có nhiêu, đặc biệt thích nghi lúa tẻ, con người 
phân nhiêu ăn dùng bánh bột. Con người tánh tình 
thuận thiện, đại để là rất thông mẫn, nói năng ngôn 
từ thanh nhã rõ rằng, học nghê rất ưu tú sâu sắc. Ở 
năm xứ Ấn Độ có hai nước quý trọng việc học, đó 
là ở tây Nam Ấn Độ có nước Ma Lạp Bà và ở đồng 
bắc Ấn Độ có nước Ma Yết Đà. Quý đức mến 
chuộng nâng, thông minh mạnh học, mà nước đó 
đối với tôn giáo tà chánh đêu kính tin xen tạp, có 
vải trăm ngôi giả lam, chư tăng có hơn hai vạn vỊ, 
tập học theo giáo pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. 
Có vài trắm ngôi đên thờ trời, các hàng dị đạo thật 
đông nhiêu, và phân nhiều là đồ chúng bôi thoa tro 
bụi thân mình. Theo "Quốc chí" nói là: "60 năm 
trước có vị vua hiệu là Thi La A Dật Đa (tiếng 
Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Giới NhậU là 
người có tuệ cao sảng, tài học qhông mẫn, mến 
thương nuôi dưỡng bỗi nhạng quân sinh, kính sùng 
Tam bảo. Mới đầu từ lúc chào đời đến khi băng hà 
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dung mạo chưa từng tỏ vẻ tức giận, tự tay không 
bao giờ làm hại sinh mạng nào. Voi ngựa cân uông 
nước, lọc rôi mới cho uông sau vì sợ tốn thương 
loài thủy tộc. Vua GIới Nhật có đức nhân từ như 
thể, ở ngôi vua hơn 50 năm, khiến các loại thú 
hoang quen thuần với người. Tất cả các hàng dân 
chúng trong nước nhà đêu không giết hại. Tại bên 
cạnh cung tạo dựng một ngôi tinh xá, thiết chế rất 
mực khéo léo, trang nghiêm đây đủ mọi thứ, bên 
trong tạo tôn tượng bảy đức Phật Thế Tôn, mỗi 
năm thường thiết đại hội thí vô già, nhóm tập chư 
tăng ở khắp bốn phương, kính tu cúng dường tứ sự, 
hoặc dâng ba pháp y các đạo cụ, hoặc cúng các vật 
bảy báu trần kỳ, tiệp nội tương thừa hạnh nghiệp 
tốt lành không ngầm mật. 

Từ đô thành lớn về phía tây bắc cách hơn 20 
năm đến thôn âp Bà- la-môn, bên cạnh có hầm hồ 
bị vùi lấp, mùa thu mùa hạ trời mưa dầm đìa trải 
hơn cả 10 ngày, tuy nhận nước đồ về của các rạch 
nguôn mà nước không hề tích chứa. Bên cạnh đó 
có dựng một ngôi Tốt-đồ-ba nhỏ. Nghe các vị lão 
thành kế là: đó là nơi xưa kia có vị Bà-la-môn rất 
kiêu mạn tự thân bị vùi lấp vào chôn địa ngục. Xưa 
kia, trong ấp đó có vị Bà- la-môn thông rành mọi 
vật, học trùm các bậc tài Ø1ỏ1 ở đương thời, đối với 
nội ngoại giáo điện đều nghiên cứu tận cùng sâu 
mâu, đối với lịch số huyền văn chỉ như trông nhìn 
mọi vật trong lòng bàn tay. Phong thái nghi phạm 
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thanh cao kiên vang vọng khắp xa gân. Vua nước 
đó rất trân kính, mọi người đêu tôn trọng. Môn 
nhân học trò có cả ngàn vị đượm hưởng đạo vị, 
khâm chuộng phong thái. Bà-la-môn đó thường 
nói răng: "Ta vì đời mà thuật Thánh đạo dẫn dắt 
phàm tình. Các bậc tiên hiên hậu triết chắng có ai 
sánh băng với ta. Đôi với các vị trời Đại Tự Tại, 
trời Bà Lũ, trời Na La Diên, Phật Thế Tôn, mọi 
người đều đượm phục phong mỹ, tố thuật đạo ấy, 
không ai chẳng đô tả hình tượng, đua nhau tu kính. 
Nay, ta đức hạnh vượt hăn những vị đó, tiếng tăm 
nối bậc ở đương thời, chăng có: điều khác, vậy lây 
øì để hiển bày”. Bèn dùng gỗ chiên đàn sắc đỏ 
khắc làm các tôn tượng trời Đại Tự Tại, trời Bà Lũ, 
trời Na La Diên, đức Phật Thê Tôn, v.v... thiết đặt 
_ bốn sóc chân, phàm đi đến đâu đêu mang theo 

- Bà-la-môn đó kiêu mạn xất láo đến nỗi như 
nộ Bây ø1Ờ tại Tây Ấn Độ có Bí Sô Bạt Đà La Lũ 
Chi (tiêng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là Hiền 
Ái) khéo thông rành nhân minh, thấu đạt sâu mâu 
các dị luận, đạo phong thuân túy, hương giới tỏa 
ngắt, chuyên hành thiểu dục tri túc, chăng tham cầu 
mọi vật, nghe thê mà than răng: "Thật đáng tiếc 
thay! Ở thời không có người vậy, khiên kẻ ngu phu 
kia dám làm nhưng việc hung đức!”. Bèn chông 
tích trượng từ xa đên nước đó, đem cả tâm nguyện 
từ xưa trước tấu trình đầy đủ với vua. Vua thấy Bí 
Sô Hiền Ái vận mặc rách rưới, trong tâm chưa mến 
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kính, nhưng cao chuộng chí khí ây nên gượng mà 
thi lễ, bèn thiết lập luận tòa, bảo cùng Bà-la-môn 
đó. Bà-la-môn đó nghe xong, cười mà bảo răng: 
"Kẻ đó là hạng người nào mà dám ôm hoài chí khí 
ây". Và bảo các đô chúng cùng đến luận trường, có 
cả trăm ngàn người trước sau cùng hâu nghe Bí Sô 
Hiền Ái mặc giáp phục thô tệ cũ kỹ, trải có mà 
ngôi. Bà-la-môn đó ngôi xôm nơi tòa, chắng bài 
xích chánh pháp mà phô thuật tà tông. Bí Sô Hiền 
Ái biện luận rành rõ như dòng chảy, xoay quanh 
qua lại. Lâu sau, Bà-la-môn đó tự tạ lôi thôi khuât. 
Vua nước đó mới bảo răng: "Từ lâu lạm dụng hư 
danh, khinh thường những bậc trên mình, dối hoặc 
mọi người. Với phép tặc xưa trước có ghi chép là 
luận nghị thua cuộc hắn bị giết chết". Và muôn đốt 
lò sắt và bắt Bà-la-môn đó lên ngồi ở trên. Bà- la- 
môn đó quân bách mới quy mạng cầu cứu. Bí Sô 
Hiển Ái xót thương đó, mới xin vua răng: "Đại 
vương đức nhân cảm hóa đượm xa, tiếng tăm trong 
xưng tụng vang cùng. Nên ban bố tâm từ nuôi 
dưỡng, chớ làm việc tàn khốc, tha thứ cho kẻ đó 
chớ cùng ruông đuôi, chỉ nơi đi đến". Vua mới bảo 
cưỡi lừa đi báo khắp thành â âp. Bà-la-môn đó xâu 
hỗ sự tàn diệt tủi nhục đó nên phát nỗi ói máu. Bí 
Sô Hiền Ái nghe thê rồi bèn sang ủy an mà bảo 
cùng Bà-la-môn đó rằng: "Ông là người học hết cả 
nội ngoại giáo điên, tiêng tắm vang khắp xa gân, 
mọi sự vinh nhục, tiễn lùi hắn rõ. Phàm danh đâu 
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có gì thật ư?”. Bà-la-môn đó càng thêm phân hận 
sâu sắc, mắng rủa Bí Sô Hiện Ái, phỉ Dáng đại thừa, 
khinh miệt các bậc tiên Thánh. Tiếng nói chưa lắng 
dứt, tại đất đó bỗng nứt nẻ, thân đang sông bèn bị 
vùi lấp. Di tích hiện còn tại đó. 

Từ đó theo hướng tây nam vào đường biến, rôi 
lại theo hướng tây bác đi khoảng 2400 - 2500 dặm 
đến nước A Tra Ly (thuộc Nam Ấn Độ). 


6- NƯỚC A TRA LÝ. 


Nước A Tra Ly chu v1 rộng hơn 6000 dặm. Đô 
thành lớn nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. Dân 
chúng sinh sông đông đúc, các vật quý báu tích 
chứa lăm nhiêu, lúa thóc tuy đây đủ nhưng hưng 
thạnh hay suy bại tùy theo nghệ nghiệp. Đất đai có 
nhiêu cát muối nên hoa quả hiểm ít. Là nơi sản sinh 
giỗng cây Hồ tiêu, cây lá như giống tiêu ở đất 
Thục, và cũng là nơi sản sinh giống cây Huân Lục 
Hương, cây lá tợ như cây đường lê. Khí hậu năng 
nóng có nhiều gió bụi. Con người tánh tỉnh kiêu 
bạc, quý trọng của cải, khinh tiện tải đức. Các thứ 
chữ nghĩa, nói năng, hình nghĩ, phép tặc phân lớn 
tương đồng như ở nước Ma Lạp Bà. Phân nhiều 
không tin tội phước, giả sử có người tin cũng chỉ 
tôn thờ trời thân. Có hơn mười ngôi đên thờ quán 
xá, các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. 

Từ nước Ma Lạp Bà theo hướng tây bắc đi hơn 


1036 SỬ TRUYỆN 12 


3 ngày thì đên nước Khế Tra (thuộc Nam Án Độ). 


7- NƯỚC KHE TRA. 


Nước Khế Tra chu vi rộng hơn 3000 dặm, đô 
thành lớn của nước đo chu vi rộng hơn 20 dặm, nhà 
cửa dân chúng đông đúc có lắm nhiêu của cải, 
không có quân trưởng lớn, mọi việc làm đều tùy 
thuộc nước Ma Lạp Bà. Mọi phong tục, đất đai 
thích nghi, mọi sản vật, v.v... đều đồng như ở nước 
Ma Lạp Bà. Có hơn 10 ngôi già lam, chư tăng có 
hơn ngàn vị, đối với giáo pháp đại thừa Tiểu thừa 
đêu cô găng tập học. Có vài mươi ngôi đền thờ trời. 
Các hàng ngoại đạo thật lãm nhiều. 

Từ đó theo hướng bắc đi hơn ngàn dặm đến 
nước Phạt Lạp Ty (tức nước Tỷ La La, thuộc Nam 
Ấn Độ). 


8- NƯỚC PHẬT LẠP TY. 

Nước Phạt Lạp Tỳ chu vi rộng hơn 6000 dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 dặm. 
Với mọi thứ đất đai sản sinh, khí hậu thích nghị, 
phong tục, tánh tình con người, v.v... phân lớn 
đông như ở nước Ma Lạp Bà. Dân chúng sinh sông 
đông đúc, nhà cửa giảu sang, tích chứa của cải có 
đến trăm ức nhà mới có hơn trăm nhà vậy. Những 
vật kỳ lạ ở các phương xa, phân nhiêu đều nhóm tụ 
tại nước đó. Có hơn trăm ngôi già lam, chư tăng có 
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hơn 6000 vị, phân nhiêu đêu tập học theo giáo pháp 
Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có khoảng vải trăm 
ngôi đến thờ trời, các hàng dị đạo thật lắm nhiêu. 
Xưa kia đức Như Lai từng đến nước đó, nên những 
nơi đức Phật có dừng nghỉ, vua Vô Ưu đều tạo 
dựng các ngôi Tôt-đỗ-ba nêu bày tiêu biểu. Và các 
nơi có đi tích của ba đức Phật thời quá khứ tọa 
thiên kinh hành vẫn còn tương quan. Còn nay, vua 
nước đó thuộc chủng tộc Sát Đê Lợi tức cháu của 
vua Thi La A Dật Đa ở nước Ma Lạp Bà, khiến làm 
con rễ của vua Thi La A Dật Đa ở nước Yết Nhã 
Các Xà hiệu là Đồ Lỗ Bà Bạt Tra (tiếng Trung Hoa 
thời Tiên Đường gọi là Thường Duệ) tánh tình thô 
gâp. trí mưu cạn gân, nhưng rất thuần tin Tam bảo. 
Mỗi năm thường thiết đại hội bảy ngày, đem các 
thứ trân quý thượng vị cúng dường chư tăng, giá 
trị như ba pháp y, thuốc thang, trân quý như bảy 
báu. Đã cúng thí khắp cùng tật cả rồi nêu gấp bội 
giá đáp chuộc lại. Vua rất quý đức, chuộng hiển, 
tuân theo đạo, mến trọng học. Đôi với các bậc cao 
tăng ở phương xa lại đặc biệt thêm sự lính lễ. 

Cách đô thành không xa, có ngôi già lam lớn, 
do A-la-hán A Chiếc La (Sở Hành) tạo dựng, là nơi 
các Bồ-tát Đức Tuệ, Kiên Tuệ ở trong đó chế thuật 
các bộ luận, và thạnh hành lưu bô nơi đời. 

Từ đó theo hướng tây bắc đi hơn 700 dặm đến 
nước A-nan Đà Bồ La (thuộc Tây Ấn Độ). 
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9- NƯỚC 41-NAN ĐÀ BÔ LA. 


Nước A-nan Đà Bồ La chu vi rộng hơn 2000 
dặm, đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 
dặm. Dân chúng sinh sống đông nhiều nhà cửa 
g1àu sang, không có quân trưởng lớn, mọi việc làm 
đêu tùy thuộc nước Ma Lạp Bà. Đôi với mọi thứ 
đật đai thích nghi, khí hậu, chữ nghĩa, phép tặc, 
v.v... đều đông như ở nước Ma Lạp Bà. Có hơn 10 
ngôi già lam, chư tăng có gân ngàn vị đêu tập học 
theo giáo pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 
khoảng vài mươi ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo 
chung sống lẫn lộn. 

Từ nước Phạt Lạp Tỳ theo hướng tây đi hơn 
500 dặm đến nước Tô Thích Tha (thuộc Tây Án 
Độ). 


10- NUỚC TÔ THÍCH THA. 


Nước Tô Thích Tha chu vi rộng hơn 4000 dặm, 
đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 dặm, 
phía tây gần sông Mạt Hê. Dân chúng sinh sống 
đông đúc, nhà cửa lắm nhiêu của cải, mọi việc làm 
đều tùy thuộc nước Phạt Lạp l}ỳ. Đắt đai nhiễm 
chất muối mặn nên hoa quả hiếm ít. Khí hậu lạnh 
nóng tuy quân bình nhưng gió lùa táp không lắng 
vên. Thổ tục kiêu bạc, con người tánh tình khinh 
tháo, chăng ham thích tập học nghề nghiệp. Tà 
chánh đều kính tin. Có hơn 50 ngôi già lam, chư 
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tăng có hơn 3000 vị, phân nhiêu tập học theo giáo 
pháp đại thừa thượng tọa bộ. Có hơn trăm ngôi đến 
thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. Nước 
đó ngay đường của tây hải, mọi người đều thờ 
nguôn lợi của biển, mọi hưng thạnh hay suy bại 
đêu theo nghề nghiệp đổi chác mọi thứ có không. 

Cách đô thành không xa có núi Úc Thiện Đa, 
trên đảnh núi có ngôi già lam, phòng nhà hiên vũ, 
phân nhiêu đều xẻ đục từ sườn đảnh núi, cây rừng 
tươi tốt ma trùm, dòng suối giao quanh cảnh vức, 
là nơi các bậc hiền Thánh thường đến dừng nghỉ, 
các hàng linh tiên tụ tập qua lại. 

Từ nước Phạt Lạp Tỳ theo hướng bắc đi hơn 
1800 dặm đến nước Cù Chiếc La (thuộc Tây Ấn 
Đội. 


II- NUỚC CÙ CHIÉC LA. 


Nước Cù Chiếc La chu vi rộng hơn 5000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó hiệu là Tỳ La Ma La, 
chu vi rộng hơn 30 dặm, mọi thứ đất đai thích nghị, 
phong tục tập quán, v.v... phân nhiêu đồng như ở 
nước Tô Thích Tha. Dân chúng sinh sông đông 
đúc, nhà cửa của cải lăm nhiều. Con người phân 
nhiêu phụng thờ ngoại đạo, ít tin Phật pháp, có một 
ngôi g1à lam, chư tăng có hơn trăm vị, tập học theo 
giáo pháp Tiêu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ. Có 
khoảng vài mươi ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo 
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chung sông lẫn lộn. Vua nước đó thuộc chủng tộc 
Sát Đề Lợi, tuôi mới 20 mà trí mưu dũng mãnh cao 
xa, rất kính tin Phật pháp, mên chuộng những bậc 
có tài năng khác lạ. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 2800 dặm, 
đến nước Ô Xà Diễn Na (thuộc Nam Ấn Độ). 


12- NƯỚC Ô XÃ DIÊN NA 

Nước Ô Xà Diễn Na chu vi rộng hơn 6000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 30 dặm. 
Mọi thứ đất đai thích nghi, phong tục tập quán đêu 
đồng như ở nước Tô Thích Tha. Dân chúng sang 
sông đồng đúc, nhà cửa lắm nhiều của cải. Có 
khoảng vài mươi ngôi giả lam, phân nhiêu đều đã 
hư hoại, hiện còn chỉ có Š - 3 ngôi, chư tăng có hơn 
300 vị. Đối với giáo pháp đại thừa, Tiểu thừa đều 
dốc công tập học. Có khoảng vải mươi ngôi đến 
thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn lộn. Vua 
nước đó thuộc chủng tộc Bà-la-môn, xem đọc 
thông rành sách tà, chăng tin chánh pháp. Cách đô 
thành không xa có ngôi Tốt-đồ-ba, là nơi xưa kia 
vua Vô Ưu tạo cảnh địa ngục. Từ đó theo hướng 
đông bắc đi hơn ngàn dặm đến nước Trịch Chỉ Đà 
(thuộc Nam Ấn Độ). 


13- NƯỚC TRỊCH CHỈ ĐÀ. 
Nước Trịch Chỉ Đà chu v1 rộng hơn 4000 dặm. 
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Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng khoảng l5 - 
16 đặm, đất đai mâu mỡ, lúa thóc gieo trồng tốt 
tươi, lại thích nghi các giống đậu, lúa tẻ, có nhiều 
hoa quả, khí hậu điều sướng. Con người tánh tình 
thuần thiện, phần nhiêu tin theo ngoại đạo, ít tôn 
kính Phật pháp. Có khoảng vải mươi ngôi giả lam, 
chư tăng hiêm ít. Có hơn 10 ngôi đên thờ trời, các 
hàng ngoại đạo có hơn ngàn vị. Vua nước đó thuộc 
chủng tộc Bả-la-môn, không kính tin Tam bảo, 
không tôn trọng những người đức hạnh, cho nên 
những bậc đạt sĩ ở các phương phân. nhiêu đều tụ 
tập đên nước đó. Từ đó theo hướng bắc đi hơn 900 
dặm đến nước Ma Hệ Thấp Phạt La (thuộc Trung 
Ấn Độ). 


14- NƯỚC MA HỀ THÁP PHAIT LA BÔ 
LA. 


Nước Ma Hê Thấp Phạt La Bồ La chu vi rộng 
hơn 3000 dặm. Đồ thành lớn của nước đó chu vi 
rộng hơn 30 dặm. Mọi thứ đất đai thích nghị, 
phong tục tập quán đêu đồng như ở nước Ô Xà 
Diễn Na. Tôn kính ngoại đạo, không tin Phật pháp, 
có khoảng vải mươi ngôi đến thờ trời, phân nhiều 
là đồ chúng ngoại đạo bôi thoa tro bụi vào thân 
mình. Vua nước đó thuộc chủng tộc Bà-la-môn, 
chăng kính tin Phật pháp lăm. 

Từ đó trở về lại nước Cù Chiếc La, lại theo 
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hướng bắc vượt qua bãi sa mạc hoang vu hiểm trở 
đi hơn 1900 dặm, vượt qua sông lớn Tín Độ đên 
nước Tín Độ (thuộc Tây An Độ). 


15- NUỚC TÍN ĐỘ. 

Nước Tín Độ chu vi rộng hơn 7000 dặm, đô 
thành lớn của nước đó hiệu là Tỳ Chiêm Bà Bồ La 
chu vị Tông hơn 30 dặm. Đất đai thích nghi với lúa 
thóc có lắm nhiêu lúa tẻ, lật, là nơi sản sinh các thứ 
vàng, thau, đá. Lại thích nghĩ các giống vật trâu, 
đê, lạc đà, loa, v.v.. . Giống lạc đà xứ đó thân hình 
thấp nhỏ. Lại có một quả núi là nơi sản sinh loại 
muôi đỏ, sắc màu như đả đỏ, muối trắng, muối đen 
và muôi đá trắng, v.v... Ở các phương vức xa khác 
dùng lấy đó làm thuốc. Con người tánh khí cứng 
mạnh nóng nãy nhưng mà chất thực, thường luôn 
đâu tranh, hay phỉ báng, học hành chắng khéo rộng 
sâu, rất kính tin Phật pháp. Có khoảng vải trăm 
ngôi già lam, chư tăng có hơn vạn vị đều tập học 
theo giáo pháp Tiêu thừa chánh lượng bộ nhưng 
phân nhiêu tánh. nết biêng lười giới hạnh uế tệ, còn 
những vị tỉnh cần hiển thiện, riêng ở tĩnh lặng â ân 
vết nơi chôn núi rừng, sớm tôi chăng biếng lười 
phân nhiêu là có chứng đặc Thánh quả. Có hơn 30 
ngôi đền thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn 
lộn, vua nước đó thuộc chủng tộc Thú Đà La, tánh 
tình thuân chất, kính tin Phật pháp. Xưa kia đức 
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Như Lai từng đên nước đó, nên tại các Thánh tích, 
vua Vô Ưu đều có tạo dựng Tốt-đồ-ba có vải mươi 
ngôi. Đại A-la-hán Ô Ba Cúc Đa cùng từng đến 
nước đó giảng pháp giáo hóa, những nơi dừng ở 
đêu có nêu bày di tích, hoặc xây dựng Tăng-già 
lam, hoặc tạo lập Tốt-đồ-ba, có lăm nhiêu nay đây 
chỉ nói sơ lược mà thôi. 

Bên cạnh bờ tây sông Tín Độ trong khoảng 
ngàn dặm, men theo đê đầm có khoảng vài trăm 
ngàn người làm vườn nhà ở đó, tánh khí cứng 
mạnh nóng nãy, chuyên VIỆC giết hại, chăn nuôi 
trâu để tự sinh sống, không có gì bó buộc thân 
mạng, nam nữ như nhau, không có sang hèn, cạo 
bỏ râu tóc mặc áo ca sa, hình tướng tợ như Bí Sô 
mà làm việc thế tục, chuyên chấp lẫy kiến thức nhỏ 
mọn, chăng phi báng đại thừa. Nghe các bậc lão 
thành nói là: xưa kia dân chúng xứ đó cam nhẫn 
chỉ chuyên việc hung dữ tàn hại. Bấy giờ CÓ VỊ A- 
la-hản xót thương sự tệ hại â Ấy, vì muôn giáo hóa 
họ nên vượt giữa hư không mà đến, hiện sức đại 
thân thông, bày những việc hiếm có, khiến họ tin 
nhận, dân hôi dẫn dắt bằng ngôn giáo. Các người 
kính tin vui mừng nguyện vâng làm theo sự chỉ 
dạy. VỊ A-la-hán ây biết tâm họ đã thuận phục mới 
vì trao cho pháp tam quy, dứt bỏ việc làm hung 
bạo, bỏ hăn việc giết hại, cạo bỏ râu tóc, vận mặc 
pháp y, cung kính tuân hành theo giáo pháp. Trải 
qua năm tháng lâu dài, sự đời dân hôi đồi thay, nên 
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việc giữ gìn Thánh thiện đã khiếm khuyết mà 
phong hóa lại còn chắng mất hết. Nên họ tuy vận 
mặc pháp phục mà không giới thiện, con cháu nỗi 
đời noi tập theo thành tục lệ. 

Từ đó theo hướng đông đi hơn 900 dặm vượt 
qua bờ phía đông sông Tín Độ đến nước Mậu La 
Tam Bộ Lô (thuộc Tây Ấn Độ). 


16- NƯỚC MÂU LA TAM BỘ LÔ. 


Nước Mậu La Tam Bộ Lô chu v1 rộng hơn 4000 
đặm. Đô thành lớn của nước đó chu v1 rộng hơn 30 
dặm, dân chúng sinh sống đông đúc, nhà cửa có 
lắm nhiêu của cải. Mọi việc làm đều tùy thuộc theo 
nước Trách Ca, đất đai mâu mỡ, khí hậu điều 
thuận, phong tục con người chất thật, khéo ham 
thích tập học, mến chuộng tài đức, phần nhiêu 
phụng thờ trời thân, ít kính tin Phật pháp. Có hơn 
10 ngôi già lam phân nhiêu đều đã bị hư hoại, chư 
tăng hiếm ít, học hành không chuyên tập. Có tám 
ngôi đến thờ trời, các hàng dị đạo chung sông lẫn 
lộn. Có đên thờ Nhật Thiên (thân mặt trời) trang 
nghiêm. rất mỹ lệ, tôn tượng Nhật Thiên chủ đúc 
băng vàng ròng, dùng các vật báu kỳ đặc để 
nghiêm sức, linh thiêng soi xét cùng khắp, công 
thân ngâm trùm. Có nữ nhạc thay nhau tấu trỗi, 
đuốc nến đốt sáng liên ngày, hương hoa cúng 
dường như mới đâu không phế tuyệt. Các hàng 
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quân vương hào tộc ở các xứ Án Độ, không ai 
chăng đến đó xả thí những vật quý báu để tạo dựng 
phước xá (nhà tỉnh thương), dụng mọi thứ ăn uông 
thuc men cung cấp mọi người ngho khổ bệnh tật. 
Dân chúng ở các nước đến đó câu nguyện thường 
có hàng ngản người. Bốn phía đên thờ trời đó, ao 
cong hoa rừng đẹp xinh rât đáng nên đến thưởng 
ngoạn. 


17- Nước Bát Phạt DAI. 

Từ đó theo hướng đông bắc đi hơn 700 dặm là 
nước Bát Phạt Đa, đô thành lớn của nước đó chu 
vi rộng hơn 20 dặm. Dân chúng sinh sống đông 
đúc, mọi việc làm đều tùy thuộc nước Trách Ca. 
Có lắm nhiêu lúa giê làm mùa nắng hạn, thích nghĩ 
VỚI Các giống đậu, lúa tẻ. Khí hậu điều thích, phong 
tục con người chất trực. Con người tánh khí nóng 
vội thô tháo, nói năng ngôn từ xâu xa, học ngh rât 
sâu rộng. Tà chánh đêu kính tin xen tạp. Có hơn 10 
ngôi già lam, chư tăng có hơn ngản vị đều tập học 
theo giáo pháp đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có bốn ngôi 
Tốt-đồ-ba di vua Vô Ưu tạo dựng. Có 20 ngôi đền 
thờ trời, các hàng đị đạo chung sông lẫn lộn. Bên 
cạnh đô thành có một ngôi già lam lớn, chư tăng 
có hơn trăm vị, đều tập học theo giáo pháp đại thừa. 
Xưa kia Luận sư Thận Na Phất Đát La (tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường gọi là Tôi Thăng Tử ở tại 
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nước đó trước thuật "Thức Luận Du Gñà sư địa”. 
Và đó cũng là nơi các luận sư Hiện Ái, luận sư Đức 
Quang vốn xuất gia tại đó. Ngôi giả lam lớn đó gặp 
phải hoạn nạn lửa trời thiêu đốt hư sụp đồ nát! 

Từ nước Tín Độ theo hướng tây nam đi khoảng 
1500 - 1600 dặm đến nước A Điểm Bà Sí La (thuộc 
Tây Án Độ). 


18- NƯỚC A ĐIÊM BÀ SÍ LA. 

Nước A Điểm Bà Sí La chu vi rộng hôn 5000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó hiệu là Khiết Tế 
Thập Phạt La chu vi rộng hơn 30 dặm. Cảnh vức 
phía tây nỏ hẹp, gần sông Tín Độ, gần bãi biên lớn. 
Nhà cửa trang nghiêm có nhiêu vật quý báu. Gần 
đầy không có quân trưởng nên toàn tùy thuộc nước 
Tín Độ. Đất đai thập â âm, đất bới lên chất muối, cỏ 
dơ hoang phủ tươi tốt, ruộng gò ít khai khẩn. Lúa 
thóc tuy đủ loại, mà đặc biệt giông lúa tẻ lăm nhiêu. 
Khí hậu hơi lạnh, gió thối vù vù cứng mạnh. Thích 
nghi các giống vật trâu, dê, lạc đả, loa. Con người 
tánh khí hung bạo thô gấp, chăng khép ham tập 
học. Nói năng hơi khác so với các nước xứ Trung 
Ấn Độ. Xứ đó, tập tục thuần chất, kính sùng Tam 
bảo, có hơn 80 ngôi già lam, chư tăng có hơn 5000 
VỊ, phần nhiêu đều tập học theo giáo pháp Tiểu 
thừa chánh lượng bộ. Có 10 ngôi đền thờ trời, phân 
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nhiêu là đô chúng ngoại đạo bôi thoa tro bụi vào 
thân mình sinh sông. Trong đô thành có ngôi đến 
thờ trời Đại Tự Tại. Đền nhà khắc chạm trang sức, 
tôn tượng trời linh thiêng soI xét. Các ngoại đạo 
bôi thoa tro bụi thân mình đến ở trong đó. Xưa kia 
đức Như Lai từng đến nước đó giảng pháp độ 
người dẫn phàm lợi tục nên các nơi Thánh tích vua 
Vô Ưu đều tạo dựng Tốt- đồ-ba có đến sáu ngôi. Từ 
đó theo hướng tây đi gân 2000 dặm đến nước Lang 
Yết La (thuộc Tây Ấn Độ). 


19- NƯỚC LANG VÉT LA. 

Nước Lang Yết La cả bốn phía đông tây nam 
bắc dài rộng cả vài ngàn dặm. Đô thành lớn của 
nước đó chu vi rộng hơn 30 dặm hiệu là Tốt Đồ Lê 
Thập Phạt La. Đất đai mâu mỡ, lúa thóc tươi tốt. 
Các thứ khí hậu phong tục đồng. như ở nước A 
Điểm Bà Sí La. Dân chúng sinh sống đông nhiêu, 
có lăm vật quý báu, gần bãi biến lớn, có đường đi 
Vào nước Tây Nữ. Không có quân trưởng lớn, men 
tựa theo sông sống tự lập, chăng cùng vâng thừa 
mạng lệnh. Mọi việc làm tùy thuộc nước Ba Thích 
Tư. Văn tự phân lớn đồng như ở các nước Ấn Độ, 
nói năng phân nhiêu có phân hơi khác. Tà chánh 
đêu kính tin. Có hơn trăm ngôi già lam, chư tăng 

có hơn 6000 vị, đối với giáo pháp đại thừa Tiểu 
thừa đều gắng công tập học. Có khoảng vài trăm 
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ngôi đên thờ trời. Các hàng ngoại đạo phân nhiêu 
là đô chúng bôi tro bụi vào thân mình rất đông. 
Phía trong đô thành có ngôi đến thờ trời Đại Tự 
Tại, trang nghiêm rất mỹ ly, các ngoại đạo bôi tro 
bụi thân mình chuyên kính thờ đó. 

Từ đó theo hướng tây bắc đến nước Ba Thích 
Tư (tuy chăng phải nước thuộc các xứ Ấn Độ, xưa 
trước gọi lược là nước Ba Tư). 


20- NƯỚC BA THÍCH TU: 


Nước Ba Thích Tư chu vi rộng vài vạn dặm, đô 
thành lớn nước đó hiệu là Tô Thích Tát Tháng Na 
chu vi rộng hơn 40 dặm. Sông đất đã rộng nhiêu 
mà khí hậu cũng khác lạ, đại để là âm nóng. Dẫn 
nước làm ruộng, nhà cửa dân chúng đông nhiều 
giàu sang, là nơi sản sinh các thứ vàng, thau, đá, 
pha chị, thủy tinh, vật báu khác lạ trần quý. Thợ 
dệt thảm gâm mịn, đệm lông thô, v.v... Lại có 
nhiêu ngựa giỏi tốt, lạc đà, buôn bán đổi chác dùng 
băng tiên vàng lớn. Con người tánh khí thô tháo 
hung bạo, tập tục không có lễ nghĩa, chữ nghĩa nói 
năng khác với các nước, không tập học nghệ 
nghiệp. có lăm nhiêu công kỹ. Phàm mọi sự tác các 
cảnh vức lân cận đều mến trọng. Hôn thú tạp loạn. 
Người chết phân nhiêu vất bỏ thi thể. Con người 
thân hình to lớn, cắt ngang tóc lộ bày đảnh đâu, vận 
mặc áo vải thô, hoặc sâm, gia. Đóng thuế nhà mỗi 
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người bốn tiên bạc. Các ngôi đến thờ trời có lăm 
nhiêu do đồ chúng ngoại đạo Đề Na Bạt tôn thờ. 
Có vài ba ngôi già lam, chư tăng có khoảng vài 
trăm vị, đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa 
thuyết nhất thiết hữu bộ. Bình bát của đức Thích- 
ca Thế Tôn hiện ở tại vương cung nước đó. Cảnh 
vức phía đông nước đó có rừng Hạc Lâm. Bên 
trong đô thành không rộng, phía ngoài thành quách 
chu vi rộng hơn 60 dặm. Dân chúng sinh sông đông 
đúc, nhà cửa lắm nhiều của cải. Về phía tây bắc 
tiếp liền với nước Phất Lẫm. Cảnh vức đất đai, 
phong tục đông như ở nước Ba Thích Tư, con 
người dung mạo và nói năng có phân hơi khác. Có 
nhiêu vật quý báu cũng lắm nhiều nhà giảu. sang. 
Ở góc đảo biển phía tây nam nước Phât Lâm có 
nước Tây Nữ, nước đó toàn là người nữ, không có 
người nam, có lắm nhiêu của cải quý báu, mọi việc 
đêu phụ thuộc nước Phất Lẫm. Nên mỗi năm vua 
nước Phất Lẫm sau các người nam sang đó phôi 
hưởng. Nước đó có tập tục nêu sinh con trai đều 
chăng đều không phải là sinh đẻ. 

Từ nước A Điểm Bà Sí La theo hướng bắc đi 
hơn 700 dặm đến nước Tý Đa Thế La (thuộc tây 
Ấn Độ). 


21- NUỚC TÝ ĐA THẺ LA. 
Nước Tỷ La Thể Đa chu vi rộng hơn 3000 dặm. 
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Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. 
Dân chúng sinh sống đông đúc, không có quân 
trưởng lớn, mọi việc làm đêu tùy thuộc nước Tín 
Độ. Đất đai pha lẫn cát muối, gió lạnh tê buốc. Có 
lắm nhiêu giống lúa tẻ, hiếm ít hoa quả. Phong tục 
con người hung bạo, nói năng khác biệt so với các 
nước Trung Ân Độ, không khéo ham thích học 
nghê, nhưng biết thuần tín. Có hơn 50 ngôi già lam, 
chư tăng có hơn 3000 vị, đều tập học theo giáo 
pháp Tiêu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 20 ngôi 
đên thờ, đều là đồ chúng ngoại đạo bôi thoa tro bụi 
vào thân mình. Từ đô thành về phía bắc cách 
khoảng l5 - l6 dặm vào trong rừng lớn có ngôi 
Tốt-đồ-ba cao vài trăm thước do vua Vô Ưu tạo 
dựng. Bên trong có tôn thờ xá lợi, có lúc tỏa phóng 
ánh sáng, là nơi xưa kia đức Như Lai làm vị tiên 
nhân bị quốc vương giết hại. Từ đó về phía đông 
cách không xa có ngôi già lam xưa cũ do Đại A-la- 
hán Đại Ca Đa Diễn Na tạo dựng. Bên cạnh đó là 
nơi có di tích của bốn đức Phật thời quá khứ tọa 
thiên và kinh hành, đều có tạo dựng các ngôi Tốt- 
đồ-ba đề nêu bày. 

Từ đó theo hướng đông bắc đi hơn 300 dặm đến 
nước A Áng Trả (thuộc Tây Ấn Độ). 


22- NƯỚC 4 .ẢNG TRÀ. 
Nước A Áng Trà chu vi rộng khoảng 2400 - 
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2500 dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vi rộng 
hơn 20 dặm, không có quân trưởng lớn, mọi việc 
làm đều tùy thuộc nước Tín Độ. Đất đai thích nghi 
với lúa thóc, đặc biệt lắm nhiêu lúa tẻ, hoa quả 
hiểm ít, cây rừng đều đặn tươi tốt. Khí hậu gió 
lạnh. Con người tánh khí mạnh dữ nóng nảy, nói 
năng chất phác. Chẳng chuộng học tập nhưng đối 
với Tam bảo giữ tâm thuần tin. Có hơn 20 ngôi già 
lam, chư tăng có hơn 2000 vị, phần nhiều đều tập 
học theo giáo pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 
năm ngôi đến thờ trời, đều là hàng ngoại đạo bôi 
thoa tro bụi vào thân mình. Từ đô thành về phía 
đông bắc cách không xa, trong rừng trúc lớn, hiện 
có nên móng ngôi giả lam. Đó là nơi xưa kia đức 
Như Lai ở đó chấp thuận cho các Bí Sô mang giầy 
cực phược. Bên cạnh đó có ngôi Tốt-đồ-ba do vua 
Vô Ưu tạo dựng, nên móng tuy đã bị đồ nát lắp VÙI 
mà còn cao hơn trăm thước. Bên cạnh ngôi già lam 
đó có ngôi tinh xá có tôn tượng đức Phật đứng băng 
đá xanh, vào những ngày trai thường tỏa phóng ảnh 
sáng thân. Tiếp vê phía nam cách hơn 800 bộ vào 
trong rừng có ngôi Tốt-đồ-ba do vua Vô Ưu tạo 
dựng. Xưa kia đức Như Lai đến đó nghỉ qua đêm 
gặp phải rét lạnh mới dùng cả ba pháp đắp y phủ 
lên thân mình, đến sáng sớm, đức Phật khai giới 
cho các Bí Sô đắp mặc áo phức nạp. Trong rừng 
đó có nơi xưa kia đức Phật đi kinh hành. Lại có các 
ngôi Tốt-đồ-ba sắp đặt thứ lớp đều là nơi bỗn đức 
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Phật thời quá khứ tọa thiên. Trong ngôi Tôt-đồ-ba 
có tôn thờ tóc và móng tay của đức Như Lai. Vào 
những ngày trai phân nhiêu có tỏa phóng ánh sảng. 
Từ đó theo hướng đông bắc đi hơn 900 dặm đên 
nước Phạt Thích Noa (thuộc Tây Ấn Độ). 


23- NUỚC PHAT THÍCH NOA. 


Nước Phạt Thích Noa chu vi rộng. hơn 4000 
dặm. Đô thành lớn của nước đó chu vĩ rộng hơn 20 
đặm. Dân chúng sinh sông đông đúc, mọi việc làm 
đêu tùy thuộc nước Ca Tât Thí. Đất đai lăm nhiều 
núi rừng. Lúa thóc gieo trông theo thời vụ, khí hậu 
hơi lạnh, phong tục con người mạnh mẽ nóng nãy, 
tánh khí vội vã thô bạo, chí ý xâu tệ, nói năng hiễm 
Ít giống các nước xứ Trung Ấn Độ, tà chánh đều 
tôn sùng. Chăng khéo ham thích tập học nghề 
nghiệp. Có khoảng vài mươi ngôi già lam, phân 
nhiêu đều đã hoang phế hư hoại, chư tăng có hơn 
300 vị đều tập học theo giáo pháp đại thừa. Có năm 
ngôi đền thờ trời, phân nhiêu là đồ chúng ngoại đạo 
bôi thoa tro bụi vào thần mình. Từ đô thành vê phía 
nam cách không xa, có ngôi già lam xưa cũ, xưa 
kia đức Như Lai từng ở tại đó giảng nói giáo pháp, 
chỉ bày mọi sự lợi mừng, khai ngộ các quân sinh. 
Bên cạnh đó là nơi có di tích của bôn đức Phật thời 
quá khứ tọa thiền và kinh hành. Nghe các hàng sĩ 
tục nói là phía tây nước đó tiếp giáp với nước Kê 
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Khương Na ở giữa khoảng núi sông, riêng tự lập 
chủ, không . có quân trưởng lớn. Có lãm nhiêu trâu 
ngựa, có ,piống ngựa hay giỏi thân hình rất lớn, các 
nước hiếm có giống ấy, các xứ lân cận rất quý 
trọng. Lại từ đó theo hướng tây bắc vượt qua núi 
lớn và sông rộng, trải qua thêm thành âp nhỏ đi hơn 
2000 dặm ra khỏi cảnh vức An Độ đên nước Tào 
Củ Tra (còn gọi là nước Tào Lợi). 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền mười một. 


PHỤ LỤC: NÓI THÊM VỀ NƯỚC TẮĂNG 
GIÀ LA (Truyện 1). 

Nước Tăng-già-la tức là nước Sư Tử xưa kia, 
lại còn gọi là nước Vô Ưu thuộc Nam Ân Độ, xứ 
đó lãm nhiêu vật báu kỳ đặc, nên còn gọi tên là Bảo 
Chữ (bãi vật báu). Xưa kia đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni hóa thân với tên gọi là Tăng-già La, các đức 
hạnh đều gồm đủ, mọi người trong nước đó suy tôn 
lên làm vua, nên nước đó cũng lây chữ "Tăng-già 
La" làm hiệu. Vua Tăng-già-la dùng sức thân 
thông lớn, phả hủy thành sắt lớn, diệt các La sát 
nữ, cứu giúp mọi người mắc phải ách nạn, từ đó 
xây dựng đô thành phân lập thôn âp, cảm hóa dắt 
dẫn phương ấy, tuyên dương giáo pháp, lại thị hiện 
tịch diệt, lưu lại cốt răng. Hiện nay xứ đó thuân 
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toàn kim cang bên chắc, trải qua thời gian lâu dài 
mà chăng hư hoại. Báu sáng soi chiếu khắp xa như 
muôn sao tỏa rực giữa không trung, như vâng trăng 
SOI sáng giữa đêm trường, tợ vâng thái dương rực 
lệ giữa ban ngày. Phàm như có cầu đảo đều được 
ứng đáp như vọng hưởng. Nêu nước nhà có sự 
hung hoang biến dị, tinh ý khân câu, điểm linh tốt 
lành sẽ tuỳ theo đến. Nay núi Tích Lan tức là nước 
Tăng- già- la xưa kia vậy. Bên cạnh vương cung có 
tính xá Phật Nha, dùng các vật báu nghiêm sức ảnh 
ngời, trải qua nhiều đời tiếp nối kính lễ không suy 
giảm. Nay vua nước đó tên là A Liệt Khô Nại Nhi 
người xứ Tỏa Lý, tôn thờ ngoại đạo, chăng kính 
Phật pháp, bạo ngược hung tàn, chắng giúp đỡ dân 
chúng trong nước, khinh thường cốt răng đức Phật. 

Năm Vĩnh Lạc thứ ba (1405) thời nhà Minh ở 
Trung Hoa, vua Thành Tổ (Chu Lệ 1403 - 1425) 
sai phải trung sứ thải giám Trịnh Hòa mang hương 
hoa đến nước đó cúng dường. Trịnh Hòa khuyên 
vua nước đó là A Liệt Khổ Nại Nhi kính sùng Phật 
giáo, xa lìa ngoại đạo. Vua A Liệt Khô Nại Nhi tức 
giận muốn làm hại, Trịnh Hòa nhận biết mưu đô 
đó, bèn bỏ đi. Về sau lại sai phái Trịnh Hòa sang 
ban tặng ở các phiên, đến bái tặng vật vua nước núi 
Tích Lan: vua A Liệt Khô Nại lại càng thêm khinh 
mạn chắng cung kính, muốn mưu tính làm hại sử 
giả, dùng năm vạn binh lính chặt cây đóng cắm bít 
đường, phân binh lính cướp thuyền biển, nhóm hội 
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các hạng người dưới dự tham bèn tiết lộ mưu cơ 
đó. Trịnh Hòa phát giác ra kịp vội XOay thuyên, 
giữa đường đã ách tuyệt, ngâm sai người ra, thuyền 
soái chỗng cự đó. Giữa ban đêm, Trịnh Hòa dẫn 
3000 binh lính dẫn đường đánh vào vương cung và 
trần giữ đó, Phiên binh muốn cướp thuyền biến đó 
cùng với Phiên binh trong nước đó từ bôn mặt đánh 
lại, hợp vây vài lớp, đánh nhau suốt sáu ngày. 
Trịnh Hòa bắt lấy vua A Kiệt Khổ Nại Nhi dân 
bước thời gian mở cửa chặt cây lấy đường, vừa 
đánh vừa đi hơn 20 dặm, tới chiều mới đên nơi 
thuyên, bèn đến lễ thỉnh cốt răng đức Phật xuống 
thuyên, có lắm linh dị khác thường như đã nói ở 
trước kia, sâm sét nỗ dụng chấn động lớn, từ xa 
trồng thây đều ân tránh, dẫm trải qua biển lớn cả 
vài mươi vạn dặm, sóng gió chăng kinh động như 
bước đi trên đất băng: Rông dữ cá ác phân đường 
dẫn trước, an nhiên chăng làm hại. Mọi người 
trong thuyền đều an ân khoái lạc. 

Tới ngày mông 9 tháng 7 năm Vĩnh Lạc (1411) 
thời nhà Minh, ở Trung Hoa, về đến kinh đô, vua 
Thành Tổ bảo ban nghĩnh thỉnh vào trong hoàng 
thành, dùng gỗ chiên đàn, vàng, kim cang để trang 
nghiêm tòa báu và tôn trí cốt răng của đức Phật đó 
mà kính tu cúng dường, làm lợi ích cho các loài 
hữu tình, cầu phước cho muôn dân, tạo vô lượng 
công đức. 
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ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ 


QUYÊN 12 

(Nói về 22 nước) 

1. Nước Tào Cũ Tra. 
. Nước Phất Lật Thị Tát Thảng Na. 
. Nước A Đạt La Phược. 
. Nước Hoạt Tât Đa. 
Nước Hoạt. 
. Nước Măng Kiện. 
. Nước A Lợi NI. 
. Nước Hạt La Hồ. 
9, Nước Ngật Lật Sắc Ma 
10. Nước Bát Lợi Hạt. 
11. Nước Hỷ Ma Đát La. 
12. Nước Bát Lạt Sảng Na. 
13. Nước Dâm Bạt Kiện. 
14. Nước Khuất Lãng Noa. 
15. Nước Đạt Ma Tắt Thiết Đề. 
16. Nước Thị Khí NI. 
17. Nước Thương DI. 
18. Nước Khiết Bàn Đà. 


©œ 1 Œ ta Gò kÓ 
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19. Nước Ô Sát. 

20. Nước Khư 5a. 

21. Nước Chúc Cú Ca. 
22. Nước Củ Tát Đán Na. 


1- NUỚC TẢO CỦ TRA. 


Nước Tào Củ Tra chu vi rộng hơn 7000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó hiệu là Hạt Tất Na chu 
Nội rộng hơn 30 dặm, hoặc thành Đô Hạc Tát La chu 
vi rộng hơn 30 dặm đều là cao vợi hiểm nguy bên 
chắc, núi sông liên giải, ruộng gò cao ráo, lúa thóc 
gIco trồng theo thời vụ, lãm nhiêu giống lúa tẻ, có 
cây đêu đặn tươi tốt, hoa quả lắm nhiêu. Đất đai lại 
thích nghi giông cây Uất kim hương, là xứ sản sinh 
giông có Hưng Cù, cỏ sinh vùng sông Ma La Ấn 
Độ. Trong thành Hạc Tát La có dòng suỗi tuôn trào 
chảy thành dòng phải. Dân chúng trong nước lấy 
lợi từ đó tưới rót ruộng đồng, khí hậu lạnh cứng, 
Sương tuyết lắm nhiêu. Con người tánh khí khinh 
tháo, tình ý lãm dỗi trá, khéo ham học nghệ, có 
nhiêu kỹ thuật, thông mẫn mà chưa khéo, mỗi sáng 
sớm mai tụng tâu hư đàm, hiến ít thành sự thật văn 
tự, ngôn ngữ khác với các nước khác, hay nói 
những chuyện hư cầu rôi trở thành sự thật. Tuy 
cúng tê trăm thần mà vẫn kính sùng Tam bảo. Có 
khoảng vài trăm ngôi già lam, chư tăng có hơn vạn 
vị đều tập học theo giáo pháp đại thừa. Hiện nay 
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vua nước đó vốn được thuân tin nhiêu đời tiếp nỗi 
nên chuyên lo tu tạo thắng phước, thông mẫn mà 
lại khéo ham học. Vua Vô Ưu có tạo dựng hơn 10 
ngôi Tốt-đồ-ba tại nước đó. Có khoảng Vài mươi 
ngôi đền thờ trời. Các hàng dị đạo chung sông lẫn 
lộn, tính kế có lắm nhiều ngoại đạo. Đô chúng rất 
hưng thạnh, tôn thờ trời Sô Na. Thiên thân đó xưa 
kia từ núi A Lộ Nhu nước Ca Tất Thí chuyển dời 
đến trong núi Sô Na Hý La ở cảnh giới phía nam 
nước đó, ra oaI làm phước, hiện hung bạo tạo ác. 
Người kính tin mong câu thì toại quả nguyện, kẻ 
khinh miệt thì phải chịu tai ương. Nên mọi người 
từ xa gần đều tông ngưỡng, trên dưới thảy kính sợ. 
Các hàng quân thân liêu thứ ở các nước láng giêng 
hay cách khách phong tục mỗi năm vào ngày tốt 
lành chăng hẹn mà cùng tụ hội, hoặc mang các thứ 
vàng bạc vật báu kỳ đặc, hoặc đem trâu ngựa các 
súc vật đua nhau dâng hiến tỏ bày thuân khiết, do 
đó vàng bạc trải cùng đất, dê ngựa đây hang cốc, 
không dám dòm ngó, chỉ tu cúng dường, tôn thờ 
ngoại đạo, khắc tâm khô hạnh. Thiên thân trao cho 
chú thuật, các ngoại đạo tuân hành, có nhiêu công 
hiệu trị liệu bệnh tật rất được lành mạnh. 

Từ đó, theo hướng bắc đi hơn 500 dặm đến 
nước Phất Lật Thị Tát Thảng Na. 


2- NUỚC PHÁTT LẬT THỊ TÁT THẢNG 
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NA. 

Nước Phất Lật Thị Tát Thảng Na từ đông sang 
tây dài hơn 2000 dặm, từ nam sang bắc rộng hơn 
1000 dặm. Đô thành lớn của nước đó hiệu là Hộ 
Tất Na chu vi rộng hơn 20 dặm. Các thứ đất đai 
thích nghi, phong tục tập quán đêu đồng như ở 
nước Tào Củ Tra, nói năng có khác. Khí hậu lạnh 
gắt, con người tính khí cứng mạnh nóng nãy. Vua 
nước đó thuộc chủng tộc Đột Quyết, rất kính tin 
Tam bảo, mến chuộng tập học, tôn kính tài đức. 

Từ nước đó theo hướng đông bắc, vượt núi 
băng sông, vượt qua biên giới nước Ca Tất Thí, qua 
khoảng 20 thành nhỏ và thôn â âp, đến đánh núi lớn 
Bà La Tê Na ở núi tuyết lớn. Đảnh núi đó cao vợi 
hiểm nguy, đường đi quanh co, sườn đảnh xoay 
quanh, hoặc vào hang côc sâu, hoặc lên sườn đảnh 
cao. Vào giữa mùa hạ mà tuyết đóng, gió lạnh tê 
buốt, tuyết đóng dày hang côc. Các lữ hành đi qua 
chăng thê dừng bước chân, Day nhảy liệng quanh, 
chẳng thể vượt qua, dâu chân vừa dẫm bước sau đó 
liên vụt bay, trông nhìn xuống các núi phía dưới 
như nhìn các đồng đất nhỏ. Trong Thiệm-bộ-châu, 
đảnh núi đó đặc biệt cao vợi, trên đảnh núi đó 
không có cây cối, chỉ có nhìn ngọn núi đá, nhóm 
đứng tựa nhau lắm nhiều như rừng. Lại đi mất thêm 
ba ngày nữa mới xuống khỏi đảnh núi đó, đến nước 
An Đát La Phược. 
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3- NUỚC AN ĐẮT LA PHUỢỌC. 


Nước An Đát La Phược là chỗ đất xưa cũ của 
nước Đồ Hóa La chu vi rộng hơn 3000 dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng khoảng 14 - I5 
dặm, không có quân trưởng lớn, mọi việc làm đều 
tùy thuộc Đột Quyết, núi đôi liên nhau, s sông, đồng 
ruộng nhỏ hẹp. Khí hậu lạnh buốt, gió tuyết cứng 
mạnh. Lăm nhiều lúa thóc, rất thích nghi với hoa 
quả. Con người tánh khí hung bạo, tập tục không 
có cương kỷ, không biết tội phước, không mêễn 
chuộng tập học, chỉ tu cúng thờ thần, không tin 
Phật pháp. Có ba ngôi già lam, chư tăng có khoảng 
vài mươi vị nhưng đều tuân theo tập học giáo pháp 
đại chúng bộ. Có một ngôi Tôt-đô-ba do vua Vô 
Ưu tạo dựng. Từ đó theo hướng tây bắc vào hang 
cốc vượt đánh núi, băng qua các thành nhỏ đi hơn 
400 dặm đến nước Hoạt Tất Đa. 


4- NUỚC HOẠIT TÁT ĐA. 


Nước Hoạt Tất Đa là chỗ đất xưa cũ của nước 
Đồ Hóa La, chu vi rộng gân ngàn dặm. Đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng hơn I0 dặm. Không 
có quân trưởng lớn, mọi việc làm đều tùy thuộc 
Đột Quyết. Núi nhiều sông hẹp, lại lắm gió lạnh. 
Lúa thóc nhiêu hoa quả tươi tốt. Con người tánh 
khí hung bạo, tập tục không có pháp độ. Có ba ngôi 
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già lam chư tăng rât hiêm ít. Từ đó theo hướng tây 
bắc, vượt núi băng hang, qua các thành âp, đi hơn 
300 dặm đên nước Hoạt. 


5- NƯỚC HOẠIT. 


Nước Hoạt là chỗ đất xưa cũ của nước Đồ Hóa 
La, chu vi rộng hơn 2000 dặm. Đô thành lớn của 
nước đó chu vi rộng hơn 20 dặm. Không có quân 
trưởng riêng biệt, mọi việc làm đều tùy thuộc Đột 
Quyết. Đất đai bằng phăng, lúa thóc gieo trồng 
theo thời vụ, cỏ cây tươi tốt hoa .quả lãm nhiêu. Khí 
hậu hòa sướng, phong tục thuần chất. Con người 
tánh khí thô tháo nóng nãy, vận mặc y phục đệm 
gia vải sợi thô. Phần nhiêu kính tin Tam bảo, ít tôn 
thờ thần. Có hơn 10 ngôi giả lam, chư tăng có 
khoảng vài trăm vỊ. Đôi với giáo pháp đại thừa 
Tiểu thừa, đều găng công tập học. Vua nước đó 
thuộc chủng tộc Đột Quyết, thường đóng ở các 
nước nhỏ từ Thiết Môn trở về phía nam, luôn dời 
đối như chim, chăng thường ở tại âp. Từ đó, theo 
hướng đông là vào Thông Lãnh. Thông Lãnh ở 
trong Thiệm-bộ-châu, phía nam tiệp liên với núi 
Tuyết lớn, phía băc đến tận ngàn suối biển nóng, 
phía tây đến tận nước Hoạt và phía đông đến nước 
Ô Sát. Bốn mặt đông tây nam băc mỗi mặt dài rộng 
khoảng vài ngàn dặm, sườn bờ đánh núi có vài 
trăm lớp. Hang sâu đảnh vót thường luôn tích chứa 
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băng tuyết, gió lạnh cứng øät, là nơi có nhiêu cây 
thông sinh sông nên gọi là thông lãnh. Lại vê chung 
quanh sườn núi toàn thông xanh biếc, bèn lấy đó 
mà đặt tên. Từ đó theo hướng đông đi hơn trăm 
dặm đến nước Măng Kiện. 


6- NƯỚC MĂNG KIỆN. 

Nước Măng Kiện là chốn đất xưa cũ của nước 
Đồ Hóa La, chu vi rộng hơn 400 dặm. Đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng khoảng lŠ - l6 dặm. 
ĐiÊU thứ đất đai thích nghi, phong tục tập quán, 

. đều đông với như ở nước Hoạt. Không có 
Hiên trưởng lớn, mọi việc làm đều tùy thuộc Đột 
Quyết. Từ đó về hướng băc là đến nước A Lợi Ni. 


7- NUỚC A LỢI NI. 

Nước A Lợi Ni là chốn đất xưa cũ của nước Đồ 
Hóa La, men dãi theo hai bờ sông Phược Sô, chu 
VI rộng hơn 300 dặm. Đô thành lớn của nước đó 
chu vi rộng khoảng 14 - 15 dặm. Mọi thứ đất đai 
thích nghĩ, phong tục tập quán, v.v... đều đồng như 
ở nước Hoạt. Từ đó vê hướng đông là đến nước 
Hạt La Hô. 


§- NƯỚC HẠT LA HỒ. 


Nước Hạt La Hồ là chôn đât xưa cũ của nước 
Đô Hóa La, phía bắc gân sông Phược Sô, chu vi 
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rộng hơn 200 dặm. Đô thành lớn của nước đó rộng 
khoảng 14 - 15 dặm. Mọi thứ đất đai thích nghị, 
phong tục tập quán, v.v... đều đồng như ở nước 
Hoạt. 

Từ nước Măng Kiện về hướng đông, vượt qua 
đánh núi cao vót vào hang cốc thông suốt, đi qua 
vài dòng sông và thành âp, đi hơn 300 dặm đến 
nước Ngột Lật Sắc Ma. 


9- NUỚC NGỘT LẬT SÁC MA. 

Nước Ngột Lật Sắc Ma là chốn đất xưa cũ của 
nước Đồ Hóa La. Từ đông sang tây rộng hơn 10 
dặm, từ nam sang bắc dài hơn 300 dặm. Đô thành 
lớn của nước đó chu vi rộng khoảng lŠ - l6 dặm. 
bi thứ đất đai thích nghi, phong tục tập quán, 

. đêu đồng như ở nước Măng Kiện. Chỉ có 
khác là con người tánh khí hung bạo ngu xuân tàn 
ác mà thôi. Từ đó về hướng đông bắc là đến nước 
Bát Lợi Hạt. 


10- NUỚC BẮT LỢI HẠT. 


Nước Bát Lợi Hạt là chỗn đất xưa cũ của nước 
Đồ Hóa La. Từ đồng sang tây rộng hơn trăm dặm, 
từ nam Sang bắc rộng hơn 300 dặm. Đô thành lớn 
của nước đó rộng hơn 20 dặm. Mọi thứ đất đai 
thích nghi, phong tục tập quán, v. v..., đều đồng 
như ở nước Ngột Lật Sắc Ma. 
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Từ nước Ngột Lật Sắc Ma theo hướng đông 
vượt qua núi trải qua sông, đi hơn 300 dặm đên 
nước Hy Ma Đát La. 


II- NUỚC HY MA ĐẤT LA. 


Nước Hy Ma Đát La là chốn đất xưa cũ của 
nước Đồ Hóa La chu vi rộng hơn 3000 dặm. Núi 
sông quanh co, đất đai mâu mỡ, thích nghi với lúa 
thóc, có nhiêu lúa tẻ. Trăm thứ cỏ tươi tốt, các 
giống hoa quả lắm nhiêu. Khí hậu lạnh gặt. Con 
người tánh khí hung bạo gấp vội, không biết tội 
phước, hình dáng thô xâu, Oai nghĩ đường đột, vận 
mặc y phục băng gia, da, vải sợi thô rất đồng như 
ở Đột Quyết. Ở nước đó, người vợ trên đầu quấn 
sừng gô cao hơn ba thước, phía trước có hai nanh 
vót tượng trưng cho cha mẹ chông. Nanh vót phía 
trên tượng trưng cho cha, Nanh vót phía dưới 
tượng trưng cho mẹ, tùy cha hay mẹ qua đời trước 
mà vất bỏ đi một nanh vót. Cậu cô đều đã qua đời 
thì vất bỏ sừng gỗ đó. Xưa trước, đó là một đất 
nước hùng mạnh, vua thuộc dòng họ Thích. Ở phía 
tây của Thông Lãnh rất được nhiều thuần phục. 
Cảnh vức lắng giêng thuộc chủng tộc Đột Quyết 
nên bèn bị nhiễm theo phong tục đó, lại vì bị xâm 
lân nên phải tự giữ lẫy cảnh vức của mình. Nên dân 
chúng nước đó lưu lạc đến các cảnh vức khác. Có 
khoảng vài mươi khi thành bên chắc, mỗi tự riêng 
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lập chủ, chòi nhà mản trước dời đối qua lại. Phía 
tây tiếp liền với nước Ngật Lật Sắc Ma. Đi hơn 200 
dặm đến nước Bát Đạt Sáng Na. 


12- NUỚC BẤT ĐẠT SÁNG NA. 


Nước Bát Đạt Sáng Ma là chỗn đất xưa cũ của 
nước Đồ Hóa La, chu vi rộng hơn 2000 dặm, đô 
thành lớn của nước đó men tựa trên sườn núi chu 
vi rộng khoảng 6 - 7 dặm, núi sông quanh co, cát 
đá lan tràn, đất đai thích nghĩ với các giông đậu lúa 
tẻ. Có lắm nhiêu giống cây trái bồ đào, hô đào, lê, 
nại (mít), v.v... Khí hậu lạnh gắt. Con người tánh 
khí cứng mạnh, tập tục không có lễ phép, không 
biết học nghệ, COn người dáng mạo thô xấu, phân 
nhiêu vận mặc y phục vải giạ, vải sợi thô. Có 
khoảng 3 - 4 ngôi già lam, chư tăng rất hiểm ít. Vua 
nước đó tánh tình thuần chất, kính tin Tam bảo. Từ 
đó theo hướng đông nam vào trong hang núi đi hơn 
200 dặm đến nước Dâm Bạc Kiện. 


13- NUỚC DÂM BẠC KIỆN. 


Nước Dâm Bạc Kiện là chốn đất xưa cũ của 
nước Đồ Hóa La, chu vi rộng hơn ngàn đặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 10 dặm, núi 
đảnh liền nhau, sông nước ruộng đồng nhỏ hẹp. 
Mọi thứ đất đai thích nghi, khí hậu phong tục, tánh 
khí con người, v.v... phần nhiều đồng như ở nước 
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Bát Đạt Sáng Na, chỉ có nói năng hơi khác. Vua 
nước đó tảnh khí hung bạo, không khéo rõ mọi việc 
thiện ác. Từ đó, theo hướng đông nam, vượt đảnh 
băng hang, đường sá quanh co nguy hiểm, đi hơn 
300 dặm đến nước Khât Lãng Noa. 


14- NƯỚC KHÁT LĨNG NOA. 

Nước Khất Lãng Noa là chốn đất xưa cũ của 
nước Đề Hóa La chu vi rộng hơn 2000 dặm. Mọi 
thứ đất đai thích nghị, núi sông, thời tiết, v.v... đều 
đông như ở nước Dâm Bạc Kiện. Tập tục nước đó 
không. biết tạo phước, ít kính tin Phật pháp, dung 
mạo xấu xí, phần nhiêu vẫn mặc ; phục vải giạ, vải 
sợi thô. Lại trong hang núi hay sản sinh nhiêu kim 
tinh, bô chẻ đá đó ra sau hắn có được. Các ngôi già 
lam đã ít, chư tăng. cũng hiểm thiết. Vua nước đó 
tánh tình thuần chất, sùng kính Tam bảo. Từ đó 
theo hướng đồng bắc leo lên đảnh núi vào hang 
cốc, đường sá hiểm nguy, đi hơn 500 dặm đến 
nước Đạt Ma Tất Thiết Đề (còn gọi là nước Trấn 
Khản, ha nước Hộ Mật). 


15- NUỚC ĐẠT MA TÁT THIẾT ĐE. 


Nước Đạt Ma Tất Thiết Đề ở giữa khoảng hai 
quả núi là chốn đất xưa cũ của nước Đồ Hóa La. 
Từ đông sang tây đài khoảng 1500 - 1600 dặm, từ 
nam sang bắc rộng khoảng 4 - 5 dặm, nơi hẹp nhất 
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thì không quá một dặm. Gân sông Phược Sô, quanh 
co khúc chiết, gò đôi cao thập, cát đá lan tràn, gió 
lạnh rét buốt, chỉ gIeO trông được giống lúa tẻ, đậu, 
hiểm cây rừng. Là nơi sản sinh giông ngựa tốt ĐIỎI, 
ngựa thân hình tuy nhỏ mà có sức nhẫn nại vượt 
nhanh, tập tục không có lễ nghĩa, con người tánh 
khí hung bạo, dáng mạo thô xấu, vận mặc y phục 
vải øiạ, vải sợi thô, tròng mắt phân nhiều xanh 
biếc, đó là điểm khác so với các nước. Có hơn 10 
ngôi già lam, chư tăng hiếm ít. 

Trong đô thành của nước Hôn Đà Đa Thành có 
ngôi già lam do tiên vương nước (Đạt Ma Tắt Thiết 
Để) đó tạo dựng, xẻ đục sườn núi căm đóng hang 
côc mà tạo dựng nên nhà cửa. Mới đâu, nước đó 
chưa có Phật giáo hoằng truyền, chỉ chuyên tôn thờ 
tà thân. Khoảng vài trăm năm trước đây mới hoằng 
dương pháp hóa. Mới đầu, vua nước đó mên 
thương người con cảm mắc bệnh, khô nhọc tìm câu 
thuốc thang chữa trị mà chỉ có thêm, chứ không 
giảm bớt, đích thân vua mới đến đền thờ trời, lễ bái 
nguyện xin cầu cứu. Khi ây người chủ đền thờ ây 
làm thân bảo hắn sẽ lành khỏi, không có gì phải lo 
toan. Vua nghe thế vui mừng an ủy XOay trở xa giá 
ra về, đi giữa đường øặp một vị Sa-môn dung mạo 
khả quan, vua kinh sợ hình phục â ây mới hỏi: "Từ 
đầu. đến?". Vị Sa-môn đó đã chứng đặc Thánh quả 
muốn hoằng dương Phật pháp nên hiện hình nghĩ 
đó mà bảo cùng vua răng: "Tôi là đệ tử của đức 
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Như Lai, nên gọi là Bí Sô”. Vua đã ôm lòng buôn 
lo nên liền trước hỏi răng: "Con tôi cảm mặc bệnh 
tật, sống chết chưa phân rành". Vị Sa-môn đó bảo: 

"Tiên lịnh của vua đã khởi dậy, mến thương con 
khó cứu". Vua nói là: "Thiên thân bảo là nó hăn 
không chết". VỊ Sa-môn đó bảo: "Con vua sẽ chết. 

Hạng dối trá trong đời, làm sao đáng nên tin?". Vua 
vê đên trong cung thì đứa con mên thương đã chết. 

Vua bèn giâu yên chắng phát tang, mà lại sang hỏi 
thân chủ. Thân chủ còn bảo: "Con vua không chết, 

bệnh tật ây sẽ lành khỏi”. Vua bẻn tức giận trói 
buộc thân chủ mà bảo răng: "Bọn các ông sông 
từng đàn nuôi lớn điều xấu ác, vọng bày điều oai 
phước. Con ta đã chết mà còn bảo là sẽ lành bệnh. 

Dối hoặc như thê này, SaO CÓ thê nhãn chịu được?". 

Vua bèn giết thần chủ, phá dẹp miềễu linh. Sau khi 
giết thân chủ, phá dẹp tượng thần, ném vất xuống 
sông Phược Sô, vua xoay trở xa giá mà về. Lại gặp 
vị Sa-môn đó, vừa thây nhà vua liên kính mừng cúi 
đâu lễ tạ rằng: "Ngày trước do vô minh dẫn dắt nên 
dẫm chân trong đường tả. Tệ hại tuy đã lâu dải, 

nhưng men theo đối mới ở tại ngày nay. Nguyện 
xin rủ lòng xót thương đến nơi ở phòng nhà tôi!". 
VỊ Sa-môn đó nhận lời thỉnh mời bèn theo vào 
trong cung. Sau khi lễ tang người con mến thương 
đã xong, vua nói cùng Sa-môn đó răng: "Người đời 
quanh co, sống chết Xoay vân. Con tôi cảm mắc 
bệnh tật, hỏi thân nó sông chết thế nào. Thân vọng 
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bảo nó hắn sẽ lành mạnh! Ngày trước vâng sự chỉ 
bảo của ngài quả thật không nói dôi bày. Đó là 
pháp đáng kính phụng. Chỉ xin dủ lòng xót thương 
dẫn dắt đàn mê lâm đường này”. Và vua câu thỉnh 
vị Sa-môn đó đo tính ngôi già lam, vua y cứ khuôn 
phép đó mà tạo dựng. Từ đó trở về sau, Phật giáo 
mới bắt đâu tỏa sáng. Nên trong ngôi g1à lam đó có 
vì vị A-la-hán (tức: vỊ Sa-môn đó) mà tạo dựng ngôi 
tinh xá. Trong ngôi tinh xá lớn của già lam đó có 
tôn tượng đức Phật bằng đá. Phía trên đầu tượng 
có treo lọng tròn băng Dảng đồng dùng các vật báu 
để trang nghiêm. Như có người đi nhiễu thì lọng 
đó cũng tùy theo mà xoay chuyên, người dừng 
đứng thì lọng đó cũng dừng đứng. Chăng lường 
biết được sự linh thiêng soi xét đó. Nghe các bậc 
lão thành, có người nói là do nguyện lực của Thánh 
nhân gìn giữ, hoặc có người nói là một cơ quan bí 
mật xêp đặt nên. Nhưng trông nhìn vào phòng nhà 
thuần toàn vách đá bên chắc cao vợi. Xét về mọi 
sự nghị bàn chẳng biết được thực lục. Vượt qua núi 
lớn của nước đó, theo hướng bắc là đến nước Thi 
Khí NI. 


l6- NUỚC THỊ KHÍ NI. 


Nước Thị Khí Ni chu vị rộng hơn 2000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó chu vị rộng khoảng 5 - 
6 dặm, núi sông liên nhau, cát đá tràn khắp đông 
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hoang, có nhiêu giông lúa tẻ, hiêm ít lúa thóc gieo. 
Cây rừng hiểm ít, hoa quả không bao nhiêu. Khí 
hậu lạnh gắt, phong tục con người hung bạo mạnh 
dữ, nhẫn làm việc giết hại, chuyên theo nghệ trộm 
CƯỚP, không biết lễ nghĩa, không biết thiện ác, mê 
mờ mọi họa phước của tương lai, chỉ lo sợ tai ương 
trong hiện tại. Con người hình dáng xâu xí, dùng 
da thú vải sợi làm y phục. Văn tử đòng như ở nước 
Đồ Hóa La, nói năng có phân khác. Từ đó vượt qua 
núi lớn của nước Đạt Ma Tất Thiết Đề theo hướng 
nam đến núi Thương Di. 


17- NUỚC THƯƠNG DI. 


Nước Thương DI chu vi rộng khoảng 2400 - 
2500 dặm, núi sông liên nhau, gò đôi cao thấp. Lúa 
thóc gieo trồng đủ, các giống đậu và lúa tẻ lại cảng 
lắm nhiêu, có nhiêu bô đào. Là nơi sản sinh giông 
thư lòng, đục sườn núi chẻ bô đá, sau đó hăn có 
được. Thân núi bạo ác thường làm điều tai hại, sau 
khi cúng tế xong mới vảo thì binh thường tốt lành 
qua lại, còn nếu không cầu đảo thì gió bão sẽ nỗi 
lên đùng đùng. Khí hậu lạnh buốt, phong tục VỘI 
gấp, con người tính khí thuân chất, mà tập tục 
không có lễ nghĩa, trí mưu hẹp hòi, tài năng kỹ 
thuật cạn mỏng. Văn tự đồng như ở nước Đồ Hóa 
La, nói năng khác biệt, phân nhiều mặc y phục 
bông tơ, vải sợi. Vua nước đó thuộc giòng họ Thích 
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rât sùng kính Phật pháp. Dân chúng trong nước đêu 
theo phong hóa nên đêu thuần tin. Có hai ngôi già 
lam, chư tăng hiếm ít. 

Từ cảnh vức đó về phía đông bắc trèo núi vượt 
hang dẫm trải qua hiểm nguy, đi hơn 700 dặm đến 
sông Ba Mê La. Từ đồng sang tây dài hơn ngàn 
dặm, từ nam sang bắc rộng hơn trăm dặm, nơi nhỏ 
hẹp nhất không quá 10 đặm, năm giữa khoảng hai 
núi tuyết, nên gió lạnh rét buốt, mùa xuân mùa hạ 
luôn có tuyết bay, đêm ngày gió thối Vvùn VỤ. Đất 
nhiêu muối mặn, có nhiêu đá chẻ, 1eO trồng không 
được nên cây cỏ hiểm ít, bèn khiến hoang văng 
tuyệt không dấu vết chân người dừng ở. 

Trong sông Ba Mê La có một ao rông lớn, từ 
đồng sang tây dài hơn 300 dặm, từ nam sang bắc 
rộng hơn 50 dặm nắm trong Thông Lãnh lớn, ngay 
giữa Thiệm-bộ-châu. Đất xứ đó rất cao, dòng nước 
lắng trong ánh ngời như gương soi, chăng lường 
biết sâu đến bao nhiêu. sắc màu xanh đen, mùi VỊ 
rất ngọt ngon. Ngắm ở trong đó thì có các loài cá 
Ø1ao, ly, cá, rông, ngoan, đà, rùa, ba ba, v.v... , nói 
bay trên mặt có các loài chim uyên ương, hồng 
nhạn, gia nga, nga Sỹ... các giông chim sa thải 
trứng, bò sát bỏ mặc giữa đồng hoang, hoặc trong 
đâm cỏ, hoặc trên bãi cát. Dòng mạch phía tây của 
ao làm thành một dòng sông lớn theo hướng tây đồ 
đến biên giới phía đông nước Đạt Ma Tất Thiết Đề 
cùng hợp với dòng sông Phược Sô mà xuôi dòng 
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vê hướng tây. Nên từ đó trở vê phía hữu các dòng 
sông đêu đồ về hướng tây. Dòng mạch ở phía đông 
của ao làm thành một dòng sông lớn, theo hướng 
đồng bắc đồ đến biên giới phía tây nước Khư 5a, 
cùng hợp với dòng sông Tỷ Đa mà xuôi dòng về 
hướng đông. Từ phía nam sông Ba Mê La vượt qua 
núi có đất nước tên là Bát Lộ La, là nơi có nhiêu 
vàng, bạc. Sắc vàng màu như lửa. 

Từ trong dòng sông đó theo hướng đông nam 
leo lên núi dẫm trải qua đường sá hiểm trở, không 
có làng âp dân chúng, chỉ lắm nhiều bằng tuyết đi 
hơn 500 dặm, đến nước Khiết Bàn Đà. 


18- NUỚC KHIÉT BẢN ĐÀ. 


Nước Khiết Bàn Đà chu vi rộng hơn 2000 dặm. 
Đô thành lớn của nước đó xây dựng nên móng trên 
đánh núi đá lớn, lưng tựa dòng sông Tỷ Đa. Chu vì 
rộng hơn 20 dặm, các đánh núi liên nhau, sông và 
đồng bằng nhỏ hẹp, lúa thóc hiếm ít, mà các giống 
đậu và lúa tẻ lắm nhiêu. 

Cây Từng hiểm, hoa quả Ít. Đông bằng thấp 
trũng, gò đôi hoang vu, thành â ấp trồng rỗng. Tập 
tục không có lễ nghĩa, con người ít chăm học nghê, 
tánh khí đã hung bạo mà sức lực lại mạnh mẽ, dung 
mạo xấu xí. Vận mặc y phục bằng. Vải gia Vải SỢI 
thô. Chữ nghĩa nói năng phân nhiêu đông như ở 
nước Khư Sa, nhưng biết thuần tin, sùng kính Phật 
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pháp. Có hơn 10 ngôi già lam, chư tăng có hơn 500 
vị, tập học theo giáo pháp Tiểu thừa thuyết nhất 
thiết hữu bộ. 

Hiện nay, vua nước đó là con người thuân chất, 
kính trọng Tam bảo, nghi dung nhàn nhã, dốc chí 
khéo ham học. Từ khi lập quốc trở lại nay thời gian 
đã rất lâu dài, mà ở nước đó tự xưng là: "Chí Na 
Đê Bà Cù Đát La (tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường gọi là chủng tộc Hán Thiên NhậU) là tiên tô 
của nước đó". Ở trong Thông Lãnh có dòng sông 
hoang, xưa kia vua nước Ba Lợi Thích Tư lây VỢ 
người xứ đất Hán, nghĩnh đón về đến đó, khi ấ 
gặp phải binh loạn, cả hai phía đông tây đều tắt 
nghẽn đường, bèn đưa vương nữ an đặt trong đảnh 
núi đơn lẻ rất cao vợi hiểm nguy, men leo theo 
sườn núi mà lên xuống, dàn bày binh lính chung 
quanh bảo vệ, canh ngày phòng đêm. Trải qua thời 
gian ba tháng, giác cướp mới tạm yên tĩnh, muốn 
lên đường trở vê thì Vương nữ ây đã mang thai. Các 
SỬ thân lo sợ, bảo cùng mọi người đông theo rằng: 

"vua bảo chúng ta đi nghĩnh đón vợ, gặp phải giặc 
cướp loạn nôi dậy, đã qua đồng trông tiệp đến sông 
hoang, sông buối sáng chăng tính đến chiêu tối. 
Đức của vua chúng ta cảm đến, yêu khí đã tạm lắng 
yên, nay sắp trở vê nước, mà vợ vua đã mang thai, 
trông nhìn đó thật rất đáng lo sợ, chăng biỆt chết 
tại nơi nào? Nên đây tội ác trước hay để giết chết 
sau?". Bàn luận ôn náo chăng rốt cùng được sự 
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thật. Khi ây đứa hâu bé nhỏ nói cùng các sứ thân 
rằng: "Chớ cùng phải lo toan lăm vậy, đó là do 
Thân hội, mỗi ngày vào lúc giữa trưa có một gã 
trượng phu từ trong vâng nhật luân cưỡi ngựa đến 
đầy". Các sứ thân bảo: "Nếu vậy, làm sao rửa tội? 
Về hắn sẽ bị giết. Ở lại cũng sẽ tìm đánh bắt. Tiến 
thôi đều như vậy, nên thực hành thê nào đây?". 
Mọi người đều cùng nói: "Việc ấy chắng phải nhỏ, 
ai chịu đến giết sâu, thà chờ đợi tôi ở ngoại cảnh, 
thả mặc tùy sớm tôi". Khi ây bèn lên đảnh núi đá 
xây dựng cung, tạo lập quán, chu vi rộng hơn 300 
bộ, bao quanh cung xây dựng thành, tôn xưng 
người nữ đó làm chủ, sắp đặt các quan, ban bày 
pháp luật. Đến kỳ hạn sinh Ta một người con trai 
dung mạo xinh đẹp. Mẹ năm giữ chánh sự, con 
xưng tôn hiệu. Bay đi giữa hư không, khống chế cả 
gió mây, oai đức trùm xa, thanh giáo đượm khắp. 

Các cảnh vức láng giêng, các nước xa khác đều đến 
xưng thân. Sau khi vua đó băng hà, an táng tại 
trong thạch thất ở hang núi lớn cách thành đó hơn 
trăm dặm về phía đông nam, thi thể khô thịt đến 
nay hiện còn không rã hoại, tướng trạng như người 
gây ôm, nghiễm nhiên tợ năm ngủ. Theo thời gian 
thay đôi y phục, thường đặt các thứ hương hoa, con 
cháu nôi tiếp đời đời mãi đến ngày nay. Xuất phát 
của tiên tô nước đó thì mẹ là người xứ đất Hán, còn 
cha tức giông nhật thiên. Nên người nước đó họ tự 
xưng là chủng tộc Hán Nhật Thiên. Nhưng vương 
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tộc đó dung mạo đông như người ở Trung Hạ 
(Trung Hoa), trên đầu nghiêm sức mũ mão vuông, 
thân mặc y phục người Hỗ. Về sau con cháu tiêp 
nối lân lướt các xứ man di, hiện tại gần như là một 
đât nước hùng mạnh. 

Khi vua Vô Ưu trị vì thiên hạ, đến trong cung 
đó tạo dựng ngôi Tốt-đồ-ba. Vua nước đó vệ sau 
dời đến ở góc đông bắc của cung. Lây cung xưa cũ 
vì tôn giả luận sư Đông Thọ mà tạo dựng ngôi 
Tãăng- già lam. Đài các cao rộng, tôn tượng đức 
Phật oai nghiêm. Tôn giả Đông Thọ vốn người 
nước Đát Xoa Thi La. Từ thuở bé nhỏ mà đã thông 
minh đĩnh ngộ, sớm xa lìa tục trần, đặt để tâm ý 
vào kinh điền, gá thân thức với diệu chỉ cao huyện. 
Mỗi ngày đọc tụng 32000 lời và gồm ghi chép 
32000 chữ, nên khả năng sở học trùm suôt đương 
thời, danh cao tài g1ỏ1 vang tỏa giữa đời. Lập vững 
ngôi nhà chánh pháp, phả dẹp tà kiến, luận đảm 
cao xa nêu cử frong suốt, không cật nạn nào mà 
chẳng đối đáp. Nên các nước khắp năm xứ Ấn Độ 
đều suy tôn cao quý. Tôn giả chê tác các luận có 
khoảng vài mươi bộ, đều hưng thạnh lưu bô, không 
ai chăng vui thích thưởng vị tập học. Tôn giả chính 
là Bản sư của kinh bộ vậy. Ở thời bấy giờ tại phía 
đông có Bồ-tát Mã Minh, tại phía nam có Bô-tát 
Đê Bà, tại phía tây có Bồ-tát Long Mãnh, tại phía 
bắc có Tôn giả Đông Thọ. Được xưng tên đó là bôn 
mặt nhật soi chiếu nơi đời, nên vua nước đó nghe 
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tiêng đức lớn của tôn giả bèn dây binh động chúng 
đến đánh nước Đát Xoa Thỉ La, lấn hiếp mà có 
được tôn giả, nên tạo dựng ngôi già lam đó, kính 
soi chiêm ngưỡng vậy. 

Từ đô thành đó về phía đông nam đi hơn 300 
dặm đến một sườn núi đá lớn có hai ngôi thạch 
thất, trong mỗi ngôi có một vị A-la-hán đang nhập 
định diệt tận ở trong, đoan nhiên mà ngôi, khó thê 
lay động, thân hình như người gây, da thịt hài cốt 
không rả hoại đã trải qua hơn 700 năm, râu tóc 
thường dài nên mỗi năm đều vào cắt bỏ râu tóc thay 
đối y phục. 

Từ sườn núi đá lớn theo hướng đông bắc, vượt 
qua đảnh núi giẫm trải hiểm trở đi hơn 200 dặm, 
đến trong bốn sườn núi ở phía đông Thông Lãnh 
có ngôi Bôn Nhưỡng Xá La (tiếng Trung Hoa thời 
Tiên Đường gọi là Phước Xá = nhà tình thương), 
đât vuông rộng hơn trăm khoảnh, chánh giữa trũng 
thấp xuống, mùa đông mùa hạ đều có tuyết đóng, 
gió lạnh vút mạnh, ruộng trũng nhiễm muôi mặn, 
lúa má không được tốt tươi, đã không có cây rừng, 
chỉ có cỏ nhỏ vụn. Thời tiết tuy năng nóng mà lắm 
nhiêu gió tuyết. Mọi người mới vào thì mây móc 
đã ùn nôi, các hàng thương lữ qua lại phải chịu khổ 
gian nan nguy hiểm đó. Nghe các bậc lão thành kế 
răng: "Xưa kia, có đoàn thương buôn có hơn vạn 
người cùng với lạc đà có vài ngàn con mang theo 
của cải đối kiêm lợi nhuân, đến đó gặp phải gió và 


1078 SỬ TRUYỆN 12 


tuyẾt, nên người và vật đêu chết, khi ây tại nước 
Khiết Bàn Đà có vị Đại A-la- hán từ xa quán sát 
thây thế, xót thương sự nguy ách ấy muốn vận sức 
thân thông để đến cứu giúp sự đăm chìm đó, nhưng 
vừa đến đó thì các thương nhân đêu đã chết hết. 
Khi ấy vị A-la- hán đó ,gom nhặt tất cả các thứ vật 
báu quý giá, gom hết tất cả để tạo lập nên quán sá, 
tích chứa của cải, mua đất ở cảnh vức nước lắng 
giêng, dựng xây phòng nhà bên cạnh thành quách 
để cứu giúp mọi người qua lại. Nên mãi đến nay, 
mọi người đi đường hay thương khác buôn bán đều 
được chu cấp. 

Từ đó theo hướng đông, xuông sườn núi phía 
đông Thông Lãnh, lại leo lên đảnh núi hiểm nguy, 
vượt qua hang động, đường khe hiểm trở, gió tuyết 
tiếp liên đi hơn 800 dặm ra khỏi cảnh vức Thông 
Lãnh đến nước Ô Sát. 


19. NUỚC Ô SÁT. 

Nước Ô Sát chu vi rộng hơn ngàn dặm. Đô 
thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn I0 dặm, 
phía nam gân sông Tỷ Đa. Đất đai mẫu mỡ, lúa 
thóc lãm nhiêu, cây rừng um tùm tươi tốt, hoa quả 
rất nhiêu, là nơi sản sinh ra nhiêu thứ ngọc tạp như 
ngọc trăng, ngọc đen, ngọc xanh. Khí hậu hòa 
Sướng g1ó mưa điều thuận, tập tục hiểm thiểu lễ 
nghĩa, con người tánh khí cứng mạnh, phần nhiều 
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dỗi trá, ít hiêm liêm sĩ. Chữ nghĩa và nói năng ít 
đồng như ở nước Khư Sa. Dung mạo con người 
xâu xí, vận mặc y phục băng da thú, vải sợi thô, 
nhưng hay sùng tin, kính phụng. Phật pháp. Có hơn 
10 ngôi già lam, chư tăng có gân ngàn vỊ đều tập 
học theo giáo pháp Tiêu thừa thuyết nhất thiết hữu 
bộ. Từ vài trăm năm trở lại đây, vương tộc tuyệt tự 
không người nối ngôi, riêng không có quân trưởng, 
mọi việc làm đều tùy thuộc nước Khiết Bàn Đà. 
Từ đô thành về phía tây cách hơn 200 dặm đến 
một núi lớn. Khí núi lung tung xúc chạm vào đá 
tức liên nỗi mây. Sườn núi trót vót như muốn sắp 
sụp đồ mà chưa rơi xuông. Trên đảnh núi có ngôi 
Tốt-đồ-ba, chế tác rất kỳ đặc. Nghe các hàng sĩ tục 
nói là: vải trăm năm trước sườn núi đó ,SỤP đồ, bên 
trong có một vị Bí Sô nhắm mắt mà ngôi, thân hình 
to lớn dung mạo khô khan, rầu tóc phủ xuông, lông 
mày che kính mặt. Có người đi săn trông thây thể 
rôi đến tâu trình vua. Vua đích thân đến trông xem 
kính lễ, mọi người ở thành đô, các hàng sĩ tử chăng 
vời gọi mà đến, đốt hương rải hoa đua nhau cúng 
dường. Vua bảo: "Đây là người gì vậy thay! Sao 
lớn đên thê?”". Có vị Bí Sô đáp răng: "Râu tóc phủ 
đài, thân mặc áo ca sa như thể, đó ắt là Đại A-la- 
hán nhập định diệt tâm vậy. Phàm người nhập định 
diệt tâm là trước đã có kỳ hạn. Có người nói hoặc 
nghe tiếng kiên chùy, hoặc có người nói là đợi ảnh 
sáng mặt nhật soi chiếu. Có các sự cảnh sát như 
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thê, bèn từ định mà dậy. Nếu không có sự cảnh sát 
thì văng lặng không lay động. Bởi do sức định gìn 
g1ữ thân hình không hoại diệt. Thân thể bỏ ăn, sau 
khi xuất định sẽ tàn tạ nên cần dùng các thứ dâu tô 
rưới tắm khiến được tươi nhuận, sau đó cô xúy lay 
động cảnh ngộ tâm định”. Vua bảo: "Nêu vậy thì 
nên đánh kiên chùy". Tiếng kiên chùy vừa mới 
chân động, vị A-la-hán đó bỗng nhiên mở mắt 
trông nhìn, giây lâu mới bảo răng: "Các ông là 
hạng người gì mà thân hình bé nhỏ yêu kém vậy?”". 
VỊ sẻ Sô đắp mặc ảo ca sa đáp rằng: "Tôi là Bí Sô 
vậy”. VỊ A-la-hán â ây bảo: "Vậy thây của ta là đức 
Như Lai Ca Diếp Ba hiện nay ở đầu?”. VỊ Bí Sô đó 
đáp răng: "Đức Ca Diệp Ba Như Lai nhập đại niết 
bản đến nay đã lầu lắm vậy". Nghe thế, vị A-la-hán 
ây nhằm mắt buôn bã như có sự nghĩ nhớ, chốc lát 
lại hỏi rằng: "Vậy, đức Thích-ca Như Lai đã xuất 
hiện nơi đời ư?”. VỊ Bí Sô đó đáp răng: "Đức 
Thích-ca Như Lai xuất hiện nơi đời giáo hóa quân 
sinh cũng đã nhập tịch diệt vậy!". Nghe thế, vị A- 
la-hán ấy lại cúi đầu, giầy lầu bỗng bay lên giữa hư 
không, hiện các thứ thân biến, hóa lửa tự thiêu đốt 
thân mình, di cốt rơi xuống đất, vua bèn thâu nhặt 
di cốt đó tạo dựng ngôi Tốt-đồ-ba để tôn thờ. 

Từ đó theo hướng bắc đi qua núi cát đá hoang 
trồng hơn 500 dặm, đến nước Khư Sa (xưa trước 
gọi là nước Sơ Lặc tức gọi tên Đô thành của nước 
đó. Chánh âm thì phải gọi là Thât Lợi Ngật Lật Đa 
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Đề. Ngôn từ Sơ Lặc còn là sai nhâm vậy). 


20- NƯỚC KHU SA. 


Nước Khư Sa chu vi rộng hơn 5000 dặm. Nước 
đó lắm nhiêu cát đá, hiểm ít đất đai. Lúa thóc lắm 
nhiều, hoa quả tươi tốt, là nơi sản sinh loại Đệm 
giạ nhỏ mịn, và vải sợi thô. Thợ dệt đệm giạ nhỏ 
mịn. Khí hậu hòa sướng, gió mưa thuận mùa. Con 
người tánh khí hung bạo. Tập tục lắm nhiều dỗi trá, 
khinh bạc lễ nghĩ, học nghề cạn mỏng. Nước đó có 
tập tục sinh con ép đâu cho đẹp lép, dung mạo thô 
xâu, có đường văn trên thân, tròng mắt sắc xanh, 
còn văn tự thì lây theo phép. tắc của các nước Xứ 
Ấn Độ, tuy có sang lược sai lâm nhưng vẫn còn thê 
thê. Nói năng từ điệu có khác so với các nước. Dân 
chúng thuần tin Phật pháp, chuyên cần tu tạo 
phước lợi. Có vài trăm ngôi giả lam, chư tăng có 
hơn vạn vị, đều tập học theo giáo pháp Tiểu thừa 
thuyết. nhất thiết hữu bộ, chắng nghiên cứu nghĩa 
lý, phần nhiều chỉ đọc tụng kinh văn, nên tụng 
thông rành cả Tam Tạng và Tỳ-bà-sa Giả Đa. 

Từ đó theo hướng đông nam đi hơn 500 dặm, 
qua sông Tỷ Đa vượt đảnh núi Cát lớn đến nước 
Chước Cú Sa (xưa trước gọi là nước Trở Cừ). 


21- NƯỚC CHIÉC CŨ CA. 
Nước Chước Cú Ca chu vi rộng hơn ngàn dặm, 
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đô thành lớn của nước đó chu vi rộng hơn 10 dặm, 
cao vợi hiểm trở bên chắc sắp xếp hộ nhà đông đúc, 
núi đôi liên nhau, cát sỏi lan tràn. Gân giải của hai 
dòng sông nên đắp đê canh cày để trồng các thứ bồ 
đảo, lê, nại, v.v... trái quả lắm nhiều. Thời tiết gió 
lạnh, con người thô thảo hung bạo, tập tục chỉ 
chuyên dối trá, công khai làm điêu trộm CƯỚP. Văn 
tự đồng như ở nước Củ Tát Đán Na, nói năng có 
phân khác. Lễ nghĩa khinh bạc, học nghề cạn cợt. 
Con người thuân tin Tam bảo, khéo vui thích việc 
phước lợi. Có khoảng vài mươi ngôi già lam, hư 
hoại đã lãm nhiêu, chư tăng có hơn trăm vị, đều tập 
học theo giáo pháp đại thừa. 

Cảnh vức phía nam nước đó có quả núi lớn, 
sườn đảnh cao vợi, ngọn núi bao quanh nhiêu lớp. 
Cây cỏ lấn vượt giá lạnh, mùa thu mùa xuân đêu 
như nhau. Khe suỗi sâu thắm nước chảy xiết tuôn 
đồ thành dòng khắp bốn phía, ở sườn núi có nhiêu 
khám và thạch thất, cội rê tòng lâm. Những người 
đã chứng quả ở Ấn Độ phân nhiêu vận dụng sức 
thân thông nhẹ vút bay xa đến dừng ở tại đó. Các 
vị Đại A-la-hán nhập tịch diệt lắm nhiều, cho nên 
có nhiều ngôi Tốt-đồ-ba. Nay hiện còn có ba vị A- 
la-hán ở trong hang núi nhập định diệt tận, thân 
hình như người gây ôm, râu tóc thường luôn dài, 
nên các Sa-môn thường luôn sang đó vì cắt bỏ. Và 
trong nước đó, các kinh điển đại thừa số bộ rất 
nhiêu. Phật pháp lưu truyền chăng nơi đâu thạnh 
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hơn nước đó. Cứ 10 vạn bài tụng làm thành một 
bộ, mà có cả hàng chục bộ như vậy. Từ đó đã 
giáng, dòng ây thật rộng nhiêu. 

Từ đó theo hướng đông vượt qua đánh núi, 
băng vào hang cốc đi hơn 800 dặm đến nước Cù 
Tát Đán Na (tiếng Trung Hoa thời Tiền Đường gọi 
là "Địa Nhũ", tức là ngữ ngôn của phong tục ấy 
vậy. Theo tập tục gọi đó là nước Hoán Na. Theo 
Hung Nô thì gọi đó là Vu Độn. Các người Hồ gọi 
đó là nước Khê Đán, ở Ấn Độ thì gọi đó là nước 
Khuất Đan. Xưa trước gọi đó là nước Vu Điển, tức 
sai nhằm vậy). 


22- NƯỚC CÙ TÁT ĐÁN NA 


Nước Cù Tát Đán Na chu vi rộng hơn 4000 
dặm. Cát sỏi nhiều hơn một nữa, đất đai mâu mỡ 
hẹp ít, rất thích nghi với lúa thóc, lắm nhiều giỗng 
cây trái, nơi sản sinh các thứ đệm giạ nhỏ mịn và 
loại thô to. Lại là nơi sản sinh các thứ ngọc trăng 
ngọc đen. Khí hậu hòa sướng, gió xoáy bay bụi, tập 
tục có biết lễ nghĩa, con người tánh khí ôn hòa 
khiêm cung, khéo học các nghề nghiệp sách vở, 
thông rành mọi kỷ năng. Dân chúng giàu sang an 
lạc, sắp xếp cửa nhà an cư lạc nghiệp. Nước đó 
mến chuộng âm nhạc, mọi người khéo gIỎI ca múa. 
Ít vận mặc y phục bằng các thứ lông, vải sợi thô, 
vải giạ, lông cừu, phân nhiêu mang mặc y phục 
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băng I tơ sợi thô và bông tơ sắc trăng. Hình nghi có 
tiết lễ, phong thái phép tắc có kỷ cương, văn tự, 
hiến chương đêu tuân theo các nước xứ Ấn Độ, có 
thay đối một ít thể chế, hơi có men theo cải cách. 
Nói năng khác biệt so với các nước. Dân chúng 
sùng kính Phật pháp, có hơn trăm ngôi giả lam, chư 
tăng có hơn 5000 vị, phần nhiều đêu tập học theo 
giáo pháp đại thừa. Vua nước đó rất mạnh võ mà 
kính trọng Phật pháp, tự xưng là con cháu nối dõi 
của trời Ty Sa-môn. 

Xưa kia nước đó hoang trống không có người 
ở, trời Tỳ Sa-môn mới đến dừng ở nơi đó. Thái tử 
của vua Vô Ưu ở nước Đát Xoa Thi La bị móc mắt 
rồi, vua Vô Ưu tức giận đuổi quan phụ tá dời tất cả 
hào tộc ra ở nơi hang côc hoang trông phía bắc núi 
tuyết, dời người đuổi vật đến biên giới phía tây 
nước đó, suy cử tù trưởng hào gia lên làm vua. 
Đang lúc bấy g1ờ, con của vua ở Đông độ bị khiến 
đuổi lưu đày đến ở biên giới phía đông nước đó, 
mọi người cùng theo, khuyên nên tiến tới, lại tự 
xưng vua. Năm _ tháng đã lâu dài mà phong giáo 
chăng thông, mỗi bên đều nhân làm ruộng, đi sẵn 
bắn gặp nhau ở giữa đầm hoang, lại hỏi về tông tộc 
nối dõi. Nhân đó mà tranh giành sự lâu dài, nói 
năng tức giận lại muốn giao binh. Có người can 
ngăn rằng: “Nay sao vội thế? Nhân đi săn mà quyết 
chiên, chưa hết sự bén nhọn của binh lính. Nên trở 
về chuẩn bị binh lính, kỳ hẹn thời hạn mà nhóm tập 
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sau". Khi đó cả hai bên đêu xoay xa giá mà trở vê. 
Mỗi tự về nước mình nhóm tập binh ngựa, đốc suất 
binh lính. Đến kỳ hẹn nhóm tập binh lính, cờ trông 
ølao nhau, vào một sảng sớm vào trận chiến. Vị 
chủ ở biên giới phía tây bất lợi, nhân đó mà đuổi 
đến phía bắc và bèn chém đâu vị chủ đó. Còn VỊ 
chủ ở biên giới phía đông thừa sự thăng lợi mà vỗ 
về ủy an dân chúng bị mất nước đó, chuyên dời 
đóng đô vào trong thành rồi mới xây dựng thành 
quách, buôn lo không có đất đai sợ khó thành công, 
mới tuyên cáo khắp gân xa, ai là người biết rành về 
địa lý. Khi ấy có vị ngoại đạo bôi thoa tro bụi vảo 
thân mình mang trái bầu lớn chứa đựng đây nước 
mà tự đến nói là: "Tôi biết rành về địa lý". Bèn đem 
bầu nước đó cúi cong rưới theo dòng khắp cùng 
cuối trở lại mới đâu. Nhân liên vội chạy, bỗng chốc 
bèn không thây. Y theo vết nước đó mà xếp đặt nên 
móng tường thành, bèn được dây công tức bình trị 
nước đó. Chỗ đóng đô của vua ngày nay tức là 
thành đó vậy. Thành đó cao vợi, công kích đánh 
chiếm khó khắc địch, từ xưa trở lại nay chưa ai có 
khả năng đến đánh thắng. Vua đó dời đô, lập ấp, 
dựng nước, an dân, công việc tạm hoàn thành thì 
tuôi đã giả suy, lại chưa có con nối dõi, sợ tuyệt 
mất tông tộc tiếp nối, mới sang nơi đền thờ thân 
trời Tỳ Sa-môn cầu đảo nguyện xin có con nỗi 
nghiệp. Từ trên vằng trán tôn tượng thân bố vạch 
ra một đứa nhỏ. Vua bèn bồng nhận lấy và xoay 
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giá trở vê, dân chúng trong nước đêu xưng tụng 
mừng vui. Đã không uống sữa, SỢ chăng sông thọ, 
liên đó vua lại đên nơi đên thờ thân câu xin nuôi 
dưỡng, nơi đất trước tôn tượng thân bỗng nhiên nỗi 
sảng tướng trạng như sữa. Thân đồng bèn mút 
uống, liên đến dáng trưởng thành, mưu trí mãnh 
đõng sáng tỏ xưa trước, phong giáo tỏa trùm xa. 
Liên tạo dựng đên thờ thân, tôn phụng đó là tô tiên 
vậy. Từ đó trở về sau đời đời tiếp nối ¡ truyền thừa 
ngôi vị quân vương trị nước chăng mất giêng mối. 
Nên nay tại nơi miễu thần có lắm nhiêu vật báu 
trân quý, mọi người lễ bái cúng tế, không tạm phê 
mất. Lại nơi chỗ tuôn trào sữa nuôi dưỡng, nhân 
lây đó là hiệu nước nhà (tức gọi là nước Địa Nhũ) 
vậy. 

Từ vương thành về phía nam cách hơn 10 dặm 
có một ngôi già lam lớn, do tiên vương nước đó vì 
Đại A-la-hán Tỳ Lô Chiếu Na (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là Biên Chiếu) mà tạo dựng. 
Xưa kia, lúc nước đó Phật pháp chưa được hoằng 
truyền, A-la-hán Biên Chiêu từ nước Ca Thâp Di 
La đến trong khu rừng đó an tọa hành tập thiên 
định. Bấy giờ có người trông thấy kinh ngạc dung 
nghi pháp phục đó, bèn đem đây đủ tướng trạng đó 
tâu trình cùng vua. Vua đích thân đến trông xem 
mà hỏi răng: "Ông là người gì mà riêng ở nơi chốn 
rừng sâu thế này?". A-la-hán Biến Chiêu đáp: "Tôi 
là đệ tử đức Như Lai, ở chốn nhân tĩnh hành tập 
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thiên định. Nhà vua nên tu tạo phước đức hoăng 
dương tán thán Phật giáo, tạo dựng giả lam, thỉnh 
mời chư tăng... ". Vua nói: "Như Lai có đức gì? Có 
sức thân øì? Mà ngươi nương náu cầu khô kính 
phụng pháp giáo như thế?". A-la-hán Biến Chiếu 
đáp răng: "Đức Như Lai có tâm từ xót thương bốn 
loài chúng sinh, dẫn dắt mọi loài trong ba cõi. Hoặc 
ân hoặc hiện, bảy sinh bày diệt. Nêu người tuân 
theo giáo pháp đó để tu tập thì sẽ ra khỏi sinh tử, 
còn kẻ mê lâm giáo pháp đó thì bị trói buộc trong 
màn lưới ái". Vua nói: "Thật như điều nói đó tức là 
nói bàn cao siêu vậy. Đã nói là đại Thánh thì nên 
vì ta mà hiện hình. Khi đã được chiêm ngưỡng, ta 
sẽ về tạo dựng, dốc tâm kính tin quy hướng, hoảng 
dương giáo pháp". A-la-hán Biên Chiếu nói răng: 
"Nhà vua nên tạo dựng già lam, công việc hoàn 
thành sẽ có cảm ứng”. Vua tạm theo lời thỉnh bảo 
đó, tạo dựng ngôi Tăng-g1à lam. Mọi người xa gần 
đêu nhóm tập tán thán mừng vui, mà chưa có kiên 
chùy gõ đánh nhóm tập đại chúng, vua hỏi A-la- 
hán Biến Chiếu rằng: "Ngôi già lam đã tạo dựng 
hoàn thành, vậy Phật ở nơi đâu?". A-la-hán Biến 
Chiếu bảo răng: "Phải nên chí thành, Thánh đức 
soi xét không xa". Vua bèn đảnh lễ cầu thỉnh, bỗng 
thây giữa không trung có tôn tượng đức Phật giáng 
hiện xuông trao cho vua chiếc kiên chùy. Nhân đó, 
vua liền tri kính thành thật, hoăng dương Phật 


pháp. 
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Từ Vương thành về phía tây nam cách hơn 20 
dặm, có núi Cù Thất Lăng Già (tiếng Trung Hoa 
thời Tiền Đường gọi là Ngưu GIác), trên ngọn núi 
bỗng nhiên nôi hiện hai hang sâu hút. Giữa khoảng 
hang cốc sườn núi tạo dựng một ngôi già lam. Bên 
trong có tôn tượng đức Phật, có lúc tỏa phóng ánh 
sáng. Xưa kia đức Như Lai từng đến tại đó vì các 
hàng trời người lược giảng nói pháp yếu. Đức Phật 
có dự nghi chốn đất đó sẽ lập nên nước nhà, kính 
sùng DI giáo, tuân hành tập học Đại thừa. 

Ở hang núi Ngưu Giác có ngôi thạch thất lớn, 
bên trong hiện có vị A-la-hán nhập định diệt tâm 
chờ đợi đức Phật Từ Thị xuất hiện nơi đời, đã trải 
qua vải trăm năm cúng dường không ngưng ngớt, 
sân đây, sườn núi sụp đồ bít lập đường ởi, vua 
nước đó dẫn cùng binh lính muôn đẹp trừ đá sụp 
đồ đó, liền có một đàn ong đen Day lại đốt căn nhả 
độc vào mọi người, cho nên mãi đến nay cửa đá 
vẫn còn chưa được mở lại. 

Từ vương thành theo hướng tây nam đi hơn 10 
dặm có ngôi già lam Địa Ca Bà Phược Na, bên 
trong có tôn tượng đức Phật đứng bằng vải sợi ép. 
Tôn tượng đó vôn từ nước Khuât Chi mà lại đó. 
Xưa kia trong nước đó có vị quan thân bị phạt đuôi 
đến ngụ ở tại nước Khuất Chi. Quan thần đó 
thường lễ bái tôn tượng ấy. Về sau, được trở về lại 
nước nhà quê cũ, quan thân đó vẫn dốc lòng xa 
kính ngưỡng, quá nữa đêm bỗng nhiên tự đến. 
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Quan thân đó bèn xả thí vườn nhà tạo dựng ngôi 
già lam đó. 

Từ vương thành về hướng tây đi hơn 300 dặm 
đến thành Bột Già DI, bên trong có tôn tượng đức 
Phật ngôi cao hơn bảy thước. Tướng tốt đầy đủ, oai 
nghi chỉnh túc nghiễm nhiên, trên đầu tôn tượng 
đội Bảo quan (mũ báu), ánh sảng thường luôn tỏa 
chiếu. Nghe các hàng sĩ tục nói là: Tôn tượng đức 
Phật đó vôn từ nước Ca Thấp Di La do sự thỉnh 
cầu mà chuyền dời đến đó. Xưa kia có vị Đại A-la- 
hán có vị đệ tử sa di lúc sắp mạng chung mong câu 
được ăn bánh bột gạo. VỊ A-la-hán đó dùng thiên 
nhãn quán sát thấy ở nước Cù Tát Đán Na có loại 
bánh â âY, bèn vận dụng sức thân thông đến đó mà 
cầu xin được. Vị sa di ây ăn bánh bột gạo rôi 
nguyện thác sinh về nước đó. Quả nhiên được toại 
tâm nguyện xưa trước, vị sa di đó sinh làm vương 
tử. Sau khi đã lên tiếp ngôi vua, oai phong nhiếp 
khắp xa gân. bèn vượt núi tuyết đến đánh chiếm 
nước Ca Thập Di La. Vua nước Ca Thấp Di La 
nhóm tập chỉnh trang binh ngựa muốn đến trần ngự 
dẹp giặc cướp ở biên cương. Khi â ây, vị A-la-hán 
đó can ngăn vua răng: "Chớ nên đánh đấu băng 
binh lính. Tôi có khả năng khiến giặc rút lui. Sau 
đó, vị A-la-hản â ây lại vì vua nước Cù Tát Đán Na 
giảng nói về các pháp yêu, mới đầu chưa tin, vua 
còn muôn dây động binh lính. VỊ A-la-hản đó bèn 
đem chiếc áo của vua ở đời trước lúc làm vị sa di 


1090 SỬ TRUYỆN 12 


mà chỉ bày đó. Vua thây chiếc áo ây rôi liên chứng 
đắc trí túc mạng, bèn đến nơi chỗ vua nước Ca 
Thập Di La sám tạ tội lỗi quây, kết giao mừng vui 
giải tan binh lính mà trở vê. Cung kính nghĩnh 
thỉnh tôn tượng đức Phật ở thời làm sa di mà 
thường cúng dường. Tôn tượng đức Phật đó tùy 
theo quân lính lễ thỉnh về đến nơi chỗ đất đó, tự 
nhiên không thế chuyển đời được nữa, vua bèn bao 
quanh tạo dựng ngôi già lam, thỉnh mời chư tăng 
tụ hội, vua xả thí Bảo quan an đặt lên đảnh đâu tôn 
tượng đức Phật. Nay Bảo quan đó tức là do tiên 
vương ấy cúng dâng vậy. 

Từ vương thành về phía tây cách khoảng 150 - 
160 dặm, giữa đường chánh cát sỏi lớn, có gò đôi 
toàn là hang chuột. Nghe các hàng sĩ tục nói là: 
"Chuột trong cát sỏi đó lớn như con nhím. Đuôi nó 
thì vàng bạc khác màu. Con làm tù trưởng của đàn 
mỗi lúc ra hang thì có cả đàn chuột củng theo. Xưa 
kia bọn Hung Nô dẫn cả vài mươi vạn binh lính 
đến đánh cướp ở biên giới đô thành, vừa đến nơi 
øò đôi hang chuột thì đóng quân. Khi ấy vua nước 
Cù Tát Đán Na dẫn đâu vài vạn binh lính, sợ sức 
lực không đánh nôi với địch. Vốn biết trong đường 
cát sỏi đó có chuột kỳ đặc mà chưa rõ thân linh thê 
nào, kịp đến khi giặc CƯỚP đến thì không nơi cầu 
cứu. Vua tôi mới chân động kinh sợ chẳng biết 
mưu tính ra sao, mới tạm thiết Dày cúng tế đốt 
hương khân câu chuột, mong có sức linh ít nhiều 
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giúp cho binh lính. Đêm đó, vua nước Cù Tát Đán 
Na mộng thây một con chuột lớn nói: "Kính muốn 
cùng giIÚp sức, xin nên gấp chuẩn bị binh lính sảng 
sớm mai xáp đánh hăn sẽ thắng Tốt đồ giặc”. Vua 
nước Cù Tát Đán Na biết là có thân linh giúp đỡ, 
bèn chỉnh trang binh ngựa, đích thân dẫn đầu tướng 
sĩ, trời chưa sáng đã thực hành, rượt đuôi dài bít 
ập., bọn Hung Nô nghe đến, không ai chăng kinh 
SỢ, mỚI muốn lên Ø1á cưỡi, mặc áo giáp, mà các 
thứ yên ngựa, áo giáp, dây cung, v.v... các thứ dây 
giải đều đã bị chuột cắn gặm đứt hết cả. Lính giặc 
đã đến bèn buộc mặt nhận chịu chết. Khi â Ấy, vua 
nước Cù Tát Đán Na bèn giết tướng Điặc và bắt tù 
binh lính đó. Bọn Hung Nô chịu nhiếp phục cho là 
có thân linh giúp đỡ. Vua nước Củ Tát Đán Na cảm 
ân sâu dày của chuột, bèn tạo dựng đền thờ, thiết 
Dày cúng tế, đời đời luôn tôn kính, đặc biệt rất trân 
quý kỳ lạ. Nên trên từ các bậc quân vương dưới 
đến các hàng thứ dân đều kính tu cúng tê đê mong 
cầu phước giúp đỡ. Phàm đi đến gò đôi hang chuột 
đó thì xuống giá cưỡi chở vào lễ bái rất thành kính, 
dùng các thứ y phục cung tên, hay các thứ hương 
hoa thức ăn ngon lành để cúng tê cầu phước. Và đã 
chí thành thì cũng cảm được nhiêu thứ phước lợi, 
còn không cúng tẾ thì gặp phải tai ương biến nạn. 
Từ vương thành về phía tây cách khoảng 5 - 6 dặm 
có ngôi Tăng-già lam Sa Ma Nhã, bên trong có 
ngôi Tốt-đồ-ba cao hơn trăm thước, rất lắm nhiều 
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điêm linh, có lúc tỏa phóng ánh sáng thân. Xưa kia 
có vị A-la-hán từ phương xa đến ở trong rừng đó, 
dùng sức thân thông phóng ánh sáng lớn. Bây giờ, 
vua nước đó đang trong đêm ở trên trùng các xa 
thây trong rừng có ánh sáng rực rỡ. Khi ấy trải qua 
thăm hỏi, mọi người đều nói là: "Có một vị Sa-môn 
từ phương xa đên ngôi yên trong rừng hiện bày sức 
thần thông". Vua bèn bảo chuẩn bị xa giá, đích thân 
Vua Sang trồng xem. Khi đã rõ thây là Thánh hiện, 

tâm vua mới cầu kính, khâm phục đạo phong 
không thôi, vua liên thỉnh mời vảo trong cung. Vị 
Sa-môn ấy bảo: "Nói vật có thích nghi thì chí gắn 
ở đó. Rừng sâu đâm chăm là chỗ hướng thượng của 
tâm tình. Đài cao nhà sâu chăng phải nơi tôi thoáng 
nghe”. Nghe thể, vua cảng thêm kính ngưỡng, và 
thêm lăm tôn trọng, bèn vì xây dựng dựng ngôi già 
lam, tạo lập Tốt-đồ-ba. Vị sa môn ây bèn nhận lời 
thỉnh mời vào ở bên trong, qua thời gian, vua cảm 
có được vài trăm viên xá lợi, trong tâm rất vui 
mừng, trộm tự suy nghĩ răng: "Xá lợi ứng hiện lại 
sao muộn vậy ư? Nếu như sớm có được mà tôn trí 
dưới ngôi Tốt-đồ-ba há chăng là Thánh tích sao?". 

Vua đến ngôi giả lam thưa bạch đây đủ VỚI Sa- TIẾP 
ây. VỊ Sa-môn A-la-hán Ấy bảo vua răng: "vua 
không nên phải lo buồn vậy, nay tôi sẽ vì vua mà 
an đặt xá lợi. Vua nên làm các hộp băng vàng, bạc, 
đồng, sắt, đá lớn, v.v... , theo thứ lớp mà đựng 
vào". Vua liên bảo các người thợ làm hộp không 
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mây ngày bèn được hoàn thành, chở băng các kiệu 
báu đưa đến ngôi già lam đó. Khi ây từ Vương cung 
dẫn theo các hàng liêu thứ có cả trăm người trông 
xem nghĩnh đưa xá lợi, động bày tính cả muôn kê. 
VỊ A-la-hắn ây mới dùng tay phải nâng ngôi Tốt- 
đồ-ba lên, và đặt các ngón tay vào bên trong mà 
bảo cùng vua răng: "Có thể đem đặt giâu ở phía 
dưới đó”. Vua bèn chôn khỏa. đât, an đặt hộp xá lợi, 
công việc ây xong xuôi, khi â ây vị A-la-hán đó mới 
hạ ngôi Tốt-đồ-ba xuống không chút ngã nghiêng 
tốn hại. Mọi người trông nhìn đều tán thán là việc 

chưa từng có. Tâm tin Phật cảng dốc mạnh, chí 
kính pháp cảng bên chắc. Vua nói cùng các hàng 
quan thân răng: "Ta thường nghe sức của đức Phật 
không thể nghĩ bàn, sức thân thông khó lường tận. 
Hoặc phân hiện trăm ức thân hình, hoặc ứng giáng 
trong cõi trời người, nâng cả thế giới đặt để trong 
lòng bàn tay, mà chúng sinh không khởi ý tưởng 
động tĩnh. Biên nói pháp tánh với lời tiếng thường, 
nhưng chúng sinh tùy loại mà được nghe và tỏ ngộ. 
Đó chánh là sức thần chẳng ai chung cùng trí tuệ 
mà ngôn ngữ không thê thuật Dày, Linh tướng đức 
Phật đã ân mà thanh giáo vẫn còn lưu truyễn, 
hưởng hòa đượm ân, thưởng vị đạo, khâm trạng 
mỹ phong, còn được điềm linh như thê, thật nhờ 
phước đó. Cô găng thay, sắp trăm lần, nên cung 
kính sâu. Phật pháp sâu mâu, sáng tỏ ở đây vậy!". 
Từ đô thành về phía đông nam cách khoảng 5 - 
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6 dặm có ngôi Tăng-g1à lam Ma Xa, do tiên vương 
phi nước đó tạo dựng. Xưa kia ở nước đó chưa biết 
về dâu tăm, nghe ở phương đồng giữ kín mà không 
cho. Ban sắc nghiêm lệnh các cửa ải canh phòng 
đêu không cho mang giông dâu tăm ra ngoải. Vua 
nước Củ Tát Đán Na mới nhún mình bày lễ đến 
cầu hôn. Vua nước phương đông có ý chí ân hoài 
xa rộng, bèn hứa sự câu hôn ây. Vua nước Củ Tát 
Đán Na mới bảo gọi kẻ sứ đi nghĩnh hôn mà căn 
dặn răng: "Ngươi đem lời này đến nói cùng con gái 
vua nước phương đông là nước ta vôn không có 
giông dâu tăm tơ lụa, nên có thể mang theo đến đề 
Ø1€O trồng tự làm xiêm y”. Vương nữ nghe nÓI Vậy, 
tìm kiêm giống ẤY, lây hạt dầu tăm gói trong khăn 
tơ. Khi đã đến nơi ải canh phòng, người chủ ảI rà 
xoát khắp cả, chỉ còn chiếc khăn của vương nữ 
không dám kiểm xét, bèn đưa vào nước Cù Tát Đán 
Na, dừng ở tại chỗ đất cũ của ngôi già lam Xa Mạ. 
Mới chuẩn bị mọi lễ nghĩ nghĩnh . đưa vào cung. Vì 
hạt giống dâu tắm để lại nơi chỗ đât ấ Ây. Đến tiết 
dương xuân mới bảo gico trồng giông dâu Ấy, 
tháng tăm đã đến mới lo việc hái nuôi. Lúc đầu mới 
đến còn dùng các thứ lá tạp cho ăn. Từ đó trở về 
sau, cây dâu dân liên cành tỏa bóng, vương phi mới 
khắc đá làm quy chế răng: “Không được khiến tôn 
thương giết hại, đợi đến lúc tăm ngài bay hết mới 
được sữa chửa kén. Nếu người nảo dám trái phạm 
thì minh thân sẽ không giúp đỡ". Bèn vì tô tiên của 
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tăm mà tạp dựng ngôi già lam đó. Có SỐ sốc cây 
dâu khô, mọi người đều gọi đó là cây giỗng chính 
vậy. Nên Tay tại nước đó có tăm không bị giết hại. 
Như người trộm lây tơ thì năm sau liền chăng nên 
tăm. 

Từ đô thành về phía đồng nam cách hơn trăm 
dặm có dòng sông lớn xuôi chảy về phía tây bắc. 
Dân chúng trong nước lợi dụng nước ây dùng bón 
tưới ruộng đông. Về sau bỗng nhiên nghe tắt cạn 
dòng nước, vua nước đó rất lây làm quái lạ, bảo lo 
xa giá đến hỏi vị tăng A-la-hán rằng: "Nước của 
sông lớn, dân chúng trong nước nhà lây dùng. Nay 
bỗng nhiên cắt đứt dòng, lỗi ây do đâu? Phải chăng 
công việc chánh trị có sự không công băng, hay 
đức chắng đượm khắp? Nêu không như vậy thì 
đuổi trách gì nặng vậy?”. VỊ A-la-hán đó bảo răng: 
“Đại vương trị vì nước nhà, chánh sách chuyền hóa 
trong sạch hòa mục. Sông, nước dứt tắt dòng đó là 
do rồng khiến nên vậy. Cần nên sớm gấp cúng tế 
thỉnh câu, sẽ được lại lợi xưa”. Nhân đó, vua xoay 
xa giá trở về đên thờ cúng tế rông sông, Bỗng nhiên 
có một người nữ vượt rẽ sóng mà đến, nói rằng: 
"Chồng tôi sớm qua đời, lệnh vua không theo, do 
đó nước sông cắt đứt dòng, người làm nông mất 
lợi. Vua nên trở lại trong nước nhà tuyến chọn một 
quý thân để phôi làm chông tôi thì dòng nước sẽ có 
lại như xưa”. Vua nói: "Kính nghe theo sự ước 
muốn đó". Người nữ ấy bèn đưa mắt vui nhìn quan 
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đại thân nước đó. Sau khi xa giá đã vê đên cung, 
vua nói cùng thuộc hạ răng: "Đại thân là trọng trân 
của nước nhà, việc nông là làm lương thực nuôi 
mạng sống của muôn dân. Nước nhà mất người 
trần giữ thì nguy lớn và chết chóc nên thực hành 
theo bên nào?". Quan đại thân liên rời khỏi chỗ, 
quỳ thăng mà tâu răng: "Từ lâu trông rỗng lạm 
nhận trách nhiệm lớn, tôi thường nghĩ báo đáp 
nước nhà mà chưa gặp được thời kỳ đó. Nay được 
dự phân tuyền chọn, nguyện xin lắp kín trọng trách 
sâu. Ví như có lợi cho được muôn dân thì sao lại 
lần tiếc một kẻ bê tôi (thân)? Thân là kẻ phụ giúp 
nước nhà, dân chúng là gôc của nước nhà. Xin đại 
vương chớ cân phải nghĩ lạ! Mong nên vì tu 
phước, tạo dựng các ngôi Tăng-g1à lam!”. Vua bèn 
chấp thuận sự câu xin ấy, không mây ngày công 
việc bèn được hoàn thành. Quan đại thân ây lại xin 
sớm được vào Long cung. Khi ấy các hàng quan 
liêu thứ dân khắp cả nước nhà đánh trồng trỗi nhạc, 
bày tiệc linh đình. Quan đại thân ây mới mặc y 
phục sắc trắng, cưỡi ngựa trắng ø1ả biệt vua, kính 
tạ tật cả dân chúng trong nước nhà, rượt ngựa vào 
sông, dẫm đạp trên nước mà chăng chìm, đến nơi 
giữa dòng bèn khua roi rẽ nước, từ giữa nước tự 
vạch đôi mả chỉm lắng. Chỉ khoảng khắc ngựa 
trăng nổi lên mang theo một cái trống lớn bằng gỗ 
chiên đàn và một hộp thư. Trong thư đại khái viết 
là: "Đại vương chăng bỏ sót nhỏ nhiệm sai lầm dự 
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tham thân tuyến chọn. Nguyện xin tạo nhiêu việc 
phước lợi nước ích thân. Nên đem trông lớn này 
treo tại góc đông nam đô thành. Nếu như có giặc 
cướp đến thì đánh trông tiêng chấn động trước.. 

và sông nước bèn tuôn chảy lại, mãi đến nay luôn 
có được dùng lợi. Ngày tháng dân dà lâu xa, trồng 
của rồng từ lâu đã không còn, nay nơi chỗ treo xưa 
cũ cũng có một chiếc trông. Bên cạnh ao có ngôi 
già lam bị hoang tàng hư hoại, không có chư tăng. 

Từ vương thành về hướng đồng cách hơn 300 
dặm vảo trong một đầm hoang lớn rộng khoảng vài 
mươi khoảnh, đất ở đó tuyệt nhiên không có mâm 
chôi cây cỏ, mà đất sắc màu đen đỏ lẫn lộn. Nghe 
các bậc lão thành nói là: Đó là chôn đất bại trận. 
Xưa kia có nước ở phương đông dẫn cả trăm vạn 
quân lính đến đánh phương tây. Bấy giờ vua nước 
Cù Tát Đán Na cũng chỉnh trang binh ngựa, chỉ có 
vài mươi vạn quân đến phương đông chống cự 
quân địch mạnh. Vừa đên chỗ đât đó, hai bên cùng 
đánh nhau. Quân lính phương tây bị thất bại. Thừa 
thăng tàn hại, quân địch chém vua giết tướng, giết 
sạch binh lính không sót một người nào, máu đồ 
nhuộm đất vết tích như ấy vậy. 

Từ nơi chiến địa đó theo hướng đông đi hơn 30 
dặm đến thành Bê Ma. Ở đó có một tôn tượng đức 
Phật khắc chạm bằng gỗ chiên đàn, cao hơn hai 
trượng, rất lăm linh ứng, có lúa tỏa phóng ánh sáng. 
Phàm những người cảm mặc bệnh tật, tùy nơi chỗ 
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đau mà dùng vàng mỏng thếp vào tôn tượng tức 
thời liên được lành khỏi. Với người tâm thức rỗng 
lắng cầu nguyện phân nhiều cũng được toại ý. 
Nghe các hàng sĩ tục nói là: “Tôn tượng đó xưa kia 
vào thời đức Phật còn tại thê do vua Ô Đà Diễn Na 
Ở nước Kiều Thưởng Di tu tạo. Đến sau khi đức 
Phật nhập niết bàn, tôn tượng đó bèn bay bồng giữa 
hư không mà đến trong thành Hạt Lao Lạc Ca của 
nước Cù Tát Đán Na. Mới đầu, vừa tới thành đó, 
dân chúng an lạc giàu sang rất đắm trước tà kiến 
mà không trân kính tôn tượng, truyền nhau cho là 
tôn tượng tự lại, thần mà chắng quý. Về sau có vị 
A-la-hán đến lễ bái tôn tượng đó. Dân chúng trong 
nước kinh hãi khi thây dung nghi vận mặc kỳ lạ 
của vị A-la-hán đó bèn tấu trình cùng vua. Vua mới 
ban lệnh dùng cát bụi trong vải người khác lạ đó. 
khi Ấy, vị A-la-hán đó mình mây lâm đây cát bụi. 
Chỉ vì ngậm: hồ lót miệng bỏ ăn, lúc đó có một 
người tâm thây vậy không an nhẫn, và ngày trước 
cũng từng lễ bái tôn tượng đó, đến lúc thấy VỊ A- 
la-hán đó bị như vậy bèn kín đáo chăm sóc. Đến 
lúc sắp đi, vị A-la-hán đó bảo người ây răng: "Bảy 
ngày sau sẽ có mưa cát bụi lấp đây thành này 
không sót một loại vật nảo. Ông nên biết đó và sớm 
tính kế thoát ra khỏi đây. Bởi vì tung vãi cát bụi 
nơi ta mà khiến phải chịu lẫy tai ương ây vậy". Nói 
thê rồi, vị A-la-hán đó bèn cất bước ra đi, chốc lát 
bỗng nhiên không thấy tăm dạng đâu nữa. Người 
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đó bèn vào trong thành nói đây đủ cùng những 
người thân quen xưa trước. Mọi TƯỜI nghe thể 
không aI chăng cười đùa mỉa mai. Qua ngày thứ 
hai, bỗng nhiên gió lớn nối lên thôi sạch mọi dơ 
bấn, mưa đồ các thứ vật báu xen tạp khắp đây 
đường sá. Mọi người lại mắng rủa người mách bảo 
đó. Nhưng tâm người đó biết hăn sẽ đến như thế, 
nên kín mở một con đường hang rồng Ta ngoài 
thành ân trỗn. Đến quá nữa đêm của ngày thứ Dảy, 
mưa cát bụi lấp đây trong thành. Người ây mới 
theo đường hang mà thoát ra, theo hướng đông đến 
Ở trong, thành Bê Ma của nước Cù Tát Đán Na. 
Người ây vừa đến nơi thì tôn tượng đó cũng đến 
cùng. Bèn liên y cứ theo đó mà cúng dường, không 
dám di chuyền đối dời. Nghe các bậc lão thành nói 
là đến lúc giáo pháp của đức Phật Thích-ca diệt hết 
thì tôn tượng đó sẽ vào trong Long cung. Hiện nay, 
tại thành Hạt Lao Lạc Ca là một gò đống lớn. Các 
hàng quân vương ở các nước khác, các nhà giàu 
sang ở cảnh vức khác phân nhiêu muốn vào đó đào 
bới để lấy các vật báu đó, nhưng vừa đến bên cạnh 
thành, thì gió bão mạnh dữ nôi phát, khói mây phủ 
khắp bốn phía, đường sá mê mât. 

Từ thành Bề Ma theo hướng đông vào bãi sa 
mạc, đi hơn 200 dặm đến thành Ni -Nhưỡng. Thành 
đó chu vi rộng khoảng 3 - 4 dặm năm tại trong đầm 
lớn. Đầm đất nóng âm khó thế dẫm VƯỢt qua, cỏ 
lau hoang ùn tốt không con đường tắt qua lại, chỉ 
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có con đường đên thành được đi thông. Nên mọi 
người qua lại không ai chăng do từ thành đó. Và 
nước Củ Tát Đán Na lây đó làm đồn ải canh phòng 
của cảnh vức phía đông vậy. 

Từ đó, theo hướng đông đi vào sông cát lớn, cát 
cháy, lan tràn, tan tụ tùy theo gió. Người đi không 
có dấu vết nên phần nhiều lạc mất đường. Bốn 
phương xa vợi mịt mờ chăng biết nhăm hướng để 
đến. Nên mọi người qua lại nhặt nhóm thì côt đề 
ghỉ dậu. Thiếu cỏ nước, nhiều gió nóng, mỗi lúc 
gió nối lên thì người và vật đều hôn mê, nhân đó 
thành bệnh, có lúc nghe các thứ âm thanh như đàn 
sáo ca hát hoặc nghe tiếng gào khóc, qua chốc lát 
nghe thấy, hoảng nhiên chăng biết đi đến đâu. Do 
đó mà thường có chết chóc, bởi quý mị đặt khiến 
nên vậy! ĐI hơn 400 dặm thì đến nước Đồ Hóa La, 
từ lâu đã hoang rỗng, thành quách đều trống không. 

Từ đó, theo hướng đông đi hơn 600 dặm đến 
nước Chiếc Ma Đà Na xưa cũ, tức là chôn đất Niết 
Mạt vậy, thành quách trơ trọi, người, vật lửa khói 
tuyệt dứt! Từ đó lại theo hướng đông bắc đi hơn 
1000 đặm đến nước Nạp Phược Ba xưa cũ tức chỗn 
đất Lâu Lan vậy. 

Huyễn Trang tôi nêu bày sông núi, khảo xét 
nhặt hái ở các cảnh đất, rõ bày mọi sự cương nhu 
của các nước, buộc hơi ø1ó của nước đât. Động tĩnh 
chăng thường, lây bỏ bất nhất, mọi sự khó cùng 
nghiệm xét, chăng thể đè nén mà nói bày. Tùy các 
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nơi có đi đến mà lược ghi đại khái, nêu bày mọi sự 
thây nghe, ehi chép mọi điêu phong hóa kính mộ. 
Từ ngày xa xưa đó trở lại đều gội nhuân nhờ ân 
trạch. Nói kịp đến phong hành đều kính ngưỡng 
chí đức, lẫn đồng thiên hạ cùng trong một nhà, lẫn 
đồng thiên hạ cùng trong một nhà! Đâu nhọc xe 
đơn ra khiến thông các trạm muôn dặm đó thay! 


GHI LỜI TÁN THÁN RÀNG: 

Lớn lao thay! Đâng pháp vương ứng hiện nơi 
đời, linh hóa lắng ngâm vận, thân đạo rỗng thông. 
Hết hình thức giữa thế giới hằng sa, tuyệt đến đi 
trong kiếp số vi trần. Hình thức tuy hết, ứng hiện 
sinh mà chẳng sinh, đến đi tuyệt, nêu Dày tịch diệt 
mà không diệt. Đầu phải chỉ thật ú ứng ngâm ở thành 
Ca Duy, ngâm hóa tại rừng Sa La mà thôi. Nên biết 
là ứng với vật mà linh hiệu, cảm hợp duyên mà In 
vết. Nôi dõi chủng tộc Sát Đề Lợi, tiệp theo giòng 
họ Thích-ca. Kế thừa ngôi vị tôn quý trong cảnh 
vức, chiếm danh đạo hạnh ở phương hào mà soi 
sáng võ vệ quân sinh. Đạo thấm khắp mười 
phương, trÍ sOI cùng vạn vật. Tuy vượt ra ngoài 
hiễm có vui vẻ mà dẫn giúp trong mọi sự thây 
nghe. Ba lần xoay chuyền bánh xe chánh pháp giữa 
đại thiên, một lời biện bày khắp các cõi. Khu biệt 
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thành tám vạn môn, gôm yêu trong 12 bộ loại. Do 
đó, Thanh giáo được nhuân khắp rong ruồi giữa 
rừng phước, phong phạm thôi quạt chở rượt củng 
thành thọ. Nghiệp của Thánh hiện lớn vậy. Nghĩa 
của trỜờI nĐƯỜI khắp vậy. Nhưng quên mọi động 
tĩnh giữa rừng bên chắc, bớt sót đến đi trong cảnh 
huyễn hóa. Chăng tiếp nối ư? Có đợi chờ! Không 
toại được ư? Chăng có vật! Tôn giả Đại Ca Diếp 
Ba tuyển chọn các vị A-la-hán giúp báo ân Phật 
nên kết tập pháp bảo Ấy, bốn bộ A-hàm gồm cả 
nguôn ngọn, ba tạng giáo. điển bao quát mọi then 
chốt. Tuy các bộ phái chấp riêng dây khởi từ đó, 
mà báu lớn vẫn hiện còn, bèn từ khi giáng sinh kịp 
đến luc ngâm hóa, Thánh tích có cả ngàn biến, 
điềm thân nhiêu đên muôn khác. Điểm linh chẳng 
hết vượt hiến, giáo điển vô vi càng mới. Đây đủ 
hiện còn trong kinh cáo, rõ rằng trước thuật nơi ký 
truyện. Nhưng còn lắm lời rội răm, nghĩa khác lầm 
Sa1, CỘI gôc từ thỉ cốt yêu đến chung, hiếm có khả 
năng nói chánh, đó chỉ là sự thực lục, còn các luận 
bàn như đây. Huông øì là chánh pháp sâu mâu, chí 
lý cao xa, nghiêm xét áo chỉ, văn lắm khuyết vậy. 
Vì thế, trước tu linh đức, tiếp khuôn phép học dịch 
kinh, sau tiến tới tài gIỏ1, theo võ văn khuyết chọn. 
Đại nghĩa tuy lắm nhiêu mà chưa sáng rõ. Vi ngôn 
khuyêt thiêu mà không được nghe. Pháp giáo lưu 
truyền dân, trải qua nhiều năm tháng. Mới đầu từ 
thời Viêm Hán, mãi đến Thánh đại, việc truyền 
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dịch là hạnh nghiệp lớn, lưu tỏa tốt đẹp mãi hợp 
sáng. Huyền đạo chưa đội, chân tông còn mờ tối, 
chắng phải là hành tàng của Thánh giáo, hắn do đặt 
để của vương hóa. Triều đại nhà Đường chúng ta 
đến thời răn dắt thiên hạ làm phao nổi ngoài biển 
khơi, khảo xét khuôn phép để lại của Thánh nhân, 
chỉnh sửa sách xưa của tiên vương, xiến dương 
tượng giáo, nhóm tụ làm đại huấn, đạo chắng rỗng 
lành. Hoăng truyền nhờ ở các bậc minh đức, bèn 
khiến giáo nghĩa của tam thừa tích chứa dưới ngàn 
năm, di linh của 10 lực bặc ngoài muôn dặm. Thân 
đạo hết phương thức, Thánh giáo có gởi găm, đợi 
duyên sẽ hiển Dây. Lời đó thật đáng nên tin vậy! 
Pháp sư Huyễn Trang thông suốt dòng trong ở 
đâm Lôi (sắm) mạch nguồn lớn tại sông Quy, thể 
trinh tường của thượng đức, chứa thuân tùy của 
trung hòa, dẫm đạo hợp đức, sông trinh sửa hạnh. 
Phước trồng nhân xưa, . mạng gặp vận thạch, dứt 
vết tục trần, nhàn tĩnh sông nơi học tứ. Vâng phụng 
nhã huấn của tiên sư, kính ngưỡng lệnh đức của 
tiền triết, mang tráp theo học, du phương thỉnh hỏi. 
ĐI khắp địa vức của Yên Triệu, dẫm trải xét xem 
cùng Lỗ Vệ, trở trái ba sông mà vào FtrONE đât Tân, 
bước củng ba Thục mà đến Ngô cối, thâu đạt tập 
học tài giỏi, khắp xét hiệu chuyên cần thỉnh hỏi 
điều lợi ích, trùm suốt các bậc anh hiên ở trong đời, 
thường ý chí cầu pháp, lăng nghe các luận khác, 
xét quyết mọi mưu toan, tranh đua bạn nghĩa 
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chuyên môn, đêu ghét ganh học dị đạo. Tình phát 
xét nguôn, chí còn khảo rõ, gặp lúc bốn biến tiệt 
đường, tám phương chăng yên. 

Vào sáng sớm ngày mông một tháng tám năm 
Trinh Quán thứ ba (629) thời Tiên Đường, vén áo 
lên đường, chống tích đi xa, nhờ hoằng hóa mà hỏi 
đạo, nương minh hựu mà riêng một mình riêng đi, 
ra đất hiểm của cửa sắt đá, vượt đất trở ngại của 
núi lăng núi tuyết, chợt dời đến quán than, thấu xứ 
Ấn Độ, tuyên bảy mỹ phong của nước nhà nơi khác 
tục, dẫn dụ thuần hóa ở nước người, thân gân tiệp 
thừa phạm học, dò hỏi các bậc triết nhân. Với điều 
nghi xưa trước thì trong xem văn thây rõ. Với áo 
chỉ thì rộng hỏi ở các bậc tài cao. Mở linh phủ mà 
nghiên cứu lý, vén thân chung mả tỏ rõ đạo, nghe 
điều chưa từng nghe, được điều chưa từng được, 
làm bạn lợi của đạo tràng, thật là người thợ khéo 
giỏi của pháp môn ấy vậy. Thế đủ biết hiển trước, 
đức hạnh cao Dày, Học suốt ba năm mà tiếng tăm 
vang khắp muôn dặm. Người học ở Ấn Độ đều 
kính ngưỡng đức lớn. Đã gọi đó là Thùng Kinh, 
cũng tôn xưng là Tướng Pháp. Với học chúng Tiểu 
thừa thì xưng gọi là Mộc Xoa Đê Bà (tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường gọi là Giải Thoát Thiên). Với 
học chúng đại thừa thì tôn xưng là Ma-ha Da Na 
Đê Bà (tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường gọi là 
Đại Thừa Thiên). Đó chính là nêu cao đức hạnh mà 
truyện huy hiệu, kính trọng con người mà nghị bàn 
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tên tôt lành. Đến như áo nghĩa của ba thời giáo, vi 
ngôn của ba thừa, nghiên cứu sâu xa về nguôn 
dòng, khéo thấu cùng cành lá, sảng rực tuệ ngộ, dễ 
dàng lý thuận. Với nghĩa chất vân điều nghi, muốn 
rõ nên xem ở các biệt lục. Thể rồi tinh thông huyền 
nghĩa, chuyền quạt gió trong. Học đã rộng, đức đã 
lớn, khí ây bèn trải giâm trông xem sông núi, bôi 
hồi các chốn Ø1aO âp, ra Thành Mao Mà và Vườn 
Nai, đến Trượng Lâm mà dừng nghỉ tại Kê viên, 
xoay mắt nhìn lại nước Ca Duy, để ý đến thành 
Câu Thi. Nên móng xưa kia nơi đức Phật đản sinh 
cùng sông đồng mà tươi tốt. Địa chỉ cũ chỗn lắng 
vết đối biên gò mà mang mác. Trông xem vết thân 
mà thêm nghĩ nhớ, kính ngưỡng huyền phong mà 
trọn thán ca. Chắng chỉ lúa tẻ đơm bông mà buôn 
lớn, lúa giê rụng rơi mà thương khắp mà thôi, là 
dùng rõ việc xưa cũ của đức Phật Thích-ca, nêu tốt 
tươi thật của các xứ Ấn Độ. Lại gặt hái những 
phong hóa tốt lành, còn ghi trong các thuyết khác. 
Trải qua năm tháng lầu dài nhưng có nghĩ nhớ 
vui thích quê hương nước nhà, không quên XOay 
bước trở vê. Pháp sư thỉnh được 150 hạt xá lợi thịt 
của đức Như Lai, một tôn tượng đức Phật băng 
vàng và tòa ngôi thông tỏa ánh sáng sáu tắc. Phỏng 
theo ảnh tượng trong hang rông ở núi Tiên chánh 
giác tại nước Ma Yêt Đà, một tôn tượng đức Phật 
băng vàng và tòa ngôi thông tỏa ánh sáng cao 3 tậc 
3, phỏng tả hình tượng Chuyên Pháp Luân lần đầu 
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tiên ở vườn Lộc Dã tại nước Ba La Nại Tư, một 
tôn tượng đức Phật khắc chạm băng gỗ chiên đàn 
và tòa ngôi thông tỏa ảnh sáng cao một tắc năm, 
một tôn tượng đức Phật khắc chạm băng gỗ chiên 
đàn phỏng theo do vua Xuất Ái ở nước Kiều 
Thưởng di mến mộ nphĩ nhớ đức Như Lai mà khắc 
chạm tôn tượng băng gỗ chiên đản, và tòa ngôi 
thông tỏa ánh sáng cao hai tắc chín, một tôn tượng 
đức Phật băng bạc phỏng theo hình tượng đức Phật 
từ cung trời giảng xuông dẫn bước trên thêm cấp 
báu ở nước Kiếp Tỷ Tha và tòa ngôi thông tỏa ánh 
sáng cao bốn tắc, một tôn tượng đức Phật băng 
vàng phỏng theo hình tượng đức Phật ở núi Thứu 
Phong tại nước Ma Yết Đà giảng nói các kinh Pháp 
Hoa, v.v... và tòa ngôi thông tỏa ảnh sáng cao 3 tắc 
5, một tôn tượng đức Phật khắc chạm băng gỗ 
chiên đàn phỏng theo ảnh tượng đức Phật nhiệp 
phục rộng độc ở nước Na Yết La Hạt mả lưu lại và 
tòa ngôi thông tỏa ánh sáng cao Ì tắc 3, một tôn 
tượng đức Phật phỏng theo tượng đức Phật đi tuân 
quanh thành hành hóa tại nước Phệ Xá Ly. 224 bộ 
kinh điền đại thừa, 190 bộ luận đại thừa, 14 bộ kinh 
luật luận của Thượng tọa bộ, 15 bộ kinh luật luận 
của Đại chúng bộ. 1Š bộ kinh luật luận của Ca Diếp 
Tý Da bộ Tam Di Đề Bộ kinh Sa Di Tắc bộ kinh, 
luật, luận 22 bộ. 42 bộ kinh luật luận của Pháp Mật 
bộ. 67 bộ kinh luật luận của Thuyêt Nhât Thiệt hữu 
bộ. 36 bộ Nhân luận, 13 bộ Thanh luận, gồm cả 
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thảy 520 tráp, tông cộng có 657 bộ, giúp hoăng 
dương giáo pháp của đẳng chí tôn, vượt trải đường 
sá, bớt lời vụt ngăn trở, nên chở vội mà về. Ra khỏi 
nước Xá Vệ xưa cũ, trở trái biên g1ao cũ của thành 
Già La, vượt trèo Thông Lãnh hiểm nguy, dẫm trải 
đường sá cát sỏi gian nan. Đến tháng giêng năm 
Trinh Quán thứ 19 (645) thời Tiên Đường, về tới 
kinh ấp. 

Pháp sư bái yết vua Thái Tông (Lý Thế Dân) 
tại Lạc Dương, và chỉnh tích vâng thừa minh chiều 
chuyền ban tuyên dịch, pháp sư bèn chiêu tập 
người học cùng giúp hoàn thành hạnh nghiệp ưu 
thắng. Mây pháp trở lại bủa giăng, tuệ nhật lại soi 
sáng tiếp. Hoàng đô lưu bô pháp hóa của thứu sơn, 
xích luyện diễn bày giáo điển của Long cung, thời 
vận tượng giáo phục hưng, đó là lớn thạnh vậy. 
Pháp sư khéo hiệu thông phạm học, kinh tán kinh 
sâu, xem văn như đã rôi, chuyên âm còn vọng 
hưởng, Kính thuận theo Thánh chỉ, chăng thêm văn 
sức. Phương ngôn không thông, phạm ngữ chăng 
dịch, chuyên việc nung đúc, lây điển mô chánh, 
suy mà khảo xét đó, sợ trải với sự thật vậy. 

Có tiên sinh câm hốt đôi sắc mặt cùng đến. 
Pháp sư vẫn thản nhiên đến mà hỏi răng: "Phàm, 
Ấn Độ là một đất nước, nơi các bậc linh Thánh 
giáng hiện tụ hội, các hàng Hiên ý ý trội nỗi đản sinh. 
Với sách thì gọi là sách trời, với ngôn ngữ thì gỌI 
là ngôn ngữ của trời. Văn từ uyên nhã kính mâu, 
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âm vận tuân hoàn lẫn nhau, hoặc một lời mà bao 
gồm: nhiêu nghĩa, hoặc một nghĩa xuyên suốt nhiều 
lời. Âm thanh thì có đè nén và nâng bông. Điệu vận 
theo thê chế đục trong. Phạm văn sâu cùng, phiên 
dịch phải nhờ người rành mạch, yêu chỉ kinh pháp 
cao mâu, rõ nghĩa phải nhờ bậc đạo đức lớn, nêu 
như biên chép giữa sọt làm thể chế, lây cung 
thương làm điệu vận, thật là chỗ chưa an, và thật 
chắng phải luận nói thăng. Truyện đạt kinh ý chỉ 
sâu mâu, việc chuyên từ dễ hiểu, nếu như được 
chẳng trái bản gôc, đó thật là tốt lành vậy! Văn quá 
thì rực rỡ, chât lãm thì què quật. Nói thăng mà 
không văn biện rõ mà chăng chất thì có thể không 
quá lăm vậy, MỚI CÓ thể cùng lời chuyển dịch vậy". 

Lý Lão nói rằng: "Lời đẹp thì không nên tin, lời 
đáng tin thì không đẹp”. Hàn Tử nói răng: "Lý 
chánh thì ngay thắng lời nói, còn lời nói có điểm 
trang thì làm mờ tối lý ấy". Vậy thì biết rủ nhau 
ban dạy răn khuôn phép, vật nghĩa vốn cao sâu 
đồng theo văn, điều hại rất lắm. Hờ hửng do cựu 
chương, điều â ấy, đức Thế Tôn rât mực răn dạy. Các 
hàng tăng tục đều nói là vâng theo điều nói thắng 
ây vậy. Xưa kia, Không Tử đang tại vị nghe kiện 
tụng, văn từ có người cùng chung đông, chắng 
riêng mình có. Đến như tu sửa sách Xuân Thu, biên 
chép thì biên chép, giũa gọt thì giũa gọt. Với hàng 
đồ đệ của Du hạ, văn học Không môn thường 
chắng thể tán thắn một từ. Việc phiên dịch kinh 
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điển của pháp sư cũng như vậy, chăng như Tam 
Tạng Pháp Sư Đông Thọ, nhóm tập văn ở vườn 
Tiêu Dao, giao việc viết bút cho các Sa-môn Đạo 
Sinh, Tăng Triệu, Tăng Dung, Tăng Duệ, huống hồ 
ở đời vườn vuông làm bàn tròn, thời buổi đẽo chạm 
chất phác. Ấy chỉ có thể thêm tôn hại Thánh chỉ, 

dệt tảo kinh văn ấy, ư! Biện có xa tiếp thừa nối dõi 
khinh cử. Thuở thiếu thời đã ôm hoài tiết tháo đẹp 
cao, vừa đến tuôi chí học rút trâm đổi phục làm đệ 
tử của pháp sư Đạo Khâu theo Tát Bà Đà Bộ ở chùa 
Đại Tông Trì, tuy gặp được thợ đá, nhưng gỗ rã 
mục khó khắc chạm, may vào trong dòng pháp, béo 
tốt chăng đượm nhuân, không ăn no mà trọn ngày 
thật xoay mặt vách tường quanh năm. May nhờ 
thời cơ đến, gặp hội tốt lành đây, nhờ vốn liêng của 
yến tước, ghé cuôi đản uyên hồng, cậy mạng tài 
hèn soạn phương chí đây, học chăng thông cùng 
xưa, văn từ không mỹ lệ, mài giữa chậm lụt gắng 
øố hư mục, sức nhọc kép quệ chân, cung thừa ghi 
chép theo thứ tự văn đó. Quan thượng thư cấp bút 
thẻ mà soạn ghi. Với trí cạn, tài năng nhỏ hẹp, lắm 
chỗ khuyết thiêu sai lọt, hoặc có đầy từ còn có khắc 
lạc. Xưa kia, con trưởng của Tư Mã là người tải 
giỏi về lương sử tường tự như thái sử Công Thư, 

nhưng cha con kê nghiệp, hoặc có danh mà không 
tự, hoặc có huyện mà không có quận. Nên nói một 
người tỉnh tường tư duy thì lăm nhiêu văn trọng, 
bởi không rảnh vậy. Huôồng øì hàng trí biết hạ ngu 
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mà có thể thâu rõ khắp cùng ư? Còn như là các thứ 
sai khác của phong thổ tập tục, ghi chép về phong 
cương sản vật, phâm chất tánh trí từng vùng, thời 
tiết nóng lạnh thì ghi tả đây đủ vì ưu thăng và mỏng 
manh đó. Còn xét về căn thật, đến như giòng họ 
Hồ Nhung có phân xứng cùng nước đó. Phong hóa 
của các xứ Ấn Độ, đục trong có lắm phân nên lược 
phi đại khái. Đây đủ như ở lời tựa trước, đãi nghĩa 
lễ tốt, số nhà và người hơn quân, ây chắng phải 
điều ghi rõ của kẻ sĩ nhiễm y. Nhưng chư Phật 
dùng sức thần thông để tiếp vật, linh hoa chủ ban 
dạy răn. Nên nói Thân Đạo rỗng cao thì lý tuyệt 
cảnh vức con người, linh hóa u hiển thì sự vượt 
ngoài trời. Do đó, nơi cảnh vức chư Phật giáng hiện 
tốt lành, chôn thành cũ tiên Thánh để lại đẹp xinh, 
lược nêu di linh, thô bày ghi chú. Đường sá cảnh 
vức quanh co, cương trường xoay trở, đi đến đầu 
tức phi xứ đó, chăng tại xếp Dày, Nên các xứ Ấn 
Độ không phân cảnh nhưỡng, rải tán ghi cuối đất 
nước đó lược chỉ nêu vê phong cước. Ghi chép nơi 
chốn hành giả giảm bước chân đến. Nêu chỗ đến 
tức truyền nghe ghi, hoặc thăng ghi sự việc đó, 
hoặc uốn thỏa văn đó, ưu thắng mà mêm dịu đó, 
suy cử mà thuật ghi đó. Việc chuyên theo thực lục. 
Dâng bày thành thật lên hoàng cực. 

Đến tháng 7 năm Trinh Quán thứ 20 (646) thời 
Tiên Đường, dứt bút nơi chùa xanh, văn thành trơn 
trăng, chấm trân Thánh xét, há xứng khuôn phép 
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trời, nhưng mà xung mạo xa vời thật nhờ ở Triêu 
hóa, nghĩ nhớ kỹ, biên chép lạ, thật đội Hoàng linh, 
đuổi theo tháng ngày đi khắp tám xứ hoang vu, 
chăng chuyên khoe sức của cha, đục rỗng ngàn 
dặm, không nghe công trông rộng. Non Thứu dời 
đến Trung Châu, vườn Nai bít tại ngoài nước, 
tưởng sự ngàn năm như chính mắt đánh chạm, xem 
muôn dặm tợ đích thân đi đến. Điều xa xưa chưa 
từng nghe, việc năm trước chưa từng ghi viết, chí 
đức trùm khắp, khác tục qua lại. Thuân phong thối 
quạt xa, nơi sâu xa hoang văng không ngoài. Ngõ 
hâu địa chí đây bố khuyết núi kinh, ban bố ghi sự 
của tả sử, hoàn bị khắp nêu của chức phương. 


Đại Đường Tây Vức ký hết quyền thứ 12. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ 


SỐ 2088 
(QUYÉN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 2088 


THÍCH-CA PHƯƠNG CHÍ 


Thời Tiền Đường, Sa-môn Thích Đạo Tuyên ở núi Thái 
nhất, Chung Nam soạn thuật. 


LỜI TỰA 


Triêu đại Tiên Đường có được thiên hạ gân 40 
năm, thuần phong dượm hợp; tục xấu đôi thay, văn 
đức tu chỉnh; võ công đủ đây. Nên khiến các tước 
hâu Thanh khâu Đan huyệt đều vào Đô phong, các 
cõi vức Long sa nhạn tái bèn tuân theo Thánh giáo, 
cúi đâu lạy dài, hiển hiện vũ nghi của triều Tông, 
nộp ngọc dâng lễ, tỏ bày đức lớn của Hoài Nhu. 
Nhưng mà tám vức hoang vu khắp trong ngoài sử 
trước phi bày đủ, còn các phương của năm xứ 
Thiên Trúc xưa nay ít thuật. Đâu chắng phải thời 
vậy. Tuy là Chu mục đi thú hướng Tây chỉ đến côn, 
Thuân võ tuân mão phương Nam không vượt qua 
biến cả. Tân Hoàng phân vạch bờ cõi gân suốt Lâm 
Thao. Hán Võ phong VƯƠng cửa ải mở cùng Thiết 
Lộ. Quyết ây đã ban gián, xem xét chưa rõ ràng. 
Do đó, không đồng hỏi Đạo chỉ hạn cục tại đât Tửu 
Tuyên, Côn Lôn bái yết Thánh chỉ đến bên cạnh 
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ngọc môn. Đến như Nhược Thủy Động Đình, Tam 
Nguy Cửu Lũng, Yến nhiên Long Lặc, Sa Chướng 
Lê Hà đây đủ dàn trải trong Hạ thư, đều đồ khắc ở 
Ung Bộ. Cho nên rộng trông đên Tâm Hà bắt đầu 
nghe tên nước Đại Hạ (Trung Hoa). Hiên Hoàng 
du mộng đâu tiên thuật bày về nước Hoa Tư. Nhị 
sư đến đánh Đại Uyên, Định Viễn đến mở thiết 
môn. Do Dư vào đất Tân, Nhật Đạn làm quan nhà 
Hán tiếng tăm vang vọng tỏa cùng thống lãnh, đức 
vua phô Dày tận kỳ sơn, Hoàng Hoa rực rỡ loại â ây 
lắm nhiêu vậy. Nhưng mà ghi chép về phương thô, 
mọi thích nghi của nhân vật, sự lần lượt đôi thay 
phong tục, mọi lạ lùng của núi sông, du tô lược 
không thế ghi chép, đâu chăng vì đường Sả Xa XÔI, 
Ít có người đến nơi vậy. Dùng sự mà luận xét, giả 
sử như có truyền thuyết đều là ghi lại tin tức của 
các hành nhân, chắng phải chỉnh mắt đã trông thấy, 
lân lượt đua nhau đem điều lui dỗi làm thực lục. 
Cớ sao biết được như vậy? Bởi Tích Thạch Hà 
Nguyên theo hướng Tây chỉ trông đến Xích 
Huyện, Côn Lôn Thiên Trụ với hướng Đông chỉ 
nhìn lại thân châu. Từ Ô Sa trở ra ngoài đều gọi là 
nước Hỗ, đâu dùng toán tính xa, không truyền 
tương giản. Vậy biết thuyết của nước Thân Độc 
dịch lại kịp vậy. Các truyện về Thần Châu v.v.. 
đoán chăc có thê biết đó. 

Từ khi Phật giáo lưu truyền đến phương Đông, 
vẻ vang đất Hán, dòng chính có 10 đời gần 600 
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năm, xe nhẹ kế tiệp quán phương khắp cùng, có 
hơn trắm nước đều về tựa nương phong hóa, cậy 
núi tiễn công chức, trông mặt trời mà đến vua. 
Nhưng trước sau ghi chép lưu truyền có sự lẫn lộn 
bất đồng, sự tích ít thuật đáng gọi là lắm hoặc, tìm 
lại đến cùng việc ây kết quy bởi người chuyền dịch. 
Trước kia, trong thời nhà Tùy có Sa-môn Ngạn 
Tông ở Phiêu kinh quán; Thượng lâm viên tại 
Đông Đô trước thuật 1 bộ Tây Vức truyện gồm 10 
chương, rộng nêu bày phong tục mà sơ lược về 
Phật sự, được ở điểm hợp nghe, mắt ở điêu tín bản. 
Tôi (Đạo Tuyên) cho là Tám tướng hiện bày đạo, 
Ba thừa đào luyện phong hóa, Bồn nghi thiết bày 
không gì chăng hợp căn cơ, Hai Nghiêm khắp đủ 
chư chỉnh ở tuệ giải. Nay Thánh tích lĩnh tướng 
lắm nhiêu ở Hoa Tư, Thân Quang thụy ảnh chan 
hòa trong Hoàn Vũ, nghĩa hăn phải xương minh, 
hình tượng động phát tâm linh. Nhân trong khoảng 
niên hiệu Trinh Quán (627-650) thời Tiền Đường, 
trong công việc phiên dịch kinh điền, tôi thường 
dự tham pháp tịch, bên cạnh lưu xuất Tây ký đây 
đủ như riêng rõ Dày, nhưng vì | giấy bút lãm nhiều 
đọc xem khó biết, giềng mỗi tiếp nôi đề lại của Đức 
Phật, các hàng Thích tử đều cùng quay về tựa 
nương, nên lược rút cương du làm thành 2 quyền 
để tặng cùng các hàng hậu học, tạm nêu tỏ ý như 
vây. 
Thích-ca Phương Chí 1 bộ gôm 8 chương: 
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- | là Phong chương 

- 2 là Thông nhiếp 

- 3 là Trung biên 

- 4 là Di tích 

- 5 là Du lý 

- 6 là Thông cục 

- 7 là Thời trú 

- 8 là Giáo tướng. 

Ngưỡng tìm giáng linh của chư Phật không thê 
dùng hình tướng đê tìm câu, tùy cơ ân hiện nên có 
thể lấy ngôn từ rõ ràng để bảy thuật. Nhưng tìm 
học giáo pháp trước tiên nêu Dày tông quát, tiếp 
đến là nghiên cùng nhánh lá cuôi ,cùng chăng xa 
thâu đạt đó. Nêu ở đầu chương quyền nên điểm đến 
cùng như vậy. 


THÍCH-CA PHƯƠNG CHÍ 


QUYÊN THƯỢNG 


(Gồm 4 chương: Phong cương, Thống nhiếp, 
Trung biên, Di tích) 


CHƯƠNG I: PHONG CƯƠNG. 

Vương thể của Đức Phật hiệu là Thê Giới Sách 
Ha, tức xưa trước trong việc phiên dịch kinh điển 
gọi đó là Sa-bà. Trong kinh thường nói đó là Nhẫn 
thô (cối đất kham nhẫn), có nghĩa là người Ở cõi 
đất này mạnh biết lực niệm, hay nhẫn khô vui, 
kham nhẫn Đạo khí, nên Đức Phật làm vua ở đây 
vậy. Xét về Phong cương ở đây thì bao quanh núi 
(Sắt) Thiết, ngoài núi là không, không chăng thê 
lường, dưới núi là đất, dưới đất là vàng, dưới vàng 
là nước, dưới nước là gió, gió ấy kiên cô chắc thật 
hơn cả kim cương, bởi tâm lực chúng sinh đông 
nghiệp cảm nên vậy, có khả năng gìn giữ thê giới 
khiến chăng nghiêng đồ. Từ gió trổ ra tức là hư 
không. Nêu ước về vòng bao quanh từ dưới lên trên 
đến tột cùng cõi vô sắc có tên gọi là Hữu Đảnh, 
luận vê lượng giới ngang rộng đên tận cùng thì khả 
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năng lý sô chăng thê đo đạt được. Vả lại, như trong 
luận Đại Trí Độ nói: "Từ cõi trời Sắc giới rơi xuông 
một tảng đá lớn phải trải qua một vạn tảm ngàn ba 
trăm tám mươi ba năm mới tới mặt đất đây. Ước 
về trên dưới và các phương hướng đây thì gọi là 
vương thể của một Đức Phật vậy (tức lây Đại thiên 
thiết vi mà làm địa vức của Phong cương vậy). 


CHƯƠNG II: THÔNG NHIẾP 

Xét theo các cõi nước nhiếp thuộc trong vòng 
quanh núi thiết của thế giới Sách Ha thì có đến 
muôn ức. Tại sao biết vậy? Như chỗ ở hiện nay là 
một cõi nước. Trong cõi nước riêng có một núi Tô- 
mê-lô, tức trong kinh gọi là núi Tu Di. Núi ây Ở 
trong biển cứ định ngoài kim luân, một nửa xuất 
hiện trên mặt biển cao tám vạn do tuần. Mặt nhật 
mặt nguyệt xoay quanh eo lúng núi ấy, ngoài ra có 
bảy lớp núi vàng bao bọc chung quanh, trong mỗi 
biên nước có đủ tám thứ công đức, và bên ngoài là 
nước biển mặn rộng, chiều không ngăn mí, ngoài 
biên lại có núi bởi chất sắc tạo thành bao bọc chung 
quanh bốn phía, trong biến là nơi ở được. Đại lược 
có bốn tức ước từ núi Tô-mê dùng phân phương 
diện: Ở Đông châu gọi là Ty-đê-ha, Nam châu gọi 
là Thiệm bộ, Tây châu gọi là Cù-đà-m và Bắc châu 
gọi là Câu-lô. Bỗn châu ây cũng còn gọi là bốn 
hữu, là nơi của con người là nơi làm vua của Đức 
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Phật. Chuẩn cứ bên cạnh đây và trong biên Thiết 
vi chỉ có bốn châu. Từ núi Tô-mê trở lên có 28 tâng 
và một mặt nhật một mặt nguyệt làm một quốc độ, 
tức đây lượng sỐ đến một ngàn, thiết vi bao bọc 
quanh gọI là một Tiểu thiên thê ĐIỚI, tức số Tiểu 
thiên ấy đến một ngàn, thiết vi bao bọc chung 
quanh gọi là Trung thiên thế BIỚI, tỨc sỐ Trung 
thiên đây đên một ngàn, thiết vi bao bọc quanh gọi 
là một Đại thiên thê giới. Căn cứ Tam thiên đại 
thiên thế giới đây thì bốn châu, núi, vua, mặt nhật 
mặt nguyệt trong đó cho đến cõi trời Hữu Đảnh thì 
có muôn ức có Sơ đêu do Đức Phật thống nhiếp, và 
tật cả đều tuân theo Thánh giáo. 


CHƯƠNG III: TRUNG BIỂN 

Sở bộ của Pháp vương thì nhiếp trong Đại 
thiên, nếu y cứ về thành đô thì châu này thường 
làm nơi chỗ ở. Châu này ở trong biển của phía Nam 
núi Tô-mê, đất nước trải dài theo hướng Đông Tây 
24 vạn dặm, tải rộng theo hướng Nam Bắc 2§ vạn 
dặm. Lại y cứ theo trong luận nói: "Ba phía ngang 
băng với lượng 2.000 do- tuân ở phía Nam Tộng đài 
ba do-tuân rưỡi, như vậy là phía Bắc rộng phía 
Nam hẹp, mặt người theo hình dạng ấy". Lại y theo 
Phạm ký thì chỗ ở của người vật theo hướng Đông 
tây dài rộng l Ï vạn sáu ngản dặm, còn theo hướng 
Nam bắc xa gần lược cũng đồng vậy. Nơi chỗn 
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định đô là ở trong thành Ca-tỳ-la; đât nước nơi Đức 
Phật Đản sinh, nghĩa là ở trong bốn lớp thiết vi. 
Nên trong kinh nói răng. "Ba ngàn mặt nhật mặt 
nguyệt là trung ương của vạn hai ngàn trời đất. Do 
oai thân nên Đức Phật không sinh ở chốn biên địa, 
nƠI đất nghiêng vẹo. Tại nước Trung Thiên Trúc 
dưới gốc cây Đức Phật Thành Đạo có tòa Kim cang 
dùng làm nói Đức Phật ngôi vậy. Căn cứ vào đây 
mà luận bàn, ước về các Thiên hạ khác để định là 
ở trung tâm. Nếu ngay châu này theo nghĩa ước về 
quỷ sự để rõ là trung tâm vậy. Năm sự đó tức là 
Danh, Lý, Thời, Thủy, Nhân. 

- Về Danh thì đêu cho rằng Tây Vức là Trung 
Quốc (cõi nước trung tâm), lại cũng gọi là nước 
Trung Thiên Trúc, cõi nước đó tên là Hiền-đàm- 
bang-chi-thứ. Lại chỉ Tây Vũ mà làm Trung Quốc. 
Nếu chắng phải là trung tâm thì phàm Thánh hai 
thuyết không nên gọi Trung, xưa kia, trong thời 
Tiên Tông có Hà Thừa Thiên là người thông rành 
mọi vật, nôi danh trên các bậc anh tài hỏi Sa-môn 
Tuệ Nghiêm răng: "Cõi nước của Đức Phật dùng 
dịch thuật gì mả gọi là Trung tâm?”. Ngải Tuệ 
Nghiêm đáp răng: "Tại nước Thiên Trúc đên ngày 
Hạ chí tại phương giữa không ảnh Đóng, điểm gọi 
là Trung bình của đất trời. Nước ây tại Trung 
nguyên ảnh đẹp, lường xét đó nên có các phân 
khác. Đên như Lịch có ba đời, lớn nhỏ có hai, 
ngoàải ra thì thêm bớt, thời gian tính toán liền sai, 
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thời tiết rõ ràng chăng phải là trung tâm vậy”. Hà 
Thừa Thiên không còn lời nào để chống đỡ. Vua 
Văn Đề (Lưu Nghĩa Long 424-454) nghe thê mới 
ban sắc Nhâm Dự nhận vậy. Phàm lây tám nạn nêu 
bày biên địa chẳng nhiẾp. Vượt phàm vào Thánh 
hăn trước tại Trung Quôc, nên Đại Hạ thân gôm 
kính phụng âm hình, Đông Hoa mở muộn giáo 
tích, Lý số hắn vậy. 

- Nói về Lý thì châu này lượng lớn phân làm ba 
phân. Trong đó hai phân vê phía Bắc đất rộng ít 
người, là nơi mọi rợ sinh sống lắm nhiêu không có 
khả năng kham nhận việc Đạo, và một phân về 
hướng Nam đến tận ba biển. Con người ở đó phần 
nhiêu tinh sáng có khả năng thọ nhận Thánh hóa, 
nên ước vê Đạo thắng là Đại Thánh đô vậy. Nên 
Thành Quang Tử nói răng: "Nước Trung Thiên 
Trúc theo hướng Đông, đến nước Chân Đán cách 
khoảng 5800 dặm (Chân Đán tức hiệu của Thân 
Châu. Người ở xứ ây xem như vậy), theo hướng 
Nam đến nước Kim Địa cách 5.800 dặm, theo 
hướng Tây đến nước A-câu-già cách 58.000 dặm, 
theo hướng Bắc đến núi Tiêu hương: ao A-nậu-đạt 
cách 58.000 dặm”. Quán xét sự thông nhiếp đây 
năm lây sự xa gân ngang băng đến cùng để quyết 
định đó là trung tâm, lý ây rõ bày. 

- Nói về Thời, nghĩa là từ núi Tuyết trở về 
hướng Nam gọi đó là Trung Quốc. Xứ ây thản 
nhiên ngang băng thăng thăng, mùa Đông mùa Hạ 
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đêu điêu hòa, cây cỏ thường tươi tốt, sương tuyết 
không rơi đỗ, ngoài ra các xứ biên bỉ sao đủ để nói 
ư? 

- Nói về Thủy (nước), nghĩa là trung tâm châu 
này có một ao lớn tên là A-nan-đà-đáp-la, Trung 
Hoa dịch nghĩa là Vô nhiệt nào, tức trong kinh điển 
thường gọi đó là ao A-nậu-đạt. Ao đó ở thuộc phía 
Nam Hương sơn mà phía Bắc núi Tuyết, ngay trên 
đỉnh núi, chăng phải nơi kẻ phàm bước đến, chu vi 
ao rộng tám trăm dặm, bốn phía bờ dùng các vật 
báu trang sức. Vì phía chánh Nam ngay nơi chỗ đất 
băng phăng là chốn địa ngục, nên tòa Kim can 
thuộc vê phía Đông họp dài đến 500 dặm, về 
hướng chánh Nam của ao ây là Đương Châu, nơi 
dừng nghỉ, về hướng Bắc thì ngay sông Mê-la tức 
Bắc. Lại ngay phía Bắc của Thông Lãnh là Thiên 
Tuyên, trên không định ước là ngay Bắc thân tinh. 
Nay trông đến thứ năm tợ như Tây y. Vả lại trên 
trời một tậc dưới đất một thước, Thiên Tuyên cách 
kinh độ 8.000 dặm, ước về Trời thì không một 
thước vậy. Từ ao đó về phía Bắc cách nước Bát-lộ- 
la gần ngàn dặm, về hướng Đông nam là nước 
Quật-lộ-đa, về hướng Tây Nam là nước Kế Tân, 
mỗi bên đều cách xa hơn ngàn dặm, nhưng bến 
biến là nơi cuối cùng chứa đựng nước, nên từ một 
ai ây phân làm thành bốn dòng sông, mỗi mỗi tùy 
theo thế đất mà nước trút đỗ vào một biên. Nên từ 
Thông Lãnh thuộc về hướng Đông do đó nước trút 
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đô vệ Đông Hải, nước Đạt Sâu thuộc về hướng 
Nam nên nước trút đồ về Nam Hải, núi tuyết thuộc 
về hướng Tây nên nước trút đồ về Tây hải, và Đại 
Tân thuộc về hướng Bắc nên nước trút đô về Bắc 
Hải. Nên địa thế cao nước đều trút đỗ xuống, nếu 
trung tâm đây ở bên bờ sông biên gọi là nan đoạt. 
Nên kinh Phật rộng lớn thông khắp mọi sự thây 
cùng Thánh Hiển, nghĩa ấy chăng VỌng Øượng 
theo. Nêu bảy trên đây từ Phù Địa đô, nhưng châu 
này viết chép về sử sách ngụ ngôn ức đạt phù hư 
xem lạm lăm nhiêu. Khi ước về kinh Phật lại lắm 
nhiêu loại ấy thảy đều là hoang kế thứ vì nêu cử 
đó. Trong Thủy kinh nói: “Gò vô nhiệt tức là núi 
Côn lôn". Phù Nam truyện nói rằng: "Núi A-nậu- 
đạt tức là núi Côn lôn". Sơn Hải kinh nói răng: 
"Nam lưu Sa Tân nước đỏ sau nước đen trước có 
một núi lớn tên là Côn lôn". Lại nói rằng: "Về phía 
Tây Chung Sơn cách khoảng 600 dặm có núi Côn 
lôn lưu xuât ra 5 dòng sông”. Còn căn cứ theo Mục 
Thiên Tử truyện nói rằng: "Thông sơn âm chung". 

Lại nói răng: "Gò Côn lôn trong biến, tại dưới Tây 
Bắc Đé, vuông vức 500 dặm, cao vạn nhận”. Theo 
Thập Châu ký nói răng: “Gò Côn lôn tức là Côn 
sơn tại phía Tây Bắc của Bắc Hải cách bô 13 vạn 
dặm. Đó là ước chỉ về kinh Phật nói là núi Tô-mê 
vậy. Lại nữa, Trung Đông hải có núi tên là Phương 
trượng cũng còn gọi là Côn lôn”. Lại nói rằng: 
"Tây Vương mâu bảo cùng Chu Mục răng: "Núi ây 
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các Hàm Dương 36 vạn dặm, cao so với mặt đất 
bình thường 36.000 dặm”. Lại theo Chu Mục 
truyện tl thuật Tây Vương mẫu nói răng: "Cách khe 
SUỖI Triều ở Đông Chu I]1.100 dặm". Thân DỊ kinh 
nói rằng: "Núi Côn lôn có trụ đông cao ân trong 
trời, chu vi lớn 3.000 dặm". Vinh Thị ghi chú rằng: 
“Trụ Châu ở phía Đông nam núi Côn lôn cao 2.000 
dặm có không ngoài núi". Theo Sử ký nói răng: 
“Núi Côn lôn cách Tung cao năm vạn dặm, cao vạn 
một ngàn dặm!" Theo Quách Bộc nói răng: "Cao 
hơn 2.500 dặm". Theo Hoài Nam nói là: "Cao vạn 
một ngàn một trăm dặm 14 bộ 2 thước 6 tậc". Theo 
Đạo kinh tạo lập Thiên Địa ký nói: "Núi Côn lôn 
cao 4.800 dặm". Theo Chuyển Hình Tế Khổ Kinh 
nói: "Cao vạn chín ngàn dặm”. Lại nói: "Núi ây nỗi 
bay". 

Lại nói: "Về phía Nam Côn lôn cách 30 dặm 
lần lượt có ngàn núi Côn lôn, gọi đó là tiểu thiên 
thê giới”. Theo Hóa Hồ kinh nói: "Núi Côn lôn cao 
0 tầng lớp mỗi mỗi tâng lớp cách nhau 3.000 dặm". 
Lại nói: "Cao vạn vạn 5.000 dặm. " Trên đây là 
thuyết của Nho giáo và Đạo giáo, tuy hình lượng 
có saI khác, nhưng chắng vượt quá núi Côn lôn. 
Tìm xét ở gân núi Côn lôn là đất của Tây Lương, 
Tửu Tuyên, là nơi Mục Hậu thấy gặp Tây Vương 
Mẫu, đây đủ trong Đồ kinh ây. Nêu ở xa núi Côn 
lôn là trung tâm của Hương sơn và Tuyết sơn, và 
Hà Nguyên lưu xuất ở ngoài vậy. Nên Nhĩ Nhã nói 
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răng: "Hà Nguyên ra ngoài Côn lôn". Và Quách 
Bộc Đồ Tán nói răng: "Côn lôn ở tầng thứ 3 gọi là 
Thiên Trụ, thật chỉ là Linh phủ của sông Hà 
Nguyên". Căn cứ theo Võ Công nói rằng: "Dẫu 
dòng từ hn thạch chỉ y cứ nơi dòng lưu xuất mà 
gọi tên vậy". Nếu xét về cội nguồn thật có sở do 
vậy. Nên trong kinh Phật nói răng: "Ở phía Đông 
ao Vô nhiệt não có miệng Trâu bạc lưu xuất ra sông 
Khắc già, tức xưa trước gọi là sông Hăng chạy 
vòng quanh theo phía hữu của ao mà trút vào biển 
phía Đông nam, về phía Nam có miệng voi vàng 
lưu xuất ra sông Tín Độ, tức xưa trước gọi là sông 
Tân Đâu, vòng quanh theo phía hữu của ao mà trút 
vào biên phía Tây nam, về phía tây có miệng Ngựa 
lưu ly lưu xuất ra sông Phược sô, tức xưa trước gọi 
là sông Bác xoa và cũng chạy quanh phía hữu ao 
mà trút vào biển phía Tây bắc. Về phía Bắc có 
miệng Sư tử phả chi lưu xuất ra sông Tỷ Đa, tức 
xưa trước gọi là sông Tư Đà, cũng chạy quanh phía 
hữu ao mà trút vào biển phía Đông Bắc. 

Căn cứ theo Hà Đồ thì nói răng: Từ núi Côn lôn 
về hướng Đông cách 5.000 dặm gọi là Thân Châu, 
còn gọi là Xích Huyện". Lại y cứ theo sách nói 
răng: "Từ Hà Nguyên về hướng Đông Bắc lưu xuất 
ra hang Kỷ sa; thông lãnh, phân làm hai dòng sông. 
Dòng sông phía Đông Băc chảy qua phía Nam 
nước Vụ Điện, núi ở phía Tây Bắc của nước ây lưu 
xuất ra. Lại dòng phía Đông là sông lớn chảy qua 
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phía Đông nam của thành Khiết-bàn-đà. Lại xoay 
dòng trở lại phía Nam nước ây cách hơn 500 dặm 
đến phía Nam nước Ô Sút, lại theo hướng Đông 
Bắc đến phía Bắc nước Sơ Lặc, cách 610 là đến 
thành Xích Cốc ranh giới của Ô Tôn. Lại theo 
hướng Đông cách 270 dặm chạy qua phía Nam của 
nước Cô Mặc, lại theo hướng đông cách 670 dặm 
chạy qua phía Nam nước Quy Tư. Lại theo hướng 
Đông cách 350 dặm chạy qua phía Nam nước Ô 
Điệp. Đó tức là xứ trị vì của nước Hán thời đô hộ. 
Về hướng Tây nam cách nước Sơ Lặc 2.I I0 dặm, 
về hướng Đông Bắc cách nước Ô Kỳ 400 dặm. 
Sông ây lại theo hướng Đông nam chạy dài 340 
dặm qua phía Nam nước Cừ Lê, lại theo hướng 
Đông 240 dặm chạy qua phía Nam Hắc sơn. Từ đó 
vệ hướng Đông cách ải Ngọc môn 2.660 dặm, sông 
ây lại theo hướng Đông chảy qua liên thành theo 
hướng Nam trút đồ vào Tân Thành, đến phía Bắc 
nước Thư Mạt hợp cùng dòng nước. Sông ây lại 
theo hướng Đông chảy qua đất Lũ Lan, lại theo 
hướng Đông chạy qua phía Nam thành nước Thiện 
Thiện, vượt qua hướng Đông Bắc vài trăm dặm 
chảy vào biên Bồ Xương. Mặt hướng Đông biển 
ây một ít chếch vê hướng Bắc cách Ngọc môn 
1.300 dặm. Lại về hướng Đông bắc cách Dương 
Quan 300 dặm. Sông ây lại từ phía Nam Bô 
Xương: Phục lưu mà chếch về hướng Tây vài ngàn 
đặm vào núi Tích thạch tại trong khu đảng Khương 
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Thiêu. Theo sách nói: "Tích thạch cách núi Côn 
lôn 1740 dặm", hoặc nói: "Phục lưu cách xa vạn ba 
ngản dặm". Các ức thuyết â ây khó có thê nghiên cứu 
TỐ ràng tường tận. Sông ây lại ra phía Tây của Tích 
thạch chảy về phía Đông Bắc cửa cừu khuất hợp 
dòng chảy vào đất chiết chi tức là Hà Khúc (Tủùy?). 
Lại theo hướng Đông Bắc vào Tái qua phía Nam 
Trương Dịch; Đôn Hoàng, đó là xứ Hà Nguyên 
vậy. Căn cứ theo thực lục đây để tìm về Hà Nguyên 
rốt cùng đến chỗ ao Vô nhiệt não, mới là xét cứu 
củng Cực. Nhưng aO ây chỉ có Thần ở chăng phải 
nơI con người bước đến. Đó là địa vức của Bắc 
thiên núi tuyết, phía Nam tiếp liên với Trung độ; 
nơi Đức Phật Đản sinh, vì xứ ấy cao thăng nên 
chăng phải là biên bỉ vậy. 

- Nói về Nhân (con người) tức chắng vượt 
ngoài phàm Thánh, ngôi vị cao tột của phàm nhân 
gỌI là Luân vương, ngôi vị cao tột của Thánh nhân 
gọi là Pháp VƯƠng, Bởi vì hai ngôi vương ây chăng 
ra đời thì thôi, còn nếu ra đời hắn ở tại trung tâm. 
Lại nữa, núi sông làng nước là y báo của con 
nñØƯỜiI, con người ưu thăng thì ` báo ưu thăng, nên 
hai Vương ây sông ở tại đó vậy. Lại nữa, Luân 
vương có 4 vị định ước thông nhiếp cả bến châu. 
Kim Luân vương thì thông cùng cả bốn hữu (châu, 
cõi); Ngân Luân vương thông nhiếp ba châu, trừ 
một châu ở phía Bắc; Đồng Luân vương thông 
nhiếp hai châu, trừ hai châu ở phương Tây và 
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phương Bắc; còn Thiết Luân vương chỉ thông 
nhiếp một châu ở phương Nam, trừ ba châu kia. 
Nói "Thiệm Bộ" tức là tiếng của Trung Phạm thiên, 
Trung Hoa dịch nghĩa là nơi của Luân vương. Nói 
về thông cục của Tứ Luân vương là khác chỗ ở hăn 
tại phía Nam. Xưa trước phiên dịch châu nảy là 
Hảo kim địa (đất vàng tốt đẹp), nghĩa là vàng Diêm 
phù trong bờ biến phía Bắc châu, ánh sáng vàng 
nôi ra trên biến. Bên cạnh đó có rừng cây Diễm 
phù trái quả rất lớn. Người chứng đặc thân thông 
mới đến được nơi ấy. Nay nói Luân vương châu 
này được tên gọi cả hai giả thiết đều đạt đến cùng 
vậy. Lại nữa, châu này có bốn chúa thông nhiếp, 
tức từ núi tuyết trở vê hướng Nam đến tận Nam 
Hải gọi là Tượng chúa, vì đất xứ đó chỉ thuân nắng 
nóng âm ướt rất thích nghĩ VỚI VOI Ở. Và vua các 
xứ âầy dùng lính voI mà an trị đật nước, phong tục 
con người xao động mãnh liệt rất dốc lòng tập học 
đị thuật, đó tức là nước Án Độ, nhưng tên nước Ấn 
Độ còn gọi là nước Hiền Đậu, hoặc øọI là nước 
Thiên Trúc, Thần Độc, Thiêu Đốc v.v... đều là lầm 
bậy lưu truyền, chỉ lây tên Án Độ làm chánh, 
Trung Hoa không ngôn từ phiên dịch. Về phía tây 
núi Tuyết đến tận Tây Hải thì gọi là Bảo chúa. Đât 
xứ đó tiếp liền với Tây Hải riêng có nhiêu trâu quý 
khác lạ, nhưng xem thường lễ nghi quý trọng của 
cải, đó là nước Hồ vậy. về phía Bắc của núi tuyết 
đến tận Bắc Hải, đất xứ đó rất lạnh nên thích nghi 
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VỚI loài ngựa. Vì vậy gọi là Mã chúa, phong tục 
con người rất hung bạo nhẫn chịu giết hại, mang 
mặc lông da, tức là nước Đột Quyết vậy. Về hướng 
Đông của núi Tuyết đến tận Đông Hải gọi là Nhân 
chúa. Đất xứ đó thuân hòa sướng, phong tục 
chuyên làm điều nhân nghĩa, nước yên nhiêu lớp 
đối dời, đó là nước Chí Na, tức xưa trước gọi là 
nước Chân Đán vậy. Bốn chúa nói trên là y cứ vào 
một châu, phân ranh giới mà Vương hăn định ở tại 
trung tâm của châu. Luân vương là vua ở tại trung 
tâm xưa nay không cải đổi. Ở châu này các nhà 
Nho bị ngưng trệ bởi Không giáo vì vậy gọi là 
trung tâm, ngoài ra là nhiếp thuộc biên bỉ. Riêng 
chỉ Lạc Dương là nước trung tâm tức là ước theo 
Hiên Viên ngũ nhạc mà nói, chưa phải là trông xem 
rộng lớn khắp cùng các phương. Lại chỉ Tây Phiên 
liệt thuộc nước Hô. Nhưng lúc đạo phẩm tại thế 
qua lại thì về phía Nam của núi tuyết gọi là nước 
Bà-la-môn, cách tuyệt với nước Hô, ngôn ngữ viết 
lách chăng đồng. Nên các Bà-la-môn ở năm xứ 
Thiên Trúc viết lách là sách trời, ngôn ngữ nói 
năng là ngôn ngữ của trời, nghĩa là lúc kiếp sơ mới 
thành, các Phạm thiên xuống cõi này nhận đắm mê 
mùi vỊ đất béo tốt bèn ở lại sinh làm loài người, từ 
gốc nói năng viết lách đều theo thiên pháp không 
dứt đoạn, nên phong tục xứ đó phân nhiêu là phụng 
thờ trời vậy. Còn người nước Hồ vốn là Tây Nhung 
không nghe về Đạo thuật, nói năng viết lách của 
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nước ây riêng biệt, phải phiên dịch mới thông. Còn 
ngôn ngữ việt lách của người xứ Thân châu xuất 
phát không có gốc gác. Vả lại luận bàn về thư khê 
có thể lây sự mà truy câu, thì bát quái của Phục Hy, 
Trùng Hào của Văn Vương, dấu chân chim của 
Thương Hiệt văn ấy chắng lưu truyền. Đến thời 
nhà Hán, có Hứa thận mới lưu xuất thuyết văn, chữ 
chỉ có 9000 dùng theo loại làm tường tự, đến nay 
dân khắp cùng nơi thế gian, văn ngôn có đến ba 
vạn. Đó là tùy theo con người tùy theo thời đại hội 
y mà sản sinh, chắng thể sánh vì với ngôn ngữ và 
sách vở của năm xứ Thiên Trúc là nhất mực chuẩn 
định. 

Trên đây, lây theo năm nghĩa để định quyết về 
Trung biên, có thể dùng để xét soi đó. Ngoài ra như 
đâu thời nhà Tùy có Sa- -môn Thích Linh Dụ ở 
Ngụy Quận có nghi thuật về Thánh tích vậy. 


CHƯƠNG IV: DI TÍCH 


Từ thời nhà Hán đến thời Tiền Đường, những 
người sang Ấn Độ trong đó Đạo chúng lãm nhiều 
chưa thể nói hết, như sự ghi chép ở sau. Vả lại y cứ 
ngay trong thời Tiền Đường, năm trước sứ giả đã 
đi thì có ba đường. Y cứ theo đường đủ trải qua 
trông thấy các Di tích thì nay đây theo tuần tự mà 
trình bày. 

Đường phía Đông theo hướng Tây bắc của Hà 
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Châu vượt qua sông lớn lên đánh núi Mạn Thiên 
gôm 400 dặm đến Thiện Châu, lại theo hướng Tây 
gần 100 dặm đến Thiện Thành là thuộc địa của 
Trấn Cô Châu vậy. Lại theo hướng Tây Nam gân 
trăm dặm đến Cô thừa phong mậu là xứ Tùy Hỗ 
Thị, lại theo hướng Tây gần 200 dặm đến Thanh 
Hải, trong biển có núi nhỏ, chu vi biển ấy rộng hơn 
700 dặm, theo hướng Tây Nam của biến là đến 
Thổố-côc-hôn-nha- -trướng, lại theo hướng Tây Nam 
đến ranh giới của nước ây tên là Bạch Lan Khương, 
ranh giới phía Bắc là đến thành Tích Ngư, theo 
hướng Tây bắc là đến nước Đa-di. Lại theo hướng 
Tây Nam đến nước Tô-tỳ, theo hướng Tây nam 
đến nước Cảm. Lại theo hướng Nam hơi lệch về 
hướng Đông đến nước Thổ Phiên. Lại theo hướng 
Tây nam đên nước Tiểu Dương Đông. Lại theo 
hướng Tây Nam vượt qua ải Đút- thương- khả là 
biên giới phía Nam nước Thổ Phiên vậy. Lại theo 
hướng Đông hơi lệch về phía Nam, vượt qua Mạt 
thượng, thêm ải Tam Tỷ, theo hướng Đông nam ởi 
vào hang, trải qua 13 từng cấp thêm bay, 19 sạn 
đạo, lại theo hướng Đông nam hoặc Tây nam, vin 
cây men lành đi đường hoang dã hơn l4 ngày mới 
đến nước Ni-ba-la thuộc Bắc Ấn Độ (nước â ầy cách 
nước Thổ Phiên khoảng 9000 dặm, giữa đường 
trong đó, từ Đông Xuyên; Thiện Châu đi hơn trăm 
dặm, lại theo hướng Bắc đi ra hơn 600 dặm đến 
Lương Châu. Về hướng Đông các kinh đô 2000 
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dặm. Từ Lương Châu theo hướng Tây hơi lệch vê 
hướng Bắc cách 470 dặm là đến Cam Châu. Lại 
theo hướng Tây cách 400 dặm là đến Túc Châu. 
Lại theo hướng Tây hơi lệch về hướng Bắc cách 75 
dặm là đến ải Ngọc môn cũ, ải đó năm giữa khoảng 
núi hai phía Nam- bắc, lại theo hướng Tây gần 400 
dặm là đến Qua Châu. Lại theo hướng Tây nam 
vào bãi sa mạc hơn 300 dặm là đến Sa Châu, lại 
theo hướng Tây nam vào bãi sa mạc hơn 700 dặm 
là đến nước Nạp- phiệt-ba xưa cũ tức là Xứ Lũ Lan 
cũng còn gọi là Thiện Châu. Lại theo hướng Tây 
nam đi hơn ngàn dặm là đến nước Chiết-ma-đà-na, 
tức là xứ Thư mạt. Lại theo hướng Tây đi hơn 600 
dặm là đến nước Đô La xưa cũ, đêu là thành quách 
hoang tàn. Lại theo hướng Tây vào đại Lưu Sa đi 
hơn 400 dặm là đến cảnh vực phía Đông nước Cù- 
tát-đát (theo Hán sử thì cho đó là Vu Điện, nơi trân 
thú trị vì của nhà Hán trong thời đô hộ, về phía 
Đông nước đó cách thành Trường An 9.670 dặm), 
ả1 ở đó tên là thành Ni Nhưỡng, người xứ đó tự cho 
là nước Vu Độn vậy. Chu vi nước đó hơn 4.000 
dặm, cát sỏi nhiêu hơn một nửa, chùa chiêu có hơn 
trăm ngôi, chư Tăng có khoảng 5.000 vị học theo 
giáo pháp Đại thừa. Từ ải ây đến sông Bễ Ma cách 
hơn 200 dặm. 

Trong thành Bế-ma có một tôn tượng đứng 
băng gỗ Chiên-đàn cao hơn 2 trượng, rất lăm linh 
đị ánh sáng luôn tỏa phóng. Những người tật bệnh 
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tùy sự thông khô mà đem vàng mỏng thệp vào trên 
tượng bèn liên lành khỏi. Tôn tượng ây vốn ở tại 
nước Kiều Thưởng Di, do vua Ô-đà-điểu-na tạo 
nên, tôn tượng vượt bay giữa không trung mà đến 
nước ây. Về hướng Bắc là thành Hát-lao-lạc-ca có 
vị La-hán kỳ dị, mọi người thường sang kính lễ, 
mới đầu vua không tin đem cát bụi tung VãiI nÓI VỊ 
La-hán â ây. VỊ La-hán ây mới báo cùng người kính 
tin rằng: "Bảy ngảy sau cát bụi sẽ tràn đây khắp 
thành, sau đó hai ngày mưa vật báu đây cả đường 
đi". Đến đêm của ngày thứ 7 quả nhiên mưa đất bụi 
đây thành, lược không đề sót người nào, người 
được báo trước, bèn dự bị làm hàng đât theo lỗ mà 
ra. Phía Đông đến Bễ ma, tôn tượng ây cũng đồng 
đến. Lại có dự ghi răng: "Đến lúc giáo pháp hoại 
diệt, tôn tượng â ây sẽ vào Long cung. Thành hát Lao 
ây đến nay là gò đôi lớn, vua muôn đào bới vật báu 
hăn gặp phải phong biến. " 

Lại từ thành Bê-ma theo hướng Tây đi khoảng 
330 đặm mới đến Quốc Thành, nơi vua định đô. 
Theo hướng Nam cách khoảng 10 dặm có một ngôi 
chùa lớn do Tiên vương dựng tạo. Lại theo hướng 
Tây nam cách hơn 10 dặm có một ngôi chùa có tôn 
tượng đứng được ép dệt bằng vải sợi. Tôn tượng 
ây từ nước Khuất chi đến. Xưa kia có kẻ bê tôi sang 
đó kính lễ, khi trở về quê cũ, Kẻ bê tôi ây xa nghĩ 
nhớ không thôi, tôn tượng ây ban đêm bèn xuất 
hiện đến. Kẻ bề tôi đó mới xả thí vườn nhà làm 
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chùa. Từ Đô thành vê hướng Tây cách hơn 300 
dặm là đến thành Bột-già-di, ở đó có tôn tượng 
ngôi cao 7 thước, tướng hảo không đâu sánh bằng, 
trên đầu tôn tượng có bảo quan thường luôn tỏa 
hiện ánh sáng. Từ Đô thành về hướng Tây cách 
khoảng 160 dặm, giữa đường chỉ có bãi sa mạc lớn, 
chỉ có chuột những thân mình lớn như con nhím, 
lông sắc màu vàng bạc. Xưa trước Hung Nô đến 
đánh cướp, vua nguyện câu chuột linh ban đêm đến 
căn người ngựa, các thứ binh khí gãy đứt hư hoại, 
tự nhiên rút chạy lui. Từ Đô thành về hướng Tây 
cách khoảng năm dặm có một ngôi chùa có Bảo 
tháo cao hơn năm thước, phần nhiều hay hiện 
tướng tỏa phóng ánh sáng. Vua cảm được vào trăm 
viên xá- lợi, vì La-hán dùng tay phải nâng Bảo tháp 
đặt yên vào trong hộp mới hạ xuống không 
nghiêng động. Từ Đô thành về hướng Tây nam 
cách hơn 10 dặm có núi Cù-thất-lăng-già (Trung 
Hoa gọi là Ngưu Giác), ở đó có ngôi chùa có tôn 
tượng tỏa hiện ánh sáng. Xưa kia Đức Phật từng 
đến xứ đó vì các hàng trời người mà giảng pháp, 
dự ghi dựng lập nước ây sùng kính chuyên học Đại 
thừa, trong thạch thất sơn nham có một vị La-hán 
nhập diệt tâm định chờ đợi Đức Phật Di Lặc Từ 
Thị ra đời. Trước đây khoảng vài trắm năm sườn 
nÚI SỤP đồ bít lập cửa nẻo. Biên giới phía Nam 
nước ây tiêp liên với nước Đông nữ. Từ Quôc 
thành theo hướng Tây vượt qua núi hang đi hơn 
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800 đặm đến nước Chước-cu-ca (tức là trở cừ), 
cảnh vực phía Nam nước ây chu vi hơn ngàn dặm, 
chủa Phật có hơn 10 ngôi, chư Tăng ngoài trăm vị 
đều học theo giáo pháp Đại thừa. Về phía Nam 
nước ây có núi dựng tháp Đa-la, tùng suôi xanh 
mát tốt tươi, Thanh thất sâu lăng, có 3 vị A-la-hán 
hiện nhập Diệt Định, râu tóc luôn dài chư Tăng 
thường cất cạo. Chư Tăng ở năm xứ Ấn Độ những 
vị tu hành chứng quả phân nhiêu ở tại thất ây. Lại 
theo hướng Bắc gần 300 dặm mới đên Đô thành, 
chu vi Đô thành ây rộng hơn I0 dặm, núi đôi liên 
tiếp nhau phụ thuộc găn liên với hai dòng sông. Lại 
theo hướng Tây bắc nước đó lên đảnh núi Đại Sa, 
vượt qua sông Tỷ Đa cách hơn 500 dặm đến nước 
Khư Sa (tức là nước Sơ Lặc). Chu v1 nước đó rộng 
hơn ngàn dặm, có khoảng vài trăm ngôi chùa, chư 
Tăng khoảng vạn vị, đều tập học theo Tiểu thừa 
Hữu bộ, đất đai xứ đó có nhiêu đá sỏi. Ở đó có tập 
tục người chết ép đầu dẹp mỏng. 

Từ đó theo hướng Nam đi trên đường núi đôi 
hoang dã lắm đá sỏi hơn 500 dặm là đên nước Ô 
Sát, chu vi nước đó rộng hơn ngàn dặm, chu vi của 
Đô thành rộng hơn 10 dặm. Vệ phía Nam gần kê 
sông Tỷ Đa, dân chúng kính tin Phật pháp, chùa 
chiên có hơn 10 ngôi, chư Tăng ngàn vị đều tập 
học theo pháp Tiểu thừa, từ phía Tây Thành đô 
cách hơn 200 đến núi lớn, trên đảnh núi có ngôi 
tháp, vài trăm năm trước, sườn núi tự nhiên sụp đồ, 
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trong đó có một vị Tỳ-kheo nhắm mắt tỉnh tọa, thân 
hình rất to lớn, râu tóc rũ xuông, che phủ cả mặt 
vai, vua nước ây đem dâu tô đến rưới vào và đánh 
kiên chùy, vị Ty-kheo â ây mở cao mặt trông nhìn và 
hỏi răng: "Thây của ta là Đức Phật Ca-diễp-ba, đến 
nay mới nghe là đã nhập Niết-bàn ư?". Lại hỏi: 
"Đức Phật Thích-ca đã ra đời chưa?". Mọi người 
đáp: "Đã nhập Niết-bàn rôi". VỊ Tỳ-kheo ây liên 
bay lên giữa hư không phóng hóa lửa tự thiêu thân. 
_ xứ đó sản sinh ra các thứ ngọc trăng đen xanh 

. Từ Quốc thành theo hướng Tây vượt qua 
cân lên Thông lãnh, men theo phía Đông sườn núi 
đi hơn 800 dặm là đến Phước Xá. Xứ đó năm giữa 
bốn núi vuông rộng hơn trăm khoảng không có cây 
côi lớn chỉ có loài cỏ dại, nhân duyên như ở nói 
riêng. 

Lại theo hướng Tây nam vượt Đại Lãnh đến 
nước Khiết-bàn-đà, chu vi nước đó rộng hơn 2. 000 
dặm, chu vi thành đô rộng hơn 50 dặm. Phía Bắc 
là gối lưng với sông Ây Đa; nơi rất kính tin Phật 
pháp. Chùa chiên có hơn 10 ngôi, chúng Tăng có 
hơn 500 vị tu học theo phải Tiêu thừa hữu bộ. Về 
phía Đông nam nước đó có một thạch thật lớn và 
có hai cửa, mỗi bên có một vị A-la-hán nhập diệt 
tâm định đã trải qua hơn 700 năm, râu tóc mọc dài, 
mỗi năm có người riêng vì đến cắt cạo. Lại theo 
hướng Tây bắc đi hơn 300 dặm mới đến Vương đô, 
vê phía Đông nam gân sông Tỷ Đa, núi non tiếp 
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liên. Lại theo hướng Tây hơi lệch về phía Nam leo 
lên núi. Băng tuyết trải dài hơn 500 dặm mới đến 
sông Ba-ma- la. Hai phía Đông-tây dài hơn ngàn 
dặm, hai phía Nam-băắc rộng hơn trăm dặm, hoặc 
có nơi hẹp không tới I0 dặm, y cứ giữa. khoảng 
Nam bắc của núi Tuyết. Đất thuân muôi mặn nhiêu 
đá, cây cỏ hiếm ít, không có người ở. Theo phía 
Nam của sông vượt qua núi có nước Bát-lộ-la. 
Sông đó tại trên Đại Thông lãnh, là núi cao nhất 
trong Thiệm Bộ châu, trong đó có ao Đại Long hai 
phía Đông-tây dài hơn 300 dặm hai phía Nam-bắc 
rộng hơn 50 dặm, sản sinh ra trứng lớn. Nước sông 
ây theo dòng về hướng Tây chảy đến nước biên 
giới phía Đông Đạt-ma-tât-đề hợp cùng dòng với 
sông Phược sô. Nên từ đó trở vệ hướng Tây các 
dòng sông đêu đồ về hướng Tây. Ở phía Đông phát 
xuất ra một dòng sông theo hướng Đông bắc chảy 
về đến biên giới phía Tây nước Khư-sa hợp cùng 
dòng với sông IM Đa. Từ đó các sông ở phía Đông 
đều chảy đồ về hướng Đông. Ở phía chánh Nam 
của ao rông là ao Vô nhiệt não, về phía chánh Bắc 
là sông, Thiên Truyện, ngay phía Nam của ao có 
đánh núi lớn lên tên là Bà-la-tê-la hai phía Nam- 
bắc cách xa nhau ba bốn trăm dặm. Đất ở đó rất 
cao, về phía Bắc của ao tức là Đại thông lãnh vậy. 
Theo Thủy kinh nói là: "Cao có thể hơn ngàn dặm, 
hai bên đâu thấp xuống, hai phía Nam-băc đỉnh núi 
dựng đứng hàng sô rất nhiều có hơn trăm khoản". 
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Có nhiêu núi thông, ven núi nguy hiểm, cây thông 
sắc màu xanh biếc, nhân lây đó mà đặt tên vậy, 
Phía Nam của đảnh núi là tiếp liền với núi tuyết, 
phía Bắc đến sông Thiên Tuyên xa đài khoảng 

2.500 dặm, phía Đông đến tận nước Ô Sát, phía 
Tây tới nước Đạt Hoài dải xa hơn 3.000 dặm. Từ 
sông ấy theo hướng Tây nam vào núi hiểm hơn 700 
dặm là đến nước Thương Di, chu vĩ nước đó 2.600 
dặm, đất xứ đô sản sinh giống Thư hoàng. Người 
dần nước đó kính tin Phật pháp, chỉ có hai ngôi 
chùa, chư Tăng cũng hiểm ít. Lại theo hướng Bắc 
vượt qua núi đá lớn nước Đa-ma-tât-đề là đến nước 
Th¡i-khí-mi, chu vĩ nước đó rộng hơn 2.000 dặm, 
núi đá sỏi tiếp liền với đồng hoang. 

Lại theo hướng Nam vượt núi sông đến nước 
Đạt-ma-thiết-tất-đê (còn gọi là nước Thiết Khảu, 
nước Hộ Mật) tức chỗn đât xưa cũ của Đồ-hóa-la, 
tại giữa hai bên núi, hai phía Đông- tây đài rộng 
1.500 dặm, hai phía Nam-bäc dài rộng gân 100 
dặm, có nơi nhỏ hẹp chưa đến 10 dặm, phía Đông 
sân đến sông Phược sô, chùa chiên có hơn 10 ngôi, 
chư Tăng hiếm ít. Tại thành có ngôi chùa có tôn 
tượng đá phía trên giăng treo lọng tròn bằng vàng 
đồng, dùng các vật báu trang sức, như có người 
XOay chuyển quanh thì lọng cũng theo đó xoay 
chuyển, người dừng nghỉ, lọng cũng dừng yên. 
Khăp bốn phía là vách tường đá, chắng thê lường 
biết cớ sao vậy, có thuyết cho là do sức Thánh tạo 
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nên thê, hoặc có người cho đó là cơ quan bí mật. 
Lại theo hướng Tây nam lên núi vào hang đi hơn 
500 dặm đến nước Quật-lãng-noa, cũng là chôn đất 
xưa cũ, chu vi hơn 2.000 dặm, hiểm ít người tin 
hướng Phật pháp. Lại theo hướng Tây bắc vượt qua 
đỉnh núi đi hơn 300 đặm đến nước Dâm-bạc- kiện, 
cũng là chốn đất xưa cũ, chu vi rộng lớn 2.000 
đặm, đô thành rộng lớn 10 dặm. Lại theo hướng 
Tây bắc vượt núi hang đi hơn 200 dặm đến nước 
Bát-đạt-sáng-na cũng là chôn đất xưa cũ, chu vi 
rộng hơn 2.000 dặm, Đô thành men trên sườn núi 
rộng khoảng sáu bảy dặm, có 4 ngôi chùa, chư 
Tăng cũng hiếm ít. Cách núi hang về hướng Tây đi 
hơn 200 dặm đến nước Tú-ma-đát-la cũng là chôn 
đật xưa cũ, chu vi Tộng hơn 3.000 dặm, núi sông 
gân một nửa, có vài mươi thành quách kiên cô. Lại 
theo hướng Tây vượt qua núi hang đi hơn 300 dặm 
đến nước Khât-lật- săt-ma cũng là chốn đất xưa cũ. 
Hai phía Đông- tây rộng hơn ngàn dặm, hai phía 
Nam-bắc rộng 300 dặm, chu vi đô thành rộng 15 
dặm. Lại theo hướng Bắc đến nước Bát-lợi-hạt, 
cũng là chôn đất xưa cũ, rộng hơn trăm dặm, hai 
phía Nam- bắc đải rộng hơn 300 dặm, đô thành 
rộng hơn 20 dặm. Lại từ nước Khắt-lật theo hướng 
Tây vượt qua núi cao vào hang động, trải qua sông 
môi kinh thành đi hơn 300 dặm đên nước Măng- 
kiện cũng là chốn đất xưa cũ. chu vi rộng hơn 400 
dặm, chu vi đô thành rộng l6 dặm. Theo hướng 
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Bắc vượt qua sông đên nước A-lợi-ni cũng là chôn 
đất xưa cũ. Chu vi rộng hơn 300 dặm, men theo hai 
bên bờ sông Phược sô. Chu vi Đại thành rộng 15 
dặm. Theo hướng Đông vượt qua sông đến nước 
Át-la-hô, cũng là chỗn đất xưa cũ, về phía Bắc gân 
sông trước, chu v1 rộng hơn 200 dặm, chu v1 Đại 
thành rộng 1Š dặm. 

Lại từ nước Măng Kiện theo hướng Tây đi hơn 
trăm dặm ra khỏi Thông lãnh, từ đầu hướng Tây 
men tìm theo núi xuông đến nước Hoạt, cũng là 
chôn đất xưa cũ, chu vi rộng hơn 2.000 dặm, chu 
vi Vương thành hơn 20 dặm. Vua nước đó là người 
Đột Quyết. Từ Thiết môn trở về hướng Tây, các 
nước nhỏ phân nhiêu đêu tùy thuộc Đột Quyết, là 
địa vức bình an, phong tục dân chúng phân nhiêu 
kính tin Phật, chùa chiên có hơn 10 ngôi, chư Tăng 
khoảng vài trăm vị, tu học cả pháp Đại thừa lẫn 
Tiểu thừa. Lại theo hướng Tây đên nước Phược 
Hạt, chu vi rộng khoảng bốn năm trăm dặm. Lại 
theo hướng Đông nam vượt qua núi hang và các 
Thánh đi hơn 300 dặm đến nước Hoạt-tât-đa, cũng 
là chốn đất xưa cũ, chu vi nước đó gần ngàn dặm, 
đô thành rộng hơn 10 dặm, núi nhiều, sông hẹp, rât 
mực gI1ó lạnh, có 3 ngôi chùa chư Tăng hiêm ít. Lại 
theo hướng Đông nam vào hang vượt đảnh núi, qua 
các thành nhỏ đi hơn 400 dặm đến nước An-đát-la- 
phược cũng là chốn đất xưa cũ, chu vi rộng hơn 
3.000 dặm, chu vi vương thành rộng 15 dặm đều 
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thuộc nước Đột Quyết, có 3 ngôi chùa, chư Tăng 
khoảng vài mươi vị, có một ngôi tháp của A-dục 
vương, núi đôi liên tiếp nhau, thường luôn rét lạnh, 
từ đó theo hướng Tây nam lên núi Tuyết lớn đến 
đầu phía Đông đánh núi Bà-la-tê-la, đi suốt 3 ngày 
là đền trên đảnh núi, đứng đó trông nhìn khắp cùng 
Nam Thiệm Bộ châu, các núi tháy đêu thập nhỏ ở 
bốn phía. Lại men theo đảnh núi xuống, đi cũng 
mất ba ngày đến nơi đảnh núi cao vợi hang hốc 
quanh co phải đục băng mà vượt qua, theo hướng 
Tây trải qua biên giới nước Ca- tât-thí và vài mươi 
thành â ấp nhỏ, lại theo hướng Tây nam ởi vài mươi 
dặm mới đến Vương Đô. Lại theo hướng Tây hơi 
lệch phía Nam đi suốt 1. 300 dặm, vượt qua núi 
sông đến nước Phât-lật-thị-tát- thàng-na, chu vĩ 
rộng hơn 2.000 dặm, hai phía Nam-bắc rộng hơn 
ngàn dặm, chu vi Vương thành hơn 20 dặm, dân 
chúng rất kính tin Phật pháp. 

Từ đó theo hướng Nam đi hơn 500 dặm đến 
nước Tào-củ-tra (còn gọi là nước Tảo lợi), chu v1 
hơn 7.000 dặm, chu vĩ Vương thành rộng hơn 30 
dặm, núi sông gần một nữa, có khoảng trăm ngôi 
chùa, chư Tăng khoảng vài vạn vị đều theo học 
pháp Đại thừa, có I0 ngôi tháp của A-dục vương, 
vài mươi ngôi đều thờ trời, rất nhiêu ngoại đạo, đât 
đai thích nghi với loại cây cỏ Uất kim hương, sản 
sinh các thứ có Hưng-cù, La-ma. Cảnh vực phía 
Nam sông Ấn Độ là núi Miêu-na-tứ-la, về phía 
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Đông nam vương thành cách hơn 2.000 dặm đến 
nước Phạt-thích-noa thuộc phía Tây Ân Độ mới 
hợp hướng Bắc theo đường phía Nam đến cõi nước 
Phật. Từ đường â ây vào Ấn Độ, tức từ kinh đô theo 
hướng Tây bắc đi hơn 3. 300 dặm đến Qua Châu. 
Lại theo hướng Tây bắc đi hơn 300 đến cửa ải 
Mạc-hạ-diên-thích, lại theo hướng Tây bắc đi hơn 
800 dặm ra khỏi Diên thích đến huyện Nhu Viễn. 
Lại theo hướng Tây nam đi 160 dặm đến Huyện y, 
lại theo hướng Tây đi hơn 700 dặm đến huyện Bồ 
Xương, lại theo hướng Tây đi hơn trăm dặm đến 
Tây Châu; tức chôn đât xưa cũ của Cao Xương, là 
nơi trị vì của Nghĩ hòa Đô úy ở thời nhà Hán. Về 
sau trở về kinh Vương lánh nạn đến ở đó, nay là 
thuộc trong bờ cõi canh phòng. 

Lại theo hướng Tây đi hơn 700 dặm nước A- 
kỳ-ni (tức là nước Ô Kỳ) hai phía Đông-tây rộng 
hơn 600 dặm, chu vi đô thành rộng khoảng sáu Dảy 
dặm. Chùa chiên có hơn 10 ngôi, chư Tăng hơn vài 
ngàn vị đều học theo pháp Tiểu thừa Thuyết - nhất 
thiết - hữu bộ. Cới hạnh tĩnh cân, dùng ăn Tam 
tịnh nhục. Từ Hăc lãnh ấy, người Hồ đông nhiêu 
quý trọng của cải, khinh tiện lễ nghi, không có lễ 
kính, vợ chông Tôn tỉ tốt xấu đều đồng nhât. Tốt 
xâu trăng đen đều là phục chê. Lại theo hướng Tây 
nam đi hơn 200 dặm, vượt qua một núi nhỏ hai 
sông lớn, men theo đường sông đi hơn 700 dặm 
đến nước Khuất Chi (tức nước Khâu Tư = Quy 
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Tư), hai phía Đông-tây rộng hơn ngàn dặm, hai 
phía Nam-băc rộng 600 dặm, chu vi Vương thành 
rộng l7 - 18 dặm. Có hơn 100 ngôi chùa, chư Tăng 
hơn 5.000 vị, đều học theo pháp Tiêu thừa thuyết 
nhất thiết hữu bộ, cũng ăn dùng tam tịnh nhục, 
phong tục dân chúng rât kính tin Phật pháp. Dân 
chúng ở Vương thành dựng tạp tháp tượng nhiêu 
không thê kê hệt. Cảnh vức phía Đông trong thành 
lớn có đền thờ Trời, lúc rông trong ao xuất hiện 
giao cầu với ngựa cái sinh ra Long câu, lúc mới 
sinh rât ngang Dướng, dân dân điều phục mới đúng 
giá. Nên người nước đó phân nhiều khéo giỏi điều 
phục ngựa. Có vị vua gần đây tên là Kim Hoa cảm 
được thấy rông cưỡi xe vua, muôn đến lúc cuối đưa 
roi xúc chạm đến lỗ tai, nhân đó rông bèn ân mắt, 
và vua cùng vợ sinh một con trai mạnh khỏe nhanh 
nhẹn. Vua kéo dắt người nước Đột Quyết đánh dẹp 
dân chúng thành đô nên khiên hoang tàn. Fừ thành 
độ theo hướng Bắc đi hơn 400 dặm về phía Đông 
đến chùa chiền Hồ Ly, trong Phật đường có tảng 
ngọc thạch vuông rộng 2 thước, trên mặt có dâu 
chân Đức Phật dài một thước tám tắc, rộng sáu tắc, 
vào những ngày trai thường tỏa phóng ánh sáng. 
Ngoài cửa phía Tây Vương thành, hai bên đường 
đi có những tôn tượng Phật đứng mỗi mỗi cao hơn 
90 thước. Ở đó cứ 5 năm một lần lập Đàn thiết hội. 
Về phía Tây có chùa A-xa-lý- nhị; theo tiếng Trung 
Hoa gọi đó là chùa Kỳ Đặc. Xưa kia vua ra ngoài 
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lễ bái tham quan Thánh tích. Mẹ và em ở lại giữ, 
nhân tự cất thế vì đề phòng gièm pha mờ tôi. Vua 
rất lấy làm lạ về người em, sau gặp người khỏe 
mạnh, 500 năm bèn xót thương mà chuột lại đó, 
căn lực từ thiện, hình tướng nam tử chợt sinh, bèn 
không vảo VưƠng cung, vua rất lấy làm kỳ đặc, 
nhân lây đó mà đặt chùa. 

Lại theo hướng Tây, trải qua bãi sa mạc nhỏ đi 
hơn 600 dặm đến nước Bạt-lục-ca (xưa trước gọi 
đó là Cô Mặc, còn gọi là Hàm Mặc), hai phía 
Đông-tây rộng hơn 600 dặm, hai phía Nam-bắc 
hơn 300 dặm, chu vi Vương thành 50 dặm. Chùa 
chiền có khoảng vải mươi ngôi, chư Tăng hơn 
ngàn vị đều học theo pháp Tiểu thừa. Lại theo 
hướng Tây bắc đi hơn 300 dặm, vượt qua sỏi đá 
đến Lăng Sơn tức đầu nguồn phía Bắc Thông lãnh, 
nước các sông ở đó phân nhiêu xuôi chảy về hướng 
Đông. Theo đường đó đi không được mặc áo đỏ, 
mang bâu nước và tiếng kêu réo. Nếu có trái phạm 
thì rông hay khiến gió bay mưa cát, nếu gặp hắn 
đều bị vùi lấp. Theo đường núi đi về hướng Tây 
cách hơn 400 dặm đến ao hô nước trong sạch lớn 
(còn gọi là Nhiệt hải, cũng gọi là biển muối), chu 
vi rộng hơn ngàn dặm, hai phía Đông- tây dài, ở 
bốn phía có núi, người đi đường câu phước. Lại 
theo hướng Tây bắc đi hơn 500 dặm đến thành Tô 
diệp thủy, chu vi rộng khoảng sảu bảy dặm, thương 
nhân người Hồ sống lẫn lộn, từ đó trở về hướng 
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Tây có khoảng vải mươi thành đơn độc cũng vậy. 
Lại theo hướng Tây đi hơn 400 dặm là đến Thiên 
Tuyên, nước suối tuôn đồ rất nhiêu lan rộng ra 
vuông hơn 200 dặm, mặt phía Nam là núi Tuyết 
duỗi xuống ba thêm cấp bằng phẳng. Lại theo 
hướng Tây đi khoảng 150 dặm đến thành Đát-la- 
tư, lại theo hướng Tây nam đi hơn 200 dặm đến 
Thành cung kính. 

Lại theo hướng Nam đi 50 dặm đến nước Nô- 
xích-kiến, chu vi rộng hơn ngàn dặm. Lại theo 
hướng Tây đi hơn 200 dặm đến nước Giả Thời 
(Trung Hoa gọi là nước Thạch) chu vi rộng hơn 
ngàn dặm phía Tây gân sông Tố Diệp. Lại theo 
hướng Đông nam đi hơn ngàn dặm đến nước Tưng 
Hãn, chu vi rộng hơn 4.000 dặm, núi bao bọc khắp 
bốn phía. Lại theo hướng Tây đi hơn ngàn dặm đến 
nước Tất-đô- lợi- sắt-na, chu vi rộng 1.400 dặm về 
phía Đông gân sông Tố diệp. Sông Tố Diệp đồ 
dòng nước ra phía Bắc Thông lãnh. Dòng phía tây 
Bắc lại chảy về phía Tây bắc vào bãi sa mạc lớn, 
đi khoảng hơn 500 dặm là đến nước Táp-mạc- kiến 
(Trung Hoa gọi là nước Khương, chu v1 rộng hơn 
1.600 dặm, hai phía Nam-bắc nhỏ hẹp. Chu vi Đô 
thành rộng hơn 20 dặm là nơi rât mực hiểm trở kiên 
cô. Từ đó theo hướng Đông nam đi đến nước Nhị- 
mạc-hạ (tức là nước Mề). Chu vi vây quanh 
khoảng bốn năm trăm dặm, hai phía Đông- tây nhỏ 
hẹp. Lại theo hướng Tây bắc đến nước Kiếp-bố- 


1146 SỬ TRUYỆN 12 


thư-na (tức là nước Tào) chu vi rộng một ngàn bốn 
năm trăm dặm, hai phía Đông-tây rất dài, lại theo 
hướng Tây đi hơn 300 dặm đến nước Khuất- 
sương-n†-la (tức là nước Hà), chu vi đồng như 
nước Tào mà hai phía Đông-tây nhỏ hẹp. Lại theo 
hướng Tây đi hơn 200 dặm đến nước Hát Hãn (tức 
là nước Đông An) chu vi rộng hơn ngàn dặm. 

Lại theo hướng Tây đi hơn 400 dặm đến nước 
Bộ Hãn (tức là nước Trung An), chu v1 hơn 1.700 
đặm, hai phía Đông-tây kéo dài. Lại theo hướng 
Tây đi hơn 400 dặm đến nước Phạt Địa (tức là 
nước Tây An) chu vi rộng hơn 400 dặm. Lại theo 
hướng Tây nam đi hơn 500 dặm đến nước Hóa-lợi- 
tập-dị-khư, dọc theo hai bên bờ sông Phược sô hai 
phía Đông-tây dài khoảng 30 dặm, hai phía Nam- 
bắc dài hơn 500 dặm. Lại từ nước Táp-mạc-kiến 
theo hướng Tây nam đi hơn 300 dặm đến nước 
Yết-sương-na (tức là nước sử) chu vi rộng khoảng 
1.500 dặm. Lại theo hướng Tây nam đi hơn 200 
dặm vào núi lớn, đường núi hiểm tuyệt lại thiêu 
người vật. Lại theo hướng Đông nam đi băng 
đường núi hơn 300 dặm đến ải thiết môn hai phía 
tả hữu toàn vách đá sắc mảu như sắt, cửa sắt kiên 
cô, nơi cánh cửa treo linh khánh hiện còn, tức cửa 
phía Tây đôn ải của nước Hán vậy. Ra cửa ải Thiết 
môn tức đến chỗ đất xưa cũ của nước Đồ-hóa-la 
(xưa trước gọi là nước Thô Hỏa la), hai phía Nam- 
bắc rộng hơn ngàn dặm, hai phía Đông-tây dài hơn 
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3.000 dặm. Phía Đông dân cư đến Thông lãnh, phía 
Tây tiếp liền với Ba Tư, phía Nam là núi tuyết lớn, 
phía Bắc y cứ đến Thiết môn, cảnh vức trong sông 
lớn Phược sô theo dòng chảy về hướng Tây, trong 
đó tự phân thành 27 nước. Hàng năm bắt đầu từ 
ngày L7 tháng 12, chư Tăng an cư, do vì xứ đó â âm 
nóng nhiêu mưa nên vậy. Dọc theo dòng sông về 
hướng Bắc đến nước Đát- mật, hai phía Đông-tây 
dài hơn 600 dặm, hai phía Nam-bắc rộng hơn 400 
dặm. Chu v1 Vương thành rộng hơn 20 dặm. Có 10 
ngôi chùa, chư Tăng ngoài ngàn vị. Có Tất-đồ-ba 
(tức là tên khác xưa trước của Tháp như gọi là 
Thâu Bà v.v... ) tôn tượng Phật rất linh dị. Lại theo 
hướng Đông đến nước Xích-ngạc-diễn-na, hai phía 
Đông-tây rộng hơn 400 dặm, hai phía Nam-bắc đài 
hơn 500 dặm. Chu vi Vương thành rộng hơn 10 
dặm, có 5 ngôi chùa, chư Tăng hiểm ít. Lại theo 
hướng Đông đến nước Nhẫn- lộ-ma, hai phía 
Đông-tây rộng hơn trăm dặm, hai phía Nam-bắc 
đài hơn 300 dặm. Chu v1 vương thành rộng hơn l6 
- L7 dặm. Có hai ngôi chùa, chư Tăng đông hơn 
trăm vị. Theo hướng Đông đến nước Thâu mạn, 
hai phía Đông-tây dài hơn 400 dặm, hai phía Nam- 
bắc rộng hơn trăm dặm, chu vi Vương thành rộng 
hơn 10 dặm. Có hai ngôi chùa chư Tăng cũng 
không đồng nhiêu. Về phía Tây nam gân sông 
Phược sô, thuận tiện đến nước Cúc-hòa-diễn-na, 
hai phía Đông-tây rộng hơn 200 dặm, hai phía 
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Nam-bắc dài hơn 300 dặm. Vương thành rộng hơn 
10 dặm. Có 3 ngôi chùa, chư Tăng có hơn trăm vỊ. 
Lại theo hướng Đông đến nước Hoàng sa, hai phía 
Đông-tây rộng hơn 300 dặm, hai phía Nam-bắc dài 
hơn 500 dặm, chu vi Vương Thành rộng khoảng 
16 - 17 dặm. 

Lại theo hướng Đông đến nước Kha-đôt-la, 
nước ây dài rộng có hơn ngàn dặm, chu vi Vương 
thành hơn 20 dặm. Theo hướng Đông tiếp liền với 
Thông lãnh đến nước Câu-mê-đà, hai phía Đông- 
tây dài hơn 2.000 dặm, hai phía Nam-bắc rộng 
cũng hơn 2.000 dặm, y cứ trong Đại Thông lãnh, 
chu vi Vương thành rộng hơn 20 dặm, vê phía Tây 
nam gân sông Phược sô, phía Nam nước ây tiếp 
liên với nước Thi-khí-mi, phía Nam vượt qua sông 
ây đến các nước Đạt-ma-tất-đề v.v... giữa đường 
như trước nêu dân. Lại từ thiết môn theo hướng 
Nam hơi lệch về phía Đông đi hơn 500 dặm đến 
nước (Phược hát) còn một đường từ phía Tây nam 
nước Câu Mê đên nước Phược-già-lãng, hai phía 
Đông-tây rộng hơn 50 dặm, hai phía Nam-bắc dài 
hơn 200 dặm, đô thành rộng hơn 10 dặm. Lại theo 
hướng nam đến nước Hột-lộ-tât-mẫn-kiện, chu vi 
nước ây rộng hơn ngàn dặm, chu v1 Đô thành rộng 
15 dặm. Lại theo hướng Tây bắc đến nước Nhẫn 
Lẫm, chu vi rộng hơn 800 dặm. Chu vi Đô thành 
rộng hơn 15 dặm, có hơn T0 ngôi chùa, chư Tăng 
khoảng 500 vị. Lại theo hướng Tây đến nước 
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Phược-hát, hai phía Đông-tây dài hơn 800 dặm, hai 
phía Nam-băc rộng hơn 400 dặm, về phía Bắc gần 
sông Phược sô. Chu vi Vương thành hơn 20 dặm, 
thuân phong mỹ tục nước ây được xưng gọi là Tiểu 
vương xá thành, chùa chiền có hơn trăm ngôi, chư 
Tăng có hơn 2000 vị đều học pháp Tiểu thừa. Về 
phía Tây nam ngoài Vương thành có chùa Nạp 
Phược (Trung Hoa gọi là chùa Tân) năm ở phía 
Bắc núi Tuyết. Các Pháp sư làm luận tán tụng chùa 
Ấy, CƠ nghiệp không sụp đồ, tôn tượng được đắp 
băng các trân báu ánh ngời, có tượng Tỳ Sa-môn 
bảo vệ chung quanh. Có khí hộ người Đột Quyết 
muốn đánh phá chùa ấy cướp lây các vật báu. Kéo 
quân lính đên ở bên cạnh chùa, ban đêm mộng thây 
Thiên vương nắm mác dài đâm xuyên hàng ngực, 
run sợ toát mô hôi, quả tim đau nhói, nhân đó bèn 
chết. Trong nhà chùa có bồn Phật tăm rửa có thể 
chứa đựng hơn một thăng nước, mảu sắc xen tạp 
ánh ngời khó thể gọi là vàng hay đá. Lại có chiếc 
răng của Đức Phật dài hơn một tắc, rộng tám chín 
phân, sắc màu vàng trăng mà sáng sạch, lại có cái 
chôi Đức Phật quét dùng làm băng cỏ ca xa dài hơn 
2 thước, lớn khoảng 7 tậc, dùng các vật báu tạp đề 
làm cán. Đến những ngày trai, ba vật ấy do cảm 
pháp tục nên tỏa phóng ánh sáng lớn, có phù đồ lớn 
cao hơn 200 thước, dùng chất Kim cang đề đắp 
thếp và các vật báu đề trang nghiêm đó. Lại có xá- 
lợi của Đức Phật có lúc tỏa phóng ánh sáng thân, 
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lại có các vị A-la-hán nhập Niễt-bàn thị hiện sức 
thân mà dựng lập tháp. Tuy có những vị đã chứng 
quả mà không thị hiện thân thông nên không dựng 
lập tháp. Về phía Tây Bắc của Vương thành cách 
khoảng hơn 50 dặm có thành Đê VỊ, vê phía chánh 
Bắc của Vương thành cách hơn 40 dặm có thành 
Ba lợi, mỗi nơi đều có phủ đồ cao hơn 3 trượng tức 
Đức Phật Thích-ca mở đầu hiến dâng ban miếu, 
trưởng giả dựng lập để phụng thờ tóc và móng tay. 
Lại có y Tăng-già-chi, Tăng-tức-kỳ, lại che phủ 
bình bát, chông dựng tích trượng, theo thứ tự mà 
Dày số, nghi thức dựng lập tháp, khiến y cứ theo đó 
mả tạo dựng. Về phía Tây của Vương thành cách 
khoảng 70 dặm có ngôi Phù đồ dựng lập từ thời 
Đức Phật Ca-diếp-ba cao hơn 2 trượng. Lại từ Đại 
thành theo hướng Tây nam vào núi Tuyết đi bằng 
đường sông hơn 30 dặm đến nước Du-mạc-đà, hai 
phía Đông- tây đài hơn năm sáu trăm dặm, hai phía 
Nam-bắc rộng hơn trăm dặm. Chu vi Vương thành 
rộng hơn 10 dặm. 

Lại theo hướng Tây nam đi 300 dặm đến nước 
Hồ Thật Kiến, hai phía Đông-tây rộng hơn 500 
dặm, hai phía Nam-băc dài hơn ngàn dặm, chu vi 
Vương thành rộng hơn 20 dặm có nhiều núi sông. 
Lại theo hướng Tây bắc đến nước Đát-thích-kiện, 
hai phía Đông-nam rộng hơn 500 dặm, chu vi 
Vương thành rộng hơn 10 dặm, phía Tây tiếp liên 
ranh giới của nước Ba-thích-tư. Lại từ nước Phược 
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hát theo hướng Đông đên nước Nhẫn Lẫm. từ đó 
theo hướng Đông nam đến nước Hột-lộ-tất-mãn- 
kiện cách xa hơn ngàn dặm. Từ đó về phía Bắc gân 
nước Phược-già-lãng, hai phía Đông-tây rộng hơn 
50 dặm, về phía Đông Bắc nước đó tiếp liên với 
nước Hoạt. Lại từ nước Phược-hát theo hướng 
Nam đi hơn trăm dặm đến nước Yết chức, hai phía 
Đông-tây dài hơn 500 dặm, hai phía Nam- bắc rộng 
hơn 300 dặm, chu vị Đô thành rộng khoảng 5 dặm, 
có hơn l0 ngôi chùa, chư Tăng hơn 300 vị đều tu 
học theo pháp Tiểu thừa, nước đó gò đôi liên tiếp 
nhau theo hướng Đông nam vào núi tuyết lớn, cách 
hơn 600 dặm ra khỏi chốn đất xưa cũ của nước Đồ- 
hóa-la. Lại đến nước Phạm-diễn-na, hai phía 
Đông- tây dài hơn 2.000 dặm, hai phía Nam- bắc 
rộng hơn 300 dặm, Đô thành tại trong núi tuyết hi 
cứ nơi hang núi hiểm trở, có khoảng Vải mươi ngôi 
chùa, chư Tăng khoảng vải ngàn vị, đều học theo 
pháp Tiểu thừa xuất thế bộ. Về phía Đông bắc 
Vương thành là núi sông có tôn tượng Phật băng 
đá lớn cao 150 thước, dùng các chất vàng vật báu 
để trang nghiêm. Lại về phía Đông bên tả của chùa 
có tôn Đức Phật Thích-ca đứng băng đá thau cao 
hơn trăm thước phân thân riêng chú đức hợp thành, 
dựng lập ở phía Đông của Thành cách khoảng 3 
dặm. Tại chùa có tôn tượng đắp họa Đức Phật năm 
nhập Niết-bàn dài hơn ngàn thước cũng dùng bằng 
các chất vàng báu đề trang nghiêm. Về phía Đông 
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nam cách hơn 200 dặm vượt qua phía Đông núi 
tuyết lớn có ngôi chùa có chiếc răng của Đức Phật 
và răng của vị Độc giác ở thời sơ kiếp đài hơn Š 
tắc rộng gân 4 tấc, lại chiếc răng của Km luân 
vương đài ba tắc rộng 2 tắc, lại có bình bát băng 
sắt của Đại A-la-hán Thương- -nặc-ca-phược-bà 
(tức Tôn giả Thương- -na-hòa-tu vị Tổ sư được phú 
pháp tạng thứ 3) có thể chứa đựng 9 tháng, và pháp 
\ Tăng- g1à- chi 9 điều sắc màu ráng đỏ, dùng bằng 
da cỏ thiết nặc tích tập thành. Các đời trước đến 
giải hạ tự tứ mang cỏ ây ra bồ thí, do phước lực của 
chúng Tăng khắp cùng, 500 thân trung âm sống 
thường mặc đó, từ trong bào tha1 cùng ra bèn theo 
thân mà lớn. Tôn giả A-nan lui được độ, biến làm 
pháp phục, từ lúc thọ giới Cụ túc trở về sau lại biến 
thành y 9 điều, còn chiếc răng, bình bát v.v... đều 
cùng chất vàng phong bịt, vị La-hán chứng diệt 
nhập biên tế định, do sức trí nguyện nên lưu giữ 
pháp y ca sa đợi đến lúc di pháp diệt hết mới biến 
hoại, nay đã có sự hư tốn phân nảo, tin thật có 
chứng nghiệm vậy. Từ núi tuyết lớn theo hướng 
Đông vào sông đầm nhỏ vào núi tuyết, Vượt qua 
Hắc lãnh đến nước Ca- tất- thí chu vi rộng lớn hơn 
4.000 dặm, phía Bắc gôi lưng núi tuyết duỗi ba 
đường Hắc lãnh, chu vi Đô thành rộng hơn 10 dặm, 
chùa chiên có hơn trăm ngôi chư Tăng hơn 6.000 
vị, phần nhiêu học theo giáo pháp Đại thừa. Vua 
nước ây kính tin Tam bảo, mỗi năm tạo tôn tượng 
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Phật cao trượng tám băng bạc tự tu tạo cúng 
dường. Đên thờ trời có vài mươi ngôi, các hàng vị 
Đạo có hơn ngàn người. Vừ Vương thành vê phía 
Đông đi cách 3 dặm đến hướng Bắc xuống núi, có 
chùa lớn Phật viện, phía Nam Đông môn có tượng 
Đại thân VƯƠN, dưới chân phải có kho tàng báu 
lớn, gân đây có vị vua xứ khác muôn xua đuôi chư 
Tăng đề đào bới đó, từ trong mũ thần tượng chim 
Oanh Vũ phần phát tung bay kêu hót, quả đât chân 
động, vua quân đều ngã té, đứng dậy sám tạ mà trở 
về. Trên đảnh núi phía Bắc chùa có vài Thạch thất 
cũng có nhiêu kho tàng quý báu, như người muôn 
gian tà, thân Dược-xoa liền biến thành Sư tử, rắn 
trùng hiện đến quây động sân tức đó. Về phía Tây 
Thạch thất cách khoảng ba dặm trên đánh núi lớn 
có Tôn dượng Bồ-tát Quán Tự Tại. Nếu người chí 
thành cầu nguyện thi tôn tượng hắn hiện Diệu thân 
dạy răn úy an hành giả. Về phía Đông nam của 
Thành cách hơn 30 dặm có chùa Hạt-la-hô-la do vị 
Đại thần tạo dựng nên đặt gọi tên như vậy. Có Phù 
đồ cao hơn trăm thước. Xin trước ban đêm Đại thân 
mộng thấy khiến tạo Phù đô nên đến nơi vua cũng 
thỉnh xá-lợi. Đến sáng sớm vua vào cung, CÓ nĐƯỜi 
mang bình xá-lợi. Đại thân lưu giữ xá- lợi lại, bảo 
nØười ây vào trước và liên mang bình vào trong 
tháp, năm bát tự mở, đặt trí xá-lợi xong, vua sa1 kẻ 
sứ đuôi theo tìm đến thì Đá đã hợp lại. Đến những 
ngày trai thì tỏa phóng ánh sáng soi chiếu ngoài 
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hăc du, ban đêm nghe có tiêng âm nhạc. Về phía 
Tây bắc của thành cách hơn 200 dặm trên đảnh núi 
Tuyết lớn có ao rồng, nên ngay dưới núi vì rông 
mà dựng lập chùa, trong tháp có xá-lợi cốt thịt của 
Đức Phật nhiều hơn cả thăng, có lúc khói nổi tỏa, 
hoặc có lúc như lửa dữ cháy bừng, đến lúc dần tắt 
mới thấy. xá-lợi tướng. trạng như châu ngọc sắc 
trắng nhiễu quanh trụ rôi trở lại xuống hang trong 
tháp. Về phía Tây bắc của thành trên bờ phía Nam 
sông lớn trong chùa cô vương có chiếc răng sữa 
của Đức Phật dài hơn một tắc. Lại từ đó theo hướng 
Đông nam sang chùa Cổ vương có một mảnh Di 
cốt đảnh đâu của Đức Phật lớn hơn một tắc màu 
vàng trăng các lỗ chân tóc rõ ràng, tóc của Đức 
Phật sắc màu xanh cuộn tròn xoay theo phía hữu, 
kéo ra dài hơn một thước, cuộn lại còn khoảng Ï 
tắc. Lại nữa, về phía Tây nam chùa Cô Vương Phi 
có phủ đồ băng vàng đồng cao hơn trăm thước, xá- 
lợi của Đức Phật nhiều hơn một thăng. Mỗi tháng 
vào đêm mười lắm tỏa phóng ánh sáng Xoay 
chuyển cuộn tròn, đến sáng ngày mới thâu gọn vào 
lại trong tháp. 

Về phía Tây nam của thành, nên đỉnh núi Tỳ- 
la-bà-lạc (tức núi Tượng Kiên) xây dựng một ngôi 
tháp cao hơn trăm thước trên tảng đá lớn, xá-lợi có 
hơn I1 thăng. Nơi hang suối phía Bắc núi là nơi đạo 
phẩm nhận cơm cúng dường của sơn thân thọ dụng 
rồi, súc miệng, tước dương chỉ (xỉa răng), nhân đó 
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sinh mọc đến nay thành rừng tươi tốt, chùa ây hiệu 
là Dương chị. Lại từ ao rông theo hướng Đông đi 
hơn 600 dặm, vượt qua núi Tuyết và Hắc lãnh đến 
ranh giới của Bắc Ấn Độ. Các ấ ập trước kia đều gọi 
là nước Hô, đến đây mới hợp với đường trung gian. 

Xứ đó tên là nước Lạm Ba (nhiếp thuộc của 
Bắc Ấn Độ, vào địa vực của Bà-la-môn ở Thiên 
Trúc vậy). Cảnh vức của 5 xứ Ấn Độ chu vi hơn 9 
vạn dặm, ba mặt vùng ven biến lớn, về phía Bắc 
gối lưng núi Tuyết, phía Bắc rộng phía Nam hẹp 
hình như bán nguyệt. Có hơn 70 nước đồng một 
Vương mạng. Nước Lạm Ba ở phía Tây ao Vô nhiệt 
não, tựa các nước Hò, Hoạt ở phía Bắc. Ở phía 
Đông nam ba mặt là Hắc lãnh, phía Bắc ước chừng 
là núi Tuyết, chu vi Đô thành rộng hơn 10 dặm, có 
hơn 10 ngôi chùa, chư Tăng hiểm ít, phần nhiều 
đều học theo giáo pháp Đại thừa. Có hơn 10 ngôi 
đên thờ trời, các hàng Dị Đạo đặc biệt lắm nhiêu. 
Từ đó, theo hướng Đông nam vượt qua đảnh núi 
lớn sông lớn đến nước Na-già-la-hạt (tức là thành 
Hoa thị xưa cũ thuộc Bắc Án Độ) rộng hơn 600 
dặm dài hơn 200 dặm, núi bao bọc bốn phía. Chu 
vi Đô thành hơn 200 dặm, chùa chiên mà chư Tăng 
hiểm ít, có 5 ngôi đến thờ trời, Dị Đạo có khoảng 
trăm người. Ở phía Đông Đô thành cách khoảng 2 
dặm có tháp đá cao 300 thước, xếp đá làm hang 
chạm trổ điêu khắc khác thường. Đó tức là nơi xưa 
kia Đức Phật Thích-ca gặp Phật Nhiên Đăng mà 
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trải y da nai và tóc trên bùn để Đức Phật Nhiên 
Đăng giẫm bước qua, tuy đã trải qua nhiều kiếp mà 
vẫn hiện còn. Vua Vô ưu kính trọng trùng hưng 
giáo pháp, xây dựng tháp đó ghi nêu lời Minh Chỉ. 
Mỗi tháng đến các ngày trai, trời mưa hoa báu, Đại 
chúng nhóm tập nông xem. Về phía Tây có chùa 
Phật, tiếp đến phía Nam có Tháp nhỏ đó là nơi che 
phủ bùn sình. Vua tránh đường lớn bèn dựng lập 
nhỏ hẹp. Phía trong thành, nền móng xưa cũ của 
tháp lớn hiện còn. Riêng có ngôi tháp phụng thờ 
răng Đức Phật cao hơn 3 trượng, tương truyền là 
giữa không trung Dạy lại, chăng. phải do công sức 
con người tạo dựng nên, thật nhiêu linh dị. Về phía 
Tây nam của thành cách hơn I0 dặm có ngôi tháp 
là nơi xưa kia Đức Phật Thích-ca từ Trung: Ấn Độ 
bay vượt giữa không trung đến ¡n lại dâu vết. Tiếp 
theo về hướng Đông có ngôi tháp, tức nói xưa kia 
Đức Phật Thích-ca gặp Phật Nhiên Đăng mà mua 
hoa cúng dường. Về phía Đông nam của thành 
cách hơn 20 dặm trên đỉnh núi đả nhỏ có ngôi tháp 
cao hơn 200 thước. Về phía Tây nam có khe suôi 
sâu dòng nước tuôn đồ vặt treo trên sườn núi như 
tâm thảm. Nơi vách đá ở bờ phía Đông có hang 
động lớn là nơi Long vương cư ngụ, cửa đi hẹp tối, 
là nơi xưa kia Đức Phật đến giáo hóa rông lưu lại 
ảnh bóng, rực rỡ như hình thật. Những người chí 
thành câu thỉnh mới dân hiện rõ. Phía ngoài hang 
có tảng đá vuông có dâu chân Phật, tướng thiên bức 
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luân tỏa phóng ánh sáng. Vê phía Tây băc của hang 
có ngôi tháp là nơi xưa kia Đức Phật kinh hành, 
bên cạnh lại có tháp thờ tóc móng tay, lại có tháp 
thuyết uấn giới. Về phía Tây của hang trên tảng đá 
lớn có đường văn giặt rửa pháp y ca sa. Về phía 
Đông nam của thành cách hơn 30 dặm có thành 
Hê-la, bỗn phía bao quanh hiểm trở, bên trong có 
Trùng các, phía trên tôn thờ cốt xương đảnh đầu 
Đức Phật, chu vi rộng một thước hai tâc sắc màu 
vàng trăng, lỗ chân tóc rõ ràng. Như người muốn 
biết được thiện ác dùng bột hương ¡n vào đó tức 
liên tùy tâm mà hiện. Có đâu lâu Đức Phật tướng 
trạng như lá sen, sắc màu đồng như cốt xương đảnh 
đầu, có tròng mắt Phật lớn như trái táo. Sắc màu 
trắng sạch ảnh ngời, và ngôi tháp nhỏ bảy báu đây 
ba vết tích trước, lại dùng hộp báu để tôn trí mà 
phụng phít lại, lại có đại y của Đức Phật bằng gia 
nhỏ mịn sắc màu vàng đặt trong hộp báu có chút ít 
tướng trạng hư hoại. Có chiếc tích trượng của Đức 
Phật dùng bằng sắt trắng làm vòng, gỗ Chiên-đàn 
làm cán, dùng ô ông đồng vật báu đề tôn trí đó. Gần 
đây có vị vua cậy thế sức lực đem vào trong cung, 
sau đó bỗng nhiên trở lại như cũ. Nơi 5 thành tích 
ây, vua ban sắc 5 người Tình hạnh ở đó gìn giữ bảo 
hộ. Nêu ai cầu muôn được trồng xem thì phải đóng 
thuế một tiền vàng, xin 1n ân thuế 5 khoa báu mới 
trở lại trông xem lễ bái càng nhiêu lân. Về phía Tây 
bắc của Trùng các có ngôi tháp nhỏ mà lắm linh dị, 
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nêu người đưa tay xúc chạm vào liên có tiếng linh 
khánh báo động. 

Từ đó theo hướng Đông nam vào trong hang 
núi đi hơn 500 dặm đến trước Kiên-đả-la (thuộc 
Bắc Ấn Độ, hai phía Đông- tây rộng hơn ngàn dặm, 
dài 800 dặm, ở phía Đông gân sông Tín độ. Chu vi 
Đô thành rộng hơn 40 dặm, ít chỗ hoang trông, 
chùa chiền có hơn ngàn ngôi, đên thờ trờ có trăm 
ngôi, các hàng Dị Đạo chung sống lẫn lộn. Bên 
trong thành về phía Đông bắc có nên cũ và đài tôn 
thờ bình bát vật báu của Đức Phật đã trải qua vài 
trăm năm, nay vẫn còn tôn trí cúng dường tại trong 
vương cung nước Ba Tư. về phía Đông nam của 
thành cách khoảng tám chín dặm có cây Tât-bát-la 
cao hơn trăm thước, cành lá tươi tốt phủ che kín 
khắp, bốn Đức Phật xưa trước ngôi dưới gốc . cây 
ây, nay hiện có tôn tượng ngôi. Tương truyền răng: 
Chư Phật trong thời Hiên kiếp đều ngôi dưới gôc 
cây Ấy, Xưa kia Đức Phật Thích-ca đến ngôi dưới 
øôc cây ấy rôi bảo Tôn giả A-nan răng: "Sau này 
vua Ca-nj-sắc- ca sẽ nhóm tập cốt thịt của Ta tại 
đây". Quả thật về sau vua đến tại phía Nam xây 
dựng nên móng tháp, chu vi một dặm rưỡi, dùng 
vàng, đồng làm tướng vòng tròn 25 lớp, hoặc có 
thuyết nói làm 40 tầng cao 550 thước, có một hộc 
xá- lợi của Đức Phật, mới đầu có biên hóa người 
chăn trâu đến nơi rừng tạo tháp nhỏ cao 3 thước, 
vua vất bỏ đó, mới đến dưới thêm cấp thứ hai của 
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tháp lớn bên cạnh một nửa nên tảng đá hiện tháp 
nhỏ, những người tật bệnh quy hướng bèn liên lánh 
khỏi. Trên mặt đá xinh đẹp Ở phía Đông tháp lớn, 
xưa kia có loài kiểu sắc màu vàng ròng lớn tợ ngón 
tay hạt thóc cùng nhau gặm nhấm vách đá nồi hiện 
đường văn tợ như điêu khắc rôi dùng cát vàng đắp 
làm hai tôn tượng Đức Phật ngôi kiệt già cao bôn 
thước sáu tắc. Lại ở trên mặt đá xinh đẹp phía Nam 
họa hình tượng Đức Phật cao trượng sáu. Xưa kia 
có 2 người nghẻo khổ mỗi người cúng thí một tiên 
vàng cùng đắp họa một hình tượng Đức Phật, thỉnh 
cầu ứng hiện thân biến, tôn tượng liên hiện từ ngực 
trở lên phân làm 2 thân, từ ngực trở xuống hợp làm 
một hình. Từ đó đi về phía Nam hơn trăm bộ có 
một tôn tượng Đức Phật bằng đá trắng cao một 
trượng sáu thước, mặt xoay về phía Ì Bắc tỏa phóng 
ánh sáng ban đêm xuất hiện đi nhiễu quanh tháp. 
Có bọn giặc cướp muôn đến trộm vật, tôn tượng ây 
liền ra nghinh đón, bọn giặc cướp rút lui, tôn tượng 
trở lại như cũ. Hai bên tháp lớn có hàng trăm ngôi 
tháp nhỏ do các thây thợ tài giỏi trang sức rất mực 
khéo léo, hương hoa âm nhạc thảy đêu khác lạ, có 
các vị Tiên Thánh đi nhiễu chung quanh, Đức Phật 
có dự ghi về tháp lớn ấy răng: "Phải trải qua 7 lần 
bị thiêu rụi bảy lần xây dựng lại, Phật pháp mới 
hủy diệt". Đến nay đã bị thiêu đốt đên lần thứ ba 
và hiện đang tạo dựng lại. Về phía Tây có ngôi 
chùa cũ đều do các vua đời trước tạo dựng nên, là 
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nơi các đại luận sư như Bô-tát Thể Thân, luận sư 
Như Ý, Hiệp Tôn giả v.v... tạo luận T-bà-sa. Về 
phía Đông bắc chùa ấy cách hơn 50 dặm, vượt qua 
dòng sông lớn đến thành Bồ-yết- la-phạt-đề, chu vi 
rộng khoảng 14 - 15 dặm. Về phía Đông có ngôi 
tháp nơi 4 Đức Phật giảng nói pháp do vua Vô Ưu 
tạo dựng cao vài trăm thước, chạm trô điêu khắc 
đường nét hiểm có ở đời. Lại về phía Bắc của 
Thành cách khoảng 5 dặm có ngôi chùa cũ, về phía 
Đông có ngôi tháp cao vài trăm thước, tức là nơi 
Bỏ-tát xả thí ngàn con mắt. Lại về phía Đông có 
một ngôi tháp đá cao hơn trăm thước, mới đâu các 
vị Phạm thiên Đề-thích dùng các châu ngọc quý 
báu đề trang sức tháp đó, đến lúc Đức Phật diệt độ. 
các vật báu biến thành vàng thành đá. Lại theo 
hướng Tây bắc đi hơn 50 dặm có một ngôi tháp là 
nơi Đức Phật giáo hóa mẹ con loài quỷ. Lại theo 
hướng. Bắc đi hơn 50 dặm có một ngôi tháp, tức là 
nơi Bồ-tát Thương-mục-ca (Trung Hoa gọi là 
Thiêm) bị vua bắn. Lại về hướng Đông nam 
khoảng 200 dặm là thành Bạt-lô-sa. Lại về phía 
Đông bắc cách hơn 20 dặm là núi Đàn-đạc-ca (tức 
là Đàn-đặc), trên đảnh núi có ngôi tháp, là chỗ lầu 
ân của Tu-đạt- noa (tức Thiện Nha) nơi Bà-la-môn 
đánh hai đứa con trai gái của Thái tử máu đồ thắm 
nơi đất, nay các cây cỏ ở đó đêu đồng sắc màu rắng 
đó. Trên đỉnh núi có Thạch thất là nơi công phu tập 
hành Thiên định. Lại theo hướng Tây bắc đi hơn 


SỐ 2088 - THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ , Quyên Thượng 1161 


trăm dặm vượt qua núi nhỏ đến núi lớn, vê phía 
Nam có một ngôi chùa tháp. Chư Tăng đều học 
theo giáo pháp Đại thừa là nơi xưa kia có vô tướng 
Độc giác Đại tiên bị người nữ nhiễu loạn. Về phía 
Đông của thành cát cách khoảng 500 dặm có một 
núi lớn, ở đó có một đên thờ trời lớn. Về phía Đông 
nam đến ấy cách khoảng 150 dặm đến thành Ô- đạt- 
ca-hàn-trà, chu vi rộng hơn 20 dặm, phía Nam gân 
sông Tín Độ. 

Từ phía Bắc thành ấy vượt qua núi đi khoảng 
600 dặm đến nước Ô- -trượng-na (là nước chánh của 
Bắc Án Độ, xưa trước gọi là Ô Trường), núi hang 
liên tiệp nhau, chu vi khoảng 5.000 dặm, xưa trước 
là vườn của Luân vương, đât đai thích hợp, VỚI loài 
Uất kim hương, cặp theo sông Tô-bà-tôt-đồ, chu vi 
Vương thành rộng khoảng 14 - I5 dặm. Có 1.400 
ngôi chùa, chư Tăng có 18.000 vị đều học theo 
giáo pháp Đại thừa, nay lắm hoang tàn hiếm thiêu 
người học giáo nghĩa Đại thừa, bao quát văn sơ 
lược nghĩa, kinh luật truyền dày gôm có 5 bộ: l1 là 
pháp Mật bộ, 2 là Hóa địa bộ là Âm Quang bộ, 4 
là Thuyết nhất thiết hữu bộ và 5 là Đại chúng bộ. 
Có hơn 10 ngôi đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo 
chung sông lấn. lộn. Vua đóng đô tại thành Mãng- 
yết-lý. Từ đó về phía Đông cách khoảng 5 dặm có 
một ngôi tháp lớn lắm điểm tốt lành, là xưa trước 
Đức Phật làm vị Tiên nhẫn nhục bị vua Yết Lợi 
(Trung Hoa gọi là Đấu tránh) lóc thịt. Về phía 
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Đông Bắc của thành cách 260 dặm vào núi lớn đên 
SuÔI rông A-ba-ca, tức là Hà Nguyên xưa trước 
vậy, mạch nước xuôi dòng về phía Tây nam, suốt 
mùa xuân hạ đều đóng Dăng, sớm tối hơi tuyết lan 
tỏa, xưa kia Đức Phật giáo hóa Ông đữ, dùng chày 
Kim cang đánh vào sườn núi, rông khiếp sợ mà quy 
y câu xin Phật sẽ tuôn đồ mưa, Đức Phật mới hứa 
thuận đó, khiên cho mọi người thâu hoạch lương 
thực. Cứ 12 năm có một lần mưa Thủy tai. Lại nữa, 
về phía Tây nam ủa suỗi 30 dặm, trên tảng đá lớn 
ở bờ sông phía Bắc là nơi Đức Phật nhiêp phục 
rông rôi để lại dâu vết nêu bày đó, tùy tâm mọi 
người mà thây có dài ngăn. Lại xuôi theo dòng 
cách hơn 30 dặm có tảng đá nơi Đức Phật tây giặt 
y ca sa đường văn như khắc chạm. Về phía Nam 
của Thành cách hơn 400 dặm là hàng núi Hê-la, 
dòng nước chảy ngược lại, trên phía Đông hoa quả 
xanh tốt cả sườn núi. Hoặc nghe có tiếng âm nhạc 
văng vắng, có những tảng đả vuông liên tiếp nhau, 
đó là nơi xứ kia đạo phâm nghe nửa bài kệ mà xả 
thí thân mạng. Về phía Nam của Thành cách hơn 
200 dặm, bên cạnh núi lớn có chùa Ma-ha-phạt-na 
(Trung Hoa gọi là Đại Lâm), là nơi xưa kia Đức 
Phật làm vua Tát-phược-đạt-la (tức Nhất thiết thí) 
bị mất nước trốn lánh đất làm người nghèo khô bị 
trói buộc đưa đi. Về phía Tây bắc của chùa xuống 
núi cách hơn 40 dặm có ngôi chùa, tháp cao hơn 
trăm thước, bên cạnh trên tảng đá vuông có dâu 
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chân Phật luôn tỏa phóng ánh sáng soi chiêu vảo 
chùa, là nơi Đức Phật vì chư thiên mà giảng thuyết 
về Bản sinh. Phía dưới tháp có tảng đá sắc màu 
vàng trắng trơn nhờn, là nơi xưa kia Đức Phật vì 
nghe pháp mà chẻ cốt xương ghi tả kinh. Lại về 
hướng Tây cách 70 dặm có ngôi tháp, là nơi Đức 
Phật xưa trước làm vua Thi-ty-ca lóc thịt thân mình 
thay thế cho chim Bỏ-tát. Lại về hướng Tây cách 
hơn 200 dặm là sông sang Ni-la-án có chùa Tát- 
bâu-sát-địa (tức là Xà Dược) có ngôi tháp cao 80 
thước, là nơi xưa kia Đức Phật làm thân Đề- thích 
làm thân hình rắn lớn ngã té chết để thí cấp cho 
người khô đói dịch bệnh. Bên cạnh có tháp Tô-ma, 
đó là nơi Đức Phật biên thân hóa làm răn Tô-ma, 
những người ăn thịt rắn bệnh liên lành hắn. Ở trên 
bờ phía Bắc dòng sông có ngôi tháp, người bệnh 
đến nguyện. câu nhiêu kẻ được lành mạnh. Lại nữa, 
bên cạnh có dòng suối nước tuôn trào, là nơi xưa 
kia Đức Phật làm chim không. tước chúa bửa mô ra 
dùng để cứu người bệnh. Về phía Tây nam của 
thành cách 70 dặm ở phía Đông của dòng sông lớn 
có ngôi tháp cao 60 thước do vua Ot-đât-la-tê-na 
(Trung Hoa gọi là Thượng Quân) tạo dựng, Đức 
Phật bảo đem xá-lợi cho vua phân chia tại bờ sông 
mà dựng lập tháp, vua dùng Bạch tượng mang chở 
về. Bạch tượng băng hóa thành đá. Từ Thành về 
phía Tây cách hơn 50 dặm, vượt qua sông lớn có 
tháp Lô-hê-đát-ca cao hơn 50 thước, là nơi xưa kla 
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Đức Phật làm vua Từ Lực chích máu cho 5 Dược- 
xoa uống. Về phía Đông bắc của thành cách 30 
dặm có Tháp đá Át-bộ-đa (Trung Hoa gọi là Kỳ 
Đặc) cao 40 thước là nơi xưa kia Đức Phật vì người 
trời mà giảng pháp, tháp ấy từ đất xuất hiện ra đến 
nay 40 dặm có chùa Tỉnh xá, có tôn tượng Bồ-tát 
A-phược-chỉ- chỉ-y- thập- -phạt-la (tức là Quan Thê 
Âm) linh cảm soi chiếu đến tận phương xa. Từ đó 
vê phía Tây cách 150 dặm trên đỉnh núi có ao rồng 
chu vi rộng hơn 30 dặm. Từ Vương thành về phía 
Đông Bắc vượt qua núi hang ngược lên sông Tín 
Độ, đi đường bộ rất hiểm trở phải nương cầu dây 
cọc móc từng bước men lên, qua hơn ngàn dặm 
mới đến sông Đạt-lệ-la, tức đô thành xưa cũ của Ô- 
trượng-na, trong ngôi chùa lớn có khắc chạm tôn 
tượng Bồ-tát Mộc-mai-đát-lệ-da (xưa trước gọi là 
DI Lặc, Trung Hoa gọi là Từ Thị) sắc màu vàng 
ròng ngời sáng cao hơn trăm thước, do A-la-hán 
Mạc-điên-chỉ-la (tức là Mạc-điển- địa) tu tạo nên, 
vận dụng sức thần thông dẫn đưa các người thợ tài 
giỏi lên trên cung trời Đồ-sử-la (tức là Đâu suất), 
ba lần lên xuống trông xem hình tướng của Bồ-tát 
mới tạo thành tựu tướng hảo ấy. Từ khi có tôn 
tượng ấy, Phật pháp mới lưu truyền đến phương 
Đông. 

Lại theo hướng Đông vượt qua đỉnh núi ởi 
ngược dòng sông Tín độ, giẫm trải mọi hiểm trở, 
qua câu bay, đi hơn 500 dặm, vượt qua dòng sông, 
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lại theo hướng Đông vượt qua sông Phược-sô lên 
trên hiểm nguy mới đến nước Bát-lộ-la, chu vĩ 
rộng 4.000 dặm năm trong núi tuyết lớn, hai phía 
Đông- tây rất dài, chùa chiên có vải trăm ngôi, chư 
Tăng có vài ngản vị, các sư học, giới hạnh phân 
nhiều xen lạm, nước đó chắng thuộc sự thông ngự 
của Án Độ, có nhiều băng tuyết, đất đai sản sinh ra 
vÒng sắc màu như lửa, phía Bắc đôi diện với đỉnh 
núi lớn Bà-la-tê-la. Trở lại phía Nam thành Ô-đạt- 
ca nước Kiên-đà-là sông Tín độ, hai phía Đông- 
tây dài 4 dặm, dòng nước xuôi chảy về phía Tây 
nam, trong lắng như gương soi. Có rồng độc thú 
đữ ở trong hạng động, như có người mang theo xá- 
lợi hoặc hoa báu qua sông, phân nhiều ghe thuyên 
đêu bị đẫm chìm. Từ sông Tín độ đến nước Đát- 
xoa-thi-la (thuộc Bắc Ấn Độ) chu vi rộng hơn 
2.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 10 dặm, chùa 
chiên lăm nhiêu mà chư Tăng thiểu ít, đều thọ học 
theo giáo nghĩa Đại thừa. Về phía Tây bắc của 
thành có ao rông Y-bát-la, chu vi rộng hơn trăm 
bộ, về phía Đông nam của ao cách 30 dặm, giữa 
khoảng hai bên sườn núi có ngôi tháp cao hơn 100 
thước, xưa trước Đức Phật dự ghi cho Đức Từ Thị 
xuất hiện ra đời, trong bến Đại tạng, nơi đó lưu 
xuất một tạng, nên có chấn động, chu vi xứ đó rộng 
khoảng năm bộ, chưa từng có một chút lay động. 
Như có muôn phát, đất liên chân động, con người 
ngã té. Từ thành về phía Bắc cách 12 đặm có một 
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ngôi tháp, đên những ngày trai trường luôn tỏa 
phóng ánh sáng thân, có cả hoa tiên, nhạc trời. Gần 
đầy có người mặc bệnh phong hủi đi đến nơi tháp 
lễ bái sám hồi, khi trừ cầu uế, bôi thoa hương thơm, 
không bao lâu bệnh được lành hắn, thân thê trở lại 
sạch sẽ thơm tho. Đó là nơi xưa kia Đức Phật làm 
vua Chiến- đạt-la-bát-thích-bà (Trung Hạ gọi là 
Nguyệt Quang) đem đầu mà xả thí, phàm đã trải 
qua ngàn lân xả thí nơi tháp đó, nên xưng gọi tháp 
đó tên là Nguyệt Quang vậy. Về phía Đông nam 
của thành, trên núi có ngôi tháp cao 10 trượng, lúc 
vua Quyết mục trỊ vì tại đó, vua A-dục tạo dựng 
nên vậy. 

Lại theo hướng Đông nam vượt qua núi hàng 
cách hơn 700 dặm đến nước Tăng-già-bô-la (thuộc 
bắc Án Độ) chu vi rộng 3.500 dặm, phía Tây gần 
sông Tín độ, chu vi thành lớn rộng khoảng 14 - 15 
dặm, về phía Đông của thành cách 50 dặm có ngôi 
tháp đá cao hơn 20 trượng, là nơi Đức Phật đã từng 
đến, có hơn 10 cái ao cong, hoa sen bốn màu tràn 
đây trong đó. Từ đó về hướng Nam trở ngược đến 
biên giới phía Bắc nước Đát-xoa-thi-la, men theo 
sông Tín độ về hướng Đông đi hơn 200 dặm vượt 
qua cửa đá lớn là nơi Vương tử Ma-ha-tát-đỏa xả 
thân đề cứu hồ đói. Ở phía Đông có ngôi chùa, chư 
Tăng khoảng hơn trăm vị. Lại theo hướng Nam ởi 
khoảng 150 dặm có ngôi tháp đá là nơi Vương tử 
Tát Đỏa dùng tre đầm chích máu cho thú vật ăn, 
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đât và cây cỏ ở đó đên nay hiện còn săc màu ráng 
đỏ. Tiếp đến phía Bắc có ngôi tháp đá cao hơn 20 
trượng, thường luôn tỏa phóng ảnh sáng khai mở 
đức tin, những người tật bệnh quy hướng, phân 
nhiêu được lành mạnh. Lại theo hướng Đông đi 
hơn 50 dặm đến Cô Sơn có ngôi chùa, tháp cao hơn 
200 thước. Tăng chúng có 200 vị đêu thọ học giáo 
pháp Đại thừa, là nơi xưa kia Đức Phật giáo hóa 
Dược-xoa không ä ăn thịt. Lại theo hướng Đông nam 
đi đường núi hơn 500 dặm đến nước Ô-thích-thi 
(thuộc bắc Ấn Độ), chu vi rộng hơn 2.000 dặm, núi 
đôi liên tiếp nhau, chu vi Đô thành rộng 18 dặm. 
Xứ ấy không tin Phật pháp, thuộc Ca-thấp-di-la, có 
ngôi tháp Phật cao hơn 20 trượng, do vua A-dục 
tạo dựng, có chùa, chư Tăng thiểu ít, thọ học giáo 
pháp Đại thừa. 

Lại theo hướng Đông nam leo lên núi vượt qua 
cầu sắt đi hơn ngàn dặm đến nước Ca- -thấp- -di-la 
(thuộc Bắc Án Độ, xưa trước gọi là nước Kê Tân), 
chu vi rộng 7.000 dặm, bôn mặt đều tựa vào núi, 
tuy có cửa đi nhỏ hẹp mà kín thông. Phía Tây của 
thành gân sông lớn, dài 13 dặm rộng 4 dặm. Có 
hơn trăm ngôi chùa, chư Tăng hơn 5.000 vỊ. Đất 
đai sản sinh ra rông giống ngựa, uất kim hỏa châu. 
Có 4 ngôi tháp, môi ngôi có hơn một thăng xá-lợi. 
Sau Phật nhập Niết-bàn trong trăm năm thứ tư, bấy 
ĐIỜ Hiếp Tôn giả đã 80 tuổi mới xuất gia, chứng 
đặc vô học dẫn 500 vị A-la-hán đến đó tạo 10 vạn 
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kệ tụng, Ô-ba-đệ-thước-thích-đát-lãm- tạng (tức là 
dị danh cửa Ưu-ba-đề-xá-luận, Tu-đa-la- tạng), tiếp 
theo tạo 10 vạn kệ tụng A-tỳ-kiến-ma-luận có 660 
vạn lời, giải thích đây đủ về Tam tạng. Về phía 
Đông nam của Tần thành cách hơn 10 dặm là phía 
Bắc có thành, phía Nam núi lớn có chùa tháp, chư 
Tăng có 300 vỊ, có chiếc răng thật dài một tắc rưỡi 
sắc màu vàng trắng, vào những ngày trai thường 
tỏa phóng ánh sáng, Lại theo hướng Nam đi 
khoảng 15 dặm có tôn tướng Bồ- tát Quán Tự Tại 
đứng, nếu người nguyện muốn trông thây, đoạn 
thực liên thấy. Về phía Tây bắc của Vương thành 
cách hơn 200 dặm đến chùa Thương Lâm. Về phía 
Tây của thành cách 500 dặm là dòng sông lớn, phía 
Bắc tiếp liên với núi, có ngôi chùa, chư Tăng hơn 
trăm vị. Từ đó theo hướng Tây nam vượt đi đường 
núi hơn 700 dặm nước Báản-nê-tha (tức là Kế Tân 
thuộc Bắc Ấn Độ), chu vi rộng hơn 2.000 dặm, có 
5 ngôi chùa, lắm nhiêu núi sông. 

Từ đó, về phía Đông nam đi hơn 400 dặm đến 
nước Át-la-xà-bố (là nước hoang phục, chăng phải 
chánh Bắc Ấn Ðộ), chu vi rộng hơn 4.000 dặm, chu 
vi Đô thành hơn I0 dặm, có I0 ngôi chùa, chư 
Tăng hiếm ít có một ngôi đến thờ trời, các hàng 
ngoại đạo đông nhiều. Từ nước Lạm Ba đến đây 
hình thể bỉ bạc chăng phải chánh cảnh của Ấn Độ. 
Từ đó xuống núi theo hướng Đông nam mà đi đều 
là sông lớn dài xa không bờ mé, chỉ lấy dòng sông 
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phân làm ranh giới biên bộ của các nước, tuy có 
núi nhỏ nhưng đều đứng đơn lẻ. Từ đó về hướng 
Bắc tiếp liên với núi tuyết, phía Đông đến tận Thân 
Châu, chương bộ trở vê hướng Nam đến núi tuyết. 
Căn cứ núi này cũng, là trấn địa lớn của Thiệm-bộ- 
châu, từ thành ây vê phía Đông nam xuống dân 
băng phẳng, vượt đi đường sông hơn 700 dặm đến 
nước Trách Ca (thuộc Bắc Án Ðộ) chu vi rộng hơn 
vạn dặm, phía Đông y cứ sông Tỷ-bà- -xa, phía Tây 
sân sông Tín độ, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm, 
tập tục ít tin Phật pháp, phân nhiêu phụng thờ trời 
thân, có hơn 10 ngôi chùa, đến thờ Trời có đến 
hàng trăm ngôi. Về phía Tây nam của Thành cách 
15 dặm là thành Xa-yêt- la xưa cũ, chùa tháp cao 
hơn 20 trượng, nơi xưa kia bốn Đức Phật giảng nói 
pháp, kinh hành. Lại về hướng Tây bắc cách 
khoảng 6 dặm có ngôi tháp cao hơn 20 trượng cũng 
là nơi bôn Đức Phật giảng nói pháp. Về phía Đông 
bắc của Tân thành đô cách hơn 10 dặm có ngôi 
tháp đá cao hơn 20 trượng có nhiêu xá-lợi, vào 
những ngày trai trường tỏa phóng ánh sáng. 

Từ đó đi về hướng Đông hơn 500 dặm đến 
nước Na-bộc-để (thuộc bắc Án Độ) chu vI rộng 
hơn 2.000 dặm, chu vi Đô thành rộng khoảng 14- 
15 dặm, có 10 ngôi chùa, 8 ngôi đền thờ trời, tháp 
bc xá-lợi Phật có trăm ngàn ngôi và Thạch thât 

. chư Tăng có 300 vị đều học theo Tiêu thừa 
Thuyết hữu bộ, đức hạnh thanh cao, rộng thông 


1170 SỬ TRUYỆN 12 


tiêu học, ngàn Đức Phật trong thời Hiên kiếp đêu 
giảng nói pháp ây. Sau khi Đức Phật Thích-ca nhập 
Niết-bàn trong trăm năm thứ ba, Tôn giả Ca-đa- 
diễn-na (Ca-chiên-diên) đến đó tạo phát trí luận, 
chùa tháp cao hơn 20 trượng, có chỗ phế tích của 
bốn Đức Phật kinh hành tọa thiên. Từ đó về hướng 
Đông đi 150 dặm đến nước Xả-lạn-đạt-na (thuộc 
Bắc Án Độ), hai phía Đông-tây dài hơn ngàn dặm, 
hai phía Nam-bắc rộng 600 dặm, chu v1 Đô thành 
rộng hơn 10 dặm. Có 50 ngôi chùa, chư Tăng hơn 
5.000 vỊ, tùy học Đại thừa Tiểu thừa chuyên môn, 
có ba ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo có 500 
vị. Từ đó về phía Đông bắc vượt núi hơn 700 dặm 
đến nước Khuât-lộ-đa-la (thuộc Bắc Án Độ), núi 
bao bọc khắp bốn phía, chu vi Đô thành khoảng 
14-15 dặm. Có hơn 20 ngôi chùa, chư Tăng hơn 
ngàn vị phân nhiêu thọ học theo giáo pháp Đại 
thừa, có IŠ ngôi đền thờ trời, các hàng ngoại đạo 
chung sông lần lộn, lưu xuất hỏa châu mưa đá, tục 
anh thả... trong thành có ngôi tháp ghi là Đức Phật 
từng đến đó giảng pháp. Từ đó theo hướng Bắc đi 
sân 2.000 dặm băng đường núi nguy hiểm đến 
nước Lạc-hộ-la (thuộc Bắc Ấn Độ). Lại theo 
hướng Bắc đi đường núi hơn 2.000 dặm, tuyết lạnh 
rất lắm, đên nước Mạc- la-bà (còn gọi là Tam-ba- 
ha, chắng nhiếp thuộc Bắc Ấn Độ). Lại từ Quậc- 
lộ-la theo hướng Nam đi hơn 700 dặm tro qua núi 
lội qua sông đên nước Thiết-đa-đô-lô (thuộc Bắc 
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Án Ðộ) chu vi rộng hơn 2.000 dặm, phía Tây gân 
sông lớn, chu vi Đô thành rộng 17-18 dặm, xứ đó 
Phật pháp rất hưng thạnh, trong và ngoài thành có 
10 ngôi chùa, chư Tăng cũng. thiêu ít. Từ thành về 
hướng Đông cách dặm có ngôi tháp cao 20 trượng 
do vua A-dục tạo dựng nên, bên cạnh có vết tích 
của bốn Đức Phật kinh hành tọa thiên. Từ đó theo 
hướng Đông nam đi hơn S00 dặm đến nước Ba-ly- 
dạ-đát-la (vào Trung Án Độ) chu vi rộng 3.000 
đặm, chu vi Đô thành rộng 15 dặm, có 8§ ngôi chùa, 
chư Tăng cũng hiểm thiếu, phong tục tin theo 
ngoại đạo. Có 10 ngôi đến thờ trời, các hàng DỊ 
Đạo có hơn ngàn vị, xứ đó có giỗng thóc gieo trông 
60 ngày là thu hoạch. 

Từ đó, theo hướng Đông đi hơn 500 dặm đến 
nước Mạc-thô-la (thuộc Trung Ấn Độ, xưa trước 
gọi là nước Ma-thâu-la) chu vi rộng hơn 5.000 
dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm, chùa chiên 
có hơn 20 ngôi, chư Tăng có hơn 2.000 vị, tập học 
cả Đại thừa lẫn Tiêu thừa. Có 5 ngôi đèn thờ trời, 
các hàng DỊ Đạo chung sống lẫn lộn, đất đai gIeO 
trồng giông Quả Am-một-la, loại nhỏ lúc mới ra 
sắc xanh lúc chín sắc vàng, loại lớn trước sau đều 
thuận sắc xanh. Trong thành có 3 ngôi tháp. DI tích 
của 4 Đức Phật có lắm nhiêu, và pháp của các Tôn 
giả Xá-lợi- tử, Một-đặc-ca-la-tử (Mục Kiên Liên), 
Mãn-từ-tử (Phú-lâu-na), Uu-bà- ly (Ưu-ba-ly), A- 
nan-đà, La-hô-la, Mạn-thù-thất-lợi v.v... Thường 
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ba tháng trường, 6 thời, chư Tăng ni nhóm tập 
chúng A-ty-đạt-ma cúng dường tháp Tôn giả Xá- 
lợi-phât, chúng tập định cúng dường tháp Tôn giả 
Mục Kiên Liên. Chúng tụng kinh cúng dường tháp 
Tôn giả Mãn- từ-tử. Chúng Tỳy-nạ1-da cúng dường 
tháp Tôn giả Uu-bà-ly. Chúng chư Ni cúng đường 
tháp Tôn giả A-nan. Chúng chưa thọ giới cụ túc 
(Sa- d1) cúng dường tháp Tôn giả La-hỗ-la. Chúng 
Đại thừa cúng dường tháp chư vị Bồ-tát. Tìm xét 
các pháp â ầy chăng Ì hăn có di thân, chỉ lập tôn tượng 
thiết cùng, dùng để tỏ bày tâm nguyện, như chư vị 
La-hồ-la, Văn-thù-sư- lợi chưa lây sự diệt độ thì có 
thê biết đó. Từ thành về hướng Đông cách khoảng 
6 dặm có chùa Sơn Nhai là do Tôn giả Ô-ba-cúc- 
đa (Trung Hoa dịch nghĩa là Cận Hộ) tạo dựng nên 
có tháp thờ móng tay của đạo phẩm. Về phía bắc 
của chùa có Thất Sơn nham cao 2 trượng rộng 3 
trượng, có thể nhỏ 4 tắc đặt để ở đó. Gân đây có vợ 
chông Hộ đạo cùng chứng quả A-la-hán, đưa một 
thẻ trái ngược đó chẳng phi tại nơi thật. Lại nữa, 
về phía Đông nam của thât cách hơn 20 dặm, bên 
cạnh ao cạn lớn có ngôi tháp, đạo phẩm từng đến 
đó có con khỉ Dưng mật dâng cúng Phật. Đức Phật 
bảo đem hòa với nước cúng dường cả Đại chúng 
động uống. Con khỉ vui mừng nhảy nhót rơi xuông 
hố mà chết bèn được thác sinh trong loài người. 
Trong rừng ở phía bắc của ao, nơi bốn Đức Phật 
kinh hành có các di tích lớn. Lại theo hướng Đông 
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bắc đi hơn 500 dặm đến nước Tát-đà-nê-thâp-phạt- 
la (thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 7.000 
đặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm. Có 3 ngôi 
chùa, chư Tăng khoảng 700 vị đều tập học giáo 
nghĩa Tiểu thừa, có hơn trăm ngôi đền thờ trời, các 
hàng Dị Đạo rất đông nhiêu. Về phía Tây bắc cửa 
thành cách khoảng 4 dặm có ngôi tháp cao hơn 20 
trượng, tôn thờ một thăng xá-lợi. Về phía Nam của 
Thành cách hơn 100 dặm đến nơi chùa Phật. 

Lại theo hướng Đông bắc đi hơn trăm dặm đến 
nước Tắt-lục-lặc-na (thuộc Trung Ấn Độ), chu vi 
rộng hơn 6.000 dặm, có phân hoang. sơ, cảnh vức 
phía Đông gần sông Khắc- -giả (tức sông Hằng xưa 
trước), phía Bắc tiếp giáp với núi lớn, phía Đông 
nam của thành là sông Diêm-mâu-na, sông ấy từ 
trong núi ở phía Tây bắc nước đó đồ ra cảnh vức 
giữa nước mà xuôi dòng. Chu vi Đô thành rộng 
hơn 20 dặm, phía Đông gân sông Diêm Mẫu, có 5 
ngôi chùa, chư Tăng có hơn ngàn vị tập học giáo 
pháp cả Đại thừa lẫn Tiêu thừa. Có hơn trăm ngôi 
đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo đông nhiêu. Phía Tây 
dòng sông có ngôi chùa lớn, có ngôi tháp ngoài cửa 
phía Đông, xưa kia Đức Phật từng đến đó thuyết 
pháp độ người, bên cạnh đó có tháp thờ tóc móng 
tay Đức Phật. Từ sông Diêm Mâu về phía Đông 
hơn 800 dặm là đến nguôn sông Khắc-già rộng 
khoảng 3-4 dặm xuôi dòng về phía Đông nam đỗ 
vào biên rộng hơn 10 dặm, nước sắc mà xanh thâm, 
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mùi vỊ ngọt ngon, cát nhỏ mịn theo dòng mà chảy, 
thế tục tương truyền đó là dòng sông nước phước, 
người nào tăm gội thì tiêu trừ được tội chướng, 
hoặc có người xem thường mạng sông mà tự đăm 
mình cho là được sinh lên trời hưởng thọ phước 
lạc. Có nơi mà Bô-tát Đề Bà người nước Tăng-già- 
la giáo hóa ngoại đạo khiến quy hướng thọ học 
chánh pháp. 

Từ đó vượt qua sông theo hướng Đông đến 
nước Mạc-đề-bô-la (thuộc Trung Ấn Độ) chu vi 
rộng hơn 6.000 dặm, chu vi Đô thành hơn 20 dặm, 
xứ ây không tin Phật pháp mà kính thờ trời. Có hơn 
I0 ngôi chùa, chư Tăng khoảng 800 vị, phân nhiều 
tập học giáo pháp Tiểu thừa. Có hơn 50 ngôi đền 
thờ trời, các hàng DỊ Đạo chung sống xen tạp, cảnh 
vức phía Tây bắc nước đó là sông Khăc-già, ở bở 
phía Đông là thành Ma-du-la chu vi rộng hơn 20 
dặm, là xứ sản sinh đá, thau, thủy tính. Bên cạnh 
Thành gần sông lớn, có đên thờ trời rất lớn, lắm 
nhiêu oai linh, có ao hỗ sắp xếp đá làm bờ, dẫn 
sông làm bãi. Cả 5 xứ Ấn Độ đều cho là cửa sông 
Khăc-giả là nơi sinh phước diệt tội, thường có trăm 
ngàn người đến tăm gôi. Từ phía Bắc thành Ma- 
dụ-la đi hơn 300 dặm đến nước Bả-la-câp-ma-bô- 
la (thuộc Bắc Ấn Độ), chu vi rộng hơn 4.000 dặm, 
núi bao bọc quanh bốn phía, chu vi Đô thành hơn 
20 dặm, có 5 ngôi chùa, chư Tăng thiếu ít, có 10 
ngôi đên thờ trời, các hàng Dị Đạo chung sống xen 
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tạp, về phía bắc nước ây là núi Tuyết lớn có nước 
Tô-phạt-thích- noa-cù-đát-la (tức là nước kim thị) 
sản sinh loại vàng ròng trên, hai phía Đông-tây đất 
dài rộng tức nước Đông nữ, chắng nhiếp thuộc Ấn 
Độ, lại liền go! là nước Đại Dương: Hồng, phía 
Đông tiếp liên Thô Phiên, phía Tây tiếp liên Tam- 
ba-ha, phía bắc tiếp liên nước Vu Điền. Nước đó ở 
đời lây người nữ làm vua, người nam cũng làm vua 
nhưng không biết, nên người nam chỉ đi chính 
chiến gieo trông ruộng đồng mà thôi. 

Lại từ nước Mạc-đề-bổ-la theo hướng Đông 
nam đi hơn 400 dặm đến nước Cù-tỳ-sương-na 
(thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 2.000 dặm, 
Đô thành rộng khoảng 14 -IŠ5 dặm. Có hai ngôi 
chùa, chư Tăng khoảng hơn trăm vị mà tập tục giáo 
pháp Tiểu thừa, có hơn 30 ngôi đến thờ trời, các 
hàng DỊ Đạo chung sông lộn xộn, thành quách bên 
chắc cao vợi, bên cạnh thành có ngôi chùa cô, có 
tháp cao hơn 20 trượng, xưa kia Đức Phật từng đến 
nơi đó dừng ở một tháng giảng nói pháp, có hai 
ngôi tháp thờ móng tay và tóc của Đức Phật cao 
hơn 1 trượng, bên cạnh có vết tích của bốn đức 
Phật ngôi. Lại theo hướng Đông nam đi hơn 400 
đặm đên nước Ac-hê-chê-đát-la (thuộc Trung An 
Độ) chu vi rộng hơn 3.000 dặm, chu vi Đô thành 
rộng khoảng [7-8 dặm. Có hơn 10 ngôi chùa, chư 
Tăng hơn ngàn vị tập học theo Tiểu thừa chánh 
lượng bộ. Có 9 ngôi đến thờ trời, phía ngoài bên 
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cạnh ao là nơi Đức Phật vì rông mà giảng pháp suôt 
7 ngày, dựng lập tháp bên cạnh có dấu vết của 4 
Đức Phật kinh hành tọa thiền, dựng lập tháp đề tán 
dương đó. Lại theo hướng Nam đi 270 dặm vượt 
qua sông Khắc-già. Lại theo hướng Tây nam đến 
nước Tỳ-la-sang-noa (thuộc Trung Ấn Độ), chu vi 
rộng hơn 2.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 10 
dặm. Xứ đó rất tin ngoại đạo, ít kính Phật pháp. Có 
2 ngôi chùa, chư Tăng có 300 vị đều tập học giáo 
pháp Đại thừa, có 5 ngôi đền thờ trời. Trong Thánh 
có chùa, tháp cao hơn 10 trượng, xưa kia Đức Phật 
từng đến nơi đó suốt 7 ngày giảng nói phát uấn 
giới. Vết tích của Đức Phật kinh hành tọa thiền đến 
nay vẫn hiện còn. 

Từ đó, theo hướng Đông nam đi hơn 200 dặm 
đến nước Kiếp Tỷ Tha (thuộc Trung Ấn Độ, xưa 
trước gọi là nước Tăng-già-xá), chu vi rộng hơn 
2.000 dặm, chu vi đô thành rộng hơn 20 dặm. Có 
4 ngôi chùa, chư Tăng có hơn ngàn vị, có l0 ngôi 
đên thờ trời đông tôn thờ Đại tự tại thiên, đều tạo 
tôn tượng trời, tướng trạng như người mà căn hình 
đài lớn. Người đời không lây làm việc xấu ác vì 
đêu cho răng các hàng chúng sinh từ căn trời sinh 
ra. Từ thành về hướng Đông cách hơn 20 dặm, 
trong ngôi chủa lớn chư Tăng khoảng trăm vị, Tịnh 
nhân có vải vạn người đêu làm nhà ở bên cạnh 
chùa. Trong tường lớn có Thiên để tạo ba thêm cấp 
băng vật báu, thêm cập ở giữa làm băng vàng ròng 
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thêm cập bên tả băng thủy tinh, thêm cập bên hữu 
làm bằng bạc trắng, theo hướng Nam bắc mà bày, 
mặt phía Đông cắm sâu xuống đất. Đó là nơi xưa 
kia Đức Phật từ rừng Thệ Đa (tức là rừng Kỳ Đà) 
lên cung trời đến Thiện pháp đường vì Thánh mâu 
ma gia suốt 3 tháng giảng nói pháp rÔi trở xuông. 
Trăm năm về trước, thêm cấp ây vẫn còn, đến nay 
đêu ân mất dưới đất, về sau có vị vua bắt chước 
làm theo đó còn cao hơn 70 thước, phía trên dựng 
lập tinh xá, bên cạnh có trụ đá lắng bóng sáng ngời 
ảnh hiện, tùy theo tội phước của mỗi người mà 
trông thây ảnh hiện rong trụ. Vua A-dục dựng lập 
phù đồ bên cạnh thêm câp, nơi vết tích của 4 Đức 
Phật kinh hành tọa thiền, nơi Đức Phật tắm rửa đều 
có dựng lập tháp. Ở đó có tinh xá nói Đức Phật 
nhập thât. Lại bên cạnh nơi Đức Phật kinh hành có 
nên tảng đá dài 50 bộ cao 7 thước, nơi viết chân 
giảm phủ đầu có đường văn hoa sen, hai bên nên 
tảng có các ngôi tháp nhỏ do các vị Phạm vương 
tạo dựng. Tiếp theo phía trước là nơi Ty-khưu mi 
Liên-hoa-sắc hóa làm Luân vương đến trông thây 
đón Đức Phật trước. Đức Phật bảo Liên-hoa-sắc 
răng: "Chẳng phải ngươi là người thây đón trước, 
có Tô-bộ-đê (Tu-bô-đề) an tọa trong thạch thất 
chứng biết các pháp tánh vốn không nên đã thây 
pháp thân ta trước". Tiếp theo về phía Đông nam 
có ao hỗ. nơi rồng ở luôn bảo hộ Thánh tích, không 
thê khinh thường xem phạm. 
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Từ đó theo hướng Tây bắc đi gần 200 dặm đên 
nước Yết- nhã- cúc-xà (tức thành khúc nữ, thuộc 
Trung Án Độ) chu vi hơn 400 dặm, phía Tây đô 
thành gôm sông Khắc-già, dài hơn 20 dặm rộng 
khoảng 4-5 dặm, tà chánh xen lẫn cùng một nửa. 
Có hơn trăm ngôi chùa, chư Tăng khoảng vạn vỊ, 
thọ học giáo pháp và Đại thừa lần Tiểu thừa. Có 
hơn 200 ngôi đến thờ trời, các hàng DỊ Đạo khoảng 
vài ngàn vị. Đó tức là Thành đô của cả 5 xứ Ân Độ, 
vua hiệu là Hy-la-dật-đa (tức là Giới Nhật) dòng 
họ Phệ-xá. Mới đầu muốn lên ngôi, nhân ở bên bờ 
sông Khắc ø1à có tôn tượng Bộ- tát Quản Tự Tại, 
vua mới câu thỉnh đó. Được Bồ-tát dạy bảo rằng: 
"Ông vốn là vị Tỷ-khưu Lan Nhã ở rừng này, vua 
Kim Nhĩ Nguyệt đã phá diệt Phật pháp. Ông lên 
làm vua phải nên trùng hưng lại, lây sự thương xót 
muôn vật làm lòng, mới làm vua cả Š xứ nên phải 
cần trọng chớ lên tòa sư tử và xưng hiệu Đại 
VƯƠng.. Vua mới cùng các Đồng tử đánh diệt hết 
các ngoại đạo và đồ chúng của Kim Nhĩ Nguyệt, 
lại đính ước nghiệm lệnh. Nếu có người ăn thịt thì 
cắt lưỡi, người giết hại sinh mạng thì chặt tay. Vua 
và người em gái góa cùng trồng coi chăm lo việc 
nước nhà. Đến bên cạnh sông Khắc-già dựng tạo 
ngàn ngôi Phù Đồ, mỗi một ngôi cao hơn trăm 
thước, khắp cả thành ấp thôn xóm tụ lạc đến những 
ngỏ hẻm đường thông, đều dựng lập Tĩnh xá tích 
trữ lương thực, mở mang thuốc men để ban cấp 
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bệnh tật nghèo cùng. Những nơi Thánh tích đêu 
dựng lập chùa. Suốt 20 năm trở lại, cứ 5 năm mở 
hội một lần, dốc hết kho tàng ban cấp mọi người, 
chỉ lưu giữ binh khí, dùng đủ chắng lo phòng. Ngày 
đâu tiên mở hội, nhóm tập thỉnh mời chư Tăng ở 
các nước, suốt trong 2l ngày cúng dường, tỨ sự, 
khiến cùng nhau luận bàn. Với những vị giới hạnh 
trinh thuần kiên cỗ, đạo đức ưu việt đượm nhuân. 
Vua bèn thỉnh mời lên tòa sư tử và cầu xin thọ gIỚI. 
Với những vị thanh tịnh vô học, vua tỏ bày sùng 
kính ngưỡng, với các vị uế hạnh hiện bảy thì vua 
liên xua đuôi ra khỏi nước nhà. Đối với các vị 
vương thần biết gieo tạo mọi việc phước lành 
không biếng nhác, thì vua kéo tay cùng ngôi, còn 
ngược lại thì vua chăng đoái hoài trông nhìn. Vua 
đi tuần xét phong tục khác các địa phương, chăng 
thường dừng ở một nơi. Những lúc hăn có bốn bộ 
binh lính dẫn đường rất nghiêm mật, chèo thuyên 
cỡi voi, đánh trống thối loa. Quân voi có cả tám 
vạn, oal phong tỏa khắp bốn phương. Vua chỉ hai 
ba tháng không ra ngoài vân du. Ở trong cung mỗi 
ngày cúng dường các vị Sa-môn, chư Tăng có cả 
ngàn vị, có 500 Bà-la-môn. Mỗi ngày thời gian 
phân thành 3 phần. Một phân chuyên xử lý mọi 
việc, hai phân chuyên tu mọi phước thiện. Lại dứt 
tuyệt ăn dùng máu thịt, mỗi ngày theo lệ chỉ ăn một 
bữa. Ở bên cạnh phía tây dòng sông, phía Đông của 
chùa tạo dựng một đài báu cao hơn trăm thước, bên 
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trong có tôn tượng băng vàng thân ngang như hình 
người, tiếp đến ở phía Nam xây dựng một đải báu 
nơi tắm rửa tôn tượng Phật. Từ đó vê hướng tớ: 
bắc cách 15 dặm riêng xây dựng hành cung, tử 
chùa đến cung các đoạn đường hẹp làm các, chạm 
trồ điêu khắc đến cùng, các thứ kỷ nhạc chăng đổi 
dời luôn xúm quanh hòa tấu mà thôi. Lại tạo tôn 
tượng băng vàng cao ba thước lúc che ấn lúc để 
hiện bày, dùng voI lớn màn báu che phủ phía trên, 
vua tạo tượng Đề-thích cầm nắm lọng báu đứng 
hâu bên tả. Có vua Câu-ma-la (tức là Đông tử) ở 
nước Ca-ma-lũ-ba tạo tượng Phạm Vương câm 
năm phất trân đứng hầu phía hữu. Mỗi mỗi có 500 
quân lính voi mang mặc áo giáp đông hộ vệ. Trước 
sau mỗi mỗi có trăm voi lớn. Các nhạc nhân ngôi 
trên đánh trồng hòa tâu âm nhạc. Vua Giới nhật lại 
đem các thứ vàng bạc châu hương hoa theo ra tung 
rải cúng dường Tam bảo. Tại 5 xứ Ấn Độ, chùa Ni 
rất hiểm ít. Giả sử như có các vị ni cũng đồng tu 
tập một chùa với chư Tăng, đông ăn một chỗ, 
không khuyết phạm giới điều câm ước. Nhưng vua 
Đồng tử thuộc dòng tộc Sát- đế-lợi nói cùng kẻ sử 
là Lý Nghĩa Biểu răng: "Trên đời tương tục tiếp 
thừa đã 4.000 năm. Người Xưa trước từ đất Hán 
bay lại làm vua xứ đất này. ' 

Về phía Tây bắc của thành có ngôi tháp do vua 
A-dục tạo dựng xưa kia, Đức Phật từng ở đó suốt 
7 ngày giảng nói pháp. Bên cạnh có tháp thờ tóc và 
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móng tay, vết tích của 4 Đức Phật kinh hành tọa 
thiên. Lại về hướng Nam, gần sông Khăắc-già có 3 
ngôi chùa cùng đồng chung vách tường mà khai 
cửa, tôn tượng Đức Phật trang nghiêm xinh đẹp. 
Có chiếc răng của Đức Phật dài một tắc rưỡi, sắc 
màu tỏa sáng luôn biến. đối, Phật tôn trí trong hộp 
báu. Mọi người ở xa gân đến chiêm ngưỡng mỗi 
ngảy có đến cả ngàn trăm, khiến người gìn giữ 
phiên nhiễu, thâu thuế nặng bằng vàng hoặc vật 
báu nhưng mọi người vui thích đên kính lễ chẳng 
chối từ tốn nhiều của cải. Vào những ngày trai thì 
nghĩnh thỉnh ra tôn trí nơi tòa cao rải hoa cúng 
dường tuy tích chứa nhưng hợp chiếc răng ây 
chăng bị khỏa lấp, chúng Tăng ở trong chùa rất 
thanh tịnh nghiêm túc, các hàng tịnh nhân có cả vài 
vạn nhà. Phía trước và hai bên chùa có những ngôi 
Tinh xá cao hơn trăm thước, xây dựng nên móng 
bằng đá lợp ngói gạch, tôn tượng trong thật trang 
nghiêm bằng các vật báu hoặc thuân toàn vàng bạc. 
Tiếp theo về phía Đông nam có một ngôi Tình xá 
lớn được xây dựng nền móng băng đá, gạch, thất 
cao hơn 20 trượng. Đó là nơi xưa kia Đức Phật 
từng ở suốt 6 tháng nói các pháp thân vô thường, 
khổ không bất tịnh. Lại có vết tịch của bốn Đức 
Phật kinh hành tọa thiên tại phía Đông nam của 
Thành cách khoảng 6-7 dặm năm trên bờ phía Nam 
sông Khắc-già. 

Từ thành ấy về phía Đông nam hơn trăm dặm 
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có thành Nạp- phược-đê-bạ tựa bên bờ sông phía 
Đông Khắc-già có 3 ngôi chùa đông chung tường 
vách mà khác cửa, chu vi rộng hơn 20 dặm. Tiếp 
theo trước cách hơn 20 bộ, có một ngôi tháp cao 
hơn 20 trượng là nơi Đức Phật từng ở đó suôt bảy 
ngày giảng nói pháp, bên trong có xá-lợi, có lúc tỏa 
phóng ánh sáng. Bên cạnh đó có vết tích của 4 Đức 
Phật kinh hành tọa thiên. Về phía Bắc của chùa 
cách 4 dặm gần bờ sông Khăc-già, có ngôi tháp cao 
hơn 20 trượng, xưa kia Đức Phật từng. đến đó giảng 
nói pháp, có 400 quỷ đói được tỏ ngộ mà sinh lên 
cõi trời. Bên cạnh đó lại có tháp thờ tóc và móng 
tay của Đức Phật, tiếp theo bên cạnh lại có vết tích 
của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiên. 

Lại theo hướng Đông nam hơn 600 dặm, vượt 
qua phía Nam sông Khắc- -Blả đến nước A-thâu-đà 
(thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 500 dặm, 
chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm. Có hơn trăm 
ngôi chùa, chư Tăng hơn 300 vỊ, đêu thọ học cả 
pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có 10 ngôi đền thờ 
trời, các hàng DỊ Đạo hiểm ít. Trong thành có ngôi 
chùa cổ tức là nơi Bô-tát Phạt-tô-bạn-độ (tức là 
Thê Thân) ở trong vài mươi năm tạo các luận Đại 
thừa Tiểu thừa. Từ thành về phía Bắc cách 5 dặm 
bên bờ sông Khăc-già, trong ngôi chùa lớn có ngôi 
tháp cao hơn 20 trượng là nơi xưa trước Đức Phật 
đã từng vì các người trời mà ở đó mất 3 tháng giảng 
nói pháp. Bên cạnh đó có ngôi tháp Phật, có vêt 
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tích của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiên. Từ chùa 
về phía Tây cách 5 dặm có ngôi tháp thờ tóc và 
móng tay của Đức Phật. Từ thành vê phía Tây nam 
cách 5 dặm có ngôi chùa cô trong rừng ĐạiI-am- 
một-la, là nơi Bồ-tát A- -tăng- già xưa kia ban đêm 
lên cung trời đến chỗ Bô-tát Từ thị để thọ học trở 
lại vì Đại chúng mà giảng nói. Từ rừng ây về phía 
Tây Bắc cách hơn trăm bộ có tháp thờ tóc và móng 
tay của Đức Phật. 

Từ đó, theo hướng Đông đi hơn 300 dặm, vượt 
qua phía Bắc sông Khăc-già đến nước A-da-mục- 
khư (thuộc Trung Ấn Ðộ) chu vi rộng 2.500 dặm, 
chu vi Đô thành rộng 20 dặm, có 5 ngôi chùa, chư 
Tăng có hơn 1.000 vị đều thọ học giáo pháp Tiêu 
thừa. Có 10 ngôi đên thờ trời, các hàng ngạo Đạo 
chung sông lẫn lộn. Từ thành về phía Đông nam 
gần sông Khắc-già có ngôi tháp cao hơn 20 trượng 
là nơi xưa Đức Phật từng ở suốt 3 tháng giảng nói 
pháp, có tháp phụng thờ tóc và móng tay sắc xanh, 
có vết tích của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiên. Lại 
theo hướng Đông nam đi hơn 700 dặm vượt qua 
phía Nam sông Khăc-già, thuộc phía Bắc sông 
Diêm-mâu-na đến nước Bát-la-già-da (thuộc 
Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 5.000 dặm, Đô 
thành y cứ giữa điểm giao tiệp của hai bờ sông chu 
vi rộng hơn 20 dặm, có 2 ngôi chùa, chư Tăng hiểm 
ít. Có vài trăm ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại 
đạo đặc biệt lăm nhiều, từ thành về phía Tây nam 
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giữa khúc cung sông Diêm-mâu-na cách khoảng 
hai ba ngàn dặm theo dòng sông hợp lại ở phía 
Đông bắc có ngôi tháp cao hơn 10 trượng trong 
rừng hoa Chiêm-bác-ca, là nơi xưa kia Đức Phật 
từng đến đó nhiếp phục ngoại đạo, có tháp thờ tóc 
và móng tay, vết tích nơi Đức Phật kinh hành tọa 
thiên, lại có nơi Bồ-tát Đê-bà tạo luận Quảng bách. 
Trong thành, trước nhà đên thờ trời có cây Đại thọ 
cành lá tươi tốt che kín, có loài quỷ ăn thịt người 
nương ở nơi đó. Hai bên di cốt chất chỗng như cỏ, 
những người đến trong đên thờ thảy, đều xem 
thường mạng sông, từ trên cây ném xuông bởi bị 
quỷ dẫn dụ. Từ thành về hướng Đông nơi hai dòng 
sông hợp lại rộng hơn 10 dặm, đất đai băng phăng, 
đôi cao cát mịn dãi bày. Xưa nay các hàng vương 
thân giảu sang có cúng thí không ai chăng đến đó, 
nên gọi đó là Đại thí trường. Vua Giới nhật cũng 
tu hạnh nghiệp đó. Từ Đạo trường đó về phía Đông 
nƠI hợp lại của dòng sông mỗi ngày có đến trăm 
người tự đắm mình mà chết. Tập tục ở đó gọi là 
nơi thác sinh lên các cõi trời vậy. Nếu người nào 
muốn hành pháp â ây thì trước tiên đến đó bỏ ăn 7 
ngày. Việc tự đăm mình vào trong dòng sông, mọi 
người từ các nơi xa gần đều đến, cho đến cả khi 
núi, naI đồng kéo nhau cả đàn đến bên bờ sông bỏ 
ăn mà tự đăm mình xuông dòng sông. Ngay lúc 
vua Giới Nhật thực hành bô thí có 2 con khỉ cái Dị 
chó căn chết, con khi đực mang xác ném xuống 
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dòng sông, và chính con khi đực ây cũng bởi đã 
đói khát nhiều ngày nên chết luôn. 

Từ đó theo hướng Đông nam đi qua rừng lớn 
và đồng trông hoang dã hơn 500 dặm đến nước 
Kiêu-thưởng-di (thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng 
6.000 dặm, chu vi Đô thành hơn 30 dặm. Có hơn 
10 ngôi chùa, chư Tăng có hơn 300 vị, có 50 ngôi 
đên thờ trời, các hàng ngoại đạo đông nhiêu. Trong 
thành nơi cung điện cũ có ngôi tĩnh xá lớn cao hơn 
60 thước, khắc chạm tôn tượng Đức Phật bằng gỗ 
Chiên-đàn, phía trên treo đá, do vua Ô- đà- diễn-na 
(xưa trước gọi là Uu-đà-diên, thời Tiên Đường 
dịch nghĩa là Xuất ÁD tạo dựng, có ánh sáng linh 
thiêng tỏa phóng, các vị vua muốn đem sức lực để 
nâng đời mà trọn chắng lay chuyền. Xưa kia, khi 
Đức Phật Thích-ca vì Thánh mâu Ma-gia nếu lên 
cung trời giảng pháp, vua thỉnh cầu Tôn giả Mục 
Kiên Liên dùng sức thân dẫn các người thợ lên 
cung trời phỏng hình tướng của Đức Phật để làm. 
Đến lúc từ cung trời, Đức Phật trở xuống, tôn 
tượng ấy bèn đứng dậy nghinh đón, Đức Phật bèn 
an ủ1 ủy dụ vì làm mọi Phật sự trong tương lai. Từ 
Tinh xá đó đi về hướng Đông cách hơn trăm bộ, có 
vết tích của 4 Đức Phật tọa thiền kinh hành, cái 
giếng nơi thất của Đức Phật tắm rửa đến nay nước 
vân còn tuôn chảy. Trong thành về góc Đông nam 
nơi vườn nhà Tôn giả Cụ-sử-la, có Tình xá của 
Đức Phật, tháp tôn thờ tóc và móng tay. Bên cạnh 
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tháp lớn lại có vết tích của 4 Đức Phật tọa thiên 
kinh hành. Từ thành về hướng Tây cách 9 dặm có 
hang đá là nơi xưa kia Đức Phật từng du hóa đến 
đó nhiếp phục rồng độc. Bên cạnh có ngôi tháp lớn 
cao hơn 20 trượng. Bên cạnh lại có vết tích của 
Đức Phật tọa thiên kinh hành, tháp phụng thờ tóc 
và móng tay. Những người tật bệnh đến nguyện 
cầu phân nhiều đều được lành mạnh. Đến lúc Di 
pháp của Đức Phật Thích-ca hủy diệt tại nước đó, 
các hàng sang hèn vào trong cảnh vức tự nhiên cảm 
thương. 

Từ hang đá ấy vào trong rừng lớn đi hơn 700 
dặm, vượt qua bờ phía Băc sông Khắc-già đến 
thành Ca-xa- -bố-la chu vi rộng 10 dặm, đó là nơi 
Bồ-tát Hộ Pháp nhiếp hóa ngoại đạo, có ngôi tháp 
cao hơn 20 trượng, xưa kla giảng pháp, hiện có dâu 
vết Đức Phật kinh hành, tháp tôn thờ tóc và móng 
tay. Từ đó theo hướng Bắc đi 180 dặm đến nước 
Ty-sách-ca (thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 
4.000 dặm, chu vi Đô thành rộng l7 dặm, có 20 
ngôi chùa, chư Tăng khoảng 3.000 vị, có 50 ngôi 
đên thờ trời, các hàng ngoại đạo rất đông nhiêu. Ở 
hai bên đường phía Nam có chùa tháp cao hơn 20 
trượng, xưa kia Đức Phật từng ở nơi đó 6 năm 
giảng nói pháp, bên cạnh có cây kỳ lạ cao 70 thước, 
quanh năm không đồi thay, đó là cây Đức Phật xia 
răng vất bỏ mà sinh mọc tươi tốt như vậy, các hàng 
ngoại đạo đua nhau đến chặt phá, song, sau đó vẫn 
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sinh mọc như cũ. Bên cạnh có vết tích của bôn Đức 
Phật kinh hành tọa thiền và tháp tôn thờ tóc và 
móng tay. Góc nên móng tiếp liên nhau, ao rừng 
g1lao bóng. 

Từ đó theo hướng Đông bắc đi hơn 500 dặm 
đến nước Thât-la- phạt-tất-để (tức nước Xá-vệ, 
thuộc Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 6.000 dặm, 
Đô thành hoang phê hư hoại, nên móng cũ bên bỉ 
dài hơn 20 dặm, có vài trăm ngôi chùa, chư Tăng 
hiểm ít. Có hơn trăm ngôi đến thờ trời, các hàng 
ngoại đạo rất đông nhiêu. Trên nên móng điện cũ 
phía Đông trong thành hoang phê có ngôi tháp nhỏ, 
do là nơi do vua Bát- la-tê Na-thỊ-đa (xưa trước gọi 
là vua Ba-tư-nặc, tiếng Trung Hoa thời Tiên 
Đường dịch nghĩa là Thắng Quân) vì Đức Phật mà 
tạo dựng đường thật. Tiếp theo trên tháp nên móng 
cũ, vua vì DI mâu của Đức Phật là Tỷ-khưu mi Bát- 
la-xà-bát-để (xưa trước gọi là Bà-xà-ba-đê, Trung 
Hoa dịch nghĩa là sinh chủ) mà tạo dựng Tỉnh xá. 
Tiếp theo về phía Đông tháp là vườn nhà cũ của 
Tô-đạt-đa (tức là Thiện Thí), bên cạnh có ngôi tháp 
lớn, là nơi Ương-cù-lợi-ma-la (tức là Chỉ-man) xả 
bỏ tả pháp. Từ thành đó về hướng Nam cách 
khoảng 6 dặm là rừng Thệ-đa là vườn chùa do 
Trưởng giả Tu-đạt và Thái tử Kỳ Đà tạo lập, nay 
đã hoang phê chỉ còn có trụ đá cao hơn 70 thước 
do vua A-dục tạo dựng và còn một ngôi thất bằng 
gạch ngoài ra đều bị khỏa lập. Trong thất ấy có tôn 
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tượng Đức Phật vì Thánh mẫu mà giảng pháp băng 
vàng. Về phía Đông Bắc có ngôi tháp là nơi Đức 
Phật tăm rửa cho vị Tỷ-khưu bị bệnh, về phía Tây 
bắc lại có ngôi tháp nơi Tôn giả Mục Kiên Liên 
nâng pháp y của Tôn giả Xá-lợi-phât, cách đó 
không xa cùng các ngôi tháp của Đức Phật múc 
nước sử dụng. Lại nữa, nơi Tôn giả Xá-lợi- phât 
cùng với Đức Phật hành đạo thuyết pháp đều có 
dựng tháp tiêu biểu, luôn có dán hiệu các thứ nhạc 
linh mà hương khác lạ. Nơi các ngoại đạo giết hại 
người nữ để phỉ Dáng Đức Phật cũng có dán hiệu 
các thứ nhạc linh mà hương khác lạ. Nơi các ngoại 
đạo giết hại người nữ để phi báng Đức Phật cũng 
có dựng lập tháp để tiêu biểu. Từ chùa về phía 
Đông cách trăm bộ có hâm hồ sâu lớn, đó là nơi 
Điều Đạt muôn độc hại Phật mà bị lấp vùi vào lòng 
đât. Ở phía Nam lại có hầm hồ lớn là nơi Tỳ- -khưu 
Cù-già-ly hủy báng Đức Phật mà bị lấp vùi. Lại về 
phía Nam cách 500 bộ, có hầm rất lớn là nơi Bả- 
la-môn nữ Chiến-giả hủy báng Đức Phật mà bị lấp 
vùi, ba hầm hồ đó đêu sâu thăm không đáy, mưa 
lớn trút đồ trọn không ngưng nghẹt. Từ chùa về 
phía Đông cách 70 bộ có một tinh xá trên là Ảnh 
Phú cao 60 thước, bên trong có tôn tượng Đức Phật 
ngôi xoay mặt hướng Đông, nơi cùng các ngoại 
đạo luận ngh1. Tiếp đó vê phía Đông có đền thờ 
trời cũng cao đồng như Tinh xá thờ Phật, lúc vê 
chiêu bóng tinh xá đồ về hướng Đông che phủ đên 
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thờ trời. 

Từ đó về hướng Đông cách 4 dặm có ao động 
lớn là nơi Ty-lô Thích-ca vương (xưa trước phiên 
dịch nghĩa là Lưu Ly) bị vùi lấp vào đất người đời 
sau dựng lập tháp ghi chép lại sự việc ấy. Lại nữa, 
nơi lúc mới đầu tạo dựng chùa (Kỳ Viên) Tôn giả 
Xá-lợi- phất cùng với ngoại đạo so tài sinh sức, 
cũng có dựng lập tháp ghi chép sự kiện. Từ chùa 
vê phía Tây bắc cách 4 dặm, có khu rừng đặc nhãn, 
trong đó có ngôi tháp vết tích nơi Đức Phật kinh 
hành, đó là duyên cớ vua Thắng Quân xử quyết 
móc mắt 500 quân giặc, nhân được nghe sức từ của 
Đức Phật mà một lúc được bình phục, vất bỏ 
trượng bèn sinh hiện nhãn căn. Từ thành ây về phía 
Tây bắc cách 60 dặm có ngôi thành cũ từ lúc con 
người sông thọ hai vạn tuổi, đó là nơi bản sinh của 
Đức Phật Ca-diếp-ba. Về phía Bắc có ngôi tháp tức 
nơi phụng thờ toàn thân xá-lợi của Đức Phật, do 
vua A-dục tạo dựng đề tiêu biểu. 

Từ đó, lại theo hướng Đông nam đi hơn 500 
dặm đến nước Kiếp- tỷ-la-phạt-tất-đồ (tức xưa 
trước gọi là Ca-ty-la, thuộc Trung Ấn Độ) chu vi 
rộng hơn 4.000 dặm, thành quách có cả 10 khu đều 
hoang trông không có người ở, chu v1 là cung thành 
rộng l5 dặm được xây dựng băng gạch, có hơn 
ngàn ngôi chùa cổ trong một cung thành, có hơn 
30 ngôi chùa Tăng, hai ngôi đên thờ trời, các hàng 
ngoại đạo chung sông lẫn lộn. Trong thành trên nên 
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chánh biện trong tinh xá tạo nên tượng vua, bên 
cạnh là trên nên móng tâm điện của Phu nhân Ma- 
ha-ma-gIà (tức là Đại thuật), trong tinh xá tạo hình 
tượng phu nhân. Bên cạnh đó có tình xá bên trong 
tạo hình tượng Bồ-tát. Về tướng giảng thân ở xứ 
đó có các quan điển chắng đồng, theo thượng tọa 
bộ cho là tƯƠng đương với ngày 15 tháng 5 điểm 
Trung Hoa”, còn các Bộ phái khác lại cho là "tương 
đương với ngày mông 8 tháng 5". Đó bởi sự thây 
nghe có sai khác vậy. Bên cạnh đó có tháp tiên 
tướng. Về phía Nam có ngôi tháp là nơi Thái tử 
dốc sức lực mình đánh ném voi vượt qua thành rơi 
nơi đất làm thành hâm hồ lớn. Bên cạnh đó có tịnh 
xá làm hình tượng Thái tử và Tượng thọ nghiệp. 
Bên cạnh tịnh xá ây là nơi phòng ngủ của cung phi, 
làm hình tượng Da-du-đả-la và La- hồ-la. Có một 
bản riêng biệt ghi răng: "Đó là nơi đầu đêm Thái 
tử mở cửa thành phía bắc thành mà ra đi". Ở góc 
Đông nam của thành là nơi Thái tử cưỡi ngựa bay 
giữa không trung vượt thành xuất gia, có tạo dựng 
Tịnh xá và hình tượng. Tại bôn cửa mỗi mỗi đều 
có hình tượng các cảnh lão, bệnh, tử, Sa-môn. Về 
phía Nam của thành cách 4 dặm có tháp rừng NI- 
lầu-lô là nơi khi Đức Phật đặc Đạo cùng giảng nơi 
pháp. Từ thành ấy về phía Nam cách 15 dặm có 
ngôi tháp trong thành cũ, là nơi bản sinh của Đức 
Phật Ca-la-ca-thôn-đà lúc con người tuổi thọ đến 
sáu vạn năm. Lại về phía Đông nam của Thành có 
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ngôi tháp tức là nơi Di thân của Đức Phật ây, phía 
trước tháp, vua Vô Ưu có tạo dựng tượng đá cao 
hơn 3 trượng. Lại về phía Đông bắc hơn 30 dặm có 
ngôi tháp trong thành cũ, là nơi bản sinh của Đức 
Phật Ca- nặc-ca-mâu-nI. Lúc con người có tuổi thọ 
bốn vạn năm. Về phía Đông bắc thành đô có ngôi 
tháp, là nơi di thân của Đức Phật ấy. Vua Vô Ưu 
có dựng lập trụ đá và ghi chép minh ký, cao hơn 2 
trượng. Lại về phía Đông bắc thành ấy cách hơn 40 
dặm có ngôi tháp nơi Thái tử ngôi dưới gốc cây. 
Về phía Tây bắc của thành lớn có vải trăm ngôi 
tháp, là tháp các Thích Tử bị giết hại có 4 vị Thích 
Tử chống cự lại quân lính, người ở trong thành 
không chấp thuận, bèn bị ruông đuổi ra khỏi cảnh 
vức, đó là vua Ô Tượng, vua Phạm Diễn v.v... đến 
nay vân chăng dứt. Vê phía Nam của Thành có 
tháp Cây-ni-câu luật, là nơi mới đâu Đức Phật đến 
thấy Phụ vương. Có ngôi tháp ngoài cửa phía Nam 
của Thành là nơi bắn cung tên. Về phía Đông nam 
cách hơn 30 dặm là nơi Thái tử băn mũi tên găm 
sâu xuống đất nhân đó có dòng suôi tuôn vọt, tục 
truyền suỗi, mũi tên ây, những người bệnh uống 
nước phân nhiều đều lành, hoặc có người vớt bùn 
bôi thoa lên trán thì tùy nỗi khô đều lành, lại theo 
hướng Đông Bắc cách khoảng 90 dặm là rừng Lạp- 
phật-ni, nơi ao dòng họ Thích tăm gội hoa nước soi 
bóng ánh ngời. Từ đó về phía Bắc cách khoảng 25 
bộ là cây Vô Ưu là nơi Đức Phật đản sinh đến nay 
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đã khô rụi. Có thuyết cho răng: "Lúc ây là ngày 
mông § tháng 3", còn theo Thượng Tọa bộ cho là: 
Ngày 15 tháng ân, Tiếp theo vê hướng Đông có 
ngôi tháp là nơi 2 con rông tăm gội cho Thái tử, 
mới đầu khi Đức Phật đã đản sinh chắng cân phải 
nâng đỡ mà tự đi khắp bốn hướng, mỗi hướng 7 
bước, nơi Đức Phật giâm đặt bản chân liền có hoa 
sen lớn xuất hiện. Khi Đức Phật đã từ phía hông 
hữu của Thánh mẫu sinh ra, Thiên để nâng ÿ tiệp 
lây, bốn vua bưng ã ăm đặt trên ghế vàng, đều có xây 
dựng bốn ngôi tháp và dựng trụ đá đề tiêu biêu đó. 
Bên cạnh có dòng sông nhỏ theo hướng Đông nam 
mà xuôi dòng, người đời gọi đó là sông Dâu, là nơi 
Thái tử đã đản sinh, Trời biến hóa đât ở đó sáng 
nhuân khiến để tắm, lại dứt trừ gió lửa hư không 
khiến biến thành sông nước trơn nhẫn như dầu. 

Từ đó theo hướng Đông đi hơn 200 dặm trong 
rừng hoàng nước Ma- ma (thuộc Trung Ấn Độ) có 
nhiêu thành quách trống không. Lại theo hướng 
Đông nam có ngôi tháp Phật cao gân năm thước, 
xưa trước mới đâu đó là một trong tám phân xá-lợi 
Phật, có lúc ánh sáng linh thiêng tỏa phóng, bên 
cạnh có ao trong mát, có rông biêu làm răn lớn ra 
nhiễu quanh tháp đó, có voi đông hoang hái trái để 
tung rải, vua Vô Ưu muôn mở tháp mà rồng gìn 
giữ không chấp thuận. Lại theo hướng Đông qua 
rừng lớn cách hơn trăm dặm có ngôi tháp lớn, là 
nơi Thái tử đến đó cỡi mở chuỗi châu mạc ni trong 
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áo báu giao cho Xiến- đạt-ca đem về lại dâng cùng 
phụ vương, lại về hướng Đông có cây chiêm bộ đã 
khô chết nhưng gốc hiện còn, có ngôi tháp nhỏ, đó 
là nơi Thái tử đem y vật còn lại để đôi lấy áo da 
nai. Bên cạnh ngôi tháp là nơi Thái tử cắt tóc. Về 
tuôi tác của Thái tử lúc ây không được chuẩn định, 
có thuyết cho là Thái tử vừa 19 tuổi, có thuyết lại 
cho là đã 29 tuôi. Lại theo hướng Đông nam đi 
băng hoang trống 190 dặm có tháp rừng Ni-câu 
luật cao hơn 3 trượng. Người xưa lây đất nơi chỗ 
trà tỳ Đức Phật, thâu nhặt tro bụi đem đến đó xây 
dựng tháp phụng thờ, người bệnh cầu nguyện đêu 
lành, lại có VẾT, tích của bôn Đức Phật kinh hành 
tọa thiên, tháp ây cao hơn trăm thước. Hai bên có 
vài trăm ngôi tháp nhỏ. 
Lại theo hướng Đông bắc băng vượt rừng lớn 
đường đi hiểm trở suốt 5 00 dặm đến nước Câu-thi- 
na-yÊt- la (thuộc Trung Ấn Độ), ở đó thành quách 
đồ nát hoang tàn, người vật hiếm ít. Ở gió Đông 
Bắc trong thành có ngôi tháp là nơi vườn nhà xưa 
cũ của Thuần Đà, có cái giêng được đào dục để 
cúng dường hiện vẫn còn đẹp từ thành ấy về phía 
Tây bắc cách khoảng 4 dặm, vượt qua sông A-thị- 
đa-phạt-để, đó gọi là Hữu kim, gần bờ phía tây là 
rừng Bà-la, khoảng cách giữa hai rừng gân vài 
mươi bộ, bên trong có 4 cây đặc biệt rất cao, trong 
ngôi Tĩnh xá lớn xây dựng bằng gạch, tạo tôn 
tượng Đức Phật nhập Niết-bàn, đầu xoay hướng 
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Bắc mà năm, bên cạnh có ngôi tháp cao hơn 200 
thước, phía trước có dựng trụ đá ghi chép về tướng 
Đức Phật diệt độ, có thuyết nói là Phật nhập Niết- 
bàn ngày 15 tháng 3, theo Thuyết hữu bộ cho là 
ngày mông 8 tháng 9. Các bộ phái có lãm sự luận 
bàn khác nhau, có thuyết nÓI: "Đến nay, năm Trinh 
Quán thứ 20 (646) thời Tiên Đường, thì đã trải qua 
1.212 năm vậy”. Đó là y cứ theo sự ghi chép ở trụ 
đá tại chùa Bồ-đề. Hoặc còn có thuyết nói là I. 300 
năm, hay hơn 1.500 năm hoặc có thuyết nói mới 
hơn 300 năm chưa đến 1.000 năm. Bên cạnh Tỉnh 
xá có nơi xưa kia Đức Phật làm chim trĩ chúa cứu 
lửa và làm Nai cứu sông, mỗi mỗi đều có dựng một 
ngôi tháp. Tiếp về hướng tây có một ngôi tháp là 
nơi Tôn giả Tu-bạt-đà-la diệt chứng, tiêp theo lại 
có một ngôi tháp là nơi chấp Kim cang thân khoe 
đất, tiếp theo bên cạnh có một ngôi tháp là nơi tôn 
trí Kim quan lại 7 ngày, tiếp bên cạnh có ngôi tháp 
là nơi Tôn giả A-nê-lầu-đà lên cung trời báo cùng 
Thánh mẫu biết Phật đã nhập Niết- bàn nên xuông 
buôn khóc, từ thành về phía Bắc vượt qua sông NI- 
liên- thuyên-na cách 300 bộ có một ngôi tháp là nơi 
Niết-điệp-ban-na (tức là trà tỳ = thiêu đốt) nhục thể 
Đức Phật. Hiện nay đất ở đó sắc màu vàng đen lẫn 
cùng tro bụi, có người mong câu được cảm có xá- 
lợi. Tiếp theo bên cạnh có một ngôi tháp, là nơi 
Đức Phật duõi hai bàn chân ra khỏi Kim quan cho 
Tôn giả Ca-diêp-ba trông thấy. Tiếp nữa lại có một 
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ngôi tháp, phía trước có dựng trụ đá khắc ghi vê 
việc tắm nước phân chia xá-lợn. 

Từ đó theo hướng Tây nam đi hơn 200 dặm đến 
một ấp lớn, lại đi qua rừng lớn cánh hơn 500 dặm 
đến nước Ba- la-nạI-tư (xưa trước gọi là Ba-la-nạI, 
thuộc Trung Ấn Độ), chu vi rộng hơn 4.000 dặm, 
phía Tây đô thành gần sông Khăc-già dài gân 20 
dặm rộng 6 dặm, dân chúng sinh sông đông nhiêu, 
phân nhiều tin theo ngoại đạo. Có hơn 30 ngôi 
chùa, chư Tăng hơn 3.000 vị đều tu học theo Tiểu 
thừa chánh lượng bộ. Có hơn trăm ngôi đền thờ 
trời, các hàng ngoại đạo đông cả vạn bộ, phân 
nhiêu là phụng thờ Thiên căn của Đại tự tại. Trong 
thành lớn có 20 ngôi đến thờ trời, Thiên căn cao 
hơn trăm thước. Về phía Đông bắc của Thành là 
sông Ba-la-nạl, ở phía Tây có ngôi tháp do vua A- 
dục tạo dựng cao hơn 10 trượng, phía trước có 
dựng trụ đá băng ngọc bích xinh đẹp ứng hiện hình 
Phật. Từ sông đi vê phía Đông bắc cách hơn I0 
dặm là chùa Lộc dã, tám phân ranh giới khu vực 
vách tường nối liên bao bọc chung quanh, có tầng 
hiên trùng các, chư Tăng có 1.500 vị đều học theo 
pháp Tiểu thừa chánh lượng bộ. Lại có ngôi tháp 
thờ Phật cao hơn 20 trượng, khám gạch c cả bôn mặt 
điều tiết thích hợp có cả trăm thêm Ccâp, đều có 
những tượng Đức Phật bảng vàng, đông than, đá 
v.v... ấn hiện. Tiếp theo về phía Tây nam có một 
ngôi tháp cao hơn trăm thước, phía trước có trụ đá 
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cao hơn 70 thước sáng sạch suốt cùng, những 
người thành kính cầu nguyện thì tôn tượng hiện tùy 
thuộc hạnh nghiệp Thiện ác. Tức nơi sau khi đã 
thành Đạo, Đức Phật chuyên pháp luân lần đầu 
tiên. Bên cạnh đó có ba ngôi tháp tức là nơi tọa 
thiền kinh hành của ba Đức Phật xưa trước. Bên 
cạnh lại còn có các ngôi tháp khác là nơi 500 vị 
Độc giác nhập Niết-bàn. Bên cạnh đó có ngôi tháp 
là nơi Đức DI Lặc nhận sự dự ghi sẽ thành Phật. 
Lại theo hướng Tây có một ngôi tháp là nơi đời 
trước Đức Phật làm Bô-tát Hộ Minh được Đức 
Phật Ca- diễp-ba thọ ký đời nay thành Phật. Tiếp 
theo về phía Nam có nơi của bốn Đức Phật kinh 
hành tọa thiên, dài 50 bộ cao 7 thước, chông chất 
đá xanh, phía trên làm tôn tượng Đức Phật Thích- 
ca kinh hành. Hình tượng ây rất đặc dị, nhục kế nỗi 
cao, tóc trên đâu duỗi ra sức thần mà có chứng 
nghiệm, vết tích chùa xưa, lắm nhiêu Tinh xá, bảo 
tháp, có đến vài trăm sự kiện chăng thê che chép 
đây đủ rõ ràng. Về phía Tây của chùa có cái ao 
trong sạch chu vi rộng 200 bộ là nơi xưa kia Đức 
Phật thường tăm rửa, tiếp về hướng Tây có một ao 
nhỏ là nơi Đức Phật tây rửa vật dụng, tiêp về hướng 
Bắc có một ao nhỏ là nơi Đức Phật thường giặt V. 
Ba ao ây đều có rông ở, mùi vỊ của nước mát ngọt 
mà trong sạch. Như có người khinh mạn xúc chạm 
thì loài thú Kim-ty-la liên vì làm hại. Bên cạnh đó 
có tảng đá vuông, phía trên có dâu vết đường văn 
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của pháp y ca sa của Đức Phật. Các hàng ngoại đạo 
và những kẻ hung bạo khinh thường giâm đạp lên 
thì rông trong ao liên nôi gió mưa. Bên cạnh đó lại 
có ngôi tháp là nơi Đức Phật từng làm voi chúa 6 
ngà thây người thợ săn đắp mặc pháp y nên nhỗ 
ngà kính dâng. Bên cạnh đó lại có một ngôi tháp, 
là nơi xưa trước, Đức Phật làm chim cùng khô và 
vOI hỏi a1 là kẻ lớn. Lại trong rừng lớn có một ngôi 
tháp là nơi xưa kia, Đức Phật cùng Điều Đạt đông 
làm nai chúa, Đức Phật thay mạng thê nai đang 
mang thai, nên danh hiệu lộc dã (vườn nai) từ đó 
mà có. Lại từ chùa về hướng Tây nam cách 3 dặm 
có một ngôi tháp lớn cao hơn 30 trượng, nên tảng 
cao vợi tráng lệ, bên cạnh lại có một ngôi tháp là 
nơi 5 người (5 anh em Kiêu Trân Như) nghĩnh đón 
Đức Phật. Về phía Đông của rừng lớn cách 3 dặm 
có một ngôi tháp, là nơi xưa trước Đức Phật làm 
thân con thỏ cùng chung sống với các loài thú, tự 
biết thân hình mình bé nhỏ nên tự thiêu thân nhân 
tặng, nhân đó trời Đế-thích xuống tán thán, vì thê 
khiên giữa vân trăng có hiện hình con thỏ. 

Từ chùa ấy về hướng Đông thuận theo sông 
Khắc già đi hơn 300 dặm đến nước chiến chủ 
(thuộc Trung Án Độ) chu vi rộng hơn 2.000 dặm. 
Đô thành gân sông Khắc- đà-g1à chu vi rộng hơn 10 
dặm, dân chúng sinh sông đông nhiêu. Có 10 ngôi 
chùa, chư tăng có gân vạn vị đều tu học theo pháp 
Tiểu thừa. 30 ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo 
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chung sông lẫn lộn. Tại chùa ở phía tây bắc của 
Thành có một ngôi Tháp tôn thờ một thăng xá-lợi 
của Đức Phật. Xưa trước Phật từng đến ở đó 7 ngày 
giảng nói pháp. Và có vết tích của bốn Đức Phật 
kinh hành tọa thiên, lại có tôn tượng Bồ-tát Từ Thị 
hình dáng nhỏ bé mà oai đức rất lớn. Từ thành về 
hướng Đông bắc cách hơn 200 dặm đến chùa A- 
tỳ-yết-lại-noa (tức chùa Bất Xuyên Nhĩ) nhân 
duyên do từ vị Tăng ở phương Bắc vậy, Từ chùa 
đó theo hướng Đông nam vượt qua sông Khắc- -già 
đi hơn trăm dặm đên một âp lớn. Ở bờ phía Bắc 
sông có đên thờ trời Na-la-diên, trùng các nghiêm 
lệ. Lại theo hướng Đông nam đi hơn 30 dặm có 
Tháp Giáng Quý đã bị lâp vùi dưới đất một nửa, 
phía trước tạo dựng trụ đá cao hơn 2 trượng, tức 
nói Đức Phật vì loài quỷ ăn thịt người mà giảng 
pháp, quỷ thiết đặt cả ngàn tòa đá, cây rừng xanh 
tỐt, ao nước trong mát, cách đó không xa có vài 
ngôi chùa đêu có chư Tăng ở tu học theo pháp Đại 
thừa. Lại theo hướng Đông nam vượt qua dòng 
sông đi hơn trăm dặm có ngôi tháp, tức là nơi tôn 
thờ Bình phân chia xá-lợi và những xá-lợi còn lại, 
vào những ngày trai thường tỏa phóng ánh sảng. 
Lại theo hướng Đông bắc vượt qua sông Khắc- 
giả đi 150 dặm đến nước Phệ- -xá-ly (tức xưa trước 
gọi là Tỳ-xá-ly), thuộc Trung Ấn Độ) chu vị rộng 
hơn 5.000 dặm, tà chánh lẫn lộn đến một nửa, có 
vài trăm ngôi chùa, hiện tại chỉ còn 5-3 ngôi, chư 
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Tăng rât hiểm ít, có vài mươi ngôi đên thờ trời, để 
lộ bảy hình lãm nhiều vậy. Thành quách đã đồ nát 
hư hoại, nền móng cũ còn bên bỉ, chu vi rộng 70 
dặm, chu vi cung thành rộng 50 dặm, hiểm ít người 
sinh sống. Từ cung thành vê hướng Tây bắc cách 
khoảng 6 dặm có ngôi chùa tháp là nơi Đức Phật 
giảng nói kinh Tịnh Danh. Lại vê hướng Đông có 
ngôi tháp là nơi Tôn giả Xá-lợi-tử chứng quả. Lại 
vê hướng Đông có ngôi Tháp lớn là nơi vua được 
chia một phân xá-lợi một hộc, vua Ưu điển lây 9 
thăng, phân chia đêu tạo dựng các tháp khác. Sau 
đó có vua lại muốn khai mở tháp ây, bỗng nhiên 
đất chân động bèn thôi. Về phía Tây bắc có ngôi 
tháp, có trụ đá cao 6 trượng, tiếp về phía Nam là 
nơi có con khi vì Đức Phật mà moi đào ao nước. Ở 
phía Tây của ao, có bây khi mang bình bát của Đức 
Phật leo lên cây hứng lây mật. Về phía Nam ây là 
nơi khỉ Dưng bát mật dâng cúng Đức Phật, mỗi mỗi 
nơi đều có dựng Tháp ghi chứng. Từ chùa ấy về 
hướng Đông bắc cách 4 dặm có một ngôi tháp là 
nơi vườn nhà xưa cũ cư sĩ Tịnh danh, còn lắm 
nhiêu linh thân. Vườn nhà ấy xây chồng chất gạch, 
tương truyện là chất chỗng đá, tức là nơi cư sĩ Tịnh 
Danh hiện tướng bệnh để giảng nói pháp. Gân đây, 
Sứ giả Vương Huyền Sách dùng Hốt để đo lường 
đó chỉ có một trượng, nên tên gọi Phương Trượng 
từ đó mà sinh ra, và nơi vườn nhà của Trưởng giả 
Bảo Tích, nơi vườn nhà của Yêm-la-nữ, nơi Tôn 
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giả Kiêu-đàm-di nhập Niết-bàn đêu có dựng lập 
tháp ghi chép chứng cứ. Từ chùa về phía Bắc cách 
4 dặm có một ngôi tháp, là nơi xưa kia Đức Phật 
sắp sang Thành-câu-thi-na, người trời buôn khóc 
đưa tiễn. Tiếp đến lại có một ngôi tháp là nơi Đức 
Phật đứng trông nhìn lại Thành â âp lần cuối cùng. 
Tiếp theo về hướng Nam là nơi Yêm-la-nữ đem 
vườn cúng dâng Đức Phật. Bên cạnh đó có một 
ngôi tháp là nơi trước Đức Phật ba lần bảo cùng 
Tôn giả A-nan về ngày tháng còn lại cho đến lúc 
nhập Niết-bàn. Lại nữa, bên cạnh đó có ngôi tháp 
là nơi ngàn người con được thây Đặp song thân; tức 
ngàn Đức Phật trong thời hiền kiếp vậy. Về hướng 
Đông cò nên tháp, giảng đường, trùng các xưa cũ, 
có lúc tỏa phóng ánh sáng. Đó là nơi Đức Phật 
giảng nói kinh Phố Môn. Về phía Tây bắc của 
thành cách 60 dặm có ngôi tháp lớn là nơi Đức Phật 
biệt-lật- chiếp-bà-tử. Về phía Tây bắc của thành lớn 
øôm 200 dặm có một ngôi tháp nơi thành xưa cũ, 
là nơi Đức Phật giảng nói về Bản sinh từng ở nơi 
đó là đại thiên luân vương phụng sự đất nước. 

Từ thành ây về hướng Đông nam cách 15 dặm 
có ngôi tháp lớn, là nơi 700 vị Hiền Thánh kết tập 
lại kinh điển. Lại về hướng Nam gân 100 dặm có 
ngôi chùa lớn, tầng đài lớp lớp, chư Tăng tập học 
theo giáo pháp Đại thừa, có vết tích của bôn Đức 
Phật kinh hành tọa thiền. Bên cạnh lại có một ngôi 
tháp, là nơi xưa kia Đức Phật từ phương Nam vượt 
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đến phía Bắc nước Ma- kiệt-đà mà dừng nghỉ trong 
thành Tỳ-xá-ly. Từ chùa ấy về phía Đông cách 30 
đặm, ở hai phía Nam-băc sông Khắc-già mỗi bên 
có một ngôi tháp, là nơi Tôn giả A-nan đà phân 
thân cho hai nước. 

Từ phía bắc theo hướng Đông bắc của bờ sông 
đi hơn 500 dặm đến nước Phât- lật-thị (có người gỌI 
là Tam-phạt-thị, thuộc Bắc Ấn Ðộ) chu vi rộng hơn 
4.000 dặm, hai phía Đông- tây kéo dài. Có hơn 10 
ngôi chùa, chư Tăng gân ngản VỊ tập học cả pháp 
Đại thừa lẫn Tiểu thừa, có vài mươi ngôi đến thờ 
trời, các hàng ngoại đạo rất đông nhiêu. Trong 

cung thành xưa cũ có 3.000 nhà. Ở bờ phía Đông 
bắc của sông Khăc-giả có một ngôi tháp cao hơn 
20 trượng, từ phía Nam trông nhìn dòng sông dài, 
là nơi Đức Phật hóa độ 500 ngư nhân, do đánh bắt 
được cá lớn có l8 đâu, trên mỗi mỗi cái đầu đêu có 
2 mắt. Lại theo hướng Đông bắc đi hơn trăm dặm 
về phía Tây của thành cũ có ngôi tháp cao hơn trăm 
thước, xưa kia Đức Phật đã từng ở đó 6 tháng giảng 
pháp độ người. Lại về hướng Bắc cách 1.500 dặm 
có ngôi tháp tôn thờ tóc và móng tay của Đức Phật. 

Lại theo hướng Tây bắc đi 150 dặm vào trong 
hang núi đến nước Ni-ba-la (thuộc Bắc Ấn Ðộ) chu 
vi rộng hơn 4.000 dặm tại trong núi tuyết. Chu vi 
Đô thành hơn 20 dặm. Dân chúng xứ đó kính tin 
xen tạp giữa chùa và trời. Chùa chiên rât nhiêu, chư 
Tăng có hơn 2.000 vị, tập học kinh điển cả Đại 
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thừa lẫn Tiêu thừa. Vua thuân kính tin Phật pháp. 
Trong thành có các tháp cao hơn 200 thước, chu vi 
rộng S0 bộ, phía trên có thê dung chứa cả vạn 
người. Một mặt có 3 lớp, mỗi lớp có 7 tâng, dùng 
dăng khắp bốn phía, khắc chạm vô cùng kỳ lạ, 
dùng các vật báu để nghiêm sức. Từ thành ây về 
phía Đông nam cách không xa có thôn Thủy Hỏa, 
về phía Đông cách một dặm có sông A-kỳ-ba-lệ, 
chu vi rộng 20 bộ, sớm ngâm đọng không chảy 
thông thường phun trào. Có người đem lửa bén 
vào, khắp cả ao hồ lửa bốc cháy phừng phực cao 
vài thước, lại dùng nước rưới vào lửa, lửa càng 
thêm mạnh dữ, lại dùng đất vụn ném vào cũng liền 
thiêu chảy hết. Chăng kế là ném vật øÌ vào, thảy 
đều biến thành tro bụi. Phía trên làm giá móc vạc 
nước nấu thức ăn liền chín. Trong nước ấy trước 
kia có hòm vàng. Ngày trước có vị Quốc vương 
đem người đến lây hòm ấy đã ra khỏi bùn nhưng 
sức người và lôi kéo chăng lay động. Ban đêm có 
Thân minh bảo đó là mũ của Đức Phật Từ Thị, lúc 
hạ sinh sẽ mang đội đó, nên không thể lây đi đâu 
được, có rông lửa giữ gin bảo hộ. 

Lại từ thành ây vê hướng Nam cách hơn 10 
dặm có núi đơn lẻ rât đẹp xinh, chùa ở lăm nhiêu, 
tướng trạng như rắng mây, tùng trúc cá rồng đều 
tùy theo người mà thuần Tương tựa đến nơi người 
lây dùng thức ăn, như có người phạm bắt thì dứt 
diệt cả nhà. Đó là do Quốc mạng đều từ nước đó 
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mà qua lại. Nay thuộc về Thổ Phiên. Lại từ nước 
Tỳ-xá-ly về hướng Nam 150 dặm, vượt qua sông 
Khắc-già đến nước Ma-kiệt-đà, tức chỗ thường gọi 
là thành Vương-xá nước Ma-kiệt-đề vậy. 


THÍCH-CA PHƯƠNG CHÍ 
QUYÊN HẠ 


(Gồm tiếp theo chương Di tích và 4 chương: Du 
lý, thông cục, 
thời trú, và giáo tướng). 
CHƯƠNG IV: DI TÍCH (Tiếp Theo) 

Nước Ma-kiệt-đà (người xưa trước xưng gỌI 
sai lâm, thuộc Trung Ấn Độ), chu vi rộng hơn 
5.000 dặm. Tại Đô thành hiếm ít người ở, thôn âp 
tụ lạc lắm nhiêu. Có hơn 50 ngôi chùa, chư Tăng 
CÓ ngoài vạn vỊ, phân nhiêu tập học giáo pháp Đại 
thừa. Có vài mươi ngôi đền thờ trời, các hàng DỊ 
Đạo đông nhiêu. Thành đô xưa cũ tại phía Bắc núi 
của thành Vương xá tựa về phía Đông. Cách 240 
dặm về phía băc gân sông Khắc- -ølà, chu v1 rộng 
hơn 70 dặm. Khi con người tuổi thọ đến vạn năm, 
lúc đó gọi là Thành Câu-tô-ma- -bố- la. Có nghĩa là 
Hương- -du-hoa-cung. Đến lúc tuôối thọ con người 
còn vải ngàn năm, lại nhân có cây Ba-tra-ly, nên 
gọi là thành Ba-tra-ly-tử. Xưa trước gọi Ba-liên- 
phât là sai lâm vậy. Tại phía Bắc cung xưa cũ có 
ngôi tháp cao vài trượng, là nơi vua Vô-ưu làm địa 
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ngục. Sau khi Đức Phật nhập Niêt-bàn khoảng 
trăm năm, có vua A-thâu-ca (tức là vua Vô Uu) là 
Tăng tôn của vua Tân- tỷ-bà- la. Từ thành Vương- 
xá dời đô đến đó, phía ngoài thành quách xuất hiện 
giông lúa hạt lớn mà đẹp xinh sắc màu ngời sáng 
kỳ đặc, gọi đó là gạo cúng đại nhân, phía Bắc cung 
âầy gân sông Khăc-già, trong thành nhỏ có hơn 
ngàn ngôi nhà, đến nay hiện còn trụ đá địa ngục ây. 
Về phía Nam có ngôi tháp lớn dùng băng vật báu 
nghiêm sức, úp bát đá làm lan cang, đó là một trong 
34.000 ngôi tháp vậy, tôn trí một thăng Xá-lợi 
Phật, có lúc tỏa phóng ánh sáng tốt lành, tức vua 
Vô-ưu gặp được A-la-hản Cận Hộ saI sử quỷ thân 
tạo dựng nên. Bên cạnh đó, trong tính xá có tảng 
đá lớn, là nơi lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, từ 
phía bắc vượt qua phía Nam thành Câu-thi-na 
trông nhìn lại nước Ma-kiệt-đà nên đạp hai chân 
trên đá, dâu vết dài một thước 8 tắc, rộng 6 tắc, hoa 
văn luân tướng của 10 ngón chân mỗi mỗi khác 
nhau, gần đây bị vua Thiết- thường-ca (nghĩa là 
Nguyệt ở nước Yết-la-noa- -tô-phạt-thích-na 
(nghĩa là Kim nhĩ) phá hoại dấu vết chân Phật, đục 
phá rôi, trở lại bình phục đường văn vẫn như cũ, 
cho đến đem vất bỏ trong sông Khắc- -glà, sau đó 
cũng trở lại chỗ cũ. Tiếp theo bên cạnh có ngôi thá 

vết tích của bỗn Đức Phật kinh hành tọa thiền. Về 
phía Bắc của cung vũ có ngôi Thạch Thất lớn tức 
do vua A-dục vì người em mà tạo dựng, tiếp theo 
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cơ đô đựng nước lớn, là do vua A-dục cúng dường 
cơm cho chư Tăng. Về phía Tây nam của cung có 
núi đá nhỏ, chung quanh là khe hang, có vài mươi 
thạch thật, đó là do vua A-dục được A-la-hán Cận 
Hộ sai khiến Quỷ thân tạo nên. Bên cạnh lại có ao 
đá, tục gọi là nước Thánh, người bệnh uống liên 
lành. Về phía Tây nam của núi có 5 ngôi tháp, mỗi 
mặt cách nhau vài trăm bộ. Sau khi vua A-dục xây 
dựng 84.000 ngôi tháp rồi, còn thừa 5 thăng xá-lợi 
nên lại tạo dựng tháp đó. Có lúc hiện khởi những 
điều linh dị. Có vị vua nhân đó làm 5 tạng vua Nan- 
đà dây quân đến đào bới, đất bèn chân động, núi lở 
đồ, trong tháp có tiếng kêu lớn, quân lính vập té 
ngã nghiêng. Về phía Đông nam thành cũ có chùa 
Quật- quật-tra-a-lạm- ma (tức là kê viên), xưa kia 
có luận nghị bị khuất phục ngoại đạo, nên trong I2 
năm trở lại không đánh kiên chùy. Sau đó có Bô- 
tát Na-già- át-thích-thọ-na (Trung Hoa dịch nghĩa 
là Long Mãnh, còn gọi là Long Thọ) người xứ Nam 
Ấn Độ đến đó nhiếp phục các ngoại đạo, mới đánh 
kiên chùy, nên tháp đó có tên gọi là "kích ( đánh) 
kiên chùy" vậy. Tiếp theo về phía Bắc có tháp quỷ 
biến, phụng thờ Tôn giả Mã Minh. 

Từ thành về phía Tây nam cách hơn 200 dặm, 
trong tháp chùa xưa cũ có vết tích của bốn Đức 
Phật tọa thiền kinh hành. Lại từ chùa ấy về phía 
Tây nam cách hơn trăm dặm, có ngôi chùa lớn, chư 
tăng có ngàn vị đều học giáo pháp Đại thừa. Cả 
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thảy có 4 viện, Quán các ba tầng, nên cao nhiêu lớp 
cửa, trong cửa có ba Tĩnh xá, đông vàng ấn hiện, 
bên trong có tôn tượng đứng cao 3 trượng, bên tả 
là Bồ-tát Đa-la, bên hữu là Bô-tát Quán tự tại đêu 
được chú đúc bằng thau đá. Cả 3 tính xá mỗi mỗi 
đều có 1 thăng xá-lợi, tướng sáng có lúc hiện bày, 
từ chùa â ây vê phía Tây nam cách trăm dặm, trên 
núi lớn có tháp đá cao hơn một trượng. Xưa trước, 
Đức Phật từng nhập định trên tảng đá lớn ấy, qua 
đêm, trời mưa hoa báu. Vì cảm mộ như thế nên xây 
dựng tháp báu cao một trượng, nay biến thành đá, 
từ xa trông nhìn chỉ thấy như ráng mây, là nơi dừng 
ở của linh Thánh, hang huyệt của rông rắn, chim 
săn, thú dữ, xưa nay không một ai bước đến đó. Ở 
phía Đông núi đó có ngôi tháp men sườn, là nơi 
Đức Phật đứng đó trông nhìn vê nước Ma-kiệt-đà. 
Từ núi về phía Tây bắc cách hơn 30 dặm, có quả 
núi có ngôi chùa tựa năm trên đảnh, đục sườn núi 
để tạo dựng các. Đó là nơi Bô-tát Cù-ma-mạc-để 
(Trung Hoa dịch nghĩa là Đức tuệ) học pháp Đại 
thừa, nhiếp phục ngoại đạo. Hiện nay có trên 50 vị 
Tăng ở đó. Lại theo hướng Tây Nam cách hơn 20 
dặm đến chùa Cô Sơn, có luận sư Thi-la-bat-đà-la 
(Trung Hoa dịch nghĩa là Giới hiện), đến nay hiện 
có nơi đâu tiên nhiếp phục ngoại đạo, được Ấp xả 
thí mà tạo dựng đó. Tại đó khoét đục một ngọn núi 
hiểm nguy, hình tướng như Phù đô mà tôn thờ Xá- 
lợi Phật. 
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Lại vê hướng Tây nam cách 50 dặm, vượt qua 
sông Ni-liên- thuyên, có thành Già-da. Ở đó, hiêm 
ít người vật, có hơn ngàn nhà Bà-la-môn sinh sống 
tức là con cháu nỗi dõi của tiên nhân vậy. Vua 
không bê tôi, mọi người đều rất kính trọng. Từ 
thành về phía Bắc cách hơn 30 dặm, có dòng nước 
trong mát, ở đời tương truyền đó là nước Thánh, 
những người uông tăm, tội chướng đều tiêu trừ. 

Từ thành vê phía Tây nam cách 6 dặm là núi 
Già da, có lắm khe hang mịt mờ, ở đời gọi đó là 
núi linh từ xưa, các bậc Quân vương đăng phong 
kính cáo đều thành. Trên đảnh núi có tháp đá cao 
hơn trăm thước, có lúc tỏa phóng ánh sáng khác lạ. 
Xưa trước, Đức Phật từng ở đó giảng nói các kinh 
Bảo Vân v.v... từ núi về hướng Đông nam là sông 
Ni-liên, cách gần 200 dặm, đến núi Bát-la-cấp Bô- 
đề, nghĩa là núi Tiên Chánh giác. Xưa kia, Đức 
Phật lúc sắp chứng đạo, trước tiên đến đó, nhân vậy 
mà gọi tên như thể. Đức "Phật từ phía Đông bắc 
sườn núi đi lên đảnh, muốn nhập định Kim cang, 
tự nhiên quả đất lay động, núi sụp đồ, thần núi 
khiếp sợ mách báo. Đức Phật lại đến trong nửa 
Sườn núi phía Tây nam, ngôi trên tảng đá xoay mặt 
nhìn khe suôi, đất núi lại lay động. Trời Tịnh cư 
đến báo răng: “Từ đây theo hướng Tây nam đi l5 
dặm đến gân nơi tu khổ hạnh, dưới cây tât-bát-la 
có tòa Kim cang, đó là tòa Bồ- đề, chư Phật ba đời 
đêu thành Đạo tại đó! Đức Phật bèn đi đến đó, và 
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nhân vì rông nơi thạch thật mà lưu lại ảnh hình. 
Đến nay hoặc có người trông thây. KỊp. đến lúc vua 
Vô Ưu ra đời, nơi các linh tích, vua đều tạo dựng 
tháp để biểu trưng đó, trời mưa các thứ hoa báu. 
Mỗi năm an cư kết thúc, các hàng Đạo tục đồng lên 
núi cúng dường cây Bô-đề. Chung quanh cây Bỏ- 
đề ây được xây vách tường băng gạch nhiêu lớp 
bao bọc kiên cô, hai phía Đông-tây thoáng rộng có 
thể đến 540 bộ. Các thứ cây kỳ lạ, hoa danh tiếng 
theo hàng lớp trồng phía dưới, cửa thành Đông mở 
thoát đối diện sông Ni-liên-thuyên, cửa phía Nam 
tiếp liên với ao hoa lớn, cửa phía Bắc nơi hiểm 
nguy bên chặt, cửa phía Tây thông với chùa lớn. 
Vùng ven nội viện Thánh tích, các tháp tinh xá thứ 
lớp bày bó, cây chánh giữa trong tường thành có 
tòa Kim cang có từ khi Hiền kiệp mới thành chung 
cùng Đại địa. Trong Đại thiên giới, dưới cùng cực 
là địa vị kim luân, trên đến ngăn mé trái đất. Hình 
thành tòa Km cang chu vi rộng hơn ngàn bộ. Ngàn 
Đức Phật đồng ngôi ở đó nhập định Kim cang, nên 
nhân đó mà gọi là tòa Kim cang, tức nơi Đức Phật 
chứng đạo vậy. Có thuyết nói là lúc Đại địa chấn 
động, riêng nơi Đạo tràng không lay chuyên, từ sau 
khi Đức Phật chứng đắc Chánh giác, dân đến thời 
mạt pháp, đất cát càng che phủ không còn thây 
được bản chất. Với truyền thuyết như thế, chư vị 
tiền đức bèn tu tạo hai tôn tượng Bồ-tát Quán Tự 
Tại tôn trí ở hai phía Nam-bắc nêu lập mốc giới 
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xoay mặt về hướng Nam mà ngôi. Có chép ghi 
răng: c tượng ây vùi lấp thì Phật pháp sẽ hoại 
diệt vậy". Đến nay tôn tượng ở góc phía Nam đã bị 
vùi lấp đến ngực. 

Xưa kia, khi Đức Phật còn tại thế, cây Bỏồ-đề 
cao vài trăm thước, cành vàng lá xanh, quanh năm 
không thay đôi, đến khi Đức Phật nhập Niết-bàn, 
cây điêu tản, sau đó trở lại tươi tốt. Lại bị vua Vô 
Ưu chặt phá đưa về hướng Tây cách vài mươi bộ 
chất đồng mà đốt dùng để cúng tế trời, khói lửa 
chưa dứt tắt, bỗng nhiên sinh mọc lên hai cây, 
trong lửa dữ mà lá tươi tốt đồng như đang phát 
triển. Nhân đó mà gọi là than tro cây Bồ-đề. Vua 
trông thây như thê bèn phát tâm tin kính, dùng sữa 
thơm rưới vào các cành rê còn lại, đến sáng sớm 
hôm sau, cây sống như nguyên sốc. Vương phi tức 
giận, đêm đến lại sai người chặt phá, vua lại 
nguyện cầu và đem sữa rưới vào, không mây ngày 
sau, cây sông lại bình thường, bèn chất đá làm 
tường chắn bao quanh cao hơn một trượng. Gân đó 
lại bị Nguyệt vương ở nước Kim Nhĩ lại chặt phá 
cây Bồ- đề â ây, đào bới tới suỗi nước mà không tới 
đáy rễ, mới châm lửa thiêu đốt, dùng cam giá tưới 
đồ vào khiến cháy hết gốc rễ, vài tháng sau vua Bồ- 
thích-noa-phạt-ma, (Trung Hoa dịch nghĩa là Mãn 
Trụ) tức là Huyễn Tôn của vua Vô Ưu nghe cây 
Bộ- đề ây bị phá hủy nên vật vã thân mình nơi đât. 
Câu thỉnh chư Tăng suốt 7 ngày đêm kinh hành 
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nhiễu quanh cây đào hâm hồ lớn, dùng vài ngàn 
hộc sữa bò tưới vào, qua khỏi đêm ngày thứ sáu, 
cây sinh mọc cao hơn một trượng. Sợ người sau 
chặt phá, bèn xây tường đá bao bọc quanh cao hai 
trượng bốn thước. Cây ây đến nay đâm mọc ra trên 
vách tường đá cao hơn hai trượng, chu vi rộng 
khoảng ba thước. 

Từ cây Bỏ-đề â ấy về hướng Đông có tĩnh xá xây 
dựng bằng gạch ngói sắc xanh cao hơn 160 thước, 
nên móng rộng hơn 20 bộ. Phía trên lan can mọc 
liền bao quanh cao một trượng, tầng khám đều có 
tôn tượng băng vàng, bốn phía vách tường khắc 
chạm hình chư thiên chư tiên, trên đảnh có quả A- 
ma-lặc-ca băng vàng và đồng, tức như ở Trung 
Hoa gọi đó là bình báu và đài báu vậy. 

Về phía Đông nam, tiếp làm Trùng các ba tâng, 
mái nhà đặc biệt khác lạ, đều dùng các thứ vàng 
bạc khắc chạm trang sức, có 3 lớp cửa phía ngoài, 
khám phía trong, bên tả có tôn tượng Quản tự tại, 
bên hữu tượng Từ Thị đêu đúc bằng bạc cao một 
trượng, do vua Vô Ưu tu tạo. Mới đâu, tinh xá nhỏ 
hẹp, sau dân mở rộng. Bên trong tôn trí tượng Đức 
Phật thành Đạo, có vị Bả-la-môn đáp lại sự thỉnh 
mời mà tạo nên, chỉ cần Hương nề và một ngọn 
đèn đặt trong tinh xá, suốt 6 tháng đóng cửa tu tạo 
mới thành, còn thừa bốn ngày, chư Tăng đều lây 
làm quái lạ, nhân đó mở cửa tìm xem, thây tôn 
tượng nghiễm nhiên xoay mặt về hướng Đông, 
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ngôi kiết già chân phải đặt trên, tay trái co lại, tay 
phải buông duõi, không thấy người làm. Tôn tượng 
ngôi tòa cao 4 thước 2 tắc, rộng một trượng hai 
thước năm tắc. Tôn Jượng cao một trượng một 
thước năm tắc, hai đầu gối cách nhau tám thước 
tám tắc, hai vai rộng sáu thước hai tắc, đây đủ vẻ 
đẹp, chỉ có phía trên núm vú phía phải đô tiết chưa 
chu toàn, lại khỏa lấp băng các vật báu, từ xa trông 
thây tướng ấy, trọn tợ như chưa hoàn mãn. Có vị 
Tăng mộng thấy người thợ bảo răng: "Ta là Từ Thị, 
vì sợ thợ vụng nghĩ nên tự tả tạo tôn tượng. Tôn 
tượng duỗi tay tức tượng Phật bảo ma chỉ xuống 
đât mà chứng Đạo”. Gân đây Nguyệt Vương chặt 
phá cây Bồ-đề, sai bảo tôi tớ hủy hoại tôn tượng 
Phật, còn Nguyệt Vương trở về lại hướng Đông, kẻ 
tôi tớ ây vôn có tín tâm, mới xây tường gạch chăn 
bít trước tôn tượng, trong tâm hồ thẹn mờ tối, nên 
đặt ngọn đèn ở trong, phía ngoài đắp họa tôn tượng 
Tự Tại Thiên. Khi công việc hoàn thành cảm báo 
mạng, Nguyệt Vương nghe vậy khiếp sợ, khắp 
thân mình đều mọc mụt nước, da thịt lở loét, sau 
đó bèn chết mất. Vị Quan Đại Thân bèn vội trở lại 
đập phá vách tường chăn bít â Ấy, qua lại trải nhiêu 
ngày mà ngọn đèn vẫn còn chăng tắt mất. Nay tại 
trong thất sâu, lúc sáng sớm phải mang theo kiếng 
soi chiếu mới trông thấy hình tướng đó. Những 
người trông thây, buồn cảm kính ngưỡng quên cả 
trở về. Đức Phật thành Đạo so với lịch của Trung 
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Hoa tức là ngày mông § tháng 3. Theo Thượng tọa 
bộ thì nói là Đức Phật thành Đạo ngày 15 tháng 3. 
Khiâ Ấy vừa 30 tuổi, có thuyết: nói là 35 tuôi. Những 
sự sai khác ấy bởi từ ở đó bất đồng, do dùng lịch 
trước sau nên có khác như vậy. Còn lịch ở tại Thân 
châu mỗi mỗi chăng đông, cứ ba đời đính chính đối 
thay kéo dài chăng ngang bằng, việc ây đầu có gì 
quái lạ. Vả lại, chỉ y cứ lầy sự chứng ngộ bèn thôi. 
Sau khi chứng quả Chánh giác rôi, suôt 7 ngày 
đêm Đức Phật an trú trong chánh định vắng lặng, 
tiệp đến 7 ngày kế tiếp. kinh hành ở phía Băc cây 
Bỏ-đề. Hai phía Nam-bắc qua lại cách nhau hơn 10 
bộ. Có hoa kỳ lạ mọc nở theo dâu chân có l8 
đường văn. Người đời sau chất gạch làm nên cao 
hơn ba thước. Người đời xưng gọi đó là nên Thánh 
tích. Nêu người muôn tỏ rõ mạng sông ngắn đài, 
trước nên phát nguyện chí thành, dùng dây để đo, 
tùy thọ mạng ngăn dài mà có chứng nghiệm thêm 
bớt. Ở bên tả tại đường phía Bắc trên tảng đá có 
một tinh xá lớn, có tạo tôn tượng Đức Phật ngước 
nhìn hướng cây vì muốn báo ân, lúc ấy suốt 7 ngày 
mặt Đức Phật chăm nhìn không tạm bỏ lia. Trong 
ngôi tinh xá ở phía Tây cây Bô- đề, có tôn tượng 
băng đá thân đứng xoay mặt về hướng Đông được 
trang sức băng các vật quý báu, phía trước có tảng 
đá xanh đường văn kỳ đặc hình thái lạ lùng. Ngày 
Đức Phật mới thành Đạo, Phạm vương tạo ngôi 
nhà băng 7 báu, trời Đế-thích làm tòa 7 báu. Đức 
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Phật ngôi trên đó 7 ngày tư duy, tỏa phóng ánh 
sáng soi chiêu vào cây, nay 7 báu biến thành đá. 
Tại phía Nam cây Bôồ-đề có ngôi tháp cao hơn 700 
thước, là nơi lúc mới đầu Đức Phật tắm dưới sông 
xong sắp muốn ngôi, bèn nghĩ muốn tìm cỏ lót, 
Trời Đề-thích liên biễn hóa làm người đem cô thi 
(tức cỏ cát tường) đến dâng cúng Phật, nên vua A- 
dục tạo dựng tháp để biểu trưng đó. Tiếp theo về 
hướng Đông bắc có ngôi tháp, là nơi lúc Đức Phật 
chứng quả, có đàn chim tước sắc xanh đến nhiễu 
quanh, nai đến tỏ bày tốt lành. 

Về phía Đông cây Bô-đề có con đường lớn, hai 
bên đường đều có một ngôi tháp, là nơi Ma vương 
quây nhiễu Đức Phật nhưng bị suy yếu mà rút lu1. 
Trong Tĩnh xá ở phía Tây bắc cây Bồ-để có tôn 
tượng Đức Phật Ca- diễp- ba có lúc tỏa ánh sáng ở 
đời tương truyền: Nếu chí thành đi nhiễu quanh 7 
vòng thì ngay đời nay liền chứng đắc trí biết túc 
mạng. Lại về phía Tây bắc của tường có ngôi tháp, 
có các giống uất kim hương nê cao hơn 4 trượng. 
Về góc Đông nam của tường cây có cây Ni-câu- 
lô, bên cạnh có ngôi tháp, trong tinh xá có tòa cao 
là nơi Đức Phật mới chứng quả, Đại Phạm vương 
đến thỉnh cầu chuyền pháp luân. Ở bốn góc phía 
trong tường đều có các ngôi tháp. Mới đâu, Đức 
Phật nhận cỏ đi đến cây Bô-đêề là trước đến phía 
Tây nam, đật chấn động, Đức Phật lại đến hướng 
Đông Bắc rôi đến hướng Đông nam, và các nơi đất 
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đêu chân động, nên Đức Phật bèn theo hướng Tây 
bắc đến dưới gốc cây, xoay mặt về hướng Đông 
ngôi trên tòa Kim cang đất mới an tĩnh, nhân đó 
nên dựng lập tháp để ghi chứng vậy. Về phía Tây 
nam ở ngoài tường, là nơi vườn nhà của hai người 
nữ chăn trâu, bên cạnh đó là nơi nâu cháo, lại kể 
bên cạnh đó là nơi Đức Phật nhận cháo, đều có tạo 
dựng tháp biểu trưng. Ở ngoài cửa phía Nam của 
cây Bô-đê có ao lớn chu vi hơn 700 bộ, nước tung 
lắng là nơi nhà ở của cá rồng. Tiếp theo về phía 
Nam ao là nơi trời Đề Thích tạo ra để Đức Phật 
giặt tây y. Ở phía Tây aO ây có tảng đá lớn, là nơi 
trời Đê Thích từ núi tuyết lại vì Đức Phật mà hong 
phơi y. Bên cạnh đó có ngôi tháp là nơi Đức Phật 
nhận y cũ. Tiếp theo về hướng Nam có ngôi tháp 
trong rừng là nơi Đức Phật nhận y cũ do một bà già 
nghèo khó dâng cúng. Về phía Đông của áo hóa ra 
có ao rộng trong rừng nước trong đen, mùi vị ngọt 
ngon. Ở bờ phía Tây, trong ngôi Tình xá nhỏ có 
tôn tượng, là nơi xưa kia Đức Phật mới thành Đạo 
đến đó nhập định suốt 7 ngây. Long Vương đi 
nhiễu quanh Đức Phật 7 vòng, hóa làm nhiều đầu 
để che Đức Phật. Từ ao rông về hướng Đông có 
ngôi, Tĩnh xá trong rừng, làm tôn tượng Đức Phật 
gây ôm, bên cạnh có dâu vết kinh hành dài hơn 70 
bộ, hai phía Nam-băc đều có cây Tât-bát-la qua lại 
vịn nhau mà lên cao. Tức là nơi Đức Phật tu khổ 
hạnh suốt 6 năm mỗi ngày chỉ ăn một hạt gạo hạt 
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mè. Nay những kẻ tật bệnh dùng dâu thơm bôi thoa 
vào tôn tượng, phân nhiều được lành mạnh. Lại có 
ngôi tháp nơi ở của 5 người (Năm anh em Kiều 
Trần như). Lại về hướng Đông nam có một ngôi 
tháp là nơi Đức Phật vảo tăm trong sông Ni-liên 
thiên, tiếp đó gần nơi bờ sông là nơi Đức Phật ăn 
dùng bát cháo sữa, đến dưới cây đạo (Bồ- đè) nhận 
giải thoát. Bên cạnh đó có 2 ngôi tháp là nơi trưởng 
giả dâng cúng báu vật, về phía Đông nam của cây 
có một ngôi tháp là nơi bốn vị Thiên vương từ bôn 
phương đến, mỗi mỗi đều mang theo bình bát bảng 
vàng và bình bát băng các vật báu đến dâng cúng 
nhưng Đức Phật đêu không nhận nên môi vị mới 
mang bát đá đến sắc màu xanh biệc sáng ngời rốt 
cùng Đức Phật đều nhận tất cả. Lần lượt bên ngoài 
một bát hiện cả bốn phía. Bên cạnh đó có ngôi tháp. 
là nơi sau khi đã Thánh đạo Đức Phật vì Thánh 
mẫu mà giảng pháp, nơi hiện sức thân biến, nơi 
Đức Phật hóa độ Ưu-lâu- tân-la-ca-diệp và ngàn vị 
học trò. Lại về phía Tây băc là nơi Đức Phật nhiễ 
hóa rồng lửa, nơi 500 vị Độc giác nhập diệt. Vê 
phía Nam của ao Tông mục chân là nơi Ca-diếp cho 
là Đức Phật bị đăm chìm trong nước, nơi ma quân 
khủng bỗ Đức Phật, đều có dựng tháp tiêu biểu và 
eh1 lại chứng cứ vậy. 

Ra ngoài cửa phía Bắc tường cây Bô-đề tức có 
chùa Ma-ha Bô- đê, sáu nhà 6 viện, quán các 3 lớp, 
chu vi tường cao 5 tượng, có bốn tượng Phật được 
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chủ đúc băng vàng bạc, trang nghiêm rất khéo léo, 
xinh đẹp hiêm có ở đời. Tháp lại cao rộng, CÓ Xá- 
lợi của Đức Phật lớn như lóng tiết ngón tay sáng 
sạch đẹp xinh suốt thâu trong ngoài. Còn xá-lợi 
thật lớn như châu ngọc sắc xanh, hình đeo sắc 
hông. Mỗi năm đến tháng Phật đại thân biến (tức 
ngày 30 tháng 12 ở Ân Độ, tương đương ngày 15 
tháng giêng ở Trung Hoa) nghĩnh thỉnh ra cho mọi 
người trông xem. Lúc ây tỏa phóng ánh sáng, mưa 
hoa, khiến mọi người sinh khởi tín tâm sâu sắc. 
Chư Tăng thường trú tại chùa đó gồm 1.000 vị, tập 
học theo Đại thừa và thượng tọa bộ, nghĩ dung 
phép tắc thanh tịnh chỉnh túc. Chùa â ây vôn do vua 
nước Tăng- già- la cầu xin vua Đại-cát- -tường ở Ấn 
Độ tạo dựng nên, đến nay đã 400 năm, chùa xưa cũ 
có nhiêu vị Sa-môn người nước ngoài. Đối diện với 
cây Bồ- đề cách khoảng hơn 10 dặm những Thánh 
tích gần kê nhau có lắm nhiều, khó thể nêu bày đủ 
hết. Một năm sau khi chúng Tỷ-khưu an cư đã mãn, 
các hàng Phật tử tại g1a ở khắp. bốn phương cả trăm 
ngản vạn người đua nhau suốt 7 ngày đêm dùng 
các thứ hương hoa kỹ nhạc đi khắp rừng cúng 
dường lễ bái chúc tụng mừng vui. 

Tại Án Độ, chư Tăng bắt đâu vào an cư Vũ kỳ 
từ ngày 16 tháng 5 so với lịch số của Trung Hoa, 
đến ngày 15 tháng 6 thì giải hạ tự tứ. Đó cũng là 
tùy duyên biến đôi không thể ước định nhất khoát. 
Như về phía Bắc núi Tuyết có các nước chư Tăng 


1218 SỬ TRUYỆN 12 


an cư kiết xuân, an cư kiết thu v.v... với Ÿ: nghĩa 
trong một năm vào khoảng thời gian nhiều ấm 
thập, chư Tăng câm chế suôt 3 tháng ở trong một 
trú xứ, chênh lệch trước sau một tháng thực hành 
không cần phải nhất định. Nếu y cứ tu đạo thì thời 
g1an nào chẳng an. Nên suốt 3 thời du hành thông 
chế có tội, hăn có duyên sự công việc cũng tùy khai 
mở và giúp đỡ, không chấp chặt vậy. 

Từ viện nơi cây Bỏ-đề hướng Đông, Vượt qua 
sông Ni-liên- thuyền, trong rừng lớn có ngôi tháp, 
về phía Bắc có cái ao là nơi xưa trước Đức Phật 
làm thân voi Hương tượng con hâu hạ voi mẹ bị 
mù mắt. Phía trước có dựng trụ đá là nơi xưa trước, 
Đức Phật Ca-diễp-ba an tọa tại đó, bên cạnh có vết 
tích của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiên. Trong 
rừng có trụ đá nhỏ là nơi Uất-đầu-lam-phất phát 
khởi nguyện ác. Lại theo hướng Đông vượt qua 
sông Mạc-ha đi băng đường núi lớn hoang, trông 
hơn 100 dặm là đến núi Lũ-lô-bá-đà (tức núi Tôn 
Túc), thắng lên trên 3 đảnh núi tướng trạng như 
chân gà (kê túc), hình thê thắng đứng cao vợi phô 
bày giữa khoảng không, một nửa lưng chừng núi 
trở xuống là cây rừng tươi tốt, một nửa trên là cây 
có hoang dại. Tôn giả Ca- diễp- ba nhập định văng 
lặng trong đó nên nhân đó mà xưng gọi vậy. Ban 
đâu, Đức Phật Thích-ca đem pháp y ca sa bảng SỢI 
vàng do Di mẫu Kiêu-đàm-di dệt thành muốn giao 
phó cho Đức Phật Từ Thị, khiên độ bôn chúng đệ 
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tử sông trong DI pháp. Tôn giả Ca- diệp- -ba vâng 
thừa ý chỉ, nên sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn đến 
năm thứ 20, mang pháp y ấy vào núi để chờ đợi 
đức Từ Thị ra đời. Phía trên có một ngôi tháp. Nửa 
đêm tỉnh lăng đó tợ như bó đuốc sáng tự soi chiếu. 

Từ núi Kê Túc theo hướng Đông bắc đi hơn 
100 dặm là đến núi Phật-đà-phạt-na. Ở phía Bắc 
sườn núi có một thật đá lớn, xưa kia Đức Phật từng 
dừng ở tại đó vải năm, bên cạnh có tảng đá là nơi 
trời Đề- thích đem Đàn Hương bôi thoa nơi Đức 
Phật, đến nay vẫn còn thơm ngát. Từ hang cốc 
trồng theo hướng Đông đi ra cách hơn 300 dặm là 
rừng thân sắc tri (Tức là Thượng lâm) khắp hang 
núi. Xưa kia có người dùng chiếc gậy trúc cao 
trượng sáu để đo lường thân Đức Phật, mà thường 
đưa gậy ra làm tiêu biêu, nhân đó ném bỏ gậy mà 
đi, chiếc gậy ấy bèn đâm rễ mà sinh mọc khắp cả 
núi. Bên trong có một ngôi tháp, là nơi xưa kia Đức 
Phật từng đến ở đó 7 ngày giảng nói pháp. Trong 
rừng có cư sĩ Thắng Quân dùng các mạt hương làm 
bùn tạo hình tháp cao 5 - 6 tậc, phía trên ghi họa 
kinh văn để là tháp xá-lợi, suốt thời gian 30 năm 
trọn ngày liên đêm không biếng trễ, tạo được 7 ức 
hình tháp nhỏ, cứ môi một ức tháp nhỏ làm một 
tháp lớn để tôn trí vào trong, thiết lập pháp hội 
thỉnh mời chư Tăng tán thán mừng vui việc ây, và 
đều tỏa phóng ánh sáng. Từ Trượng lâm về hướng 
Tây nam cách hơn 10 dặm, ở phía Nam núi lớn có 
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2 dòng suôi âm nóng do Đức Phật biên hóa đề tắm 
rửa. Mọi người xa gân đến tăm rửa dẫu mắc các 
chứng bệnh trầm kha cũng được lành mạnh, bên 
cạnh có tháp tượng Đức Phật kinh hành. Lại về 
hướng Đông nam của rừng cách khoảng 7 dặm, 
trên đỉnh núi lớn có một tháp đá, là nơi xưa kia Đức 
Phật đã từng ở đó suốt 3 tháng mùa mưa vì các 
nØƯỜI trỜI giảng nói pháp. Vua Tỳ-ba-la chất đá 
làm đường, rộng hơn 20 bộ dài 4 trượng. Từ núi 
lớn về hướng Đông bắc cách 4 dặm là đên thất của 
Tiên nhân ở Cô Sơn. Lại theo hướng Đông bắc 
cách khoảng 5 dặm đên một núi đơn lẻ nhỏ, có ngôi 
thật vách đá có thể dung chứa ngàn người ng8Ôi. 
Xưa kia Đức Phật từng ở tại đó 3 tháng giảng pháp. 
Phía trên thât ây có một tảng đá là nơi trời Thích 
Phạm dùng hương chiên- đàn bôi thoa Đức Phật 
đến nay vẫn còn thơm ngát. Từ thất ây về góc Tây 
nam có đỉnh núi cao vợi tức là A- biểu-lạc Cung. 
Bên cạnh thất đá là nơi vua Tần-tỳ sang chỗ Đức 
Phật bằng cầu dây, chặt đá mở đường thông dài 5 
dặm làm thêm câp. Lại về hướng Đông đi khoảng 
hơn 60 dặm là đến thành Củ- -Xa-yẾt- la-bỗ-la (tức là 
mâu thành), lên cung thành mâu tức là chính giữa 
của nước Ma-kiệt-đà. Tại đó sản sinh nhiêu loại 
Hương mâu tất ưu tối trong nước. Từ xưa lại đô 
thành các vua đêu đóng tại núi đó. Các cửa thành 
đến nay vẫn hiện còn. Nhân mùi hương thơm nên 
gọi tên như vậy. Núi ấy cao, chung quanh 4 phía 
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bên ngoài đêu xây thành bao bọc. Phía Tây thông 
với đường hẹp, phía Bắc mở thoáng cửa núi. Hai 
phía Đông-tây kéo dại qua lại cả 150 dặm, cây hoa 
đều tươi tốt, đêu là sắc màu vàng ròng. Phía trong 
thành chu vi hơn 30 dặm nhưng hoang trống, 
thoáng mát, không có người vật. Ngoài cửa phía 
Bắc có ngôi tháp, là nơi Đức Phật duỗi tay biên hóa 
5 con sư tử để nhiếp phục con voi say của Đê-bà. 
Lại về hướng Đông bắc có một ngôi tháp là nơi 
Tôn giả Xá-lợi- phât nghe Tỷ-khưu Mã Thăng 
giảng nói pháp mà chứng đạo. Ở phía Bắc của tháp 
ây có một hầm hồ sâu rộng, bên cạnh lại có ngôi 
tháp là nơi Thất- lợi-cúc-đa cài đặt hầm lửa để hại 
Đức Phật. Về phía Đông bắc của hầm ấy có ngôi 
tháp nơi khúc cong của thành núi là vườn nhà của 
Phược- -Ca-Y Vương, vì Đức Phật mà thiết lập giảng 
đường nói pháp. Chung quanh tường thành, hoa 
quả gôc cây Hoàng Bá đến nay vẫn hiện còn. Xưa 
kia, Đức Phật phân nhiều dừng ở trong đó. 

Từ cung thành về hướng Đông bắc cách 15 dặm 
đến núi Cô-lật- đà-la-cự-na (tức là Thứu Phong, 
còn gọi là Thứu Đài, hoặc Kỹy-xà- quật) tiếp liên 
phía Bắc, ở phía Nam núi riêng nôi cao, trên đỉnh 
hai phía Đông-tây dài gân đến sườn núi. Ở phía 
Tây có thất gạch rộng cao được xây dựng rất kỳ 
đặc. Cửa mở vê hướng Đông. Trong 50 năm trụ 
thê, Đức Phật phân nhiêu ở tại thất đó giảng pháp, 
nay có tạo tôn tượng băng thân Đức Phật. Xưa kia, 
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vua cảnh kiên vì nghe pháp nên từ núi đến đỉnh 
phải giảm trải hang hóc leo trẻo hiểm nguy; do đó 
chất chồng đá làm tâng cấp dài 6 dặm Tông hơn I0 
bộ. Từ thạch thất lÙ Trượng lâm đến đó làm 3 
đường thêm cấp đến nay vẫn hiện còn. Bên cạnh 
thêm cập có hai ngôi tháp nhỏ, một là khiến để vua 
đi xuống và một là cho người phàm. Bên trên về 
phía Đông tinh xá có một tảng đá dài, xưa kia Đức 
Phật thường kinh hành qua lại nơi đó. Bên cạnh có 
tảng đá lớn cao trượng tư - trượng năm, rộng hơn 
30 bộ, là nơi Đề-bà lăn ném hại Đức Phật. Dưới 
sườn núi phía Nam đó có ngôi tháp, xưa kia Đức 
Phật ở đó giảng nói kinh Pháp Hoa. 

Ở sườn núi phía Nam Tinh xá có một thất đá 
lớn, là nơi xưa kia Đức Phật nhập định tại đó. Tôn 
giả A-nan ở thất riêng bị ma quân khủng bố, Đức 
Phật đưa tay xuyên qua đá xoa vào đỉnh đâu A-nan, 
nay hiện còn hang lỗ thông ây. Từ tinh xá về hướng 
Đông bắc, có khe suối đá lớn và có tảng đá lớn là 
nơi Đức Phật hong phơi pháp M đường vân đến nay 
vẫn còn rõ ràng. Bên cạnh có dấu chân Đức Phật, 
đường vân Luân tướng 1n sâu vào đá. Trên đỉnh núi 
phía Bắc có ngôi tháp, là nơi Đức Phật trông nhìn 
về thành Ma-kiệt-đà suốt. 7 ngày giảng pháp. Từ 
cửa Bắc của Thành núi về hướng Tây có núi Do 
bố-la. Dưới sườn núi ở phía Tây nam xưa kia có 
500 dòng suỗi âm nóng, nay chỉ còn vải mươi dòng 
nước vừa lạnh vừa nóng, nguôn nước xuất phát từ 
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ao Vô nhiệt não ở núi Tuyết dòng mạch ngâm mà 
chảy ra đó hiện còn trong sạch mùi vị mát đồng 
như ở ao gốc. Đêu có khăc chạm đá làm đầu sư tử 
đá, chung quanh dưới dòng nước chất chồng đá 
làm thành ao, những người đến tắm rửa, tật bệnh 
đều lành, chư Tăng ở các chùa phân nhiêu đêu đến 
lây nước ở đó để uống. Dùng nước ây để tắm gội 
đâu tóc thì khắp thân mình thường luôn sạch sẽ. Sứ 
giả Vương Huyễn Sách từng dùng nước ấy gội đầu 
đên nay đã qua 5 năm mả tóc vần tươi nhuân sạch 
sẽ, thật không thể nghĩ bàn. Hai bên dòng suối đêu 
có Tháp và Tĩnh xá nên móng cũ hiện còn lắm 
nhiêu và dấu vết của 4 Đức Phật kinh hành tướng 
núi rừng trong đây đều ân hiếm thây. Ở phía Tây 
dòng suối có Thạch thất Ty-bát-la là nơi xưa kia 
Đức Phật thường ở, vách tường phía sau là hang 
thông suốt sâu đó là cung A-tố-lạc. Tại đó vua Tỳ- 
bố-la dựng lập tháp, nơi Đức Phật giảng nói pháp, 
nay hiện Dày hình ngoại đạo ở đó. Từ cửa phía Bắc 
thành núi về bên tả sườn núi phía Nam hiêm nguy, 
theo hướng Đông đi 3 dặm có một thất đá lớn là 
nơi Điều Đạt nhập định. Ở phía Đông tháp â ây có 
một tảng đá loang. lỗ vết máu là nơi xưa kia có vị 
Tỷ-khưu tập tu thiên định mà không chứng quả, tự 
đầm vào cô mình bèn chứng đặc quả A-la-hán liên 
bay lên giữa không trung biến hóa lửa tự thiêu thân 
mình. Trên sườn núi lại có một tháp đá là nơi xưa 
trước có vị tu tập Thiền định ném mình xuống sườn 
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núi mà chứng quả. Từ ngoài cửa phía Bắc cách hơn 
một dặm là đên Tinh xá Ca-lan-trúc- viên, nên 
móng đá tường thất gạch mở cửa về hướng Đông, 
xưa kia tức Phật phân nhiêu thường ở trong đó. 
Thất ấy đến nay vẫn hiện còn. Nay có tạo tôn tượng 
ngang băng thân hình của Đức Phật. Từ Trúc Viên 
vê hướng Đông có ngôi tháp lớn là do A-xà-đa- 
thiết-đốt-lộ (nghĩa là Vị sinh oán) tức là vương 
được chia phân xá-lợi của Đức Phật nên dựng lập 
phụng thờ. Về sau, vua Vô Ưu mở phá mà riêng 
tạo dựng các tháp khác để phụng thờ. Những xá- 
lợi còn lại tại đó có lúc tỏa phóng ánh sáng. Bên 
cạnh đó có nơi Đức Phật kinh hành: về hướng 
Đông có tháp thờ tôn tượng A-nan bán thân. Từ 
Trúc Viên vê hướng Tây nam cách 6 dặm, về phía 
Bắc nam sơn có ngôi thạch thất lớn trong rừng lớn 
là nơi Tôn giả Đại Ca-diễp-ba cùng ngàn vị A-la- 
hán kết tập Tam tạng kinh điển, vì là bậc thượng 
tọa trong chúng Tăng nên xưng gọi là Thượng tọa 
bộ vê phía Tây bắc thạch thất ấ ây có ngôi tháp, là 
nơi Tôn giả A-nan bị trách cứ mà chứng đắc quả vị 
La-hán nên gọi là tháp Chứng quả. Lại theo hướng 
Tây đi hơn 20 dặm có một ngôi tháp là nơi Đại 
chúng các bậc hữu học và vô học kêt tập Š tạng 
Thánh giáo, nhân đó mà xưng gọi là Đại chúng bộ. 

Từ Trúc Viên về hướng Bắc cách hơn 200 bộ 
là ao Ca-lan là nơi xưa kia Đức Phật ở đó giảng nói 
nhiêu pháp, nay ao ây đã khô cạn. Từ ao ấy về phía 
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Tây bắc cách 3 dặm có một ngôi tháp do vua A- 
dục tạo dựng 60 thước, có trụ đá cao hơn 50 thước, 
phía trên khắc phi sự kiện dựng lập tháp. Từ trụ đá 
ây hướng Đông bắc không bao xa là đến thành (tức 
Tân vương xá thành, thuộc về địa vức Hàn lâm, do 
Xà Vương dời đô đến xây dựng ở đó, cách mâu 
thành vê hướng Đông bắc khoảng 4 dặm. Quách 
bao bên ngoài nay đã hư hoại. Nội thành chu vi 
rộng hơn 20 dặm. Mặt chính chỉ có một cửa, khi 
vua Vô Ưu lại dời đô đến thành Hương Hoa, đem 
xứ đó thí cấp cho Bà-la-môn, nay hiện có ở gân 
ngàn gia đình. Ở phía Tây nam cung thành có 2 
ngôi chùa nhỏ, là nơi xưa kia Đức Phật thường 
giảng pháp, khách Tăng ở các nước đến phân nhiêu 
dừng ở tại đó. Tiếp theo về hướng Tây bắc có một 
ngôi tháp là nơi thôn xóm xưa cũ của Trưởng giả 
Thù-đề-ca (tức Thọ-đề-ca, Trung Hoa dịch nghĩa 
là Tĩnh Lịch). Ra ngoài cửa phía Nam Vương 
thành, bên tả đường đi có ngôi tháp là nơi Đức Phật 
giảng nói pháp hóa độ La-hâu-la. 

Lại theo hướng Bắc đi hơn 30 dặm, đến chùa 
Na-lan-đà (nghĩa là Thí-vô-yêm). Đó vốn là phía 
Nam vườn của Yêm-một-la, xưa kia có 500 vị 
thương nhân mua đề cúng dường. Đức Phật ở trong 
đó 3 tháng giảng nói pháp. Trước sau có 5Š vị vua 
hợp sức tạo dựng; đó là: l là vua Thước-ca-la A- 
dật-đa, Trung Hoa dịch nghĩa là Đề-nhật tạo dựng 
ngôi chùa ây; 2 là vua Phật-đà-cúc-đa, Trung Hoa 
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dịch nghĩa là Giác Hộ tiêp đến tạo dựng ở phía 
Nam. 3 là vua Thư-đả-yết-la, Trung Hoa dịch 
nghĩa là Như Lai tiếp đến tạo dựng chùa ở phía 
Đông, 4 là vua Bà-la A-dật-đa, Trung Hoa dịch 
nghĩa là Huyễn Nhật tiệp đến xây dựng chùa ở phía 
Đông, 5 là vua Phạt-xà-la, Trung Hoa dịch nghĩa 
là Kim cương tiếp đến tạo dựng chùa ở phía Bắc. 
Tường thành bao quanh sửng SỜ CaO 5 trượng. Tất 
cả có đến 7 viện, mỗi viện riêng có 3 tâng đồng làm 
một cửa trải qua nhiêu đời tạo dựng nên vô cùng 
tráng lệ. Chùa ấy lập định pháp chế nghiêm mật, từ 
khi tạo dựng chùa đến nay, không cho ngưỜi ) nữ 
đến đó. Có 10 vị Tri sự hãng đêm canh tuân kiểm 
xét. Người chưa thọ giới Cụ túc theo thứ tự tuôi 
đời mà xêp Tăng chúng CÓ Vài ngàn vị. Những bậc 
danh Tăng du học có gần vạn vị, phân nhiêu đều là 
tài tuân thông học, tiếng tăm vang vọng khắp đến 
các xứ khác, sô ấy có vài trăm vị, nên chư Tăng Ở 
Ấn Độ đều rất kính ngưỡng phép tặc ấy. Như có ai 
chăng bàn đàm tạng chỉ thì hình hại tự tỏ vẻ hỗ 
thẹn, nên những vị tự phương khác đến luận nghị 
cô giữ tông phong của mình mà cật vẫn, phân nhiêu 
đều ngã gãy mà rút lui. Hoặc có du khách đến sau, 
luận rõ vê nghệ năng, nhưng rút bỏ lui thì trong L0 
vị chăng phải một đến Dây, tám. Do đó những bậc 
tài cao bác đạt biết rộng hiểu nhiêu, những bậc 
thông minh tài đức lợi người nối liên phát huy tiếp 
vật, đến như các Sa-môn Hộ Pháp, Hộ Nguyệt, chỉ 
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trách Phương Trân, Trí Huệ, Đức Kiên vang danh 
ngoải vật, Quang Hữu thanh luận, Thắng Hữu Cao 
Đàm, Trí Nguyệt Phong Giám, GIới Hiền Chỉ 
Nghiệp đều thuần túy ở đương thời đồng soi sáng 
từ xa xưa, đã học trùm cả nghi quỷ xưa cũ, tạo thuật 
luận thích, mỗi mỗi có vài mươi bộ, thạnh hành lưu 
bồ nơi đời. Nên Thánh tích ở chùa ây có thê sơ lược 
mà tường tự vậy. 

Ở phía Tây chùa ây có một ngôi Tinh xá, là nơi 
xưa kia Đức Phật từng ở 3 tháng giảng nói pháp. 
Tiếp đến về hướng Nam trăm bộ có một ngôi tháp 
nhỏ là nơi có vị Tăng từ phương xa trông thây Đức 
Phật. Lại về phía Nam có tôn tượng Bô-tát Quán 
Tự Tại đứng, hoặc có người thây tôn tượng cầm 
nắm lò hương đi nhiễu quanh tinh xá theo phía hữu, 
tiếp về hướng Nam có một ngôi tháp, là nơi Đức 
Phật từng ở 3 tháng mà cạo đâu, những người tật 
bệnh đi nhiễu quanh phân nhiêu được lành mạnh. 
Lại bên cạnh ao ở ngoài tường phía Tây có một 
ngôi tháp là nơi ngoại đạo chấp trước đến hỏi Đức 
Phật. Về phía Đông nam trong tường thành cách 
hơn 50 bộ có một cây gỗ kỳ lạ cao 8-9 thước đâm 
mọc dàn bày ra hai cành, là do xưa kia Đức Phật 
xia răng vất bỏ mà sinh mọc như vậy. Lại về phía 
Đông có một ngôi Tình xá lớn cao hơn 20 trượng, 
là nơi xưa kia Đức Phật từng ở giảng nói pháp. 
Tiếp về hướng Băc cách hơn trăm bộ, có Tinh xá 
phụng thờ tôn tượng Quán Tự Tại, mọi người thấy 
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ứng cảm chắng đông, hoặc thây đứng bên cạnh cử, 
hoặc thấy ra trước mái hiên nhà, nên theo phép 
nước có tập tục đều riêng cúng dường. 

Tiếp về hướng Bắc có một tỉnh xá lớn cao hơn 
30 trượng do vua Giới Nhật tạo dựng trang nghiêm 
độ lượng, tôn tượng Phật đồng như ở tinh xá dưới 
cây Bô-đề. Tiếp về hướng Đông bắc có ngôi tháp, 
là nơi Đức Phật từng ở 7 ngày giảng nói pháp. Lại 
vệ phía Tây bắc tức là nơi 4 Đức Phật ngồi. Tiếp 
về hướng Nam có ngôi tinh xá bằng than thạch cao 
90 thước cũng do vua Giới Nhật tạo dựng đến nay 
còn chưa hoàn thành. Lại về hướng Đông cách hơn 
200 bộ, ở ngoài tường thành có tôn tượng đứng 
bằng đồng cao hơn 80 thước, có 6 tâng các đông 
đây, do Trụ Vương tạo dựng. Từ đó về hướng Bắc 
cách 3 dặm, trong một ngôi Tĩnh xá băng gạch có 
nhiêu tôn tượng Bô-tát hình lượng cao đông, linh 
thiêng khác lạ. Mỗi năm đến ngày mông một tháng 
giêng lớn thiết bày cúng dường. Vua tôi các nước 
đồng tâu nhạc báu suốt 7 ngày mới thôi. 

Ở ngoài cửa tường chùa có một cái giếng lớn là 
nơi Đức Phật vì các thương nhân nóng khát, chỉ 
xuống đất và bảo "nơi đây có thê kiếm được nước" 
Nhân đó đem trục xe thọc xuÔng, nước suối tuôn 
VỌT, mỌI người uống nước ây tỏ ngộ được Thánh 
đạo. Lại vê phía Tây nam của chùa cách khoảng 9 
đặm là thôn xóm xưa cũ của Mật-đặc-già-la. Vua 
A-dục tạo dựng tháp để ghi chứng về Tôn giả Mục 
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Kiên Liên. Lại về hướng Đông cách 4 dặm, là đến 
nơi vua Tân-tỳ; Trung Hoa dịch nghĩa là Cảnh kiên 
nghinh đón Đức Phật. Lại về hướng Đông nam 
cách hơn 20 dặm là đên quê cũ của Tôn giả Xá-lợi- 
phất, vua A-dục tạo dựng ngôi tháp, bên cạnh có 
tháp phụng thờ di thân của Tôn giả và cái giếng 
hiện còn. 

Lại về hướng Đông nam cách khoảng 5 dặm có 
một ngôi tháp, là nơi ở thời Đức Phật Ca-diếp- bạ 
có 3 vị Đại A-la-hán đồng nhập diệt tại đó. Lại về 
hướng Đông cách hơn 30 dặm có hang Đế-thích, 
hang hôc hiêm nguy, rừng hoa tươi tốt sửng sờ. Hai 
đỉnh núi đặc biệt nỗi Dày, ở hang phía Tây xoay 
mặt về hướng Nam có một thật đá, xưa kia Đức 
Phật từng dừng ở tại đó. Đề-thích đem 42 điều nghi 
ngờ họa vào đá mà thỉnh hỏi, dấu vết ấy nay vẫn 
hiện còn. Tôn tượng hiện nay phỏng ước theo xưa, 
vào lễ bái rất chỉnh túc nghiễm nhiên. Trên đỉnh 
núi có vết tích của 4 Đức Phật tọa thiên kinh hành. 
Ở đỉnh núi phía Đông có ngôi chùa, chư Tăng ban 
đêm trông nhìn về hướng Tây thây trước thất đá có 
đuốc lửa chiếu rọi sáng rực. Trước chùa ở núi Đề 
Thích có ngôi tháp nhạn, duyên tích như trong kinh 
diễn tả. Từ núi Đề-thích về hướng Đông bắc cách 
160 dặm, đến chùa Ca-bố-đức, Trung Hoa gọi là 
chùa Cáp ( Bồ cầu), chư Tăng có 200 vị. Ở phía 
Đông của chùa có ngôi tháp, là nơi Đức Phật suốt 
1 đêm giảng nói pháp. Về đời xưa trước, Đức Phật 
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làm thân chim cáp (bô câu) ném mình vào lửa và 
việc La-giả ăn đó. Về phía Đông có tháp vua À- 
dục. Từ tháp â ây về hướng Nam đên núi Đơn Lẻ rất 
cao vợi, có nhiều tháp miễu. Ở trên có một tôn 
tượng Bô-tát Quán Tự Tại thân tướng bé nhỏ mà 
lắm nhiều oai đức. Tay nắm hoa sen, đỉnh đầu đội 
tôn tượng Đức Phật. Có người bỏ ăn từ 7 ngày cho 
đến một tháng thì bèn thấy nghi dung chân thật là 
trong tôn tượng xuất hiện ra. Đó là nơi tinh xá do 
vua Tăng-già-la tạo dựng nên vậy, Lại về hướng 
Đông nam ởi khoảng 40 dặm có một ngôi chùa, 
chư Tăng có 50 vị tập học theo giáo pháp Tiểu 
thừa, có ngôi tháp lớn rất nhiêu linh dị, là nơi xưa 
kia Đức Phật vì các Phạm Vương v.v... suốt 7 ngày 
giảng nói pháp. Bên cạnh có dấu vết của 4 Đức 
Phật kinh hành. 

Từ chùa về phía Đông bắc cách hơn 70 dặm, về 
phía Nam sông Khắc-già có ngôi đền thờ trời, về 
phía Đông có ngôi tháp lớn, xưa kia Đức Phật từng 
ở nơi đó 1 đêm giảng nói pháp. Lại về hướng đông 
vào núi rừng cách hơn trăm dặm có ngôi chùa lớn 
và ngôi tháp A-dục, là nơi xưa kia Đức Phật từng 
ở 3 tháng giảng nói pháp. Lại về hướng Bắc cách 
3 dặm có một ao lớn, chu v1 rộng hơn 30 dặm, hoa 
sen 4 màu suốt 4 mùa khoe nở. 

Lại về hướng Đông vào đường núi rừng cách 
200 dặm, đến nước Y-lan-noa-bát-phạt-đa (thuộc 
Trung Ấn Ðộ), chu vi rộng hơn ngàn dặm, phía Bắc 
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đô thành gân sông Khăc-già chu vi rộng 20 dặm. 
Chùa chiên có 10 ngôi, chư Tăng hơn 4.000 vị, 
phân nhiêu tập học theo Tiêu thừa chánh lượng bộ. 
Có hơn 20 ngôi đến thờ trời, các hàng DỊ Đạo 
chung sống lẫn lộn. Trong thành có 2 ngôi chùa, 
mỗi ngôi có gần ngàn vị Tăng sinh hoạt tu tập; đều 
học theo giáo pháp Tiểu thừa. Bên cạnh sông phía 
Bắc thành là núi Y-lan-noa, từ xưa lại những vị tiên 
chứng đắc ngũ thông thường ở đó. Nay hiện có đên 
thờ trời là nơi xưa kia Đức Phật từng ở đó 3 tháng 
giảng nói pháp. Từ thành về phía Nam có ngôi 
tháp, là nơi xưa kia Đức Phật từng ở 3 tháng giảng 
nói pháp. Bên cạnh có dấu vết của 3 Đức Phật kinh 
hành tọa thiền. Ở biên giới phía Tây nước đó tức 
thuộc bờ phía Nam sông Khăc-già có một quả núi 
đơn lẻ dài hơn một dặm, xưa kia Đức Phật từng an 
cư 3 tháng tại đó. Và cũng là nơi Đức Phật nhiếp 
hóa quý Cú-la và Dược-xoa. Dưới sườn phía Đông 
nam núi ây, trên một tảng đá lớn có dấu vết Đức 
Phật ngôi In sâu vào đá hơn một tắc, dài 5 thước 2 
tắc rộng 2 thước I tấc, phía trên có tháp che phủ. 
Tiếp về phía Nam, trên tảng đả có Quấn- trï-ca (tức 
là bồn tắm) của Đức Phật đáy sâu hơn Ì tắc 8, sinh 
mọc ra hoa. Lại từ dấu vết của Đức Phật ngôi về 
phía Đông nam là dâu vết của Dược xoa, dài một 
thước 8 tâc rộng 8 tắc, sâu 2 tắc. Trên đỉnh núi có 
thất xưa cũ của Dược Xoa, về phía Bắc dựng tạo 
vết tích Đức Phật đài một thước 8 tắc, rộng hơn 6 
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tắc sâu nửa tâc, phía trên có tháp che phủ. Từ đó 
về hướng Tây có dòng suối nóng dài sáu bảy dặm, 
nước rất nóng. Tại phía Nam nước ây có rừng lớn, 
lắm nhiêu voi đồng hoang rất lớn. 

Từ đó thuận theo bờ phía Nam sông Khắc-già 
đi về hướng Đông cách 300 dặm, đến nước Chiêm 
Ba (thuộc Trung Ấn Độ), chu vi rộng hơn 4.000 
dặm, phía Bắc đô thành gần sông Khắc-già, chu vi 
rộng hơn 40 dặm. Có vài mươi ngôi chùa, chư 
Tăng hơn 200 vị đêu tập học theo giáo pháp Tiểu 
thừa. Có hơn 20 ngôi đên thờ trời, các hàng Dị Đạo 
chung sống lẫn lộn, tường thành xây dựng băng 
gạch cao vải trượng, cách địch thủ cao vợi. Ở thời 
sơ kiếp, mới đâu người vật hoang dã sông nơi hang 
huyệt. Về sau có thiên nữ xuông trong, loài người 
đi rảo rơi sông Khắc-già tắm rửa, tự mến yêu, bèn 
cảm linh thiêng mang thai sinh 4 người con, phân 
ở Nam thiệm bộ châu, phân chia biên cương dựng 
lập thôn ấp. Và đó là Đô thành của một người con, 
tức vị chúa đầu tiên ở Nam thiệm bộ châu. Đắt. Ở 
đó ấm nóng rất thích nghi với loài voi. Từ thành ây 
về hướng Đông nam cách 150 dặm, nước sông 
Khắc-già chảy xoay lại cô châu. trên sườn núi bên 
trong có đền thờ trời rất lắm linh dị. Biên giới nước 
ây hoang trông, voi sinh sông kéo nhau đi từng 
đàn. 

Lại theo hướng Đông đi hơn 400 dặm đến nước 
Yết-chu-hút-kỳ-la (thuộc Trung Ấn Độ), chu vi 
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rộng hơn 2.000 dặm. Có 7 ngôi chùa, chư Tăng hơn 
300 vị, có I0 ngôi đến thờ Trời, các hàng DỊ đạo 
chung sống lẫn lộn. Xứ đó lắm nhiêu dòng suỗi 
nước nóng. Từ thành về phía Bắc, bên bờ sông 
Khắc- -già có một Đài cao lớn được xây dựng băng 
gạch. Bốn mặt khắc chạm tôn tượng Đức Phật, chư 
Thiên v.v.. về cảnh vức phía Nam có nhiều VOI 
hoang đồng trồng. Vua Giới Nhật đi tuần du đến 
phương Đông đến đó dựng tạo Hành cung. Lại theo 
hướng Đông vượt qua sông Khắc-già hơn 600 dặm 
đến nước Bôn-na-phạt-đàn-na (thuộc trung Ấn Độ) 
chu vi rộng hơn 4.000 dặm. Chu vĩ Đô thành rộng 
hơn 40 dặm, dân chúng sinh sống đông đây. Có 
hơn 20 ngôi chùa, chư Tăng hơn 3.000 vị tập học 
giảng pháp cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa có trăm ngôi 
đên thờ trời. Các hàng DỊ Đạo chung sống lẫn lộn, 
lộ bày thân hình riêng lắm nhiêu. Từ thành ấy đi về 
hướng Tây cách hơn 20 dặm, có ngôi chùa lớn, chư 
Tăng có hơn 700 vị đều tập học giáo pháp Đại thừa. 
Các bậc Danh Tăng ở Đông Ấn Độ phân nhiêu xuất 
phát từ đó. Có tháp vua A-dục tạo dựng. Xưa kia 
Đức Phật từng đến ở đó 3 tháng giáo hóa nói pháp, 
vào những ngày trai tỏa phóng ảnh sáng. Bên cạnh 
có dâu vết của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiền. Tiếp 
theo trong tính xá có tạo tôn tượng Bồ-tát Quán Tự 
Tại, thân biển giáng hiện chắng chỉ một lần. Có 
người bỏ ăn nhiều ngày câu nguyện hăn có ứng 
cảm. Đất đai xứ đó âm thấp, là nơi sản sinh ra quả 
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Bát-da-bà, đã nhiêu mà lại quý, lớn như trứng hạc, 
hoặc tại trên cảnh cây hoặc ở trong rễ cây tợ như 
loại phục linh vậy. 

Lại về hướng Đông hơn 900 dặm đến nước 
Già-ma-lũ-ba (thuộc Đông Ấn Ðộ) chu vi rộng hơn 
vạn dặm. Chu vi Đô thành rộng hơn 30 dặm. Xứ 
đó đến nay vẫn chưa có Phật pháp, dân chúng tự 
phụng thờ trời thần. Có vài trăm ngôi đên thờ trời, 
các hàng DỊ Đạo đông cả vạn người. Có vua Cầu- 
ma-la (tức là Đông tử) sinh sống tai đó, tương thừa 
tiếp nôi cả hơn ngàn đời, đất suỗi âm nóng, người 
vật rất xương thạch, lãnh vức phía Đông nước đó 
tiệp liền với phía Tây nam của nước Trung Hoa, có 
các giông dân man lão ở đó triều công v.V... Lại đi 
thêm khoảng hai tháng là vào biên giới phía Tây 
của đất Thục. Về phía Đông nam nước đó có lắm 
nhiêu loài voi hoang dã. Vua xứ đó nghe tên Sa- 
môn Huyên Trang từ xa đến Trung Thiên (Ấn Độ), 
bèn nghĩnh thỉnh đến Đông Ấn Độ. Khi đã thây 
gặp dôc lòng kính ngưỡng như đã quen thuộc từ 
lâu trước, nên sinh tâm kính tin Phật pháp, mở 
mang hoăng hóa. Sa-môn Huyễn Trang lại luận 
nghị nhiếp phục ngoại đạo, trao truyền pháp Quy 
gIỚI, càng mở rộng xiên dương giáo hóa. Nên Phật 
giáo có được ở Đông Ấn Độ là do Sa-môn Huyền 
Trang hoãng dương vậy. Tiếng tăm vang vọng 
khắp xa gân, vua Giới Nhật nghe biết, lại nghĩnh 
thỉnh Sa-môn Huyễn Trang trở về lại trời Tây và 
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càng thêm sự lễ kính việc thây rõ Biệt truyện. 

Từ đó, theo hướng Nam ởi I. 300 dặm đến 
nước Tam-ma-đát-tra (thuộc Đông Ấn Ðộ) chu vi 
rộng hơn 3.000 dặm, gân biển thập ầm, chu vi Đô 
thành hơn 20 dặm. Có hơn 30 ngôi chùa, chư Tăng 
hơn 2.000 vỊ, tu tập theo Thượng tọa bộ. Có hơn 
trăm ngôi đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo lõa hình 
lắm nhiêu. Bên cạnh thành có tháp của vua A-dục, 
là nơi xưa kia Đức Phật đã từng đến giảng pháp 7 
ngày. Bên cạnh lại có vết tích của 4 Đức Phật kinh 
hành tọa thiên. Trong ngôi chùa bên cạnh có tôn 
tượng bằng ngọc sắc xanh cao § thước, tướng hảo 

oai nghiêm. Từ đó theo hướng Đông Bắc men 
đường biến lớn đũ trong hang núi, có nước Thất- 
lợi-sai-đát-la, tiếp VỆ gÓC biển Đông nam có nước 
Ca-ma-lãnh- ca, tiếp vê hướng Đông có nước Đọa- 
la-bát- để, tiệp về hướng Đông có nước Thường-na- 
bổ-la, tiếp về hước Đông có nước Ma-ha-chiêm- 
ba; tức là Lâm ấp, tiệp vê hướng Tây nam có nước 
Diêm-ma-na-châu, cả 6 đất nước ây đường sá hiểm 
trở nên chắng đi đến. 

Lại từ nước Tam-ma-đát-tra theo hướng Tây đi 
900 dặm đến nước Đam-ma-lật-để (thuộc Đông Ấn 
Độ) chu vi rộng 1.500 dặm, chu vi Đô thành rộng 
hơn 10 dặm, gân bờ biên thập âm. Có 10 ngôi chùa, 
có hơn ngàn vị Tăng. Có 50 ngôi đên thờ trời, các 
hàng Dị Đạo chung sống lẫn lộn, có tháp do vua 
A-dục dựng lập và có dâu vết của 4 Đức Phật kinh 
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hành tọa thiên. Lại theo hướng Tây bắc đi hơn 700 
dặm đến nước Yết- la-noa-tô-phạt-thích-na (thuộc 
Đông Ấn Độ), chu vi rộng 4.500 dặm, chu vi Đô 
thành rộng hơn 20 dặm, người vật sinh sống đông 
nhiêu, tà chánh lẫn lộn gồm một nửa. Có hơn 10 
ngôi chùa, chư Tăng hơn 2.000 vị, tập học theo 
Tiêu thừa chánh lượng bộ. Có hơn 50 ngôi đến thờ 
trời, các hàng Dị Đạo rất đông nhiều. Riêng có 3 
ngôi chùa chư Tăng không ăn dùng sữa tô; theo 
phái Điều Đạt bộ. Phía ngoài Thành có ngôi chùa 
tháp do vua A-dục tạo dựng, xưa kia Đức Phật từng 
ở đó giảng pháp 7 ngày. Bên cạnh có ngôi tính xá 
có vết tích của 4 Đức Phật kinh hành tọa thiên. 
Lại về hướng Tây nam đi hơn 700 dặm đến 
nước Ô Trà (thuộc Đông Ấn Độ) chu vi rộng hơn 
7.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm, dân 
chúng kính tin Phật pháp. Có hơn trăm ngôi chùa, 
chư Tăng có hơn vạn vị học giảng pháp Đại thừa. 
Có 50 ngôi đên thờ trời, các hàng ngoại đạo chung 
sống lẫn lộn. Có hơn 10 ngôi tháp, đều là những 
nơi xưa kia Đức Phật từng đến giảng nói pháp. Vệ 
cảnh vức ở phía Tây nam trong núi lớn có ngôi 
chùa lớn tháp đá có lắm điểm linh dị, trong những 
ngày trai thường tỏa phóng ánh sáng, tiêp dưới 
mâm bày trên che thế bát, dùng lọng hoa đội đặt đó 
bèn đứng như đá nam châm vậy, từ đó về hướng 
Tây bắc có núi, chùa tháp khác lạ đồng như trước, 
hai ngôi tháp ây đều do quý thân tạo nên. Về cảnh 
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vức phía Đông gân biên lớn có thành Chiếc-lợi- 
đát-la (nghĩa là phát hành) chu vi rộng hơn 20 dặm, 
là nơi Thương nhân vào biến dừng nghỉ giữa 
đường. Tiếp theo ngoài thành ấy có 5 ngôi chùa đài 
các cao lớn, tôn nghi đẹp xinh khéo lạ. Về hướng 
Nam đến nước Tăng-già-la cách hơn hai vạn dặm, 
ban đêm tĩnh lăng trồng nhìn lại Tình xá Phật nha 
phô bày lên trên vài trăm thước có vật báu Bát- 
đàm-ma-ha-già (vật báu lớn như thăng tức là hồ 
phách vậy) tỏa sáng soI chiếu như treo đuốc trên 
thành ây. 

Lại theo hướng Tây nam đến rừng lớn cách hơn 
1.200 dặm đến nước Cung- ngự- -đả, chu vi rộng hơn 
ngàn dặm, chu vĩ Đô thành rộng hơn 20 dặm, gân 
kê bờ biến đất đai vừa nóng vừa âm. Có lăm vật 
báu như Loa bỗi trân châu, voi sắc xanh lớn v.v... 
Dân chúng xứ đó có tập tục tin theo ngoại đạo. Có 
trăm ngôi đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo có hơn vạn 
nØƯỜI. Trong cảnh vức có vài mươi thành nhỏ tựa 
đứng vào núi biến. Lại theo hướng Tây nam đi qua 
rừng hoang lớn cách 1.500 dặm đến nước Yết-lục- 
ca (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu vi rộng hơn 5.000 dặm, 
chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm, hiếm ít kính tin 
Phật pháp. Có hơn 10 ngôi chùa, chư Tăng hơn 500 
vị đêu tập học theo Đại thừa Thượng Tọa bộ. Có 
hơn trăm ngôi đền thờ trời, các hàng DỊ Đạo đông 
nhiêu. Phía Nam thành ây có tháp vua A-dục cao 
hơn trăm thước là nơi 4 Đức Phật tọa thiên. Cảnh 
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vức phía Bắc duỗi ra núi lớn, trên đỉnh có ngôi tháp 
cao hơn trăm thước, là nơi vào thời thọ mạng con 
người không thời hạn có vị Độc giác nhập diệt tại 
đó. Trong nước đó vào rừng sâu cách vài trăm dặm 
là nơi sinh sản ra loài hương tượng, các nước lân 
cận vô cùng quý trọng. Xưa kia có vị Tiên nhân 
chứng đắc ngũ thông nương náu nơi hang núi, có 
người xúc chạm nên tất cả đều rút lui, bèn dùng 
chú thuật xấu ác giết hại người nước ấy. Nay chỉ 
còn lại hiếm ít. 

Từ đó lại theo hướng Tây bắc vào trong núi 
rừng đi hơn 1.500 dặm đến nước Kiêu-tát-la (thuộc 
Trung Ấn Độ) chu vi rộng hơn 6.000 dặm, trên 
đỉnh núi toàn là rừng chằm bao bọc chung quanh 
liên tiếp, chu vi Đô thành rộng hơn 40 dặm, thôn 
xóm cùng trông liền nhau. Dân chúng rất kính tin 
Phật pháp. Có hơn trăm ngôi chùa, chư Tăng có 
gần vạn vị đều tập học giáo pháp Đại thừa, có 70 
ngôi đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo chung sống lẫn 
lộn. Ở phía Nam của thành có chùa tháp xưa cũ, là 
nơi xưa kia Đức Phật từng hiện thân thông nhiếp 
phục ngoại đạo. Về sau, Bô-tát Long Mãnh ở trong 
chùa đó. Lại về phía Tây nam cách hơn 300 dặm 
có núi Bạt-la-mạt-la-kỳ- lý (nghĩa là Hắc Phong) 
cao vợi riêng trọi đỉnh núi hiểm nguy, đã không 
sườn men hang hốc như toàn là đá. Trong nước đó 
xưa trước có vua Dẫn chánh vì vô lậu Long Mãnh 
mà đục núi làm chùa. Cách núi vài mươi dặm đục 
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mở đường thông, đứng dưới chân núi ngửa mặt 
nhìn xuyên đá đứng sửng, hiện vũ kéo dài, mái bộ 
đài cao trùng các, môi môi có 5 tâng, mỗi tâng có 
4 viện đều có Tinh xá đẹp xinh khéo léo. Từ trên 
đỉnh núi trông đồ các dòng suối chất chồng giao 
thông lẫn nhau, khơi thông dẫn rõ bên trong suốt 
sáng đến lúc sức người đã hết, phủ tạng mới tận. 
Công việc ấy chưa đến một nửa, vua rất lo âu, Bỏ- 
tát Long Mãnh mới kín dùng thân được rót vào các 
đá lớn đều biên thành vàng. Vua trông thây vàng 
vui mừng dõng mãnh tạo tác thành tựu đên tâng 
thứ năm. Trong mỗi mỗi tâng đều có chủ đúc 4 tôn 
tượng bằng vàng lớn đồng như thân tượng Đức 
Phật, ngoài ra còn thừa cất chứa trong kho. Nhân 
đó mà trong chư Tăng có tranh giành, người thợ 
dùng xài hao phí mất tan đã lầu, nay chỉ có các 
Tịnh nhân giữ gìn bảo hộ số ây lắm nhiều. Lại giâu 
giữ kín hang lỗ ấy không thê liền trông thây. Lại 
nữa, sau khi kết tập pháp tạng hết thảy các kinh đều 
tàng trữ trong núi ây không mang ra ngoài. Gần 
đây có vị thầy thuốc vào trong đó chữa trị bệnh, 
sau được trông thấy mà ra, nên hiễm có người vào 
được trong đó. 

Lại từ hướng Nam theo đường rừng đi hơn 900 
dặm đến nước Án- đạt-la (thuộc Nam Ấn Độ), chu 
vi rộng hơn 3.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 
10 dặm, có 20 ngôi chùa, chư Tăng có hơn 3.000 
dặm. Có hơn 3.000 ngôi đền thờ trời, các hàng 
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ngoại đạo rất đông nhiêu. Bên cạnh thành có ngôi 
chùa lớn, trùng các đẹp xinh khéo léo, tôn tượng 
Phật cũng khác so với trước, có ngôi tháp đá cao 
vài trăm thước, đều do Đại A-la-hán A-chiễc- la 
(tức là Sở hành) tạo dựng gân chùa, về phía Tây 
nam cách hơn 20 dặm có núi đơn lẻ, trên đỉnh có 
ngôi tháp đá. Tức là nơi Bôồ-tát Trằn-na tạo luận 
Nhân minh. Lại về phía Tây nam có một ngôi tháp, 
xưa kia Đức Phật từng đến đó giảng nói pháp. 

Từ đó theo rừng hoang đi về phía Nam cách 
hơn ngàn dặm đến nước Bạt-na-yết-trách-ca (thuộc 
Nam Ấn Độ) chu vi rộng hơn 6.000 dặm, chu vi 
Đô thành rộng hơn 40 dặm. Chùa chiên bị hư hoại 
lắm nhiều, hiện tại chỉ còn hơn 20 ngôi, chư Tăng 
có hơn ngàn vị đều tập học theo Đại Chúng bộ. Có 
hơn năm ngôi đến thờ trời, các hàng DỊ Đạo rất 
đông nhiêu. Hai phía Đông- tây của thành men tựa 
giữa khoảng núi, mỗi mỗi đều có các ngôi chùa 
lớn. Xưa kia, vua vì Đức Phật đến đặt đề núi khắc 
đục đá chế tạo rất hoa vẻ rộng thoáng, là nơi đến 
dừng nghỉ của các bậc Hiên thánh. Sau khi Đức 
Phật nhập Niết-bàn không bao lâu có ngàn vị Phàm 
Tăng đến an cư, tới ngày mãn hạ đều chứng đặc 
quả vị vô học vọt bay giữa hư không mà đi, nay 
văng bặt không một người. Có Luận sư Bả-tỳ-phệ- 
già (nghĩa là Minh Biện) tức là luận Chủ Bát-nhã- 
đăng, đối trước tôn tượng Bồ-tát Quán-tụ-tại bỏ ăn 
mà uống nước suốt 3 năm đợi chờ mong thấy Đức 
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Từ Thị. Bỗ-tát Quán-tự-tại mới hiện sắc thân khiên 
đến nơi hang núi lớn phía Nam thành ấy; chỗ thần 
chập Kim cang tụng chú Kim cang. Qua 3 năm, 
thần trao cho phương thức răng: "Trong hang đá 
đây có cung A-tô-lạc, nếu người đúng như pháp 
thực hành cân thỉnh, vách đá sẽ mở toang, có thể 
vào bên trong. Đợi Đức Từ Thị ra đời, ta sẽ vì báo 
cho". Lại trải qua 3 năm đốt chú hạt cải đánh vào 
vách đá, bỗng nhiên liền mở suốt. Khi ây có trăm 
ngàn người trồng thây đều kinh lạ tán thán. Luận 
sư giâm bước vào cửa, vài ba phen ngoái trồng 
nhìn lại, chỉ có 6 người theo vảo. Ngoài Ta mỌI 
người đều cho đó là hang răn độc. Khi ấy vách 
tường đá liên khép kín lại như cũ. 

Từ đó theo hướng Tây nam đi hơn ngàn dặm, 
đến nước Châu-lợi- na (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu vi 
rộng 2500 dặm, chu v1 Đô thành rộng hơn 10 dặm, 
người vật hiếm ít. Chư Tăng chùa chiên chỉ sơ sài. 
Có vài mươi ngôi đền thờ trỜI, lắm nhiều ngoại đạo 
lõa hình, phía Đông thành ấy có tháp vua A-dục, 
đó là nơi xưa kia Đức Phật độ người nhiếp phục 
ngoại. đạo. Phía Tây thành â ây có chùa xưa cũ, là 
nơi Bô-tát Đê-bà cật vân A-la-hán Ôn- đát-la. Qua 
7 ngày bảy đêm hỏi rồi, A-la-hán Ôn-đát-la ngậm 
miệng không đáp, riêng vận dụng sức thân thông 
sang chỗ Đức Từ Thị, Đức Từ Thị bảo rằng: "Bồ- 
tát Đê-bà là một Đức Phật trong Hiên kiếp, chăng 
phải đối tượng của ông có thê đôi đáp!". Chỉ trong 
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khoảng khảy móng tay, A-la-hán Ôn-đát-la trở vê 
lại cùng đối đáp. Bồ-tát Đê-bà nhận biết đó mà bảo 
răng: "Đây chính là sự giải thích của Đại sĩ Từ Thị 
vậy". 

Lại theo hướng Nam đi đường rừng hoang dã 
cách 600 dặm đến nước Đạt-la-ty-trà (thuộc Nam 
Ấn Độ) chu vi rộng hơn 6.000 dặm, chu vi Đô 
thành rộng hơn 30 dặm. Có hơn trăm ngôi chùa, 
chư Tăng có hơn vạn vị đều tập học theo Thượng 
Tọa bộ. Có hơn 80 ngôi đền thờ trời, và lắm nhiều 
lõa hình ngoại đạo. Có tháp của vua A-dục tạo 
dựng là nơi xưa kia Đức Phật đã từng vài lần đến 
đó giảng nói pháp độ người. Ở phía Nam của thành 
có ngôi chùa lớn, có tháp cao hơn trăm thước, là 
nơi xưa kia Đức Phật từng đến giảng pháp nhiếp 
phục ngoại đạo. Lại có dâu vết của 4 Đức Phật kinh 
hành tọa thiên. 

Từ đó theo hướng Nam đi hơn 3.000 dặm đến 
nước Mạt-la-củ-tra (thuộc Nam Ấn Độ) chu vi 
rộng hơn 5.000 dặm, chu vĩ Đồ thành rộng 40 dặm. 
Chư Tăng hiếm ít. Có vải trăm ngôi đền thờ trời, 
các hàng DỊ Đạo phân nhiêu là lõa hình, đât đai 
nhiễm chất muối mặn, nên không cây côi tươi tốt. 
Ở phía Đông của thành có ngôi chùa của em vua 
A-dục lại có ngôi tháp do vua À-dục dựng tạo, xưa 
kia Đức Phật từng đên đó giảng pháp. Như ai cầu 
mong gì đều được toại nguyện. Phía Nam nước đó 
gân biên có núi Mạc-thích-da, có cây bạch đàn 
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hương, lại có loại cây Yết-bô-la hương thân như 
cây tùng, lá khác lạ, hương thơm như Dăng tuyết, 
tức hương thơm long não vậy. Phía Đông núi ây có 
núi Bồ- thư-lạc-ca, trên đỉnh có ao, dòng nước tuôn 
đồ xuống ra sông lớn, vòng quanh núi 30 vòng rôi 
đồ vào Nam Hải. Bên cạnh có ao và thiên cung, tức 
nơi đến dừng nghỉ của Bồ-tát Quán Tự Tại. Những 
người mong câu, thây là tượng Tự Tại Thiên. Phía 
Đông bắc núi ây bờ biến từ thành cô nước Tăng- 
g1à-la nay đi vào trong biển cách hơn 3.000 dặm là 
đến nước Tăng-già-la (chăng nhiếp thuộc Ấn Độ, 
tức Châp-sư-tử) chu vi rộng hơn 7.000 dặm, chu vi 
Đô thành rộng hơn 40 dặm. Nhà cửa dân chúng 
đông nhiêu. Có vài trăm ngôi chùa, chư Tăng hơn 
hai vạn vị, đều tu học theo Thượng Tọa bộ. Bên 
cạnh cung điện có Tĩnh xá tôn thờ răng Đức Phật 
cao rộng đồng như trước. Tại trong cung thường 
ngày thiết bày thức ăn cúng dường 18.000 vị Tăng. 
Trong khoảng T0 năm trở lại đây vì nước loạn nên 
mới phê bỏ. Bên cạnh tính xá thờ răng Đức Phật, 
trong một ngôi tính xá nhỏ có tôn tượng Đức Phật 
ngôi băng vàng đông, trên đỉnh nhục kê thiết đặt 
vật báu kỳ lạ. Ban đêm có kẻ đến trộm nhưng 
không thể vói tới đầu tôn tượng, bèn nói rằng: 
"Xưa kia Đức Phật xem thường tánh mạng vì cứu 
độ quân sinh, cớ sao nay lại mến tiếc vật báu như 
vậy?". Tôn tượng mới cúi đầu cho đó. Về sau, nhà 
vua biết được mà không buộc tội kẻ ây, lại chuộc 
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vật báu ây lại đề thiết trí trên đỉnh đầu tôn tượng 
như cũ. Đến nay cúi đầu về góc Đông nam nước 
đó, cách vài ngàn dặm đến châu Na-la-kê-la. 
Người xứ đó thân cao 3 thước, chìm chóc chỉ ăn 
hạt da. Ở góc Đông nam châu nước ấy có núi Tuân- 
ca là nơi lui tới của quỷ thân. Đức Phật xưa kia 
từng đến đó giảng nói kinh pháp. Từ châu đó về 
hướng Tây đi bằng đường biên cách vài ngàn dặm 
có hòn đảo đơn lẻ, ở mé phía Đông có tôn tượng 
Phật băng đá cao hơn trăm thước, xoay mặt vê 
hướng Đông dùng Nguyệt Ái Châu (ánh trăng mến 
ngọc) làm nhục kê, lúc ảnh trăng sặp soi chiếu, 
nước liên từ cao đồ xuống, mọi người lây đó để 
dùng từ núi đó về hướng Tây, nói theo đường biến 
lại trải qua vài ngàn dặm, có châu vật báu lớn, 
không người nương ở, vì tìm sang nhưng không aI 
đến đó được. 

Lại từ nước Đạt-la-tỳ theo hướng Bắc đi bằng 
đường rừng cách hơn 2.000 dặm đến nước Cung- 
đạt-na-bố-la (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu v1 rộng hơn 
5.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 30 dặm. Có 
hơn trăm ngôi chùa, chư Tăng có hơn vạn vỊ, tập 
học cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có vài trăm 
ngôi đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo chung sống lẫn 
lộn. Bên cạnh cung thành có chùa lớn, tỉnh xá cao 
hơn 10 trượng, chư Tăng hơn 300 vị. Bên trong có 
mũ báu của Thái tử Nhất-thiết-nghĩa- thành lớn 
rộng vài thước. Vào những ngày trai trường tỏa 
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phóng ánh sáng. Tức lúc đang là Bô-tát, ở bên cạnh 
thành lớn, trong ngôi chùa lớn có Tình xá cao hơn 
5 trượng, La- hán Bách-nhI-ức tạo tôn tượng Từ 
Thị băng gỗ chiên-đàn, cao hơn l trượng vào 
những ngày trai thường tỏa phóng ánh sáng. Từ 
thành ây vê phía ác gần rừng Đa-la, chu vi rộng 
hơn 30 dặm, cây đa la lá lớn dài, săc màu sáng 
sạch, các nước đều đến hái để dùng viết sách. 
Trong rừng đó có tháp, vết tích của 4 Đức Phật tọa 
thiên kinh hành, có 200 ức tháp thờ xá-lợi của Đức 
Phật. Cũng trong rừng đó, ở phía Đông của thành 
có ngôi tháp cao 3 trượng tôn thờ xá- lợi, vào 
những ngày trai thường tỏa phóng ánh sáng. Xưa 
kia, Đức Phật từng đến đó giảng nói pháp. Lại về 
phía Tây băc tại trong rừng là nơi thú dữ nương ở. 

Lại cách 2.500 dặm là đến nước Ma-ha-thích- 
đà (thuộc Nam Án Ðộ) chu vi rộng hơn 6.000 dặm. 
Đô thành ở gần sông lớn chu vi rộng hơn 30 dặm, 
nước đó có phong tục, có ân hăn đáp trả, có oán ặt 
báo đên, Cường-lương-bạt-hô chăng tiếp khách 
vua Giới Nhật. Có hơn trăm ngôi chùa, chư Tăng 
hơn 5.000 vị, tu tập cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. 
Có hàng trăm ngôi đến thờ trời, các hàng DỊ Đạo 
rất đồng nhiêu. Trong và ngoài thành lớn có 5 ngôi 
tháp, vêt tích của 4 Đức Phật tọa thiên kinh hành, 
do vua A-dục tạo dựng nêu chứng đó. Ở phía Nam 
của thành, trong ngôi chủa xưa cũ có tôn tượng Bồ- 
tát Quán Tự Tại băng đá, mọi người đến mong câu 
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phân nhiêu đêu đạt quả nguyện. Ở cánh vức phía 
Đông có chùa Đại Sơn do vị A-la-hán tạo dựng, lại 
có tinh xá lớn cao hơn trăm thước, có tôn tượng 
băng đá cao hơn 70 thước, phía trên có lọng đá 7 
tầng rỗng trông giữa không trung, mỗi tâng cách 
nhau 3 thước. Tương truyền răng là do nguyện lực 
của vị A-la-hán ây hộ trì, hoặc do sức oai thân, 
hoặc do sức của được thuật, các thuyết chăng đồng 
nhật. Bốn mặt của tinh xá đều điêu khắc chạm trô 
tôn tượng các tướng của Đức Phật từ nhân địa tu 
hành cho đến lúc chứng quả và nhập Niết-bàn. Hai 
phía Nam-bắc ở ngoài chùa môi bên đều có một 
tôn tượng băng đá, tương truyền mỗi lúc tượng 
rồng thì đất lay động. Từ đó theo hướng Tây đi hơn 
ngàn dặm vượt qua sông Nại-mạc-đà đên nước 
Bạt-lục-yết- chiếp (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu vi rộng 
2.500 dặm, chu vị Đô thành rộng hơn 20 dặm. Dân 
chúng kính tin cả tà lẫn chánh. Có hơn 10 ngôi 
chùa, chư Tăng hơn 300 vị đều tập học theo Đại 
thừa Thượng Tọa bộ. Có 10 ngôi đên thờ trời, các 
hàng DỊ Đạo chung sống lẫn lộn. Đất đai xứ đó 
nhiễm muối rất mặn nên cây cỏ hiếm ít. 

Từ đó theo hướng Tây bắc đi hơn 2.000 dặm 
đến nước Ma-lạp-bà (thuộc Nam Ấn Độ) chu vi 
rộng hơn 6.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 30 
dặm, men theo sông Mạc-ha. Về phía Đông nam là 
chôn trong học của 5 xứ Án Độ. Tánh tình con 
người xứ đó thuần thiện hòa thuận, ở các nước 
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khác không có, đông như ở Nam Châu xứ Ma-kiệt- 
đà, rât kính Đạo giáo của cả hai nước mà thôi. Tà 
chánh đều tin. Có vài trăm ngôi chủa, chư Tăng có 
hơn hai vạn vị, đều tập học theo Tiểu thừa chánh 
lượng bộ. Có vài trăm ngôi đên thờ trời, các hàng 
dị Đạo bôi tro vào mình tập tục ây lắm. nhiêu. Từ 
thành về phía Tây bắc cách 20 dặm có ấp Đại Bà- 
la-môn, bên cạnh đó có hầm hô lớn, nước chảy 
không đây, tức là nơi xưa kia có vị Bà-la-môn rât 
khinh mạn phỉ bảng Phật giáo Đại thừa nên bị vùi 
lấp vào chôn địa ngục. Từ đó hướng Tây nam vào 
đường, biến, lại theo hướng Tây bắc đi hơn 2.500 
dặm đến nước A-tra-ly (thuộc Nam Ấn Độ), chu vì 
rộng hơn 6.000 dặm, chu vĩ Đô thành rộng hơn 20 
dặm, dân chúng đông nhiêu, mọi nhà đêu phụng 
thờ trời thân, có hơn l0 ngôi đên, các hàng DỊ Đạo 
chung sống lẫn lộn. Đất cát nhiễm muôi mặn, sản 
sinh giống cây hô tiêu như cây tiêu ở đất Thục vậy, 
lại sản sinh loại cây huân lục hương, là tợ như lá 
cây Đường. Lại từ nước Ma-lạp-bà theo hướng Tây 
bắc đi 3 ngày (mỗi ngày đi được khoảng năm dặm) 
đến nước Khế-tra (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu vi nước 
đó tông hơn 3.000 dặm, chu v1 Đô thành rộng hơn 
20 dặm, dân chúng sinh sống đông đây. Có hơn 10 
ngôi chùa, chư Tăng hơn ngàn vị tập học cả pháp 
Đại thừa Tiêu thừa. Có vài mươi ngôi đến thờ trời, 
các hàng DỊ Đạo đặc biệt đông nhiều. Lại theo 
hướng Bắc đi hơn ngàn dặm đến nước Phạt-lạp-tỳ 
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tức riêng khác của Bắc-la-la thuộc Nam Ấn Độ) 
chu v1 rộng hơn 6.000 dặm, chu vị Đô thành rộng 
hơn 30 dặm, dân chúng ở đông nhiêu. Người giàu 
có của cải trăm ức có đến vài trăm nhà. Có hơn 
trăm ngôi chùa, chư Tăng hơn 6.000 vỊ, phân nhiều 
là tập học theo Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có vài 
trăm ngôi đền thờ trời, các hàng Dị Đạo cũng đông 
nhiêu. Xưa kia Đức Phật đã từng vài lần đến đó, 
vua A-dục dựng lập nhiều ngôi tháp, có vết tích 
của 3 Đức Phật kinh hành tọa thiên. Từ đó lại theo 
hướng Tây bắc đi hơn 700 dặm đến nước A-nan- 
đà-bố-la (thuộc Tây Án Độ) chu vi rộng hơn 2.000 
đặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm. Dân chúng 
nhà cửa đồng nhiêu. Có hơn 10 ngôi chùa, chư 
Tăng gân ngàn VỊ tập học theo Tiểu thừa chánh 
lượng bộ. Có vài mươi ngôi đèn thờ trời, các hàng 
DỊ Đạo chung sông lẫn lộn. Từ nước Phạt-lạp-tỳ 
theo hướng Tây đi hơn 500 dặm đến nước Tô- 
thích-tra (thuộc Tây Ấn Độ) chu vi rộng hơn 4.000 
dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 30 dặm, phía Tây 
men tựa theo sông Mạc-lê, người ở Đông đây 
nhưng thuộc nước 'Phạt-lạp-tỷ kính tin cả chánh lẫn 
tà. Có hơn 50 ngôi chùa, chư Tăng hơn 3.000 vị 
tập học theo Thượng Tọa bộ. Có hơn trăm ngôi đền 
thờ trời, các hàng DỊ Đạo chung sông lẫn lộn. Đất 
đai nhiễm chất muối mặn hoa quả hiếm ít. Từ nước 
đó đi theo hướng Tây băng đường biên cách không 
xa về phía Tây của thành trên đỉnh núi có ngôi chùa 
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rât thoáng rộng đẹp xinh là nơi các bậc tiên hiên 
đến dừng nghỉ. 

Lại từ nước Phạt-lạp-ty theo hướng Bắc đi hơn 
1.800 dặm, đến nước Cù-chiếc-la (thuộc Tây Ấn 
Độ) chu vi rộng hơn 5.000 dặm, chu vị Đô thành 
rộng hơn 30 dặm. Dân chúng đều thiếu sự kính tin 
Phật pháp. Chỉ có I ngôi chùa, chư Tăng hơn trăm 
vị tập học theo pháp Tiểu thừa. Có vài mươi ngôi 
đên thờ trời, các hàng DỊ Đạo đông nhiêu. Lại theo 
hướng Đông nam đi hơn 2.800 dặm đến nước Ô- 
xà-diễn-na (thuộc Nam Ấn Độ) chu vi rộng hơn 
6.000 dặm, chu vị Đô thành rộng hơn 30 dặm. Dân 
chúng đồng nhiêu. Hiện tại có 5 ngôi chùa, chư 
Tăng có 300 vị tập học cả pháp Đại thừa lẫn Tiêu 
thừa. Có vài mươi ngôi đến thờ trời, các hàng Dị 
Đạo chung sông lẫn lộn, đất đai nhiễm mặn, hiếm 
ít hoa quả. Bên cạnh thành có ngôi tháp là nơi vua 
Vô Ưu tạo dựng chốn địa ngục. 

Lại theo hướng Đông đi hơn ngàn dặm đến 
nước Trịch-chỉ-đà (thuộc Nam Ấn Ðộ) chu vi rộng 
hơn 4.000 dặm, chu v1 Đô thành rộng hơn 1Š dặm, 
có vài mươi ngôi chùa, chư Tăng hiểm ít. Có 10 
ngôi đến thờ trời, các hàng ngoại hơn ngản vị. Lại 
theo hướng Bắc đi hơn 900 dặm, đến nước Ma-hê- 
thâp-phạt-la-bố-la (thuộc Trung Ấn Độ) chu vi 
rộng 3.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm. 
Dân chúng không kính tin Phật pháp, có vài mươi 
ngôi đến thờ trời, các hàng ngoại đạo bôi tro vào 
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thân mình. Lại từ nước Cù-chiếc-la theo hướng 
Bắc, trải qua bãi sa mạc hoang vu đi 2.000 dặm 
vượt qua sông Tín Độ đến nước Tín Độ (thuộc Tây 
Ấn Độ) chu vi rộng hơn 7.000 dặm, chu vĩ Đô 
thành rộng hơn 30 dặm. Đất đai sản sinh các loại 
vàng bạc than đá. Trên đỉnh núi sinh sản loài lạc đà 
thân hình rất thấp nhỏ, phát sinh các màu đỏ trắng 
đen lam. Dân chúng kính tin Phật pháp. Có vài 
trăm ngôi chùa, chư Tăng có hơn vạn vị đều tập 
học theo Tiểu thừa Chánh Lượng bộ, mà phân 
nhiêu biếng nhác hành trì. Có 30 ngôi đền thờ trời, 
các hàng ngoại đạo chung sống lần lộn. Xưa kia 
Đức Phật từng đến xứ đó, vua A-dục tạo dựng 
khoảng vài mươi ngôi tháp. Bên cạnh sông Hữu Ô 
cách hơn ngàn dặm men theo bờ đâm có vài trăm 
ngàn nhà chuyên sống. nghê chăn nuôi trâu (đê?), 
chỉ giết hại lây làm việc chính, không có sự khác 
biệt của sang, hèn, nam-nữ, Đạo-tục mà cạo bỏ đầu 
tóc đắp mặc ca sa, hình tướng đồng như Ty-khưu 
mà hành vi thô tục. Lại ôm hoài tiểu kiến, bài xích 
Đại thừa. Xưa kia có vị A-la-hán bay giữa không 
trung sang đó giáo hóa, trao truyền cho › pháp Tam 
quy rôi cạo đầu đắp mặc pháp phục nhiễm sắc. Sau 
đó trở lại ăn mặc theo phong tục vôn xưa cũ vậy. 
Từ đó theo hướng Đông đi hơn 900 dặm, vượt 
qua bờ phía Đông sông Tín Độ đến nước Mậu-la- 
tam-bộ-lô (thuộc Tây Án Độ) chu vi rộng 4.000 
dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 30 dặm. Dân chúng 
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đêu thuộc nước Trách-ca, có hơn 10 ngôi chùa, chư 
Tăng rất hiếm ít, đặc biệt kính tin theo trời thân, có 
8 ngôi đên thờ. Các hàng ngoại đạo rất đông nhiêu. 
Bên cạnh thành có đến thờ mặt trời, trang nghiêm 
rất tráng lệ, chủ đúc hình tượng trời băng vàng, 
dùng các ngọc quý báu để trang sức, nữ nhạc 
thường luôn hòa tâu, khắp bốn phía là ao hoa rừng 
cây tươi tốt xinh đẹp. Các vua ở 5 xứ Ấn Độ đều 
đến đó tạo dựng nhà phước đức, xả thí của cải cung 
cấp cho người nghèo khó tật bệnh. Lại theo hướng 
Đông bắc đi hơn 700 dặm đến nước Bát-phạt-đa 
(thuộc Bắc Ấn Ðộ), nước ấy phụ thuộc nước Trách 
ca, chu vi rộng hơn 500 đặm, chu vi Đô thành rộng 
hơn 20 dặm. Dân chúng đều kính tin lẫn lộn. Có 
hơn I0 ngôi chùa, chư Tăng hơn ngàn vỊ, tập học 
các pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có tháp do vua 
A-dục tạo dựng, có 20 ngôi đền thờ trời. Bên cạnh 
thành có ngôi chủa lớn, chư Tăng hơn trăm vị đều 
tập học theo Đại thừa, gân đây, đến thờ trời bị hỏa 
hoạn thiêu cháy. Đất đai nhiêu lúa thóc khô. 

Từ sông Tín độ theo hướng Tây nam đi 1.600 
dặm đến nước A- điểm-bà-súy-la (thuộc Tây Án 
Độ) chu vi rộng hơn 5.000 dặm, chu vi Đô thành 
rộng hơn 30 dặm. Ở cảnh vức phía Tây nhỏ hẹp, 
đât dân thấp xuống, gân sông Tín Độ là bờ biến 
lớn. Dân chúng rất kính trọng Phật pháp. Có hơn 
80 ngôi chùa, chư Tăng hơn 5.000 vỊ, phân nhiều 
tập học theo Tiểu thừa chánh lượng bộ. Có 10 ngôi 
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đên thờ trời, các hàng ngoại đạo bôi tro thân hình. 
Xưa kia Đức Phật dừng đến xứ đó. Vua A-dục có 
tạo dựng 6 ngôi tháp. Lại từ thành â ây theo hướng 
Tây cách gân 2.000 dặm đến nước Lang- vết-la 
(thuộc Tây Án Độ), chu vi ngang dọc môi phía vài 
ngàn dặm, chu vị Đô thành rộng hơn 30 dặm, dân 
chúng sinh sông đông đây. Gần Tây Hải vào nước 
Tây an, đường đi phụ thuộc nước Ba Tư. Có hơn 
trăm ngôi chùa, chư Tăng hơn 6.000 vị, tập học cả 
pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Có vài trăm ngôi đên 
thờ trời, các hàng ngoại đạo bôi tro thân mỉnh rất 
đông nhiều. Đắt đai đượm nhuân, trăm thứ cỏ cây 
tươi tôi. 

Từ đó theo hướng Tây bắc tức đến nước Ba Tư 
(chắng nhiếp thuộc Ân Độ), chu vi rộng vài vạn 
dặm, chu vĩ Đô thành rộng hơn 40 dặm. Người vật 
xứ đó rất đông nhiêu. Có 3 ngôi chùa, chư lăng 
khoảng vài trăm vị. Đền thờ trời rât nhiêu. Đất đai 
sản sinh các thứ vàng, bạc, thau, đá, pha chi, thủy 
tinh. Con người chết phân nhiều vật bỏ thi thê. 
Bình bát của Đức Phật hiện tại trong cung vua. 
Cảnh vức phía Đông có thành quách Hạc mạc, chu 
vi rộng hơn 60 dặm, dân chúng đông nhiêu. Về 
phía Tây bắc tiếp giáp với nước Phẩt-lẫm (chăng 
nhiếp thuộc Ấn Ðộ) là xứ sản sinh con bách câu, 
vốn vịt đâu đỏ sinh sông ở trong hang. Căn cứ theo 
Công Chức đồ thời nhà Lương nói răng: "Tử nước 
Ba Tư theo hướng Tây đi l vạn dặm đên cùng cực, 
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vê hướng Tây nam có hải đảo có nước Tây An 
(chăng nhiệp thuộc Ấn Độ). Thường năm, nước 
Phất- lẫm riêng đưa Nam phu đến phôi hợp đó 
vậy". Và cũng theo Công Chức Đồ ây lại nói: "Từ 
nước Ba Tư theo hướng Tây đi cách l vạn dặm 
cùng cực, và từ nước Bà-la-môn về hướng Nam 
cách I vạn dặm”. Lại là Bả-la-môn, đến nay sang 
đo lường nghĩ rất xa xăm vậy. Lại từ nước À- điểm- 
Dà-suý-]a vê hướng Bắc cách hơn 700 dặm đến 
nước Tý-đa- thế-la (thuộc Tây Án Độ) chu v1 rộng 
hơn 3.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 20 dặm, 
dân chúng đông nhiêu đêu thuộc nước Tín Độ. Có 
hơn 50 ngôi chùa, chư Tăng hơn 3.000 vị tập học 
theo Tiểu thừa Chánh Lượng bộ, có hơn 20 ngôi 
đến thờ trời. Các hàng ngoại đạo bôi tro thân mình. 
Từ thành về phía Bắc cách 16 dặm có một khu rừng 
lớn là nơi 4 Đức Phật kinh hành tọa thiền. Vua A- 
dục dựng lập tháp cao vài trăm thước, bên trong có 
tôn thờ xá-lợi tỏa phóng ảnh sáng, là nơi xưa kia 
Đức Phật từng làm tiên nhân nhân nhục bị vua xứ 
ây giết hại. Về phía Đông có ngôi chùa cô. Lại về 
hướng Đông bắc cách hơn 300 dặm đến nước Phạn 
Trà (thuộc Tây Ấn Độ) chu vi rộng 2. 500 dặm, chu 
vi Đô thành rộng hơn 20 dặm. Nước â ây không có 
quân trưởng, tật cả đều tùy thuộc nước Tín Độ. Có 
20 ngôi chùa, chư Tăng hơn 2.000 vị, tập học theo 
Tiểu thừa chánh lượng bộ, có 5 ngôi đền thờ trời, 
các ngoại đạo bôi tro thân mình. Đất đai xứ đó sản 
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sinh nhiêu hoa quả. Phía Đông thành đó có rừng 
trúc lớn và ngôi chùa cố, là nơi xưa kia Đức Phật 
khai mở cho chúng Tỷ-khưu mang giày hồ phược. 
Bên cạnh có ngôi tháp cao hơn trăm thước. Bên 
cạnh đó lại có ngôi tính xá có tôn tượng Đức Phật 
đứng bằng đá xanh, vào những ngày trai thường 
tỏa phóng ánh sáng. Từ đó theo hướng Nam đi S00 
bộ vào trong rừng có ngôi tháp do vua A-dục tạo 
dựng. Xưa kia khi Đức Phật đên dừng ở nơi đó vì 
rét lạnh nên dùng cả 3 pháp y đặp chông lên. Nên 
lại khai mở đắp mặc áo nạp. Trong rừng có chỗ xưa 
kia Đức Phật kinh hành. Lại có nơi của 4 Đức Phật 
tọa thiên, riêng đều dựng lập tháp để nêu chứng 
tích vậy. Lại có tháp tôn thờ tóc và móng tay, vào 
những ngày trai thường tỏa phóng ánh sảng. 

Từ đó lại theo hướng Đông Bắc đi hơn 900 dặm 
đến nước Phạt- thích-noa (thuộc Tây Án Độ) chu 
vi rộng hơn 4.000 dặm, chu vi Đô thành rộng hơn 
20 dặm, dân chúng sinh sống đồng nhiêu đều thuộc 
nước Ca-tât-thí. Có vài mươi ngôi chùa, chư Tăng 
khoảng 300 vị tập học cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu 
thừa. Có 5 ngôi đến thờ trời, các ngoại đạo bôi tro 
thân mình. Đất đai xứ đó lắm nhiêu núi rừng. Ở 
phía Nam của thành có ngôi chùa cô là nơi xưa kia 
Đức Phật từng đến đó. Bên cạnh ngôi tháp là vết 
tích của 4 Đức Phật kinh hảnh tọa thiên. Tập tục 
tương truyện răng: "Nước đó về phía Tây tiếp giáp 
với nước Kê-lượng-na ở trong núi lớn. Lại từ đó 


SỐ 2088 - THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ, Quyền Hạ 1255 


theo hướng Tây bắc giẫm trải qua núi lớn cách hơn 
2.000 đặm ra cảnh vức Tây Ấn Độ, vào cảnh vức 
Hồ tục là nước Tào-củ-tra. Lại về phía Đông Bắc 
cách 1.600 dặm vào ranh giới của nước Ca-tât-thí, 
mới hợp với đường phía Bắc và đường giữa. Lược 
nêu từ xứ Đột Quyết trở về phía Nam trong 3 biển 
có cả thảy 150 nước, và không nhiếp thuộc Ấn Độ, 
có 7l nước (tức từ nước Đột Quyết trở về phía Bắc 
đến tận Bắc hải mà giẫm trải qua không cùng nên 
không thê ghi chép lại đó vậy). 


CHƯƠNG V: DU LÝ 


Từ khi phát khởi văn tự, bắt đầu từ Bào Hy, mãi 
đến thời Tiền Đường trải qua nhiêu triều đại có thể 
ghi chép đề nhận biết. Từ thời nhà Tân nhà Chu trở 
VỆ trước, con người đang là thuân tố, tâm tình quan 
hệ chăng xa, nên khiến hỏi thông chỉ ước tại thân 
châu. Từ thời nhà Hán nhà Ngụy trở về sau, văn tự 
rộng lưu hành nên mọi sự lắm nhiều phát khởi và 
rộng thấy càng xa. Nên Tượng tư chuyên tải giúp 
đường thông cáo ấy lập, giâm trải không tạng mà 
qua côn khâu, vượt quá Khê Điển mà đạp đến Điều 
Huyệt. Long văn chóng nhanh nhiễm ô huyết tuy 
tuyệt cảnh vức mà có thê truy tìm, minh châu đã 
đẹp xinh túy vũ tận chân trời mà có thể nêu. Binh 
cùng võ phiên thật là lao sư của Đại Uyên, bưng 
tiết biên bùn tin vương mạng mà xa che, kịp đến 
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lúc vua Hiên Tông (Minh Đề - Lưu trang 58-76) 
thời Đông ( Hậu) Hán cảm mộng điểm lành, là khai 
nguồn mở mang nhân hóa. Mọi người kính tin mến 
mộ đạo từ đó dân đông. Hoặc có vị bùi ngùi vì sinh 
sông nơi chốn biên địa nên gieo mình tìm đến trời 
Tây. Hoặc có vị thông rành giáo pháp muốn hoăng 
dương xiên hóa nên giây sách đến phương Đông. 

Hoặc có vị đích thân khai mở giáo tích, chắng đến 
xa tìm kinh. Hoặc linh tướng khuôn phép xưa cũ 
gân gũi song xem xét rõ. Những vị nêu cử nhiêu ấ ây 
kết cục quy về Tích Tông. Nên dụng khai mở thân 
của bao gôm hay riêng biệt, lược bắt đầu từ thời 
Tiên (Tây) Hán, mãi đến thời Tiên Đường chúng 
ta đây, trước sau các sứ qua lại gồm có 20 bận. Thả 
như Trương Phiên tìm cội nguôn dòng nước, ấy chỉ 
là phạm tục, nhưng bắt đầu nghe được danh xưng 
của Phật thì dần đượm của Thích Hóa, nên cũng 
liệt thông mở đâu câu pháp. Nay đây sưu tìm bao 
quát từ các truyện ký, nêu rõ ràng các đường kẻ sứ 
đi tường tự trước sau để bày rõ chứng cứ vậy. 

- Một là: Vào thời Tiền (Tây) Hán, vua Võ Đề 
(Lưu Triệt 140-86 trước Tây lịch) Sa1 phái Bát 
vọng hâu Trương Khiên tìm cội nguôn. sông 
Hoàng, từ đường phía Bắc vào Đại uyễn rôi đến 
Đại hạ, thấy gây cung trúc, vải bố đất Thục, người 
dân nước đó gọi là Thân Độc. Thân Độc tức tiếng 
gọi lầm bậy của Thiên Trúc. Theo Hậu Hán Thư 
nói: "Nước đó rộng lớn băng phăng, khí tiết hài 
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hòa, là nơi các bậc Linh trí giáng hiện, những bậc 
Hiển ý nối sinh. Thân tích quái lạ, lý vượt ngoài 
con người, cảm nghiệm rõ ràng, sự bảy ngoài trời 
đất. Mà Trương Khiên há là người không nghe. 
Đâu chắng lẽ đường bít lối, vận nước vài lần mở 
lỗi nhỏ hẹp ư?" 

- Hai là: Vào thời Hậu (Đông) Hán, năm Vĩnh 
Bình thứ 3 (60) vua Hiền tông Hiệu Minh Đề (Lưu 
Trang) ban đêm mộng thấy người vàng, thân cao 
lớn hơn cả trượng mang đeo ảnh sáng mặt nhật mặt 
nguyệt bay đi trước điện, vua bèn đem hỏi quân 
thân. Có Phó Nghị là người thông minh đáp răng: 
"Thân nghe Ở Tây Vức có vị Thân tên gọi là Phật. 
Điểm mộng của Bệ hạ chắc hắn là đó vậy”. Vua 
MỚI SaI1 Lang Trung Thái Hâm, Bác sĩ Trân Cảnh 
v.v... từ núi Tuyết huyện Nam đâu men theo đường 
vào đến Thiên Trúc, đô họa hình tượng, tìm hỏi 
Phật pháp và thỉnh dẫn các Sa-môn Ca-diếp-ma- 
đẳng, Trúc-pháp-lan v.v... trở lại tìm theo đường 
cũ mà về đến Lạc Dương. 

- Ba là: Vào thời Hậu Hán, năm Kiến 
Nguyên(1) thứ 10 (199) dưới thời vua Hiển Đề 
(Lưu Hiệp 190- 220). Tân Châu Thứ sử sai Thành 
Quang Tử từ núi Điều thử vượt qua cầu sắt mà vào, 
đích thân đến nước Đạt-sân. Đến ngày trở về lại 
men theo Đường trước mà tự lưu xuất Biệt Truyện. 

- Bốn là: Vào thời vua Võ Đề (Tư Mã Viêm 
265-290) thời Tây tân, có Sa-môn Trúc Pháp Hộ ở 
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Đôn Hoàng vân du Tây Vức trải qua 36 nước, 
mang kinh điển tiêng người Hồ men theo đường 
vừa đi vừa phiên dịch, khi về đên Trường An dựng 
lập chùa phía ngoài Thanh môn, nhóm chúng Tăng 
tu tập có hơn ngàn vị. Nên giáo tướng rộng lưu bày 
tại Đông Hạ, Sa-môn Trúc Pháp Hộ rất có công đặc 
thù. Nên Sa-môn Thích Đạo An nói răng: "Nếu 
thân gân được ông ây ( Trúc Pháp Hộ) thì bút hăn 
tự làm cương lãnh, ắt chánh chí ngôn ấy vậy". 

- Năm là: Đâu niên hiệu Long An (397) thời 
Đông Tắn, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Lương Châu, 
cùng các Sa-môn Thích Pháp Hiến, Thích Trí 
Nghiêm v.v... trước sau lần lượt cùng vào Thiên 
Trúc, mà Sa-môn Bảo Vân trải qua các nước Đại 
Hạ, thông hiểu các thứ âm nghĩa. Sau, trở về lại 
Trường An rồi đến Giang Biểu, phiên dịch các 
kinh, tức nay hiện đang lưu bố hưng thạch không 
øì chăng lưu xuất từ Sa-môn Bảo Vân. Song, Sa- 
môn Bảo Vân mến thích cảnh nhàn tĩnh, trọn đời ở 
tại núi Lục hợp, mà sự kiện vân du Tây Vức có lưu 
truyền. 

- Sáu là: Trong khoảng niên hiệu Hoăng Thỉ (?) 
thời Hậu Tân Diêu Hưng tương đương thuộc dưới 
thời Đông Tân, tại kinh Triệu có Sa-môn Thích Trí 
Mãnh cùng đồng bạn cả thảy 15 người, từ Lương 
Châu vân du đến Tây Vức trải qua các nước Thiện 
Thiện rồi đến nước Kế Tân, thây gặp được 500 vị 
A-la-hán hỏi bày phương tục, trải qua 20 năm, đến 
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năm Giáp Tý (424) mới cùng một người bạn trở vê 
lại phương Đông, về đến Lương Châu vào đất 
Thục và đên cuôi niên hiệu Nguyên Gia (454) thời 
Tiên Tông mới về đến thành đô, sự kiện vân du 
lây Vức có truyện, nêu bày chứng cứ rất rõ ràng, 
với tựa đề là "Sa-môn Trí Mãnh du hành ngoại 
Quốc truyện". Từng thây tại Thục Châu vậy. 

- Bảy là: Cuối niên hiệu Kiên Hưng thời Hậu 
Yên, Sa-môn Thích Đàm Mãnh theo đường Đại 
Tân vào đến thành Vương xá. Mãi tới ngày trở về 
thì theo đường Đá Lịch mà về đến Đông Hạ. 

- Tám là: Năm Hoăng thi thứ 2 329) thời Hậu 
Tân, Sa-môn Thích Pháp Hiển cùng các bạn đồng 
học như Sa-môn Tuệ Cảnh v.v... phát xuất từ 
Trường An trải qua đường nước Vu Điễn, vân du 
trên 30 nước. Chỉ riêng một mình Sa-môn Pháp 
Hiển đi đến nước Sư Tử thuộc Nam Hải, rôi mới 
theo thuyên biên thỉnh mang kinh tượng về đến 
Lao Sơn; Thanh Châu, lên đất Tấn, sang Dương 
Châu, Kinh Châu v.v... phiên dịch các bộ kinh, quá 
trình vân du có truyện ghi để lại. 

- Chín là: trong khoảng niên hiệu Chu sơ, tại 
Lương Châu có Sa-môn Trí Nghiêm vân du đến 
Tây Vức, đến nước Kê Tân đề thọ học Thiên pháp 
rồi trở về lại Trường An theo hướng Nam đến 
Dương Châu, Tông Đô, phiên dịch các kinh. 
Nhưng vì đối với sự thọ giới, có điều nghi ngờ nên 
lại sang Thiên Trúc, gặp được vị La-hán, bèn hỏi, 
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nhưng vị La-hán â ây không thê tự quyết xét bèn vì 
lên cung trời hỏi Bô-tát Di Lặc rôi trở lại mách bảo 
cho về sự đắc giới. Từ đó, Ngài trở về đên nước Kê 
Tần thì thị tịch, sai bảo các đệ tử như Sa-môn Trí 
Vũ v.v... báo nêu chứng từ Tây Vức trở về. 

- Mười là: Năm Vịnh Sơ thứ 6 (1) thời Tiên 
Tống, tại Hoàng Long có Sa-môn Thích Pháp dõng 
là người có chí khí oai hùng cao xa, nghĩ suy mến 
mộ Thánh tích, bèn vời gọi các đông bạn, như Sa- 
môn Tăng Mãnh, Đàm Lãng v.v... cả thảy 25 VỊ, 
phát. xuất từ Ung Châu theo hướng Tây vào núi 
Tuyết, vượt trải qua, cầu dây, trạm mác, vượt vách 
đá, đến lúc xuống đất bằng thì đã có 12 vị qua đời. 
Các đồng bạn còn lại cùng dẫn nhau đến nước Kế 
Tân, rôi theo hướng Nam giãm trải khắp các xứ Ấn 
Độ. Sau đó, theo thuyền biến về đến Quảng Châu. 
Quá trình du hành có truyện ghi chép lưu để lại. 

- Mười một là: Trong khoảng niên hiệu Nguyên 
Gia (424-454) thời Tiền Tông, tại Lương Châu có 
Sa-môn Thích Đạo Thái vân du các nước Tây Vức 
câu thỉnh được luận Đại Tỳ-bà-sa rồi trở về đến 
Lương Châu, dòng tộc trở cử nhóm tập chúng Tăng 
phiên dịch và lưu truyền. 

- Mười hai là: Trong khoảng niên hiệu Nguyên 
Gia (424-454) thời Tiền Tống, tại Ký Châu có Sa- 
môn Thích Tuệ Duệ vân du đến biên giới phía Tây 
nước Thục đến Nam Thiên Trúc, thấu hiểu các thứ 
phương tục âm nghĩa, trở về lại Lô Sơn, lại vào 
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Quang Trung và trở vê Giang Nam. 

- Mười ba là; Khoảng cuối niên hiệu Thái 
Võ(1) thời Hậu ( Bắc) Ngụy. có Sa-môn Thích Đạo 
Dược theo đường của nước Sơ Lặc vào kinh huyện 
vượt đến nước Tăng- già-thi. Đến lúc trở vê, tìm 
theo đường cũ, có trước thuật truyện 1 quyền. 

- Mười bốn là: Trong thời Tiên Tống (420- 
479), có Sa-môn Đạo Phổ; người nước Cao Xương 
vân du đến Đại Hạ, chiêm bái 4 ngôi tháp, Đạo Thọ 
và các Linh Tích, riêng có ghi thuật bộ truyện lớn. 
Lại còn có Sa-môn Thích Pháp Thạnh cũng người 
nước Cao Xương vân du sang nước Phật, có trước 
thuật truyện 4 quyền. 

- Mười lăm là: Năm Thần Quy thứ nhất (519) 
thời Hậu ( Băc) Ngụy, có Tông Vân; người xứ Đôn 
Hoàng cùng Sa-môn Đạo 5ĩnh v.v... theo đường 
câu sắt bên cạnh núi Xích Lánh đên chồ tháp Tước 
Ly ở nước Càn-đà-vệ, đến lúc trở về, lại men tìm 
đường cũ. 

- Mười sáu là: Trong thời Tiền Đường, Sa-môn 
Huyền Trang ở chùa Đại trang nghiêm tại kinh đô, 
vào năm Trinh Quán thứ 3 (623), một mình một 
bóng vân du Tây Vức tìm câu giáo tích. Mới đầu 
từ kinh âp theo hướng Tây đến Sa Châu, riêng giẫãm 
trải hiểm nguy, qua các bờ ải, đến xứ Cao Xương, 
đã nhận chịu đủ thứ nguy khốn. Bấy gIỜ vua nước 
Cao Xương là Khúc Thị vì ban cấp mọi vật, truyền 
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đưa đên các Nha sở của Đột Quyết, Hiệp Hộ. Ở kia 
lại dẫn đưa đến núi Tuyết rồi theo hướng Bắc đến 
các nước Phiên, Hỗ, chiêm ngưỡng, trồng xem 
khắp các nơi xưa kia Đức Phật từng đến giáo hóa. 
Lại theo hướng Đông nam ra khỏi núi Tuyết lớn đi 
đến các nước Án Độ, trải suốt 10 năm. Sau đó, từ 
phía Nam Thông Lãnh, thuộc phía Bắc núi Tuyết 
giâm trải qua các núi nước mà trở về phương Đông, 
trải qua các nước Vu Điện, Lũ Lan v.v... cả thảy có 
150 nước. Đến năm Trinh Quán thứ 19 (645) mới 
về đến kinh đô, vâng phụng sắc chiêu phiên dịch 
các kinh. Có trước thuật bộ "Tây Vức truyện" 12 
quyền. 

Tôi (Đạo Tuyên) qua quá trình tìm xem các bộ 
Tăng truyện và rộng xét mọi thây nghe, chư vị tiền 
bối vân du đến đât Phật đây đủ như trên vậy. 
Những điểm trông thấy trong các truyện ký có lúc 
nêu Dảy â ân hiện, do đó chỉ lây điểm sảng tỏ mới 
làm giêng môi tiếp nỗi đó. Đến như các Sa-môn 
Pháp Duy, Pháp Biểu tuy có nêu danh mà không 
chi chép, tính lường đó thật khó biên tập vậy. Lại 
nữa, những vị qua lại ở thời nhà ủy và dưới thời 
Tiên Đường đây đều luôn tiếp nỗi du lịch, đầy đủ 
trình tự du tố. Với hạng ấy thì sao có thể đây đủ cụ 
thê ư?! 
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CHƯƠNG VI: THÔNG CỤC 

Lợi kiến của Đức Pháp Vương chưa phân cách 
trung biên (chính giữa và các khía cạnh), thích hợp 
giáo hóa thì không phân phương hướng, đâu chỉ 
chuyên nơi Hình giáo. Đên như mọi người nghe 
đồng một pháp mà nhận hiệu khác nhau. Nói chỉ là 
một mà sự tỏ ngộ lại khác biệt. Nên đôi với hàng 
Tăng vị Địa mà đi lên, hàng buộc bít mê mà giáng 
xuông. Tướng của toàn thân hay toái thần, nghĩa 
của tháp tụ hay tháp tán. Đuốc thân sáng thì tà kế 
gãy đô. Linh tích nỗi trội thì tin sâu kết chặt, các 
hạng như thế thật là đông nhiễu, đây đủ như nêu 
bày ở chương trước. Từ khi dòng nước giáo pháp 
xuôi chảy đến phương Đông, ánh Đạo soi chiếu ở 
trời Tây. Tiếng tăm vang hưng thạnh bay vượt thật 
đên Đông Xuyên. Vua A-dục tạo dựng tháp tiêu 
biểu, bắt đầu mở lớn khắp cùng. Hình ảnh thích 
phụ tỏa ngời kiêm Hán. Từ đó, trải qua các thời đại 
tiếp tục càng lớn nhiêu. Cảnh chắng chỉ riêng trời 
Tây xiên dương thân hóa. Nên trong kinh nói: "Về 
sau, chánh pháp Ì lan tỏa cùng khắp trước tiên là đến 
phương Bắc, tiếp theo đên Đông nam rồi đến 
Trung Hoa mới diệt". Tại phía Nam nước Chân 
Đán đây trông nhìn về Hoa Tư, nên dung nghĩ Đức 
Phật lúc diệt độ XOAy thân nghiêng đâu về hướng 
Bắc, tức là sự kiện ấ ầy vậy. Do đó, y cứ theo sách 
biên theo thứ lớp, lây làm chương “Thông cục” 
vậy. 
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Căn cứ theo "Chu thư dị ký” thì vua Chiêu 
Vương (Cơ Hạ) ở ngôi vua 24 năm (1000-976 
trước Tây lịch). Vào ngày mông S tháng 4 năm 
Giáp Dân, khắp các sông hồ ao suối bỗng nhiên 
nước dâng tràn, nước giêng cũng tuôn tràn Ta, núi 
sông chấn động. Có ánh sáng 5 sắc SOI suốt vào 
Thái Vi, khắp phương Tây đêu có sắc màu xanh 
hông. Quan Thái sử Tô Do nói rằng: "Có bậc Đại 
Thánh nhân xã hội ở phương Tây. Qua 1.000 năm 
sau, Thánh giáo sẽ lan tỏa đên xứ này". Vua Chiêu 
Vương liền ban sắc khắc ghi vào đá và đem chôn 
trước đền thờ trời ở Nam giao. Đó tức là thời gian 
của Đức Phật xuất hiện nơi đời vậy. 

Đến lúc vua Mục Vương (Cơ Mãn) ở ngôi vua 
32 năm (976-921 trước Tây lịch) thời Tây chu, qua 
vài lần thấy ở phương Tây có hơi khí sáng, trước 
kia quan Thái sử Tô Do đã nói Thánh nhân ra đời. 
Liên cùng Tướng quốc Lã Hâu cưỡi ngựa Hoa Lựu 
đi đến phương Tây, tìm cầu Phật nhân vì để cúng 
tế nó. Đến lúc vua Mục Vương 53 tuôi vào ngày 
1Š tháng 2 năm Nhâm thân, đang lúc sáng sớm 
bình thản bỗng nhiên gió bão nôi dậy phá hoại sụp 
đồ nhà cửa, cây côi ngã gãy, trái đất rụng động, bầu 
trời sâm tối. Ở phương Tây có 12 vâng cầu vồng 
sắc trăng. Quan Thái sử Hồ Đa nói rằng: "Ở 
phương Tây, bậc Đại Thánh nhân diệt độ vậy”. Đó 
tức là tướng Niết-bàn. Có thuyết nói là Đức Phật 
ra đời dưới thời Chu Trang, Lỗ Trang, nay chỉ lây 
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văn của phân nhiêu để ghi chép vậy. 

Theo "Sử Lục" nói răng: "Thương Thái Tế Hy 
hỏi Không Tử răng: "Ai là Thánh nhân?" Không 
Tử đáp: "Ở Tây phương CÓ NĐƯỜI đúng là bậc 
Thánh, không trị mà chăng loạn, không nói mà tự 
tin, không chuyển hóa mà tự thực hành, thênh 
thang thay khắp muôn dân không tên gì đáng để 
tôn xưng đó vậy!". Lại theo "Tây thăng kinh” của 
Lão Tử nói: "Thầy ta giáo hóa vân du đến Thiên 
Trúc, khéo vào Niết-bàn". 

Lại, trong khoảng niên hiệu Nguyên Thú (122- 
116 trước Tây lịch) thời Tiên ( Tây) Hán, vua Võ 
Đề (Lưu Triệt) muốn chóng dứt trừ bệnh đánh dẹp 
hung nô, đến Cao Lan vượt qua núi Cư Diên, đánh 
bắt được vua Côn-da-hưu-xà v.v... lại bắt được 
người vàng thân cao hơn cả trượng đưa về liệt bày 
ở cung Cam tuyên, vua cho đó là bậc Đại thân nên 
đốt hương lễ bái. Kịp đến lúc, từ Tây VứỨc sai sứ 
Trương Khiên trở vê Đại Hạ nói là có nước Thân 
Độc. Nước Thân độc là một tên gọi của nước Thiên 
Trúc, mới nghe giáo pháp của Phù Đồ ( Phật-đà). 
Đó tức là Hình giáo tướng của Phật dần hiển bày 
vậy. 

Trong khoảng niên hiệu Nguyên Thọ (02-01 
trước Tây lịch) dưới thời vua Ai Đề (Lưu Hân - 
thời Tây Hán) sai Cảnh Hiến sang nước Đại 
Nguyệt Chi, nhân tụng kinh giáo Phù Đô tôi trở về 
đât Hán. Đang lúc có phân thực hành trai giới Phù 
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Đô. Và dưới thời vua Thành Đê (Lưu ngao 32-06 
trước Tây lịch) thời Tây Bán, Đô Thủy sứ giả Quan 
Lục đại phu Lưu Hướng tương truyền răng: "Từ 
trước, tôi rộng đọc xem các sách sử thường luôn 
thây có kinh Phật". Kịp đến lúc trước thuật "Liệt 
tiên truyện” lại nói răng: "Tôi xét xem kho sách, 
Thái sử bắt đầu loạn liệt tiên đô. Từ thời Hoàng. đề 
mãi đến ngày nay, hắn định kiểm xét thật lục gồm 
có 146 vị, trong đó có 74 vị đã thây kinh Phật". 
Căn cứ vào đó thì rõ từ thời nhà Tân nhà Chu trở 
về trước sớm đã có Phật pháp lưu truyền đến xứ 
Chân Đán. Do đâu mà biết vậy? Nay thì căn cứ 
theo chỗ nêu bày. 

Nên trong Phật truyện nói là: Sau khi Đức Phật 
nhập Niết-bàn 116 năm, tại nước Đông Thiên Trúc 
(An Độ) có VỊ Thiết luân VƯƠng thông nhiếp châu 
Diêm Phù Đề, thâu gom linh côt của Đức Phật và 
Sa1 SỬ quỷ thần, cứ nơi có l ức người thì dựng lập 
một ngôi tháp, và khắp trong 4 biển xây dựng tất 
cả 84.000 ngôi tháp. Nên khắp xứ của 9 châu đây 
đều có Di tháp, đó là do vua A-dục tạo dựng vậy. 
Và bấy ø1Ờờ là tương đương với thời vua Lệ Vương 
(Cơ Hồ 857-841 trước Tây lịch) thời Tây Chu. 

Nên tháp Phật tạo dựng khắp cùng thế gian đã 
trải qua hơn 20 đời vua. Mãi đên năm Thỉ Hoàng 
(Doanh chính 246-209 trước Tây lịch) 34 tuổi thiêu 
đốt sách sử. Các tháp do vua A-dục tạo dựng do đó 
mà dân mất tiêu. Kinh Phật lưu truyền nơi đời 
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chắng biết tại đâu. Lại theo kinh lục của Sa-môn 
Thích Đạo An, Chu Sĩ Hành v.v... tự nói là: "Dưới 
thời Thỉ Hoàng, có các Sa-môn người ngoại quốc 
như Thích Lợi Phòng v.v... cả thảy l8 vị Hiền giả 
mang kinh Phật đến giáo hóa Thỉ Hoàng, nhưng 
Thi Hoàng chắng chịu theo, bèn bắt giam vào cắm 
tù, đêm đến có 6 người cầm chày Kim cang đến 
phá cửa ngục dẫn đưa ra. Thỉ Hoàng vô cùng kinh 
sợ nên cúi đầu sám tạ đó”. Y cứ vào đây mà nói thì 
biết rõ từ thời nhà Tân nhà Hán trở về trước đã có 
Phật pháp. Sau này, Sa-môn Thích Đạo An ghi nêu 
12 vị Hiển ø1ả cũng tại trong số 70 vị trước đó. Nay 
thây trong "Liệt tiên truyện" có 72 vị. 

Căn cứ theo "Văn-thù Nê-hoàn kinh” nói: Sau 
khi Đức Phật diệt độ 450 năm. Bô-tát Văn-thù đến 
trong núi Tuyết vì 500 tiên nhân mà giảng nói 
pháp”. Lại căn cứ theo "ĐỊa lý chí", "Tây Vức 
truyện" nói: "Núi Tuyết tức là Thông Lãnh vậy", 
phía dưới có 36 nước, từ trước trở lại kính phụng 
theo nhà Hán. Thông Lãnh â ây xoay quanh từ phía 
Đông đến Chung Nam. Chỗ Bồ-tát Văn-thù giáo 
hóa Tiên nhân tức là địa vức ây vậy. Rõ ràng mà 
nghiệm xét thì điểm luận bàn của Lưu Hướng có 
thể đáng làm chứng cứ vậy. 

Theo "Hậu Hán Giao Kỷ chí" nói rằng: "Phật, 
tiếng Hán (Trung Hoa) phiên dịch nghĩa là "Giác", 
rồi mới giác ngộ cho quân sinh. Tổng quát thì, 
đứng về giáo tức lấy tu thiện từ tâm làm chủ, không 
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giết hại các sinh loại, chỉ chuyên việc thanh tịnh. 
Đứng về mặt Tinh là Sa-môn, tiêng Hán (Trung 
Hoa) phiên dịch nghĩa là "Tức Tâm”, tức cạo bỏ 
râu tóc, hủy hoại dung nghi, xả bỏ gia đình vượt ra 
thế tục, đứt tình tây dục mà quy hướng về VÔ VI. 
Lại là, con người khi chết, tinh thần chắng mất, tùy 
đó trở lại nhận thọ thân hình. Mọi hành vị thiện ác 
đến đời sau đều có báo ứng. Điểm quý trọng là thực 
hành việc thiện tu Đạo để luyện tinh thần mình, 
luyện mà không thôi, cho đến chứng đạt vô sinh 
mà thành tựu Phật quả, thân hình cao lớn Ï trượng 
6 thước, săc màu vàng ròng, trên cô mang đeo ánh 
sáng mặt nhật mặt nguyệt. Biến hóa vô thường, 
không đâu chăng vào, nên hay biến thông muôn 
vật, cứu tẾ khắp quân sinh, kinh sách có hơn ngàn 
quyền. Lây hư vô làm tông, bao øôm tinh thô 
không gì chăng gôm cả. Khéo vì mở thoảng lời 
thắng lớn, chỗ mong cầu tại trong một thê, điểm tỏ 
sảng ở ngoài thấy nghe, kết quy về Huyền VI SUY 
xét khó được mà thấp kém. Nên các bậc vương 
công đại nhân quán xem ngăn mé của sinh tử báo 
ứng, không ai chăng khiếp sợ mà tự mất. (Ngoài ra 
còn lại đều như Hán Pháp bản nội truyện). 

Lại theo "Ngụy thư” nói là: "Thái Hầm thỉnh 
cầu được kinh Phật 42 chương và tôn tượng Đức 
Phật Thích-ca đứng. Vua Minh Đề (Lưu Trang 58- 
76) thời Đông Hán sal bảo người khéo giỏi ghi 
chép đô tả tôn trí tại Đài Thanh Lương, kịp đến lúc 
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Hiến Tiết Lăng dâng trình kinh văn, đều tôn trí 
trong thạch thât tại Lan Đài. Sự trở vê của Thái 
hâm là mang kinh từ Bạch Mã đến đất Hán, nhân 
đó mà dựng tạo chùa Bạch Mã tại phía Tây Ung 
môn Lạc Dương. Ý chỉ của kinh ây đại lược mà nói 
thì tất cả các loài hàm sinh đêu nhân hạnh nghiệp 
mà khởi. Có ba đời quá khử, hiện tại và vị lai, với 
thứ lớp tu đạo cấp bậc tân hành v.v... chăng phải 
một đêu men duyên từ cạn đến sâu. Mượn nhỏ 
nhiệm đề lây làm trước, dẫn hiện tại tích chứa nhân 
thuận, dứt trừ ham thích dục lạc, tập hành rỗng 
rang văng lặng mà thành soi sáng cùng khắp. Mới 
đâu tu tâm thì nương tựa theo Phật pháp Tăng thọ 
trì Tam quy. Pháp Tam Quy tợ như Tam úy của 
Quân tử. Lại có ngũ giới tức dứt bỏ sát sinh, trộm 
cặp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, đại ý tương 
đông như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nghĩa là người 
phụng trì các giới ầy thì sinh vào cõi trời người ưu 
thắng, xa lìa các khô của ngạ qui, súc sinh. Nói về 
nơi chốn của Thiện ác thì có 6 đường. Người sông 
hiện tại, nghiêm phòng giữ tâm, thân miệng chân 
chánh, gôm tật cả thì gọi là Thập ( 10) thiện pháp, 
người có khả năng gìn giữ đây đủ như thế thì gân 
tức được quả báo ở cõi trời, xa thì thành đạt Đạo 
quả Bôồ-đề. 

Xưa kia, vào đêm mông Š tháng 4, Đức Phật từ 
hông phía hữu của mẹ mà sinh ra, nôi bày 32 tướng 
tốt khác người, đến sau khi đã qua đời (nhập Niết- 
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bàn), các hàng đệ tử v.v... dùng các thứ gõ hương 
thơm thiêu đôt nhục thân, linh cốt phân nát, lớn 
nhỏ tợ như hạt thóc, sắc màu hồng trăng, đánh đập 
chăng vỡ bề, thiêu đốt không cháy tiêu, thường có 
tỏa phóng ánh sáng thần nghiệm. Mãi về sau, vua 
A-dục dùng sức thần phân chia xá-lợi của Đức 
Phật, sai sử các quý thân tạo dựng 84.000 ngôi tháp 
báu. Nay tại các xứ Lạc Dương, Bành Thành, Phù 
Phong, Thục Châu, Cô Tàng, Lâm Truy v.v.. . đều 
có tháp ấy và đều có thân đỊ,. 

Theo "Ngô thư" nói rằng: "Năm Xích Ô thứ 4 
(241) thời Đông Hán, có Sa-môn Khương Tăng 
Hội; người nước Khương Cư du hành hóa đạo, mới 
đầu đến đất nhà Ngô, dựng lập am tranh, thiết bày 
tôn tượng hành đạo, dân chúng nước Ngô thây vậy 
cho là yêu dị, Quan Hữu Ty tâu trình. Bây giờ, Ngô 
chủ là Tôn Quyên hỏi răng: "Phật có Linh nghiệm 
øì ư?". Khương Tăng Hội đáp: "Đức Phật ân mất 
linh tích đã hơn ngản năm, nhưng di côt xá-lợi ứng 
hiện không ngừng". Tôn Quyên bảo. Nêu như câu 
được xá-lợi thì sẽ tạo dựng tháp phụng thờ”. Trải 
qua 21 ngày mong câu bèn cảm có xá-lợi 5 sắc ngời 
sáng, phân bố đó lại càng cứng rắn, thiêu đốt thì 
không cháy mà tỏa phóng ánh sáng VƯỢt ra ngoài 
lửa làm thành hoa sen lớn chiếu soi khắp cùng cung 
điện, Tôn Quyền kinh lạ tán thán, phát khởi tín 
tâm, vì đó mà tạo dựng chùa Kiến Sơ, độ người 
xuất gia. Tôn Quyên hỏi: Thượng thư lệnh Đô 
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Hương hâu Hám Trạch rắng: "Từ thời vua Minh 
Đề (Lưu Trang (S8- 76 - Đông Hán) đến nay đã bao 
nhiêu năm, Phật giáo lưu nhập vào đât Hán đã lâu, 
mới đầu bởi duyên gì mà đến Giang Đông?". Hám 
Trạch đáp răng: "Từ năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) 
đến nay là năm Xích Ô thứ 4 (241) cả thảy có được 
170 năm. Nhưng vào năm Vĩnh Bình thứ 14 (71), 
các Đạo sĩ ở Ngũ Nhạc cùng Ca-diếp-ma-đăng lúc 
tranh đọ sức, Đạo sĩ chăng sánh bằng, nên Trử 
Thiện Tín, Phí Thúc Tài v.v... ở Nam Nhạc ngay 
tại hội tự cảm mà chết, môn đồ con em đưa về an 
táng tại Nam Nhạc, chăng ai dự phân xuất gia nên 
không có người lưu bô. Vệ sau lại gặp nạn nhà Hán 
ta chinh chiến lần lượt giặc dã không ngưng dứt, 
mãi đến nay đã trải qua nhiêu năm mới được phục 
hưng hành hóa”. Tôn Quyên lại hỏi: "Không Khâu, 
Lão Tử có được sánh đối bằng Đức Phật chăng?". 
Hám Trạch đáp răng: "Thân tìm xét, Không Khâu; 
người nước Lỗ là bậc anh tài trội vượt tuân tú, 
Thánh đức chăng ai băng, nên người tôn xưng là 
Tố Vương, chế tác kinh điển, dạy răn giúp đỡ chu 
đạo, giáo hóa hậu lai, phong thái của bậc thầy Nho 
đượm nhuân xưa nay, cũng có những vị trội vượt 
hơn quá người thường như Hứa Thành Tử, Nguyên 
Dương Tử, Trang Tử, Lão Tử v.v... sách của Bách 
Gia Tử đều là tu thân tự vu1, phóng thích chốn núi 
hang, buông lớn tâm ây, học thì kết quy về đạm 
bạc, sự trái với chi tiệt nhân luân lớn bé, cũng 
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chăng phải là mỹ phong an trị ở đời dạy răn dân 
chúng. Đến như vua Cảnh Đề (Lưu Khải 155- 140 
trước Tây lịch) thời lây Hán lây Hoàng tử, Lão Tử 
nghĩa thê rất sâu, cải đối tử làm kinh mở đầu lập 
môn Đạo học, ban sắc từ triều đình đến thôn giả, 
mọi người thảy đều phải đọc tụng kinh nêu đem sự 
sâu xa của hai nhà Không Tử và Lão Tử sánh với 
sự sâu xa của Phật pháp thì là rât xa vậy. Tại sao? 
Lão Tử thiết lập giáo, phép tặc tại trời chế định, 
chăng dám trái với trời, còn chư Phật thiết lập giáo, 
pháp trời phụng hành không dám trái với Phật. Lấy 
đó để nói thì thật chẳng thê đối sánh rõ ràng vậy". 

Tôn Quyên rất vui mừng. Lây Hám Trạch làm Thái 
tử thái phó. Theo Ngụy thư nói răng: "vua Minh 
Đề (2) từng muốn phá hoại Phù Đô ở phía Tây 
cung, có vị Sa-môn; người ngoại quốc mới dùng 
chiêc mâm bằng vàng đựng đây nước đặt ở trước 
điện rồi đem xá-lợi ném vào trong nước, bỗng 
nhiên có ánh sáng 5 sắc tỏa phát ra, vua càng thêm 
kinh lạ tán thán, mới đến phía Đông đường đi lạo 
dựng Phù đồ lớn trăm gian và lây đó làm tỉnh xá" 

Đến lúc Ngô Hậu chúa là Tôn Hạo cải ngược chính 
sách, phế bỏ dâm từ, chùa Phật lần lượt cũng đồng 
bị phá dẹp. Hạn định cùng các Thân thiên răng: 
"Khương Tăng Hội cảm được điềm lành, Thái 
hoàng (Tôn Quyên) tạo dựng chùa, như toại hủy 
phá, sợ đề lại hối hận về sau". Và đào bới đất trong 
hậu cung có được tôn tượng băng vàng, Tôn Hạo 
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bèn đem làm điều dơ bân đó, bèn cảm nơi chỗ kín 
rất đau nhói, tiếng kêu than khó nhẫn chịu. Thái 
bốc bảo là: "Bởi do trái phạm thân lớn nên vậy". 
Từ đó, đi câu đảo khắp các danh sơn, sông lớn, 
không đâu chăng đến, mà sự thống khô càng tăng 
thêm nhiêu. Có người đến xin thỉnh cầu Phật. Tôn 
Hạo bảo: "Phật là Thần lớn ư? Thử có thể nên câu 
xin đó". Vừa chỉ một lần câu thỉnh bèn lành, mới 
đưa xe ngựa đến nghinh thỉnh, Sa-môn Khương 
Tăng Hội vì trình bày cho biết mọi sự báo ứng, Tôn 
Hạo thấy bản nghiệp có cả thảy 120 điều nguyện 
đều vì chúng sinh, nên càng dôc lòng kính trọng, 
bèn đến chỗ Sa-môn Khương Tăng Hội, theo thọ 
trì ngũ giới". Chuẩn cứ vào sự đào bơi đất mà có 
được tôn tượng đây thì rõ biết từ thời nhà Tần nhà 
Chu đã có Phật giáo thật rất xác nghiệm vậy. 

Vào năm Kiến Hưng thứ nhất (313) thời vua 
Mẫn Đề (Tư Mã Nghiệp) thời Tây Tân, có 2 tôn 
tượng băng đá trôi nôi bông bênh trên sông Ngô 
tùng. Các ngư dân nghi đó là Thân biến nên mới 
thỉnh thầy đồng cốt chú nguyện để nghĩnh thỉnh, 
sóng gió trên sông trở nên nỗi mạnh. Những người 
kính thờ Hoàng Lão cho đó là Thiên sư, lại sang 
nghĩnh thỉnh, sóng gió cũng nổi dậy như trước. Có 
cư sĩ Chu Ung: người ở Ngô huyện vốn có tâm chí 
thành kính tin Phật cùng với Bạch Ni ở chùa Đông 
Linh và vài người kính tin đến cửa sông Hồ độc để 
nghĩnh thỉnh đó. Song gió tự nhiên văng lặng. Từ 
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xa trông thây 2 người đến, mới là tôn tượng đá 
đứng cao 7 thước, bưng đi trong sóng lên thiết đặt 
tại chùa Thông Huyễn, có khắc minh trên lưng tôn 
tượng, một tên là "Duy vệ: và một tên là Ca-diếp", 
chăng lường biết vào đời vua nào mà dấu vết chữ 
1n rõ ràng. 

Ngày mông 8 tháng 2 năm Ninh Khương thứ 3 
(375) thời vua Hiệu Võ Đề (Tư Mã Xương Minh) 
Đông Tần, Sa-môn Thích Đạo An là bậc đức lớn 
sáng ngời, vang danh khắp xứ, ở phía Tây thành 
quách tương đương chú đúc tôn tượng Đức Phật 
Vô Lượng Thọ cao trượng sáu, đến tháng 9 năm 
sau (276) mới nghiêm sức hoàn thành. Tôn giả ây 
mới theo hướng Tây lên đến vạn sơn. Bấy giờ khắp 
xóm làng mọi người đêu kinh sợ tán thán nghinh 
thỉnh trở về lại chùa cũ. Và trong đêm đó, tôn 
tượng lại ra đứng ngoài cửa chùa. Quan thứ sử Hy 
Khôi mới cải đôi tên là chùa Kim Tượng ( chùa 
tượng vàng). Đến năm Phô Thông thứ 3 (522) thời 
Nam Lương, vua Võ Đề (Tiêu Diễn) đến vườn 
Kiến Hưng chú đúc tòa họa bằng vàng đông để 
tượng ngôi kiết già cao 6 thước, rộng 1 trượng, ban 
sắc Lưu Hiếu Nghi làm văn dựng lập bia tán thán 
đức hạnh. Mãi đến thời Võ Đề (Võ văn cung) thời 
Bắc Chu phá diệt Phật pháp, năm Kiến Đức thứ 3 
(574), có Thái nguyên công Vương Khương lảm 
Kinh châu thứ sử cùng Phó tướng Tường Tôn Triết 
vốn không tin Phật pháp trước đã muốn phá hoại 
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tôn tượng đó, bèn saI bảo hơn trăm người dùng dây 
buộc vào cô tượng để kéo mạ tượng y nhiên không 
lay động. Trường tôn triết cho là không dụng sức, 
bèn năm gậy ra hiệu lệnh để lôi kéo, nhưng tượng 
vẫn như cũ; không lay động, nên lại tăng thêm sô 
300 người, cho đến 500 người lơi kéo mới nghiêng 
đồ, tiêng vang động cả đât trời, liền khiến những 
người phá hoại đó cất tiếng tự vui mừng, mới vVỘI 
cưỡi ngựa muôn về báo cùng Quan thứ sử, vừa mới 
đi được khoảng trăm bộ, bồng nhiên ngã té nơi đất 
mất tiếng trợn mặt, sau đó bèn chết. Các hàng Đạo 
tục cất tiếng mừng vui. Đang lúc phá hủy tượng, ở 
dưới nách ngã rũ trong tay áo tôn tượng có khắc 
chi bài minh răng: "Năm Thái Nguyên thứ 19 
(394) thời Đông Tân, tức năm Giáp Ngọ, Tỷ-khưu 
Thích Đạo An ở thành quách phía Tây Tương 
Dương tu tạo một tôn tượng bằng vàng cao trượng 
tám. Tôn tượng này trải qua 3 giáp đên năm CIáp 
nøỌ (574) tức I§0 năm tròn sẽ bị phá hủy”. Tính 
xét về năm tháng hăn là phù hợp vậy. Nên tin biết 
tay Án Thánh nhân thật không hư dỗi đó vậy. 
Nhưng đem sự mà suy xét thì năm Thái Nguyên 
thứ 3 (376) thời Đông Tân tậu tức năm Mậu dân, 
tức tương đương với năm Kiến Nguyên thứ 15 của 
Phù Kiên (nhà Tân), Sa-môn Thích Đạo An củng 
Chu Tự Tập úc bị bắt tại đất Tần. Đến năm Thái 
Nguyên thứ 10 (355) thì Sa-môn Đạo An thị tịch 
tại Quan ải. Sau khi thị tịch 10 năm mới đến năm 
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Ciáp Ngọ (324). Một lân xem lược qua về niên kỷ 
thì có sự sâm saI, dự thấy chưa hắn vậy, trải qua 3 
lần năm Giáp ngọ, tức lây số cùng cực của vận lớn, 
lại hiển bày thông Thánh của Tay ân vậy. 

Trong khoảng niên hiệu Thái Nguyên (376- 
397) thời Đông Tấn, có Sa-môn Thích Đàm Dực 
đến Kinh Châu tạo dựng chùa Trường Sa, đến lúc 
chùa hoàn thành mà chưa có tôn tượng Phật, Sa- 
môn Đàm Dực bảo rằng: "Di tích của Đức đại 
thành khắp cùng cả Diêm-phù- đề, há ta không có 
cảm mà chăng giảng ứng ư?”, bèn khiết trai kính 
ngưỡng câu mong. Đến đêm mông § tháng 2, thấy 

ở phía Bắc thành có hình nghi rất nghiêm túc cao 
7 thước tỏa phóng tướng ảnh sáng soi chiêu lên 
trời, các nơi đến nghĩnh thỉnh mới đầu chăng thế 
nhắc nồi. Sa-môn Đàm Dực bảo: "Há chắng phải 
cảm thông giáng hiện đến chùa Trường Sa của 
chúng ta ư?". Bèn cùng 3 người bưng thỉnh, bỗng 
nhiên nhẹ nhàng nâng nghĩnh vào chùa. Trước kia, 
qua đêm có người cho là quái lạ nên dùng dao rạch 
vào tôn tượng, tự nhiên có tiếng kêu vàng, trông 
xem lại thì đó là tôn tượng bằng vàng. Chỗ dao 
rạch trên ngực đường văn nôi hiện ra ngoài. Về sau 
có vị Sa-môn người nước Kế Tân bảo: "Đó là tôn 
tượng của vua A-dục tu tạo, trên ánh sáng có chữ 
TỐ ràng. Bây ĐIờ mọi người rất kính trọng. Vua 
Võ Đê (Tiêu- diễn 502-550) thời Nam Lương nghe 
thê, từng đến xin nghinh thỉnh về Đông Hạ. Tuy 
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dốc hệt sức lực mà trọn không đến được. sau đó, 
với tâm chí thành trịnh trọng cầu thỉnh rất mực ân 
cân, tôn tượng mới xuông. Thuyền đi cách thành 
đô khoảng 18 dặm, vua tự ra nghĩnh đón, men theo 
đường tỏa phóng ánh sáng không dứt. Các hàng 
đạo tục tán thán mừng vui. VỀ sau, tôn trí tại điện 
Thái cực lại thiết bày cúng dường. Xong rÔi nghĩnh 
đưa ra cửa Đại thông, vào chủa Đồng Thái, lại thiết 
lễ cúng dường. KỊp đến lúc chùa bị nạn hỏa hoạn, 
điện đường đều cháy rụi, chỉ tôn tượng vẫn nghiễm 
nhiên giữa điện. VỀ sau lại nghĩnh thỉnh đưa vê 
chùa cũ ở kinh châu. Ban đêm, tôn tượng ây ra đi 
nhiễu quanh tháp, dáng hiện điềm linh chăng chỉ 
một lần và đến lúc vua Nguyên Đề (Tiêu Dịch 552- 
555) thời Nam Lương Băng hà, gặp lúc có hung sự, 
tôn tượng bèn đồ mô hôi đất. Và gần đây, lúc vua 
Thái tông (Lý Thê dân 627- 650) thời Tiên Đường 
băng hà, tôn tượng cũng đồ mô hôi như trước, 
những điềm ứng hiện như thê rất nhiêu. 

Trong khoảng niên hiệu Hàm Hòa (326-335) 
thời Đông Tần, có Cao Khôi ở huyện Duẫn; Đan 
Dương thây bến bờ câu Trương Hầu có ánh sáng 
khác lạ, sai bảo người đến tìm xem, bèn gặp được 
một tôn tượng băng vàng không có tòa ngôi, liên 
vận chuyền đên cửa cảng Trường Can, trâu dừng 
đứng không chịu đi, mới mặc tình theo đó nên 
nghĩnh đưa vào chùa Trường can. Sau đó vải năm, 
có ngư dân Trương Hệ thế ở gân biến đến nơi cửa 
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biến, thây có tòa hoa sen băng đông trôi nổi trên 
nước, mới dâng biểu tấu trình, vua bèn ban sắc 
nghĩnh đưa vê, thiết trí tôn tượng, quả nhiên phù 
hợp. Về sau có 5 vị Sa-môn; người nước Thiên 
Trúc đến nhà Cao Khôi nói rằng: "Xưa trước tại 
nước chúng tôi có được tôn tượng do vua A-dục tu 
tạo, đến lúc Huyện Nghiệp gặp loạn, bèn cất giấu 
bên bờ sông. Gân đây, cảm mộng tôn tượng bảo là: 
"Ta đã ra đền Giang Nam, và Cao Khôi gặp được”. 

Cao Khôi mới dẫn đưa đến chùa, 5 vị Tăng ấy 
trồng thây mà rơi lệ, tôn tượng lại vì tỏa phóng ảnh 
sáng soi chiếu khắp trong ngoài. Các vị Tăng ấy 
bảo: "Tôn tượng này là do người con gái thứ 4 của 
vua A-dục tu tạo. Văn từ ghi ở tòa hoa ngôi”. Nhân 
đó kiểm xét thật đồng vậy. Lại nói: "Vốn có ánh 
sáng tròn, tính ứng hăn sẽ đến". Về sau, đến năm 
Hàm An thứ nhất (371) thời Đông Tân tại Giao 
Châu, nơi bến đậu của những người lược nhặt châu 
ngọc, có Huân Tông Chi thây dưới đáy biến có ánh 
sáng nồi vọt trên nước, bèn tìm được ảnh sáng 
Phật, nên đem sự việc ây tâu trình. Vua Giản Đề 
(Tư Mã Dục 371-373) mới ban sắc treo nơi lỗ hỗng 
sau lưng tôn tượng, đồng ảnh sáng sắc màu không 
biến đối. Hơn 40 năm, sông biến các biệt, một mai 
mới đây đủ, trăm người nghĩ nhớ tán thán. Từ thời 
nhà Tân đến thời nhà Trần trải qua 5 triều đại, các 
bậc quân vương không ai chăng thân gần kính lễ. 
Mỗi lúc gặp phải nạn hạn hán, nghĩnh thỉnh tôn 
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tượng lên kiệu đưa vào cung, khẩn thiết nguyện 
câu, thảy đều có được mưa. Đến trong niên hiệu 
Trình Minh (587-589) thời nhà Trân, tôn tượng ấy 
tự nhiên xoay thân mặt nhìn về hướng lây, tuy 
chỉnh sửa lại nhưng vẫn xoay như thê, mọi người 
bèn đem sự việc ấy tâu trình Hậu Chúa (Trân Thúc 
Bảo 583-589) bèn nghĩnh thỉnh về tôn trí tại điện 
Thái cực, thiệt trai hành đạo, tôn tượng mới rơi mất 
mũ 7 báu xuống móc nơi tay. Hậu chúa bèn đốt 
hương phát thệ nguyện răng: "Nêu như nước nhà 
có điêm không tốt lành thì nguyện xin hiện lại 
tướng ây". Và đưa mũ ây đội lại trên đầu tượng. 
Đến sáng hôm sau cũng lại rơi khỏi như trước, vua 
tôi thảy đêu đối sắc mặt. KỊp đến lúc nhà Tùy phá 
diệt nhà Trần. Quan Triều tả để lộ bày mặt buộc 
vào kinh. Vua Văn Đề (Dương Kiên 581-605) thời 
nhà Tùy biết thế bèn nghĩnh đưa vào trong cung, 
thường luôn kính hầu cúng dường. Về sau, vua ban 
sắc chiếu răng: "Trẫm tuôi già không thể đứng lâu 
có thể nên làm tòa. Tôn tượng của vua A-dục nên 
đưa vào cúng dường chùa Hưng Thiện” . Thấy hình 
tượng nhỏ thiết đặt tại mặt phía Bắc, đến lúc sáng 
sớm hôm sau mới thấy tại phía Nam, lần lượt bên 
trong hồ thẹn. Nay thây tại điện đô tả rất lớn vậy. 
(Và trong niên hiệu Nhân Thọ 601-605 thời nhà 
Tùy dựng lập bảo tháp, hơn 100 châu đều có tỏa 
phóng ánh sáng tốt lành. Như nói trong cảm ứng 
truyện). 
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Năm Thái Diên thứ nhất (435) thời vua Thái 
Võ Đề (Thác bạt Đảo) thuộc thời Nguyên ( Bắc) 
Ngụy. có Sa-môn Lưu Tát Hà gia đình vốn ở Bình 
Nguyên, Nam Cao; Ly Thạch, nay thuộc Từ Châu. 
Xưa trước đi đến Hòa quận thuộc Tây Phiên, 
Lương Châu, đứng ở phía Đông Bắc ngóng trồng 
về Ngự cốc và xa kính lễ mà nói răng: "Núi này sẽ 
có tôn tượng hiến hiện, nêu linh tướng đây đủ thì 
trong đời an vui thời vận bình yên, còn như có 
vn khuyết thiếu thì đời loạn lạc, dân chúng khổ 

. Sau đó trải qua 87 năm, đến năm Chánh 
j. thứ nhất (520) thời Bắc Ngụy, nhân gió 
mưa lớn, sâm sét nỗ đùng, từ núi hang nôi lên hình 
tượng, thân cao một trượng tám thước, thân hình 
tướng tốt đoan nghiêm, chỉ không có phân đâu. 
Bèn chọn đá thuê thợ đục tạc phân đâu, gắn đặt lên 
rôi trở lại rơi xuông. Từ đó, triều đình nhà Ngụy 
lân lướt loạn lạc, lời nói trước kia Phật có chứng 
nghiệm vậy. Mãi đến năm thứ nhất của triệu đại 
Bắc Chu (557), mới đâu bình trị Lương Châu, từ 
thành về phía Đông cách khoảng 7 dặm có l khe 
suôi, bỗng nhiên thây một đầu tượng Phật băng đá, 
hình sắc tỏa sáng, bèn đưa sang lắp đặt quả nhiên 
phủ hợp, thân nghi điêu khuyết. Hơn 40 năm, thân 
đầu khác xứ, cách xa nhau hơn 200 dặm, bỗng 
nhiên một mai tròn đủ. Mọi người đều cảm thán lạ 
thường. Bấy giờ có ánh đuộc soi chiếu, tiếng 
chuông vang vọng chắng ai biết từ đâu có đên. Đến 
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năm Kiên Đức thứ nhất (572) thời Băc Chu, đâu 
tôn tượng lại rơi xuống, Đại trưng Tế cùng Tê 
Vương đích thân sang trông xem, mới bảo xêp đặt 
lên lại, đến đêm cũng TƠI xuống như cũ, trải qua 
vài mươi lần, lại đưa gắn các phần đầu khác, trọn 
cũng rơi rớt như thê. Sau đó phá diệt Phật pháp chỉ 
được 4 năm, khắp bốn phương đều bị tang diệt, tiếp 
tục lời nói trước ây lại có ứng nghiệm vậy. Nên 
phỏng tả tướng trạng ây rốt cuộc hình lượng có sai. 
Nay làm thành chùa cảm thông vậy. Lưu-tát-hà bèn 
thị tịch tại Tửu Truyền trong khe nước cách thành 
7 dặm về hướng Tây. Di cốt như hạt quỳ, có người 
øom nhặt xâu bỏ lại đó, như văn bia ở chùa kia nói 
vậy. Đâu niên hiệu Trinh Quán (627) thời Tiên 
Đường, Tôi (Đạo Tuyên) vân du ngoài ảI nên có 
đến bái yết bản miêu của Lưu-tát-hà tại trong chùa 
ở Từ Châu. Hình ảnh đoan nghiêm cao vợi, thường 
ngày có lễ kính lớn, từ các châu Thạch Thất, Từ, 
Nham, Diên, Đan, Tuy, Ngân v.v... đều đồ tả hình 
sùng kính cúng dường, xưng gọi là Lưu sư Phật 
vậy. 

Trong khoảng niên hiệu Thiên Bình (534-538) 
thời Nguyên Ngụy, tại Định châu có mộ sĩ tôn kính 
Đức tạo tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và tự thêm 
sự kính lễ. VỀ sau gặp phải giặc dã kéo lôi, không 
giằng nỗi sự đánh đập khổ đau, nên vọng thừa nhận 
tội chết. Sắp đến lúc xử chém, mộng thấy có 1 vị 
Sa-môn bảo tụng kinh "Cứu sinh Quán Thế Âm" 


1282 SỬ TRUYỆN 12 


1.000 biên hăn sẽ được thoát khỏi. Quan Hữu ty 
cầm nắm dây trói dẫn đến chợ, vừa đi vừa trì tụng, 
đến lúc hành quyết thì đủ số 1.000 biến. Dao chém 
tự gãy phân thành 3 đoạn, da thịt không tốn 
thương. 

Ba lần rút dao chém đều gãy như thế, , trông xem 
vào trên cô của tôn tượng có 3 dâu vết dao, bèn 
dâng trạng văn tâu trình, quan Thừa tướng Cao 
Hoan Biểu xin khỏi tội chết. Ban sắc ghi tả kinh ấy 
rộng lưu truyền nơi đời. - Nay xưng gọi đó là kinh 
“Cao Vương Quán Thế Âm" vậy. Từ thời nhà Tân, 
nhà Tống, Lương, Trân, Ngụy, Yên, Tân, Triệu, 
đât nước phân thành 16 phân, thời gian trải qua 400 
năm, những người xưng niệm trì tụng danh hiệu 
Quán Thế Âm, Địa Tạng, Di Lặc, Di Đà v.v... mà 
được cứu giúp, không thể ghi chép hết nỗi, đã có 
đây đủ trong các sách truyện, nên nay đây chăng 
ghi đây đủ. 

Trong khoảng niên hiệu Thiên Ciám (502-520) 
thời Nam Lương, vua Võ Đề (Tiêu Diễn) tạo dựng 
chùa Quang Trạch tại Bản Đệ, chủ đúc tôn tượng 
bằng vàng đồng cao trượng. tám, sắp đến sửa 
khuôn, nghĩ đồng không đủ, các thợ mới muốn tâu 
trình để xin, bèn có chiêu ban truyền lãnh l5 xe 
đồng đưa đến v.v... các thợ vâng phụng sắc đưa đến 
chùa liên hợp rót, chỉ một lần đúc bèn thành mà 
cảm thây có phân cao lớn, bèn đo xét lại thì đến 2 
trượng 2 thước, các thợ dâng trạng văn tấu trình, 
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vua bèn ban sắc: "Mới đầu chăng đưa đông đến, đó 
là do cảm thông”. Bèn khắc nơi tòa hoa ngôi để 
làm linh chi. Đến nay vẫn còn vậy. 

Đến lúc vua Võ Đề (Trần Bá Tiên) thời nhà 
Trần băng hà (560). người con đầu là Trần xuyên 
(tức vua Văn Để) kế thừa sự nghiệp tạo xe ôn 
lương, mới lây các thứ châu ngọc tại điện Trùng 
vân của vua Võ Đề (Tiêu Diễn) thời Nam Lương 
đề trang sức, đưa hệt sức người đã đồng nhiêu, 
khắp bôn phương đêu đến chỉ thấy mây khí bít 
giăng bao nhiễu quanh điện Phật, ngoài ra chỉ tại 
phía tả mở sáng, ánh mặt nhật chiêu ngời, phút 
chốc mưa lớn trút đồ, sâm sét nỗ vang, mây khói 
tràn tỏa ngoài Điện, lửa cháy đỏ rực trong mây, lưu 
tỏa ánh sáng trùm khắp cao thấp lần lượt theo nhau, 
và thây. ảnh bóng. của điện Trùng Vân, hai tôn 
tượng băng vàng băng bạc, tám bộ thân vương đều 
cùng trải tòa đồng một lúc vạt bay, khói lửa cặp 
theo, bỗng nhiên đến xa ấn mất. Mãi đến sau khi 
trời tạnh, mọi người. khắp cả nưỚC trồng thây đồng 
đến xét xem nơi chỗ điện cũ ấy chỉ còn những đá 
tảng mà thôi. Đến hơn một tháng sau, có người từ 
Đông Châu đến nói rằng: "Ngày ây thây điện ảnh 
tượng nương giữa hư không bay trên biển. Có 
người trông nhìn ra biển có lúc cũng thây vậy. 

Vào thời nhà Ngụy, tại Lạc Kinh, Hỗ Hậu của 
vua Minh Đề (2) tạo Phù đồ ở chùa Vĩnh Minh cao 
cách đất ngàn thước, khắp cả một châu Diêm-phù 
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không nơi nảo hơn tháp ây. VỀ sau vì trời chân 
động, sự duyên lược đồng như trước. Có người ở 
Đông Hải cũng thấy tướng ấy. Lại cũng dưới thời 
nhà Ngụy, tại Bắc Đài thường an đặt hang đá, trong 
vòng 30 dặm liên tiếp lần lượt xếp đặt cao hơn 20 
trượng, bên trong có thế dung chứa cả ngàn người. 
Quanh eo biên của nước Chân Đán, các núi Thân 
Châu, thường luôn có các chủa Thánh cảm hiện 
trông thây chăng chỉ một. Vả lại lược thuật vài ba 
điểm đề lây làm thật lục. 

Xưa trước, khoảng đâu niên hiệu Thái Nguyên 
(376) thời Đông Tấn, tại Đôn Hoàng có “Sa-môn 
Đàm Du là người có chí nghiệp chuyên cầu mạnh 
mẽ, chỉ thường đi khất thực xong trôi tọa thiên, 
nhân đi đến núi Thạch Thành ở Huyện Diệm; Côi 
Kê, có đàn hồ đến vây quanh trước mặt, Đàm Du 
vì nó mà giảng nói pháp, trong đó có một con hồ 
ngủ gật, Đàm Du mới dùng gây như ý Ÿ øõ đánh vào 
đâu nó, bỗng nhiên có 10 con rắn vây bọc chung 
quanh, Đàm Du vẫn như ban đầu không tỏ vẻ kinh 
sợ. Lại có thân núi xả bỏ vườn nhà mà thí cũng Đàn 
Du. Về sau, Đàm Du lại sang núi Xích Thành an 
tọa. Nơi ấy củng núi Thiên Thai, Bảo Bỏ, Tứ Minh 
liên thuộc với nhau. Có các vị phụ lão nói rằng: "Ở 
núi Thiên Thai có chùa Thánh”. Đảm Du bèn sang 
kiểm tìm đó. Cầu đá gác qua hang sắc xanh trơn 
nhẫn, khó thể vượt qua, lại có đá đồ chăn ngang 
đường, không do đâu để đến được. Về đêm, bèn 
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dừng nghỉ tại đầu câu, nghe bên kia hành đạo tiếng 
xướng vọng vang, Đàm du bèn khiết trai tự cô 
găng, bỗng thây tảng đá năm ngang mở suốt, nên 
bèn liền đi tới trước, trông thấy Tinh xá, có vị thần 
Tăng đốt hương. Sau khi thọ trai bữa trưa xong, 
bảo Đàm Du răng: "10 năm sau hãy tự nên đên 
đầy!" 

Lại có Sa-môn Thích Viên Thông ở chùa Đại 
Trang Nghiêm tại Nghiệp Hạ trong thời nhà Tê, 
cảm có một vị thân Tăng đến nghe giảng trong mùa 
hạ. Đến sau khi mãn hạ tự tứ XOng, giả từ mà nói 
răng: "Tại chùa Trúc Lâm muốn mời thỉnh Viên 
Thông qua chùa". Viên Thông bèn hỏi cụ thể về 
đường đi. Qua năm sau liền tìm đến, vừa tới phía 
Đông Bành Sơn, tức thuộc phía Tây bắc của nghiệp 
hạ, vị Thân Tăng ấy ra nghĩnh tiếp, Viên Thông 
thây rõ đầy đủ cửa nẻo, phòng nhà đẹp xinh cao 
thoáng, rừng trúc che phủ trời, trải qua dừng nghỉ 
một đêm đi quanh cùng khắp, lời ý bàn nói hợp 
đạo. Viên Thông bèn có ý muôn ở đó, vị Thần tăng 
ây mới vì hỏi xin Đại Hòa thượng nhưng không 
được chấp thuận. Đến lúc trở lại đường cũ ra vệ, 
vừa mới đi cách hơn 3 dặm, ngoái trông nhìn lại 
chắng thấy gì cả. Về sau, Viên Thông lại sang tìm 
mà chẳng biết xứ ấy tại đâu! 

Gân đây, tại Đặng Châu, có Sa-môn Đạo Cân, 
đến chùa Bắc của châu, tựa nương núi đứng, muốn 
tìm hỏi đến chùa tiên, bèn như lời nói mà thấy rõ 
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đủ đây, bèn rảo bước trông xem khắp cùng, quả 
thật là chùa đẹp xinh, mọi thứ vật dụng đêu đây đủ, 
chỉ không thây người ở. Bước xuông tâng dưới, 
bỗng chốc liên mật lối trở về, mới ở bên mé đường 
dựng thật ở để phỏng tìm. Lại có hang Bảo Phước 
ở núi nơi ranh giới phía Đông của Phân Châu, là 
núi của chư Tăng ở, thường thây có các Sa-môn 
nương giữa không trung mà qua lại. 

Lại nữa, tại núi Tam học ở phía Đông Ích Châu 
thường có các đèn thân từ không trung chiếu sáng, 
vào những ngày trai lại gấp bội lăm nhiêu. Lại nữa, 
tại hang Hồng Nhai ở phía Nam Lương Châu, nơi 
Trờ cừ Mông Tôn tạo dựng bia, chùa ây hiện còn 
có vị Thánh tăng đắp họa thường hành đạo, có 
người đến thì bèn ngưng nghỉ, người đi khỏi thì 
tiêp tục hành Đạo. Nên bên cạnh đó các dâu vết 
chân khíu vào là Đồ chúng của vị ấy, không thê 
nêu bày nơi đây đầy đủ vậy. 

Tôi (Đạo Tuyên) nghe trong "Nhập Đại thừa 
luận” nói các Tôn giả Tần-đầu-lô, La-hâu-la v.v... 
cả thảy l6 vị Đại A-la-hán thường trú nơi đời 
hoăng thông giáo pháp. Lại có 9 ức vị Vô học cũng 
Ở trong châu này, chưa nhập Niết-bàn". Y cứ theo 
đó mà bàn rõ thì nay ở trong các núi hay nghe có 
tiếng khánh, hoặc bỗng nhiên gặp có chùa, đâu 
chăng phải đó là trú xứ của các Thánh hiền ư? 

Nay ước về các môn thông cục đề phân thì: -01 
là ước về đời đã qua, -02 là ước về ngay trong Hiên 
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kiếp này và -03 là ước vê chỉ trong thời gian của 
một Đức Phật Thích-ca. 

- Ước về đời kiếp đã qua dùng để biện thông 
các bí tắt, như nêu bày trên, những hành sự trong 
đời kiếp đã qua, nào như Bồ-tát xả thân về máu đô 
vẫn hiện còn, Thái tử Tu-đạt-noa xả thí con bị đánh 
đồ máu, Bô-tát trải tóc bít lắp chỗ bùn dơ, nơi Bồ- 
tát xả bỏ thân để mong được nghe bài kệ, nơi vua 
Nguyệt Quang chém đâu, nơi vua Thi-tỳ hiến dâng 
thịt cho chim săn v.v.. . những vết tích ấ ầy đều từ đời 
xưa trước, tính lường về các tai ương lãm nhiễu CỚ 
sao vẫn hiện còn ư? Các bậc danh Tăng ở Ấn Độ 

cũng xét quyết điêu đó rât chí lý. Như điêu hỏi trên 
thì không nên lưu lại, mà các việc đã qua, những 
đời sông trước cảng mở rộng tại 5 xứ Án Độ. Có 
người nói răng: Đó là do thân lực của Đức Như 
Lai, là chí hạnh của Bô-tát, tuy có gặp phải Tam 
tai cũng không thê hủy diệt. Sau khi thế giới mới 
đã lập thành, nương tựa theo đó mà nhóm tụ vậy. 
Lại có người nói: Sự biến đôi của tam tai, không 
điều gì xưa trước chẳng dứt trừ, chỉ vì muốn khiến 
đời sau bắt chước theo đó mà kính ngưỡng, nên khi 
thê giới mới lập thành, y theo vết tích xưa cũ tương 
tợ mà hiện, đêu là vết tích Phật hóa thần cảm nên 
vậy. Nên trong 5 thứ không thể nghĩ bàn thì 1 là 
sức thần của Phật vậy. Do đó, những sự việc trong 
đời kiếp xưa trước đã qua nương tựa theo mà hiện 
bày. 
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- Ước vệ ngay trong đông đời kiếp này để rõ, 
thả như một là bình bát mà ngàn Đức Phật cùng 
đồng sử dụng. Tương truyền rằng Đức Phật Thích- 
ca thọ thực, 4 vua dâng cúng Bình bát, sau khi Đức 
Phật nhập Niết-bàn, bình bát ây lưu hành đến nước 
Tỳ-xá- ly, một trăm năm sau lại đến nước Cản- đà- 
vệ, lân lượt lại đên các nước : Nguyệt Chị, Vụ Điện, 
Quy Tư và sẽ đến nước Chân Đán tôi trở lại nước 
Sư Tử, về lại nước Thiên Trúc, lên cung trời Đâu 
suất, Bô-tát Di Lặc thấy thế bảo rằng: "Bình bát 
của Phật Thích-ca nay lại đên đây!". Bèn suốt 7 
ngày cúng dường. Rôi bình bát ấy xuống lại nơi 
Long cung. Đến lúc Đức Di Lặc thành đạo thì 4 
vua trở lại dâng cúng bình bát. Hai là hình ảnh Đức 
Phật nơi Long cung, ngàn Đức Phật đêu đồng lưu 
lại. Ba là tảng đá vuông, nơi giảng nói pháp, ngàn 
Đức Phật đệu đồng ngôi, tức dưới cây Tất- bát-la 
tại nước Kiên-đà. Bốn là tháp đá thạnh SUY, ngàn 
Đức Phật đồng chung một thời, trong các truyện 
trên phân nhiều nói rõ vết tích của 4 Đức Phật kinh 
hành tọa thiền. Chuẩn cứ theo đây thì trong tương 
lai ước cũng có thê thấy được vậy. 

- Ước vê một đời Đức Phật Thích-ca, những sự 
thông cục chắng đồng, như thêm cấp bằng vật báu 
đường lên trời ấn diệt rôi không dâu vết tiếp nối. 
Tháp lớn của Tra Vương 7 lần hóa diệt đã. Ba cây 
Đạo diệt phá rôi mà lại sinh mọc. Dấu chân Đức 
Phật phá hủy rôi lại hiện, cảnh dương chặt phá hết 
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rôi lại sinh mọc. Xá-lợi đem thử lại càng linh. 
Những sự nêu bảy như trên, hắn nên chăng thông 
cùng các Đức Phật sau. Đến như núi Kê Túc, Tôn 
giả Đại Ca-diếp lưu hóa, cung nhỏ của Từ Tôn biện 
rõ giữ thân hình đề chờ đợi Thánh. Bạn của Trở Cừ 
diệt định, đồ chúng của Ma-chi La-hán, mọi sự hạn 
cục tương lai, thân vân du tuyệt vức, đều vì sáng tỏ 
đạo, mở bày bụi mờ, tâm từ dần dắt hữu tình, lăng 
thân các cõi nên vậy! 


CHƯƠNG VII: THỜI TRỤ 


Căn cứ theo thế giới Sách-ha, trong một Đại 
kiệp có 1.000 Đức Phật ra đời, lại phảm hiện của 
kiếp-ba không thể lấy sô thời gian mà suy lường. 
Giả sử lây một thành đá vuông làm thời gian của 
một kỳ hạn, trong đó có đủ 4 đại kiếp và 4 trung 
kiếp, nghĩa là có đủ quá trình thành - trụ - hoại - 
không vậy. 

Như từ khi tuổi thọ con người chỉ có l0 năm 
dân tăng lên § vạn năm, rồi từ 8 vạn năm trở lại 
giảm xuông chỉ còn 10 năm. Trải qua 20 lượt như 
thê là l tiêu kiếp, và qua 20 tiêu kiếp làm một kiếp 
thành, nếu lấy năm tháng để tính thì trải qua tám 
ngàn vạn ức trăm ngàn tảm trăm vạn tắm vạn năm 
chỉ là một tiểu kiếp. Đến nay, kiếp thành đã qua, từ 
khi vào kiếp trụ đến nay đã qua 9 tiêu kiếp. Đức 
Thích-ca Như Lai là Đức Phật thứ 4 trong kiếp trụ 
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và hiện còn 996 Đức Phật theo thứ tự tiêp tục xuât 
hiện nơi đời. 

Y cứ theo kinh "Ma-da" nói răng: "Sau khi Đức 
Như Lai diệt độ, chánh pháp trú nơi đời 500 năm, 
tượng pháp 1.000 năm”. Lại y cứ theo luật "Thiện 
kiên" luận "Tỳ-bà-sa" thì nói là: "Sau khi Đức Như 
Lai diệt độ, chánh pháp trú nơi đời 1.000 năm, và 
tượng pháp cũng vậy. Nhưng vì Đức Phật hóa độ 
người nữ nên chánh pháp diệt giảm mất 500 năm. 
Nêu các người nữ có thê tuân theo pháp bát kính, 
đúng như pháp mà hành Đạo thì chánh pháp trụ nơi 
đời trở lại trọn được 1.000 năm”. Lại nói là: "Phật 
pháp trú nơi đời một vạn năm, trong đó, 5.000 năm 
đâu, những vị xuất gia tu đạo có thể chứng đắc Tam 
đạt linh trí, và 5.000 năm sau, những vị xuất gia tu 
đạo không thể chứng đặc Tạm đạt linh trí. Qua khỏi 
thời gian đó trở về sau thì kinh pháp kết quy về 
long cung còn tôn tượng thì tự hủy hoại. Các hàng 
Tỷ-khưu chỉ đồng như người thê tục, chỉ có cạo 
đầu mặc áo ca sa mà thôi. (Phật pháp lưu truyền 
đến Chấn Đan đã 3 lần bị phá hủy thiêu đốt. Lần 
đầu tiên là Hách-liên-bột-bột hiệu là nước Hạ, mới 
đâu đánh phá Trường An, hễ gặp chư Tăng thì đêu 
giết. Lần thứ hai là vua Thái Võ Đề (Thác bạt Đào 
424-452) thời Bắc Ngụy nghe theo lời Thôi Hạo 
mà hủy diệt Tam bảo. Về sau ăn năn hối hận, Thôi 
Hạo bị tăng thêm Š tội hình. Và lần thứ 3 là vua Võ 
Đề (Võ Văn Ung 561-579) thời Bắc Chu chỉ buộc 
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chư Tăng hoàn tục, đêu chăng được miễn khỏi, như 
các truyện ghi chép rõ ràng vậy). 


CHƯƠNG VIII: GIÁO TƯỚNG 

Từ khi Phật giáo lưu truyền đến nước Chân 
Đán, khai mở cứu tê đên cùng, phát ngộ sơ thông, 
thoát lắng bụi trần. Trong đó, điểm ứng tốt lành 
đây đủ một chương rõ ràng ở trước. Nay đây tạm 
thuật vài điều dùng để trình Dày sự không lâm 
hoặc. Xưa kia Chu sĩ hành tìm câu giáo pháp, chỉ 
ý chỉ đặt để ở Đại thừa, sắp cất bước từ Tây Vức 
trở về mới có gặp phải lưu nạn, bèn đem kinh ném 
vào lửa, các kinh chắng cháy mà lửa tự tắt mắt, khi 
về đến phương Đông đây, kinh liên tỏa phóng ánh 
sáng. Lại nữa, Sa-môn Đàm-vô- sâm thỉnh được 
kinh Niết-bàn, vừa đi đến xứ Lương Châu, ban 
đêm giặc cướp muốn CƯỚP lây nhưng nhắc không 
lên nôi, bèn cúi đầu sám tạ. Thứ nữa lúc vua Võ 
Đề (Võ Văn Ung) thời Bắc Chu hủy hoại Phật 
pháp, đập phá tôn tượng thiêu đốt kinh văn, đêu 
thấy tạng kinh lần lượt bay lên giữa không trung, 
lâu sau ân vào giữa khoảng không. Các điều như 
thê có thật lắm nhiêu, không thể ghi tả hết đây đủ. 
Nhưng hoăng dương giáo pháp chính tại nơi người, 
có nước làm gôc. Độ người dựng chùa, đắp : họa tôn 
tượng phiên dịch kinh điển. Ở đời ước về tướng 
câu, nên phát xuất từ đầu đến nay xương minh Phật 
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giáo. Từ thời nhà Hán nhà Ngụy đã qua hắn không 
được rõ ràng, còn từ thời nhà Tân nhà Tống đến 
nay, lược ghi tường tự như sau: 

- Thế tô Võ Hoàng Đề (tức là vua Võ Đề - Tư 
Mã Viêm 265-290) thời Tây Tần (rất mở mang mọi 
Phật sự, rộng tạo dựng các già lam). 

- Vua Huệ Đề (Tư mã Trung 290-307) thời Tây 
Tần (tạo chùa Hưng Thánh tại Lục Hạ, thường 
cúng dường trăm vị Tăng). 

- Vua Mẫn Đề (Tư Mã Nghiệp 313-317) thời 
Tây Tấn (tạo dựng chùa Thông Hư và chùa Bạch 
Mã tại Lạc Dương). 

Vào thời Tây Tần có 2 kinh thành, cả thảy 180 
ngôi chùa, có 13 vị phiên dịch kinh, được 73 bộ 
(Tăng ni gồm có 37.000 vị). 

- Trung tông Nguyên Đề (tức vua Nguyên Đề - 
Tư Mã Duệ 317-323) thời Đông Tấn (tạo chùa 
Ngõa quan và chùa Long cung tại Giang Tả, độ 
ngàn vị Tăng ở Đan Dương). 

- Túc tông Minh Đề (tức vua Minh Đề - Tư Mã 
Thiệu 323-326) thời Đông Tân (tạo chùa Minh 
Hưng và chùa Đạo Tràng, nhóm tập 100 vị Tăng 
nghĩa học). 

- Hiền Tông Thành Đề (tức vua Thành Đề - Tư 
Mã Diễn 326-343) thời Đông Tân (tạo chùa Trung 
Hưng và chùa Lộc Dã, nhóm tập 1.000 vị Tăng 
nghĩa học). 
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- Thái Tông Giản Văn Đê (tức vua Giản Văn 
Đề - Tư Mã Dục 371- 373) thời Đông Tân (tạo tôn 
tượng Phật, độ Tăng xuất gia, xây dựng chùa chiên, 
tạo tháp gỗ tại chùa Trường Can). 

- Liệt Tông Võ Đề (tức vua Hiếu Võ Đề - Tư 
Mã Xương Minh 373-397) thời Đông Tân (tạo 
chùa Hoàng Thái, lập bản dựng chủa tại Bản Đệ). 

- Vua An Đề (Tư Mã Đức Tông 397-419) thời 
Đông Tân (tạo chùa Đại Thạch nơi tháp vua A- 
dục). 

Triêu Đại Đông Tấn có cả thảy 104 năm (317- 
420). tạo lập được 1.768 ngôi chùa. Có 27 người 
phiên dịch kinh lược được 263 bộ (Tăng ni gồm có 
24.000 vỊ). 

- Cao tô Võ Đề (tức vua Võ Đề - Lưu Tục 420- 
423) thời Tiên Tông (đọc tụng Phạm bản, tự tay 
phi tả giới kinh, tạo 4 ngôi chùa, như chùa Linh 
Căn, Pháp Vương v.v... cúng dường 1.000 vị 
Tăng). 

- Thái tông Minh đề (tức Danh Dương Vương 
- Lưu Nghĩa Phù 423-424) thời Tiền Tông (tạo tôn 
tượng băng vàng cao trượng tám, nhân ngày trai 
cảm được xá-lợi, tạo chùa Hoăng Phổ Trung, chiêu 
tập các bậc Danh tăng). 

- Thái Tổ Văn Đề (tức vua Văn Đề - Lưu Nghĩa 
Long 424-454) thời Tiên Tống (phụng trì trai giới 
không giết hại, tạo chùa Thiên Linh, thường cúng 
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dường ngàn vị Tăng). 

Dưới thời Tiền Tống tạo dựng được cả thảy 
1.913 ngôi chùa, phiên dịch được 210 bộ kinh 
(Tăng mi có cả thảy 36.000 vỊ). 

- Thái tô Cao Đề (tức vua Cao Đề - Tiêu Đạo 
Thành 473-483) thời Nam Tề (tự tay ghi tả kinh 
Pháp Hoa, miệng đọc tụng kinh Bát Nhà. Ngày 
mông 8 tháng 4 thường bảo chủ đúc tôn tượng băng 
vàng, vào ngày 15 tháng 7 đên chùa Bạch Phô dâng 
bát cúng dường 300 vị Tăng, tạo chùa Trắc Dĩ và 
chùa Chánh Quy). 

- Thê tô Võ Đề (tức vua Võ Đề - Tiêu Trách 
483-494) thời Nam Tê (tạo chùa Chiêu Huyền và 
chùa Du Hiền, nhóm tập 300 vị Danh tăng cách 
lượng Tam giáo suốt 4 năm khảo định). 

- Cao tông Minh Đề (tức vua Minh Đề - Túc 
Loan 494-499) thời Nam Tê (ghi tả hết thảy kinh, 
tạo ngàn tôn tượng băng vàng, đọc kinh Bát Nhã, 
thường tụng kinh Pháp Hoa, tạo chùa Quy y, nhóm 
tập các bậc Thiên Tăng, thường hành trì lục tra1). 

Dưới thời Nam Tê, chùa chiên có cả thảy 2.015 
ngôi, phiên dịch được 72 bộ kinh (Tăng Ni có cả 
thảy 32.500 vì). 

- Cao tô Võ Đề (tức vua Võ Đề - Tiêu Diễn 
502-550) thời Nam Lương (chê định 5 thời luận, 
đọc tụng 4 bộ kinh Phương Đắng, tạo chùa Quang 
Trạch, Đồng Thái v.v... cả thảy 5 ngôi, thường 
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cúng dường ngàn vị Tăng, khắp cùng nước mọi 
người đều hành trì học trai và bát giới). 

- Thái tông Giản Văn Đề (tức vua Giản Văn Đề 
- Tiêu Cương 550-5Š1) thời Nam Lương (xây dựng 
chùa Tư Kính và chùa Báo Ấn, chích máu tự ghi tả 
10 bộ kinh Bát Nhã, ngày giỗ Thái hậu bỏ ăn mà 
thiết trai cúng dường, tuyên chọn pháp tập ghi chép 
hơn 200 quyền, Pháp Bảo Tôn Trí nôi liên tường 
vách cũng hơn 200 quyền). 

Dưới thời Nam Lương tạo tượng cả thảy 2.846 
ngôi chùa, phiên dịch 248 bộ kinh (Tăng Ni có cả 
thảy 82.700 vì). 

- Vụa Tuyên Để (Tiêu Sát 557-562) và vua 
Minh Đề (Tiêu Quy 562-586) thời Hậu Lương. Hai 
vị vua này xây dựng xã tắc, tạo dựng các chùa 
Thiên Hoàng, Trắc Di, Đại Minh v.v... ở Kinh 
Châu, sửa trị 108 ngôi chùa tại Ciang Lăng (Tăng 
Ni có 320 vị). 

- Cao tô Võ Đề (tức vua Võ Đề - Trần Bá Tiên 
557-560) thời nhà Trần (tạo chùa Đông An, Hưng 
Thánh, Thiên Cư v.v... ở Dương Châu, ghi tả hết 
tháy kinh gồm 12 tạng, tạo 100 vạn tôn tượng bằng 
vàng, độ vị Tăng, sửa sang 32 ngôi chùa cô). 

- Thê tổ Văn Đề (tức vua Văn Đề - Trần Xuyên 
560-567) thời nhà Trần (ghi tả 50 tạng kinh, độ 
Tăng ni 2.000 vị, sửa sang 60 ngôi chùa cô). 

- Cao tông Tuyên Đề (tức vua Tuyên Đề - Trần 
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Húc 569-583) thời nhà Trân (tạo chùa Thái Hoàng 
ở Câm Trung: Dương Châu, tạo pháp gỗ cao 7 cấp, 
lại tạo chùa Sùng Hoàng: chùa cao 15 trượng: phía 
dưới tôn trí móng tay Đức Phật, tạo hơn 20.000 tôn 
tượng bằng vàng, sửa sang 501 ngôi chùa cổ, sửa 
130 vạn tôn tượng cũ, ghi tả 12 tạng kinh, độ Tăng 
gôm một vạn vị). 

Trong thời nhà Trần có 5 VỊ vua, với thời g1an 
34 năm (557-589), tạo dựng được 1.232 ngôi chùa, 
trong nước có 1.700 ngôi chùa mới, Tăng n1 có 
32.000 vị. Phiên dịch được II bộ kinh. Theo Hưng 
Địa Đồ nói răng: "Dưới thời Nam Lương, tại Đô 
Hạ xưa trước có hơn 700 ngôi chùa, gặp lúc Hậu 
Cảnh nổi loạn đốt phá gần hết. Đến lúc nhà Trần 
đã thống nhất nước nhà, ban sắc dân chúng đều tu 
bô sửa sang tất cả, dựng tháp nêu bày cùng trông 
như lưới sao nâng cao lên, sự phong phú của kinh 
tượng không thê nói hết". 

- Thái tổ Đạo Võ Đề (tức vua Đạo Võ Đề - Thác 
bạt Quê 386- 409) thời Bắc (Nguyên) Ngụy (tạo 
tháp cao l5 câp tại đất Ngô, lại tạo chùa Khai Thái 
và Định Quốc, ghi tả hết thảy kinh, tạo 1.000 tôn 
tượng bằng vàng, mỗi tháng nhóm tập 300 vị Danh 
tăng luận pháp). 

- Cao tông Văn Thành đề (tức vua Văn Thành 
Đề - Thác bạt Duệ 452-466) thời Bắc Ngụy (Trùng 
Hưng lại Phật giáo, mở mang dòng họ Thích, độ 
Tăng mi 30.000 vỊ). 
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- Cao tô Hiệu Văn Đề (tức vua Hiểu Văn Đề - 
Thác Bạt Hoành 471-476) thời Bắc Ngụy (tạo chùa 
An dưỡng tại Nghiệp Đô, chiêu tập chư Tăng khắp 
bốn phương, các thị nữ trong sáu cung môi năm 
đều thọ trì 3 tháng 6 ngày trai. Người nào kính mộ 
Đạo thì được cho phép xuất gia. Tự tay chăng lia 
quyên kinh, chỉ đọc trong khoảnh khắc bèn giảng. 
Vì Tiên Hoàng mà tu sửa lại chùa Đại Giác, Đại 
Hạnh, Bồ thí cúng dường. Độ Tăng Ni 14.000 vị). 

- Thế Tông Tuyên Võ Đề (tức vua Tuyên Võ 
Đề - Nguyên Khác 500-516) thời Bắc Ngụy (tự 
giảng kinh Duy Ma tại Điện Thức Càn, tạo chùa 
Phố Minh, Đại Định v.v... cả thảy 4 ngôi, thường 
cúng dường ngàn vị Tăng). 

- Tiêu tông Hiệu Minh Đề (tức vua Hiêu Minh 
Đề - Nguyên Hư 516-528) thời Bắc Ngụy (tạo chùa 
Đại GIác tại Nghiệp Hạ). 

- Kính tông Hiếu Trang Đề (tức vua Hiếu Trang 
Đề - Nguyên Tử Du 528-530) thời Bắc Ngụy (tạo 
5 ngôi Tinh xá và một vạn tôn tượng băng đá). 

- Vua Võ Đề (?) thời Tây Ngụy (tạo chùa Trắc 
đĩ tại Trường An, cúng dường 200 vị Tăng). 

- Vua Văn Đề (Nguyên Báo cự 535-552) thời 
Tây Ngụy (tạo chùa Bát Nhã, dùng cung cấp những 
người nghèo khổ già yếu, miệng trì tụng kinh Pháp 
Hoa, thân thọ trì giới Phật). 

Trong thời Nguyên Ngụy, gồm 17 đời vua, trải 
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qua 170 năm (386-556) khắp trong nước nhà có 47 
ngôi chùa lớn, tại Bắc Đài thường an trí khắc đá 
đặt khám tiệp liền 30 dặm. Các Vương công v.v.. 
tạo 839 ngôi chùa, trong dân chúng tạo hơn ba vạn 
ngôi chùa. Độ Tăng mi cả thảy hơn 200 vạn vị. 
Phiên dịch được 49 bộ kinh. Từ khi Phật giáo, lưu 
truyền đến phương Đông, trong thời đại này rất là 
hưng thạnh. Chỉ có trong đời vua Thái Võ Đề 
(Thác Bạt Đào 424-452), vì tin dùng lời xiêm nịnh 
ton hót của quan Tư đô Thôi Hạo nên phá hoại Phật 
pháp, ngầm ân suốt 7 năm. Về sau, biết đó là dối 
trá sai lâm nên vua giết dòng họ Thôi, trở lại phục 
hưng Phật giáo, xiên dương tỏ rạng như trước. 

- Cao tô Văn Tuyên Hoàng Đề (tức vua Văn 
Tuyên Đề - Cao Dương 550-560) thời Bắc Tê (sau 
khi lên ngôi, vua liên Thiên pháp nơi Thiên sư 
Tăng Điêu, phát tâm thọ giới Bô-tát, dứt trừ ăn thịt, 
câm buôn bán rượu, phóng thả chìm săn, phá chài 
lưới. Lại chấm dứt sự giết hại trong thiên hạ. Mỗi 
năm 3 tháng 6 ngày khuyên hóa dân chúng thọ trì 
trai giới. Các nơi trồng tỉa rau lá ngũ tân bất kế của 
công hay riêng đêu phá bỏ. Độ 8.000 người). 

- Túc tông Hiếu Chiêu Đề (tức vua Hiệu Chiêu 
Đề - Cao Diễn 560-561) thời Bắc Tê (vì Tiên 
Hoàng mà ghi tả 12 tạng kinh gồm cả thảy 8.047 
quyền, độ 3.000 vị Tăng). 

- Thê tổ Võ Thành Đề (tức vua Võ Thành Đề - 
Cao Chạm 561-565) thời Bắc Tê (tạo dựng tháp 
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báu, đọc tụng kinh Đại phẩm). 

Trong thời Bắc Tẻ có 6 VỊ VUA, suốt thời Ø1an 
28 năm, (550-578) trong Hoàng gia tạo dựng 43 
ngôi chùa, phiên dịch được l4 bộ kinh. Độ người 
tương tiếp như thời Nguyên Ngụy. 

- Hiểu Minh Đề (có phải là Hiếu Mẫn Đề - Võ 
Văn Giác 557- 557?) thời Bắc Chu (vì Tiên Hoàng 
mà tạo tôn tượng băng thêu dệt thành cao 2 trượng 
6 thước và tạo 12 tôn tượng ngang băng thân hình, 
cùng các thị vệ). 

- Thái tổ Văn Đề (có phải là vua Minh Đề - Võ 
Văn Dục 557-561) thời Bắc Chu (2) (tạo các chùa 
Trung Viễn, Trắc Dĩ, Đại thừa v.v... cả thảy 6 ngôi 
tại Trường An. Độ 1.000 người. Lại tạo 5 ngôi 
chùa, cúng. dường đô chúng Thiên sư Bảo). 

- Cao tô Võ Đề (tức vua Võ Đề - Võ Văn Ung 
561-579) thời Bắc Chu (vì Văn Hoàng mà tạo tôn 
tượng băng tơ lụa cao một trượng sáu thước, xây 
dựng 120 ngôi tháp báu. Lại tạo chùa Ninh Quốc, 
Hội Xương, Viễn Minh tại kinh hạ. Độ tăng 1.800 
vị, phi tả 1.700 bộ kinh. Về sau, gặp phải sử xiếm 
nịnh của Trương Tân mới bị bât thiện làm đâu, phế 
bỏ Tăng ni 300 vạn vị). 

- Hiểu Tuyên Đề (tức vua Tuyên Đề - Võ Văn 
Huân 579-579) thời Bắc Chu (phục hưng lại Phật 
giáo, đắp họa 4 tôn tượng, tạo hơn một vạn cái 
khám, ghi tả 3.000 quyền kinh Bát Nhã, sáu ngày 
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trai và tám giới thường mở mang không ngưng 
đút). 

Trong thời Bắc Chu có 5 vị vua. Với thời gian 
25 năm (557-581) tạo dựng được 931] ngôi chùa, 
phiên dịch được 16 bộ kinh. 

- Cao tô Văn Hoàng Đề (tức vua Văn Đề - 
Dương Kiên 56ŠTI-605) thời nhà Tùy (năm Khai 
Hoàng thứ 3 (583), với các chủa bị phá hủy thời 
Bắc chu đều được tạo dựng lại. Dưới các danh sơn 
mỗi mỗi đều có tạo dựng chùa. Khắp hơn 100 châu 
tạo dựng tháp tôn thờ xá-lợi. Độ Tăng ni 23 vạn vỊ, 
lập 3.792 ngôi chùa, ghi tả 46 tạng kinh gồm 
132.0%6 quyên, tu sửa 3.853 bộ kinh cũ. Tạo 
16.584 tôn tượng, ngoài ra các thứ tạo dựng riêng 
biệt không thể ghi tả đây đủ nơi đây). 

- Vua Dương Đề (Dương Quảng 605-617) thời 
nhà Tùy (vì Văn Hoàng Đề và Hiến Hậu mà tạo 2 
chùa Thiên định tại Trường An, và tạo 2 ngôi tháp 
gỗ, dựng lập riêng 10 ngôi chùa, các quan cúng 
dường tứ sự, tu sửa 612 tạng kinh cũ gồm 29.172 
bộ, tu sửa 11.000 tôn tượng cũ, tạo 3850 tôn tượng 
mới. Độ Tăng 6.200 vỊ). 

Trong thời nhà Tùy có 2 vị vua, suốt thời gian 
37 năm (SS1-618), tạo dựng 3.985 ngôi chùa, Tăng 
ni có 236.200 vị, phiên dịch được 82 bộ kinh. 

Đến thời Tiên Đường chúng ta đây mở thoáng, 
Phật giáo công nghiệp lớn nhiều, chưa thê nêu ghi 
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nên khó mở đâu nêu bày vậy. 


Năm Vĩnh Huy thứ nhất (650) thời Tiên Đường 
tức năm Canh Tuất. Sa-môn Ngô Hưng Thích Đạo 
Tuyên ở chùa Phong Đức, núi Thái nhất tại Chung 
Nam nhân sang dự tham công việc phiên dịch kinh, 
bên cạnh đó, đọc xem biệt truyện thấy văn nhiêu 
khó tìm nên lược nêu điểm cốt yếu và nhuận chỉnh 
phong sắc xếp đặt theo loại, ngõ hâu trong tương 
lai gặp việc tôt lành dùng Bồ-tát tỉnh sáng vậy. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 
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- Truyện sang năm xứ Thiên Trúc. 

- Ghi chép của Sa-môn Ngộ Không vào Thiên 
Trúc. 

- Hành trình đi Tây Vực của Sa-môn Kế 
Nghiệp. 

- Khảo truyện về Phạm tăng Chỉ Không. 

- Truyện Phạm tăng Tỏa Nam Nhượng Kết. 

- Văn Bla Bà-la-môn Tăng Chánh ở Nam Thiên 
Trúc. 

- Truyện đại Hòa thượng Đông chinh thời Tiên 
Đường. 

- Du Thiên Trúc Ký Dật Văn của Sa-môn 
Thường Mẫn ở thời Tiên Đường. 

- Trung Thiên Trúc Hành Ký của Vương 
Huyễn Sách và Tây Trúc Chí Dật Văn do Bách 
Quan soạn ở thời Tiên Đường. 
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1- TRUYỆN SANG NÁM XỨ THIÊN 
TRÚC 


(Sa-môn Thích Tuệ Siêu ở nước Tân La ghi chép) 


.. Báu, chân không, lõa hình ngoại đạo chắng 
mặc..... 

. Qua khỏi bữa ăn liên uống, cũng không 
chay tịnh. Đất đêu băng phẳng...... có nô tÌ đem 
bán người tội, cùng người tỘI không khác ...... một 
tháng đến nước Câu-thi-na, nơi Đức Phật nhập 
Niết-bàn. Ở thành đô hoang phế không có người ở. 
Nơi Đức Phật nhập Niết-bàn tạo dựng Tháp, có 
Thiền sư ở đó quét tước. Mỗi năm vào ngày mông 
tám tháng tám, các hàng Tăng ni đạo tục đều đến 
đó thiết đại hội cúng dường. 

Ở giữa không trung có tràng phan hiển hiện 
không biết số lượng là bao nhiêu, mọi người đồng 
trông thây. Ngay trong ngày đó người phát tâm 
chắng phải một. Ở phía Tây tháp. đó có một dòng 
sông tên là Y-la-bát- để, nước xuôi chảy về hướng 
Nam ngoài hai ngàn dặm mới vào sông Hằng. 
Chung quanh tháp đó không có người ở, toàn là 
rừng cây hoang văng. Những người sang đó lễ bái 
bị tê giác, trâu, loài trùng lớn làm tồn hại. Về phía 
Đông Nam tháp đó cách khoảng ba mươi dặm có 
một ngôi chủa tên là Sa Bàn Đàn, có.... hơn.... 
Thường cúng dường Thiên sư đó các thứ y thực, 
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khiến ở nơi tháp mà cúng dường.... ngày, đến nước 
Ba-la-tư. Nước đó cũng hoang phế không có vua 
tức.... năm câu luân kia, thây treo hình tượng Ở 
trong tháp... . trên có hình sư tử, tràng phan đó rất 
xinh đẹp, năm người hợp củng ôm lây, đường văn 
nhỏ nhiệm...... Tháp, đều tạo tràng phan đó, chúa 
tên là Đạt Ma Chiếc Cát La, tăng chúng...... ngoạI 
đạo chăng mặc y phục, trên thân bôi thoa tro bụi, 
phụng thờ Đại Phạm thiên .... Trong chùa đó có 
một tôn tượng băng vàng đồng năm trăm .... là do 
xưa kia ở nước Ma-kiệt-đà có tên là Thị La Lật Đề 
tạo nên tôn tượng ấy, và tạo một bức...... bằng 
vàng đồng trọn một tắc, đem đi cách thành đó hơn 
ba mươi bộ đến phía Bắc bờ sông Hãng đặt đề vậy. 
Tức Lộc dã uyên, Câu-thi-na, Xá Thành, Ma-ha 
Bô-đê v.v... , bốn tháp linh lớn tại ranh giới vua 
nước Ma-kiệt- đà, nước đó đều hành trì giáo pháp 
cả đại thừa lẫn Tiêu thừa.... đến được chùa Ma-ha 
Bỏ-đề, xứng hợp với bản nguyện nên vui mừng 
khác thường, lượt nêu đề thuật lại ngu chí theo lỗi 
ngũ ngôn: 

"Chắng lo Bồ-đề xa 

Chỉ buôn đường hiểm trở 

Tám tháp thật khó thấy 

Người nào mãn nguyện ấy 

Sao đến Lộc Uyến dài 

Đầu ý nghiệp gió bay 

Tham trước qua kiếp thiêu 
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Thầy trước mắt sóng nay!" 

Từ nước Ba-la-tư ấy trải qua.... Tháng đến 
nước Trung Thiên Trúc, vua ở tại thành, tên là Cát 
Na Cập. Tại xứ Trung Thiên Trúc, cảnh vức thoáng 
rộng, trăm họ Đông nhiêu, vua có chín trắm con 
voi, các đại thủ lãnh khác, mỗi mỗi tự có hai ba 
trăm con. Vua nước đó thường tự dẫn đâu voi ngựa 
binh lính ra chiên đấu, thường cùng xứ.... Thiên 
Trúc đánh nhau, vua xứ trung Thiên Trúc luôn 
thăng trận. Theo pháp luật nước đó tự biết thiêu VOI 
ngựa, thiếu binh lính, nên liên xin cầu hòa, mỗi 
năm giao nộp thuê, chăng tranh giao chiến trận giết 
hại lẫn nhau, với cách thức ăn mặc nói năng, pháp 
dụng phong tục con người cả năm xứ Thiên Trúc 
đều tương trợ nhau. Chỉ tại Nam Thiên Trúc theo 
quốc pháp của năm xứ Ấn Độ không có gông cùm, 
lao ngục, nêu người có tội thì chỉ y cứ vào sự nặng 
nhẹ mà phạt tiền, cũng không có hình luật giết hại. 
Trên đến các vua chúa, dưới đến các hàng thứ dân, 
đêu không có những việc đi săn, phóng chim, đuôi 
chó... Đường sá tuy có giặc dã nhưng chỉ lấy vật 
rôi liền phóng thả, cũng không có giết hại. Như nếu 
tính vật tức có mất vậy. Đất đai rất âm, trăm thứ 
cây cỏ thường xanh tươi, không có sương tuyết, ăn 
thuân lương thực, gạo lúa chín muộn, bún, bánh, 
nhũ lạc... không có tương muối, toàn Nà nôi đất 
đun nâu cơm đề ăn, không có búa sắt.... trăm họ 
không riêng thuê thường, chỉ rút trích năm thạch 
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ruộng con để đóng cập vua, vua sai người vận 
chuyên tới chủ ruộng... . Chẳng phải vì đưa đến 
trăm họ ở xứ đó nghèo khó phân nhiêu, sang giàu 
hiểm ít. Trong nhà vua quan cho đến nhà giàu có 
đặp mặc một đôi áo dạ, tự... một chiếc, người 
nghèo nữa mảnh, người nữ cũng vậy. 

Mỗi lúc vua đến ngôi nơi nha sở, các thủ lãnh 
cùng dân chúng đều lại vậy quanh bốn phía vua mà 
ngôi, mỗi mỗi tự tranh luận đạo lý, bài bàng đấu tố 
lẫn lộn, đấu loạn khác thường, vua nhận nghe lây 
chắng oán giận từ từ giải đáp răng: "Ông này là 
phải, ông kia chắng phải... " Dân chúng ây đều 
lây theo một lời vua mà làm chuẩn định, chẳng 
phải nói bày trở lại. Vua và các thủ lĩnh ây... rất 
kính tin Tam bảo, như đối trước các bậc sư tăng, 
vua và các thủ lĩnh.. . đều ngôi dưới đất, chăng dám 
ngôi trên sàn tòa. Nơi mà vua và các thủ lĩnh đi 
ngôi qua lại, tự mang theo sàn giường nhỏ bên 
mình, đến nơi liên dùng ngôi, chắng dùng sàn tòa 
của người khác. Ở chủa và nhà của vua đều tạo 
dựng thành ba lớp tầng lầu. Ở tầng thứ nhất dưới 
cùng làm kho, tầng giữa người ở, các thủ lĩnh lớn 

. Cũng Vậy, phòng nhà đều ngang đâu dùng bằng 
sạch nung, cây gô tạo dựng nên. Ngoài ra . , đều 
là nhà tranh cỏ, tợ như nhà cửa ở đất Hán (Trung 
Hoa) tạo dựng dưới mưa, lại là một tâng vậy. 


Đất đai xứ đó sản sinh ra các thứ vải dạ, voi 
ngựa.... mọi vật, chứ không sản sinh ra vàng bạc, 
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tât cả đêu do từ nước ngoài mang lại. Cũng — 
nuôi dưỡng các loài súc vật:lừa ngựa, lạc đà, heo.. 
trâu ở xứ đó thuần toàn sắc trắng, trong vạn con 
hiêm lắm mới có một con sắc màu đen đỏ. Da nhựa 
cũng hiêm thiếu, chỉ vua mới có được vài trăm con, 
sáu bảy mươi đôi. Ngoài ra, thủ lĩnh và các dân 
chúng toàn không nuôi dưỡng, chỉ ưa thích nuôi 
trâu để lây sữa, Lạc Tô vậy. Đất đai người hiển 
lành, chăng ưa thích giết hại, nơi chốn phô chợ 
chăng thây có tiệm giết vật bán thịt. 

Tại trung Thiên Trúc mọi người đều tu hành 
theo pháp Đại thừa lẫn Tiêu thừa. Trong xứ Trung 
Thiên Trúc có bốn ngôi tháp lớn: một là Cấp cô 
viên ở nước Xá-vệ, thấy có chùa và chúng tăng ở. 
Hai là trong vườn Yên La ở thành Tỳ Đa Ly có 
ngôi tháp hiện còn, chùa ở đó không có chư Tăng 
ở. Ba là tại nước Ca Tỳ Đa La tức nơi thành Đức 
Phật đản sinh, cây Vô Ưu hiện vẫn còn. Thành đó 
đã hoang phê, có tháp mà không có chư Tăng ở, 
cũng không có dân chúng. Thành đó ở rất xa về 
phía Bắc. Cây rừng lắm hoang vu, đường sá có lắm 
giặc dã, người sang đó lễ bái phải rất khó mới tìm 
được đường đi. Bốn là tháp nơi ba đường thêm cấp 
báu. Tại Trung Thiên Trúc, vua đứng ở phía Tây 
thành đợi bảy ngày khoảng giữa hai bờ sông Hằng, 
Đức Phật ở cung trời Đạo Lợi biến hóa làm thành 
ba đường thêm báu để xuống nơi chôn Diêm Phủ 
Đề, đường bên tả băng vàng, đường bên hữu băng 
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bạc, đường chính giữa băng lưu ly. Đức Phật đi tại 
đường giữa, trời Phạm Vương đi đường bên tả, trời 
Đề Thích đi đường bên hữu hầu theo Đức Phật mà 
xuống, tức ở xứ đó mà dựng tạo thác. Thây có chùa 
và chư tăng, có.... 

Từ nước Trung Thiên Trúc theo hướng Nam đi 
suốt hơn ba tháng là chỗ ở của vua nước Nam 
Thiên Trúc, vua có tám trăm con voi, đất đai nước 
đó rất thoáng rộng, phía Nam đến Nam Hải, phía 
Đông đến Đông Hải, phía Tây đến Tây Hải, phía 
Bắc đến Trung Thiên Trúc. Các nước Tây Thiên 
Trúc, Đông Thiên Trúc tiếp liên ranh giới với 
nhau, vận mặc y phục, ăn uống, phong tục của con 
người tương tợ như ở Trung Thiên Trúc, chỉ có 
tiêng nói hơi khác nhau. Đất đai nóng hơn so với ở 
Trung Thiên Trúc. Xứ đó sản sinh ra các thứ vải 
đạ, voi, thuy ngưu, hoàng ngưu, cũng có ít dê. 
Không có các loài lạc đà, lừa.... Có lúa ruộng 
nước, không có lúa mùa, lúa tẻ.. . đến như các thứ 
lụa, quyên thì ở năm xứ Thiên Trúc đêu không có. 
Vua và thủ lĩnh, dân chúng ... đêu rất kính trọng 
Tam bảo, kính chùa, kính Tăng. Với giáo pháp Đại 
thừa, Tiêu thừa đêu được thành trì. Tại đó, ở trong 
núi có một ngôi chùa lớn do Bôồ-tát Long Thọ sai 
bảo thần Dạ-xoa tạo dựng nên, chăng phải do sức 
người làm ra, đêu là đục núi làm trụ, làm thành ba 
tâng lâu, xung quanh bốn phía hơn ba trăm bộ. 
Ngày Bô-tát Long Thọ còn tại thế chùa đó có ba 
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ngàn vị Tăng mà gạo ây chắng cạn hết, thường 
ngày lấy đi, trở lại như cũ không giảm thiêu, nhưng 
nay ngôi chùa â ây hoang phê, không có chư Tăng ở. 
Bồ-tát Long Thọ sông đến bảy trăm năm mới thị 
tịch(2) Bây giờ tại đường đi nước Nam Thiên Trúc 
có làm bài thơ theo lối ngụ ngôn rằng. 

“Trang đêm.... đường. 

Bớt thu tham bỏ tiện. 

Nước ta trời phương Bắc 

Nhát Nam không có nhạn 

Mây nổi vụt bay về. 

Gió bồng chẳng chịu xoay 

Quê người đất góc Tây. 

Ai hướng bay vào rừng” 

Lại từ nước Nam Thiên Trúc theo hướng Bắc 
đi liên hai tháng là đến thành vua nước Tây Thiên 
Trúc ở. Vua nước đó cũng có năm sáu trăm con 
voi. Đất đai sản sinh ra các thứ vải dạ và bạc, voi, 
ngựa, trâu, dê, phân nhiều sản sinh ra các giống lúa 
mùa lớn nhỏ và các thứ đậu.... Còn giống lúa nước 
hoàn toàn hiếm, thiếu. Ăn phân nhiều băng bánh, 
bún sữa, lạc, tô, dầu. mua bán ở chợ dùng băng tiền 
bạc, vải dạ.... Vua cùng các thủ lĩnh và dân 
chúng.... rất kính Tam bảo, kính chùa, kính Tăng, 
hành trì cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Đất đai 
nước đó rất thoáng rộng, phía Tây đến lây Hải. 
Dân chúng trong nước phân nhiêu giỏi về xướng 
ca. Ngoài ra, ở bôn nước Thiên Trúc kia chăng như 
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ở nước này, lại không có roi gậy, gông cùm, lao 
ngục, hình luật giết chóc.... hiện nay bị các nước 
lớn mạnh đến xâm chiếm, một nửa đất nước đã bị 
mất. Lại nữa, pháp luật ở năm nước Thiên Trúc, 
người nào đi ra ngoài, chăng cần phải mang theo 
lương thực, đến nơi câu xin tức liền được có ăn, 
chỉ có vua và các thủ lĩnh đi ra ngoài mới mang 
theo lương thực, không ăn dùng của dân chúng. 
Lại từ nước Tây Thiên Trúc theo hướng Bắc đi 
suốt hơn ba tháng là nước Bắc Thiên Trúc có đất 
nước tên là Sà Lan Đạt la, vua nước đó có ba trăm 
CON VOI, nương men theo núi làm thành để ở. Từ 
đó trở về hướng Bắc dân dân có núi vì đất nước 
nhỏ hẹp, lính ngựa chăng nhiêu thường bị nước 
Trung Thiên Trúc và nước La Diệp Di La luôn luôn 
thôn tính, do đó mà nương men theo núi để sông, 
phong tục con người, ăn uông nói năng chăng khác 
ở nước Trung Thiên Trúc, đất đai hơi lạnh hơn ở 
Trung Thiên Trúc... cũng không có sương tuyết, 
chỉ có gió lạnh. Đất đai sản sinh ra các thứ voi, vải 
đạ, lúa mùa lúa nước, lúa hoa ít có. Vua nước đó 
chỉ có trăm con vol, các thủ lĩnh năm ba con, phía 
Tây là đông bằng sông nước, phía Đông gân tiếp 
giáp núi tuyết. Trong nước mọi người tất kính 
chùa, kính Tăng, hành trì cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu 
thừa. Lại đi một tháng vượt qua núi tuyết đến phía 
Đông có một nước nhỏ tên là Tô Bạt Na Câu Đát 
La thuộc sự cai quản của nước Thô Phiên, ở đó 
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cách vận mặc tương tợ như tại Bắc Thiên trúc, nói 
năng tức có khác, đất đai rất lạnh. Lại từ nước Tô 
Bạt Na Câu Đát La đó theo hướng Tây đi một 
tháng là đến nước Xả Tra, ở đó nói năng hơi khác, 
còn phân nhiêu đều tương tợ. Phong tục con người, 
cách thức ăn mặc, đất đai sản sinh khí tiết lạnh 
nóng, đều tương tợ ở Bắc Thiên Trúc cũng kính 
chùa kính tăng, tu hành cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu 
thừa, vua cùng các thủ lĩnh và dân chúng đều rất 
kính tin Tam bảo. 

Lại từ nước Xả Tra đó theo hướng Tây đi một 
tháng là đến nước Tân Đầu Cổ La, phong tục con 
người, cách thức vận mặc đều tương tợ như ở Bắc 
Thiên Trúc, nói năng hơi khác biệt. Ở nước đó rất 
mến chuộng Lạc Đà vì người nước đó cần lấy sữa 
Lạc Đà để ăn dùng. Vua và dân chúng rất kính 
trọng Tam bảo, kính chùa kính tăng. Luận sư 
Chúng Hiên tạo bộ Thuận chánh lý luận vốn người 
nước đó. Tại nước đó tu hành cả pháp Đại thừa lẫn 
Tiểu thừa. Hiện nay bị các nước lớn xâm lược đất 
nước. Từ đất nước đó cho đến cả năm nước Thiên 
Trúc, chăng uống rượu nhiêu, đi khắp năm nước 
Thiên Trúc không thấy có người say sưa, đánh đá 
lẫn nhau. Cả sử như có người uông rượu cũng chỉ 
vì tỏ Dày sắc mạo, sức lực mà thôi, không thây ca 
múa, uống ăn, yên tiệc quá lắm. 

Lại nữa, từ nước Bắc Thiên Trúc có một ngôi 
chùa tên là Na Kiệt La Bạt Na có một vị Sa-môn 
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vị Đại Đức ở đó kê lại: "Vị Sa-môn ấy từ nước 
Trung Thiên Trúc đến rất thông rãnh Tam Tang 
Thanh Giáo, sắp muôn trở về quê hương bỗng 
nhiên trái mất sự điêu hòa bèn thị tịch" Lúc nghe 
nói vậy, không aI chắng đau lòng, bèn ghỉ bốn vân 
vì buôn thương minh lộ theo lỗi ngũ ngôn: 
"Quê cũ đèn không chủ 

Thân linh đến nơi nao 

Nhớ tưởng thương tình thiết 

Ai biết đường quê nước 

Đất khách cây báu gãy. 

Ngọc mạo đã thành tro 

Thương ông nguyện chăng thành 

Không thấy mây trắng về. " 

Lại từ nước đó theo hướng Bắc đi mười lăm 
ngày, vào núi đến nước Ca La. Nước Ca Di La 
cũng thuộc số nước Bắc Thiên Trúc. Nước đó hơi 
lớn. Vua có ba trăm con vol, ở lại trong nước, 
đường sá đi lại hiểm xâu, không bị các nước ngoài 
xâm chiêm, dân chúng đông nhiều, nghèo nhiều, 
giàu ít. Vua cùng những thủ lĩnh và những người 
giàu có vận mặc y phục không khác ở Trung Thiên 
Trúc, ngoài ra, dân chúng đều mặc đắp đệm lông 
để cho thêm hình xấu xí. Đất đai ở đó sản sinh ra 
các thứ đồng sắt, vải đạ, đệm lông, trâu, dê, có voi 
nhưng thiêu ngựa, thuộc loại lúa canh, Bồ Đào, đất 
đai rất lạnh chăng đông như các đất nước đã ngang 
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qua trước, mùa thu có lắm sương, mùa Đông tuyết 
đồ, mùa Hạ mưa sương. Trăm thứ cây cỏ luôn 
xanh, cành lá điêu tàn, có mùa Đông đều khô chết. 
Sông hang hẹp nhỏ, hai phía Nam Bắc đi khoảng 
năm ngày, hai phía Đông Tây đi khoảng một ngày 
là cùng khắp, ngoài. ra toàn là rừng chàm, nhà 
thuân làm băng ván cây che phủ ở trên, chăng dùng 
các thứ tranh cỏ, ngói gạch. Vua cùng các thủ lãnh 
và dân chúng rất kính Tam bảo, trong nước đó có 
một ao rồng. Vua rông đó thường ngày cúng dường 
các vị A La-hán. Tuy không người nào thây các 
Thánh Tăng ây thọ thực, nhưng cứ qua khỏi giờ 
thọ trai liên thây các thứ cơm, bánh, từ dưới nước 
lẫn lộn nôi lên, do đó mà được biết, mãi đến ngày 
nay việc cúng dường ấy vẫn không ngưng dứt. Vua 
cùng các Đại Thủ Lãnh lúc đi ra thì cưỡi vol, các 
quan nhỏ cưỡi ngựa, dân chúng thảy đều đi bộ. 
Trong nước đó rất kính chùa, kính Tăng tu hành cả 
pháp Đại thừa lẫn Tiêu thừa. Theo pháp luật ở năm 
nước Thiên Trúc trên từ các bậc quốc VƯƠng, 
Vương phi, - VƯƠN tử, dưới đến các thủ lĩnh và vợ 
con mỗi mỗi đều tự theo sức lực và khả năng của 
chính mình mà tạo dựng nên chùa chiên, mỗi người 
tự làm riêng, không cùng chung. tu tạo. Vì ở xứ đó 
cho rằng: "Mỗi người tự có công đức, sao phải 
cùng chung tu tạo?" Ấy đã như thế thì các vương 
tử khác cũng vậy. 

Phàm tạo dựng chùa chiền cúng dường tức 
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cúng thí cho dân chúng trong thôn trang, cúng 
dường Tam bảo. Không có người chẳng tạo dựng 
chùa không cúng thí dân chúng. Vì pháp luật ở 
nước ngoải nên vua và Phi Hậu mỗi mỗi đều ở 
riêng biệt dân chúng trong thôn trang. Các vương 
tử và thủ lãnh, môi đều tự có dân chúng tự do bô 
thí, không cần đến vua, tạo dựng chùa chiền cũng 
vậy, hễ cân tạo tức liên tạo, cũng chắng cần phải 
hỏi vua, vua cũng không dám ngăn cản vì sợ chuốt 
lây tội xấu ác. Nêu dân chúng giàu có tuy không 
thôn trang đề bô thí cũng găng sức tạo chùa để tự 
làm giêng môi thường, có được vật thì cũng dường 
Tam bảo. Vì ở năm nước Thiên Trúc không có bán 
người, không có tôi tớ, như cân bồ thí thì chỉ dân 
chúng trong trang viên vậy. 

Lại từ nước Ca-diệp Di La theo hướng Đông 
Bắc cách núi đi khoảng mười lăm ngày. 

Đường tức đến nước Đại Bột Luật, nước 
Dương Đông, nước Sa Bá Tư, ba nước đó đều 
thuộc sự cai quản của Thổ Phiên, cách thức con 
người ăn mặc nói năng mỗi mỗi đều riêng khác, 
vận mặc da cừu, gia, áo sam, giày ủng, áo hạt.. 
đất đai hẹp nhỏ, núi sông hiểm trở, cũng có chùa, 
có chư Tăng kính tin Tam bảo. Nếu là đã thuộc 
phía Đông thô phiên thì đều không có chùa chiên, 
không biết Phật pháp. Vì tục xứ đó là người Hồ nên 
tin vậy. 

Đã đến phía Đông đất nước Thổ Phiên thì toàn 
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ở chôn núi băng, núi tuyết, núi sông hang động, 
dùng màn giạ ngăn chăn để ở, không có thành 
quách, phòng nhà, nơi ở toàn tương tợ hang ở tùy 
theo có nước. Vua xứ đó tuy ở một nơi cũng không 
có thành quách, chỉ dùng màn giạ ngăn che sinh 
sống. Đất đai sản sinh các loại đê, ngựa, mèo, trâu, 
áo hạt, bông đệm, chăng đồng như các nước khác, 
nhà nhà thường ăn bún miệng, ít có bánh, cơm. 
Quốc Vương và dân chúng đêu không biết Phật 
Pháp, không có chùa chiên. Dân chúng trong nước 
đều đục xuyên. đất làn hầm hồ để năm, không có 
giường chiêu, sắc da người dân rất đen, người trắng 
hiểm có, nói năng chẳng đồng các nước khác. Phần 
nhiêu ưa thích ăn chây rận, vì mặc áo lông nên có 
nhiều chây rận, bắt được liền nũm vào miệng, trọn 
không vất bỏ. Lại từ nước Ca- -Diếp-di-La theo 
hướng Tây Bắc vượt cách núi đi khoảng bảy ngày 
là đến nước Tiểu Bột Luật. Nước đó thuộc sự cai 
quản của nước Hán (Trung Hoa). Phong tục con 
người vận mặc ăn uống nói năng (ương tợ như 
nước Đại Bột Luật. Mặc áo sam bằng Ølạ, mang 
giày ủng, cắt bỏ râu tóc, trên đầu quân một vành 
vải bông, người nữ để tóc dài, dân chúng nghèo 
khó nhiêu, sang giàu ít, núi sông hẹp nhỏ, ruộng 
đồng lúa ít. Núi ở đó hốc hác không có cây côi và 
các loại cỏ. Trước kia vua nước Tiêu Bột Luật bị 
thổ phiên đến bức bách nên chạy vào ở nước Tiểu 
Bột Luật, còn thủ lãnh và dân chúng ở lại nước 
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Tiểu Bột Luật không theo sang. 

Từ nước Ca-diếp-di-la ây theo hướng Tây Bắc 
cách núi ởi khoảng một tháng là đến nước Kiến- 
đà-la. Vua và binh ngựa ở nước đó đều là Đột 
Quyết. Dân chúng bản xứ thuộc người Hồ và có cả 
Bà-la-môn. Nước đó xưa trước là thuộc vua nước 
Kế Tân, vua băng hà, bị A Da là vua nước Đột 
Quyết thông lãnh một Bộ Lạc binh ngựa đến đánh 
vua nước Kế Tân, vì binh ngựa của Đột Quyết 
hùng mạnh, bèn giết vua nước Kế Tân, mà tự làm 
chủ nước đó, nhân cảnh giới nước đó, Đột Quyết 
bá vương nước đó đã thuộc phía Bắc đều ở trong 
đó. Núi đó đều cháy, không CÓ CỎ Cây, Phong tục 
con người vận mặc nói năng khí tiết đều riêng 
khác, y phục toàn bằng loại da lông giạ, áo hạt giày 
ủng, đất đai thích hợp với giỗng lúa Đại Mạch, 
Tiêu Mạch, toàn không có lúa mùa, lúa tẻ, lúa 
nước, Dân chúng phân nhiêu ăn bún ăn bánh. Chỉ 
trừ các nước Ca- -diễp- di-la, Đại Bột Luật, Tiểu Bột 
Luật, Dương Đông...thì nước Kiến-đả-la cho đến 
năm nước Thiên Trúc, Côn Lôn.. .. đều không có 
Bỏ Đào, chỉ có Cam Giá. Vua nước Đột Quyết có 
năm con voi, dê, ngựa thì nhiêu vô sô, lạc đà, loa, 
lừa thì rất nhiều. Đât cùng xứ Hô...................... 
Chắng qua. Theo hướng Nam mà đi, đường sá 
hiểm xấu có nhiều giặc cướp. Từ đó đã thuộc phía 
Bắc, nghề nghiệp theo phương Tây có lắm chợ búa, 
rât nhiêu nơi giết hại súc vật. Vua ở đó tuy là Đột 
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Quyết nhưng rât kính tin Tam bảo, vua cùng 
Vương Phi, Vương tử, thủ lãnh.... Mỗi mỗi đều có 
tạo dựng chùa chiên cúng dường Tam bảo. Vua ở 
đó thường năm có hai lân thiết trai Đại Hội vô giả, 
chỉ giữ các vật tự thân cân thọ dụng. Ngoài Ta VOI, 
ngựa, vợ .... đều xả thê. Chỉ có vợ và voi thì khiến 
Chư Tăng định đoán giá cả rồi vua tự chuộc lại, 
còn các thứ lạc đà, ngựa, vàng, bạc, áo quân, của 
cải. Mọi vật dụng trong nhà đều giao chư Tăng ‹ đối 
bán, tự phân chia lợi dưỡng. Vua ở đó chăng đồng 
như ở Đột Quyết trở về phía Bắc, trẻ con, người nữ 
cũng vậy, môi mỗi đều tạo chủa, thiết trai hội xả 
thế. Thành đó được xây dựng gân ở bờ phía Bắc 
sông Tân Đâu. Từ thành đó đi về hướng Tây 
khoảng ba ngày là đến một ngôi chùa lớn tên là 
Cát-nặc-ca, tại chùa đó có một ngôi tháp lớn 
thường tỏa phóng ánh sáng. Chùa và tháp đó do 
vua Các- Nặc- Ca tạo dựng xưa kia, từ khi vua tạo 
dựng chùa bèn đặt tên ây. 

Lại nữa, từ thành đó theo hướng Đông Nam, 
đi.... dặm là nơi Đức Phật ở thời quá khứ làm vua 
Thi Tỳ Ma cứu chim bô câu, hiện tại có chùa và 
chư Tăng ở. Và nơi Đức Phật ở đời quá khứ xả bỏ 
đâu mắt thí cho năm quý Dạ-xoa...... đều tại trong 
nước đó. Từ thành đó theo hướng Đông Nam ởi 
vào trong núi, mỗi mỗi đều có chùa, có chư Tăng 
ở, hiện nay thấy có cúng dường. Nước đó tu hành 
cả pháp Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Lại từ nước Kiêu- 
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Đà La ấy theo hướng chánh Bắc đi vào trong núi 
khoảng ba ngày đường là đến nước Ô Trường. 
Người ở xứ đó tự nói là Uất- Địa- Dẫn -na. Vua 
nước đó rất kính tin Tam bảo. Dân chúng thôn 
trong phân n{ nhiêu cúng dường vào nhà chùa, chỉ giữ 
lại phân ít để tự lo liệu ă ăn mặc, việc thiết trai cúng 
dường là thường có mỗi ngày, rất kính chùa kính 
tăng, chúng tăng đông nhiêu hơn người thể tục, 
chuyên tu hành theo pháp Đại thừa. Phong tục con 
người ăn uông vận mặc tương tự như ở nước Kiến- 
Đà-la, nói năng thì chăng đồng, đất đai ở đó có lắm 
các thứ Lạc Đà, Lao Dê Ngựa, vải giạ.... khí tiết 
rất lạnh. 

Lại nữa, từ nước Ô Trường theo hướng Đông 
Bắc vào núi đi khoảng mười lăm ngày là đên nước 
Câu Vệ. Người dân nước đó tự gọi là nước Xa- Ma- 
Hạt-la-xà. Vua ở đó cũng kính tin Tam bảo, có 
chùa, có chư Tăng, cách thức ăn mặc nói năng 
tương tợ như ở nước Ô Trường, mặc áo sam có hạt 
bằng đệm gia. .. Cũng có dê ngựa.... Từ nước 
Kiến-đà-la ây theo hướng Tây đi vào núi khoảng 
ba ngày là đến nước Giám Ba, nước đó không có 
vua chỉ có đại thủ lãnh cũng thuộc sự ca1 quản của 
nước Kiến-đả- la, cách thức ăn mặc, nói năng tương 
tợ như nước Kiến-đà-la, cũng có chùa, có chư tăng, 
rất kính tin Tam bảo, tu hành theo pháp Đại thừa. 
Lại từ nước Giám Ba đó đi vào trong núi qua tắm 
ngày đường là đến nước Kê Tân, nước đó cũng 
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thuộc sự cai quản của nước Kiên-đà-la. Vua nước 
đó mùa Hạ thì ở nước Kế Tân vì theo sự mát mẻ 
mà ở, còn mùa Đông thì sang nước Kiến-đà- la 
nương sự âm áp để ở. Tại xứ đó không có tuyết, 
chỉ âm áp không lạnh, còn ở nước Kê Tân mùa 
Đông thì lắm tuyết vì ở xứ đó lạnh. Dân chúng bản 
xứ đó là người Hồ. Vua và binh ngựa thuộc Đột 
Quyết, cách thức vận mặc, nói năng, ăn uống thì 
đại đông tiêu dị so với nước Thô-hỏa-La, bât kê 
người Nam kẻ nữ đều vận mặc áo sam hạt vải gi, 
mang giày ủng. Y phục Nam nữ không có khác 
biệt, người Nam đều cắt cạo râu tóc, người nữ để 
tóc dài. Đất đai sản sinh các thứ lạc đà, la, dê, ngựa, 
lừa, trâu, vải gia giống lúa đại mạch tiểu mạch, uất 
kim hương.... dân chúng trong nước tất kính tin 
Tam bảo, kính chùa kính tăng, dân chúng mỗi nhà 
đều tạo dựng chùa cúng dường Tam bảo. Trong 
thành lớn có một ngôi chùa tên là Sa Mịch, trong 
chùa phụng thờ bối tóc loa kế cốt xương xá-lợi của 
Đức Phật, Hiện tại vua quan dân chúng thường 
ngày đến cúng dường nước đó tu hành theo pháp 
Tiêu thừa, Cũng tại trong núi trên đỉnh núi không 
có cây cỏ, tương tợ như núi hỏa thiêu vậy. 

Lại từ nước Kế Tân theo hướng Tây đi bảy 
ngày là đến nước Tạ- duật, người ở xứ đó tự gọi là 
nước Xã-hộ-la-tát-tha-na, dân chúng bản địa thuộc 
người Hồ, vua và binh ngựa tức thuộc Đột Quyết. 
Vua đó là cháu vua nước Kế Tân, tự cầm nắm binh 
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ngựa bộ lạc đến ở nước đó, chắng lệ thuộc các 
nước khác cũng không thuộc quyên cai quản của 
người chú (vua nước Kế Tân). Vua đó và thủ lãnh 
tuy là Đột Quyết nhưng rất kính tin Tam bảo, kính 
chùa kính Tăng, tu hành theo pháp Đại thừa. Có 
một đại thủ lãnh Đột Quyết tên là Sa Bát Cán cứ 
mỗi năm một lân trở lại thiết bày vô số vàng bạc, 
phân nhiêu ở vua đó phong tục con người vận mặc, 
đât đai sản sinh các thứ đều tương tợ như vua nước 
Kế Tân, chỉ nói năng mỗi tự riêng khác. 

Lại từ nước Tạ Duật đó theo hướng Bắc bảy 
ngày là đến nước Phạm Dẫn, vua nước đó là người 
Hồ chăng phụ thuộc các nước khác, binh ngựa lớn 
mạnh nên các nước không dám đến xâm chiếm. 
Cách thức vận mặc áo sam bằng vải g1ạ, áo sam da 
cừu, vải đệm ... đật đai sản sinh ra các thứ đê, 
ngựa, vải giạ.... rât quý bồ đảo, đất đai ở đó có 
tuyết rât lạnh, phân nhiều men theo núi để ở, vua 
cùng thủ lãnh và dân chúng rất kính tin Tam bảo, 
kính chùa kính Tăng, tu hành cả pháp Đại thừa lẫn 
Tiểu thừa. Dân chúng ở đó và nước Tạ Duật.. 
Cũng đều cắt cạo râu tóc, phong tục con người 
phân nhiêu tương tợ như ở nước Kế Tân, còn nơi 
riêng khác thì lắm nhiều. Tại bản địa đó nói năng 
chăng đồng các nước khác. Lại từ nước Phạm Dẫn 
theo hướng Bắc đi hai mươi ngày là đên nước Thổ- 
Hỏa-La, vua ở thành tên là Phược- để-na. Hiện nay 
binh ngựa Đại Thật trấn áp tại đó. Vua nước đó bị 
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vua Đại Thật ép bức theo hướng Đông chừng một 
tháng đến ở núi Bồ Trì, hiện tại thuộc sự cai quản 
của Đại Thật, nói năng khác biệt so với các nước 
khác, có phân ¡t tương tợ như ở nước Kế Tân, phân 
nhiêu thì chăng đồng. Y phục vận mặc phân nhiêu 
là da cừu vải đệm.... Trên đến vua chúa dưới đến 
thứ dân đều lây da cừu làm thượng phục. Đất đai ở 
đó rất quý, lạc đà, dê, la ngựa, vải giạ, Bồ Đào, ăn 
chỉ ưa thích ăn bánh, đất đai rét lạnh, ngày Đông 
có nhiêu sương tuyết, vua cùng thủ lãnh và dân 
chúng đều rất kính tin Tam bảo, kính chùa kính 
Tăng, tu hành theo pháp Tiêu thừa, không ăn thịt 
và các thứ hành kiệu.... , chắng phụng tờ ngoại 
đạo, người Nam thì cắt tóc cạo râu, người nữ thì đề 
tóc dài, đất đai phần nhiêu thuộc núi... 

Lại từ nước Thô Hỏa La ây theo hướng Tây đi 
một tháng là đến nước Ba Tư. Vua nước đó trước 
kia thuộc sự cai quản của nước Đại Thật là vua 
nước Ba Tư thâu lây Đà Hộ, về sau phân phản bèn 
giết vua đó mà tự lập làm chủ. Nhưng đến nay 
nước đó tức bị nước Đại Thật thôn tính, y phục xưa 
trước vận mặc rộng rãi, áo hạt bằng Vải Đi, cắt cạo 
râu tóc. Ăn chỉ bánh thịt, giả sử như có gạo cũng 
xay giã để làm bánh ăn. Đất đai ở đó sản sinh các 
thứ lạc đà, dê, ngựa, loa.... sản sinh loài lửa cao 
lớn, vải giạ vật báu, nói năng mỗi tự khác biệt 
chăng đồng như các nước, tánh tình con người ưa 
thích giao dịch buôn bán, thường dùng thuyên lớn 
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đến Tây Hải, vào Nam Hải, đên nước Sư Tử lây 
các vật báu, do vậy ở nước đó nói là lưu xuất vật 
báu. Cũng đi đến nước Côn Lôn lấy vàng, cũng 
dùng thuyên đi đến đất Hán (Trung Hoa) đến thăng 
Quảng Châu lấy các thứ lụa quyên tơ gâm, đất đai 
sản sinh các thứ bông tơ mịn đẹp, dân chúng trong 
nước ưa thích giết hại. Chỉ phụng thờ trời không 
biết Phật Pháp. 

Lại từ nước Ba Tư theo hướng Bắc đi mười 
ngày vào núi đến nước Đại Thật. Vua nước đó 
không ở tại bản quốc, hiện đến ở tại nước Tiểu Phất 
Lâm. Vì đánh chiếm được nước đó. Nước đó lại ở 
núi đảo nơi ở rất buồn bã. Từ đây đến kia, đất đai 
sản sinh ra các thứ lạc đà, la, dê, ngựa, vải sợi, lông 
cừu, cũng có vật báu, vận mặc y phục áo Sam 
thoáng rộng bằng sợi vải nhỏ mịn trên áo sam lại 
đặp một lớp vải sợi, lây làm thượng phục, y phục 
của vua và Dân chúng đồng một loại không khác 
nhau, người nữ cũng mặc áo sam rộng, người Nam 
cắt tóc đề râu, người nữ để tóc dài, ăn uông không 
kế sang hèn, cùng ăn chung bát, tự tay vốc lấy, 
cũng có đũa muỗng, lấy thây rất ác, nói là tự tay 
giết để ăn được phước vô lượng. Dân chúng trong 
nước ưa sự giết hại, phụng thờ Phạm thiên không 
biết Phật Pháp, phép tắc nước đó không CÓ QUỲ Vải. 
Bên cạnh phía Tây Bắc của Biên nước Tiểu Phất 
Lâm tức là nước Đại Phất Lâm. Vua và binh ngựa 
nước đó mạnh nhiêu, chắng lệ thuộc các nước 
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khác. Nước Đại Thật đã có vài lần đem binh đến 
đánh chiêm mà không được. Nước Đột Quyết cũng 
đến xâm chiêm mà không được. Đất đai nước đó 
rất nhiêu vật báu, rất lắm lạc đà, loa, dê, ngựa, vải 
SỢI... vận mặc y phục tương tợ như ở nước Ba Tư 
và Đại Thật còn nói năng mỗi tự khác biệt chắng 
đồng. 

Từ nước Đại Thật trở về hướng Đông tất cả đều 
thuộc nước Hồ tức là nước An, nước Tảo, nước Sử, 
nước Thạch Loa, nước Mề, nước Khương... mỗi 
mỗi nước tuy có vua riêng biệt, nhưng đêu tộc 
sự cai quản của nước Đại Thật. Vì đât nước nhỏ 
hẹp, binh ngựa không nhiêu nên chắng thê tự bảo 
hộ. Đất đai các nước đó sinh sản các loại lạc đà, 
loa, dê, ngựa, vải sợi, v.v... vận mặc áo sam quân 
khố băng vải sợi và da cừu, nói năng chăng đồng 
như các nước khác. Và, cả sáu nước ây đêu phụng 
thờ hỏa yêu, không biết Phật Pháp, chỉ tại nước 
Khương có một ngôi chùa, có Chư Tăng mà không 
hiểu không kính. Các nước thuộc người Hồ ấ âY, mọi 
người đêu cắt cạo râu tóc, ưa thích mặc áo gia quân 
khăn sắc trắng. Phong tục rất xâu ác, thê thức hôn 
nhân phức tạp, đàn ông lây mẹ hoặc chị, em làm 
vợ, tại nước Ba Tư cũng lây mẹ làm vợ. Trong các 
nước Thổ Hỏa La cho đên nước Kế Tân, nước 
Phạm Dẫn, nước Tạ Duật, v.v... anh em 10 người, 
năm người, ba người, hai người cùng lấy một 
người vợ, không cho mỗi người lấy riêng một 
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người vợ, vì sợ phá hoại mưu kế của ø1a đình. 

Lại từ nước Khương trở về hướng Đông, tức 
nước Bạt Ha na, có hai vị vua gắn liên dòng sông 
Xoa Đại, dòng nước chảy về hướng Tây, ở phía 
Nam bờ sông là một vua thuộc sự cai quản của 
nước Đại Thật, ở phía Bắc bờ sông là một vua 
thuộc sự cai quản của nước Đột Quyết. Đất đai ở 
` le sản sinh các thứ lạc đà, loa, dê, ngựa, vải 

. Con người vận mặc vải sợi, da cừu, ăn dùng 
bê nhiêu là bánh và bún, nói năng mỗi tự khác 
biệt chắng đồng như các nước. Không biết Phật 
Pháp, không có chùa chiên Tăng Ni. 

Ỏ phía Đông nước Bạt Hạ Na có một nước tên 
là Lốt Đốt, vua nước đó nguyên là chủng tộc Đột 
Quyết. Dân chúng tại bản địa đó một nửa là người 
Hồ, một nửa là người Đột Quyết. Đất đai nước đó 
sản sinh các thứ lạc đà, loa, ngựa, lừa, bô đào, vải 
bố, thảm. Con người mang mặc vải sợi, da cừu. Nói 
năng một nửa thuộc Thổ Hỏa La, một nửa thuộc 
Đột Quyết và một nửa tại bản địa đó. Vua cùng thủ 
lãnh và dân chúng rất kính tin Tam bảo, có Chùa 
có Chư Tăng, tu hành theo pháp Tiểu thừa. Nước 
đó thuộc sự cai quản của nước Đại Thật. Người 
nước ngoài tuy nói đó là Đạo Quốc, cùng tương tợ 
như một châu lớn ở Đất Hán (Trung Hoa), ở nước 
đó đàn ông cắt cạo râu tóc, người nữ để tóc đài. 

Lại từ các nước thuộc người Hồ ây trở về 
hướng Bắc, phía Bắc đến Bắc Hải, phía Tây đến 
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Tây Hải, phía Đông đến nước Hán (Trung Hoa). 
Đã thuộc phương Bắc thì đều thuộc cảnh giới của 
Đột Quyết. Các nước thuộc Đột Quyết â ây không 
biết Phật Pháp, không có Chùa và Chúng Tăng, 
vận mặc áo sam vải sợi, Da Cừu, dùng các trùng 
loại làm thức ăn, nơi ở cũng không có thành quách, 
dùng màn dạ làm phòng nhà đi ở đêu tùy thân, toàn 
theo nước cỏ, người Nam đều cắt cạo râu tóc, 
người nữ để tóc dài, nói năng chắng đồng như các 
nước khác. Dân chúng trong nước ưa thích việc 
giết hại không biết đều thiện ác, Đất đai có lắm lạc 
đà, loa dê ngựa. Lại nữa, từ nước Thô Hỏa La theo 
hướng Đông đi khoảng bảy ngày là đến thành vua 
Hồ Mật ở. Đang lúc ở tại nước Thổ Hỏa La gặp kẻ 
sứ đất Hán (Trung Hoa) vào phiên, lược đề tứ vận 
làm bài Từ theo lôi ngũ ngôn: 

"Ông hận Tây phiên xa Đường hoang vắng núi 
Tuyết Chim bay sợ chót vót 

Bình sinh không gạt lệ Tôi than đường Đông 
dài Khe hiểm giặt lắm nhiều Người đi riêng cầu 
chênh Nay đây rưới ngàn hàng" 

Lại một ngày mùa Đông tại nước Thổ Hỏa La 
gặp tuyết đóng, làm một bài Thuật Hoài theo lối 
ngũ ngôn: 

T1 uyễt lạnh kéo bằng hợp 
Biển lớn đóng lát sàn 
Long môn thuần bộc bố 
Bạn lửa trên thêm ca 
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Gió rét xé đất rách 

Suối sông lấn đất bờ 
Miệng giếng rắn quấn tròn 
Sao rộng qua Hồ Mật" 

Vua nước Hồ Mật ấy binh ngựa ít yêu, chắng 
thể tự bảo hộ, hiện tại bị nước Đại Thật cai quản. 
Mỗi năm đóng thuế 3000 xấp lụa quyên. Ở nơi 
hang núi, chỗ ở nhỏ hẹp, dân chúng phân nhiêu là 
nghèo khó, vận áo sam vải giạ da cừu, vua mặc lụa 
nhủn lụa quyên vải sợi. Ăn chỉ toàn bún bánh. Đất 
đai rất rét lạnh so với các nước khác. Nói năng 
chăng đồng với các nước khác, sản sinh các loài dê 
trâu rât nhỏ thân hình, cũng có ngựa, loa, cũng có 
Chư Tăng, có chùa, tu hành theo pháp Tiểu thừa. 
Vua cùng thủ lãnh và dân chúng đêu phụng thờ 
Phật, chăng theo ngoại đạo. Do nước ây không có 
ngoại đạo, người Nam đều cắt cạo râu tóc, người 
nữ để tóc dài, nương ở trong núi, núi ây không có 
cây côi và cỏ lá. 

Từ nước Hồ Mật theo hướng Bắc vào trong núi 
có 9 nước Thức Nặc, mỗi nước tự có vua thống 
lãnh binh ngựa mà sông. Có một vua thuộc sự cai 
quản của vua Hồ Mật, ngoài ra đều tự trị chăng 
thuộc lệ các nước khác. Gan đô có hai hạng vua 
đến nương tựa nước Hán (Trung Hoa) làm sứ mạng 
nước An Tức, qua lại không ngừng dứt. Chỉ có vua 
và các thủ lãnh vận mặc vải bố da cừu, ngoài ra 
dân chúng đều mặc áo sam đệm da cừu. Đất đai rất 
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lạnh, vì ở nơi núi tuyết không như các nước khác, 
cũng có dê ngựa trâu lừa, nói năng mỗi khác biệt 
không đồng như các nước. Vua đó thường sai vài 
ba trăm người đến sông lớn Bá Mật cướp của 
thương buôn người Hỗ và đi sứ mạng. Giả sử có 
cướp được lụa quyên, chỉ cất chứa trong kho mãi 
đến lúc mục nát, không biết sử dụng may áo mặc. 
Các nước Thức Nặc ây không có Phật Pháp. Lại từ 
nước Hồ Mật ây theo hướng Đông đi l5 ngày là 
qua sông Bá Mật tức đên trân Thông Lãnh. Ở đó 
tức thuộc Đắt Hữu (Trung Hoa) binh ngựa hiện nay 
đang trấn áp. Ngày xưa trước nơi đó đât nước thuộc 
vua Bùi Tình, vì vua phản nghịch chạy đến ở Thổ 
Phiên, nhưng nay tại nước đó không có dân chúng, 
người ngoại quốc gọi đó là nước Khát Phạm Đàn, 
Trung Hoa gọi là Thông Lãnh. 
Lại từ Thông Lãnh đi bộ 1 tháng là đến nước 
Sơ Lặc, ở ngoại quốc gọi đó là nước Già-sư-chỉ-ly, 
ở đó cũng thuộc quân lính binh ngựa đất Hán 
(Trung Hoa) cai quản, có Chùa và Chư Tăng, tu 
hành theo pháp Tiêu thừa, ăn dùng thịt và hành hẹ 
v.v... Dân chúng bản xứ mặc áo vải sợi. Từ nước 
Sơ Lặc theo hướng Đông đi 1 tháng là đến nước 
Quy Tư, đó tức Đại Đô Hộ Phủ An Tây, bình ngựa 
của nước Hán (Trung Hoa) đêu nhóm tập một nơi. 
Tại nước Quy Tư có nhiêu Chùa và Chư Tăng đều 
tu hành theo pháp Tiểu thừa, ăn thịt và hành hẹ. 
v... chúng Tăng người Hán (Trung Hoa) tu hành 
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theo pháp Đại thừa. Lại từ An Tây theo hướng 

Nam đến nước Vu Điền cách khoảng hai ngàn 
dặm, cũng có nhiêu binh ngựa của nước Hán 
(Trung Hoa) thống lỉnh trần áp. Có nhiều Chùa và 
Chúng Tăng tu hành theo pháp Đại thừa, không ăn 
thịt. v.v... Từ đó trở về hướng Đông đều là cảnh 
thức thuộc Đại Đường (Trung Hoa). Mọi người 
đều cùng. biết khỏi phải nói nhiêu. Lúc đó là 
thượng tuân tháng mười một năm Khai Nguyên thứ 
mười lăm (bảy trăm hai mươi bảy) thời Tiên 
Đường, đang đến An Tây. Bây giờ Tiết Độ Đại Sứ 
Triệu Quân trần nhậm tại đó. 

Tại An Tây có hai ngôi Chùa do Chư Tăng 
người Hán (Trung Hoa) trụ trì, tu hành theo pháp 
Đại Thừa, chắng ăn thịt, đó là Sa-môn Từ Hạnh 
chủ chùa Đại Vân rất khéo giỏi giảng thuyết, 
nguyên trước kia là Tăng Chúng ở chùa Thất Bảo 
Đài tại Kinh Đô (Trung Hoa). Đô Duy Na chùa Đại 
Vân là Sa-môn Nghĩa Siêu rất thông rành về Luật 
Tạng, trước kia là chúng Tăng ở chùa Trang 
Nghiêm tại Kinh Đô (Trung Hoa). Thượng tọa ở 
chùa Đại Vân là Sa-môn Minh Uẫn rất có hạnh 
nghiệp cũng là chúng tăng ở Kinh Đô (Trung Hoa) 
trước kia. Các vị Sa-môn ấy rất giỏi trụ trì và rât có 
Đạo Tâm ưa thích sùng kính công đức. Thứ nữa, 
chủ chùa Long Hưng là Sa-môn Pháp Hải tuy là trẻ 
nhỏ người Hán (Trung Hoa) sinh sông tại An Tây 
mà phong tục con người cũng như học thức không 
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khác gì tại Hoa Hạ (Trung Hoa). Tại nước Vụ Điện 
có một ngôi chùa của người Hán (Trung Hoa) tên 
là chùa Long Hưng, có một vị Sa-môn người Hán 
(Trung Hoa) tên là... làm chủ chùa đó rất khéo giỏi 
công việc trụ trì, vị Sa-môn ây vôn là kẻ sĩ người 
xứ Ký Châu, Hà Bắc (Trung Hoa). Tại nước Sơ 
Lặc cũng có ngôi chùa của người Hán (Trung Hoa) 
tên là Đại Vân, có một Sa-môn người Hán (Trung 
Hoa) trụ trì vốn là kẻ sĩ ở Môn Châu. 

Lại từ nước An Tây theo hướng Đông, 
(ÍcxA22&se là đến nước Ô Kỳ, ở đó cũng do Quân 
Lính người Hán (Trung Hoa) trần áp, có vua, dân 
chúng toàn là người Hô, có nhiêu Chùa và Chư 
Tăng tu hành theo pháp Tiểu thừa............... đây 
tức là danh sô bôn Trân ở An Tây, tức một là An 
Tây, hai là Vu Điện, ba là Sơ Lặc, bốn là Ô 
KẾ auyệns y theo phép thức người Hán (Trung Hoa) 
trùm bịt đầu, mặc quân......... 1 

(Truyện sang năm xứ Thiên Trúc của Sa-môn 
Huệ Siêu hết. ) 


2- GHI CHÉP CỦA SA- MÔN NGỌ 
KHÔNG VÀO THIÊN TRÚC 


(Rút từ ghi chép các kinh mới phiên dịch trong 
khoảng niên hiệu Trinh Nguyên (năm 785 đến 85) 
thời Tiên Đường như kinh Thập địa... do Sa-môn 
Viên Chiêu soạn tập. (Lời tựa Kinh Thập Lục)). 
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Các Bộ Kinh mới phiên dịch như kinh Thập 
địa, Kinh Hồi Hướng Luân, Kinh Thập Lực.... 
Vốn do Sa-môn Thích Ngộ Không vốn tên là Pháp 
GI1ới ở Chùa Chương Kính tại Thượng Đô nhân ởi 
sứ đến nước Kế Tân rôi đến nước Trung Thiên 
Trúc mà thỉnh được. Ngài (Ngộ Không) vốn là 
người Vân Dương; Kinh Triệu, làng tên là Thanh 
Long, Xóm tên là Hương Nghĩa, Ngài thuộc giòng 
họ Xa, tự là Phụng Triều, là con cháu của Thác Bạt 
thời Hậu Ngụy, Ngài là người bồn tánh thông mẫn, 
chí khí kính chuộng điển phần (Sử sách), ở nhà rất 
hiểu kính thuận hòa, đem tâm trung trinh phụng sự 
đât nước. 

Gặp được Huyền Tông Chỉ Đạo Đại Thánh Đại 
Minh Hiểu Hoàng Để (tức vua Huyện Tông-Lý 
Long Cơ năm 712 đến 756) thời Tiên Đường dùng 
đạo hiểu để trị vì thiên hạ, muôn nước đều khởi 
tâm hoan hô, khắp các xứ đều đến xưng thân, cùng 
mọi nơi thảy khâm trọng phong hóa. Bây giờ nước 
Kế Tân nguyện xin nương tựa Thánh Đường, năm 
Canh Dân tức năm Thiên Bảo thứ chín (750) Thời 
Tiên Đường, sai đại thủ lãnh Tát-ba-đạt-cán và Sa- 
môn Tam tạng Pháp sư Xá- Lợi-việt-ma (người 
bản quốc Kế Tân) đên cung quyết dâng bày thành 
thật câu hóa, xin sứ giả đi tuân xét. Qua năm Tân 
Mão (751), vua Huyền Tông saI sứ Trung-sứ-nội- 
thị-tỉnh-nội-tự-bá-tứ- phi- _ngỰ- đại. Trương Thao 
Quang mang tín vật của nước nhà đi, quan tấu kẻ 
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hâu có hơn mươi người. Nhờ Ấn trao nên ngài 
đang nhậm chức Tả-nệ-kinh-châu-tứ-môn- -phủ- 
biệt- tướng- viên-ngoại đặt để ngang đồng với 
chánh viên và bảo theo sứ thân, bắt đâu phát hành 
đi theo hướng đến nước An Tây, tiếp nên nước Sơ 
Lặc, vượt qua núi Thông Lãnh đên núi Dương 
Hưng và sông Bá Luật đến nước ngũ xích nặc (còn 
gọi là Thức nặc), tiếp. đến nước Hộ Mật, tiệp đến 
nước Câu VỊ, tiếp đến nước Cát Lam, tiệp đến 
nước Lam Bà, tiếp đến nước Nghiệt Hòa, tiêp đến 
nước Ô Thượng Na (còn gọi là nước Ô Truyền 
hoặc nước Ô Trường), đến nước Man Ngà Bột, rôi 
đến thành Cao Đâu, tiệp đến nước Ma Đát, tiếp đến 
thành Tín Độ (gần sông Tín Độ còn gỌI là thành 
Tín Đồ hoặc thành Tân Đâu). Đến ngày hai mươi 
mỗt tháng hai năm Quý Ty tức năm Thiên Bảo thứ 
mười hai (753) thời tiên đường là đến nước Kiêu- 
đà-la (chánh ngữ Phạm Âm là Kiện-Đà- la) đó tức 
là đô thành phía Đông nước Kế Tân, vua đó mùa 
Đông thì ở tại đô thành, mùa Hạ thì sang ở nước 
Kế Tân vì tùy theo sự âm mát của khí hậu đề thuận 
theo tánh tiết, khi ây vua duỗi lòng tiếp lễ, cầu vang 
phụng ân nước, kẻ sứ trở về đến trình từ và được 
tín vật, sứ thân dâng bày tình thật rồi trở về Đại 
Đường (Trung Hoa). 

Ngài (Phụng Triều) cảm mặc bệnh hoạn quá 
lắm liên tiếp không thể vượt qua bèn dừng ở lại tại 
nước Kiến-Đà-La, sau khi Trung Sứ đã trở về triều 
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đình thì ngài dân được bình phục bèn phát tâm quy 
hướng Phật Pháp, đến nơi Tam tạng Pháp sư Xá- 
lợi-việt-ma câu xIn xuất Ø1a Xuông tóc đắp mặc 
pháp y. Mong nguyện sớm được trở về quê hương 
để diện kiên minh Chúa và hâu thăm song thân, 
ngõ hầu trung hiểu lưỡng toàn, Khi ấy được vua 
Tam tạng Pháp sư Xá-lợi Việt Ma đặt cho ngài 
pháp hiệu theo tiêng Phạm là Đạt Ma Đà Đô, Trung 
Hoa dịch nghĩa là Pháp Giới. Năm đó ngài 27 tuổi 
mới được xuất gia, đến năm Đinh Dậu tức năm Chí 
Đức thứ hai (757) thời Túc Tông Văn Minh Võ 
Đức Đại Thánh Đại Tuyên Hiếu Hoàng Đề (vua 
Túc tông-Lý Hanh 756-763) thời Tiên Đường ngài 
đên nước Ca Thấp Di La đăng đản thọ giới Cận 
Viên. Cầu thỉnh Sa-môn Văn-Thù-thi-niễt-địa 
(Trung Hoa dịch nghĩa là Chánh Trí) làm Ô-Ba.... 
Da (Trung Hoa dịch nghĩa là Thần Giáo sư, ở An 
Tây gọi là Hòa thượng, thỉnh Ô Bất Sạn Đề làm yết 
Ma A Giả Lê (Trung Hoa dịch nghĩa là Quỷ Phạm 
Sư, nêu đến Tứ Trấn An Tây thì lâm gọi lược là A 
Xà Lê). Thỉnh Đà Lý Ngụy ĐỊa làm giáo thọ A Già 
Lê Da, Tam Sư Thất Chứng để trao truyện luật 
nghi, đến chùa Mông Đề tụng giới bản. Sau khi 
tụng xong tập học luật nghi căn bản. Nhưng tại 
nước Bắc Thiên Trúc đêu học theo Tát Bà Đa Bộ 
(Trung Hoa dịch nghĩa là căn bản thuyết nhất thiết 
hữu bộ), chùa đó do vua Bắc Thiên Trúc sau khi 
lên ngôi dựng lập nên, theo tiêng phạm là "Mông- 
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đê-vi-hạ-la". Vi-hạ-la tiếng Trung Hoa dịch nghĩa 
là "Trụ Sứ”, trụ sứ tức là ” chùa” vậy. Tiếp đến có 
chùa tên là A-di-đà Bà-vãn, lại có chùa tên là A- 
nan-nøgh1, lại có chùa Kế-Giả-Sầm, lại có chùa Não 
GI1ã La, lại có chùa Nhạ Nhạ, lại có chùa Tướng 
Quân, lại có chùa Giả Lý Đặc Lặc do con vua Đột 
Quyết dựng lập. lại có chùa Khả Đôn do Hoàng 
hậu Đột Quyết dựng lập nên. Tại nước đó có hơn 
trăm ngôi già lam và vô số linh tháp, thụy tượng 
hoặc do vua A-dục hoặc năm trăm vị A La-hán tạo 
nên. 

Ngài vân du lễ bái và tập học Phạm ngữ trải qua 
bốn năm sớm tôi tâm chí kính thành chưa từng tạm 
bỏ. Nước đó khắp bốn phía đều là núi làm ngoại 
quách. Cả thảy mở ba đường để bày cửa ảI phòng 
phía Đông tiếp liên với nước Thổ phiên, phía Bắc 
thông với nước Bột Luật, phía Tây một đường 
thông với nước Kiến Đà La. Riêng có một đường 
thường luôn câm đoán, đến lúc quân lính nhà vua 
đi may mới tạm mở. Sau năm thứ tư, ngài ra khỏi 
nước Ca Thấp Mật mà vào thành Kiên Đà La đến 
ở trong chùa Như La Sái Vương, chủa đó do vua 
tạo lập nên theo vua mà đặt tên. Vua đó là con của 
vua Kế Nị Tra xứ trước, tiếp đến lại có chùa Khả 
Hốt Lý tức tên của Vương Tử, lại có chùa Tân Chi 
tức tên con gái vua, lại có chùa Chiêu Đàn Hốt Lý 
tức tên của em vua, đó đều theo người tạo dựng mà 
đặt thành tên. Lại có chùa Đặt Cân Sá1 do Vương 
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Tử nước Đột Quyết tạo dựng, chùa Khả Đôn do 
hoàng hậu nước Đột Quyết tạo dựng, lại có chùa A 
Sứt Tra, chùa Tát Khẩn Hốt Lý, chùa Kế Vị Tra 
Vương Thánh Tháp, chùa Kê VỊ Tra Vương Diễn 
Đề Sái, chùa đó lại có xá-lợi cốt xương đảnh đâu 
đức Thích Ca Như Lai. Có chùa vua Chặt Sa DI 
Long Cung. 

Ngài vân du lễ bái như thế trải qua thêm hai 
năm. Đến năm Giáp thìn tức năm Quảng Đức thứ 
hai (764) thời đại Tông Duệ Văn Hiếu Võ Hoàng 
Đề (vua Đại Tông-Lý Dự 763- 780) thời tiền 
đường. Từ đó theo hướng Nam đến nước Trung 
Thiên Trúc đích thân đến lễ bái ở tám ngôi tháp. 
Sang đô thành Ca- Tỷ- La-phạt-tốt lễ bái tháp nơi 
Đức Phật đản sinh, tiêp đến nước Ma-kiệt-đà lễ bái 
tháp Bô-đề Đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo. 
Ngài an cư Kiết Hạ tại chùa Bồ-đẻ, tiếp đến thành 
Ba- La- Nại- Tư, trong tiên nhân lộc dã lễ bái tháp 
nơi Đức Phật chuyền pháp luân, tiệp đến núi Linh 
Thứu lễ bái tháp nơi Đức Phật giảng thuyết các 
kính Pháp Hoa...... tiếp đến thành Quảng Nghiêm 
lễ bái tháp nơi Đức Phật hiện những sự không thể 
nghĩ bàn, tiếp đến thành Nệ-khiệt-miệt- Đa lễ bái 
tháp nơi Đức Phật từ cung trời Đạo Lợi xuống hiện 
ra ba đường thêm cấp báu (còn gọi là cầu báu), tiếp 
đến thành Thất-la- phật, rừng Thệ Đa, vườn Cập Cô 
Độc lễ bái tháp nơi Đức Phật giảng nói kinh Ma- 
Ha- Bát-nhã Ba-la-mật-đa độ các hàng ngoại đạo, 
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tiêp đên thành Câu Thi Na, rừng Sa La song thọ lễ 
bái tháp nơi Đức Phật nhập Niết-bàn. Đến nơi tám 
tháp ây ngài đều nhiễu quanh phía hữu tháp đề 
cúng dường, chiêm ngưỡng lễ bái khắp cùng. Tiếp 
theo ngài đến ở chùa Na-la-đà, trải qua ba năm ngài 
lại đến nước Ô-trượng - Na lần lượt lễ bái các thánh 
tích, ngài dừng ở tại chùa Man-ngà-bột, lại có chùa 
Tô-ha-bạt-đề (Trung Hoa dịch nghĩa là chùa Nhật 
Cung), chùa Man-bạt-đề (Trung Hoa dịch nghĩa là 
chùa Liên Hoa). 

Ngài lại qua lễ bái khắp các thánh tích như thế 
so với "Đại Đường Tây Vức Ký” không ít sai khác. 
Ngài nghĩ nhớ thánh triều, song thân phụ mẫu cũng 
như thân thích nội ngoại, đốt sáng tâm niệm ân sâu 
nuôi dưỡng như trời cao lông lộng, nên phát 
nguyện trở về quê hương (Trung Hoa) chiêm lễ 
kính hâu vua chúa và song thân, bài đảnh lễ thưa 
hỏi cùng Tam tạng Pháp sư Xá-lợi-việt-ma, mới 
đâu nghe tỏ bày tâm ý ây Tam tạng Pháp sư Xá- 
lợi-việt-ma không châp thuận, ngài mới lý lẽ giải 
bày khẩn thiết câu thỉnh đến vài ba phen. Năm 
Thiên Bảo thứ chín (750) thời Tiên Đường Tam 
tạng Pháp sư Xá-lợi-việt-ma đã từng đến Đường 
Quôc (Trung Hoa), hằng ngày thường tán thản 
"Ma-ha Chi Na" ( Đại Đường), đã thây sự khẩn 
thành ấy nên ngài mới được toại lòng thỉnh 
nguyện. Tam Tạng Pháp sư Xá-lợi-việt-ma mới 
đem các bộ kinh Thập địa, Hồi Hướng Luân, Thập 
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Lực, .... băng Phạm bản và một hộp toàn là xá-lợi 
và một chiếc răng của Đại Thánh Thích-ca Mâu-mi 
Phật mang đội trên đỉnh đâu ân cần rơi lệ mà trao 
cho ngài, đồng thời gởi tín vật hiến dâng Thành 
Hoàng, CÚI mong ở đât Hán (Trung Hoa) truyện bá 
xiên dương rộng lợi ích quân sinh. Ngài quỷ thăng 
lễ bái nhận lây rơi lệ giã từ. Đang muôn theo 
thuyên biên để trở về, lại lo nghĩ đường sả hiểm trở 
mới bỏ ý ây, theo đường phía Bắc mà trở về Trung 
Hoa. 

Thánh Thần Văn Võ Hoàng để nước ta là bậc 
thánh đức trùm xa, tiếng tăm vang động khắp năm 
xứ, đạo đức xa cao như Phục Hy, Hiên Viên, oai 
phong khắp mọi chỗn, rất kính mộ Tam bảo, tin 
trọng pháp Nhất thừa, các bậc Luân kim ở các nước 
khác thường lại cống dâng. Ngài mang thỉnh xá-lợi 
và các bộ kinh Phạm bản ây từ nước Trung Thiên 
Trúc trở về đến đất Hán (Trung Hoa), trên đường 
trải qua đến nước Cất Đất, cách phía Đông thành 
không xa có một biển nhỏ nước ở đó rất sâu, đang 
lúc ngài mang Xá-lợi răng Phật theo bờ phía Nam 
mà ngang qua. Khi ấy Long Thân ở biến ấy biết có 
Xá-lợi nên đất nước lay động, mây đen nồi dậy, 
sâm sét vang động, mưa bão chợt tuôn đồ, cách bờ 
biển không xa có một cây Đại Thọ, ngài bèn cúng 
các thương buôn đến trú ân dưới tàng cây, cành lá 
cây ây tự nhiên rơi đồ, giữa thân cây rồng không 
lửa bốc cháy, khi đó vị thủ lãnh các thương buôn 
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bảo khắp mọi người răng: "AI có mang theo xá-lợi 
hay vật trần châu quý báu khác lạ nên ném vất vào 
trong biến, nêu không như thế thì cớ sao mà Long 
Thân tức giận, chớ khiến mọi người phải kinh Sợ 
khiếp hãi này”, lúc đó ngài chí tâm thành khẩn câu 
nguyện mong được buông tha, trở về quê hương 
rộng làm lợi ích quân sinh. Với nhân phước đức có 
được ấy sẽ về báo giúp sức Long Thân. Tứ lúc mặt 
trời vừa ló dạng cho đến giờ Thân, ngài chí thành 
cầu nguyện nên mây tan mưa tạnh, chỉ toàn đối 
mới, dân thắng tới trước đến nước Câu-mật-chi vua 
nước đó tên là Đôn Tán Sái, tiếp đến nước Nhạ- 
sắc-tri vua nước đó tên Hắc VỊ Mai, tiệp đến nước 
Thức Mặc.... Ngài lần lượt đi như thế trải qua ba 
năm, trải mọi thứ hiểm ngại gian nan, gần muốn 
hại thân mất mạng, tâm trí thệ nguyện báo ân nước 
nhà, nguyện kính phụng thánh quân Thân Từ hết 
mình dân. đến nước Sơ-lặc (còn gọi là nước Sa 
Lặc), khi ây Vương Bùi Linh Linh đang trấn thủ sử 
giả ở Lỗ Dương lưu giữ ngài ở lại 5 tháng. Tiếp 
theo, ngải đến nước Vu Điễn (còn gọi là nước Vụ 
Tuân, nước Hoát Đan) theo Phạm âm là Cù-tát-hát- 
ma (Trung Hoa dịch là nước Địa Nhũ), Vương úy 
Trì Diệu đang trân thú sứ giả tại Trịnh cứ thỉnh mời 
ngài ở lại sáu tháng. Tiếp theo đến thành Vai 
Nhung, cũng còn gọi là nước Bát Hoàn, đúng tên 
tức là nước Bồ Hản. trần thủ sứ ø1ả ở đó là Tô Sâm, 
tiếp đến thành cứ Sắt Đắc, sứ giả ở đó là Mại 
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Thuyên, tiêp đên nước An Tây. Tứ Trân tiết Độ Sứ 
khai Phủ nghĩa đồng Tam Tây kiểm hiệu hữu tán 
ky thường thị An Tây Phó Đại Đô Hô kiêm Ngự 
Sử Dại Phu Quách Hân đang trần thủ tại đó. 

Tiếp đến nước Quy Tư (còn gọi là Khâu Tư) 
đúng phải gọi là thành Khuất Chi, vua nước đó tên 
là Bạch Hoàn, theo cửa hướng Tây ra bên ngoài có 
chùa Liên Hoa, chùa đó có Sa-môn Tam tạng Pháp 
sư tên là Vật-đê-đề-tê-ngư (Trung Hoa dịch nghĩa 
là Liên Hoa Tinh Tấn), ngài bèn chỉ thành câu 
thỉnh phiên dịch Kinh Thập Lực dày khoảng ba 
trang giây thành một quyên, Tam tạng Pháp sư 
Liên Hoa Tinh Tân thông rành ngôn ngữ tứ trân 
Hán Phạm đều rành rẽ. Kinh Thập Lực xưa kia 
Đức Phật giảng nói tại nước Xá-vệ. Trong nước An 
Tây có núi Tiên Tiền, có chùa Tiền Tiền, lại CÓ núi 
Da-bà- sắt-kệ, núi đó có nước nhỏ giọt thành tiếng, 
mỗi năm một lượt lây làm thành khúc nhạc nên có 
chùa Da-bà- sắc-kệ, hai phía Đông Tây có chùa 
Thác Quyết, chùa A-già- lý- nhị. Ngài dừng ở lại 
thành đó hơn một năm, tiếp đến nước Ô Kỳ, vua 
nước đó tên là Long Như Lâm, sứ giả trấn thú ở đó 
là Dương Nhật Hựu thỉnh mời Ngài ở lại ba tháng. 
Từ đó lại phát khởi tiếp theo đi đên Bắc Đình Châu, 
có bốn Đạo là Tiết Độ Sứ ngự sử Đại Phu Dương 
Tập Hửu cùng Chư Tăng ở Chùa Long Hưng thỉnh 
mời Sa-môn Tam tạng Pháp sư Thi-la-đạt-ma 
(Trung Hoa dịch nghĩa là CIới Pháp) người nước 
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Vu Điên phiên dịch Kinh Thập địa. Tam tạng Pháp 
sư Giới Pháp đọc Phạm văn và dịch ngữ, Sa-môn 
Đại Chân bút thọ, Sa-môn Pháp Siêu nhuận văn, 
Sa-môn Nhuận tính chứng nghĩa, còn ngài chứng 
xét Phạm văn và dịch nghĩa. Và Kinh Hồi Hướng 
Luân được phiên dịch cũng chuẩn cứ theo đó Minh 
đã phiên dịch xong, ghi tả muốn sắp xong, khi ây 
bỗng gặp Thánh Triêu Tứ Trân Băc Đình ký sử 
Trung Đoàn Minh Tứ đến Bắc Đình. 

Đến ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Ty tức năm Trinh 
Nguyên thứ 5 (789) thời Tiên Đường, cùng Bốn 
Đạo Tâu Sự Quan Tiết Độ Áp Nha Ngưu Hân, An 
Tây Đạo Tâu Sự Quan Trình Ngạc v. V.... Ngài 
theo các Sứ vảo triều, đang theo đường Hà Sa chưa 
thông nên lây theo hướng Cốt lộ. Lại vì tại Đơn Vu 
không tin Phật Pháp, do đó Phạm bản Ngài mang 
theo không dám đi cùng mà phải lưu lại tại chùa 
Long Hưng ở Bắc Đình, còn Hán bản đả phiên dịch 
thì mang theo được. Đến tháng 2 năm Trinh 
nguyên thứ 6, Ngài về đến Kinh Đô. Lô Sắc ban 
của vua (Đức Tông-Lý Khoát 780-85) bảo tôn trí 
tại Dược Long Môn Sư Viện. Trung Sử Đoàn Minh 
Tú bèn đem xá lợi và cốt răng của Đức Phật và các 
Kinh đã phiên dịch vảo nội cung tấu dâng, vua bèn 
Ø1aO phó cho Tả Thân Sách Quân lo việc phi tả bản 
Kinh ây. Cùng xá-lợi và cốt răng Đức Phật dâng 
đến đồng một lúc. Bây giờ Tả Vệ Công Đức Sử 
Đậu Văn Trường chuẩn cứ theo sắc ban chê tác ghi 
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tả rôi dâng tâu Quyết đình. 

Từ An Tây trở lại không có tên Sa-môn Ngộ 
Không. Năm 60 tuổi Ngài vẫn giữ tên cũ là Pháp 
Giới vốn giòng họ Xa tên là Phụng Triều Xi ở tại 
chùa Trương Kính. Ngày 5 tháng 2 năm đó(790). 
Ngài vân phụng sắc tuyên cùng Chánh Độ Dư Y, 
Hựu Bốn Đạo Tiết Độ tấu sự Quan, lây dòng họ 
Xa Phụng Triêu tên là Hàm Tâu. Đến ngày 15 
tháng 5, vua ban sắc trao tráng võ tướng Quân Thủ 
Tả Kim Ngô Vệ Đại Tướng Quân viêm ngoại Trị 
Đông Chánh viên kiêm Thí Thái Thường Khanh 
nhận có ngày chế sắc. Ban sắc Y Tây Đình Tiết Độ 
Tâu Sự Quan tiết Độ Áp nha đồng Tiết Độ Phó Sứ 
Vân Huy Tướng Quân Thủ Tả Kim Ngô Vệ Đại 
Tướng Quân viên ngoại Trị Đông Chánh Viên 
Ngưu Hân....... Đêu vượt từ Lưu Sa giẫm trải đến 
nước Vu Âm vâng phụng kính mộ ba quân hướng 
hóa, thân bảy thành thật muôn dặm luyên khuyết, 
mưa tuyết lả tả, đi xa không thôi mới công dâng 
khéo đạt. Lại vâng mạng nói trở về, bày khô nhọc 
của Phạm Khương vào kế ủy an nghĩ Ban Siêu ra 
xa, Khiên lên Túy Điệt để khuyên sứ Thân có thể 
y theo sự kiện trước. 

Năm đó, ân vua ban sắc chánh danh mũ mạo và 
hài ưng, xưa kia Ngài tên là Pháp Giới nay lây tự 
là Ngộ Không, Ngài bưng đội mà lo sợ, chăng dám 
cản sợ hãi mới trở về Chùa Kính Thương cùng 
vườn nhà cũ, phỏng hỏi mộ phân của song sinh đã 
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vòng quanh, anh em con cháu trong gia đình chăng 
còn một người. Lâu xa các phường ít được thây 
nghe. Phàm người qua lại đã 40 năm. Từ năm Tân 
Mão (751) ngài sang Tây Vức. Đến nay đã là năm 
Canh Ngọ (790), Ngài buôn vì chăng được cung 
phụng dưỡng nuôi, ngài mừng vì gặp được thời 
Minh Chúa. Dâng tấu xá-lợi răng Phật và Kinh 
nguyện giúp Thánh Thọ. Với Kinh Thập địa, y theo 
lẽ thường ghi tả thành 12l trang giây phân thành 
bộ khắc làm 3 quyền. Kinh ấy là sau khi Đức Phật 
thành Đạo trải qua 2l ngày ở điện Ma NI Bảo Tạng 
tại cung trời Dạ Ma mà giảng nói. Còn kinh Hôi 
Hướng Luân, Đức Phật ở trong núi Ma NI Bảo 
cùng các Đại Bồ Tát mà giảng nói, phiên dịch 
thành 3 trang rưỡi làm thành 1 quyền. Và kinh 
Thập lực, như đã nói ở trước phiên dịch thành 3 
trang làm thành 1 quyển. Ba bộ gồm 125 trang 
giấy, tông cộng cả tháy là 11 quyền đồng làm thành 
một pho. Nhưng vì các kinh đô chưa đưa vào mục 
lục, lại sợ năm tháng quá lâu xa mọi người nghi là 
ngụy kinh, nay xin biên đưa vào "Đại Đường Trinh 
Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Ciáo Lục”, nói về 
một lần g1ả từ thánh đường mãi đến nay đã trải qua 
bốn đời, dầm sương đãi tuyết trải qua 40 năm lần 
lượt vân du qua các nước lễ bái Thánh Tích, hoặc 
chỉ một lần chiêm lễ hoặc dừng lại một thần (10 
ngày) hoặc qua nhiêu tuần, hoặc đến vài tháng, 
hoặc dừng ở một năm, hai ba bỗn năm, hoặc gặp 
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được tốt lành, hoặc gặp phải giặc cướp, may gặp 
được Minh Thánh lược bày Đại cương, cúi xin lưu 
hành ban bô cho đời. 

Sa-môn Viên Chiếu. Tôi tự nghĩ có lăm lâm lỗi 
hèn mọn, không có khả năng tài nghệ, mừng gặp 
được thời Minh Chúa lại dự phân trong công việc 
phiên dịch tiêp tục tu sửa Đô Kỳ tán thuật Chân 
thừa và tu chỉnh "Đại Đường Trinh Nguyên Tục 
Khai Nguyên Thích Giáo Lục". Sa-môn Ngộ 
Không thuật bày đây đủ nguyên do quá trình vân 
dụ Tây vức nhờ tôi ghi chép để phụ ghi vào Đồ Lục 
liên lầy nghiệm việc ấy, đã qua nhiều thời gian năm 
tháng cật hỏi căn nguyên, cung kính vâng thừa từ 
khẩu quyết, ngôn từ thô sơ ý văn vụng vê biên theo 
thứ lớp. Cúi mong những bậc tài giỏi xin rõ cho 
Tâm chí tâm ý vậy. 


3. HÀNH TRÌNH ĐI TÂY VỨC CỦA SA 

MÔN KÉ NGHIỆP. 

(Rút từ Ngô Thuyền Lục quyến thượng do 
Phạm Thành Đại soạn tập ở thời nhà Tống và ghi 
chép của chùa Ngưu Tâm ở núi Nga My). 

Răm tháng 7 năm Mậu Tuất (998 (2), rời khỏi 
Hắc Thuỷ, lại qua trước chùa Bạch Thuỷ, vượt qua 
2 cầu khe suỗi, vào chùa Ngưu Tâm, mưa lại ngăn 
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cách đường, mây trắng phủ trên mỏm núi, nước 
mới tràn dâng, dòng biệc đá trăng chiêu soi gan 
phối người như tâng băng tích chứa thành tuyết, 
Lam dư xuông hàng theo nơi mỏm núi cạn nước đề 
vào chùa, sóng bay bọt trào áo quân đêu thâm ướt, 
qua cảnh lông tóc hết kính. Đối diện chùa là đỉnh 
núi Thanh Liên, có hai các, Bạch Vân và Thanh 
Liên rất xinh đẹp. Chùa Ngưu Tâm vốn là nơi ấn 
cư của Tân Tư Mạc, tương truyền lúc tìm ra các 
chùa ở núi vài người trông thây đó, theo Tiểu 
Thuyết cũng phi chép thỉnh mời Chư Tăng tụng 
kinh rôi cúng thí tiền vàng. Đó là cố sự của núi ây. 
Có lò luyện đan của Tôn Tiên ở trên đảnh núi, và 
suối Đào Chu ở tại mỏm núi Bạch Vân là nơi rất 
sâu, cách chủa vài dặm, nước sâu không thể đi đến 
riêng chỉ trông xem ở lò luyện đan. Bên cạnh lò có 
lắm đá kỳ lạ, phía sau nhà thờ có một tảng đá rất 
đẹp có thê làm nơi nghỉ ngơi đánh cờ tên là Ngoan 
Chu Thạch. Tại chùa có một bản họa tượng A La- 
hán thời Tiền Đường, bút tích rất siêu diệu, mặt 
mày rõ ràng như cùng muốn nói chuyện với người. 
Tại Thành Đô có các tượng Phù Đô đặp họa xưa 
cũ rất nhiều đều xuất phát từ dưới đây. Còn bức 
họa Vị Tăng người Hồ ở đất Thục thì chỉ nét bút 
của Lư Lăng Ca là đứng đâu. Nay thây được bản 
đó mới biết nguồn gốc của Lư Lăng Ca, ngoài ra 
có 15 bản đã mất vậy. 

Chùa Đô do Tam tạng Pháp sư Kế Nghiệp tạo 
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dựng nên. Ngài (Kê Nghiệp) vôn dòng họ Vương 
người xứ Niệu Châu, hệ thuộc viện Thiên Thọ ở 
Đông Kinh. Năm Càn Đức thứ 2 (964) thời Bắc 
Tống, vua Thái Tổ (Triệu Khuôn Dận 960-976) 

Ban sắc 300 vị Sa-môn đi Thiên Trúc thỉnh cầu 
Xá-lợi và các kinh sách là Bồi Đa, ngài được dự 
tham trong phân đó. Đến năm Khai Bảo thứ 9 (976) 
thời Bắc Tông mới trở về. Tại chủa đang cất giữ 
một hộp Kinh Đại Niết-bàn 42 quyền. Ở cuỗi mỗi 
quyên, ngài có phân ghi hành trình đi Tây Vức. 
Tuy không rõ ràng lắm, nhưng với địa lý thì có thế 
khảo xét. Ở đời thật hiểm thấy nên ghi chép ở đây 
để bô khuyết cho Quốc sử. Từ Giai Châu, ngài ra 
biên ải theo hướng Tây mà ởi trải qua các Châu 
Lình Võ, Tây Lương, Cam Túc, Qua Sa. v.V.. . VàO 
các nước Y Ngô, Cao Xương, Yêu Kỳ, Vụ Điện, 
Sơ Lặc, Đại Thạch. v.v... , qua đảnh núi tuyết đến 
nước Bồ Lộ Châu, lại qua Đại Thông Lãnh núi 
tuyết, đến nước Ca-thấp-di-la. Theo hướng Tây lên 
núi lớn có nơi Thái Tử Tát Đỡa ném mình xuông 
sườn núi cho hồ đói ăn, bèn đến nước Kiện Đà La, 
đó gọi là Trung Ấn Độ. 

Lại theo hướng Tây đến nước Thứ-lưu-ba và 
nước Thái-lan-đà-la. Tại nước đó có hai ngôi chùa. 
Lại theo hướng Tây trải qua bốn nước lớn, đến 
thành Đại Khúc Nữ. Theo hướng Nam vào sông 
Hảm Màu. Sau lưng phía Băc sông Hằng có rất 
nhiêu tháp miễu mà không có Tăng Ni. Lại theo 
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hướng Tây đi hai Trình đên nơi có nên thêm cập 
báu xưa cũ. Lại theo hướng Tây đến nước Ba La 
Nại, hai thành cách nhau khoảng năm dặm. Theo 
hướng Nam đến sông Hằng. Lại theo hướng Tây 
Bắc đi mười dặm tức đến Lộc dã 'uyÊn. Tại đó tháp 
miêu Phật Thích Ca có lăm nhiêu. Ngài tự cho là 
đã riêng có truyện ký nay chăng ghi truyền. 

Lại theo hướng Nam, đi 10 dặm vượt qua sông 
Hằng, phía Nam bờ sông có Ngôi Tháp lớn. Từ 
Lộc Dã Uyên theo hướng Tây đến nước Ma Ca Đê, 
ngài dừng lại ở lại nơi chùa người Hán (Trung 
Hoa), chùa đó có nhiều thuế vảo, tám thôn đêu lệ 
thuộc. Chư Tăng qua lại như trở về. Phía Bắc núi 
có Thạch Thất của Tôn Giả Ưu-ba-cúc-đa và nên 
Tháp miếu cũ. Theo hướng Nam cách khoảng trăm 
đặm có núi đơn lẽ tên là Kê Túc Tam Phong là nơi 
Ngài Đại Ca-diếp nhập định. Lại theo hướng Tây 
Bắc đi trăm dặm có thành Tòa Báu Bô-đê, bôn phía 
cửa cùng mở trông, tòa Kim Cang ở trong xoay mặt 
về hướng Đông. Lại theo hướng Đông nên sông NI 
Liên Thuyên, ở bờ phía Đông có Thạch Trụ ph 
chép sự tích xưa cũ của Đức Phật. Từ tòa Bồ-đêề 
theo hướng Đông Nam đi khoảng năm dặm là đến 
nơi Đức Phật tu khô hạnh. Lại theo hướng Tây đi 
ba dặm là đến thôn của ba anh em Ca- diệp và ao 
của người nữ chăn trâu. Ngoài cửa phía Bắc của 
tòa Bô- đê có ngôi già lam của nước Sư Tử, lại theo 
hướng Bắc đi khoảng năm dặm là đến thành Già 
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Da, đó là nơi Đức Phật xưa kia giảng nói Kinh Bảo 
Vân. Lại từ tòa Kim Cang theo hướng Đông Bắc 
đi 15 dặm đến núi Chánh Giác, lại theo hướng 
Đông Bắc đi 30 dặm là đến thành Cốt Ma, ngài 
dừng ở nơi chùa Hà La, đó thuộc xứ Nam Ấn Độ, 
Chư Tăng các nước phân nhiều ở đó. Lại theo 
hướng Đông Bắc đi 40 dặm là đến thành Vương 
Xá. Theo hướng Đông Nam cách khoảng năm dặm 
có tháp nơi Đức Phật điêu phục voi say. Lại theo 
hướng Đông Bắc lên núi lớn, đường nhỏ vÒng 
quanh có Tháp Tôn GIả Xá-lợi Tử, lại vào khe suôi 
có tháp xuông ngựa hóng gIÓ, lần theo hết đường 
co lên đỉnh núi có tháp miêu lớn là nơi bảy Đức 
Phập thuyết pháp. Phía Bắc núi đất bằng phẳng, có 
tháp Xá-lợi bản sinh. Ở nữa phía Bắc ấy tức là 
Thức Phong, nơi Đức Phật giảng nói kinh Pháp 
Hoa, dưới núi tức là thấp xá-lợi. Chân núi phía Bắc 
thành có hơn 20 giêng nước suối âm nóng. Lại ở 
phía Bắc có ngôi chùa lớn và vết tích cũ của vườn 
rừng Lan Đà. Lại ở phía Đông có tháp Xá-lợi nữa 
thân hình Tôn giả ÀA Nan, ở phía Tây suôi âm nóng 
có đất bằng phẳng, thăng theo hướng Nam lên 
hông núi có hang Tất Ba La, ngài dừng ở lại trong 
đó tụng kinh qua trăm ngày mới đi, phía Tây hang 
đô lại có tháp nơi Tôn giả A Nan chứng quả, ở đô 
cách thành Già Da khoảng § dặm, thường ngày 
sang khất thực lại gặp trong thành Vương Xá mới 
có ngôi Lan nhã thuộc của người Hán (Trung Hoa), 
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lại có thành nhà cũ của Thọ Đà Ca, phía Tây lại có 
tháp Luân Vương. 

Lại theo hướng Bắc đi khoảng 15 dặm có chùa 
Na Lan Đà, hai phía Nam Bắc có chùa đó mỗi bên 
có vải mươi ngôi chùa, cửa đều xoay về hướng 
Tây, phía Bắc Tây có 4 tòa của Đức Phật. Lại theo 
hướng Đông Bắc đi khoảng 15 dặm là đến chùa Ô 
Lãnh Đâu, theo hướng Đông Nam cách khoảng 
năm dặm có Tôn Tượng Thánh Quân Tự Tại. Lại 
theo hướng Đông Bắc đi khoảng mười dặm là đến 
chùa Giả Thấp Di La-hán, phía Nam chùa đó có 
chùa Cự Hán cách khoảng 8 dặm. Từ chùa La-hán 
theo hướng Đông đi khoảng l2 dặm là đến núi 
Cước Đề Hy. Lại theo hướng Đông đi khoảng 709 
dặm có chùa Cáp (Bồ Câu), theo hướng Tây Bắc 
đi khoảng 50 dặm có chùa Chị Na Tây là ngôi chùa 
cô của người Hán (Trung Hoa). Theo hướng Tây 
Bắc đi khoảng trăm dặm là đến thành Hoa Thị nơi 
cô đô của vua A-dục. 

Từ đó, vượt qua sông theo hướng Bắc đến 
thành Tỳ Da Ly có vết tích cũ phương trượng của 
Duy Ma, lại đến thành Câu Di Na và tụ lạc Đa La, 
vượt qua lớp núi lớn là đến nước Nê Ba La, lại đến 
Ma Luân Quả qua đảnh núi tuyết đến chùa Tam 
Da. 

Theo đường cũ, từ đó ngài vào Gai Châu, vua 
Thái Tổ (Triệu Khuôn Dận 960-976) đã băng hà, 
vua Thái Tông (Triệu Quýnh 976- 99§) thời Bắc 
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Tống lên ngôi, Ngài (Kê Nghiệp) đến triệu đình 
kính dâng các kinh băng Phạm bản và xá-lợi. v.v.. 
vua ban sắc chọn lựa danh sơn đề tu tập, ngài bèn 
lên núi Nga My, theo hướng Bắc trông về Ngưu 
Tâm có các ngọn núi vậy bạc chung quanh, ngài 
bèn dựng lập am tranh để ở và dân làm thành chùa. 
Đến năm §4 tuôi ngài thị tịch. 

Ra khỏi chùa Ngưu Tâm, lại qua trước Trung 
Phong vào Lân Nga Mỹ, Ở trước núi Quán Tự Tại 
có mở con đường mới rất lớn, nhỏ dân xuông trong 
mưa đề đến Long Môn, theo đuổi đi vài dặm, bổng 
đến một nơi, khe suối trong cửa Đá hai núi tuôn 
trào ra, đó là nơi khúc co của Long Môn. Bèn dùng 
chiếc thuyên lá chèo bơi vào cửa Đá, hai bên bờ 
cao ngàn trượng vách núi cheo leo xanh biếc như 
ngọc Bích, vót nhọn sáng nhuân, vào trong khúc 
co khoảng hơn mười trượng có hai thắc đồ như 
thảm lụa, mỗi. mỗi đều xuất phát từ đảnh núi Cân 
Xứng bay xuống. Hõm vảo trong sâu có tảng đá 
tiếp theo đó khơi làm nước bay, bọt bóng nước tràn 
khắp khúc co, thuyền vượt qua trước, y phục đều 
bị thấm ướt. Lại cách khoảng hai trượng rưỡi có 
một khám tròn cách nước khoảng hai trượng, phải 
dùng thang cây gỗ để leo lên, tức nơi động của 
Rông vậy. Trong khúc co toản sắc màu xanh biếc 
sâu không đáy, đá lạnh nước trong, chăng giông ở 
thê gian. Thuyên đi khoảng vài mươi bộ, vách đá 
càng cao nước cảng đồ dốc, bèn xoay mái chèo lại, 
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người chủ thuyên nói: "đi tới trước càng có nhiêu 
sự kỳ đặc". Vì mưa lớn khiến dốc nước này càng 
thâm ướt. Hong nắng trên da nôi như hạt thóc, thân 
cốt kinh sợ tâm thân hãi hùng, rét giá chắng thế 
dừng ở được lâu. Xưa trước từng nghe ở núi Nga 
My có hai khe suối chăng kém gì ba khúc co ở Lô 
Sơn. Ngày trước đi ngang qua đó, thật sự là kỳ đặc 
tuyệt diệu. Khi đến Long Môn thì hai khe suối lại 
ở dưới gió. Nên dòng suôi khúc co trong thiên hạ 
thì tại Long Môn là đứng đầu. Quan trọng hơn cả 
là người nào đã đến thì tự biết, còn không chưa đến 
thì cho là tôi nói quá lời. Nhưng đường sá rất hiểm 
nguy, đá sỏi đây đường, sắp đến nơi khúc co hắn 
phải bỏ kiệu xe. Nhẹ bước giày cỏ giẫm trải qua 
từng bước, đến trong ngưỡng cửa Ngà cao lớn mới 
đến cửa khúc co. Bởi vì đảnh núi Nga My là cảnh 
quan tuyệt diệu trong thiên ha. Từ xưa, người đất 
Thục ít ai đến đó, mà Long Môn lại là nơi thăng 
cảnh ưu tuyệt hơn hắn các núi trong thê gian. Đến 
núi Nga My cũng ít có thể đến đó. Nêu chăng phải 
là người không ưa thích kỳ lạ quên cả nhọc mệt và 
chăng sợ bệnh tật thì không thể đến đó. Lại tìm 
đường lớn để ra núi, đến đâu đêm mới tới trong 
huyện. 
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4. KHẢO TRUYỆN VÉ PHẠM TĂNG 
CHÍ KHÔNG 


A-Bài Minh và lời tựa nơi bảo tháp Thiên sư 
Chỉ Không. 

( Lý Sắc soạn thuật) 

- Tiền Phụng dực Đại Phu, Tr1 mật trực ty sự, 
Thương nghĩ Hội nghị đô giám sự, Hữu Văn Quán 
Đề cử, đồng tri Xuân Thu Quán sự thượng Hộ 
Quân thân Hàn Tu Phụng Giáo thư tịnh Triện 
Ngạch. 

- Tiên Triều liệt Đại Phu Chinh Đông hành 
Trung Thư Tỉnh Tả Hữu Đô lang Trung thôi trung 
bão Tiết đồng đức Tán hóa Công thân tam trùng 
Đại Khuông Hàn Sơn Quân lãnh nghệ văn xuân 
Thu Quán sự kiên thành Quân Đại ty thành thân Lý 
Sắc phụng Cáo soạn. 

Tiếp sự truyền thừa đời thứ 18 của Ca-diếp là 
Tôn Giả Bụt Đà Thiện Hiên hiệu là Chỉ Không. 

Trong khoảng niên hiệu Thái Định (1324- 
1328) thời Đại Nguyên Ngài (Chỉ Không) gặp vua 
Thái Định Đê (Dã Tôn Thiết mộc nhĩ 1324- 1328) 
trên Nạn Thuỷ cùng luận bàn Phật Pháp rất xứng 
hợp yếu chỉ, vua ban sắc Hữu Ty cung cấp lương 
thực trọn năm để thọ dụng. Ngài bảo răng: "Tôi 
không phải vì vậy” bèn bỏ mà theo hướng Đông 
đến nước Cao Câu Ly, lễ bái Đạo Tràng Pháp khởi 
tại núi Kim Cang. Lại có chỉ thú thỉnh mời đến đất 
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Yên. Đến đâu niên hiệu Thiên Lịch (1328) thời Đại 
Nguyên, có chiêu sắc ban thỉnh mời Ngài cùng 
Chư Tăng giảng pháp tại Nội Đình, đích thân vua 
Minh Tông (Hòa Thê lạc- 328-330) đên dự nghe. 
Chư Tăng cậy ỷ ân ban bay bồng lên xuống tạo 
thành khí thé, ghét sự chèn nghiễn tự mình, cản trở 
không được thực hành. Sau đó không bao lâu trong 
Chư Tăng hoặc có vị bị giết có vị bị tố cáo, mà 
tiếng tăm ngài vang dội khắp trong ngoài, đến nỗi 
Hoàng Hậu thỉnh mời vào Diên Hoa Các để thưa 
hỏi Phật Pháp. Ngài bảo: "Phật Pháp tự có người 
học chuyên tâm tự trị thiên hạ rất may mắn". Lại 
bảo: "Phước muôn phước, phước khuyết thiếu một 
trong muôn ức, không thê lây thiên hạ làm chủ". 
Đôi với các thứ châu ngọc dâng cúng, ngài khước 
từ không nhận. Từ niên hiệu Thiên Lịch (1328- 
1330) trở về sau, ngài không ä ăn không nói có hơn 
mười năm. Thế rôi ngài nói trở lại, lúc nào cũng tự 
xưng: "a là Chúa Thiên hạ". Lại chê trách các 
Hậu Phi rằng: "Đều là kẻ hầu hạ của tôi". Người 
nghe lấy làm quái lạ nhưng không ai dám hỏi về 
nguyên do. Lâu sau có người tâu trình lên nhà vua. 
Vua(2) bảo: "ông ây (Chỉ Không) là vua trong các 
Pháp nên có sự tự phụ như thế đâu liên quan gì đến 
việc nhà Ta ư?”. Tại Trung Nguyên, binh lính đang 
dây khởi. Ngài ngôi giữa chúng đông mà bảo răng: 
"Các ngươi có biết binh ngựa của ta nhiều bao 
nhiều chăng?. Nơi nào khó muôn vàn, nơi nào khó 
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muôn vàn?”. Chùa ngài ở, Chư Tăng toàn là người 
xứ Cao Ly. Một ngày nọ bồng nhiên Ngài bảo đại 
chúng răng: “Cớ sao các người làm phản ư?" Và 
muốn gióng trống đánh đó mà lại thôi. Vài ngày 
sau từ tỉnh Liên Dương vội đến tâu trình: "Binh 
lính của Cao Ly đánh chiêm biên giới". Tại kinh 
đô mọi người nhóm tụ đồng nhiêu. Ngài từng bảo 
người ấy đi đi. Thê rồi nhà vua đích thân trấn thú 
phương Bắc. Tại trung nguyên binh lính vào thành 
lập phủ đề hiệu là Bắc Bình, Ngài đâu phải chợt 
nhiên ây ư? 

Ngài từng tự nói rằng: "Tăng Tổ của ta huý là 
Sư tử Hiếp, Tô phụ của ta huý là Hộc Phạn, đều là 
làm vua nước Ca-ty-la, Thân Phụ của Ta huý là 
Mãn là vua nước Ma Kiệt Đề, Thân mẫu của ta là 
công chúa nước Hương, Chí, hai người anh của ta 
là Tât-lợi-ca-la-bà và Tất-lợi-ma- ni. Song thân ta 
cầu đảo vị Thân Đại Oai Đức ở phương Đông mà 
sinh ra ta. Thuở bé nhỏ, tánh ta rât thích thanh tịnh, 
không ăn dùng rượu thịt tanh nông. Năm 5 tuôi, ta 
theo Thây thọ học Quốc thư và ngoại bang, hiểu sơ 
về đại nghĩa khí khứ. Thân phụ ta cảm mặc bệnh 
các thây thuốc chữa trị không hiệu nghiệm. Có vị 
thây đồng cốt bảo Tăng: . Như có người con xuất 
gia thì bệnh vua có thê giảm”. Thân phụ hỏi ý ba 
người con, ta liên đáp ứng, Thân ĐỘ) ta rất mừng 
vui, gọi ta con nhỏ mà bảo răng: "Lũ-đát-la-đa-bà 
có thê làm được như thê ư?". Còn Thân Mẫu ta vì 
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ta là con út nên mới đầu rât khó khăn kham nhẫn, 
Ta nguyện cắt đứt ân ái xả bỏ nhà đình thế tục. 
Bệnh thân phụ ta liên được lành khỏi. Năm ta 8 
tuôi chuẩn bị đầy đủ ba y đưa đến chỗ Ciảng sư 
Luật Hiền ở chùa Nan La Đà, xuống tóc bầm thọ 
năm giới, học pháp Đại Bát nhã. Như ta có hỏi về 
Chư Phật chúng sinh, hư không, ba cảnh g!ới. v.V... 
thì Thây Ta bảo: "Phi hữu phi vô là Chân Bát nhã. 
Có thể sang chỗ Phố Minh ở núi Cát Tường tại 
nước Lăng Ca thuộc Nam Ấn Độ đề nghiên cứu áo 
chỉ. " Lúc đó vừa 15 tuôi, ta phân phát một mình 
riêng bước ra đi, đảnh lễ Thây ta tại am Đảnh Âm. 
Thây ta bảo: "Từ Trung Thiên Trúc đến đây bước 
bao nhiêu bước?” Ta không thể trả lời, bèn trở về 
trong động đá suốt 6 tháng xét duyệt mới tỏ ngộ, 
Ta mới muốn đứng dậy, hai căng chân bèn dính 
liền với nhau. Vua ây mới vời gọi thây thuốc ĐIỎI 
cho 'uÔng thuốc hay tốt, liên lành, nói cùng với thây 
ta rằng: "Hai căng chân là một bước". Thây ta đem 
; bát mà trao cho, xoa vào đánh đâu mà bảo rằng: 
"xuống núi một bước bên thành sư tử con. Dưới 
tòa của fa, người đắc pháp xuất thân có đên 243 vị 
nhưng đối với chúng sinh đều thiếu nhân duyên. 
Ông nên thay ta vì đó mà rộng giáo hóa, sang đó 
mà khuyên găng”. Và gọi ta là Tô-na-đích-sa-dã, 
Trung Hoa dịch đó là Chỉ Không. Ta bèn dùng Kệ 
tụng cảm tạ ơn thây rôi nói cùng đại chúng răng: 
"Tiên tới thì hư không rỗng tếch, thôi lùi thì muôn 
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pháp đêu đắm chìm". Và quát hét lớn một tiêng. 

Mới đâu đi tìm thây, ta giẫm trải qua nước La 
La Hứa, có vị giảng kinh Pháp Hoa, tôi nói bày 
khai mở điều nghĩ ngờ cho người ây. Tại nước Đán 
Đa, Nam nữ đề loã hình ăn ở lẫn lộn, Tôi thấy thế 
bèn theo đường lớn mà đến nước Hương Chỉ, vua 
nước đó nghe tôi đến, vui mừng bảo: "Chàng rễ của 
ta đó" và khuyên răn cô lưu giữ mà tôi không chịu. 
Các Pháp sư tu theo tông Hoa Nghiêm rộng giảng 
nói về 20 thứ tâm Bôồ-đề, Tôi dụ lấy một tức là 
nhiêu, nhiêu tức là một. Trên sườn núi Quy Phong 
bên bờ biển nước Ca-lăng-già, có vị Phạm chí ở đó 
bảo răng: "Muôn trượng treo đầu núi, ném thân mà 
chết sẽ được làm thân vua người trời”. Tôi nói: "Tu 
hành vốn tại tâm sao cũng liên quan tới thân?" và 
bèn khuyên tu các Phật Lục Độ, Thập địa. v.v.. 
Tôi Kiết hạ an cư tại núi Ma Lợi chỉ xong rôi mới 
đến nước Lăng Ca. 

Khi đã từ giã Thây ta mà xuống núi, Lão Tăng 
chủ tháp Vô Phùng giữa đường cùng gặp, biết tôi 
có sở đặc nên thỉnh mời tôi giảng nói Pháp, Tôi tán 
tụng Tháp mà đi. Chúa nước Vu Địa tin theo ngoại 
đạo, vì tôi có giới không giết hại, trộm cắp, tà dâm, 
mới vời bảo kỹ nữ cùng tăm rửa với tôi, tôi vẫn 
điềm nhiên như người chết, vua ây mới tán thản 
răng: "Thật hắn khác với người vậy". Ngoại đạo ở 
đó dùng cây đá làm thành người núi, ở nơi đầu tủy 
não dựng lập một ngọn núi, dùng rượu thịt cô bản 
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cúng tê núi, kẻ Nam người nữ đêu nhóm tụ ở trước, 
gọi đó là cúng dường Âm Dương. Tôi mới nêu lý 
mê ngộ của người trời, khám phá tà tông, s1úp chúa 
sửa nước tin theo Phật Pháp. Tôi dùng kệ mà tâu 
trình cùng vua, và vua cũng dùng kệ đôi đáp với 
tôi. Tôi lại dùng kệ để cùng nói đó. Vua bèn đem 
vài hạt trần châu mà ban tặng và tán tụng trong hội 
có kim châm, trong mắt có Tượng Vương ngang 
qua. Tại nước Sư Tử có bình bát của đức Như Lai 
và dâu chân của đức Như Lai. Chỉ một bình bát 
cơm mà có thể cung cấp cho cả muôn vị Tăng. Lúc 
dâu chân Phật tỏa phóng ánh sáng tôi có chiêm lễ. 
Tại nước Ma-lý-da-ra tin theo ngoại đạo Phạm chí 
nên tôi không qua. Ở nước Ca-la-na cũng tin theo 
ngoại đạo, vua nước đó thấy tôi đến, rât vui mừng. 
Tôi bèn đem phẩm Ma Hê Sa La Vương Nhân Địa 
trong kinh Đại Trang Nghiêm Công Đức Bảo 
Vương mà chỉ dạy. Vua ấy bảo: "Ngoài pháp lại 
còn có chánh pháp". Các ngoại đạo muốn hại, tôi 
liên trồn ra khỏi thành, khi ấy trời vừa nhá nhem 
tối. Có con hồ đến theo hâu, biết được tiếng chim 
bay trên cây để trồn lánh. Tôi bảo: Ngươi đã biết 
được tiếng chim muông, vậy với giáo pháp ta nói 
có biết chăng?" Hồ theo hâu im lặng không nÓI. 
Khô nhọc hành hạ đánh 20 gậy mới tỏ ngộ. 
Tại nước Thân Đầu sông cát mịt mờ không biết 
chỗ đích, có một cây trái tợ như cây đào, vì quá đói 
nên tôi hái hai quả để ăn. Ăn chưa xong, Không 
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Thân vừa đến giữa không trung ngôi nơi Điện 
rộng, có người giả ngôi chính giữa bảo răng: "Kìa, 
kẻ giặc sao không tác lễ?" Tôi nói: "Tôi là đệ tử 
Phật, sao lại đảnh lễ ông?" Người giả ấy măng 
chửi: "Đã xưng là đệ tử Phật sao lại trộm trái cây?" 
Tôi nói: "Vì lửa đói bức bách". Người già ây bảo: 
"không cho mà lây đó tức là trộm vậy. Nay tạm tha 
cho ông, hãy khéo hộ trì giới". Và bảo tôi nhắm 
mắt lại, chỉ chốc lát đã đên bờ kia, nóng ấm năm 
trên thân cây thì ra đó là con trăn lớn vậy, Đến 
nước Đích Lý La Nhi có người nữ muốn câu hợp, 
vì đói nên tôi muốn tìm câu thức ăn, như sắp cho 
vậy. Và hỏi về ngựa ở đó có tốt chăng, người ây 
bèn như thật mà đáp, tôi liền cởi mà chạy, quả 
nhiên như bay bèn đên địa vức khác, bỗng có một 
người trói buộc tôi và sai bảo chăn giữ dê của ông 
ta. Gặp tuyết lớn, Tôi vào trong ,hang nhập định 
suốt 7 ngày tỏa phóng ánh sáng sắc trắng ra ngoài 
hang động, người ây dọn gạt tuyết mà vào, thấy tôi 
đang ngôi kiết già nên rất vui mừng đem y báu mà 
ban tặng, Tôi không nhận. Kẻ Nam người nữ đều 
phát tâm chỉ bày cho tôi đường chánh, đã đi rất dài 
lâu mà không thây nØƯỜI, bỗng Đặp các lỗi đi, {rong 
lòng tôi rất vui mừng, người ây bắt dẫn tôi đến chỗ 
VUa Và quỳ mà tâu Tăng: “Trời nắng hạn hăn bởi 
yêu quái này xin nên giết đi". Vua ây bảo: "Tạm 
tha cho đó, ba ngày nữa nếu không mưa thì giết 
cũng không muộn". Tôi liên đốt hương nhất tâm 
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câu nguyện, bèn có mưa lớn suốt ba ngày. 

Tại nước Tha Lăng Đà có vị tăng bị điên, thấy 
có người đến liền đem ba cái đầu trâu đất và trải bô 
đoàn lên trên, im lặng mà ngôi. Tôi đem đến một 
nhóm lửa, vị Tăng ây liên kêu bảo: "núi sông đất 
liền thành một mảnh vậy". Tại ao A Nậu, có Sa- 
môn Đạo Nham ở bên cạnh, dùng tranh cỏ làm am 
thất nhỏ, có người đến thì dùng lửa thiêu đốt am 
thât mà kêu gào: "Cứu lửa! Cứu lửa!" Tôi đến, vừa 
mới kêu "Cứu lửa!” Tôi bèn đá ngã tịnh bình, Đạo 
Nham bảo: "Đảng tiếc, đến quá chậm!" Ở nước 
Mạt La 5a, mọi người phụng thờ Phật rất kính cân, 
mà tà chánh lại xen tạp lẫn lộn. Tôi vì giảng nói 
Phá Tà Luận, các ngoại đạo quy hướng về chánh 
giáo. Ở phía Đông thành có Hòa Thượng bảo cuốc 
XỚI chung quanh bôn phía nơi ở để làm ruộng, đặt 
trồng giông rau trong một đồ vật, người đến thì sửa 
chăm ruộng mà thôi, không nói năng øì. 

Tôi đem rau trông theo mà xuống đó. Vị Tăng 
ây kêu bảo: "Rau mọc vậy? Rau mọc vậy?" Trong 
thành đó có người thêu dệt sợi vải, có người đến, 
chăng cùng nói năng, cứ thêu dệt không ngừng 
nghỉ, Tôi bèn dùng dao cắt đứt vải dệt. Người ay 
nói: "Thêu dệt trong nhiêu năm đã hoàn tât vậy". 
Tại nước A Nậu Đạt, có Sa-môn Tỉnh Nhất ở trong 
hang, thấy người đến thì dùng than bôi thoa mặt rôi 
ra nhảy múa mà trở vào. Tôi dùng kệ mà quát măng 
đó. Tại nước Tảo Sa có Sa-môn Nạp Đạt ở bên vệ 
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đường đã nhiêu năm thây người đên thì liên bảo:: 
"Khéo đến!", thây người đi thì bảo: "khéo đi!”. Tôi 
bèn đánh cho ba gậy, người ây trả lại một đâm tay. 
Tại nước Đích Lý Hầu Đích, Bà-la-môn giáo rất 
hưng thạnh, tôi khoanh tay mà ởi, tại nước Đỉnh 
Khư Lý, chánh tả đồng tu hành, gặp kẻ trộm thì 
bóc lột để mình trân trụi. Đến nước Ni Già La, vua 
nước đó thỉnh mời vào nội cung câu kinh giảng 
pháp. Có Sa-môn Bảo Phong đang giảng nói kinh, 
tôi bèn cùng tuyên giảng. Từ đó, theo hướng Đông 
đi khoảng vải ngày, đến nơi có một núi cao gọi là 
núi sắt, không có đât đá cây cỏ mặt nhật soi chiêu 
lúc sớm mai tưởng thể như lửa, lại còn có tên là 
Hỏa Diệm. ĐI khoảng bảy tắm ngảy thì lên đến 
đảnh núi có nước, đất đai có đến 17-18 chỗ rộng 
tiếp giáp đến trời, về phía Bắc không biết đến mẫy 
ngàn muôn dặm, phía Đông có dòng nước đang 
tuôn chảy. Hai bên sườn núi cao vợi phải bắt câu 
đề vượt qua, băng tuyết không tiêu tan nên gọi là 
núi tuyết. Tôi một mình đói khát ăn dùng trái cây 
hoang dã đề vượt đến cảnh vức của Tây Phiên. 
Tôi hành hóa đến Trung Quốc, gặp Sa môn Ma- 
ha Ban Đặc Đạt, người xứ Bắc Ấn Độ tại Tây 
Phiên đều cùng đến Yên kinh, dừng ở đó không 
bao lâu bèn theo hướng Tây đến Vương phủ An 
Tây, bèn cùng gặp Vương Phó Khả Đề. Khả Đề 
thỉnh mời ở lại để học pháp, mà chí ý tôi thì muốn 
chu du, biết làm sao? Khả Đề nói: "chúng sinh thì 
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vô thỉ trở lại tạo vô sô nghiệp ác, ta nên dùng một 
câu mật lời chân thật để hóa độ khiên cho được siêu 
sinh hưởng vui thú ở các cõi trời". lôi nói: “ông 
nói VỌng vậy. Kẻ giết người cũng giết hại đó, sinh 
tử cùng báo thù đó là cội gộc của các thứ khô". Khả 
Đề bảo: "Ông là ngoại đạo vậy”. Tôi nói: “Từ BI là 
chân thật Phật tử, còn trái lại chính là ngoại đạo”. 
Vua có dâng tặng gì, thảy vào vất bỏ cả. Dân chúng 
ở thành Ma Đề Da tại Tây Thiên có thể hóa độ. Các 
Chú sư ganh ghét ta nên đem thuốc độc hòa trong 
nước chè uống, Đặp sư Thân đến từ thành đô thỉnh 
mời tôi cùng trở về nước Sa-môn Ban Đặc Đạt 
cùng chung sức hoăng hóa xiễn dương. Vì không 
khế hợp, nên tôi lại bỏ đi đến Già Đơn, Chú sư 
muốn giết hại tôi, tôi mới bỏ đi đến Hà Thành, chúa 
ở đó trông thây tôi rất vui mừng. Các ngoại đạo 
ganh ghét đánh tôi gãy một chiếc răng. Đến lúc sắp 
đi, họ muốn nêu gặp nơi đường hắn giết chết. Vị 
chúa ây bảo hộ đưa tôi đến đất Thục. Tôi lễ bái tôn 
tượng Bô-tát Phô Hiên rất lớn, và ở lại tọa thiên 
suốt ba năm. Khắp sông Đại Độc trộm Cướp lắm 
nhiêu, tôi lại để mình trân chạy đến địa vức La La 
Tư, có vị Tăng thí cho chiếc chăn Thiên, có một 
người nữ thí cho chiếc áo nhỏ, tôi bèn nhận lây đó. 
Đồng lúc trai tăng phóng thả ngan ngỗng. Người 
phụ nữ muốn nâu mả ăn đó, tôi bèn đánh, người 
phụ nữ ấy liền khóc, Chư Tăng tức giận bèn đuổi 
đi. Tôi nghe Thổ quan đắp họa tượng tôi, như gặp 
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hạn hán bệnh tật mà câu đảo hắn được thích ứng. 
Quan ải sông Kim Sa thấy Tôi và người phụ nữ y 
phục tóc tai lại dải, lây làm quái lạ nên "hỏi từ đầu 
đến. Tôi nói năng không rành, bèn viết chữ Tây 
Vức, lại chăng phải chỗ biết. Khi ây bèn lưu lại, 
chiều tôi lên hõm đá trên núi mà năm, bất chợt chốc 
lát bèn đã đến bờ kia. Qua khỏi giờ Tý, lấy làm lạ, 
tôi bèn lễ bái. Ở phía Tây Thành Vân Nam có ngôi 
chùa. Tôi lên trên cửa lâu nhập định. Chư Tăng ở 
đó thỉnh mời vào thành. Đến chùa Tổ Biến, ngôi 
dưới gốc cây ngô đồng, đêm đó trời mưa đến sáng 
sớm mà y phục vân không thâm ướt. Đến đó xét 
xem mà câu tạnh, liên được ứng cảm. Tôi an cư 
kiết hạ tại chùa Long Tuyên, ghi chép kinh Bát Nhã 
bằng chữ Phạm . Chúng Tăng nhóm tụ đồng nhiêu 
nên thiếu nước, tôi bảo Rông dẫn mỗi nước để hộ 
giúp chúng Tăng. Tại nước Lý, tôi bỏ hết các mùi 
vị, chỉ ăn chín hạt hồ đào để qua ngày. 

Một bộ lạc Kim Xi Ô Triệt Ô Mông kính lễ tôi 
làm thây, đắp họa tôn tượng phụng thờ nơi miều. 
Tôi nghe có kẻ vô lại đem Tôn tượng tôi và Thiên 
trượng ném vất nơi đất mà chăng thể dở lên nỗi, 
bèn sám tạ đặt đề lại như cũ. Có vị Tăng ở An Ninh 
Châu hỏi rằng: "xưa kia, Tam tạng Pháp sư () vào 
đât Trung Hoa thời Tiên Đường cúi phục nơi đất 
mà biết tiếng. " Khi â ây tôi đã hiểu biết được tiếng 
xứ Vân Nam bẻn liên đáp răng: "Xưa nay chắng 
đông, thánh phàm khác lỗi. " Bèn thỉnh câu giảng 
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nói giới kinh, đôt đảnh đâu, thiêu cánh tay, Quan 
dân đêu như vậy. Các chùa ở Đường Trung khách 
thỉnh cầu giảng nói pháp, trước sau có cả tháy năm 
hội. Thái tử lễ cầu tôi làm thây. Người xứ La La 
vốn không biết Phật Pháp và chúng Tăng, lúc tôi 
đến thì mọi người đều phát tâm, chim bay cũng 
xưng niệm danh hiệu Đức Phật. Kháng Soái Phủ 
Quan ở Quý Châu đều thọ giới. Các động mán 
Miêu mán Dao Đông hoa trúc xanh hồng đả nha 
Cát Lão đêu đem rau quả khác lạ đến thỉnh câu thọ 
giới. Tại phủ Trân Viễn có miễu thân Mã Vương, 
thuyền chc người nào qua đó đêu phải dâng rượu 
thịt để cúng tê, nêu không như vậy thì ghe thuyên 
sẽ bị tôn hại. Tôi bèn quát măng một tiếng phóng 
thả thuyên đi. Đến đường Thường Đức lễ bái hai 
Tổ Sư Kính Cương và Bạch Lộc, tôn tượng Quán 
Thế Âm tự đắp họa, tại hô Động Đình linh dị lắm 
nhiêu hay tạo mưa gIó. Tôi đi vừa gặp lúc gió quây 
sóng vô nên vì giảng nói tam quy, ngũ giới, tuyên 
bày vừa Phạm ngữ lẫn Hán văn. Trước kia lúc cúng 
tế ban đêm dâng giày vải sợi đến sáng sớm thì giày 
đều phá rách, về sau đều bỏ sự dâng cúng ây. Từ 
khi cúng tế bằng chay tịnh, Hồ Quảng Tỉnh tham 
chính muốn đuôi tôi đI. TÔI nói: "Bân đạo là người 
Tây Vức xa đến bái yết Thánh Hoàng hỗ trợ hoăng 
dương chánh pháp, ông không muốn tôi câu 
nguyện Hoàng Đề được trường thọ ư?” Qua đến 
chùa Đông Lân ở Lô Sơn, thấy tháp tiền thân vẫn 
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sừng sững, hải cốt vẫn còn chưa rả mục. Hoài Tây 
Khoan hỏi ý Bát nhã. Tôi nói: “Tam tâm không chỗ 
được". Thái tử ở Dương Châu dùng thuyền đưa tôi 
đến kinh đô ở nhà Thừa tướng Đại Thuận vốn 
giòng họ Thường người xứ Cao Ly. Thỉnh mời đến 
chùa Sùng Nhân để thí giới, thê rôi đên Loan Kinh. 
Từ trong niên hiệu Thái Định (1324-1328) đã gặp 
gỡ, than ôi! ngài vân du đến như thế ư? Có tin 
chăng ây thật khác với người vậy. 

Từ trong khoảng niên hiệu Thiên Lịch (1328- 
1330) thời Đại Nguyên, Ngài cởi bỏ Tăng phục, 
nhà giòng họ Kim của Đại Phủ Đại Giám Sát Hản 
Thiệp Mộc Nhi cũng người xứ Cao Ly theo ngài 
xuất gia, mua nhà ở thôn Trừng Thanh mở mang 
làm Phật cung, thỉnh mời Ngài đến ở. Ngài đề biển 
ngạch ở đó là Pháp Nguyên, bởi vì các dòng nước 
trong thiên hạ thảy đêu từ phía Tây mà sang Đông, 
nên lây đó đề tự sánh ví, Ngài tạo hình tóc bạc râu 
mép với thân khí đen bóng, ăn mặc rất phung phí. 
sông trong bình thản nghiễm nhiên khiến người 
trông thấy mà kinh sợ. 

Mùa Đông năm Chí Chánh thứ 23 (1363) thời 
Đại Nguyên, nội thị đến, ngài bảo: “hãy vì ta mà 
tâu cùng chủ của ngươi là trước ngày ta sống bỏ đi 
ư". Chương Hội Khanh Thúc Ca, Thiếp Mộc Nhi 
đoái hoài lưu giữ ngài. Ngải dừng ở một thời gian 
trong mùa Đông, rôi lại bảo: "Chùa Thiên Thọ là 
ảnh đường của ta vậy". Đến ngày 20 tháng 11 năm 
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đó, ngài thị tịch tại Phương Trượng Quý Hóa. Ngài 
dựng lập nên mà cũng là nơi tên của ngài vậy. Có 
sắc chỉ, Tỉnh Viện Đài Bách Ty lo liệu đây đủ nghi 
vệ nghĩnh đưa Khám ngài đên chùa Thiên Thọ. 
Qua năm sau, Ngự Sử Thái Phu Đồ Kiên Thiết 
Mộc Nhị, Bình chương Bá Thiếp Mộc Nhi làm hộp 
hương đến bái yết ngài, dùng hương hòa lẫn bùn, 
dùng vải Mai quê Thuý đắp bọc thân thịt ngài. Đến 
mùa thu năm Mậu Thân (1368). Binh lính đến 
thành, trà tỳ phân làm bốn phân. Các vị Đạt Huyền, 
Thanh Tuệ, Pháp Minh, Nội Chánh Trương Lục 
Cát mỗi người tự chia lây giữ gìn mà đi. Nhóm Đạt 
Huyễn đến Thuyền Hải Ty, nhóm Đạt Duệ theo 
Thanh Tuệ mả được đó, đều theo hướng Đông mà 
trở về, đến ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tý (1372), 
theo mệnh lệnh vua (Chu Nguyên Chương-thái Tổ 
thời nhà Minh mà dựng lập Bảo tháp tại chùa Cối 
Nham. Lúc sắp nhập tháp, rưới rửa di cốt có được 
nhiều viên xá-lợi. 

Từ Tây Vức, ngài mang theo kinh Văn-thù-sư- 
lợi Vô Sinh Giới hai quyên mà đến, Tham Chánh 
nguy sợ phát lời tựa mở đâu. tự tay, viết kinh Viên 
Giác. Âu Dương tiếp thừa ý chỉ viết lời Bạt phần 
sau, Kệ tụng của Ngài lắm nhiều, riêng có ghi lục 
lưu hành ở đời. Có Sa-môn Ngộ ở Vân Nam không 
thấy mà hay nói. Lúc 7 tuổi đến nơi ngài câu xIn 
xuất gia thì ngải đã tròn một giáp (60 tuôi), nhưng 
đến lúc Sa-môn Ngộ được 75 tuôi thì ngài thị tịch. 
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Sa-môn Nhân Kiệt ở sông Cát Văn nói trước kia 
môn nhân là Sa-môn Đạt Uẫn trụ trì chùa Lâm 
Quán dò xét tìm ghi đạo hạnh của ngài, càng lâu 
cảng kính cân. Tư Đô Đạt Duệ cách xa quan ải vải 
ngàn dặm phụng thờ di cốt của ngài như phụng thờ 
lúc sinh tiên rất cung kính, đến chết cũng không ăn 
năn vậy. Có vị đệ tử của Lại Ông nói là: "Thây tôi 
cũng từng bắt chước ngài, bắt chước tô phụ tôi, 
cùng với đệ tử của ngài là Tỳ-kheo-ni Diệu Tạng 
trú trì ở Viện Tịnh Nghiệp, mua yên thạch sắp 
dựng ở sườn núi tại chùa Côi Nham, lường do 
Thiên cuộc, ây chắng là con hiểu cháu thuận ư?” 
Sự việc tấu trình vào nội cung. Có sắc chỉ, thần sắc 
minh, thân tu sửa thư, thân trọng hòa Thiên ngạch. 
Thân sắc nói là: "Thân của ngài đã thiêu đốt phân 
thành bốn phân, chưa biết ngoài ra còn dựng tháp 
ở xứ nào, mả tìm cầu minh châm để dò xét người 
lưu truyền ây là ai ư? Lại chưa biết thây ngài là ở 
tại đây hay ở tại kia ư? cũng không xem như đó là 
ve sâu lột xác, chăng lại đoái hoài sử sách, mà vì 
những hàng học trò ngài báo đáp ân đức ngài mà 
gượng vì đó ư? Thân đối với đó không thế không 
cảm, chỉ sợ tiếp thừa giáo hệ thuộc đó, vì vậy ghi 
tác bài minh Tăng: 

“Dáu vêt của ngài 

Phát xuất Tây Vức 

Con của Mãn Vương 

Vợ của Phổ Minh 
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Loan Kinh gặp biết 
Xưng hợp với thời 
Phỏng hỏi Diễn Hoa 
Sao gọi là chậm 

Đoái nhìn vết ngài 
Các nước đếu qua 
Dựng nhà ngôi máng 
Nước đồ xuống đá 
Thiên lịch (1328-1330) xuất gia 
Phúi bỏ ghét ganh 

Y phục nay mặc 

Đạo hạnh vọng vang 
Lời cuông hài hước 
Giúp người chẳng lường 
Bản quân chưa hở 
Như thác trăng đen 
Trước thấy loáng sáng 
Đạo ấy mới tỉnh 

Hoặc ngở hoặc bảng 
Tám ngài thản nhiên 
Xá-lợi đã rõ 

Không ai chẳng kinh 
Ai bảo tánh người 
Chăng hợp cùng cực 
Xét ở Cối Nham 

Dựng đá để khắc 
Không dám lâm bậy 
Trọn đến Khuyết Lam". 
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Dựng lập ngày... tháng... 5. năm Mậu Ngọ ( 

tức năm Tuyên Quang thứ Š (2) 
Đệ tử ngài thấy phỏng họa: 
"Khác mối vượt thể giáo 
Ngon đây an sống lạnh 
Trái đồng bàn gặm nhắm 
Chén cung bái khoảnh sau 
Lời vụng ôm không hết 
Đạo Máu khó gọi nên 
Vượt qua ai hay truyền 
Phải nhờ nhặt ẩn mình". 


B. Ghi Về Tạo Dựng Chùa Côi Nham 
(Kim Thủ Ôn soạn thuật. ) 

Thăng cảnh núi sông ở Đông Độ (Trung Hoa) 
nối danh trong, thê gian, mà nơi Phật lô đến ở xứ 
đó lại chăng biết có bao nhiêu, còn như đên thờ cực 
nhân đây đủ chế độ và đây đủ thể thức của Pháp 
Vương hành hóa thì chưa có nơi nào sánh ví như ở 
Côi Nham vậy. 

Xưa kia, trong khoảng niên hiệu Thiên Lịch 
(1328 -1330) thời Đại Nguyên, Tôn Giả Bạt-glà- 
nạp- -đề, người Tây Vức xây dựng nên tảng chùa ấy 
rất khó khăn tựa như Chùa Na Lan Đà ở Tây Vức 
vậy. Vả lại từ thời Đức Phật Ca- diễp nơi ây đã là 
một đạo tràng lớn. Từ đó cầm dây lường đât, để 
định vị về vị trí. Khi ấy được liền nên tảng trước, 


1368 SỬ TRUYỆN 12 


bây giờ chỉ tạm che phòng nhà, đề biết sự sâu xa 
mà thôi. Đến thời của Huyền Lăng Vương tức là 
Tôn Giả Phố Tế vâng nhận ghi ký ba núi hai sông 
của ngài Chỉ Không bèn đến đó ở mới muôn tạo 
dựng lớn ra phân trao rườn cột, vội chạy chiêu mộ 
nhân duyên, công việc chưa đến một nửa thì Tôn 
giả Phố Tế cũng thị tịch, các học trò v.v... nhớ nghĩ 
đến Tôn giả Phố Tế, chưa có chí nghiên tầm, nối 
theo khuôn phép để lại mà làm hoàn tất công việc 
ây. 

Mục Ấn Vân Tĩnh Công ghi chép về đó răng: 
Điện Phô Minh rộng 5 gian xoay mặt hướng Nam, 
phía sau điện là nơi thuyết pháp rộng 5 gian, sau 
đó nữa là Điện Xá-lợi rộng 2 gian. Sau đó lại là 
Chánh điện rộng 3 gian. Phía Đông của Phương 
trượng là Điện La-hán rộng 3 gian, phía Tây của 
Phương Trượng là Bảng Đại Tạng rộng 3 gian. Từ 
hai phía Đông Tây của Điện Phô Minh phân làm 
các Điện trái phải. Ở phía Nam xây dựng liêu 
phòng chúng Tăng có sám sai với Lâu Chuông. 
Chỗ nhà kho khô của Sa- -môn, vị trí của tân khách 
thứ lớp tường tự, cột nhà nối liên, hành lang vương 
vít xung quanh, cao thập dân mờ tối, chăng biết 
hướng Đông Tây, phàm phòng nhà có cả thảy 262 
gian. Từ đó trở vê sau, các bậc khéo giỏi nôi tiệp 
đời đời chăng thiếu người. Nhưng hoặc mới đâu 
làm điện Phật mà chưa làm đến liêu phòng Tăng 
chúng, hoặc xây dựng lầu chuông mà không tạo 
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nhà khách, làm đến phía Đông thì phía Tây sụp đồ, 
làm đến phía Bắc thì phía Nam hư nát. Bởi vì chùa 
lớn nên công cán phải to nhiều. Công cán to nhiều 
nên sức người không thể tạo dựng khắp mà chắp 
nối. Bèn khiến Đại Tòng lâm của một nước nhà 
như nhà hoang trống. Mùa Xuân năm Nhâm Thìn 
(1472) thuộc niên hiệu Thành Hóa (1465-1488) 
thời nhà Minh, Đại Phi Điện Hạ của vua Hiến Tông 
truyền ý chỉ đến Hà Thành Phủ Viện Quân thân 
Trịnh Hiến Tổ: "Nếu nói tôi là phụ nữ tiếp thừa tốt 
lành của Tô phụ, giúp Đại vương Thế Tổ ta sinh 
nuôi con Thánh cháu Thân, tuy là Hoàng Thiên 
mễn giúp phương Đông, cũng chưa hăn chăng phải 
xưa trước gIeO trồng øôc đức nơi Phật thừa vậy. Từ 
xưa, từ mâu muôn bảo hộ cháu của bà, trung thân 
muốn câu thọ cho người. ây, không ai chăng quy 
hướng Tam bảo. Chùa Cối Nham ở phương Đông 
là một ngôi Đại Già lam, ba vị Hòa thượng kế tiệp 
nhau khai sơn. Ghi ký về ba núi hai sông bắt đầu 
từ ngài Chỉ Không, thật là chỗn đât phước thọ của 
nước nhà ông vậy. Vả lại nghe rằng nên tảng xây 
dựng không được bên chắc. Điện nhà thêm cấp 
được làm băng đá tạp, nên tạo dựng chưa được bao 
lâu mà nhà cửa đã lão SUY: Nay muốn cửa các 
không sửa đôi vết xưa, sân đình trừ chỗ dấu vết cũ 
thảy đều đôi thay đá chín. Tính về công khoá thì 
øâp bội so với lúc mới tạo dựng nên. Ông nên dùng 
sức giúp ta toại được nguyện lớn". Hiên Tổ đáp 
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răng: "ở đời đều nói: tiếp nỗi tạo dựng lại khó khăn 
hơn tạo dựng mới đầu, của cải vật thực tuy nhiêu, 
giả sử không có được người thì không thể thành 
tựu. Nay trú trì chùa Chánh Dương là Sa-môn Xử 
An là người cần mẫn thông đạt, tài năng khéo tốt 
lo liệu công việc kỊp vậy, có thê xứng hợp với ý 
chỉ". Bèn đời đối Sa-môn Xử An đến ở chùa Cối 
Nham, mọi chỉ phí của cải vật thực, nội như chuyện 
trông coi tùy điều gì thiếu mà cung cấp để giúp đó 
dùng. Phủ Viện Quân cũng dốc của cải tích chứa 
riêng để cúng vào sự khuyết thiếu. Sa-môn Xử An 
tâu trình chiêu mộ kẻ Tăng người Tục tự nguyện 
tính công để thưởng ngày làm, có hơn vạn tay thợ 
chăng đốc thúc mà tự khuyên. Bắt đâu từ ngày... 
tháng... năm... đó, trải qua 13 tháng mà báo cáo 
công VIỆC hoàn thành. Điện Đường phòng nhà lâu 
các không cái gì chắng sửa đôi, lan can tường vách 
rộng hẹp đều thêm bớt, mà phòng nhà cửa sô cửa 
nách càng tạo thành thông suốt, giặt rửa Đan hoạch 
càng làm nên văn vẻ ngời sáng. Chùa cũ hơn năm 
năm sụp đồ, bỗng một ngày biên thành Bảo sát mới 
đẹp (... lược bớt) 

Triêu Tiên, Chánh Tổ Tuyên Hoàng Đề (năm 
nhâm Tý) năm thứ 16 (tức năm Khoan chánh thứ 
tư?) ban tặng thêm ngài Chỉ Không pháp hiệu Giáo 
Chỉ là: 

"Tiếp sự truyền thừa đời thứ 18 của Ca-diếp là 
Tôn giả Đê-nạp- bạt-đà, Thiền Hiên hiệu là Chỉ 
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Không, tặng thêm là: 
Mở Tông giảng Giáo 
Muôn hạnh viên dung 
Sảu độ nghiêm tịnh 
Tam mUỘI trời Táy 
Đại Pháp sư tô thứ nhất ở Đông Độ vậy" 


5. TRUYỆN PHẠM TẮĂNG TỎA NAM 
NHƯỢNG KẾT 
(Cổ Tú Trúc Lại Lý Nhật Hoa trước thuật, Lục 
Nghiên Trai bút ký 
Quyền hai). 

Ngày mùng 9 tháng 9 năm Giáp Tý (1624) niên 
hiệu Thiên Khải (1624) thuộc niên hiệu Thiên Khải 
(1621-1628) thời nhà Minh, đồng bọn ngu công thị 
ngự lên tháp Chân Như, xuông lễ bái mộ Đại Sư 
Trường Thuý, tắm nước giếng tuyết, gặp được vị 
phạm tăng tên là Tỏa- Nam- nhượng- kết, tướng 
mạo mắt sâu râu mịn, khéo giỏi vê Hán âm (tiếng 
Trung Hoa). Cùng ngôi. giây lâu, nhân hỏi về 
nguyên do từ Tây Vức đến đây. Phạm Tăng Tỏa- 
Nam-nhượng-kết bèn lây từ trong tay áo ra một 
thiên chỉ bày những vết tích nguyên do giãm trải 
đến đây. Nay ghi lục vào đây đê đây đủ từ phương 
xa đến tham tâm trông xem vậy. 

Phía Đông nước Thiên Trúc (Ấn Độ) ở Tây 
Vức có một nước tên Chủ Hoạt, gần đây gọi là Cao 
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Xương, có cả tháy 20 tụ lạc, thành quách cao 12 
trượng, chu vi vuông tròn đến trăm dặm, bỗn cửa 
ba tầng, bốn góc có 12 Tốt đồ ba (ngôi tháp), hai 
lầu văn võ cao 25 trượng. Lâu Rông gác Phụng có 
tới 1200 tòa, chùa chiên danh tiếng viện sở lớn lao 
có cả trăm ngôi, người vật oai hùng kỳ đặc, có lắm 
nhiều thắng tích, cách Tây Vức khoảng trăm dặm 
có ngôi chùa Đại thừa có tôn tượng đứng cao 15 
trượng tóc đỏ mặt xanh tay câm năm chày nhiệp 
phục ma, Nơi đại điện tôn tượng Phật năm dài l6 
trượng đắp Y Ca Sa sắc đỏ, có tôn tượng Đức Phật 
băng đá ngọc, bình tắm sắc xanh lưu ly cao 3 
thước, chu vi 3 thước 5 tắc. Bên tả cách khoảng 10 
dặm có một chùa Tiểu thừa, phía trong phụng thờ 
cốt răng Đức Phật lớn 5 tắc, cốt răng Luân Vương 
lớn 3 tậc, có bình bát bằng sắt màu đen đựng đây 7 
thăng. Đó là đi tích của Đức Phật Nhiên Đăng vậy. 
Về phía hữu cách khoảng 20 dặm có chùa Đáp- lạt- 
pháp-tạng tức là nơi Phạm Tăng Tỏa-Nam- 
nhượng-kết xuất gia. Chùa đó vốn do Cam lộ Phạm 
Vương sáng lập trong thời Chu Thiên Nguyên, 
gôm một chùa ba viện, lâu các Dảy lớp, bên trong 
có Đàn Chư Thiên Chư Phật giảng Pháp. Trong 
Đàn có để lại ba viên xá- -lợi sắc màu vàng tía và 
một cái hộp cúng dường côt răng của Đức Phật lớn 
một tậc rộng tám phân sắc mảu vàng thường tỏa 
sáng. Phía sau là lầu Lâm Sám Bá cúng dường Đức 
Phật một cây chối quét làm băng cỏ Ca xá dài ba 
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thước lớn tròn bảy tắc. Cán chối được trang sức 
băng các vật báu tạp, hộp ngọc đá đựng đây. Phía 
sau lại là Điện Kiên Pháp Vương, đài thuyết pháp. 
Vua nước Cao Xương tên Cúc Văn Đá Sam ban 
phong một cao tăng vô thượng pháp vương hiệu là 
Viên Thông Chí Thắng Phật. Viên Thông Chí 
Thăng Phật hóa độ được đệ tử là Ma-hát-bảo-lợi, 
Ma-hát-bảo-lợi chánh là thây của Phạm tăng Tỏa- 
Nam-nhượng-kết, khi còn tại thế tục là ở tại cung 
ngự đô cung, là di tâm của người em thứ bảy của 
vua Cao Xương tên là Bá Lợi Khải. Bởi nhàm chán 
thân hình vương cung giả huyền đó, vui thích quả 
VỊ Bồ-đề Vô thượng, bèn xả bỏ lợi thật tu tập thiên 
định, chỉ bày chiến lược. 

Theo hướng Đông, đi hơn 9 vạn dặm mới đến 
Đại Minh, đời trước có vị Hòa Thượng tên là Ban- 
đích- đáp- tổ thị tịch tại Đông Độ (Trung Hoa) tức 
là quôc sư của hoàng đế Thành hóa. (có phải là 
Hiến Tông - Chu Kiến Thăm 1465-1488 thời nhà 
Minh?). Phạm tăng Tỏa-Nam-nhượng- kết kiêu 
thành mên mộ phong hóa và khâm trọng tiên đức 
nên phát tâm kêt bạn cùng năm người cùng đi, mới 
đâu đến lễ bái ở đài chứng đạo tại núi tuyết, đài 
thuyết pháp tại núi Linh Thứu. Từ thành Vương Xá 
đi qua vào cung Mạc-độ-đạt, dâng tên Lãnh Văn 
bày ghi thư bảo đảm, tên năm vị Tăng: 

1. Tỏa-Nam-lục-trúc. 

2. Tỏa-Nam-kiên-tỏa. 
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3. Thiên-dương - Nam-khác. 

4. Đoá-nhI-chỉ-xám-phát-trạm. 

5. Tỏa-Nam-nhượng-kết. 

Theo hướng Đông qua sông Việt Xô, sông ây 
cùng chung một nguôn với ao A-nậu-đạt, lần lượt 
trải qua nước Gia-sức-kiến thay đôi Điệp thư bảo 
đảm, dừng lại một tháng mới đi tiếp qua nước Khác 
Hãng, lại đi thêm một tháng đến thành cung ngự. 
Dân chúng ở đó sắc đen phân nhiều tập tành theo 
Bà-la-môn chủng. Lại đi 3000 dặm qua thành Bạch 
Thuỷ, ở đó có nhiêu ngoại đạo huyễn thuật, không 
kính trọng chư tăng. Lại theo hướng Đông, đi năm 
ngàn dặm qua thành Đát-la-tư. Người xứ đó tròng 
mắt tròn mặt đen, tóc ngăn râu dài, phần nhiêu tập 
học theo pháp Tiểu thừa. Núi ở đó sản sinh ra các 
trân báu. Dừng ở lại ba tháng rôi theo hướng Đông 
đi đến nước Yết-xương-na, thay đôi Điệp hư bảo 
đảm. Dừng ở lại 10 tháng, dân chúng ở đó rất kính 
trọng Tam bảo, mọi vật lắm nhiều, hạt lúa thóc lớn 
dài cả tắc. Lại Theo hướng Đông đi 3000 dặm đến 
núi Thông Lãnh, núi ây cao vợi hiểm nguy, có khai 
thác nhưng đến nay Dãng vẫn chăng tan, ngưng 
đọng lan tràn tiếp liên với sương, trời, ngửa trông 
nhìn thấy bóng không ngăn mé liếc xem, bên cạnh 
đó có núi băng đồ vỡ ngôn ngang bên cạnh đường 
cao đến trăm trượng, rộng... thước, do đó phải đi 
đường tắc hiểm nguy giảm trải mọi g1an nan cản 
trở. Lại thêm băng tuyêt bay loạn tạp không ngăn 
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nôi lạnh run, lúc sắp muôn ngủ ăn không CÓ nƠI 
khô ráo, chỉ phải treo chõ mà đun nâu, năm ngủ 
trên băng, khô không thể nói hết, suốt 7 ngày mới 
ra khỏi, lại theo hướng Đông Nam gần đên nước 
Đặc Già, nghe nói ở nước đó lắm năng nóng, bây 
giờ thời tiết đang tháng mười mà năng nóng như 
tháng 8 ở nước khác, không thể đi tiếp tới. Nhân 
theo hướng Đông Bắc đi đến Viện Mã Nghị, là nơi 
xưa kia khi Đức Phật còn tại thê sai bảo A Nan đến 
giáo hóa, gọi đó là xứ Nhân Quả. Dừng lại ở đó 
một năm đề điều dưỡng vết thương lạnh cóng, đến 
lúc hoàn toàn lành hắn mới đi, hai chân Tỏa-Nam- 
nhượng-kết bị thương... Trên đầu gỗi hiện còn vết 
thẹo có thể nghiệm chứng. 

Lại theo hướng Đông đi qua sông Khắc Già, 
tức là sông Hằng, sông ầy rộng tới trăm trượng, 
sóng nước xanh biếc trông nhìn đến đáy, đá tạp 
hiện Dày, hai bên bờ cỏ lạ lắm nhiêu, cây côi tốt 
tươi mùi hương khác lạ. ĐI qua một tháng là tới 
nước Bạc-lục-ca, xứ đó còn gọi tên là cát nhỏ đùn 
đồng, vua nước đó tên là Bắc Đa, đô thành to lớn, 
người vật nhóm tụ đông nhiêu, chỉ có một ngôi 
chùa tên là A-xà-lý-nh1, chùa đó thoáng rộng, tăng 
chúng Đông nhiêu, chuyên tập học thuyền định, 
phân nhi đi đến Thiên Trúc. Lại theo hướng Đông 
đi 3000 dặm, qua nước Khuất Chị, vua hiệu là Mật- 
văn-cúc-đa, cung điện chỉnh tê dân chúng Nam nữ 
đêu sắc đó, rât kính trọng Tam bảo, có nhiêu huyền 
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thuật, ăn dùng các vật hoa mỹ, y phục vận mặc tinh 
sạch, sử dụng băng tiền vàng bạc. Dừng ở tại đó 
một năm rôi lại theo hướng Đông đi qua nước A- 
kỳ-ni. Nước đó có nhiều núi khoảng bạc núi 
khoảng vàng cao đến trăm trượng, khí sáng bay vạt 
sáng ngời không thể nói hết tướng trạng, Ølặc Cướp 
lắm nhiều, người xứ đó rất hung ác, giết hại thảm 
thương không kiên ky. 

Lại theo hướng Đông đi ngàn dặm là đến nước 
Cô Cao Xương, trước kia vua Cao Xương có một 
người em gái bị vua nước chủ hoạt bắt lẫy đi, cũng 
tên là nước Cao Xương. Nước Cô Cao Xương cũng 
còn có tên là nước Y Ngô. người vật xứ đó thanh 
tú. Tương truyền đó là xứ xưa kia Tam tạng Pháp 
sư 'Huyền Trang đến hóa đạo, bấy giờ có một vị Sa- 
môn người Hán (Trung Hoa) dừng ở tại đó. Lại 
theo hướng Đông đi 3000 dặm đến sông Lưu Sa 
tức là nơi đá vụn cát vàng đùn đồng, rộng 800 dặm, 
trên không chím bay dưới không thú chạy, đất xứ 
đó tìm kiêm không ra nước, không cây cỏ, un đùn 
ĐIÓ nóng lửa đốt, quỷ ma tung hoành, suốt 10 ngày 
mới ra khỏi, đến suối Dã Mã dừng nghỉ để lây 
nước. Tại đó có một ngôi chùa lớn tên là Lôi Âm, 
phía sau có một hang động tên là Bích Bá Quật, là 
nơi xưa kia khi đức Như Lai còn tại thế nhiếp phục 
ngoại đạo, hóa trị rồng lửa. Dừng ở tại đó một 
tháng, lại theo hướng Đông đi ngàn dặm đến 5 đôn 
lửa. Từ đôn lửa phía Tây đi đến có một núi, vua là 
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sau 5 mơ mảng thay đôi tên là Vương Luân bốc, 
dưới núi có dòng suôi rộng hơn một trượng trong 
suốt sạch đẹp, có Đạt quan trông xem gìn giữ. 
Phàm chỗ có nước thì báo cho vua biết. Vua thấy 
5 VỊ Tăng trong lòng sinh khởi rất vui mừng giữ lại 
vài ngày, câp cho một phong thư gởi đến vua đồn 
lửa phía Đông, có sứ giả dẫn ra biên giới, chỉ bày 
đường đi tắt, trao cho đấy da đựng đây nước, 
đường đó thuân là một bãi cát mênh mông. Không 
có lỗi đi, chỉ trông men theo phần cốt ngựa, lây đó 
làm hướng tiên tới, hỗ lang lắm nhiều, đi mất 5 
ngày mới đến đôn lửa phía Đông, tử xa trông thây 
trên núi tường thành chỉ có một cửa, đối diện liệt 
bày khí giới gông cùm cung tên gìn giữ. Từ xa, các 
quan trông nhìn thấy 5 vị Tăng mới cần muốn bắn 
tên, bèn gâp gọi có thư của vua Ở đôn lửa phía Tây, 
trông thấy thư mới hứa cho tiễn tới, nhỏ nhiệm nói 
bày những việc từ phương Tây đến vua ở đó cũng 
rất vui mừng, dừng ở lại một tháng, rồi trao lương 
thực ngọt ngon, chỉ lỗi đường đi theo Hạ Diện 
Thích, đó là ranh giới của Tây Phiên, tên gọi là tiêu 
Tây thiên. Xưa kia, đức Như Lai truyền pháp ở đó, 
gọi là Ô Tư Tạng, mặt đất xứ đó thoáng rộng, là 
nơi bốn nhà Đại vương phụng cúng, xuất hiện 
nhiêu bậc Cao Tăng. Trong Đại Điện liệt bày các 
pháp trạng có tới 500 trang. Có Phật tử Pháp 
Vương Liên Hoa Thượng Sư truyền phiên kinh, 
phiên chú rỉ ra Phật vàng, cốt đảnh người có vài 
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hạt châu. Tương truyền xưa kia Hán Ban Định Xa 
vượt đến ở đó, trân định Tây Vức. Nơi bốn triều 
Lưu Mã Đại Giảm chính chiến phương Tây vào địa 
giới. Khí tiết ở đó rất lạnh. Tham lễ Liên Hoa 
Thượng sư xong, nghỉ ở lại đó 2 năm, đến lúc sắp 
đi, câp cho phong thư, xa đến chùa La Hầu ở núi 
Ngũ Đài-Hâu Pháp Vương tước lai. 

Lại theo hướng Đông đến ải Ngọc Môn, có núi 
không cửa ảI1, có một đường sông Hồ Lô trên rộng 
dưới hẹp, nước chảy sóng dôi rất nhanh, sâu thăm 
không thể vượt qua. Ở bờ phía Tây có nhiều rừng 
cây ngô đông. Từ Thạc Đại làm bè mà đến, từ trên 
hơi đến hướng Đông Bắc. Đi theo hướng Đông 
Nam khoảng 70 dặm là đường lớn Ngọc Môn, các 
Phong Vương đến triều công đều đi do con đường 
này, theo chùa Bỉnh Linh ở Mân Châu, chùa Hồng 
Hoa ở Nhã Châu một đường ở phía Tây núi mà lại, 
lên chỗ Pháp Vương chùa La Hâu ở núi Ngũ Đài. 
Dừng ở tại đó 2 năm, gặp Khâm sai Ngự mã giám 
Thái giám Lưu Nhuận đóng ở núi dẫn 5 vị Tăng 
đến ở chùa Song lâm tại Bắc Kinh. 

Đến ngày 15 tháng 5 năm Vạn Lịch thứ 30 
(1620) thời nhà Minh, mới vâng phụng mệnh lệnh 
của Minh Túc Hoàng Thái Hậu nên đên ở am Vạn 
Thọ trì chú 3 năm. Có phiên kinh sảnh thải giám 
Trương Quý dẫn tấu "Vạn Tuế Gia", ban bảo đến 
ở chùa Song Lâm thiết lập trai đàn tế độ cõi âm 
suốt 49 ngày đêm, ban tặng y tía mũ báu, bảo Tăng 
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K¡nh sảnh trông coI Đàn Trung Quý, lại ban tặng 
y dệt kim thiên 14 đoạn vàng, 8 bộ hộp thức ăn, 
sửi cho chùa Đại- Năng- Nhân, bởi vì đời trước tô 
sư Ban-tích-đáp trong khoảng niên hiệu Thành 
Hóa (1465-1468) thời nhà Minh ban tặng Pháp 
vương Bảo Viện vậy. 

Trong năm vị Tăng Sa-môn Đoá-nhi-chỉ-sám- 
phát-trạm thị tịch tại đảnh Thiên Tát núi Ngũ Đài, 
Sa-môn Triển-dương-Nam-khát thị tịch tại chùa 
ong Lâm. Hai vị Tăng còn lại, l vị ở ải Sơn Hải, 
I vị ở Hắc Vân. Còn Phạm Tăng Tỏa-Nam- 
nhượng-kết mến mộ đến nơi rò rỉ một tôn tượng 
Quan Thê Âm, triều Nam Hải Thiên Thai, thiết trai 
cúng dường 3000 vị Tăng đã hoàn mãn, được gặp 
Nạp Xuyên đồng đi đến Gia Hoán, Tế Quan cư sĩ 
trông thây thường luôn qua lại; nguyên do tông 
tích, cảm thuật đại khái như vậy. 


6. VĂN BIA BÀ LA-MÔN TĂNG CHÁNH 

Ở NAM THIÊN TRÚC. 

Văn Bia Bà-la-môn Tăng Chánh ở Nam Thiên 
Trúc và lời Tựa. Ánh mặt trời Phật lặn ở Tây, di 
phong thôi tỏa đến phương Đông, những bậc Bồ- 
tát Thập địa trú Bồ-đề mà gieo rãi hình bóng, các 
hàng A La-hán ép cơ duyên mà diễn hóa. Do vậy, 
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áo chỉ chân như khác với năm xứ Thiên Trúc mà 
cùng dung thông, thật tướng viên âm đồng tám bộ 
mà đều biểu hiện. Nếu thấu đạt sâu xa đến Pháp 
tướng, thông rành cực tông, nghiên tâm thất giáo 
chì phân Không, Hữu cả hai đêu mất, du hý với 6 
pháp thân thông, chân giả đều chiếu rõ, người như 
thê là tăng sĩ vậy. 

Sa-môn Tăng Chánh húy là Bồ-đề-tiên-na, vốn 
dòng họ Bà-la-trì thuộc chủng tộc Bà-la-môn, l6 
nước cảnh mộ cao nghĩa của ngài 96 chủng tộc mộ 
ngưỡng anh huy của ngài, chỉ vì cõi nước cách xa, 
sử truyền khuyêt thiếu, phong tục phép tặc của quê 
ngải khó có thê dệt kết hết lời. Ngài là bậc thân tình 
trâm lắng, phong khí sáng thông. Lĩnh đài có thể 
kính ngưỡng mà không thê lén nhìn, biến trí có thể 
rót vào mà không thể rút ra, nỗi tiếp. anh phạm của 
Chỉ Sám, đuổi theo dật quỷ của Thê Cao, đạp núi 
tuyết mà đưa ảnh tới, lặng biến mây mà bày oai 
nghi, xung mạo hiểm nguy xa đến xứ Đại Đường 
(Trung Hoa). Kẻ tăng người tục ngưỡng mộ uy đức 
của ngài sùng kính rất lăm. Bấy giờ Thánh Triều 
(tiền đường) thông hảo, sai phái các sứ giả Đan Trị 
BI, chân nhân Quảng Thành, Sa-môn Lý Kính là 
người có học thức rât ngưỡng mộ Đạo hạnh tiếng 
tăm của ngài cầu muốn thỉnh mời ngài đến phương 
Đông (Trung Hoa). Ngài cảm kích sự chí thành 
khẩn thiết ây nên không từ chỗi sự thỉnh mời ấy. 

Ngày 13 tháng 12 năm Khai Nguyên thứ 1§ 
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(730) thời Tiên Đường, Ngài cùng các đông bạn 
Lâm Ấp, Sa-môn Phật Triệt, Sa-môn Tăng Duệ; 
người Trung Hoa theo thuyên đi đường biên, đên 
nữa đường bỗng nhiên gặp gió bão, sóng lớn, mưa 
đồ suốt ngày mờ tối cả bâu trời, tính vận mạng gân 
như cắm găn cờ hiệu, cách sự chết chỉ trong phân 
tắc, cả thuyên mọi người đều kinh sợ không biết 
làm sao, ngài bèn đoan nhiên kính ngưỡng nhất 
tâm nhất định quán Phật, chỉ thời gian ngắn, gió 
lặng sóng ngừng, mọi người đều khen ngợi sự kỳ 
lạ. Đến ngảy l§ tháng 5 năm Thiên Binh thứ 8 (2) 
thời Tiên Đường mới đến Chúc Tử Đại Tế Phủ, 
xưa kia, tôn giả Ca-diếp Ma-đăng bèn lại các Sa- 
môn Phật đê trừng, La thập nhanh qua dừng vết tại 
nước Chấn Đán, chưa đặt chân đến địa cảnh Nhật 
vức. Tính xa xôi, bàn khó nhọc các vị kia có đức 
tự quý, tự chăng phải địa vị vượt tu thành hành tức 
trọn kiếp thì ai có thể khổ hợp với ây ư? 

Đến ngày mông 8 tháng § năm đó thì đến trị hạ 
nước Nhiệp Tân, Sa-môn Tăng Chánh trước đó là 
Đại Đức Hạnh Cơ là bậc đuôc trí đèn tâm, định 
ngưng nước ý, quạt phong hóa đất lành nơi đất 
Kham Nhẫn, viễn bày pháp diệu trong thời mạt 
pháp, nghe Tăng Chánh đến mà thiết bày nghi lễ, 
khen ngợi chưa từng có. Dật Yên Vương ôm chối 
quét ở Quách Ngỗi, Mâu Bá vui vẻ ngả nghiêng 
giày với Vương Sán. Chủ khách cùng ra mắt nhau 
như xưa trước cùng viết, tóc bạc như mới, nghiêng 
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lọng như cũ, do đó mà thây vậy. Mới căn dặn cùng 
đông bạn xuất gia răng: "pháp vốn không như vậy, 
nay cũng không diệt, cứu tuy chất của phó hóa che 
dâu ở sông lâm, nhưng thể của pháp thân trải ảnh 
khắp sa giới. Trong kinh nói rằng: "đổi với người 
đáng dùng thân hình Bả-la-môn mà được độ thoát, 
liên hiện thần hình Bà-la-môn mà vì họ nói pháp” 

là ây vậy. Từ khi mở mang trở lại vì thời gian trải 
qua cả trăm vị vua có cả vạn năm chưa có thông 
hữu phạm anh. Thánh chủng ở Ấn Độ, thêm thang 
lên núi ghe thuyên vượt biến hoăng hóa thánh triệu, 
và nay Thánh Đức làm mà người khác đến. Thời 
vận xương minh phát khởi và đại hóa thạch hưng, 
chăng chỉ cảm bởi bi nguyện của chư Phật, ước 
cũng do ứng của Thánh triêu sùng pháp. Chúng ta 
đã ĐặP thời vận này, lại thấy được người đây, bởi 
mối tự thành thật thiết chỉ cùng đến nghĩnh tiếp". 

Khi ây các hàng Đạo Tục đua nhau kéo đến Đông 
đây thành quách, tay áo nối liên thành màn che, mô 
hôi để tợ mưa tưới, kê vai tiếp gót, nghĩnh đưa vào 
kinh đô. Hoàng thượng rất vui mừng, ban sắc thỉnh 
ngài ở chùa Đại An, cúng dường rất nông hậu, các 
hàng Công Vương tài giỏi không ai chăng tôn kính 
Sa-môn Hạnh Cơ; lại dẫn các hàng Tăng Tục ở 
chôn kinh đô có hơn 50 loại trước sau hợp thành 
ba đợt. Ngài chuyên trì tụng kinh Hoa nghiêm lây 
làm hạnh nghiệp chính, rất khéo giỏi về chú thuật, 
các hàng đệ tử tiếp thừa tập học, truyền đạt đến 
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ngày nay. Ngài sông. rât mực kính cân, hạnh nghiệp 
giản đơn, mừng giận không tỏ vẻ nơi sắc mặt, 
ngậm văn vẻ ân bóng sáng chăng ai có thê lường 
biết được cạn sâu. Phẩm cao lễ hậu chăng thê xoay 
sự nghĩ suy của ngài, oai nghiêm pháp lớn chưa đủ 
để sợ tâm ngài, ảnh sảng tuy hòa cùng thế tục mà 
thể ` chắng nhiễm ô, bụi trân tuy đồng với tâm mà 
chăng thể lường biết được chân thật nơi ngài. 

Đến năm Thiên Bình Thắng Bảo thứ 2 (2), ngài 
có săc chiêu được phong sung. làm Tăng Chánh. 
Đại phát do đó mà được tiệp nôi thạnh hưng, quân 
sinh vì vậy mà xoay tâm quy hướng. Tuy vết đạo 
chưa hiện bảy ngời sáng mà những bậc tài giỏi ở 
đương thời đêu cho là ngài đã bước lên Thánh quả. 
Chỉ bởi ngòi đêm dời đổi, hạnh nghiệp ở chốn 
Diêm Phủ rơi rụng, vào nửa đêm 25 tháng 2 năm 
Canh Tý tức năm Thiên Bình Bảo Tự thứ 4 (?) ngài 
chắp tay xoay mặt về hướng Tây, ngôn từ sắc mạo 
không biến đối, như vào cảnh thiên định an lạc, 
ngài điềm nhiên thị tịch, hưởng thọ 57 tuổi. qua 
ngày mông 2 tháng 3 năm đó, cử hành lễ trà tỳ tại 
rừng Hữu Bộc Xạ, núi Đăng Mỹ. 

Lúc sắp tịch, ngài bảo với các đệ tử răng: "tôi 
thường quán tảnh thanh tịnh, đặc thân tự tánh mà 
còn tôn trọng Đức Phật A-di-đà, kính ngưỡng Bỏ- 
tát Quán Thê Âm, các ông nên trích lấy y vật trong 
kho tàng của Tôi phụng tạo Tịnh Độ của Phật A- 
di-đà". Ngài lại bảo: "ngày còn sống, tôi vì khắp 
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bôn ân phụng tạo tôn tượng Bô-tát Như Ý Luân, 
mà tâm nguyện còn muôn tu tạo tôn tượng 8 vị Bỏ- 
tát bày ngôi quanh tôn tượng ây nhưng vì vô 
thường câp bách, ước nguyện ây chưa thành. Các 
ông chớ quên trù liệu xưa trước, nên cùng hỗ trợ 
đề công việc được hoàn tất. " Các đệ tử kính phụng 
tuân vâng di chỉ của ngài tu tạo hoàn tất 8 tôn 
tượng, mà cảm cây câu gỗ đã ngã gãy, sợ đức âm 
vĩnh dứt. Do vì lỡ phát Thân công sùng kính khuôn 
phép tốt, chắng như diệu tượng hiện tại nơi đây. 
Lưu truyền di ảnh cho đời sau mới tạo thành hình 
tượng. Tuy tài chí khuôn phép tốt lành cùng người 
âầy đã qua đi, mà thực chât không khí đẹp xinh cùng 
tôn tượng nghiêm trang ấy vẫn như ngài hiện còn, 
bèn bảo Du Tài làm bài tán thán tượng. 
Bài I 

"Chí tượng không sắc 

Đại đạo không danh 

Trạm nhiên thường trủ 

Chăng diệt chẳng sinh 

Tùy cơ cấp dẫn 

Ứng vát hiện hình 

Phát huy chánh giáo 

Như hang vọng tiếng" 

Bài 2 

"Đạo chẳng tự hoằng 

Hoằng do Tại Triết 

Quen cùng Pháp Vương 
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Hải nội tiệt dứt 
VỆ lếp võ người khác 
Liên vai anh kiệt 
Chỉ xiên từ huấn 
Đuốc tệ thấu suốt " 
Bài 3 
“Nhân có La-hán 
Thật đảng Tăng Chánh 
Miền đạo kính Pháp 
Quên thán bỏ mạng 
Đức lành càng mến 
Hóa màu rất thạnh 
Bồn chúng trừ hoặc 
Nhất thừa chứng đắc". 
Bài 4 
"Đức hẳn có loại 
Đạo chẳng riêng bày 
Thong thả Hạnh Cơ 
Ngắm tán Diệu Điển 
Mở khách Thánh ta 
Khen làm các thiện 
Rất mực thành kính 
Vượt hẳn chỉ chủ ". 
Bài 5 
“Là pháp sinh diệt 
Các hành vô thường 
Triết nhân hết củi 
Lửa dời sáng mắt 
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Một mai quy tịch 
Muôn đời thêm thương 
Đạo bạn truyền pháp 
Mất mát thuyên bè" 
Bài 6 - 
"Giấu núi dễ nhanh 
Đỏ sống khó dứt 
Kính đức trả ân 
Trời cao chẳng cùng 
U thần sao gởi 
Tả tượng câu phước 
Khắp cùng vô biên 
Rộng tỏa các loài” 
Ngày 21 tháng 4 năm Thần Hộ Cảnh Vân thứ 
4 (?) Đệ tử nhập thất được truyền đăng trú vị của 


Bà-la-môn Tăng Chánh (Bô-đê-tiên- na) hiệu Tu 
Vĩnh. 


7. TRUYỆN ĐẠI HÒA THƯỢNG ĐÔNG 
CHINH . 
THỜI TIỀN ĐƯỜNG 
Chân nhân Nguyên Khai 
soạn thuật 
Đại Hòa Thượng huý là Giám Chân, vốn người 
huyện Gian Dương, Dương Châu, dòng họ Thuân 
Vu, là con cháu của Biện sĩ Khôn thời nhà Tê. 
Thân phụ ngài trước đó đến chỗ Thiên sư Chí Mãn 
ở chùa Đại Vân tại Dương Châu, thọ giới tập học 
thiên môn. Năm 14 tuổi ngài theo thân phụ vào 
chùa, thấy tôn tượng Phật, tâm sinh cảm động nhân 
đó xm thân phụ câu cho xuất gia. Thây chí khí kỳ 
đặc â ây, thân phụ bèn hứa thuận cho ngài xuất 1a. 
Bấy giờ, gặp năm Trường An thứ nhất (71) thời 
Đại Chu, Võ Tặc Thiên (Võ Hậu) ban sắc chiếu các 
châu độ xin xuất gia, ngài bèn đến chỗ Thiên sư 
Chí Mãn câu xin xuất gia làm Sa di, được phối 
thuộc ở chủa Đại Vân, vệ sau chủa đó đối hiệu là 
Long Hưng. Đến năm Cảnh Long thứ nhất (75) 
dưới thời Trung Tôn Hiếu Hòa Hoàng Đề (Lý 
Hiếu) thời Tiền Đường, ngài theo luật sư Đạo 
Ngạnh thọ giới Bồ- tát. Đến năm Cảnh Long thứ 
nhất (77) thời Tiên Đường, từ Đông đô ngài mang 
tích trượng vào Trường An. Đến ngày 28 tháng 3 
năm Cảnh Long thứ 2 (78) thời Tiên Đường, ngài 
đến chùa Thật Tế ở Tây Kinh, đăng đàn thọ giới 
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Cụ Túc, do Luật sư Hoăng Cảnh ở chùa Nam 
Tuyên tại Kinh châu làm Hòa thượng, Ngài vần du 
cả hai kinh nghiên tâm tập học ba tạng. Sau, ngài 
trở về Hoài Nam hoằng dương giới luật. Khắp xứ 
Cang Hoài chỉ riêng một mình ngài làm Hóa chủ. 
Do đó, ngài làm mọi Phật sự hóa độ quân sinh, 
những việc ấy lắm nhiều chăng thể ghi tả đủ hết. 

Vào năm Quý Dậu, tức năm Thiên Bình thứ 5 
ở Nhật Bản có các Sa-môn Vĩnh Duệ, Phố Chiếu, 

.v... theo sự phân phái của sứ giả Đại Đường 
(Trung Hoa) là Đan Trì, Chân Nhân Quảng Thành 
đến ở học tại Trung Hoa, lúc đó là năm Khai 
Nguyên thứ 21 (733) thời Tiền Đường vậy. Chư 
Đại Đức Tam tạng Pháp sư ở các chùa tại nước 
Đường (Trung Hoa) đêu lây giới luật làm cửa 
chánh vào Đạo. Nếu có người không nghiêm trì 
giới thì không kế vào trong chúng tăng. Do đó mới 
biết tại bồn quốc (nước Nhật Bản) không có người 
truyền giới, bèn thỉnh mời Luật sư Đạo Quynh ở 
chùa Phước Quang tại Đông Đô nương theo thuyền 
của phó sứ trung thân triều thần danh đại trước đến 
nước Nhật Bản phỏng làm người truyền giới. 

Các Sa-môn Vinh Duệ, Phố Chiếu dừng ở cầu 
học tại Trung Hoa trải qua 10 năm, tuy chăng đợi 
sứ mà muôn sớm trở về. Do đó câu thỉnh các Sa- 
môn Đạo Thuyên, Trừng Quán ở chùa An Quốc tại 
Tây Kinh, Sa-môn Đức Thanh tại Đông Kinh, Sa- 
môn Như Hải ở Cao Ly. Lại xin được thư của Lâm 
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Tông; anh của tế tướng Lý Lâm Phủ cùng với 
Thương Tào Lý Thâu ở Dương Châu kiến tạo 
thuyên lớn và chuẩn bị lương thực phân phái đưa 
đi. Lại cùng hai học Tăng Huyền Lãng, Huyền 
Pháp người Nhật Bản đồng đến Dương Châu. Lúc 
đó là tháng 10 năm Thiên Bảo thứ nhât (742) thời 
Tiên Đường (tức năm Nhâm Ngọ, năm Thiên Bình 
thứ 14 ở Nhật Bản) khi ấy ngài (Đại Hòa Thượng) 
đang ở chùa Đại Minh tại Dương Châu, vì chúng 
tăng mà giảng luật. Các Sa-môn Vĩnh Duệ, Phô 
Chiếu đến chùa Phố Minh, đảnh lễ dưới chân ngài, 
thuật bày bản ý răng: "Phật pháp lưu truyền đến 
phương Đông. Đến nước Nhật Bản tuy có pháp ây 
mà không có người nhận pháp. Xưa kia tại nước 
Nhật Bản có Thái Tử Thánh Đức nói rằng: "hai 
trăm năm sau thánh giáo sẽ hưng thạnh ở Nhật 
Bản". Nay hợp với vận ấy, xin nguyện Đại Hòa 
Thượng vân du phương Đông hoăng dương kiến 
hóa". Ngài đáp răng: "Xưa trước nghe nói Thiên sư 
Tuệ Tư ở Nam Nhạc sau khi thị tịch thác sinh làm 
vương tử nước Ca (Nhật Bản), phát huy Phật pháp 
cứu độ quân sinh. Lại nghe vương tử Trưởng Ốc ở 
nước Nhật Bản kính sùng Phật pháp, tạo ngàn pháp 
y ca sa cúng dường đại đức chúng tăng nước này. 
Trên viên y ca sa dệt thêu bốn câu rằng: 

“Núi sông tuy khác cõi 

Gió Trăng đông một trời 

Gửi cùng người con Phát 
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Kết duyên ở tương lai. 

Lấy đó mà suy lường, thật là đất nước Nhật Bản 
có duyên phát huy Phật pháp hưng thạnh vậy. Nay 
tôi đồng trong pháp chúng, có ai đáp lại sự thỉnh 
mời xa xôi ây cùng đến nước Nhật Bản truyền pháp 
chăng?" 

Bây ĐIỜ Tăng chúng im lặng, không một ai đối 
đáp, giây lâu, có Sa-môn Tường Ngạn đứng lên 
thưa răng: "Nước â ây rất xa xôi, tánh mạng khó bảo 
tôn, biên nước mênh mông, trăm người khó đến 
được một. Mà thân người khó được, sinh tại Trung 
quốc lại càng khó, tiến tu chưa hoàn bị, đạo quả 
chưa thành, cho nên trong chúng tăng đều ¡ 1m lặng 
không một ai đối đáp mà thôi. " Ngài bảo răng: "đã 
vì Pháp sự cớ sao lại tiếc thân mạng, Các người 
không ởđi thì tôi đi một mình vậy”. Sa-môn Tường 
Ngạn thưa: "Nếu Đại Hòa Thượng đi, Tường Ngạn 
con cũng xin đi theo". Bèn có các Sa-môn Đạo 
Hưng, Đạo Thuyền, Thần Đảnh, Tuý Nhẫn, Linh 
Sán, Minh Liệt, Đạo Mặc, Đạo Nhân, Pháp Tạng, 
Pháp Tải, Đàm Tĩnh, Đạo Dực, U Nham, Như Hải, 
Trừng Quán, Đức Thanh, Tư Thác, v.v... cả thảy 
có 2l người phát nguyện đồng tâm theo ngài đi. 
Yếu ước đã hoàn tất, mới đến Đông Hà tạo thuyền 
bè, Thương Tào Lý Thấu ở Dương Châu ĐÃ cứ theo 
thư của Lý Lâm Tông đồng đến kiêm xét công VIỆC 
làm thuyên bè vả chuẩn lương thực. Ngài cùng các 
Sa-môn Vinh Duệ, Phô Chiếu, v.v... đồng ở tại 


SÓ 2089 —~ DU PHƯƠNG KỸ SAO 1391 


chùa Ký Tế, chuẩn bị đây đủ các thức ăn phô, và 
chỉ nói là đem đi cúng dường chúng Tăng ở chùa 
Quốc Thanh tại núi Thiên Thai. Lúc đó là năm Quý 
Mùi tức năm Thiên Bảo thứ 2 (743) thời Tiên 
Đường. Bây ĐIỜ ĐIặC biên khuây động lắm nhiều 
quanh bờ biên Đài Châu, Ôn Châu, Minh Châu đều 
bị chúng phá hại, đường biến bít lối, công tư đều 
cấm đi. Sa-môn Đạo thuyền nói rằng: "Nay đến 
nước khác vì việc hoằng truyền Giới Pháp, các 
người phải là cao đức, hạnh nghiệp nghiêm túc 
thanh tịnh, còn như Sa-môn Như Hải, v.v... đây ít 
học nên có thể dừng lại". Khi â ây Sa-môn Như Hải 
rất tức giận, bọc đâu người Châu đến Thái Phóng 
Sảnh bảo răng: "Đại sứ có biết chăng? Có Sa-môn 
Đạo Thuyên làm ghe thuyên để vào biến liên kết 
cùng bọn giặc biên. Lại có bao nhiêu người chuẩn 
bị thức ăn khô ở các chùa Ký Tế, Khai Nguyên, 
Đại Minh, lại có 500 giặc biển vào đến thành". Khi 
ây Hoài Nam Thái Phóng sứ Ban Cảnh Thiên nghe 
tin ây liên rất lo sợ, bèn sai người dẫn Sa-môn Như 
Hải đến ngục để xét hỏi. Lại sai Quan nhân đến 
chùa gạn bắt bọn giặc, bèn lục soát tìm được các 
thức ăn khô tại chùa Ký Tế, bắt được Sa-môn Phố 
Chiếu người Nhật Bản tại chùa Đại Minh, bắt được 
Sa-môn Huyền Lãng, Huyền Pháp tại chùa Khai 
Nguyên, còn Sa-môn Vĩnh Duệ trôn chạy vào năm 
ngửa trong ao nước, không bao lâu, thây nƯỚớc XaO 
động nên quan nhân vào ao nước bắt được Vinh 
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Duệ. Tât cả đêu đưa về huyện đề tra hỏi. Sa-môn 
Đạo Thuyền ân trồn trong nhà thê tục cũng bị bắt 
được và đưa vào trong ngục cấm. Tra hỏi rằng: 
"đồng bọn có bao nhiêu người liên kết với bọn giặc 
biển?". Sa-môn Đạo Thuyền đáp rằng: "Không có 
liên kết với giặc, biến, còn ghe thuyên là do Lâm 
Tông, anh của Tế Tướng Lý Lâm Phủ tạo nên, nay 
kiến tu tạo công đức sang núi Thiên Thai cúng 
dường chúng tăng ở chùa Quốc Thanh. Đi đường 
bộ trải qua núi rừng gian khô nên săm ghe thuyên 
để đi lại đường biến. Nay lại có hai bức thư của Lý 
Lâm lông hiện ở tại Thương Tào”. Thái Phóng saI 
người đến hỏi 1 EPHE Tào. Thương Tảo đáp: 
"Thật có vậy". Bèn đòi lấy thư ấy đọc xem. 
Xong TÔI bảo: "Đại Sư không việc gì. Nay ba bọn 
giặc biển quấy động không thể đi qua bằng đường 
biến, thuyên đã làm ra giao nộp cho Quan, còn các 
tạp vật hoàn trả lại các chư tăng”. Sa-môn Như Hải 
vu cáo xăng bậy và các kẻ trái phản phải hoàn tục, 
đánh 60 trượng, đuổi về quê phủ. Bồn vỊ Sa-môn 
người Nhật Bản, từ Dương Châu lên tâu trình đến 
Kinh Đô, Hồng Lô kiểm xét đến hỏi chùa các vỊ ấy 
có ở, nhà chùa đáp răng: “Các Sa-môn ây theo giá 
đi không, thây trở lại". Hồng Lô bèn y theo chùa 
đáp mà tâu trình, bèn ban săc xuông Dương Châu 
răng: “các Sa-môn Vĩnh Duệ, v.v... đã là phiên 
Tăng vào chùa học hỏi, mỗi năm nên ban tặng 25 
xấp lụa quyên, cung cấp y phục hợp với bốn mùa, 
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lại là những người dự tham theo giá, chắng phải 
ngụy lạm, nay muốn trở về nước, nên tùy ý mà 
phóng thả trở VỆ, nên y theo lệ của Dương Châu 
mà đưa tiễn". Bây giờ các Sa-môn Vĩnh Duệ, Phố 
Chiếu, v.v... bị giam câm 4 tháng, đến 8 tháng mới 
được phóng thả. Sa-môn Huyễn Lãng, Huyện Pháp 
từ đó riêng trở về nước Nhật Bản. 

Khi ây, Sa-môn Vĩnh duệ và Phổ Chiếu cùng 
bàn với nhau răng: "bản nguyện chúng ta vì truyền 
giáo pháp thỉnh cầu chư vị Đại Đức đưa vệ nước 
Nhật Bản, nay Dương Châu vâng phụng sắc ban 
chỉ tiễn đưa bốn người chúng ta, không được thỉnh 
mời Chư Tăng, mà trở vê không thì chăng ích gì. 
Đâu như chắng nhận sự đưa tiễn của Quan cứ y 
như cũ mà thỉnh mời Chư Tăng, mai đây trở vê 
nước ai là người lưu truyền giới pháp ư?". Do đó, 
bèn trốn quan sở đồng đến chỗ Ngài (Đại Hòa 
Thượng) lường tính. Ngài bảo rằng: "Chớ phải lo 
buôn, nên tìm kiêm phương tiện sẽ được toại 
nguyện". Bèn xuất 80 quan tiền mua được một 
chiếc thuyền quân lính của Lãnh Nam Đạo Thái 
Phóng Sứ Lưu Lã Lân, thuê mướn được I§ người 
làm thuyên, chuẩn bị hải lương linh chi, 100 thạch 
gạo hồng lục, 30 thạch đậu hộp, 180 cân ngưu tô, 
50 thạch bún, 2 xe bánh hỗ khô, I xe bánh nướng 
khô, I vạn bánh mỏng khô, l xe rưỡi phiên thạch 
đâu, đủ 30 tác hợp tử bản và đem theo một pho tôn 
tượng hòa 5 đảnh đâu, một pho tượng bóng, một 
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tôn tượng vàng bùn, một lục phiên Phật Bô-tát 
Chướng Tử, một bộ kinh Hoa Nghiêm bảng chữ 
vàng, một bộ kinh Đại Phẩm bảng chữ vàng, 100 
bộ lẫn lộn Kinh Luận Chương Sớ, một Nguyệt 
Linh Chướng Tử, một bộ kinh Đại Niết-bàn bảng 
chữ vàng, một hàng Thiên Chướng Tử, 120 tràng 
Phan Đạo Tràng, 14 dãi cầu Phan, § Ngọc Hoàng 
Bình Phan, 50 hộp Kinh Loa Điện, 20 cái bình 
đông, 24 bức chăn gia hoa, 1000 chiếc áo Ca Sa, 
1000 chiếc áo Thiên Sa, 1000 Tọa Lụ, 4 sàn lớn 
lộng đồng, 40 cái lộng lá trúc, 20 mầm đồng lớn, 
20 mâm đông vừa, 40 mâm đồng nhỏ.80 Xxâp đồng 
mặt một thước, 20 xấp đồng. nhỏ, l6 xâp g1ỏ sợi 
tua trăng, 6 xấp giỏ sợi năm săc, 20 Tế Xạ Hương, 
Trầm Hương, Giáp Hương, Cam Tùng Hương, 
Long Não Hương, Thiện Đường Hương, An Tức 
Hương, Sạn Hương, Linh Lục Hương, Thanh Mộc 
Hương, Huân Lục Hương cả thảy có hơn 600 cân. 
Lại có các thứ Tất Bát, Ha Lê Lặc, Hỗ Tiêu, A 
Ngụy, Thạch Mật, Giá Đường, v.v... hơn 500 cân, 
10 hộc mật ong, S0 bó cam giá, 10000 quan tiên 
xanh, I0000 quan tiền chánh lô, 5000 quan tiền tử 
biên, 2000 cái đầu La Bộc, 30 lượng giày dệt sợi 
gai, 30 chiếc chiếu mũ, đốc thúc các Sa-môn 
Tường Ngạn, Đạo Hưng, Vinh Duệ, Đức Thanh, 
Phố Chiếu, Tư Thác, v.v... cả thảy 17 vị, người làm 
ngọc, các tay thợ họa, điêu khắc chạm trồ thêu vẽ, 
sửa văn khắc bia, v.v... có đến §5 người đồng lên 
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một thuyên. 

Bắt đầu từ tháng 12 năm Thiên Bảo thứ 2 (743) 
thời Tiên Đường, căng buôm theo hướng Đông đi 
xuống, đến bờ sông Lan Câu bị gió giữ cuốn thôi, 
sóng lớn đập phá, thuyên, mọi người đều lên bờ, 
nước triêu dâng đến eo bụng người, ngài ngôi trên 
cỎ nơi ØÒ cao, các người khác đều ở trong nước, 
gió Đông rét lạnh rất lăm đăng cay, lại phải sửa 
thuyên, xuông đến núi Đại Bảng, ché thuyên 
không được, liên phải xuống đảo núi, dừng ở một 
tháng, đợi chờ gió tốt mới bắt đầu đi, muôn đến núi 
Tang Thạch, bỗng nhiên gió thôi mạnh sóng dâng 
cao, thuyền không cập bờ được, không phương kế 
øì để tính liệu. Vừa mới khỏi bờ nguy hiểm trở lại 
rơi trên đá, thuyên hư thủng, người và thuyên đều 
phải kéo lên bờ, gạt nước đều hết. Đói khát qua 3 
ngày, gIÓ dừng sóng lặng, tuyên lang đem nước 
gạo đến cứu giúp. Lại trải qua 3 ngày, có hoàng hải 
cung đến hỏi tin tức, tỏ bày câu xin Thái Thú Minh 
Châu xử phán, được an đặt đến ở chùa A-dục 
Vương tại núi Mậu Huyện. Chùa đó có tháp của 
Vương A-dục, Minh Châu là một huyện của Việt 
Châu xưa kia. Năm Khai Nguyên thứ 2l (733) thời 
Tiên Đường, Việt Châu Mậu Huyện lệnh Vương 
Thúc Đạt tâu trình cắt một huyện của Việt Châu 
đặt làm Minh châu, lại mở 3 huyện khiến thành 
một Châu bốn huyện. Nay gọi là quận Dư Diêu. 
Tháp của vua A-dục là sau khi Đức Phật diệt độ 


1396 SỬ TRUYỆN 12 


khoảng 100 năm có vị Thiết Luân Vương tên là A- 
dục Vương saI khiến quỷ thân kiến tạo 34.000 ngôi 
tháp, tháp â ây là I trong số đó. , Tháp â ây, chắng phải 
băng vàng ngọc đá đất đồng sắt, màu sắc tử ô khắc 
chạm khác thường, một mặt biên làm Vương Tử 
Tát Đõa, một mặt biến làm xả bỏ tròng mắt, một 
mặt biến làm xả bỏ đầu não, một mặt biên làm cứu 
chim bô câu, trên không lộ bản, giữa có freo 
chuông, chôn vùi trong đât, không người nảo biết 
được, chỉ có nên vuông cao vài nhận, cỏ cây um 
tùm che phủ, ít có người tìm thấy. Đến năm Thái 
Thi thứ nhất (265) thời Tây Tân có Lưu Tát Ha 
người xứ Tây Hà Ly Thạch thuộc Tĩnh Châu bị 
chết đến chỗ vua Diêm La, vua Diêm La bảo đào 
bởi ra. Từ đó trải qua các Triêu Đại Tấn Tông Tê 
Lương cho đến thời Tiền Đường, lúc nảo cũng có 
tạo tháp dựng nhà, công việc ây lắm nhiêu. Trên 
đánh núi đá ở phía Đông Nam Mậu Sơn có một dâu 
chân phải của Đức Phật, trên mõm núi nhỏ ở phía 
Đông Bắc lại có một dâu chân trải của Đức Phật, 
đêu dài một thước 4 tắc, trước Tộng 5 tắc § phân, 
sau rộng 4 tắc rưởi, lún sâu 3 tắc, tướng thiên bức 
luân, đường văn ngư ân hiện bày rõ ràng. Ở đời 
tương truyền đó là vết chân của Đức Phật Ca-diệp 
vậy. Về hướng Đông cách khoảng 2 dặm bên cạnh 
đường có một giêng thánh sâu 3 thước, trong mát 
ngọt ngon, trời mưa lớn chăng dâng tràn, trời năng 
hạn không khô cạn. Trong giêng có một vảy cá dài 
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1 thước 9 tâc, ở đời tương truyền đó là Bô-tát Hộ 
Trì Tháp, có người đem hương hoa đến cúng 
dường nêu là người có phước thì liền thấy, còn kẻ 
không phước trải qua nhiêu năm mong cầu vẫn 
không thây. Có người đến trên giếng làm nhà, dùng 
7 món báu làm cây ngói tự nhiên trong giêng nước 
dâng trào cuốn trôi đi. 

Đến năm Thiên Bảo thứ 3 (744) chúng tăng ở 
chùa Long Hưng tại Việt Châu thỉnh cầu Ngài, 
giảng luật thọ giới xong, lại có chư Tăng. ở Hàng 
Châu, Hỗ Châu, Tuyên Châu đều đến cầu thỉnh 
ngài giảng luật. Y theo thứ tự, ngài vân du truyền 
giảng giới luật, rôi trở về đến chùa A- dục Vươn 
ở Mậu Sơn. Bấy giờ chư Tăng tại Việt Châu biết 
ngải muốn sang nước Nhật Bản, nên báo cùng 
Quan ở châu răng: “Sa-môn Vĩnh Duệ người Nhật 
Bản dẫn dụ Đại Hòa Thượng muốn sang nước Nhật 
Bản". Khi ây Sơn Âm Huyện Uý sai người đến nhà 
Vương Thừa tìm bắt được Sa-môn Vinh Duệ, gông 
trói vội đưa về kinh. Vừa đến Hàng Châu, Sa-môn 
Vinh Duệ cảm mắc bệnh xin được dừng nghỉ trị 
liệu, trải qua thời gian dài, nói bệnh hăn chết mới 
được phóng thả. 

Các Sa-môn Vĩnh Duệ, Phố Chiếu v.v... vì cầu 
pháp mà trước sau mặc phải ương, họa khốn khô 
chăng thê nói hết, nhưng chí nguyện vẫn kiên có, 
không hê hôi hận thôi thât. Ngài rât hoan hỉ với chí 
khí như thê, muôn được toại chí nguyện ây mới sai 
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Sa-môn Pháp Tân cùng 2 vị cư sĩ đem tiên của sang 
Phước Châu mua thuyên, chuẩn bị lương thực vật 
dụng, ngài dẫn các Môn Đô, Sa-môn Tường Ngạn, 
Vinh Duệ, Phố Chiếu, Tư Tháp, VN: . hơn 30 
người lễ bái giã từ tháp vua A-dục rôi lần lượt lễ 
bái các Phật tích, cúng dường Giêng Thánh, Bô-tát 
Cá Hộ Trì ,Pháp, men theo núi thăng ra châu, Thái 
tú Lô đô tế và tăng chúng phụ lão nghĩnh tiếp thiết 
lễ cúng dường, sai người chuẩn bị lương thực, đưa 
đến chùa Thôn Bạch Xã, tu sửa tháp đã bị hư hại, 
huyễn hóa mọi người trong làng xóm tạo dựng một 
điện Phật. Đến huyện Linh Hải thuộc Đài Châu, 
dừng nghỉ qua đêm tại chùa Bạch Tuyên, sáng hôm 
sau, thọ trai xong vượt núi, đảnh núi cao vợi đường 
Xa, đến chiêu mờ tôi núi khe suối sâu lút đầu gối, 
tuyết bay mờ cả mắt, mọi người khóc lệ đông nhận 
chịu sự lạnh khổ, sáng hôm sau mới vượt qua đánh 
núi, vào huyện Đường Hưng chiều tôi vào chùa 
Quốc Thanh, tùng trúc um tùm, cây lá ngời ánh 
sáng ngập, tháp báu điện ngọc lung linh rực rỡ, 
trang nghiêm hoa sức nói không thể hết, thong thả 
rảo bước núi Thiên Thai Thú Vịnh chắng thê hết 
trong muôn một, ngài lần lượt lễ bái các thánh tích, 
ra đên huyện chỉ thuỷ phân, vào huyện Lâm Hải, 
dẫn đường đến Bạch Phong, men theo lỗi bờ sông 
bèn đến huyện Hoàng Nham. Tiện theo đường 
quận Vĩnh Gia đến chùa Thiền Lâm, dừng nghỉ qua 
đêm. 
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Sáng hôm sau thọ trai xong, sửa soạn muôn đến 
Ôn Châu, bỗng nhiên có Thái Phóng sứ điệp đến 
tìm bắt. Với tâm ý là đệ tử của ngài ở Dương Châu 
là Sa-môn Linh Hựu củng Chúng Tăng Tam Cang 
ở các chùa đông bàn với nhau rằng: 

"Đại Hòa Thượng của chúng ta phát nguyện 
đến nước Nhật Bản, trèo núi vượt biến, đã qua vải 
năm gian. khổ, biên khơi mênh mông muôn dặm 
không biết đã sống chết như thể nào, nên có thể 
cùng nhau trình báo Quan sở ngăn chặn khiến ở 
lại". Bèn dâng điệp văn tâu báo cùng Châu Huyện, 
do đó, Giang Đông Đạo Thái Phóng Sứ ban sắc 
điệp xuông các Châu, trước tiên truy, bắt Chư VỊ 
Đại Đức Tam Cang ở các chùa đưa vệ trong ngục 
để tra hỏi, tiếp lần theo vết đến Chùa Thiền Lâm 
đón bắt được ngài, sai sứ phòng hộ áp giải đưa về, 
bao bọc chung quanh cả 10 lớp, đưa đến sở Thái 
Phóng Sứ. Các Châu Huyện ngài đến, quan dân 
đêu dự tham nghĩnh đón, lễ bái mừng vui, liên 
phóng thả Chư VỊ Đại Đức Tam Cang bị giam cầm 
bấy lâu, Thái Phóng Sứ phân xử trở về chùa cũ để 
ở. Và ước thúc Chư VỊ Đại Đức Tam Cang phòng 
hộ chớ đề ngài lại đi đến nước khác. Các hàng đạo 
tục ở khắp các châu nghe ngài về đến, mỗi người 
tự bày biện tứ sự cúng dường, đua nhau đến chúc 
mừng, vội vã năm tay hỏi han khô nhọc, chỉ riêng 
mình Ngài buôn bã mắng trách Sa-môn Linh Hựu, 
không cho mở mang mặt mày. Thường ngày, Sa- 
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môn Linh Hựu đến sám tạ câu xin hý hoan tha thứ, 
mỗi đêm từ canh một đến canh năm đứng suốt để 
sám tạ lỗi quá, cứ như vậy trọn 60 ngày. Và chư vị 
Đại Đức Tam Cang ở các chùa cùng lại lễ tạ cầu 
xin hoan hỷ, ngài mới mở mang mặt mày. 

Đến mùa xuân năm Thiên Bảo thứ 7 (748) thời 
Tiên Đường, các Sa-môn Linh Duệ, Phố Chiếu từ 
quận Đông An đến chỗ Ngài ở chùa Sùng Phước 
tại Dương Châu, ngài lại cùng 2 Sa-môn ây chuẩn 
bị phương tiện, tạo thuyên, mua sắm hương thuốc, 
lo liệu mọi vật đây đủ như sự chuẩn bị trong năm 
Thiên Bảo thứ 2 (743) thời tiên đường trước kia 
vậy. Những người đồng hành như Sa-môn Tường 
Ngạn, Thân Thương, Quang Diễn, Đốn Ngộ, Đạo 
Tô, Như Cao, Đức Thanh, Nhật Ngộ, Vinh Duệ, 
Phố Chiếu, Tư Thác, v.v... kẻ tăng người tục cả 
thảy 14 vỊ, lại cảm hóa được T18 tay thuỷ thủ, ngoài 
ra những người vuI thích cùng theo có cả thảy 3Š 
người. Đến ngày 27 tháng 6, phát xuất từ chùa 
Sùng Phát đi đên Tân Hà, Dương Châu, nương 
thuyền xuống đến núi GIỚI Lang ở Thường Châu, 
bỗng nhiên gió nổi, sóng vỗ cao, xoay chuyền 
quanh ba núi. Ngày hôm sau gặp được gió thuận 
bèn đến được núi Tam Tháp ở Việt Châu, dừng ở 
lại đó một tháng. Đến sáng sớm ngày l6 tháng 10, 
Ngài bảo răng: "Hôm qua mộng thây có ba Quan 
nhân, một người mặc lụa đào, hai người mặc lụa 
lục đến trên bờ bái biệt, nên biết Quốc thân cùng 
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giả từ vậy. Nghi chuyên này hăn vượt biên được". 
Chỉ chốc lát gió nối dậy, chỉ hướng núi Đảnh ngạn 
mà xuất phát, theo hướng Đông Nam trông nhìn 
thây núi, đến giữa trưa núi ân mất mới biết là ánh 
giả vậy. Cách bờ dân xa, gió bỗng giật mạnh, nước 
đen như mực, một lần sóng vọt như lên núi cao, 
sóng dữ lại đến tợ như vào hang sâu mọi người đều 
mê man say mệt, chỉ còn biết xưng niệm Bỏ- tát 
Quán Thê Ẩm. Người lái thuyên bảo răng: "nay 
thuyên muốn đắm chìm, có = đáng mến tiếc". Liên 
kéo các giỏ sạn hương muôn ném vẤT, giữa không 
trung bỗng có tiếng bảo răng: "chớ vất bỏ, chớ vất 
bỏ”. Bèn thôi. Đến lúc nữa đêm, người lái thuyền 
bảo rằng: "có 4 thần Vương mặc áo giáp cầm nắm 
gậy ở hai đầu thuyền và hai bên mạn thuyên”. Mọi 
người. nghe nói vậy trong lòng tạm an. Ba ngày sau 
qua đến biên rắn, răn ở đó dài hơn một trượng, con 
nhỏ nhất dài cũng hơn 5 thước, sắc màu loan lỗ 
khắp đây trong biên. Ba ngày sau vào đến biến cá 
bay, cá Day có sắc màu trăng che đây giữa không 
trung, cá lớn dài một thước. Năm ngày sau lại qua 
biển chim bay, chim lớn như người bay đậu trên 
thuyên, thuyên nặng như muốn đăm chìm, mọi 
người đưa tay xua đuôi, chim liên ngậm lây tay. 
Sau đó hai ngày không có vật gì, chỉ có gió dữ sóng 
cao, chư Tăng mỏi mệt nằm chỉ một mình a-môn 
Phố Chiêu mỗi ngày đến giờ ăn đem gạo sông cấp 
cho chư Tăng xung vào bữa ăn trưa, trên thuyên 
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không có nước, ăn gạo sông cô họng khô ráng nuốt 
không xuống, uông nước biển Dụng liền phinh 
chướng. Một đời gian khổ sao quá Cực đến thế? 
Trong biên bỗng nhiên có 4 con cá vàng mỗi con 
dài một thước chạy quanh bốn phía thuyên. Đến 
sảng sớm, gió dứt, trông nhìn thây núi mỌi người 
đêu khát nước muốn chết. Bỗng nhiên sắc mặi Sa- 
môn Vĩnh Duệ tỏ vẻ vui mừng mà bảo rằng: mộng 
thây quan nhân câu thỉnh tôi cho sám hồi thọ GIỚI. 

Tôi DảO: "bần đạo rất khát muốn có được nước 
uống". Quan nhân ây bẻn đem nước dâng cho, 
nước sắc màu như sữa châm, uông lây rất ngon 
lành, tâm đã trong mát tôi mới bảo cùng quan nhân 
ây rằng: "trên thuyên có hơn 30 người đã qua nhiêu 
ngày không uông nước, rất đói khát. Xin đàn-việt 
sẵn đem nước lại cung cấp". Quan nhân â ây liên gọi 
mưa hiến lão nhân sử phần răng: "Các ngươi phụng 
Sự người hãy gập đem nước đến". Mộng thây 
tướng như thê, ngày nay hắn sẽ có nước đến. Các 
ngươi phải Ấp, câm năm bát đợi chờ”. Mọi người 
nehe vậy rồi đêu củng vui vẻ. Ngày hôm sau đến 
khoảng giờ mùi, giữa không trung phía Tây Nam 
bỗng nhiên mây nôi che phủ trên thuyên, mưa tuôn 
đồ, mọi người đều năm bát hứng uồng. Qua ngày 
thứ hai mưa cũng kéo đến, mỌI người đều được no 
đủ. Đến sáng sớm hôm sau gân tới bờ, có 4 con cá 
trắng đến dẫn thuyền thăng đến ghe bến thuyên, 
mọi người trên thuyền câm bát đua nhau lên bờ đi 
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tìm nước uông. Qua một sườn núi nhỏ gặp một ao 
nước trong mát ngọt ngon, mọi người dành nhau 
uống mỗi mỗi đều được no đủ. Ngày hôm sau lại 
muôn đến ao đó múc lây nước. Ngày hôm sau nữa 
nơi chỗ ao ấy chỉ là đất liền không thây có ao nữa, 
mọi người củng nhau vui buôn lẫn lộn mới biết đó 
là do thân linh biến hiện ra ao nước ấy. Bấy giờ 
đang là tháng | I, hoa nhị đua nở, cây thật măng tre 
chăng hiện bây như mùa hạ. Phàm đi trong biển 
qua l4 ngày mới đến được bờ, bèn sai người tìm 
kiêm bến đỗ, mới gặp 4 có 4 người kinh kỹ bèn dẫn 
đường mà đi. 4 người ây bảo răng: "Phước báo của 
đại Hòa Thượng rất lớn nên Đặp đệ tử, không như 
vậy hăn phải chết. Ở xứ này, người vật ăn thịt 
người. "bỗng nhiên lửa nôi qua lại bèn dẫn thuyền 
vào cập bến. Đến chiêu tối, thây có một người trùm 
bịt đầu mang dao, mọi người đêu rất khiếp sợ, cho 
người ây ăn rôi bèn bỏ đi. 

Đêm đó phát xuất, trải qua 3 ngày nữa mới đến 
bến thuyền Chân Châu. Người kinh kỹ ấy sang báo 
ở quận. Biệt Giá. Băng Sùng Trái phái binh lính 
hơn 100 người ra nghinh đón dẫn đến Châu Thành. 
Biệt Giá ra nghĩnh tiếp mà nói răng: "đệ tử sớm 
biết Đại Hòa Thượng đến. Đêm qua mộng thấy có 
vị Tăng dòng họ Phong Điện đáng là người cậu của 
Sùng Trải trong đây có ai là người dòng họ Phong 
Điển chăng?" Chư Tăng đáp: "không có aI dòng họ 
Phong Điện" Sùng Trái nói: "trong đây tuy không 
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có người dòng họ Phong Điện, mà nay Đại Hòa 
Thượng tức là sẽ đáng là cậu của đệ tử". Bèn liền 
nghinh đưa Ngài vào trong nhà, thiết trai cúng 
dường. Lại đến trong sảnh Thái Thú thiết hội trao 
truyền giới. Ngài bèn vào ở nghỉ tại chùa Đại Vân 
thuộc trong châu. Chùa ấy Điện Phật đều bị hư 
hoại, chúng tăng mỗi người tự xả thí y vật để tạo 
dựng lại Điện Phật. Dừng lại ở đó một năm, xây 
dựng xong, Biệt CIá Băng Sùng Trái tự chuẩn bị 
hơn 800 người đưa tiễn Ngài đi, qua hơn 40 ngày 
đến Châu Vạn An. Đại Thủ Lãnh châu đó là Băng 
Nhã Phương thỉnh mời ngài về ở tại nhà, cúng 
dường suốt 3 ngày. Mỗi năm, Bằng Nhã Phương 
thường cướp lây thuyên của Ba Tư vài ba chiếc lây 
mọi vật làm của riêng mình, bắt người làm tôi tớ. 
Các tôi tớ ấy ở Nam Bắc 3 ngày rôi đi, ở Đông Tây 
năm ngày tôi đi, thứ tự các thôn đều tôi tớ của Băng 
Nhã Phương. Mỗi lúc gặp khách, Băng Nhã 
Phương thường dùng nhủ đâu hương làm đèn đuôc, 
môi một lân đôt hơn 100 cân. Sau vườn nhà Bằng 
Nhã Phương cây gỗ Tô Phương bày chất như núi, 
ngoài ra còn các thứ tài vật cũng xứng như thế đó. 

Đi đến ranh giới Ngạn Châu, ở đó không có 
giặc cướp, Biệt Giá mới quay trở lại. Các Sa-môn 
Vinh Duệ, Phố Chiếu theo đường biến đi hơn 40 
ngày mới đến Ngạn Châu. Châu Du Dịch Đại sứ 
Trương Vân ra bái yết nghinh đón dẫn đưa vào ở 
chùa Khai Nguyên. Quan liêu tham xét thiết trai, 
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cúng thí mọi vật đây chật phòng nhà. Xứ đó có các 
thứ ngon lạ khác khẩu vị như là Ích Trí Tử, Tân 
Lang Tử, Lệ Chi Tử, Long Nhãn, Cam Giá. Câu 
Diên Lâu đâu lớn như chén bát, ngọt ngon như 
đường mật, hoa như sắc màu bảy báu, cây Thiện 
Đường Hương Sinh mọc um tùm thành rừng, gió 
thoảng mùi hương tỏa xa ngoài năm dặm. Lại có 
cây Ba La Nại, quả lớn như Đông Qua, cây tợ như 
Minh Tra, đồng hạt quả Tất Bát. Nay thấy lá như 
Thuỷ Thông, rễ có mùi tợ như Càn Thị. Tháng 
mười làm ruộng, qua tháng giêng thu hoạch lúa, 
nuôi tăm 8 lượt, thâu hoạch lúa 2 mùa. Người Nam 
mặc cây nón, người nữ mặc vải sợi bông, mọi 
người đều khắc chạm móng chân, đục răng, đánh 
màu trên mặt, uông băng mũi, đó là sự kỳ đặc vậy. 
Đại sứ đã xuống Điển Chánh, làm phiên cúng 
dường chúng Tăng. Đại sứ tự tay dâng thức ăn, 
đem lá cây Ưu-đàm-bát sung làm rau sông, lại đem 
hạt trái Uu-đàm-bát cúng dường chúng Tăng, mà 
nói răng: "Đại Hòa Thượng có biết chăng? Đây là 
hạt trái Uu-đàm-bát, cây này có hạt hoa, đệ tử gặp 
được Đại Hòa Thượng, như hoa Ưu-đàm-bát thật 
rất khó gặp vậy". Lá của nó sắc màu đỏ còn lớn 
hơn cả thước, hạt sắc màu đỏ tía, mùi vị ngọt ngon. 
Ở trong ây Øặp phải hỏa hoạn, chùa cùng bị thiêu 
rụi. Ngài nhận sự câu thỉnh của đại sứ tạo dựng lại 
chùa. Chân Châu biệt giá nghe Ngài tạo dựng chùa, 
liền sai các tôi tớ mỗi người một cây ruI1. Nội trong 
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3 ngày đêu đưa đến, liên tạo dựng Điện Phật, giảng 
đường, tháp gạch. Cây ruIi còn thừa lại tạo Tôn 
Tượng Đức Phật Thích Ca cao trượng sáu. Ngài 
đăng đàn trao truyền giới, giảng luật, độ người đủ 
hoàn tất, liên giả biệt đại sứ mà đi. Đại sứ bèn sai 
Trừng Mại Huyện Lịnh trông coi đưa tiễn Ngài lên 
đường. 

Đi suốt ba ngày ba đêm bèn đến Lôi Châu, Lai 
Châu, Biện Châu, Tượng Châu, Bạch Châu, Dông 
Châu, Tất Châu, Ngô Châu, Quế Châu, v.v... các 
hàng quan nhân tăng tục phụ lão nghênh đón lễ bái, 
cúng dường, vâng phụng kính thờ, những việc ây 
nhiêu vô lượng, nói ghi không thê hết. Mới đầu An 
Đô Đốc Thượng Đảng Công Băng Phô Bọc, v.v.. 
đi bộ ra ngoài \ thành, gico cả năm vốc sát đất đảnh 
lễ cho ngài, dẫn đưa vào chùa Khai Nguyên. Vừa 
mở cửa Điện Phật, mùi hương thơm lan tỏa khắp 
Thành. Chư Tăng trong Thành cầm nắm Tràng 
Phan, đốt hương, xướng ca nhóm tụ vào trong 
chùa. Quan nhân trăm họ trong Châu Huyện kéo 
đến đây chật cả đường đi, lễ bái tán thán, suốt ngày 
đêm không ngừng nghỉ. Băng Đô Đốc lại tự tay 
dâng thức ăn cúng dường chúng Tăng, thỉnh câu 
ngài xin được thọ giới Bô-tát. Giang Đô Đốc có 74 
Châu Quan Nhân chọn cử người thi học đều nhóm 
tập đên Châu ây theo Đô Đốc thọ ĐIỚI Bỏ-tát số ây 
Đông, đảo vô lượng. Ngài dừng ở đây một năm. 

Bấy giờ, Nam Hải Quận Đại Đô Đốc Ngũ Phủ 
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Kinh Lược Thái Phóng Đại Sứ, Nhiễp Ngự Sử 
Trung Thừa, Quảng Châu Thái Thú Lô Hoán Điệp 
xuông các Châu nghĩnh thỉnh Ngài đến Quản phủ. 
Khi ấy bằng đô đốc đến đích thân đưa tiễn Ngài, tự 
nâng đỡ Ngài lên thuyền mà nói rằng: "Khô Bọc 
con cùng Đại Hòa Thượng sau khi mạng chung đến 
Cung Trời Đức Phật Di Lặc mong cùng được gặp”. 

Và buôn khóc cùng giả biệt. Xuông Quề Giang, đi 
7 ngày đến Ngô Châu, tiếp đến ở chùa Long Hương 
tại Đoan Châu. Khi ấy Sa-môn Vinh Duệ an nhiên 
thị tịch, Ngài xót thương thảm thiết tiễn đưa an 
táng xong rôi mới đi. Đoan Châu Thái Thú nghĩnh 
dẫn đưa đên Quảng Châu. Lô (Hoán Điệp) dẫn các 
hàng đạo tục ra ngoài thành nghĩnh đón, cung kính 
vâng phụng tiếp thừa, việc ấy nhiêu vô lượng, dẫn 
đưa Ngài vào chùa Đại Vân, cúng dường tỨ sự, 
đăng đàn thọ giới. Chùa ấy có hai gốc cây Ha Lê 
Lặc, hạt trái như trái táo lớn. Ở chùa Khai Nguyên 
lại có nước Hồ tạo bản 9 hội Kinh Hoa nghiêm 
băng Bạch Đản, đốc xuất 60 người thợ suốt 30 năm 
tạo mới hoàn tật, vật dụng tốt hơn 4000 quan tiên, 
muôn đem sang Tây Trúc. Thái Phóng Sứ Lưu 
Thân Lân dâng trạng văn tấu trình, bèn có sắc ban 
lưu để lại tại chùa Khai Nguyên cúng dường, dùng 
7 báu trang nghiêm không thế nghĩ bàn. Lại có 
chùa Bà-la-môn 3 cơ sở, đêu có các vị Tăng ở đó. 
Trong ao có hoa sen xanh, hoa lá rễ cành đều 
thoảng tỏa mùi thơm khác lạ. Trong sông có 
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thuyên của Bả-la-môn, Ba Tư, Côn Lôn, v.v... 
không biết rõ lượng là bao nhiêu chiếc, đều chở 
hương thuốc trân báu chất đây như núi, thuyên lút 
sâu sáu bảy trượng. Người của các nước Sư Tử, 
Đại Thạch, Cốt Đường, Mán Đỏ, Mán Trăng, v.v.. 
qua lại dừng ở chủng loại lắm nhiêu. Thành quanh 
Châu có 3 lớp. Đô Đốc cầm nắm 6 cờ tiết mao, một 
cờ tiết mao là một quân, oai nghiêm chăng khác gì 
vua Chúa. Các màu tía Đào khắp thành, âp ở cách 
bên cạnh. 
Ngài dừng ở đó một mùa xuân, rôi đi đến Thiều 
Châu, dân chúng cả thành đều đưa tiễn đi xa. Vượt 
sông qua hơn 700 dặm, đến chùa Thiên Cư ở Triều 
Châu, dừng ở lại đó 3 ngày. Quan nhân ở Thiêu 
Châu lại nghĩnh dẫn ' Ngài vào ở chùa Pháp Tuyên. 
Chùa đó là do Võ Tắc Thiên vì Thiên sư Tuệ Năng 
mà tạo dựng. Ảnh tượng của Thiên sư đến nay vẫn 
hiện còn. Sau đó, Ngài lại dời đến ở chùa Khai 
Nguyên. Từ đó, Sa-môn Phố Chiếu giã biệt ngài 
theo hướng Lãnh Bắc. Đến ở chùa A-dục Minh tại 
Minh Châu. Lúc đó là năm Thiên Bảo thứ 9 (750) 
thời Tiền Đường vậy. Khiâ ây Ngài năm tay Sa-môn 
Phố Chiêu buôn mà nói răng: "vì đạo nghiệp hoằng 
truyền giới luật, pháp thệ nguyện vượt biển mà 
không đến được nước Nhật Bản, Bản nguyện 
không thành, từ đây phải chia tay, cả nguyện không 
thể dự tả!" bây giờ Ngài từng trải qua nóng đốt, hai 
mắt sáng bị mờ tôi, nhân có một người nước Hồ 
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nói có thê chữa bệnh mặt, Ngài bèn chịu chữa trị. 
khiến 2 mắt mắt hắn ánh sáng. Sau đó, Ngài lại vân 
du đến chùa Linh Thứu, chùa Quảng Quả, đăng 
đàn thọ IỚI. Ngài lại đến huyện Chinh Xương, qua 
đảnh núi Đại Sưu, đến chùa Khai Nguyên ở Xử 
Châu. Bật Xạ Chung Thiệu Khinh Tả Lân ở đó 
thỉnh mời Ngài đến nhà, lập đàn thọ giới. Tiếp 
theo, Ngài lại đến các Châu, Sa-môn Tường Ngạn 
đoan tọa trên thuyên hỏi Sa-môn Tư Thác Tăng: 
"Đại Hòa Thượng đang ngủ hay thức?" Sa-môn Tư 
Thác trả lời: "Hòa Thượng ngủ chưa dậy”. Sa-môn 
Tường Ngạn nói răng: "nay tôi muốn quyết biệt 
cùng Đại Hòa Thượng". Sa-môn Tư Thác bèn gọi: 
"Đại Hòa Thượng! Đại Hòa Thượng!” và đốt 
hương, mang ghê công lại, để Sa-môn Tường Ngạn 
tựa vào ghế xoay mặt vào hướng Tây xưng niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà. Sa-môn Tường Ngạn liên 
một tiếng. xướng niệm danh hiệu Phật xong đoan 
tọa bặt tiếng Im lặng. Ngài mới kêu gọi: "Ngạn! 
Ngạn!" buôn thảm vô vàn. 

Bấy g1ờ các hàng đạo tục ở các Châu nghe Ngài 
trở về Lãnh Bắc, khắp bốn phương mọi người đua 
nhau kéo đến, mỗi ngày thường có hơn 300 người, 
người vật Đông đảo chen chúc, cúng dường mọi 
thứ rực rỡ. Từ đó theo hướng Giang Châu đến chùa 
Đông Lâm ở Lô Sơn. Chùa đó là chỗ ở của Pháp 
sư Tuệ Viễn trước kia trong thời nhà Tấn. Ngài Tuệ 
Viễn lập đàn trao truyên giới, trời mưa Cam lộ nên 
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gọi là Giới Đàn Cam Lộ, đên nay hiện còn. Gân 
đây, năm Thiên Bảo thứ 9 (750) thời. Tiên Đường, 
có Luật sư Chí Ấn cũng tại trên đàn â ây trao truyền 
giới lại cảm trời mưa Cam Lô, các hàng đạo tục 
thây nghe, ngợi khen đồng như ngài Tuệ Viễn ở 
thời nhà Tân xưa kia vậy. Ngài (Đại Hòa Thượng) 
rất lưu luyện cảnh đất đó, dừng ở đó 3 ngày rôi theo 
hướng Tâm Dương đến chùa Long Tuyên. Xưa kia, 
Pháp sư Tuệ Viễn đên đó dựng lập chùa mà không 
CÓ nước, Ngài (Tuệ Viễn) mới phát nguyện răng: 

"chốn đất này nêu có thể nương náu dừng ở, thì nên 
khiến tìm được suôi nước”. Và bèn năm tích trượng 
gõ vào đất, có hai con rồng xanh men theo lên tức 
trượng mả nước liên bắn vọt lên, đến nay vẫn còn 
dòng nước ấy trong vọt cách mặt đất khoảng 3 
thước, nhân đó mà gọi là chùa Long Tuyên (suối 
Rông). Từ đó, đi đường đất đến thành Dương 
Châu. Thái Thú nhóm tập các hàng Tăng NI, đạo 
sĩ, nữ quan trong Châu. Quan nhân, dân chúng 
trong Châu huyện đem các thứ hương hoa âm nhạc 
đến nghĩnh đón Ngài, mời thỉnh cúng dường suốt 
3 ngày. Thái Thú đích thân từ huyện Tâm Dương 
đến trạm Cửu Giang để đưa tiễn. Ngài lên thuyền 
giả biệt Thái Thú mà đi. 

Từ đó, đi 7 ngày đến huyện Giang Ninh ở 
Nhuận Châu, vào chùa Ngõa Quan, lên gác báu, 
pác ây cao hai mươi trượng, do vua Võ Đề (Tiêu 
Diễn 552-550) thời Nam Lưu tạo dựng, đến nay đã 
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hơn 300 năm nên có sự nghiêng đồ hư hoại. Xưa 
kia có một đêm nọ, bỗng nhiên gió bão ập thôi đến, 
đến sáng sớm có người trông thây dưới 4 gốc các 
có 4 dâu vết Thân dài 3 thước lúc sau dưới đất 3 
tắc, nên tạo 4 tượng thân Vương giữ gìn 4 góc tháp. 
Dấu vết thân ấy đến nay vân hiện còn. Xưa kia, vua 
Võ Đề thời Nam Lưu rất sùng kính Tam bảo, tạo 
dựng các ngôi GIà Lam, nay hiện còn có các chùa 
Giang Minh, chùa DI Lặc, chùa Trường Khánh, 
chùa Diên Tộ, v.v... sô ây lắm nhiêu, khắc chạm 
trang nghiêm dốc hết tài năng thây thợ kéo giỏi. 
Sa-môn Linh Hựu đệ tử nghe ngài đến bèn từ Chùa 
Ta Hà Sa đến nghĩnh đón, vừa trồng thây Ngài liên 
Ø1eo năm vóc xXuông đât tiếp nâng chân ngài, Triển 
Chuyển buôn khóc mà than răng: "Đại Hòa 
Thượng sa đến Hải Đông, con tự cho rằng một đời 
nay không còn được hâu hạ, ngày nay được thân 
gân lễ bái, thật là như rùa mù mở mắt thấy mặt 
Nhật. Đèn giới sáng lại, đường tối hiện rõ rằng”. 
Liên dẫn đưa Ngài về ở chùa Tê Hà. Ba ngày sau; 
ngài liền xuông Nhiếp sơn, trở vỀ Dương Phủ, 
ngược qua sông đến bờ Tân Hà, tức vào dừng ở 
chùa Ký Tế. Đình Dương Tử. Các hàng đạo tục Ở 
Giang Đô đua nhau đến chật đường. Ghe thuyên 
trong sông đến nghĩnh đón nối liền tiếp nhau. Ngài 
bèn vào thành ở lại chùa Long Hưng xưa cũ. Từ 
phía Nam Chấn Châu ngài đến Dương Phủ, vượt 
qua các châu huyện đều lập đàn trao truyên giới, 
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không nơi nào bỏ qua không. Nay cũng ở các chùa 
Long Hưng, „ủng Phước, Đại Minh, Diên Quang, 
v.v... ngài vẫn giảng luật trao truyền giới không 
tạm ngưng nghỉ. 

Xưa kia, Luật sư Đạo Ngạn ở Quảng Châu là 
bậc mạng thế đỉnh sinh, khắp trong thiên hạ có hơn 
400 Châu, mọi người đều lấy làm chủ trao thọ giới. 
Sau khi Luật sư Đạo Ngạn thị tịch, có đệ tử là Luật 
sư Nghĩa Oai ở Hàn Châu, tiếng tăm vang vọng 
bốn phương xa, đức hạnh lan tỏa cùng tám xứ, mọi 
người ở các Châu cũng tôn xưng là bậc thây trao 
thọ giới. Đến năm Khai Nguyên năm thứ 21 Q thời 
Tiên Đường, Luật sư Nghĩa Oai thị tịch, bấy giờ 
Ngài (Đại Hòa Thượng) cũng đã 46 tuôi, Người trì 
tịnh giới ở Hòa Nam giang tả chỉ riêng mình Ngài 
ưu tú khác thường. Các hàng đạo tục đều dốc tâm 
hướng về, kính ngưỡng Ngài là bậc Đại Sư trao thọ 
giới. Phàm, trước sau, Ngài giảng đại luật là sớ 40 
biến, giảng, luật sao 70 biến giảng khinh trọng nghi 
10 biên, giảng yết ma sớ 10 biên, đây đủ pháp tu 
tâm học, rộng thâu đạt 5 thừa. Bên ngoài năm giữ 
Oal nghiêm, bên trong cô câu lý sâu. Những lúc 
lãng việc giảng trao, ngài tạo lập chùa viện, cúng 
dường l0 phương chúng Tăng, tu tạo tôn tượng 
Phật Bô-tát nhiều vô số, may ngàn cái áo Nạp Cà 
Sa, hơn ngàn cái áo vải Cà Sa đưa đến cúng dường 
chư Tăng ở núi Ngũ Đài, thiết Đại Hội Vô Giá, mở 
ruộng Bi mà cứu giúp người khô bệnh, lập ruộng 
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kính mà cúng. dường, Tam bảo, ghi tả hết thảy kinh 
gôm 3 bộ, mỗi bộ gôm một vạn một ngàn quyền. 
Trước sau độ người trao truyên giới, tính ra có hơn 
40 vạn người. Trong sô đệ tử của Ngài có những vị 
ưu việt đáng làm bậc thầy mô phạm ở đời như là 
Sa môn Tường Ngạn ở chùa Sùng Phước tại 
Dương Châu, Sa-môn Đạo Kiêm ở chùa Thiên 
Hương tại Nhuận Châu, Sa-môn Quỳnh Quang ở 
chùa An Quốc tại Tây Kinh, Sa-môn Huy Du ở 
chùa Tê Hà tại Nhuận Châu, Sa-môn Pháp Tân Ở 
chùa Bạch Tháp tại Dương Châu, Sa-môn Cầu Ấn 
ở chùa Tê Hà tại Nhuận Châu, Sa-môn Thân Ấp ở 
chùa Tướng Quốc tại Bá Châu, Sa-môn Pháp Tạng 
ở chùa Tam Muội tại Nhuận Châu, Sa-môn Chí Ân 
ở chùa Đại Lâm tại Giang Châu, Sa-môn Linh Vựu 
ở chùa Phước Quan tại Lạc Châu, Sa-môn Minh 
Liệt ở chùa Ký TẾ tại Dương Châu, Sa-môn Minh 
Trái ở chùa An Quốc tại Tây Kinh, Sa-môn Quỳnh 
Chân ở chùa Đạo Thọ tại Việt Châu, Sa-môn Huệ 
Tông ở chùa Hưng Vân tại Dương Châu, Sa-môn 
Pháp Vân ở chùa Quốc Thanh tại núi Thiên Thai, 
V.V... Cả tháy 35 vị đều là những nhân tài xuất 
chúng, môi vị ở một phương, hoăng pháp nơi đời, 
dẫn hóa quân sinh. 

Đến ngày Nhâm ngọ-15 tháng 10 năm Quý Ty, 
tức năm Thiên Bảo thứ 12 (753) thời Tiên Đường, 
nước Nhật Bản sai đại sứ Đặc Tân Đăng Nguyên 
Triêu Thần Thanh Hà, Phó Sứ Ngân Thanh Quan 
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Lục đại phu Quan Lục Khanh Đại bạn tú Di Hồ Ma 
Lã, Phó Sứ Nhân Thanh Quan Lục Đại Phu Bí Thư 
Ciám Cát BỊ triều thân chân bị, vệ uý khanh an bội 
triêu thần Triều Hành, V.V.. . đến chùa Diên Quang 
thưa bạch cùng Ngài răng: "Đệ tử chúng con sớm 
biết Đại Hòa Thượng 5 lân vượt biên đến nước 
Nhật Bản giúp muôn truyền giáo nên nay thân gần 
kính phụng nhan sắc đảnh lễ hoan hý. Đệ tử chúng 
con trước ghi tôn hiệu của Đại Hòa Thượng và Š 
vị đệ tử trì Luật của Đại Hòa Thượng, đã tấu trình 
cùng chúa thượng đến nước Nhật Bản hoàn truyền 
giới. Chúa thượng yêu cầu dẫn đưa các Đạo Sĩ đi, 
nhưng Quân Vương nước Nhật Bản từ xưa trước 
chăng sùng kính Pháp Đạo Sĩ, bèn tấu các vị Lưu, 
Xuân, Đào, Nguyên, 4 người khiến ở lại học Pháp 
Đạo Sĩ. Vì vậy, Đại Hòa Thượng mỗi cũng tự tâu 
trình rút lui. Xin Đại Hòa Thượng tự tạo phương 
tiện, đệ tử chúng con có chuyên Quốc Tín các vật 
và 4 chiếc thuyền, mọi Vật đây đủ, đi cũng không 
khó". Khi ấy ngài liền hứa vâng đã xong. 

Bấy giờ các hàng đạo tặc ở Dương Châu đều 
cho là ngài muốn đến nước Nhật Bản, do đó phong 
giữ chùa Long Hưng rất miên mật. Không do đâu 
có thê phát xuất. Bấy ĐIỜ CÓ Thiên sư Nhân Cán từ 
Vụ Châu đến, kín biết Ngài muốn ra đi chuẩn bị 
đây đủ thuyền she ở đâu sông cùng đợi. Đến giờ 
Thất ngày 19 tháng 10 năm Thiên Bảo thứ 12 (753) 
từ chùa Long Hưng ra đến đầu sông nương thuyền 


SÓ 2089 —~ DU PHƯƠNG KỸ SAO 1415 


đi xuống. Khi ây có 24 vị Sa di buôn khóc chạy lại 
bạch cùng Ngài rằng: "Đại Hòa Thượng nay đi đến 
Hải Đông, không do đâu có thê được gặp lại, chúng 
con là những người sau củng xin muôn được dự 
phân kết duyên. Ngài mới ngay trên bờ sông vì 24 
vị Sa di ây mà truyền giới. Xong rôi Ngài nương 
thuyên tới bến Hoàng Tứ ở Tô Châu. Có các đệ tử 
cùng theo, như Sa-môn Pháp Tân ở chùa Bạch 
Tháp tại Dương Châu, Sa-môn Đàm Tĩnh ở chùa 
Siêu Công tại Tuyên Châu. Sa-môn Tư Thác ở 
chùa Khai Nguyên tại Đài Châu, Sa-môn Nghĩa 
Tỉnh ở chùa Hưng Vân tại Dương Châu, Sa-môn 
Pháp Tài ở chùa Linh Diệu tại Cù Châu, Sa-môn 
Pháp Thành ở chùa Khai Nguyên tại Đài Châu, 
v.v... cả thảy l4 vị. Lại có NI Chí Đạo ở chùa 
Thông Thiện tại Đăng Châu, v.v... 3 vị. Lại có Uu- 
bà-tắc Phan Tiên Đông ở Dương Châu, An Như 
Bảo người nước Hồ, Quân Pháp Lực người nước 
vn Lôn, Hiện Thính Đô người nước Chiêm Ba, 

.. øôm 24 người. Đông thời mang theo 3000 
viên Xá-lợi thịt của Như Lai, l pho Công Đức Tú 
Phố Tập Biến, I pho Đức A-di-đà Như Lai, I pho 
tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn khắc chạm băng 
Bạch Đàn, l pho tượng Thiên Thủ bằng dệt thêu, 
1 pho tượng Bô-tát Quán Thế Âm cứu thê, các thụy 
tượng Phật Dược Sư, Phật DI Đà, Bồ-tát Di Lặc 
mỗi loại 1 pho, Đồng Chướng Tử, Kinh Đại 
Phương Quảng Phật Hoa bảng chữ vàng 80 quyền, 
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Kinh Đại Phật Danh 16 quyền, Kinh Đại Phẩm 
bảng chữ vàng L bộ, Kinh Đại Tập Bảng chữ vàng 
1 bộ, Kinh Niết-bàn Nam Bảng l bộ 40 quyên, 
Luật Tứ Phân I bộ 60 quyền, Tứ Phân Số của Luật 
sư Pháp Lệ 5 bản, mỗi bản 10 quyền, Tứ Phân Số 
của Luật sư Quan Thông 120 trang giấy, Kính 
Trung Ký 2 bản, Bô-tát Giới Sớ của Luật sư Trí 
Châu Š quyền, Bô-tát Giới Sớ của Thích Tử Linh 
Khê 2 quyên, Thiên Thai Chỉ Quán ,Pháp Môn, 
Thiên Nghĩa Văn Cú, mỗi thứ 10 quyên, Tứ CIáo 
Nghi 12 quyến, Thứ Đệ Thiên Môn II quyền, 
Thành Pháp, Hoa Sám Pháp I quyên, Tiểu Chỉ 
Quán l quyên, Lục Diệu Môn I quyên, Minh Liễu 
Luận l quyên, Sức Tông Nghĩa Ký của Luật sư 
Định Tân 9 quyên, Phô Thích Sức Tông Kỹ 1 
quyền, Giới Sớ 2 quyền, mỗi bản 1 quyên, Nghĩa 
Ký của Luật sư Lượng ở chùa Quản Âm 2 bản 10 
quyền, Hàn Chú Giới bản I quyên và sở, Hành Sự 
Sao 5 bản, Yết Ma Sớ, v.v... 2 của Luật sư Đạo 
Tuyên ở Nam Sơn. Giới Bản Sở 4 quyền của Luật 
sư Hoài Tố, Phê Ký 14 quyền của Luật sư Đại 
Giám. Âm Huân 2 bản, Tỳ- kheo-ni Chuyên 2 bản 
4 quyền, Huyền Trang Pháp sư Tây Vức I1 bản 12 
quyền. Quan Trung Sáng Khai Giới Đàn Đô Kinh 
l quyên của Luật sư Đạo Tuyên ở Trung Nam. Cả 
thảy 48 bộ và vàng vòng, thuỷ tinh, Phan Cầm Tay 
4 cái, ... Vàng ngọc... Tây Uât, Bình Lưu Ly đựng 
đây 3 hộc hạt Bồ-đề, 20 cành hoa sen xanh, đồi môi 
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điệp tử 8 mặt, 2 đôi giày da của Thiên Trúc, 1 xâp 
hành thư của Vương Hữu Quân Chân Tích, 3 xấp 
hành thư của Tiêu Vương Chân Tích, 30 xấp chu 
quà thiên trúc, tạp thư, v.v... các thứ thuỷ tĩnh, 
Phan Tây trở xuống đều đưa vào trong. Lại có một 
kho tháp vàng đồng dạng như tháp của A-dục 
Vương. 

Đến ngày Canh Dân - 23 tháng 10, Đại Sứ sử 
phân ngài Đại Hòa Thượng đã xuống, Thừa Phó 
Sứ đã xuống thuyên xong, sau đó, đại sứ đã xuống 
cùng bàn nhau rằng: "nay ở quận Quảng Lăng canh 
phòng cảnh giác, biết Đại Hòa Thượng đi sang 
nước Nhật Bản, sắp muốn tìm xét bắt thuyền, nêu 
bị xét bắt là khiến có ngại, lại nếu bị gió thôi bạt 
trở lại ranh giới nước Đường (Trung Hoa) hắn 
không khỏi bị tội xấu ác" .- Do đó, Chúng Tăng đều 
xuông thuyên dừng ở lại. Đến đêm ngày Đinh Mùi- 
mông mười tháng mười một, Đại Bạn phó sứ trộm 
với ngài cùng chúng tăng đưa lên thuyên. mình, 
khiến đều không biết. Đến ngày 13, Sa-môn Phố 
Chiếu từ quận Dư Diêu tại Việt Châu nương 
thuyên của Cát Bị Phó Sứ mà đến. Đến ngày nhâm 
tuý tức ngày 15, 4 chiếc thuyền đồng phát khởi, có 
[ con chim trĩ bay trước thuyên thứ nhất, bèn 
xuống Đỉnh Lưu, qua ngày l6 ra đi, đến ngày Mậu 
Ngọ tức ngày 2l , thuyên thứ nhất và thuyên thứ hai 
đông đến đảo A nhi Nại Ba, tại phía Tây Nam Đảo 
Đa Ni, hôm qua thuyên thứ ba đã ghé bên đồng một 
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nƠI. Đến ngày mông 6 tháng 12, gió từ hướng Nam 
nồi dậy, thuyền. thứ nhât mặt kẹt đá không di động, 
thuyền thứ 2 bắt đầu từ đảo Đa Ni đi 7 ngày đến 
đảo Ích Cứu. Ngày 18, từ đảo Ích Cứu bắt đâu đi, 
qua hôm sau, ngày 19, gió mưa nồi lớn, không biết 
bốn hướng. Đến giờ Ngọ sóng lớn thấy như đảnh 
núi, đến giờ Ngọ ngày Ất Dậu tức ngày 21, thuyền 
thứ 2 đã cập bên Thu Thê ô ốc ở quận A Đa thuộc 
nước Tát Ma. Đến ngày Tân Mão tức ngày 26, 
Diên Khánh sư dẫn ngài vào phủ Thái Tê. 

Đến ngày Đinh Mùi tức ngày 11 tháng Giêng 
năm Giáp Ngọ (754) tức năm Thiên Bình Thăng 
Bảo thứ 6 (ở Nhật Bản). Phó sứ Tùng tứ vị Thượng 
Đại Ban Tú Nĩ Hỗ Ma Lã tâu trình: "Đại Hòa 
Thượng đến phủ Thái Tế Trúc Chí" Đến ngày 
mông Ì tháng 2, đến Nan Ba, có Sa-môn Đạo Sùng, 
V.V.. - Tgười nước Đường (Trung Hoa) đến nghinh 
đó uỷ an cúng dường. Ngày mông 3 ngài đến nước 
Hà Nội, Đại Nạp ngôn Chánh nhị vị Đăng Nguyên 
Triều Thân Trọng Ma Lã Sal SỨ đến nghĩnh đón uỷ 
an, lại có Luật sư Đạo Tuyên, người nước Đường 
(Trung Hoa) saI các đệ tử là Sa-môn Thiện Đàm, 
v.v... đến nghinh đón thăm hỏi, lại có các Sa-môn 
vo Trung, Hiền Cảnh, Linh Phước, Hiểu Quý, 

. hơn 30 người là những bậc cao hạnh đến 
ñpinf đón bái yết. Ngày mông 4, Ngài vào kinh 
đô. Có sắc ban 4 vị xuông An Túc Vương ra ngoài 
cửa La Thành nghĩnh đón uỷ an thăm hỏi, đưa dẫn 
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ngài vào nghỉ tại chùa Đông Đại, ngày mông 5, có 
Luật sư Đạo Thuyên người nước Đường (Trung 
Hoa), Bà-la-môn Bô-đê- -tăng-chánh đến uỷ an 
thăm hỏi. Tế tướng hữu đại thân, đại nạp ngôn trở 
xuống, quan nhân cả thảy có hơn 100 người đến 
bái lễ thăm hỏi. Sau đó lại có sắc ban sứ chánh 4 vị 
xuống cát bị triều thần chân bị lại tuyên sắc chiêu 
rằng: "Đại Đức Hòa Thượng từ xa vượt biên sóng 
đến nước này thật xứng hợp với ý Trẫm, vui mừng 
uỷ an không thể tả. Trẫm tạo chùa Đông Đại này 
đã trải qua hơn 10 năm, muốn lập Giới Đàn truyền 
thọ giới luật. Từ khi có tâm niệm đó suốt đêm ngày 
không quên. Nay chư Đại Đức từ phương xa đến 
hoăng truyền giới luật, rất khế hợp với tâm Trẫm. 
Từ nay trở về sau, việc thọ giới truyền luật, đều do 
Đại Hòa Thượng đảm nhiệm". Lại ban sắc Tăng 
Đô Lương, Biện, bảo ghi các Đại Đức Giám Đàn 
mỗi môi đều vào nội câm, chưa qua khỏi ngày ây 
bèn sắc trao ngôi vị Đại Pháp sư Truyền Đăng. Đến 
tháng 4 năm đó, ở trước điện Lô Giá Na thiết lập 
giới đản, trước hết Thiên Hoàng Đăng Đàn Thọ 
Giới Bô-tát, tiếp theo, Hoàng Hậu Hoàng Thái Tử 
cũng Đăng Đàn Thọ Giới Bô-tát. Sau đó, ngài vì 
Sa di Chứng Tù, v.V... cả tháy có hơn 40 người mà 
trao truyền ĐIỚI. Lại có các Sa-môn xưa cũ như 
Linh Hựu, Hiền Cảnh, Chí Trung, Thiện Đảnh, 
Đạo Duyên, Bình Đức, Nhẫn Cơ, Thiện Tạ, Hạnh 
Tiềm, Hạnh Nhẫn, v.v... hơn 80 vị xả ØIỚI Xưa cũ 
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mà thọ giới do Ngài mới truyên trao. Sau đó, đến 
phía Tây Điện Đại Phật riêng tạo Viện Giới Đàn 
liên dời đất làm giới đàn nơi Thiên Hoàng Thọ 
Giới để làm. 

Từ năm Thiên Bảo thứ 2 (743) thời Tiên 
Đường, bắt. đâu Ngài truyền giới, 5 lần chỉnh thúc, 
vượt biên rất khó khăn, tuy bị nôi trôi xoay chuyển 
nhưng bản nguyện Ngài vẫn không bị thôi thât. 
Đên lân thứ ó, sang nước Nhật Bản, đã có 36 người 
vô thường tạ thế, hơn 2 ân vị kẻ Tăng người tục hối 
tâm. Chỉ có mình Ngài cùng Sa-môn Phố Chiêu 
vốn Người Nhật Bản đến câu học, và Sa-môn Tư 
Thác trước sau 6 lần, qua 12 năm bèn toại bản 
nguyện đến truyền Thánh Giới, mới biết tê vật từ 
bi nhân xưa sâu dày, chăng tiếc thân mạng trải qua 
nhiều lần. 

Bây giờ có những người từ 4 phương đến học 
giới luật, bởi không duyên cúng dường nên phân 
nhiêu thối lùi trở về. Việc ây lọt đến tai vua, nên 
ngày 23 tháng II năm Định Dậu (757) tức năm 
Bảo Tự thứ nhất (ở Nhật bản), vua bèn ban sắc thế 
đủ 100 định 10 ngản mẫu) ruộng nước, Ngài nhận 
đât ruộng ây mà muôn tạo dựng ngôi Già Lam, khi 
ây, có sắc chỉ cúng thí Ngài một khu đất vườn nhà, 
đó tức là vườn nhà cũ của nhất phẩm Tân Điển Bộ 
Thân Vương. Các Sa-môn Phố Chiếu, Tư Pháp 
thỉnh mời Ngài lây đất ấy để tạo dựng ngôi Giả 
Lam, lâu dài hoăng truyền tứ phần Luật Tạng, tứ 
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phân Luật Sở của Luật sư Pháp Lệ. Sức Tông 
Nghĩa Ký của Đạo Trảng Trân Quốc, Luật Sao của 
Luật sư Đạo Tuyên, dùng sức hành trì giới để bảo 
hộ nước nhà, Ngải bảo răng: "Đất tốt!" Đến ngày 
mông I1 tháng § năm Bảo Tự thứ 3 (599) riêng lập 
tên Đường Luật Chiêu Đề", sau đó xin đề Quan 
Ngạch, y cứ theo đó làm chuẩn định. Trở lại lây 
ngày đó thỉnh mời Sa-môn Thiện Tuân giảng kiện 
Luật Ký, v.v... chỗ lập ấy nay tức là chùa Đường 
Chiêu Đề vậy. 

Mới đâu, Ngài nhận sự thỉnh mời của Trung 
Nạp Ngôn từ ba vị Băng Thượng Chân Nhân đến 
vườn nhà trộm đên thưởng đất đó, biết có thê lập 
dựng chùa, Ngài bèn bảo đệ tử là Sa-môn Pháp Trí 
răng: "đây là phước địa nên dựng lập Già Lam" nay 
bèn thành chùa, thật đáng tôn xưng Ngài là bậc 
khéo thây biết trước vậy. Ngài xuất hiện nơi đời 
trong thời Tượng Quý, đích thân làm sứ giả của 
Phật. Như trong kinh nói: "Đức Như Lai ở khắp 
nơi nơi độ người, các ông cũng nên khéo học theo 
Đức Như LaI, rộng thực hành độ người. Ngài đã 
tiếp thừa đi Đông độ người đông đến số 4 vạn. Như 
sự kiện lược nói trên và biên sô tuyên giảng. 

Luật sư Đạo Tuyên, người nước Đường (Trung 
Hoa) (hựa thỉnh Sa-môn Tư Thác Đệ Tử của ngài 
răng: "với sở học xa trước có giêng mối nên tảng, 
Đệ Tử của Đạo Tuyên tôi thông hiệu Hán ngữ, tôi 
muốn khiến học Luật Sớ của Luật sư Pháp Lệ và 
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Quốc Ký của Đạo Tràng Trân Quốc mong được 
khai này giảng dạy”. Sa-môn Tư Thác bèn nhận lời 
đến ở Huyện Đại An Đường vì các Sa-môn Nhẫn 
Cơ v.v... suốt trong bốn năm năm nghiên mải vài 
biến. 

Năm Bảo Tự thứ 3 (759), Sa-môn Nhẫn Cơ ở 
phía Đông Viện Đại Đường giảng sở ký, Sa-môn 
Thiện Tuân ở Chùa Đường giảng kiện sở ký, Sa- 
môn Trung Tuệ ở gần sông giảng kiện sớ ký, Sa- 
môn Huệ Tân ở Viện Tháp Đại An giảng kiện sớ 
ký, Sa-môn Thường Nguy ở chùa Đại An giảng 
kiện sớ ký, Sa-môn Chân Pháp ở Chùa Hưng Pháp 
giảng kiện sớ ký, từ đó trở lại Luật Nghĩ ở Nhật 
Bản dân dân nghiêm chỉnh, thầy trò tương truyền 
khắp cùng hoàn vũ, như lời Phật dạy: "các Đệ Tử 
của Ta triển chuyên hành trì tức là Đức Như Lai 
vận thường trú bất diệt, cũng như một ngọn đèn 
tiếp đốt trăm ngọn đèn, bóng tối đều sẽ sáng rỡ bất 
tuyệt”. 

Đến mùa Xuân Năm Quý Mão (763) tức năm 
Bảo Tự thứ 3, Đệ tử Sa-môn Nhẫn Cơ mộng thâ 
cắt kèo giảng đường gãy đồ, tỉnh giác kinh sợ, biêt 
đó là tướng Ngài sắp thị tịch, bèn đốc thúc các Đệ 
tử mô phỏng tạo ảnh của Ngài. Đến ngày mông ó 
tháng 5 năm đó, Ngài ngôi kiết già xoay mặt về 
hướng Tây mà thị tịch, thưởng thọ 76 tuôi, _sau khi 
thị tịch, đã 3 ngày mà trên đảnh đầu ngài vẫn nóng 
âm, do đó, lưu đề lâu dài chắng vội tắm liệm. Đến 
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lúc trà tỳ có mùi hương thơm lan tỏa khắp núi. 
Lúc bình sinh Ngài thường bảo cùng Sa-môn 
Tư Thác răng: "về sau, đến lúc mạng chung, mong 
nguyện đoan tọa mà thị tịch. Ông nên vì ta mà 
riêng lập ảnh Đường tại viện Đạo Tràng, nơi phòng 
ở cũ cùng ở với chúng tăng”. Trong Kinh Thiên Tý 
nói răng: "lúc lầm chung mà đoan tọa như nhập 
thiên định, nên biết người ây đã vào Sơ Địa". Lây 
đó để chứng nghiệm thánh phàm khó lường biệt 
vậy. Đến năm Giáp Thìn (764) tức năm Bảo Tự thứ 
8 từ nước Nhật Bản sai phái đến các chủa ở Dương 
Châu nước Đường (Trung Hoa) đêu tiếp thừa nghe 
được hung tin Ngài đã thị tịch, tất cả đêu mặc tang 
phục xoay về hướng Đông buôn khóc suốt 3 ngày. 
Đô Hội chùa Long Hưng thiết Đại Trai Hội, trước 
đó chùa Long Hưng gặp phải hỏa hoạn tất cả đều 
bị thiêu đốt, chỉ riêng Phòng Viện chỗ ở xưa cũ của 
Ngài không bị tôn hại. Đó cũng bởi sự tốt lành dư 
thừa của GIới Đức vậy! 
(Truyện Đại Hòa Thượng Đông, Chinh thời Tiền 
Đường, 1 quyên hết). 


**£*k*k* 


Soạn thuật ngày Kỷ Mão-tức ngày mông § tháng 
2 năm Kỷ Mùi (779) nhăm năm Bảo Quy thứ 10 


* Tin báo đầu tiên về Đại Hòa Thượng 
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(2 bài và lời tựa) 

Nghe rằng: Phật pháp lưu truyền đến phương 
Đông, Tôn giả Ca Diếp Ma Đăng vảo nơi Giáp 
Lạc, chân giáo tỏa trùm phương Nam, Ngài 
Khương Tăng Hội vân du đến Ngô Đô. Văn ây 
chưa tan mất hắn có mạng thê giúp hoăng truyền 
đạo â Ấy, Thật chờ đợi Minh Hiền, Hoàng Đề nước 
ta y cứ Long đô ấy, tế độ quân sinh ở ngoài 8 xứ, 
nhận sự dự ghi của Phật dẫn dắt muôn dân đến Tam 
Thừa, thì có mang đảnh ném quân, tuy sánh vai ở 
cung tía mà nương chén nghe chuông, chưa liền 
ảnh ở Huyền môn. Nhân có Đại Hòa Thượng Ciám 
Chân bày lưới giới mà từng đến. Xà lê Pháp Tân 
đốt đuốc tuệ mà dừng nghỉ. Tượng hóa lắm tài sĩ, 
do đó ma hưng thạnh, huyện phong chăng. TơI lạc 
thật nhờ từ đó vậy! Đệ tử dẫm vết huyên trân, tâm 
rong nơi chân tế, kính phụng Tam bảo có nơi, vui 
mừng Nhất Các chăng Xa, muốn. tán thán phương 
du, cất lên tiếng sáo nhẹ, xin đề răng: 

"Ma Đăng đến Hán khuyết 
Tang Hội vào Ngô cung 
Đầu như Hòa thượng Chân 
Ngậm sách vượt biển Đông 
Rừng Thiên lưới Giới kín 
Vườn Tuệ hoa Giác đơm 
Muốn biết đường bên thuyền 
Cửa Thiên được diệu CÔNG 
Ta là khách vô mình 
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Mê hoài bên hữu lậu n 
Nay đây được khéo dân 
Nghĩ nhớ dứt trần đi 
Giống Đạo nấy mâm Hạ 
Hoa Không lại vào Xuán 
Tự nương đức Tam bảo 
AI sợ sảu ma sản ”. 
*Bài Từ ngũ ngôn kính thương Đại Hòa 
Thượng 
truyền đăng đã thị tịch 
(Đệ tử được truyền đăng Sa-môn Thích Tư Thác 
người nước Nhật Bản kính thuật). 
“Thượng Đức nương bè vượt 
Người Vàng đến trời Đồng 
Hương GIới thừa tỏa ngát 
Đuốc Ti uệ lại lưu phong 
Trăng ẩn về Linh Thứu 
Ngọc trồn vào Phạm CUHg 
Thân vượt ngoài sinh tử 
Di giáo trong Pháp môn " 


*Bài Từ ngũ ngôn kính thương Đại Hòa 
Thượng. 
Km tử quan lộc đại phu trung nạp ngôn hành 
thức bộ khanh thạch 
thượng trạch từ kính thuật. 
"Thượng Đức theo đổi đời 
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Đuốc thừa gió muốn tắt 

Chiêu đê thuyền cỏ tước 

Viện giới rõ không hoa 

Sinh tử buôn ngâm hận 

Chán như vui đâu cùng 

Chỉ trông người thường tu 

Không đâu chắng đề vết!" 


*Bài Từ ngũ ngôn kính thương Đại Hòa 
Thượng 
(Đồ Thư Liêu và Đản Mã Thủ Đăng Nguyên triều 
thân 
Thế Hùng kính thuật) 
"Muôn dặm truyền đuốc soi 
GIÓ mây xa nước thơm 
Anh Thiên chiếu trăm ức 
Trăng Giới rọi ngàn thôn 
Buôn thay về Tịnh Độ 
Thương thay đến tuyển trường 
Gởi lời viết Đẳng Lan 
Hồng từ sáng muôn đời". 


* Bài Từ ngũ ngôn nhân sứ giả nước Nhật Bản 
báo tin Đại Hòa Thượng Giám Chân đã thị 
tịch, không được kính hầu Tôn Nhan nên tự 

than mà bày thuật nỗi lòng. 
Đô Ngu Hầu Quan Quân Đại Tướng Quân Thế 
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Thái Thượng Khanh Thượng trụ quốc Cao Hạc 
Lâm kính thuật. 

"Thượng phương quyên Phật giáo 

Danh tăng hiệu Giảm Chân 

Mang Tạng thông nước gắn 

Chán như chuyển trao dân 

Sớm nhàm chốn ngũ frược 

Lắng xa chốn huyện trần 

Thiên viện từ xưa nay 

Tùng xanh nhiễu tháp mới 

Pháp lưu lại ngàn năm 

Tên ghi rõ muôn đời ”. 


* Bài Từ thất ngôn kính thương Đại Hòa 
Thượng 
(Đệ tử được Pháp sư truyền đăng Sa môn Đại 
Tăng Đô Thức Pháp Tân kính thuật) 

“Đại Sư thương dưỡng hợp viên không 
Xa tít truyền đăng chiếu biển Đông 
Độ người thẻ có đây thạch thất 
Truyện ban Phát giới tiêp đi phong 
Duyên xong phân thân về cõi Tịnh 
Ta bà ai lại làm nghiệm Rồng!" 


S$. IRUNG THIÊN TRÚC HÀNH KÝ CỦA 
VƯƠNG HUYỄN SÁCH Ở THỜI TIÊN 
ĐƯỜNG VÀ TÂY VỨC CHÍ DẬT VĂN 
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DO BÁCH QUAN SOẠN THUẬT Ở THỜI 
TIỀN ĐƯỜNG 


(Thiên Trúc Hành Ký, còn gọi là Tây Quốc 
Hành truyện, Tây Quốc Hành Ký, văn ây ghi tại 
Pháp Uyên Châu lâm và ở Chư Kình Yêu Tật, v.v... 
nay chỉ lược nêu bày đây vậy). 

VỆ vua nước Ba Lật Xà vì người Hán mà thiết 
bày 5 người nữ đủa bỡn. (Pháp Uyên Châu Lâm 
quyền 4, Đại Chánh quyên 53 trang 296a) Về Vạc 
SÓI Ở nước Thổ Phiên (Pháp Uyến Châu Lâm 
quyền 8. 

Đại Chánh quyên 53 trang 332a) 

Về ao lửa nước ao Bà La (Pháp Uyên Châu 
Lâm quyền 16, Đại Chánh quyên 53 trang 45a và 
Chư Kinh Yếu Tập quyền 1, Đại Chánh quyền 54) 

Nó Cốt Đảnh Thạch từ Tây Trúc đem lại (Pháp 
Uyên Châu Lâm quyên 29, Đại chánh quyền 53 
trang 498 a) 

về vua nhà Cư Sĩ Tịnh Danh dùng hốt mà đo 
lường nên móng (Pháp Uyên Châu Lâm quyền 29, 
Đại chánh quyên Š3 trang Š] c) 

VỆ Tôn Tượng ở Ma-ha Bồ-đề (Pháp Uyễn 
Châu Lâm quyền 29, Đại chánh quyền 53 trang 52 
c) 

Nó bia dựng lập tại chùa Ma-ha Bỏ-đề (Pháp 
Uyên Châu Lâm quyên 29, Đại chánh quyền 53 
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trang 53 a) 

Nó văn bia dựng lập tại núi Kỳ Xà Quật (Pháp 
Uyên Châu Lâm quyên 29, Đại chánh quyền 53 
trang 54 a) 

Về núi Báu ở ranh giới phía Nam nước Thổ 
Phiên (Pháp Uyên Châu Lâm quyên 64, Đại chánh 
quyền 53 trang 770 b) 

Về Vương Tử Câu Na La (Pháp Uyên Châu 
Lâm quyền 91, Đại chánh quyền 53 trang 960 a) 

Nó Pháp Xưng Người ở nước Ma Già Đà (Pháp 
Uyên Châu Lâm quyên 91, Đại chánh quyên 53 
trang 963 a) 

Về Sa-môn Vương Đạt Ma ở chùa Bỏ- đê hỏi 
sắc sử người Hán (Pháp Uyên Châu Lâm quyền 98, 
Đại chánh quyền 53 trang 112 c) 

Về Đại Đức Tăng-du-na-như-tuyên-đà ở chùa 
Bồ-đê tại nước Ma Già Đà tính ra thời gian Đức 
Phật nhập Niết-bàn (Pháp Uyên Châu Lâm quyền 
100, Đại chánh quyên 53 trang 128 b) 

Về Hang Tu La tại nước Chiên Ba (Pháp Uyên 
Châu Lâm quyên 5, Đại chánh quyên 53 trang 310 
b) 

Về Pháp Y Ca Sa của Đức Phật (Còn gọi là Tôn 
Tượng Trăng của Đức Phật Thích Ca tại rừng Sa 
La Song Thọ, đá hong phơi y Ca Sa của Đức Phật 
tại núi Kỳ Sà Quật) (Pháp Uyên Châu Lâm quyên 
335, Đại chánh quyên 53 trang 559 b) 
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VỆ Tháp ở nước Tây Vức trông thây (còn gọi 
là chùa của người Hán tại nước Kế Tân, Bồ-tát 
Long Thọ vào biến lớn hóa tai vương, Bồ-tát Long 
Thọ đến nước Ba La Nại tạo dựng 700 ngôi tháp, 
Bảo Tháp Tước Ly ở phía Đông Nam thành Càng 
Đà La tại Tây Vúc) (Pháp Uyễn Châu Lâm quyền 
38, Đại chánh quyên 53 trang 589 a) 

Về chùa núi Đàn Đặc tại nước Ô Trành (Pháp 
Uyên Châu Lâm quyên 39, Đại chánh quyền 53 
trang 597 b) 

Về Vương Huyễn Sách đi sứ đến Tây Vức 
trước sau 3 lần (Pháp Uyễn Châu Lâm quyền 55, 
Đại chánh quyền 53 trang 73 c) 


9.DU THIÊN TRÚC KÝ DẠT VĂN CỦA 

SA-MÔN THƯỜNG MÃN Ở THỜI TIÊN 

ĐƯỜNG 

(Du Thiên Trúc Ký còn gọi là Du Lịch Ký, văn 
ây phi tại Tam bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, nay 
chỉ nêu bày sơ lược ở đây). 

Cảm ứng của Tôn tượng Đức Phật Thích Ca 
băng vàng và băng gỗ của vua nước Ưu Điển và 
vua Ba Tư Nặc (Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục 
Quyền Thượng, Đại Chánh quyền 51 trang 821 a) 

Cảm ứng của Sa-môn Đạt Ma Lưu TrI người 
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nước Tăng Già Bồ La thuộc Bắc Ấn Độ cảm được 
Tôn Tượng Đức Phật Thích Ca cảnh tỉnh dạy rắn 
(Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục Quyến 
Thượng, Đại Chánh quyền 51 trang 830 b) 

Cảm ứng của sự tu tạo Tôn tượng Đức Phật Tỳ 
Lô Giá Na mà được phủi trừ chướng ngại (Tam 
Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục Quyền Thượng, Đại 
Chánh quyên 5] trang 833 b). 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


GHI VÈ NHÂN DUYÊN 
_——_ THỜI TƯỢNG PHÁP 
CỦA ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI DIỆT TẬN 


SỐ 2090 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 2090 


GHI VỀ NHÂN DUYÊN THỜI TƯỢNG 
PHÁP CỦA ĐỨC THÍCH-CA NHƯ LAI 
DIỆT TẠN 


Thời Tiền Đường, Sa-môn Đại Đức Tam tạng Pháp sư 
Thích Pháp Thành phiên dịch. 


Từ khi có nước Vu Điền trở lại, sáu đời vua đã 
trải qua đến đời vua thứ bảy tên là Nhật-tỳ-tả-da- 
ngật-đa. Đang lúc trị vì đất nước, trong nước có 
ngôi chùa tên là Tát-ca-bát-la-ha-na. Cách chủa đó 
không xa có một hang núi tên là Bà-ca-da-kỷ-na. 
Trong hang núi đó có một vị La- hán tên là Tăng- 
già-bà-nhĩ-đà-na(1). La-hán ấy có một đệ tử Tỳ- 
kheo nương theo La-hán đề học luật nghĩ. Sau đó, 
thấy được kinh Nguyệt Tạng Bồ- tát sớ vẫn" và 
các Thánh giáo rôi, vị Ty-kheo â ây bèn hỏi Tôn sư 
- tức La-hán răng: "Sau khi Đức Phật nhập Niết- 
bàn, ở các nước Vụ Điện, Sơ Lặc, cho đến An Tức, 
tượng pháp và Tốt-đồ-ba của Đức Như Lai hiện trú 
nơi đời thơi gian bao lâu? A1 là người sẽ phá diệt? 
Và cuôỗi cùng đưa đến xứ sở nào? Cúi xin nên vì 
giải nói!" 

Khi ấy, La-hán Tăng-già-bà-nhĩ-đà-na... 
sau khi Đức Thích Ca Như Lai diệt độ, kinh pháp, 


Hi 
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ảnh tượng, cho đến tháp miêu sẽ trụ ở đời 2. 000 
năm, sau đó sẽ diệt mất. Trong 3 nước Vu Điển 
v.v... đây thì giặc từ các nước Hán, Xích Diện, Tô 
Tỳ, Đột Quyết, Hỏi Cốt V.V.. . mây động giáo mác 
mà lại xâm chiêm tôn hại, cho nên Phật pháp dân 
dân suy vi, hủy diệt chùa tháp, mọi tư cụ của chúng 
Tăng cũng bị dứt tuyệt. Trong 3 nước đây thì nước 
An Tức và Sơ Lặc chẳng hành trì pháp nên giặc 
phủ trùm xâm chiếm và phá hoại chùa tháp, phân 
nhiêu là thiêu đốt hủy diệt đều hết không bỏ sót 
chùa nào. Chúng Tăng phân nhiêu tan rã dời 
chuyển đến ở nước Vụ Điện. Chùa tháp tại nước 
Vu Điễn có 500 vị Bô-tát thường luôn hộ trì. “Trong 
đó, 250 với hình nghĩ của người xuất gia, còn 250 
sông trong hình dung thế tục thọ sinh mà hộ trì. Tại 
chùa núi Ngưu đâu, có 1.005 Đức Phật thường luôn 
tiếp nối để làm cung điện. Vì các Hiền Thánh có 
oai đức từ bi gia trì Diệu pháp chủa tháp ở nước 
Vu Điền, nên người hành pháp phân nhiêu ở các 
nước khác sống lâu nơi đời. Bây giờ vua các nước 
khác v.v... vì muôn chiêm lây nước Vu Điện nên 
đâu tranh lẫn lộn, vua nào đắc thắng thì cùng nước 
Vu Điền làm Đại thí chủ, không hủy hoại không 
phá diệt, thường luôn cúng dường. Khi ấy, vua 
nước Xích Diện có oai thê lớn, phân nhiêu xâm 
chiếm các nước khác lấy làm cõi nước của chính 
mình. Lúc đó có một vị Bồ-tát thọ sinh tại nước 
Xích Diện làm vua, ở trong nước mình rộng hành 
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trì Diệu pháp, đến các nước khác thỉnh mời các vị 
Pháp sư và luận sư đến ở trong nước Xích diện, 
xây dựng tĩnh xá, tạo lập Tốt-đồ-ba ( tháp) độ... 
đông nhiêu Quốc vương Đại thân và dân chúng các 
nước khác rộng hành trì chánh pháp. Và lúc bây 
giờ nước Vu Điễn phối thuộc ở nước Xích diện, 
nên rộng hành trì chánh pháp, xây dựng chùa tháp, 
tôn thờ Tam bảo nơi vườn ruộng nhà người, thiết 
bày cúng dường lớn. Vua nước Xích diện qua 7đời 
trở lại vì hành trì Diệu pháp. Bảy đời vua ây đối 
VỚI trong các nước khác, nơi có Tam bảo và các 
nơi chùa tháp thì không khởi ác tâm cũng không 
làm tốn hại. Bây giờ chúng Tăng trong nước Vu 
Điện; như điều nói trong kinh "Nguyệt Tạng Bồ- 
tát thọ ký phân nhiêu phân tán, tín tâm dân mỏng, 
chẳng sông theo giới pháp, chuyên câu lợi dưỡng 
danh dự thê gian, vào cùng các bậc vua tôi mưu 
bàn mọi việc bí mật, khiến cho chánh pháp dân dân 
suy bại. Khi â ây các vua tôi cho đến con cháu thối 
thât tín tâm thanh tịnh. Đối với mọi vật vốn có của 
thường trú, các Ty-kheo tự dùng tiêu hao, nên mọi 
vật sở thuộc chánh pháp chùa tháp thường trú tại 
nước Vu điền chăng đồng như ngày trước, mà dân 
suy hao. Các vị Quốc vương đại thân không tâm 
hoan hỷ đối với chúng xuất ø1a. Sau đó vào một 
thời gian khác, có một vị Bồ-tát làm vua đời thứ 7 
ở nước Xích diện. Vua ây lây công chúa Bồ-tát 
nước Hán làm Phi, Hoàng hậu dẫn 600 tùy tùng 
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đến nước Xích diện. Bây giờ công chúa ây rât mực 
kính tin Phật pháp đầy đủ phước đức lớn. Vua nước 
Xích diện cũng có tín tâm thanh tịnh lớn vượt hăn 
vua đời trước đó, rộng bày hưng thạnh chánh pháp. 
Đang lúc như vậy thì vua nước Vụ Điện tuôi trẻ, 
chăng hành trì chánh pháp của Phật. Các Tỳ- kheo 
lớn trước bảo răng: “Không như vậy thì trở về thế 
tục, không như vậy thì tùy ý ra đến xứ khác". Vì 
bức bách ruông đuổi nên hết thảy chúng Tăng 
nhóm tập tại chùa Tạc Ma cùng nghị bàn việc ấy. 
Khi ấy trong chùa Tgày trước ,chúng Tăng bỗng 
nhiên hiện bày 7 phân thức ăn băng vàng báu 5.000 
VỊ Tỷ-kheo bị vua cắt bỏ thức ăn, quân bức bỗng 
có được vậy, liên đôi các thức ăn vàng đó làm lương 
thực nuôi sông thời gian 3 tháng. Đang lúc ây, có 
vị trở về thế tục, có vị không trở về cuộc sông thê 
tục. Những vì tìm sang các phương khác lia xa cha 
mẹ thân thích quyên thuộc và đất nước của chính 
mình nên rất sinh tâm buôn khổ, tuôn chạy gào 
khóc. Tăng chúng nhóm tụ lên đường sang đến 
trong chùa Mâu Hồng. Tại xứ đó có một Tốt-đồ- ba 
lớn, có vua Bá Thân là người tín tâm thanh tịnh rất 
lớn, mở phá tháp đó lẫy ra một cái bát dựng đây 
ngọc ấn đem cúng thí chúng Tăng. Lại có các thí 
chủ tịnh tín khác thiết bày các thứ tự cụ thể để cúng 
thí chúng Tăng ấy. Và lần lượt như thể, chúng 
Tăng đi dân đến sông Nô-lô, lây ngọc ấn làm lương 
thực sống trong nửa tháng. Lúc chúng Tăng đến 
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sông Nô-lô ở tại chùa Tông- đa-hột-cung-nương. 
Khi đó vua trời Đa Văn và trời công đức biên hóa 
làm vợ chồng ở tại xứ đó kính bạch chúng. Tăng 
răng: "Chúng tôi muốn tu tạo phước, nguyện xin 
rủ lòng nhận lấy". Suốt nửa tháng trở lại thiết đại 
thí hội cúng dường chúng Tăng. Trời nữ công đức 
lây tiên vàng báu từ trong tay áo ra để cúng thí cho 
chúng Tăng. Khi ấy chúng Tăng đều từ đất nước 
Đại Phiên của Xích Diện đi đến Phá Sơn, gặp 
người canh giữ ải cản ngăn không cho đi mà bảo 
răng: "Các xứ khác có đường đi, mỗi tự phải nên 
sang". Khi ấy vua trời Đa Văn tự biến hóa thân 
mình làm thành một con trâu bạch mao, trên xương 
sông có vết thẹo và có dây dàm. Chúng Tăng thây 
thê cùng bảo với nhau răng: “Trâu mao có vết SẹO 
trên xương sông đây là súc vật của người, nếu nó 
sang xứ nảo thi theo đó cùng đi". Khi ây, trâu mao 
đó dẫn thăng đường đến bỗn năm gian, tt cả chúng 
Tăng đi đến cảnh vức của Tát- -tÿ nước Xích Diện. 
Bây giờ quân Tát-tỳ đang làm tiết độ ở đường nghe 
chúng Tăng từ phương Tây đi đến, bèn vội chạy vê 
báo cho vua nước Xích Diện biết. Khiâ ấy, phu nhân 
vua đó nghe có nhiêu chúng Tăng mất đất Bá Bính 
nên tâu cùng vua rằng: "Tôi muốn thiết bày các vật 
nương cưỡi cùng các tư cụ, nguyện xin thỉnh đón 
chư Tăng đến nước Xích Diện". Vua cũng chấp 
thuận đó. Bèn bày biện các vật nương cưỡi để tiện 
nghĩnh đón chư Tăng đến nước Xích Diện. Bấy giờ 
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vua nước Xích Diện cùng công chúa thị tùng cúng 
dường lễ bái, hỏi chư vị Đại Đức khéo thấu hiểu 
Tam tạng trong chúng Tăng răng: "Trừ các vị đây 
ra, còn có Ba Bính chăng?". Chư vị Đại Đức Tam 
tạng kính cần đáp rằng: "Các nước Sơ Lặc, An 
Tức, Bột Luật, Gia-tât-một có chúng Tăng đông 
nhiêu như vậy. Ba Bính di dời hiện ở tại xứ kia". 

Bèn liên sai sứ nghinh thỉnh chúng Tăng đến nước 
Xích Diện. Lúc đó trong nước Xích Diện xếp đặt 7 
ngôi chùa, thiết bày các cúng cụ. Những VỊ thường 
trú đông gấp bội hơn số mới sang, nói rẵng: "An 
đặt chúng Tăng ở tại 7 ngôi chùa ây". Qua ba bốn 
năm sau, trên tim công chúa bỗng nhiên nỗi mọc 
mụt nhọt hung độc. Lúc bệnh đau khổ, công chúa 
tâu cùng vua rằng: "Nhân bịnh này, thiếp ặt chết 
mất, chăng thê thoát khỏi. Nếu với các người tôi tớ 
và mọi của cải, nguyện xin cúng thí Tam bảo”. Vua 
cũng chập thuận cho đó. Cả thảy 600 tủy tùng đều 
được xuât gia. Sau đó, công chúa qua đời. Sau khi 
công chúa qua đời, khắp trong các xứ của vua nước 
Xích Diện gặp phải dịch bịnh ung nhọt mụt đậu. 
Đại thân trăm quan và các con cháu bị chết lãm 
nhiêu. Khi đó, các hàng quân thân nhóm tập bàn 
luận mà tâu cùng vua răng: "lTrong đât nước của 
vua đây từ trước vốn không dịch bệnh khô não như 
thê này. Nay các Ba Bính cùng chúng Tăng mọi rợ 
đến ở xứ nảy nên công chúa qua đời. Đại thân trăm 
quan phần nhiều chết mất. Cho nên đối với các 
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chúng xuất gia đây, không nên lưu giữ trong đât 
nước của vua. Theo lý nên xua đuôi cả. Ngày trước 
đúng nên xua đuôi mà vua chăng xua đuổi, giao 
phó bàn tính tường tận. Quân thần đông lòng muôn 
xua đuôi chúng Tăng nên xm tâu trình cùng vua 
biết là muôn xua đuôi chúng Tăng ra khỏi đât nước 
của vua” . Bấy giỜ trong các xứ của vua nước Xích 
Diện, những vị Tỳ-kheo sông lâu xưa cũ tức giận 
mà bảo răng: "Nếu xua đuổi các vị lần -kheo ây đi 
thì chúng tôi cũng đều chăng ở nơi này. Các quan 
thân tức giận bảo: "Các ông cũng nên tùy ý mà đi". 
Sau khi công chúa đến nước Xích Diện, vua nước 
Hán tôn sùng giáo pháp. của Đạo sĩ, nên tật cả chư 
Tăng ở nước Hán đêu đền các nơi trong nước Xích 
Diện. Đang lúc như thể, chúng Tăng ở các xứ đó 
đối với mọi thứ xá-lợi, kinh luận Thánh giáo, mọi 
tư cụ cúng dường, mọi tài vật của thường trú trong 
nước Xích Diện thảy đều mang giữ đem theo sang 
phía Tây đến nước Kiên-đà-la. Khi ây, ở nước Hán 
cùng nước Xích Diện, nước Bà-là-hạnh, nước Vu 
Điển v.v.. . thắng đến tận sông Hắng, tượng pháp 
đều diệt mất, không một nơi nào còn. Bên kia bờ 
sông Hằng là nước Câu- thiểm-di, tượng pháp trụ ở 
đời được 3 tháng, và cuỗi cùng cũng diệt mật hết. 
Tất cả chúng Tăng đến biên giới nước Kiên-đà-]a. 
Vua rồng Y-la- diệp nương ở nơi bờ biển, do oai 
lực của Tam bảo nên biển đó nôi sóng gió. Vua 
rồng nghĩ suy cớ sao tại nơi ta ở nổi sóng như vậy. 
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Bèn dùng Thiên nhã quán xét mà biết được Thánh 
giáo tượng pháp của Đức Thích Ca Như Lai gân 
đến lúc diệt mất, và cuỗi cùng khi thấy chư Tăng, 
vua rông liên tự biến hóa thân mình làm thành một 
người giả nua từ biến bước ra lễ bái chúng Tăng và 
thưa hỏi răng: "Chúng lăng đông đảo như vây từ 
Xứ nảo đến? Và sẽ đi đến xứ nào?". Chư Tăng đáp 
răng: "Chúng tôi vôn ở các xứ trong nước Xích 
Diện. Do vi thí chủ không còn đức tin, hủy diệt 
thường trụ và Tĩnh xá, nên chúng tôi sang đến nước 
Kiên- đà-la". Vua rông lại hỏi răng: "Chúng Tăng 
rất đông nhiêu hiện có những lương thực gì? Nước 
Kiêu- đà-la cách biên đây rất xa phải đi mât hơn 40 
ngày mới tới xứ ây. Hiện nay chúng Tăng chỉ có 
lương thực đủ dùng trong 20 ngày. Vậy làm sao có 
thê đến xứ ây được?". Chư Tăng nghe thê rôi đều 
buôn bã rồng khóc. Vua rồng thây thê rất sinh tâm 
lo buôn, nói cùng chư Tăng răng: "Nơi đây CÓ 
đường thăng tắc, có chiếc câu răn, có thể giảm 
bước lên đó để đi nhanh đến xứ kia". Nói lời ây 
XONg, người 1à nua ây bông nhiên ân mất. Khi đó, 
vua rông ây biến hiện một đường đi thắng lên núi 
và tự biến thân mình hóa thành một con rắn lớn 
làm cầu bắt ngang trên biến. Và tư duy răng: "Ta 
nay nếu độ chư Tăng đây. Trước kia vì tạo nghiệp 
xâu ác nên nay nhận chịu làm thân Bàng sinh thì 
cũng có thể được thoát khỏi?". Phát khởi tâm 
nguyện như vậy rôi bèn đặt câu răn. Qua hơn 15 
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ngày, có nhiêu người vật giẫm bước lên đó mà qua. 
Lúc người vật đi ngang qua trên câu răn, hoặc có 
nØƯỜI rƠI xuông nước mà chết. Người vật lui tới 
qua lại như thế, nên xương sông lưng răn rách nát 
hủy hoại máu đỗ như mưa, biển biên thành máu. 
Chư Tăng đồng, nhiêu nhân trên câu răn Ấy mà đi 
qua. Đến lúc cuối cùng những vị còn lại mặc nạn Ở 
nước Xích Diện, chẳng qua được. Sau đó, rắn lớn 
ngã đồ vào trong biển mà qua đời rồi tâm thức 
được sinh lên cung trời Đâu-suất-đà, và biên cũng 
khô cạn. Bây giờ chư Tăng đến nước Kiên-đà-]a, 
vua nước đó Dày biện các thứ cùng cụ cúng dường 
suốt 2 tăm môi mỗi đều khiến được an lạc. Qua 2 
năm rồi, vua ấy băng hà, vua có 2 người con; một 
người kính tin Phật pháp và một người thực hành 
theo pháp của ngoại đạo. VỀ sau tranh giành ngôi 
vua, khi ây chúng Tăng vì Vương tử kính tin Phật 
pháp mà kết làm bạn đáng, nên Vương tử ấy được 
ưu thắng rồi kế nghiệp TÔI vua. Đang lúc thông 
trị, vua đó tăng thêm bồng lộc mọi duyên đây đủ 
cho chúng Tăng. Trải qua được nửa năm rôi, có 
một vị Tỳ-kheo giết hại vua ây, và tự kế tiếp ngôi 
vua. Tất cả dân chúng trong nước Kiên- đà-la đồng 
một lúc phản lại giết vua Ty-kheo â ây. Và đối VỚI 
các hàng chúng Tăng khác đều xua đuôi tất cả Ta 
khỏi các xứ của vua. Nên tượng pháp ở nước Kiên- 
đà-la cũng diệt mật. Hết thảy chúng Tăng Ba Bính 
rã tan đi đến các nước khác. Đang lúc như thế, vua 
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nước Tây phương, vua nước Bắc phương, vua 
Diệp-ba-na v.v... phước lộc ưu thắng hơn trước. 
Vua ba nước ây nhóm họp thê kết thành một 
nhà. Bây Ø1Ờờ, 3 vua ấy cải hóa trị vì Tây phương 
và Bắc phương v.v... và 3 vua ây mỗi mỗi đem 10 
vạn binh lính khơi chiến cùng đánh đến nước Câu- 
thiêm-di. Vua nước Câu- thiêm-di giết chết 30 vạn 
binh lính và các vua ây chẳng còn sót lại một aI. 
Bây giờ, vì muốn sám hối tội giết chết binh lính 
đông nhiêu như thế, nên vua nước Câu-thiểm-di lại 
thỉnh mời tất cả chúng Tăng trong cõi Diễm Phù 
đến nước Câu-thiểm-di. Sau đó, lại nhân nội trong 
chúng Tăng tự đấu tranh nên bèn giết hại lẫn nhau 
không sót một người. Nên trong cối Diêm-phù- -đê 
tượng pháp của Phật nhân đó diệt mắt hết. Mỗi mỗi 
đêu rõ ràng như nói trong kinh "Nguyệt tạng Bồ- 
tát Tỳ-kheo". Sau khi Đức Thích Ca Như Lai diệt 
độ trải qua 57 câu chi 6 triệu năm thì đức Từ Thị 
Thế Tôn xuất hiện nơi đời, giáo hóa chúng sinh". 


NHÂN DUYÊN TƯỢNG PHÁP CỦA 
ĐỨC THÍCH-CA MÂẦU-NI NHƯ LAI DIỆT 
TẤN 
(HÉT) 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2091 


ĐÔN HOÀNG LỤC 


Thành Hiệu Cốc vốn là đầm đánh bắt cá. Vào 
thời Hiếu Đề nhà Hán (2), thôi bất ý ý dạy người dốc 
sức làm ruộng có được lúa thóc (cỗc), nhân đó mà 
gọi tên như vậy, về sau làm thành huyện. Suối Nhị 
sư cách xa thành 3 trình về hướng. Đông. Cũng 
trong thời nhà Hán, Lý Quảng Lợi dẫn quân đi rất 
khát thiêu bèn cầu khẩn thân nÚI, dùng kiếm rạch 
núi, nhân đó có nước chảy xuống xuôi dòng về 
hướng Tây cách vài mươi dặm đến bờ Hoàng 
chướng. VỀ sau, có vệ tướng khát nước rất lắm nên 
chết bên cạnh dòng suôi, nước bèn không xuôi 
chảy nữa. Vừa đến đất bằng phẳng, từ sau đi lại 
nêu người nhìn thì nước nhiêu, người ít thì nước Ít. 
Như quận đông lớn uống dòng nước thì mạnh 
xuống. Đến nay vẫn như vậy. Miêu thờ Nhị sư ở 
bên mé đường, trải qua thời gian lâu dài nên hoang 
phế, chỉ còn đồng là chất chồng. là nơi lạc đà, ngựa, 
người đi qua lại cầu phước. Tiếp theo về hướng 
Đông vào biên giới Qua Châu. Từ châu ây về 
hướng Nam có hang mạc cao. Cách châu 25 dặm 
vào trong ngang qua bãi sa mạc men theo sườn núi 
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thì đến đó. Xuông đâu vào trong hang về phía 
Đông tức là núi Tam nguy, về phía Tây tức là núi 
Minh Sa, bên trong có dòng nước từ hướng Nam 
gọi tên là Đảng Tuyên, chủa xưa, Tăng xá có lắm 
nhiêu, cũng có Đại Hồng chung. Hai đầu Nam Bắc 
hang đó có Thiên vương đường và đến thờ thân. 
Vách tường vẽ họa Thô phiên tán phổ bộ tùng. 
Vách tường phía Tây núi ây vê hai mặt Nam-bắc 
cách hai dặm đêu là đục khắc hang cát cao lớn, đắp 
họa hình tượng Đức Phật. Mỗi hang động tính vê 
phí thuê Có đến trăm vạn. Phía trước thiệt đặt lầu 
các vài tâng, có điện đường tôn tượng lớn. Tượng 
ấy cao 160 thước. Ở đó những khám nhỏ nhiêu vô 
số, đều có ngạch cửa thông liền với nhau để tuần 
lễ rảo bước trồng xem các cảnh. Tiếp v về phía Nam 
có núi là nơi có Bồ- tát Quán Thê Âm tụ hiện. 
Người trong quận mỗi lúc đến đó hắn đi thông qua 
lại, họ cung kính đến mức như thê. Núi Minh sa 
cách châu I0 dặm. Hai phía Đông- tây núi ấy đài 
80 dặm, hai phía Nam-bắc rộng 60 dặm, nơi cao 
đến 500 thước, thuân toàn bằng cát nhóm tụ nồi 
lên, núi đó rất thần dị, đỉnh núi như vót thành. CIữa 
khoảng, đó có cái giêng, cát không thê lấp VÙI, VàO 
giữa mùa hạ tự có tiếng kêu vang, người ngựa giãm 
đạp lên đó, tiếng kêu vang động vài mươi dặm. Ở 
đó có phong tục vào ngày Đoan ngọ (mông 5 tháng 
5 âm lịch), các hàng trai gái trong thành đều kéo 
nhau giẫm đạp lên núi cao, đông một lúc tụt xuống, 
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cát đó cât tiêng kêu như sâm động, qua sáng sớm 
hôm sau ra trông xem thì đỉnh nủi cát cao vút lại 
như cũ, xưa kia gọi là "Minh sa” , "thân sa" mà lập 
đến thờ vậy. Gân đó về hướng Nam có dòng suôi 
ngọt, Từ núi cát (sa Sơn) vê hướng Nam, thượng 
nguôn lưu xuất ra núi tuyết lớn, và về hướng Tây 
nam là biên giới của huyện Thọ Xương rôi vào 
Đôn Hoàng, vì công sức của sự đượm nhuân nên ở 
đời xưng gọi đó là Cam Tuyên (dòng suối mát 
ngọt). 

Núi Kim Por năm về phía Tây nam của Sa sơn, 
qua mùa Hạ thường luôn có tuyết, trong núi có đên 
thờ thân rất linh, mọi người chăng dám đến gân. 
Mỗi năm, chủ đất hướng vọng hiến dâng ngựa ĐIỎI, 
xua đuôi vào trong núi. Đứng hơi gần đó có thể xảy 
ra hoạn nạn sâm sét gió bão. Về phía Tây nam của 
châu có miễu Lý Tiên Vương, tức là triêu đời trước 
của Chiêu Vương ở Tây Lương. Trong khoảng 
niên hiệu Càn Phong (666-668 thời Tiên Đường)), 
bên cạnh miếu có được một tảng đá tốt lành sắc 
màu xanh biếc, có đường văn màu đỏ viết chữ xưa 
răng: "Bói đời 30, bói tuôi 700". Người đời nay 
xưng gọI đó là "Lý miếu". Từ châu ã ây về hướng 
Tây có Dương quan, tức Ngọc môn quan xưa 
trước. Nhân Sa Châu Thứ sử Dương Minh Chiếu 
đuối chống mạng chạy ra ải (quan) đó, nên người 
đời sau gọi là Dương, quan. Tiếp liền với thành 
Thiện Thiện, xứ đó hiểm trở hiếm thiếu cỏ nước, 
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đường đi chăng thông. Ái đó về sau dời đên phía 
Đông của châu ây. Từ thành đó về phía Tây cách 
85 dặm có suối Ngọc nữ, người đời tương truyền 
có lắm linh dị. Mỗi năm trong quận dẫn đưa một 
nam một nữ trẻ nhỏ sung vào cúng tê tiêu thân, thì 
năm đó thuận thành, không như vậy thì tốn hại lúa 
mạ. Cha mẹ tuy chịu khô sông cách biệt con cái, 
nhưng vì ghi lục của thần nên vui vẻ nắm tay mà 
đưa vào trong Tông thân. Quan Thứ sử Trương 
Hiếu Tung xuông xe tìm câu, người ở quận đó 
mách báo như thê. Thái thú tức giận bảo: "Háả có 
dòng sông yêu quái hại sinh linh chúng ta như vậy 

ư?”. Bèn thiết lập Đàn dự bị tánh săn bên cạnh suôi 
mà nói răng: "Xin nguyện được thấy bản thân, 
muốn thân gân. cúng dâng!". Thân mới hóa làm 
thành một con rông từ trong dòng nước mà ra. Thái 
thú liên ứng trong cô họng, rút kiêm chém đầu, 
đích thân đưa đến nói cung quyết tâu trình, vua 
Huyền lông (Lý Long có 712-756 thời Tiên 
Đường?) vui mừng ngợi khen vải ba phen, ban 
tặng cho lưỡi rồng, ban sắc hiệu là Long Thiệt 
(Lưỡi rồng). Trương Hiếu Tung biên ghi nơi lề 
sách. Từ thành quận về phía Tây bắc cách một dặm 
có ngôi chùa, cây côi xưa cũ che phủ, bên trong có 
thành nhỏ, phía trên thiết bày mái hiên điện, trưng 
bày cụ thê. Trước kia có Sa thối Trương cầu mang 
tâm từ xa đến ngụ ở trên đó. Tuy chăng phải là bậc 
học rộng mà cũng rất khô tâm, vì trải qua thời loạn 
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nhiêu năm, mà thiêu người tập, bèn nhóm tập hàng 
hậu tấn để xiên dương Đạo lớn. Trời chăng xót 
thương để lại đó, dân chúng nhận sự ban tặng ây. 
Núi Thạch cao tại phía Bắc Châu, cách 25 6 dặm là 
Ô sơn, Phong sơn, giữa khoảng đá lưu xuất ra loại 
cao (mở) đó. Vào năm Khai hoàng thứ 19 (599) 
thời nhà Tùy, Ô sơn (núi qua) biến thành sắc trăng, 
bên trong nghiệm xét chăng hư, bèn sai phái đạo sĩ 
Hoàng, Phủ Đức Tông v.V... cả thày 7 người đến đó 
cúng tế. Từ đó về sau trông tợ như núi tuyết vậy. 
Thành Hà Thương ở phía Tây - Bắc Châu, cách 
230 dặm, ngày xưa Quân Trử ở tại đó. Trường 
Thành ở phía Bắc Châu, thành ấy dài 63 dặm, phía 
chánh Tây vào bãi sa mạc. Tức chỗ bói đặt trong 
thời Tiền Hán vậy. Về phía Bắc là vào biên giới 
của Y Châu. 
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GHI VÉ CÁC NGÔI GIÀ LAM TẠI 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


Thời Nguyên Ngụy, Phủ Quân Phủ 
Tự Mã Dương Huyễn chỉ soạn thuật. 


LỜI TỰA 


Thuyết của Tam phần Ngũ điền (Tam Hoàng, 
Ngũ Đê), lời của Cửu Lưu Bách Đại (9 học phái và 
trăm nhà) đều là lý ở tại lãnh vực con người mà 
nghĩa gôm cả ngoài trời. Đến như gôc của Nhất 
thừa Nhị đề, ý chỉ của Tam minh lục thông, ở Tây 
Vức đã rõ ràng đây đủ nhưng tại Đông Độ (Trung 
Hoa) đây chắng ghI. Từ khi Đảnh Nhật cảm mộng, 
mãn nguyệt tỏa sáng, cửa Lạc Dương nghiêm sức 
tôn tượng Hào My, đài dạ đồ họa hình tóc biếc. Từ 
đó trở lại tranh đua nhau phong thái ây bèn rộng 
lớn. Mãi đến trong khoảng niên hiệu Vĩnh Gia 
(307-314) thời Tây Tân chỉ có 42 ngôi chùa, tiếp 
đến thời Nguyên Ngụy (357... ) tạo dựng cơ đô, 
Quang trạch tung lạc, dốc tín càng nhiêu, pháp giáo 
càng thạnh. Các bậc vương hâu quỷ thân bỏ voi 
ngựa như cởi giày dép. Các hàng sĩ thứ hào gia xả 
thí của cải như vất bỏ dấu vết. Từ đó, chiêu để gở 
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sánh, tháp báu liệt bày, tranh nhau ghi tả vẻ dáng 
trên trời, đua lành mô phỏng cảnh hình trong nÚI. 
Chùa vàng cùng Đài linh sánh cao lớn cùng Điện 
rộng và A phòng. Đâu chỉ ngay cây áo vải xinh đât 
trùm đỏ tía mà thôi ư? Rôi đến trong khoảng niên 
hiệu Vĩnh Hy (Š32-534) thời Bắc Nguy lãm nạn, 
kiệu vua dời đến Nghiệp đô, Tăng mi các chùa cũng 
đồng thời mà dời đôi. Đến năm Võ Định thứ 5 
(547) thời Đông Ngụy tức năm Định mão, tôi nhân 
đi lính đến trông xem Lạc Dương, thành quách hư 
hoại, cung thât đồ nát, chùa Quán cháy rụi, miễu 
tháp đất gò, tường vách rêu phủ, gai góc giăng bít 
lỗi, thú đồng làm hang nơi thêm cấp hoang phế, 
chìm núi làm ô ổ nơi cây giữa sân. Trẻ nhỏ chăn thú 
giãm bước quanh quân giữa đường thông. Nông 
phu canh cày trồng lúa nơi hai công. Lúa cảm tôt 
tươi chắng riêng gò đất lớn, lúa lìa â ây buôn, có tin 
ư? Khắp cùng kinh thành trong ngoài có hơn ngàn 
ngôi chùa, ngày nay lạnh trồng, tiếng chuông Ít 
nghe, sợ đời sau không lưu truyên, nên chọn ghi ra 
đầy vậy. Nhưng sô chùa rất nhiều, không thê ghi tả 
khắp hết. Nên nay trên sự ghi lục chỉ là những ngôi 
già lam lớn, trong đó những chùa nhỏ có thê lây đó 
mà rõ biết. Trên mặt Thế Đề, nhân sự mà ra đó. 
Trước lấy trong thành làm đâu, rôi lần lượt ra ngoài 
thành theo thứ lớp mà nêu danh, khắp cả xa gân 
làm thành 5 chương. Tài năng của tôi chăng đáng 
đủ đề trước thuật, nên có lắm nhiều sai sót. Mong 
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các bậc Quân tử sau này rõ xem mà bồ khuyết đó 
vậy! 

Năm Thái Hòa thứ L7 (463) thời Nguyên ( Băc) 
Ngụy, Cao Tổ (tức vua Hiếu Văn Đề - Nguyên 
Hoành - Thác Bạt Hoành 477-500) dời đô Lạc 
Dương, ban chiếu Tư Đồ Công Mục Lượng tạo 
dựng cung thật, cửa thành Lạc Dương y theo tôn 
xưa cũ của thời Tiền Ngụy và nhà Tân. về phía 
Đông có 3 cửa, bắt đầu ở phía Bắc cửa thứ nhất tên 
là "Kiên xuân môn", thời nhà Hán gọi là "Thượng 
đông môn". Trong thơ Nguyễn Tạ nói "ĐI bộ ra 
Thượng đông môn” là đó vậy, thời Tiên Nguy và 
thời nhà Tấn gọi đó là ' 'Kiên xuân môn”. Cao Tổ 
nhân đó mà chắng cải đối. Tiệp theo về phía Nam 
gọi là "Đông dương môn". Thời nhà Hán gọi là 
Đông trung môn”, thời Tiền Ngụy và thời nhà Tân 
gọi là "Đông dương môn”. Cao Tổ nhân đó mà 
chắng cải đôi. Tiếp về hướng Nam là "Thanh 
dương môn". Thời nhà Hán gọi là "Vọng kinh 
môn”. Thời Tiền Ngụy và thời nhà Tân gọi là 
“Thanh minh môn", Cao Tổ cải đổi là "Thanh 
dương môn". Về phía Nam có 3 cửa, bắt đầu Cửa 
thứ nhất ở hướng Đông tên là “Khai dương môn" 
Đầu thời Đông Hán, Quang Võ Đề (Lưu Tú25- 58) 
dời đô đến Lạc Dương tạo dựng cửa ây, lúc mới 
hoàn thành mà chưa có tên, bỗng nhiên trong đêm 
có cột trụ tự đến trên lầu, sau đó Lang da quận khai 
dương huyện nói cửa phía Nam bay mất đi một trụ, 
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sai sứ đên trông xem thì đúng thật cột trụ ây vậy, 
bèn lây tên là Khai Dương, từ thời Tiền Ngụy đên 
thời nhà Tân nhân đó mà chăng cải đối, Cao Tổ 
cũng theo nhự vậy, tiếp về phía Tây là SH 
Xương môn". Thời nhà Hản gọi là "Bình môn” 

Thời Tiền Ngụy và thời nhà Tân gọi là "Bình 
xương môn”. Cao Tổ nhân đó mà chắng cải đôi, 
tiếp theo về hướng Tây là - TUYẾN dương môn” 

Thời nhà Hản gỌI là "Tân môn", thời Tiền Ngụy và 
thời nhà Tấn gọi là Tuyên dương môn". Cao Tổ 
nhân đó mà chắng cải đôi. Về phía Tây có 4 cửa, 
bắt đầu cửa thứ nhất ở hướng Nam tên là "Tây 
minh môn". Thời nhà Hản gọi là “Quảng dương 
môn”. Thời Tiền Nguy và thời nhà Tân nhân đó mà 
chăng cải đi. Cao Tô đối tên là "Tây minh môn" 

Tiếp về phía Bắc là bài dương môn". Thời nhà 
Hán gọi là "Ung môn" - Thời tiền ngụy và thời nhà 
Tân gọi là "Tây minh môn”. Cao Tổ đổi tên là Tây 
dương môn”, tiếp về phía Bắc là "Lư hạp môn” 

Thời nhà Hản gọi là "Thượng tây môn”. Phía trên 
có đồng, ngọc tuyển ngọc ky cân đề ngang thất 
chính. Ji Tiên ngụy và thời nhà Tân gọi là Lư 
hạp môn". Cao Tổ nhân đó mà không cải đối. Tiếp 
về phía Bắc gọi là "Thừa minh môn”. Thừa minh 
là do Cao Tô dựng lập. Ngay trước thành Kim 
Dong theo hai phía Đông-tây có một con đường 
lớn, lúc mới đâu dời kinh đô, cung quyết tạo dựng 
chưa hoàn thành, Cao Tổ bèn trú tại thành Kim 
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Cao Tô từng có vài lần đến chùa cùng các Sa-môn 
luận bàn, quen đi cửa đỏ mà chưa có tên, người đời 
gọi đó là "Tân môn". Bấy giờ các hàng Vương 
Công Khanh Sĩ thường nghĩnh giá đến Tân môn. 
Cao Tổ bảo cùng Ngự sử trung ủy Lý Bưu răng: 
"Trong thơ Tào thực nói: "Bái yết vua tại lều Thừa 
minh” An vậy cửa này nên lây chữ "thừa minh” mà 
gọi vậy". Và bèn đặt tên như thế về phía Bắc có hai 
cửa, cửa thứ nhất ở hướng Tây tên là "Đại Hạ 
môn". Thời nhà Hán gọi là "Hạ môn", thời Tiên 
Ngụy và thời nhà Tân gọi là "Đại hạ môn". Từng 
tạo dựng lầu ba tâng cách đất cao 25 trượng. Cửa 
lầu thành Lạc Dương đều hai lớp cách đất cao năm 
thước. Chỉ có nóc ngói "Đại hạ môn” cao vút tận 
mây và cửa phía Đông là "Quảng mạc môn”, thời 
nhà Hán gọi là "Cốc môn". Thời Tiên Ngụy và thời 
nhà Tân gọi là ' 'Quảng mạc môn”. Cao Tổ nhận đó 
mà không cải đối. Từ _Quạng mạc môn” trở về 
hướng Tây đến "Đại hạ môn", cung Quán nối tiếp 
liền khắp trên các thành mỗi một cửa có 3 đường 
đi, chỗ gọi là cửu quỳ (Đường thông tám phía). 


CÁC NGÔI GIÀ LAM TRONG 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


QUYÊN 1 
1. CHÙA VĨNH MINH: 


Chùa Vĩnh Minh do Linh Thái hậu Hồ Thị tạo 
dựng năm Hy bình thứ nhất & 16) thời Bắc Ngụy 
tại trước cung cách một dặm về phía Nam "Lư hạp 
môn" và thuộc phía Tây Ngự Đạo. Phía Đông cửa 
đó có phủ Thái úy và phía Tây là đôi diện với Vĩnh 
Khương, ranh giới phía Nam là Chiêu huyện tào và 
phía Bắc gân Ngự sử đải. Trước Lư hạp môn vê 
phía Đông Ngự đạo có tả vệ phủ, phía Nam phủ â ây 
có Tư đô phủ, phía Nam Tư đồ phủ có Quốc tử học 
đường, bên trong có tôn tượng Không Khâu. Nhan 
Uyên hỏi Nhân Tử Lộ hỏi Chánh trị tại bên cạnh. 
Phía Nam Quốc tử học đường có chùa Tông chánh. 
Phía Nam chùa â ây có Thái miếu, phía Nam Thái 
miễu có Hộ quân phủ. Phía Nam phủ â ây có làng y 
quan. Từ Ngự đạo về phía Tây có Hữu vệ phủ, phía 
Nam phủ ây có Thái úy phủ, phía Nam phủ ây có 
Tướng tác tào, phía Nam Tảo ây có Cửu cấp. phủ, 
phía Nam phủ ây có Thái xã, phía Nam xã ây có 


1458 SỬ TRUYỆN 12 


làng Lăng Âm, tức nơi Tàng băng ở thời tứ triều. 
Bên trong có một ngôi tháp 0 tầng, giá gỗ tạo dựng 
nên cao 90 trượng. Lại có ngôi chùa cao l0 trượng, 
hợp cùng cách đất 1.000 thước. Ở cách xa kinh 
thành trăm dặm cũng trông thấy đó. 

Mới đâu, đào móng xuông dưới suối vàng, có 
được 3.000 tôn tượng băng vàng, Thái hậu cho đó 
là điểm chứng của sự kính tin Phật pháp, do đó tạo 
dựng quá độ. Trên chùa có bình vàng báu dung 
chứa 25 bình đá báu, phía dưới có mâm vàng thừa 
lộ 30 lớp. Bao quanh đều có rủ linh vàng lại có xích 
sắt. Bồn đường dẫn từ chùa đến tháp, bốn góc trên 
móc xích cũng có linh vàng, linh lớn nhỏ hình như 
cái cải hủ đá. Tử phù đồ có 9 cấp góc cạnh, mỗi 
gÓc đều có treo linh vàng. Trên dưới cả thảy có 120 
cái linh. Tháp có 4 mặt, mỗi mặt có 3 cửa thông và 
6 cửa số, cửa thông đêu sơn son. Trên cảnh cửa có 
7 hàng linh vàng. Gồm cả thảy có 5.400 cái. Lại có 
vÒng vàng thiết bày ở đầu, hết công của cây đất, 
cùng sức của tại hình, Phật sự tinh diệu không thể 
nghĩ bàn. Cột trụ thêu vẽ vàng phô bày kinh lóa cả 
tâm mắt mọi người, đến lúc gió cao lay động, trọn 
đêm linh báu hòa vang, âm thanh leng keng vang 
xa hơn 10 dặm. 

Từ tháp về phía Bắc có một điện Phật hình dáng 
như điện Thái cực, bên trong có một tôn tượng 
băng vàng cao trượng tám, bên trong lại có 10 tôn 
tượng băng vàng lớn, 3 tôn tượng được thêu băng 
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châu ngọc, 5 tôn tượng dệt thành, công phu kỳ xảo 
hơn hắn trong đời. Tăng phòng lầu quán có hơn 
ngàn gian, chạm trô xà ngạch, vách tường sắc màu 
rực rỡ khó thê nói tả. Các loại cây Quát bách tùng 
thung nâng phât mái rậm, trúc hương cỏ trải khắp 
mặt thêm. Vì thê trong văn bĩa, thường cảnh ghi tả 
rằng: "Điện báu núi Tu DỊ, cung tịnh trời Đâu suất 
chăng nơi nào hơn đây vậy". Với kinh tượng của 
các nước khác dâng tặng đều tôn trí tại chùa ây, 
tường vách chùa viện đêu đặt rui ngăn, lợp ngói 
che phủ trên như trường cung ngảy nay vậy, khắp 
bốn mặt mỗi mỗi đều mở một cửa. Cửa lâu phía 
Nam ba lớp thông liên. Ba tường cách đất 20 
trượng, hình dáng chế tác tợ như Đoan môn đô nay 
vậy. Dùng mây khí họa tô hình thê tiêu linh đem 
xem tiên vàng xích xanh rực rỡ hoa lệ. Vòng quanh 
cửa hẹp có 4 lực sĩ, 4 sư tử được trang sức bằng 
vàng bạc và đan xen châu ngọc hoa lệ rực rỡ hiếm 
thây trên đời. Hai cửa Đông-tây cũng đều như vậy. 
Điểm hơi khác là chỉ hai lớp tầng lầu. Cửa phía Bắc 
một đường không thiết bày phòng nhà, tợ như cửa 
Điều đầu. Ngoài bốn cửa trồng cây hòe xanh mát 
vòng quanh nước biếc. Mọi người đi đến kinh âp 
phân nhiêu nương nghỉ phía dưới. Đường đi không 
có bụi bay bởi đượm thắm mây cuộn, gió trong 
lành thôi mát, đâu bừa bãi hợp phát hân hoan. 
Thái hậu bảo ban Trung thư xả nhân Thường 
cảnh soạn viết văn bia của chùa. Thường-cảnh tự 
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là Vĩnh Xương, vốn người xứ Hà Nội, là bậc học 
thông hiểu rộng vang danh khắp trong nước nhà. 
Năm Thái Hòa thứ 19 (495) thời Bắc Ngụy, 
Thường-cảnh rất được Cao Tô (tức vua Hiểu Văn 
Đề - Thác Bạt Hoành 471-450) tin dùng, nên được 
đề bạc làm Luật học bác sĩ. Với mọi sự hình pháp 
nghĩ ngờ. về tù ngục, phân nhiều đều hỏi Thường 
Cảnh. Đến đầu niên hiệu Chánh Thỉ (504), vua 
Tuyên Võ Đề (nguyên khác) thời Bắc Ngụy ban 
sặc khắc Luật lệnh, trọn làm thể thức chung, ban 
sắc thường cảnh cùng chỉnh sửa văn sách. Thị ngự 
sử Cao Tăng Dụ, Vũ Lâm Giám Vương nguyên 
Huy, Thượng thư lang Tổ Oanh, Viên ngoại tán ky 
thị lang Lý Diễm Chi v.v... soạn tập việc ây. Lại 
ban sắc chiếu Thái sư bảnh thành Vương Hiệp, 
Thanh châu Thứ sử Lưu Phương vào dự bàn nghị 
đó. Thường Cảnh xét chỉnh khoa điều, suy lường 
xưa nay rất có lẽ thường tuân tự, hiện lưu hành nơi 
đời, tức bộ luật gôm 12 chương ngày nay hiện thây 
vậy. Thường Cảng lại cùng Lưu Phương tạo tên 
của Lạc Dương cung điện môn các, hiệu của đường 
đi trải qua thôn âp, ban xuất bãi bỏ Trường An 
lệnh. Người thời bây giờ sánh ví Thường Cảnh như 
Phan Nhạc. Về sau Thường Cảnh trải qua các chức 
vị như Trung thư xá nhân, Hoàng môn thị lang bí 
thư giám, U châu thứ sử, Nghĩ đồng tam ty. Học 
trò rât lây đó làm vinh hạnh vậy. Thường Cảnh vào 
dự tham Cận thị, ra làm Hầu mục, nhà ở nghèo nàn 
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cân kiệm, mọi sự tợ như nhà nông, chỉ có kinh sử 
đây xe ngập giá, có trước thuật văn tập hơn vài 
trăm chương, do cấp sự Phong Vĩ Bá viết lời tựa 
lưu hành nơi đời, khi công việc trang sức hoàn tất, 
vua Hiểu Minh Đề (Nguyên Hủ 516-528 thời Bắc 
Ngụy) cùng Thái hậu đồng đến dự thăm. Thường 
Cảnh xem việc trong cung tợ như trong, lòng bàn 
tay, xét cùng khắp kinh đô chỉ tợ như ở sân nhà. Vì 
mặt thây trong cung mọi sự nên cấm người chăng 
cho lên. Huyễn Chị thường cùng Hà Nam Quân Hô 
Hiểu Thế đồng đến dự thăm, từ trên nhìn xuống 
như mây mưa, tin thật chắng hư dối bày. 

Bấy giờ có Sa-môn Bô-đề Đạt-ma người xứ 
Tây Vức và người Hồ ở nước Ba Tư, phát xuất từ 
hoang duệ rảo bước đến Trung Hoa, trông thây 
mâm vàng rực rỡ soI sáng ngoài mây, khánh báu 
ngậm gió vọng tiếng vượt ngoài trời, bèn ca vịnh 
tán thán cho răng thật là thần công, và tự nói là đã 
150 tuổi, vân du trải qua các nước không nơi nào 
chăng đến, mà chùa đây tỉnh sáng hoa lệ, khắp 
Diêm-phù chỉ một không hai, cùng cảnh giới mọi 
` cũng chưa có. Nên đứng đó miệng xưng "Nam 

ô" hoặc chắp tay liền Tây. 

Đến trong năm Hiệu Xương thứ 2 (526) thời 
Bắc Ngụy. gió lớn nổi dậy sập nhà trúc cây, bình 
báu trên chùa theo gió mà rơi xuống đất xa hơn cả 
trượng. Lại bảo các thợ chú đúc bình mới. Năm 
Kiến Nghĩa thứ nhất (528) thời Bắc Ngụy, Thái 
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Nguyên Vương, Nhĩ Chu Vinh, Tông Sĩ Mã đến 
chùa đó. Chu Vĩnh tự là Thiên Bảo, người xứ Tú 
cốc; đất Bắc, ở đời là Đệ nhất lãnh, dân Tủ trưởng. 
Bác Lăng Quận công bộ lạc có hơn 8.000 nhà, có 
đến vài vạn con ngựa, giàu có sánh ngang băng 
Thiên phủ. 

Đến trong tháng 2 năm Võ Thái thứ nhất (528), 
vua Hiếu Minh Đề băng hà, lập Lâm Thao Vương 
thê tử Chiêu nôi nghiệp. Đại nghiệp vừa mới 3 tuổi, 
Thái hậu phải tham năm triều chánh để lập đó. Chu 
Vĩnh nói cùng Tĩnh Châu thứ sử Nguyên Thiên 
Mục rằng: “Hoàng để (tức Hiểu Minh để) băng hà 
chỉ mới 19 tuôi, khắp trọng, nước các hàng sĩ thứ 
còn gọi là "Âu vương” huông hỗ nay đây kính 
phụng trẻ con chưa biết nói, để đến với thiên hạ mà 
trông mong thanh bình, việc Ấy có thể được ư? Đời 
tôi mang đội ân sủng của nước nhà, không thê ngôi 
yên mà trông nhìn mọi sự thành bại, nay muốn đem 
5.000 ngựa sắt đến AI sơn lăng, và hỏi các thị thân 
về nguyên do của Hoàng đề Dăng hà, Ỹ ông nghĩ 
thê nào?". Nguyên Thiên Mục nói rằng: "Ông sáng 
suốt, đáng cho đời noi theo, lại ban chí khí hùng tài 
kiệt xuất. Dân chúng trong bộ lạc trương cung cả 
một vạn. Phương Nam ấy lại thấy ở ngày nay!”. 
Chu Vinh liền cùng Nguyên Thiên Mục kết nghĩa 
anh em khác dòng họ. Nguyên Thiên Mục tuôi lớn 
hơn nên làm anh, Chu Vĩnh phải phụng sự đó và 
làm manh chúa, Nguyên Thiên Mục cũng kính bái 
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Chu Vinh, từ đó kín bản. Trong quân trưởng các 
Vương chăng biết ai sẽ đáng tước, bèn đến Tân 
Dương lệnh riêng chú đúc tượng mà không thành, 
chỉ có tượng của Trường Lạc Vương Tử Du tướng 
sáng đủ đây, đoan nghiêm kỳ diệu đặc thù, do đó 
Chu Vinh đề ý ở Trường Lạc, sai phái Thương Đâu 
Vương phong vào Lạc Dương dò xét để làm chủ. 
Trường Lạc liên hứa thuận và cùng khắc minh khế. 
Ba quân của Chu Vinh sáng thuần, phất cao cờ ra 
phương Nam. Thái hậu nghe Chu Vinh cử động 
binh lính. Lúc mời các Vương công nghị bàn, Hồ 
Thị chuyên sủng ái, Hoàng tông oán đợi. Lúc vào 
bàn nghị chăng aI chịu mở lời, chỉ có Hoàng môn 
thị lang Từ Thông nói răng: "Nhĩ Chu Vinh ngựa 
âp nhỏ, người Hồ, tài năng kém cỏi, chẳng độ đức 
lượng, sức kích dài tay khuyết thiếu. Chỗ đáng gọi 
là vết cùng chông cự bánh xe, củi chất đợi thiêu 
TỤI. Nay Túc vệ Văn Võ cũng đủ để một trận chiến, 
chỉ giữ lây Hà Kiêu đề xét xem ý thú â Ấy. Nhĩ Chu 
Vĩnh kéo quân ra ngàn dặm, quân lính già tướng tệ 
vì vượt quá, đợi nó nhọc mệt, đánh phá hăn thăng 
vậy. Thái hậu châp thuận theo lời Từ Thông, liên 
sai Đô đốc Lý Thân Quỷ, Trịnh Quý Nĩnh v.v.. 

dẫn 5.000 binh lính ra trân giữ Hà Kiêu. Đến ngày 
11 tháng 4, Nhĩ Chu Vinh qua Hà Nội đến trạm 
Cao Đầu, Trường Lạc Dương từ Lôi Lăng theo 
hướng Bắc vượt đến chỗ quân lính của Nhĩ Chu 
Vinh, Lý Thần Quý, Trịnh Quý Minh v.v... thây 
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Trường Lạc Vương sang, bèn mở cửa hàng phục. 
Ngày 12 tháng 4. Nhĩ Chu Vĩnh dẫn binh lính đến 
phía Bắc của Mang Sơn là nơi đông trông của Hà 
Âm. Ngày 13 tháng 4, chiêu tập trăm quan lên giá, 
những người đến đều bị giết hết, các hàng Vương 
công khanh sĩ và cả triều thần bị chết hơn 3.000 
người. Ngày 14 tháng 4, xa giá vào thành, đại xá 
cho thiên hạ, cải đôi niên hiệu là Kiến Nghĩa năm 
thứ nhất (528), vua là Hiếu Tang Đề (Nguyên Tử 
Du). 

Bây giờ vừa mới trải qua đại binh, người vật 
chết hết, các bọn Lưu Bính kinh sợ chưa dám tra, 
Hiếu Trang Đề lên ngôi Thái Cực, mở lưới ban trải 
đức nhân, chỉ có một mình Tán ky thượng thị Sơn 
Vĩ bái nhận ân nam quyết, phong thêm Nhị Chu 
Vinh là Sứ trì tiết trung ngoại chư quân sự đại 
tướng khai phủ bắc đạo đại hành Đài Đô đốc. Các 
quân sự ở mười châu Đại tướng quân lãnh tả hữu. 
Thái nguyên vương kỳ Thiên Mục làm Thệ trung 
thái úy công thê tập tinh châu thứ sử, Thượng đảng 
vương khởi gia làm Công khanh mục thú, không 
thê tính kế. Đến ngày 20 tháng 4, trong thành vân 
thô sơ còn chưa tự an, sông chết cùng oán đôi, mọi 
người ôm hoài suy tư khác nhau. Các súy thất hào 
gia vật bỏ vườn nhà đua nhau chạy trồn, các hàng 
phu sĩ nghèo khổ chạy trồn. Do đó, ban phát chiêu 
chỉ, đôi với người lạm tử khắp được thêm tặng 
thưởng. Các hàng tam phẩm trở lên thì tặng tam 
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công, các hàng Ngũ phẩm trở lên thì tặng lệnh bộc, 
các hàng thất phẩm trở lên thì tặng châu mục, dân 
trắng thì tặng quận trần. Từ đó hơi được bình an. 
Hiểu Trang Đề lây con gái của Nhĩ Chu Vinh làm 
Hoàng hậu, tôn phong Nhĩ Chu Vinh làm Trụ quốc 
đại tướng quân lục thượng thư sự, các quan khác 
vẫn như cũ, tôn phong Thiên Mục làm Đại tướng 
quân, các quan khác đều như cũ. 

Đến tháng 5 năm Vĩnh An thứ 2 (529) thời Bắc 
Ngụy, Hải Bắc Vương Nguyên Hạo lại vào Lạc 
Dương, nhóm tập binh lính tại chùa â ây. Nguyên 
Hạo là anh của Hiếu Trang Đế, khoảng cuôi niên 
hiệu Hiệu Xương (528) thời Bắc Ngụy, Nguyên 
Hạo trân tại cấp quận, nghe Nhĩ Chu Vinh vào Lạc 
Dương, bèn theo hướng Nam bôn chạy đến Tú 
Diễn. Năm đó vào Lạc Dương thì Hiếu Trang Đề 
đang tuân du tại phương Bắc, Nguyên Hạo bèn lên 
ngôi vị Hoàng để, cải đôi niên hiệu là năm Kiến 
Võ thứ nhất (?). Nguyên Hạo gởi cho Hiệu Trang 
vương bức thư viết răng: "Đạo lớn đã ân, thiên hạ 
chăng công, họa phước không truy tìm cùng khả 
năng nghĩa tuyệt, Trẫm còn mong hâu Ngũ đề 
không lây sáu quân, chánh vì vỏ trâu muôn xe 
chăng đáng sánh cùng báu lớn. Chăng tham sự tôn 
quý của Hoàng đế, đâu mưu đồ giàu sang của Lục 
hợp. Vì Nhĩ Chu Vĩnh năm trước vào Lạc Dương, 
thuận mà câu vương, trọn làm giặc của nhà Ngụy 
ta, đạo nghịch lại thêm ở Quân vương gân. Tên 
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nhọn lại ban giao cho khanh tế. Vôn dân thiêu lớn 
mới muốn không nghi, đã có bày tâm luôn trộm 
ngang Tê, há không tính kế lục khanh phân Tân? 
Chỉ vì bốn biển rộng nhiều muỗn gom cùng chưa 
thể được, tạm dựng quân thân, giả cùng bái đặt. 
Hại anh em khanh riêng phu giới lập, tuân dưỡng 
đợi thời, thần tiết há lâu dải? Trầm thấy lòng đây 
lạnh xa ném xuông sông, bày khóc thỉnh câu 
Lương Triều, thể che xâu hô. Gió thôi tới Kiến 
nghiệp, sâm xét đến Tam xuyên, chánh vì muôn 
hỏi tội đôi với Nhĩ Chu Vinh, đưa công khanh ra 
khỏi gông cùm, giúp cốt nhục vượt thoát oán sâu, 
mở dứt trói ngược cho muôn dân. Nghĩa là mắt 
khanh sáng khơi tiết tự trông thây. Tôi cùng tiếp 
theo buôn khô đông đánh xét hung yết, chăng đề ý 
xa giá vào thành cao tiện. Ông từ phương Bắc vượt 
vào tuy bức bách bởi hung thư, thế chăng tự do. 
Hoặc Nhị sinh ôm hoài trong trắng vật bỏ kiêm mà 
phỏng đoán. Tôi nghe thế mà trọn than, vỗ về cô 
áo mà mất đó sao? Trầm đối với khanh anh em tuy 
xa, liên cành rẽ lá, hưng thạnh hay hủy bại cùng 
nương. Giả sử như có bên trong dòm ngó, ngoài 
còn lân áp. Huông hô tôi củng với khanh hòa mục 
sâu dày, riêng thuân đối với cấp nạn. Phàm này 
chăng như bỏ thân tức thù, nghĩa tướng sao tựa 
vậy? Vả lại, Nhĩ Chu Vinh chăng dâu vết của bê 
tôi, bạo dữ ở bàng ngọ, mưu đoạt xã tắc của nhà 
Ngụy ta, mọi người ngu trí đồng thây đó, khanh rất 
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rõ ràng, nghi là hắn vậy, gá mạng nơi lang sói, bỏ 
thân nơi miệng, hồ. Bỏ thân thích giúp giặc thù. 
Anh em tìm kiêm đánh nhau, giả sử giảnh được 
dân chúng và đất đai, vốn chỉ là vật của Nhĩ Chu 
Vĩnh có được, như bình định được thành â Ấp, trọn 
chắng phải của khanh có. Nhọc ngay Tông quôc để 
rộng lớn cướp thù, khoái lông giặc lan tỏa, gá lợi 
của Biện trang. Những kẻ sĩ có nhận biết đều lây 
đó làm xấu hồ. Nay mọi sự hưng suy của nước nhà 
do nơi khanh cùng tôi. Nếu Đạo trời thuận giúp, 
thê cùng nghĩa cử đây, thì tông xã của triêu đình 
nhà Ngụy ta và thời vận chăng cùng. Thảng như 
trời chăng dẹp loạn, Hồ yết chưa diệt hết, chim sỉ 
kêu, lang sói căn, hiến dâng Hà Bắc, đó là phước 
của Nhĩ Chu Vĩnh mà là họa của khanh vậy, ây đâu 
phải thuộc người khác, thước sách Đạo ý, khanh 
nên ba phen đáp lại nghĩa lợi, là mưu đô phú quý 
có thể bảo trọng, chết người chăng lo, trọn không 
nuốt lời, tự cùng như thịt cá, khéo chọn sự tốt lành, 
chớ để về sau phải hối hận". Hoàng môn đây tức 
ngôn từ của Tô Oánh vậy. 

Bấy giờ, Hiếu Trang Đế đang ở tại thành 
Trường Tử, Thái Nguyên Vương Thượng Đảng 
Vương cùng đến cấp nạn. Đến tháng 6, Hiếu Trang 
Đề bao vây Hà Nội, Thái thú Nguyên Đào Thang, 
xa ky tướng quân tông chánh trân tôn v.v... vì 
Nguyên Hạo trân giữ đánh đó chẳng thắng, khi đó 
năng nóng hừng hực, tướng sĩ đều nhọc mệt. Thái 
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Nguyên Vương muôn khiên Hiểu Trang Đề đến 
Tân Dương, sang mùa thu sẽ lại cử Đại nghĩa. 
Chúa quyết định, bèn vời gọi Lưu Trợ đến đoán 
xem. Lưu Trợ nói: "Hăn là đánh thăng". Từ đó đến 
sáng ngày sau dốc hết sức cùng đánh, quả thật đúng 
như lời nói ấy, Nguyên Đào Thang, Chánh Trân 
Tôn đều chém đâu, vì chết hết ba quân. Nguyên 
Hạo nghe ở Hà Nội không thể giữ gìn được, bèn 
đích thân dẫn đầu trăm quan liêu ra trân Hà Kiêu, 
đặc biệt kín chuyển đời Thị trung an phong vương 
Diên Minh sang trần thú tại Hiệp Thạch. Qua tháng 
7, Hiểu Trang Đề đến Hà Dương, tuy cách dòng 
sông với Nguyên Hạo nhưng cùng trồng thây. Thái 
Nguyên Vương bảo xa ky tướng quân Nhĩ Chu 
Triệu ngầm bắt chước vượt sông đánh phá Diên 
Minh tại Hiệp Thạch. Nguyên Hạo nghe Diên 
Minh bị thất bại nên cũng tan chạy. Con em cùng 
dẫn theo ở Giang Chuân cả tháy 5.000 người 
không ai chăng cởi bỏ áo giáp cùng khóc, năm tay 
XÊP, thành hàng. Nguyên Hạo cùng vài mươi xa ky 
muốn bôn chạy ra Tú diễn. Vừa đến Trường xã, bị 
dân chúng xã đó chém đầu mang đưa về kinh đô. 
Đến ngày 20 tháng 7, Hiếu Trang Đề trở về Lạc 
Dương, tôn phong Thái Nguyên Vương làm Thiên 
trụ đại tướng quân, các quan khác cũng vẫn như 
cũ, tôn phong Thượng Đản Vương làm Thái tế, các 
quan khác cũng vẫn như cũ. 

Đến năm Vĩnh An thứ 3 (530) thời Bắc Ngụy, 
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Nhĩ Chu Triệu phản nghịch, bắt giam Hiễu Trang 
Đề tại chùa. Khi ấy, Thái Nguyên Vương Ở ngÔi VỊ 
cao tột, tâm sinh kiêu căng ý lại công cao, tình ý 
xa xỉ, cho cướp đoạt kho tàng, phỏng ý tự tiện. 
Hiếu Trang Đề oán giận bảo cùng mọi người răng: 
"Trẫm thà là khanh công cao quý mà chết, chứ 
không làm như Hiện Đề (Lưu Hiệp 190-220) thời 
Đông Hán mà sông. Đến ngày 25 tháng 9 dôi bày 
nói là mới sinh Thái tử, Nhĩ Chu Vĩnh, cùng Thiên 
Mục đêu vào châu. Vua Hiểu Trang Đề tự tay nắm 
dao giết Nhĩ Chu Vinh tại điện Quang Minh. Thiên 
Mục bị phục binh nên vừa trỗn chạy liên bị giỆt. 
Thê tử bộ lạc đại nhân của Chu Vinh cũng bị chết. 
Bộ hạ xa ky tướng quân Nhĩ Chu Dương Đô v.v.. 
gøôm 20 người của Nhĩ Chu Vĩnh cùng vào Đông 
Hoa môn cũng bị binh phục giết chết. Chỉ có Tả 
bộc xạ Nhĩ Chu Thế Long vôn ở nhà nghe Nhĩ Chu 
Vinh bị chết bèn gồm tất cả bộ khúc của Nhĩ Chu 
Vĩnh thiêu đốt tại Tây Dương môn, rồi bôn chạy 
đến Hà Kiêu. 

Đến ngày mông l tháng 10, Nhĩ Chu thế Long 
cùng vợ là Bắc Hương quận trưởng công chúa đến 
chùa Bằng Vương ở Mang Sơn vì Nhĩ Chu Vĩnh 
mà thiết trai tu phước. Và bèn sai phái Nhĩ Chu 
Hầu đến xét đánh. Nhĩ Chu Na, Luật Quy v.v.. . dẫn 
đâu 1.000 Hỗ ky đồng mặc y phục sắc trăng đến 
dưới thành quách đòi thí táng của Thái Nguyên 
Vương, khi ấy Hiếu Trang Đề lên Đại hạ môn 
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trông nhìn thấy thê, bèn sai chủ thứ Ngưu Pháp 
Thượng nói cùng Luật Quy v.v... răng: "Thái 
Nguyên Vương lập công chăng trọn, mưu đồ ngâm 
muôn phản nghịch, vương pháp không thâu gân, 
đã : theo chánh luật hình xử tội Chỉ Vĩnh Thân, 
ngoàải ra đều chắng cân phải hỘI, Các khanh v.v.. 

sao bị giáng quan tước như cũ”. Luật Quy nói rằng: 
"Thân từ Thái Nguyên Vương đến châu, bệ hạ sao 
nhãn ngày nay đặt đề oan uông vô lý như vậy. Thần 
muốn trở về lại Tân Dương, chắng nhẫn đi không, 
nên nguyện xin được nhận thi tảng của Thái 
Nguyên Vương thì có sống chết cũng không hận". 

Vừa nói: vừa lệ đô như mưa chắng thể tự cản ngăn, 
Quân Hồ khóc rông vang tiếng chân động cả kinh 
thành. Hiếu Trang Đề nghe thế cũng xót xa cõi 
lòng nên saI phái Thị Trung Chu Nguyên Long bày 
thiết khoán cùng Thế Long đợi đó chăng chết, quan 
VỊ vẫn y như cũ. Thê Long nói cùng Nguyên Long 
răng: “Thái Nguyên Vương, công sánh như đất 
trời, cứu tế muôn dân, lòng son phụng sự nước nhà, 
có thân minh nhận biết. Trường chắng đoái hoài tin 
thê, uống hại bậc trung lương, ngày nay đưa hai 
hàng chữ sắt, đâu đủ đáng tin ư". Tôi quyết vì Thái 
nguyên Vương mà báo thù trọn không quy hàng”. 

Nguyên Long thây Thế Long gọi Hiểu Trang Đề là 
"Trường Lạc", biết đó là chắng thành thực, vả lại 
đem điều ấy nói cùng Hiểu Trang Đề. Hiểu Trang 
Đề liền ban xuất mọi vật trong kho ra đặt ngoài cửa 
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phía Tây thành chiêu mộ những kẻ sĩ cảm tử để 
đánh Thê Long. Chỉ trong một ngày mà có được 
hơn vạn người, cùng Luật Quy v.v... đánh nhau 
ngoài thành quách. Hung thê chăng suy bại, Luật 
Quy v.v... đã từng trải qua trường lính nên tiện lợi 
đánh giết. Dân sĩ ở kinh đô, phân nhiều chưa tập 
qua quân trận, nên tuy đều là những bậc nghĩa dõng 
nhưng sức lực chẳng theo tâm chí. Suôt 3 ngày 
từng đánh mà du hôn chăng dứt. Hiệu Trang Đề lại 
chiêu mộ cắt đoạn Hà Kiều, có Lý Tuân người xứ 
Hán Trung là Thủy quân từ Thượng lưu phóng lửa 
đốt câu. Thế Long thấy cầu bị chảy, bèn cướp bóc 
dân sông theo hướng Bắc lên Thái Hành. Hiếu 
Trang Đề lại sai phái Thị Trung Nguyên Tử Cung, 
Hoàng môn Lang Dương Khoan dẫn đầu bộ ky có 
cả 3 vạn đến trần tại Hà Nội. 

Thế Long đến Cao Đô, lập Thái nguyên thái thú 
Trưởng Hoàng Vương Hoa làm chúa, đôi niên hiệu 
là Kiên nguyên năm thứ nhất (2) dòng họ Nhĩ Chu 
tự phong vương gồm cả thảy 6 người. Trưởng 
Hoàng đóng vương đô tại Tân Dương, sai phái 
Dĩnh Xuyên Vương Nhĩ chư Triệu dẫn binh lính 
đến kinh đô. Quân của Nguyên tử Cung bị thất lợi. 
Nhĩ Cung Triệu từ Lôi pha vượt sông đến bắt Hiếu 
Trang Đê tại Điện Thức Càn. Hiếu Trang Đề mới 
đầu theo đường Hoàng Hà mà chạy gâp, chưa nghĩ 
răng Nhĩ Chu Triệu băt được, không để ý Nhĩ Chu 
Triệu lợi dụng mái chèo nương theo dòng nước mà 
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qua. Ngày đó nước cạn nên chăng đăm nhìn bụng 
ngựa. Đến đó chỗ ghỉ thư khế chưa gì đã có. 

Huyễn Chị nói răng: "Xưa trước Quang Võ 
(Quang Võ Đề - Lưu Tú 25 - 58 thời Đông Hán) 
vâng nhận mạng trời, cầu băng ngưng đóng tại Lự 
thủy. Chiêu Liệt Trung khởi, Đích Lô nhảy ở Nê- 
câu, đều là lý hợp với trời, thần kỳ giúp đỡ, nên có 
thê ra sông cứu tê nước nhà, lớn giúp muôn dân. 
Nếu Nhĩ Chu Triệu là kẻ mắt ong tiếng sói hành vi 
thập cùng như kiêu kỉnh, cản trở bình lính, sao 
nhân làm giặc hại quân thân, Hoàng Linh có nhận 
biết, XÉT SOI hung đức ây. Trái lại khiên Mạnh Tân, 
Do Tất ngầm ý phản nghịch, đối xưng là Đại Đạo. 
Họa mang thai nghén quỷ t thân phước khinh hiểm. 
Lây đo nghiệm xét, biết hăn là dối bày". Bây ĐIỜ, 
Nhĩ Chu Triệu đóng quân Thượng thư tỉnh Kiến. 
Thiên tử ở sân Kim Bành Dày lậu khắc, Tân Ngự 
Phi Chúa đều bưng bít ở màn vây. Hiểu Trang Đề 
ở trên lâu cửa chùa, lúc đó đang là tháng 12, Hiểu 
Trang Đề cảm mắc rét lạnh nên cầu xin Nhĩ Chu 
Triệu cho khăn trùm đâu. Nhĩ Chu Triệu không cho 
mà bèn bắt tù Hiểu Trang Đề đưa vỀ Tần Dương. 
Hiểu Trang Đề bèn thắt cổ tự sát tại tầng. câp thứ 3 
của chùa. Lúc Sắp qua đời, Hiếu Trang Đề vào chùa 
lễ Phật, nguyện chăng làm Quốc vương, có trước 
thuật bài Từ Ngũ Ngôn răng: 

"Quyên bỏ đường sống ngạt 
Buôn đến đường chết dài 
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Ôm hận ra cửa nước 
Ngậm buồn vào làng ma 
Cửa hâm mỘt lục đóng 
Sân tôi đâu sáng lại? 

Xưa nay nghe chết khổ 
Sao nói thân phải mang?” 

Đến mùa Đông năm Thái Xương thứ nhất (53 1) 
thời Bắc Ngụy mới nghinh Tử cung đến kinh đô an 
táng nhục thân Hiễu Trang Đề ở Tĩnh Lăng. Bài 
thơ ngũ ngôn do Hiếu Trang. Đề trước tác tức là 
Vãn Ca Từ, mọi người từ triều đình đến thôn dã 
nghe đó đều thương khóc, dân chúng trông thây đó 
đêu bưng lệ mà thôi. 

Đến tháng 2 năm Vĩnh Hy thứ 3 (534) thời Bắc 
Nguy, Phù đô bị nạn lửa đốt cháy. Vua Hiểu Võ 
Đê (Nguyên tu 53l- 534) lên đài Lăng Vân trông 
nhìn thấy lửa bèn sai Nam Dương Bảo Cự Lục, 
Thượng thư Trưởng Tôn Trĩ dẫn 1.000 võ lâm đến 
cứu chữa. Đến nơi lửa cháy không ai chăng buôn 
tiếc rơi lệ mà đi. Mới đầu lửa từ trong tầng cấp thứ 
8 phát ra lúc sáng sớm. Khi ấy sâm mưa mịt mù, 
xen lẫn tuyết rơi, các hàng đạo tục dân chúng đều 
đến trông nhìn lửa, tiếng buôn khóc chấn động cả 
kinh thành thôn â ấp. Khi đó có 3 vị Tỳ-kheo nhảy 
vào trong lửa mà chết, qua 3 tháng sau lửa vân 
chưa tắt hết, có nơi lửa ngâm vào lòng đất tìm theo 
cột trụ, tròn một năm sau mà vẫn còn hơi khói. 

Trong tháng 5 năm đó, có người từ tượng quận 
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đến nói Tăng: "Thây Phù Đô ở trong biến, ánh sáng 
tỏa chiều, nghiễm nhiên như mới. Dân chúng trên 
biến cảm đều trông thây vậy, bỗng chốc sương móc 
nối dậy, Phù Đô bèn ấn". Đến trong tháng 7, Bình 
Dương Vương vì Thị Trung Hộc Tư Thông Sử 
khiến vội đến Trường An. Qua tháng 10 thì dời 
kinh đô đến đất Nghiệp. 


2. CHÙA KIÊN TRUNG 


Chùa Kiến Trung do Thượng thư lệnh Lạc Bình 
Vương Nhĩ Chu Thế Long dựng lập năm Phố thái 
thứ nhất (53 1) thời Bắc Ngụy. Đó vốn là vườn nhà 
của yêm quan tư không Lưu Đăng. Nhà cửa phòng 
Ốc xa xỉ, rường cột vượt qua quy chế, trong khoảng 
không gian một dặm mà hiên vũ đây khắp, nhà 
sánh như Điện Tuyên Quang, cửa so tợ Càn minh 
môn, thoảng rộng tráng lỆ, các vương hâu chắng 
thể sánh KỊP: Tại phía Bắc Ngự Đạo trong Tây 
dương môn, chỗ gọi! là làng Diện niên. Phía Đông 
vườn nhà Lưu Đăng có chùa Thái Bộc, phía Đông 
chủa â ây có Thừa Hoàng thự, phía Đông thự â ây có 
Võ Khế thự tức là Ngụy tướng quôc tư mà văn 
vương phủ, phía Đông phó đó là đến Lư Hạp môn. 
Về phía Nam ngự đạo trong Tây dương môn có 
làng Vĩnh Khương, trong làng đó lại có vườn nhà 
của Lãnh quân tướng quân Nguyên Nghĩa, đào bới 
giêng cũ có tảng đá khắc ghi là: "Đây là vườn nhà 
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của Thái úy Tuân Lận, thời nhà Hán”. Trong niên 
hiệu Chánh quang (520-525) thời Bắc Ngụy. 
Nguyên Nghĩa chuyên quyên, Thái hậu U cách 
vĩnh hạng. Lưu Đăng làm mưu chủ. Nguyên nghĩa 
là con của Giang Dương Vương Kế là em rễ Thái 
hậu, khoảng đâu niên hiệu Hy Bình (S16) thời Bắc 
Ngụy. vua Hiểu Minh Đề (Nguyên Hủ 516-528) 
đang là trẻ nhỏ, các Vương hâu khuyên tâu Thái 
hậu mời Nguyên Nghĩa làm thị trung, lãnh quân tả 
hữu lệnh tông câm binh, đem tất cả nỗi lòng giao 
phó, trái lại bị U cách vĩnh hạng nên đến năm thứ 
6 (?), Thái hậu khóc nói răng: "Nuôi dưỡng hồ tự 
căn, hủy lớn thành răn". Đên năm Hiệu Xương thứ 
2 (526) thời Bắc Nguy, Thái hậu trở lại câm năm 
chính quyên, bèn giết Nguyên Nghĩa v.v... vùi lấp 
ruộng vườn của Lưu Đăng. Ngày Nguyên Nghĩa bị 
giết thì Lưu Đăng đã là đồ vật xưa cũ, Thái hậu 
nghĩ nhớ tội Lưu Đăng nên phá mộ tản hại Xương 
côt, khiến thần linh Lưu Đăng không nơi trở vệ, 
đem vườn nhà đó mà câp tặng cho Cao Dương 
Vương Ủng. Đến năm Kiên Nghĩa thứ nhất (528) 
thời Bặc Nguy. Thượng thư lệnh Lạc Bình Vương 
Nhĩ Chu Thê Long vì Nhĩ Chu Vinh mà tu tạo 
phước, nên để bảng làm chủa, cửa son gác vàng, 
chỗ gọ! là nơi tiên ở, lây tiền sảnh làm điện Phật, 
lây hầu đường làm giảng thất, hoa vàng lọng báu 
khắp đây ở trong, có một ngôi chùa gió mát vốn là 
chỗ lánh nắng nóng của Lưu Đăng, mát mẻ thường 
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lạnh qua mùa hạ không ruôi lăn. Có những cây gô 
đã vạn năm ngàn năm sông ở đó vậy. 


3. CHÙA TRƯỜNG TH 


Chùa Trường Thu do Lưu Đăng dựng lập. Mới 
đâu, Lưu Đăng làm Trường thu lệnh, nhân lấy đó 
mà đặt tên, chùa năm cách ngự đạo 1 dặm về 
hướng Bắc trong Tây dương môn, cũng tại làng 
Diên niên, tức nơi chùa Km thị trong triêu đại nhà 
ân, về phía Bắc có ao Mông phiếm, mùa hạ thì có 
nước, mùa Đông thì khô cạn, bên trong có ngôi Phù 
Đồ cao 3 tầng, mâm vàng chùa linh sảng rỡ khắp 
trong thành, có tạo hình tượng voi trăng 6 ngà 
mang chở Đức Thích Ca ở giữa không trung, mọi 
Phật sự trang nghiêm thảy đêu sử dụng băng vàng 
ngọc, thợ làm kỳ lạ khó thê tỏ bày cụ thể. Vào ngày 
mông 4 tháng 4, tượng ấy thường ra, sư tử đẹp tà 
dẫn đường đi trước đó, ngậm nuốt dao, phun nhả 
lửa nhảy vọt một mặt, vẽ thêu trên trướng hết sức 
xảo quyệt khác thường, kỹ năng tài g1ỏ1 vận mặc 
khác thường đến khắp cùng đô thị. Những nơi 
tượng đến dừng nghỉ, mọi người đua nhau đến 
trông xem như tường ngăn, giãm đạp lên nhau, 
thường có người chết. 


4. CHÙA DAO QUANG 
Chùa Dao Quang do Thế Tông Tuyên Võ 
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Hoàng Đề (tức vua Tuyên Võ Đề - Nguyên khác 
5300-16) thời Bắc Ngụy tạo lập. Chùa ở tại phía 
Đông bắc Ngự đạo trong Lư hạp môn cách Thiên 
thu môn khoảng 2 dặm. Về phía Bắc đường đi 
trong Thiên thu môn có vườn Tây du, trong vườn 
ây có đài Lăng vân, tức do vua Văn Đề (?) thời Bắc 
Nguy tạo lập. Trên đải có giêng ở § góc, Cao Tổ 
(Hiếu Văn Đề - Thác Bạt Hoành 471-500 thời Bắc 
Nguy) tạo dựng Lượng phong Quán ở phía Bắc 
giêng. Lên đó trông nhìn xa hết tầm mắt thì thây 
được Lạc Xuyên, phía dưới đài có ao cong Bích 
Hải, phía Đông đài có Tuyên Từ quán cao cách đất 
10 trượng, phía Đông quán ấy có Linh Chi điều đài 
được dùng nhiều gỗ tạo dựng nên, đưa ra trong 
biểu cách đât cao 20 trượng, gió thoáng cửa thông 
cửa số mây nổi nơi xà rường, cột sơn son khắc 
chạm xà đô họa ghi tả liệt tiên, khắc đá làm lúng 
cả kinh gánh mang Điều đài, đã như tử đất nhảy 
vọt lại tợ từ không trung bay xuống, phía Nam 
Điều đài có điện Tuyên quang, phía Băc có Điện 
Ga phước, phía Tây có điện Cửu Long, trước điện 
có 9 con rông phun nước thành một biên. Cả 4 điện 
ây đều có các bay qua lại đến Linh Chi đài. Vào 
tháng Tam phục (2), vua thường ở tại Linh Chi đải 
để tránh năng nóng. Có một ngôi Phù Đồ cao 5 
tâng cách đất cao 50 trượng, bàn tay tiên lân lướt 
giữa hư không, Linh khánh rủ ở ngoài mây, thờ lạm 
khéo léo ngang băng như ở chùa Vĩnh Minh. Giảng 
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đường phòng Ni có hơn 500 gian đan xéo liên 
quanh, cửa thông cửa số nỗi liên nhau, gỗ quý ‹ cỏ 
thơm, không thể tả hết, cây gỗ ngưu sửng cầu cốt, 
giông cỏ Kê đầu cáp cước cũng đều có đủ. Tiêu 
phòng chỗ Tân ngự học đạo, dịch đình mỹ nhân 
đều tại trong đó. Cũng CÓ Các hàng dòng họ cao 
quý xử nữ tánh mên Đạo tràng, xuông tóc giả từ 
thân thuộc đến nương ở đó. Tiết lắng trân lệ, áo 
mặc tu Đạo, gieo tâm vào chánh quy hướng Nhất 
thừa. 

Trong năm Vĩnh An thứ 3 (530) thời Bắc Ngụy, 
Nhĩ Chu Triệu vào Lạc Dương thao túng binh lính 
CƯỚP bóc đại loạn, bấy giờ có Tú Dung Hồ Kỳ vải 
mươi người vào chùa Dao Quang dâm ué, từ đó về 
sau luôn bị gièm chê, nên tại kinh đô có lời nói 
răng: "Nam nhi Lạc Dương gấp làm búi tóc, Ni 
chùa Dao Quang cưỡng đoạt làm rể". Phía Bắc 
chùa Dao Quang có Thừa minh môn, có thành Km 
Dong, tức do dòng họ nhà Ngụy tạo dựng nên đó. 
Về góc Đông Bắc của thành có lầu cao trăm thước 
của vua Văn Đề thời nhà Nguy, năm tháng trải qua 
tuy đã dài xa mà hình chế tợ như mới. Vua Cao Tổ 
(Hiếu Văn Để) tạo điện Quang cực ở tại trong 
thành, nhân đó mà gọi là thành Kim Dong, cửa đê 
là Quang cực môn, lại làm lầu tầng các bay, khắp 
trên dưới thành, từ đất mà trông nhìn đó có như 
mây vậy. 
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5. CHUA CẢNH LẠC 


Chùa Cảnh Lạc do Thái phó Thanh Hà Văn 
Hiếu Vương Dịch tạo dựng. Vương Dịch là con 
của Hiễu Văn Hoàng Đề (Thác Bạt Hoành) là em 
của Tuyên Võ Hoàng Đề (Nguyên Khác). Chùa ở 
tại phía Nam Lư hạp môn từ phía Tây Ngự đạo 
trông nhìn thấy chùa Vĩnh Ninh, mặt chánh tương 
đương. Phía Tây chùa ây có Tư đô phủ, phía Đông 
có vườn nhà của Đại tướng quân Cao Triệu, phía 
Bắc tiếp liên làng Nghĩa tỉnh, Tgoài cửa phía Bắc 
làng Nghĩa tỉnh có vải gốc cây tùng cành nhánh 
tươi tốt, phía dưới có một cái giêng nước mắt ngọt 
có máng đá lọ sắt cung cấp cho người đi đường 
uống nước. Che phủ râm mát, có nhiêu người dừng 
nghỉ. Có một ngôi Phật điện, kiệu tượng tại đó, 
điêu khắc chạm trồ rất mực xảo diệu, nỗi bật hơn 
hắn một thời, mái nhà bao quanh, phòng cong tiếp 
liền, cành nhẹ phây cửa, hoa nở đây sâu, trong 6 
ngày: trai thường bày nữ nhạc, tiếng ca nhiều quanh 
câu, áo vũ từ từ xoay chuyên, tiếng ty sảo vang xa 
hài hợp khéo nhập thân, vì đó là chùa Ni, nên các 
hàng nam tử trượng phu không được vào. Những 
người được đến trông xem đêu cho là đến chốn 
thiên đường. Đến lúc Văn Hiến Vương (2) qua đời, 
chùa câm có phân khoan dung, nên dân chúng vào 
ra không còn phải loạn ngại. Về sau, Nhữ Nam 
Vương Duyệt lại đến tu ở chùa đó, Vương Duyệt 
là em của Văn Hiến, chiêu tập các âm nhạc đến 
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trình diễn ở trong chùa, chim kỳ thú lạ vũ vỗ nơi 
sân điện. bay liệng huyền hoặc trên không, đập lửa 
ném xuống giêng, trông táo trông dưa chỉ phút 
chốc đều được có ăn. Các hàng sĩ nữ đến trông xem 
mê loạn cả mắt. Từ niên hiệu Kiến Nghĩa (528- 
528) thời Bắc Ngụy trở về sau, tại kinh đô từng có 
lắm binh loạn, nên vui thú ấy bèn ấn mắt. 


6. CHÙA NI CHIÊU NGHĨ 


Chùa NI Chiêu Nghĩ do các Hoạn quan tạo lập. 
Chùa ở cách một dặm phía trong Đông dương môn 
thuộc phía Nam Ngự đạo. Phía Bắc đường đi trong 
Đông dương môn có hai Quan thự của Thái Bắc 
Thương Đạo. Phía Đông nam có làng Trị Lật, 
Thương ty Quan thuật ở tại trong đó. Lúc Thái hậu 
vào triêu, chùa Hôn chuyên mến mộ. Nhà của 
Quan nên vàng chất tràn đây. Do đó, Tiêu Hân nói 
răng: "Thăng đâu của Cao Hiện đều là Ly phụ của 
Yêm ( Hoạn) quan, Ngựa Hồ kêu ca không gì 
chắng là dưỡng nghỉ của Hoàng môn”. Tiêu Hân 
vôn người xứ Dương Bình, rât ưa chuộng văn 
chương sinh vở, ít có danh dự, thây chùa Hôn mến 
mộ lớn bèn nói lên lời đó, và nhân đó mà vang 
danh, làm Trị thư thị ngự sử. Chùa có Ï tôn tượng 
Phật và hai tôn tượng Bô-tát, người thợ đắp họa rất 
tinh xảo, khắp chỗn kinh đô không đâu có như thế 
hăng năm, ngày mông 7 tháng 4, thường nghinh 
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thỉnh ra chùa Cảnh Minh, 3 tôn tượng ở chùa Cảnh 
Minh cũng luôn ra nghĩnh đón kỹ nhạc lắm nhiều 
cùng sánh ngang bằng như Lưu Đăng. Trước nhà 
có cây tửu gô miệng. Tại chùa Chiêu Nghi có ao, 
học đô ở chốn kinh đô gọi đó là Địch Tuyên. Theo 
Huyễn Chi căn cứ Đỗ Dự chú thích sách xuân thu 
răng: "Địch Tuyên tại phía Tây nam của Tân Thái 
Thương. Xét Tân Thái Thương tại trong kiến xuân 
môn”. Nay Thái Thương tại trong Đông dương 
môn. Xứ nay tại phía Tây nam của Thái Thương, 
nên rõ ràng chắng phải là Địch Tuyên vậy. Theo 
Ấn sĩ Triệu Dật nói "Xứ này là ao nhà của Thị 
Trung Thạch Sùng thời nhà Tân". Phía Nam ai có 
lầu Duyên câu, do đó Học đồ lúc mới ngủ dậy đi 
ngang qua đó tưởng thây được dung mạo của 
Duyên Câu. Về phía Tây nam ao ây có chùa 
Nguyện Hội, do Trung thư xá Nhân Vương Dực xả 
thí vườn nhà để tạo dựng đó. Trước Phật đường có 
một cây dầu thăng cao lên 5 thước, cành nhánh bủa 
quanh, mâm lá trải rủ hình dáng như lọng vũ, lại 
cao 5 thước, là sắp xếp 5 lớp, mỗi lớp là cảnh mỗi 
khác. Các hàng Đạo tục ở kinh đô cho đó là cây 
dâu thân, mọi người đến trồng xem đông thành 
chợ, lăm nhiêu người bố thí cúng dường. Vua (?) 
nghe thế mà sinh tức ghét cho là dối hoặc quân 
chúng, bèn bảo cấp sự trung Hoàng môn thị lang 
Nguyên Kỷ chặt phá. Ngày đó mây móc phủ tôi 
mịt mù, nơi hạ búa, huyết đồ xuống đất, các người 
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trông thây không ai chăng buôn khóc. Phía Nam 
chùa có làng Nghi thọ, trong làng ây có vườn nhà 
của Bảo Tín, Huyện lệnh Đoàn Huy, thường nghe 
có tiếng chuông ngân vang dưới đất, có lúc thây 
ánh sáng 5 sắc soi chiếu nơi phòng nhà. Đoàn Huy 
lấy làm lạ bèn đào bới nói chỗ, ánh sáng phát ra mà 
có được một tôn tượng bằng vàng cao 2 thước, có 
2 tôn tượng Bỏ-tát trên mu bàn chân khắc ghi răng: 
"Ngày 15 tháng 5Š năm Thái Thỉ thứ 2 (266) thời 
Tây Tấn, do Thị trung trung thứ giám Tuân Úc 
tạo”. Đoản Huy bèn xả thí vườn nhà tạo lập thành 
chùa Quang Minh. Mọi người thời bấy giỜ đều gọi 
đó là vườn nhà xưa cũ của Tuân Uc. Về sau có kẻ 
trộm muốn trộm lây tôn tượng đó. Tôn tượng ây 
cùng hai tôn tượng Bỏ-tát đồng tiếng kêu: “GIặc”. 
Kẻ trộm kinh sợ liên ngã té. Chư Tăng nghe tiếng 
tôn tượng kêu bèn ra bắt được giặc cướp. Chùa Hô 
Thống do Thái hậu theo cô dựng lập nên, vào xuất 
gia vào đạo làm NI ở tại chùa đó. Từ chùa Vĩnh 
Ninh đi về phía Nam cách khoảng l dặm có ngôi 
tháp báo cao 5 tâng, chùa vàng cao rộng, phòng 
suốt liên nhau, cửa thông giao đối, cột trụ sơn son, 
tường vách sắc trăng rất đẹp xinh tráng lệ. Chư NI 
ở chùa đó đêu là những bậc Danh đức ở chỗn Đề 
thành, khéo hay biệt mở dẫn tải giỏi đàm luận về 
nghĩa lý, thường vào trong cung cùng Thái hậu 
giảng nói pháp. Mọi sự cung câp. cúng dường cho 
Ni chúng ở đó, chăng đâu sánh băng vậy. 


SỐ 2092 — CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA ĐÔNG THÀNH LẠC DƯƠNG,QL_ 1483 


7. CHÙA TU PHAM 


Chùa Tu Phạm tại phía Bắc Ngự đạo trong 
Thanh dương môn. Chủa Tung Minh lại ở phía Tây 
chùa Tu Phạm, đều là khắc tường vút cao mái 
ngang phòng nhà liên rui cũng là chùa danh tiếng 
vậy. Chùa Tu Phạm có Kim cang nên cưu cáp 
chăng vào, chim tước chắng nương đậu. Sa- CHẾ] 
Bô-đê Đạt-ma nói là: "Có được chân tướng vậy”. 
Phía Bắc chùa đó có làng Vĩnh Hòa, là nơi vườn 
nhà của Thái sư Huân Trác thời nhà Hán. Nay hiện 
còn có nước, suốt mùa đông mùa hạ chăng cạn khô. 
Trong thôn có vườn nhà của Thái Phó Lục Thượng 
Thư Trưởng Tôn Trĩ, Thượng Thư Hữu Bộc Xạ 
Quách Tộ, Lại Bộ Thượng Thư Hình Loan, Đình 
Uy Khanh Nguyên Hồng Siêu, Vệ Ủy Khanh Hứa 
Bá Đào, Lương Châu Thứ Sử Uất Thành Hưng 
v.v... cả thảy 6 ngôi, đều là cửa cao nhà đẹp, trai 
quán thoáng xinh, cây thu cây hòe che râm đường 
đi cây ngô đồng cây dương trồng thoảng, người 
thời bấy giờ gọi đó là làng phú quý, mọi người đảo 
xới đất xứ đó liên được các vật băng vàng ngọc quý 
báu. Nhà Hình Loan từng đào bới được cát đỏ và 
vài mươi vạn tiên có khắc ghi là vật của Huân Thái 
sư. Sau đó trong đêm Huân Trác theo Hình Loan 
đòi vật ấy, Hình Loan chắng chịu trả cho, qua năm 
sau Hình Loan bèn chết vậy. 
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8. CHÙA CẢNH LẮM 

Chùa Cảnh Lâm tại phía Đông Ngự đạo trong 
Khai dương môn, giảng đường chánh điện xây theo 
hàng lớp, phòng nhà nôi liên nhau, cột son sảng rỡ 
như mặt nhật, trụ xà thêu vẽ đón gió, thật là Thăng 
địa. Phía Tây chùa có khu vườn có lắm nhiều cây 
trái kỳ lạ, mùa xuân có chim mùa thu có ve tiếng 
kêu hót liên tục. Bên trong có một Thiên phòng, 
trong đó lại thiết đặt tỉnh xá kỳ hoàn, hình chế tuy 
nhỏ, nhưng tạo dựng khéo léo khó thể thêm vì 
Thiên các tĩnh lăng, thất ân ngưng sâu, cây quý cặp 
tường, trụ xinh men thêm, tuy nói là nơI triêu đình 
phố thị mà tưởng đồng như hang cốc. Chư Tăng 
tĩnh hạnh ngôi trên thăng sảng bên trong, hưởng 
gió đượm nhuân Đạo ngồi kiết già quán sô tức. Lại 
có một bia minh bằng đá, do Bác sĩ Lư Bạch Đầu 
trước thuật văn bia ây. Lư Bạch Đầu tự là Cảnh Dụ 
người xứ Phạm Dương, tánh tình ưa thích đạm bạc 
tĩnh lắng, rong chơi vườn đôi. Học cùng 6 kinh, nói 
rành Bách Gia Chư Tử. Đầu niên hiệu Phố Thái 
(531) thời Bắc Ngụy, từ nhà ra làm Quốc từ bác sĩ, 
tuy ở chốn cửa son, mà lây việc chú thuật làm 
chính. Có chú giải Chu dịch lưu hành nơi đời vậy. 


9. CHÙA TƯ NÔNG Ở KIÊN XUÂN MÔN 
Tại phía Nam Ngự đạo trong Kiến Xuân Môn 
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có ba dinh thự cú tuân điển nông tịch điền, phía 
Nam tịch điền có chủa Tư Nông, phía Bắc Ngự đạo 
có khoảng đất trông không, phỏng dịch làm Đông 
cung, trong thời Trung Triều nhà Tân đó là Thái 
Thương, phía Nam Thái Thương có Địch Tuyên, 
chu vi bao quanh ba dặm tức như trong sách Xuân 
Thu nói là Vương Tư Hồ Tấn Hỗ Yên kết thê tại 
Địch truyền, nay nước còn lăng trong thâu suốt tới 
đáy rõ ràng, các loài thủy tộc ân tàng bên trong 
phân rõ được cá và ba-ba. Cao Tổ (Hiệu Văn Đề - 
Thác bạt Hoành 47-5 00) thời Bắc Ngụy đặt ¿ ở phía 
Bắc suối phía Nam sông. Ở thời Trung Triều nhà 
Tân Bộ rộng cả trăm dặm vậy. Phía Tây suối có 
Hoa lâm viên, Cao Tổ cho rằng suối năm ở phía 
Đông Hoa lâm viên, nhân đó gọi tên là Biến 
thương Long. Trong Hoa lâm viên có biến lớn, tức 
ao Thiên uyên ở thời nhà Hán. Trong ao còn có đài 
cửa hoa của Văn Đề (?). Cao Tổ tạo điện Thanh 
Lương tại trên đài. Thế Tông (Tuyên Võ Đề - 
Nguyên Khác 500-516) thời Bắc Ngụy tạo núi 
Bông lai tại trong biển. Trên núi có Tiên nhân 
quán. Núi ấy còn có điện Điều Đài và đều tạo các 
câu vồng nương giữa không trung mà qua lại. Hẳng 
năm vào ngày lễ trong tháng 3 và thắng 9, vua cưỡi 
thuyên rông vẽ hình chĩm nghịch vân du trên đó. 
Phía Tây biển có táng băng thất, tháng 6 thường 
lưu xuất băng cung câp cho trăm quan. Về phía Tây 
Nam biên có điện Cảnh Sơn. Về phía Đông của núi 
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có đảnh Hy Hòa, trên đảnh có Ôn Phong Thật, phía 
Tây núi có ngọn núi Hằng nga, trên đảnh có Lộ 
Hàn quán đều có gác bay thông liên nhau, lướt núi 
đạp hang. Ở phía Bắc núi có ao Huyền võ, ,phía 
Nam núi có điện Thanh Thử, phía Đông điện ây có 
điện Lâm giản Đình, phía Tây có đài Lâm Nguy. 
Phía Nam núi Cảnh dương có vườn có trăm thứ trái 
cây, trái cây xếp bày làm rừng. Mỗi rừng có một 
ngôi nhà. Có giỗng táo tiên nhân lớn 5 tâc, bỗ nó 
hai đầu đều ra, hạt nhỏ như kim châm, đến lúc 
sương giáng mới chín, ăn nó rất ngon, ở đời tương 
truyền lưu xuất ra núi Côn lôn, một thuyết khác nói 
là táo tây vương mẫu. Lại có đào tiên nhân, sắc 
màu đỏ suốt cả trong ngoài, øặp được sương lạnh 
liền chín, cũng lưu xuất ra núi Côn lôn, một thuyết 
khác nói là Đào vương mẫu. Phía Nam rừng nai có 
một bia đá do vua Minh Đề (Hiếu Minh đề - 
Nguyên Hủ 516-528) thời Bắc Nguy tạo lập. Đề là 
bia "Miêu Tỳ". Ở phía Bắc bia ấy, Cao Tô có tạo 
lập Miêu ty đường. Trong khoảng nhiếp hóa Vĩnh 
An (528-530) thời Bắc Ngụy, vua Trang Đề (tức 
Hiếu Trang Đề - Nguyên Tử Du) cưỡi ngựa bắn tên 
tại Hoa lầm viên, trăm quan đều đến đọc văn bia 
ây, nghỉ ngờ chữ "Miêu" viết sai nhầm. Quốc tử 
bác sĩ Lý Đông Quỷ nói răng: "vua Minh Đề là bậc 
anh tài người đời tôn xưng là Tam Công Tô Cán, 
Trọng Tuyên lây đó làm lông cánh, chỉ vì chưa 
hiểu bản ý như thế nào chứ không thê nói là sai 
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nhâm vậy". Đến lúc Huyền Chi làm phụng triêu 
thỉnh, nhân đó liên giải thích rằng: "Dùng cỏ rơm 
khô che phủ lên trên đó, nên gọi là Miêu Tỳ sao 
gọi là sai nhâm!". Mọi người đều ngợi khen là khéo 
tài, rất lây làm đạt được chỉ quy ây vậy, phía Tây 
rừng nai có Đô Đường, có ao lưu thương, phía 
Đông Đô đường có biển phù tang. Phàm các biển 
đây đều có đá khoét lỗ rút chảy xuống đất. Phía 
Tây có sông Thông cốc, phía Đông có cầu Liên 
dương, cũng cùng liền thông với Địch Tuyên. Nếu 
thân ì năng hạn làm hại lúa thóc thì nước rưới xuông 
khiến chăng khô cạn, lia xong bên cạnh đượm thâm 
dương côc rò rỉ chăng tràn. Đến như vây vãy khác 
loài, lông cánh khác giông, rửa gợn nồi sóng tợ như 
tự nhiên vậy. 


CÁC NGÔI GIÀ LAM TRONG THÀNH LẠC 
DƯƠNG QUYỀN 1 
(Hết) 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA ĐÔNG 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


QUYÊN 2 


1. CHÙA NI MINH HUYÊN 


Chùa Ni Minh Huyền do Bành Thành Võ 
Tuyên Vương Hiệp tạo lập. Chủa ở vị trí phía Nam 
cầu đá ngoài Kiến Xuân Môn, lúa nước bao bọc 
chung quanh. Từ thành đến ngoài Kiên Xuân Môn, 
phía Đông vào câu đá Dương cừ, câu có 4 trụ. Tại 
phía Nam đường đi có khắc ghi là: "Năm Dương 
Gia thứ 4 (135) thời Đông Hán, do Tướng Tác Đại 
Tượng Mã Hiến tạo". Mãi đến năm Hiễu Xương 
thứ 3 (527) thời Bắc Nguy gặp phải mưa lớn sụp 
đồ câu, trụ mới bị chôn lấp. Hai trụ phía Bắc đường 
đi đến nay vẫn hiện còn. Theo Huyễn Chi xét cứ 
"Sơn xuyên cô kim ký" của Lưu Trừng và "Tây 
Chinh Ký" của Đái Diên đêu nói là "tạo dựng vào 
năm Thái Khương thứ nhất (280) ở thời Tây Tân". 
Đó thì lạc mất đã lầu xa vậy. Xét về Lưu Trừng 
v.v... đều sinh sống tại giang biểu chưa đến Trung 
Hoa, giả sử có đi lính tạm đên ngang qua, đến như 
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đôi với việc cũ đều chăng phải thâu gân trông thây, 
nghe ở các đâu đường sá, bèn vì xuyên tạc, lầm 
hoặc chúng ta hàng hậu học ngày tháng cách xa 
lắm vậy. Có một ngôi tháp 3 tâng chưa trang 
nghiêm hoàn tất. Phía Đông chùa ây có bịch đựng 
thường đây ở thời Trung Triệu, Cao Tổ (Hiếu Văn 
đề - Thác Bạt Hoành 471-500) thời Bắc Nguy bảo 
làm trường thuế, là nơi tích chứa mọi thứ cúng tặng 
của trong thiên hạ vậy. 


2. CHÙA LONG HOA 


Chùa Long Hoa đó Túc Vệ Vũ Lâm Hồ phần 
dựng lập. Chùa năm tại phía Nam Dương cừ Ở 
ngoài Kiến Xuân Môn. Phía Nam chùa có trường 
thu thuế, phía Bắc Dương cừ có làng Kiến Dương. 
Trong làng có đài đất cao 3 trượng, phía trên tạo 
dựng 2 tinh xá. Theo Triệu Dật nói: "Đài đó là đình 
Trung Triêu Kỳ". Phía trên có lầu hai tầng, treo 
trông đánh lễ bãi chợ, có một quả chuông gióng 
đánh tiếng vang xa 50 dặm. 

Thái hậu nhân tiếng chuông vang xa bèn dời về 
đặt trong cung tại giảng đường Ngưng nhân, trước 
khi giảng nội điển, vị Sa-môn gõ đánh đề phân rảnh 
thời tiết. Mới đầu, con của Tiêu Diễn là Dự 
Chương Vương Tống vừa đến nghe tiếng chuông 
ây lấy làm kỳ lạ, bèn làm 3 bài "Thính chung ca 
từ" lưu truyên nơi đời. Vương Tông tự là Thế Tán 
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là con rơi của Hôn chúa Bảo Quyên thời Ngụy Tê. 
Bảo Quyên dự tham triều chánh mà dâm loạn, dân 
chúng đất Ngô rất khô sở đó. Ung Châu Thứ Sử 
Tiêu Diễn lập Nam Khương Vương Bảo dung làm 
chúa, cử binh lính đến Mạc Lăng, sự việc đã ồn 
định nhanh chóng, bèn giết Bảo Dung mà lập Bảo 
Quyền. Có mỹ nhân Ngô Cảnh Huy, lúc đâu mới 
mang thai Vương Tông vừa I tháng, Tiêu Diễn 
nhân lây Cảnh Huy kịp đến lúc Vương Tống chảo 
đời bèn nhận làm con của mình. Thuở nhỏ, Vương 
Tống tên là Duyên Giác, được phong là Dự 
Chương Vương, Dáng mạo cử chỉ của Vương 
Tông rât giông như Hôn chúa. Được mẹ báo cho 
biết, khiến tự liệu phương tiện, Vương Tống bèn 
quy hướng về triều đình nhà ta, lại đôi tên là Thế 
Tán, tự là Thế Vụ, mới đầu vì Bảo Quyên mà chịu 
tang 3 năm. Vua Minh đề (Hiếu Minh Đề - Nguyên 
Hủ 516-528) thời Bắc Ngụy bái nhận Vương Tông 
làm Thái Úy Công Phong Đan Dương Vương. 
Trong khoảng niên hiệu Vĩnh An (528-530) thời 
Băc Ngụy, mên chuộng em gái của Hiêu Trung Đê 
(Nguyên Tử Du) là Thọ Dương Công chúa tự là Cử 
Lưu. Công chúa dung mạo, nhan sắc rất đẹp xinh, 
Vương Tông rất kính mên đó. Những lúc cùng nói 
năng với Công chúa, Vương Tống thường tự xưng 
là hạ quan, được phong trao làm Từ Châu Thứ Sử 
và thêm Khai phủ, kịp đến lúc kinh đô sụp đổ, 
Vương Tông vât bỏ châu theo hướng Bắc mà trôn 
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chạy. Bây giờ Nhĩ Chu Thê Long chuyên quyên SaI 
bắt lây Công chúa đưa đến Lạc Dương, Thê Long 
cưỡng bức, Công chúa bèn mắng rủa răng: "Loại 
chó hồ mà dám làm nhục con gái Thiên VƯƠng : 
Thế Long tức giận đó bèn thắt cô mà giết chết 
Công chúa. 


3. CHÙA .INH LẠC 


Chùa Anh Lạc ở tại phía Bắc Ngự đạo ngoài 
Kiến Xuân Môn, chỗ gọi là làng Kiên Dương, tức 
là nơi ở của Bạch xã trì Huân oai liễn vào thời 
Trung Triều vậy. Trong làng ấy có các chùa Anh 
Lạc, Từ Thiện, Huy Hòa, Thông Ciác, Huy Huyễn, 
Tông Thánh, Ngụy Xương, Huy Bình, Sùng Chân, 
Nhân Giả v.v... cả thảy 10 ngôi. Trong làng ây có 
hơn ngàn hộ sĩ thứ, rất kính tin tôn sùng Tam bảo. 
Mọi sự lợi dưỡng của chúng Tăng đều do dân 
chúng cúng dường. 


4. CHÙA TÔNG THÁNH 


Chùa Tông Thánh có Ï tôn tượng cao 3 trượng 
Š thước, đoan nghiêm đặc thù, tướng tốt đây đủ. 
Các hàng sĩ thứ đến chiêm ngưỡng, mắt chăng tạm 
máy động. To â ây một lúc nghinh đưa ra chợ giếng 
đêu phóng ánh sáng tỏa rực giữa không trung, 
riêng tuyệt ngoài đời, vang vọng các thứ kỷ nhạc 
đan xen kỳ diệu, sánh kế gần như Lưu Đăng; Các 
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hàng sĩ nữ ở phía Đông thành phân nhiêu đêu đên 
chùa ây mà trông xem vậy. 


5. CHÙA SÙNG CHÂN 


Chùa Sùng Chân, có lÿ-kheo Thích Huệ 
Ngung qua đời 7 ngày sau sông lại, qua chỗ kiểm 
xét của vua Diêm-la, vì sai nhầm tên nên được thả 
khỏi. Sa-môn Huệ ngưng trình bày lại đầy đủ mọi 
sự trước đó có 5 vị Tỳ-kheo đông bị kiêm xét. Một 
vị Ty-kheo nói là “Tên Trí Thánh ở chùa Bảo Minh 
chuyên tọa thiền, tu hành khô hạnh", bèn được lên 
Thiên đường. Có một Tỳ-kheo khác nói "Tên là 
Đạo Phẩm ở chùa Bát Nhã", do trì tụng 40 quyền 
kinh Niết-bàn nên cũng được sinh lên Thiên 
đường. Có một vị Ty-kheo nói "Tên là Đảm Vô 
Tối ở chùa Dung Giác, thường giảng kinh Niết- 
Dàn, Hoa Nghiêm, nhiếp lãnh lăng chúng ngàn 
vị", vua Diêm-la bảo: “Người giảng kinh mà tâm 
cứ ôm hoài bỉ ngã, vì tự kiêu mà lân lướt người vật 
là hạnh thô thứ nhất trong pháp Tỳ-kheo. Nay đây 
chỉ xét thử về tọa thiên tụng kinh, không hỏi đến 
việc giảng kinh”. Tỳ-kheo Đàm Vô Tối nói răng: 
"Bần đạo từ lúc lập thân trở lại chỉ chuyên giảng 
kinh thật chắng hẻ trì tụng". Vua Diêm-la liên giao 
cho Quan ty, liền có 10 người mặc áo xanh đưa 
Đàm Vô Tôi đi đến cửa phía Tây. bắc, phòng nhà 
đều đen tối, tợ như chăng phải chỗ tốt đẹp. Lại có 
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một vị Ty-kheo nói: "Tên là Đạo Hoăng ở chùa 
Thiên Lâm". Và tự nói: "Giáo hóa bốn chúng đàn- 
việt tạo hết thảy kinh, chú đúc 10 tôn tượng”. Vua 
Diêm-la bảo: "Thể của Sa-môn hắn phải nhiếp tâm 
giữ đạo, chỉ ý đặt để Thiên tụng, chẳng nên liên 
can đến việc đời, chăng tạo tác mọi sự hữu vI, tuy 
có tu tạo kinh tượng cũng chính vì muốn được tải 
vật của người khác, đã có được tài vật, tham tâm 
liền khởi, đã ôm hoài tham tâm tức là ba độc, chăng 
dứt trừ phiên não đây đủ". Cũng g1ao phó cho Quan 
ty, bèn cùng Ty-kheo Đàm Vô Tôi đông. vào trong 
cửa đen tôi. Lại có một Tỳ-kheo khác nói: Tên là 
Bảo Minh ở chùa Linh Giác. Trước lúc xuất gia, 

từng làm Lũng Tây Thái Thú, tạo lập chùa Linh 
Giác, khi chùa đã hoàn thành bèn bỏ quan vị mà 
xuất gia tu Đạo, tuy không tọa thiền tụng kinh 
nhưng lễ bái chăng bỏ thiếu vua Diêm-la bảo: 

"Ngày ô ông làm Thái thú xử trỊ oan uÔng, cướp đoạt 
tài vật của dân, giả tạo dựng chùa ấy, kỳ thực chăng 
phải do công sức của ông, sao nhọc nói ra đây: Và 
cũng giao phó cho Quan ty, các người mặc áo xanh 
đưa vào cửa đen tôi. Thái hậu nghe thê bèn sai 
Hoàng Môn Thị Lang Từ Hột y theo lời của Sa- 
môn Thích Huệ ngưng nói mà phỏng hỏi đến chùa 
Bảo Minh. Ở phía Đông thành có chùa Bảo Minh, 

ở phía trong thành có chùa Bát Nhã. Ở phía Tây 
thành có 3 chùa Dung Giác, Thiên Lâm và Linh 
Giác. Hỏi đến các Tỳy-kheo Trí Thanh, Đạo Phẩm, 
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Đàm Vô Tôi, Đạo Hoăng, Bảo Minh thỉnh 100 vị 
Tăng tọa thiên thường ở tại trong điện để cúng 
dường. Có sắc chiều không chấp thuận. Mong kinh 
tượng men theo đường mà câu xin, nếu riêng a1 CÓ 
tài vật tu tạo kinh tượng thì tùy, ý. Samôn Huệ 
Ngưng cũng vào núi Bạch lộc ở ân tu Đạo. Từ đó 
VỆ sau, các vị Tỳ-kheo ở khắp kinh ấp thảy đều 
hành trì tọa thiền tụng kinh, chăng mây aI chăm 
việc giảng kinh lấy làm chí ý. Ra ngoài Kiến xuân 
môn cách hơn một dặm đến phía Đông có câu đá 
đi theo hướng Bắc nam, tạo dựng vào năm Thái 
Khương thứ nhất (280) thời Tây Tấn, phía Nam 
câu ây có chỗ của Mã thị Hình Khê Khương ở thời 
Triều Nguy (2). Về phía Tây đường lớn ở phía Bắc 
cầu ấy có làng Kiến Dương, phía Đông đường lớn 
có làng Tuy Dân, trong làng đó có vườn nhà của 
Hà gian lưu Tuyên Minh. Trong niên hiệu Thân 
Quy (518- 520) thời Bắc Ngụy, vì Trực gián trái 
ngược ý chỉ nên chém tại Đô thị xong rôi mả mắt 
chắng nhăm, thi thê chạy đi cả trăm bộ. Mọi người 
lúc ây bàn luận cho đó là chết oan. Tuyên Minh 
thuở nhỏ rất có danh dự, tĩnh thông kinh sử, nguy 
hành đến nỗi bị giết chết vậy. 


6. CHÙA NI NGỤY XƯƠNG 


Chùa NI Ngụy Xương do Yêm Quan Doanh 
Châu Thứ Sử Lý Thử Thọ tạo dựng tại góc Đông 
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nam của làng, tức chỗ chợ trâu ngựa trong, triệu, 
chỗ của Hình Kê khương, phía Đông gân câu đá. 
Câu đó đi theo hướng Nam bắc. Năm Thái Khương 
thứ nhất (280) thời Tây Tầấn có chợ ở thời Trung 
Triêu phía Nam là câu đó. Lưu Trừng Chị v.v... lại 
thấy Ở phía Bắc câu có khắc ghi, nhân đó mà cho 
là câu ây được tạo dựng vào khoảng đâu niên hiệu 
Thái Khương (280) thời Tây Tân vậy. 


7 CH ÙA NI CẢNH HUƯNG Ở PHÍ4A NAM 
CẬU ĐÁ 


Tại đường đi phía Nam Cầu đá có chùa Ni 
Cảnh Hưng cũng do các hoạn quan v.v... tạo dựng. 
Chùa ây có kiệu giá tượng cao cách đất 3 thước, 
thiết bày lọng báu, bốn phía đều rủ linh vàng và 
ngọc 7 báu, kỹ nhạc bay vọng giữa trời, trông thây 
vượt ngoài mây, các thợ làm nên rất tinh xảo khó 
thể suy cử thêm. Ngày nghĩnh đưa tôn tượng ra, 
thường ban bảo trăm người Vũ lâm nâng cất tôn 
tượng ây, đàn sáo các kỹ nhạc xen tạp đêu do chỉ 
cập. 


8. CHÙA THÁI KHƯƠNG Ở LÀNG KIÊN 

DƯƠNG 

Phía Đông làng Kiến Dương có làng Tuy Dân. 
Trong làng ây có Lạc Dương huyện, Lâm Cừ Thủy 
huyện. Ngoài cửa có văn bia Lạc Dương lệnh 
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dương có thanh đức. Phía Đông làng Tuy Dân là 
làng Sùng Nghĩa. Trong làng ây có vườn nhà của 
Đỗ Tử Hưu; người xứ Kinh Triệu Thê đất cao 
thoát, cửa gần ngự đạo. Bây ĐIỜ CÓ ân sĩ Triệu Dật 
nói răng: "Ông ta là người thời vua Võ Đề (Tư Mã 
Viêm 265-275) thời Tây Tấn, nên mọi việc xưa 
trước trong triêu đại nhà Tân phân nhiêu đều có ghi 
chép lại”. Khoảng đầu niên hiệu Chánh Quang 
(520) thời Bắc Nguy, Triệu Dật đến kinh đô (Lạc 
Dương) thây vườn nhà của Tử Hưu mà than thở 
răng: "Trong vườn nhà này có chùa Thái Khương 
ở thời Trung Triêu". Mọi người lúc ấy chưa tin nên 
hỏi vê nguyên do của ngôi chùa. Triệu Dật bảo 
răng: "Long tương tướng quân Vương, Tuấn sau 
khi bình trị đất Ngô mới tạo dựng chùa ây. Vốn có 
ngô Phù Đô 3 tầng được xây dựng băng gạch”. vã 
chỉ trong vườn Tử Hưu mà bảo: "Đây là chỗ cũ". 
Tử Hưu bản đào bới lên để xét nghiệm đó, quả 
nhiên có được vải mươi vạn viên gạch và có tảng 
đá khắc ghi là: "Ngày mông 8 (Tân ty) tháng 9 
(Giáp tuất) năm Ất ty (285) tức năm Thái Khương 
thứ 6 thời Tây Tân, Nghĩ đông tam ty tương dương 
hâu Vương Tuân kính tạo”. Bấy giờ trong vườn có 
rau quả rât tươi tốt, cây rừng Sơ sài, mới đượm 
nhuân lời nói của Triệu Dật và tôn xưng là Thánh 
nhân Đồ Tử Hưu bèn xả thí vườn nhà tạo dựng nên 
chùa Linh Ứng. Với số sạch đào bới được đó trở 
lại xây dựng ngôi Phù Đô 3 tầng. Bấy giờ có người 
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ưa thích tò mò bèn tìm theo hỏi: "Kinh đô của triêu 
đại Tây Tân có như ngày nay chăng?” Triệu Dật 
đáp: "Ơ thời Tây Tân, dân ít so với ngày nay. Vườn 
nhà Để Thật của các Vương hâu thì tương tợ như 
ngày nay”. Triệu Dật lại bảo: "Từ khoảng niên hiệu 
Vĩnh Gia (307-313) thời Tây Tân trở lại nay, trải 
qua hơn 200 năm, những vị xây dựng nước nhà 
xưng vua có cả thảy l6 người, đều vân du đến Đô 
âp này, chính mắt trông thấy việc đó. Sau khi đất 
nước diệt mất, xét xem về sách sử phân nhiêu đều 
chẳng phải thực lục, không đầu chăng suy tôn quá 
mức. Đối với người dân thiện từ hướng đời sông 
bênh bông, tuy khéo ham thích rượu thịt cũng xưng 
gọi là nhân đức không giết hại. Trông xem về 
người xử trị pháp luật chưa lây làm hung bạo, mà 
XÉt TỐ về sử thì mọi điều ác trong thiên hạ đều quy 
đồ về. Như Phù Kiên tự là bậc Hiện chúa, mà quân 
giặc đánh lây ngÔi VỊ rÔi VỌng ghi là ắc quân. Phàm 
các Sử quan đêu thuộc loại â ây, mọi người đều xa 
sang gần hèn lấy đó làm tin vậy. Người ngày nay 
cũng vậy. Lúc sông thì ngu khi chết thì trí dối hoặc 
mình thật quá lắm vậy". Có người hỏi về nguyên 
do? Triệu Dật đáp: "Có người lúc sống. thì trong 
quê mùa hèn mạt nhưng đên khi chêt rôi trên văn 
bia mộ chỉ không đâu chăng đề đức lớn khắp cùng 
đât trời dốc trọn đời làm mọi việc cho dân sống. 
Làm vua thì ngang hàng như vua Nghiêu vua 
Thuần, làm tôi thì bằng vết với Y Doãn, Cao... 
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Quan chăn dân như cọp nồi ham mê thanh trân. Lại 
câm nắm luật pháp chôn vùi luân thường, chết rôi 
ghi để là cứng răn thăng ngay. Chỗ đáng gọi là 
sông làm đạo chích chết làm di tê, lời dối tôn 
thương chân thật hoa tư hư hại lẽ phải. Khi ây 
những kẻ sĩ văn chương châm chọc xâu hồ với lời 
nói ây của triệu dật. Bộ Binh Hiệu Úy Lý Trừng 
hỏi răng: "Ngôi Phù Đô trước phủ Thái úy hình chế 
rất xưa cũ mà hiện còn chưa hư hoại, chưa rõ biết 
ngày trước tạo dựng vảo lúc nào vậy?" Triệu Dật 
đáp: "Năm Nghĩa Hy thứ l2 (416) thời Đông Tân, 
do Lưu Hoằng đánh giết quân nhân Diêu Hoằng 
tạo dựng vậy". Khi ấy, Nhữ Nam Vương nghe nói 
thê mà lấy làm lạ bèn kính bái Triệu Dật làm nghĩa 
phụ. nhân đó mà hỏi Tăng: "Do ăn dùng chất gì mà 
sông lâu năm như thê?" Triệu Dật đáp: "Tôi không 
rãnh để dưỡng sinh mà tự nhiên trường thọ. Quách 
Phác từng đoán bói nói tôi thọ 500 tuổi, nhưng đến 
nay mới hơn một nửa. Tôi thường đi bộ kéo một 
chiếc xe rảo bước khắp các làng chợ, phảm những 
nơi đi ngang qua, phân nhiêu ghi lại những dấu vết 
xưa cũ". Sau đó 3 năm, Triệu Dật bỏ đi, chắng a1 
biết ở nơi nào. Phía Đông làng Sùng Nghi có câu 7 
dặm được xây dựng băng đá, là nơi Trung Triêu 
Đỗ Dự đến Kinh Châu ra nhanh chóng. Phía Đông 
cầu 7 đặm cách khoảng I dặm cửa quách mở ra 3 
đường, người thời bây giờ gọi là 3 cửa. Người ly 
biệt phân nhiêu đưa ra đường đó. Các hàng sĩ tử ở 


SỐ 2092 — CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA ĐÔNG THÀNH LẠC DƯƠNG,Q2_ 1499 


kinh đô đưa đi nghĩnh vê thường tại nơi đó vậy. 


9. CHÙA TRANG NGHIÊM 

Chùa Trang Nghiêm tại phía Bắc Ngự đạo cách 
l dặm ngoài Đông dương môn, đó còn gọi là làng 
Đông An. Phía Bắc có làng Tô Trường. Trong làng 
ầy có vườn nhà của Phụ Mã Đô Úy Tư Mã Hoãng, 
Tế Châu Thứ Sử Phân Tuyên, U Châu Thứ Sử kh 
Chân Nô, Dự Châu Thứ Sử Công Tôn Tương v.v.. 
cả thảy 4 ngôi. 


10. CHÙA TẢN THÁI THƯỢNG QUẦN 


Chùa Tân Thái Thượng Quân do Hồ Thái hậu 
tạo lập. Chùa năm tại phía Bắc Ngự đạo cách Đông 
dương môn 2 dặm. Đó còn gọi là làng Huy Văn. 
Trong làng ấy có vườn nhà của Thái Bảo Thôi 
Quang, Thái Phó Lý Diêu Thật, Ký Châu Thứ Sử 
Lý Thiều, Bí Thứ Giám Trịnh Đạo Chiêu v.v... cả 
thảy 4 ngôi, đêu là nhà giàu nồi trội, cửa cao mở 
suốt. Triệu Dật nói rằng: "Làng Huy Văn tức là 
làng Mã Đạo ở thời nhà Tân. Vườn nhà của Diên 
Thật là vườn nhà của Thục chúa Lưu Thuyên, phía 
Đông vườn nhà của Diên thật có vườn nhà của Tu 
Hòa, tức là vườn nhà của Ngô Vương Tôn Hạo. 
Vườn nhà của Lý Thiêu là vườn nhà của Tư Không 
Trương Hoa thời nhà Tần". Bấy giờ, Thái hậu hiệu 
là Sùng Huấn. Mẫu nghi thiên hạ gọi là cha, vì mẹ 
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của Tân Thái Thượng Công, vì Tân Thái Thượng 
xuân và vì mẹ mà tu tạo phước đức, nhân đó mà đê 
tên hiệu như vậy. Bên trong có ngôi Phù đô cao 3 
tầng, mái chùa vút ân vào mây, cửa cao hướng về 
đường cái suốt thông, mọi Phật sự trang nghiêm 
tương đương như chùa Vĩnh Minh. Thất tụng kinh, 
nhà tạo thiên bao quanh từng lớp, hoa rừng cỏ 
thơm khắp đây thêm tường, thường có các vị Đại 
Đức danh Tăng giảng hết thảy kinh, các hàng Sa- 
môn đến thọ học cũng có hàng ngàn vị. Thái Phó 
Lý Diên Thật là cậu ruột của vua Hiểu Trang Đề 
(Nguyên Tử Du 528-530 thời Bắc Ngụy). Trong 
năm Vĩnh An (528- 530), dẹp trừ Thanh Châu Thứ 
Sử, lúc sắp đi vâng phụng giả từ, Hiếu Trang để 
nói cùng Lý Diên Thật răng: "Tục Hoài Chuyên 
(ôm gạch) ở đời gọi là khó trị. Cậu nên khéo dụng 
tâm để giúp việc triều đình giao phó". Lý Diên 
Thật đáp rằng: "Thân tuổi đã xê bóng, khí hơi đồng 
như sương móc sớm mai, cõi người hơi xa, ngày 
tháng gần với đôi tùng. Từ lâu, thân đã từng xin 
được lui nghỉ. Bệ hạ dây khởi vị dương nghĩ nhớ 
mêễn thương đến Lão thân, sai người hành tội ban 
đêm cắt rọc gầm đài muôn dặm. Kính cần vâng 
tuân minh sắc, không dám để rơi mất". Bấy giờ, 
Hoàng Môn Thị Lang Dương Khoan ở bên cạnh 
vua, không hiểu nghĩa của Hoài Chuyên, nên hỏi 
cùng Xá Nhân Ôn Tử Thăng. Ôn Tử Thăng đáp 
răng: "Nghe đến Tôn huynh là Bành Thành Vương 
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làm Thanh châu thứ sử, hỏi Tân khách từng đến 
Thanh châu là dân chúng đất Tê có phong tục cạn 
mỏng, luận đàm cao hư chuyên đặt để nơi vang 
danh lợi. Các Thái thú mới đầu muốn vào cảnh vức 
ây đều phải ôm gạch cúi đâu để tỏ ý tốt lành vậy, 
Kịp đến lúc thay xuông trở về nhà đem gạch nói 
đánh, xoay đến sau lưng nhanh chuyên lại trong 
lòng bàn tay. Do đó tại kinh đồ có lời gièm pha là: 
“Trong ngục không trói tù, trong nhà không Thanh 
châu". Mướn khiến những kẻ ôm lòng xâu ác trong 
nhà không phải nghĩ nhớ buôn râu". Nghĩa của 
Hoài Chuyên phát xuất tại đó vậy". Tuân Tế ở Dĩnh 
Xuyên là bậc Danh sĩ phong lưu, suy xét cao xa 
khéo hiểu biết riêng trội vượt ở đương thời. Thôi 
Thúc ở Thanh hà là bậc nhân đức xứng với Đại phu 
Tê sĩ, nói răng: "Người xứ Tê bên ngoài ngắn ngủi 
về nhân nghĩa, bên trong ôm hoài bỉ lận (xâu xa 
keo kiệt), xem nhẹ đông như lông cánh, lợi ngang 
bằng cán dao, ưa thích rong ruôi với vẻ vang hư 
dối nương gá thành danh, tại chỗ oai thế, nghiêng 
vai chen vào, tìm câu vinh lợi, điểm nhiên thâm 
nhuân khắp. 4 phương, mên mộ thê lực rất lắm thì 
gọi đó là Tê sĩ, là gã mến mộ oai thê". Các Lang 
Lâm Truy Quan Đô có mặt tại kinh ấp nghe Hoài 
Chuyên mến mộ oai thế đêu cùng nhau hồ thẹn đó. 
Chỉ có một mình Thôi Hiếu Trung không lây. làm 
để ý. Hỏi về nguyên do, Hiếu Trung đáp răng: 
"Phong tục của Doanh Khâu là nêp sông dư thừa 
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của Thái công. Rừng nho dưới xã tặc là từ lễ nghĩa 
sinh ra. Nay tuy có lấn lướt, đủ làm khuôn mâu 
trong thiên hạ. Người Tuân Tế chăng phải là Hứa 
Quách, không biết Đông Gia. Tuy là lời nói tốt đẹp 
từ miệng phát ra chưa đáng là vinh nhục vậy. 


11. CHÙA CHÁNH THÍ 


Chùa Chánh Thi do trăm quan tạo lập, và được 
xây dựng trong niên hiệu Chánh Thỉ (504-506) thời 
Bắc Ngụy. nên đề hiệu như thế. Chùa ở làng Kính 
Nghĩa thuộc phía Tây Ngự đạo, ngoài Đông dương 
môn. Trong làng đó có Điền Ngu tào mái nhà sạch 
sẽ đẹp xinh sánh tợ như Tống lâm, trước phòng 
chúng Tăng, cây rừng cao đôi diện cửa số. Tùng 
xanh vân vít cây sinh liên cành giao ánh, có lắm 
nhiêu cây chỉ, mà không thọ thực giữa trưa. Có một 
bia đá, sau lưng. đề Thị Trung Thôi Quang cúng thí 
40 vạn tiền, Trần Lưu Hầu Lý Sùng cúng thí 20 
vạn tiền, ngoài ra trăm quan môi môi đêu có Ít 
nhiêu khác nhau nhưng không dưới 5.000 tiền trở 
xuống. Do người đời sau khắc ghi vậy. Phía Nam 
làng Kính Nghĩa có làng Chiêu Đức. Trong làng 
đó có vườn nhà của Thượng Thư Bộc Xạ Du Triệu, 
Ngự Sử Úy Lý Bưu, Binh Bộ Thượng Thư Thôi 
Lâm, U Châu Thứ Sử Thường Cảnh, Tư Nông 
Trương Luân v.v... cả thảy 5 ngôi, Lý Bưu, 
Thường Cảnh đều xuất phát từ Nho sinh ở nhà cần 
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kiệm thuân tô, chỉ có Trương Luân là giàu sang xa 
xi phòng nhà sáng rỡ, mang mặc khác thường, xe 
ngựa vào ra vượt hơn cả Bang quân, vẻ đẹp của 
vườn rừng núi ao, các vương hầu chắng sánh kịp. 
Trương Luân tạo núi Cảnh Dương có như tự nhiên, 
trong đó đánh liên hang lớp trót vót cùng thông, 
khe sâu hang suốt sâu xa tiếp liên. Rừng cao cây 
lớn đủ khiến nhật nguyệt che khuyết, dây treo lưới 
rũ hay khiến gió khơi vào ra, gập ghênh đường đá 
tợ bít mà thông, cao vợi đường khe quân quanh lại 
thăng. Do đó, các kẻ sĩ buông tỉnh hứng chí vui 
cảnh núi đồng rảo bước đến mà quên về. Có 
Khương Chất; người xứ Thiên Thủy, Chí Tánh 
rồng rang áo gai khăn vải có tiết tháo vượt dân 
thường, thấy mà riêng mến thích đó như chắng thê 
thôi, bèn trước thuật bài phú "Đình sơn" lưu truyền 
nơi đời, với văn từ rằng: 

"Nay riêng quý trọng, mến trọng cái của người 
dần xưa trước, như phác như thuân nhưng mà thế 
của thuân phác cùng với tạo hóa mà làm bến bờ 
khách tại trên ao. Lại ở dưới trụ, nằm vô vi để tỏ 
rõ tâm, gá tự nhiên để đô họa chí, liền dùng núi 
sông làm giàu, không lây chương phủ làm quý, 
mặc tỉnh chìm nôi như nước nhạc không mùi vỊ. 
Nay Tư nông họ Trương thật mến trọng người Ấy. 
Lượng lớn rực sáng vượt ngoài vật, yêu kiêu suốt 
thâu nguồn phân. Tùng xanh chưa hơn vẻ sạch â ây, 
ngọc trắng chắng sánh điểm quý đó. Tâm gá không 
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mà nương náu hữu tình, vào cũ vì như mới. Đã 
chăng chuyên lưu đãng, lại không riêng hoa 
chuộng. Bơi ở giữa khoảng động tĩnh chăng vì 
sông I núi làm quên. Đình nôi nửa gò nửa hang, nghe 
vì mặt thâu tâm tưởng, tới chắng là vinh thân lụi 
không là ấn phóng. Ấy mới là khoét đá thông suối 
trôi đảnh, trước hang vẹo uốn củng như mây cao, 
cao cùng uôn cong nơi mái tiếp liên, sương móc 
cao của dưới Thiên Tân, dệt khói xa của thương 
hải, lưới bày tướng trạng môi một như xưa, thê 
dáng đồ xé tợ đã ngàn năm. Nếu lên tột đỉnh sườn 
treo ngát ngơ sa đả, nước cuộn quanh từ từ như 
sóng, chơm chởm núi đá cao thấp. Lại cao phân 
nhiêu 5 tầm trăm bạt, mười bộ ngàn qua, thì biết 
núi vu chắng kịp, chưa xét Bông lai như thê nào. 
Trong đó, hoa khói cỏ sương hoặc nghiêng hoặc 
ngã. Sương cành gió nhánh nửa ngang nửa rũ, lá 
ngọc cảnh vàng, tan đây thêm tường. Dệt xéo loạn 
mắt, thơm ngát xé mũi. Đã cùng tốt tươi ngang 
băng ở Dương Xuân, lại cùng trong sạch đền với 
Bạch tuyết. Hoặc có người nói đó là tốt của thân 
minh, tính của âm dương. Đất trời chưa tỏ rõ, sống 
nơi đó khác người. Sao biết trong đó, loài cánh 
phân mỏng, tạp sắc xanh vàng, đâu xanh má tía, 
biếc đẹp liên thơm, ly trăng sinh nơi khác luyện, 
chân đỏ phát xuất từ tha hương, đều từ xa cùng lại 
đến đó, gá cây nước để liệng quanh, chăng nghĩ 
nhớ mùa xuân nơi Sa Hán, bèn quên bặt mùa thu ở 
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chôn Cao Dương. Chắng phải cảm đến của người 
đó, dò mê tôi của khi chim, đâu phải chỗ chuyên 
của hàng hạ tục, vào có khác lạ của thần quái. 
Người hay đến ây hắn là thơ, kẻ dám sang không 
a1 chắng. phú. Hoặc đến nơi lãm gió, hoặc vào chôn 
nhiêu mây. Khí lãnh cùng với mai sâm, tùy chỗ ngộ 
của xuân, xa là chỗ thân tiên tưởng thưởng, gân là 
chỗ hàng Triệu sĩ cùng hay. Câu giải thoát ở đeo 
mang, dự tham thứ nơi núi rũ. Tử anh cá lội nơi 
ngọc chất, vương kiêu buộc Hộc ở cánh tùng, 
phương trượng chắng đủ để khéo vịnh ca trạng thái 
xứ này lãm kỳ lạ, từ Tông nøhe thê mà đồng phách, 
Thúc dạ nghe vậy mà kinh hồn. Hận chăng thể 
khóa đất một lần ra sau cửa núi này riêng có dung 
nghi Vương tôn công tử ấn náu, nghĩ núi nhớ sông 
bảo xa giá cùng theo, øặp núi mến khúc, gặp đá leo 
nương. Sân làm ruộng của Nhân trí nên hay gieo 
giông đá núi này. Sum la chữ cây cỏ, trưởng dục 
chừ gió mây, tùng lẽ đã hay liền giả. nửa đá cũng 
có thể đề tuổi. Nếu chẳng năm ngôi chừ ở bên cạnh 
đó, xuân thu chừ â ây leo đi, cốt trắng chữ nhọc tự rả 
mục, tậc lòng chữ nghĩ nhớ nơi nao?" 


12. CHÙA BÌNH ĐĂNG 

Chùa Bình Đăng là do Quảng Bình Võ Mục 
Vương Hoài xả thí vườn nhà mà tạo dựng, chủa ở 
tại phía Băc Ngự đạo, cách 2 dặm ngoài Thanh 
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dương môn. Đó tức là làng Hiểu kính vậy. Nhà mái 
rộng đẹp, cây rừng phủ che rậm rạp, Bình đài phủ 
kín đường ởi, riêng nôi bật ở đương thời. Ngoài 
cửa chùa có một tôn tượng bằng vàng cao 2 trượng 
S thước, tướng hảo đoan nghiêm thường có thân 
nghiệm, mỌI Sự tốt xâu trong nước nhà, trước hiện 
rõ ràng tốt lành khác lạ. Trong tháng l2 năm Hiểu 
Xương, thứ 3 (527) thời Bắc Ngụy. khuôn mặt tôn 
tượng ây tỏ vẻ thuyết buôn, hai mắt rơi lệ, khắp 
hình thể đêu thâm ướt, người thời bấy giờ cho là 
Phật đồ mô hôi. Các hàng sĩ nữ ở kinh đô bỏ trông 
chợ làng sang đó trông xem. Có vị J1-kheo dùng 
bông tơ mới sạch lau chậm nước mắt ầy, chỉ chốc 
lát, bông tơ thâm ướt hết cả, lại phải đối thay bông 
tơ khác, cũng chỉ chốc lát lại thâm ướt, như vậy 
suốt 3 ngày mới thôi. Đến tháng 4 năm sau, Nhĩ 
Chu Vĩnh vào thành Lạc Dương giết chết trăm 
quan, người chết đây đường. Đến tháng 3 năm 
Vĩnh An thứ 2 (529) thời Bắc Ngụy, tôn tượng ấy 
lại đỗ mô hôi, các hàng sĩ thứ lại sang trông xem. 
Bắc Hải Vương (Nguyên Hạo) vào Lạc Dương, 
vua Hiểu Trang Đề (Nguyên Tử du) đi tuân 
phương Bắc, qua tháng 7 thì Bắc Hải Vương 
(Nguyên Hạo) đại bại, con em mang dẫn theo từ 
Giang Chuẩn cả thảy 5.000 ngƯỜI 4 đều bị bắt giam 
tù, không một ai được trở vê. Đến tháng 7 năm 
Vĩnh An thứ 3 (530) thời Bắc Ngụy, tôn tượng ây 
lại buồn khóc như lần đâu tiên. Mỗi lần trải qua 
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đêu có thân nghiệm, khiên lo sợ đêm ngày, nên 
cấm mọi người không cho đến trông xem, qua 
tháng 12, Nhĩ Chu Triệu vào thành Lạc Dương bắt 
vua Hiệu Trang Đề Ở Tân Dương. Tại kinh đô cung 
điện rỗng hoang suốt trăm ngày không có chủ. Chỉ 
có Thượng Thư Lệnh Tư Châu Mục Lạc Bình 
Vương Nhĩ Chu Thế Long trần giữ tại kinh đô, 
khách buôn trú ngụ cùng bốn phía, giặc trộm chẳng 
làm gì. Đến năm Kiến Minh thứ 2 (531) thời Bắc 
Nguy. Trường: quảng Vương từ Tấn Dương đến 
kinh đô. Vừa đến ngoài thành quách, Thế Long cho 
răng Trường Quảng vốn chi phái nhạc xa, chánh 
hành không rõ ràng, bèn bức ép trao truyền cho 
Quảng Lăng Vương Cung. Quảng Lăng Vương 
Cung là từ khi Hiếu Trang Đề (Nguyên Tử Du) 
theo cha anh, trong khoảng niên hiệu Chánh Quang 
(520-525) thời Bắc Ngụy, làm Hoàng Môn Thị 
Lang, thây Nguyên Nghĩa cầm năm quyên chánh, 
phân nhiêu quy hướng về gân chiêu tập, bẻn giả vờ 
câm không nói, không dự can việc đời. Đến trong 
nhiếp hóa Vĩnh An (528- -5330) trồn ở núi Thượng 
Lạc, Trung Châu Thứ Sử Tuyên Xí bắt giữ mà đưa 
về. Vua Trang Đề nghi ngờ Vương Cung, nên dối 
bày trong đêm sai bảo người đến trộm lây á áo quân 
mọi vật, lại muốn rút dao kiếm muôn giết Vương 
Cung, Vương Cung bèn há miệng đưa tay chỉ vào 
lưỡi, trọn chăng nói năng, Hiếu Trang Đề mới tin 
Vương Cung thật là kẻ trung thành, bèn phóng thả 
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khiến trở vê Đề thất. Quảng Lăng Vương Cung 
thường ở tại chùa Long Hoa. Đến lúc Thế Long 
V.V.. . phê bỏ Trường Quảng mà lập nên. Thiên Văn 
nói răng: "Hoàng để thở than với Quảng Lăng 
Vương Cung từ khi triêu đình Nguyên Ngụy nhà ta 
có được thiên hạ, đã trải qua nhiêu Thánh mở gIÚP, 
lắm nên móng xây lớn nghiệp, lâu dân mới có vạn 
ban, mở rộng cùng bốn biên, nên Đạo tràng đến 
trăm vương, đức dân không ngoài, mà từ khi vua 
Hiếu Minh Đề (Nguyên Hủ) băng hà. Người thân 
khuyết thiếu chúa. Trụ Quốc Đại Tướng Quân Đại 
thừa Tướng Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vĩnh 
thật được phong đất ở Thiểm Tây, trách nhiệm chỉ 
là ngoại tướng, mới để tâm đến Vương thất rất lo 
sợ sụp đồ mất, nên mới suy lập trường Lạc Dương 
Nguyên Tử Du (Hiễu Trang Vương) để tiệp nÔI Sự 
nghiệp, ngõ hầu vận mạng cửu đảnh ngày một mở 
lớn, vận tốt của 700 chỉ trọn. Nhưng đàn bây bay 
chưa tạm bình an, mà dòng xé rách ngang tới kịp, 
đều là lang sói trồng nhìn chim cú trương bày. Núi 
cao lập dựng nên nhà, chỉ một mình Thừa tướng 
phất cờ chỉ huy trong nước bình an, mà Nguyên Tử 
Du chẳng đoái hoài tông xã, thù oán tưởng thưởng 
đức, nhóm tập hạng khinh thường, tả hữu mặc tình 
mọi người, bèn khiến trái nghịch rất hại tim, đau 
nhói băng cắn kiếm. Đâu chỉ bảng vàng niêm báo 
oán, chim lớn cảm đức mà thôi. Do đó, sự hoài 
mong của thiên hạ bỗng chốc đã đổi dời. Trộm 
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nghĩ cung vàng không thê dùng đô vật khoáng 
thân, đâu dung không chủ. Quyên theo mọi người 
bàn nghị, nên tạm ngự trị triệu dân. Nay sáu quân 
từ phương Nam xa đã lần lượt đến Hà bô trông 
nhìn về Đề kinh đỏ bừng dấy thẹn, tự chỉ mỏng 
dạc, gốc cành xa xăm, hà nên ngưỡng mong, Thiên 
tình rũ trái, dân mong chỉ vua, Đức bày ngoài sinh 
dân, tiếng vang cao ngàn xưa. Xưa trước vì vận 
thuộc đây lo, thời lắm gặp nạn. Cuộn lòng đã lâu 
dài, bỏ đây có mẫy năm. Nay trời quyền minh đức, 
dân nghĩ mong áo chúa, lịch số đáng tụ tập ca tụng 
vừa đên, mới từ từ phát ra then chất, giúp mong đợi 
đây, tiện kính vâng thao ân về ở nhà riêng. Vua là 
kính theo, thành nghiệp đáng c cầm năm 'frong cung. 
Tuy tốt lành chớ ngơi nghỉ, mỗi ngày cần trọng mỗi 
ngày, kính đó thay, kính đó thay!" Quảng Lăng 
Vương cùng khước nhường răng: "Mạng trời rất 
nặng trọng. Lịch số chắng nhẹ khinh, từ vì chăng 
phải đức hợp với Tam Tài, công ngang băng bốn 
biến, không vì vào tuyến chọn. Đề Đồ đáng giao 
trao Sứ tích, thân đã là mờ tối, nhận biết chăng 
trước xa. Cảnh mạng tuy ban đến nhưng chăng 
dám ngửa mong tiếp thừa, xin thâu lại thánh chỉ đê 
hợp lòng ngu thân!". Lại nói: "vua đã là Đức ứng 
với Đồ lục, thêm thuộc thừa trở về. Tiện có thê 
xứng hợp năm câm trong đó. Vào tỏa sảng Sườn 
núi lớn, chăng nhọc máy động lẫn trỗn. Cuôi cùng 
hắn sáng thoáng nhân thân". Quảng Lăng Vương 
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Cung khước nhường đến 3 lân. Sau đó bèn lên ngôi 
Hoàng để (tức Tiết Mẫn Đề - Nguyên Cung) đối 
nhiếp hóa là Phố Thái (531-531) thời Bắc Nguy. 
Hoàng Môn Thị Lang Hình Từ Tài làm xá văn, 
thuật lại tướng trạng của Hiếu Trang Đề giết oan 
Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vĩnh. Quảng Lăng 
Vương (Nguyên Cung) nói rắng: "Vĩnh An ( Hiểu 
Trang Vương - Nguyên Tử Du) là tay kéo mạnh 
mẽ, thân chắng phải là thất đức. Nay vì trời chưa 
dẹp loạn, gặp phải họa của Thánh tế. Nghĩa là tả 
hữu mang chiêu lại, trẫm tự làm đó, thắng lời nói 
củng môn hạ. Trẫm là kẻ kém đức, mà vận thuộc 
vui thích đây đưa, nghĩ cùng ức Triệu đồng VUI 
mừng lớn này, ban khao mù mờ, mỗi một đều y cứ 
theo thế thức thường”. Quảng Lăng Vương 
Nguyên Cung ngậm miệng suốt đã 8 năm, đến đó 
mới mở lời, các hàng sĩ thứ trong nước nhà đều 
xưng gọi là Thánh quân. Từ đó, suy phong Trường 
Quảng Vương làm Đông Hải Vương (tức là 
Nguyên diệp 530-53l). Thê Long lại thêm Nghi 
Đông Tam Ty Thượng Thư Lệnh Lạc Bình Vương. 
Các quan khác vẫn như cũ. Truy tặng Thái Nguyên 
Vương ( Nhĩ Chu Vĩnh) Tướng Quôc Tân Vương, 
thêm cửu tích, lập miêu thờ tại đỉnh núi Mang. Ở 
đâu phía Nam xưa trước có miễu của Chu Công. 
Thế Long muốn đem công khó của Thái Nguyên 
Vương sánh với Chu Công nên tạo lập miêu ây, khi 
miễu vừa hoàn thành gặp phải nạn lửa thiêu đốt. 
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Có một cột trụ chảy chưa hết. Sau đó 3 ngày sâm 
mưa sét nỗ chân động đánh phần đứt làm mấy 
đoạn. Đá dưới cột trụ và ngói trên mái miêu đều vỡ 
vụn rơi đồ xuống nÚI. Thê Long lại bảo trăm Quan 
cùng bàn luận về Thái Nguyên Vương để phối 
cùng tế. Tư Trực Lưu Quý Minh bản nghị không 
nên hợp tẾ. Thế Long hỏi về nguyên do. Lưu Quý 
Minh tâu răng: "Nếu phôi với Thế tông thì đối với 
Tuyên Võ Đề (Nguyên khác 500-516) không công 
khó øì, nếu phối với Hiểu Minh Đề (Nguyên Hủ 
516-528) thì thân ôm như hại đến mẹ. Nếu phối 
với Hiễu Trang Đề (Nguyên Tử Du 528-530) thì là 
kẻ thân bất trung. Do đó mà bị Hiếu Trang Đề giết 
hại. Lấy đó để luận bàn thì Thái Nguyên Vương 
(Nhĩ Chu Vinh) không hợp phối vào đâu". Thê 
Long tức giận bảo: Vậy khanh cũng đáng phải 
chêt”". Lưu Quy Minh nói: "Hạ thân đã là kẻ bê tôi 
được bàn nghị nên y theo lễ mà nói, nêu chăng hợp 
với Thánh tâm thì đánh giết tùy mạng". Mọi người 
cùng dự bàn nghị đều ngợi khen Lưu Quý Minh 
chăng tránh né áp bức mạnh mẽ, nên không a1 
chăng thán phục. Thế Long đã có lời tức giận, Lưu 
Quý Minh trọn thoát khỏi hạn nạn. 

Mới đầu, Thế Long từ phương Bắc trở lại, Hiểu 
Trang Đề sai An Đông Tướng Quân Sứ Ngũ Long, 
Bình Bắc Tướng Quân Dương Văn Nghĩa, môi 
người dẫn đầu 3.000 binh lính đến trấn giữ đỉnh 
núi Thái Hành, Thị Trung Nguyên Tử Cung trân 
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tại Hà Nội. Đến lúc Nhĩ Chu Triệu từ mã đâu theo 
hướng Nam mà lại, Ngũ Long, Dương Văn Nghĩa 
V.V.. . dẫn binh lính ra đầu hàng trước. Nguyên Tử 
Cung thây Ngũ Long, Dương Văn Nghĩa đâu hàng 
cũng trông theo thời cuộc mà ngâm tan. Nhĩ Chu 
Triệu nương thê thắng đuổi hướng Bắc mà vào 
kinh đô, binh lính đến nơi cung quyết, mất dòng 
Vương thất. Đến khi luận bàn vê công thì Ngũ 
Long, Dương Văn Nghĩa mỗi người được phong 
tặng ngàn hộ. Quảng Lăng Vương (Nguyên Cung) 
bảo: "Ngũ Long, Dương Văn Nghĩa đôi với vua thì 
có được tưởng thưởng, nhưng đối với nước nhà thì 
là kẻ chăng công lao gì". Nên trọn không chấp 
thuận. Khi ây mọi người tôn xưng vua (Nguyên 
Cung - Tiết Mẫn Để) là cương trực. Có Bành 
Thành Vương Nhĩ Chu Trọng là anh bả con xa với 
Thê Long trân tại Côt Đài, dâng biêu xin dùng 
xuống dưới. Đô đốc viện làm Tây Duyên châu thứ 
sử trước dùng sau dâng biểu. Quảng Lăng Vương 
đáp rằng: "Đã có thể gân phụ giúp, sao nhọc xa 
nghe?" Thê Long hầu bên cạnh vua, Tiết Mẫn Đề 
(Nguyên Cung) từng nói: “Thái Nguyên Vương 
(Nhĩ Chu Vinh) có công tham ngôi vua, lây làm 
sức lực của minh. Tội ây cũng đáng chết". Thế 
Long v.v... kinh ngạc, từ đó trở về sau không dám 
vào châu. Bèn chuyên năm Quốc quyên, hung ác 
ngắm dân rất lăm, ngôi ở Phù Đài tỉnh huyện, nhà 
cửa cả thảy muôn máy, mọi sự không kể lớn nhỏ 
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trước tiên hắn đến nơi đề thât của Thê Long sau đó 
mới lưu hành Thiên tử (Tiết Mẫn Đề - Nguyên 
Cung) v.v... khoanh tay xoay mặt phía Nam, chăng 
hê can dự. 

Đến năm Vĩnh Hy thứ nhất (532) thời Bắc 
Nguy Bình Dương Vương vào thâu gồm Đại 
nghiệp, mới đầu tạo ngôi tháp cao 5 tâng, Bình 
Dương Vương, Võ Mục Vương hiếm ít con, ban 
chiếu bảo trung thư thị lang Ngụy Thâu v.v... làm 
văn bia của chùa. Đến ngày mông 5 tháng 2 năm 
Vĩnh Hy thứ 2 (533) thời Bắc Nguy, mọi việc cây 
gỗ, đất cát đã hoàn tât, vua (Hiến Võ Đề -nguyên 
Tu 531-534) dẫn đầu trăm quan liêu thiết hội cúng 
dường một vạn vị Tăng. Ngày â ầy có tượng một con 
vol Đá ngoài cửa chùa vô cớ mà tự chuyên động 
cúi đâu ngâng đâu trọn ngày mới thôi nghỉ, vua 
đích thân ra lễ bái, lấy làm quải lạ. Trung thư xá 
ngân Lư Cảng Tuyên nói răng: "Đá đứng thì xã tặc 
đời từ xưa đã có thê. Bệ Hạ sao phải lây làm quái 
lạ". Vua mới trở về lại cung. Đến trong tháng VÀ 
vua vì Trung Thư Hộc tư thông thúc bức, vội chạy 
đến Trường An. Qua tháng 10 thì kinh đô chuyển 
dời đến đất nghiệp vậy. 


13. CHÙA CẢNH NINH 


Chùa Cảnh Ninh do Thái Bảo Tư Đô Công 
Dương Thông tạo lập. Chùa năm tại phía Băc Ngự 
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đạo cách 3 dặm ngoài Thanh dương môn, chỗ gọi 
là làng Cảnh Ninh. Khi Cao Tổ (Hiểu Văn Đề - 
Thác Bạt Hoành 471-500) dời đô đến Lạc Ấp, 
Dương Thông mới bắt đầu đến ở làng đó, bèn phân 
chia vườn nhà mà tạo dựng chùa đó, nhân đó mà 
đề hiệu như vậy. Dựng xây nghiêm sức rất đẹp. trụ 
dệt mành châu. Em của Dương thông là Dương 
Thận làm Ký châu thứ sử, em của Dương Thận là 
Dương Tân tư không đều lập tánh khoan nhã quý 
trọng Đạo nghĩa xem thường của cải. Trong g1a 
đình 4 đời cùng chung sông một nhà. Một nhà Tam 
tùng, các hàng triều quý nghĩa ở chưa từng có thê. 
Đến trong niên hiệu Phố thái (531-531) thời Bắc 
Ngụy. vì Nhĩ Chu Thế Long giết hại sao đó xả thí 
vườn nhà tạo dựng chùa Kiên Trung. Ngoài Thanh 
dương môn cách 3 dặm về phía Bắc Ngự đạo có 
làng Hiệu Nghĩa, góc Tây Băc làng â ây có phần mộ 
của Tô Tân, bên cạnh phần mộ có chùa Bảo Minh, 
chúng Tăng chùa đó thường thấy Tô Tân vào ra nơi 
phần mộ đó, xe ngự vũ nghi tùy tùng như Thừa 
tướng ngày nay vậy. Phía Đông làng Hiếu Nghĩa 
tức là chợ nhỏ thành Lạc Dương, phía Bắc có vườn 
nhà của Xa Ky Tướng Quân Trương, Cảnh Nhân, 
Trương Cảnh Nhân vốn người Sơn Âm; Cối Kê, 
khoảng đầu niên hiệu Chánh Quang (520) thời Bắc 
Ngụy, theo Tiêu Bảo DI mà quy hướng phong hóa, 
phục bái Vũ Lâm Giám được ban cấp vườn nhà ở 
làng Quy Chánh tại chùa Nam Thành, trong dân 
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gian gọi đó là phường người Ngô. Mọi người từ 
phương Nam đên quy phục phong hóa phần nhiêu 
đêu ở trong đó. Gần thành Lạc Dương có hai dòng 
sông, mặc tình tập tục đó, trong làng Ngự có hơn 
ngàn gia đình tự lập chợ hạng, chợ ây bán các thức 
ăn phân nhiêu là loại thủy tộc. Người thời bấy giờ 
gọi đó là chợ Ngư Miết. Trương Cảnh Nhân ở tại 
đó cảm thấy xâu hồ bèn dời đến ở làng Hiều Nghĩa. 
Bấy giờ triều đình mới muốn dời gom mỌI nØười 
hoang phục, tiếp đãi người Ngô rất nông hậu. Mọi 
người bèn kéo áo quân vượt đến sông đều sông 
không vị trí thứ JỚP. Trương Cảnh Nhân chăng 
nhọc ngựa đồ mô hôi, là Quan Cao Thông hiển. 
Năm Vĩnh An thứ 2 (529) thời Bắc Ngụy, Tiêu 
Diễn sai phái Chủ Thư Trân Khánh Chi đưa Bắc 
Hải vào Lạc Dương để soán tiếm ngôi vua. Trân 
Khánh Chi làm thị trung, ngày cÒn ở tại phía Nam 
thành Trương Cảnh Nhân có sự quen biết với Trân 
Khánh Chi nên bèn thiết bày tiệc rượu để mời 
chung vui, Trân Khánh Chi đến vườn nhà của 
Trương Cảnh Nhân, Tư Nông Khanh Tiêu Bưu, 
Thượng Thư Hữu Thừa Trương Tung đều cùng có 
dự đại tiệc. Tiêu Bưu cũng là người ở phía Nam 
thành. Chỉ có Trung Đại Phu Dương Nguyên Thận, 
Cấp Sự Trung Đại Phu Vương Tuân là hàng sĩ tộc 
ở Trung Nguyên. Trân Khánh Chi nhân ngà say nói 
cùng Tiêu Bưu, Trương Trung v.v... răng: "Triều 
Đại Nguyên Ngụy rất là hưng thạnh nhưng còn gọi 
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là Ngũ Hô, còn tương thừa chánh lóc thì đang tại 
giang tả. Ngọc ân của Tân Hoàng hiện tại Ở Lương 
Triêu" Dương Nguyên Thận nghiêm sắc mặt nói: 
Giang tả là nơi gá nghỉ lánh ở một góc, đất xứ đó 
lắm ấm thấp sâu chật chen ở dưỡng nuôi trùng 
kiên, đất xứ biên cương dịch bệnh, ếch ruôi cùng 
sông chung hang người chim đông đàn, lũ tóc ngăn 
không dung mạo mêm mỏng, Dân Văn Thân bâm 
chất xấu xí nối trôi nơi ba sông bơi lội trong năm 
hô, lễ nhạc không đượm nhuân, hiến chương chăng 
cải đối. Tuy là mọi sự tạp tội dư thừa của Hán Tân 
lây làm Hoa âm, lại thuộc loại mân sở khó nói, 
không thể cả biến. Tuy có lập vua tôi nhưng trên 
thì khinh mạn dưới thì hung bại. Vì vậy mà Lưu 
Thiệu giết cha ở trước Hưu Lang thông dâm với 
mẹ ở sau, trái nghịch nhân luân, chăng khác cầm 
thú. Thêm về Sơn Âm câu Rễ mua dâm cùng bạn 
chồng, đối với gia đình chăng đoái hoải mọi sự 
cười chê. Ông tăm gội Di phong ây chưa đượm 
nhuân lễ hóa, chỗ gọi là dân chúng của Dương 
Địch, không biết ung nhọt ấy là xâu xa. Triều đại 
Nguyên Ngụy nhà ta Ứng phù thọ đô, định Đảnh ở 
Tung Lạc, lây 5 núi làm trấn, lẫy 4 biển làm nhà, 
phép tắc dời phong đối tục, cùng đồng dấu vết như 
Ngũ Đé, Lễ nhạc hiên chương hưng thạnh, vượt 
trội trăm vương mà riêng cao. Đầu như các ông là 
bọn cá rùa, mên mộ nghĩa đến châu, uống nước ao 
hồ của ta, ăn gặm thóc gạo của ta, không gì chắng 
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hao tôn". Nói đến đây, thì Trân Khánh Chị v.v.. 

thây Dương Nguyên Thận lời trong tiếng nhã tuôn 
phát dọc ngang, bèn ngậm miệng đồ mô hôi, chấp 
tay không nói. Sau đó vài ngày, Trần Khánh Chi 
cảm mắc bệnh trên tim rất đau nhói, tìm hỏi người 
đề giải trị. Dương Nguyên Thận tự nói răng: "Ta 
có thể giải trừ bệnh của Trần Khánh Chi". Trần 
Khánh Chi bèn phải nhờ đến Dương Nguyên Thận. 
Dương Nguyên Thận liên ngậm nước phun. Trân 
Khánh Chị nói: "Quỷ của người Ngô sông ở Kiến 
Khương, nhỏ thì làm mũ khăn bịt đầu. ngăn thì làm 
xiêm y. Tự kêu là A-nông. Nói thì A-bàng, lây rau 
cỏ lúa đắng làm cơm ăn, lây noản chè uông làm 
nước tương, mút nếm rau đăng lang, mút hút cua 
vàng, tay năm đậu khâu, miệng nhâm tân lang. Chờ 
đến xứ Trung Hoa, nghĩ nhớ về quê cũ. Gâp vẫy 
tay đi nhanh trở về đến Sơn dương như quỷ cửa 
lạnh â Ấy, mới đâu cân lưới cá lọc rùa ở sông hồ, gặm 
nhâm củ ấu ngó sen, nhặt lượm đầu gà ếch lang thịt 
trai lây làm ngon lành, mặc áo vải mang giày cỏ 
cưỡi ngược trâu nước khắp nguyên tương giang 
hán, vẫy mái chèo ngao du, theo gợn tìm sóng 
miệng ngấp, nối chìm, mặc áo gai trăng đánh sóng 
ngâm ca, gâp tay liền đi". về đến Dương Châu, 
Trần Khánh Chi năm gối nói rằng: “Dương Quân 
(Dương Nguyên Thận) thấy thật nhục lắm vậy". Từ 
đó về sau con em người Ngô trọn không dám mở 
miệng nói. Khi Bắc Hải Vương tìm ngầm phục giết 
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hại, Trân Khánh Chi lại bỏ chạy, Tiêu Diễn dùng 
làm Tư Châu Thứ Sử, khâm trọng người đất Bắc 
đặc dị khác thường. Chu Di lây làm lạ lại hỏi Trần 
Khánh Chi răng: "Từ thời nhà Tấn nhà Tông trở 
lại, gọi xứ Lạc Dương là vùng đât hoang. Trong 
đây nói Trường Giang trở về hướng Bắc đến tận 
xứ Di Địch. Hôm trước đến Lạc Dương mới biết 
áo mũ của hàng sĩ tộc đều là nghi lễ ở Trung 
Nguyên. Người vật giàu đông cao lớn, chỗ mắt 
không biết, miệng chăng thê nói bày. Chỗ gọi là 
Đề kinh phép tặc nghiêm trọng hơn cả bốn phương. 
Người có lên núi Thái mới thấy gò đồng là thập, 
người CÓ Ta biển cả mới tương nguyên là nhỏ. Đối 
với người đất Bắc sao có thê không kính trọng mến 
quý họ?" nhân đó mà vũ nghi trang phục thảy đều 
theo khuôn phép của Nguyên Ngụy. Các hàng sĩ 
thứ ở Giang Biểu đua nhau cùng bắt chước áo 
bào... đa. 

Dương Nguyên Thận người xứ Hoằng nông là 
cháu 6 đời của Ký Châu thứ sử kiệu ở thời nhà Tân. 
Tăng Tổ (ông cô) tên là Thái theo Tống Võ (2) vào 
Quang Trung làm Thượng lạc thái thú... năm, trở 
lại triêu đình Nguyên Ngụy, vua Minh Đề (2) ban 
tước Lâm Tân Hâu, Quảng Võ Quận, Trân Quận 
Thái Thú, tặng làm kinh châu thứ sử, thụy hiệu là 
Liệt Hầu. Tổ phụ (ông nội) tên là Phủ thông rành 
kinh sử, làm Trung Bác sĩ. Thân phụ tên là Từ, từ 
khi có được hang đôi chăng chuyên kính thờ 
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Vương hâu. Có người chú ruột tên Hứa làm Hà 
Nam lệnh, Thục Quận Thái Thú. Đời đời lấy sự 
học hành mà vẻ vang tiếng tăm vang cùng khắp 
làng huyện. Dương Nguyên Thận tánh tỉnh mên 
chuộng cao xa. Thuở nhỏ rất có tiết tháo trội cao, 
nhân từ mặc tình tự Duông, chắng vì thời thế buộc 
ràng, thích núi mến sông ưa rảo bước rừng châm, 
biết rộng văn sâu, lời trong nhập thân, nhanh nhẹn 
đối đáp chăng ai xứng bằng, Đọc Lão Trang, khéo 
nói Huyền lý, tảnh lại ưa thích uống rượu, uông cả 
thạch mà thân chăng loạn, thường bùi ngủi tự than 
không được sinh sông đồng thời với Nguyễn Tịch, 
chắng ước muốn làm sĩ quan, tuy làm Trung tán 
mà luôn lẫy cớ bệnh để khước từ trở về nhàn tĩnh, 
chưa từng kính mến các bậc sang quý, cũng chăng 
chia buôn mừng VUI VỚI người thân gân, chỉ biệt 
đến các người quý thì kết giao làm bạn, nên người 
thời bấy giờ chăng mấy ai hay biết. Hoặc có người 
mến kính cao nghĩa đó, ném chích nơi cửa nhưng 
Dương Nguyên Thận vẫn cáo bệnh mà năm. Lại 
thêm, Dương Nguyên Thận rất có ý nghĩ sâu dài, 
khéo giỏi về giải mộng. Trong khoảng niên hiệu 
Hiếu Xương (525-528) thời Bắc Ngụy, Quảng 
Lăng Vương Nguyên Uyên mới đâu đẹp trừ nghi 
đồng Tam ty. Dẫn binh lính cả 10 vạn đánh diệt 
các Vĩnh, ban đêm mộng thây mình mặc áo lễ tựa 
cây hòe mà đứng cho đó là điềm ứng tốt lành, đem 
hỏi cùng Dương Nguyên Thận. Dương Nguyên 
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Thận bảo "Tam Công có được tốt lành vậy". 
Nguyên Uyên rất lẫy làm vui mừng. Sau khi trở về 
Dương Nguyên Thận nói với mọi người rằng: 
Quảng Lăng Nguyên Uyên ăắt chết vậy. Chữ hòe 
là cây đứng tựa bên cạnh quỷ. Sau khi chết sẽ được 
Tam Công". Quả nhiên Quảng Lăng Nguyên Uyên 
bị Cát Vinh giết chết, và được truy phong là Tư 
không Công. Trọn đúng như lời Dương Nguyên 
Thận nói. Khoảng đầu niên hiệu Kiên Nghĩa (528) 
thời Bắc Ngụy, ... Dương Thành Thái Thú Tiết 
Lệnh Bá nghe Thái Nguyên Vương (Nhĩ Chu 
Vĩnh) giết trăm quan lập vua Trang Để (Hiệu 
Trang Đề - Nguyên Tử Du 528-530), bèn bỏ quận 
theo hướng Đông mà chạy, mộng thấy bắn được 
chim nhạn, đem hỏi Lương Nguyên Thận. Dương 
Nguyên Thận nói: "Ông cầm dê, Đại phu câm 
nhạn, ông sẽ được chức Đại phu". Bỗng nhiên Tiết 
Lệnh Bá diệt trừ được bèn làm Cán nghị đại phu. 
Kinh Triệu Hứa Siêu mộng thấy trộm dê vào ngục, 
đem hỏi Dương Nguyên Thận, Dương Nguyên 
Thận nói: "Ông sẽ được Dương thành lệnh. Về sau, 
Hứa Siêu có công, được phong Dương thành lệnh, 
Dương Nguyên Thận giải mộng nêu nghĩa muôn 
đường, theo ý hợp tình đêu có thân nghiệm. Tuy 
lệnh cùng với Hâu, nhỏ trái xét lệnh, nay trong 
trăm dặm tức là chư Hầu xưa trước vậy. Lây đó mà 
luận bàn cũng là huyền diệu hiển trước. Người thời 
bấy giờ ví Dương Nguyên Thận tợ như Chu Tuyên 
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kịp đến lúc Nhĩ Chu Triệu vào thành Lạc Dương, 
Dương Nguyên Thận liền bỏ quan vị cùng với Hoa 
Âm ấn sĩ Vương Đăng, vân du đến núi Thượng lạc, 
làng Hiểu Nghĩa. Về phía Đông có chợ, phía Bắc 
chợ là làng Thực Hóa. Trong làng đó có Lưu Hồ 
người dân Thái Đường, chuyên lây việc giết hại 
làm nghề sống. Anh em có cả thảy 4 người. Trong 
khoảng niên hiệu Vĩnh An (528-530) thời Bắc 
Nguy, Lưu Hồ giết heo, bỗng nhiên heo kêu xin tha 
mạng, tiếng vang khắp bốn phía, mọi người ở lắng 
giêng cho là anh em của Lưu Hồ đấu tranh cải lộn, 
bèn lại trông xem mới thấy là heo vậy. Lưu Hồ liên 
xả thí vườn nhà tạo dựng chùa Quy giác, mọi người 
trong nhà đều vào Đạo. Đến năm Phố Thái thứ nhất 
(53 1) thời Bắc Ngụy, ở chùa đó có tôn tượng bằng 
vàng bỗng nhiên sinh mọc lông mi và tóc đều đây 
đủ, Thượng Thư Tả Thừa Ngụy Quý Cảnh nói với 
mỌi người răng: "Ở thời Trương Thiên tích có xảy 
ra việc ây và nước đó bèn diệt mất, nay đây cũng 
là điềm ứng chăng lành vậy". Qua năm sau quả 
nhiên, Quảng Lăng Vương (Tiết Mẫn Đề - Nguyên 
Cung) bị phê truất giết chết vậy. 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA ĐÔNG THÀNH 
LẠC DƯƠNG 
QUYỀN 2 
(Hết) 
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CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA NAM 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


QUYÊN 3 

1. CHÙA CẢNH MINH 

Chùa Cảnh Minh do Tuyên Võ Hoàng đề 
(Nguyên Khác 500-516) tạo dựng. Chùa xây dựng 
trong niên hiệu Cảnh Minh (500- 504) thời Bắc 
Ngụy, nhân đó mà đặt tên chùa như vậy. Chùa ở 
tại phía Đông Ngự đạo cách I dặm ngoài Tuyên 
dương môn. Bốn phía chùa ây thoáng rộng 500 bộ, 
phía trước trông nhìn đến Tung sơn Thiếu thất tức 
đeo mang Đề thành, rừng xanh rủ bóng, nước biếc 
gợn văn, hình đât ưu thăng thoáng cao riêng đẹp, 
núi treo đải nhà sáng rỡ quán điện lớn hơn ngàn 
gian, giao thông đôi mái. Đài xanh các tía, đường 
nôi cùng thông nhau. Bên ngoài tuy có thời tiết 4 
mùa mà bên trong không có lạnh năng. Phía ngoài 
mái phòng đều là núi ao trúc tùng lan chỉ rủ bày 
thêm tường ngậm gió vây sương, tỏa hương phảng 
phất. 

Đến trong niên hiệu Chánh Quang (520-525) 
thời Bắc Ngụy, Thái hậu mới tạo một ngôi phù đồ 
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cao 7 tâng, cao cách đât trăm nhận. Do đó, trong 
văn bia, Hình Tứ Tài ghi rằng: "Cúi nghe sét đánh 
bên cạnh gân như sao băng" ây vậy. Trang sức hoa 
lệ ngang đồng như chùa Vĩnh Ninh, mâm vàng 
khánh báu sáng rực vượt ngoài mây. Chùa có 3 cái 
ao. Cỏ lau ngó sen cỏ ấy các vật nước sống, hoặc 
mình vàng vảy tía vào ra giữa rong phủ, hoặc le 
xanh hạc tráng nổi chìm trong nước biếc, côi giã 
sàn rây đều dùng bằng sức nước. Mọi sự tôi diệu 
của chùa rất được xứng hàng đâu. Mọi người muốn 
tu tạo phước đức ở thời bây Ø1Ờ CỨ Vào ngày mông 
7 tháng 4 hàng năm, các tôn tượng ở trong chốn 
kinh thành đêu nghinh đưa đến chùa đó. Thượng 
Thư Tư Bộ Tào ghi tính có hơn ngàn tôn tượng, 
qua ngày mông 8 lần lượt nghinh đưa vào Tuyên 
dương môn, đên trước cung Lư Hạp nhận sự tung 
rải hoa của Hoàng đề. Khi ấy hoa vàng sáng rực 
trời, lọng báu nổi giữa mây, phan phướn như rừng 
khói hương sương móc, pháp âm phạm nhạc om 
sòm động cả đất trời. Trăm thứ vui đùa của Đăng 
Tương, Ở đây đêu sánh kịp. Các bậc danh Tăng 
đức chúng mang tích đến thành đoàn, các hàng tín 
đồ pháp lữ mang hoa cúng thành rừng, X€ CƯỠI đầy 
nghẹt, giảm trải cùng cả khoảnh. Bây ØIỜ CÓ VỊ Sa- 
môn người Hồ ở Tây Vức thấy thê, xưng gọi là cõi 
nước Phật. 

Đến trong niên hiệu Vĩnh Hy (532-534) thời 
Bắc Ngụy, mới ban sắc Quốc Tử Tế Tửu Hình Tử 
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Tài viết thuật văn bia chùa. Hình Tử Tài người xứ 
Hà Gian, chí tánh thông mẫn, phong tình nhã 
đượm, dưới màn sâu rộng, ôn cũ biết mới. Nói Học 
Phủ Văn Tông đạp Ban Mã mà riêng lên, khuôn 
phép Anh Thăng vượt Hứa Quách mà riêng cao. 
Do đó mà các bậc tài sĩ áo mão chen nhau đến cửa, 
những khách mến đạo qua lại đầy phòng nhà. Lên 
đến phòng nhà ây như, đến cửa nhà họ Không. 
Đượm sự tưởng thưởng â ây như nghe câu của Đông 
Ngô, có tiếng ở đương thời. Tiêng tăm vang vọng 
xa gân. Khoảng cuôi nhiệp hóa Chánh Quang 
(S525) thời Bắc Ngụy. vì Thê Tông làm Vãng lang 
phụng triều thỉnh, sau đó tiến cử Trung Thư Thị 
Lang Hoàng Môn. Hình Tử Tài hợp nghe rộng 
thây, không gì chăng thông. Mọi việc quân quôc 
chê độ không gì chăng phỏng hỏi. Kịp đến lúc 
Vương thất không yên tĩnh, Hồ môn phê nghiệp, 
lại chuyển sang Quốc tử tế tửu mô huấn thượng 
tường. Hình Tử Tài phạt kẻ biếng nhác thưởng 
người chuyên cân, chuyên tâm khuyến dụ, môn 
sinh học trò đua nhau ôm hoài nhã thuật, jphong 
hóa của Chu Tứ từ đó trở lại hưng thạnh. Đên cuôi 
niên hiệu Vĩnh Huy (534) thời Bắc Ngụy, vì mẹ 
già nên cáo từ, vua Hiếu Võ Đề (Nguyên Tu) 
không. chập thuận, Hình Tử Tài lắm phen khẩn 
thiết cầu xin. nói năng đồ rơi theo dòng lệ, vua mới 
chấp thuận đó và ban sắc chiêu là Quan lục đại phu, 
về nuôi dưỡng tại nhà riêng nơi quê cũ, có 5 người 
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cập giúp mọi việc. Mỗi năm có một lân châu để đủ 
đây đoái hoài han hỏi. Các vương hâu tô đạo đưa 
hai văn sớ như Hán Triểu, kịp đến lúc triêu đình 
dời đô đến đất Nghiệp, dân chúng kiện tụng lắm 
nhiêu, trước cách đối, sau chiêu gọi, tự cùng nhau 
đồng Cướp đoạt, pháp lại nghi ngục, số bộ lãnh chất 
thành núi, vua mới ban sắc dời Hình Tử Tài cùng 
Tán Ky Thượng Thị Niết Tử Thăng soạn viết bộ 
"Lân Chỉ Tân Chê" gôm l5 chương, các tỉnh phủ 
lây đó để quyết nghĩ các châu quận dùng đó làm tự 
bản. Đến trong niên hiệu Võ Định (543-550) thời 
Đông Ngụy. trừ Phiếu Ky Đại Tướng Quân Tây 
Duyên Châu Thứ Sử, làm cho nên quốc chánh bình 
lặng. Lại dân an ồn. Về sau trưng nên làm Trung 
thư lệnh. Bấy giờ binh ngựa nơi bang giao, triều 
đình lắm sự, Quốc lễ triều nghi đều từ Hình Tử Tài 
ban xuất. Hình Tử Tài trước thuật chế - văn, thư, 
phú, chiếu, sách, chương, biểu, địa, tụng, tán ky 
v.v... có đến 500 chương đều lưu truyền nơi đời. 
Các nước láng giêng đều khâm trọng khuôn phép 
ây, từ triều đình đến thôn đều lấy làm đàm tán tốt 
lành vậy. 


2. CHÙA ĐẠI THÔNG 


Chùa Đại Thông ở phía Tây chùa Cảnh Minh, 
đó còn gọi là chùa làng Lợi Dân. Ở phía Nam có 
vườn nhà của Tam Công Lệnh Sử Cao Hiễn Lược. 
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Thường đêm thây có ánh sáng sắc đỏ đi đên trước 
nhà, như thê không chỉ một lần, bèn tìm theo 
hướng ánh sáng đó đào bới xuông đất sâu hơn một 
trượng có được trăm căn vàng ròng và có bài minh 
khắc phì răng: "Đó là vàng của gia đình Tô Tần, 
nếu người nảo gặp được thì nên vì tôi mả tu tạo 
công đức". Cao Hiển Lược bèn tạo dựng chùa 
Chiêu Phước. Có người nói xứ đó là nơi vườn nhà 
xưa trước của Tô Tân. Bây giờ Nguyên Nghĩa đang 
câm năm chính quyên, nghe có được sô vàng ây 
bèn đến nhà Cao Hiển Lược đòi lấy. Cao Hiển 
Lược giao cho 25 cân. Theo sự cứu xét của Diễn 
Chi thì vào thời của Tô Tân chưa có Phật pháp nên 
nói Phật pháp nên nói công đức chưa hăn là tạo 
dựng chùa chiên. Ứng theo đó tạo lập bia minh ca 
tụng vết tích tiếng tăm ây vậy. 


5: HAI NGÔI CHÙA THÁI THƯỢNG 
CÔNG 


Từ chùa Cảnh Minh về phía Nam cách khoảng 
l dặm có chủa Tây, do Thái hậu tạo lập và chùa 
Đông do Hoàng Di tạo lập. Đều vì thân phụ mà tu 
tạo phước đức, nhân đó mà đều gỌI là chùa Thái 
Thượng Công. Người thời bấy giờ gọi là chùa 2 
người con gái, và đều gân Lạc Thủy. Cây rừng trải 
rộng lá cành rủ che. Mỗi chùa đều có một ngôi Phù 
đồ năm tâng cao 50 trượng, chạm trổ khắc họa sánh 
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tợ chùa Cảnh Minh. Vào 6 ngày trai thường có một 
người trong Hoàng môn đến trông xem Tăng xá, 
cúng dường mọi thứ không đâu sánh bằng. Ở phía 
Đông chùa có một Linh đài, nền móng tuy đã đô 
nát mà còn cao hơn 5 trượng, do Quang Võ Đề 
(Lưu Tú 25-56) thời Đông Hán tạo lập. Phía Đông 
Linh đài lại có Tịch ung, do Ngụy Võ (2) dựng lập. 
Đến trong niên hiệu Chánh Quang (520-525) thời 
Bắc Ngụy, tạo dựng minh đường tại phía Tây Nam 
của Tịch Ung, trên tròn dưới không, có § cửa số và 
4 cửa nách. Nhữ Nam Vương lại tạo một ngôi Phù 
đồ bằng gạch ở trên Linh đải, khoảng đâu niên hiệu 
Hiếu Xương, (S525) thời Bắc Nguy, yêu giặc nồi 
loạn xâm chiếm bốn phương các châu quận mất nơi 
chiếm cứ, Triêu đình lại thiết bày chiêu mộ chinh 
chiến, chánh tại phía Bắc đường. Mọi người theo 
lính, bái thuận khoáng dịch tướng quân, Thiên 
tướng quân, Bì tướng quân. Các hàng quan sĩ ảo 
giáp mũ trụ ở đương thời xưng gọi đó là Quân đội 
của Minh đường. Bây giờ, Hô Phân lạc Tử Uyên 
tự nói là vôn người xứ Lạc Dương. Xưa kia trong 
khoảng niên hiệu Hiếu Xương (525-528) thời Bắc 
Nguy. đi lính ở Bành Thành. Có người đông doanh 
trại tên là Phiên Nguyên Bảo được tạm vê nhà ở 
kinh đô. Lạc Tử Uyên gởi một lá thư về nhà và nói 
là "vườn nhà tại phía Nam Linh đài", gần Lạc thủy. 
Ông chỉ đến đó sẽ có người nhà tự ra tiếp đón 
nhận". Nguyên Bảo y theo lời đó, đi đến phía Nam 
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Linh đài, trọn không có người nào để hỏi nhà, chân 
chừ sắp muốn đi, bỗng thấy một cụ già đi lại hỏi: 

"Từ đâu đến mà bàng hoàng như thế? Khi ây 
Nguyên Bảo tỏ bày cụ thể sự VIỆC. Cụ già ây bèn 
nói: ”Fủ Uyên là con của tôi vậy”. Và nhận lấy thư. 

Vẫn đưa Nguyên Bảo đi vào. Bỗng thấy quán các 
cao thoáng, phòng nhà đẹp xinh, cụ già gọi kẻ tớ 
đưa rượu ra, phút chốc bỗng thây kẻ tợ ân bông 
một trẻ con bị chết đi ngang qua. Mới đâu, Nguyên 
Bảo rất lây làm quái lạ, bỗng chốc lại thấy rượu 
đưa đến sắc màu hông mùi vị thơm ngon khác 
thường, lại thiết bảy các thức ăn ngon lành khác lạ 
đủ các món của đất liên và biên cả. Ăn uống xong, 
ø1ả từ ra đi. Ông cụ g1à ây tiễn đưa Nguyên Bảo đi 
ra mà bảo răng: "Về sau khó có kỳ, hạn gặp lại, rất 
lây làm buồn xót". Cách biệt ân cần xong, cụ già 
trở vào lại. Bỗng nhiên, Nguyên Bảo không thấy 
cửa nhà â ây nữa, chỉ thấy bờ cây nước biếc gợn sóng 
về hướng Đông. Và chỉ thây có một đứa trẻ tuôi 
khoảng I5 vừa mới bị chêt đăm, trong mũi còn trảo 
máu. Mới biết rượu uống hôi nãy là máu ây vậy. 
Và khi trở lại Bành thành thì Tử Uyên cũng đã biên 
mật. Nguyên Bảo cùng Tử Uyên đông ở lính 3 
năm, mà không biết đó là Thần của Lạc thủy vậy. 


4. CHÙA BẢO ĐỨC 
Chùa Bảo Đức do Hiểu Văn Hoàng đề (Thác 
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Bạt Hoành 471-500) thời Bắc Ngụy tạo lập, là vì 
Phùng Thái hậu mà tu tạo phước đức vậy. Chùa ở 
tại Ngự đạo Khai dương môn, cách 3 dặm ngoài 
Khai dương môn, phía Đông có Hán Quốc tử học 
đường. Trước học đường có bản kinh băng đá khắc 
chi 3 thứ chữ, và 25 văn bia khắc viết cả trong 
ngoài, phi tả 2 bộ Xuân Thu Thượng Thư, làm 
băng ba thứ chữ Triện khoa, đâu, lệ. Là di tích nét 
bút của Hữu Bộ Thị Lang Thái Ung hiện còn 18 
văn bia ngoài ra đều bị hư hoại. Lại có 48 bản bia 
đá trong ngoài ghi tả 4 bộ chu dịch Thượng Thư 
Công Dương Lễ ký theo lỗi chữ Lệ. Lại có một văn 
bia đọc sách đều tại trước học đường. Vua Văn Đề 
(2) thời nhà Ngụy làm 6 văn bia điện luận. Đến 
năm Thái Hòa thứ 17 (493) thời Bắc Ngụy hiện 
còn 4 văn bia. Cao Tổ (Hiếu Văn Đề - Thác Bạt 
Hoành) đề tên đó là làng Khuyến Học. Trong làng 
đó có 3 ngôi chùa Đại Giác, Tam bảo và Ninh 
Viễn. Đến năm Võ Định thứ 4 (546) thời Đông 
Ngụy, Đại tướng quân dời bản kinh Đà đến Dĩnh, 
chung quanh có vườn là nơi phát xuất các thứ cây 
ngon lạ, có Lê Đại Cốc, trái nại của Thừa Quang. 
Tại chùa Thừa Quang cũng có nhiêu cây trái, mùi 
vị trái nại rât ngon lành chiếm ưu thê tỏa khắp kinh 
đô. Phía Đông làng Khuyến Học có làng Diên 
Hiển. Trong làng đó có chùa Chánh giác do 
Thượng Thư Lệnh Vương Túc tạo lập. Vương Túc 
tự là Cung Ý; người xứ, là con của Ung Châu Thứ 
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Sử Hoán ở thời Ngụy Tê, rât tinh thông vê Chiêm 
học, tài biện văn từ hay khéo, làm bí thư thừa ở 
thời nhà Tê, đến năm Thái Hòa thứ 18 (494) thời 
Bắc Nguy. phản nghịch lại quy thuận theo Nguyên 
Ngụy. Bây giờ Cao Tổ (Thác Bạt Hoành) vừa mới 
xây dựng Lạc Ấp, có nhiều việc chế tạo, Vương 
Túc rộng hiểu biệt mọi việc xưa cũ có nhiêu bồ ích, 
vua Cao Tổ rất mên trọng đó, thường kêu gọi là tên 
là Vương Sinh Diên Hiền, nhân đó mà Vương Túc 
lập tên làng như vậy. Ngày ở tại đất phương Nam, 
Vương Túc lấy con gái nhà họ Tạ làm vợ. Khi đến 
kinh đô lại mên chuộng công chúa, con gái họ Tạ 
làm bài thơ Ngũ ngôn để tặng Vương Túc, ghi 
răng: 


"Xưa lam tăm trên nỉ 

Nay là tơ trên máy 

Được đường đuổi đi thắng 

Nhớ thời buộc tơ chăng?” 

Công chúa bèn thay Vương 
Túc đáp lại con gái họ Tạ răng: 

“Kim là vát xó chỉ 

Trong mắt thường có tơ 

Được lụa may mới đi 

Sao hay nhận xưa cũ”. 

Vương Túc tỏ vẻ rất thẹn với con gái họ Tạ, 
bèn tạo dựng chùa Chánh giác để ở nghỉ. Vương 
Túc nhớ ngày trước thân phụ mặc họa phi lý nên 
thường có ý báo sở của Tử Tư, nên trọn đời mặc y 
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phục săc trăng, không nghe âm nhạc. Người thời 
bấy giờ vì vậy mà kính xưng. Khi mới vào xứ 
Nguyên Ngụy (Lạc Dương), Vương Túc không ăn 
thịt dê và các vật Tô Lạc, tương v.v... thường ăn 
cơm với canh cá giếc, khát thì uống nước noãn chè. 
Các hàng sĩ tử ở kinh đô nói: "Mỗi lần Vương Túc 
uống nước hết một hộc, nên gọi ông là Lậu Chi 
(chén nước tràn). Qua sau vải năm, Vương Túc 
cùng Cao Tổ (Thác Bạt Hoành) dự hội nơi điện, ăn 
thịt dê cháo lạc rất nhiêu, Cao Tô lấy làm quái lạ, 
bèn hỏi Vương Túc răng: "Khanh cảm thấy mùi vị 
tại Trung Quôc đây thì thịt dê so với canh cá như 
thế nào? Uống nước noãn chè sO VỚI nước sữa lạc 
như thê nào?" Vương Túc đáp răng: "Dê là sản vật 
ưu tôi của đất liên, cá là vật dài lâu của loài thủy 
tộc, về sự ngon lành thì có khác nhau nhưng mỗi 
mỗi đều được là ngon lành cả. Nếu lây mùi vị để 
nói thì có sự rất hơn kém. Ví như dê sánh với Dang 
lớn Tê Lỗ, cá sánh với nước nhỏ Chu Cử. Chỉ có 
noãn chè chắng trung, củng với Lạc làm nô”. Cao 
Tổ cười lớn, nhân đó nâng chén rượu lên nói răng: 
"Ba ba hoành, hai hai tung, a1 có thê biện đỗi được 
đó thì ban thưởng cho chung vâng". Khi ấy, ngự sử 
Trung Thừa Lý Bưu nói răng: "Bà già bán rượu vò 
rót bình, trẻ con giết thịt cùng cân đồng". Thượng 
Thư Hữu Thừa Chân Sâm nói răng: "Người Ngô 
nồi trên nước tự đi, trẻ con công kỷ ném đây giữa 
không trung". Vương Hiệp ở Bàảnh thành nói: 
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"Thân mới hiểu đó là chữ "Tập". Cao Tổ liên đem 
chung vàng tặng cho Lý Bưu, cả triều đình đều 
đượm nhuân Lý bưu thật là người thông minh có 
trí. Chân sâm hòa theo đó cũng nhanh chóng. 
Vương Hiệp nói củng. Vương Túc răng: "Ông 
chăng trọng nước lớn Tê Lỗ, mà lại mên nước nhỏ 
Chu Cử”. Vương Túc đáp răng: "Ông quanh co sự 
tốt đẹp, không thể chăng tốt đẹp". Vương Hiệp lại 
nói răng: “Ngày mai tới nhà tôi, tôi sẽ vì ông mà 
thiết bày thức ăn của Chu Cử, cũng có Lạc nô” 

Nhân đó mà lại gọi uống noãn chè là Lạc nô. Khi 
ây, cấp sự nhân Lưu Hạo mễn mộ phong hóa của 
Vương Túc, chuyên tập. uống. noãn chè. Vương 
Hiệp nói cùng Lưu Hạo răng. "Ông không ưa thích 
bát trân của Vương hầu mà lại mến thích thủy ách 
ở đầu biến. Tại Hải thượng có chông của Xú Toại, 
trong làng có vợ của Học Tân, vì ông nói đó tức là 
ây vậy. Nhà của Vương Hiệp có Ngô nô, vì lời nói 
ây mà cười vậy. Từ đó môi lúc triêu quy Dảy yên 
hội, tuy có thiết nước noãn chè nhưng mỌiI người 
đêu hỗ thẹn chắng chịu uống. Chỉ có hạng dân 
nghẻo tiện ở Giang Biểu từ xa lại hàng phục ưa 
thích uống. VỆ sau, con của Tiêu Diễn là Tây 
Phong Hâu Tiêu Chánh Đức quy “hàng. Khi ây 
Nguyên Nghĩa vì đó mà thiết đãi uỗng nước noãn 
chè. Trước tiên hỏi răng: "Ông ở tại Thủy ách được 
bao lâu?" Chánh Đức không hiểu ý Nguyên Nghĩa 
bèn đáp rằng: "Hạ quan sinh tại thủy hương mà từ 
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khi lập thân trở lại nay chưa từng gặp nạn của 
Dương Hâu". Nguyên Nghĩa cùng tất cả khách 
trong Hội đều cười lớn vậy. 


5. CHÙA LONG HOA 

Chùa Long Hoa do Quảng Lăng Vương dựng 
lập. Chùa Truy Phước do Bắc Hải Vương dựng lập. 
đêu ở tại phía Đông chùa Bảo Đức. Mọi Pháp sự 
Tăng phòng đêu sánh như chùa Tân Thái Thượng 
Công. Ở kinh đô, các chùa đều trồng cây trái đủ 
thứ nhưng ở vườn rừng ba chùa này tất tươi tốt 
không đâu sánh băng. 

Cách bốn dặm ngoài Tuyên dương môn đến 
Lạc thủy thượng làm câu nồi, chỗ gọi là Vĩnh Kiều. 
Trong niên hiệu Thân Quy (518-520) thời Bắc 
Ngụy, Thường Cảnh làm Cần Minh, ngôn từ viết 
răng: 

"Mênh mông sông lớn 
Khơi thoảng dòng trong 
Dẫn nguồn Hùng nhĩ 
Ngăn dòng ngạch lớn 
Nhán cóc thô y 

Suốt cùng hào ngâm 
Gần đến Hà tông 

Xa chấu hải nhã 

Điểm chỉ lạc thực 

Thật đồng Trung Hoa 
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Trên ánh Trương liễu 
Dưới tựa Hà Tung 
Lạnh nóng thứa hợp 
Nhật nguyệt chuyển dung 
Đời vua tỏa sảng 
Miệng bít hạ phong 
Trước gần Thiếu thất 
Tức mang Thái hành 
Chế đảnh Đông ấp 
Cao vọi Táy cương 
Đất bốn mặt hiểm 
Trang của sáu đạt 
Nương đức thì bên 
Thất đạo thì mắt 

Rõ xem xưa bày 

Xét thấy khâu phần 
Mới soạn mới đổi 
Hoặc chất hoặc văn 
Khắp hơn chín lệ 

Ba phần cuối Hán 
Phong Nguy suy sau 
Đất Tân khắc xông 
Trời đất phát huy 

Đồ thư nhận mạng 
Vận vua có củng 
Công thân chẳng tranh 
Nguy lục trông trời 
Huyện phù năm kiêng 
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Án vận Hội Xương 
Long Đồ nhận mạng 
Mới nhìn sách luật 
Ôm hoài Bảo Định 
Bày vết cảnh đây 
Truyền khuôn đẹp lớn 
Tiếp áo mão ta 

Chính chất thần ta 
Nước đất cùng hợp 
Chu Trịnh cùng thông 
Bèn khắc Lạc nhuế 
Báo cùng Trung kha. 

Hai bờ Nam-bắc có Hoa biểu cao 20 trượng, 
trên Hoa Biểu làm phụng Hoàng, thê tợ như xung 
thiên, từ Vĩnh Kiêu trở về hướng Nam, và từ Viên 
Khâu trở về phía Bắc, khoảng giữa ấy là Y Lục, 
cặp theo Ngự đạo có bốn Di Quán. Đường phía 
Đông có 4 Quán, tức một là Quy Chánh, hai là Quy 
Đức, ba là Mộ Hoa, bốn là Mộ Nghĩa. Người Ngô 
đến Trung Hoa thì sắp đặt ở Kim Lăng Quán, ba 
năm trở về sau ban cấp vườn nhà ở làng Quy 
Chánh, khoảng đâu niên hiệu Cảnh Minh 

(500) thời Bắc › Nguy, Tân An Vương Tiêu Bảo 
Di Thụy Ngụy Tê đến hàng phục, được phong là 
Côi Kê Công vì tạo lập vườn nhà ở làng Quy 
Chánh. Về sau Tăng chức tước làm Tế Vương, 
chuộng Nam Dương Trưởng công chúa. Tiêu Bảo 
Di xâu hồ vì xếp đồng hàng như người Di, nên 
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khiên công chúa tâu bày cùng Thê Tông (Tuyên 
Võ Đề - Nguyên Khác). Thế Tông cũng chấp thuận 
cho đó mà ban câp vườn nhà ở làng Vĩnh An. 
Trong năm Chánh Quang thứ 4 (523) thời Bắc 
Ngụy. con của Tiêu Diễn là Tây Phong Hầu Tiêu 
Chánh Đức đến hàng phục, được xếp đặt ở Kim 
Lăng quán, vì tạo lập vườn nhà ở làng Quy Chánh. 
Tiêu Chánh Đức xả thí vườn nhà tạo dựng chủa 
Quy Chánh. Mọi người Ở Bắc Di đến nương gá, 
được xếp đặt ở Yến Nhiên quán, ba năm trở về sau, 
ban câp vườn nhà ở làng Quy Chánh. Năm Chánh 
Quang thứ nhất (S520) thời Bắc Ngụy, người 
Nhuyễn Nhuyễn đến kinh đô, Cửu Lư Ban Hoằng 
đến triều châu, Quan chấp sự chắng biết họ là 
người xứ nảo. Trung Thư Xá Nhân Thường Cảnh 
bàn nghị rằng: "Irong niên hiệu Hàm Ninh (275- 
280) thời Tây Tấn, Đơn Vu đến triều, đời nhà Tân 
xếp đặt họ ở dưới Vương Công đặc (ấn, nên có thê 
ban cho Ban Hoằng ở giữa khoảng Phiên Vương 
Nghĩ Đông". Triều đình bèn theo sự bàn nghị â ây, 
lại xếp đặt ở nương náuYến Nhiên quán, ban câp 
vườn nhà ở làng Quy Đức. Bắc Di Tù trưởng Sa1 
con vào hậu, thường là mùa thu đến mùa xuân đi, 
lánh sự năng nóng ở Trung Quốc, nên người thời 
bấy giờ gọi đó là Nhạn thân. Người Đông Di đến 
nương náu, được xếp đặt ở làng Phù Tang, ban cấp 
vườn nhà ở làng Mộ Hóa. Người Tây Di đến nương 
náu được xếp đặt ở Yêm Tư quán, ban cấp vườn 
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nhà ở làng Mộ Nghĩa. Mọi người từ Thông Lãnh 
trở về hướng Tây đến xứ Đại Tần, trăm nước ngản 
thành không ai chăng mừng vui đến nương náu. 
Khách thương buôn bán ngày một đua nhau đến 
dưới tải (bờ CÕI), chỗ có nghĩa là khắp khu vực của 
đất trời đã mến mộ thô phong của Trung Hoa vậy, 
nhân đó mà vườn nhà lắm nhiều không thê xiết kê, 
vì vậy dân chúng đến nương náu phong hóa có hơn 
vạn nhà, cửa hẹp sửa sang, xóm làng khắp đây. 
Hòe xanh che rủ bóng lối đường, cây biếc tỏa sân. 
Mọi vật khó có được trong thiên hạ, tại xứ đó thảy 
đều có. Riêng lập chợ ở phía Nam Lạc Thủy, gọi 
là chợ Tứ Thông, trong dần gian gọi đó là chợ Vĩnh 
Kiểu. Cá ở Y Lạc phân nhiêu bán tại chợ â ấy. Các 
hàng sĩ thứ cần có nem thái thì đến đó mua lấy, mùi 
vị các rất ngon. Người ở chốn kinh đô nói: "Cá 
chép cá mè ở y lục quý sinh như thịt trâu thịt dê”. 
Phía Đông đường phía Nam Vĩnh Kiều có hai 
phường bạch Tượng và Sư Tử. Bạch Tượng là do 
vua người Hồ ở nước Kiên- đà-la hiến tặng ở năm 
Vĩnh Bình thứ 2 (509) thời Bắc .Ngụy và tặng Bình 
Phong 5 sắc, tòa 7 báu, sàng cốc vài người, thật là 
vật báu lạ, thương nuôi dưỡng voI (bạch tượng) tàu 
chuông Thừa hoàng. Voi luôn phả hoại phòng nhà 
làm đồ nát tường vách, tuôn chạy ra ngoài, Đặp cây 
liền nhồ, gặp tường vách cũng xô ngã đồ. Dân 
chúng kinh sợ đua nhau chạy tránh, Thái hậu bèn 
dời voi đến ở phường ấy. Còn sư tử do vua người 
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Hồ ở nước Ba Tư dâng tặng, làm giặc nghịch phản 
Vạn Hầu Xú Nô bắt được, lưu giữ trong quân giặc. 
Đến cuỗi niên hiệu Vĩnh An (530) thời Bắc Ngụy, 
Xú Nô phá diệt mới tới được kinh đô. Vua Trang 
Đề (Hiệu Trang Đề - Nguyên Tử Du) nói cùng Thị 
Trung Lý Hoặc răng: "Trẫm nghe hồ thấy sư tử hắn 
liên . ÉP phục, nên tìm kiêm đê thử xem”. Bèn ban 
chiếu ở các quận huyện gần núi săn bắt hồ đưa đến. 
Cùng huyện Sơn Dương cùng đưa đến một con hồ 
hai con báo. 

Vua đến Hoa lâm viên mà trông xem đó. Khi 
ấy, hồ và báo vừa thấy sư tử thảy đêu liên nhăm 
mắt không dám ngửa mặt trông nhìn. Trong Hoa 
lâm viên vốn có nuôi một con gấu tánh rất thuân. 
Vua bảo đem đến thử xem. Người Ngô dẫn con gầu 
nuôi ây đến, vừa nghe hơi sư tử, gầm bèn kinh sợ 
nhảy vọt, vượt khóa mà chạy. Vua Hiếu Trang Đề 
cười lớn. Đến năm Phô Thái thứ nhất (S31) thời 
Bắc Ngụy, Quảng Lăng Vương (Tiết Mẫu đề - 
Nguyễn Cuns) lên TÔI, ban sắc chiêu răng: "Với 
loài câm thú mà giam giữ nó tức là trái với tảnh 
của nó, nên phóng thả nó về lại núi rừng. Sư tử 
cũng nên đưa nó trở về với đất nước xưa cũ" 
Người dẫn đưa sư tử, vì đường đến nước Ba Tư 
quá xa không thê đưa đến, nên mới nửa đường mà 
giết hại sư tử rôi trở về. Quan Hữu ty buộc hạch 
xét tội cho là trải với chỉ luận. Quảng Lăng Vương 
bảo: "Đâu nên vì sư tử mà buộc tội người vậy". 
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Bèn tha cho kẻ ây. 


6. CHÙA BÒ ĐỀ 

Chùa Bô-đề do người Hồ ở Tây Vức tạo lập tại 
làng Mộ Nghĩa. Sa-môn Đạt-đa khai phát phân mộ 
lây gạch, bèn có người nên tâu trình, khi ây Thái 
hậu cùng vua Hiểu Minh Đề (Nguyên Hủ 516- 528) 
thời Bắc Ngụy đang ở tại Hoa lâm đô đường, lây 
làm quái dị, bèn hỏi cùng Hoàng Môn Thị Lang Từ 
Hột răng: "“Fừ xưa đến nay đã có việc như vậy 
chăng?" Từ Hột đáp răng: "Xưa kia vào thời Tiên 
Ngụy, khai phát phân mộ có được con rễ của Hoặc 
Quang là Phạm Minh Hữu. Đứa tớ ở trong nhà nói 
triều đình nhà Hán hăn bị phê lập. Cùng với sử sách 
rất phù hợp, nay đây chắng có gì phải lây làm lạ. 
Thái hậu bảo Từ Hột hỏi tên họ người chết ây, từ 
lúc chết đến nay đã bao nhiêu năm? Và thường ăn 
uống vật gì? Người chết ây đáp: "Thân vốn dòng 
họ Thôi, tên là Hàm, tự là Tử Hồng, người xứ An 
Bình; Bác Lăng. Cha tên là sướng, mẹ dòng họ 
Nguy, nhà ở tại Phụ Tài phía Tây thành. Lúc chết 
vừa 15 tuôi, đến nay là 27 tuổi, ở trong lòng, đất đã 
12 năm, thường tợ như say năm chắng ăn uống øì. 
Có lúc lại du hành, hoặc gặp cơm ăn, tợ như trong 
mộng, chắng thể nêu bày rõ ràng". Thái hậu sai 
phái môn hạ Lục Sự Trương Tú Huê đến làng Phụ 
Tài phỏng hỏi về cha mẹ của Hàm, quả nhiên có 
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được ông Thôi Sướng và người vợ là dòng họ 
Ngụy. Trương Tú Huê hỏi Thôi Sướng răng: "Ông 
có đứa con đã chết ư?" Thôi Sướng, đáp. "Có đứa 
con tên là Hàm đã chết lúc 15 tuôi". Trương Tú 
Huê nói: "Có người khai phát phân mộ, ngày nay 
nó sông lại, hiện ở trong Hoa lâm viên. Người chủ 
cô sai tôi đến đây cùng phỏng hỏ1". Nghe thế, Thôi 
Sướng kinh sợ nói: "Thật tôi không có đứa con ây. 
Người bảo đến đây nói sai lâm vậy. Trương Tú 
Huê trở về nói lại đầy đủ VIỆC ây cùng Thái hậu. 
Thái hậu sai Trương Tú Huê dẫn đứa Thôi Hàm trở 
về lại nhà. “Thôi Sướng nghe Thôi Hàm đến trước 
cửa, bèn nổi lửa, tay năm dao, còn vợ cầm lấy cành 
đào, bảo răng: "Ngươi chăng cần phải lại đây. Ta 
chắng phải là cha của ngươi, ngươi chăng phải là 
con của ta, hãy gấp gấp đi nhanh, không được làm 
hại". Thôi Hàm bèn xoay bỏ đi đến nương náu nơi 
chốn kinh đô, thường ngủ qua đêm dưới công chùa. 
Nhữ Nam Vương tặng cho chiếc áo sắc vàng và 
một ngọa cụ. Tánh Thôi Hàm lo sợ ban ngày, 
chăng dám ngửa mặt trông nhìn, lại sợ nước lửa và 
đao binh, thường chạy đên giữa đường, gặp sóng 
thì dừng, chăng đi chậm rãi. Người thời bấy giờ 
cho đó là Quỷ. Phía Bắc chợ lớn Lạc Dương có 
hàng phụng chung. Người trong làng ây phân 
nhiêu bán vật dụng chôn cất người chết cho đên cả 
quan quách. Thôi Hàm bảo cùng họ rằng: "Nên làm 
quan (hòm) băng gỗ bách, chớ dùng gỗ dâu làm 
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nhương". Có người hỏi vê nguyên do, Thôi Hàm 
đáp: "Khi tại dưới đất, có người khai phát lính quý, 
có một con quỷ dối xưng là quan bằng gỗ bách nên 
miễn khỏi chúa binh, kẻ lại bảo: "Ngươi tuy có 
quan băng gỗ bách nhưng mà dùng gỗ dâu làm 
nhương”, bèn không miên khỏi. Ở chốn kinh đô 
nehe thế, gỗ Bách bỗng nhiên nhảy vọt giá. Có 
người nghi ngờ là người bán quan đút lót Thôi 
Hàm nói lời ây vậy". 


7. CHÙA CAO DƯƠNG VƯƠNG 


Chùa Cao Dương Vương là vườn nhà của Cao 
dương Vương Ung, tại bên cạnh phía Tây Ngự đạo 
cách 3 dặm ngoài Tân dương môn. Vương Ung vì 
Nhĩ Chu Vinh làm hại bèn xả thí vườn nhà đề làm 
chùa. Trong niên hiệu Chánh Quang (520-525) 
thời Bắc Ngụy, Vương Ung làm Thừa tướng, được 
cấp xe kiệu Vũ Bảo cổ xúy Hồ phân ban kiếm cả 
trăm người, cao quý cùng cực trong nhân thân, 
sang giàu gôm cả núi biển. Ỏ nơi Đê thất vườn nhà 
sánh băng đề cung, Điện trắng hạm son, yêu diệu 
vòng quanh, diễêm bay nghiêng nhà, chẳng chịt 
cùng thông, tôi tớ có 6000 người, kỹ nữ có 500, 
ngón chân đeo ngọc chiêu ánh như mặt nhật, áO 
lướt thướt bay theo gió. Từ thời nhà Hán nhà Tân 
trở lại, các bậc vương hâu hào gia xa xỉ chưa ai có 
vậy. Lúc đi ra, Xô kêu Ngự đạo, văn vật thành 
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hàng, nao thôi vọng phát, tiếng kèn lá buôn 
chuyên, khi vào thì ca phi vũ nữ đánh trúc thối 
sênh, tiếng đàn tiếng sáo đắp đối hòa tấu liên đêm 
hết ngày. Ở đó, rừng trúc ao cá sánh bằng như 
Phạm Uyên, cỏ thơm như chất chứa, gô quý che 
râm liền. Vương Ung ưa thích khẩu vị nồng hậu, 
tự phụng dưỡng, mỗi ngày hắn dùng cả vài vạn tiên 
làm hạn định. Các vật ngoan lành trên đất liền và 
giữa biển cả, phương trượng ở trước. Trân Lưu 
Hầu Lý Sùng nói với mọi người rằng: "Cao Dương 
(Vương Ung) xài dùng một ngày đáng của ta cả 
ngàn ngày". Lý Sùng làm thượng thư lệnh nghĩ 
đông Tam ty cũng giàu sang khuynh cả thiên hạ, 
tôi tớ có cả ngàn người, mà tánh rất cần kiệm rít 
lậu, mặc áo xâu, ăn cơm thô, thường không có thịt, 
chỉ có củ cải dưa muối. Khách của Lý Sùng là Lý 
Nguyên Hựu nói với mọi người răng: "Lý lệnh 
công (Lý Sùng) mỗi ngày ăn 1§ món". Có người 
hỏi về nguyên do. Lý Nguyên Hựu đáp: "hai lân 9 
( cửu số 9 - cửu là rau hẹ) là 18. Mọi người nghe 
đều cười lớn. Người thời bấy giờ bèn lây đó mà 
giảm pha mắng chửi. Sau khi Vương Ung qua đời, 
các kỹ nữ thảy đều được vào Đạo, hoặc có người 
đi lấy chông. Người đẹp Từ Nguyệt Hoa là người 
khéo giỏi vê đàn không hâu, hay làm ca khúc của 
Minh cơ ra biên ải. Người nghe không ai chắng đổi 
thay sắc mặt. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh An 
(528-530) thời Bắc Ngụy, bèn kết làm vợ lẽ của Vệ 


1544 SỬ TRUYỆN 12 


Tướng Quân Nguyên Sĩ Khương, Từ Nguyệt Hoa 
đánh thôi không hâu mà ca, tiếng buôn vút tận vào 
mây, mọi người đi đường dừng lại lắng nghe bỗng 
chôc đông thành chợ. Từ Nguyệt Hoa từng nói 
cùng Nguyên Sĩ Khương rằng: ˆ VƯƠNg (2) có hai 
Mỹ cơ, một người tên là Tu Dung và một người tên 
là Diễm Tư đêu là mày ngài răng trắng, dáng mạo 
sạch đẹp nghiêng thành. Tu Dung cũng rất có tài 
năng làm Lục Thủy ca ( Bải ca nước biếc), còn 
Diễm Tư khéo giỏi về múa vũ Hỏa phụng, đều 
được mến thương nghiêng cả hậu thất, sủng ái hơn 
hắn các cơ". Nguyên Sĩ Khương nghe thể bèn 
thường bảo Từ Nguyệt Hoa đánh khúc nhạc Lục 
thủy và Hỏa phụng. 

Phía Bắc vườn nhà của Cao Dương Vương Ung 
có làng Trung Cam, trong làng ây có Câu Tử Văn 
người xứ Dĩnh Xuyên tuôi mới 13, tuy nhỏ bé mà 
thông minh tài biện, thân tình trội vượt khác lạ, tuy 
Hoàng Uyên văn cử, không lấy gì làm thêm. Đầu 
niên hiệu Chánh Quang (520) thời Bắc Ngụy, có 
Phan Sùng Hòa người xứ Quảng Tông giảng Phục 
Thị xuân thu tại làng Chiệu Nghị ở phía Đông 
thành. Cầu Tử Văn nhiếp Tê xoay mặt hướng Bắc 
đến Phan Sùng Hòa để thọ học Đạo. Khi ây, Triệu 
Quận Lý Tài hỏi Cầu Tử Văn răng: "Câu sinh ở tại 
xứ nào?" Cầu Tử Văn đáp: "Kẻ tớ ở làng Trung 
Cam". Lý Tài lại hỏi: "Vậy sang xứ nào?" Câu Tử 
Văn đáp: "Sang phía Nam thành”. Phía Nam thành 


SỐ 2092 ~ CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA NAM THÀNH LẠC DƯƠNG, Q3 1545 


có Quản Tử DI, Lý Tài bèn lây đó mà gièm chê 
Câu Tử Văn. Câu Tử Văn đáp răng: "Nước nhà có 
chỗ đât Dương Thăng, cớ sao ông lây làm quái lạ. 
Nếu nói về sông khe thì y lạc tranh vanh, nói VỀ sự 
xưa cũ thì Linh đài bản kinh Đá, nói về vẻ đẹp của 
Chiêu đề, Báo Đức, Cảnh Minh đều là giàu sang 
phú quý ở đương thời. Cao Dương Quảng Bình, 
phong tục của bốn phương, muôn nước ngàn 
thành. Nếu luận về người và vật thì có tôi mà 
không ông. Lý Tài không lây øì để đối đáp lại. 
Phan Sùng Hòa bảo răng: "Ông (Cầu Tử Văn) là 
kẻ sĩ của Dĩnh Xuyên bén nhọn như chùy (cái đùi), 
còn kẻ sĩ Yên Triệu chậm lụt như quả cân, tin thật 
chăng hư dối vậy". Mọi người dự học thảy đều 
CƯỜI vang vậy. 


8. CHUÙA SÙNG HƯ 

Chùa Sùng Hư ở tại phía Tây thành, tức các 
Dược Long của thời nhà Hán vậy. Năm Diễn Hy 
thứ 9 (165) thời Đông Hán, Hoàng Đé, (Lưu Chí 
147-168) cúng tế Lão Tử ở Dược Long, vườn nhà 
trải tòa hoa lọng, dùng nhạc của giao thiên, tức là 
xứ đất ấy vậy. Lúc mới chuyên đời kinh đô, Cao 
Tổ (Thác Bạt Hoành) đem đất ây cấp cho dân 
chúng ở. Mọi người đến nghỉ Ở phân nhiêu trông 
thây yêu quái. Do vậy mọi người bỏ đi, bèn dựng 
lập chùa ấy vậy. 
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CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA NAM THÀNH 
LẠC DƯƠNG 
QUYỀN 3 
(Hết) 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA TÂY 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


QUYÊỂN 4 


1. CHÙA XUNG GIÁC 


Chùa Xung Giác do Thái Phó Thanh Hà Vương 
Dịch xả thí vườn nhà mà tạo lập nên, chùa ở phía 
Bắc Ngự đạo cách l dặm ngoài Tây kinh môn, 
Vương Dịch thân gân bên trong của vua nên rất có 
danh hạnh, vua Thê Tông (Tuyên Võ đề - Nguyên 
Khác 500-5 16) thời Bắc Nguy rất mến quý đó đặc 
ưu hơn cả các người em. Đên năm Diên Xương thứ 
4 (516) thời Băc Ngụy, vua Thế Tông (Nguyên 
Khác - Tuyên Võ đê) băng hà, Vương Dịch cùng 
Cao Dương Vương Ung, Quảng Bình Vương Hoài 
đêu nhận di chiêu phụ. HIÚp, cho Hiếu Minh Đề 
(Nguyên Hủ). Vì bây giờ Hiểu. Minh Đề vừa mới 
6 tuối, Thái hậu thay quyên năm cả muôn cơ, M' 
Vương Dịch là người danh đức vẻ vang thân gân, 
rõ hiểu Đạo, sông thắng ngay, nên mọi sự bất kế 
lớn nhỏ phân nhiêu đều đến dò hỏi. Vì thê trong 
khoảng niên hiệu Hy Bình (516-588) và Thần Quy 
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(518-520) thời Bắc Nguy; thê của Vương Dịch 
khuynh loát người chúa, Đề thất giàu sang rộng lớn 
vượt hơn hắn Cao Dương Vương Ung. Về phía Tây 
bắc có lâu vượt cao hơn cả Lăng Vân Đài, ở gân 
nơi Triêu chợ, mắt nhìn đến tận kinh đô, nên trong 
thơ xưa nói. lá: "Tây băc có lầu cao, trên ngang 
băng mây nổi". Dưới lầu có Nho Lâm Quán, Thôi 
Tân đường, hình thê thiết chễ đều như Điện Thanh 
Thử, Thồ Sơn Điều đài trùm ở đương thời. Núi vẹo 
vào cửa số, ao cong lượn quanh nhà, cây vang tiếng 
chìm bay, thêm tràn đầy hoa thuốc. Vương Dịch 
mến thích tân khách, quý trọng văn hoa, nên các 
bậc tài tử khắp trong nước nhà không ai chắng đến, 
các hàng quan tá phủ liêu đêu chọn dân anh tuần. 
Đến như lúc sớm mai cảnh sảng thăng rong trông 
Nam đải, các vật ngon lành thiệt bày đủ đây. Đản 
cằm, sênh đều tâu trồi, rượu ngon đây chén, báu tốt 
đây sảng, khiến Lương Vương thẹn phiêu du của 
Thổ Viên Trân Tư hồ cùng Yến của Tước Đài. Đầu 
niên hiệu Chánh Quang (S520) thời Bắc Ngụy. 
Nguyên Nghĩa cầm năm quyên bính, bắt giam Thái 
hậu ở hậu cung hại Vương Dịch chết ở Hạ Tĩnh. 
Đến năm Hiếu Xương thứ nhất (525) thời Bắc 
Nguy, Thái hậu trở lại cầm nắm vạn cơ, truy tặng 
Vương Dịch là Thái tử thái sư đại tướng quân đô 
đốc nội ngoại các quân sự, mượn Hoàng nhung cấp 
9 binh lữ, xe loan lớn vàng rực nhà, cờ tiết mao xe 
ôn lương trước sau xếp bộ vũ bảo, đánh thôi hồ 
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phân ban kiêm cả trăm người, hai bộ vẫn la, tang 
lễ y cứ theo việc cũ An Bình Vương Phù thời nhà 
Tân, phong thụy hiệu cho Vương Dịch là Văn 
Hiếu, đô họa hình tượng Vương Dịch tại điện Kiến 
thủy, đề cửa Thanh hà quốc lệnh Hàn Tử Hy làm 
Hoàng môn thị lang, dời đôi hàng Vương quôc tam 
khanh làm chập. kích. Ở đời gần đây không có như 
vậy. Vì Văn Hiểu (Vương Dịch) mà tu tạo phước 
đức, xây dựng một ngôi Phù đồ 5 tầng, thợ làm 
tương tợ như ở chùa Dao Minh vậy. 


2. CHÙA TUYẾN TRUNG 

Chùa Tuyên Trung do Thị Trung Ty Châu mục 
thành Dương Vương Huy tạo lập tại phía Nam Ngự 
đạo cách một dặm ngoài Tây Đương môn. Trong 
niên hiệu Vĩnh An (528-530) thời Bắc Ngụy. Bắc 
Hải Vương vào Lạc Dương, vua Hiệu rang Đề 
(Nguyên, Tử Du) đi tuần phương Bắc, các quan 
tướng mỗi mỗi đều ôm hoài hai ước mong, chỉ một 
mình Vương Huy là theo Hiếu Trang Vương đến 
thành Trưởng tử, gặp phải binh lính đông nhiêu 
ngăn cản sông, trống mái chưa quyết định, Vương 
Huy nguyện vào Lạc Dương xả thí vườn nhà làm 
chùa, kịp đến lúc Bắc Hải Vương bại tan, Quốc đạo 
trở lại mở mang, bèn xả thí vườn nhà vậy. Đến cuối 
niên hiệu Vĩnh An (530) thời Bắc Ngụy, vua Hiếu 
Trang Đề tính mưu muốn giết Nhĩ Chu Vĩnh, sợ sự 
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việc không thành nên hỏi bàn với Vương Huy. 
Vương Huy nói lây cớ sinh Thái tử làm bài từ, Nhĩ 
Chu Vinh hắn sẽ vào triều, nhân đó sẽ giết hại vậy. 
Hiệu Trang Vương nói: "Hoàng hậu mang thai đên 
10 tháng, nay chỉ mới tháng thứ 9, có thê làm như 
vậy được chăng?" Vương Huy nói: "Phụ nữ sinh 
con có người kéo dài ngày tháng, có người giảm 
bớt ngày tháng, chăng có gì phải lấy làm quái lạ". 

Vua Hiểu Trang Đề nhận chịu mưu tính đó bèn 
xướng là sinh Thái tử và sai phái Vương Huy đến 
đê thât của Thái Nguyên Vương (Nhĩ Chu Vinh) 
báo là Hoàng tử đã sinh nở, gặp lúc Nhĩ Chu Vĩnh 
cùng Thượng Đảng Vương Thiên Mục vui đùa 
đánh cờ, Vương Huy cởi khăn mão của Nhĩ Chu 
Vĩnh, khuyên vũ xoay quanh mâm. Vương Huy 
vốn là người độ lượng lớn, không tỏ vẻ mừng giận 
trên săc mặt, đi quanh điện, trong ngoài mừng vui 
reo hò, Nhĩ Chu Vĩnh bèn tin là thật, nên cùng 
Thiên Mục đồng vảo triệu. Vua Hiểu Trang Đê 
nghe Nhĩ Chu Vinh vào bắt chợt mà đối mặt. Trung 
Thư Xá Nhân Ôn Tử Thăng nói rằng: "Bệ hạ sắc 
mặt biên đối". Vua liền đòi lẫy rượu đề uông, sau 
đó bèn hành sự, Nhĩ Chu Vĩnh và Thiên Mục đã bị 
giết chết, vua Hiểu Trang Đề bèn bái Vương Huy 
làm Thái Sư Tư Mã, còn các quan khác vân như 
cũ. Phép tắc năm cầm tất cả binh lính riêng giao 
nhậm cả. KịỊp đến lúc Nhĩ Chu Triệu bắt Ølam vua 
Hiếu Trang Đế, Vương Huy bèn đến Lạc Dương 


SÓ 2092 — CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA TÂY THÀNH LẠC DƯƠNG, Q4 1551 


Lệnh Khâu Tô Nhân. Tổ Nhân là một nhà Thư sử 
đều là tướng của Vương Huy, Ít có ân xưa cũ nên 
sang đó vậy. Tổ nhân nói cùng các con em v.v.. 

răng: "Mới đâu nghe Nhĩ Chu Triệu kính mộ 
Thành Dương Vương Huy tất trọng, nếu ai bắt 
được thì sẽ phong tặng tước hâu có ngàn nhà. Ngày 
nay Sang giàu đã đến vậy". Bèn chém giết Vương 
Huy mà tâu trình. Mới đâu Vương Huy đến nhà 
của Tô Nhân có mang theo 100 cần vàng và 50 con 
ngựa. Tổ Nhân thấy của cải tài lợi ây nên thực hành 
việc đó, vàng và ngựa có được, trong ty thân đều 
quân bình phân phát; chỗ gọi là kẻ thât phu không 
tội, ôm chằm lấy ngọc mặc tội, ây thật đáng tin vậy. 
Nhĩ Chu Triệu có được cái đầu của Vương Huy, 
cũng chăng tưởng thưởng gì cho Tổ Nhân, Nhĩ 
Chu Triệu bỗng nhiên cảm mộng Vương Huy bảo 
răng: “Ta có 200 cân vàng và 100 con ngựa hiện ở 
tại nhà Tổ Nhân, ông nên sang lây vật đó". Sau khi 
tỉnh giác, Nhĩ Chu Triệu liên tự nghĩ lường, Thành 
Dương địa vị lớn trọng, chưa nghe đến sự thanh 
bân, phải tự vào nhà đó đề xét xem, nếu vôn không 
có vàng bạc thì mộng đây có thể thật vậy. Đến sáng 
sớm, Nhĩ Chu Triệu bắt Tổ Nhân để nêu đòi vàng 
và ngựa đó. Tổ Nhân cho là có người kín mách báo 
nên trông nhìn phong thái mà thành thật phục nói 
là: “Thật có được 100 cân vàng và 50 con ngựa”. 

Nhĩ Chu Triệu nghĩ Tổ Nhân còn cất giấu, nên y 
theo mộng báo mà nêu bày số lượng. Tô Nhân đến 
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phòng, vốn chỉ có 30 cân vàng và 30 con ngựa đêu 
đưa đến hết cho Nhĩ Chu Triệu. Do không mang 
đến đủ số lượng, nên Nhĩ Chu Triệu mới tức giận, 
bắt TỔ Nhân treo đầu trên cây cao, dưới chân lại 
buộc đá lớn kéo xuống, dùng roi quất đánh mãi đến 
lúc chết. Người thời bấy giờ cho đó là giao báo. 
Dương Huyễn, Chi bảo là: "Người tích chứa điều 
lành hăn có niềm an lạc dư thừa, kẻ tích chứa điều 
dữ, ương họa thảy đêu đến. Tổ Nhân là kẻ mang ân 
trái lại bêu rêu, tham của cải mà giết hại Vương 
Huy. Vương Huy bèn gá mộng báo tăng thêm sô 
lượng vàng và ngựa, mượn tay của Nhĩ Chu Triệu 
mà trở lại giêt Tô Nhân, khiên Tô Nhân trải qua 
nhận chịu đủ thứ khô sở tật củng đồ thán. Tuy 
Ngụy Hầu đánh roi chuột đồng, Tân chúa giết hại 
Diêu Trành. Lấy đó mà luận bàn cũng không thể 
thêm hơn vậy". 


3. CHÙA VƯƠNG ĐIÊN NGỰ 

Phía Đông chùa Tuyên Trung có chùa Vương 
Điển Ngự, do Hoạn quan Đương Vương Đào 
Thang tạo dựng. Bây ø1Ờờ các ngôi già lam do Hoạn 
quan tạo dựng đêu là chùa chư Ni ở. Chỉ có chùa 
của Đảo Thang dựng lập là chùa chư Tăng ở, nên 
người thời bây giIỜ xưng gọi Đào Thang là anh 
hùng. Tại cửa có một ngôi Phù đô 3 tầng, các thợ 
xây dựng khéo đẹp hơn hắn với ở chùa Chiêu 
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Nghĩa. Các chùa do quan lập thì chùa Chiêu Đê rất 
có tiêng nhập thât, môi tháng vào 6 ngày trai 
thường có đánh trông ca múa vậy. 


4. CHÙA BẠCH M 


Chùa Bạch Mã, do vua Minh Đề (Lưu Trang 
58-76) thời Đông Hán tạo lập, là ngôi chùa đâu tiên 
đánh dâu Phật giáo lưu truyền đến Trung Hoa. 
Chùa năm tại phía Nam Ngự đạo cách 3 dặm ngoài 
Tây Dương Môn. Vua Minh Đề mộng thây vị thân 
vàng cao lớn trượng sáu, lưng cô đeo mang ách 
sáng Nhật Nguyệt, thân vàng ây hiệu là Phật, bèn 
sai phải kẻ sứ đến Tây Vức để tìm cầu, mới thỉnh 
cầu được kinh tượng. Khi ây dùng ngựa trắng 
mang chở về, nhân đó tạo lập chùa đặt hiệu là chùa 
Bạch mã ( ngựa trắng). Đến sau khi vua Minh Đề 
Dăng hà, xây dựng tinh xá Kỳ hoàn ngay trên gò 
mộ. Từ đó trở về sau, trên gò mộ của dân chúng 
đều có làm Phù đồ. Trên chùa có hộp kinh đến nay 
vẫn hiện còn và thường đốt hương cúng dường đó. 
Hộp kinh â ây có lúc tỏa phóng ảnh sáng soI chiếu 
kháp phòng nhà, vì thể, các hàng Đạo tục rất mực 
lễ kính như kính ngưỡng chân dung vậy. Phía trước 
Phù đô có rừng trái nại, Bồ Đào khác hắn so với 
những nơi khác, cành lá tốt tươi tỏa rộng, trái hạt 
thật rât lớn, trái nại nặng thật đến 7 cân, Bồ Đảo 
lớn tợ trái táo, mùi vị đều đẹp lạ hắn các thứ ở chỗn 
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kinh đô. Đên lúc chín, vua thường đến đó hái lây 
hoặc đem tặng cho cung nhân, cung nhân có được 
đó lại chuyển tặng cho bà con thân thích. Vì nó có 
mùi vị kỳ đặc nên những người có được chắng dám 
ăn liên, phải xoay chuyên trải qua vài nhà. Tại kinh 
đô có lời nói răng: "Một trái lựu ngọt ngon ở chùa 
Bạch mã trị giá băng một con bò”. Có Sa-môn Bảo 
Công, không biết là người ở xứ sở nào, thân hình 
tướng mạo rât xâu xí, nhưng tâm có thông đạt, thâu 
suốt mọi sự ở quá khứ và tương, lai, dự biết thây TỐ 
cả ba đời. Mở lời nói tợ như sâm, không hề hiệu 
nỗi, sau khi sự việc đã qua, mới nghiệm chứng đó 
là thật. Hỗ Thái hậu nghe thê bèn hỏi về việc đời. 

Sa-môn Bảo Công nói: "Nắm thóc cho gà ăn, 
miệng gọi chu, chu”. Mọi người lúc ây không ai có 
khả năng nhân hiểu. Đến năm Kiên Nghĩa thứ nhất 
(528) thời Bắc Ngụy, Thái hậu bị Nhĩ Chu Vĩnh 
làm hại mới nghiệm biết về lời nói ây. Bấy giờ, 
cũng có Triệu Pháp Hòa là người xứ Lạc Dương 
xin đoán về sớm mượn có được tước vị chăng? Sa- 
môn Bảo Công nói: "Tre lớn chăng cân lông cánh, 
nhà chái phía Đông gập tay làm". Khi đó chắng 
hiểu trong ý muốn nói gì. Qua hơn 10 ngày sau, 
Triệu Pháp Hòa chịu tang thân phụ. Tre lớn tức là 
chiếc gây, nhà chái phía Đông tức là Ÿ Lô tạo 12 
bản thân ca. Trọn lời nói ây vậy. 
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5. CHUA QUANG BẢO 


Chùa Quang Bảo tại phía Bắc Ngự đạo ngoài 
Tây dương môn. Có một ngôi Phù đô 3 tâng được 
xây dựng nên móng bằng đá, hình dáng chế tạo rât 
xưa cô, Họa Công khắc chạm. Ấn Sĩ Triệu Dật 
trông thây : mà than rằng: "Chủa Thạch tháp Ở triệu 
Đại nhà Tấn nay gọi là chùa Quang Bảo vậy". Có 
người hỏi vê Nguyên do. Triệu Dật đáp Tăng: 
“Trong Triêu Đại nhà Tấn có 32 ngôi chùa, đến nay 
đều đã DỊ hư hoại, chỉ riêng còn sót lại một ngôi 
chùa này". Và đưa tay chỉ một chỗ trong vườn mà 
bảo răng: "Đây là nơi nhà tắm, phía trước cách 5 
bộ có một cái giêng". Chúng Tăng bèn đảo bới quả 
nhiên có nhà và giêng. Giêng tuy đã bị Jấp bít mà 
gạch ở miệng vẫn như mới đâu, dưới nên nhà tắm 
có vài mươi viên đá. Bấy giờ, ao vườn bằng phẳng 
thoáng rộng, rau quả hành xanh, không, ai chăng 
than thở vậy. Trong vườn có một cái biểu hiện là 
Hàm Trì, lan phù che bờ, ấu sen phủ nước, tùng 
xanh trúc biếc mọc tràn bên cạnh. Các hàng sĩ tử Ở 
kinh â ấp, vừa lúc sáng sớm mặt nhật đẹp xinh, tăm 
ĐỘI TÔI trở về, nêu bảo cùng bẻ bạn đồng đi đến 
chùa ấy. Xe mây tiếp vết, _lọng cách thành râm, 
hoặc đặt rượu nơi rừng. suối, hoặc đề thơ ở vườn 
hoa, bẻ ngó sen, dưa nối, lấy làm thích thú. Đến 
cuối niên hiệu Phô Thái (531) thời Bắc Ngụy, Ung 
Châu Thứ sử Lũng Tây Vương Nhĩ Chu Thiên 
quang dẫn cả binh ngựa đến chùa ấy. Cửa chùa vô 
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cớ tự nhiên sụp đô. Thiên Quang trông thây mà 
phát ghét. Năm đó, Thiên Quang chiên bại, bị 
chém ở phía Đông chợ. 


6. CHÙA PHÁP VÂN 

Chùa Pháp Vân do Sa-môn Đàm-ma-la; người 
Hồ ở nước Ô Trường tại Tây Vức tạo dựng. Chùa 
năm phía Tây chùa Quang Bảo, cách tường mà 
cùng cửa. Sa-môn Đàm-ma-la là người thông tuệ 
lợi căn, học cùng giáo điển Phật giáo, khi đến 
Trung Hoa liên hiệu ngôn ngữ của Trung Hoa thời 
nhà Ngụy và khéo biết viết lôi chữ lệ, phàm mọi sự 
thây nghe, không gì chẳng thông hiểu. Vì vậy các 
hàng Đạo tục sang hèn đồng nhau, quy hướng kính 
ngưỡng, tạo một ngôi chủa Kỳ Hoàn, các thợ thiết 
chế rất tinh xảo, điện Phật phòng Tăng đều kiên 
trúc theo của người Hô, đỏ trăng ánh ngời hình sắc, 
vàng ngọc tựa rủ bóng ngời, mô phỏng tạo chân 
dung tợ như thân Phật cao trượng sảu thây ở Lộc 
Uyên, Thần Quang tráng lệ như Kim cang ở tại 
song lâm. Trong khuôn viên già lam hoa quả tốt 
tươi, cỏ thơm mọc tràn, gỗ quý rủ bóng giữa sân. 
Các Sa-môn ở kinh đô mến thích giáo pháp của 
người Hồ đều đến chỗ Sa-môn Đàm-ma-la mà thọ 
học hành trì. Sa-môn Đàm-ma-la giới hạnh thật 
khô, khó thể khen lao. Bí chú rất thần nghiệm, khắp 
chốn Diêm phù hiếm có như thế, chú cây khô có 
thê đâm mọc lại cành lá, chú người biến làm thành 
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lừa ngựa. Trông thây vậy không ai chắng vui mừng 
và lo sợ. Từ Tây Vức, Sa-môn Đàm-ma-la mang 
theo cốt xá- lợi, răng Đức Phật và kinh tượng đều 
đem đến chùa ấy. 

Phía Bắc chùa đó có vườn nhà của Trung 
Thượng Thư Lệnh Lâm Hoài Vương Lận. Vương 
Lận là người thông rộng sách vở, trí tuệ biện tài 
trong nhã, phong nghi rõ xét, dung chỉ khả quan, 
tổ đạt Tam nguyên Triệu Khánh, muôn nước đều 
quý trọng, vàng xâu nỗi liền ngời sáng trên đâu, 
ngọc báu đeo kêu ở eo lưng, mang sen năm hốt, đi 
lượn nhiều đường, mọi người trông nhìn quên cả 
nhọc mệt, không ai chăng thán phục. Tánh Vương 
Lận ưa thích suôi rừng lại quý trọng tân khách. Đến 
lúc gió xuân lay thối, cây hoa như gắm, ăn dùng 
bữa sáng tại Nam quán, đêm về rảo bước trong Hậu 
viên. Các bậc Liêu quan đông thành đoàn, dân 
chúng tài tuân đây chỗ ngôi, Tơ đồng phát hưởng, 
thương vũ lưu hành, thi phú đều bày, lời trong chợt 
nôi, không aI chăng thâm đượm huyền ảo ây, quên 
hắn sự bỉ lậu nơi chính mình. Do đó, vào nhà 
Vương Lận, mọi người đều cho là đến cảnh Tiên. 
Có tú tài Trương Bùi Thường ở Kinh Châu làm bài 
từ ngũ ngôn, có câu Thanh Bạt nói rằng: "Thu 
Khác, Hoa cùng sắc; cây riêng, chim đồng lời”. 
Vương Lận bèn đem gâm giao long mà tặng cho 
đó, cũng có người được lụa đào sợi to, lụa đào sợi 
mỏng, chỉ có Bùi Tử Minh ở Hà Đông làm thơ 
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không đạt nên bị phạt một thạch rượu. Suốt 8 ngày 
Bùi Tử Minh say ngủ, người thời bấy giờ ví dụ đó 
như là Sơn Đào, kịp đến lúc Nhĩ Chu Triệu vào 
kinh đô, Vương Lận bị giặc loạn giết hại, mọi 
người khắp chỗn triêu đình đến thôn dã đêu đau 
thương mên tiêc. 

Ra ngoài Tây minh môn, cách 4 dặm về phía 
Nam Ngự đạo có chợ lớn Lạc Dương chu vi rộng 
$ dặm. Phía Nam chợ có Hoàng nữ Đài do Đại 
tướng Quân Lương ký dựng lập ở thời nhà Hán, 
hiện còn cao hơn Š trượng. Trong khoảng niên hiệu 
Cảnh Minh (500-504) thời Bắc Ngụy, Tỳ-kheo 
Thích Đạo Hăng tạo dựng chùa Linh Tiên tại trên 
đó, phía Tây đài ấy có Hà Dương huyện Đài, bên 
trong có vườn nhà của Thị trung hâu cương. Về 
phía Tây Bắc chợ có ao cá Thồ Sơn cũng do Lương 
ký tạo lập, tức như trong Hán thư nói là: "Nhặt đất 
đặp núi mười dặm, chín sườn núi dùng voIi hai 
Hào” vậy. Phía Đông chợ có hai làng Thông 
Thương và Đạt Hóa, người dân trong làng phân 
nhiêu khéo giỏi mồ giết buôn bán làm nghệ sông, 
của cải giàu có bạc vạn. Có Lưu Bảo là nhà rất giàu 
có, là nơi châu quận đều tụ hội, đều tạo lập một 
vườn nhà, mỗi mỗi nuôi một con ngựa. Đên như 
các thứ muôi thóc sang hèn giá chợ cao thập đều 
tại một hàng, xe thuyên lưu thông, nơi vết chân 
giãm bước không đâu chắng buôn bán khách 
thương. Vì vậy mà của cải đều chất chứa nơi sâu 
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nhà Lưu Bảo, tài sản sánh như núi Đông, nhà cửa 
cất giấu hang vàng. Vườn nhà vượt hắn, tạo dựng 
lầu quán vút ngoài mây, xe ngựa mặc mang trang 
sức như Vương giả. Phía Nam chợ có hai làng Điều 
Âm và Nhạc Luật. Người dân trong làng khéo ĐIỎI 
đàn sáo âu ca, những diệu kỷ trong thiên hạ đều 
phát xuất từ đó. Có Điền Tăng Siêu là người khéo 
giỏi thôi kèn lá, hay làm Tráng sĩ ca và Hạng vũ 
ngâm, Chinh Tây Tướng Quân Thôi Diên Bách rất 
mên thích đó. Đên cuôi niên hiệu Chánh Quang 
(525) thời Bắc Ngụy, Cao Bình mất điểm chiếm 
cứ, nghịch lại xích bác khắp tràn, giặc soái Vạn 
Hầu xú nô bạo cướp ở vùng kinh kỳ. Triêu đình vì 
vậy mà đói kém. Thôi Diên Bách dẫn đầu bộ ky 
gôm 5 vạn binh lính đi đánh dẹp đó. Thôi Diên 
Bách dẫn quân lính ra kinh đô đến câu Trương 
phương ở phía Tây thành Lạc Dương tức chỗ Đình 
Tịch Dương ở thời nhà Hán vậy, khi ây các bậc 
công khanh tổ đạo xa ky sắp thành hàng. Thôi Diên 
Bách đội mũ cao, năm kiếm dài khu võ sáng ở 
trước, Điền Tăng Siêu thôi khúc tráng sĩ ca theo 
sau. Người nghe thây, kẻ yêu mêm trở thành cứng 
mạnh, kẻ kiếm khách nghĩ ngợi phân phát, Thôi 
Diên Bách can đảm chăng a1 bằng, oai danh nổi 
vượt, vì nước nhà mà khai triển sức lực, hơn 20 
năm đánh không nhọc thành, chiến không công 
trận. Do đó, mà cả triều đình đều dốc lòng đưa tiễn. 
Mỗi lần vào trận, Thôi Diên Bách bảo Điền Tăng 
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Siêu làm tiêng tráng sĩ, nên những kẻ sĩ áo giáp mũ 
trụ nhảy nhót cùng Thôi Diên Bách lên ngựa vào 
trận, bên cạnh như không CÓ NGƯỜI, hùng dũng 
trùm cả tam xa, oai phong chân động cả kiếm 
dựng, chỉ trong thời gian 2 năm hiên tiệp tương tục. 
Xú nô chiêu mộ tay thiện xạ bắn Điền Tăng Siêu 
chết, Thôi Diên Bách buôn tiếc rỗng khóc. Mọi 
người chung quanh cho răng: "Bá Nha mất Chung 
Tử Kỳ chưa lấy làm quá lăm vậy. Về sau, Thôi 
Diên Bách vì trong dòng mất ở giữa bèn chết trong 
quân trận, cả 5 vạn binh lính đồng một lúc tan mắt! 
Phía lây chợ có hai làng Thối Cô và Trị Thương, 
người dân trong làng phân nhiêu ủ rượu làm nghề 
sông chính. Có Lưu Bạch Đọa người xứ Hà Đông 
khéo giỏi ủ men rượu, vào lúc tháng 6 thời tiết 
năng nóng dùng vò chứa rượu phơi giữa trời, trải 
qua một tuân, rượu ây ngưng đóng không máy 
động, uống vảo thì nghe mùi vị rất thơm ngon mà 
say trải qua cả tháng chưa tỉnh. Các hàng Triệu quý 
ở kinh đô phân nhiêu ra quận đến phiên, xa cùng 
đem tặng thưởng vượt cả ngàn dặm. Vì rượu ây từ 
xa đến, nên gọi là Hạc Thương, cũng gọi là rượu 
cưỡi lừa. Trong niên hiệu Vĩnh Hy (532-534) thời 
Bắc Ngụy. có Nam Thanh Châu Thứ Sử Mao Hồng 
Tân mang rượu đó đến phiên, gặp giặc giữa đường 
trộm cướp lây uống liên say và đêu bắt được. Nhân 
đó còn gọi là rượu băt gian. Du Hiệp nói răng: 
"Không sợ trương cung rút dao, chỉ sợ rượu đục 
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của Lưu Bạch Đọa. Phía Bắc chùa có hai làng Từ 
Hiếu và Phụng Chung, người dân trong làng phân 
nhiêu làm nghệ bán quan quách, chuyên nghiệp 
kéo xe mướn, có Văn Ca Tôn Nham lây vợ đã 3 
năm, chắng cởi áo mà năm, Tôn Nham nhân đó lây 
làm quái lạ, bèn dòm ngó người vợ lúc ngủ, ngầm 
cởi áo ra thấy có 3 sợi lông dài 3 thước hình dáng 
tợ như đuôi Dã Hỗ, Tôn Nham khiếp sợ mà chạy 
ra. Đến lúc sắp đi, người vợ ấy năm dao cắt tóc Tôn 
Nham mà chạy đi, người lắng giêng rượt đuổi theo, 
bèn biến thành một con chôn cáo nên đuổi bắt nó 
không được. Sau đó trong kinh ấp có hơn 130 
người bị cắt tóc. Mới đầu con chôn cáo ây biến làm 
người phụ nữ ăn mặc sạch đẹp, khiến người đi 
đường trông thây mà vui thích, khi đến gân nó đều 
bị cắt tóc. Bây Ø1ờ có một phụ nữ mặc áo lụa thêu, 
mọi người đều cho đó là chồn cáo làm mê hoặc. Từ 
trong tháng 4 năm Hy Bình thứ 2 (517) thời Bắc 
Ngụy cho đến tháng S mới ngưng bút. Riêng có hai 
làng Chuẩn Tài và Kim Tứ. Những nhà giàu có 
phân đông đều ở trong đó. Phàm xứ đó trong 
khoảng 10 dặm, dân chúng lắm nhiều là công 
thương, buôn bán, mỗi một ngôi nhà sánh cả ngàn 
vàng, tâng lầu đối mặt, cửa lớp mở cánh, đường 
gác giao thông, lần lượt cùng trồng gân, vàng bạc 
gầm lụa, tôi tớ xiêm y, năm thứ mùi vị thức ăn, có 
đủ tám thứ ngon lạ, đứa ở kẻ làm cả thảy đều no 
miệng. Trong niên hiệu Thây Quy (518-520) thời 
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Bắc Ngụy, vì các công thương tâu trình bàn nghị 
không cho vận mặc vàng bạc gâm lụa. Tuy lập ra 
định chê đó mà trọn chăng thi hành. 


7. CHÙA KHAI THIỆN Ở LÀNG CHUẨN 

TÀI 

Chùa Khai Thiện là vườn nhà xưa cũ của VỊ 
Anh người xứ Kinh Triệu. Vi anh chết sớm, có 
người vợ vôn dòng họ Lương chắng chịu để tang 
mà lại lấy chông nên đính ước với Hướng Tử Tập 
người xứ Hà Nội làm chồng, tuy nói là cải giá 
nhưng vẫn ở nhà của Vi Anh. Vi Anh nghe vợ lại 
lấy chông, bèn giữa ban ngày cưỡi ngựa trở về 
cùng. dẫn theo vài người, vừa đến trước sân nhà, 
kêu rằng: "A Lương: Khanh quên ta rôi ư?" Hướng 
Tử Tập kinh sợ nâng cung bắn, ứng với mũi tên mà 
ngã té, Vi Anh liên biến làm người Đảo, con ngựa 
cưỡi theo đó biến làm thành ngựa mao, Vài người 
cùng đi theo cũng biến làm thành người Bỏ. Lương 
Thị (vợ Vi Anh) kinh sợ xả thí vườn nhà để lập 
thành chùa. 

Có hầu khánh người xứ Nam Dương có một tôn 
tượng bằng Đông cao hơn một trượng. Hầu khánh 
có một con trâu, nghĩ phỏng làm sắc màu vàng 
ròng, øặp phải việc gâp bèn giao trâu cho người 
khác sử dụng. Qua 2 năm sau, vợ của Hầu khánh 
vốn dòng họ Mã bỗng nhiên cảm mộng tôn tượng 
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đó bảo răng: "Vợ chông nhà ngươi. mặc nợ ta sắc 
màu vàng ròng đã từ lâu mà không bôi thường. Nay 
ta lấy. con của ngươi là Xú Đa để thay thê vàng 
ròng ấy". Sau khi tỉnh giấc, trong lòng bồi hôi 
không, an. Mãi đến sáng sớm, Xú Đa cảm mắc bệnh 
mà chết. Hầu Khánh đã 50 tuổi mà chỉ có một đứa 
con nên vô cùng xót thương đó, tiễng khóc than 
cảm động người đi đường. Ngày Xú Đa chết, tôn 
tượng ây tự nhiên tỏa phóng ánh sáng sắc màu 
vàng ròng soi chiếu khắp bốn phía. Trong khoảng 
một dặm mọi người nghe có mùi hương thơm khác 
lạ, các hàng Tăng tục lớn nhỏ đêu đến trông xem. 
Thượng thư Hữu Bộc Xa Nguyên Thận nghe trong 
làng ây từng xảy ra các điêu quải lạ bèn đối tên 
làng chuẩn tài thành tên làng Tê Hài. 

Từ làng thối cô trở về hướng Tây, Trương 
Phương khơi dòng nước đỗ về hướng Đông, phía 
Nam gân Lạc thủy, phía Bắc đến tận mang sơn. 
CIữa khoảng Đông Tây rộng 2 dặm, Nam Bắc dài 
15 dặm, đều gọi là làng Thọ Khâu, là nơi ở của 
dòng tộc Hoàng Tông, trong dần gian gọi đó là 
phường Vương Tử. Bây giờ bôn biến bình yên, tám 
xứ dẫn chức, đây châu ghi vui mừng, đuốc ngọc 
đốt điều thời khắc, dân chúng giàu có đông đúc, 
thường năm bày lên niêm vui trong đời. Quan quả 
(góa vợ góa chỗng) không nghe ã ăn của heo chó, trơ 
trọi một mình chăng thấy áo của trâu dê. Do đó 
dòng tộc vương hâu, công chúa ngoại thích, chiếm 
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sự giàu có của núi biển, ở nơi đây đủ của sông 
rừng, tranh nhau sửa sang vườn nhà, cùng nhau 
khoa trương, cửa cao nhà lớn, cửa suốt phòng liên, 
Quán Day nổi gió, tầng lầu bốc sương, đài cao có 
thơm cây quý nhà nhà đều dựng xây, rừng hoa ao 
cong vườn vườn đêu có, không đâu chắng Đào lý 
xanh Dóng ngày Hạ, trúc bách biếc là mùa Đông. 
Mà Hà gian Vương Sâm rất là đứng đầu giàu có, 
từng cùng Cao Dương tranh quyền hành tạo dựng 
văn Bách đường, hình dáng như điện Huy Âm, đặt 
giêng ngọc lọ vàng, dùng vàng 5 sắc bện làm dây, 
kỷ nữ có 300 người đều là hạng quốc sắc. Có đứa 
tớ tên là Triều Vân khéo thôi sáo trì (có § lỗ), hay 
làm đoàn phiến ca âm thanh Lũng thượng. Vương 
Sâm bảo Triêu Vân giả làm bà già nghèo khổ thôi 
sáo trì để xin ăn. Các rợ khương nghe đó thảy đều 
rơi lệ, lần lượt cùng nói với họ răng: "Cớ sao đành 
bỏ phần mộ giêng nước ở núi hang mà lảm giặc 
vậy?” Họ bèn cùng nhau dẫn trở về hàng phục. Tân 
Thị nói răng: "Khoái thích con của Mã Kiện chẳng 
băng bà già thối sáo trì". Vương Sâm ở tại Tân 
châu phân nhiêu không công tích quốc chính, sai 
sứ đến Tây Vức tìm kiêm danh mã (ngựa tốt giỏi). 
Kẻ sứ bèn xa đến nước Ba Tư có được con ngựa đi 
ngàn dặm, đặt tên là "Truy phong xích ký", tiếp 
theo có hơn 10 con đi được 700 đặm, đều có đặt 
tên gọi. Dùng bạc làm chuông, lấy vàng làm vòng 
khóa. Các vương hầu phục sự giàu sang đó. Vương 
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Sâm bảo cùng mọi người răng: "Thạch Sùng ở thời 
nhà Tần chỉ là dòng họ thứ dân mà còn có thể dùng 
đầu chim trĩ, đa nách chồn cáo họa mèo khắc củi. 
Huống hồ ta đây là nước Đại Ngụy Thiên vương, 
chắng lấy làm xa hoa hao tốn". Bèn tạo dựng 
nghĩnh phong quán ở vườn sau, trên cửa số liệt bày 
vòng khóa tiền xanh, phụng ngọc ngậm khánh, 
rông vàng nhả ngọc bội. Nại trắng. lý đỏ cành 
nhánh rủ vào diêm, kỹ nữ trên lâu ngôi mà hái ăn. 
Vương Sâm thường nhóm tụ tông thất Dày các vật 
báu nào bình vàng lọ bạc có hơn trăm cái, âu chén, 
đề đèn mâm hộp cân xứng, ngoài ra đô vật đựng 
rượu có bắt thủy tính, chén mã não, lưu ly, chén 
ngọc sắc đỏ có vài mươi cái, thợ làm rất kỳ diệu, ở 
xứ Trung Hoa không có, đều mang đến từ xứ Tây 
Vức. Lại Dày các nữ nhạc cho đến các danh mã. 
Lại dẫn các vương hâu xét xem phủ khố, tơ len 
ngọc ky, lưới băng mản mộc tích chứa đây bên 
trong, tú, hiệt, dâu, tơ, lụa sắc màu, việt cát, tiên, 
vải quyên v.v... nhiều không thể tính kế. Bỗng 
nhiên, \ ƯƠng Sâm nói cùng Chương Võ Vương 
Dung răng: "”Ta không hận chăng thây Thạch Sùng, 
chỉ hận Thạch Sùng chắng thấy được tôi”. Vương 
Dung tánh nết tham bạo, chỉ ý ham muốn không 
hạn, thây vậy mà oán thán, bất chợt sinh bệnh trở 
về nhà năm suốt ba ngày không dậy. Có Giang 
Lăng vương kê đến trông xem bệnh mà nói răng: 
"Tài sản của ông đáng được cân băng, sao than 
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tham tiện mà đến nỗi này?" Vương Dung nói: 
“Thường cho răng tại Cao Dương có một người 
nhiêu của báu đó chỉ là Vương Dung, ai biết đến 
Hà giang trông thấy đó đã đứng trước vậy”. Vương 
Kế cười bảo: "Ông muốn làm viên thuật chi ở Hoài 
Nam, chăng biết trong thế gian lại còn có Lưu Bị". 
Vương Dung mới gắng dậy, đặt rượu làm vui. 

Bấy giờ trong nước nhà giảu có thịnh vượn 
kho chứa tràn đây, tiên bạc vải quyên bảy chất 
ngoài hiên, không thể tính kế. Đên lúc Thái hậu 
ban tặng trăm quan tùy ý tự lây mang vác vải 
quyên. Các hàng triều thần không ai chăng dốc SứC 
lây mang đi. Chỉ có Vương Dung cùng với Hầu Lý 
Sùng ở Trân Lưu mang vải quyên đi qua đạp ngã 
súng bày thân hình. Thị trung Thôi Quang chỉ lây 
2 xâp, Thái hậu hỏi Thôi Quang CỚ SaO lây. ít. Thôi 
Quang đáp răng: "Thân có 2 tay chỉ kham lây 2 xâp 
là nhiêu lăm vậy. Các hàng Triều Quý kính phục 
sự thanh liêm ây. Trải qua lính của Hà Âm gia 
nguyên giết hết, đề thât của các vương hâu phân 
nhiêu đều làm chùa. Công làng thọ khâu liệt bảy 
chùa cùng trông nhau, kỳ hoàn ùn nồi, tháp báu vút 
cao. Hằng năm vào ngày mông 8 tháng 4, các hàng 
sĩ nữ ở kinh đô phân nhiêu đến chùa Hà giang trông 
xem hiên vũ xen nhau ánh lệ, không aI chắng ngợi 
ca cho là Bông lai tiên thất cũng chăng hơn vậy! 
Vào sau vườn đó, thấy bờ đê ngôi rảnh đá phẳng 
đá ngâm, sen đồ nổi trên, lục bình xanh biết nỗi 
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giữa dòng nước, câu bay đạp đến các cao, cây vút 
ngoài mây, thảy đêu nức nở khen hoài cho răng tuy 
vườn thỏ của Lương vương tưởng cũng chắng như 
thê. 


8. CHÙA TRUY QUANG 


Chùa Truy Quang là vườn nhà của Thượng Thư 
Lệnh Đông Bình Vương Lược. Vừa mới sinh mà 
vương lược đã trành oanh, tuy bé nhỏ nhưng khuôn 
mặt tợ lão thành, rộng thâm đượm các sách, mến 
thích Đạo chắng mỏi một. Trong khoảng niên hiệu 
Thân Quy (518-520) thời Bắc Ngụy, Vương Lược 
làm Hoàng Môn Thị Lang, Nguyên Nghĩa Chuyên 
Quyên chấp chánh, trái ngược thêm TẾ phụ, 
Vương Lược kín cùng người anh là Tương Châu 
Thứ Sử Trung Sơn Vương Hy muôn dây khởi 
nghĩa binh hỏi tội Quân hèn dốt, Hùng Quy chăng 
đên, động khởi đồng mưu. Anh em của Vương 
Lược có 4 người đều bị sa lưới đô thán, chỉ có một 
mình Vương Lược lánh mình chạy đến Cang Tả. 
Tiêu Diễn vốn nghe tên Vương Lược, thấy Vương 
lược khí độ khoan nhà, văn học ưu chiêm, nên rất 
lây làm kính trọng, hỏi rằng: "Tại Lạc Trung, có 
như Vưởng Lược có được bao nhiêu người?" 
Vương Lược đáp răng: "Ngày thân ở tại bản triều, 
nhân thiếu nên tiếp làm Quan. Còn đến như vẻ đẹp 
của Tông miếu, giàu sang của trăm quan, Uyên 
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Ương tiếp cánh, kỷ tử thành râm. Cỡ như thân mà 
sánh thì Triệu Tư đã nói là xe chở đong lường 
không tính hết được". Tiêu Diễn cười lớn, mới 
phong làm Trung Sơn Vương, thực ấp 1.000 hộ, 
nghi vũ sánh như Hoàng tử, kịp đến lúc dẹp trừ 
tuyên thành thái thú, cập cô thứ một bộ, lính kiêm 
1.000 người. Vương Lược làm chính thanh túc, rất 
có tiếng tăm sửa trị. Các hàng Triều Quý ở Giang 
Đông xa xỉ kiêu căng cao ngạo, thấy Vương Lược 
vào triệu, không ai chăng kính sợ sự tiễn dừng của 
Vương Lược. Sau đó dời đối làm Tín Võ Tướng 
Quân Hành Châu Thứ Sử. Đên năm Hiểu Xương 
thứ nhât (525) thời Băc Ngụy, vua Hiệu Minh Đề 
(Nguyên Hủ) rộng tha thứ cho Cang cách; người 
xứ ngô, thỉnh mời Vương Lược trở về lại nước nhà. 
Giang Cách là Đại tướng của Tiêu Diễn. Tiêu Diễn 
nói rằng: "Trầm thà mắt Giang cách chứ không thể 
không có Vương Lược”. Vương Lược nói” "Thân 
gặp phải hoạn nạn tai họa của gia đình, Xương côt 
người thân chưa gom nhặt, nên xin trở về lại bản 
triều thâu gom coi thử còn mật". Nhân đó liên buồn 
khóc. Tiêu Diễn cũng xót thương đó mà sai phái 
đi, và cấp tặng 500 vạn tiền, 200 cân vàng, 500 cân 
bạc, tơ lụa các vật báu nhiêu không thê tính kể, 
đích thân Tiêu Diễn dẫn trăm quan đưa tiễn đến 
Giang thượng. Làm thơ ngũ ngôn biếu tặng có hơn 
trăm người. Phàm được lễ kính đến nỗi như thế. 
Mới đâu, Vương Lược vừa đên sông Hoài, vua 
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Hiệu Minh Đề mời làm Thị Trung Nghĩa Dương 
Vương, ban cấp thực ấp 1.000 hộ. Vương Lược 
đến cung quyết có sắc chiêu nói rằng: "Xưa trước 
Lưu Thương khéo thiện lợi tạo dựng Đông Bình, 
Tào Thức hay văn mở lớn nước Trần. Đó là dùng 
tiếng Bưu Bàng Thạch Nghĩa Uất Dụy Thành, Thị 
Trung Nghĩa Dương Vương Lược thể tự phôn hoa, 
vôn nhà hun đúc xưa trước nỗi bảy, trong đượm 
nhuân, ngoàải tỏa sáng, anh em kỳ vĩ như đã thây 
nghĩa mà mât nhà, vât bỏ mạng sông vì đât nước, 
trọn nói trung liệt, ngày nào mới quên đó, trước kia 
tuy buông gánh vì lương, nay tiện nói xoay trở lại 
dưới cung quyết, thật là có chí có tiết, hay thi hay 
chung, mới truyền vẻ đẹp đỏ xanh, treo sánh như 
nhật nguyệt". Ngày trước chưa đến, Vương Lược 
ngay tâm lập xứng, nên phong làm Nghĩa Dương 
Vương, nhưng nước đã thuộc xứ biên địa, ngụ ở ăn 
dùng tại âp khác, cầu xin đó đôi ba phen mà chưa 
thật là hết sức tốt lành. Nên sánh đức cân phong 
tìm mùi thơm đùm bọc anh liệt, có thể đôi phong 
làm Đông Bình Vương, sô hộ vẫn như cũ, sau lại 
tiên 1 phong làm Thượng thư nghi đông tam ty, Lãnh 
quốc tử tê tửu thị trung: vẫn như cũ. Vương Lược 
thông dong nhàn nhã vốn tự là bắm chất, ra Nam 
vào Bắc, chuyên lại cao xa, nói luận động tỉnh, 
đáng làm bậc mô phạm từ triều đình đến thôn dã. 
Đến năm Kiến Nghĩa thứ nhất (528) thời Bắc 
Ngụy. Vương Lược qua đời tại Giang Âm, được 
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phong tặng là Thái bảo, thụy hiệu là Văn Trinh. 
Người phụng thờ tiệp nôi là vương Cảnh Thức xả 
thí vườn nhà tạo lập nên chùa ây. 


9. CHÙA DUNG GIÁC 


Chùa Dung Giác do Thanh Hà Văn Hiểu 
Vương Dịch tạo lập, tại phía Nam Ngự đạo ngoài 
Lư hạp môn. Có một ngôi Phù đồ 5 tầng, cùng 
ngang bằng như chùa Xung giác v.v... điện Phật 
phòng ăn đây tràn một dặm. Có Tỳ-kheo Đàm Mô 
rất khéo giỏi về thiên học, giảng các kinh Niết-bàn, 
Hoa Nghiệm, Tăng Đồ có cả ngàn người. Có Sa- 
môn Bô-đề Lưu Chi vốn người Hồ ở nước Thiên 
Trúc thấy thê mà kính lễ tôn xưng là Bồ- tát. Sa- 
môn Bô-đề Lưu Chi thâu hiểu Phật nghĩa rất nỗi 
danh. Các giống người DI ở những nước phía Tây 
đêu xưng gọi là A-la-hán, thông hiểu tiếng Trung 
Hoa thời Nguyên Ngụy và khéo viết lối chữ lệ, 
phiên dịch các kinh luận như Thập địa, Lăng GIà 
v.v... cả thảy 23 bộ. Tuy ở thạch thât mà ghi tả lời 
vàng, nhà cỏ mà truyện chân giáo. Chắng đâu có 
thê hơn vậy. Sa-môn Bô-đề Lưu Chi đọc bộ "Đại 
thừa Nghĩa Chương" của Đàm Mô Tối, từng khảy 
móng tay tán thán xướng lời vi diệu, tức là Hồ thủ 
shi tả và lưu truyền vậy. Các Sa-môn người Tây 
Vức ở Tây Vức thường hướng về phương Đông xa 
kính lễ đó, tôn xưng Đàm Mô Tôi là Thánh nhân ở 
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phương Đông vậy. 


10. CHÙA ĐẠI GLÁC 

Chùa Đại Các do Quảng Bình Vương Hoài xả 
thí vườn nhà mà tạo lập, chùa ở tại phía Tây cách 
chùa Dung Giác một dặm. Về phía Bắc thì trông 
nhìn đến mang lãnh, phía Nam nhìn tới Lạc nhuê, 
phía Đông trông tới Cung quyết, phía Tây ngoái 
nhìn tới Kỳ Đình, thân cao bày thoát thật là Thăng 
Địa vậy. Do đó. Trong văn bia, Ôn Tử Thăng ghi 
tả răng: "Tây sông, Băc núi, tả triều, hữu chợ" là 
đó vậy. Vây quanh chỗ ở, trên điện đường thiết trí 
7 tôn tượng Phật, rừng, ao, cách bày sinh như ở 
chùa Cảnh Minh. Đến như gIÓ xuân lay động cây 
thì lan bày lá tía, sương thu rơi cỏ thì cúc nhả hoa 
vàng. Các bậc danh tăng văng lặng để dứt phiên. 
Đến trong niên hiệu Vĩnh Hy (532- 534) thời Bắc 
Nguy. Bình Dương Vương (?) lên ngôi, tạo dựng 
một ngôi Phù Đồ băng gạch, các thợ thiết chế đất 
đá rất mực tinh diệu tráng lệ, ban sắc Trung Thư 
Xá Nhân Ôn Tử Thăng soạn thuật văn bia ây vậy. 


11. CHÙA VĨNH MINH 

Chùa Vĩnh Minh do Tuyên Võ Hoàng Để 
(Nguyên Khác 500-5 16) tạo lập tại phía Đông chủa 
Đại GIác. Bây giờ, Phật pháp kinh tượng rât hưng 
thạnh tại Lạc Dương. Những Sa-môn ở các nước 
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khác đêu đến đông nhiêu, mang tích trì kinh thích 
đến đất Lạc này, nên vua Thê Tông (Tuyên Võ đề 
- Nguyên Khác) tạo lập nên chùa này để ở nghỉ. 
Phòng nhà liên tiếp vây quanh có hơn ngàn gian. 
Sân bày trúc dài, diễm mái phây phất tùng cao, hoa 
kỳ có lạ phủ tràn thêm cấp. Chư vị Sa-môn trong 
trăm nước có hơn 3.000 người. Có vị từ Tây Vức 
xa cho đến nước Đại Tân, khắp cùng biên thùy phía 
Tây của đất trời, đánh diệt quán điểm hoang dã của 
muôn dân, làm thành ấp nhà cùng trông nhau, y 
phục xe ngựa phỏng theo phong nghĩ ở Trung Hoa. 
Ở phía Nam trung có nước Ca Doanh, cách kinh 
đô rất xa, phong thổ cách tuyệt, đời đời chăng cùng 
giao thông với Trung Hoa. Tuy hai triều đại nhà 
Hán (Tây Hán và Đông Hán) cho đến thời Tiên 
Ngụy cũng chưa từng đên vậy. Nay mới bắt đâu có 
Sa-môn Bô-đề Bạt-đà tự nói là từ phía Bắc đi một 
tháng mới đến nước Câu Trĩ. Lại theo hướng Bắc 
đi 12 ngày đến nước Tôn Điền. Từ nước Tôn Điền 
theo hướng Bắc đi 30 ngày đến nước Phù Nam, 
vuông 500 đặm, đó là nước của Nam Di rất lớn 
mạnh, dân chúng đông nhiều, là nơi sản sinh các 
thứ minh châu vàng ngọc và thủy tính đẹp lạ, có 
lắm nhiêu cây cau. Từ nước Phù Nam theo hướng 
Bắc đi một tháng đến nước Lâm Ấp. ra nước Lâm 
Ấp vào nước Tiêu Diễn. Sa-môn Bô-đề Bạt-đà đến 
ở Dương châu hơn một năm, lại theo Ty-kheo Pháp 
Dung từ Dương châu đến kinh đô. Tỳ-kheo Pháp 
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Dung hỏi vê phong. tục ở phương Nam. Sa-môn 
Bồ- đề Bạt-đà nói răng: Xưa trước có nước Nô 
Điều, cưỡi xe ngựa bôn bánh, từ nước Nô Điêu ây 
ra chợ Hỏa hoàn được dùng bằng da cây mà làm 
nên. Cây ấy đưa vào lửa không bị đốt chày. Phàm 
các nước ở phương Nam đều nhân vơi thành quách 
mà ở, có lắm nhiêu trân lệ. Dân chúng có tập tục 
thuân thiện, ngay thăng chân chất. Mễn mộ nghĩa 
tình, cũng như các nước Tây Vức, Đại Tần. An 
Tức, Thân Độc v.v... thường luôn giao thông qua 
lại, hoặc ba phương bốn phương nôi sóng nương 
theo gió đi khoảng trăm ngày bèn đến. Dân chúng 
rất mực kính phụng Phật giáo, ưa thích sự sông 
chán ghét sự chết. 

Về phía Tây của chùa có làng Nghĩ Ngưu, trong 
làng â ấy có 2 vườn nhà của Trân Lưu .Vương Cảnh 
Hạo, và Thị Trung An Định Cung Hồ Nguyên Cát 
Vương Cảnh Hạo vốn là con của Hà Nội Thứ Sử 
Trân Lưu Trang Vương Tộ, lập tánh thoáng rồng, 
từ thuở thiểu thời đã có độ lượng lớn, mên người 
thích việc, tiếp. đãi vật không để sót, rất khéo giỏi 
Huyền ngôn vốn nghiệp của Đạo gia, bèn xả thí 
nửa vườn nhà an đặt Phật đô, diễn xướng Đại thừa 
vào bộ đêu tiên. Có bốn Đại đức Pháp sư Siêu, 
Quang, Thiên, Vinh ở kinh đô và Tam tạng Pháp 
sư Sa-môn Bồ-đề Lưu Chi người Hồ v.v... , đều dự 
nơi pháp tịnh đó. Những bậc tài sĩ kỹ thuật ở các 
phương không ai chăng tìm đến. Bấy giờ, có Phụng 
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Triêu Thỉnh Mạnh Trọng Huy vốn người xứ võ 
Thành, thần phụ tên là Tân làm Km thành thái thú. 
Trọng Huy chí tánh thông minh học thông giáo 
điển Phật piáo. Nghĩa lý Tứ Đề thâu cùng chỉ quy, 
thường đến nơi đề thất củng các Sa-môn luận bản 
nghĩa lý. Người thời bây giờ xưng gọi là Huyền 
lông tiên sinh. Trọng Huy bèn tạo một tôn tượng 
giáo trừ bằng người cỡ trung, tướng hảo đoan 
nghiêm, trong đời hiếm có, thiết trí trước sảnh của 
Vương Cảnh Hạo, phút chốc trọn thành tòa báu. 
Trong năm Vĩnh An thứ 2 (529) thời Bắc Nguy, 
tôn \ tượng ây hằng đêm thường đi nhiễu quanh chỗ 
ngôi, khắp bốn mặt đều có dấu chân dâu ân nơi đất 
thành đường văn. Từ đó, các hàng sĩ thứ lây làm lạ 
đêu đến trông xem. Do đó mà người phát tâm cũng 
lại đông nhiêu vô lượng. Đến mùa thu năm Vĩnh 
Hy thứ 3 (534) thời Bắc Ngụy, tôn tượng ây tự 
nhiên biến đi chăng biết đến xứ nảo, qua mùa Đông 
năm đó, kinh đô Lạc Dương dời đến đất Nghiệp. 
Đến năm Võ định thứ 5 (547) thời Đông Ngụy, 
Trọng Huy làm Lạc châu khai phủ trưởng sử, lại 
gia công dò xét tìm kiếm, vắng vẻ không ảnh vỆt. 
Ra Lư hạp môn cách ngoài thành 7 dặm, đến câu 
Trường Phân, vào thời Trung Triểu vì cốc Thủy 
lăng gâp trút xuống dưới thành hư hoại lắm nhiều 
nhà dân, bẻn lập cầu Đá để phân hạn đó, nói dài thì 
phân dòng chảy vào Lạc, nên gọi là Trường Phân. 
Hoặc có người nói: Vào thời nhà Tân, Hà Giang 
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Vương ở tại Trường An sai phái Trương Phương 
đi đánh dẹp Trường. Sa Vương, đóng quân tại đó, 

nhân đó mà gọi là cầu Trường Phương, chưa biết 
ai đúng. Nay trong dân gian nói lầm vậy, gọi là câu 
Trường Phu nhân. Các hàng triêu sĩ lúc đưa tiễn 
hay nghĩnh đón phân nhiêu đều ở tại đó. Phía Tây 
câu Trường Phân có đập đê ngàn vàng, tính về ích 
lợi của thủy lợi mỗi ngày có cả ngàn vàng, nhân đó 
mà gọi tên vậy. Ngày trước đập đê ây là do Đô thủy 
sứ Trần Hiệp tạo dựng nên, đến nay đã cả ngàn 
năm, nên thường tu sửa vậy. 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA TÂY THÀNH 
LẠC DƯƠNG 
QUYỀN 4 
(Hết) 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA BẮC 
THÀNH LẠC DƯƠNG 


QUYÊN ã 


1. CHÙA THIÊN HƯ 


Chùa Thiên Hư tại phía Tây Ngự đạo, Đại hạ 
môn. Trước chùa có Trường Duyệt Võ. Đến lúc 
cuối năm, dân nông nhàn rỗi, các hàng sĩ giáp tập 
chiếu, ngàn chở muôn cưỡi thường đến tại đó. Có 
Mã Tăng Tướng ở Vũ Lâm khéo hay lúc chạm, vui 
đùa ném kích cùng cây cao trăm thước ngang băng. 
Có Trương Xa Cừ ở Hồ Bí, ném đao ra lâu cao một 
trượng. Vua cũng thường trông xem vui đùa ở lâu, 
từng bảo hai người đối nhau vui đâu. Vào thời 
Trung Triều thì Trường Nguyên Võ ở tại phía 
Đông Bắc Đại hạ môn, nay đó là vườn phong 
quang có lắm nhiêu rau mục túc sinh sống vậy. 


2. CHÙA NGƯNG VIÊN 

Chùa Ngưng Viên do Hoạn Quan Tế Châu Thứ 
Sử GIả Xán tạo lập, chùa ở tại phía Đông Ngự đạo 
cách một dặm ngoài Quảng mạc môn, đó gọi là 
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làng Vĩnh Bình. Có ghi chú đó là nơi của Thái 
Thượng Vương quảng thời nhà Hán. Lúc mới đầu 
chuyền dời kinh đô đến ở tại làng đó, nhân gặp phải 
thân mẫu qua đời bèn xả thí vườn nhà làm chùa. 
Thế đất ở đó cao bảy, phía dưới gần thành quyết, 
phòng nhà tráng lệ tinh sạch, tùng bách thành rừng, 
thật là nơi của các hàng tịnh hạnh tức tâm. Các 
hàng Vương Công Khanh Sĩ đến thăm xem làm thơ 
ngũ ngôn không thê tính hết số lượng. 

Phía Đông Bắc thành Lạc Dương có làng 
Thượng Cao Cảnh, là nơi lắm nhiều Dân ngu ở. 
Vua Cao Tô (Hiếu Văn Đề - Thác Bạt Hoành) đặt 

gọi đó là làng Văn nghĩa. Mới đâu, lúc dời kinh đô, 
các hàng triêu sĩ đên ở trong đó, lần lượt hiêm 
khích châm chích nhau cuôi cùng đều bỏ đi, chỉ có 
người làm đồ gôm ở lại trong đó. Các thứ vật dụng 
băng gốm sứ tại kinh đô đêu xuất phát từ làng đó. 
Người đời có lời ca răng: 

"Làng thượng cao ở phía Đông bắc thành Lạc 
Dương là nơi xưa trước đông nhiêu dân ngu sinh 
sông, ngày nay trăm họ làm nên bình gốm". Mọi 
người đêu bỏ đi, kẻ ở lại xấu hỗ. Chỉ có Quán Quân 
Tướng Quân Quách Văn Viễn đến ở trong đó. Nhà 
cửa vườn rừng sánh cùng Bang quân. Có Lý 
Nguyên Khiêm ở Lũng Tây thích song thanh ngữ, 
thường đi ngang qua trước vườn nhà của Quách 
Văn Viễn, trông thấy cửa nẻo đẹp xinh mới nói 
răng: "Là vườn nhà ai đây mà đẹp xinh quá vậy?". 
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Đứa ở là Xuân Phong liên ra nói răng: "Đây là nhà 
của Quách Quán Quân". Lý Nguyên Khiêm bảo: 
"Đây là đứa ở Song Thanh?". Xuân Phong liên nói: 
"Sao đứa ở mà khinh mạn mắng chửi vậy?" Lý 
Nguyên Khiêm bèn phục tải năng của đứa ở. Từ đó 
ở kinh đô tự nhiên truyền gọi đó là làng Văn Nghĩa. 
Có vườn nhà của Tống Vân người xứ Đôn hoảng 
đã từng cùng với Tuệ sinh đồng đi sứ Tây Vức. 
Tháng 11 năm Thân Quy thứ nhất (518) thời Bắc 
Ngụy, Thái hậu sai bảo sùng lập chùa đó, Tỳ khưu 
Thích Tuệ Sinh từ Tây Vức thỉnh mang kinh về 
được 170 bộ, đều là Diệu điển Đại thừa. Mới đầu 
phát xuất tại kinh đô theo hướng Tây đi 40 ngày 
đến xích lãnh tức biên cương phía Tây của nước 
Trung Hoa, quan ải cấm phòng của Hoàng Triêu 
Nguyên Ngụy đóng tại đó. Xích lãnh là nơi không 
có cỏ cây sinh sông, nhân vì vậy mà gọi tên là đỉnh 
núi đỏ (xích lãnh) vậy. Núi đó có chim chuột đồng 
ở một hang, khác giông mà cùng chung loài, chim 
trồng chuột mái cùng làm âm dương, tức chỗ gọi 
là chim chuột đồng hang vậy. Lại phát xuất từ Xích 
lãnh theo hướng Tây đi 23 ngày vượt qua Lưu sa 
đến nước Thô Cốc Hôn, giữa đường rât lạnh lắm 
nhiêu gió tuyết, cát bay đá chạy khắp mắt đều đây. 
Chỉ hai bên phải trái thành Thổ Cốc hôn hơi âm 
hơn so với các nơi khác. Nước đó có chữ viết hình 
dạng đồng như ở nước Ngụy (Trung Hoa), phong 
tục chánh trị phần nhiều là Di Pháp. Từ nước Thô 
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Côc Hôn theo hướng Tây đi 3.500 dặm đên thành 
Thiện Thiện. Thành đó tự lập vua, bị nước Thổ Cốc 
Hôn thôn tính. Nay trong thành đó có Đệ Nhị Tức 
Ninh Tướng Quân của Thổ Cốc Hôn hiện đang Ở, 
gôm cả thảy 3.000 bộ lạc để phòng ngự Tây Hô. 
Từ thành Thiện thiện theo hướng Tây đi 1.640 dặm 
đến thành Tả Mạt. Trong thành đó dân chúng sinh 
sông có khoảng trăm nhà. Đất đai không có mưa 
nên phải khơi nước trông lúa, không biết dùng trâu 
bò đê cày bừa làm ruộng. Trong thành đó đô họa 
hình tượng Phật và Bỏ-tát đều không giông dung 
mạo người Hồ mà phòng theo hình Cô Lão, đó là 
do Lã Quang đánh chiếm nước người Hồ mà làm 
nên vậy. Từ thành Tả mạt theo hướng Tây đi 1.275 
dặm đến cuối thành, bên cạnh cuôi thành hoa quả 
đêu tương tợ như ở thành Lạc Dương, chỉ có nhà 
đất ngang băng đâu là khác lạ. Từ cuôỗi thành theo 
hướng Tây đi 2 dặm đến thành Hãn Ma. Từ thành 
ây về phía Nam cách khoảng 15 dặm có một ngôi 
chùa lớn. Chúng Tăng có hơn 300 vị. Có một tôn 
tượng bằng vàng cao trượng sáu, nghi dung siêu 
tuyệt tướng tốt rực rỡ, mặt thường xoay về hướng 
Đông mà đứng, chăng chịu trông nhìn về hướng 
Tây. Các bậc lão thành tương truyền răng: Tôn 
tượng đó từ phương Nam bay vọt giữa không trung 
mà đến. Vua nước Vu Điện đích thân đến lễ bái, 
thỉnh chuyên đưa về nước, vừa đi nửa đường đang 
lúc ban đêm bỗng nhiên không thấy tôn tượng nữa, 
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Sa1 người kiểm thì thây tôn tượng trở về nơi chỗ 
cũ, bèn vì tạo dựng tháp, phong 400 hộ lo việc cúng 
dường quét tước. Trong sô hộ đó như có người cảm 
mặc bệnh dùng vàng mỏng thếp tượng bôi thoa vào 
chỗ bệnh liên được lành khỏi. Người đời sau đến 
bên cạnh tôn tượng ây tu tạo tôn tượng cao trượng 
sáu và các tháp tượng có đến số ngàn ngôi, treo 
phan lọng lụa thêu cũng có hàng vạn cái, phan của 
nước Ngụy (Trung Hoa) có hơn một nửa. Trên đầu 
phan có ghi viết theo lối chữ lệ là "Năm Thái Hòa 
thứ 19 (495)”, "năm Cảnh Minh thứ 2 (S01”, "năm 
Diên Xương thứ 2 (513)" (đều thuộc thời Bắc 
Ngụy) chỉ có một bức. Trông xem các niên hiệu 
đây tức là phan của thời Diêu Tân vậy. 

Từ thành Hãn ma theo hướng Tây đi Š78 dặm 
đến nước Vu Điện. Trên đầu vua đội mũ vàng tợ 
như giạ, khăn vén tóc bịt rủ sau đâu dài 2 thước 
bằng sinh øa quyên, rộng 5 tắc để trang sức. Oai 
ngh1 có trồng kèn, chiêng vàng, cung tên một bộ 
đủ, hai cái kích, năm trường giáo, kẻ hâu hai bên 
đeo mang dao không quá trăm người. Nước đó có 
phong tục người nữ mặc khô áo sam buộc đai cưỡi 
ngựa rong chạy không khác phía nam. Người chết 
rôi thì dùng lửa thiêu đốt, gom nhặt hài cốt để an 
táng, phía trên tạo dựng Phù đô, người đang chịu 
tang thì cắt tóc rạch mặt lẫy làm buôn đau. Tóc dài 
bốn tắc tức là bình thường. Chỉ có vua chết thì 
không thiêu đốt, đặt liệm trong quan rồi đưa đi xa 
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đến an táng nơi đông hoang trông, và tạo lập miễu 
phụng thờ cúng tế, theo thời mà nghĩ nhớ đó. Vua 
nước Vu Điển không tin Phật pháp. Có người 
thương buôn nước Hồ dẫn một Tỳ-kheo tên là Tỳ- 
lô-chiên đến dưới cây hạnh ở phía Nam thành, rôi 
chạy đến chỗ vua mà chịu tội và nói răng: "Nay có 
dẫn đưa đến một vị Sa-môn người nước khác hiện 
đang ở dưới cây hạnh tại phía Nam thành”. Vua 
nghe thế, tức giận liên sang trông xem Ty-lô-chiên. 
Sa-môn Ty-lô-chiên nói răng: "Đức Như Lai bảo 
tôi lại đây khuyên vua tạo một cái chén che đậy 
ngôi Phù đô đề khiến vận phước của vua được vĩnh 
viên hưng thạnh". Vua bảo: Hãy làm cho ta thấy 
được Phật thì ta sẽ vâng mạng... Sa-môn Ty-lô- 
chiên liền gióng chuông cáo bạch, Đức Phật bèn 
sai Tôn giả La-hâu-la biến đôi thân hình làm Phật 
từ giữa không trung mà hiện chân dung. Vua liên 
øieo cả năm vóc xuông đất lễ kính, và ngay dưới 
cây hạnh tạo lập chùa nhà, họa làm hình tượng Tôn 
giả La-hâu-la. Bỗng nhiên tự ân mất, vua nước Vu 
Điền lại tạo dựng tinh xá bao bọc chung quanh đó, 
bảo dùng ngói lợp che đậy lại nhưng ảnh bóng vẫn 
thường lưu xuất hiện rõ bên ngoài phòng nhà. 
Những người trông thây không a1 chăng xoay tâm 
chuyền hướng. Trong đó có chiếc giày của vị Bích 
Chi Phật. Mãi đến nay vẫn chưa rã nát, chăng phải 
băng da, chăng phải loại lụa dày, không ai có khả 
năng xét biết được. Cảnh vức của nước Vu Điễn từ 
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Đông sang Tây không quá 3.000 dặm. 

Đến ngày 29 tháng 7 năm Thân Quy thứ 2 
(5190 thời Bắc Ngụy, vào nước Chu-câu-ba. Dân 
chúng nước đó nương tựa núi để sống, ngũ cốc rất 
tốt tươi. Ăn dùng bún miếng lúa thóc, không có 
nhà nảo giết hại súc vật, người ăn thịt tức dùng thịt 
tự chết. Phong tục ngôn ngữ nói năng tương tợ như 
ở nước Vu Điện, chữ viết đồng như của Bà-la-môn. 
Biên giới nước đó, đi khoảng năm ngày thì cùng 
khắp. Qua đầu tháng 8 là vào biên giới nước Hán 
Bàng Đà. Lại theo hướng Tây đi 6 ngày lên núi 
Thông Lãnh. Lại theo hướng Tây đi 3 Tây đến 
thành Bát vu. Tiếp đi 3 ngày nữa đến núi Bât khả 
\ (không thế nương ở). Xứ đó rất lạnh, bât kê mùa 
đông mùa hạ đều có tuyết đóng. Trong núi có ao. 
Rông độc ở đó. Xưa trước có một thương nhân, đến 
dừng nghỉ qua đêm bên cạnh ao, gặp rông tức giận, 
bèn chú giêt hại thương nhân đó. Vua Bàng Đà 
nøhe vậy, bẻn tạo trao ngôi vị cho con, đi đến nước 
Ô Trường học pháp chú thuật của Bả- la-môn, trong 
vòng 4 năm, khéo biết hết chú thuật ấ Ấy, trở về giữ 
lại ngôi vua, lại chú nguyện vào ao rông. Rông độc 
ây biến làm một người tìm đến nơi vua sám hôi tội 
quá. Vua liên chuyển dời nó đến núi Thông lãnh 
cách khỏi ao ây hơn 2.000 dặm. Vua ây tức vị tô 
đã 13 đời của vua ngày nay vậy. Từ đó trở về 
hướng Tây, đường núi cây xanh um tùm bên cạnh, 
sườn núi đài ngàn dặm, men sườn cao muôn nhân 
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hiểm nguy tận trời xanh, thật là tại đó vậy, nên Thái 
Hành mạnh môn sách đây chăng phải nguy hiểm, 
như núi Hào, quan ảI, sườn núi Lũng mời ngang 
băng đây vậy. Phát xuất từ Thông lãnh từng bước 
dân cao, cứ đi như thể suốt 4 ngày mới lên đến trên 
đảnh. Y cứ mà ước tính từ giữa trở xuông dưới thì 
đó thật đã giữa khoảng trời xanh vậy. Nước Hán 
Bảng Đà ngay tại trên đỉnh núi. Từ Thông lãnh trở 
vê hướng Tây các dòng nước đều xuôi đô về Tây. 
Người đời gọi đó là khoảng giữa của đất trời. Dân 
chúng khơi thác dòng nước đê gico trồng được, nên 
cười bảo: "Trời cớ sao có thể cùng mong vậy?". Về 
phía Đông của thành có sông Mạnh Tân, theo 
hướng Đông bắc xuôi chảy đến nước Sa Lặc. Tại 
Thông lãnh nơi cao vút trơ trọi, có cây không sinh 
mọc. Bấy giờ đang là thời tiết tháng 8, khí trời đã 
lạnh, gió bắc xua đuôi chim nhạn, tuyết bay ngàn 
dặm. Đến trung tuần thắng 0 thì vào nước Bát Hòa, 
xứ ấy núi cao hang sâu, đường nguy hiểm như 
thường, chỗ ở của vua nước ây nhân tựa núi mà 
làm thành quách, dân chúng vận mặc chỉ chuyên 
dùng áo gia, đât đai rât lạnh, phải đào hang mà Ở. 
CHÓ tuyết cứng mạnh cắt xé, người vật cùng nương 
tựa nhau. Biên giới phía Nam nước đó có núi tuyết 
lớn, lúc sáng mai tạm giản lỏng đến chiêu tôi đông 
kết, trông nhìn tợ như ngọn núi Ngọc. 

Qua đầu tháng 10, đến nước Yết Đạt, xứ đó đất 
ruộng rộng nhiêu, núi chầm cảng trông xa. Dân 
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chúng sông không thành quách, quân lính băng 
đường thủy mà sửa trị, dùng đệm giạ làm phòng 
nhà, tùy thuộc theo cỏ nước, mùa hạ thì tùy chỗ 
mát, mùa đông thì theo chỗ âm mà ở. Làng nước 
không biết chữ nghĩa, lễ giáo, đều thiên khuyết, âm 
dương chuyền vận không biết mức độ đó, thường 
năm không có đây nhuận, tháng chăng có phân đủ 
thiêu, cứ lây 12 tháng làm thành một năm, nhận thọ 
các nước triều công, phía Nam đến nước Điệp la, 
phía băc đến tận nước Sắc Lặc, phía Đông trùm cả 
nước Vu Điện, phía Tây đến cả nước Ba Tư, có 
hơn 40 nước đều đến triều công. Vua trương bảy 
một tắm gia lớn ruộng vuông 40 bộ, chung quanh 
dùng thảm làm tường chăn, vua mặc áo gầm, ngôi 
giường vàng, dùng 4 con phụng hoàng băng vàng 
làm sàn gác chân. Thây kẻ sứ của nước Đại Ngụy 
(Nguyên Ngụy - Trung Hoa) đến, có người lại bái 
quỷ nhận chiêu thư. Đến lúc thiết hội, có một người 
xướng thì khách bước đến trước, sau đó xướng thì 
bãi hội, chỉ có pháp thức đó, không thấy â âm nhạc. 
Vương phi nước YVết Đạt cũng mặc áo gầm xũ rủ 
giữa đất dài ba thước, có kẻ sử cầm năm lây đeo 
nơi đầu một góc dài tám thước, thừa dài ba thước, 
dùng ngọc mai côi năm sắc để trang sức trên đó. 
Lúc Vương phi đi ra thì cùng theo đó, đi vào thì 
ngôi giường vàng, dùng voi trắng 6 ngà và 4 sư tử 
làm sàn, ngoài ra vợ của Đại thần đều tùy theo, đầu 
tán cũng tợ như có góc đoàn viên rủ xuống, tướng 
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trọng tợ như lọng báu. Xem thây các hàng sang hèn 
ở xứ ây cũng có phục chương. Với trong khoảng 
tứ Di thì rất là lớn mạnh. Xứ ây không kính tin Phật 
pháp, phần nhiêu là phụng thờ ngoại thân, sát hại 
sinh vật ăn uống: máu thịt, vật dụng làm băng Dảy 
báu. Các nước đến hiện tặng có rất nhiêu thứ quý 
lạ. Xét thấy nước Yết Đạt cách kinh đô (Lạc 
Dương) khoảng hơn hai vạn dặm. Đến đâu tháng 
11 thì vào nước Ba Tư, đất đai nước ây rật nhỏ hẹp, 
chỉ 7 ngày đi qua. Dân chúng ở men theo núi, vôn 
nghiệp cùng tiễn, phong tục hung ác khinh mạn, 
thấy vua không kính lễ. Vua đi ra đi vào chỉ có vài 
người cùng theo. Nước đó có dòng sông, xưa trước 
rât cạn, vê sau bị núi sụp đồ nên ngăn cách dòng 
biến thành hai cái ao, có rông độc ở đó và có lãm 
nhiêu tai họa khác lạ, mùa hạ thì vui mừng mưa 
bảo, mùa đông thì băng tuyết đóng chứa. Người đi 
đường vì thê nên phân nhiêu rất khốn khó. Tuyết 
có ánh sáng sắc trắng chiếu rọi vào mắt người, 
khiến người nhắm mặt mịt mờ không thấy, phải 
cúng tê vua rông sau đó mới bình phục. Đên giữa 
tháng II thì vào nước Xa DI, nước đó dân ra ngoài 
Thông lãnh, đất ruộng căn cỏi, dân chúng phân 
nhiêu là nghèo hèn khôn khô, đường đi gập ghênh 
nguy hiểm, người ngựa phải cân thận bước qua, đi 
thăng một đường. Lại từ nước Bát-lô-lặc hướng 
đến nước Ô Trường, được dùng móc sắt làm câu 
treo giữa khoảng không mà vượt qua, trông nhìn 
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xuông không thây đáy, bên cạnh lại không có vật 
để năm kéo, chỉ trong khoảng khắc ném mình xa 
muôn nhận. Vì thế người đi trông nhìn gió mà rơi 
lạc đường vậy. 

Qua đâu tháng 12, vào nước Ô Trường. Xứ đó 
phía Bắc tiếp giáp với Thông lãnh, phía Nam nối 
liền với Thiên Trúc, đất đai khí hậu hòa âm, địa 
phương có vải ngàn, dân vật đông nhiêu sánh cùng 
như Ở thân châu của Lâm Truy, ruộng nương tốt 
mâu ngang băng trên dưới của Hàm Dương. Nơi 
Tỳ-la-xả thí con thơ, chỗ Tát-đỏa ném mỉnh bồ thí. 
Tục cũ tuy xa, thổ phong hiện vẫn còn, vua nước 
đó chuyên tĩnh ăn dùng rau quả trường tra1, sớm 
tối lễ Phật, đánh trống thôi ốc, tỳ bà, không hâu, 
sênh, tiêu, đều có đủ, từ giữa ngày trở về chiêu mới 
lo việc trị nước an dân. Giả sử như có người phạm 
phải tội chết, chắng lập định hình luật giết hại, chỉ 
đưa vào trong núi trông không mặc tình ăn uống, 
mọi sự trải qua nghi tợ như dùng thuốc để điêu 
phục vậy, đục trong hắn có ứng nghiệm, tủy việc 
nặng nhẹ liên giải quyết tức thời. Đất đai xứ đó tốt 
đẹp, người vật giảu có đồng nhiêu, trăm thứ lúa má 
đều tươi tốt, các thứ cây trái chín nhiều. Về đêm, 
nghe tiếng chuông ngân vang khắp cùng thê gIỚI. 
Cứ đó lắm nhiều hoa lạ, mùa đông mùa hạ luôn nôi 
tiếp nhau, các hàng Đạo tục hái lây đem dâng cúng 
dường Phật. 

Vua nước đó thấy Tông Vân, nói răng: "Sứ giả 
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của nước Đại Ngụy đến". Bèn vái dải mà nhận 
chiếu thư. Nghe Thái hậu rất sùng kính Phật pháp, 
liền xoay mặt vê hướng Đông chấp tay xa dốc lòng 
kính lễ. Và sai người hiểu l biết ngôn ngữ Trung Hoa 
mà hỏi Tống Vân răng: "Ông là người nhật xuất xứ 
nào vậy? Tống Vân đáp răng: "Ở biên giới phía 
Đông nước chúng tôi có biên nước lớn, nhất xuất 
từ trong đó”. Thật là l chỉ của Như Lai”. Vua lại 
hỏi răng: "Nước cây có các bậc Thánh nhân xuât 
hiện chăng?". Tống Vân bèn trình bày cụ thể về 
đức hạnh của Chu, Không, Lão, Trang tiếp nói về 
trên núi bồng lai là cửa bạc nhà vàng, các bậc thần 
tiên đều ở trên đó, nói về Quản lộ khéo giỏi bói 
đoán, Hoa Đà trị bệnh, Tả Từ có phương thuật 
v.V... mỌI việc như thế lân lượt phân biệt nói bày. 
Vua nói: "Nếu đúng như lời ông nói thì đó tức là 
cõi nước của Phật, đến lúc mạng chung, ta nguyện 
sinh về cõi nước ấy!" 

Tống Vân cùng Sa-môn Tuệ Sinh khi ấy đi ra 
ngoài thành, lân tìm các giáo tích của Đức Như Lai. 
Về phía Đông dòng sông có nơi xưa kia Đức Phật 
hong phơi pháp y. Mới đầu, Đức Như Lai hành hóa 
tại nước Ô Trường, vua rồng tức giận nổi đùng gió 
mưa lớn, y Tăng-già-lê của Đức Phật trong ngoài 
đêu thâm ướt. Đến lúc mua dứt, Đức Phật dưới 
tảng đá xoay mặt về hướng Đông ngôi để hong 
phơi pháp y ca sa. Năm thắng tuy đã qua lâu xa, 
mà đường vân vẫn rõ như mới, chăng phải đường 
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thăng tắp rõ thây, đến như vải vụn cũng rõ ràng. 
Chợt vừa sang trông thấy tợ như chưa. suốt cùng, 
mới bảo người vạch rọc, thì đường văn ấy càng 
hiện rõ. Nơi xưa kia Đức Phật ngôi và nơi hong 
phơi y đều có tạo lập tháp ghi rõ. Về phía Tây dòng 
sông có một cái ao là nơi vua rông ở, bên cạnh bờ 
ao có một ngôi chùa, chư Tăng có hơn 50 vị. Mỗi 
lúc vua rồng tạo ra thân biến, thì vua nước đó đến 
cầu xin, đem vàng ngọc vật báu ném vào trong ao, 
sau đó nối lên khiến chư Tăng vớt lây. Mọi thứ ăn 
mặc ở chùa đó đêu do tiệp đãi rông mà dâng cúng, 
nên người đời xưng gọi đó là chùa long Vương. Từ 
Vương Thành đi về hướng Bắc khoảng 18 dặm, có 
dầu vệt xưa kia Đức Như Lai giâm bước trên đá, 
có xây dựng tháp che phía trên. Nơi giãm bước trên 
đá, nêu dùng bùn sình cạn mà lường đó không nhất 
định, hoặc dài hoặc ngăn. Nay đã có dựng lập chùa 
và có hơn 70 vị Tăng ở đó. Từ tháp đó đi vê phía 
Nam khoảng 12 bộ có một suốt đá, xưa kia Đức 
Phật vôn thanh tịnh nhăm cành Dương rồi cắm 
xuống đất, liên sinh mọc lên, đến nay thành cây 
Đại thọ. Người Hồ gọi đó là cây Bà lâu. Ở phía Bắc 
thành, có chùa Đả-la, rất lắm nhiều Phật sự, Phù đô 
cao lớn, Tăng phòng bít liền bên cạnh bao quanh. 
Có 6.000 tôn tượng bằng vàng. Mỗi năm, vua 
thường thiết lập Đại hội đều tại chùa ấy, các hàng 
Sa-môn khắp trong nước đều đông đảo nhóm tập 
về. Tông Vân và Sa-môn Tuệ Sinh thấy các Tỳ- 
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kheo ây giới hạnh tinh khô, trông nhìn phong thái 
phép tác đặc thù, càng thêm tỏ sự cung kính, bèn 
lưu lại hai Tỳ cung cấp lo việc quét tước. Các 
Vương thành vê hướng Đông nam đi băng đường 
núi khoảng § ngày, đến nơi xưa kia Đức Như Lai 
tu hành khổ hạnh ném mình cho hồ đói. Núi cao 
lũng tủng vút ấn vào mây nguy hiểm, cây gỗ quý 
có linh sinh mọc thành rừng trên đó, suỗi rừng 
uyền lệ, sắc hoa ánh ngời mắt thây. Tống Vân cùng 
Sa-môn Tuệ Sinh cắt xả bớt tư trang lương thực, 
đến trên đỉnh núi tạo dựng một ngôi Phù đô, khắc 
ghi trên đá bài minh theo lối chữ lệ là "Công đức 
của nước Đại Ngụy”. Trên núi đó có chùa Thâu cốt 
có hơn 300 vị Tăng ở. Từ Vương thành về phía 
Nam đi hơn trăm dặm có nơi xưa kia Đức Như Lai 
làm vua nước Ma-hưu rạch lột da làm giây chẻ cốt 
xương làm bút. Vua A-dục tạo dựng ngôi tháp che 
phủ phía trên cao 10 trượng. Nơi chẻ cốt xương 
làm bút, tủy rơi dính trên đá, trông xem sắc màu 
như mở, béo nhờn như mới. Từ Vương thành về 
hướng Tây nam cách 500 dặm, có núi Thiện Trì, Ở 
đó suôi ngọt, cây trái xinh đẹp thây như trong kinh 
phi tả. Hang núi hòa â âm, cây cỏ mùa Đông xanh 
tươi. Khi ây đang lúc thái thâu ngự thần, âm nóng 
đã quạt, chim hót cây xuân, bướm lượn hoa rừng. 
Tống Vân xa ở nơi cùng cảnh vức, nhân trông nhìn 
cảnh xinh đẹp đó, quay nghĩ lại trong lòng riêng 
quanh co nỗi lòng, bèn động vật thương xưa cũ, 
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nên phải bó buộc bông tơ qua cả tháng, may gặp 
được chú thuật của Bà-la-môn, sau đó mới được 
bình phục tốt lành. Từ đỉnh núi về phía Đông nam 
có thạch thât của Thái tử chỉ một cửa mà hai phòng. 
Trước thất của Thái tử cách khoảng 10 bộ có một 
tảng đá vuông lớn, nghe răng xưa kia Thái tử 
thường ngôi trên đó. Vua A-dục tạo dựng tháp ghi 
chép lại. Từ tháp đó về hướng Nam cách một dặm 
là nơi am tranh của Thái tử. Từ tháp đó cách một 
dặm về hướng Đông bắc xuống núi đi khoảng 50 
bộ, có nơi hai người con trai gái của Thái tử chạy 
VvÒng quanh cây gô không, chịu đi, bị vị Bà-la-môn 
dùng gậy đánh đập máu đồ vãi trên đất, cây ấy đến 
nay vân hiện còn. Nơi chỗ đất có máu đồ vãi, nay 
biên làm thành dòng suỗi, từ thạch thất đi về hướng 
Tây cách 3 dặm là nơi trời Đề-thích biễn hóa thân 
làm con sư tử ngôi xôm giữa đường cản ngăn Man- 
khư. Dâu vết móng vuốt và lông đuôi trên đá, đến 
nay tháy đều còn rõ rệt. Nơi hang của A-chu-đà và 
con cái cung phụng nuôi dưỡng cha mẹ mù đều có 
tạo dựng tháp øh1 lại. Trong núi có nơi sàn gIường 
của 500 vị A-la-hán xưa kia tại hai phía Nam-bắc 
sắp thành hai hàng hướng về nhau mà ngôi lần lượt 
tương đối. Có chùa lớn, Tăng chúng có 200 vị. Nơi 
Thái tử ăn, từ dòng suỗi nước về hướng Bắc có một 
ngôi chùa, thường dùng vài con lừa vận chuyển 
lương thực lên núi, không người xua đuôi, tự nhiên 
qua lại, phát xuất từ giờ đâu tới giờ ngọ thì đến nơi. 
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Mỗi lúc đên xung xan, đó là do Thân hộ tháp Ác- 
bà-tiên saI sử nên vậy. Tại chùa đó, xưa trước có 
một vị Sa-di thường trừ bỏ tro bụi, nhân nhập định, 
vị Duy-na đến lay kéo, bất chợt da liên cốt xương 
lìa nhau. Nơi Ác-bà-tiên thay Sa-di â ây từ bỏ tro bụi, 
vua nước đó cùng Ác-bà-tiên lập miêu, đồ họa hình 
tượng ây, dùng vàng thếp phết lên. Cảnh đỉnh núi 
có chùa Bà giang do Dạ-xoa dựng lập, Tăng chúng 
có 80 vị ở đó, nói rẵng: "A-la-hán Dạ-xoa thường 
lại cúng dường quét tước lượm củi, các vị T-kheo 
phàm tục không được ở chùa đó". Cũng trong thời 
Đại Ngụy (Nguyên Ngụy) có Sa-môn Đại Vĩnh 
đến đó lễ bái rôi đi, không dám dừng ở lại. 

Đến trung tuân tháng 4 năm Chánh Quang thứ 
nhất (520) thời Bắc Ngụy, vào nước Kiên-đà-la, 
đât đai xứ đó cũng tợ như ở nước Ô Trường, vốn 
tên là nước Nghiệp-ba-la, bị sự phá diệt của nước 
Yết Đạt, bèn lập sắc cần làm vua, từ lúc trị nước 
đến nay đã trải qua hai đời, lập tánh hung bạo, phân 
nhiêu làm điêu giết hại, không tin Phật pháp, ham 
thích phụng thờ quý thân. Dân chúng trong nước 
đêu là chủng tộc Bà-la-môn sùng phụng Phật giáo, 
ưa thích đọc tụng kinh điển, bỗng nhiên gặp phải 
vua đó, rất trái với tình nguyện, bèn cậy ý sức 
mạnh cùng tranh cảnh vức với nước Kế Tân, liên 
cất binh lính chiến đấu đã trải qua 3 năm. Vua nước 
đó có 700 con voi chiến đấu, mỗi con mang chở 10 
người, tay nắm dao tra, buộc dao nơi mũi voi, cùng 
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địch đánh nhau, vua thường đứng trên cảnh núi 
trọn ngày không trở về, tướng soái già dân nhọc, 
trăm họ thán oán. Tống Vân đến trong Quân thông 
trình chiếu thư. Vua hung bạo khinh mạn vô lễ, 
ngôi nhận chiếu thư. Tống Vân thấy đó Xa Di 
không thể chế phục, mặc tình sự CỨ ngạo, không 
thê trách móc đó. Vua sai quan Truyền sự nói cùng 
Tống Vân răng: "Ông trải qua các nước, giẫm trải 
đường sá nguy hiểm, có được không nhọc khổ 
chăng?". Tống Vân đáp răng: "Hoàng đề chúng tôi 
rất đượm vị Đại thừa, xa tìm câu kinh điển, đường 
sá tuy hiểm trở, nhưng chưa dám nói là nhọc mệt. 
Đại vương đích thân thống lãnh ba quân xa đến nơi 
biên cảnh, nóng lạnh chợt đối thay, không gì chăng 
hỏng tệ!". Vua ấy đáp răng: , Không thể hàng phục 
nước nhỏ, thật thẹn lời hỏi â ây của ông”. Mới đầu, 
Tống Vân thấy vua ây là giống người DI, . Không 
thế dùng lễ mà trách cứ, mặc tỉnh đề ngôi nhận 
chiếu thư, kịp đến lúc thân gân qua lại mới có tình 
người, bèn trách vua ấy răng: "Núi có cao thấp, 
sông có lớn nhỏ, người, Ở trong thế gian cũng có 
tôn ti, vua ở các nước Yết Đạt, Ô Trường đều kính 
bái mà nhận chiếu thư, cớ sao riêng một mình Đại 
vương không kính bái?". Vua ây đáp răng: "Ta 
thấy Ngụy chúa thì kính bái, được thư thì ngôi đọc, 
CÓ ØÌ đáng lây làm lạ. Người đời nhận được thư của 
cha mẹ, còn tự ngôi mà đọc. Đại Ngụy như cha mẹ 
của ta, ta cũng ngôi đọc thư, đôi với lý không mây 
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vậy". Tông Vân không lây øì đê khuât phục đó, bèn 
dẫn Sa-môn Tuệ Sinh đên một ngôi chùa, mọi sự 
cụng cấp tiếp đãi rất lạnh nhạt. Khi ây từ nước Bạt- 
đề đưa sang hai con sư tử con tặng cho vua nước 
Kiên-đà-la. Tông Vân v.v... thây đó, xét xem ý khí 
hùng mạnh các hình tượng họa ở Trung Hoa chắng 
dự xen phân nào nghi dung ấy. 

Khi ấy lại theo hướng Tây đi 5 ngày đến nơi 
xưa trước kia Đức Như Lai xả bỏ đầu mặt cấp thí 
cho người, cũng có chùa tháp và hơn 20 vị Tăng ở 
đó. Lại theo hướng Tây đi 3 tháng đến sông Tân 
Đầu, trên bờ sông phía Tây, có nơi xưa kia Đức 
Như Lai làm thân cá Ma kiệt lớn từ sông mà ra, 
suốt trong thời gian l2 năm dùng thịt mình cứu 
giúp cho người. Ở đó có tạo lập tháp ghi chép lại, 
trên đá hiện còn có đường văn vảy cá. Lại theo 
hướng Tây đi 13 ngày đến thành Phật sa phục, xứ 
đó sông đông tươi tốt, thành quách ngay thăng, dân 
chúng giàu có đông nhiêu, rừng suối xanh tươi, đất 
đai sản sinh lắm thứ vật báu. Phong tục thuân thiện, 
trong và ngoài thành đó có các ngôi chùa cô và 
nhiêu danh Tăng chúng đức đạo hạnh cao kỳ. Từ 
thành đó về hướng Bắc cách khoảng một dặm có 
cung Bạch tượng, trong chùa các Phật sự đêu băng 
tôn tượng đá trang nghiêm rất mực hoa lệ, số lượng 
rất nhiêu, khắp thân tôn tượng đều thếp vàng. sáng 
rỡ lóa cả mắt người. Trước chùa có nhiêu cây gỗ 
bạch tượng. Chùa ây hưng thạnh thật do từ đó, hoa 
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lá tợ như táo đến cuôi mùa Đông mới chín. Các bậc 
lão đức tương truyền rằng: tây đó hủy diệt thì 
Phật pháp cũng hủy diệt vậy". Trong chùa có đồ 
họa hình tượng VỢ chồng Thái tử đem hai người 
con trai gái tặng cho vị Bà-la-môn cầu xin. Những 
người nước Hồ trông thấy đó không a1 chăng buồn 
khóc. Lại theo hướng Tây đi một ngày đến chỗ xưa 
kia Đức Như Lai khoét mắt cho người, cũng có xây 
dựng chùa tháp. Trên đá ở chùa ây còn có dấu vết 
của Đức Phật Ca-diệp. 

Lại theo hướng Tây đi một ngày, dùng thuyền 
vượt qua một dòng sông sâu xa hơn 300 bộ, lại theo 
hướng Tây nam đi hơn 60 dặm đến thành Kiên-đà- 
la, lại về phía Đông nam, có Phù đô Tước Ly. Theo 
truyện của Sa-môn Đạo Minh nói là từ thành về 
phía Đông cách 4 dặm. Suy xét về cội nguôn thì 
lúc Đức Như Lai còn tại thê cùng các đệ tử vân du 
giáo hóa xứ đó. Đức Phật chỉ vê hướng Đông mà 
bảo răng: "Sau khi ta nhập Niết-bản khoảng 300 
năm có một vị Quốc vương tên là Ca-ni-săc-ca tạo 
lập Phù đô tại xứ này". Sau khi Phật nhập Niết- bàn 
300 năm, quả nhiên có vị Quốc vương tự là Ca-ni- 
sắc-ca vân du ra phía Đông thành thây 4 Đông tử 
dùng phần trâu đắp tháp cao 3 thước, bỗng nhiên 
ân biên mât. Theo truyện Sa-môn Đạo Vĩnh nói là 
Đông tử Ở giữa không trung mà nói kệ, vua lây làm 
quái lạ về các đồng tử đó nên liên làm tháp che phủ 
phía trên, tháp bằng phân ấy dân cao trội vượt ra 
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bên ngoài cách đâật cao 400 thước, sau đó bèn 
ngưng, vua mới lại mở rộng nên móng tháp hơn 
300 bộ. Theo truyện Sa-môn Đạo Vinh nói là cao 
390 bộ, từ đó lại kết cầu cây gỗ mới được ngang 
băng, theo truyện Sa-môn Đạo vinh nói là cao 3 
trượng và đêu dùng bằng đá văn để làm thêm cấp, 
trụ đội, phía trên mới kết cấu các cây gỗ. Có cả 
tháy 13 thêm cấp, phía trên có trụ sắt cao 3 thước, 
có I3 lớp mâm vàng hợp lại, cách đất cao 700 
thước. Theo truyện Sa-môn Đạo Vinh nói là trụ sắt 
cao 8S thước, có 80 vòng vây, có 15 lớp mâm vàng. 
Cách đất cao 63 trượng 2 thước, khi công việc th 
hành đã hoàn tất, tháp. băng phân kia trở lại như 
mới đâu. Từ tháp lớn về phía Nam cách 3 bộ là nơi 
có vị Bà- la-môn không tin tháp ấy bằng phần nên 
đưa tay sờ mó xem, bèn làm thủng một lỗ, năm 
tháng trải qua tuy đã lâu dài nhưng phần ây vẫn 
còn không rã hoại, có người dùng hương nên để bít 
lấp lỗ ây nhưng không thể đây. Nay làm lông thiên 
cung trùm phủ lên đó. Ngôi Phù đô Tước Ly kế từ 
khi tạo lập đến nay đã trải qua 3 lần bị lửa trời thiêu 
đốt, Quốc vương tu sửa trở lại như cũ. Các bậc lão 
thành nói: "Ngôi Phù đồ â Ấy, bị lửa trời thiêu đốt tức 
Phật pháp sẽ hủy diệt vậy". Theo truyện Sa-môn 
Đạo Vĩnh nói khi vua tu sửa Phù đồ, thợ gỗ làm đã 
xong, chỉ còn có trụ sắt không sao cất lên nỗi, vua 
mới bảo ở bốn góc xây dựng các ngôi lầu cao, thiết 
đặt vàng bạc và các vật báu. Vua cùng phu nhân và 
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các Vương tử đêu ở tại trên lâu, đốt hương rải hoa 
chí tâm tinh thành, sau đó dùng con lăn ròng rọc 
thắt chặt và kéo, chỉ một lân đât bèn lên đên nơi. 
Các người Hồ đều nói đó là bỗn Thiên vương hỗ 
trợ. Nếu chẳng như thê thì thật sức người không 
thể nâng đất. Mọi vật trong tháp thảy đều bằng 
vàng ngọc, ngàn biên muôn hóa, khó thể xưng kê. 
Lúc mặt nhật vừa ló dạng thì mâm vàng sáng rực, 
gió nhẹ dân lay động các linh báu hò reo. Đó là 
ngôi Phù đô ưu việt đứng đầu trong các ngôi Phù 
đô ở Tây Vức. Tháp đó lúc mới hoàn thành thì 
dùng trân châu làm lưới che phủ phía trên, sau đó 
vài năm vua mới suy lường là lưới châu ấy giá trỊ 
cả muôn vàng, sau khi ta qua đời sợ có người CưỚp 
đoạt, lại nghĩ đến lúc tháp lớn hư hoại không người 
tu bỗ, nên bèn mở lưới châu ngọc ây và dùng vạc 
đồng đựng đây đó, đưa về phía Tây bắc các tháp 
trăm bộ đào bới đât mà chôn lấp đó, phía trên trồng 
cây, cây tên là Bồ- đê, cành nhánh bủa bốn phía, lá 
che phủ kín trời. Bồn mặt phía dưới cây đêu có tôn 
tượng ngôi, mỗi mỗi cao trượng năm. Thường có 
4 con rông gìn giữ châu ngọc đó, nêu có người khởi 
tâm ý muôn lấy thì liên có họa biến tai ương, nên 
khắc đá làm bia minh căn dặn cùng người đời sau 
vậy. Nêu tháp đó hư hoại thì nhọc phiên các bậc 
hậu hiển phải cầu kiêm ra châu ngọc để tu sửa lại. 
Từ Phù đô Tước Ly về phía nam cách 50 bộ có một 
tháp đá hình thê tròn thắng cao 2 trượng rất có thân 
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biên, hay cùng với người đời mà biểu lộ mọi sự tốt 
xâu. Xúc chạm vào tháp, nếu là người có được tốt 
lành thì linh báu liền ứng vang, còn nếu là người 
mắc phải xâu ác thì giả sử có khiến người lau động 
cũng không chịu phát ra tiếng. Sa-môn Tuệ Sinh 
hiện tại xa cách nước nhà, sợ có điều không tốt 
lành khi trở về, bèn kính lễ thần tháp cầu xin một 
ứng nghiệm, khi ây đưa tay xúc chạm lây, linh liên 
ứng vang tiêng. Có được điểm ứng ây, Sa-môn Tuệ 
Vinh bèn dùng để ủy tâm riêng của mình, về sau, 
lúc trở về quả nhiên thật được tốt lành. 

Mới đầu xuất phát từ kinh đô, Sa-môn Huệ 
Sinh được Hoàng thái hậu ban giao 1.000 bức lụa 
5 sắc dài trăm thước, 500 chiếc đãy băng lụa thơm, 
các hàng vương công khanh sĩ dâng tặng 2.000 
bức, từ trước Vu điền đến nước Kiên-đà-la trải qua 
các nơi có Phật sự, Sa-môn Huệ Sinh đều để lại 
cúng dường bồ thí. Đến đây thì đã gân hết, chỉ lưu 
lại một bức lụa trăm thước của Hoàng thái hậu, 
phỏng nghĩ muốn để dâng cúng tháp vua Thị Tỳ. 
Tống Vân lưu lại hai người tôi tớ phụng dâng ở 
Phù đô Tước Ly trọn sung công việc quét tước. Sa- 
môn Huệ Sinh bèn cắt giảm lương thực tư trang, 
khéo chọn thợ giỏi dùng Đông phỏng tạo nghị 
dung Phù đồ Tước Ly và 4 tháp biên của Đức Phật 
Thích Ca. 

Từ đó lại theo hướng Tây bắc đi 7 ngày, vượt 
qua một dòng sông lớn đến nơi kia Đức Như Lai 
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làm vua Thị Tỳ cứu chim bô câu. ở đó cũng có tạo 
dựng chủa tháp. Xưa kia lẫm kho của vua Thi Tỳ 
bị nạn lửa đốt chảy. Trong đó gạo canh cháy tiêu 
đến nay vẫn còn, nêu như ăn được một hạt thì trọn 
không cảm mặc bệnh sốt rét. Dân chúng nước đó 
cầu thuốc thường ngày đến lấy đó. Theo truyện Sa- 
môn Đạo Vinh nói đên nước Na-ca-la-ha có cột 
xương đỉnh đầu Đức Phật, vuông tròn 4 tắc sắc 
màu vàng trắng, phía dưới có lỗ hồng xỏ lọt ngón 
tay người, nghiêng mình trông nhìn tợ như tổ ong 
lật ngửa. Đến chùa kỳ Hạ lam, có pháp y ca sa l3 
điều của Đức Phật, dùng thước để đo lường thì 
hoặc ngắn hoặc dài không nhất định. Lại có chiếc 
tích trượng của Đức Phật dài khoảng trượng bảy, 
dùng nước sông Trúc dựng đây đó, dùng vàng dát 
mỏng phía trên, tích trượng ấy nặng nhẹ cũng 
không nhất định. Gặp có lúc nặng cả trắm người 
nâng cũng không nôi, gặp có lúc nhẹ thì chỉ hai 
người bèn nâng được. Trong thành Na-kiệt có cốt 
răng và tóc của Đức Phật, đêu làm hộp báu mà 
đựng đề tôn thờ, sớm tối lễ bái cúng dường. Đến 
Cù-la- la-lộc thấy ảnh bóng của Đức Phật. Vào 
hang núi đi khoảng l5 bộ, đến gân để xem thi mịt 
mờ không thấy, đưa tay sờ má vào nhau nỗi trội ưu 
đặc thật hiểm có ở đời. Trước hang có một tảng đá 
vuông, trên tảng đá có dấu chân Đức Phật, từ hang 
về phía Tây nam cách khoảng 100 bộ có nơi xưa 
kia Đức Phật giặt nhuộm y, về phía Bắc của hang 
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cách một dặm có hang của Tôn giả Mục Kiên Liên. 
Từ hang đó về phía Bắc có núi, dưới núi có ngôi 
Phù đô do chính tay Đạo phẩm đắp Xây cao 10 
trượng và có ghi là "Ngôi Phù đồ này vùi lấp trong 
đât thì Phật pháp sẽ hủy diệt". Lại thêm có làm 7 
ngôi tháp khác. Phía Nam của 7 ngôi tháp ây có 
một tảng đá khắc phi răng: “Tự tay Đức Như Lai 
phi viết chữ người Hô rõ ràng, đến nay có thể nhận 
biết vậy". Sa-môn Huệ Sinh ở tại nước Ô Trường 
2 năm. Phong tục của người Hồ phương Tây đại 
đồng tiểu dị không thê ghi tả hết cụ thể. 

Đến tháng 2 năm Chánh Quang thứ 2 (S21) thời 
Bắc Ngụy, nay trở về kinh đô, Huyễn Chi căn cứ 
theo hành ký của Sa-môn Huệ Sinh có nhiêu sự 
không ghi tả hết. Nay y cứ theo truyện Sa-môn Đạo 
Vinh và ghi chép ở nhà của Tống Vân, nên đều gh 
chép lại đây để hoàn bị phần văn khuyết thiếu ây. 

Hai phía Đông-tây vỉa kinh đô Lạc Dương đài 
20 dặm, hai phía Nam-bắc rộng 15 dặm, có hơn 
mười vạn chín trăm hộ dân. Ngoài các miếu, xã, 
cung, thất, phủ, tào ra, cứ vuông 300 bộ làm thành 
một làng, mỗi làng mở 4 cửa. Mỗi cửa đặt 2 người 
chánh làng, 4 người quan lại và 6 người Môn sĩ, 
gôm cả thảy có 220 làng. Có 1. 367 ngôi chùa. Vào 
năm Thiên Bình thứ nhất (534) thời Đông Ngụy, 
chuyền dời kinh đô Lạc Dương đến Nghiệp thành. 
Tại Lạc Dương, ngoài 421 ngôi chùa, về phía Bắc 
trên Mang sơn có chùa Băng vương, chùa Tê Hiến 
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Võ vương. Từ kinh đô về cửa đá phía Đông có 
chùa Nguyên Lãnh Quân, chùa Lưu Trường Thu, 
trong Tung Cao có chùa Nhàn Cư, chùa Tê Thiên, 
chùa Tung Dương, chùa Đạo Tràng, phía trên có 
chùa Trung Đảnh, phía Đông có chùa Thăng Đạo. 
Cửa Quyết phía Nam kinh đô có chùa Thạch Quật, 
chùa Linh Nham. Phía Tây kinh đô, nơi sông Triên 
có chùa Bạch Mã, chùa Chiếu Lạc. Các chùa như 
thế v.v... đều năm ngoài thành quách, không thuộc 
trong sô hạn, cũng ghi rõ đó vậy. 


CÁC NGÔI GIÀ LAM Ở PHÍA BẮC THÀNH 
LẠC DƯƠNG QUYẼN 5S 
(Hết) 


LỜI BẠT 
GHI VỀ CÁC NGÔI GIÀ LAM TẠI THÀNH 
LẠC DƯƠNG 

Ở đời tương truyền bộ "Lạc Dương Già Lam 
Ký" ( ghi vê các ngôi g1à lam tại thành Lạc Dương) 
thì bản khắc ở nhà Như Ấn thời nhà Minh là xa xưa 
nhất. Huân Khương cũng có một bản, trong quyền 
3; khuyết mất 498 (chữ?) cả thảy gồm 3 trang. Căn 
cứ theo ”gia1 hiệu lục” của Viên Tuy và lời bạt của 
Mao Phủ Quý đã ghi là: "Trong quyên 2 thoát mất 
3 trang giây, có người khéo biết việc lưu truyền ghi 
tả để bố chú. Mỗi người có sự chăng đồng là do từ 
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xưa trước vậy, theo thư mục Thiết câm (đàn sắt) 
Đông kiếm (kiếm đồng) lâu (lâu) của Củ Thị cũng 
xưng nói ở quyên một quyên hai có khuyết thiêu 
trang, căn cứ theo Cô giản tân hiệu bản bố lục, thì 
tiếc xa ở tại trong nam không thê đến, nhân theo 
bản chữ Quát ở nhà Ngô Chân Ý tại Hoàng xuyên 
bồ thích 3 trang ây. Vọng nghe Ngô Chân Ỹ cùng 
Ngô Nhã Chuẩn tập chứng, đều phát xuất từ nguôn 
của Như Y, nay lấy để xét đối cũng chưa hăn hết. 
Nhưng đại khái môi mỗi đều có hiệu đính và cải 
đối. Bản khắc của Như Ấn tợ hồ xuất phát từ thời 
Ca Tĩnh tức niên hiệu Gia Tĩnh 1522-1567 thời 
nhà Minh), chưa rõ là do aI làm ra. Y cứ theo thể 
thức ân hành để tặng cho người có đồng chí hướng 
là Võ Tân Huân Khương vào đầu mùa hạ năm Ất 
mão (155S) vậy. 

Trong thời Nguyên Ngụy. từ Hiến Tổ (?) mễn 
chuộng cái học của Phù đô ( Phật Đà), đên Thái 
hậu mà lạm thương. Nguyên do làm bộ "Già Lam 
ký" này là phô bày xiên dương nhà Phật, và nhân 
đó mà đề cập đến văn hóa con người. Trước soạn 
mỌI sự kỳ lạ của vườn, rừng, ca - vũ, quỷ - thân, 
kỳ - quái, hưng - vong đệ ngụ cho mọi sự khen chê, 
lại chăng phải nhọc ghi vê các ngôi Cà lam mà 
thôi vậy. Nét bút xảo diệu tinh hoa, ý tứ kỳ đặc 
trong sạch cao vút, tuy truyện Phong Thân của Vệ 
Thúc Bảo, sách Tư Thái của vương di Phủ cũng 
chưa đủ để sánh ví với đây vậy. Trông xem lại Cao 
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Tòng (2?) cho răng Đât Bắc là chất lỗ, dời đô Lạc 
Dương, lập Quốc tử Thái học, bốn lớp tiểu học. 
Như các ông Lý Xung, Lý Bưu, Cao Lư, Vương 
Túc, Quách Tộ, Tống Biện, Lưu Phương, Thôi 
Quang v.v.. . đều dùng văn nhã đáng nhìn, thân gân 
chế tác lễ nhạc tốt tươi khả quan. Có triêu đại 
Nguyên (Bắc) Nguy trải suốt thời gian 149 năm 
(386-534), rất là hiểm có. Lại chưa thể cho rằng từ 
niên hiệu Vĩnh Bình (508-512) thời Bắc Ngụy trở 
vê sau mới chuyên chuộng Phật giáo mà thiêu vậy! 
Mao Tân ở Hồ Nam kính ghi. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


TỰ THÁP KÝ - 
(GHI VỀ CHÙA THÁP) 


SỐ 2093 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 2093 


TỰ THÁP KÝ - 
(GHI VỀ CHÙA THÁP) 


Thời Tiên Đường, Đoàn Thành Thức 
ghi thuật. 


Mùa hạ năm Quý hợi (843) là năm thứ 3 sau 
khi lên ngôi của vua Võ Tông (Lý Viên 841-860) 
thời Tiên Đường, Tôi cùng Trương quan Hy, Phục 
Thiện Kẻ. Đông Quan Bí Khâu Trịnh Quân Phù 
hợp miệng lại liêu chức tiêu thự. Nhân ngày rãnh 
rỗi, đên chùa Đại Hưng Thiện, hỏi vẽ 2 bộ Lưỡng 
Kinh Tân Ký" và "Du mục Kỷ" tỏ còn lãm vị sót 
thiêu, lược mời đầu ước khoảng I0 ngày tìm 2 
đường đến chùa, theo đường về hướng đông đến 
chùa Hưng thiện trước. Với sự không đủ của 2 bộ 
ký â ấy thì riêng ghi chép đó. Khi đi đến chùa Từ Ân, 
mới đâu biết Quan tướng đến chùa, tăng chúng thô 
mất, mới phiếm hỏi một vài người lớn và ghi lại 
các tích họa dưới tháp. Đến đó bèn dứt tuyệt! Sau 
đó 3 năm, Tôi lại nhậm chức ở Kinh Lạc và căm 
g1ữ tại An Thành. Đến năm Đại Trung thứ 7 (857) 
thời Tiên Đường, mới trở về lại Kinh Đô, ở trong 
cái thê cũ thây cùng 2 vong phụ đi đến chùa, giọt 
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lệ máu xen nhau, ngay lúc vừa đến việc vui mà xa 
chắng thể tìm, lại mới khắc sửa, mới đủ tiếp tục 
xuyên lỡ, nhưng I0 phân mất hết 5-06 phân, tiếp 
làm thành 2 quyên, truyền g1aO chư Tăng. Đoàn 
thành thức tự Kha Cố; người xứ Đông mưu Kính 
chi, Chùa Đại Hưng Thiện ở phường Tĩnh Cung. 
Chùa lây 2 chữ Đại Hưng. Một chữ tên phường mà 
đặt gọi tên. Theo "Tân Ký" nói là: tôn tượng Đức 
Phật của vua Ưu Điền, khoảng đầu niên hiệu Tổng 
chương (668) thời Tiên Đường bị nạn lửa đốt cháy. 
Căn cứ theo ở thời nhà Lương. Tên Tượng Đức 
Phật từ Tây Vức ây ở tại Kinh Châu. Nói ở thời 
nhà Tủy từ Đai thành chuyền dời đến chùa đó, 
chắng phải vậy. Nay lại có tôn tượng bằng gỗ 
Chiên-đàn, người thợ khai nhãn hơi vụng vê và còn 
sai lâm vậy. 

Trước Tháp Tam tạng Pháp sư Bất không có 
nhiêu cây tùng giả, năm trước thì Quan chặt nhánh 
tùng đó để làm cốt Rông mà câu mưa, bởi Tam 
tạng Bất không sai khiến được ý Rông, cây ấy hăn 
có linh vậy. Trên vách tường phía sau nhà viện 
hành hương trong khoảng niên hiệu Nguyên Hóa 
(806- 821) thời Tiên Đường, thợ họa Lương Hiệp 
cốt có phân thoát tục, thợ nhà mạn thù, các thợ đắp 
họa rất mực tỉnh diệu, ngoài vách có bức tranh mê 
kinh do Pháp sư Bất Không mang từ Tây vức lại. 

Trong nhà tôn thờ tôn tượng băng gỗ Chiên- 
đàn ấy có bộ Kinh "Thời phi thời", do giới Chu ghi 
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tả đựng đây trong khám sơn. Chư Tăng nói đó là 
vật xưa cũ từ thời nhà Tùy. 

Phía sau chùa, trước kia có l cái Ao Cung, lúc 
Tam tạng Pháp sư Bất Không thị tịch, bỗng nhiên 
khô cạn. Đến lúc Thiên sư Duy Khoan ở đó, nhân 
khơi thông suối, sen trăng rong rêu tự sinh mọc 
xinh đẹp, nay lại trở thành đất liên. 

Phía nam của Đông Lang là viện của Hòa 
thượng TỔ, trước sân có 4 cây ngô đồng xanh tốt 
do chính tay Hòa thượng Tố trông nên. Trong 
khoảng niên hiệu nguyên Hòa (806-82[) thời Tiên 
Đường, các hàng khanh tướng phân nhiêu đến 
thăm viễng viện đó, vào mùa Hạ thì cây ngô đồng 
đồ mô hôi làm dơ y phục mọi người như dính dâu 
nhót, mỡ ây không thể tây. sạch. 

Bên tả có hình tượng cô cáp (đoái hoài thịt loài 
nghêu, hầu, vị). Tương truyền là: vua thời nhà Tuy 
(2) ham thích thịt cáp. Phàm mọi thức ăn đều gồm 
CÓ THÙI VỊ cáp, nên sô lượng vượt cả vải ngàn vạn 
vậy, bông có l1 con cáp, đem gỗ đánh mà vẫn như 
cũ. Vua lây làm lạ đó, bèn đem đặt đề trên ghê, một 
đêm nọ có ánh sáng, lúc rõ ràng thì thịt tự thoát ra, 
bên trong có tôn tượng Đức Phật và 2 vị Bồ-tát. 
Vua buôn cảm tự hối phát nguyện không ăn thịt 
cáp nữa, chăng phải vua Tuyên Đề (Trân Húc 569- 
583) thời nhà Trân. Tôn tượng Vu Điện băng ngọc 
cao 1 thước tắc rỗng hơn I tắc, I Đức Phật và 4 vị 
Bỏ-tát, l tiên bay, 1 giá ngọc thành, cắt mỡ không 
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vêt, trơn nhăm như giọt. 

Các Thiên vương được tạo dựng trong khoảng 
niên hiệu Trường Khánh (821-825) thời triều 
Đường, vốn tại trong cửa Xuân Minh, liền với 
tường trong phía nam, hình thế lớn hơn hắn trong 
thiên hạ. Năm Thái hòa thứ 2 (628) thời triều 
Đường, vua Văn Tông (Lý Ngang) ban sắc dời 
chuyển đến chùa đô. Lúc chẻ phân trong bụng 
tượng có 500 xấp vải bố, vài mươi thùng sơn, đến 
nay các hình tượng quỷ thần bộ lạc đều bị hư hại 
sụp đô, chỉ có Tôn tượng Thiên vương không tôn 
hoại. 

Tại phường Trường lạc có chùa An Quốc, lúc 
vua Dục Tông (Lý Đán) đang ở tại phiên là nhà 
múa hát tại viện Đông Thiền cũng còn gọi là viện 
mộc tháp (tháp số). Tại 5 tường vách nơi Tây lang 
tại phía bắc của viện, đệ tử của Ngô Đạo Huyền là 
thích Tư Đao đắp họa 6 bộ Thích Phạm chắng bày 
dùng băng sắc màu, còn có Điền hình. 

Trong chùa Quang Minh có tượng họa về Quỷ 
tử mâu và thái tử Văn Huệ, cử chỉ thái độ như đang 
sông, do người thợ tên là Lý Tụ tạo nên. 

Viện Sơn Đình, cây Xúa cũ cao gò u uất như 
núi cốc, bấy giờ do Liễu Thổ tạo nên viện thượng 
tòa Lân Công, có l cây Huệ Bách, giữa đường 
thông cành nhánh nghiêng che, phía dưới có thê 
ngôi được hơn 10 người. 
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Tại phường Thường Lạc có chùa Triệu Cảnh 
Công được tạo dựng trong năm Khai hoàng thứ 3 
(S83) thời nhà Tùy, vôn gọi là chùa Hoàng Thiện. 
Đến năm Khai hoàng thứ 18 (598) mới cải đối trên 
vách phía Đông trong 3 cửa trong phía nam, Ngô 
Đạo Huyền họa trắng cảnh biến địa ngục, sức bút 
rất mạnh dữ tướng trạng âm quái. Mọi người trông 
nhìn đó bất chợt mà lông vảy dựng đứng, đó là 
điểm trong bức họa Ngô được thỏa ý vậy. 

Dưới hành lang phía Tây viện Tam giai, Phạm 
Trường Thọ đắp họa cảnh biến Tây phương và 16 
đối sự ao báu. Ao rất đẹp tuyệt. Trông nhìn kỹ đó, 
thây nước rất sâu, trên cửa vách Viện họa trắng cây 
đá, rất tợ như Diêm Lập Đức. Tôi Khắc Lập Đức 
hành Thiên từ băng phấn bản, nghiệm đó không 
khác vậy. 

Cửa phía nam trong 3 cửa trong phía tây, Ngô 
sinh họa rông và chế râu Thiên vương, bút tích như 
sắt, có Thiên nữ năm lò hương, tiệm liếc nhìn như 
muốn nói. 

Trong viện Hoa Nghiêm có tên Tượng Lô Xá 
băng thau thạch đứng cao 6 thước, hình dạng xưa 
cô tinh diệu. Dưới thấp có 3 đâu 4 thăng Xá-lợi. 
Lúc dời tháp, sa niên Thủ hành đạo lập Đạo tràng 
nghinh đưa Xá-lợi ra để cho các hàng sĩ thứ trông 
xem, đọc tụng bái tản chưa xong, khắp đất đều hiện 
Xá-lợi, các hàng sĩ nữ chăng dám dẫm đạp lên, 
thảy đêu lùi ra ngoài chùa. Thủ Công mới tạo các 
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Tháp đât và tháp gỗ nhỏ gân 10 vạn cái để an táng 
đó, nay hiện còn khoảng vài vạn cái. 

Tại chùa có hơn 600 tên thượng băng bạc nhỏ, 
có tôn tượng Đức Phật băng vàng cao lớn vải 
thước. Tôn tượng lớn bằng bạc cao hơn 6 thước, 
hình dạng xưa cô rất tỉnh xảo. Lại có... băng 7 báu, 
lắm nhiều chữ Tâm Kinh. Bình phong nhỏ đựng 
đây trong hộp báu, phía trên có châu ngọc tạp sắc 
trăng cặp quanh thành miệng giêng lóa mắt. Đến 
lúc Lục sơn nhiễu loạn, cách hàng quan dân đem 
cất giầu trong ây. 15 Bình phong 30 hàng Điệp. 
Cuôi bài Kinh ghỉ là: "Người chủ pháp tâm là Tư 
mã hắn còn nguyện mong thành chưa thượng trụ 
quốc, sách phụ bảo tức. Thượng trụ Quốc chân đức 
vì pháp giới chúng sinh, tạo điệp băng vàng ròng. 
"Thiện kê nghĩ là vật nước ngoài! Theo "Du mục 
Ký" nói vê Thử Bách, trong niên hiệu Thái Hòa 
(827-836) thời Tiền Đường, chặt làm gỗ quý sử 
dụng trong Điện. 

Tại phường Đạo Chính có chùa Bảo Ứng, có 
Hàn Cán vốn người xứ Lam Điện, thuở thiếu thời 
thường vay thuê rượu ở gia đình buôn bán cung 
cập rượu. Anh em Vương hữu thừa chưa từng gặp 
mỗi mỗi lần vay thêm rượu đây tràn mà đi. Hàn 
Cán thường chưng trách ở nhà họ Vương, đùa vui 
họa vẽ người ngựa nơi đất. Vương hữu Thừa tinh 
nghĩ đỏ xanh, lây làm lạ ý thú ấy mới thành, bèn 
câp cho 2 vạn tiên, khuyên nên đi học vẽ hơn 10 
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năm. Nên nay ở trong chùa các hình Thích Phạm 
thiên nữ, thảy đều do Tế Công Kỷ tiểu tiểu, v.v... 
tả họa chân, tại chùa có bức tranh. Hạ Sinh do Hàn 
Cán họa vẽ, đức DI Lặc mặc y tía ca ra, phía bên 
hữu có vị Bô-tát ngửa mặt và 2 con sư tử, như nhập 
thân. 

Tại trong viện ở góc Tây Bắc, có Họa nhau 
Hoài Tố, Lỗ Công đề tựa. Trương vị thị lang tiền 
khởi Lang trung tán. 

Tại phường Bình Khương có chùa Bồ-tát, trên 
vách phía Đông nhà ăn, Ngô Đạo Huyện tự đề, nét 
bút cứng mạnh như vạch xé lông tóc quỷ: thân, tiếp 
theo tường thành họa vẽ tiên nhân lễ cất, áo trời 
tung bay, khắp tường vách gió động. 

Nơi mặt cách tường phía sau tào trong Điện 
Phật, Ngô Đạo Huyền họa vẽ sự tích Kinh tiêu taI. 
Cây đá xưa cũ cao hiểm. Trong khoảng niên hiệu 
Nguyên hòa (802- 321) thời Tiền Đường, vua Hiến 
tông (Lý Truân) muôn khiến chuyền đời đó, nhưng 
lại lo sợ đỗ gãy, mới ban chiêu chọn thợ họa vẽ ghi 
tả trình dâng. 

Ở vách tường phía Đông tào trong Phật Điện, 
biến họa Duy ma, Xá-lợi Phật xúc động mả chuyển 
đầu gỐI. Khoảng cuối niên hiệu nguyên Hòa (821) 
thời Tiền Đường, người đời tương truyền. đó là do 
Tăng Văn Thục chế tác vậy, bút tích đã hết. 

Tất cả các chùa có I chế độ tạo dựng lâu 
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chuông toàn tại phía Đông, chỉ chùa ấy có duyên 
vườn nhà của Lý Hữu Tòa Lâm Phủ tại phía Đông 
chùa, nên lâu chuông phải xây dựng ở phía Tây. 
Trong chùa có roi đôi môi của Quách lệnh và màn 
trướng bằng 7 báu của Quách lệnh vương phu 
nhân, các vị chủ chùa trước sau phân nhiêu đêu biết 
Phật pháp nên phụng thờ đó. Lý Hữu Tòa mỗi năm 
đến ngày sinh nhật thường sang chùa đó thỉnh mời 
chư Tăng đến nhà thiết trai cúng dường. Có vị 
Tăng bậc kê thứ nhì thường luôn tán thán Phật. Lý 
Hữu Tòa cúng dường ] cái yên ngôi, đem bán trị 
giá được 7 vạn. Lại có vị Tăng rất có tiếng tấm 
miệng luôn đọc tụng kinh suốt vải năm, tiếp đó sẽ 
tán Phật. Nhân rất để ý công đức của Lý Hữu Tòa, 
mong được cúng dường nông hậu. Sau khi thọ trai 
xong, buông rèm, Lý Hữu Tòa đưa ra thùng lụa 
lưới hương gÓI lẫn lộn I vật tợ như cái định rỉ mục 
dài khoảng vài tắc. VỊ Tăng â ấy trở về chùa mà thất 
vọng hồ thẹn oán hận, vài ngày sau lại có ý là Đại 
Thân bất dung, khinh thường mình quá, bèn đem 
đến ở phía tây chợ, chỉ cho Thương Hồ. Thương 
Hồ trông thấy đó, kinh ngạc nói răng: "Thượng 
nhân sao có được vật này). Hắn đối bán đây không 
trái mất giá vậy”. VỊ Tăng ấy thử đòi trăm ngản. 
Thương Hồ cười lớn bảo: “Chưa phải đúng giá 
vậy". VỊ Tăng â ây lại dốc hết ý mà nói lên đến giá 
500 ngàn". Thương Hồ bảo: "Vật này đúng ngay 
giá trị phải là ngàn vạn". VỊ Tăng ấy bèn bán cho 
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đó và hỏi vật đó tên là gì? Thường Hồ bảo: "Đó là 
cốt báu vậy". 

Lại nữa, ở chùa đó xưa trước có vị Tăng không 
biết họ là gì, thường mang bó cỏ khô và nắm ngôi 
dưới 2 bên hành lang chùa, chắng chịu ở trong 
viện, trải qua vài năm, chư Tăng trong chùa khuyên 
nên vào ở trong phòng. VỊ Tăng ây bảo: "Các ông 
nhàm ghét tôi ư?” Đêm đó bèn dùng bó cỏ khô â ây 
mà tự thiêu đốt thân mình không sót lại chút mùi 
máu mỡ tanh hôi. Chư Tăng mới biết đó là Dị nhân 
bèn đắp than tro ấy làm thành tôn tượng, nay hiện 
còn trên Điện Phật, người đời tôn xưng đó là "Ông 
Sư Bô cỏ khô!" 

Tại phường (Quang Trạch có chùa Quang 
Trạch, nhà phô Hiên vốn là nhà Thiên Hậu tăm rửa 
chải đầu. Bồ Đảo sư thật thì đến nhà đó. Nay trong 
nhà đó là nơi Uất Trí đắp họa tô vẽ rất có sự kỳ 
đặc. 4 phía vách tường họa tượng và lột da côt 
trăng, ý người thợ rất mực cao hiểm, lại có biến 
hình 3 ma nữ thân như ra ngoài tường. vách, lại có 
tôn tượng Phật ảnh sáng tròn đây cân bằng sắc 
tướng, loạn cả mắt người thành giảng. Ở vách 
tường phía Đông, gắm trước tòa Phật như cắt nêu 
xưa cũ. Vách tường phía tây cách biệt đó va chạm 
TƠI rụng vậy. 

Tại phường Tuyên Vương có chùa Tĩnh Vức, 
vốn là vườn nhà của Thái Mục Hoàng hậu. Chư 
Tăng ở chùa đó nói là: ngoài cửa viện Tam gial là 
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nơi Hoàng để Thân nghiêu băn chim không tước. 
Phía trên rắn cuộn nhả khói dơ rất đáng sợ. Hàng 
hiên phía Đông cây đó quái hiểm, cao tăng cũng 
quái lạ. 

Tại phường Chiêu Quốc có chùa sùng tế, phía 
sau chùa có 6 sự của Thiên hậu dệt thành giao long 
mặc áo con và áo lụa v.v... Ở thành quách phía 
Đông, từ phía nam ở viện thứ 2 có nhà Luật sư Đạo 
tuyên chế áo ca ra, nhà mạn thù, có vài gốc Tùng 
kỳ lạ. 

Tại phường Sùng Thánh có chùa Tư Thánh. 
Ngoài cửa viện Tịnh Độ, tương truyền là một đêm 
nọ Ngô sinh câm nắm đuốc đang say mà họa vẽ, 
tựu trung tay chỏ, trông nhìn đó mà ghét kinh hãi. 
Trong cửa viện, Lô Lăng già thường học thê của 
Ngô sinh. Ngô sinh cũng truyện trao cho thủ quyết, 
mời học 3 cửa Tổng trì, chuông nữa chùa. Nho sinh 
rất tán thưởng đó, nói VỚI mỌI người răng: Lăng 
già không được tâm quyết, dùng tư duy rất khô. 
Khả năng lâu thành vậy". Họa vẽ hoàn tất bèn qua 
đời. 

Chùa Từ Ân, chùa vốn giả lam xưa cũ bất tịnh 
giác, nhân đó mà tạo dựng nên, cả thảy có hơn 10 
viện, tông cộng gồm. 1897 gian. Vua (2) ban sắc độ 
300 vị Tăng. Mới đầu, Tam tạng Pháp sư Huyễn 
Trang từ Tây vức mới trở về. Vua Thái Tông (Lý 
Thế Dân) ban chiêu lệnh Thái thường khanh giang 
hạ Vương đạo Tông thiết bày 9 bệ nhạc để nghinh 


1614 SỬ TRUYỆN 12 
thỉnh kinh tượng vào chùa, xe lụa có hơn ngàn cô. 
vua ngôi tại cửa An Phước mà trông xem đó. Vua 
Thái Tông từng cúng tặng Tam tạng Pháp sư 
Huyền Trang chiếc áo nạp ước tính giá trị hơn trăm 
vàng, người thợ không đề dấu vết thâm điên vậy. 
Trong chùa có cây Nhu Bạch mẫu đan là do tay 
pháp lực Thượng nhân trông nên vậy. 
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GHI VỀ CÁC CHỦÙA Ở KINH ĐÔ THỜI 
NAM LƯƠNG 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 2094 


GHI VỀ CÁC CHÙA Ở KINH ĐÔ 
THỜI NAM LƯƠNG 
Khuyết tên người soạn thuật. 


* CHÙA TIỂU TRANG NGHIÊM 


Trong thời Nam Lương, có chủa Tiểu trang 
nghiêm tại làng Định Âm, Kiến nghiệp. Vốn là đât 
miêu Linh lục Vương thời nhà Tân, do Thiền sư 
Độ tạo dựng thành chùa trong năm Thiên giám 
thuế 6 (507) thời Nam Lương. Bấy giờ, có Thiệu 
Văn Lập là người chuyên sông với nghề giết mồ 
súc vật, từng muôn giết l con nai. Con nai ấy bèn 
quỳ mà đồ lệ. Thiệu Văn Lập cho đó là điềm không 
tốt lành. Con nai ây đang mang thai sắp sinh 
dưỡng, nó bước dân đến bếp lò mà ai buôn thảm 
thiết, đồng bị giết hại. Nhân đó Thiệu Văn Lập cảm 
mắc bệnh râu tóc my mày rơi rụng, thân mình lở 
loét, sau đó mới khởi tâm sâu đậm sám hồi tự trách 
lỗi quá và mong cầu Đạo. Thiên sư Độ bèn phát 
nguyện lớn xả hết của cải trong nhà, chóng mua 
chốn đất đó mà tạo dựng thành ngôi chùa. 
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* CHUA ĐÔNG THÁI 


Năm vua Võ Đề (Tiêu Diễn 502- 550) thời Nam 
Lương đối niên hiệu Phố thông thành niên hiệu Đại 
Đồng (527) thì tạo dựng chùa Đồng thái tại trong 
Đúc thành. Vua dốc cạn kho tàng tạo các thờ Phật 
lớn cao 7 tâng, bị lửa thiêu đốt, vua Võ Đề xả thân 

cúng thế tài vật để câu phước Phật. Từ niên hiệu 
Đại thông (527-529) trở vê sau, không năm nào 
vua chăng đến chùa đó. 


* CHÙA HƯNG QUỐC 


Năm Thiên giám thứ 13 (5lI4) thời Nam 
Lương, vua Võ Đê (Tiêu Diễn) đem 20 vạn tiền đối 
lây gò Độc long phía trước sườn núi Định Lâm đề 
an táng Hòa thượng Chí Công. Công chúa Vĩnh 
Định dùng nước âm nóng để tây rửa tiền đó tạo 
dựng ngôi Phù Đồ 5 cấp ở phía trên. Qua năm sau 
(S515) thì tạo dựng chùa Khai Thiện trước tháp đó. 


* CHÙA THĂNG NGUYÊN 

Chùa Thăng Nguyên tức là chùa Ngöa Quan tại 
sóc phía tây Thành mặc liếc nhìn sông, lưng tựa 
sườn núi cao rất là cô tích. Trải qua nhiêu lần binh 
lửa lược không phảng phất. Đến thời _Lý Vương 
(thời Tiên Đường) các Thăng nguyên vân hiện còn, 
đó là vật cô ở triêu Đại Nam Lương vậy. 
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* CHUA ĐẠI ÁI KÍNH 

Chùa Đại Ái Kính do vua Võ Đề (Tiêu diễn 
502-550) thời Nam Lương tạo dựng trong năm 
Khô thông thứ nhất (520) tại trên núi cao ở phía 
bắc Tương sơn. 


* CHÙA PHÁP BẢO 

Chùa Pháp Bào là một nửa nền móng của chùa 
Đông Thái ở thời Nam Lương. Theo "Kiến 
Khương sát lục” nói là: Năm Đại Thông thứ nhất 
(S27) thời Nam Lương, vua Võ Đề (tiêu điển 502- 
550) tạo dựng chủa Đông Thái. Chùa ở tại phía sau 
cung, mở riêng l cửa ra vào, gọi tên là cửa Đại 
Thông. Vua sớm tối giảng bàn Phật pháp phân 
nhiêu đều đi qua lỗi cửa đó. 


* CHÙA PHÁP QUANG 

Chùa Pháp Quang tức chùa Tiêu Đề ở thời Nam 
Lương, theo xưa cũ tương truyện là chùa được tạo 
dựng vào năm Thiên giám (S14) thứ 13 thời Nam 
Lương. Theo sự ghi chép của chùa Nguyên Ráng 
thì nói là: "Không biết tên của chùa từ xưa cũ là gì 
nên người đời sau lấy chủ giòng họ vua (Tiêu) mà 
xưng gọi đó". 
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* CHUA BẢO LÁM 

Chùa Bảo Lâm. Trong niên hiệu Thiên Giám 
(S502- 520) thời Nam Lương, vua Võ Để (Tiêu 
Diễn) cùng Bảo Công Hòa thượng đông vân du đên 
núi đó, thây cảnh núi rừng ưu thắng đặc dị, nên vua 
ban Sức tạo dựng ngôi tịnh xá già lam. 


* CHỦÙA TRƯỜNG VU 

Chùa Trường Vu (con?), từ thành Kiến 
Khương vê hướng nam cách 5 dặm có sườn núi, 
giữa khoảng không gian đó đất băng phăng, các 
hàng dân thứ sinh sông lẫn lộn, có Đại Trường Vụ, 
Tiệu Trường Vu, Đông Trường Vu đều là địa danh. 
Tiểu Trường Vu tại phía nam chùa Ngõa Quan, 
thuận phía tây đưa đâu ra ngoải sông lớn, chùa 
Trường Vu được xây dựng đâu thời Nam Lương 
(502). -hết- 
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LÔ SƠN KÝ 
(GHI VÉ LÔ SƠN) 


Thượng thư Đôn Điên Viên ngoại lang Gia Hòa, Trần 
Thuần Du-lịch cử soạn thuật. 


LỜI TỰA. (D 


Xưa kia, tôi đọc sách trong núi, mến thích SỰ... 
Của suôi đá Thấp miễu, chăng rõ những gì xưa cô 
để lại gần đây, hoặc xuất phát từ lời của các hàng 
ngu phu dã lão. Ngôn ngữ văn từ bắn khiu, với điều 
đúng lây thì chăng do đâu, mà sắp xếp xét luận 
sàng lọc thứ lớp đó thì chưa có ngày rảnh. Sau 20 
năm, so sánh các sách ở Bỉ Các, có được bộ "Lô 
Sơn Ký", hân hoan lây làm vui mừng vì ước 
nguyện xưa trước được toại, nhưng xét về sự ghi 
chép rất là sơ lược. Năm Hy Ninh thứ 5 (1072) tới 
Bắc tống, có Trần Lệnh cử-thuẫn Du ở ø1a hòa bị 
giáng Quan đến ở trước núi, rất ham thích rảo bước 
trông xem, dốc sức mật 60 ngày đi khắp các thăng 
cảnh từ nam sang bắc lên cao vào sâu. Ban ngày 
thì rảo bước giữa khoảng núi rừng nhặt nhanh mảy 
mang chiết giản bên cạnh sao ghi thành cật, lớn 
nhỏ chăng kể. Ban đêm thì mở sách sửa lại, mãi 
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đến lúc có thê truyện vê sau vậy. Với các thứ cao 
thập rộng hẹp, núi đá suỗi nước cùng với Phù Đô. 
Cung miêu của Lão tử, nhà ở của các bậc Đạt sĩ 
những người ân dật. Bia khắc thi kế, mọi thạnh suy 
còn mất, không gì chăng ghi chép. Lại làm Đồ Kỷ 
để cúi xem, lần lượt đều núi trước sau. Khơi suối 
hòn đá, không để sai sót, thành sách cả thảy 5 
quyên. Sau đó 3 năm, Tôi trấn thú tại Ngô Hưng, 
Lệnh Cử-thuần Du đi thuyên con cùng qua, vì Tôi 
là người ở trước núi, nên đem bản thảo cùng trao 
xin khắc thành bảng để cất tàng giữa khoảng núi, 
Lại gấp, lúc Tôi được Ấn ban chuyển dời đến Tế 
Nam, vội cùng giả biệt, Lệch Cử-thuân Du tìm lại 
vật cũ. Tôi cảng vì việc sai sử bèn chạy khắp 4 
phương, nghĩ muốn 1 lần quay trở lại, song, mịt 
mờ chăng thê được, liên làm lời tựa soạn thuật ân 
cần đưa tặng. Quân tử thích việc tốt, ngõ hầu thành 
chí ý của Lệch Củ-thuần Du. 

Sung Bí Các Hiệu Lý, Lý Thường Kinh đê tựa. 


**£*k*k* 


LỜI TỰA (ID 

Tôi nhã thích thắng cảnh của Lô Sơn, bỏ nghiệp 
quan trở về phương nam, bèn được... Vân du trông 
xem đã lâu, gặp cảnh cũng nhiêu, hoặc là thơ phú 
hoặc là ký lục, lẫn lộn làm... sắp xếp theo thứ tự đó 
nhưng chưa có thời gian rãnh. Trong khoảng niên 
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hiệu Hy Ninh (1068-1078) thời Băc Tông, gặp 
Trân Lệch Cử-Thuân Du, vì nói năng sự... Ởở nơi 
bang giao, ham thích núi rừng đã đồng, bèn cùng 
cưỡi trâu vàng qua lại giữa khoảng núi non, trải 
lắm năm tháng, bèn được tham xét khắp cùng, 
không øì chăng nghiên cứu. Trần Lệch Cử-thuân 
Du mới tham xét sự ghi chép của mình, và những 
ghi chép của xưa nay, mọi lưu truyền của các bậc 
kỳ lão, phảm mọi sự trải qua nghe thây của tai mắt, 
theo loại mà xẾp đặt đó làm thành bộ “Kỷ” rõ ràng, 
đủ để lưu truyền cho người sau. Tôi tài năng không 
thể đáp ứng thời nghi, vỆ già Ở chôn rừng hoang 
đồng trồng. Trân Lệch Cử- thuân Du vì chế sách 
được cất nhắc lên đồ đạt, tiếng tăm rực rỡ kinh hãi 
người đời, làm quen chưa đầy 20 năm mới lùi phế 
ở giữ kho, và cùng tôi đồng thấy bộ "Ký" ấy, thật 
rất đáng tiếc vậy! Nhưng suy cô để xét kim đầu đặc 
biệt I mình Trần Lệch Cử-thuẫn Du đáng tiếc ư. 
Giang Tây, Lưu Hoán Kinh đề tựa. 


GHI VẺ LÔ SƠN 
QUYÊN 1 


CHƯƠNG I: TÔNG QUÁT NÓI VẺ NÚI 

SÓNG 

Căn cứ theo “Thái Sử Công” nói là: "Tôi theo 
hướng nam lên Lô Sơn, trông xem võ Cửu Giang. 
Theo "Tiền Hán Giao từ Chí" nói là: "Trong niên 
hiệu Càn Phong (Nguyên Phong I 10-104 trước tây 
lịch?) Võ Đến (Lưu triệt?) đi đường sông, từ Tâm 
Dương ra, khua dương qua bảnh lễ, lễ bái Sinh Sơn 
sông nước lớn đó”. Theo Kinh "Tang Khâm thủy" 
nói là: "Từ Lô Sơn ra Đo Tam Thiên Tử, phía bắc 
qua huyện Bảnh lễ". Theo "Lô Sơn lực ký” của 
Thích Huệ Viễn nói là: "Núi tại Tầm Dương, 
Giang Châu, phía nam là bến cung đình, phía bắc 
đối diện với Cửu Giang. Phía nam của Cửu Giang, 
Giang là sông nhỏ. Núi (Lô Sơn) cách sông nhỏ 
hơn 30 dặm. Bên tả cặp theo Bành Lễ, bên hữu kê 
dòng sông thông, là sòng nước của Tam giang (03 
dòng sông) và y cứ nhân hội đó”. Theo "Kinh Sơn 
Hải" nói là: "Từ Lê giang ra Đô Tam thiên tử, l 
Thiên tử chướng ngăn nên xưa trước nói: Do đó 
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bên là Bình lễ, có tiên sinh khuông tục xuất hiện 
khoảng thời nhà Ân nhà Chu, trốn đời lánh thời 
ngâm đến ở dưới đó. Hoặc có thuyết nói là: 
Khuông Tục học Đạo Tiên nhân, cùng đi đến núi 
đó, bèn gá giữa sườn núi rồng không tức từ hang 
làm thành Quán. Nên người thời bấy giờ gọi chỗ ở 
đó là Lô (lều) của Thần Tiên, nhân đó mà gọi thành 
tên núi (Lô Sơn) vậy. Núi đó, trên đảnh lớn, có 7 
lớp, nên nóng phía dưới tròn chu vi 500 dặm, chỗ 
gió mây lao theo, nơi sông hô đeo vắt, ven sườn 
cao trái Vũ, vách vút muôn tâm, hang tối cùng 
mực, người thú cách tuyết. Như trời sắp mưa thì có 
khí trăng đánh trước và anh lạc từ đảnh xuông, kịp 
đến lúc xúc chạm đến đá nhả thành mây, thốt nhiên 
nhóm tụ, hoặc gió lớn chấn động sườn núi vút vọng 
hưởng động hang cộc, các âm thanh của đất trời 
đua nhau bày tấu, tiếng vang kinh rợn người. Các 
sự biến hóa đó chắng thể suy lường được vậy. 
Trong các đánh núi thì đảnh núi thứ 3 cao vút 
hơn hắn, nơi hiễm có dâu chân người dẫm trải qua. 
Xưa kia, Thái Sử công vận du phương đông leo lên 
ngọn núi đó mà xa trông nhìn vê hướng nam đến 
tận Tam Hô, phía bắc ra tới Cửu Giang, hai phía 
Đông tây nhìn hết tầm mắt thì như giẫm trải đến 
Thiên Đình, từ ngọn núi ấy luỗng khoảng nữa dặm 
có hai ngọn núi cao, phía trên có Huyền nhai, bên 
cạnh có ngôi thạch thất, là nơi các Tiên xưa kia 
nương ở. Phía sau có cái hang, quán của Đồng 
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phụng thời nhà Hán ở dưới hang đó thường vì 
người mà giúp trị bệnh, có nhiêu phương pháp thần 
kỳ, khác hắn thuốc thang trong thê tục. Những 
người bệnh lành khỏi thì bảo trồng 5 gốc hạnh, chỉ 
trong vòng vài năm mà rậm tốt thành rừng. Tính 
về Đồng Phụng sông ở nhân gian khoảng 200 năm 
mà dung mạo tướng trạng vẫn thường như lúc 20 
tuổi, bỗng chốc mà thăng cử bèn tuyệt dâu nơi rừng 
hạnh. Ở ngọn núi phía băc sườn phía tây thường có 
dòng cao, mưa lâu khơi thế củng đến hơn trăm 
nhận bên trong mây khí ảnh ngời giữa trời. Trồng 
nhìn đó như núi ở giữa khoảng trời nương môc. 
Ngọn núi phía nam gân hỗ cung đỉnh tức lây tên 
cung đình để gọi. Việc An- hâu-thế-cao cảm hóa 
nói ở chương Sơn Bắc (II) 7 ngọn núi đồng tụ hội, 
đến phía Đông cùng thành Phong ngạc, sườn núi 
đó cùng tuyệt, chăng có ai lên đó. Có người nông 
phu miên quê thấy có người mặc y phục Sa-môn 
vượt giữa hư không lên thắng đó. Đã đến nơi thì 
xoay thân ngôi yên, giây lâu mới cùng mây khí 
đồng tan mắt, đó tợ như người đã đắc đạo vậy. Khi 
ây các kẻ sĩ năng, văn đêu lây làm lạ. Lại nơi cỗ 
sừng đứng có nhiêu kỳ lạ. Phía băc, lưng gỗi liên 
nhiêu gò đồi, phía trước mang đeo 2 dòng sông. 
Bên tả chỗ núi của lưng có hình rông và nên móng 
tháp đá. Phía dưới có dòng suối mát ngọt tuôn đồ, 
lạnh âm cùng với thời tiết nắng mưa đối biến, đây 
vơi qua dòng nước hạn hán mà không đổi khác. 
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Tìm về  nguôn thì tợ như xuât phát từ đầu rông, phía 
nam đối diện với cao sâm, ở trên có cây gô kỳ đặc 
riêng tuyệt bày ngoài rừng khoảng vài mươi 
trượng, phía dưới tơ như ngôi phù đô thờ Phật 1 
tâng, là nơi Hạc trăng bay liệng, là chỗ mây đen ùn 
vào. Về phía Đông nam có núi Hương lô, ngọn núi 
riêng lẽ đẹp xinh nôi trội, hơi khí bay trùm trên hơi 
khí â ây như khói hương, mây trăng ánh ngời phía 
ngoài sáng lạng đặc biệt riêng khác các núi. Lúc 
trời sắp mưa thì khí nước phía dưới trông trào lên 
như lọng xe Tựa, đó tức là giêng rông nhả ra. Bên 
tả có rừng cây xanh biếc, là nơi chim tước sắc xanh 
vượn sắc trắng nương ở, nơi chim đen tiềm tàng. 
Về phía tây có cửa Đả, phía trước tợ như 2 công, 
vách dựng đứng cao hơn ngàn nhận và cũng là 
dòng thác vậy. Bên trong, chim thú cây cỏ đẹp 
xinh, thuốc linh phương vật kỳ đặc. Thật đáng 
xưng gọi là thăng danh vậy! Ở đây chỉ lược nêu sự 
kỳ lạ. Lưu Chiêu chú giải ”“Fục Hán Chí”, Ly Đạo 
Nguyên chú giải "Thuỷ Kinh" đều dùng từ ngôn 
ngữ của Sa-môn Huệ Viễn. 

Lại theo "Dự Chương Cựu Chí" nói là: "Chữ 
Tục quân Bình, là con cháu của Hạ Võ" hoặc nói 
là: "Chữ Quân Hiếu, thân phụ là Đông dã Vương 
cùng Ngô Nhuế giúp Hán bình định Thiên hạ, mà 
mất phong tục của Hán ở Ly Dương. hoặc nói là: 
“Việt lô Quân ở đời anh em có 7 người đều khéo 
giải về đạo thuật, bèn gá tinh ở núi của Động Đình, 
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nên gọi đó là Lô Sơn". Theo "Tâm Dương Ký" của 
Trương Tăng GIảm nói là: "Phía nam núi (Lô Sơn) 
có 3 cung, đó gọi là Đô của Thiên Tử. Lô Cung từ 
khe nước xuất phát ra. Thượng Cung là nơi con 
người không đặt chân đến, có 3 câu đá dài hơn 10 
trượng. Các chỉ vật màu sắc đỏ, phía dưới không 
đáy. Còn Trung Cung tại I hang riêng, đều có đá 
văn, 2 bên có ngọn núi tròn nhỏ, ngọn kỳ đặc gọi 
là ngọn núi Hữu Chướng, đá hình như đường trâu 
ngựa lại, tương đối với Hạ Cung. Giữa khoảng hồ 
Bảnh lễ là nơi xưa cũ của miêu cung đình. Núi cao 
2360 trượng, chu vi rộng 250 trượng. Núi có 9 lớp, 
sông cũng có 9 dòng. Theo “Quận quốc Chỉ" nói 
là: "Lô Sơn có 9 tâng lớp chưởng cách, núi cao 
muôn hận, ôm hoài các linh dị, bao bọc những vết 
tiên". Theo "Tâm Dương Ký" lại nói là: "Năm thứ 
17 sau khi lên ngôi (230 trước tây lịch) Tân Thỉ 
Hoàng (Doanh Chính) theo hướng đông lên Lô 
Sơn để trông nhìn cửu giang, đến trên tiêu phong 
để cùng tiếp đôi với Tiêu Hán, nhân mạng tại đó”. 
Phía sau ngọn núi có khắc đá, v.v... là khăc từ thời 
Hạ Võ, Trượng xích số lý, chữ viết không thể biết 
được rõ ràng. Theo "Phục thao du sơn tự” nói là: 
"Lô Sơn tại giang đương có lăm hang ngục, hình 
thê rộng lớn, lưng gôI tựa nga lưu, mặt đối diện 
Bàảnh lễ, rễ cuộn chiêm cứ, tường thập dài vài dặm, 
tột đảnh có lắm lớp rât mực chước cách, ngửa mặt 
căm tận giữa khoảng mây trời, cúi nhìn các dòng 
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của sông hô vậy „ Theo lời tựa trong "Sơn Phủ” 
của vương Bưu nói là: "Lô Sơn là núi Bành trạch, 
tuy chẳng trong sô ngũ nhạc, giữa khoảng trời xanh 
cao vót, thật là một danh sơn diệu vợi". Theo “Sơn 
Phủ" của Tôn Phỏng nói là: "Phía nam của Tâm 
Dương có Lô Sơn, trần của Cửu Giang, gân đâu 
của Binh lễ, tiếp liên với Bình nguyện bảng phăng 
rỗng thoáng”. Theo Trương đã Ký" nói là: "Lúc 
trời sấp mưa thì có mây trăng hoặc cuộn quanh 
hang núi, hoặc trên đảnh trong tường thấp, nØười 
đời gọi đó là dãi núi chăng qua khỏi 3 ngày thì hăn 
mưa, mỗi lúc mưa đồ thì lút ngập mà phía trên còn 
có ánh sáng mặt nhật. Trên đầu núi có tảng đá lớn, 
có thể ngôi được vài trăm người. Những điều trên 
đây đều là thuật bày về Lô Sơn vậy. 

Trong thời Tiền Tống, Chi Đàm Đề có bài Phú 
răng: "Xưa thay núi cao tráng lệ, khí hòa bao bọc 
linh kỳ, ân tàng cất chứa mây xanh nơi tột đảnh. 
Cảnh lắng thì đánh trát vót mở soI, gió động thì 
hương, rừng thoảng tỏa. Trên đảnh có lắm kỳ đặc 
nên thần minh nhóm tụ, lược dứt hắn dấu vết người 
xưa có thê rành rõ. Lúc trời trong lăng lên núi, đến 
huyện nhai đòi cao rủ hóa ở cung đình, Bậc Ứng 
Châu (A-la-hản) vượt mây lên tận đảnh, kẻ chột 
mắt bỗng che mờ cảnh mà vào hợp nghĩ, đều dự 
nghe thanh trần khéo xứng danh vô đắc đây. Về 
mặt phía nam thì trội nôi cao vợi, lưng phía bắc 
thoảng căm chặt cao vợi nước dơ giọt phân dòng 
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chảy xiết, 7 ngọn núi nôi trội sắp lớp với thê Trúc 
Bách ánh ngời, Sinh trùng tươi tốt, có 3 hồ cuộn 
quanh, 9 sông kéo dài. Ôi! Lan nậm 4 vật riêng đẹp 
xinh ở huyện đồng. Khe nước râm rì 2 dòng mỹ 
miều trăm bến sông đến đường thông. Cửa cao vợi 
trăm tâm. Cảnh chót vót ngàn nhận. Lò hương nhả 
khói tượng thành mây, suôi ngọt tuôn nước giọt 
đượm thâm trước!". Vua Nguyên Đồ (Tiêu Dịch 
552-555) thời Nam Lương có lời tựa rằng: "Phàm 
nhật nguyệt sáng ngời giữa trời trong, do đó, Trinh 
quán núi sông dãi đất Hậu thổ, do đó mà thôi ninh. 
Lô Sơn cũng là Đúc trần của Nam quốc, tuy rừng 
đá khác thê mà mây ráng cùng sắc, đêm rút gió đài 
thì muôn dòng đông vọng hưởng, thân ngô sớm 
nhâm cả trăm đảnh núi đồng. ứng. Theo hướng 
đông trông nhìn hông tỉnh biết tiết tơ tại đó, từ 
hướng tây ngóng nhìn Thạch Lương thây vật báu 
bỏ có thê nhặt, thật lại mên loại dễ thương, trong 
núi tuy lâu, xin la kết quế, thấy lăm dòng ngâm. 
Ngoài ra, những bài phú vịnh từ xưa đến nay rât 
khó ghi chép lại đầy đủ. Thật đáng là sinh sơn trong 
Thiên hại 

Cang châu tại Sơn Bắc cách 20 dặm, vốn tại 
phía bắc Trượng Cang thuộc phía nam Tâm thủy, 
nhân đó mà gọi tên là Tâm Dương. Nay Lan thành 
của Kỳ Châu tức thuộc phía bắc xưa cũ của đó vậy. 
Năm Hàm Hòa thứ 9 (334) thời Đông tân, thứ sử 
Ôn Kiệu mới từ Giang bắc dời đến ở phía nam bồn 
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thành. Đến năm Nghĩa Hy thứ nhất (405) thời 
Đông. tân, thứ Sử Quách Sưởng dời đến ở Cang 
Hạ, đến năm Nghĩa Hy thứ § (412) thời Đông tấn, 
Mạnh Hoài Ngọc trở lại bình trị Tầm Dương. Năm 
Thái Thanh thứ 2 (S48) thời Nam Lương, Tiêu Đại 
Tâm nhân từ Hầu Cảnh muốn nương nơi bên chắc 
hiểm nguy, mới dời đến ở thành Bồn Khâu, bẻn gọi 
thành xưa cũ là Cố Châu. Theo "Lãm tâm dương 
ký" của Trương Tăng nói là: "Thành Bồn Khâu là 
do Quán Anh tạo dựng. Trong niên hiệu Kiến Bình 
(?) thời nhà Hán, Tôn Quyên đi đến Bắc thành, bảo 
đục giêng. Vừa đến trong cô phạm có được lI hộp 
đá khắc đề bài minh răng: "300 năm sau sẽ bị lấp 
bít, sau đó chưa đây trăm năm sẽ ứng vận liên mở 
thông lại”. Tôn Quyên vui mừng cho đó là giếng 
điềm lành của chính mình”. Giêng ñ Ấy, rất sâu, sông 
Bồn nêu có sóng gió thì nước giếng liên động. Dân 
chúng trong bang giao nhân đó mà gọi là "Lãng 
tỉnh" (giếng sóng), nên Lý Bạch xuống thành Tâm 
Dương, bàn phiêm về Bành lễ, có lời thơ rằng: 

"Giêng Quán Anh gợn sóng Sông Tâm Dương 
gió nồi". 

Nay, giếng tại vườn phía tây trong Nha thành. 
Trên thành có Bắc lâu, phía dưới gần sông Bồn. 
Nhờ cao nên trông nhìn thấy xa, là cảnh thăng của 
1 quận. Trong thời nhà Trần, Tàu-ky-thường-thị 
Trương Chánh trông thây Bồn thành có lời thơ 
răng: 
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"Núi khuông âm hang xa Quán điệp thuộc giữa 
dòng Hoa thành bay chiêu nước Trăng sông chiêu 
sáng lầu". 

Căn cứ theo Truyện Sưu Lượng trong "Tân 
Thư" nói răng: "Sưu Lượng ở tại Võ Dương, các 
Tá lại Ấn, Hạo, v.v... nhân đêm thu cùng lên Nam 
lầu, bỗng chốc bất chợt Sưu Lượng đến, mọi người 
dẫn nhau lánh né. Sưu Lượng bảo: "Các ông hãy 
dừng chốc lát, Lão tử ở tại xứ này hứng thú mà 
chăng tán". Bèn năm ngôi trên giường người Hồ 
cùng Hạo, v.v... đàm nói ca vịnh trọn ngồi, thì việc 
tại Nam lầu của Võ Xương. Người đời sau vì Sưu 
Lượng từng làm Giang châu thứ sử, nhân thê mà 
gọi đó là Sưu lầu, thật chăng phải chỗ đến trong 
đêm thu đề lại đó vậy. Quận đó, đời trước gọi là 
Cửu giang, hoặc gọi là Tâm Dương, đến đời 
Đường giòng họ Dương và họ Lý có đó vậy lên 
làm phụng hóa quân tiết độ. Đến trong năm Khai 
Bảo thứ 4 Ø71) thời Bắc Tống, Bình giang Nam 
giang làm quân Châu sự. Đến năm Thái Bình hưng 
quốc thứ 3 (978) thời Bắc Tống, Thăng tinh tử trần 
làm Huyện bèn lệ thuộc đó. Đến năm Thái Bình 
hưng quôc thứ 7 (982) thời Bắc Tống, mới cắt 3 
huyện Tinh Tử, Kiến Xương và Đô Xương đặt 
quân thuộc Nam Khương, từ đó, Sơn Nam thuộc 
Nam Khương và Sơn bắc thuộc Giang châu vậy. 
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CHƯƠNG II: NÓI VÉ SƠN BÁC 


Từ phía nam Cang Châu ra cửa Đức Hóa cách 
5 dăm đến viện Diên Thọ, xưa trước øọI là Đàn La- 
hán. Qua khỏi viện Diện Hóa cách 5 dặm đến câu 
Thạch Đường, có Liêm Khê (khe suôi Liêm) là nơi 
ân cư của chu lang Trung. Chu vốn tên là Đôn Di, 
tự là Mậu Thúc, người xứ Đạo Châu. Là Ï sĩ quan 
rất có tài lược, sớm mến mộ cao danh, ưa thích 
cảnh thăng của Lô Sơn. Nhân nhà là I1 biệt thự ở 
Tâm Dương, đến nương gá với thành quách mà 
xưng gọi tên là Liêm Khê. Qua khỏi Liêm Khê theo 
hướng đông vảo thiền viện Bảo Điện cách 10 dặm 
theo hướng bắc đến quán Thái Nhất cũng cách 
khoảng 10 dặm. Thiên viện Bảo Điện xưa trước gọi 
là Song Khê. Đến năm Cảnh Đức thứ 3 (1006) thời 
Băc Tông, vua Châu Tông (Triệu Hàng) ban tặng 
tên như hiện nay. Viện ở ngay Quan đạo. Nam càn 
Trinh thứ 2 (2) thời nhà Ngô, Sa-môn Thường 
Chân mới tạo lập nên móng đó. Thường Chân vốn 
người xứ Kinh Nam, giòng họ Điện, TBƯỜI đời 
xưng gọi đó là Điền Đạo GIả. Chuyên cần dốc thân 
canh cày vót đẽo để tiếp đãi những vị vân du khắp 
4 phương. Ở Nhị lâm có Sa-môn Tu mục hiệu là sở 
trương, ở 2 phía Đông Tây Nhị Lâm trông coI chùa 
đàm luận. Đại đức Quan vâng mạng phê xét am 
nhà. Sa-môn Tu mục bảo cùng đô răng: "Nay phá 
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triệt nhà cửa nơi ở thì ông trở về đâu?". Điêu Đạo 
giả đáp răng: "vốn là người ở tại dưới rừng!". Và 
bèn liêu đi xuống dưới rừng. Tu mục lây làm lạ lời 
nói ấy, nhân đó kính đãi, tặng bài thơ rắng: 

“Vào cửa không lặng lẽ 

Thát xứng xuất gia tủ 

Ouỷ có hành chăng biết 

Người võ tám gọi si. 

Hang xưa lạnh đối Bách 

Đông nước hoa rơi theo 

Muôn xa sao biếng lưởi 

Cùng gặp hận chậm trễ". 

Từ đó trải qua Nam Đường làm nhà tiêu tiêu ở 
trong núi. Đến năm Hiển đức thứ 6 (?) Nguyên 
Tông (?) ban tặng Điển Đạo giả sử câp các am 
hang. Năm không có Điền Đạo giả thì lây lương 
thực ây cả 26 am hang, về hướng nam bên chặt đến 
ngọn núi Ngô Chương cách 5 dặm. Từ đảnh núi 
xông hướng bắc đi 1 dặm, về hướng tây của đường 
đi có am Vân Khánh, xưa trước gọi là Vân Cảnh. 
Nhân I dòng suối làm thành ao nuôi nhiêu cá mè 
cá chép, trải qua năm tháng lâu dài, bơi lội rất lờn 
quen, từ am Vân Khánh vệ hướng tây cách I dặm 
đến am Bảo tích, tùng trúc che kín, có đình Bạch 
Vân tại trên đó, theo hướng bắc trồng nhìn đến 
sông Bồn có tảng đá lớn ngôi được vải người, suôi 
kêu rít qua phía dưới đó. Đó là l am của Chư Tăng 
rất đẹp xinh tại Sơn Bắc. Am Vân Khánh và am 
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Bảo Tích đêu ở phía nam của Bảo Nghiêm. Từ am 
Vân Khánh trở lại am Bảo Nghiêm cũng xa cách 3 
dặm. Từ am Bảo Nghiêm về đông cách I5 dặm có 
viện Hạ Long tuyên. ® phía bắc Quán Thái nhất 
riêng cá am Long Tuyên, nên ở đây gọi là "Hạ" để 
khác biệt đó. Từ Long Tuyên cách 10 dặm đến am 
Tôn Thắng, từ am Tôn Thăng cách § dặm đến Đài 
Bạch Lộc, từ đài Bạch Lộc cách 15 dặm đến viện 
Nhân thọ, từ viện Nhân thọ cách 10 đặm đến viện 
Hương Tích. Từ viện Hương Tích cách 20 dặm đến 
viện Trường lãnh. Trường lãnh tức là I đảo nhỏ 
của hô Bành lễ. Phàm từ viện Hạ long tuyên đến 
viện Hương tích chắng thuộc giữa khoảng núi non, 
nhưng các . hàng sơn nhân Dã Khách vân du thưởng 
ngoạn khắp cùng, sâu xa đều thường đến đó, âm 
thanh suỗi nước sắc màu đồng nội rất đủ đẹp xinh 
vậy. Từ viện Hương tích vê hướng tây cách 20 dặm 
có vườn trường của chùa Khai tiên thuộc Sơn Nam, 
gọi đó là trang vườn Đại Phú, qua khỏi trang vườn 
Đại Phu là đi đên phía nam của Lô Sơn vậy. Từ 
viện Bảo Nghiêm về hướng tây cách I dặm đên am 
Long Trì, xưa trước gọi là Mạo Phong, từ Mạo 
Phong cách 5 dặm đến trang vườn am nham, cách 
trang vườn am nham ] dặm đến viện Thiên Trí, xưa 
trước gọi là Tịnh Cư. Phía sau đó có đình Lộc Dã. 
Cách viện Thiên Trí 5 dặm đến quán Đại Trung 
Tường phù, xưa trước gọi là Cung Thái nhất, đến 
trong niên hiệu Đại Trung tường phù (1005-1017) 
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thời bắc tông, vua Châu Tông (Triệu Hăng) ban sắc 
đối tên như hiện nay. Theo "Cát hông thân tiên 
truyện” nói là: "Đồng Chân nhân tên là Phụng, tự 
là Quân DỊ, người xứ Hầu quan, Mân trung, từ thuở 
thiêu thời đã có đạo thuật, có giao chỉ thái thú Sĩ 
biến chết đã 3 ngày, chân nhân phụng đưa ] viên 
thuốc cho uống, lây nước cho ngậm, bưng đâu Sĩ 
biến mà lay lắc, chừng khoảng bữa ăn, Sĩ bắt đầu 
mở mắt cử động tay chân, nhan sắc dân hồi phục, 
qua nửa ngày có thê ngôi dậy được, qua 4 ngày thì 
nói năng được, trở lại bình thường. Sau đó đến ở 
Lô Sơn chữa trị bệnh cho người, chăng nhận lấy 
tiền của, bảo những người lành bệnh mỗi người 
trồng 5 gốc hạnh, chỉ trong vòng vài năm mà rậm 
tốt thành rừng. Châu nhân phụng mới làm kho lãm 
chứa đựng, tuyên bô với mỌi người rằng: "Người 
nảo muôn đồi hạnh chắng cân phải lại đáp đên, chỉ 
cử Ì vật gì đựng hạnh thì đong lường lại đó vật đó 
băng lúa mùa. Nếu người nào có ý khinh thường 
đó thì thú đữ liền rượt đuôi. Với lúa thóc tích chứa 
đó Châu nhận phụng lại đem bồ thí cho nĐưƯỜi, về 
sau thượng thăng hiệu là Bích hư thượng giám. 
Quán đó tức là chỗ đất rừng hạnh xưa cũ vậy. Năm 
Thăng nguyên thứ 6 (?) thời nhà Đường, Từ tri 
chứng làm bài ký vê miêu Châu nhân và có bài ký 
Bảo Đại 12 năm, đến nay vẫn hiện còn, khí tượng 
tiêu nhiêu, những người qua đó tên Kính mà chăng 
dám vào luôn, có suỗi ao cá lội rất quen lờn. Hoặc 
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có thuyết nói: Rừng Hạnh Châu nhân ở tại Lô Sơn. 
Trương Cảnh có bài thơ răng: 

“Hoa Đảo nhàm nói nguồn Võ Lang 

Nhâm giết Lưu Lang chăng được tiên 

Tranh tợ khách dưới nui Liên hoa 

Trồng thành Hồng hạnh trên trời xanh". 

Nay, núi Liên hoa tại phía sau Quán. Từ Quán 

về phía bắc cách 5 dặm có am Lang tuyên. Mới 
đầu, Pháp sư Tuệ Viễn đến Lô Sơn, mến thích cảnh 
rỗng thoảng đó, muốn dựng am để ở, vốn chỗ đất 
không có dòng suối tuôn trảo trâu thâm thành khe 
dòng. Thế rôi, pặp năm tại tâm Dương bị hạn hán, 
Pháp sư Tuệ Viễn trì tụng Kinh Long vương ở trên 
ao, chỉ chốc lát có rồng nối và bay lên trời, mưa 
lớn đủ khắp, nên gọi là Long Tuyên. Từ Long 
Tuyên về phía nam cách 10 dặm có Viện Diệu Trí, 
xưa trước gọi là đình Hành xuân. Cách viện Diệu 
Trí 5 dặm là đến sườn núi rắn. Theo "Cao tăng 
truyện" nói là: Sa-môn An thế cao là Thái tử vua 
nước An Tức, nhường ngôi trị vì nước nhà cho 
người chú út mà xuất gia, trong khoảng thời nhà 
Hán nhà Ngụy. đi đến hồ Cáo Đình. Bấy giờ vị 
thân ở hô ây có khả năng phân gió trên dưới, mọi 
người đi thuyền đều kính sợ, Sa-môn An thê cao 
cùng đồng bạn lưu 30 người đi thuyền mang sinh 
lễ đến cúng thỉnh phước thân. Bỗng nhiên thần 
giáng, chúc rằng: "Xưa kia ở nước ngoài, Tôi và 
ông đồng xuất gia học đạo, mà tánh tôi có lắm sâu 
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hận nên bị đọa chịu quả báo làm thân. Nay. gặp thấy 
bạn đồng học, buôn vui lẫn lộn không thể nói nên 
lời". Sa-môn An thế cao thỉnh thần xuất hiện thân 
hình. Thần mới nỗi lòi đầu con trăn lớn, không biết 
đuôi dải bao nhiều. Biết thế rôi, Sa-môn An thế cao 
Sử dụng tiếng người Hồ tán bái vài phiên. Con trăn 
buôn cảm lệ đô như mưa, phút chốc lại ấn. Tại 
miễu có cả ngàn xấp lụa quyên cùng các vật báu 
xen tạp, Sa-môn An thế cao bèn mang lây đi đến 
Dự Chương tạo dựng Chùa Đông. Người sau đến 
trong đâm phía tây núi thây thân hình con trăn chết 
từ đầu đến đuôi đài vài dặm. Nay Thân Xà (rắn), Ở 
quận Tầm Dương tức là đó vậy, nên gọi chỗ cao ây 
là sườn núi răn (Xà cương). Từ sườn núi rắn đi 
xuống khoảng 5 dặm là đên Quán Thái Bình. Từ 
Quán Thái nhất về phía tây nam cách 2 dặm có am 
Quốc thái, trên phía tây đó có ngọn núi Liên Hoa, 
cách khoảng 10 dặm lên tới đảnh núi có am Liên 
hoa. Từ am Quốc thái cách 5 dặm đến am Báo Ấn, 
cách am Báo Ấn 1 dặm là đến am Vân Tế. Từ am 
Vân Tế cách 2 dặm đến am Vĩnh Thanh cũng còn 
gọi là am Hạ Liên hoa. Phía bắc khe suôi của am 
Vĩnh Thanh có Ngưu Đạo nhân ân cư tại đó. Từ 
am Vĩnh Thanh vê phía tây cách 1 dặm đến am Vân 
Khê có 8 chỗ ở của các Tăng sĩ và Đạo sĩ, đông tại 
dưới ngọn núi Liên Hoa. Cách am Vân Khê 2 dặm 
cũng đên quán Thái Bình, thời Tiên Đường gọi đó 
là Cửu thiên sứ giả, Quán Chân quân. Năm Thăng 
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nguyên thứ nhật thời Nam Đường (2) ban sắc gọi 
là phủ Thông Huyễn. Đến năm Thái Bình Hưng 
quôc thứ 2 (977) thời Bắc Tông, vua Thái Tông 
(Thiệu Quỳnh) ban sắc đổi tên gọi như hiện nay. 
Theo "Lục DỊ Ký” nói là: "Ngày 2l tháng 8 năm 
Khai nguyên thứ 19 (731) thời Tiên Đường, vua 
Huyền Tông (Lý Long cô) mộng thây Thân tiên Vũ 
vệ ngàn cưỡi muôn chở nhóm tập giữa không 
trung, có 1 người mặc áo sắc đỏ đội mũ vàng cưỡi 
xe xuống yết kiến vua và nói là: Chúng tôi là cửu 
thiên tham phỏng đi tuân khắp. nhân gian, muốn 
đến phía tây bắc của Lô Sơn thiết đặt Hạ cung cây 
đá nên móng vôn có đây đủ chỉ cần sức lực để dựng 
lên vậy. Vua liên sai phái trung sứ đến phía tây bắc 
Lô Sơn, quả thật có nên móng địa chỉ, uyên nhiên 
vài hôm có vài ngàn đoạn cây gỗ lớn tự nhiên mà 
đến. Đường điện quách vũ tùng loại thiết đặt cây 
gỗ đều có sử dụng đây đủ. Có thuyết nói là: cây gỖ 
ây do vua Cửu Giang góp nhặt phỏng tính làm 
cung điện cất chìm dưới bên sông Bồn, đến lúc ây 
bèn nổi hiện lên, sắc màu đỏ trắng son vàng, đục 
moi đất ở phía bắc miễu mà có được, lụa mảu trang 
sức đầy đủ. Thế rỗi tạo dựng xướng độ, có hơn 500 
vị Linh quan vận mặc y phục như Đạo sĩ và đều 
nói là đến làm sứ giả ở miễu. Nhân đó đồ tả hình 
tượng nơi vách tường. Hoặc có thuyết nói là: Mới 
đâu, Minh Hoàng (vua Huyền Tông) đem điều 
mộng đó nói cùng mọi người chung quanh, mọi 


1640 SỬ TRUYỆN 12 


người không tin, bỗng chốc có Thân Giáng hiện 
nơi sân, lụa mây cuỗn cưỡi dưới chân, nghi trượng 
phù vệ rất hùng vĩ, Minh Hoàng bèn bảo Ngô đạo 
tử nhanh lấy bút giấy họa tả đó để đắp họa tôn 
tượng, liên y theo đó mà phỏng đặt. Về miêu ký do 
Lý thử sọa, Lý Thử tự xưng là "Thân dưới tranh cỏ 
ở của Sơn Hành phía Đông huyện Hoàng Mai 
thuộc Kỳ Châu, tạo dựng ngày 25 tháng giêng năm 
Nhâm thân (732) tức năm Khai Nguyên thứ 20 thời 
Tiên Đường. Văn Ký ấy đại lược là: "ban sắc đặt 
miễu sử nội cúng dường, đưa đồ hình sứ giả Thật 
Kiếu lập đền thờ chương tế miếu, hành đạo thiết tế 
sử do Pháp sư Trương Hình Công ở quán Đại 
Hoăng Đạo, sử thì tiết, các quân sự ở Giang Châu 
gìn giữ, Giang-châu-thứ-sử Độc Cô Trinh, Triều- 
tán-đại- phu hành trướng sử Dương Sở, Vương- 
hành-tu-mã-hoàng phụ Sở Ngọc, Tiền Dương 
huyện lệnh Nguy Xương đông ủng hộ tu phụng. 
Lại có "Sứ giả tường Nghiệm Ký" Khắc ngày 
mông 8 (Tân Hợi) tháng 3 năm Nhâm thân (732) 
tức năm Khai Nguyên thứ 20 thời Tiên Đường do 
Tuyên Nghĩa lang hành Bành trạch huyện úy Phan 
Quán soạn thuật, øôm 5 sự ứng nghiệm tốt lành đại 
lược là: "Một là nước sông nỗi tràn thôi mái chèo 
gân đến núi, tính cây vừa lên, nước liền trở lại như 
cũ. Hai là trúc đồng hoang tan trải cây gỗ quý thì 
liền sườn núi hang côc lớn. Đay lẫn lộn các sắc tạp 
thì hang huyệt nỗi xuất bờ sườn núi sinh. Ba là đêm 
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tạ thô, mây gió giữa không trung ngâm mất, đèn 
đuốc Tiên sư sáng chiều xa. Bốn là vượt qua hỗ 
Bành lễ đến bái yết miễu có vải trăm ngưỜiI, nĐười 
thuyên qua ngày hôm sau đều được giây tiền. Năm 
là cưỡi theo Rông Hỗ, khắc vót người nhự, hoặc 
băng đât hoặc bằng øố, vào miều đều thành thứ lớp, 
bỗng nhiên có mô hôi tuôn đồ nơi mặt". Văn bia â ầy 
trải qua năm tháng lâu dài sai nhằm mòn rỉ, Đến 
năm Trị Bình thứ 2 (1065) thời Bắc Tống, có dựng 
lập lại. Lại có “Trương Linh quan ký”. Linh Quan 
vôn tên Hoài, là vị tướng nhỏ của Võ Thái, từng có 
công ngầm đươm đến mọi vật, vua (2?) ban sắc làm 
khang quan, hình tượng trên vách tường có 500 
người, mà Trương Linh quan là I trong đó vậy, sự 
việc rõ ràng trong Bản Ký, do Ngự Sử trượng phu 
Từ Huyễn soạn thuật vào ngày 15 tháng giêng năm 
Quý dậu 373) tức năm Khai Bảo thứ 6 thời Bắc 
Tống. Hữu nội sử xá nhân gan tập, Hiền học sĩ biên 
ghi ngôn từ lắm nhiêu, ở đây không ghi tả. Bên tả 
Của Quán có tảng đá Lưu Việt, đên giữa đường, 
Quận thủ khảo công viên ngoại lang Tôn mại mới 
dựng đặt đá móc lập đền thờ. Xưa kia Khuông đục 
làm am ở núi, có người thiêu niên thường đến đó, 
tự thường gọi là "vôn giòng họ Lưu tên Việt, nhà 
ở phía tả của Tiên sơn, mời Khuông tục đến đó, lúc 
sáng sớm đến dưới núi có tảng đá cao khoảng 2 
thước, đó là nơi Tôi ở, có thể nên gõ vào đá tức 
liền có Tôi". Sau đó, Khuông Tục y như ước hẹn 
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sang đến dưới núi, trông nhìn khắp 4 phía không 
am thât ở, quả nhiên chỉ có tảng đá, mới gỐ vào đó, 
tảng đá liên mở ra, nhân đó gặp được thân tiên và 
mọi việc ở động phủ. Theo "Tuệ Viễn Ký" nói là: 
_Khuông Tục thọ học đạo ở Tiên nhân”, tức là nói 
là về sự kiện ây vậy. Bên cạnh Quán, có đình Tiên 
Hương, trông nhìn xuống dưới lầu Quán nghiễm 
nhiên như động phủ. Mọi người vân du tham quán 
thảy đều lên đến đó. Từ Quán Thái Bình về phía 
tây nam cách 5 dặm có am Thanh Thái. Cách am 
Thanh Thái I dặm là đến viện Quảng Trạch, xưa 
trước gọi là Long Đảm, ở góc Đông nam của viện 
có 3 đầm Rông, đến núi leo lên khoảng 5 dặm, gặp 
năm hạn hán, các huyện thảy đều đến câu đảo. 

Từ viện Quảng Đàm xuống núi, đến chùa Thái- 
bình-hưng-quốc cách khoảng 7 dặm, phía trước 
chùa có dòng nước tên là Thanh Khê. Trên dòng 
thanh khê có đình Thạnh Khê. Chùa đó được tạo 
dựng vào năm Thái Nguyên thứ 9 (384) dưới thời 
vua Hiếu Võ Đề (tư mã Xương Minh) nhà Đông 
Tân, xưa trước gọi là chùa Đông lầm. Đến năm Hội 
Xương thứ 3 (843) thời Tiên Đường thì được tạo 
dựng lại, mãi đến năm Thái Bình hưng quốc thứ 2 
(977) thời Bắc Tổng, vua Thái Tông (Triệu Quých) 
ban sắc tên gọi như hiện nay, Pháp sư hủy là Tuệ 
Viễn, vốn giòng họ giả, người xứ Lâu Phiên; nhạn 
môn người thây là Sa-môn Đạo An ở Hăng sơn. 
Pháp sư Tuệ Viễn là đệ tử cao túc của Sa-môn Đạo 
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An, mới đâu ở chùa Thượng minh tại Kinh Châu, 
sau muốn đến ở La Phù, trên bước đường đi do từ 
Lô Sơn, đến ở Tinh Xá Long Tuyên cách chùa 
Đông Lâm khoảng I5 dặm đường sả xa xôi mà học 
chúng đến nương theo đông nhiêu. Bấy g1Ờ lại có 
Thiền sư Huệ Vĩnh đã ở tại núi Hương Cốc đến xin 
kết bạn thân gân, thứ sử Hoàn y cũng rất khâm 
phục kính ngưỡng, mới xếp đặt tạo dựng chùa, mọi 
sự rõ đủ như nơi văn bia chùa do Tiền Trần Châu 
thứ sử Lý Ung soạn thuật và biên ghi ngày IŠ tháng 
7 năm Khai nguyên thứ 19 (731) thờ Tiên Đường, 
mãi đến năm Hội Xương thứ 3 (843) thờ Tiên 
Đường, Sa-môn Vân Cao mới khắc bia đá. Bây 
giờ, Bùi Hưu làm Giang nam tây đạo quản sát sứ, 
Trương Hựu Tân làm Giang Châu thứ sử, thật tâm 
hỗ trợ hoàn thành đó. Bùi Hưu có đề ở cuối Thiên 
ây răng: “THrông nhìn ngôn từ bút mực Bắc hải 
tưởng như thấy được phong thái" và Trương hưu 
Tân cũng làm bài ký sau lưng bia răng: "Ngày 13 
tháng 4 năm Đại Trung thứ I0 (S56) thời Tiên 
Đường, Sa-môn Huyện Quán thỉnh Bùi Quang 
Viễn ở Hà Đông gh đề Triệu biến ngạch". Bùi 
Quang Viễn là Quốc-tử- -giám-thái- học-bác-s1ĩ. Mới 
đầu, Pháp sư Tuệ Viễn muôn dời đến ở Hương 
Cốc, thần núi đến báo mộng răng: "Nơi đây ufính, 
đủ để gá Thân". Bỗng đên đêm sau, sâm mưa 
chuyên động, tới sáng sớm, trông nhìn đó chỉ có 
cát trắng trải đất và có hàng rào chăn quanh, có 
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Văn tử gỗ tôt đã làm thành Điện, nên gọi tên là 
Thân vận. Năm Đại hòa thứ 4 Đại Hòa: có lẽ là 
niên hiệu Thái Hòa (827-836) và năm thứ tư tức 
năm 830 vậy, Ngưu tăng Nhu từ Võ Xương trở về, 
lúc sáng sớm đi ngang qua đó, có ghi trên bảng 4 
chữ "Thân Liên... ". Lại có cây lớn vài thước, vua 
Nguyên Tông thời Nam Đường (?) cũng có ghi là 
"Thân vận thủy", nay đều hiện còn. Đến trong niên 
hiệu Hội Xương (841-847) thời Tiền Đường, chùa 
và cây rừng đều bị Hộ bộ phá hủy bán. Đến trong 
niên hiệu Đại trung (847-860) thời Tiên Đường 
mới tạo dựng lại. Thứ sử Thôi Ảm quyên góp của 
tiền, làm kệ cúng thí, các hàng quan lại cùng theo 
có khoảng vài trăm vị, họ tên ủy lý, nay đều khắc 
tên mà cất giấu. Lời sở thời bấy giờ cũng là ngôn 
từ của Thôi Ảm. Thôi Ảm làm lại văn bia của chùa, 
Tả tán Ky thường thị Liễu Công quyên biên ghi. 
Dòng suôi bê tôi phía dưới chùa chảy vào Hồ Khê. 
Xưa kia Pháp sư Tuệ Viễn đưa tiễn khách qua đó, 
Hồ liền lên tiêng báo hiệu, nên gọi tên như vậy. 
Bấy giờ, Đào Nguyên Lương ở phía nam núi Lật 
lý. Lục tu Tỉnh cũng là kẻ sĩ có Đạo, Pháp sư Tuệ 
Viễn thường tiễn đưa 2 người đó, cùng nhau nói 
bàn hợp Đạo, bất chợt vượt quá khe Hô, nhân đó 
cùng nhau cười lớn. Nay ở đời lưu truyền tranh đô 
"Tam tiểu" là phát xuất từ đó vậy. Phía sau điện 
Thân Liên có ao Bạch Liên (sen trắng), xưa kia, Tạ 
linh vận là người ở cật tài năng khinh ngạo mọi vật, 
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ít điêu suy trọng, bỗng I1 lân gặp thây Pháp sư Tuệ 
Viễn, tự nhiên tâm phục, mới liên ở tại chùa đó 
phiên dịch kinh Niễt-bàn, nhân đó đục ao làm Đài, 
trồng sen trăng trong ao, gọi tên Đài đó là Đài 
Phiên Kinh. Đình Bạch Liên ngày nay tức là thô 
đất xưa cũ ấy vậy. 

Pháp sự Tuệ Viễn cùng các hàng tăng tục như 
Tuệ Vĩnh, Tuệ Trì, Đàm Thuận, Đàm Hãng, Trúc 
Đạo sinh, Tuệ Duệ, Đạo Kính, Đạo Bính, Đàm 
Tiên, Bạch y, Trương Dã, Tiên Bích (?), Lưu Di 
Dân, Trương Thuyên, Chu tục Chị, Lôi thứ Tông, 
Phạm tăng Phật-đà-da-xá (Giác Hiền), v.v... cả 
thảy 18 vị đồng tu Pháp môn Tịnh Độ, nhân đó mà 
gọi là Bạch Liên Xã. l§ vị Hiện Giả này có Tiểu 
truyện phụ ghi tại cuối chương. Trên ao, xưa kia có 
các tên thờ thụy tượng Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi, đến 
nay tôn tượng bị mất các đã hư phế. Có thụy tượng 
tại điện Văn-thù-sư-lợi. Trong thời nhà Tân, mới 
đâu Đào Khản làm Quảng Châu thứ sử, tại Hải tân, 
có ngư nhân ban đêm trông thây cá ánh sáng tuyệt 
đẹp bèn bủa lưới lăng kéo được tôn tượng Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi băng vàng. Bên cạnh có khăc ghi là 
"đo vua A dục chủ đúc xưa kia". Về sau có thương 
nhân đến Đông hải cũng có được Viên quang (vàng 
hào quang) mang đến nơi tôn tượng ây, quả nhiên 
phù hợp. Đào Khản nghĩnh đưa đến chùa Hàn Khê 
tại Võ Xương. Chủ chùa là Tăng Trân thường qua 
lại cửa, mộng thấy chùa bị nạn lửa, mà tôn tượng 


1646 SỬ TRUYỆN 12 
và phòng thât có thân vật bao quanh. Tăng Trân 
vội trở vệ chùa thì quả nhiên chùa đã bị thiêu cháy, 
chỉ tôn tượng và phòng thất đều còn lại. Đến khi 
Đào Khản chuyền dời đến trần đốc tại Giang Châu, 
vì tôn tượng là thân linh, nên bảo người nghĩnh 
thỉnh để tự đi, lại bị sóng gIÓ làm đăm chim, nên 
bầy giờ tại kinh sở vì thế mà có bài ca dao răng: 

"Đào Chỉ kiếm hùng 

Tượng là Thân Tiên 

Gió liệng bùn đồ 

Xa sao với xa! 

Dốc chỉ thành 

Khó dùng sức Với ” 

Đến lúc Pháp sư Tuệ Viễn tạo dựng chùa, mới 
đến trên dòng nước để câu đảo, tôn tượng ấy bèn 
nối lên, mới nghĩnh thỉnh đưa đến tôn trí tại điện 
Thân Vận. Về sau tạo dựng Trùng Các đề tu phụng 
hương hỏa. Nên trong "Tự Ký” Lý Ủng ghi là: 

"A-dục chuốc tôi 
Văn-thù giáng hình 
Giâm biển chăng chìm 
Xua đến Đào Khản 
Gặp lửa chẳng cháy 
Bảo mộng Tang Trần ”. 

Tức là nói về sự kiện ấy vậy. Đến trong niên 
hiệu Hội Xương (341- 847) thờ Tiền Đường, chùa 
bị phá hủy, có 2 vị Tăng mang tôn tượng đến cất 
giấu trên Phong đảnh của cốc Câm tú. Sau khi chùa 
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đã xây dựng lại, đến phỏng tìm nơi cât giâu tôn 
tượng mà không có được, 2 vị Tăng â ây cùng nghĩ 
hoặc là trốn lánh, bỗng nhiên thây sắc đẹp viên 
quang hiện giữa không trung. Nên mãi đến nay, 
những người vân du đến Phong đảnh, hang Phật 
thủ, ao Trời, thấy. có tướng ánh sáng vậy. Tại chùa 
có Tân Liễn (Chiếc Kiệu ở thời nhà Tân), trang sức 
câu long hoàn bị, xưa trước gọi là Tuyên đề Liễn, 
nên Quán Lâm có lời thơ rằng: 

“Kiểu xưa Tuyên huyễn tàng mây ẩn 

Mộ lẽ Sa Xá rơi chiếu chậm”. 

Người đời nay đề trách cho đó là kiệu của An 
Đề. Xét lại năm Đại Hạnh thứ 2 (2) thời nhà Tân. 
Tuyên huyện : soản VỊ phế đề làm Bình Cô Vương, 
dời chuyên đến ở Tầm Dương. Đến lúc nghĩa sư 
nỗi dậy, Huyền... bôn chạy Tâm Dương, cờ hiệu 
kiệu phục còn đây đủ nghĩa của hàng Đê giả. Khi 
ây, Bách bức Bình... theo hướng tây chạy lên 
nhang huyệt ân trồn, nhân đó để Liễn ở lại Đông 
lâm, nên xưa trước gọi là "Tuyên liễn" tức có 
nguyên do ấy vậy. Bởi âm ”Tuyên”" và "An" củng 
gân nhau, người đời sau không xét kỷ mà cải đôi 
như thế Viện Kính Tạng tại chái hiên phía Đông 
chùa. Lời bạt cuỗi kinh ghi là: "Ghi tả vào năm 
Trinh quán thứ 13 (639) thời Tiền Đường". Văn bia 
kinh tạng nói là: Ngày I5 tháng 7 năm Nhâm thin 
(812) tức năm Nguyên Hòa thứ 7 thời Tiên Đường, 
Triệu thỉnh lang thê Hiệp luật lang Lý Triệu ở chùa 
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Thái Thường soạn thuật, Đại lược là: "Năm 
Nguyên Hòa thứ 4 (809) thời Tiên Đường, Sa-môn 
Linh Triệt ở Vân môn lưu lạc ân trỗn mà trở về 
nương náu ghé tại núi đó, sắp đi, nói đến Giang 
nam tây đạo quán sát sứ Võ Dương Công VI Công 
Đan. Phu nhân của V1 Công Đan vôn giòng họ Tiêu 
ở Lan Lăng qua đời, từng đem các của cải y phục 
vòng đeo đối mua lấy đất ruộng ở Kinh Châu, thâu 
lây thuế nhập để phụng dâng đàn thế, đến lúc ấy 
lây đó làm lợi ích bỗng lộc riêng của mình, tức 
Hồng Châu sao đăng mà đặt để đó, bèn xây dựng 
Điện đường. Lại bảo Phù Tra, Sa-môn Nghĩa... ở 
chùa làm thủ Bí Tạng. Đến lúc gặp tai ách trong 
niên hiệu Hội Xương (841- 847) thời Tiên Đường, 
Sa-môn Tăng Chánh nói bồ túc lại chút ít. Đến năm 
Đại Trung thứ 12 (858) thời Tiên Đường, con của 
Võ Dương Vì Công Đan là Vị Trụ trở lại thời kiểm 
xét, nhân đó cúng thí tiên để tạo dựng Đường Vũ. 
Có ghi khắc việc đó, nên có đô tả chân hình của Vĩ 
Công Đan và VI Trụ. Năm Hàm thông thứ § (S67) 
thời Tiền Đường, thứ sử niêu thân có bài ngợi khen 
2 chân hình của cha con giòng họ VỊ. Mưu Thân là 
cháu ngoại của VI Trụ. Lại có l nhân vật sắc đề 
răng: Có vị Sa-môn ở chùa Kỷ Vương nói là: Bên 
cạnh đó xưa trước có cụ hàm, G1ang Châu thứ sử 
Đức hóa Vương Dương Triệt, Văn tự khắc rơi 
chẳng... nhân đó phần sức mà mạn diệt đó. Nay tại 
chùa có đất ruộng dưới rừng băng phắng đều do... 
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cúng thí, nên Chư Tăng ở chùa Đô tả chân hình 
thiết giữa khoảng 2 cha con giòng họ Vi, để nêu 
bày truy niệm phụng thờ vậy. Căn cứ theo sử thời 
Tiên Đường thì Dương Triệt được vua từng phong 
làm Kỷ Vương. Năm Thiên hựu thế 15 (2) Từ tri 
Huấn ở tại Dương Châu bị Chu Cần giết hại, đến 
trong niên hiệu Bảo Đại (1121-1124) thời nhàn 
Liêu, mới được truy phong là Kỷ Vương, thì sự 
tích ấy không tương tiêp với nhị lầm (Đông lầm và 
Tây lâm?) vậy, bởi người đời sau vọng thêm vào 
đó thôi. Am tranh của Bạch Công ở góc Đông bắc 
của chùa. Năm Nguyên Hòa thứ 10 (§15) thời Tiên 
Đường, Bạch Công từ Thái tử tán thiện đại phu, về 
nói sự việc trái ngược, bị bắt chỉnh sửa đưa ra làm 
Châu tư mã, năm sau (816) làm Am tranh tại phía 
bắc núi Hương Lô thuộc phía nam chùa Di Ái, là 
nơi mọi người vân du qua lại. Bạch công cũng tự 
làm bài ký, thây ở Bản tập. Về sau cùng chùa Di 
ÁI đều đã bị hư phê từ lâu, những người vui thích 
việc tốt mễn mộ phong tích của Bạch Công nên 
dựng nhà ở ngoài tường lam thuộc phía bắc chùa 
Đông Lâm. Đến thời Ngũ Đại (907- 260) loạn lạc, 
lại bị thiêu đốt phá hủy. Đến trong niên hiệu Chí 
Đạo (995- 398) thời Băc Tống, Quận thú Tôn Khảo 
Công truy niệm mà tạo dựng nhưng đều chăng phải 
nơi nên móng cũ trong niên hiệu Nguyên hòa (S06- 
S21) thời Tiên Đường xưa trước. Xưa kia, Bạch 
Công đến chùa Đông lâm thây trong Kinh tạng, có 
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TA 


Xướng hòa Tập” của Bạch Công, đông cât tàng ở 
đó. Đên năm Đại Hòa thứ 9 (835) thời Tiền Đường 
Bạch Công, làm Thái tử tân khách, mới đem Văn 
tập gôm 60 quyền về đó. Đến trong niên hiệu Hội 
Xương (841-847) thời Tiên Đường, Bạch Công 
trao trả chức quan, lại đưa Hậu tập gôm 10 quyên 
và tượng của cư sĩ Hương Sơn. Trong niên hiệu 
Quảng Ninh (880-881) có trao Khuông sơn tập của 
Viễn Công, đều bị Cao Biền ở Hoài Nam lây đến 
đât Ngô. Trong năm Đại (thái) Hòa thứ 6 (S32) thời 
Tiên Đường, Đức Hóa Vương Triệt từng sao đăng 
để bố túc các điểm khuyết thiêu, sau lại mật hết. 
Nay tại trong kho tàng thật chỉ có Bản từ năm Cảnh 
Đức thứ 4 (1007) thời Bắc Tông, vua Chân Tông 
Triệu Hằng ban chiếu sử quán thư hiệu kiểm mà 
tặng đó. Và "Khuông sơn tập” cũng có 20 quyền, 
trong năm Cảnh Đức thứ 2 (1005) thời Bắc Tông, 
từng biên tả lại. Đến trong niên hiệu Minh Đạo 
(1032-1034) thời Bắc Tống, vì Bộ-sủ-giả-hình-bộ 
Hứa Thân mượn, đến nay "Lô Sơn lược ký" và lời 
tựa thơ "Du thạch môn" đều khắc nơi bia đá tại 
chùa, đêu nhân Bản trong tập nói vậy. 

Qua khỏi Am Tranh của Bạch Công đên nữa 
lưng chừng núi có 2 dòng suối phát xuất giữa 
khoảng đá, có tên gọi đó là khe song ngọc, do thiên 

sư Phật-đả-bạt-đả-la tạo lập. Tiếng phạm gọi tên 
Phật-đà-bạt-đà-la, tiếng Trung- -hoa phiên dịch 
nghĩa là Giác Hiên. Thiên sư vôn là cháu chắt nối 
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dõi của vua Cam-lộ-phạm-vương ở nước Ca-duy- 
la-vệ. Năm L7 tuổi, được Sa-môn Cư-ma-la-lợi độ 
cho xuất gia, cùng đồng bạn tập học, cả Đại chúng 
đều phải trải qua thời gian I tháng mà Giác Hiển 
chỉ xem đọc trong Ï ngày, nên Sa-môn Lưu-ma-la- 
lợi ngợi khen là: "Chỉ 1 mình Giác Hiền có khả 
năng địch nỗi 30 người!”. Sau khi vào Trường An, 
Thiên sư Giác hiện cùng Tam tạng Pháp sư Cưu- 
ma- la-thập (Đông thọ) phân chiếc huyền chỉ, Cưu- 
ma-la-thập vì thê mà khuất phục. Thiền sư Giác 
Hiền lại đến Lô Sơn cùng. Viễn Công ở đồng xã. 
Nguyên trước, Thiên sư có mang theo 3 viên Xá- 
lợi của Đức Phật Thích Ca. Nhân đó tôn trí an táng 
tại núi, dự dâng Biểu văn để dựng tạo phù đô. Về 
sau, vua Hiểu Võ Đề (Lưu Tuân 454- 465) thời 
Tiên Tống thỉnh mời Thiên sư Giác Hiền đến ở 
chùa Đạo tràng phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm. Đến 
năm Khai nguyên thứ 14 (726) thời Tiên Đường, 
khố-bộ-lang-trung- -thư-xá-nhân Giang Châu thứ sử 
Lý Nột làm bài ký về Thiền sư Giác Hiền, Lý Nột 
cũng tự xưng là Thiên sư Ngột Ngột, Kim-tử- 
quang-lục-đại-phu. Đồng-châu-thứ- sử-thượng-trụ, 
Quốc-phạm- dương-huyện-khai-quốc-nam trương 
đình Như biên ghi. Đến ngày 15 tháng 7 năm Kỷ 
ty (729) tức năm Khai nguyên thứ l7 thời Tiên 
Đường. Bên cạnh đó, Khác Nhan lỗ Công ghi đề 
tên ôm 600 chữ. Phía bắc của thượng phương có 
sói hồ báo. Xưa kia, Viễn Công cùng các hiền giả 
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trong đông Xã mỗi lúc đến đảnh núi đó thường ĐặP 
hoạn cảnh nước quả xa, ngày khác đến, có hô liên 
nhảy căng trên đá tuôn trào thành dòng suối, tiếp 
đến là các Ngũ Sam (05 cây Sam). 5 cây Sam cao 
lớn tươi tốt cùng hợp ôm chụm, trông nhìn các rất 
cao nguy. Trong thời Nam Đường (?) Tăng Ứng ở 
Tây Sơn từng đến dựng am ở giữa khoảng 5 cây 
Sam. Đến trong niên hiệu Bảo Đại (1121-1124) 
thời nhà Liêu, Vì Nguyên Tông... gặp làm ngũ san 
tập, lưu hành nơi đời, là sách Tang môn đây đủ để 
sử dụng vậy. Nay, Tử... Vẫn hiện còn phảng phất. 
Cam lô giới đàn tại góc Đông nam của chùa. Trong 
khoảng niên hiệu Thái thanh (547-550) thời Nam 
Lương, có Pháp sư Tập giảng kinh Kim quang 
minh tại giữa rừng mà cam lô thâm đượm cây suôt 
3 ngày, nhân đó đến giữa rừng thiết lập Giới Đàn. 
Ở đời tương truyền tại Giang nam có 3 giới đàn mà 
đó là I vậy. Từng vì Tăng phường, mà trông trọt 
luông rau, vị lãng làm đó mộng thấy có thân đội 
mũ trụ vàng rộng đến chèn ép nơi cô họng mà trách 
là làm dơ uề thốn đất giới đàn. VỊ Tăng ây kinh sợ 
đem gạch đá hiện còn ấy mà chuyên dời đến nơi 
khác. Mới đầu, Viễn Công thị tịch, tôn phong thụy 
hiệu là "Biện Giác". Đến năm Thăng Nguyên thứ 
3 (?), cải đôi thụy hiệu là “Chánh Giác Đại sư”, mãi 
đến năm Thái bình hưng quốc thứ 3 (978) thời Bắc 
Tống, vua Thái Tông (Triệu Quỳnh) mới đối 
phong thụy hiệu là "Viên Ngộ Đại Sư", và nơi phân 
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mộ gọi là tháp "Ngưng tịch". Tháp năm giữa 
khoảng Đông lâm và Tây lầm. Bên cạnh đó có 2 
cây sam, Ï cây tại nơi cao, chu vi lớn 27 thước, một 
cây nơi hơi thấp, chu vi 20 thước. Viễn Công thị 
tịch năm Nghĩa Hy thứ 12 (416) thời Đông Tân, an 
táng tại núi đó, bởi đương thời gieo trông tại đó 
vậy. 

Chùa Càn Minh tại phía tây Tháp Ngưng Tịch 
cách hơn trăm bộ. Xưa trước gọi tên là "Tây lâm 
Hưng... ” nay để biến ngạch là "Đạo Tràng của 
Thiên sư Tuệ Vĩnh ở đời Đông Tân". Theo văn bia 
ở Đạo tràng Tây lâm, do Thái-thường-bác-s1-bột- 
hải Âu dương Tuân ở thời nhà Tùy soạn thuật, 
không thây họ tên người biên ghi, nhưng nét bút 
thanh nhã cứng mạnh, ở đời tương truyền là do Âu 
dương Tuân biên ghi vậy, dựng lập ngày 1Š tháng 
I0 năm Đình Sửu (617) tức năm Đại nghiệp thứ 12 
thời nhà Tùy, đại lược là: "Trước có 1ỷ-kheo Đảm 
Hiện vốn giòng họ Trúc, nguyên là I vị tướng tốt 
lành ở thời Ngụy Triệu, Vì Khuông phụ linh nham 
tươi tốt nên đến nương náu nơi sâu xa. Đến lúc thị 
Tịch tức hóa tại Tịch nham. Trước đó có sa di Tuệ 
Vĩnh vốn giòng họ Phân người xứ Hà Nội là đệ tử 
cao túc đứng đâu của T- -kheo Đảm Hiện, thường 
CÓ mùi hương khác lạ vào phòng thật, thú dữ thuần 
quen nơi thêm cấp, tiếp nối làm ngời sáng chư 
nghiệp, dựng lập Am an tịnh thiền pháp. Quang lục 
Hương Tâm dương... phạm đề ở thời nhà Tân tạo 
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dựng ngôi già lam đê hiệu là chùa Tây Lâm. Lúc 
đó là năm Thái hòa thứ 2 (367) thời Đông Tần. Đến 
năm... Thiên (?) thứ 3 thời nhà Lương, có Luật sư 
Tuệ Ấn, đến thời nhà Tùy, có Thiền sư Tuệ Viễn, 
đến năm Đại nghiệp thứ 7 (611) thời nhà Tùy, có 
Pháp sư Đạo Tuy đều gia tâm tu bô đó”. Đên năm 
Vĩnh thái thứ nhất (765) thời Tiên Đường, Nhan 
Lỗ Công cùng Luật sư Pháp Chân leo lên Trùng 
các trông xem, Trương Tăng Diệu đặp họa tôn 
tượng Phật Lô-xá-na. Vua Võ Đề (Tiêu Diễn 502- 
550) thời Nam Lương cùng bức chỉ lụa bát đấy 
cũng đề trên đầu năm bia của Ân Dương Tuân ở 
Trùng các, dựng lập vào năm Đại nghiệp thứ 2 
(606) thời nhà Tùy, đến nay cả 3 vật ây đều mất 
hết. Thiên sư Tuệ Vĩnh thị tịch năm Nghĩa Hy thứ 
10 (414) thời Đông Tân, an táng tại cửa Hương 
Cốc thuộc phía nam khe nước. Đên năm Thái bình 
hưng quốc thứ 3 (978) thời Băc Tống, vua Thái 
Tông (Triệu Quýnh) cũng truy tôn thụy hiệu là 
"Giác tịch Đại Sư", và đề tên tháp là tháp "Thật 
Trí". Phía sau chùa nơi chỗ đất cao, có đình Hương 
Cốc, xưa kia, Vĩnh Công ở tại chủa Tây lâm riêng 
dựng lập am thât ở trên đảnh, mỗi lúc muốn Thiên 
tọa tư duy tức sang ở nơi đó. Trong thật thường có 
hơi khí phảng phât, nhân đó mà gọi tên là Hương 
Cốc. Người đời sau tạo dựng Đình ở trên đó đê 
hiệu là Đình Hương Cốc đề lưu giữ sự tích xưa cũ 
đó. Phía dưới đó có viện Thủy Các. Đến trong niên 
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hiệu Thái Bình hưng quốc (976-984) thời Bắc 
Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) ban sắc tên là 
"Long Giáo”, đó là nơi Đạo tràng của Luật sư Tê 
Lãng trong năm Trinh nguyên thứ 2 (786) thời 
Tiên Đường. Luật sư Tê Lãng thị tịch ngày l6 
tháng 10 năm Trường Khánh thứ 2 (822) thời Tiên 
Đường, hiện có văn bia do Trịnh Tố Hương- người 
thời Tiền Đường soạn thuật, dựng lập ngày mông 
6 tháng 3 năm Nhâm tý (832) tức năm Thái Hòa 
thứ 6 thời Tiên Đường. Đến năm Bảo Đại thứ 8 (2) 
thời nhà Liêu, Nam Đường Bao Quốc Lý định 
Công Từ Cảnh Vận tu sửa lại, Tạng Kinh cũng do 
Lý định Công cúng thế, đều có lời bạt ở cuối. Trên 
vách phía tây kho Tạng Kinh, người xứ Nam 
Đường họa vẽ tôn tượng Tên giả Tu Bồ-đề tự xưng 
là Vương Hàng người lượm củi. Đó là vẻ đẹp xinh 
của thuỷ thạch ở chùa vậy, từ trước người có đức 
cũng là ở hạng kế tại Đông lâm vậy. Khoảng đầu 
niên hiệu Khánh lịch (1041) thời Bắc Tông, ngay 
Đường Sa-môn đại sư Tông Tuệ, Đạo Châu đạt, có 
ngôi Phù Đồ 7 ở tâng câp tại viên Lang giáo. Y cứ 
theo thắng hình của Hương Cốc thì từ trước chùa 
qua câu Thông â ân cách I dặm, đến chợ ở cửa Rừng, 
xưa kia, Sa-môn Trúc Đạo sinh thị tịch an táng tại 
đó. Bởi đời trước rừng sâu cốc tối. Đến trong niên 
hiệu Thừa bình (452) thời bắc ngụy, mở mang làm 
am thất, gặp phần mộ của Thương lữ tại Đông lâm 
còn ấn tảng nơi Thủ trạch. Phía tây đó có thêm đá 
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300 tâng cập, do từ thượng phương mà xuông, qua 
hang Tích thúy, lại phải qua 3 lần nghỉ mới đến 
suôi Thông minh. Suỗi Thông minh là nơi Ấn 
Trọng Kham ở Kinh Châu đến phỏng hỏi Viễn 
Công, cùng nhau đàm luận về chu dịch ở giữa 
khoảng các cây tùng. Ấn trọng Kham biện luận sâu 
rộng, Viễn Công nhân đó chỉ dòng suối mà bảo 
răng: "Sức biện luận của ông như suối này tuôn 
trào vậy". Người đời sau nhân đó mà gọi là suỗi 
Thông minh. Xưa kia, trong "Khuông lô phú" Lý 
Vệ Công nói là: "Viễn Công giảng kinh nghĩa giữa 
khoảng các cây tùng”, và ghi chú là: "Chùa Đông 
lâm có vài sốc tùng, nay hiện còn. Nay tại trên 
suối, có phòng thât mà không có cây tùng nào. Đó 
là nơi chỗ đất xưa cũ vậy". Tiếp đên có Đài Phật 
ảnh, trong "Khuông sưu tập" của Viễn Công nói là: 
“Phật ảnh tại phía nam nước Na-glà-a ở tây phương 
trong thạch thất tiêu nhân xưa trước. Ngày mông I 
tháng 5 năm Nhâm tý 912) tức năm Nghĩa hy thứ 
1§ (phải là năm thứ 8 mới đúng!) thời Đông Tân, 
nhân có Thiền sư người nước Kê Tân cùng Đạo sĩ 
Luật học ở nước Nam đồng tạo lập Đài ây. Phỏng 
Tượng vốn tại núi nhân dấu vết kỳ đặc, sự thật tuy 
thành, nhưng do người thợ mà công làm chăng 
thêm. Đến như tại năm Tinh Kỷ Xích Phân nhã 
trinh, đến thành hư Thái Âm, ngày mông 3 tháng 9 
mới nghiệm rõ, riêng khắc ghi bài Minh ở đá. 
Mạnh Giang Châu hoài Vương biệt giá Kiều Chi 
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Trương thường thị đã Ấn. Thời nhà Tân có An ấn 
mao hoàng môn tu chi Tông â ân sĩ Bính mạnh tán 
ly, Mạnh Tư mã (khuyết thiêu tên 2 người), Ân 
Chủ Bộ úy Phạm hiểu liêm duyệt chi Vương Sâm 
Quân Hoàng hoàng dạ, v.v.. . đêu có thơ phú minh 
văn tán thán, Viễn Công cũng có 5 bài Minh nói vê 
Phật Ảnh ghi chép tại Cao Tăng truyện. Lưu Di 
Dân cũng có bài Tán bạch: "Đồ Cảnh Vân phô bảy 
rực rỡ, Ảnh sánh ngang băng đứng đầu tạo dựng, 
Quất Công Lý hợp mà sự không người". Vận Lý 
Ung có bài Ký răng: "Ảnh... từ tây phương lại, Xá- 
lợi hóa phương đông, hoặc tháp vạt nơi đât, hoặc 
sáng soi giữa trời". Ảnh Đô... tức là Ảnh vậy, Xá- 
lợi nghĩa là do Sa-môn Bạt-đà-la ân tàng. Đài ây 
do Chư Tăng ở chùa nghĩ nhớ mà tạo dựng vậy. Và 
chùa ấy cũng là ngôi chùa xa xưa của Lô Sơn vậy. 
Từ trong khoảng niên hiệu Khai nguyên (713-742), 
Nguyên Hòa (806-821) thời Tiên Đường trở lại, 
mãi đến trong niên hiệu Bảo Đại (1121-1124) thời 
nhà Liêu, niên hiệu Hiến Đức (954- 960) thời Hậu 
Chu (trong Ngũ Đại), Bia Chí của các vị Văn Sĩ, 
ca vịnh của các người tham quan ghi đề loan lỗ vẫn 
hiện còn. Nay đây ghi đề danh mục ở chương sau. 
Trong niên hiệu Đại Trung (847-860) thời Tiên 
Đường, Viễn Công với Thụy hiệu được truy phong 
là "Biện Giác Pháp sư", Bùi Hưu ghi viết. Trên 
bảng ở vách tường phía Đông điện Quán Âm có 
uyền lăng Hồng giai mô phỏng, Trương Tăng Diêu 
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họa tôn tượng Cư SŸ Duy ma trong năm Đại trung 
thứ 11 (857) thời Tiên Đường. Ngoài ra còn có các 
bức họa trên vách tường cũng phi tả trong khoảng 
các niên hiệu Đại trung (547-860), Quảng Minh 
(880-881), Hàm thông (674-874), v.v... thời Tiên 
Đường. Tuy nét bút thế tục mà các thợ vẽ ở thời 
gân đây không thể sánh kịp. Văn bia ở Viện Pháp 
Hoa Tư Thánh, Tăng Tế đã biên ghi, lại có tôn 
tượng băng đồng của Minh Hoàng, Trưởng giả Lý 
thông Huyền đô tả chân hình, đêu là vật cũ đời 
trước. Đến trong thời Bắc Tông, cải đối biển ngạch 
hiệu chùa. Từ Huyễn thường thị đích thân viết 6 
chữ "Triệu" Thái Bình Hưng Quốc Chi tự", nay 
đều ấn tàng vậy. 

Xưa trước tương truyền, tại chùa có pháp y ca 
sa của Viễn Công, tức nơi Nhan Công Kính lễ, 
pháp y Tăng- già- lê đến nay đã cũ mục, và có giày 
da của 2 tôn giả Phật-đà-da-xá, Tạ Linh vận phiên 
dịch kinh bối tên là Diệp có 5-06 mãnh, ngoài ra 
đêu mất hết vậy. Trong văn bia, Lý Ung phi là: "La 
thập thiết đặt bình tắm ấy, khéo cùng 2 cửa, Diêu 
Hoăng phụng thờ tôn tượng khắc chạm, công hết 5 
năm”. Sự tích cũng đây đủ tại Cao tăng truyện, năm 
tháng thời đại dần xa, nên không hiện còn. Trong 
thơ Quán Hưu, Thuyền Nguyệt nói là: 

“Bức họa của Lô Lăng già rêu mọc tràm 
hệt 
Văn bia của Ân trọng Kham mưa giọt 
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thủng xuyên ”. 

Quán Hưu là Ï người cự phách trong khoảng 
niên hiệu Thiên hưu (904-909) thời Tiên Đường, 
sông cách nay hơn 150 năm, Chư Tăng ở trong 
chùa cũng không biết, cảnh vức bèn tại trong chốn 
huyên náo. Đến đầu niên hiệu Khương định (1040) 
thời Bắc Tổng, Quận thú Điền Du hỗ trợ Chư tăng 
ở chùa cải táng tại bên tả tháp Ngưng tịch. Theo 
"Cửu Giang lục” nói là: "phía nam Câu thông Ấn 
có ngọn núi Kim Sư tử. Phía trên có 3 ngôi mộ Lan 
nhã, dưới ngọn núi có đường sách Cốc". Nay 
đường sách Cốc hiện còn, ngoài ra đều đã mất hết. 
Về phía tây Cầu Thông Án cách 1 dặm có miễu 
Khuông Quân. Theo "Tâm Dương Ký" nói là: 
"Xưa kia vua Võ Đề thời nhà Hán (?) đi tuân 
phương nam, đến đền thờ gọi là núi, hỏi: "Lô Quân 
là Thân gì?" bác sĩ đáp răng: "Xưa kia, Khuông tục 
đặc Đạo tại đây”. Mới ban tặng hiệu là "Đại Minh 
Công'. Đến năm Thiên bảo thứ nhất (742) thời 
Tiên Đường, vua Huyện Tông (Lý Long Cơ) mới 
ban chiêu tạo dựng đến thờ. Từ chùa Tây lâm về 
phía Đông cách 5 dặm đến am Hương thành, bên 
cạnh am Hương thành có am Quản Ẩm, tiếp đến 
có am Đông, cách am Đông xuông I dặm có am 
Quảng tế, lại cách nữa dặm có hang Thánh Tăng, 
cách hang Thánh Tăng 2 dặm là đến am Thạch 
Bồn, từ chùa Tây lâm về hướng Đông nam cách 5 
dặm là đến Viện Hạ hóa thành, cách Viện Hạ hóa 
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thành 3 dặm là đến am Hộ Quôc, cách am Hộ Quốc 
I1 dặm cũng đến am Thạch Bồn. Thạch Bồn (bồn 
đá) tại trên núi, không. phải do đục đá làm thành, 
trong Bồn có dòng suôi nước trong mát, năng hạn 
không bị khô cạn. Từ thạch bồn lên trên nữa dặm 
đến am Bảo Dư. Bên cạnh đó cách nữa đặm có am 
Đại Sư và tiếp đến là viện Thượng Hóa Thành, 
cũng do Viễn Công tạo dựng trong khoảng niên 
hiệu Nghĩa Hy (405-419) thời Đông Tân, là nơi 
Trân thượng thư thứ ở thời Bắc Tống lúc mặc ảO 
vãi nâu du đến đó vậy, con của Thượng thư Trân 
Thứ là Cung Công lúc chấp chính có xin ban sắc 
ngự thư độ lãng, nay hiện có nhà đến thờ của 
giòng họ Trân có 3 cột mốc dời chùa v.v... trong 
khoảng niên hiệu Bảo Đại (1121- 1124) thời nhà 
Liêu, do người khéo giỏi việc tốt khắc p1, thơ 
"Đến chùa Đại Lâm" của Bạch lạc Thiên, đều xếp 
đặt thứ tự trước sau, Đá hỏn nơi tường vách phòng 
ốc. Phàm những người đi đến nơi chùa Đông lâm 
và Tây lâm, trông nhìn lầu các của thượng hóa 
thành ân náu trong ráng mây, có như tranh vẽ. Từ 
chùa Đông lâm đi tắt đến, còn lâu hơn nữa ngày. 
Đã đến Hóa thành thì chư Tăng ở đó hắn hỏi khách 
răng: "ngày sau còn lên núi nữa chăng?”. Bởi qua 
Thượng Hóa thành đường núi hiểm nguy, khoảng 
giữa thường thường không thể gá kiệu trên vai. 
Thắng lên I0 dặm, giữa đường qua đá Kê quán, 
tiếp đến đá Tứ Vọng, tiếp đến đá Tả du, tiếp đến là 
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ngọn núi Hương Lô. Cả sơn nam và sơn bắc đêu 
có hình tròn cao vót đó thường tỏa hơi mây, đôi lây 
hình voi mà gọi tên vậy. Lý Bạch có lời thơ rằng: 
“Trởi soi Hương lỗ sinh khói đá 
Xa nhìn thắc nước treo dòng đài”. 

Tức là nói về ở Sơn Nam vậy. Và, Mạnh Hạo 
nhiên có lời thơ răng: 

"Chiếu Quê. vải ngàn dặm 
Thích núi đêu chưa SặP 
Nương thuyễn hé Tám Dương 
Mới thấy núi Hương Lô". 

Tức chỉ ngọn núi ở đầy vậy. 

Từ chùa Đông Lâm thăng xuống dưới, qua 
ngọn núi Hương Lô đến viện Phong đánh. Bên 
cạnh viện có tảng đá bằng phăng rộng lớn, trông 
nhìn xuống dưới là khoảng không gian rỗng thoáng 
không, vật gì ngăn cách. Trong "Sơn Ký", Trương 
Dã nói là: "Tại Phong Đảnh có tảng đá lớn, có thê 
ngôi được vài trăm người. Tức là nói về ở đó vậy. 
Dưới Phong đảnh có hang Tàng Kinh, tức kinh ở 
chùa Đông lâm được cất giấu trong khoảng niên 
hiệu Hội Xương (841-847) thời Tiên Đường. Có 
nên móng am Quảng Đạo thời Nam Đường. Từ 
Phong đảnh về phía nam cách 10 dặm có am 
Hương Tích. Qua am Hương Tích trông nhìn 
xuống ngọn núi Ngũ Lão, trông thạch tinh rơi trong 
nước như cái chén úp. Thắng xuống dưới núi cách 
20 dặm thì phía nam của núi là khe Lâu Hiên, phía 
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Đông là nguôn Vạn Thọ, đường đi rât hiểm trở, 
hiểm người đi đến đó. Tháng 9 năm Hy ninh thứ 4 
(1071) thời Bắc Tống, Tôi cùng vài Đạo nhân ăn 
cơm tại Phong đảnh rôi theo đường am Hương tích 
mang sách chống trượng mà xuống đến khe Lâu 
hiển thì trong một ngày đêm vậy. Trước Viện 
Phong Đảnh có ao Tích Xà hành giá Âm ngưu. 
Mới đầu, Viễn Công đến ở Lô sơn, có lãm nhiêu 
trùng rắn. Hành giả, không biết là người xứ nào, 
thường theo hâu Viễn Công, khéo gIỎI xua đuôi 
răn, vi thê mà rắn đi hết nên xưng gọi là "Tích Xà 
hành gIÁ, thường canh cày tại Phong đảnh có 
ruộng của Tích xà hành giả. Thửa ruộng rồng 
phảng phất có thê biện rõ, nay không người canh 
cày. Có thuyết nói là: Bởi do thân núi, nên đến nay, 
núi tuy cao sâu. Tiêu Tô là người khéo giỏi săn băn 
không nghe lo sợ độc hại của trùng răn. Người ở 
trong núi nói: Tại núi có Ï con hồ cũng chưa từng 
làm thương hại người, sau giảm vảo trong đất có 
lúc chỉ thấy dấu vết đi, mọi người cho đó là hỗ đI 
rảo núi, hoặc là khách đạo vân du đến núi. Việc ây 
sợ can thiệp đến sàm tiếu ghét ganh, cũng gọi đó là 
hồ đi tuần quanh núi vậy. Cách Phong đảnh 5 dặm 
là đến chùa Đại Lâm, nay gọi là chùa Bảo Lâm, do 
thứ sử Tiêu Cương tạo dựng trong năm Thiên giảm 
thứ 2 (503) thời Nam Lương, sau đó bị hư phê, đến 
đều thời Tiên Đường mới tạo dựng lại, nên có 
"Phục Tự Ký" do Ngu thế nam soạn thuật. Xưa 
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trước có am Bình Vân, nơi vườn cây trái của Pháp 
sư Tuệ Viễn hư phá tạo thành nền móng chùa. Tích 
Xà hành giả an táng phần mộ của ngư đêu tại nơi 
đảnh cao tuyệt, mà trái lại rộng dài suốt thông 
chắng biết đên điểm cùng cực. Xưa kia, Tạ Linh 
vận lên tuyệt đảnh, trông thây các núi cao nhọn mà 
làm thơ răng: 

"Eo hẹp bông nhiên mờ 

Đường phẳng đã bít liên 

Gò núi có chất chồng 

Qua lại không dấu vết 

Đếm ngày mở nhật nguyệt 

Đông hạ sương tuyết ngưng ". 

Chánh là nói về đó vậy. Lại nữa, Bạch Lạc 

Thiên có bài thơ nói về chùa Đại Lâm là: 
"Tháng tư nhân gian hoa cỏ hết 
Chùa múi hoa đào mới nở đã 
Buôn hận xuân về không chỗ kiếm 
Chăng biết đưa vào lại trong đây". 

Và, nơi lời tựa bài thơ ấy nói là: Tôi (Bạch Lạc 
thiên) cùng Nguyên Tập hư, Phạm Dương, Trương 
Duẫn Trung ở Hà Nam, Trương thâm chỉ ở Nam 
Dương, Tông úc, An định, Lương tất, Phạm 
Dương, Trương Trì ở Quảng Bình, Sa-môn Pháp 
Diễn, Trí mãn, Sĩ Kiên, lợi Biện, Đạo Thâm, Đạo 
Kiến, Thần Chiếu, Vân Cao, Tịch nhiên, Tức Từ 
v.v... ở chùa Đông lâm, cả thảy có L7 người, từ Am 
tranh, chùa Di ái vân du khắp chùa Đông lâm Tây 
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lâm, đến Hóa thành, dừng nghỉ tại Phong đảnh, lên 
núi Hương Lô, dừng nghỉ đêm tại chùa Thiên Lâm, 
đến chùa Đại Lâm xa cùng cực, là nơi dấu chân 
người hiếm bước đến. Quanh chùa có nhiều dòng 
nước trong mát, đá xanh, tùng thập, trúc gây. 
Trong chùa chỉ có bảng phòng ô ôc sử dụng bằng ĐÔ. 
Chư Tăng đêu là người xứ Hải Đông, nÚI CaO đât 
sâu, thời tiết cùng tuyệt muộn màng. Khi ấy đang 
là tháng 4 mà như trời tháng giêng tháng 2, đào, lê 
mới đơm hoa, cỏ khe còn non ngắn. Người vật, khí 
hậu khác hắn so với nơi bình địa tụ lạc. Mới đầu 
đến mà hoảng nhiên, như tạo lập riêng 1 thế giới 
MỚI. Thế rồi trồng xem quanh vách tường phòng 
ốc, thấy văn cú họ tôn 3 người: Tiêu lang trung tôn, 
Ngụy lang trung hoăng và Lý bố Khuyết bột. Tôi 
cùng đông bọn Tập Hư, v.v... tán thán và nói răng: 
"Đây thật là cảnh thứ nhất của Khuông Lô". Đi 
bằng đường ngựa trạm đến cửa núi, từng không chỉ 
lộ trình nữa ngày. Từ thời các nhà Tiêu, Ngụy, Lý 
(Nam Lương, Bắc Ngụy, Tiên Đường) mãi đến nay 
đã 200 năm, vắng bặc, không người kế tiếp. Ôi! 
Thật là danh lợi dẫn dụ con người vậy". Hàn thối 
Chi có đề về chùa Tây lâm, nên trong nhà xưa cũ 
của Tiêu lang Trung có lời thơ răng: 

"Lang có con gái hay truyền nghiệp 

Bách Đạo không con già giữ nhà 

Chợt đến Khuông Sơn nơi từng ở 

Bao hàng lệ buôn rơi khói mây!" 
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Và ghi chú là: Công có người con gái xuất gia 
làm vĩ, tại Giang Châu, nay người hay giỏi việc phì 
trên bảng bài thơ ây. Trong "Hàn tập" ở chùa Tây 
lâm, không có tên Tiêu Lang trung, hoặc nghi đó 
là Tiêu Dĩnh Sĩ chăng phải vậy. Tiêu Dĩnh Sĩ khôn 
cùng trở ngại chắng đạt, chánh gọi đó là Tiêu lang 
Trung Tôn vậy. Phàm cảnh của Phong đánh, chùa 
Đại Lâm, Bạch Công nói tả rất đầy đủ vậy. Trong 
tháng 9, Tôi thường đến chùa Đông lâm, Tây lâm, 
năng mùa thu chưa thể liền lia bỏ quạt. Ngày hôm 
sau đến chùa Đại lâm, dòng suối ngưng đóng thành 
băng vậy. Lại trong tháng 3 cũng từng đến núi, đào 
lê vút lạnh, mâu đan hé nở, đông như Dữ Công 
trông thấy vậy. 

Cách chùa Bảo Lâm I dặm là đến ngọn núi 
Trịch bút, dưới ngọn núi ây gân hang hóc lớn, các 
ngọn núi cao vót, không thê nói được về hình trạng. 
Xưa kia, Viễn Công chê tác Niết-bàn kinh sớ, ở tại 
đó mà sớ thành nên lấy đó mà gọi tên ngọn núi ây. 
Giữa khoảng các ngọn núi ây có I ngọn tên là Đài 
Văn-thù, tức là xưa kia cất giấu tôn tượng Văn- thù 
bèn mất tại núi ấy vậy. Cách ngọn núi Trịch bút I 
dặm là đến hang Phật thủ. Tại đó dùng đá làm thất 
có thê dung chứa được trăm người. Bên cạnh đó 
dòng suối, nhân dùng đá làm cừ. Phía trên hang, có 
đá lớn nép nghiêng như ngón tay, nên gọi là Phật 
thủ (tay Phật). Ở thời vua Nguyên Tông: Nam 
Đường, có Tăng Hành, nhân ở tại hang đó suốt 30 
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năm, chế tác "Hoa Nghiêm biệt luận" 10 quyền, 
vua Nguyên Tông (2) ban chiếu mời gọi mà chắng 
đến. Cách hang Phật thủ 3 dặm là đến viện Thiên 
Trì, còn Ï tên gọi là ao La-hán, ao tại trên đảnh núi, 
tuy nắng hạn rất lắm mà chăng khô cạn. Trương 
Cảnh có lời thơ răng: 

"Nếu dùng hình núi cốt người đây 

Ao này nên hợp là Nê-hoàn ”. 

Mọi người lây đó làm câu đích xác. Từ đó về 
phía tây có hang La-hán-bả-châm, Tảng đá nơi Đệ 
tứ tô tọa Thiên, đình Văn-thù. Ở đời tương truyền 
là nơi ở của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi là tại núi Ngũ 
Đài ở Đại Châu. Mọi người đi đến đó thường luôn 
thấy mây Đâu-la-niêm, Viên quang vũ sắc, trong 
ảnh sáng ây có các tướng Bỏ-tát và Sư tử. Tại núi 
ây tương truyền có tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi xưa cũ. Gân đây, khoảng trong niên hiệu Hoàng 
hựu (1049-1054), Trị Bình (1064-1068) tới Bắc 
Tống. trở lại. Mọi người ghi chép thấy. ở đình ấy 
thật lắm nhiêu vậy. Từ viện Thiên Trì về phía nam 
xuống núi cách I dặm, có tháp Thiền sư Long. 
Thiền sư tên là Trí Long, người xứ Kim Châu. 
Trong niên hiệu Bảo Đại thời Nam Đường (2) được 
truy phong thụy hiệu là "Chứng Chân Đại Sư”, 
tháp hiệu là Viên Trí, còn Ï tên gọi là Đài Vọng 
Tiên, lại còn tên gọi là Đá định tâm. Phàm đến đó 
đêu có thê trông nhìn xuống dưới khoảng không 
thoáng rỗng muôn dặm. Hang Tân la tại dưới đó 
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cách khoảng 2 dặm, giữa khoảng nham thạch, có 
thể che chăn gió mưa, cũng có dòng suối sâu tối, 
có thê cung cấp để nâu dùng gội rửa. Xưa kia có vị 
Tăng người xứ Hải Đông ở đó, nên xưng gọi là 
hang Tân la. Từ đó về phía Đông cách 2 dặm, có 
đài Thập bát hiên giả, bằng phăng thoáng rộng có 
thể ngồi được hơn 10 người. Thập bát Hiên giả tức 
chỉ từ Pháp sư Tuệ Viễn trở xuông có cả thảy 18 
người. Từ Viện Thiên trì thăng xuông núi cách 15 
dặm, có cốc đồng tên là Cẩm Tú. Theo "Cựu lục" 

nói là: Trong Cốc, hoa kỳ cỏ lạ, không thế nói thuật 
hết, vào khoảng tháng 3 tháng 4, sắc màu Hồng tía 
trải khắp đât như đắp trùm gầm lụa, nên gọi tên 
như thê. Nay, giữa khoảng núi, phòng sâu hiện nhỏ 
luôn luôn gieo trông thùy hương. Ở Quán Thái 
bình, chùa Đông lâm rất lắm nhiêu, hoa ấy sắc màu 
tía mà hương thơm mạnh dữ, các thứ hương cỏ 
thơm chăng thê sánh băng. Mới đầu mọc hoang dã 
nƠI rừng sâu cỏ dại. Người ở núi nghe mùi thơm 
ấy mà được trồng tỉa gập bội, chỉ trong vài năm thì 
rât tươi tốt, nay chuyên dời đôi bán khắp trong 
thiên hạ, đều xuất phát từ núi ây vậy. Nguôn nước 
Côc đó phát xuất từ trong Cốc. Bên cạnh nguôn 
nước Câm tú có am Song Long, tiếp đến là am 
Quảng Phước, tiếp đến là am Tôn thắng, tiếp đến 
là am Bảo Ninh, trước phía tây am Bảo Minh có 
cửa đá. Nguôn nước phát xuất giữa khoảng cửa đá, 
về hướng đông cùng hợp với dòng nước của Cốc 
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Câm Tú, dòng đô về hướng tây cách 50 dặm tức 
vào sông Bồn. Từ am Song Long đến am Bảo Minh 
có 4 am, cùng trông thấy nhau không quá trăm bộ, 
đồng tại giữa khoảng 2 khe nước. Tạ Linh Vận 
trông nhìn cửa đá có lời thơ rằng: 

“Nứi cao cách giữa trởi 

Sườn đài cắt ngàn dặm 

Trong khe xanh, gà gáy 

Giữa mây trăng vượn kêu ". 

Theo "Viễn Công Ký" nói là: "Phía tây có cửa 
đá, ở trước tợ như 2 cánh cửa, vách dựng đứng cao 
hơn ngàn nhận, và là dòng thắc đồ vậy". Lại theo 
"Sơn Ký" nói là: "Mới đâu vảo rừng vượt qua 2 
cánh cửa. Có nghĩa là dẫm bước lên nên móng ây, 
vượt lên hơn 10 dặm, mới ra ngoài rừng xoay bước 
bèn được tâng lớp núi cao. Theo hướng đồng, trông 
nhìn đến Hương lô, đẹp xinh hơn hăn các dòng. 
Theo hướng bắc nhìn đến Cửu Cang, mất theo 
dòng thân trông xem. Qua đó chuyền thấy đường 
nhỏ hẹp mà hợp sức cùng tiễn tới, lại trải qua vài 
trăm bộ mới đến Vĩnh lãnh, Tích thạch, Phiên phụ, 
Sương ngạc, Tương Thừa, sau đó mới men vịnh 
cành mềm yêu vượt đường cao vót. Chân biêng 
lười thân hình mỏi mệt, chỉ đến được Cô Tùng. 
Phía dưới đó có tảng đá có thể ngồi được 10 người, 
đến rừng tùng còn khoảng 14-15 dặm. Đã đến, mới 
tựa bên mé rừng dừng nghỉ trên đảnh rùa, trông 
nhìn trong 4 đảnh núi như nhìn ở lòng bàn tay vậy. 
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Chưa đến rừng Tùng lại có đá treo rơi rớt xuông 
dưới từ từ khiên người lóa mắt. Nguôn thác đỗ là 
mở đầu của 3 nguôn. Phía trên đó có 2 tảng đá gân 
giữa hư không, như sắp rơi xuống mà chưa rơi. Bên 
cạnh có thât bàn quanh co, vách đá dựng đứng 
ngàn nhận, rừng xanh trải khắp sườn, muôn thứ 
tiêng cùng vọng hương để sót âm thanh lại giữa 
hang núi, như dứt tuyệt mà có nghe. Đứng chốc lát 
tợ như cảnh xa mờ, khí vật sâu vời lượng â ấy nên 
vậy. Trên đây đêu nói về cảnh trí ư thắng của Cửa 
Đá. 

Nay lại, từ am Bảo Ninh men theo khe suỗi về 
hướng đông mà đi qua ngọn núi nhỏ. Người đời 
gọi đó là đảnh núi Tân Phụ, cách 3 dặm mà gần. Ở 
hai phía nam bắc có ngọn núi Thạch trụ và ngọn 
núi Thiết Hang, dòng thác treo cao đồ Xuông phía 
trước là Long Đâm. Trời sắp mưa, mây vật chưa 
có gì chắng ra. Trông nhìn thăng phía trên chánh là 
Đài thập bát Hiền giả. Dưới ngọn núi Thạch trụ có 
nên móng am, trong những năm gân đây vì khe 
nước phá hoại nên không có người ở. Các hiền giả 
xưa kia vân du đến đó, lây đường tại đó đề lên tuyệt 
đánh. Người đời nay qua ngọn núi Thạch trụ không 
ai đến đó. Từ am Bảo Ninh cách 5 dặm đến am 
Phước Hải, cách am Phước Hải 2 dặm đến am 
Tường Vân. Am Tường Vân là thư đường của Điển 
Hoảng thời nhà Tấn, nay theo địa danh gọi đó là 
nguôn thư đường, phía trước có sườn núi Hương 
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tượng, vê phía băc gọi là đường Thông A Na, bên 
trong có nên móng chùa A Na. Xưa trước tương 
truyền ở giữa khoảng núi có lúc có người nghe 
tiếng Phạm Chuông. Chùa ân không thây. Bên 
cạnh cách nữa dặm có hang La-hán. Theo "Sơn 
Ký" của Viễn Công nói là" "Có... phu thấy người 
đắp mặc y phục Sa-môn, vượt giữa hư không mà 
lên thắng trên. Xoay thân mình ngôi trên yên, giây 
lâu, củng với hơi mây đồng ân mất. Đó hăn là 
người Đặc Đạo vậy, cũng gọi đó thuộc loại chủa 
La-hán vậy. Núi sâu đất linh, chỗn vườn nhà của 
các bậc Thánh hiển, chăng lây làm quá vậy”. Từ 
am Tường Vân cách § dặm là đên am Nguyệt luân, 
bên cạnh am Nguyệt luân có Linh..., cách Linh 
tuyên 7 dặm đến am Báo quốc, cách am Báo quốc 
[ dặm ra đường Quan... ngựa trạm cam tuyên, lại 
cách 5 dặm là đến thiền viện Sùng Thắng, xưa 
trước gọi là Đạo tràng Quán âm Viên thông. Mới 
đâu thiết đặt tạo dựng trong năm Càn Đức thứ 6 
thời Nam Đường (?), ban sắc mời Sa-môn Duyên 
Đức người xứ Đông Ngô đến ở đó và sắc ban hiệu. 
Thiên sư Đạo Tế thị tịch, an táng tại ngọn núi phía 
Đông của Đạo tràng Viên Thông. Nay gọi đó là 
Viện Quảng Phước, cách Đạo tràng Viên Thông 2 
dặm, vì Tráng quán của Đạo tràng Viên Thông 
giáp trùm ở Sơn bắc chắng giảm, và Quy Tông của 
Sơn nam, đất ruộng mâu mỡ, thường năm vào gấ 

bội, dòng nước Thạch cứ dài hơn 250 trượng. Ở 


SỐ 2095 - LÔ SƠN KÝ - GHI VẺ LÔ SƠN, Quyền 1 1671 


đâu nguôn nước có đình Thanh âm, nhưng đó là 
chùa vậy, riêng không 1 người nảo từ xưa đến nay 
ghi đề thơ vịnh văn bia khắc ghi. Trong niên hiệu 
Càn Đức (2) ban thư chiếu Duyên đức có 4 lá, binh 
thư thời Tống Tê đơn giản có ö bức. Tân-vương- 
cảnh-toại Thư, Bách-thăng-quân-tiêt-độ-sứ Vương 
sùng văn thư, và 3 Pháp y áo nạp của Thiên sư Đạo 
Tế đều cất tàng tại viện Quảng Phước. Từ viện 
Quảng Phước trở lên đều thuộc về Giang Châu 
V.V... 


GHI VÈ LÔ SƠN 
QUYÊN 2 


CHƯƠNG III: NÓI VỀ SƠN NAM 

Từ Đạo tràng Viên thông cách 20 dặm đến Cốc 
Khương Vương, Quán Cảnh đức, xưa trước gọi là 
Quán Khương Vương. Vào trong. Cốc đi ngược 
dòng suối 5 dặm đến viện Long tuyên. Lại cách 20 
đặm có Thủy liêm (rẻm nước), suôi bay tràn khắp 
hang mà phía dưới có khoảng 20-30 dòng, về chiêu 
cao không thể tính biết, về mặt rộng có hơn 70 
thước. Theo Lục Hồng tiệm Trà Kinh từng xếp rèm 
nước đó là đứng đâu trong thiên hạ. Xưa trước 
tương truyền là: Khương Vương ở nước Sở bị 
Vương Tiên tướng nhà Tân đuôi đến cùng quấn, 
bèn nép trồn trong Cốc đó, nhân Khương Vương 
ân trồn tại đó nên gọi là Cốc Khương Vương, xem 
về văn bia khắc chữ đêu nói như thê, nhưng xét cứu 
thì chăng phải vậy. Khương Vương TRƯỜI nước SỞ 
rõ ràng sông trong năm 28 của Lỗ Tương Công 
thời Xuân thu, và là Quân vương của Tông Lỗ 
Trịnh Hứa, đưa an táng tại ngoài cửa phía tây. Các 
Đại phu nước chư hâu đều đến nơi phần mộ đó. 
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Bây giờ nước sở mới mạnh, cách Vương Tiểu Lỗ 
phụ sô diệt nước Sở đến 326 năm. Khoảng thời 
gian đó không lẽ lại có Khương Vương khác? bị 
mất nước mà ân trôn nơi Cốc núi, hoặc là con cháu 
của Khương Vương cũng chưa thật rõ biết. Xưa 
trước, nên móng Quán năm tại trong Côc. Đến năm 
Đại Đồng thứ 2 (536) thời Nam Lương, do Đạo Sĩ 
Trương pháp thí tạo dựng, đến năm Khai Hoàng 
thứ 10 (590) thời nhà Tùy có Đạo sĩ Định Huyện 
Chân là người có khả năng nhiệp phục quỷ thân, 
bèn dời miêu ngựa đồng đến trong Cốc, và tạo 
dựng Quán ở chỗ ngày nay. 

Từ Quán Khương Vương về phía tây cách nữa 
dặm có am Đại Minh. Từ am Đại Minh đến am Ty 
Lô, am Trường Hưng đều cách xa khoảng 2 dặm. 
Từ Quán Khương Vương về phía nam cách 5 dặm 
lại có am Càn thọ, cách am Càn thọ 2 dặm đến viện 
Nhân Vương. Từ viện Nhân Vương đến viện Tịnh 
tuệ cách 7 dặm, từ Quản Khương .Vương theo 
đường quan đi 15 dặm cũng đến thiên viện Tịnh 
Tuệ. Viện Tịnh Tuệ xưa trước gọi là viện Hoàng 
long linh thang, có suôi ấm nóng quanh năm phun 
trào, làm mùi vị của Đan hoảng phút chốc chín mùi 
sinh vật. Những người mắc bệnh ghẻ lỡ tăm băng 
nước đó thì được lành khỏi. Núi Hoàng Long tại 
phía nam Lĩnh Thang, cũng là Ï ngọn núi riêng biệt 
của Lô Sơn. Từ đó vê phía nam cách 10 dặm cũng 
có Quán Thanh Hà, từ Linh Thang về phía Đông 


1674 SỬ TRUYỆN 12 


cách 2 dặm. Bên cạnh đường có "Đài Tạ Khương 
lạc Kinh". Lại cách 3 dặm qua nguôn Lật lý, có đá 
Đào lệnh Túy. Đào lệnh tên là Tiêm, tự là Nguyên 
Lượng, hoặc có thuyết nói tự là Uyên Minh. Năm 
Nghĩa Hy thứ 3 (407) thời Đông Tấn, làm Bành 
trạch lệnh mà nói là: "Tôi sao có thể làm được 5 
đâu gạo, chiếc eo cho con nhỏ ở làng quê!" mới bỏ 
đi, làm bài phú Quy khứ lai. Trong Tấn thư nam sử 
có bản truyện, ở nơi giữa khoảng 2 núi tại Lật Lý 
có tảng đá lớn, ngửa mặt trồng nhìn như dòng thác 
treo, Dãng phắng rộng lớn có thê ngồi được hơn 10 
người, Nguyên Lượng tự dùng rượu phóng túng, 
nên gọi là Túy Thạch (Đá say). Từ nguôn Lật Lý 
cách 3 dặm đên Thiên viện Thừa Thiên quy Tông. 
Năm Hàm Khương thứ 6 

(340) thời Đông Tân, Ninh Viễn Tướng quân 
Ciang Châu thứ sử Vương Nghĩa chi đặt lây nơi 
Phạm tăng tôn giả Na-liên-da-xá I tên là Đạt- ma- 
đa-la, nên có ao nước Thạch Quân. Đến đầu niên 
hiệu Bảo lịch thời Tiên Đường (825), Sa-môn Trí 
Thường ở tại đó, mới làm l chùa rất hưng thạnh 
thiền pháp. Trong khoảng niên hiệu Đại Lịch (766- 
780) thời Tiền Đường, Sa-môn Trí Thường đắc 
pháp ở Thiên sư Đạo nhất tại Giang Tây. Thiên sư 
Đạo Nhất vốn giòng họ Mã, nên trong Tăng sử 
xưng gọi là Mã Tổ, mặt Sa-môn Trí Thường có 2 
tròng ngươi, dùng thuốc độc tự áp thoa vào đó 
khiên vành mặt đêu đỏ, nên người đời xưng gọi là 
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"Xích nhãn quy tông” Giang Châu thứ sử Lý Bột 
cùng Sa-môn Trí Thường hỏi đáp nói năng, hiện 
chi chép đây đủ trong “Cảnh đức truyền đăng lục". 
Tại đó đất đai cây côi rất tươi tốt, thật đáng suốt 
trùm ở Sơn nam. Ngọn núi Kim luân, ngọn núi 
Thượng Tiêu Chánh ở phía sau đó, hai bên quanh 
co lần lộn, thế mặt phẳng băng xa. Xưa kia có 
người bói đoán nên móng đó là "Núi â ây có thế chim 
Loan Day liệng triển chuyên g1ÚP. Phía Đông Thiên 
viện có dòng nước xưa trước gỌI là khe suôi Loan. 
Trên khe có câu, phía tây khe có Thạch cừ và dòng 
suỗi đài hơn 200 ' trượng, nhân nước làm thành bậc 
đá, khơi vườn trồng rau, quy mô khí tượng đều rất 
khả quan. Hai bên ngọn núi Kim luân có kiếng đá, 
ân hiện không thời gian nhất định, sáng nhặn như 
gương soi. Mùa hạ năm Hy Ninh thứ 5 (1072) thời 
Bắc Tông, có vị khách vân du đến Quy Tông, trở 
về nói với tôi răng: Ngày nay tại trên cửa chùa, 
thây kiếng đá ở ngọn núi Kim Luân, chư tăng Ở 
chùa bảo là có người từng ở đã vài năm mà chưa 
hệ thây" . Ngọn núi Thượng Tiêu, Kiệt nhiên rất 
cao, tức nơi Tân thỉ Hoàng, (Doanh Chính 246-209 
trước tây lịch) lên đến đó và nói là " củng tương tiệp 
với Tiêu Hản” vậy, nhân thế mà gọi tên như vậy. 
Ở thời nhà Trần Thái bộc Khanh Lưu San có lời 
thơ răng: 
"Thì Hoàng ngắm vũ trụ, 
Hán để lên Tỉnh Chiêu ". 
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Tức là nói vê đó vậy. Ở đời tương truyện: ngay 
nửa ngọn núi như có thạch thất. Bên trong có văn 
tự, nói là do Hạ Võ Khắc viết, chữ lớn như bàn tay, 
đường văn đều ấn nỗi. Phía ngoài có đá bằng chăn 
che đó. Từ trên dùng dây, treo thòng xuông mới 
đến, mùa xuân mùa hạ suỗi nước không thê hiện 
rõ, mùa thu mùa đông mới rạch ròi. Xa kia có 
người khéo giỏi việc, sang đó mô phỏng chỉ được 
hơn trăm lời, người đời nay không ai đến đó. Ao 
biển để cũng tại sau ngọn núi Thượng Tiêu. Theo 
"Tâm Dương Ký nói là: "Ngô mãnh cưỡi thuyên, 
rồng mang mà đi. Ngô mãnh răn mọi người trong 
thuyền nhăm mắt. Mọi người trong thuyên nghe 
tiếng. kéo xúc chạm cây rừng, kinh sợ mà trộm lén 
hé mắt nhìn. Rồng bèn ghé đồ thuyền tại Sơn dự". 
Xưa trước tương truyền các bậc lão thành thật thây 
ở đảnh núi có thuyên bị hư bại. Từ lâu Hiền về phía 
Đông lui sau có nguôn Lỗ Đoạn, cũng nhân Ngô 
Mãnh mà có tên gọi, năm tháng trải qua đã lâu xa, 
chắng thể xét nghiệm vậy. Theo "Tâm Đương Ký 
nói răng: "Núi có 3 câu đá dài vài trượng, rộng 
chăng đủ 1 thước, phía dưới mịt mờ không đáy. 
Ngô Mãnh cùng đệ tử men câu đá mà qua. Thấy cử 
vàng phòng ngọc, đất đều đường văn 5 sắc, đá như 
trứng chim Trĩ, và có cây kỳ đều cao hơn cả 
trượng, gió nhẹ có lúc lướt qua, nghe tiếng chuông 
khánh, thấy I người già ngôi dưới cây Quế, với 
chén ngọc đựng đây nước tương cam lô trao cho 
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Ngô Mãnh. Lại gặp vài người tự nhiên như quen 
biết xưa cũ, bèn thiết bày ngọc cao. Đệ tử của Ngô 
Mãnh lén trộm lây 1 vật báu, muốn đem trở về nói 
cho người đời, phút chỗc mây mốc mờ tôi, cầu hóa 
lại như ngón tay, Ngô Mãnh bèn khiến đưa trở về, 
mới đưa tay dẫn dắt các học trò nhằm mắt mà trở 
lui lại". Trong thơ Lưu San có nói: 

"Câu Cao sáng hắc lớn 

Thác nước kéo giữa trời ”. 

Và trong thơ của Lý Bạch cũng nói là: 

"Cửa Vàng trước mở hai núi dải 

Sông Bạc ngược chống ba cầu đả”. 

Việc của Thần Tiên hăn chăng biết ở đâu vậy! 
Từ viện Quy Tông về hướng tây đi hơn trăm bộ, có 
Quán Tường Phù, xưa trước gọi là Linh Khê (suôi 
Linh). Theo "Cửu giang lục" nói là: "Năm Vĩnh 
minh thứ 1 (483) thời Nam Tẻ, đạo sĩ Tống Văn 
Siêu men tựa chân núi phía nam Lô Sơn mà tạo 
dựng đó”. Theo Văn Ký tại Quán nói là: theo 
"Ngọc Tứ Sơn Ký” nói là ở thời nhà Tần loạn lạc, 
có 13 vị Danh Quan bỏ quan chức, theo học Đạo, 
giẫm trải đến Lô Sơn. Trong đó có 3 võ sĩ là Đường 
Kính Oai, Lý đức Thù, Tống Vân Đao muôn toại 
nương nảu. Ngoài ra còn L0 người kia nói: "Không 
như vật, chí ý mới đều muốn trở về Quân Ngọc 
động phủ, đâu thê mới nữa đường mà phê bỏ". Nói 
xong mà còn chưa đi, qua I đêm sâm sét mịt mù, 
đến nơi am xá chung quanh hai bên hóa thành 2 
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khe suối, trong khe trên tảng đá có thẻ ngọc triện 
trời, phi là: 

"Thân Hóa linh Khê 

Thẻ vàng nêu đê 

Chán nhán nhận chỉ 

Động ngọc ngâm nương ". 

10 người ây về sau như thế nào, không TỐ biết, 
còn 3 võ sĩ bèn nương náu bên cạnh khe suôi. Đến 
thời vua Võ Đề nhà Hán (?) mới sắc ban tên là 
Quán Kinh Khê. Đến thời Nam Đường (?), Tê 
Vương, Cảnh Đạt sửa sang tu bỗ lại, công việc 
chưa hoàn thành mà bèn qua đời! Cung Phi hiển 
Thuận thật thành chí khí ấy, tạo lập văn bia. Văn- 
lâm-lang-thí-bí-thư-tỉnh-chánh tự là Chưởng Công 
Trạch dâng biểu văn tấu trình. Tống Hoán vâng 
phụng mạng lệnh soạn thuật, dựng lập ngày mông 
6 tháng 8 năm Nhâm thân (972), tức năm Khai Bảo 
thứ 5 thời Bắc Tống. Nên giữa khoảng vách tường 
ở phòng thất có đô tả chân hình và đề ghi là: "Thú- 
thái-sư-thượng-thư-lệnh-tê-vương được phong 
thực âp vạn Hộ. Thật phong 3.000 hộ, Lý Đạt, 
Thụy hiệu là Chiêu Hiếu, sau phong Thái Đệ. Ghi 
tả ngày 24 tháng 2 năm Quý dậu (973). 

Từ Linh Khê cách 1 dặm là đến Viện Hương 
Tuyên, năm Đại Hòa thứ 6 (2) thời nhà Ngô. Sa- 
môn Huệ Trân thiết đặt Thứ Thượng Tháp và thứ 
hạ Tháp, đều cách nhau trăm bộ cùng trông thây 
đến viện Hương Tuyên. Vì dòng nước qua Đỗng 
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phụng đên rừng Hạnh nên gọi tên 2 tháp, tức 
phương phân của Quy tông vậy. Từ hạ Tháp cách 
5 dặm đến viện Long giáo tại trên đánh núi Bát 
nhã, xưa trước gọi là Đài Bát Nhã. Bên cạnh viện 
Long Giáo có am Thạch môn, tiếp đến có am Bỗ 
Thủy, tiếp nữa có am Giác Tánh, còn I tên gọi là 
Đài Thôi Sư, đều chăng xa quá trăm bộ. Từ am 
Ciác Tánh đi lên hơn trăm Bộ, có am Trùng Nham, 
vượt qua am Trùng Nham cách 3 dặm, đến nhà 
tranh Tạ Cảnh Tiên. Cảnh tiên dùng vy trượng bơi 
lội cửa Công Khanh. Thừa tướng Hàn ngụy công 
và các hàng danh sĩ đài các thường luôn tặng thơ. 
Tạ Cảnh Tiên tự nói "nơi ở của mình chính là chỗ 
đất xưa cũ của rừng hạnh". Rừng hạnh tại Sơn Bắc, 
mọi sự kiện đầy đủ ở Quán Thái nhất. Từ nhà tranh 
của giòng họ Tạ cách 3 dặm đến viện Linh Thê. Có 
l ngọn núi tại trên đó cao hơn trăm bộ trôi nỗi đặc 
biệt riêng đứng, cũng còn gỌI là ngọn núi Tử Tiêu. 
Trên đánh ngọn núi có ngôi Phù Đô (tháp) bằng sắt 
cao 9 tâng. Theo "... Ký" nói là: "Trong lời tựa, 
Lưu Viện nói là: trong niên hiệu Hiền Đức 954- 
960) thời Hậu Chu (Trong Ngũ Đại), có ánh sáng 
tốt lành hiển hiện nơi chỗ đất đó, mỗi người đều 
lây làm quái lạ, đào bới sâu xuống 12 thước, có 
được I Văn Ký xưa cũ nói là: "Năm Xích ô thứ 2 
(239) thời Đông Ngô, có vị Sa-môn người xứ 
Thiên trúc, đem Xá-lợi của Đức Phật Thích Ca đến 
an táng tại đó". Nhưng, căn cứ theo Cao Tăng 
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truyện thì nói là năm Đình mão (247) tức năm Xích 
Ô thứ 10 thời Đông Ngô, Sa-môn Khương Tăng 
Hội đến Kiến nghiệp. Nước Đông Ngô lúc ấy lần 
đâu tiên thấy vị Sa- -môn dung mạo y phục khác 
thường, Quan Hữu ty tâu trình nên kiểm xét. Khi 
ây, Tôn Duyên (Đại Đề 222-252) liền mời Sa-môn 
Khương Tăng hội đến cật nạn hỏi răng: "Phật có 
điều gì linh?" Sa-môn Khương Tăng hội đáp: "Đức 
Như lai diệt độ đã hơn ngàn năm, di cốt Xá-lợi thần 
biến vô phương. Tôn Quyền cho đó là dõi trá, bảo 
rằng: "Nêu có được xá-lợi thì sẽ vì tạo dựng tháp 
để phụng thờ". Sa-môn Khương Tăng hội, mới 
thanh khiết phòng thật, thiết trí I bình đồng, gia 
tâm lễ thỉnh, đến ngày thứ 20, bỗng nhiên nghe 
trong bình đồng có tiếng soan soản, quả nhiên có 
được Xá-lợi. Cả triều đình đều nhóm tụ trông xem, 
Xá-lợi tỏa ánh sáng 5 sắc rạng ngời. Tôn Quyên lại 
dùng lửa dữ thiêu thứ mà không chảy, lại đập Xá- 
lợi vào sắt nhưng không vỡ nát. Tôn Quyên rất thán 
phục, liền vẽ tạo dựng Bảo tháp để phụng thờ, và 
mới đầu có Phật Vũ (chùa) hiệu là Kiến Sơ. Đ) đời 
giả sử như muốn trải lớn sự việc ây, mà lại mất đi 
sự chất thật, lăm nhiều loại như vậy! Đến trong 
niên hiệu Cảnh đức (I004- 1008) thời Bắc Tống, 
mới đổi làm Phù Đề bằng sắt, đến năm Hoàng Hựu 
thứ 2 (1050) thờ Bắc Tông có sửa sang tu bồ lại. 
Xưa kia, trong khoảng niên hiệu Hàm Khương 
(335-343) thời Đông Tần, Phạm Tăng Da Xá thị 
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tịch cũng an táng tại viện Linh Thê. 

Từ Viện Linh Thê đi xuống cách § dặm có miêu 
3 Tướng Quân, cách viện Quy Tông I dặm, tức nơi 
tôn thờ 3 võ sĩ Đường Kiến oai v.v... ở thời nhà 
Tân, dân chúng trong làng Rán thường năm đều 
cúng tế. Từ viện Linh Thê đến am Trùng Vân cách 
khoảng 4 dặm, tiếp đến có am Vạn Tuế, tiếp đến 
có am Thiên Cung, đều cùng cách nhau khoảng 
trăm bộ. Từ am Thiên Cung đến am Dư Phong 
cách I dặm. Từ am Dư Phong leo lên núi khoảng 
20 dặm đến ngọn núi Bạch Vân. Phía trên có động 
hang, có tảng đá lớn như sảng ,g1ường, trong động 
có dòng suôi, đất ở đó có thể cày xới, hiện nay 
không có người ở. Trong núi, những người vân du 
tham quan trông thấy dòng thác cao thăng xuống 
vài trăm thước, đều biết nó được phát xuất từ động 
Bạch Vân vậy. Từ am Dư Phong cách 2 dặm đến 
Quán Tiên Thiên, xưa trước gỌI là Sùng Thiện, do 
Bà dương thái thú Dương hữu giang thiết đặt trong 
năm Đại Đông thứ 2 (536) thời Nam Lương. Đến 
đâu niên hiệu Bảo Đại (2), nữ chân Dương Bảo 
Tông sửa sang tu bố lại, ban sắc tên là "Chân 
Phong". Đến ngày 28 tháng § năm Đinh mùi (2) 
tức năm Bảo Đại thứ 5 (?), Triều-nghị-lang- 
thượng-thư-nga Bộ-viên-ngoại Lang-võ-ky-úy-tứ- 
phi-ngư đại Hàn-hy-tải vâng phụng sắc chiêu, soạn 
thuật văn ký, đại lược là: "Trong Lục Cung đua 
nhau cúng thí các thứ ngoạn phục trân châu gắm 
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lụa, tính quả hơn ngàn vạn". Phía sau lưng bia khắc 
họ tên các tân ngự ở đương thời có hơn L0 người. 
Từ đó về phía tây bắc cách nữa dặm, có Liễu đại 
sư, tên là Hoăng, người xứ Kiên Dương, làm quan 
tại Giang đông vui thích chân cảnh đó, bèn đến 
dựng thât để ở. Từ Quán Tiên Thiên đến Quán Thái 
hư giản tịch cách 2 dặm, là nơi ân cư của Lục Tiên 
sinh thời Tiền Tống. Tiên Sinh tên là Tĩnh Tu, 
người xứ Đông thiên; Ngô hưng. Khoảng cuối niên 
hiệu Nguyên G1a (454) thời Tiên Tống , nhân đến 
mua bán thuốc tại Kính Ấp. Vua Văn Đề (Lưu 
Nghĩa Linh (424-454) vôn Khâm trọng đạo phong 
của Lục Tĩnh Tu, nên làm Kiệu Đình Hà Bảo, sal 
Tả-bộc-xạ Từ Trạm tuyên Thánh chỉ lưu giữ lại. 
Tiên sinh cô từ khước, bèn đi đến Giang hán. Về 
sau vua có hoạn nạn Đại hòa, mọi người đều lây 
làm lạ đó. Đến năm Đại Minh thứ 5 (461) thời Tiên 
Tống, mới thiết đặt Quán tại Lô Sơn. Đến năm 
Thái thi thứ 3 (467) thời Tiên Tông, vua Minh Đề 
(Lưu Úc 465-473) lại ban chiêu mạng, bèn sai thứ 
sử Vương Cảnh Văn Đôn khuyên mời. Tiên sinh 
luôn từ chối mà không được, mới đến cung khuyết 
thiết đặt quán Sùng Hư, nhà Thông Tiên, để tiếp 
đãi đó. Bèn nhóm hội các Tăng sĩ nho sĩ cùng giảng 
đạo tại chùa Trang Nghiêm. Lâu sau, đên đâu niên 
hiệu Vĩnh Huy (2) Tiên Sinh Khải câu xin trở về 
núi, nhưng không được hứa thuận. Đến ngày mông 
2 tháng 3 năm thư 5 (?), Tiên Sinh bèn hóa, da dẻ 
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nhan sắc vẫn như lúc sinh tiên, có hương thơm 
trong lành thoảng tỏa không ngưng dứt. Sau đó 3 
ngày, các học trò ở Lô Sơn đều thây Tiên sinh từ 
trên ráng, cầu vồng lẫn lộn lại dừng, chỉ chốc lát 
không biết ân mắt đâu. Tiên sinh mỗi khi đi thường 
mang đãy áo vải, đến nơi thì treo móc đầy Vải Ở 
cây cạnh hang, nên nay về phía tây khe suôi có Ì 
ngọn núi có tên là hang Bồ ngang (Đãy Vải). Vua 
(?) ban tặng Thụy hiệu là "Giản tịch Tiên sinh”. 

Mới đầu lây chỗ ở cũ gọi là Quán Giản Tịch. Đến 
ngày mông 7 tháng 2 năm Thái cực thứ nhất (12) 
thời Tiên Đường, vua Duệ Tông (Lý Đán) mới ban 
sắc cúng tê tại Quán, có rồng đen, đàn chim hạc 
khác lạ, vua lại ban chiêu ngợi khen khác thường, 
bèn giao cho sứ quán, cô từ chối nhiêu lần chăng 
shi biên. Quán ở tại dưới ngọn núi Bạch Vân, giữa 
khoảng đó riêng biệt chỉ I ngọn núi nối lên đẹp 
xinh khác lạ, gọi tên là ngọn núi Tử Tiêu. Nên 
trong thơ Trương Hựu nói là: 

“Dưới núi Tử Tiếu nhà có Tiên 
Ngàn năm không sót khánh đả treo ”. 

Từ đó về phía bắc lại có núi Bình Phong, sườn 
non vách tía cuộn quanh lẫn lộn, thật xứng Quán 
thứ nhất ở tại Sơn Nam! Phía trước đó cách 1 dặm 
có núi kê lung cao hơn trăm trượng, bên cạnh trên 
ngọn núi có tảng đá, từ xa trông nhìn như Kê (gà) 
I xanh 1 đỏ. Theo "Tầm Dương Ký nói là: "Dưới 
núi kê lung có khe nước thường sâu 1 thước, suối 
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vọt như triêu dâng, đo lường thời khắc chăng SaI, 
trọn tháng thường đây, ở đời gọi đó là suôi Triệu, 
nay hoang vu ấn mắt không biết". Tại trên cửa quán 
có các Tiêu Chân, phía trước viện có tảng đá cúng 
tế của Tiên sinh cao 5-06 thước, vuông rộng hơn ] 
trượng. Từ đó hướng đến Càn hợi cũng gọi là đá lễ 
Đầu. Phía sau Điện có tảng đá khắc mục lục Đạo 
tạng thiết bày ở 4 phía vách tường. Trong tạng có 
tượng Thiên Tôn bằng đồng. Theo các bậc Lão 
Thành nói là: "tôn tượng ây vốn là tượng Phật ở 
chùa Quy Tông. Đến trong niên hiệu hội Xương 
(841-847) thời Tiên Đường, phá hủy chùa, các đạo 
sĩ lấy được. Sau khi chùa tuy đã tạo dựng lại, mà 
không hoàn trả nên Tôn tượng ây mặc y phục Sa- 
môn, chỉ có thêm quan miện”. Mọi người nghe thê 
đêu mỉm cười vậy. Tiếp đến có khánh đá của Tiên 
sinh, âm thanh suốt trong vượt xa. Phía tây nhà đền 
thờ có lầu Bạch Vân. Quán â ây ở thời nhà Lương, 
gọi là Quán Giản tịch. Tư- đồ-hữu- -trưởng- sử-thái- 
tử-bộc-kiên- -xương-huyện-khai-  quôc- -hâu-ngô- 
hưng Thâm Tuyên soạn thuật Văn Ký, lập trong 
tháng II năm Thiên giám thứ 14 (515) thời Nam 
Lương. Đến trong niên hiệu Bảo Ứng (762-763) 
thời Tiên Đường, đạo sĩ Ngô Quân lại soạn thuật 
văn bia Tiên Sinh, đến ngày 13 tháng 9 năm Tân 
Sửu (2) tức năm Thượng Nguyên thứ 2 thời Tiền 
Đường dựng lập. Cả 2 văn bia đó đến trong niên 
hiệu Bảo Đại (2) đều được sửa sang dựng lập lại. 
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Tại quán ây hiện còn các bài Đề vịnh của Các người 
từ thời nhà Trần, nhà Tùy, và thời Tiền Đường đề 
lại. Phía tây có khe suối, thác nước cao đồ xuông 
trước hiện vũ. Khi Vì ứng vật làm thứ sử tại đó có 
vân du đến dưới đó, nên thơ ông ở cuối chương nói 
là: 

"Năm rãnh nhớ đây thưởng 

Vui xuân mới lại tìm, 

Liên kéo ngang huýt sáo 

Tả rõ tiếng núi sông". 

Từ đó về phía bắc riêng có dòng thác, phía dưới 
cùng hợp với khe suối phía tây. Ngôi tại lầu Bạch 
Vân trông thấy cả 2 dòng thác đó, tre căn khổ sống 
quanh côc núi, mùa xuân măng tre mới lú mọc, mùi 
vị măng ấy ngọt ngào. Ở đời có tương truyên lời 
thơ là: 

"Trong quán Giản Tịch măng đăng ngọt 
Ở chùa Quy Tông muối vị nhạt". 

Nói đều trân quý khoái thích. Ngoài cửa quán 
có giếng nơi Tiên Sinh luyện Đan. Tiếp đến có cây 
Liên lý, cành nhánh nó hợp âm, rễ nó cuộn quanh 
trên đá lớn. Trong khe có tảng đá nơi Hứa Kiên 
hang phơi áo. Hứa Kiên vốn người chất phác Ở 
Giang Nam tất có Đạo thuật, cũng khéo giỏi về 
Ngâm Vịnh, qua đời tại Kim lăng nghịch lữ, thế 
mà có người từng gặp, thường ưa giặt g1ả y áo hong 
phơi trên tảng đá đó. Từ quán Giản Tịch đến quán 
Thê Án cách khoảng 5 dặm. Xưa trước gọi là động 
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Thê Ấn. Xưa trước tương truyền đó là Thư đường 
của Thái Tử Chiêu Minh thời nhà Lương vậy. Đến 
trong niên hiệu Bảo Đại, đạo sĩ Đàm Tử Tiêu đến 
từ Mân trung, bèn ban tặng hiệu là Kim Môn Vũ 
Khách, mới bắt đầu dựng lập quán tại đó. Đàm Tử 
Tiêu ở tại Man Trung hiệu là Động huyền t| thiên Dư 
Trinh nhất Tiên Sinh. Từ quán Thê Án về hướng 
đông cách 5 dặm có am Cô Vân. Từ am Cô Vân 
đến thiền viện Khai Tiên cách 10 dặm, xưa trước 
tương truyền đó là nơi gá ấn của thái tử Chiêu 
Minh vậy. Lại tạo dựng phòng thât Chiêu ấn tại đó. 
Đến thời Nam ' Đường (?) vua Nguyên Tông lúc ở 
tại phiên đề, lây đó là thư đường, sau khi lên ngôi 
đến trong niên hiệu Bảo Đại (2) mới làm thành ngôi 
già lam đề hiệu là Khai Tiên. Phùng Diên đã ghi 
Văn Ký, mộc đá thấy hiện còn. Đến năm Thái bình 
hưng quốc thứ 2 (977) thời Bắc Tống. Vua Thái 
Tông (Triệu Quýnh) mới ban sắc hiệu là Hoa Tạng. 
Ngọn núi Hạc minh năm tại phía sau đó. Khi vua 
Nguyên Tông chuyên dời về nam đô, đến nơi viện 
đó quyền luyến lâu dài, nên có họa khắc tôn tượng 
của Liệt TỔ nguyên Tông hậu chúa. Đến lúc vua 
Nguyên Tông băng hà, ấn tàng mãi đến nay, chư 
tăng ở 4 viện Khai Tiên, Thê Hiên. Quy Tông, 
Viên Thông đều lấy 3 ngày húy Ky mà thiết trai 
cúng dường để nghĩ nhớ đó vậy. 

Do từ đường quan qua khe câu, đi lên có đình 
Tứ Hội, tiêp đên có đình Dương Mai. Ngay cửa 
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chùa có câu Chiêu Án, phía dưới câu có giêng đá, 
gọi đó là suôi Chiêu Ân. Theo như trong "Lục Vũ 
trà Kinh” ở phẩm thứ 6, thì Chiêu Âm đều là tên 
gọi xưa cũ vậy, vua Nguyên Tông mới bắt đầu làm 
câu. Từ đó về phía tây có dòng thác, tại Sơn nam 
và Sơn bắc có các dòng thác không to hơn 10 nơi. 
Nên Quán Lâm ghi đề về Lô Sơn nói là: "Thác nhỏ 
điện cao 300 thước, tùng thấp thọ lắm chỉ ngàn 
năm. Chỉ dòng nước đây đã có tiếng tăm từ đời 
trước vậy. Trong thời Tiên Đường, Từ Ngưng có 
lời thơ là: 

"Xưa nay chỉ như lụa trắng bay 

Một đãi biên rách xanh mâu núi”. 

Lý Bạch lại có lời thơ răng: 

"Dòng bay thắng xuống ba ngàn thước 
Nghi là sông bạc rơi giữa trỏi ”. 

Tức là tả về dòng nước đó vậy, Ngọn núi 
Hương Lô và ngọn núi Song Kiêm cùng kiên thuộc 
bên cạnh dòng thác. Từ đó về phía Đông bắc có 
cốc Thiên oanh, nguôn nước xuât phát từ trên đảnh 
núi, con người chưa có thâu cùng. Hoặc có thuyết 
nói là: "Từ phía tây vào cốc Khương Vương làm 
thành rèm nước, phía Đông là thác nước ở viện 
Khai Tiên. Từ Viện về phía Đông có Đỉnh Đại Bi 
và các nhà Sàn, thường luôn ân nhân thấy đó. Đá 
trong, khe nước hoặc ngậm vân mẫu, có thể năm, 
có thể súc miệng, có thể rửa Tây. Phía trên khe có 
cầu đá, trên câu có đình Thấu Ngọc. Đó là tuyệt 
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cùng Sơn nam vậy. 

Từ trước viện qua khe nước đến hướng tây cách 
[ dặm có am Thạch BI, có tảng đá lớn tại giữa núi, 
tự nhiên như mốc lớn bên chắc, không thể đục 
chạm khắc ghI. Từ am Thạch BI lên núi đi khoảng 
7 dặm đến viện Vĩnh Thái, trên đó có hang Hoàng 
Thạch. Theo "Cửu Giang Lục” nói là: "Xưa trước 
chùa Chiêu Ân ở tại dưới hang Hoàng Thạch", tức 
ở đó vậy, Từ viện Vĩnh Thái đi lên có am Đạo 
nhân, tiệp đến có hang Thánh Tăng, tiếp theo là 
hang Thiện Tài, tiếp theo là hang La-hán. Cả 4 am 
và hang â ây cùng cách nhau trong khoảng 5 dặm, là 
nơi dòng thác đều có đồ qua. Lại trong 5 dặm đó 
đêu là nơi ở của Hoàng Thạch Công, thật chăng 
phải vậy. Sườn núi vách đá đó thuân toàn sắc vàng, 
trông, nhìn 3 hang trước, đặc biệt phắng bằng rộng 
rãi có thể dung ở trăm người. Trước Viện Vĩnh 
Thái có đài Văn-thù, cùng núi Hương Lô, núi Song 
Kiếm cùng liên lẫn nhau cao thấp. Trước thác nước 
tại dưới núi, đêu ngửa mặt mà trông nhìn lên đó, 
hăn nhiên rất là hùng vĩ. Đến đài Văn-thù thì chỉ 
ngang băng mà trông nhìn đó. Sau đó biết sắm sét 
oanh liệt lụa bay đều Phú Trượng mả chăng đủ vậy. 
Từ viện Khai Nguyên vê phía Đông tại nữa núi 
riêng có thác nước nhỏ, vút rưới nước cũng chắng 
dưới trăm thước, gọi đó là suối Mã Vĩ, nói nhỏ là 
chắng được đồng mà gọi là thác nước vậy. Từ viện 
Khai Tiên đến viện Vạn Sam cách 2 dặm, mới 
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được tạo dựng trong năm Cảnh đức thứ 2 (1005) 
thời Bắc Tống, xưa trước có sườn núi đá cũ. Trước 
kia có vị Sa-môn tên là Thái siêu tứ ở núi đó trồng 
vạn gốc cây Sam, có tiếng tăm việc làm vang đến 
Triêu đình, mới ban tặng tiền để xây dựng viện, 
mới ban đất ruộng tô tượng Phật mọi vật cúng 
dường. Đến lúc hoàn thành, vua Nhân Tông (Triệu 
Trình 1023- 1064) thời Bắc Tông mới ban ngự viết 
bảng triện viện đó, đề là "Kim tiên Bảo Điện", Nội 
hàn Tiên đối viết ở bảng cửa, có ngự dung chương 
ý minh túc tả chân hình và áo chăn gâm y phục 
vòng vàng vải sự ở miêu Nhân ấn tàng tài đó đều 
là những vật được ban tặng ở thời bấy giờ. Sa-môn 
Thái Siêu còn có tên gọi là Pháp sư Quảng Trí. 
Viện đó xưa cũ có tên là Khánh Vân. Đến trong 
niên hiệu Thiên Thánh (1023- 1032) thời Bắc 
Tống, vua Nhân Tông mới ban sắc cải đôi biện 
ngạch như hiện nay. Thắng đến viện Tập Hiên, Từ 
Thích ghi trụ mộc vẫn hiện còn. Phía sau viện có 
dòng suôi. Trên bờ suối có đình Trích Thúy, mỌi 
người vân du đến đó tham quan hăn lâu vậy. Từ 
viện Vạn Sam về hướng đông bắc cách 3 dặm có 
am Lăng Vân, xưa trước gọi là Lăng Vân thư 
đường. Theo "Cửu GIang Lục” nói là: "Lưu Kha 
thư đường tại dưới núi Lăng Vân. Năm xưa ở tại 
đó, Liêm Sĩ Bùi Công ngợi khen tài năng Lưu Kha 
nên đề cử thượng đệ làm sử quan, biên trước soạn 
thuật có lắm nhiêu lưu truyện nơi đời. Từ Hàn Lại 
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bộ trở xuông đêu suy trọng Lưu Kha". Lại có Tiết 
Cián Nghị thư đường, tức chỗ ở xưa cũ của Lưu 
Yếm thị ngự. Trong khoảng niên hiệu Hội Xương 
(841-847) thời Tiên Đường. Tiết Gián Nghị tự 
Nam hải sách vở biên ghi đây pho, tự thân kinh 
doanh đó. Được thây 2 dòng thác đồ, suối đá tùng 
trúc đặc biệt rất là khoảng tuyệt. Quận thú đi chơi 
xuân cùng mọi người rảo bước tham quan phân 
nhiêu đều qua đó. Tiết Gián Nghị chưa thây tên, và 
Đường sử của Lưu Kha và Lưu Yêm đêu không 
lưu truyền. Năm Nguyên Hòa thứ 14 (819) thời 
Tiên Đường, Lưu Kha đỗ đạt tiên sĩ, qua đầu niên 
hiệu Thái Hòa (§27) thời Tiên Đường, trải qua làm 
giảm sát ngự sử, năm Thái Hòa thứ 4 (830) thời 
Tiên Đường, chuyền vào Nội Điện. Đến trong niên 
hiệu Khai Thành (836-841), Lưu Kha lại chuyển 
đối làm bí thư Thừa Sử quán tu soạn học sĩ, ra làm 
Lạc Châu thứ sử, nên Bia chỉ ở chùa Đông Lâm và 
Tây Lâm phân nhiêu đều là thư bút của Lưu vậy. 
Chỗ gọi là am Làng Vân che nên móng cũ của Lưu 
Tiết vậy. Hoặc có thuyết nói: "Hà Càn diệu thị lang 
mới đâu lấy thư đường làm nơi Chư Tăng ở”. Hà 
Càn Diệu, cũng chưa rõ là người thuộc thê hệ nào, 
nay có phân mộ tại cốc Thiên Anh. 

Từ viện Vạn Sam đến viện Châu Giáo cách 3 
dặm, xưa trước gọi là Vân Phong, trước kia cho là 
sườn núi CỔ Thạch ở tại phía sau đó, núi cao hiểm 
hóc như ngăn chướng. Từ viện Chân Giáo đến viện 
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Cảnh Đức cách 3 dặm, xưa trước gọi là Cao Diêu. 
Từ viện Cảnh Đức cách 1 dặm đến Lý Chưng Cổ 
thư đường. Trong khoảng niên hiệu Bảo Đại (2), 
Lý Chưng Cổ làm quan g1ữ chức xu mật tả hữu phó 
sứ, bị binh lính bè đảng tống Tê cùng phóng tứ tự 
hết. Từ thư đường nhà họ Lý đi lên cách 4 dặm có 
viện Hương Tích. Viện Hương Tích tại dưới núi 
Ngũ nhũ. Cách viện hương Tích 2 dặm là đến am 
Câu Chi, bên cạnh am Câu Chi có am Quán Âm, 
tiếp thêm nữa dặm có am Tê Vân, tù am Tê Vân 
cách 3 dặm đến am Ngọa Long, do đó mà Lô Sơn 
đặc biệt nỗi trội trong Thiên hạ, bởi thác nước Ở 
viện Khai Tiên thây ở trong thơ của Từ Ngưng và 
Lý Bạch, dòng nước ở côc Khương Vương thây ở 
Trà Kinh của Lục Vũ, đến như các nơi sâu xa hiểm 
tuyệt đều có vẻ đẹp của đá nước. Phía tây am ây 
sườn núi xanh rờn 4 phía, thác dữ tuôn đồ, thác lớn 
vức sâu, lạnh lẽ đáng sợ, có Hoàng Thạch dải lớn 
vài trượng, ân ách liên thuộc, tại trong song vỡ, 
người trông nhìn lóa mờ mắt Xoay chuyển, như 
muôn ngoăn ngoèo nhảy múa nên gỌI là Ngọa 
Long, đó là nơi đặc thăng của núi nước vậy. Từ am 
Ngọa Long đi xuông cách 5 dặm có viện Thanh 
Liên, xưa trước gọi là am Bạch Vân. Trong thời 
Nam Đường (?) có Sa-môn Xung Chiếu hiệu là 
Thiên sư Tuệ Ngộ. Thang duyệt đỗ tả chân hình 
tán thán, Từ Huyễn khắc đá chữ Triệu đang hiện 
còn. Bên cạnh viện Thanh Liên có am Linh Phong, 
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xưa trước gọi là Hạ Yến đài Lan nhã. Cách am 
Linh Phong 5 dặm là đến am Đạo Lâm, bên cạnh 
am Đạo Lâm có viện Thiên Tĩnh, xưa trước gỌI là 
am Trung Hưng. Viện Thiền Tĩnh so VỚI Các am 
viện khác thì riêng không có dòng suối, phải đục 
giếng lây nước uông dùng, không có đất ruộng, bán 
huyết đang sống để tự dưỡng, nhưng nhà cửa cũng 
đặc biệt hoàn toàn thanh khiết. Tiếp đến có am Bảo 
Khánh, tiếp nữa có viện Tịnh Ấn, xưa trước gọi là 
am Bảo Phong, có 2 khe suối phát xuất từ trong đó. 
Mưa xuân lúc đây, chảy xoáy gọi là giận dữ, cũng 
là nơi đẹp của đá nước vậy. Về phía tây khe suôi 
có am của Lưu Cư Sĩ. Cư Sĩ tên là Hoán, tự là 
Ngưng Chi, người xứ Quân Châu, năm Thiên 
Thánh thứ § (1029) thời Băc Tống, đồ đạt tiễn sĩ ra 
làm quan, nhưng tánh khí thăng thăng, chăng thèm, 
bèn vất bỏ đi đến ở Tỉnh Chữ, thường cưỡi con trâu 
vàng qua lại trong núi, rất mến thích khe suôi ấy, 
từ đó đến Sơn Tăng dựng am để tiếp đãi. Từ am 
Bảo Lâm đến am Bảo Phong, 3 am viện cùng cách 
nhau 1 dặm. Đến viện TỔ Giáo, xưa trước gọi là 
đài Thượng Yến. Phía nam viện ấy có am Bàng 
Long, am Tây Nguyên. Phía sau có am Bảo luân, 
đêu chắng xa nhau quá trăm bộ. Từ am Bảo Lâm 
đến am Điều mộc. Từ am Điêu mộc đến am U 
Thúy cách 1 dặm, cách am U Thúy -I dặm là đến 
tháp Thiên sư Xích nhãn. Thiên sư tức là xích nhãn 
Quy Tông, thị tịch an táng tại dưới ngọn núi Thạch 
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nhân, dùng đá làm tượng, lẫn nhiên như hiện sông. 
Năm Kiến Long thứ 2 (961) thời Bắc Tông, vua 
Thái Tổ (Triệu Khuông Dân) truy phong thụy hiệu 
là "Chỉ Giác Thiên sư” và tháp hiệu là "Diệu 
Tướng". Từ tháp viện ấy đến thiên viện Thê Hiện 
cách khoảng 10 dặm, giữa khoảng đó có cầu rừng 
rậm rạp che phủ. Phía trên ngăn khuất mặt nhật 
năng nóng, mọi người vân du ngang qua đó thảy 
đêu mến thích mà dừng nghỉ. Bên cạnh đường qua 
viện Thê Hiên có vườn rau, gò luông bởi rộng cũng 
rất khả quan. Phàm từ núi Ngũ nhũ xuông viện 
Hương tích rôi đến đó có cả thảy 8 nơi đồng thuộc 
phía tây khe suôi Thê Hiên. Theo các bậc lão thành 
cho là đến các am hang phía tây khe suối Thê Hiên. 
Viện Thê hiền, núi Thạch Nhân ở tại phía bắc đó, 
nay gọi là Bảo Giác được sắc ban trong niên hiệu 
Thái Bình hưng quốc (976-984) thời Bắc Tống. 
Mới đầu, trong năm Vĩnh Minh thứ 7 (489) thời 
Nam Tê, Chứng nghị tham quân Trương Bồ tâu 
trình thiết đặt chùa cách Tâm Dương khoảng 20 
dặm về phía tây nam. Đến đầu niên hiệu Bảo Lịch 
(825) thời Tiên Đường, thứ sử Lý Bột chuyên dời 
thiết đặt chùa đến núi, thỉnh mời Sa-môn Trí 
Thường đến ở đó. Sa-môn Trí Thường có khoảng 
vải trăm học giả nương theo. Mùa xuân mùa hạ ở 
tại viện Thê Hiển, mùa thu mùa đông ở tại viện 
Quy Tông. Đến trong niên hiệu Hội Xương (841- 
847) thời Tiền Đường, chùa bị phá hủy. Đến trong 
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niên hiệu Cảnh Phước (692-894) thời Tiên Đường, 
lại đôi hiệu là "Chùa Hộ Quốc Thê Hiên". Bảng 
hiệu đó do Thôi-khám-sứ-tướng-sT-lang- thú-thái- 
tử-thông-sự-xá-nhân Chung Khuông Thời biên 
chi. Lúc ấy, Chung Khuông Thời mới vừa 16 tuổi, 
nên người đời nay mến trọng mà ấn giâu vậy. Trải 
qua trong niên hiệu Bảo Đại (2) thời Nam Đường, 
chùa càng phát triển rộng lớn, hiện còn các Chế thư 
thời bấy giờ có hơn 10 bản. Trong đó có 1 bản nói 
là: "tháng 7 năm Càn Minh thứ nhất (894) thời 
Tiên Đường, vua Chiêu Tông (Lý Diệp) ban sắc 
biển ngạch chùa Thê Hiển". Thư-lễ-bộ-thị-lang- 
bình-chương sự-trĩnh đến Thượng- phụ-thư-thỊ- 
trung-kiêm- -trung- -thư-lệnh sử quan, cả thảy có 30 
người. Lại có I bản đề là: "Tháng I1 năm Càn Ninh 
thứ 4 (897) thời Tiên Đường, vua Chiêu Tông (Lý 
Diệp) ban sắc hiệu tháp Ba môn Hoài Hựu là "tháp 
Truyền Đăng” và Thụy hiệu là "Huyền Ngộ Đại 
Sư". Sắc thư ấy do Thư-trung-thư-thị-lang-bình- 
chương-sư-thôi đến Thái-sư-kiêm- Trung-thư- 
lệnh-sử-quan, cả thảy 32 người. Bây giờ Giang- 
tây- quán-sắt- sử Chung Truyền phụng hành vậy. 
Đến đầu niên hiệu Kiến Long (960) thời Bắc Tông. 
vua Nguyên Tông (2) chuyên dời đến Nam Đô, rảo 
bước trông xem qua thời gian lâu dài, nên có đình 
Trú Loan. Hoặc có thuyết nói: Trên đá bên cạnh 
khe nước vua Nguyên Tông có ghi khắc chữ vào 
đá, nhưng đến nay trầm lăng không thê còn thấy. 
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Khec suôi Tam Hạp xuất phát bên tả của chùa, 
nguôn ấy, rất sâu xa. Trong khe suối có 3-4 8O rồng, 
chăng thể biết đến cùng cực, mới đưa năng mưa 
đến, các ngòi khác ở núi đồng rầm rỉ ở dưới như 
sâm sét. Tại khe đá lớn đá nhỏ có cả ngàn muôn 
chăng thê tính kê và tháy đều lấp đây trong ao. Xưa 
nay không thây cửa ải nhỏ, nghĩ là phía dưới thông 
liên với biên cả. Bên cạnh đó có xây dựng đên thờ 
rồng, những năm hạn hán thì đến đó cầu đảo. 
Trong niên hiệu Đại Trung tường phù (1005-1017) 
thời Băc Tống, Sa-môn Văn Tú người đất nâng tạo 
lập cầu đá ở trên, suốt rộng 60 thước, dùng ngôi 
nhà lớn che phủ phía trên, rât là hùng Quán ở trong 
núi vậy. Bên cạnh khe suối có giêng Lục Vũ, tiếp 
đến có đình Hàn Tuyên, tiếp đến có đình Ngọc 
Uyên, dưới đình có ao rông, hoặc có cá trung xuất 
sinh tại đó, mọi người cho là thân vật nên rất kinh 
sợ. Phía tây của Tăng đường có hang La-hán và 
hang Bảo Đà. Về phía nam cách hơn trăm bộ có 
am Bạch Vân. Phía sau viện có Ái Đường, mọi 
người vần du tham quan thảy đều dừng nghỉ tại đó. 
Phía trước chủa Thê Hiển cách 10 dặm có thiên 
viện La-hán, về phía bắc cách 1 dặm có hang La- 
hán. Năm Hàm Bình thứ 3 (1000) thời Bắc Tống, 
đại sư Quảng Tế- pháp Kiên mới tạo dựng đó, Triệu 
đình có ban cấp đt ruộng để nuôi dưỡng đồ chúng, 
gọi tên là "Thánh Huệ Trang” (Nông trang vua 
ban). Năm Đại trung tường Phù thứ 3 (1010) thời 
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Bắc Tống, đại sư Tổ Án. Sa-môn Tăng Hạnh Kế 
tiếp đó, mới trông tùng che phủ đường quan dài 10 
dặm dùng vách tường Đạt Quân, Văn Công Dương 
đại niên làm Văn Ký Trồng Tùng. Có chiếc trỗng 
rất lớn tại trên pháp đường, chu vị rộng 23 thước, 
øióng đánh vang tiếng, chuyền động cả cốc núi, 
cũng thuộc loại trống siêu xuất vậy. Phía tây viện 
có dòng nước tên là Ngọc Khê. Về phía Đông vào 
hồ Bành lễ các 10 dặm, về phía bắc khe suối là nơi 
an táng đại sư Tổ Ấn, nên tướng Trương Sĩ Tốn có 
bài minh bia tháp ấy. Từ Thiên Viện La-hán về 
phía Đông cách 5 dặm có việt trang Chiếc Quế. Lại 
cách 5 dặm là đến động Bạch Lộc. Trong khoảng 
niên hiệu Trinh Nguyên (785- 305) thời Tiên 
Đường, Lý Bột tự là Tuấn Chi, cùng với Trạng 
Huynh hải hòa chung ở ân, sau chuyên dời đến 
Thiêu Thất, Vi Hữu Thập Di vời gọi mà không bái 
đáp, tức như trong thơ Hàn Văn Còng nói là: 
"Người núi Thiêu thất" tức là đó vậy. Trong 
khoảng niên Hiệu Thái Hòa (827-836) thời Tiên 
Đường, làm quan. đến chức Thái tử tân khanh. 
Trước đó, trong niên hiệu Bảo Lịch (825-827) thời 
Tiên Đường, từng làm Giang Châu thứ sử, mới đến 
động dựng lập Đài Sàn, chung quanh dùng dòng 
nước trông các cây hoa xen tạp, đó cũng là cảnh 
thắng I thời vậy. Lưu Mộng Đắc (Võ Tích) lên 
quán Thanh Huy có đê thơ răng: 
"Nhan sắc Tâm dương trào thêm đẹp 
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Tiếng thu Bành Lễ Nhạn đua về 
Nam nhìn Lô Sơn ngàn muốn nhận 
Cunơ khoe mới ra sườn CỘt tài”. 

Quán Thanh Huy tại Giang Châu, cũng do Lý 
Bột tạo dựng, nên Vạn Tích ngợi khen đó. Trong 
khoảng niên hiệu Thăng Nguyên thời Nam Đường 
(?), nhân Động tạo lập Học quán, ban đặt ruộng đê 
cung cấp lương thực cho các sinh đô, các học giả 
nhóm tụ đông nhiêu. Lây Quốc tử giám Cửu Kinh 
Lý thiện đạo làm Động Chủ, lây chủ làm giáo thọ. 
Đến trong niên hiệu Bảo Đại (2), dùng ruộng đật 
Tích Chưng Sĩ Hư Bạch, Hư Bạch người xứ Bắc 
Hải, lánh đất đến ở Lô Sơn, Hàn Hy Tải đề cử có 
thể dùng được. Vua Nguyên Tông (?) ban chiếu 
vời đến Tiền Điện. Vua Nguyên Tông bảo là: Đây 
là thật bậc xử sĩ!”. Nhân đó ban câp đất ruộng vả 
sai bảo trở về, và miễn khỏi đóng thuế đó. Đến lúc 
Hư Bạch qua đời, con cháu phải khốn khổ đóng 
nộp thuế, không đủ khả năng để có ruộng đất đó, 
bèn đối sang chủ khác. Đến năm Hàm Bình thứ 5 
(1002) thời Bắc Tống, vua Chân Tông (Triệu 
Hăng) ban sắc sửa sang tu bố lại, mới đặp họa 
tượng của Tuyên Thánh so vị Triết Nhân. Nay nuôi 
dưỡng cỏ tươi tốt vậy. 

Từ động Bạch Lộc cách 3 dặm đến quán Thừa 
Thiên, xưa trước gọi là quán Bạch Hạc. Theo "Cửu 
Cang Lục” nói là: "Tháng l2 năm Hoàng Đạo thứ 
nhất (683) thời Tiền Đường, mới đầu vâng phụng 
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sắc ban thiết đặt quán tại dưới thành Tâm Dương. 

Đến ngày mông 3 tháng 6 năm Thân Long thứ 2 
(706) thời Tiên Đường, vua Trung Tông (Lý Hiên) 
ban sắc thiết đặt quán Long Hưng, nhân đó chuyên 
dời vào trong núi, đôi tên là Long Hưng. Đến trong 
niên hiệu Đại Lịch (766-780) thời Tiên Đường, đạo 
sĩ Lưu Huyện Hòa, Hà tử Ngọc đến ở đó. Theo 
“Đạo môn Linh Nghiệm Ký" Trương Hoăng nói là: 

"Lưu Huyền Hòa là Địa Tiên, từng làm quận thú 
Lý Thừa Tiết Biện, Chương tâu đêu có phê báo 
Thiên Tào. Mọi sự đều phủ hợp với kiểm nghiệm. 

Từ quán về phía Đông bắc leo lên núi có hang Mộc 
Qua, Lưu Huyện Hòa mới đâu ở trong hang đó, 

thường trồng giông đó, đến nay mâm tược vẫn 
đang hiện còn. Trong quán có cây sam lớn cao hơn 
trăm thước, chu vi rộng 20 thước, cũng được trồng 
ở thời bấy ĐIỜ. Đến năm Hy Ninh thứ 5 (1072) thời 
Bắc Tống, triêu đình làm Trung Thái nhất cung tại 
kinh đô, ban chiếu kiếm cây treo phan dải 120 
thước, Thiên hạ sai quan đi khắp núi rừng, tìm gặp 
cây sam đó đốn chặt đưa về. Từ quản Thừa Thiên 
theo hướng tây đến viện Thê Hiền cũng cách xa 5 
dặm, mọi người vân du tham quan thường luôn qua 
theo vậy. Ở phía Đông viện Thê Hiên men theo bên 
cạnh khe nước đi nữa dặm đến viện Tịnh Trú, xưa 
trước gọi là am Đăng Vân. Từ viện Tịnh Trú qua 
khe suôi đên viện Quảng Thọ các 2 dặm mà gân, 
xưa trước gọi là Tư Thánh Thái Huyễn. Phía trước 
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có ngọn núi, bên cạnh cách hơn trăm bộ có đài Kim 
Sư. Xưa kia Sa-môn Đạo Mạc người xứ Đông Hải 
vốn giòng họ Kim ở đó nên gọI tên là đài Kim Sư. 
Từ viện Quảng Thọ vào nguôn Vạn Thọ đến viện 
Vạn Thọ cách 2 dặm. Từ viện Vạn Thọ trở ra lại 
theo hướng nam đi 3 dặm đến viện Lăng Già, xưa 
trước gọi là đá Hạ Bạch. Ở núi đó tên là nguồn Lỗ 
đoạn. Tại viện Lăng G1à có sơn phòng Lý thị, Lý 
tên là Thường, tự là Công trạch. Thuở thiếu thời, 
anh em cùng nhau đọc sách trong núi, đã bỏ chủa 
không chư Tăng, thất ây chăng. ở, nhần đó tàng 
chứa sách trong thất cả vạn quyên. Tô Từ Chiêm 
Kính làm Sơn phòng tảng thư ký, nay khắc đá lưu 
lại trên vách tường. Từ viện Lăng C1à theo hướng 
đông ởi lên núi cách 3 dặm đến viện Chứng Đạo, 
xưa trước gọi tên là đá Thượng bạch. Cách viện 
Chứng Đạo 3 dặm là đến viện Thái bình hưng 
quốc, xưa trước gọi là am Ngọa Vân, có ngọn núi 
tại phía sau đó, cũng gọi tên là núi Hương Lô, phía 
trước có Kinh Các, tức là nơi cất tàng kinh sách 
vậy. Năm Đại trung tường phù thứ 2 (1009) thời 
Bắc Tông, vua Chân Tông (Triệu Hăng) ban sắc ân 
kinh viện mà tặng đó. Cách viện Thái Bình hưng 
quốc I dặm đến viện Hương Lâm ở núi Thượng 
Ngũ, giữa đường ngang qua khe suối sâu tôi, nước 
chảy trong cạn, đặc biệt có thể quen lờn đùa vuI. 
Từ viện Hương Lâm cách 5 dặm đến viện Tịnh Cư, 
xưa trước gọi là am Thượng. Từ viện Tịnh Cư cách 
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5 dặm đến núi Hạ ngũ viện Diên Phước. Trong đó 
có các chế thư viết tay ban gởi Thiên sư Đạt quán- 
trí quân ở trong thời Nam Đường gồm 30 bản. Có 
3 bản do vua Nguyên Tông ghi viết, ngoài ra đều 
do Hậu chúa. Thiên sư Trí Quân người xứ Hà 
Trung. Trong khoảng niên hiệu Bảo Đại (?) ở viện 
Thê Hiên. Đên trong niên hiệu Khai Bảo (968-976) 
thời Bắc Tống vua Thái Tổ (Triệu Khuông Dẫn) 
ban chiếu mời đến ở chùa Thanh Lương. Sau đó 
trở về Ngũ Phong, mới đầu gọi là viện U Thê, sau 
gọi tên là Thê Huyền Lan nhã. Đến năm Đại trung 
tường phù thứ nhất (1008) thời Bắc Tống, lại đỗi 
øọI1 là Diên Phước, từ viện Diễn Phước cách 3 dặm 
đến viện Trúc Lâm. Cách viện Trúc Lâm 2 dặm lên 
hang Lăng Tiêu viện Minh Châu. Phàm từ viện 
Tịnh Trú đến viện Minh Châu có cả thảy 13 nơi, 
đá nước không đâu chắng đẹp xinh, chỉ đá ở hang 
Minh Châu bóng lộn, hoặc năm dài hoặc dựng 
đứng, có tướng trạng như Động Phủ. Ngôi trên 
tảng đá lớn đối mặt với núi Ngũ Lão, tợ như đón 
tiếp khách, đó cũng là nơi rất ưu thắng của Lô Sơn 
vậy. 

Từ viện Minh Châu lại xuống núi cách 5 dặm 
đến viện Tịnh Diệu, xưa trước gọi là am Đức 
Chính, xưa trước đó còn có tên là côc Thanh Ngưu. 
Theo "Cửu CIang Lục” nói là: xưa kia có Đạo Sĩ 
Hồng chỉ cưỡi con trâu xanh ở đó mà đắc đạo, đàn 
tràng vẫn hiện còn. Nên Dương Hành người thời 
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Tiên Đường dừng nghỉ qua đêm tại cốc Thanh 
Ngưu có lời thơ là: 
"Theo mây bước vào cốc Thanh Ngưu 
Đạo sĩ trầu xanh cho nghỉ lại 
Thích thay đêm đài trong trăng tỏ 
Chỉ có bê đàn một cành tre”. 

Đó cũng là I danh tích xưa cũ vậy, nay đã canh 
cày øò luỗông vậy. Cách viện Tịnh Diệu I dặm đến 
am Vân Đài, phía sau am có sườn núi đá. Trên 
sườn núi có dòng suối. Từ am Vân Đài vượt qua 
con đường nhỏ cách 3 dặm đến Việt Thánh Quả, 
xưa trước gọi là am Tịnh Minh. Phía trước viện 
Thánh Quả có viện Giải Không, xưa trước gọi là 
am Cát Tường. Tại 3 am Viện Đức Chính, Tình 
Minh và Cát Tường trông nhìn chư Tặng sinh sống 
đều hoản toàn thanh khiết. Từ viện Giải Không về 
phía tây bắc cách trăm bộ có am Cốc Nguyên. 
Trước am bên tả đường đi sắp chất đá, tuy không 
CaO VỢI nhưng hắn tự kỳ đặc hùng vĩ. Phía sâu am 
có suôi sâu tối dòng nước róc rách không khô cạn, 
chắng hắn chảy xIÊt mả sau rất đáng thích. Từ am 
Linh Nguyên về phía Đông bắc đi khoảng 2 dặm 
là đến viện Chứng Tịch, xưa trước gọi là am Chiếc 
Quế. Có Lý Phùng Cát tướng thời Tiên Đường xưa 
trước nương theo Lý Bột học tại núi đó. Sau khi Lý 
Phùng Cát đi rồi lây đó làm nơi chư Tăng ở, nên 
gọi tên là Chiếc Quế. Lý Phùng Cát tự là Hư Chu, 
trong khoảng niên hiệu Trường Khánh (821-825) 
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đến Bảo Lịch (825- 827) thời Tiên Đường, nhờ 
Trịnh Chú Vương mà Thủ Chứng ra làm quan giữ 
chức Tế Tướng, trong Đường thư có lưu truyền sự 
kiện đó. Am Chư Tăng ở nhân vốn là nhà của Lý 
Phùng Cát, trong tập ký lục khắc ghi ở đá, ngôn từ 
có lăm sai lầm. Núi đó có tên là Phan Can Nguyên, 
trên núi có phân mộ đá của Thiên sư Huệ Tê ở thời 
Nam Đường. Từ am Chúng Tịch cách nữa dặm đến 
viện Hoa Nghiêm. Từ viện Hoa Nghiêm theo 
hướng đông bắc đi 3 dặm đến viện Vĩnh Phước, 
xưa trước gọi là Long Vân, giữa đường trông nhìn 
núi Ngũ Lão, rành rành có thể tính đêm cao thập 
có hơn 10 ngọn. Trong đó có núi sư tử, tước trạng 
như vót cao, mây vật ân ngời rất là giông tt: tợ, phía 
sau am có lăm đá loạn. Về phía tây bắc đi thắng lên 
có núi Ưng Chảy, cũng tại trong khoảng núi Ngũ 
Lão. Phàm từ viện Tịnh Trú đến viện Vĩnh Phước 
có cả thảy 3l nơi đều thuộc phía Đông khe suối 
của Thê Hiên, theo các bậc Lão thành thì cho đó là 
các am hang thuộc phía Đông khe suối vậy. 

Từ viện Vĩnh Phước đi xuống núi vào trong 
vườn Đại Phú cách § dặm. Từ trong vườn Đại Phú 
theo hướng đông bắc đên thiên viện Tuệ Nhật cách 
khoảng 10 dặm. Viện đó tại phía tây đường Quan, 
men theo bên cạnh khe suối phía dưới đường Quan 
mà đi, 2 bên núi cặp theo khe suối dài 5 đặm ngôn 
nhiên như động phủ, xưa trước gọi là động Tiên ở. 
Theo Văn Ký của viện nói là: Trong khoảng niên 
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hiệu Càn Minh (894-898) thời Tiên Đường, mới 
đầu có Sa-môn Như Nghĩa đến đó kết dựng am 
nhà. Đến đầu niên hiệu Đại Hòa thời nhà Ngô (2) 
có Sa-môn Huệ Tùng mới mở mang tạo dựng 
Thiền Sát. Bây ĐIỜ, Dương Triệt làm thứ sử Giang 
Châu, rất dốc lòng quyên góp tín thí, bèn thân gân 
để triệu bảng ngạch là "Tiên Cư Vĩnh an Thiên 
Viện" và để là: "Ngày 1 tháng giêng năm Quý ty 
(?) tức năm Đại hòa thứ 5 thời nhà Ngô (2), phụng- 
hóa-quân- tiết- độ-sứ- -glang- -châu- -quán-sát- xỨ Ị, 
v.v... sSứ-đặt- tân- kiểm-hiệu-thái-úy-trung-thư- 
lệnh- sứ-đặt-tiết. Giang- châu-kiêm- quân-sự-giang 
Châu-thứ-sử- thượng- trụ-quôc-đức-hóa-vương 

được ban thực âp 3000 Hộ Dương Triệt Khắc 
triệu". Đến trong năm Đại trung tướng phủ thứ 2 
(1009) thời Bắc Tống cải đôi biên ngạch như ngày 
nay, mà triệu Tăng Bảo vẫn như cũ. Xưa kia Sa- 
môn Như Nghĩa ở tại núi, Chu Phác thường nương 
tựa vì lệ thuộc học nghiệp. Trong niên hiệu Càn 
Minh (894-898) thời Tiên Đường, có đạo sĩ Hứa 
Nham Sĩ ra vào trong cung câm làm gian lợi. Chu 
phác nương theo đó mà được tiên cử, Chu Phác có 
tài kinh tế, vua Chiêu Tông (Lý Diệp 889-904) vời 
gọi vào gặp, Chu Phác đôi đáp nghĩa kinh rất xứng 
hợp ý vua, liền ngày đó được phong làm quốc tử 
bác sĩ, bái đối Gián Nghị Đại phu bình chương sự, 
nghị luận xa rộng động dao mỉm cười. Vài tháng 
sau đó sự việc Hứa Nham Sĩ bại lộ đều bị Hàn 
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Kiếm giết chết, nên nay còn gọi đó là Chu Phác thư 
đường. Bên cạnh đường đi có đầm Thùy Long 
(rồng ngủ), tiếp đến có ao Bạch Quy (rủa trắng), 
tiếp đến có đài Văn Thú, nơi sản sinh giêng đá 
trăng ánh ngời có thế sử dụng trong được phẩm, 
trong đó có ánh sáng 5 sắc, người đời nhân thê mà 
gọi đó là đá Bỏ-tát, tiếp đến có đài La-hán, tiếp đến 
có suối Quán Âm, cho đến viện Tuệ nhật. Có núi 
Ngũ Loan tại phía trước đó, dưới núi Ngũ Loan có 
am Đại Hùng, cách viện Tuệ Nhật 3 dặm, thể núi 
bao quanh cao vợi như vách thành, cũng riêng có 
l nơi sâu kín, mà trong "Hàn tiền dị Ký” nói là: 
Năm Trinh Quán thứ 2 (628) thời Tiền Đường, có 
vị Phạm Tăng tìm núi, mên thích nơi sâu xa đó, 
như là chỗ đất Đại Hùng diễn giảng pháp, nên gọi 
tên là Đại Hùng". Đến trong niên hiệu Đại Hòa (2), 
vua Tuyên Tông (?) lánh nạn cùng Sa-môn Chí 
Nhàn thường ở tại đó. 

Từ đó lại ra đường quan đi giữa khoảng ruộng 
đồng cách 7 dặm, đến am Phật Điện, chỉ đông nhà 
cửa ruộng đồng. Cách am Phật điện 1 dặm đến am 
Hưng Phước, lại là hoàn toàn thanh khiết. Từ am 
Hưng Phước cách 3 dặm đến viện Trí Lâm, xưa 
trước gọi là Từ Vân. Phía trước đó có hang Thụy 
Vân, tợ như mây đồ xanh tía muôn rơi nơi đât. Xưa 
kia đại Sư Mã Tổ từng ở tại đó, có hang Mã Tổ, 
suôi Mã Tổ. Từ đó về phía bắc đến ngọn núi Ngô 
Chương cách 3 dặm, qua khỏi đảnh núi là biên giới 
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của Giang Châu. Từ viện Tuệ Nhật vê phía Đông 
nam cách 10 dặm đến am Đại Thành. Ở đó, thê núi 
như thành quách nên gọi là Đại Thành. Lại về phía 
bắc thêm 1 dặm là qua núi Trương Ca, giữa 
khoảng núi đó có vài trăm ngôi nhà đều người 
thuộc giòng họ Trương. Từ núi Trương Gia về phía 
tây cách 3 dặm đến quán Diên Chân, xưa trước gọi 
là quản Thiên Đức. Năm Trị Bình thứ 3 (1064) thời 
Bắc Tống, vua Anh Tông (Triệu Thự) ban sắc tên 
như hiện nay. Trước kia, trong niên hiệu Trinh 
Nguyên (785-805) thoi Tiên Đường, do Lý Nữ 
Chân tạo lập, Nữ Chân tên là Đắng Không, là con 
gái của tế tướng Lý Lâm Phủ. Lý Thái Bạch đưa 
Lý Nữ Chân về Lô Sơn có bài thơ răng: 

"Thích người tướng môn nữ 

Học đạo mên Thần Tiên 

Tay trắng vốc ráng thu 

Áo lụa kéo khỏi tía 

Một sang giỏ lắng chất 

Cưỡi loan ngôi yên ngọc ". 

Liễu Hồn từ Giang Châu thứ sử vào châu, gặp 
lúc hoàng hậu Chiêu Đức qua đời, nhân đó nói 
Vịnh Chân động Thái Tâm Chân và nơi ở của Đăng 
Không có thê ban đặt tên quán đề tỏ bảy nghĩ nhớ 
tên phụng. Vua Đức Tông (Lý Khoát 780-805) 
nhân vì tìm tên Vịnh Chân động đó mà đặt thành 
quán, và lấy thụy hiệu của Chiêu Đức mà đặt tên 
đó vậy. Đời gần đây có người khéo giỏi việc tốt lây 
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bài thơ của Lý Thái Bạch đưa Nữ Chân về núi và 
thơ đưa nội Tầm dương Đăng Không khắc vào đá 
trên vách đến thờ. Từ trước quán Chiêu Đức về 
phía tây cách I dặm có am Đông Đăng Vân, Từng 
sâu nước xa, cũng là 1 nơi xinh đẹp của núi vậy. Ở 
phía Đông khe suôi Thê Hiển, cũng có am Đăng 
Vân, nên ở đây dùng thêm chữ Đông đề phân biệt 
đó. Nguôn Chiêu Minh tại phía bắc quán, trên 
nguôn có ngọn núi Lăng Vân, dưới núi có viện 
Tịnh Tuệ, cách quán Chiêu Đức l1 dặm, trong thời 
Tiên Đường gọi là viện Vĩnh Xương. Đến trong 
niên hiệu Đại trung tường phủ (1005-1017) thời 
Bắc Tống, mới cải đối tên øọ1 như hiện nay. Theo 
Văn Ký ở viện nói là: “Trong niên hiệu Hoăng Thi 
(2) thời nhà Tân, Đức An Thượng nhân từ Tây 
Lương đến ở đó. Đến trong niên hiệu Quang Hóa 
(?) hy Phụng Thượng nhân sửa sang tu bô lại. 
Cang Châu thứ sử thành Kỷ Hầu Lý Phụng Tông 
đâu xin làm quán Vĩnh Xương. Đến năm Mậu thìn 
(2) tức năm Thiên hựu thứ 5 Œ) do Tăng Tê đã soạn 
thuật. Từ quán Chiêu Đức về phía tây ra đường 
quan cách 20 dặm đến quán Tâm Châu xung hư, 
xưa trước gọi là động Vịnh Chân. Đạo thư chân 
cáo nói thuật về 30 động thiên. Động Thiên Vịnh 
Chân là động thứ S trong 72 phước địa. Lô Sơn là 
phước đại Nguyên Thân, thì quán ây là động Thiên 
Vịnh Chân vậy. Và ngọn núi Ngũ Lão tại phía sau 
đó. Trong niên hiệu Trinh Nguyên (785-805) thời 
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Tiên Đường, Nữ Chân Thái Tâm Chân ở tại đó, 
nhân thê mà lây đặt tên, phía sau quán có đâm Bạc 
Long, thác nước trên cao đồ xuống, theo sử xưa nói 
là: vua Võ Đề thời nhà Hán (?) qua Cửu Giang tạo 
dựng quán Vũ Chương như lắng chướng chồng 
chất dưới, gần khe suôi Tương Tư. Nay l ngọn núi 
của Ngũ Lão chất chông nhiêu đá như lắng chướng 
vậy, bởi vì đó là chôn đât xưa cũ. Nay, tại trên đâm, 
có đình Lục Tịnh. Từ dưới Tầm Chân về hướng tây 
nam các 2 dặm có viện Phố Giác, xưa trước gọi là 
Trường Khánh. Từ viện Phô Giác về hướng tây trở 
lại khoảng 10 dặm cũng đến thiền viện La-hán. Từ 
viện La-hán về phía nam cách 5 dặm đến nông 
trang Thánh Huệ, tức nơi trong niên hiệu Hàm 
Bình (295-1004) thời Bắc Tổng, vua Chân Tông 
(Triệu Hăng) ban cấp cho Sa-môn Quảng Tế. Sau 
khi Sa-môn Quảng Tế thị tịch cũng an táng tại đó. 
Từ nông trang về phía nam các 2 dặm có am Đại 
Xung. Từ Nam Khương Quân đến đồng bắc ra cửa 
Tâm Dương cách I dặm thì có viện Đông Am. 
Trong viện có cách Trùng Hỗ. Trên Hồ có cung 
đình thần miễu hoàn vũ. Theo "... Ký" nói là: Võ 
Vương thời nhà Chu (?) năm thứ 15 thiết đặt đó. 
Thân đó có khả năng phân gió rẻ dòng, các lữ hành 
qua đó hắn phải cung kính cúng tế, sau mới được 
qua”. Nên trong thơ "Tào Tỳ" nói là: 
“Phân gió làm hai 


Chỉ dòng thành đổi”. 
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Theo Vu Bảo Sưu thân ký nói là: "Xưa kia, Ngô 
Quận thái thú Trương Công Trực tự thủ chưng trở 
về theo đường từ Lô Sơn. Quán đến thờ con cái, 
đứa tớ đưa tay chỉ con gái đùa cười tượng Phi. 
Người vợ ban đêm nằm mộng cuối cùng tìm hỏi, 
kinh sợ mà vội đi, đến giữa dòng thuyền bèn chăng 
đi được, mọi người trên thuyên đều kinh sợ nói 
răng: "Nến thương ÏÌ người con gái mà khiến cả 
nhà chịu họa thế này ư?". Trương, Công Trực 
không nhẫn nỗi bèn bảo vợ thả con gái xuông dòng 
sông. Người vợ ây kinh sợ vượt lên trên dòng 
nước, đem người anh của con gái ây mất mả thay 
thê đó. Trương Công Trực biết là thả mất người 
anh của con gái, tức giận vợ mà bảo răng: "Tôi còn 
mặt mũi nào mà sông giữa đời này!" lại thả mật 
con gái mình trong dòng sông. Sắp vượt qua, xa 
thây 2 người con đứng trên bờ, bên cạnh có I quan 
lại bảo răng: "Tôi là Lô Quân chủ bộ, kính việc 
nghĩa của ông, nên thảy đều trả lại cả 2 người con 
gái!”. Theo "Tâm Dương Ký" nói là: "Đó là nơi An 
Thế Cao đi ngang qua, thân ấ ấy mới hóa hình (nói 
rõ trong việc sườn núi rắn), mãi đến nay mỌI người 
đi thuyên qua lại, vẫn thường kính lễ câu đảo. Vịnh 
Thân Rừng ở tại phía tây bắc của Hô. Lại từ Quân 
nam ra cửa Phước Tình thì đá lạc tinh tại trong 
nước hồ Bành lễ, trên đá có chùa Lạc tinh, trước 
kia, Vương Tăng Biện, Trân Võ Đề đánh phá Hậu 
Cảnh tại Vịnh Lạc Tinh tức là chỗ đất đó vậy. Từ 
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đó về phía tây có đài Điều Ngư, ở phía nam có am 
Lưu thanh cũng tại bên cạnh dòng nước. Từ vịnh 
Lạc Tỉnh đi thuyền qua đài Điều Ngư cách 1 dặm. 
Lại đến viện Minh Tâm, xưa trước gọi là am Thúy 
Vi. Từ viện Minh Tâm đến am Lăng Già cách 5 
dặm, từ am Lăng Già đến am Thiện Tài cách 5 
dặm, cách am Thiện Tài 3 dặm là đến am Lăng 
Vân. Từ am Lăng Vân cách 3 dặm đến thiên viện 
Vạn Sam. Từ viện Minh Tâm về hướng Đông nam 
cách 5 dặm lại đến núi Đông Cô viện Pháp Luân. 
Từ viện Pháp Luân đến viện Vạn Sam cũng cách 
10 dặm. Lại có núi Tây Cô, trên núi có viện Hùng 
Thiện. Từ viện (Quy Tông về hướng đông cách 10 
dặm. Lại từ đó về phía Đông cách 30 dặm đến Nam 
Khương Quân, chỗ gọi là núi Đông Cổ và núi Tây 
Cô chăng thuộc Lô Sơn, nhưng cây cỏ thoáng rộng 
cũng tự rất đáng mến thích, phòng nhà ở am Thiện 
Tài cũng cao thoảng. Tại am Lăng Già có dòng 
nước ở phía sau. Từ Nam Khương Quân vào núi 
phải qua am Lăng Già thì không đâu chăng có nước 
chảy râm rì. Phàm từ Quân theo hướng tây ra cửa 
Kiến Xương các 1 dặm, bên cạnh đường quan có 
viện Thừa Thiên, viện tựa gò đôi trội cao, phía trên 
có đình Tùng Phong, nay gọi là Thảo Đường, qua 
đó thì đi đến viện Khai Tiên. Từ Quân theo hướng 
bắc ra cửa Ngũ Lão cách nữa dặm qua đình Vọng 
vân, lại cách 5 dặm qua nông trang Thánh Huệ, lại 
cách 5 dặm qua viện La-hán thì đi đến viện Thê 
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Hiên vậy. 

Bên hữu từ viện Vân Khánh thuộc phía nam 
viện Bảo Nghiêm đến viện Viên Thông đông thuộc 
về Giang Châu, gọi đó là Sơn Bắc. Nhà (Vũ) của 
Lão tử có 2 ngôi, đồng gọi là quán, nhà của Phật 
giáo gôm có 55 ngôi, hoặc gọi là chùa, là viện, là 
am, còn hang thì gọi là Lan Nhã, kỳ thật đêu là nơi 
chư Tăng ở. Từ Quán Khương Vương đến viện Từ 
Vân thuộc phía bắc viện Tuệ Nhật đêu thuộc Nam 
Khương, gọI đó là Sơn Nam. Nhà của Lão tử có 9 
ngôi, nhà của Phật giáo có 93 ngôi. Mới đâu, Tôi 
vân du đên Lô Sơn, hỏi về các tháp miễu hưng phê 
và danh thắng của đá nước trong núi, không aI có 
thê vì tôi mà đáp giải, tuy có nói đó cũng luôn luôn 
tiếp nối sai lầm mắt sự thật. Nhân lây "Cửu GIang 
Đồ Kinh" và các Tạp lục của người xưa trước, xét 
tra các bản sử, hoặc các nơi đích thân đi đến, khảo 
nghiệm về Minh Chí, tham cứu sửa chữa của các 
bậc lão thành, mà làm thành "Lô Sơn Ký" này. 
Hoặc là nét bút lâu năm hoang phế mất mát, không 
thể còn biết lại thì quyết nghi vậy. Phàm các Bla 
Ký từ thời Tiền Đường trở về trước có ghi năm 
tháng rõ ràng trước ký, nên đều ghi chép đó, ngõ 
hâu có chút bố ích cho các nhà làm sử vậy. 
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GHI VÈ LÔ SƠN 
QUYÊN 3 


CHƯƠNG IV: SỰ TRÔNG THẦY KHÁC 
NHAU CỦA CÁC NGƯỜI VẤN DU ĐẾN 
NÚI THAM QUAN. 

Từ Giang Châu ra cửa Đức Hóa cách 5 dặm đến 
viện Viên Thọ (xưa trước gọi là Đàn La-hán). Từ 
viện Diên Thọ cách 5 dặm đến Liêm Khê trong 
Chu Lang cầu Thạch Đường. Từ Kiêm Khê theo 
hướng Đông nam cách 10 dặm đến thiền viện Bảo 
Nghiêm (xưa trước gọi là Song Khê), từ thiên viện 
Bảo Nghiêm về phía tây nam cách 10 dặm đến 
quán Tường Phù (xưa trước gọi là Thái nhất). Từ 
thiền viện Bảo Nghiêm về hướng nam cách 3 dặm 
lại có am Vân Khánh, cách am Vân Khánh I dặm 
đến có nông trại Am Nham, cách nông trại Am 
Nham 1 dặm đến viện Thiền Trí (xưa trước gọi là 
Tịnh cư), từ viện Thiền Trí cách 5 dặm đến quán 
Tường Phù. Vừ quán Tường Phủ cách 5 dặm vệ 
hướng bắc đến am Long Tuyên. Từ am Long 
Truyền cách 10 dặm đến viện Diệu Trí (xưa trước 
øọI1 là đình Hành Xuân). Từ viện Diệu Trí cách 5 
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dặm đên sườn núi Răắn. Từ sườn núi Rắn xuông 5 
dặm đến quán Thái Bình (xưa trước gọi là Phủ 
Thông Huyền), từ quán Tường Phù về hướng tây 
nam cách 2 dặm lại có am Quôc Thái, từ am Quôc 
Thái về phía tây lên đảnh núi Liên Hoa cách 15 
dặm thì đến am Liên Hoa. Từ am Quốc Thái về 
phía nam cách 5 dặm đến am Báo Quốc, cách am 
Báo Quốc I dặm đến am Vân Tế, cách am Vân Tế 
I dặm đến am Vĩnh Thanh (còn có Ï tên gọi là am 
Hạ Liên Hoa), bên cạnh đó có nơi Đạo nhân â ân cư, 
từ am Vĩnh Thanh về phía tây cách 1 dặm đến am 
Vân Khê (còn có I tên gọi là động hạ Liên Hoa), 
cách am Vân Khê I dặm cũng đến quán Thái Bình, 
từ quán Thái Bình về phía tây cách 5 dặm đến chùa 
Đông Lâm-thải Bình hưng quốc. Từ quán Thái 
Bình về phía tây nam cách 5 dặm lại có am Thanh 
Thái, cách am Thanh Thái I dặm đến viện Quảng 
Trạch (xưa trước gọi là am Long Đầm. Từ đó lên 
cách 5 dặm đến 3 đầm rông. Cách viện Quảng 
Trạch 7 dặm cũng đến chùa Đông Lâm. Từ chùa 
Đông Lâm về hướng tây cách hơn trăm bộ đến tháp 
Viễn Công. Từ tháp đó về phía tây cách hơn trăm 
bộ đến chùa Tây Lâm Càn Minh. Từ chùa Tây Lâm 
về phía Đông cách 5 dặm đến am Hoàng Thô. Bên 
cạnh đó có am Khánh Kinh. Cách am Khánh Kinh 
I1 dặm đến am Sùng Phước, cách am Sùng Phước 
5 dặm đến am Hương Thành, bên cạnh đó có am 
Quán Âm, am Đông. Từ am Đông đi xuống 1 dặm 
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là đên am Quảng Tế, cách am Quảng Tê nữa dặm 
đến hang Thánh Tăng, cách hang Thánh Tăng 2 
dặm đến am Thạch Bôn. Từ chùa Tây Lâm về phía 
Đông nam cách 5 dặm lại có viện Hạ Hóa Thành, 
cách viện Hạ Hóa Thành 3 dặm đến am Hộ Quốc, 
cách am Hộ Quộc 1 dặm cũng đến am Thạch Bồn, 
từ am Thạch bôn đi lên nữa dặm đến am Bảo Hưng, 
cách am Bảo Hưng nữa dặm đến chùa Thượng Hóa 
Thành Phố Chiếu, bên cạnh đó có am Đại Sư. Từ 
Thượng Hóa Thành đi lên 10 dặm qua ngọn núi 
Hương Lô, đến am Phong Đảnh, từ am Phong 
Đảnh về phía nam cách I0 dặm đến am Hương 
Tích. Có đường xuống núi ở phía nam có khe suôi 
Thê Hiên, về phía Đông, đến nguôn Vạn Thọ cách 
20 dặm mà đường sá hiểm nguy. Từ Phong Đảnh 
về hướng tây cách 5 dặm đến chùa Bảo Lâm (xưa 
trước gọi là chùa Đại Lâm). Từ chùa Bảo Lâm cách 
1 dặm đến núi Trịch Bút, lại cách thêm 1 dặm đến 
hang Phật Thủ. Cách hang Phật Thủ 2 dặm đến 
viện Thiện Tri, từ viện vê phía nam cách l dặm đến 
tháp Thiên sư Long, từ tháp xuống 2 dặm đến am 
La-hán, cách am La-hán 2 dặm vê phía Đông đến 
đài Thập Bát Hiền Cả. Từ viện Thiên Trì xuống 
núi cách 15 dặm có cốc đồng tên là Câm Tú. Dòng 
nước ở dưới núi, l dòng xuât phát từ cốc Cầm Tú 
và 1 dòng xuất phát từ cốc Thạch Môn (Cửa Đá) 
và hợp dòng đỗ vào sông Bồn. Phía trên 2 dòng 
nước đó có am Song Long, am Quảng Phước, am 
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Tôn Thắng, am Bảo Minh, cả 4 am cùng trông thây 
nhau và đông cách nhau không quá trăm bộ. Khe 
suối Thạch Môn tại trước am Bảo Ninh, vào trong 
khe cách 5 dặm có núi Thạch Trụ, núi Thiết Hang, 
dưới 2 núi ây có 2 am Đạo Nhân. Từ am Bảo Ninh 
về phía nam cách 5 dặm đến am Phước Hải. Cách 
am Phước Hải 2 dặm đến am Tường Vân. Từ am 
Tường Vân đi lên 10 dặm đến núi Vân Đảnh, tại 
núi Vân Đảnh có am Vân Đảnh. Từ am Tường Vân 
về phía nam cách § dặm đến am Nguyệt Luân, bên 
cạnh đó có am Linh Tuyên. Cách am Linh Tuyên 
7 dặm đến am Báo Quốc, cách am Báo Quốc 5 dặm 
đến Thiên Viện Viễn Thông Sùng Thắng, bên cạnh 
đó có viện Quảng Phước, cách thiên viện Viễn 
Thông Sùng Thắng 20 dặm đến quán Khương 
Vương Cảnh Đức. Từ thiền viện Viên Thông Sùng 
Thăng trở lên đều thuộc Giang Châu. 

Từ quán Khương Vương Cảnh Đức về phía bắc 
vào trong cốc cách 5 dặm đến viện Long Tuyên, 
lại thêm 20 dặm đến Jhủy Liêm. Từ quán Khương 
Vương Cảnh Đức về phía nam cách trăm bộ đến 
am Tỳ Lô. Cách am Tỳ Lô 2 dặm đến am Đại 
Minh, cách am Đại Minh 2 dặm đến am Trường 
Hưng, bên cạnh đó lại có viện Nhân Vương, cách 
viện Nhân Vương 2 dặm đến viện Càn Thọ, cách 
viện Càn Thọ 7 dặm đến thiên viện Linh Thang 
Tịnh Tuệ. Từ thiền viện Linh Thang Tịnh Tuệ vê 
phía nam cách 10 dặm lại có quán Thanh Hà. Từ 
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thiên viện Linh Thang Tịnh Tuệ về phía Đông cách 
2 dặm qua đài Khương Lạc Kinh, lại thêm 2 dặm 
đến Túy Thạch của Đào Công. Từ Túy Thạch lại 
ra đường quan cách 3 dặm đến thiên viện Quy 
Tông Thừa Thiên. Từ thiên viện Quy Tông về phía 
tây cách trăm bộ đến quán Linh Khê Tường Phù, 
cách quán Linh Khê Tường Phù l dặm đến viện 
Hương Tuyên, tiếp theo là Thượng Tháp và tiếp 
theo là Hạ Tháp đêu cùng cách nhau hơn trăm bộ. 
Cách Hạ Tháp 5 dặm đến đài Bát Nhã và viện Long 
Giáo. Bên cạnh đó có am Thạch Môn, tiếp đến có 
am Bồ Thủy, tiếp nữa là am Tỉnh Giác (còn Ï tên 
gọi là đài Thôi Sư), tiếp đến là am Trùng Nham, 
đêu cùng cách nhau hơn trăm bộ. Cách am Trùng 
Nham 3 dặm đến Thảo Đường (am tranh) của Tạ 
Sơn Nhân, cách Thảo Đường 3 dặm đến viện Linh 
Thê. Từ viện Linh Thê đi lên trăm bộ đến đảnh núi 
Tử Tiêu có tháp Xá-lợi. Từ viện Linh Thê đi xuống 
cách 8 dặm đên động 3 Tướng quân, từ động 3 
Tướng quân ởi xuông vào thiên viện Quy Tông 
cũng cách I dặm. Từ viện Linh Thê về hướng đông 
cách 4 dặm đến am Trừng Vân, tiếp đến am Vạn 
Tuế, tiếp đến am Thiên Cung, đều cùng cách nhau 
hơn trăm bộ. Cách am Thiên Cung 1 dặm đến am 
Dư Phong, từ am Dư Phong đo lên 20 dặm đến 
động Bạch Vân, từ am Dư Phong đi xuống 2 dặm 
là đến quán Tiên Thiên (xưa trước gọi là Chân 
Phong), bên cạnh đó có Thảo đường của Liễu Đại 
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Khanh, cách quán Tiên Thiên 2 dặm đến quán Thái 
Hư giản tịch, cách quán Thái Hư giản tịch 5 dặm 
đến quán Thê Ấn, từ quán Thê Ân về phía Đông 
cách 5 dặm đến am Cô Vân, cách am Cô Vân 10 
dặm đến thiền viện Khai Tiên, từ thiền viện Khai 
Tiên về phía nam cách I dặm đến am Thạch Bi, từ 
am Thạch Bi đi lên 7 dặm đến hang Hoàng Thạch, 
viện Vĩnh Thái, đến trước viện Vĩnh Thái nữa dặm 
là đến đài Văn-thù, từ viện Vĩnh Thái đi lên 10 dặm 
có am Đạo Nhân, hang Thánh Tăng, hang Thiện 
Tài, hang La-hán, hang Hoàng Thạch. Từ thiên 
viện Khai Tiên về phía Đông cách 2 dặm đến thiên 
viện Vạn Sam. Từ thiên viện Vạn Sam về hướng 
đông bắc cách 3 dặm đến viện Chân Giáo (xưa 
trước gọi là Vân Phong), cách viện Chân Giáo 3 
dặm đến viện Cảnh Đức (xưa trước gọi là Cao 
Diêu), cách viện Cảnh Đức I đặm đến Thư đường 
của Lý Chưng Cô. Từ Thư đường đi lên 4 dặm đến 
núi Ngũ Nhũ viện Hương Tích, cách viện Hương 
Tích 2 dặm đến am Câu Chi. Bên cạnh đó có am 
Quán Âm, cách am Quán Âm nữa dặm đến am Tê 
Vân, cách am Tê Vân 3 dặm đến am Ngọa Long. 
Từ am Ngọa Long đi xuống 5 dặm đến viện Đạo 
Lâm, cách viện Đạo Lâm I1 dặm đến viện Thiên 
Tĩnh (xưa trước gọi là Trung Hưng), cách viện 
Thiên Tĩnh 1 dặm đến am Bảo Khánh, cách am 
Bảo Khánh 1 dặm đến viện Tịnh Ấn (xưa trước gọi 
là Bảo Phong). Cách viện Tịnh Ấn 3 dặm đến viện 
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Tổ Giáo (xưa trước gọi là đài Thượng Yến), bên 

cạnh đó có am Bàng Long, am Tây Nguyên, am 
Bảo Luân đêu cách nhau chăng quá trăm bộ. Cách 
am Bảo Luân 3 dặm đến am Điêu Mộc, cách am 
Điêu Mộc 3 dặm đến am U Thúy, cách am U Thúy 
I dặm đến tháp Xích Nhãn. Từ tháp Xích Nhãn vê 
hướng đông bắc cách 10 dặm đến thiên viện Thê 
Hiển Bảo Giác. Từ nam Khương Quân ra cửa Ngũ 
Lão cách 5 dặm có am Đại Xung, cách am Đại 
Xung 5 dặm cũng đến viện La- hán, cách viện La- 
hán 10 dặm cũng đến viện Thê Hiên. Từ thiền viện 
La-hán về hướng đông cách 5 dặm đến Tăng trang 
Chiếc Quế. Từ Tăng trang về hướng tây 5 dặm đến 
động Bạch Lộc, thư đường của Lý Bột. Cách động 
Bạch Lộc 3 dặm đến quán Thừa Thiên Bạch Hạc, 
cách quán Thừa Thiên Bạch hạc 5 dặm cũng đến 
viện Thê Hiển. Từ viện Thê Hiền về hướng đông 
nữa dặm đến viện Tịnh Trú (xưa trước gọi là Đăng 
Vân), từ viện Tịnh Trú về phía Đông 2 dặm là đến 
viện Quảng Thọ (xưa trước gọi là Tư Thánh), bên 
cạnh đó có đài Kim Sư. Từ viện Quảng Thọ về 
hướng bắc cách 2 dặm đến viện Vạn Thọ. Cách 
viện Vạn Thọ 3 dặm về hướng nam đến viện Lăng 
Cià (xưa trước gọi là Hạ Bạch Thạch), từ viện 
Lăng Già đi lên 3 dặm đến viện Chứng Đạo (xưa 
trước gọi là Thượng Bạch Thạch). Cách viện 
Chứng Đạo 3 dặm đến viện Thái Bình hưng quốc 
1 dặm đến núi Thượng Ngũ, viện Hương Lâm cách 
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viện hương Lâm 5Š dặm đên viện Tịnh Cư (xưa 
trước gọi là am Thượng). Cách viện Tịnh Cư 5 dặm 
đến núi Hạ Ngũ Viện Diên Phước. Cách viện Diên 
Phước 3 dặm đến viện Trúc Lâm. Cách viện Trúc 
Lâm 2 dặm đến am Phước Nguyên (xưa trước gọi 
là Linh Nguyên). Cách am Phước Nguyên nữa dặm 
đến am Thạch Tuyên, cách am Thạch Tuyên 2 dặm 
đến hang Lăng tiêu Viện Minh Châu. Từ viện 
Minh Châu đi xuống 5 dặm đến viện Tịnh Diệu 
(xưa trước gọi là am Đức Chính). Cách viện Tịnh 
Diệu 1 đặm đến am Vân Đài, cách am Vân Đài 3 
dặm đến viện Thánh Quả (xưa trước gọi là Tịnh 
Minh). Phía trước đó có viện Giải Không (xưa 
trước gọi là Cát Tường). Từ viện Giải Không về 
hướng tây bắc khoảng trăm bộ đến am Cốc 
Nguyên, từ am Cốc Nguyên về hướng đông bắc 
cách 2 dặm đến viện Chứng Tịch (xưa trước gọi là 
Chiếc Quê). Cách viện Chúng Tịch nữa dặm đến 
viện Hoa Nghiêm, cách viện Hoa Nghiêm 3 dặm 
đến viện Vĩnh Phước (xưa trước gọi là Long Vân). 
Từ viện Vĩnh Phước đi xuống 8 dặm đến nông 
trang Đại Phú. Cách nông trang Đại Phú về phía 
Đông bắc 10 dặm đến Thiên Viện Tuệ Nhật, cách 
Thiền Viện Tuệ Nhật 3 dặm đến am Đại Hùng. Từ 
am Đại Hùng lại ra đường quan cách 7 dặm đên am 
Phật Điện, cách am Phật Điện 1 dặm đến am Hưng 
Phước, cách am Hưng Phước 3 dặm đến viện Trí 
Lâm (xưa trước gọi là Từ Vân), cách viện Trí Lâm 
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3 dặm thi lên đảnh núi Ngô Chương, thuộc biên 
giới của CIang Châu. 

Từ viện Tuệ Nhật về hướng tây nam cách 10 
dặm đến am Đại Thành, cách am Đại Thành 3 dặm 
đến quán Diên Châu Chiêu Đức, trước quan Diện 
Chân Chiêu Đức cách 1 dặm đến am Đăng Vân. 
Sau quán Diên Chân Chiêu Đức cách I dặm đến 
viện Tịnh Tuệ. Từ quán Diên Chân Chiêu Đức về 
hướng tây ra đường quan cách 20 dặm đến quán 
Tâm Chân Xung Hư. Cách quản Tâm Chân Xung 
Hư 2 dặm đến viện Phố Giác (xưa trước gọi là 
Trường Khánh). Từ viện Phố Giác về hướng tây 
cách 10 dặm trở lại đến Thiền Viện La-hán. Lại từ 
chùa Lạc Tinh ở Nam Khương đi thuyền qua Đài 
Điêu Ngư. Cách 1 dặm đến viện Minh Tâm (xưa 
trước gọi là Thuý VI). Cách viện Minh Tâm 5 dặm 
đến viện Lăng Già. Cách viện Lăng Già 5 dặm đến 
am Thiện Tài, cách am Thiện Tài 3 dặm đến am 
Lăng Vân (xưa trước gọi là Lăng Vân Thư đường). 
Cách am Lăng Vân 3 dặm cũng đến Thiên viện 
Vạn Sam. Từ viện Minh Tâm về hướng Đông nam 
cách 5 dặm lại đến viện Đông Cô Pháp Luân. Từ 
viện Đông Cổ Pháp Luân vê hướng bắc cách 10 
dặm cũng đến Thiên Viện Vạn Sam. Lại từ Nam 
Khương theo hướng tây nam ra lŠ dặm đến viện 
Tây Cô hưng thiện. Cách viện Tây Cổ Hưng thiện 
10 dặm cũng đến thiền viện Quy Tông. Phàm từ 
Nam Khương ra cửa Kiến Xương qua viện Thừa 
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thiên thì hỏi đường Khai tiên. Ra cửa Ngũ Lão qua 
đình Vọng Vân thì hỏi đường Thê Hiên v.v... 


CHƯƠNG V: TRUYỆN MƯỜI TÁM VỊ 

HIẾN GIÁ 

Lô Sơn, không chỉ đá nước có thê suốt trùm 
thiên hạ, do vì đời đời có các bậc cao hiền ân cư 
lưu truyền. Tại chùa Đông Lâm, xưa trước có 
truyện 18 vị Hiên Giả, không biết do ai trước thuật, 
văn từ cạn cọt, lấy sự mà nghiệm xét với các sử 
trước thường luôn có sai trái nhâm lẫn, người đọc 
cảm thây hẹp hòi, khiên Đạo Phong vết tích người 
xưa dùng mà không biết. Thật tiếc thay! Tôi đã 
biện thuộc "Lô Sơn Ký” này, mới nhân xem bản cũ 
và tham khảo sử sách các triêu đại nhà Tấn nhà 
Tống và Cao tăng truyện, thô sơ thêm phân chỉnh 
sửa, hoặc các điều ghỉ xưa trước có sự thoát lược, 
nay không có nơi có thể khảo chứng, nên cũng 
chưa biết làm sao được về điêu ấy vậy! 


1. Pháp sự Tuệ Viễn chủ xướng Bạch Liên 

Xã. 

Pháp sư húy là Tuệ Viễn, vỗn giòng họ GIã, 
người xứ Lậu Phiên; Nhạn Môn, thuở thơ â âu là l 
thư sinh. Đến năm 13 tuổi, theo người cậu giòng 
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họ Lệnh Cô đến học ở Hứa Lạc. Pháp sư rât khéo 
giỏi về Lão trang, tánh khí rỗng thoáng cao lớn. 
Năm 2I tuổi, Pháp sư muôn vượt Giang động đến 
Phạm Tuyên Tử cùng kết bạn với Gia Tuần. Bây 
giờ tại Trung Nguyên giặc loạn, đường phía nam 
cản trở tắt nghẽn. Khi ây, Sa-môn Thích Đạo Am 
tạo lập chùa tại Thái Hành, hoăng dương Phật 
pháp, Pháp sư bẻn sang đó nương tựa. Mới đâu, 
nghe giảng kinh Bát Nhã, bỗng nhiên đại Ngộ, 
Pháp sư mới than răng: "09 học thuyết của nho 
giáo đạo giáo đều tợ như võ trâu!" bèn cùng người 
em là Sa-môn Tuệ Trì đồng cởi trâm xuông tóc 
xuất gia, dốc mạng thọ học. Tâm đã nhập Đạo, 
Pháp sư bèn đem Đại pháp. làm trách nhiệm của 
chính mình, Tuệ Giải vôn săn xưa trước, sớm tỏa 
phát, thân minh ánh ngời vượt trội. Sa-môn Đạo 
An thường ngợi khen răng: "Khiến Dòng Đạo lưu 
truyền khắp nước phương đông, â ây chính do Tuệ 
Viễn đây vậy!”. Năm 24 tuổi, Pháp sư bèn lên 
giảng thuyết, thường có khách đến nghe giảng 
nghĩa thật tướng, những điều nghi mạn qua lại, 
càng dùng nghi bít lập, Pháp sư mới dẫn dùng 
nghĩa của Trang Tử để vì sánh loại, những người 
nghi hoặc được mở rõ biết. Từ đó trong môn nhân 
đệ tử cửa Sa-môn Đạo An riêng nghe giảng chăng 
phế bỏ sách thế tục. Về sau, Pháp sư theo Thây (Sa- 
môn Đạo An) vân du phương nam đến Tương 
dương. Sa-môn Đạo An bị Chu Tự bắt Ølam g1ữ, 
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mọi người đều tan rã bỏ đi, Pháp sư mới cùng các 
đệ tử khoảng 20 người đồng đến Kinh Châu, ở 
chùa Thượng Minh. Sau đó muốn sang núi La Phù. 
Năm Thái Nguyên thứ 6 81) thời Đông Tân, vừa 
đến Tâm Dương, Pháp sư mến thích cảnh trí rỗng 
thoáng của Lô Phụ ( Lô Sơn), mới dựng lập Tình 
Xá Long Tuyên. Lâu sau có Thiên sư Sa-môn Tuệ 
Vĩnh trước đó ở chùa Tây Lâm, cùng có quen biết 
Pháp sư ngày trước, nên muốn mời Pháp sư đồng 
đến “chung ở, mới nói cùng thử sử Hoản ý răng: 
"Viễn Công hoằng. Đạo, các học giả mỗi ngày môi 
nhóm tụ đông nhiêu, mà chỗ ở của Bân đạo đây 
nhỏ hẹp không đủ nơi. Không biết làm sao đây!”. 
Khi ây lại mộng thây Thân núi đến câu thỉnh rắng: 
"Núi đây thật là nơi đủ để gá thân". Một đêm nọ 
bỗng nhiên sâm mưa nỗi dậy, chuyển động mãi đến 
sáng sớm, nơi chân men bờ rừng rồng thoáng, chỉ 
thầu cát trắng trải đất, lại có thêm hàng rào ngăn 
chấn, văn tử gỗ tốt. Hoàn y mới liên đên nơi. chỗ 
đật đó dựng lập Phòng Điện, xưng gọi điện â ây là 
Thân Vận, vì ở phía Đông so với chỗ ở của Thiên 
sư Tuệ Vĩnh nên xưng hiệu chùa là "Đông Lâm". 
Chùa được hoàn thành trong năm Bính tuât (386) 
tức năm Thái Nguyện thứ 11 thời Đông Tân vậy, 
Trước kia, có tôn tượng Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi của 
vua A-dục chìm đăm trong dòng sông Võ Xương, 
Đào Khản không sao tìm câu được, đên lúc ây (tức 
lúc chùa Đông Lâm đã hoàn thành) bỗng nhiên tôn 
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tượng đó nhẹ nhàng nỗi lên nên nghĩnh thỉnh về 
tôn trí trong điện Thân Vận, đề tu Phật sự. Lại nhân 
cùng l Đạo nhân người nước Kế Tân cùng tạo Đài 
Phật ảnh, đêu có thân cảm, sự tích rõ đủ như trong 
Cao tăng truyện. Từ đó các đồng. bạn kính cần hành 
trì luật, khách dứt tuyệt cảnh trân khắp 4 phương 
xa, không mong hẹn mà tự đến, như Lưu Di Dân ở 
Bành Thành, Lôi thứ Tông ở Dự Chương, Chu tục 
chi ở Nhạn môn, Tông bính, Trương Dã, Thương 
Thuyên ở Nam Dương, v.v... gồm có 123 vị cùng 
Pháp sư đông tu Liên xã Tịnh độ. Pháp sư mới bảo 
Lưu Dĩ Dân trước thuật văn phát nguyện. Ấn trọng 
Kham đến trấn nhậm Kinh Châu, vào Lô Sơn triển 
chuyền cung kính trọng, nhưng chỉ 1 lần gặp thây 
Pháp sư tự nhiên nghiêm túc tâm phục, vì đục 2 ao 
ở phía Đông và phía tây mà trông sen trắng, cầu 
xin được vào Liên xã Tịnh độ, Pháp sư vì tâm tạp 
nên ngăn dừng đó. Phạm Ninh ở Dự Chương noI 
theo đó mà câu xin vào Bạch Liên Xã, nhưng rôi 
Phạm Ninh không đủ khả năng theo đó. Diêu Hưng 
cùng Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đều khâm 
trọng Đạo phong đức hạnh của Pháp sư, nên từ xa 
đưa dâng mọi sự đến cúng thí. Hoàn Huyền chôn 
chủ bất chợt mà rất mục tôn kính. Vua An Đề (Tư 
mã Đức Tông 396-419 thời Đông Tân) từ Giang 
Lăng trở về kinh đô, Phụ Quốc Hà Vô Ky khuyên 
Pháp sư kính hầu thăm vua. Pháp sư lấy cớ bệnh 
không đến, vua sai sử nhọc đến hỏi. Phàm Pháp sư 
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ở tại núi suốt 30 năm, ảnh bóng dâu chân chăng 
đến trong trần tục, mỗi lúc đưa tiễn khách ra về thì 
lây Hồ Khê làm biên giới. Đến ngày mông 6 tháng 
S năm Bính thìn (416) tức năm Nghĩa Hy thứ 12 
thời Đông Tân, Pháp sư thị tịch, hưởng thọ 83 tuôi. 
Mới đâu, Pháp sư cảm bệnh, tán động dưới rừng, 
các bậc lão túc kỳ đức uống dùng nước gạo dâm 
rượu, Pháp sư đều không chấp thuận, lại xin Pháp 
sư hòa mật trong nước làm tương, Pháp sư bảo l 
vị Luật sư lật tìm trong văn luật có cho phép 
chăng? Vừa lật tìm chưa được phần nữa thì Pháp 
sư thị tịch. Pháp sư căn dặn nên đề lộ bày hình hài 
ở dưới rừng. Thế nhưng các hàng Đệ tử cùng các 
quan thuộc ở Tâm Dương đông phụng an táng tại 
đảnh núi phía tây. Tạ Kinh Vận việt bài Minh, 
Thương Dã ghi lời tựa. Đến năm Ất sửu (845) tức 
năm Hội Xương thứ Š thời Tiên Đường, chùa bị hư 
phế, qua năm Mậu thìn (848) tức năm Đại trung 
thứ 2 thời Tiên Đường, mới phục hưng lại. Sau khi 
hoản tất, Sa-môn Chánh ngôn câu xin ban khen 
kính tưởng, vua Vũ Tông (Lý Viêm) trong phong 
thụy hiệu là "Biện Giác Đại Sư”. Đên năm Thăng 
Nguyên thứ 3 (?), cải đối thụy hiệu là "Chánh 
Giác”. Đến năm Thái Bình hưng quốc thứ 3 (978) 
thời Bắc Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) lại 
truy phong thụy hiệu là "Viên ngộ Đại Sư”, bèn đề 
hiệu phân tháp là , THẬP ngưng tịch”. Đại sư có bộ 
"Khuông Sơn tập" 20 quyền, lưu truyền ở đời. 
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23- Lưu Di Dân ở Bành Thành. 


Lưu DI Dân (Lưu Trình Chì) tự là Trọng, Tư, 
người xử Tụ Lý; Bảành Thành, là con châu nôi dối 
của SỞ Nguyên Vương thời nhà Hán, qua đến thời 
nhà Tấn, gia đình làm quan giữ đến chức khanh 
tướng. Thuở thiếu thời, Lưu Trình Chi mô côi 
phụng thờ mẹ, khắp châu quận thôn làng đều ngợi 
khen hạnh hiếu, với sách vở của Bách gia chư tử, 
không thứ gì Lưu Trình Chi chắng đọc xem, nhưng 
rất ham chuộng Phật lý, các hiển giả Ân trọng 
Kham, Hoàn Huyễn, v.v... ở Trần quận đều cùng 
sùng ngưỡng, cởi bỏ áo hạc phủ tham quân. Lưu 
Trình Chi đã kính mộ Danh đức của Viễn Công, 
muốn được bạc đâu vào Bạch Liên Xã, mới chỉ lục 
sài tang Tâm Dương lây làm vốn liếng vào núi, đến 
năm mãn bỏ đi đến lập am ở gân chùa Tây Lâm, 
che phủ băng bụi cây vướng vít. Đến trong khoảng 
niên hiệu Nghĩa Hy (405-419) thời Đông Tân, các 
hàng công hâu đến, đều lánh mặt chắng tiệp, sau 
đó lại đồi tên là Lưu Di Dân, Viễn Công cùng các 
Hiển giả ở Bạch Liên Xã đều SUY tôn là Thượng 
khách. Lưu Di Dân thường gởi sách đến tặng ở 
quan trung, cùng kết giao thân thiện với Pháp sư 
La Thập và Tăng Triệu. Lưu Di Dân viện dẫn các 
kinh luận trước thuật thơ "Niệm Phật Tam muội", 
đạo đức danh thật, tỉnh hoa các từ văn nghĩa đồng 
I thời trút rót. Lưu DI Dân bèn nương theo niệm 
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Phật tam muội, xưng niệm Phật A-di-đà, đên đầu 
tháng Ó, quả nhiên thây được tướng Bạch hào, tiệp 
đến thấy hình ảnh chân thật Đức Phật đến xoa vào 
trên đảnh đâu. Lưu Di Dân lại thiết trai cúng dường 
tạo phước, nguyện chóng xả báo thọ mạng, lại câu 
thỉnh chư Tăng đọc tụng Kinh vô lượng thọ, kinh 
Pháp hoa, qua đến ngày 27 (tháng 6) chư Tăng đều 
đã nhóm tập, Lưu DI Dân nói là: "Ngày nay Tôi sẽ 
đi vậy! Đên lúc Tôi tắt thở, xin chớ khóc khiến não 
loạn". Lưu Di Dân lại hành hương, câu thỉnh chúng 
Tăng, cúng dường Đức Phật Thích-ca-mâu-mi đê 
kính tạ vì khiến con biết được có Đức Phật A-di- 
đà, ngày nay nguyện hắn sẽ đến nghĩnh tiếp. Chỉ 
trong chốc lát, Lưu Di Dân bèn chắp tay, xoay mặt 
vê hướng tây mà xả bỏ báo thân, căn dặn con là 
Ứng tích sĩ vi làm phần mộ, chớ dùng quan quách, 
khi ây mọi người không al chăng kính ngưỡng cao 
trọng. Lúc đó là năm Canh tuật (410) tức năm 
Nghĩa Hy thứ 6 thời Đông Tân, Lưu Di Dân qua 
đời, hưởng thọ 57 tuôi. 


3- Lôi thứ Tông ở Dự Chương. 

Lôi thứ Tông, tự là Trọng Luân, người xứ Nam 
Xương; Dự Chương. Rộng học thông rành Kinh 
Thi, Kinh lễ, nhưng chăng chịu đáp lại sự vời gọi, 
mà vào Lô Sơn, lập quán tại phía Đông Tăng 
phòng chùa Đông Lâm, cùng đông Bạch liên xã 
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VỚI Viễn Công. Năm Nguyên Ga thứ 15 (438) thời 
Tiên Tống , vua Văn Đề (Lưu Nghĩa Long) vời gọi 
đến kinh đô, lập Học núi Kê Lung, thiết đặt sinh 
viên có hơn trăm người. Lâu sau, Lôi thứ Tông lại 
trở về Lô Sơn. Các hàng Công Khanh tô đạo sau 
đó lại vời gọi, tạo dựng phòng thất tại dưới hang 
phía tây Chung Sơn, gọi đó là quán Chiêu Ấn. Lôi 
thứ Tông vẫn giữ gìn tiết tháo, không vào công 
môn, thường từ vườn hoa lâm chùa Đông Lâm vào 
nhà Diên Hiên, vì thái tử và các vương hâu, giảng 
kinh tang phục. Đến năm Mậu tý (448) tức năm 
Nguyên Gia thứ 25 thời Tiền Tống , Lôi thứ Tông 
qua đời, hưởng thọ 63 tuổi. 


4- Chu tục Chi ở Nhạụn môn 

Chu tục Chi, tự là Đạo Tổ, người xứ Quảng Võ; 
Nhạn môn. Sau, đời đến ở Kiến Xương; Dự 
Chương. Năm 12 tuổi, Chu Tục Chi đến Phạm 
Ninh thọ học, thông rành 5 kinh 5 vĩ, gọt là T0 kinh, 
các bạn đồng môn suy tôn như là Nhan Tử. Lưu 
Nghị Bảo làm tham quân, lại vời làm bác sĩ đại úy 
huyện, Chu Tục Chi đều chuộng đến dự nhận. Về 
sau, vào Lô Sơn dự tham Bạch Liên Xã tu Tịnh Độ 
với Viễn Công. Lại cùng Lưu Di Dân và Đào Uyên 
Minh, gọi là 3 ân sĩ Ở Tâm Dương. Chu Tục Chị 
chăng chuộng danh tiết cao vợi, Giang Châu thứ sử 
thường cùng vời thỉnh, Chu Tục Chi cũng sang 
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theo đó. Vua Võ Đề (Lưu Tục 420-423 thời Tiên 
Tổng ) đến ngoài đông quách mở quán để tiếp đãi, 
cưỡi kiệu giáng đến, hỏi Chu Tục Chi về lễ nghĩa, 
Chu Tục Chi biện luận phân rành tỉnh dị, nên thời 
bẩy ĐIỜ xưng gọi Chu Tục Chi là Thông Án, hoặc 
CÓ người hỏi Chu Tục Chi rằng: "Lúc giãm bước 
đến sân vua thì thế nào?". Chu Tục Chi cười đáp: 
"Người Tâm rong cửa quyết cao lây giang hồ làm 
gông cùm, kẻ tình đặt quên cả hai thì phó thị cũng 
là hang huyệt vậy". Đên năm Quý hợi (422) tức 
năm Thăng Bình (phải là Cảnh Bình mới đúng) thứ 
nhất thời Tiên Tông , Chu Tục Chi qua đời tại 
Chung Sơn, hưởng thọ 67 tuổi. 


53- Tông Bính ở Nam Dương 

Tông Bính, tự là Thiếu Văn, người xứ Nát 
Dương; Nam Dương. Ông nội là Thừa Nghi làm 
Đô-thái-thú, thân phụ là Dao Chi làm Tương 
Khanh lệnh. Tông Bính học thông rộng, khéo giỏi 
các thứ đàn việt đô họa, rất tĩnh thông Huyễn ngôn. 
Lúc vua Võ Đề (Lưu Tục) thời tiền Tông đang ở 
tại Kinh Châu vời Tông Bính làm Chủ Bộ mà Tông 
Bính chăng chịu ra làm. Hỏi về nguyên do, Tông 
Bính đáp răng: “Nương náu gò đôi, âm đượm hang 
cốc đã hơn 30 năm ì vậy”. Bèn vào Lô Sơn dựng lập 
am Thất, cùng Viễn Công đông chung Bạch Liên 
Xã. Về sau, người anh tên là Tạng làm Nam Bình 
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thái thú, áp bức Tông Bính cùng trở vê, Tông Bính 
mới đến 3 hô ở Giang Lăng lập tạo vườn nhà, sau 
đó vời gọi làm tham quân thái úy huyện, Tông 
Bính đều chăng chịu đến, mới sai Nam quận 
trưởng cấp kẻ lại phục dịch, từng có vài lần đưa 
thức ăn đến cấp tặng. Nam Dương Vương Nghĩa 
Quý đích thân đến nhà Tông Bính, bảo mang đai 
mặc áo vải ra cùng diện kiến, Tông Bính chắng 
kính bái, Vương Nghĩa Quý nói răng: “Thật chịu 
khuất phục tiên sinh vì trọng duyên có được 
chăng?”. Tông Bính đáp: "Duyên như cỏ mục, suy 
thạnh có là sao, mến chuộng núi sông, đến liền 
quan vê”. Tông Bính thường từ Tây Trăc Kinh Vu 
theo hướng nam lên Hành Nhạc. Đến lúc tuổi giả 
hết đồ họa, ghi nơi phòng thất rằng: "Ta già suy 
vậy, Danh Sơn chăng thê còn trông thấy, lại, chỉ có 
lắng lòng quán đạo, năm để đi đó, vỗ về đàn cầm 
mà động tiết tháo, muốn tật cả các ngọn núi đều 
cùng giao hưởng". Đến năm Nguyên Ca thứ 24 
thời Tiền Tông tức năm Quý mùi (nêu đúng năm 
Quý mùi (443) tức năm Nguyên Gia thứ 20, còn 
nếu là năm Nguyên Gia thứ 24 (447) thì phải là 
năm Đình hợi vậy!), Tông Bính qua đời hưởng thọ 
69 tuổi. 


6- Trương Dã ở Nam Dương 
Trương Dã, tự là Lai Dân, người xứ Uyên 
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Nhân; Nam Dương, sau đời đên ở Sài Tang; Tâm 
Dương, cùng Đào Nguyên Lượng thông làm hôn 
nhân. Học gân Hoa Trúc, khéo giỏi thuộc văn, tại 
Châu quận xưng cữ là Tú tài. Nam-trung-lang-phủ- 
công-tào-châu-trị-trung, sau đề cử làm Tán-ky- 
thường-thị, Trương Dã đều chắng chiếu đáp ứng, 
bẩm tánh hiểu từ mễn bạn, ruộng vườn nghiệp cũ 
đều ø1ao phó cho em, chỉ một vị ngọt bùi, chỉ một 
vựa lúa tẻ, cùng 9 giòng tộc phân chia đó, nhưng 
Trương Dã chăng đôi niêm vui. Phàm các thứ trước 
thuật lưu truyền nơi đời có hơn vạn lời, noi theo 
tôn kính Viễn Công, cùng đồng Khuông Viết với 
Lôi Thứ Tông và Lưu Di Dân. Đến lúc Viễn Công 
thị tịch an táng tại đảnh núi phía tây, Tạ Linh Vận 
làm bài Minh Chí, Trương Dã ghi lời tựa đó, tự 
xưng là Môn Nhân. Đến năm Mậu ngọ (418) tức 
năm Nghĩa Hy thứ 14 thời Đông Tấn, Trương Dã 
qua đời, thọ 69 tuôi. 


7- Trương Thuyên. 

Trương Thuyên, tự là Tú Thạc, người xứ Chi 
Tộc; LI Dân, tánh tình cao xa, ham thích các thứ 
sử sách, tuy canh cày mà còn mang sách kinh tự 
vui. Triều đình vời cử làm Tán Ky thị thường, 
nhưng Trương Thuyên chăng dư nhận, tìm vui với 

cảnh nhà nghèo khó. Đem Tầm Dương lệnh ban 
lộc đó, Trương Thuyên cười bảo răng: “Người xưa 
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chánh dùng dung tât tự an, khuất chí tôi cũng có gì 
làm vui ư?" nên trọn chăng dự can. Trương Thuyên 
vào Lô Sơn, nương theo Bạch Liên Xã tu Tịnh Độ 
của Viễn Công. Đên năm Quý hợi (423) tức Cảnh 
Bình thứ nhất thời Tiên Tông . Trương Thuyên qua 
đời, thọ 65 tuôi. 


ổ- Đại Sự Giác Tịch ở chùa Tây Lâm 

Đại sư húy là Tuệ Vĩnh, vốn giòng họ Phôn, 
người xứ Hà Nội. Năm 12 tuổi, phụng thờ Sa-môn 
Trúc Đàm hiện làm thây, Đại sư có được Tuệ ngộ 
tập học xưa trước nên đối với nội ngoại giáo điền 
không gì chắng thông đạt. Và đối với trong Phật 
sự, Đại sư chuyên lấy sự hành tập Thiên Định làm 
vui. Trước kia đã cùng Pháp sư Tuệ Viễn đồng 
nương tựa Sa-môn Đạo An ở Hãng Sơn, cũng cùng 
ước hẹn đồng lập thảo am ở núi La Phù. Sau đó, 
Đại sư đến dừng ở tại Tâm Dương trước, khoảng 
đâu niên hiệu Thái Nguyên (376) thời Đông Tấn, 
Thứ sử Đào Phạm rất mến trọng Đạo Phong của 
Pháp sư, uyên nhã như đông bạn từ xưa trước, từ 
đó lưu giữ Đại sư dừng ở tại Lô Sơn, xả bỏ vườn 
nhà cùng nương náu. Đại sư vốn trinh thuần kiết tô 
tự nhiên, gạn lọc trong sạch tự tâm, chế khắc bản 
thân mình, nói năng luôn mỉm cười, ngôn ngữ 
chẳng tồn hại vật, lại riêng lập am vườn ở trên đảnh 
núi, mỗi lúc muôn thiên tọa tư duy thì Đại sư sang 
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đó ở. Tại chỗ Đại sư ở thường có mùi hương thơm 
phảng phât, nhân đó mà gọi là Hương Cốc. Trong 
phòng Đại sư thường có con hồ, mọi người đến 
hoặc khiếp : sợ, nên Đại sư xua đuổi hồ lên núi, mọi 
người đi rôi, hồ trở lại năm trong phòng thuần 
quen. VỀ sau, Pháp sư Tuệ Viễn ở viện Long 
Tuyên, đồ chúng ngày một đông nhiêu, Đại sư mới 
mời Pháp sư Tuệ Viễn đồng đến nghỉ ở tại Hương 
Cốc. Lại cảm điềm Thần mộng khác lạ, Hoàn y tạo 
lập chùa Đông Lâm. Đại sư mới lây hiệu nơi ở của 
mình là Tây Lâm. Trần Quốc tướng quân Hà Vô 
Ky đến trấn nhậm tại Tầm Dương, môi lúc đến 
chiêm lễ thảy đều rât mực chí thành. Đại sư chuyên 
ý hành trì Pháp môn Tịnh Độ. Đến năm Cáp dân 
(414) tức năm Nghĩa Hy thứ I0 thời Đông Tân, Đại 
sư cảm mặc bệnh rất nặng, một ' ngày nọ bỗng nhiên 
ngôi dậy, chỉnh sửa y phục, châp tay, tìm kiêm giày 
dép muôn dậy đi, như không điều thây, Đại chúng 
đều kinh sợ mà hỏi. Đại sư đáp răng: "Phật đến!". 

Nói xong, bẻn thị tịch, Đại sư hưởng thọ 83 tuổi. 

Khi ây trong núi nghe có mùi hương thơm suốt 7 
ngày không ngưng dứt. Đại chúng bèn nghĩnh 
thỉnh toàn thân Đại sư an táng cách chùa 200 bộ về 
phía tây. Đến thời Nam Đường, vua Nguyên Tông 
(2) lại tạo dựng tháp đình, sau đó lại ban giáng phần 
hoàng, truy phong Đại sư thụy hiệu là: "Giác tịch 
Đại sư”, tháp hiệu là "Thật Trí”. 
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9- Đại Sự Phổ tê ở chùa Đông Lâm 

Đại sư Trúc Đạo Sinh vốn giòng họ Ngụy, 
người xử Cự Lộc, đến ngụ ở tại Bành Thành, gia 
đình đời đời là hàng sĩ tộc phụ quảng. Đạo sư từ 
thuở mới chào đời đã đỉnh ngộ, thông triết như 
thân, thân phụ biết Đạo sinh hắn chăng phải khí vật 
tâm thường, về sau Đạo sinh nương theo Sa-môn 
Trúc Pháp Thải mà xuất gia, bèn lây chữ "Trúc" 
làm họ. Đã giảm bước vào Pháp môn, Đạo Sinh tư 
duy CaO VỢI, nÔI trội kỷ đặc, nghiêm tâm pháp vị 
cú nghĩa, xúc loại mở giải. Năm 15 tuổi, Đạo Sinh 
bèn lên giảng tòa, nhả nạp hỏi đáp như xỏ xâu 
chuỗi châu ngọc, đến năm 20 tuổi, Đạo Sinh khí 
chí soi xét ngày một sâu xa. Đên năm Tân hợi (411) 
tức năm Nghĩa Hy thứ 7 thời Đông Tân, Đạo Sinh 
mới vào Lô Sơn, nương náu suốt 7 năm, để mong 
câu chí khí ấy, thường lây cốt yêu vào Đạo dùng 
Tuệ giải làm gôc, nên tán ngưỡng các kinh điển, 
chước rót nghĩa tạp, muôn dặm đều tùy theo pháp, 
không sợ khổ nhọc, Đạo Sinh mới lần đến Trường 
An, thọ học nơi Đạo tràng Pháp sư Cưu-ma-la- 
thập, Chư Tăng ở Quan trung đêu tôn xưng Đạo 
sinh là Thần Ngộ. Sau đó, Đạo Sinh trở về lại kinh 
đô, dừng ở tại chùa Thanh Hà, kiểm duyệt chân 
tục, tư duy nghiên tâm nhân quả, mới nói: "Thiện 
chẳng thọ báo, đến ngộ thành Phật, soạn thuật luận 
"Tánh thường hữu", luận "Pháp thân vô sắc", luận: 
"Hữu vô Tịnh Độ duyên" v.v... bọc trùm các thuyết 
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xưa trước, khéo diệu có ý chí sâu mâu, mà các hàng 
chấp giữ văn ghét ganh phân khởi. Lại thêm, 6 
quyên kinh Niêt-bàn mới đâu truyền đến kinh đô, 
nói hạng người A Xiến đề được thành Phật. Bây 
giờ Đại bản kinh Niết-bàn chưa hoăng truyền đến, 
chỉ I mình Đạo sinh phát minh trước hết thây 
ngược với mọi người, do đó, các vị cựu học cho là 
Tà thuyết, bèn ruông đuôi Đạo sinh đi khỏi nơi đó. 
Đạo sinh mới nghiêm sắc mặt phát thệ nguyện 
răng: "Nêu như điêu nói của Tôi trái với nghĩa kinh 
thì xin ngay hiện thân này cảm mắc tật bệnh. Còn 
như đối với thật tướng cùng không chống trái, xin 
nguyện xả bỏ sự nhận biết nay đây". Đạo Sinh ngôi 
nơi tòa nhà sư tử, nói lời â ây xong liền rủ áo mà đi 
vào núi Hồ Khê ở Ngô quận. Chỉ trong L0 ngày mà 
Học đồ có đến vài trăm người. Đến mùa hạ năm 
nọ, sâm sét chấn động nơi điện Phật vườn xanh, 
rồng bay lên giữa trời, các vị thức giả nín thinh mà 
than răng: "Rồng đã Day, Đạo Sinh hắn đi vậy! „ 
Quả nhiên, Đạo Sinh giả từ Đại chúng, lại trở vỀ 
Lô Sơn, lăng ảnh nơi núi hang sâu. Về sau, Đại bản 
kinh Niết-bàn lưu truyền đến Nam kinh, quả thật 
kinh văn nói là xiến đề đều có Phật tánh, cùng với 
điều nói xưa trước của Đạo Sinh như hợp phù khê 
vậy. Đạo Sinh đã có được bản kinh đó, sau đó lại 
giảng thuyết. Đến tháng 10 năm Giáp tuất (434) 
tức năm Nguyên Gia thứ 11 thời Tiền Tống , Đạo 
Sinh đang giảng thuyết nơi Pháp tòa tại Tinh Xá 
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Lô Sơ, Đại chúng đêu cung kính lắng nghe, đến lúc 
pháp tịch Sấp hoàn tất, bỗng nhiên thây phất trần 
phân loạn mà rơi rớt, Đạo Sinh ngôi đoan nghiêm 
tựa ghế mà thị tịch, nhan sắc không đối khác, uyễn 
nhiên như nhập định, các hàng Đạo tục đều tán 
thán kinh dị. Các Đại sư ở kinh đô nghe thế, thảy 
đêu sám hối tin phục. Bèn an táng nhục thân Đạo 
Sinh tại gò của Lô Sơ. Vương VI sánh ví Đạo Sinh 
bằng với Quách Lâm Tông, mới vì lập truyện, 
thuật bày DI đức. Vua Nguyên Tông (?) ban sắc 
dựng lập nhà phụng thờ, xây tạo bảo tháp, truy 
phong thụy hiệu là "Phố tế Đại sư", đề tháp hiệu là 
"Pháp Thí”. 


10- Pháp sự Thích Tuệ Trì. 


Pháp sư Tuệ Trì là con ruột của Pháp sư Tuệ 
Viễn, chí khí xung nhiên có lượng cao xa. Năm 14 
tuổi tập học đọc sách, mỗi I ngày shi nhớ có thê 
sánh địch I0 ngày của mọi người, khéo giỏi văn sử 
rất hùng tài chế thuật. Năm I§ tuổi, Pháp sư cùng 
anh (Tuệ Viễn) xuất gia, đông tôn thờ Sa-môn Đạo 
An làm thây, học khắp các kinh, đọc hết Tam tạng. 
Pháp sư thân cao 8 thước, thức thân phong thái 
sáng suốt, thường mang giày cỏ, mặc áo nạp nữa 
co lưng. Mới đầu đồng ở Bạch Liên Xã Tịnh Độ 
Đạo tràng tại chùa Đông Lâm. Đô chúng tại Lô 
Sơn qua lại có cả 3.000 vị, mà Pháp sư xứng bậc 
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thượng thư. Tam tạng Pháp sư Cưu ma la thập ở tại 
Quan trung xa cùng khâm trọng kính phục. Đến 
năm Long An thứ 3 39) thời Đông Tân, Pháp sư 
muốn vân du chiêm lễ các Thánh tích ở núi Nga 
My, bèn chông tích đến mân tụ, mới giả từ Pháp sự 
Tuệ Viễn để vào đất Thục. Pháp sư Tuệ Viễn khổ 
tâm muốn lưu giữ nhưng không thê được mới than 
răng: "Mọi người ai ai cũng thích nhóm tụ vui vẬy, 
chỉ riêng ông lại thích chia liat!" Pháp sư nói răng: 
"Nếu như ứ trệ tình ái ham thích nhóm tụ, vôn 
chắng nên xuất gia, nay đã căt ái ân cầu Đạo, chánh 
vì chỉ lây tây phương Tịnh Độ làm nơi ước hẹn 
vậy!". Từ đó, bèn buôn bã mà giả biệt, Pháp sư qua 
K¡nh Châu. Ấn Trọng Kham, Hoàn Huyền đều tiếp 
lễ đãi ngộ muôn lưu giữ Pháp sư nhưng đêu không 
thê được. Pháp sư đến chùa Long Uyên huyện Vì 
thiệu, Thành đô đất Thục. Mọi người lên đến nơi 
phòng thất Pháp sư dừng ở đều gọi là lên cửa Rông. 
Tiêu Túng đến nhiễu loạn theo con là Đạo Phước 
là kẻ ,hung nghịch rất lãm, vào chùa, người ngựa 
đêu tăm máu, chúng tăng trông thây rửa cho, không 
trái nghịch. Đạo Phước trông thấy thê, hồ thẹn sám 
hối đồ mô hôi, nói cùng mọi người chung quanh 
răng: “Thật là bậc Đại nhân nên có khác với mọi 
người!". Đến năm Nhâm tý (412) tức năm Nghĩa 
Hy thứ 8 thời Đông Tân, Pháp sư thị tịch, hưởng 
thọ 72 tuổi. 
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11- Tôn giả Phật-đà-da-xá người nước Kế 

Tân. 

Phật-đà-sa-xá, tiếng Trung hoa phiên dịch 
nghĩa là Giác Minh. Tôn giả vốn chủng tộc Đại Bả- 
la-môn, người nước Kế Tân. Năm 13 tuổi, tôn giả 
theo Thây vân du đến khoảng đồng trông, tình cờ 
gặp hồ, Thây muốn lánh mặt, tôn giả nói: "Hỗ này 
đã no, hăn không còn ăn thịt người”. Chỉ chốc lát, 
hồ bèn bỏ đi, đến giữa đường quả nhiên thấy thức 
ăn còn thửa, Thây kín lấy làm lạ đó. Đến năm 15 
tuổi, tôn giả trì tụng kinh Đại thừa có trăm vạn lời. 
Khi ấy mới đang là Sa DI, Tôn giả đã tập học luận 
Ngũ Minh, các thứ pháp thuật ở thế gian phân 
nhiêu tôn giả đều có luyện tập. Nhưng tánh tình 
Tôn giá kén chọn khinh ngạo cho là hiễm người 
kham nôi làm bậc thây của mình. Đến năm 27 tuôi, 
Tôn giả mới thọ gIỚI cụ Túc, thường xuyên đọc 
tụng, tay chắng rời bỏ quyền sách. Mỗi lúc đoan 
tọa tư nghiệm nghĩa lý, Tôn giả còn lường tắc bóng 
mà than. Sự tinh chuyên của Tôn giả đến nỗi như 
vậy! Lúc ở tại Sa Lặc, Tôn giả đã cùng Tam tạng 
Pháp sư Cưu-ma-la-thập rất kính trọng nhau, vê 
sau, vào nước Quy tư, hoăng dương Phật pháp rất 
hưng thạnh. Khi ấy, La Thập đã bị Lã quang ølam 
giữ. La Thập ở tại Cô Tàng, Sai người mang thư 
cần thiết đến Tôn giả muôn theo đó, nhưng e ngại 
mọi người trong nước (Quy Tư) lưu giữ lại, mới 
dùng 1 bát nước trong, bỏ thuốc vào trong đó chú 
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nguyện vài mươi lời, đưa cho Đệ tử cùng rửa chân, 
rồi đang trong đêm cất bước ra đi, đến sáng sớm 
thì đã cách xa vài trăm dặm, dân chúng trong nước 
tìm đuôi theo không kịp. Tôn giả hỏi Đệ tử là: 
"Ông cảm thấy thế nào?". Đệ tử đáp: "Chỉ nghe 
tiếng vọng hưởng của giÓ vút nhanh, mà trong 
khóe mắt có đồ lệ". Tôn giả mới vì chú nguyện vào 
nước và bảo rửa chân rồi mới ngưng. Khi vừa đến 
Cô Tàng thì Thập Công đã vào Trường An, mới 
xin Diêu Hưng nghĩnh tiếp đó. Tôn giả riêng dựng 
lập Tân tỉnh tại vườn Tiêu Dao, cùng La Thập đôi 
chiếu phiên dịch các luận Thập- trụ-bà-sa v.v... Tôn 
ø1ả có viên râu mép sắc đỏ, nên người thời bây giờ 
xưng gọi Tôn giả là: "Xích tỷ luận chủ" (vị luận sư 
râu mép đỏ). Trước sau mọi người dâng tặng các 
Di vật, cúng dường trí sự mà Tôn giả đều chăng 
nhận lấy, đến thời khắc thì đi khât thực, mỗi này 
chỉ thọ trai l bữa bèn thôi. Các thứ y bát ngọa cụ, 
v.v... chất đây phòng thất 3 gian, mà Tôn giả chăng 
lây làm quan tâm. Diêu Hưng lại vì bán đổi đó mà 
tạo dựng chùa tại phía nam Thành. Tôn giả, trước 
chuyên đọc tụng luật Đàm Vô đức, Diêu Hưng 
nghi ngờ có sai nhầm mới thử khiến đọc Khương 
Tạ dược phương có đến 5 vạn từ, qua 2 ngày sau, 
Diêu Hưng năm văn quyền đò lại, Tôn giả đọc 
chắng nhằm sai 1 chữ, mọi người mới phục khả 
năng nhớ mạnh Kỷ của Tôn giả. Trong khoảng 
niên hiệu Hoăng Thỉ (?) thời Hậu Tần, Tôn giả 
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Phiên dịch luật Tứ phân thành văn tự Trung Hoa 
thời Hậu Tân. Năm Nhâm tý (412) tức năm Nghĩa 
Hy thứ 6 thời Đông Tân, Tôn giả vào Lô Sơn vì 
Viễn Công mà dự phân làm khách của Bạch Liên 
Xã. Sau đó, giả từ Tôn giả trở về lại quê cũ, từ nước 
Kế Tân, Tôn giả đem Kinh Hư Không Tạng l 
quyên gởi tặng khách, đến Lương Châu. Không 
biết về sau Tôn giả như thế nào! 


12- Tôn giá Phật-dà-bqt-dà-la người nước 

Kế Tân. 

Phật-đà-bạt-đà-la, tiên Trung Hoa phiên dịch 
nghĩa là Giác Hiên. 

Tôn giả vốn giòng họ Thích, người nước Ca- 
duy-la-vệ là em cháu của Cam- lô-phạm Vương, 
Năm 3 tuổi, Các Hiên đã phải chịu tang thân mẫu, 
đến năm 5 tuổi lại phải chịu tang thân phụ, Giác 
hiền được bên giòng họ ngoại nuôi dưỡng. Theo 
Tổ Cưu-ma-bà-lợi nghe Các Hiên là người thông 
ngộ, mới nghĩnh đón trở về độ cho làm Sa Di. Năm 
17 tuổi, Giác Hiền cùng bạn đông học vài người 
đều lây sự tụng tạp làm hạnh nghiệp chính. Mọi 
người tụng, tập I tháng, thì Giác Hiên chỉ đọc tụng 
trong l ngày, nên được thây ngợi khen răng: "01 
ngày, Giác Hiên có khả năng địch nỗi 30 người/1". 
Đến lúc đã thọ giới Cụ túc, CIác hiển lại rộng học 
các kinh, có lăm điêu thông đạt. Từ thuở thiếu thời, 
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vì chuyên Thiên Luật nên Giác Hiên đã nỗi danh, 
cùng Sa-môn Tăng-già-đạt-đa là bạn học đồng xã 
cùng đi đến nước Kế Tân. Sa- -môn Tăng- già-đạt- 
đa tuy kính phục tài năng thông mẫu của Các Hiển 
nhưng chưa lường biết về con người Giác Hiền như 
thê nào, sau, đang tọa thiền nơi Thất Kính, bỗng 
nhiên thấy Giác Hiền đến, Sa-môn Tăng-già-đạt- 
đa kinh hãi mà hỏi về ý thú. Giác Hiền đáp là: 
"Tạm đến đâu suốt kính hầu Bồ-tát Di lặc". Nói 
xong, Giác Hiền bèn ân, Sa-môn Tăng-già-đạt-đa 
mới biết sức thần của Giác Hiên, sau lại thây được 
các thứ thân biên, bèn kính tâm cầu hỏi, mới biết 
Giác Hiện là người đã chứng đắc quả vị Bất Hoàn. 
Giác Hiền vui thích du phương hoăng hóa, mới 
vượt Thông lãnh trải qua 6 nước, từ Giao chỉ 
nương thuyên vượt biển đến quận Đông Lai; 
Thanh Châu. Nghe Cưu-ma-la-thập ở tại Trường 
An, Giác Hiền liên sang theo đó. La thập, rất vui 
mừng cùng nhau đông phát huyện chỉ, có lắm điều 
suy trọng nhiếp phục. Sau đó, GIác Hiện đến Lô 
Sơn, Pháp sư Tuệ Viễn từ lâu đã nghe Đạo phong 
của Giác Hiền mới nghiêng che như cũ, Các Hiện 
đến núi phía sau Hương Côc dựng lập am tranh mà 
ở. Từ đó ở Giang Đông, mới bắt đầu đam vị 
Thuyên duyệt. Trước đó có vị Sa-môn đến nước 
Vu Điễn thỉnh được phần đầu Kinh Hoa Nghiêm, 
có cả thảy 36.000 kệ tụng, nhưng chưa có a1 truy 
dịch. Năm Nghĩa Hy thứ 14 (418) thời Đông Tấn, 
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vua An Đê (Tư Mã Đức Tông) mới thỉnh mời 
nghinh đón Giác Hiền đến chùa Đạo Tràng làm 
Dịch Chủ, cùng Ngô- quận-nội-sử Mạnh Khải, 
Hữu-vệ-tước-quân độ, Sa-môn Pháp Nghiệp v.v... 
thuyên định văn chỉ, hợp thông Hoa văn lẫn Phạm 
ngữ, khéo được ý thú của kinh, và trước sau cùng 
phiên dịch được các kinh luận như Quán-phật-tam- 
muội-hải v.v... cả thảy 95 bộ, 117 quyền đều lưu 
hành ở đời. Đến năm Nguyên Ơna thứ 6 (429) thời 
Tiên Tống , Các Hiển thị tịch tại Kiến Nghiệp, 
hưởng thọ 71 tuôi, Giác Hiển có 3 viên Xá-lợi của 
Đức Phật Thích Ca thường luôn mang theo bên 
mình, nhân đó an táng tại đảnh núi phía bắc, và 
dựng lập bảo tháp vậy. 


13- Pháp sự Thích Tuệ Duệ. 

Pháp sư Thích Tuệ Duệ người xứ Ký Châu, 
xuất gia từ thuở thiếu thời, gìn giữ tiết tháo thanh 
cao, rộng học du phương, du lịch khắp các nước, 
đến biên giới xứ nam Thiên Trúc, dịch âm Cô 
huân, Nghĩa phương khác lạ, không gì chăng thông 
hiểu. Sau đó trở về dừng ở Lô Sơn, dựa vào Bạch 
Liên Xã tu tịnh nghiệp với Pháp sư Tuệ Viễn, 
thường đến kinh đô, dừng ở tại chùa Ô y, Tuệ Duệ 
giảng thuyết đêu tư duy sâu triệt vượt ngoài lời. 
Trong thời Tiền Tống, Bảnh Thành Vương Nghĩa 
Khương thỉnh mời vào để cầu xin thọ giới. Tuệ 
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Duệ bảo răng: "Nghe lễ thì đến câu học". Vương 
Nghĩa Khương rất hồ thẹn mới vào chùa kính lễ chí 
thành để vâng thọ giới pháp. Sau đó, Nghĩa 
Khương đem áo lông cừu lông chuột , dâng tặng, 
Tuệ Duệ chắng vận mặc, thường để ngôi vậy. 
Vương Nghĩa Khương kín sai các kẻ tùy tùng mua 
lây bằng 30 vạn tiên. Tuệ Duệ bảo: "Tuy chăng 
phải thứ đáng mặc, nhưng Đại Vương ban thí, tạm 
vì theo dùng vậy”. Tạ Kinh Vận rất dốc tín khéo 
giỏi Phật lý, ngôn ngữ khác lạ trong thế tục phần 
nhiêu có được thấu đạt, mới đem các chữ trong 
kinh cùng các âm chứng đến cùng Tuệ Duệ trước 
thuật 14 âm huấn, tuân tự phân Dày, Phạm Hán 
rành rẽ đáng rõ ràng, khiến văn tự có nơi y cứ. Đến 
năm Kỷ mão (439) tức năm Nguyên Gia thứ l6 
thời Tiên Tống . Tuệ Duệ thị tịch, hưởng thọ 85 
tuổi. Người thời bấy giờ tôn xưng trong thời Đông 
Tân có 4 bậc Thánh đó là Đạo Sinh, Tăng Triệu, 
Đạo Dung và Tuệ Duệ là l1 trong 4 vị đó vậy. 


14- Pháp sự Thích Đàm Thuận. 

Thích Đàm Thuận, người xứ Hoàng Long, xuất 
gia từ thuở bé thơ, thân gần tiếp thừa sự dạy răn 
của Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la- thập, mọi điêu 
nghi trệ xưa trước phân nhiêu đều được mở thông, 
bàn luận chiếc nghị tinh rành, giảng thích các kinh, 
diễn giải tán thán Đại thừa, trọn ngọ Huyễn Vi, sắc 


1744 SỬ TRUYỆN 12 


không chăng đăm trước, Pháp sư La Thập thường 
ngợi khen răng: "Đàm thuận thật là con người kỳ 
khí vậy!". Về sau, vào Lô Sơn, theo Pháp sư Tuệ 
Viễn đông tu pháp môn Tịnh Độ tại Bạch Liên Xã, 
Chí Đại trội vượt chăng ai băng, lấy việc lợi tế làm 
sốc. Ninh man hiệu úy Lưu Tuân Khảo đến Clang 
Lâm tạo dựng chùa, thỉnh mời Đàm Thuận đến ở. 
Pháp sư Tuệ Viễn bảo nên theo đó. Đến năm Kỷ 
sửu (đúng phải là năm Ất sửu (425) vậy) tức năm 
Nguyên Gia thứ 2 thời Tiên Tống , Đàm Thuận thị 
tịch, hưởng thọ 79 tuổi. 


15- Pháp sư Thích Đàm Hằng. 

Pháp sư Thích Đàm Hằng người xứ Giang 
Đông, xuất gia từ thuở bé thơ. Năm 13 tuổi, Đàm 
Hằng đã tập giảng các kinh luận Đại thừa, thông 
rành chí lý sâu xa. Đến lúc thọ giới cụ túc, đối với 
nội ngoại giáo điều thảy đều thông suốt, đức hạnh 
riêng sáng. trong, thời gian không cải đối, gá thần 
nơi cảnh sâu xa, có đàn nai thuần đến nhiễu quanh, 
thật là tâm vô ngã, vật tĩnh tự nhiên, nguyện tu tây 
phương đồng về Tịnh Xã. Đến năm Mậu Ngọ (418) 
tức năm Nghĩa Hy thứ 14 thời Đông Tần, Đàm 
Hằng thị tịch, hưởng thọ 7] tuôi. 


l16- Pháp sư Thích Đạo Bính. 
Pháp sư Thích Đạo Bính vốn giòng họ Trân, 
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người xứ Dĩnh Xuyên. Xuất gia từ thuở nhỏ, làm 
đệ tử của Pháp sư Tuệ viễn, thâu đạt kinh luật sâu 
mâu, dâm trải đọc xem ngoại thư, đặc biệt rất thông 
rành về Lão trang, đức hạnh riêng trội vượt cao vợỢi, 
tuệ ngộ xưa trước sâu xa, các văn điển đã mở bảy 
đọc qua không cần . phải xem lại, giảng thuật kinh 
điễn, lý vị thăng suốt. Đến năm Mậu tý (Ngọ) 418) 
tức năm Nghĩa Hy thứ 14 thời Đông Tân. Dự 
Chương thái thú Vương Neu vào Lô Sơn bái vết, 
mên chuộng Đạo phong nên thỉnh mời Đạo Bính 
làm sơn chủ, tiếp nôi dâu vết của Đại sư Tuệ Viễn, 
mỌI người đều vì nguôn Đạo nối tiếp dòng Pháp 
nên đêu kính ngưỡng mà ủng hộ đó. Đến năm Ất 
hợi (435) tức năm Nguyên Gia thứ 12 thời Tiên 
Tống , Đạo Bính thị tịch, hưởng thọ 7l tuôi. 


17- Pháp sư Thích Đạo Kính. 

Pháp sư Thích Đạo Kính thuộc giòng tộc Lang 
Da Vương, theo Tổ Ngưng đến làm Thứ sử ở 
Giang Châu. Năm Thái Nguyên thứ 16 (391) thời 
Đông Tân, vào Lô Sơn xuất gia làm đệ tử của Pháp 
sư Tuệ Viễn, rộng đọc xem sách nho, kiêm thông 
rành chí điển. Năm Thái Nguyên thứ 17 (392) thời 
Đông Tần. Đạo Kính thông hiểu các kinh luận Đại 
thừa. Mỗi ngày đọc tụng quá hơn vạn lời, tài năng 
tập học sâu xa, các bậc hiên giả ở đương thời thảy 
đêu kính phục. Đạo kính thường tự than răng: "Đối 
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VỚI ØIới luật, trọn đời khó g1ữ vẹn toàn, nguyên gạn 
lọc thanh tịnh 6 căn, chỉ xin bâm thọ 1 giới!". Pháp 
sư Tuệ Viễn cũng chấp thuận cho đó. Đạo Kính 
nghiêm trì như băng sương ngời ánh, đức hạnh cao 
lớn rất hiển trước. Sau khi Pháp sư Tuệ Viễn thị 
tịch, Đạo Kính vào núi Nhã Da. Đến năm Canh 
thân (420) tức năm Vĩnh Sơ thứ nhất thời Tiền 
Tống . Đạo Kính thị tịch, hưởng thọ Š] tuổi. 


l16- Pháp sư Thích Đàm Tiên. 

Pháp sư Thích Đàm Tiên người xứ Quảng 
Lăng, xuất gia từ thuở bé thơ, làm đệ tử của Pháp 
sư Tuệ Viễn. Đàm Tiên rất thông rành ngoại học, 
riêng khéo biết sắc màu các loài cầm thú trong núi 
rừng, tánh tỉnh nhanh nhẹn hay chậm lụt, thông 
hiểu cành nhánh cỏ cây, mÙIi VỊ đăng ngọt tốt xâu. 
Lại rất có tài giảng nói, phong thân trội vượt tỏa 
sáng, bờ khí ngưng xa, xét rõ truyền tả, câm giữ 
bản chăng rời, chú giải kinh Duy Ma, trước thuật 
"Cùng thông luận". "Liên Xã Lục". Sau 55 tuôi 
mới tạo dựng chùa. Đến cuỗi năm Canh thỉnh (440) 
tức năm Nguyên Gia thứ L7 thời Tiên Tống , Đàm 
Tiên thị tịch, hưởng thọ 79 tuôi. 


GHI VẺ LÔ SƠN 
QUYÊN 4 


CHƯƠNG VI: NHỮNG GHI VIỆT CỦA 
NGƯỜI XƯA LƯU LẠI. 


Những điều ghi chép của người xưa lưu lại về 
Lô Sơn thật lắm nhiêu, lời trong câu sáng đã rơi 
vào miệng người. Các bậc già lão ở núi đồng tương 
truyền không ngưng dứt. Tuy nơi hang sâu củng 
cốc, hiểm ít dấu chân người bước đến. Lại những 
con người đã từng xa cách hàng trăm năm. Nhân 
văn từ â ây mả tưởng biết phong thái của học, có như 
giảm vết đồng đi và đồng án kỷ chung cùng bàn 
nói vậy. Nên thơ trong núi của các bậc hiển giả Ở 
thời nhà Tân, Tiên Tống , thường luôn còn có thế 
thây được. Đến trong triều đại bắc Tông, có 
Trương Hồi đền ở nhờ, vân du Lô Sơn rất lâu, các 
nơi đá nước đẹp xinh, phần nhiêu có thơ ở trong 
đó. Từ khi có "Lô Sơn tập ˆ. Nhân thời bình trở lại, 
mọi người mến chuộng phong nhã, các bậc hiển sĩ 
của Triêu Đình lại lên cao đến xa cũng có hứng thú 
của Phong nhân tao, phàm để lại các Thiên thập 
đêu đồng 1 thời gian. Năm tháng của con người chỉ 
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| sảng sớm rât gân, chăng hoạn nạn không lưu 
truyền vậy. Nay đây ghi chép văn thơ của những 
người từ thời Tiền Đường trở về trước, làm thành 
l chương, quý ở tại mà khinh rẻ mặc vì chiếm lấy 
bỏ vậy. 
* Đến Lô Sơn: 
Của Pháp sư Tuệ Viễn 
Hang cao nhã khí trong 
Núi sâu gá vết thần 
Lời hiểm hòa các Tiếng 
Vọng hưởng: núi rơi ra 
Có khách riêng ngắm. đến 
Đường đi quên nơi đến 
Khua tay võ cửa máy 
Cửa Linh sao đủ mở 
Lưu tâm gõ nghe sâu 
Cảm chí lý chăng cách 
AI từng lên Cữu Tiêu 
Chăng đoạt cảnh Xung 
Thiên Khéo đông đến tự bắt 
(Chưa thây hết toàn văn). 


* Phụng Hòa: 

Của Lưu DI Dân 
Lỷ Thần hắn siêu tuyệt 
Lướt qua hiểm đồng cùng 
Ai đến ngoài khói tiêu 
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Hiểu rõ cùng vật phân 

Mở mở trong Cốc Cao 
Tiếng vọng f fự nghe 
Vâng núi không rồng đẹp 
Giao đánh thông vùng mây 
Ngô sâu Uyến Xung Tư 
Tại cân mở thâm vui 
Trong hang nâng hứng nhỏ 
Núi tưởng sâu xa nghe 
Sáng yếu trở về soi 

Mạnh nhở Phó bình Huân 
Vĩnh đào thợ Huyễn Tán 
Rơi chiều đợi rỗng cân. 


* Phụng Hòa 

Của Vương Kiêu Chi 
Vượt xa hiểm sặp Thần 
Diệu Thiện tự cao đồng 
Cừnơ vua cảnh ngợi rỗng 
Mịt mở bụi bít ngăn 
Các gò bằng liêu quách 
Một nui riêng trội cao 
Tiểu cảnh nhờ hang rơi 
Khí trong cùng thời êm 
Có nêu đến Thân Cực 
Có khách vượt non kia 
Sông dài rửa đếu tốt 
Mưa hiểm bày tùng thu 
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Bước cao đến tuyệt mờ 

Hác lĩnh ngời vạn lớp 

Gió suối điểu khí xa 

Vọng vang nhiều vui hưởng 
Xa đẹp đã dài lâu 

Mắt xin nhiều Cửu Giang 

Sự thuộc cối trời người 
Thường nghe tiếng trong thối. 


* Phụng Hòa 

Của Trương Dã 
Nhìn đảnh lần thái tượng 
Trồng sườn chăng nghiệm đâu 
Vật xa nhóm giữa trời 
Vượt bộ chẳng thiểu dấu 
Đi lại qua lắm cấp 
Một nhắc dứt trần nhiễu 
Tỏ sảng trong mắt xinh 
Thoáng vut xa nhìn hậu 
Nương đỏ lắng ngời tâm 
Có thể quên vết ngọc 
Gió thoáng khắp vưởn sâu 
Đường yêu hắn giảm chế. 


* Vào cửa hô Bành Lễ 
Của Tạ Linh Vận 
Khách đên nhọc nước đêm 
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Giỏ trào khó luôm đu 

Cháu Đảo chợt xoay hợp 
Sườn bờ đồ cỏ hoang 
Nương trăng nghe tủi buôn 
Thấm mốc thoảng mùi hương 
Xuân muộn đồng xanh đẹp 
Hang cao mây trắng giăng 
Ngòm nghĩ nhóm đêm ngày 
Muôn cảm đây sớm tối 

Vui sướng soi gương đả 
Kéo là vào cửa tùng 

Ba sông sư lắm qua 

Chín dòng Lý không còn 
Vật Linh lộn quy lạ 

Khác người kín tỉnh hôn 
Cao vàng đứt ảnh sảng 
Nước biết cạn dòng âm 
Nhọc làm cang ngàn dặm 
Đàn tuyệt nhớ càng lâu. 


* Trồng nhìn Thạch Môn 
Của Tạ Linh Vận 
Sáng mở vạch máy phủ 
Lên cấu xa gả dừng 
Nui cao cách nữa trời 
Sưởn dài dựt ngàn dặm 
Ga gáy giữa khe trong 
Vượn ngâm trong mây trắng 
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Sóng Dao ruông không mở 
Ráng đá xui núi bày 

Xoay cùng chẳng một hình 
Sâm sai đêu tương tợ. 


* Lên đảnh tôi cao của Thạch Lam 
Của Tạ Linh Vận 


Sớm sách tìm tuyệt vách 
Tối nghỉ tại nụi lâu 

Núi thoáng gối quản cao 
Đối đỉnh sân khe xoay 
Rưng dài bảy sẵn cửa 
Khái đá nông thêm nên 
Liên hang thầy đường bít 
Trúc kín khiến đi nhanh 
Người lại quên thuật mới 
Kẻ đi hoặc lối tắc 

Sống đêm dòng ngựa chạy 
Gào gảo tiếng vượn khóc 
Thâm lắng đâu lý riêng 
Giữ Đạo tự chẳng đắc 
Tâm hợp cảnh chín Thu 
Ngày vui mâm ba xuân 
Sông thưởng vì đợi trọn 
Ở thuận nên gạt sao 

Tiếc không khách đồng lòng 
Cùng lên thang mây xanh. 


SÓ 2095 — GHI VỀ LÔ SƠN —- QUYỀN 4 1753 


* Lên Lô Sơn 

Của Bảo Chiêu 
Dáng cao loạn âu nước 
Khách bạc lân trụ núi 
Ngân hang tưởng chồng chất 
Muôn thác thể xoay quanh 
Lung tung dàng cao xưa 
Phân loạn tên tiếp trước 
Khe động nhìn mạch đất 
Cây đứng á ấn ngang trời 
Thêm trùng một mê kín 
Máy dưới tháo tung hoành 
Băng ngâm Hạ thường đóng 
Cáy cứng đêm Dông Tươi. 


* Theo Quán quân Kiến Bình Vương lên 
núi Hương Lô 

Của Giang Yêm 
Quảng Thành mến Thân đảnh 
Hoài Nam chuộng Đan Kinh 
Núi đây đu Loan Hạc 
Xưa trước hết Tiên linh 
Dao đứng thăng hợp đẹp 
Ngọc dựng tin trùng xanh 
Rảáng hơi dưới quanh mong 
Mây trăng trên mịt mờ 
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Ngồi trông nhìn vòng cong 
Gắng củi trÔng động sao 
Chẳng từm xa cùng lạ 

Thì biết tai mắt kinh 

Bóng rơi bãi cát đài 

Từng nậm muôn dặm sống 
Ta lon vốn nhiều ” 

Gần gió lắng ngậm tình 
Vừa học Bách tùng ẩn 
Thẹn theo danh giếng chợ 
Vâng thừa cuối Quang tụng 
Củui nghĩ gâ sau cờ. 


* Chùa Đông Lâm 

Của Lưu Hiểu Xước 
Điện trăng ngời phan ngọc 
Gió xoay hòa lĩnh báu 
SỚIM VƯỢNH réO ru1 xả 
Tối tiếng nước róc rèm 
(không thấy hết toàn bài!) 


* Ghi đề về Quán Giản Tịch 
Của Trương Chánh Kiến 
Hai câu khe cách tuyệt 
Ngàn nhận đường khó thông 
Dây trong cõi T, hân Tiên 
Mát bảng ngời TIÊnH cung 
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Gương fợ gán non trăng 
Đông như uống khe mông 
Quê sâu không lường ảnh 
Tùng xa gió mạnh lay 
Chỉ ngay đây xa ngóng 
Biết tại trong trăng mây. 


* Thu muộn về lại Bành Trạch 
Của Trương Chánh Kiên 
Tham quan đến gò hác 
Hỏi thu đây bằng cao 
Đường lắm lôi thành Dãi 
Cửa thông giữa có cây 
Núi sáng sắc máy họa 
Trởi trong chữm Day cao 
Tự có chậu Cúc động 
Về mang đây rượu đục. 


* Trở lại trong núi Bành Trạch đi lúc sáng 
sớm 
Của Trương Chánh Kiến 
Lay rơi sảng trong nủi 
Hơi thu khắp Sóc rừng 
Ảnh đóm ngời ngọn có 
Anh chim hiện đầu cành 
Nắng tàn lánh ngày hết 
Dứt ráng theo gió bảy 
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Không về huyện Đào Tiên 
Trọn chẳng Tổng ngọc Tài. 


* Lên Lô Sơn 

Của Lưu San 
Khói đồng tỏa trên am 
Hoa nuủi rơi trước Kiếng 
Cầu cao lấy Hác lớn 
Thác nước Quê giữ trởi 
Tân thỉ ngắm vũ trụ 
Hán Võ lên Tĩnh Chiên 
Kết am phân chiếu cũ 
Giữ thuyền ánh năm xưa 
(không thấy được hết toàn bài!) 


* Đến chùa Đông Lâm 

Của Thôi Dung 
Trước qua dưới khuông sơn 
Ánh xuân sớm lọng bày 
Nay lại sông Bồn cong 
Nhạn thu bay về muộn 
Nước có Văn Hoàng Triệu: 
Người thẹn trách truyền về 
Xoay ẩi qua phạm tháp 
Xem cùng khắp kinh Ngõ 
Cáy Hạnh trông lâu năm 
Hoa sen nơi khắc dấu 
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Nam Khê mưa vùn vụt 

Đồng hiệu mặt nhật ngời 

Thác giọt gậy Thiên Chương 

Hương Lô vườn pháp chúng 

Khói máy theo đường đi 

Loan Hạc xa ngựa kèm 

Xa lên Lĩnh nghĩ túc 

Sinh Huyện bòm gậy khua 

Một đây nhìn ảnh Phát 

Tạm muốn áo châu 

Ngày 29 tháng 2 năm Nguyên Hòa thứ 13(818) 

thời Triều Đường, Tăng Tôn-Triểu-Tân-đại-phu- 
sí-trù-tiết-giang-châu-các- -quân-sư, Giang Châu- 
thứ-Sử -Thượng-tụ-quốc-thanh-hà- -Huyện-khaIi- 
quốc-nam- tử-tử-kim-ngư-đại Năng Tái khắc ghi. 


* Chiều muộn ghé Tâm Dương trông nhìn 
Lô Sơn 
Của Mạnh Hạo Nhiên 
Trong không vắng nguyệt chiếu 
Người thuyên biết giỏ Xoaÿy 
Treo chiếu chờ tỏ sảng 
Xa tít trong hồ Bành 
Giữa dòng thấy Đảo xa 
Thể hùng đè chín sông 
Tm lìm khách đợi tạnh 
Vời vợi rắng hông lên 
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Lô Sơn một ngày mới 

Thác nước phun thành vồng 
Lâu muốn tìm hướng tử 
Huông nay nhớ Chiên Công 
Tôi đên phân, phần lo việc 
Chưa rãnh nghĩ thân mình 
Hoài Hải đường gắn nửa 
Nắng sương năm sắp cùng 
Gởi lời người hang Cốc 
Hắn đến ngày sau đồng. 


* Lô Sơn ca về Gá nghỉ am thuyền rỗng thị 
ngự 

Của Lý Bạch 
Ta vốn kẻ ngông cuông 
Phụng ca cười không khâu 
Tay cắm gậy ngọc xanh 
Sớm lìaq Hoàng hạc lâu 
Ngũ nhạc từn Tiên chăng lìa xa 
Một đời thiếu đến cảnh Danh sơn 
Lô Sơn đẹp, ra bên Nam đấu 
Gió chăn chín lớp mây gắm giăng 
Ảnh rơi hô gợn ảnh sáng xanh 
Cửa vàng trước mở hai núi dài 
Sông bạc treo ngược ba cầu đá 
Hương Lô dòng thác xa cùng trông 
Sưởn xoay ni Hạnh lướt xanh biêc 
Xanh ảnh hồng rồng ngời sáng sớm 
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Chim bay chăng đến trời Ngô đài 

Lên cao trang quán khoảng đất trời 
Sông lớn mờ mịt đi chẳng về 

Máy vàng ngàn dặm rung sắc giỏ 
Sóng trắng chín luông nguồn núi tuyết 
Thích làm lời ca Lồ Sơn, hứng phát từ 
Lô Sơn Rãnh nhìn (Gương đả sạch lòng 
tq 

Tụ công nơi đến, rêu phủ hết 

(Có một bản nói là: 

“Rêu xanh nơi mơ treo trang tỏ ) 

Sớm đượm xoay Đau không tình đời 
Đàn tám ba lớp Đạo mới thành 

Xa thầy tiên nhân trong máy lụa 

Tay năm phù dụng châu ngọc kinh 
Trước mong mở khả trên chín Đàn 
Nguyện tiếp Lô vui đến Thái Thanh. 


* Giã biệt Tăng sĩ chùa Đông Lâm 
Của Lý Bạch 
Đồng Lám nơi tiễn khách 
Trang tỏa Vượn trắng kếu 
Cười xa Lô Sơn (Tuệ Viên) 
Sao phiên qua Hồ Khê. 


* Trông dòng thác đỗ ở Lô Sơn 
Của Lý Bạch 
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Tây lên núi Hương Lộ 

Nam thấy dòng thác đô 

Tro dòng ba trăm trượng 

Hắc phong vài ngàn thước 
Chợt như điện xet lại 

Ẩm tợ ráng trăng bày 

Mới sợ sông Hàn rơi 

Nữa rưởi rong máy trởi 

Ngửa nhìn thê mạnh thuyền 
Mạnh thay! Tạo hóa công 

Gió biển thổi chẳng đứt 

Sông Trăng phản chiếu trời 
Thông không bắn tóc cùng 

Hai bên rửa vách biếc 

Ngọc bay tan ráắng nhẹ 

Bọt nước phẩy đá hoang 

Mà ta đến Danh Sơn 

Đổi cùng Tâm càng mở 

Thủ hợp ưa thích xưa 

Nguyện trọn lìa nhân thể 

Trời soi Hương Lô sinh khói tía 
Xa nhìn thác nước treo sông dải 
Dòng bay thăng xuống ba ngàn thước 
Nghi là sông bạc rơi chín trời. 


* Trồng nhìn núi Nghĩ Lão ở Lô Sơn 
Của Lý Bạch 


Đồng nam Lô Sơn, núi Nghĩ Lão 
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Trời xanh vót nội phù dung vàng 
Củu giang sắc đẹp nên cuộn kết 
Tôi sắp đến đáy cuộn máy tùng. 


* Tiễn đưa Lý nữ chân đăng không về Lô 
Sơn 
Của Lý Bạch 
Thích người ' tướng nữ môn 
Học Đạo mên Thân Tiên 
Tay trăng uốn ráng Thu 
Ao lụa kéo khỏi tía 
Một sáng gió lắng chất 
Cưỡi loan ngồi yên Ngọc. 


* Tiến đưa nội tầm Đăng không 
Của Lý Bạch 

Ông tâm Đăng không Từ 

Nên đến nhà núi xanh 

Nước giã ván máu thực 

Gió quét đã Nam hoa 

Như khéo mễn ở sâu 

Cung mởi vui rằng 11a. 


* Thác nước 

Của Tuyên Tông hoàng đề 
Xuyên: mây thâu đá chẳng nhọc lao 
Tới đất mới hay ra nơi cao 
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Suối khe đáu dê bảm ở lại 
Trọn về biên cả gợn sóng trảo. 


* Lật Lý 

Của Nhân Chân Khanh 
Trương Lương nghĩ đáp Hán 
Cung Thắng theẹn thời nay 
Vượn đánh khô chăng đên 
Bỏ đời buôn vui dãi 
Than ôi! Đào uyên tỏ 
Bỏ nghiệp làm Tấn tôi 
Thưa vì sau Công Tưởng 
Môi nhớ nước nhà đau 
Đề thơ năm canh tý 
Tự làm người nghĩa Hoàng 
Tay nông kinh Sơn Hải 
Đáu đội khăn rưới lọc 
Hưng theo máy lẽ xa 
Bay theo về chim hết. 
(Chưa thấy hết được toàn bài) 


* Quán Giản Tịch 

Của Trương Hựu 
Dưới núi Tử Tiếu nhà có Tiên 
Ngàn năm đâu để Khánh đá treo 
Khi trắng đêm sinh Rồng trong nước 
Mây biết khi ngắt Hạc về trời 
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Phỏng trúc ảnh dính trăng giữa sán 
Hiên Tùng tiếng lại nữa vách suối 
Mặt nhật hận buôn đời nổi trôi 
Khắp nủi nhọc chất mộng như vây. 


* Nøày xuân trông xem thuộc thành mới 

dừng nghỉ tại Tỉnh Xá Đông Lâm và Tây Lâm. 
Của Vì Ứng Vật 
Nhán lúc xét phong tục 
Bom ân đãi tuổi giá 
Chuẩn định ra Tâm Dương 
Sửa giá VHI SÔNgØ ni 
Mây trắng thu hang tạnh 
Các nủi riêng xa trời 
Sừng sửng tướng cửa đả 
Mốc mờ khói Hương Lô 
Cây vương vải quấn treo 
Xa nghiêng hết che đảnh 
Mới đến am thọ Thích 
Lúc vật từng hoa gian 
Đàm viễn xưa mới đến 
Ở đây buôn cao sâu 
Đồng Táy chùa rừng trúc 
Rưởi rót khe suối lạnh 
Người việc đã sạch hết 
Năm tháng lại đã dài 
Điện phòng thừa xanh đỏ 
Thêm các đếu quen cao 
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Xưa Hiên sĩ dừng nghỉ 

Huyện thán tuyệt duyên trần 
Nay Ta nhờ Triêu gởi 

Giáo hóa chấm dặm bảy 

Diệu Đạo như tạm đắc 

Ra xử lý không thiên. 

Tám thường đồng mến chuộng 
Vét đâu lìa dây giăng. 


* Ghi đề Tùng Điệt tiếp nối Thư Trai tỉnh 
xá Tây Lâm 
Của Vi Ứng Vật 
Gả tâm mới lắm mến 
Dứt tăm ông riêng thiếu 
Mễn tạ Tỉnh xá mời 
Nương Tăng muốn quản Diệu 
SuÔi trong trước thêm rót 
Ao sạch cửa bắc SOI 
Quả thuốc lẫn lộn bày 
Tùng tre đêu xưa cũ 
Thường men cảnh người sâu 
Từng thoảng hương sớm nhìn 
Nhật dẻ hang vượn cao 
Hải cỏ Thuyền rựng VỢI 
Quán do đâu cản lạnh 
Ấn rau sau no lòng 
Tuy chịu Đơn bắc hẹp 
Đầu lạnh tỏa tía xanh 
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Quận có giường ưu Hiền 
Triêu biên công sĩ dua 
Muốn đồng Chu luân chuyển 
Chớ sợ đổi Văn chế. 


_ #Ghi đề về am tranh của Trịnh Thị Ngự Di 
Ai 
Của Vi Ứng Vật 

Cự sĩ gôm nương Tăng 
Nui xanh kết thát lá 
Tùng thông ngời non muộn 
Áo xuân ngậm rêu xanh 
Lắm hoa chen Dương lãnh 
Thú mới vọng cốc sâu 
Rít dài men rừng cao 
Mền đây vết cao đời. 


* Ghi dưới thác nước khe phía Tây quán 
Giản Tịch 
Của Vi Ứng Vật 
Dòng tuôn tuyệt vách tan 
Khói linh xanh khe sâu. 
Giữa hang gió Tùng nồi 
Vùn vụt rưới áo trần 
Nhìn khắp vui qua vượn 
Mở dãi tan rừng máy 
Trà quả mời bạn thát 
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Chén rót thâm đồng lòng 
Năm rộng nhớ vui đây 
Chơi xuân mỚI lại tìm 
Tạm đem sáo thối ngang 
Một tả lời HOH nưỚc. 


* Tìm thác nước ở quản Giản Tịch 
Của Vi Ứng Vật 
Men đá quen nguy qua khe gấp 
Vi sườn vội vã đùa suối cao 
Còn dẫu Hồ trúc nhiễu năm tháng 
Muốn giao về người dứt thế duyên. 


* Quán Giản Tịch 

Của Tân Thao Ngọc 
Vét linh ngoài vật khách hiểm đến 
Phỏng trúc liệu đồng cửa gai Xưa 
Sách Đan muôn quyền ghi chữ đỏ 
Núi biếc ngàn trung khoá thuỷ ai 
Khóc dê vượn trăng dẫn con đi. 
Kêu gió Hạc đen cạnh người về 
Chỉ nên cửa ngọc tên còn mãi 
Chiếu về mây rồng giữa trời bay. 


* Thác nước 
Của Lục Thiêm 
Ngay dòng người chăng biết 
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Ngân thước treo đầu mây 
Sắc nui nhuồm chăng được 
Công thân cắt khó thay 

Hạ phun vượn chữn ngưng 
Nước thu đầu gưu lạnh 
Đợi giúp sau bề cả 

Vụt sống càng khéo trông. 


* Đài Phiên Kinh 

Của Bao Cát 
Có dại dưới đải cao 
Đời trước ghỉ chẳng sai 
Văn vàng phiên kệ Cô 
Chữ Hán biến Hồ thư 
Chỉ lụa gió vụt đứt 
Lụa vàng lửa cháy hết 
Xé máy mở Bạch nhát 
Xuyên nước soi Sen Hồng 
Khoa đấu từng cải đổi 
Am vườn cây xới khắp 
Cửa chân gôm quá vận 
Hai Dục mếu cùng như. 


* Ghi đề ở nhà cũ Tiêu Lang Trung tại 
chùa Tây Lâm 
Của Hán Dũ 
Con gải Trung Lang hay truyền nghiệp 
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Bá Đạo không con giữ nghiệp nhà 
Chợt đến khuông Sơn nơi từng ở 
Vài hàng buôn lệ rơi rằng máy. 


* Thác nước 

Của Từ Ngưng 
Suối đữ, suối đữ ông chống thăng 
Sảm vội vào biển không tạm dưt 
Xưa nay vài tợ lụa trắng bay 
Một dãi biên rách sắc núi xuân. 


* Phóng hỏi vườn nhà cũ của Đào Công (và 


lời tựa) 
Của Bạch Cự DỊ 


Tôi từ xưa trước mên mộ cung cách làm người 


của Đào Uyên Minh. 


Năm trước tại VỊ Châu, những lúc nhàn rỗi 
từng có đọc xét 16 bài thơ thể của Đào Uyên Minh. 
Nay đến Lô Sơn, qua làng cũ Sài Tang, nghĩ nhớ 
Đào Uyên Minh nên phỏng hỏi vườn nhà của Đào 
Uyên Minh mà chăng biết được, lại tạm đề thơ là: 


Bụi trần không nhuốm ngọc 
Phụng linh chẳng ăn dơ 
Than ôi! Đào Tĩnh Tiết 
Sống trong thời Tấn, Tổng 
Thật tâm có đều giữ 

Miệng nói chẳng thành lời 
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Trọn chỉ tre con lẽ 

Nủ áo đầu Dương Nam 

Di tê mỗi một thân 

Đói khô chưa là khó 

Tiên sinh nam Nam tử 

Cunơ chung phận cơ hàn 
Trong lòng ăn chăng đủ 

Áo không che kín thân 

Mời luôn, trọn chăng đến 
Đó thật đảng chán Hiên, 
Tôi ra đời sau Ông 

Cách xa năm trăm năm _ 
Từng đọc truyện Ngũ Liêu 
Thuật làm mười sâu chương 
Nay lại hỏi nhà cũ 

MỊt mở tại trước ông 

Chẳng mền chu không rượu 
Chẳng chuộng Đàn không dáy 
Miễn ông bỏ danh lợi 

Già chêt vườn gỏ đáy 

Sài tang thôn lạc cñ 

Lật lý núi sông xưa 

Chăng thấy cúc dưới chậu 
Chỉ thoáng khói trong thành 
Con cháu tuy không nghe 
Giòng tộc chưa đổi đời 

Lúc gặp người họ Đảo 
Khiên lòng tôi nhớ ông! 
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* Ngày xuân đến chùa Đông Lâm và Tây 
Lâm 

Của Bạch Cư DỊ 
Xuống ngựa chùa Tây Lâm 
Vội vàng gấp thẻ nhẹ 
Sáng làm Quan Công Phu 
Chiêu là khách nủi lĩnh 
Tháng hai, bắc khuông Lô 
Băng tuyết mới tiêu tan 
Rừng Dương ngắc mỏm trà 
Dưới hác rõ mạch mối 
Rực rõ phong thổ ấm 
Mở mở đảnh chứa mây 
Tan lâm muôn hác xuân 
Ngưng đong một khi biếc 
Thân nhân dề đạm bạc 
Quan tán không kéo lôi 
Xa kia mười tám Hiên 
Xưa nay đồng đến đây, 
Là năm chuẩn quan nồi 
Xứ Xử dấy binh đao 
Trí ST nhọc mưu nghĩ 
Trung thân như ngọc việc 
Chỉ người không tài cán 
Trong núi đùa suối đá. 
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* Đến khe Thạch Môn 

Của Bạch Cự Di 
Thạch Môn xưa không đường 
Phanh hùm tìm dấu vết 
Lúc gặp núi nước thu 
Trong sáng như xưa rước 
Từng nghe bạn Tuệ Viên 
Đề thơ vách hang này 
Máy che rong rêu phủ 
Xanh tươi không từn thấy 
SƠ sải tre hoang mọc 
Đá vỡ đồ nhiều năm: 
Từ sau thời Đông Tấn 
Không còn người tham quan 
Chỉ còn tiếng khe thu 
Rì rào cùng sớm lối. 


* Ghi đầu Đình Khe 18 vị Hiên giả 
(tại dưới núi Ngũ Lão thuộc phía Đồng 
nam cua Lô Sơn). 
Của Bạch Cự Dị 
Lạ, Ông chẳng thích Quan 
Lại không đến xóm làng 
Ngày nay đến sâu ở 
Trọn chăng biết là sao 
Trước Ông, đình khe đá 
Rì rào tiếng đây tai 
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Uống Ông, cốc rượu Xoăng 
Sãy năm không dạy nồi 
Thấy Ông, núi Nơn Lão 
Cảng tiệc ở chợ thành 

Mễn Ông, ba nam Tử 

Mới than mình không con 
Tôi đến dưới Lô Phụng 

Lập am làm Cư Sĩ 

Núi Nam và núi Bắc 

Qua lại theo từ đáy. 

Am tranh mới dựng tạo dưới ngọn núi Hương 
Lô, tức sự Vinh nghĩ nhớ tại mặt phía Bắc núi 
Hương Lô, thuộc biên ranh phía Tây chùa Di ÁI. 
Đá trắng sao đục được, dòng trong cũng rÌ rào, có 
Vải mươi sốc tùng, có hơn ngàn cây trúc, tùng tỏa 
xanh như lọng, trúc tựa lang cang biết. Phía dưới 
đó không có người ở. Thật tiếc thay đã nhiêu năm, 
có lúc chim khỉ nhóm tụ, trọn ngày rồng không gió 
khói. Bây giờ có Thâm Minh Tử, vôn dòng họ 
Bạch, tự là Lạc Thiên, lúc bình sinh không ham 
chuộng gì, thây vậy Tâm vẫn y nhiên, như được 
chôn đất được trọn sông về giả, bỗng nhiên chăng 
biết trở về, gá hang lập am tranh cỏ, mở mang hốc 
hác làm vườn trà. Lẫy gì để rửa tai ta? Đầu phòng 
suỗi bay rơi, lây øì để rữa sạch mắt ta? Dưới thềm 
mọc nở sen trăng. Tay hữu nâng một đài, tay tả 
xách 5 Đàn, ý ngạo nhiên tự đủ, ngông ngáo giữa 
khoảng ấy, hửng say ngửa mặt lên trời ngâm ca, 
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trong ngâm ca có lời gởi gắm: 
Ta vốn kẻ quê mùa 
Lâm vì lưới đời buộc 
Lúc đến xưa bưng Nhật 
Giả ẩi, nay về núi 
Chim nhọc được rừng tốt 
Cả cạn lại dòng Irong 
Bỏ đây muôn sang mãi 
Giữa đời lắm hiểm nguy. 


* Lên đảnh núi Hương Lô 

Của Bạch Cư DỊ 
Xa xăm đảnh Hương Lô 
Tâm còn tai mắt tưởng 
Trọn đời làm sai sứ 
Nay mới một lần sang 
Men rên đạp đả cao 
Tay chân nhọc củi ngửa 
Đồng ẩi ba bốn người 
Hai người không dam lên 
Lên đến trên đảnh núi 
Mắt hoa, thâm hốt “hoảng 
Cao thấp có vạn (âm 
Rêng hẹp không số frượng 
Chăng Cùng xem nghe khắp 
Sao biết đất trời rộng 
Nước sông nhuyễn như đây 
Thành bồn nhỏ bằng tay 
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Rồi tôi sao vụn vặt 
Chưa thể khỏi giày trần 
Về đi nghĩ tự than 

Cúi đâu vào đất Kiến. 


* Nøhỉ qua đêm tại quán Giản Tịch 
Của Bạch Cư DỊ 
Hang, máy trắng CÔH giãng 
Nưng, lá hồng Vừa rụng 
Ảnh thu dẫn bước nhàn 
Chăng biết thân gần xa 
Đêm ghe ngủ Đông Linh 
Ngăm tỉnh máy trần hết 
Tạm lại còn nhự thể 
Huông øì trọn đời ẩn 
Lấy gì trừ đêm đói 
Một thừa phẩm vân mẫu. 


* Nøohỉ lại đêm tại chùa Tây Lâm 
Của Bạch Cư DỊ 
Cáy rơi trời tạnh nui xanh bày 
Mễn núi cưỡi ngựa vào mí chơi 
Tâm biết chẳng như Sài tang lệnh 
Đêm một Tây Lâm khiến về thôi. 


* Nohỉ lại đêm tại chùa Tây Lâm, sáng 
sớm sang chùa Đông Lâm, gặp Mãn Thượng 
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Nhân, nhân gởi Thôi 12 viên ngoại 
Của Bạch Cư DỊ 

Từ trách cửa cao Uyên loan cách 
Giả vào Lô Sơn, hưu nai theo 
Chiếu tàn tiêu điểu ghé chùa ngủ 
Sáng sớm sạch trong cung Tăng mong 
Song Lâm, tôi dậy sau chuông báo 
Ngày lễ ô Ông đến vào các thay 
Bằng yến cao thấp đêu phân định 
Chớ nhọc sức tâm nghĩ tưởng vời. 


* Ghỉ đề ở dòng suỗi nóng dưới núi Lô Sơn 
Của Bạch Cư Dị 

Một mắt suối nóng dòng về Đông 

Lấm bùn ngắm có đ không CÔng 

Ly Sơn nước ám bởi cớ sao 

Chảy vào trong phố vàng giếng ngọc. 


* Lên núi Hương Lô 

Của Bạch Cư DỊ 
Tựa đá men rêu dốc thân bệnh 
Mắt xanh sậy trúc khăn lụa trắng 
Lục khác họa ra Lồ Sơn chướng 
Bèn là thượng nhân núi Hương Lô. 


* Từ núi Hương Lô xuống dừng nghỉ tại 
nhà cỏ mới làm thành, tình cờ ghỉ trên vách 
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phía Đông 
Năm giả ba gian nhà tranh mới 
Đá váy trụ Quế sắp quanh lưOng 
Thêm Nam mặt nhật ngày Đông ấm 
Cửa Bắc đón giỏ mát ngày hè 
Dưới thêm suối bay, tài có điểm 
Phầy cửa Huệ Trúc chưa thành hàng 
Xuân về cỏ chớm hiên Đông tốt 
Các ấy rèm am dáng ánh gương. 


* Đùa tặng 13 phán quan giòng họ Lý 
Của Bạch Cư DỊ - 
Duối roi cùng tiễn say ngất ngây 
Xa thấy Lô Sơn chỉ tợ ông 
Tưởng ông mỚi tỉnh tư Quán hứng 
Chưa mên [ương Ló, núi Thượng Nhán. 
Dẫn các khách thăm núi Đông lên núi Hương 
Lô, gặp trời mưa mà trở về, thâm ướt lẫn lộn, cùng 
nhau cười đùa ghi đề bài này để cởi mở giễu cợt 
của Bạch Cư DỊ _ 
Lặng váy lên núi đi 
Chuông rồng gặp mưa lui 
Thêm cao vin Bệ lệ 
Đà trơn giảm mốc Imeo 
Vạt ảo dơ cùng đùa 
Giày xỏ tôi tự than 
Chớ khinh chân bùn đất 
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Từng đạp thêm ngọc lai. 


* Đọc thơ Linh Triệt 

Của Bạch Cư DỊ 
Trong chùa Đóng Lám dưới hiện 
Tây Phiến đá khắc ghi vài thơ bài 
Lời câu quái lạ riêng chỉ dạy 
Xem tên biết rõ Lão Thang thây. 


* Ba bài tứ tuyệt giã biệt am tranh 
Của Bạch Cư DỊ 
Nohe ngay chim núi về 
Nam ngủ Giấy vàng trước gối bỏ viết 
rơi 
Vì cảm ân ông phải tạm dậy 
Lô Sơn chăng nghĩ ở nhiễu năm! 
Ngu lâu đổi áo làm cư sĩ 
Bông treo bào lụa kẻ sứ quân 
Thân rơi am cỏ tâm chẳng cách 
Lô Sơn chưa phải động dời van. 
Ba gian nhà có mở nhìn nủi 
Một dãi nựi suối cuộn quanh nhà 
Sắc núi tiếng nước chớ buôn bã 
Ba năm quan mãn, lại về đây! 


* Ghi đề giả biệt am tranh chùa Di Ái, và 
trình 12 sứ quân giòng họ Lý. (Lý Phương Lô 
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Sơn, thường ở động Bạch Lộc) 
Của Bạch Cư DỊ 

Từng ở dưới Lô Phong 
Thự đường đổi Đài thuốc 
Chặt rêu mới giữa đường 
Men cửa trúc xưa mở 
Thêm nước gần khơi ngòi 
Ao sen tai tự hái 
Năm năm mới tạm đến 
Một đêm phải lui về 
Tạm chưa ở lâu được 
Còn hơn chăng vãng lai 
Nhà ông, động Bạch Lộ 
Nghe Đạo cũng thành rêu. 


* Trước am tranh mới mở a0, trồng sen 
nuôi cá, có Í ngày nọ ngầm đến đó 
Của Bạch Cư DỊ 
Tuôn tuôn nước ba hạp 
Mênh mông bở muốn khoảnh 
Chưa như trên đường mới 
Gió nhẹ sóng lăn tăn 
Lục bình nồi lênh đênh 
Bở mới ngay hàng rào 
Cá ký ba bôn tác 
Sen trắng tám chín cành 
Rẻ nước muốn thành đường 
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Men đê mới nhồ rào 
Đã bị khách trong nui 
Gọi làm ao Bạch gia. 


* Mây trắng mong (làm dưới hang Hoàng 
Danh) 

Của Bạch Cư DỊ 
Tuổi ba mươi khi mạnh 
Trong lòng lắm thị phi 
Sâu mươi thán già suy 
Tứ chỉ khó duy trì 
Bồn mươi đến năm mươi 
Đúng lúc lui nhân nghỉ 
Tuổi lớn biết mạng phần 
Tâm ngu thiếu tu đạo 
Thấy rượu hứng hiện còn 
Lên nủúi sức chưa say 
Tôi mong tuổi đến thể 
Tạm cùng mây trắng mong. 


* Ngâm ca ra núi 

Của Bạch Cư DỊ 
S.ng vịnh thơ chơi Tiên 
Chiêu ca khúc lai vĩ 
Năm mây ngôi đá trắng 
Trong núi mười lăm đêm 
Đi theo ra động nước 
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Lui xa vn trúc hang 
Sớm chiêu thường qua lại 
Tâm mong duyên Dao thảo. 


* Chùa Đông Lâm, gởi Bao Thị lang 
Của Sa-môn Linh Triệt 
Điện cổ trong ngâm núi cây xuân 
Bên ao đá kiểng một quán Thân 
Ai hay đến đây đốt hương ngồi 
Cùng làm Lô Phong người đến núi. 


* Ghi đề ở Thuỷ Đường tại chùa Tây Lâm, 
kính gới Võ Dương Công 
Của Sa-môn Linh Triệt 
Ngày ngày đến núi về đã muộn 
Rảnh rồi huông không trẻ một thời 
Thân giả định gởi vào rừng nui 
Tâm cùng Tùng lớn mảnh đá mong. 


* Quán Giản Tịch 

Của Sa-môn Liễu Triệt 
Sam Bách già côi giữa vách hang 
Vượn vin ô Hạc cành khô gãy 
Tháng năm băng đóng, tháng sáu hàn 
Lúc thấy tiên ông lại thấy tuyết. 


* Tặng ân sĩ ở quản Đại Minh núi Nơi Lao 
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Của Diệu Hệ 
Máy quản múi bắc đây 
Cùng ông đất tay thưa 
Rừng ngay giảm Hước đây 
Cửa Động vào lường sảng 
Chợi thấy Loan hạc gân 
Bông là khói mốc bay 
Người xưa khách hòa trong 
lm gặp đàn tâm nhỏ 
Đan thuật mong được bảy 
Rồng xanh sau trở lại 
Dăn dặc ÿ trọn đời 
Ngày nay lại cùng trái. 


* Quán Giản Tịch 
Của Tôn Phường 
Điện lang cùng mây liễu 
Bên Tử tiêu xanh biếc 
Tự nhiên ứng có thuốc 
Ai dám nói không tin 
Sắc đẹp muốt đường sườn 
Tiếng Tùng nhường thác suối 
Chưa hay thơ dài đi 
Đầu tiện là duyÊn trước. 


* Ngủ đêm tại cốc Thanh Ngưu, nơi ở của 
Tiêu luyện Sư thời nhà Lương 
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Của Dương Hành 

Theo mây bước vào cốc Thanh Ngưu 
Đạo Sĩ trâu xanh cho nghỉ lại 

Thích thay đêm dài trong trăng tỏ 
Chỉ có bên đàn một cành tre. 


* Gởi Ấn Sĩ ở Lô Sơn 

Của Dương Hành 
Gió rít chuông ngoài mây 
Hạc đậu Tùng ngàn năm 
Nghĩ trởng mờ chẳng thấy 
Trăng soi núi lớp bảy. 


* Thác nước 

Của Giang Vì 
Lô Sơn chánh phương Nam 
Thác nước tiếng xưa lai 
Muôn dặm châu triển xanh 
Ngàn tâm ngoài mây trắng 
T iễng lạnh trọn từ xa 
Mạch linh ai phân rành 
Chỉ trừ sau Thiên Thai 
Sông thường chẳng đâu băng. 


* Quán Giản Tịch 


Của Giang VI ; 
Mới đên Huyện Đồ mơ uát Đảo 
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Khe rộng cửa Động bụi trần dứt 
Núi lớn lòng trời khí tía cao 
Giếng vàng suối Thu ngời sóng sảnh 
Đàn Đá Tùng già vận tiểu bay 
Ngâm thừa liên than đời bèo bọt. 


* Quán Giản Tịch 

Của Giang Vì 
Tiên đốt đây sân người tế bãi 
Núi Tây ảnh mắt trăng chìm chìm 
Ti lui việc cũ trong bia nói 
Bên Đàn bôi hồi cảnh Thu sâu. 


* Giả từ chùa Đông Lầm 
Của Tào Phân - 
Đầu núi chẳng ở nổi khói riêng 
Trên ao sen trăng cùng lưu lại 
Lưới trần rành rễ biết bó buộc 
Cần phải cưỡi ngựa cách mối mây. 
(Ngày 15 tháng 7 năm Hội Xương thứ 3 (843) 
thời Tiên Đường, ghi đề là phần. Năm khai thành 
thứ 4 (839) thời Tiên Đường, Thôi Lễ Hạ Tiến sĩ, 
sau làm Tung-thư-xá-nhân-hình-hộ-quân-thỊ-lang- 
trunø-võ- quân-tiết-độ-sứ) 


* Tôi từ Hữu Hạt ra trồn Chung Lăng, kín 
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xét nhà anh chăng nhẫn xa biệt. Đàm thây Tế tọa 
xin đổi thay, bèn được đồng lúc đến Cang Tây, có 
Đại Đức Hiến “Công ở chùa Tiên Phước là bậc 
Thượng thủ chốn Thiền môn nói là "Về đông Lâm 
cũng được kết bạn Đạo", đường giúp đi, từng tiếp 
thừa luận bàn trong mất. Nay qua chùa, nhân ghi 
lưu lại một bài thơ: của Bùi Hưu. 

Đài Lân triêu sĩ từ thư phủ 

Cửa phụng Thiên Tông ra Để “Kinh 

Về đến Sống Lâm gản Tuệ Viễn 

Đi qua Ngũ Liêu bãi Uyên Minh 

Bạch Y cư sĩ nhẹ ban trước 

Bại..... Cao táng..... Tình 

Dán được người bệnh không tưởng khác 

Nhất tâm noi việc... 


* Hòa xá đệ gởi đề chùa Đông Lâm 
Của Bùi Mô 
Nguyễn khách chắng tựa Phụng vin 
rồng 
Vốn thân vượn núi lần Nai đồng 
Rồng hướng ban ẩi quần dây thao 
Tranh nhủ trần 
Khuyên đồng ngọc quý làm bạn tốt 
Mừng dòng vàng nhán 
Ngày nay qua dưới núi lương Lô 
Mới mừng ngoài vật có đi Dán. 
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* Quán Giản Tịch 

Của Thấm Bôn 
Núi chứa thắng cảnh đẳng.. : 
` lâu Đài Động Phủ mở 
Tóc bạc đây đầu ai chịu đến 
Nêu xanh phú bước tự thường qua 
Buôn gió việc rỗi bỏ ba ngày 
Ngọc dịch Trưởng sinh mong một chén 
Đường này có Tám trăng sao hiện Đản 
Hạnh bạn Tiên chớ cùng ngờ. 


* Lại đến chùa Đông Lâm 

Của Thấm Bôn 
Mười lăm năm trước lại đến đây 
Ao sâu rêu đẹp cáy tủa dáy 
Lại đến vài nơi, tâm nghĩ nhớ 
Đầu thấy thời xưa Tăng bạc đầu 
Hoa có ngậm sương đêm trăng tô 
Điện không gió động suốt đèn soi 
Thật kinh đáy đi già lại già 
Chưa có cùng lại hay chẳng hay. 


* Thác nước 

Của Thâm Bôn 
Nói ra trong Hnủi nguồn hóa nước 
Phung y hành thác đồ đời hiểm thay 
Tay như Tiên nữ xinh ngồi dệt 
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Chăng thầy sơn công hải được về 
Muốn Xưa sắc chen trăng mở tỏ 
Ngàn tâm mạnh học máy trăng bay 
Như nói thát cải hay cát được 

Dự khắp nhà giàu mua làm áo. 


* Ngóng nhìn Lô Sơn 
Của Thâm Bôn 


Đông qua khuông Lô nhân ngủ say 
Hai ngươi trọn ngày treo đảnh hiểm 
Đè thấp Ngô Sở liệm nước tươm 
Uớc phá ráng mây riêng tựa trời 
Một mặt cao lại không chim bay 

Vài núi cuồng muốn đuổi thuyên cầu 
Người song chẳng cười riêng lắng 
ngóng 

Bói ấu nghĩ dài trước thác bay. 


* Ghi đề về chùa Đông Lâm 
Của Bô Y Chu Thước 


Tuyên lông hoàng Đề ân biển sâu 
Lại khiến kẻ mê biết tâm Phật 

Nữa chết sen trắng MỚI giãng mưa 
Muốn thành đất hoang lại trải vàng 
Tăng mở thất đá, kinh như cũ 

Hồ ấn suối khe, dấu chưa chìm 

Ai bảo Ngũ Hồ ghi kiểm khách 
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Đời nay lại được đến Đông Lâm. 

Lại sùng huyền pháp tượng trời Tây 
Mở các mây cao núi biếc bày 

GIÓ đưa mãnh máy với ngựa (răng 
Hạc nghỉnh bần nữ cúng vòng tiên 
Sa-môn tìm Phật từng ngắm bước 

Biển khổ thương người đổi thuyền ngay 
Tam giáo thạnh hưng đàm Đề Đạo 
Niên hiệu Đại Trung (847-660), năm 
Thái Bình. 


* Bốn bài thơ ghi về chùa Đông Lâm 
Của đại sư Thiên Nguyệt-qua Hưu 
Rãnh đi rỗi ngôi nghĩ phan duyên 
Nhiêu lắm Đồng Lâm, chùa xưa cổ 
Thác nhỏ tiện cao ba trăm thước 
Tùng trung nhiễu lắm chỉ ngàn năm 
Am Lăng già họa đồ rêu phủ 
Bia án trạng Kham, mưa ØiQt xuyên 
Nay muốn sửa sang liên xã cũ. 
Chiên-đàn rắng hoa sương giọt giọt 
Bí sô xanh có thơm dâm dâm 
Đất ruộng lại không một chấm trần 
Ai người đáng hợp sống trong đây. 
Tượng ngọc khám cháu, hương trận 
hoạnh 
Ráng gấm nhiễu bên Đàn đá sinh 
Hành giả đuổi rắn nay tại đâu 
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Khoảnh núi chỉ nghe tiếng chỉm cưu 
Tuyên Huyền Kiệu cũ mây tàn ẩm 
Mộ lẽ Da Xá rơi chiếu chậm 

Có một Lão Tăng tựa góc Tùng 

Sợ người đẹp lấy vượn trắng con. 


* Nhớ các Đạo Giả ở chùa Tây Lâm 
Của đại sư Thiên Nguyệt- quản Hưu 


Ngoài Đảo ai người thân 
Các núi bốn phương gần 
Đầu bạc gói đá lạnh 

Áo xanh sóng không trần 
Hạt ghẻ đồng đường ải 
Khi vượn nhiễu định thân 
Thản nhiên cùng kết Xả 
Nguyện làm kẻ quét Đàn. 


* Ghi đề về chùa Đông Lâm 
Của Sa-môn Tê Kỷ ở Kinh Môn 


Trước núi dưới rừng, chùa Đông Táy 
Góc đất chân trời, Tăng qua lại 

Suối đá lắng dòng nhàn thể giới 

Mây Tùng lạnh thắm ngày đèn hương 
Giảnh như Đại Sĩ sửa sang xã 

Lợp có các Hiện lại phục 7/154 

Tưng gởi phòng gán treo Bình gậy 
Ôn nghe hang giọt giải mưa xuân. 
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* Ảnh đường Viễn Công 

Của Sa Môn Tê Kỷ ở Kinh Môn 
Sen trắng bên ao, ảnh đường cñ 
Phong Cốt Lưu, Lôi hết Long Chương 
Cùng khinh Thiên tứ, chư hâu quỷ 
Đồng mễn thầy ta pháp trưởng đáy 
Đào Lệnh say nhiều vòi chăng được 
Tạ Công tám loạn vào vô phương 
Người nào đến đáy nghỉ cao vết 
Gió lắng vết rêu đây phấn tường. 


* Quán Giản Tịch 

Của Sa-môn Tê Kỷ ở Kinh Môn 
Muôn khơi ráng máy ảnh 
Ngàn năm tiếng cây Tùng 
Cớ sao đạy hạ sĩ 
Dung dịch tin Trường sinh 
Trăng cùng hư không trắng 
Hương hòa nguyên móc trong 
Nhân tìm hiên cổ họa 
Ghi được tên Liệt Tiên. 


* Chùa Lạc Tỉnh 

Của Sa-môn Tê Kỷ ở Kinh Môn 
Sao đây cớ gì xuống hang xanh 
Riêng làm Tăng ở quá xa xăm 
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Lấẫu các mưa rồi núi xanh lạnh 

Cửa sông giỏ thoảng hương bạch tân 
Kính thu Nhạn xa ngang qua Hán 
Trăng vút sóng lạnh vọng đêm phòng 
Trọn ngày tựa hiện nhờ tả vọng 
Chong nghỉ thân bông tại tiêu tương. 


* Thuỷ các ở chùa Tây Lâm 
Của Sa-môn Tăng Kỷ ở Kinh Môn 


Tùng Thu quanh Tháp Cổ 
Niên cửa rảnh mở bảy 
Nước nhiễu trong Thanh Âm 
Người từ xứ nóng lại 

Gió rít liên dãi Hạc 

Tựa cấy đả cùng rêu 

Đến sông dưới Đông Lâm 
Châm chậm bỏ đây về. 


* Ghi đề câu Liễn ở chùa Đông Lâm 


Điệu xưa cao vợi tại non xanh 

Đời Tấn ứng linh hiện vết Thần 

Giữa rừng chỉm hoang đợi kinh sóng 
Trên đảnh vượn đơn nghe chuông chiêu, 


(Tiết độ sứ lúc đến kiểm hiệu thái uý Bình 


Chương, tự từ chứng biết). 


Miệng nhọn mây lạnh sáng dưới hiện 
Khe Hồ trăng thu rọi Tùng hàn 
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(Tặng củi cho vị Tăng Chí Thành tình tu). 
Hương bay điện bảo trùm tượng vàng 
Cáy tựa củi Tùng che Dung Ngọc 
(Đạo Sĩ ý Huyền) 
Bướm mến nữa hoa rực rực 
Nai ngủ cốc sâu cỏ lú mâm 
(Quan sát thôi quan tặng Tử Kim Ngư Đại Lý). 
Du Tăng chồng sáy Tâm đều Phát. 
Cây già khói cuộn thể như rồng 
(Quan sát Thôi quan tặng lụa ngư đại Vương 
tam) 
Trúc che cửa T, hiển mốc xanh hợp 
Hang nấu đường sâu đối duyên đải 
(Tư lý Tham quân chưởng biểu tâu mạnh củng 
Thân). 
Dòng suối quanh thêm tiếng trong xa 
Xếp núi rảo cửa còng bông lông 
Ngâm hỏi cửa không chẳng cháu trùng. 
(Quản tuân quan tặng Tử Kim Ngư đại trung 
kính Du) 
Ngày 16 tháng 3 năm Thiên Lộ thứ 2 (2), tình 
cờ cùng mạc khách môn quán Tăng đạo nhàn du 
đề đối liễn. 


* Hai bài ghi đề về chùa Đông Lâm 


Đại sư Văn Thông-khuông Bạch 
Đồng Lâm cảnh đẹp một sông dài 
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Lan huệ sinh nhiễu đất cũng thơm 
Thương thay người ít đến được 
Bèn theo máy cây già không ngại 
Tựa trời xanh biếc cửa không mưa 
Miệng rơi róc rách hiên đêm nhều 
Đến đây chỉ trừ đồng kết xã 
Ngoài ra nhàn sự chớ nghĩ lường. 
Đông Lâm tiếp tứ tuyệt 

Vật tượng càng lắng sâu 

Xã, khách đi chăng lại 

Chuông, núi máy giăng khe 

Tùng khô đàn khỉ tán 

Khe lớn khoét chặt dòng 

Đợi tính kế về nghỉ 

Cung lại năm Thạch lâu. 


Người tợ Hạc hông nai, trên đường mọi sự như 
gai đá tôt tươi, mưa dầm thêm xanh... nước phú 
Tùng lớn trói hoa xanh, chớ nói nơi đây ta không 


phân, DI Dân ở mãi nhà Tuệ Trì. 


* Chùa Lạc Tỉnh 
Của Đại Sư Văn Thông-khuông Bạch. 


Núi này đêu đi khắp 
Nam đến đất Sở Ngô 
Chọt lên chùa trong Hỗ 
Nghỉ đến núi (rong Biển 
Riêng cây tươi nấm ẩm 
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Bãi xa chim trắng nhàn 

Trọn khoảnh xa trời mộng 

Năm nghe nước thì thảo. 
Ghi Vê Lô Sơn quyên thứ tư hết. 


GHI VÈ LÔ SƠN 
QUYÊN ã 


CHƯƠNG VII: GHI MỤC VĂN BIA XƯA 

CÔ 

Lô Sơn, từ các triều đại Tân, Tống, Tẻ, Lương, 
Trân, Tùy, Đường cho đến thời Bắc Tống có cả 
S00 năm, trong thời gian ấy mọi sự hưng phê thạnh 
suy đều có ghi thuật, nhưng năm tháng dần lâu 
thường lương bị mất mát, như văn bia của Viễn 
Công do Ân Trọng Kham soạn thuật, trong khoảng 
niên hiệu Thiên Hựu (904-907) thời Tiên Đường, 
còn thấy ở thơ của Quán Hưu, đến nay tản mác 
không còn. Nay chỉ ghi từ Quán Thái Bình chùa 
Đông Lâm trở xuông cả thảy 5 ngôi, và từ thời Ngũ 
Đại (907-923) trở về trước các thứ bia chỉ tước Lý, 
ngày tháng năm của các người biên thuật có cả thảy 
41 bài, văn từ nhiều, ở đây không ghi chép. 


1- Tại quán Thái Bình 

* Văn Bia Linh miễu sứ giả 

Do Bê Tôi Lý Thử ở nhà tranh tại dưới cửa 
Hành Sơn thuộc phía Đông huyện Hoàng Mai; 
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Kinh Châu soạn thuật, dựng lập ngày 25 tháng 
giêng năm Nhâm Thân (732) tức năm Khai 
Nguyên thứ 20 thời Tiên Đường. 


* Sứ Giả Linh Nghiệm Ký 

Do tuyên Nghĩa Lang đến soán Quán Uý Phan 
ở huyện Bảnh Trạch, dựng lập ngày mông 8 tháng 
3 năm Nhâm Thân (732) tức năm Khai Nguyên thứ 
20 thời Tiên Đường, đến năm trị Bình thứ 3 (1066) 
thời Băc Tống dựng lập lại 


* Trương Linh quan Ký 

Do ngự sử đại phu Từ Huyễn soạn thuật, Hữu- 
nộI-sứ-xá-nhân-tập- hiệu-điệu-học sĩ Từ Khải biên 
hi và khắc triệu ngạch vào ngày 15 tháng giêng 
năm Quý Dậu(?2) 


* Truyện Hồ Tắc 

Do Thái-thường-thừa-tập-hiên - hiệu-lý-thông- 
phán-g1ang-châu- quận-châu sự Chương Môn soạn 
thuật và biên ghi việc Hồ Tắc trân thủ tại Giang 
Châu năm Khai Bảo thứ 8 (2). 


2- Tại quán Thái Nhất 

* Chân Nhân miễu Ký 

Ngày mông 6 tháng 7 năm Nhâm dân (?) tức 
năm Thăng Nguyên thứ 6 (?), ứng-vân-khuông- 
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quốc-tá- Thánh-công-thân-ninh-quôc-công-tiết- 
độ-tuyên-châu-quản-điều quán sát xử đặt. v.v... sai 
Đặc-tiến - kiểm-hiệu-đại-uý-kiêm-truns-thư-lệnh 
trì tiết Tuyên Châu các quân sự, tuyên-châu-thứ- 
sủ-thượng-trụ-quốc ban thực ấp I1 vạn hộ, Hàn 
Vương tri chứng ký lên làm quan lang-thú-tuyên- 
châu-tư-hộ-tham- quân-chưởng dâng biểu tấu xét, 
Bí-thư-tỉnh-hiệu-thư-lang-ban tặng phi-ngự-đại 
mạnh củng Thân biên ghi và khắc ngạch. 


* Lại có Ï bản: tháng 11 năm Ât hợi (2) tức 
năm Bảo Đại thứ 12 (2), Đạo Sĩ Nghệ Thiếu Thông 
ở Chu Lăng; Nam nhạc soạn thuật, Đạo Sĩ Chung 
Đức Tải phi triện. 


3- Tại chùa Đông Lâm 

* Bia mình của Pháp sư Tuệ Viễn 

Do Tạ Linh Vận soạn thuật, Trương dã ghi lời 
tựa (không tên năm tháng ngày dựng lập). 


* Văn bia Thiên sư Phật đà bạt đà la ở thời 
Tiên Tổng 

Dựng tạo ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Ty (729) tức 
năm Khai Nguyên thứ 17 thời Tiền Đường. 


* Văn bia Thiên sư Ngột Ngột 
Do Trung-thư-xá-nhân-triệu-quân Lý Nột soạn 
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thuật văn, Kim Tủ-quan-lục-đại-phu-hàng-đông 
châu-thứ-sủ-thượng-trụ-quỗc-phạm- dưng- 
nguyện-khai-quôc-nam Trương Đình Khê biên 
chi, Giang-châu- thứ-sử-hà-đông Liễu trinh vọng 
dựng lập, năm Bính Ngọ (766) thuộc trong niên 
hiệu Vĩnh Thái (765-766) thời Tiền Đường, Nhan 
Chân Khanh biên ghi bên cạnh ba có cả thảy 166 
chữ. 


* Văn bia chùa Đông Lâm và lời tựa 

Do Tiền Trần Châu thứ sử Giang Hạ Lý Ung 
soạn thuật và biên ghi, dựng lập ngày 15 tháng 7 
năm Khai Nguyên thứ 19 (721) thời Tiền Đường. 
giang-châu-thứ-sử Bùi Hưu có đề là: "Xem Ngôn 
từ Bắc Hải, bút tưởng phong thái. ˆ 


* Biâm Ký 

Năm Hội Xương thứ 3 (843) thời Tiền Đường, 
do Giang-châu- thứ-sử Trương Hựu Tân soạn 
thuật, ngày 30 tháng 4 năm Đại Trung thứ 10 (S56 
thời Tiên Đường, Bùi Quang Viễn biên khắc triệu 
ngạch. 


* Văn bia tại ảnh đường Pháp sư Tuệ Viễn 
tại chùa Đông Lâm Do Lý Diên ở Lũng Táy soạn 
thuật, Giang-châu-lục sụ-tham-quân 

Vương-duật khắc ghi triệu ngạch. Sa-môn Duy 
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Tung ở chùa Đâu Đà tại Ngạc Châu biên ghi, dựng 
lập trong niên hiệu Trinh Nguyên (785-805) thời 
Tiên Đường, đến ngày l5 tháng 7 năm Đại Trung 
thứ 8 (854) thời Tiên Đường, tạo dựng lại. 


*- Bia Minh Đụi Đức Luật sự Hy Di ở chùa 
Đông Lâm 

Do Nhiếp - độ - đoàn huyện-thôi-quan-thú- 
kiên-châu-tư- -mã-hứa Nghiêu Tả soạn thuật, Thừa- 
phụng-long-tiên-thú-thái-chân-chân- dương 
huyện-lệnh-lý Hành Ngôn biên ghi và khắc triệu 
ngạch. Dựng lập năm Bính Tý (796) tức năm Trinh 
Nguyên thứ 12 thời Tiên Đường, đến ngày 23 
tháng 7 năm thứ § (854) thời Tiên Đường, tạo dựng 
lại. 


* Bía Minh Kính Tạng ở chùa Đồng Lâm 

Triêu-thiỉnh-lang-thí Hiệp Luật lang Lý Triều ở 
chùa Thái Thường soạn thuật, dựng lập ngày l5 
tháng 9 năm Nhâm Thìn (S12) tức năm Nguyên 
Hòa thứ 7 thời Tiền Đường. Đến ngày 8 tháng 7 
năm Đại Trung thứ l3 (859) thời Tiên Đường, 
Hương Công tiến sĩ Băng soạn thuật lại, biên ghi 
và khắc triệu nghạch. 


*- Bia mình Đại Đức Luật sự Sản Công ở 
chùa Đông Lâm 
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Do Cát-châu-tư-hộ-tham-quân Viên ngoạt-trí- 
đồng tránh-viễn Hứu Nghiêu Tá soạn thuật, Ngô 
quân lục uý Chi biên ghi và khắc triệu ngạch, dựng 
lập ngày mông 5 tháng 5 năm Quý Ty (813 thuộc 
trong niên hiệu Nguyên Hòa (806-821) thời Tiền 
Đường. Đến ngày 22 tháng 7 năm Đại Trung thứ 6 
(854) thời Tiên Đường, tạo dựng lại. 


*- Mình Chỉ tại tháp Đại Đức Lâm Đán ở 
chủa Đông Lâm Lô Sơn. 

Do Lưu Kha soạn thuật trong tháng 10 năm 
Nguyên Hòa thứ 10 (815) thời Tiền Đường, môn 
nhân đại tử Đàm Cao biên ghi. Đến ngày 15 tháng 
7 năm Đại Trung thứ 8 (854) thời Tiền Đường, tạo 
dựng lại. 


* Kiệt Minh tại tháp Đại Đức Luật sư Thấu 
Công ở chùa Hưng Quả tại Lô Sơn thời Tiên 
Đường 

Do Trung Châu thứ sử Bạch Cư DỊ soạn, Sa- 
môn Vân Cao biên ghi, dựng lập ngày mông I 
tháng 10 Nhuận năm Trường Khánh thứ 2 (623) 
thời Tiên Đường, đến ngày l5 tháng 7 năm Đại 
Trung thứ 8 (854) thời Tiền Đường, tạo dựng lại. 


* Chí Minh buôn thương mễn mộ Đá Đại sư 
Luật ở chùa Đông Lâm 
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Do Hâu Cao ở Thương cốc soạn, Sa-môn Vân 
Cao biên phi, dựng lập ngày 13 tháng 5 năm CIáp 
Thìn (824) thuộc trong niên hiệu Trường Khánh 
(821-825) thời Tiền Đường. 


* Văn Bia Cổ Đại Đức Luật sự Tỷ ở chùa Thê 
Hà thời thời tiên Đường 

Do Phước-kiến-quán-sát-chi-sứ-triêu- _nghi- 
lang-giám-sát-ngự- sử-lý-hành-thượng-trụ-quôc- 
Lưu Kha soạn, Sa-môn Cao Vân biên ghi, Nhiễp- 
hông-châu- đô -đốc-phủ-sĩ-tào-tham-quan-tuyên- 
nghĩ-lang- tiền- hành-thư-châu-hoài-ninh- huyện- 
uý-Tê Dư khắc triệu ngạch. Dựng lập ngày H 
tháng 7 năm Thái Hòa thứ 3 (829) thời Tiên 
Đường, đến ngày 23 tháng 7 năm Đại Trung thứ § 
(854 tạo dựng lại. Sau lưng bia có thơ của Tảo 
Phân ghi đề ngày l3 tháng 7 năm Hội Xương thứ 
3 (834) thời Tiên Đường. 


* Ghỉ về văn tập của giòng họ Bạch ở chùa 
Đông Lâm 

Mùa hạ năm Thái Hòa thứ 9 (835) thời Tiên 
Đường Thái tử Tân- khách-tân-dương- huyện- khai- 
quôc-nam-đại-Nguyên Bạch Cự DỊ có biên thuật 
"Lạc Thiên Ký", Triểu- tán-đại-phu-thú-giang- 
châu-thứ-sử- thượng-am-quôốc-triệu-phan-phụng- 
thư-long bảo tạo lập trụ mốc, Sa-môn Vân Cao 


SÓ 2095 — GHI VẺ LÔ SƠN —- QUYỀN 5 1801 


biên phi. 


* Bia tháp Cổ Đại Luật sư bảo Xứng ở chùa 
Đông Lâm, Lô Sơn thời Tiên Đường 

Do Triểu-nghị- lang-thú-bí-thư-thừa-thú-quán- 
tu-soạn, thượng Trụ-quôc Lưu Kha soạn thuật, thú- 
g1ang-châu-tư-hộ-tham-quân-viên-ngoạr- trí đồng- 
chánh- viên Trần Khứ Tật biên h1, Triêu-chấn-võ- 
tiết-độ-tham- mưu xét phụng lễ lang Lý... Ngạn 
Khắc triệu ngạch. Dựng lập ngày 27 tháng 4 năm 
Khai thành thứ 4 (839) thời Tiên Đường, đến ngày 
23 tháng 7 năm Đại Trung thứ 8 (854) thời Tiên 
Đường tạo dựng lại. 


* Biên ghỉ về phương trượng Quán âm tại 
chủa Đông Lâm Lô Sơn 

Ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân (S52) tức 
năm Đại Trung thứ 06 (852) thời Tiền Đường, do 
Sa-môn Nguyên sở ở GIang Hạ biên ghi, Đông-di 
minh đảo Thái huyền cốc xung tịch Dã Sưu biên 
øh1. 


* Bia mình tháp đá cô Hòa Thượng Đại Đức 
Luật sự Thượng Hoằng ở chùa Cảnh Vân tại phủ 
Châu thời Tiên Đường 

Do Giang -châu-tư-mã Bạch Cư DỊ soạn, Nhiếp 
Hoài Nam quản sát-thí-đại -lý-bình-sự-kim-giám- 
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sát-nsự-sử-lý Khắc Cung biên ghi, Hoài-nam-tiễt- 
độ-tham-mưu-giám-sát-ngự-sử-lý-hành-Đoàn 
Toản Vi Khắc triệu ngạch. Đến ngày 15 tháng 7 
năm Đại Trung thứ 8 (S54) thời tiên Đường, tạo 
dựng lại. 


* Lại Bia mình chùa Đông Lâm 

Hồ Nam Đô Đoàn luyện quán sát xử trí v.v... 
Sai Phái Trung Đại- phu-sử-trì-tiết-đô-đốc-đàm- 
châu các quân sự Thứ-sử-kim-tử-quang-lục- đại 
phu-tả-tán-ky-thường-thỊ-thượng-trụ-quôc-hà- 
đông-quận-công ban thực ấp 2000 Hộ Liễu Công 
Quyên biên ghi, dựng lập ngày 26 tháng 4 năm 
Đinh Sửu (857) tức năm Đại Trung thứ II thời tiên 
đường. 


*- Kinh tạng bi âm Ký ở chùa Đông Lâm 

Do Tiêu-nghị-lang-kiêm-hiệu-thượng-thư- 
thượng-đô-lang-trung-  sử-trì-tiết-phủ-châu-các- 
quân-sự-thú-phủ-châu-thứ-sử-kiêm-thỊ-trung- sử- 
trụ-quốc được ban tặng Phi-ngư-đại Thái Kinh 
soạn thuật dựng lập ngày 29 tháng 5 năm Đại 
Trung thứ 14 (860) thời Tiền Đường. 


* Giang hỗ châu tây đạo quán sát sử Võ 
Dương Công vị công tả châu tản 
Do cháu ngoại Nhiêp-trân-nam-quân-tiêt-độ- 
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phó-sứ-triêu-tán-  đại-phu-sử-trì-tiết-giansg-châu- 
thứ-sủ-thượng-trụ-quốc Miêu Thân soạn thuật, 
biên ghi ngày 6 tháng 4 năm Hàn Thông thứ 6 
(S67) thời Tiên Đường. 


* Bia mình cô thiên đại đức Công tạo dựng 
lại chùa Đông Lâm tại Lô Sơn thời Tiên Đường 

Do_ Triêu-tán-đại-phu-sử-trì-tiết Giang-châu- 
caI-quân-sự-thư- øiang-châu-thứ-sử-trụ-quốc 
được ban tặng-tử kim-ngư-mưu-thân soạn thuật, 
Triêu-nghị-lang-tiền-hành-quốc-tủ-đại-học-bác- 
sĩ-trụ-quốc Bùi Quan Viễn biên ghi và khắc triệu 
ngạch. Tạo dựng ngày 13 tháng 12 năm Mậu Tý 
(868) tức năm Hàn Thông thứ 9 thời Tiên Đường. 


* Quảng bình công cựu nhân ký 

Do tuyên-hâp-tiết-độ-chưởng-thư-ký-tướng-sĩ- 
lang-thí-đạn-lý-bình- sự được ban tặng Phi Ngư đại 
Tiết Chánh ký soạn thuật, Ngân-thanh-quan- lục- 
đại-phu-tiền-thú-khánh-châu-tư-mã-kiêm-điện- 
trung-thj-ngư-sử Lưu Tuân biên ghi và khắc tiêu 
ngạch. Giang-tây-giám-quân-sử-trung- tán- đại- 
phu-hành-nội-tinh-nội-thị-viên-ngoại-trì-đông- 
tránh-viên-thượng- trụ-quốc được-ban-tặng-tử- 
kim-ngư-đại Tống sư Tích dựng lập ngày 20 tháng 
6 năm Quang Khải thứ 2 (S860) thời Tiên Đường. 
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* Đại sự Đường Ký ở chùa Đông Lâm-lô Sơn 

Năm Thái Hòa thứ 3(829)thời Tiên Đường, 
Phụng-hóa-quân- tiết- độ-g1ang-châu-quán-sát-xử- 
trí, v.V... Sứ-đặc- tân-kiêm-hiệu-thái- uý-kiêm- thị- 
trung- sử-trì-tiết- ø1ang-châu các-quân-sự-thú- 
øiang-châu- thứ-sử-thượng-trụ-quôc-đức-hóa- 
vương được ban thực ấp 3.000 hộ Dương- -triệt-tiết- 
độ-thôi-quan-thông-phán-quân-phủ-công-sự- 
triệu- nghi-lang-kiêm hiệu-thương-thư-lễ-bộ-viên- 
ngoạI-tức-kiêm-thỊ-ngư- sử-vân-ky-uý được ban 
tăng tử-kim-ngư-đại nguyên-hạo-tiết-độ-quan- 
tướng-sĩ-lans-thí-đại-lý-bình-sự-chưởng-tấu ban 
tặng phi Ngự đại Nghê Khuông minh biên ghi và 
khắc triệu ngạch. 


* Đức hóa Vương ở chùa Đông Lâm thiết đặt 
lại Bạch thư văn tập Ký 

Do nhiếp - quán - phong - mạc - tuân - lại - thí 
- lang - đài - lang sư Văn Trinh biên ghi, ngày 20 
tháng § năm Giáp Ngọ (nêu năm Giáp Ngọ tức 
năm Nguyên Hòa thứ 9 (S14). Còn nêu là năm Thái 
Hòa (Đại Hòa) thứ 6 tức năm 832) tức năm Thái 
Hòa thú 6 thời Tiên Đường, quan nội tăng chánh 
giảng kinh luận đại đức được ban tặng Tử Kim Sa- 
môn Khuông Bạch Uý, Tiết-độ-tuân-cung thử 
châu tư quân sự được ban tặng Tử Kim Ngư đại 
Nghê Khuông minh khắc triệu ngạch. 


SÓ 2095 — GHI VẺ LÔ SƠN —- QUYỀN 5 1805 


* Di Lặc Bồ-tát thượng sinh Điện Ký 

Do tướng sĩ lang thú Cang Châu tư-sĩ-tham- 
quân chưởng-biều thâu-thứ bí-thư-tỉnh chánh tự 
Dương Bật soạn thuật. Ngày 20 tháng 2 năm Bảo 
Đại thứ 3 (?), Dực-chánh-công - thân-giang-châu- 
đô-đoàn- luyện-quán-sát-xử-trí, v, v... Sử - kim-tử- 
quang-lục-đại-phu-kiểm- hiệu-thái-bảo-thú-thứ- 
sử-kinh-triệu-huyện-khai- -quốc-tử được ban thực 
âp 500 hộ Đỗ Xưởng Nghiệp dựng lập, công đức 
thủ giảng luận đại đức mộ Trang biên gh1. 


* Thượng phương Thiên sư xá lợi tháp Ký 

Do triệu-tán-đạI-phu-hành-thượng-thư-thuỷ- 
bộ-viên-ngoại-lang Võ Ky uỷ Bành soạn thuật và 
đề biến ngạch, ngân-thanh-quang-lục- đại-phu- 
kiểm-hiệu- quôc- -tử-tê-tửu-kiêm-giám-sát-ngự-sử- 
thượng-trụ- quôc y tùng Đạo biên ghi, dựng lập 
trong tháng T0 năm Bảo Đại thứ 14 (2) 


4- Tại chùa Tây Lâm 

* Bia Văn Đạo Tràng chùa Tây Lâm 

Do Thái thường bác-sĩbột-hải Âu Dương 
Tuân soạn thuật, dựng lập ngày 15 tháng 10 năm 
Đình Sửu (617) tức năm Đại Nghiệp thứ 13 thời 
nhà Tùy. Năm Bính Ngọ (766) thuộc trong niên 
hiệu Vĩnh Thái (765-766) thời Tiền Đường, Nhan 
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Chân Khanh ghi đề biến ngạch văn bia ây có cả 
thảy 120 chữ, sau lưng bia có ghi là năm Đại Trung 
thứ 10 (856) thời Tiên Đường và tên của 5 người 
ghi đề. 


* ăn bia Hòa Thượng Đại Đức Luật sư Tê 
Lãng ở viện Thuỷ các, chủa Tả ây Lâm tại Lô Sơn 

Do tiền quảng văn quán tiễn sĩ Trịnh Nghiệp 
Khanh soạn, Sa-môn Đạo Chân ở An Định biên 
hi, dựng lập ngày mông 6 tháng 3 năm Nhâm Tý 
(832) tức năm Đại Hòa (Thái Hòa) thứ 6 thời Tiên 
Đường, đến ngày 27 tháng II năm Đại Trung thứ 
8 (854) thời Tiên Đường dựng lập lại (khắc tại sau 
lưng bia), kiếm-hiệu-tư- -phong-lang trung- -thú 
giang châu thứ sử Bùi Phúng, đến ngày mông ổ 
tháng 4 năm Đại Trung thứ l4 (S60) thời Tiên 
Đường, khiết Thụy đông du siêu hoa tùng hành 
(cũng đề sau lưng bia). 


5- Tại quán Giản Tịch 

* Bia quán Giản Tịch tại Lô Sơn 

Do Từ đôồ-hiểu-trưởng-sử - thái-tử-bộc-kiến- 
xương-huyện khai quốc hâu Ngô Hưng Thấm 
Toàn tạo tác, dựng lập tháng I1 năm Thiên Giám 
thứ 14 (S15) thời Nam Lương, đến ngày 15 tháng 
Giêng năm GIáp Dân (2?) tức năm Bảo Đại thứ 12 
thời Tiền Đường (2) dựng lập lại, do Hồ Duy Sở ở 
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An Định biên ghi và đề biên ngạch. 


* Trụ mốc Tôn sự Hùng quân ở quán Giản 
Tịch tại Lô Sơn 

Do Môn Nhân Tam động đệ tử Triêu-tán-đại- 
phu-trì-tiết-hàng- châu-các quân sư thư-hàng- 
châu-thứ-sử-trụ-quốc-vu Đức Hồi soạn thuật, 
Phạm thương Hạo biên ghi. 


*- Tạo dựng lại Đại Điện quản Giản Tịch tại 
Lô Sơn 

Do Thôi Trung Dực Thánh công thần An-tây 
Đại tướng quân Đức Thăng quân-tiết-độ-sứ-lô- 
châu-quán-sát-xử-trÍ v.V... sử Đặc-tân-kiểm- hiệu- 
thái-uý-đông-trung-thư-môn-hạ-bình-chương-sự- 
sử-trì-tiết-lô-châu các quân-sự, lô-châu-thứ-sử- 
ngự-đại-hiến-thượng-trụ-quốc-thanh-hà-  quận- 
khai-quôc-hâu được ban thực ấp 2000 hộ Trưng 
Sùng biên ghi ngày mông 1 tháng Giêng năm Đinh 
Hợi (?) tức năm thuận nghĩa thứ 10 (2). 


* Văn Ký về Thạch Đàn mới tạo dựng tại 
quán Giản Tịch ở Lô Sơn 

Do Tuyên châu quán sát phán quan đăng sĩ lang 
kiểm hiệu thượng thư ngu bộ viên ngoại lang được 
ban tặng phi-ngự-đại Trân Giác soạn thuật và biên 
øh1. 
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* Bia tiên sinh lục quân ở quán Giản Tịch 

Do đạo sĩ Hàn lâm cúng phụng Ngô quân ở 
Trung nhạc soạn thuật văn và biên ghi, dựng lập 
ngày mông 3 tháng 6 năm Đinh Mùi (?) tức năm 
Bảo Đại thứ Š thời nhà Đường (2). 


* Văn ký vê sửa sang Linh Bảo và thư đường 
tại quản Giản Tịch ở Lô Sơn 

Do Nội-tri-khách-kiêm-cố-án-tư-sự-ngân- 
thanh-quang-lục-đại- phu-kiểm-hiệu-công-bộ- 
thượng-thư-kiêm-ngự-sử-đại-phu-trụ-quôc Vương 
Lộ vàng phụng sắc ban soạn thuật và biên ghi, ghi 
ngày 15 tháng 2 năm Ât Mão (?) thuộc trong niên 
hiệu Bảo Đại thời nhà Đường (2). 


* Văn bia vê tu sửa đường đá ở quán Giản 
Tịch, Lô Sơn 

Do Thừa-vu-lang-thú-đại-lý-bình-sự Chưởng- 
nguyên-soái biểu tấu ban tặng phi- -ngự-đại-từ Hiên 
soạn thuật và đề ngạch. Ngân-thanh-quang-lục- 
đại-phu-kiêm-hiệu-quôc-tử-tê-tửu-kiêm-ngự-sử- 
trung-thừa-thượng-trụ-quốc Tân Ái biên ghi, ghi 
ngày 15 tháng 5 năm Ất Mão (?) tức năm Bảo Đại 
thứ 13(). 


* Tại quản Giản Tịch có bía phú núi Đại Cô 
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Do_ Đặc-tân-thái-uý-bình-chương-sự-vệ-quôc- 
công Lý Đức Dụ soạn thuật văn trong tháng 4 năm 
Hội Xương thứ (845) thời Tiên Đường. Giang- 
nam-tây-đạo-đô-đoàn-luyện-quán-sát-xử-tíÍ sử 
Tiêu-nghị-đại- phu-hông-châu-thứ-sử-kiêm-ngự- 
sử-đại-phu Chu Trì dựng lập. 


* Văn bia mới tạo dựng Thiền viện Khai 
nguyên tại Lô Sơn thời Tiên Đường 

Do Chiêu-nghĩa-quân-tiết-độ-sứ-đặc-tẫn-thú- 
đại đệ-thái bảo- thượng-trụ- quốc- thi-bình-quận- 
khai- quốc-hầu được ban thực âp 1.000 hộ Thân 
Băng Diên Dĩ vâng phụng sắc ban soạn thuật Bình- 
lô-quân- tiết-độ-sứ-quang-lục-đại-phu-kiểm- hiệu- 
thái-phó-hình-bộ- thương- thư-  thượng-trụ- quốc- 
thượng-nhiêu-thuận-công được ban thực â âp 2.000 
hộ Thân Từ Tốn vâng phụng sắc biên ghi và đề 
ngạch, dựng lập ngày mông 10 tháng giêng năm 
giáp dân (?) tức năm Bảo Đại thứ 12 (?). 


* Văn ký về thư đường của nhà họ Lý 

Ngày mông 10 tháng 5 năm Nhâm Tý (?) tức 
năm Bảo Đại thứ I0 thời Cự Đường (2), do Ngân- 
thanh-quang-lục-đại- phu- kiểm-hiệu-tư- đồ-sứ-trì- 
tiết Viên Châu các quận sự thú-viên-châu-thứ-sử- 
kiêm-ngự- sử-đại-phu-trụ-quốc Lý chưng cô ghi 
ký, nghi ở Thái Nguyên biên ghi. 
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CHƯƠNG VII: NGƯỜI XƯA ĐỀ DANH 

Tôi vân du đến chùa Đông Lâm, rất mến thích 
phòng thất ở đó có đề tên từ thời Tiên Đường trở 
lại, chư tăng ở chùa nhân đó nói cùng tôi răng: 

“năm trước đôi sửa phòng thất, bảng vuông có vải 
trăm tâm, chữ viết đã hơi mờ chất đống nơi chỗ 
rỗng, chăng thật là tiếc thay, nơi đây may mà chưa 
vứt bỏ vậy!". Than ôi! người, xưa ngợi khen các 
bậc hiền đạt thắng sĩ lên núi ngăm trông xa thật lãm 
nhiêu vậy, nhưng đêu đã bị ân mất không còn được 
thấy nghe, với nơi đây nay còn có được l7 người 
kế từ Nhan Ngạn Công ở trong khoảng niên hiệu 
Vĩnh Thái (765- 766) thời Tiên Đường trở lại ghi 
để tên còn có thể trông thây được, nên tôi ghi lại 
đây để đề phòng bị sự mắt mát vậy. 

Năm Bính Ngọ (766) tức năm Vĩnh Thái thứ 2 
thời Tiên Đường, Chân Thanh vì tội giúp Cát 
Châu, trong tháng 6, Hưng Ân Lượng Vi Bá Ni, 
giả dật Đông lần lượt đến chùa Đông Lâm, giả dật 
Đồng thì tiêc 2 ông hy di, 2 Luật sư huệ Tú và 
Khánh Nghĩa, Tuyên dương Túc hiện còn vậy, 
kính ngưỡng Lô Phong của Lô Phụ, mến tưởng di 
liệt của Viễn Công, ra ngoài điện Thần Vận kính lễ 
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y tăng già, trông xem chiếc quạt và phất trần của 
Pháp sư Đạo Sinh, bản kinh Niết-bàn do Tạ Linh 
Vận phiên dịch, vui mừng kính mộ đó mà chắng 
đủ, tạm ghé ghi khắc vào bên cạnh văn bia của 
Thiên sư Da-Xa và 2 Trương Lý. Lỗ quận Nhan 
Châu Khanh biên ghi (khắc đá bên cạnh văn bia 
Thiên sư Da Xá tại chùa Đông Lâm). 

Năm Bính Ngọ (766) tức năm Vĩnh Thái thứ 2 
thời Tiền Đường, Châu Khanh vì sơ xuất vụng về 
nên bị biến . đày đến giúp Cát Châu, Tháng 6 năm 
đó, Hưng Ân Lượng, Vi Bá Ni, Giả Dật, Dương 
Túc nghỉ tại chùa Tây Lâm. Có Luật sư pháp chân 
là người thâm cứu học thôn luật tạng thanh tịnh, là 
đệ tử Thượng Túc của tô sư Luật Chí Ân, tôi, nội 
đệ A-xà-lê chánh nghĩa là người nghĩ nhớ xa dài 
về di liệt của 2 ông Viễn, Hiệu, dẫn tôi đi đến nơi 
Trùng các chỉ bày cho thây tôn tượng Đức Phật Lô- 
xá-na do Trương tăng Diệu họa vẽ trên lụa tuyết, 
chiếc đấy đựng bình bát bằng gốm lụa của vua Võ 
Đề (Tiêu Diễn 502-550) thời Nam Lương, nhân đó 
ché để ghi nơi văn bia Vĩnh Công do Ấn Dương 
Công soạn thuật. Lã Công Nhạn Chân Khanh ghi 
đề (Khắc tên bia Thiền sư Tuệ Vĩnh tại chùa Tây 
Lâm). 

Lũng tây tự đức tiên quốc tử thân Hà nam Hư 
trung kinh triệu hy viễn, Lũng tây mậu thưởng, 
ngày II tháng 4 năm Đại Trung thứ 10 (856) thời 
Tiên Đường đông đến mậu thưởng biên ghi (khắc 
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đá tại chùa Tây Lâm). 

Năm Đại Trung thứ 12 (858) thời Tiền Đường, 
Đại-lý-thiêu-khanh- kiêm-ngự-sử-trung-thừa được 
ban tăng tử Kim-ngư-đại Vi Trụ chuẩn cứ sắc 
chiếu Lanh nam tiên hỏi, ngày 20 tháng 7 năm đó 
lại qua tạng kinh đây, ngày trước tạo lập bởi Tùy 
theo sự hưng phê của chùa, may nhờ Hòa Thượng 
Đạo Thân cất tàng nơi Thạch thật, được Ngôn 
thượng nhân và minh thượng nhân chỉ bày cửa ây 
được thây như cũ, tiếp tục xúc chạm giêng mối đẹp 
quyên lụa cúng thí 300.000 để tạo dựng lại Đường 
vũ. Bấy gIỜ tại Hồ Nam Giang Tây đều đang nhiễu 
loạn, I giả từ kinh quyết, 3 đạp lây bang giao nguy 
ách đến đây vài giờ cùng trò chuyện với Ngôn 
thượng nhân và Minh thượng nhân, lại cưỡi xe 
ngựa đi đến phương Bắc, Nam Trạch hầu theo đi 
(khắc đá tại chùa Đông Lâm). 

Tháng 7 năm này (?), tôi vòng mạng Ấn phủ 
lãnh nam, mới đầu trung trần, từ Phiên Ngu đến 
cung quyết, binh lính lớn mạnh nhiễu loạn, mới đi 
thăng đên Trung Lăng, đã đên nơi bèn dừng ở lại l 
đêm dò xét mưu ngầm ở đó, đã rõ biết tình trạng, 
đến sáng sớm liền vượt Chương Giang. Tới ngày 
29 bèn dừng nghỉ tại đó cùng 2 thương nhân Ngôn 
Minh đàm luận lý huyền, và hỏi về di tích dâu vết 
của kinh tạng. Đến chiêu tạnh theo hướng tây đi 
suốt 64 ngày, tôi xét hỏi đến Giang Tây, nhưng 
soái Trương, Ngạc, Hứa, Thái 4 quân đêu đến trấn, 
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tới ngày 27 tháng LÍ năm đó, binh loạn tiệp nồi ở 
Bắc điêu, tôi tuy chọn việc binh lính mới ngang 
qua cửa Tùng, chằm chậm chăng thể đi. Đến ngày 
thật sự nhân rãnh bèn đóng tiền phong tại núi Hiện, 
lạ cùng Ngôn Công đông đi. Bây giờ Minh 
Thương Nhân đã là người thiên cô, buôn thương 
giây lâu, lại thúc giục ngựa ổi tới trước, nhân ghi 
hàng trên, đề tại vách thuỷ đường. Ngày 27 tháng 
11 năm Đại Trung thứ 12 (858) thời Tiên Đường, 
C1iang-nam-tây-đạo-đô-đoàn-luyện-quán-sát-xử- 
trí, v.v... Sứ-kiêm-ngự-sử-trung-thừa VI Trụ đề, 
Đô-đoàn-luyện-nha-thôi-tướng-  sĩ-lang-quyên- 
đàm-châu-hộ-tào-tham-quân Chu Kinh quán-sát- 
nha thôi-tiền-chíphụng lễ lang ở chùa Thái 
Thượng Trương tự mục nam- an-nam-nhu- viễn- 
quân- -phán-quan-thí-tả-nội-suất-phủ-trụ-tham- 
quân Thăng theo đi. 

Ngày mông tám tháng II năm Còn Phủ thứ 3 
(876) thời Tiên Đường, Ciang Châu thứ sử Trần 
Liễn sắp lìa xa bên sông Bồn, cùng Xử Sĩ Đặng tư 
tê đồng đến thăm hỏi giả biệt Tư Tông Tông 1-02 
VỊ Đại Đức. Thôi-trung-dực- Thánh-công-thân-an- 
tây-đạI-tướng-quân Võ Ninh Bình nạn các quân, 
Tiết-độ-lô-châu - quán-sát xử trí đăng sử Tây nam 
điện hành danh thảo ứng viện sứ quang lục đại phu- 
kiểm-hiệu- kim- _ thái-phó-kiêm-ngự-sử-đại-phu- 
thượng-trụ- -quốc- -thanh-hà-quận-khaI- quốc-hầu 
Trương sùng vòng phụng chiêu ban đi đánh chiếm, 
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ngang qua đó. Ngày 27 tháng II năm Võ Nghĩa 
thứ nhất (2), Triều-nghi-lang- kiêm hiệu-binh-bộ- 
thượng-thư được ban tặng tử-kim-ngư-đại 
Thương- đảng-quận-công thực ấp 1.000 hộ Cảnh 
Điều từ kinh thành theo hầu bá phụ, từ trên sông 
về quận, được theo nhà Anh là Quế- dương- -quận- 
công, phỏng hỏi cảnh thắng ưu tuyệt nơi đây, khi 
ây đang sắp đến mùa xuân, rừng tỏa hương thơm, 
chiêu mưa mới tạnh, nhảy múa rã bộ quên cả nhọc 
mệt, lòng trần chóng sạch, hết ngày mới trở về, nên 
ghi lại đây biên ghi ngày 23 tháng 3 năm Kỷ Hợi 
(2) tức năm Thăng Nguyên thứ 3 (?). Tây thượng 
cáp môn Sử- -quang- -lục-đại-phu-kiêm-hiệu-tư- 
đồng- hành-hữu-võ-vệ-đại-tướng-quân-kiêm-ngự- 
sử-đạI-phu-truneg-thượng- trụhạ Khiêm vâng 
phụng Duệ chỉ phong san hùng phan, dừng ghé hơn 
10 ngày, sắp là đầu năm, bên nhận ân vua mà được 
nhuân nhiêu lớp, nghĩ nhớ càng sâu, mà lại hứa ghé 
xe vua được vân du hóa cảnh, lúc đó là ngày 28 
tháng giêng năm Thăng Nguyên thứ 2 (?), nên lưu 
lại đê ký. 

Trong thời Tiên Đường, Phụng-hóa-quân-tiết- 
độ-giang-châu-do-anh điêu-quán-sát xử trí v.v... 
Sai Phái kim-tử-quang-lục-đại-phu-kiếm-hiệu- 
thái-phó-đồng- -trung- -thư-môn-hạ-bình- -chương- 
sự-thượng-trụ-quôc- -bằng- dực-huyện-khai quôc bá 
thực âp 700 hộ nguyên tục trong tháng 7 năm Kỷ 
Dậu (?) tức năm Bảo Đại thứ 7 (2), đến trần tại xứ 
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đó, tuy không hết tháng mà cũng. có Ï ngày vân du 
đến Tinh Xá chùa Đông Lâm và lây Lâm, trông 
xem các di tích xưa cổ xong tôi trở về, nên ghi rõ 
năm tháng ý vậy. 
Thôi-trung-phụng-bảo-nhân-công-thân- 
phụng-hóa-quân-tiết-độ-giang-châu-doanh-điển- 
quán-sát-sử-trÍ v.v... Sai phái Giang-lục-đại- phu- 
kiểm-hiệu-thái-uý-sử-trì-tiết-giang-châu các quân- 
sự-g1ans-châu-thứ-sử-kiêu-ngự- tướng- quân- 
kiêm-ngự-sử-đại-phu-thượng-trụ-quôc An Định 
huyện khai quốc bá thực âp 700 hộ Hoàng Phủ Huy 
phục phụng sắc chỉ, đặc đến Thiền viên Bảo đại 
khai Tiên, đi qua chùa báu, Tùng côi phủ trùm 
khói, núi non lãm lớp xanh, trông xem khắp các 
thắng cảnh rất thoả hợp nỗi lòng, lúc đó là ngày 
mông 5 tháng 2 năm Quý Sửu (?) tức năm bảo đại 
thứ 11 thời Tiền Đường (2) đề ghi vậy. 
Kim-tủ-quang-lục-đại-phu-kiêm-hiệu-tư- 
đồng-tiên-sử-trì-tiết-quân-châu các quân sự thú 
quân- -châu-thứ-sử-ngự-sử-đạI- -phu- -thượng-trỊ- 
quôc-thái-nguyên- -huyện khai quôc nam thực âp 
300 hộ Vương Nhan cởi mở trao ân về kinh đô, vân 
du các thăng cảnh, nên biên ghi, lúc đó là ngày 24 
tháng 4 năm Quý Sửu (2) vậy. 
Thôi-thành-phá-địch-công-thân-phụng-hóa- 
quân-tiết-độ-giang-  châu-doanh-thiên-quán-sát- 
xử-trí, v.v... sai phái quang-lục-đại-phu-kiểm- 
hiệu-thái-uý-sử-trì-tuyết-giang-châu các quân-sự 
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ølang-châu-thứ-sử-kiêm- -TBỰ- sử-đạI-phu Giang hạ 
huyện Khai Quốc. Bá thực âp 700 hộ Hoàng đình 
Khiêm tự đến trấn nhậm quận ây, thường mến 
ngưỡng danh sơn, khi ấy đang lúc sang thu, đặc 
biệt đến chiêm ngưỡng cung kính, biên ghi ngày 
16 tháng 9 năm Bảo Đại thứ 15 (2). 

Thôi trung đánh địch công thân, ,phụng- hóa- 
quân-tiết- độ- -glang- -châu-doanh = điển- -quán-sát- 
xử-trí v.v... sai phái quang-lục-đại-phu-kiêm-hiệu- 
thái-uý- -đồng- -trung-thư-môn-hạ- bình-chương-sự- 
sứ-trì-tiết-giang-châu-các- quân- SỰ, Giang- châu- 
thứ- sử- -thượng- trụ-quôc-phú-xuân-quận-khai- 
quốc- -hầu thực ấp 1000 hộ Tôn Hán Huy, ngày 
mông S tháng 8 năm Hiến Đức 5 (?) lãnh mạng 
giảm quân sứ Dĩnh Xuyên Trần Công và liêu tá 
v,v... đông đến bái yết đên thờ sứ giả Châm, nơi đó 
gân chùa Đông Lâm và Tây Lâm, nhân vân du cảnh 
thăng đại khái, may được trông xem khắp, liền ghi 
thời gian năm tháng. 


LỜI BẠT 
Trong tạng bản ở chùa Cao Sơn có "Lô Sơn 
Ký 5 quyên, mà trong đó quyền 2 và 3 là khắc bản 
gô thời nhà Tống, còn lại 3 quyền (01-04-05) là 


xưa trước viết trích rút bố đắp đó. Nhưng tên húy 
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ở thời nhà Tông đêu khuyết không biên ghi, ây 
cũng do từ bản thời nhà Tông hủy là "chiên" tự là 
“chỉ”, mà Quang Tông chi hiêm tên là "Đôn" tự là 
"Tặc" thì không biên sót, đó là khắc bản trong thời 
gian Cao Quang vậy. Sách này tại nước ta nhân coi 
g1ữ sơn các tổng thư san tứ khố vốn chỉ còn được 
3 chương đâu làm 1 quyền, quán thân cho đó là â ân 
mất chương 4 và 5. Nay trong bản khắc gỗ thời nhà 
Tông thật là gôm có 5 quyên và § chương. Chương 
I và 2 là quyên 1, chương 3 là quyên 2, chương 4 
và 5 là quyên 3, chương 6 là quyên 4 4, chương 7 và 
S là quyên 5. Coi giữ sơn Các vôn chăng chỉ ân mất 
từ chương 4 trở xuông, mà sự phân quyền cũng 
chẳng phải lâu xưa của đương thời vậy. Quán thân 
thây bản ngày nay phân chương làm ] quyên nên 
ghi là ân mất chỉ 2 chương 4 và 5, ức đoán mà lại 
sai nhâm vậy. Sách này toàn bản không biết từ thời 
nào đã ân mất hơn l1 nữa, Quán thần cho là Đại 
Điều của Vĩnh Lạc vốn cũng chỉ có 3 chương, thì 
thời đầu nhà Minh đã ân mất khắc bản ở Đông 
Bang. Ngoài bản khắc gỗ ở thời nhà Tống ra còn 
có khắc bản đều hoàn bị trong năm Nguyên Lục 
thứ 10 (2), nay lấy bản Nguyên Lục trông coi 2 bản 
khắc ở Sơn Các cùng bản thời nhà Tống đề so sánh 
khám xét thì biết bản Nguyên Lục tuy hoàn bị 
nhưng cũng có nguy đoạt, trông co1 bản ở Sơn Các 
thì ngụy thoát càng rất lăm. Trong chương 1 trông 
coi bản ở Sơn Các đoạt mất "Lô Sơn kỳ của Thích 
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Tuệ Viễn, lược đên lược khắp khác lạ cÓ vải mươi 
hàng (trong bản Nguyên Lục đoạt mật: ở phân 
cuối). Trong chương 2, từ Ảnh Đồ trở xuÔng, bản 
Nguyên Lục nhâm rút hơn 10 hàng, (trông coI bản 
Sơn Các không sai nhằm), mà Viễn ông Ký nói 
trên thuật về cảnh thắng của Thạch Môn có hơn 
mười hàng, Lại nữa, bản ký của Viễn Công nói trên 
nói về loại của A- la-hản hết 3 hàng. Trông coi bản 
Sơn Các đêu đoạt ấn mật, Trong chương 3, trông 
coi bản Sơn Các đoạt mất Tăng mại ở Đông Hải 
xưa trước v.v... sồm 13 chữ. Lại đoạt mất Nguyên 
do khước v.v... 28 chữ. Trong chương 6, bản 
Nguyên Lục đoạt mất nữa trong thơ chùa Lạc Tĩnh. 
Trong chương 7, bản Nguyên Lục thuật về các bia 
ở chùa Đông Lâm có lắm sai nhầm, xếp đặt bia 
Minh chùa Đông Lâm và bia Minh Đại Đức sản 
công ở trước 3 văn bia Pháp sư Tuệ Viễn v. V.. . biết 
răng bản Nguyên Lục đã không thế không mất vậy. 
Bản này tại quyên l mất trong 2, quyên 4 khuyết 
mất 2 trang 2l và 28. Lại trong quyên ], lời tựa của 
Lý Thường phi ghép Ở trang 3, thì biết trên đây 
đang có 2 trang cũng ân mất. May trang 2 trong 
quyền 1, y cứ theo bản Nguyên Lục mà bồ khuyết 
đó, Ngoài ra, các trang thì ở bản Nguyên Lục cũng 
khuyết thiêu vậy. Oán đời không còn có bản nào 
để có thê y cứ mà bôi đắp. 

Tôi từ xưa trước rất mến chuộng sách nảy, tựa 
thuật nhã tặng tợ như nước chảy qua rêu trong 
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xanh, chưa thây được đủ bản. Năm Tuyên Thông 
thứ nhất (?), làm khách vân du Đông Kinh, bỗng 
gặp bản khắc gỗ của thời nhà Tống này ở Đức Phú 
thị thành Trách đường Văn khó, rât vui mừng quá 
ước mong, lâu nghĩ nhớ đó chắng bỏ khỏi lòng. 
Mùa đông năm trước mới dời từ Tô hong ô ông nhờ 
ân in đã xin, mới là sách bản khắc gỗ thời nhà Tông 
thật đáng quý ở cuối quyền, chuộng chắng chỉ 
không ấn mất quyền mà thôi vậy. 

Tháng giêng năm Đình Ty (?) thuộc niên hiệu 
Tuyên Thông (2), Vĩnh phong hương nhân La chân 
Vân ghi ở Đông Sơn, ngụ ở đó quanh năm, vui 
mừng chí hiện vậy. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


THIÊN THAI SƠN KỶ 
(GHI VÈ NÙI THIÊN THAI) 


SỐ 2096 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2096 
THIÊN THAI SƠN KÝ 


(GHI VÉ NÚI THIÊN THAI) 

PHƯƠNG DOANH QUÁN TỪ 
Thời Tiền Đường, Trưng 
Quân Toản Lục 
Tôn Xước nói răng "lội biển thì có phương 
trượng: bông lai, đi trên đất liên thì có Tứ Minh; 
Thiên Thai” thật đáng tin vậy bởi vì linh đường của 
trong Hoàn Doanh, biệt quản của Tam Thanh căn 
cứ theo Chân Cáo nói là: "núi Thiên Thai cao 
18.000 trượng, chu vi rộng 800 dặm, núi có 8 dặm, 
cả 4 mặt như nhau, ngay lúc phân chia cửa ngưu 
đầu, vì trên đó ứng đài, ban đêm ánh sáng tỏa chiêu 
cung tía, nên gọi là Thiên Thai "cũng có thuyết 
nói" ' Đồng Bá giá núi, Đào â ân cư đăng chân "theo 
Ấn quyết nói là" Đại tiêu Đài ở chính giữa 5 huyện, 
(tức ngoài các huyện Diêu Lâm, Hải Xử, Hưng Cú, 
chương Diệm vậy), Đại tiêu Đài là từ núi Đông Bá 
cách 4 dặm mới đến 2 cầu đá. Trước đến câu đá 
nhỏ, sau đi hơn trăm đặm lại đến câu đá lớn tại nơi 
cao nhất, người hái thuốc phảng phất trông thây 
vậy. Đá chất câu vông tương tợ như tranh họa. Lại 
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thây nhà ngọc cửa vàng, trông bên cạnh câu cô hoa 
sen tướng trạng như bánh xe lớn, hoa ây hoảng hốt 
không thể trồng thây kỷ. Đại tiêu Đài, là nhân cầu 
đá lớn nhỏ mà gọi tên vậy "căn cứ theo thuyết â ây 
tức Thiên Thai và Đông Bá là 2 núi tiếp liên nhau 
mà có ngỏ khác vậy, Căn cử theo “Trường Khương 
Khải mông ký” nói răng: "núi Thiên Thai tại biên 
giới 5 huyện quận Cối Kê. Cách cảnh sống con 
người không xa, đường đi trải qua thác nước, tiếp 
đên qua Do Khê rôi đên Chiêc Sơn, Do Khê ở tại 
huyện Đường Hưng, phát nguôn ở phía Đông cách 
20 dặm từ Hoa đảnh theo núi Phụng hoàng xuôi 
dòng về hướng Đông nam, khe lớn ở hợp huyện đồ 
vào khe sông Ở huyện Lâm Hải, nước ở đó sâu cao, 
phía trước có câu đá, từ xa trông nhìn chắng đây 
thước dài, cách dài mươi bộ đến gân khe suôi mờ 
tối, người quên cả thân mạng, mới có thể vượt qua 
được, đã vượt qua thì thấy núi Thiên Thai, có lầu 
quỳnh nhà ngọc, dao lâm lễ tuyên tiên vật khác 
loại, tình còn có thể trông thây được đó vậy. Bây 
g1ờ chặt cây ghi như thê, về sau thì không được lại 
như thế "căn cứ theo thuyết â ây thì nơi thân dị chắng 
thể vội vã mà trông thây được. Nay mọi người vân 
du trông thây lắm nhiêu, chăng phải từ cầu ây. Và 
lại đến nơi điểm cao của Do Khê không thây có 
câu, điều thấy của mọi người ngày nay là tại huyết 
đình về hướng tây cách 20 dặm, dòng nước đỗ đến 
biên giới huyện Diệm, thì đình biết chăng phải là 
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câu mà Trường Khương nói vậy, châu ây lây tên 
núi mà gọi là Đại Châu (Thiên Than), huyện thuộc 
Đường Hưng, tức là huyện Thuỷ phong xưa trước 
vậy. Năm thượng nguyên thứ 2 (761 thời Tiền 
Đường, vua Túc Tông (Lý Hanh) cải đổi thành 
huyện Đường Hưng. Núi cách châu 146 dặm, cách 
huyện 18 dặm, một đầu gá vào biên xanh, ở giữa 
có Lông Kim... bất tử, tại trong Đông Bá, chu vi 
đến 30 dặm, phía trên thường có mây vàng che 
phủ, cây thì tô nha lâm bích, suối thạch tuỷ kim 
tương, theo chân cáo thì gọi đó là động Kim Đình 
vậy. Trời là Đông Bá, nơi chỉ vì của chân nhân, 
chân nhân là thái tử Kiêu của Chu Linh Vương, tự 
là Tử Tâm, rất khéo giỏi thôi sinh, làm tiếng chim 
phụng kêu ở xứ Y Lạc. Đạo nhân phù cận Công 
tiếp lên trên Trung Sơn, hơn 30 năm Sau tìm kiếm 
lại không được. Tình cờ cưỡi hạc trắng đến từ tạ 
người ở đương thời mà đi, đem tiên quan trao nhân 
làm Đông Bá, chân nhân hữu bật vương lãnh ngũ 
nhạc. Tư thị thường đến sửa trị núi ây, nên theo 
chân cáo nói là; Từ Ngô cú khúc đến Kim Lăng, 
vượt qua Km... Của Đông bá, là Linh Khư Thành 
Chân, là khước địa dưỡng thân theo "Danh Sơn 
khước địa ký” nói lá: sóng lớn chắng lên, tam tai 
chăng đến "lại nói" qua sông Đan đi về hướng 
Nam, từ trong đi qua tức là Động của Đan Sơn; 
Xích Thành, trời của Thượng Ngọc thanh bình, chu 
v1 rộng hơn 300 dặm, cửa động tại biên giới huyện 
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Lạc An, tức Động Thiên thứ 6 trong l6 động thiên, 
tức nơi mao tư mạng trỊ vì, các ngọn núi chung 
quanh cao vút, xanh biếc chướng ngăn nhiêu lớp, 
ma tiêu lăng Hán nhân ùn mây nôi mốc, tan tỏa 
Khương Dao, hoa luôn đua nở sáng đẹp rực rỡ, cả 
4 mùa đều như mùa xuân, chim phụng bay liệng, 
lao thần nương đậu ở trên, phong cô văn báo ân dật 
bên trong, phía nam kéo dài đên Tần vân, phía bắc 
đến tứ minh phía Đông liên với bề cả, tây tiếp cùng 
Diện xuyên. Lại là nơi sinh sản nhiều cây sĩ tùng 
quê rủ châu tích chứa xanh biếc nơi nhiều lớp hang, 
linh quang hương thơm Thánh hiên nhả đươm nơi 
cốc tôi, đên như khói hang nép cảnh, chăng là cũng 
ngũ nhạc tranh hùng, sưu xét kỳ lạ tự có thể dẫn 3 
núi làm chánh viện bạc, từ thời nhà Tân đến thời 
nhà Lương nhà Trân đều lấy giữa ngày sao chiếu 
trồng sắp tại núi đó â ân tàng vách tường hiến ngọc 
sâm lây làm những tháng thường. Theo "Bao Thác 
Tử Nội Thiên” nói là: phảm ở các núi nhỏ không 
kham làm thành thần Đan kim dịch, đêu có tỉnh của 
cây đá, quỷ mỊị giả lão ngản năm mới có thế phá 
hoại thuôc người, chỉ có Tung Trấn, Thiếu thất, 
Tấn Vân, La Phú, Đại tiêu Đài, v.v... các núi đó 
chánh nơi thần ở, giúp người làm phước, có thê tu 
chân, luyện được Đài vậy. Quán Thiên Thai tại 
phía bắc huyện Đường Hưng cách 18 dặm. Về phía 
tây nam núi Đông Bá có hang thác nước phía dưới. 
Theo "cựu Đồ kinh"Ngô chúa Tôn Quyên vì Cát 
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Tiên Công mà tạo lập, hình thái rât là ưu thăng, 
Bắc Tùng Vương chân quân, Đàn ở phía Đông bắc 
tiếp liên với động Đan Hà. Phía tây bắc núi đến 
đánh núi Thuý bình, nên trông "Thiên Thai Sơn 
Phủ" của Tôn Hưng Công nói là: phủ bích đứng 
đến Thuỷ Bình" tức là đảnh núi ấy vậy. Tiên Đàn 
cùng với Thuý Bình chót vót giữa không trung 
cùng tranh cao vợi, thác nước băn đỗ dòng rơi ở 
sườn núi phía tây có thể cao hơn ngàn trượng, 
tướng trạng tráng như con v.v... mùa đông rủ g1ữa 
trời lụa thảm xúc chạm nơi đất, trong bài phú Tôn 
Hưng Công nói là "thác nước bay dòng làm đường 
ranh giới" tức là xử Ấy vậy. Sóng nhảy phun bọt 
sân kinh động phiên mây, cô vũ sóng dữ nồ đùng, 
xa nghe mà tâm thần vui thú như dòng thác xuôi 
đồ phía nam hơn trăm bộ cùng hợp VỚI dòng Linh 
Khê trút đồ vào khe lớn ở huyện rôi vào quận Lâm 
Hải, dòng trong quán dẫn dòng thác chạy quanh 
hiên viện, rưới trút vào ao cong, Hà Kỳ. là trúc ánh 
nEỜI, người đến trồng xem quên cả trở về, cùng cực 
thăng khái như vậy. Từ quán về phía Đông cách 
150 dặm trước kia có vườn nhà cũ của Liễu Sứ 
Quân, hiệu là “Tử Tiêu Sơn Cư”, trông nhìn phía 
nam là đảnh núi xanh tốt, phía bắc tiệp liên với 
Tiểu Tiêu, hai bên ngọn núi đều có các núi nhỏ 
men theo bệ vệ làm thê, phía Đông bắc tiếp liên 
VỚI động Đan Hà. Động có nơi huyện Đan của Cát 
Tiên ông lúc mới đầu vậy. Trong vườn có trông 
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nhiêu linh uyễn thuý sinh tu sinh, cỏ dại lan tràn 
quanh ao cong. Viện thuốc lò Đan đó cũng là nơi 
Kỳ ảnh luyện hóa vậy. Liễu Quân tên là bí. Năm 
thứ 13 thời vua Hiến Tông (Lý Truân 805-821) 
thời Tiên Đường, từ núi Thạch Môn ở Phục Châu, 
bên có chiếu vời trao làm Đài Châu thứ sử. Chăng 
đến quận, tiện ở núi, dưới núi lãnh việc chuẩn bị 
thuốc, về sau lẫn trốn nhà đến ở động Đan Hà â ần 
Tiên vậy. 

Từ quán Thiên Thai theo hướng tây cách 1 dặm 
đến chùa Bạo Bồ, do Sa-môn Pháp Thuận tạo lập 
trong khoảng niên hiệu nguyên gia (424-454) thời 
Tiên Đường, vì gần dưới thác nước (Bạo Bồ) nên 
lây đó mà gọi tên chùa. Từ chùa về phía bắc cách 
I dặm có ngọn núi cao hơn trăm trượng tên là núi 
Bách Trượng, dưới hang núi có Linh Khê (khe suỗi 
Linh), trong bài phú của Tôn Hưng Công nói là: 
qua Linh Khê mà rưới thông phiền hiểu nổi tâm 
tình chùa dẫn khe nước chảy qua trong nhà trủ, qua 
rồi chạy quanh hiên viện. Ở phía nam của chùa có 
núi Cửu Phong, núi cao hơn trăm trượng, chu vi 
rộng 6 dặm, cũng là có dòng mạch từ Thiên Thai 
vậy. Xưa trước gọi là núi Cửu Lũng. Đến năm 
Thiên bảo thứ 6 (747) thời Tiên Đường, đôi gọi là 
núi Cửu Phong. Xưa kia, Vương Dật Thiếu cùng 
chi tuân Lâm thường đến núi đó, lấy làm nơi trông 
xem ưu thắng vậy. 

Từ quán Thiên Thai theo đường hướng bắc lên 
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quán Đông Bá cách 12 dặm, đêu là sườn núi cao, 
đường thêm cấp đá quanh co mà lên, đều có tùng 
lớn che phủ hẹp đường dẫn đến cửa động Đông Bá 
nên trong bài phú nói là: "Tô tốt un, cỏ rủ rơi rơi 
đến tùng lớn" tức là chỗn ấy vậy. Từ cửa động có 
l ngọn núi nhỏ cách khoảng 2 dặm mới đến nơi 
quán tựa đảnh tùng nhỏ. Trước đảnh đất thoáng 
băng phăng khoảng vài khoảnh cả 4 mặt nâng nôi 
lên, núi tròn quanh co có như phủ quách, mới là 
nơi nghỉ ở của thân chân, chỗ sảo hứa rất khâm 
chuộng. Tự chắng phải hớp trầm lẫn vượt Tiêu 
Hán, mộng yêu xúc của rùa hạc. Người cùng sông 
với đất trời lâu dài có thê ở được vậy. Đó là nơi 
xưa kia chữ tiên sinh tu đạo, và Pháp sư từ œ> 
đến đó mà lập đạo phòng, tả cáp đê hiệu là " 

chân". Đến trong núi trông xem phía trước có 
ruộng rộng hơn cả khoảnh, phía bắc có khe suối 
tên là Thanh Khê, nước từ khe suối trút đỗ vào 
ruộng. Về phía tây đi qua 3 giêng dòng bay thác 
nước. Phàm là du khách chỉ trông thấy cảnh vật kỳ 
lạ, hoảng nhiên tợ như người lên huyền đô đến kinh 
kỳ vậy. Quán đó do vua Duệ Tông (Lý Đán 710- 
712) vì Bạch Vân Tiên sinh mà tạo dựng trong năm 
Cảnh Long (Cảnh Vân?) thứ 2 (711) thời Tiên 
Đường. Bạch Tiên Sinh là tư mã thiên sư, tên là 
"Tử Trưng" tự là "Thừa Trinh", người xứ đất Ôn; 
Hà Nội. Sự tích biên ghi rõ ràng trong văn bia. Tiên 
sinh mới đầu vào núi Hoa Đảnh, gặp được Vương 
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Nghĩa Chị nên vào núi thọ học. Tiên Sinh qua bút 
pháp trao cho Nghĩa Chi là: "con muốn học sách 
thì hãy khéo nghe. lời ta. Phàm thọ học bút pháp 
khác với người thế tục, nên phải gạn lọc, sau gạn 
lắng tâm ây, nghĩa mộ ở Công biên ghỉ cốt cày tựa 
gân khí lực, lại phải đêu dừng năm cán bút cùng 
năm đến không khác hạ bút, cùng ném cái bướu 
chắng riêng khác, chớ khoe khoang nøay thắng, chỉ 
giữ lây sự bền cứng sức cày, nêu thành thì tự nhiên 
ngay thắng. Ở mé phía Đông có l1 thạch thất, ông 
chớ nên đến đó, vì nơi đó là Dị Thú Tỉnh linh ở 
vậy, nên đến các phía khác mà tập học, phàm có 
người nào đến đó tức hắn là duyên thương tốn tàn 
hại mạng ta, Ông tương lai liệu đó mà chăng dám, 
ở bờ mé phía tây có thạch thất là nơi thạch nhân, 
án nghiên đều đây đủ, thi thơ đều có, hoa tùng giả 
tiên đều có thê cung cấp, sáng sớm dùng trà đá 
hương vị nước suối rất sung mãn, chiều tối ấn 
đượm nước vui tự tiêu tan tình, lòng buôn phiên tự 
vượt khỏi núi, chớ nghĩ đến nhàn sự "Nghĩa Chi đã 
được phân xử, không dám có tái phạm, Ï lần lên 
thạch thất, suốt 2 năm chắng khuyết, ban đêm thì 
ngắm trông trăng gân ao, sáng sớm thì ném mây 
câm năm bút, tự lắng tâm tư mình, nghĩ mộ tại 
Công biên ghl, thanh tịnh tâm thân, chỉ cần bút 
pháp, ánh sáng XOay chuyền, tậc bóng đối dời, 
chăng từng dời ngày đến tháng, dân bèn trải qua cả 
năm. Mới năm thứ nhất Nghĩa Chi học biên ghi tợ 
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như răn kinh tùng mùa xuân, cá nhảy suôi lạnh, bút 
hạ rông bay, khoảnh hành như bướm múa, tuy chưa 
thủ diệu nhưng cũng đã kinh hãi mọi người, qua 
năm thứ 2 học biên ghi tợ như hạc bay qua rừng 
xuân, mây bay giữa khoảnh ngọc, bút ngậm 5 sắc, 
chấm mực như dây, cốt cày cùng liền tợ Tủ khoá 
vàng, đến năm thứ 3 tập học biên ghi, sắp là kỳ 
diệu vậy, bèn biên ghi vài trang giây trở lại, Tiên 
Sinh lại bái chào, triển chuyển đặt trên án, một lần 
trông xuống, tự nhiên đối sắc mặt lớn tiếng mà 
măng trách Nghĩa Chi răng: "ông biên ghi toản 
chưa có công phu, cốt cày đều thiêu, khí lực toản 
không, biên ghi cách này đâu thành văn tự, chỉ tạm 
học biên ghi, nên đến nơi tiên đường, không việc 
chăng nhọc cùng phỏng hơi "Nghĩa Chi kính vông, 
liền trở về thư đường, sau lại được 3 năm công phu 
biên chỉ thành tựu vậy. Tiên Sinh mới khen Nghĩa 
Chị răng: Nghĩ xét nét kết ô ông biên ghi, khác đời 
chăng đồng vậy. Nơi nhạt chẳng nhạt nơi đậm 
chăng đậm, được thê thật là hiếm có. Tông thấy 
đây thật là khó gặp, dâng I chữ trọng thưởng ngàn 
vàng, hiễn 1 chữ xứng phong hậu muôn hộ!” Lại 
ngợi khen là: “Thật là gỗ tùng trong các cây ØỐ, núi 
cao vót trong các núi, linh hạc xung vọt giữa không 
trung, Tung Sơn trong ngũ nhạc, ta bảo vê thê tục, 
người đến cửu tiên hông, người về nơi thế giới như 
hạc ra khỏi lồng" Sau khi giã biệt có lòng cung đoái 
hoài, luôn luôn xa trông trong mây trăng. Sau khi 
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tiên sinh mới vào thiên Thai, vua Duệ Tông ban 
chiếu tu sửa biển ngạch Đồng Bá xưa cũ, mời tiên 
Sinh ở đó. Vua Duệ Tông ban sắc thư răng: "Cát 
Tiên Công ở triêu đại nhà Ngô phê huỷ Đông Bá, 
quán tại núi Thiên Thai, như nghe người huyện 
Thuỷ Phong chặt phá tùng trúc, phá huỷ Đàn tràng, 
phân nhiêu có xúc uế, từng đến nỗi có kẻ đã chết. 
Ngưỡng châu huyện quan cùng tư mã huyện sư 
cùng biết, đến trong núi Thiên Thai nơi hẹp, mới 
phong lấy 40 dặm đề làm phước địa của câm thú 
cây cỏ sông lầu dài, đặt 1 quán nhưng lấy theo biển 
ngạch : xưa cũ" mới đầu tạo dựng Thiên Tôn đường 
có 5 sắc, . phía trên có 3 mà Lương sử biên ghi đó, 
để ghi tốt lành vậy. Năm Thiên Bảo thứ 6 (747) 
thời Tiên Đường, quận thú giả Công Trường 
Nguyên cùng với Huyên tĩnh Tiên Sinh Lý quân 
tên là "Hàm Quang” tức là đệ tử của Thiên Sư, 
cũng là huyền Tông Sư khánh dựng lập bia, Thái 
Sử tước thượng chê thuật văn Hàn lâm học sĩ hàn 
lâm học sĩ Hàn trạch mộc biên ghi, hoảng đề 
Huyện Tông (Lý Long có 712-756) đích thân biên 
ghi biển ngạch văn bia đó. 

Từ quán vệ phía nam cách l dặm có I Thạch 
Đàn Ì tâng cấp dùng băng gạch đá lẫn lộn làm 
thêm, vuông rộng 32 trượng. Căn cứ theo kinh 
pháp luân tức 3 chân nhân Thái cực hạ giáng 
nương Cát Tiên Công tu đạo tại núi Thiên Thai, 
cảm giáng thượng chân ở Đàn ây, là nơi tiên công 
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chân kinh và Nghĩa chú vậy, sự tích rõ đủ trong 
truyện bản khởi, ở đây chăng ghi chép đủ, Từ Đàn 
đến dưới phía Tây Nam. Trên đá có khắc phi theo 
lỗi chữ lệ, khắc ngày ghi. Cáo sử từ công tê Đàn 
trao cho tiên công kinh, chân nhân tự xưng là dòng 
họ "tên là"Lai Lặc" tên tự là "Tắc", chưa rõ là 
người xứ nào. Phía trước Đàn có đường đi tên là 
Đường Chân Nhân, nơi đường trông nhiều Sen 
Hạnh. Từ đường đó về hướng nam cách 1 dặm đến 
cửa động. Từ ngoài cửa về phía tây nam cách hơn 
1 dặm đên Đàn Vương Chân quân. Chân quân tức 
là chân nhân Đông Bá, có ngôi điện nhỏ tức nghĩ 
tượng chân quân nghiễm. nhiên vậy, do vua Huyền 
Tông dựng lập khoảng đâu niên hiệu Khai nguyên 
(713) thời Tiền Đường vậy, và sắc độ 7 đạo sĩ 
chăm lo việc quét tước, phía trước điện có suối đá 
tên là Lỗ Tuyên, vê phía nam cách 3 bộ mới dựng 
lập Thượng Chân Đình Tử gần muôn nhận ngồi 
trông nhìn ngàn dặm, những người vân du tham 
quan lên đó ngôi trông nhìn cảnh đật bằng phẳng. 
Ngày chánh Đàn tại điện chân quân vê phía tây bắc 
cách 20 bộ, có thạch Đàn vuông rộng 8 trượng 4 
thước 1 tầng cấp, quanh thành dựng băng gạch cỗ 
để xây dựng. Nay các châu huyện câu mưa lúc hạn 
hán đêu đên cầu ở Đàn đó. Từ điện đó về phía 
Đông cách 20 dặm lại có l Đàn Š góc xưa cô. Từ 
điện đó về phía tây bắc xuống núi cách 300 bộ tức 
đến 3 cái giếng một cái giếng nay đã bít lấp ở đời 
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tương (ruyền từng CÓ VỊ Sư rửa tay xúc chạm vào 
đó, giếng thứ nhât tạm tự bít lấp, còn lại 2 giếng 
sâu không thể lường biết, đều là tự nhiên trời đục. 
Từng có người khéo giỏi việc ném cuộn chỉ xuống 
giêng, cuộn chỉ hết mà chăng thâu đáy, hoặc có 
người nói là giêng ây thông liên ra cửa biển hoặc 
có thuyết nói là biển phục, chưa thê TỐ ràng ây vậy, 
thường vào mùa xuân mùa hạ mỗi lúc sắp mưa thì 
dòng nước trút tràn tuôn sâm rông, có như thiết Ly 
ngâm ân cô thứ vậy. Khi â ây những người vân du 
tham quan trông thây không ai chăng kinh hãi tâm 
thân kính sợ trông nhìn. Trong ấp có cầu mưa hạn, 
Khiến Trưởng mỗi năm ghi tỉnh thành khẩn đến 
cầu mưa tạnh, không ai chắng hưởng ứng. Và đó 
cũng là nơi nước nhà thả rông cúng tế câu phước 
vậy. Năm Vĩnh Thuần thứ 2 (683) thời Tiên 
Đường, vua Cao Tông (Lý TrỊ) ban chiếu sai Thái- 
thường- khanh-tu-lễ-nghi-sứ vi thao mang rồng 
vàng bạch bích đến thả tại giêng đó. Năm Bảo Lịch 
thứ nhất (S25) chúa thượng sai trung-sủ-vương-sĩ- 
ngập-đạo-môn-oalnghi Triệu thường Doanh, 
Thái-thường-cung Nguyễn u nhân hàn lâm Đãi 
chiếu lục thông huyện, ngày 13 tháng R đến núi ở 
quán Thiên Thai thiết tẾ, hứa sang 3 giếng thả long 
bích vậy. Từ 3 giếng ấy theo hướng tây đi lên l 
ngọn núi ước khoảng 2 dặm có Ì tăng viện tên là 
viện Phật quật, tức là quán đạo nguyên ngày nay 
vậy. Phía trước đến đảnh núi Thuý Bình, phía bắc 
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tiệp liên với núi lớn Đông Bá. Ngọn núi Thuý Bình 
cặp đường với Tiên Đàn, có 2 thác nước cao vợi 
giữa trời giáng 1 nữa ấn ngoài mây. Trên đánh núi 
có Đình Tử, nơi cùng cực để nhìn xuống đất bằng, 
xứ đó đều là cảnh khác lạ. Từ quán Đông Bá về 
phía tây bắc đi 7 dặm mới đến Quỳnh Đài Trung 
Thiên nơi ở cao. Từ đánh núi Bách Trượng vô 
thượng Quỳnh, đường đi Quỳnh Đài đều đá nước 
cao sâu hiểm nguy không thể leo vượt qua, mọi sự 
phải lên Tiên Đài, theo đường Đông Bá mới có thể 
đến được. Tức Bình Thị Quỳnh đài mà xuống trông 
nhìn sông quyết, mà mọi người vân du tham quan 
phân nhiều quái lạ Quỳnh Đài chăng tại Trung 
Thiên, Song Quyết chắng vượt ngoài mây, còn tại 
trên núi mà trông nhìn đó vậy. Nếu mắt cúi ngưỡng 
mà trông nhìn thi Quỳnh Đài chăng những là Trung 
Thiên, song Quyết cặp vân khê 5 dặm mà đi, vách 
xanh cao muôn dặm tôt um men tựa cùng đến, Hoa 
Kỳ sinh lạ đâm chổi nãy lộc, chim quý thú linh 
cùng cất tiếng trong. 

Tôi từng tìm Quyên Đài xuống vân Khê lội 
ngược dòng, theo hướng bắc đi 30 dặm, hoặc nước 
chảy róc rách cạn lội, nơi bằng phăng thì khoảng 
từ 3 đến 5 dặm, hoặc đầm động mờ tôi nơi sâu thì 
cả ngàn trượng muôn trượng, đá núi kỳ lạ lỗi lõm, 
sắc nước sáng đẹp rõ ràng có thể trông nhìn tới đáy, 
màn lớp chăng â ân, những người đến đó bất chợt mà 
quên vê. Nếu chăng là hang nhà của Thân Tiên thì 


SỐ 2096 - THIÊN THAI SƠN KÝ - Phương Doanh Quán Từ 1835 


không đâu có thể sánh ví như ở Đông Bá vậy. Lại 
theo hướng đông bắc đi 5 dặm có núi ở rừng hoa, 
đá nước trong đẹp, cảnh thăng linh tịch vậy (là nơi 
đạo sĩ Trần Tông ngôn tu chân khoảng đâu niên 
hiệu Trường Khánh (821) thời Tiên Đường vậy) từ 
quán theo hướng bắc đi lên I ngọn núi cách khoảng 
5 dặm, có phương doanh ở núi, phía trên có đất 
băng rộng hơn 1 khoảnh, phía trước có ao đường 
rộng vài mẫu, trong đường có đảo Tiêu Châu, có 
sen ky, phía trước trông nhìn đến núi sầm xanh, 
phía sau mây cao rung động. bởi ngay phía sau núi 
mà gọi tên vậy. Phía tây nôi tiếp Quỳnh Đài, phía 
Đông gắn. liên cùng Hoa Lâm tức là Linh Phù. 
Khoảnh đầu niên hiệu Trường Khánh (821) thời 
Tiên Đường, định thất ở tại đó. Đó là lớp thứ 2 của 
Thiên Thai vậy. Từ phương doanh đi lên 7 dặm có 
ngọc tiêu sơn cư, đất bằng phắng rộng hơn cả 
khoảnh, 4 mặt núi xoay quanh bao hợp. Lại sâu xa 
như động tiên, đó tức là lớp thứ 3 của Thiên Thai, 
từ Ngọc Tiêu theo hướng Đông nam đi 3 dặm, có 
2 tảng đá trôi nỗi làm cửa cao có thê hơn trăm nhận 
nhân đó mà gọi là Thạch Mô. Từ quán Đông Bá 
theo hướng bắc cũng có đường lên Hoa Đảnh, 
đường sâu xa nghẽn lỗi, hiếm ít người đi, ĐặpP 
người đi phần nhiêu là theo đường chùa Quốc 
Thanh mà lên. Từ quản Thiên Thai theo hướng tây 
đi I5 dặm có chùa Bạch Nham, chùa cách huyện 
30 dặm, cuối thời Tiên Tống có sa môn Khổ Liêu 
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đến đó tạo lập tinh xá. Từ quán Thiên Thai theo 
hướng đông đi 1Š dặm có núi Xích Thành, núi cao 
300 trượng, chu v1 rộng 7 dặm, tức là cửa phía nam 
của Thiên Thai vậy. Từ xưa đến nay, đó là nơi 
nước nhà cúng tế vậy. Núi đó chất chứa nhiêu đá, 
đá sắc màu rực rỡ như ráng trời lúc sáng sớm, trông 
nhìn đó như mặt thành nên gọi là Xích Thành, còn 
gọi là Thiên Sơn, nên trong bài phú nói là:Xích 
Thành ráng nỗi để làm nêu "tức là chỉ núi đó vậy, 
ở nữa lưng chừng núi có chùa Phi Hà, tức nhạc 
Vương Mẫu ở thời nhà Lương ở tại chùa đó vậy. 
Nay thì đã bị hư phế. Dưới núi có Thạch Thất, là 
nơi đạo sĩ ở đó, bên trong nên móng núi có ngôi 
chùa tên là chùa Trung Nham, tức do cao tăng 
Bạch Đạo Du người nước tây tạo dựng vậy. 

Chùa Quốc Thanh cách huyện về hướng bắc 10 
dặm đều có tùng lớn gặp dọc đường vào đên chùa. 
Chùa đó do vua Dương Đề (Dương Quảng 605- 
617) vì Thiên sư Trí khải mà tạo dựng từ năm Khai 
hoàng thứ 18 (598) thời nhà Tùy. Quanh chùa có 5 
ngọn núi, 1 là núi Bát Qué, 2 là núi Ánh Hà, 3 là 
núi Linh Chi, 4 là núi Lĩnh Cầm, 5 là núi Tường 
Vân. Có 2 khe suối xoay quanh bao bọc, chùa tứ 
tuyệt trong thiên hạ thì chùa Quốc Thanh là tuyệt 
nhật. Từ chùa đi đến suôi đến đài Đâu suất. Phía 
Đông của đài có Thạch Đàn, bên trong có dòng 
suôi, xưa kia thiên sư khổ minh dùng tích trượng 
dộng mỡ đó, nên gọi là suỗi Tích Trượng. Từ chùa 
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Quốc Thanh theo hướng đông bắc đi 15 dặm có 
chùa Thiên Lâm, là nơi xưa kia Thiên sư Trí Khải 
tu thiên tại đó. Đến năm Trinh Nguyên thứ 4 (788) 
thời Tiền Đường, sư điệp dời huyện Hoàng Nham 
phế huỷ biên ngạch chủa Thiên Lâm lại đôi tên là 
đạo trông. Từ chùa về hướng đông cách IŠ dặm có 
ngọn núi Hương Lô rất cao hiểm, trên đảnh núi có 
nhiêu cây hương bá, sinh quê, liên nhau. Lại có 
ngọn núi yên tọa, núi ấy cao hơn trăm trượng, đó 
là núi Đại Sư Trí giả nhiễp phục ma về sau có thân 
nhân mang đưa đá đến chăn núi ở sau lưng Đại sư, 
đến nay vân hiện còn. Phía dưới núi có đầm rộng 
chu vi rộng l dặm, phía dưới có khe suôi chú loa 
cũng lưu xuất ra khe lớn ở huyện, Từ chủa về 
hướng tây bắc đi lên 10 dặm là đến trân Điền (xưa 
kia có thần nhân ở đó khai khẩn đất ruộng cúng 
dường Đại Sư Trí Giả, buôi sáng sớm g1eo trông, 
đến chiều thì thu hoạch). Từ Trân Điền đi khoảng 
5 dặm về hướng tây và l nguồn nước rất băng 
phăng tên là Bạch Sa, có chư tăng ở đó. Từ chùa 
Thiên Lâm theo hướng tây bắc đi lên 25 dặm mới 
đến Hiết Bình, tức Bình Xương mạnh công giản 
Liêm sát chiếc về phía Đông bắc cách 10 dặm cho 
đến Linh Khư trở lại, là Thiên viện Trí Giả, tức nơi 
ở của Tiên Sinh Bạch Vân vậy. Tiên sinh từ tuôi 
nhỏ theo đạo mới ở, tung hoa còn tạp vì phong trầm 
chắng nhậm u thưởng, mới theo hướng đông vào 
đài nhạc, nhã hợp ý vôn mên chuộng, bèn dựng lập 
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nơi tu chân tại đó. Theo "chân chiếu" nói là: 
"Trong núi Thiên Thai có làng Bất Tử, nơi Linh 
Khư thành Thiên, thường có mây vàng giăng phủ". 

Đó tức là chỗn đất vậy, mới tạo dựng nhà Tư Chân, 
còn gọi là Hoàng, Vân Đường (nhà mây vàng). Tại 
nhà â ây có khe suôi nhỏ, vê hướng tây CÓ SƯỜN TÚI, 
thê núi xoay hợp. Trước sườn núi có chỗ đất bằng 
phẳng, dựng lập Đàn 1 cấp, dùng đá chất quanh 
thành, gọi tên là "Bạch Huyện Thành". Nên trong 
"tiên sinh Lnh Khư tụng” nói là: "nhà hiệu Hoàng 
Vân vì là chân khí, Đàn tên huyện thân vi ngữ trông 
nhìn cảnh trông sạch. Phía Đông là thật huyện 
hình, nơi ở hấp dẫn, phía nam là đài phụng chuẩn, 
vì ngâm gió tâu sướng, phía tây là triêu thần tĩnh 
khai mở Dày cầu nương, phía bắc là các nhật .Long 
Chương, vì trồng, nhìn mây cách mặc, thấp mà 
chăng hẹp, có thể đãi gió mưa, nương nhờ mà 
chẳng được có thê toàn hư. Trước Bạch Đàn cách 
10 bộ có 1 khe suối lớn, phát nguôn từ phía Đông 
nam Hoa Đảnh, dòng chảy vê biên giới Minh Hải. 
Lại Ở phía tây ngôi nhà cách 10 bộ có I dòng suối, 
sắc màu mùi vị mát ngọt có thế dùng chửa trị lành 
bệnh. Khoảnh giữa đất bằng phẳng, dựng lập I 
viện riêng, tạo Lô Đàn lớn, kiêng tu kiếm đều là 
khoảng thành, có Ï cây tùng lớn, vài khoảnh trúc 
dài, đêu do tự tay thiên sư trồng lây. Triều đình 
từng có ban chiếu mời gọi mà tiên sinh đều chăng 
đến. Đến năm Cảnh vân thứ 2 (711) thời Tiên 
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Đường, vua Duệ Tông (Lý Hán) bảo anh là thừa y 
đến núi thỉnh mời và gởi chiếu thư răng: "luyện sư 
đến vượt Hà Thượng, đạo xa nỗi gân, cao bước 
trên.... Bích lạc, riêng giẫm trải cảnh nguồn trong. 
Trẫm mới lên ngôi báu, lâu nhờ ở vi du, tuy chăng 
phải là Nghiêu Thuần, mưu lớn kiêu tâm sứt mòn, 
hiên viện ngự lịch, xa tưởng không đồng VỜI VỢI, 
chỉ kia nghĩa tưởng bình yên phòng ngại đây, đoái 
hoài đến khâm phục tối trồng đợi, dâu vết đăm dính 
bay cao, muốn sai sứ giả đên nghinh đón hoặc lo 
luyện kinh sợ, mới bảo thừa y mang chiêu sang, 
mong cùng đông lại, ... Chắng xa, Không; lo trước 
vậy "Tiên Sinh không kháng chiếu mà đến kinh. 
Vua hỏi về tự thân thì lấy sự thanh cao làm quỷ: 
vậy trị nước thì thê nào?" "tiên sinh đáp răng”: 
"nước giếng như thân vậy, thân cũng như nước. 
Lão quân nói là: "du tâm đàn nói hợp khí rộng cao, 
thuận vật tự nhiên, mà không riêng tư vậy, và thiên 
hạ được trỊ bịnh vậy” Lại nữa, chu dịch nói là: "Đại 
nhân hợp với đất trời, đức ấy là biết, trời không nói 
mà tin, , chăng lắm mà thành, đó là lý của vô vi, đạo 
của mỗi nhà vậy" vua ngợi khen răng: "lời nói lớn 
thành, có gì thêm hơn vậy!" Tiên Sinh xin trở về 
núi, vua ban tặng Ï trương Đàn bán và Hà văn màn 
trướng trong triêu, các bậc tài sĩ chúc văn tặng thơ 
có hơn trăm người. Vua bèn đặt quán Đông Bá, 
mời tiên Sinh ở đó. 
Từ Linh Khư theo hướng nam đi ra 20 dặm có 
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1 thang nhỏ tại Hoan Khê, cao sĩ Cô Hoan thời nhà 
Lương từng ở tại đó, nên gọi là Hoan Khê. Từ Hiết 
đình theo hướng tây đi khe suỗi huyền cách I5 dặm 
đến 1 câu đá, tại đầu cầu có tiểu đình tử, cầu đá sắc 
màu đều trong sạch, dài 7 trượng, đầu phía nam mở 
rộng 7 thước, đầu phía bắc mở rộng 2 thước, hình 
rông Jjưng rùa, giá hạc cao muôn nhận. Phía trên có 
2 suôi hợp dòng xuống qua, tiết thành thác nước, 

dòng phía tây đồ ra biên giới huyện, Diệm, theo 
xuông ngửa nhìn xem, như khe suôi uông rắng cầu 
vòng tạnh, thế câu cao vợi, tiếng nước đồ rơi. Có 
lúc có người đi ngang qua, mắt láu, tâm kinh sợ. 

Nay mọi người vân du thăm quan trông thây chỉnh 
là cầu ở phía bắc vậy. Đó là nơi ở của La-hán. Ý là 
ngày nhỏ thì không biết, lớn lại tại xứ nào? bởi thần 
tiên mờ ấn, chắng phải chỗ người phảm thường 
trông thấy. Từ cầu ây men theo khe suôi đi 1Š dặm 
có l cầu đá, ngay giữa bị đứt gãy, nên gọi là Đoạn 
Kiểu. Từ Hiết Đình theo hướng Bắc đi lên 20 dặm, 

lên phía bắc núi Hoa Đảnh là nơi rất cao cùng tột 
của Thiên Thai, thường có mây mốc che mờ, hiễm 
Ít lúc tạnh sáng, nơi cao mưa dầm, tợ như lạnh 
trước, mây mờ ngưng đóng quanh khe mãi qua 
mùa Hạ mới tiêu hết. Nếu gặp lúc tạnh là nơi sáng 
sớm trông nhìn mặt nhật vậy. Theo "thiết đồ kinh" 
nói là: "Bạch Vân Tiên Sinh từ Linh Khư đến Hoa 
Đảnh 2 nơi; Từ đó trở lại triều yết chắng dứt" Phía 
trên đó tạo Thiên Tôn Đường, và 2 bên tả hữu có 2 
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phòng khoét lỗ để hóng mặt nhật nguyệt. Sáng sớm 
hưởng ánh sáng soI chiếu qua khám. đề tích chứa 
mây mốc, chiều tôi hớp dùng lấy khí ây. Trước nhà 
đó có lập đàn 3 cấp, trong nhà có tôn tượng băng 
đá. Trên vách đá có lô hương băng sắt và chuông 
về phía bắc đàn từ lâu bị hoang tàn rậm rạp, gân 
đây phải mở mang tu sửa. Từ nhà ây về phía Đông 
cách 10 dặm có dòng suỗi ngọt. Tiên sinh ở tại đó 
qua 28 năm, từng vâng phụng sắc chiêu, mà phân 
nhiêu chăng chịu đến. Tiên sinh có biểu văn nói là: 
"Người đời trinh ân còn hứa nương náu nơi cao, 
đạo sĩ tu chân đúng lý nên trồn xa". Triêu đình lại 
có sắc hiểu răng: "Tuy cản trở hoài mong ây, 
nhưng nên theo ý chỉ đây". Tiên sinh xin dứt đên 
dâng biểu không, Tưệc 2-03 phen. Năm Khai 
Nguyên thứ 11 (723) thời Tiên Đường, vua Huyền 
Tông (Lý Long Co) tìm mời vào nội cung. Tiên 
sinh xmn giả từ trở về, vua cho là Thiên Thai là nơi 
sâu xa khó thể nghinh đón thỉnh mời, vua bèn đến 
núi Thượng Ốc chọn nơi hình thế ưu thăng, tạo 
dựng quán Dương Đài mời tiên sinh ở đó. Hợp với 
Linh Khư Hoa đánh, không làm Đường Vũ, chỉ có 
Tùng trúc, khí trời trong tạnh, trồng nhìn nước biển 
sắc xanh, điềm hiện tự nhiên cùng trời đồng sáng, 
như đồng hàng với Thanh Châu, thì khắp 3 núi 10 
châu phảng phất mà trông thấy vậy, mây ngọc bội, 
gió sáo sành thốt nhiên mà nghe được. Từ Hoa 
đánh theo hướng bắc thăng xuông rât hiêm nguy, 
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ngàn sườn núi muôn hốc hác, ngàn mưa dâm che 
phủ, khi vượn nhảy múa, Linh Kỳ tựa gá, chăng 
phải dâu vết COn người có thể đến kịp. Lại cách 
Thiên Thai về cửa phía bắc, tại quán Kim Lang ở 
huyện Diệm, phía trước quán có núi Hương Lô, 
dưới núi có hang nhỏ có thể lén nhìn qua nhưng 
chắng thê lường biết sâu cạn bao nhiêu. Từ núi 
Thiên Thai vê phía tây bắc có I ngọn núi riêng lẻ 
đẹp xinh nỗi trội tương đối với núi Thiên Thai, gọi 
là núi Thiên Mụ, dưới núi gân đường huyện Diệm, 
ngửa trông nhìn ngẫu nhiên ngoài trời. Xưa trước 
thuộc quận Lâm Hải, nay thuộc vê Côi Kê. Lại có 
2 núi Đại Thóa và Tiểu Thóa. Cách núi Thiên Mụ 
thóa là cốc. Tại núi Thiên Mụ có cầu đá nối liền 
với núi Thiên Thai. Trên vách đá có khắc chữ theo 
lỗi chữ hình nòng nọc, cũng cao xa chăng thê tìm 
kiếm. Người cúng tê hãng tháng, nghe có tiếng kèn 
sáo trồng đàn. Trong niên hiệu Nguyên Gia (424- 
454) thời Tiên Tống, Đài sai Khiến dốc hết khả 
năng người thơ họa vẽ tướng trạng của núi nơi cánh 
cửa tròn, để nêu khuông mẫu linh dị, tức là nơi 2 
ông Lưu... và Nguyễn... ở thời Hạ Võ đến hái thuốc 
mà gặp Tiên ở đó. Việc ấy cũng có nói rõ trong bản 
truyện. Lại căn cứ theo “Tiên Kinh” nói là: "Núi â ây 
có câu đá, 1 chỗ hiện rõ, 1 chỗ không biết nơi nào” 

Lại nói là: "Đa tán Tiên nhân gặp được cầu tức 
cùng trông thấy". Theo đó mà nói thì ây chính là 
cầu của Linh Tiên, chăng phải người thường đời 
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nay trông thây được, trừ phi tâm niệm tinh Thánh 
huyền đạt trở tuyệt cùng gặp, Chân Tiên cũng 
chăng thể được thây, câu cũng sao có thể thấy đó. 
Đến như các thứ kỳ câm dị thú, ngàn muôn trạng 
loại, không thể ghi thuật hết. Hoa linh cỏ tiên ngâm 
sinh mọc trong hang cốc, chăng thể nêu bày đó, mà 
ngũ chi sắc thái ánh ngời, nếu chăng thật chân thì 
không thể gặp, Kiên mộc nặc ảnh, đâu phải loại kẻ 
phàm trông thấy. 

Năm Nguyên Hòa thứ 10 (615) thời Tiên 
Đường, Linh Phủ từ Hành nhạc chuyên dời đến ở 
Đài Lãnh, định thất tại phương doanh, đến đầu niên 
hiệu Bảo Lịch (827) thời Tiên Đường, đã từng sang 
đó, những lúc nhàn rãnh nhuận tu châu liền góp 
nhặt từ trong các kinh cáo, để thuật ghi ký này, 
dùng làm sáng tỏ điểm linh vậy. 


TRỰC TRAI THƯ LỤC GIẢI ĐÈ. THIÊN 
THAI SƠN KỶ 

Do đạo sĩ Từ Linh Phủ soạn thuật trong khoảng 
niên hiệu Nguyên Hòa (806-821) thời Tiên Đường. 
Tôi nhân trần thú Lâm Hải, đi sứ đến Bản Đạo, 
tháng 10 năm Bính thân (?) thuộc trong niên hiệu 
Gia Hy (2), Giải Quân Phù đến Cối Kê, gặp chỗ 
đường qua đó, nhanh nhẹn muôn đi sang, lại gặp 
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phải tuyết lớn nên không toại nguyện, bèn dừng xe 
tại trạm đường đi, mãi đến nay còn lây làm hối hận, 
tình cờ gặp được bản "Thiên Thai Sơn Ký” này, 
bèn biên ghi đây để gởi ý năm đi!. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


NAM NHẠC TÔNG 
THẮNG TẬP 


SỐ 2097 
(QUYÊN THƯỢNG - TRUNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2097 
NAM NHẠC TỎNG THẮNG TẬP 
LỜI TỰA 


Với Nam nhạc có nhiều Cổ Chí (ghi chép từ xa 
xưa), song noi theo nhau đều ân dật chắng lưu 
truyền. Trong kho tàng kinh, sách, chí của thời nhà 
Tùy, có các bộ như "Hành Sơn ký" do Tống cư sĩ 
soạn thuật. "Nam Nhạc ký” của Thái Bình Ngự 
Lãm Dẫn Từ Linh Kỳ, "Lô Hồng Hành Sơn ký" 
của nghệ văn chí thời (tiên) Tống), "Nam Nhạc 
Thăng Khái" của Tiên Cảnh Khản. Các sách đó đều 
không được thây, chỉ có Đạo sĩ Lý Trọng Chiêu ở 
thời nhà Đường soạn "Nam Nhạc Triệu Lục" 1 
quyền, bộ đó được đưa vào trang Tử Khó Thư. 
Ngoài ra còn có như "Hành Nhạc Chí" của Bành 
Trâm thời nhà Minh, "Nhạc Lộc Chí" của Quốc 
triều Triệu Minh, đều xuất hiện sau mà lại ít, nên 
thật chỉ có bộ "Nam Nhạc Tổng Thăng tập. 3 
quyền này do Trân Điện Thu soạn thuật trong niên 
hiệu Thiệu Hưng (1131-1163) thời Nam Tống, lề 
ràng người ảnh Tống sao bản, thể lệ đã tốt đẹp. 
sách cũng rất xưa cũ. Khảo xét đó thì như Tiên 
Công Võ đọc thư, Chí thì có sách đó mà không ghi 
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tên người soạn thuật. Nghệ văn chí Nhà sử thời nhà 
Tống cũng không ghi sách đó, bởi nó sót lại có 
Đường Đào Sơn, bạn của tôi làm Phủ sĩ ở thời nhà 
Minh rất ưu đặc là học ham thích thuần tô xưa cũ, 
xét giao mở khắc, duyệt xem trong tháng thì khắc 
thành, rất đáng vui mừng vậy. 

Trước kia, Tử Câm rảo bước đến Ngũ nhạc 
nhưng đợi hoàn tất việc hôn giá, tôi vì thiêu tiện 
theo việc hoàn tất Đốc bộ nịch phủ. Từ Hoa Sơn 
trải qua Tung Sơn, lại vì đường câm ở Đô Quan 
Hồ, nên theo hướng Tây đi quanh qua Khúc dương, 
đến núi Đại mậu hỏi xét các vết tích xưa miêu cũ ở 
Bắc nhạc, và đến Quan đông lỗ, cầu tuyết Thái sơn, 
ở lại vài đêm ngày trông xem. Cong tay chỉ Ngũ 
nhạc đã đến được 4 nơi, chưa đến được Nam nhạc 
và ông Đường Đào Sơn lúc chưa đỗ đạt, lấy tên 
Hiểu Liên để du học, dấu chân đã giảm bước khắp 
nửa thiên hạ, trao kinh dưới chân núi Thái sơn, 
chọn xem 30 quyền tại núi Đại, góp nhặt vết cũ 
vàng đá, phân nhiều là người xưa trước chưa thấy 
từ Quan đó về phía Đông nam, đem kinh thuật 
nghiêm sức Lại trị, mới tìm câu đến đất Ngô, phi 
vê sông nước của trong đất Ngô, tiện lợi ghi tả khắc 
thành, để trưng Dày văn hiển l phương rất đáng 
nghĩ nhớ. Sách mày là ghỉ về vết cũ danh sơn của 
Hương quận, gấp nên rộng lưu bó. 

Tôi và Đường Đào Sơn sinh đồng năm, vừa đên 
lúc biết chăng phải là tóc xanh mà đã đến lúc lang 
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bạt, thôi từ Quan, nghĩ đến cứu tê mọi vật, trọn 
chăng thể tự làm theo ý mình, như đợi hoản tật việc 
hôn giá mới rảo bước các danh sơn, sợ tuổi _Ølầ SUY 
thiêu mọi sự cứu tê ưu thăng, trọn ngày cầm nắm 
biên lễ sách này tiên xét danh thắng, dùng đang lúc 
đi hay năm, hoặc sau vài năm liên giải bảy, bèn 
mới đâu theo Đường Đào Sơn đến ở Tiêu tương, 
ø1ữa khoảng vân mộng trông nhìn 9 mặt của Hành 
sơn đề bồ khuyết cho ý nguyện Tử Cầm xưa trước 
chưa toại, thì cùng với Đường Đào Sơn y cứ Đồ 
hình khảo xét xưa cô, tiếp tục bố khuyết điều chưa 
shi chép đến ở trong sách này. Lại nêu bày rộng 
lớn. 

Ngày mông I1 tháng 6 năm Gia Khánh thứ 6 
(1802)(1) thời nhà Thanh. Tôn Tính Diễn ghi lời 
tựa thư ốc 5 cây tùng ở Kim lăng. 


Thăng cảnh của núi khe, vẻ đẹp của rừng hang 
là nơi mọi người đồng ưa thích. Và các hàng nhân 
sĩ mến tình thuyết dã thường riêng thân gần, hắn là 
chỉ chăng bó buộc bởi tham muôn lợi danh, hình 
chăng dính bám nơi chốn thị thành, dưỡng tâm 
thanh tịnh nuôi khí đạm bạc, nuôi dưỡng thân gân 
ở chốn hoan tịch, sau đó trông xem cảnh núi rừng, 
thành đạt chân thú đó. Lãng Trung Đạo Nhân Trân 
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Canh Sưu có được như vậy, am ở dưới ngọn núi 
Tử cái của Nam Nhạc, suốt thời gian hơn 30 năm 
qua lại giữa khoảng 72 ngọn núi, tâm có chỗ mến 
mộ, chắng nhọc mệt, tìm câu xưa trước người khác 
CÓ CaO tăng Nham ở nơi hang cốc, kín sâu tung tích, 
xét xem việc ây mà ghi chép đó, trải qua thăm 
đượm cũng nhiêu, đạt được cũng rộng, bèn tích 
chứa mà thành sách vở, lây tên là "Tổng thắng tập”/ 
phảm những nơi sâu ấn của TúI non, cùng với chùa 
quán trước sau, các thứ Đề vịnh xưa nay có liên 
quan đến thắng thú, không øl chăng ghi chép đây 
đủ, hoặc gọi đó là côt yêu của Đạo giả tu luyện, xét 
Huyền tâu xem Tỷ cô cũng nhàn rỗi ấy ư, thì sắp 
ứng đó mà nói là tuy nhiên việc làm của sách vở 
đó đặc biệt vốn chăng là việc ưa thích, tìm xét u 
thắng, một lúc lên trông xem đó mà hưng phân, hắn 
có lòng trong trăng với duyên trong sạch, im lặng 
với chân thú, y cứ sự tích gom tập cảm nay nghĩ 
nhớ xưa, sớm hợp với tâm xưa trước đó, phát nhã 
chí đó, tỏ ngộ chí lý tu chân, dẫm theo sự siêu nhiên 
Của người trước, ngưỡng mộ cảnh hạnh núi, nôm 
cá lưới thỏ có ở ây vậy, thì với việc làm sách vở 
này, ngõ hầu vì các ngươi biết có lây đó. 

Ngày Thượng ty năm Giáp thân, thuộc trong 
niên hiệu Long Hưng (1164) thời Nam Tống, vụng 
sưu lời tựa. 
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LỚI TỰA TÔNG QUÁT VÉ NAM NHẠC 
TÔNG THÁNG TẠP 

Ghi chép về Hành Nhạc có 2 quyến "Tầm 
Thăng", "Chứng Thắng" lớn nhỏ, đại khái phi tập 
"Hành Sơn Ký", đều là việc tốt đẹp ở đời gần đây. 
Biên tập sơ lược không nhiêu, và mỗi quyền châp 
riêng I góc, chưa thể rộng sự trông xem đó. Nên 
Tăng sĩ trước thuật "Tâm Thăng" thì việc mà Đạo 
gia gọt bỏ không nói. Còn Đạo gia trước thuật vì 
"Chứng Thắng" thì cảnh mà Tăng sĩ khuyết thiếu 
không ghi chéo đó. Không, thế không nghiên cùng 
sự thi chung của 2 Đạo giáo. Đè nén thì cũng che 
mờ khác lạ của các ngon núi. Đến như việc Miêu 
Giám Nhạc, Dương Xuân Huyện Úy Tiên Cảnh 
Khản tuy lắng tĩnh mà ghi chép đó. Trong đó, 
thăng khái xoay quanh kỳ đặc, vết linh hiển bày 
trước trăm phân chỉ được 3-5 phân mà thôi. Kẻ ngu 
tôi nhân lúc làm vườn rảnh rôi, nhóm hợp cả thảy 
4 bộ ghi chép trước, rộng vì tu chỉnh, lược bớt sự 
trùng lập rườm rà, bỗ túc nơi khuyết thiếu, mênh 
mông giữa khoảng núi trống không, thong thả có 
nhiều năm tháng, trâu dương đỉnh núi, giâm đạp 
hang cốc, chưa đến đầu nói là nhọc, tham tâm 
thắng chân, chóng cảm thấy chí mệt. Sưu câu nội 
giáo, rộng gặt hái tiên kinh, và xét theo xưa trước, 
đoán chắc là từ thời Tam Hoảng trở lại, mãi đến 
thời Nam Tống chúng ta đây, ước sô thời gian thì 
đã ngàn vạn năm. Những bậc đặc Đạo chân tiên 
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phảm đã giẫm trải qua chôn Nam Nhạc hắn vì đó 
mà ghi chép, bày thuật có đến 4-5 vạn lời, phân 
làm 3 quyên thượng, trung, hạ. Chắng kế là chùa 
hay quản đều khảo xét đên mọi hưng phê đó. Vả 
lại, Nhạc miếu từ thời nhà Chu nhà Tân trở về 
trước đến thờ tại trên ngọn núi Chúc Dung, lễ trật 
sánh với Tam công, đến thời nhà Hán nhà Đường 
phong làm vương tước, nay miếu thứ 2 ở dưới núi 
Luyện ngọc. Lại xét theo Quản vũ ở Hành nhạc, 
kịp đến chân tiên đắc đạo, y cứ theo 4 ghi chép 
trước đều cho là bắt đâu từ trong khoảng niên hiệu 
Thái Khương (280-290) thời Tây Tân, tức là từ 
thời nhà Tấn trở về trước chưa có Cung, đên, điều 
đó có thể biết vậy. Lại xét rõ về Hoàng đề nội 
truyện nói cùng với Tây Vương Mẫu ở tại trong 
cung riêng tạo dựng Tiên quán. Lại ở các nơi như 
Hoa sơn, Tung sơn, Vương ốc sơn, Thái sơn, Hành 
sơn, Chung nam sơn và ở các động thiên đều có tạo 
dựng Vương Mẫu Quán đề hầu thân vậy. Lây điều 
ngày nay để xem xét đó thì bởi duyên lắng chìm ấn 
đã lầu, trọn không còn có di tích, đâu có nước nhà 
Thọ sơn thuộc hệ động thứ 3. Trong bâu trời có 4 
phước, trên mặt đất trải ngàn xưa, mãi đến thời nhà 
Tân mới dựng lập cung quán ư? Hăn không như 
vậy, tức nay tại dưới phía nam có Vương Mẫu 
Quán xưa cố, mãi đến đời nay độ người nữ chân 
tinh đốt hương tu tập không ngưng nghỉ. Có thể lây 
đó làm chứng cứ thì lời nói của "Nội truyện” quả 
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thật chăng dối bày. Lại nữa, Võ Vương ở thời nhà 
Hạ đến Hành sơn thiết đặt trai hội, tạo dựng Thanh 
lãnh cung để an trí phụng thờ tôn tượng Ngu 
Thuân. Tức biết từ thời nhà Hán nhà Tân trở về 
trước cho đến thời Thượng cô, tạo dựng cung đên 
tiếp đãi chân tiên đến nghỉ ở, chắng giảm SO VỚI Ở 
thời nhà Tân nhà Đường vậy. Nên nêu một vài sự 
kiện làm tiêu đề. 

Nên nay đây thì, quyên Thượng nói về linh tích 
của núi non. Đên thờ kê tiêp đó và cả đến nhiều đời 
các bậc Đề Vương truyền kinh thọ học Đạo. Quyền 
Trung nói vê mọi sự hưng phế của các chùa quán 
và gôm cả Dị nhân đắc Đạo, các bậc Cao tăng Ở 
trong núi nơi sản sinh linh dị. Quyên Hạ nói về các 
bậc DỊ nhân, Cao tăng đặc Đạo ở thời nhà Đường 
nhà Tống, cho đến các hàng ân dật, lời tựa cô bạt. 
Trước sau thứ lớp theo đó, nên số có tương quan, 
bày giải có thể gặt hái đó, để các kẻ sĩ tìm u thưởng 
thăng lấy làm ty nam có thê được vậy. 

Ngày mông 9 tháng 9 năm Long Hưng thứ nhất 
(1163) thời Nam Tống, lão già cày ruộng Trân 
Điện Phu ở am Lão phố, động Cửu chân kính thuật. 


NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP 


QUYÊN THƯỢNG 


Theo “Thượng Chân ký" nói là: Dòng họ Chúc 
Dung vì Xích Đê mà sửa núi Hành hoặc, tức là 
Hành nhạc. Hành nhạc là Nam nhạc của Ngũ nhạc. 
Tức Chu Quan gọi đó là trần của kinh châu. Và Hạ 
Thư gọi đó là núi Uyên Ủy, Trong Đạo Điền nói: 
Ngũ nhạc Ngũ sơn mỗi mỗi đều có trữ tá. Xưa kia 
Hoàng, để đi trông xem Lục hợp, bày thỉnh thân 
linh thây Ở Đông nhạc, Trung nhạc, Tây nhạc, Bắc 
nhạc đều có ly Tá mạng, chỉ có Nam nhạc trơ trọi 
không có, mới cùng Xương Vũ, Lực Mục, Phương 
Minh v.v... các chương từ Tam Thiên, Thái 
Thượng sai bảo Hoắc sơn, Tiêm sơn làm Nam nhạc 
Trữ Quân, bái Thanh thành làm Trượng nhân, đặt 
Lô Sơn làm Sứ giả, khiến bao gôm Hành Nhạc làm 
đảnh trân, đề cử Đức Chánh vì lắm chủ, Trữ Quân 
là phó quần của Hành nhạc vậy". 

Theo “Thuật DỊ Chí" nói là: “Nam nhạc là cảnh 
tay trải của Bàn cô, đến lúc Hán Võ theo hướng 
Nam tuân du, vì Nam nhạc ở nơi xa xôi mới dời vê 
cúng tế ở Lô Giang, cũng là tiếp thừa phó nghĩa 
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của Hiện Viên vậy”. Theo “Tương Trung ký” nói 
là: Hành nhạc là linh đài của Chu Lăng, là động 
báu của Thái Hư. Trên tiếp thừa sao chân cân đức 
lường vật, ứng độ với Ky hành, nên gỌI là Hành 
sơn. Dưới ngôi xôm nơi cung ly, tiếp VỊ VỚI làng 
hỏa. Xích Đê quán năm trên đỉnh đó, còn vườn nhà 
Chúc Dung năm tại phía Nam, nên gọi là Nam 
nhạc". Theo "Võ Công" nói là: "Kinh và Hành 
Dương chỉ là kinh châu". Lại nói: “Theo hướng 
Nam đi tuần đến Hành nhạc" (Không chú Nam 
nhạc Hành sơn vậy). Theo "Dĩ Nhã" nói là: "Hoắc 
sơn là Nam nhạc, tức là Hành Hoặc vậy". Lại trong 
"Ngụ Nhạc kinh" nói là: "Lô sơn, Ma cô sơn, Ngọc 
tứ sơn, Động dương sơn, Thái vi sơn, Cửu nghi 
sơn, La phù sơn v.v... đều làm tá mạng". Theo 
"Nam Nhạc ký" của Từ Linh Kỳ nói là: "Động 
thiên Chu Lăng gọi là Thái Hư, nhỏ có trời đó, chu 
v1 bao quanh khoảng 800 dặm, bên trong có Thanh 
ngọc đàn, Quang thiên đàn, động Linh nguyên, 
động Chân khư, 4 chỗ đất phước, xoay nhạn làm 
đầu. chân sườn núi làm chân. 

Lại theo "Ngũ nhạc chân hình đồ" nói răng: 
“Phía trên có Lưu Đan, vuông, 40 dặm, cỏ chi sinh 
mọc tươi tốt, phía Nam có suôi ngọt Thiên tân, nếu 
uống được nước suôi đó thì trường sinh bất tử, phía 
Đông có sỏi đá ngọc thường là sắc màu xanh trắng 
đẹp xinh, phía Tây có dòng sông Côn, phía Bắc có 
loại cỏ chị sắc đỏ. Từ dưới lên trên cao 9730 
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trượng, phía Đông dài đến Đông Dương, phía Tây 
tới Bạch Hạc, phía Nam đôi mặt với Vân Dương, 
phía Bắc có vòng vây lớn ngôi xốm. Về phía Tây 
nam gân sông Tương, từ sông Tương đến Trường 
sa dài 700 dặm, về phía Đông bắc đến Trường sa 
270 dặm, phía Tây xoạc đến Hành Dương dài 90 
dặm. Trồng đá là cửa phía tây của Chu Lăng, cỏ 
xanh là nách trải của Hành sơn, cách Việt huyện 
dài 30 dặm, cặp đường cây tùng cây sam xanh biếc, 
tay giữa lúc rất năng chăng cân phải giăng lọng 
che, thoảng vang tiếng sảng bút buôn khơi gợi tai 
mắt người. Trên đường đi có 4 ngôi đình làm nơi 
mọi người qua lại dừng nghỉ”. Nên trong thơ "Nam 
Nhạc Chu Lăng Động Thiên” của Xung Diệu tiên 
sinh Lý Tư Thông nói rằng: 

"Núi linh bảy hai (72) ngọn vút sắc 

Lọng tía phù dung đạp khí mù 

Ảnh lấn tiêu trơng cuộn mạch đất 

Đẹp trội che quanh cắm lửa trời 

Chán quán ngọc sách ngàn xưa tỏa 

Xích đề toàn cung trấn tắm phương 

Khéo sánh vua ta thông toàn lớn 

Ngàn năm Tùng tại đỉnh non cao”. 

Vốn lệ thuộc Hành Dương. Đến năm Thiên 
Phước thứ 5 (2)(1) mới cắt ở quận Trường sa. Đến 
trong niên hiệu Thuần hóa (990-995) thời Bắc 
Tống, Hàng Dương Thái Thú Thành uân lại xin 
phụ thuộc vào Hành dương. Đến năm thứ 4 (993) 
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mới có chiêu ban y như cũ là lệ thuộc Đàm châu, 
để tiện cho nước nhà thâu thuế của dân chúng câu 
đảo, thì theo chế đặt khiến Lôi hữu chung đến tâu 
thỉnh vậy. 


1. Lĩnh tích của 5 ngọn núi. 

* Núi Chúc Dung: 

Núi Chúc Dung. Xưa kia vào đời của Viêm 
Hoàng, đó là nơi Chúc Dung Quân đến dừng ở, 
nhân đó mà xưng gọi tên như vậy. Trong "Quảng 
ký” nói là: Chúc Dung đến dừng nghỉ tại Hành 
phụ”, tức là ở đó vậy. Trên đỉnh núi Chúc Dung 
tướng trạng tợ như Chu Tước Nguyên khí xông lên 
liên tục, muôn sao sảng rực, ánh thái dương nóng 
cháy, đó là nơi Lão quân cai trị. Bên trong Chủ Hạ 
khí trưởng dưỡng muôn vật, khiến thần Bính Đinh 
(lửa) thực hành đức trời, khiến thân Kỷ Ngọ (2) 
chỉnh sửa khí đất. Muôn thân thường lây ngày lập 
Hạ đất cao ngọn núi đó vào cửa ngọc đá đỏ bái 1 yêt 
Viêm Lão Quân, nhận phù Thiên huyền, rÔi mỗi tự 
trở về 4 phương gọi bảo trăm thân chém giết quỷ 
ác, do đó mà giúp đất trời nuôi dưỡng người vật 
vậy. Hành sơn quân ấy thống lãnh tiên quan, mặc 
áo bào của Chu Quang, đội mũ của Cửu- đan- nhật- 
tinh, đeo ân Dạ- -quang-thiên-chân, cưỡi rồng sắc 
đó. Nhạc thần vốn dòng họ Sùng, húy là (2). 

Theo Từ Chân Nhân nói răng: "Trên đỉnh núi 
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Chúc Dung về phía Tây nam có nước của ao côn, 
suỗi cam, bến thân (Côn Trì, Cam Tuyên, Thần 
Tân). Người nào uống nước đó thì được trường 
sinh, lên cảnh tiên, như rượu của Quân Sơn, Thạch 
Chị của Tung sơn. Xưa kia, Hồ Biêu Tử đến ấn cư 
tại thạch thất Tịch dương. Được uống nước đó mà 
thành đạo. Khe suôi đó tên là Tịch dương, khe núi 
cao 9.730 trượng, tại phía Bắc của các ngọn núi đó 
là ngọn núi cao hơn cả, trông nhìn xuông các núi 
chỉ tợ như gò đống, tuy các ngọn núi như Tử cái, 
Vân mật v.v... cũng không thê sánh bằng. Nên 
trong thơ có 2 câu đôi liên nói răng: 

"Năm ngàn dặm đường đếu trông thấy 

Bảy hai ngọn núi riêng trội cao. ” 

Ở phía Nam có miếu Chúc Dung, nền móng 
hiện còn. Xưa kia có Quang thiên quản. Theo 
"Phước địa chí" nói rằng: "Thuộc hệ phước địa 
trong 22 Quang thiên đàn, phía Đông có am ngủ 
nghỉ, là nơi Bạch Vân Tiên Sinh Diện Hà Tôn sư 
hỏi Đạo. Lại có Thượng thanh viện. Nơi góc núi 
đục vách giá hiểm mà ở. Xưa kia có ân sĩ hiệu là 
Lãng Ông chỉ ngậm nuôi phù ăn dùng trà mà ân 
hiện chăng thường cuối Kiến Long vào Hoa sơn, ở 
phía Tây có Thanh ngọc đàn, thuộc hệ trong 2] 
phước địa. Nên trong “Tập phước địa chí thơ” của 
Động thiên có đoạn tuyệt tác rằng: 

"Ngọc đản sánh đổi thọ sơn cao 
Vút cùng đọng dài bít cự ngao 
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Chân nhân ở nghỉ thường ấn đó 
Trước động trông øgióng Bản đào xinh”. 

Xưa kia, vào thời sở Linh Vương, đỉnh núi chịu 
dung sụp. đồ, có được Họa đồ nhân hoàng 9 đầu. 
Theo "Đô kinh" nói răng: "Trên Thanh ngọc đàn 
có nơi các Tiên nhân hành đạo, xa lắc riêng biệt 
men giá hiểm mà lên, nước nhà phụng tu trai hội 
kim lục hoàn tất thì ân tàng. Kim long ngọc giản 
cũng tại xứ đó". Lại theo "Nhạc Đô kinh" nói răng: 

"Phía dưới có cỏ chỉ núi lửa" theo "Thần nông 
bản thảo thảo" nói là: "Cỏ chỉ sắc đỏ sinh mọc tại 
Hành sơn (có chi sắc đỏ tức là cỏ chi núi lửa vậy), 
ban đêm có ánh sáng linh như đuốc bay, người đời 
gọi đó là đèn Thánh”. Theo "Thảo chỉ Đồ" nói 
răng: "Ở Hành sơn có 9 loại có chím, trong đó 3 
loại sinh mọc khắp đây hang cốc ở phía Đông ngọn 
núi Liên hoa, 3 loại sinh mọc phía dưới Đàn đó và 
3 loại sinh mọc tại phía Đông ngọn núi kim giản”. 
Lại theo "Địa lý chí" nói răng: "Tại Hành sơn có 2 
Đàn Thanh ngọc và Bạch Bích (Thanh Ngọc tức là 
câu tiên nhân, Bạch Bích tức là Quang thiên đàn). 
Ngọn núi đó nhỏ đẹp, lạc thiên tiêu như chữ vàng 
ròng. Trên đó rộng khoảng vài thước, cũng như 
kim đình của Đông Bách, kim đài của cú khúc. Đến 
trong thời nhà Tùy đôi Quán làm chùa tức là chùa 
Thượng phong ngày nay vậy. Thổ địa Già lam 
trong chùa tức là Chân Quân Thổ Địa của Đạo 
quán, chư Tăng trong chùa bỏ tuyệt không lo 
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hương hỏa nên dòng suôi nước cúng dường sử 
dụng trong chùa liên khô cạn. Chư Tăng lại lây 
Thanh ngọc đàn đôi làm Đàn La-hán hành Đạo. .-LạI 
có cây Tiên lê. Theo ' Tương trung ký nói rằng: 
"Ở phía Đông ngọn núi Chúc Dung có tiên lê lớn 
như Đâu sắc đỏ như mặt nhật loại tợ Bình thật, 
cũng như mẫu đan ở Thanh thành, hoa sen ở Thái 
hoa, tre lông tung ở La phù". Lại có tủy đá, xưa kia 
Hành dương lệnh Phan giác được trông thây loại 
đó, đá nẻ xé có bùn sắc tía chảy đồ ra. Trong kinh 
nói: Danh xuất 500 năm mới lân mở chảy ra, nếu 
người nào được uông loại đó tức Bạch nhật nhẹ 
bông". Lại có loại cây giao tùng, hoặc biến làm 
thành trăn lớn, mỊị hoặc con người nhưng không 
làm hại. Cây tùng Phất đàn gọi là cây ảI, tùng vạn 
năm cao không quá | trượng, gôc Tế hung tợn, 
tướng trạng kỳ quái như rông, nên Hoàng để chúng 
ta sánh thọ như tùng. Lại có suối Hỗ bảo, khe Tịch 
dương, đình Tân nhật (có thể trông thây mặt nhật 
lỏ dạng), nhà Long Vương, hang Bả châm, hang 
tối thắng, hang Dạ quang (nơi có lắm nhiêu sơn 
tiêu quỷ mỊ, hang ao sâm vực gió, mỗi lúc sắp râm 
tối gió tức dữ gọi là từ hang đó phát ra. Nên trong 
Bản triều có Đào Bật có bài thơ tứ tuyệt "Lên núi 
Chúc Dung" là: 

"Từng đến đảnh trọi núi Chúc Dung 

Ráo bước dưới trăng bên cửa thiên 

Đêm khuya một trận mưa đập cửa 
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Năm nghe sẩm gió nửa chừng non". 

* Núi Tử cái. 

Núi Tử cái cao hơn 5.400 trượng, có tướng 
trạng rảng tía lông hoa, hình nó như lọng, cũng gỌI 
đó là ngọn núi Hoa cái. Lại gọi Tiểu tử cái là ngọn 
núi Hoa cái. Trong tất cả các ngọn núi đều châu vê 
núi Chúc Dung tướng trạng như khoanh tay kính 
vái, riêng ngọn núi Tử cái này xoay mặt hướng 
Nam, nên nguôn của Chu Lăng Động thiên XOay 
về hướng Nam vậy. Vì thê núi Chúc Dung phối với 
Hỏa đức, tuy là cao quý hơn cả trong các ngọn núi. 
Phía trên có 2 phước địa Thanh ngọc và Bạch bích, 
vì sở ty chấp chưởng Địa tiên nên thập hơn so với 
Động thiên, và hình thế "uyên nhiên theo hướng 
Nam thôi, nên nhà thơ Đỗ Phủ ở thời Tiền Đường 
có bài thơ "Vọng nhạc" đại khái là: 

“Chúc dung cao hơn cả 

Núi núi dẫn thấp ngang 

Tử cái riêng chăng châu 
Tranh dài cao cùng trông. ” 

Và theo "Tương Trung ký" nói là: "Mỗi lúc khí 
trời lăng sáng, có đôi hạc xoay liệng phía trên". 
Nay có đài Hạc minh, bếp Tiên trà, suỗi Bạch hạc, 
đài Bảo lộ. Thời nhà Hạ, vua Võ chân bình Bảo lộ 
ở dưới đải đó, bên trong chứa đựng mở vàng ngọc 
sắc tía, người nào uống loại đó thì được trường 
sinh. Lại theo "Phương dư ký" nói rằng: "Trên đỉnh 
núi có ao tiên nhân, ban đêm Hạc thanh kêu tợ như 
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chuyên sang canh. Phía Đông có đài Thiên bảo, 
phía Tây có viện Tử cái, là nơi xưa kia đãi các tiên 
đặc đạo. Lại có Đàm tước huyện Đan tại đó. Có 
trần tàng khí thượng tiên sinh ở đó, rộng trồng loại 
cây phỉ, dưới vườn trà có nhà thuốc của Vương Thị 
tại hang túy lộc, lâu đượm núi cần hà đầu quạ hơn 
120 năm. Về sau đời đến dưới ngọn núi Vĩnh Hòa, 
đến khe Linh, suỗi Dạ lạc tu linh tế vậy. 

* Núi Vân mật. 

Núi Vân mật cao hơn Š$. 300 trượng, dưới phía 
Nam có chùa Vân Phong, phía Tây có hang Đại 
Võ, là nơi xưa kia Võ vương thiết trai hội cầu chân. 
Lại có thạch thất của Đan hoặc tiên nhân. Tại phía 
Tây bắc của núi vào những đêm mờ tối có đèn Tiên 
xuất hiện nhảy nhót như đuốc bay. Có người nói là 
xưa kia Chu Quân Tử ương từng chôn Đan tại đó, 
về phía Tây bắc có Án Chân bình, phía trên có Hội 
tiên đản, tại trong số núi hỗn loạn nhưng vẫn thản 
nhiên bình lắng, chu vi rộng khoảng 5-7 dặm, 
Động thiên phước địa, là nơi các chân nhân năm 
giữ các chức đều so sánh công đến dừng ở, mà 
thường có mây lành che phủ tại đó. Giữa lưng 
chừng núi có bia của Võ Vương. Võ Vương. đến đó 
đo lường độ cao khoảng 4.010 trượng, đều VIỆT 
theo lỗi chữ hình con nòng nọc. Xưa kia có kẻ tiêu 
phu thây trên vách đá có 2 con rồng cùng g1ao nhau 
trên bia, 2 tròng mắt chế ra chữ lôi ( sâm), đá tỏa 
sáng ngời, mắt không thể trông nhìn thắng vào 
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được, bèn kinh sợ bỏ chạy không dừng, vỆ sau trọn 
không có người thây nữa, cũng như cầu kim ngân 
ở Thiên thai, câu ngọc ở Bắc nhạc, xưa nay đều chỉ 
1 lần trông thây. Tất Bình có bài thơ vịnh về "Võ 
bia" theo lối tứ tuyệt là: 

“Sửa nước công thành ngôi vua thạnh 

ÁMưu tốt dạy đời rõ rành rành 

Ngoc khắc nòng: nọc còn khó biết 

Huồng gì máy sâu ấn chăng bảy”. 

Lại có cây tốt giao cảnh, cỏ thơm liền nhánh, 
chim vàng vượn trăng khác hưởng đồng vận. Phía 
Bắc có bô Lưu Châu, có sảng giường Bạch ngọc, 
dưới kỷ có suối cát ngọc, sắc màu như son, người 
nào uông được đó thì lên cõi trời. Phía Tây có 
nguôn Đào Hoa, nhân có Du tăng Huệ Quang đến 
thăm phỏng đó thấy Hoa Đào như lửa chảy đỏ rực 
bèn hái vài cành mà đi ra, mọi người trông thây 
đêu ngờ lạ, dẫn bạn trở lại phòng tìm trọn không 
còn thấy gì nữa! 

* Núi Thạch lẫm. 

Núi Ngọc lẫm cao hơn 4.500 trượng. Theo 
"Tương trung ký" nói rằng: "Núi ấy cao vót, từ xa 
trông nhìn hình tướng như kho lẫm, có tôn tượng 
đá đứng 2 bên cửa. Hoặc lúc gió bão mưa sâm, dân 
chúng sinh sống dưới núi nghe có tiếng đóng cửa 
đá". Tương truyền rằng: Chu Lăng động là cửa 
thuận tiện của trời. Vào thời nhà Tân có Mao Cảnh 
làm Hành Dương lệnh, dân chúng man rợ nói cùng 
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Mao Cảnh răng: "Trong kho lẫm đêu là mật". Mao 
Cảnh bèn thiết trai chí thành cầu đảo, đích thân 
sang trông xem quả nhiên thây có, bèn kính bái mà 
lây ăn dùng đó và liên bay lên cảnh tiên. Lại có các 
Lương thạch khác, là lương thực sót lại từ xưa kia 
của Võ Vương hóa nên. Lại có Nam Dương Đạo sĩ 
đi đến núi, lên tuyệt cốc (có thuyết nói là Mãn Cốc) 
mà chăng ra. Trong niên hiệu Chí hòa (1054-1056) 
thời Bắc Tống, có Đạo nhân Lý Côn Dung đến đó 
hái rau phục linh ăn dùng mà thành tiên. Lại theo 
"Kinh Châu ký” nói là: có l ngọn núi tên là Thạch 
khuân. Ở trong thạch thật thường nghe có tiếng 
tụng kinh. Lại nói: Ngọn núi Thạch khuân tại phía 
Đông mãn cốc, gọi đó là Tiêu thạch lẫm. Theo 
"Phương Dư ký" nói là: "Hình như kho lẫm, có 2 
cửa, l cánh mở, l cánh đóng, cửa đóng cũng có 
hình cửa khóa”. Lại theo "Tương Trung ký nói 
răng: "Cửa mở thì năm đó thiếu kém, cửa đóng thì 
năm đó được mùa màn”. Theo "Phương Dư ký” nói 
là: "Xưa kia có Lưu Di Dân vân du Hành sơn đến 
tuyệt cốc, xa thấy 2 Thạch khuân cách nước không 
qua đến được, bèn xoay trở lại, gặp Ì cụ già bảo 
răng: "Trong thạch khuân ở phía Đông bên Tịch 
Dương đều là phương thuốc ưu thượng của các 
tiên. Lưu DI Dân trở lại sang đường đó, bèn mê 
mất không trở về lại, nhân đó mà gọi đó là bến mê. 
Nên Tất Điển có bài thơ nói về núi Thạch Lẫm, đại 
khái là: 
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"Lúc mưa nghe mở đóng, mùa màn biết 
thiểu đủ " 

Lại nói: 

"Mới bày tuyết bốn mùa 
Mở đóng gió một trời 
Thuốc tốt bao giờ được 
Bến mê đường ít thông". 

Là chỉ nơi đó vậy. Phía trên có Thanh ngọc 
quán, trên đỉnh có Đàn của Trân Chân Nhân luyện 
Đan, hang quỷ trông đá sâm gió sâu thắm, Đàn 
tụng kinh, suôi Dục đan. Về phía Đông nam có nên 
móng Thái thanh quán, phía Tây có nên móng 
Động dương cung, phía chánh tông có nên móng 
Thái sơ quán. 

* Núi Thiên trụ. 

Núi Thiên trụ cao hơn 4.600 trượng, hình dáng 
như 2 cột trụ, ở trên 2 đầu vót thăng cao hơn trăm 
trượng. Theo "Cửu vức chí” nói răng: “Trong 360 
Danh sơn có 8 trụ, tại trong đó có 6 trụ. Dưới núi 
có chùa Thiên trụ, về phía Tây bắc có thạch thất. 
Trong niên hiệu Thái hòa thời nhà Ngô(1), có 
người miền quê già cả tên là Lý Động Nham đến ở 
đó và tự nói răng: "Xưa trước Ngụy Phu nhân (2 
có trông Hương Bạch chỉ tại núi đó. Nếu người nào 
dùng cỏ xương bồ hòa chế để uống thì có thể sống 
thọ đông như trời đất. Chỉ pháp không lớn nhỏ, thật 
tin được vậy. Tôi qua lại nơi đây đã hơn 50 năm, 
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nay đã 117 tuổi". VỆ sau người đó sang Thanh 
thành chưa đây 2 tháng, trông về nơi chỗ mình ở, 
thấy lửa dữ bốc cháy cao giữa khoảng không. Mọi 
người ở dưới núi sang tông xem, trọn không thấy 
có gì. Ở phía bắc có nên móng am và hang đá, chỉ 
thấy cỏ mọc loạn xạ và tro than nguội lạnh. Bây 
giờ lại có vị Đạo nhân đi hái thuốc nơi tuyệt đỉnh, 
trọn không biết ở tại nơi đầu. Xưa kia, vào thời Tây 
Tân có Trân Hưng Minh gặp 2 Thân nhân truyền 
đạo tại đỉnh núi đó. 

Ngoài Š ngọn núi trên ra còn có 67 ngọn núi 
khác. Di tích linh thiêng tuy ít so với Š ngọn núi 
trên nhưng cũng khả quan. Nay theo sự phụ thuộc 
5 ngọn núi trên mà thứ tự ghi thuật như sau: 

* Núi Triền nhật. 

Núi Triền nhật là nơi xưa kia Ân tiên sinh tụng 
kinh Phụ huyên Triều nhật, nhân đó mà gọi tên 
vậy. 

* Núi Trắc dao. 

Phía Đông núi Trắc đao có ngôi Thạch thật, là 
nơi Tuệ Xa tử tu hành, trong thời Tam quốc, có lý 
ý mong được gặp đó, mà . hay ân hình trốn ảnh. 
Ngược lại biết rỡ mọi sự tốt xâu của "người. Ngụ ở 
nơi sô âm dương. Lại có Đàn lễ, đâu của Tiết U 
Lâu. Chung quanh Đàn cỏ mọc sắp vảy cả thước, 
lại còn có I tên khác là đải Hỏa Đăng, lá nó tâng 
tầng sắp lớp, rĩ nó sắc tía, mũ sửa sắc hông tợ như 
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lá hạnh mà mêm mịn. Mong hái nó thì không thây, 
lửa kịp với Đồ sắt làm cuôi. Người uống thứ đó 
chắng khuyết, kiêng cử các thứ huyết thịt tanh 
nông suốt 3 năm và thông thân trường sinh, chắng 
ø1à suy. Lại hay dùng thủy ngân khô lập thành thủy 
ngân răng ngựa làm chân bảo, về sau lập hóa ở núi 
Thục. 

* Núi Huệ nhật. 

Núi Huệ nhật. Xưa kia, mới đầu có vị Cao tăng 
đến ở đó. Về sau, đến thời nhà Tùy, vua (?) mới 
ban sắc. chiều gọi là "Đạo tràng Huệ nhật". Lại qua 
thời Tiên Đường có vị Cao Tăng ở lâu tại am Di 
lặc, đàm luận kinh giáo, tạo dựng nơi đó rộng rãi 
Ta, mỌI người đến quy y rất đồng nhiêu. Tự soạn 
truyện I§ vị Cao tăng, về sau ứng phó chiêu chỉ sắc 
hiệu là "Huệ nhật”. Xưa kia gọi đó là núi Tần nhân, 
các hàng môn nhân đệ tử mãi đến ngày nay gọi 
thành tên núi vậy. 

* Núi Bích la. 

Núi Bích la gân với núi Yên hà, trông nhìn 
xuống dưới có chùa Đại Minh, ngay đường lớn đi 
đến núi có hang Quản Âm, tháp vua A-dục đều xếp 
phía dưới đó, cúi trông nhìn các núi phía Nam tột 
cùng tầm mắt xa cả ngàn dặm. 

* Núi Yên hà. 

Núi Yên hà về phía Nam xuống dưới có chùa 
Đại Minh, sau đó có tháp Đại Minh, hang Lạn kha. 
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Phía trước có Hành Đạo Đàn. Về phía Đông có 
hang Lãn tán là nhà ở đoan nghiêm của Lý Nghiệp 
Hầu (5 núi trên đều hệ thuộc núi Chúc Dung). 

* Núi Kim giản. 

Núi Kim giản. Xưa kia Hoàng đề vâng thọ giới 
kinh tại đó. Nay hiện có Đàn thọ kinh, hang Hoàng 
đế, động “Hoàng lạc, là nơi của Chương từ Tam 
Thiên. Vẻ phía Đông có hang Đại vọ, Võ Vương 
thiết trai hội, mộng thây Thương Thủy sứ giả lên 
Thượng quân trao cho Kim giản ngọc thư, nhân đó 
mà gọi tên như vậy, Nữ có nguôn Đoạn thạch ân 
chân bình. Ở nguồn nước phía Tây nam có tảng đá 
cao vài trượng rộng vải trượng mà bên trong cắt 
đứt trên sườn đá đó có khắc chữ rằng: "Nước của 
ngọc Sa như sữa ngọt thơm, người nào được nếm 
uông đó thì sống thọ đông như trời đất". Hoặc có 
người đến đó nghe dưới đá có tiếng nước, lắng 
nøhe bên phải tức nghe bên trái, lăng nghe bên trái 
tức nghe bên phải. Theo "... ký" nói là: Nếu người 
tìm được nơi nguôn nước, ở đó có 1 cây lê, dùng 
đá đánh chọi vào cây, có tiên nhân tự ra. Xưa trước, 
Hiền Đề có bài thơ tứ tuyệt nói về "nguồn đoạn 
thạch" rằng: 

"Một gioi hoa sen hưởng muôn năm 
Mọi người đua hỏi nghe tiếng tăm 
Nào biết giếng đất láp cát lâu 
Trên bờ sinh mọc cỏ san hô”. 

*- Núi Hội tiên. 
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Núi Hội tiên. Xưa kia, Tiết u lâu chú kinh Linh 
Bảo, đặt 2 người biện bạch về Tiên sinh, đàm Diệu 
huyện luận 5 châu du thân, bỗng nhiên gió thơm 
tỏa quanh chỗ ngôi. khí tốt lành ngưng lắng mây 
khói, 2 người mới lên đài phía tây, ân ánh thấy 
Xích Quân, bay giữa hư không mà qua. Chiêm 
ngưỡng vải lân, bỗng nhiên mất hắn chỗ hiện tại, 
mây khói bèn tan, phía dưới có nhà của tiên sinh 
Bạch Vân. 

* Núi Giáng chân. 

Núi Giáng chân. Theo "Tiêu lục" nói rằng: 
"Xưa kia, cung chúa của Viêm Đề thiết trai hội cầu 
chân, cảm được Huyền Quân giáng đến truyền 
Đạo, sau đó vài năm đối hình luyện cốt đồng bay 
lên. " 

* Núi Tiên nham. 

Phía dưới núi Tiên nham có hang đá cao thoáng 
có thê dung chứa được vài trăm người. Xưa kia 
Lưu Căn tiên sinh đến ở đó luyện Đạo Thân - triêu 
- tu để - nhất. Phía Đông có Tiêu đàn, dùng đèn 
đuốc mọi dụng cụ tế lò đến đá mà thành. Lại có, 
hang gió, ao Trường sinh, suỗi treo nhỏ giọt giữa 
khoảng hang trống lạnh nhạt mà như tiếng đàn 
câm. Cũng như Thính tuyên ở Tiểu tiềm, ứng tuyên 
ở cú dung. Phía dưới có cỏ linh Tiên hoăng. Từ 
động Phong về phía Nam có hang động lớn, đó là 
cửa phía Đông của Chu Lăng. Nên trong thơ của 
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Tào Đạo Xung có về đôi răng: 
“Cửa nhà Trường sinh rõ ràng mở 
Mây ráng động lớn thước tắc liên. 

Là ấy vậy. Phía dưới lại có tập Tiên Quán và 
nên móng Đan Hà am. 

* Núi Phù dung. 

Núi Phù dung. Theo "Đề kỷ" nói rằng: Xưa kia 
Xích tinh tử trao cho vua Chuyện Húc kinh vi ngôn 
tại đó”. Nay hiện có Đàn Truyền kinh. Trong niên 
hiệu Hàm Hòa (?), Sơn Nam thây có vài đồng tử 
cùng đàn hạc trắng bay liệng phía trên. 

* Núi Linh ẩn. 

Phía dưới núi Linh ân có hang Phục hồ. Theo 
"Cựu ký" nói răng: "Cuối niên hiệu Quảng Minh 
(2) có người quê mùa tên là Trương Bạch Lao bỏ 
ăn cơm gạo, thường ngày chỉ uông rượu đục, chưa 
từng có lúc nảo tỉnh, qua lại nơi Hành Dương. Ban 
ngày ngủ tại động Thạch cố, ban đêm trở về lại 
hang. Mọi người có vải lúc thây hỗ năm trước cửa 
hang nên không dám đến gần. ( Có người qua lại mà 
hỏi đó thì đáp răng: "Phây đât lại, phầy đất đi". 
Trên đầu lại căm hoa cỏ đồng hoang, miệng thường 
ngâm ca răng: 

"Hoa núi cắm trên đâu 
RJượu đục rót HỊ ĐTnG miệng 
Mắt say nhìn người tỉnh 
Bận rộn mắt hết chân ". 


"„”r 
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VỆ sau cũng không biết đi đến xứ nào, có người 
hái củi trông thây thì chỉ đập phá chén bát mà thôi. 
Và từ đó, hô cũng chăng lại. Sau đó 5Š năm có người 
trong làng trông thấy ông đến chốn thành đô. Phía 
dưới có am, nhà, ao, đường. về phía Tây có nơi 
Trương Nguyên Hà thoát thay. 

* Núi Bích vân. 

Núi Bích vân tại dưới Tử kim đài (Tử kim đài 
tức là Bình Bảo lộ) và Hạc minh đài. Về phía Tây 
nam trông thấy Vân Dương như bột chàm bác lam. 

* Núi Thê châu. 

Núi Thê châu ở dưới Sản vân mẫu kim tương 
ngân. Theo "Cựu ký" nói răng: "Xưa trước có 
người ở động Võ Dương gặp người chất phác, rẽ 
tóc mặc áo cỏ thân đải cao hơn Í tắc, thây thê mà 
bỏ chạy. Người chất phác â ây bảo rằng: “Ta là tiên 
đât, chăng phải là quỷ núi, biết ngươi rất mực chí 
hiểu không giết hại mọi vật. Ngày nay củng gặp 
đây cũng là có phân vậy. Ta nương náu nơi đây đã 
lâu, thường uông ăn thương nhĩ nay đã 200 năm. 
Ta sẽ vì ngươi mà chỉ bảo cách uông ä ăn đó”. Người 
kia chỉ bái lia lịa không thôi, mới chỉ cho cỏ để 
trông thấy đó. Bỗng nhiên biên mất. Từ đó về sau 
người kia uống loại cỏ đó, lâu ngày sức lực địch 
hơn cả trăm người mạnh khỏe, sông thọ hơn trăm 
tuôi. Nhân một ngày nọ năm ngủ lại thấy người 
chất phác xưa trước, mới báo cùng cháu con xong 
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rôi năm nghiêm thiệp luôn qua đời. 

* Núi Linh chỉ. 

Trong khoảng niên hiệu Hàm Thông (S60-874) 
thời Tiên Đường có Lý Sinh là người chất phác, 
khéo giỏi đàn cờ, khuôn mặt như xử nữ, thường ở 
tại kinh Tương, qua lại Trường sa, các hàng phụ 
lão hay trẻ con từ mới đầu trông thấy cho mãi đến 
ngày nay tướng trạng vẫn như nhất. Thường nói 
với mọi người răng: "Núi nay là đất Chí Dương, 
dùng l âm làm trọng (chủ bên trong vậy, nên luyện 
tính của thủy thạch, lâu mà uông dùng đó, thân nhẹ 
mà khí trụ, hết thật mà cốt chắc, đây là sáng, sạch 
vậy (tức là vân mẫu). Tôi buổi sáng đến núi Thê 
hà, chiêu tôi về ngủ ở núi Linh chi, các bè bạn chơi 
cờ đánh đàn ở phía Tây núi Thiên nữ (bè bạn chơi 
đàn đánh cờ là kỳ xà thiện nữ. Thê hà quân là từ 
Quế lâm về hướng Bắc đi khoảng 20 dặm). 

* Núi Hoa cái. 

Trong niên hiệu Đại nghiệp (605-6 I7) thời nhà 
Tùy, có vị Cao tăng ở tại đó tu hành, đên lúc hết 
lương thực, bèn trì tụng chú, uống dùng tinh, có 
người đến thăm hỏi mà chăng hề nói. VỆ sau vảo 
núi Liên hoa mà ở ấn. Tại phía Nam núi đó có viện 
Hoa cái, là nơi 2 người con của Hoa cái quân bày 
biện tu hành. Lại có Đàm tiểu, Đan thành, sau đến 
cháu lên Đàn thoát thay. Ở phía Bắc núi đó có loại 
cỏ Trường sinh mọc lắm nhiêu, thâu hái nó tuy lâu 
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khô rât đơn lược, dùng nước âm nóng rưới vào thì 
xanh biếc như mới mọc. Nếu người mang thai đến 
lúc gần sinh nâu nước âm nóng mà uống tức liên 
sinh. Lại còn gọi đó là có thúc giục sinh. Nay ở các 
núi khác cũng có. 

* Núi Tử tiêu. 

Phía dưới núi Tử tiêu có qhuyên Đức quán, 
phía trên có Giá hạc đình, nên móng am Thiệu 
Duẫn. Xưa kia trong thời Đông Tân, ngày Duẫn 
chân nhân xung bay có mây trăng phủ che khắp 
cùng núi hang suốt 3 ngày chưa tan. Về sau các 
hàng môn nhân đệ tử tạo dựng nhà Bạch Vân, nay 
hiện ở trong quán. 

* Núi Hỷ dương. 

Dưới phía Nam núi Hỷ dương có nên móng 
viện Bắc Đề, ở phía Bắc có hang Điễn chân. Phía 
Tây gân núi Tử tiêu, cũng còn gọi là núi Hỷ dương. 
Nay đề xem xét thì Long sơn chăng phải đó. 

* Núi Vị đề. 

Núi VỊ để, xưa trước gọi là núi Luyện ngọc, 
phía trên có nói Huệ xa tử thoát thay, phía Đông có 
bàn cờ đá của Triệu giản. Phía sau có tảng đá khắc 
thơ, người biết chữ cũng không - được thây. Tương 
truyền Tăng: "Đá của 3 đảo, môi đảo tướng trạng 
như Bầu chỏ, dưới thấu không đáy thông liền ra 
biến. 

* Núi Chân tú. 
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Núi Chân tú ở phía Bắc đên thờ cự nhạc dưới 
phía Tây nam núi Chúc dung, phía trên ngay núi 
Chân tú là nơi người cháu đời thứ 7 của Thiên sư 
thời nhà Hán được sách trời, phía sau là núi Ấn 
thục. Phía Băc, núi đó nơi ân náu cỏ mọc nhiều loại 
cỏ Địa bất dung, hải lây châm rót hòa đồng với bột 
Hùng Hoàng điều hòa mà uống dùng thì giải độc 
rắn rất tốt. Dùng nó tâm buộc vảo vết thương, tuy 
rắn khúc cách chừng 5 bộ cũng không lây làm hại. 
Thuốc chữa trị răn tuy lắm nhiêu, nhưng công hiệu 
nhanh cóng không gì hơn thứ cỏ ấy. Huỗng gì Chu 
Lăng là phủ chú sinh, làng Thiên Thiện, giữa 
khoảng trong và ngoài núi hơn 300 dặm có trùng 
độc thú đữ cũng chắng làm hại tốn thương đến 
người. Địa chí ở đó dung hòa, nước ngọt đât đẹp. 
Đến ở đó chẳng cần phải tu gì cũng được trường 
thọ và được tốt lành đến cùng bởi cũng do sự che 
chở của thọ sơn vậy. 

* Núi Thị để. 

Núi Thị để phía dưới có nguồn Linh nguyên, 
nehe tiếng vọng hưởng mà không thấy nước, chỉ 
nghe giữa khoảng đá có âm thanh lạnh nhạt như 
tiêng người cùng nói với nhau, cũng như Thính 
thạch ở Lao sơn, thoại thạch ở Vạn niên sơn, phía 
dưới thông liên với khe Linh thọ, khe sâu ngầm, 
trong hang hóc có nhiêu cây linh thọ, cành nhánh 
đêu đối tiết, hoặc như chữ ' 'phẩm”. Có người chặt 
lây đó làm gậy chống. Lại còn gọi đó là vạn niên 
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đăng. 

* Núi Linh ứng. 

Xưa trước có Đặng Úc Chi, tự là Nguyên Đạt, 
người ở Tân Dã; Nam Dương có Phủ ấn trừ tà dứt 
độc trị bệnh, cứu giúp không thứ gì chăng lành. 
Nhân đi hái thuốc nghỉ lại qua đêm nơi hang đá, 
mộng thây Thần nhân báo răng: "Ông rất có công 
sắp được nêu bày mời gọI. Ông, nên ứng đáp đúng 
thời sẽ có nhiêu vị tiên hầu ô ông. Sau khi tỉnh giâc 
vừa kinh sợ vừa mừng vui. Đến đâu niên hiệu 
Thiên giám (502-520) thời Nam Lương, Đài Ty tâu 
trình, có ngôi sao nôi bày ở địa phận Trường sa. 
Vua Võ Đê (Tiêu Diễn) ban sắc giảm quân dò tìm 
phỏng hỏi. Sau khi có chiếu chỉ gọi đến luyện đơn 
được thành. Bèn dời đến ở trước động đó, quả 
nhiên có nhiêu chân nhân nhóm tụ mà nghinh đón 
đồng bay lên Chu tĩnh chân. Nhân đó mà gọi tên 
như vậy. 

* Núi Côi tiêu. 

Xưa kia, Trai Trương tư không đến bái yết đỉnh 
núi Chúc dung xOay trở về lên đên núi Côi tiêu an 
nghỉ thời gian dài, đưa mắt trông nhìn các ngọn núi 
thấy mây râm rất lớn như nhà Sắp lớp của Phù đô. 
Xa thây ở phía Nam sông lớn mây khói sương móc 
tốt lành cuộn quanh giữa trời, ấn ấn có vải ngọn 
núi cắm giữa tầng mây, mới nói với mọi người 
cùng đi theo răng: "Đây chăng là Tử Lân ư?" Bèn 
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dẫn cả gia đình có Trường phát, phàm ngắt bẻ 1 
cành, bên trong đêu như tơ nhỏ mịn, mảy lông 
không thây, dùng lửa thiêu đốt thành bột hòa với 
đâu hang bôi thoa lên đầu, có thê làm tóc nhanh 
đài. Lại có Kim lộ bàn sinh mọc nơi thuyết â ân, hái 
nó ở nơi đen đôi, ân ấn có ánh sáng cũng trải qua 
nửa năm không khô. Trong Tiêu phương nói giông 
cỏ đó thông linh, cũng ít có dùng. Lá hạnh kim 
tuyến sách cũng chẳng kịp với nó. 

* Núi Thạch khuân. 

Núi Thạch khuân có 2 tảng đá hình tròn, bên 
trong có thạch thất, tại trên hang cốc thuyết tôi, mọi 
người đi hái thuốc thường nghe trong thật có tiếng 
tụng kinh. Lại có Thạch nhũ. Người nào uông dùng 
đó thì được Trường sinh. Hoặc có thuyết nói: Núi 
Thạch khuân tựa vào núi Thạch lẫm, phía Đông có 
nên móng Thái Thanh quán. Tại phía Đông bắc của 
Thái thanh quán, nay không khảo cứ có nên móng 
cũ, tức xưa trước có am cốc vậy. 

* Núi Hương lô. 

Dưới phía Nam núi Hương lô có chùa Bảo 
thăng, phía trên có nên móng viện Tử cái, bếp tiên 
trà, tức là nơi trạm tiếp đãi Tiên luyện đan vậy. 

* Núi Nhật cái. 

Núi Nhật cái nhìn về bên tả là Thánh thọ Hoa 
Nghiêm, nhìn về bên hữu là Nam đài Thiên trụ. 

* Núi Nữ thiện. 
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Núi Nữ thiện, xưa kia có 1 người nữ để xõa tóc 
đài tới eo lưng, lông trên thân mình dài hơn cả tậc 
sắc màu xanh biếc, mọi người thường trông thấy, 
hỏi điều gì cũng chỉ nói là "Thiện". Nhân thê mà 
gọi đó là Thiện nữ. Hoặc thấy ở tại núi Kỳ Xà cùng 
với Đạo nhân Lý Hà Chu làm bạn chơi đàn đánh 
cỜ. 

* Núi Tập hiên. 

Phía dưới núi Tập hiền có thư viện Nam nhạc, 
là nơi Lý Bí và Trương Cửu Lĩnh thường đàm luận 
tại đó, nên xưng gọi tên như vậy. Dưới phía Nam 
núi đó có chùa Hành nhạc. 

* Hai núi Thổ vụ và Thân tử. 

Hai núi Thổ vụ và Thân tử gần liên với núi 
Bạch mã, đêu là núi chúa trong bản huyện. Trên 
đỉnh núi Thổ vụ cùng mây kín tương ưng, trong 
cảnh vức xác định vê mưa, thường chăng. saI thời 
hạn. Phía dưới có động Bạch Long, phía Bắc có đài 
Ngưỡng Thiên, miều thần nên móng chùa Ni, cũng 
có am vũ và Tăng sĩ, Đạo sĩ ở đó. 

* Núi Bạch mã. 

Núi Bạch mã, y cứ theo "Sơn Hải kinh" nói 
răng: Xưa kia Hạ Võ ở đó giết ngựa trăng tế trời, 
ngửa mặt lên trời mà kêu mộng thấy có đồng tử 
vận mặc tơ màu tự xưng là Thương thủy nữ di sứ 
giả, trao cho kim giản và ngọc văn, nhân đó mà đặt 
tên như thế. Lại gọi là đài Ngưỡng thiên. Theo 
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"Thập di" nói răng: Đó là nơi xưa kia Tử Hư 
nguyên quân triệu phù rượt đuổi rồng trắng”, Nay 
trong đời gọi đó là động Bạch long, chỉ có miêu 
Thân long, phía trên có am Vũ, và Tăng sĩ, Đạo sĩ 
ở đó. 

* Núi Mã yên. 

Núi Mã yên tại phía Nam đường lớn Bình dã 
và không đặt đề øì tốt đẹp. 

* Núi Di lặc. 

Núi Di lặc, trong thời Tiên Đường, có Đạo giả 
đến Nam nhạc, lợp chọi lại am cũ của Cao tăng Trí 
Dĩnh ở thời nhà Tùy mà ở, tự xưng gọI là Di Lặc, 
rất ' thông rành cả Tam giáo, vận mặc ảo sam, chăng 
kiểm thúc, ham ưa thích ngủ nghỉ. VỀ sau ứng 
chiếu mà chăng trở về. Dân chúng ở địa phương 
nhân đó mà xưng gọi là núi Di lặc vậy (27 ngọn 
núi trên hệ thuộc về núi Tử cái). 

* Núi Bích thứu. 

Núi Bích thứu tại phía Bắc động Cửu chân, 
cuối thời nhà Đường có Vương tiên sinh, cũng 
không biết tu ở xứ nào đến lập am tại phía Nam núi 
đó. Nhân thây hình thế của ngọn núi khác lạ, khói 
trong khí đẹp che phủ đỉnh núi, có thơm hoa tiên 
ảnh ngời nơi khe hang. Theo “Tín sơn ký” nói răng: 
“Thuôc mùa thu thì thật, mùa đông dùng rễ. Mâm 
mống mùa xuân lây vào tháng 3, mùa hạ lây vào 
tháng 5. Dư Bình ngày trước có được bí quyết sắp 
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thành nơi đây, mới sai sơn đông đi hái cỏ linh ở 
khắp 5 ngọn núi, đem về đàn cao kiếm bộ tỉnh 
cương, y cứ theo Chu thiên điều hòa nước lửa 
luyện Đan tam tô. Thuốc lớn thì kéo dải mạng sông 
nhẹ nhàng, thuộc nhỏ thì cứu giúp các bệnh trầm 
kha. Lâu dân mà tiếng tăm vang đên chốn kinh đô. 
Phụng vâng chiếu chỉ bèn dời đến ở Trung nhạc để 
tiện tu hỏi". 

* Núi Bạch vân. 

Phía Tây núi Bạch vân có chùa Bạch vân, phía 
dưới có đầm rông, thân rông thường vào ra linh 
cảm, những người còn mang nặng các chất tanh 
nông không dám đến gần. Là tiện cửa phía Đông 
của Chu Lăng động thiên cùng với nguôn Đoạn 
thạch phía trước Đông thông nhau. Phía dưới có 
động Bạch vân. 

* Núi Cao kỳ và núi Hạp tri. 

Núi Cao kỳ và núi Hạp trí đều thuộc giới phận 
của Tương Đàm, chốn đất cách Nam nhạc khoảng 
vài xá, đêu không đặt để tốt đẹp, có chùa, cũng 
chăng hệ thuộc cảnh vức của núi. 

* Núi Linh lộc. 

Núi Linh lộc (tức là Nhạc Lộc) tại phía Tây 
sông Tương thuộc Đàm châu, hệ thuộc phước địa 
20 động chân khư. Theo "cô thơ" nói rằng: 

"Động ngọc, đản tiêu cao lãnh lạc 
Thành châu hang hóc sắc đẹp xinh 
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Đáng thương rong thành người dăn đặc 
Chăng biết Tiêu tương, xuân bốn mùa" 
Theo “Tương Trung ký” nói là: Bên trong c có 

động Bảo hoảng, phía dưới có động Chân quán là 
nƠI Đặng Úc Chi ở thời Đông Tân tu luyện Đan nội 
ngoại, vê sau thăng chân ở Nam nhạc. Mỗi năm 
đện mùa thu tiên hạc thường tụ tập trước cửa động, 
đến nay vẫn không tuyệt dứt. Trong triều nhà Tống 
chúng ta có bài thơ "Mặc tình ngủ" là: 

“Đắc đạo chán tiên đi chăng về 

Để không cung diện cao vời vợi 

Ngàn năm thăng địa nhiều cỉm ¿g 

Đàn hạc liệng bay từng năm về". 

_ Và cũng trong triệu đại nhà Tổng chúng ta cải 
đôi là Cảnh Đức, miêu Huy triêu đôi là Nhạc lộc 
vạn thọ cung, hai bên tả hữu có 2 ngội chùa Đạo 
Lâm và Nhạc Lộc, xưa kia trong "Hiền thi" có 1 
câu đối là: "Mây che một phước địa, đường cách 
hai rừng thiền". Đường Hiên viên, Di Minh thường 
ở ân tại thư viện Nhạc Lộc đó, thì ở bên trong đó. 
Trong niên hiệu Tường Phù (1008-1017) thời Bắc 
Tống, có Tú thủy Lê bạch đến ở đó gặp được Đạo 
sĩ Trương Bảo Hoàng truyên cho nội Bát quái Hệ 
từ, vâng tu theo đó mà thành Đạo, núi đó vốn 
không có chim tước, tại động có đá xanh, phía 
Đông có hàng Quân chân, phía Tây có tháp xá-lợi, 
Đài Đạo Hương, suỗi Hán Hoàng quảng Bạch Hạc, 
đình Phong Ngạc, đều tốt lành đặt để vậy. Lại có 
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Bả tiên gặp Lã Động Tân đông qua lại trong động, 
có vài lần qua dưới thành mà không người nào hay 
biết (5 núi trên hệ thuộc núi Vân Mật). 

* Núi Thạch lựu. 

Dưới phía Nam núi Thạch lựu có cửa động và 
nên móng Đạo quán. Phía Bắc có khe Tịch dương, 
hang Tịch dương đảo ngược lại động. Dưới phía 
Bắc có Mê tân (Bến mê). Xưa kia có người đi tìm 
thuốc lạc mê đường sá, chỉ thấy hoa lựu đỏ như 
lửa. Đi đến Mãn cốc gặp ông cụ già năm cành hoa 
thạch lựu mà bảo răng: "Thuốc tiên cách đây 
không xa". Nói xong, bèn liên không thấy. Người 
đó về sau trở vê cung Động dương nói cùng Đạo 
bạn, mọi người đều ngờ răng, lại dâm thử hoa lựu 
mà nghỉ bỏ ăn lương thực, không biết về sau thế 
nào. Lại nữa, dưới phía Nam có nơi Huệ ung chân 
nhân gá vào nước trốn lánh người Tân. Người đó 
gọi là Đầm Trương Ông. 

* Núi Thái hà. 

Núi Thái hà, xưa kia tức là núi Tương ứng, vào 
thời nhà Tê có Chữ bá ngọc, tự là Nguyên cừ ân tại 
phía Nam núi đó hơn 10 năm, khéo thông gôm các 
thuật giải, hái luyện nhả nạp. Ban đêm có Thân 
nhân đến báo cùng Tê Cao Tô răng: “Tại Nam nhạc 
có người khác lạ, báo cho bệ hạ vì câu phước". 
Nhân đó, vua dò xét phỏng hỏi, ban sắc chiều mời 
øọi mà chăng chịu đến, sau đêm Đoan ngọ (mông 
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5 tháng 5), mộng thây luyện Đan, vua bảo: "Đó là 
tiên Bách vậy, trước ta từng ban sắc chiêu mời mà 
chăng đến". Nhân đó bèn ban chiếu cho cả 2 quân 
Ngô, Cối đem lễ đến dâng cúng, ban sắc tạo dựng 
Thánh bình quán, dời núi Bạo bố xuống dưới, có 
môn nhân đệ tử Vương Tăng trấn, tên là Ứng 
tướng. 

* Núi Bạch thạch. 

Núi Bạch thạch trùng điệp với núi Ứng tướng, 
phía dưới, xưa trước có am vũ. 

* Núi Vĩnh thái. 

Núi Vĩnh thái, xưa trước gọi là núi Triều châu. 
Phía Đông có nền móng ngôi Đạo Quán xưa cũ, 
phía Nam có nên móng ngôi chùa xưa cũ, động 
Long châu. Phía trên có nên móng địa chỉ nơi Ân 
tiên sinh chầu Đầu, thất ân của Thạch khác. 

* Núi Cửu nữ. 

Núi Cứu nữ, hoặc có thuyết nói là xưa trước có 
miễu của 9 người nữ. Nay ở phía Tây bắc thấy có 
hang của 9 người nam. Đêu không có văn kiện nào 
đáng nêu xuât. 

* Núi Vân long. 

Dưới phía Tây núi Vân long có nên móng Tây 
chân quán. Theo "Đạo lục” nói là: Vào thời Tây 
Hán Thục, đó là nơi Đạo sĩ Vương Cốc Thân, Bì 
Huyền Diệu ở núi Thanh thành tu nhân tại đó. Đến 
thời Hậu Đường lại có Huân Phụng Tiên tiếp tục 
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tu hành. Lại vào Hành dương tìm Chân quản, nay 
còn có đá tụng kinh và tôn tượng chân nhân bằng 
đá. Phía Bắc có nên móng chùa Vân long. 

* Núi Song thạch. 

Phía dưới núi Song thạch có 2 ngôi chùa Song 
phong và Năng nhân, phía Băc có đình Bạo Bồ 
Ngọc Hồng, chùa Sơ An, hang Thập huệ. 

* Núi Minh nguyệt. 

Núi Minh nguyệt tại núi Song thạch, phía Đông 
bắc có 2 ngôi chùa Thừa thiên và Sơ minh. 

* Núi Thanh sầm. 

Phía dưới núi Thanh sâm có 2 ngôi chùa Đông 
lâm và chùa Tây lâm. 

* Núi Phố Hiên. 

Núi Phố Hiên về phía Đông bắc có Thạch thất, 
lây sự nghỉ ngơi mà đặt tên. Vào thời Tiền Đường 
có vị Cao tăng để dài buông xõa râu tóc mà ở đó, 
và không có khói lửa mọi thứ khí cụ. Như có người 
hỏi điều gì thì chỉ nói: "Vui vẻ nghỉ ngơi chỉ hơn 
70 năm, thọ trăm vài mươi tuổi". Hoặc nói là: 
"Từng gặp Tông Bính ở thời Tiên Tông truyền Đạo 
mà không ăn". Theo "Cựu ký" nói răng: "Phía dưới 
có Phô Hiền Quán, các Đạo sĩ đều là những vị đức 
lớn ở mười phương tụ tập, giảng luận sâu mâu. 
Tiếng tăm vang khăp nước nhà, vâng phụng chiếu 
ban sắc biển ngạch là "Phố Hiện" và gôm thêm các 
thứ trang điền để đây đủ cho việc tu tập và hương 
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hỏa. Núi đó nhân từ Đạo quán mà có được tên gọi. 
Đến trong triều đại nhà Tống chúng ta thì ban sắc 
biến ngạch là "Xung chân" vậy. 

* Núi Cú lũ. 

Dưới phía Nam núi Cú lũ có chùa Pháp luân, 
phía sau có điện Tiên Vương, động Lôi, động Diệu 
hỷ, đình Đạo nhân. Hàn Dũ có bài vịnh về văn bia 
của Võ Vương đại khái là: "Đạo nhân riêng ở trên, 
tình cờ trông gặp được” ây vậy. Trong "Hành sơn 
ký” của Từ Linh ký nói răng: “Tại núi Vân mật có 
văn bia của Võ Vương trị thủy, đều viết theo lỗi 
chữ hình nòng nọc. Dưới bia có Thạch đàn, dòng 
nước cuộn quanh đó rất là thắng tuyệt". Nay tại 
chùa Pháp Luân có đình Đạo nhân. Tương truyền 
là: Xưa trước có vị Đạo nhân, thây gặp ở núi Cú 
lũ. Về sau trong văn của Hàn Dũ mới có câu đó. 
Nay đây nêu bày ra cả hai. 

* Núi Hội thiện. 

Núi Hội thiện, xưa trước gọi là núi Mao nữ. 
Phía dưới có chùa Hội thiện, là nơi cùng gặp gỡ tụ 
hội của I8 vị Cao tăng. Là nơi giảng tập rất đượm 
nhuân thiền duyệt, nhân đó mà đặt gọi lại tên như 
thê. 

* Núi Tiềm Thánh. 

Núi Tiêm Thánh, xưa trước có Cao tăng Hy 
Tân vân du đến Nam nhạc, gấp tìm chùa Phương 
Quảng, phỏng hỏi Tôn giả Tuệ hải, trải qua trọn 
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năm mà không thây tông tích. Bỗng một ngày nọ 
thây ngôi Tinh xá đề hiệu là "Phương Quảng". Gặp 
Tôn giả hỏi cớ sao đến chậm trễ. Cho nghỉ lại qua 
đêm, sáng sớm ngày đưa tiễn ra thì phòng nhà 
người và chùa, trọn không thấy gì cả, nhân đó mà 
đặt tên như vậy. Lại nữa, Phòng Nhật tỷ tiên sinh 
đã 3 thời kỳ tu luyện pháp Huyện Bạch tại đó, bỏ 
ăn cơm gạo, bị sơn tiêu yêu quái não hại, nhân đó 
đời chuyền đến núi Cửu nghi mà thoát bỏ thay. Lại 
CÓ VỊ Tăng chùa Chúc Dung, ở từ phương xa đến 
quyên góp được 500 đô vật để cúng dường, ước 
theo ý chí chủ phỏng hỏi chùa núi, trọn ngày rảo đi 
khắp mà không nghe đhây danh tích. Đến chiều 
sâm tôi trông nhìn về phía Tây đỉnh núi Chúc 
Dung, â ân hiện ngôi Tỉnh xá và thây vị Hóa chủ, hỏi 
răng: "Sao đến muộn màng thế?". Và tiếp đãi rât 
nông hậu, Xong rồi đến hiên phía Tây, có người 
sang quý vận mặc y phục sắc vàng năm ngủ, VỊ 
Tăng ây bảo: "Đó là Thánh đề, lánh nơi ôn ảo 
huyện náo mà đến nghỉ ngơi tại đây". Kịp đến lúc 
tiên đưa ra cửa trọn không còn thây gì chỉ là núi 
hoang mà thôi. 

* Núi Liên Hoa. 

Núi Liên Hoa, phía dưới có chùa Phương 
Quảng. Có 6 núi 4 sông bao bọc chung quanh. Xưa 
trước có người đề thơ đại lược là: 

"Chủa tại trong hoa sen 
Các núi gá cánh hoa”. 
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Lại nữa, Phạm Dân Lượng có I1 câu đối răng: 
"Chùa ẩn đỉnh búi tóc 
Người ở ngó tìm hoa”. 

Phía Bắc có dâu vết xe nguôn Linh Triệt. Theo 
Tích ký nói răng: "Xưa kia có vị A-la- hán ở đó, các 
quỷ thân vận chuyên lương thực, dấu vết xe ¡n trên 
đường. Phía Đông trông nhìn đến am Ba tiêu, là 
nơi Cao tăng Tông Bính ở thời Tiên Tống tu hành, 
phía Bắc có tháp Linh nguyên". 

* Núi Thiên Đường. 

Núi Thiên Đường về phía Tây có Thạch thất, 
khám định chí; Ấn Cảnh Đông, lễ Tinh Đầu, là nơi 
xuất sinh tự trồng giỗng Sài Hồ Ưu Thăng. Lại có 
Hòa thượng Thảo y (áo cỏ) gọi là Định Danh, về 
sau dời đến ở núi Diệu cao, Hòa thượng bện kết cỏ 
làm áo mặc, nhân đó mà xưng gọi như vậy, cành 
cỏ ấy cứ từng cặp buộc nhau, nêu cành có rủ đâu 
thì gọi là cành La-hán. Từ trong các hang, cốc của 
núi Thiên Đường, tiềm Thánh sinh mọc rất nhiêu. 
Xưa kia là nơi trạm tuyên tiếp đãi các Tiên thường 
hái cỏ ây để kết chu thủy ngân làm Đan đầu, nhân 
đó mà gọi là cành tiên nhân. Nên trong thơ “Đan 
phòng lục" có câu đối răng: “IHrước hang nhặt dây 
buộc, trong lửa phục Đan sa" là ấy vậy, Cỏ ây từ 
trên hang núi tủa rủ xuông, nên cũng còn gọi là "c 
thùy nham", xưa kla có người vịnh thơ PLa-hán 
Điều" răng là: 
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"Năm năm dời lâu dứt động sâu Chăng để vết 
tích khó tìm cầu Men tơ cành giải người nảo thí 
Dài đến qua xuân treo đây rừng". 

* Núi Tường Quang. 

Núi Tường Quang, xưa trước gọi là núi Hạc 
Minh. Phía Bắc có Linh Điền. Có thuyết nói là 
đồng băng linh và hang linh. Theo "Cựu tập” nói 
răng: "Tiêu linh gìn giữ bếp Đan ở tại đó, khoảng 
đâu niên hiệu Đoan Củng (988-990) thời Bắc Tống 
thường có ánh sảng của Đan tỏa ra như khí đuốc. 
Ở Dự chương có vị Đạo sĩ đi đến núi thầm kín có 
điều cảm, chí thành mong cầu mà không gặp. Về 
sau có 1 linh tốt đến núi đó, ở nơi Hang linh mà có 
được vài quyền Đạo Vinh, bèn đem ra ngoài đôi 
bán vậy. 

* Núi Hỏi nhạn. 

Núi Hỗi nhạn tại phía Nam thành Hành châu, 
căn cứ theo Đô kinh nói răng: Đó là đầu của Nam 
Nhạc. Chim nhạn đến đó bèn đứng chắng tiếp qua 
phía Nam, gặp đến lúc mùa xuân thì trở về lại 
phương Bắc. Nên trong Nguyệt lệnh” nói: "Quê 
hương chim nhạn ở phương Bắc” là đó vậy. Trong 
thơ "Phiếm tiểu tương" của Đồ tuân Hạc có 1 khúc 
răng: 

"Vườn đến đêm sâu khóc Nam Nhạc lộc biết 
xuân Gần cách Hành Dương nam Có Đùa ngư châu 
hợp". 
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Đình Giang, am Bàng cư sĩ vô sinh, cảnh đức 
đạo quán. Xưa trước có chủa Thạch cố. Nay thư 
viện thạch cô là nơi nền móng xưa cũ của chùa vậy. 
Lại có Nhạn phong sứ giả (kẻ sứ núi nhạn), sự việc 
cụ thể như ở quyên hạ (17 ngọn núi trên hệ thuộc 
núi Thạch Lẫm). 

* Núi Di Đà. 

Núi Di Đà về ề phía Đông bắc có hang rỗng hiểm 
mờ tôi, trước thất cách vài bước không dụng đặt 
chân. Xưa kia cây dây quái lạ giãng phủ đây ních 
không có vết chân người. Theo Cựu ký nói là: 
"Người xưa thường nghe có tiếng tụng kinh", 
tương truyền là có vị Cao tăng ở trong hang núi 
chắng ăn uống gì, chuyên xưng niệm danh hiệu 
Phật A-di-đà. Triều đình đến nêu bày hỏi cũng 
không dậy ra. Về sau, Cao tăng đó đắc đạo, nhân 
đó mà gọi là núi DI Đà, phía dưới có chùa-di-đả, 
ban sắc là "Ban Chu Đạo Tràng" vậy. 

* Núi Bình chướng. 

Núi Bình chướng tại phía Đông núi Thiên 
Đường, phía trên có luyện Đan đàn, và đá châu tinh 
đâu. 

* Núi Vĩnh hòa. 

Núi Vĩnh hòa, phía trên có đài Vĩnh Hòa, xưa 
trước tương truyền có 2 nền móng Đạo quán và 
chùa Phật. 

* Núi Kỳ xà. 
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Núi Kỳ xà, nghĩa là hình tượng của núi cùng 
với núi Kỳ xà ở nước Thiên Trúc không khác, nên 
gọi tên như vậy. Về phía Bắc có am, hang, nên 
móng hiện còn. Theo “Cựu ký” nói là: "Xưa trước 
có 1 người thiện nữ, không biết dòng họ là gì. Có 
người hỏi han điều gì thì chỉ vén kéo tay áo vui vẻ 
thai nói là "Thiện", nhân đó mà xưng gọi "Thiện 

', Hoặc có thuyết nói: Thiện nữ thường tụng 
kinh Hoàng Đình, tứ nói là: "Đánh cờ chơi đàn ở 
ngụ vui nhạc là có Lý sinh”. Trong khoan ngoài 
nhu, đồng hoang rảo ngựa, gặp người thường nói 
đó mà xưng là "Thiện” vê sau cũng không biết đi 
đến nơi nào. Theo Lý Hà Chu nói là: Dưới phía 
Tây núi Thiện nữ có gò núi xanh biếc, ở đó có tháp 
của Khế Hàng Đại Trưởng lão. 

* Núi Linh dược. 

Núi Linh dược về phía Đông bắc có ngôi thạch 
thất. Theo "Tiêu Linh Hộ Động Chân tập” nói là: 
Những Đạo sĩ tu luyện Đan muôn hái thuôc linh cỏ 
lạ để chế luyện Đan thạch, thì trong núi đây, ngoài 
5-7 dặm đại khái có đến 10 loại đều là Tiên phẩm 
thượng dược. Các núi khác tuy rộng thoáng, hang 
hóc sâu tối, nhưng so về cỏ linh thì chăng sánh kịp 
như ở núi này. Xưa kia, Tân Dã tiên sinh Đan tài 
sân hoàn bị, nhưng gặp phải một vài hoạn nạn khó 
xét, cùng với Từ Quân rảo bước khắp tam tương, 
nhân trở lại Nam Sơn, đến núi này hái thuốc, về 
sau Đan luyện được thành, nhân đó mà gọi tên như 
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vậy". 

* Núi Bích tụ. 

Núi Bích tụ, phía dưới có nên móng chùa Tụ 
Phong, phía Tây có nền móng Tây đài quán, còn 
gọi là Thái sơ quán, không văn kiện nào có thê y 
cứ. Xưa trước có am vũ. 

* Núi Am thượng. 

Núi Am thượng về phía Tây nam có chùa Chỉ 
Quán. Chùa Nhiếp thọ, chùa An lạc, nên móng cũ 
của Linh nham, ao mực Triệu Quý Tây thư trai, 
đều ở trước sau, có miêu Thuần, khe Thuần, động 
Thuần là những nơi mà xưa kia Đề Thuần trèo đến 
núi Cửu nghi nhân đi qua những nơi đó vậy. 

* Núi Linh cầm. 

Núi Linh cầm về phía Bắc có Đàn Lương song 
tập tổ châu Tỉnh Đầu. Vào thời Tiên Đường, Tiết 
U Thê cũng đến Đàn đó đề tìm chân câu cảm, bao 
quanh cây cũ bít trời, rừng lớn tốt tươi. Phía trên 
vong vọng tiếng chim kết thành đàn mà bay, lông 
cánh khác màu hồng đỏ xen lẫn, tiếng kêu như sinh 
Hoàng, bay trên chăng cùng hòa mà kêu, thường 
đến đậu nghỉ tại núi đó, nhân thế mà gọi tên vậy. 

* Núi Phụng hoàng. 

Núi Phụng hoàng, xưa kia Chúc Dung Quân lên 
Nam Nhạc bái yết Huyền Quân, cảm có Bích kê 
phụng hoàng nhóm tụ tại núi đó. Trên núi sinh mọc 
loại trúc thật. Trong "thơ cố" nói là: 
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“Văn Phụng nhóm Nam Nhạc 
Bồi hồi rễ trúc đơn 
Trong tâm không nhàm chán 
Vượt bay lấn nủi tía. 
Há chẳng từng gian khổ 
Ngon cung Đàn sẻ vàng, 
Bao giờ thưởng ng lại 
Thuận cùng Thánh mình quản ”. 

Lại nữa, Mã dung có bài phú rằng: “Chỉ ngô 
đông sinh mọc ư? Tại Hành sơn đến Tuân pha. 
Theo "Cựu ký" nói là: Trên có Tuân pha mà sinh 
mọc ngô đông, chim son cỏ đẹp nên cùng lại vậy". 

* Núi Văn-thù. 

Núi Văn-thù, xưa trước Thái tử của vua Tuyên 
Tông thời Tiên Đường kính mộ Đạo, từ Hoặc sơn 
đến Hành sơn đi tuân lễ bái các Đạo tràng cô tích. 
Đến Tuần Pha theo hướng Tây trông thây thụy 
tướng sắc màu vàng ròng, thấy giữa lưng chừng 
Nêu không, bèn kính bạch răng: "Thật Phật Tô 

ư!". Về sau đem hỏi. Hòa thượng DI Đà bảo: "Đó 
là Bỏ-tát Văn-thù vậy". Nhân đó mà gọi tên như 
thê. 

* Núi Trịch Bát. 

Núi Trịch Bát phía trên có đá định tâm, phía 
dưới có hang Ấn thân, hai dòng suối Hồ bào và 
Trác tích, 2 am Quán Âm và Mã tô, nước đủ 8 công 
đức, Tam sinh tàng. Đình Nhạc tâm, câu Đâu suất 
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v... đêu xếp bày trước sau, hai bên tả hữu hệ 
thuộc chùa Phước Nghiêm. Tương truyền là: Xưa 
kia Đại Hòa thượng Án ném bát mà cưỡi qua sông 
đến ứng chiếu của Trần chúa. Nhân đó mà đặt gọi 
tên như vậy. 

* Núi Thụy ứng. 

Núi Thụy ứng phía trên có cây lớn, cảnh rễ tập 
tễnh hiện nôi tướng trạng như rùa, chợt trông thây 
đều rất đảng sợ. Nhân đó mà tạo dựng điện Thọ 
tinh để vì câu đảo; đó là chỗ Thánh vậy, phía dưới 
có chùa Nam Đài. 

* Núi Vân cư. 

Núi Vân cư, phía dưới có chùa Vân cư, câu đá, 
đình Ngưng bích, đường Kim Ngưu, sườn Thối 
Đạo, củng gần với Nam đài, ngay đường lớn đi đến 
núi vậy (13 núi trên hệ thuộc núi Thiên trụ). 


2. Nam nhạc có 1 động Thiên. 
Động thứ 3 của Nam nhạc hành sơn, tức Chu 
lăng thái hư nhỏ có l1 động thiên. 


3. Nam nhạc có 4 phước địa. 

- Phước địa động Chân khư (tại Nhạc lộc thứ 
20) 

- Phước địa Thanh ngọc đàn (thứ 2l) 

- Phước địa Quang thiên đàn (thứ 22) 

- Phước địa động Linh nguyên (thứ 25). 
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4. Hai cảnh. 

- Ở phía Tây núi Bạch vân, thuộc phía Đông 
núi Thanh sầm hình thế như 9 nhìn tới gọi đó là 
Thánh cảnh (Thánh tức là Chu lăng cung). 

- Ở phía Bắc núi Triều nhật, thuộc phía Nam 
núi Cú lũ hình thế như 9 xoay lưng, gọi đó là Linh 
cảnh (Linh nghĩa chùa Phương Quảng). 


5. Ba khe suối. 

- Khe suôi Linh: Thông với nguôn thiên mà có 
lắm nhiêu thuốc tiên, nhân đó mà gọi tên như vậy. 
Xưa trước gọi là Long châu, chảy ra nơi Hoàng 
đình quản ở phía dưới núi Thiên trụ, phía Nam hợp 
với khe suối Thọ, thành dòng đồ vào Bình dã tưới 
tốt ruộng lúa. 

- Khe suỗi Thọ: Nguồn nước rất cao ở tại Thánh 
thọ quán, nhân đó mà gọi tên như vậy, chảy ra hang 
núi Dã nhân ở dưới phía Tây núi Tử cái, trải qua 
dưới Lộc uyên đến trước Quán hợp dòng đồ xuống 
đảo Thạch, ngang qua câu Nhạc từ Linh thọ, hợp 
dòng với khe suôi Linh đề tưới tốt ruộng lúa. 

- Khe suôi Động chân: Thông tiếp: với Chu lăng 
động phủ, thê nước từ cao trút rÓt xuông. như rèm, 
cũng như Thủy liêm động, nguồn nước ấy rất cao 
ngang bằng cùng các ngọn núi, chảy ra phía Đông 
núi Tử cái, thuộc phía Nam núi Chúc Dung, đến 
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Hội chân Quán ở dưới nguôn Động linh, thành 
dòng đồ vào Bình dã đề tưới tốt ruộng đông. 


6. Sáu nguồn: 
1.Nguồn Đoạn thạch 
2. Nguồn Đảo hoa 
3. Nguôn Động linh 
4. Nguồn Linh 
5. Nguôn Linh triệt 
6. Nguôn Đại thủy. 


7. Sáu cửa: 

1. Động Đại (cửa phía Đông Động thiên) 

2. Đâm Đâu suất (cửa phía Nam Động thiên) 
3. Động Thạch cô (cửa phía Tây Động thiên) 
4. Đầm núi Long vương (cửa phía Bắc Động 

thiên) 
5. Đầm Bạch vân (cửa Tiện phía Đông) 
6. Động Môn quản (cửa Tiện phía Tây). 


$. Chín khe: 
1.Khe Thuần 
2. Khe Võ 
3. Khe Thanh 
4. Khe Minh 
5. Khe Song 
6. Khe Quyên 
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7. Khe Hoăng 
$. Khe Vân 
9. Khe Tịch dương. 


‹ Mười lắm động: 


1. Động Chu lăng 

2. Động Hoàng lạc 
3. Động Thuần 

4. Động Bạch vân 

5. Động Tây minh 

6. Động Quán Âm 
7. Động Điệp tướng 
§. Động Tiên 

9. Động Ngọc thanh 
10. Động Cửu chân 
II. Động Diệu hỷ 
12. Động Vân cảnh 
13. Động Bảo chân 
14. Động sau La-hán 
15. Động Đảo. 


10. Mười sáu đài: 


1. Đài Chu lăng 
2. Đài Thiên bảo 
3. Đài Phóng hạc 
4. Đài Ban chu 
5. Đài Bát Nhã 
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6. Đài Nam 

7. Đài Cao 

Š. Đài Động linh 

9. Đài Thất bảo 

10. Đài Tâm chân 

II. Đài Ngưỡng thiên 
12. Đài Vĩnh hòa 

13. Đài Tử kim ( Bảo lộ) 
14. Đài Thiên hương 

15. Đài Lăng không. 


l6. Đài Tây. 
11. Mười bốn tháp. 


1. Tháp Xá-lợi Thích Ca 
2. Tháp A-dục vương 
3. Tháp Tam sinh 

4. Tháp Văn-thù 

5. Tháp Linh Nguyên 
6. Tháp Quán Âm 

7. Tháp Nhị sinh 

8. Tháp Thạch Đầu 
9. Tháp Thiên Lâm 
10. Tháp Đại Minh 
II. Tháp Lại Tán 
12. Tháp Thập Huệ 
13. Tháp Thánh 

14. Tháp Khế Hàng. 
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12. Hai mươi ba Đàn. 
1. Đàn Thanh ngọc 
2. Đàn Quang thiên 
3. Đàn Xích tùng 
4. Đàn Lễ đầu 
5. Đàn Thăng thiên 
6. Đàn Giáng chân 
7. Đàn Triêu chân 
§. Đàn Truyền kinh 
0. Đàn Phi lưu 
10. Đàn Hành đạo (2) 
11. Đàn Triều thiên 
12. Đàn Tôn đăng 
13. Đàn Luyện chân 
14. Đàn TẾ thăng 
15. Đàn tụng kinh 
16. Đàn Hội tiên 
17. Đàn Thọ giới (2) 
1§. Đàn Luyện đan (3) 
19. Đàn Giảng kinh. 


13. Ba mươi tám hang núi. 
1. Hang Hoàng đề 
2. Hang Đại Võ 
3. Hang Đan Hoắc 
4. Hang Ty Tiên 
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5. Hang Thượng Thanh 
6. Hang Lưu Chân 

7. Hang Lĩnh thư 

8. Hang Ấn thân 
9.Hang Tiêu táo 

10. Hang Dã nhân 

II. Hang Huyện đan 
12. Hang Tiểu đầu 

13. Hang Phụ huyên 
14. Hang Tịch dương 
15. Hang Không báo 
1ó. Hang Lâu toàn 

17. Hang Bả châm 

18. Hang Quán Âm 
19. Hang Bạch hạc 
20. Hang Hưu 

2I. Hang Dạ quang 
22. Hang Tôi thăng 
23. Hang Ô dược 

24. Hang Hưu lương 
25. Hang Quy 

26. Hang Điển chân 
27. Hang Phục hồ 

28. Hang Quảng thành 
29. Hang Thạch nhũ 
30. Hang Hạ 

31. Hang Không Tước 
32. Hang Thảo y 
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._ Hang Phi phù 

._ Hang tụng kinh 
.. Hang thượng 

.- Hang Linh 

.. Hang Thập huệ 
.. Hang Yến tiên. 


14. Hai mươi lăm suối: 
1. Suỗi Ngọc sa 
2. Suối Hạc minh 
3. Suối Quán Âm 
4. Suôi Mộng ứng 
5. Suối Cam 
6. Suối Hỗ báo 
vỀ Suối Dạ lạc 
8. Suỗi Đặc Đạo 
9. Suôi Dục đan 


Suối Phố dung 


: Suôi Huyễn (Phụng hoảng) 


Suôi kim sa 


: Suối Bạch hạc 
._ ĐUÔI Trác tích (3) 


Suối Linh 


.. Suối Tây dược 
.. Suối Bạch quy 
.. Suỗi Lôi đình 
Suôi An lạc 


Suôi Thương long 
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21. Suôi Nhật chước. 


15. Chín ao. 

1. Ao Tiên nhần 
2. Ao Trường sinh 
3. Ao Dục đan (2) 
4. Ao Pháp lũ 

5. Ao Tây bát 

6. Ao Lôi (2) 

7. Ao Tây dược. 


16. Tám ngôi nhà. 
1. Nhà thuốc tiên sinh Bạch Vân 
2. Nhà thuộc Vương Thị 
3. Nhà Đan của tiên sinh Trần 
4. Nhà Luyện đan tiên sinh Vương 
5. Nhà kinh của ấn sĩ Kinh Đài 
6. Nhà sách của tướng công Lý Bí 
7. Nhà sách của tướng công VI Trụ 
$. Nhà sách của xá nhân Lô Phan 
(Nay tức là Thọ Kỳ Đạo Quán vậy). 


17. Tựa Nhạc từ. 

Nhạc miễu tại dưới phía Nam núi Tử cái, thuộc 
phía Tây núi Hỷ dương, phía Đông núi lập hiên, 
núi Nhã vụ xoay mặt vê phía Nam, núi Chấn tú 
xoạc dài về hướng Băc, chu vi rộng khoảng 2-3 
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dặm, ước có hơn 800 gian, ngàn cây sam xanh rờn 
tốt um, vạn ngói khói sinh mọc, I dòng nước 3 
châu. Các ngọn núi bao quanh 4 phía, khe suối 
Linh thọ, 9 dòng nước chảy xIẾt 3 lớp trút đồ xuống 
Đảo thạch, nhiễu quanh núi Xích đề, phân dòng 
theo hướng Đông chảy vào trong miêu. Ao Kê 
minh chảy ra ngoài cửa Lưu tính. Ao Hộ long theo 
hướng Tây chảy hợp vào khe suối, phân rót vào 
Bình dã, vốn tên là "Ty Thiên Hoắc Vương Miêu". 
Vì Nam phương thuộc Hỏa nên phối thân gọi là 
Chúc Dung. 

Căn cứ theo "Ngũ Nhạc kinh" nói răng: Núi 
Nam nhạc hình thể tợ như Chu Hoắc, là nơi trị vì 
của Thái Dương Viêm Lão Quân, nguyên khí xông 
lên liên tục, sao sáng ngời, Viêm Lão Quân dùng 
để xử lý chủ hạ khí bên trong đó, nuôi lớn muôn 
vật, sai thần Bính Đinh (lửa) thực hành Thiên đức, 
sai thần Kỷ Ngọ (2) chỉnh sửa khí đất. Muôn thần 
đề đến ngày Lập hạ lên núi đó, vào xích thạch ngọc 
quan (ải ngọc đá đỏ) bái vết Viêm Lão Quân, thọ 
nhận phù Thiên huyện, xong rôi mỗi tự trở vê khắp 
4 phương, vời gọi sai sử trăm thân, chém giết quỷ 
ác để giúp. đỡ trời đất nuôi dưỡng người vật. Hành 
sơn quân ây thông lãnh Tiên quán vận mặc áo bào 
của Chu Quang, đội mão Cửu Đan Nhật Tĩnh, 
mang ấn Dạ Quang Thiên Chân, cưỡi rồng sắc đỏ, 
nhạc thần vốn dòng họ Sùng, húy (?) (... ). Về sau 
đến thời Tam Hoàng, thuân phác đã sinh, dần có 
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điều sửa trị, giao phó đó cho chủ giả dưới đât. 
Viêm Đề mặc áo giáp mà trị vì. Theo Tư Mã Thiên 
sư ở thời Tiên Đường nói là: Nhạc thân tức là chủ 
giả dưới đất, chăng phải là Thiên chân. Thái 
Thượng dùng Đức huân đúc Nam nhạc. Xưa kia 
Hoàng. đề lên phong Nhật nhạc thân, du lịch tuân 
thú. Đến thời nhà Tân nhà Tùy, lấy vua (vương) 
làm tượng. Đến năm Khai Nguyên thứ 9 (721) thời 
Tiên Đường, mới phong là Ty Thiên VƯƠnG, đến 
nay tượng Hốt vẫn hiện còn. Đến đâu niên hiệu 
Khai Bình (907) thời Hậu Lương (Ngũ Đại), phủ 
chúa mới sửa sang trong tiệt miêu mạo. Xưa Kia, 
vốn ở trên núi Chúc Dung, đến thời nhà Tùy mới 
chuyền đời xuống để Cúng tế thờ tự, bói theo Thái 
hư quán xưa cô mà xác định. Nay xét cứ ở phía tả 
núi Chúc Dung nên móng địa chỉ vẫn hiện còn. 
Đến trong niên hiệu Tường Phù (1008-1017) dưới 
thời Chân Tông Hoàng Đê (Triệu Hãng) thời Bắc 
Tống mới phong sùng Ngũ nhạc, mới ban sắc Công 
Bộ Thị Lang Tiết Công Ánh, Cập Sự Trung Tiên 
Công duy mới mang ngọc sách, thêm hiệu là "Ty 
Thiên Chiêu Thánh Đế", và phi tức là Cảnh Minh 
hoàng hậu. Nay ngọc giản dài l thước 5 tắc, văn 
viết chữ bằng vàng khâu liền bằng dây vàng, dùng 
đầy gầm để che phủ, mọi người vận mặc y phục 
màu ráng tía, áo lễ mũ miện, mang đeo kiếm bội 
cặp theo gìn giữ, đều như phép tặc ở trong cung. 
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18. Văn Ngọc Sách. 

Do Lễ Bộ Thị Lang Đinh VỊ soạn thuật. 

Điện Trân Nam, để tôn phụng Ty Thiên Chiêu 
Thánh Đề. Trong điện ngoài cửa phía Tây thiết lập 
4 Nhạc Đề thân tòa, phía trước bày sắp 6 thừa 
tướng. Phía Đông phụng an đặt Tiếu bia ngọc 
thanh thượng chân 9 vị. Phía Tây Phụng An đặt 
ngôi vị Hoàng đề thọ tinh. Hai phía Đông tây của 
điện liệt bày tiếp đãi 4 Học sĩ đọc tụng. Hai phía 
Đông- tây của miễu thiết bày tiêu bia các tinh tú. 
Ở điện Phan Hy dùng để tôn phụng Tư Không 
Chiêu Thánh Đề Cảnh Minh Thánh Hậu, đều có đủ 
ngự phục khăn bịt đầu, mũ mão, khăn phủ vai. Hai 
bên trong điện thiết bày mảu trướng giường ngủ 
hai phía Đông-tây, mọi thứ điểm trong gương, 
lược, tây giặt V.V... Ở phía Đông bên ngoài là điện 
Thái tử. Đến trong niên hiệu Kiến Viêm (1127- 
1131) thời Nam Tông đều phong hâu tước như là 
Thế đức hầu, Thế liệt hầu, Thế hiển hầu. Ở phía 
Tây là điện Công chúa, tôn phụng an đặt 3 vị công 
chúa có 36 cung, tính ra phòng ốc có cả thảy 66 
gian. Hai phía Đông-tây mỗi bên đều có cửa, xoay 
quanh tường vách vẽ họa cung tân. Là bút tích của 
Võ Nhạc từ thời đầu nước nhà tạo dựng. Đến năm 
Chính Hòa thứ § (1118) thời Bắc Tống, sắc màu 
xanh đỏ bị bụi phủ mờ mới tu sửa trang tiết lại. Cửa 
Linh huông là cửa phía Bắc của miều, lại còn gọi 
là cửa Binh lính, có 1 gốc cây Thân chương, phàm 
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những lúc mở cáo câu thỉnh binh lính hăn là mở 
cửa đó, ngoài ra đều luôn đóng bít, gặp những lúc 
thỉnh câu chú đảo đều được cảm ứng. Ngày 2l 
tháng I0 năm Thiện Hưng thứ nhất 1131) thời 
Nam Tống, Soái Thân Hướng Tử Nhân Tế cáo văn 
bên cạnh điện. Phía Đông của điện Nam trấn, 
tường tựa tượng đắp họa 10 vị Học sĩ. Đến năm 
Chính Hòa thứ 7 (1117) thời Bắc Tống chuyền vận 
phó sứ Niếp Sơn tu sửa Thánh tượng ghi văn bia. 
Phía Đông, có cửa Hương hỏa 3 gian, hàng hiên dài 
17 gian, đắp họa liễn cung thiết bày nghi tượng, 
vách tường đắp họa theo sau oai nghi. Trong năm 
Bính ngọ(I) thuộc niên hiệu Chính Hòa thời Bắc 
Tổng (1111-1115), chuyên vận phó sứ Niếp Sơn 
vị, dưới sân an phụng thần thuật, tức là trong năm 
tường phù thứ 4 (T011) thời Bắc Tống, Chân Tông 
Hoàng đề (Triệu Hoằng) chế ban thư kính phụng 
thân thuật. Cửa Hưu hồ có 3 gian. Lại nữa trong 
năm Thiên Hy thứ 3 (1019) thời Bắc Tống, Chân 
Tông Hoàng đề ngự chế phần âm lễ tất. Hành lang 
dài lÓ gian, họa đắp tượng Bách quan. Ở phía Tây 
điện Trân Nam cũng tường tự thiệt bày tượng họa 
10 vị Học sĩ. Phía Tây có cửa Hương hỏa 3 gian, 
hàng hiên dài 17 gian, đắp họa Liễn quan, thiết Dày 
nghĩ vệ trượng vật, trên vách tường đắp hoại nôi 
tiêp nhau oaI nghi. Dưới sân có đình bia ngọc sách. 

Chân Tông Hoàng để (Triệu Hoằng) dâng Đề 
huy hiệu là "Sách văn ngọc sách”, dùng vàng xỏ 
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suôt hộp báu. Đến trong tháng 3 năm Thiệu Hưng 
thứ nhất (1131) thời Nam Tống, Không Ngạn Chu 
trộm lấy hủy hoại, văn đó chăng còn. Ngày mông 
10 tháng 6 năm Nguyên Hựu thứ nhất (1086) thời 
Bắc Tống. Ciám Quan Hoàng An Kỳ khắc đá, cửa 
thuận thành gồm có 3 gian. Có năm Càn Đức thứ 
3 (963) thời Bắc Tống, Đàm Châu tu sửa miếu ghi 
văn bia, do Binh Bộ Lang Trung Giả Thử soạn văn, 
SoáI thân Phan Mỹ lập, hàng hiên dài 16 gian, họa 
tượng Bách quan. Trước điện Trân Nam, nơi khám 
đá có I tòa đèn. Trước kia Quảng Tây đề cử Lã Vị 
Kiên xả thí đèn đuốc, Đường Sở Vương xả thí Bồn 
sắt, đài Lộ treo sân đình, vách tường họa vẽ thân 
tượng Nhạc bộ bách hý, tức là tiêu tường vậy. Cửa 
Trần Nam có 5 gian, có viết 2 chữ "Nam nhạc" theo 
lỗi chữ Triệu, chuyên vận phán quan Văn Huân 
khắc triệu hùng vĩ cứng mạnh thanh sạch, ở đời rất 
trân quý. Ở cửa Đông hoa và cửa Tây hoa đều có 
hàng hiên dài 7 gian, và có khắc họa hình tượng 
binh ngựa nghi vệ. Ở điện Nam Hải Quảng Lợi 
Vương, điện Giang độc nguyên VƯƠng, hai phía 
Đông- tây cửa tiện đêu có hành lang mỗi bên dài 14 
gian, khắc họa thân nghi Đội trượng, bộ chúng sắm 
mưa. Ngoài hành lang phía Đông có ao dơ giọt gà 
gáy, chén đồng đỏ giọt, cung tên, cảnh nhạc v.v.. 

Tiếp về phía Bắc có Thanh trai cung, phía trước có 
nhà sắc màu 9 tía § trắng, phía trước nửa khắc bia 
Họa đô nhạc sơn, bia Tế nghị, bia Câm chẻ núi, 
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văn bia khác ghi chép, trong niên hiệu Hàm Thông 
(860-874) thời Tiên Đường, b1a thơ của chiếc tham 
chánh bái YẾt miễu Nam nhạc. Đá giải về. Triều 
đình sai sứ tiêu cáo thiết đặt trai. Từ đó đến phía 
Bắc có cửa Thân trù, đến phía Nam là giám sinh 
thái bảo vỊ, đúng tháng thì đến chước hiên cúng tế 
thực. Tiếp về phía Bắc có giếng Thương long, vách 
tường phía Đông liệt Dày điện Đông nhạc Thánh 
để. Ở cửa phía Đông có nhà Thị Lang, điện Thiên 
tào quân, điện Địa phủ quân, điện Ty mạng quân, 
điện Bắc nhạc Thánh để, nhà Long vương. Ở ngoài 
hành lang phía Tây miếu có thân khó, thương khô 
sảnh, cộng cả thảy 20 gian. Trong sâu có giêng 
Kim sa. Ở vách tường phía Tây liệt bày điện Tây 
nhạc Thánh để, nhà Nam môn thị lang, điện Thât 
tú phương Nam, điện Ty lục quân, điện Trung nhạc 
Thánh đê, nhà Tây môn thị lang, điện Trung tĩnh 
VƯƠNnG. 

Trung tĩnh vương vốn dòng họ Trương, y cứ 
theo Ngô Trí Nghiêu văn bia nói là: Vương húy là 
Biện, trong khoảng niên hiệu Thiên Bảo (742-756) 
thời Tiên Đường, gia đình ở tại Bạch mã; Cốt chị, 
có thuyết khác cho là ở Nam Dương: Đặng châu. 
Hảo hiệp chuộng khí, luôn cất đặt chày vàng trong 
tay áo để đánh những kẻ bất bình, gặp nạn của An 
Sử, Trương Tuân hứa đi xa dẫn theo quân lẻ trấn 
giữ Huy Dương, lập đài chiêu mộ tử sĩ. Được Nam 
tế vân dùng làm tướng, nhân đó xin quân soái đến 
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Tân Minh ở Hạ Lan, Tân Minh chăng châp thuận, 
2 người mới thê chặt ngón tay để làm tin, chết làm 
quỷ dữ ở núi hang, chăng phóng thả Tấn Minh, qua 
hơn tháng đều chết, Vương báo mộng về nhà bảo 
là: “Tôi được thỉnh mời đên nơi Đề, bảo làm phụ 
Nam Nhạc làm Tư Đồ". Truyền ký về tên húy của 
Vương chưa được thông nhất, hoặc nói Vương húy 
là ký, hoặc là "Hựu", là "Tuân", hoặc xưng là 
người ở thời Ngũ đại v.v... Nay thì lấy theo ở đình 
vật bỏ ngón tay tại Lâm Hoài làm thật. 

Đến trong niên hiệu Chính Hòa thứ 2 (1112) 
thời Bắc Tổng, có Dao Nhân Hoàng An Tuân làm 
loạn. Thân châu cầu đảo, cảm ứng bảy tâu, nên sắc 
phong là Linh Hựu Hâu. Đến năm Chính Hòa thứ 
8 (1118) thời Bắc Tống, nhân giặc Nguyên Châu 
Phan Tông Nham làm quá, tấu xIn phong thân là 
Hồ Thiện Linh Hiên Công. Đến đâu niên hiệu Kiến 
Viêm (1127) thời Nam Tông, Đàm Châu tấu thỉnh, 
đặc biệt phong là Trung tĩnh vương, cáo tại bản 
miễu, rõ bày biển ngạch miếu tại Hành sơn treo ở 
hành cung. Gân đây lại phong là Oai hiển VƯƠNg, 
Cửa gia ứng ở nhà Thổ Địa tại điện Ngũ thông gồm 
có 5 gian, phía Tây trong cửa có thiết 2 tôn thần cổ 
ty, phía ngoài cửa có văn bia tu sửa miễu, vào năm 
Hy Ninh thứ 3 (1070) thời Bắc Tống, do Gián Nghị 
Đại Phu Yến Độ dựng lập, Tiết Độ Thôi Quan Ngô 
Cư Hậu soạn văn. Phía đưới cửa có Đình chuân 
lệnh hạ mã, phía Đông có cửa nách trái, phía Tây 
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có cửa nách phải. Hai phía Đông-tây hàng hiên kéo 
dài 26 dặm. Ở vách tường họa đắp các hình tượng 
quỷ, thân, binh lính, giáp, ngựa. Cả 4 phía Đông 
Tây Nam Bắc mỗi nơi đều có góc lầu. Lâu bia ở 
sóc Đông-bắc là có văn bia đề là "Đại Tống Tân 
Tu Nam Nhạc Tư Thiên vương Miếu", do Hàng 
Lâm Học Sĩ Lý Phưởng vâng phụng sắc chiếu kính 
soạn, lập ngày 25 tháng 2 năm Cảnh Đức thứ 3 
(1066) thời Bắc Tông. Trên lầu có treo l quả 
chuông. sắt. Năm Thiệu Hưng thứ 11 (1141) thời 
Nam Tông, dân chúng huyện An nhân vất bỏ. Lâu 
bia ở góc Đông nam, tựa đề bia là "Đại Tống Nam 
Nhạc Tư Không Chiêu Thánh Đế", do Hàng Lâm 
Học Sĩ Lý Tông Ngạc vâng phụng sắc chiêu kính 
soạn, lập ngày mông l tháng 9 năm Đại trung 
tường phủ thứ 8 (1015) thời Bắc Tống. Lâu bia ở 
góc Tây bắc, tựa đề bia là "Đại Tống Trung Tu 
Nam Nhạc Tư Không Vương”, do Hàng Lâm Học 
Sĩ Tô DỊ Giản vâng phụng sắc chiếu kính soạn. Đợi 
chiếu Hoàng thức khắc triệu, phía Bắc tường bia 
có ghi lỗi chữ Khải, lập ngày mông 5 tháng 6 năm 
Đoan Củng thứ 2 (989) thời Bắc Tống. Phía trên 
lầu có 1 phòng tôn trí chiếc trống. Lầu bia ở góc 
Tây nam, có văn bia đề là "Đại Tổng Tân Tu Tư 
Thiên". Do Hữu Ty Gián Tiêu Hồi vâng phụng sắc 
chiếu kính soạn, lập ngày mông 6 tháng 7 năm 
Cảnh Đức thứ 2 (1005) thời Bắc Tông. Ở cửa Linh 
tinh có 3 gian, hai phía Đông-tây có ao nước, ao 
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lửa, phía trước có ao Hộ long. Tiệp về phía Bắc có 
nhà ở của Giám quan, phía trước có Ty phòng 
khách vị. Phía Đông cửa Gia ưng có nhà ở của 
giám miễu, kê tiệp nữa có cửa Đông nhỏ. Ö cửa 
Linh huồng ‹ có miều Thị Lang, ở cửa phía Bắc. 
Ngày mông I tháng 4 năm Thiệu Hưng thứ 5 
(1135) thời Nam Tổng, chuẩn cứ sắc phong là Hiền 
trợ hầu. Miễu Hồ Nam An Phủ Hướng Tử Nhân tu 
sửa phụng đặt văn bla cúng tế. Dưới sân có Thân 
vị Lôi Quang Phong, mọi điều cầu đảo thảy đều 
linh ứng. Tại Nhạc miễu chỉ bày tiết lập hạ gọi đó 
là Đại tế. Trước kỳ hạn thâu mua mọi vật liệu, đặt 
tạo ngự phục xiêm y khăn mũ trùm đâu. Đến ngày 
chánh thức cúng tê, từ nội ban giảng Ngự danh 
chúc bản. Bản châu giao phó cho nhau cùng khắc 
in, hoặc dùng thứ quan sung, vào. Mới đầu Hiến 
quan tri huyện thừa bộ bản miêu quan nhiếp Á hiến 
chung hiến thái chúc dâng cúng lễ sau khi binh lửa 
đã dứt ngưng. Đó là pháp phúc của Bản châu, sai 
các quan vận mặc lúc tê cúng. Không Ngạn Chu 
cướp lây hết chăng còn, nên chỉ dùng xiêm y công 
chánh. Trước lúc cúng tế 1 ngày, Hiến quan phải 
nhóm tập kiểm xét tật cả mọi vật dâng cúng hoản 
tật, tiếp đến nghinh thỉnh ở điện Phan Hy, lại thay 
đối thân ngự y phục khăn mũ trùm đâu. Hai cung 
treo giá ngự Ỳ. Đến 3 khắc canh 5 ngày hôm sau. 
Hiến quan cùng mọi người chuyên lo công VIỆC 
thảy đều nhóm tập để thiết tế bày các thứ vàng lụa, 
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dâng ngọc quý đẹp. đọc chúc hiên nghĩnh Đề khúc, 
Ngũ phước giáng đến trung ương, 3 lần hiến cúng 
hương Tô hợp. Hoàng Đề Viêm, 4 Đóa tử thiêu đốt 
tiền tệ, tấu dẫn giá hành nhiễu ngũ khúc. Nhạc ấy 
là nói từ khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713-742) 
thời Tiên Đường dùng loại nhạc ây. Chỉ có Nhạc 
hạ và Hành sơn theo nhạc có công năng đó. Quân 
Trà Lăng ở miễu Viêm Đề cũng dùng Ngũ khúc, 
âm thanh hòa xướng thông hoảng. Năm Tuyên Hòa 
thứ nhất (1119) thời Bắc Tông, thường ban Nhạc 
Đại Thạnh, gặp phải giặc ngựa hủy hoại, chăng lại 
dùng đó. Gân đây khoảng cuôi niên hiệu Thiệu 
Hưng (1163) thời Nam Tống, gặp phải Đồng Lộc, 
nên cung điện nhà cửa đều đã bị thiêu cháy đến 
khoảng 5-6 phân. Phải trải qua 5 năm sửa sang mới 
bắt đầu hoàn bị. Năm Thiệu Hưng thứ 30 (1160) 
thời Nam Tông, đang lúc tu chỉnh cung điện, Học 
Sĩ Tri Đàm Châu Ngụy Lương Thân soạn Phụng 
An Thanh từ bia. (Đêm 30 tháng 4 năm Tân dậu 
thuộc niên hiệu Cảnh Định (?) gặp phải Hỏi lục nên 
Chánh Định Hậu Cung đều hư hoại hết, chỉ còn lại 
3 cửa, tan nát hành lang mà thôi). 


19. Tuần tự lịch đại chư vị Đề vương chân 
tiên thọ Đạo. 

Tích tập ghi chép từ xưa chư vị Đề Vương 
Chân Tiên tinh cân tư duy nơi hang côc, lắng thân 
tĩnh lự xông đốt hương thơm, tấu trỗi trông nhạc, 
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và đên cả các nơi nhà cửa chức phân an nghỉ mà 
kinh du. Số ấy chăng thể nói hết. Những vị Đắc 
Đạo trước sau đều đã ghỉ tả nơi các sử sách, thảy 
đêu bí ân danh sơn, rải rác khó cùng. Nhưng chăng 
phải những người ở Nam nhạc thì không thê được 
mà ghi chép. Nay đây, ngoài việc thuật Dày những 
linh tích của chốn núi non, so sánh trong các triều 
đại có những vị dẫn đầu trùm suốt các bậc chân 
tiên vậy. 

Ở thời Biên Đề, Thái Thượng gọi là Đại thành 
tử, trao bày Giáp nguyên tinh kinh, dạy Đạo sửa 
đời để hóa sinh, trao cho trăm giông lúa để thay sự 
nấu nước giết hại. Hòa trăm thứ thuốc đề cứu chữa 
trăm bệnh, thưởng cho 5 giống cây mà trở thành 5 
giông lúa để nuôi mạng sông của muôn dân, câm 
ngăn sự giết hại các loài cầm thú. Công đã thành 
nhàm chán ở đời, chóng bày xa giá lên thành trà, 
thiết đặt trai hội ở Nam nhạc để câu thông châu, 
cảm được Vũ sư Huyền Quân (Huyền Quân tức là 
Xích Đề Quân, sự việc làm Huyền Quân). 

Dạy bày pháp luyện thủy ngọc, vào lửa tự thiêu 
đốt mà không cháy nóng. Về sau, huyện hóa nơi 
đông hoang của Chu Dương. Thái Thượng dùng 
Đức chánh mà trân tại Viêm phương ( phương 
Nam), làm Chủ Ty Nam nhạc. Người con gái Công 
chúa của Viêm để cũng rất kính mộ đạo, kính lễ 
Huyện Quân làm thây, sau khi Đạo thành cũng 
đồng bay lên đến cửu quan. 
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Vào thời Chúc dung, Thái Thượng hiệu là 
Quảng thọ tử, trao truyền Án Ma Thông Tĩnh kinh, 
dùng Đạo dạy răn an thân. Nay trên đỉnh núi, nên 
móng địa chỉ vẫn hiện còn. 

Theo Hoàng để nội truyện nói là: Xả bỏ hơn 
300 cung quán để vì tạo dựng thành Đạo quán. Lại 
ở nơi Ngũ nhạc, mỗi mỗi đều đặt Đạo quán. Hoặc 
có thuyêt nói: Tây Hoa quán ở Nam nhạc tức là 
Thái Chân quán xưa trước, là nơi vì Tây Vương 
mẫu mà tạo dựng đề hầu thân, mỗi lần độ các Đạo 
sĩ có hơn 50 người, đốt hương tu luyện cùng với 
dân chúng câu phước. Mới biết các thứ Quán vũ tại 
Nam nhạc, bắt đầu từ thời Hoàng đề, tiếp đến thời 
Hạ Võ đã có vậy. 

Theo Đề Kỷ nói răng: Xưa kia ở thời Chuyên 
Húc, Thái Thượng giáng hiện làm Đề sư ( thây của 
vua) hiệu là Xích Tình Tử, ở tại Hành Dương trao 
truyền cho Đề ( Chuyên Húc) kinh Vi Ngôn dùng 
Đạo Trung thuận mà chỉ dạy, đúc đồng của Vũ sơn 
làm đỉnh báu. Đào bên 7 sông để nhiếp phục vạn 
linh, dùng Tín thuận để xét xem các thân dẫn dắt 
mọi vật phục dịch, chế ngự trăm khí chu toàn khắp 
4 phương, nên Đức hiệu là Huyền Đề. 

Theo Đề kỷ nói là: Xưa kia, Cao tân đến Chung 
Nam gặp thân nhân mà có được kinh 9 biên 10 hóa, 
dùng để ân mặt nhật trôn mặt nguyệt, du hành giữa 
muôn sao mà nói rằng: Ta ở thời Đề, phù du trong 
nguyên khí mà làm Nguyên Quân. Ở thời Viêm Đề 
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làm Vũ sư nghĩa Huyện Quân, tại thời Hoàng Đê 
lại hiệu là Xích tùng tử. Lại theo sách Lãnh Nam 
Thượng Chú Sinh nói là Xích Quân, tức là Thái Hư 
Chân Nhân Cửu Thiên Xích Đề Quân ở tại Nam 
thân để ứng điểm, ở tại Huyền phủ để › sông lại. Nay 
làm chưởng chức Nam nhạc, coi gôm tât cả vạn 
linh, nơi nhật nguyệt soI chiêu đến, chỗ núi sông 
giãm trải qua, không gì chăng l hệ thuộc vậy. Đề đều 
kính lễ đó, bỗng nhiên ân mất, về sau ngọc tự đi 
đến thoát giải thay ở núi biên. 

Theo "Thượng Thanh Tứ cực Minh Khoa Thần 
Tiên Truyện" nói là: Xích Đề Ngọc Ty Quân húy 
là cảnh độ, mặc y phục màu ráng tía hoa đỏ, y 9 
màu phụng chương, đầu đội mão phù Thái nguyên 
phi thần vương, tay cầm nắm tiết 9 màu, trị vì đài 
Chu Dương động Thiên thái nguyên đô nữ thạnh tả 
cung lãnh Nam nhạc Hành sơn, Tiên quan ĐỊa linh, 
binh lính hỏa tình xích bính, nam cực cùng trời 
không ngăn mé, không giăng không cướp cung 
điện vô cùng vô cực, nắm gôm tất cả quyền của 
thiên chân, thảy đều lệ thuộc Xích Đề Ngọc Ty 
Quân, chủ mạng con người tử sinh, nhờ biết tên 
húy còn ở thân ây tu hành, cứ 9 năm đặt đến thuốc 
cỏ thần ngọc anh bất tử, ráng đỏ may bay xuống 
nghĩnh, triệu thân mà bay vút lên. Theo Ngọc thanh 
đê kỷ nói là: Xưa kia vào thời Ngu Thuân, Lão 
Quân xuống làm thây hiệu là Duẫn Thọ Tử, truyện 
Đạo Đức kinh cho Đề Thuần giảng nói về Đạo hiểu 
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để, Đề dốc công thực hành khắp cùng sinh lĩnh, bít 
trồn tam miêu, qua đến động đình, tuần thú đến 
Nam nhạc xây dựng nên quán để ngóng trông ngày 
đời bình báu cam lỗ lên trên núi, thiệt đặt trai hội 
tại Nam cung để cúng tê Viêm Đề, vận mặc y phục 
sắc tía hoa lớn dày đẹp mà trẻo đến núi cửu nghi. 

Theo chân cáo nói là: Bắc Nhung Trưởng Hồ 
Đại Vương Hiến Đề là cao mồ của Bạch lang và 
chuyền hoa tía vận mặc đó khiến người trường sinh 
bay lên tiên cùng trời tương tt, vua Thuận liền 
đượm phục đó mà thoát giải thay ở đồng trống 
thương ngô. 

Lại nói là: Ngu Thuân Tuân Thú Nam Nhạc 
đến cửu nghi gặp vị tiên nào uống thần Đan mà 
được giải thoát thay. 

Theo Vương Thị Thân Tiên truyện nói là: Đế 
Thuần giáng đến Hoàng đình quán tại núi Cửu 
nghi, nói cùng Nữ chân VƯƠng diệu tướng rằng: 
“Tĩnh chuyên chí Đạo là thêm cấp đến trường sinh. 
Tôi là Đề Thuận, ngươi xưa trước nhọc chán muôn 
nước, nhân tuần thú đến Nam nhạc cúng tế Chúc 
dung mà ở đó. Ngươi có chí cần khô nên lại cùng 
gặp đây. Đạo chăng phụ lòng người, tu thì hắn 
chứng đắc đó, huồng øì là có thiên cốt ư?" 

Lại nữa, Đế Nghiêu thường lây Bình mã não 
vật báu của Hoàng Đề ban tặng cho Đề Thuần, theo 
hướng Nam đi tuân, dời vật báu đến Nam nhạc. Võ 
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Đề chôn giâu vật báu ở phía Tây đài Thiên Bảo, và 
ban sắc Địa kỳ gìn giữ đó. 

Theo Tiên lục nói là: Xưa kia Võ Vương thiết 
trai tại Hành nhạc, cảm được Thương Thủy sứ giả 
trao cho Kim giản ngọc thư gôm cả thảy có 5-3 
điều cốt yêu, ngâm giúp Vương sửa trị thủy, Võ 
Vương tạo dựng cung Thanh lãnh, kính phụng an 
đặt tôn tượng Ngu Thuấn, độ các Đạo sĩ xông đốt 
hương tu tập. Theo Mục Thiên Tử truyện thì là: 
Mục Vương có được xe § ngựa giỏi đi tuần thú, xả 
bỏ hơn 300 Hành cung để tạo dựng làm thành Đạo 
quán. Nay tại Nam nhạc có 4 đài Quán nên móng 
hiện còn vậy. 

Tân Thi Hoàng mễn thích Đạo, tìm phương sĩ 
ra đên Vân mộng, nôi trôi đến tận Động Đình, tuần 
thú đến Nam nhạc, trồng thây núi mà cảm thán 
(nay phía Bắc núi có núi Hoàng tưởng) đêu thờ 
Thuận Đề ở Cửu nghi, sóng gió đây trời, nồi trôi 
theo sông mà xuông, vượt đên mai chữ qua Đan 
dương trèo đến Côi Kê, cúng. tế Võ Vương ở Đông 
Hải, mong cầu từ phước Ở Bông Lai. Đến thời nhà 
Hán, vua Võ Đề theo hướng Nam đi tuân, vì Hành 
phụ ( nhạc) xa xôi, nên dừng bước tại Hoặc sơn mà 
cúng tế. Ban sắc tạo dựng Vương mẫu quán tại 
Nam nhạc. Nay, tại phía sau ngọn núi Bích tụ còn 
có địa chỉ nền móng. Hoặc có thuyết nói là tạo 
dựng chùa nhưng không bao lâu cũng bị hư phé. 

Lại nữa, Huệ Xa Tử, không biết là người thuộc 


SỐ 2097 — NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP, Quyên Thượng 1915 


dòng họ gì, tu Đạo tam bên thât diệu, Cùng VỚI 
Nghiêm Quân Bình làm bạn tốt lành, đã có vài lần 
đi đến Tam tương, nương náu tại Nam nhạc với 
thời gian lầu, thoát giải thay ở núi Luyện ngọc. 

Lưu Căn tiên sinh tu Đạo Đại Động Đề Nhất, 
rảo bước trông xem khắp bốn hướng, làm chánh trị 
rất có đạo đức, lúc tuổi già bèn về ngọn núi phía 
Đông của Nam Nhạc, luyện chân, châu tĩnh đầu, 
đượm phục khí, cúng tế thần mà Huyên hóa. 

Vương cốc Thân ba huyện diệu là Đạo sĩ ở núi 
tại thành phía Đông, thời Tây Hán; Thục. Từ thuở 
bé nhỏ mà thông minh đỉnh ngộ, chắng ở nơi vinh 
hoa súng ái, thông rảnh văn liệt của Lão Trang, 
khéo giỏi về tỉnh vĩ, chu du khắp các danh sơn, 
vượt qua kinh sử, nôi trôi tới Tiêu tương đến Nam 
nhạc dựng lập ăn ngon mặc đẹp vợ con đây nhà 
tranh tại điện kim mẫu. Về sau tu luyện khai thức 
hoàn nguyên qua vài năm, khi Đạo đã thành theo 
hướng Đông đi khắp các nơi anh ngọc, phỏng hỏi 
cửu tiên, gặp được Võ Đề theo hướng Nam đi tuân. 
Trông thây thân khí vượt khác hắn mọi người mới 
mời gọi lại đến â ân dưới ngọn núi phía Tây, Võ Đề 
ban đãi rất nồng hậu và phong Vương Cốc làm 
Thái vi tiên sinh, Thân Ba làm Thái tô tiên sinh, 
dùng Thượng khanh mà tiếp đãi đó. Sau 3 năm 
khống ngự Bích loa mà bay lên. 

Lý Phụng Tiên là người Đông Thục. Từ thuở 
nhỏ chăng hề nói năng, đến năm 18 tuổi, từng 
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muôn sông lạnh lùng để trôn lánh các thứ tanh 
nông hôi hám, có người hỏi đến thì nói là: "Biết 
trăng giữ đen, Đạo quý ở sự trầm mặc. Thây của ta 
là Nam Nhạc công, Ta là Thái tử thối tiêu của vua 
Linh Vương thời nhà Chu. Ta đã 3 đời kính phụng 
Đạo, mà ma luôn thử thách, do vì công đó chưa 
hiển trước vậy. Nay trao cho ta pháp của Chu 
Võng, giúp cùng bay qua Nam cung. Thây ta là 
Phù Khâu Công truyền tt trao cho con, nay giao lại 
con, cho nên tinh cân, nếu lại chậm trễ ở đời này 
thì muôn kiếp chẳng độ được. Ta là Nam Nhạc Tư 
Mạng Thị Đề Thân, lại phụ giúp ‹ cho Đông Bách 
Chân Nhân". Nói xong bèn ấn mất. Về sau hành 
đạo được vài năm, xua đuổi sai sử quý thân, dứt 
trừ, mọi điêu hại, tạo nên mọi điều lợi, khắp cả 
nước nhà đều ngưỡng mộ. VỆ sau, vua Tuyên Đề 
thời nhà Hán ban chiêu mời mà chăng đến. 

Động Chân tập. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh 
Quang (2) thời vua Minh Đề nhà Đông Hản, có 
Trương Đạo Lăng ở núi Thiên mục tại đât Ngô vần 
du đến Hành sơn bái yết Thanh Ngọc Đàn và 
Quang Thiên Đàn. Lễ bái đền thờ Chúc Dung 
Quân, rảo bước trồng xem khắp bốn phía, bỗng 
nhiên đối sắc mặt mà bảo răng: Lạ thay núi này, 
dăng dặc đông hoang sông nước, 3 triêu 5 chiết 
dùng khoảnh phía Đông. Lớn lao núi lạ, sau theo 
trước tham như khoanh tay vái chảo. 5-3 vị Quân 
vương đều thọ Đạo tại đây. Tử Dung khí tốt bít 
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ngăn Chu Lãng, trong 10 năm sau sẽ là khí Day, đât 
của Vũ Hóa, siêu việt hơn xưa, sau trôi nôi đến 
Động đình, ngầm đi đến Hoặc sơn mà ở Trung 
nhạc. 

Theo Chân cáo nói là: Xưa kia trong Nhạc sơn 
có người học đạo là Trương Lễ Chánh và Trị Minh 
Kỳ. Trương Lễ Chánh vào núi khoảng cuối thời 
nhà Hán, ăn dùng đượm phục Hoảng tĩnh, nhan sắc 
còn đang trẻ khỏe, tuôi khoảng 40. Trị Minh Kỳ 
vào núi khoảng cuối thời nhà Ngụy đượm phục 
Bạch thật Hoàn ở Trạch tả. Hai người cùng ở trong 
hang núi, về sau đêu thọ tây thành Vương quân, 
truyền cho Hồng Cảnh Đan Phương. Từ khi trở lại 
đượm phục loại Đan ấy rồi, trong 40 năm gặp hoạn 
Đan Sa nên khó chứng đặc, đều ra Quảng châu làm 
tang môn. Khi ây Ất Hàm đang làm thứ sử, bèn 
được rộng suốt trong ngoài, khí xông vọt thần nhẹ 
nhàng, môi ngày đi 500 dặm, về sau vào núi cửu 
ngh1. 

Tôn Đăng vật bỏ vinh VỊ, ấn trỗn để cầu tiên 
đến nỗi ngủ năm lộ bày, nhẫn chịu cóng lạnh, ăn 
dùng rau cỏ, trộm cầu chí Đạo, cảm được xích 
quân, có được keo mở ngọc sa. Lâu sau, vào Cối 
kê. Nên xưa trước ghi là Tôn Đăng ở nơi chúc bảng 
lưu lại tại HỖ sơn vậy. 

Ngụy phu nhân, căn cứ theo nội truyện thì húy 
là Hoa Tôn, tự là Hiền An, người xứ Nhâm thành, 
tức là Tả bộc xạ ngụy thư nữ ở thời vua Võ Đề nhà 
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Tân. Phu nhân là người thiên tài trác dị, nêu huyện 
dẫn u. Thuở thiêu thời tụng đọc Lão Trang và cả 
các sách xuân thu, tam truyện ngũ kinh, Bách tử, 
mọi sự đều ngâm xem, tánh ý I mên thích thân tiên, 
đượm phục vị chân mến mộ Đạo. Từ thuở thiếu 
thời ăn dùng cơm với vừng mè lẫn viên phục linh. 
Nhả nạp khí dịch, nhiếp sinh thường văng lặng, 
thân thích qua lại, không. một liên quan gì. Thường 
muốn riêng ở Ì viện, riêng lập nhàn xứ. Cha mẹ 
tuy vui mừng điều xa lạ â ây nhưng việc chăng thê 
giao thuận. Vài lân hạn chê cản bức đó, dùng nhân 
lễ đề dạy răn. Đến năm 24 tuôi, cưỡng gả cho Thái 
Bảo Công Duyên Nam Dương Lưu Hựu, tự là Âu 
Ngạn. Nữ lễ có hạnh, thời chăng được vậy, đành 
phải chấp thuận làm vợ nhà họ Lưu, lại chăn 

đượm phục ăn dùng, mọi sự nhả nạp thảy đều phê 
bỏ. Nhưng tâm luôn mong câu u linh, mở thệ cáo 
thê, tĩnh thân kín khố, ứng hợp nương cảm, chí ý 
xưa trước vẫn còn chăng khuyết. Huyện Lý trái với 
Đâu, đường chưa được toại, đãi cùng cháu con, thô 
lập kế tiếp dòng họ Lưu, từ đó phân riêng phòng 
nhà, lìa phòng cách giường, sâu gá ân ấn, trở lại tu 
theo điều chuộng xưa trước. Năm tháng cáo cảm, 
nghiên tâm Đạo đã ưu thăng. Âu ngạn vì tu võ, 
khiến phu nhân dân tùy theo đó. Tuy nhà đồng 
trong huyện, mà cách nhiều trùng lớp, bèn nhân lúc 
thanh nhàn thiết trai ở phòng thất riêng, kính cần 
tu hành Đạo pháp, nhập thất cả trăm ngày, mong 
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câu tiên linh, tinh cân tư duy mong cảm. Do đó vảo 
một đêm tháng 12 tĩnh lặng, bỗng nghe có tiếng 
vang vọng của chuông, trồng, kèn, tiêu, âm nhạc 
rầm rỉ, nghi là có việc chăng thường, nên ra khỏi 
phòng nhà để trông xem, thì trong hư không từ 
phương Đông mà xuống, cờ xí lẫn lộn, lọng vũ tấp 
nập, bay buộc giữa khoảng mây, sáng ngời các 
ráng tối, tỏ rõ cả thái không, mà mọi người khác 
không nghe thấy. Chỉ khoảnh khắc đi đến, xe hỗ 
kiệu ngọc, xe ân vòng bánh đều chóng giá đến 
giảng xuông nơi phòng vắng của phu nhân. Có 4 
Chân nhân đêu tuổi ngoài 20, dung mạo to lớn, 
dáng dập: tuân tú đỉnh ngộ, trên đầu đồng đội mũ 
hoa sen sắc tía, vận mặc xiêm y gâm lụa, nhị ngọc 
giải báu, thân mang đường văn hồ, cỗ có vòng 
sáng, tay nắm phan hoa. Trong đó, l người tự xưng 
là: "Ta là Thái Cực chân nhân an độ minh”, lại 
người kế tiếp là: "Ta là Đông hoa Đại thần phương 
thỉnh thanh đồng quân". Người thứ 3 tự xưng là: 
"Ta là Phù tang dương cốc thần vương". Và người 
thứ tư xưng là: "Ta là Thanh Hư chân nhân. Nhỏ 
có Thiên vương Vương tử đến vậy". Khi đó phu 
nhân lăn lóc bái lạy cúi đầu tự vo tròn mà nói răng: 
Không nghĩ tính ngày nay các Đạo quân giáng 
xuống. Chỉ xin thân tiên trường sinh độ đời!". 4 
chân nhân mới đồng ngồi giây lâu, Vương tử đứng 
dậy báo cùng phu nhân răng: "Nghe con ngày trước 
chuyên niệm thiện, triển chuyển cầu sinh, kín 
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xuyên ngang chân khí, hôn hòa với thê thanh, Đan 
ân hoài xa vợi, ghi chữ thượng thanh, cao hợp với 
chân nhân, ôm giữ chữ tín mong câu linh, ngâm 
cảm thông triệt, lắng soi sáng xích thành, toại với 
kim thư tử cực, tàng giản ở Vương đình, đức vị cao 
tỏa, Huyền xướng ngang giêng. Do đó, Thái Đề 
Quân ban bảo ta đến dạy cho con Đạo lý thân 
chân!" Khi đó phu nhân bèn thọ học Đạo, xong rôi 
đến kỳ hẹn ước, gặp tại Dương Lạc, các chân nhân 
lại giáng hiện, khiến phu nhân gá bệnh mà thoát 
thay. Vùn vụt xoay chuyển dẫn mạng đến phỏng 
hỏi Vương ốc thanh hư, Động thiên vâng phụng 
Thiên Đề quân mạng truyền ban thẻ ngọc văn 
vàng, đặt vị ở tử hư. Nguyên quân lạnh thượng 
chân ty mạng chủ, sô sách các Đạo sĩ sống chết, 
nhiếp ngự 3 quan, xét kiêm hạch tội, lại thêm Nam 
nhạc. Phu nhân sánh so thứ lớp tiên công sửa trỊ 
Đại Hoắc sơn động đải. Bỗng chốc mà tư mạng 
thân tiên, xung tịch ma cô đại tiên, tá trị tỉnh Nam 
nhạc động thiên phước địa tiên quan, linh đàn chủ 
giả quan thuộc đều đến nghinh đưa phu nhân đến 
thượng cung thanh hư. Chỉ thời gian khoảnh khắc 
bèn đã đến thạch sàn tại Nam nhạc. Trông yêu khí 
trước núi, biết là có tính vật gây tạo dịch bệnh, 
nhân đó ghi viết Phù để khử trừ. Ngày nay ngửa 
trông lên Thiên thai có động Bạch long là đó vậy. 
Về sau, đến năm Hàm Hòa thứ 4 (329) thời Đông 
Tân, vụt xoay xe xuống nghĩnh bay lên trời. 
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Tiên Truyện Thập Di Tiết Nữ Chân, không biết 
là người thuộc dòng họ gì. Trong thời nhà Tân, gặp 
lúc tàn tệ, khắp chôn kinh ấp không được an ninh, 
nên những bậc hiện sĩ có Đạo phân nhiêu đều đến 
nương náu nơi chốn núi rừng để lánh cuộc đời. 
Nhân ở Nam nhạc tâm kiêm chân đài, ngoài hiện 
bày tướng đồng trần mà trong luyện tu chí Đạo, 
thường cưỡi con báo trắng tới lui ở núi Kỳ-xà, 
chim vàng vượn trăng chăng lia khỏi hai bên, vê 
sau đến núi Vân long mà thoát giải thay. 

Tiên truyền Lưu Lâu Chị, tự là Tử Ký, từ thuở 
thiêu thời mến chuộng tô chât, khiêm hòa ít muôn, 
chăng tu chỉnh oai nghi tiết tháo, mọi người chắng 
thế lường biết đó. Ưa thích rảo bước chôn núi hang, 
chí ý muốn ấn dật. Nhân đi hái thuốc, đến Hành 
nhạc, vào trong sâu xa, quên cả trở về thấy 1 khe 
nước, ở phía Nam khe nước có 2 Thạch khuân ( 
vựa đả), l vựa mở, l vựa đóng, nước sâu ngút 
chăng thê qua đến, muôn XOAy trở lại thì lạc mất 
đường, gặp người đi hái củi, liên dò hỏi bến, người 
ây kính cân đưa dẫn về nhà, nói là trong vựa ấy 
toàn là thượng được tiên phương, các thứ quý báu 
kỳ lạ lắm nhiêu. Lâu chi bèn trở lại tìm, thì đã mất 
hăn nơi chỗn. 

Liễu Nhiên Tử, người xứ Liêu Đông, không rõ 
bày tên họ là gì. Nhân đi đến 24 trị ở Tây Thục, sau 
vào ở núi Thái Bạch, phàm những lúc vào ra, Hồ 
báo thường luôn nhiều theo, cũng không biết tu 
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theo pháp gì. Sau lại đi đến Tam sở chỉ hơn trăm 
năm, có các bạn lành thân thiện như là Ngô Mạnh, 
Lục Tĩnh Tu, Quách Phác, Tạ Linh Vận, Tăng sĩ 
Huệ Viễn v.v... trước sau nối tiếp nhau. Sưu Lượng 
thường sư đến mà nói rằng: Tiên sinh trồng xem 
các bậc Hiển giả có. thể thoát khỏi đời ô trược ư? 
Liễu Nhiên Tử bảo răng: "Công thì có cạn sâu, Đạo 
thì chỉ 1. Tuy mỗi có được chỉ thú nhưng chưa thể 
như Liễu nhiên”. Lại hỏi răng: "Tiên sinh như thế 
nào?” Đáp răng: "Ông qua khỏi tháng này mà trở 
lại thì sẽ vì ông nói”. Sau đó chưa qua khỏi tháng 
thì sưu lượng qua đời. Tiên sinh từ Tây sơn phỏng 
tìm đến Nam nhạc bái yết Thanh ngọc đài và Bạch 
bích đài, sau đó đến trước động, vào cửa động 
phỏng hỏi xướng lợi tiên sinh, uông quá vài ngày 
mà lý tiền đến Thục sơn, tiên sinh trở lại ân ở Động 
trước. Đến thời nhà Tống, có cao Tăng Tông Bính 
phỏng tìm mà chăng gặp. 

Tiên truyền Đặng Dục Chị, tự là Ngạn Đạt, ở 
ân tại động Linh Đài; Nam nhạc, ban đêm trì tụng 
Đại đồng kinh thượng cảm, Ngụy phu nhân giáng 
hiện xuống bảo Dục Chi răng: "Ông có Tiên Phân 
đặc biệt lại cùng phỏng tìm đây”. Ï ngày nọ bỗng 
thây 3 con chim sắc xanh hình dáng như Hạc đến 
bay liệng cô vũ kêu hót, qua cả giờ mới đi. Dục Chi 
bảo cùng đệ tử rằng: "Chim xanh đã đến, tức hội 
châu đã đến vậy" bèn giải hóa ( qua đời). 

Cao Tăng Tông Bính ở thời nhà Tống, tự là 
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Thiểu Van, khéo ĐIỎI viết chép, người xứ Nam 
Dương, tánh tình ưa thích ở chôn núi sông. Giâm 
trải qua kinh vu theo hướng Nam lên Hành nhạc, 
nhân lập am ở tại Hành sơn. Lâu sau vì tật bệnh, 
bèn trở về lại Giang Lăng mà tự than rằng: "Lão 
bệnh đều đến Danh sơn, sợ khó đi cùng khắp! Phải 
lắng lòng quán Đạo, năm mà đi vậy". Phàm những 
nơi đã giâm trải qua đều họa vẽ lại nơi tường vách, 
ngôi năm mà dò xét đó. 

Ở thời Bắc Tê có Ngô Đạo Vinh. Từ thuở bé 
nhỏ mà ít nói không thông rành văn tự, thường ưa 
riêng ở I mình. Nhân đi đến Nam nhạc, gặp được 
Xích Quân trao cho phủ thủy cấm chú, số của Vĩ 
Hầu không gì chăng gồm đủ, thường đến cửa Liêu 
Dương, có hỗ đi ngựa đứng cách hơn 10 bộ, mọi 
người đều kinh sợ bỏ chạy. Đạo Vinh từ từ dùng 
gậy họa vẽ nơi đất thành hâm hồ lớn, Hồ bèn bỏ đi. 

Chữ Bá Ngọc, tự là Nguyên Cử, người xứ Tiên 
Đường: Ngô quận, ở ấn tại núi Bạo bô; Nam nhạc, 
khéo thông rành các thuật giải, xem xét sâu về Đồ 
bí, hải luyện nạp ngự, không gì chăng làm, vua Cao 
tổ thời nhà Tê ban chiêu lấy I quận ở Ngô Hội để 
dùng lễ cấp ban. Lại lẫy cớ bệnh mà khước từ, 
bỗng chốc mà qua đời, người chủ đều hồi hận, mới 
ban chiếu xuống dưới núi Bạo bỗ dựng lập Thái 
bình quán. Vì Bá Ngọc ưa thích tụng kinh Thái 
Bình và kiêm tu Đạo ấy nên lây đó mà đặt tên Đạo 
quán. Lại giá tự nhiên ở đó đốt hương tu luyện, øặp 
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được Nam Nhạc Chân Nhân Trân Hiểu Vi; tự là 
Tử Minh, mà kính lễ đó. Chân nhân bảo răng: 
"Pháp của con tu Ta đây có biết vậy, sắp có Cao 
nhân, hăn truyền cho Diệu chỉ". Về sau gặp được 
Thanh thành thượng nhân giáng hiện đến nơi 
phòng thất, trao truyền cho 91 bí quyết tiên bay. 
C"ữa lúc ban ngày tự nhiên cử vọt lên nhẹ. 

Câu Tiên Cô, người xứ Trường sa, sau khi nhập 
Đạo, ở tại Hành sơn, tuổi ngoài 80 mà dung mạo 
rất trẻ khỏe. Đến ở nơi Đàn Ngụy Phu nhân, tịnh 
tu hương hỏa hơn T0 năm, trọn không bè bạn, bên 
cạnh Đàn có lắm nhiêu hồ. Mọi người đi thì phải 
kết bạn câm nắm các khí cụ mà vào. Trong thời 
gian Tiên Cô an ân, chăng từng thấy khiếp sợ, đỉnh 
đâu sắc hông, đuôi đài, bay đên chỗ Tiên Cô ở mà 
tự nói răng: “Ta là kẻ sứ của Nam nhạc phu nhân. 
Vì Cô tu Đạo tỉnh khô ,Tiêng ở nơi chỗn núi rừng 
sâu cùng, nên bảo ta đến vì làm bạn". Ngày khác, 
chìm lại bảo rằng: Vương Mẫu dòng họ Câu, là 
Tổ của Tiên Cô vậy, chỉ vì thời kỳ chưa đến, nên 
găng mà tu luyện vậy". Mỗi lúc có người đến núi, 
chim xanh thảy đều dự báo nói cho rõ biết dòng họ 
tên tự của người đó. Lại bảo rằng: "Họ Câu ở Hà 
Nam là chốn núi xưa cũ của Vương Mẫu tu Đạo 
vậy”. Một ngày nọ, chim xanh bay lại báo răng: 
"Đêm nay CÓ Sự hung bạo làm hại, nhưng chớ vì 
vậy mà khiếp sợ”. Đêm đó quả nhiên có hơn 10 
Tăng sĩ đến phá hủy Đàn tiên Ngụy phu nhân, là I 
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tảng đá lớn , VUÔng rộng hơn ÏÌ trượng, phía dưới 
nhỏ nhọn nỗi cắm trên tảng đá khác, thường lúc 2 
người xô đây thì lay động, còn nhiêu người xô đây 
thì cứng chặc mà đứng. Đêm đó các Tăng sĩ mang 
lửa câm nắm dao săm muốn hại người Tiên Cô ở 
thât đó. Tiên Cô năm ở trên sàn mà các Tăng sĩ 
không thấy. Các Tăng sĩ đã ra khỏi cửa, liên xô đây 
phá hoại Đàn Tiên, râm rĩ vang động, núi long lay 
lắc, hang cốc rách xé, cho là đã bị sụp đô. nhưng 
chắng mảy may lay động. Các Tăng sĩ cũng dẫn 
nhau kéo chạy. Đên lúc trời sáng, có người chạy 
đến thôn xa. Cả 10 người phân tán, trong, đó hết 9 
Tăng sĩ bị hồ làm hại, chỉ có 1 người chăng cùng 
xô đây Đàn Tiên nên được thoát khỏi. Hơn năm 
sau, chim xanh lại đến báo cùng Tiên Cô dời đến ở 
nơi khác. Nhân đó Tiên Cô dời đến ở Tương Nam, 
chim cũng liền theo đến. Mà người khác chưa từng 
gặp nói đó. Trịnh Điện tự thừa chỉ Học sĩ tả dời 
đến Ngô Châu. bắt chước tôn thờ nơi Tiên Cô. Tiên 
Cô bảo cùng Trịnh Điện rằng: "Từ nay trở vỀ sau 
khắp 4 biển có lãm nạn, không thể sông ở lâu đài. 
Tôi sắp ấn tại núi Cửu Nghi vậy". Một ngày nọ bèn 
đi ra nhóm tập ở tường thành. 

Thời nhà Lương, có Cao tăng Đại sư Hải Ấn, 
mới đầu ở tại chỗ cao nhất của Hành sơn, tính về 
mên đại thì khoảng trước niên hiệu Thiên giám 
(502- 520) đến Đại Đông (535- 346) thời Nam 
Lương, nên cùng tương tiệp với Tổ sư Đạt Ma, và 
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đông thời với Khả Công (Huệ Khả) chung sông. 
Đó gọi là Đạo Tràng Thiện Quả vậy. Sư Hải Ấn an 
ở tọa tĩnh thiên định, có hơn trăm thứ nhiễu loạn, 
mà chí ý vẫn như mới đầu. Trải qua vải năm cảm 
động đên đât trời, hoặc có dòng nước mới tự đên, 
hoặc có các tặng phẩm vận chuyển từ sâu xa, xua 
đuổi hồ rắn chạy xa, các bậc hiển quý cảnh mộ 
cùng đến. Đến đâu niên hiệu Quang thiên (11) 
thời nhà Tân, có Hòa thượng Huệ Tư mới từ Bắc 
lại, đến chỗ Đại sư, hân hoan khế hợp. Từ đó riêng 
dựng lập am xá trên cầu đá. Cao ở phía nam, nên 
gỌI là Nam đài. Trước kia cỏ dại Tây Tân lớn thành 
rừng, chướng khí ùn tỏa thành sương mốc, hồ gâu 
kêu réo, quỷ mỊị tung hoành. Từ khi có Đại sư đến 
ở thì tự nhiên An Lạc. Nêu chăng là tiết tháo tinh 
thân cao vợi thì ai có thể trân phục được như vậy 
ư? Mới đầu thì che chở kinh tượng, sau cùng thì 
tạo thành điện, đường, chùa, viện. Hoặc kho lẫm 
cao lớn đựng đây thóc gạo, dân thí ban cho những 
người mang vác, hoặc là đá lớn mài hương, chuyển 
dời tạo hóa, vết tích hiện bày rõ ràng vậy. Lại nữa, 
bên cạnh đài có phòng nhà 500 vị A-la-hán. Đến 
nay nghiệm xét, nên móng ây vẫn hiện còn. Hoặc 
cÓ thuyết nói: Bậc siêu nhiên lãnh dẫn chúng đi, 
vết xe đi ruộng lúa dứt tuyệt chẳng trở lại, bèn vì 
ân hóa. Sau lại có người đến tìm câu, có lúc nghe 
có tiếng chuông vang vọng. Than ôi! Thân công 
của biên hóa, tướng của hiện thấy chăng thể lường 
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được vậy! Vệ sau, đến thời Tiên Đường có Thiên 
sư Thạch Đầu Hy vận truyền pháp hưng thạnh trùm 
khắp phương Nam trước thuật thảo am ca tham tâm 
đồng bạn, đến nay vẫn hiện còn. 

Trong khoảng niên hiệu Thiên Ciám (502-520) 
thời Nam Lương, có Cao tăng Hy Tuân là bậc tinh 
tu phạm hạnh, thầm tụng giáo điển, ân ở tòng lâm 
người thời bấy giờ chắng thể lường biết. Nhân An 
cư kiết Hạ tại Thiên Thai, gặp Tôn giả Huệ Hải, 
sớm tối chuyên việc phụng thờ chưa từng biếng trễ. 
Đến lúc Hy Tuân muốn giả từ ra đi, nên xin cùng 
Thây Huệ Hải. Tôn giả Huệ Hải bảo răng: "Ông, 
giới hạnh không khuyết thiếu, chỉ vì tụng kinh 
tiếng tăm ôn náo trong chúng. Ta hứa cho ông cùng 
gặp ở tại chùa Phương Quảng ở Nam nhạc sau này 
vậy". Biết thây là bậc có khả năng thông hiểu tâm 
mình thật là người khác thường vậy. KỊp tới lúc Hy 
Tuân đến Nam nhạc tìm hỏi chùa ây. Các bậc Lão 
thành từ xa gân bảo là: "Các chùa trong núi đây 
không có chùa nào tên là Phương Quảng Hy Tuân 
cho là bậc chí nhân nói lời thật đâu có thể khi dối 
ta ư? Mới giầm trải khắp cùng các hang cốc, mong 
câu trông thấy Đạo tràng. Một ngày nọ bỗng ở giữa 
khoảng 72 ngọn núi gặp một ngôi tĩnh xá hiệu là 
Phương Quảng, đất ở đó bằng phăng, suối Linh 
Ø1aO dòng, quỷ thân vận chuyên lương thực đến, 
trâu vàng cưỡi chở, bỗng chộc thấy Tôn giả Huệ 
Hải bảo răng: "Sao người đến chậm vậy?" Hy Tuân 
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tán thán đảnh lễ. Tôn giả Huệ Hải bảo răng: "Đây 
là nơi Đạo tràng của 500 Tôn giả, ông chưa thể ở 
đây được, ông nên đến đỉnh núi ở phía Tây bắc". 
Mới lưu ở tại đó 1 đêm mà đi. Hy Tuân bèn y theo 
lời Tôn giả Huệ Hải kết lập am viện tại đó. Đến 
năm Đại Thông thứ 6 (S532) thời Nam Lương, bèn 
xây dựng chùa Phương Quảng tại nền móng am 
viện đó. 

Trong thời nhà Tần, có cao Tăng Đại Hòa 
thượng Tư, húy là Huệ Tự, vốn dòng họ Lý, người 
xứ Võ Tân, vừa mới sinh mà tướng tốt hiện bày, 
nhục kế nỗi trội trên đỉnh đâu, trội vượt hơn hăn 
các tướng, tự chứng đắc đạo lý chăng nói bảy, gá 
tu tịnh Phạm mà chứng Viên giác, thường bảo cùng 
Đồ chúng răng: "Ta đi sang phía Nam Hành sơn 
vậy”. Nhân đó mà từ núi Đại Tô đi đến. Thời vận 
nhà Lương ngăn ngủi, cõi đất phương Nam luôn 
lộn xộn. Qua vài năm mới đến được Nam nhạc, 
trông xem khắp 4 phía, sai lại đến nơi cội ngô 
đồng. Trên sườn núi có tảng cứng lớn như đài, Huệ 
Tư bảo cùng đô chúng răng: "Xưa trước tôi ở tại 
nơi đây tu tập, đến nay đã có 3 đời kiếp. Ước tính 
về khoảng đât lấp sâu cạn đều có hài cốt vậy, đến 
nay có tảng đá đây cùng biết. Và nay, tôi ngụ ở tại 
đây 10 năm nữa". Nhân đó mà tạo dựng Bát Nhã 
đài để ở, thiêu nước thì Đại sư dùng gậy gõ vào 
sườn núi tự nhiên suỗi nước tuôn chảy, đến lúc đỗ 
chúng càng đông nhiêu lại không thể cung cấp, lại 
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cảm có 2 hang hồ bay đá khỏi dòng vận nước như 
thân. Nhân l ngày nọ, Đại sư Huệ Tư bảo cùng 
môn nhân đồ chúng răng: "Kỳ hạn 10 năm đã đến 
vậy. Ta đem giáo pháp trao truyền và đi đây". Lúc 
đó là ngày 22 tháng 6 năm Thái Kiến thứ 9 (577) 
thời nhà Trần, Đại sư Huệ tư nghiễm nhiên thâu 
thân thị tịch. Có đệ tử Linh Biện giăng lòng cảm 
tuyệt. Bỗng nhiên Đại sư bảo rằng: "Cớ sao phải 
nghĩ nhớ ta đến nỗi như thế?" Lại vì giảng nói 
pháp. Nói xong, Đại sư lại tịch diệt, hưởng thọ 64 
tuổi. Tính lại mới đâu từ năm Quang Thái thứ nhất 
tức năm Bính Tuất (566) đến đây là năm Bính thân 
(576) Đại sư tịch diệt, quả đúng L0 năm vậy(Ì). Về 
sau, đến thời Tiên Đường (Đại sư Huệ Tu) lại hóa 
làm vị Tăng tên là Viên Trạch cùng vị Tăng họ tên 
là Lý Nguyên đông đi đến bên sông phía Nam kinh 
hạp. Viên Trạch nói cùng Lý Nguyên răng: "Ta đến 
nhà người con gái dòng họ Vương đâu thai làm 
con, cảm phiên ông lo việc hậu sự cho ta, hẹn 13 
năm sau sẽ gặp lại phía ngoài chùa Thiên Trúc ở 
Hàng Châu” - Quả nhiên Viên Trạch thị tịch, mọi 
việc hoàn tất, về sau Lý Nguyên trở lại nơi ước 
hẹn, từ đất Lạc đến đất Ngô, nghe dây sắn đu đưa 
trên bờ sông có Đông tử gõ sừng trâu mà ngâm ca 
răng: 

"Ba đời trên đá tỉnh hôn cũ 

Thưởng trăng ngắm giỏ chăng đủ bàn 

Xáu hồ tình người xa cùng hỏi 
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Thân này tuy khác, tánh thường côn”. 

Lý Nguyên bèn kêu hỏi: "Trạch Công khỏe 
mạnh chăng?". Đông tử cưỡi trâu đáp rằng: "Lý 
Công thật bậc sĩ giữ chữ tín! Nhưng duyên trần tục 
chưa hết, lại nên tu tiên mới có thê cùng gặp". 

Lại ngâm ca rằng: 

"Thán trước thân sau việc VỘI vàng 
Muốn nói nhân duyên sợ rách lòng 
Núi sông Ngô Việt tìm đã khắp 

Ti lui sóng khói lên cù Đường!” 

Trong niên hiệu Đại nghiệp thời nhà Tùy (605- 
617), có Cao tăng húy là Đại Minh, người xứ Ngô 
quận, dòng họ Chu; thật ra dòng, tộc Hồng ở Giang 
Biểu. Tánh lượng bao quát núi sông, chí ý bền chắc 
như vàng đá, tài cao riêng ưu tú. Học nghiệp thông 
rành nghe rất nhiêu. Lúc vua Dương Đề (Dương 
Quảng) đang ở đất Phiên thỉnh mời vào Đạo tràng 
Tuệ Nhật. Đên năm Đại Nghiệp thứ 12 (616) thời 
nhà Tùy, ban sắc Pháp sư đến Nam nhạc nơi chôn 
Hiểu Giảo, tạo dựng tôn tượng Đức Phật Vô Lượng 
Thọ cao 36 thước, và 2 tôn tượng Bô-tát, Phục 
hưng lại Long...(phân văn dưới khuyết!). 


NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP QUYỀN 
THƯỢNG 
(HÉT) 
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NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẠP 


QUYÊN TRUNG 


1. LÀN LUƯỢT NÓI VỀ CÁC ĐẠO QUÁN 
VÀ CHÙA PHẬT 


* Chân Quân quán. 

Chân Quân quán tức từ Thuyên đức quán về 
phía Đông cách 50 bộ, tức là Quán của Cửu thiên 
nam thượng tử quang khách hoa xích đề thái hư 
chú sinh Chân quân. Vốn đó là Chân quân miễu tại 
các cửa trong đên thờ nhạc. 

Trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713- 
142) thời Tiên Đường. Tư Mã Thừa Trinh tấu trình 
nói răng: "Các Động Thiên ở Ngũ nhạc mỗi mỗi 
đều có Thượng Chân quản. trị, không thể thiết bày 
các thứ máu huyết đông cúng tế thần". Thánh chỉ 
vui mừng sảng lập thanh cung, phàm đến ngàn Lập 
hạ, trước nên thiết trai thanh khiết, ban sắc quan 
tước các châu đến tế ở Quán ây và độ 50 Đạo sĩ đốt 
hương tu luyện. Năm Khai Nguyên thứ 5 (717) 
thời Tiên Đường, Minh Hoàng Chế Kinh Ngũ Linh 
nói răng: "Giúp quản trị gồm có 9 người, theo quan 
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lại phải hơn 300 người, giúp phòng vệ nha quan có 
300 người, đến chỗ đất vì nước nhà cầu chân thỉnh 
phước". Theo “Thượng Chân ký” nói là: "Thái Hư 
Chân Nhân Lãnh Nam thượng Ty mạng tức Xích 
Đề vậy". 

- Tiềm sơn Ngụy quân (xung) làm Phó trị 

- Hoặc sơn Hàng quân (chúng) làm Tá trị 

- Hoắc Lâm sơn Hứa quân (ánh) 

- Đan Hoắc sơn Chu quân (Tử Dương) 

- Kim Hoa sơn Hoàng quân (Sơ Bình) 

- Nam Hoắc sơn Trịnh quân (Ấn) 

- Thiên Trụ sơn Nguyễn quân (Ngạo) 

- Tử Hư Nguyên quân Ngụy phu nhần (Hoa 
tôn) 

- Xung tịch nguyên quân ma cô. 

Bên Hữu đều là ty của Quân Tá Mạng, đất của 
Ngô, Việt, Sở, Thục phải do bản ty coI xét, Đến 
trong niên hiệu Thuân Hóa (990-995) thời Bắc 
Tổng mới cải đôi là Chân Quân quán. Đến trong 
niên hiệu Đại trung tường phù (1008-1017) thời 
Bắc Tống, vua Chân Tông (Triệu Hằng) ban sắc 
bản ngạch của Quán. Xưa trước, năm Khai Nguyên 
thứ 6 (718) thời Tiên Đường, Thượng đề giảng ban 
Chân Quân. Một mình chĩa ngọc xua đuôi Tà 
tướng trạng như kiếm, dài 3 thước, rộng 4 tâc. 
Ngọc văn như ráng mây, thắng ngay nhỏ nhiệm 
như kiếm bén. 1 Đạo Ngọc sách dài hơn 1 thước, 
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rộng 6 tâc, có Triệu văn viết răng: "Ngọc sách của 
Đạo Quân". Có 2 ấn văn ghi là: "Ấn của Tam Thiên 
Thái Thượng” đêu khắc lỗi Văn Triệu. Hoặc có 
người nói Bản ngọc sách xưa trước đắp ở cánh tay 
Chân Quân. Dùng gỗ đàn hương khắc chạm đề lưu 
truyền đời sau. Có Ï chiếc ân ngọc vuông rộng 5 
tắc cÓ ổ góc, viết rằng: "Chú sinh Chân Quân ngọc 
ân" cũng viết theo lỗi văn Triệu, nay đêu hiện còn. 
Hoặc có thuyết nói là: Đó là Triệu văn của Tư Mã 
Thiên sư vậy. Triều đình ngày nay giảng đến Hỏa 
linh ở I đỉnh đâu, dùng vàng lót để nghiêm sức. 
Tiêm Chân Quân và Hoắc Chân Quân. Ngọc Quân 
nhai 2 mặt đều có. Trong triệu đại Bắc Tông, các 
vua Thái Tông (Triệu Quýnh 976-998), Chân Tông 
(Triệu Hằng 998-1023) và Nhân Tông (Triệu Trinh 
1023-10474) Ba Thánh ngự thư sắc vàng vân hiện 
còn. Tháng 3 năm Đại Quán thứ 2 (1108) thời Bắc 
Tống, vâng phụng sắc chỉ tạo dựng điện Nguyên 
Thân, tức là điện Tập Phước tại trong Quản, phía 
trước có cửa Ngọc thanh kim khuyết. Mỗi năm vào 
dịp tháng 6 sinh thành, và 2 dịp cúng tê mùa xuân 
mùa hạ đều từ kinh đô giáng ngự danh từ biểu thị 
đến đó để cúng tế. Mỗi lúc đốt ngự hương 6 lượt 2 
lần cầu chúc Thánh thọ, ân ban I Đạo tử y. Thật là 
nơi câu phước của nước nhà vậy. Nên Giang Lăng 
Quân có lưu lại bài thơ đê về Chân Quân quán, toàn 
bài là: 
“Điện kín cao vợi, tía khoảng không 
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Động tiên sâu lăng các Chân Quân 
Lục lông SƯƠng XuÔng Chu Lăng 
Hạc Thê vàng côn xét nét bút xưa 
Gió phầy đàn ngọc điểm tha thước 
Máy về non tín kiệu vụt bay 

Khói trúc giảng lưởi trăng Gói (rọn 
Một luông suối lạnh súc bích cừ". 

Tại Chân Quân quán có 6 văn ba: 

- Chú sinh Chân Quân bia (năm Khai Nguyên 
thứ 20 (732) thời Tiên Đường, do Hàng Châu Tư 
Mã Triệu DI soạn, Tiêu Thành gh1). 

- Di Kiên Hoàng Đề Bản Mọng bia (tháng 3 
năm Đại Quán thứ 2 (1106), Thông Trực Lang 
Quyên Đàm Châu Thông Phán Kiêm Quân Châu 
Sự Triệu Khiên soạn văn và ghi viết dựng lập. 

- Ngự chế Hoa Đạo văn 

- Tống Tuyên Hiếu Thi 

- Triệu Hiền Tống Đan Đại sư Thi Thạch 

- Nam nhạc tạp th. 


* Hành Nhạc quán. 

Hành Nhạc quán tại dưới phía Nam núi Tử cái, 
ở trước núi Tử tiêu. Năm Thái Khang thứ 8 (257) 
thời Tây Tần, có người đất Ngô là Từ Linh Kỳ, Tân 
Dã tiên sinh Đặng Úc Chi khai quật nên móng điện 
Vương Mẫu xưa cũ mà tạo dựng. Trong niên hiệu 
Nguyên Gia ( Vĩnh Gia 307-313) thời Tây Tân, 
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Hoài Đề (Tư Mã §í) ban sắc biển ngạch là Hoa Tâu 
Quán. Đến thời nhà lương lại cải đối là Cửu Châu 
Quán. Nên Trương Tá Nghiêu có bài thơ đại khái 
là: 

"Đời Tân gọi Hoa Tẩu 

Đời Lương kếu Cứu Chân 

Cửa cung từng đổi ngạch 

Cửa động chăng đời xuán ” 

Là ấy vậy. Người trú trì tức Chu Tỉnh Chân là 
thầy của vua Võ Đề (?). Lòng vua mong câu 
thượng thiện nên luôn thân gần đi quanh phòng 
vàng bái yết Nguyên Đô ây. Như Hiên Hậu đến 
kính bái Không Đông, Hán Hoàng tham lễ Hà 
Thượng, khác đời mà đồng thời vậy. Vâng phục 
sắc ban trang điển gồm 300 hộ dân để sung lo cơ 
nghiệp. Đến năm Đại Nghiệp thứ 8 (612) thời nhà 
Tùy, cho đến đời vua Cao Tô (Lý Uyên) thời Tiên 
Đường, ban chiếu thỉnh mời 2 Pháp sư Thái Pháp 
Thọ và Lý Pháp Siêu đến làm chủ quán và lo việc 
đốt hương tu luyện, mở mang hoăng truyền giáo 
pháp, tất cả mọi thứ ruộng lúa kho phủ mọi vật 
v.v... ở Hàng châu đều cung cập vào Quán đề làm 
vật dụng. Đến năm Trinh Quán thứ 2 (628) thời 
Tiên Đường, vua Thái Tông (Lý Thế Dân) lại viết 
biển ngạch, ban chiêu mời Trương Huệ Minh 
Thiên sư độ 49 vị Đạo sĩ để lo việc đốt hương tu 
luyện. Đến năm Hoằng Đạo thứ 2 (684) thời Tiên 
Đường, vua Cao Tông (Lý Trị) lại ban sắc chiếu 
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mời Diệp Pháp Thiện Thiên Sư, và phong vức địa 
phương chung quanh Nam nhạc trong khoảng 40 
dặm đêu sung vào Quán, làm xứ đât Trường sinh, 
cầm không được chặt phá hái củi, săn bắn muôn 
thú, giao vào Long Hiến tốt đẹp khuôn phép 
thường lệ. Từ trong niên hiệu Khai Hoàng (SST- 
601) thời nhà Tùy, lại đã cải đối là Hành Nhạc 
quán, về sau gặp binh lửa hủy hoại. Đến đầu niên 
hiệu Thiên Hựu (904-907) thời Tiên Đường, Phủ 
Chúa Lệnh Công lại tạo dựng lại đó. Đến trong thời 
Bắc Tống, các vua Thái Tông (Triệu Quýnh 976- 
098), cả 3 Thánh ngự thư nhuân nhã văn bia băng 
vàng báu. Mỗi lúc xông đốt ngự hương câu chúc 
Thánh thọ, cũng là nơi câu phước của nước nhà. 
Vua Chân Tông (Triệu Hăng) ban sắc sai Xung 
Tĩnh Thiên sư Đan Duy Nhạc đến trú trì, đề cử 
nhạc môn cung quán, kiêm lo việc hương hỏa. Về 
sau vâng phụng sắc chỉ cải đối làm Giáp ât, bắt đầu 
từ đó. Nên Tể tướng Vương Khâm tiễn đưa Đan 
Đại sư về núi có làm bài thơ răng: 

"Noọc thư vụt ngự giáng Thần châu 

Lấu quản đải son chọn Đạo lưu 

Hang cốc khó giấu tánh vượn hạc 

Ngắm nghĩ trọn nhớ nước máy sảu. 

Chiếu hẹn vượt tuyết đến Tiêu tương 

Hái thuốc men khe nương thuyền nhỏ 

Chọt đến đất Sở nhớ tình quê 

Mười năm người vật nửa nổi chìm". 
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Đến năm Tuyên Hòa thứ 6 (1124) thời Bặc 
Tống, lại y chuẩn ban sắc tạo dựng điện Hạo Thiên, 
đối sắc Hành Nhạc là Thuyên Đức Quán. Từ năm 
Tuyên Hòa thứ 3 (1121) thời Băc Tông được sắc 
chỉ miễn thâu 2 loại thuế của Đạo nghiệp. Đến 
trong niên hiệu Thiệu Hưng (II3I- 1163) thời 
Nam Tống, Thái Thượng Hoàng Đề (Cao Tông - 
Triệu Câu) bạn sắc ngự thư "Hoàng Đình Nội Cảnh 
kinh" 1 quyên, pháp thiếp ( Diệp) 9 quyên. Tại 
quán, ở trong Bạch Vân đường có an trí tôn tượng 
Bảo sinh thiên tôn bằng đồng. Trong niên hiệu 
Hàm Hanh thời nhà Tấn Œ)› chú đúc Điền Lương 
Dật tiên sinh ở Ngự thư các tại Vô Cực đường, Lưu 
Quảng Thành tiên sinh ở Giáng Chân đường. Châu 
Đường lâu trông xem các đô dòng nước quanh 
hiên. Trước Quán về nách phía tả cách 200 bộ, trên 
đỉnh Long sơn có nơi Mao Sĩ Hải người xứ đất 
Thục sống vào thời nhà Đường nhà Tông đặc Đạo. 
Phía sau quán, trên chùa sơn xưa trước có am của 
Duẫn Chân Nhân, Đàn châu thiên kính lễ tinh Đầu, 
Đình Giá Hạc. Chân Nhân vốn dòng họ Duẫn, húy 
là Đạo Toàn, người xứ Thiên thủy, tu theo Đạo của 
Động Chân Hoàn Thân, mang phù Ngũ để lục giáp 
tả hữu linh phi. Thiên tiên giáng đến mà bảo cùng 
răng: "Người bay lên phải có tài quý và sau mới 
thành Đạo đó. Xưa kia vua Võ Đê thời nhà Hán 
thâu gôm thọ nhận 12 Linh phi của kim mẫu và 
Ngũ nhạc chân đồ hình mới được thoát giải thay, 
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mà chưa thê khiên hình côt đều cùng bay. Nay ông 
có được I mà có ước mong bay lên trời, há chăng 
do tích công có phần xưa trước mà được gặp ư?". 
Đạo Toàn nói rằng: "Tôi học cạn chưa từng được 
nghe, xin chỉ bày cho biết tiêu mục của 12 sự". 
Thiên Chân bảo: "12 sự là: 
- Một là phù của Ngũ Đề lục giáp tả hữu linh 
ph1 
- Hai là văn của Thái nhất hỗn độn Đông mông 
- Ba là phù của Bính Định nhập hỏa cửu xích 
bang 
- Bốn là văn lục của Thái âm lục đinh thông 
chân độn linh ngọc nữ 
- Năm là sách của Lục Mậu thái dương chiêu 
chân thiên quang sách tinh 
- Sáu là quyết của Lục Ty thạch tinh kim quang 
tàng cảnh lục hình 
- Bảy là luật của Lục Canh tô chiêu nhiếp đầu 
- ám là pháp của Lục Tân trí hoàng thủy 
nguyệt hoa 
- Chín là Tám thuật Nhâm quý lục độn ấn địa 
- Mười là Tý ngọ mão dậu § bầm 10 quyết 6 hư 
Oal ngh1. 
- Mười một là Sửu dân tuất mùi Địa chân khúc 
tố quyết tử 3-5 thuận hành 
- Mười hai là Dân ty thân hợi tử độ viêm quang 
nội thị trung ương. Và Ngũ nhạc chân hình đó 
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là: 

- Một là Ngũ nhạc sơn phù an trấn phương 
nhạc, hịch chiêu vạn linh thái thượng chân 
văn. 

- Hai là Ngũ nhạc sơn chích, thân tiên giẫm xéo 
xoay đảo cảnh cúi nhìn núi sông, tả về hình 
thế khúc chiếc cuộn bàn mỏng nhạt nơi đất. 

- Ba là Ngũ nhạc sơn hình, tức lây nơi chỗ đỉnh 
núi tròn cao vút có các động thât, nơi sản sinh 
các loại cỏ linh chì thân, sô lượng cao thấp 
thước trượng đăng cấp, hạn định Đông Tây 
Nam Bắc làng nhà. 

- Bốn là Ngũ nhạc sơn cốt tức lây chỗ phân 
cành nhánh hình tượng cốt thể, nơi sinh khởi 
trên thì pháp tinh văn dưới thì chủ nhân sự. 

- Năm là Đồ hình của Ngũ nhạc sơn thủy huyệt 
quán, tức lây chỗ xuất sinh dịch suỗi, nơi ân 
tàng vật báu vàng bạc, nơi mạch đất lưu thông 
mà làm Đồ hình. 

Chủ Phù đô lại binh quan phụ thuộc mỗi mỗi 
có vài vạn người. Ngũ nhạc bao gôm 360 núi lớn, 
1.200 núi nhỏ, đều liệt bày tiên tào chức tế có thê 
gọi là đông nhiều vậy. Vua Võ Đề tuy được pháp 
đó mà không có khả năng chuyên tinh hành giới, 
chung cùng vuI võ ham binh tự phá hủy phước đó 
nên chăng được đông công như Hoàng đề. Nay ông 
gặp đây mới biết là con cháu của văn thỉ, thuộc 
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tông tộc của Thái hòa, ở đời chỉ có người này vậy. 
Ta sẽ cùng ông mong lên cửu thanh vào trong Thái 
hư vậy!" nói xong Thiên Chân bèn đi. 

Đến ngày mông 9 tháng 3 năm Vĩnh Gia thứ 
nhất (307) thời vua Hoài Đề (Tư Mã Sí) nhà Tây 
Tân, bỗng nhiên có mây trăng nồi hiện trong phòng 
thật của Đạo Toàn chân nhân, suốt 3 ngày không 
tan. Đến lúc đã tan, vào trong xem, không thây 
chân nhân đâu cả, chỉ nghe có mùi hương xông ướp 
VàO người. Đến năm Trạng Hòa thứ nhất (1118) 
thời Bắc Tống, Huy Tông Hoàng để (Triệu Cát) 
ban sắc hiệu là "Thông chân quán Diệu chân 
nhân". Tri Đàm Châu Trương Mậu Tông có lưu lại 
bài thơ đề về "Hành nhạc quán" là: 

"Núi Linh nhạc trước đến 

Quản xưa Trong đáy đâu khác cung nhị 
châu 

Năm mây tiên khách hình đếu khác 
Mười động khói hoa cảnh chăng đồng 
Luyện . thuốc lò hương khí vũng đá 

Đàn tế tỉnh lạnh gió lay nấm 

Nhân nghe Đại đạo tu chân quyết 
Thước tắc ba thanh đường có thể lên”. 

Tại Quán Hành Nhạc có 6 văn bìa: 

- Cửu Châu Quán ký (do Vương Tiêu Vĩ ở 
Tương Đông thời nhà Lương soạn thuật). 

- Bia Hà Tôn Sư đặc Đạo (do Hàng Châu Thái 
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Thú Tô Vụ Liên soạn thuật thời Tiên Đường). 

- Bia Quảng Thành Tiên sinh thân đạo (do 
Hàng Lâm Thừa Chỉ Tiêu Nghiệp soạn thuật, Thái 
tử Thiếu Phó Trí Sĩ Lô Phan ghi). 

- Ấn Chân Khản Điện tiên sinh ký. 

- Quảng Thành tiên sinh nội truyện (do Lại Bộ 
Thị Lang Triệu Lỗ soạn thuật). 

- Trung Thư Xá Nhân Vương Hựu tặng Đạo sĩ 
Suất Tử Thi (do Đông Pha Cư sĩ Tô Thức làm bài 
ký và gh1). 

* Chùa Thắng Nghiệp. 

Chùa Thăng Nghiệp tại nách phía Đông của 
miễu. Xưa kia gọi là chùa Thánh Dung. Hoặc có 
thuyết nói là: Thời nhà Hạ, Võ Đề xây dựng cung 
Thanh lãnh để kính phụng an trí tôn tượng Ngu 
Thuần (Thánh Dung tức là Thánh tượng vậy). Đên 
thời vua Võ Tông (Lý Viêm 84I- 847) thời Tiên 
Đường, bèn phá hủy. Mã thị y cứ có Hô Tương có 
chưởng cáo, phu nhân Dương Tử Oánh cúng thí 
tiền xây dựng lại, cải đối làm thành chùa Báo 
Quốc. Theo ".... ký" nói là: Đó là cung xưa cũ của 
thời Hạ Võ vậy. Đến trong niên hiệu Chánh Hòa 
(IIII- 1118) thời Bắc Tống, lại cải đối làm cung 
Thân tiêu, về sau lại thay đôi làm chùa. Ở phía Tây 
nhà ngủ có ngôi am tên là Võ Bách, giữa khoảnh 
sân tuy rộng, mà chỉ 1 cây bách che phủ khắp. Phía 
sau lại có Duyệt Đình, mặt núi bao quanh như 
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tường lăng, để thơ ngâm vịnh cũng lãm nhiều. 
Tăng sĩ ở đó có Sa-môn Văn Chánh có 4 cầu thơ 
răng: 


“Chim núi không tiếng phàm 
Máy nủi chẳng dáng tục. 
Dân đắc thiên Bạc đâu 
Luôn luôn cậy sáy lế”. 

Ở phía Đông có đình Lão Mẫu, hiên chân như, 
đều thuộc loại nhã chuộng. Xưa trước, chùa không 
có nguôn suối, Sa-môn Văn Chánh nhân đi trồng 
cây sam, phỏng tìm dò theo hang cốc có được hÌ 
mạch nước tuôn chảy thành suôi, mát ngọt rất 
đượm ích với mùi vị trà. Lây ngay nên móng xưa 
cũ của thời Hạ Võ mà tạo dựng ngôi đình trên đó, 
lây làm nơi thuyền duyệt. 

Chùa vốn có ngự thư. Đến đâu niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc (976) thời Bắc Tông mới ban sắc 
biến ngạch như hiện ngày nay. Bảo Chân cư sĩ khu 
mật chiếc công Ngạn chất có lưu lại bài thơ răng: 

“Cung xưa côn vết Võ 
T1 hẳng Địa thuộc chùa Tăng 
Miễu cũ Tùng che phủ 
Đình râm bóng trúc đây. 
Đảnh mây hợp ngám thưởng 
Núi chim ôn trong Định 
Xua đuổi thành kinh khác 
Lông không khách tặng đường”. 
Tại chùa có Liễu Tử Hậu ở thời Tiền Đường 
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soạn thuật vê văn bia thứ 2 của Hòa thượng DI Đà, 
gôm tự khắc ghi theo lối chữ Triệu. Đến thời nhà 
Tống chúng ta có Khương Túc Công Trần Công 
Nghiêu phỏng hỏi chỉnh sửa ghi vào tạng bản. 

* Chùa Cáo Thành. 

Chùa Cáo Thành xưa kia cũng gọi tên là Hành 
nhạc. Năm Nhân thọ thứ nhất (601) thời nhà Tùy, 
vua Văn Đề (Dương Kiên) đem xá-lợi Phật phân 
đặt ở các quận, khiến tạo dựng tháp để tôn thờ, có 
cả thảy 30 nơi. Tại Nam nhạc tức xây dựng tháp ở 
chủa Hành nhạc. Ngày 23 tháng giêng năm Nhân 
thọ thứ 2 (602) thời nhà Tùy, bắt đâu sứ giả nghĩnh 
thỉnh đến các đường, vua ban sắc lẫy giờ Ngọ ngày 
mông 8 tháng 4 năm đó tức đồng 1 loạt các nơi đều 
an táng, và đó là 1 trong nhiều nơi vậy. Theo Mã 
Thị gọi đó là Phước. Đên năm Nhân thọ thứ 5 (605) 
thời nhà Tùy, mới xây dựng phòng nhà tháp lâu, 
chỉ thành tựu 1 ngôi chùa. Đến trong niên hiệu Đại 
Trung Tường Phù (1008-1017) thời Bắc Tông, 
Đông Phong cải đối lại biển ngạch chùa như hiện 
ngày nay. Phía sau, đi lên núi có tảng đá lớn cùng 
nặng hình tướng uyễn nhã như hình mài cọ, tương 
truyền đó là Đại Hòa thượng Tư ( Tuệ Tư?) cảm 
hóa được quỷ nên vì mài hương, nay trong núi đó 
có hương sut lũ, bởi sót trồng lại vậy. 

* Chùa Hành Nhạc. 

Chùa Hành Nhạc tại dưới núi Tập hiển, cách 
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miêu 1 dặm về hướng Tây bắc. Năm Thiên Giám 
thứ 2 (503) thời Nam Lương, xây dựng Đạo tràng 
của Tôn giả Huệ Hải. Đến trong niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc (976-984) thời Bắc Tống, vua 
Thái Tông (Triệu Quýnh) ban sắc lấy biển ngạch 
xưa cũ làm biến ngạch chùa. Phía sau có am Thiện 
quả là nơi Thiên sư Hải Thê an nghỉ, suối bay trúc 
dài trống đá cây quái lạ đặc kỳ. Xưa kia Hòa 
thượng Lãn Toàn thường â ân tại đó cùng øặp Lý quỷ 
côc. Thái tông Hoàng đề (Triệu Quýnh) thời Bắc 
Tống ban sắc ngự thư. Trong chùa có văn bia Thiên 
sư viện Luật do Đường hoàng phủ thực soạn văn, 
Liên Châu Thứ sử Vương Hủ viết khắc. Hàn Dũ 
thời Tiên Đường có bài thơ nghỉ lại qua đêm tại lâu 
cửa chùa Hành nhạc, đại khái là: 

"Tử cái, Thiên trụ núi liên nhau Thạch lẫm, 
Chúc Dung thăng ném đôi Rậm rợp rùng mình 
xuống ngựa bái Tùng bách một ngành đến linh 
cung”. 

Trước chùa có văn bia của 5 ngôi chùa do 
Đường Lý Tốn soạn, La Trung lập 8 phần sách, 5 
ngôi chùa đó là: - chùa Bát Nhã, - chùa Nam Đài, 
- chùa Vạn Thọ, - chùa Hoa Nghiêm và - chùA-di- 
đà. Ở phía Tây có am Văn-thù. Xưa kia, Chu Đạo 
tu hạnh Đầu đà, chứng đắc sức định tam muội, trở 
lại biết được tâm ý của người. Người thời bây giờ 
không ai dám khinh hoặc. Ngày nay con đường lớn 
đi đến núi được cắt xẻ đá thuận tiện cho mọi người 
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qua lại, đó là sức của Đạo vậy. 

* Chùa Tịnh Nghiêm. 

Chùa Tịnh Nghiêm ở góc lây bắc của miếu, 
cách khe nước ngâm, gân chùa Tây thiên, tạo dựng 
trong khoảng niên hiệu Hàm thông (660- 874) thời 
Tiên Đường. Đến trong niên hiệu Thái Bình Hưng 
Quốc (976- -984) thời Bắc Tống, mới lây theo biển 
ngạch cũ mà sắc ban. Trước kia (1004-1008) thời 
Bắc Tống, có vị Tăng an tọa bỗng thây từ trong đất 
có tỏa phóng ánh sáng vút cao hơn Ì trượng, mới 
đào bới tại chỗ đó, có được 7 tôn tượng Đức Phật. 
Đến nay sắc màu vẫn mới đẹp như xưa cũ vậy. 

* Chùa Tây Thiên. 

Chùa Tây Thiên cũng ở tại phía Tây bắc của 
miễu, không thây khắc ghi ØÌ về sự tạo dựng mới 
đâu. Chỉ thây đến trong niên hiệu Thiên giám năm 
thứ 3 (504) thời Nam Lương mới tu sửa lại, và 
cũng không nêu bày những tốt đẹp gì khác. Bên 
trong có 2 cây thụy lư thụy liên, chim bay chắng 
dám ghé đậu. Nói là có Đạo nhân ở nơi mỗi cây, 
nên chim muông lánh né đó. Lưu Hầu quán xét mà 
có lời thơ răng: "Lầu điện chắng dạy chim đậu 
đêm" là đó vậy. 

* Chùa Hoa Nghiêm. 

Chùa Hoa Nghiêm, là từ miễu theo hướng Tây 
bắc leo lên núi cách chừng 3 dặm. Trong khoảng 
niên hiệu Đại nghiệp (605-617) thời nhà Tùy, có 
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Cao tăng Huệ Điều chuyên giảng kinh Hoa 
Nghiêm, có lúc Đồ chúng ít đến, Huệ Điều mới sắp 
chất đồng đá trước mặt mà bảo răng: "Các ngươi 
có phải là đệ tử của Ta chăng?”. Các tảng đá đồng 
gật đầu. Đến trong thời vua Thuận Tông (Lý Trọng 
305-806), mới đên chỗ đất đó mà tạo dựng chùa 
lấy biển ngạch là chùa Hoa Nghiêm. Đến trong 
niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976-984) thời 
Bắc Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) lại lây 
theo biên ngạch xưa cũ mà sắc ban. 

* Chùa Vân Cư. 

Chùa Vân Cư, tức từ miễu về hướng Tây bắc 
leo lên núi cách khoảng 7 dặm, do Mã Thị tạo 
dựng, có đình Ngưng bích, thế mặt cao vút, trông 
nhìn xuống khắp cảnh vực của Nam nhạc thây 
khắp cùng tất cả, là nơi đến dừng nghỉ của các du 
khách. Người thời xưa trước ngâm vịnh rất nhiêu. 
Chỉ có Tât Điện nói là: 

"Bốn mặt núi sắp lớp trùng 
Hang xưa sâu thăm chắn lạnh không 
Thu trong riêng tựa hiên cao đứng 
Lưu ly thể giới, thân ở trong". 

Và Liệu ngưng cũng có đôi câu đối rằng: 
“Nước xa nhỏ tràn dán trước núi 
Lân lượt khiến người xem thán phục ". 

Chùa bị phê hoại đã lâu, gần đây mới được xây 
dựng lại. Trên tảng đá phía trước chùa có dâu vết 
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trâu năm, theo "Cựu ký" nói là: Dâu vết trâu vàng 
nhưng có thê nhìn thấy. Phía dưới tàng đá ây có 
bậc thêm đá hơn trăm cấp. Trong khoảng niên hiệu 
Khai Hoàng (SS1- 601) thời nhà Tùy, do Tăng sĩ 
Thân cũng đục mở nên. Gân đầy lại tạo dựng cầu 
mở mang phòng ốc lan can để tiện leo trèo lên 
nhưng nay cũng đêu đã bị hư hoại, nên Mao Lý Từ 
có bài thơ vịnh về câu đá đại lược là: 

"Riêng lên thang mây ba trăm cấp 

Xoay nhìn cười thỏa muôn núi thấp". 

Lại còn gọi đó là chùa Thạch Kiêu, phía trước 
có đường đi lui, sườn mé đường đi rất cao hiểm. 
Người đên đó phải dốc hết lực mới lên nỗi, nhân 
đó mà gọi tên như vậy. Xưa trước có bậc Hiền giả 
làm bài thơ chưa thành câu I rằng: 

“Người ải phải nô lực 
Thăng cảnh tại non mây". 

* Chùa Nam Đài. 

Chùa Nam Đài năm tại phía Bắc miếu leo lên 
núi cách khoảng 10 dặm. Trong khoảng niên hiệu 
Thiên giám (502-520) thời Nam Lương, có cao 
lăng Tôn giả Hải Ấn vui thích thế đất linh cảnh 
nơi ưu tú ây nên dựng lập am tranh mà ở. Lại đến 
đâu niên hiệu Thiên Bảo (742) thời Tiên Đường, 
có đệ tử của Lục tổ là Thiên sư Hy Thiên đến phía 
Nam chùa thấy có tảng đá tướng trạng như Đài mới 
dựng am mà ở đó, nên chùa mang tên hiệu là Nam 
Đài. Trong văn bia do Ngự Sử Lưu Kha ở Thánh 
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đề soạn thuật đêu có nói vậy. Sau khi Thiên sư Hy 
Thiên thị tịch, bèn tạo dựng tháp tại góc chéo của 
núi, để thụy hiệu là "Vô tế kiến tướng”, có 2 văn 
bia vẫn hiện còn, do Bùi Hưu ghi viết chữ khắc họa 
bên chắc cứng mạnh. Có thuyết nói không phải do 
Bùi Hưu ghi. viết, nhưng cũng. rất khả quan. Bàng 
Cư sĩ từng đến đó thỉnh hỏi điều lợi ích nơi Thiên 
sư. Phía dưới điện có tảng đá là nơi Đan Hà xuống 
tóc. Lại có tảng đá gọi là Phi La-hán. Ở đời tương 
truyền là do thần vận chuyền đến dựng nên, nay 
nên móng di tích vẫn hiện còn. Hòa thượng Thạch 
Đầu trước tác bài ca "Tham đồng khế thảo am" ( 
thăm am tranh của bạn), Thiên sư Thiện Viên khắc 
chi vào đá. Phía Tây chùa có dòng suối ngọt, nước 
chảy đến tận nhà trù nên ỌI đó là ao rửa bát. Đến 
trong thời Bắc Tống, các vua Thái Tông, Chân 
Tông và Nhân Tông cả 3 Thánh ngự thư có hơn 
trăm quyền. Có Thạch Man Khanh viết 4 chữ 
”“Thích-ca Văn Phật” trên sườn đá phía trước chùa. 
Đàm soái Trương Mậu Tông có bài thơ rằng: 

"Khói nằm nơi sâu, chùa Nam Đài 

Cảnh tượng nhìn lại đất cao thay 

Xẻ đất ai mở đến trên động 

Tâng lâu người gát nửa sườn nguy. 

Câu đả qua nơi vài ngàn nhận 

Đường tùng lúc đi mây vạn lần 

Đến đây, tâm sinh ngoài thanh tịnh 

Đầu non nhàn thấy khi vượn đùa". 
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* Chùa Phước Nghiêm. 

Chùa Phước Nghiêm tại phía. Bắc miễu leo lên 
núi cách khoảng 15 dặm, là l ngôi Thiên sát (chùa 
viện) đứng đầu trong Nam nhạc. Trong niên hiệu 
Thái sơ (1) sắc ban biển ngạch như hiện ngày nay. 

Trong Thánh. đế, có Thiền sư Hoài Nhượng 
dựng am ở nơi nên móng xưa cũ của Hòa thượng 
Huệ Tư. Có Hòa thượng Đạo nhất tọa thiên bên 
cạnh đó qua thời gian lâu, Thiên sư Hoài Nhượng 
sang đó năm gạch cọ mài để khơi động, Hòa 
thượng Đạo Nhất hỏi răng: "Ông mài gạch đề làm 
øì?" Thiên sư Hoài Nhượng đáp: "Mài gạch làm 
gương soi". Hòa thượng Đạo Nhất bảo: "Gạch làm 
sao làm thành gương soi được?". Thiên sư Hoài 
Nhượng nói: "Gạch đã không, thể làm thành gương 
soi, vậy tọa thiên sao có thê đắc đạo?”. Hòa thượng 
Đạo Nhất lấy làm lạ đó mà nói rằng: "Vậy rốt cùng 
như thế nào ư?". Thiên sư Hoài Nhượng nói: 
"Nghĩa là như người cưỡi xe, xe đã không đi thì là 
đánh xe hay là đánh trâu vậy". Hòa thượng Đạo 
Nhất bỗng nhiên khai ngộ. Phía trên am đó có tảng 
đá Định Tâm, hang vị A-la-hán ân thân. Xưa kia 
có vị Cao tăng. Nhân có sự rao mời khắp. cùng đến 
dọn dẹp củi. Vì cao Tăng A-la-hản â ây bôi hôi mà 
chăng đến, lưu lại bài tụng ân thân, vào trong hang 
núi đó mà chẳng trở ra lại. Bài tụng đó là: 

“Diệu tướng chân không không người 
biết 
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Vừa bị Duy na lây thứ sai 
Thà nên vắng lặng về thất đá 
Ai hay vì chúng dẹp củi đây”. 

Phía dưới núi có suối trác tích, là nơi y tư đại 
trác tích vì tạo dựng am khó khăn bởi nước, lại có 
hồ nhảy nhót mở thành 2 dòng suôi như tuôn trào 
có thể cùng cung cấp đại chúng. Có nước đủ 6 thứ 
công đức. Nơi ân tàng 3 đời, am của Mã tô, tháp 
Hòa thượng Huệ Tư. Xưa kia, Hòa thượng Huệ Tư 
trải qua 3 đời sống ở đó tu hành mới đắc đạo. Đến 
năm Chính Hòa thứ 6 (I116) thời Bắc Tống, bị nạn 
Hỏi Lục, nên phòng, nhà Phật tượng đều bị thiêu 
cháy hết, chỉ có nơi ân tàng 3 đời, am Mã Tổ, cầu 
Đâu suất vẫn hiện còn, sau đó phải trải qua 7 năm 
sửa sang tạo dựng lại mới được hoàn bị. Xưa kia, 
Trung ý Vương lúc ở tại Ngô Việt từng dùng 7 món 
báu tạo 64.000 ngôi tháp vua A-dục, dùng đồng 
đúc 84.000 ngôi, dùng sắt đúc 84.000 ngôi, dùng 
chỉ lụa quyên ân phước có tháp 7 báu, xưa trước 
đặt đề nơi phương trượng. Sau khi kinh điển đã bị 
đốt cháy hết, chuông lớn đá lớn đều rách nát, chỉ 
riêng tháp đó không biến đối, mọi người đều nói 
đó là do nhờ nguyện lực của Trung Y Vương nên 
được vậy. Đến như các kinh giáo bằng. Phạm văn 
ở thời Tiên Đường, xá-lợi, tôn tượng băng gỗ đàn 
hương, cho đến tích trượng của Hòa thượng Huệ 
Tư đều còn. Ngoài ra các vật cúng dường nhiêu 
không thê tính kế. Bên cạnh đó có đàn giới do thiên 
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nhiên mà thành tựu, Trung Thư Xá Nhân Hàn. 
Tông ghi VIỆT biển ngạch chùa Bát Nhã, có 2 ngôi 
tháp kiên cố và Huyền Thái hiện đang còn. Trương 
Mậu Tông lưu lại bài thơ đê chùa Bát Nhã là: 

"Nẻém Bát nơi núi cao 

Xếp bày điện vài tầng 

Có tên chùa ngàn xưa 

Chăng nhớ Tăng mười phương. 

Mây nổi cạnh cửa tùng 

Rêu mọc góc đá chẻ 

Thiết tha bá Quân lục 

Khó tiếp Nam năng đây". 

Đến cuối niên hiệu Thiệu Hưng (1163) thời 
Nam Tống, lại gặp nạn Hồi lục, nên chỉ còn lại nơi 
ân tàng 3 đời, am Mã Tổ, ngoài ra đêu bị cháy tiêu 
hết, lại phải trải qua 5 năm tu sửa lợp chòi lại, chỉ 
được hoàn tất 5-7 phần tráng lệ như xưa. Phía sau, 
có hang Dã nhân. Trong khoảng niên hiệu Thái Sơ 
(xem chú thích ở trước) có kẻ trôn lánh người Tân, 
qua lại bay vượt nơi núi hang, chăng thể đến gần 
được, lén nhìn vào trong hang, không thây có vật 
sì. Về _Sau CÓ giống người chất phác ở đó, mãi đến 
nay vẫn hiện còn. Trong khoảng niên hiệu Đại 
Trung Tường Phù (1008- 1017) thời Bắc Tống, có 
3 thiêu niên mặc áo đỏ, ngôi tròn trên đá, mọi 
người đên gần phỏng hỏi, bèn liền chăng thấy. 

* Chùa Đại Minh. 

Chùa Đại Minh tại phía Bắc miễu leo lên núi 
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cách khoảng 25 dặm, khói mây bên cạnh núi có nơi 
Hòa thượng Huệ Tư yên tọa. Trong khoảng niên 
hiệu Quảng Đức (2), có Tăng sĩ Huệ Khai tạo dựng. 
Đến trong niên hiệu Khai Nguyên (713-742) thời 
Tiên Đường, mới xây dựng lại. Có văn bia của Hòa 
thượng Đại Minh do Liễu Tử Hậu soạn thuật. Đến 
trong thời đại nhà Tống chúng ta mới ban sắc biển 
ngạch. Phía trước chùa có nên móng đàn xưa cũ 
nơi l8 vị Cao tăng hành đạo đến nay vẫn hiện còn. 
Phía Đông có hang Lại tiện, ngọn núi phía trên che 
chở gió mưa, có Bích Kê 5 sắc thường tu tập tại đó. 
Xưa kia có vị Cao tăng ở đó. Nhân vị ấy mà gọi tên 
như vậy, mặc áo cỏ, ăn cây lá, chắng can dự việc 
đời, Diêng lười (Lại) mả ăn vật tiện tàn (tiện) của 
người. Nghiệp Hầu Lý Bí cũng lập am ở bên cạnh, 
đặc sắc hiệu là “Đoan cư đường”, suốt cả 10 năm 
chắng cùng qua lại, tiếng tăm vang vọng mỌI nƠI, 
có chiếu nhà vua sai sứ đến thỉnh mời thì cự tuyệt 
không đối đáp hiện tướng câm ngọng, luôn đồ hai 
dòng lệ. Sứ giả Lý Hầu có tặng bài thơ răng: 

"Phần lửa chỉ biết màu vàng đẹp 

Cán Bạc đâu hay bùn tía bày 

Côn võ tình bay thâu lệ lạnh 

AI có công đâu hỏi người đời”. 

Lại từng làm bài tụng rằng: 

“Việc đời dăng đặc 

Về múi nghỉ thôi 

Năm dưới dây la 
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Hòn đá gồi đầu ". 

Hoàng Đình Kiên thường tự tán chân răng: "Tự 
nghị đó là Đại sư Lại Tán ở Nam Nhạc mới g1à như 
vậy". Hoặc có người xưng gọi "Lại Toàn” tức nói 
sai nhằm vậy. 

* Chùa Thượng Phong. 

Chùa Thượng Phong tại phía Bắc miễu leo lên 
núi cách khoảng 35 dặm, năm dưới núi Chúc 
Dung. Căn cứ theo "Thắng Khái tập” của Tiên 
Cảnh Khản thì nói là: "Do bản Triêu nhà Tống 
chúng ta ban sắc biên ngạch mà tạo dựng”. Có l 
thuyết nói là: Xưa trước đó là Tiền Thiên Quán, 
sau cải đối làm chùa như hiện nay. Như lúc khói 
mây hơi tan mở, trông nhìn 4 phía xa đến ngàn 
đặm. Các hàng Tao nhân du thưởng đề vịnh thật 
lắm nhiêu. Chỉ có Tăng Tê đã có bài thơ răng: 

"Chim vượn cùng chăng đến 
Ta lại thân muốn nồi 

Bồn phía đêu trời xanh 
Cung đảnh chánh thu trong 
Vũ trụ biết sao cùng 

Phổ, quê thấy dòng nhỏ 
Đứng láu phía Táy đản 
Bạch nhật xoay thân châu ". 

Chùa có các rừng sâu, trong phòng Tăng chăng 
từng để mất lửa, mới đầu thu đã đóng băng, tuy 
giữa mùa Hạ cũng mặc áo kép. Cây cao lớn chăng 
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quá 6-7 thước, nên gọi đó là cây thập lùn. Tùng vạn 
năm cũng không cao quá trượng. Bởi cao quá chỉ 
đến lạnh mà thôi. Thế hình Tiêng cao chót vót, chim 
muông, cũng chăng thể đến nơi. Trông nhìn phía 
dưới các núi chỉ như gò đồng, chỉ phảng phất như 
thương đậu mà thôi. Bên cạnh chùa có hang vực 
gió, ao sâm, nhà Long niên, nên móng miều Chúc 
Dung. Đàn Thanh ngọc và Bạch bích tức hai nơi 
Phước địa, nay gọi đó là Đàn La-hán hành đạo vậy. 
Xưa trước Tất Điện có bài thơ rằng: 

"Đã xáy nhà vàng ròng 

Sao gọi đản ngọc xanh 

Ai người sắp ứng cúng 

Lại đổi Tiên cung đây". 

* Chùa Ứng Thiên Vạn Thọ. 

Chùa Ứng Thiên Vạn Thọ tại phía Bắc miếu 
leo lên núi cách khoảng I5 dặm, năm ở phía Đông 
chùa Phước Nghiêm. Biển ngạch chùa là nơi do 
vua Ÿ Tông (Lý Thôi) thời Tiên Đường ghi đề và 
dùng bằng ngọc khắc nên. Đến trong niên hiệu 
Thái Bình Hưng Quốc (976- 984) thời Bắc Tống, 
vua Thái Tông (Triệu Quýnh) chỉ lây theo biến 
ngạch cũ mà sắc phong. Chùa có Vương Mạnh Thị 
người xứ đất Thục xả thí tu tạo kinh tạng và tôn 
tượng Đức Phật băng đồng chế tác đều tinh vi khả 
quan. Xưa trước cây tre cây si tốt um che kín trước 
sau. Phía Nam núi đó các ngôi chùa đều rất là sâu 
kín. Chùa đó trong thời nhà Tông có vua Thái Tông 
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(Triệu Quýnh) và vua Nhân Tông (Triệu Trinh) 
ngự thư Tam Chúc Đường. Vô tận Cư sĩ Trương 
Thương Anh có đề 1 bài thơ răng: 

"Đánh đất vậy, biết Sứ Vua sâu 

Cảy THÔNG đục giống. fự ngắm âu 

Nhiều của, thọ lâu, lắm nam tử 

Nhớ Biểu phong người chúc Thánh 

tâm ”. 

Lại còn có nên móng địa chỉ của am Lộc uyên 
nữa. 

* Viện Tử Cái. 

Viện Tử Cái cách miễu về ề phía Bắc khoảng lộ 
dặm, ở phía trên chùa Bảo Thăng. Trong thời Tiền 
Đường, đó là trạm tiếp đãi các tiên tu hành. 2 Đạo 
sĩ Đàm và Trân cũng tu luyện tại đó. Lại có nên 
móng địa chỉ của Thiệt Biêu Tiên Trương Bạch Cư 
đến phía Bắc vào Đảo nguyÊn, đã bị hư hoại đã lâu, 
có Dã nhân ở đó. Phía trên có bếp đàn tế cúng Tình 
Đầu, về phía Bắc là nơi Lý sinh thoát giải thay. 
Phía dưới có cây thông; nơi Đường Thái tử buộc 
ngựa. 

* Chùa Bảo Thắng. 

Chùa Bảo Thắng, tại miếu về phía Bắc leo lên 
núi khoảng l2 dặm. Từ Hành nhạc qua chùa Hoa 
Nghiêm, trải vượt qua Thọ Kỳ quản theo hướng 
Bắc đi lên mới đên. Sam tùng che phủ tôt tươi 
ngoài ra không gì xinh đẹp nữa. Dưới phía Nam 
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núi Hương Lô là có con đường đến viện Tử cái. 

* Thánh Thọ Quán. 

Thánh Thọ Quán cách miều về phía Bắc leo lên 
núi khoảng 7 dặm, được tạo dựng khoảng trong 
niên hiệu Hàm thông (860-874) thời Tiên Đường. 
Nhân có khe suối mà Đạo quán được đặt tên như 
thể. Theo "Cựu ký" nói là: Xưa kia Linh Võ Lô 
Phan Trân Kiêm Nam Nhật, tâu xin lây nhà sách 
xưa cũ đề làm Quán. Qua sau 6 năm lại tâu xin xả 
thí trang điền phòng nhà trọn sung vảo làm vật 
thường trú ở trong Quán. Nay nhà của Lô Công 
Chân cho đên Đường Vũ nghiễm nhiên. Xưa trước, 
có Thanh âm các, Tuyến tiêu đình, Nehĩnh tiên 
các, Thử quân các. Tầng men sườn núi vách cao 
chót vót, trúc dài trùng lớn, khe sâu trong mát nước 
chảy xiết, cảnh tượng rât kỳ lạ. Sách đó so với vạn 
thọ gấp bội lần tươi tốt kín mâu, khe suôi thọ chảy 
quanh phía dưới trước Quán hợp với khe suối linh 
đồ dòng xuông Bình dã. Dưới đời vua Ý Tông (Lý 
Thôi) và Hy Tông (Lý Hoản) thời Tiên Đường, có 
Hiên Viên DI Minh ân dật tại đó lâu năm, sau đó 
trở lại Bảo Hoàng động đến trong niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc (976-984) thời Bắc Tông, có Bả 
Tiên gặp Lã Động Tân ở tại Quân Sơn, về sau cũng 
ân tại đó hành Pháp linh quy thôn thô, công thành 
bèn trở về Nhạc Lộc, tự hiệu là Tiêu Tương Tử, và 
từng nói răng: 

"Tạ mến cảnh Tiêu Tương 
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Bụi hông rủ cách bờ 
Nam sơn bảy hai (72) nủi 
Chỉ thích gò Động chán”. 

Trong khoảng niên hiệu Nguyên Hựu (1086- 
1094) thời Bắc Tống, từng có hạc trắng bay đến 
đậu nơi sam trùng kêu hót trọn 3 ngày mới ởi. Đến 
trong niên hiệu Uyên Hòa (1119-1126) thời Bắc 
Tống, cải đôi lại là Thọ Kỹ. 

* Viện Hoa Cái. 

Viện Hoa Cái là nơi Hoa Cái Quân tu hành, 
chăng hiên bày tên họ. Hoặc có thuyết nói xưa kia 
đó là Thái Thanh quán vậy. Cách miếu về phía 
Đông bắc khoảng 15 dặm, từ Nguyên Dương cung 
leo lên Thượng Thanh cung mà đến. Xưa kia, Đàm 
Tiểu Nham, tự là Cảnh Thăng ở núi Chung Nam, 
lâu sau trước thuật Hoa thư, qua Đông Ngô thây gò 
Tống Tổ: đến Lô Phu tôi trôi nối thuyên theo Tiêu 
Tương rồi đến luyện Đan tại đó. Lại có Mặc Hy 
Tử, không biết thuộc dòng họ gì đến ở đó trước 
thuật kinh Thông Nguyên. Trong khoảng niên hiệu 
Khai Hoàng (58§I- 601) thời nhà Tùy, có Đạo sĩ 
Ngô Hàm Khư tự là Hợp Linh, ở đó phong cuồng, 
chưa từng xuống núi, trọn ngày say sưa, cũng 
không có các vật khói lửa, người đời gọi đó là Ngô 
Nhu (vượn trọ ngô), khéo ngủ nghỉ trải qua cả tuân 
không ä ăn, và từng nói là: Người muốn được, tức 
nêu lười biếng, Nêu như siêng năng cần mẫn không 
thể nhàn". Vôn chăng công kích văn chương, bỗng 
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nhiên trước thuật Thượng Thăng ca" răng: 
“Ngọc Hoàng có chiếu lên Tiên chức 
Rồng nhủ mây chừ, gió giúp sức 
Bồng nhiên trước mắt thấy lâu đài 
Hoa lạ có kỳ đáng thưởng thức. 
Ta đến Đại la nhìn thể giới 
Thể giới chỉ tơ ngón tay thôi 
Ngay lúc chẳng vì bay lên vội 
Một chút dẫn hương bán biển chơi". 

Đến năm Thanh Thái thứ 2 2) bỗng nhiên 
Thượng thăng. Lại có kinh đài ân sĩ Thiết Quan 
tiên sinh, Phiền Thị kính mộ Đạo Hợp Linh, 
thường cưỡi trâu trắng đến phỏng tìm, Sở Vương 
Mã Hy theo khuôn phép thường noi theo đó. Về 
sau Mã Hy có tiếng tăm nối ngôi, còn tiên sinh 
chăng biết đi đến đâu. 

* Thượng Thanh Cung. 

Thượng Thanh Cung cách miễu về hướng Bắc 
khoảng 7 dặm, là nơi Từ Linh Kỳ chân nhân vốn 
người đất Ngô tu hành tại đó. Từ Linh Kỳ thuở bé 
thơ gặp được thân nhân trao cho yêu quyết Huyền 
đan, pháp thuật ngậm hớp ánh sáng mặt nhật, đạo 
lý giữ lây Nê-hoàn, ăn dùng cơm Hồ ma, nên được 
chu du khắp sông núi, qua lại Nam sơn lắm nhiều 
năm phỏng tìm núi động hang cốc, trước thuật 
"Hành Nhạc ký" nêu bày động Phủ linh dị, nói về 
2 núi Tử cái và Vân mật đều cao hơn 5.000 trượng, 
và ở núi Vân mật có văn bia Hạ Võ trị thủy đều 
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viết theo lỗi chữ hình nòng nọc. Phía dưới bia có 
thạch đàn, có dòng nước chảy quanh rất là thắng 
tuyệt. Còn ở núi Tử cái thường có đản hạc tụ tập 
trên đỉnh, thân chi linh thảo sinh mọc. lắm nhiều, 
phía dưới có thạch thất, có lò hương, côi chày, bếp 
táo luyện đan. Trên đỉnh núi Chúc Dung có đàn 
Bích ngọc chuông vuông 5 thước, phía Đông có 
giêng Lê sắc tía cao 300 thước do Hạ võ trồng nên, 
thật lớn như đâu, sắc màu đỏ như mặt nhật, nếu ai 
được ăn trái đó thì trường sinh bắt tử. trong khoảng 
niên hiệu Nghĩa Hy(]), có người ở núi tên là Phan 
Giác đến phía Tây đỉnh núi, đá tự nhiên nứt nẻ có 
vật lưu xuất tợ như bùn sắc tía, Phan Giác không 
biết đó là Thạch tủy, nên trọn lẫy dùng mà vất bỏ 
đi, bỗng nhiên tỏ ngộ, trở lại thì không trông thây 
nữa. Đó là những điều ghi chép Thánh dị của Từ 
Linh Kỳ. Lại có khả năng sai Sử quỷ thân, nhiếp 
phục rông hồ. Đến ngày mông 9 tháng 9 năm 
Nguyên Huy thứ nhất (473) thời Tiền Tống thì 
xung chân. Đến năm Trọng Hòa thứ nhất (11 18) 
thời Bắc Tống, vua Huy Tông (Triệu Cát) ban sắc 
truy tặng là "Minh chân động, vi chân nhân”. Nay 
tại nên móng cung, thấy còn có bia đá. Tương 
truyện là: Xưa trước có Tiên kê (gà Tiên) gáy báo 
trời sáng, nhân ăn cỏ tiên nên chăng chết, lúc bây 
Ø1Ờờ có người đi hái củi trông thây mà không bắt 
được năm Đại Lịch thứ 7 (772) thời Tiên Đường, 
Huyễn Hòa tiên sinh Trương Thái không là thây 
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của Lý Bí ở đó mà đặc Đạo. Vệ sau vào Nguyên 
Dương cung mà thoát giải thay. Năm Đại Trung 
thứ nhất (847) thời Tiên Đường, Hàn oai nghĩ mên 
mộ Đạo Phong ấy bèn đến ở đó tu phù cũng đắc 
đạo vậy. 

* Hang Thạch Thất Ân Chân. 

Hang Thạch Thất Án Chân ở giữa khoảng 
Thượng Thanh cung và Nguyên Dương cung, sam 
tùng cặp theo đường đ1, núi hang cao vợi đôi gò 
sắc lam, có 2 ngôi thạch thất vốn là hang huyệt của 
Hồ Báo. Trong khoảng niên hiệu Đại Trung (847- 
860) thời Tiên Đường, - Lưu Nguyên Tĩnh tiên sinh 
ở đó, lễ bái tinh đầu, giẫm bước cứng cáp, xua đuôi 
Hồ báo, dùng ngải đề trừ gai gốc cây tân mà ở. Có 
Hàng Châu thứ sử Hàn Hoa xả thí tiền bông lộc để 
vì tạo dựng hội chân các, đến hang núi mở rộng 
thạch thât đó, dẫn suối chảy quanh, chặt cây diệt 
có, đục làm bếp trà, tạo đàn cờ cục cúng tế, cối 
thuốc, bồn, sàn, đèn đuốc đủ mọi khí cụ, tự nhiên 
sinh thành, trong khoảng niên hiệu Hội Xương 
(841-847) thời Tiên Đường, vua Võ Tông (Lý 
Viêm) ban chiêu mời vào nội cung truyên thọ phù 
lục, phong tặng hiệu là Quảng thành tiên sinh, qua 
thời gian lầu bèn xin trở về lại núi. Đến tháng 10 
năm Đại Trung thứ 5 (851) thời Tiên Đường, có 
mây hạc giáng hiện từng tâng, sau đó không bao 
lâu thì Lưu Nguyên Tĩnh bỏ đời, nghe có tiếng 
nhạc trời vang vọng giữa không trung, đến ngày 
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dời cách tâm thân, chỉ lưu để lại gây và giày. Có 
đệ tử Lã Chí Châu cảm đắc Đạo ây. Binh Bộ Thị 
Lang Tiêu nghiệp soạn bộ văn ấy, Lại Bộ Thị Lang 
Triệu Lỗ việt truyện. Thái Tử thiếu phó Lô Phan 
làm bài minh nơi thạch thất. Đạo sĩ Trương Kiên 
làm nội truyện, còn Thân Đạo bia thì hiện ở tại 
Thuyên Đức Quán. Nền móng đó nay hiện còn. 

* Trung cung. 

Trung cung tại phía Đông bắc của miếu cách 
khoảng 7 dặm, được tạo dựng trong khoảng niên 
hiệu Thiên giảm (502-520) thời Nam Lương. Là 
nơi chơn nhân Vương Linh Dư tu hành. Vương 
Linh Dư vốn người Tân Lăng, từ thuở bé nhỏ mà 
đã thông minh đĩnh ngộ, lại chăng cưới vợ, làm 
quan, chuyên chỉ cần mẫn sông với Đạo, giả từ 
thân thích bẻ bạn đến lập am ở dưới núi Ngũ Lão. 
Tợ như có điều chứng đặc, bỗng một đêm nọ có 
Thân nhân đến bảo răng: "Người tu hành đặc Đạo 
chăng phải ở chỗ đất này, như 1eO trồng ngũ ‹ cốc 
Ở giữa khoảng cát đá thì không thê nào thành. Ông 
tuy có cốt Day cao, cân phải chọn nơi Phước Địa 
Linh Đàn, ông mới có thể lấy làm biến hóa. Tuy 
tích phước lăm nhiêu lấy làm thô địa, tích công làm 
thành lông cánh. Như chắng có được chỗ đât như 
thế, thì ma phá hoại công phu, Đạo ấy không do 
đầu mà thành được. ” Vương Linh dư nói răng: 
"Vậy chỗ đất nào có thể nên nương náu?". Thân 
nhân bảo răng: "Phía trên Chu Lăng, gần núi Tử 
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cái có ngọn núi có thê lây làm nơi xung thiên”. 
Vương Linh Dư bèn từ Lô phụ chuyên dời đến ở 
Trung cung tại Nam nhạc, tu hành 12 năm thì Đạo 
thành. Lại dời đến phía Đông Chu Lăng châu tinh 
đâu huyện Chân. Đến ngày 12 tháng 7 năm Thiên 
giảm thứ 13 (514) thời Nam Lương thì xung cử. 
Đến năm Tròng Hòa thứ nhất (1118) thời Bắc 
Tống, vua Huy Tông (Triệu Cát) ban truy hiệu là 
Thông vi tập Hư chân nhân". Lại nữa, khoảng đầu 
niên hiệu Thiên Bảo (742) thời Tiền Đường, Huân 
Phụng Tiên đến ở đó tu pháp Cửu Hoa Đan mà đắc 
Đạo. Lâu sau, đến thành Hành Dương nương náu 
tại động phía sau Chu Lăng. Trong niên hiệu 
Nguyên Hòa (806-821) thời Tiền Đường, Phùng 
Duy Lương cũng tu hành tại đó. Bản truyện đều có 
ghi đầy đủ ở quyền Hạ. Lại nữa, trong niên hiệu 
Đại Lịch (766-780) thời Tiên Đường, có Lý Đức 
Lâm tiên sinh tu hành đặc Đạo tại đó. Trung cung 
đã bị hư hoại từ lâu. 

* Nguyên Dương cung. 

Nguyên Dương cung tại phía Đông bắc miếu 
leo lên núi cách khoảng Š5 dặm, cùng với Thượng 
Thanh cung và Trung cung ở trên đỉnh chót vót. 
Trong khoảng niên hiệu Thái Thi (265-275) thời 
Tây Tân, đó là Quán của Trân chân nhân húy là 
Hưng Minh tu hành vậy. Chân nhân thuở thiếu thời 
vân du các chốn danh sơn, nhân phỏng tìm chân 
tích, đến trên núi Thiên trụ gặp 2 thần nhân tuôi 
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khoảng 18-19, tự nói răng: "Tôi đi khắp 4 biến độ 
những người có chí. Người tới tu đạo tạo có thể 
tinh chuyên, đến giữa đường bèn phế bỏ, chắng 
thiết tha tinh cần lâu dải thì sao có thê gạt hình mây 
trời, bay vượt giữa khoảng không. Ông tích chứa 
công cũng đã đáng tốt đẹp vậy, chớ nên thôi 
chuyền, khỏi phải lo không bày nêu tên nơi nhà 
ngọc của vàng. Trước khổ sau an vui, khỗ có ngăn 
mé, vui chắng tận cùng. Sao là nương náu nơi rừng 
hang sâu thâm, tức cùng làm bạn với chim thú, đói 
khát hắn đến, nóng lạnh vẫn chuyên cần, cắt bỏ sự 
đời xa lìa vinh VỌNE, từ thân bỏ ái, có thể gọi đó là 
khổ vậy. Được sông thọ như trời đất, biến hóa 
không cùng, đánh cưỡi lui không, ngôi sinh lông 
cánh, đó có thê gọi là vui vậy. Được chẳng khắc 
chí với sự tu hành ư?”. Hưng Minh chấp tay kính 
bái mà thưa rằng: "Trọn xin mang đội Thánh ngôn, 
rôt cùng với Đạo chắng dám biêng lười". Hai thân 
nhân bèn trao cho Đạo minh cảnh (gương sáng). 
Hưng Minh tu hành suốt 18 năm, 2 vị Tiên lại 
giáng hiện mà bảo răng: "Xưa trước, Ta trao cho 
con chí Đạo, quả thật có khả năng cần khổ chuyên 
hành, nay thì nôi gót lên cửu thiên, giao du ngơi 
nghỉ khắp § biến. Đó là quả báo của sự tích công 
vậy. Trước khô sau vui, nay con đã đạt được vậy". 

Đến ngày mông ] tháng 3 năm Thái Khương thứ 
nhất (280) thời Tây Tân, mây khói tự nhiên giăng 
bủa quanh phòng thất, nhạc trời nổi giữa không 
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trung, mọi người ở dưới núi đua nhau sang mà 
trông xem, chỉ có phòng thât trồng không. Đến như 
các vật gà chó cũng vui mừng nhảy nhóit. Đến năm 
Trọng Hòa thứ nhất (1118) thời Bắc Tống, vua 
Huy Tông (Triệu Cát) sắc phong hiệu là "Trí Hư 
Thủ Tĩnh Chân Nhân". Lại nữa, trong thời Tiên 
Đường, có Trương Nguyên Hòa tiên sinh đến ở đó. 
Vua Đức Tông (Lý Khoát 780-805) có ngự chế bài 
từ ban tặng răng: "Phàm, Chí Đạo không tên gọi, 
gượng mượn tên gọi mà sùng kính Đạo, Chí Chân 
không thụy hiệu, ắt nương thụy hiệu để làm sáng 
tỏ Chí Chân. Chỉ điều đáng tương xứng ây chính là 
Toàn Đức. Nên ở cung Nguyên Dương núi Nam 
nhạc, Đạo sĩ Trương Thái Hư, lẫn lộn giữa nguyên 
vẹn mà nuôi dưỡng thuân túy. Nguyên đó lại cảng 
nguyên. Luyện cốt tam thanh, còn lưu thân nơi § 
cảnh. Dưỡng đức ở Hành ,Phong gân đây đã trăm 
năm, nương võng tượng để ngâm tìm tÒI, cậy Hồng 
mông mà xung dụng, gá đợi Hạo khí, rất khổ chân 
hình, khoảnh khắc tại Tiên Hoàng mà bày cao diệu 
Đạo, trông mong cưỡi giá hạc đen, chống xiêm 
ráng tía. Ta có phụ thân, cách ngôn cao bước. Trọn 
nghĩ nhớ tiên tử, hận chắng đông thời. Tạm bảy 
tình mừng chuộng, kính giáng mạng tuyên dương, 
răn danh bày đức. Ngõ hâu trọn được không cùng, 
có thê phong tặng là Huyền Hòa tiên sinh vậy". 
Đến ngày 13 tháng 6 năm Trinh Nguyên thứ 4 
(788) thời Tiền Đường, Trương Nguyên Hòa 
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xuông phía sau giải thay tại núi Lĩnh â ân. Cung â ây 
đến trong thời Bắc Tông qua các niên đại Thuần 
Hóa (990-995), Thiên Thánh (1023-1032) và 
Chánh Hòa (1111-1118), đã có 3 lần sửa sang tu 
bô. Đên năm Tuyên Hòa thứ nhất (1119) thời Bắc 
Tống, vua Huy Tông (Triệu Cát) lại cải đôi sắc ban 
là Sùng Minh Quán. Phía sau Quán cách 3 dặm, có 
hang Phục hồ. 

* Viện Điền Chân. 

Viện Điển Chân, tức từ cung Nguyên Dương 
về phía Đông nam cách 2 dặm, được tạo dựng 
trong khoảng niên hiệu Bảo Lịch (827-827) thời 
Tiên Đường. Tre biếc tùng xanh trước sau che phủ 
kín, từ Tam thanh, điện Thạch tượng về hướng Bắc 
cách hơn trăm bộ có 1 hang nhỏ, đó là nơi Điền 
tiên sinh thường ở nghỉ, phía trên hang có I gốc 
tùng, gọi là Hoa cái tùng, gốc rễ cuộn cong, cành 
nhánh bên tả nhỏ như lọng hoa, chu vi của hang 
tuy rộng nhưng chỉ I cây tùng ây che khắp cả. 
Khoảng trong niên hiệu Khai Hoàng (581-601) 
thời nhà Tùy, Điện Lương Dật tên thật là Hư Ứng, 
vốn người nước Tê, kính hầu song thân nên từ 
huyện Du dời đến ở núi Hỷ Vương tại Nam nhạc, 
sau đó tự thần canh cày đối bán củi để hậu mẹ, ban 
đêm riêng I mình vào ngồi trong hang. Một ngày 
nỌ phóng chí đi khắp 5 ngọn núi, gặp thây Hà Tôn 
sư mả hỏi Đạo. Người mẹ hong phơi áo ở phía Bắc 
núi, nghe con trẻ chân đền ở đó 


SỐ 2097 — NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP, Quyền Trung 1967 


đi xa vội sang tìm đó chưa KỊp trở về thì áo đã 
hóa thành đá, đến nay cách đã vài trăm năm mà sắc 
màu áo vẫn không biến đối, trắng sạch như lúc mới 
đâu. Phía dưới có hang nhỏ là nơi người mẹ 
thường nghỉ tại đó, ngôi trọn cả ngày thường đượm 
phục khí giảm bỏ uông ăn. Người mẹ đã ngôi mà 
qua đời, chí khí của Hư Ứng càng cứng mạnh. Về 
sau øặp được Tiết Quý Xướng mà truyện Đạo, rÔi 
theo hướng Đông vào núi Thiên Thai chẳng trở lại. 
Vua Hiến Tông (2) ban chiêu thỉnh mời mà chắng 
đến, sau đó giải thay. Đến trong niên hiệu Tuyên 
Chánh (2) thời nhà Tống gặp phải Hồi lục, nên chỉ 
còn đá Tam thanh. Đến trong khoảng niên hiệu 
Thiệu Hưng ạ 131-1163) thời Nam Tống, mới xây 
dựng lại l ngôi điện nhỏ. Có Đạo nhân lo việc đôt 
hương tu luyện, đến nay vẫn chắng ngưng dứt. 

* Viện Bắc Đề. 

Viện Bắc Đề tại phía sau Thuyên Đức Quán 
cách khoảng nửa dặm, trúc dài tùng lớn trước sau 
tươi tốt che kín, khoảng cuối niên hiệu Thiên Giám 
(520) thời Nam Lương, có nữ quán Từ Luyện Sư ở 
đó tu hành đắc Đạo. Đến cuối niên hiệu Trinh quán 
(650) thời Tiên Đường, có Trương Huệ Minh trở 
lại tu, gặp được Nam nhạc Hữu Anh phu nhân 
truyền Đạo, hành bảo pháp Nhất tam ngũ hỗn hợp, 
mà sau đó thoát giải thay. Lại có Lý Tư Mộ ở đó 
tu hành đặc Đạo. Đến trong niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc (976-984) thời Bắc Tống, vua Thái 
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Tông (Triệu Quýnh) mới ban sắc biên ngạch. Gân 
đây lại bị hư phê. 

* Lăng Hư cung. 

Lăng Hư cung tại phía Bắc miễu leo lên núi 
cách khoảng § dặm, thuộc dưới phía Nam núi Hoa 
cái, được tạo dựng khoảng đầu niên hiệu Thiên 
Bảo (742) thời Tiên Đường. Tiết Luyện Sư tên là 
Quý Xương làm am mà ở. Minh Hoàng (?) ban 
chiếu cử ở Giáng Thánh quán tại núi Cửu chân, tiễn 
hành chú giải Đạo Đức kinh, soạn thuật Huyễn Vi 
luận, Ngự thư phê đáp có cả 10 thứ. VỀ sau từ giả 
vinh hoa sủng ái, xin trở về lập am cỏ ở đó. Một 
ngày nọ, bảo cùng Môn nhân răng: bu nay khí 
trời khác thường. Tôi sẽ có chỗ đến vậy”. Bèn vượt 
giữa hư không mà đi. Về sau có Tiết U Thê từ Tây 
Thục trải qua 24 trị, vượt kinh chữ, đi ngược dòng 
Tiêu tương, chiêm lễ Xích quân, đến ở đó tu chân, 
ân giấu họ tên, đến dưới 5 ngọn núi, ở trên thạch 
đài chú giải kinh Linh Bảo. Phía trên đài mây khói 
như khói hương ùn nỗi liệng quanh. Kinh chú giải 
xong nghỉ bải thì mây khói cũng tự tan. Do có sự 
cảm cách như vậy nên xưng gọi là Thiên Hương 
đài, về sau thoát giải thay. Trong khoảng niên hiệu 
Hội Xương (841- 847) thời Tiên Đường, có Chu 
Hỗn Ô từ núi Cửu chân đến ở đó về sau đặc Đạo, 
tạo dựng Đại La quán. Trước Vương cung tự nhiên 
có Thạch Đàn các vật cúng tế, và sinh thành đá thử 
kiếm, suối Dục Đan. Đến cuối niên hiệu Thiệu 
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Hưng (1163) thời Nam Tông dời xuông dưới núi 
mà khai sáng chỉ được 5-7 phần mà chưa hoàn bị 
(lại nên xem rõ ở quyền hạ). 

* Động Linh cung. 

Động Linh cung cách miếu về phía Đông bắc 
leo lên núi cách khoảng I§ dặm, thuộc dưới phía 
Nam núi Tử cái. Xưa kia, vào cuôi thời Đông Tân, 
có Đặng Dục Chị, tự là Ngạn Đạt ở đài Động Lĩnh 
tụng Động kinh. Gặp được Ngụy phu nhân truyền 
pháp, bèn tu hành theo đó mà đắc Đạo. Đó thuộc 
phước địa trong 25 nguôn Động linh. Xưa trước có 
lời thơ răng: 

"Nguồn Động linh tiếp động Dương 
thiên 

Hang buôn núi hiểm nhả khói mây 
Từng đạp hoa rơi nghe tiếu ngọc 
Tùng đỏ bồ đàn, suối Hạc mình ". 

Cung tạo dựng xong, Lý Tuần Dân tiên sư ở đó 
mà đắc Đạo. Xưa kinh có 2 Chân nhân Bành và 
Thái ở ấn tại đó, đến cuối thời nhà Đường có Niếp 
Sư Đạo gặp gỡ mà tôn thờ đó, đầy đủ như nói ở 
quyền Hạ. Nay, hiện có rừng đào, hai bên tả hữu 
trồng tỉa các vườn trả, quật quýt. Trước cung xưa 
trước có l góc cây phong thăng vút cao vài trượng, 
rễ căng ùn nôi cuộn kết thành hình con rùa lớn, đâu 
đuôi chân vảy hiện bảy như sống, mọi người trông 
thây đều kinh sợ. Các thứ am vũ nơi cung đó đã bị 
hư hoại từ trong thời Ngũ đại đều bởi gặp phải Hỗồi 
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lục, núi hang rỗng tuếch. Đên cuôi niên hiệu Đại 
quán (1111) thời Bắc Tông, có Trung quý nhân 
môn ty xả thí của cải mà tạo dựng lại. Cung điện 
hiên vũ đến nay mỗi mỗi đêu mới. Những vị ở am 
ân dật cũng chăng giảm so với xưa. về phía Đông 
bắc có nguồn Đào hoa, suỗi Hạc minh, đều là nơi 
mọi người ít đến, trên sườn núi phía Tây có khắc 
bài phú Trương nguyên hóa hoàn đan, phía dưới có 
ao Tây dược, phía Đông có đàn châu tinh đầu. 

* Chiêu Tiên quán. 

Chiêu Tiên quán tại phía Đông của miếu cách 
khoảng S dặm. Theo "Cựu ký” nói là: "Khai mở 
nên móng, Lưu Tông bói chữ Tiêu TẾ". Lại theo 
lời ghi là: Đạo quán đó tạo dựng trong khoảng niên 
hiệu Hàm Hanh (?) thời nhà Tân. Xưa kia có 
Trương chân nhân húy là Đàm yếu ở đó tinh cần tư 
duy, cảm thông được thiên chân ấn giáng truyền 
cho Đạo nội dưỡng nguyên hòa mặc triều Đại Đề, 
hành trì suốt 12 năm, thân vân du đến Thái không, 
mặt châu với Hoàng Cực Đại Đế, được ban cho 
dịch Quỳnh thật lang cao hỗn thần hợp cảnh, ăn 
dùng đó xong, biến hóa chắng thê lường biết, thân 
dụng vô phương. Đến ngày mông 3 tháng 7 năm 
Diên Hưng thứ nhật (494) thời Nam Tê, bỗng 
nhiên có tiêng sâm nộ, trời đất chân động, bỗng 
chốc chim loan chim hạc ngậm đan chiêu đến 
nghinh Đàm yếu bay lên trời. Đên năm Trọng hòa 
thứ nhất (1118) thời Bắc Tông, vua Huy Tông 
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(Triệu Cát) ban phong hiệu là "Bảo quang tập minh 
chân nhân". 

Lại nữa, trong năm Trinh quán thứ 2 (628) thời 
Tiên Đường, có Pháp sư Lô Lăng Tiêu, húy là Lĩnh 
Hộ đến ở đó, hóa thuật Hoàng bạch ra ngoải nuôi 
dưỡng đó, sửa sang Quản Vũ. Đến năm Trinh 
Quán thứ 5 (631) thời Tiên Đường, xây dựng các 
tâm chân. Qua năm sau là năm Nhâm thìn (632) 
đến Quê Châu chú đúc l quả chuông đồng nặng 
500 cân, nghinh đưa về Quán, những lúc chuyển 
canh không dám gõ đánh, bởi kinh động địa phủ 
bốc cháy âm thân. Sau đó, luyện đan tại phía Bắc 
núi, qua 3 lần luyện mới thành mà đượm phục đó. 
Đến ngày 15 tháng 8 năm Hoăng Đạo thứ 2 (684) 
thời Tiên Đường, Linh Hộ thoát giải thay. Lại nữa, 
cuối niên hiệu Nguyên Hòa (821) thời Tiên Đường 
có Hứa Thước từ núi Nga my đến, đề ghi trên xà 
nhà, thường những lúc rât say hay ca dài, trong bài 
ca cũng như nơi ghi đề thường luôn có câu "Tâm 
yến nguyệt tử", trọn không biết "yên nguyệt" là vật 
øì. Lại để lại 1 bài trên tường vách nhà mà các câu 
cuối như là: 

"Đặng thông chết đói, nghiêm lăng 
nghèo 
Đại vương đâu phải người không sức 
Trượng phu chưa đạt chớ tự thán 
Vin vảy tựa lông tổn tỉnh thân". 

(Đề xong sau đó không bao lâu, giữa lúc Bạch 
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nhât bay lên trỜI). Đến cuỗi niên hiệu Đoan Củng 
(990) thời Bắc Tống, một ngày nọ mới đầu canh 5, 

bỗng nghe vang tiếng chuông. Mọi người đều kinh 
lạ nghi ngờ, tới sáng ngày, sang trông xem thì 
chuông bị phá bê. Chưa đây 10 ngày sau, có 1 Đạo 
nhân vận mặc áo vải rách rưới đến tự nói là: "Có 
thê vá được chuông, chỉ cần có vài ngàn cân củi 
lửa". Khi ấy đốt than nung chuông. Đạo nhân dùng 
lòng bản tay làm khuôn rót đồng, đến sờ mò đắp 
nơi chỗ chuông bị nứt bể, lửa hông đó tự đen tối. 

Mọi người trông nhìn đều kinh sợ. Đạo nhân vào 
khe nước rửa tay, bỗng nhiên biên mất không còn 
thây nữa. Đến nay quả chuông ây vẫn còn dâu vết 
bàn tay sờ vào. Đó thật là linh dị. 

Lại nữa, cuôỗi thời nhà Đường, có 3 chân nhân 
Niếp Sư, Đạo Phỏng, Bành Thái, mọi sự đây đủ 
như ở quyên Hạ. Đến trong triều đại vua Nhân 
Tông (Trinh Trinh 1023-1064) thời Bắc Tống, có 
Dưỡng tổ tiên sinh vâng phụng sắc chỉ đến ở đó, 
lâu sau vào sau Hành nhạc quán mà giải thay. 
Trong „Khoảng niên hiệu Tuyên Chánh (2), có 
người ân dật từ xa mên mộ Đạo phong â ây nên vì 
tạo dựng hiên Dưỡng Tô, tại Quán đó xưa cũ có 
Dao Bích các, đình Cạnh tú, đàn Triều thiên. Về 
phía Bắc cách khoảng 2 dặm có đình Tuyết lãng, 
khe Động châu. Thác nước từ động mà tuôn đô, đá 
lớn rộng cao, ngay trên sườn đá có l ao đá tướng 
dáng tròn như cái chỏ rộng hơn 1 trượng, sâu chẳng 
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thê củng, có l mặt nước bay xuống như đường văn 
mái diễm, gọi đó là động Chu lăng, là động thứ 3 
trong 36 động Thiên. Lại có giêng đá thăng xuông 
dưới sâu không đáy, thông suốt ra 4 cửa, dòng khe 
chỉ 20 dặm thành dòng nước treo cao tuôn đồ â ẤY. 
Từ mới đầu khe đến giữa đâm dài 9 nhận, từ giữa 
đâm xuống vào hang côc đài 18 nhận, có vách đá 
mờ tối cuộn quanh, trên mặt rộng khoảng 4 chỗ 
ngôi, sóng tuyết vọt bay, mưa sâm chọt trút đồ, tuy 
ở Thiên Thai, Nga my cũng chăng sánh kịp thê đó. 
Phía dưới có đâm Đâu Long ( thả rông) trong nước 
nhà mỗi lúc cúng tế xong thả rông xuông đó. Với 
khoảng đá nứt nẻ, nghe có tiếng nhạc trời, nên 
trong thơ Động thủy liên của Lân Dương có l câu 
đối răng : 

"Mở đầu thả rồng vàng 

Cuối nước nghe nhạc trời" 

Là đó vậy. Nếu người đến đó với tâm chí khiết 
tịnh thành kính chiêm lễ mà lén nhìn thì mờ mờ có 
thây giường vàng ghê ngọc. Trong khoảng niên 
hiệu Chí Đạo (995- 298) thời Bắc Tống, có người 
phụ nữ mang thai xúc chạm vào đó, sườn núi đá 
dân khép kín lại, không còn trông thấy øì nữa. Mọi 
người tới lui để lại thơ vịnh, viết đây tường vách. 
Riêng Lý tiên Phụ ở Lô Lăng có T bài thơ siêu tuyệt 
các bạn thường, đó là: 

“Một mảnh treo sườn xanh 
Rõ ràng không bụi bặm 
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Đá thành châu ngọc trắng 
Ruủ xuống lại dáy ngọc. 

Yến đồng bạy khó vảo 

GIÓ múi cuồn chẳng . mô 
Tiếng tiếng cách biển dâng 
Chăng ÿ nên hang hiểm ". 

Câu trong lành, phong cách cứng mạnh, xem 
qua lời khó phục. Tháng 10 năm Chính Hòa thứ 
nhất q IIT) thời Bắc Tông, có Trương Huy Ngôn, 
người ở Kiến An, Lãnh Tào Bản Lộ Án Bộ Từ 
Tương Đàm vượt đền thờ nhạc đi chưa đến 3-4 
dặm, thấy bên tả đường đi có tùng lá tươi tốt, bên 
trong có cửa cao tráng lệ, có bảng son lớn VIỆI. 3 
chữ "Chu Lăng cung”. Bên trong cửa, lầu các ấn 
hiện, có một người đứng ở ngưỡng cửa như có sự 
dò xét. Bấy giờ trời đã xế Dóng, nên chưa rảnh để 
đi trồng, xem, trong ý hẹn đợi vào ngày khác. Đến 
ngày mông 5 tháng 9 năm sau (I112), từ Hàng 
Châu trở lại nghỉ qua đêm tại chùa Thăng Nghiệp 
nói chuyện cùng vị Trú trì là Tăng sĩ Cảnh Tương 
răng: "Sáng sớm mai có thể đồng cùng đi đến Chu 
Lăng”. Tăng sĩ Cảnh tương bảo răng: "Từ chùa 
đây vê phía Đông có Chiêu tiên quán, phía sau 
quán có đên thờ Chu Lăng. Tôi cho răng: Năm 
trước từng qua Chu Lăng cung, thấy cửa cao bảng 
lớn viết chữ son lớn cả thước. Tôi hận chưa đi đến 
đó, nay lại đây rất hợp Ỷ vậy". Đến ngày hôm sau 
đông đến Chiêu tiên quán, trải qua các phía trông 
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xem trọn không thây gì, chỉ toàn núi trông không 
mà thôi. Cùng đến Chu Lăng động, 4 mặt toàn vách 
đá, thác nước đồ bên trong cũng không có phòng 
nhà. Dò hỏi, các hàng Đạo lưu nói là: "Vốn không 
có cung đó, cũng không có cửa đó, khác lạ thay". 
Mới biết chùa Đại Phương Quảng ở núi Thiên 
Thai, chùa Thánh Trúc Lâm ở Tung Sơn, những sự 
ấy, đều đồng loại đây vậy, chỉ ghi chép lại để nhận 
biết thế. Về sau, vị trù trì là Đạo sĩ Vương Nguyên 
động tạo dựng đình Vọng Tiên, tại nơi chỗ thây 
làm cửa cung, Huyện úy Tiên Cảnh Khản viết 3 
chữ “Chu Lăng cung”, dùng chu son bôi lấp làm 
bảng. Về sau nữa lại tạo dựng Vọng tiên kiêu quán, 
có tôn tượng bảo sinh Thiên tôn băng đông. Trong 
khoảng niên hiệu Hàm Hanh (2) thời nhà Tân, có 
đục tạc tôn tượng Lão quân băng đá và tùy tùng và 
đồng thời tạo dựng. Quán xưa cũ ngay cửa động. 
Đến trong niên hiệu Vĩnh (... 3 thời Tiên Đường 
mới đời ra điện Lão quân, riêng đắp nguyên thi 
ngọc thân cùng làm l điện để kính phụng hương 
hỏa. Có thuyết nói là: Trong thời Tiên Đường vì 
tôn phụng Huyền nguyên làm Thánh tổ nên tạo 
dựng ngọc thân ở đá vậy. Đến năm Tuyên Hòa thứ 
nhất (1119) thời Bắc Tống, vua Huyễn Tông (Triệu 
Cát) đôi ban biển ngạch như hiện nay vậy. 
Tại Chiêu tiên quán có 4 văn bìa: 
1. Bia Động Chân Bạo Bồ 
2. Quốc gia kim lục Đạo tràng tê tiếu ký 
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3. Kiên Tâm chân các ký 
4.Chu Lăng cung ký. 

* Cửu Chân quán. 

Cửu Chân quán tại phía Đông miếu cách 
khoảng 10 dặm. Theo "cựu ký” nói: "Cửu Chân 
quán do Tân Dã tiên sinh tạo dựng trong khoảng 
niên hiệu Thái khương (280-290) thời Tây Tấn. 
Đến đầu niên hiệu Thiên Giám (502) thời Nam 
Lương, có Trương Như Trân chân nhân ở đó. 
Trương Như Trân là người cùng quê hương VỚI 
Tân Dã tiên sinh. Từ thuở bẻ thơ đã ít nói năng, 
đạm bạc chăng như đồng bạn. Đến tuôi tráng niên 
thì nương náu nơi sâu lăng mà sớm bẩm cốt tiên, 
gặp được Thân nhân giáng hiện đến nơi hang thất 
truyền cho Đạo Minh Cảnh Đông Ciám, khiến 
Trương Như Trân tu hảnh mà bảo răng: "Phàm, 
đuốc soi vật lý là trời, xét rõ vật hình là Đạo, Đạo 
của trời lây sự trong sạch, Đạo của Cảnh (kiếng) 
lây sự sáng soi. Xét thật không sai vậy. Hình định 
tại đây, vật ứng với kia, nên tướng trạng của nÚI 
sông, tình của quý thân, không nơi nảo trồn mà ấn 
vậy. Trời lây sự trong sạch mà dung chứa vạn hữu, 
nước lấy sự lắng trong mà soi chiêu mọi hình. Nếu 
tu theo trời trong sạch cảnh sáng soI, lắng tâm tĩnh 
thân mà được thông triệt cả trong ngoài thì chí Đạo 
thành đạt vậy. Còn nếu như ngoải phục dịch theo 
vật, trong khô nhọc tâm thần. Tâm thân mờ tối vẫn 
đục không thể lăng trong thì cách Đạo rất xa vậy. 
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Pháp này ngày xưa tôi thọ học ở Trường Tang 
Công Tử. Trường Tang Công Tử thọ học ở Thái Vì 
Thiên Để Quân, khả năng chứng đắc suốt đạt 
huyện thông, xa chiêu cùng 8 cực. Pháp trong pháp 
Động Chân có 4 quy cách đến với Đạo, y cứ theo 
4 mùa mà thực hành, cũng đồng thể với đây vậy. 

Người xưa nói là: Rỗng rang phòng thất rõ ràng tự 
thân, định được tâm thân thì Đạo tự đến. Điều đó 
đáng tin thay". Trương Như Trân : cứ theo đó tu 
hành 9 năm, trông thấy thấu suốt ngàn dặm, không 
1 vật gì có thể ân khuất. Đến ngày 18 tháng 11 năm 
Thiên Giảm thứ 13 (S14) thời Nam Lương, Trương 
Như Trân riêng l mình vào núi 3 ngày chẳng trở 
về, đệ tử đi tìm kiếm, mà áo vuông của Trương 
Như Trân cùng áo Tiên giá cùng kiệu mây, có tiếng 
tiêu đàn nhạc trồng vang nỗi xa tít mà bay lên trời. 

Đến năm Trọng Hòa thứ nhất (1118) thời Bắc 
Tống, vua Huy Tông (Triệu Cát) sắc phong hiệu là 
“Toàn chân đạt đạo chân nhân". 

Khoảng đâu niên hiệu Khai Nguyên (713) thời 
Tiền Đường, có Tư mã Thừa Trinh, tự là tử VI, từ 
Hải sơn cưỡi bẻ luyện Chân Nam nhạc đến lập am 
ở phía Bắc Quán cách l dặm. Ban ngày có mây 
trăng hiện nôi, Thừa Tướng Trương Cửu Linh từng 
đến bái yết đó. Minh Hoàng sai người em là Thừa 
Vĩ Mang chiếu đến mời CIảo Chánh Đạo Đức 
kinh, tiếp lễ rât nồng hậu, xưng gọi là Đạo Huynh, 
phàm mọi thứ khí mảnh vàng bạc cúng dường 
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trong Quán thảy đêu ban tặng tât cả. Từ ngự trác 
bài đáp biểu thư qua lại không ngưng dứt. Khoảng 
đầu niên hiệu Thiên Bảo 742) thời Tiên Đường. 

Có Tiết Quý Xương: người xứ đất Thục, xưa trước 
ở núi Nga My, chú giải Đạo Đức kinh 2 quyên, sau 
đó đến â ân cư tại núi Hoa cái; Nam nhạc, soạn thuật 
Huyễn Vi luận 3 quyến và Đại Đạo tụng 1 bài và 
chú lược. Đệ tử của Tư Mã Thừa Trinh là Vương 
Tiên Kiệu ghi tả mà tâu trình, có chiếu ban sắc đến 
ở CIáng Thánh quán, các thứ khí vật cúng dường, 
ngự thư bài đáp qua lại không ngưng dứt. Đến lúc 
ở Cửu Chân quản phụng tạo l pho Thánh tượng 
Thánh tô thiên đạo huyện nguyên Hoàng đề, và 13 
sự thông tỏa ánh sáng, tòa cao Ï trượng 7 thước. 

Kinh điên gồm cả thảy 670 quyên. Tiên Kiệu mới 
là Đạo đồng của Bản Quán, tánh tình ưa thích đạm 
bạc. Nhân đọc xem Liệt Tiên truyện, bèn có tiết 
tháo vượt ngoài mọi vật, từng cho răng: Ngoài 
5.000 lời đều là thô ngạnh”. Bèn đem trà trong núi 
vào chốn kinh đô mà giáo hóa, thường đến trong 
cửa thành mà thí trà. Bỗng 1 ngày nọ, gặp cao lực 
sĩ, thây mà lây làm lạ đó, Cao lực sĩ hỏi từ đâu lại? 
Tiên Kiệu đáp: "Tôi là Đạo tràng ở Cửu Chân quán 
tại núi Nam nhạc, vì điện đường hư hoại quá lăm 
nên đặt cách mang trà lại đây mộ hóa thí chủ". Lực 
sĩ vui vẻ với lời nói đó, nhân đó tâu trình cùng 
Minh Hoàng tuyên kiến. Vua Huyền Tông (Lý 
Long Cơ) vui vẻ với sự thanh tú ây mà hỏi răng: 
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"Ông có ước nguyện øì chăng?" Tiên Kiệu đáp: 
"Nguyện tốt tươi nước nhà thạnh ích lợi kinh Đạo 
hưng”. Vua vui vẻ bảo bái kính Tư Mã tiên sinh 
làm thây. Ở nơi nội điện mang đội ban tặng nông 
hậu rôi Tiên Kiệu trở về núi. Đến đêm mộng cảm 
Chân nhân Trương Thiếu Vi mà đắc Đạo yêu. Lại 
có lịnh ban theo hâu Tư mã tiên sinh đên ở nơi 
Vương thất. Lâu sau, tâu xin răng: "Năm Khai 
Nguyên thứ 23 (735) thời Tiên Đường, tôn sư Tiên 
hoa. Xin lây chỗ ở xưa cũ tại Nam nhạc để làm 
quán, mong Thánh ân ban viết biên ngạch". Vua 
bèn ban chiếu bảo Tiết Quý Xương trú trì tại Giáng 
Thánh quán, tuyên săc Thánh tượng và mọi khí cụ 
cúng dường. 

Đến năm Thiên Bảo thứ 12 (753) thời Tiên 
Đường, vua Huyện Tông lại ban lịnh đến Hàng 
Châu đúc 1 quả chuông và ban sắc tặng cho Đạo 
quán, âm vận bên trong kích động thì vang xa đến 
tận Tiêu Hán, chuông nặng 4.000 cân, phía trên 
khăc hiệu Minh Hoàng Đề ngự chê bài minh rắng: 
"Chuông đúc ở quận, treo tại quán, đất trời lâu dài 
chăng thể tính lường". Do Phiêu Ky Lại Đại Tướng 
Quân Cao Lực Sĩ trông coi việc chú đúc. Đó là I 
danh khí của trong Chân nhạc vậy. VỀ sau, đến 
tháng 2 năm Càn Nguyên thứ 3 (760) thời Tiên 
Đường, gặp phải binh lửa nối loạn, mọi vật sắt đá 
đêu hư hoại, chỉ còn lại quả chuông đó. Há chăng 
phải do nguyện lực mà khiến được vậy thay! Trong 
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khoảng niên hiệu Hàm Thông (860-874) thời Tiên 
Đường, có Vương Có tiết là bậc Đạo hạnh cao vợi, 
khắp I1 phương ngưỡng mộ, tạo dựng mỗi mỗi đều 
mới mẻ, xiến giáo đàm kinh, học chúng đông đúc 
như chợ, vâng phụng sắc chiếu trở về băc nhạc và 
phong làm Tông giáo Đại sư. Đến trong khoảng 
niên hiệu Nguyên Hựu (1066-1094) thời Bắc 
Tống. Quả chuông đó bỗng nhiên không thấy qua 
vài ngày, một ngày nọ lại thấy ở giữa đường phía 
trước quán, rêu rong tâm thâm, rông trên đỉnh 
chuông bị gãy mất chân phải, bèn lại thỉnh đưa 
thiết đặt lên trên lâu tương truyền chuông đó cùng 
cỏ xanh vượt đến đấu tránh với rông. Nay phía sau 
quán có hang Long tân. Cách quán I dặm là nơi Tạ 
tiên sinh vốn người xứ Võ Lăng sửa sang lại am 
Bạch Vân mà ở, thường cùng với Tào Đạo Xung 
làm bạn thơ ca. Nên Tào Đạo Xung có bải thơ răng: 

“Cửa động Đảo Nguyên, người Võ Lăng 

Giâm ngoài bụi hông hai mươi lãm 

Chỉ vui mây (răng sâu có thu 

Chăng biết mắt xanh gần lại thấu 

Đan cát đà đến lò đất củi 

Ngọc ngâm nấu từ đỉnh hõm sâu 

Tĩnh kê một trượng ngoài đuôi cháy 

Bích đàn ba thước lễ nam thân". 

về phía Tây có nơi Dược Liệu Vương vốn 

dòng họ Vương ở lâu sau dời đến Linh Nham rÔi 
đến núi Vân Long mà giải thay. Từ quán về ĐÓC 
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phía Bắc cách khoảng 50 bộ có đình Thọ tiên. Phía 
dưới đình có suôi Bạch quy (rùa trắng). Đó tức là 
suôi thứ nhất ở Nam Sơn vậy. Suôi đó từ hóc sườn 
núi tuôn vọt lên, nước lắng trong mát ngọt, sắc màu 
biễn đổi theo sớm chiêu, tuy các dòng suỗi danh 
tiếng ở Nam Sơn không đầu hơn suối đó. Người 
nào uông được nước suôi đó, đã không bệnh mà lại 
sông thọ, trong suôi có l con rùa sắc trăng, lớn 
băng đồng tiện, trăng tợ ngọc, ân trong hóa đá, 
hiểm Ít người thấy được, như ai gặp được đó tức là 
tốt lành mà còn kéo dài thọ mạng. Tương truyền 
rằng: "Lúc rùa đó ra thì Tiên đến, rùa đó ấn thì Tiên 
đi". Mọi người đề thơ cũng lắm nhiêu, chỉ có dã 
nhân Hoàng Phủ Hoán nói là: 

"Linh đài, bụi chăng bám Bụi bám chăng Linh 
đài Mến thay suối trong này Từng gá Linh vật lại!" 

Kẻ ngu tôi (?) mây năm gần đây dựng am ở tại 
phía Bắc suôi đó, cách núi xa khoảng 5 dặm, nhân 
đi hái thuốc thường dừng nghỉ tại Đình đó, thường 
khâm chuộng tán thán sự kỳ lạ ấy răng: "Vặng lặng 
trong vũ trụ, phàm các bậc chân tiên ân hóa ở suôi 
Bạch quy, tính ra đó là nơi thứ 3 vậy. Mùa thu năm 
trước kẻ ngu, tôi đến nương náu tại núi này có ý 
tính trọn muốn ở đó. Đã 3 lần chuyền dời chỗ ở, 
đến phía Đông của Chu Lăng, nơi vườn thuốc xưa 
cũ của Sam Vương Thị mà ở, vừa cùng gân với đó, 
chăng phải là ngẫu nhiên, nhân thành I1 bài thơ, lừa 
dối ghi viết ở đó. Trong thiên hạ có 3 nơi có rùa 
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trăng, đó là núi Hiến di, Thiếu thât, và đình Thọ 
tiên. Nay tôi chọn xây dựng ở đỉnh Nam sơn được 
đó làm gần Chúc thọ linh. Tại Cửu chân quán có 
Cử tiên các, phía sau các, xưa cũ có Lan anh các. 
Năm Trọng Hòa thứ nhất (1118) thời Bắc Tống, 
vua Huyện Tông (Triệu Cát) đôi ban biển ngạch 
như hiện nay vậy. 

* Giáng Thánh quán. 

Giáng Thánh quán cách Cửu Chân quán 
khoảng l dặm, xưa trước gọi là Bạch vân am, là 
nơi Tư Mã Tử Vi tu hành, nhân đệ tử là Vương 
Tiên Kiệu tấu xin vì lây am của Tiên sư làm thành 
Quán, được ban biển ngạch và thân triệu. Ban sắc 
Tiết Quý Xương chân nhân ở Cửu Chân quán kiêm 
nhậm trú trì. 

* Cửu Tiên cung. 

Cửu Tiên cung tại phía Đông miễu cách khoảng 
12 dặm, được tạo dựng trong khoảng niên hiệu 
Thiên Giám (502-520) thời Nam Lương. 

Xưa kia, Vương Xử Dư từ Trung cung huyện 
hạnh đã hoàn toàn bị xung tịch, sau dời đên đó ở, 
chấu tinh đầu tư duy huyện vi, một ngày nọ được 
Thiên chân nghĩnh rước. Lại có Đặng Úc Chỉ là 
người xứ Tân dã; Nam Dương, thuở nhỏ mộng 
thây có Ì con chim nhà ân mà cho, từ đó trong nhân 
gian có người mặc bệnh thì dùng ân ây mà trị cứu. 
câu làm phù chương, người bệnh tự nhiên lành, về 
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sau cùng với Từ Linh Kỳ kết bạn phương ngoài, 
chu du khắp các danh sơn, tìm hỏi những bậc 
thượng sĩ, gặp được bậc chí nhân truyền cho thây 
Kim đảnh hỏa long. Đến năm Nguyên Huy thứ 3 
(475) thời Tiên Tống, Từ Lĩnh Kỳ đã thượng 
thăng, Đặng Úc Chì đến ân cư tại cửa động, mới 
bôi hôi ngoải hỗ về phước địa động thiên, không 
nơi nào chăng giẫm trải qua, song mặc phải hoạn 
Đan tài không đủ sức có thê thiết đặt, nhân có Hữu 
Ty tâu trình Thiếu Vi Tĩnh tại Nam Sở, vua Võ Đề 
(Tiêu Diễn 502-550 thời Nam Lương) ban sắc 
giám quân tìm phỏng, ban chiếu hỏi câu gì? Đặng 
Uc Chì nói: "Bân đạo tu luyện Kim địch mà khuyêt 
thiêu Đan tài". Vua Võ Đề bèn ban cho vàng bạc 
của cải, hứa cho đến phước địa động chân ở Nam 
nhạc chọn nơi u thăng, thiết đặt 3 cung thượng, 
trung, hạ để tu luyện Đan nội ngoại. Một đêm nọ 
có thân nhân đến bảo cùng Đặng Úc Chi rằng: Gân 
Đại động là Hương Chiêu hước là làng Diên Sïnh, 
khéo nên ghi nhớ chớ quên, sau này nàng ông sẽ 
thành, lại dời đến phía Đông núi Tử cát" . Đến ngày 
30 tháng 12 năm Thiên Giám cuỗi cùng (520) thời 
Nam Lương, có 8 chân nhân cưỡi cánh từ núi Cái 
vân giáng hiện đến trong thật, tức là 8 chân nhân 
đã đặc Đạo trước kia vậy, khi â ây tự nhiên Thạch 
đàn bay lên trời. Đến năm Trọng Hòa thứ nhất 
(1118) thời Bắc Tống, vua Huy Tông ban sắc 
phong hiệu là "Siêu Chân Tập Diệu Chân Nhân ". 
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Lại nữa, năm Hàm Thông thứ 9 (868) thời Tiên 
Đường, Hàng Châu Thứ Sử Trương Địch tâu trình 
xin đặt biên ngạch của Quán, qua tháng I0 năm sau 
(869) vua Tuyên Tông (Lý Thâm) ban sắc nên y cứ 
theo sự tâu trình. Lại nữa, trong khoảng niên hiệu 
Khai Nguyên (713-742) thời Tiên Đường Minh 
Hoàng (Huyền Tông - LÝ Long Cơ) ban chiếu tặng 
Thân triệu răng: "Núi Tử cái có cung Cửu tiên tại 
Thạch Đàn". Các bậc hiền giả xưa trước từng ca 
vịnh về cung Cửu tiên, đại lược là: 

"Một núi xếp bày mở một Quản 

Mảnh đá bạn cùng chín tiên hội 

Địa đá còn ghi Triệu Minh Hoàng 

Linh mộng thường nghe ngự sử truyền”. 

Lại nữa, trong niên hiệu Cảnh Hựu (1034- 
1038) thời Bãc Tông, với Quán xưa cũ, Văn Điện 
Học Sĩ Tôn Cái làm Ngự sử tấu trình hỏi việc trái 
nghịch Thánh chỉ, bèn bị biêm đưa đến Vinh châu. 
mộng thây có Đạo sĩ đem ruộng mà gởi nhờ. Về 
sau dời đên Đàm châu, nhân cúng tê Nhạc âm, đem 
mọi sắc vật để cầu điều mộng bèn được tôn tượng 
Vương Quân tại cung Cửu tiên, bèn ban hịch trong 
huyện tìm tòi tất cả ruộng của cung, quả nhiên ở 
gần Quán có đât bị lần chiếm làm. Việc â ầy nói rõ 
ở quyên Hạ. Đến năm Tuyên Hòa thứ nhất (1119) 
vua Hy Tông (Triệu Cát) cải đối ban sắc biển 
ngạch như hiện ngày nay. Phía sau có động lớn 
(nay gọi đó là Tiền động vậy) và nền móng am Đan 
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hà. 

* Chùa Quán Âm. 

Chùa Quán Âm tại phía Đông miễu cách 
khoảng 13 dặm, đường đá quanh co, tại dưới phía 
Nam núi Vân mật, do Mã Thị tạo dựng. Đến trong 
niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976-984) thời 
Bắc Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) cải đối 
ban sắc biển ngạch là chùa Phố Tê, gần đây đã bị 
hư phê. Về phía Tây bắc có nhà thuốc của Trần tiên 
sinh. Trần tiên sinh vốn người Thương Ngô, 
thường tu pháp Thái âm huyện ty cùng Dương Thái 
Sơ là người đông hương gặp được chân nhân Niễu 
Thiệu Nguyên truyền cho pháp Nhị cảnh cao bôn, 
sau khi tu thành bèn theo hướng Tây vào Tam đô. 

* Chùa Vân Phong Cảnh Đức. 

Chùa Vân Phong Cảnh Đức tại phía Đông miễu 
cách khoảng 1Š dặm, phía sau tựa núi Vân mật, 
phía trước gần khe Võ, phía Tây có hang Đại Võ, 
là nơi Võ Vương truyền Ngọc Văn, chùa được tạo 
dựng trong khoảng niên hiệu Thiên giám (502- 
520) thời Nam Lương, chùa có Cao tăng Pháp 
Chứng, vốn người dòng họ Quách, đi Tây Trúc học 
Đạo 57 năm, trở về thiệt lập CIới đàn, nhóm chúng 
giảng Đạo sau đó mới thị tịch. Môn nhân đệ tử có 
các vị như là: Sa-môn Tuyên, Viễn, Chấn, Tôn, Tô 
v.v... hơn 3.000 người. Các bậc Trưởng lão đêu nói 
là: "Thầy tôi là bậc mô phạm đạo hạnh cao vợi, khí 
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vũ rỗng lớn. Như người đến tìm câu học luật, thì 
Thây tôi đem sự tôn nghiêm chỉnh tê mà chỉ dạy 
cho, bảy rõ nghĩa khế, khiến người biết điều đáng 
nên làm. Như có người tìm câu học hỏi Đạo lý thì 
Thây tôi đem sự cao rộng thông đạt mỗi mỗi rõ 
ràng về Hữu và Vô, khiến người biết điểm hướng 
đến. Nên các bậc nguyên thân thạc lão đều cúi đầu 
thọ giáo, các hàng tuôi trẻ đầu xanh cũng mừng vui 
nhảy nhót vâng theo thực hành. Nên theo sự chỉ 
dạy của Thây tôi mà giáo hóa được hơn 50. 000 
người. Mở mang rộng lớn chùa nhà cửa” . Đến 
trong niên hiệu Kiến Long (960- 963) thời Bắc 
Tống, chùa có trùng tu sửa sang. Đến trong niên 
hiệu Đại trung tường phù (1008-1017) thời Bắc 
Tống, vua Chân Tông (Triệu Hoằng) ban sắc biển 
ngạch là "Cảnh Đức”. Tại chùa có Hội Thánh các, 
Tê vân các, Dưỡng đình, Thanh chiêu đình, Tùng 
phong đình, 2 dòng suối Quản Âm mộng ứng đều 
rất mực đẹp xinh. Nên chuyên vận Phó Sứ Lục 
thầm lưu lại bài thơ vịnh răng: 

“Cung biếc trong tuyệt chiếm núi cao 

Nổi bày phía Đồng Chu Lăng báu 

Rảáo khắp rừng thiên về nghỉ muộn 

Khe Võ chéo trời chiếu tan phong". 

* Chùa Diên Thọ. 
Chùa Diên Thọ tại phía Đông miễu cách l6 

dặm. Từ đó về phía Bắc có nên móng chùa Tôn 
Thăng. 
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* Chùa Bạch Vân. 

Chùa Bạch Vân tại phía Đông nam nhạc cách 
khoảng 18 dặm, không rõ được tạo dựng thời nào. 
Tại dưới núi Bạch Vân, có Bạch Vân động và Long 
Đàm, như người nào có mong câu gì mà thiết Dày 
các vật tanh nông, xúc chạm tức liên nỗi sắm ĐIÓ, 
hang cốc tôi tăm đen nghịt, mọi người phần nhiêu 
rất khiếp sợ. Và đó cũng là cửa thuận tiện ở phía 
Đông của Chu Lăng vậy. 

* Chùa Thất Bảo. 

Chùa Thất Bảo tại phía Đông bắc của Nam 
nhạc cách khoảng 35 dặm. Xưa kia Cao tăng 
Huyện Thái hiệu là Bồ Nạp ở đó, rất tinh thông 
thiên lý khéo giỏi về thi ca. Mỗi lúc có dân chúng 
ở địa phương làm ruộng ngon cảm mặc bịnh, nhân 
đó làm bài vẻ về ruộng núi, đại khái là: 

"Do nói năm nay gieo chẳng nhiễu 
Song năm mở phá sườn núi thêm 
Nước nhà núi Thọ còn như vậy 

Lý ấu chẳng biết ra thể nào!" 

Mã Thị nghe thê bèn câm ngăn. Tháp đá Phước 
nghiêm và kiên cô cùng gân đó, phía dưới có dòng 
Suôi tuôn vọt. 

* Chùa Sùng Quả. 

Chùa Sùng Quả tại phía Bắc Nhạc sơn cách 50 
dặm. 

* Chùa Phố Tế. 
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Chùa Phố Tế tại phía Băc Nam nhạc cách 35 
dặm. Phía dưới có đầm rồng. Phía Đông chùa có 3 
bếp luyện đan thượng trung hạ của Lý chân nhân, 
tại bếp trung có nguôn nước, những, lúc năng hạn 
như có a1 mong câu, không điêu øì chắng được cảm 
ứng, mọi người tham quan hiểm ít tới đó. 

* Quang Thiên quán. 

Quang Thiên quán tại phía Bắc miếu leo lên núi 
cách 35 dặm, căn cứ theo "Phước địa chí" nói là: 
Quán đó thuộc hệ phước địa trong 22 đàn Thiên 
quang. Trong thơ "Động uyên tập” nói là: 

"Thái cực phán hình tướng tợ đản 
Mây trăng khóa sâu đường hang yếu 
Tự nhiên ngàn xưa ngậm xuân săc 
Chiếu soi hiện tại Chúc thọ sơn". 

Có thuyết nói là: Trong niên hiệu Thiên nghiệp 
(2), cải đổi Quán làm thành chùa tức là chùa 
Thượng Phong ngày nay vậy, Lại theo “Nam nhạc 
thập bát Cao tăng truyện” nói là: "Đâu niên hiệu 
Quang thái (567) thời nhà Trân. Đại Hòa thượng 
Huệ Tư lãnh dẫn đồ chúng đến đó, xây dựng các 
làm chân. Nơi chỗ đồ chúng trên dưới kinh hành 
nghe pháp, thì Quang thiên quán riêng có nên 
móng. Phía Tây có Phước địa; Thanh ngọc đàn, 
nay nhà Phật cải đối gọi đó là Đàn La-hán Hành 
Đạo. 

* Chùa Thiên trụ. 
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Chùa Thiên trụ tại phía Bắc của miếu leo lên 
núi cách khoảng 18 dặm, nằm dưới núi Thiên trụ. 
Ở gân núi thì Thiên trụ là nơi cao nhất, chùa năm 
giữa lưng chừng núi, lầu các lãm nhiều đan xen, 
gần chùa-dI- đà, vào ra giữa khoảng mây khói, 
người ở nghi ngờ như là trong hư vô. Bảo Chân cư 
sĩ có bài thơ nói rằng: 

"Phước nghiêm thắng lên nhìn 

Thiên trụ Lẫu điện lả tả dựa trời xanh 
Tức nhìn Phước nghiêm như với vẽ 
Lại gân mưa khói khéo mông lung". 

Phía dưới chùa có tháp 2 đời của Hòa thượng 
Huệ Tư. Núi có Hương Võng, chu vị rộng khoảng 
vài dặm, phân nhiêu sinh mọc loại hương bạch chỉ, 
tương truyền giông ấy do Ngụy phu nhân trông nên 
vậy. 

* Chùa-di-đà. 

Chùa A-di-đả tại phía Tây bắc của miều leo lên 
núi cách 20 dặm, tại dưới núi Di Đà, ngửa nhìn lâu 
các tợ như trong tranh vẽ. Vua Tuyên Tông (Lý 
thằm 860-874) thời Tiên Đường ban sắc biển 
ngạch là Đạo tràng Bát Nhã. Đến trong niên hiệu 
Thái Bình Hưng Quốc (976-984) thời Bắc Tông, 
vua Thái Tông (Triệu Quýnh) ban sắc biến ngạch 
như hiện ngày nay. Cư sĩ Bảo trực đi phỏng tìm, 
gặp l vị Tăng đi ra đêu không có l vật gì. Hỏi rằng: 
"Chư tăng đêu vào trong thôn mà sinh hoạt, từ lâu 
chăng đến đây". Nên có để lại 1 bài thơ rằng: 
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"Rêu phủ điện Phật khói chẳng xông 
Trọn ngày bay bụi gần bít cửa 

Tuy là Đạo nhân quên mùi thối 

Hỏi ông mũi miệng có còn không”. 

* Chùa Thanh Hóa. 

Chùa Thanh Hóa tại phía Tây bắc miễu leo lên 
núi cách 25 dặm, bị hoang phê đã lâu, nay có Dã 
nhân ở đó. Phía đàn Tùng côc truyền kinh. 

* Chùa Vân Cảnh. 

Chùa Vân Cảnh tại phía Tây bắc miếu leo lên 
núi cách 25 dặm, gọi là Trung động, do Mã Thị tạo 
dựng nên, chỉ phá phòng thật khoảng 3-4 gian. 
Tương truyên: Trong khoảng niên hiệu Thiên phục 
(901-904) thời Tiên Đường, am vũ lãm nhiêu, nay 
đều đã bị hư phê từ lâu. Bên cạnh đường lớn có 2 
sốc cây sam lớn đêu thắng đứng chu vi đường kính 
khoảng vài trượng cao vút ngoài tâng mây, hùng 
tráng rất đáng sợ. Có thuyết nói: Xưa kia Thái tử 
Chân Tông thời Tiên Đường thường nghỉ tại đó, 
thây 2 vị tướng quân đến bái tạ, bỗng nhiên biến 
mất, nhân đó mà xưng gọi là song tướng quân. 

* Chùa An Bảo. 

Chùa An Bảo tại phía Tây bắc miễu leo lên núi 
cách khoảng 35 dặm. Đó là nơi trạm tiếp đãi Tiên 
dùng khoang gỗ để khang đá mà có được sách trời, 
rừng cây tươi tốt che kín, nay đã bị tàn phê. 

* Chùa Bảo Tích. 
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Chùa Bảo Tích tại Động hạ tại phía Băc Nam 
nhạc leo lên núi cách 30 dặm, hiện tại chỉ còn 
phòng thất trống không. 

* Chùa Thái Bình. 

Chùa Thái Bình gân Động Hạ, hiện chỉ còn 
phòng thất bị hư phá, tại dưới phía Tây núi Trắc 
dao. 

* Chùa Bảo Lâm. 

Chùa Bảo Lâm tại sau núi Chúc Dung, phía 
trên suối phong trang, gọi đó là Động hạ, chỉ bị hư 
phá phòng thất vài gian mà thôi. 

* Chùa Hóa Thành. 

Chùa Hóa Thành qua khỏi núi khoảng 50 dặm, 
không có gì xinh đẹp khác lạ đáng nói. 

* Chùa Nam Châu. 

Chùa Nam Châu qua khỏi núi khoảng 55 dặm 
về phía Đông, trông nhìn gò đôi nhạc sơn toàn một 
màu xanh biếc. 

* Chùa Vân Khê. 

Chùa Vân Khê qua khỏi núi cách khoảng 70 
đặm, tại dưới núi Hoàng tưởng, ngay đường giữa 
của Thiệu châu, tre dài che phủ xanh, cây côi kỳ lạ 
lắm nhiêu, phía Đông là núi Vọng dung cao cắm 
giữa mây. 

* Chùa Bạch Mã. 

Chùa Bạch Mã gân chùa Hoàng Long. Núi 
hang có Võ Vương Viết Phù Sắt mà hóa thành hạc 
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trăng, nay gọi đó là hang Phi phủ, cũng gọi là hang 
Bạch hạc, lại còn gọi là Đạo quán xưa cũ. Phía dưới 
có kho lẫm băng đá, tự nhiên mọi vật thường đây, 
nay nên móng kho lẫm ấy hiện còn. 

* Chùa Tư Phước. 

Chùa Tư Phước gần chùa Hoàng Long, rất là 
sâu kín. 

* Chùa Hoàng Long. 

Chùa Hoàng Long tại Trung động, có nên 
móng am cốc xưa cũ của Thiền sư khai sơn Phật 
quang đang hiện còn. Bạch Cư DỊ ở thời Tiên 
Đường có bài thơ rằng: 

“Trăng rơi sáng lánh điện đường mới 
Gió quáy vận trong tùng sam xưa 
Hỏi sư ngạch bảu nhân øl lập 

Cười, chỉ khe ngang có rồng năm”. 

* Chùa Cao Đài Huệ An. 

Chùa Cao Đài Huệ An tại Hậu động phía dưới 
núi Diệu cao, gần chùa Phương Quảng, thế núi suy 
xét, cảnh vật so với phía trước núi chăng sánh 
bằng. Đến trong thời nhà Tống chúng ta mới ban 
sắc biến ngạch như hiện ngày nay. Từ chùa tới phía 
trước khoảng 50 bộ là nơi hiểm tuyệt, trên đá có 
dâu vết tướng trạng như vết bánh xe. Theo "... ký" 
nói là: Xưa kia có 500 vị A-la-hán ở đó, nghe Hòa 
thượng Huệ Tư sắp đến, mới cùng nói với nhau 
răng: "Chủ núi sắp đến, chúng ta nên lánh đi". Và 
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Lại theo "... ký" nói: Đó là dấu vết do quỷ vận 
chuyển lương thực đến cúng trong nhà trù. Lại về 
phía Tây có nguôn nước, xuât phát từ dưới hang đồ 
ra, chăng biết gốc gác từ đầu, tự gọi đó là nguôn 
Linh. Trong thời nhà Tống chủng ta, có ngôi am 
của Tăng sĩ Tông Bính tại trên nguồn Linh, nay tức 
là am Ba tiêu dá chuối) vậy, nên móng vân hiện 
còn. Tại chùa có 2 tảng đả có dâu vết của Đức Phật, 
mỗi dâu vết dài thước 6, hiện rõ 6 tắc. Phía dưới 
chân có 2 tùy cầu và ân đều như đường Văn Triệu, 
nói là từ Tây Vức đến. Hành Dương lệnh Trương 
Quân có đề bài thơ Cao đài răng: 

“Muôn dặm nơi riêng cao 

Khỏi máy xa tH trời 

Nguồn: linh tiếng chăng dứt 

Dấu vết in lỗ loang 

Chim nui kẽếu Không SƠ 

Máy khe thường tự bày 

Tựa hành lan buông mắt 

Xoay đầu chán trần ai". 

về phía Đông bắc có mục am, là nơi Trung đạo 

ở đó, chắng tu phạm hạnh, ban đêm hay ráo bước 
khắp các hang côc, không sợ trùng độc hỗ răn, 
nóng lạnh chăng xâm, gặp mưa gió cũng không 
mang đội tới nón, thường dùng lời ngay thăng đê 
chỉ bày cho người và đều có sự chỉ dạy, sau đến ở 
tại Hoàng Long, lâu sau thì qua đời. 
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* Chùa Phương Quảng Sùng Thọ. 

Chùa Phương Quảng Sùng Thọ tại phía Tây 
Nhạc sơn cách Hậu động 40 dặm, gân chùa Cao 
Đài tại dưới núi Liên Hoa. Phía trước soi chiều núi 
Thạch lẫm, bên cạnh tựa vào Thiên đường. Theo 
truyện ký nói là: "Khoảng đâu niên hiệu Thiên 
Giám (502) thời Nam Lương, có Tăng sĩ Hy Tuân, 
nhân an cư kiết hạ tại Thiên Thai gặp Tôn giả Huệ 
Hải, sớm tôi Hy Tuần chăm lo hâu hạ. Tôn giả Huệ 
Hải bảo rằng: "Sẽ cùng gặp ông tại chùa Phương 
Quảng ở Nam nhạc". Kịp đến lúc Hy Tuần đến 
Nam nhạc phỏng tìm chùa Phương Quảng thì trọn 
không có, sau đó bỗng nhiên gặp một ngôi tinh xá 
hiệu là Phương Quảng, có quý thân vận chuyển 
lương thực, lại có trâu vàng cưỡi chở, chốc lát lại 
thấy Tôn giả Huệ Hải bước ra cửa, hỏi răng: "Sao 
ông đến chậm vậy?” Hy Tuân xin nghỉ lại. Tôn giả 
Huệ Hải bảo răng. "Nơi đây là chỗ ở của 500 vị 
Tôn giả, ông nên lên ở đỉnh núi phía Tây bắc". Ở 
nghỉ lại một đêm rôi đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì 
Tôn giả Huệ Hải và chúng Tăng chùa Phương 
Quảng bỗng nhiên biến mất. Hy Tuân bèn y theo 
lời chỉ bảo đó, lập am mà ở. VỀ sau, xây dựng 
thành chùa Phương Quảng. Đến trong triêu đại nhà 
Tống chúng ta mới ban sắc biến ngạch là Sùng 
Thọ, nay gọi đó là nên móng của chùa Thánh Thọ 
vậy, vào nửa đêm thường nghe có tiếng chuông 
khánh, ra ngoài hang núi thây có ngọn đèn Thánh, 
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khoảng trong niên hiệu Nguyên Phong (1078- 
1086) thời Bắc Tống, tại núi bỗng bão lớn phát nôi, 
tức là Hòa thượng kỷ khai sơn đất tích trượng đời 
chuyển xây dựng chùa ngày nay. Lý Bạch có một 
bài thơ vịnh vê chùa Phương Quảng răng: 

“Chùa Thánh, nhản nghỉ ngủ tỉnh giấc 

Khi áy nơi nào rất sâu ÍrOnHĐØ 

Đầy cửa trăng SOI, ĐIÓ frởi lắng 

Khánh ngọc cùng nghe vải tiếng vang”. 

* Chùa Bảo Khánh. 

Chùa Bảo Khánh tại phía Tây nam chùa 
Phương Quảng, chuông khánh giao âm, cây rừng 
cách bít. 

* Chùa Linh Động. 

Chùa Linh Động tại phía Tây bắc Nhạc sơn, 
Hậu động là Tiên sơn của Cao đài, núi rừng xanh 
kín, khí núi thường ùn nỗi, Hậu động tiếng vượn 
nghe như Ba Hạp, các người đi săn không sao bắt 
được, bởi thường luôn có nhạc thân bảo hộ. Lại có 
cầu Minh Nguyệt bắt thăng lên đỉnh cao, có tháp 
Thiên thành tầng cấp tự nhiên, CaO ƯỚC khoảng Đ 
tâng, dưới rỗng trên bén nhọn. Nếu chắng cần việc 
tốt lành thì chăng thê một lần phỏng hỏi, bởi sợ 
đường hiểm mà xa vậy. 

* Chùa Quốc Thanh. 

Chùa Quốc Thanh ở Hậu động, tại dưới phía 
Tây núi Thạch lẫm, Tiền sơn của Cao đài, gân chùa 
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Lình Xuyên, chuông khánh cùng g1ao vang. 

* Chùa Linh Xuyên. 

Chùa Linh Xuyên Hộ quốc tại Hậu động, gân 
chùa Quốc Thanh. 

* Chùa Minh Khê. 

Chùa Minh Khê tại phía Tây cầu Mã tích gần 
hang Kim quy, cách Nhạc sơn khoảng 70 dặm. 
Xưa kia có người ân dật Lý Tư Thiện ở tại hang 
Kim quy, về sau đi đến La Phù. Lại có Cao tăng 
Huệ Giảm ở đó, bỏ ăn dùng cơm gạo tư duy thiện 
pháp. Thư tê đêu đã hư phế, về sau có vị Tăng sửa 
sang lại làm thành ngôi phạm sát. 

* Chùa Pháp Luân. 

Chùa Pháp Luân tại phía Tây nam Nhạc sơn 
cách khoảng 70 dặm, hệ thuộc dưới núi Cú Lũ; 
Hàng dương, được xây dựng trong khoảng niên 
hiệu Hàm Hòa (326- 335) thòi Đông Tân, hiệu là 
chùa Vân long. Đến cuỗi niên hiệu Đại Nghiệp 
(617) thời nhà Tùy, có Cao tăng Đại Minh ở đó. 
Đến cuôi thời Tiên Đường, chuyên dời xuống núi, 
Mã Thị lại cải đôi tên là chùa Kim Luân. Hoặc có 
thuyết nói là: "Đó là nơi trang trại Mã Thị vậy". 
Đến trong niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976- 
984) thời Bắc Tống. Vua Thái Tông (Triệu Quýnh) 
lại cải đối ban sắc biển ngạch như hiện nay. Bao 
quanh chùa có vài vạn cây tùng cây sam. Mỗi lúc 
gió kích động, tiếng cây rừng xao động như sóng 
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biển. Chùa có bài ký khăc ghi vào đá do Sâm Văn 
Bản ở thời Tiên Đường soạn thuật, và bia thơ nói 
về núi Cú lũ của Hàn Dũ cũng tại đó, theo tương 
truyền là bia của Võ Vương tại trên chót vót núi 
đó. Xu Mật Chiết Công lưu đề lại rằng: 

“Đường xoay đảnh Sắp chênh 

Nước chứa ruộng uốn quanh 

Rừng tốt sâu fØ biển 

Chùa xưa rất như vực 

Cu lũ chưa thể đến 

Bia Võ chân mạn truyền 

Rưng Tây VỀ sợ muộn 

Muốn đi lại mịt mở”. 

Tại chùa có suối Phố dung và am Đạo nhân. 

* Chùa Tây Lâm. 

Chùa Tây Lâm cách Hành dương khoảng 50 
đặm, tại phía Tây nam Nhạc sơn cách khoảng 50 
dặm. 

* Chùa Hội Thiện. 

Chùa Hội Thiện tại phía Tây nam Nhạc sơn 
cách khoảng 90 dặm, tức chùa Trọng Lý xưa cũ 
được tạo dựng trong khoảng niên hiệu Hàm Hòa 
(326-335) thời Đông Tấn, là nơi thiên hội của 18 
Cao tăng trong Nhạc sơn; tại dưới núi Hội thiện. 
Trong thời Tiên Đường, Sa-môn Huệ Nhật soạn 
"Thập bát Cao tăng truyện" tức ở thời nhà Trần có 
Cao tăng Huệ Tư, ở thời nhà Lương có Cao tăng 
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Huệ Hải, ở nhà nhà Tùy có Cao tăng Trí Dĩnh, Đại 
Thiện, Tăng Chiếu, Huệ Thành, Đại Minh, Huệ 
Dõng, Huệ Điều, Huệ Thành, Huệ Đàn, Thiện 
Phục, Đàm Giai, Nghĩa Bản, Nghĩa Hạo, Ngộ 
Thật, Đạo Luân và Trí Minh. 

* Chùa Phố Tế. 

Chùa Phố Tế tại phía Tây nam miễu cách 80 
dặm, xưa kia đó là chùa Long Vương vậy. Đến 
trong niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976- 984) 
thời Bắc Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) mới 
ban sắc biến ngạch như hiện ngày nay. 

* Tâm Chân quán. 

Tâm Chân quán cách miếu khoảng 90 dặm tại 
phía Bắc thành Hành Dương, Quán trần sông lớn, 
có chiếc trống đá. Hậu động là cửa phía Tây của 
Chu Lăng, là nơi Bạch chân nhân Huân luyện sư 
phi thăng vũ hóa ở thời Tiền Đường. Tiên nhân 
Thạch khác có bài thơ "Tiễn đưa Điện Trực Lôi 
Thừa Hạo Phụng Mạng Hành Dương" toàn bài là: 

“Hành dương cách đây khoảng ba ngàn 
Một đường dăng đặc rất thản nhiên 
Sâu xa tưởng cửa ngoài Tam sở 

Gió frong ao quán FƯỚC nãM HOH. 
Phía Tây giếng chợ khách buôn lại 
Đông Nghi, châu thấp nhóm thuyên câu 
Ông lui chỉ nên không việc khác, 

Chu Lăng, Hậu động hỏi Tiên thần". 


SỐ 2097 — NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP, Quyền Trung 1999 


Theo "Tương Xuyên Ký" nói là: "Trồng đá đó 
có lực tự kêu vang tức là có bình lính nối dậy". 
Hoặc có thuyết nói: Lô Lông đấy trỗng vào trong 
đâm. Lô Long, không rõ tên tự là gì, nay xét 
nghiệm Ở trồng cũng nói là" Miễu Lô Long, không 
biết được dựng lập vào thời đại nảo. Đến tháng § 
năm Long sóc thứ nhất (661) thời Tiên Đường, vua 
Cao Tông (Lý TrỊ) ban sắc sai Đạo sĩ Quách Hành 
Chân cúng tẾ Nhạc sơn, nhân đó phá hủy miễu 
không cúng tế. Từ đó về sau dân chúng trong quận 
mặc phải tai hoạn, đến nay trăm họ mới lập đến 
phụng thờ lại. Năm Trinh Quán thứ 5 (631) thời 
Tiên Đường, Tướng công nhà Tê xưa cũ đến ở đầu 
núi đó tạo dựng đình Hợp giang. Đỗ Tuân Hạc ở 
thời Tiên Đường có đề bài thơ Tâm Chân Quán là: 

"Lắng lặng cửa máy trắng 
Tâm chân chẳng gặp chân 
Câu ứng hạc trên tùng 
Bèn là người trong động. 
Vườn thuốc hoa hương lạ 
Suối cát dấu chân nai 

Đề thơ lưu tên họ 

Ngày sau cùng đây thản”. 

Lại nữa, trong niên hiệu Đại trung tường phù 
(1008-1017) thời Bắc Tống, có Sướng huyền tiên 
sinh Thạch Trọng Nguyên ở Thê Hà động tại Quê 
Lâm trú trì, là bậc Đạo hạnh siêu tuyệt, thơ tải hay 
giỏi, kinh doanh mỗi sự mỗi đôi mới, xây dựng lại 
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hàng hiên Bạch Vân, nhìn xuống dưới cỏ tốt vượt, 
phía trước có Bạch Vân đường vào ao sen trắng. 
Từ năm Bình Dân (1146) thuộc trong niên hiệu 
Thiệu Hưng (1131-1163) thời Bắc Tống, kẻ ngu tôi 
(?) Độ hạ tại Bạch Vân đường đó, cũng có lưu lại 
40 chữ, tuy chăng đủ phưởng phất, song đối với 
Tiên hiền chỉ biết mọi sự của Chu Lăng, với lời thơ 
đó là: 


"Tôi mễn cảnh Tiêu tương 

(Quán đổi diện với cửa Tiêu tương) 
Chu Lăng, Hậu động thiên 

Khách trong Bạch Ván đường 

Cỏ xanh phủ đầu ngủ 

V§ huyền nhỏ câu cá chép 

Ảo sâu trồng Sen trăng 

Di chân chịu đất ấy 

Gió trăng vẫn y nhiên ". 

Đến trong niên hiệu Cảnh Đức (1004-1008) 
thời Bắc Tống, vua Chân Tông (Triệu Hắng) mới 
cải đối ban sắc biển ngạch như hiện ngày nay. 

* Chùa Thạch Cổ. 

Chùa Thạch Cổ tại trên động Thạch Cổ (trông 
đá), trông nhin phía dưới là dòng sông lớn, gân 
Niễu đức, nay cải đôi làm thư viện. Đến năm Tân 
dậu (?) thuộc niên hiệu Cảnh Định (2) Hiến Sứ Du 
Công xây dựng lại, quy mô rất hùng tráng. 

* Chùa Đông Lâm. 
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Chùa Đông Lâm gân biên giới Hành Dương. 
Trong thời Tiên Đường, có Từ An Trinh (tên phạm 
húy miều) trồn lánh việc triều đình, dôi giả ngọng 
câm đến ở chùa, nhân đó mà xây dựng điện Phật, 
không có người ghi viết và xa nhà. Từ An Trinh là 
tay nghề ghi viết, vì gần mọi người nên , chúng 
Tăng trong chùa bảo ghi chép đó, vết chữ rất cứng 
mạnh, mọi người trông nhìn đều kinh ngờ, VỀ sau 
có Lý Ung rảo bước đến núi, dưông thây chữ viết 
mà kinh lạ, bèn mời ra đồng về kinh đô lại. Đó tức 
là nền móng vết tích xưa cũ vậy. Thị Lang Lô 
Tương có đề bài thơ là: 

"Thu đến chân núi một chiêu đê 

Tên cùng giúp Lô Tấn giết Tế 

Đất trời tây căn bay lả rụng 

Rảng máy In ảnh thoáng khe minh 
Dây hoang phủ Ổ quấn sừng trâu 
Tốt mạnh dân khói rớt chán ngựa 
Còn ghi hái cỏ thời tiết bày 
Nương dâu gà gáy ruộng chua Tây”. 

* Phố Hiên quán. 

Phố Hiên quán tại phía Nam núi Cú lũ, dưới là 
bên tả của đường Hành Dương, do Đạo sĩ Hứa từ 
tiên sinh Trương Chí Đàm khai sơn trong khoảng 
niên hiệu Vĩnh Minh (483-494) thời Nam Tê. Đến 
trong thời Nam Lương, Chu Tỉnh Chân là thây của 
vua Võ Đề (Tiêu Diễn 502-550) trú trì tại đó. Mây 
nước tụ hội đêu như là trên biên, người lạ đến giảng 
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đường đông như chợ, không ngày hở trồng. Vua 
ban sắc tên gọi là Phố Hiên. Đến thời Tiền Đường 
có Trần Pháp Minh tiên sinh ở đó tu hành nhân 
hiễn, trong niên hiệu Lân Đức (664- 666) thời Tiên 
Đường, vua Cao Tông (Lý TrỊ) CÓ VỜI VảO HỘI, 
chăng nhận sự vinh hoa sủng ái, xin trở về lại núi, 
được vua phong là Ngộ Chân tiên sinh. Đến năm 
Tuyên Hòa thứ nhất (1119) thời Bắc Tông, vua 
Huy Tông (Triệu Cát) ban sắc phong là Xung 
Chân. 

* Chùa Vô Nøại. 

Chùa Vô Ngại tại phía Tây Nam của miếu, 
tương truyền là chùa được xây dựng vào cuối thời 
nhà Tân. 

* Chùa Phước Xương. 

Chùa Phước Xương cách miễu về phía Tây 
khoảng 20 dặm. Bên cạnh có đầm rồng và gần chùa 
Tây Minh. 

* Chùa Tây Minh. 

Chùa Tây Minh tại dưới núi Thạch lẫm, ở phía 
Bắc có động Tây Minh. Xưa trước có am vũ, nay 
đêu đã hư phê. 

* Nøọc Thanh quán. 

Ngọc Thanh quán tại phía Nam núi Thạch lẫm 
cách miêu leo lên núi cách khoảng 15 dặm, được 
tạo dựng khoảng đâu niên hiệu Vĩnh Hưng (2) thời 
nhà Tê. Trần chân nhân húy là Huệ Độ, người xứ 
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Dĩnh Xuyên, mới đâu ở tại Mao Sơn hái cỏ linh dị, 
mang ra đối bán để uống rượu vài năm không ăn 
sì, vê sau đi đến hướng Nam gánh 2 hòm rương 
toàn các loại vàng đá. Đến Nam nhạc, chọn nơi u 
thăng, cáo khấu đất trời phát thê luyện, đan, nửa 
đêm bị phá thật nhiễu loạn, 3 lần nâng đất lò Đan, 
chuyền vận đá bít lấp, chỉ giữ tâm thâm kín ngồi 
trên tảng đá trì tụng kinh Hoàng Đình, đem mang 
Ngũ nhạc chân đô hình, chí khí cảng thiết kính, 
được âm thâm cảm cách, Đạo lực ngâm phò trì, bắt 
được ly mị, yêu khí dân tan, quỷ ấy kinh sợ buôn 
khóc. Chân nhân lại bảo dựng đá phát thê khỏi giết 
hại, xua đuổi hình quỷ ra xa ngoài biên ,giới cảnh 
vức. Về sau, Đan thành, khí sáng tỏa khắp TÚI, SOI 
chiếu cùng xa gân, sau, đượm phục đó. Đến ngày 
13 tháng 5 năm Vĩnh Minh thứ 3 (485) thời Nam 
Tê, Trân chân nhân Xung Thiên. Đến năm Trọng 
Hòa thứ nhất (11 18) thời Bắc Tống, vua Hy Tông 
(Triệu Cát) ban sắc phong hiệu là Xung hư nguyên 
điệu chân nhân. Nay ở trên đỉnh nên móng quán đó 
hiện có Đài Đan, đá quỷ dựng, hang sâm gió, đản 
tụng kinh, suỗi Đan. Gân đây có vị Tăng sĩ đến nơi 
nên móng quản, xây dựng ngôi chùa đặt hiệu là 
Quang Minh, sau đó không lâu cũng lại bi hư phế. 
Trong niên hiệu Càn Đạo (2) thời nhà Tông chúng 
ta, có Đạo sĩ Đặng Thời Vĩnh và Đạo Nhân Hoàng 
Thủ Chánh phát tâm khai phát núi chặt cây, cắt cỏ 
chiêu mộ các bậc Hiển thiện cùng xây dựng lại 
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điện đường, câu mưa đảo họa, đêu có cảm cách, 
các dã nhần ở am cũng dần đượm nhuân Đạo hóa. 

* Động Dương cung. 

Động Dương cung tại phía Tây bắc núi Thạch 
lẫm, là nơi thí chân nhân nhiếp phục quy hội chân. 
Trong thời. Tiên Đường, có Trân Pháp Minh ứng 
chiếu trở về lại dưới núi đó khai phá hang dựng lập 
đàn, được thân núi thân vì hộ giúp, qua phía Nam 
mong ngóng vân dương, sớm tối châu chân, đọc 
tụng động kinh, về sau đượm phục đan mà huyền 
hóa, nay hiện còn có nền móng. Xưa trước cũng có 
am vũ. 

* Động Môn quán. 

Động Môn quán tại phía Tây núi Thạch lẫm; 
thuộc dưới phía Nam núi Thạch lựu, cách miếu 
khoảng 20 dặm. Xưa kia, Thí chân nhân húy là 
Tôn, tự gọi là Hồ Phù tiên sinh, hoặc nói là Uyễn 
bồn từ sư Hoàng lô tử đắc đạt nội văn của Tam 
Hoàng, thuật phục ngự hồ báo, pháp độn biến hóa 
cảnh, hoặc ân hoặc hiện trong vài trăm năm, mến 
mộ cửa động Thạch lẫm, đó là nơi chỗn của ta xung 
chân, bèn đên ở đó. Lại đến nơi Thạch thất tại phía 
Tây của núi tạo dựng cá, vòng quanh giữa không 
khoảng hơn 10 trượng. Lúc đi ra thì cưỡi con bảo 
sắc trăng, hoặc đi bộ quanh núi, con Báo cũng liền 
nghinh đón theo, Tiên thân núi biển có lúc nhóm 
tụ. Trong cảnh vức có người kính mộ, nhưng ít 
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được đên gân trông xem. Đến ngày mông 7 tháng 
4 năm Vĩnh Khương thứ nhất (300) thời Tây Tân, 
cưỡi con Báo mà bay lên trời. Đến năm Trạng Hòa 
thứ nhất (1118) thời Bắc Tống, vua Huy Tông 
(Triệu Cát) ban sắc phong hiệu là Xung hòa kiên 
tố chân nhân. Lại có Lý Xương lợi tiên sinh vốn 
người đất Thục đến nương ở đó vải năm trôi đến 
Động Thiên bảo, nay chỉ còn có hang Không chế 
Báo, và các nên móng khác cũng hiện còn. Trong 
thời Tiền Đường, có Trương Cửu Lĩnh đến cửa 
Động ghi đề thơ nơi Đài Đan của Trần chân nhân 
răng: 

"Gà gối đầu tây bèn mở cửa 

Trần Thị Đan bay bỏ nhận đài 

Năm xưa đuổi quỷ thê thật chăng 

Đến nay còn nói quỷ cắm mày”. 

* Thái Bình quán. 

Thái Bình quán ở phía Tây miễu cách 25 dặm 
tại dưới núi Bạo Bó, ở thời nhà Tê, có chữ bá ngũ 
tụng Thái bình kinh và hành Đạo Thái bình, vâng 
phụng. sắc ban tạo dựng Thái Bình quán, nay đã bị 
hư phê, xưa trước cũng có am vũ. 

* Chùa Tụ Phong. 

Chùa Tụ Phong tại dưới núi Bích tụ cũng đã hư 
phế từ lâu. 

* Tây Đài quán. 

Tây Đài quán tại phía Tây bắc chùa Tụ phong. 
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Tương truyền là do Chu Mục Vương tạo dựng. Đên 
thời nhà Trân cải đôi là Thái sơ quán. Lại có thuyết 
nói là sau đó làm thành chùa cũng đã hư phế từ lâu. 

* Chùa Bạch Vân Hưng quốc. 

Chùa Bạch Vân Hưng quốc tại phía Tây của 
miễu cách 22 dặm, là nơi an táng di cốt của Thiên 
sư Thiên ở Nam Đài, vua Tuyên Tông (Lý Thâm) 
thời Tiên Đường ban phong thụy hiệu là "Võ Tế 
Đại sư". Thấy ở gần tháp có 2 văn bia dâu tích sắc 
đen, do Bùi Hưu Tướng Quốc ở thời Tiền Đường 
tạo dựng nên vậy. 

* Chùa Sở An. 

Chùa Sở An tại phía Tây của miễu cách 20 
dặm, ở trên núi Song th, là nơi xưa kla có vị 
Thiền tăng yên tọa. Theo ”... ký" nói là phía Bắc 
núi đó có ngôi thạch thật, có người ân dật ở đó, chỉ 
nghe tiếng tụng kinh. Đến trong niên hiệu Quảng 
Minh (880-881) thời Tiền Đường gặp phải hoạn 
nạn bèn theo hướng Bắc vào núi Đại Tây. 

* Chùa Đa Bảo. 

Chùa Đa Bảo tại phía Tây nam của miếu cách 
18 dặm, xưa trước gọi là chùa Tư Phước. Đến trong 
niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976- 984) thời 
Bắc Tống, vua Thái Tông (Triệu Quýnh) cải đối 
ban sắc biến ngạch như hiện ngày nay vậy. 

* Chùa Song Phong. 

Chùa Song Phong tại phía Tây miễu cách 25 
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đặm, núi tròn xoay quanh tướng trạng như thành 
quách. Đường lên núi quanh co khúc khủy ởi 
khoảng l vải dặm, cây rừng che phủ ảnh sáng tắt 
dân đên sâu xa. Tại phía Tây của hang Thập Huệ. 
Xưa kia có Cao tăng Huệ Đàn ở trong hang, mọi 
sự thường do Thập Huệ cung cấp, nên xưng gọi là 
hang Thập Huệ, thường có 2 con hồ tên là Đại 
không và Tiểu không, mỗi lúc Thập huệ bô củi 
gánh nước, hai con hỗ mang vác vê hang, như 
người sai sử lo mọi việc gân xa, song không người 
nào dám sang đó. Chủa được xây dựng trong niên 
hiệu Khai Nguyên (713-742) thời Tiền Đường đến 
trong niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976-984) 
thời Bắc Tống, vua Cao tông (Triệu Quýnh) ban 
sắc biển ngạch y như cũ. Ở phía Bắc có dòng thác 
đồ, cảnh săc rất khả quan. 

* Chùa Vân Long. 

Chùa Vân Long tại dưới núi Vân Long, đã bị 
hư phê từ lâu. Lại có nền móng của Tây chân quán. 

* Chùa Thừa Thiên. 

Chùa Thừa Thiên tại phía Tây miễu cách 15 
dặm vốn hiệu là chùa Thượng Nham. Trong niên 
hiệu Đại trung tường phủ (1008-1017) thời Bắc 
Tống, vua Chân Tông (Triệu Hăng) cải đối ban 
biển ngạch là chùa Năng nhân, cảnh sắc khác 
thường, khe nước phun tràn, bậc đá cao vút, cây cỏ 
tốt rợp trước sau như nhau, đôi điện trước mặt có 
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l tảng đá tướng trọng như bức bình phong. Nên 
móng nhà sách xưa cũ của Vì Dân ở thời Tiền 
Đường vẫn hiện còn và thường có loài dã nhân ở 
đó. Và có tháp Hòa thượng Thập Huệ vẫn hiện còn. 
Tương Tăng có bài thơ vịnh về chùa năng nhân 
răng: 


"Chùa tại trong tầng mây 
Thụ sâu mộng chuyển nhọc 
Trước hiên hai khe dốc 
Ngoài cửa mỘt núi cao 
Chim cốc phiên nhạc mới 
Tùng nủi gọi sóng chiêu 
Bao giờ rủ ao đi 

Gối dài nghe tiêu tao". 

* Chùa Vân Phong. 

Chùa Vân Phong tại phía Tây miễu cách 7 dặm, 
do Mã Thị tạo dựng trong khoảng niên hiệu Thiên 
Phước (936-944) thời Hậu Tân (Ngũ Đại), gân đây 
đã bị hư phê. Bên cạnh có khe Thuần, phía trước 
có miễu Thuân, phía Tây có động Thuân. Ao Pháp 
Võ, hang Không Tước. Phía sau có nơi Triệu 
Khiên mặc bơi lội đến dừng nghỉ. Về phía Tây bắc 
có nên móng điện Vương Mẫu. Phía dưới có tảng 
đá khắc hình tượng chân nhân, nơi Vương thị thoát 
giải thay. 

* Chùa Thọ Quang. 

Chùa Thọ Quang hiện còn nên móng, về phía 
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Đông có nên móng chùa ni. Phía Nam có động 
rồng. 

* Chùa Chỉ Quán. 

Chùa Chỉ Quán tại phía Tây của miễu cách 
khoảng 5 dặm gồm nơi đường lớn, được tạo dựng 
trong khoảng niên hiệu Hiên Đức (2) thời nhà Tông 
(?), có tháp của Đại sư Từ Quang; người xứ đât 
Ngô. Xưa trước gọi là chùa Tháp Thiên Lâm. Đến 
trong niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976- 984) 
thời Bắc ,Tổng, vua Cao Tông (Triệu Quýnh) cải 
đối ban sắc biến ngạch là chùa Chỉ quán, cùng chùa 
An Lạc, Bảo Phước và nhiếp thọ cả 4 chùa chuông 
khánh giao âm, tùng trúc xanh phủ. Thái Đường 
Bác sĩ Lã Thọ có lưu lại bài thơ ghi về động Thuân 
răng: 

"Noàn xưa dấu vết nay hiện còn 
Nam Tuân Thánh ý trọn ra sao, 
Tám nguyễn đồng bạn nhờ ân nặng 
Tức là Hô phi hận lệ nhiều ". 

* Chùa An Lạc: 

Chùa An Lạc tại phía Tây miếu cách khoảng 5 
đặm, xây dựng trong năm Thanh Thái thứ 2 (thuộc 
triêu đại nào?) 

* Chùa Nhiếp Thọ. 

Chùa Nhiếp Thọ tại phía Tây miếu cách 
khoảng Š dặm, xây dựng trong khoảng niên hiệu 
Thiên giám (502-520) thời Nam Lương. Tại chùa 
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có suôi Nhât chước. 

* Chùa Bảo Phước. 

Chùa Bảo Phước, gần đây đã bị hư phê. 

* Tử Hư các. 

Tử Hư các, cách miếu về phía Tây khoảng 3 
dặm, tại dưới phía Nam núi Thiên trụ, được tạo 
dựng trong khoảng niên hiệu Thiên Bảo (742-756) 
thời Tiên Đường, Mã Thị y cứ Hồ Tương có sửa 
sang tu bồ lại. Đến trong niên hiệu Thiên Thánh 
(1023-1032) thời Bắc Tống, lại có được sắc chỉ của 
vua Nhân Tông (Triệu Trinh) sửa sang lại, trước 
sau chỉ gọi là Ngụy Các. Trong niên hiệu Cảnh 
Hựu (1034- ;1038) thời Bắc Tổng, vua Nhân Tông 
mới ban sắc biên ngạch với 6 chữ là "Tử Hư 
Nguyên Quân Chi Các " , đông, thời cấp tặng lễ phục 
tốt đẹp và tiền, đặt ruộng để cung cấp cho Đạo 
chúng. Về sau, đến năm Chánh Hòa thứ Š (1115) 
thời Bắc Tống, vua Huy Tông (Triệu Cát) lại cải 
đối ban sắc hiệu là "Hoàng Đình Quán Các". Phía 
dưới có Thạch đàn rộng hơn Ï trượng, danh phi lưu 
đàn. Theo "Cựu ký” nói là: "Xưa kia, phu nhân từ 
Phủ châu cưỡi đó bay đến trong tương đây". Theo 
",,, ký” nói là: Đàn cao hơn Ï trượng, xưa kia 
Nguyên Quân cưỡi xe gió đến đó ngơi nghỉ... theo 
Đô Thiên sư Thập DI nói là: Đàn của phu nhân là 
l tảng đá vuông rộng hơn ] trượng, phía trên rộng 
tròn, phía dưới nhỏ nhọn cắm tựa vào trên l tảng 
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đá khác, phàm chỉ l người đưa tay thử xô đây thì 
lay động, nhưng nhiêu người củng dốc sức xô đây 
trọn không lay động. Mọi người đi đến chí thành 
thanh khiết đốt hương dùng ngón tay đụng nhẹ liên 
lay động. Nay tại núi Phủ châu có hang huyệt sâu 
rộng, tướng trạng như đá, có thuyết nói là: Xung 
tịch nguyên quân ma cô đưa phu nhân cưỡi mây 
đến đó, mây rơi hóa thành đá vậy. Lại thuyết khác 
nói là: Đá ma cô tại trên núi ở phía Tây của Quán. 
Căn cứ theo "Nội truyện" nói là: Phu nhân vôn 
dòng họ Ngụy, húy là Hoa Tôn, tự là Huyễn An. 
Người xứ Nhậm thành, tức là con gái của Tả Bộc 
XạNguy Thư ở thời vua Võ Đề (Tư Mã Viêm 265- 
290) thời Tây Tân. Được phong chức là Thượng 
chân ty mạng tử hư nguyên quân. Lại thêm tên núi 
mà phong vị ước đồng chư hâu. Xung tịch nguyên 
quân ma cô vì ngụy phu nhân mà giúp cai trị. Nay 
tại phía trên quán cũng có tượng của ma cô xếp bày 
cùng với phu nhân. Năm Hàm Hòa thứ 4 (3 29) thời 
Đông Tần. Thái Nhất Nguyên Quân cưỡi xe gió 
nghĩnh đưa phu nhân bay lên trời. Phu nhân có 
Linh Văn Bí yếu gần hơn trăm quyền cất chứa 
trong hang đá động Long chân. Nên gọi đó là hang 
Linh thư. Thời bẩy giờ có Ì cụ già vôn dòng họ 
Bàng đến lễ bái mà thưa răng: "Xin giữ Linh đàn 
để được nghe pháp ngữ". Đại tiên quát măng bảo: 
"Ngươi thuộc loài súc vật tanh nông hôi hảm nên 
gây vạ dịch bệnh cho dân chúng trong cảnh vức 
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ư?". Bèn rút kiêm ra chém, xua đuôi chạy đến 
ngâm trốn tại khe ở phía Tây. Nay, đó tức là động 
Long chân vậy. Trong niên hiệu Khai Bảo (968- 
976) thời Bắc Tổng, có các chư Đạo sĩ Suất Tử 
Liêm đặc Đạo, giải thay. Sự việc cụ thể như ở 
quyền Hạ. 

* Tây Linh quán. 

Tây Linh quán tại phía Tây miêu cách khoảng 
2 dặm. Theo "Tương Trung ký" nói là: Ở thời nhà 
Tân, đó là nơi Nữ Trinh tiết luyện sư xung cử. Đến 
năm Thiên Giám thứ 5 (506) thời Nam Lương mới 
tạo dựng thành quán. Về sau Công chúa của Chu 
Võ Mục tức là Chu Huệ Biện, vừa mới sinh mà có 
ánh sáng khác lạ khắp đây phòng nhà, thuở bé 
không ăn các thứ rau tanh nông, lúc trưởng thành 
Niết-bảàn nghĩ suy muốn ở Ï mình, mên mộ chí khí 
của Nguyên Quân Tiết Luyện Sư Hầu Tiên Cô, 
nhân đó mà đên ở thạch thất, cảm được Tây linh 
Thánh mẫu giáng hiện truyền cho kinh lục, Đạo tu 
Tam Tô, cảnh của Đàm Hành. Các hàng sĩ nữ kính 
mộ có đến vài trăm người. Gặp đời sắp loạn lạc, 
bèn bảo cùng các người học răng: “Ta sẽ tạm đi xa, 
ước hơn trăm năm sau sẽ trở lại". Các hàng hậu học 
đông nhiêu như chợ. Đâu niên hiệu Khai Nguyên 
thời Tiên Đường (713), vua Huyền Tông (Lý Long 
Cơ) ban sắc biển ngạch hiệu là "Tây Linh". Về sau 
có Nữ quán Lý Thái Chân Tào Diệu Bản đều tiếp 
gót mà đến và đắc Đạo. Tức nơi thường ở ngày nay 
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là nơi xả thí của Chu công chúa vậy. Quán đã bị hư 
phế từ lâu. Mã Thị tạo dựng lại. Đên trong triều đại 
nhà Tổng chúng ta đặc biệt ban sắc mỗi năm độ 1 
nữ quán để tiếp tục lo việc đốt hương tu luyện vậy. 

* Hang Tịnh cư. 

Hang Tịnh cư tại sau chùa Giác Hải, cách 
huyện về phía Tây 2 dặm, suối bay phun nước 
tiếng vọng hưởng, cây xưa cũ giao bóng, đường đá 
khúc chiệc. Phía trên hang có cây A-la-quả. Xưa 
kia, có người rảo bước đi đến đó, thấy dưới hang 
có ] lão Tăng tướng mạo cao vợi, thân mặc áp nạp 
rách nát, nhân đó hỏi han mà chẳng đoái hoài, giây 
lâu mới bảo là: "Đây là trời Tịnh cư vậy". Bỗng 
đưa tay chỉ và nhìn quanh 4 phía rôi biễn ân mất. 
Tại hang có đình Tả Hồng. Hiến sứ Trương Công 
Thọ có I1 bài thơ rằng: 

"Rì rì bậc đá suối tả Hồng 

Theo đường thang Đan vào khỏi tía 
Hang có cao nhân chẳng hỏi chốn 
Am la tỏa bóng biếc trời khung”. 

Tuy gân thành quách mà có cảnh ngoài trân. 
Lại nữa, phía sau núi có cái hang loài giao, có Tăng 
sĩ Tông Dự ở trong Uống sơn lúc đâu mới đến đó, 
thích cảnh thuyết nhàn rộng thoáng mới dựng am 
để ở, có người phụ nữ qua vài lần nhiễu loạn, do 
vậy Tông Dự bèn lánh bỏ đến chùa hang chắng 
dám ở lại đó. Năm Thiệu Hưng thứ IT (1141) thời 
Nam Tông, có Tăng sĩ Thiện Đông bắt đầu đến ở 
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đó, mới đâu phòng ô ôc chỉ có vải gian. Có Du Tăng 
Diệu Ấn vừa 28 tuôi ở đó, người phụ nữ lại cùng 
g1ao hợp, đến sáng ngày từ eo lưng trở xuống tháy 
đêu như băng, sau vải ngày thì qua đời. Lại có 
Hành giả Tổ Uyên đi chặt cây gỗ trong núi, mê lạc 
đường chẳng thể trở về. Qua 5 ngày Sau mỌi người 
đi tìm bỗng thấy ở trong hang hồ già mà nói răng: 

"Có I người phụ nữ bảo ở đây, nay ra tìm kiêm trái 
quả để cho tôi ăn". Miệng hang rất chật hẹp. chỉ 
dung chứa được Ï thân người, nhưng bên trong rất 
rồng thoảng. Đó là hang huyệt của giao vậy. Tổ 
Uyên trở về cũng cảm mặc bệnh. Ngày răm tháng 
4 năm đó, gió mưa bão đến, khắp núi đều tôi đen, 

sâm sét đánh nô quanh ở ngoài thât. Tăng sĩ Thiện 
Đông vốn không ngủ, an tọa trong khám, đã qua 
nửa đêm, bật đèn sáng nghe có tiếng ra dưới khám 
như bề trông, nhưng trông nhìn kỹ thì đó là I con 
trăn lớn đang cuộn quanh vài vòng, đuôi còn ở 
ngoài cửa. Thiện Đồng gỌọI bảo chúng Tăng dùng 
gậy đánh xua đuôi. Con trăn ấy đi rôi trở lại, chư 
Tăng lại đánh đuổi đó, con trăn bèn chạy vảo nơi 
khe hở của tảng đá lớn, muốn vào chốn chết. Nước 
ở núi dân lớn lên Hành ốc đã quá nửa thất, thế rồi 
trăng sao tỏa sáng, gặn hỏi trông xem thì con trăn 
đó đã chết, thân dài cả trượng 2, chu vi lớn khoảng 
vài thước, thân thể toàn sắc đen có đường văn hoa 
vuông. Ngày đó Tổ Uyên cũng phát cuông tướng 
trạng tỏ vẻ như vui mừng như luyến tiếc, vài ngày 
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sau cũng chết. Trước sau chư Tăng bị hại có đến S 
vị. Trước đó mỗi lúc vào đêm núi liền đen tối, tuy 
có trăng cũng vậy. Từ đêm con giao đó chết, sắc 
núi mới tỏa sáng, Nay hiện có ngôi tháp vải tâng, 
phòng Ốc có vài gian và Tăng sĩ có vài chúng bạn. 

* Chùa Đâu Suất. 

Chùa Đâu Suất do VỊ trụ tướng quốc dựng lập 
ở thời Tiên Đường. Đến trong triêu đại nhà Tống 
chúng ta mới ban sắc biến ngạch là chùa Tịnh 
Phước, chùa gối lưng bên sông Tương, phía dưới 
có đầm xưa cũ. Nước nhà thả rông vàng nơi nhà 
sách của VI Trụ đó, chư Tăng trong chùa thường 
luôn sửa sang không ngưng dứt, để lấy làm cảnh 
đẹp cho những người bơi lội thuyền bè đến trông 
xem. Ở phía Tây có miều Thân Hác than. Tương 
truyền răng: Xưa kia Hòa thượng Thạch Đầu tọa 
thiên tại đó, tiếng nước réo rắc om sòm tai, đó là 
bởi thân la hét vậy. Cách Nhạc sơn tuy xa nhưng 
sự việc ở đây cũng nên đáng ghi vậy. Trong 
khoảng niên hiệu Trị Bình (1064-1068) thời Bắc 
Tống, có vị chủ Bộ vốn dòng họ Đặng, nhân ngày 
nhàn rỗi phỏng tìm đến nơi suối đá đẹp xinh, nhân 
đến chùa đó, kéo chông gây muốn leo lên núi, bỗng 
nghe có mùi thơm của cây hoa khác thường, đưa 
mắt trông nhìn, thây giữa lưng chừng núi có lâu đài 
cao thấp, vàng ngọc soi rọi lẫn nhau. Phía trên có 
tảng bia đê là "Từ Hồ Chân Nhân Chi Động". Đặng 
mới kinh ngạc gọi Thư Lại Đàm Anh cùng trông 
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xem đó, khoảnh khắc bèn ân mắt. Theo "... kỳ" nói: 
Đó là cửa phía nam của Chu Lăng động thiên vậy. 
Liệu xử sĩ có thư trai tại bến Tương giang. Đô 
Ngưng Dung đã qua vài đời khéo giỏi văn thơ. Từ 
cuối niên hiệu Vân Hựu (2?) thời nhà Đường đến ở 
đó. Nay hiện có "Ngũ Phong Tập” lưu hành ở đời, 
từng làm thơ nói răng: "Mua được Hành châu mười 
dặm xanh" là đó vậy. Cây nước lắng đẹp, đất gần 
mà cảnh xa, thật là bộ giáp áo mão của Tương 
Trung vậy. 


2. NHẠC SƠN SINH SÁN CÁC LOẠI CẦY 
TRẤN QUÝ: 

- Cây hương nam 

- Cây hoàng tâm 

- Cây huyết bách 

- Cây phỉ tử 

- Cây ngân (kiên bạch) 

- Cây tử (làm đàn) 

- Cây sơn chá 

- Cây thổ trọng (có thê sung làm quân gáp) 
- Cây ngô đông 

- Cây linh thọ 

- Cây hoàng dương 

- Cây thiên liệu. 
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3. NHẠC SƠN SINH SẢN CÁC LOẠI 
THUOC TẠP 
(phụ lục sơ quả) 

- Hương bạch chỉ 
- Sài hỗ 

- Sơn đậu căn 

- Tân bông 

- Võ dư lương 

- Thạch yến tử 

- Thược dược 

- Tiên linh tỳ 

- Vân mẫu 

- Hoàng dược tử 
- Bạch dược tử 

- Ô được 

- Thạch xương bồ 
- Lương cương 

- Ngũ vị tử 

- Hà thủ ô 

- Đại phong đăng 
- Mạch môn đông 
- Thiên môn đông 
- Cầu quyến 

- Hương g1ao 

- Lậu lô 
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- Bạch cập 

- Tiên lửu 

- Bạch truật 

- Khổ xâm 

- Quế tân 

- Sơn từ cô 

- Ngô thù du 

- Sơn khung 

- Xuyên Ô 

- Fục tùy tử 

- Oanh lật 

- Cảo mộc 

- Phục linh 

- Thiên nam tinh 
- Tử kim đăng 
- Sơn đại hoàng 
- Bán hạ 

- Đương quy 

- Bách bộ 

- Biên trúc 

- Cù mạch 

- Cúc hoa 

- Mã đâu linh 
- Bách hợp 

- Đại ngao 

- TẾ tân 
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- Hoàng tinh 

- Võ ty tử 

- Tỳ giải 

- Ngũ bộ tử 

- Qua lâu 

- Lục Đoạn 

- Thiên niên nhuận 
- Mộc tặc 

- Võng thảo 

- Sơn ngôi 

- Quyền bách 
- Quán chúng 
- Địa du 
-Yd 

- Hải kim sa 

- Thạch phát 

- Bồ-đê tử 

- Trà 

- Thì la 

- Vạn tuê đẳng 
- Phì trư 

- Thích vị 

- Xuyên sơn gIáp................ Thái 
- Thái thanh 

- Phỉ tử 

- Sơn hồ tiêu 
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- Sơn cai đào 
- Sơn lệ chi 

- La-hán quả 
- Anh đào 

- Sơn quế tử. 


4. NHẠC SƠN SINH SÁN CÁC LOẠI 
HƠI LAI: 

- Hoa sa-la 

- Hoa hồ điệp 5 sắc 

- Hoa bạch định hương 
- Hoa sơn thạch lựu 

- Hoa sơn anh 

- Hoa tử kinh 

- Hoa phù dung 

- Hoa nham quế 

- Xuân lan 

- Thu lệ 

- Kim phụng 

- Ngân phụng. 


5. NHẠC SƠN SINH SÁN CÁC LOẠI CỔ 
HƯƠNG: 

- Giảng chân hương 

- Sơn đàn hương 

- Thanh mộc hương 
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- Thạch nhũ hương 
- La-hán hương 

- Hoàng liên hương 
- Đâu lâu hương 

- Phong hương. 


6. NHẠC SƠN SINH SẢN CÁC THỨ CỔ 
LINH: 

- Thiên lân thảo 

- Kim lộ bàn 

- Hạnh diệp kim tuyên 
- Ngân lục thảo 

- Tỷ hà xa 

- Kim bạch thảo 

- Tử bối thiên quỳ 

- Thiên hà thảo 

- Tử cân thảo 

- Trường phát thảo 

- Địa bất dung thảo 

- Kim tương thảo 

- Vạn niên tùng 

- Tiên nhân thảo 

- Trọng đài kim tuyến 
- Long tu thảo 

- Tử bồi hồ nhĩ 

- Tử bồi hồ thiệt 
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- Cầm bồi long thiệt 
- Bức hà tiên 

- Tử bôi long nha 

- Tử bối quá giản 

- Cẩm bối thạch vi 

- Độc giác tiên 

- Kim tinh phụng vĩ 
- Kim tinh thạch vi 
- Thạch tâm 

- Sơn phi. 


7. NHẠC SƠN CÓ CÁC LOẠI CHIM 

LINH THỦ LẠ. 

- Chim âm thanh (bay liệng thành đàn, lông 
cánh 5 sắc, châu ánh sáng mặt nhật nhóm tụ kêu 
hót, âm thanh như trương nhạc) 

- Chim sơn thước (bắt nó rất khó) 

- Chim linh cưu (lông cánh sắc màu như gâm) 

- Chim viên (chỉ hót lúc sáng sớm và chiêu tối, 
như vượn hú). 

- Chim bạch nhàn 

- Chim sơn giá 

- Gà cầm 

- Gâu ngựa 

- Gâu heo 

- Gầu chó 
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- Vượn 

- Trúc lưu 

- Kỷ hồ 

- 2 con hồ đi tuân núi 

- 2 con quạ bảo hộ quán. 


NAM NHẠC TÔNG THĂNG TẬP QUYỀN 
TRUNG 
(HÉT) 


NAM NHẠC TÔNG THẮNG TẬP 


QUYÊN HẠ 


1. Nói về các dị nhân Cao tăng đặc Đạo từ thời 
Tiên Đường đến thời nhà Tống (phụ lục các vị ân 
đật). 

* Song Tập Tố. 

Ở thời nhà Lương có Song Tập Tô, tự là Trọng 
Viễn, người xứ đất Ngô. ở động Bạch mã tại Nam 
nhạc, từ thuở bé thơ mà đã biểu thị thuần tố, chắng 
ham thích nói nhiêu, phàm đôi với mọi sự xét xem 
hay giao tiếp với thân thích bè bạn đều tỏ bảy 
nghiêm nghị giữ nét mặt đoan chánh mà tiếp đãi 
đó, nên mọi người không dám xem thường dễ dãi. 
Được tài khéo giỏi bơi lội ngược dòng, qua lại kinh 
tương trong l-2 trăm năm mọi người chắng lường 
biết. Lại vào Nam nhạc, đi khắp 5 núi lớn, gặp 
được bậc chí nhân cho được phục pháp vụ khi. Lâu 
sau, vào Vân Dương, ở tại động Tân Nhân mà nói 
răng: "Xưa kia Xích Quân từng giáng hiện ở núi 
này”. Tức phía Nam của Chu Lăng vậy. Từ đó đọc 
tụng Hoàng Đình ngọc kinh không ngưng nghỉ. Có 
đệ tử thỉnh cầu mời đến quán vũ trong ấp để tiện 
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việc cúng hâu. Tiên sinh bảo là: Kinh dạy "Sao 
không lên núi đọc tụng sách của ta, ở trong nhân 
gian rôi rắm xú uế như vợ con? Tôi cho răng: Xú 
uê như vợ con, muôn cảnh đêu rỗi răm, bên ngoài 
thì lục đục quấy động, bên trong thì tam bảnh nhiễu 
loạn. Xưa kia Ngụy phu nhân truyền ngọc kinh 
đây, mà theo hướng Đông dời đến Dương Lạc và 
đặc Đạo. Trong đời chăng. thiêu người như vậy. 
Chỉ sợ hư rỗng, không thiết cùng, gìn giữ chăng 
dốc chí, thì Đạo không do đâu đề thành vậy". Qua 
vài năm sau bèn vào núi Cửu nghĩ, ở hang Bạch 
mã. Chợt nhiên ở đó mà bảo răng: "Mới đâu ta ở 
động Bạch mã, mà nay cuối cùng lại ở hang Bạch 
mã, hắn nơi ở của ta trái phản chân vậy. Phàm Mã 
(ngựa) là khí của Càn Kiện Hạo Nhiên, Bạch (sắc 
trăng) là Phương kiến tô hoàn nguyên. Mà ta lại ở 
đó". Bỗng một ngày nọ bảo cùng môn nhân răng: 
"Sau khi tôi vào thất nêu như có khí trời khác 
thường, thì phải gấp lại báo cùng tôi". Qua giữa 
trưa hôm sau, 4 phương khí trời lắng trong, đệ tử 
đến báo, bèn đòi tăm ĐỘI T rôi đốt hương, lăng lặng 
quy chân, bỗng chốc đât bỗng nhẹ, đề lại khăn trùm 
nơi mộc sa. Lúc đó là tháng 4 năm Trinh Quản thứ 
nhất (627) thời Tiền Đường vậy. Các thứ giường 
chiếu và đàn ngôi ở trong hang, trải qua hơn 200 
năm mà chẳng hư nát, các đệ tử đưa về tôn trí trong 
quán chân đường đề cúng dường. 
* Liệu Xung. 
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Liệu Xung tự là Thanh Hư. Năm Đại Thông thứ 
3 S29) thời Nam Lương, ở quận Liên Hoa, do tài 
đức mà nồi danh, làm chủ bộ của bản quận. về sau 
giả từ â ân quyết dây thao, vần du tham tìm Đạo yếu, 
đến ở núi Tung cao. Lâu sau qua kinh chữ, có 2 
thân công an tác yêu nồi sóng gIÓ cản trở thuyền 
bè, Liệu Xung bèn nhiếp phục khiễn bảo hộ thuyền 
mà vượt đến Nam nhạc, ở tại đỉnh núi Chúc Dung 
gặp được Thái Bình Chân Quân truyền cho Đạo 
vêu. Lại bảo cùng với 2 thân răng: "Tôi ở Tài 
Dương làm đan, nên vì tôi mà g1úp gin g1ữ lò, ngày 
sau đan được thành đạt thì các người cũng có phân 
vậy". Đến lúc đan thành, bèn trở về quê hương, 
thường cưỡi | con hồ, nắm con răn làm roi, thọ 
ngoài trăm tuổi. Đến năm Quang thiên thứ 2 (2), 
bỗng nhiên gió mây mờ tối mà đât bay. 

* Tiêu Linh Hộ. 

Tiêu Linh Hộ tự là Thiên Hồ, người xứ Lô 
Lăng, vừa mới sinh lớn khoảng 5-7 tuôi đã có năng 
khiếu văn thơ, phàm mọi tác thuật đều mang ý vượt 
ngoài trần. Đến năm 15 tuôi, lại ham thích Đạo 
tràng, gặp được bậc chí nhân truyền cho Kim đan 
thai tức. Phỏng hỏi khắp cùng các danh sơn, mang 
theo sách Đạo có hơn trăm quyên. Tiêu Linh Hộ 
thường nói răng: "Muôn lên Nam cung", trước đến 
Chu Lăng, quanh co tìm hỏi động dương qua Nhạc 
lộc, chiêm ngưỡng hình tượng của Đặng Chân 
Nhân. Núi đó là Phước địa thứ nhất của Chu Lăng. 
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Ban đêm gặp được chân nhân truyền cho thuật Hỏa 
đánh; Đến trong niên hiệu Trinh Quán (627-650) 
thời Tiên Đường, đi ngược dòng Tiêu tương, đích 
thân lễ bái chú sinh, hành pháp xua đuôi tà, khắp 
trong làng nước mọi người được cứu giúp sô lượng 
chắng thể lường biết hết. Về sau, đên ở Chiêu tiên 
quán, luyện thuật Hỏa đảnh, hóa Hoàng bạch mà 
bên ngoài hộ giúp tu sửa Quán vũ làm thành toàn 
mới, các hầu vương tất lễ kính, thỉnh mời làm pháp 
chủ, đều xoay mặt hướng Bắc mà tôn thờ đó. Về 
sau lại chọn nơi u thắng để luyện thần Đan, trải qua 
3 đàn luyện mới được thành sau, đượm phục đó. 
Đến răm tháng 8 năm Hoằng Đạo thứ 2 (684) thời 
Tiên Đường, Tiêu Linh Hộ bảo cùng đệ tử răng: 
"Thời điểm ta đi đã đến và sẽ có nơi đến, không 
thê chân chờ ở lại, các ông phải tinh cân, sẽ có sự 
tiếp thừa". Và bèn giải thay. Hơi thơm tỏa khắp 
phòng nhà, tợ như có âm thanh trong trẻo mong 
ngóng ngoài cửa, trải qua thời gian mới ngưng hết. 

* Trương Huệ Minh. 

Trương Huệ Minh người xứ Triệu Quận, dựng 
lập am ở tại núi Trung Điều, thọ học pháp ở 
Nguyên Chân quán, thường dùng chú thuật để xua 
đuôi tinh mị. VỀ sau, sang Trường An, gặp được 
Hồn Nguyên Tử, thọ học đạo Cao Bôn (chạy cao) 
mà thực hành đó, công thành đức đủ, Đạo học vượt 
trội. Phàm những ai đến nơi pháp tịch đều là đồ 
chúng của Chương Phủ. Vua Thái Tông (?) ban 
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chiêu mời vào nội điện, thiết đặt lễ tê mà có cảm 
cách. Sau đó, xin trở về chốn núi rừng, vua chấp 
thuận, ban sắc đến ở Nam nhạc, tên phong là "Diệu 
Tế Đại sư". Bỗng 1 đêm nọ gặp được Nam nhạc 
Hữu Anh phu nhân trao truyền cho yếu pháp Bảo 
nhất thủ chân tam ngũ, hỗn hợp, thực hành theo đó 
l năm, sau lại theo chiếu đến Tây nhạc đề thiện hỏi 
việc, về sau giải thay. 

* Thiên sư Đàm Tạng. 

Ở Viện Lan nhã tại phía Tây Nam nhạc, Thiền 
sư Đàm Tạng nuôi Ì con chó lĩnh, thường đêm kinh 
hành, con chó â ây ngậm theo áo Thiên sư. Khi trở 
về phòng thì con chó đó năm bên cạnh cửa gìn giữ 
mà sủa căn, tự giữ thế thân mình sẵn sảng căn sủa 
mạnh dữ. Một sớm mai nọ ở đỉnh núi phía Đông 
có Ì con trăn lớn dài vài trượng, há môm nhả khí 
độc bung cháy dữ dội, VỊ Thị giả cầu xin nên lánh 
né. Thiên sư bảo: "Việc chết có thể trỗn lánh ư? 
Kia đem độc lại, ta dùng tâm từ mà nhận lây. Độc 
không có thật tánh, kích phát thì mạnh. Từ gá vô 
duyên, oán thân chỉ một Đạo”. Nói xong, con trăn 
ây bèn nép đâu từ từ mà đi, bỗng nhiên không còn 
trồng thây. Lại 1 đêm nọ có kẻ trộm đến, con chó 
ây cũng ngậm dật áo Thiên sư. Thiền sư bảo cùng 
kẻ trộm răng: "Ở trong nhà cỏ có vật gì vừa ý thì 
cứ mặc tình lẫy đi". Kẻ trộm cảm kích lời nói đó 
bèn bỏ đi. 

* Hà Tôn Sư. 
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Hà Tôn Sư, không biết là người ở xứ nào. 
Trong khoảng niên hiệu Long Sóc thời Tiên 
Đường (661-663), đến ở tại Hành nhạc, chăng nói 
bày tên họ. Nhan sắc dung mạo như người khoảng 
40 tuôi, đi bước như bay, thường qua lại thương 
ngô giữa khoảng 5 ngọn núi lớn. Đến không chỗ 
mên, đi không chỗ, đi không chỗ chán, chỉ hơn 
trăm năm, mọi người thường trông thây dung mạo 
vẫn không cải đối. Hoặc có người hỏi về dòng tộc 
và tuôi tác thì chỉ nói: "Hà hà!" Hoặc có cật vặn 
hỏi về quê hương và sự tu chứng, thì cũng chỉ nói 
là: "Hà, hài: Nên người thời bấy giờ xưng gọi là: 
"Hà tôn sư". Mặc áo thô xâu, chân đeo mang Điày, 
tâm lượng thênh thang như vậy. Các người ân dật 
như Điện Hư Ứng, Đặng Hư Trung từng thưa thỉnh 
răng: "Tôn sư rốt cùng không nói như thê, thì lây 
gì đề khai ngộ cho ngươi học? Hà Tôn Sư bảo rằng: 
Người biết và không biết thì trên còn không bit, 
còn TREƯỜI biết tức là bệnh vậy. Ai có thể đục tháo 
ngôi hỗn độn, để lại lý tự nhiên ư?” Bèn chông gậy 
đi vào trong rừng, chốc lát có đàn hồ cùng đi theo 
và không còn thây nữa. Đến trong niên hiệu Khai 
Nguyên (713- 142) thời Tiền Đường, Tư Mã Thừa 
Trinh đi đên núi Chúc Dung ở Nam nhạc, nói răng: 
"Hăn có cao tiên ở đây, cớ sao khí sắc đẹp lạ như 
vậy?" Thể rôi thây Hà Tôn Sư từ trong rừng đi ra. 
Thừa Trinh chí thành kính lễ thưa hỏi, Hà Tôn Sư 
y cứ trên đá mà ngôi tợ như không trông thây gì. 
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Khi ây Thừa Trinh không thây nói gì bèn rút lui mà 
than răng: "Đây có thể gọi là tài toàn mà đức chăng 
lộ hình ây vậy!” mới tạo dựng am mà thỉnh mời ở 
đó. Hà Tôn Sư đến Ở, lại chẳng ra. Quán sát sứ Lã 
VỊ đến am ây thỉnh câu truyền trao phù lục, Trương 
Thái Hư, Điền Hư Ứng, Đặng Hư Trung bắt chước 
mà tôn thờ đó, nhưng đều chăng được yếu chỉ. Đến 
ngày I5 tháng 10 năm Thiên Bảo thứ 2 (743) thời 
Tiên Đường, có mây hạc liệng bay giữa khoảng 
không, hương thơm khác lạ phảng phất, Hà Tôn Sư 
bảo đệ tử răng: "Sau khi tôi đi phải nâng cử đến 
trên tảng đá ở phía Nam núi Tử cái”. Bèn hóa, nhan 
sắc vẫn không biến đối. Đệ tử mới vây quanh cử 
hành pháp nghinh đời thân. Trong đêm nghe có 
tiếng sâm sét vang động, bèn liên biến ân mất Hành 
Dương Thái Thú Tô vụ Liêm soạn viết văn bia 
dựng tại Thuyên đức quán. 

* Từ Kính Nshiệp. 

Từ Kính Nghiệp sông trong thời Võ Tắc Thiên 
- thời Tiên Đường, lúc dương châu loạn lạc, Võ 
Tắc Thiên bảo sang bình trỊ đó. Quân lính bại trận. 
Từ Kính Nghiệp bèn bỏ trốn. Người nuôi dưỡng 
Từ Kính Nghiệp dung mạo như nhau. Đến lúc Từ 
Kính Nghiệp thât bại, Võ Tắc Thiên bắt người nuôi 
dưỡng ây giết chết mà cho đó là Từ Kính Nghiệp, 
mà Từ Kính Nghiệp thật đã trôn ấn tại núi Đại cô. 
cùng đông bạn khoảng vài mươi người dựng am 
khai khẩn đục tạc, chăng tương thông với việc 
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người đời, mới cắt tóc làm Tăng, các đông bạn 
cũng nhiêu người cùng cắt tóc. Đến đâu niên hiệu 
Thiên Bảo (742) thời Tiên Đường, có lão Tăng 
pháp danh Trú Quát tuổi đã ngoài 90 cùng đệ tử 
đến chùa Hành nhạc tại Nam nhạc, phỏng hỏi chư 
Tăng và dừng ở lại hơn I tháng, (Từ Kính Nghiệp) 
bỗng nhiên thỉnh cầu chư Tăng nhóm tập sám hối 
tội quả giết người, chư Tăng rất lây làm lạ. Lão 
Tăng ấy hỏi răng: Ông có nghe tên Từ Kính 
Nghiệp chăng? Chính là thân tôi đây, khi quân lính 
bại trận, tôi vào núi Đại cô, tĩnh cân tu đạo, nay sắp 
mạng chung nên đến chùa đây, muôn khiến người 
đời biết tôi đã chứng đệ tử quả vậy". Nhân đó tự 
nói về kỳ hạn ngày chết, và quả đúng thời hạn ây 
mà qua đời, bèn an táng tại Hành sơn. 

* Tiết Lý Xương. 

Tiết Lý Xương, người xứ Miên Trúc; Hán 
châu, gia đình nhiều đời nối dõi nghiệp quan. Tiết 
Lý Xương từ bé nhỏ đã chăng ' ham thích vinh hoa, 
chắng ä ăn dùng các vật tanh nông, thường mặc áo 
Vải Sắc trắng, khô khốc ở chỗn núi non. Một ngày 
nọ xin đi đến thành, song thân cho là không xa bèn 
chấp thuận đó. Tiết Lý Xương bèn theo hướng 
Nam thăng đến Đào Nguyên, sau đó gặp được 
Chánh Nhật tiên sinh ở Nam nhạc, thọ học Bí Lục 
Tam Đồng, nghiên cùng chân yếu, từng cảm cao 
chân mật giáng. Minh Hoàng ban chiêu thường hỏi 
về đạo đức kinh, mà đàm biện tình thông. Minh 
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Hoàng rât vui lòng đó. Lâu sau, xin trở vệ lại núi. 
Minh Hoàng chấp thuận bèn làm thơ phú mà ban 
tặng, phị chép TÕ rằng răng: "Luyện Sư chí khí mến 
mộ Huyền môn, gá tâm ở Nam nhạc, đến lúc lên 
Đạo lục, bỗng nhiên lại giả từ, muốn trở về chốn 
núi xưa cũ, đê giữ sự rỗng rang trinh bạch. Không 
dám trái với ý chí cao nhã, vả lại rât mến trọng sự 
tinh tu, như lúc gặp được bậc chí nhân và linh dược 
đến chôn thành quyết vậy!". Và với lời thơ rằng: 
“Động phủ tu chân khách Hành đương 
Nhớ chốn xưa sắp thành kim khuyết 
Cầu mong Ngọc thanh vẽ đường mây 
Gần Tam thiên, vạn tùng khe tiếng vọng 
hư không ”. 

Bèn làm kiệu tiễn đưa Tiết Lý Xương đến ở 
Giảng Thánh quán tại núi Cửu chân, sau trở lại chỗ 
ân xưa cũ tại núi Hoa cái tu luyện đan thành. Một 
ngày nọ bỗng bảo cùng đệ tử răng: "Đến nay tại 
núi Chúc Dung có hội của các chân nhân, ta bị mời 
sang đó", bèn vượt giữa hư không đi đến, và chẳng 
trở lại. Người sau tạo dựng Lăng Hư cung. 

* Đặng Tử Dương. 

Đặng Tử Dương, người xứ Nam thành; Phủ 
chân. Mới đầu ở tại núi Ma-cô. Sau nhân kính bầu 
song thân nên xuống núi, gặp 1 con trăn lớn cản trở 
bước đường đi, Đặng Tử Dương bèn cứng mạnh 
mà xua đuôi đó, con trăn hóa làm 1 cây kiếm, Đặng 
Tử Dương lại lây kiếm đeo mang, tánh khí càng 
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thêm cứng mạnh, thường mang tài cứu giúp cho 
đời, luôn nghỉ ở giữa khoảng khe hang, tụng chú 
Thiên Bông không ngưng nghỉ. Bắc Đề sai thân 
nhân đến trao cho kiêm pháp. Đặng Tử Dương xa 
phỏng hỏi đến Chu Lăng: Nam nhạc, bái yết đàn 
Thanh ngọc và Quang thiên. Lễ kính Đặng chân 
nhân. Mộng có điêm cảm, Hữu Lưu, Hữu Tông bắt 
chước theo đó cầu truyền cấm chú. Đặng Tử 
Dương bảo răng: "Động bên cạnh núi Thạch lẫm, 
bốn mê Tịch dương, Quỷ mị núi non ở đông thành 
đàn Tổ của ta xưa kia xua đuổi nó đã trải qua hơn 
300 năm. Nay vì sinh khí chẳng chánh, loại ây nỗi 
tiếp theo người. Các người về sau nên lập đàn để 
dứt trừ đó, kiêm bên trong dưỡng khí Hạo nhiên, 
mới mong có được bước thêm lên tiên". Về sau, 
Minh Hoàng ban chiêu mời Đặng Tử Dương vào 
nơi Nội Diện lập đàn cúng tế phá Hỗ Phan, Minh 
Hoàng sắc phong là Thiên. Sau đó giải thay. Hữu 
Tông y theo pháp tạo lập đàn viện tại dưới núi 
Thạch lẫm, gặp phải hung dữ nơi quận bèn bỏ đi 
đến núi khác. 

* Điền Hư Ứng. 

Điền Hư Ứng, tự là Cần Dật, vốn người nước 
Tê, phú tánh bộc phác, nói năng không kiêng cử 
húy. Trong khoảng niên hiệu Khai Hoàng (SST- 
601) thời nhà Tùy, kính hầu song thân ở Du huyện, 
bởi sự Ôn náo nên chuyên dời đến ở Nam nhạc, 
đích thân Điền Hư Ứng canh cày ở dưới núi Tử cái, 
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để hết chức phận làm con suốt hơn 50 năm, thân 
mẫu sau khi đã qua đời. Điền Hư Ứng mới rảo 
bước khắp. 5 ngọn núi lớn, phỏng chí tự đi. Trong 
khoảng niên hiệu Long Sóc (661-664) thời Tiên 
Đường, Mục Châu Điền Hầu ở Hành nhạc quán tạo 
dựng Giáng chân đường để ở, Điền Hư Ứng đến 
tán thán đê phân Bích ngọc, thọ học pháp lục 
Thượng Thanh Đại động, từ Chánh Nhất tiên sinh 
truyền cho Thiên sư. Thiên sư : truyền trao cho Điền 
Hư Ứng. Đã tiếp thừa Đạo yếu, vượt trải qua mây 
nước, vì làm bạn lành, chỉ có Tương Xá Hồng 
Thời, Lã Vị, Dương hùng đều là sứ giả ở Hồ Nam 
thường đến phỏng hỏi cao luận. Tại Đàm Châu bị 
hạn hán, cầu mưa đã lâu mả không được, mời thỉnh 
Điện Hư Ứng để tóc rối bù mặc áo thô xấu đến 
quận, chăng nói điều gì mà mưa tự đồ. Lại từng 
gặp lúc mưa lâu ngày không ngưng, dứt, Quận thú 
tạo lập đàn tại Hành nhạc quán, Điện Hư Ứng im 
lặng trên bờ vén tóc mà ngôi, kịp đến lúc lên đàn 
thì liên dứt mưa. Đến trong niên hiệu Nguyên Hòa 
(506- 821) thời Tiên Đường, theo hướng Đông vào 
núi Thiên Thai mà chăng trở ra. Ở thời vua Hiến 
Tông (Lý Truần 806-82l) ban chiếu mời mà chăng 
ứng đối. Có Âu Dương Bình là người Đạo học 
cũng cao thường bắt chước mà tôn thờ đó, một 
ngảy nọ mộng thây có 3 thân nhân mỗi vị mang 
đên I lô vàng từ trời giáng xuông như có sự mời 
gọ1, bèn kín báo với mọi người là: "Hai tiên nhân 
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không bao lâu nữa sẽ đi vậy. Ta hắn cũng kê tiếp". 
Sau đó không bao lâu, Hư Ứng quả nhiên cũng vũ 
hóa, Tương xá cũng kế tiếp đi. Trong môn nhân 
các vị Đạt giả như Thê Dao phùng duy lương, 
hương lâm Trân quả ngôn, Phương do- anh từ linh 
phù cả 3 vị đều lần lượt tiếp nối mà giải thay. 

* Lý Tư Mộ. 

Lý Tư Mộ, người xứ Thành kỷ, cùng với Đông 
sở Huân Luyện Sư Bạch tiên sinh kết bạn rắng 
mây, vân du khắp Danh sơn tam tương. Sau, phỏng 
hỏi đến Nam nhạc và khắp cả 5 ngọn núi lớn. Tuy 
sư phạm chăng đồng mà mỗi tự có chỉ quy. Bạch 
tiên sinh đã thượng thăng tại Thạch cô, Lý Tư Mộ 
vào kinh đô, cao lực sĩ xiễm nịnh Ngô quân tâu 
trình lên Minh Hoàng. Qua hỏi đáp xứng hợp với 
Thánh chỉ, sau đó Lý Tư Mộ xin trở về lại núi, 
Minh Hoàng nông hậu ban tặng tiền. Lý Tư Mộ 
hành chú kinh thanh tịnh lưu hành nơi đời. Sau đó, 
huyền hóa tại núi Tử cái. Chỉ Huân luyện lẫn lộn 
vết ở Hậu động Hành dương, thường dùng chú 
thuật để trị bệnh người. Như có người đến đáp thì 
uống rượu say mêm làm khéo. Từ đó, phảm những 
lúc tỉnh, say năm ngang giữa đường lớn. Hoặc ở 
nơi khe hang gặp mưa bất chợt mà ảO chăng thâm 
ướt, lấn lướt trong sương lạnh mà trăng xoá vậy. 
Qua vài năm sau, đi rảo quanh cửa, bảo cùng mọi 
người rằng: "Các ông khéo nên mỗi tự ngưng 
nghỉ". Mọi người đều lấy làm ngờ lạ. Rồi cũng giải 
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thay tại Hậu động như ve sâu thoát xác. Đồ phủ. ở 
thời Tiên Đường có bài thơ "Ức tích hành" câu 
cuối nói là: "Lại hỏi Hành Dương Huân Luyện sư, 
Nam đến Tiêu tương gõ bái thuyên". 

* Tiết U Thê. 

Tiết U Thê, người xứ Bảo đảnh, Bồ châu, tánh 
tình trầm tĩnh, thông mẫn nhận biết trông thấy cao 
xa. Những lúc rảnh rỗi tu tập nghiệp học, khéo ưa 
thích phỏng hỏi việc phương ngoài. Trong khoảng 
niên hiệu Khai Nguyên (713-742) thời Tiên 
Đường, đỗ đạt cập Tiến sĩ, tuỗi vừa mới 20, được 
điều cử làm quan Lăng quận úy chưa đây. 10 năm, 
mà có hứng thú của núi non, bẻn rủ áo vất bỏ mũ 
mão áo lễ ra vào thanh thành Nga my. Lâu sau đi 
đến núi Hạc Minh phỏng hỏi nơi chỗ Hán Thiên 
sư. Tu hành chỉ Ï năm mà khí đạo càng sung mãn. 
Đến đầu niên hiệu Thiên Bảo (742) thời Tiên 
Đường, lại rảo bước đến Nam nhạc bói tìm chỗ đất 
tu chân, mới ân giâu họ tên, ở dưới 5 ngọn núi lớn, 
buông tâm đến trường tự đắc, rỗng thoáng không 
chỗ buộc phiên, mà hay hòa quang hỗn tục, hủy 
phương ngỏa hợp. Đối với Tam động kinh cáo. 
Không thứ gì chăng gôm đọc xem, nên các hạng 
nhân khách ân dật sâu xa hưởng vọng phong hóa 
mà đến bẩm thọ, thường ngày nhóm tập chung 
quanh, mà Tiết U Thê biện luận rộng xa, tùy theo 
căn tánh mỗi mỗi đều được phát minh, tâu dâng 
Huyền Vi luận 3 quyên, xứng hợp Thánh tâm, 
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Minh Hoàng tưởng thưởng xưng gọi là Đạt Ngộ. 
Sau cùng bèn giải thay. Lưu chú linh bảo nơi đời. 
Nay tại Lăng Hư cung có Thiên Hương đài là nơi 
chú kinh xưa trước, sớm tôi mây khói ùn nổi như 
hương cuộn quanh. 

* Đường Nhã Sơn. 

Đường Nhã Sơn, người xứ Lỗ Quận. Trong 
khoảng niên hiệu Tiên Thiên (712-713) thời Tiên 
Đường, trải qua thời gian nhậm quan tước g1ữ chức 
Thượng thứ lang liên điển kích quận. Đên trong 
niên hiệu Khai Nguyên (713- 142) thời Tiền 
Đường, lại ra trấn thú giản châu, rất có chánh sách 
ân huệ, mọi người xa gân đêu ngợi ca. Đường Nhã 
Sơn lại khó giải Đạo Trường sinh, bảo em là 
Đường, Nhã Thủy làm Hành nhạc Đạo sĩ. Anh em 
cùng đồng được yếu pháp Thai nguyên cốc thân, 
từng có chiêu mời vào nội điện, sau đó lại xIn trở 
về núi, cũng được chiêu chấp thuận. Về sau, 
Đường Nhã Sơn đến trong sông Dương tử, cưỡi 
mốc 5 sắc mà bay lên tiên. Còn Đường Nhã thủy 
giải thay ở Nam nhạc. 

* Thân Thái Chỉ. 

Thân Thái Chi, từ là Quảng Tường, tiên tổ vốn 
người xứ Lạc Dương, nhân trân nhậm quan ở Hồ 
ngoại, nên nhiều đời ngụ ở Trường sa, VỀ Sau tan 
loạn chuyền dời khắp 4 phương, xa gần thảy đều 
khâm chuộng kính mộ. Thần Thái Chi dựng nhà ở 
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Liễu đường Thêu Nhân Phong, Thiệu Châu, đã trải 
qua vải đời đều tu từ huệ. Từ thuở nhỏ, Thân Thái 
Chi đã xa xứ, chắng cùng tương giao với thân thích 
bè bạn, ham thích đọc sách, thường luôn thanh 
bạch kiệm tiết tìm đến Nam nhạc phỏng hỏi việc 
Thân tiên. Một đêm nọ ở tại đỉnh núi Chúc Dung, 
øặp được chân nhân truyền cho bí thuật Kim đan 
hỏa long, người vợ luyện đan tại đỉnh Dư Hồ thuộc 
phía Bắc Vân sơn, trải qua nhiều năm, Đại Dược 
đã thành, công thành hoàn bị và hay Day vượt giữa 
hư không du thân, vào ra ấn hiện rất có thân dị, mọi 
người chăng thể lường biết, đến năm Khai Nguyên 
thứ 26 (738) thời Tiên Đường, Minh Hoàng (vua 
Huyền Tông - Lý Long cơ) ban chiếu bảo cùng 
quan cận thân răng: "Hôm qua lúc nửa đêm, trầm 
mộng thây Thần nhân bảo cùng trầm răng: "Tại 
Vân sơn, Thiệu quận, Hỗ nam có I1 Đạo nhân luyện 
Đan đắc tiên" khanh nên đúng nhự lễ tìm gặp có 
thê vì nước nhà mà thỉnh mời về" 

* Tế tướng Lưu Yên. 

Tế tướng Lưu Yên từ thuở bé thơ đã ham thích 
du thuật, tinh cân khẩn thiết chắng biếng lười mà 
không chỗ gặp. Từng nghe nói các hàng DỊ nhân 
phân nhiều ở nơi phố chợ, lấy sự ôn náo huyền tạp 
để có thê lẫn lộn vết tích. Nhân đó đi đến Trường 
An vào nơi l1 tiệm thuốc, tình cờ hỏi, chủ tiệm đáp: 
Thường có 3-4 người già vận khăn chông gậy đên 
mua lây rượu uống xong liên đi, cũng có tìm xem 
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hỏi thuốc nhưng chăng mua nhiêu, tỏ ý thật là 
người khác tục vậy". Lưu Yên hỏi rằng: "Sớm 
muộn họ đến đây?” chủ tiệm đáp: "Ngày mai có 
thể lại gặp". Vào lúc sảng sớm, Lưu Yên bèn sang, 
chốc lát quả nhiên có 3 Đạo nhân đến, kéo đây 
rượu ra uông cười nói hài hước tất vui vẻ tợ như 
bên cạnh không có ai. Giây lâu nói răng: "Ở thế 
ø1an này còn có a1 tợ như chúng ta chăng?” I người 
bảo răng: "Có Vương Thập Bát". Xong rôi, họ bèn 
bỏ đi. Từ đó về sau, Lưu Yên thường luôn ghi nhớ 
nhưng không thể tìm câu. Đến lúc làm quan Thứ 
sử sang Nam đi ngang qua huyện Hành sơn, bấy 
giờ đang là mùa xuân, phong cảnh ấm áp, uống 
cốc lãnh đào, hương vị thuộc loại nhân trân, rất 
thơm ngon thanh khiết. Lưu Yên rất lây làm lạ đo, 
bèn hỏi Bưu lại răng: "Gân đây hăn là có hàng y 
quan ở chăng, sao có được loại trà như vây?" Đáp 
răng: "Ở huyện đây có con quan viên là Vương 
Thập Bát khéo giỏi vua trông, nên trong quán đây 
thường có trà ngon như vậy . Lưu Yên bỗng nhiên 
kinh ngạc nhớ lại điều nói lúc gặp gỡ của các Đạo 
nhân, bèn hỏi vườn quan ấy cách đây, xa gần có thế 
đến đó được chăng?" Bưu lại nói: "Ở tại phía sau 
quán”. Lưu Yên bèn sang hỏi. Vương Thập Bát vận 
mặc áo lỗ mũi trâu tưới bén ruộng nương dung mạo 
như sơn dã, trông thây Lưu Yên đến liên bước ra 
bái chào kính sợ. Lân lượt Lưu Yên hỏi han về quê 
hương xứ sở thần thuộc, Vương Thập Bát nói là 
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lưu lạc chắng xét biết ở đâu, và cũng không. có thân 
tộc. Lưu Yên lại cùng lây làm lạ, bảo ngôi và đòi 
lây rượu ra cùng tiệp đãi, cô nhiên chăng chịu liên 
trở về. Lưu Yên mới đến huyện lệnh xin cùng đồng 
song ngoài lãnh. Huyện lệnh cũng không hiệu bao 
Ø1Ờ đÌ. Vương Thập Bát cũng chắng kháng cự, bèn 
mặc áo rách giày cỏ lên thuyên mà đi. Lưu Yên dân 
cùng quen thuộc, bảo vợ con cùng kính bái đó, 
đông ngôi chung ăn cơn uống trà, hình dung y phục 
Vương Thập Bát mỗi ngày càn dơ bần rách rưới, 
người nhà đêu lén trộm chắn ghét đó. Phu nhân nói 
là: “Sao nay có khác lạ như thế? Cớ sao lại như vậy 
ư?" Lưu Yên chăng trễ nải, chỗ đến còn cả vải trăm 
dặm. Vương Thập Bát phát sinh bệnh ly, sớm tối 
khốn khổ. Thuyên bè lại chật hẹp, chăng thể lìa 
khỏi chỗ của Lưu Yên, nên mọi người cùng đi đều 
bít mũi bỏ ăn, chăng giăng nỗi khô. Lưu Yên đều 
không tỏ vẻ nhàm chán kiêng cử, chỉ buôn lo mà 
thôi, khuyên. Vương Thập Bát nên uống thuốc ăn 
cháo v.v... vài ngày sau, Vương Thập Bát bèn qua 
đời. Lưu Yên khóc than thảm thiết, bày lễ tông 
chung mọi sự đều hoàn bị, mới an táng bên góc 
đường đi. Năm sau, bãi kỳ quan nhậm trở về lại 
triêu, vừa đên huyện Hành sơn, Huyện lệnh ra tận 
bang g1ao nghĩnh đón. Đã gặp rôi, Huyện lệnh nói 
là: "Sứ quân dẫn theo Quan Viên Tử đi sau đó liên 
trở lại, thật là hạng không kham việc sa1 sử". Lưu 
Yên kinh ngạc hỏi: "Về lại lúc nào?" Huyện lệnh 
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đáp: "Sau đó hơn [ tháng thì trở vê, và nói là "vâng 
phụng sai phân thả trở về". Lưu Yên rất kinh hãi, 
ngay lúc đó đi bộ đến trong, vườn, phòng nhà tuy 
còn nhưng không thấy gì cả. Có người ở gần đó 
bảo là: "Vương Thập Bát vừa mới đi khỏi hôm 
qua". Lưu Yên oán hận càng rất lắm bèn hướng vào 
phòng nhà kính bái, buôn khóc mà tự xét là ngày 
đi đến quận, vừa nửa đường Vương Thập Bát cảm 
mắc bệnh mà chết, bèn sai người sang quật phá mộ, 
nơi chôn trông không, chỉ còn có y phục. Vài tháng 
sau về đên kinh thành, Lưu Yên làm quan g1ữ theo 
triêu lệ, tình cờ cảm mặc bệnh nặng, gân đến lúc 
dùng bông tơ để dò thăm hơi thở, người nhà vợ con 
vây quanh gào khóc. Bỗng chốc nghe có tiếng gõ 
cửa rất gấp, người canh cửa chạy vảo báo là có 
người tự xưng là Vương Thập Bát. Bảo báo vui 
mừng hân hoan nghĩnh đón. Vương Thập Bát mỉm 
cười vào nơi Lưu Yên đang năm, cảm mặc bệnh 
người không tự biết đã lâu vậy. Vương Thập Bát 
mới khiến vất bỏ hết mọi ngăn che v.v... và cả 
thuốc thang, tự lây trong lưng mình ra l cái hồ lô 
mở lây ra 3 viên thuốc, nhỏ như hạt đậu lớn, dùng 
ống đông lây nửa chén nước hòa tan mà rưới rây 
đó. Chỉ khoảnh khắc trong bụng tợ như có tiếng 
sâm. Sun say chốc lát bỗng nhiên mở mắt, Lưu Yên 
tự bật ngôi dậy, đều như trước khi chưa có bệnh. 
Phu nhân bảo: "Đây là Vương Thập Bát vậy”. Lưu 
Yên mới tuôn lệ đồ dài, kéo áo kính lạy, như chắng 
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giãng nỗi tâm tình nên thê thiếp tôi tớ đêu cùng 
khóc. Vương Thập Bát xót thương mà bảo răng: 
Vâng kính thẹn tâm tình xưa trước nên lại cùng 
cứu giúp. Một viên thuốc này có khả năng kéo dài 
tuổi thọ 10 năm. Đến kỳ hạn đó tôi sẽ trở lại". Bèn 
tự uống cốc trà mà đi. Lưu Yên nhân mời lưu dừng 
ở lại thời gian ngăn nhưng không được, lại muốn 
tặng vàng lụa v.v... vương Thập Bát lại cười lớn. 
Về sau, Lưu Yên bái tướng kiêm lãnh cô thiết, gặp 
việc bị biêm cử đến Trung châu 30 năm. Một ngày 
nọ, cảm mắc bệnh, Vượng Thập Bát lại đến bảo: 
"Cân gặp tướng công. Lưu Yên cảm thán vô cùng, 
mời vào khuê các, lại khẩn cầu Vương Thập Bát, 
ngay ngày đó bệnh liền lành. Vả lại lấy lại viên 
thuôc đó, Vương Thập Bát mới dùng vài hạt muỗi 
hòa vào trong nước bảo Lưu Yên uông, và liên âu 
ra, trong đó có 3 viên thuốc nhan sắc không khác 
như 30 năm trước đã ông. Vương Thập Bát bảo 
dùng nước âm nóng để tây rửa, người cháu của Lưu 
Yên đang hâu chăm sóc bệnh bèn nhón lây 2 viên 
mà nuốt chứng. Vương Thập Bát trông thấy kỷ, 
Cười và bảo răng: "Ngươi có Đạo khí. Ta cô biết 
hăn vì ngươi mà đánh đòn vậy”. Bèn rảo bước đi 
ra chắng cùng nói giả biệt. Sau khi đó Lưu Yên lại 
cảm mắc bệnh, có chiêu ban đến, bèn đã qua đời 
vậy. 

* Cao Tăng Lại Tiện. 

Cao Tăng Lại Tiện, khoảng trong đầu niên hiệu 
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Thiên Bảo (742) thời Tiên Đường, là vị Tăng lo 
việc sai sử trong chùa Hành nhạc. Chư Tăng ăn 
xong thì vén dọn thức ăn còn thừa mà ăn. Tánh đã 
làm biếng, lại ăn vật dư thừa nên gọi là Lại Tiện. 
Ban ngày thì chuyên công quả ở Ï chùa, đêm lại 
ngủ dưới đàn bò, từng không tỏ vẻ mệt nhọc đã 
suốt 20 năm. Bấy giờ, Nghiệp Hầu Lý Bí đến trong 
chùa mà đọc sách, xét xem mọi việc làm của Lại 
Tiện thật chắng phải phàm vật, trong đêm nghe 
tiếng tụng kinh vang vọng suốt lên trên, Lý Bí tình 
ý khéo biết âm thanh, có khả năng biện rõ tốt xấu, 
cho răng "Lại Tiện tụng kinh âm thanh nghe tuy 
xót thương mả sau càng vui vẻ, hắn là người cảm 
mặc lầm lỗi mà sa đọa vậy". Bèn hỏi rành tên mà 
sang bái yết, bái chào nhã kính. Lại Tiện liên quát 
măng lớn nhồ nước bọt bảo răng: "Ngươi sắp hại 
ta vậy: , Lý Bí càng thêm nhã kính. Lại Tiện bươi 
móc trong phần trâu ra củ khoai nướng mà ăn, giây 
lâu bảo cùng Lý Bí răng: "Ông có thê ngôi xuông 
nơi đất". Và đưa nửa cũ khoai đang ăn mà trao cho. 
Lý Bí ăn hết cả. Sau đó Lại Tiện bảo: "Ông nên 
thận trọng chớ nói nhiêu sẽ nhận lãnh 10 năm làm 
Tế tướng". . Lý Bí cảm tạ mả rút lui, sau hơn | tháng 
Thứ Sử Tế Nhạc rất kính sùng Đạo, bỗng trong Ì 
đêm gió sâm nồi đùng, I ngọn núi sụp đồ, đường 
núi đá chắn cản ngăn, bèn dùng 10 con trâu buộc 
vào để lôi kéo, lại có vài trăm người cô xúy cùng 
đây, sức người đã hết mà đá lại càng bên chắc, trọn 
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không có đường khác để có thê lo việc. Lại Tiện 
bảo răng: "Chăng cân nhiêu sức người, nên thử đây 
xô đi". Mọi người đều cười lớn cho là kẻ điên 
cuông. Lại Tiện bảo: "Tại sao cười chê vậy, cứ thử 
đã hãy hay". Chư Tăng trong chùa cười mà châp 
thuận đó. Lại Tiện bèn giâm đạp đá lay động, bỗng 
xoay chuyền lăn xuống, tiếng chân động vang như 
sâm. Đường núi đã mở thông chúng Tăng kính bái 
dài. Mọi người trông thây đêu tôn xưng là bậc Chí 
Thánh. Thứ sử kính phụng như Thân. Lại Tiện lặng 
yên, mới có ý muốn bỏ đi. Phía ngoài chùa, bỗng 
nhiên hồ báo kéo lại thành đản, thường ngày sinh 
sự tôn thương không do đầu mà câm cản. Lại Tiện 
bảo: "Đưa cho cây tre, tôi sẽ vì các người mà xua 
đuôi hết", Mọi người bảo: "Đá lớn còn đây nỗi, với 
các vật ấy thì quá dễ". Nhân đó đưa cho Lại Tiện 
cây gai thăng, và mọi người cùng theo bước mà 
trông xem. Lại Tiện vừa ra khỏi cửa liền bị 1 con 
hồ chụp bắt lấy đưa lên núi mà ăn. Mọi người đều 
thương thân cho đó là không khỏi số phận. Lúc đầu 
ở tại hang qua thời gian lâu, từng làm bài thơ ca 
hát, đại lược là: 

“Việc đời dẳng dặc 

Chăng như núi gò 

Tùng xanh che trời 

Khe biếc chảy dài 

Mây núi thường mến 

Trăng đêm liêm câu 
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Năm dưới Đăng la 

Gối đầu hòn đá 

Chăng châu Thiên tử 
Đầu tham vương hấu 
Chết sống không nghĩ 
Côn ơi phải lo 

Nước trăng không hình 
Ta thường tự yên 
Muôn pháp đêu vậy 
Chăng tử chăng sinh 
Tự nhiên không mộc việc 
Xuân đến cỏ tự xanh”. 

Về sau, Lý Bí quả nhiên vào làm tướng, có 
thuyết lại nói là: Lại Tiện ở tại Thạch lẫm đẹp phục 
sơn yêu mà bán vật báu bị kiện cáo nên chết trong 
ngục mới giải thay vậy. 

* Hành sơn ẩn giả. 

Hành sơn ấn giả (người dật tại Hành sơn), 
không biết tên họ là gì. Nhân đi bán thuốc mà qua 
lại ở nghỉ tại chùa Hành nhạc. Hoặc có lúc suốt 4- 
5 ngày không ăn, chư Tăng lây làm quái lạ. Sau lại 
bán thuốc đên nơi chỗ đông người thấy không ăn, 
mới biết đó là DỊ nhân, kính tiệp rât nông hậu. Gặp 
Nhạc nhân đem người nữ đến chủa, người nữ đó 
rất có sắc đẹp. Mọi người muốn cưới lây. Cha mẹ 
người nữ đòi giá 500.000 đêu chăng dẫn lui. Ấn 
giả nghe người nữ gá chông, mới mời chư Tăng 
sang trông xem, hỷ hoan muôn cưới lấy đó. Ấn giả 
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bèn mang 2 chóc vàng đúng 200 lượng, nói với 
thân phụ người nữ đó rằng: "Vàng đây trị giá 700 
quan, nay cũng chăng luận tính”. Tự giao vàng 
xong sắp dẫn đi. Nhạc sư khi ấy Sung vào kho lẫm 
quan Sứ Xong bèn cùng giả biệt. Ấn giả chỉ nơi sinh 
sông mà nói là: "Cách đây hơn 40 dặm, chỉ đi thắng 
lên núi thì sẽ biết nơi”. Song thân người nữ ây sau 
khi mọi việc hoàn tất, nghĩ nhớ con gái mới sang 
phỏng tìm thăm, thây ngay cửa son cao lớn tráng 
lệ, bèn gõ cửa. Ấn giả cùng con gái đồng ra nghinh 
đón. Mới đến ă ăn l bữa, bèn không còn cảm thấy 
đói. Ở lại liên tiếp 5- 6 ngày, cũng chăng nghĩ đến 
uống ăn. Song thân sắp trở về, Ấn giả bèn dùng cái 
sọt 5 sắc đựng đây 5 chóc vàng ròng mà đưa tặng 
đó, và nói cùng song thân răng: "Nơi đây sâu xa, 
thôi nên ở lại chớ trở về nữa, sau khỏi phiền phải 
sang thăm". VỀ sau, song thân lại tìm sang mà chỉ 
thây núi có hoang vu, không còn có Tgười ở, mới 
biết đó là hang huyệt của thân tiên vậy. 

* Lý Bí. 

Lý Bí, trong, khoảng thời vua Túc Tông (Lý 
Hanh 756-763), ân dật tại Hành sơn. Vua ban chiêu 
cấp Tam phẩm lục, tặng y phục ấn sĩ vì sửa trỊ cung 
thât. Lý Bí thường hái tùng chi để che ân lưng, gỌI 
đó là Dưỡng Hòa, về sau được như hình rông bèn 
đem dâng hiến vua. Thuở bé thơ Lý Bí từng làm 
thơ răng: 

"Trời sinh ta, đất chở ta 
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Đất trời sinh ta có ý không - 

Chẳng vậy, bỏ ăn lên trời rông 

Chăng vậy, ngựa xe đến để đô 

Sao hay chẳng quỷ lại chẳng đi 
Không từ ngang tàng mỘt trượng phu 
Một trượng phu chữ một trượng phu 
Bình sinh chí khí lắm tốt mưu 

Xin ông xem lấy việc trăm năm 
Nghiệp thành thuyễn nhỏ dạt ngũ hồ 
Nền am thấy tại núi Yên hà 

Được Bí ngữ của tiên sinh Huyền Hòa 
Do Lại Tiện mở phái, 
Đạo nghiệp song toản... 

Câu cuối bài thơ ấy đã thấy sự việc ở trước kia 
vậy. 

* Du Linh Côi. 

Du Linh Côi, người xứ Hà Vấn, Ở tại Cửu chân 
quán, Hành sơn. Vệ sau học Đạo hơn I0 năm. Nam 
nhạc Xích Quân rất mến thương đó, truyền cho 
Đạo Hồi phong hỗn hợp và giữ pháp Minh Lương 
12 năm. Hay ngôi trông nhìn mọi sự trong, thiên hạ 
tợ như nhìn lòng bàn tay, nhưng tự giâu ân chăng 
làm lạ để kinh hãi mọi người, Và nĐười cũng chăng 
biết Du Linh Côi có Đạo vậy, Những lúc cùng bàn 
nói phân nhiều nói những việc du lịch khắp 4 biên 
9 châu. Dung mạo thường như người 30 tuổi. 
Trong khoảng niên hiệu Nguyên Hòa (806-521) 
thời Tiền Đường, Lâm Châu quan lại nghinh hâu 


"„”r 


2048 SỬ TRUYỆN 12 


Thái thú, nhân đó nhóm tập tại cửa quán. Du Linh 
Côi vận mặc y phục thô xâu tự nhiên, mọi người 
trông thấy cũng không lắm lễ đãi. Bỗng nhiên, Du 
Linh Côi trải qua nơi quan lại nói vê mọi sự của 
cha ông như tên, họ, tướng mạo, tánh tình, chức 
tước, tuôi thọ v.v... mọi sự đều trúng, mọi người 
kinh lạ mà kính lễ đó. Du Linh Côi lại nói: "Tôi 
tình cờ vậy thôi, chắng phải điều thật biết đó". Bèn 
vào đóng kín cửa mà chăng ra, tuy khẩn câu đôi ba 
phen cũng không nói lại. Mới biệt Du Linh Côi là 
DỊ nhân, thường đọc tụng kinh Đại Động, hoặc có 
lúc bỏ ăn, hoặc có khi uông rượu. Có Phan lão tiên 
đi đến Nhạc sơn cùng với Du Linh Côi rất thành 
thực thường nuôi l con rùa, thần hình lớn rộng 4- 
5 thước, sức lực có thể địch nổi 10 người, nên mọi 
người. trông thây đều lo sợ, Du Lĩnh Côi cưỡi nó 
vào núi Cửu nghi, những tiêu phu có lúc trông thây 
Du Linh Côi vậy. 

* Chim như tước. 

Xưa kia, ở thời vua Thuấn, có con chim như 
tước (se sẻ) từ Đan châu bay lại, nhả khí 5 sắc tan 
hòa như mây, nên gọi tên thứ nhất là phùng tiêu, 
chim tước hay bay thành đàn ngậm thư sa nhân nhẹ 
nhỏ như gió thối bụi trần, nên lại gọi là châu trần. 
Nay, ở núi ngoài thương ngô, những người đi hái 
thuốc có lúc gặp được đá xanh tròn như ngọc, 
đượm phục đó không chết, đeo mang nó thì thân 
nhẹ nhàng, khoảng cuỗi niên hiệu Nguyên Hòa 
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(821) thời Tiên Đường, tiên nhân Phương Hôi đi 
đến Nam nhạc, gặp đó ngợi ca bằng 7 từ là: "Châu 
trần tròn nôi nhẹ lại sáng”. Có đạo đượm phục đó 
được trường sinh. Vương Tử Niên nói ở núi Vân 
mật, bờ Lưu châu cũng có loại châu ngọc đó, có 
người đi từng gặp được đượm phục đó mà không 
chết. 

* Lưu Nguyên Tĩnh. 

Lưu Nguyên Tĩnh, người xứ Võ Xương, thây là 
Vương Đạo Tông truyền phù lục của Chánh Nhất. 
Sau đó không bao lâu, Vương Đạo Tông cáo bịnh, 
do đó mọi vật sở hữu đêu đề lại quân bình cho các 
môn nhân. Lưu Nguyên Tĩnh chỉ nhận lấy Đồ thư. 
Sau khi đã an táng tại phía Đông của núi, trong 
đêm thanh vắng bồng nhiên có khí từ trong mộ tỏa 
phát ra cao mười mây trượng. Lưu Nguyên Tĩnh 
lây làm lạ đó, bèn khai quật nơi an táng, lúc mở 
quan tài ra thì chỉ còn lại y phục chăn đắp mà thôi, 
mới biết thầy mình là người đắc Đạo, Lưu Nguyên 
Tĩnh cảm ngộ, trôi nỗi Động Đình đến Võ lăng, lại 
vào Nam nhạc. Sư nói: Tiên sinh nhân đàn của 
Nguy phu nhân tiên mới có ý bói ở đó. Từ đản về 
hướng Đông leo lên núi Tâm tuân khoảng mười 
mây dặm, thấy I hang đá xoay mặt hướng Nam mở 
toang rộng mà ở, dẫn dòng suối chảy quanh, chặt 
cây cắt cỏ, trước tiên xây dựng trên cát, tìm nước 
nơi bếp táo trà, đục đá mà làm thành. Sứ quân Hàn 
Hoa đi đến đó, nơi cát đó là nơi tiện nhóm tụ, 
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thường dùng lá bách ủ men rượu, tuy bỏ ăn cơm 
gạo luyện khí mà mỗi lần uống hơn cả đâu. Đầu 
niên hiệu Bảo lịch (827) thời Tiên Đường, vua 
Kính Tông (Lý Trạm) tìm cầu phương sĩ, Giám 
quân Lã Lệnh Tông mời đến Đàm châu. Tiên sinh 
bảo là: “Nơi nào có núi thê đãi thiếp, dùng thịt trâu 
làm mạng, nếu lây làm thuậi SĨ, SỢ tướng quân có 
tên của Võng Thượng vậy”. Nhân đó xin vài con 
lợn nái tự cắm dao vào tỏi muôi mà ăn đó, Lã Lệnh 
Tông càng nghi ngờ, nhân đó xoa bóp chân câu xin 
đi, Tiên sinh chăng đặng đừng bèn chịu lên đường. 
Tới ngày mông I1 tháng 12 năm 827 thì đến Kinh 
đô. Bèn mời vào ở điện Tư Chánh. Vua Kính Tông 
hỏi về những việc của Thân tiên. Sư bảo: Không 
lợi thì chăng làm, ít của ít ham muốn, đó là yêu chỉ 
của tu thân xuất thế vậy". Vua Kính Tông không 
vui lòng, mà thật khó làm gì được. Văn Hoàng 
phóng thả trở về núi, Lý Huân muốn sử dụng đó, 
Đồng xương Linh từ Giao Quảng cưỡi chuyền từng 
trạm qua dưới Nhạc sơn mà kính lễ Tiên sinh. Tiên 
sinh bảo: “Trong quán, thừa Vương khí chưa máy 
động, không nên có như vậy. Thực hành hãy từ từ 
đó”. Huân Linh Xương nhân đó lui dây cương vào 
Thương sơn, Lý Huấn quả nhiên dây loạn. Vợ của 
Lãng Châu Thứ Sử Đường Thân cảm mặc bệnh, 
đến câu xin phù ở Lưu Nguyên Tĩnh. Lưu Nguyên 
Tĩnh căn dặn người đến xin răng: "Phù này nên đưa 
bày cho Sứ quân, chớ trước cho phu nhân biết 
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vậy". Kẻ Sứ trở về thì Đường Thân bèn qua đời, 
phu nhân tự lên cầm năm trụ cột. Từng nghe môn 
nhân của Tiên sinh là Triệu Trung Nhàn nói là: 
"Tiên sinh nói về những việc của Đồng Xương 
Linh, Đường Thân như chính tự mắt trông thấy. 
Triệu Trung Nhàn nói: "IHiên sư ở tại trong núi 
nhiêu năm, mọi cảnh vật thình lình như có chỗ 
thây", và cũng không nói chỉ định". Năm Hội 
Xương thứ 3 (843) thời Tiền Đường, vua Võ tông 
(Lý Viêm) kính phụng giáo điển của Huyền 
Nguyên, sắp dẹp trừ chùa Phật, mời Tiên sinh vào 
cung quyết. Khi ra đối kiến, vua Võ Tông thây thân 
mạo cao khiết, bèn đôi sắc mặt sùng kính nhân hỏi: 
“Phật pháp khuynh loạt đè lân phong hóa của liệt 
Tổ, trầm muốn dứt trừ đó". Tiên sinh đáp răng: 
“Dòng họ Thích hiện hữu đã lâu xa, nay sắp câm 
tuyệt đó, có thể tạm đối thay những điêu lệ, cuối 
cùng rôi có sự biên đối tức buộc mọi điều chúng 
hại thì không lợi với Đạo môn vậy”. Vua lại hỏi về 
các thuật kim đan, Tiên sinh đem vật chí linh, 
chăng phải núi sâu nơi kẻ sĩ riêng qua không thê 
được! Vua hỏi: "Sư có đạt được vậy chăng?" 

Tiên sinh đáp: "Nêu thần mong đạt được đó, 
nay thật chưa có đạt được, còn đạt được thì Bệ hạ 
không thê thấy được vậy". Vua bèn ban tặng trăm 
xấp lụa nhủn và đường kẹo mạch nha. Tiên sinh 
nghỉ ở tại Thái thạch cung, vua thường luôn mời 
vào phỏng hỏi Đạo, những lúc có ân ban tặng. Tiên 
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sinh liên xả cấp cho các người trông col, kẻ sứ 
V.V... VỪA về đên cửa vọng tiên thì đã tay không 
vậy. Đến mùa thu năm Hội Xương, thứ 5 (845) thời 
Tiên Đường, vua Võ Tông cảm mặc bệnh nhẹ, sắp 
muốn được truyện pháp lực. Quan nội thân cho là 
Triệu Quy Châu có riêng lụy ham của cải, suy cử 
tiên sinh là người thanh tịnh có thê làm thây của 
vua, bèn mời Tiên sinh vào điện Nội quân linh phủ. 
Vua Võ Tông hỏi về các việc thọ phù thê tin uông 
huyết. Tiên sinh đáp: "Lấy sự chí tôn tôi trọng 
không gì hơn là thành kính trai gIỚI. Bệ hạ cứ thực 
hành 7 ngày trai 3 ngày giới tự có thể được châu 
Ngọc đề, không hợp dùng vàng ngọc tóc máu làm 
tin, cất tóc uông huyết chăng phải việc vua thường, 
vâng quyết bạch bích châu ngọc chăng phải vật báu 
của bậc chí tôn". Bây ĐIỜ lây làm trung luận, đến 
lúc sự việc hoản tất trừ ngân thanh quang lục đại 
phu sùng huyễn quán Đại học sĩ hiệu là Quảng 
Thành tiên sinh, riêng xây dựng Sùng Huyền quán 
để Ở đó. VỆ sau xin trở về núi. Khi ây vua cũng 
muốn khiến Mao sơn thả rồng, bèn hứa từ Mao sơn 
trở về lại Nam nhạc. Vua Đại Tông băng hà các 
Đạo sĩ Hứa Nguyên Trường, Triệu Quy Chân v.v.. 

có hơn 10 người đều ở ngôi VỊ Cùng Cực. Pháp 
thượng riêng có chiêu quản sát khiến hỏi tặng lụa 
bó, danh hương v.v... mọi vật. Mới đầu ở Cửu 
Chân quán có Đại sĩ Chu Hỗn Hãn tại trung nhạc 
trông mong kê cận ngang cùng Tiên sinh, châu 
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mong chưa nêu cử thât sinh. Có Đạo sĩ Mao Thái 
Huyền ở Hành nhạc quản từng mộng thây Chân 
quan cầm nắm lục từ trời giảng xuông nói là: 
"Dùng Hỗn Hãn làm chủ Đại la quán". Mao Thái 
Huyễn nhân đó hỏi: "Sao chắng nêu cử Lưu tiên 
sinh ( Lưu Nguyên Tĩnh) trước ư?” Chân Quan đáp 
là: "Lưu Quân nghiệp đời chưa hết, nêu cử thì sai 
sử làm Tiêu quan, lại chắng tu hạnh người vậy". 
Quả đúng như lời nói đó, Tiên sinh từ triều đình 
trở về Nhạc sơn mà than răng: "Nay tôi phải làm 
Địa tiên qua vài trắm năm, căn chăng thê thoát 
thân, bởi phiền lụy từ 2 vua vậy. Nay đã tính chắng 
là vậy”. Đến tháng 10 năm Đại Trung thứ 5 (651) 
thời Tiên Đường, có mây hạc từng giáng xuông, 
sau đó không bao lâu, Tiên sinh qua đời, nghe có 
tiếng. âm nhạc trôi nồi giữa hư không, đến ngày dời 
chuyền thân, chỉ có chiếc gậy thường còn lại. Đệ 
tử là Lã Chí Chân cũng đắc Đạo ây vậy. 

* Tạ Tu Thông. 

Tạ Tu Thông, người xứ Nghi xuân, bẩm tánh 
hòa nhã, chăng ham thích , trang Sức, nghe VƯI 
mừng thì vui mừng, thây xâu ác thì như vôc sâu 
nóng bỏng, kính thờ thân mẫu rất mực chí hiếu, 
thường ôm hoài sắc mặt vui vẻ. Một đêm nọ mộng 
thây có người mang đội mão miện áo hạt đến bảo 
răng: "Cốt tướng của ông khác phàm, cớ sao chăng 
xuất gia học Đạo?". Tạ Tu Thông bèn mách cùng 
mẹ, bà mẹ chấp thuận. Khi ây, Tạ Tu Thông bèn 


2054 SỬ TRUYỆN 12 


đên Nam nhạc, vào Hành nhạc quán Phan Như 
Tùng làm Đạo sĩ mà nương nhờ vậy. Nhân đi khắp 
5 núi lớn, phỏng tìm các Linh tích. Một đêm nọ, 
mộng có Thần nhân bảo rằng: "Chu Lăng động 
phủ, nay ông chưa hợp ở đó, sau 50 năm trở lại đây 
có thê được nương ở. Từ đây về phía Đông có 
phước địa Ngọc .phong động thiên, cũng là Hiên tử 
của Chu Lăng. Ông nên đến ở đó, sẽ có điều gặp - 
Khi ây Tạ Tu Thông kính hầu tên thân mà nói cùng 
mạ là: Nay gặp năm khó khăn thiêu kém, lúc hung 
nạn khó câp dưỡng mẹ, có điềm cảm nên sang ở 
Ngọc tử động thiên có thể tu hành được, ý mẹ thế 
nào?" Mẹ bèn chấp thuận đó. Tạ Tu Thông bèn 
khiên mang mẹ sang núi Ngọc tứ, tìm hang huyệt 
nương ở vài năm, cung phụng mọi thứ cam chỉ dụ 
thù hoàng tinh bách hợp. Sau đó, mẹ qua đời, an 
táng xong, ở không 3 năm, gặp được 2 chân nhân 
Mai, Tiêu truyền Đạo cho và thực hành đó. Về sau 
giải thay tại góc phía Đông Thanh hư quản, lại vào 
Nam nhạc, ân thân tại động Linh nguyên, quả đúng 
50 năm vậy. 

* Liễu Thật và Nguyên Triệt. 

Trong khoảng niên hiệu Nguyên Hòa (8§06- 
821) thời Tiên Đường, có Liễu Thật và Nguyên 
Triệt ở tại Hành nhạc. 2 ông đều có theo cha làm 
quan Triết hữu xử lý, dân chúng liên lụy mỗi tự ấn 
trồn đến châu của Hoan Ái, 2 ông cùng kết đi xa 
mà sang tỉnh vậy, khi đến Liêm châu, Hợp phô 
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huyện. Liên châu mà muôn vượt biên đên Giao 
Chỉ. Thuyền vừa ghé bờ Hợp, phô. đang ban đêm, 
người dân trong thôn cúng tế thân, tiêu trồng ôn 
náo, người thuyền cùng các Tam công bộc sứ đều 
sang trông xem. Gần nửa đêm, bỗng nhiên gió dữ 
nôi dậy bứt đứt dây neo, vụt chốc ra giữa biên lớn, 
chắng biết tới đâu, bỗng nhiên vừa đến hòn đảo 
riêng lẻ thì gió ngưng dứt, 2 ông buôn bã mà leo 
lên, thây tượng Thiên Tôn ánh ngời nơi án, có lò 
vàng đôt hương, mà riêng không I vật gì khác, 2 
ông trông xem khắp cùng, bỗng nhiên thây trên 
phía Đông biển có 1 con thú lớn ngắng đâu trồng 
nhìn 4 phía như có điều xét nghe, giây lâu mới ân 
mất thùi thụt, có mây tía từ biển tuôn vọt lên, tỏa 
tràn khắp vài trăm bộ, có hoa sen 5 sắc cao hơn 
trăm thước, cánh cánh xếp đây, bên trong có màu 
căng như lụa tơ tạp bảy sảng, lóe mắt người, thây l 
cầu vông bỗng nhiên nỗi thắng lên đến trên Đảo, 
chốc lát có thị nữ Song Hoàn (kẻ tớ búi 2 lọn tóc) 
Dưng hộp ngọc, nâng lò vàng tợ như hoa sen đến 
nơi chỗ tượng Thiên Tôn, thay đối lò hương tàn hết 
nhóm đốt hương mới lạ. 2 ông trông thây Song 
Hoàn, cúi đâu kính bái, nói năng buôn thảm, câu 
xin trở về nơi cõi người. Song Hoàn không đối đáp 
øì. 2 ông thỉnh hỏi điều lợi ích, giầy lâu Tỳ nữ mới 
hỏi: "Các ông là người gì mà đên đây?” 2 ông bèn 
đem sự việc đuôi đầu mà nói đó. Tỳ nữ bảo răng: 
"Thời gian sắp đến đây có Ngọc Hư Tôn sư sẽ 
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giáng đến Đảo này, cùng với Nam Minh phu nhân 
hội ước, các ông cô thỉnh câu hắn sẽ được toại 
nguyện”. Nói xong, bỗng có l Đạo sĩ cưỡi con nai 
trăng ngự trên ráng mây giáng đến trên đảo. 2 ông 
kính bái mà khóc lóc tỏ bày. Thiên sư xót thương 
đó, mà bảo: "Các ông theo người nữ này đến bái 
yết Nam Minh phu nhân, sẽ có lúc trở vê chớ phải 
lo”. Tôn sư bảo cùng Song Hoàn răng: Ngươi tạm 
tu chân hoàn tất, sẽ đi đến kia". 2 ô ông vâng lời chỉ 
bảo, đến trước màn, hành lễ bái yết, thây nữ tử 
chưa cài trâm, áo mặc 5 sắc chương, 2 ô ông mới nói 
bày họ tên mình. Phu nhân mỉm cười mà bảo răng: 
"Xưa trước tại Thiên Thai có Lưu Thân, nay thì có 
Liễu Thật, xưa có Nguyện Triệu, nay lại có 
Nguyên Triệt, không ai chăng là trời vậy”. Bèn bày 
2 giường mà ngôi. Khoảnh khắc thì Tôn sư đến, 
phụ nhân nghĩnh đón vải chào xong rôi trở lại chỗ 
ngôi, có vải đoàn Tiên nga dùng các thứ sinh can 
tiêu địch mà hòa tấu. Bên cạnh dẫn thêm loan 
phụng nhã hợp tiết tâu, 2 ông hoảng hốt như mộng 
đến ngang băng trời thì ở chỗn người đời ít nghe 
thây vậy, Bèn bảo phi thương, bỗng chốc có huyện 
hạc ngậm mốc tia sáng từ giữa khoảng không giáng 
xuống mà nói là: "An Kỳ tiên sinh biết TẠP sư đến 
hội Hải Minh, tạm thỉnh đoái hoài ghẻ giá". Tôn sư 
đọc thư đó và bảo Huyễn Hạc là: “Chôc lát sẽ đến 
đó". Tôn sư nói cùng phu nhân răng: "Chúng ta và 
An Kỳ tiên sinh đã cả ngàn năm không gặp, nay 
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vân du phương Nam không nhân đâu phỏng hỏi 
chuyện trò". Phu nhân hôi thúc Thị nữ đọn bày 
thức ăn. Đồ vật băng ngọc sáng sạch. Tôn sư ăn 
cùng phu nhân, 2 ông không được hưởng dùng. 
Tôn sư bảo: ”2 vị khách chưa hợp hưởng dùng, nên 
dọn bày thức ăn của nhân gian mà ăn đó". Phu nhân 
nói: "Đúng vậy". Bèn dọn bày thức ăn của nhân 
ø1an mùi vị bình thường. Tôn sư ăn dùng xong. Lây 
từ trong bụng ra I quyên Đan Triệu trao cho phu 
nhân. Phu nhân kính bái nhận lây và cáo lui, bảo 
cùng 2 ông răng: "Các ông có đạo cốt, trở về chăng 
khó khăn, nhưng tình cờ cùng gặp đây, hợp với linh 
dược cùng ban tặng. Chỉ vì các ông với phần xưa 
trước vốn đã có thây, tôi nay không nên vì làm thây 
các ông vậy”. 2 ông kính bái, Tôn sư bèn đi. Phu 
nhân bảo Thị nữ răng: "Có thế đưa 2 người khách 
đi, và cưỡi chờ bằng phương tiện gì?" Thị nữ đáp: 
"Có cầu trăm hoa, có thể ngự đó được vậy" 2 ông 
cảm tạ bái biệt. Phu nhân tặng Ì cái ngọc. hồ cao 
hơn I thước. Phu nhân bảo lây bút và đê vào ngọc 
hô bài thơ rằng: 

"Lại từ trong một lá thuyên lại 

Đi đến trên cầu trăm hoa đến 

Nếu đến nhân gian gõ ngọc hồ 

Uyên ương tự giải rõ mọi lời". 

Bỗng chốc có chiếc cầu dài vài trăm bộ, trên 
lan can đều có hoa màu khác lạ, 2 ông đi giữa 
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khoảng các hoa ngâm lén trồng nhìn thây có ngản 
rồng vạn cầu cùng nhau quân quanh trụ đá cầu. Có 
sứ giả bảo rng: TIỐI không kham làm kẻ sứ mà 
đưa tiễn các ông". Bởi có ý sâu muốn vâng gá 
gượng đi đó. CIữa khoảng đải áo có l hộp nhỏ, 
trong hộp có vật ân, ân nhưng hình trạng như con 
nhện, nói cùng 2 ông rằng: , Chúng tôi là loài thủy 
tiên. Thủy tiên tức thuộc vê âm mà không nam tử. 
Tôi xưa kia đi đường gặp Phiên ngu với ít năm chí 
tình thì có con, sau đó chưa đầy 3 năm thì khiến 
bỏ. Phu nhân bảo cho làm con của Nam nhạc thân 
lại đã lâu vậy, Ciữa khoảng Nam nhạc sứ giả núi 
Hồn nhạn có việc ở tại Thủy phủ. Ngày trở vê nhớ 
gởi vòng ngọc lọng sang đến chỗ con tôi mà sứ giả 
ân đó, tôi rất lây làm căn. 2 ông vì mang hộp con 
đến dưới núi Hồi nhạn phóng hỏi miễu sứ giả mà 
thả đó và sẽ có sự biến lạ. Như có được vòng ngọc, 
xm vì đưa cho con tôi, con tôi cũng sẽ có báo hiệu, 
xin các ông cần thận chớ mở ra đó”. 2 ông nhận HỒ) 
nói cùng sứ giả rằng: Trong bài thơ của Phu nhân 
nói là: "Như đến nhân lan gõ ngọc hồ, uyên ương 
tự giải rõ mọi lời, là thê nào?" Sứ giả đáp răng: 
"Ông trở về, nêu có việc gì chỉ cứ gố vào ngọc hô, 
thì sẽ có loài chim vì ứng đáp, mọi sự không gì 
chăng theo ý mình". 2 ông lại hỏi: "Còn ngọc hư 
tôn sư nói "Chúng tôi tự đã có thây, vậy thầy đó là 
al1?". sứ giả đáp: "Đó là Nam nhạc thái cực tiên 
sinh, các ông sẽ tự gặp đó”. 2 ông giả biệt sứ giả 
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thì đã hết câu, vì đến nơi Hợp phô ngày xưa, chỉ có 
thuyên chở vê, trông nhìn lại không còn chiếc câu 
nữa. 2 ông đò hỏi vê thời gian thì đã trải qua I0 
năm, về đên Châu Hoan ái thì thân thuộc đều đã 
chết hết. 2 ông buôn bã hỏi đường sắp về đến Hành 
sơn, đang giữa đường nhân đưa tay gõ ngọc hô, 
bèn có tiêng chim uyên ương bảo răng: "sẽ có ăn 
uống, cứ đi tới trước thì tự gặp". Chỉ khoảnh khắc, 
ở bên tả đường đi, có Dày biện mâm cổ thịnh soạn, 
2 ông cùng ăn no đủ rôi, qua vài ngày sau tìm về 
tới nhà, những trẻ nhỏ năm xưa nay đã đến tuôi 20. 
Nhưng vợ của 2 ông mỗi đều đã qua đời 3 ngày. 
Mọi người trong nhà vui lẫn lộn chắng thê tự cản 
ngăn được! Có người nói: "Tướng lang quân đã 
đăm chìm giữa Diễn lớn nên ở nhà mang đội tang 
chế đã năm nay". 2 ông tợ như nhàm chán sự đời 
tâm thể rông rang, trông thấy tang của vợ mà chăng 
lắm buôn cảm. Nhân đó cùng đến dưới TÚI Hồi 
nhạn phỏng hỏi miễu sứ g1ả đem hộp nhỏ ấy thả bỏ 
đó, bỗng có I con rông đen dài vài trượng khơi gió 
phun bão, bẻ cây nhồ nhà, sâm sét nô vang tiếng, 
miêu vũ vỡ nát, 2 ông kinh sợ chăng dám trồng 
nhìn kỹ. Lại giữa không trung có ném xuống vòng 
ngọc, 2 ông nhận lấy đó mà đưa đến Nam nhạc 
miêu. Kịp đến lúc trở về có l thiêu niên mặc áo 
vàng bưng 2 hộp vàng nhỏ, mỗi đem về đến nhà 
của 2 ô ông mà bảo răng: “Lang quân bảo đem thuốc 
này gọi là phản hồn cao để báo đáp cùng 2 ông. 


2060 SỬ TRUYỆN 12 


Nếu ở nhà có người chết cuy đã l giáp (60 năm) 
còn có thê bôi thoa vào cô mà sống lại đó”. 2 ông 
nhận lây rôi, bỗng chốc người tÌ thiêu niên ây ấn mắt, 
2 ông bèn làm cho vợ chông sông lại, sau đó cùng 
tìm mây nước, phỏng hỏi thái cực tiên sinh mà 
không có cùng tìm mây nước, phỏng hỏi Thái cực 
tiên sinh mà không có tám hơi gì: buôn bã mà trở 
về, nhân giữa khoảng mây tuyêt bỗng thây 1 ông 
già mang củi để bán, 2 ông xót thương ô ông già chịu 
lạnh, bèn tặng cốc rượu để uông âm lòng, bỗng 
trông thấy trên vát củi có khắc chữ Thái Cực, mới 
nghi lạ đó, 2 ông bèn kính lễ tôn làm thây, đem 
ngọc hỗ ra mách cùng. Ông già ấy bảo: "Tôi tích 
trữ ngọc định trong hồ ây, từ trước đến nay thời 
gian đã lâu lắm vậy, nên rất mừng vui". Bèn dẫn 2 
ông đông lên núi Chúc Dung, trọn không trở ra lại. 
Nghi là từ đó đều đắc Đạo vậy. 

* Nữ quán Đạo sĩ Khương Tử Hà. 

Chủ miếu Đông Lăng Thánh mẫu là nữ quán 
Đạo sĩ Khương Tử Hà tự nói là: Thuở thiếu thời 
trong mộng thường bị người bắt đầu đến I TƠơI mà 
nói là: "Thiên phủ bảo dẫn tướng quân đi tuân Nam 
nhạc". Bèn đem giáp khóa vàng mà bảo cưỡi, 
người ngựa cùng dẫn theo đông hơn cả ngàn đi đến 
phương Nam. Phút chốc đến nơi, Nhạc thần kính 
bái trước ngựa. Trong mộng như có quân xử, khe 
hang núi cao chót vót trong Nam nhạc không đầu 
chẳng giẫm trải qua. Rồi hoảng hốt mà trở về, đến 
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lúc gà gáy thì tỉnh giấc, từ đó sinh mọc vài mươi 
cành râu”. 

* Phùng Duy Lương. 

Phùng Duy Lương, tự là Vân Dực, người xứ đất 
lương, tu Đạo ở trung cung tại Nam nhạc, cùng 
với Từ Linh Phù, Trân Quả Ngôn làm bạn mây 
khói, ngoài việc hương hỏa thì đàn hát uống rượu 
tự vui, lâu sau đến Giáng chân đường thọ học Tam 
Động Bỉ Quyết VỚI thây là Điền tiên sinh, trị bệnh 
giải độc. Đến trong niên hiệu Nguyên Hòa (S06- 
821) thời Tiên Đường, hầu thầy vào núi Thiên Thai 
mà đắc Đạo. 

* Lô My Nương. 

Trong khoảng niên hiệu Trính Nguyên (785- 
305) thời Tiên Đường có Lô My Nương do Nam 
Hải triều công, tuổi vừa 14, lông mày xanh biếc lại 
đài, nên có tên gọI như vậy. My nương bé nhỏ mà 
thông tuệ mẫn ngộ, khéo léo không ai sánh băng, 
có thê trên I trượng lụa quyên thêu trọn bộ kinh 
Pháp Hoa 7 quyên, chữ nhỏ như hạt thóc nhưng 
điểm họa rất rõ ràng, lại khéo làm lọng mây bay, 
dùng l cuộn tơ phân làm 3 đoạn nhuộm thành Š 
sắc, kết làm lọng vàng, bên trong có các hình tượng 
10 châu 3 đảo điện đài lân phụng, và các đồng tử 
cầm tráng bưng tiết chắng những có đến cả số 
ngàn. Vua Thuận Tông (Lý Tụng §05- 806) ngợi 
khen và xưng gọi đó là thân, bèn độ cho làm Đạo 
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sĩ, ban tặng hiệu là Tiêu Dao, sắc ban đên ở Ngụy 
các tại Nam nhạc, lâu sau nói bày kỳ hạn mà vũ 
hóa vậy. 

* “Tiên sinh Lã Chí Chân. 

Tiên sinh Lã Chí Chân, không biết là người xứ 
nào, là đệ tử của Quảng Thành tiên sinh, bên trong 
thanh khiết mà bên ngoài hòa đông, trọn ngày ngôi 
văng teo, tợ như không biết nói. Ồ hang ân chân tại 
Nam nhạc hơn 10 năm. Từ đó về sau cứ mỗi năm 
đến kinh đô 1 lân, rảo bước Tiêu tương, thăm viêng 
nhà của các môn nhân, thường mang theo 2 trái bầu 
lớn, các thứ thuốc thang, phục sức Đạo cụ binh lục 
đêu chất chứa trong đó, khéo dùng dược thuật để 
cứu g1úp người. Vào trong hang cộc rừng rậm thì 
hồ báo thuân theo, có người hỏi về Đạo tu thì im 
lặng chẳng nói, ra giữa đường đi khách thương 
buôn núi, bỗng nhiên đôi sắc mặt không đi trước. 
Mọi người đêu ngờ lạ mà hỏi đó thì bảo là phía 
trước có kẻ CưỚp đang đi lại. Quả nhiên thây binh 
lính mang mũi nhận kéo đên. Chí Chân bảo răng: 
“Mọi người đi đây đều là đệ tử của tôi, không được 
đụng đến đó". Mọi người đi đó đều kính lạy lánh 
đường không dám ởi trước. Lại đến 1 cửa cốc mà 
bảo răng: "Nơi đây có vật hại người”. Mọi người 
đồng đi đều muôn trông thấy đó, bèn đến núi Thạch 
kim từ nửa đêm đến sáng dừng nghỉ tại đó. Lúc 
sáng sớm hôm sau sang phỏng hỏi đều đồng như 
nhau. Hoặc bảo là: "Đi hái thuốc mà nghe được 
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nhạc tiên, há chắng phải là điêm của đắc Đạo ư?" 
Về sau, đi đến Nam nhạc, lễ bái Thanh ngọc 
đàn và Quang thiên đàn, ngụ ở tại Chiêu tiên quán, 
bỏ ăn cơm gạo 7 ngày, vào động Linh Nguyên 
Phỏng hỏi nơi chỗ núi ân xưa cũ của Bành chân 
nhân và Thái chân nhân mà đến đó. Lúc xế chiêu 
vừa lên bờ khe, gặp Ï tiều phu ngôi, hỏi Sư Đạo ( 
Lã Chí Chân) răng: "Một mình ô ông muốn đi đến 
đầu?” Sư đạo đáp răng: "Nghe nói Bành chân nhân 
và Thái chân nhân ân cư tại núi này nên mong được 
1 lần bái yết kính lễ". Tiêu phu bảo: "Nơi ở của 
Thái chân nhân, không thể đên đó được, gIỜ này 
trời sắp chiều tôi vậy. Tạm đi qua núi nay vê hướng 
Đông có ngôi nhà người, có thê nghỉ lại qua đêm". 
Nói xong, Tiêu phu mang đội bước qua khe nước 
rất cạn, Sư Đạo đi đến thì nước rất sâu. Tiêu phu 
xoay trở lại bảo răng: "50 năm sau mới có thể đi 
qua đây được”. Sư Đạo bèn theo hướng Đông ởi 
hơn 10 dặm đến chỗ có ngôi nhà tranh có hàng rào, 
gà chó v.v... thây có l người tướng trạng như nhà 
nông tuôi khoảng 30, hỏi Sư Đạo răng: "Ông đến 
đây mong câu gøì?". Sư Đạo đáp rằng: "Muốn tìm 
Bành chân nhân và Thái chân nhân!". Người ây 
bảo: "Vậy trên đường đi, Ông có gặp tiêu phu nảo 
chăng?”. Sư Đạo đáp: "Đúng có gặp tiêu phu". 
Người ây bảo: "Đó là Thái chân nhân vậy”. Sư Đạo 
kinh hãi tự than rằng: "Gặp tiên nhân mà không 
biết, đâu chắng phải bởi mạng ư?". Nhân đó nghĩ 
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lại qua đêm, dưới giường có ] cái lò, bên trong có 
đỉnh nước nóng đang còn, phía sau có vài hộp sứ 
sắp bày quanh. Người ây bảo: "Đặt gạo chưa lấy 
vê. Vật trong hộp có thê lấy dùng ăn, cứ theo ý mà 
lây". Sư Đạo nói: "ĐI núi Phỏng tà chân nhân, 
chăng nghĩ nhớ đoái hoài việc uỗng ăn". Khi ây giơ 
lên một hộp, trông nhìn đó thì là trà, bèn lây nước 
âm nóng châm vào để uỗng, mùi vị ngọt ngon 
hương thơm khác lạ. Lại giơ lên thì không mở ra 
được nữa, các hộp khác cũng vậy. Sư Đạo không 
dám nói, nhân đó năm nghỉ, qua hôm sau, mặt nhật 
đã lên cao mà chủ nhân chưa dậy. Sư Đạo ngờ lạ 
đó, bèn ngâm bỏ đi, ước khoảng mười mây dặm, 
gặp 1 người già ngôi trên đá hỏi han. Sư Đạo bèn 
đem đầu đuôi sự tình mà đáp. Người già ấy bảo: 
"Cha con của Thái chân nhân đều ân tại núi này. 
Chỗ nghỉ lại đêm qua của ông tức là nhà con Thái 
chân nhân vậy”. Lại bảo răng: "Đạo khí của ông 
chỉ bởi còn nông đặc và cốt còn chưa thành tựu". 
Nhân đó bẻ I cành cỏ trao cho Sư Đạo. Cảnh cỏ đó 
như mầm gùng. đài hơn cả thước mùi vị ngọt ngon. 
Lại bảo uông nước. suối. Nhưng nước vừa nâng lên 
đâu thì biến ân mất. Từ đó chi ăn cỏ trà, lại cảm 
thấy khí lực nhẹ nhàng, mạnh khỏe hơn hắn lúc 
mới đến. Sau đó, trở về Chiêu tiên quản. Đạo 
chúng kinh ngờ lẫy làm lạ hỏi răng: "Đi đã hơn 
tháng, sao như lâu lắm vậy? Trong núi không nơi 
dừng nghỉ qua đêm ư?” Sư Đạo kinh ngạc tự nói 
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là: "Vừa mới trải qua 1 đêm". Và đem mọi sự thây 
øặp mà tỏ Dày đó. Đạo chúng lại than rắng: "Chúng 
tôi ở tại quán đây nhọc vì học Đạo, ông mới chỉ Ï 
lần vào núi mà 3 lần gặp được tiên nhân. Chỉ ngủ 
l đêm mà trải qua thời gian dài hơn l1 tháng. Người 
già đó chính là Bành chân nhân vậy. Đã thấy được 
cha con Thái chân nhân lại gặp được Bành chân 
nhân, được chỗ đến chăng tu hành ư?”. Về sau vì 
để thăm việng thân thích, về hỏi Chánh sơn mỗi 
lúc hái thuốc chẻ củi đều dùng hồ báo mang về, 
người mẹ vui mừng bảo: "Ngươi lây tâm hiếu nuôi 
dưỡng. Ta lây Đạo làm vốn liệng,, ta cũng mong vì 
làm mẹ của ngươi vậy". Thế rôi đến Ngọc tứ thanh 
hư phỏng hỏi Mai chân nhân và Tiêu Chân nhân. 3 
lần đi đều dùng băng thuyên Đỗ, mong 1 lần trông 
thây đó đi ở núi, gặp 1 người mặc áo vải trùm khăn 
qua dáng mạo như người 50 tuôi. Sư Đạo hỏi nơi 
ở của Mai chân nhân và Tiêu chân nhân. Người ây 
bảo: "Tôi là Tạ Tu Thông, Tôi ở động Linh nguyên 
tại Nam nhạc, nơi khe cùng Bảnh chân nhân và 
Thái chân nhân ân cư hơn 200 năm, biết ông từng 
đến Nam nhạc. Tôi vừa vâng mạng của Đông Hoa 
Quân làm ĐỊa tiên tại núi Ngọc tứ, kiêm cai quản 
Thanh hư quán. Ông và tôi có chút Đạo duyên nên 
được gặp nhau vậy". Nói xong bỗng nhiên ân biên 
mất. Sư Đạo trở lại động Linh nguyên thì tuôi đã 
50 vậy. 
* VỊ Tăng ở Tương châu Vệ châu. 
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CiIữa khoảng Tương châu và Vệ châu có vị 
Tăng, từ thuở thiếu thời đã tập học thông nhiêu 
kinh luận, lại hay khéo giảng thuyết. Mỗi lúc có 
giảng viên, tự cho là siêu tuyệt mà hiếm ít người 
nghe, tài lợi cũng mỏng nhạt. Cứ như vậy nhiều 
năm, nhưng là bậc chân tăng nên chăng tức giận, 
bèn mang các kinh luận giâm trải khắp các danh 
sơn để phỏng tìm người biết. Về sau vân du Hồ 
ngoạI đến chùa Hành nhạc ở Nam nhạc nghỉ lại 
hơn ÏI tháng, thường ở nơi trai đường của chùa lúc 
nhàn rỗi tầm dịch kinh luận. Lại tự trách lỗi quá 
răng: ` Với nghĩa lý hiểu biết há trái với Thánh ý 
ư?" trầm tư điều đó giây lâu, bỗng ngâng đâu lên 
thây 1 lão tăng chồng gậy đi vào mà hỏi răng: "Sư 
tập đọc kinh luận gì vậy? Nghiên cứu nghĩa lý gì 
thế?". Vị Tăng ây nghi đó là dị nhân, mới thuật rõ 
nguyên do, lại tự trách lỗi quá là: "Như gặp được 
người trí phần biệt rõ việc này cho?”. Và bèn khóa 
miệng cùng lưỡi không nói năng gì thêm nữa. Lão 
Tăng đó cười bảo: "Sư hiểu biết sâu rộng mà lại 
không biết nghĩa â ây ư? Bậc Đại thành còn không 
thể độ người vô duyên, huông hồ là kẻ sơ tâm ư? 
Đây chỉ bởi Sư không có duyên với chúng nên 
vậy”. VỊ Tăng â ây nói: "Nếu thê thì trọn đời cứ mãi 
như vậy ư?” Lão Tăng đó bảo: Nay tôi thử vì ông 
mà kết duyên". Nhân đó hỏi vị Tăng ây có được 
bao nhiêu của cải hiện còn. Vị Tăng ấy đáp: "Từ 
quê đến phương Nam đây trải qua đường dải muôn 
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dặm, chi phí lương thực, mọi vật đêu hết. Hôm 
trước vừa đến Nam nhạc đây chỉ còn pháp y 7 điều 
mà thôi". Lão Tăng đó bảo: "Chỉ chừng â ây cũng có 
thể được, Ông nên đem bán pháp y đó có được bao 
nhiêu tiền đều săm sinh các thứ bánh bột dầu ăn 
v.v... ", Vị Tăng ấy bèn làm theo lời chỉ bảo đó mà 
sắm sinh ước chừng đủ khoảng vài mươi người ăn, 
mang đến trong đông trồng bằng phăng vung rải 
các vật đó; đốt hương quỳ thăng mà chú nguyện 
răng: "Mong những loài ngày nay ăn dùng các vật 
tôi ban thí đây thì trong đời tương lai sẽ làm đệ tử 
của Tôi. Tôi sẽ vì giáo hóa đó cho đến thành Đạo 
Bô-đê". Nói lời â Ấy vừa xong, chim qua đua nhau 
loạn xạ xuông mô ăn, các loài giun kiến dưới đât 
cũng lắm nhiêu không thể tính kế. Vị Lão Tăng â ấy 
mới bảo răng: "30 năm sau, ông mới có thể trở vê 
Óo) mở pháp tịch, nay tạm chu du, chớ nên giảng 

„ Nói xong, bèn bỏ đi. VỊ Tăng ây y theo lời 
nói ói đó, sau 20 năm trở về Hà Bắc khai giảng, thính 
chúng đồng nhiều cả muôn vạn người đêu tuổi 
dưới 20, còn các vị già lớn trong 10 người chăng 
có đên một hai. 

* VỊ Tăng ở núi Nam nhạc. 

Trong thời Tiên Đường có vị Tăng ở tại núi 
Nam nhạc, thây I vật đuôi sắc xanh che phủ kín 
mình thăng đến trước tòa. Vị Tăng ây bảo: "Bân 
đạo sống thiên chắng nhiêu, sinh linh thân có biết 
chớ cùng não hại". Vật đó hỏi: "Ông có biết thời 
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nhà Tân nhà Tông chăng?". Vị Tăng ây đáp: "Từ 
thời nhà Tân đến thời nhà Đường đầy đã 400 năm 
vậy”. Vật đó lại hỏi: "Ông có biết Diêu Hoằng 
chăng?". VỊ Tăng ây đáp: “Tôi nghe Diệu Hoằng 
đã chết vậy”. Vật đó nói: "Diệu Hoăng chính là Tôi 
đây". Khi ây nói bày về sự chết đó, thoát thay chạy 
trôn đi đến động Thiên phước địa, đói thì ăn lá bách 
khắp thân mình mọc lông. 

Dưới đời vua Đại Tông (Lý Dự 763-780) thời 
Tiên Đường, có Cao tăng Pháp Chiếu làm Quốc Sư 
mới nói là: "Thây tôi là Đại trưởng lão ở Nam nhạc, 
có đức rất kỳ đặc". Thiên tử XOay mặt phương Nam 
thiết lễ kính vọng bái, độ người theo Đạo đó đông 
không thể tính kể, mới xưng gọi nơi chỗ ở đó là 
"Đạo tràng ban chú" dùng để tôn quý ngôi vị ấy 
vậy. Mới đâu ở dưới của Nam nhạc phía tây núi, 
có người cho thức ăn gì thì ăn thức ăn đó, như 
không có thức ăn thì ăn đất bùn cỏ lá, và lây đó làm 
\ phục, Nam cùng Hải duệ, bắc tận thuyết đô, mọi 
người đêu đến câu Đạo Ấy, hoặc ở nơi cốc hang 
sườn núi, hoặc thân hình gây ôm, mặt mày dơ bân, 
tự thân mang vác than củi để làm kẻ tớ sai sử. Qua 
Sau vài năm công thành, Đạo hoàn bị, mọi người 
đêu mang vải gâm thay thê cây gõ đá, giao đến nơi 
hang nhà, chẳng cự tuyệt mà cũng chăng tạo dựng. 
Đến lúc đền nhà đã đủ, vua Đức Tông (Lý Khoát 
780-805) thời Tiền Đường ban chiếu ngợi khen, vì 
tạo dựng chùa Di-đà. Mọi vật cúng thí dư thừa thì 
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ban cho các người tật bệnh đói kém, chăng bày 
công khó. Bên cạnh đó có Động Nguyên vốn người 
xứ Lạc Dương đến ở Tung sơn cao vợi, sau khi gặp 
Đạo thì luôn Say rượu. Như kẻ phong cuông lẫn lộn 
bụi trần. Một sảng sớm nọ trở vê Lạc Dương, nhân 
say mêm lặng vào dòng nước chắng trở ra. VỀ sau 
có vị khách từ Hành tương đến, Động nguyên ở núi 
Nam nhạc nhờ gỞI thư đến Lạc Dương. Pháp thuộc 
giao hữu đó tiếp nỗi theo xưa, kịp đến sâm đen bèn 
đó là do Động nguyên thân gân nhuâần nhiễm, mọi 
người đều gọi đó là Thủy tiên. 

* Xử sĩ Mã Chứng. 

Trong khoảng niên hiệu Trường Khánh (821- 
825) thời Tiền Đường, có Xử sĩ Mã Chứng, tánh 
tình nhàn nhã thanh hư khéo vui thích đến cảnh núi 
sông chăng kế hiểm nguy đều men trải vượt, đến ở 
Mân Trung. Nhân đến núi Chúc Dung ở Nhạc sơn; 
vào Đạo tràng Phục hỗ sư Phật đường, trang 
nghiêm hương hoa quả phẩm và thiết bày 3 thoi 
bạch kim lên trên bàn Phật. Thây có Lão tăng 
lông mày đều bạc, tướng trạng dung mạo rất khôi 
ngô. Lão Tăng rất vui mừng đến Mã chứng đến, 
Mã Chứng sai bảo kẻ tớ mang lây chiếc đãy. Lão 
Tăng nói: “Tạm xin bộc phu lang quân đến chợ gần 
Huyện mua giúp cho ít muối". Mã Chửng hứa 
thuận, kẻ tớ bèn mang tiên đi xuống núi, Lão tăng 
ây xoay trở lại, cũng không biết đi đâu, tiếp tục 
theo đó lại có l người đi núi tên là Mã Chiêu cũng 
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chỉ 1 mình lên đến đó. Vừa thây Mã Chứng, rât 
cùng ủy an mừng rỡ. Mã Chiêu nói cùng Mã 
Chứng răng: “Trên đường đến đây nửa đường thây 
1 con hồ ăn thịt người, không biết tên họ người đó 
là gì?" Nhưng diễn tả phục sức thì đúng là kẻ tớ 
của Mã Chứng. Mã Chứng rất kinh hãi. Mã Chiêu 
lại nói: "Từ xa trồng thây con hồ ăn thịt người đó 
hết mới cởi bỏ lớp áo da, mà mặc lại áo Thiên là I 
vị Lão Tăng vậy". Mã Chửng càng kinh sợ. Đến 
lúc Mã Chiêu gặp thây Lão Tăng HỞ lại, mới nói 

cùng Mã Chứng: "Đúng là đây vậy. Mã Chứng 
thưa cùng Lão Tăng răng: "Có người họ Mã ởi núi 
lại nói là kẻ tớ đó vừa đên nửa đường núi thì bị hồ 
ăn thịt mắt rồi. Việc ấy thê nào?" Lão tăng tức giận 
bảo: "Bân đạo ở tại núi này, trọn không có hồ lang. 
có cũng không trùng độc, đường đi hăn không có 
răn hô, rừng không có chim cú kêu, không thê tin 
tình cờ nói vậy". Mã Chứng trông thấy nơi mép 
miệng Lão tăng còn mang dính màu nông, mà 
không muốn nói. 2 người bèn cùng nép mình trong 
nhà ăn, bít chắn kỹ cửa nẻo, dưới ánh đèn sảng dòm 
thây nửa lúc đêm khuya phía ngoài cửa có con hỗ 
tức giận đưa đầu húc vào cánh cửa đôi ba phen 
nhưng nhờ cửa cứng chặt không rơi xuống. 2 ông 
càng khiếp sợ, đốt hương chí thành cúi đầu trước 
tôn tượng Tân đâu lô phả trong nhà ăn, nghe tôn 
tượng đó ngâm bài thơ rằng: 

"Người Hồ rót đắm nước trong lan 
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Ngựa con phải phân chắc bờ vàng 
Nên bảo Đặc Tấn cài cung lại 
Qua qua tướng quân hẳn hại tim". 

Hai ông ghi nhớ mà giải nghĩa bài thơ đó là: 
"Người Hồ" (dân nhân) tức vị Tăng ấy là hồ vậy, 
"Nước trong lan" (Lan trung thủy) tức là giếng. 
Ngựa con” (Ngọ tử) tức là chúng ta (Mã Chứng 
và Mã Chiêu). "Chắc bờ vàng" (cân bạn kim) tức 
là bạc vậy, còn 2 câu sau không giải nỗi. Đến sáng 
sớm, lão Tăng gõ cửa bảo răng: "Lang quân dậy ăn 
cháo". 2 ông mới dám dậy ra ăn cháo như khách lạ. 
2 ông tính kê là: "Nêu Lão tăng này còn đây thì 
chúng ta không dám xuống núi”. Mời gọi lão Tăng 
âầy lại và nói “Trong giêng có vật gì lạ". Lão Tăng 
đó vừa trông nhìn .xuông, 2 ông cùng xô đây lão 
Tăng đó rơi lọt xuông giêng mới hóa làm thành hồ. 
2 ông bẻn dùng đá lớn bít chân lấp lại. Rôi lấy 3 
thoi bạc cùng trở xuống núi. Vừa lúc trời hơi sâm 
tối, gặp Ì người thợ săn bên cạnh đường trương 
bày cung tên rồi leo lên trên cây chắn rào mà ở đó, 
bảo cùng 2 ô ông rằng: “Chớ nên xúc chạm vào máy 
tôi cài”. Lại nói với 2 ông là: "Đường xuống núi 
còn dài xa, hồ dữ hung bạo, sao chăng tạm nghỉ nƠI 
đây". 2 ông cùng động lòng vn leo lên sắp yên 
định người. Bỗng nhiên có khoảng 30-50 người 
vừa Tăng sĩ vừa Đạo sĩ hoặc nam hoặc nữ ngâm ca 
vui múa, bỗng đến nơi chỗ cài cung, chúng tức giận 
bảo răng: "Từ sáng sớm đã bị 2 tên giặc giết hại 
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Thiêu Hòa của chúng ta nay mới đuôi bắt. Lại có 
người dảm dàn Dày bẫy Tướng quân chúng ta nữa". 
Bèn mở phá máy cài mà đi qua, 2 ông đều thây 
nghe nói thế mới nói với người thợ sẵn răng: "Thứ 
trành quỷ đây là hạng người bị hỗ ăn thịt vậy. vì hồ 
trước mà trách nói. Nhân đó, 2 ông bèn hỏi về họ 
tên của người thợ săn. Người thợ săn ây đáp: "Vốn 
tên Tân dòng họ Ngưu". 2 ông rất vui mừng, bởi 2 
câu thơ cuôi của tôi nay đã có nghiệm biết vậy. 
"Ngưu Tân" tức là "Đặc Tấn", "Tướng Quân" tức 
là "Hồ" vậy, bèn khuyên người thợ săn đó cài đặt 
cung tên như trước lại, người thợ săn liên làm vậy 
xong. Vừa mới leo lên bờ rào chắn, quả nhiên có 1 
con hỗ gầm gừ đi đến, chân trước vừa chạm vào 
máy cài, mũi tên liên trúng vào hàng thứ 3 xuyên 
qua tim, hồ ngã lăn sùi sụt. Các Trành quỷ đua 
nhau chạy xoay trở lại cúi đầu trước hồ, khóc than 
thảm thiệt nói là: "Người nào giết Tướng quân ta 
vậy!" 2 ông nhân đó tức giận mới quát bảo là: "Các 
ông không tự biết mình là hạ quỷ, đời trước mắc 
phải Hồ giết chết ăn. Chúng tôi nay Vì các ông mà 
báo thù. Các ông đã không thể hồ thẹn từ tạ mà lại 
dám khóc than. Há có làm quỷ chăng linh ư?" khi 
ây bèn đêu lặng thinh, bỗng có 1 con quỷ đáp răng: 
"Đêu bởi không biết Tướng quân là hô vậy. Nay 
` lãnh được lời nói của Lang quân mới rất kinh 
. Tỏ ngộ rôi bẻn theo nhau giảm đạp đuôi hồ 
mắn rủa đó, xong rồi xoay cảm tạ mà đi. Đến sáng 
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sớm, 2 ông bèn chia cho người thợ săn I thoi vàng 
mà trở về (rút từ truyện kỳ lạ). 

* Hướng Tử Văn. 

Hướng Tử Văn, người xứ Trường sa. Trong 
khoảng niên hiệu Bảo Lịch (825-827) thời Tiên 
Đường, được làm quan ở Hành Châu, nhưng vì 
nghèo khó chăng thê trở về tâm tình mên thích 
thăng cảnh của núi sông. Một đến bái yết miễu 
Nhạc thân, bây giờ đang mùa năng nóng nên dừng 
ở lại hơn l0 ngày. Bỗng có Ì người quân khăn sắc 
xanh mặc ảo cừu sắc tía, vẻ mặt tợ ngọc đã giũa 
mài, thân sắc oai nghĩ nghiêm chỉnh râu mây như 
vẽ, Tử Văn trông thấy mà lây làm lạ đó với cốt 
tướng khác phàm, sáng hôm sau sang trông thấy 
bèn hỏi thăm đó, người ây nói: "Tôi là Cụng Khánh 
Trường, gia đình ở Lạc Dương, thuở thiếu thời Đặp 
được Tư Mã Ấn Nguyên tại dưới núi minh cao. Án 
Nguyên từ đó là Linh quan ở Ủy vũ động thiên". 
Phàm khắp 5 núi lớn 4 ngòi, động thiên, phước địa 
mỗi mỗi đều có linh quan làm chủ quản, xét lường 
công tỘI, phỏng dò thiện ác, tấu trình liên can đến 
Cửu thiên sứ giả phủ. Ân Nguyên nói với Khánh 
Trường răng: "Ông đời trước từng giữ chức vị 
trọng yêu, có công nhọc biện oan rửa sạch tội chết. 
Người thời bấy giờ ngầm được ông ban ân huệ. 
Mãi đến khi Chu Thử tiêm nghịch, trượng tiết phải 
chịu sự chết, khí tiết trung kiên tức giận, nghị lực 
chẳng suy, nên được sinh trở lại làm người, ngày 
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sau thông ngộ hắn tự thông biết đó. Cửu thiên sứ 
giả ghi lục công mạng của ông. Nay ta trao cho ông 
pháp Thạch tĩnh kim quang tàng ảnh lục hình thân 
kiếm, châu của Hoàng thái cực nhất điểm châu". 

Nhân được độ đời, gồm lên núi Tử tiêu trông khí 
trời, thây ở ngoài Đảnh yêu khí bừng bừng, muốn 
sang tế trừ đó, đi ngang qua miễu nhạc nên lại châu 
yết. Tử Văn vì vậy nên đặt thân theo cùng. Khánh 
Trường xoay lại bảo người hầu lấy đàn trông hòa 
tâu đó. Khúc nhạc đó tên là "lá hình vàng nhảy nhót 
giữa biển, mưa gót sen thu, say đào ánh trăng mây 
trăng dẫn đưa”, âm vận trong lành vượt trội, chăng 
phải tiếng phàm. Bộ tùng liền cả mẫy ngày. Đến 
lúc sắp giả biệt, Tử Văn kính bái mà nói là: "May 
được khoảnh khắc gặp gỠ. muốn theo Tiên sinh về 
hướng Nam vân du có được chăng?". Khánh 
Trường bảo: “Chưa thê được vậy. Ông phải là Sĩ 
Tân, 18 năm sau sẽ cùng SP tại núi Trung Điều. 
Tử Văn lại kính bái nài xin. Khánh Trường bảo: 
“Học trước công thành, gặp thời thì đặc chí. Ông 
nên cô gắng đó, đến lúc liên can nhả nạp ăn mặc, 
mới là sự việc khác". Tử Văn khẩn thiết cầu xin 
đôi ba phen! Khánh Trường bảo: "Nên đợi gặp 
sau”. Tử Văn nói: "Vậy có dạy răn gì, thê xin kính 
vâng!". Khánh Trường trầm tư giây lầu mới bảo: 
"Dòng tộc cha ông của ông vùi lấp Tăng xá, phải 
nhận chịu khô làm quỷ phục dịch. Ông hảy sớm 
chọn chỗ đất tốt lành đề làm trọn việc lớn". Tử Văn 
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bái tạ trong khóc buôn, Khánh Trường vụt nhiên 
mà đi. 

* Luyện sư Niếp Thiệu Nguyên. 

Luyện sư Niếp Thiệu Nguyên, từ thuở bé thơ 
đã khéo cao nhã, rảnh rẽ thi thơ Lão Trang văn lệ. 
Một ngày nọ đến Kim Lăng, bắt chước Cao Minh 
Chiêu Phương Ngoại nhận thọ giới lục. Đêm đó, 
mộng thấy vào trong I thành, cung phủ nghiêm 
trang chỉnh túc. Bên trong có người mặc áo sắc đỏ 
tựa án mà bảo cùng Niếp. Thiệu Nguyên răng: kek/ 
là chỗ của Tổ, Lục, có thê tự mở sách sô đọc xem” 
Trong sách sô nói: "Niếp Thiệu Nguyên đến năm 
18 tuôi vào Đạo. Năm 20 tuôi thọ học pháp 
Thượng Thanh hoàn tật, năm 22 tuổi sang Nam 
nhạc”. Bèn đậy quyền mà tỏ ngộ lâu đó. Từ kim 
Lăng trở về lại núi Vẫn chính, Niếp Thiệu Nguyên 
tạo dựng nhà mà ở, chẳng dự can việc thế tục, tự 
xưng hiệu là "Võ Sinh Tử”, mà người đời chỉ 
thường xưng gọi là luyện sư. Niếp Thiệu Nguyên 
luôn hầu mẹ rât mực chuyên cân tận tụy, một ngày 
nọ lúc sáng sớm dậy, tắm rửa mà nói răng: "Bác ta 
thường dạy răn” Nhà ta đời đời nên tu luyện, chớ 
nên giáo điển của Thái thượng". Bỗng nhiên có 4 
con hạc nhóm tụ nơi phòng, lại có ánh sáng thần từ 
không trung soi chiếu xuông, mọi người trông 
thây, nghi là lửa đốt cháy, liền đến đó thì vắng teo 
không øì khác, chỉ có Niếp Thiệu Nguyên đã hóa 
vậy, 4 con hạc và ánh sáng thần cũng chằm chậm 
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mà đi. Đên sáng sớm, Trang Lệ đến bảo răng: 
"Luyện sư cùng 3 Đạo sĩ mặc áo lụa đào sắc xanh 
cưỡi đi, cùng theo có vài đoàn người thảy đều áo 
mão dây đai theo hướng Nam mà ởi. Luyện sư 
xoay đầu lại bảo: Ta sang Nam nhạc vậy". 

* Phan Phát. 

Phan Phát, tự là Văn Bách, người xứ Lũng hữu, 
từ thuở bé thơ, Phan Phát tham câu thọ học pháp 
lục, ban hịch vời gọi quỷ thân, hành Phù ban thuốc, 
cứu gIÚp mọi người tật bệnh, xa gần mọi người đều 
ngợi khen. Đến đêm răm tháng giêng vào tỉnh lắng 
tinh cầu điều lợi ích. Nam nhạc chân quan bảo 
rằng: "Đêm qua là ngày Thiên lạp, Đông lân nhiếp 
vời đông nhạc bảo là đã được khai độ, Nam nhạc 
thọ sinh chưa xét. Đông nhạc nhiếp hôn xét qua, 
Nam nhạc luyện độ. Pháp chủ lại trông coi việc g1? 
Chân quan mộng bảo: Năm núi lớn phương diện 
thuộc phân đã, động thiên, phước địa, khe hang, 
mỗi mỗi đều có chủ quản, coi xét mọi công tội của 
người đời, của cải thuế khóa khí dụng của nước 
nhà cho đến, đất, nước v.v... mọi loài. Hỏa nhạc 
(núi lửa) cai quản 4 ngôi 4 chân thuộc mang đội”. 
Ai nói: "Nam nhạc có Tiên nhân chân đỏ. Ông nên 
chuyên cần tu đức hắn có lúc gặp đó, và cũng là 
thây của ông vậy, và đó chính là Lý thú vị vậy". 

* Tân Bảo Ngôn. 

Tân Bảo Ngôn ở Bắc mộng tỏa chuyên cần 
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công việc đốt hương tu luyện, thường thưa cùng 
Nam nhạc chân quân răng: “Thượng chân cớ sao 
phải dùng đến giây vàng? Đó là điêu chưa được 
hiểu". Thế rôi ban đêm mộng thây chân quân bảo 
răng: "Giấy tiên tức là số sách của minh lại. Tôi 
đâu cần đó, là càng thêm niềm tin ở trong nhạc 
(núi) vậy!" 

* Mã Hy Thanh. 

Tại Hồ Nam có Mã Hy Thanh sau khi nỗi tiếp 
địa vị của thân phụ, gặp lúc trải qua nhiêu năm 
nắng. hạn, câu đảo không được cảm ứng, mới lắp 
bít đền thờ Nhạc sơn, miễu Thiên vương và tất cả 
các đên thờ thần trong cảnh vức, cuỗi cùng cũng 
không có mưa. Anh của Mã Hy Thanh là Mã Hy 
Chấn vào can ngăn đó, uống rượu đến nửa đêm 
mới trở về. Nghe trước nhà có tiếng ôn náo, liên 
kêu gọi Mã Hy Chân, trở vào lại thì thấy Mã Hy 
Thanh chốc ngược đầu dưới thêm cấp, áo xiêm 
không trùm mặc, cái đầu đã bị vỡ nát, bảo mọi 
người thây bưng đặt lên dùng vải che phủ cái đầu, 
đên sảng ngày thì phát tang. Lập người em là Mã 
Hy Liệt lên nôi tiêp ngôi vị trước đó, Đại tướng 
Chu Đạt từ Nam nhạc thây trên sông trong mây 
mốc có bắt dẫn Mã . Hy Thanh mà đi, nhưng giữ kín 
không dám nói, đến đêm đó có vật như tâm màn 
đen xung đột vào trước nhà, tức ngay lúc Mã Hy 
Thanh chết vậy. 

* Suất Tử Liêm. 


2078 SỬ TRUYỆN 12 


Trong khoảng niên hiệu Khai Bảo (968-976) 
thời Bắc Tông, có Suất Tử Liêm vốn người dân 
canh cày ở Nam nhạc, hung ác ngu dốt không ai 
bằng, mọi người đều gọi đó là Suất Ngưu. Một 
ngày nọ nhàm chán thời buốồi làm nông, Suất Tử 
Liêm mới đến Tôn sư Lý ở Hành nhạc quán cầu 
xin Chánh giác, sau đó không bao lâu được mang 
mặc áo mão làm Đạo sĩ. Về sau Đạo chúng đề cử 
đến làm trú trì ở Tử hư các. Vốn chắng Có tài năng 
đảm đang việc đó nên chỉ khiên uỗông rượu Say TÔI 
quét tước mà thôi. Suất Tử Liêm được vậy, vui 
mừng hân hoan mà sang, thường cậy rượu cuông 
say luôn té năm ngoài đường. hoặc giữa khoảng núi 
hang. Tuy gió mưa bão nội, hồ lang đâu nhau, 
trồng thây mà vẫn xem thường. Một ngày nọ Lễ bộ 
có chiêu ban Soái thân Vương công giúp đến câu 
đảo cúng tế ở Nam nhạc. Vương công vốn tánh tình 
giản ngạo, bấy gIỜ các hàng Đạo sĩ và Thích tử ở 
trong núi thảy đêu vội vã ra bái yết. Đến lúc lễ tế 
hoàn tất, bỗng nhiên hỏi mọi người chung quanh 
răng: "Tôi nghe có đàn của Ngụy phu nhân hiện ở 
đâu?". Mọi người đáp: "Đó chính là Tử hư các 
vậy". Vương công lại hỏi: "Có chủ cai quản 
không. Mọi người đáp: "Có Đạo sĩ Suật Tử Liêm 
vậy”. Có Ï người nói: "“Cớ sao chúng ta không đến 
bái yết?". Có người đáp: "Suất Tử Liêm vốn là 
nông phu dưới núi, không có tài năng gì khác, mọi 
người đều gọi đó là Suất Ngưu (dẫn kéo trâu), tánh 
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tình chỉ ham thích uông rượu chăng lại tham yết, 
hăn là bịnh rượu vậy". Vương công mới đi thăng 
đến Tử hư các xét xem Suất Tử Liêm, quả nhiên là 
đang gục đầu trong rượu không thế ngâng lên nhìn, 
bờ vực màng sông chỉ có chiếc song sắt hư phá và 
một ít đồ vật bằng sứ sứt mẻ mà thôi, ngoài ra 
không còn thấy gì. Vương công gọi tên đó, Suất Tử 
Liêm chỉ găng gượng chông mặt chăm nhìn mà nói 
là". Ở chôn rừng núi sâu, Đạo sĩ hiểm ít khi gặp 
rượu, nay gặp rượu uông quá say do đó quy ngã 
như vậy, mong Minh Công chăng trách ư". Vương 
công rât vui vẻ cho là mặc chân giữ phác, tin thật 
đó là Đạo nhân. Qua hôm sau bèn cùng chung 
thuyền mà trở về phủ, Vương công an trí Suất Tử 
Liêm ở trong Thủy các, qua hơn tháng, Suất Tử 
Liêm sắp đi, Vương công lại nói răng: "Tôn sư là 
người ân dấu ảnh sáng bên trong tỏa ngời. Thật là 
điều tôi rất trân trọng, muốn viết thuật 1 chương để 
ca tụng, nhưng vì việc vua quan bức bách liên tục 
không được rảnh, nên xin hẹn khoảng 5-7 ngày sau 
thơ hoàn thành sẽ sai sử đem dâng, xin chớ ngờ lạ 
vậy". Suất Tử Liêm trở về Nhạc sơn, qua vài tháng 
sau chưa nghe thây thơ đưa đến. Một đêm nọ 
Vương công nhân đọc sách quá mỏi mệt bèn gá 
ngủ, bỗng nhiên mộng thây Suất Tử Liêm đi thăng 
vào phủ bảo răng: "Chúa công từng nói hứa tặng 
thơ kỳ hẹn khoảng 5-7 ngày, nay đã trải qua vài 
tháng mà chưa nghe thây, mặc phải việc chăng quá 
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mà phê quên ư?", nói xong bèn đi thăng. Vương 
công tỉnh giấc mà kinh sợ ân hoài hồ thẹn, bèn dưới 
ảnh đèn làm 3 bài thơ thêm đề tựa mà gởi đưa sang 
đó. Với lời thơ răng: 
“Phòng. Xưa sưởn núi ngời trăng tỏ 
Từng năm kết bạn mây trắng nhàn 
Hưởng dùng đan lửa từ đâu có 
Bồn mặt không người thấy xuống non. 
Dưới nhìn hư không gắn tuyệt khe 
Trên bày mây móc tựa đầu non 
Bồn bên "hiểm tuyệt không chỉm thủ 
Riêng năm mây trăng ba mươi năm. 

Tâm ý tiêu dao vật chăng biết Trong núi dưới 
núi hiễm người hay Tưởng ông dứt tuyệt quên trần 
cảnh Chăng là Vương dối liên hiện oai!" 

Sáng ngày, bảo phi tả thành bảng và sa1 người 
mang sang Nam nhạc treo tại Bản các. Suất Tử 
Liêm bảo: "Tôi thì đâu có dùng để an Ủy, các vốn 
thanh hư rỗng rang như vậy. Bản thơ nên khắc đá 
treo ở Giang đình". Đến trong niên hiệu Hy Minh 
(1068- 1078) thời Bắc Tông, bia thơ bị lửa thiêu 
đốt. Nay, tại Thuyên đức quán lại khắc đá ghi đó. 
Cư sĩ Đông Pha có để tựa và bài thơ. Đến trong 
niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1163) thời Nam 
Tống, Đạo sĩ Trân Tử thường trú trì Hoàng đình 
quán khắc lại bài thơ ây ở dưới các của bản quán. 

Ngày 17 tháng 6 năm Thái Bình Hưng Quốc 
thứ 5 (980) thời Bắc Tống, Suất Tử Liêm bỗng sai 
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người đến thưa củng Lý Tôn sư ở Hành nhạc quán 
răng: "Vì sắp đi nơi khác Tiên lại giả từ, xIn cắt cử 
người khác đến cai quản - Lý Tôn sư được tin đó 
bèn bảo là ' Người này cây gỗ đất đá ngu xuân, 
năng nóng quá sao đi”. Liên đích thân đến đó xét 
xem. Sang đến nơi thì Suất Tử Liêm đã quá vãng, 
Lý Tôn sư mới nói với mọi người cùng đi Tăng: 
"Tôi thật không lường liệu Suất “Ngưu mà biỆt 
trước ngày chết của mình như thế!". Bèn lo liệu 
tang lễ. Sau đó không bao lâu, có Tăng sĩ Thủ 
Trừng ở chùa Nam Đài từ kinh đô trở về, đến ngoài 
cửa Nam Huân bỗng ĐặP, Suất Tử Liêm cùng thuật 
bày kế hoạch, ngôn từ rất ưu dật. Nói Tăng: "Tôn 
sư có VỀ trong Nhạc sơn chăng?”. Suất Tử Liêm 
nói: "Tôi nghĩ muốn có được 1 lần đến trông xem 
chôn. kinh đô, lúc sắp. đi nhờ được Tôn sư tiễn đưa 
rất nông hậu, nên muôn kính dâng gởi lá thư về để 
cảm tạ, nhọc phiên nhờ đại đức trao đến có được 
chăng?"”. Tăng sĩ Thủ Trừng bèn nhận thơ mang 
đến chỗ Lý Tôn sư ở Hành nhạc, mở ra đọc xem 
đó thì thơ đề ngày 17 tháng 6, bèn khai quật | phân 
mộ mà trông xem thì chỉ còn để lại I chiếc gậy và 
giày dép mà thôi. 

* Năm Càn Đức thứ 2 (263) thời Bắc Tổng, 
sửa sang miễu Nam nhạc, các tôn tượng đắp họa 
quỷ thần và người ngựa thật lắm nhiều. Bỗng một 
lúc một ngày nọ ré hết căn gặm cờ mao đêu ngã đỗ 
chỉ về hướng Tây, thầy thợ mọi người phục dịch 
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thảy đêu kinh sợ té ngất nơi đất, lâu sau mới tỉnh 
lại. Bản miễu mới đem mọi sự đuôi đầu tấu bày 
cùng Bản châu xét điểm được thật, sau đó mới bày 
tâu xét ngày tháng đó là ngày phá đất Thục. Từ 
Triêu đình đến thôn dã mọi người đều lây làm lạ 
vậy. 

*. Nhạc học sĩ sử khoảng cuối niên hiệu Cảnh 
Đức (1008) thời Bắc Tống, làm Tây kinh lưu đài 
ngự sử, từng mộng thây 1 người vận mặc áo mão 
đầy đủ xưng là mạng Đề mạng lệnh đến vời gỌI, 
bỗng chốc đến nơi cung quyết tráng: lệ, nhân hỏi SỬ 
giả thì được trả lời: "Đó là nơi chỗ của Đề vậy". 
Đã lên thây Đề bảo răng: "Chúa câu tự (cầu con 
nối dốn). Tôi vì chọn đó, thiếu chọn 1 người đến". 
Đề bảo: "Trung nguyên cầu tự, ngươi nên sang đó, 
chớ chối từ". Người ây cúi đâu vài ba phen xin cầu 
miễn khỏi. Đề bảo: "Nên sang đi!". Bèn chỉ vậy mà 
đi. Bên cạnh có người khoanh tay đứng nói răng: 
"Đây là Lý tiên nhân chân đỏ ở Nam nhạc vậy, 
thường vui chén với rượu”. Năm sau quả nhiên 
Nhân Tông hoàng để (Triệu Minh) chảo đời (1 
đoạn đây so với thực lục của bản triêu quả thật rât 
khác. Nay cũng còn vậy). 

* Lam Phương. 

Lam Phương, tự là Nguyên Đạo. Các phụ lão ở 
Hào châu nói là: "Từ thời thơ bé trông thấy trạng 
mạo của tiên sinh, mãi đến nay vẫn chỉ l1 tiên sinh, 
tóc rủ xõa đất săc đen ngời bóng rất đáng ưa thích, 
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đa dẻ như bôi thoa mỡ, mặt mày đẹp xinh, môi như 
lắm nhiều son, răng tợ bày ngọc, cử động ôn hậu, 
tiếp đãi vật hiền hòa, mọi người lớn nhỏ đều được. 
Có người lúc tâm vui vẻ xưng gọi Lam Phương là 
Tiểu tiên sinh. Hoặc đi đến Kỳ đình gặp phải dân 
chúng bị phế bỏ, thường ngày ở giữa đường đi, rút 
bụng ra tiền móc hết mà ban cho, hay khéo bố thí 
thuốc thang cứu giúp mọi người bệnh khổ. Nhân 
miêu nghe tên tiên sinh bèn đặc biệt vời gọi tiên 
sinh, lên điện ban tặng tòa ngôi và trà, Quán tiên 
sinh ở vườn Phương Lâm mà cáo đi. Vua ban hiệu 
là "Nam nhạc dưỡng tố Tiên sinh". Tiên sinh mới 
sang Chiêu tiên quán ở Nam nhạc. Bấy giờ, Học sĩ 
giả xương Triều có tặng Tiên sinh l1 bài thơ răng: 

"Ân Thánh đượm nhuần thân ấn dật 

Đạo (rong nên dùng dáy làm khăn 

Dưới múi chúc dụng say trăng tỏ 

Đấu nguồn sống tương thả sám cầu 

Từng thấy Hải Đào sinh kết trái 

Chăng biết đậu tiên mấy hồi xuân 

Năm sau như tôi công thành đạt 

Nguyện làm cầu mây quỳ lễ người ˆ. 

Tiên sinh riêng ở nghỉ trên các, bỗng 1 đêm 
cùng người nói năng. Thị giả lén nhìn qua khung 
cửa chỉ thấy ánh sáng sắc hông tỏa khắp phòng 
nhà. Đến sáng ngày, có khách dò hỏi đó. Tiên sinh 
bảo: "Thây tôi là Lưu Đạo quân nhân hành vũ qua 
đây dừng lại chuyện trò trong chốc lát". Một ngày 
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nọ, tắm gội xong, tiên sinh gọi thị giả mà bảo răng: 
"Nay tôi đã 172 tuôi, sao có thê nguyện xm lại. Vị 
hiệu tiên sinh, chỉ chăng muốn chống cự ý của 
Thánh quân, nên nay sẽ đi vậy!”. Mới im lặng. Tiên 
sinh phân nhiêu hay đến Tây xuyên cũng lại Hỗ 
tương, người thời nay cũng có lúc trông thấy tiên 
sinh ở đó. 

* Vương Linh Dư. 

Vương Linh Dư, người xứ Tân Lăng. Từ tuôi 
thơ tự làm am cốc trên gò đôi để ở, về sau chuyển 
dời đến Trung cung tại Nam nhạc, tu nhân luyện 
hạnh, qua l năm thì Đạo thành. Lại đến phía Đông 
của Chu Lăng, sớm tôi kính lễ châu hầu tinh đầu 
mong cảm thượng quân và sau đó thăng cử. Nay 
tại trước Trung cung có mảnh đá đường văn nhỏ tợ 
côi XâY, là tảng đá xưa kia chân nhân lễ châu tinh 
đầu vậy. Bản cung xưa trước có vài khoảnh đất 
ruộng riêng cho người thuê làm cướp mất. Tháng 
giêng năm Ất hợi (1035) thuộc trong niên hiệu 
Cảnh Hựu (1034-1038) thời Bắc Tống. Xu Mật 
học sĩ Phú Xuân Công Tôn Cái làm Ngự sử. Vua 
Nhân Tông (Triệu Trinh) nhân hỏi vệ việc trái 
nghịch Thánh chỉ, bèn biêểm đảy thị chính Vĩnh 
châu. Ngày l5 tháng § thì đến Hạ cung, ngày l8 
tháng 10 đến gôi vui chén ngủ, mộng thây đến 
Thanh đô quán, quán đó có vài hành lan, cây trúc 
che phủ, uông rượu rất đáng thích, có 4 người 
mang mặc áo mão, trong đó có Đạo sĩ mặc áo vàng 
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hơi có râu, hình nghi tuân tú cao vợi, trên đỉnh núi 
chít trùm khăn lụa mỏng, cùng đến vái chào Công 
Tôn Cái mà nói là: "Ông có được phúc thọ lâu dài, 
ân mạng sắp đến vậy. Tôi có ít ruộng đất tại ập 
Nhạc sơn thuộc trong bộ hạt của ông, mong chỉ 
được thuộc quyên của tôi". Khi ấy đang trong 
mộng tâm tư Công Tôn Cái tự nghĩ suy vừa mới bị 
sai khiến làm tả quan sao liên có ân điện? Đây đều 
là thuật sĩ vọng nói vậy. Đạo sĩ ấy bảo rằng: "Sao 
chăng cùng tin đó?". Giây lâu lại bảo răng: "Giữa 
tin dưới chân có ghi chí lớn băng đông tiên. Ông 
chỉ nín lặng chưa từng xét thử”. Công Tôn Cái rút 
trong tay áO SỜ xem, quả thật đúng như lời nói đó. 
Đạo sĩ ây lại bảo: "vậy thì lời nói trước đâu phải 
lừa dối?" Công Tôn Cái cảm tạ đó, vừa muôn lùi 
bước, Đạo sĩ ây lại gỌI, đang lúc Công Tôn Cải liếc 
mắt trở lại, Đạo sĩ ấy bảo: "Tôi vốn dòng họ 
Vương, mong ông ghi nhớ đừng quên”. Khoảnh 
khắc Công Tôn Cái bàn tỏ ngộ điều ngờ lạ ây. 
Phong độ mặt mày Đạo sĩ rõ rằng rất dễ nhớ ghi 
trong tâm mắt. Sau đó không bao lâu, Công Tôn 
Cái vâng phụng chiếu đời lính đến Trường sa. Qua 
tháng 12, đến chỗ quan, Công Tôn Cái đến Hành 
nhạc quán lễ bái tinh tượng, chính mắt trồng xem 
Cửa tiên cung, 2 bên liệt bày Chân tiên có 4 VỊ, 
Vương Trung như thây gặp trong mộng, nhan sắc 
dáng mạo mờ ấn tương phù mà áo mão thì khác 
hăn. Nhân đọc xem truyên ký, thì lại nói là: "Trung 
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tôn vôn dòng họ Vương, Công Tôn Cái mới nhận 
biết giáo hóa đó cùng điều nó trong mộng rất khế 
hợp. Công Tôn Cái tuy đã phỏng hỏi nơi Bản quán 
đó. Vả lại đã chọn ngày nhận quan thự bức bách 
kỳ hội bèn chăng kịp sang. Đến tháng 4 năm sau 
(1036), Thứ sử đảm đang kính phụng sắc chiếu đến 
cúng tế câu đảo ở Nhạc sơn vì tật bệnh hoành hành, 
Công Tôn Cái thật thay thế sáng đến Chiêu đàm, 
nhân ngủ ban ngày trong thuyên bỗng nghe giữa 
hư không có tiêng bảo răng: "Dời mạng Sấp đên, 
việc câu đảo trọn chẳng VÌ xử lý sao vậy”. Trông 
nhìn 4 phía đêu không có người nào, Công Tôn Cái 
tự gọi kẻ sứ trong thuyên từ phía sau đòi tìm người 
nói lời ấy trọn không có ai. Công Tôn Cái nghĩ SUy 
há Cửu tiên chưa sang mà có kỳ lạ như vậy ư?”. 
Ngày hôm sau đến cúng tế Nhạc sơn mọi sự hoàn 
tật, bèn đến trong quán thây tôn tượng họa trong 
phòng xưa cũ, ngôi tượng chánh giữa có tắm bảng 
ghi là "Vương Linh Dư chân nhân”, dung mạo áo 
khăn giông hệt người thây trong mộng năm trước 
không sai máy may. Công Tôn Cái bèn đốt hương 
kính lễ, cảm thán giây lâu, bèn trở về cùng quan 
huyện suy cứu hơn Ï năm, quả nhiên có được 
ruộng, đất ở gần quán, thường năm thâu lấy lợi tức 
của đất, nhân đó giải bày rõ ràng, lây lại hoàn trả 
cho Quán như xưa cũ. Tập Hiên Chương Công 
Mân làm Triện khắc đá ghi lại sự việc đó, và 
Trương Địch tâu trình ban sắc lại biển ngạch của 
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cung bên trong có 1 quyền ký 8 phân sách ghi hiện 
còn. 

Lại nữa, từ Quán về phía Tây bắc cách 5 dặm 
có Ì cái hang sâu xuống bằng phẳng khoảng 3-4 
trượng là nơi ngày xưa nước nhà thả rông vàng, sâu 
xuông tới nguôn Đoạn thạch ở núi Vân mật. Tương 
truyền răng: "Tiên động là cửa phía Đông của Chu 
Lăng động thiên, Trung động và Hậu động năm ở 
phía Tây của Linh cảnh, cũng là cửa tiện lợi của 
Động thiên vậy". 

* Trần Lương Khanh. 

Năm Cảnh Hựu thứ 4 (1037) thời Bắc Tống, 
Trân Lương Khanh từ Vĩnh châu theo Hương thư 
vào đến bộ để thị, tháng 10 thì đến Trường sa, 
mộng thây I người dẫn vào trong thuyền lớn, thây 
I Đạo sĩ tự xưng là Thanh Tình tiên sinh, cùng đó 
đàm luận ngôn từ nghĩa lý cao xưa. Tiên sinh bảo 
Trân Lương Khanh Tăng: "Tôi đã tiến cử ông đến 
Nghiêu làm trực ngôn cực gián thần". Trần Lương 
Khanh nói là: "Nghiêu nay đầu còn?". Tiên sinh 
bảo: "Hiện đang cai quản ở Nam nhạc". Trần 
Lương Khanh nói: "Nghiêu là bậc Thánh quần xưa 
cô, sao nay còn liệt ở hàng công hậu ư?”, tiên sinh 
bảo: Nghiêu là Đề của thê gian, năm giữ Hỏa đức 
mà làm vua, vất bỏ thiên hạ mà có ngôi vị Thân Ở 
phương Nam, ông còn gì nghi chăng?". Trần 
Lương Khanh khước từ vì danh quan chưa lập đợi 
khôn. Tiên sinh bảo: "Vậy mới hứa lẫy 10 năm làm 
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kỳ hạn". Sau khi tỉnh giâc Trân Lương Khanh chán 
ghét đó cho là dị mộng, ghi chép lại để khoan tha. 
Qua năm sau thi đỗ Giáp đệ (đứng đầu), điều quan 
ra làm Toàn châu phán quan. Trên đường ra trạm 
dừng ở phía Nam Nhạc châu, bất chợt ngủ ngày 
mộng thấy sứ giả mang bản dịch đến vòi gỌI. Trần 
Lương Khanh bèn vội tỉnh giấc bùi ngùi nói: "Há 
là lệnh của Nghiêu ư?”. Mọi người đông đi chung 
cùng khuyên cho là trong mộng chưa đủ lây làm 
tin. Trần Lương Khanh lại năm quyền sách năm 
đọc, đến bữa ăn nhiều, mọi người gọi dậy thì đã 
qua đời. 

* Lưu Sơn Phủ. 

Lưu Sơn Phủ theo quan hâu đến lãnh ngoại, 
theo hướng Bắc trở về phé thuyên tại Động Đình, 
leo lên bờ, thây ở phía Bắc có đên miễu thờ Tỷ Sa- 
môn Thiên VƯƠng, nhân sùng bái yết, thây miều vũ 
sụp đồ hư nát, mới đê bài thơ rằng: 

TT ng hư mưa giỏ đã mấy xuân 
Sắc cỏ đây sẵn ngôi một tòa 

Bởi là thán tiên không cảm ng 
Thạnh suy đáu được tại con người”. 

Đêm đó, mộng thây Thần chân bảo răng: "Ta 
là Thần Nam nhạc, cớ sao ngươi đám khinh 
thường?”. Bỗng chốc sóng gió nổi lớn khiến 
thuyên sắp muôn chìm, Lưu Sơn Phủ phải sám tạ 
lỗi xóa sạch bài thơ nơi bia, mới thôi. 
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* Lý Quán. 

Lúc làm Tiên sĩ, Thượng thư lang Lý Quán đi 
đến Nam nhạc qua Trường sa, uống cỜ trong đình, 
bỗng có người mang sọt tre có đủ các thứ định 
kéo v.v... đên nói răng: "Ông qua Nam nhạc, xin 
nên vì tôi mà hỏi cùng Dưỡng tô tiên sinh là mang 
thai 10 tháng làm sao để ra được?". Lý Quán đến 
Nam nhạc đem lời đó nói cùng Nguyên Đạo. 
Nguyên Đạo kinh hãi bảo: "Chân nhân ấy giữa 
chặn mày có mốc trăng phải không?". Lý Quán 
nói: "Đúng vậy". Nguyên Đạo bảo: "Đó là Hải 
Thiềm Tử, nghĩa Thánh thai của ta đã thành bệnh 
hoạn không do đâu ra được, nếu chắng nhờ người 
đó thì chăng đủ để thành Đạo của Ta, nay có tiếng 
hỏi cùng đên mà không được tiếp. Ta không được 
gặp người ây răn bảo vậy". 

_ Chương Sát. 

Dưới triều Đại vua Thân Tông (Triệu Húc 
I068- 1086) thời Bắc Tống, có Chương Sát tự là Ân 
Chị, người xứ Thành đô. Từ thuở nhỏ đã chăng như 
đồng bạn, thiên tài trội nội khác lạ, những lúc nhàn 
TÔI tập học, nghiên cứu rất tinh thông vê Chu Dịch, 
chú giải Thái Huyễn kinh đến 9 quyên, bỗng nhiên 
đang lúc ngủ ban ngày mộng thây Dương Tử Vân 
bảo là: “Thái Huyễn còn như 1 Phù đồ có cả thảy 
13 quyền. Ông đã chú giải đến 9 quyền, căn cơ đầu 
dễ tiết bày ư". Chương Sát tỉnh giầc rất nghi lạ đó. 
Sau lược chú đến 10 quyền thì dâng tâu. Vua Thân 
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Tông vu mừng ban tặng tước mà chăng nhận, bèn 
phong hiệu là "xung thôi xử sĩ", thường cùng Thiệu 
Ung Khương tiết kết bạn thân. Nhân đi đến cầu 
Kim nhạn ở Quảng Hán, thây có 1 trẻ nhỏ không 
12 tuổi đi bán thơ, Chương Sát vui vẻ dẫn cùng trở 
về lại gọi tên là kinh Đồng. Chương Sát thường đọc 
xem kinh Hoàng Đình, những lúc nghĩ xem, trẻ 
nhỏ ấy trộm lây đọc xem, một ngày nọ có Ï trẻ nhỏ 
mặc áo xanh mang l bức thư đến cho Chương Sát. 
Nhận thư xong, đứa trẻ ấy bỗng nhiên biến mất, 
Chương Sát trông xem ngoài bì thứ đề là "Bỗ Y 
chân nhân ở Nam nhạc xin gởi thư đến Xung thôi 
cử sĩ ở Tây châu, mở ra đọc xem thì chỉ 1 chương 
thơ rằng: 

“Chưa toại ngâm Irons Hủi 

Tiếng tăm vựng giữa đời 

Nói cười mát chân thuyên 

Trần uễ dơ thân khâm 

Về trồng cỏ vườn Nam 

Vội biến vàng bề Bắc 

Ngàn ngày siêng cây xới 

Tự nhiên sinh Dao lãm”. 

Nhân đến Tây khê, bất chợt Chương Sát rửa 
chân, có DỊ nhân Lý Sĩ Ninh phỏng hỏi đó. Chương 
Sát vội nói là: "Chân rửa khe Tây dòng nước đi". 
Lý Sĩ Ninh ứng đáp liền: "Tay mang Nam nhạc thư 
gởi lại". Chương Sát kinh hãi cười, nói: Cớ sao biết 
thê?". Lý Sĩ Ninh nói: "Đã lâu rồi vậy". Lý Sĩ Ninh 
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từ giả Chương Sát mà nói là: "Tông sang Nam nhạc 
trước, ông nên sớm lại đó". Sau đó không còn thây 
Lý SiNinh trở lại. Một ngày nọ, Kinh Đông bỗng 
nhiên nói đi. Lý Sĩ Ninh hỏi: Ông muôn đi đâu?". 
Kinh Đồng: "Tôi sinh Nam nhạc trước, chờ đợi 
Tiên sinh”. Chương Sát hỏi: "Sao ông biết vậy?" 
Kính Đồng nói: "Biết đã từ lâu!" Xong rồi Kinh 
Đông ngôi mà thoát xác. Hơn tháng sau, Chương 
Sát giả biệt cùng mọi người mà thoát giải thay. 
Chương Sát thường luyện đan, về sau đượm 
phục đan mà hóa như răn ve lột xác. Người đời nay 
có lúc trông thây Chương Sát ở Nam nhạc. 
Đoàn Nguyện Ngôn viêng điều Chương Sát bài 
thơ, đại lược rằng: 
“Giải thay đi khó tìm 
Giữa không một đảnh ván 
Tây châu ân mắt lớn. 
Bát cực thiếu nêu trầm". 
Trương Hiện Lương lại có bài thơ răng: 
"Biển Tây xưa lại vang danh lớn 
Hoặc nghe thoát xác bỏ tuổi xa 
Thanh thành đã kết bạn thân tiên 
Bích lạc bỗng nhiên lắng sĩ tỉnh 
Đảnh vàng luyện thành thuốc đan ngân 
Ngoc Đường truyền trao kinh Thái 
Huyền 
Bình sinh tôi rất muốn gieo phần 
Tự thẹn không tài cùng Khác Minh”. 
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* Chu Uyên. 

Chu Uyên, người xứ Tương trung, đi thuyện 
đến Nam sa, mộng thây có 2 Quan lại dẫn vào miệu 
Nam nhạc, vừa bước lên điện, vua đứng dậy tiếp 
đón mà bảo rằng: "Biết ông vào kinh Thuyên nên 
muốn kéo lưu lại ở đây, cũng vui không khác của 
người đời vậY - Chu Uyền nói: "Danh thân chưa 
đạt, vả lại muôn đến kinh thuyền”. Vua nói: "Như 
thê thì không dám tuân phụng ràng buộc vậy”. Mời 
làm bài thơ tiễn đưa Chu Uyên răng: 

"Ở đây đã không vui 
Bỏ đây đến mưu nào 
Như hỏi việc giạ xanh 
Chỉ lưu một góc thư”. 

Vừa đến kinh thuyên, được điều Trung Mâu ký, 
bỗng nhiên Chu Uyễn cảm mắc bệnh trong đoàn đi 
lại lo không dậy nỗi, bèn viết thư gởi cho vợ con 
chỉ được l góc mà qua đời! (Một đoạn đây cùng 
với sự việc của Trân Lương Khanh ngôn từ có 
khác, nay cả 2 bản đều còn. Ở đây rút từ động Vi 
Chí) 

* Thiên sư Tuyên ở Nam nhạc. 

Thiên sư Tuyên ở Nam nhạc vốn người phương 
Nam, tên là Cốc Tuyên Thiếu, trí tuệ thông mân, 
tánh tình nhẫn nại dơ bần, nói năng ngôn tử to lớn 
không khiếm tốn, các hàng lưu tốc nhàm ghét đó. 
Thiên sư Tuyên đến Thiên sư Chiêu ở phần Dương, 
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kín sai dự ghi đến phương Nam, phóng lãng khắp 
Tương trung, cùng ao hồ hang rắn làm bạn. Nhân 
đến chùa Vân Phong tại Nam nhạc, ở tại hang Lại 
Toàn, sau lại dời đên am Ba Tiêu. Sau nữa lại dời 
đến am Bảo Chân, viết lớn trên vách tường răng: 
"Ta đây ở am Ba Tiêu nơi đôi mây Xưa tối, ngàn 
ban khác vức chưa rảnh tính kể. Vả lại, nhìn tùng 
thập lé té có 3-4 cây. Lúc lạnh rét đốt cây sam khô, 
khi đói làng ăn khoai tía lớn. Mà nay vật bỏ đây đi, 
không biết ai sẽ đến ở!". Am Bảo Chân là nơi rất 
hiểm tuyết. Ban đêm Thiên sư Tuyên ngồi giữa đất 
dưới núi Chúc Dung,. CÓ con trăn lớn đên cuộn 
quanh quây nhiễu, Thiên sư Tuyên cởi vải áo buộc 
vào eo lưng nó. Ban đêm không trông thấy, đến 
sáng ngày mới chỗng gậy đi khắp núi kiếm tìm thì 
vải áO đang buộc trên cây tùng khô, bởi vì cây tùng 
là yêu quải vậy. Về sau, lại từ Hậu động, Thiên sư 
Tuyên mang 1 tôn tượng đá đến Nam Đài nặng ước 
chừng vài trăm cần, chúng tăng kinh hãi chắng biết 
tôn tượng từ đâu đưa lại, và chúng Tăng ở Hậu 
động cũng không biết tôn tượng đi đâu. Nhân đó 
tương truyền là La-hán Day lại. Từng qua huyện 
Hành sơn, thây kẻ đô tế mô xẻ thịt, Thiên sư Tuyên 
đứng bên cạnh mà tỏ vẻ rất đáng thương, đưa tay 
chỉ vào miếng thịt lại chỉ vào miệng mình. Kẻ đô 
tế hỏi: "Ông câm ư?". Thiên sư Tuyên liền gật đầu, 
kẻ đô tế xót thương đó, cắt cho 1 miếng thịt lớn để 
vào trong bình bát. Thiền sư Tuyên vui mừng đi ra 
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cười rồi mà Thiên sư Tuyên vẫn tự nhiên. Dùng 
gậy khiệng 1 bâu lớn qua lại trong núi. Có người 
hỏi: "Vật gì trong quả bầu?". Thiên sự Tuyên bảo: 
"Tương Đại Đạo". Và tự làm bài kệ rằng: 

"Tạ chăng ai quản mày 

Ai là quản chăng đây 

Mặc áo giấy rách nát 

Một mùi khéo đánh ngủ 

Mặt nhật phương Đồng lên 

Ảnh nguyệt trời tây lặn 

Vĩnh nhục sao buộc ta 

Được mắt không quan hệ 

Một chiếc cậy, một hô lô 

Nhàn bước núi Nam cùng núi Bắc. 

Có lúc say năm giữa đường núi, gặp băng tuyết 

lớn, tỉnh thức dậy làm kệ răng: 
"Sáng nay lắm tuyết đẹp 
Rơi rơi như trăng thu 
Văn-thu chẳng lộ đâu. 
Phổ Hiên bày bụng xấu" 

Thiên sư Tuyển có nuôi một đứa ở tên là Điêu, 
ngày xưa sai bảo nó bô củi múc nước, hoặc có lúc 
gọi nó ngôi đối diện nơi hang đá, làm kệ mà tặng 
cho nó là: 

"Tq có trẻ núi tên Điều - 
Xưa chẳng tụng kinh, không lễ Tổ 
Hay đọn gốc cây ngăn đông lạnh 


"„”r 
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Tùy chia áo sam rách chăng vá 
Gặp trồng rau khéo trồng khoai 
Ngàn nui muốn núi đi Không SƠ 
Ha! Ha! Ha! Có nhiêu xét xử!" 

* Trương Quân Du. 

Trương Quân Du làm Hỗ nam tào quan Nam 
nhạc. Từ trong kiệu khiên, thấy bên tả đường đi có 
1 đạo quán rất tráng lệ với bảng hiệu ghi là: "Chu 
lăng cung”. Xa trông bên trong có người mặc áo 
lông đứng trên điện, Trương Quân Du trong ý 
muôn xuông mà theo cưỡi đã quá một nửa. Năm 
sau lại đi qua xứ đất đó, Trương Quân Du muốn 
tìm Chu lăng cung mà không thấy có. Nghe các bậc 
phụ lão nói là: "Bên cạnh gần đó chỉ có đền thờ 
Chu Chân Nhân". Đến đó xuông mới là chỗ thây 
Chu lăng cung Xưa trước vậy. Mới có phòng nhà 
nhỏ một vải gian. Ở đó biên dị đến nỗi như vậy 
(một đoạn đây cùng với Trương Huy nói, ý tuy 
đông mà ngôn từ có khác. Cả 2 nay đều hiện còn). 

* Trưởng lão Sư Lập. 

Trưởng lão Sư Lập ở chùa Diệu quả tại Nhiêu 
châu, thuở thiếu thời đi đến chùa Hạt nghiêm tại 
Hành sơn. Vừa mới cuôi tháng tư, đến nơi cầu Đâu 
Suất tại trước chùa, thấy dưới đầm giữa khoảng 
vách đá cao vợi, có vị Tăng trên lưng có mang tảng 
đá mà đứng. Sư Lập xưa trước đã từng nghe người 
đời nói là tại xứ đất ây có vị La-hán ấn hiện chăng 
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thường. Vả lại nhớ trong tạng kinh có sự kiện Bồ- 
tát Trì Địa vào trong vách tường đá, nên kính cần 
đứng mà trồng nhìn, bỗng chốc vách đá khép kín 
lại không còn máy may dâu vết. Lại trải qua cả 10 
ngày phóng tham hoản tật. Sư Lập cùng 2 vị Tăng 
khác đồng tham qua đến sau chùa, lên trên đình nơi 
suối Hồ báo. Gió trời chợt đến, 2 vị Tăng â ây muốn 
trở về. Sư Lập riêng lưu lại chốc lát. 2 vị Tăng â ây 
bảo: "Từ lâu đã biệt phía dưới đình có lắm điều 
khác lạ. Sư không cân phải dừng ở lại". Sư Lập 
mạnh dạng không lấy làm để Ÿ bỗng chốc từ góc 
Tây nam của đình có tiếng øÕõ vào cột trụ, tiếp theo 
duỗi cánh tay từ trong ra dân dài đến không ngừng, 
khi đã quả 5 thước, Sư Lập cười bảo: "Vậy có thể 
rút lại chăng?”, ứng theo tiếng cánh tay dân rút lại, 
chỉ khoảnh khắc lại nghe có tiếng gỗ cột trụ. Sư 
Lập bảo: "Nếu là Thánh thì điềm tà nên ân, còn nếu 
là quỷ núi thì nên hiện hình". Lại chỉ trong khoảng 
bữa ăn, có l cánh tay lại đưa ra 5 ngón, mới đâu 
lớn như hen rui, sau tướng trạng nhỏ dân như ngón 
tay trẻ em vừa mới sinh, Sư Lập hơi kinh sợ bèn 
xuống núi. 

* Quý Quán. 

Trong khoảng niên hiệu Thiệu Quán (1094- 
1098) thời Bắc Tống, có Quý Quán ở Nghi xuân 
đến trần thủ Lâm hạ. Có 1 ông già nói: "Tên là Trần 
Phi ở từ núi La phù lại". Quý Quán mời tiệp ông 
già đó, nhân thê mà hỏi về tuôi tác, ông già đó nói: 
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"là 50 tuôi". Nói năng lân lượt, nhân hỏi đến Lã 
Chân Nhân. Ông già đó bảo: "Ngày trước thấy Lã 
Chân Nhân tại Nam nhạc” mời ở lại vài ngày. Ông 
già ây tự nói: "Gần đây đến Ba lăng thấy lão mộc 
tinh lưu lại trên vách tường chủa Bạch hạc I bài 
thơ". Đến lúc giả biệt, ông già ấy nội cùng Quý 
Quán là: "Tôi nay đã 126 tuổi vậy", ngày trước 
chợt gặp không dám nói thật vì sợ nghi ngờ. Nay 
đã đến lúc giả biệt, nói thật cũng không hại gì. Nay 
tôi trở lại Nam nhạc vậy”. Quý Quán nghĩ tính ông 
già đó cũng thuộc hạng Chân nhân vậy. 


2. Án dật. 

* Hoàng Phủ 

Hoàng Phủ tên là Hoán, tự là Trí Viễn, người 
xứ Khai phong. Bắm tánh rồng rang điêm đạm, có 
sức nhận biết thông mãn thây nhìn cao xa, những 
lúc rảnh rồi việc học hành, lại khéo nghiên tinh 
Tam Huyễn, biết mạng không phụ nên học làm 
Hoàng quang, đến thọ nghiệp tại cung Thái nhất ở 
Kinh đông, cử chỉ mạnh mẽ mà nghĩa chưa rành. 
Khoảng đâu niên hiệu Chính Hòa (1111) thời Bắc 
Tống, triều đình phục hưng đạo học, tiến sinh đến 
chỉ dạy, qua năm sau (I I 12) cũng bày thi cử. Tích 
Ung đứng đâu, Thánh xét trình văn... kim đàn lang 
chăng đến, xin đối tự do, công hoạn dã tràng, vân 
du tìm phỏng đến Tây lạc, gặp chí nhân Phùng Dã 
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Nhân và thành đạt đạo yêu đó. Sau, đên Nam nhạc 
nương náu tạo Hội chân giám, Lăng hư đài, tư duy 
chân pháp. Vua Huy Tông (Triệu Cát) ban chiếu 
vời đên triệu đình ở liêu thượng sĩ, cung Thái. nhất. 
Sau đó lại xin trở về núi ở tại Nhữ thủy, ngôi mà 
thoát xác. 

Lại có Tương Phong Tử vốn dân ở Thiệu 
dương, bầm tánh ngu xuân thắng thăn, nói năng 
không kiên sợ, chăng liên can việc người, hoặc có 
chút tỳ vết chăng bó buộc bởi sang hèn cứ thăng 
mặt tỏ bày đó. Chu du khắp Nam nhạc thây đảnh 
núi cao chót vót, bèn phát ý muốn tu đó, cũng biết 
chỗ ă ăn xưa trước. Bỗng một ngày nọ có Tiêu Phu 
kính cần khăn xanh mang vác củi mà giúp đó, nói 
rằng: "Ngàn muôn toan khố mà ăn dùng chăng 
chăng câp, cho ông một viễn thuốc, nuốt uông đó 
hắn sức lực gập bội vậy”. Từ đó chỉ uống nước 
rượu mà thôi. Áo sam đều vất bỏ, nóng lạnh chắng 
màng. Mọi người thường nói là "Phong Tử thường 
năm ngược giữa đường thông, tuy với người có 
quyên thế oai vị cũng không khuất ngã, thuốc độc 
không thê làm hại, hỗ lang chăng thể làm tôn 
thương. Riêng đi một mình và tự nói năng, mọi 
người không thế lường biết. Mà ngược lại hay khéo 
biết tâm ý của người, mãi đến nay vẫn còn thây đó, 
đã hơn 30 mà vân khí khái như xưa cũ. ' 

* Hoàng Phú Thản. 

Gân đây có Hoàng Phủ Thản, tự là Lý Đạo, 
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người xứ Tây thục, bâm tánh thông minh mãn đạt, 
lập hạnh thanh cao, đạo học gồm thông chăng đồng 
bạn thường. Tỉnh thông vượt ngoài Lão Trang, rất 
rành về thuật sô. Thường vân du khắp mân nga, 
phỏng tìm nơi tu trị của Thiên sư, gặp được Đường 
Chu Chân Nhân, thành dạy yếu pháp đó. Lại dùng 
khí thuật chữa trị cho người tật bệnh. Lại đem chữ 
nghĩa kinh văn đề chỉ bày, nói mọi sự tốt xấu của 
người. Hoặc sóng đảnh thừa ít, hoặc điểm họa cỏ, 
Chân Nhân có cật hỏi thì chỉ Đông họa Tây, nói 
Nam nói Bắc, họa phước không øì chăng gồm đủ. 
Quanh co bái yết Bình đô, giâm trải kinh chữ qua 
Động đình. Phàm những chỗ đến, gặp sự tận cùng 
hư phế đêu được ân huệ. Đạo hạnh càng siêu tuyệt, 
tiếng tăm vang vọng đến triều đình. Năm Thiệu 
Hưng thứ 27 (1157) thời Bắc Tổng, hoàng để Cao 
Tông (Triệu Câu) ban chiêu vời gọi đến cung 
quyết. Lúc vào đôi đáp xứng hợp Thánh chỉ, vua 
rất vui mừng lễ đãi nông hậu. Sau đó, xin trở lại Lô 
sơn, lập am ở dưới chân núi Bát vân để sắc tinh 
thân. Mùa thu năm Thiệu Hưng thứ 28 (1158) thời 
Bắc Tống, Thái thượng hoàng lại ban chiếu bảo 
ngự chế chiêu thư răng: “Tiên sinh trong sạch nêu 
trội riêng ánh ngời, gá vết ngoài vật, vất bỏ trân 
cầu, ngâm vịnh rắng mây, tin thật đáng vui vậy. 
Mùa thu năm trước cùng cách biệt, triều phủ mong 
ngóng tròn năm, dây lòng nghĩ nhớ hiểu lời, rong 
thân xa tít. Xét thanh thành gặp bạn ở Nguyên lãm, 
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mây trăng bèn vô tâm đôi với đề hương. Thu lạnh 
rất gần, không biết ngày cùng gặp. Nguyện sớm 
đúng lời thì cưỡi kình ngự khí, rành rỏi không khó. 
ĐI thả dùng mây tương, dàn trải Dày quê tử, thôi 
hương quán vên, siêu nhiên dưới gió, hỏi đạo cõi 
lòng rông rang, buộc tâm tưởng từ lắm vậy. 
Chuyện đây vì hỏi thự tiện ở gân càng bảo tôn 
thanh hư”. Sau đó lại khiến Tiên sinh giáng hương 
đến Nam nhạc. Đến năm Long Hưng thứ nhất 
(1163) thời Bắc Tông, Thái thượng hoàng đời lui 
Ở cung Thọ Đức, lại ban chiếu vời gọi Tiên sinh, 
môi lúc hỏi đáp đạo yếu đều xứng hợp Thánh chỉ. 
Sau đó lại khiên Tiên sinh giáng hương đến Nam 
nhạc, kiêm sắc ngự thư 3 bộ kinh Hoàng đình, Đạo 
đức và Âm phủ. Ngự chế ban chiêu thư răng: "Tự 
lui ở cung riêng, thường ngày để nuôi thần dưỡng 
chỉ là sự nghĩ thây phong thái thật thà, thân gân 
đàm nói, mong sớm mạng giá, ít đồng nhàn thích 
chuyên tin vâng nhanh dùng bày chỉ hoài". Vua lại 
bảo thư viện tiếp đãi chiếu, phi tả thân sắc của Tiên 
sinh. Đích thân vua tán thán răng: "Hoàng Phủ là 
bậc cao sĩ, mặt mày ngang băng tiên, dùng đạo để 
xây dựng đời, ai tính về năm tháng. Hạc lẻ trong 
đồng nội, mây trắng thoảng giữa trời, nhắc môi 
một lân cười, hợp hòa rất nhiêu tự nhiên. ' 

(Chỉ I đoạn ây cũng là việc lớn của giáo môn, 
nên ghi lại toàn bộ đó. Đại khái thâm tâm sâu mâu 
trách ân, mong bước du phương, tâm thầy học đạo, 
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tâm chí phải thành kính. Bên ngoài mềm mỏng bên 
trong khoan thai, phàm chỗ gặp gỡ không gì chăng 
ngâm phù hợp, thì biết chí đạo quả nhiên ở tại nơi 
ta. Đạo quả tại ta, cao qua Nam cung cũng chăng 
phải hợp nghi ư. Nên điều gọi trước kia là muốn 
thăng Nam cung, trước phải qua Chu lăng vậy. Ở 
đời có lời đôn đãi là: "Chăng qua Nam nhạc Âm 
bộ”, tin chắng ngoa vậy. Nay thì đợi đến thời vận 
nhà Tông chúng ta buôi xương thạnh nên các hàng 
dị nhân, cao tăng ân sĩ nỗi gót nhau mà nương náu 
cũng chẳng giảm thiểu so với xưa trước vậy!) 

3. Nói về cỗ tích. 

Nay, y cứ theo "chân cáo” nói là: "Người học 
đạo ở trong danh sơn ngũ, nhạc có đến trăm vạn vị. 
Năm nay có những vị đặc đạo sinh lên trời, tên 
người như ghi riêng, hằng năm hăng tháng đều có 
người đi, như vậy không thể đều ghi đủ cả, nay chỉ 
nói sơ người đắc đạo nội trong 1 năm vậy. Có vị 
chăng vui thích lên cảnh tiên mà sống lâu dài nơi 
ngũ nhạc danh sơn cũng chăng thể nêu kể. Hoặc 
làm tiên quan, sứ giả cai quản danh sơn cũng lại có 
cả vải ngàn vỊ. ” 

Lại y cứ theo "Tư Mã Thiên Sư" nói là: "Đền 
thờ am cũ hang cốc hư hoại chỉ hơn 300 ngôi. Siêu 
vượt so với triệu đại Hán Võ. Hưng thạnh tỏa sáng 
hơn thời Tiên Đường. Những danh sơn khác không 
thê phỏng theo vậy. Há chăng là linh tích của muôn 
xưa, di hóa của ngàn chân, đều hòa hợp với vận 
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Nhâm dân (2). thảy đông hoàng đề đó... 

Làm bài thơ rằng: 

“Chm khách thác tây một mái chèo 
Ảnh trăng xa thiếu hồ Động đình 
Rất hận qua trước núi Hồi nhạn 
Trồng núi bỏ nhà một chữ không. " 

Gân đây từ sau ngũ quý, núi hơi cao lăng. Nay 
gặp triều đại thạnh xương, Đạo đạo hưng long. 
Những vị đến nương náu lạnh lùng vui thú đạm bạc 
thường luôn ở đó. Và các danh sơn khác cũng lại 
như vậy, há chăng là đạo hóa đượm nhuân Sắp trở 
lại thuần cô ư? Mỗi lúc Đặp 3 xuân, mọi người khắp 
4 phương đến tham lễ rất đông. Các năm gân đây 
đạo hội càng thạnh, điểm ứng tốt lành hiện bảy 
sáng tỏ. Đến như các bậc lọng mão xe hoa đều 
giáng khuất, các hàng áo vải áo giấy thảy dự tham. 
Nguyên VI phỏng hỏi cao thượng đến một lời nửa 
câu, tợ như có cảm thông, đến tại phía Nam của 
phân thủy mà chôn mất thiên hạ, há chăng là chân 
tiên điểm bày, đạo hóa đượm kịp mà đến như vậy 
thay! 


NAM NHẠC TỎÔNG THĂNG TẬP QUYÊN HẠ 
(HÉT) 


LỜI BẠT 


Từ nhà tôi đến Hành sơn cách 200 đặm mà xa. 
Mỗi năm vào dịp tháng 8, thường vì tôn thân mà 
đến câu nguyện, phông chân dưới má gục đầu nhạc 
từ. Sau, lại sang câu đảo, lên núi Chúc dung muốn 
làm 1 quyên sách ghi chép các thăng tích đó, nhưng 
vì bỏ sót núi cả lũ. Thái sử chỉ rât rõ nhưng lại vì 
sự ăn mặc nên rảo chạy chưa được rảnh rỗi. Và 
Tiên sinh Khâu Lũng đêu sườn nhánh nhạc sơn, 
tùng tử tùng thu rất chăng quên vậy men sườn núi 
Thái thì quân tử xưa trước còn lại mến thích, 
trường lưu nơi gởi huyệt mã tiên từ. Tôi làm thư 
viện cho giảng, do đó sưu tập thành pho, đề tên là 
"Đại Lãm”. Nhưng trải qua hơn 10 năm mà sách 
đó chưa thành, bởi núi kinh sông chỉ biên tập là 
khó, huống là bộ thư nhọc nhăn ư? Khoảnh khắc 
đang lường chuyền dời đên Hải châu. Nghe tập tục 
ở đó chât phác chính sự giản đơn nên có thừa thời 
gian, cuối cùng sách ấy thành tựu cũng chưa đảng 
biết, mà sinh Hành sơn thì chắng phải Quy điều nồi 
gÓt, nghĩ nhớ Diêu ma. Vì năm tháng khó thành 
vậy. Vừa lúc Tôn Uyên đến xem xét, lây bộ "Nam 
nhạc tổng thăng tập" bản thời nhà Tống chỉ Dày. 
Từ trước không có gỗ ván tốt, nhân đó gấp giao 
khắc đề rộng lưu truyền. Tôi làm quan lại tại Giang 
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nam hơn 10 năm, chăng đặt riêng quê hương nước 
nhà, núi mây xa ngoài 2.000 dặm, tức rừng suối 
dưới Đại sơn, chỗ đất xưa kia phụ sĩ đặt nghiên 
từng chăng được 1 lân bái quét, lại phỏng hỏi theo 
bè bạn. Thản được rút thân đến lúc nhàn rỗi, qua 
lại giữa khoảng Hành sơn Nhạc sơn, nhờ đó mà đã 
đính chính những khuyết sót trong "Đại Lãm", 
cũng sắp thành tập trao cho khoáng chí tham xét 
mà thành ghe tải của Hành sơn vậy và cũng là lòng 
ước muốn tang tử tùng thông của tôi được toại 
nguyện, và biết bao nhiêu điều không thế thảy đều 
được vậy! Giao khắc duyên khởi, rõ ràng như trong 
Tôn Tử. Và đó thành thực kính giữ theo bản thời 
nhà Tống xưa trước vậy. 

Sau ngày răm tháng giêng năm Nhâm tuất. 
Thiện Hóa, Đường Trọng Miện kính đề bạt. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


— TRUYỆN 
CÔ THANH LƯƠNG 


SỐ 2098 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2098 
TRUYỆN CÔ THANH LƯƠNG 
LỜI TỰA 


Phàm tử phủ danh sơn là nơi thấy 7 Đức Phật 
gá chân, Thanh lương Thánh cảnh là chốn muôn 
Bồ-tát ấn tích. Phô bày từ xưa nay, đủ trong các Đô 
tịch. Hoa lạ cỏ linh thoảng tỏa hương thơm, đá sâu 
mỗi lạnh ánh ngời thanh khiết, khí trong lành nhả 
tỏa trong rừng, mây đẹp lành dàn trải trên đảnh. 
Hang xanh vào đêm hừng hực mà đuốc đèn thường 
sáng. Động biếc gần sảng đau đáu mà chuông trồng 
VỌng vang. Người già thâm trâm nơi khe côc, trẻ 
nhỏ đùa vui giữa khói mây. Lầu các rực rỡ trang 
nghiêm, điện đường cao vời tráng lệ. Hoặc là các 
bậc cao tăng từ xa đến tham phỏng, hoặc là các 
hàng quý tộc tới trông xem. Thây hóa nghi mà kết 
duyên đắc đạo, nhìn tướng hảo mà phát nguyện chí 
thành, tu nhân thù đặc ở đời nay, chứng quả huyện 
diệu nơi kiếp khác. Thường trông cthây ảnh sáng 
của ngọc hào, luôn cư trú trong thế giới kim sắc. 
Với người ngộ đạt thì thức tâm và kiến tánh. Với 
người quy y thì hết chướng mả tiêu tai. Có thể gọi 
là phước chắng luống mật, công không dỗi bỏ. 
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Biên tập thành truyện ký lưu truyền khắp nơi, dẫn 
dụ các hàng ngu xăng, đều tin sâu chắc, đồng lên 
đường giác, đêu đến cửa huyện, đồng cỡi thuyền 
Bát Nhã cùng lên bờ Niết-bàn. 

Ngày I7 tháng 2 năm Tân sửu (I1ST1) thuộc 
niên hiệu Đại Địch (1161-1190) thời nhà Km. 

Kính cân ghi lời tựa thư Đường thiên viện vĩnh 
an sùng thọ. 

Sa-môn Thích Quảng Anh. 


TRUYỆN CÔ THANH LƯƠNG 


Thời Tiên Đường, Sa-môn Tuệ trờng 
ở Lam cốc soạn thuật 


QUYÊN THƯỢNG 
1- Lập danh nêu hóa 2- Phong vức lý số 
3- Cô kim thắng tích. 


1. LẬP DANH NÊU HÓA 


Kính cần y cứ theo kinh Hoa Nghiêm trong 
phẩm “Trú xứ Bồ- tát" nói: "Ở phương Đông bắc, 
có trú xứ của Bô- tát tên là núi Thanh lương. Trong 
quá khứ có vị Bôồ-tát thường ở trong đó, và ở đó, 
hiện nay có Bồ-tát tên là Văn-thù-sư-lợi, có vạn vị 
Bỏ-tát ở đó thường về giảng nói pháp". Tôi từng 
đến trông xem danh sơn xứ đất đó, tuy Tung sơn 
Đại sơn làm trấn, bồng lai, hang tiên đều biên tập 
trong sách. thế tục. Mọi sự chỉ tại vức nội, chưa có 
điều gì xuất phát từ kim khẩu lưu truyền trong bảo 
tạng. Gá muôn vị Thánh mà phụ tuyên hoằng hóa, 
từ 5 xứ Ấn Độ mới đến di tích này, đẹp sáng núi 
linh, lợi khắp hiền kiếp. Đâu thường ghi chép thành 
thiên chương, đồng năm mà đàm nói ư! 
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Nay, trên núi có chùa Thanh lương, phía dưới 
có phủ Thanh lương, huyện Ngũ đài, đó thật đắng 
làm khuôn mẫu soi sáng vậy. Có 1 tên gọi núi Ngũ 
đài, trong đó có 5 quả núi cao vút, trên đảnh đêu 
không có cây rừng sinh mọc, mọi sự đồng như tích 
độ, nên gọi là Đài. Theo "Kinh ly nguyên thủy” nói 
là: "Núi đó có Š quả cao vút vượt trên các núi khác, 
nên gọi đó là núi Ngũ Đài". Năm Vĩnh Ga thứ 3 
(209) thời Tây Tân, tại huyện Tôn nhân, quận 
Nhạn môn có hơn trăm gia đình lánh nạn vào núi 
đó, bị người núi rượt đuôi vì đó mà không trở về, 
bèn ở yên giữa núi non hang trồng. Những kẻ sĩ 
qua lại có lúc có trông thây họ ở, nhưng đến phỏng 
tìm thì chắng biết ở đâu. Nên mọi người cho núi đó 
là dinh đô của tiên giả vậy. Theo "Kinh tiên” nói 
là: "núi Ngũ đài gọi là Tử phủ, thường có hơi khí 
sắc tía lan tỏa, tiên nhân ở đó". Theo "Tinh dị ký" 
nói là: "Tại Nhạn môn có núi Ngũ đài, hình núi có 
5 ngọn cao trơ trọi, có 1 đài thường mờ tối không 
thê sáng tỏ, vào những lúc trời trong mây tan thì có 
thê hiện Dày”. Theo "Quát địa chí” nói là: "Núi đó, 
tầng cuộn cao vợi đẹp xinh, đường cong uốn 
quanh. Núi linh khê thân, hàng phàm tục không thể 
nương ở. Những vị ở đó, hoặc là những bậc chuyên 
tinh thiên định, các vị tư duy huyền ảo, và phàm 
pháp sâm vang âm, hương khói tỏa bốn phía, 
những bậc mang tâm từ bị giác ngộ, tự nhiên xa 
vợi. Mới nghiệm những vị đến núi đó, đến mà 
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không trở về". Theo "Tập ký giả" nói là: "Bô-tát 
Văn-thù-sư-lợi là bậc đại sĩ pháp thần, xưa trước 
đã thành chánh giác hiệu là Long Chủng Tôn, là 
Hoan hỷ tạng, cũng có hiệu là Phố Kiến Như LaI. 
Nay vì dùng sức phương tiện hiện thân Bỏ- tát để 
vì đôi dương Thánh chúng, nhiếp hóa cứu tế quân 
mông, răn dẫn các loài xua đưa đên bờ kia để được 
tỏ rõ Đạo. Với các hàng có trí thức không đến được 
tận nguồn thì giải đảm về đạo tích, danh sô không 
thể cùng cực thêm bậc. Chỉ vì các loài mê mờ trong 
đêm dài chăng thê tự ngộ. Nên bèn rũ giáng từ bị, 
hiện đến cõi nước Kham Nhẫn (Ta-bà) này, giữ gìn 
giáo pháp của chư Phật xưa trước, thường ở tại 
chôn đât Thanh lương, bày vết gần căn cơ đợi chờ 
bọn hám sinh chúng ta". Theo “Kinh bát-nê-hoàn 
nói là: "Nếu người chỉ nghe được danh hiệu Bô-tát 
Văn- thù-sư-lợi thì dứt trừ được tội sinh tử trong 
12 kiếp, nêu người nào lễ bái thì thường được sinh 
trong nhà Phật. Nếu người nào xưng danh hiệu từ 
1 ngày đến 7 ngày thì Bô-tát Văn-thù-sư-lợi hắn sẽ 
hiện thân, như người bởi nghiệp chướng xưa trước 
cản ngăn thì trong mộng cũng được thây hình 
tượng Bỏ- tát, trong trăm ngàn kiếp chăng sa đọa 
vào đường xấu ác. Lớn thay lợi ích ây! Các người 
con đang ở trong nhà lửa, sao lại lãng quên nghĩ 
nhớ, chỉ rộng trông mong trương kiến, tim nguôn 
sông nơi vườn trời? Sa-môn Pháp Hiển đi tìm câu 
chánh giác đến tận trời Thiên trúc, huống gì chỉ 
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trong thước tậc thân châu, khen lao nghe thây. Qua 
VỆ núi ây chưa vượt quá tháng trời, vượt trải lên 
xuông chưa nhọc vài ngày. Há có thể chăng năng 
dắt tâm mờ tối, phân phát chân biêng lười, giảm 
trải qua thành thực nhỏ nhiệm này vì đến bờ giác 
ngộ ư?” 

Có người hỏi răng: "Đẳng Đại Thánh giáo hóa 
mọi vật theo lý nên bình đắng, tức nên khắp cùng 
muôn ức cõi nước, cỚ sao lại ngưng trệ tại | 
phương này ư?". Đáp răng: "Thật đúng VỚI yếu chỉ 
của Đức Như Lai! Thật đúng với yêu chỉ của Đức 
Như Lai! Chỉ phải đủ 3 duyên mới ở tại chốn nảy, 
đó là: Một là chư Phật từ xưa trước lân lượt túc trì 
tại đó. Hai là muôn khiến các hàng vô trí hạ ngu 
chuyên tâm có tại một chỗ và ba là các hàng ở đó 
căn cơ đã thuân thục có thê kham nhận mọi thấy 
nghe. Tôi cho răng đạo lý đè nén hay nâng bốc, chỉ 
vậy mà thôi. " 


2. PHONG VỨC LÝ SỐ. 

Núi, cách Trường An về phía Đông bắc hơn 
1.600 dặm, thuộc quản hạt của Đại châu. Từ đánh 
núi đến Châu thành vệ phía Đông nam cách hơn 
trăm dặm. Núi đó về phía tả gần với Hằng Nhạc, 
về phía hữu tiếp liên với Thiên trì, phía Nam thuộc 
huyện Ngũ đài, phía Bắc đến tận huyện Phôn trĩ, 
bao quanh dưới nên đến có hơn 500 dặm. Như là 
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non cao lắm lớp chăn, cốc thông suôi Day, xúc 
chạm đá nhả mây, tức tùng làm lọng tán có đến 
hàng ngàn cây, sương tuyết mùa hạ ngưng đóng, 
khói môc thường tích chứa, người vật chăng thể 
lén giẫm trải qua, và cũng luôn luôn như vậy. Lên 
trên Trung đải trông nhìn bốn phía hết tâm mắt, chỉ 
có Hăng nhạc cao kê tiếp đó, còn các núi cốc khác 
đêu men theo bên vệ như thanh thăng vậy. 

“Trung đải cao 90 dặm, trên đảnh đât băng 
phăng chu vi rộng 6 dặm lẻ 200 bộ. Hơi gân về 
phía Tây bắc có suỗi Thái hoa chu vì rộng 38 bộ, 
nước sâu 1 thước 4 tắc, trước sau VỚI Sự CÓ cảm có 
cạn có sâu khác nhau, nước suôi đó trong suốt 
ngưng ánh, chưa từng giảm khô, mọi người đều 
cho đó là nơi Thánh nhân sử dụng, nên qua lại phân 
nhiêu đều đem các thứ hương hoa của cải đặt để 
vào đó cúng dường, 4 phía bờ trên đảnh đài mỗi 
phía dài 2 dặm tuyệt không có cây cối lớn chỉ có 
cỏ hoặc lướt trải sinh mọc. Các đài khác, không có 
cây chỉ cỏ, thảy đều theo vậy. Theo “Kinh Ly 
nguyên thủy” ghi chú là: "Nguồn nước đây Đông 
nøa cốc phát xuất từ Trung đải, nước đó có nhiêu 
khe đua nhau sinh phát không chế các sông, chảy 
loạn về phía Tây nam, tải qua Tây đài, trải đến 
Đông nga cốc, nên gọi đó là Đông nga cốc. 

Đông đài cao 38 dặm trên đảnh đất băng phăng 
chu vi rộng 3 dặm, cách Trung đài với suối Thái 
hoa xa 42 dặm. Căn cứ theo "Quát Địa Chí" v.v... 
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nói: "Các đài cao thâp, sô dặm xa gân phân nhiêu 
có trái vượt, bởi là Thủ đạo chắng đồng, hoặc chỉ 
đài có khác, nay chỉ y cứ ở l nhà, còn ghi đại để 
như vậy. Nêu muốn đến Đông đài, trước tiên từ 
Trung đài qua Bắc đài, mới đầu qua khoảng giữa 
chỉ leo sườn núi liên nhau, không bị cán trở bởi khe 
SUỐI. Trên đảnh không có nước, chỉ có đá tạp loạn, 
nước cốc Tiêu bách, xuất phát tại dưới đài đó, theo 
hướng Bắc đồ xuống sông Hô-đà. Về phía Đông 
nam núi đó kéo dài 40 dặm liên vào Hăng châu, 
biên giới huyện Hành đường. Phía Đông núi Phiên 
lãnh cùng liên với Hãng nhạc. Phía Tây bắc kéo 
dài 13 đặm liên vào cốc Đại bách thuộc biên giới 
huyện Phôn trĩ. 

Tây đài cao 35 dặm, trên đảnh đất băng phẳng 
chu vi rộng 2 dặm, có nước. Phía Đông cách suôi 
Thái hoa 4 dặm. Về phía Tây bắc núi đó kéo dài 20 
đặm tức vào Nga côc thuộc phía Tây biên giới 
huyện Phôn trĩ. 

Nam đài cao 37 dặm, trên đảnh đất băng phắng 
chu vi rộng 2 dặm, không có nước. Về phía Tây 
bắc cách suối Thái hoa 80 dặm, phía Nam có khe 
nước, nguôn phát xuất từ núi đó. Từ nguôn phát 
xuất về phía Đông nam chảy loạn nhiêu dòng, vào 
khe nước phía Đông. Về phía chánh Nam núi đó 
kéo dài 60 dặm tức đến ngay chùa Khâm nham 
thuộc biên giới huyện Ngũ đài. 

Bắc đài cao 3§ dặm, trên đảnh đất băng phăng 
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rộng 3 dặm. Về phía Nam cách suối Thái hoa 12 
dặm, trên đảnh luôn có đá lỗi lạc, khe suối Tùng 
thạch, lạnh đông chăng chảy. Về phía chánh Bắc 
núi đó kéo dài 20 dặm tức liên với côc Đại bách 
thuộc biên giới huyện Phôn trĩ, trong cốc có nước 
bắt nguôn từ Bắc đài xuôi chảy vào sông Hôồ-đà. 
Theo kinh Sơn Hải nói: "Núi Thái hý nơi phát xuất 
nước sông Hô-đà". Quách Phác chú thích răng: 
"Sông Hô-đà ngày nay phát xuất từ núi Võ phu, 
phía nam huyện Lỗ thành thuộc Nhạn môn". Theo 
"Quát Địa Chí" nói là: "Núi Thái hý và Võ phu tức 
là chỉ I núi vậy. Nay gọi đó là Phái sơn, tức là đài 
Đông cách huyện Phôn trĩ 90 dặm". 


3. CÔ KIM THÁNG TÍCH 


Từ khi Chu Mục gặp Hóa Nhân trở về sau, Hán 
Võ được kim thân trở về nước, xưa trước tiếp nối 
rõ ràng, lâu In hình nơi giản độc. Chỉ vì Tân Vương 
(Tân Thủy Hoàng - Doanh Chính 246-209 trước 
tây lịch) phóng tứ hung nghịch, thiêu đốt hết thi 
thư, bèn khiến những bậc khéo học chân thừa cùng 
thời vận mà suy mất! Mãi đến thời vua Hiên Tông 
(?) cảm mộng, sóng cả dân lớn mạnh đượm nhuân 
khắp nơi mà mở đường, giá nhật nguyệt mà tranh 
sáng, thật là vĩ đại thay! Có thể khái lược mà nói 
vậy. Kịp đến thời đại Bắc Tê dòng họ Cao bình trị 
(550- 578), hoăng dương sâu rộng về tượng giáo, 
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chùa tháp khắp trong nước nhà có gân 40 ngàn 
ngôi. Trong đó, có hơn 200 ngôi già lam. Lại cắt 
thuế khóa ở 8 châu để làm tài vật cúng dường y 
phục thuốc thang cho sơn chúng (chư Tăng) căn cứ 
theo đó mà rõ biết thì tiên ở Linh huông nên xúc 
chạm đất mà lãm nhiều. Gặp đến lúc vua Võ Đề 
(Võ Văn Ung 561-579) thời Bắc Chu phá diệt Phật 
pháp, kinh điển Phật pháp bị giẫm nát, phương huy 
thạnh quỷ tiêu tan gân hêt. Như tự chăng có thân 
minh chia phân gìn giữ hiểm có kẻ cầm cương hiện 

còn. Nay, mọi sự ghi lục đây đều từ những người 
đó đến nơi chân thật ân mất điêu tàn, có thể gọi là 
hơi thở rất dài vậy. Nên ở đó có đạo dựng tháp 
miễu, tu đạo tôn nghi, cảnh nghiệp xứng đáng, tuy 
chăng như xưa trước, nhưng đêu theo thứ tự mà nói 
bày đó vậy. 

Tại trên Trung đải, có một ngôi tinh xá băng đá 
xưa cũ do Thứ sử Thôi Chân ở Lệ châu thời nhà 
Ngụy tạo dựng. Lại có vài mươi ngôi tháp đá nhỏ, 
phân nhiêu đêu đã bị hủy nát. Nay hiện có nên 
móng đá sắp chất liên nhau của 2 phòng thất vuông 
rộng hơn 3 trượng, cao ] trượng 5 thước. Thất phía 
Đông có I tôn tượng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đứng 
cao băng thân người. Thất phía Tây có 1 tôn tượng 
Bỏ-tát Di-lặc ngôi hơi nhỏ hơn so với tượng Văn- 
thù. Trong 2 thât đó, các thứ hoa lọng cúng dường, 
các thứ đệm dạ thọ dụng không gì chăng mới đẹp. 
Đó là nơi Sa-môn Đại thừa Cơ ở chùa Từ Ân đã 
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đến đó vậy. Cơ ( Khuy Co) tức là đệ tử thượng túc 
của Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. Năm Hàm 
Hanh thứ 4 (673) thời Tiên Đường, Sa-môn Khuy 
Cơ cùng hơn 500 vị vừa Tăng vừa Tục đến đó tu 
hành, hoặc nghe có mùi hương thơm khác lạ, âm 
thanh chuông khánh hòa vang. Năm đó, các hàn 

đạo tục ở Hàng châu lại tạo l ngôi phủ đồ băng sắt 
cao hơn Ì trượng nghĩnh đưa đên núi Ngũ đài. Đầu 
tiên thiết đặt ngay giữa khoảng thạch thất. Ở phía 
Nam có 2 bia văn cũ nay đã bị ngã đô. chữ khắc 
đều bị xóa mờ, chỉ còn hơi ngời sáng, tôi tây rửa 
để đọc xem đó nhưng trọn không biết 1 chữ! Một 
bia do Thứ sử Thôi Chân ở thời nhà Ngụy tạo, I 
bia Hàn châu trưởng sử Trương BỊ lập. Tương 
truyện là: "Trương BỊ từng đi đến núi Cảm Thánh 
nên lập bia đó để thuật bày manh mối xưa trước, 
cùng 700 người dẫn đến lên đài mà dựng lập đó". 

Từ đó về phía Đông nam đi men theo đảnh núi dân 
xuống hơn 30 dặm là đến chùa Đại phu đô. Chùa 
đó do vua Văn Đề (?) thời Nguyên Ngụy dựng lập. 
Vua Văn Đề từng đến dừng ở đó, săm đủ mọi thứ 
kính phụng Thánh nghi, bèn phát Thánh tâm tạo 
dựng chùa Vũ đó. "Phu" nghĩa là "tin". Nói vua đã 
gặp cảnh phi thường bèn mở phát tâm tin rộng lớn. 
Và lại nay thây 2 ngôi nhà ở phía Đông tây, tôn 
tượng thiết đặt vẫn hiện còn. Ngoài ra, hành lang 
nên móng cảnh vức phảng phât hiện còn. Theo 
"Quát Địa Chí" nói: "Lây "Phu" là "Phò"". Còn 
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theo "Cao tăng truyện” thì lây "Phu" là "Bê". Đó 
đều là sự sai nhằm của trong các truyện lục vậy. 
Và các xứ ở núi đó, Thánh tích thật lăm nhiêu, đên 
như những sự cảm kích tâm linh chưa có nơi nào 
như ở đó. Nên những người trước sau qua đến, tuy 
có kiến thức ngu dốt tâm tình bỉ ôi cũng đêu khẩn 
thành bùi ngủi đượm ướt khăn áo, và đều nghĩ suy 
cải đối cô găng. Phía dưới 2 ngôi nhà ấy, không 
dung người phàm dừng ở. Xưa kia có Ï vị Tăng, 
đến trong nhà phía Đông ở lại qua đêm, đoan tọa 
tụng kinh, bỗng cảm thây bị bông ném xuống khe 
suôi ở phía Đông vậy. Từ đó vê sau, mọi người 
sang đó không dám xâm phạm. Xưa kia tại chùa đó 
có 3 vị Sa-di từng nghe các bậc túc đức đảm nói có 
sự linh ân bèn cùng nhau dẫn đến hang cốc phỏng 
tìm mong được thấy gặp. Trải qua 4- 5 ngày, lương 
thực muôn hết bèn tìm đường trở về, đên 1 đảnh 
núi Ngựa dừng nghỉ dưới gôc cây. Chỉ chốc lát 
thây có l người sắc da đen sạm men theo đảnh núi 
đi lên, 3 vị Sa-di đó cúi đâu lễ bái xưng gỌI răng: 
"Thánh giả hãy hiện lại đạo thuật!”". Người ây bảo: 
“Đợi ngày mai, ta sẽ trở lại, các ông tạm đến núi 
phía Đông đợi chờ ta dưới gốc tùng. Nếu thấy 
người vào hang, gọi cầu đó thì tự được". Xong, bèn 
xuống đảnh núi phía nam mà đi. Ba vị Sa-di men 
theo đảnh núi đến núi phía Đông có được Ï cây đại 
thọ. Bụng cây đó TÔng không như là nhà cửa, đến 
sân trông xem thấy mịt mờ, 3 vị Sa-di đó đứng đợi 
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chờ bên cạnh cây đến Sau g1Ờ ngọ, bỗng nhiên như 
có I xấp lụa rơi xuống trước cây, thì ra | bậc 
trượng phu râu tóc tai cao, sắc mặt tợ hoa đào đi 
thăng vào trong hang cây tùng, cả 3 vị Sa-di không 
dám lại gần, kinh sợ cùng đứng trông xem. Một vị 
nói là: "Cứ đứng nơi cửa hang chờ đợi ra liền chết 
ôm châm lấy đó". Giây lâu, người ây vừa mới đi 
ra, Ï vị Sa-di liên ô ôm lại, còn 2 vị kia kính lạy xin 
ban â an. Người â ây tỏ vẻ tức giận quát măng răng: 

"Đô vật ngu sĩ sao chắng thả ra? Ta trọn không nói 
gì đâu?”. VỊ Sa-di ây liên Duông thả ra, người đó 
liền vọt nhảy giữa hư không mà đi. Khi ây cùng 
nhau tìm lại hướng Tây mà trở vê, đến chiêu tối thì 
đến nơi gặp người béo mập đen sạm hôm qua, bỗng 
thây người ầy lại vạch rừng mà leo lên đảnh, ngược 
hỏi 3 vị Sa-di rằng: "Người ấy có làm gì nói ØÌ 
chăng?" 3 vị Sa- đi đáp: Người ây rất giận dữ, 

chăng nói điều gì” . Người đó cười bảo: "Ham thích 
rượu lại uỗng, các người khiến não loạn người đó. 

Thận trọng chờ trở lại, hãy gấp lây rượu của người 
ây mà uông”. Nói xong, lại theo hướng Bắc mà đi 
xuống. Ba vị Sa-di y theo lời bảo đó vào hang, có 
bậc đá đặt dưới, dài khoảng 2 trượng, phẳng băng 
gân xuống phía Bắc, đều toàn đá sắc trắng quanh 
hạng, ảnh sáng như ban ngày, có 1 chiếc bình bằng 
bạc, dùng mâm bạc đậy lại, phía trên có Ï cái chén 
bạc. Rượu đó có mùi thơm cay ngon lành khác hắn 
mùi rượu ở thê gian. Ba vị Sa-di uống thử rượu đó, 
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chỉ mới được ra khỏi hang, bèn đều say cả, đến lúc 
tỉnh lại cảm thây ngoài miệng mỗi vị đêu có loài 
trùng nhỏ như lòng đuôi ngựa rúc rải ngang dọc vô 
số. Từ đó, nhan sắc cả ba vị Sa-di đẹp nhuân, khí 
lực mạnh gấp bội, trở về lại chùa vài ngày sau, 
đồng một lúc mà mất vậy. 

Ở phía Nam chùa đó có vườn hoa rộng khoảng 
vào ba khoảnh đất đai mâu mỡ tươi tốt, có trăm 
ngàn danh phẩm, sắc màu sáng đẹp tướng trạng 
đông như thư cầm, tức do vua Hiếu Văn Đê (Thắc 
Bạt Hoăng 466-471) thời Bắc Ngụy trồng nên đó. 
Theo các hàng sĩ tục nói là: Hoa ây vào giữa mùa 
hạ hơi tươi tốt nhưng chưa lăm nhiêu, đến ngày 15 
tháng 7, đồng một lúc cùng phát, trải qua 7 ngày 
vụt nhiên đều tàn tạ. Chỉ vì ở nơi u hiểm khó tìm 
nên Ít hiểm người trông thây đó. Theo “Quát Địa 
Chí" nói về vườn hoa đó là rừng gầm hoa linh, 
chủng loại tên gọi khác lạ, chim muông thú vật 
thuân ở lâu, mặc chân chắng nhiều, tin chắc đó là 
cảnh đẹp xinh vậy. Từ vườn hoa đó theo hướng 
Nam ởi hơn 20 dặm có núi Phạm tiên, còn gọi là 
núi Tiên hoa. Xưa kia có người đó ăn dùng hoa cúc 
mà được thành tiên, nên lây tên gọi là Phạm tiên 
hoặc Tiên hoa vậy. Nay, trong tháng 9 năm Lân 
Đức thứ nhất (664) vua Cao Tông (Lý TT) thời 
Tiên Đường sai sứ Ân Chân Vạn Phước cưỡi theo 
ngựa trạm đến đó hái hoa vậy. 

Từ chùa Đại phu về phía Đông nam cách 200 
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bộ có đên thờ Ngũ đài. Khoảng cuỗi thời nhà Tùy, 
đến thờ đó bị thiêu chỉ còn lại dâu vết mà thôi. Từ 
chùa Đại phu về phía Bắc, cách 4 dặm có chùa 
Vương tử thiêu thân. Tại đó trước kia có ngôi tháp 
cô của vua A-dục. Đến đầu thời Bắc Tê (550) vị 
Vương tử thứ 3 đến đó cầu mong Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi mà trọn không được thây mới đến phía trước 
tháp phát nguyện tự thiêu thân để cúng dường. 
Nhân đó mà tạo dựng thành chùa ây vậy. Với 
Vương tử ây, có Hoạn quan Lưu Chỉ tự bùi ngùi 
thây di hình còn lại, lại cảm sự việc Vương tử thiêu 
thân, bèn tâu xin vào núi tu Đạo, được vua (?) ban 
sắc chập thuận. Mới đến ở đó đọc tụng kinh Hoa 
Nghiêm trọn 2l ngày hành đạo, câu mong được 
thây Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, bèn được thâm ứng, 
liên được hoàn bị thân căn, nhân đó liền giải ngộ 
mới trước thuật luận Hoa Nghiêm 6 quyên. Luận 
gân tất cả đuôi đầu, bèn trở về lại tâu trình. Vua 
Cao Tô (?) kính tin, do đó càng tăng thêm thường 
ngày giảng 1 Thiên Hoa Nghiêm ở thời bây giờ rất 
thạnh hành. Xưa kia trong năm Hy Bình thứ nhất 
(516) thời Bắc Nguy có Sa-môn Linh Biện ở núi 
huyện Ông tiên đầu mang đội kinh đó dõng mãnh 
hành Đạo, đưới chân rách nát đồ máu, do sự tỉnh 
cần chí thành mà cảm ngộ, mới đồng hiểu được 
kinh điển đó, bèn trước thuật luận gồm 100 quyên. 
Bây giờ Hiếu Minh hoàng để (Nguyên Hủ 516- 
528) thời Bắc Ngụy thỉnh mời đến ở điện Thức càn 
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để phu dương ảo chỉ. Các hàng tẾ phủ danh tăng 
đêu theo đối mặt về phương Bắc. Pháp sư Linh 
Biện thị tịch trong tháng giêng năm Chánh Quang 
thứ 3 (522) thời Bắc Ngụy, lúc đó vừa mới 36 tuổi. 
Đâu chăng là do sức tinh tấn cảm nên, khác thời 
đồng trần thay! 

Từ chùa Vương tử thiêu thân về phía Đông bắc 
chưa rð sô dặm xa gân là đến Trung đài, phía Nam 
Bắc đài, phía Tây Đông đải chính giữa của 3 núi 
đó, đường đi sâu hiểm, mọi người chắng thê đến. 
Truyền nghe về hang Kim cang. Hang Kim cang là 
nơi đây đủ các thứ cúng dường chư Phật 3 đời, 
phân nhiều là cất chứa tại đó. Căn cứ theo "Kỳ 
Hoàn Đô" nói là: “Trong Kỳ hoàn có l bộ nhạc trời 
được làm thành bằng 7 vật báu". Tiên nói: Lại căn 
cứ theo Linh tích ký nói là "Nhạc đó do quỷ vương 
La-sát ở núi Lăng già tạo ra, đem đến dâng cúng 
Đức Phật Ca-diếp vì là cúng dường nên sau khi 
Đức Phật Ca-diếp thị tịch, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi 
đem đến trong hang Kim cang tại núi Thanh lương. 
Đến lúc Đức Phật Thích-ca xuất hiện nơi đời, lại 
đem đến Kỳ hoàn, trong vòng 12 năm, Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi lại đem vào trong hang Kim cang ở núi 
Kim cang. Lại còn có không hâu băng bạc, người 
trời bằng bạc ngôi trên hoa 7 báu đàn gảy không 
hâu ấy. Lại có đại TỲ-nại-da tạng bằng giấy vàng 
sách bạc, Tu-đa-la tạng băng giây bạc sách vàng. 
Sau khi Đức Phật diệt độ, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi 
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đêu đem đên trong hang Kim cang ở núi Thanh 
lương. 

Xưa kia, dưới thời các vua Cao Tê (Bắc Tẻ), tại 
chùa Đại phu có Sa-môn Trường Vân, vốn dòng họ 
Chu không rõ là người ở xứ nào, chỉ vừa vài tuôi 
bèn xuất gia, mới đầu nương theo Sa-môn Tăng 
Thống Thích Linh Tuân ở Tĩnh châu làm đệ tử. 
Ngài Linh Tuân muỗn xét xem tập nghiệp xưa 
trước, bèn đem kinh tạng Đại thừa, đê cho mặc tình 
chọn lấy, mới lây được bộ kinh Niết-bàn, nhân đó 
bảo Tường Vân tập học tụng đọc đó, chưa tròn ] 
năm mà 1 bộ kinh Niết-bàn đó được hoàn tất. Mỗi 
ngày đọc tụng I biến lấy làm lệ thường. Đến lúc đã 
nghe đó là núi linh mới tìm sang ở. Sau, đến phía 
Nam chùa, thấy có khoảng hơn vài mươi người đều 
cao lớn cả trượng, trong đó có Ì vị oai đức vượt 
trội đi thắng đến nghĩnh tiếp, đánh lễ mà thưa răng: 
"Câu xin sư hành Đạo 7 ngày". Tường Vân đáp 
răng: “Chưa rõ Đàn-việt là người nào, nhà ở đâu?”. 
Những vị ây thưa răng: "Đệ tử là thần núi đây ở 
hang Kim cang”. Khi ây bèn dẫn Tường Vân theo 
hướng Bắc đi khoảng vài dặm, thấy cung điện 
vườn rừng đều dùng băng các thứ Chu Bích để 
nghiêm sức. Tường Vân mới ở đó trì tụng kinh, âm 
thanh lưu loát rõ ràng vang hưởng khắp cùng cung 
thất. Sau khi trì tụng kinh xong, thần đem các vật 
trân quý cúng dường Tường Vân, Tường Vân 
chăng chịu nhận. Thân cô cầu thỉnh mới nhận lấy. 
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Tường Vân nói răng: "Bân đạo cảm mặc hoạn đời 
sông này chẳng được lâu dải. Do tu Đạo nghiệp, 
Đàn-việt hăn cũng không sót bỏ xin ban cho thuôc 
thần linh". Thần nói: "Điều đó cũng có thê được 
vậy. Bèn lây ra 1 viên thuốc lớn như trái táo, sắc 
màu như luyện mà kính dâng cúng. Tường Vân 
nhận rôi tiện dùng đó bèn được lên tiên, trở lại 
chốn kinh đô, tỏ bày tạ từ mà ởi. 

Từ Trung đải về phía Nam cách hơn 30 dặm, 
tại ven sườn núi có đường thông lớn, người đi đến 
đài thường đi bằng đường đó. Bên cạnh có Ï ngôi 
thạch thất rộng 3 gian. Bên trong có các tôn tượng 
Phật Thích- ca, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Phố Hiển 

v... lại có phòng ốc, nhà bếp, màn chắn v.v... hiện 
còn. Gân đây, trong năm Hàm Hanh thứ 3 (672) 
thời Tiên Đường, Thiền sư Nghiễm đến ở đó tu tạo 
dựng lập để cho các hàng đạo tục lên đải, qua lại 
dừng nghỉ. Thiên sư Nghiễm vốn TƯỜI ở Sóc 
châu, chưa rõ thuộc dòng họ gì, xuất gia năm l7 
tuổi, đi thắng đến núi đó để lễ bái, vui mừng với 
điều may mắn, nên phát nguyện tu tạo chân dung 
tôn trí tại đó. Và Đạo nghiệp thuân túy, tính khô 
vượt hăn, cảnh hạnh rất có giả. Nên từ tính quận 
trở về phía Bắc chỉ có 1 người đó mà thôi. Từng ở 
tại Hắng an tu sửa tôn tượng xưa cũ nơi hang đá 
vua Hiêu Văn Đề ()), tuy mọi người tôn xưng là 
chủ nhưng Thiên sư Nghiễm chưa dự tham huyền 
hóa. Trong vòng ngàn dặm trở lại không ai chắng 
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nghe đạo phong mà kính trọng. Hai mùa xuân thu 
thường đưa các thứ sữa lạc bồng tơ đên để cúng 
dường tạo phước. Ngoài ra, vê thăng hạnh thù cảm 
cuối cùng do vụn vặt hết. Năm Hàm Hanh thứ 4 
(673) thời Tiền Đường, Thiên sư Nghiễm thị tịch 
tại thạch thất. Cách ngôi nhà ấy về phía Đông bắc 
hơn trăm bộ, hiện còn ngôi tháp Thiền sư Nghiễm 
ngôi kiết 1à như hiện đang sông, mọi người qua 
lại thảy đều được trông thấy. Từ thạch thây về phía 
Đông nam cách khoảng vài dặm riêng có Ì ngôi 
tốt-đồ- ba nhỏ, phía trên có chùa Thanh lương do 
vua Hiếu Văn Đề tạo dựng, tôn tượng Phật đường 
ở đó đến nay đều hiện còn. 

Tại Đông đài cũng có ngôi tháp được sắp xếp 
băng đá cao khoảng 6-7 trượng, bên trong có tôn 
tượng. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Từ đài vệ phía Đông 
tiếp liên với Hành nhạc, khoảng giữa rông tối rồng, 
hiêm ít dâu chân người bước đên. Theo các bậc lão 
thành xưa trước tuyên là có nhiều người đến ân dật 
tại đó. Tôi từng đến phía Đông bác đải đó, gặp 
được Ï người, hỏi về vết tích xưa cũ. Người đó đưa 
tay chỉ giữa khoảng 2 bên đài nhạc mà bảo là: 
"Thời xưa, nhân đi săn đến phía Đông của đài, thây 
hoa quả cây rừng tươi tốt có hơn 10 khoảnh. Về 
sau trở lại phỏng tìm, trọn chăng thây ở đâu. Vả 
lại, trong các đài thì đài đây rất xa. Giữa khoảng đó 
núi hang chuyên đối hình trạng, nên người trông 
thây đều mất chỗ ghi nhớ, nên các người đến lễ bái 
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tham yết, đêu chăng thể đến. " 

Xưa kia có 1 vị Tăng đến núi lễ bái. Đến trên 
Trung đài, muốn đến Đông đài, xa thây phía trước 
CÓ vải mươi con trùng lớn nghĩnh dẫn trước mà đi. 
VỊ Tăng ây nguyện dốc hết thân mạng cần phải 
được đến lên đó. Bỗng chốc mây lành nên nỗi sinh 
tỏa hai bên tả hữu, trong khoảnh khắc trông nhìn 
lại như bít mắt, bèn rất kinh sợ nên bùi ngùi hối 
hận mà rút lui! Xưa trước tôi có cùng phạm tăng 
Thích-ca-mật-đa-la lên trên Trung đài. Mật-đa-la 
mới đầu nói là hăn phải đi, nhưng sau trọn chắng 
đi. Tôi cho là các bậc Thánh giả phân nhiều ở tại 
trong đó. 

Tại Tây đài, lược không thê nêu thuật. Phía Tây 
của Tây đài có hang Bí ma. Xưa trước vào thời Cao 
Tê (Bắc Tê 550-578), có Tỳ-kheo- ni Pháp Bí, là 
người tuệ tâm thiên ngộ. chân khí riêng trội vượt, 
vật bỏ thê tục huyên náo, xa đến ở đó suốt 50 năm, 
như mới đâu không đổi thay bước chân. Do thiên 
tuệ cảm nên, ở đời khắp nghe, đến năm hơn 80 tuổi 
mới thị tịch tại đó, người đời sau rất mực kính 
trọng, nhân lây đó mà gọi tên hang. Tôi từng cùng 
vài ba người vừa tăng vừa tục cô ý sang tìm đó, 
trông xem nơi ở, mới là kỳ quán của địa phủ. Hai 
phía Đông-tây của hang vách dựng đứng cao vài 
ngàn trượng, đường văn đá 5 sắc, đẹp xinh tợ như 
ráng sớm, có vải hàng cây tùng trông căm rễ nơi 
bụng hang. Ở đó 2 bên dân giáng xuống hợp ở mặt 
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phía Tây, khoảng giữa có 1 con đường mới có thể 
dung được thân người chen ởđi. Ngoài ra tướng 
trạng thiên nhiên như thành quách và Phật đường, 
phòng nhà hiện có vài gian. Các vết tích thiên tụng 
đủ khiến người trông xem dấy khởi nghĩ nhớ. 

Tại Nam đài, linh cảnh tịch hoang nên mọi 
người ít đi đến đó. Ở phía Tây của nam đài có núi 
Phật quang, phía dưới có chùa Phật quang do vua 
Hiểu Văn Đề tạo dựng. Có Phật đường rộng ba 
gian, phòng tăng rộng hơn 10 gian, tôn nghĩ chỉnh 
túc hòa mục, suôi rừng trong tôt. 

Xưa kia, đầu thời nhà Tùy, chánh giáo phục 
hưng, phảm ở các ngôi già lam, mặc tỉnh tu bô. Bây 
giờ Thiền sư Giải Thoát ở chùa Chiêu quả tại 
huyện Ngũ đài, đến đó và có chí muốn trọn đời 
sông tại đó, nên gia tâm tu sửa tạo dựng. Thiên sư 
Giải Thoát vốn dòng họ Hình, người thuộc bản xứ. 
Vừa độ tuôi reng ngựa liên dự phân xuất gia, xưa 
trước đã gieo trông gôc đức, nên sớm nghĩ nhớ hỏi 
đến bến bờ. Mới đầu. theo Thiền sư Chí Chiêu ở 
núi Bảo phúc thuộc phía hữu Giới sơn, hỏi cát định 
nghiệm. Thiên sư Chí Chiêu cũng là người sân lên 
bậc Thánh, khéo hết trở lại nguồn, mà bên trong 
tích chứa sự nhận biết về người, đặc ban thù lễ, bảo 
cùng đại chúng răng: "Giải Thoát là người tập học 
thiền pháp xung minh, các ông không thê sánh kịp, 
chớ đồng bạn thường khiến làm mọi việc chúng 
tăng”. Trải qua thời g1an không lầu, giải Thoát bèn 
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trở vê nơi chỗ ở cũ. Từ đó thường trì tụng kinh 
Pháp Hoa và hành trì các pháp sám Phật Quang 
v.v... Giải Thoát đã từng có vải lần đến chùa Đại 
phu truy tìm Bô-tát Văn-thù-sư-lợi. Tại phía tả của 
Đông đài đã từng vài ba phen được gặp. Mới lần 
đâu thì đánh lễ xong HỒI bồng nhiên â ân mất, lần sau 
thì đích thân tiếp thừa â âm huấn. Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi bảo Giải Thoát rằng: Nay ô ông sao lại phải 
thân gân kính lễ ta? Có thê nên tự hôi trách chính 
mình, hăn sẽ ngộ giải vậy”. Giải Thoát kính vâng 
Thánh chỉ â ây, nhân đó tự tìm lại bên trong, mới tỏ 
ngộ vô sinh, cùng tăng thêm pháp hỷ, bèn bùi ngùi 
VỚI SỰ riêng tốt lành đó, nghĩ nhớ rộng cứu tế, chí 
thành câu đại giác, thính cân tâm này, mới cảm 
được chư Phật hiện thân đồng tiếng nói bài kệ rằng: 
“Pháp chư Phật tịch diệt sâu mẫu 
Nhiêu kiếp tu hành nay mới được 
Nếu hay mở hiểu pháp nhân đáy 
Hết thảy chư Phật đêu tùy hỷ"" 
Giải Thoát lại hỏi giữa không trung rằng: 
"Pháp tịch diệt làm sao có thể giảng nói được 
đề giáo hóa mọi người ư?”, chư Phật liền ân, chỉ có 
tiếng nói: 
“Trí phương tiện làm đèn 
Tâm chiếu kiến cảnh giới 
Muốn tâm chân pháp tánh 
Thảy đều không chỗ thấy. " 
Lại từng có Đô đốc ở Bản châu thỉnh truyền 
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hương gIỚI. Đến lúc pháp hóa đã hoàn tât, sắp xếp 
việc trở vê phương Đông, Đô đốc và chư Tăng tín 
đồ đưa đến đầu phía Đông thành, ngày giờ đã sắp 
chiêu tôi, Giải Thoát tự tư duy là không được đốt 
hương cúng dường, nên lật đật hồ thẹn, bèn nghe ở 
đâu thành có tiếng bảo răng: 
"Chấp tay làm tràng hoa 
Thân làm vật củng dường 
Tâm thuần thiện chân thật 
Tán thản khói hương tỏa 
Chu Phật nghe hương â ấy 
Đồng lúc đến cùng độ 
Đại chúng siêng tỉnh tấn 
Trọn chăng cùng nghỉ lầm. 
Khi đó, Giải Thoát đã nghe tiếng ấy rôi lại càng 
dõng mãnh, từ đó về sau sự chứng nhập cảng sâu. 
Cảnh hạnh núi cao đều là thuộc đó. Tiên nói răng: 
"Căn cứ theo Biệt truyện thì Thiên sư Giải Thoát 
đã được Đại Thánh chỉ bày tâm ấn, mới nhún 
nhường tự chăn dặt mình chuyên tinh hầu chúng. 
VỆ sau Đại Thánh đích thân đến thử nghiệm, 
thường mỗi sáng sớm, Giải Thoát nấu cháo cho 
chúng Tăng, Đại Thánh bỗng hiện đến trước, Giải 
thoát chắng đoái hoài ngoái lại nhìn. Đại Thánh 
cảnh tỉnh bảo răng: "Tôi là Văn-thù, tôi là Văn- 
thù!”. Giải Thoát liên ứng tiêng đáp răng: "Văn-thù 
mặc Văn-thù, GIải Thoát mặc Giải Thoát!". Đại 
Thánh xét đó là lời tỏ ngộ, bèn liên ấn thân. Từ đó 
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mọi người xa gân đua nhau tìm đến thỉnh hỏi điêu 
lợi ích như dòng chảy. Mỗi ngày đông có đến vạn 
người. Đức nghiệp của GIải Thoát như mây lành 
chở che 8 hướng, tợ mưa cam lồ đượm trăm thứ 
lúa thóc. Các hàng Thích tử ở bốn phương thảy đều 
đến chiêm ngưỡng tựa nương. Phàm những lúc 
khơi dẫn khuyên găng mọi người, Giải Thoát chỉ 
nghiêm, chỉ cân. Thời ây, chưa lập thành tùng tịch, 
nên ngồi lộ bày lắm nhiều, bèn khiến bình bát, 
giường chỏng ảnh ngời cả rừng chằm, cúi vâng 
khéo dẫn dụ, tùy sự mà dẫn bảy, mọi sự khơi kích 
nhanh chóng, lược không thường chuẩn. Nên các 
bậc sĩ đến cửa chăng thể lén nhỉn vào sân sâu. 
Nhưng chăng ra khỏi chùa đó suốt 50 năm, học 
thành thiên nghiệp có hơn ngàn vị. Từ ngoài mong 
ngóng Đạo phong đượm nhuân sóng cả lại quá gập 
bội sô đó. Nghĩ tìm về truyện ký thì phân nhiêu 
thây ở người xưa. Tuy Thiên sư Tuệ Tư ở Hành 
nhạc, chứng đắc thập tín, hiển bày đạo vị cao. 
Thiên sư Trí Giả ở núi Thiên thai, ngũ phẩm nêu 
lớn ngang bày. Đến như Tam tạng Pháp sư Huyền 
Trang bản cùng môn nhân: "Như ta có mọc được 
lông cánh cũng chưa có lớn thạnh như vậy!". Tự 
chăng phải hạnh vị cao siêu, rũ vết với đồng phảm, 
hăn nhờ Đại Thánh ngâm thông, hồ giúp giải thoát 
hăng dương dụ hóa vậy. Nên tại phía Tây Hăng 
nhạc, thuộc góc Đông nam của Thanh lương có vị 
tín nữ thanh tịnh cảm mắc bệnh mù mặt, thường 
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xúc chạm đên núi ở, dốc tâm câu nguyện Thánh 
giả Văn-thù-sư-lợi, ngày đêm tỉnh cân, chỉ thành 
khẩn đảo, cảm được Đại Thánh gia bị, bèn được 
sáng mắt lại. Về sau, không biết như thế nào? Lại 
nữa, các hàng sĩ tục ở Hăng châu có hơn 50 người, 
trong 6 ngày trai, thường mang các thứ hương hoa 
phẩm vật trân quý đến cúng dâng Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi và vạn vị Bô-tát, thường năm như thê không 
suy mất. Lại xả thí của cải vật quý, chọn đất tạo 
dựng chùa, khắc đá bia minh đến nay hiện còn. 
rong thời Nguyên Ngụy có Sa-môn Đàm Loan 
vôn người thuộc dòng tộc cao quý ở Nhạn môn. 
Ngày còn sống trong thế tục từng đến dừng ở tại 
chùa đó, bện cỏ làm am, tâm mong câu cảnh thật. 
Thế rồi được trông thây khắp các vị Thánh hiên, 
nhân đó bèn xuất gia. Nên trụ xứ đó là chỗ ở của 
Loan Công xưa trước vậy. Người đời sau mở rộng 
nơi chốn đó tạo dựng thành chùa. Hiện nay, phòng 
ốc có 10 gian, tôn tượng thiết trí trang nghiêm 
chỉnh túc. Lại nữa, từ côc Bản qua. vê phía Tây 
cách I5 dặm, có chùa Công chúa, nên móng hiện 
còn, chưa rõ tận tường về ngôi chùa ây vậy. 


TRUYỆN CÔ THANH LƯƠNG QUYỀN 
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Thời Tiên Đường, Sa-môn Tuệ Tường 
ở Lam cốc kính soạn. 


QUYÊN HẠ 
4- Du lễ cảm thông 5- Chi lưu tạp thuật. 


4. DU LẺ CẢM THÔNG. 

Từ thuở âu thơ. Tôi chuộng khí khái khác lạ, 
đến lúc lớn khôn lại càng dốc thiết, mỗi lúc nghe 
xướng phương khác, bèn liên khăng khái dây lòng. 
AI cho là một mai vụt tự đến diệt vậy, bèn được 
cầm nắm cây si mở khai hoang tâng, găng dặt chân 
què quên cả mệt nhọc, thắng lên trên đầu của Trung 
đài, khi ây cúi nhìn muôn vật, liền nhìn bên cạnh 
xa ngàn dặm, chân đạp trên gió tuyết, chí lắng 
trong Tiêu Hán, bỗng nhiên như xả bỏ kiếp sống 
bông bệnh, xa xăm tợ vượt đến trong thiên đình, 
mới bắt đầu tỏ ngộ sự vất bỏ của trang quán, tư duy 
sự nghiêng lệch của Đại tiêu. Tuy chưa trồng thây 
VỀ huyện diệu của Vương Sơn Cửu Tầng: nép đẹp 
xinh của Thứu phong kê túc. Bên trong tự vô vê 
tâm thân bé nhỏ sao cũng nhiều may măn vậy. Đâu 
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nhọc ngàn năm có l1 lân gặp, nên mới muôn kiê 
mong gặp vậy, chỉ bởi chôt Huyền khó Dày, cửa tôi 
ít mở. Tại lúc chưa hiểu thì tuy gần mà xa, trông 
nhìn thân kinh, không thể chăng mến luyên, nhưng 
tiếp thừa gân, từ xưa đến nay mọi người đến núi đó 
thật lắm nhiều vậy, Đến như các sự ghi chép tuy 
mới mẻ nhưng vân thấy thông thường, bởi vì gặp 
lúc không việc tốt, nên khiến hương thơm bụi trần 
héo dứt, chắng sinh mọc xa lớn. Mọi người sau lây 
đâu đề kính ngưỡng ư? Và lại, như các Sa-môn 
Đảm Tĩnh, Đàm Thiên, Tuệ An, Tuệ Toàn đều là 
những bậc uyền lộ của chỗn thiền môn, Chi lan ở 
đất báu, chỉ lên tại đầu đài, thường nghe chí ký, 
ngoàải ra những vị bít lắp mất, sao có thể nói được 
thay: Do đó nhặt góp Di văn, rõ tìm ở thây nghe, 
gân như kẻ sĩ tư t xếp sắp đông đến. 

Lại căn cứ theo Biệt truyện nói rằng: "Ở thời 
vua Vũ Văn (Hiệu Mẫn Đề - Vũ Văn Giác 557) 
thời Bắc Chu, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hóa làm vị 
Phạm Tăng đến xứ này nói là: "Phỏng tìm thành 
tích, muốn đến núi Thanh lương, nơi trú xứ của Bỗ- 
tát Văn-thù-sư-lợi". Bây ĐIỜ, Pháp sư Trí mãnh 
mới hỏi việc ấy và bắt đầu thỉnh câu. Bỗng chốc vị 
Phạm tăng ấy ân biên mất, đó tợ như hiểu khuyên 
găng gần mông, khiến sinh khát ngưỡng, như 
người dốc tâm kính tin Thần thông đâu xa vậy 
thay! 

Trong thời nhà Tê (?), tại Định châu, có Sa- 
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môn Minh Úc, chưa rõ là người xứ nào, từ lúc thiêu 
thời đã nghĩ mong lỗi lạc, chí khí ngưng lắng cao. 
Nhân nghe núi đó là nơi ở của Thiên sư Thân Tú 
và Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, mới gói đùm lương thực, 
mang rương tráp, chống tích trượng tìm đến, phàm 
mọi sự sâu tôi, không đâu chắng đi đến, chỉ mong 
tìm Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi, chưa qua vài ngày bỗng 
sặp l vị Tăng khác, tướng trạng cùng đồng chí 
nguyện đó, cũng đùm gói lương thực chống nâng 
tích trượng nói là "Đi tìm câu Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi". Tỉnh cờ đến 1 nơi bỗng nhiên gặp nhau, lúc 
ây, Sa-môn Minh Úc đảnh lễ VỊ Tăng â ây, VỊ Tăng 
ây cũng đảnh lễ Sa-môn Minh Úc, cả 2 vị đồng nói: 
"Đại Thánh! Đại Thánh, con xin được cứu độ”. Cứ 
như thế đến lúc đã mệt khôn nhọc mới thôi. KỊp 
đên lúc hỏi han vê phương tục, môi vị tự thuật vê 
nơi ở của mình. Sa-môn Minh Úc bèn không nghi 
ngờ øì chỉ mừng vui gặp được người đồng chí Ÿ 
cùng theo nhau leo trèo lên núi, qua 3 ngày mới 
đến Đông Đài, tại góc Đông nam thây có l phòng 
nhà xưa cũ, có vài vị Tăng ở đó, đều là OaI ngh1 SƠ 
dã, dung mạo xâu xí, mới đâu vị Tăng ấy không 
sinh tâm cung kính, tiếp theo Sa-môn Minh Úc 
cũng vậy, đã tiếp đãi ôn ào lạnh nhạt, đêm đó cả 2 
vị nghỉ lại ở đó. Đang lúc nửa đêm vị Tăng â ây cảm 
mắc bạo bệnh, khốn khô khó kham nhẫn, đại tiểu 
tiện trên giường chiếu hôi hám không thôi. Chỉ nói: 
"Bệnh tôi khốn khổ!" lời tiếng như thế chưa từng 
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ngặt dứt. Cả 2 vị mới cùng khuyên dẫn nhau ra 
ngoài núi. Nhàn lìa khỏi chỗ ây đi khoảng hơn trăm 
bộ, thì phòng ô Ốc và các VỊ Tăng â ây vụt chốc ấn biến 
mất, Sa-môn Minh Úc mới tỏ ngộ đó là Thánh 
nhân, bùi ngùi xót xa sự ngu tôi của chính mình, 
đồ làm than khóc không ngớt, đến nỗi như muôn 
diệt hủy tự thân, buôn bã hơn cả J0 ngày, trọn 
không được trông thấy gì. Bèn trở về nơi ở cũ, đến 
nơi các bậc danh đức mà thuật bảy điều đó. Có 
người nhận biết, bảo răng: "Ta bệnh khổ khốn cùng 
tức là dạy cho ngươi biết bịnh khổ khôn cùng của 
Ngã và nhân vậy. Ông phải nhận biết như thê hắn 
sẽ được độ thoát". Sa-môn Minh Úc mới tuân theo 
Thánh huấn, khiêm nhúm tự gìn giữ, dẫu gặp các 
kẻ trẻ nhỏ, người tùy thuộc mình, cũng kính tiếp 
không khuyết thiểu, thường luôn tự nghĩ suy đó, 
đồ lệ cả ngày. Đến năm tuổi ngoài 70, tịch tại chỗ 
ởi 

Trong thời nhà Chu (2) có vị Sa-môn, không rõ 
dòng họ tên húy là gì. Tức trước kia là vị chủ chủa 
Ta-bà, và cũng là thây của Thiên sư Minh, xuất gia 
từ thuở niên thiếu, vân du khắp các danh sơn, 
chuyên hành tập thiên pháp. Về sau, đến núi Ngũ 
đài cùng Thiên sư Minh Đông ở chùa Ta-bà. Sau 
đó lại dẫn Thiền sư Minh đi tìm câu Thánh tích, 
sang đến núi Hoa lầm tại phía Đông của Đông đài, 
đến l hang cốc có tiếng tám, Lại vào trong núi sâu, 
bỗng nhiên thấy 1 chiếc cối đá như vừa mới giã 
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thuộc, bên cạnh có rừng chày, có mùi thơm của 
thuốc. Sa-môn đó mới bảo Thiên sư Minh răng: 

"Nay ta mong cầu Thánh đây được gân". Chỉ chốc 
lát, bỗng nhiên có 2 người đi đến, hình dung to lớn, 
mày dài, tóc vén. Nhân đó cả thây trò đồng kính lễ 
nâng đỡ bàn chân, xin cứu nguy ách. Tiên nhân bảo 
răng: ” Ta đang cùng đại chúng bản luận, xét rõ biết 
ngươi đến". Mới theo hướng Bắc đi hơn 20 bộ, 2 
người ấy bèn đi mất, giây lâu, lại có 1 người đến, 
chỉ nói là: "Ngươi lại đã hợp đáng, có thể theo ta 
cùng đi". Đến bên cạnh 1 tảng đá. VỊ ấy xoay lại 
bảo Sa-di (Thiên sư Minh) răng: "Người nên đi từ 
từ, chớ kinh động Đại chúng thanh tịnh". Nói vừa 
xong, bỗng nhiên thấy rừng tốt suối trong, hoa quý 
quả lạ, hành lan mái hiên ánh ngời, lầu đài hiển 
hiện, hoa mới đẹp rực sáng, tướng trạng như thiên 
cung. Có khoảng 14-15 người vừa Tăng vừa tục, 
dung nghi hòa mục, cùng ngôi đàm luyện nói cười. 
Thiên sư Minh từ từ kính lễ, từ từ thắng mặt đi đến. 
Những vị ấy bảo: "Ông từ đâu lại có thể đến chỗ 
ta? Nhưng nơi đây toàn là những vị đã chứng đắc 
quả vị thanh tịnh, không thích nghi với tuôi trẻ. 
Ông nên đưa vị Sá- đi này ra khỏi ngoài chúng, rÔi 
trở lại cùng gặp”. VỊ Sa-môn đó kính vâng đưa 
Thiên sư Minh lui ra, và tự vui mừng có lắm may 
mắn, vừa nghĩ đến điều mong hỏi. Lui ra đi chưa 
được vài bộ, hoảng nhiên quên mất, bôi hôi trông 
nhìn 4 phía trọn không thấy gì, chỉ có núi cao hang 
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lớn, cây cuộn rừng đẹp mà thôi! VỊ Sa-môn đó bảo 
củng Thiền sư Minh răng: "Bởi ông thiếu phước 
mới là như vậy bèn tìm đường trở VỀ, càng gầp 
bội khẩn thành cô gắng. Đên năm 84 tuôi, Sa-môn 
đó thị tịch tại chùa Ta-bà. 

Trong thời nhà Tùy, tại Tĩnh châu có Cao Thủ 
Tiết. Gia đình vốn đã nhiêu đời kính tin Tam bảo, 
và Cao Thủ Tiết lại rất sâu chắc, hết mức tỉnh thành 
khẩn thiết, khoảng năm 16-17 tuổi, từng đến Đại 
quận, giữa đường gặp 1 vị Sa-môn tuôi khoảng 50- 
60, tự xưng tên là Hải Vân. Bèn cùng đó đàm nói 
đuôi đâu. Nhân đó, Sa-môn Hải Vân hỏi răng: 
"Ông có đọc tụng kinh chăng”. Cao Thủ Tiết đáp: 
"Thật có bản tâm ấy!", Sa-môn Hải Vân bèn dẫn 
tới Đài sơn, đến nơi 1 Trú xứ, thây có 3 am tranh 
vừa đủ dung thân, mới vào ở trong đó dạy bảo đọc 
tụng kinh Pháp Hoa, Sa-môn Hải Vân ra ngoài khât 
câu đem vệ cung cập cho các thứ ăn mặc. Thường 
thấy 1 vị Hồ Tăng đến đó cùng thây nói cười trọn 
ngày mới trở vê. Về sau, Sa-môn Hải Vân hỏi Cao 
Thủ Tiết rằng: "Ông có biết vị Hồ Tăng ấy chăng?" 
Cao Thủ Tiết đáp: "Không biết". Sa- -môn Hải Vân 
với dung mạo tợ như đùa cười bảo răng: "Vị Hồ 
tăng đó tức là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi vậy”. Cao Thủ 
Tiết từng tiếp thừa lời nói đó mà chưa hiệu được ý 
chỉ. Vẻ sau, Sa-môn Hải Vân bỗng sai Cao Thủ 
Tiết xuông núi đến trong xóm làng lấy vật, mà răn 
dặn răng: "Phàm, người nữ là gốc của mọi xâu ác, 
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làm hư hoại Đạo Bô-đê, phá hủy thành quách Niệt- 
bàn. Nên người đến trong nhân gian phải rất cần 
trọng, đó". Cao Thủ Tiết kính vâng nhận sự chỉ dạy 
ây mà xuống núi, giữa đường thấy I người nữ tuôi 
khoảng 14-15, vận mặc y phục mới đẹp, dáng dâp 
nhã lệ, cưỡi trên mình con ngựa sắc trắng thăng 
đến trước mặt, cúi đâu kính chào và nói cùng Cao 
Thủ Tiết răng: “Thân thiếp cảm mặc khôn hoạn 
gập rất cần được xuống yên mà ngựa hay nhảy vọt, 
cản đứng không được, mong anh đỡ nâng cứu giúp 
thân mạng nhỏ bẻ này”. Cao Thủ Tiết bèn nghĩ nhớ 
lời thây, trọn không, ngoái đâu nhìn lại. Người nữ 
ây cũng đuôi theo đến vài dặm khô thiết vang cầu, 
Cao Thủ Tiết vẫn giữ chí như mới đầu. bỗng chốc 
ân biến mật. Sau khi trở về lại chỗ ở cũ, Cao Thủ 
Tiết trình bày đây đủ sự việc ấy. Sa-môn Hải Vân 
bảo rắng: "Ông thật là bậc trượng phu. Tuy nhiên 
người nữ đó là Bỏ-tát Văn-thù- sư-lợi mà ngươi 
không tỏ ngộ". Cao Thủ Tiết còn cho đó là nói đùa, 
nhưng ở đó tụng kinh trải qua 3 năm, trọn l bộ kinh 
Pháp Hoa rất thuần thục. Về sau, nghe tại Trường 
An có độ người xuất gia, trong tâm Cao Thủ Tiệt 
muốn được xuống tóc, sớm tối tìm phương tiện dò 
hỏi thầy muốn được đi. Sa-môn Hải Vân bảo răng: 
"Ông đọc tụng được kinh Pháp Hoa, đó là hạt 
giông Đại thừa, nay đã thành tựu, ông hắn muốn 
đi, phải nên tìm câu thây tốt, 1 lần cách biệt này 
khó cùng gặp gỡ lại, ông đến trong kinh đô có thể 
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đến nơi Đạo tràng Thiên định nương tựa theo 
Thiên sư Ngọc Luân để tu tập!”. Cao Thủ Tiết vào 
kinh đô Trường An câu xin được độ xuất 1a, mà 
chăng toại tâm chí mình, mới sang chỗ Thiên sư 
Ngọa Luân. Thiên sư Ngọa Luân hỏi: "Ông từ đâu 
lại?". Cao Thủ Tiết đáp: “Từ núi Ngũ đài lại, Hòa 
thượng dạy bảo đến xin làm đệ tử thây!". Thiên sư 
Ngọa Luân hỏi: "Hòa thượng của ông là al, tên 
øì?". Cao Thủ Tiết đáp: Hòa thượng tên là Hải 
Vân". Thiền sư Ngọa Luân kinh ngạc nói răng: 
"Núi Ngũ đài là nơi ở của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 
Tỷ- -kheo Hải Vân tức là vị Đại Thiện trị thức thứ 3 
mà Thiện Tài Đông Tử tìm câu tham lễ như đã nói 
trong kinh Hoa Nghiêm. Cớ sao ông lại bỏ bậc 
Thánh nhân ấy mà đi? Trong ngàn kiếp muôn kiếp 
không do đầu gặp được I lân, cớ sao ông lâm dại 
như thế?". Cao Thủ Tiết mới tỏ ngộ mọi sự xưa 
nay. Do mong được trông thây lại, bèn từ tạ Thiên 
sư Ngọa Luân lui về, suốt đêm ngày Tong chạy, về 
đến nơi chốn cũ trọn không trông thây gì! 

Có Sa-môn Thích Thiện Minh vôn dòng họ 
Triệu, người xứ Tế châu, năm 30 tuổi xuất Ø1a Ở 
chùa Linh Nham tại Thái sơn. Từng nghe thụy 
tượng ở núi Thanh lương, mới chăng ngại từ xa tìm 
đến. Bèn tới phía Băc của Nam đài, đục khám tu 
nghiệp. Bỗng gặp I vị Tăng dáng mạo to lớn, đến 
cùng trò chuyện, nhân hỏi chỗ ở, vị Tăng ấy đáp: 
"Ở bên cạnh phía Bắc đây". Bèn cùng bản luận sinh 
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tử khó độ, phiên não khó điêu, nói năng rât khẩn 
thiết chí thành. Vị Tăng ấy chỉ bảo: "Nỗ lực, nỗ 
lực". Thế rôi giả biệt mà đi. Bấy giờ từng vài lần 
qua lại, dùng mọi phương tiện chu toàn, chỉ răn 
khuyên cô găng. Sau đó có đoàn giặc CưỚp khoảng 
4-5 người đến tự nhiên cướp đoạt, mọi vật lây gần 
hết. Đến sáng sớm hôm sau, vẫn tự nhiên như mới 
đầu không lo sợ quý tiếc. Giặc cướp đi rồi, vị Tăng 
Ấy bèn đến. Sa- -môn Thiện Minh thuật Dảy đuôi đầu 
việc ây. Vị Tăng â ây khảy móng tay ngợi khen tốt 
lành thay và bảo răng: "Nỗ lực, nỗ lực!". Qua sau 
đó ít giờ, có 2 con hồ gâm gừ đi thăng vào trong 
am, Sa-môn Thiện Minh cũng g1ữ lòng không lay 
động, 2 ngày sau, vị Tăng ây đến, Sa-môn Thiện 
Minh cũng đem sự tình ây mà nói bày. VỊ lăng â ây 
rất vui mừng nhảy nhót, nhưng trong ý vân mong 
ân cân, lại bảo răng: "Nỗ lực, nỗ lực!”. Lại trải qua 
được Ï tháng, bỗng nhiên gió tuyết vụt tuôn đô, chỉ 
chốc lát sâu đến vài thước, rét lạnh quá lắm, rất 
mực khác thường, chiều tối hôm đó có l người nữ 
nghi dung uyên nghiệm, đến bảo cùng Sa-môn 
Thiện Minh răng: "Khổ lạnh rất lắm, xin được nghỉ 
lại trong khám”. Sa-môn Thiện Minh bèn xót 
thương đó mà thuận. Người nữ đó vận mặc y phục 
mỏng manh, lại không đệm chiếu, càng sâu tuyết 
càng dày, run rây càng lắm, nên nói xin được 
nương tựa trên sàng giường. Mới đầu Sa-môn 
Thiện Minh không cho, mãi đến canh 3, tiếng rên 
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lạnh bèn dứt, Sa-môn Thiện Minh đưa tay sờ dò từ 
trên xuống dưới đều lạnh, chỉ còn chút hơi thở. Sợ 
người nữ ây chết mất, Sa-môn Thiện Minh mới dẫn 
đưa lên trên sàn giường và tự cởi áo nơi thân mình 
để che đắp cùng cả tay chân người nữ đó khiến 
được hơi âm, ngõ hầu được toàn mạng. Đến lúc về 
đêm lắng sâu, Sa-môn Thiện Minh bỗng nhiên ngủ 
buộc, chốc lát tỉnh giấc, thây khắp thân mình người 
nữ Ấy vừa âm, trơn nhuân láng mịn khác thường, 
Sa-.môn Thiện Minh lửa-dục trong tâm nôi dậy, 
bèn sinh ý M niệm xấu, vừa muốn xoa chăn, người nữ 
ây đã xuông khỏi sản giường. Đưa tay gá đó, bỗng 
chốc ấn biên mắt. Từ đó, khắp thân Sa-môn Thiện 
Minh như lửa bỏng có cả trăm lỗ máu mủ đô chảy, 
tóc râu m1 mảy đồng một lúc đều rụng hết, đau đớn 
khô thiết, suôt cốt xuyên tim, hôi hám bừa bãi, 
trùng gIòi rúc ria đây phòng. Sa-môn Thiện Minh 
đã cảm mặc khô â ây lại xót xa tự trách vô hạn, ném 
cả thân mình xuông đất, kêu gào mà ngất tuyệt, 
chốc lát tỉnh ngộ, lại ném mình xuống đất y như 
trước, buôn khóc ai thảm, tiếng vang không ngưng 
ngớt. Chỉ nói là: "Đại Thánh! Xin nguyện tha thứ 
sự ngu muội ây!" tiếng tiếng tương tục, cứ như thê 
mà tự hồi. Trải qua hơn 2 tháng, bỗng nghe giữa 
hư không có tiêng bảo răng: "Ngươi không có thiền 
hạnh, nên không thể độ thoát, nay ban tặng cho 
người cây tùng lớn, đượm phục đó sẽ được làm tiên 
ở thê tục vậy". Sa-môn Thiện Minh vâng thừa sự 
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chỉ bảo đó, tuy mừng với điêu được nghe mà chưa 
biết cây tùng lớn tại đâu, lại càng khẩn thiết xót xa. 
Qua sau 7 ngày, giữa không trung lại có tiếng bảo 
răng: "Cây tùng lớn ấy tại trước am của ông, và bày 
tỏ sắc hình, pháp thức hải dùng. Sa-môn Thiện 
Minh y cứ theo đó mà lây dùng, qua sau 3 ngày, 
thân thê đã được lành khỏi, lông t tóc sinh mọc lại, 
dáng mạo nhan sắc mỗi ngày mỗi đối khác. Mới 
đến nơi chỗ Thiên sư Tăng Minh ở chùa Ta-bà tỏ 
bày rõ ràng sự việc ấy, qua thời gian không bao 
lâu, bèn hóa tiên mà đi. 

Trong thời Tiên Đường, có Sa-môn Đàm Vận, 
chưa rõ thuộc dòng họ gì, vốn người xứ Cao 
Dương. Sớm tỏ ngộ cảnh đời tợ bọt bóng huyễn 
hóa, giả từ thân thích mà xuất gia, lùi ở an nhàn 
lặng lẽ, sáng rỡ thay đối trẻ. Đên lúc 19 tuổi, bèn 
đến núi Bồ ngô bên cạnh Hăng nhạc Tương náu, 
tinh tu niệm huệ. Về sau, nghe nói núi Ngũ đài là 
nơi ở của Bồ-tát Văn-thù-sư- lợi. Từ xưa đến nay 
chư Tăng có nhiêu người đến câu thỉnh. Bèn vụt 
nhiên chồng gậy tích tìm đến Thanh lương. Vừa 
đến dưới núi, nghe có mùi hương thơm khác lạ. 
Khi đến chùa đại phu thấy vườn hoa tốt tươi nở 
phát, lại nghe âm vang của chuông khánh, thỏa 
sướng nổi lòng lại càng thêm kính mộ luyến 
ngưỡng. Từ đó, dừng ở tại chùa Mộc qua hơn 20 
năm, riêng ở chuyên sống Đạo, nhưng ở trong lò 
gạch ngói, vận mặc chỉ áo nạp hư rách, giữa đất 
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trải cỏ làm chăn đệm, lại không có chiêu cỏ, chỉ l 
bình bát, ngày ăn 1 bữa, chỉ 1 lần thọ nhận và thuân 
I mùi vị thức ăn. Thanh chân giản ước tự cô găng, 
khó ai có thê phỏng theo đó. Về sau lại theo thây 
đến phương Nam xa tít, thị tịch tại núi Bình Dao ở 
Tây Hà hưởng thọ hơn 80 tuổi. Lúc đó là năm 
Chánh Quán thứ 16 (2) vậy. 

Sa-môn Thiện Chiêu ấn vốn dòng họ Trương, 
vốn người ở Hàng châu. Vừa tuổi búi tóc, phát chí 
xuất trần, nương theo tập học danh đức, đến chủa 
Chiêu quả tại núi Ngũ đài, thật tâm khô tiết, giá 
vượt đồng hàng. Học Thứ đệ định chứng ngộ sâu 
khác, nương náu nơi rừng mỏng, đem vị Thánh 
điểm. Đến ở chùa Mộc qua 20 năm, ở chùa Phật 
Quang 7 năm, ở chùa Đại Phu 9 năm, những vết 
tích được cảm thấy, không mấy ai rõ biết. Đến 
trong niên hiệu Long Sóc (661-664) thời Tiên 
Đường, ngày Sa-môn Hội Trách lên đài thì Sa-môn 
Thiện Chiêu ấn khí lực đã dân SUY, còn chống 
trượng sách dẫn đến chùa Đại phu, cảm được điềm 
lành diệt hỏa, đông chỗ thân thây, bèn đoan nhiên 
ngôi kiết giả thị tịch tại chùa đó. Cùng chung có 
Sa-môn Minh Ấn, hạnh nghiệp nỗi tiệp thuân tu, 
thường hành tập pháp ngũ đình tâm quán, cũng trải 
suốt 40 năm, phân nhiều ở các chùa tại núi Thanh 
lương. 

Sa-môn Thích Minh Diệu, chưa rõ thuộc dòng 
họ nào. Vừa đến tuổi chí học, bèn sớm vượt thoát 
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lưới buộc của thê tục, phỏng hỏi bên đạo, tập học 
không 1 vị thầy cô định. Thích Minh Diệu đến ở 
chùa Chiêu Quả, thường tụng kinh Pháp Hoa, đọc 
kinh Hoa Nghiêm, từng tập hành các pháp sám 
Phật Quang v.v... đã từng cùng với Sa-môn Giải 
Thoát đồng đến chùa Đại Phu câu thỉnh Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi. Đến phía Bắc vườn hoa, thây 1 VỊ 
Sa-môn dung mạo sắc phục khác thường từ từ tiễn 
tới. Lại đến Phật đường bên cạnh phía Đông, sắp 
muốn vượt qua phía Đông. Khi đó, Sa-môn Minh 
Diệu v.v... vừa kinh ngạc vừa mừng vui xen lẫn, 
cách từng khuỷu tay bước tới. Lại đến cách khoảng 
vài thước, . bỗng nhiên không còn thây gì cả, buồn 
bã than tiệc giây lầu, bèn cùng Sa-môn Giải Thoát 
đồng trở về. Sa-môn Minh Diệu thân cao 7 thước, 
oai nghi hòa nhã, đàm nói tuân tự đè nén hoặc tán 
dương, cử chỉ động tĩnh có khuôn phép. Sa-môn 
Hội Trách trước kia sang đến Ngũ đài, thân gần 
tiếp thừa lễ bái. Sa-môn Minh Diệu bảo cùng Hội 
Trách răng: "Năm đại . Nghiệp thứ 20 (2), Ta thây 
Thiền sư An vân du đến các chùa Danh sơn, lễ bái 
hâu thăm các Thánh tích. Nay nay lại gặp Pháp sư 
ở đây, thật là không thể nghĩ bàn, câu nguyện Pháp 
sư được trường thọ không bệnh, hoăng dương tán 
thán Phật pháp”. Khi ây Sa-môn Minh Diệu tuôi đã 
106 mà chưa từng chông mang gậy trượng, và thân 
sắc phong thái cũng không suy yêu, không biết về 
sau bao nhiêu tuổi mới thị tịch. 
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Tại Đại châu có vị Tín sĩ, quên mất tên họ. Năm 
ngoàải 20 tuôi, lúc lên trên đài lễ bái. Bỗng gặp lvị 
Tăng dẫn cho đến phía Đông của Đông đài. Đến I 
Trú cứ phòng ốc như nhà người phàm tục, trong đó 
có hơn trăm vị Tăng chung ở. VỊ Tăng trước đó 
dẫn đến hỏi răng; "Ông có thể ở đây tu đạo 
chăng?". Vị Tín sĩ ây đáp: "Vâng được" mới liền ở 
lại trải qua nửa dặm, chư Tăng ở đó phân nhiêu đều 
ăn dùng bánh thuốc, trong lăng cao nhã như thân 
sông, Ít sự nói năng. Lại tại phía nam giêng nước 

có ] cành lá tròn như lá sen lớn, rộng đến cả tâm, 
thường ngày hái lấy một nửa bên, sáng mai sinh 
mọc lại như cũ. Mới đầu tuy lây làm quái lạ. , nhưng 
sau dân không để ý, mới cùng chư Tăng đồng hái 
mà ăn. Ngày tháng dân lâu, Tín sĩ ấy tạm xin trở 
về, chư Tăng cũng chấp thuận cho đó, có ít vị cản 
ngăn ở lại. Vừa về tới nhà được vài hôm, liền vội 
tìm trở lại, chỉ thây núi hang như cũ, đều không có 
vết tích gì, giảm trải cầu hỏi toản vắng lặng hoang 
tịch như mới đầu. Tín sĩ ây không biết đó là Thánh 
nhân. Đến lúc xót xa buôn trách thì sự đã rồi. Lúc 
tôi øặp vị Tín sĩ ây thì tuổi đã ngoài 70 vậy. 

Trong khoảng niên hiệu Long sóc thời Tiền 
Đường (661-664), vua Cao Tông (Lý TrỊ) từng ban 
sắc Sa-môn Hội Trách ở chùa Hội Xương tại Tây 
kinh cùng Nội Thị Chưởng Phiến Trương Hành 
Hoàng v.v... sang núi Thanh lương kiểm hành 
Thánh tích. Sa-môn Hội Trách v.v... vâng phụng 
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minh chiêu vân du lên đỉnh bái yết. Lại cùng dẫn 
theo Lã Huyền Lãm, Họa sư Trương Công Vinh 
v.v... cả thảy hơn 10 người ở huyện Ngũ đải cùng 
đến trên Trung đải. Chưa đến đài, cách khoảng 
trăm bộ, xa thây tôn tượng Phật chân dung uyên 
nhã, huy động tay chân trông nhìn khắp 4 phía, dân 
đến gần càng rành rẽ rõ ràng. Cách chừng 5 bộ, 
bỗng nhiên ấn biến mất. Gân lên đến đỉnh, chưa đi 
quanh khắp cùng, nghe ở 2 nơi có mùi hương 
thơm, lan tỏa càng rộng lớn. Lại đến trước tháp, 
bảo trương công vinh tu sửa lại tôn tượng Phật xưa 
cũ. Điểm nhãn vừa xong, mọi ngƯỜI ‹ đều nghe tiếng 
Hồng chung vang vọng. Sau đó, muốn đến Tây đài, 
xa thây ở góc Tây bắc có Ì vị Tăng đắp mặc ; sắc 
đen cưỡi con ngựa trắng chạy đến. Mọi người đều 
cùng đứng đợi. Cách khoảng 50 bộ, bỗng nhiên 
không trông thấy nữa. Sa-môn Hội Trách mừng vui 
với điềm hiểm gặp đó, càng thêm khẩn thành đi 
đến. Lại sang ngôi nhà phía Đông chùa Đại phu, tu 
sửa tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi xưa cũ, đốt cỏ 
bên cạnh lan cháy xa, thiêu đốt cả vườn hoa, khói 
cháy càng mạnh dữ. Cách vườn đó khoảng 45 bộ 
có nơi có nước. Vừa sai người sang múc, chưa đến 
nơi thì phía sau ngôi nhà ây, bỗng nhiên mây đen 
ùn nổi cao đến 5 trượng, chốc lát liên mưa đồ, vụt 
dập tắt không còn thừa, mây cũng tiêu tan, chăng 
ai biết được nguyên do. Bèn đi đến núi Phạn Tiên, 
Nội Thị Trương hành Hoàng lại nghe có mùi 
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hương thơm khác lạ. Từ phía Nam đến phía Bắc, 
phàm các nơi cỗ tích, thảy đều truy tìm, các bậc 
Danh đức còn mất đêu đến thân gần đánh lễ. Sa- 
môn Hội Trách v.v... đã vâng thừa Quốc mạng nên 
VỚI mọi sự trông thây tốt lành, đều tâu trình đây đủ 
rất xứng hợp Thánh chỉ. Từ đó, các Thánh tích ở 
núi Thanh lương rộng nghe khắp chốn kinh thành, 
mọi hóa hiện quý báu của Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
nêu bảy cùng đường sá, khiến các hàng dăng dặc 
đăm mất biết được diệu vật ngâm đượm, loài quấy 
động bến mê ngộ đại phương sâu đến, đó là nhờ 
sức của nhà vua vậy. Nếu chăng là Đạo khê huyện 
cực, ảnh hưởng thân giao thì sao có thê ban giáng 
xướng lớn chưa từng như vậy. Rõ Dày khuôn phép 
ưu thăng khó nghĩ bàn, sau cả ngản năm vẫn biết 
được chí đến của Thánh hậu vậy. Sa-môn Hội 
Trách lại đem núi đó đồ họa thành 1 bức trướng 
nhỏ, thuật lược truyện 1 quyền rộng lưu hành trong 
hàng tam phụ vậy. Phạm tăng Tây Vức; Sa-môn 
Thích Ca Mật-đa-la vỗn người nước Sư TỦ, xuất 
ø1a từ thuở thiếu thời, vốn ở chùa Đại Bô-đề tại 
nước Ma- già-đà, phát chí du phương làm lợi ích 
mọi vật. Trong khoảng niên hiệu Lân Đức (664- 
666) thời Tiền Đường, đi đến Trung Hoa, nói là: 
"Muôn đến núi Thanh lương lễ bái Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi". Tự nói là đã được 95 hạ, thường đi chân 
không, và luôn ngày ăn 1 bữa. Hoặc có lúc để bụng 
rỗng không suốt 7 ngày, kiêm tu hạnh ngôi bày 
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thân mình ngoài trời, chăng nương gá phòng nhà, 
và liên đến thọ thực, thì hướng về phía Đông Bắc 
xa kính lễ. Vừa đến dừng nghỉ chùa bao lâu, kính 
tâu biểu văn, được vua đặc ân ban hứa, bèn gIÚP 
hành điêu, ban sắc đến ở chùa Hồng Lô trông coi 
tiệp đãi khách, làm người phiên dịch ngữ. Có Sa- 
môn Trí Tài ở Lương châu cưỡi ngựa từng trạm 
sang đến nơi đó cung cấp mọi sự cho Đa-la ( Thích 
Ca Mật-đa-la). Tháng 6 năm Cảng Phong thứ 2 
(667) thời Tiên Đường, bắt đâu lên đài cùng dẫn 
theo l viên quan ở huyện Ngũ đài có sức lực địch 
nỗi 40 người và các hàng Đạo tục cả tháy có hơn 
50 vị. Mới đâu, ngày muôn ra đi, phát xuât từ thôn 
Tư Dương đi 30 dặm, đến nửa ngày thì sắp đến, 
Đa-la liền nhóm tập Tăng đô, tự hành hương thủy, 
tự tay dâng cúng chúng Tăng, Đa-la nhân chăng ăn 
uống, Cuôi cùng qua 3 ngày, sau khi thọ trai xong 
sắp đi. Đa-la bảo người dịch ngữ răn bảo củng đại 
chúng răng: "Nơi trú xứ của Đại Thánh, cả ức kiếp 
mới mong được nghe, huồng gì nay được thân gần 
đến nơi. Thật nên khắc niệm, mong mỗi người tự 
nên chuyên chí, chớ lại Ô ồn náo, như có gặp được 
gì, chỉ nên tự ngậm im”. Khi â ây bèn đi, đường đã 
hẹp nhỏ rít kẹt, trước sau nỗi men theo nhau. Đa- 
la cùng 2 vị Tăng khác dẫn đường đi trước, muốn 
đến dưới núi, xa trông chùa Thanh lương, xuông 
đến nửa lưng chừng núi, bỗng gặp 1 vị thần Tăng 
đứng ở trên hang. Cả đoàn bèn gieo cả 5 vóc sát 
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đât đánh lễ vài bái, kịp đến lúc chưa xa, mới có vải 
người thoảng nghe tiếng chuông và mùi hương 
thơm khác lạ. Đên phía Nam của đài, cách khoảng 
5 dặm, bèn dừng ghé nghỉ, mới bảo người đắp đàn 
băng đất 2 tầng cao hơn 1 thước chuông vuông I 
trượng, hái nhặt các hoa quý lạ trang sức 4 phía, 
Đa-la suốt trong thời gian Ï ngày đêm có 6 thời đi 
nhiễu đàn hành Đạo. Đến ngày giả biệt, từng CÓ Vài 
lần vào nước, tăm gội thân mình. Mỗi sảng sớm 
mai dùng 4 cái bình sạch đựng đây nước trong 
sạch, phía trên thiết đặt vài hột gạo, nửa thăng sữa 
bò, sai người quỳ bưng, Đa-la chú nguyện qua hơn 
trăm ngày, bèn hướng về mọi người mà bảo là: 
"Tùy mặt mỗi người tự nên rưới đó". Và đó là pháp 
cúng dường của Tây phương vậy. Trải qua vài đêm 
bàn dâng thức ăn. Ăn xong liên lên đài, ở mặt phía 
Nam của đài, đá lẫn lộn sắp xếp theo thứ lớp. Còn 
hơn 3 dặm, Đa-la dùng khuyu tay và đâu Đôi mà 
đi, thịt rách máu đồ, cốt xương lộ bày. Lên đến trên 
đài chỉ thấy thỏ trắng đơn lẻ đi nhiễu quanh tháp 
xong ân mất. Bèn đến trước tháp, gico cả 5 vóc sát 
đât từ sáng sớm đến chiều mới trở về lại chỗ nghỉ. 
Sáng hôm sau lại muốn lên đài, kẻ sứ do vua ban 
sắc cùng tôi và vài ba vị Tăng tục khác cách đó 
khoảng hơn 10 bộ, chuyên dời nương tựa đứng 
quanh, kẻ sử từ từ bàn nghị răng: "Lúc ở kinh đô 
nghe nói nơi đây có lắm nhiều điêm linh, nhưng đã 
đên đây, trọn chăng thấy gì, tuy có nghe thoáng 
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tiêng chuông, mùi hương thơm, nhưng đó cũng 
chưa lây làm kỳ đặc. Ở nhân gian rao truyện Sao 
quá xăng Dây vậy. Nói vừa xong, Đa-la liên gọi 
kẻ sứ ây và người dịch ngữ mà răn bảo trách cứ 
răng: "Ông là người phảm tục chưa rộng hiểu Phật 
pháp, sao mới đến đây mà rôi ren bày điêu phỉ báng 
như thế? Từ thuở nhỏ đến ngày nay, tôi không đức 
công øì khác, chỉ mong tìm lễ bái Thánh tích lây 
đó làm việc thường. Y theo các truyện ký ở Tây 
phương thì tại Nam Diêm Phù Đề này, trụ xứ của 
các Thánh nhân thường nương ở đó đên 29 nơi. Tôi 
đã trải qua kế cả nơi đây có đến 9 nơi. Nhưng tự 
ngoàải sự câu thỉnh hợp rộng rất khó, hoặc phải trải 
qua Ì năm, nửa năm, ] tháng, nửa tháng, tâm cầu 
mong có lầm lỗi hoặc chưa xứng hợp. Nay đây, 
Đức đại Thánh với tâm từ bị, ứng hợp ước nguyện 
của chúng sinh. Vì tôi ít mỏng nên chưa lây làm 
đây đủ. Ông chỉ nên sinh khởi tâm ân trọng sẽ được 
phước vô biên, cớ sao phát sinh khinh thường then 
chốt như thê hăn sẽ chuốc lấy họa sâu". Kẻ sứ cúi 
khom mình đánh lễ sám tạ không thôi. Chỉ vì Đa- 
la không hiểu Hán ngữ cùng cách hơn 10 bộ với 
âm từ, nên là trời còn cách xa, gần còn chưa được 
nghe. Bỗng nhiên đến thê, mọi người không a1 
chăng kinh thán. Ngay lúc â Ấy, mọi người cùng đi 
theo càng thêm sự kinh dỊ. Thế rồi lại lên trên Đài 
mang theo hương hoa và tiền đặt để vào trong ao 
Thái Hoa. Xong rồi lại theo hướng Đông nam đến 
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chùa Đại phu, thuộc ngoài vách tường của Đông 
đài, có hơn nửa số người cởi áo bỏ rơi. Đa-Ìa tự tay 
vốc lấy đât bùn làm sạch, mới dừng nghỉ bên rong 
qua đêm. Rồi bèn men theo đường cũ trở vê. Sau 
khi đã đến kinh đô, đến nơi Luật sư Đạo tuyên 
thuật bày mọi điêu ứng cảm. 

Ngày cùng Phạm Tăng lên đài. Tôi thường 1m 
lặng mà tự nghĩ răng: "Nơi Thanh Lương đây nên 
đặt xá-lợi để mọi người qua lại chiêm ngưỡng kính 
lễ há chăng tốt lành ư?". Sau khi Phạm Tăng đã trở 
về, tôi bèn sang Hoàng Sơn. Ở huyện Hoàng 
Hương thuộc Định châu, tạo 3 chiếc hộp bằng ngọc 
thạch để tôn trí xá-lợi, 1 hộp lớn cao 1 thước 7 tắc, 
phỏng sẽ an đặt tại trong tháp ở Trung đài, còn 2 
hộp nhỏ cao 9 tắc, nghĩ sẽ an đặt trong phủ đồ băng 
sắc tại Bắc đài, đêu làm đường sắc màu hoa sen, 
hình tượng các loài thú khác lạ, cũng hết mực tuyệt 
điệu của Ì phương. Bẩấy giờ tại chùa Long Thánh 
ở Định châu có Sa-môn Trí Chánh và Thanh Tín 
hiểu hạnh khích nhân nghe tôi có chí nguyện ây 
đêu mong đông được đi. Đến tháng 4 năm Tông 
Chương thứ 2 (669) thời Tiên Đường, Sa-môn Trí 
chánh v.v... cùng đến. Lúc ây Sa-môn Trí chánh 
tuổi đã ngoài 70 mà giẫm trèo núi sông hơn §00 
dặm, lại còn mang theo thực phẩm tinh diệu lên núi 
cúng dường. Đến ngày 23 tháng đó, cùng các hàng 
Tăng ni Đạo tục ở Đài sơn có khoảng 60 vị đồng 
lên, đến mặt phía Nam của Đài, chỉ sắp hạ xuông 
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mà mây huyện nỗi khặăp 4 phía, mưa đồ vài giọt, 
mọi người đều Dảng hoàng sợ không được an đặt. 
Mới bưng xá-lợi và hộp liên đến trên xong, lễ bái 
rất mực tha thiết thành kính, đốt hương hái hoa 
cúng dường, xá-lợi đem an đặt vào trong hộp đá, 
bỗng nhiên khắp 4 phía cách hơn trăm thước, mây 
mốc tan trong, xoay quanh như gương soi chiếu, 
an đặt hộp đã hoàn tật trở lại hợp như mới đầu. Khi 
ây có 1 vị Ni riêng sang ao Thái Hoa cúng dường, 
mới thấy trong ao có 1 lũy lớn, có rồng lớn nhiễu 
quanh đó, người bạn kia mới cho đó là tượng của 
long hoa lũy, bỗng chốc mây mưa đều tạnh hết, 
nghĩ lại nơi đài qua đêm, sáng sớm hôm sau, sang 
đên Băc đài. Sa-môn Trí chánh có mang theo các 
thứ hương hoa cúng dường, thiết bày bữa trưa. Thọ 
trai xonø, an đặt xá-lợi, an đặt xong lễ bái, mọi 
người đêu buôn khóc mà đi. Có 1 vị Tăng thân mặc 
bệnh lậu không an, đến nơi Đông bắc phía dưới 
Đài, hơi có tiết Tĩ, bèn nghe dưới hang â ân như có 
âm hưởng của sâm chân động, tâm sân bèn nỗi, vừa 
mới ném bỏ áo ca sa, liền có gió dữ vụt đến phầy 
áo mà qua, vị Tăng ấy bèn lo sợ, gân, xuông không 
an. Tôi ở tại đó 2 năm, sau mới trở vê kinh âp. Sau 
khi tôi đã về có Thanh tín sĩ, chăng rõ tên họ là gì 
sang đi lên đài, người ây tuôi khoảng 20, vận mặc 
y phục lam lũ, tự nói là "Từ núi Bảo Phúc đến". 
Theo các vị thức giả tương truyền là: "Người ấy 
thường ở tại Tình châu, đi quanh chợ cầu xin, đem 
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tât cả sự câu xin có được, tạo đãy lọc nước lớn rộng 
khoảng 7-§ tắc, tạo xong, tùy nơi đến mà khuyên 
mỌiI người sử dụng đó, phảm đã tạo được có hơn 
vài ngàn cái. Ngày sắp đến cũng mang theo hàng 
chục cái”. VỊ Tín sĩ ây lên đài rôi xuông dưới chùa 
Thanh Lương, bỗng nghe có tiếng chuông ngân, 
nghe xong bèn kính lễ và liên cùng I người bạn tìm 
theo đó. Khi đã được đến chùa, Tín sĩ ây phát 
nguyện ở lại I mùa hạ để sám hối cúng đường, 
xuông dưới sườn núi phía Bắc, kết bện có làm am, 
mới đâu vài ngày có lúc nghe được tiếng chuông 
ngân hoặc sáng sớm hoặc chiều tôi. Qua hơn 10 
ngày sau, thường lây giờ thọ trai làm chuẩn. Lại 
đên trong Phật đường đọc tụng kinh, đến đêm tối 
nhẹ nhàng có ảnh sáng thân soi chiều, chắng nhọc 
phải chong đèn đuốc. Vị tín sĩ thần sắc dung nghi 
đơn giản thỏa SƯỚn, mọi cử chỉ đều chỉnh túc 
khiêm cung, thăng mặt mà đối đáp, vất hết bỉ lận 
của người đời. Nhưng phàm sự đàm nói dài dẳng 
dân vào nhỏ nhiệm, mọi người thời bây giờ đều 
nghĩ Tín sĩ ây là hạng người chăng thể lường được 
vậy. Tôi lược đi giáp quanh chăng thê trở lại khắp 
cùng đây đủ vậy! 

Tại chùa Ngọc Tuyên ở núi Phúc Chu thuộc 
Kinh châu, có Sa-môn Hoăng cảnh là vị Tăng cao 
thượng vậy. Tháng 2 năm Hàm Hanh thứ 2 (671) 
thời Tiền Đường, từ Tây kinh sang đến Ngũ đài lễ 
bái, bèn toại được tâm mong ước, chưa rõ điều vị 
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ây được cảm như thê nào. 

Tại chùa Từ Ấn có Sa-môn Linh Sát, ngày 
mông 10 tháng 7 năm Thượng Nguyên thứ 2 (675) 
thời Tiên Đường, sang đó lễ bái, khắp đến Đại 
châu, thấy có Ï người xưa trước chưa từng quen 
biết, chẳng rõ từ đâu đến, mà dẫn Linh sát từ cốc 
Mộc qua ở phía Bắc của Đài lên trên Bắc đài, trải 
qua vài bận, mỗi ngày trong 6 thời thường nghe có 
tiếng chuông. Lại đang trong đêm nghe có khoảng 
vài trăm con chim tước sắc xanh bay liệng kêu hót, 
nhưng chung quanh chắng thấy thân hình chim. Lại 
đến Trung đài dừng nghỉ vài đêm. Lại sang Tây 
đài, lúc sắp đi có khoảng trăm con chim Day trước 
dẫn đường, đến lúc trở về lại Trung đài mới bay đi 
xa. 

Năm đó tại Tình châu có 4 vị mi sang lên đầu 
đài, lúc trở về có 1 vị ni bẻ lấy 5 cành hoa, muốn 
mang theo xuông bèn bị lạc mất đường. Đói lạnh 
đều đến, mộng thây 1 vị Tăng ban cho thực phẩm 
ăn uống, nhân đó mà được khỏi đói khát. VỊ Tăng 
ấy mới bảo rằng: "Vị ngươi bẻ hái trộm 5 cành hoa 
nên phạt ngươi ở lại 5 ngày chưa cho về, ngoài ra 
trọn không øì khổ, ngươi chớ phải lo lắng nhiều". 
Qua 5 ngày, vị mi ây bèn tìm được đường mà trở 
Vê. 

Tại Tây kinh có các Thanh Tín Sĩ Phòng Đức 
Nguyên, Vương Huyền Sảng từ thuở thiếu thời kết 
bạn phương ngoài, đều nhân đọc kinh Hoa 
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Nghiêm, thây phẩm Trú xứ Bô-tát, bèn tâm chuyên 
nghĩ đến thắng địa. Ngày 13 tháng 5 năm Thượng 
nguyên thứ 3 (676) thời Tiên Đường cùng sang lên 
đài. Mới đâu được nửa đường, lúc giờ thọ trai sắp 
đến, bỗng nghe dưới hang cốc có tiếng lớn bảo 
răng: “GIờ ăn đã đến" khi lên đến Trung đài đều 
nghe tiếng chuông và mùi hương thơm khác lạ. 
Ngày hôm sau lại sang, chừng khoảng bữa ăn chưa 
xong, lại nghe dưới hang côc có tiếng lớn liên tiếp 
bảo răng: "Lên đải đợi địt”. Đã tiếp nhận sự chỉ bảo 
ây, liên cùng mọi người đồng đi. Sau khi trở về 
kinh ấp, thỏa sướng nôi lòng, bèn thỉnh mời chư 
Tăng danh hạnh, thiết trai cũng dường, tỏ bày tuân 
tự vậy. 

Ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương, có Sa-môn 
Huệ Tạng, vốn người Phân ấp, là vị Tăng cao khiết. 
Hoàng đề Hiếu Kính (Cao Tông - Lý Trị 650-684) 
sửa sang xây dựng lại chùa Bạch Mã, gá nhóm các 
bậc danh đức, đợi øIeo ruộng phước, Sa-môn Huệ 
Tạng là bậc Thiên định thâm sâu rất xứng dẫn đầu. 
Tháng 4 năm Điều lộ thứ nhất (679 thời Tiên 
Đường, cùng Thiên sư Hoằng Diễn ở Phân châu. 
Sa-môn Huệ Tuân ở chùa Ái kính tại Đồng châu, 
Sa-môn Linh Trí ở Biện châu, Sa-môn Danh Viễn 
ở Tình châu, cùng các vị đồng chí hướng mà Ở 
phương khác như Sa-môn Linh Dụ v.v... đên chùa 
Ta-bà, an cư trong 90 ngày, tinh thành sám tây, sau 
khi giải hạ an cư, cùng các hàng đạo tục có hơn 50 
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vị đồng lân lượt lên đài. Sa-môn Huệ Tạng cùng 
30 người sắp đến Trung đài, đồng thây 1 đàn hạc 
trắng sắp hàng cùng đi đến vài dặm. Khi vừa đến 
đâu đài, bỗng nhiên ân biến mất. Sa-môn Danh 
Viễn, Linh Dụ v.v.. - Củng cả thảy l8 vị trước đến 
Đông đài, thấy có mây lành 5 sắc. Sa-môn Huệ 
Tuân đến sau cũng đồng thây như trước. Sa-môn 
Danh Viễn đến góc Đông nam tháp Phật ở Trung 
đài cách hơn 60 bộ, lại thây tướng điểm sáng tốt 
lành nhiêu sắc màu lẫn lộn, hình như tượng Phật. 
Ánh sáng tỏa cao 3 trượng. Hoặc người đến đi, ánh 
sáng ây cũng tùy theo đó mà đến đi, kính lễ hơn 20 
bái, giây lâu mới diệt mất. Sa-môn Linh Trí đến 
phía Nam ao Thái hoa, cách hơn 10 bộ, thấy có ánh 
sảng như mặt nhật lớn khoảng 3 trượng, có trăm 
ngàn màu sắc đan xen lẫn nhau, lả tả nhỏ bày trước, 
khó thê nói cụ thể tên. Mà cả chúng hình phục oai 
nghỉ duỗi bày cuỗi ngưỡng đều thấy trong ánh sáng 
tợ như hiện Ở gương soIl. Sa-môn Linh Trí v.v... lóa 
cả mắt thân, tâm hôn thất thêu, đảnh lễ khẩn thiết 
chí thành chốc lát sau mới diệt mất. Lại nữa, Sa- 
môn Linh Trí v.v... ngay lúc thây ánh sáng ở trước 
tháp Phật có 3 vị Sa-di đốt hương trên đầu và tay, 
dùng thân cúng dường, lại thây ánh sáng ấy tại mặt 
phía Đông. Sa-môn Huệ lạng v.V... Xoay quanh 
qua lại đến ngày thứ 7 mới trở về. 
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5. CHI PHÁI TẠP THU,ẬT 


Năm Vĩnh An thứ 2 (529) thời Bắc Ngụy, Hăng 
Châu Thứ sử Hô Diên Khánh đến núi đó săn băn, 
có 4 người thợ săn giỏi cùng đi, thây 1 con heo núi 
rât lớn, khác với heo thường, bèn bắn nó, uông 
lông mà đuôi theo mãi đến giờ ngọ, mới đầu máu 
huyết in vết rõ ràng, theo hướng Đông nam đến 
trong Bình nguyên, có dòng nước xuôi chảy về 
hướng Nam. Tại phía Đông CÓ người ở, phòng nhà 
liên tiếp nhau, con heo ây thăng chạy vào trong 
cửa, phía ngoài cửa có 2 vị Trưởng giả râu tóc đêu 
bạc trắng chông tích trượng hỏi: "Các ông là người 
nào?” 4 người thợ săn cứ như thật mà đáp. Trưởng 
giả bảo răng: “Đó là heo của tôi, các ông vọng bắn 
nó, sẽ mặc tội. Nay các ông bỏ nó đi, không được 
vào trong cửa đây”. 4 người thợ săn đáp răng: "Vì 
muốn lấy thịt me lương thực đuôi theo nó lại đây 
đã qua 3 ngày, heo đã không được, vậy cho xin bữa 
ăn để đi”. Trưởng giả bảo: "Có thê đên phía Đông 
thôn ấp hái lấy táo làm lương thực”. Và táo vừa 
mới chín, quả rừng tất tươi tốt, 4 thợ săn ăn xong 
đêu dùng đấy da, hái tạo dựng đây rôi tìm lại dấu 
vết cũ mà trở vê, vì Diên Khánh mà nói lại điều đó, 
có táo còn thừa l đãy và cành lá vậy. 

Trong thời nhà Tê, có ân sĩ Vương Kịch ở núi 
đó, mà khéo giỏi thuật Trường sinh. Trong khoảng 
niên hiệu Võ Định (543-550) thời Đông Ngụy, Văn 
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Tương ở tại Tinh châu vì mẹ thât lũ Đại phi, thiết 
đại trai hội cúng dường 4 bộ chúng. Vương Kịch 
đích thân dẫn trăm đồng bạn đến nơi trai hội, trước 
xua dọn đường sạch, TƯỜI trồng, xem lánh đứng 
xa. Khi ây có Ï người mắt mày sắc màu đỏ trăng 
xinh đẹp, đĩnh ngộ khác thường, y phục mới đẹp, 
dung nghi tướng mạo rất lớn, cưỡi ngựa đi trước 
trăm bộ, lc tay mà đi, trước xua đuôi, chợt ngựa 
quát đuôi trọn không thể kịp, lúc đến nơi khúc 
thành cong, ân vào trong rừng người, Văn Tướng 
xa thây vậy. Đến nơi trai hội, Vương Kịch tự hành 
hương, người. ây cũng ngôi tại nơi trai hội. Văn 
Tương thân gân đến hỏi quê quán và tên tuổi, có 
Đạo thuật gì? Đáp răng: "Vốn người xứ Thương 
châu, dòng họ Vương, tên Kịch, từ thuở thiêu thời 
đã mên thích tĩnh lắng, không kham việc nhà thế 
tục nên đến nương náu tại núi Ngũ đài trọn không 
có Đạo thuật gì. Nghe vua thiết lập Đại trai hội, 
cúng dường 4 bộ Đại chúng, phước đức ây vô 
lượng, lén trộm sự phân kính lễ Tam bảo vậy. 

Tại dưới Quách đại châu có Niếp Thê Sư, các 
hàng tục sĩ cho đó là người khó thể lường biết vậy, 
tuổi khoảng 50-60, dung mạo đỏ đen, trông nhìn 
lắng chắc, lồ tai dài lớn khoảng hơn 4 tắc, ở nơi 
phòng thât xâu xí, vận mặc y phục rách rưới. Phàm 
thây gặp các “hàng đạo tục, hắn khuyên răn hành 
thiện. Hoặc ấn trộm lời người nói khiến đến núi 
Ngũ đài lễ bái, gần đây có người sắp dự tuyển chọn 
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quan, SỢ không được xứng Mã nên chuyên tâm xưng 
niệm Phật, mới mộng người ây bảo răng: "Ông chớ 
nên phải buôn khố, sẽ được làm chức quan... ở Đại 
châu. Ta vốn dòng họ Niếp, tên là Thế Sư, ngươi 
sẽ biết Ta". Người kinh hãi tỉnh giắc. Kịp lúc đến 
Thuyên Hành, quả nhiên đúng như điều dự ghi đó. 
Tâm chí mới muôn tìm phỏng hỏi, hợp nhiên gặp 
được Thế Sư, hình nghi tướng mạo đều y hệt trong 
mộng ngày trước, bèn cởi 1 chiếc áo lót mà ban thí 
đó. Từ đó các hàng quan liêu ở đại châu phân nhiều 
thường hay cúng dường, nhưng với mọi vật có 
được, Niệp Thế Sư liền ban cho các người. câu xin, 
như không người lây thì tùy tại đó mà vất bỏ đi. 
Tôi nay từng được gặp, có cùng ăn ÏI bữa trưa, 
trông xem về cử chỉ, thật là thuộc hạng khác 
thường, và phàm, có được các thứ cơm nước thức 
ăn đều phân nhường cho mọi người trên dưới. Đó 
tợ như ngâm thực hành 6 pháp hòa kính vậy. Ăn 
XONØ, sắp giả biệt, Niếp Thế Sư bảo cùng tôi rẵng: 
"Người ở cõi Diêm Phù Đề phân nhiêu không định 
tụ, Sư cần nên nỗ lực đó vậy". VỀ sau đến ngày 
mạng chung, chuông khánh nơi nơi nhà tự kêu, các 
hàng đạo tục nghĩ nhớ, đến dự đưa lễ tang đông 
như mây nhóm. 

Bên cạnh chùa Cảnh Vân ở trong thành huyện 
Phân trĩ, có l người già dòng họ Vương, tên là 
Tướng Nhị, chuyên làm nghệ hái thuốc. Tôi từng 
đến nhà ông ây thọ trai, ông ấy cùng tôi trò chuyện, 
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nhân đó, ông nói: "Đệ tử từng đến côc Đại Bách ở 
phía Bắc đài đề hái thuốc, bỗng nhiên đến trên tảng 
đá vuông có 2 cảnh tay người, sắc mảu hông đỏ 
mới đẹp trăng xinh đường văn rõ ràng, từ cô tay trở 
lên châp tay sinh mọc ở trong đá. Đệ tử tự nghĩ 
răng: Nơi đây có lắm nhiều thuốc muốn đem vê 
nhà để thử nghiệm mà trị liệu, mới dùng dao cắt 
lây vài lớp bọc gói đặt trong lông thuốc, cả thảy 
một đầy, đây, xong rôi mang vác mà trở vỆ, vỪa ra 
ngang cốc bỗng nhớ nghĩ là: Nếu đây là thuốc tiên 
tức có khả năng biến hóa, để thử nghiệm xem, KỊP 
lúc xoay lại xem, chỉ còn chiếc đấy, chứ thuốc và 
lông đựng chắng biết đã biến mất nơi đâu. Đệ tử 
kinh hãi tự thân, tiếc hận trước chăng ăn thử đó! 
Và ở núi còn có nhiều tên thuốc như Trường tùng. 
Thuốc ấy, lây rễ để ăn dùng thì sắc da tê nê dài 
khoảng 3-5 thước, mùi vị hơi đẳng không độc, 
uông dùng lâu sẽ được bảo ích, đến như giải trừ 
các trùng độc rất ứng nghiệm tốt lành. Các hàng sĩ 
tục rât quý chuộng đó thường hái chuẩn bị gặp sẵn. 
Nhưng theo "Thân nông bản thảo kinh” và sự ghi 
chép của Ấn cư thì đều không có thứ thuốc đó". 
Gân đây có Sa-môn Phố Minh là người có tiết 
tháo hiển trước, cảm được giữa không trung có 
tiếng bảo rằng: "Nhân vì ông mà lưu truyền đó". 
Thật đáng vui mừng thay! Quân sinh trong thời 
Mạt Thê gặp được Đại tiên ban tặng như thê. Các 
thứ thuốc ấy có hơn trăm loại. Đại Hoàng, nhân 
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sâm, thật nhiêu loại ây vậy. 


TRUYỆN CÔ THANH LƯƠNG QUYỀN HẠ 
(HÉT) 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN 


SỐ 2099 
(QUYÊN THƯỢNG - TRUNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2099 
QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN 
LỜI TỰA 


Triêu phụng lang thượng thư chức cục viên 
ngoại thị lang Thái nguyên phủ Đại Thông Giảm 
kiêm binh mã Đô thượng ky đô úy tứ phi ngự đại 
tiền câu đăng Ngũ đài sơn tự công ty sự Khích Tế 
Xuyên soạn thuật. 

Phàm pháp 


QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN 


QUYÊN THƯỢNG 
Núi Thanh Lương, chùa Đại Hoa Nghiêm, Đàn 
Trưởng Đại sư Diệu Tê ban tặng pháp y sắc tía, Sa- 
môn Diên Nhât biên tập lại 
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I- Công đức nghe thấy nơi Bô-tát sinh sông. 2- 
Có duyên Tổng biệt của Bô-tát ứng hóa. 3- Thời 
nào Bồ-tát đên núi này? 

4- Nguyên nhân núi Thanh Lương có được tên 
gọi. 5- Vết đi của Thánh xưa nơi năm Đài bốn 
Đông. 

6- Chùa chiên Thánh tích ở cảnh giới Ngũ Đài. 
7- Giải thích nơi chốn các chùa ở Ngũ Đài. 


1. CÔNG ĐỨC THÁY NGHE NƠI BÔ 

TẮT SINH SÔNG 

Rõ ràng rằng Đại Thánh Bô-tát Mạn-thù-thât- 
lợi Duệ từ lâu đã thành Phật, thị hiện ở nhân vị 
hành hạnh Bô-tát để tiếp độ quân sinh đang mê mờ 
cớ sao biết vậy? Căn cứ kinh "Lăng Nghiêm" 
quyền hạ nói: "Trong thời quá khứ cách đây vô 
lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Bây giờ có Đức Phật 
hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai, 
cõi nước đó tên là Bình Đăng... cho đên Đức Long 
Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai ở thê giới 
Bình Đăng thời bây giờ đâu phải người nào lạ. Đó 
chính là Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương Tử vậy? Lại 
thọ kinh "Ương Quật Ma La" quyền tư nói: "Về 
phương Bắc cách đây hơn 42 hăng hà sa cõi nước, 
có nước tên là Thường Hỷ. Đức Phật hiệu là Hoan 
Hý Tạng Ma ni Bảo tích Như Lai... cho đến: nếu 
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có người nghe được danh hiệu Đức Như Lai đó, 
cung kính lễ bái thì sẽ sinh về cối nước Hoan Hỷ. 
Xót thương bốn đường xấu ác. Nêu có người 
chuyên trì danh hiệu Đức Như Lai đó, thì ngay 
trong hiện tại cho đến các đời ở tương lai, giả sử 
có đến các nơi hiểm nạn đồng trồng hoang đã, 
khiếp sợ, thảy đều được che chở cứu hộ đến khắp 
các nơi, khiếp sợ đều diệt mất, tất cả tám bộ quỷ 
thân xấu ác chẳng thể làm tôn hại". Lại theo kinh 
"Đại Bảo Tích" quyền sáu mươi, "Hội Văn-thù-sư- 
lợi thọ ký” nói: "Lúc Văn-thù-sư-lợi thành Phật, 
hiệu là Phố Kiến, vì ý nghĩa gì tên hiệu là Phô 
Kiến? Vì Đức Như Lai đó ở trong vô lượng trăm 
ngàn muôn ức na do tha cõi nước ở mười phương 
khiến đều trồng thây, tuy chưa thành Phật, ở nơi ta 
hiện nay và sau khi ta diệt độ, nếu có người được 
nghe danh hiệu Đức Như Lai đó, cũng đêu nhất 
định sẽ được thành Phật, chỉ trừ hạng đã vào địa vị 
ly sinh và hạng tâm chí hẹp hòi yêu kém. CõI nước 
của Đức Phật ây tên là "Tùy nguyện tích tập thanh 
tịnh viên mãn"... cho đến: nếu có người nghe được 
danh hiệu Văn-thù-sư-lợi, thì đáng gọi người đó là 
tận mặt được thây chư Phật. Nếu có người thọ trì 
danh hiệu trăm ngàn muôn ức chư Phật, và nêu có 
người xưng danh hiệu Văn-thù-sư-lợi thì phước 
nhiêu hơn hắn người kia, huông gì xưng danh Đức 
Phật Phố Kiến, cớ sao vậy? Bởi lẽ trăm trăm ngàn 
na do tha chư Phật làm lợi ích chúng sinh, chăng 
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băng Văn-thù-sư-lợi ở trong một thời gian ngăn 
làm việc nhiêu ích? Các văn chứng như vậy có 
nhiêu chăng phải chỉ một. 

Hoặc có người hỏi: "Cõi nước của Văn-thù-sư- 
lợi khi đã thành Phật so với cối nước của Đức Phật 
A-di-đà hơn kém như thế nào? Xin đáp: Theo kinh 
“Đại Bảo Tích" nói: "Thí như có người phân chiếc 
một sợi lông làm thành trăm phân. Lây một phân 
sợi lông đặt để trong biến lớn lẫy một giọt nước, 
dụ như cõi nước trang nghiêm của Đức Phật A-di- 
đà, còn nước của biến lớn kia dụ cho cõi Phật trang 
nghiêm của Đức Phố Kiến Như Lai, lại quá hơn 
thể, cớ sao vậy? Bởi cõi Phật trang nghiêm của 
Đức Phố Kiến Như Lai, không thể nghĩ bản. 

Phân trên là nơi công đức của Bô-tát lúc thành 
Phật, tiếp dưới là nơi về nơi sinh sông vừa chân lẫn 
tục của Bô-tát. 

Về phương diện sinh sống theo chân đề của Bồ- 
tát, thì theo kinh “Hoa Nghiêm" quyền bảy mươi 
chín nói: "Bô-tát có mười thứ nơi SÔng. Những gì 
là mười? Này Thiện nam! Tâm Bồ- đề là nơi Bô-tát 
sinh sông, nên sinh. vào nhà Bồ-tát. Thâm tâm là 
nơi sinh sống của Bồ-tát nên sinh vào nhà Thiện tri 
thức. Các địa là nơi sinh sông của Bồ-tát nên sinh 
vào nhà Ba-la-mật. Đại nguyện là nơi sinh sông 
của Bô-tát nên sinh vào nhà diệu hạnh. Đại bi là 
nơi sinh sông của Bô-tát nên sinh vào nhà Bát nhã 
Ba-la-mật. Đại thừa là nơi sinh sông của Bô-tát nên 
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sinh vào nhà phương tiện thiện xảo. Giáo hóa 
chúng sinh là nơi sinh sống của Bô-tát nên sinh vào 
nhà Phật. Trí tuệ phương tiện là nơi sinh sông của 
Bồ-tát nên sinh vào nhà vô sinh Pháp nhãn. Tu 
hành hết thảy các pháp là nơi sinh sống của Bô-tát 
nên sinh vào nhà cửa hết thảy các Đức Như Lai ở 
thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Này Thiện 
nam! Bô-tát dùng Bát nhã Ba-la-mật làm mẹ nuôi, 
dùng trì giới Ba-la-mật làm mẹ dưỡng, dùng nhẫn 
nhục Ba-la-mật làm pháp cụ trang nghiêm, dùng 
tinh tân Ba- la-mật làm dưỡng dục, dùng thiền Ba- 
la-mật làm người tắm rửa, dùng thiện trị thức làm 
thây giáo thọ, dùng hết thảy Bồ-đề phân làm bè 
bạn, dùng hết thảy thiện pháp làm quyến thuộc, 
dùng hết thảy Bô-tát làm anh em. Dùng tâm Bôồ-đêề 
làm nhà. Cứ như lý tu hành làm gia pháp, dùng các 
địa làm nhà ở, dùng các pháp nhẫn làm gia tộc, 
dùng đại nguyện làm gia giáo, dùng đây đủ các 
hạnh làm thuận gia pháp, dùng khuyên phát Đại 
thừa làm tiếp nôi gia nghiệp, dùng nước pháp rưới 
đánh một đời làm chỗ buộc Bô-tát làm Vương Thái 
tử, dùng thành tựu Bồ-đê làm hay sạch gia tộc. Đó 
gọi là nơi sinh sông chân thật của Bô-tát. 

Tiếp theo, nói về nơi sinh sống của Bỏ-tát thị 
hiện theo tục đề. Căn cứ theo kinh "Văn-thù-sư-lợi 
Bát Niết- bàn" nói: "Lúc bấy giờ Bô-tát Bạt-đà-bà- 
la từ chỗ ngôi đứng dậy chỉnh trang y phục đảnh lễ 
Đức Phật, quỳ thăng chấp tay bạch Phật răng: 
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"Bạch Thê Tôn! Văn-thù-sư- lợi Pháp Vương Tử 
đã từng thân gân trăm ngàn chư Phật, ở nơi thể giới 
Ta Bà này làm các Phật sự, với mười phương tiện 
biến hiện tự tại, đời kiếp lâu sau sẽ nhập Niết-bàn". 

Phật bảo Bồ-tát Bạt-đà-bà-la: "Văn- thù-sư-lợi đây 
có đại từ bị, sinh nơi nhà Bà-la-môn Phạm Đức ở 
Tụ-lạc- đa-la nước Xá-vệ. Lúc ra đời, tật cả phòng 
ốc vườn nhà đều có hóa mọc hoa sen, Văn- thù-sư- 
lợi từ hông phía hữu của mẹ mà sinh thân sắc màu 
vàng tía, vừa mới lọt lòng bèn liền nói được như 
Đông tỬ CỐI trỜI, CÓ Jong bảy báu che phía trên. 
Đến nơi tiên nhân, câu pháp xuất gia, các Bà-la- 
môn. Cả thảy chín mươi lăm thứ luận nghị sư đều 
không thê đôi đáp nỗi. Chỉ đến nơi chỗ ta, xuất gia 
học đạo... cho đến: ta nay lược nói vì chúng sinh 
mù tối ở trong đời vị lai". Lại theo kinh "Bát Niết- 
bàn” nói: "Như người nghe danh hiệu Văn-thù-sư- 
lợi, hoặc thây hình tượng, trong trăm ngản kiếp 
chăng rơi đọa vào đường xấu ác. Nếu có người đọc 
tụng danh hiệu Văn-thù-sư-lợi, g1ả sử có các tội 
chướng sâu nặng, cũng không sa đọa vào địa ngục 
A tỷ lửa dữ cực ác, thường sinh cõi nước thanh tịnh 
nơi các phương khác, gặp Phật nghe pháp, chứng 
đặc vô sinh pháp nhân". Lại theo kinh "Bảo Khiếp" 
quyền hai nói: "Nếu cúng thí cho tất cả chúng sinh 
khắp trong ba ngàn Đại thiên thê giới, cung câp các 
thứ vui thích suốt trăm ngàn ức năm, chăng bằng 
cúng thí Bô-tát Văn-thù-sư-lợi chỉ băng chút đầu 
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móng tay, phước đức có được, ưu thắng hơn phước 
đức cúng thí trước”. 

Hoặc có người hỏi: "Bồ-tát thành Phật đã lâu, 
cỚ sao lại lắm Bồ-tát?". Xin đáp: "Trong kinh "Võ 
cầu xưng" nói: "Tuy chứng đặc Phật quả, chuyển 
đại pháp luân, mà chăng xả bỏ đạo Bô-tát, đó là 
Bô-tát hạnh". Lại nữa, trong kinh A-di-đà sớ giải 
của Pháp sư không có ở chùa Đại Từ Ấn nên dẫn 
kinh nói: "Xưa, ta thây Năng Nhân, nay làm đệ tử 
Phật, hai tên đều chăng hóa, nên ta làm Bô-tát". Lại 
hỏi: "Cớ sao Bồ-tát tên là Văn-thù-sư-lợi?" Xin 
đáp: "Đó là do thời xưa lược phiên dịch từ Phạm 
ngữ mà sai nhâm. Nay tân truyện trong thời Bắc 
Tống ta, và lưu truyền của Tam tạng Pháp sư Bất 
Không ở thời Tiên Đường đêu gọi là Mạn-tố-thất- 
lợi-đa. Trung Hoa ta phiên dịch nghĩa là Diệu Cát 
Tường. Bỏ-tát ấy lập danh có hai duyên. Một là 
theo thế tục, nhân thụy chướng mà gọi tên, hai là 
theo thăng nghĩa mà xưng đức hiệu, tạm theo thê 
tục, nhân thụy chướng mà gọi tên, thì lúc Bộ- tát ra 
đời, có mười sự cát tường, do đó gọi tên Bô-tát là 
Diệu Cát Tường. Những gì là mười sự cát tường? 
Một là trời mưa cam lô. Hai là đất tuôn vọt các thứ 
phụ tàng. Ba là biên xanh biến thành lúa vàng. Bốn 
là trước sân sinh mọc hoa sen vàng. Năm là có ánh 
sáng tỏa khắp phòng nhà. Sáu là gà sinh ra loan 
phụng. Bảy là ngựa sinh kỳ lần. Tám là bò sinh 
bạch đà. Chín là heo sinh ra long độn. Mười là vo 
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sáu ngà xuât hiện. Do vì Bô-tát nhân thụy chướng 
ây mà gọi tên. Thứ hai, y theo chân đề mà xưng 
nã hiệu, thì căn cứ theo kinh "Kim Cang đánh" 
: "Do thân Bỏ-tát nhiếp khắp hết thảy pháp giới 
v.v... các thân Như Lai, hết thảy trí tuệ v.v... của 


Như Lai và hết thảy thần biến du hý v.v... của 
Như Lai. Đã do cực diệu cát tường, nên gọi tên là 
Diệu Cát Tường. Nên biết Bồ-tát Văn-thù- sư-lợi 
thần thông công đức chắng thê nghĩ bàn". Theo 
kinh "Đại Hoa Nghiệm: quyền sáu mươi mốt, 
phẩm Nhập Pháp giới" nói: "Xá-lợi- phất bảo các 
Ty-kheo: các ông quán sát thân Văn-thù-sư-lợi 
thanh tịnh, tướng tốt trang nghiệm, hết ,thảy trời 
người chăng thê nghĩ bàn. Các ông có thể quán sát 
Văn-thù-sư-lợi có ánh sáng soi suốt khiến vô lượng 
chúng sinh phát tâm hoan hỷ. Các ông có thể quán 
sát Văn-thù-sư-lợi có lưới sáng trang nghiêm, diệt 
trừ vô lượng khô não chúng sinh. Các ông có thể 
quán sát chúng hội đây đủ của Văn-thù-sư-lợi đều 
là Bô-tát nhiếp thọ thiện căn trong đời kiếp trước. 
Các ông có thể quán sát đường sở hành của Văn- 
thù-sư-lợi hai bên tám bộ băng phẳng trang 
nghiêm. Các ông có thể quán sát nơi trú xứ của 
Văn-thù-sư-lợi khắp cùng mười phương thường có 
đạo tràng tùy theo mà chuyền. Các ông có thê quán 
sát đường sở hành của Văn-thù-sư-lợi đầy đủ vô 
lượng phước đức trang nghiêm, hai bên phải trái 
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có phục tàng lớn, các thứ quý báu tự nhiên xuất 
hiện, các ông có thê quán sát Văn- thù-sư-lợi thiện 
căn từng cúng dường chư Phật lưu Bỏ-tát hết thảy 
lủy gian xuất hiện kho tàng trang nghiêm. Các ông 
có thể quán sát Văn-thù-sư- lợi, mười phương hệt 
thảy chư Phật Như Lai lúc sắp nói pháp đều tỏa 
phóng ánh sáng từ giữa chân mày soi chiếu đến 
thân Bô-tát từ trên đảnh vào. Lại bảo răng "Bô-tát 
Văn-thù hay tùy chỗ ưa thích, hiện thân tự tại, oai 
quang rực rỡ che khắp đại chúng, dùng sức đại từ 
tự tại khiến kia trong mát, dùng sức đại bị tự tại 
khởi tâm giảng nói pháp, dùng sức biện tài quảng 
đại, giúp vì giảng nói pháp”. Văn nhiêu ở đây 
không ghi chép. Nên biết Bồ-tát dùng đại thiện xảo 
tiếp cứu quân sinh, làm bạn không thỉnh mời, tâm 
đại bi cứu đời, lời ây thật đáng tin cậy. Lại nữa, 
" kinh “Hoa Nghiêm” quyên bảy mươi chín, 

¡: "Bồ-tát Di-lặc bảo Thiện Tài răng: "Văn-thù- 
sư- lợi có tâm nguyện lớn, chăng phải trăm ngàn 
muôn ức na do tha chúng Bô-tát khác có thể sánh 
kịp. Thiện nam tử! Đông tử Văn-thù- sư-lợi có chí 
hạnh rộng lớn. Tâm nguyện vô biên xuất sinh công 
đức của hết thảy Bô-tát, không có ngưng chỉ. Này 
Thiện nam Văn-thù-sư-lợi thường làm mẹ của trắm 
ngàn muôn ức na do tha chư Phật. Thường làm 
thây của trăm ngàn muôn ức na do tha chư vị Bồ- 
tát, giáo hóa thành tựu hết thảy chúng sinh. Danh 
xưng vang khắp mười phương thê giới. Thường ở 
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trong chúng của hết thảy chư Phật làm thây thuyết 
pháp. Hết thảy các đức Như Lai đều ngợi khen, trú 
trí tuệ sâu xa, hay như thật mà thây hêt thảy pháp. 
thông đạt hết thảy cảnh giới giải thoát, rốt ráo hạnh 
sở hành của Phố Hiên. Này Thiện nam! Văn-thù- 
sư-lợi là Thiện tri thức của ông, khiến ông được 
sinh vào Như Lai, nuôi lớn hết thảy các căn lành, 
phát khởi hết thảy phần trợ đạo pháp, gặp ngay 
Thiện tri thức chân thật khiến ô ông tu hết thảy công 
đức, vào lưới hết thảy chí nguyện, trú nơi hết thảy 
đại nguyện, vì ông giảng nói pháp bí mật của hệt 
thảy Bô-tát, hiện hạnh mà hết thảy Bồ-tát khó thể 
nghĩ bàn, cùng ông trong đời kiếp xưa trước đồng 
sinh đồng hành. Cho nên, này thiện nam ông nên 
đến nơi Văn-thù-sư-lợi chớ sinh nhàm chán". 

Với người biên tập truyện thì, kiểm xét đó mà 
luận bàn là đã rõ thiện tài kia được thây Văn-thù- 
sư-lợi đều là đời kiếp xưa trước đồng sinh đồng 
hành... cho đến chớ sinh nhàm chán, .huông ØÌ các 
người con ở trong nhà cửa nay đây, nếu hay chuyên 
tâm câu thấy Đại Thánh, há chắng nên ư? 


2 CƠ DUYÉÊN TÔNG BIỆT CỦA BÔ TẤT 

ỨNG HÓA. 

Phàm, Đại Thánh ứng hóa có tổng có biệt, bởi 
tùy cơ duyên nên vậy. Thê nào là không? Xm đáp: 
Như kinh "Hoa Nghiêm” quyên năm mươi nói: 


SỐ 2099 - TRUYỆN QUẢNG THANH LƯƠNG, Quyền Thượng 2173 


"Thí như vâng nguyệt luân có bốn pháp hy kỳ hiêm 
có. Những øì là bỗn? Một là ánh sáng che khắp hết 
thảy ánh sáng của muôn sao. Hai là tùy xoay theo 
thời, thị hiện đây khuyết. Ba là khắp chốn Diêm 
Phù Đề nói có nước trong, không đầu ảnh bóng 
chăng hiện. Bốn là tật cả mọi người thây thảy đều 
được đối trước mắt, mà vâng nguyệt luân ây không 
có phân biệt, không có hý luận. Phật tử! Thân 
nguyệt của Đức Như Lai cũng lại như vậy, có bốn 
pháp hy kỳ chưa từng có. Những gì là bốn: một là 
theo chỗ nói ánh sáng soi chiêu hết tháy các chúng 
Thanh văn, Duyên giác, Hữu học, vô học. Hai là 
tùy chỗ thích nghi mà thị hiện thọ mạng ngăn đài 
chăng đây nhưng thân Như Lai không có tăng 
giảm. Ba là hết thảy thế giới tâm chúng sinh thanh 
tịnh trong khi Bồ- đề, ảnh bóng Như Lai không đâu 
chăng hiện. Bốn là hết thảy chúng sinh có chiêm 
ngưỡng đôi mặt, đều nói là Đức Như Lai chỉ hiện 
trước ta. Tùy tâm ưa thích của người đó mà Đức 
Như Lai vì giảng nói pháp, khiên được giải thoát... 
cho đến: mà thân Như Lai không có phân biệt, 
không có hý luận”. Nay Văn-thù-sư-lợi cũng như 
vậy. Nên trong kinh "Bô-tát Bát Niêt-bàn nói: “Thú 
trong sức Lăng Nghiêm Tam-muội, nên ở mười 
phương diện, hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện diệt độ, 
nhập bát Niết-bàn, hiện chia Xá-lợi, làm lợi ích 
chúng sinh... cho đến: Văn-thù-sư-lợi có vô lượng 
thần thông biến hiện, không thể nói đủ cả". Nêu 
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bày trên tức là Bô-tát biên khắp tât cả nơi, ứng 
khắp có duyên: nên gọi là tổng. Nên trong "Hoa 
Nghiêm sao" dẫn lời kệ của kinh nói: "Bô-tát Đại 
Văn-thù, chắng xả nguyện đại bị, biến thân làm di 
đạo, đội mũ hoặc mình trân, hoặc ở trong đám trẻ, 
đùa vui nơi tụ lạc, hoặc làm người bần cùng, dung 
mạo già suy yếu, lại hiện khô đói lạnh, rong ruôi 
nơi phường chợ, xin áo cơm mọi vật, khiến người 
một lần thí, cho đủ hết tháy nguyện, sai khiến phát 
tâm tin, tâm tin đã phát rôi, vì nói pháp lục độ, dẫn 
muôn vàn Bồ-tát, ở nơi núi Ngũ Đảnh, phóng 
muôn ức ánh sáng, người trời thảy đều thây tội cầu 
đêu tiêu trừ". Hai là biệt duyên tức nay biên ở tại 
núi Ngũ Đài, Thanh Lương ây vậy. Xứ đó cơ duyên 
ưu thăng, lại là chô vôn ở, báo độ thê giới sắc màu 
vàng ròng chánh ở đó. Căn cứ theo Đại Đường 
Đông Hạ Thân Châu cảm thông lục", thì giữa tháng 
12 đến tháng 3 năm Lân Đức thứ nhất (664) thời 
Tiên Đường, Luật sư Đạo Tuyên có vài người trời 
đến lễ bái cùng đàm nói. Nhân đó Luật sư Đạo 
Tuyện hỏi người Trời răng: "Xưa trước tương 
truyền Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở tại núi Thanh 
Lương, dẫn dắt năm trăm tiên nhân, giảng nói 
pháp. Trong kinh nói rõ Văn-thù-sư-lợi xưa kia là 
Bô-tát ở thê giới Ta Bà. Ta Bà là tên gọi chung của 
Đại Thiên, cớ sao lại riêng ở xứ này?” Người trời 
đáp răng: "Văn-thù-sư-lợi là bậc Đại sĩ Pháp Thân 
là Nguyên soái của chư Phật, tùy duyên lợi hiện, 
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ứng biên không cùng. Công năng của Đại sĩ chắng 
như cảnh giới con người, chăng nhọc bình luận, chỉ 
nên biết Đại Thánh phần nhiều ở tại núi Thanh 
Lương". Dưới núi Thanh Lương có núi Tiên Hoa, 
lại có huyện Ngũ Đài, phủ Thanh Lương, thường 
luôn có người đến, không thê không tin. 


3. THỜI NÀO BÔ T,ÁT ĐỀN NI NÀY? 


Căn cứ kinh "Đại phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm" quyện bốn mươi lăm, phẩm “Trú xứ của 
Bồ-tát" nói: "Ở phương đông bắc có nơi, tên là núi 
Thanh Lương, từ xa xưa đến nay, các chúng Bồ-tát 
đến ở trong đó. Hiện tại có Bồ-tát tên là Văn-thù- 
sư-lợi cùng với quyên thuộc, các chúng Bô-tát có 
cả thảy một muôn vị, đêu thường ở tại trong, mà 
giảng nói pháp". Lại căn cứ theo kinh "Văn-thù 
Bỏ-tát hiện Bảo Tạng Đà-la-ni" nói: "Bây ĐIỜ. Bồ- 
tát Kim cang Mật-tích chư bạch Đức Phật răng: 
"Thể Tôn xưa trước từng vì chúng con giảng nói là 

"sau khi ta diệt độ, tại Nam Thiệm Bộ Châu trong 
thời ác thê Văn-thù-sư-lợi hay làm lợi ích hết thảy 
chúng sinh, làm những Phật sự lớn". Cúi mong 
Đức Thế Tôn vì chúng con mà phân biệt giảng 
nói". Phật bảo Bôồ-tát Kim Cang Mật Tích chủ: 
"Sau khi ta diệt độ tại Thiệm Bộ Châu này, về 
phương đông bắc có nước tên là Đại Chân Na, 
trong nước đó có núi tên là Ngũ Đảnh. Đồng tử 
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Văn-thù-sư-lợi du hành đến ở đó, vì các chúng sinh 
ở trong đó mà giảng nói pháp. Lại có vô lượng Trời 
rông, Dạ-xoa, La sát, Khẳn-na-la, Ma-hâu-La-già, 
người và phi nhân v.v... vây quanh cúng dường... 
cho đến: Văn-thù-sư-lợi có vô lượng oai đức như 
vậy. Thân thông biến hóa, tự tại trang nghiêm, hay 
rộng làm lợi ích hết thảy các loài hữu tình, thành 
tựu viên mãn sức phước đức, không thê nghĩ bàn". 
Lại căn cứ theo kinh "Văn-thù Bát Niễt-bàn" nói: 
"Đại sĩ như vậy, lâu trú trong Thủ Lăng Nghiêm 
Tam-muội, sau khi Phật diệt độ bốn trăm năm 
mươi năm, sẽ đên núi Tuyết vì năm trăm Tiên nhân 
nói pháp giáo hóa, thành tựu khiến không thối 
chuyền. Lại theo "cảm thông lục” quyên thượng 
nói: "Luật sư Đạo Tuyên hỏi người Trời răng: 
"Nay cách hai mươi dặm về phía Đông nam của 
Trung đài ở núi Ngũ đài, thây có chùa Đại Phu 
Linh Thứu. Hai nhà cách nhau khe suối đến nay 
vẫn hiện còn, phía nam có vườn hoa rộng khoảng 
ba khoảnh, quanh năm sắc thái tươi tốt, mọi người 
chắng nghiên cứu rõ nguyên do đâu tiên từ đâu. Có 
người nói do vua Minh Đề (Lưu Trang 58-76) thời 
Hậu Hán tạo lập nên, hoặc có người nói do vua 
Hiếu Văn Đề (Nguyên Hoành 471-450) thời Bắc 
Nguy tạo lập nên, nói bảy chẳng đông. Việc â ây như 
thê nào?" Người Trời đáp: "Hai vị vua ấy từng đến 
nơi đó tạo chùa cúng dường. Và vua A-dục cũng 
từng đến đó tạo dựng tháp. Xưa vua trong đời vua 
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Mục Vương (Cơ Mãn 976-921] trước Tây lịch) thời 
Tây Chu đã có Phật pháp. Núi đó Linh DỊ, là nơi 
Văn-thù-sư-lợi thường ở. Đâu đời vua Minh Đề 
thời Hậu Hán, tôn giả Ca-diễp-ma-đăng dùng thiên 
nhãn cũng thấy có tháp, khuyên nên tạo dựng chùa 
đặt tên là "Đại Phu Linh Thứu”. Nói “phu” nghĩa 
là “tin”, tức chỉ vua tin lý Phật, nên dựng lập chủa 
khuyên người, nên gọi tên là "Đại phu”. Lại vì hình 
trạng núi đó so với núi Linh Thứu ở Thiên Trúc có 
phân tương tợ, nhân đó mà gọi tên là "Đại phu Linh 
Thứu" như vậy". Thời Bắc Nguy, vua Hiếu Văn Đề 
(Nguyên Hư 516-528) thường đến đánh lễ bái yết 
cách Bắc Đài không xa thây có dấu vết người ngựa 
đi trên đá rất rõ ràng, việc ây có thê biết được. Đến 
thời Tiên Đường, Pháp sư Trừng Quán đến đó tạo 
"Đại Hoa Nghiêm kinh sớ". Nhà vua bèn ban sắc 
cải đôi tên chùa là "Đại Hoa Nghiêm". Hoặc M 
người hỏi: "Căn cứ theo "Phẩm Bồ- tát trú xứ” 

trong kinh Hoa Nghiêm, tức nói Bồ-tát thường ở 
tại núi đó. Cớ sao trong hai kinh "Hiện Bảo Tạng” 

và "Bát Niết-bàn" đêu nói sau khi Phật diệt độ mới 
đến đó?" Xin đáp: "Đó là do Bôồ-tát an trú trong 
Thủ Lăng Nghiêm Tam-muội, với diệu lực vô tác, 

hay phân chia một thân làm vô lượng thân, lại đem 
vô lượng thân nhập vào trong một thân, đều không 
chướng ngại. Như trong kinh rộng nói hay đem 
một phân thân vô lượng thân, tức một thần thường 
trú tại núi đó, còn các thân được phân hóa thì đến 
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các cõi ở mười phương, thì khó nghĩ hóa tức như 
Hoa Nghiêm nói tại núi đó vậy. Lại nữa, lại đem 
vô lượng thân vào trong một thân, tức mười 
phương cõi thí hóa đã xong, trở lại vào trong một 
thân này, đề dẫn dắt chúng sinh khiến phát đạo tâm 
tức như trong kinh Hiện Bảo tạng và kinh Bát Niết- 
bàn nói sau khi Phật diệt độ lại vào núi này, là đó 
vậy. Đối với lý, đâu phòng ngại gì, huống hồ cảnh 
giới của Đại Thánh không thê nghĩ bàn, đâu có thế 
dùng sức phàm tình mà có thê lường đạt được ư? 
Nên trong "Hiên Dương Thánh Giáo luận” nói: 
"Đối với cảnh giới chăng. thể _nghĩ bàn, mà cưỡng 
ép nghĩ bàn, thì có ba điều lỗi quá, đó là: Một là 
tâm cuông loạn, hai là sống chăng có phước, ba là 
không được tốt lành, còn nêu chăng cưỡng ép nghĩ 
thì được ba quả lành, đại lược có thể biết đó". Lại 
có chua chú thêm răng: "Tuy thân ứng vô phương, 
nhưng đạo không thể đâu chăng ở, chỉ vì Bô-tát 
vôn giáo hóa ở cảnh giới ây, có duyên riêng ưu 
thăng. Đâu có gì đáng nghi ư? 


4. NGUYÊN NHÂN NÚI THANH LƯƠNG 
CÓ ĐƯỢC TÊN GỌI 
Căn cứ theo "Hoa Nghiêm kinh sở” nói: “Núi 
Thanh Lương tức là núi Ngũ Đài ở quận Nhạn Môn 
tại Đại Châu. Do nhiêu năm tích chứa băng cứng, 
mùa hạ mới có hơi tuyết bay, chắng hê nắng nóng, 
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nên gọi là Thanh Lương. Có năm ngọn núi cao vút, 
trên đảnh không có cây rừng, chỉ có đài như đất 
đắp ụ nên gọi là Ngũ Đài". Lại căn cứ theo "Hải 
Đông Văn-thù truyện" nói răng: "Ngũ Đài tức là 
tòa của các đức Như Lai ở 5 phương, cũng là trên 
đảnh tượng Bô-tát có 5 búi tóc". 

Nhân hai đoạn văn trên, tôi (Diên Nhất) nay lại 
diễn rộng ra. Căn cứ "Kinh Thiên Bát" và "Văn- 
thù-sư-lợi Ngũ Tự Đà-la-ni" cùng "Du Già Quán 
môn" nói: "Văn-thù là tiêu biểu cho Bát nhã, hay 
sinh ra chư Phật”. Theo kinh "Đại Bảo Tập” quyên 
sáu mươi, trong hội "Văn-thù” nói: "Văn-thù-sư- 
lợi bạch Đức Phật rằng: "Thê Tôn! Tôi dùng thiên 
nhãn vô ngại trông thây hết thảy các Đức Như Lai 
ở 4rong, vô lượng vô biên cối nước của chư Phật, 
nêu chăng phải do tôi khuyến phát tâm Bỏ- đề 
quyết định, dẫn dắt dạy răn, khiên tu các pháp bố 
thí, trí giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiền định và trí 
tuệ, khiến chứng đắc A-nậu-đa-la-tam Bô-đề, thì 
tôi đối với đạo Bô-đê trọn không nên chứng, mà 
tôi cân phải hoàn toàn tâm nguyện ây, VỀ Sau mới 
chứng Vô Thượng Bồ- đề". Lại nữa, Văn-thù là tiêu 
biểu cho Bát nhã, Bồ- tát với tâm đại bị hay làm 
tăng thượng, diệt trừ tât cả nghiệp chướng phiên 
não của chúng sinh v.v... căn cứ theo kinh "Kim 
Cang đảnh”, trong phâm "Kim Cang giác Đại Bồ- 
tát Tam ma địa nhất thiết Như Lai trí tuệ" nói: "Bây 
giờ, Đức Thế Tôn lại nhập "Văn-thù-sư-lợi Ma-ha 
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Bô-đê tát đỏa Tam-ma- da sở sinh pháp” như trì 
Kim Cang Tam ma địa tôi, lại từ tự tâm lưu xuất 
hết .thảy Như Lai đại trí tuệ Tam-ma-da đây, gọi là 
nhất thiết Như Lai tâm ấn, và liên nói mật ngữ "Bạt 
chiết ra để sắt na". Khi mới tuyên xuất lời â ây, ở nơi 
tâm hết thảy Như Lai tức Bạt giả phạm kla năm g1ữ 
Kim Cang làm kiên trí mà lưu xuất rôi, đồng một 
mật hợp, vào nơi trong tâm Phật ty-lô-giá-na, bèn 
làm túi dao. Đã thành tựu rôi, trú nơi trong tay Phật 
Ty-lô- giá- na. Khi ấy từ trong thân túi dao Như Lai 
kia xuât hiện thân Như Lai ở hết tháy các thê giới 
v.v... hết thảy Như Lai trí tuệ v.v... và hết thảy Như 
Lai thần biến du hý rồi. Do cực diệu Cát tường và 
Kim Cang tát đỏa Tam ma địa, cực kiên lao đồng 
một mật hiệp, dùng làm thân Văn-thù-sư-lợi Ma- 
ha Bô-đê tát đỏa. Đã thành tựu rÔI, trú nơi tâm Phật 
Ty-lô-giá-na Thế Tôn, mà lớn tiếng tuyên phát lời 
răng: "Ta là lời chư Phật, gọi là tiếng Văn-thù, như 
dùng không hình sắc, âm thanh khá được biết" (vì 
pháp thân chư Phật vốn không hình tướng, sợ 
thành đoạn diệt, nên dùng â âm thanh giả thuyên giải 
tiêu biểu. Thuyên giải lời Phật nói tức là tiếng : của 
Văn-thù). Bây giờ, Văn-thù-sư-lợi ma-ha Bôồ-đề tát 
đỏa từ tâm Thế Tôn trở xuống, nương theo bên hữu 
hết thảy Như Lai trú trong Nguyệt luân lại cầu 
thỉnh chỉ dạy. Khi ấy, Phật Tỳ-lô-giána nhập 
"Nhất thiết Như Lai trí tuệ Tam-ma-da Kim Cang 
Tam ma địa" rôi, hiện hết thảy Như Lai đoạn trừ 
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phiên não Tam-ma-da, vì cùng tận cõi chúng sinh 
đoạn trừ tật cả các khô, và tất cả đều an lạc thỏa ý 
thọ dụng v.v... cho đến, thành tựu, hết thảy Như 
Lai tùy thuận chúng sinh âm thanh, viên mãn trí 
tuệ tối thượng tất địa. Bồ-tát Kim Cang giác kia ở 
nơi Văn-thù-sư-lợi Ma-ha Bồ-đề tát đỏa, như trên 
nơi hai tay trao lấy v.v... cho đến Dao Kim Cang 
ây khua phá rồi, mà lớn tiếng xướng răng: Đây là 
Bát nhã Bà-la-mật của Như Lai hay phá trừ các thứ 
oán địch, rất ưu tôi trong việc diệt tội. Nên tay hữu 
năm dao tiêu biểu cho dụng của Bát nhã, đoạn trừ 
tật cả phiên não oán địch của chúng sinh". 

Lại, sự tiêu biểu của Ngũ Tự "Du giả quán 
môn" là: "A" tức là vô sinh môn, thuyên giải hết 
thảy các pháp vô sinh, tiêu biểu cho đại viên cảnh 
trí Đông phương Kim Cang Bộ chủ, A-sơ Như Lai 
tức tượng một búi tóc trên đảnh Bồ-tát ở phía Đông 
vậy. "Ra" tức là vô cầu môn, thuyên giải hết thảy 
các pháp vô câu, tiêu biểu cho bình đắng tánh trí. 
Nam Phương Bảo bộ chủ, Bảo Sinh Như Lai, tức 
tượng một búi tóc trên đảnh Bô-tát ở phía nam vậy. 
"Bả" tức vô đệ nhất nghĩa để môn, tiêu biểu cho 
Diệu Quán Sát Trí. Tây phương Liên Hoa bộ chủ 
vô lượng thọ Như Lai, tức tượng một búi tóc trên 
đảnh Bỏ-tát ở phía Tây vậy. "Tả" tức chư pháp vô 
hành môn, tiêu biểu cho thành sở tác trí, Bắc 
phương Yết Ma bộ chủ bất không thành tựu Như 
Lai, tức tượng một búi tóc trên đảnh Bô-tát ở phía 
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Bắc vậy. "Na" tức các pháp không tánh tướng, lìa 
ngữ ngôn văn tự môn, tiêu biêu cho pháp giới thanh 
tịnh, ở phương giữa Như Lai bộ chủ, Ty-lô-giá-na 
Như LaI, tức tượng một búi tóc trên đảnh Bô-tát ở 
phương giữa. Nên trên đảnh tóc Bồ-tát phân làm 
năm búi tóc và núi phân năm ngọn há tự nhiên rỗng 
không ư? Nên có nguyên do vậy. Do đó, trong 
"Hoa Nghiêm sở" nói: "Tiêu biêu Đại Thánh của 
chúng ta, năm trí đã chu toàn, năm nhãn đã thanh 
tịnh, gôm chân nguyên của năm bộ nên trên đầu 
đội mũ có tượng năm Đức Phật. Đảnh đầu phân búi 
tóc ở năm phương là chuyền vận cốt yếu của năm 
thừa, là thanh lọc tai ương của năm trược. 

Núi ây đây dẫy vài châu, dài năm trăm dặm, 
bên tả gân Hăng Nhạc, ân vút tận trời, bên hữu 
không ‹ chế khắp cùng Hồng Hà quân quanh dãy đất 
phía bắc gân Sóc Dã, lây hạn định từ quan phòng 
của Hùng Trân, phía nam ôm choàng cả phân 
dương, làm thê ưu thắng của Thân Châu, XOAy 
quanh Nhật Nguyệt, chứa rõ mây rông, tuy tuyết 
tích chứa mùa hạ vân ngưng đọng mà hoa lạ có cả 
muôn thứ, mùa đông rét giá nhưng cỏ quý có cả 
ngàn loại. Núi đỏ mở giăng, đất bằng biếc lớp lớp 
nôi, dàn trải khoảng không, vượt qua hiểm trở. Khi 
gặp có hạng người vật ngoại sờ vỡ nắm mốc giảm 
trải hiểm nguy, mỗi lúc đến cảnh phi thường, mây 
trắng ngưng giăng, nghi sạch quân nơi sông dài. 
Lúc mặt nhật mọc lên, nhận phù tang nơi biên lửa. 
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Lại nữa, trong "Hoa Nghiêm sở” chú thích ở phẩm 
"trú xứ của Bô-tát” nói: “Tôi (?) thuở nhỏ tâm theo 
sách đây, mỗi lúc đến đoạn văn đó, đều xếp xấp 
quyên mà tán thán, nên chắng ngại xa ngàn dặm, 
phó mặc tánh mạng nương gá đến cảnh Thánh, 
cùng dẫn dụ mười năm ở đó, hoặc cảm ứng hiển 
bày, đây cả tai mắt, cho đến các việc phu hạ cảnh 
thăng thật lắm nhiêu, rảnh rẽ cung rông, ban đêm 
mở bày ngàn ánh trăng, nây mâm cỏ quý, sáng sớm 
có trăm hoa, hoặc muôn Thánh liệt bày giữa hư 
không, hoặc năm thứ mây ngưng đọng trên chót 
vót, viên quang ngời sáng giữa núi biếc, chim quý 
võ cánh bay giữa khói mây chỉ nghe tên của Đại 
Thánh, không còn phải lo nghĩ ở nhân gian. Người 
vào cảnh Thánh mà tiệp võ, kẻ đôi tâm trần mà giả 
vai cùng trông xem đồng gọi là chẳng phải phảm, 
tận mắt đêu là Phật sự, chùa chiền tà thê núi ây, 
chăng thể tính kê. Từ khi đẳng Đại sư ân vết ở Tây 
Thiên, Diệu Đức Phật huy nơi Đông Độ. Tuy pháp 
thân mãi còn mà Kê Sơn không ngăn bít nơi hoang 
tầng mà ứng hiện có phương. Thứu Lãnh có được 
tên ở xứ này, Thân tăng hiển bày nơi cảnh linh. 
Tuyên Công (Luật sư Đại Tuyên) lên bẩm các trời. 
Vua Minh Đề (Lưu Trang 58-76) thời Hậu Hán mở 
đâu từ Ca-diệp Ma-đăng. Trong thời nhà Ngụy, vui 
kính tin chí hóa, thời Bắc Tê có vài châu dốc cả 
bồng lộc. Có sự hồi quang của chín vua thời Tiên 
Đường, có người từ năm xứ Thiên Trúc quên cả 
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thân mạng mà rảo tìm phong hóa, có người ở khắp 
tám phương bỏ cả thân mình mà đua ganh ghi ký. 
Như có người ở Thân Châu, suốt một đời mà chắng 
đến, nào khác gì ba ức đồ chúng ở Xá-vệ ư?" 

Lại, căn cứ theo "Đại Đường Thần Châu cảm 
thông lục” nói: "Từ đông sang tây của Đại Châu có 
núi Ngũ Đài, xưa trước xưng gọi là vườn nhà của 
thân tiên. Núi vuông năm trăm dặm, dáng thê rất 
cao vút. Ở trên có năm đài, đảnh lễ không cỏ sinh 
mọc, tùng bách tươi tốt như rừng rậm nơi đáy cốc. 
Núi đó rất lạnh ở phía nam gọi là núi Thanh Lương, 
phía dưới núi có phủ Thanh Lương. Trong kinh nói 
rõ Bô-tát Văn-thù- sư-lợi đem năm trăm tiên nhân 
đến ở núi tuyết Thanh Lương, tức là nơi chốn đó 
vậy. Do đó, xưa nay các bậc câu đạo phân nhiều đi 
đến núi đó. Dấu VẾt linh thiêng còn lại nơi hang 
cốc, rõ ràng trước mắt, thăng nhọc thiết bày. Trung 
Đài rất cao, cách đất bằng bảy trăm, trông như 
ngón tay, Ở trên có ngôi Phù Đô băng đá nhỏ, 
lượng cả hàng ngàn, tức do vua Văn Đề (Thát bạt 
hoành 471- 500) thời Bắc Ngụy tạo lập. Trên đá, 
dâu vết người ngựa uyên nhiêu hiện cai. Trên đảnh 
có dòng suôi lớn tên là Thái Hoa, lắng trong tợ như 
gương soi. Có hai ngôi Phù Đồ cặp theo đó. Bên 
trong có tôn tượng Bồ- tát Văn-thù-sư-lợi, người 
nào có đến đó, thì tiếng chuông hơi hương không 
ngày nào chăng nghe, tượng quý thân tăng thường 
luôn gặp gỡ. Khoảng trong niên hiệu Long Sóc 


SỐ 2099 - TRUYỆN QUẢNG THANH LƯƠNG, Quyền Thượng 2185 


(661-664) thời Tiên Đường trở lại, vua Cao Tông 
(Lý Trị 650-684) ban sắc Sa-môn Hội Di ở chùa 
Hội Xương, đến đó tu sửa chùa tháp. Trước sau có 
vài lần lui tới, cũng gặp các điều linh cảm. Đến 
trong niên hiệu Chánh quán (?), có Thiên - Giải 
Thoát đến theo hành tập định pháp, tự nói "ở phía 
Bắc vườn hoa đã từng bốn lượt trông thấy Bô-tát 
Văn-thù-sư-lợi, có các đồ chúng bay theo đây cả 
hư không, các tiên dị Thánh, chắng thể tính kế". 
Hoặc có người hỏi: "Núi Thanh Lương chỉ là 
núi lạnh, nên gọi đó là Thanh Lương, là tựu thuộc 
thăng đức ư? Nếu chỉ là núi lạnh mà gọi là Thanh 
Lương, tức âm sơn cùng cốc, các phương rét lạnh 
đêu là Thanh Lương. Nếu tựu thuộc thăng đức mà 
øọI là Thanh Lương tức chỉ nơi các tiên Thánh ở, 
đáng cũng nên gọi là Thanh Lương, tức đâu riêng 
núi ây chiếm tên đó ư?-xin đáp: "Hăn gôm có hai 
tướng, tức không xen lạm vậy. Một là núi lạnh øôm 
có năm đảnh như núi ở trên. Hai là chỉ tựu thuộc 
hóa cảnh của Văn-thù-sư-lợi chọn nơi ở cho các 
tiên Thánh khác. Như trong kinh "Bát Nê Hoàn” 
nói: "Nếu có người đọc tụng danh hiệu Văn-thù- 
sư-lợi, ø1ả sử có các trọng chướng cũng không sa 
đọa vào địa ngục A-tỳ lửa dữ rất khổ, mà thường 
sinh về cõi nước trong mát ở phương khác, gặp 
Phật nghe pháp, chứng đặc yẺ sinh nhẫn". Lại nữa, 
Họp: phẩm ' nhập pháp giới "ở kinh Hoa Nghiêm" 
ói: "Dùng sức đại tự tại khiến kia trong mát". Đó 
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tức có nghĩa Ấy, vậy. Nên hóa phương theo vật, 
chúng sinh tự thấy ở sự hưng thạnh trong mất mát, 
nhưng kỳ thật bảo độ vân lăng yên không theo sự 
sinh liệt củi khí giới, như thê mà thôi vậy. 


5. VÉT ĐI CỦA THÁNH XƯA NƠI NĂM 

ĐÀI BÓN ĐÔNG 

Căn cứ theo "Linh Ký" nói: "Ngũ Đài có bốn 
đồng, cách đài mỗi mỗi một trăm hai mươi dặm". 
Căn cứ theo "Cô Đồ" biên ghi thì đài nay đây tức 
là Trung Đài xưa trước, còn Trung Đài tức là Nam 
Đài. Đại Hoàng tiêm tức là Bắc Đài, núi Khảo Lão 
là Tây Đài, Man Thiên Thạch tức là Đông Đài (chỉ 
có Băc Đài và Trung Đài thời xưa có khác, còn 
Đông Đài và Tây Đài xưa nay không khác). 

Đài Vô Tuất, tức là đảnh Thường Sơn vậy. Xưa 
kia, Triệu Giản Tử tên là Vô Tuất từng lên núi đó 
trông nhìn Đại Quốc, nhìn xuống Đông Hải có 
cung Bông Lai, trông xem vườn nhà của thân tiên. 
Đó là nơi Bồ-tát Phô Hiền dừng ở trong đó, có ráng 
mây ấn hiện qua lại cả năm đài. Những người lên 
đài phân nhiêu trông thây điềm linh, duyên Thánh 
tích â ây nên gọI là đông phía Đông. 

Ở Phía Tây có núi Măng..., phía trên có cung 
điện, ao hồ, miếu cô. Vua Dương Đề (Dương 
Quảng 605-617) thời nhà Tùy đến ở đó tránh năng 
nóng. Nhân đó nói ao trời, tạo lập cung thất, lâu 
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rông cửa phụng đây khắp bên cạnh ao hô. Ao hô 
đó, ở đời tương, truyện là nơi rông thân ở. Duyên 
Thánh tích ấy nên xưng gọi là đồng phía tây. 

Ở phía nam có núi Hệ Chu (buộc thuyên), phía 
trên có vòng đồng, trục thuyền vân hiện còn. Xưa 
kia vua Nghiêu gặp nạn hồng thủy nên buộc thuyền 
tại đó. Ở đời tương truyền vua Nghiêu thây được 
Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi xuất hiện ở Nam Đài. Duyên 
Thánh tích ây nên gọi là đồng phía nam. 

Ở phía Bắc có đôi Phú Túc, tức là núi Hạ Ốc. 
Vua Hiếu Văn Đề (Thác Bạt Hoành 471- 500) thời 
Bắc Nguy đến dừng nghỉ qua đêm tại đó để lánh 
nắng nóng, nhân đó mà đặt gọi tên, trông nhìn 
xuông dưới thây chùa Thạch Quậc ở Vân Châu. Ở 
đời tương truyền trên núi đó có thành Càn Thát Bà, 
tức là Hóa Thành, thường lúc mặt nhật sắp ló dạng 
thành â ấy mới hiện. Lại trông thấy ở Bắc Xuyên, 
phần mộ của Ngô có cả từng lớp, có quỷ rảo đi đến 
phía Nam. Lại thây ở Nam Sơn có lũy tùng cốc 
xuất hiện theo hàng, vua Văn Đề kêu gọi tên ấy, 
lũy â ây liên xoay thâp uốn cong mà chạy, nhân đó 
gọi đó là Á Tâu Bách. Và do sự tích ấy nên gọi là 
đồng phía bắc. 

Đên thời Tiên Đường, có Thiền sư Nghiễm là 
vị Tăng thân dị từng lên trên Tây đài và Nam đài, 
trông thây ở năm đảnh có mây năm sắc che phủ. 
Theo mây che phủ, phôi đó làm đài. Chỉ có Trung 
Đài ngày xưa tức là Bắc Đài ngày nay, Nam Đài 
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ngày xưa tức là Trung Đài ngày nay (vua Hiệu Văn 
Đê phong làm Nam Nhạc vậy), ngoài ra đêu y định 
vậy. 


6. CHÙA CHIÉN THÁNH TÍCH Ở CẢNH 

GIỚI NGŨ ĐI. 

Trên đảnh Trung Đài có ao Thái Hoa vuông 
rộng hai dặm, trời sinh chín khúc, nước ở đó lắng 
tronø, sắc màu tợ lưu ly suốt thấy tận đáy. Trong 
ao ấy nơi bằng phẳng có đá lối lạc. Giữa khoảng 
rừng đá lại có hoa quý, trăm thứ ánh ngời là nơi 
vườn nhà cung thât rông thần ở. Có Tgười vừa 
trông thây, khiếp. sợ kinh thần, mây mốc đẹp lành 
ngời ánh, khó thê nói đủ cả. Nhưng ao ây có lớn 
nhỏ cạn sâu, tùy theo thân biến chăng định, người 
đến bái yết kính lễ cỡi mở chuỗi châu anh lạc v.v.. 
đang mang đeo ném bỏ vào trong ao mà đi. Năm 
Khai Hoàng thứ II (591) thời nhà Tùy, vua Văn 
Đề (Dương Kiên 5§1- 605) ban sắc sai Hân Châu 
thứ sử Thôi Chân mang các thứ cúng cụ đến đảnh 
Ngũ Đài, thiết trai cũng dường, dựng lập văn bia 
và thây ở thời Bắc Ngụy, Bác Lăng Công Thái thú 
vâng phụng đi sử đến đài, xa thấy rừng đá đều là 
thân Bô-tát mang đeo anh lạc, nên đài báu tháp sắt 
công đức rất nhiêu, chăng thê ghi hết. 

Xưa trước có mười ngôi chùa: 

I- Chùa Đại Phu Linh Thứu 
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2- Chùa Vương Tử. 

3- Chùa Linh Phong. 
4- Chùa Phạn Tiên. 

5- Chùa Thiên Bên. 

6- Chùa Thiên Lương. 
7- Chùa Thạch Quật. 
Š- Chùa Phật Quang. 
9- Chùa Đắng Xướng. 
10- Chùa Lâu Quán. 


- Đến nay, từ thời nhà Đường trở lại, có thêm 
sáu chùa: 

1- Chùa Trúc Lâm. 

2- Chùa Kim Các. 

3- Chùa An Thánh. 

4- Chùa Văn-thù. 

5- Chùa Ngọc Hoa. 

6- Chùa Thánh Thọ. 


- Lại có bốn Linh Tích: 

I- Ao Thái Hoa. 

2- Ao Bạch Thủy. 

3- Dâu người ngựa thời vua Hiểu Văn Đề. 
4- Hang Băng đóng ngàn năm. 


- Lại có năm thứ danh hoa: 
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1- Hoa Nhật Cúc. 

2- Hoa mười hai viện Hiếu Văn. 

3- Hoa Ngũ Phụng. 

4- Hoa Bách ChI. 

5- Hoa Bát Nang. 

Trên đảnh Bắc Đài có giống trời, phía dưới có 


cung rồng gần ao Bạch Thủy nối liền nhau, hang 
Km Cang cũng cùng thông suôt. 


- Xưa trích có tám ngôi chùa: 
I- Chùa Bảo Tích. 

2- Chùa Tịch Minh. 

3- Chùa Mộc Thảo. 

4- Chùa Phổ Tế. 

5- Chùa Công Chúa. 

6- Chùa Cam Tuyên. 

7- Chùa Đại Cốc. 

8- Chùa Thánh Thọ. 


- Đến nay, lại có thêm hai ngôi chùa: 
I- Chùa Bảo Sơn. 
2- Chùa Thái Bình Hưng Quôc. 


- Lại có mười sáu Linh Tích: 
I- Ao Thất Phật. 
2- Đài La-hán. 
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3- Suỗi Cữu nữ. 

4- Đài Công Chúa. 

5- Đài Hiếu Văn Đề dạy chim ăn. 
6- Trường Hiếu Văn Đề đánh câu. 
7- Am tiên nhân. 

8- Lũy Thiền Am. 

9- Bách Á tâu 

10- Lũy sinh tử. 

IT- Lũy không tâm. 

12- Địa ngục sinh. 

13- Tháp Đặng Ấn Phong. 

14- Hảm Sơn 

15- Suỗi ngọc. 

16- Giếng vàng. 


- Lại có hai thứ cỏ lạ: 

I- Cỏ Kê túc. 

2- Cỏ măng đăng. 

Đông Đài, xưa trước gọi là Tuyết Phong, tại 
sườn núi có núi Nghiên-già-la, lên trên đài xa thây 
bể cả các châu, lúc mặt nhật ló dạng, trông nhìn 
xuông dưới biên lớn, tợ như vũng đầm vậy. 


- Xưa trước có mười lăm ngôi chùa: 
I- Chùa Hoa Lâm. 
2- Chùa Hương Vân. 
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3- Chùa Quán Hải. 

4- Chùa Hương Lũy. 
5- Chùa Đông Chung. 
6- Chùa Thạch Đường. 
7- Chùa Long Bàng. 

Š- Chùa Quang Minh. 
0- Chùa Vạn Tượng. 
10- Chùa Phụng Lãnh. 
11- Chùa Long Tuyên. 
12- Chùa Ngũ Vương. 
13- Chùa Thiên Thành. 
14- Chùa Ôn Thang. 
15- Chùa cô Hoa Nghiêm. 


- Đến nay có thêm ba ngôi chùa: 

I- Chùa Kim GIới. 

2- Chùa Càn Minh. 

3- Viện Đông Tháp (nay làm mi viện). 


- Lại có mười một linh tích: 
I- Tùng Tử Mậu. 

2- Cửa Xích Long. 

3- Hang Lục Phụng. 

4- Ao Minh Nguyệt. 

5- Thành Ngũ Vương. 

6- Rừng táo. 
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7- Lũy Nhũ Đâu Hương. 
Š- Núi Nghiêng-già-la. 

9- Hang Na-la-diên. 

10- Dâu chân Vạn Thánh. 
11- Ôn Thang (âm lạnh). 


- Lại có ba thứ thuốc: 

I- Nhân sâm. 

2- Trường tùng. 

3- Phục Linh 

Tây Đài nối liên với hang Bí Ma, bậc đá hiểm 
nguy vút tận mây rừng câu phẩy mặt nhật, phân 
khoảng không tuyệt dứt tường vách, tiếp liên với 
núi Hán tâng. 


- Xưa trước có mười hai ngôi chùa: 
I- Chùa Bí Mật. 

2- Chùa Thạch Môn. 

3- Chùa Du Cân. 

4- Chùa Nhũ Thạch. 

5- Chùa Đông Tiêm 

6- Chùa Đại Hội. 

7- Chùa Nhật Chiếu. 

S- Chùa Hướng Dương. 
9- Chùa Thiết Cân. 

10- Chùa Phù Đô. 
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11- Chùa Hùng Đâu. 
12- Chùa Báo Tử. 


- Đến nay, có thêm bốn ngôi chùa: 
I- Chùa Lý Ngưu. 

2- Chùa Hắc Sơn. 

3- Chùa Ngưỡng Bàn. 

4- Chùa Bệnh Ngưu Tuyên. 


- Lại có mười lăm Linh tích: 

I1- Hòa thượng Nê TraiI. 

2- Đống đất Hiệu Văn Đề bắn. 
3- Sườn Bộ Dược Vương. 

4- Hương Sơn. 

5- Dâu vết sư tử. 

6- Dâu vết vua nước Vu Điển. 
7- Tảng đá hai vị Thánh Đàm nói. 
Š- Nước tám công đức. 

0- Cửa đá. 

10- Cửa ch1m. 

11- Hang rồng. 

12- Sườn Bồ-tát đỏa. 

13- Tháp Vương Tử thiêu thân. 
14- Tảng đá ngồi cắt thịt. 

15- Đào tiên Vương Mẫu. 
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- Lại có ba thứ thuốc. 

I- Hoàng tĩnh. 

2- Mộc qua. 

4- Phục linh. 

Nam Đải cô tuyệt, cách các đải hơi xa, sườn 
rừng tươi tốt, bờ hang nghiêng thực, rất là vắng 
lặng. Xưa trước, có Thiên sư tăng minh đến ở đó 
hơn ba mươi năm, cũng thây gặp thân tiên bay giữa 
hư không mà ởi, chỉ cỡi lột da. Trong khoảng ba 
mươi dặm đều là các thứ danh hoa mọc khắp đây 
SƯỜn TÚI, người đời gọi đó là núi Tiên Hoa. Chùa 
biến hóa từng gập, tiêng chuông có lúc ngân vang. 
Xưa kia có người từng gặp dị nhân thần hình to lớn 
hơn hắn người đời, dừng nói năng chốc lát, bỗng 
vọt bay đi xa. Nên Thiên sư tăng minh có làm bài 
ca răng: "Nam Đài núi đẹp, rông thân tựa nương, 
mây xuân ùn nối, mưa hạ lã tã, tăng tục chiêm lễ, 
năm nơi kẻ đá, quên cả mệt khát, tội gì chăng diệt, 
phước nào không nhuân, nằm nơi kẻ đá, mà ngôi 
thân quy, gai Bô-tát sung làm gậy rồng, cỏ La Phù 
bện làm áo thiên. Ở nơi hang núi chừ tỉnh lự, giẫm 
bước đảnh núi chừ tìm sư, ăn trường tùng tỏa trí, 
ngậm thưởng hoa cúc trừ đói, giảng nói Bát nhã, 
chí hạnh Thiên sư. Lại thấy Long Mẫu, lại thấy 
rồng con, người cúng bạch dược, trọn lìa khô suy!" 


- Xưa trước có chín ngôi chùa: 
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1- Chùa Sa Bà. 

2- Chùa Thù Công. 

3- Chùa Quách Ma. 
4- Chùa Khám Nham. 
5- Chùa Tịnh đô. 

6- Chùa Cao Lãnh. 

7- Chùa Thạch Đài. 
8- Chùa Tiểu Bách. 
0- Chùa Xích Nhai. 


- Đến nay có thêm ba ngôi chùa: 
I- Chùa Phước Thánh. 

2- Chùa Linh Cảnh. 

3- Chùa Pháp Hoa. 


- Lại có chín Linh tích: 

I- Cốc Thất Phật. 

2- Đôi cảnh thắng Long cung. 
3- Bình nguyên vạn mẫu. 

4- Tướng Đông Vương. 

5- Tướng Tây Vương. 

6- Thân Quy. 

7- Đông Xa Tiêm. 

Š- Tây Xa Tiêm. 

0- Kẻ đá nứt nẻ. 
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- Lại có hai thứ thuốc: 

I- Nhân sâm. 

2- Chung nhủ. 

Phía Bắc của Trung Đài, phía Nam của Bắc 
Đài, khoảng giữa đó có ao chư Phật tắm rửa, cả 
thảy một trăm hai mươi cơ sở, bốn mặt đều là nước, 
chính giữa là đài đất, vuông tròn rộng ba thước, gọi 
là bồn rửa tay của Bồ- tát là nơi du hý. Năm đó, mùi 
hương phảng phât, sắc tướng quang minh. Người 
nóng trông thấy, thần dời mắt loạn chăng dám 
dừng đứng lâu, nhưng mọi người cũng ít đến đó. 
Trong ao, phần nhiều hay sinh mọc mây trắng 
tướng trọng như đội trượng, có tượng Bà-la-môn 
Phạm chí. Nếu trông thây Bồ-tát và vâng ánh sáng 
thì nêu là bạch y Cư sĩ tức chứng đắc sơ quả hay 
nhị quả, còn nếu là Tăng sĩ xuất gia nghiêm trì tịnh 
giới tức chứng đắc tam quả hoặc tứ quả. 

Hang Kim Cang tức là vườn nhà lớn của Bôồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi, hang đó tại dưới sườn núi của 
Đông Đài và Bắc Đài, lầu quán tại trong cốc, giữa 
khoảng đảnh núi của nam và bắc có cửa đá, là nơi 
Đại Thánh xưa trước từng vào ra mà mọi người 
phân nhiều không biết. Trước kia, có Sa-môn Phật 
Tuệ ở huyện Phôn Tri từng vào hang đó, đi khoảng 
chừng ba mươi dặm, có dòng sông giăng ngang, đã 
vượt qua tức đến Bình Xuyên, không có các loại 
cây như cõi phàm, chỉ thây toàn là rừng báu. Trông 
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nhìn khắp bốn phía đêu là lâu vàng tháp ngọc, ánh 
ngời lóa mắt. Sau khi trở ra, Sa-môn Phật Tuệ kể 
nóI cùng mọi người như vậy. 

Năm Trường An thứ hai (702) thời Tiền 
Đường, Võ Hậu (Võ Tắc Thiên 685-705) sai sứ 
đến chùa Đại Phu Linh Thứu tại núi Ngũ Đài, trước 
là tìm hái hoa vạn chu, chuyền dời đến tường cấm, 
mùi hương kỳ đặc sắc màu thường, có trăm ngàn 
danh phẩm, khiến tại nội đạo tràng gIcO trồng cúng 
dường. Lại ban sắc cô Ni Diệu Thắng ở chủa Vạn 
Thiện đến Trung Đài tạo dựng tháp. Phàm suốt một 
năm, công việc hoàn tất, lại sai Nội thị hoàng môn 
Kim Thú Trân đến núi cúng dường. Trong khoảng 
niên hiệu Hiên Khánh (656-661) thời Tiên Đường, 
vua Cao Tông (Lý Trị 650-684) thiết trai là cúng 
dường vạn vị Bô-tát. Ngày đó, ở Hậu Châu Đại 
Châu có một vạn vị Tăng tuân lễ, đêu nói là vạn vị 
Thánh đến. dự hội, cúng thí một vòng tiền, một vạn 
dây xâu tiên, riêng cúng thí Bô-tát. Nội thị cùng 
các châu huyện đêu tấu đạt đến triều đình, từ đó 
điềm Linh Đài núi trở lại hưng thạnh. 


7. GLÁI THÍCH NƠI CHÔN CÁC CHÙA 

Ơ NGU ĐẠI. 

Căn cứ theo "Linh Tích ký” nói xưa trước 
tương truyện có một trăm mười ngôi chùa. Đên 
trong thời Bắc Tê có căt thuê khóa của vài châu đê 


SỐ 2099 - TRUYỆN QUẢNG THANH LƯƠNG, Quyền Thượng 2199 


sung vào cúng dường bèn từ thời Băc Chu trở lại 
nhân gặp phải sự phê hủy, chân đài tịch mặc trồng 
không, chỉ còn trường mê lộc, tháp báu hư đồ, chỉ 
còn dâu vết chim chuột nhóm tụ, bỗng chốc tiếng 
chuông vắng bặt, trong nước nhà phân chia nát đồ, 
ngụ ở cao vọt Day, muôn dân thán oán, binh lửa 
kéo dài liên miên đến nỗi vàng bạc chắng còn gì. 
đại để các ngôi già lam phân nhiêu bị cháy rụI, biển 
ngạch danh hiệu đã hết, nên móng chăng còn. Số 
có thê trú trì gìn gIữ có cả thảy sáu mươi bảy ngôi, 
ngoài ra đều tiêu mất cả! 

* Chùa Đại phu Linh Thứu, ở đời tương truyền 
là được dựng lập trong khoảng niên hiệu Vĩnh 
Bình (58-76) thời Hậu Hán. Sở dĩ chùa có tên là 
Linh Thứu, căn cứ theo theo "Tây Vức ký" quyền 
chín nói tiêng Phạm là núi "Kết-lật-đả-la-củ-tra" 
tức là nơi đức Thích Tôn giảng nói kinh Pháp Hoa, 
tiếng Trung Hoa thời Tiên Đường phiên dịch nghĩa 
là "Thứu Phong, cũng gọi là "Thứu Đài”. Tiếp liên 
với phía nam của Bắc Sơn riêng lẽ nỗi trội. Đã là 
nơi chim thứu nương đậu dừng ở lại cũng thuộc 
loại Đài Cao, giữa khoảng không xanh biếc ánh 
nØỜI, nông đượm phân sắc. Núi đây cũng như Vậy. 
Nay là nên móng của viện Chân dung, sườn núi đặc 
biệt riêng nôi trội, có cùng thuộc loài đài cao, dáng 
thê tiếp liền với sườn núi của Trung Đài và Bắc 
Đài, hình dáng núi tương tợ. Do đó, mà gọi tên như 
vậy. Chùa y cứ núi ây mà đặt tên, nên gọi là chùa 
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"Đại Phu Linh Thứu”" vậy. 

Xưa trước, có Thiền sư Tuệ Vân ở chùa Đại 
Vân tại Sóc Châu, là bậc đức hạnh cao vời. Vua 
Minh Đề (Lưu Trang 58- 76) thời Hậu Hán rât mực 
lễ trọng, ban chiêu thỉnh mời đến làm Thượng tọa 
ở chùa đó. Tạo một bộ âm nhạc, công kỷ có cả trăm 
người, tiêu sáo, không hâu, tỳ bà, tranh sắc, thôi 
loa đánh trông, trăm thứ đùa vui náo động, tay áo 
múa mây bay, xà nhà ca bụi nôi, tùy theo thời cúng 
dường, kết chuỗi ngày thành năm, nhạc sánh như 
khúc nhạc của tiên trời ma lợi, đồng như cõi Phật 
Duy Vệ, bay đến trong hang Kim Cang, nay ra 
trong chùa Linh Thứu, tiếng vang tâu nồi hợp VỚI 
khô không. Người nghe dứt ác tu thiện, viên mãn 
lục độ, muôn hạnh tinh thuân. Từ trong thời tượng 
pháp trở lại, chỉ một lần gặp đó. 

* Chùa Thanh Lương y theo núi mà đặt tên, 
chùa gá ở bên cạnh hang. Phía trước thông liền với 
khe hang, phía trên tiếp với ráng mây. Ngày mười 
lăm tháng năm năm Trường An thứ hai (702) thời 
Tiên Đường, Kiên An Vương Sĩ tinh châu trưởng 
sứ tâu trình trùng tu sửa sang. Võ Hậu (Võ Tắc 
Thiên 685-705) ban sắc đại đức Pháp sư cảm đích 
thân đến bái yết Ngũ Đài. Ngày hai mươi tháng 
bảy, lên đảnh đài, các hàng tăng tục có hơn ngàn 
người đêu thấy trong mây năm sắc xuất hiện tướng 
tay Đức Phật, chôn trắng nai trắng quen thuân phía 
trước, phạm âm vang vọng theo gió róc rách. CIữa 
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núi cốc, hương thơm khác lạ phảng phât, mọi 
người xa gần cùng theo, lại thây có đại tăng thân 
sắc vàng tía đứng ngay trước mặt. Lại thây có Bồ- 
tát, thân mang đeo chuỗi anh lạc xuất hiện ở đảnh 
núi phía tây, Pháp sư cảm mới đô họa tấu trình, Võ 
Hậu rất vui mừng, bèn phong ban Pháp sư cảm là 
"Xương bình huyện khai quốc công", và thực ấp 
øôm ngàn nhà, thỉnh mời sung đến ở chùa Thanh 
Lương, chủ quản việc tăng mi từ kinh đô rộng đến 
cả nước nhà. Võ Hậu lại ban sắc Tả Thứ Tử Hầu 
Tri Nhất, Ngự Sử Đại Phu Ngụy Nguyên Trung 
bảo thợ đục tạc ngọc làm tôn dung của Võ Đề đưa 
vào núi Ngũ Đài, lễ bái Bồ- tát. Đên năm Trường 
An thứ ba (703) thời Tiên Đường, đưa đến núi 
Thanh Lương đê tôn trí. Khi ây các hàng tăng mi 
khắp cả nước đêu tâu xin đưa đi, Võ Hậu không 
chấp thuận, cho rằng xứ Nhạn Môn tiếp liên với 
mọi rợ, chỉ lưu tôn dung Võ Hậu tại giữa đại điện 
chùa Sùng Phước ở Thái Nguyên mà cúng dường. 
Đến núi Ngũ Đài tạo tháp lập bia, thiết trai cúng 
dường. Vậy đủ biết, cảnh chân nơi Bồ-tát ở, các 
bậc đê vương thường ngày chăm lo muôn việc còn 
tạo thân ngọc đến lễ bái Đại Thánh. Huồng gì các 
hàng phàm thứ há chắng theo phong hóa một lần 
đến cảnh thanh tịnh, tai ương nhiều kiếp bèn tiêu, 
tạm lên Linh Phong, tội chướng lăm đời tự diệt ấy 
ư? 

* Chùa Phật Quang, do Yến Đãng Vương dựng 
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lập. bốn mặt đêu là núi rừng, ngay giữa bắng 
phẳng. Yến Đãng Vương tuân du bái yết kính lễ, 
đến cửa núi đó, gặp ánh sáng thần của Phật tỏa 
chiếu khắp núi rừng. Nhân đó, đặt biển ngạch gọi 
tên là chùa Phật Quang. Năm Chánh Quán thứ bảy 
(2) thời Tiền Đường, Thiền sư Giải Thoát ở chùa 
Chiêu Quả tại huyện Ngũ Đài lại gia công trùng tu 
tải tạo sự việc như trong truyện của Sa-môn Tuệ 
Đường (Cô Thanh Lương truyện) đã nói. 

* Chùa Thiên Tử, biên ghi rõ đủ như trong 
truyện của Sa-môn Tuệ Tường (Cô Thanh Lương 
truyện) 

* Tây Đài tiếp liên với cốc Đông Nga, có một 
ngôi chủa xưa tên là "Bí Ma Nghiêm. Cũng đã nói 
đầy đủ ở trong truyện của Sa-môn Tuệ Tường (Cô 
Thanh Lương truyện). Chùa ấy, trong khoảng niên 
hiệu Thùy Củng (685-689) thời Tiên Đường, tại 
Nhạn Môn có Thanh Tín cư sĩ Bích Lư sùng nghĩa 
từ thuở hinh đồng vốn phục tâm tạo huyện quan, 
dốc chí có chỗ kết quy tinh cầu chăng nhọc mệt, 
rảo bước đến chùa đó, thệ nguyện trú trì, kinh các 
mới hoàn thành, lâu đài doanh niệm, đường điện 
phòng hiện có sáu bảy viện vũ. Khoảng hai, ba, bốn 
đồng bạn hành nhân, mây giăng đất từ, các bậc 
danh đức ở mười phương đông đến ở trong đó, 
chăng sợ nhọc mệt, chỉ chuyên thiền tụng. Đến 
năm Trường An thứ ba 003) thời Tiên Đường, 
khắp nước nhà đều sưu tâm các bậc tài giỏi chăng 
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bỏ sót nơi chôn đông hoang hay hang côc, Bích Lư 
sùng nghĩa bèn bị mời vào, nhân đó xin được xuất 
gia làm tăng, bèn được ban sắc chấp thuận cho 
được xuống tóc đắp mặc pháp y, sau mới trở về 
núi, trọn đời ở tại chùa ây vậy. 

* Phía tây của Bắc Đài, thuộc phía Đông nam 
của huyện Phôn Trỉ có một ngôi chùa tên là "chùa 
Công Chúa”, do công chúa Tín Thành, con gái thứ 
tư của vua Hiểu Văn Đề (Thác Bạt Hoành 471- 
500) thời Bắc Nguy tạo lập. Với thời gian niên đại 
lâu xa, m chúng đêu vắng tuyệt, phòng hiên viện 
vũ, điện Phật giảng đường, tháp chín vị nữ, ngói 
gạch vẫn hiện còn. Đến trong thời Tiền Đường, có 
một nI cô đồng nữ tên là Xú Xú có được một viên 
thạch ngọc vuông tròn một thước, có các đường 
văn năm sắc, trong ngoài ngời sáng, tự mang đến 
kinh đô, hiên dâng cho Võ Tắc Thiên (Võ Hậu 685- 
705), Võ Hậu bèn tặng cho một trăm xấp lụa 
nguyên, sau đó lại bảo có chí ý định đặt biển ngạch 
độ ni chúng, nhưng Xú Xú cảm mắc bệnh mà về 
đến nơi đã chết, mới chịu chăng toại tâm nguyện 
ây! 

* Tại sườn núi của Bắc Đài có chùa Mộc Qua, 
xưa trước lên đài, đường ởi do từ xứ đó, do thời 
gian lâu xa nên không biết mới đâu do ai tạo dựng 
như thế nào. Chùa có một người nữ tóc dài tên là 
Phật Tuệ tuổi khoảng 74-75, dáng mạo tợ ngu si, 
nhưng các bậc lão túc đã trăm tuôi từ thuở thiếu 
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thời từng trông thây dáng mạo người nữ ây vẫn như 
mới đầu không đổi khác, tu sửa già lam thường là 
dẫn đâu. Tại huyện Phôn Tri từng có hơn ba trắm 
người theo Phật Tuệ lên Bắc Đài, vừa gặp lúc mưa 
bão, bèn vội dẫn nhau xuống bên cạnh đải vào dưới 
một lũy, một nửa lũy â ây trồng rông như phòng nhà, 
Phật Tuệ dẫn trước, mọi người cùng theo vào, đồng 
ngôi giữa lũy trồng rỗng và đêu dung chứa tất cả 
mọi người, thật chắng thê lường biết sức thân ấy, 
người thời bây giờ cho răng Phật Tuệ là nhục thân 
Bồ-tát. 

* Chùa Phố Tế ở phía nam của non Đại Hoàng 
Tiêm, bờ rừng thanh hư, đất bằng sông suối thoáng 
rộng, nhìn vê phía tây thây núi khảo lão nhìn về 
phía Đông thấy đá Man thiên, nhìn phía nam thây 
Trung Đài và Bắc Đài, Ngay phía Bắc của chùa 
Mộc Qua có dòng suối vào đât, những người đi 
tuân đài bỗng gặp mưa bão đến đó lánh nạn. 

* Trong hang cốc của phía Bắc Đài có chùa 
Tống Cốc, chùa Bảo Tích, lại về phía Đông bắc có 
chùa Bảo Sơn đều ở trong, hang côc, viện vũ u kỳ, 
lầu đài tráng lệ, đến nay vẫn hiện còn. 

*- Địa ngục sinh cách bắc đài về phía Đông 
không xa, có đá loạn lẫn chồng chất vút cao. Nghe 
các bậc lão thành xưa trước có Trương Thiện Hòa 
từng đuôi theo một con thỏ trăng đến đó, mà vùi 
lấp vào bên trông thấy địa ngục. Cách địa ngục 
không xa lại thây một kinh tạng, tầng các tráng lệ, 
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Trương Thiện Hòa kinh sợ là đến trong đó, nhân 
thây trong tạng bụi bặm lăm dày, bên cạnh đó cũng 
có cái chối, chổi sạch để quét dọn đó. Khi ây 
Trương Thiện Hòa chợt sinh phát thiện tâm, nhân 
vì quét dọn khiến đều sạch sẽ, nhờ chút thiện tâm 
đó, Trương Thiện Hòa lại được ra khỏi nơi đó. Tôi 
(Diện Nhật) cho răng nếu chăng phải cảnh giới do 
sức nguyện của Đại Thánh thì sao có thể cảm hóa 
được như vậy ư? 

* Thiền sư Đặng Ân Phong vốn người xứ 
Thiệu Võ, Phước Kiến. Ở đời tương truyền Đặng 
Ấn Phong cùng người em gái : xuất gia đều đến nơi 
đài. Lúc đến trên đảnh đài, bỗng nhiên người anh 
(Đặng Ấn Phong) biệt mất. Người em gái phỏng 
tin không được, bèn đến phía tây của Bắc Đài, theo 
đường phía nam lên trên đá, đâu chúi xuống đất, 
chân lên trên trông ngược mà đứng. Quân áo tung 
lên trên, dựng đứng mà chắng loạn, an nhiên thị 
tịch. Người em gái bảo: "Tánh tình khinh tháo đến 
lúc chết mà không sửa đổi". Bèn mới xô ngã, và 
liền ngay đó cử hành trà tỳ, Xong gom nhặt linh cốt 
và chât đá làm tháp, đến nay vân hiện còn. 

*- Hám Sơn tức thuộc phía Đông bắc của Bắc 
Đài. Ở đời tương truyện là vua Hiễu Văn Đề (Thác 
Bạt Hoành 471-500) thời Băc Ngụy đến Đài Sơn 
lánh năng nóng, Đại Thánh hóa làm thành vị Phạm 
tăng theo vua xin một chỗ đất trải tọa cụ, tu hành 
dừng ở. Vua chấp thuận. Phạm tăng mới trương 
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bày tọa cụ mà che phủ hơn năm trăm dặm. Vua biết 
đó là thân mới vội vã mà đi, xoay đầu trông nhìn 
lại, núi ây cao vợi theo sau, vua kêu bảo: “Người 
khéo hám núi, sao theo trầm ư?" Nhân đó mà dừng, 
vì vậy gọi tên như thế. 

* Chùa Đường Xương cách chùa Phật Quang 
về phía Đông bắc khoảng bốn, năm dặm. Xa XÔI 
cao vợi chùa Vũ vắng vẻ. Ở đời tương truyền là 
xưa kia Đăng Xương Vương tạo thành Phật Quang, 
an dừng tại đó, nhân vậy mà đặt gọi tên. Xin ghi 
chú răng thuyết ấ ây có thê hoặc là saI nhầm, nghĩ 
răng trong thời Tiên Đường ban sắc biển ngạch lây 
chữ Xương thạch làm tên vậy. 

* Chùa Thạch Quật cách chùa Phật Quang về 
phía Đông bắc hơn hai mươi dặm, do Thiên sư 
Nghiễm tạo dựng. Ở Ngay cửa núi, lên chùa Thanh 
Lương đường đi trải qua xứ ấy, nên đó là nơi dừng 
nghỉ của các người đi lễ bái. 

* Chùa Vương Tử thiêu thân tiếp theo về phía 
bắc cách khoảng năm, sáu dặm, có chùa Tiểu 
Nham, chùa Đại Lũy, chỉ còn ngói gạch nên móng. 
Ngoài ra đều đã hủy hoại, tháp miêu ở đương thời 
chắng còn một gì. Xứ đất ấy rất là sinh thiện, 
nhưng đường đi tham lễ nhỏ hẹp nên người đến rât 
ít. Xưa trước có Cô ni Minh Nguyệt Pháp Öc v.v.. 
ở chùa Vạn Thiện tại Tây Kinh đên đó dựng lập am 
mà ở, thường chuyên ' trì tụng kinh Hoa Nghiêm và 
kinh Niết-bàn. Đến năm Thân Long thứ nhất (705) 
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thời Tiên Đường thì thị tịch. 

* "Tại phía Bắc của Trung Đài và phía nam của 
Đài Lãnh, có hai ngôi già lam tên là Ngô Ma và 
Thông Viên. Hai ngôi chùa ấy, có chủ chùa Hồng 
Mã ở đó trú trì, cũng nói là bậc giới đức tỏa sáng ở 
đương thời, oai nghi cảm động vật tình, có Đàn Hồ 
như chó quen thuân vây quanh sân viện, chuông 
khánh ngân vang giữa hư không như có người khua 
øióng, sáu sự chăng mất, mười tháng thường nghe. 
Các hàng tăng tục đi tuân đài, đến đó mà tham lễ, 
có ba, năm Cô mi tuổi hết kỳ nuôi, chủ chùa suốt cả 
trăm năm chắng xuông núi cốc. Đến tháng giêng 
năm Trường An thứ ba (703) thời Tiền Đường thì 
qua đời. 

* Ở thành Ngũ Vương có chùa Ngũ Vương tạo 
lập tu sửa rất kỳ lạ, chưa rõ biết Ngũ Vương đặt tên 
tạo chùa từ thời đại nào, chung quanh còn có dâu 
vết rừng dâu vườn táo, mọi người vân du bái yết 
nghĩ suy kính mộ quên cả trở vê. 

*- Dưới chân ở phía nam của Đông Đài thuộc 
phía trên của Nam Lãnh có chùa Quán Hải, bên 
trong có ao Minh Nguyệt vuông tròn rộng một 
dặm, nước sâu tám thước, tuy đâu tháng hay cuỗi 
tháng, bóng trăng vẫn hiện ở trong. Cặp quanh ao 
có hai lũy tùng cành nhánh đan xen, mỗi lúc gió 
trong lành thoảng qua phát tiếng vang như cầm sắt. 
Từng có Vương Thạch Kỳ người xứ Nhạn Môn, 
Quách Thượng Hạng người xứ Thái Nguyên, 
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Ngụy Pháp Tài người xứ Tân Châu, Tiết Tư Cung 
người huyện Phôn Trĩ v.v... cả thảy hơn ngản 
người đi tuân lễ bái ở Đông Đài, bỗng đến chùa đó 
øặp mưa dầm lớn suốt bảy ngày chưa thôi. Mọi 
người mới chí thành phát nguyện, nhân đó mà 
được ráo tạnh, chỉ còn mây giăng chăng tan. Nhìn 
về tận phía Đông là biển cả một màu xanh biếc 
phăng băng như sông lớn. Ở trong đó hiện bày 
tượng Đức Lô Xá-na và nghe giảng pháp. Về sau, 
Quách Thượng Hạnh v.v... có hơn mười người phát 
tâm xuất gia, đều được xuống tóc đặp mặc pháp y, 
và đồng có tiết tháo cao vời. 

* Trong cốc đại hội ở phía Đông của Đông Đài 
có chùa Đông Chung được tạo dựng khoảng trong 
thời nhà Ngụy. Chùa có một quả chuông đông có 
thê chứa đựng ba mươi hộc, hình như bụng bình, 
thân làm tám góc, Khắc Tử Ngụy đó Kim Cang, 
lấp vùi lỗ mũi voi ấn nỗi, các thứ báu xen tạp trang 
nghiêm rông voi nhiễu quanh thân, thần tiên khắp 
bụng, tham thân nhật nguyệt, hình ảnh Thích Phạm 
liệt Dày trên đảnh. Năm Trung Bình thứ nhất (2) có 
Sa-môn Tuệ Trừng ngụ ở chùa đó, sau nhân việc 
hoằng truyền giới mà xa đến kinh đô, vài năm sau 
mới trở vệ lại, thì giữa chuông bỗng nhiên không 
còn, bèn rất bồi hồi xót xa đau đớn càng lãm, bỗng 
thây một dị nhân, Tuệ Trừng bèn hỏi nguyên do, 
người ây đáp: "Tôi là thần núi ở đây, chuông đã 
đưa vào trong hang Kim Cang, vốn do vua trời Đâu 
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Suât chú tạo vậy”. Tuệ Trừng bảo: "Chắng phải 
thê, chuông ấy được chủ tạo thời Phật Câu Lâu 
Tân, cớ sao thần núi gom đưa vào hang Kim 
Cang?" và Tuệ Trừng bèn khắc đá ở chùa làm bài 
minh răng: "Chùa gân hang pháp cố, khua giáng 
rồng động mỊ tra nghe, nhóm tập hiên Thánh diệt 
nhân khổ, bị thâu đưa vào Kim Cang luân, ai được 
biết thây thần núi, trước vạn Thánh sáu thời nghe, 
viết phụng biếc khắc bạc trắng tiêu biểu nơi 
chuông đông đi để dứt tuyệt người nghi đời sau" 

* Chùa Ôn Thang do Ngũ Vương tạo lập, xưa 
kia năm vị Vương tử, chăng biết thuộc thời đại nào 
nhờ đời kiếp trước gieo trông căn lành nên được 
làm Vương tử, lại bởi duyên tạo nghiệp xâu ác, nên 
nhiễm mắc bệnh giả- ma-la, bèn chuyển dời vào 
núi, đến nơi suối âm nảy mà tăm rửa, bệnh bèn 
được lành, thân trở lại nhẹ nhàng, nên tạo chùa trú 
trì, nhân đó lấy chữ "Ôn Thang. (ấm lạnh) làm 
hiệu, bên trong chùa có một ngôi tháp gạch cao 
khoảng hai trượng, tầng cấp ba lớp, bên rong có 
tượng Lô-xá-na, Bô-tát Văn-thù, Phố Hiên và các 
bộ cùng theo thảy đều đây đủ. Trong khoảng niên 
hiệu Vạn Tuếê Thông Thiên (697-698) thời Tiên 
Đường, có Sa-môn Từ Vân sáng lập an đặt, về sau 
mọi người vân du tham lễ qua lại chăng ngớt. 

* Từ non Thanh Lương về phía nam cách hơn 
ba mươi dặm vào trong cốc lớn, có chùa Khảm 
Nham. chùa Tiêu Bách, chùa Khảm Nham có điện 
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Phật cửa lâu. Trong chùa Tiêu Bách có hai ngôi 
Phù Độ, một ngôi ngay cửa đường, một ngôi tại 
trong cốc. Người xứ Đông Sơn phân nhiêu phi họp 
tại đó. Ở phía bắc có bình nguyên muôn mẫu, đó là 
trang điền của Sa-môn Lý Trừng làm phô thông 
cúng dường. Xưa kia có vị Tăng xưng niệm danh 
hiệu Phật A-di-đà, cứ một niệm thì ném một hạt 
đậu vào trong cái chum mười hộc, niệm đây đủ 
chum ấy mới thấy Phật A-di-đà đến nghĩnh đón, 
nhân đó mà thị tịch. 

* Chùa Xích nhân ở giữa sườn núi gân đường 
an đặt chùa đó, suối cao nhỏ giọt rơi nước thấu 
hang. Phía dưới cách khoảng bảy tám dặm cúi nhìn 
xuống là linh thọ trân định, lại thây Dịch Châu ôm 
quanh bụng núi công đức. 

*- Phía nam côc Đông Nga có chùa Thiết Cân 
chùa Hướng Dương, chùa Nhật Chiếu, chùa Lũy 
Thạch đều tại trong cốc, cây rừng cao sâu liên miên 
chắng cùng. Chư tăng chùa Phật Quang phân nhiều 
đến dừng ở đó. 

* Vào cốc Đông Nga có chùa Đại Hội, chùa- 
dục Vương, chùa Du Cân, chùa Nhũ Thạch, chùa 
Đông Tiêm, phía trên bên hữu có ngôi già lam đều 
ở tại trong côc, phân nhiều ở nơi hang hiểm trở. 
Bên trong có sườn Bồ Quyên thân, sườn Bỏ-tát 
đỏa, tảng đá ngồi cắt thịt v.v.. . [rước mặt có chùa 
Hùng Đâu, chùa Báo Tử, chùa Hắc Sơn, Chùa Cam 
Tuyên, chùa Vọng Đài cùng cách nhau chẳng xa 
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chỉ khoảng từ mười đến mười lăm dặm, đêu chiêm 
cứ hình thê ưu thăng, miễu Phật tinh xá mỗi mỗi 
đều có. 

* Hòa thượng Thạch Nê, không rõ biết là người 
thuộc thời nào. Nghe các bậc lão thành kế là ở hang 
dưới cốc phía Đông bắc gân lây Đài, tu đạo, môi 
lúc đến Đ1Ờ ngọ vặt bùn làm tế để dùng bữa ăn, mọi 
người chăng thể lường biết, và cuôi cùng cũng 
không biết như thế nảo. 

* Từ Đông Đài về ,phía bắc cách hơn bôn mươi 
dặm đến dưới đáy côc có dùng Hoa Lâm, chùa 
Hương Vân. Từ chùa về phía Đông cách năm mươi 
dặm có chùa Hương Ly. Bên cạnh chủa có Nhũ 
đâu Hương Lũy. Về phía nam lũy cách 80-90 dặm 
có chùa Từ Vân, chùa Thạch Thất. Phía dưới có 
chùa Long Bàn, có hình rông cuộn cong trên đá 
hiện còn. Tiếp về phía nam có chủa Quang Minh, 
chùa Vạn Tượng, chùa Long Tuyên, chùa Phụng 
Lãnh. Chùa Từ Vân tại trong côc Đại Hội, chùa 
Thạch Thất tại trên non Ôn Tuyên, chùa Long Bàn 
chánh ngay dưới xuyên, chùa Quang Minh chùa 
Vạn Tượng mọi người trông thây chăng đông, hoặc 
ân hoặc hiện, có người từng thấy tại bên cạnh chùa 
Nam Lãnh, có lũy lúa vườn quả, có vị Tăng thây 
tại trong xuyên. Suy lường chẳng biết nguyên do 
tại sao. Cảnh giới Đài Sơn chăng thê y cứ lời nói 
mà lầy làm cô định, phân nhiêu đêu là sai khác, bởi 
quyên nghi hóa hiện của các Thánh, nên người thây 
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gặp mỗi tự có khác biệt. 

* Có hai ngôi chùa biến hóa. Căn cứ theo "Linh 
Tích ký" nói thì một là chùa Thiên Thành từ thành 
Ngũ Vương về phía Bắc cách khoảng năm mươi 
dặm, bốn mặt đều là thành Trời, một sông bằng 
phăng. mây núi cao vút, tuyết bão tuôn đỗ. Căn cứ 
theo "Cổ già lam truyện" xưa trước nói: chùa biễn 
hóa chăng y cứ nơi đât mà dựng lập, chỉ hiện ở giữa 
không trung, đạo tràng của Bỏ-tát, cõi tịnh của 
Văn-thù, lầu son điện biếc, do bảy thứ báu hợp 
thành, vàng tía bạc trắng, lưu ly đôi môi, lưới châu 
giăng móc Xoay ra ráng mây. Các người được gặp, 
máy trần chóng dứt. Có ao nước sâu khoảng trượng 
bốn, năm thước, trong suốt thây tận đáy, bình 
thường tràn đây chảy xuống. Có lúc có chim linh 
lông cánh năm sắc Day liệng trên dưới ao hồ hòa 
tiếng kêu vang. Cũng có am tranh nhà cỏ hơn mười 
lăm ngôi ở lưng chừng núi, chăng lường biết đó là 
Thánh hay phàm, những người lên đài có lúc được 
thây. 

* Từ chùa Hoa Lâm ở phía Đông của Đông 
Đài xuông dưới sườn núi có một ngôi chùa xưa, 
chắng thây có biển ngạch, bên trong đường, viện 
rộng một hai dặm. Bôn mặt đều là mây núi như 
đồng khắc vót, ở lưng chừng núi tạo dựng tinh xá 
già lam. Tháp báu vút giữa hư không, thật chăng 
phải khả năng con người tạo dựng. Xưa trước có 
Thiền sư Nhuận là bậc đức hạnh cao khiết rảo bước 


SỐ 2099 - TRUYỆN QUẢNG THANH LƯƠNG, Quyền Thượng 2213 


đến đó, bỗng gặp chùa biên hóa, thây hai Lão nhân 
dung mạo khác phàm đi như ngựa chạy thăng đến 
đảnh núi đó, chỉ trong chốc lát biễn thành thiếu 
niên, nói năng hòa nhã âm thanh như chuông 
khánh, miệng xướng lời kệ răng: "Lời của Thượng 
Thiện có thể buông phóng, thiện của Trung Hạ, cân 
nên gôm thâu. Báu của Kim Cang có thê lấy dùng, 
Đê Hồ Diệu dược khá đáng uông". VỊ Tăng ây 
ngưng lắng tư duy, nghe nghi điều nói đó. Có Tuần 
biện Công Tôn Sinh, Xá-lợi tử Hùng Nhã, thâu 

cùng căn nguyên của ba cõi, đồng cú nghĩa của 
nhất thừa, đề lại cho vị Tăng Thánh được, bèn được 
phương cách ăn bánh bột. VỊ Tăng â ây đã được nhận 
sự chỉ dạy xoay trở lại liên chăng thây người. Đã 
chăng biết chùa cũng khó gặp gỡ, hoặc là biến hóa 
hoặc là chân thật, không thể biết được vậy. 

*- Về phía Đông nam của Trung Đài có chùa 
Ngọc Hoa, ở đời tương truyện là xưa kia có năm 
trăm Phạm tăng ở trong đó chuyên tu thiên định trí 
tuệ, chín tuần chùa hạ nắng nóng tức đến Trung 
Đài an cư, còn ba tháng mùa đông rét giá liền trở 
VỆ Ở Ngọc Hoa, tính câu thiền tụng, khổ chí chắng 
phê bỏ tất thời gian, từng có ba mươi con. Tuy 
chẳng phiên nhọc nhăn trông theo bắc xuyên lên 
xuông chuyền vận lương thực đề chư tăng sử dụng 
như vậy suốt vài mươi năm chưa từng khuyết 
thiếu, tức nay là phía bắc của nhà trù ở Trung Đài, 
nên móng địa chỉ chùa xưa vẫn hiện còn. 
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QUYÊN TRUNG 

8- Bồ-tát hóa thân làm người nữ nghèo khô. 

0- Cô Thiên nữ Tam-muội. 

10- An sinh đắp họa chân dung Bồ-tát. 

L1- Hòa thượng Ngưu Vân câu thông minh. 

12- Phật Đà-ba-lợi vào hang Kim Cang. 

13- Hòa thượng Vô Trước vào chùa Bát nhã 
biến hóa. 

14- Hòa thượng Thân Anh vào viện Pháp Hoa 
biến hóa. 

15- Hòa thượng Đạo Nghĩa vào chùa Kim Các 
biến hóa. 

Il6- Hòa thượng Pháp Chiếu vào chùa Trúc 
Lâm biên hóa. 

17- Các hàng tăng tục quên thân vì đạo. 

18- Châu Mục Tế quan quy hướng chánh tín. 

19- Sự tích chư Tăng cao đức. 


#. BỘ TÁT HÓA THÂN LÀM NGƯỜI NỮ 
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NGHEO KHÔ. 


Chùa Đại Phu Linh Thứu là nơi cả chín khu quy 
hướng, chỗ muôn Thánh tu sùng, mở móng từ thời 
Đông Hán, tới thời Hậu Ngụy khai thác, không lồ 
biết thuộc thời đại nảo. Thường cử đến tháng giêng 
đâu năm chuẩn bị trai hội, chăng kế xa gân, các 
hàng phảm Thánh lẫn lộn chung đồng. Có truyện 
tích đã mắt y cứ nói răng: Có một người nữ ngho 
khổ gặp lúc trai hội nhóm tập, từ phía nam mà lại, 
lúc sáng sớm đến chùa, dẫn bông hai đứa con và 
có một con chó cùng theo, ngoài thân mình ra 
không có một vật gì, bèn cắt tóc mà cúng thí. Chưa 
đến lúc chư tăng thọ thực, người nữ ây bảo với vị 
Tăng chủ trì răng: “Tôi muôn được ăn trước, vì còn 
phải đến nơi khác". Vị Tăng ây cũng hứa thuận 
cho, và bảo hai đứa con cùng cho thức ăn, cả ba 
phân gấp bội, trong ý muôn người nữ nghèo khô 
_ và hai đứa con đêu được no đủ. Người nữ ây 

ó1: "Con chó đây cũng đáng cho nó một phân”. VỊ 
Tầng ây miễn cưỡng mà lại vì cho, người nữ ây lại 

ói: "Ở trong bụng tôi có một đứa con, nên cũng 
cần có được một phân ăn”. VỊ Tăng đó mới tức 
giận bảo: "Ngươi câu xin thức ä ăn của chư tăng mà 
không biết nhàm chán, nếu là ở trong Dụng chưa 
sinh, đâu cần phải ăn ư?” quát măng và đuổi đi. 
Người nữ nghèo khổ ấy bị quở trách, liên rời khỏi 
đất, biến thành hóa thân tức tượng Văn-thù-sư-lợi, 
con chó làm thành sư tử, hai đứa con tức Thiện Tài 
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Đông tử và vua Vu Điện. Mây khí năm sắc ngùn 
ngụt đây cả hư không. Nhân đó lưu lại bài kệ khô 
(đăng) răng: 

"Dâu đăng, đăng luôn rễ. 

Đưa ngọt, ngọt suốt cành. 

Là ta dấy ba cối. 

Tức kia đáng ghéi hiểm”. 

Bồ-tát nói bài kệ rôi bèn ân mất không còn 
trông thây, các hàng tăng tục trong chúng hội 
không ai chẳng kinh sợ tán thán. Vị Tăng chủ trì 
đó tự hận không biết được chân Thánh, muôn dùng 
dao tự đâm vào mặt, mọi người khổ thiết can ngăn 
mới thôi. Sau đó, các hàng sang hèn đồng đều xem 
như nhau, nghèo giàu không hai. Bèn đem tóc của 
người nữ ngho khô ấy cúng thí đến nơi chỗ Bồ- 
tát cưỡi mây nôi đi, dựng tháp mà cúng dường Đại 
Thánh. Đến năm Cung Hy thứ hai (284) thời Bắc 
Tống lại gia tâm tu sửa. Ngay dưới nên móng tháp 
từng đào bới được ba-năm quân tóc của Đại Thánh. 
Tóc như vàng rÒng, khoảnh khắc lại biến thành 
màu đen. Mọi người trông thây đó chắng nhất định, 
chong mắt cùng trông xem, thật chẳng thể nghĩ 
bàn, bèn hoàn trả lại dưới tháp mà vùi lâp lại. Tức 
nay là tháp ở góc Đông nam của chùa Hoa Nghiêm 
ây Vậy. 
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9. CÔ THIÊN NỮ TAM MUỘI 


Các bậc cô đức tuyên truyền rằng: Có cô thiên 
nữ Tam-muội, không biết là người thuộc thời đại 
nào, tự nói răng: “Đại Thánh bảo ta đến ở đại non 
Hoa Nghiêm và căn dặn rằng quyên xưa trước của 
ngươi ở tại đây, nên ứng xử cốt yêu, hành đạo Bỏ- 
tát, dẫn dắt quân sinh, giúp chúng Sơn Môn ta cũng 
chiếu cô đến ngươi, lại cho một phân cúng dường, 
khiến ngươi trọn năm chăng đói chăng khát". Mọi 
người xa gân nghe thê đến kính phụng cúng thí 
đông nhiêu như chợ. Cô thiên nữ mới kêu tìm 
người thợ tạo dựng tĩnh xá Điệu Vũ, không mây 
ngày mà hoàn thành. Lại đích thân đến trong 
Hương Xuyên khuyên hóa mọi người cúng thí gạo 
bún và tự thân khiêng mang về sung vào việc cúng 
dường. Mọi người trong xuyên lục nghĩnh đón 
hưởng ứng chỉ sợ là mình đến sau. Các hàng tăng 
tục cúng dường đông nhiều muôn ức chắng thể tính 
lường. Cô Thiên nữ tự mang một thạch nặng ởi 
nhanh như gió, lại thêm một thạch, cũng không 
nhọc mệt gì. Về sau, các kho lẫm thảy đều tràn đây, 
sử dụng chắng hết. Một ngày nọ, mọi người đên 
tham lễ đông nhiêu. Đệ tử thưa: "Bình cơm đã hết 
sạch” Cô thiên nữ bảo: "Cớ sao nói dối như vậy?” 
Dùng dây lạt quân lấy, cơm liền tràn đầy cung cấp 
chắng hết. Các vật khác cần dùng đại khái Cũng 
như vậy. Mọi người Ở bốn phương đến tuân lễ, 
muốn mong câu thấy Đại Thánh, đến câu thỉnh nơi 
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cô. Cô thiên nữ bảo: "Chỉ nên chí thành dứt hết 
nghĩ ngợi, đốt hương câu thỉnh tức thấy sắc màu 
vàng ròng, đến cả muôn chúng, các thứ ánh sáng 
đêu y theo lời như ước nguyện. 

Đến ngày mười lăm tháng hai năm Trinh 
Nguyên thứ ba (787) thời Tiên Đường, bỗng nhiên 
cô thiên nữ bảo đồ chúng răng: "Hóa duyên của tôi 
vừa hoàn tât, nay có thê trở về trời, các người nhớ 
nøhe lời tôi răn bảo, chớ để dứt tuyệt". Nói xong 
bèn thị tịch. Ngày đó mây lành tỏa bủa ngời ảnh 
hang cốc, nhạc trời vang vọng giữa hư không, 
hương thơm khác lạ phảng phất khắp cùng cả rừng 
chàm, các loại chim kêu vang, muôn thú gầm hét 
có hạc trăng cát từng bay liệng quanh trọn ngày 
mới bỏ đi. Muôn đô đệ tử các chúng vô sinh v.v.. 
đều y theo lời thây dạy răn cũng dường chắng ngớt. 


10. 4N DANH Đ/jP HỌA CHÂN DUNG 
BỎ TẤT 


Phía Bắc chùa Đại Phu Linh Thứu có một ngọn 
núi nhỏ trên đảnh bằng phắng không có cây rừng, 
cao vợi nổi trội tợ như Thứu Phong ở Tây Vức. 
Trên đó, mây lành thường mọc nỗi, chân dung Đại 
Thánh từng hiện. Xưa trước gọi là Đài Sơn Văn- 
thù. Đến trong niên hiệu Cảnh Vân (710-712) thời 
Tiên Đường, có Sa-môn Pháp Vân, chưa rõ vốn 
giòng họ gì, ở chùa Đại Hoa Nghiêm, từng tư duy 
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Đại Thánh thị hiện cảm hóa, mà không Tôn tượng 
khiến mọi người khắp bốn phương vân du tham lễ 
biết chiêm ngưỡng vào đâu? Mới sửa sang nhà cửa 
tìm mời thợ đắp họa nghĩ dung. Có xử sĩ An Sinh, 
không rõ biết từ xứ nơi nào đến, một ngày nọ vào 
ứng sự tìm mời, vì Sa-môn Pháp Vân mà đắp họa 
tôn xưng. Sa-môn Pháp Vân trả giá rất nông hậu, 
muôn thợ làm nhanh. An Sinh nói cùng Sa-môn 
Pháp Vân răng: Nếu chẳng tận mắt trông thây 
tượng thật thì trọn không thê chăng nghĩ”. Mới đôt 
hương khẩn thiết chí thành câu thỉnh trong thời 
ø1an. Bỗng nhiên Đại Thánh ứng hiện nơi sân, An 
Sinh mới vui mừng nhảy nhót giữa đất, cầu nguyện 
răng: "Xin lưu lại trong khoảng bữa ăn đề phỏng 
họa hết các tướng tốt: "Nhân đó liên đắp họa, về 
sau trong tâm không một chút nghi ngờ. Mỗi lúc 
xoay lại trông nhìn, chưa từng chăng thấy Bô-tát 
Văn-thù ở bên cạnh. Trải qua vải năm công VIỆC 
mới hoàn tất, mà trước sau có đến bảy mươi hai lần 
Đại Thánh thị hiện. Nghị dung chân tượng vừa 
hoàn bị, từ đó linh ứng vang dậy, xa gần đên tựa 
nương, nên lây Chân Dung đặt gọi tên viện. 

Đến lúc vua Thái Tông (Triệu Quýnh 976-998) 
thời Bắc Tống lên ngôi, vốn bản chất thân võ, 
nhiếp trỊ Ngụy chúa, chỉnh định vũ trụ, tạo dựng 
lại sinh linh, nên được tượng giáo càng hưng long, 
Linh Phong càng che phủ. Mới đâu sai Irung Sứ 
đến núi Ngũ Đài đốt hương chí thành cầu nguyện, 
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đặt biệt tu tạo lại. Ngày mười lăm tháng tư năm 
Thái Bình Hưng Quốc thứ năm (980) thời Bắc 
Tống, ban sắc sứ thân Thái Diên Ngọc, nội thân 
Dương Thủ Tuân v.v... đên viện Bô-tát tại núi Ngũ 
Đài, cùng tăng Thánh tịnh nghiệp tính lường việc 
tu đạo, và đồng bộ hạt công thợ v. V.. . Đông thời 
ban sắc hai đường Hà Đông, Hà Bắc chuyên vận 
cung cấp phí dụng tu tạo cho viện Bô-tát ở núi Ngũ 
Đài. Đên ngày hai mươi hai tháng tắm năm Thái 
Bình Hưng quốc thứ bảy (982) thời Bắc Tống, 
1rương Đình Huân v.v... tấu trình công việc tu tạo 
hoàn tât. Vua Thái Tông trước kia đã tự xuông Tây 
Thục, sau đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ hai, 
tức năm Định Dậu (phải là năm Định Mão mới 
đúng 977) thời Bắc Tống, ban sắc ở phủ Thành Đô 
biên tả một tạng Đại Tạng kinh thứ năm bản chữ 
vàng. Đến ngày mông năm tháng bảy năm Thái 
Bình Hưng Quôc thứ tắm, tức năm Quý Mão (phải 
là năm Quý Sửu mới đúng 983) thời Bắc Tống, lại 
ban sắc nội thân An Trọng Hồi trồng xem nghĩnh 
đưa đến tôn trí tại viện Bồ-tát ở núi Ngũ Đài, và cứ 
mỗi năm, độ năm mươi người xuất ø1a làm tăng. 
Đến năm Cảnh Đức thứ tư (1007) thời Bắc 
Tống, vua Chân Tông (Triệu Hăng 998- 1023) lại 
đặc biệt ban sắc nội khô xuất một vạn quan tiên. đề 
gia công tu sửa, và tạo dựng một tòa đại các øôm 
hai tâng rộng MƯỜI ba g1an, bên trong. tôn trí Chân 
Dung Bồ-tát, ban sắc biển ngạch để tên là các 
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"Phụng Chân". Mỗi năm, sai nội thân đên núi thiết 
trai cũng dường. Từ đó, tầng lầu điện rộng, cát bay 
hiên dài, mây và mặt nhật cùng tỏa, vàng ngọc ø1ao 
ánh, trang nghiêm sùng phụng vượt hăn đời trước. 

Đến thời vua Nhân Tông (Triệu Trinh 1023- 
1066) thời Bắc Tổng lại kê thừa nghiệp lớn của cha 
ông ngày trước, giữ phép đại giáo của Nho Thích, 
từng sai Trung Sứ thiết bày trai cúng đến núi. Mỗi 
lúc giao tê lễ hoàn tất, đạo tràng thiết trai cúng 
dường, mọi vật quý báu tốt lành đều xuất từ câm 
cung. Tháng ba năm Khánh Lịch thứ tám (1048) 
thời Bắc Tống, vua Nhân Tông ban sắc sai nội thị 
Hoàng môn Tạ Võ Khuê đưa đến một chiếc bảo 
quan. Trước là từ niên hiệu Khánh Lịch (1041- 
1049) đến năm Hoàng Hựu thứ ba (1051) thời Bắc 
Tống, triều đình có ba lân sai sứ phân ban. Từ vua 
Thái Tông, vua Chân Tông và vua Nhân Tông cả 
ba triều đại bút ghi ngự thư có cả thảy 180 pho, và 
nguyên chữ Thiên Trúc có bảy sách. Về sau, có các 
sơn môn Tăng Thủ, Pháp Tuệ, Thuận Oản đên phía 
bắc điện Thụy Tướng lại tạo dựng một tòa đại các 
hai tầng có cả thảy mười ba cột, ở tầng trên thiết 
đặt đấu quan phân bô, gian giữa an đặt tôn tượng 
Phật Tỳ-lô-giá-na, khắp bốn phía tạo một vạn tôn 
tượng Đại Thánh, khắc họa thêu vẽ hết mực tinh 
xảo. Đến năm Gia Lựu thứ hai tức năm Đinh Dậu 
(1057) thời Bắc Tông, vua Nhân Tông lại ban sắc 
vào nội. Nội thị tính Lê Vĩnh Đức đưa ngự thư bảo 
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Chương Phi Bạch một mặt bia ngạch các đến viện 
Chân Dung. Đến ngày 22 tháng ba đặt treo trên 
các. 

Nêu chẳng do các bậc vua chúa lưu tâm với 
Thánh giáo, chú ý nghĩ tưởng đến Linh Phong thì 
sao từng ban Bảo Nghiêm, tự tay vấy bút thân 
huồng hô từ thời vua Thái Tông xưa trước ban sắc 
ruộng đât chùa núi đều quyên từ thuế khóa. Từ các 
triều đình xưa trước sùng chuộng, tạo dựng chôn 
g1à lam, rộng độ các hàng tăng ni, trừ bỏ các sự sai 
dịch, nào chỉ một môi. Do đó, ở thời Bắc Tê từng 
dốc bồng lộc của vài châu, đến thời Tiền Đường có 
cả chín đời vua xoay lại chiếu cô đó ư? 


1T. HÒA THƯỢNG NGƯU VẤN CẬU 

THÔNG MINH 

Sa-môn Ngưu Vân vốn người dòng họ Triệu ở 
Nhạn Môn. Từ thuở bé thơ tướng dáng tợ như ngu 
độn. Song thân đưa đến ở Hoàng Đường (Trường 
học), đều không có ý nói xem chỉ môi lúc trông 
thây tăng ni thì liên nghiêm trang kính lễ. Năm 
Ngưu Vân 12 tuổi, song thân lại đưa đến các viện 
Thiện Trú ở chùa Hoa Nghiêm. cầu xin xuất gia tôn 
thờ Sa-môn Tịnh Giác làm thây. Mỗi lúc sai bảo 
múc nước hái củi, đại chúng đêu gièm chê là quê 
kệch ngu dốt. Đến lúc đủ tuôi, Ngưu Vân thọ giới 
cụ túc đặc biệt riêng không đụng tập, mãi đến năm 
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ba mươi sáu tuôi, khi ây đang tháng mùa đông, 
Ngưu Vân mới phát tâm chí thành từ bên trong, tự 
suy nghĩ, thôn thức răng: "Ta thây mọi người bảo 
trên đài từng có Bô-tát Văn-thù-sư-lợi thì chỉ câu 
mong được thông minh, học tụng kinh pháp”. Khi 
ây vừa lúc tuyết rét, mà tâm Ngưu Vân không lùi 
sợ, trước tiên đến trên đánh Đông. Đài, bỗng nhiên 
thây một người giả đốt lửa mà ngôi, Ngưu Vân hỏi: 
"Tuyết lạnh như vậy, ông từ phương nào lại đây?" 
Người già ấy đáp: "Tôi từ trên núi xuống". "Ngưu 
Vân hỏi: "Vì sao trên đường toàn không thây dâu 
chân?" Người già ây đáp: “Tôi đến trước lúc tuyết 
để" và lại hỏi Ngưu Vân răng: “Sư có tâm nguyện 
øì mà xung bạo giữa tuyết đi chân trân đến đây? 
Há chăng khô nhọc ư?" Ngưu Vân đáp: "Tôi tuy 
xuất gia làm tăng mà tự than trách mình ngu đôt 
không biết tụng niệm kinh pháp”. Người già ây 
hỏi: "Vậy, ý muộn đến đây làm gì?" Ngưu Vân 
đáp: "Câu thấy Bô-tát Văn-thù-sư-lợi chỉ xin được 
thông minh". Người già ấy bảo: "Kỳ lạ thay!", lại 
hỏi "Nếu ở nơi này mà không thấy gặp Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi thì định đi đâu?” Ngưu Vân đáp: "Lại 
lên trên Bắc Đài". Người giả ây bảo: “Lôi cũng 
muốn đi". Ngưu Vân hỏi: "Đông đi có được 
chăng?" Người già ây bảo: "Xim sư đi trước”. Ngưu 
Vân mới đi khắp đảnh đài rỗi cáo biệt, người giả 
ây theo hướng Tây mà đi. Tới chiều tối, vừa mới 
đến đánh đài, cũng thây người giả đốt lửa mà ngôi, 
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Ngưu Vân kinh ngạc sinh nghi bảo cùng người già 
ây răng: "Vừa rôi tại Đông Đài cùng giả biệt, tôi 
đến đây trước. Cớ sao Lão nhân lại đã đến trước?" 
Người già ây bảo: "Vì sư không biết đường tắt, do 
đó mà đến chậm". Ngưu Vân tuy nghe theo lời nói 
ây mà trong tâm vân cho răng chỉ Lão nhân này 
đáng là Bồ- tát Văn-thù-sư-lợi", mới bèn lễ bái. 
Người già ây bảo: "Tôi là người phàm tục không 
nên tác lễ". "Ngưu Vân vân thiết lễ trong tâm ý 
chăng hề đối thay. Giây lâu, người già ây bảo: 
"Hãy đợi tôi nhập định quán xét đời trước ông tạo 
nghiệp gÌ mà nay ám độn như vậy”. Người già ây 
vừa mới tợ như nhắm mắt, liên vội bảo rằng: "Đời 
trước ông làm thân trâu, nhân chở tạng kinh của 
nhà chùa, nên nay được xuất gia làm tăng. Do vì từ 
trong kiếp trâu lại nên bị ám độn như vậy. Ông hãy 
đến bên cạnh Long Đường lây. một cái vạc lại đây, 
cho ông phá ngay thịt bùn ở đâu tâm tức liền sáng 
suốt". Ngưu Vân bèn y theo lời bảo đó, đến bên 
cạnh nhà, quả nhiên có được một cái vạc, bèn liên 
đưa đến cho lão nhân, người già ây bảo: "Ông chỉ 
nên nhắm mắt chờ đợi tôi bảo mở mặt mới có thể 
ở". Ngưu Vân y theo lời chỉ bảo, cảm giác tợ như 
ngay tim bị đập phá mà thân không đau nhức, tâm 
mới rôn rang như trong nhà tôi gặp được đèn sáng, 
tợ giữa đêm đen mà nhật nguyệt soi sáng. Người 
già ây bảo mở mắt. Ngưu Vân đã mở mắt liên thấy 
người già ây hóa thành tượng Văn-thù-sư-lợi, bảo 
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cùng Ngưu Vân răng: "Từ nay trở đi, ông tụng 
niệm kinh pháp, chỉ trải qua tai mắt tức liền không 
quên mất viện Giản Đông ở chùa Hoa Nghiêm có 
nhân duyên lớn với ông, nên ông chớ thối chuyển. 
Ngưu Vân mới chăng dăn nỗi cõi lòng buôn vui lẫn 
lộn, gico mình xuông đất kính lễ, trong khoảng 
chưa ngâng đâu lên, Bô-tát đã ấn mất. Ngưu Vân 
liền xuống núi, thân thể nhẹ nhàng bèn tập trung 
kinh pháp, mắt thấy tai nghe, không øì chăng ghi 
nhớ. Tháng 5 năm sau, Ngưu Vân đi nhiễu quanh 
tháp Dục Vương hành đạo niệm kinh, đến đầu canh 
hai trong đêm, chợt thây: một luộông ảnh sáng thật 
từ trên đảnh Bắc Đài suốt liên đến nơi nên tháp, 
giây lâu mà chắng tan. Trong luồng ánh sáng ây 
xuyên ngang trên các, hiện một tòa các, ánh sáng 
sắc màu rực rỡ, phía trước có bia văn biên ngạch 
viết bằng chữ vàng răng “khéo ở tại các này” . Ngưu 
Vân mới nhớ lời Bô-tát dạy răn, bèn y cứ như các 
hiện trong luồng ánh sáng mà tạo lập. Đến năm 
Khai Nguyên thứ 23 (735) dưới triều vua Huyền 
Tông (Minh Hoàng- -lý Long Co) thời Tiên Đường, 
Ngưu Vân vừa 63 tuôi, 44 hạ lạp, tự nhiên không 
bệnh mà thị tịch. 


12. PHẬT ĐÀ BA-LỢI VÀO HANG KIM 
LONG 


Phật Đà Ba-lợi tiếng Trung Hoa thời Tiên 
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Đường phiên dịch nghĩa là Giác Ái, vốn người 
nước Kê Tân thuộc xứ bắc Ấn Độ. Giác Ái vì đạo 
bặt quên thân mạng vân du tham quan các Linh 
Tích. Nghe Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi ở núi Ngũ Đài 
Thanh Lương, nên xa vượt qua lưu sa, đích thân 
đến lễ bái tham yết. Năm Nghi Phụng thứ nhất 
(676) dưới triều vua Cao Tông (Lý Trị 650-684) 
thời Tiên Đường đến Đài Sơn. Theo hướng nam 
giẫm trải qua non Tư Dương, thấy cây rừng cao vút 
lẫn trong mây, cảnh vật thù thăng, trong tâm vui 
thích, gIeo năm vóc xuống đất, hướng về núi đảnh 
lễ, thưa răng: "Sau khi Đức Như-lai diệt độ, các 
Thánh ngâm ấn linh thiêng, chỉ có Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi ở trong núi này, cứu độ quân sinh, giáo hóa 
các Bô-tát, Ba-lợi. Con hận trách chính mình sinh 
gặp tám nạn, chắng thây tôn dung Đại Thánh, xa 
vượt qua lưu sa, cô đến tham yÊt lễ bái, cúi xin Đại 
Thánh như tâm từ bi che chở khắp khiến được thấy 
tôn nghĩ”. Nói xong, buôn khóc rơi lệ, hướng vê 
đảnh núi mà kính lễ. Lễ bái XOnE, bỗng thây một 
người ø1à từ trong núi đi Ta, VỚI tiếng nói của Bà- 
la-môn bảo Giác Ái rằng: "Sự tâm tình kính mộ 
đạo, phỏng tìm Thánh tích, chăng sợ khô nhọc, xa 
tìm linh dị, nhưng chúng sinh ở đât Hán phân nhiêu 
tạo các tội nghiệp, những bậc xuất gia cũng lắm 
phạm giới luật ở Tây Vức có "kinh Phật đảnh tôn 
thăng Đả-la-ni" có khả năng diệt trừ nghiệp ác của 
chúng sinh, không biết sư có đem kinh ấy đến 
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chăng?” Giác Ái đáp: "Bân đạo chỉ đến tham yết lễ 
bái nên không mang kinh đến". Người giả ây bảo: 
“Đã không đem theo kinh, khô nhọc đến đâu có ích 
lợi gì? GIả sử có thấy Bỏ- tát Văn-thù-sư-lợi cũng 
không biết được sư nên trở về lại thỉnh kinh ấy đến 
đây, lưu truyền xứ này tức là kính phụng khắp các 
Thánh, rộng làm lợi ích cho quân sinh, cứu vớt cả 
cối u minh, báo đáp ân sâu của chư Phật. Nếu sư 
thỉnh kinh â ây đến đây được, đệ tử liền chỉ nơi chỗn 
của Bồ- tát Văn-thù-sư-lợi”. Ciác Ái nghe lời nói 

ây rôi, chăng giăng nỗi sự vui mừng, bèn cắt đứt 
dòng lệ, chí tâm lễ bái, vừa ngâng đầu lên, liên 
không thấy người già ấy nữa. Giác Ái rất kinh 
ngạc, càng gâp bội sự chí thành, dốc chí quên cả 
thần mạng, trở về lại lây vực tim thỉnh "Kinh Phật 
đảnh tôn thăng Đà-la- -nL” . Đến năm Vĩnh Thuần 
thứ hai (683) thời Tiên Đường, Giác Ái trở lại 
Trường An, tâu trình rõ rảng sự việc như trên, vua 
Cao Tông lưu bản kinh vào nội cung, thỉnh mời 
Tam tạng Pháp sư Nhật Chiếu, và ban sắc điển 
khách lệnh Đỗ hành Khải ở chùa Tư Tân v.v... 
cùng phiên dịch thành bản kinh theo tiếng Trung 
Hoa thời Tiên Đường, ban tặng ba trăm Xâp lụa 
quyên và bản kinh được lưu giữ lại ở nội cung. 
Giác Ái buôn khóc tâu rằng: "Bân đạo bỏ quên thân 
mạng, thỉnh đem kinh đến, với ý nguyện muốn làm 
lợi ích khắp các quân sinh, cứu giúp mọi sự khố 
nạn, chăng hề nghĩ tưởng của cải vật báu, không vì 
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sinh lợi liên quan nỗi lòng, xin được trả lại bản 
kinh bằng Phạm ngữ cho Giác Ái. Giác Ái mới 
mang bản kinh đến chùa Tây Minh, tìm hỏi Sa- 
môn thuận chánh là vị Tăng ở thời Tiên Đường 
thông rảnh Phạm ngữ, tâu trình cùng phiên dịch, 
vua Cao Tông chấp nhận sự thỉnh cầu đó. Giác Ái 
bèn đối chiêu với các vị đại đức cùng Sa-môn 
Thuận Chánh phiên dịch xong. Giác ÁI lại mang 
bản kinh đến núi Ngũ Đài. Ở đời tương truyền Các 
Ái vào hang Kim Cang mãi đến nay chẳng trở ra. 
Sa-.môn Thuận Chánh v.v... thuật rõ điều Thánh 
Luân do Giác Ái nói, và ghi ở đầu bản kinh ây vậy. 


13. HÒA THƯỢNG VÔ TRUỚC VẢO 
CHÙA BÁẮT NHÀ BIÊN HÓA. 


Sa-môn Vô Trước vôn người dòng họ Đống ở 
Vĩnh Gia thuộc Ôn Châu. Dáng mạo bản chất 
thông mãn trội vượt, nghị lực hơn hắn đồng bạn, 
từ thuở bé thơ đã tỏ vẻ thành tánh. Năm mười hai 
tuổi, Vô Trước nương theo Luật sư Y ở chùa Long 
Tuyên thuộc bản chân câu xin xuất gia, tụng kinh 
Đại thừa vài mươi vạn bài kệ. Năm Thiên Bảo thứ 
tám (749) thời Tiên Đường, do hạnh nghiệp ưu tú 
nên được độ. Năm hai mươi mốt tuổi, Vô Trước 
mới nôi tiếp đạo nghiệp của thây. Mới đầu tập học 
tỳ ni. Nhân đến nơi Thiên sư Trung ở núi Ngưu 
Đầu tại Kim Lăng, tham học pháp định tâm. Giữa 
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mài tiết tháo không khiêm khuyết, chăng bỏ qua 
tậc Đóng, nghiên cùng lý tánh, khéo thâu đạt cội 
nguôn. Thiên sư Trung bảo răng: "Chí tánh ông 
thông mẫn, nên tự khai phát, chúng sinh và Phật 
vốn không tâm riêng biệt, như mây che nêu trừ tan 
hết thì hư không vốn trong lành". Ngay lời nói ấy, 
Vô Trước chóng tỏ ngộ pháp nhãn, yêu chỉ bí mật 
của Đông Sơn bèn có chỗ quy hướng. 

Tuy đạo không đâu chăng có mà cảnh thắng dễ 
theo, Vô Trước bèn xa đến Đài Sơn, quyết chí tìm 
Đại Thánh. Tháng giêng năm Đại Lịch thứ hai 
(767) thời Tiên Đường, phát xuất từ chiếc hữu. 
Đến đâu tháng năm thì tới dưới non Thanh Lương. 
Bây giờ đang là ngày năng nóng, chợt thây một 
ngôi chùa biến hóa, hoa đẹp tuyệt ngưng. Vô 
Trước nhân đó gõ cửa xIn vào. Có một Đông tử tên 
là Cú Hỗ mở ra ứng tiếp, Vô Trước xin Đông tử 
vào thưa cùng chủ chùa vì đêm sắp tôi nên xin 
dừng nghỉ lại. Đông tử được tin báo chập, nhận nên 
mời Võ Trước vào. VỊ Tăng chủ chùa tiếp. đãi đối 
lễ như ở nhân gian. Hỏi răng: "Sự từ đâu đến?" Vô 
Trước tỏ Dày đây đủ ý niệm của mình mà đáp. Lại 
hỏi: "Xứ ấy Phật pháp như thế nào?" Vô Trước 
đáp: "Đang gặp thời tượng quý nên tùy phân giới 
luật". Lại hỏi: "Chúng tăng có được bao nhiêu?” 
Vô Trước đáp: "Hoặc có được ba trăm, hoặc có 
được năm trăm”. Và Vô Trước lại hỏi: "Còn 
phương này Phật pháp như thế nào?" Vị Tăng ây 
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đáp: "Rông răn lẫn lộn dâu vết, Thánh phàm đông 
ở". Vô Trước lại hỏi: “Tăng chúng có được bao 
nhiêu?" VỊ Tăng ây đáp: "Trước tam tam cùng sau 
tam tam”. Vô Trước ngưng nghỉ giây lâu không nói 
năng gì, vị Tăng ây bảo: "Có hiệu chăng?" Vô 
Trước đáp: "Không hiểu vị Tăng chủ chùa â Ấy bảo: 
"Đã không hiểu, mau phải dẫn đi không nên dừng 
ở đây lâu". Và bảo Đồng tử khách ra cửa. Vô Trước 
hỏi: "Chùa này tên là gì?" Đông tử đáp: "Là chùa 
Thanh Lương". Đông tử hỏi: "Điêu hỏi hôi nãy nói 
trước tam tam cùng sau tam tam, sư có hiểu 
chăng?" Vô Trước đáp: "Chắng thể hiểu". Đông tử 
bảo: "Kim Cang sau lưng kìa. Ông có thể lén nhìn 
đó”. Vô Trước mới xoay mặt trông nhìn, thì chùa 
biến hóa liền ấn mất. ›VC Trước xót xa giây lâu, bèn 
nói bải kệ tụng rắn 

"Bông tháp sa giới Thánh giả lam. 

Trần maăt Văn-thủ tiếp đổi hàm 

Ngay lời chẳng biết mở ấn bảo. 

Xoay đều chỉ thấy núi rừng xưa” 

Vô Trước đã ra khỏi bèn ngôi chờ đợi đến sáng 
sớm tìm men theo đường tử về. Lúc đó đang là 
ngày răm giữa tháng, đến chùa Hoa Nghiêm, Vô 
Trước yên nghỉ trong tăng đường của Đại chúng. 
Đến đâu tháng sau, vị Duy Na bảo: "Sau giờ thọ 
trai, đại chúng đến trao cho Vô Trước và bảo: 
"Uông trà nhớ đưa đến hang Kim Cang, Vô Trước 
vâng nhận lời bảo, chỉ chốc lát uống trà xong, đại 
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chúng giải tán. Vô Trước ngôi trên sản ở phía nam 
nhà ăn, thây một vị Tăng già ngôi nơi sản phía bắc, 
hỏi Vô Trước răng: "Sư từ phương nam đến, có 
mang chuỗi châu khéo niệm lại chăng?”. Vô Trước 
đáp: "Không chỉ có chuỗi châu thô xấu". Vị Tăng 
ầy xIm xem. Vô Trước đưa trao chuỗi châu, bỗng 
nhiên vị Tăng già ân mất. Quá trưa hôm sau, đang 
ngôi trước lâu kinh tạng ở viện Bát nhã, có hai con 
chim cát tường bôi hôi bay liệng ngay trên đảnh 
của Vô Trước vài vòng theo hướng đông bắc mà 
đi. Qua ba ngày sau, lúc cảnh chánh đông, ngôi tại 
trong phòng, bỗng thây hai luồng ảnh sáng sắc 
trăng chiêu đến trên đảnh Võ Trước rồi diệt mắt. 
Các Sa-môn Pháp Hiền v.v... đồng ở chung phòng 
đều trông thấy. Vô trước rất kinh Tgạc nói răng: 
"Đây là điềm lành gì xin hiện lại để quyết dứt lưới 
nghĩ của đệ tử". Vâng ánh sáng lại hiện, giây lâu 
sau mới diệt mất. Giữa trưa ngày đó, Vô Trước 
riêng đến hang Kim Cang. Đã đên nơi, đảnh lễ hơn 
mười lạy, Võ Trước bèn ngôi nghi khoảnh khắc. 
Bỗng thấy như mờ tôi, trong giắc ngủ như nghe vải 
tiếng người gọi trâu tợ như bảo uống nước. Vô 
Trước kinh hãi tỉnh giấc, chợt thây một người giả 
tuôi đã tám chín mươi vận mặc vải bố sợi tai thô 
xâu, chân mang giày gai dẫn trâu mà đi. Vô Trước 
đến trước năm tay người g1à ây, nhân đó hỏi rằng: 
"Từ phương nào đến?" Người già ấy đáp: "Xuông 
dưới núi qua lại xin lương thực”. Vô Trước hỏi: 
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"Nhà ở nơi nào?” Người già ây đáp: "Tại Đài Sơn 
này. Và người già ây lại hỏi: "Sư có nhân duyên 
gì mà đến đây?" Vô Trước đáp: "Nghe truyền răng 
xứ này có hang Kim Cang, nên đến lễ bái". Người 
giả ây hỏi: "Sư có mệt nhọc chăng?" Võ Trước 
đáp: "Không mệt nhọc”. Người già ây bảo: "Sư đã 
không nhọc mệt cớ sao ngủ gật” Vô Trước đáp: 
"Phàm phu hôn trâm, đâu có gì phải quái lạ”. 

Người già ây bảo: "Sư hôn trầm, xin sư nghỉ chốc 
lát uông trà có được chăng? Vô Trước hứa vâng. 
Người già ây đưa tay chỉ vê phía Đông bắc, Vô 
Trước ngước mắt nhìn theo, thây một ngôi chùa, 
chỉ cách xa hơn năm mươi bộ. Người già ây dẫn 
trâu đi trước, Vô Trước tiếp bước theo sau. Đã đến 
nơi, cửa đóng người già ây gọi "Quân Đệ" vài 
tiếng, có một Đông tử mở cửa đi ra, thây Vô Trước 
tỏ bày lễ bái, liên dẫn trâu vào và mời "Vô Trước 
vào, chỉ thấy đất ở đó bằng phẳng toàn sắc màu lưu 
ly, nhà cửa hiên vũ thuần toàn vàng ròng. Ngôi nhà 
ây có ba giá, đồng tây hai nách, môi môi có một 
gian. Người già ây mời Vô Trước lên nhà, tự ngôi 
nơi cây Bách Xuyên qua sàn, còn chỉ một cái đôn 
gâm mà bảo Vô Trước ngồi. Đông tử đưa hai bình 
trà đên toàn là bằng chén lưu ly và mỗi bên có một 
hình tô mật tức băng mít đôi môi. Người giả ây bảo 
Vô Trước răng: "Ở phương Nam có vật này 
chăng?" Vô Trước đáp: "Không". Người già ây 
bảo: "Phương Nam đã không có vật này, thì có thể 
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uống trà.. Vô Trước Im lặng không nói gÌ. Người 
giả ây lại bảo: "Tạm uống trà đã xong" và tiếp hỏi: 
"Sư xuất gia làm sự nghiệp gì? Võ Trước đáp: 
"Đêu không sự nghiệp gì, với trong đại Tiểu thừa 
cũng không có công, khóa gì, chỉ khiến qua. ngày 
mà thôi”. Người già ây hỏi: "Mới đầu xuât gia, sư 
vốn câu việc gì?" Vô Trước đáp: "Vốn câu đại 
quả". Người già ấy bảo: "Sư dùng tâm ban đâu mà 
tu tập tức được”. Và tiếp hỏi: "Sư nay đã bao nhiêu 
tuổi?" Vô Trước đáp: "31 tuổi". Người già ây bảo: 
"Năm 38 tuổi phước, xưa trước của sư hăn đên lúc, 
lại đối VỚI XỨ này rất có duyên”. Và tiếp bảo Vô 
Trước răng: "Sư từ từ mà vê, khéo trông nhìn 
đường sả, chớ để tôn hại chân, tôi tạm năm nghỉ 
chốc lát". Vô Trước xIn được ở lại một đêm. Người 
già ấy không chấp. nhận, bảo: "Sư bởi duyên có hai 
người bạn, nêu chăng thây sư về tức trong lòng rất 
lo khô. Vả lại chưa có duyên ở đây, sư có thể chấp 
vậy". Vô Trước thưa: “Người xuât gia có chỗ nảo 
đáng chấp? Tuy có bạn đồng hành cũng chẳng đoái 
hoải quyến luyên". Người già ấy hỏi: "Sư có 
thường trì ba pháp y chăng?" Vô Trước đáp: "Từ 
lúc thọ giới trở lại nay thường luôn hành trì". 

Người già ây bảo: "Đó là chỗ châp vậy”. Võ Trước 
đáp: "Đã từng nghe”. Người già ây bảo: "Chuẩn cứ 
theo luật dạy "Minh tướng Tiểu thừa không gặp 
nạn chăng được xả bỏ pháp y”. Sư sớm xuông núi 
đi". Và người già ấy liền đứng dậy, Vô Trước cũng 
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đứng dậy theo ra trước nhà mà đứng. Người già ây 
nói bài kệ tụng rằng: 

"Nếu người ngôi lắng trong chốc lát. 

Hơn tạo muốn vàn tháp bảy báu. 

Tháp bảu sẽ lưu tợ vỉ trần 

Một niệm lắng tâm thành chánh giác”. 

Nói bài kệ tụng xong, ngoái nhìn Đông tử bảo 

đưa tiễn ra khỏi chùa. Người giả ấy vỗ vai Vô 
Trước mà bảo: "Sư hãy khéo đi". Vô Trước liên lui 
ra, đến bên cạnh hang Kim Cang, Đồng tử hỏi: 
"Đây là hang gì?" Võ Trước đáp: "Hang này tên là 
Kim Cang". Đông tử hỏi: "Dưới Kim Cang lại còn 
có chữ gì?" Vô Trước suy nghĩ giây lâu, nói cùng 
Đông tử răng: "Dưới có chữ Bát nhã”. Đông tử 
bảo: “Đây tức là chùa Bát nhã Biến Hóa vậy. Vô 
Trước năm tay Đồng tử kính lễ một bái mà giả DIỆt. 
Đông tử bảo: "Xoay lại kính lễ Thánh hiên". Và 
nhân đó nói bài kệ tụng răng: 

“Trên mặt không sán, vật cúng dường. 

Trong miệng không sân, nhd hương 

thơm. 

Trong tâm không sân là báu thát. 

Không nhiễm không đắm là chân như". 

Nói bài kệ rôi, Vô Trước lại kính bái, vừa 

ngắng đâu lên bèn không thấy. Đồng tử nữa và chùa 
Biến Hóa cũng ân mất, chỉ thây rừng xanh vơi vợi, 
cây cao sâm uât, Vô Trước xót xa luyến mộ, đứng 
chờ đợi giây lâu, nhân quán sát nơi gặp người già 
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kia, có mây trắng. ùn nổi lên, phút chốc tỏa khắp 
hang cốc, thây Bô-tát Văn-thù-sư-lợi cưỡi sư tử 
lớn, có muôn Thánh cùng theo, chừng khoảng bữa 
ăn, ở phía Đông có một đoạn mây đen lại trôi qua, 
Bồ- tát liền ân mật, rồi khoảnh khắc mây tan. Thê 
rồi, gặp Sa-môn tu chính ở chùa Bồ-tát tại phân 
châu v.v... cả thảy sáu người đông đến hang Kim 
Cang, kính lễ Thánh tích, bỗng nghe đá núi chấn 
động, tiếng vang như sâm sét, chư tăng đều kinh 
sợ bỏ chạy ánh ngời cả lũy, chốc lát bèn dứt. Sa- 
môn tu chính v.v... đò hỏi, Vô Trước mới nói các 
việc øặp gỡ. Sa-môn tu chính mừng nghe được 
Thánh tích nhưng tự hận chăng được trông thấy 
việc đó, bèn than khổ giây lâu, mới y theo lời Vô 
Trước nói, cứ như thật mà biên ghi lưu truyền khắp 
xa gân, chỉ cho người sau trông xem, mà chú ý nghĩ 
tưởng đến Linh Phong. 

Sa-môn Võ Trước, với việc tu tạo cúng dường, 
đây đủ như ở biệt lục biên ghi, ở đây chăng thuật 
nói nhiêu. Lại nữa, trong "Hoa Nghiêm sao” nói là 
Vô Trước về sau thường nghĩ ngợi đến Linh DỊ, 
một ngày nọ lại đến nơi hang Kim Cang, tham 
quan lễ bái Thánh tích, Đặp một người già bảo đi 
vào, Vô Trước đầy người ây rảo bước, bèn không 
thây trở ra. Vô Trước dừng chờ đợi trước hang đều 
không trông thấy 8Ì. bỗng thấy. CÓ Vải người mặc 
đội khăn áo sắc màu đỏ tía nghiễm nhiên đến trước 
hang cùng đây nhau đi vào. Vô Trước trong tâm 
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nghi ngờ, nhân đó hỏi người cùng đi theo răng: 
“Đó là người nào mà được vào trong hang ây?" Đó 
là một trong vạn vị Bô-tát thường đi xiên dương 
hoăng hóa các nơi, đảm nhận làm quan lâu năm, 
chức trách đã mãn tức trở về trong hang đây, bởi 
do Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi hiện ở hang đây 
giảng kinh Hoa Nghiêm". Nghe nói vậy, Võ Trước 
vui mừng cùng theo nó, mới đi được vài ba bước, 
hang đá bỗng hẹp nhỏ, không dung cho vào mới 
thôi. 


14. HÒA THƯỢNG THÂN ANH VẢO 

VIỆN PHÁP HOA BIÊN HÓA. 

Sa-môn Thích Thân Anh vốn người dòng họ 
Hàn ở Thương Châu, từ bé thơ đã tỏ ngộ đạo, đến 
tuôi búi tóc theo thây tập học đọc tụng rất tinh cân. 
Suốt đêm ngày chắng biếng lười, dốc sức thờ thây, 
năm sự chăng khuyết thiêu. Tiết tháo sánh như 
tùng quân, tâm tánh đông tợ vàng đá, theo tuôi thọ 
giới cụ túc, hạnh nghiệp càng tịnh tu. Mỗi lúc nghĩ 
đến kiếp sông bông bênh nhanh chóng chỉ trong 
nháy mắt, bèn mới chống mang tích trượng vân du, 
tìm phỏng các thiện tri thức, sớm thông thiên định 
và tỏ rõ kinh luận. Xa đến Nam Nhạc tham học nơi 
Thiên sư Thân Hội. Một ngày nọ, Thiên sư Thân 
Hội bảo cùng Thân Anh răng: "Đối với núi Ngũ 
Đài, ông có nhân duyên rất lớn hãy nhanh theo 
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hướng bắc mà đi chiêm lễ Đại Thánh Văn-thù-sư- 
lợi, và phỏng tìm di tích". Đã vâng theo lời thây 
chỉ dạy, Thần Anh cô găng quên cả nhọc một. 

Vào giữa tháng sáu Khai Nguyên thứ tư (716) 
thời Tiên Đường, Thân Anh đến núi, nguyện câu 
được đảnh lễ Đại Thánh, bèn dừng ở tại viện Hoa 
Nghiêm Vương, Một ngày nọ, sau khi thọ trai, 
Thân Anh riêng một mình đến bờ rừng phía tây, 
bỗng thây một ngôi tịnh xá, biển ngạch đê là "viện 
Pháp Hoa", Thần Anh thắng vào đi quanh tham lễ, 
chỉ chốc lát thây một tòa tháp Phật Đa-bảo có bốn 
cửa, Ngọc Thạch khắc chạm hình tượng tính xảo 
đẹp xinh ngời sáng, thợ thân hiếm KỊP. Tiếp đến 
phía sau có lầu "Hộ quốc nhân Vương” rộng năm 
gian, phía trên có tôn tượng Bồ-tát Văn-thù, Phố 
Hiền và bộ tùng toàn bằng ngọc thạch. Trước có ba 
cửa cả tháy có mười ba gian, phía trong cửa có hai 
nách có hàng quan đạo tràng, cũng có tôn tượng 
Văn-thù, Phô Hiện và Bộ tùng, phía ngoài cửa là 
biểu đồ huyết mạch mười ngôi chùa ở núi Ngũ Đài. 
ĐI quanh tham lễ đã xong, Thân Anh muôn ra 
ngoài cửa viện, lại thây có chúng tăng tướng trạng 
thân dị. Trong tâm sinh nghi ngờ đây là cảnh biên 
hóa, bèn ra theo hướng đồng mà đi, vừa khoảng ba 
mươi bước, bỗng nghe có tiếng nói, xoay đầu trông 
nhìn lại, toàn không thây gì. Thân Anh mới buôn 
khóc giây lâu rôi mới bảo là: Đây hăn là do Đại 
Thánh biến hóa. Ta đối với xứ này có nhân duyên 
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rât lớn". Bèn đến nơi chỗ viện biên hóa ây dựng 
lập am mà ở và phát thệ nguyện là sẽ y như viện 
biến hóa mà dựng lập ngôi già lam. Thân Anh ở đó 
hơn một năm, mọi người quy hướng nương tựa 
đông nhiêu, bèn tìm mời thợ giỏi tạo dựng, chắng 
phải đáp trả công thợ. Mọi thứ cần sử dụng đều tùy 
duyên, xa từ các châu khác cách cả ngàn dặm cũng 
tìm kiểm ngọc thạch đề chế tạo tôn . tượng giữa gọt 
đẽo khắc rât mực tinh xảo, nhập thân khắc đắp nƠI 
tường vách, phân nhiêu là vết tích thật của Ngô 
Đạo Tử. Đến lúc viện tạo dựng hoàn tật, chỉ phí tôn 
cả trăm muôn, khắc đề biến hiệu là viện Pháp Hoa. 
Thân Anh trú trì tại đó, hưởng thọ 75 tuổi. Một 
ngày nọ, kêu gọi các hàng môn nhân đệ tử căn dặn 
mọi việc về sau, rôi an nhiên thị tịch. Tuy thời đại 
năm tháng đã lâu xa nhưng linh tháp vân hiện còn. 


15. HÒA THƯỢNG ĐẠO NGHĨA VẢO 
CHÙA KIM CÁC BIÊN HÓA. 


Thiền sư Đạo Nghĩa chưa rõ vốn dòng họ gì, 
người xứ Giang Đông. Đến thọ học nơi chùa Long 
Hưng Cù Châu; Thân khí thanh thoát dáng cốt của 
tú, đạo phong nồi bật thể nhân. Ngày 23 tháng 4 
năm Khai Nguyên thứ 24 (736) thời Tiên Đường, 
xa từ Giang Biểu, Đạo Nghĩa cùng Sa-môn Phố 
Thủ ở Hàng Châu đồng đi đến chùa Thanh Lương 
tại núi Ngũ Đài, dừng nghỉ nơi nhà dùng cháo, có 
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vị Tăng chủ sự bảo răng: "Xin tật cả đại chúng 
đông đên Đông Lãnh đê mang vác củi". Đạo Nghĩa 
bèn dùng một đôi giày tre mướn người đi thê. 
Xong, bèn mang ba pháp y áo nạp riêng một mình 
theo hướng đông bắc mà đi. Phỏng tìm nơi ở của 
Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi, trong tâm tự tư duy 
răng: "Đại Thánh là thầy của chín đời Phật Tổ, thân 
dụng chăng thế nghĩ lường, mây hông ân hiện 
chăng do đâu được biết. Tự hận xuất gia trong thời 
mạt pháp, Thánh hiền đều ấn tích, chỉ có cảnh 
Thánh núi Ngũ Đài đây, nhiếp hóa tất cả sinh linh. 
Dáng vàng vâng ngọc có lúc hiện bày. Đoái hoài 
từ xứ Giang Tả xa đến Linh Sơn không có hoạn 
nạn bởi nhờ sức gia trì mà nên. Cúi xin Đại Thánh 
nhủ lòng từ bi thắm đượm rộng khắp chăng phân 
chọn khô vinh, ứng hiện thân thật, thì con kẻ ngu 
si chí thành mang nguyện đó, tâm chí tĩnh thành 
nhất niệm, người vật đêu quên" bỗng nhiên ngâng 
mắt thấy một người già, thân hình to lớn dung mạo 
dáng vẻ ảnh ngời, tóc tơ xanh biếc, đảnh đâu có 
điểm nối, thân mặc áo vân nạp, thân thái nghiêm 
trang Cao vợi cỡi Ï con voi trăng từ trên đảnh núi 
mà đến. Đạo nghĩa trông thấy rôi, bất chợt lánh 
đường, gIeo mình nơi đất, dốc tâm chí thành kính 
lễ. Voi đi rât nhanh, chốc lát liên đến. Voi đưa vòi 
xúc phạm Đạo Nghĩa, với ý khiến nên lễ bái. Đại 
Thánh tăng bảo Đạo Nghĩa rằng: "Sư xa từ giang 
biểu, lại vượt qua Linh Sơn, chăng sợ gian nan 
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nguy hiểm, gom cả Thánh thân, nhưng một cảnh 
núi Ngũ Đài đây, trên dưới gồm có năm ngọn, 
chắng luận kẻ tăng người tục, cho đến bước chân 
giâm đạp trên một hạt bụi một viên đá, thì chăng 
chỉ diệt tội sinh tử. Đức Phật dự ghi những người 
như vậy trong tương lại sẽ được thân sắc vàng tía. 
Ngày nay tuy sắc trời hòa âm, nhưng trên đảnh núi 
gió lạnh, tức thời tạm đi phải lây áo gâm, sáng mai 
lên đài rất được tiện nghi vậy". Đạo Nghĩa bèn 
đảnh lễ kính tạ, chưa kịp trông nhìn lại, voi đã đi 
qua nhanh như gió, mịt mờ chăng thấy gì nữa. Đạo 
Nghĩa trở về lại chùa Thanh Lương lây áo khăn gởi 
tại đó. Từ trong đêm chưa sáng bèn đến Tây Đài, 
quả nhiên gặp gió lạnh. Đạo Nghĩa trong tâm tự lây 
làm quái lạ sự việc trước, chắng dám nói với mọi 
người. KỊp tới lúc lên đánh đài, quả nhiên trông 
xem khắp cùng. Sáng ngày sau đến Trung Đài, vừa 
đi được nửa đường, lại thấy gặp vị lão tăng Cưỡi 
voi hôm qua chồng gậy mà đên, bảo cùng Đạo 
Nghĩa răng: "Sự có thê gầp đi đến nơi kia thọ thực, 
ngày nay lão tăng phải đến Thái Nguyên, thứ nhất 
là có duyên đến phó trai ở nhà của Vi Duân, thứ 
hai là cần luận bàn một ít sự việc. Nhưng giả biệt 
không lâu, lấy sau giờ ngọ làm kỳ hạn, Sư chớ rảo 
bước đông tây xa vời, sẽ tự có tin tức”. Đạo Nghĩa 
kính lễ chưa xong, vụt chốc lão tăng đã đi mất, Đạo 
Nghĩa bèn đi phía trước, đến nơi cúng dường, quả 
nhiên cùng chư tăng thọ thực. Tiếp theo Đạo Nghĩa 
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lại lây làm quái lạ đó, an ủi rướm lệ tâm linh, thân 
thê quên cả nhọc mệt. Đến lúc quá trưa, lược không 
tin tức gì, Đạo Nghĩa lên đảnh non trông nhìn xa, 
tay xách bình nước tham lễ, nhất tâm chú ý nghĩ 
tưởng Chân Nghi Đại Thánh. Lại nhớ lời vị thần 
tăng cưỡi voi chỉ dạy, đứng đợi tin tức, chắng dám 
biếng lười. Nhân đó bước ra phía nam Tăng 
Đường, đi khoảng vài mươi bước đưa mắt trông 
nhìn xa, bỗng thây một Đồng tử tuổi khoảng 13- 
14, mặc y phục mới sắc vàng, chân mang giày gai 
mới, tự xưng tên là Giác Nhất và bảo là: "Hòa 
thượng đang ở tại chùa Kim Các bảo ra mời À-xà- 
lê Đạo Nghĩa ở Cù Châu đến uống trà". Đạo Nghĩa 
vội theo Giác Nhất theo hướng đông bắc đi khoảng 
vài ba trăm bước, ngửa mắt trông thây một chiếc 
cầu vàng. Đạo Nghĩa liên theo bước lên tức đến 
chùa Kim Các. Ba cửa lầu gác thuận toàn vàng 
ròng sáng ngời lóa mắt. Các lớn ba tâng trên dưới 
có chín gian. Trông nhìn đó rât kinh lạ, Đạo Nghĩa 
dốc tâm chí thành kính lễ, bèn vào sân chùa. Điện 
đường hiên vũ đêu toàn trang sức bằng vàng báu. 
Riêng lầu lớn ngay đường và chiếc câu đi qua 
thuần toàn vàng thật sắc tía làm thành Đạo Nghĩa 
trông nhìn chắng ngưng nghỉ, thân ý như lạc mất, 
chỉ biết chí thành kính lễ. Đông tử dẫn Đạo Nghĩa 
Vào nƠI gian nhà phía Đông, rôi theo hướng nam 
đến cửa viện thứ nhất. Bỗng thấy. vị lão tăng cưỡi 
voi ngôi nơi giường chỏng lớn bằng vàng tại cửa 
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mà bảo: "A Sư đến đó ư? Chẳng cân phải lễ bái, 
xin mời bước lên thêm cấp". Đạo Nghĩa muốn trải 
tọa cụ để kính lễ. Lão tăng bèn cản ngăn, Đạo 
Nghĩa không dám trái mạng. Liên bước lên nhà 
đứng đợi. Đại Thánh bảo Giác Nhất đem lại một 
chiếc giường chồng nhỏ và bảo "Xà lê ngôi nơi 
giường chỏng ây". Mọi vật mới toàn thuần vàng 
ròng. Đạo nghĩa chấp tay đảnh lễ, lo sợ mà ngôi, 
trong lòng kinh lạ ngợi khen nhưng chưa dám thưa 
hỏi. Chốc lát sau Đại Thánh bảo cùng Đạo Nghĩa 
răng: "Sư từ Giang Đông đến, Phật pháp ở xứ đó 
như thê nào?" Đạo Nghĩa đáp: “Trú trì mạt pháp, ít 
kính phụng giới luật, nêu chăng tận mắt chứng kiến 
thì không thê biết được". Đại Thánh bảo: "Lành 
thay!" Nhân đó, Đạo Nghĩa mới dám hỏi Hòa 
thượng rằng: "Trong đây Phật pháp như thế nào?" 
Đại Thánh đáp: "Phật pháp trong đây, Thánh phàm 
đồng ở, thăng tại danh tướng, chỉ tùy duyên làm lợi 
vật tức là Đại thừa". Đạo Nghĩa nói: "Chùa viện 
của Hòa thượng thoáng rộng, nhìn tận mắt đều là 
vàng ròng làm thành, hàng ngu s1 tỉnh chăng thê 
lường biết, có thể gọi là chăng thê nghĩ bàn vậy”. 

Đại Thánh bảo: "Đúng vậy". Và bèn bảo Giác Nhất 
đem trà và dược thực lại. Đã đem đến, lại bảo Đạo 
Nghĩa uống ăn, mùi vị phảng phất rất khác mùi vị 
tâm thường, Uống ă ăn xong, Đại Thánh lại gọi Các 
Nhất và bảo dẫn đưa A Sư đi tham quan mười hai 
viện. Đạo Nghĩa bèn cùng Giác Nhất đi khắp các 
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viện tham vết. Đến trước nhà ăn lớn, thây có nhiêu 
tăng lữ, hoặc tọa thiên, hoặc trì luật, hoặc ngôi, 
hoặc đi, ước sô cả muôn vạn, hoặc lại thọ lề, hoặc 
là tương thừa tiếp lấy. Đề ngạch ở mười hai mỗi 
môi khác nhau. 

- Ở hiên phía Đông có sáu viện, đó là: 

I- Viện Bôồ-tát Đại Thánh. 

2- Viện Bô-tát Quán Âm. 

3- Viện Bồ-tát Dược Vương. 

4- Viện Bô-tát Hư Không Tạng. 

5- Viện Bồ-tát Đại Tuệ. 

6- Viện Bồ-tát Long Lũy. 

- Ở hiên phía tây có sáu viện, đó là: 

1- Viện Bồ-tát Phổ Hiền. 

2- Viện Bô-tát Đại Thế Chí. 

3- Viện Bồ-tát Dược Thượng. 

4- Viện Bồ-tát Địa tạng. 

5- Viện Bồ-tát Kim Cang Tuệ. 

6- Viện Bô-tát Mã Minh. 

Đạo Nghĩa đi quang bái yết xong, Lão tăng bảo 
Đạo Nghĩa hãy sớm trở vệ, núi lạnh khó thê ở lại 
được. Đạo Nghĩa bèn giả từ Lão tăng, ra khỏi chùa 
khoảng trăm bước, xoay nhìn lại thì đã ân mật tât 
cả, chỉ toàn núi không, cây cao mà thôi, mới biết 
đó là chùa biên hóa, Đạo Nghĩa bèn trở VỆ Trường 
An. Năm Đại Lịch thứ nhất (746) thời Tiên Đường, 
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Đạo Nghĩa nêu bày sự việc tâu trình cùng vua Đại 
Tông (Lý Dự 763-780) thời Tiên Đường, vua bèn 
ban sắc tạo dựng chùa, và ban sắc sai bảo mười tiết 
độ sứ trông coi việc tạo dựng. 


16. HÒA THƯỢNG PHÁP CHIẾU VẢO 

CHÙA TRÚC LẦM BIÊN HÓA. 

Sa-môn Thích Pháp Chiêu vôn người xứ Nam 
Lương, chưa rõ dòng họ là gì. Ngày mười ba thắng 
hai năm Đại Lịch thứ hai (767) thời Tiên Đường, 
đang ăn cháo tại trai đường Vân Phong ở Nam 
Nhạc, Pháp Chiếu nhìn trong bát bỗng thấy từ chùa 
Phật Quang ở núi Ngũ Đài về phía Đông, bắc cách 
hơn một dặm có núi, dưới núi có khe suôi, ở phía 
Bắc khe suỗi có một cửa đá lớn, đi khoảng năm 
dặm, thấy có một ngôi chùa, biển ngạch đề là 
“Chùa Đại Thánh Trúc Lâm”, giây lâu mới ân mất, 
trong tâm Pháp Chiếu rất lẤy làm kinh lạ. Lại đến 
giờ thìn ngày hai mươi bảy, nhìn vào trong bát, 
Pháp Chiếu lại thây chùa Hoa Nghiêm ở núi Ngũ 
Đài và các chùa đều rõ rảng có thể trông xem, đất 
toàn vàng ròng, không có rừng núi, trong ngoài đều 
sáng suốt, ao đài lâu quán, đêu dùng băng các vật 
báu trang nghiêm. Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi và cả 
vạn vị Bồ-tát đông ở trong đó. Lại thây cõi nước 
thanh tịnh của chư Phật. Đến lúc ăn xong mới ấn 
mất. Trong tâm càng tất nghi ngờ, trở về trong 
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phòng viện Pháp Chiêu kế nơi cùng chúng tăng và 
hỏi có người nào từng đến núi Ngũ Đài chăng? Khi 
ây có hai vị Xà Lê Gia Diên và Đàm Huy Ứng đáp: 
"Chúng tôi đã từng đến núi Ngũ Đài ghé dừng ở 
chùa Phật Quang, cùng như sư thấy trong bát tương 
đông vậy". Tuy hỏi biết nhưng Pháp Chiếu cũng 
chưa phát tâm đi tham lễ. 

Đến mùa Hạ năm Đại Lịch thứ tư (769) thời 
Tiên Đường, Pháp Chiếu lên trên lâu cao ở chùa 
Tương Đông tại Hành Châu, suốt chín tuân vào đạo 
tràng niệm Phật. Đến giỜ mùi ngày mông hai tháng 
sáu, thấy mây lành giăng khắp phủ che các chùa, 
trong mây ứng hiện các lầu các, trong các có vài 
mươi vị Phạm tăng thần hình cao lớn cả một trượng 
cầm tích hành đạo. Phụng Quách ở Hành Châu đều 
thây Phật A- di-đà và Văn-thù, Phổ Hiển cả thảy 
một vạn vị Bô-tát đều ở trong chúng hội, thân hình 
cao lớn. Đại chúng thấy Đại Thánh ứng hiện, buôn 
khóc kính lễ, mãi đến giờ dậu mới ấn mất. Đến 
chiêu tối, Pháp Chiếu đi ngoài đạo tràng, øặp một 
người già tuổi khoảng bảy mươi bảo cùng Pháp 
Chiếu răng: "A Sư từng phát nguyện đến núi Ngũ 
Đài, sao mãi đên nay mà chăng đi?" Pháp Chiêu 
đáp: "Thời gian khó khăn đường sá hiểm trở, làm 
sao đi được?" Người già ây bảo: "Sư có thể nên 
gập đi". Pháp Chiêu liền vào đạo tràng, lại phát 
nguyện chí thành sau khi mãn hạ sẽ đến núi Ngũ 
Đài đảnh lễ Đại Thánh. Đến ngày mười ba tháng 
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tám năm đó (769) từ Nam Nhạc, Pháp Chiêu cùng 
mười người đồng chí ý đến núi Ngũ Đài, quả nhiên 
không bị nạn ngại. 

Ngày mông năm tháng tư năm sau (770) mới 
đến huyện Ngũ Đài, từ phía nam xa trông ˆ vê chùa 
Phật Quang ở phía nam có vài mươi luộng ánh 
sảng sắc trắng, mọi người đều trông thấy. Qua 
ngày mông sáu, đến chùa Phật Quang dừng nghỉ. 
Quả nhiên đúng là chùa như thây trong bát. Quá 
nửa đêm đó, nhân ra cửa phòng, Pháp Chiêu bồng 
thây một luộông ánh sáng sắc trăng từ dưới núi phía 
bắc soi chiếu lên trước mặt Pháp Chiếu. Pháp 
Chiếu bèn vội vào trong phòng nhà, mới hỏi chư 
tăng: "Đó là tướng ánh sáng gì?" Có vị Tăng đáp: 
"Ở xứ này thường có tướng ảnh sáng của Đại 
Thánh chăng thể nghĩ bàn". Nghe xong, Pháp 
Chiếu liền chỉnh cụ oai nghĩ ráo bước tìm theo 
tướng ánh sáng đó, bèn đên phía Đông bắc của 
chùa cách khoảng một dặm có núi, dưới núi có khe 
suối, phía bắc khe suôi có cửa đá, và thây có hai 
Đông tử mặc áo sắc xanh khoảng tám-chín tuôi, 
dáng mạo rât đoan chính, tựa cửa mà đứng. Một 
người xưng là Thiện Tài, và một người xưng là 
Nan Đà. Vừa cùng thây rất vui mừng kính lễ thăm 
hỏi Pháp Chiếu răng: "Cớ sao trải qua thời gian lâu 
dài trôi dạt trong sinh tử, nay mới lại cùng thây 
gặp?” và bèn dẫn Pháp Chiếu vào cửa theo hướng 
bắc mà đi gần đến năm dặm bỗng thấy một cửa lầu 
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vàng cao chừng trăm thước, lại có lâu cặp nách, 
dân đến nơi cửa mới thấy một ngôi chủa, trước mặt 
chùa có chiếc câu vàng lớn, có bảng vàng đề là 

"chùa Đại Thánh Trúc Lâm", môi một đêu như 
Pháp Chiếu từng thây trong bát, chu vi rộng 
khoảng hai mươi dặm, trong đó có một trăm hai 
mươi viện, trong mỗi viện đều có tháp báu rang 
nghiêm. Đất ở đó thuân toàn vàng ròng, suôi câu 
hoa quả khắp đủ trong đó. Pháp Chiếu vào chùa, 
đến trong giảng đường, thấy Đại Thánh Văn-thù- 
sư-lợi ở phía tây, Đại Thánh Phổ Hiền ở phía 
Đông, đều ngôi trên tòa sư tử giảng nói pháp. Tiếp 
đến thân Đại Thánh và tòa cao cả trăm thước. Hai 
bên Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi có hơn vạn vị Bồ- 
tát, và nơi Đại Thánh Phố Hiện cũng có vô số Bồ- 
tát vây quanh trước sau. Pháp Chiếu đến dưới tòa 
sư tử trước hai Đại Thánh, cúi đầu đảnh lễ xong, 
thưa hỏi hai Đại Thánh rằng: "Hàng phàm phu ở 
trong thời mạt pháp, cách Thánh lầu xa, trí thức 
chuyên dân kém cõi, nghiệp chướng dơ bần càng 
sâu dày, phiên não khuất che trói buộc, Phật tánh 
chăng do đâu mà hiện bày. Với Phật pháp mênh 
mông, “không biết tu hành pháp môn gì rât là cốt 
yếu, dễ được thành Phật, lợi lạc quân sinh, CÚI Xin 
Đại Thánh vì dứt trừ lưới nghỉ”. Khi ây, Đại 
Thánh Văn-thù-sư- lợi bảo răng: "Ông dùng pháp 
niệm Phật, nay chánh phải lúc, trong các môn tu 
hành không gì qua môn niệm Phật, cúng dường 
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Tam bảo, phước tuệ song tu, hai môn này rât là côt 
yếu. Cớ sao như vậy? Trong đời kiếp. lâu xa ở thời 
quá khứ, tôi nhân quán Phật, nhân niệm Phật nhân 
cúng dường. Nên nay được nhất thiết chủng trí. 
Cho nên tất cả các pháp Bát nhã Ba-la-mật, hiện 
thiền định sâu xa, cho đến chư Phật thành vô 
thượng giác, đều từ niệm Phật mà sinh. Nên biết 
niệm Phật là vua của các pháp. Các ông nên phải 
thường niệm pháp vương vô thượng, khiên chớ 
ngưng nghỉ". Pháp Chiếu lại hỏi: "phải nên niệm 
như thê nào?" “Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi bảo: "Từ 
thê giới này về phương tây có cõi nước Cực lạc, Ở 
đó hiện có Đức Phật hiệu là A-di-đà. Phật ây 
nguyện lực chăng thê nghĩ bàn. Nên phải buộc 
niệm quán tưởng cõi nước ây khiến không gián 
đoạn. Sau khi mạng chung quyết định vãng sinh vê 
trong cõi nước Đức Phật ây, trọn không thôi 
chuyền, chóng vượt ra ba cối mau được thành 
Phật”. Nói lời â ây rôi, khi đó cả hai Đại Thánh duỗi 
cánh tay sắc vàng xoa đảnh của Pháp Chiêu mà vì 
thọ ký: "Ông đã niệm Phật, không lâu nữa sẽ chứng 
đặc Bồ-đề Vô thượng chánh đăng. Nếu người 
Thiện Nam kẻ tín nữ nào mau chứng đặc vô thượng 
Bô-đê, hết một báo thân này nhật định vượt qua 
biến khô, đến thâu bờ kia". Khiâ ây Đại Thánh Văn- 
thù-sư-lợi vì nói bài kệ tụng răng: 
"Các ô ông muốn câu được giải thoát. 
Trước nên phải trừ tâm ngã mạn. 
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Ganh ghét lợi danh và xan tham. 
Dứt bỏ các ý bất thiện ấy. 

Nên chuyên xưng niệm hiệu Di đà. 
Tức hay an tru cảnh giới Phát. 

Nếu hay an trủ cảnh giới Phật. 

Là người thường thấy hết thảy Phật. 
Nếu được thường thấy hết thảy Phật. 
Tức hay thấu đạt tánh chân như. 
Nếu hay chóng đứt các phiên não. 
Tức hay thấu đạt tánh chân như. 

Ở trong biển khổ mà thường lạc. 
Thí như hoa sen chẳng dinh nước. 
Và tám thanh tịnh vượt sông ái. 

Tức hay nhanh chứng quả Bồ-để". 

Khi ây, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi nói thêm bài kệ 

tụng nữa: 
"Các pháp chỉ tâm tạo. 
Rõ tâm chẳng khá được. 
Thưởng theo đáy tu hành. 
Gọi là tướng chán thát”. 

Bồ-tát Phô Hiên cũng nói bài kệ răng: 
"Bảo ông cùng với hết thảy chúng. 
Thường nên khiêm hạ các Tỳ-kheo. 
Nhân nhục tức là nhân Bồ-đề. 
Không sân hẳn được báo đoan nghiêm 
Mọi người trông thấy đếu hoan hỷ. 
Tức phát tâm Bồ-đê vô thượng. 

Nếu theo lời đây mà tu hành. 
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Vô số cõi Phật theo tâm hiện. 
Đều hay th tập các hạnh nguyện. 
Chuyển tiếp hết thủy các hữu tình. 
Mau lìa sông ái đến bờ kia. " 

Nghe xong, Pháp Chiêu vui mừng nhảy nhót, 
lưới nghi hết thảy đều dứt trừ, Pháp Chiếu lễ tạ rôi, 
chấp tay mà đứng. Đại Thánh Văn- thù-sư-lợi bảo 
Pháp Chiếu răng: "Ông có thể đến viện của các Bô- 
tát lân lượt mà kính lễ. Đã vâng theo lời chỉ bảo 
rồi. Pháp Chiêu lần lượt đi tham. lễ, bèn đến nơi 
vườn trải cây bảy báu. Trái cây ây vừa mới chín 
lớn băng cái chén, Pháp Chiếu bèn hái ăn, mùi vị 
rất thơm ngon. Pháp Chiếu ăn xong, thân ý thư 
thái, trở về trước Đại Thánh, đánh lễ mà lui ra. Sai 
hai Đông tử đưa ra ngoải cửa. Đảnh lễ rồi, ngắng 
đầu bỗng nhiên ,không thây nữa. Pháp Chiêu mới 
bùi ngùi cảng gầp bội buôn cảm. Bèn dựng đá ghi 
dâu, đến nay vẫn hiện còn. 

Ngày mông tám tháng tư đến viện Bát nhã tại 
chùa Hoa Nghiêm dừng nghỉ dưới lầu phía tây. 
Đến sau giờ ngọ ngày mười ba, Pháp Chiêu cùng 
hơn năm mươi vị Tăng đồng đến hang Kim Cang 
đi quanh tham lễ, đến nơi Hòa thượng Vô Trước 
thấy gặp Đại Thánh, chỉ tâm kính lễ danh hiệu ba 
mươi lăm Đức Phật, vừa lễ bái hơn mười biến, 
bỗng thấy nơi ấy đều thuân là cung điện lưu ly bảy 
báu. Đại Thánh Văn-thù, Phố Hiền cùng vạn vị Bồ- 
tát, đồng thời Phật đà Ba-lợi đồng tại trong một 
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pháp hội. Trông thây rôi, Pháp Chiêu chỉ tự mừng 
vul, theo chúng trở về chùa. Giữa đêm đó, đến trên 
lầu phía tây chùa Hoa Nghiêm, bỗng thấy một ngôi 
chùa ở lưng chừng núi phía Đông, có năm chén đèn 
Thánh lớn như cái bát, Pháp Chiếu cầu nguyện 
răng xin chân thành trăm chén, đèn bên phân thành 
trăm chén. Pháp Chiêu lại cầu nguyện xin phân 
thành ngàn, sau đó cũng bèn phân, lại biến thành 
ba hàng, các hàng cùng tương đôi khắp đây cả nửa 
núi. Nhân đó, Pháp Chiếu quên thân mình riêng 
đến chỗ quán thấy Đại Thánh ở hang Kim Cang. 

Quá nửa đêm đó, đến hang Kim Cang, lại đảnh lễ 
danh hiệu ba mươi chín Đức Phật, do biễn năm hội, 

xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà hai ngàn tiếng, 
buôn khóa câu thưa: "Chỉ tự vì nghiệp ác tỪ VÔ 
thủy, trôi nôi sinh tử". Khắc trách các thứ, nghiêng 
thân hơn ba mươi lần tự đánh. Chưa thôi, bỗng thây 
một vị Phạm tăng thân cao bảy thước tự xưng là 
Phật Đà-ba-lợi đến trước mặt Pháp Chiếu, bảo 
rằng: "Nay sư buôn khóc đâu có ý gì ư?" Pháp 
Chiếu đáp: "Pháp Chiếu tôi từ xa đến, mong 
nguyện được thấy Đại Thánh". Phật Đả-ba-lợi bảo: 

"Thật nguyện mong thấy chăng?" Pháp Chiếu đáp: 
“Thật nguyện mong thấy”. Phật Đả-ba-lợi liên CỠI 
giầy đứng trên bảng và bảo: "Sư chỉ nên nhắm mắt 
theo ta mà đi". Rôi bèn dẫn Pháp Chiếu vào hang 
Kim Cang, bỗng thấy một viện, có bảng vàng ròng 
đề là "chùa Kim Cang Bát nhã", đêu dùng băng bảy 
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món báu trang nghiêm, phòng hiên lâu các cả thảy 
có một trăm bảy mươi gian. Kñm Cang Bát nhã hêt 
thảy kinh tạng tại trong các báu Pháp Chiếu bèn 
hướng về Đại Thánh gieo thân mình đánh lễ, chấp 
tay thưa bạch Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi răng: "Chỉ 
nghĩ lúc nào chóng chứng Bô-đề vô thượng chánh 
đăng, hóa độ chúng sinh khiến vào không sót, lúc 
nào quả thật con mãn nguyện hải vô thượng”. Phát 
thệ nguyện ây rôi. Khi ấy, Bô-tát Văn- thù-sư-lợi 
bảo răng: “Tâm ô ông chân chánh, chí làm Bô-tát, có 
thể ở trong đời xâu ác, phát nguyện thù thăng ây 
làm lợi ích quân sinh. Như lời ông nói hăn sẽ nhanh 
chứng Bô-đề vô thượng, hắn sẽ chóng đủ vô lượng 
hạnh nguyện Phố Hiên, viên mãn cụ túc, làm thầy 
trời người, độ vô lượng chúng”. Pháp Chiêu được 
thọ ký xong, cúi đầu đảnh lễ, lại hỏi rằng: "chưa 
biết ngày nay và trong đời sau, hết thảy bôn chúng 
đồng chí ý niệm Phật, chăng cầu danh lợi, dõng 
mãnh tinh tân, đến lúc lâm chung có được cảm 
Phật đến nghĩnh đón dẫn tiếp vãng sinh thượng 
phẩm chóng lìa sông ái chăng?" Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi bảo: "Nhất định không nghị, chỉ trừ người vì 
danh lợi và không chí tâm”. Nói xong, bèn sai 
Đông tử Nan Đà đem nước trà và được thực đến, 
Pháp Chiêu nói: Không cần dược thực". Đại 
Thánh bảo: "Chỉ nên ăn, chớ sợ gì", bèn đưa đến 
hai chén nước, một chén thức ăn, mùi vị rât ngon 
lành. Đại Thánh cũng đưa đến ba chén nước cùng 
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với được thực. Đô đựng đó toàn băng lưu ly vật 
báu làm thành. Thế rồi, bảo Phật Đà-ba-lợi đưa ra. 
Trong ý Pháp Chiếu không muốn đi ra. Đại Thánh 
bảo răng: "Không thê được, thân ông nay đây vốn 
là phảm chất, vật thể bất tịnh, không thê ở đây. Chỉ 
vì ông cùng ta có duyên nay đã thuân thục. Một 
báo thân này hết, ông sẽ vãng sinh Tịnh Độ, mới 
có thể lại ở đây". Nói xong bỗng nhiên ân mất 
không thấy, Pháp Chiêu trở lại trước hang đứng 
trên bảng chờ đợi. Trời sáng, riêng thấy một vị 
Phạm tăng bảo Pháp Chiếu răng: 

“Khéo đi, khéo đi! Hãy cô nỗ lực, nỗ lực, dõng 
mãnh tỉnh tân". Nói lời ây xong, bỗng nhiên cũng 
ân mất. Giây lâu chân chừ, buôn vui không thôi, 
Pháp Chiêu mới biết bi nguyện của Đại Thánh thật 
khó thể nghĩ bàn! Pháp Chiều tuy thây Thánh vị 
nhưng không dám vọng truyện, sợ sinh nghi ngờ 
phi báng. 

Đến đầu tháng mười hai, ở chùa Hoa Nghiêm, 
bèn vào đạo tràng niệm Phật, Pháp Chiêu bỏ ăn lây 
làm kỳ hạn, câu sinh Tịnh Độ được vô sinh nhãn, 
chóng vượt biển khổ cứu độ quân sinh. Như vậy 
suốt bảy ngày, vừa đến đầu đêm ngay lúc niệm 
Phật, bỗng thấy một vị Phạm tăng đến trong đạo 
tràng, bảo Pháp Chiếu răng: "Những điêu ông thấy, 
cảnh giới Đài Sơn, cớ sao không nói?". Nói xong 
liên ân mất. Trong tâm Pháp Chiếu nghi ngờ vỊ 
Tăng ấy, nhưng cũng chưa tuyên bày. Đến ngày 
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hôm sau lúc giờ thân đang tụng niệm, lại thây VỊ 
Phạm tăng tuôi khoảng 80 thân sắc cao VỢI trang 
nghiêm, bảo Pháp Chiêu Tăng: "Vừa rồi ông thây 
cảnh giới Đài Sơn, sao chăng y như sự thật mà biên 
chi, chỉ bày cho tất cả chúng sinh được nghe thây 
đó mà phát tâm Bô-đề, đoạn ác tu thiện được lợi 
ích lớn, sao sư bí mật không nói cho người khác 
nghe biết?" Pháp Chiếu đáp: "Thật không có tâm 
che giâu việc ấy, chỉ sợ người sinh nghi ngờ phỉ 
báng sa đọa vào địa ngục, do đó mà không nói”. VỊ 
Phạm tăng ấy bảo: "Đại Thánh Văn-thù hiện tại ở 
nước nảy còn có người phi báng, huông. øì cảnh 
ĐiỚớI ông thây nay đây, chỉ vì khiến cho nhiêu người 
thấy nghe, phát tâm Bô-đề, nên đên xứ này diệt trừ 
vô lượng vô biên tội sinh tử, đoạn ác tu thiện, xưng 
niệm danh hiệu Phật, được sinh về Tịnh Độ, tức là 
lợi ích vô lượng vô biên chúng sinh, há chăng lớn 
thay, sao lo nghi ngờ phỉ báng mà che giâu chắng 
nói?" Pháp Chiếu nghe xong, đáp rằng: "Kính 
trọng vâng lời chỉ dạy, không dám che giâu". VỊ 
Phạm tăng ây mỉm cười, liền ân chăng hiện. Pháp 
Chiếu mới y theo lời chỉ bảo, đầy đủ như thây gặp 
trước đúng như thật biên ghi chỉ bày cho mọi người 
nghe biết. 

Ngày mông chín tháng giêng năm Đại Lịch thứ 
sáu (771) thời Tiên Đường, Sa-môn Thích Tuệ 
Tùng ở Giang Đông, cùng các Sa-môn Sùng Huy, 
Minh Khiêm v.v... ở chùa Hoa Nghiêm cả thảy có 
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hơn ba mươi vị theo Pháp Chiêu đến hang Kim 
Cang nơi thây gặp viện Bát nhã, dựng đá nên mốc 
viết minh ký. Đồ chúng cùng đi, chí thành chiêm 
ngưỡng, buôn vui lẫn lộn, chợt nghe nơi đó có 
tiêng chuông ngân vang âm thanh hòa nhã, đại 
chúng đều kinh ngạc tán thán linh dị, quả quyết đặc 
biệt nói cùng Pháp Chiếu là: "Chỗ thây không hư 
dối, đều nghĩ nhớ duyên : xưa trước lăm may măn" 
được cùng mọi người đồng đi biên ghi trên vách 
tường khiên tật cả đều đồng nghe thây, đông phát 
tâm thù thắng, c cùng mong chứng thành Phật quả. 
Về sau, đến ngày mười ba tháng chín năm Đại 
Lịch thứ mười hai (777) thời Tiên Đường, Pháp 
Chiếu cùng các tiểu sư v.v... cả thảy tám người đến 
Đông Đài đồng thây có hơn mười luông ánh sáng 
sắc trăng xuất hiện, tiếp theo lại có mây đen ngùn 
ngụt, chỉ khoảnh khắc mây tan, thây ánh sáng năm 
sắc soi chiêu khắp thân, trong ánh sáng sắc hồng 
tròn sáng, Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi cưỡi con sư 
tử lông xanh. Cả đại chúng đều thây rõ. Lại giảng 
tuyẾt nhỏ mịn và vâng ánh sáng năm săắc hiện khắp 
núi côc, chăng biết rõ lượng là bao nhiêu. Các tiểu 
sư đông đi như là Sa-môn Thuân Nhất, Duy Tú, 
Quy Chính, Trí Viễn, Sa di Duy Anh, Hành giả 
Trương Hy, Đông tử Như Tỉnh v.v.. . không ai 
chăng thây. Sau đó, Hòa thượng Pháp Chiếu mới 
vượt qua phía nam chùa Hoa Nghiêm cách mười 
lăm dặm ngay giữa dưới sườn núi của Trung Đài, 
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y theo cách thức của chùa biên hóa mà dựng lập 
một ngôi chùa đề hiệu là "chùa Trúc Lâm". 

Trong khoảng niên hiệu Trinh Nguyên (785- 
805) dưới đời vua Đức Tông (Lý Khoát 780-805) 
thời Tiên Đường, có Hộ quân trung úy Bân Tân 
quốc công, Phù Phong Đậu công thi hành sắc lệnh 
lây lợi của tô thuê trang điền huyện Tam Nguyên, 
môi lúc tới ngày Đán Thánh của Hoàng đề, đến 
mười chùa và Lan Nhã Phô thông thiết trai cúng 
dường vạn vị Tăng. Bảo Tư binh tham quân vương 
sĩ Chiêm soạn thuật khắc đá biên ghi bài tụng, đại 
khái với văn từ là: "Di-đả ở nước Tây phương, Đại 
sư Pháp Chiếu làm chủ vậy. Lúc Đê Nghiêu đang 
trên ngôi, Bâần Công phụ giúp. Vậy đủ biết Phật 
báu nước báu khác vết mà đông thê. Chùa Thánh 
Trúc Lâm ứng hiện thi công, đã lập Tây phương 
giáo chủ". 

Đại sư Pháp Chiêu từ Nam Nhạc ngộ đạt chân 
yếu, chồng tích trượng đến Thanh Lương, căn thụy 
tướng mà bôi hôi, đạp đường mây mà chẳng tỚI. 
Vượt Linh Sơn mà vào chùa biến hóa, giẫm trải 
khắp cùng cả thảy một trăm hai mươi viện, trông 
thây ánh sáng khác lạ vết tích kỳ đặc, biên ghi đây 
đủ nơi thực lục của Đại sư v.v... Xét, nên lược mà 
chăng ghi. Đây là Giáo chủ tịnh độ phân giòng đến 
phương Đông, nên sửa đất... chùa vậy, văn nhiêu 
chăng thê ghi lại đây đủ. Hòa thượng Từ Ấn ở 
Trung Đài trước kia khuyến hóa các hàng tăng tục 
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cả thảy năm trăm vị khắc tạo mười hai tôn tượng 
công đức băng ngọc thạch và một tòa đại điện. Đến 
mùa xuân năm Nguyên Hựu thứ năm (1090) thời 
Bắc Tống, có ba người cố ý phóng lửa thiêu hủy. 
Đình trên điện tự cứu chén công đức bằng ngọc 
thạch hóa làm tro tàn. Sa-môn Tỉnh Thụy lại 
khuyến hóa bốn chúng ở mười phương đồng dốc 
sức tu đạo, đến Hoàng Sơn ở Định Châu khăc tạo 
tôn tượng Thích Ca, Văn-thù, Phố Hiền v.v... cả 
thảy mười hai tôn tượng đem đến Trung Đài và 
điện. Ngày... tháng sáu năm Thiệu Khánh thứ năm 
(1098) thời Băc Tông, công việc hoàn tât, nêu Dày 
cùng người đời sau rð thấy người thiêu hủy, công 
đức, chưa đây một năm mà đều chết trong xấu ác, 
ương lụy cùng theo không gián đoạn. Nên biết 
người phá hủy, ác báo vô lượng, quả khổ lưu 
chuyên chắng dứt. Người đồng tâm hợp sức tu tạo, 
được phước vô biên, sẽ chứng quả Bồ-đểề vô 
thượng vậy. 


17. CÁC HÀNG TĂNG TỤC QUÉÊN THÂN 

VÌ ĐẠO. 

Sa-môn Thích Vô Nhiễm, chưa rõ là người vốn 
thuộc dòng họ gì? Đến thọ học trong núi Trung 
Điều, giảng luật tứ phân, kinh Niết-bàn, luận Nhân 
Minh, bách pháp v.v... mỗi lúc tụng kinh Hoa 
Nghiêm đến phẩm "Trú xứ của các Bô-tát" thấy 
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ói: "Ở phương đông bắc có nơi tên là núi Thanh 
TH, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát dừng ở 
trong đó. Hiện tại có vị Bồ-tát tên là Văn-thù-sư- 
lợi cùng với quyến thuộc các chúng Bồ-tát cả thầy 
một vạn vị thường ở trong đó mà giảng nói pháp”. 
Lại nghe Phật Đà-ba-lợi từ nước Tây Vức lại tìm 
cầu Thánh tích, gặp được người già biến hóa, lại 
khiến trở về Tây Vức lây kinh đem đến vào hang 
Km Cang, mãi đến nay chưa trở ra, các bậc cô đức 
đã như vậy. Tôi đây há riêng vô duyên ư? Vô 
nhiễm mới tự phát thệ nguyện cất bước du phương 
tham lễ, phỏng hỏi các bậc danh công, hoặc gặp 
thiên tông, tham quyết lý tánh, hoặc gặp bậc giảng 
trao, tham xét nghĩa kinh... 

Năm Trinh Nguyên thứ bảy (791) thời Tiên 
Đường, đến núi Ngũ Đài, dừng nghỉ tại các viện 
Thiện Trụ. Bây giờ tại viện có Sa-môn Trí Quân 
làm Ngũ Đài sơn thập tự đô kiếm hiệu, chủ quản 
việc chúng tăng. Vô nhiễm mới nương tựa Sa-môn 
Trí Quân, treo tích gá tâm có ý trọn ở đó. Tự suy 
nghĩ răng: "Cảnh biến hóa của Bôồ-tát Văn-thù, 
chăng phải phàm tình có thê bước tới. Ta nay may 
được ở đây, há lại biếng lười ư?" Nên mùa đông 
thì theo chúng hái củi mang vác, mùa hạ thì đi chân 
trần đến nhà, lập chí không đối thay, trải qua hơn 
hai mươi năm, có hơn bảy mươi lượt đến lễ bái các 
đài. Thấy gặp các thứ linh tích, tướng câu vàng 
biến hóa, tháp báu khánh Thánh, chuông vàng 
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vâng ánh sáng v.v... chăng rõ hết sô ây. Cuỗi cùng 
đến phía Đông của Trung Đài, bỗng thấy một ngôi 
chùa biến ngạch đề là "chùa Phước sinh", bên trong 
các vị Phạm tăng có cả vạn vị. Vô nhiễm mới cúi 
đâu đảnh lễ, đi khắp ủy nhọc, thế rôi tận mặt thây 
gặp Văn-thù-sư-lợi cũng là tướng VỊ Tăng, bảo 
cùng vô nhiễm răng: "với núi này ông có nhân 
duyên từ xưa trước, phải nên cúng dường đại 
chúng. Chớ luông qua không". Nói xong bèn â ân 
mất không thây nữa, chùa biến hóa cũng ân mắt. 
VỊ Phạm tăng đều mất. Vô nhiễm mới tán thán 
rằng: "Ta được thây cảnh linh dị đây, há có thể để 
luỗng không vậy, nghĩ đến niêm vui nguy ách này, 
đầu có gì bên bỉ lâu dài", mới phát thệ nguyện, báo 
cùng các hàng tăng mI ở khắp bốn phương đi đến 
đài cùng các hàng tín sĩ, môi một lân cúng dường 
một trăm vạn vị Tăng, mới đốt một ngón tay lấy 
làm mốc vậy. Dân đên sô năm trăm vạn, xa gân 
thảy đều biết, các hàng vương hầu chăng khuyến 
hóa mà tự lại, vàng báu chắng mong cầu mà tự đến, 
cúng dường ngàn vạn đã xong, mười ngón tay đều 
đốt hết. 

Đến trong khoảng niên hiệu Khai Thành (836- 
941) thời Tiên Đường, vào khoảng tháng tư, Vô 
Nhiễm bạch cùng đại chúng răng: "Đối với núi 
này, tôi có nhân duyên mong đạt, đã bảy mươi hai 
lần đến các Thánh tích, thù đáp cúng dường vạn VỊ 
Tăng, chắng ra khỏi núi này. Nay tôi già suy đã bảy 
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mươi tư tuổi, năm mươi lăm hạ lạp, thân này khó 
bảo tôn, nguy ách đồng như sương mai, nên muốn 
đến trên đảnh Trung Đài đốt một nén hương để đáp 
tạ chư Phật mười phương và vạn vị Bỏ-tát, dứt tâm 
mà trú. Các đồ chúng v.v... mỗi chắng cùng thời 
đại, đều là đệ tử của Bồ-tát, là quyên thuộc của 
Long Vương, Xưa trƯỚC gIeO trồng thiện nghiệp 
được đến ở núi này, sớm tôi phải nên tính cần xét 
răn ba nghiệp. Long Hoa tam hội cùng kết kỳ hẹn, 
đợi sau xuống núi sợ có lưu nạn, trần trọng mà đi". 
Đại chúng chăng hiểu tâm ý của Vô Nhiễm, cùng 
nhau thưa răng: “chỉ hạn thời gian ba-năm ngày sư 
sớm trở về lại viện". Vô Nhiễm mới chỉ mang bình 
chống tích và ít hương đốt, riêng cùng thanh tín sĩ 
Triệu Hoa, mang theo hai đoạn sáp bố, một cân gai 
thô, một hộc dâu thơm, đến trên đảnh Trung Đài, 
từ sáng tới chiêu tôi, đốt hương lễ bái không lúc 
nào tạm nghỉ, bỏ cả uỗng ăn cũng chắng ngủ nghỉ, 
chí thành niệm Phật lời tiêng không gián đoạn. Đến 
gân nửa đêm, Triệu Hoa ngờ mình trở về, sáng sớm 
lên lại đài sẽ thây sư. Vô Nhiễm giữ chỉ xác thực 
không đổi thay, càng tính chuyên gập bội ngày 
thường. Vô Nhiễm mới bảo Triệu Hoa răng: "Tôi 
có tâm nguyện sâu kín, đã thấy công thành, ông 
củng tôi soi chiêu duyên, không được làm chướng 
ngại đạo. Hãy vì tôi mà lây bố sáp, gai thô và dâu 
thơm đem lại buộc trong thân tôi. Đến nửa đêm ĐIỜ 
tý, đốt thân cúng dường chư Phật. Nếu tôi được 
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thành đạo quả, trước tiên sẽ cứu độ ông”. Triệu 
Hoa khuyên: xin đôi luận nhưng chăng ngưng, bèn 
mang sáp bô đến buộc trên thân Vô Nhiễm, tiếp 
buộc thêm gai thô, dùng dầu thơm tưới TÓf, trước 
tiên đốt trên đảnh đâu. Vô Nhiễm bảo rằng: "Nếu 
tôi có hải cốt còn lại, tiệp nên dùng củi để thiêu 
đốt, lửa tắt khói Day, nên vung vãi tan hết, không 
được hiến bày quái lạ làm mê hoặc mọi người". 
Triệu Hoa vâng theo lời chỉ bảo, từ đầu mà đốt đến 
chân mới ngã, Triệu Hoa cô găng mà tán thán răng: 
“Xưa trước nghe Hỷ Kiến Bô-tát dùng nguyện lực 
thiêu thân, nay thây Thượng nhân nỗi tiệp theo. 
Thật kỳ đặc thay!" Mới tuyên bảo cùng môn nhân 
thâu gom linh cốt đưa đến phía nam núi Phạm Tiên 
xây dựng tháp cúng dường, đến nay hiện còn. 

* Sa-môn Thích Phước vận ở chùa Tổng Nhân 
tại Đại Châu là vị Tăng tiết hạnh thanh khô, từng 
bủi ngùi kiếp sông huông qua không, thường bảo 
mọi người răng: "Chim săn đuổi bắt chim sao 
chẳng cùng gặp: hồ dữ bắt người lúc nào gặp thăng, 
tự hận tuổi giả thân thịt khô khan, chắng thê cho 
chúng sinh có được một bữa ăn no đủ. Khô thay! 
Khô thay! 

Ngày 15 tháng l2 năm Khai Nguyên thứ 2l 
(733) thời Tiên Đường, Phước vận vào chùa Tuế 
Cốc Đại Thạch tại Nam Sơn, đến phía bắc có một 
tảng đá lớn, bèn ngôi kiết già ở trên, dùng dao tự 
cắt phân thân thịt làm thành 30 phân đặt để trên đá, 
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nhân đó phát thệ nguyện: "Xin thí cho các loài 
chúng sinh chim bay thú chạy một bữa ăn, nguyện 
cho các chúng sinh ăn thịt này bỏ thân ác thú, thọ 
quả báo trời người". Nói xong bèn qua đời, các 
hàng môn nhân sĩ tục chạy đến nơi đó, thấy hài cốt 
vung vãi nơi đất, các hàng tăng tục buôn khóc, 
nhóm củi trà tỳ. Thể tôi, mây lành giăng bủa đây 
cốc, bỗng chốc gió bão nỗi khắp. bốn phía, cốt tro 
của thân phiêu bạc chăng còn. Thân dị như thê, nêu 
chăng phải quên bỏ ngã tướng thâu rõ sắc không, 
thì sao có thê được như vậy ư! 

* Thanh Tín Sĩ Tống Nguyên Khánh, vốn 
người xứ Băc Hương huyện Lạc Dương. Ngày 14 
tháng 12 năm Thánh Lịch thứ nhất (699) thời Tiên 
Đường đi đến núi Ngũ Đài, kính lễ Đại Thánh Văn- 
thù-sư-lợi. Tống Nguyên Khánh gieo trồng căn 
lành từ xưa trước, từ lâu đã nhàm chán trân lao, nết 
hạnh thanh khiết như băng sương, chăng từng bị tỷ 
vết. Đến với cảnh chân ây rất hợp với bản tâm, câu 
khẩn một thời công thành vượt cả nhiêu kiếp. Nhân 
đến chùa Bí Ma Nham ở Tây Đài, mới lén đến bên 
cạnh miêu Phật, sau khi chất củi, rưới dâu thiêu 
thân cúng dường Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi và vô 
lượng Thánh chúng. Ngay lúc â ây nghe ở núi ĐÓC 
Đông nam có vải tiêng chân động phía tây bắc thây 
có ánh sảng năm sắc chói lòa. Đó là do Tông 
Nguyên Khánh cúng thí nội tài mà cảm ứng nên 
vậy. Thật kỳ lạ thay! 
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Phôn Tri huyện môn Minh Nhã là bậc có trí 
thâu đạt không hữu, ngã vật đều quên, nhàm chán 
thân hữu lậu, vui chuộng tam quả bên chắc. Ngày 
mông ba tháng tư năm Tông Nguyên Khánh thiêu 
thân (699), đến bên cạnh miêu Bí Ma sư, chẻ thân 
cúng dường, tay tự cầm dao phân tách thân thê sắc 
mặt không biên đối, bắt đầu từ hai chân, dân đến 
tim, da thịt xẻ phân chỉ còn có lông ngực, nhưng 
còn chấp tay phát thệ nguyện răng: "Nguyện được 
sớm thành Phật cứu độ chúng sinh". Sau đó mới 
móc quả tim, mạng số khi ấy mới dứt. Tiếc thay! 


18. CHÂU MỤC TẺ QUAN QUY HƯỚNG 
CHÁNH TÍN 


*_ Năm Khai Nguyên thứ 18 (730) thời Tiên 
Đường, Đại Châu Đô đốc Tiết Huy vì Đặp năm 
năng hạn, qua thời gian lâu không mưa, cỏ cây khô 
cháy, các thứ gI€O trồng đêu hư phế. Tiết Huy bảo 
cùng mọi người răng: "Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở Đài 
Sơn có lắm nhiêu linh dị, có vô duyên từ, ăt nên 
câu thỉnh". Bèn lên đảnh đài khẩn Thánh cầu mưa, 
chợt thây trên chùa Hoa Nghiêm có đản hạc trăng 
hai mươi hai con bay liệng bôi hồi nhóm tụ trên 
đài, phút chốc liên tan, khoảnh khắc sau, mây đen 
ùn nôi tuôn đồ rưới mưa, cả năm huyện thấm đủ 
(xưa trước có huyện Đường Lâm). Dân chúng đến 
ngày 26 mới bắt đầu canh cây. Mùa thu năm ây 
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mùa màn trúng đậm, canh cây gieo trông thóc nhỏ 
đều chín. Một hộc thóc giá ba tiền, muôn dân được 
an vui. Nêu chắng phải sự chí thành cảm thân, thì 
đâu có thê được vậy. 

Năm Khai Nguyên thứ 23 (735) thời Tiền 
Đường, Đại Châu Đô đốc Vương Tự, từng đi tham 
lễ các chùa viện ở Ngũ Đài núi Thanh Lương, bỗng 
gặp một ngôi nhà lam rộng lớn trang nghiêm, bên 
trong có tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, nhân vào 
trong đó lễ bái, lại từ viện đi ra, mới gặp Sàn người 
ân giả, mặc áo cỏ đi giày gai, dung mạo rất xấu xí, 
Vương Tự tự bảo "Đó là kẻ ngho khô xin ăn đến 
đây". Mới hỏi răng: "Từ xứ nào lại?" Ấn giả đáp: 
"Đến rảo bước núi rừng, nhân mà trúng thưởng, tôi 
có thể đem cả lục :. hợp vào trong một mảy trần, đem 
tam thiên đặt để trong hạt cải". Lại vì Đô đốc 
Vương Tự đàm nói chánh lý mười hai không, diễn 
giả tà tông 12 kiến, ngôn từ đàm luận ngang dọc, 
biện tài vô ngại. Vương Tự nghe thê kinh ngạc, Ấn 
Cả mới có lời bảo răn. Vương Tự cúi đâu chưa đối 
đáp, bỗng nhiên ân mất không thây nữa. Từ đó, 
Vương Tự chóng phát nguyện tâm, muốn cúng 
dường trai phạm ngàn vị Tăng để câu thắng phước, 
hỏi chư tăng trong chùa răng: "Trong đây có đủ sô 
ngàn vị Tăng chăng?” VỊ Tăng ây đáp: "Nay đang 
là tháng bảy, tháng tám những vị đi núi đều đã đi, 
chư tăng khó có thể đủ số đó". Vương Tự mới chí 
tâm câu thỉnh minh trợ, đến ngày thiết trai cúng 
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dường, cảm được ngàn vị Tăng đông đến dự hội. 
Vương Tự rất chí thành thiết trai cúng thí. Xong 
rôi, chư tăng giải tán, chắng biết ở đâu. Vương Tự 
thây cảm ứng đó, tín tâm càng kiên cố. Về sau xa 
đến kính lễ Ngũ Đài, tan thân về hưởng vậy. 

Năm Thanh Lịch thứ hai (thời Tiên Đường), 
Trưởng sử Thôi Nghĩa Du đến tham lễ Bắc Đài ở 
Ngũ Đài, bỗng nhiên mây mốc ùn nổi mịt mờ, 
bước chân không thây. Thôi Nghĩa Du bèn ném 
mình tự đánh, khắp thân thê máu sục đâm đìa, chết 
đi sông lại, ngửa mặt nhìn giữa khoảng mây, thây 
một luông ánh sáng tiếp đi chùa Hoa Nghiêm. Thôi 
Nghĩa Du mới tìm theo ánh sáng mà đi, qua đâu 
theo ân đó, thăng đến chùa Hoa Nghiêm, dừng nghỉ 
qua đêm rôi theo hướng nam đi đến chùa Phật 
Quang, có hơn trăm dặm. Trước điềm ứng tốt lành 
ây đến chùa, trông thây Thiền sư Giải Thoát như 
lúc hiện sông cùng Thôi Nghĩa Du đàm nói. Thế 
rồi, Thôi Nghĩa Du kế nói cùng chư tăng ở các 
chùa, chư tăng không ai chắng kinh ngạc, đều bảo 
là: "Thiên sư Giải Thoát thị tịch đã nhiều năm, cớ 
Sao lại thây gặp. Đó thật là việc chăng thê nghỉ bàn 
vậy". Thôi Nghĩa Du càng lây làm kinh lạ v. V.. 

Năm Thánh Lịch thứ hai (699) thời Tiền 
Đường, Trưởng sử Tê Chính dẫn người nhà lên đài, 
đến phía băc chùa Thanh Lương, gặp thấy vải vị 
Phạm tăng chống tích trượng để chân không mà đi. 
Tê Chính dò hỏi đó, các Phạm tăng đáp: "Đi phỏng 
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tìm Bô-tát Văn-thù-sư-lợi". Nhân đó khuyên Tê 
Chính phát tâm cùng lên trên đảnh đài. Vừa đi lên 
các Phạm tăng bỗng nhiên ấn mắt, Tê Chính ngờ 
lạ mà xuông, trở vê đến chùa Thanh Lương, lại 
nghe tiếng chuông Thánh ngân nga vang vọng 
khắp núi cốc, Tê Chính chí thành thiết trai cúng 
dường mà trở về. Cảm linh ứng ấy, nhân vì biên 
ch1 vậy. 

Từ Trung Đài về phía tây nam cách hơn trăm 
dặm, có một núi nhỏ tên là Phong Sơn, ngay phía 
bắc của đài ấp, nửa núi có hang sinh phong, do 
Tiên nhân trông col, có am của đạo nhân, đài 
thuyết pháp, xưa trước gọi là núi Cửu tuyên. Phía 
trên có chùa Kim Hoa, phía dưới có ao Tháo Dục. 
Ở đời tương truyền đó là nơi vạn vị Bồ-tát qua nghỉ 
mùa hạ, có lúc hiện ảnh tương tợ như mảnh mây 
bay vụt trên đỉnh núi, hoặc như hạc trắng từng đản 
bay liệng phía sau núi, giây lâu mới tan hết, các 
hàng sĩ tục đều trông thây, và đều bảo là muôn 
Thánh xuất hiện, điềm hiện của năm được mùa, lời 
nói ấy có lắm ứng nghiệm. Ngày mông năm tháng 
bảy năm Khánh Lịch thứ hai (1042) thời Bắc Tông. 
có vải mảnh sương mốc mỏng từ sau điện chùa cô 
nồi ra, dân tràn lên đảnh núi. Trong đó hiện hình 
tướng Bồ-tát, hoặc ba hoặc năm, môi mỗi đều sắp 
thành hàng lớp lia khỏi núi về hướng nam theo phía 
hữu nhiễu quanh huyện ấp. Các hàng tăng tục bảo 
là không ai chăng ngửa mặt trông xem. Đường 
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trước huyện lệnh rộng phắng, lưu lại bài thơ đề ghi 
kỳ lạ ây. 


19. SỰ TÍCH CHU TẢNG CAO ĐỨC. 


Sa-môn Thích Trí Quân, quên mắt vốn dòng họ 
gì, là người ở Trung Sơn. Từ thuở bé thơ đã nồi 
vượt đồng hàng. Đên tuổi hai mươi, nhàm chán 
vinh hoa thế tục, Trí Quân bèn xa đến Đài Sơn vào 
các viện Thiện Trụ câu xin Sa-môn Hiển Lâm lảm 
thây, giữa mài chuyên. cần không biêng trễ, sớm tối 
quên cả nhọc mệt, xuông tóc đăng đàn thọ trì giới 
luật như minh châu sáng sạch, bâm tánh tiết kiệm, 
trong phòng nhà không tích chứa y phục, lúc có 
của thừa, tùy duyên câp thí cho người nghèo bệnh. 
Thê tôi, giả từ thây, Trí Quân vân du phỏng đạo, 
chưa đây vài năm mà tinh thông Phật giáo, giảng 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thấu đạt Phật tri kiến, 
xiến dương yêu chỉ thù thăng của Duy Ma, thấu đạt 
pháp môn bất nhị, luận nghĩ tướng pháp tánh sâu 
mâu, lười nôm quyền giả, mới gom vết đến linh 
cảnh, treo tích trượng nơi chỗ ở xưa. Trí Quân đức 
cao phục nhân như thế, đây vùi tuy thoát mà hiển 
bày đĩnh ngộ, tiếng tăm vang vọng khắp Xa, 
chuông trong cũng khua gióng mà bay tiêng. 

Trong khoảng niên hiệu Nguyên Hòa (S§06- 
821) thời Tiên Đường, tăng chúng bàn nghị, thỉnh 
mời Trí Quân sung làm sơn môn tăng thủ. Trí Quân 
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cô chôi từ mà không được, cúi ngưỡng vâng theo 
mạng. Gặp năm khó khăn đói kém. Đàn-việt cún 
thí hiểm ít sơ sài, viện vũ dân tiêu điều hoang phê, 
chuông khánh vắng bặt tiêng. Tăng chúng lại cúi 
đâu câu thỉnh Trí Quân làm chủ việc cúng dường 
trông coi thường trú tại chùa Hoa Nghiêm là nơi 
bốn phương nhóm tụ cúng dường. Thích nghi với 
đức hạnh ấy hắn có tương lâu, thiện tâm thì được 
ứng, nên gặp các Sa-môn Pháp Chiếu, Vô Trước 
chủ soạn "Hoa Nghiêm sớ", đều là bậc long tượng 
của Thích môn, là chi lan nơi đất báu. các hàng 
tăng tục đua nhau đến nương tựa, thân linh ngầm 
ủng hộ. 

Bấy giờ Sa-môn Trừng Quán mới chê thuật sớ 
giải hoàn tất. Tăng chúng thỉnh mời _Trí Quân 
giảng đại kinh Hoa Nghiêm, do vậy mỗi ngày có 
cả ngàn vị Tăng dự tham, nhưng thiết trai cúng 
dường đủ đây, kho chứa đây tràn, chắng biết do từ 
đầu. Người thời bấy giờ đều cho là cảm được 
Thánh chúng đến". Trí Quân tự làm chủ việc chùa 
có hơn mười năm, có vị Tăng ở viện gần bên tên là 
Nghĩa Viên cũng là bậc tài giỏi trong chúng tăng 
cho răng Trí Quân thời gian lầu dài trồng COI VIỆC 
thường trú mà ý chỉ vì lợi ích của cải cúng dường, 
đã sinh nghi ngờ phỉ báng, mới dây dựng rao Dày 
nói là "Tâm Trí Quân không bình đắng, chí ý 
chuyên tham lợi dưỡng, tu đức tranh đua thời đâu 
đáng như vậy ư?" Trí Quân nhận hiểu sự phi báng 
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đó, vội xin tự rút lui, tăng chúng bèn chấp thuận, 
ngay ngày ấy, Trí Quân mới khoanh tay mà ra. 
Đêm đó có thiên thân Hộ Pháp báo Nghĩa Viên 
răng: "Hòa thượng Trí Quân là một trong ngàn Đức 
Phật, Sư dám có lời khinh thường ư? Nên nhanh 
cầu xin sám tạ lỗi quá, nếu không như vậy, hăn sẽ 
sa đọa trong đường xâu ác". Nghĩa Viên kinh sợ, 
sảng sớm tìm đến nơi chỗ Trí Quân, đảnh lễ sám tạ 
lỗi quá. Đức hạnh của Trí Quân ứng cảm như vậy! 

Đang lúc vua Võ Tông (Lý Viên 841-847) thời 
Tiên Đường đang ở ngôi, hủy diệt Phật pháp, Trí 
Quân â ân náu nơi rừng châm, các chúng khác đều 
giải tắn. Khi vua Tuyên Tông (Lý Thâm 847-860) 
thời Tiên Đường lên ngôi, trùng hưng lại chùa 
viện, ban sắc các chùa ở Ngũ Đài, độ năm ngàn vị 
Tăng, lại thỉnh mời Trí Quân làm tăng thủ của cả 
mười chùa và làm chủ trông coI việc cúng dường 
tu tạo. 

Đến tháng tư năm Đại Trung thứ bảy (853) thời 
Tiên Đường, Trí Quân cúng dường trai cháo tật cả 
bốn chúng trong thiên hạ đến tham lễ, suốt một 
tháng mới thôi. Một ngảy nọ bảo cùng đại chúng 
răng: "Mạng người như tên bắn đâu có thê bảo tôn 
lâu dài, tâm theo cảnh phù hoa, chăng câu dứt nghĩ 
lự. Ai để luỗng qua vậy ư?" Xong, bèn lui ở nơi 
tịnh thất, hai ngày chăng ra khỏi, an nhiên đoan tọa 
mà thị tịch, hưởng thọ 77 tuôi, 58 hạ lạp. 

Sa-môn Thích Pháp Trân không biết vôn người 
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xứ nảo và cũng quên mật năm thọ giới. Pháp Trân 
tự xả bỏ trân tục, nghiêm trì giới hạnh tinh khổ, thệ 
nguyện diệt trừ nhân ngã, chí cầu giải thoát, giảng 
kinh Hoa Nghiêm, Lăng Cà, luận Duy thức, Du 
già. Mỗi lúc lên pháp tòa tuyên giảng, âm thanh 
như sư tử rồng, cảm hóa dẫn dặt không ngưng nghỉ, 
mọi người xa gần đều quy tâm. Pháp Trân ở chùa 
Hoa Nghiêm hơn 30 năm, tự thân thây gặp Bô-tát 
Văn-thù-sư-lợi ấn hiện trong mây, hiện các thứ 
hình có ngàn vạn lần. Nhân đó Pháp Trân phát thệ 
nguyện thiết trai hội vô giá. Mỗi năm có hàng vạn 
người tham quan, đến đảnh núi Ngũ Đài, đốt đèn 
sáng lớn, giăng treo hoa phan chắng dứt. 

Đến trong tháng bảy năm Khai Hoàng thứ 
mười ba (593) thời nhà Tùy, Pháp Trân thị tịch. 
Sau đó năm năm, vua Văn Đề (Dương Kiên SST1- 
605) thời nhà Tùy mộng thấy nơi viện Đại sư Pháp 
Trân ở chủa Hoa Nghiêm tại núi Ngũ Đài có hai 
mươi viên ngọc báu Ma mĩ, vua bèn sai hoàng môn 
thị lang Quách rong ruôi đến tìm lây ngọc báu nơi 
viện Pháp Trân cúng dường trong kho, quả nhiên 
có được ngọc báu phù hợp với Thánh mộng, mới 
tạo hộp bằng bảy báu đựng đây đưa đến kính dâng. 
Ngoài ra các ngọc báu khác có trăm ngàn thứ cả 
thảy có hơn năm mươi hộc, vua lại có chiếu ban 
sắc đưa đên Đài Sơn, bèn dùng một gốc cây san hô 
đều đưa về núi cúng dường Đại Thánh Văn-thù-sư- 
lợi, đức hạnh của Pháp Trân đại khái như vậy v. 
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+: 

Sa-môn Thích Tôn Triết, không rõ vốn dòng họ 
gì và người ở xứ nào. Đến ở chùa Thiên Bồn hơn 
ba mươi năm chuyên ăn bánh bột tùng bách vào 
giữa trưa mỗi ngày, thường ngôi chăng năm, không 
hệ nói năng, chỉ biết cao vợi thoát vượt ngoài trân. 
Nắng lạnh hành đạo chăng từng biếng nghỉ, thân 
mặc áo nạp thô xâu. Ngoài ra không phụ sức gì, 
hạnh nguyện Bồ-tát mọi người hiểm lường biết. 
Từng có một ngày, Tôn Triết tự thân trồng thây 
Bồ-tát Văn-thù-sư- lợi mang một cái trông giáp hạc 
mặt vàng vào đến trong già lam. Tôn triết kinh dị 
buôn cảm nhân đó tự ngã mình miệng mũi đều trào 
máu. Xong đứng dậy mà nói răng: "Vừa rồi nghe 
tiếng trống Thánh, nhạc trời tha hóa. Xưa kia lúc 
Đức Phật tại thê. Đại Thánh mang đến cúng dường 
nơi Phật. Sau khi Đức Như Lai diệt độ lại mang 
đưa về trời. Đệ tử bản chât hạnh nghiệp dơ uê, Đại 
Thánh ứng hiện dâu vết g1à lam này, khiến vô hạn 
trần lao nay đây tiêu diệt hết". Xong, Tôn Triết chí 
thành kính lễ, lễ bái xong bèn không còn thấy nữa. 
Từ đó, Tôn Triết bảo cùng môn nhân răng: mạng 
tôi sắp hết, sợ thân bắt tịnh khiến dơ uê chôn già 
lam, muốn đến trân Hoành Thủy mà ân diệt. Các 
người mỗi nên nghĩ nhớ vô thường, cô gắng tịnh tu 
thắng nghiệp . Căn dặn xong, xuông núi, quả nhiên 
đến trân ây, Tôn Triết an nhiên thị tịch. 

Sa-môn Thích Thân Tán vốn dòng họ Lư, 
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không biết người xứ nào, giới hạnh cao vợi tỉnh 
khiết, ham thích phỏng tìm Thánh tích. Năm 40 
tuôi, Thân Tán đi đến Đài Sơn tham yết đảnh lễ 
Bồ-tát ở chùa Hoa Nghiệm giữa khoảng núi Thanh 
Lương, tinh chuyên thiên tụng, tăng chúng đồng 
suy tôn là bậc cao đức chưa rõ về sau Thân Tán thị 
tịch tại nơi nào. 

Sa môn Thích Tuệ Long, vốn người xứ U 
Châu, vừa tuổi búi tóc câu xin xuất gia, năm hai 
mươi tuổi thọ giới cụ túc, tâm tánh tràn đây như 
vâng trăng thu, tiết tháo cứng rắn tợ tùng giữa 
sương, giới hạnh ngang bằng như Hộ Nøa, lòng từ 
sâu sắc cứu cả Trùng Kiến, thông rành luật tăng tứ 
phân, không điều nghi trệ. Mọi người xa gần đến 
thỉnh hỏi điều lợi ích, dẫn dụ dạy răn dốc cả tài 
năng, chuyên đến Đài Sơn đảnh lễ Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi, mỗi ngày sáu thời sám tụng, vì pháp quên 
cả thân mạng, tự trích máu trong thân mình biên tả 
giới Bô-tát lưu bố khắp cùng, cầu nguyện sớm 
thành Phật. Tuệ Long khí mạo trang nghiêm cao 
VỢI, nói năng rành rẻ, diễn giảng giáo pháp dẫn dắt 
kẻ mê, không kẻ cứng rắn nào chắng kính phục. 
Cũng là bậc rất có tài năng trong chúng tăng. Về 
sau không biết như thế nào. 

Sa-môn Thích Linh Hưu, người xứ Hà Nam, ưa 
thích phỏng tìm Thánh tích, rảo bước khắp các 
danh sơn, chỉ biết cần khổ, mọi người đều kính 
phục Linh Hưu xa đến Đài Sơn, đánh lễ Bồ-tát 
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Văn-thù-sư-lợi. Bỗng nghe giữa hư không có tiếng 
bảo răng: "Người ở cõi Nam Diêm Phù Đê, phân 
nhiêu thuộc bất định tụ, cứng cõi khó giáo hóa, ông 
nên cứu độ đó, chớ sợ nhọc mệt. Đó là bậc thượng 
sĩ", Linh Hưu hỏi: "Muôn cầu giải thoát làm sao có 
thẻ được?" Giữa hư không bảo răng: "Ông có thê 
trừ tâm”. Linh Hưu hỏi: "làm sao trừ tâm, dùng 
phương tiện gì?" GIữa hư không bảo: "Cỏ vô tâm 
tên là Mã ngoại đạo đặng. Ông nên quán sát đó, tự 
sẽ ngộ giải". Linh Hưu bèn tìm kiếm, về quả thấy 
loại cỏ đó, mới tự suy nghĩ răng: "Ta hỏi có 
phương tiện để trừ tâm, liền bảo ta quán. sát loại 
quả vô tâm này, tức có ý chỉ phiên não, vô tâm dụ 
cho không. Cỏ đã không tâm, phiền não cũng vậy, 
có gì phải đoạn: "Mới đại ngộ vô sinh pháp không 
quán môn, ngay đó rõ vậy”. Linh Hưu chắng giăng 
nỗi sự buôn vui, bèn đến nơi loại cỏ đó dựng lập 
am mà ở. Có người hỏi về lý do. Lĩnh Hưu chỉ ngay 
có đó mà bảo: “Người nhiêu tâm bịnh, cỏ này hay 
dứt trừ, ước muốn lại mong cầu, cùng Dảy ứng 
nghiệm tốt lành vậy - Về sau hạng người được 
khỏi, đông nhiều vậy. Đến thượng tuân tháng giêng 
năm Quý Dậu tức năm Khai Hoàng thứ 21 (01) 
thời nhà Tùy, tự nhiên không bệnh mà thị tịch, 
Linh Hưu hưởng thọ 73 tuôi. 
Năm Quý Dậu tức năm 613, nhằm năm Đại 
Nghiệp thứ 9, còn năm Khai hoàng thứ 2] tức năm 
Tân Dậu. 
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QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN QUYỀN 
TRUNG 
(HÉT) 


QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN 
QUYÊN HẠ 
19- Sự tích chư Tăng cao đức (tiếp theo). 
20- Sự tích chư NI cao đức. 
21- Các điêu linh dị mà các hàng tăng tục ở thời 
Nam Tông trông thây. 
22- Cây lũy linh dị. 
23- Các bài tán tụng xưa nay vê Đại Thánh 
Văn-thù-sư-lợi. 


19. SỰ TÍCH CHU TẢNG CAO ĐỨC (Tiếp 

Theo). 

Sa-môn Thích Gia Phước, vốn người dòng họ 
Niếp ở Nhạn Môn, Đại Quận. Năm Dảy tuôi đến 
chùa Tổng nhân thuộc bản châu cầu xi xuất gia, 
năm mười lăm tuổi thọ giới cụ túc. Về sau đến ở 
vọng đài Thanh Lương hơn 30 năm thường trì tụng 
kinh Duy ma, văn giới hai bản Bồ-tát và Thanh 
văn, hai bộ Niễt-bàn và Bát nhã. Có nhiêu điều ngộ 
nhập, và tụng các bộ kinh luận có hơn năm bản, 
mười ngày một vòng lượt không dư rỗi, đến lúc đốt 
năm ngón tay cúng dường chư Phật, đốt đèn trên 
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vai câu sinh Tịnh độ. Đên hạ tuân tháng 12 năm 
Khai Hoàng thứ 24 (niên hiệu Khai Hoàng chỉ có 
2l năm (581-601) mà thôi) thời nhà Tùy. Chợt 
nhiên thấy một luông ảnh sáng sắc trắng thăng đến 
phương Tây, như vậy suốt hai ngày, mọi người đều 
thây, gia phước an nhiên mà thị tịch. 

Sa-môn Thích Đạo Tuyên vốn người dòng họ 
Tiên ở Ngô Hưng vốn là cháu chắt của Bành Tô. 
Thuở thiêu thời tập trung giáo văn, lúc trưởng 
thành thân gần pháp tịch của chư sư, khắp đông tây 
của quan, nam bắc của Giang phỏng tìm tông 
tượng chắng sợ khôn khổ. Bên ngoài gôm cả chín 
dòng học phái, bên trong tính thông tam học. 
Hương giới phảng phất, nước định lắng trong, bảo 
tôn thành vức hộ pháp, trước thuật không ngưng 
nghỉ, rất khéo giỏi luật tạng, khéo đạt sâu mâu, năm 
thiên bảy tụ rành rẽ như Dăng tan, cảm bếp trời hiến 
dâng thức ăn, đây đủ như các biên ghI trước, từ thời 
nhà Lương mãi đến nay chắng ai sánh băng. 

Căn cứ theo "Hoa Nghiêm Linh Ký” nói: Luật 
sư Đạo Tuyên từng đến trên Trung Đài, thấy một 
Đồng tử hình dáng khác thường, Đạo Tuyên hỏi về 
nguyên do Đông tử ây đáp: "Đệ tử là trời, Đề Thích 
sai bảo đi tuân thú cảnh Thánh". Đạo Tuyên lại hỏi: 
“Đạo Tuyên tôi từng đọc xem kinh Hoa Nghiêm 
trong phẩm "Trú xứ của Bồ-tát" nói là Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi thường ở núi Thanh Lương, Đạo Tuyên 
tôi từ lúc đến núi tới nay chưa từng được thây, cớ 
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sao như vậy?" Đông tử đáp: "Sao sư nghi ngờ, lúc 
thê giới mới thành, đại địa này ở ngay trên Kim 
Luân, trên Kim Luân đó nhóm gom cốt lang nha 
sinh một kim luân nhỏ. Kim luân đó đến bụng nửa 
Bắc Đài là nơi cung điện băng Dây báu của Bô-tát 
Văn-thù-sư-lợi ở vậy, vườn rừng cây quả thảy đều 
đây đủ, có vạn vị Bô-tát vây quanh. Trên mặt đất 
Bắc Đài có một ao nước tên là Kim Tỉnh (giếng 
vàng). Đại Thánh Văn-thù cùng các Thánh chúng 
vào ra trong đó, thông củng với hang Km Cang. 
Nơi Đại Thánh ở chắng phải cảnh giới của phảm 
tình, sư có thể biết đó". Nói xong bèn ân mắt. Đạo 
Tuyên xuông núi nói cùng mọi TIEƯỜI về việc ây. 
Pháp sư Thích Khuy Cơ, vốn dòng họ Uất Trì, 
tổ phụ húy là Ý Ninh quốc công, thân phụ tên là 
Kính Tông nhậm chức Lục Quân Khanh Trụ, đảm 
nhận Tùng Châu đô đốc. Có người bác tên là Kính 
Đức tức là Tổng quản vô lược... Cổ ở thời Tiên 
Đường, tiếng tăm vang dậy cả một đời, được 
phong là Ngạc Quốc Công. Đường thư có bốn 
truyện, Không Tử có bốn khoa,... phó có bốn 
Thánh, Tam tạng Pháp sư Đại Đường (Huyền 
Trang) có bốn đệ tử là Cơ, Quang, Phường, Trắc. 
Nên nay chủ sở tức là một đó vậy. Tam tạng Pháp 
Sư Huyền Trang đi Tây Vức thỉnh câu kinh, sau khi 
đã trở về, Viên Giáo Đại thừa bắt đầu lưu truyền Ở 
Đông Độ, đem giáo pháp lợi ích khắp cùng quân 
sinh, hắn nhờ đây đủ giỏi tài, Pháp Uyễn suy tôn 
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chuyên kết quy chủ sớ. 

Năm 17 tuổi, Khuy Cơ dự phần xuất gia, đặc 
biệt vâng phụng Minh Chiếu làm đệ tử của Tam 
tạng Pháp sư Huyễn Trang, chủ sớ chuyên thọ học 
bí quyết Tam tạng Đại thừa. Tam tạng Pháp sư 
Huyền Trang cho răng muốn cứu tế khắp các quận 
sinh không gì hơn hoăng tuyên giáo pháp, truyền 
trao có thê kêt quy. Khuy Cơ vâng phụng mạng 
trước thuật, chế soạn sớ Pháp Hoa, Duy Thức v.v.. 
có hơn trăm bộ, hưng thạnh lưu truyện nơi đời. Sau 
khi Tam tạng Pháp sư Huyện Trang thị tịch khoảng 
vài năm. Khuy Cơ đến núi Ngũ Đài, kính lễ Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi, dừng nghỉ ở viện phía tây chùa 
Hoa Nghiêm. Thường mỗi tháng, Khuy Cơ tạo một 
tôn tượng Bồ-tát Di-lặc, mỗi ngày trì tụng giới Bồ- 
tát một biến, nguyện sinh lên cõi trời Đâu Suất, cần 
câu chí ý ây vậy, điềm ứng cảm thông thường luôn 
rất khả quan. Lại tự thần biên viết kinh Kim Cang 
bản chữ vàng hoàn tật, có ánh sáng thân mây tốt 
lành quần phây nơi Đài Vũ, ánh ngời nơi hộp tráp. 
Khuy Cơ tự bảo: "Nếu ta không kiên chí, linh ứng 
làm sao đến". Từ khi đi núi xong trở về ở chùa Từ 
Ấn tại Kinh Đô. Đến năm Vĩnh Thuần thứ hai 
(683) thời Tiền Đường, Khuy Cơ an nhiên thị tịch. 

Ngày I5 tháng 3 năm Khai Nguyên thứ 23 
(735) thời Tiền Đường, có Thiên sư Mỗ Quán ở 
chùa Thanh Lương, cùng đồng tạo công đức chủ, 
Sa-môn Pháp Hội đến ở Trung Đài, tạo tôn tượng 


SỐ 2099 - TRUYỆN QUẢNG THANH LƯƠNG, Quyền Trung 2279 


Thích Ca, Văn-thù, Phố Hiên v.v... một bộ tùng, 
thân công tuyệt diệu, qua năm sau công việc hoản 
tật. Sau, đến năm Hội Xương thứ 5 (845) thời Tiên 
Đường, vua Võ Công (Lý Viêm 841-847) phá hủy 
chùa chiên trong thiên hạ, nên đồng gặp nạn bị phá 
hủy, buôn thay! 

Sa-môn Thích Chí Viễn, vốn dòng họ Tống, 
người xứ Nhữ Nam. Từ thuở bé thơ đã chịu tang 
thân phụ, đơn côi được mẹ nuôi dưỡng, thừa thuận 
nhan sắc, sớm tôi chăng nhọc mệt, người mẹ 
thường đọc tụng kinh Pháp Hoa, tính thông năm 
quyên Chí Viễn nhờ xưa trước đã gieo trồng gốc 
lành, thường nghĩ suy muốn giả từ vinh hoa, năm 
hai mươi tám tuôi, mới cầu xIn mẹ xuất Ø1a, Ø1ữ lễ 
phụng thờ thây, chuyên cần không luông qua, tự 
thân chăm việc chúng tăng, chưa từng sai trái. về 
sau giả từ thầy đi tham học, mang tráp suốt tám 
năm, với nam bắc hai Tông, yếu chỉ sâu mâu của 
đại đạo thảy đều tỉnh thông, nhưng với Đốn giáo 
của Thiên Thai không øì chăng tông chuộng, có thê 
øọI là định tuệ sáng tỏ, huệ tu gôm bị. Sau đó nhân 
nøhe nói Đài Sơn linh dị, chỉ viễn mới cùng đồng 
bạn vân du, đến dừng ở nơi viện nhỏ bên hữu chùa 
Hoa Nghiêm, giảng truyền giáo nghĩa Viên Đốn 
của Thiên Thai suốt bốn mươi năm. Đại chúng 
nhân đó mà xưng gọi viện ấy là Thiên Thai. Đến 
năm Hội Xương thứ năm (845) thời Tiền Đường, 
bỗng nhiên Chí Viễn bỏ ăn vài ngày, mà việc giảng 
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dạy chưa từng tạm nghỉ. Qua ngày l7 tháng 2, Chí 
Viễn bảo Môn Nhân răng: "Bình sinh tôi tu tỉnh 
tân, chắng khinh thường tâm miệng, nay được hai 
thứ quả báo là năm thì an ngủ, thức không phiên 
não. Tôi trước thuật Hoa Nghiêm SỞ mưỜi quyên, 
Bản Tích Nhị Môn, ba lần riêng ghi, mở gần hiển 
bày xa. Huyền Môn mười quyên, năm nghĩa phán 
quyết giải thích. Chỉ quán mười quyền, đó là tông 
tích của Thiên Thai chuyên tại tuyên dương đều 
khiến hoăng thông chớ khiến ngưng dứt". Nói 
xong, Chí Viễn an nhiên thị tịch, hưởng thọ 77 
tuôi, 48 hạ lạp. 

Căn cứ theo Bia Văn nói răng: "Hòa thượng 
Kim Quang Chiếu, tô tiên vôn người huyện Thăng 
Trí phủ Hà Nam, . dòng họ Lý. Năm 13 tuổi, Kim 
Quang Chiêu xuất gia, nương theo Sa-môn Linh 
Sán chủ chùa Bảo Vân tôn xưng làm thây, đến năm 
19 tuôi, vào núi Hồng Dương, tố thuật Hòa thượng 
Ca- diệp, nương hâu suốt ba năm y như một ngày, 
có thể gọi là áo chắng mang, bộ hạt che thân, hình 
sắc tàn tạ hủy hoại dung nhan, cần câu chí đạo. Hòa 
thượng Ca-diếp bảo răng: "Đạo thường không làm 
nhưng không gì chẳng làm, Phật thường không ứng 
nhưng không đâu chăng ứng. CIữ đó thì giữ một, 
chuyên cân thì ở ba, tuy có vô số tên khác, nhưng 
tùy duyên mà nhiếp hóa, và bờ kia đồng thể, cảm 
vật theo quyên. Vả lại núi Thanh Lương là nơi chư 
Phật ứng hóa, chúng sinh duyên nặng, ông có thể 
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đến đó". Kim Quang Chiêu vâng nhận lời chỉ dạy 
Ấy rôi, bèn đến Phân Châu, vừa lúc trong khoảng 
niên hiệu Bảo Ứng (762-763) thời Tiền Đường, 
gặp khi gian thân loạn động, ngựa cho sinh ngoài 
bang giao, Kim Quang Chiêu bị nạn trở ngại trong 
đó, chưa thê tiến tới trước được, mới xoay trở lại 
vào núi Mã đầu, qua núi Cô Xạ, lại chuyên đến núi 
Đàn Đặc, suốt sáu năm ở núi, phụng thờ Thiên sư 
Tuệ Siêu, thệ nguyện khổ thân tín sùng chí học, 
thường dây khởi trọng nguyện vì cứu độ quân sinh, 
chí ý muôn ở núi rừng, câu vô thượng giác, Thiên 
sư Tuệ Siêu biết có hạnh nguyện sâu nặng ây, mới 
bảo Kim Quang Chiêu chóng chuyên đến kết hạ 
nơi núi Ôc Đãng, nương theo Hòa thượng Tuệ Ngộ 
tham hỏi chí lý. Lại nghe Thiên sư Thuân Đạt ở 
Phương Sơn là bậc đức hạnh thanh cao, tiếng tăm 
vang vọng. Khi đã đến nơi, chỉ một lân thây gặp 
Thiên sư Thuân đạt hỏi: "Sư từ nơi nào đến?" Kim 
Quang Chiếu đáp: "Không từ đâu đến". Thiền sư 
Thuân Đạt bèn dùng vi ngôn mà đãi tiếp, Kim 
Quang Chiếu bỗng nhiên tỏ ngộ, mới biết chúng 
sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh, tam giới Viên 
Thông chỉ tại nhất tâm vậy, bèn ở Tung Sơn, trải 
qua ba năm chuyên hành thiên tập, giữ giới lây làm 
thường. Kim Quang Chiếu từng tự tư duy răng 
"Chí nguyện đến Đài Sơn, trọn chưa toại tâm, 
thuộc tại nước nhà ta, Thánh đức mở vận lớn, nhật 
nguyệt soi chiếu, công cao trăm vua, nghiệp cứu 
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ø1úp cả ngàn xưa”. 

Năm Đại Lịch thứ hai (767) thời Tiền Đường, 
Km Quang Chiêu mới đến núi Ngũ Đài, dừng nghỉ 
nơi viện vạn Bồ- tát ở chùa Hoa Nghiêm. Ngày đó, 
bỗng nhiên sâm sét nỗ âm, mưa bão đua nhau trút 
đồ, trong tâm Kim Quang Chiếu mới kinh sợ, im 
lặng nghĩ nệm Đại Thánh, chỉ chốt lát bỗng tạnh 
ráo, chợt thây có luông ánh sáng sắc trắng từ Đài 
bay xuống, trong ánh sáng có ngàn Đức Phật, 
nghiêm trang rực rỡ, Kim Quang Chiếu cảm khóc 
rơi lệ, dốc thân ØI€O xuống đất đánh lễ, vừa lúc 
ngắng đâu lên, bồng nhiên trước đó vọt ra lầu cao 
mười tượng, có tòa hoa ngàn cánh dùng làm đỡ 
nâng, bèn thây chư Phật duôi cánh tay sắc vàng, ba 
lần xoa đảnh Kim Quang Chiếu mà bảo răng: "Từ 
nay trở đi nên gọi là Kim Quang Chiếu vậy". Chư 
Phật bảo Kim Quang Chiếu tụng kinh Kim Cang 
Bát nhã lây đó làm thường thức. Nói xong, bỗng 
nhiên không thây gì nữa, trong tâm Kim Quang 
Chiếu vui mừng vô hạn, cảm ngộ lắm nhiêu. Ngày 
hôm sau đảnh lễ giả từ chúng tăng ở chùa, Kim 
Quang Chiêu bèn đến hang Bí Ma, ở yên tu tiến 
đức, mỗi ngày thêm môi điêu mới. Sau đó, từ Tây 
Đài, bỗng nhiên sắm gió bão bùng, sét nỗ mưa 
tuôn, giây lâu mây tan, côc bay môc vàng chỉ trong 
chốc lát ngàn muôn biến hóa. Kim Quang Chiếu 
nhất tâm trông xem, thệ nguyện cầu Phật quả. Ứng 
thời gió hòa trong thoáng, mây mốc đua bay, bỗng 
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thây cư sĩ Duy Ma, Bô-tát Phố Hiên, Văn-thù-sư- 
lợi, Kim Quang Chiếu buôn khóc lễ bái, bỗng 
nhiên không thây nữa. Lại thây có hai Đồng tử dẫn 
Kim Quang Chiếu lên đánh đải, thấy hai Đức Như 
Lai sạch như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sắc tía 
lóa mờ mặt nhật, khí trắng bay lên giữa trời, khắp 
đây g1ữa rừng núi đều đông sắc màu vàng ròng, các 
bạn đồng đi chẳng biết nguyên do tại sao. Sau đó 
lại đến hang Na-la-diên ở Đông Đài, từ xa thây có 
ba vị Tăng cưỡi mây trắng bay ra, đến trước bèn 
ân. Lại đến khoảng canh ba trong đêm, bỗng thây 
trước hang có lầu các tâng lớp cao vợi, nhạc trời 
vang vọng, đên vài ngày trôi, trở lại hang Bí Ma ở 
sáu năm. 

Về sau, Phôn Trĩ huyện lệnh Lã Tài Tuân cô 
thỉnh mời đến huyện, thành tâm cúng dường. Về 
sau nữa, Đại Châu đô đốc tân văn triêu nghe hiểu 
đức hạnh cao lớn của Kim Quang Chiếu, bèn sai 
sứ nghinh thỉnh mời vào ở chùa Đại Vân, Kim 
Quang Chiêu dẫn đâu chư tăng hoãng dương Phật 
pháp, không biết sau cùng như thế nảo. 

Chủ sớ Hoa Nghiêm húy là Trừng Quán, vốn 
dòng họ Đái, người huyện Sơn Âm, Cối Kê, Việt 
Châu. Trừng Quán sông dưới đời vua Túc Tông 
(Lý Hanh 756-763) thời Tiên Đường. Năm 13 tuôi 
xuất gia. Sau đó, đối với sách Nho, chín phái triết 
học, bách gia chư tử, không øì Trừng Quán chắng 
tinh thông. Sau khi thọ giới cụ túc, tiết tháo Trừng 


2284 SỬ TRUYỆN 12 


Quán khác thường, chỉ nơi nào có danh sơn hăn 
tìm đi tới, nơi nào có bạn ưu thăng tìm hỏi. 

Đến năm Đại Lịch thứ II (776) thời Tiên 
Đường, Trừng Quán đến núi Ngũ Đài, dừng ở dưới 
viện Bát nhã thuộc phía tây chùa Hoa Nghiêm. 
Trước sau đến núi vân du các đài có hơn 40 lần. 
Sau đó, đên chùa Đại Hoa Nghiêm, Trừng Quán 
chuyên đọc giáo nghĩa Đại thừa phương quảng, chỉ 
một kinh Hoa Nghiêm, riêng chuyên tụng tập đề tự 
tỏ ngộ tâm, mừng thích ý tưởng sáng sớm nghe 
đạo, kinh quyên chẳng rời khỏi tay. Bây ĐIỜ CÓ VỊ 
Sa-môn tên là Hiền Lâm ở các viện Thiện Trụ 
(trong thời nhà Tùy, vốn tên là Đông Đạo Trảng) 
cũng là người chắng thê lường biết được thỉnh mời 
sung làm chủ chùa Hoa Nghiêm. Hiền Lâm mới 
cùng chúng tăng trong chùa cung thỉnh Trừng 
Quán giảng kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v.. 
trước sau cả thảy năm năm, Trừng Quản từng bảo 
răng: "Hoa Nghiêm cựu sớ yêu chỉ ước lược mà 
văn lắm nhiêu". Mới tự tư duy răng: “Trộm lây 
Văn-thù-sư-lợi tiêu biểu cho Chân Trí, Bồ-tát Phô 
Hiện hiện Dày chân lý. hai pháp hồn dung tức hiển 
bày tự thể của Tỷ-lô- giá- na vậy, lý bao muôn hạnh, 
SỰ gồm ngàn môn, rộng dụ như Thái Hư, khắp 
cùng băng võng cực. Lớn thay! Ngã tức là áo chỉ 
Hoa Nghiêm ư? Nay ta đã dừng ở nơi chỗn của 
Văn-thù-sư- lợi, cảnh vức Thanh Lương: huyện 
diệu. Kinh lớn Hoa Nghiêm há có thê để mật được 
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sao?" Từ đó, sớm tôi ôm ấp trong lòng, tư duy 
muốn tạo sớ, bèn từ chùa Hoa Nghiêm chuyên lời 
đến viện Bát nhã. Trừng Quán thong dong bảo Đại 
chúng răng: "tôi đến nơi Thánh địa, nhiều kiếp 
hiểm được gặp, muốn lắng bặt sự giao du, lắng tâm 
để tạo sớ, có thể vì tôi mà tạo dựng một tòa các, ở 
trên đó tạo sở có được chăng? Sa-môn Hiền Lâm 
chủ chùa v.v... đều nói: "Xin vâng theo". Mới tìm 
gọi thây thợ bắt đầu ra tay, không mây ngày mà tạo 
dựng hoàn thành. Bấy giờ có Sa-môn Vô Trước ở 
Ôn Châu, đích thân từ Sách Lương, bút tích của Hy 
Hoàng, kỳ thay khả quan! Công việc xây dựng các 
hoàn tất, Trừng Quán lên trên thiết lập đạo tràng 
chế tạo Sớ. 

Bắt đầu từ ngày mông tám tháng tư năm Hưng 
Nguyên thứ nhất (734) thời Tiên Đường, sớm tôi 
đốt hương câu nguyện, tâm mong có được điềm 
ứng, sau đó vài ngày, đang lúc nửa đêm ngủ, Trừng 
Quán mộng thấy một kim nhân đến đứng trước 
Trừng Quán, Trừng Quán mới đưa tay SỜ vuốt, từ 
đâu hưởng thực cho đến chân mà tỉnh giác, trong 
tâm Trừng Quán riêng tự mình vui cho răng. Đây 
hăn là Đại Thánh đuôi ban điểm lành, là ta được 
hưởng thọ pháp vị Hoa Nghiêm. Được yếu chỉ tinh 
túy â ây là điệm thủy chung tạo sớ”. Mới dậy súc rửa, 
bèn vào đạo tràng đốt hương thiết lễ, mừng tạ điềm 
lành. Sau đó, như tự thân đối trước Thánh dung, 
năm vẫy đâu bút, biện tài tư duy như dòng chảy, 
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tình tường giải thích vi ngôn, chưa từng ngưng 
ngại, bèn được một bộ, văn của bảy xứ chín hội, rõ 
ràng tại trước mắt. Từ năm Hưng Nguyên thứ nhất 
(784) đến ngày mông 5 tháng II năm Đình Mão 
(tức năm 767, còn khoảng thời gian này không có 
niên hiệu "Chánh Nguyên", mà chỉ là niên hiệu 
Trinh Nguyên (785-ÂÄt Sửu-805) mà thôi) tức năm 
Chánh Nguyên thứ nhất thì gát bút, Trừng Quán đã 
tạo Sớ xong, mới dốc hết tư duyên thiệt trai hội 
cúng dường ngàn vị Tăng, dùng làm hiển Dày 
mừng vui. Lại muốn ứng nghiệm điểm bản sớ ây 
lưu thông như thế nào, Trừng Quán bèn vào đạo 
tràng khẩn câu minh ứng, bỗng đang đêm ngủ, 
mộng thây tự thân mình hóa làm con rông lớn đâu 
gôi ở Nam Đài, đuôi chấm ở Bắc Đài, nhảy vọt 
thân ấy lại hóa làm ngàn con rông nhỏ, phân tán 
mà đi. Sau khi tỉnh giâc, Trừng Quán mừng vuI bảo 
là: "Đó là điềm ứng bản tân sớ lưu hành vậy". Từ 
đó, Sa-môn Hiển Lâm chủ chùa Hoa Nghiêm, 
thượng tọa Ngộ Tịch làm chủ cúng dường mười 
chùa Sơn môn, Sa-môn Vô Trước ở Ôn Châu và 
tăng chúng ở Hạp Sơn lại cùng thiết lập đại trai hội 
hiển bày mừng vui bản tân sớ. Đến năm Chánh 
Nguyên (Trinh Nguyên) thứ tư (784) thời Tiên 
Đường, tinh Châu Tiết độ sử Mã Toại, Đại Châu 
đô đốc Vương Triêu Quang mỗi mỗi đều sai sứ 
mang các thứ cúng dường đên núi, câu thỉnh Trừng 
Quán giảng bản tân sớ đó, mỗi ngày dưới pháp tòa 
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có cả ngàn vị Tăng lãnh hiểu tuyên dương Diệu 
Hiền. Chúng học lưu xuất trước sau có cả ngàn vỊ. 
Ngoài ra, các sự tích khác về Trừng Quán ở Biệt 
truyện đã nói rõ. 

Sa-môn Thích Thường Ngộ, vốn dòng họ Âm, 
người xứ Phạm Dương. Đâu tiên, Thường Ngộ 
nương theo chùa An Tập tại quê hương câu xin 
xuất gia Thường Ngộ bầm tánh thuân phác, dung 
mạo khôi ngộ, vui thích cảnh suỗi rừng, nương tâm 
ngoài vật. 

Năm Đại Trung thứ tư (850) thời Tiên Đường, 
riêng một mình chỗng mang tích trượng đến núi 
Ngũ Đài tham lễ, tìm phỏng Thánh tích, dừng ở nơi 
Bô-tát Đường tại chùa Hoa Nghiêm, chiêm 
ngưỡng tôn dung Đại Thánh đốt ngón tay giữa bên 
cánh tay phải mả cúng dường. Sau đó đi khắp cả 
năm đảnh, trông thây ảnh sáng tốt lành, không thê 
phi nhớ hết ưu thăng. Đến nơi tây đài gặp Thánh 
tích cổ tên là Bí Ma Nham. Thường Ngộ chỉ trong 
khoảnh khắc mở mắt, bỗng thây ánh sáng vàng 
ròng sáng rực lóa mắt, dần phân thành trỉ điệp, 
phương thế như tường thành, tức xưa trước gọi đó 
là thế giới kim sắc. Nhân đó, Thường Ngộ hỏi chư 
tăng ở chùa, có vị Tăng đáp: "Đất đây xưa trước có 
bậc cô đức trú trì tên là Hòa thượng Kim Quang 
Chiếu, đó cũng nhân ánh sáng (Quang) mà lập thụy 
hiệu, nên hắn đó là điềm lành vậy". 

Thường Ngộ buôn vui lẫn lộn, thệ nguyện ở tại 
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xứ ây, bèn dựng am để ở, lăng ý gá thân, mỗi lân 
nhập định môn, suốt 49 ngày mới xả, chim bay 
mưa hoa, hợp mây thơm mới, mọi người tung khăn 
rũ áo quy y đông nhiêu như chợ, nhân đó dựng lập 
thành Phạm vũ, xây tạo Phật cung. Suốt 17 năm, 
Thường Ngộ chăng từng xuông khỏi núi, chuyên 
tinh thiên tụng, chăng phê bỏ tâc bóng. Có thê gọi 
là nhờ sức Thánh ngâm thông, đạo vượt cảnh 
phàm. Đến cuối thời vua Chiêu Tông (Lý Diệp 
889-904) thời Tiên Đường, Thường Ngộ cũng hiện 
hóa chăng thường, hoặc có lúc vô tay cười lớn, 
hoặc tay năm hai viên đá cùng mài xác, chỉ gọi là: 
“Cùng hợp, củng hợp”. Mọi người chăng lường 
biết là nguyên do gì. Đến sau khi vua Trang Tông 
(Lý Tôn Húc 923-926) thời Hậu Đường thôn tính 
Chu Lương, mọi người mới tỏ ngộ lời của Thường 
Ngộ nói trước kia. Bấy giờ, Võ Hoàng (2) đang ở 
tại Hà Đông, kính mộ cao đức của Thường Ngộ 
nên đến núi kính lễ. Tháng tư năm Văn Đức thứ 
nhất (888) thời Tiên Đường, bảo Hiến Châu thứ sử 
Mã Sư Tô truyền ý đến thỉnh mời. Thường Ngộ cô 
chối từ chẳng hứa thuận, và đến ngày 13 tháng 7 
năm đó (phân cuỐi ở đây về niên đại có phần không 
phù hợp, cân đối chiếu lại). 

Sa-môn Thích Nguyện Thành, vốn dòng họ 
Tống, không biết là người ở xứ nào. Gia đình nhiêu 
đời theo Nho nghiệp vang danh xa gân, chăng 
chuyên việc phù hoa, chăng rảo xen vinh lợi. Mới 
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đâu, thân mẫu của Nguyện Thành vôn người dòng 
họ Âm, ban đêm mộng thây trước sân có hai cây, 
đêu nở rộ hoa, chỉ chốc lát mà rơi Tụng cả, chỉ còn 
một cành riêng không điều tàn, kết thành quả quý, 
tỉnh giấc bèn mang thai, tâm ý thân mẫu vui mừng, 
mong nguyện được sinh con trai. Đã phát nguyện 
rồi, đên thời kỳ bẻn sinh con trai, nên đặt gọi tên là 
Thành. Đến lúc trưởng thành nương theo thây, 
riêng xưng chữ "tiểu". Vừa tuôi bé thơ, Nguyện 
Thành đã ra đến trường học, chuyên tập minh 
huấn, dẫn đầu đồng bạn. Sau đó, xả bỏ thê tục, giả 
từ thân thích, đến núi Ngũ Đài, nương theo Sa- -môn 
tăng Chánh Hạnh Nghiêm ở chùa Phật Quang cầu 
xin xuất gia, tôn xưng làm thầy. Đến năm Thái Hòa 
thứ năm (831) thời Tiên Đường, thọ giới cụ túc, 
tụng giới Đại thừa Tiểu thừa, các kinh Pháp Hoa, 
Kim Cang, Phật đảnh, đại bị thân chú, dùng làm 
việc thường. Đến 4rong đời vua Võ Tông (Lÿ Viêm 
S41-847) thời Tiên Đường phá hủy Phật giáo, mà 
Nguyện Thành vẫn giữ chí không cải đối. Sau khi 
vua Tuyên Tông (Lý Thầm 847-860) thời Tiên 
Đường lên ngôi, Phục Hưng chùa Phật, sơn môn 
lại tuyển chọn thỉnh mời Nguyện Thành dẫn đầu 
tăng chúng, đặc hứa tu sửa một chùa Phật Quang. 
Sau khi công việc hoàn tất, vua lại ban phong 
Nguyện Thành hiệu là "Viên tướng”, lại sung thêm 
chức là "Sơn môn Đô Kiểm hiệu". 

Đến ngày mông năm tháng sáu năm Quang 
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Khải thứ ba (887) thời Tiên Đường Nguyện Ì Thành 
bổng. cảm thây chí khí suy yêu, mới dôc xả tất cả y 
vật để sung vào cúng thí, sau đó không bao lâu bèn 
thị tịch. Người sau xây dựng tháp ở góc tây bắc của 
chùa mà cúng dường. 

Thiên sư Thừa Phương ở chùa Phật Quang, 
quên sót mất dòng họ và quê hương, vốn là cháu 
của Hòa thượng giải thoát. Thừa Phương thân cao 
bảy thước năm tâc, dáng mạo oai phong, tay duỗi 
đài quá đầu gồi. Mây dài tắc, mắt có hai tròng 
ngươi, mỗi ngày sáu thời lễ bái tụng niệm, hành 
đạo không ngưng nghỉ, tiếp nối vết cao, lại tạo 
dựng phạm cung, đài điện giăng giữa hư không, lần 
lượt theo đăng cấp. Có một sĩ nữ ở Thái Nguyên tu 
tạo một tôn tượng Đại Thánh, phỏng định đưa đến 
sơn mòn, theo đường đi qua. sông Hô Đà, nước 
chảy bông bênh, sóng cả dôi vô, thuyên chèo 
nghiêng ngả. Thừa Phương đứng cách bên kia bờ 
xa kính lễ đốt hương câu đảo, bỗng nhiên nước 
ngưng dòng, Thánh tượng đã đưa qua thì nước 
chảy XOáy lại như cũ. VỆ sau, không biết năm 
tháng nào, Thừa Phương thị tịch tại chủa, nhục 
thân vẫn hiện còn, có văn bia dựng cách chùa một 
dặm về hướng tây. 

Hòa thượng Vô Danh vốn người ở quận Bột 
Hải, tức cháu của Cao lực sĩ ở Tiên Triều. Từ thuở 
bé thơ đã mộ đạo, cắt bỏ tóc xanh nơi vườn vàng, 
cầu thọ giới cụ túc, phỏng tìm thây, đượm nhuân 
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giới phâm ở chôn kinh đô. Tâm địa sâu mâu, thọ 
tông của Hà Trạch, văn tảo dọc ngang, ra câu của 
Thang Hưu, có thể gọi là rường cột của pháp uyền, 
tiêu chuẩn của thích môn. Đến năm Chí Chánh thứ 
nhất (2). ngày thị tịch tăm gội sạch sẽ, sáng sớm ăn 
một bữa rôi gọi tất cả môn nhân tăng chúng trong 
chùa dặn bảo xong, ngôi kiết giả an nhiên thị tịch. 
Sau đó IÏ năm, Hà Đông tiệt soái Lý Công lên 
đảnh đải tham yết, nghe có mùi hương thơm khác 
lạ, tu sửa lại khám thât, cảm có ánh sáng thân rộng 
đài vài trượng, tướng lành ứng hiện, mới cùng bản 
nghị trà tỳ, thịt theo lửa cháy, côt xương vân đoan 
tọa sáng sạch quanh mình, chi tiết liên nhau, sáng 
trơn như ngọc, bèn dựng tháp cúng dường tại chùa, 
khắc văn bia đá đến nay vẫn hiện còn. 

Hòa thượng Thuyên Luận, vốn người thổ cư, 
đại địa. Năm 7 tuôi xuất gia, y theo đuôi đủ thọ cụ, 
giới châu sáng sạch, hạnh nghiệp tỏa ngời, bên 
ngoài tập học tỳ ni tạng giáo. Bên trong chuyên tu 
nhân địa đại thừa, thành đạt tha tâm thông soi 
chiếu, mọi việc đêu biết trước, chỉ dùng rau lá quá 
trưa chắng ăn, áo xâu mới đủ che thân, chắng chứa 
thóc gạo, không cất vải vóc, có thể xưng gọi là vị 
Tăng cao hạnh thanh khô. Đến ngày thị tịch có ráng 
mây giăng che giữa hư không, nhạc trời vang vọng 
bên tai, hương thơm khác lạ phẳng phất, mọi người 
xa sân tụ tập, mới gọi nhóm tăng chúng trong chùa, 
năm tay tuân tự trái, căn dặn môn nhân rôi, ngôi 
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kiết già mà thị tịch. 

Sa-môn Thích Pháp Hưng, vốn người ở lây 
Kinh, năm 7 tuổi xuất g1a, chăng củng xen tạp với 
bạn ở đương thời, vâng hầu sư trưởng, cô găng 
quên cả nhọc mệt, trì tụng kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, đến lúc tuôi già thuộc thành bài tụng, lại nệm 
kệ vàng tịnh danh, chăng đây chín tuần, hai bản 
giới kinh chỉ hơn một tháng, mỗi ngày thường trì 
một biến, phúng tụng pháp vị tinh thông, luật nghi 
tinh nghiêm, vâng trì không phạm. Đến lễ bái 
Thánh tích chỉ ý vui thích chôn suôi rừng, lệ thuộc 
vào chùa Phật Quang, bèn có chí ý muôn trọn ở đó. 
Bốn phương cúng dường lợi hưởng, tự thân chăng 
giữ gìn, giao cho môn nhân đệ tử, tu tạo đại các DI- 
lặc gồm ba tâng chín gian cao chín mươi lăm 
thước, tôn tượng trang nghiêm không gì chắng 
hoàn bị. Cho đến 72 vị Thánh hiển, tám đại long 
vương, Thánh tượng các chùa ở đài sơn, có hơn cả 
vạn, khắc họa đều hoàn tất, chư tăng xưng dương 
tán thán khác miệng mà đồng lời, liệt bày thuộc 
như trên, cầu thỉnh sung làm sơn môn đỗ Cương, 
khuôn phép chuẩn mực làm pháp cho đời sau. 

Đến tháng giêng Thái Hòa thứ hai (828) thời 
Tiên Đường, nghe giữa hư không có tiếng bảo 
răng: "Lúc nhập diệt đã đến, các chúng trời Đâu 
Suất, nay lại nghinh đón". Pháp Hưng bèn tắm rửa 
XOnØ, đốt hương, an nhiên đoan tọa mà thị tịch. 
Tăng chúng tạo dựng tháp cúng dường cách chùa 
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một dặm về phía tây bắc. 

Tât Cứu Đô Cương ở chùa Vương Tử thiêu 
thân, không biết vốn người xứ nào và tên họ là gì, 
bởi nghe các bậc lão thành rao truyền qua miệng 
nên sự việc có nhiêu lạm phê, nay biên truyện đây 
chỉ là đại khái. Không Tử nói răng: "Ta thích lễ ấy, 
đó cũng như vậy". Vốn là ở đời tương truyền Tất 
Cứu Đô Cương là cậu của vua Diễm Ma, vì từng 
trông coi việc tăng chúng, nhân đó mà gọi là "Đô 
Lương". Xưa trước, tại phủ Thanh Lương tức 
thành cô của huyện Ngũ Đài ngày nay, Huyện Tế 
ở đó, quên mất tên họ, đang giữa mùa hạ, riêng 
ngôi một mình uông rượu ban đêm nơi hiên nhà, 
chợt thấy có vài người hình chất rất to lớn, mang 
cầm gông cùm tợ như kẻ sứ đuổi bắt người trong 
quan đến trước mặt mà đứng. Huyện tế ấy dò hỏi 
vê nguyên do. Các người kia đáp răng: Chúng tôi 
là lính sứ của vua Diêm Ma, vua Diễm Ma sai đến 
tìm bắt ông, ông nên đi vậy”. Huyện Tế â ây rât kinh 
hãi vụt đứng dậy, bảo cùng ngục sứ răng: "Chết là 
việc làm xưa nay, tôi không phải sợ, chỉ duyên bởi 
có người thân già cô quạnh đang ở nhà, chỉ nhờ 
bỗng lộc tôi làm quan, lây đó mà báo ân nuôi 
dưỡng, nếu theo sự tìm bắt đây thì việc hiểu dưỡng 
bị phê mắt, nếu được đợi người thân đã trăm tuôi, 
thì tôi chết không lây gì phải hận, nay có thể dùng 
vàng ngọc để chuộc khỏi được chăng?” Ngục tốt 
bảo: "Đây là nghiêm lệnh của vua Diêm Ma, chúng 
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tôi không dám phán quyết, nêu ông muôn khỏi, thì 
tại chùa Vương Tử thiêu thần ở núi Ngũ Đài có Tất 
Cứu Đô Cương, là cậu của vua Diễm Ma. Nếu ô ông 
có thể đến báo xin thì có thể giúp được". Khi ây, 
huyện Tế vội sai chuẩn bị ngựa cùng lính trong phủ 
cấp tốc mà đi. Vừa lúc mặt trời ló dạng thì đến 
chùa, cánh cửa nơi phòng Tất Cứu Đô Cương còn 
đóng kín, ngủ chưa dậy. Huyện tế đích thân tự gõ 
cửa, nhỏ tiêng gọi kêu. Chốc lát sau Tất Cứu Đô 
Cương ra, Huyện Tế liên gieo thân mình đảnh lễ. 
Tất Cứu Đô Cương bảo: "Đức Phật của sơn tăng 
chăng tiêu sự kính lễ của quý nhân. Quan tế trước 
đây thường vân du đến núi, rất mực xem thường, 
lúc này có việc gì bức bách mà lễ kính quên cả 
nhọc mệt vậy". Huyện Tế ấy thưa: "Không biết 
được Thánh nhân, tội thật sâu nặng". Vừa khóc, 
Huyện Tế vừa kính bái. Tất Cứu Đô Cương bảo: 
"Có thê được”. Nhân đó, đòi lây giấy bút, viết TỐ 
VIỆC ây, viết xong giao cho Huyện TẾ. Huyện Tế 
kính bái vải ba phen tỏ bảy cảm tạ rôi trở lui. Từ 
đó về sau tới lúc nghỉ việc quan, Huyện Tế â lấy trọn 
không việc gì khác. Và cũng từ đó mà tiếng tăm 
Tất Cứu Đô Cương vang vọng. Tiếng tăm đã rõ 
ràng như vậy. Về sau, Tât Cứu Đô Cương cũng thị 
tịch, có tháp hiện còn ở góc Đông nam của chùa. 
Theo người biên tập truyện, Diên Nhất tôi cho 
răng: "Đó là Đại Thánh biến hóa". Nên trong 
truyện Kim các biến hóa nói phàm Thánh chung ở 
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lẫn lộn, lây đó làm ứng nghiệm vậy. 

Đại sư Hàng Long, vốn dòng họ Lý, húy là 
Thành Tuệ, là người huyện Linh Nhạc, Úy Châu. 
Song thân mạnh khỏe mà không con nỗi dõi, nghe 
nói Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở núi Ngũ Đài vô cùng 
linh dị, nên đích thần đến đó câu thỉnh. Sau khi trở 
về, người vợ bèn cảm mang thai, đến lúc mãn 
nguyệt, sinh được một người con trai, khắp xóm 
làng đều thán dị đồng xưng gọi là con Thánh. Đến 
lúc lớn, phong cốt mẫn tú, thân trí vượt khác đồng 
hành, Hàng Long mới đến núi Ngũ Đài nương theo 
Sa-môn Pháp Thuận chủ hiện viện Chân Dung, tôn 
xưng ngoại đạo làm thây mả cầu xIn xuất gia, năm 
20 tuôi đăng đàn thọ giới cụ túc. Về phía Đông nam 
của Đông Đài, cách khoảng hơn trăm dặm có một 
cái ao tên là Long Cung. Theo các bậc lão thành 
tương truyền rằng: "Đại sư Hàng Long thường ở 
tại đó, dựng lập am tu đạo”. Đến nay có rừng tùng, 
nên móng cũ vẫn hiện còn. ® trong bình sạch, 
Hàng Long vốn nuôi một con rông, rồng từng nhảy 
ra, vào Ở frong sông nước trong. „Sông ä âYy có một 
đá lớn, phía trên có ba lỗ thông, rồng vào ngầm ấn 
nơi đó. Một ngày nọ, lúc mặt nhật ló dạng, phía tây 
nam trên sông thây có hơi khí sắc trắng xuất hiện, 
Hàng Long biết rông ngâm ân phía dưới, mới đem 
bình đến nơi sông, hướng trông ở lỗ nơi đó, lớn 
tiếng kêu gọi, rồng trở vào lại trong bình, Hàng 
Long bèn đưa về am. Suối nước ấy vẫn còn linh dị. 


2296 SỬ TRUYỆN 12 


Tuy sông bùn lâm nước lâm xoáy lẫn lộn, nhưng 
riêng trong ao suốt ây không mây dơ bản. 

Trong khoảng miên hiệu Thiên Hy (1017-1022) 
thời Băc Tống, Diễn Nhật tôi đích thân đến tham 
quan. Quản Long Tuyên ngày nay, cũng nhân dòng 
suôi ây mà đặt gọi tên. Hàng Long thường ở trong 
côc Lý Ngưu thuộc phía Đông bắc của Tây Đài, 
cũng có nơi dựng am tụng kinh, thường cảm thân 
núi hiện thân đến nghe pháp. Về sau, có các Sa- 
môn Trạm Sùng v.v... ở chùa Vương Tử, dẫn tăng 
chúng mang thư đến khẩn thiết câu thỉnh Hàng 
Long về ở chùa, bày lễ kính trọng, giữ phép thây 
trò. Hàng Long chăng chông trái, chuyến dời đến 
ở chủa ây, nên được núi vàng càng tỏa sáng, đất 
báu sinh cỏ thơm, vật báu ở chín châu đêu đến, lầu 
đài của mười chùa càng mở mang, tài thí, pháp thí, 
ruộng Phật ruộng tăng, đêu do Hàng Long trú trì, 
đồng đượm phước lợi. Đến thời Hậu Đường, vua 
Trang Tông (Lý Tôn Húc (923-926), nghe hạnh 
cao của Hàng Long, nên tháng bảy năm Đông 
Quang thứ nhật (923) thời Hậu Đường sai sử mang 
pháp y sắc tía phi đê tên Hàng Long, trao sắc thư 
ban tặng, với chiêu văn ghi răng: "Thật huệ non 
thức, sinh tỏa vườn kê, thượng triết tinh thành giữ 
giới Hộ Nga, hoăng tuyên đàm pháp nhạn trú. 
Ngâm bao quát tam thừa, sâu sáng rõ tứ để. Cỏ 
nhẫn mới tốt nơi vườn tánh, hoa ý chăng nhiễm nơi 
ruộng tình, tự ân vết nơi Linh Phong, gá tâm ở 
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thắng địa, nôi thuyên từ mà cứu vớt kẻ đắm chìm, 
cầm đuốc tuệ mà dẫn dắt kẻ mê, 500 Long Thân 
đều phục đức lớn, một vạn Bô-tát đồng tiếp vết cao 
làm rường cột của pháp vũ, nêu tiêu biểu của 
không môn. Trẫm vừa mới dựng xây cảnh vân, 
chắn xiên Chân Phong, nên nêu danh chứa hạnh đề 
phụng giáo pháp vô vị. Nay ban phong hiệu 
"Quảng Pháp Đại sư”, và ban tặng pháp y sắc tía". 
Hàng Long cô chối từ không nhận. Vua Trang 
Tông lại ban sắc chiêu mong khuyên, đại khái là 
"Nhờ sai nội quan xa đến ban thành mạng, hiệu sư 
đã rõ bày nơi giới hạnh, pháp y sắc tía không tưng 
hứng, hành trì. Đã lâu dáng thuộc bậc nhân, chăng 
nên lăm nhiều từ nhượng". 

Đến tháng 12 năm Ất Dậu (925) tức năm Đông 
Quang thứ ba thời Hậu Đường, Hàng Long căn dặn 
môn nhân rồi, gối tay mà thị tịch, hưởng thọ 50 
tuổi, 30 hạ lạp. Sau khi Hàng Long thị tịch, vua lại 
ban phong thụy hiệu là "Pháp Vũ Đại sư” và linh 
tháp hiệu là "tháp Từ Vân". Đến nay vẫn hiện còn 
tại chùa. 

Đại sư Siêu Hóa huý là Khuông Tự, vốn dòng 
họ Lý, người thôn Tê Phụng huyện Văn Thủy, Thái 
Nguyên. Từ thuở bé thơ đã mên mộ đạo, chăng vui 
thích vinh hoa thế tục, chú ý đến Đài Sơn, mong 
nguyện được xuống tóc xuất gia, nương theo Sa- 
môn Hạo Oai ở viện Chân Dung, tôn xưng làm 
thầy. Sau khi thọ giới cụ túc, gắng chí vượt hắn 
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đông bạn. Chông tích đến phương nam, tham tìm 
Thiện tri thức, học thông nội ngoại giáo điển, 
nghiên cứu thiền luật, truyền pháp độ người, mở 
mang tai mắt đại chúng. 

Năm Thiên Phước thứ ba thời Hậu Tân tức năm 
Mậu Tuất (938), Siêu Hóa vần du các phương 
hoăng hóa, đến Hồ Nam, bái yết Ngụy Quôc Chúa 
Vương Công. Vương Công cúng thí, hương trà cả 
vạn. Đến năm Định Mùi 947): lại sai sứ mang đưa 
vào núi cúng cập khắp các chùa. Năm Quý Mão 
(943) Siêu Hóa đến nước Ngô Việt ra mắt Thượng 
phụ Nguyên soái Tiên Vương, Tiên Vương, tiếp lễ 
rất nông hậu. Siêu Hóa đàm luận đến sâu mâu, nhã 
hợp ý Tiên Vương, Tiên Vương bèn dâng các thứ 
hương vật trà đến cúng thí Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi và 
một vạn Thánh chúng ở núi Ngũ Đài, và tạo Bồn 
bát bằng bạc đựng trong hộp đủ một vạn bộ, 100 
sọt trà, và sai bảo người đưa đến trong quán của 
Ngô Việt. Thứ sử của các châu, mỗi mỗi đều bày 
biện thí lợi các thứ cúng cụ, không gì chắng hoàn 
bị. Riêng tạo một thuyên lớn để chuyên chở, đi 
băng đường biển theo hướng bắc mà trở vê, từng 
gặp gIÓ bão nỗi khắp bốn phía, sóng cả võ dôi, mọi 
người trên thuyền đêu kinh sợ, nghiêng khăc muôn 
chìm đắm. Siêu Hóa mới chỉnh trang pháp phục, 
đốt hương, vọng về núi, xa kính lễ Đại Thánh Văn- 
thù-sư-lợi, nguyện câu thâm gia hộ. Bỗng chốc 
thây Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi xuất hiện nữa thân 
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trên biên, sóng to gió lớn đột nhiên dứt mất, bèn 
được về đến Thương Châu, khiêng chở về núi. Sau 
đó, cùng Đại sư Hàng Long bình đăng cúng thí các 
Lan Nhã nơi sơn phường, chùa viện ở đài núi, 
chăng riêng lây làm lợi. Đến lúc, Siêu Hóa dừng 
tích nơi chỗ ở xưa, tăng chúng cô thỉnh mời Siêu 
Hóa chủ lãnh việc chúng tăng. VỀ sau, triều đình 
ban sắc thông lãnh cả sơn môn. Suốt thời gian 15 
năm phục hưng tu tạo chùa Phật, cúng dường chư 
tăng có hơn trăm vạn. 

Căn cứ theo Biệt truyện nói: Xưa trước, Hỗ 
Nam Mã Vương vốn kính trọng lệnh vọng, từng saI 
sứ mang 200 sọt trà đưa đên Đài Sơn để . Sung vào 
cúng dường trước Đại Thánh. Mới chia cấp cho các 
chùa ở Sơn Môn, sau đó cùng Đại sư Siêu Hóa 
đông lên đảnh đài đốt hương khẩn câu. Thiết lễ đã 
xong, đều cùng dừng nghỉ bên cạnh ao rông, bỗng 
nhiên thây một con rắn nhỏ thân hình sắc đỏ, bơi 
nhảy trên nước xoay đầu trông nhìn Đại sư, Siêu 
Hóa bảo: "Ngươi đên đó ư?" Rồi bảo kẻ SỬ ây là: 
"Ông hãy nhanh trở về, sợ hắn có Đại sư”. Kẻ sứ 
ầy bèn vâng theo lời cùng Đại sư trở về đến viện. 
Qua ngày hôm sau, kẻ sứ ấy mới tỏ ngộ ứng ngộ 
trông thây rắn. Siêu Hóa có sự dự tính thấy biết 
như thế. Đó là hạng người øì ư? Cũng là người 
chẳng thể lường bIỆt vậy, ngoài việc trú trì cũng 
thường xuyên thiên định lễ tụng. 

Đến tháng chín năm Giáp Thìn tức năm Thiên 
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Phước thứ chín (944) thời Hậu Tân, Siêu Hóa cảm 
bệnh, qua sau năm ngảy thì thị tịch, sau khi trà tỳ, 
Môn nhân tăng chúng gom thâu linh cốt xá-lợi, xây 
dựng tháp cúng dường, đến nay vẫn hiện còn. 

Đạo giả thủ tánh, sống trong thời Hậu Tân, 
quên mất dòng họ là gì và quê hương ở đâu? Vốn 
ở viện Thủ Tánh, tức là Lan Nhã ở phía Đông bắc 
chùa Vương Tử ngày nay, cải đối tên là viện Bắc 
Phước Thánh vậy. Với tâm hạnh bên trong của sư 
không thể lường biết được, bên ngoài hiện tướng 
thô xâu, vận mặc áo nạp cũ rách, ăn dùng vật thừa 
của tăng chúng, chăng nhiễm thanh danh. Mọi 
người khâm phục kính trọng như Thánh, mọi 
người trong Hương Xuyên cúng thí, không gì 
chăng vui cho. Các hàng tăng tục đi núi, trông thầy 
cứu g1Iúp không phân chọn. Thường mang theo con 
dao sắc bén vào núi, thấy răn liên chém và chỉ bảo: 
"Thủ tánh, thủ tánh”. Do đó, nên mọi người xưng 
øọI sư tên là Thủ Tánh Đạo giả. Sư từng dạy răn đệ 
tử Tăng: “Các ngươi vào núi hải củi, nếu như lúc 
thấy gấp, rắn, phải thận trọng chớ đánh giết. Quả 
báo răn rât nặng, ngàn năm thiếu một, lại phải nhận 
chịu đó". Các đệ tử thưa: "Nêu Vậy, sao thây chém 
giết rắn?" Sư bảo: "Ôi! Các ngươi sao biết được, 
lão tăng chém giết rắn, khiến nó giữ lây tánh, tức 
là giả mở quả báo kiếp răn cho nó. Các ngươi 
không có khả năng, đầu có thê đồng như ta". Sư có 
mật hạnh như vậy. Về sau thị tịch tại bản viện 
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V.V... 

Đại sư Tăng Thông, vốn dòng họ Lưu, húy là 
Kế Ngung, người xứ Yên kế, thân phụ húy là Thủ 
kỳ, ở cuôi thời Tiên Đường đảm nhận Thương 
Châu Tiết độ sứ. Từ thuở bé, Kế Ngung đã mất sự 
nương cậy, tánh vốn tri thức, gặp lúc nạn loạn nên 
lánh đất đên ở núi Thanh Lương, đảnh lễ Đại sư 
Quả Thắng- hoằng Chuẩn tôn xưng làm thây cầu 
xin xuất gia. Đến năm đủ tuôi, thọ giới cụ túc, 
chuyên tinh tụng tập chắng nhọc mệt. Xa đến Kinh 
đô tập học, gân được vải bản kinh luận, bèn tìm trở 
về lại chùa xưa, trên đầu đội kinh Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm, đi chân trần lễ bái khắp 
cả Ngũ Đài, mỗi lúc đến một đài, giảng "phẩm trú 
xứ của Bô-tát" một biến, trọn năm như vậy lây làm 
thường. Mỗi lân giảng xong, thiết bày các thứ trà 
thuốc thức ăn tốt lành khác lạ để cúng dường. Sau 
đó đối hướng Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi, đốt 
hương lập thệ nguyện. Lúc đi đến Đông Đài, Tần 
Thiếu chúa đang ở ngôi thây gặp rật mực kính 
trọng, ban sắc mực kính trọng, ban sắc thỉnh mời 
đến ở chùa Đại Tướng Quốc giảng Đại kinh Hoa 
Nghiêm, dẫn cùng các hàng Vương hầu quy y tin 
nhận. Và trong khi giảng có các thứ cúng thí nhiêu 
cả vạn muôn. Kê Ngung đều để tại đó, xây dựng 
vách tường đá phía dưới hiện vũ bốn mặt giảng 
đường của chùa ây, bảo trợ chỉ khắc kinh đã giảng, 
thời gian tháng trời công việc hoàn tất. Sau đó, Kế 
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Ngung xin trở về núi, được ban tặng tải thí lãm 
nhiêu vô kê, bèn dựng xây hiên vũ bốn mặt tại viện 
Chân Dung và lâu các ở chùa Hoa Nghiêm, có cả 
thảy 3 ngàn gian. Chắng những cúng thí hơn 700 
hội, mà còn đắp họa khám núi La- hán gôm 32 nhà, 
đọc tụng kinh Kim Cang và tạng kinh có 6 trăm 
vạn quyền, đồng thời chú kệ chân ngôn, khắc đàn 
hết lớp. Những lúc gặp phải ba tai tám nạn, Kế 
Ngung đều cúng thí khăp cùng, thiết hội vô giá cập 
cháo cho bốn chúng, nhân quả thù diệu gieo ruộng 
phước lớn, chưa từng có aI hưng thạnh như thê. Vê 
sau, Kế Ngung có được sắc chiếu ban giao tông 
quản mười chùa ở núi Ngũ Đài, ban tặng pháp hiệu 
là "Quảng Diễn Khuông Thánh Đại sư Hồng Lô 
Khanh”, và ban tặng y phục, vua Cao Tổ (Lưu Trí 
viễn 947- 948) thời Hậu Hán chỉ một lần thấy gặp 
Kế Ngung ngợi khen thật chưa từng có, đặc biệt 
bảo cùng các Vương Kiết làm anh em. Thiếu chưa 
lên ngôi (?) lại ban thêm chức là "Ngũ Đài sơn 
quản nội đô Tăng Thông", về sau lại đem công trao 
Sr "Đại Hán Quốc độ Tăng Thông kiểm hiệu Thái 

ư” Kiêm Trung thủ lệnh. 

Đến ngày 12 tháng giêng năm Thiên Hội thứ 
17 thời Nguy Hán (?) Kế Ngung thị tịch tại viện 
Bỏ- tát ở núi Ngũ Đài, hưởng thọ 73 tuôi, 32 lạp. 
Có sắc chiếu ban Ngụy giản nghị Đại phu Dương 
Mộng Thân soạn thuật bia minh thần đạo dựng lập 
tại phía Đông bắc của viện, môn nhân tăng chúng 
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gom thâu linh cốt, dựng tháp cúng dường đến nay 
vân hiện còn. 


20. SỰ TÍCH CHU NI CAO ĐỨC 

Căn cứ theo "Hoa Nghiêm cảm ứng truyện” 
nói: Trong khoảng niên hiệu Nghĩ Phụng (676- 
679) thời Tiên Đường. Từ Tây Vức có hai vị Phạm 
tăng đến núi Ngũ Đài, mang theo các thứ hoa cỏ, 
bưng nắm lò hương, dùng khủy tay đâu gôi đi bộ 
hướng đến núi đảnh lễ Bô-tát Văn- thù-sư-lợi gặp 
một ni cô tại giữa khoảng hang đá nghiễm nhiên 
ngôi một mình trên sàn giường dưới gôc cây tùng, 
miệng chuyên trì tụng kinh Hoa Nghiêm, khi ây 
cảnh trời đã chiêu tôi, Cô ni ấy bảo hai Phạm tăng 
răng: "Phận kẻ ni không hợp cùng Phạm tăng đông 
chung ở qua đêm, chư đại đức tạm đi nơi khác, 
sáng ngày trở lại". Hai Phạm tăng nói: "Núi sâu 
đường xa, không biết dừng nghỉ nơi đâu, nên xIn 
chăng bị sai khiên đi". Cô ni ấy bảo: "Nếu không 
đi thì tôi đây không thê ở lại được, mà phải vào 
trong núi sâu”. Hai Phạm tăng ấy bôi hôi lo sợ 
chắng biết nên đi đâu, Cô ni ấy bảo: "Chỉ nên 
xuống cốc phía trước tại đó có một hang tọa thiên". 
Hai Phạm tăng ấy y theo lời chỉ bảo mà đi tìm đó, 
quả nhiên thây có một cốc hang tọa thiên cùng xa 
cách hơn một dặm. Hai Phạm tăng ây nhất tâm 
chấp tay, rồi tay bưng lò hương xoay mặt về hướng 
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nam xa kính lễ, lăng tâm nghe kinh rõ hiểu tận tai. 
Mới đầu Cô ni ây khai để kinh, xưng tụng: "Tôi 
nghe như vậy..." Mới xa thây Cô ni ây thân ngôi 
nƠI giường xoay mặt về hướng nam, trong miệng 
tỏa ánh sáng rực rỡ sắc màu vàng ròng, ánh ngời 
trước núi, tụng đến hai quyên, trở lên thì ảnh sảng 
ây tỏa lớn ở phía nam của cốc vuông tròn, rộng 
khoảng mười dặm củng như ban ngày không khác, 
tụng kinh đến quyền thứ tư, ánh sáng sắc vàng ấy 
hơi gom thâu lại, tụng đến hết quyên sáu, thì ánh 
sáng ấy đều trở lại vào trong miệng Cô ni. 

Trong phẩm “Trú xứ của Bỏ-tát" ở kinh Hoa 
Nghiêm nói: "Về phía Đông bắc của nước Chân 
Đán có trú xử của Bỏ-tát tên là núi Thanh Lương, 
chư vị Bô-tát trong thời quá khứ thường ở trong 
đó. Hiện nay CÓ VỊ Bồ-tát tên là Văn-thù-sư-lợi 
cùng vạn vị Bô-tát đồng ở tại trong đó". Núi đó ở 
phía Đông nam của Đại Châu tên là Ngũ Đài vậy. 
Lại nữa, trong kinh "Thủ Lăng Nghiêm Tam- 
muội” nói: "Văn-thủ là Nhật Long Chủng thượng 
tôn ở thế giới Bình Đăng trong thời quá khứ". Lại 
nữa, trong kinh "Ương Quật ma la nói: "Văn-thù là 
Phật ma ni Bảo Tích ở thế giới hoan hỷ tại phương 
bắc". Nên nghĩ tưởng cảnh của vị thần Ni ấy hăn 
là sự phân hóa của Bô-tát Văn-thù-sư-lợi để chỉ 
dạy cho hai vị Phạm tăng vậy. 

Cô Ni Pháp Không, vốn dòng họ Hàn, người 
xứ Tuyên Châu. Từ thuở bé thơ, giả từ song thân 
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đến chùa Kiên An cách núi Ngũ Đài vê phía Tây 
Nam hơn trăm dặm, câu xin xuất gia. Về sau đến 
chủa Kỳ Hoàn thọ giới. Chuyên trì tụng kinh Pháp 
Hoa lây làm hạnh nghiệp thường. Vệ sau mang 
rương tráp đi nghe học kinh luật, trải suốt vài mươi 
năm nhưng không được khai ngộ, tự biết tánh mình 
thiêu hăn minh tuệ bởi do xưa trước không có sức 
tập học. Từng nghe tại núi Ngũ Đài, Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi hiện các thứ thân cứu độ quân sinh. Có 
người bảo: Có Sa-môn Đạo Siêu, riêng không hạnh 
nghiệp gì, chỉ lâu ở nơi chùa Hoa Nghiêm chắng ra 
khỏi Sơn Môn hơn 20 năm. Sau khi mạng chung, 
sinh lên nội viện Di-lặc ở cung trời Đầu Suất. 
Người trời ây bảo Đạo Siêu rằng: "Ông ở nhân gian 
riêng không hạnh nghiệp thù diệu gì, chỉ nương 
nhờ sức của cảnh giới nơi nhân gian, dẫn dắt bốn 
bộ khiến nên biết được công đức của Bộ- tát Văn- 
thù-sư-lợi, hầu mong tạm lên trong núi ây mà tiêu 
trừ các tội chướng dùng làm bù đắp các hạnh 
khuyết thiếu ở cõi trời". Đạo Siêu y theo lời đó 
chăng xả bỏ quả báo cõi trời mà xuống báo cùng 
trong nhân gian". Cô ni Pháp Không tư duy như 
vậy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi có cảnh giới đại nguyện 
không thể nghĩ bàn, nên sinh tâm hy hữu. Lại tự 
thoát, hai nghiệp thiện ác do tâm tạo tác”. Bèn phát 
đại nguyện đến núi Ngũ Đài, chí ý mong cầu Đại 
Thánh ban nhũ từ tâm tiếp dẫn, mới cùng người em 
gái cũng xuất gia làm ni chung lập thệ nguyện. 
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Bắt đâu từ năm Nguyên Hòa thứ tư (809) thời 
Tiên Đường, đến núi đi quanh lễ bái, rảo bước khắp 
cả năm đảnh đài, trồng thây các thứ hóa hiện. Sau 
đến trong rừng sâu trước viện Tam Tuyên cách 
chùa Hoa Nghiêm về phía tây bắc, gặp một người 
già bảo cùng Pháp Không răng: Ngươi nên ở đây 
tu hành, quyết định sẽ chứng đặc quả vị ưu thắng". 
Nói xong bèn ấn mật". Pháp Không biết đó là Đại 
Thánh bảo răn, mới buôn khóc đồ lệ như mưa, lâu 
sau mới tự hối trách mình nghiệp ác tội chướng, 
nên phát chí nguyện diệt trừ, bèn y theo nguyện ây 
riêng dựng lập thảo am để ở giữa mài ba nghiệp 
sớm tối chắng biếng lười. Đên ngày 15 tháng 2 
năm Nguyên Hòa thứ tám (813) thời Tiên Đường, 
Pháp Không mới đem các thứ y vật của tự thân, 
bảo đệ tử thảy đêu xung vào cúng thường trú. Thí 
cho đại chúng sử dụng. Mới nhóm tập đại chúng 
cùng giả biệt, có người hỏi về nguyên do. Pháp 
Không bảo răng: "Từ khi tôi đến ở đây, được Đại 
Thánh chỉ bày, dạy trao bôn chữ "Diệu Pháp Liên 
Hoa", mở được trị kiến Phật thanh tịnh không 
nhiễm, được sinh về Tịnh Độ, đại chúng các người 
phải nên nỗ lực, không được để luỗng qua không. 
Nói xong bèn thị tịch, nhưng vân đoan tọa như 
đang sông. Đại chúng bèn trà tỳ, eom thâu xá-lợi 
được hơn ngàn viên, bôn chúng cùng phân chia để 
sung cúng dường. 
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21. CÁC ĐIEU LINH DƯỢC CÁC HÀNG 

TẢNG Ở THỜI NAM TÔNG TRÔNG 

THÁY 

Sa-môn Thích Tịnh Nghiệp vốn dòng họ Mạnh, 
người huyện Ngũ Đài. Từ thuở bé thơ mà đã tỏ vẻ 
cứng răn, thân khí ưu tú khác hắn đồng bạn. Năm 
13 tuôi, mới đầu Tịnh nghiệp đến nương theo Đại 
sư Thông Ngộ ở viện Chân Dung tôn xưng làm 
thây cầu xin xuất gia chăm lo theo hầu thầy đặc 
biệt khác thường. Từng đến Thái Nguyên hành 
hóa, sơn môn cúng dường các thứ tự cụ, không øì 
chẳng đủ đầy. Ngụy Chúa Lưu Thị (2) rất mực tôn 
sùng kính ngưỡng, ban tặng pháp y sắc tía và thêm 
hiệu là Quảng Tuệ Đại sư. Đến năm Thiên Hội thứ 
II (?) tăng chúng cầu thỉnh làm "Sơn môn đô 
giám". Về sau lại thuộc nơi vua Thái Tông (Triệu 
Quýnh 976-998) thời Bắc Tống với xe lính đến 
đánh dẹp bình trị tấn ấp. Tịnh Nghiệp mừng vui 
gặp được chân chúa, mới dẫn đầu tất cả tăng chúng 
đến nơi hành cung chỉnh tu thăm hâu, tỏ Dày tình 
thực, bèn dâng "Sơn môn cảnh thăng đô" và "Ngũ 
Đài Long Vương Đô" vua liên trải Dảy trước ngự 
tòa. Bỗng nhiên sâm sét nỗ vang giữa trời không 
một mảnh mây mà mưa trút đô. Vua rất kinh ngạc 
hỏi: "Đây là điểm lành gì?" Tịnh Nghiệp đáp: 
Long Vương ở Ngũ Đài đến hầu bệ hạ, nay hai 
rông vừa thây gặp nhau nên đang vui mừng, mà 
sâm mưa tuôn đỗ như thế". Vua rất vui lòng, liên 
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bảo ban lây bản đô và nói với Tịnh Nghiệp rắng: 
"Đợi trẫm đến ngày trở về nơi kinh đô, riêng thiết 
bày cúng dường, và mới ban sắc mạng phục, cải 
đối hiệu là "Sùng giáo Đại sư". Và xếp đặt làm 
"Đài sơn tăng chánh, ứng với dòng họ Lưu ở Hạp 
Sơn ban tặng pháp y và danh hiệu quả, Tịnh 
nghiệp, và đều cả ngụy cho chân. 

Đến hạ tuân tháng tư năm thuân hóa thứ tư 
(993) thời Bắc Tông, nhân cảm bệnh mà thị tịch, 
Tịnh nghiệp hưởng thọ 59 tui, 39 hạ lạp. 

Sa-môn Thích Duệ Gián vốn dòng họ Lưu, 
người xứ Vân Châu. Phong cốt thân tú, vượt hắn 
người đời, chí khí xem thường quan vị, tánh tình 
vui thích chốn suối rừng. Giả từ song thân xuất gia 
ở Ngũ Đài, nương tựa Đại sư Tăng Thông Kế 
Ngung ở viện Chân Dung tôn xưng làm thầy. Đến 
sau khi thây thị tịch, việc tang hoàn tật, thăng 
nguyện bên trong dây khởi muôn tu tạo Phật sự, 
mới đến phía Đông bắc trong cốc Lâu Quán. Ở đó 
có dòng suôi tên là Lộc Tuyên, dựng am cách dòng 
suôi không xa, chuyên trì tụng kinh tinh tấn cần 
khô, sớm tối quên cả nhọc mệt. Một ngày nọ, bỗng 
mộng thấy một người già đến bảo răng: "Ông 
không nên riêng tự an lành, đáng nên tu sùng đại 
sự. Thêm nữa, xứ đất này, ông có nhân duyên tất 
lớn, tôi rất ngợi khen sức lực của ông”. Nói xong, 
Duệ Gián tỉnh giấc, trong tâm tự suy nghĩ răng: 
"Đây hăn là Thánh hiên cùng khuyến thệ, nên tạo 
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dựng đại già lam tại nơi này”. Ngày nay, Duệ Gián 
chuân bị mọi vật đến phương bắc gieo duyên 
khuyến hóa. Bắc Triêu Ninh Vương cùng phu nhân 
trước đó có mộng thây Duệ Gián đến hóa duyên tu 
tạo". Đến lúc Duệ Gián đến nơi đó, thì chỉ một lần 
thấy gặp y như cũ, đã phù hợp với giắc mộng trước 
nên Ninh Vương cùng thí vàng lụa. Sau khi trở về 
lại núi Duệ Giản tìm kiêm thây thợ để tu tạo. Lại 
đến Thái Nguyên. ra mắt Ngụy chúa dòng họ Lưu, 
cũng được cúng thí nông hậu, đặt danh hiệu chùa 
là "chùa Bạch Lộc” . Đến lúc vua Thái Tông (Triệu 
Quénh 976- 398) thời Bắc Tổng bình trị đất Tân, 
Duệ Gián mới đến hành cung xin ra mắt. Vua hỏi 
nguyên do tạo dựng ở Đài Sơn, Duệ Gián tấu đáp 
lại xứng hợp ý chỉ nên được đặc ân ban thưởng 
nông hậu. Sau đó, vua ban sắc biển ngạch, hiệu là 
"chùa Thái Bình Hưng Quốc". Duệ Giản được cảm 
vời, đại khái như vậy. Đến ngày mông I tháng § 
năm Đại Trung Tường Phù thứ nhất (1008) thời 
Bắc Tống, nhân cảm bệnh mà thị tịch, Duệ Giản 
hưởng thọ 66 tuổi, 49 hạ lạp. Cảnh tháp đến nay 
vân hiện còn. 

Trong khoảng niên hiệu Đại Trung Tường Phù 
(1008-1017) thời Bắc Tống, có vị Tăng ở Lưỡng 
Chiếc, đã quên mất tên họ và Châu Quận vốn ở 
đâu, đến lễ bái Đại Thánh, lên đảnh Đông Đài, 
bỗng thấy một viện, lầu đài tráng lệ, điện vũ trang 
nghiêm thanh khiết, vị Tăng ấy bèn vào viện, đến 
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cả trước sau viện vũ, trông thây tôn tượng thiết bảy 
mới đẹp sáng rỡ, Thích Phạm Long Vương nghiễm 
nhiên tương đối, vị Tăng â ây đến tham lễ khắp. củng, 
thây øặp vị Tăng chủ sự tiệp đón nói cười uyên nhã 
như thật, đón tiếp trò chuyện xong, gân ra ngoài 
viện đi loanh quanh tham quan, mới đâu vị Tăng 
ấy không kinh lạ. Khi ra rôi mới không còn thây 
sì, vị Tăng ấy mới nhận hiểu đó là cảnh hiện hóa, 
bắt đầu kinh ngạc tán thán đó. Vị Tăng ấy bèn rời 
khỏi đánh đài cho hướng tây xuống núi, đến dừng 
nghỉ nơi viện Chân dung, xong lại đi tham lễ bái 
yệt, trước sau điện vũ, chư tăng chủ sự, mỗi một 
đêu như chỗ thấy ở Đông Đài, rõ ràng không khác, 
vị lăng â ây bái yết cảnh giới Đài Sơn, tản thán việc 
chắng thê nghỉ bàn, xong bèn trở về viện tỏ bảy 
củng chư tăng mọi điều trông thây, không ai chắng 
ngợi khen tán thán. 

Trong khoảng niên hiệu Thuân Hóa (990-995) 
thời Bắc Tông, có vị Tăng ở Dương Châu, quên 
mất pháp danh, thân mặc vải bồ thô sơ, trai giới rất 
nghiêm cần. Từng mang 500 bộ bình bát lớn nhỏ 
cùng đây, mỗi bộ đủ năm sự vào núi cúng thí khắp 
cùng, chí thành đảnh lễ Đại Thánh, rôi đến dừng 
nghỉ tại viện Chân Dung. Nhân ngày thiết trai phân 
chia đều đã hoàn tất. Sau đó có thí chủ đến thiết 
bày nhà tắm nơi thất viện nhà tắm phía Băc, cầu 
thỉnh chư vị hiền Thánh ở Hạp Sơn, dưới đến các 
hàng tăng tục, không phân biệt chọn lựa một nước. 
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Sau khi trai hội hoàn tât, vị Tăng ây đến nơi nhà 
tăm ấm nóng, có 3-05 vị Tăng cùng đến tắm rửa, 
đã đến nơi nhà tắm. Vị Tăng Ở Dương Châu ấy thô 
mất cởi bỏ y phục trước, vén cửa rèm mả vảo, bỗng 
thây một người nữ đoan chánh còn đang tắm rửa. 
VỊ Tăng ây khốn đồn mà ra, chư tăng đò hỏi 
nguyên do. Vị Tăng ấy tỏ bày việc vừa thấy ĐặP: 
có người không tin, vào phòng tăm để kiếm 
nghiệm, quả nhiên không trông thây gì. 

Trong khoảng niên hiệu Chí Đạo (995-998) 
thời Bắc Tống, có Sa-môn Đạo Hải vỗn dòng họ 
Dương, người đất Đại Quận, đến thọ học tại viện 
Chân Dung, cũng gặp có thí chủ đến thiết bày nhà 
tăm, sau khi trai XOng, bèn tự đến nƠI nhà tắm, còn 
chưa một vị lãng nào vào viện tắm rửa. Đạo Hải 
cởi nó mà vào, bỗng thấy chư tăng tăm rửa đông 
nhiêu cả phòng, tợ như không biết, nên vừa thây 
Đạo Hải vào, bèn đồng một lúc đi ra. Trong tâm 
Đạo Hải tuy nghi ngờ nhưng chưa lường biết đó là 
Thánh hay phàm, bèn ra mà dò xem, vắng teo 
không một người vậy. 

Kẻ biên ghi về cao đức, Diên Nhật tôi có ý cho 
răng: "Phàm thí chủ thiết lập nhà tắm, hắn dự định 
cúng dường Thánh hiên sau mới là hàng phàm thứ, 
lúc sảng sớm là Thánh hiền đến, nên phàm thứ cân 
trọng chớ đến trước. Nếu đến tức xúc phạm Thánh 
hiển, tự chuốc lây lỗi quá. Thêm nữa đó tức là phá 
diệt phước người cúng thí, nhọc thiết bày khó khổ. 
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Đó cũng là lời của Thánh nhân dạy răn cảnh tỉnh, 
phàm trăm quân tử há được không nghĩ nhớ ư? 

Tại quản tiệm Hoa Nghiêm, xưa trước có một 
nEƯỜI đi săn tên là Mã Thu Nhị, gia đình vốn nghẻo 
khổ nên duyên việc giết băn muôn sinh để tự sông. 
Từng đến Đông Đài. Cách Đông Đài về phía Đông 
hơn mười dặm, có nên móng của một ngôi chùa cô. 
Người đời tương truyền đó là chùa cố Hoa 
Nghiêm, Mã Thu Nhi đến đó thấy một tảng đá lớn 
băng phẳng như mặt bàn, từ phía dưới có ánh sảng, 
trong tâm rât nghĩ ngờ, mới gọi vài người cùng đât 
đá lên xem, chợt thây vải mươi bộ kinh Phật, bèn 
lấy một quyên mở ra trông xem, chữ đêu vàng ròng 
sáng lóa cả mặt. Đông bạn của Mã Thu Nhi đều là 
kẻ ngu dốt ở sơn dã nên không lây øì làm lạ. Sau 
khi trở về, có người truyền đạt đến Tăng Khoan 
chủ viện Chân Dung. Nghe vậy, Tăng Khoan 
mừng sợ khác thường, vội gọi môn nhân đệ tử 
khoảng 5- 7 người mang theo các thứ cúng cụ đi 
đến tìm cầu. Đã đến nơi chỗ đó, trọn không trông 
thây øì, chỉ là nền móng cũ kỷ, ngói gạch đồ nát 
mà thôi, bùi ngùi giây lâu, bèn đốt hương than thở 
mà trở vê. 

Ở huyện Đường Lâm, Đại Quận xưa kia có một 
người nữ, suốt ba mươi lăm năm chăng rời khỏi 
thành ấp, mọi người xưng gọi là cô. Cô là Cô ni tóc 
đài đồng hạnh đầu đà, vật lớn thăng chứa, chỉ mặc 
áo đơn che thân, mùa đông rét giá, mùa hạ năng 
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nóng chăng lây làm khô. Phường chợ đường hẻm 
theo nơi mà ngủ, mọi người Ìo lăng thật chắng thể 
nghĩ lường. Tại núi Ngũ Đài có 120 chùa chiên, 
không đâu chăng từng qua. Nhân mùa hạ vân du 
đến đài, thì đến nơi người thấy đồng đi cùng nói, 
ngôi nơi gò hoang, chê trách hủy bỏ tục trần, hét 
chán sắc dục. Về sau không biết đi về đâu. Nên 
trong truyện Bồ-tát Bù-lũ-bàn- đậu ở Tây Vức nói: 
"Tại thế giới này có một ức vị Bô-tát, trú trì đi lại 
giáo hóa mọi vật, nói bày chăng hư dối". Truyện 
trước đã từng nói "Thánh phàm ở lẫn lộn" có thê 
không tin ư? VỀ sau có người đến cảnh đó, bỗng 
thây người ấy, thận trọng chớ khinh mạn, răn dè 
thay! 

Sa-môn Thích Đạo Diễn vốn dòng họ Thôi, 
người xứ Định Tương, Hân Châu. Vừa mới vài tuổi 
đã xuất gia, nương tựa Đại sư Pháp Nhẫn ở viện 
Chân Dung xin làm đệ tử. Từng trì tụng kinh Pháp 
Hoa, Không Tước, Kim Cang Bát nhã v.v... lấy 
làm việc thường. Đạo Diễn vốn có chứng bệnh Tức 
Bí, kết “hôn như đá. Mỗi lúc phát động, đau không 
nhãn nỗi, qua thời gian lâu mà không thể cứu chữa, 
bỗng thây một người phụ nữ mặc áo xanh đến đứng 
trước giường năm, hỏi về nguyên do chứng bệnh. 
Đạo Diễn như thật mà trình bày, người phụ nữ ây 
mới đưa tay xúc chạm vào hòn ây mà bảo: "Sư 
muốn lành khỏi chăng”, Đạo Diễn đáp: "Nếu được 
thì rât hợp với ước muốn". Liền dùng vật như sợi 
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tơ buộc thắt hòn â ây. mà nhồ đi, lâu sau chứng bệnh 
lành hãn. Đạo. Diễn mới muốn dậy để cảm tạ, 
người phụ nữ ấy chợt nhiên â ân mật. Đạo Diễn kê 
nói cùng chư tăng ở gân, chư tăng đều đảnh lễ. Mỗi 
lúc nghĩ nhớ đó, Đạo Diễn chưa từng chăng. cảm 
tán thản sức lực của Thánh hiển cứu hộ. Về sau 
mỗi ngày càng khỏe mạnh, đến năm §5 tuổi, Đạo 
Diễn mới thị tịch. 


22. CẦY LŨY LINH DỊ 

Từ chùa Hoa Nghiêm về phía Đông bắc có cốc 
Lâu Quán, trong cốc ấy có cửa cốc hang Kim 
Cang, xưa trước tương truyền có lũy phụng thê. 
Tiếp về phía tây, có lũy thập nhị nhân duyên, gân 
với lũy phụng thê ở bên cạnh hang Kim Cang, có 
một thần cây, xoay ra 12 cảnh cao hơn trăm thước, 
xưa kia có cô đức đến nơi dưới lũy tu quản pháp 
Thập nhị nhân duyên, bèn lây đó mà gọi tên. Vào 
trong cốc cách một vải dặm, có ao bạch “hủy sắc 
màu như tô lạc, mùi vị tợ cam lô, người uông nước 
ây da dẻ đượm nhuân, như nếu thường uông thì 
khiến người khó già. Ở phía tây của Đông Đài có 
văn bla của Vương tử tạo luận, văn tự hiện còn, lại 
có văn bia ghi về Tư Không đô đốc thây gặp Phật. 
Người đến đó tức biết vậy, vì đến nay thời gian đã 
lâu xa bị hư hủy chăng thây gì, thật đáng tiệc thay. 

Bên cạnh Hoành Hà phía Đông chùa Hoa 
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Nghiêm có một lũy tùng, thân tùng lá bách, giăng 
cành đến đật, phía trên cao vút tận mây. Xưa trước 
tương truyền gọi đó là Lũy Tứ Đề, cành lá rũ bốn 
phía khắp vườn đều râm mát. Có tượng Minh 
Đường, tám lửa song bốn cửa nách, chính giữa có 
một cái dâm chông lên có cả trăm lớp, trên tròn 
dưới vuông, có thể gọi là kỳ dị, mưa tuyết không 
thâu, gió và ánh mặt nhật chắng xuyên qua, mọi 
người đi tuần đài đều đến dưới lũy, có thể dung 
chứa cả vài trăm người. Từng có vị Tăng đến dừng 
ở dưới lũy ây vì mọi người mà tuyên giảng pháp 
Tứ Chân Đê, người ngộ nhập được đông nhiêu. 
Khi ấy có đàn chim Day lại dừng đậu nơi đó, bay 
liệng trên dưới thời gian lâu mà chăng đi, vị lăng 
ây bảo: "Chim đây như xưa kia Đức Phật đến nơi 
lũy có chỉm Oanh Vũ đến trước Phật nghe hiểu 
pháp Tứ Đề mà được sinh lên cõi trời, đây cũng 
ứng vậy". Nhân đó mà gọi là lũy Tứ Đế. Chim 
muông điểm linh bay liệng đến nương đậu dừng 
nghỉ qua đêm. Lũy đã linh dị, vị Tăng ây cũng phi 
phàm. 


23. CÁC BÀI TỤNG TẤN XƯA NAY VE 

ĐẠI THÁNH VẬN THỦ SU LỢI. 

- Tán thán tôn tượng Đại Thánh Văn-thù 
và lời tựa 

Chí Đạo Lâm ở thời nhà Tấn soạn thuật, Văn- 
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thù-sư-lợi là vị Bô-tát du phương. Nhân lời khó đó 
mà có chỗ nhìn đó, chẳng phải chỗ khuyết hiệu 
trước vậy. Nguyên phảm xưng gọi đó là sinh cái, 
Chí Đạo dây khởi xa với đó. Cớ sao? Tánh rồng 
dẫn rõ bày ở đức nhân đối dời, thì cảm dạy răn nơi 
dời dây khô. Nên nói Nho đầu tiên lây Pháp Vương 
Tử làm tên vậy. Phàm muốn thâu cùng sâu thấm 
ây hắn còn ở nơi sâu rộng, trọn xưa xa vời. Đầu 
phải chỗ ngôn tượng KkỊp đến, kiếp sô khó tính, 
công cao như bụi trân chất chứa dắn dặc rộng xa 
vậy. Có thể øọI là các lời lược nói bao gôm, như 
người lúc mới sinh, bèn tự để trụ, tôn xưng hiệu là 
pháp VƯƠng, tâm của vô thượng, muôn triệu mà 
riêng tỏ ngộ. Cảm từ trong phát không đâu chăng 
do, gân một gặp chánh giác mà lĩnh khác trong ánh 
ngỜI. Cảnh huyện chưa đôi dời, bèn vượt phát đạo 
vị. Từ đó, rễ sâu trọn bầu nơi đất tốt, canh lạ thân 
kha mà nguyệt mậu, khí của từ bi cùng Ø1Ó tuệ cùng 
quạt thối. Sáng của Tam Đạt cùng với Nhật Nguyệt 
đồng tỏa phát. Đủ thể mà nhỏ nhiệm bên chặc đã 
công phu kiện thành pháp thân vậy, như là cơ trời 
sắp chuyền vận tức thần thông làm quản vũ, viên 
ứng ngâm hợp, dùng không vết tích làm ảnh vết. 
Do đó, động mà chắng lìa tịch. Mà càng mở rộng 
cả vũ trụ. Chợt cảnh chắng thường, mà danh trùm 
cả mọi người du phương vậy. Đức Thế Tôn xuất 
hiện nơi đời trao vết bước tiến tới tỏ dáng, hiển bảy 
đức ngầm ở rừng hương. Nhân mây lành ân bóng 
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trời tây, lại thây rông ở cõi này vậy. Xe pháp đã 
chuyên XOay thì Huyền Am thường xướng, đôi vực 
sáng sâu cùng, liền thỏa lời pháp sâu. Đạo ảnh ngời 
khai sĩ nên chư Phật tôn xưng tốt lành. Thể dứt 
tuyệt trân tục, bậc sáng ngời cao dâu vết, chăng 
phải trời hợp trời hòa đê dẫn dắt vận, hớp xung khí 
mà làm thành linh, duỗi khí trọng để Xoay che râm, 
nhả đức âm mà lưu vọng hưởng, thì ai có thể cùng 
được như vậy ư? Lúc muốn. lay qua tảnh quân sinh, 
gá Huyện Tông mà riêng đên chăng nói phong hóa 
của Văn-thù, thì chưa phải lượng thâu đạt vô cùng, 
dưới đài nơi phương lớn nhanh chóng vậy. Từ khi 
Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn đến nay gân cả ngàn 
năm, lưu tỏa ảnh sáng phước che râm lại cùng thời 
mà lên xuông. Do đó thâm nghĩ nhớ 'tông cực được 
cảm, buôn thương nguôn tang của sông dài, sợ mặt 
nhật phong hóa ngầm mắt bèn cùng bày biểu lớn, 
dùng kim thạch làm tôn dung, tiệp dùng văn tụng, 
người nghĩ tự hết, ngõ hâu mây mốc thêm đượm 
nhuân. Chỗ nay đầy được gặp, tức do gân trăm năm 
đây có Chuyên Luân Vương, vua cõi Diêm Phù Đề 
hiệu là A-dục, kính ngưỡng lén nhìn dâu vết còn 
lưu lại, phỏng định mà làm tượng. Tuy chân tế 
chăng còn nơi hình, mà linh dị như được có chủ. 
Tuy chỗn u tuy chăng dùng tình mà tìm cầu, mà 
cảm đến ứng đó. Khác lạ của thân biến, từng liên 
can đến muôn dân được nghe. Nhân đều ngộ thời, 
tin có tự lại, ý cho là tiếp vận suy đôi, nhưng thật 
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do công của Minh Duy, tục của thông thiên mờ tôi 
chăng, gá tưởng đến hiển, chỉ thật thuở gởi nương, 
dây tơ chủ chốt sắp dứt giêng mỗi, dẫn mảy tâm 
màả nêu vị, mới xa phỏng theo thợ tốt lành. Tượng 
là tượng của trời, cảm đến tự phô bày, bắt chợt 
mừng vui, đông ca vịnh vì đó mà tán thán răng: 

Nho nhỏ Đông Châu, bé thơ mở phát, ngậm anh 
nhả tú, lên huyền giẫm phong, Đạo Vương làm 
thân, xung thông làm thê, du phương hoằng hóa, 
mới khuôn vết cao, tỏa sáng lưu ngời bèn đến xứ 
đây, nghĩ đôi khéo sâu, lắng một chỉ cung, áo linh 
thôi thay, ngõ hâu rơi lạc cõi trần. 

- Tán thán Văn-thù-sư-lợi: 

Đông Châu lãnh đạt Huyền, Linh Hóa thật lo 
dài, xưa làm Phật Long Chúng, nay lường mộng 
du phương, hoảng hốt cưỡi sóng thân, cao bước 
quê Duy Ma, đất chất Hy Di này, ảnh ngời nhà 
trồng rông, xúc loại dây gặp trong, mắt nhìn suốt 
liên quên, Phạm Thích kính mừng gặp, nhàn nhã 
nạp lưu phương. 

- LTán thán tôn tượng Đại Thánh Văn-thù- 
sư-lợi. 

Ấn Tân an soạn thuật. 

Văn-thù thấu suốt, thức ngời quyết tiếng, tham 
huyền phát sáng, lên đạo nghĩ anh, Lang Da tam 
đạt, như sáng mặt nhật, găng gỏi thần thông, ở biên 
hình ấy, sắp mở hăng sa, đào luyện quân sinh, 
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Chân Phong mờ mỊt, ngàn năm càng linh, nghĩ vẻ 
Triết Tông, hiểu lời chỉ thật, tuyệt mừng riêng 
nghĩ, câu tưởng thái minh. 

- Tán thán Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi. 

Bí thư thừa khích tế xuyên soạn thuật. 

Đức Thê Tôn xuất hiện nơi đời, giảng nói pháp 
độ người, Đại Thánh Văn-thù, hiện thân Bô-tát, 
Phật chăng cùng hóa, giúp đạo Năng Nhân, Kim 
Khẩu tuyên lời, chứng hiệu tiếng xưa, Long chủng 
thượng tôn, Ma mi bảo tích, khắp hóa sắc thân, 
tương lai sẽ được, song lâm ân bóng, các Thánh 
ngâm mờ, đại đạo sư ta, ấn gá Thanh Lương, đủ 
năm trăm tiên, giảng đạo làm thường. Ba lợi xa 
đến, Vô Trước mong thây, hoặc trao mật ngữ, hoặc 
thây thần biên, vì độ hữu tình, chăng bỏ phương 
tiện, ta từng cúng dường nay lại gần nương, chiêm 
ngưỡng tôn tượng, như thấy ánh linh, duyên trần 
chưa dứt, thiện niệm quay vê. Ta đối kim dung, SẼ 
phát đại nguyện, vận tâm Bô-đê rộng độ tất cả, gần 
hầu cát tường, ức đời vạn kiếp. 

- Tiếp tục còn lại. 

Tiên Đại Châu quản nội tăng chánh thắng hạnh 
Đại Đức Sa-môn Minh sùng soạn thuật. 

Tại An Châu, có người dòng họ Trương là 
người thuần hậu, sùng tín Tam bảo. Năm Giáp Tý 
(1054) thuộc trong niên hiệu Nguyên Phong 
(1078-1086) thời Bắc Tống, đi đến núi Ngũ Đài 
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đem trăm vạn tiên phụng cúng, Đại Thánh Văn- 
thù-sư-lợi, mỗi ngày ba thời đến mở điện, đốt 
hương dâng trà quả quý, tâm ý dung mạo trang 
nghiêm thành kính. Người giữ điện, do sự thành 
khẩn ấy nên chắng phải lao nhọc. Một ngày nọ đi 
khắp các đài, đến trên đảnh Tây Đài, lần lượt đốt 
hương, bỗng nhiên nghe có mùi hương thơm khác 
lạ, giây lâu mà chắng ai lường biết. Thế rôi, ngửa 
mặt trông nhìn giữa hư không, mới thấy hoa trời 
có trăm ngàn vạn đóa, xanh vàng đỏ tía các hình 
thể đều đủ, lẫn lộn rơi xuông vừa mới ngang đâu 
người. Có cả trắm người trông thây mỌI nĐØƯỜi 
muôn hứng nhặt lây, hoa đó liên vọt Day lên. Có 
một đóa hoa riêng rơi trên tay của người họ Trương 
ây, hình trạng sắc màu không thê nói tả. Đến chiêu 
trở về lại nơi viện Chân Dung, các hàng tăng tục 
đều trông xem ngợi khen chưa từng có. VỊ Tăng 
chủ sự khẩn thiết câu xin cúng dường trước Bỏ-tát, 
người họ Trương â ây bảo: "Bô-tát trao cho tôi, mà 
trái lại tôi lưu đê đây tức tôi làm ngược ý ban cho 
của Bô-tát, huỗng øì là cỏ tiên đà Thánh ư?" VỊ 
Tăng chủ sự cũng không dám đoạt ngang ý chí đó, 
sáng sớm hôm sau xuống núi, người họ Trương ấy 
tự thân bưng đóa hoa đó, và luôn còn ánh sáng 
vòng tròn rộng cả trượng hiện theo thân, mọi người 
cùng theo đưa cách xa vài mươi dặm, chắng thê bỏ 
rơi, ngợi khen than thở mà trở vê... 

Ở phòng chợ Đức Châu có Vương Tại gia đình 
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rât giàu có, tháng năm năm Canh ngọ (1090) thuộc 
niên hiệu Nguyên Hựu (1086-1094) thời Bắc 
Tống, Vương Tại dẫn vợ cùng tôi tớ đi đến Đài 
Sơn, chiêu tôi dừng nghỉ qua đêm tại viện Chân 
Dung. Ngày hôm sau đội mũ chỉnh trang y phục 
đến nơi tôn tượng Bô-tát Văn-thù-sư-lợi, thê rồi 
chiêu tôi chỉ thấy bụi trần, nên có tỏ vẻ bất kính mở 
lời, đến nơi quán. Sa-môn Tỉnh Ngạn đang là Tri 
Khách đến hỏi chào, cùng Vương Tại trò chuyện 
mà nói răng: "Sơn táng ở đầy hơn 40 năm đã đối 
tiếp lắm nhiêu người, ngày nay ông đến lễ bái yết, 
tợ như mới đầu kính cân mà sau thì biếng lười, lại 
thêm tỏ vẻ không vui ấy tại vì sao?" Vương Tại tức 
giận nói: "Tôi đên nơi đây thật vượt quá mọi điều 
nghe, nghĩa là có Bồ-tát nhục thân, nên chắng ngại 
xa Xôi ngàn dặm mà đến, nay trông thây chỉ là đồng 
bùn đất thôi vậy, trái ngược nghĩ tưởng nhọc nhăn 
leo vượt, sao chắng là khổ". Tỉnh Ngạn bảo: "Cớ 
sao nói vậy ư? Xưa kia Đại Thánh ở nơi Đài thứu 
này, từng thây điềm tướng tốt lành. An sinh tự thân 
đặp họa, trong ý có điều nghĩ ngỜ, mong cầu mà 
lại hiện trước sau bảy mươi hai lần, nên vua Duệ 
Tông (Lý Đán 710-712) thời Tiên Đường lây chữ 
Chân Dung mà đặt biển ngạch của viện, Ông SaO 
nói khác vậy?, núi này rồng thần gìn giữ, nêu như 
tức giận, thì thân ông không có đất để chôn vùi". 
Vương Tại nói: "Há chỉ một rồng mà có thê hại ta 
được ư?" Tỉnh Ngạn bảo: "Ông vừa mới đến đây 
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mà khinh thường dụng mạo Thánh tượng, gièm chê 
rồng thân, tôi sợ răng họa sinh _chăng thê lường. 
Ông đáng nên chóng sám hối lỗi quá, nêu không 
như vậy thì thân ông bị nát vụn dưới nanh vuốt của 
rồng thân". Vương Tại không kinh sợ sửa đối, ba 
ngày sau đi đến Đông Đài cùng hơn trăm người, 
dừng nghỉ qua đêm nơi nhà Hiện Hóa tại đảnh đài, 
vừa tới nửa đêm, sắm sét bỗng nhiên phát nổi, như 
trời nứt đất vỡ, tường nhà đã làm thành hang hồng, 
lửa dữ theo vào, chốc lát trong hang lửa lại trào ra, 
thần của Vương Tại đã vỡ nát vậy. Có lẽ tớ là Hiếu 
Tôn mượn một kiện áo gầm của nhà chùa để ngăn 
cản lạnh, áo trong ngoài đều bị thiêu cháy hết, chỉ 
có vật mượn của chùa ở khoảng giữa hiện còn, vợ 
và kẻ tớ của Vương Tại bị lửa thiêu đốt lôi Dày 
xương cốt mà xuông núi, mọi người nghe nói việc 
ây không aI chăng kinh dị. Cũng đêm hôm đó, có 
cô Ni Hải Tuân ở Thương Châu, đồng nghỉ qua 
đêm tại nhà Hóa Hiện, lúc trời đã xê tôi, bỗng có 
một người già bảo răng: "Nhà tôi ở cách đây không 
xa, xin thỉnh mời sư đê được một lần phỏng hỏi, và 
xin dâng cúng cháo bữa sáng". Cô ni Hải Tuấn liên 
chấp thuận. đồng đến nơi một thạch động, người 
già ấy bèn ân mắt. Sáng sớm hôm sau trở về lại nơi 
nhà Hóa Hiện, biết Vương Tại nhận chịu tai họa, 
mà Cô ni Hải Tuân được thoát khỏi rất mực kinh 
Sợ, cuối cùng tìm hiểu biết được nơi thạch thất ân 
ngụ qua đêm đó tức là động Na-la-diên. 
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Sa-môn Thích Tuệ Thông người xứ Nghi Châu 
là bậc thượng thư trong chúng tăng, xưa trước mùa 
hạ năm Chính Hòa thứ nhất q 111) thời Bắc Tông, 
cùng các hàng tăng tục cả ngàn người đông đến Đài 
Sơn. Sa-môn tăng chánh Thông Nghĩa đại đức 
Minh Uân ngày nay ở lúc bây giờ đang sung làm 
tri khách, nói cùng Tuệ Thông răng: "Ở núi Phạm 
Tiên có 5 con rông có lúc lại xuất hiện có thế trông 
thấy". Nhân đó, Tuệ Thông cùng vài ba người đệ 
tử đồng đi đến núi, lại gặp người đồng chí Ÿ bèn 
hỏi người đó rằng: "Núi có rông thân, ông có thây 
chăng?” Người ây đáp: "Có thây". Tuệ Thông hỏi: 
"Hình trạng như thế nào?". "Như rắn" - Người â ấy 
đáp. Tuệ Thông bảo: Ngay như rồng thật vân còn 
thuộc loại súc vật, huông øì trăn rắn ư? Mới trở về 
lại nơi phòng nhà dừng nghỉ. Chỉ khoảnh khắc, Tuệ 
Thông cảm giác nơi eo bụng có vật như rắn mả có 
thêm sừng vuốt dân buộc eo bụng thắt chặt, đau 
không thê nhẫn nỗi, vừa dậy liên ngã xuống vải 
phen. Người đông chí y kia chạy đến báo cùng vị 
Tăng chủ sự thuật "bảy về Sự VIỆC Ấy. Tuệ Thông 
cũng saI bảo người đên thưa cùng vị Tăng chủ sự 
thuật bày về sự việc Ấy. Tuệ Thông cũng sai bảo 
người đên thưa cùng vị Tăng chủ sự, xin cầu cứu 
răng: "Tôi vì khinh mạn xem thường rồng thân nên 
mắc tội, nghe trong núi có Bồ-tát Hy, xIn nên vì tôi 
mà sám hôi tội quá”. Gặp lúc Hy Công theo Tào sứ 
Trần Công biết còn đến chùa Hưng Quốc, vị Tăng 
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chủ sự cũng kinh sợ chắng nghĩ lường, đến báo 
cũng chủ điện Bồ-tát là Đại sư Hồng. Biện Ôn 
Trinh tác pháp sám hối, Tuệ Thông xả hết y bát để 
sáảm hồi lỗi quá, qua thời gian ngăn cơn đau châm 
dứt, Trần Công nghe thế cũng cùng thán di. 

Thư sinh Lý Thăng vốn Tười lùng Tướng Như 
tại Trung Sơn, xưa kia cùng Hữu Thừa Vương 
Công An trung đồng là bạn bút nghiên. Có người 
con là Chân Hy tức tu tạo công đức chủ ở chủa đại 
Hoa Nghiêm. Đại Châu thú Vương Tẩy từ Trung 
Sơn mời đến, bảo con cháu đều theo đó học. Năm 
Khánh Hòa thứ nhất (1111) thời Bắc Tống đi đến 
núi cùng các sĩ đại phu ở đương thời lại yên vui. 
Một ngày nọ đến chùa, Vương Thiên Dân đô tuân 
Trân Khứ bắt trận phục biến, mới bảo tiên sinh đến 
núi Phạm Tiên, tới hang phía Đông cầu đảo dưới 
đên thờ rồng thân, khoảnh khắc sau có hai con rông 
xuất hiện nơi đá một con sắc màu vàng ròng, một 
con sắc màu xanh biếc. Các ông đốt hương I thiết lễ 
kính bái, dùng hốt mà vời lại, con rông sắc màu 
vàng ròng men theo hốt mà lên đến nơi sâu xa, như 
CÓ Sự nghe người, mỌi người trong ý lại càng tinh 
tân, riêng tiêu sinh dùng gậy mê xúc chạm đó và 
bảo răng: Đây là răn lạ vật quái, đâu có gì đáng 
lây làm quý ư?" Nói chưa XONg, có vật như thân 
đánh ngã tiên sinh nơi đật, mọi người đều rất kinh 
sợ, chốc lát lại ném xuông hang cao sâu vài trăm 
thước, tiên sinh đã chết, người con là Chân Hy ây 
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dùng lễ mà an táng. Đêm đó mưa bão dữ dội, sâm 
sét mỊt mờ, thây của tiên sinh lại bị bão thôi bày ra 
ngoài nhân đó lửa đốt hỏa táng vậy. 

Động Na-la-diên ở bên cạnh phía Đông của 
Đông Đài, cửa động xoay về phía Đông sâu hơn 
Vài trượng, quanh eo hiểm trở chật hẹp như cái đâu 
lớn. Những người tham lễ đến đó đã không thể tiên 
vào thường luôn chỉ đưa tay sờ mó, hoặc câm đuốc 
soI rọi, chỉ một cải hang chỉ về phía tây bắc hơi 
hướng lên nhưng sâu chăng thế lường, có lúc gió 
lạnh tp phầy vào mặt. Tương truyền răng: "Động 
ây cùng hang Kim Cang đều là nơi vườn nhà của 
Đại Thánh. 

Ngày 23 tháng 5 năm Tuyên Hòa thứ 8 (1126) 
thời Bắc Tổng, có vị Tăng ở Thiệu Võ, quên mất 
tên họ, cùng Sa-môn Tây Tân đồng đến Đài Sơn, 
dừng nghỉ tại viện Chân Dung chiêm lễ chân 
tượng. Một ngày nọ lên đảnh Đông Đài, gặp Triệu 
Công Khương Bậc ở Đại Quận cùng các quan đồ 
tuân kiêm huân hương v.v... và Sa-môn Từ Hóa, 
Đại sư Chân Hy là các bậc thượng thư ở Sơn Môn 
có hơn trăm người đồng đến cầu hiện cảnh quang, 
thê rồi đến động ây. Triệu Công v.v... vào trông 
xem khắp cùng, chỉ có vị Tăng Ở Thiệu Võ đứng 
chờ đợi ngoài động có một vị quan đùa cười bảo 
răng: "Cớ sao sư không vảo, vào trong đó thì không 
ngại gì vậy". Vị Tăng ây mới vái chào Triệu Công, 
Sa môn Từ Hóa, Tông Tân v.v... mà nói: "Trân 
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trọng, trân trọng!" Bèn rảo bước tiên tới vào nơi 
hiểm trở chật hẹp thì vén áo còng lưng mả vào, 
không ngăn ngại gì như đi giữa nhà trồng, mỌi 
người đêu kinh ngạc, kêu réo mà thôi, chăng lường 
biết nguyên. do thế nảo. Sa- -môn Tông Tân gọi kêu 
vào nhau, vẫn mịt mờ không tiếng tăm dấu vết, qua 
thời gian lâu mà không trở ra. Sa-môn Tông Tân 
bảo mọi người rằng: "Tôi cùng vị Tăng ây đông đi 
đã vài tuần, mà trọn không biết đó là bậc Thánh 
hiền. Nhân đó, ào khóc tự oán trách mình, mọi 
người cũng buôn khóc đồ lệ, Triệu Công tìm câu 
di vật của dị tăng ấy, Tông Tân chỉ cho có được 
cây gậy, chiếc nón và vài cái bánh nướng. Sau đó, 
có quan tạm Bình Ải là Trương Trọng Cô làm thơ 
ngợi ca, trình bảy với Triệu Công răng: lãng Ở 
phương Nam xa đến lễ bái núi Ngũ Đài, vào động 
Na la không ra lạc, từ xưa Triệu Công truyền phất 
tử, nay lưu gây nón ở nhân gian". Bia khắc bài thơ 
ây đến nay vẫn hiện còn, chiếc nón cũng đang còn. 
Ôi! Mới tin cảnh giới Thanh Lương, hay có răn lẫn 
lộn vết, Thánh phàm đồng ở, chắng hư dối vậy. 
Đại sư Từ Dõng ở Sóc Châu, chưa rõ biết thọ 
nghiệp tôn hạ là gì, mà đạo hạnh và sự hiểu biết 
sâu rộng, mọi người xa gân đêu khâm trọng kính 
phục. Cuối năm Nhâm Tý (1132) thuộc trong niên 
hiệu Thiên Hội ạ 132-1135) thời nhà Kim, lại đến 
Đài Sơn, cùng các đệ tử như Pháp sư tử v.v... có 
hơn trăm người đồng dừng nghỉ tại viện Chân 
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dung. Pháp sư Sử cũng là người thuân hậu. Một 
ngày nọ đến chùa Đại Hoa Nghiêm, bỗng thấy bên 
cạnh chùa có mây lành từ phương đông bay lại, 
năm sắc đều đây đủ. Lại, trong mây đó, Đại Thánh 
Văn-thù-sư-lợi ứng hiện ngôi nơi tòa sen đặt trên 
mình sư tử, Đồng tử Thiện tài dẫn bước, vua nước 
Ưu Điện, Ưu-ba-ly cùng theo sau, và có cả Long 
Mẫu, năm vị Long vương, năm ngọc khuê mà 
châu. Ngoài ra, mũ cao đai lớn, phục tướng kỳ lạ 
ngàn muôn trạng thái, mà hay biết hết Đại Thánh 
máy mắt xin tay áo vải lay vây. Đệ tử không nghe 
tiếng Thánh â ây nÓI, quanh co theo hướng tây mà 
đi. Có hơn ngàn người cùng trông thây, bôn chúng 
đều vui mùng, ngợi khen chưa từng có. Ngay thời 
gian ây, viện Chân Dung gặp hôi lục có thừa mới 
muôn phục hưng lại, do điêm lành đó, nên Đàn tín 
bốn phương đua nhau kéo đến, mọi người thí tài 
thí sức chỉ sợ đến sau, Đại Diện viện Chân Dung 
không mây ngày mà hoàn thành, hết thảy đều hiện 
đât hiện thân chăng nhọc thiết bày. 

Sa.môn Vĩnh Châu, người xử Dương kỷ đất 
Tấn, vốn dòng họ Vương, khoảng cuôi niên hiệu 
Thiên Quyên (1141) thời nhà Kim, đi đến Ngũ Đài 
tham lễ Thánh tích, dừng nghỉ nơi viện Chân 
Dung, ngưỡng mộ cảnh Thánh, thời gian lâu quên 
trở vê. Một ngày nọ chúng nhóm tụ hái rau, bỗng 
nhiên thấy mọi người vận mặc y phục đều là sắc 
màu vàng ròng. Bất chợt thần ý tâm tình kinh hãi, 
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Vĩnh Châu muôn nói đó, nhưng sợ mọi người nghĩ 
ngờ quái lạ nên chỉ tự mừng vui mới tỏ ngộ chúng 
ở Đài Sơn, đêu là quyên thuộc Bô-tát, người trong 
thê giới kim sắc vậy. Về sau, nghe Đại sư Trường 
Hưng là bậc dùng mắt thiên nhãn dẫn bay đến 
trong mây, Vĩnh Châu mới tìm đến nơi pháp Tịnh 
độ. bày lễ thầy trò, quả nhiên không chỗ được. 
Nhân đại chúng thỉnh mời, mới nói đến các sự tích 
được thấy ở Đài Sơn, Sa-môn Phố An ở chùa Viên 
Quả hay hiểu rõ việc ây vậy. 
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Từ Bạch Mã đến phương Đông, Tượng g1áO 
lưu truyền ở Trung Hoa, Huyện Phong mới thỏa 
sướng, hoặc bày thiên tịch để tìm tông, hoặc 
chuyên thần hóa mà phô pháp, cũng như dòng 
nước đi trong đất, phân chi riêng phái tuy khác, đến 
như công phu cứu đời lợi vật, điểm kết quy hắn 
chưa chăng đồng. Từ Lưu Mộng Đắc ở thời Tiền 
Đường đã vì Phật pháp ở Cửu Châu, tùy phương 
ây mà xiên hóa, nhân danh sơn lây làm cõi nước 
trang nghiêm, lời phảm đạo thân thị hiện hắn chủ 
chốt ở Thanh Lương vậy. Căn cứ theo trong kinh 
nói: "Vườn nhà của Bồ-tát Văn-thù- sư-lợi ở núi 
Thanh Lương phía Đông bắc, củng với quyến 
thuộc gìn giữ giáo pháp của cô Phật, giáng hiện đại 
từ bi để tiêệp dẫn quân sinh, hoặc hiện Chân Dung 
để lại quy y, hoặc phát ánh sảng tốt lành để cung 
kính trông xem ngưỡng mộ, ngàn biến muôn hóa, 
tùy cảm mà ứng, có những hình dung chăng thể 
nghĩ bàn vậy. Cớ sao có khác lạ vậy ư? Xưa kia, 
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có Sa-môn Tường Tuệ và Sa-môn Diên Nhất đêu 
là người trong Truy Lâm (xuất gia) trợ tuyên hoằng 
hóa. Kịp đến thừa tướng Trương Công Thiên Giác, 
Hoàng hoa Chu Công Thiếu Chương đều là những 
kẻ sĩ đại quan hộ pháp, tuy khác đời nhưng cùng 
hoài vọng, đồng tâm tán thán trợ giúp, lo nghĩ 
Thánh tích lâu xa chưa rõ bày phương trần, qua 
thời gian lâu hoặc ngắm tắt, mới rộng sưu tìm mọi 
sự thấy nghe cùng những điều chính mắt trồng 
thây, biên tập thành pho quyền. Mới đầu, Sa- -môn 
Trường Tuệ làm “Thanh Lương truyện” hai quyên, 
tiếp theo Sa-môn Diên Nhật lại làm "Quảng Thanh 
Lương truyện" hai quyền, còn Trương tướng quốc 
Chu vâng phụng đi sứ lại làm "Tục truyện ký" để 
biên phụ ở sau. Ngoài ra các hàng siêu tục đàm 
huyện cùng những bậc cao nhân đạt sĩ. Làm những 
bài thơ tụng kệ tán phụ danh ở cuối truyện, sao liền 
ngọc suốt ánh ngời đủ văn hoa øâm, lưu truyền nơi 
đời. Phàm trong bốn biến chín châu, tuy chưa đích 
thân đến nơi Linh Nham tận mắt chiêm ngưỡng 
Thánh tích, chỉ xem văn bảy nơi truyện quyên tự 
nhiên xoay đổi tư lự càng bên chắc tâm hướng 
thiện, lợi ích ngoại hộ ây, chưa dễ khá thuật, gặp 
phải hồi lụt gây tạo tai ương. Đến Long Văn đều 
thiêu đốt hết, chưa có người phục hưng, Thánh 
công thần hóa năm tháng lâu dài chăng truyền. Có 
Triệu Thông ở Đông An làm tửu quan làm trông 
coI hạn cục ở Đài Sơn, bùi ngùi mà có cảm đến 
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tâm, tức thưa trình cùng vị Tăng chủ sự. Sa-môn 
tăng chánh Minh Tịnh nói với Triệu Thông, căn 
dặn răng: "Việc ấy, chỉ tưởng đã lâu ngày, gặp phải 
tai họa của hóa Cung, dùng sức có trước sau. Nay 
nhân sự thỉnh câu ây mà dốc xuất hết gạo thóc của 
cải để hoàn thành việc đó, mướn thợ khắc bản, có 
ngày sẽ tạo thành "Triệu Thống nhân đó đến nhà 
nhờ tôi biên ghi lời tựa để ở đâu. Sa-môn Minh 
Tịnh cùng với tiền đê điểm Sa-môn Thiện nghị lần 
lượt viết thư ĐỞI khuyên thỉnh. Kẻ tớ tôi từng cho 
rằng: "Đạo chăng ở nơi pháp y, truyền pháp y có 
thể vì trao đạo, pháp chẳng ở nơi văn, phô bày văn 
nhân vì tỏ ngộ pháp kẻ hèn tôi đã vui mừng sự khéo 
dụng ý của Triệu Thông. Và mười hai vị cao tăng 
đêu ở Thanh Lương có nhân duyên lớn, biết chắng 
phải bại phản Phật để mờ hoặc mọi người, nên biên 
øh1. 

Ngày l7 tháng 9 năm Đại Định thứ tư (1164) 
thời nhà Kim, Diêu Hiêu Tích ở Cô Phong biên ghi 
lời tựa. 


TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN 


Triệu Phụng Lang Quyên Phát Khiển Hà Đông Lộ Đề 
Điểm Hình Ngục Công Sự Trương Thương Anh soạn 
thuật 


QUYÊN THƯỢNG 


Tháng hai năm Định mão (1087) thuộc niên 
hiệu Nguyên Hựu (1086-1094) thời Bắc Tông, 
Thương Anh tôi mộng thây hang Kim Cang ở núi 
Ngũ Đài, chỗ mà thuở bình sinh mắt tai chưa hề 
tiệp đối, ý tưởng chưa từng nghĩ tới, sau khi tỉnh 
giâc mả lây làm lạ. Bây giỜ ở phủ Khai Phong suy 
đối quan, tôi mới bảo với Lâm Thiệu, Tài Trung 
đùa bảo: "Thiên Giác Thống soái ấy đều cùng làng 
mạc ư?". Sau đó, đến tháng 5 (1087) Thương Anh 
tôi trừ bỏ Hà Đông đề điểm hình ngục công sự. Tài 
Trung lại nói: “Mộng trước đã có ứng nghiệm, hãy 
găng đi vậy. Đời người mỗi việc đêu đã dự định 
đâu thể trôn khỏi ư?" Qua tháng tám, đến nơi bộ, 
tháng IÏ tức đến hang Kim Cang xét nghiệm chỗ 
thây đêu hợp với trong mộng, gặp tiết trời lạnh sợ 
băng tuyết bít lắp đường nên chỉ dừng nghỉ một 
đêm bèn xuống núi. 

Qua năm sau, mùa hạ năm Mậu Dân (1088), tại 
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huyện Ngũ Đài có bọn giặc cướp chưa bắt được, vì 
đang phải chức sự nên cầm đâu tìm bắt chúng. Cả 
gia đình đều lo trai giới để đi, qua ngày 27 tháng 6, 
đến núi Thanh Lương, vị Tăng chủ sự ở Thanh 
Lương bảo rằng: "Đây cách chùa Kim Các khoảng 
ba dặm. Năm trước, Thôi đề cử từng đến đây, thây 
ở Nam Đài có câu vàng và vâng ánh sáng”. Thương 
Anh tôi 1m lặng nghĩ suy răng: "Thôi là người nào 
ư? Và ta là người gì ư?" Khi đến nơi Kim Các thì 
trời đã chiều tối, núi rừng mênh mang không một 
tậc mây mốc, có Sa-môn Tăng Chánh Tỉnh Kỳ đến 
bái yết, tức cùng thây gặp ở Tam môn, ngôi chưa 
yên định. Bỗng nhiên bên cạnh của Nam Đài có 
mây trắng giăng phủ kín như trải thảm trắng. Tỉnh 
Kỳ bảo: "Đó là mây tốt lành, chắng dễ được thây 
gặp". Bèn nhóm tập tăng chúng mà lễ tụng, mong 
nguyện sớm được trông thây tướng ảnh sáng. 
Thương Anh tôi đối áo Xiêm Công đốt t hương kính 
lễ, vừa mới một lạy chưa dậy, đã thấy chiếc câu 
vàng ròng và tướng vÒng tròn sắc màu vàng ròng, 
bên trong vòng tròn sâu xa lại là sắc màu xanh biếc, 
Thương Anh tôi còn ngh1 ngờ là mặt nhật lặn 
xuông bắn xoẹt vào mây biến thành màu sắc. Thê 
TÔI, mỊt mờ đen tối, phía trước núi có ráng sáng ba 
vâng nỗi lên thăng, thì mọi điều nghi trong tôi tự 
nhiên tan mắt. Qua ngày hôm sau (28 tháng 6) đến 
viện Chân Dung dừng nghỉ tại các Thanh Huy. Bắc 
Đài thuộc phía bên tả, Đông Đài tại phía trước 
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thăng đôi diện với Long Sơn, phía dưới gối liên 
khe suôi kim giới, thất bắc dục ở phía sau, là vườn 
nhà biến hóa của Bô-tát Văn-thù-sư- lợi, ở phía trên 
kim giới là nhà có dâu chân của La Hâu. Tri khách 
Biện nói: "Xứ này cũng có. Thánh đăng, xưa trước 
có vị Tăng ở chiếc giang câu thỉnh, bỗng bay hiện 
lên trên lan can” : Lhương Anh tôi bèn cúi đầu cung 
kính cầu khẩn. Từ sau giờ Dậu, ở Long Sơn thây 
có thêm báu vàng ròng. Đến đầu giờ Tuất, ở Bắc 
Sơn lại có đuốc lửa lớn. Tri Khách Biện có: "Đó là 
Thánh Đăng, nên chiêm ngưỡng lễ bái". Tiếp theo 
lại hiện một ngọn đèn, giầy lâu ở Đông Đài, › Long 
Sơn và Điện La Hầu chung quanh môi môi đều 
hiện một đèn, phía sau Dục thât hiện hai ánh sáng 
lớn như sắm sét kéo lôi. Trên khe suôi ở phía nam 
kim giới hiện hai ngọn đèn. Đến sau giờ Hợi, 
Thương Anh tôi cúi nhìn trên khe suối, cầm nắm 
đèn đó là hình người vậy. Nhân đó, suy nghĩ răng: 
“Há chư tăng ở chùa sai bảo người thiệt đặt đèn đề 
thây khinh thường ư?” Khi ây Trí Khách Biện đã 
ngủ, liền sai sứ Vương Bang tá chức Tâng Nguyện 
mở cửa đề cật hỏi. Tri Khách Biện đáp răng: "Núi 
ở đây có trùng vật hồ dữ, ở kia không có người đi 
cũng không người ở", Thương Anh tôi nghi ngờ 
chăng biết giải quyết thê nào, lại thây ảnh sáng của 
đèn chợt lớn chợt nhỏ, bỗng thành sắc tỏ, bỗng 
thành sắc trắng, chợt hóa sắc vàng sắc biếc, bỗng 
phân chia, bỗng hợp lại, sáng rực cả rừng cây, bèn 
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im lặng tự xét răng: Đây là lửa Tam- muội mà 
người đời gọi là đèn vậy”, mới quỳ mà khẩn câu 
răng: "Cảnh thăng thù thắng, chăng phải chỗ tôi 
thây nghe, cõi phàm phu nhận biết có sự ngăn cách. 
Nếu chắng phải là đèn của nhân gian thì nguyện 
xin trước tôi". Khân thỉnh như thê đên mười lần, 
đèn trước khe suối bỗng như mặt nhật sắc hông, từ 
biến tăm bay vọt giữa hư không mà lên tỏa phóng 
ánh sáng lớn dân đến trước các, ánh sáng ây gom 
thâu lại như đại thanh miệng ngậm vòng hỏa châu. 
Khắp thân thể Thương Anh tôi san sát bay vù như 
rét băng tuyết, liên khân nguyện răng: "Tâm nghi 
ngờ đã dứt”. Nói xong lại trở về nơi cũ, ánh sáng 
khắp đây trên khe suối, Tầng Nguyện v.v... tự Ở 
bên cạnh mà trồng thây đó như thân sắc màu vàng 
ròng quanh co mà lên. Vợ và kẻ tớ trông thấy lại 
khác. Khi ây, có người mặc áo bảo sắc tía mà cô 
áo sắc trắng, có người búi tóc mà ngôi kiết già, 
người cầm kiêm, người đội sừng. Lão tăng bảo 
rằng: “Đây là sư tử lông vàng Day và trỜI rông 8 bộ 
vậy”. Giây lầu, tại Bắc Sơn mây nỗi, trong mây 
trăng hiện còn báu lớn. Sau khi mây tan lại hiện 
tướng vàng tròn trăng lớn như vâng minh nguyỆt. 
Ngày hôm sau 29 tháng, 6, đến Đông Đài, mây 
lành năm sắc hiện nỗi, có vâng ánh sáng sắc trắng 
từ đất bay vọt lên như xa luân trăm vòng xoay. 
Thương Anh tôi dùng kệ tụng tán thán răng: "Mây 
dán Tây sơn, mặt nhật hiện đông, một vâng tướng 
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sáng hiện trong mây, tu hành chớ nói không mô 
phỏng, chỉ sợ tu hành lạc đoạn không”. Tiếp theo 
lại có gió lớn mây mốc ùn nồi hừng hực như muốn 
ngả đồ sườn núi, xé rách hang hóa. VỊ Tăng chủ sự 
ở Đài bảo rằng: "Binh lính dưới tuân kiếm vừa 
mang thịt đốt Tướng không thê cấm ngăn, nguyện 
đến ngày mai đêu đi tất cả". Qua ngày mông l 
tháng 7, từ tạ binh lính tuân kiểm trâm tệ ở Bắc 
Đài, chiều tôi dừng nghỉ tại Trung Đài, gió lớn 
chắng ngưng dứt, bốn hía núi đều mờ mịt, Tri 
Khách Biện v.v.. . đêu đối săc mặt, bên cạnh đài có 
điện cô Phật, Thương Anh tôi bảo quét tước rôi dẫn 
tật cả mọi người nhà cùng đi vào lễ kính. Tri Khách 
Biện và vị Tăng chủ sự ở Đài chỉ sai hai người 
Thương Đầu và Ngu Hâu, hai người mang trà rượu 
theo hướng bắc trèo lên vài bộ. Trên đảnh của 
Trung Đài đã có mây lành năm sắc thoảng tỏa mùi 
thơm, bỗng chốc ở gôc Tây Bắc mở sáng, hiện bảy 
thê giới sắc màu lưu ly xanh biếc. Hiện vạn vị Bô- 
tát Đội Trượng, lầu báu, điện báu, núi báu, rừng 
báu, phan báu, lọng báu, đài báu, tòa báu, vua trời, 
La-hán, sư tử, tượng vương sum la bày hiện, không 
thể nói bày hình trạng. Lại ở trên điện Chân Dung 
thấy có lọng báu tử chỉ cán cong, bỗng nhiên tung 
bay, Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi cỡi sư tử. Lại có 7-08 
tôn giả lên xuống quá vui, hai bên cúi ngưỡng. Vị 
Tăng chủ sự ở đài đùa bảo: "Hành giả ở bản đài 
suốt 19 năm chưa từng thấy một ánh sáng một điêm 
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tướng, mong chờ phước lực, gọi mà cho trông thây 
đó”. Thê rôi, đã gọi hành giả thì trì binh lính ngâm 
ân có người, theo đến lén nhìn. Mặt nhật dân tôI, Ở 
sườn núi Bắc Đài có đuộc lửa sắc hồng hiện ni. 
Thương Anh tôi hỏi Tầng Nguyện: "Xứ ấy có 
người nào đốt lửa chăng?" Tầng nguyện lại hỏi Tri 
Khách Biện, Tri Khách Biện hỏi vị Tăng chủ sự ở 
đài, vị Tăng chủ sự ở đài đáp: "Xứ ấy toàn sườn trơ 
đá lớn. Vả lại, gió lớn thôi đánh vào núi, lửa nảo 
có thê dừng đứng, hắn là Thánh đăng vậy". Lần 
lượt lễ bái chiêm ngưỡng, lại thấy có hai ngọn đèn 
vàng ròng, cách cốc lại hiện ra một ngọn đèn bạc 
sắc màu như bạc cháy. Vừa gặp men theo bên cạnh 
có An Phủ Quách Tông Nhan sai người vội đem 
danh thiếp. đến, Thương Anh tôi chỉ vào đèn mà 
bảo đó: "Ông có thấy chăng?" Kẻ sứ ây đáp: 
"Thây". Thương Anh tôi bảo: "Nên vì ta mà cảm 
tạ An ' Phủ". Vừa mới chiêm lễ Thánh đăng, gió lớn 
nối thôi chăng thể cầm đuộc, chưa kỊp đáp lại danh 
thiếp. Khi ây lại kính lễ cầu thỉnh "nguyện hiện Ở 
trước tôi”. Trước ở phía tây sau ở phía Đông mỗi 
mỗi đều như điêu thỉnh nguyện. Cuối cùng một 
ngọn đèn dưới phía tây nơi trong vâng sắc màu 
xanh biếc tỏa phóng ánh sáng lớn mà đến. Hai 
ngọn đèn ở đông và tây đồng một lúc cùng đến. Từ 
Bắc Đài đến Trung Đài cách xa mười dặm, mà chỉ 
trong khoảnh khắc xoay nhìn đã ở trong trăm bộ. 
Xa thì ánh sáng lờ mờ đến gần thì gom thâu lại 
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giông như chén báu lớn băng ngọc thạch giữa mài 
nên, bên trong tích trữ hỏa châu. Sáng đượm một 
màu, chỉ chốc lát cúi lạy vừa ngắng lên lại trở về 
nơi cũ. Khi â Ấy mọi người trên đài khởi sinh ý tưởng 
hiểm có, nên ân cần cầu thỉnh lại. Liên Châu lại 
hiện đến. Đêm đã dân tàn, rét lạnh thấu cốt xương, 
kính lễ bái tạ mà xuống núi, ngọn đèn ở phía Đông 
liền tắt mật, còn lại hai ngọn đèn dâu mờ tôi. 
Thương Anh tôi nói răng: "Nghiệp đã kính phụng 
lễ từ, tâm chiêm ngưỡng lúc nào mới tạm tiêu”. Nói 
lời ấy XOng, Ở trong một vâng sắc màu xanh biếc, 
sáng rực màu hồng khắp. đây núi. Đêm đó, gió lớn 
thối bụi mù đến chiêu tối hôm sau (ngảy mông 2 
tháng 7) cũng vậy. Thương Anh tôi khẳng tiếng nói 
răng: "Đêm qua tại Trung Đài trông thây thù thăng 
như vậy, ngày nay đến tây đài, Bồ-tát há trái 
nghịch ý Mã tôi sao?" 

Đi đến Hương Sơn thì mây lành đã phủ đậy 
đảnh đài, trầm tệ rồi, mọi sự trông thấy đêu như 
mới đâu, chỉ không có thế giới lưu ly vậy, bèn đi 
đến chùa Ngọc Hoa và chùa Thọ Ninh, trở về lại 
viện Chân Dung, Quách Tông Nhan và Đại châu 
thông phán Ngô Quân Xương, Ngũ Đài trị huyện 
lrương Chị Tải, Đô tuân kiêm sứ Lưu. Tân, Bảo 
giáp ty cú đương công sự Trận Duật, mỗi mỗi đều 
vì chức sự mà đến nhóm tụ. Thương Anh tôi đem 
những điều trông thây mà nói cùng, tuy vậy mọi 
người đều ngợi khen mà thôi, lường thấy họ nghe 
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mà biết họ cũng như muôn, Thương Anh lôi bảo 
răng: "Các ô ông nên lưu truyền rộng ra vậy”. Đêm 
đó, trước các Thanh Huy lại thây đèn vàng ròng, 
như lúc đầu mới đến, bèn sai người gọi Quách 
Tông Nhan, Ngô Quân Xứng v.v... cả thảy năm 
nĐƯỜI đồng đến trông xem, trên cây tùng phía sau 
dục thất bỗng nhiên hiện một đàn đèn như chuỗi 
châu nối liền, các ông mỗi mỗi đều cúi đâu bái lạy. 
Khoảnh khắc, ánh sáng ân mất, mọi người giải † tán. 
Bên cạnh Điện La Hầu hiện ra ánh sáng săc trắng 
lớn như dòng sao chảy, chỉ nơi rừng tùng phía sau 
dục thất, hơi khí săc trăng mông hung quá nửa đêm 
mới tan dứt. 

Đến ngày mông 3 tháng 7 Quách Tông Nhan, 
Ngô Quân Xứng căn cứ theo hướng đông mà đóng 
trại, Trương Chi Tài trở về lại, sắc trời cũng rất mờ 
tối mịt mù, Thương Anh tôi cùng Trận Duật và 
Hưng Thiện doanh trấn Tào Tư chiêu tôi đến núi 
Phạm Tiên. Tào Tư nói: "Đêm qua nghe thây đèn 
vàng ròng, lén trộm sau hiên vũ ông mà thây đó". 
Trận Duật hỏi: "Ông thây tại nơi nào?” Tào Tư 
đáp: "Tại giữa không trung". Trận Duật cúi đầu 
nói: “Thánh thay! Thánh thay! Trận Duật tôi từ cao 
mà trông nhìn đó như tại trên khe mối, còn ông từ 
dưới thâp mà trông nhìn nên như ở giữa không 
trung”. Thương Anh tôi đã nhiêu ngày mong, câu 
không gì chăng ứng, nhân đó lớn tiếng nội rằng: 
"Vì hai ông câu thỉnh mây lành năm sắc" và liên 
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dạy thay đối áo, lễ bái âm thâm mà khẩn câu, bỗng 
chốc từ góc tây nam sắc trời xinh đẹp sáng thoáng, 
mây lành ùn nôi, khí tía cuộn quanh. Thương Anh 
tôi nói: "Dưới khí tía hắn có Thánh hiền, xin hai 
ông nên chỉnh túc chí thành, sẽ thây linh tích”. 
Giây lâu, cung điện lầu các, các chúng Bồ-tát, hóa 
hiện vào ra. Thương Anh tôi lại khẩn nguyện rằng: 
"Nguyện hiện đội trượng, khiến hai người kia đồng 
một lúc trông thấy". Nói xong, bỗng nhiên bày trải, 
hai Ô ông chỉ tán thán mà thôi. Đến lúc đã chiều tôi, 
muôn ởi trồng nhìn khoảnh khắc tự nhiên ã ân mất. 
Hai ô ông ây nói: “Thánh thay! Thánh thay: Nếu như 
gá nơi mây khí mà hiện thì phải â ân ân trầm diệt, 
sao vụt nhiên mất hết vết tích vậy ư?" Đêm đó, lại 
dừng nghỉ tại các Thanh Huy, tự suy nghĩ răng 
"ngày mai tạm xuống núi đèn báu ây hãy vì tôi mà 
hiện lại", kéo then mở cửa, thì trên khe suôi ở phía 
nam kim giới đã thấy có ánh đuốc lớn, men sau dục 
thật có hai ngọn đèn, đông tây cùng xuyên suốt mỗi 
nƠI ngọn cây tùng, hợp làm thành một ngọn đèn 
tỏa sáng ánh ngời chậm rãi từ sườn núi phía Đông 
mà đến phía nam, nhóm tụ trên bãi cát khe suôi ở 
nơi cuối rừng, tỏa phóng ánh sảng sắc trăng lớn, 
chăng phải mây chăng phải sương mộc. Lâu sau, 
trong ánh sáng ây thấy có hai ngọn đèn báu, một 
ngọn theo hướng nam bay đi, cùng với bốn ngọn 
đèn trên khe suối kim giới cùng tụ hội, và nơi điện 
dâu chân La hầu cùng bên cạnh Long Sơn có hai 
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ngọn đèn, một lúc đông thây. Thương Anh tôi liên 
phát thệ nguyện răng: "Nếu ở trong đời quá khứ, 
tôi là quyên thuộc của Bô-tát Văn-thù-sư-lợi thì 
nguyện cảng được thây tướng hy hữu". Nói xong, 
hai ngọn đèn cùng lay nhảy đua vũ vài ba phen. 
Trông thấy việc ây rôi, Thương Anh tôi phát đại 
thệ nguyện răng: "Câu mong đến lúc châm dứt báo 
thân này, thọ học vô biên Phật pháp, nơi có các thứ 
tà dâm, sát sinh, vọng ngữ, tà kiên và các ác niệm, 
trọn diệt chẳng sinh. Một niệm nếu sai, thì nguyện 
nơi nơi chỗn chôn có được Bồ-tát soi xét ủng hộ”. 
Khi ấy hai ngọn đèn ở hai phía nam bắc, ánh 
sáng màu vàng cháy rực trắng, trước nghềnh cao 
sau rũ xuống, bay vọt giữa hư không mà đến trước. 
Khi â ây đã là nửa đêm, môi người trở về lại chỗ cũ. 

Ngày đó, Thương Anh tôi đến nơi điện dấu 
chân La Hâu thấy phòng ốc hiên vũ ở đó hư nát đô 
tệ, khởi ý niệm muôn ngày khác sẽ tu chỉnh hoàn 
bị đó. Đêm đó nơi chỗ thấy đèn ở điện dấu chân rất 
khác lạ, bèn liền lấy ba vạn tiên sao cho Sa-môn 
Tăng Chánh Tỉnh Kỳ tu tạo lại. 

Ngày mông 4 tháng 7, đến chùa Phật Quang, 
Sa-môn Thiệu Đồng chủ sự ở đó nói là: "Đây là 
đạo tràng của Thiển sư Giải Thoát, văn bia và 
khám hiện đang còn”. Nhân đó đọc xem trong văn 
bia thây biên ghi rằng: "Giải thoát mặc giải thoát, 
Văn-thù kệ Văn-thù". Mới bùi ngủi ngợi khen 
răng: "Thật là đại trượng phu thay!" và dùng kệ 
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tụng mà tán thán răng: "Thánh phàm trên đường 
tuyệt màn vết, giải thoát Văn-thù mỗi tự bản 
phương đây trời tây không chỗ đắm, dưới núi Phật 
Quang một khám còn”. Ngày đó đã tối, trước chùa 
mây lành hiện sắc tía đượm nhuân thành nhụy, bèn 
hỏi Sa-môn Thiệu Đông răng: "Chùa này từng có 
linh tích chăng? Do nhân duyên gì mà hiện hơi khí 
điềm lành ây?" Sa-môn Thiệu Đông đáp: "Nghe 
nói khoảng trong niên hiệu Hoàng Hưựu (1049- 
1054) thời Bắc Tổng, từng có Thánh đăng". 
Thương Anh tôi nỘI. "Xét nếu thật có hăn sẽ như 
tôi thỉnh nguyện”. Bèn hỏi ở phương nào đáp là ở 
Nam Lãnh. Đêm tối liên thành kính câu thỉnh, tại 
lãnh trung quả nhiên thây có một ngọn đèn bạc, 
lãnh yêm thấy có 2 ngọn đèn vàng, chỉ sánh như 
chỗ thấy ở viện Chân Dung thì có chút ít sai khác 
vậy. 

Qua ngày mông 5 tháng 7 đến Bí Ma Nham, 
lúc chưa đến cách khoảng 10 dặm, từ đài có một 
luông hơi khí sắc trăng thăng suôt trên đảnh nham, 
phía trước nham thây Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi 
cưỡi sư tử. Khi đã đến nơi thì sắc trời mờ tối, rất 
khác với chỗ từ xa trông, có Sa-môn Kế triết ở viện 
Viên Quả tại Đại Châu dựng am ở phía nam của 
núi, đọc xem đại tạng kinh, chăng xuông khỏi núi 
đã ba năm vậy. Bèn đến nơi am đó, hỏi ở núi lâu 
ngày như vậy có từng thây chăng?" Sa-môn Kế 
Triệt đáp: “Trước đây ba năm trên nham cửa mở, 
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có ba vị Tăng mặc áo hạt, áo sắc vàng, áo sắc tía 
tựa cửa mà đứng, giây lâu lại bít đóng, lại giữa 
khoảng sườn núi có Thánh đăng. Kế Triết tôi chỉ 
nghe mà chưa từng thấy vậy". Sa-môn Kế Triết 
mới bảo: "Sắc trời như vậy, há bần đạo ở am không 
tướng trạng øì, cuối cùng ông trống không đến rồi 
trồng không đi ư? Tuy nhiên xin nguyện được một 
thiên để ngời sáng nham huyệt". Bèn phi vách 
biên tả một bài kệ tụng rằng: "Đọc hết năm trăm 
Hàn Lang Cung, ba năm chăng xuông Bí Ma 
Nham, phải biết riêng có nơi an thân, cởi bỏ Như 
Lai áo cốt hôi". Biên chép bài kệ tụng XONg, ra 
ngoài am trông thây nơi cửa nham, có mây lành sắc 
màu vàng ròng, sắc thái lóa mắt, Bồ-tát cưỡi sư tử 
sắc xanh vào giữa khoảng mây. Thương Anh tôi 

ói: "Đêm nay rất có việc ưu thắng, hăn chắng đến 
. không vậy. Sườn bờ nham cao trăm nhận, 
vách đứng trơ trọi, dẫn vợ và kẻ tớ theo hướng 
đông đi đên Vọng Nhai, lại lễ bái kính thỉnh thụt 
thùi, có hai ngọn đèn vàng hiện nơi khoảng Xích 
NhaIi, bèn gọi Tăng Dụng chủ sự ở đó mà trông 
xem. Vừa mới đầu tiên, binh lính đi theo còn chưa 
ngủ, nghe cả nhà hoan hô gỌI, mỌi người đều 
ngâng, đầu trông xem đó, ôn náo đây cả sân. Phàm 
có 7 lần mà ân, chí thành câu thỉnh thời gian lâu, 
nơi mặt bờ sườn như sơn. Tăng Dụng nói: “Thánh 
cảnh riêng vì ông hiện, đầu cho kẻ lại và bình lính 
cùng trông thấy ư?" May người định thiêu như, 
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Tăng Dụng lại nói răng: "Chung quanh đêu đã ngủ, 
có thê câu thỉnh lại vậy". Thương Anh tôi thay đối 
y phục, cúi rạp chí thành cầu thỉnh như mới đâu, 
bỗng nhiên bên tả bờ sườn, có Bỏ- tát với ảnh sáng 
sắc trăng, đứng trong ánh sáng, ân hiện ba lần. 
Thương Anh tôi được điều chưa từng CÓ, liền phát 
đại thệ nguyện như trước lại xướng lời rằng: "Nếu 
ở trong đời trước, tôi thật là quyên thuộc của Bồ- 
tát, xin nêu hiện lại tướng thù thăng khác lạ". Nói 
xong, hai đèn vàng lớn tỏa chiêu nơi sườn núi đá. 
Thương Anh tôi lại xướng rằng: "Nêu Bô-tát đem 
giáo pháp ở trong thời tượng quý g1ao phó cho 
Thương Anh tôi gìn giữ hộ trì, thì nguyện xin thị 
hiện lại". Nói xong, liên phóng hai luông ánh sáng 
như sâm xẹt, một đèn vàng lớn tỏa chiếu trước 
sườn núi suốt đến nơi ngọn cây tùng. Khi ây VỊ 
Tăng chủ sự v.v... cả thảy mười người cùng đồ 
chúng ây xác thực câu thỉnh rằng: "Kính cần y cứ 
theo kinh Hoa Nghiêm nói là: "Về phương đông 
bắc có nơi øọI là núi Thanh Lương, từ xưa trước 
đến nay các chúng Bồ-tát dừng ở trong đó. Hiện tại 
có vị Bô-tát tên là Văn-thù-sư-lợi cùng với quyên 
thuộc các chúng Bồ-tát cả tháy một vạn vị đều ở 
trong đó và thường vì giảng nói pháp". Tức ta đến 
lÙ trong núi nơi Thánh chúng không biết đã qua 
mây ngàn năm vậy. Từ đời vua Minh Đề (Lưu 
Trang 58-76) thời Hậu Hán, đến thời Bắc Ngụy, 
thời Bắc Tẻ, thời nhà Tùy, thời Tiền Đường cho 
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đến thời Ngũ Đại trở về trước, trải qua nhiêu triêu 
đại xây đắp tạo dựng có tốn phí không ít ỏi. Đến 
đời Hoàng. để Thái Tông (Triệu Quýnh (976-998) 
thời Bắc Tống chúng ta sau khi đã bình trị dòng họ 
Lưu, tức dưới các quan bỏ buông thuế khóa các 
chùa viện ở Đài Sơn, sau đó bốn triều đại cũng 
chẳng không vâng theo ý chí xưa trước nhờ nhân 
biên tốt bàn nghi bao quát đất khoán nên núi rừng 
Thánh cảnh chúng ta làm thành đất gò, chỗ có khai 
khẩn ruộng nương, chặt phá phát bày hạng nhà của 
rông thân, chùa vũ của chúng ta V.V... trong mười 
ngôi đã hư hại hết 8-09 ngôi, tăng chúng khất cầu 
tan rãi đến bốn phương, thì chánh giáo của Đại 
Thánh Văn- thù-sư-lợi chúng ta không bao lâu nữa 
hăn bị mòn diệt ông phải làm văn để ghi nhớ truyền 
tin khắp thiên hạ, khiến người đời sau tiếp thừa ý 
phó chúc của Bồ-tát". Thương Anh tôi nói răng: 
"Kính cần cảm tạ đại chúng. Khó thay! biết nói 
sao? Con TƯỜI sở dĩ làm người, mắt đôi với hình 
sắc, tai đôi với âm thanh, mũi đôi với mùi hương, 
lưỡi đối với mùi vị, thân thể đối với xúc chạm, Mj 
đối với pháp trần, chăng Vượt ra ngoài 6 thứ â ây mà 
thôi. Nay mới bắt chước đó mà viết là: sắc mà 
chắng phải sắc, âm thanh mà chăng phải âm thanh, 
xúc chạm mà chăng phải xúc chạm, pháp trần mà 
chăng phải pháp trân, lỉa tuyệt thế gian chỗ gọi là 
thấy nghe hay biết thì trọn đời chu toàn chắng vượt 
ngoài đời nhân gian chăng lấy làm yêu thì quái vậy. 
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tôi chỉ muốn tự tin mà thôi. Sao có thê niêm tin đó 
đưa đến mọi người và đời sau ư?" Thê nôi, Quách 
Tông Nham, Ngô Quân xứng gởi thư đến nói rằng: 
"Nhờ sức của ông mà được hâu thấy việc lớn, từ 
xưa lưu truyền được nghe mà chưa từng thấy, nay 
đêu ứng nghiệm vậy. Nên có ghi thuật để làm tin 
cho người sau” - Thương Anh tôi ba lần nghĩ suy 
răng: "Đem Thánh nói phảm, đem tịch lăng nói 
huyên động, đem tinh diệu nói thô thiên, đem trí 
nói ngu, đem chân nói vọng, đem thông nói bít, 
đem sáng nói tối, đem lớn nói nhỏ hẹp, vì bờ vức 
giới hạn chắng cùng biết, phân tế chắng cùng kịp. 
Thí như A-tu-la vương đưa tay lay núi Tu-di mà 
kiên hơi chẳng thể cử động. Một hạt cải mà Ca- 
lầu-la vương qua 7 ngày biên thành 4 thiên hạ mà 
sâu hại chẳng thế bay. Tầm trượng như Thương 
Anh tôi chắng phải không mong muốn nói, chỉ sợ 
nói không ích lợi vậy”. Hoặc có người bảo: "Có 
từng biết Sa-môn Thích Pháp Chiêu chăng? Trong 
khoảng niên hiệu Đại Lịch thời Tiên Đường (766- 
780) vào chùa Trúc Lâm biến hóa, lo ngại người 
sinh tâm phi báng nghi ngờ mà không dâm vọng 
truyền, bỗng thây một thân tăng bảo răng: "Điều 
ông nghe thấy nơi cảnh giới Đài Sơn, sao chăng 
như thật biên ghi chỉ bày cho chúng sinh làm lợi 
ích lớn". Nay ông lánh sự nghi ngờ phỉ báng ư? 
Lưu truyền cả trăm mà chỉ một người tin, thì lưu 
truyền đến ngàn, hắn có mười người tin, lưu truyền 
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đến vạn có trăm người tin vậy. Trăm người tin mà 
chỉ một người thực hành còn đủ khả năng để phá 
tà tông, hỗ trợ chánh pháp. huống gì có cả trăm 
người hay thực hành ây ư?” Thương Anh tôi nói 
răng: "Khéo thay lời dẫn dụ! Tôi nói một lời giảm 
trải dối vọng thì trăm ngàn, vạn kiếp, chìm đắm 
trong đường xâu ác, kính cần mà biên ghi đó để 
phụ sau truyện Thanh Lương vậy". 

Lại biên thuật các bài phú và thơ về núi Thanh 
Lương phụ ở cuối nguyên 

Phàm núi Thanh Lương, thuộc phía Đông bắc 
của Đại Đường, phía tây nam của Yên Triệu, núi 
tên là Tử Phủ, xứ đất hiệu là Thanh Lương, là nơi 
Bỏ-tát tu hành, là quê hương của rông thân ở lâu 
đài. Mùa đông trông nhìn trên 5 đảnh như bạc, mùa 
hạ trông nhìn ngàn ngọn núi tợ gắm, thật là hang 
nhà của Đại Thánh Văn-thù là vườn rừng của muôn 
Thánh! Chuông khánh vọng hưởng giữa khoảng 
núi biếc, lâu đài lập trong mây trắng. Người thường 
đi tham lễ, giải thoát quên thân mình, Thiên Khánh 
đến ở, ma quân chóng dứt. Đây là chắng lìa cảnh 
Thánh, có 12 ngôi chùa lớn, được xưng gọi là danh 
lam của trăm xứ. Gặp lúc thời tiết mùa xuân mùa 
hạ, hoa tung bay tan đến Cực lạc thiên cung, mùa 
thu mùa đông tùng ảnh bảy thành nội viện Đầu 
Suất. Tám ao sương mộc che phủ, chín động mây 
mờ cản ngăn, cỏ lành mâm linh, buôn bã cát tường, 
diệu lý khó cùng, Đại Thánh Văn-thù hiện tướng 
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người già ở trong, La Hâu hóa trẻ thơ nơi giữa, bân 
đạo tăng tướng thế gian phần nhiêu. ân tàng, 500 
Long vương bệnh hoạn tàn tật, từng ân mười ngàn 
vị Bô-tát, Lầu ca quán trà thường XOay chuyền xe 
pháp Tứ đề. Tiệm rượu, lò mô, đêu hiện sắc thân 
Tam-muội, ruôi bay từng lũ đều đàm môn giải 
thoát, thú chạy sáng láng thảy nói giáo pháp vô 
sinh. Nay trông nhìn các phương, đi tham lễ xa 
gân, bè bạn nêu đến trong cảnh Thanh Lương, 
chăng sinh tâm dung dễ. Đây là biết thì không thấy, 
thây thì không biết, rông rắn hồn tạp, phàm Thánh 
đồng ở ấy vậy. 
* Đông Đài: 

Xa xa mây HƯỚC VƯỢT Hủ1 cao. 

Dấu thấy đáy trời vũ trụ lớn. 

Đông bắc rõ ràng nhìn biển cả. 

Đông nam tắc thước thấy T' rưởng An. 

Vòng sáng hóa hiện cháu ngàn hại. 

Vâng nhật vừa lên lửa một đoàn. 

Gió mưa thường từ dưới nham nổi. 

Trong động Na-la có long bàn. 

* Nam Đài: 

Xa xa roi gậy lên Nam Đài. 

Bắc nhìn Thanh Lương mắt chọt mở. 

Một mảnh khói mây trum tử phu. 

Muôn năm tùng thăng lấp rêu xanh. 

Người đến cảnh linh vượt khe suối. 

Ta hỏi Chán Dung đạp đánh lên. 
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Từ trước tam tam ít người biết. 
Nạp tăng đến đó thật bôi hồi. 

* Tây Đài: 
Đài bảu vút cao chân lút bể. 
Sư tử để vết cạnh nước trong. 
Trong mây năm sắc lên thượng giới. 
Noài trời chín lớp nhìn phương tây. 
Dù thời ItwA rƯỚi cMHg rồng lạnh. 
Một đêm gió thổi nguyệt quê thơm. 
Đất đá còn hay tiêu tội chướng. 
Sao nhọc Bồ-tát tủa thần quang. 

* Bắc đài: 
Bắc đải cao vút xanh sở sửng. 
Ít nhiễu người đi đến bèn lui. 
Sợ thấy trước mắt địa ngục sống. 
Buôn nghe bên tại sắm gió vang. 
Thất tỉnh mỗi đêm đượm đảnh núi. 
Lục xuất lâu năm chứa bờ khe. 
Nếu gặp Hắc Long linh sốt ruột. 
Tám niệm nhán gian tự nhiên Iqan. 

* Trung đài: 
Trung đài vời vợi rất đáng trông. 
Bồn mặt núi rựng Dưng xanh biêc. 
Muôn hang tiếng tùng lòng đất vọng. 
Vài cảnh sắc núi lạnh côt lông. 
LỚP lớp yến Hước Đông nam rỗng. 
Mênh mông các vàng tây bắc thoáng. 
Đều tin Văn-thù xin quy hướng. 
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Mọi người cao bước đâu bạch vân. 

* Bài thơ tổng quát: 
Năm đánh cao vời tiếp Thái hư. 
Tá át Cả CỦHgØ XƯHg thây fq Ở. 
Rông độc bở ao máy sinh vẻ. 
Hồ dữ frước hang đường khách thông, 
Băng tuyết đây núi bạc chấm xuyên. 
Hương hoa tràn đất sâm trải buông. 
Mở bảy tọa cụ đài ba thước. 
Vuông phủ núi sông năm trăm thừa. 

* Thơ đề cỗ và Tịnh Minh tháp luật: 
Trăng tỏa phần xuyên khánh báu lạnh. 
Ai đên nơi đáy chôn hòm vàng. 
Dục đắc đạo đi giữa không. 
Tôn giả sáng bay ra chỉ mỗi. 
Trên trời máy ngưng thường phủ định. 
Nhán gian kiếp lứa cháy rụi tàn. 
Ba ngàn thể giới không lưu vết. 
Hãy đến Diêm Phù hiện Niết-bàn. 


TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN QUYÊN 
THƯỢNG 
-HÉT - 


TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN 
QUYÊN HẠ 


Truyện đã hoàn thành, sai người dùng đáy gâm 
đựng một bản và mang theo một năm sớ. Ngày 28 
tháng 8 (năm 1088) đên trước Đại Thánh Văn-thù- 
sư-lợi ở điện Chân Dung tâu bày rõ. Lời văn sớ đó 
là "Gân đây đích thân đến Đài Sơn, được chiêm 
ngưỡng Thánh tượng, từ bị phó cảm, thù thăng 
hiện bày, mây lành thoảng tỏa giữa hư không, đuốc 
báu rạng ngời, nơi hang cốc. Chư tăng đông đi 
nguyện câu đến đội trượng, chẳng thể nó đến 
Thánh hiển, gió lớn thôi mịt mù càng rõ tướng 
lành, vách đỏ cao vời càng bày chân thân. Thương 
Anh tôi lây ngay thây nghe, thuật thành ký truyện 
ngỏ hâu lưu truyền khắp sa giới, hoặc dẫn dụ ở 
người có tín tâm, khiến biết được núi báu Thanh 
Lương của chúng ta, quyến thuộc có cả vạn người 
cùng ở, thê gIỚI Kim sắc, trời rông tám bộ đồng 
nương, cúi đâu trước phạm Vũ vì tán thán rõ ràng, 
mong bậc đạo sư vì chứng xét". Sa-môn Tăng 
Chánh Tỉnh Kỳ nhóm tập chư tăng có hơn 80 vị, 
đọc văn sớ xong, tại nội điện Bồ-tát bỗng nhiên đèn 
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vàng ứng hiện hơn 40 biên. Thương Anh tôi nghĩ 
để có nơi quy hướng kính phụng, nên liên đắp họa 
tôn tượng băng đất bùn. 

Đến tháng I1 ra án Dân Linh, ngày mông 8 
mang, đưa tôn tượng đến trước Bôồ-tát mà phát 
nguyện. Với lời văn răng: "Hết thảy mỌI nơi thê 
giới kim sắc chân trí do đó vô phương. Về phương 
đông băc, núi báu Thanh Lương, huyễn duyên do 
đó mà hiện có. Vô phương thì một trần chăng lập, 
hiện có thì ba cõi đông chiêm ngưỡng. Vì vậy, tôi 
øieo mình quy y, mưa lệ buôn ngưỡng, cúi mong 
tự nghĩ suy. Thương Anh tôi xưa trước ở trong 
động Phố Quang, hoặc ở nơi phía Đông thành Đại 
Giác, bởi vì một niệm khác sai, nên trôi nỗi trong 
bốn loại chúng sinh, vào ra nơi ba ngàn cõi nước, 
buộc trói bởi mười hai căn trân. Lại do xưa trước 
có được nhân lành, ngày nay gặp được việc ưu 
thăng, nhờ phương tiện chỉ trong sát na, mở tỏa 
quang minh từ vô thủy. Vì ứ đọng cầu tục đã sâu, 
sợ cờ kiêu mạn vẫn còn, nương gá tôn tượng bằng 
đât bùn, phát rõ nguyện luân này. Tam giới không 
mà ngã tánh cũng không ai chân ai vọng, mười 
phương huyễn, hình ta cũng huyền, nào khác nào 
đồng. Cúi mong Bỏ-tát thâu nhiếp vào cung bi, dẫn 
đưa về điện trí, dắt tín túc lên nơi đảnh núi Diệu 
Phong, giúp sông biệu đến trong ao A-nậu, thệ 
nguyện kết thúc thân phân đoạn này, lại hiển Dày 
làm việc hiểm có kỳ đặc". Đọc văn xong, tại nội 
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điện hiện ba ngọn đèn vàng. Ngày đó có tuyết lớn, 
sau khi tuyết ngưng, mây lành năm sắc tràn đây 
giữa hư không. Đêm đó, trước các Thanh Huy, 
chung quanh điện La Hầu, hiện 14 ngọn đèn bạc. 
Trên đảnh hoàng ngôi, hiện ba vâng ánh sáng sắc 
trăng lớn. 

Ngày hôm sau, mông 9 tháng l I, mây lành năm 
sắc sáng rỡ vi tế, chăng đồng như thế thấy ở tháng 
6 tháng 7 trước. Há Thương Anh tôi hắc nghiệp 
chiêu vời nên, hay là Thánh hiên biến hóa cũng có 
khác lạ giữa xuân hạ thu đông. Từng nghe rắng ánh 
sáng nơi thân chư Phật chư đại Bồ- tát, che lóa mờ 

cung ma tợ như mực ngưng tụ. Nêu tùy thời mà lớn 
nhỏ, thì một đại tụng kinh giáo tức là lời hư dối. 
Khiây, trong tuyết trước các hiện ba ánh sáng vàng 
trông thấy vừa rôi. Thương Anh tôi liên nhảy nhót 
bái từ, nói răng: "Tuyết lớn hiện đèn, chăng phải 
chỗ mong câu vậy”. Rồi bảo mở điện Bồ-tát lấy 
sách tiếp theo, chỗ thây ở sau. Đã mở điện, mên 
kính chăng thê tự thôi. Lại chúc nguyện răng: "Vốn 
đường đợi tội, tháng chưa bãi đi. Tháng năm, tháng 
sáu năm sau mới có thê trở lại, rt mong lại được 
một lần chiêm ngưỡng tướng ánh sáng mãn nguyện 
mà đi". Giây lâu, trước các lại thây bốn ánh sáng 
vàng ròng lớn. 

Tháng sáu năm sau (1089), vì đều mắc gặp hạn 
hán, đến núi cầu mưa thâm đượm, nhân an đặt tôn 
phụng Thánh tượng Bô-tát La Hầu. Ngày Ất ty (2) 
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lúc sáng sớm đến các trung thiên, nơi bờ rừng ở 
phía Đông nam, bỗng nhiên biên thành sắc màu 
vàng ròng, có ánh sáng các sắc màu xanh đỏ nỗi 
thắng, xinh đẹp tỏa lóa mắt, qua một thời (giờ) mới 
ân. Đến lúc mặt trời xế bóng lên núi Thanh Lương, 
có hơi khí khác lạ năm sắc làm tượng Bồ-tát cưỡi 
sư tử. Ngày hôm sau Bính ngọ, đến viện Chân 
Dung, thỉnh cụ oai nghĩ nghĩnh thỉnh nơi an đặt tôn 
tượng La Hầu. Vừa đến cửa chùa mà CÓ người báo 
răng: "Đèn trong điện vừa hiện vậy”. Đã bái yết 
Bồ-tát chiêm ngưỡng lần lượt xong, lọng báu trên 
đảnh bỗng nhiên sáng rực, vị Tăng chủ sự tại điện 
nói: "Điện ở đây, Phan lọng có nhiêu vô số che kín 
khắp cùng, mà lòng trên đảnh rất cao ấn kín chăng 
bẻ hiện bày, nay sáng rực như vậy. Thật chưa từng 

, Đêm đó, từ Đông Đài đến điện La Hầu cặp hai 
bên hiện hơn mười ngọn đèn vàng lớn, qua lại lên 
xuống, hoặc qua cả giờ, hoặc qua cả khắc, hoặc 
hiện thời gian lâu. Ngày hôm sau nửa Đình mùi, 
đến trước Bô-tát, kính bạch răng: "Trong kinh Hoa 
Nghiêm nói 8 nơi Đức Thế Tôn tỏa phóng ánh sảng 
phô bày pháp. Ánh sáng, đây nếu là pháp tánh vốn 
có; không tướng ánh sáng, trông nhìn đó chăng 
thấy thì Thương Anh tôi không nghi ngờ, nêu là 
ánh sáng của chư Phật quả đức viên mãn khiến 
người có thê thấy, thì nguyện vì thị hiện". Khi ây 
lọng báu trên đánh bỗng nhiên sảng khắp cùng, lỗ 
hồng nhỏ cũng lưu tỏa ánh sáng bắn xuyên ra ngoài 
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bốn phía. Thê rôi, nơi gian khâm lĩnh, nơi gian như 
ý. Mỗi mỗi đều phóng ánh sáng báu sáng rực lay 
động. Lại ở trước điện, lá hoa sen vàng ròng, ánh 
đèn giao, tỏa mở hợp vô số. Khi ấy các hàng tăng 
tục xa gân có cả ngàn vị củng nhóm tụ, gọi nhau 
mà trông Xem, reo vang chân động, tiếp lại buồn 
khóc, môi người tự than răng: "Từ vô thỉ đến nay 
bởi tội nghiệp sâu nặng. Xin từ ngày nay sửa đôi 
tu tập". Tiếp ngày hôm sau-mậu Thân, đến Trung 
Đài, lúc trời sắp tối, bốn phía núi xanh lắng, bỗng 
có hơi khí khác lạ giăng đạp đến Bắc Đài, núi như 
bạc chảy sáng, khắc họa dài mười trượng, mọi 
người nói là: "Câu bạc hiện". Thương Anh tôi bảo: 
"không phải. Đó là đường thêm bạc trắng, li 
đường hiền Thánh giẫm bước đi". Bỗng chốc, hiện 
một ngọn đèn báu, phân làm hai, khi ây có mười 
mây vị du tăng đã về đài, dừng nghỉ qua đêm trong 
phòng ốc, kêu gọi ra cùng trông xem. Chư tăng cúi 
đầu xưng niệm Phật. Thương Anh tôi nói: "Xứ này 
sẽ có ba ngọn đèn. Mọi người nêu trông xem kỷ”. 
Giây lâu, ba ngọn đèn đêu hiện. Thương Anh tôi 
đem "Tục truyện" chỉ bày mà nói răng: "Chỗ viết 
năm trước của tôi như phương đông tâm tú, đầu 
phải nói dối ư?" 

Ngày hôm sau-kỷ Dậu, Thái Nguyên thiêm 
phán Tiên cảnh sơn và kinh lược ty quản cú cơ nghI 
văn tự Thiệu Quân đến gặp gỡ tại Đông Đài, mà 
Thương Anh tôi đã trở vê viện Chân Dung, tức sai 
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bảo người gọi hai ông ấy trở về, hai ông ây nói: 
"Vừa rồi ở Đông Đài thấy vâng ánh sáng tròn gom 
nhiếp ánh sáng nơi thân, chỉ chưa được thấy Thánh 
đăng vậy!" Đêm đó, bèn cùng hai ông câu nguyện 
đèn hiện mà trông xem, Hôm sau ngày Canh Tuất, 
dừng nghỉ qua đêm tại chùa Phật Quang, có mây 
lành, hơi khí khác lạ, lẫn lộn vô số. Hôm sau nữa- 
ngày Tân Hợi đến Bí Ma Nham, chưa đến tới hang, 
cách khoảng ba dặm, thăng ngay có ánh sáng hiện, 
khi đã đến hang mà ngay trước cửa mặt tôn tượng 
Phật Lô-xá-na tỏa phóng ánh sáng soi chiếu khắp 
điện. Đầu đêm, ở nơi tầng bờ sườn, hiện năm ngọn 
đèn vàng lớn. Ngày hôm sau-nhâm Tý, ra hang, Ở 
giữa hư không, hiện một cầu vàng, câu ây chăng 
nương tựa nơi núi cốc, chăng nương tựa nơi mây 
khí, chẳng gá ánh sáng mặt nhật, phô bày giữa hư 
không vàng nhuận, như sắc màu ! vàng thật. Than 
ôi! Ngay chỗ hiện nối, ngay chỗ ấy ân diệt, nếu 
chắng phải phương tiện thiện xảo đại huyễn, a1 CÓ 
thê cùng như vậy ư? Lần đi â Ấy, đã vì năng hạn mà 
cầu mưa, ở tại núi ba lần câu khẩn, ba lần ứng 
nghiệm, chỉ chút chốc liền tạnh ráo. Ngày sau nữa- 
quý Sửu, trở về đến Đại Châu, mưa lớn cả ngày 
đêm ra khô nây mâm, biến thành năm được mùa. 
Thương Anh tôi bèn đem việc ây tâu trình, đại 
khái là "Gân đây vì bản lộ gặp phải năng hạn, nên 
đích thân thần (bề tôi đến trước tôn tượng Đại 
Thánh Văn-thù ở núi Ngũ Đài và ao năm rông, 
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khẩn cầu mưa đượm, đêm ngày đối lửa báu ánh 
sáng linh, hình tướng khác lạ đặc thù rực rỡ hiện 
bày, chắng thể nói bày hình trạng ây. Khi đó, các 
hàng tăng tục ở bốn phương có hơn ngàn người 
cùng đồng trồng xem. Âm thanh mừng reo chấn 
động cả núi cốc. Thê rồi, lúc â ây mưa lớn tuôn đồ 
rộng phủ vài châu. Lúc đâu, thân mới ra đi, cây cỏ 
khô héo lụi tàn, nông phu buôn than, đến lúc trở 
về, cây gai tươi tốt, xanh biếc sinh động, thân lạc 
ca khúc thanh bình, chỉ đời được mùa lớn. Đây bởi 
triêu đình có đạo, các Thánh để giúp, Quan Hữu 
Ty thôi thúc thi hành chiếu điêu, ban bô đến danh 
sơn cõi khác, được ứng đối như vang hưởng, khám 
xét nhóm mười chùa ở núi Ngũ Đài, xưa trước øôm 
42 nông trang. Sau khi Hoàng đề Thái Tông (Triệu 
Quýnh 976- 298) bình trị đất Tân, đều bỏ tô thuê, 
để hiển bày sự sùng phụng. Lại nhân biên thân lừa 
dối triều đình, cho răng đất đó là núi hoang, bèn 
lắm nêu chiếm đoạt ruộng tốt hơn ba trăm khoảnh, 
vời đặt các tay cung tên có hơn trăm hộ. Nhân đó 
xua đuôi chùa chiên, kiện tụng chăng dứt, chư tăng 
phân tán, chùa vũ nát hư. Thân đã nhiêu lần thây 
tình trạng đó, xin nêu cấp hoàn trả. Trọn chưa được 
xét kiêm, thần trộm lấy ngoài lục hợp, bởi có sự 
chăng thê đặt đề cật vân. Kia là hóa nhân, đầu phải 
dùng khuôn phép đất ruộng được mất, làm thành 
và khuyết, chỉ vì người Xưa cúng thí để làm ruộng 
phước. Người đời sau lây đó nuôi dưỡng binh lính 


SỐ 2100 — TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN, Quyên Hạ 2359 


làng quê. Đôi với lý, nghi là chưa an thỏa, muôn 
xin ban cho bản lộ khám hợp, như chỗ thây và tỏ 
bày của thân, riêng không chăng thật, tức xin kiếm 
hợp, đã nhiều lần tấu trình sớm ban thi hành. Tuy 
là như vậy, nhưng kia là Đại sĩ đem mười phương 
ba cõi làm một thê tòa Ty-lô- -piá-na mà Thương 
Anh tôi khư khư lấy vài trăm khoảnh ruộng làm 
phiên người, chí ý ây hẹp hòi, cũng chăng buôn 
ư?”. 


PHỤ TRUYỆN 


"Tục truyện” đã lưu hành, mọi người tin mà đi, 
phát tâm chí thành, không ai chắng được cảm ứng. 
Tháng hai năm Nguyên Hựu thứ tư (1089), Bản lộ 
Đô đốc Tông quản Tư Tâu Mã, Thừa thọ công sự 
Lưu Hữu Đoan đến trước điện La Hầu, đang trong 
tuyết câu thây một ngọn đèn vàng, phân làm ba, 
một ngọn nhảy nhót mà lên. Cuối tháng năm, 
chuyên ánh sáng tròn, gom thâu một ánh sáng thân 
mình. Ở trước Điện Thanh Huy, trong mưa có một 
ngọn đèn vàng bay lên. Kinh lược ty chuẩn bị sai 
khiến Phan Cảnh đến trong rừng tùng trước có 
Thanh Huy, cầu thây ba luông ánh sáng sắc trăng 
nỗi thăng lên, vạn vị Bô-tát đội trượng la liệt, sư tử 
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vàng ròng đùa vui phân tân, một điện vàng, ba ánh 
sáng tròn. Trong ánh sáng tròn hiện đảnh đầu Đức 
Phật tướng trạng như từ đất vọt lên, một vị Bồ- tát 
cưỡi một sư tử, một Quán Thế Âm mặc áo trắng, 
ba cầu vàng, một đèn bạc và có tám qua lại, ba 
ngọn đèn vàng, mà tắt sáng có 15 lượt. Phan Cảnh 
tự vì ba đời kính phụng La-hán, một đời dùng y 
thuật cứu người, mà chưa từng thây được tướng 
trạng La-hán Dược Vương, im lặng mà có sự khẩn 
câu, đi đến nơi Kim Các, giữa hư không hiện một 
chiếc thuyên vàng lớn, trên thuyền cÓ vài trăm vị 
La-hán, vị đi, vị đứng, vị lễ bái. Lại đi đến đầu 
tạng, thây mây trắng từ phương Tây bay lại, Bồ-tát 
Dược Vương đứng ở đầu ngọn mây, ngay tâm quan 
tụ lớn, điều đen giày đen. Phàm, những vị thây của 
Phan Cảnh riêng có nhiêu lại khác, không thê biên 
ghi hết đầy đủ. 

Đến cuôi tháng sáu, Sa-môn Ôn ước từ kinh đô 
đến, cúng thí pháp y ca-sa bằng kim tuyến, và 
mang hương từ trong nội cung đến. Giám Trân Tào 
Tư sáng sớm đến điện Bô-tát, trong khoảnh khắc 
vừa dâng hương, trước điện trên đèn sáng lớn, 
bỗng nhiên phóng nhã ánh sáng vàng ròng lớn như 
bánh xe bay soi chiêu trong điện. Kinh lược Tư cá 
đương công sự Lý Nghị theo hâu thân ánh sáng 
tròn gom thâu ánh sáng thần mình ngay ánh sáng 
đèn vàng, Lý Nghị viết thư gửi lại nói răng: . Ngày 
nay mới biết "Tục truyện" chăng phải hư dối vậy". 
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Tư chính điện học sĩ Trị Hà Nam phú Lý Thanh 
Thân nghe vậy, nói răng: "Văn-thù cùng Thích Ca 
văn khác tên mà đồng một thể. Tuy đã là cô Phật 
nhưng tuổi thọ phủ cả đất trời, th hiện vết tích rũ 
bày hạnh hóa còn tâm từ bi vậy". Long Đồ các học 
sĩ Bản lộ kinh lược An Phủ sử Tăng Hy nói răng: 

"Xưa trước, Tăng Hy tôi chuyển dời quân súy ở 
Quảng Đông đi đến ao trời ở Lô Sơn, lên đài Văn- 
thù, gió lớn chân động cây rừng mờ mỊt, chỉ trong 
khoảnh thước tắc mà không biện rõ đường lối, đèn 
đuốc rực lửa đêu tắt, mà trồng nhìn phía dưới trong 
có xanh, đèn vàng tỏa xuât bôn phía hoặc gân hoặc 
xa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ân hoặc hiện. Gặp lúc 
đang đêm mỏi nhọc nên ngủ, chỗ thấy â ây thật chưa 
phải hết, nhưng gió lớn chăng thê là Đại Quang 
Minh vô lượng thân lực chăng thể nghĩ bàn thì ai 
có khả năng như vậy ư? Trông xem nói vậy khó tin 
nên không dám biên ghi đề chỉ bày củng mọi 
người. Đên lúc đọc xem "Tục Thanh Lương 
truyện" của Thiên Giác, thì chỗ thấy nghe của Tăng 
Hy chưa đủ lây làm quái lạ vậy”. Có người bảo 
cùng Thương Anh tôi răng: "ngoại đạo ma ba tuân. 

quỷ thân sức lực mạnh, sơn tinh mộc mị đều có thê 
làm ánh sáng làm quái lạ, sao ông tin lắm vậy ư?" 
Xin đáp: "Điều ông nói về ánh sáng và quái lạ, 

hoặc là đạo quả sắp thành, thây mà thử đó, hoặc là 
chánh pháp sắp thắng, xuất hiện mà làm chướng 
ngại đó. Nay tôi cùng mọi người tự trông thây 
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quyết vậy, chưa có ai lây làm đặt để ảnh sáng quái 
lạ thi đầu có gì phải nghĩ ngờ ư? Tĩnh tân, tinh tân, 
tốn đó lại tôn, chuyên thìa gỗ nơi nôi cháo là phận 
thường của bọn tôi". 


TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN QUYÊN HẠ 
-HẾT - 


LẠI THUẬT HAI BÀI TỤNG (CÓ LỜI TỰA) 


Thương Anh và Phần châu tây hà tế Lý Kiệt 
đồng đến bái yết nơi tháp Thiên sư Vô Nghiệp, tiếc 
tháp ây bị hư nát nên cùng nhau tu sửa lại hoàn 
chỉnh. Thế rôi, tháp tỏa phóng ánh sáng, lại mộng 
thấy Thiên sư Vô Nghiệp thong dong dẫn tiếp, tỉnh 
giâc mà xem lời ây, thây Thiên sư Vô Nghiệp hỏi 
Mã Tổ về tâm ấn từ lây Vức truyền lại. Mã Tô 
bảo: "Đại đức! Ở nơi ôn náo, hãy tạm đi". Thiên sư 
Vô Nghiệp đi. Mã Tô lại gọi: "Đại Đức!" Thiền sư 
Vô Nghiệp xoay đâu lại. Mã Tổ bảo: "Là gì vậy?" 
Thương Anh nhân đó tỏ ngộ chỗ thấy ở Đài Sơn 
mà làm hai bài tụng răng: - 

"Bốn lược vào núi lễ cát tường. 
Năm sắc mây sâu nhìn ngời ánh 
Mà nay chắng đánh trồng định ấy 
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Vì báo Thiên sư chớ phóng quang. 
Lả gi vậy? Lả vì vậy? 

Trước điện La Hâu đèn tợ lửa. 
Chăng nhân Mã Tổ gọi xoay lại. 
Kịp bị Thiện Tài lén trộm nhìn. 

T) lam gió bồng cao chín trời. 

Cỏ trắng mát mù là chạy qua”. 

Cung bị khố sứ đồng quản cú Hà Đông duyên 
biên an phủ tuy công sự thị Kỳ Quán, năm Canh 
Ngọ (1090) thuộc trong niên hiệu Nguyện Hựu 
(1086-1094) thời Bắc Tống, lúc đang trân thủ tại 
Kỳ Dương. Đề hình Trương Công (Thương Anh) 
đi bộ qua quận, đem bộ “"Fục Ngũ Đài Thanh 
Lương truyện ký” ra tỏ bày cùng quán, là Trương 
Công ngày trước tông lãnh Hiến Hà Đông, biên ghi 
sự hiện hóa của Bô-tát Văn- thù-sư-lợi ở Ngũ Đài 
sơn thù thăng kỳ dị, thật là chỗ tai chưa nghe mắt 
chưa thấy. Quán đọc xem vài ba phen, hận chưa 
được tiện để chiêm lễ Thánh cảnh, nhưng tâm 
thành thực đau đáu chưa từng quên ngay trong lúc 
ngủ nghi. Mộng thây đến trước một ngôi tháp cao, 
có vài vị Tăng mặc y tía lễ bái, reo hô "Bôồ-tát xuất 
hiện”. Quán cũng theo đó mà chiêm ngưỡng trông 
nhìn. Lâu sau đã tỉnh giấc thì mới cho là bởi tinh 
thân nghĩ tưởng khiến nên, im ' lặng vã ghi nhận đó. 
Tháng năm năm đó (1090) bổng. lầm nhận ân dời 
đến nhậm phó tuy, chợt gặp bạn đồng liêu cùng bảo 
răng: "mùa hạ năng nóng, đường dài đáng sợ, mây 
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trăng từ đáy khe suối nhảy vọt ra thắng lên. Sa- 
môn tăng chánh Tỉnh Kỳ bảo: 

"Đó là mây tốt lành vậy", ánh ngời cả núi như 
bình phong Dạc, vách đứng chắng lay động, chốc 
lát hiện bôn vâng sáng, cuôi cùng hiện một ánh 
sảng gom nhiếp thân, xoay quanh như bánh xe lớn, 
năm sắc rực rỡ không thể sánh ví, chắng gá nơi 
mây khí, chẳng tựa nơi ánh sáng mặt nhật, hiện trên 
tảng đá cùng cách trước mặt chưa đến vài thước 
đât. Tự thấy ảnh bóng sau lưng mình hiện trong 
tướng ảnh sáng qua chốc lát mới tan. Chư tăng đều 
cùng bảo răng: "Vẳng sáng hiện trong mây, thì 
từng được chiêm ngưỡng kính lễ, còn như trên đá 
chỉ khoảng thước tâc, từ trước đến nay chưa từng 
thây vậy”. Củng trông xem có hơn trăm người, 
không ai chăng cúi đầu lễ bái, phát khởi kính tin, 
tán thán sự chí thành cảm nên khác lạ như thê, chỉ 
thời gian ngắn, mây Day Sương mốc tụ đọng, tiếp 
đến là mưa nhỏ. Bèn cùng mỌI người xuông đài. 
Bởi vì việc quan bức gập, ngày sau ra núi. Quán tự 
kính tin chắng nói cùng mỌI nBƯỜI. Lây tướng ảnh 
sáng mà ngảy nay quán trông thây có thê tin được 
chỗ thây Thánh tượng thù thăng, ánh sáng linh cửu 
báu của Trương Công trước kia, đầu phải là nói hư 
dối ư? Quán bèn viết thư để báo việc ây với Trương 
Công. Trương Công viết thư đáp răng: "Trước kia 
có được thư ông gởi đến, muốn đi đến Đài Sơn, 
phát xuất chí thành, hắn biết có chỗ thây, mới biết 
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người xưa trong vô lượng kiệp tu hành, nhân quả 
chăng mê muội, đâu có thể cùng hàng thế tục mù 
điếc mà nói vậy. Sau “Tục truyện”, có thể biên lời 
tựa thuật về điều thây và thơ. Sau đó chăng phải vì 
khoe khoan với người, mà cốt yếu mọi người trong 
thiên hạ sinh tâm kính tin. Đó là ý nhận thọ sự ký 
biệt của Phật vậy”. Quán cô biên øhI, về sau mọi 
người đọc xem đó, cho là lời tôi, phải ư? Hay là 
quây? Đợi người tin, sau mới tin đó, tôi nói hăn 
không dỗi vọng vậy. 

Phụng nghĩ long thú thượng thư hình bộ viên 
ngoại thô trí hội kế Hà Đông lộ tài dụng Tiêu Cái 
nhất tâm quy mạng kính bạch Tăng: "Đại từ đại bị 
Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Ma-ha-tát. Cúi 
mong xét tự nghĩ nhớ Tiêu Cái tôi may sinh trong 
đời người, mừng gặp được thời tốt, được làm thân 
nam tử, sắu căn đây đủ, chợt duyên đời ưu thưởng, 
được tuôi theo đường quan, thẹn không bù bô việc 
trợ giúp, nhọc tự càng lăm quá ác, huống øì trải qua 
vô lượng kiếp, tạo tội nhờ ở Giác Từ, thì đâu có thể 
khỏi đắm chìm nơi thú khác, dụng phải lâu dài chí 
thành một niệm, mong nguyện đến Ngũ Đài, tây 
rửa tự tâm, sám bày tội quá. Nay đây, may duyên 
dẫn mạng, cung kính cúi rạp nơi Linh Đảng, chiêm 
ngưỡng dung nghi muôn đức, nhìn thây ánh sáng 
ngàn thứ, đâu chỉ thấy chỗ chưa từng thấy, thật 
cũng nghe được điều chưa từng nghe". Thối lùi 
trông nhìn, minh ngoan thật làm dung ngộ, đã tỏ 
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bày mừng vui sám hôi kính cần, cúi đầu bái tạ mà 
nói bài kệ răng: 
“Kính lạy Đức Văn-thù 
Xưa làm tô bảy Phật. 
Từng phát nguyện đại bi. 
Độ khắp các hữu tình. 
Nhớ kia phương đông bắc. 
Đó là cảnh Thanh Lương. 
Năm trăm rồng thân ở. 
Quyến thuộc vạn Bồ-tát. 
Giáo hóa Hơi nước này. 
Thị hiện vô lượng sáng. 
Người nghe khen hiểm có. 
Hung gì chỗ mắt thấy. 
Tôi trong kiếp xa xưa. 
Từng gieo giống cúng dường. 
Nay lại được thân gán. 
Trồng nhìn khác với thường. 
Nhớ vô lượng kiếp lại. 
Có tội tợ hằng sa. 
Một được tướng ánh sáng. 
Tự nhiên đêu tan diệt. 
Lại nghĩ các chúng sinh. 
Cùng ta đồng thể tánh. 
Nương sức thắng điệu này. 
Lìa khổ đêu giải thoát. 
Nay fa trọn quy ÿ. 
Kính lê phát nguyện lớn. 
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Nguyện suốt đời tương lai. 

Thưởng ở trong hội Phát. 

Một nghe lời vi diệu. 

Tức chưng đạo vô thượng. 

Cối hư không mười phương. 

Hết thảy các hữu tình. 

Đều nguyện đồng tâm ía. 

Chóng ngộ vô sinh nhân ". 

Ngày mông § tháng 6 năm Kiến Trung Tỉnh 
Quốc thứ nhất (1101) thời Bắc Tống, Bái Tán. 
"Du Đài Lục”, phụ tiếp theo sau, nói: Năm 

Kiên Trung Tỉnh Quốc thứ nhất (1101) thời Bắc 
Tống, Tiều Cái ở Ngô Hưng, sắp nhận mạng đến 
Hà Đông. Ngày mông 3 tháng 6, từ Nhạn Môn đi 
đến Định Tương, trải qua viện Chân Dung ở Đài 
Sơn. Bây giờ, Nhâm Lương Bật ở An Lạc, Nương 
Trực Phương ở Thái Nguyên cùng đông đi. Đêm 
đó, khẩn câu nơi Hiên Thụy ứng, có đèn bạc hiện 
ở phía tây của Bắc Đài. Ngày hôm sau, cúng dường 
Chân Dung và các Thánh tượng xong, sau ĐIỜ ngọ, 
Bỏ-tát hiện đại chân tướng ở nơi đâu ngọn mây, 
các hàng nương theo đêu đây đủ, lại thây thế giới 
kim sắc tỏa sáng khắp xa gần. Đêm đó lại hiện đèn 
vàng lớn như mâm chén từ trên ngọn rừng tùng 
phía trước hiên. Ngày mông 5 trước tiên lên Đông 
Đài, sau giờ thân, hiện mây lành năm sắc, tướng 
trạng như Bảo-đà-la, từ từ hiện sắc trắng ngay ba 
vâng sáng cao bày giữa trời, hai vâng sáng hông 
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biếc ngay thăng giăng ngang suôt vài dặm. Trong 
hai vâng sáng ây, một vâng tợ như mặt nhật mới ló 
dạng. Lại hiện hơn mười ngọn đèn vàng. Còn một 
vâng tợ như đèn sáp có vâng sáng chói tỏa. Ngày 
mông 6 đến Bắc Đài, lên Trung Đài cả bâu trời 
sáng rỡ không mây, sau ,BIỜ mùi khẩn thành cầu 
đảo, trước tiên hiện vô sô mây lành năm sắc, giữa 
ây có cây bảy báu và tướng trạng tợ cỏ thơm tòa 
báu, phía trước có người thiết kế lễ kính bái mũ đai 
đêu đây đủ. Thế rồi mây lành hiện nôi ở trên viện 
Chân Dung và giữa khoảng các núi, bèn từ phía 
Đông nam hiện vâng ánh sảng và ba câu vàng. 
Đường băng phăng mà lan quế đêu có đủ. Trên câu, 
hiện Bô-tát đội trượng. Lại ở giữa khoảng mây, 
hiện cảnh giới Hoa Nghiêm, thêm báu vàng ngọc, 
hình thể dàn Dây, ngời ánh, đồng thời hiện sư tử 
bạch kim ngôi xôm nơi đất, tai mắt hình nghi tợ 
sống, nhân đó khẩn câu tướng ánh sáng hiện lại gần 
để phô bày tín tâm. Bèn ngay dưới hang hiện vâng 
sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ nhiêu vô sô, từ từ hợp lại 
làm thành một, phàm có ba lớp năm sắc trong tám 
vâng sáng, có tượng Bôồ-tát cởi sư tử, lại hiện vòng 
tròn ngay ảnh sáng vàng đến chiêu tối mới tan. 
Sáng sớm ngày mông 7, bái thỉnh tướng ánh sáng 
gom nhiếp thân, liên hiện ở phía tây của Trung Đài 
có sáu, bảy vâng, riêng hiện hai vâng sáng thông 
thân, và 50, 70 vâng sáng năm sắc, tiếp theo hình 
thê mây nổi ở nơi cửa côc thăng lên phủ cả Tây 
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Đài, lâu sau chăng tan. Lại ở trong mây hiện câu 
vàng, và dưới hang hiện vài vâng sáng lớn, gặp gân 
trên mọi người có ánh sáng rực tỏa ra bốn phía, 
phàm các thứ kỳ đặc, đã khác so với thường. Lại 
nhiêu ngày tạnh ráo không mưa, cả đạo tràng đại 
chúng hoan hỷ vui mừng nhảy nhót, ngợi khen điều 
chưa từng thầy nghe. Nhưng đây chỉ mới đầu biên 
ghi đại khái. Ngoài ra, các mảy may đêu chưa dễ 
nêu thuật. Trước đó, ngày mông một, rời khỏi 
Nhạn môn, vừa đến giữa đường, đã có ánh sáng 
năm sắc ngay thăng, hiện ở phía bắc của Đài Sơn, 
là điềm ứng linh tích ở ngày nay vậy. Sau khi đã 
trở về lại viện Chân Dung, thiết lễ cúng dường 
Phạm tăng, kính tin lễ bái cảm tạ mà đi. 

Đề về viện Chân Dung ở múi Ngũ Đài. 

Lý sự Thánh ở Bộc Dương biên thuật. 

Phạm thư năm đảnh, phú Thanh Lương. 

Đồng băng hạ tuyết không năng đối. 

Tôi đến tháng bảy buồn hết lạnh. 

Hung gì tịch mặc thu vẫn mưa. 

Tin không năng tàn cũng không lạnh. 

Tự nhiên thiên giới tụ tỉnh thân. 

Chán Dung nên cũ chùa T hứu Phong 

Bở SưỜn múi cao hùng kim cổ. 

Phương tây lâu quán dài thăm thắm. 

ng rực vàng ngọc nhà hoa sen. 

SWỜN CqO VÔi VỌI giá cây sỐ. 

Thân vật giữ gìn cậy hiểm nguy. 
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Vàng ngọc rủ không rèm điện hưởng. 
Vô vàn phụng sắt đua chen múa. 
Nhớ xưa Văn-thu ra nhà lớn. 
Kim Cang hang báu suối đất 'táy. 
Người già dẫn trâu uỐng suối ngọc. 
Hai con một chó làm nữ nghèo. 
Biến hóa vô ) phương lợi hữu tình. 
Như vậy trời tây, tô bảy Phái. 
Lại nghe cảnh giới của Thanh Lương. 
Không cùng bày vết ghỉ diệu ngữ. 
Ta có tâm thành rượt mọi người. 
Thần kỳ thụy ứng tự mắt thấy. 
Phút chốc tướng sảng hiện thước tác. 
Động ngọc đèn vàng rõ tính được. 
Tùng sam lay động, trong núi cóc. 
Đêm văng Thái Âm rồng hồ ẩn. 
Lâu son các tía trước hương ản. 
Kính sợ sinh tám, ai dám khinh. 
Từ trước mê thuật như mộng tính. 
Trước tam sao tam cần chớ thủ. 
Ta nay chăng khởi tưởng trước sau. 
Đốt hương kính lễ chủ Thanh Lương. 

Ngày 29 tháng 7 năm Sùng Minh thứ 3 (1104) 

thời Bắc Tông, đôt hương bái tán. 

Ghi ký về thụy ứng ở Đài Sơn. 

Chu Biện ở Giang Đông soạn thuật. 

Chư Phật, Bô-tát và đại A-la-hán, xót thương 
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hết thảy hữu tình thường tỏa phóng cảnh quang để 
dẫn dắt kẻ mê khởi sinh tâm tin, nhiếp phục có 
đông có dị, phàm núi đất nơi ưu thắng hiện bày 
cảnh giới, có nơi chôn ở đó, có mắt trông thấy đó. 
Vì nhân duyên ấy nên người năm phù ngụ cực, đô 
bản trong vườn nhà, thường luôn dàn trải Từ Vân 
để che phủ đó, đắc nông tuệ nhật để soi chiếu đó, 
rưới mưa pháp đề đượm nhuân đó. Mà chăng quên 
chú trọng, như Thiên Đài Ngũ Đài, sánh như Châu 
Quận riêng đặt tăng quan khiến đốc trách chỉnh sửa 
mỌi người mà trang nghiêm cung điện. Bởi búi tóc 
xa báu, oai thần ở vườn nhà, không thế chẳng chỉnh 
túc vậy. Nhạn môn sứ quân chiết hâu nhan văn 
xuống xe chưa qua thời gian ngắn, vì con thơ đùa 
bỡn bĩnh lính nơi cốc khe suối, áo lụa mang búa, 
vết bắt đến dưới đài, cùng với lệnh tả trong ập 
phụng dâng hương hỏa thiết lễ ở trước tòa sư tử. 
Khó của năm phân hương tỏa khắp giữa hư không 
cao vứt thăng lên, chợt nhiên đôi sắc mặt, dẫn 
người trông nhìn bốn phía, mắt không được nhảy, 
không nhỏ không lớn, môi có chỗ thấy, Dảy lớp 
mây năm sắc, sáu lớp mây trắng, một lớp mây đen, 
ba chiếc cầu vàng, năm vâng ánh sáng tròn, mây 
năm sắc có đội mây trắng làm mũ, mà trong đó cơ 
động, có như vâng sáng tròn, có như mặt nhật vừa 
ló dạng năm sắc sáu-bảy lớp. Có như đá trơ trọi 
xanh đen tròn mà cao vút ra ngoài, có như hoa tiên 
phô bày lẫn lộn, có như hoa tiên mà hiện tượng Bồ- 
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tát ở trên. rong mây. trăng cũng có trong mây 
trắng cũng có tướng Bồ-tát thuy nghiêm, có phần 
tân như chỗ Văn-thù cưỡi, có cầu trời như rộng bay 
lên, có ánh sáng giăng ngang xanh vàng hông lục 
mà cùng glan cách. Có như ngọc thạch làm Phật 
Quang, trong mây đen có riêng hiện sư tử. Cậu 
vàng có như cá kình cá nghệ mang trời, có như cầu 
vông mà giữa cắt đoạn, có trùng điệp như vảy cá 
sắp lớp. Trong ảnh sảng tròn có chuỗi ngọc xâu 
liền, có hiện lưới vàng mà sáng chói lóa mắt người. 
Sử quân đồ nghĩ sự việc ây mà nó cùng tôi răng: 
“Đó là tôi và mọi người đồng trông thây. Như kia 
biến hóa sắc thái trăm thứ khéo léo cũng chăng thể 
làm nên hình trạng Ấy, tôi cũng chăng thể nói được 
vậy. Ông hãy vì tôi mà biên ghi việc ây". Tôi (Chu 
Biện) bảo: "Mạn-thù- thât-lợi ở trong núi này, VÌ 
dẫn dắt quân sinh mê mờ, hiện bày phương tiện ấy, 
sứ quân được Đại Thánh mở bày, đâu phải không 
có sở nhân ư? Xưa kia Đức Thê Tôn ở tại nước Xá- 
VỆ, khắp thân minh tỏa phóng ánh sáng, ánh sáng 
ây sắc màu vàng ròng nhiễu quanh vườn kỳ đà 
khắp cùng bảy VÒng, SOI chiếu. đến nhà Tu-đạt, 
giông như đoạn mây, cũng toàn sắc màu vàng ròng. 
Tu-đạt là vị đại đàn-việt của Phật. Đuốc ánh sáng 
ây trước đến nơi nhà vì muôn dẫn dắt tâm mê khởi 
sinh kính tin, nhiếp phục có đông có khác vậy. Sa- 
môn Minh Sùng là bậc thượng thư ở núi từng bảo 
răng: "Gia đình tôi đã phụng thờ Phật lâu xa, từ đời 
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Cao Tăng lại nay thường đến núi ây, mở môn đại 
thí". Thì Mạn-thù-thất-lợi chỗ thị hiện nay đây, 
cũng như ở nơi Tu-đạt của Thế Tôn vậy. Có thể 
chắng ghi ư? Tôi nghe cư sĩ vô tận (Trương 
Thương Anh) trong khoảng niên hiệu Nguyên Hựu 
(1086- 1094) thời Bắc Tống, từng đến núi ây, làm 
"truyện Thanh Lương”, thân hóa biến dị, và những 
điều tự thân trông thây đều biên phi đây đủ, mà 
người tam vị thiên duyệt, hoặc có lây làm bệnh, tôi 
cho răng: "Cư sĩ Vô Tận bình sinh vận tâm từ của 
chư Phật, Bô-tát để giúp đời cứu vật, biên thuật về 
Thanh Lương do vì dẫn dắt người chưa ngộ, cũng 
vì mọi người mà thiết bày Vậy. Do vì thân tâm 
không thích chắng thể nên bấy giờ làm nguyên thủ 
chỗ muôn dân đông tôn sùng kính ngưỡng, đối với 
giáo pháp, làm ngoại hệ thì là chỗ cậy nhờ của hàng 
Thích Tử, sứ quân có thê chăng rơi lạc mùi thơm ở 
đời, lây tâm của cư sĩ Vô Tận làm tâm mình, dùng 
để báo đáp y của Mạn-thù-thất-lợi mở bảy, và đó 
là chỗ tôi vôn hoài mong, cũng là điều tôi vui thích 
viết vậy. Mới đầu, tôi muôn vì sứ quân biên phì 
việc ây mà chưa có được kết quả, các ông do Mạc 
uyễn chuyển nói sự khẩn thiết của sứ quân, đã 
chăng thê chối từ, lại từng thây thượng thư ấy là do 
Sa-môn Minh Sùng bảo: "Ngay lúc ây, tôi cùng Sa- 
môn tăng chánh đại đức Tinh Tuệ, Lân phủ tổng 
chế chiếc chiếc khả trực, kịp cả tăng chúng ở chùa 
thật theo, chỗ sứ Quán cùng trông thấy, việc ây 
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chăng hư đôi". Khi ây bèn biên ghi. 

Ngày Tân ty tháng sáu năm Tân Dậu (T141) 
thuộc niên hiệu Hoàng Thống (1141-1149) thời 
nhà Km. 


LỜI TỰA SAU (LỜI BẠT) 

Văn Sung Lão nhân Tùng Khê ở viện Chân 
Dung, Tử Phủ thuật răng: 

Cúi nghe: Đại Thánh độ sinh giáng vết vô 
phương, nơi ứng hiện không gì chắng ích lợi. Tuy 
chăng hạn cục nơi hình giáo, khiến có chỗ quy tâm 
chăng chỉ một phương, nên Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi 
chúng ta khéo giãm lên chân giác, lắng nghe thói 
trần, văng lặng nơi cảnh vức vạn hóa, động dụng ở 
trong một khu, thị hiện ở nhân vị mà quả suốt 
nguôn nhân, chăng xả bỏ tâm bi, thường ở tại Tử 
Phủ, trong ba ngàn cõi có một Thanh Lương. CIữa 
muôn ức nước không hai hiện Văn-thù, Tịnh cư 
Phạm thê đượm phục đạo mà dốc lòng. Hoa tạng 
các trời cõi dục thâm hưởng phong hóa mà chấp 
tay. VÌ vậy, thông lãnh mười vạn chúng Thánh, 
nhiệp phục 500 rông độc. Đèn vàng ban đêm đốt 
cháy sáng rực trước núi biếc, khí láng sáng sớm 
đón nghĩnh tỏa ngời trên núi xanh, tinh ba hy kỳ từ 
trỜI TƠI xuống đâu hạn cuộc ở xuân thu. Trăng tỏ 
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hiện suôi nước nào phân ở đâu cuôi tháng. Từ đó, 
nhiêu đời vua tôi kính lễ, trước thuật tích chứa càng 
nhiêu, truyền tỏa trăm đèn tiếp nối chăng dứt, nên 
có thể gọi là thăng ngôn. Xưa trước, trong triều đại 
Bắc Tông, thừa tướng cư sĩ Vô Tận Thiên Giác 
(Trương Thương Anh), mộng đến Tứ Phủ, khi đã 
đến nơi thì không khác, thấy cảnh gIỚI chắng thể 
nghĩ bàn, trông nhìn thân quang nhiêu vô cùng tận, 
tâu trình đây đủ. Vua nghe thê lại gia tâm tu sửa, 
nông trang. sản vật ruộng đât nhiêu gấp bội với Tiên 
Đề, sơn môn ánh ngời, chúng tăng đông nhiều. Từ 
đó, non cao núi lớn, vách vút khe hoang, những 
ngôi nhà lam xưa cô không øì chăng dứt tuyệt. Mãi 
đên Tuệ Kim vẫn còn Tùng Phong, Linh tích, thơ 
tụng, ca từ, truyện Thanh Lương V.V... CÓ hơn mười 
bản. Gần đây, nhân vì giặc dã đôi thay, từng gặp 
phải hỏa hoạn hư phê, rơi lạc tản mác chăng còn. 
May tại chỗ Sa-môn pháp tràng ở Hà Tây. Có được 
một bộ "truyện Thanh Lương”, tôi bèn sao chép 
biên tập, xét khám không saI, phỏng tìm các nơi có 
duyên, chung khắc bản lưu hành. Tại bản sơn có 
Sa-môn Nghĩa tường là bậc anh tuân bác học, sùng 
phụng hiền nhân, mên chuộng xưa cố, xót thương 
bị thành khẩn của tôi, mà dốc hết y vật của chính 
mình và khuyên dụ các tín sĩ, bảo thợ khắc bản, 
không mây ngày mà hoàn tật. Câu chúc với tôi 
răng: "Lão túc ở sơn môn biết được nhiêu VIỆC vậy, 
tường tự biên thuật nguyên do ghi tiếp ở cuối 
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truyện". Tôi vì ngày trước khuyên thỉnh nay việc 
đã xong, sự tình không. miễn khỏi nên liền thuật lại 
vậy. Đây là nhân lớn, cầu chúng Nghiêm Hoàng để 
muôn năm, thân tế ngàn năm, quyên thuộc thiên tử 
trong nội cung phước lộc xa lớn, thí chủ trợ duyên 
tăng thâm tuổi thọ, pháp giới hữu tình đồng lên bờ 
giác. 

Ngày 19 tháng 6 năm Hồng Võ thứ 27 (1394) 
thời nhà Minh, tôi cùng bốn chúng có hơn 190 
người đến Đài Sơn lễ bái cảnh hóa của Đại Thánh 
Văn-thù, thây được tướng ánh sáng, Thánh Đăng, 
ngàn muôn trạng thái biên hóa, lĩnh dị chăng thê 
lường, mừng: VUI chăng thê giăng nỗi, thật chỗ 
đáng gọi muôn kiếp bụi trần, một lúc chóng dứt. 
Suốt khoảng thời gian đi tham quan, chợt gặp 
Thiên giả Kim ở Bảo Phong cũng là người thuân 
hậu, đên nơi chùa cô Thanh Lương, xả thí hết y vật 
của cải tiếp nhận các hàng tăng tục đi tham lễ, suốt 
13 năm như một lân đâu, tứ sự cần dùng không gì 
bị thiếu thôn. Quý báu trong pháp môn là chư tăng 
khô hạnh tạo phước. Tôi rất lây làm tốt đẹp đó, một 
ngày nọ, đốt hương đảnh lễ mà cùng bảo rằng: 
"Núi này là nơi Đại Thánh ở, sư may đặc biệt chưa 
chiêm lễ, có thê gọi là ngàn năm khó gặp vậy. Từ 
xưa, các vị du phương tham quan, phân nhiêu là 
vua tôi quý tộc, Thạc đức đại Nho đều có thi kệ, 
phát huy Thánh tích, nay xin sự cho một lời tán 
vịnh về cảnh Thánh và khuyến phát nỗi lòng tôi 
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cũng chăng được ư?” Tôi nói: "Cảnh giới của Đại 
Thánh, lấy hư không làm miệng lây núi Tu-di làm 
lưỡi còn chăng thể ngợi ca được một trong muôn 
phân, huống hô cảnh giới của Đại Thánh chăng thể 
nghĩ bản, trí thức đâu có thể thâu đáo ư?" Nhưng 
chối từ chăng được, bèn vụng viết bài kệ tụng để 
lấp bít sự thỉnh mời đó rằng: 

"Thượng nhân thăm lễ mạn thù giả. 

Được nghe đất động lông vàng rông. 

Tâm dứt nghỉ ngờ đêu hết sạch. 

Giữa trưa xoay mặt trông Bắc Đấu 

Năm non rậm vút lạm trởi cao. 

Cui nhìn các chùa như bảy trải. 

Nưi sông đất liễn toàn vàng ròng. 

Cây rừng ao suối tỏa ánh sáng. 

Kiếm báu tựa trời lạnh. 

Thánh phảm tình quét sạch. 

Năm trăm hiện Thánh tăng. 

Ngay đó lìa phiên não. 

Tựa ngã Lão Từ Thích Ca. 

Đất vang cư sĩ Tịnh Danh. 

Thích Ca phán sơ chẳng xuống. 

Cư sĩ uống khi nuốt lời. 

Giết sống trói bắt ra nghĩ bàn. 

Hạnh nghịch hóa thuận vượt tình 

thưởng. 

Núi ãao cùng nhà đẹp. 

Thường đàm nói Tứ Đề. 
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Nhồ băng bít ngay mới thật nghe. 
Đại trí rông suốt chẳng ngài được. 
Mồ giết oan trái đếu thuyền môn. 
Đạo nhân phỏng muốn lại củng thấy. 
Phiên thân ép ngã điện ảnh ngời. 
Cứu đảnh mắt chánh hết hiểm ngờ. 
Đầu Phật, đầu Phật, toàn thể hiện. 
Từ đáy đi khắc các cối Phái. 

Ở nơi chô Phật nghe diệu pháp. 
Môi một Tam-IUỘI được tổng trì. 
Lợi tha tự lợi nguyện không thiếu ". 

Sùng thiện ở núi, tánh triệt đồng nhiên ở am Dã 
nạp tử tại Nhạn môn biên ghi trên đá ở Thanh 
Lương-đài Sơn. 

Cô Tinh Sùng Thiện thiên tự. Thường trú biên 
øh1. 

"“Iruyện Thanh Lương” của Sa-môn Thích Tuệ 
Tường thấy ở sử chí thời nhà Tống, "Quảng 
truyện” và "Tục truyện” thì trong sử chí và tạng thư 
chí các nhà đều chăng biên lục. Hà Mộng Hoa 
(Nguyên Tích) ở Hàng Châu có được đó, chỉ bày 
cùng Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt biên lục 
tâu trình, ở đời mới biết có sách ây vậy. 

Quyên trục ở Thiên Phú đã chăng phải chỗ 
tranh cỏ có thê lén nhìn dòng họ Nguyễn Văn chọn 
soạn lầu sách lại bị hỏa hoạn thiêu hủy, người cất 
chứa sách vì chắng được thây lây làm hận được 
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nghe, nguyên bản sách này cất chứa ở lâu nhà họ 
Lục Bức Tống tại Quy An. Triệu Quân Bá ở Võ 
Lăng cất chứa nơi kín để lúc rãnh rỗi được mượn 
đọc xem, giây đã giòn vỡ chăng thể xúc chạm, bên 
trong bỏ sót quyên trung của Quảng truyện” 

Thanh Dực sợ có ngày sẽ bị mất tích, mới biên lục 
phó tử, lại vì sót quyên nên lây làm giận. Vừa rồi, 
nhà họ Định ở Tiên Đường chỉnh tu nhà kho có bản 
sao, thì quyền sót thiếu hiện còn vậy. Vội hợp tử 
ây phụ giúp thành toàn biên, bản sao, chữ dối ngụy 
lãm nhiêu, nhưng không thê kiếm hiệu chỉnh sửa, 
mới đầu bèn y như cũ. Nghĩ nhớ Hàm Phong đến 
trị nhản vết vân du ngâm lưu ấn tại Thái Nguyên, 
cách Đài Sơn chỉ vài trăm dặm, dàm trần buộc vó, 
cuối cùng chùa đến lễ bái Linh Phong, nay gôm 
sức ngày một suy yếu, dừng bóng ở Đông nam, 
năm đảnh núi mây không phân đâu gieo vết, hương 
hỏa men duyên keo kiệt, vỗ về sách mà thở than. 

Tháng mười năm Giáp Thân (1884) thuộc niên 
hiệu Quang Tự (1875-1909) thời nhà Thanh, Ngô 
Huyện Tương Thanh Dực tự là kính thần biên ghi. 

Từ khô chưa gom thâu thư mục đề yêu (ghi 
trưng khanh thị nghiên kinh thất ngoại tập). 

"Cô Thanh Lương truyện" hai quyền. "Quảng 
Thanh Lương truyện" ba quyên. "Tục Thanh 
Lương truyện" hai quyền. 

Thời Tiền Đường, Sa-môn Thích Tuệ Tường 
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soạn thuật” Cô Thanh Lương truyện”. Đến thời 
Bắc Tống, Sa-môn Thích Diên Nhất soạn thuật" 
Quảng Thanh Lương truyện". Còn “Fục Thanh 
Lương truyện" do Trương Thương Anh, Chu Biện 
ở thời nhà Tống biên thuật, hai bộ Quảng và Tục, 
các nhà cất chứa sách phần nhiều chưa biên ghi, 
chỉ có "Cố Thanh Lương truyện" thấy ở sử nghệ 
Văn Chí thời nhà Tống. Phàm các thứ phương 
hướng thành vức danh thắng cho đến Linh tích cao 
tăng không gì chắng biên ghi rõ ràng, Sa-mồn Diên 
Nhât gom nhặt nên thật, suy rộng tốt lành lưu 
truyền, lại ghi chùa chiên danh tiếng, thắng tích. 
Cho đến các thứ thuốc vật linh di, trong đó phân 
nhiêu xen lẫn đến Nho gia, vả lại có cả nhân văn 
trong sáu triêu đại, như tán thán tôn tượng Văn-thù 
của Sa-môn Thích Chi Tuân ở thời nhà Tân, lại 
thêm có tán thán của Khích Tế Xuyên, Ân Tân An 
đều là chỗ ở đời hiếm thấy. Mà lời tựa của Sa-môn 
Chi Tuân rất đủ đề bồ túc chỗ sót của tập gốc, như 
Vương Bột có Thích Ca Như Lai thành đạo ký, 
Thích Ca Phật Phú, Kim Tứ kiện tập, Văn Uyên 
anh hoa đều không có. Biên ấy hoặc do vì trong 
khoảng niên hiệu Đại Định (1161-1190) thời nhà 
Kim, tạng bản trong chùa cuôi cùng phụ biên thân 
Bố Đà truyện, Nga My Tán là người thời nhà 
Nguyên biên tập giải thích rõ ràng lại theo mà phụ 
biên đó vậy. 

Căn cứ nguyên bản sách ấy, nay hiện ở lầu nhà 
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họ Lục Bức Tông tại Quy An, thật là bản khắc của 
chùa Sùủng Thiện tại Sơn Tây trong năm Bính Tý 
(1396) thuộc niên hiệu Hồng Võ (1368)-1399) thời 
nhà Kim, cuối cùng tiếp thêm phần Sa-môn Tánh 
Triệt ở chùa Chiêu Mộ khắc ghi duyên khởi răng: 

"Khắc lại bản in Thích Ca phú, Đề Vương sùng 
giáo sự tích, Thành Đạo ký, Bồ Đà truyện, Thanh 
Lương truyện hợp thành bộ mà ân hành". Còn hai 
bài của Vương Bột, mỗi tự làm thành sách, chắng 
ở nơi truyện của Sa-môn Diên Nhất. Lại nữa, 

Khích Tế Xuyên là người sông trong khoảng niên 
hiệu Gia Hựu (1056-1064) thời Bắc Tông. Đề tựa 
của Quảng Thanh Lương truyện, người biên soạn 
đó cũng chăng phải sông trong thời đại Lục Triều. 

Đó đều là do sự sai nhằm của Đề Yếu. Bồ Đà 
truyện là do Thạch Hy Minh người thời nhà 
Nguyên biên soạn, xuất xứ của Thạnh Hy Minh là 
trong thư sử hội yếu của Đào Cửu Thánh, Đề Yếu 
cũng chăng kịp khảo cứu nguyên bản của Tánh 
Triệt, không có Nga My Tán. Năm Nhâm Ngọ 
(1462) thuộc niên hiệu Thiên Thuận (1457-1465) 
thời nhà Minh, chùa Quảng Duyên ở Ngũ Đài khắc 
lại bản in sách â ây, mới bắt đầu phụ tiệp theo (nhà 
họ Đinh ở Tiên Đường sửa chữa nhà, có được bản 
sao, là y cứ vào ảnh bản khắc trong niên hiệu Thiên 
thuận mà biên tả, hàng chữ thảy đều đồng như ở 
bản khắc trong niên hiệu Hồng Võ, chỉ có bản tiếp 
khắc tên họ người cúng thí tiên là khác). 


2382 SỬ TRUYỆN 12 


Nay, Thích Ca Phật Phú và Thành Đạo Ký của 
Vương Bột đã khắc vào trong bộ Vương Tử An tập 
quyền thứ 20 theo chỗ ghi chú của Thanh Dực. Còn 
Sùng giáo sự tích, phân nhiêu nịnh hót lời Phật, 
Nga My Tán rất là hẹp lẫn quê kệch. Đại khái tước 
bỏ chắng khắc, chỉ khắc Thanh Lương truyện, Bồ 
Đà truyện v.v... 

Tháng mười năm Giáp Thân (1884) thuộc niên 
hiệu Quang Tự (1875-1909) thời nhà Thanh. Ngô 
huyện Tương Thanh Dực tự là Kính Thần biên ghi 
V.V... 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 190 


TRUYỆN NÙI BÓ 
ĐÀ LẠC CA 


SỐ 2101 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 2101 


LỜI MỞ ĐẦU TRUYỆN NÚI BÔ ĐÀ LẠC 
CA 


Thời nhà Nguyên, Thạnh Hy Minh 
ở Khâu Tư soạn thuật 


Núi sông của Cửu Châu, biên ghi đủ nơi sách 
truyện, khác lạ của núi. biển, cũng thấy trong Đồ 
Ký, từ trước đến nay vẫn hiện còn vậy. Kính cần 
xét thấy "Bồ-đả-lạc-ca" vốn là tên gọi theo Phạm 
ngữ, Trung Hoa phiên dịch nghĩa là "Tiểu Bạch 
an, Trong kinh "Phương Quảng Hoa Nghiêm" 

ó1: "Thiện Tài Đông tử đến nơi thứ 28, tham học 
Bè. tát Quán tự tại, cùng các đại Bô-tát vây quanh 
vì giảng nói "pháp", tức là chỗ đất đây vậy, nhưng 
người đời không biết. Bắt đầu từ trong thời Tiên 
Đường, có vị Phạm tăng đến trông thầy thân biện, 
mà gọi tên là núi "Bố-đà-lạc-ca, bèn lưu truyền. 
Lẫn lộn nơi cảnh của Đông Việt, thăm thắm ở trong 
cự xâm, động đá, hang hõm, rừng núi trong lành 
sâu xa, có các đạo giả ở đó, mà A-lan-nhã Triệu 
Hưng vậy. Nêu chăng phải kẻ ưa thích kỳ lạ tham 
tìm sâu xa, cưỡi thuyên nôi bè thì ít hay đên đó vậy. 
Chỉ có trong triêu đại Hoàng Nguyên của chúng ta, 
phận đông như chỗ trời che, quân băng kia hóa- 
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dục, chỗ thang thuyên đến, linh tích thảy đêu biên 
trước. Đến như núi đây, đến chiêm bái cùng tiếp 
nối vang dậy chiêu đáp, chăng thể hơn được biên 
h1 vậy. Nhưng đô chí sót lọt, ngôn từ quê kệch sai 
nhâm, nên bốn phương chắng truyền, kẻ hèn tôi 
nhân có thời gian tạ bệnh, chợt ở bên bờ biển, cung 
kính khẩu đầu với vết linh, bên cạnh đó sưu tìm 
kinh sách. Đầu tiên biên tập công đức của tự tại, 
tiếp đến khảo xét thắng cảnh của Động Vũ. Như 
phàm chỗ thây do tâm, quang cảnh rõ ràng, nhân 
duyên có thời, tháp miễu tạo dựng, biên ghi đây đủ 
trong thiên. Người hay đưa mắt vân du, chăng rời 
khỏi chỗ ngồi, mà bay thần đên ngoài phương lớn, 
phải biết thanh tịnh quang minh, từ bị quảng đại 
cùng với Bô-tát không hai, suy cùng đầu mỗi trắc 
ân, đích thân thực hành trong khoảng thường ngày, 
chắng nhọc lời nói trống không vậy. Thân như 
muốn đến phương nam dò xét, cũng hắn hỏi bến 
bờ ở đây, mà cùng Thiện Tài Đông tử đông nương 
thuyên từ Bát nhã, cùng đến nơi cảnh tánh Tỷ-lô, 
nào Tam-muội của Hải Ấn, chứng pháp môn của 
đại bi, tròn đây nhân sâu của giải thoát, mỹ mãn 
nguyện hải của Phô Hiên, khắp khiến pháp giới 
Hàm Sinh, đồng lên đên bờ Bôồ-đề kia, há dối lầm 
ưl 
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TRUYỆN NỦI BÔ ĐÁ LẠC CA 
Phẩm thứ nhất: Công đức Tự Tại. Phẩm thứ 
hai: Động Vũ Phong vức. Phẩm thứ ba: Điềm lành 
cảm ứng. Phẩm thứ tư: Tạo dựng và đối thay. Phẩm 
thứ năm: Phụ lục. 
Phẩm thứ sáu: Tán thán Đại sĩ Quán Thế Âm. 
Phẩm thứ bảy: Thơ vịnh của các bậc danh hiên. 


PHẨM THỨ NHẤT: CÔNG ĐỨC TỰ 

TẠI. 

Kinh sách Phật giáo biên ghi danh hiệu của Bô- 
tát nhiều như số cát trong sông Hăng chăng thê tính 
lường, nhưng chỉ Quán Tự Tại công đức to lớn đẹp 
đẽ riêng lộ bày ở thế gian. Phàm, gặp phải tai nạn 
nguy ách, dốc tâm chí thành xưng niệm, cúi đầu 
câu thỉnh. Cũng thường luôn như bóng theo hình 
tợ vang theo tiếng, thật là sức của hạnh nguyện 
rộng lớn, đại bi vô ngại mà nên vậy, rộng như trong 
Tạng giáo, nay trình bày tóm lược. 

Tiếng Phạm gọi "A-rị-da-bà-lô-cát-đế", Trung 
Hoa phiên dịch nghĩa là "Thánh Quán Thế Âm", 
hoặc tiếng Phạm gọi: "A-phạ-lô-chỉ-đê-thấp-phạt- 
la", Trung Hoa phiên dịch nghĩa là "Quán Tự Tại” 
hoặc xưng gộp là "Quán Thê Âm Tự Tại", kinh 
Quán Âm Tam-muội, và kinh Đại Bi, kinh Bi Hoa 
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v.v... nói: "Bô-tát này thành Phật đã lâu, hiệu là 
Chánh Pháp Minh Như Lai". Hoặc nói: "Sau khi 
thành Chánh giác, hiệu là "Biên Xuất Nhật Thiết 
Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như LaI". 
Kinh Lăng Nghiêm nói: "Bô- tát Quản Thế Âm nói: 
“Tôi xưa trước cách đây vô sỐ kiếp như cát sông 
Hằng, có đức Phật xuất hiện nơi đời tên là Quán 
Thế Âm dạy tôi theo văn tư tu mà nhập Tam ma 
địa. Từ trong văn (nghe) nhập lưu quản "sở”, sở 
nhập đã văng lặng thì hai tướng động tĩnh tự nhiên 
không khởi sinh. Tăng trưởng dân dần như vậy, 
Văn và sở văn đều hết, cái hết văn (nghe) cũng 
chắng trú, giác và SỞ giác toàn không, cái không 
giác tròn đây, không và sở không đều diệt, sinh diệt 
đã diệt, tịch diệt hiện tiên, tự nhiên siêu vượt thế 
gian và xuất thế gian mười phương tròn sáng. Trên 
hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật mười 
phương đồng một sức từ, dưới hợp với hết thảy 
chúng sinh trong sáu đường đồng một bị ngưỡng. 
Do từ cúng dường Đức Quán Thê Âm Như Lai mà 
được trao cho "Như huyễn văn huân văn tu Kim 
Cang Tam- muội”, thân ứng hiện thành ba mươi 
hai tướng vào trong các cõi nước, đó tức là: thần 
Phật, Độc giác, Duyên giác, Thanh văn, Phạm 
VƯƠnG, Đề thích, Tự tại, Thiên đại Tự tại thiên, 
Thiên đại tướng quân, Tứ Thiên VưƠng. Cho đến 
Thiên vương thái tử, vua cõi người, trưởng giả, cư 
sĩ, tê quan, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
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bà-tắc, Ưu-bà-di, nữ chúa, đông nam, đông nữ, 
Trời rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na- 
la, Ma-hâu- -la-già, người và phi nhân v.v... tôi đối 
trước các hạng â âY, đêu hiện thân hình theo từng 
hạng đó mà vì giảng nói pháp, khiến được thành 
tựu, khiến các chúng sinh được 14 thứ công đức vô 
úy. Đức Phật đó khen ngợi tôi khéo chứng đắc 
pháp môn Viên Thông, và thọ ký cho tôi tên hiệu 
Quán Thế Âm. Do tôi quán tưởng mười phương 
tròn sáng, nên danh hiệu Quán Thê Am vang khắp 
mười phương các cõi. 

Trong kinh Pháp Hoa nói: "Nếu có chúng sinh 
nhận chịu các thứ khô não, nhật tâm xưng niệm 
danh hiệu Quán Thế Âm Bỏ-tát, tức liên được giải 
thoát. Như trong các nạn nước, lửa, sâm sét, rông 
rắn, thú đữ, Dạ-xoa, La sát, phép nước gông cùm, 
giặc oán quân trận, thì hay ban sự không khiếp sợ. 
Với các sự khô não nguy chết thì hay làm nơi 
nương tựa, Hiện ba mươi hai thứ thân hình, tùy loại 
mà giảng nói pháp. Với các thứ khổ địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, sinh lão bệnh tử, nhờ đó mà khiên 
dân diệt hết. 

Trong kinh Đại Bi Tâm Tông Trì nói: "Nêu có 
người trì tụng chú Đại bi, liên diệt được các thứ 
trọng tội trong trăm ngàn kiếp sinh tử, chăng đọa 
vào đường ác. Đến lúc lâm chung, chư Phật mười 
phương đều lại tiếp dẫn, tùy nguyện vãng sinh 
trong các Tịnh Độ, hay được vô lượng đăng trì biện 
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tài giải thoát tám nạn, diệt trừ ba độc. Hết thảy mọi 
sự mong câu, không øì chăng thành tựu". Đại bi 
Tổng Trì ghi đủ ở biệt bản. 

Trong các kinh Tạng giáo Mật thừa ghi răng: 
Bồ-tát Quán Tự tại, là bộ chủ Liên Hoa, hiện các 
thứ thân biến, như tức giận thì xưng gọi là Mã Đầu 
Minh Vương, như cứu độ thì gọi là Thánh đa-la- 
tôn, như khiến đây đủ các nguyện thì gọi là Đại 
Chuẩn Đê tôn, và Như Ý Luân Vương, Bất Không 
Quyên Sách, cho đến Sư tử Hồng, và Tỳ câu ch1. 
Bỏ tát hiện thân với búi tóc sau cô, mặc áo trắng 
hoặc xanh, ngàn đâu ngàn tay đều có uy nghi quy 
tắc. Về chân ngôn thì tóm lược nêu tên. Như ở. Ấn 
độ chưa dịch bản sốc, thầy truyền trò tiếp nỗi y 
trước, yêu quyết của chân ngôn đâu dễ nghiên cứu 
hết. 

Trên đây là nói vị ban sơ. Thánh sư Đại Bảo 
Cát Lỗ Ma Ngõa từ Tây vực đến kinh sư (Trung 
quốc) hiểu, hành Mật rất sâu, phước tuệ đây đủ, 
thâu suốt ba đời, xiến dương Nhất thừa, đồng VỚI 
hạnh từ bi tự tại mà tuyên bày thân lực của sáu chữ, 
trên thì có vua quan ở các cung đình, dưới các sĩ 
phu thứ dân, đêu được thắm nhuần pháp thí, linh 
cảm rất nhiêu, không thê ghi chép hết. Há không 
phải là ứng hóa của Đại sĩ ư?! Song, người Giang 
Nam chưa tin, nên lược tóm ghi sự thật thôi. Như 
thần chú sáu chữ mà Sư thường tụng là: ÁN MA 
NI BANĂNG (âm kép) HỎNG (O.M MA NI. PA. 


2390 SỬ TRUYỆN 12 


DME. HUU. M) Về công đức thì có ghi đây đủ ở 
Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương. 


PHẨM THỨ HAI: ĐỘNG VŨ PHONG 
VỤC 


Theo thế gian truyền bảo, đây là phương trượng 
chốn bông lai, ở giữa dòng nước chảy yêu, không 
phải thân tiên biết bay thì không thể đến được. 
Xưa, Tân, Hán, Võ, nhiều năm từ xa mong đến 
viêng thăm, khổ tâm nhọc xác mà chỉ theo hình bắt 
bóng, cuối cùng chắng được bước đến cảnh này. 
Bây gIỜ, núi Tiêu Bạch Hoa cách Tứ Minh không 
xa là nơi Thánh Hiên lưu ĐỬI dâu vết, cung phủ của 
rừng, nước, non, ánh sáng thân linh hiện tượng, tuy 
giữa dòng nước sóng chảy dữ dội, nhưng thuyên 
nương theo chiều gió có thể đến tức khắc trong 
ngày. Cho nên, nay tạm nêu ra đây đại khái cảnh 
đẹp đặc thù. 

Sách Xương Quốc Chí VIỆt: Châu Xương Quốc 
ở Đông Đại Hải Tây, kế tiếp Tỉnh Kỷ ở Khiên 
Ngưu Vụ Nữ Phân Dã. Khi xưa, Hạ Thiếu Khang 
phong Thế tử ở Việt, đến Câu Tiễn diệt Ngô bắt 
Phù Sai, muốn khiến cho ở với dân chúng Dũng 
Đông. Đỗ Dự nói: Huyện Cú Chương là một châu 
ở giữa biển Đông. Sách Quốc ngữ cho răng Dũng 
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Cú Đông. Nay châu này có thôn Dũng Đông là đó 
vậy. Do từ đời Tân trải đến Hán, thuộc huyện Mậu, 
đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 26, 
sắp xếp huyện Mậu ở Châu Minh, địa phận huyện 
øôm 4 núi Ông (Tứ Ông sơn), nay là Xương Quốc. 
Sau đời Ngũ Đại đổi Mậu thành Ngân tức thuộc 
huyện Ngân. Khoảng niên hiệu Hi Ninh đời Tông 
mới sáng lập thành huyện Xương Quốc, phía Đông 
kiểm soát Nhật Bản, Bắc tiếp giáp Đăng Diệp, 
Nam kéo dài đến Âu Mân, Tây thông Ngô Hội . 
Thật là vách ngăn lớn của Hải Đông. Từ niên hiệu 
Hoàng Nguyên đến năm thứ 15 đưa Huyện lên 
thành Châu. 

Chùa Bảo Đà ở Mai Sầm Sơn thuộc Đông Hải 
của Châu, người đời truyền bảo là chỗ của Mai 
Phúc luyện đơn. Thích Sở nói: Đông là Đại Dương 
Hải, Tây là Tử Trúc Chiên Đàn Lâm, thực đúng 
vậy. Từ Tứ Minh đi bộ về phía Đông hơn 90 dặm, 
đi thuyên xuyên qua núi đên Đại Tạ, rôi đi thuyên 
qua Cao Tử đến Châu Xương Quốc, đi bộ khoảng 
70 dặm dừng lại ở Trầm Môn tôi đi thuyên 1 lân 
nữa là đến núi. Chu vi núi chỉ khoảng 100 dặm 
vòng quanh biến lớn, nhờ cao nên nhìn thây các 
núi của Xương Quốc, ân giấu như những con ốc 
màu xanh, phía Đông xa tít mịt mờ không thấy đâu 
là bờ. Mặt trời, mặt trăng mọc lặn rõ thật như 
gương. Khi gió hiu hiu thối, sắm nô râm ran, tuyết 
rơi lả tả, rât mực là chỗn quay về cô tịch, không 
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muôn luyên lưu trân thê nữa. Cây Sơn Trà cao 
khoảng vài trượng, hoa nở đỏ đây cành giống như 
rừng san hô, các loại cỏ Thủy tiên tía, và cỏ thơm 
mọc đây đất, cát vàng SỎI ngọc rải rơi sáng loáng. 

Động Triều Âm, cách chùa 3 dặm là nơi Bồ tát 
thị hiện, cát vàng trải đường đến động. Động đá 
cao lớn sừng sững, nhìn xuông biển chăng thây mé 
bờ, cũng chắng thây dâu tích người đến. Ở phía 
trên động có hang như công Trời, phía dưới thuộc 
phân trước động, xưa có câu đá bắc ngang có thể 
đứng chiêm ngưỡng lễ bái, nay đã bị sụp bỏ. 

Động Thiện Tài, ở bên phải động Triều Âm 
cũng là nơi điểm lành khác thường hiên hiện. Đá 
nứt nẻ, cao chót vót, vào giữa động hẹp dân sâu 
hun hút chăng thể lường. Ngoài động vách đá dựng 
đứng, suôi chảy như chuỗi châu không dứt, gọi đó 
là Suối Bô tát hình dáng như chiếc bình hồ lô chứa 
đây nước dùng đề chữa bệnh mắt rất hiệu nghiệm. 
Lại có tảng đá Bàn Đà ngang rộng hơn trắm người 
ngôi dòm xuống biến. Canh năm nhìn xa thấy nước 
Phù Tang (Nhật), ánh sáng năm màu xuất hiện, 
khoảnh khắc như vành bánh xe lớn từ biển vọt lên 
trông thật kỳ diệu. 

Tam ma địa ở phía Tây của chùa, từ đây mà lên 
được núi. Có chỗ dừng chân rất là sạch sẽ, cây cối 
sum suê tươi tốt, suối ngọt trong vắt, đá mài loạn 
xạ, có viên đứng thăng, có viên năm phục muôn 
hình kì dỊ. 
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Am Chân Hiết, chỗ sâu trong núi ở phía sau 
chùa; Thiên sư Chân Hiết Liễu tu đạo trong am 
này. Sau viên tịch lập tháp tại đây. 

Đá Vô Úy ở trước am Chân Hiết, đột nhiên 
vuông rộng, nhưng cao vút chăng thể leo trèo lên. 

Núi Sư Tử ở bên cạnh Đá Vô Úy, hình như sư 
tử ngôi xôm. Núi Chánh Thú, Núi Linh Thứu, Núi 
Quan Âm. 


PHẨM THỨ BA: ĐIỂM LÀNH CẢM 

ỨNG 

Từng đọc kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Ở thế 
gian đồng trống núi sâu, đất thánh đạo tràng, đều 
là chỗ các A-la-hán trú trì, nên chỗ ngôi thô tục ở 
thế gian chăng thể thấy được. Núi ây, từ khi Phạm 
tăng mở mang đầu mối, mới biết là vườn nhà cung 
điện của Đại sĩ. Có thể tin được vậy chăng? Hoặc 
có người nhân gặp phải sóng g1ó khiếp sợ mà đến 
câu đảo, hoặc vì hảo sự tìm đên nơi sâu xa mà có 
gặp. Hoặc kẻ sứ vâng mạng chí thành câu khẩn 
được cảm cách, các hàng tăng tục do nhân duyên 
xưa trước, tận mắt thây đạo trường tồn như ảnh 
tượng trong sương, bóng trăng đáy nước đều do 
tâm thanh tịnh mà hiện bày, thường luôn chắng 
đông. Từ xưa, phân nhiêu thất thoát ghi chép, nay 
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chỉ còn một vài sự việc, đợi người sau biên thuật 
tiếp vậy. 

Niên hiệu Đại Trung (§60) thời Tiên Đường, có 
vị Phạm tăng đến trước động đốt 10 ngón tay, cháy 
hết liên tự thân được thấy Đại sĩ vì giảng nói pháp, 
trao cho đá 7 báu, nên sự linh cảm bắt đầu. 

Có Sa-môn Tuệ Ngạc người nước Nhật Bản, từ 
núi Ngũ Đài, được tôn tượng Bồ-tát, bèn thỉnh đem 
về nước, bị chạm mắc tiêu thạch, thuyền không thế 
chuyền động, liên hướng về động Triều Âm, im 
lặng thâm khấn bèn đến được bờ kia, mới đem 
tượng có được ở động đến bên cạnh nhà họ 
Trương, từng trông thây thân dị, bèn xả thí chỗ ở 
làm thành viện Quán Âm. Quận tướng nghe vậy, 
thỉnh nghĩnh tượng vào thành, vì muôn dân mà câu 
phước. Sau đó không bao lâu, có vị Tăng chăng 
biết vốn người ở xứ nào, đến đòi cân gỗ quí tốt rôi 
đóng cửa mà khắc chạm, qua hơn một tháng tôn 
tượng hoàn thành, không biết vị Tăng ấy cũng đã 
biến đi đâu. Nay tôn tượng Bô-tát được phụng thờ 
tức là tượng đó vậy. 

Trong khoảng niên hiệu Nguyên Phong (I078- 
1086) thời Bắc Tông, yết giả Vương Thuân Phong 
đi sứ Tam Hàn gặp phải sóng gió, có rùa lớn đội 
đỡ thuyên, kinh sợ chí thành khẩn câu nguyện, 
bỗng nhiên thây sắc màu vàng ròng sáng rỡ, hiện 
tướng vâng nguyệt tròn đầy, châu ngọc anh lạc ánh 
ngời phát ra từ hang động, rùa bèn ấn rôi thuyền 
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đi. Kịp đến lúc trở về, đem sự việc ây tâu trình, 
nghe vậy vua Thân Tông (Triệu Húc 1068-1086) 
mới ban sắc biển ngạch chùa đề hiệu là "Quan Âm 
Bảo Đà", từ đó các xứ man đi ở Hải Đông như Tam 
Hàn, Nhật Bản, Phù Tang, A Lê, Chiêm Thành, 
Bột Hải cả vài trăm nước, thương buôn thuyền lớn, 
do theo từ đường ây mà ra biên cả, nêu gặp sóng 
gió giặc cướp, trông ngóng về núi quy mạng tức 
được tiêu tan, cảm ứng rât nhiêu. 

Trong khoảng niên hiệu Sùng Ninh (1102- 
1107) thời Băc Tông. Hộ bộ thị lang Lưu Quỳ, Cấp 
sự trung Ngô Thức đi sứ Cao Ly. Đến lúc trở vẻ, 
từ đảo Quân Sơn, trải qua bôn ngày đêm mây phủ 
đen tối, nên mặt biên mịt mờ, chắng biết phương 
hướng, thuyên sư rất kinh sợ, xa vọng khâu đầu vê 
Bảo Đà, chỉ chốc lát không lâu, ánh sáng thân tỏa 
chiếu khắp biến, bốn ngọn đèn soi tỏ tợ ban ngày, 
trải qua thấy núi Chiêu Bảo, bèn được lên bờ. 

Trong niên hiệu Hoàng Quy (?) thời nhà Tống, 
Cấp sự trung cung kính đên lễ bái trước động, thân 
gần trông thấy Đại sĩ tướng tự tại sắc màu vàng tía, 
sánh tỏ ngôi trên đá, mọi người đồng đi già trẻ đều 
thây, đều có làm các bài tán tụng ngợi ca. 

Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thìn (1148), thuộc 
niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1163) thời Nam 
Tống, Trình Hưu Phủ ở Bà Dương, Sử Hạo ở Tú 
Minh đến đó giúp, lúc sáng sớm đến trước động, 
lắng yên không trông thây gì, vừa đốt hương cúng 
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trà nơi chén bỗng nôi lên hoa quí đẹp, trở về chùa 
thọ thực xong, quá. trưa lại đến nơi cửa động, cúi 
rạp nơi bậc thêm rêu, ngưng hé mắt nhìn hun hút 
giữa khoảng không, chỉ thấy đá chất chông lẫn lộn, 
hết hứng muôn trở vẻ, bỗng có một vị Tăng chỉ và 
bảo: bi đỉnh hang có lỗ hồng, có thể trông nhìn 
xuÕng”, bèn men theo mà lên, trông nhìn hết ngăn 
mé thụy tướng bỗng nhiên ứng hiện sắc màu vàng 
ròng chói lọi, mày mắt trong sáng, chỗ thấy của hai 
người chăng khác nhau. Chỉ có Hạo lại còn trông 
thây hai chiếc răng trắng sạch như ngọc. Khi ấy 
mừng vui, gh1 viết nơi vách tường, ngõ hâu người 
sau đến trông thấy đó mà quên nhọc mệt, chăng vì 
một lân thây mà thây bèn đã vậy. 

Lại có tương truyền, Sử vệ Vương Di Viễn 'thây 
trên cây trà hiện bày một con mặt, bởi điềm xấu 20 
năm với nghiệp làm tướng vậy. 

Tháng 3 năm Bính Dân (1266) thuộc niên hiệu 
Hàm Thuân (1265-1275), thời Nam Tổng, Phạm 
Thái Úy mặc bệnh mắt nên sai con đến câu khân 
dưới Động không thấy ĐặP gì bèn múc nước ở suối 
đem vê tây rửa mắt. Thế rôi, sau khi đã lành, lại 
bảo con đên cảm tạ, thấy Đại sĩ hiện toàn thân hình 
phía bên tả cửa động, có lớp khói mỏng phẳng phát 
như cách ngăn bởi lớp lụa biệc. Tiếp theo, đến nơi 
động Thiện Tài, Thiện Tài Đông tử cũng hiện, Đại 
sĩ cũng hiện, áo the dải lụa, châu ngọc anh lạc 
giăng đeo, tinh thân trông nhìn như sắp muốn chỉ 


SỐ 2100 — TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN, Quyền Hạ 2397 


bảo. 

Tháng mười năm Canh Dân (1230) thuộc niên 
hiệu Thiệu Định (1228-1234) thời Nam Tông, 
Khánh Nguyên Xương Quốc giám Hỗ Vĩ lên cầu 
Đại sĩ, kính lễ Động Triều Âm, chợt ứng hiện ánh 
sáng, bên tả có Trưởng giả Bảo Cái cùng Đồng tử 
đêu đứng, có một vị Tăng ở phía bên hữu, sư tử 
cuộn tròn năm, hai mắt sáng như điện chớp. Lúc 
đến nơi hang Thiện Tài, Thiện Tài Đồng tử lại 
hiện, mày đen mặt phần lọng báu chuỗi châu liệt 
bày ở trước. Bên cạnh có hiện một ngôi thấp, hình 
thê trong suốt sáng ngời. Chư Tăng nói "chúng tôi 
nhóm tập trải qua nhiêu năm chưa được trông thấy, 
nay nương nhờ ân lực cùng tận mắt thấy được sắc 
tướng". Bèn khắc núi đồ họa nơi đá để chỉ bày lâu 
xa. 

Trong khoảng niên hiệu Gia Định (1208-1225) 
thời Nam Tống, tăng tu đến kính lễ nơi tôn tượng 
Đại sĩ băng Chiêu Đàn, chợt nhiên hủy mất một 
ngón tay, trong tâm rất áo não lo sợ, sau đó đến 
trước động, giữa gợn sóng nổi lên một đóa hoa, 
trông nhìn đó thì ngón tay vừa bị mất ở tôn tượng. 
Mọi người đều rất lây làm lạ. 

Trong khoảng niên hiệu Gia Định (1241-1253) 
thời Nam Tống, có năm gặt vận khốn khô hạn hán, 
Chê Súy Nhan di trọng đến cầu mưa trong động, 
Đại sĩ và Đông tử vui vẻ ra nghinh đón. Từ đó tùy 
sự mong câu đều được cảm ứng. 
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Tháng sáu năm Bính Tý (1276) tức năm Chí 
Nguyên thứ 13 thời nhà Nguyên. Thừa tướng Bá 
Nhan Định, Giang Nam Bộ Súy Cáp thứ ngạc đến 
bái yết dưới động, mỊt mờ không trồng thây gÌ. mới 
dương cung ráp tên bắn vào động mà trở vê, vừa 
lên thuyên biến, hoa sen nở khắp bề cả, bèn sám 
hồi tạ tội, từ từ trông thây tôn tượng Đại sĩ mặc 
bạch y và Đồng tử. Từ đó cúng tế tài vật để trang 
nghiêm thiết trí tôn tượng và tạo lập điện trên động. 

Năm Đại Đức thứ năm (1301) thời nhà 
Nguyên, Tập hiền học sĩ Trương Phùng Sơn vâng 
phụng sắc chỉ cầu chúc đến tu sửa động Triều Âm, 
thấy tướng hảo Đại sĩ phảng phất trên vách động, 
tiếp theo đến nơi động Thiện Tài, Thiện Tài Đông 
tử chợt hiện, trên đảnh búi chóp trong hòa nhã. Đại 
sĩ lại hiện, đầu đội bảo quan anh lạc, tay cầm cành 
dương và chén lưu ly biếc, Đại thân Hộ pháp hộ vệ 
kính đứng phía trước. Giây lâu, như khói trong gió 
từ từ tan ân, chỉ thấy có ánh sảng tốt lành đây tràn 
cả động, như ráng sương mộc ảnh ngời bóng 
nguyệt, thấy vài tôn tượng Phật nhỏ, đảnh lễ an ủi 
vul thỏa mà đi. 

Tháng tư năm Mậu Thìn (1328) tức năm Trí 
Hòa thứ nhất thời nhà Nguyên, Ngự sử trung thừa 
Tào Lập vâng phụng sắc mạng mang hương và các 
vật đến động câu khân ứng hiện, bỗng thây thụy 
tướng Bạch y, chuỗi châu anh lạc đeo cùng thân 
thê, tiếp theo lại đến động Thiện Tài, Thiện Tài 
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Đông tử búi tóc mặc y phục sắc trắng, châp tay như 
hiện sống. Vừa vì đợi nước dâng nên chưa ởi, lại 
khân câu, lại ứng hiện, mà ở động Thiện Tài, Đại 
sĩ cũng có, Thiện Tài Đồng tử khom mình kính lễ, 
mặt mày như họa vẽ, chuỗi châu anh lạc sáng bạch 
rõ ràng có thê tính đếm mọi người cùng theo thảy 
đều trông thấy. 

Tôi (Thạch Hy Minh) từng hỏi các bậc lão đức, 
và được bảo răng từ xa xưa mọi người đến đó, tính 
đến nay thật đông nhiêu, như các bậc danh sư Ở 
Tây Vức, các hàng vương công quý nhân rất mực 
tinh cần chí thành khẩn thiết, có thây được Bạch y 
đang nhập định, hoặc đội mũ đeo chuỗi châu trang 
nghiêm, hoặc ngàn tay ngàn mắt, hoặc ngôi, hoặc 
đứng có các tướng khác nhau, hoặc mắt mày 
nghiễm nhiên thanh nhã, hoặc được thâu gồm chỉ 
trong thước tắc, hoặc ảnh tượng thăm thăm như 
được trông nhìn đối trước vẽ họa trên lụa, cho đến 
có các La-hán, Trưởng giả, Đồng tử trời rồng, 
trước sau theo giúp, có bình báu hoa sen, liệt bày 
lắm nhiêu trên sóng biến, các loài chim tân giả, 
Oanh Vũ bay liệng giữa khói hương. Hoặc cùng 
trông thây như nhất, hoặc riêng thấy khác thường, 
biến hóa thị hiện, rất chắng thể cùng tận. Hoặc có 
người dốc hết sức lực từ xa tìm đến, chăng được 
thấy gặp, hoảng hốt, thường ở nơi cảnh ây mà trọn 
chắng được trông thấy chiêm ngưỡng chút ánh 
sáng thừa, như vậy cũng có lăm nhiêu. 
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PHẨM THỨ TƯ: TẠO DỰNG VÀ ĐỐI 

THAY 

Núi biển cô tuyệt, rồng răn hung dữ gìn giữ, 
nếu chăng phải các bậc cao vết còn lại nơi đời, thì 
đâu có thể đến dừng ở đó được, dùng tranh cỏ làm 
am chòi, dùng thuật chi làm thức ăn, năm tháng đã 
lâu dài, ánh sáng tỏa phát, đến nỗi cảm kích sự 
sùng quý kính trọng của các bậc vua tôi, sự qui 
hướng kính ngưỡng của các hàng sĩ thức, cung thất 
cao lớn, đất ruộng rộng rãi, để có lương thực ấn 
dưỡng đô chúng đồng bạn, tụ tập chỉ đạo, giúp 
cùng núi sông thêm trọng, hỗ trợ ích lợi phong hóa 
VÔ cùng. 

Năm Trinh Minh thứ hai (916) thời Hậu 
Lương, Sa-môn Tuệ Ngạc người nước Nhật Bản 
đâu tiên tạo lập viện Quán Âm tại phía bắc núi Mai 
Sâm. 

Năm Nguyên Phong thứ ba (1080) thời Bắc 
Tổng, Vương Thuân Phong đi sứ Tam Hàn, gặp 
gió bão mà được cảm ứng, đem sự việc ấy tấu trình, 
được vua (Thần Tông-triệu Húc 1068- 1086) ban 
sắc biển ngạch là "Chùa Bảo Đà Quán Âm" thiết 
đặt ruộng đất, tích chứa lương thực để an ôn chúng 
tăng tu đạo, mỗi năm đêu hứa độ một vị Tăng. 
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Năm Tần Hợi (1 131) tức năm Thiện Hưng thứ 
nhất thời Nam Tổng, Thiền sư Thanh Liễu-chân 
Hiết từ Trường Lô theo hướng nam vân du bằng 
đường biên trôi nôi đến đó, dựng Am Sơn Tiêu, 
biên viết rằng: "Bờ biên cô tuyết rừng thiên, các 
bậc anh tú phân nhiêu ân náu tại đó”. Quận xin 
triêu đình đôi luật thành thiên. 

Tháng tám năm Canh Ngọ (1210) tức năm Gia 
Định thứ ba thời Bắc Tông. Vì gió mưa lớn, điện 
Viên Thông bị sụp đồ, có Sa-môn Đức Thiêu ở núi 
tâu trình về triêu đình, sắc ban vạn xâu tiên, chỉ sau 
bảy năm điện tu tạo hoàn thành. Động Triều Âm 
không đất đặt chân, đục tạc đá, giá câu. Qua sau 
sáu năm, ngự thư "Viên thông Bảo Điện" và "Cầu 
Đại sĩ" mà ban tặng. Tạo dựng các long chương để 
tôn trí tại đó, trồng 10 vạn cây sam. Lúc ây ruộng 
có 567 mẫu, núi rộng 1607 mẫu. 

Năm đó, thừa tướng Sử đi viễn tiếp thừa chỉ ý 
của cha, xả thí của cải để trang nghiêm, Điệu vũ 
lang hiên thảy đều hoàn bị, cúng dường hương đèn, 
vua (Ninh Tông-triệu Khuếch 1195-1225) nghe 
vậy, bèn tặng thân Hàn và pháp y bằng kim tuyến, 
bình bát bằng bạc, chuỗi châu bằng mã não, tùng 
nai gâm phương, Trần Súy Cơ cúng thí 106 vạn 
tiền thiết đặt Đèn Trường Minh (Đốt sáng mãi). 

Năm Mậu Thân (1248) tức năm Thuân Hựu thứ 
tám thời Nam tông, Chế Súy Nhan di trọng câu 
mưa có được cảm ứng. Cúng thí 2 vạn tiền, 50 
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thạch gạo, thiết đặt kho trường sinh để tiếp đãi. Với 
trang điền, bèn xin triều đình miễn khỏi tô thuê. 
Mùa xuân năm Mậu Tuất (1298) tức năm Đại 
Đức thứ hai thời nhà Nguyên Trung Cung ban sắc 
lệnh nội thị Lý Anh mang hương vật đến cúng 
dưỡng tu sửa chùa vũ, thiết đặt tôn tượng, mùa 
xuân năm sau (1229). Túc Vệ Bột La vâng phụng 
sắc chỉ ban hương vả tặng trăm lượng vàng, và bảo 
Giang Chiết Tỉnh thần đốc trách công việc Ấy, tạo 
1 đông vũ mới, cúng dường trang nghiêm mọi thứ, 
vàng ngọc ánh ngời. Mùa xuân năm Đại Đức thứ 
tư (1300) thời nhà Nguyên, lại sai sứ ngụy Dã 
Tiên... thiết trai phạm cúng dường Tăng chúng thì 
tụng kinh. Đến lúc trở vê, dùng ngọc giữa tạo 
Thánh tượng hiến dâng, sau đó bốn năm lại sai xuất 
đem các thứ lụa phan hương ngậm, ban xuất từ nội 
kho 2000 xâu, xây dựng Diễn Pháp Đường, lại tu 
sửa theo Hiên vũ. Khiên Chiết Tỉnh cắt 2000 mẫu 
ruộng quan đề cúng dường chúng Tăng. Từ đó cứ 
vào tháng giêng, tháng 5, tháng 9, phụng tụng kinh 
chú mả câu đảo. Đặc biệt ban ân thư đê hộ trì. Từ 
đó, dâng hương cúng dường trai vật mỗi năm lây 
làm lệ thường. Ban sắc Hàn Lâm Trực học sĩ Lưu 
Canh chế soạn văn, Tập hiền trực học sĩ Triệu 
Mạnh Phủ viết son khắc đá để hiển bày thánh hóa. 
Mùa Đông năm Hoàng Khánh thứ hai (1393) 
thời nhà Nguyên, Hoàng Thái Hậu sai sứ Pháp Hoa 
nô... ban dâng hương, tặng vị Tăng chủ sự pháp y 
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ca-sa, cúng dường trai phạn chư tăng ở mười 
phương, ban sắc Chiết Tỉnh tặng 668 chén bạc, 
mua ba khoảnh ruộng để cấp đèn Trường minh 
cúng Phật. 

Mùa Hạ năm Thái Định 4 (1327) thời nhà 
Nguyên, Trung Cung sai Trung Chính đồng tri phụ 
lòng ban ngàn chóe bạc, 108 bộ y phục chư Tăng, 
dùng vàng ròng dệt vân phan, tơ vàng ròng dệt gâm 
cúng Thánh và thiết trai ,phạn cúng tăng, mua hai 
khoảnh ruộng gồm 26 mẫu đề cúng vảo lo việc tạo 
dựng tu sửa. 

Tháng 4 năm Trí Hòa thứ nhất (1328) thời nhà 
Nguyên, Trung Thừa Tào lập ban dâng hương các 
vật và trăm chóe bạc. 

Năm Nguyên Thống thứ hai (1334) thời nhà 
Nguyên, Tuyên Nhượng Vương cúng thí ngàn 
chóe bạc, dựng xây thạch tháp cao 9 trượng 6 
thước. 

Năm Chí Thuận thứ hai (1331) thời nhà 
Nguyên, Trần Giác Hòa ở Vạn An thuộc Tây 
Giang dẫn chúng hóa duyên quyên góp tài vật trải 
mất tám năm làm khuôn đồng chú đúc tôn tượng 
Đại sĩ, ngàn tôn tượng Phật, tạo các thứ chuông 
khánh phan lọng cúng cụ, hiện nay thiết đặt tại trên 
các. 

Liệt thánh trong triều đại nhà Nguyên chúng ta 
tiếp nỗi tín sùng Phật pháp, sai sứ ban tặng, Thạch 
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Hy Minh tôi không thê biên ghi đây đủ. 

Từ lúc lên ngôi đến nay, các Hoàng thượng rất 
gia tâm tôn dị, dâng hương cúng dường tu đạo 
phước, để ban cập hạ dân, tiếp nối không ngưng 
dứt. 

Kính cần xét kỹ về chùa ây, từ khi Sa- -môn Tuệ 
Ngạc, người Nhật Bản mở đầu tạo dựng nên móng, 
Thiên sư Thanh liễu- chân Hiết là bậc đạo phong 
nổi bật, cải đôi giảng truyền thành thiên pháp, tiệp 
nối vậy tự được ngời sáng hoàn thành đến lan rộng 
mà khôi phục cơ nghiệp lớn, ân cân theo thứ lớp 
tương tục, đáng nói: phòng tuyết lập, nhà bằng 
xong, am sâu thành, lại am sâu, soi am bàn, am nhỏ 
cao, khoảng mây đẹp, sông lớn gIÚP, chân sắt sạch, 
xưa xăng DẬy, côc sâu sáng, tốt không lỗi, hang 
lạnh ngộ, mộng cửa trong, phòng đá vòng, hang 
lạnh khắp, nên tùng Châu, ngảy đông nham, lẫn 
khe trong, mây trắng cung, ngu khê trí, tin trong 
phu, châm đảnh cô, sính phương lớn, Phác ông 
thuân, nguyên hư chiếu, trúc thơm liên, chỗ am 
sáng. 


PHẨM THỨ NĂM: PHỤ LỤC 


Từ Trường An theo hướng Nam đến Ngũ Đài, 
là nơi Quán Âm nhiếp hóa rông lửa, các điêu linh 
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dị lăm nhiêu, khó thể biên ghi đây đủ. 

Từ Tây Sơn: Võ lâm lên chùa Thiên Trúc, từ 
xưa tương truyền là trên biến có cây hương, thơm 
nối hiện ánh sáng nơi nước xoáy. Nhân đó mà khắc 
làm tôn tượng Bỏ-tát Quán Thế Âm, phân nhiêu 
hay hiện các điều lành khác lạ, các hàng sĩ dần qui 
y kính hưởng, quanh năm từ mùa xuân đến mùa 
đông, đốt hương kính lễ khẩn câu, mưa tạnh cấp 
nạn cảm ứng như vang theo tiêng có nhiêu năm 
vậy. 

Năm Canh Tý (1360) tức năm Chí Chánh thứ 
20 thời nhà Nguyên, Hàng Thành lưới có gặp phải 
binh lửa, đền vũ ở Tây Sơn đều bị thiêu hủy, thánh 
tượng chăng biết biến ở đâu, mọi người đêu kính 
mộ truy tìm, Thừa tướng Thái úy Khai phủ 
Khương Lý Công ra rong ruôi tìm câu, mới có 
được từ trong cỏ rậm, bèn chọn ngày thiết trai giới, 
đi chân trân dẫn các hàng liêu tá sĩ thứ, từ bắc quan 
cung kính nghĩnh thỉnh thánh tượng về tôn trí an 
đặt nơi Thừa tướng công tạo dựng như hiện nay. 
Trong chùa Tây Thiên ở núi Thanh Bình, khi ây 
trên thánh tượng tỏa phóng ánh sáng lớn soi chiếu 
khắp mây trời, phân làm ba luông, một luông xa 
đến phương đông như đáp hưởng đến núi Bồ Đà, 
một luông soi đến chùa Thiên Trúc, một luông 
thăng soi đến chùa Tây Thiên hiện nay. Mọi người 
lúc ấy đều thấy càng tăng thêm sự kính ngưỡng. 

Nơi cảnh vức của Đại Đô Kế Châu tiếp liên với 
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Thiên Châu, có chùa Vụ Linh, núi Côc cao sâu, 
rừng rú tĩnh lặng. Xưa trước tương truyền, đó là 
đạo tràng của Bồ- tát trên và dưới núi xưa trước đêu 
có chủa vũ, mỗi năm các hàng sĩ thứ đến kính lễ 
cầu hiện, đang lúc ây có dãi mây dài nỗi hiện từ 
trong cốc trắng sạch khắp đâu ngưng che mặt nhật, 
hoặc biên thành cảnh giới lưu ly, giữa hư không 
rỗng suốt một màu xanh biếc. Tiếp đến, hiện một 
lũy bồ bặc rủ trải khắp, ánh ngời xa gần, chợt thây 
tôn tượng Bạch y đoan chánh vút giữa hư không 
mà đứng, có thể trông thấy được cả mặt mắt, nhưng 
cũng luôn có khác. Ban đêm có đèn trời, hoặc như 
muôn sao liệt bày, hoặc như đốt lửa, tiếp liên sáng 
TỠ, VưỢt giữa hư không xa đến, rât chăng thế nghĩ 
bàn. Đỉnh núi rất lạnh, khe có suối nước, nối rơi 
ứng trào, tương truyện là ngầm thông với biến lớn 
vậy. 

Kẻ hèn tôi từng đến núi Ngũ Đài theo Mật-đắc- 
rị-thât-lợi-sư, được hiểu phiên bản: "Bô-đặc-lạc-ca 
sơn hành trình ký” bắt đầu từ Thiên Trúc đên nước 
Cát-thích-tạc-ca-la có ngôi Tháp Linh, ngay đó 
suốt đêm ngày nhiễu quanh kính lễ, tự có đem 
đường dặm nơi chốn mà chỉ bảo mới có thê tiễn tới 
được, giữa đường trải qua nước quỷ La Sát dùng 
các thứ thanh, sắc, ăn uông mả dẫn dụ, cân thận 
chớ xúc phạm lây, đến nơi có các thứ ma chướng 
ngại, chỉ dõng mãnh bước đi không thối lùi. Lại 
gặp có ao báu, được uống cam lô, thân lực mạnh 
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khỏe gâp bội, đủ khả năng đạt đến thăng cảnh, 
cũng không tham luyên, nhât tâm đi thăng, dân gân 
đến thánh địa, đang có Mã đâu Kim Cang từ xa đến 
nghĩnh dẫn. Đến nơi dưới hang, Thánh ĐÐĐa-la-tôn, 
nhiếp nhận an Ủy. Sau đó đến trong hang, Chiên- 
đàn Trúc biếc sâm uất che râm, suôi chảy trong 
sạch, màu cỏ như nấm, Bồ-tát sung mãn, Bỏ-tát 
Quán tự tại thường trú trong đó, Trời rông vây 
quanh, Hành giả đến đó mong tuyên giảng diệu 
pháp, tức được khai ngộ. Phàm có sự mong câu, 
đều tùy nguyện được viên mãn. Đó là đại khái 
chăng thể ghi lục đủ cả. Lây đó mà xét thì thật 
chăng phải cảnh phàm, đâu hấp tấp mà có thê đến 
được ư, tợ chăng phải xứ này mà sánh phỏng đó. 
Sau đến Tứ Minh từng có người khêu gợi tôi đến 
núi Bồ Đà, trong tâm tôi lén tự nghĩ ngờ đó, chưa 
quả quyết hắn đi. Một đêm nọ bỗng mộng thấy có 
người đến bảo răng: ` Trong kinh há chăng nói ư? 
Bô-tát khéo ứng các nơi chốn, bởi chỗ hướng của 
chúng sinh có tâm tin, tức là nơi Bỏ-tát ứng hiện 
thân, tợ như đào giếng thấy suối, nhưng suôi không 
đâu chăng có huông gì động â ây, Thân biến tự tại, 
Linh tích xưa trước hiển bảy, chắng thê lây phàm 
tình mà nghĩ lường được”. Sau khi tỉnh giầc tôi mới 
than răng: "Ôi! Phàm, Trú xứ của Chư Phật, gọi là 
Thường Tịch Quang, biến khắp pháp giới, vốn 
tuyệt nghĩ bàn, sao đi mà chăng phải là cảnh giới 
của Bồ-tát ư? Quyết đoạn không nên nghi ngờ 
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vậy". Khi đã biên tập thành truyện, phụ lây thêm 
sự tích ở chùa Thiên Trúc và chùa Vụ Linh đều do 
xưa trước đã từng nghe, ngõ hầu hiển bày cái chắng 
đồng chăng khác, không biệt không đoạn, dùng 
làm mê hoặc mọi người đi lại vậy. 

Ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (1361) thuộc 
niên hiệu Chí Chánh thời nhà Nguyên, ngụ tại Bàn 
Côc ở Tứ Minh, Huyền Nhất Đạo Nhân Thạch Hy 
Minh biên g1. 


TRUYỆN NÚI BỘ ĐÀ LẠC CA 
- HẾT - 


PHẨM THỨ SÁU: TÁN THÁN ĐẠI SĨ 
QUÁN THẺ ÂM 

Thời Tiên Đường, Vương 
Bột chế thuật 
Trộm nghe: Đại sĩ Viên Thông, hiệu là Quán 
Âm. Tùy cơ ứng hiện, đến bờ phía Đông Càn khôn, 
trong đất Bà Kiệt, mây sóng vọt núi sắc vàng, 
thánh các nối cõi lưu ly, vời vợi tòa báu, ngưng 
nhiên ở thân tự tại, mênh mông từ dung ánh ngời 
như hiện tướng Bạch y, thân mang tô phục lưới 
mây tợ sen dệt mà sắc ánh ngời sương lạnh, thể 
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nghiệm đồng tâm anh lạc áo lụa cuộn mà sáng 
trong tuyết. trăng. Đẹp nghĩnh tiên đảo lọng báu 
mây năm sắc lung linh, xinh đến ma ni, hoa quan 
trăm vật báu rực rỡ, mây giăng màu biếc như trăng 
thu mới mọc trên cửa biển, mắt xanh ngươi ánh tợ 
sen xanh chớm hé nơi mặt nước, răng bày kha 
ngọc, lưỡi ánh tử đàn. Châu son một điểm Tân Bà 
xinh, Hai má mông lung tợ hỗ phách hướng trên 
sóng duyên lãng. Viên tướng buông mà có kim hào 
ngọc hào rông trong sáng trắng. Thăng cảnh hiện 
mà có cõi Phật cõi tiên. Từ đó, mây sâm nhả bày 
tuyên dương chư Phật lời vàng bí mật, Thích Phạm 
mưa hoa tán thán thánh đức việc diệu hy kỳ. Dâng 
vật báu có một Long Vương Long nữ, tâu âm nhạc 
có tiên trời tiên đất. Đến nơi quanh quẻ hết lùi làm 
bờ bến. Vào trong sóng cả dập vùi cứu cấp nạn. 
Tìm theo tiếng cứu khô, đến ứng cảm tùy duyên, 
như muôn sông in vâng trăng lẽ, tợ hông chung ứng 
vọng ngàn côc. Do đó, trong kinh nói: Như bị pháp 
vua giặc cướp, nước lửa trôi chảy, rông ác quỷ ác, 
răn độc thuốc độc. Hoặc bị người xô đây TỚt xuông 
núi Kim Cang, hoặc bị gió hung ác thối đưa vào 
nước La Sát, hoặc vào trong chiến trận, hoặc gặp 
phải sâm sét, nêu hay kính ngưỡng khẩn cầu Quán 
Âm, ứng thời tức liên được giải thoát, Bồ tát có thể 
nguyện sâu rộng chắng thể nghĩ bàn. Thần thông 
của vô tận ý. Tâm b1 nguyện cứu ở Ta Bà, DI giáo 
khắp đến nơi cõi uế, thật là khắp nơi khắp chốn, 
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ứng cùng quán cùng. Không xa không gân thảy đêu 
quy y, có nguyện có câu đồng được cảm. Công đức 
như hãng sa, ức kiếp khó nghĩ lường, xa hướng 
vọng về núi Lạc Già, cúi đầu tạm bảy lời ca thán: 

Nam Hải biển sâu nơi u tuyệt 

Xanh biếc cao vời liên thủy phủ 

Gọi tên bảy báu núi Lạc giả 

Tự tại Quản Ẩm trú ở đó 

Bảo Đà tùy ý dây vàng chuyển 

Mây hiện Đâu la thể giới bạc 

Ngọc quý chế thành đài bảy bảu 

Chán châu xếp đến lọng ngắn hoa 

Dưới chân máy lành năm sắc đỡ 

Trên đánh tiên bay ca vạn thứ 

Tân giả, Không tước đêu đến chầu 

Vua rồng các biển đồng hiến cúng 

Bảo quan ngời ảnh xếp viên quang 

Anh lạc khăp thán sảng sạch làu 

Má như mặt nước sen quý tỏa 

Mày tợ bên trời trăng đêm thu 

4o thu vàng dệt phủ yếm rắng 

Tổ phục thăm thăm cảnh tay bày 

Ngọc qui ' đeO mang vang lỏng kẻng 

Lưới mây buộc dãi châu nội liền 

Tơ hồng mười ngón tay mập sửa 

Sen xanh hai mất sảng thu dịu 

Ngắn cổ như đồng ngọc xếp thành 

Vân lưới đen nhiêm xanh nui biêc 
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Môi son đẹp ảnh rang bảy ngọc 

Đoan tọa ngang ngang bao nhiêu kiếp 
Hóa sinh trăm ức độ quân sinh 

Phát võ lượng nguyện cứu Ả tỳ 

Tôi hồ tôi thẹn không đến được 

Xa ngóng Quán Âm buôn thản ca 

Đại thánh đại từ duôi thương xót 
Nguyện duối tay vàng xoa đảnh tôi 
Quản Âm mãn nguyện lời chân ngôn 
Ấn A lổ lực già sa bà ha 


PHẨM THỨ BẢY: THƠ VỊNH CỦA CÁC 
BẠC DANH HIEN 
"Thăm thắm mây bay núi trên biển 
Treo buôm ba ngày đến sẵn nhan 
Hai cung phước. đức bằng ngàn Phát 
Muôn dặm ân sáng chiếu trăm loan 
Khe cỏ núi hoa nhiêu khí tốt 
Đá rừng thủy phủ cách trần hoàn 
Kẻ mọn tải nhỏ gặp thật vinh 
Sao mong thân phàm đến xứ ấy!" 
Tập hiện học sĩ Ngô Hưng Triệu Mạnh 
Phủ 
"Vang ngọc lung linh ảnh tháp đổi 
Dệt ráng hương thơm thấm cửa thông 
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Người giao dệt đủ làm hoa lọng 

Long nữ dâng châu cẩm phan báu 

Biển động mây sảm vang thăm thăm 

Khắp núi SÓNG võ vọng cối khua 

Nguyện câu thị hiện hình tướng quán 

Gióng (rÔng, quân ma đều hàng phục ”. 
"Một vâng trăng báu sóng biển ngưng 

Trên biển Quản Âm hiện Đại thừa 

Kiểm đeo qui thân lại bén nhọn 

Ráng khói lâu quán nổi tầng tầng 

Sứ giả đốt hương, khách Thiên Thai 

Cao nhân thuyết pháp, tăng Nhật Bản 

Sao được thân này mọc lông cảnh 

Lại đến bờ kia vui trước lên!". 


Giang Chiết Phân Tỉnh Lang Trung Thiên 
Thai Lưu Nhân Bản 

"Thăm thăm bông lai chưa đủ khoe 
Núi biển cô tuyệt lại chăng thêm 
Vào cửa đã đến Tam ma địa 
Dẫn tay đồng đi ngàn bước sải 
Ngọc biếc gương bày hoa sen vàng 
Cáy San hồ trước Tán ca trắng 
Ẩn cân Đông tử hay vời án 
Cùng thể chỉ anh hòa rắng tía". 

+£?k£*kk 

"Kinh nổi đông hoa mộng bụi trần 

Thương cháu đến nơi tức là nhà, 
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Người núi tự trồng cây tam châu 

Sư trời lớn cưỡi bè bát nguyệt 

Mai Phúc lưu đan đỏ tợ quýt 

Sao mong đưa táo lớn băng dưa 
Tiên vàng đối mặt không lời nói 
Xuân đây non thắm Tiểu Bạch Hoa" 


Thạch Hy Minh ở Khâu Tư cùng Đồ trật 
bát diệp cùng thời đông đi. - 
“Bảo Đà bở phẩm lê từ dung 
Đầy áo hương thổi gió hoa sen 
Biển chợ chướng trời SƯƠng đen phủ 
Đất X0ay đẩy nhật trên sóng hồng 
Ngộ mê chăng hẳn phân lÔi sảng 
Quán chiếu nào phải rõ sắc không 
Chăng bén tiếng, nghe ba thời dứt 
Đại thiên các cõi đêu viên thông". 
+£>k£*kk 

"Xoay nhìn nảo ngại lại xoay nghe 
Phải biết hết vọng tức đồng chân 
Hư không ảnh hiện cối trần sa 
Muôn tượng ánh ngậm thân đất nước 
Chuyển vật môi môi đếu cảnh điệu 
Cùng nguồn chốn chốn thảy bở thông 
Phố môn rồng suốt bảy vô biên 
Trúc biếc sen hông riêng là xuân ". 
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Sa-môn Trúc Đàm ở núi Linh Án đưa tiểu 

Tăng đến lễ bái núi Bồ Đà. 
"Đại sĩ" Bồ Đà trần Nam Hải 
Hoằng từ rộng độ cõi Ta Bà 
Ba mươi hai tướng ứng quân cơ 
Mắt nghe tai nhìn thường tự tại 
Hỏa nhã xuán hành lục 
Sáng như trăng giữa trời 
Một niệm vượt đến đi 
Xúc cảnh đêu viên thông 
Sa-môn Đóng Ngô nhán nguyện khởi 
Bút nhọn ngã chấm nước chín sông 
Nơi đấu sợi lông chuyển pháp hoa 
Trăm ức đầu lông hiện chân để 
Trong một văn hiện vô tận thân 
Trong một câu hàm vô lượng nghĩa 
Một văn một câu diệu khó lường 
Rõ tâm chưng nhập Tam Ma Địa 
Thân ấy phi tướng không tên dáng 
Lưỡi hoa sen nhỏ hương đê hô 
T1 háy Vượt câu văn hợp chân thuyết 
Phố môn có lôi lên đường trời”. 


Sa-môn Bô Am ở Dự Thương làm đường 
lên trời tán thán Quán Âm phẩm Phố môn 
"Đầu sợi lông hiện thán Bồ-tát 
Tướng sáng đại bỉ lìa các trần 
Trong vô lượng câu vô lượng nghĩa 
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Đốt sáng thường nói mở trâm mê 
Viên âm khắp pháp giới 

Muôn tượng đêu huyện văn 

Tai quán vào cảnh chân 

Mắt nghe thông nghe thát 

Ngôn từ tính làng, tướng chẳng. có 
Tâm vốn vô sinh, pháp không lỗi 
Gió hương thư thả rải sen hông 
Cam lô mờ tỏa rưởi liễu xanh 

Phổ môn cảnh diệu gôm đại thiên 
Mỗi vật hiển bày vượt hư huyền 

Tôi nguyện nương trông phát nguyện 
lớn 

Lợi sinh động chứng, Bồ-tát duyên". 


Sa-môn Toàn Thất ở Thiên Thai tán thán 
Quán Âm phẩm Phố môn 

Thượng tuân tháng giêng năm Hồng Võ thứ 17 
(1384) thời nhà Minh, tôi (Tánh Triệt) nôi trôi theo 
đường biển đến núi, tham quan cảnh thánh chợt 
thây được nước và bâu trời thuần chỉ một màu, 
sạch như lưu ly, muôn tượng sum la, sáng ngời đều 
hiện. Thây đêu linh dị, khó thể nêu bảy đủ. Cho 
nên, mừng vui nhảy nhót, tự chẳng biết thân hình 
đang ở đời nhân gian vậy. Tin biết, lúc Đức Như 
Lai giảng nói kinh Hoa Nghiêm, nhập Hải An 
Tam-muội, đâu khinh thường chúng ta ư? Chợt 
nhiên trong tháng tám năm Ât Hợi (1395) thuộc 
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niên hiệu Hông Võ (1368-1399) thời nhà Minh, 
mộng đến cảnh ấy, cùng với xưa trước không khác, 
bèn mới đốt hương xa kính lễ, liên tỏ sự thây biết 
hẹp hòi, nói bài kệ tụng mà tán thán rằng: 

"Bề-tát thường ở biển Sa Kiệt 

Bị nguyện rộng sâu không hướng trải, 

Rõ ràng biến hóa khắp biển đồng 

Ứng hiện các phương đếu đủ cả 

Chồ đắc Tam ma địa 

Không phán đồng cùng tây 

Đột xuất mắt ma hê 

Tảm mặt rông lung linh 

Hải ấn phát huy sáng rõ hiện 

Huyễn hà bốn biện rõ chân Tông 

Hoa nở non tiểu bạch 

lương trời thổi khắp nơi 

Trúc biếc chiên-đản thảy làm rừng 

Khổng tước Tần-già-ca kinh Phạm 

Năm xưa từng đi trên biển đến 

Núi bày cao ngả nồi mặt sóng 

Đảng là Viên Thông cảnh giới thật 

Bạch y tượng điệu cười thuyỀn sen 

Bồn phía trông tất cả 

Mênh mông khó thể cùng 

Trên cùng thông Tiêu Hán 

Dưới nhìn cung Long Bá 

Gợn trước sóng sảnh nhả âm Hỏa 

(trăng) 
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Tiếng sóng ngày đêm gọi gió trời 

Mây bày cối bạc trắng 

Đất trải cắt vàng ròng 

Lưu ly đan xen rải 

Có như hoa Ưu đàm: 

Trên Bản Đà nhìn vâng nhật Phù Tang 

Vâng hồng vọt hiện tợ xe trời 

Nhĩn cảnh diệu đây phi thật tướng 

Phổ Môn thị hiện như mộng tưởng 

Áo hiện lâu đài thấp thoáng đáy 

Lưới báu cháu sáng xoay ảnh ngời 

Nghe tiếng đáu phải tiếng 

Thấy sắc vốn phi sắc riêng là 

Trời tạo hóa trí thức ai hay lường 

Kính hành yên tọa cung Thủy Tĩnh 

Thọ dụng gió lành cùng trăng tỏ 

Mười thánh và ba hiện 

Đến đó ứng khó qua 

Muôn dòng chảy quanh mặt sen hồ 

Ngắm chảy dày kín bồn thân châu 

Thấm nhuân các mâm làm mưa móc 

Tôi nay thân tán lễ 

Chỉ mong xa xét biết 

Bặt dứt thấy, nghe, hay, hiết 

Quét trừ nói, Im, lìa, vị 

Thấu triệt øiơ, lát biển sinh tử 

Khiển khắp mau chứng Phật Bồ-đề. 
Cô Tinh Sùng Thiện Trúc Sơn, Sa-môn Tánh 
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Triệt Đồng Nhiên ở Am Dã Nạp tử tại Nhạn Môn 
kính bái tán thán. 

Truyện núi Bồ-đà-lạc-ca một quyền, Thạnh Hy 
Minh ở thời nhà Nguyên biên soạn. Căn cứ theo 
"Thư sử hội yếu" của Đào Cửu Thành nói: Thạnh 
Hy Minh xưa trước vốn người xứ Khúc Tiên, sau 
đên ở Dự Chương tu hành thanh tịnh kham khô tiết 
chế, dốc chí tập học lăm tài, khéo giỏi về văn 
chương bút mực, cũng có khả năng thông rành sách 
của sáu nước, nay bản sách này đê là: "Thạnh Hy 
Minh ở Quy Tư biên thuật” đúng hợp với quê quán. 
Thạnh Hy Minh còn có biên soạn “Pháp thư khảo” 
tám quyên, xét đưa vào Tứ Khô toàn thư tứ bộ 
thuộc loại nghệ thuật. Nguyên truyện này của 
Thạnh Hy Minh chỉ có năm phân (thiện), còn Tán 
Thán Quán Âm của Vương Bột và Thơ Vịnh của 
Danh Hiền đều là Thích Sở thời nhà Nguyên ghi 
thêm. Tán Thán Quán Âm của Vương Bột, văn bút 
chán tục, hắn chăng phải chế thuật của Tử An. 

Khâm định toàn Đường văn, phảm lệ chỉ đó là 
ngụy † trả. Tin như vậy, người xuât gia không biết, 
sân hết đều nhập vào văn thê tục. May nguyên sách 
của Thạnh Hy Minh chưa trải qua sửa đôi sai loạn. 
Người đọc phân biệt xem xét đó có thê biết vậy. 

Tháng mười năm Giáp Thân (1884) thuộc niên 
hiệu Quang Tự (1875-1909) thời nhà Thanh, 
Tương Thanh Dực ở huyện Ngô biên ghi. 
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